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ẤT nước đang bước vào mùa xuân 99 - mùa xuân thứ 13 của sự nghiệp đổi mới do 

Đảng ta đề xướng và lãnh đạo. Cứ môi độ xuân về, đất nước và con người Việt Nam 

như đẹp hơn vì mùa xuân của đất trời và xuân của lòng người hòa quyện với nhau tạo 
thêm hương sắc và kỳ tích mới trên những chặng đường đổi mới. Mùa xuân này như thể xuân 
hơn, bởi đất nước ta đã vượt qua những khó khăn và thách thức lớn lao của năm 1998 do hạn 
hán và bão lụt lịch sử và do ảnh hưởng dây chuyên cùng sự tàn phá của cơn bão táp khủng hoảng 
kinh tế - tài chính châu Á gây ra được ghi nhận là quá khủng khiếp, để tiếp tục bước tiếp con 
đường đối mới và đã đạt được những thành tựu tốt đẹp. Kết thúc năm 1998 kinh tế vẫn tăng 
trưởng 6%, được xếp Vào loại tăng trưởng cao của châu Á ; lạm phát dưới 10% ; sản lượng lương 
thực tăng hơn ] triệu tấn ; xuất khẩu 8ao trên 3,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay và vượt 
mức chỉ tiêu đề ra của năm 2000 ; công nghiệp tăng 12%, xuất khẩu đạt 9,3 tỉ USD, tăng 56% 
so với năm 1996. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế có chậm hơn, song trong bối cảnh của 
năm 1998, đạt được những thành tựu kinh tế đó là rất đáng tự hào, là bằng chứng hùng hôn 
khẳng định đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta là đúng đắn. 

Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ồn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời 
sống các tâng lớp nhân dân được cải thiện, công bằng xã hội bảo đảm, bộ mặt đất nước đổi thay 
ở cả thành thị và nông thôn, vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Tại hội nghị 
nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam lần thứ 6 họp tại Pa-ri (12-1998), các chuyên gia hàng 
đầu của Liên hợp quốc, WB đều đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong năm 1998 
và khẳng định “Việt Nam vượt qua thử thách”, “cả thế giới đều đã biết đến những thành tựu 
kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tiến trình đổi mới 12 năm nay”, “rất ít nước trên thế giới 
có được thành tựu to lớn như Việt Nam” và quyết định tiếp tục tài trợ cho nước ta trong 
năm 1999 là 2,7 tỉ USD, so với 2,4 tỉ USD năm 1998. Đó chính là sự thừa nhận của quốc tế vê 
sự thành công của Việt Nam trong đổi mới nên kinh tế năm 1998 và là một sự cổ vũ lớn. 


Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, năm 1998 cũng được đánh dấu như một mùa 
Xuân của đất nước hội nhập và mở cửa. Lân đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công cúp bóng 
đá Động - Nam Á Tiger 98, Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN, và nước ta trở thành thành 
viên của APEC. Đối mới, hội nhập và mở cửa là xu thế tất yếu của thời đại, đã được Đăng ta 
khẳng định từ lâu, kiên trì thực hiện và mới đây được cụ thể hóa trong các Nghị qu yết Ban Chấp 
hanh Trung ương lần thứ 4, 5 và 6 (khóa VI) đã và đang trở thành những yếu tố tạo nên động 
lực tỉnh thần và sức mạnh vật chất đê ' phát triển đất nước bằng chiến lược đẩy mạnh công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đôi mới toàn diện hơn nhưng cũng thực 
tiễn hơn, thiết thực hơn, tập trung cao độ hơn cho nông nghiệp và nông thôn, cơ sở của tăng 
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trưởng kinh tế bên vững và ổn định xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Tiếp thu nên văn hóa 
tiên tiến, hiện đại của thế giới nhưng lại gắn với bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. Hòa 
nhập nhưng không hòa tan, mở cửa để đón bạn bè khắp năm châu bốn biển, để đón gió lành 
nhưng quyết ngăn gió độc... Phát triển kinh tế thị trường nhưng giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là những quan 
điểm đúng của Đảng ta và cũng là bài học thành công của năm 1998, đã giúp đất nước có thêm 
sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách, vươn tới tẦm cao mới của mùa xuân công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa. | 

Hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng bên cạnh thành tựu và các bài học thành công, tình hình kinh 
tế - xã hội năm 1998 vẫn còn nhiêu yếu kém và bài học không thành công mà hậu quả của nó 
vẫn còn kéo dài sang năm 1999 và các năm sau. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung đã chậm 
lại ở tất cả các ngành, vốn thiếu, kỹ thuật thiếu, chất lượng hàng hóa kém sức cạnh tranh, thị 
trường xuất khẩu thu hẹp, giá một số mặt hàng giảm (dầu thô, cao su, cà phê), sức mua trong 
nước tăng chậm, lao động thừa, việc làm thiếu, dân số vẫn tăng nhanh, thu - chỉ ngân sách mắt 
cân đối lớn, tài chính - tiên tệ vẫn tôn tại nhiều vấn đề bức xúc và thị trường chưa ổn định, hậu 
quả của thiên tai chưa thể khắc phục một sớm, một chiêu. 

Bước vào năm 1999, khó khăn và thách thức có thể sẽ còn nhiều hơn, nhưng các thuận lợi 
và thời cơ cũng đang đến. Xu thế hòa bình đoàn kết và hợp tác giữa các nước trong khu vực 
đang đây lùi bóng ma của chiến tranh, chia rẽ và đối đâu. Thành công rực rỡ của Hội nghị cấp 
cao ASEAN và Tuyên bố Hà Nội 1998 là minh chứng hùng hôn xu hướng đó. Bài học rút ra từ 
12 năm đổi mới vừa qua, đặc biệt là năm 1998 của nước ta và kinh nghiệm của các nước trong 
khu vực vê khắc phục khủng hoảng tiên tệ và sự hôi phục của kinh tế toàn câu trong năm 1999 
chắc chấn sẽ giúp chúng ta tránh được các diễn biến bất lợi từ bên ngoài băng phát huy nội lực 
từ bên trong. Trên cơ sở đánh giá đúng những thuận lợi và khó khăn trên đây, kỳ họp thứ tư, 
Quốc hội khóa X đã thông qua Nghị quyết vê nhiệm vụ năm 1999 : GDP tăng 5 - 6% ; nông 
nghiệp tăng 3,5 - 4%, sản lượng lương thực 32 triệu tấn ; công nghiệp tăng 10 - 11% ; dịch vụ 
tăng 4 - 5% ; xuất khẩu tăng 5 - 7% ; lạm phát dưới 10% ; bội chỉ ngân sách khoảng 3,5% GDP ; 
giảm 30 vạn hộ đói nghèo ; tạo việc làm cho Ï đến 1,2 triệu người ;... nâng số tỉnh hoàn thành 
phổ cập giáo dục tiểu học và xóa nạn mù chữ lên 50 ; giảm tỷ lệ sinh 0,08% ;... 


Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, các mục tiêu trên đây là rất cao và vì vậy, 
muốn thực hiện được phải có quyết tâm cao, các chủ trương đúng, các giải pháp đông bộ, tích 
cực và quan trọng hơn cả là tô chức thực hiện tôt. 


Về chủ trương, nhất thiết phải có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và cơ 
cấu đầu tư theo hướng tập trung cao độ cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn nhằm 
khai thác hợp lý các nguôn lực vê đất đai và lao động trong nước để bão đảm an ninh lương thực 
quốc gia trong mọi tình huống, chuyển đối cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái, 
từ đó mở rộng thị trường tăng sức mua xã hội và thu hút vốn đâu tư (rong và ngoài nước. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải bắt đầu từ : nông nghiệp, nông thôn, lấy mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội bên vững để nâng cao mức sống nhân dân và ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng, 
an ninh làm hướng chính. 
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Các giải pháp chủ yếu cần tập trung cho năm 1999 sẽ là : Tăng vốn đầu tư cho nông nghiệp 
50% so năm 1998 và ưu tiên cho thủy lợi, cơ sở lai tạo giống, công nghệ sau thu hoạch, cơ sở 
hạ tầng nông thôn nhất là đường giao thông, điện. Phát triên mạnh các sản phẩm công nghiệp 
có thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, chú trọng công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản quy mô vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động. Chính phủ cân ban hành chính sách 
huy động nguôn vốn của mọi thành phần kinh tế cao đầu tư phát triển nhất là nguồn vỐn trong 
dân, vốn ngoài ngân sách nhà nước. Nguôn vốn hỗ trợ phát triền ODA cần tập trung cao độ cho 
nông nghiệp và nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Mở rộng hình thức đầu tư gián tiếp qua tín 
dụng theo hướng tăng dần vốn vay trung hạn, dài hạn và có chính sách ưu đãi về lãi suất cho 
các chương trình : 5 triệu ha rừng ; h đánh cá xa bờ. Thực hiện các biện pháp tích cực để mở rộng 
thị trường trong nước và xuất khẩu. Ôn định giá cả ở mức hợp lý để giải quyết thỏa đáng đầu 
ra cho các sản phẩm nÔng - - lâm - thủy sản và công nghiệp nông thôn. Xử lý thận trọng và linh 
hoạt vấn đề lãi suất và tỷ giá hối đoái, cải thiện cần cân thanh toán quốc tế, ồn định giá trị đồng 
trên Việt Nam, kiểm soát lạm phát và khắc phục có hiệu quả tác động tiêu cực của khủng hoảng 
tài chính trên khu vực đối với với nước ta. Thu đúng, thu đủ, tiết kiệm chỉ, nhất là chỉ hành chính 
sự nghiệp, giảm mạnh thất thoát vốn xây dựng cơ bản ở các ngành, các địa phương, thực hiện 
kiểm tra, kiếm toán nghiêm ngặt, chặt chẽ mọi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. 


Bài học rút ra của năm 1998 và các năm trước là : Giải pháp đúng phải đi cùng với tổ chức 
chỉ đạo và thực hiện tốt. Nếu như Hội nghị Trung ương 4 không kịp thời đề ra chủ trương “Ta 
sức phát huy nội lực, tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế...”, và nếu như sự điều hành của Chính 
phủ không theo đúng tư tưởng chỉ đạo ấy thì thành tựu năm 1998 sẽ không nhất định là những 
gì mà chúng ta đã đạt tới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các ngành, các địa phương cân tiếp tục 
tiến hành đông bộ cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý kinh tế - xã 
hội, quản lý, chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở theo 
hướng gọn, nhẹ, hiệu lực ; phân cấp mạnh cho địa phương cả quyên hạn và trách nhiệm đồng 
thời phối hợp chặt chẽ và hài hòa hơn để phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng thực hiện 
bằng được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 1999, 

* 
* * 


Bối cảnh quốc tế và khu vực tuy hàm chứa nhiêu thử thách nhưng cũng đang rộng mở khả 
năng Việt Nam hợp tác và thu bút vốn đâu tư từ bên ngoài, bổ sung nguôn lực cho sự phát triển. 
Mỗi đóng góp từ nguôn vốn và công nghệ từ bên ngoài như những con suối nhỏ hòa vào dòng 
sông lớn từ bên trong tạo ra nguôn năng lượng mới thúc đầy sự nghiệp đổi mới của đất nước 
theo mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chọn. 

Năm 1999 là năm trước của năm cuối cùng thế kỷ XX. Năm 1999 chuyên tốt là điều kiện 


cho năm 2000 chuyên tốt hơn. Và sự chuyên tốt của 1 những năm cuối cùng thế kỷ này sẽ là bàn 
đạp thuận lợi để nhân dân ta vững bước tiến vào thế kỷ tới. 


Mùa xuân 1999 là mùa xuân Việt Nam trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cả nước 
hãy vượt qua thử thách và tiệp tục đôi mới mạnh hơn, toàn diện hơn vì mục tiêu cao cả “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh” ! 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


2 
prát. L3 4-4) 
¿ Q2 áv tà 


# “ `. 
_-Š 1- -.N-¡° 


lj7+r7 sec, ẢNs 
hị 

- > 
'Y\: 


Ầ 


PDOTYTP ĐY TYPYNYTTY mi 
lở 2á bá á Ác há " đ ò4 à TWC “ Š Á há ' á 


_T#ĂM 1998 là năm thứ 12 của công cuộc đổi 
mới kinh tế - xã hội theo tỉnh thần Nghị - 


quyết Đại hội VI của Đảng. Năm 1998 là 
năm có nhiều khó khăn và thử thách đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta : thiên 
tai dồn dập trên diện rộng và để lại hậu quả hết 
sức nặng nề ; hạn hán và nắng nóng lịch sử do ảnh 
hưởng của En Ni-nô lan tràn khắp đất nước chưa 
khắc phục hết. thì bão lụt ở miền Trung lại liên 
tiếp gây thiệt hại hết sức to lớn về người và của. 
Ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính, 
tiền tệ của các nước châu Á, nhất là các nước 
ASEAN ngày càng rõ nét đến nền kinh tế của 
nước ta. Trước những khó khăn và thử thách 
tưởng chừng như không thể vượt qua đó, Đảng ta 
vẫn bình tĩnh, sáng suốt đề ra những quyết sách 
đúng đắn, kịp thời qua các Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa VIII) lần thứ 4, 5 và 
6 (lần 1) để khắc phục và hạn chế nó, tiếp tục đưa 
sự nghiệp đổi mới của đất nước vững bước tiến lên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đã giành 
được những thành tựu tốt đẹp về kinh tế - xã hội 
trong năm 1998. 
Về kinh tế : Thành tựu nổi bật nhất là nước ta 
vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 


6%, đạt kế hoạch điều chỉnh của Quốc hội, là một - 


trong số ít nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
của châu Á. Theo Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), năm 
1998 này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước 
châu Á, Thái Bình Dương chỉ đạt 0,7%. Cường 


quốc kinh tế thứ hai thế giới là Nhật Bản cũng ` 


không giữ nổi tốc độ tăng trưởng dương (+), mà 
đành chấp nhận sự giảm sút - 1,6%. Các 
_ “con rồng”, “con hổ” kinh tế của châu Á thì năm 

1998 này cũng chịu chung số phận : Hàn Quốc - 
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7%, Ma-lai-xi-a, Thái Lan khoảng +l - 2%, 
In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin giảm so với năm 1997. 
Theo thông báo mới nhất từ Hội nghị Bộ trưởng 
kinh tế các nước APEC vừa họp tại Cua-la-lam-pơ 
(Ma-lai-xi-a) tháng 11-1998, tốc độ tăng trưởng 
GDP của 18 nước thành viên APEC cũng xuất 
hiện xu hướng chậm lại từ 3,7% năm 1996 xuống 
3,4% năm 1997 và 3% năm 1998, mặc dù tiềm lực 
của APEC còn rất lớn, trong đó có những cường 
quốc kinh tế như Mỹ, Nhật Bản, Ca-na-đa, 
Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc... Trong bối cảnh đó, 


- Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế 


6% là một thành tựu đáng tự hào. Điều đó thể hiện 


'rõ ở tât cả các ngành sản xuât và dịch vụ 


Sản xuất công nghiệp đã vượt qua khó khăn về 


_ thị trường t tiêu thụ sân phẩm và sức cạnh tranh bị 


hạn chế, vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 12%, 
trong đó khu vực nhà nước tăng 8,7%, khu vực 
ngoài quốc doanh tăng 6,3%, công nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tăng 22,2%. Đặc biệt, công 
nghiệp quốc doanh trong khó khăn chung vẫn giữ 
vững vai trò chủ đạo của toàn ngành công nghiệp 
nếu xét trên cả hai mặt quy mô và tốc độ. Tỷ trọng 
công nghiệp quốc doanh năm nay vẫn giữ ở mức 
47% và duy trì được tốc độ tăng 8,7% (trung ương 
8,7%, địa phương 8,8%) so với 22% và 6,3% của 
công nghiệp ngoài quốc doanh. Những ngành 
công nghiệp then chốt và có tỷ trọng lớn do công 
nghiệp quốc doanh trung ương quản lý vẫn vững 
vàng trong xu thế đi lên với tốc độ tăng trưởng 
cao : sản xuất điện tăng 13,9%, quạt điện tăng 
68,8%, xe đạp tăng 40,5%. đường mật tăng 
18,8%, vải lụa thành phâm tăng 12,4%, rượu bia 
tăng 19,0%. Công nghiệp khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài năm 1998 chiếm 31,3%, tổng giá trị 
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sản xuất toàn ngành (so với 28,7% năm 1997) tiếp 
tục tăng trưởng với tốc độ cao trở thành yếu tố 
quan trọng bảo đảm giữ vững nhịp độ tăng trưởng 
công nghiệp cả nước 12%. Hầu hết sản phẩm 
công nghiệp khu vực này đều có tốc độ tăng 
trưởng cao : dầu thô 22,0%, xi măng 70,4%, thép 
16%, lắp ráp xe máy 14%, xà phòng 28,6%, giấy 
bìa 21,7%, bia 16,3% v.v.. Không chỉ tăng nhanh 
số lượng và giá trị, công nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài còn hình thành một số ngành công 
nghiệp mới, có chất lượng cao phục vụ tiêu dùng 
và xuất khẩu như lắp ráp ô tô, xe gắn máy, sản 
xuất đồ điện cao cấp và điện tử dân dụng. tin học, 
thiết bị viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công 
nghiệp ngoài quốc doanh, nhất là công nghiệp 
nông thôn cũng có những khởi sắc đáng ghi nhận. 

Sự ổn định và tăng trưởng của công nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế đã góp phần quan 
trọng giữ vững nhịp độ tăng trưởng của toàn 
ngành công nghiệp cả nước năm 1998 so với các 
năm trước đó. 

Đạt được tốc độ tăng trưởng các sản phẩm 
công nghiệp chủ yếu trên đây là kết quả của đầu 
tư chiều rộng và chiều sâu từ hai nguôn vốn trong 
nước và nước ngoài. Sự đóng góp của mỗi ngành 
và mỗi loại sản phâm cho tốc độ tăng trường 
chung của toàn ngành là rõ ràng, cụ thê, song yếu 
tố tích cực tạo nên sự kết hợp có hiệu quả đó chính 
là đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước trên cơ sở phát huy 
tiêm lực của các thành phần kinh tế trong nước và 
thu hút vốn đầu tư nước Khi vào lĩnh vực công 
nghiệp. 

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng sản phâm 
và đa dạng hóa ngành nghề, công nghiệp năm 
1998 còn có nhiều khởi sắc về chất lượng và hình 
dáng, mẫu mã sản phẩm, từ đó tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và xuất khâu. Thực tế 
rõ ràng là, trong những năm gần đây, nhất là năm 
1998 chất lượng sản phẩm công nghiệp nặng, 
công nghiệp nhẹ sản xuất trong nước đã được 
nâng cao. Hàng loạt sản phẩm “Made in 
VietNam” đã đứng vững trên thị trường trước sự 
cạnh tranh của hàng ngoại nhập chính ngạch và 
tiêu ngạch. Từ sắt thép, xi măng, động cơ điện, đồ 
điện dân dụng như quạt điện, bóng đèn, đến đồ 
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điện và điện tử cao cấp như mậy giặt, tủ lạnh, máy 
thu hình, ra-đi-ô cát-xét, máy vi tính, nông sản 
thực phâm chê biên, bánh kẹo, rượu bia, nước giải 


khát, ô tô, xe gắn mây... Đặc biệt các sản phẩm 


của công nghiệp chế biến nông sản đã vươn tới 
tầm tiêu chuẩn quốc tế. Năm 1998 đã có 27 nhà 
máy chế biến thủy sản đã đạt tiêu chuẩn quốc tế 
được xuất khẩu sản phẩm sang EU. Nhà máy 
cà phê hòa tan NESCAFE và bột dinh dưỡng 
MILO có số vốn đầu tư 36,2 triệu USD công suất 
1000 tấn. 

Nông nghiệp vượt qua Ì khó khăn lũ lụt, hạn hán 
nặng nề suốt năm 1298 vẫn tiếp tục phát triên và 
tăng trưởng ổn định và toàn diện. Thành tựu nổi 
bật nhất là sản xuất lương thực phát triển và tăng 
trưởng với nhịp độ cao. Sản lượng lương thực qUY 
thóc đạt trên 31,7 triệu tấn tăng hơn 1 triệu tấn so 
với năm 1997. Sản xuất lúa của Việt Nam đã dẫn 
đầu về tốc độ so với các nước ASEAN. 

Các yếu tố chủ yếu tác động đến xu hướng đó 
là trình độ thâm canh năng suất của nông dân các 
vùng được nâng lên, nhất là thủy lợi, phân bón và 
ứng dụng tiến bộ sinh học để đổi mới cơ cấu giống 
lúa, đưa các giống lúa mới có năng suất cao vào 
sản xuất đại trà. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, thì 
cơ chế hộ tự chủ và các chính sách khuyến khích 
sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất lúa của nhà 
nước cũng đã và đang kích thích nông dân đầu tư 
thâm canh lúa trên ruộng đất họ được quyền làm 
chủ thực sự. Tốc độ tăng sản lượng lương thực 
luôn luôn cao hơn tốc độ tăng dân số do đó sản 
lượng lương thực (qui thóc) bình quân đầu người 
tăng dần từ 372,8 kg năm 1995 lên 387 kg năm 
1996, 398 kg năm 1997 và trên 408 kg năm 1998. 
Đến năm 1998 Việt Nam đã đạt trên 31,7 triệu tấn 
lương thực, vượt kế hoạch đề ra cho năm 2000. An 
ninh lương thực quốc gia bảo đảm, nạn thiểu đói 
giáp hạt bị đẩy lùi, dự trữ tăng và đặc biệt tăng số 
lượng gạo xuất khẩu. Trong 3 năm liên tục Việt 
Nam đã xuất khâu trên 3 triệu tấn gạo mỗi năm : 
1996 = 3,04 triệu tấn, 1997 = 3,6 triệu tấn và 1998. 
khoảng 3,8 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến 
nay. Vượt qua mốc 3 triệu tấn gạo xuất khẩu, Việt 
Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai 
sau Thái Lan, vượt Mỹ và Ấn Độ. Thành tựu có ý 
nghĩa quan trọng này đã và đang nâng tâm cao 


j 
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của nông nghiệp nước ta, nhất là lúa gạo trên 
trường quốc tế. Gạo Việt Nam xuất khẩu không 
chỉ tăng số lượng mà cả chất lượng, giá cả gạo 
cũng được nâng lên, rút ngắn khoảng chênh lệch 
so với gạo Thái Lan trên thương trường. Trước 
năm 1996, giá gạo Việt Nam thường thấp hơn giá 
gạo cùng loại của Thái Lan từ 40 - 50 USD/tắn, 
thì đến năm 1998 chỉ còn 15 - 20 USD/tấn. Sản 
xuất cây công nghiệp, cây ăn quả cũng có nhiều 
khởi sắc rõ nét nhất là cà phê, cao su, chè, lạc. 
Chăn nuôi phát triển toàn diện và tăng trưởng cao 
hơn trồng trọt. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 
năm 1998 đã đạt trên 1,6 triệu tấn. Sản xuất lâm 
nghiệp tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được 
những kết quả và tiến bộ trên một số mặt, trồng 
mới và chăm sóc rừng. Diện tích rừng trồng tập 
trung năm qua đạt 250 ngàn ha, trồng hơn 500 
triệu cây phân tán, bảo vệ và chăm sóc rừng 
phòng hộ, rừng kinh tế, góp phần đưa tỷ lệ che 
phủ đất rừng từ 27% năm 1995 lên 29,8% năm 
1997 và 30% năm 1998. 

Các hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
cũng có nhiều khởi sắc. Sản lượng thủy sản năm 
1998 đạt 1,7 triệu tấn, tăng khoảng 6% so với 
1997. Phong trào nuôi trông thủy sản phát triển 
mạnh ở các vùng, các địa phương với các hình 
thức đa dạng và chủ yếu theo quy mô hộ gia đình 
như cá bè, cá lồng, cá ruộng, tôm, nghêu, sò. Sản 
lượng thủy sản nuôi trồng năm 1998 đạt 450 ngàn 
tấn so với 168 ngàn tấn năm 1991 và 417 ngàn t tấn 
năm 1997. Đã hình thành vùng nuôi tôm giống 
chất lượng cao ở các tỉnh ven biển miền Trung và 
Nam Bộ. Bức tranh toàn cảnh của nông, lâm 
nghiệp, thủy sản năm 1998 là phát triển khá toàn 
diện, tăng trưởng với nhịp độ khá cao, bình quân 
3%/năm. Tuy tốc độ tăng trưởng có chậm hơn 2 
năm 1996 - 1997, nhưng tính ổn định cao hơn và 
giá trị 1 % tăng thêm cũng lớn hơn do quy mô kinh 
tế đã mở rộng so với các thời kỳ trước. 

Thương nghiệp, dịch vụ phát triển ôn định với 
sự tham gia của các thành phần kinh tế rất đa 
dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thị trường xã hội 
năm 1998 đạt khoảng 180 500 tỉ đồng, tăng 
14,2% so với 1997. Bình quân 3 năm 1996 - 1998 
tăng 209%/năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng 
thêm của khu vực dịch vụ năm 1996 là 9,3%, năm 
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1997 là 8,6% và năm 1998 là 4,99%. Hoạt động 
ngoại thương có nhiều khởi sắc cả về thị trường, 
khối lượng và giá trị xuất, nhập khẩu. Nếu những 
năm trước, quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt 
Nam chỉ có khoảng 100 nước và vùng lãnh thổ, 
thì năm 1998 đã tăng lên gần 1,2 lần. Thị trường 
mở rộng, kinh tế trong nước phát triển, chính sách 
đa phương hóa, đa dạng hóa và mở rộng đã tạo 


môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc táng 


khối lượng hàng hóa và giá trị kim ngạch xuất, 
nhập khẩu. 

Do sản xuất tăng trưởng và phát triển khá, 
quan hệ cung cầu trên thị trường ổn định ở mức 
hợp lý, nên năm qua giá cả hàng hóa và dịch vụ ít 
biến động lớn, không xảy ra khủng hoảng giữa 
tiền và hàng. Tốc độ tăng giá từng tháng, từng quý 
và cả năm không những ở ở mức thấp mà còn được 
quản lý, kiềm chế ở mức hợp lý, bảo đảm thị 
trường trong nước không xây ra các cơn sốt nóng, 
lạnh về giá. Thành tựu nôi bật trong vấn đề kiềm 
chế và kiểm soát lạm phát từ năm 1996 đến năm 
1998 là chỉ số tăng giá luôn luôn thấp hơn 10% 
(năm 1996 = 4,5%, năm 1997 = 3,6% và năm 
1998 khoảng 9,1%). 

Năm 1998, nhờ sản xuất và kinh doanh được 
mở rộng, lạm phát được kiểm chế và kiểm soắt, 
quan hệ cung - cầu hàng hóa, dịch vụ khá ô ổn định, 
nên kinh tế tăng trưởng khá không những bảo đảm 
bù đắp quỹ tiêu dùng ngày càng tăng do tăng tự 
nhiên của dân số mà còn có tích lũy để tái sản xuất 
mở ' rộng. Quỹ tiêu dùng cuối cùng so với tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) năm 1998 đạt khoảng 
70%. Quỹ tích lũy tăng lên cả về số tuyệt đối và 
tỷ trọng. Tỷ lệ tích lũy/GDP từ 27% năm 1995 
tăng lên 27,9% năm 1996, 29% năm 1997 và gần 
30% năm 1998. 

Về xã hội : Tích lũy của nền kinh tế tăng nên 
nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 1998 
đã lên tới 71 219 tỉ đồng, riêng nguồn vốn trong 
nước là hơn nhiều so với các năm trước. Hàng loạt 
công trình xây dựng lớn, trong đó cố các công 
trình phúc lợi, chủ yếu bằng nguồn vốn trong 
nước đã hoàn thành và đang làm tăng năng lực sản 
xuất của các ngành sản xuất và dịch vụ. Bộ mặt 
đất nước đã đối thay ở cả thành thị và nông thôn : 
90% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 99% 
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số xã có trường học, 70% số xã có điện lưới quốc 
gia, 60% số hộ có điện dùng và 42% số hộ có 
nước sạch... là những con số thực ở nông thôn 
nước ta vào thời điểm tháng 12-1998. Đời sống 
các tầng lớp nhân dân (trừ vùng có thiên tai) được 
cải thiện cả về vật chất và tỉnh thần. Theo số liệu 
Tổng cục thống kê vừa công bố tháng 7-1998, thì 
thu nhập thực tế của dân cư những năm qua tăng 
từ 10% đến 12,6%/năm. Số hộ giàu và tỷ lệ hộ 
giàu tăng lên, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo giảm 
xuống. Tỷ lệ hộ nghèo đói giảm bình quân 
1%/năm và đến nay còn khoảng 17,4%. Tình 
trạng thiếu lương thực, thực phẩm và hàng hóa 
thiết yếu của dân cư đã được khắc phục một cách 
cơ bản kể.cả miền núi, vùng sâu, vùng xa. Điều 
kiện nhà ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh, 
thưởng thức văn hóa, văn nghệ và tiếp cận thông 
tin được cải thiện nhiều so với các năm trước. 

Cùng với phát triển kinh tế nhằm nâng cao 
mức sống nhân dân, Đảng và Nhà nước đã coi 
trọng vấn đề bình đẳng, công bằng xã hội ; có 
nhiều chủ trương giải pháp để biến thành hiện 
thực. Kết quả là tính bình đẳng trong phân phối 
thu nhập quôc dân ngày càng tăng cao. Điều này 
thể hiện ở chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập của 40% số 
hộ có thu nhập thấp nhất chiếm trong tổng số thu 
nhập của các hộ dân cư tăng dần : 1994 là 
20,00%, 1995 là 20,09%, 1996 là 20,97%, ước 
1998 là 21,00%. Đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định của Ngân hàng thế giới (dưới 12% là bất 
bình đẳng cao, 12 - 17% là bất bình đẳng vừa, trên 
17% là tương đối bình đẳng) thì thu nhập của dân 
cư nước ta thuộc loại tương đối bình đẳng. Kết 
luận này cũng phù hợp với đánh giá của UNDP về 
phát triển con người. Kết quả đó chứng tỏ tình 
hình xã hội nước ta tiếp tục phát triển đúng hướng, 
tăng trưởng kinh tế luôn đi cùng với công bằng xã 
hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện kinh tế thị trường. Đó cũng là tiền đề 
bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định 
theo hướng bên vững. 

Bức tranh tổng quát của nước ta năm 1998 là 
kinh tế tăng trưởng khá, chính trị ổn định, an ninh 
quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững, tạo 
điều kiện cơ bản cho công cuộc đổi mới và phát 
triển đất nước, vị thế của Việt Nam được nâng cao 
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trên trường quốc tế. Báo cáo thường niên của 
Ngân hàng thế giới khẳng định : Năm 1998, Việt 
Nam vượt lên thử thách và tiếp tục tăng trưởng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và thành 
tựu to lớn, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn 
còn những khó khăn và yếu kém. Nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế nói chung đã chậm lại, hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh nhiều ngành còn thấp, sức mua 
của dân cư tăng chậm, một sô cân đối lớn của nền 
kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm, lĩnh vực tài chính tiền tệ còn 
nhiều yếu kêm, tình trạng lãng phí vẫn còn xẩy ra 
khá phổ biến, nhất là lãng phí các nguồn lực của 
đất nước. Việc đổi mới quan hệ sản xuất vẫn còn 
chậm so với yêu cầu, việc tông kết và nhân rộng 
các mô hình kinh tế có hiệu quả làm chậm và 
không đông bộ... Văn hóa - xã hội còn nhiều vấn 
đề bức xúc : số người không có việc làm còn 
nhiều, tỷ lệ thất nghiệp còn cao nhưng khả năng 
giải quyết việc làm còn quá hạn chế. Sự phân hóa 
giàu - nghèo trong nội bộ dân cư có xu hướng 
doãng ra, đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, 
vùng bị thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn, tốc độ 
xóa đói giảm nghèo còn chậm. 

Khó khăn và yếu kém còn nhiều nhưng đó là 
khó khăn trên đường phát triển, chứ không phải là 
khó khăn cơ bản, không thể vượt qua được. Đảng 
và Nhà nước ta không né tránh, ngược lại đã phân 
tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân chủ quan, 
khách quan và tìm giải pháp khắc phục hoặc hạn 
chế nó nhằm tiếp tục đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới 
đất nước với nhịp độ cao hơn, vững chắc hơn 
trong năm 1999 và các năm sau. 

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X đã ra Nghị 
quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 1999 với các mục tiêu chủ yếu là : GDP tăng 
5 - 6%, nông nghiệp tăng 3,5 - 4%, công nghiệp 
tăng 10 - 11%, dịch vụ tăng 4 - 5%, xuất khẩu 
tăng 5 - 7%, lạm phát dưới 10%, sản lượng lương 
thực 32 triệu tấn, giam 30 vạn hộ đói nghèo, tạo 
việc làm mới cho Ï - 1,2 triệu người, nâng số tỉnh 
hoàn thành phố cập giáo dục tiểu học và xóa nạn 
mù chữ lên 50 tỉnh. 

Rõ ràng là các mục tiêu đề ra cho năm 1999 
khiêm tốn hơn so với các năm trước và do đó tính 
khả thi cũng cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
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chung của khủng hoảng kinh tế của thế giới và 
khu VỰC, hậu quả của thiên tai năm 1998 để lại rất 
nặng nề, đạt các mục tiêu trên là rất khó khăn. Sự 
giảm sút của đầu tư trực tiếp của nước ngoài, sự 
chững lại về xuất khẩu và nguồn thu trong nước 
năm 1998 không đạt mục tiêu đề ra sẽ là khó khăn 
lớn nhất của năm 1999 và khó khăn này sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp và xây 
dựng. Do vậy triển vọng năm 1999 công nghiệp, 
xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm hơn năm 
1998, nhất là các ngành có tỷ trọng lớn như sản 
xuất xi măng, lắp ráp ô tô, xe gắn máy, đô điện 
dân dụng và điện tử, đệt may, khai thác than, dầu 
khí. Do thiếu vốn, nên nhiều công trình xây dựng 
cơ bản sẽ không bảo đảm tiến độ thi công, kéo 
theo là tình trạng ứ đọng vật liệu xây dựng như xi 
măng, sắt thép, gạch ngói và thừa lao động. Tình 
hình này đã bộc lộ rõ nét trong quý IV năm 1998, 
Đến hết I1-1998 vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới 
đạt 86,7% kế hoạch năm, trong đó vốn ngân sách 
là 90,3%. Nhiều sản phẩm công nghiệp sản xuất 
tháng 11-1998 giảm sút hoặc tăng chậm so với 
cùng kỳ năm 1997, trong đó : than sạch giảm 
27%, thép cán giảm 3,5%, gạch nung giảm 1,6%, 
động cơ điện giảm 0,3%... 

Một số ngành công nghiệp khác do có thị 
trường nên có triên vọng tăng trưởng khá như sửa 
hộp, giấy bìa, đường mật, săm lốp xe đạp, máy 
biến thế, quạt điện dân dụng, điện phát ra, khai 
thác dầu. Nếu có chính sách bảo hộ hàng công 
nghiệp nội địa hợp lý và chuyên mạnh sang đầu tư 
chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng 
sức cạnh tranh thi các ngành công nghiệp này có 
khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao so với năm 
1998. Do vậy, triển vọng toàn ngành vẫn có 
thê đạt tốc độ tăng trưởng từ 10 - 11% trong 
năm 1999. 

Sản xuất nông nghiệp sẽ có khó khăn do hậu 
quả của hạn hán và lũ lụt năm 1998 còn kéo dài. 
đồng bằng sông Cửu Long không có lũ nên nước 
mặn tràn vào đồng ruộng và chuột, sâu bệnh gia 
tăng. Tình hình thời tiết năm 1999 vẫn còn là ân 
số. Tuy vậy, yếu tố thuận lợi của năm 1999 cũng 
nhiều hơn, do Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư dự 
kiến gấp 1,5 lần năm 1998. Đây là tiền đề vật chất 
rất quan trọng đê tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
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thuật cho ngành này, nhất là thủy lợi, giống cây, 
con và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đó 
là thời cơ thuận lợi riêng có của năm 1999, nếu 
biết khai thác hợp lý chắc chắn sẽ góp phần tích 
cực thúc đây sự phát triển nông nghiệp theo hướng 
tăng trưởng ôn định, bền vững. Triển vọng 
năm 1999, sản lượng lương thực sẽ vượt kế hoạch 
(22 triệu tấn), sản lượng thịt lợn hơi xuất chuông 
và sản lượng thủy sản có khả năng đạt kế hoạch 
(1,7 triệu tấn và 1,8 triệu tấn) tăng 3,0% và 5,0% 
so 1998. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp có khả 
năng đạt từ 3.5 - 4%. Đó là tốc độ thấp hơn mức 
trung bình đã đạt được trong 3 năm 1996 - 1998. 
Sân lượng cà phê có khả năng thấp hơn năm 1998 
vì hậu quả của hạn hán làm giảm 20% diện tích cà 
phê cho sản phẩm ở Đắc Lắc. Triển vọng các mặt 
hàng nông sản xuất khẩu năm 1999 không tăng so 
với năm 1998, trong đó gạo 3,7 triệu tấn, cà phê 
380 nghìn tấn. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ năm 1999 sẽ 
không biến động lớn và nói chung ít sôi động. Sức 
mua xã hội tăng chậm, vì dân cư nhiều vùng chịu 
anh hướng lớn của thiên tai trong năm 1998 nên 
thu nhập thấp. Thị trường xuất khâu vẫn chưa ổn 
định do nhiều nước châu Á chưa thoát khỏi khủng 
hoảng kinh tế tài chính. Nhập khâu tiếp tục giảm 
do nhu cầu nhập vật tư, thiết bị không tăng, nhập 
hàng tiêu dùng giảm. Hoạt động du lịch chưa có 
triên vọng khôi phục. Do vậy, để đạt mục tiêu 
tăng trưởng xuất khẩu 5 - 7% trong năm 1999, 
Nhà nước cần có nhiều chính sách và cơ chế kích 
thích xuất khẩu mạnh hơn, nhất là xuất khâu 
nông, lâm, thủy sản chế biến, mở rộng đầu mối 
xuất khẩu và tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước. 

Các mục tiêu về xã hội như xóa đói, giảm 
nghèo, giải quyết việc làm. giảm tốc độ tăng dân 
số, xóa mù chư... đề ra cho năm. 1999 là phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế gắn với công băng 
xã hội. Điều này cũng trùng hợp với gợi ý của WB 
đối với nước ta trong năm 1999 : Trong điều kiện 
tăng trưởng kinh tế ở mức thấp hơn, phải định 
hướng các chính sách và nguồn vốn một cách có 
hiệu quả hơn theo hướng có lợi cho người nghèo, 


(Xem tiếp trang 28) 


Phấn đấu 


ĂM 1998 hoạt động đối ngoại của nước ta 
JÑs- triển khai trong bối cảnh tình hình thế 

giới và khu vực có nhiều diễn biến sôi động 
và phức tạp. 

Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ bùng nổ ở 
Đông - Nam Á từ giữa năm 1997 ngày càng nghiêm 
trọng và lan rộng, chuyên thành khủng hoảng kinh 
tế, đưa tới sự xáo động về chính trị - xã hội ở một số 
nước, thậm chí dẫn tới những biến đổi nhất định 
trong quan hệ quốc tế. Sản xuất của thế giới dự kiến 
chỉ tăng 2% so với xấp xi 4% năm 1997 ; giá trị 
trao đối hàng hóa và dịch vụ cũng chỉ tăng khoảng 
4 - 5% so với 9,5% năm ngoái, vốn đầu tư và viện 
trợ phát triển (ODA) giảm đáng kể. Gần đây có vài 
dầu hiệu ổn định hơn song tình hình kinh tế thế giới 
văn còn diễn biến phức tạp, khó lường trước. 

Năm 1998 chứng kiến sự đan xen phức tạp giữa 
hòa bình và xung đột, hòa địu và căng thắng. Xung 
đột còn tiếp diễn ở nhiều nơi, đặc biệt tình hình 
Vùng Vịnh trở nên hết sức căng thắng VỚI VIỆC Mỹ 
tấn công quân sự chống I-rắc, tạo tiền lệ nguy hiểm 
trong quan hệ quốc tế. 

Tuy vậy, nhìn toàn cục hòa bình, ổn định, hợp 
tác vì phát triển vẫn là xu thế chủ đạo của tình hình 
thế ' BIỚI. Các cuộc xung đột vẫn duy trì ở khuôn khổ 
nhất định, không chuyền thành chiến tranh lớn ; một 
vài cuộc kéo dài hàng chục năm đang đi vào giải 
quyết hòa bình. Bang giao giữa nhiều nước, đặc biệt 
giữa các nước lớn từng bước được cải thiện ; các 
nước đang phát triển tăng cường đoàn kết, đấu tranh 
cho một trật tự thế giới công bằng hơn. Cuộc đấu 
tranh của các tầng lớp nhân dân lao động ở các nước 
tư bản phát triên vì dân sinh, dân chủ phát triển dưới 
nhiêu hình thức mới. 

Quan hệ giữa các nước lớn tuy không có những 
tiến triển “gây ấn tượng” như các năm 1996 - 1997, 
song trạng thái hòa hoãn vẫn được duy trì. Các cuộc 
gặp câp cao Mỹ - Trung, Trung - Nga, Mỹ - Nhật, 
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CÔNG TÁC ĐÔI NGOẠI 
CỦA NƯỚC TA NĂM 1998 


HỒNG VIỆT 


Trung - Nhật, Nga - Mỹ, Nga - Nhật, Nga - Pháp - Đức... 
cho thấy các nước lớn đang điều chỉnh quan hệ để 
thích ứng với một thế giới đa dạng đang biến động 
trong khuôn khổ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Một 
biểu hiện rất đáng quan tâm trong năm qua là ở phần 
lớn các nước châu Âu chính quyền đã chuyển vào 
tay các lực lượng trung tả. 

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN 
và một số nước khác gặp nhiều khó khăn do tác 
động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế, tình 
hình chính trị - xã hội một số nước bị xáo động ; 
quan hệ tay đôi giữa một số nước nãy sinh phức tạp. 
Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn mong muốn duy trì 
đoàn kết, mở rộng hợp tác để vượt qua khó khăn, 
khắc phục khủng hoảng, phát triển bền vững. Hội 
nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 dưới chủ đề “Đoàn 
kết, hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và 
phát triển đồng đều”, với Tuyên bố Hà Nội và 
Chương trình hành động Hà Nội đã gửi cho thế giới 
một thông điệp rõ ràng về quyết tâm của ASEAN 
tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác nhằm vượt 
qua khó khăn, khắc phục khủng hoảng, tiến lên phát 
triển bền vững. 

Ở Cam-pu-chia, cuộc bâu cử Quốc hội 
tháng 7-1998 diễn ra suôn sẻ, được dư luận trong và 
ngoài khu vực đánh giá là “tự do và công băng”, thể 
hiện nguyện vọng của nhân dân Cam-pu-chia muốn 
có ổn định để phát triển. Việc thành lập Chính phủ 
và Quốc hội mới dựa trên sự thỏa hiệp của hai lực 
lượng chính trị là Đảng Nhân dân Cam-pu-chia 
(CPP) và FUNCINPEC đã phá vỡ sự bế tắc kéo dài 
hơn 3 tháng sau bầu cử, tạo điều kiện để Cam-pu-chia 
đi dần vào ổn định, góp phân củng cố hòa bình và 
ổn định ở khu vực, trước mắt lấy lại chiếc ghế của 
Cam-pu-chia ở Liên hợp quốc và gia nhập ASEAN. 

Như vậy, môi trường quốc tế năm nay khá phức 
tạp, đặc biệt là tác động tiêu cực của cuộc khủng 
hoảng tài chính - kinh tế khu vực và thế giới ; những 


li 


quốc gia Bặp khó khăn phần lớn lại là những đối tác 
chủ yêu của ta, đòi hỏi chúng ta phải có những nỗ 
lực vượt bậc để duy trì và củng cố quan hệ, giữ vững 
ôn định, đối phó với tác động tiêu cực của khủng 
hoảng. 


* 
kở * 


Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự 
chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hoạt động đối 
ngoại của Nhà nước tập trung vào các hướng chủ 
yếu sau : 


1. Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước, ưu tiên là các nước láng 
giêng ở khu vực. 

a) Năm qua Đảng và Nhà nước ta có nhiêu biện 
pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả hợp tác với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 
Sau khi hai nước hoàn tất sự chuyển tiếp thế hệ lãnh 
đạo, nước đầu tiên mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi 
thăm là Lào và nước đầu tiên mà Thủ tướng mới của 
Lào Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, và sắp tới là Chủ tịch 
Khăm-Tày Xi-phăn-đon đến thăm là Việt Nam. 
Những chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, góp phần tăng Cường sự tin cậy và củng cô 

quan hệ đặc biệt Việt - Lào. 

— Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước được 
mở rộng đáng kể. Hàng loạt Hiệp định hợp tác về 
kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, 
hợp tác về năng lượng, nông - lâm nghiệp, tương trợ 
tư pháp, kiểm soát ma túy, các thỏa thuận về giao 
thông vận tải... đã đưa quan hệ Việt - Lào ngày càng 
đi vào chiều sâu. 

b) Đối với Cam-pu-chia, trước sau như một 
chúng ta kiên trì chính sách tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
Cam-pu-chia, ủng hộ Cam-pu-chia trở thành thành 
viên chính thức của tô chức ASEAN, chân thành 
mong muốn Vương quốc Cam-pu-chia hòa bình, ốn 
định, phát triển, phồn vinh. Chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Xen, 
chuyến thăm nước ngoài đầu tiên ngay sau khi 
Cam-pu-chia thành lập chính phủ mới cùng với các 
thỏa thuận và các hiệp định hợp tác giữa hai nước 
được ký kết trong dịp này đã BÓP phần củng cố và 
thúc đầy quan hệ hữu nghị lắng giêng thân thiện và sự 
hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong hoàn cảnh mới. 

c) Ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của quan hệ 
Việt - Trung, ta đã tích cực, chủ động thúc đây quan 
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hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, duy trì các cuộc gặp câp cao hằng 
năm. Sự kiện nổi bật trong năm là chuyến thăm 
chính thức hữu nghị Trung Quốc của Thủ tướng 
Phan Văn Khải tháng 10-1998 và chuyến thăm hữu 
nghị chính thức Việt Nam của Ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa Hồ Cẩm Đào sau khi dự Hội nghị Cấp 
cao giữa các nước ASEAN và các nước đối thoại. Sự 
giao lưu giữa các ngành và địa phương tiếp tục phát 
triển sôi động, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 1998 
hai bên đã trao đổi khoáng 80 đoàn các cấp. 

Hai bên thỏa thuận nhiều biện pháp cụ thể nhằm 
nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và 
đầu tư ; tăng mậu dịch chính ngạch, phấn đấu đến 
năm 2000 nâng kim ngạch hai chiều lên 2 tỉ đôla. 
Các hiệp định biên mậu, tương trợ tư pháp, lãnh sự 
vừa được ký kết sẽ góp phần đưa công tác quản lý 
biên giới đi vào trật tự. Thực hiện thỏa thuận của 
lãnh đạo cấp cao là ký Hiệp định về biên giới trên bộ 
trước năm 2000 và Hiệp định về phân định Vịnh Bắc 
Bộ chậm nhất là năm 2000, ta đã cố gắng đẩy nhanh 


tiến độ đàm phán. Hai bên cũng đã trao đổi về 


phương hướng và biện pháp tạo dựng một khuôn 
khô mới cho quan hệ hai nước ổn định, lâu dài 
hướng tới thế kỷ XXI. 

đd) Mặc dầu khu vực Đông - Nam Á đang đứng 
trước nhiều khó khăn, thử thách, ta tiếp tục thúc đây 
quan hệ với các nước trong khu vực. Chuyến thăm 
Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Thái Lan của Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương đã góp phần củng cố quan hệ 
hợp tác giữa nước ta với các nước trong Hiệp hội 
ASEAN. Trên tỉnh thần hữu nghị và hợp tác, Thái 
Lan đã ngăn chặn hoạt động của bọn phản động 
người Việt trên đất Thái Lan chống Việt Nam. Công 
tác tuần tra chung trên biển diễn ra thuận lợi, góp 
phần làm giảm các vụ đánh bắt hải sản bất hợp pháp. 

Trong khi tỉnh hình In-đô-nê-xi-a gặp nhiều khó 
khăn, ta đã biểu thị sự thông cảm và có sự hỗ trợ 
thiết thực, do đó đã làm tăng thêm sự tin cậy lẫn 
nhau. Quan hệ với Phi-lip-pin, Bru-nây, My-an-ma 
tiếp tục được củng cố. Chuyến thăm Việt Nam của 
Quốc vương Bru-nây đã mở ra một giai đoạn mới 
trong quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Phi-líp-pin 
Êt-xtra-đa đã chọn Việt Nam là một tronp những 
nước đầu tiên tới thăm sau khi nhậm chức và thỏa 
thuận thúc đây hợp tác, đặc biệt trên lĩnh vực nông 
nghiệp và đào tạo giáo dục. Ta đã chủ động thúc đẩy 
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giải quyết một số vấn đề tồn tại với một số nước ở 
khu vực như vùng chồng lấn ba bên Việt Nam - Thái 
Lan - Ma-lai-xi-a trong vịnh Thái Lan và thêm lục 
địa In-đô-nê-xi-a. 

đ) Tăng cường quan hệ với các nước bạn bè 
truyền thống và tích cực mở rộng quan hệ với nhiều 
nước châu A, châu Phi và khu vực Mỹ la-tinh. 

Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng 
Nga tháng 11-1927, cuộc thăm hữu nghị chính thức 
Nga và Bê-la-rút của ( Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
đã góp phân củng cố quan hệ hưu nghị và hợp tác 
truyền thống giữa nước ta với hai nước này. Nhân 
chuyến thăm, hai bên đã ký Tuyên bố chung và hiệp 
định hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố cơ sở cho 
sự hợp tác bên vững và lâu dài. Mặc dầu gặp nhiều 
khó khăn về kinh tế và xã hội, tình hình nội bộ còn 
nhiều diễn biến phức tạp, Nga vẫn coi trọng quan hệ 
VỚI ta, COI Việt Nam là một đối tác chiến lược ở 
Đông - Nam Á và quan hệ Nga - Việt là “một cực 
trong thế giới đa cực”. 

Trước sau như một, chúng ta không ngừng tăng 
cường quan hệ thủy chung với Cu-ba, ủng hộ nhân 
dân Cu-ba anh em chống chính sách bao vây cấm 
vận, khắc phục khó khăn kinh tế, hỗ trợ Cu-ba khắc 
phục khó khăn trong khả năng cho phép. Mặt khác, 
ta và bạn cũng đang tích cực tìm kiếm những 
phương thức hợp tác mới theo hướng liên doanh có 
hiệu quả và cùng có lợi. 

Quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên và Mông Cổ vấn được duy trì. Với Án Độ, 
chúng ta nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác trên tỉnh thần 
hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. 

Ta tích cực chủ động thúc đẩy quan hệ với 
các nước Trung và Đông Âu : đón Tổng thống 
Hung-ga-ri và trao đôi nhiều đoàn các cấp với Cộng 
hòa Séc, Bun-ga-ri, Ba Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao ta đã thăm Cộng hòa Séc và 
Ru-ma-ni, góp phần tăng thêm tin cậy và thúc đẩy 
hợp tác giữa nước ta với hai nước nói riêng và các 
nước Trung Âu và Đông Âu nói chung. Đến nay về 
cơ bản ta đã giải quyết xong vấn đề nợ cũ đối với các 
nước Trung và Đông Âu, tháo gỡ một vướng mắc 
lớn để đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại sang 
một giai đoạn mới. 

Quan hệ với các nước Mỹ la-tinh, châu Phi, 
Trung Đông năm qua cũng có tiến triển mới. Sự kiện 
nổi lên trong quan hệ với các nước Mỹ la-tinh là 
chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pê-ru 


SỐ 1 (1-1999) 


với việc ký các Hiệp định hợp tác thương mại, 
nông nghiệp, thủy sản, khoa học và công nghệ. 
Nhiều đoàn của ta đã đến thăm các nước Bra-xin, 
Ác-hen-ti-na, Mê-hi-cô, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a... nhằm 
tìm hiểu khả năng hợp tác, mở rộng thị trường xuất 
khẩu. 

Ta tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ với các 
nước châu Phi, Trung Đông. Sự hợp tác trồng lúa tay 
đôi với I-rắc và tay ba với Xê-nê-gan (Việt Nam - 
Xê-nê-gan - FAO) đem lại kết quả tốt đẹp, có thể trở 
thành mẫu mực của sự hợp tác Nam - Nam. Một số 
nước châu Phi khác như Bê-nanh, Ni-giê, Buốc-ki-na 
Pha-xô, Ghi-nê, Ma-]li... hợp tác với ta. Ta cũng đã 
mở ra một số thị trường mới như Thổ Nhĩ Kỳ, 
Tuy-ni-di, Ma-rốc. Hiện nay ta có khoảng 5 000 lao 
động và chuyên gia thuộc. các ngành y tế, giáo dục, xây 
dựng... đang làm việc ở Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, 
Ghi-nê, Cô-oét, Công- gô, Li-băng, Tiểu Vương 
quốc A-rập, Li-bi... và đang tích cực tìm kiếm đối 
tác để đưa thêm lao động, chuyên gia sang khu 
Vực này. 

Nhìn chung, hợp tác giữa nước ta với các nước ở 
khu vực châu Phi, Trung Đông còn chứa đựng nhiều 
tiềm năng. Đây là một hướng có ý nghĩa cả về kinh 
tế - thương mại lẫn hợp tác lao động và chính trị mà 
ta cần quan tâm. 

e) Quan hệ với các nước khác Ở châu Á - Thái 
Bình Dương tiếp tục tiến triển tích cực. Chuyến 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng 
Ô-bu-chi đánh dấu một bước phát triển quan trọng 
trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Mặc dù kinh tế 
khó khăn, tại Hội nghị các nhà tài trợ ở Pa-ri Nhật 
cam kết viện trợ cho Việt Nam 102 tỉ 300 triệu Yên 
(853 triệu USD) ; đồng ý đưa Việt Nam vào danh 
sách các nước được sử dụng khoản viện trợ 30 tỉ USD 
để hỗ trợ các nước khắc phục khủng hoảng. 

Quan hệ giữa nước ta với Hàn Quốc cũng có bước 
phát triển mới sau chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam của Tổng thống Kim Te Chung. Mặc dù 
khủng hoảng, Hàn Quốc cam kết viện trợ 77 triệu USD 
để bổ sung cho 3 dự án cũ còn thiếu và thực hiện các 
dự án mới, dành 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại 
cho một số dự án. 

Quan hệ của ta với Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và 
các nước Nam Thái Bình Dương tiếp tục phát triển 
thuận lợi. 

ø) Quan hệ với các nước công nghiệp phát triển 
ở châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục được tăng cường. 


l3 


Trong tình hình các nước Đông - - Nam Á và Đông Á 
bị khủng hoảng và khó có triên vọng phục hôi sớm, 
việc củng cô và mở rộng quan hệ với các nước công 
nghiệp phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ không chỉ 
có ý nghĩa chính trị mà còn là một hướng quan 
trọng về thị trường và đối tác. Theo hướng đó, ta đã 
tích cực đẩy mạnh quan hệ với Liên hiệp châu Âu 
(EU) nói chung và từng nước lây Âu, Bắc Âu nói 
riêng, tận dụng mọi khả năng để mở rộng thị trường, 
tranh thủ vốn đầu tư, khoa học, công nghệ. và đạt 
được những kết quả đáng khích lệ thể hiện qua cuộc 
đi thăm Áo, Anh, Bị, Pháp, Liên hiệp châu Âu, và 
dự Hội nghị cấp cao về hợp tác Á - Âu lần thứ hai 
ở Luân-đôn của Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Năm qua quan hệ giữa ta và Mỹ có một số tiến 
triển. Lần đầu tiên từ khi thiết lập quan hệ ngoại 
giao, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao ta 
thăm chính thức Mỹ. Trong chuyến thăm này, hai 
bên đã thỏa thuận tăng cường trao đôi đoàn các cấp, 
các ngành, các địa phương nhằm tăng cường sự hiều 
biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ mọi mặt ; hai bên 
cũng nhất trí trước mắt cân tập trung bình thường 
hóa quan hệ kinh tế - thương mại như đã cam kết và 
cố gắng vượt qua trở ngại, hoàn tất cuộc đàm phán 
để ký kết Hiệp định thương mại. 

Tuy có khó khăn về tài chính và phải cắt giảm 
viện trợ cho nước ngoài nói chung, Ca-na-đa vẫn 
tăng viện trợ cho Việt Nam. Các công ty Ca-na-đa 
được Chính phủ Ca-na-đa khuyến khích tích cực đầu 
tư vào Việt Nam. Ca-na-đa giúp ta tham gia các tô 
chức quốc tế và khu vực, kể cả việc đào tạo cán bộ ; 
cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ta trên những 
lĩnh vực Ca-na-đa có thế mạnh, sẵn sàng mở cửa thị 
trường cho hàng hóa Việt Nam. 

Cùng với hoạt động ngoại giao của Chính phủ, 
hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm qua cũng 
diễn ra rất sôi động. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
Mạnh đi thăm chính thức Ô-xtrây-li-a và Hàn Quốc, 
tham dự khóa họp 19 Đại hội đồng Liên minh Nghị 
viện ASEAN (AIPO) tại Ma-lal-xi-a và Liên minh 
Quốc hội quốc tế tại Nga. Ta cũng đón nhiều đoàn 
Quốc hội các nước đến thăm, cử nhiều đoàn đi thăm 
nhiều nước ở hầu hết các khu vực, và tham dự các 
diễn đàn nghị viện đa phương. Các hoạt động đó 
không chỉ góp phân thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 
các cơ quan lập pháp của nước ta với các nước, mà 
còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
các dân tộc. 
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2. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại 
giao đa phương, tích cực góp phân giải quyết các 
vấn đề toàn câu bức xúc của nhân loại. 

Trong quan hệ quốc tế ngày nay, ngoại giao đa 
phương có vai trò ngày càng tăng. Năm qua nước ta 
đã đạt được những kết quả quan trọng về mặt này, 
nối bật là sau khi tổ chức thắng lợi Hội nghị câp cao 
lần thứ 7 Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng 
Pháp, ta đang hoàn thành tốt chức năng Chủ tịch 
đương nhiệm của Cộng đồng. Thành công của 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao khối Pháp ngữ ở 
Bu-ca-rét (12-1998) do ta làm Chủ tịch cho thấy từ 
Hội nghị cấp cao 7 ở Hà Nội vai trò và uy tín của ta 
trong Cộng đồng được đề cao rõ rệt. Các nước đánh 
glá Cao Sự đóng góp tích cực, sáng kiến và tiếng nói 
xây dựng của ta trong việc củng cố đoàn kết, nâng 
cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế giữa 
các nước trong Cộng đông. Với tư cách thành viên 
Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc 
(ECOSOC), Ủy viên Hội đồng chấp hành Quỹ. trẻ 
em Liên hợp quốc (UNICEE), Ủy viên Hội đông 
chấp hành Tổ chức viễn thông quốc tế (TU), và Phó 
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 52 
(9-1997 - 9-1998) chúng ta đã có nhiều đóng góp 
tích cực và phát huy được vai trò của Việt Nam trên 
diễn đàn quốc tế. 

Năm nay là lần thứ hai ta đăng cai hội nghị quốc 
tế lớn : Hội nghị cấp cao chính thức của ASEAN lần 
thứ 6 họp tại Hà Nội vào ngày 15 và 16-12-1998. 
Cũng trong dịp này còn diễn ra Hội nghị cấp cao 
chính thức đầu tiên của ASEAN với 3 nước đối thoại 
là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là Hội 
nghị Cập cao cuối cùng của ASEAN trước khi bước 
vào thế kỷ XXI và là Hội nghị cấp cao đầu tiên được 
tổ chức ở Việt Nam - một nước thành viên mới. Hội 
nghị diễn ra vào thời điểm ASEAN gặp nhiều thách 
thức nhất kể từ khi thành lập do tác động của cuộc 
khủng hoảng kinh tế - tài chính và do nội bộ các 
nước thành viên nảy sinh một số vấn đề phức tạp, vì 
vậy thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần 
thứ 6 có ý nghĩa to lớn, vừa góp phân củng cố đoàn 
kết và sự hợp tác giữa các nước ASEAN đê vượt qua 
khó khăn, bảo đảm tương lai phát triển của khu vực, 
vừa nâng cao uy tín và vai trò của nước ta. Với mục 
tiêu đó, ta đã đưa ra chủ đề của Hội nghị. là “Đoàn 
kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ôn định và 
phát triển đông đê đều”, được các nước nhất trí. Hội 
nghị đã thể hiện quyết tâm biến thành hiện thực ý 
tưởng ASEAN-I0 với quyết định sớm kết nạp 
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Vương quốc Cam-pu-chia làm thành viên thứ 10 của 
ASEAN trong một buổi lễ đặc biệt tại Hà Nội. Với 
sự đóng góp tích cực của nước ta và với sự hợp tác 
với các nước thành viên khác và Ban Thư ký 
ASEAN, Tuyên bố Hà Nội và Chương trình hành 
động Hà Nội, cụ thể hóa “Tầm nhìn 2020” của 
ASEAN cho thời kỳ 1999 - 2004, cùng 6 văn kiện 
khác đã được thông qua và ký kết, tạo ra hành trang 
đáng kể cho ASEAN bước vào thiên niên kỷ thứ ba, 
vươn tới các mục tiêu của Tầm nhìn 2020. Thành 
công của Cấp cao Hà Nội cũng như các cuộc gặp với 
ba nước đối thoại chứng tỏ ASEAN tiếp tục là một 
tổ chức có sức sống mạnh mẽ, trong khó khăn thử 
thách càng thắt chặt đoàn kết ; tranh thủ được lòng 
tin của cộng đồng quốc tế cũng như sự hợp tác của 
các nước đối thoại. Thành công của Hội nghị cộng 
với 5 cuộc thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng 
Cam-pu-chia. Tống thống Hàn Quốc, Tổng thống 
Phi-lip-pin, Thủ tướng Nhật, Phó Chủ tịch nước 
cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã góp phần nâng cao 
vị trí quốc tế của nước ta, thúc đây quan hệ hợp tác 
với các nước trong khu vực. 

Tại Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ hai 
(ASEM 2) ở Luân-đôn (tháng 4-1998) ta đã đưa ra 
các sáng kiến “Bảo tồn và phát huy đi sản văn hóa” 
và “Kết hợp y dược cổ truyền và y được hiện đại 
trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” được các nước 
hoan nghênh và hứa tích cực tham gia. 

Đối với Hội nghị cấp cao Không liên kết lần 
thứ 12 ở Nam Phi (9-1998), ta đã tích cực đóng góp 
ngay từ quá trình chuẩn bị các văn kiện và ngay tại 
Hội nghị, với tư cách Phó Chủ tịch của Hội nghị, đã 
cùng các nước nòng cốt khác kiên trì bảo vệ quan 
điểm mang tính nguyên tắc của Phong trào về các 
vấn đề nhân quyền, dân chủ, cải tô Liên hợp quốc, 
giải trừ quân bị và phi thực dân hóa. 

Do hoạt động tích cực tại Liên hợp quốc, hợp tác 
chặt chẽ và sử dụng tốt viện trợ của các tổ chức 
chuyên môn thuộc hệ thông Liên hợp quốc nên ta 
tiếp tục tranh thủ được sự viện trợ quan trọng của 
Liên hợp quốc mặc dù ngân sách viện trợ đang bị cất 
giảm. Việt Nam là một trong 2 nước thực hiện tốt 
viện trợ quốc tế và được chọn làm mẫu mực cho các 
nước khác. 

Thành công của Hội nghị các nhà tài trợ tại 
Pa-ri với cam kết của cộng đồng quốc tế dành cho ta 
2,7 tỉ USD viện trợ phát triển (ODA), mức lớn nhất 
từ trước đến nay, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của 
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cộng đồng quốc tế vào quyết tâm tiếp tục đường lối 
đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. 

3. Tích cực chuẩn bị và từng bước tham gia 
tiễn trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế 
giới. 

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn 
biến phức tạp, năm qua chúng ta đã từng bước thực 
hiện chủ trương hội nhập vào nên kinh tế khu vực và 
nền kinh tế thể giới theo nguyên tắc giữ vững độc 
lập chủ quyên, hội nhập từng bước vững chắc, khai 
thác tốt các nguồn lực bên trong và bên ngoài, tận 
dụng các tiềm năng của phân công lao động quốc tế 
và các điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; hợp tác bình 
đẳng và cùng có lợi. 

Ta đã tham gia tích cực mọi hoạt động của tổ 
chức ASEAN, từng bước thực hiện các cam kết đối 
với Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA). 
Trong lĩnh vực xã hội như xóa đói giảm nghèo, hợp 
tác văn hóa, phong trào phụ nư, thanh niên, ta đã có 
nhiều đồng gÓp cụ. thể ; ta cũng đã đưa ra sáng kiến 
lập dự án phát triển các vùng nghèo liên quốc gia 
Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia dọc hành lang 
Đông - Tây thuộc tiểu vùng Mê Công, được nhiều 
nước tân thành và hỗ trợ. 

Tiếp theo việc tham gia ASEAN và Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), việc ta trơ thành 
thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị cấp 
cao tháng 11-1998 ở Ma-lai-xi-a là một bước mới 
trong quá trình hội nhập quốc tế, thê hiện vai trò và 
vị trí ngày càng được nâng cao của Việt Nam ở khu 
vực và trên thế giới. 

Trong năm nay ta đã tiến hành 2 vòng đàm phán 
đề chuẩn bị cho việc tham gia vào Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) và đạt được kết quả đáng khích 
lệ. Ta và các nước thành viên WTO đã bước đầu 
thống nhất lịch trình các bước đi trong đàm phán. 
Quá trinh đàm phản gia nhập WTO không thê nhanh 
được. phải mất một số năm nhất định tùy điều kiện 


từng nước. 


Vấn đề đặt ra hiện nay là sớm xây dựng một 
chiến lược tông thể về hội nhập kinh tế quốc tế, gắn 
việc tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN 
(AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương 
(APEC), hợp tác Á - Âu (ASEM) đến Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) ; xác định rõ lộ trinh, 
các bước đi và mức độ cam kết đối với từng tổ chức ; 
cụ thể hóa kế hoạch chuyển dịch cơ cấu và đặc biệt 
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là phương hướng. và biện pháp nâng cao hiệu quả và 
SỨC cạnh tranh của nền kinh tÊ ; bố tri, đào tạo cần 
bộ có đủ năng lực và kiến thức để đàm phán và thực 
hiện thành công quá trình hội nhập. Điều đặc biệt 
quan trọng là nâng cao nhận thức của các nhà doanh 
nghiệp của ta về các cơ hội và thách thức của quá 
trình hội nhập, những cam kết ta phải thực hiện đối 
với từng tổ chức, thời gian thực hiện để từ đó mỗi 
doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức sản xuất, 
kinh doanh cho có hiệu quả. Suy cho cùng thi chính 
các doanh nghiệp tà những chủ thể thực hiện sự hội 
nhập này. Kết quả của hội nhập tùy thuộc vào nhận 
thức và tổ chức thực hiện của các ngành và đặc biệt 
là của các doanh nghiệp. 


4, Hoạt động ngoại giao của Nhà nước luôn 
phối hợp chặt chẽ với hoạt động quốc tế phong 
phú, đa dạng của Đảng và các đoàn thể quân 
chúng. 

Đảng ta tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ 
thiết thực, có hiệu quả với các đảng cộng sản và 
công nhân, các đảng cánh tả, phong trào độc lập dân 
tộc và các lực lượng tiến bộ trên thế giới; đồng thời 
mở rộng quan hệ có chọn lọc với các đảng và tổ 
chức chính trị cầm quyền Ở các nước trong khu vực 
và trên thế giới, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ về 
mặt Nhà nước. Nét mới trong quan hệ Đảng là mở 
rộng ñ lĩnh vực hợp tác giữa các tô chức kinh tế của đa 
với Các tổ chức kinh tế của một số đảng, góp phần 
thúc đây quan hệ kinh tế đối ngoại. Hiện nay, Đảng 
ta có quan hệ với khoảng 190 đẳng trên thế giới. 
Hoạt động đối ngoại của Đảng đã quán triệt tỉnh 
thần kết hợp hài hòa việc bảo đảm lợi ích dân tộc 
chân chính, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng và 
củng cô hậu thuẫn chính trị quốc tế cho công cuộc 
đổi mới của nước ta. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng 
thêm về địa bàn, tăng thêm đối tác, đối mới về nội 
dung theo hướng thiệt thực, hiệu quả hơn, tiếp tục 
phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân ta 
với nhân dân các nước. Tiếp theo sự tham gia tích 
Cực của Đoàn. Thanh niên ta tại Đại hội liên hoan 
thanh niên thế giới năm 1997 ở Cu-ba, năm 1998 
Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực 
vào cuộc gặp gỡ quốc tế đoàn kết với Cu-ba do Liên 
đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế khởi XưỚớng. Những 
hoạt động đó không những đã góp phân củng cô 
quan hệ găn bó với thanh niên, phụ nữ và nhân dân 
Cu-ba anh em mà còn góp phân vào việc duy trì và 
củng cố các tô chức quốc tế quan trọng này. Ngoài 
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TA, hiện ta có hàng trăm tổ chức xã hội và xã hội 
nghề nghiệp có quan hệ với các tổ chức tương ứng Ở 
các nước, BỐp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước theo đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của ta. 

* 


* * 


Bước vào năm 1999 nước ta có một số thuận lợi 
song sẽ đứng. trước nhiều khó khăn thử thách. Kinh 
tế khu vực và thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi 
nhanh chóng, trong trường hợp ít xấu nhất thì cũng 
ở mức đại thể như năm 1998, 

Trong tinh hình đó, hoạt động đối ngoại năm 
1999 cân hướng vào một số nhiệm vụ chủ yêu sau : 

- Đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm, khai thác thị 
trường bên ngoài theo hướng : cùng với việc duy trì 
thị trường khu vực cần ra sức tận dụng thị trường EU 
cả về thương mại lẫn kinh tế và khoa học, kỹ thuật ; 
gia tăng buôn bán, hợp tác với các thị trường truyền 
thống, đặc biệt là Nga ; thúc đẩy đàm phán với Mỹ 
về Hiệp định thương mại ; chủ động vươn ra thị 
trường Trung Cận Đông, Vùng Vịnh, châu Phi và 
Mỹ la-tinh ; hạn chế đà giảm sút về đầu tư trực tiếp 
(FDD) và viện trợ phát triên (ODA) ; tiếp tục: xúc tiên 
quá trình từng bước hội nhập vào các thể chế AFTA, 
APEC, ASEM và WTO ; găn quá trình này với quá 
trình và tốc độ phát triển trong nước trên cơ sở phát 
huy tối đa nội lực. 

- Góp phần củng cố môi trường hòa binh, ổn 
định vững chắc hơn nữa, trong đó nổi lên là việc 
hoàn Ất đàm phần về biên giới trên bộ và phân định 
Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc theo thời gian như đã 
thỏa thuận ; xúc tiến giải quyết các vấn đề biên giới, 
Việt kiều vỚi Cam-pu-chia ; giải quyết các vấn đề 
còn lại về trên biển với In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. 

- Nâng cao hơn nữa vị thế của nước ta thông qua 
các hoạt động trên các diễn đàn đa phương như Liên 
hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Cộng đồng 
Pháp ngữ, các tô chức ASEAN, APEC, ASEM... 
qua việc tham dự các hội nghị quốc tế nhằm giải 
quyết những vấn đề lớn và cấp bách đang đặt ra 
trước nhân loại. 

Giải quyết tốt những nhiệm vụ này sẽ BỐP phân 
thực hiện mục tiêu chung của hoạt động ngoại g1ao 
và công tác đối ngoại của Đẳng và Nhà nước ta là : 
mở rộng hợp tác quốc tế và tạo môi trường quốc tẾ 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của 
nhân dân. thế giới vì hòa binh, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Œ 
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LUẬT GIÁO DỤC - CƠ SỞ PHÁP LÝ 
ĐÂY MANH SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 


ƠN mười năm đổi mới, sự nghiệp giáo dục' 


của chúng ta đã đạt được nhiễu tiến bộ 

quan trọng : quy mô giáo dục tăng nhanh 
về số lượng ; chất lượng giáo dục đang từng bước 
được nâng cao ; mạng lưới trường học được phát 
triển rộng khắp ; các loại hình trường lớp đa dạng 
hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng 
tăng của nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, giáo dục 
nước ta cũng bộc lộ những yếu kém, nhất là hiệu 
quả và chất lượng giáo dục ; những biểu hiện tiêu 
cực, thiếu kỷ cương trong giáo dục vẫn còn nhiều, 
khuynh hướng thương mại hóa giáo dục đã bộc lộ 
ở một số nơi, một số người ; công tác quản lý giáo 
dục còn chưa đáp ứng được yêu cầu ồn định và phát 
triển sự nghiệp giáo dục. Trước tình hình giáo dục 
đang có những mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu phát 
triền về quy mô và nâng cao chất lượng, với khả 
năng đáp ứng của Nhà nước, lại bị những mặt trái 
của cơ chế thị trường tác động thì việc sớm ban 
hành Luật Giáo dục nhằm thể chế hóa đường lối, 
chủ trương của Đảng và của Nhà nước về giáo dục 
có một ý nghĩa to lớn và là một yêu câu bức xúc. 

Nhận thức rõ yêu cầu đó, ngày 28 tháng 10 
năm 1995, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IX đã 
thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng 
pháp luật, trong đó Luật Giáo dục đã được ghi vào 
chương trình. Với tỉnh thần đó, Dự án soạn thảo 
Luật Giáo dục được khẩn trương triển khai. Do tính 

quan trọng của Luật Giáo dục, cần có thời gian 
chuẩn bị thật kỹ, trên cơ sở tổng kết đánh giá 10 
năm đổi mới sự nghiệp giáo dục và tổ chức lấy ý 
kiến đóng góp của nhân dân, của các cấp, các 
ngành, Dự thảo Luật Giáo dục đã được tu chính 


TRẤN THỊ TÂM ĐAN * 


nhiều lần với sự phối hợp chặt chế giữa cơ quan 
soạn thảo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và các cơ quan 
hữu quan. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X, với 
tinh thần trách nhiệm Cao trước nhân dân, vì sự 
nghiệp phát triển giáo dục, các đại biểu Quốc hội 
đã thảo luận sôi nôi, góp ý kiến cho từng chương, 
từng điều, từng câu, chữ của Dự luật và chiều 
ngày l tháng 12 năm 1998, Quốc hội đã biểu quyết 
thông qua, với đa số tuyệt đối toàn văn Luật Giáo 
dục. 

Luật Giáo dục được ban hành tạo ra một hành 
lang pháp lý, đảm bảo cho các hoạt động giáo dục 
ổn định và phát triền cả về quy mô, chất lượng và 
hiệu quả, góp phần thúc đây sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật Giáo dục gồm 
9 chương, 110 điều, về cơ bản đã cụ thể hóa Hiến 
pháp năm 1992 ; - thể chế hóa đường lối, quan điểm 
của Đảng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VIIJ) về giáo dục - đào tạo, những chủ 


- trương, chính sách của Nhà nước, những kinh 


nghiệm tổ chức và hoạt động giáo dục hơn 50 năm 
qua. 

Tại Lời nói đầu và Điều 2 quy định về mục tiêu 
của giáo dục, Luật đã ghỉ : “Giáo dục và đào tạo là 
quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của nhà nước và 
của toàn dân”, “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con 
người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 
thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung 
thành với lý tưởng độc lập dân tộc dân chủ và chủ 

* PGS, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy 
se bn & Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, và Nhi đồng của 
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nghĩa xã hội ; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, 
phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là 
động lực thúc đẩy và điều kiện cơ bản bảo đảm thực 
hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Luật Giáo dục đã khẳng định : “Đầu tư cho 
giáo dục là đầu tư phát triển, Nhà nước ưu tiên đầu 
tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đầu tư cho giáo đục. Ngân sách 
nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực 
đầu tư cho giáo dục”. Trong những năm vừa qua, 
giáo dục Việt Nam đã phát triển mạnh về quy mô, 
song phát triển chưa cân đối ; tỷ lệ lao động được 
đào tạo nghề còn thấp. Để khắc phục tình trạng này 
và để giáo dục đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật đã quy định rất 
rõ việc phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học - - công 
nghệ, củng cố quốc phòng - an ninh ; bảo đảm cân 
đối về trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng 
miền ; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất 
lượng và hiệu quả ; kết hợp giữa đào tạo và sử 
dụng. 

Quan điểm xã hội hóa giáo dục đã được cụ thể 
ở nhiều điều, từ Chương : Những quy định chung, 
đến các chương : Nhà trường, Nhà giáo, Người học, 
Những quy định về đầu tư cho giáo dục, Quan hệ 
quốc tế về giáo dục. Những quy định này nhằm tạo 
ra động lực để phát triển giáo dục, khuyến khích sự 
hăng say lao động của hhà giáo và người học cùng 
quyết tâm thực hiện mục tiêu giáo dục, trong đó lợi 
ích của nhà giáo, người học gắn bó chặt chẽ với lợi 
ích của Nhà nước và xã hội. Để huy động được khả 
năng của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước 
tham gia phát triển giáo dục, Luật cũng khẳng định, 
trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta, có các 
loại hình trường công lập, bán công, dân lập, tư 
thục. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các loại hình 
trường này có cơ sở pháp lý ôn định và phát triển 
lâu dài. Nhà nước cũng có chính sách tạo điều kiện 
để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ 
thống giáo dục quốc dân ; khuyến khích tổ chức, cá 
nhân mở các trường dân lập, tư thục đề đáp ứng nhu 
câu học tập của xã hội. Nhà trường được hưởng ưu 
tiên trong việc giao đất, được thuê đất để xây dựng 
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trường sở, được miễn giảm thuế, ưu đãi trong vay 
tín dụng. Các trường công lập, bán công, dân lập, 
tư thục đều bình đẳng và hoạt động trên một mặt 
bằng pháp lý thống nhất nhưng cũng phải thực hiện 
mục tiêu, nguyên lý giáo dục, nội dung chương 
trình giáo dục, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, 
biên soạn các tài liệu giảng dạy, học tập theo quy 
định của pháp luật và chịu sự quản lý của các cơ 
quan quản lý giáo dục theo sự phân công của Chính 
phủ. Đồng thời, các trường đều có quyền chủ động 
trong việc tìm những giải pháp hữu hiệu để nâng 
cao chất lượng giáo dục, xây dựng sự tín nhiệm đối 
với người học và xã hội, tạo nên một sự thí đua giữa 
các nhà trường để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập 
của xã hội. 

Giáo dục nước ta từ một nền giáo dục dành cho 
một số Ít người ngày nay đã trở thành một nên giáo 
dục của quảng đại quần chúng, đòi hỏi sự đầu tư to 
lớn của Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, việc đổi 
mới cơ chế quản lý giáo dục, trước hết việc nhà 
trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, 
đào tạo của mình là một trong những chủ trương 
của Nhà nước đã có tác dụng tạo ra động lực phát 
triển của nhà trường công. lập. Trong thời gian qua, 
nhờ chủ trương này mà các lĩnh vực đại học, trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề đã mở rộng được quy 
mô đào tạo gấp 2 - 3 lần so với chỉ tiêu do ngân 
sách cấp. Ngay ở cấp trung học phổ thông, nhiều 
tính chỉ có khả năng thu hút được khoảng từ 30 - 
40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, thì trong 
những năm gắn đây, bằng việc mở các loại hình 
trường bán công, dân lập và bằng việc cho phép các 
trường công lập mở hệ B trên nguyên tắc tự cân đối 
thu chi, đã đưa tỷ lệ tuyển sinh vào trung học phô 
thông lên 70 - 80%. Đây cũng là một hình thức bán 
công trong trường công, được thực hiện trên 
nguyên tắc nhà trường. được chủ động trong việc 
xây dựng kế hoạch giáo dục, đào tạo và sử dụng 
nguồn kinh phí thu được để thực hiện kế hoạch đó. 
Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng do tăng quy mô 
quá khả năng của nhà trường dẫn đến sự hạ thấp 
chất lượng giáo dục - đào tạo, trong Luật đã đề cập 
đến việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 
thông qua công tác quản lý để điều chỉnh quy mô 
phát triển của nhà trường một cách. DITP là trên cơ 
sở bảo đảm chất lượng. 

Để tạo điều kiện cho tác tổ chức kinh tết tích cực 
tham gia vào việc đào tạo nguôn nhân lực, Luật 
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Giáo dục quy định, các cơ sở giáo dục đào tạo nghề 
có thể tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất. 
Chí phí của các tổ chức kinh tế mở trường, lớp đào 
tạo hoặc phối hợp đào tạo với các trường học, viện 
nghiên cứu, cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ 
mới phục vụ cho nhu cầu của đơn vị mình được 
tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Trong quan hệ quốc tế về giáo dục, Luật cũng 
đã khẳng định nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền quốc gia, bình đẳng, các bên cùng có lợi và 
cũng đã mở ra nhiều hình thức hợp tác giữa các nhà 
trường của nước ta với nhà trường của các nước 
trong ,giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ. Nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài 
học tập, giảng dạy, nghiên cứu, trao đôi học thuật 
theo các hình thức tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ 
chức, cá nhân ở trong nước cấp hoặc do các tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tài trợ. Mặt khác, Nhà nước 
dành ngân sách cử người có đủ tiêu chuẩn về phẩm 
chất, đạo đức và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở 
nước ngoài về những ngành nghề và lĩnh vực then 
chốt để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Quan điểm phát huy mọi tiềm lực của xã 
hội, của nhà trường, nhà giáo, người học để tạo ra 
động lực phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được 
quán triệt trong Luật Giáo dục. 

Một trong những vấn đề quan trọng mà Luật 
Giáo dục tập trung góp phần giải quyết là thực hiện 
công bằng xã hội trong giáo dục. Luật đã khẳng 
định mọi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn 
giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa 
vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, đều bình đẳng về 
cơ hội học tập. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để 
người nghèo được học tập, bảo đảm các điều kiện 
để những người học giỏi phát triển tài năng ; ưu tiên 
tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em 
gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi 
và chính sách xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ 
học tập của mình. Để thực hiện mục tiêu này, trước 
hết, về phân bô ngân sách giáo dục, phải căn cứ vào 
quy mô giáo dục và điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của từng vùng và phải thể hiện chính sách ưu 
đãi của Nhà nước đối với các vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời tiếp 
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tục củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông 
dân tộc nội trú, trường dự bị đại học để tiếp nhận 
con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân 
tộc định cư lầu dài tại các vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thực hiện chế độ cử 
tuyển học sinh ở các vùng này vào học ở các trường 
trung học chuyên nghiệp và đại học nhằm góp phần 
tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Những 
trường này được ưu tiên về bố trí giáo viên, cơ sở 
vật chất, thiết bị và ngân sách. 

Đối với người học, Nhà nước thực hiện việc 
miễn, giảm học phí, cấp học bồng cho sinh viên hệ 
cử tuyển, học sinh dự bị đại học, trường phổ thông 
đân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương 
binh, người tàn tật, học sinh thuộc đối tượng hưởng 
chính sách xã hội, học sinh nghèo vượt khó học tập. 
Đồng thời, Nhà nước có chính sách phụ cấp và luân 
chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn ; khuyến khích và ưu đãi nhà giáo ở vùng 
thuận lợi đến công tác tại các vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để 
nhà giáo ở vùng này an tâm công tác. Như vậy, 
Luật Giáo dục đã đề cập đến những cơ sở pháp lý 
quan trọng nhằm thực hiện những chính sách tương 
đối đồng bộ để phát triển sự nghiệp giáo dục ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nhằm tạo ra những 
điều kiện để nhân dân ở những vùng này thực hiện 
được quyền lợi và nghĩa vụ học tập của mình. 

Xã hội phát triển luôn đòi hỏi một chất lượng 
mới của nguồn nhân lực, vì vậy giáo dục phải tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên 
trong xã hội được học tập liên tục, học tập suốt đời 
nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, 
nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ 
để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm và 
thích nghi với đời sống xã hội. Trong Luật Giáo 
dục, khi quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, 
đã xác định phương thức giáo dục gồm phương 
thức giáo dục chính quy và phương thức giáo dục 
không chính quy. Như vậy, tương ứng với hệ thống 
giáo dục quốc dân, cùng với hệ thống các cơ sở 
giáo dục chính quy, hệ thống các cơ sở giáo dục 
không chính quy sẽ ngày càng phát triên. Giáo dục 
không chính quy còn được thực hiện ngay trong các 
cơ sở giáo dục chính quy. Những quy định này đã 
tạo điều kiện cho phương thức giáo dục không 
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chính quy phát triển mạnh mẽ trong tương lai, phù 
hợp với xu thế phát triển giáo dục trong xã hội công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong điều kiện ở nước 
ta, thời gian qua cũng như hiện nay, nội dung 
chương trình giáo dục không chính quy thường 
được rút gọn, thời gian thực hiện chương trình cũng 
ngắn hơn so với đào tạo chính quy. Do vậy, vẫn 
phải tổ chức thi riêng và trên văn bằng tốt nghiệp 
ghi rõ hình thức đào tạo. Đối với những trường hợp 
người học theo phương thức không chính quy mà 
đáp ứng được các điều kiện của kỳ thi tốt nghiệp 
của hệ chính quy thì vẫn được dự thi để lấy bằng 
chính quy. Quy định trong Luật như vậy là phù hợp 
với thực tế hiện nay nhưng cũng chỉ nên coi là giải 
pháp quá độ. Về nguyên tắc, chúng ta phải cố gắng 
tạo mọi điều kiện để giải quyết chất lượng giáo dục 
không chính quy, để đạt được một mặt bằng kiến 
thức chung cho giáo dục chính quy cũng như giáo 
dục không chính quy. Người học, dù học theo 
phương thức nào cũng phải được học một chương 
trình đầy đủ, dự kỳ thi tốt nghiệp với cùng một 
chuẩn kiến thức và đ cấp cùng một loại văn 
bằng. Điều này đòi hỏi dải giải quyết đồng bộ về 
điều kiện, phương tiện giảng dạy, học tập, trình độ 
nhà giáo và điều đặc biệt quan trọng là ý thức, động 
cơ của người học. Trong thời gian qua, những biểu 
hiện tiêu cực trong giáo dục như làm hỗ sơ giả, mua 
bằng, bán điểm, gian lận trong kiểm tra, thi cử, thể 
hiện động cơ học tập không trong sáng thường 
cũng tập trung nhiều hơn ở giáo dục không chính 
quy. Công tác quản lý giáo dục có vai trò quyết 
định trong việc lập lại trật tự, kỷ cương để đưa giáo 
dục không chính quy phát triển lành mạnh, mang 
lại hiệu quả to lớn cho xã hội. 

Đội ngũ giáo viên đóng một vai trò quan trọng, 
là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục nên việc 
xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và 
năng lực, gắn bó với sự nghiệp trồng người là vô 
cùng quan trọng. Với tỉnh thần đó, Luật đã quy 
định những giải pháp mạnh mẽ nhằm đào tạo, bôi 
đưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên như chế độ thang 
bậc lương cho nhà giáo, chính sách ưu đãi, khen 
thưởng đối với nhà giáo. Chương Nhà giáo thực sự 
đã tạo ra cơ sở pháp lý. cho việc xây dựng đội ngũ 
giáo viên ; quy định về vị trí, nhiệm vụ của nhà 
giáo ; các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển 
dụng và sử dụng nhà giáo. Luật Giáo dục còn cố 


một điều quy định riêng về trường sư phạm, nhằm - 
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củng cố và tập trung đầu tự cho việc đào tạo, bồi 
dưỡng nhà giáo. 

Để khuyến khích phát triển sự nghiệp giáo đục, 
biểu đương những thành tích và khắc phục những 
tiêu cực trong giáo dục, chương Khen thưởng và xử 
lý vi phạm đã quy định các hình thức khen thưởng 
xứng đáng cho cá nhân, tổ chức có thành tích đóng 
góp cho sự nghiệp giáo dục. Về xử lý các vi phạm 
pháp luật về giáo dục, Luật quy định nghiêm khắc 
việc xử lý đối với một số hành vi đặc trưng, vi 
phạm pháp luật về giáo dục, nhằm đưa hoạt động 
giáo dục vào nên nếp, như việc xâm phạm nhân 
phẩm, thân thể nhà giáo, học sinh ; sử dụng kinh 
phí giáo dục sai mục đích ; lợi dụng hoạt động giáo 
dục để thu tiền sai quy định, làm trái các quy định 
về cấp văn bằng, chứng chỉ, quy chế thi cử v.v.. 

Tóm lại, Luật Giáo dục đã điều chỉnh được 
những vấn đề cơ bản nhất của giáo dục, đào tạo ; 
xác định được mục tiêu cơ bản của giáo đục là xây 
đựng con người và thế hệ thiết tha gắn bó với độc 
lập dân tộc, với chủ nghĩa xã hội ; bảo đảm đào tạo 
lực lượng lao động sáng tạo ; cụ thể hóa một số vấn 
đề về tổ chức và hoạt động, cơ chế chính sách tạo 
ra động lực phát triển giáo dục ; Luật đã thể hiện 
được sự đầu tư chiều sâu, đón trước các yêu cầu của 
một xã hội phát triển nhằm bảo đảm thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Để Luật Giáo dục, sau khi Quốc hội thông qua 
và Chủ tịch nước ký quyết định ban hành, nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, cần tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi bằng mọi phương tiện để các cấp, 
các ngành và mọi người hiểu biết, thực hiện. Chính 
phủ cần sớm ban hành các văn bản dưới luật để 
hướng dẫn thi hành ; sớm ban hành một số chính 
sách cho giáo dục theo luật định ; kiện toàn các cấp 
quản lý giáo dục, bảo đảm đủ cán bộ có năng lực để 
chỉ đạo, triển khai việc thi hành Luật, ngăn chặn 
các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, lập lại kỷ 
cương, nền nếp trường học ; chăm lo công tác đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên, sớm củng cố và tập trung 
đầu tư nâng cấp các trường sư phạm, giải quyết 
những vấn đề về tổ chức, xây dựng một số trường 
đại học sư phạm trọng điểm để vừa đào tạo giáo 
viên có chất lượng cao, vừa nghiên cứu khoa học 
giáo dục đạt trình độ tiên tiến như Nghị quyết 
Trung ương 2 đã nêu.C 


ca Í 


(j ƒN 
S tE ve 


SƯ AT 


Nx..^S-..: “8L £?1' b† ty 
bê laÁ x, hở bạ Na, 


Phấn đấu đ?ye hiện Nghị quyết Đại hội VIEII ca Đảng 


SỐ 1 (1-1999) 


LUẬT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO GÓP PHẦN GIỮ VỮNG_ 
ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ TĂNG CƯỜNG 
TRẬT TỰ KỶ CUONG CỦA NHÀ NƯỚC 


RONG những năm gần đây, số đơn thư 
| khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các 
cơ quan nhà nước ngày một nhiều. Ở một 
số địa phương đã có những trường hợp đông người 
khiếu nại, làm phát sinh những “điểm nóng”. Có 
tình trạng rất đáng quan tâm là nhiêu đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân không được xem 
xét, giải quyết kịp thời, nên bị rơi vào trạng thái 
“im lặng đáng sợ”. Có tình trạng đơn thư chuyển 
vòng vo hoặc tình trạng đông người khiếu nại đến 
nhà, hay đón xe gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước để đưa đơn khiếu nại. Việc khiếu nại, tố 
cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên đây 
được thực hiện theo Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo 
của công dân năm 1991. Pháp lệnh này thiếu 
những quy định chỉ tiết cụ thể và được ban hành 
trước khi có Hiến pháp năm 1992, nên có những 
quy định không còn phù hợp với nhiều văn bản 
pháp luật hiện hành khác và không đáp ứng được 
những yêu cầu bức xúc của đời sống xã hội hiện 
nay. Mặt khác, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VI 
(tháng 1-1995), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VII 
(tháng 6-1997) cũng đã đặt ra những vấn đề lớn 
cần được pháp luật hóa để tiếp tục nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, 
phát huy quyền dân chủ của nhân dân và xây dựng 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bởi 
vậy, việc tông kết thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, 
tố cáo của công dân năm 1991 và ban hành Luật 
khiếu nại, tố cáo là hết sức cần thiết. 


VŨ ĐỨC KHIỂN ° 


Nghiên cứu Luật khiếu nại, tố cáo vừa 
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 
1I- 1298) chúng ta thấy, bên cạnh việc cụ thể hóa 
quyên khiếu nại, tố cáo của công dân đã được ghi 
nhận tại Điều 74 Hiến pháp năm 1992, Luật khiếu 
nại, tố cáo đã pháp luật hóa những quan điểm, tư 
tưởng của Đảng được thể hiện trong các nghị 
quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VII và khóa VII về phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững 
mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Có thể nêu 
một cách tóm tắt những nội dung chủ yếu của 
Luật khiếu nại, tố cáo như sau : 

1 - Quy định cụ thể tại Điều 1 về quyền khiếu 
nại của công dân và của cơ quan, tổ chức đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ 
quan hành chính nhà nước, của người có thấm 
quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có 
căn cứ cho rằng : quyết định, hành vi đó là trái 
pháp luật, xâm phạm quyên, lợi ích hợp pháp của 
minh ; quyền khiếu nại của cán bộ, công chức đối 
với quyết định kỷ luật của người có thẩm quyền 
khi có căn cứ cho răng quyết định đó là trái pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
Như vậy, Luật khiếu nại, tố cáo. đã mở rộng diện 
người có quyền khiếu nại bao gồm cả cơ quan, tổ 
chức và phạm vi khiếu nại gồm cả quyết định kỷ 
luật đối với cán bộ, công chức. Điều này hoàn - 


toàn phù hợp với thực tế, vì theo pháp luật hiện 


° PTS, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy 
ban Pháp luật của Quốc hội 
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hành thì không chỉ có cá nhân công dân mà còn cả 
Cơ quan, tổ chức với tư cách là một tập thể có địa 
vị pháp lý cũng chịu sự tác động của quyết định 
hành chính, hành vi hành chính như bị thu hồi 
giấy phép kinh doanh, bị phạt vì gây ô nhiễm mồi 
trường... Ở đây cần phân biệt rõ việc cơ quan, tổ 
chức khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp 
của mình với trường hợp nhiều người tập hợp lại 
để khiếu nại, gây sức ép và làm ảnh hưởng đến 
trật tự công cộng, có khi do không tự kiềm chế 
nên đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Một 
điểm nữa cũng cần hiểu rõ là cán bộ, công chức bị 
người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật đối với 
minh, thì cũng có quyền khiếu nại quyết định kỷ 
luật đó và trong một số trường hợp cán bộ công 
chức đó được quyên khởi kiện tại tòa án. Đây 
cũng là một biện pháp để cán bộ, công chức thực 
hiện dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, khóa VIHI. 

2 - Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ 
quan nhà nước từ chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn đến Thủ tướng Chính phủ trong 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo 
SỰ phân cấp thầm quyền cụ thể và người ra quyết 
định giải quyết cuối cùng đối với từng loại khiếu 
nại (các Điều từ 19 đến 29, Chương II). Điều 76 
Luật khiếu nại, tố cáo còn quy định cụ thể thời 
gian tiếp công dân hằng tuần, hằng tháng của chủ 
tịch ủy ban nhân dân các cấp và của thủ trưởng 
các cơ quan khác của nhà nước. Điều đặc biệt cần 
nhấn mạnh ở đây là Điều 36 và Điều 39 Luật 
khiếu nại, tố cáo đã quy định rõ thời hạn giải 
quyết khiếu nại lần đầu và thời hạn để người 
khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại tiếp, trong đó 
đã quy định TỐ : Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày hết thời hạn giải quyết thi có quyền khiếu 
nại đến người có thầm quyền giải quyết tiếp theo, 
hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa ấn theo 
quy định của pháp luật. Quy định này nhằm khắc 
phục tình trạng tránh nế, đùn đẩy trách 
nhiệm, chuyển đơn vòng vo hoặc “im lặng” gây ra 
sự căng thắng không đáng có trong đời sống 
xã hội. 

3 - Bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động 
giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại 
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biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối 
với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặc dù Hiến 
pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã quy định 
rõ quyền giám sát của các cơ quan quyên lực nhà 


nước đối với mọi hoạt động của các cơ quan khác, 


của nhà nước, đặc biệt là quyền của đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân “xem xét, đôn 
đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân”, nhưng việc thực hiện quyền đó chưa 
đem lại kết quả mong muốn ; không ít trường hợp 
người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đã bỏ qua luôn cả đơn khiếu nại, tố cáo do cơ 
quan quyền lực hoặc do đại biểu trong các cơ 
quan này chuyển đến. Do đó, Luật khiếu nại tố 
cáo đã dành cả Chương VII để quy định về giám 
sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó 
có giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 
Trong các Điều 85, 86, 87, 88 và 89, đã quy định 
rõ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thực 
hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo. Chẳng hạn Điều §6 quy định 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội 
đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách 
nhiệm : 

1) Cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, 
tổ cáo ; yêu cầu cơ quan, tô chức, cá nhân hữu 
quan báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải 
quyết khiếu nại tố cáo ; 

2 ) Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, nghiên 
cứu nếu phát hiện có vì phạm pháp luật thì yêu 
cầu người có thầm quyền xem Xét, giải quyết ; nếu 
không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì yêu 
cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết ; cơ quan, tô chức hữu 
quan có trách nhiệm trả lời yêu cầu đó trong thời 
hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết ; 

3) Khi phát hiện CÓ VÏ phạm pháp luật gây thiệt 
hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu 
người có thầm quyền áp dụng các biện pháp cần 
thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, 
xử lý đối với người vi phạm. 


TT HA x. 
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Riêng đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân thì Luật khiếu nại, tố 
cáo quy định những nhiệm vụ quyền hạn như : 

1) Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, phải có 
trách nhiệm nghiên cứu ngay và kịp thời chuyển 
đến người có thấm quyên, đôn đốc, theo dõi việc 
giải quyết khiếu nại tố cáo ; đồng thời báo cho 
người khiếu nại, tố cáo biết việc giải quyết và 
chuyển đơn đó ; 

2) Khi phát hiện có vi phạm pháp luật, gây 
thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của công dân, cơ quan tô chức thì kiến 
nghị với người có thấm quyền áp dụng biện pháp 
cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm, xem xét 
trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm. 

Người có thầm quyền khi nhận được khiếu nại, 
tố cáo do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân chuyển đến phải xem xét, giải quyết và 
trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định 
giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã 
chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết : nếu xét 
thấy việc giải quyết không thỏa đảng, đại biểu 
Quốc hội có quyền gặp thủ trưởng cơ quan hữu 
quan để tìm. hiểu, yêu cầu xem xết lại. Trong 
trường hợp cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền 
yêu cầu thủ trưởng cơ quan hữu quan cấp trên của 
cơ quan đó giải quyết. 

Luật khiếu nại, tố cáo cũng dành trọn Điều 89 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân các cấp, của thường trực Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện, chủ tịch Hội đồng nhân dân 
cấp xã và của các ban của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện trong hoạt động giảm sát việc thi 
hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở địa phương. 

Những quy định trên đây rất cụ thể, rõ ràng, 
không cỏn chưng chung như trong Pháp lệnh 
khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 nên sẽ 
góp phần vào việc tăng cường công tác giám sát 
và kiểm tra của cấp trên đối với công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của cấp dưới, nâng cao 
chất lượng giám sát của Quốc hội theo đúng tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, khóa VI. 
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4 - Khắng định những hành vi nào là hành vi 
vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo và yêu cầu 
xử lý nghiêm minh đối với người có hành vi đó. 
Để mọi người hiểu đúng và chấp hành nghiêm 
chỉnh những quy định về khiếu nại, tố cáo, Luật 
khiếu nại, tố cáo đã quy định rất cụ thể những 
hành vi của người giải quyết khiếu nại tố cáo, của 
người tiếp công dân, của người khiếu nại, tố cáo 
và những người khác là vi phạm pháp luật (các 
Điều 96, 97, 100), đồng thời cũng đề ra nguyên 
tắc xử lý đối với người có hành vi đã bị nghiêm 
cắm. Chẳng hạn, Điều 96 đã quy định những hành 
vi sau đây của người giải quyết khiếu nại, tố cáo 
là hành vi vi phạm pháp luật và người nào có một 
trong những hành vi đó sẽ bị xử lý nghiêm minh : 

- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo ; 

_- Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực 
hiện quyền khiếu nại, tố cáo ; 

- Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố 
CÁO ; 

- Làm sai lệch hỗ sơ vụ việc trong quá trình 
giải quyết khiếu nại, tố cáo ; 

- Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo trái pháp luật ; 

- « Không áp dụng kịp thời các biện pháp cần 
thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật ; 

- Đe dọa, trù đập, trả thù người khiếu nại, tổ 
cáo ; bao che cho người bị khiếu nại, tố cáo ; 

- Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của 
cơ quan, tổ chức, đại biêu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân... 

Tóm lại, từ phân tích 4 vấn đề trên đây, chúng 
ta đã thấy Luật khiếu nại, tố cáo thể hiện rõ những 
nội dung cơ bản của các nghị quyết hội nghị gần 
đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát 
huy quyên làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động 
có hiệu quả, hiệu lực. Bởi vậy, thực hiện nghiêm 
chỉnh những quy định của Luật khiếu nại, tố cáo 
đã được Quốc hội thông qua tháng 11-1998 vừa 
qua nhất định sẽ góp phần quan trọng vào việc 
tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây 
dựng Nhà nước ta thực sự là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân. C) 
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VỐN ĐÂU TƯ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUÁ VỐN 
ĐÂU TƯ PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


GHỊ quyết Bộ Chính trị về một số vấn đề 
_ JÑ[»s triển nông nghiệp và nông thôn đã 

khẳng định vai trò quan trọng của nông 
nghiệp, nông thôn nước ta là nền tảng cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước và đề ra các 
mục tiêu và phương hướng phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn đã liên tục phát triển toàn 
diện với tốc độ khá cao, góp phần ổn định tình 
hình kinh tê - xã hội. Nó tạo điêu kiện quan trọng 
để tiến hành những cải cách sâu rộng trong các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Tuy nhiên, trong 
quá trình chỉ đạo thực hiện còn nhiều tồn tại và 
vấn đề mới cân giải quyết. Đó là, đầu tư cho nông 
nghiệp, nông thôn thiếu đồng bộ, chưa tập trung, 
còn dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp ; - chiến lược đầu 
tư phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa rõ ràng 
dẫn đến nguy cơ đầu tư chệch hướng, đầu tư ô ạt 
một số ngành phục vụ nông nghiệp mà không 
tính đến hiệu quả kinh tế, không tính toán, cân 
đối giữa vùng nguyên liệu với việc xây dựng nhà 
máy chế biến nông sản ; nhiều nhà máy chế biến 
nông sản đầu tư bằng vốn vay, chưa kịp sản xuất 
đã phải. trả nợ, gây thiệt hại cho nên kinh tế ; 
nhiêu tiêm năng trong nông nghiệp, nông thôn 
chưa được khai thác, sử dụng ‹ có hiệu quả như đất 
đai, rừng, biển, lao động, vốn... Trình độ công 
nghệ trong nhiều lĩnh vực nông - lâm nghiệp còn 
thấp kém, lạc hậu, công nghiệp chế biến kém phát 
triển ; do đó năng suất, chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của nông sản thấp. Cơ sở hạ tầng nông 
thôn thấp kém, đang có nhiều bất cập về sản xuất 
nông, lâm sản hàng hóa ; đời sống của một bộ 
phận nông dân còn rất khó khăn, nhất là ở vùng 
sâu, vùng xa. 
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Những vấn đề còn tôn tại trong lĩnh vực phát 
triển nông nghiệp, nông thôn nêu trên có nhiều 
nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân cơ 
bản là đầu tư chưa ngang tầm với vị trí quan trọng 
của nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn, thiếu 
một sự ưu tiên thích đáng. Mặc dù ngân sách nhà 
nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng 
đáng kể với số vốn hàng trăm tỉ đồng/năm, nhưng 
cũng chi đáp ứng một phân nhu cầu vốn cần có để 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, 
nông thôn từ nay đến năm 2010. Đáng chú ý là 
một số chính sách của Nhà nước đối với nông 
nghiệp, nông thôn đến nay chậm được đổi mới, 
không còn phù hợp đối với nền sản xuất hàng hóa 
có quy mô lớn và yêu cầu nâng cao nhanh thu 
nhập và đời sống của nông dân. 

Để thực hiện tốt chủ trương tập trung cao độ 
cho lĩnh VỰC nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
làm nền tảng ổn định kinh tế - xã hội, các cơ chế, 
chính sách tài chính nhằm huy động mọi nguồn 
lực cần dựa trên các quan điểm : 

- Tập trung ưu tiên vốn và mọi nguồn nhân lực 
nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn ; đây mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, _pắn phát triển nông nghiệp với 
công nghiệp chế biến, ngành nghề ; gắn sản xuất 
với thị trường hinh thành sự liên kết nông - công 
nghiệp - dịch vụ và thị trường ở địa bàn nông 
thôn và cả nước. - 

- Tập trung vốn cho ngành mũi nhọn để thúc 
đầy nông nghiệp và kinh tế nông thôn (như thủy 
lợi, công nghệ sinh học hiện đại về giống, bảo 
đảm cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất 
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lượng tốt ; công nghệ chế biến nông sản, hải sản ; 
công nghệ sau thu hoạch), phát triên công nghiệp 


chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu, đặc - 


biệt chú ý cân đối giữa cung và câu, khả năng 
cung ứng nguồn nguyên liệu và công suất các nhà 
máy chế biến, tránh sự chông chéo lãng phí ; 
đông thời đấy mạnh công tác xuất khâu nông sản. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng ở 
nông thôn như đường giao thông, điện, thủy lợi, 
trường học... chú ý các vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc 
gia liên quan đến nông nghiệp, nông thôn như 
chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình 
giải quyết việc làm, chương trình trồng 5 triệu ha 
rừng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các 
xã đặc biệt khó khăn, chương trinh định canh 
định cư, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư. Sử dụng nguồn vốn của các chương 
trình có hiệu quả cao nhất, thúc đầy nhanh năng 
lực sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
kinh tế nồng thôn. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về các nguôn 
vốn đầu tư trong nông nghiệp ; phát huy vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước, cùng với kinh tế 
hợp tác xã trở thành nên tảng ; khuyến khích các 
thành phân kinh tế khác phát triển sản xuất kinh 
doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ở nông 
thôn. 

- Ưu tiên, tập trung đầu tư phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, trước hết phải chú trọng đầu 
tư phát triển sản xuất nông nghiệp đề đạt được các 
mục tiêu cơ bản như : chuyên dịch cơ cầu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tăng nhanh khối lượng sản phâm hàng 
hóa nông, lâm, thủy sản, nhất là hàng hóa đã qua 
chế biến ; tăng kim ngạch xuất khâu ; tăng tỷ 
trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế 
nông thôn. Giải quyết việc làm, nâng cao thu 
nhập của dân cư nông thôn ; xóa hộ đói (vào 
năm 2000), giảm tỷ lệ nghèo ; phát triển hệ thống 
cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Bảo vệ 
môi trường sinh thái, có chính sách huy động 
nhân dân tích cực khoanh nuôi, tái sinh bảo vệ 
rừng và trông rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn 
phá rừng, đưa tỷ lệ che phủ của rừng đạt 43% vào 
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năm 2010. Nâng cao hiệu quả và năng lực đánh 
bắt, đồng thời đây mạnh nuôi trồng thủy sản phục 
vụ xuất khẩu. 

_~ Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong 
mọi tình huống, đồng thời thực hiện tốt quy chế 
dân chủ, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. 

Để đạt được các mục tiêu trên, theo dự tính, 
tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội cho nông 
nghiệp, nông thôn từ năm 1998 đến năm 2000 là 
hàng trăm nghìn tỉ đồng. Nếu tính đến thời điểm 
hiện nay, chúng ta đã qua 1/2 thời gian của thời 
kỳ 1996 - 2000, nhưng vốn đầu tư toàn xã hội cho 
nông nghiệp, nông thôn mới chỉ thực hiện được 
1/3 so với nhu cầu của cả thời kỳ. Nhu cầu vốn 
cho nông nghiệp, nông thôn từ nay đến hết 
năm 2000 dự tính sẽ vượt xa tông vốn đầu tư toàn 
xã hội năm 1997, trong khi đó, vốn đầu tư cho 
nông nghiệp, nông thôn chỉ chiếm 15% tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội. Như vậy, nhu cầu vốn đầu tư 
cho nông nghiệp, nông thôn từ nay đến năm 2000 
là rất lớn so với khả năng SHINE ứng từ các nguôn 
vốn. 

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho nông 
nghiệp, nông thôn chiếm hơn 12% vốn đầu tư 
toan xã hội nhưng đóng. một vai trò rất quan trọng 
trong quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn. Nhà nước cần ưu tiên tăng tỷ lệ vốn 
đầu tư cho nông - lâm nghiệp và thủy lợi trong 
tổng vốn đầu tư của nhà nước hằng năm (gồm cả 
đầu tư ngân sách, tín dụng đầu tư và vốn đầu tư của 
các doanh nghiệp nhà nước) từ mức khoang 11% 
như hiện nay lên khoảng 20%, bao gồm cả việc 
để lại 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp để đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cần bố trí 
thỏa đáng vào lĩnh vực nghiên cứu nâng cao chất 
lượng nguyên liệu, công nghệ chế biến, nghiên 
cứu thị trường, xây dựng cơ sở hạ tâng kinh tế cho 
nông nghiệp, nông thôn. Làm được việc này sẽ có 
tác dụng to lớn trong việc tăng năng lực sản xuất 
nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, hình 
thành nên các vùng chuyên canh công nghiệp, 
cây ăn _quả, vùng nuôi trồng thủy: sản, chương 
trình trồng rừng, đặc biệt là dự án trồng 5 triệu ha 
rừng. Đây cũng là lĩnh vực cần nhiều vốn đầu tư, 
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khả năng thu hồi vốn chậm hoặc không có khả 
năng thu hồi, vì vậy những thành phân kinh tế 
khác không có khả năng hoặc không muốn. đầu 
tư. Với một nền sản xuất nông nghiệp chủ yếu là 
lao động thủ công, cơ sở hạ tầng thấp kém, nhu 
cầu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhất là cho các 
công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, chương 
trình cung câp điện và nhu câu vốn cho các 
chương trình trồng rừng trong những năm tới là 
rất lớn. Vì vậy, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 
cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 
3 năm, từ 1998 - 2000 cần được tập trung vào các 
công trình trọng điểm, các dự án đã nêu trên mà 
Quốc hội đã phê chuẩn. 

Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 4 đã thông qua 
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 1999, trong đó đã nhấn mạnh nhiều giải 
pháp, như cho phép để lại 100% thuế sử dụng đất 
nông nghiệp ; Chính phủ phát hành công trái xây 
dựng Tổ quốc huy động thêm từ 3 000 tỉ đồng đến 
4 000 tỉ đồng để tăng thêm vốn đầu tư phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là xây dựng 
thủy lợi và cơ sở hạ tầng ở những xã nghèo, còn 
nhiều khó khăn. 

Cùng với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, 
vốn đầu tư từ nội lực nông thôn có ý nghĩa rất 
quan trọng trong công tác đầu tư cho nông 
nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, nhiều 
địa phương đã xây dựng mới và cải tạo, tu bổ 
được nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội ở 
nông thôn, góp phần đáng kể vào việc nâng cao 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở nhiều làng, xã. 
Theo thống kê sơ bộ tại 49 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, số vốn mà nhân dân đóng góp 
cho xây dựng cơ sở hạ tầng của các làng, xã đạt 
trên 5 000 tỉ đồng trong khi tông số vốn hỗ trợ từ 
các nguồn khác là 4 400 tỉ đồng, thu nhập và đời 
sống của người dân ở nông thôn ngày càng tăng 
nên khả năng tích lũy cho đầu tư phát triên sản 
xuất, mua sắm máy móc, thiết bị để thay thế dần 
lao động thủ công, các ngành nghề và dịch vụ 
cũng đã phát triên ; số lượng các máy nông 
nghiệp nhỏ đã tăng lên nhiều lần, nhiều trang trại 
với số vốn đầu tư lớn đã xuất hiện. Tuy nhiên, 
việc đầu tư trên mới chỉ là bước đầu, quy mô vừa 
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và nhỏ, nguồn lực trong nông thôn vẫn còn lớn 
nhưng chưa được khai thác có hiệu quả. N goài ra 
nguôn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn đầu tư 
của những người sống ở đô thị vào nông thôn, 
nguồn vốn đầu tư từ kiều bào... cũng là những 
nguồn vốn đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Vấn đề quan trọng là để huy động 
được và nâng cao hiệu quả đầu tư đối với nguồn 
vốn từ nội lực nông thôn cân có sự chỉ đạo thống 
nhất của Nhà nước về quy hoạch tổng thể, về cơ 
cấu đầu tư hợp lý, sự kiểm tra giám sát quá trình 
đầu tư cũng như sự hỗ trợ về cơ chế chính sách và 
tài chính của Nhà nước, gắn với việc thực hiện cơ 
chế dân chủ ở cơ sở và công khai hóa tài chính. 
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã trở thành 
một bộ phận quan trọng của hoạt động đầu tư 
toàn xã hội. Tuy nhiên, do những hạn chế của 
nông, nghiệp, nông thôn nên số lượng các dự ân 
và vôn đầu tư vào khu VỰC này còn ít, chỉ chiếm 
10% số dự án với số vốn đầu tư khoảng 6% số 
vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, tương 
đương 2 tỉ USD. Chế biến nông, lâm sản là lĩnh 
vực ưu tiên trong việc thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, trong đó khuyến khích đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài và các hình thức vay trả chậm để nhập 
khẩu thiết bị công nghệ phục vụ phát triên nông 
nghiệp, nông thôn. Để có thể thu hút được vốn 
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (ŒFDD vào lĩnh vực 
nông thôn, nông nghiệp, việc khẩn trương nâng 
cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn và 
các chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực 
này cần sớm được triển khai thực hiện, đồng thời 
tăng nhanh tốc độ thực hiện dự án, đặc biệt là vẫn 
đề giải phóng mặt bằng, cân đối ngoại tệ, bố trí 
vốn đối ứng, sửa đôi chính sách thuế, giả thuê 
đất... Dự kiến từ nay đến năm 2000, số vốn đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài vào lĩnh vực nông, lâm, 
ngư nghiệp có thể đạt I tỉ USD, tương đương 
13 000 tỉ đồng. Nguồn vốn ODA cũng là một 
trong những nguôn vôn rất quan trọng thông qua 
các dự án phát triển sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp và nông thôn để phát triên nông nghiệp, 
nông thôn. Trong hai năm 1996 và 1997, chúng 
ta đã giải ngân đạt 45% so với kế hoạch, trong 
đó số vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 
chiếm 13% tông số vốn ODA được giải ngân. Dự 
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kiến thời kỳ 1998 - 2000, số vốn ODA được cam 
kết trong lĩnh VỰC. nông nghiệp, nông thôn 
khoảng 1 tỉ USD. Để phát huy vai trò của nguồn 
vốn ODA đối với nông nghiệp, nông thôn trong 
thời gian t tới, chúng ta cân thực hiện các giải pháp 
để tăng tốc độ giải ngân và hướng các dự án vào 
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ở khu vực nông 
thôn, miền núi. Thực hiện tốt Luật đầu tư nước 
ngoài và Luật khuyến khích đầu tư trong nước 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao của từng dự án. 
Trong những năm tới Nhà nước cần quan tâm đầu 
tư cho nông nghiệp, nông thôn thông qua các quỹ 
tín dụng, đặc biệt là tín dụng ưu đãi đầu tư đáp 
ứng nhu cầu vốn đầu tư ngày Càng lớn trong lĩnh 
vực Xây dựng cơ SỞ chế biến, phát triên vùng 
nguyên liệu, phát triển các ngành nghề thủ công, 
mỹ nghệ truyền thống. Để nâng cao hiệu quả đầu 
tư cho nông nghiệp, nông thôn các cơ chế, chính 
sách tài chính trong những năm tới cần chú trọng 
những vấn đề sau : 

Thứ nhất : Ưu tiên, tập trung đầu tư và thực 
hiện các cơ chế tài chính, thuế, tín dụng nhằm 
thúc đấy phân công lao động mới trong nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Sắp xếp lại cơ câu chi ngân sách nhà 
nước theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi 
cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên hàng đầu 
cho nông nghiệp, nông thôn. Bồ trí tăng vốn ngân 
sách nhà nước bao gồm cả vốn ODA đầu tư xây 
dựng các công trinh thủy lợi, trước hết tăng vốn 
đầu tư để nâng cấp, đồng thời tăng cường công 
tác quản lý để nâng cao hiệu quả khai thác các 
công trình hiện có ; tập trung vốn hoàn thành các 
công trình xây dựng dở dang đê sớm đi vào sử 
dụng, bố trí vốn đầu tư dứt điểm đối với công 
trình mới thật sự cấp bách và có hiệu quả cao. 
Việc bố trí vốn đủ liêu lượng phải gắn liền với 
việc tăng cường các biện pháp quản lý vốn, thực 
hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình 
quốc gia phát triên nông nghiệp, nông thôn trên 
cùng một địa bàn. Thực hiện tốt công tác phát 
hành công trái xây dựng Tổ quốc với lãi suất thỏa 
đáng, mệnh giá thấp, nhăm huy động tối đa 
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân theo tỉnh thần Nahị 
quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 4 về 
nhiệm vụ năm 19909. Coi trọng việc dành tiền thu 
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từ xô số kiến thiết để đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn. Để lại 100% thuế sử 
dụng đất nông nghiệp để đầu tư vào cho các công 
trình thủy lợi, xây dựng hệ thống kênh mương nội 
đông, đầu tư trồng rừng và tăng năng lực các dịch 
vụ khuyến nông - lâm - ngư (nhà nước hỗ trợ kỹ 
thuật, tri thức, vật tư, dân góp công lao động...). 
Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê đất, 
tín dụng ưu đãi đề khuyến khích đầu tư : phát triển 
trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, sản 
xuất hàng nông sản xuất khẩu, đầu tư mua sắm 
tàu, thuyền đánh cá, đặc biệt là đánh bắt xa bờ, 
phát triển chế biến hải sản và dịch vụ tiêu thụ sản 
phẩm. Đối với vùng sâu, vùng xa áp dụng chính 
sách ưu đãi đặc biệt như không thu tiền thuê đất 
hoặc chỉ thu tượng trưng, kéo dài thời gian ưu đãi 
và nâng mức ưu đãi về thuế để thu hút đầu tư vào 
những vùng này. Sớm triển khai thực hiện các 
chính sách ưu đãi đối với phát triển sản xuất và 
thương nghiệp miền núi như các ưu đãi về thuế, 
tín dụng ưu đãi và bổ sung vốn lưu động để bảo 
đảm vôn dự trữ hàng hóa ở mức hợp lý. Thực hiện 
chính sách trợ Cước vận tải, trợ giá hàng thiết yếu 
phục vụ đời sống của nông dân vùng cao, vùng 
dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế thành lập và 
phát triển các quỹ tương hỗ trong nông thôn để 
tập trung vốn cho phát triển nông sản hàng hóa. 
Thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất và có 
thời hạn trả nợ riêng đối với tín dụng cho các 
chương trình thuộc diện ưu tiên về phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Bô sung vốn pháp định cho 
các ngân hàng người nghèo, đơn giản hóa các thủ 
tục cho VAY, kêo đài thời hạn cho vay phù hợp với 
chu kỳ sản xuất cây trồng vật nuôi, để giúp cho 
nông dân nghèo có thêm vốn phát triển sản xuất 
nông nghiệp. Ban hành quy chế hỗ trợ xuất khẩu 
đối với những mặt hàng nông: sản hàng hóa quan 
trọng có kim ngạch xuất khâu lớn như gạo, cà 
phê, cao su ... hỗ trợ vốn hoặc cho vay với lãi suất 
ưu đãi cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu và 
các doanh nghiệp đề thu mua hết nông sản hàng 
hóa trong thời vụ, ổn định và điều chỉnh giá thu 
mua hợp lý để không gây thiệt hại cho nông dân. 
Thực hiện huy động hợp lý sự đóng góp của nhân 
dân vào việc phát triên nông nghiệp, nông thôn, 
đồng thời có quy chế, quản lý và sử dụng cụ thể 
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bảo đâm quản lý và sử dụng vốn đóng góp của 
nhân dân rõ ràng, công khai, minh bạch, có hiệu 
quả. 

Thứ hai : Thực hiện các chính sách tài chính 
khuyến khích các thành phân kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn. Khuyến khích mọi người có 
vốn, có kinh nghiệm quản lý tự đầu tư hoặc liên 
kết, liên doanh, tạo các hình thức kinh tế hỗn 
hợp, có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, chế 
biến nông, lâm, thủy sản và dịch vụ ở nông thôn. 
Có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp như : hỗ trợ vốn, cấp bổ sung vốn lưu 
động và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tái 
đầu tư từ lợi nhuận để lại sau thuế đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả ; cho phép 
để lại thuế lợi tức ở một số doanh nghiệp làm ăn 
có hiệu quả, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới 
trang thiết bị v.v.. Xây dựng quy chế hoạt động 
và hỗ trợ tài chính đối với các hiệp hội ngành 
nghề trong nông thôn. Áp dụng chính sách ưu đãi 
về thuế, giá thuế đất và các hình thức hỗ trợ khác 
để khuyến khích phát triển chế biến nông sản tại 
chỗ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành 
nghề và dịch vụ ở nông thôn SỬ : dụng nhiều lao 
động và vật liệu tại chỗ, phát triên các làng nghề 
truyền thống, các trang trại. Thực hiện giảm thuế, 
cho phép chậm nộp tiền thuê đất đối với kinh tế 
hợp tác xã, thúc đây phát triển các hình thức hợp 
tác giữa các doanh nghiệp và hộ gia đình, có 
chính sách ưu đãi các doanh nghiệp và hộ gia 
đình, có chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã 
mới thành lập. 

Thứ ba : Thực hiện chính sách bảo hộ cho 
người sản xuất. Có chính sách trợ giá đối với 
đầu vào, như giá phân bón, thủy lợi phí, giá 
điện... hợp lý, đồng thời thực hiện chính sách 
thu mua nông sản phù hợp, bảo đảm để bà con 
nông dân có một phân lợi nhuận để tái sản xuất 
mở rộng, tăng thu nhập để từng bước cải thiện 
đời sống. Quy định giá sàn đối với các mặt 
hàng có lợi thế xuất khẩu, các sản phẩm của 
các vùng chuyên canh rau, quả, cây công 
nghiệp. Thực hiện thí điểm cơ chế bù trực tiếp 
hoặc đầu tư trở lại cho người sản xuất các sản 
phẩm xuất khẩu từ nguồn quỹ bình ồn giá. 
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vừa để bảo vệ họ, vừa khai thác tiềm năng hữu ích 
của họ. Ở các tỉnh miền Trung, do hạn hán và lũ 
lụt năm 1998 nên cân đề phòng thiếu đói, giáp 
hạn đầu năm 1999. Các mục tiêu xã hội đề ra rất 
đúng, nhưng thực hiện sẽ còn nhiều khó khăn do 


tiềm lực kinh tế tài chính đất nước trong năm 


1998 có hạn, nhưng thiên tai lại quá lớn. Do vậy, 
muốn đạt được các mục tiêu xã hội năm 1999 
phải có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ gắn với 
kinh tế. Đặc biệt là : 

- Cần có chính sách thu hút mọi nguồn của 
mọi thành phân kinh tế, mọi cá nhân và tổ chức 
trong nước và kiều bào ở nước ngoài cũng như 
vốn nước ngoài để đầu tư cho sản xuất. 

- Đổi mới cơ cấu đầu tư theo hướng lấy hiệu 
quả kinh tế làm mục tiêu cao nhất, trên cơ sở tăng 
hiệu quả kinh tế để giải quyết các vấn đề xã hội. 
Thực hiện bằng được phương châm tăng 50% vốn 
đầu tư ngân sách nhà nước cho nông nghiệp và 
nông thôn, tạm đình hoãn các công trình quá tốn 
kém ở thành thị xét thấy chưa thật cần thiết, 
chuyển mạnh sang đầu tư chiều sâu trong công 
nghiệp, nông nghiệp, nông thôn. 

- Thực hành tiết kiệm triệt để trong sản xuất 
(nhất là xây dựng cơ bản) và tiêu dùng. Tiếp tục 
đình hoãn xây dựng trụ sở, mua sắm xe hơi đắt 
tiền và trang bị đắt tiền trong cơ quan hưởng ngân 
sách nhà nước, giảm biên chế của các cơ quan 
hành chính sự nghiệp. 

- Tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế với bên 
ngoài để ốn định thị trường và thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. 

- Chuyển mạnh từ phương châm tăng trưởng 
kinh tế cao sang phát triển kinh tế bền vững gắn 
với ôn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. 
Năm 1999 cần thực hiện “khoan sức dân” ở nông 
thôn để tạo tiền đề tăng sức mua của nông 
dân, mở rộng thị trường cho nông nghiệp và dịch 
vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội bên 
vững.LQ 
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Các VẤN DÊ tí TIÊN TUYÊN TRUYÊN 
VẬN ĐỘNG DâN SỐ Vũ PHáT TRIỂN 
Ơ VIỆT HñM 


UỐN đạt được mục tiêu và yêu cầu bảo 

đảm dân số ổn định, phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững, chất lượng cuộc sống 
của cộng đồng và của mỗi thành viên trong xã hội 
không ngừng được cải thiện, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng đặt ra là xác định rõ những 
vấn đề ưu tiên trong tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển. Đối với chúng ta hiện nay, 
những vấn đề ưu tiên đó là : 

1 - Chính sách dân số ở Việt Nam. 

Việt Nam là một trong những nước có sự bùng 
nổ dân số ở mức cao trên thế giới. Theo thống kê, 
dân số Việt Nam năm 1996 là 76 triệu người, dự 
tính năm 2000, dân số nước ta khoảng 81 triệu. 
Hiện nay dân số Việt Nam đứng thứ hai Đông - 
Nam A, thứ 7 trong các nước thuộc khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong điều kiện xuất phát từ một nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu cùng với hậu quả nặng nề về 
kinh tế - xã hội do chiến tranh để lại, vấn đề dân 
số - phát triển của Việt Nam nổi lên nhiều khó 
khăn thách thức gay gắt. Đó là áp lực của sự dư 
thừa sức lao động cộng với vấn đề nghèo đói tại 
các vùng nông thôn, nơi chiếm gần 80% dân số 
cả nước ; đó là áp lực của vấn đề thiếu việc làm, 
thiếu nhà ở, nước sinh hoạt, điều kiện đi lại của 
dân cư các thành phố thị xã, nơi quá trình đô thị 
hóa đang diễn ra hết sức nhanh chóng. 

Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là 
một trong những bộ phận quan trọng trong chiến 
lược phát triển toàn diện đất nước, là một trong 
những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố 
cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống của từng người, từng gia đình và toàn 
xã hội. 


VŨ HIẾN 


Trên cơ sở nhận thức rõ như vậy, ngay tử 
năm 1961 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 
số 216/TTg nhằm nâng cao chất lượng dân số, vì 
sức khỏe nhân dân và hạnh phúc gia đình, thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Cũng ngay tử những năm 1960, Đảng và Nhà 
nước ta đã có chính sách phân bố lại dân cư giữa 
các vùng, đưa hàng triệu người ở các vùng đồng 
bằng tái định cư Ở các vùng núi phía Băc, tạo 
điều kiện phát triển và giảm sự khác biệt giữa các 
vùng dân cư và dân tộc. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất 
đất nước, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách 
hỗ trợ tạo điều kiện cơ sở vật chất ban đầu để di 
chuyển trên 6 triệu người đến các vùng. đồng 
bằng sông Cứu Long, Tây Nguyên và miền núi 
phía Bắc. 

Công tác dân số ở nước ta có chuyển biến 
đáng kế từ đầu năm 1984. Cùng với Hiến pháp, 
Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân đã quy định về 
trách nhiệm thực hiện kế hoạch hóa gia đình của 
mỗi người. Ủy ban quốc gia về Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình đã được thành lập có chức năng 
hưởng dân thực hiện công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia. đình ở tất cả mọi địa phương, mọi ngành 
trong cả nước. Quyết định 162/HĐBT (1988) đã 
quy định một số chính sách khuyến khích và 
không khuyến khích (về nhà ở, đất canh tác, dịch 
vụ xã hội, thi đua khen thưởng... .) trong việc thực 
hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Từ năm 1992 đến nay, công tác dân số được 
Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. 
Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 4, khóa VII về công tác dân 


_ số - kế hoạch hóa gia đình (tháng 1-1993) đã 


khăng định sự cam kết của Đảng đối với chương 
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trình kế hoạch hóa gia đình sau hơn 30 năm thực 
hiện. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Chiến lược 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000 
(tháng 6-1993). 

Thực hiện Nghị quyết và Chiến lược dân số - 


kế hoạch hóa gia đình, nguồn lực và tài chính 
phục vụ cho công tác này đã được tăng lên đáng 
kể trong những năm qua. Nhà nước đã tăng đầu 
tư kinh phí cho lĩnh vực này từ gần 10 tỉ đồng năm 
1991 lên gần 30 tỉ năm 1992 và khoảng 300 tỉ 
đồng trong những năm sau đó. Bộ máy của 
ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng 
được hoàn thiện từ trung ương đến cơ sở. Chế độ 
của cán bộ làm công tác dân số đã được cải thiện 
rõ rệt. Các địa phương, các ngành, các đoàn thể 
và nhân dân đã thực Sự vảo cuộc. 

Cũng cần khăng định rằng, oông tác dân số ở 
nước ta được thúc đẩy mạnh mẽ củng với quá 
trinh đổi mới đất nước. Thực hiện công cuộc đổi 
mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 
khá ; đời sống vật chất và tinh thần của đa số 
nhân dân được cải thiện hơn ; tỷ lệ tử vong của bà 
mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 
đáng kể. Trong khi đó, nhờ công tác tuyên truyền 
vận động về dân số được thực hiện thường 
Xuyên, liên tục, hợp với lòng người, hợp với phong 
tục tập quán của nhân dân nên được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng một cách tích cực ; sự giúp 
đỡ to lớn có hiệu quả của UNFPA, các dự án của 
WB và ADB, các tổ chức quốc tế khác... nên công 
tác Dân số và Phát triển đã có sự chuyển biến rõ 
rệt về nhận thức trong nhiều tổ chức, trong các 
địa phương đơn vị và trong nhân dân, có nhiều 
tiến bộ trong tổ chức và thực hiện, nên đã đạt 
được kết quả đáng khích lộ. Tỷ lệ sinh của Việt 
Nam mỗi năm đã giảm gần 1%o, tỷ lệ phát triển 
dân số giảm đáng kể. Công tác dân số đã có 
những chuyển biến toàn diện, góp phần đáng kể 
vảo những thành tựu chung đưa tới sự phát triển 
bền vững về kinh tế - xã hội đất nước. Việt Nam 
đã thực hiện thành công giai đoạn l của Chiến 
lược dân số - kế hoạch hóa gia đỉnh đến 
năm 2000. Hiện nay chúng ta đang tiếp tục triển 
khai giai đoạn II của Chiến lược này với quy mỗ 
và cường độ nhanh hơn. 

Đại hội VIII của Đẳng Cộng sản Việt Nam đã 
nêu quan điểm và đề ra mục tiêu phấn đấu “Nâng 
cao chất lượng cuộc sống vật chất, tỉnh thần và 
thể lực của dân tôc, đáp ứng yêu cầu phát triển 
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nguồn nhân lực và hội nhập vào cộng đồng quốc 
tế” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr 203). Những giải pháp hữu hiệu để thực hiện 
mục tiêu trên đang được triển khai đồng bộ trên 
phạm vi cả nước. Đó là việc phát triển kinh tế với 
tốc độ tăng trưởng khá, bền vững và có hiệu quả, 
là việc thực hiện đồng bộ chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, là việc bảo đảm ổn định xã 
hội, thực hiện chính sách xã hội và Chương trình 
quốc gia xóa đói giảm nghèo. Chúng ta cũng 
chuẩn bị mọi mặt và thực hiện tốt cuộc Tổng điều 
tra dân số đầu năm 1999. Trên cơ sở đó, 
Việt Nam tửng bước thực hiện việc ốn định quy 
mô, thay đổi chất lượng, cơ cấu dân số theo 
hướng tiến bộ, phân bố dân cư hợp lý trên phạm 
vi cả nước, phát triển giáo dục, giải quyết việc 
làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và 


_ sức khỏe sinh sản với chất lượng cao, công bằng 


xã hội và binh đẳng về giới, bảo đảm cho mọi 
công dân Việt Nam đều được hưởng và tham gia 
thực hiện các chính sách về dân số và phát triển. 


2 - Những chủ để chính. 


Dân số và phát triển. 

Vấn đề đặt ra đối với toàn thế giới cũng như 
đối với nước ta hiện nay là việc lồng ghép giữa 
Dân số vớI Phát triển. Mục tiêu của việc lồng 
ghép và gắn Dân số với Phát triển chính là bảo 
đảm sự hài hòa giữa dân số ổn định và sự phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững. Đó là sự phát triển 
mạnh mẽ mọi lĩnh vực sản xuất vật chất đi đôi với 
việc nâng cao nhanh chóng lĩnh vực sản xuất tinh 
thần, tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công 
bằng xã hội ; mỗi bước phát triển của xã hội là 
mỗi bước nâng tầm cho sự phát triển tự do, toàn 
diện và nâng cao vai trò dân chủ của cộng đồng, 
của mọi người dân. Sự hài hòa giữa dân số và 
phát triển bền vững phải là sự phát triển kinh tế 
gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch và 
môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ cộng đồng 
người ở những địa bàn, những khu dân cư hoặc 
mỗi quốc gia nhất định. Tăng trưởng kinh tế bền 
vững là cơ sở để có thể thực hiện xóa đói giảm 
nghèo ; đến lượt nó, xóa được đói, giảm được 
nghèo sẽ góp phần thực hiện tốt các chương 
trình, kế hoạch dân số, làm giảm tốc độ gia tăng 
dân số và sớm đạt được sự ổn định dân số. 
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Nói đến dân số gắn với phát triển bổn vững là 
nói đến chất lượng cuộc sống người dân. Trên cơ 
SỞ thực hiện tốt những chiến lược và chính sách 
dân số cùng với việc phát triển sản xuất, ổn định 
xã hội sẽ tạo thành yếu tố tổng hòa để cho mỗi 
thành viên của cộng đồng, của xã hội đều có 
cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Chất lượng 
cuộc sống được bảo đảm khi mọi áp bức, bất 
công của xã hội từng bước bị loại trừ, khi những 
nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người ngày 
càng được thỏa mãn ; khi môi trưởng thiên nhiên 
được bảo vệ và giữ gìn tốt nhất ; môi trường xã 
hội tiến bộ, lành mạnh, công bằng, văn minh, đời 
sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện 
hơn. 

Dân SỐ gắn với phát triển cũng được hiểu là 
phát triển kinh tế gắn với phát triển xã "hội, giải 
phóng con người. Trong công cuộc giải phóng 
con người, giải phóng phụ nữ là vấn đề cấp thiết. 
Trong những người nghèo thị phụ nữ thường là 
người nghèo nhất và chịu thua thiệt nhất. Việc 
loại trừ sự phân biệt đối xử, kiên quyết xóa bỏ đói 
nghẻo, tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm kế 
hoạch hóa gia đình và dịch vụ sức khỏe sinh sản 
có chất lượng chính là những yếu tố để giải phóng 
người phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho phụ nữ vả cũng là cho cả cộng đồng. 

Như vậy, việc lồng ghép giữa dân số với phát 
triển chính là đặt vấn đề dân số năm trong mọi 
quá trình phát triển và phát triển nhằm phục vụ 
cho con người, phục vụ cho vấn đề dân số. Dân 
số vừa là mục tiêu, là phương tiện, vừa là động 
lực cho phát triển. 

Sức khỏe sinh sản. 

Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển tại 
Cai-rô 1994 đã nêu định nghĩa : “Sức khỏe sinh 
sản là một tình trạng hải hòa về thể lực, tỉnh thần, 
xã hội chứ không phải chỉ đơn thuần là không có 
bệnh tật hay tàn phế, trong tất cả các vấn đề có 
_ liên quan đến tình dục và hệ thống sinh sản của 
con người, những chức năng và quá trình của nó”. 
Như vậy, sức khỏe sinh sản có thể được hiểu là 
con người có khả năng về một cuộc sống thoải 
mái, khỏe mạnh, tình dục được thỏa mãn, an 
toản ; có khả năng sinh sản và tự do quyết định 
khi nào và làm thế nào để thực hiện điều đó nếu 
họ muốn. Điều đó thể hiện, người đàn ông và 
người đàn bà có quyền và có điều kiện được 
thông tin và tiếp xúc với các phương pháp kế 
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hoạch hóa gia đình an toàn, hiệu quả, phù hợp 
theo sự lựa chọn của họ và phù hợp với pháp luật. 
Cũng có nghĩa là họ có quyền tiếp xúc với những 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp để người 
phụ nữ mang thai và sinh nở an toàn, đồng thời 
cung cấp cho các cặp vợ chồng có cơ hội tốt để 
có thể có được một đứa trẻ khỏe mạnh. 

Để có được sức khỏe sinh sản cần có những 
giải pháp và tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe 
sinh sản. Đó là tổng hợp các phương pháp kỹ 
thuật và dịch vụ góp phần làm cho con người có 
được sức khỏe sinh sản và hạnh phúc băng cách 
ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề nảy sinh 
trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì sức khỏe 
sinh sản còn bao gồm cả sức khỏe tình dục nên 
việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cần hướng tới 
mục đích là nâng cao chất lượng cuộc sống và 
những mối quan hệ để để phòng và chữa chạy 
những trường hợp mắc bệnh về sinh sản và các 
bệnh lây lan qua đường tỉnh dục. 

Đề cập đến sức khỏe sinh sản cũng cần hiểu 
khái niệm về quyền sinh sản. Quyền sinh sản bao 
gồm một số quyền của con người đã được công 
nhận trong các luật pháp ở các quốc gia và các 
văn kiện quốc tế. Đó là việc thừa nhận quyền cơ 
bản của tất cả những cặp và cá nhân được quyết 
định một cách tự do và trách nhiệm về số lượng, 
khoảng cách và thời gian sinh con, đồng thời có 
được thông tin và phương tiện để thực hiện điều 
đó. Trong khi thực hiện quyền này, các cặp vỢ 
chồng và cá nhân cần tính đến những nhu cầu 
của con cái họ trong hiện tại, tương lai và tính đến 
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với cộng 
đồng. 

Sức khỏe sinh sản là cơ sở quan trọng của 
các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia 
đình. Muốn thực hiện tốt điều đó, cần quan tâm 
đầy đủ việc xúc tiến các mối quan hệ bình đẳng 
và tôn trọng lẫn nhau giữa nam và nữ, đặc biệt 
quan tâm đáp ứng các nhu cầu về giáo dục và 
dịch vụ của nam nữ thanh niên, giúp họ có thái độ 
tích cực và có trách nhiệm trong hoạt động tình 
dục. Tăng cường sức khỏe sinh sản là vấn đề cấp 
thiết để tăng cường sức khỏe nói chung. Nó là cơ 
sở cho việc thực hiện trao quyền cho phụ nữ, là 
một trong những nền tầng để phát triển kinh tế - 
xã hội. Sức khỏe sinh sản tốt cũng là yếu tố thiết 
yếu để sớm đạt được sự ổn định về quy mô 


- dân số, 


3| 


“ " 
` lÓ 7 Ï -_— S +  =—i.”' E....m2!.V.N T2 NNG sẽ TRƯỜNG... nan.—Ÿ—_y._c====rE=Acrn— s-HƯAn ..Y— JmẼỰ=m=m-~-m.= SH me mẽ Ố=ïm——-—- - ~ —— 


Điễn đàn Đán số và Phác triền 


Bảo đảm sức khỏe sinh sản trước hết cần tạo 
điều kiện để phụ nữ có khả năng tự lựa chọn việc 
chửa, đẻ, vừa bảo vệ sức khỏe phụ nữ, vừa cho 
phép họ có thể tham gia các hoạt động kinh tế, 
chính trị, xã hội. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình cũng góp phần làm giảm tình 
trạng bệnh tật và tử vong của sản phụ cũng như 
hạn chế việc lây lan các bệnh do nhiễm khuẩn 
đường sinh sản. 

Kéo nam giới vào cuộc cũng là yêu cầu đặt ra 
đối với sức khỏe sinh sản. Cần động viên nam 
giới có trách nhiệm trong hành vi tinh dục và sinh 
sản cũng như nghĩa vụ của họ đối với gia đình, để 
phụ nữ trở thành đối tác bình đẳng trong xã hội 
cũng như trong đời sống vợ chồng. 

Ở nước ta, mục tiêu cải thiện sức khỏe nhân 
dân, trong đó có sức khỏe bà mẹ, trẻ em đã được 
nêu rõ trong nhiều văn bản, nghị quyết của các 
kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương Đảng cũng 
như Nghị quyết của Chính phủ. Nghị quyết 37/CP 
ngày 20-6-1996 đã nêu cụ thể : giảm tử vong bả 
mẹ xuống còn 90/100 000 ca đề con sống vào 
năm 2000 và 70/100 000 vào năm 2010 ; giảm 
nhanh ty lệ sinh con thứ 3 trở lên, để đến 
năm 2000, tổng tỷ suất sinh đạt mức 2,9 hoặc 
thấp hơn và qui mô dân số dưới 82 triệu người ... 

Sức khỏe sinh sản vị thành niên. 

Đề cập đến sức khỏe sinh sản không thể bỏ 
qua vấn đề sức khỏe sinh sản của nhóm những 
người ở tuổi thành niên. 

Ngày nay, một nửa dân số thế giới ở lứa 
tuổi dưới 25. Cứ 3 người lại có 1 người ở lứa tuổi 
từ 10 - 24 và khoảng 80% số người này sống ở 
các nước đang phát triển. Những người này 
không chỉ có nhu cầu về công ăn việc làm, về 

- giáo dục, về điều kiện sinh hoạt mà họ cũng nhận 
biết và có nhu cầu về quan hệ tỉnh dục. Do ở 
nhiều nơi, theo tập quán, các em gái và trai 
thường lập gia đình sớm nên sinh nở sớm. Đồng 
thời do những cải thiện về dinh dưỡng, chăm sóc 
y tế và những tác động khác của xã hội làm cho 
tuổi dậy thì phát triển sớm hơn, nhiều thanh niên 
trưởng thành về sinh lý sớm hơn nhiều so với tuổi 
họ lập gia đình. Tất cả các yếu tố trên đều làm 
tăng khả năng có quan hệ tình dục ở tuổi thành 
niên và tăng nguy cơ cũng như những hậu quả rủi 
ro về sức khỏe sinh sản. 
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Theo ước tính, trên thế giới mỗi năm có 
khoảng 15 triệu em gái vị thành niên có gia đình 
hoặc chưa có gia đình có thai mà phần lớn là 
ngoài ý muốn. Làm mẹ ở lứa tuổi từ 15 - 19 
thường có nguy cơ tử vong khi đẻ cao hơn gấp 
2 lần so với các trường hợp ở lứa tuổi 20 - 24. Trẻ 
em do các bà mẹ quá trẻ sinh ra thường có tỷ lệ 
bệnh tật và tử vong cao. Trẻ đẻ thiếu cân, một 
trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong 
sơ sinh là vấn đề thông thường đâu cũng có. Có 
thai sớm cũng dẫn đến những hậu quả về xã hội. 
So với các bà mẹ sinh con sau tuổi 20, các bà mẹ 
ở lứa tuổi vị thành niên thường có trình độ văn 
hóa thấp hơn, làm những nghề nghiệp có thu 
nhập thấp hơn hoặc không có nghề nghiệp gì. Nữ 
có con quá sớm thường bị khinh rẻ, thường sống 
tách khỏi cha mẹ của mình và dễ bị chồng ly dị. 

Ở một số nơi, do điều kiện kinh tế thấp kém, 
môi trường xã hội lạc hậu cùng với nạn bóc lột 
tình dục đưa tới tỷ lệ cao phụ nữ mang thai ở tuổi 
thành niên. Những người còn lại ¡† có được sự lựa 
chọn rõ ràng trong cách sống, ít được khuyến 
khích nhằm tránh mang thai và sinh đẻ. Người ở 
tuổi thành niên, cả nam lẫn nữ, hoạt động tình 
dục đều sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh và truyền 
bệnh lây qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS. 
Đặc biệt, họ là những người ít được thông tin về 
cách tự bảo vệ sức khỏe của mình. Vậy nên cần 
có chương trình bảo vệ sức khỏe sinh sản vị 
thành niên và chương trình đó muốn có hiệu quả 
cần thu hút sự tham gia đầy đủ của họ, động viên 
họ tham gia vào các nội dung hoạt động. 

Mục tiêu của việc đáp ứng nhu cầu sức khỏe 
sinh sản của những người ở tuổi thành niên là 
dựa trên cơ sở thông tin, giúp họ đạt đến trình độ 
hiểu biết cần thiết để có những quyết định hợp lý, 
có trách nhiệm. Đặc biệt cần cung cấp dịch vụ 
thông tin cho những người này giúp họ hiểu biết 


_ về bản năng tình dục của họ, về những nguy cơ 


dễ mắc, từ đó bảo vệ họ, giúp. họ trảnh được 
trường hợp mang thai ngoài ý muốn cũng như các 
chứng bệnh truyền qua đường tình dục và nguy 
cơ mắc bệnh vô sinh. Công tác thông tin giao dục 
cần thuyết phục nam thanh niên tôn trọng quyền 
tự quyết của phụ nữ và củng chia sẻ trach nhiệm 
với phụ nữ, thông tin cho họ biết rằng làm mẹ ở 
tuổi quá trẻ thường đưa tới nguy cơ tử vong của 
người mẹ cũng như trẻ sơ sinh ; mang thai sớm 
sẽ là trở ngại cho việc nâng cao vị trí và vai trò 
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của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã 
hội. Nói chung đối với phụ nữ trẻ, hôn nhân sớm, 
sinh hoạt tỉnh dục sớm, làm mẹ sớm đều là 
nhưng điều bất lợi. Tuy nhiên {rong trường hợp 
mà các sinh hoạt tình dục ở tuổi Vị thành niên cứ 
diễn ra, thì việc giải quyết những vấn đề liên quan 
đến sức khỏe sinh sản vị thành niên là thông qua 
việc tăng cường sự hiểu biết, nâng cao trách 
nhiệm và lối sống tình dục, sinh sản lành mạnh, 
kể cả việc tự tiết chế, cũng như cung cấp các dịch 
vụ tư vấn thích hợp để họ có thể tránh được 
những trường hợp : mang thai ngoài ý muốn, phá 
thai không an toàn, các bệnh truyền qua đường 
tình dục, kể cả HIV/AIDS. 

Giới với Dân số - Phát triển ở Việt Nam. 

Theo nghĩa rộng, giới là lớp người trong xã hội 
phân theo đặc điểm rất chung nào đó về nghề 
nghiệp, về địa vị xã hội (ví dụ : giới quân sự, giới 
dân sự, giới tiểu thương...). Trong dân số học 
cũng dùng thuật ngữ giới nam và giới nữ, giới ở 
đây là chỉ mối quan hệ xã hội và tương quan về 
địa vị xã hội của nam và nữ trong bối cảnh một 
xã hội cụ thể. Thuật ngữ Giới cũng đề cập đến 
tính xã hội của vấn đề, đề cập đến vai trò và vị trí 
của họ trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
chính trị - văn hóa - xã hội. 

- Quan điểm về giới : Lả quan điểm của toàn 
xã hội hoặc của một giai cấp, một bộ phận cộng 
đồng về giới. Quan điểm đó có thể tiến bộ hay lạc 
hậu tùy thuộc vào trình độ, tính chất xã hội hoặc 
của giai cấp cụ thể, nhóm xã hội cụ thể. Ví dụ, 
nam nữ bình quyền là quan điểm tiến bộ ; trọng 
nam khinh nữ là quan điểm lạc hậu. Quan điểm 
về giới có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dân 
số. Ví dụ, do trọng nam khinh nữ nên nhiều 
người, nhiều nơi chỉ thích đề con trai, cỗ đẻ cho 
kỳ được con trai. Hoặc muốn có “nếp”, có “tẻ” nên 
không muốn có con một bề mà phải có cả trai cả 
gái, thậm chí muốn bảo đảm cân bằng giữa trai 
và gái... Kết quả của các quan điểm như vậy đã 
dẫn tới hành động đẻ nhiều và làm tăng dân số. 

Đã có một thời người ta coi việc thực hiện dân 
số kế hoạch hóa gia đình là của riêng phụ nữ ; 


mọi sự tuyên truyền phổ biến về dân số kế hoạch _ 


hóa gia định thường tập trung vào vận động phụ 
nữ (đặt vòng tránh thai, dùng thuốc, thắt vòi 
trứng...). Chính vì vậy, hiệu quả của việc thực 
hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 
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chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là phụ nữ không 
thể quyết định việc sinh con đẻ cái. Muốn làm 
được việc đó, nhất định phải cả đàn ông vào 
CuỘc. 

Đề cập đến vấn đề giới cũng cần có sự phân 
biệt với giới tính. Giới tính (sex) là thuật ngữ để 
chỉ sự khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học. 
Trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
việc phân định giới tính là rất cần thiết vì đối với 
mỗi giới (nam và nữ) cần có sự tác động khác 
nhau, giải pháp khác nhau, cách thức thực hiện 
khác nhau. 

Giáo dục giới tính là một bộ phận quan trọng 
trong giáo dục nói chung làm cho con người ngay 
từ tuổi trẻ đến lúc trưởng thành biết về cái đẹp 
của giới mình, hiểu về những gì đặc thù của giới 
mình để bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho gia 
đỉnh, cho người thân, làm đẹp cho minh và cho xã 
hội. 

Giáo dục giới tính một cách lý tưởng phải là 
một quá trình liên tiếp cung cấp thông tin phù hợp 
cho từng lứa tuổi trong từng giai đoạn khác nhau. 
Giáo dục giới tính có thể thực hiện trong học 
đường, trong chương trình các cấp học, nhưng 
cũng có thể thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các chương 
trình thu hút thanh niên vào các cuộc thảo luận và 
hoạt động đã được chứng minh là có hiệu quả 
hơn các buổi thuyết trình. Đặc biệt muốn cho việc 
giáo dục giới tính thích hợp, cần kết hợp vừa có 
những buổi chuyên đề dành riêng cho từng lứa 
tuổi, từng giới, vừa có những buổi sinh hoạt chung 
cả nam và nữ. Thực tiễn đã chứng tỏ, những buổi 
sinh hoạt hỗn hợp, đặc biệt khi thảo luận về thái 
độ đối với giới, đã tạo ra sự hiểu biết, đồng cảm 
và rất hiệu quả. 

Trong giáo dục giới tính cần đặc biệt chú ý đến 
nhưng thanh niên không theo học tại nhà trường. 
Chính những thanh niên này là đối tượng của 
nhóm có nguy cơ cao vì họ sông trong những 
điều kiện và hoàn cảnh khó khăn. Để tiếp cận đối 
tượng thanh niên ngoài học đường một cách có 
hiệu quả, nỗ lực giao tiếp phải để cập đúng 
những nhu cầu về cuộc sống của họ, đồng thời 
phải hấp dẫn và cuồn hút sự quan tâm của họ. 


(Xem tiếp trang 36) 
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TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
VÀ NHÀ Ơ NĂM 1999 


GÀY 9 tháng 6 năm 1998, Thủ tướng 

Chính phủ đã ra Quyết định số 

106/1998/TTg về Tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 1999. Như vậy, sau 10 năm, kể từ 
1-4-1989, chúng ta lại tổ chức tổng điều tra về 
dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. 

Tổng điều tra dân số là loại điều tra CƠ bản 
nhằm thu thập nhiều thông tin quan trọng về dân 
số đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, quản lý và 
hoạch định các chính sách kinh tế xã hội của đất 
nước. Đây cũng là công việc phức tạp và tốn 
kém, có liên quan đến mọi người dân. Bởi vậy 
tổng điều tra dân số không thể tổ chức thường 
xuyên mà thường là 10 năm hoặc 5 năm mới 
thực hiện một lần. 10 năm là khoảng thời gian 
giữa hai cuộc tổng điều tra dân số của hầu hết 
các nước trên thế giới. Chỉ có một số rất ít các 
nước giầu có như Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a... mới tổ 
chức điều tra 5 năm một lần. Cũng như nhiều 
nước trên thế giới, trong khoảng thời gian 10 năm 
giữa hai cuộc tổng điều tra để nắm được các số 
liệu về biến động dân số, chúng ta đã phải thu 
thập qua các cuộc điều tra chọn mẫu. Với cỡ 
mẫu tử 2% đến 3% tổng số dân, các cuộc điều 
tra mẫu đã cung cấp được các số liệu cần thiết 
về tình hình biến động dân số tự nhiên trong 
cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

Cuộc tổng điều tra dân số đầu tiên của cả 
nước ta được tiến hành vào ngày 1-10-1979 và 
cuộc tổng điều tra dân số lần thứ hai được tiến 
hành vào ngày 1-4-1989. Như vậy, năm có số 
cuối cùng là 9 có thể nói là năm truyền thống của 
tổng điều tra dân số ở nước ta. Tổ chức tổng điều 
tra dân số vào năm 1999 có ý nghĩa quan trọng 
giúp chúng ta có căn cứ khoa học về mặt dân số 
góp phần phục vụ kịp thời cho công tác xây dựng 


34 ' 


LÊ VĂN TOÀN ° 


chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
ở những thập niên đầu thế kỷ sau. Đặc biệt phục 
vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ IX. 

Theo Quyết định 106/1998/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về tổng điều tra dân số và nhà 
ở năm 1999, ngoài nội dung tương tự như các 
cuộc điều tra trước đây về giới tính, độ tuổi, trình 
độ học vấn, việc làm, nghề nghiệp, dân tộc, tình 
trạng hôn nhân v.v..., lần này có một số điểm 
khác đáng chú ý như sau : 

Về phạm vi điều tra, khác với tổng điều tra 
dân số năm 1989, các chỉ tiêu về nhà ở chỉ điều 
tra mẫu tại 19 tỉnh thành phố, trong tổng điều tra 
dân số và nhà ở năm 1999, các chỉ tiêu về nhà ở 
được thu thập toàn bộ trong tất cả các địa bàn 
điều tra thuộc phạm vi cả nước. 

Về nội dung điều tra, cuộc tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 1999 sẽ điều tra thêm các chỉ 
tiêu “tôn giáo”, “dân số có mặt tại thời điểm điều 
tra” sự “di chuyển tử nông thôn ra thành thị”. Về 
trình độ học vấn, tổng điều tra dân số năm 1989 
chỉ điều tra trình độ phố thông, còn tổng điều tra 
dân số và nhà ở năm 1999 nắm từ trình độ phổ 
thông đến thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ. Về phần 
nhà ở cũng điều tra thêm một số chỉ tiêu về tiện 
nghỉ sinh hoạt và phương tiện sản xuất chủ yếu 
của các hộ dân cư ở nông thôn. 

Do tính chất phức tạp và yêu cầu chính xác 
của tổng điều tra dân số nên công tác chuẩn bị 
cần được thực hiện một cách nghiêm túc thận 
trọng, khoa học với một kế hoạch cụ thể và quy 
trình chặt chẽ. Công tác chuẩn bị ở địa phương 


* Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo 
Tông điêu tra dân sô và nhà ở trung ương 
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bắt đầu từ giữa năm 1998 đến cuối tháng 3 
năm 1999, bao gồm việc rà soát, phân định rõ 
ranh giới hành chính, vẽ sơ đồ, lập bản kê số 
nhà, số hộ, số người cho từng địa bàn điều tra ; 
chọn cử điều tra viên và tổ trưởng ; huấn luyện 
nghiệp vụ cho từng cấp ; thực hiện công tác 
tuyên truyền đến tận người dân. 

Trong số nhiều công việc chuẩn bị và tiến 
hành điều tra dân số và nhà ở, vẽ sơ đồ và lập 
bảng kê là khâu quan trọng, giúp Ban chỉ đạo 
các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý công tác điều 
tra ; bước đầu nắm được số hộ, số khẩu, nhận 
biết các đặc điểm địa lý, phân bố dân cư làm cơ 
sở cho việc huy động và phân công điều tra viên. 
Điều quan trọng nhất là các sơ đồ và bảng kê sẽ 
giúp cho điều tra viên nhận biết được địa bàn 
điều tra và khối lượng công việc phải hoàn thành, 
tránh bỏ sót và đăng ký trùng nhân khẩu của mỗi 
địa phương. 

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 
sẽ huy động hơn 20 vạn điều tra viên và tổ 
trưởng để trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu. Để 
bảo đảm cho tất cả các điều tra viên và tổ trưởng 
nắm vững nghiệp vụ điều tra, nội dung câu hỏi, 
cách hỏi và cách ghi phiếu thống nhất, công tác 
huấn luyện nghiệp vụ điều tra sẽ được tiến hành 
theo nhiều bước. Trung ương huấn luyện giảng 
viên cho cấp tỉnh, thành phố ; tỉnh huấn luyện 
giảng viên cho cấp huyện, quận và cấp huyện, 
quận sẽ trực tiếp huấn luyện điều tra viên và tổ 
trưởng của các xã, phường. Chỉ tính riêng khâu 
huấn luyện cho điều tra viên và tổ trưởng, cả 
nước sẽ phải tổ chức khoảng 5000 lớp. Thời gian 
của mỗi lớp dự kiến là 5 ngày. Đây là khâu rất 
quan trọng, quyết định chất lượng và bảo đảm kế 
hoạch điều tra chính xác, khoa học, kịp thời. Cho 
nên việc bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn bị nội dung 
hướng dẫn, biện pháp điều tra, cung cấp các 
điều kiện, bảng biểu, phiếu điều tra rõ ràng, đầy 
đủ đồng bộ, kịp thời là rất cần thiết. 

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phương tiện 
và nghiệp vụ giúp cho điều tra viên làm công tác 
điều tra, ghỉ phiêu tại địa bàn thông thạo và được 
tiến hành đúng quy định từ ngày 1 đến 11 tháng 
4 năm 1999. Điều tra viên sẽ phải đến từng hộ, 
trực tiếp gặp chủ hộ và các đối tượng điều tra để 
hỏi và ghi các câu trả lời vào phiếu điều tra một 
cách chính xác. 


SỐ 1 (1-1999) 


Sau khi điều tra, công tác tổng hợp được tiến 
hành theo từng bước một cách thận trọng, khẩn 
trương nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác 
sử dụng chính xác kết quả điều tra. Kết quả điều 
tra dân số và nhà ở sẽ được công bố theo 
3 bước. Bước một, công bố kết quả sơ bộ (tổng 
hợp nhanh) về số lượng dân số chia theo nam, 
nữ, nông thôn, thành thị vào cuối tháng 6 năm 
1999. Bước hai, công bố kết quả điều tra mẫu 
3% vào cuối năm 1999. Bước ba, công bố kết 
quả tổng hợp toàn bộ vảo cuối năm 2000. Muốn 
đạt được mục tiêu về thời gian nói trên và đảm 
bảo chất lượng số liệu, việc nhập dữ liệu sẽ được 
thực hiện tại 9 trung tâm tính toán và thực hiện 
nhập hai lần để tránh các sai sót có thể xẩy ra. 
Thực tế công việc này ở nhiều nước phải mất từ 
2 đến 3 năm. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà 
ở lần này, chúng ta cũng tính đến việc áp dụng 
các công nghệ và phương tiện hiện đại như 
phương án nhập quang học, nhưng đòi hỏi phải 
có đầu tư lớn và thời gian chuẩn bị. Bởi vậy, việc 
nhập dữ liệu lần này vẫn phải được thực hiện 
bằng bàn phím trên 300 máy vi tính. 

Kinh nghiệm của các cuộc tổng điều tra dân 
số nước ta đã cho thấy, sự ủng hộ nhiệt tình của 
nhân dân là yếu tố quan trọng đối với sự thành 
công của cuộc điều tra. Nhiều câu hỏi sẽ được 
trả lời tốt hơn, nếu nhân dân thông suốt về tư 
tưởng. Bởi vậy, công tác tuyên truyền trong tổng 
điều tra dân số và nhà ở là hết sức cần thiết. 

Do tầm quan trọng và tính chất phức tạp của 
cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, Thủ tướng 
Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo 
tổng điều tra các cấp từ trung ương đến xã, 
phường. Ban chỉ đạo tổng điều tra trung ương do 
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng 
ban, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê làm 
phó trưởng ban, thứ trưởng các bộ : Quốc phòng, 
Công An, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao 
động và Thương binh - Xã hội và Phó chủ nhiệm 
Ủy ban quốc gia dân số và Kế hoạch hóa gia 
đình làm ủy viên, trong đó Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kê làm ủy viên thường trực. 
Tương tự, các địa phương đều có Ban chỉ đạo 
gồm những đồng chí có phẩm chất tốt, có trình 
độ và năng lực chỉ đạo thực hiện công tác điều 
tra có kết quả. Thủ tướng Chính phủ cũng giao 
trách nhiệm cho các bộ Quốc phòng, Công an, 
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Điễn đàn Đân số và Phác triên 


Ngoại giao tổ chức điều tra số dân thuộc phạm 
vi mỗi bộ quản lý theo một kế hoạch riêng. 

Với khoảng 80 triệu dân gồm 54 dân tộc và 
nhiều tôn giáo khác nhau, khó khăn của cuộc 
tổng điều tra lần này không chỉ vì quy mô khối 
lượng công việc nhiều hơn, nhất là kết hợp cả 


tổng điều tra nhà ở, mà còn do sự di dân từ nông 


thôn vào thành thị và giữa các miền trong nước 
diễn ra khá phức tạp trong 10 năm qua. Thêm 
vào đó việc chia tách các tỉnh, quận, huyện, 
phường, xã làm cho số đơn vị hành chính tăng 
lên rất nhiều. Trong khi đó kinh phí dành cho 
cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này rất 
hạn hẹp. 

Tuy nhiên, chúng ta có thuận lợi cơ bản là 
công tác này được lãnh đạo Đảng và chính 
quyền các cấp quan tâm, nhân dân cả nước 
nhiệt tình hưởng ứng. Việc Thủ tướng Chính phủ 
giao cho chính quyền các cấp và một số bộ, 
ngành trực tiếp chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số 
và nhà ở lần này đã có tâm quan trọng đặc biệt. 
Chúng ta phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm 
và khả năng của các cấp, các ngành, các thành 
viên, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm trong 
nước trước đây và của thế giới để bảo đảm thành 
công của cuộc tổng điều tra có ý nghĩa to 
lớn này. _ 

Đồng thời chúng ta cũng ra sức tranh thủ sự 
hỗ trợ giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các 
nước và các tố chức quốc tế. Cụ thể Quy Dân số 
Liên hợp quốc giúp đỡ chúng ta không chỉ về 
kinh phí là vấn đề rất quan trọng, mà còn những 
kinh nghiệm, kỹ thuật, phương tiện cần thiết. Đây 
là lần thứ ba Quỹ Dân số Liên hợp quốc tiếp tục 
hỗ trợ cho tổng điều tra dân số của nước ta, đồng 
thời phối hợp với Tổng cục Thống kê kêu gọi và 
được UNDP và các nước Hà Lan và Đan Mạch 
tài trợ để mua sắm hàng trăm máy vi tính cùng 
các trang thiết bị cần thiết cho việc đào tạo cán 
bộ điều tra các cấp, xử lý và phổ biến kết quả 
tổng điều tra. 

Với tinh thần làm chủ, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện tốt cuộc tổng 
điều tra dân số và nhà ở lần này, đạt được các 
mục tiêu đã đề ra, góp phần thiết thực vào việc 
xác lập căn cứ cho việc hoạch định chiên lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những 
năm thập kỹ đầu thế kỷ XXI. Œ 
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Ở nước ta đã có sự chú ý đến vấn đề giới 
trong công tác dân số, nhưng vận dụng quan 
điểm về giới cũng như việc giáo dục giới tính để 
nâng cao hiệu quả của chương trình Dân số và 
Phát triển chưa làm được nhiều. Trong một thời 
gian dải trước đây, người ta coi việc thực hiện 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình là 
việc riêng của phụ nữ. Mọi tuyên truyền, cổ động, 
phổ biến cũng như chương trình hành động, đầu 
tư kinh phí... chỉ tập trung vào đối tượng phụ nữ. 
Chính vì vậy, nam giới đã đứng ngoài cuộc, vửa 
thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm, lại ít phải bận 
tâm và ít mất công sức vào việc này. Đây là 
khiếm khuyết của bản thân công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình chứ không phải của nam giới. 
Trong nhiều trường hợp cụ thể, nam giới cũng rất 
mong và luôn chia sẻ với phụ nữ về mọi vấn đề, 
trong đó có vấn đề kế hoạch hóa gia đình. 

Vị vậy, định hướng và giải pháp về vấn đề giới 
đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
của Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung vào 
mấy vấn đề chính yếu : 

- Cần lồng ghép quan điểm giới vào các chính 
sách về Dân số và Phát triển, kết hợp một cách 
hài hòa giữa nhu cầu và lợi ích của cả nam và nữ 
trong quá trình thực hiện công tác Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình cũng như các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội. Các chính sách về dân số được xây 
dựng trên tạo điều kiện và cơ hội cho cả nam và 
nữ, khuyến khích cả nam và nữ cùng cộng đồng 
trach nhiệm và cùng tham gia tích cực. 

- Cần coi trọng vấn đề giáo dục giới tính, đưa 
nội dung giáo dục giới tính vào trong hệ thống 
các trường học từ bậc phổ thông cơ sở đến bậc 
đại học, trung học chuyên nghiệp, tủy theo từng 
độ tuổi, từng loại trưởng lớp có nội dung thích hợp 
sao cho dễ tiếp thu và dễ vận dụng trong cuộc 
sống. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục 
về giới, gắn kết với tuyên truyền về dân số trong 
cộng đồng. Giáo dục giới tính một cách thường 
xuyên, liên tục, phù hợp với từng lứa tuổi trong 
từng giai đoạn khác nhau. 


Nghiên œu - Yraoe đôi 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp 
N=m Trung ương Đảng (khóa VIII) xem 

việc bồi dưỡng năng.lực cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo là vấn đề đặc biệt quan trọng trong 
chiến lược cán bộ của Đảng. 

Để công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng cần bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng 
ngày một khoa học hơn, vấn đề nhận diện những 
phẩm chất cơ bản của năng lực người lãnh đạo là 
hết sức cần thiết. Những nội dung cơ bản của năng 
lực đó là : 

1 - Có tư duy mang tính lãnh đạo 

Tư duy đó bao gồm ba khía cạnh cơ bản : Một 
là khả năng xác lập tr thức. Người lãnh đạo phải tự 
xác lập được cho mình một thế giới quan duy vật 
biện chứng và phương pháp luận khoa học vững 
chắc đê có thể làm giàu trí tuệ của mình băng sự 
hiểu biết những kho tàng tri thức mà nhân loại đã 
sáng tạo ra. Khi nghiên cứu các học thuyết, quan 
điểm chính trị - xã hội khác nhau phải hình thành 
nhanh chóng một quan điểm độc lập trên cơ sở tiếp 
thu những quan điềm đúng, tiến bộ, loại bỏ những 
quan điểm phản động, lỗi thời. Hai là khả năng xác 
lập quan hệ tri thức. Phải biết phân định hay liên 
kết các tri thức, các vấn đề chính trị với các vấn đề 
khác, các giá trị văn hóa chính trị với các giá trị 
văn hóa khác để có thể sử dụng độc lập từng cái 
một hay kết hợp chúng lại với nhau thành một sức 
mạnh tông hợp vào việc giải quyết một cách thỏa 
đáng vấn đề xã hội cụ thể nào đó, đem lại hiệu quả 
cao. Ba là khả năng đối tượng hóa trĩ thức. Tức là 
có thê đem những tri thức mà mình thâu thái được 
từ những học thuyết chính trị xã hội khác nhau, 
những quan điểm, quan niệm về lãnh đạo của nhân 
loại và thời đại đưa vào thực tiễn. 
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Ở ta, ba khả năng này phải 
được thể hiện tập trung trong việc 
năm vững và vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và 
tổ chức thực hiện tốt đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước trong 
lĩnh vực mà minh phụ trách. 

2 - Có năng lực định hướng hoạt động cho cả 
một tập thể dưới quyền theo đúng yêu cầu của 
công việc 

Người lãnh đạo phải vạch ra được mục tiêu của 
tổ chức, xác định được nhiệm vụ cụ thể và đề ra 
được chủ trương, biện pháp, chính sách cho việc tổ 
chức thực hiện. Phải khái quát được công việc của 
tập thể, đoán định được tình hình, dự báo chính xác 
những gì SẼ Xây ra trong tương lai. Thấy được 
những gì của dân tộc, của nhân loại mà việc giữ 
gìn, kế thừa và phát huy chúng không chỉ cho hôm 
nay mà còn cho cả ngày mai. Đoán định được 
chặng đường mà mình sẽ trải qua bao gồm những 
thuận lợi, khó khăn và trở lực gì. Việc đó đòi hỏi 
người lãnh đạo phải có nhiều khả năng khác nhau, 
nhưng một khả năng không thể thiếu được là có 
kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực chuyên môn 
mà minh phụ trách. Người lánh đạo phải biết thiết 
kế, kết hợp. điều khiển các cá nhân có những yều 
cầu và khả năng tác nghiệp cụ thể khác nhau lại 
thành một quy trình chuyên môn thống nhất hướng 
vào mục tiêu chung, đông thời, phải biết phát hiện 
và đưa ra phương cách giải quyết những vấn đề 
chuyên môn đang đặt ra. Vẫn đề chuyên môn của 
người lãnh đạo không chỉ là vấn đề khoa học 
chuyên sâu mà cơ bản hơn là vấn đề quan hệ giữa 
hoạt động chuyên biệt của các cá nhân, các ngành 
khoa học, mặt xã hội của chuyên sâu. Cho nên, 
người lãnh đạo vừa phải có kiến thức chuyên môn 
sâu rộng, vừa phải có kiến thức tổng hợp và kiến 
thức xã hội phong phú. Vì, một sự tác nghiệp riêng 
biệt nào đó bao giờ cũng năm trong quan hệ với 
những tác nghiệp riêng biệt khác, chúng luôn có 
những vấn đề kỹ thuật và những vấn đề xã hội 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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chung. Vấn đề chung đó không chỉ tôn tại và được 
giải quyết trong từng tác nghiệp riêng biệt, mà còn 
được giải quyết thông qua các tác nghiệp riêng biệt 
khác như một câi chung. Ở đây, vai trò điều phối 
của người lãnh đạo có ý nghĩa quyết định thành bại 
việc giải quyết các vấn đề chung đó. 

3 - Có năng lực xử lý đúng đắn các mối 
quan hệ 

Đó là khả năng phát hiện nhanh, chính xác sự 
tồn tại các mối quan hệ với tính đặc trưng của từng 
quan hệ, nhận biết mối quan hệ cơ bản chủ đạo 
trong sự hỗn độn đan xen, chông chéo các quan hệ. 
Thấy được nét tương đồng của các quan hệ khác 
biệt và nét khác biệt trong sự tương đông đó ; có 
khả năng tác động định hướng, cho sự phát triển 
của chúng ; biết sử dụng từng mối quan hệ riêng lẻ, 
cũng như kết hợp nhuần nhuyễn nhiều mối quan 
hệ, sử dụng chúng như một sức mạnh có thể thúc 
đây và chế ước lẫn nhau, kết hợp mặt ưu, hạn chế 
mặt nhược, tạo ra những quan hệ mới thuận lợi cho 
thực hiện nhiệm vụ. 

4 - Có nghệ thuật giao tiếp, ứng xử khoa học 

Lãnh đạo là sự tác động đến con người bằng 
nhiều phương thức khác nhau ; trong đó, khả năng 
giao tiếp, ứng xử không chỉ là thành tố của năng 
lực lãnh đạo mà còn là một nghệ thuật để nâng cao 
hiệu quả của hoạt động lãnh đạo. Đó là khả năng 
tiếp xúc với các loại đối tượng bằng các tư cách 
khác nhau, trong những điều kiệu và những 
phương tiện khác nhau. Đó là khả năng hiểu được 
tư tưởng của đối tượng tiếp xúc trong mọi ngôn 
ngữ quy ước với mọi sắc thái biểu hiện ; “đọc” 
được tâm trạng, diễn biến tâm lý của họ. Với 
những biện pháp và hình thức khác nhau, người 
lãnh đạo phải làm cho ý định, tư tưởng, niềm tin, ý 
chí đúng đắn của mình xâm nhập vào người khác 
và làm cho hành vi của họ ngày một tiến đến chủ 
đích mà mình mong muốn. 


5 - Có năng lực tổ chức giỏi 

Đó chính là khả năng hình thành một chỉnh thể 
cơ cấu bộ máy với những bộ phận có chức năng ổn 
định và những con người cụ thể có nhiệm vụ xác 
định, hoạt động có trật tự, có nên nếp đem lại hiệu 
quả công tác cao. Xét ở tầm chiến lược, năng lực tô 
chức của người lãnh đạo thê hiện ở khả năng giáo 
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dục, đào tạo và bồi dưỡng những con người theo 
yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Mỗi nhiệm vụ cụ thể 
đòi hỏi phải có con người có nhân cách cụ thể 
tương ứng. Nhân cách không tự sinh, mà được hình 
thanh qua quá trình đào luyện và tự đào luyện của 
mỗi con người. Để phát triển nhân cách mỗi người 
theo yêu câu nhiệm vụ, người lãnh đạo phải có khả 
năng hình thành những quan điểm, tư tưởng, ý thức 
trách nhiệm, quyên lợi, nghĩa vụ... cho từng người 
theo những nguyên tắc, chuẩn mực nhất định. Điều 
cực kỳ quan trọng là người lãnh đạo phải có khả 
năng làm cho môi người thuộc quyền lãnh đạo của 
mình có những phẩm chất như là những năng lực 
đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao. Muốn 
vậy, người lánh đạo phải có kiến thức khoa học về 
con người ở mức cần thiết ; xác định được hướng 
phát triển, xác định được nội dung của từng bước 
đi cho mỗi cá nhân trong từng chặng đường cụ thể. 

Năng lực tổ chức biển hiện trực tiếp ở người 
lãnh đạo là khả năng tập hợp quần chúng chung 
quanh mình ; đặt các cá nhân ấy vào những vị trí 
thích hợp, phù hợp với tài năng, và thế mạnh của 
từng người để thực hiện ý đồ, mục tiêu lãnh đạo ; 
là khả năng phối hợp hoạt động của các cá nhân 
với nhau trong tập thể thống nhất để phát huy cao 
độ sức mạnh của cá nhân và tập thể, bộ phận và 
toàn thể, làm cho các nhân tố khách quan và chủ 
quan, vật chất và tỉnh thần được khai thác ở mức 
độ cao nhất đem lại hiệu quả tổ chức và hiệu quả 
xã hội. Theo Lê-nin, không làm được việc đó, thì 
chúng ta không thể đạt được một thắng lợi, không 
thể vượt qua được khó khăn trong vô số khó khăn 
của đất nước. 

Để có năng lực tổ chức, người lãnh đạo phải có 
khả năng thu thập và xử lý thông tin, ra những 
quyết định lãnh đạo đúng và kịp thời trong những 
hoàn cảnh khác nhau, nhất là trong tình huống bất 
ngờ, khả năng kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế 
hoạch... 

Tất cả những phẩm chất trên hợp thành năng 
lực người lãnh đạo. Nó là tiền đề và điều kiện tối 
cần thiết để người lãnh đạo có khả năng tạo ra và 
duy trì được quyên lực của mình ; bảo đảm cho ý 
chí chỉ huy của mình tác động đến người khác 
bằng cả sức mạnh của quyền uy. Cũng từ đó, tạo ra 
khả năng sử dụng quyên lực đúng lúc, đúng chỗ, 
đúng mức độ.L] 
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HO đến cuối thế kỷ XX, người Việt Nam ở 
= ngoài có khoảng từ hai triệu đến ba 

triệu. Trong khoảng gần 100 nước có 
người Việt Nam kiêu cư thì ở 69 nước có thể biết 
_được số lượng tương đối cụ thể tại từng nước. 
Người Việt Nam ở ngoài đất nước của mình 
không quá muộn sau khi lập quốc. Trong hàng 
nghìn năm qua, tùy lịch sử phân chia sơn hà, 
cương vực mỗi lần mà nội hàm của khái niệm 

“người Việt Nam ở nước ngoài” mỗi khác. 

Ngày nay, muốn 
xác định được 
phạm Vi Của những 
gÌ liên quan đến vấn 
đề này, cần phải 
xác định nội hàm 
của 3 khái niệm 
“Người Việt Nam 
ở nước ngoài”, 
“Người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài” và “Việt 
kiều”. Khái niệm 
“Việt kiều” có một 
thời gian dài được 
hiểu gần đồng nhất 
với khái niệm 
“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Nhưng, 
sau các biến cố lịch sử của Việt Nam và của thế 
giới khoảng 3 thập niên gần đây, cả hai khái niệm 
“Việt kiêu” và “Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài” đều không bao hàm được nội dung mà nó 
phải chứa đựng. Điều đó đã được Nhà nước Việt 
Nam nhận thức ra khá sớm và đến cuối năm 1993 
thì chính thức tỏ thái độ bằng cách đưa ra khái 
niệm “Người Việt Nam Ở nước ngoài” với một 
quyết định về mặt tổ chức Nhà nước là đổi tên 
“Ban Việt kiều Trung ương” thành “Ủy ban vê 
người Việt Nam ở nước ngoài”. Ủy ban này có 
chân rết ở một số trung tâm lớn. Xin được lưu ý là 
“vê người Việt Nam ở nước ngoài”, chứ không 
phải chỉ có “người Việt ở nước ngoài”. Như vậy, 
vẫn đề “người Việt Nam ở nước ngoài” phải 
được xem xét với một khái niệm có nội hàm rất 
rộng. 

Hơn một thập niên gần đây, xuất hiện ngày 
một nhiều các tài liệu về người Việt Nam ở nước 
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ngoài qua các văn hóa phẩm, các sản phẩm của 
khoa học viễn thông, băng tiếng, băng hình, đĩa 
CD..., nhưng, phong phú nhất vẫn là tài liệu viết 
trên giây. Trong, VIỆC phân loại các tài liệu về 
người Việt Nam ở nước ngoài thì đối với mỗi loại 
có cái khó riêng, nhưng phân loại các tài liệu 
thuộc thời hiện đại là khó nhất. Ở mức giản đơn 
nhất có thể phân thành 2 loại : Loại tốt, đúng và 
loại xấu, sai. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào chỗ 
đứng, cách nhìn của bản thân người phân loại. 
Hiện nay, tìm tài liệu 
về người Việt Nam ở 
nước ngoài không 
thật khó mà khó nhất 
là phân tích cho được 
mặt đúng, mặt sai, 
mặt tốt, mặt xấu của 
các tài liệu đó. 

Trong số các tài 
liệu về người Việt 
Nam ở nước ngoài có 
thể được chia ra làm 
nhiều loại : Loại tài 
liệu về người Việt 
Nam ở nước ngoài 
được trong nước thừa 
nhận, được lưu hành, 
lưu trữ, khai thác bình thường. Loại tài liệu về 
người Việt Nam ở nước ngoài chỉ được bảo quản 
chứ không được lưu hành, phổ biến, khai thác mà 
thiếu sự phân tích, lý giải đến nơi, đến chốn. Loại 
tài liệu về người Việt Nam ở nước ngoài mà ở 
trong nước không được lưu hành, tàng trữ. Nhận 
thức cho được vì sao phải có cách đối xử khác 
nhau về mỗi loại tài liệu trên là rất cần và phải vận 
dụng những tri thức về thực tiễn lịch sử đất nước 
Việt Nam ba, bốn thập niên vừa qua thật sáng tạo. 

Hiện nay, có một khối lượng không nhỏ các tài 
liệu, hiện vật về người Việt Nam ở nước ngoài và 
tài liệu do người Việt Nam ở nước ngoài viết ra, 
sản xuất ra, sưu tập được đang do người Việt Nam 
ở nước ngoài lưu giữ. Thái độ của những người 
nghiên cứu về người Việt Nam ở nước ngoài và 
những người có quan tâm đến người Việt Nam ở 


* Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. 
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nước ngoài là vui mừng trước việc bà con người 
Việt Nam ở nước ngoài lưu giữ được các tài liệu, 
các hiện vật đó và càng vui mừng hơn nếu bà con 
khai thác, sử dụng các tài liệu đó một cách đúng 
đắn. Trường hợp ông bà giáo sư Lê Thành Khôi, 
trí thức kiều bào, đã sưu tập được trên 500 hiện vật 
di sản văn hóa, nghệ thuật thế giới và đã hiến tặng 
toàn bộ cho đất nước vừa qua là một trong những 
tấm gương đẹp và mang ý nghĩa lớn trong lịch sử 
quan hệ văn hóa giữa kiều bào với nhân dân, với 
đất nước. Có một khối lượng không nhỏ tài liệu, 
hiện vật về người Việt Nam ở nước ngoài do 
nhiều nước trên thế giới đang lưu giữ. Chúng ta rất 
muốn trao đổi, hợp tác để cùng nhau thầm định 
giá trị và sử dụng các tài liệu, hiện vật đó một 
cách đúng, có ích chung. Cũng cần nói thêm 
rằng : Muốn biết giá trị của các nguồn tài liệu, 
hiện vật về người Việt Nam ở nước ngoài cần phải 
nắm chắc các nguôn tài liệu, hiện vật có liên quan 
đến người Việt Nam ở nước ngoài đang được mở 
ra qua những sự biến lớn gần đây của thế giới. 

Đối với việc tìm hiểu về người Việt Nam ở 
nước ngoài hoặc tìm hiểu về những mối quan hệ 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài còn có một 
vấn đề khá quan trọng nữa là vấn đề pháp lý của 
Việt Nam qua những mốc lịch sử chủ yếu. Không 
phải dễ dàng có thê nhận thức được cái lẽ tất yếu 
là phải thận trọng trong sự nới lỏng dần việc lưu 
hành và khai thác một số tài liệu, hiện vật về 
người Việt Nam ở nước ngoài và do người Việt 
.Nam ở nước ngoài viết ra, sản xuất ra. Tuy còn 
không ít những vướng mắc trong việc sử dụng, 
khai thác các tài liệu, các hiện vật về người Việt 
Nam ở nước ngoài và của người Việt Nam ở nước 
ngoài, nhưng, xu hướng chung là sẽ được giải tỏa 
dần và phải được giải tỏa hoàn toàn khi mà những 
tiến bộ về viễn thông cho phép trao đôi ý kiến trực 
tiếp và thắng thắn giữa các phía hữu quan. 

Lại còn có một bộ phân khá lớn tài liệu, hiện 
vật về người Việt Nam S nước ngoài, do người 
Việt Nam ở nước ngoài viết ra, sản xuất ra lúc họ 
chưa ra nước ngoài, nay các tài liệu, các hiện vật 
đó còn được lưu giữ tại trong nước thì vấn đề giải 
tỏa để khai thác, để phân tích đúng, sai, tốt, xấu 
cũng đã được đặt ra và cũng cần phải cải tiến dần 
để đi đến chỗ xử lý một cách hoàn toàn thoáng. 
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Có như thế mới có thể giải quyết được vấn đề một 
cách toàn diện, thỏa đáng. Đối với các tài liệu, các 
hiện vật về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc 
thời xưa, nhất là các hiện vật xưa thì đa số là thuộc 
loại quý, hiếm. Cần có những chính sách đối nội 
và đối ngoại thật đồng bộ đề hệ thống lại, góp cho 
sự bảo tôn, bảo tàng và khai thác, phân tích thật 
khoa học và phải xem đó như là một bộ phận của 
cải vật chất và tinh thần không thể thiếu đối với 
đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam. 

Qua nghiên cứu, khảo sát từ nhiều nước và qua 
các mối quan hệ, giao lưu chằng chịt giữa 
Việt Nam với thế giới cho đến năm 1998 này có 
thể ước tính các vùng tập trung nhiều tài liệu, hiện 
vật về người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới 
như sau : "Vùng Đông Á mà tập trung nhất là 
Trung Quốc, Nhật Bản ; vùng Đông Âu mà tập 
trung nhất là Nga ; vùng Tây Âu mà tập trung 
nhất là Pháp ; vùng Bắc Mỹ mà tập trung nhiều 
nhất là Hoa Kỳ ; vùng Đông - Nam Á mà tập 
trung nhất là Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào và vùng 
châu Đại Dương. Chúng ta rất mong ước hoàn 
chỉnh được một hệ thống các mối quan hệ để có 
thê thông qua các tài liệu, các hiện vật nhờ các 
quan hệ đó mà có, góp phần làm cho toàn thể 
đông bào Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, 
đều một lòng, một dạ chung lưng, đâu cật xây 
dựng một đất nước Việt Nam giàu, mạnh, văn 
minh... 

Trong vài thập niên gân đây chúng ta đã đặt 
vấn đề nghiên cứu về người Việt Nam ở nước 
ngoài và đã tiến hành nghiên cứu tương đối có hệ 
thống. Chúng ta đã có được những kết quả ban 
đầu đáng khích lệ : Phác thảo được lịch sử di dân 
của người Việt Nam ra nước ngoài ; xác định được 
số lượng và sự phân bố người Việt Nam ở gần 100 
nước trên thế giới ; đã có những kết quả nghiên 
cứu về lực lượng Việt kiều yêu nước, cách mạng 
và tiến bộ ; về người Việt Nam ở Liên Xô và 
Đông Âu ; xác định được các vùng kiều cư của 
người Việt Nam ở nước ngoài và cũng đã nắm bắt 
được những đặc điểm cơ bản của kiều dân từng 
vùng đó. Chúng ta cũng đã có những sơ kết về trí 
thức Việt Nam kiều cư tại các nước tư bản chủ 
nghĩa ; về người Việt Nam ở nước ngoài theo diện 
xuất khẩu lao động ; về nhưng hoạt động chống 
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phá dai dẳng của một số ít người Việt Nam ở nước 
ngoài đối với đất nước. Chúng ta cũng đã có 
những kết quả nghiên cứu về vấn đề đầu tư của 
người Việt Nam ở nước ngoài tại trong nước ; vấn 
đề pháp lý kiều dân và người Việt Nam ở nước 
ngoài ; vấn đề thân nhân của người Việt Nam ở 
nước ngoài. Các vấn đề khá phức tạp và tế nhị như 
đời sống văn hóa, văn nghệ của người Việt Nam 
ở nước ngoài cũng đã được xem xét và sơ bộ có 
những nhận định, đánh giá khái quát. Những Cuộc 
điều tra xã hội học về người Việt Nam ở nước 
ngoài cũng đã được tiến hành tương đối có kết 
quả. Các vấn đề như Việt Nam học và Việt kiều 
học ; Hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài 


'_ rong một số tác phẩm văn học, nghệ thuật... cũng 


đã được nghiên cứu, đánh giá... Từ kết quả của 
những phần nghiên cứu vừa nói, tuy chưa thật 
toàn diện, nhưng cũng có thể xem là có cơ sở để 
đi đến nhiều ý tưởng mang tính tông quát trong 
thời gian tới. 

Việc làm rất quan trọng và rất cơ bản là phải 
tiếp tục tạo ra trong đông đảo quân chúng nhân 
dân một nhận thức đúng vê người Việt Nam ở 
nước ngoài. Hiểu rằng đó một bộ phận không thể 
tách rời của dân tộc Việt Nam đã là một nết khái 
quát khá cơ bản về nhận thức, nhưng cần đi sâu, 
cần phân tích, lý giải cho tới mức thuyết phục 
được cả người Việt Nam ở nước ngoài, cả người 
Việt Nam ở trong, nước, đặc biệt là những người 
có trách nhiệm, có liên quan đến việc biến nhận 
thức đúng thành chủ trương, chính sách cụ thể. 

Chúng ta cần tiếp tục hoàn chỉnh một hệ thống 
lý thuyết xây.dựng chủ nghĩa xã hội - kinh tế thị 
trường - đặc thù Việt Nam đủ thuyết phục ; hoàn 
chỉnh một phương án chiến lược xây dựng và bảo 
vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho đến 
năm 2020 với luận chứng vững vàng và sức thuyết 
phục mạnh là rất cần thiết. Đó là một vài trong số 
rất nhiều những cơ sở chủ yếu để người Việt Nam 
ở nước ngoài nhận thức được vinh dự của mình, tự 
hào rằng gốc rễ của mình là Việt Nam, rằng : 


Người Việt Nam ở nước ngoài thực sự được Tổ 


quốc Việt Nam bảo vệ, cưu mang ; thực sự là niềm 
tự hào của đồng bào trong nước, do đó có trách 
nhiệm, có nghĩa vụ hướng về Tổ quốc, đóng góp 
công sức, trí tuệ cùng đồng bào trong nước xây 
dựng Tổ quốc Việt Nam giàu, mạnh, văn minh. 


Ôn định chính trị ở Việt Nam, ổn định chính 
trị ở nước SỞ tại theo hướng nào là một trong 
những nền móng căn bản quy định thái độ chính 
trị và phương hướng tư tưởng của đại đa số người 
Việt Nam ở nước ngoài. Cho nên, khi hoạch định 
các chính sách cần nắm vững thông tin cụ thể về 
các phía đó. Cần đặc biệt quan tâm đến khối 
lượng người Việt Nam ở các nước chưa ổn định 
chính trị bằng các chính sách đối ngoại, đối nội 
nhạy bén, cụ thể với các nước sở tại. Gắn liền việc 
nghiên cứu người Việt Nam ở 'TƯỚC ngoài với việc 
` cứu kiêu dân của thế giới nói chung là 

ng pháp tốt nhất để tiếp cận với chân lý khoa 

ra được các chính sách nhằm tiếp cận sâu 

_ với những kết quả nghiên cứu và kết quả vận 

dụng vào thực tiễn việc vận động kiều dân của 

một số quốc gia như Trung Quốc, Do Thái, “Triều 

Tiên... là hết sức bổ ích và là nhiệm vụ thiết yếu 

đề thu hoạch được kết quả. tốt trong việc nghiên 
cứu mang tính chiến lược về kiều bào ta. 

Trong đời sống của nhân loại ngày nay, việc 
xáo trộn dân cư trên phạm vi thế giới là tất yếu. 
Việt Nam và hiện trạng của kiều dân Việt Nam 
hiện nay cũng ở mức bình thường và cũng nằm 
trong xư thế tất yếu đồ - Nhận định này cần 
nghiên cứu sâu hơn và quản triệt rộng hơn để 
chọn đúng mức độ khi đặt vấn đề chiến lược trong 
quan hệ quốc tế và trong xây dựng chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội của đất nước ta. _ 

Có ý kiến cho rằng : Người Việt Nam ở các 
nước thuộc khối tư bản chủ nghĩa có năng lực, 
tiềm lực lớn về trí thức, học vấn, có quan hệ với 
các nước sở tại như là cầu nối tốt để tạo ra các mối 
liên hệ với Việt Nam... /à chính. Còn tự thân họ 
thì tiềm lực về kinh tế là không lớn, không đáng 
kể ? Ý kiến này cân được xem xét lại, tốt nhất là 
xem xét sau khi có kết quả của một cuộc tông. điều 
tra về người Việt Nam Ở nước ngoài. Chưa có kết 
quả của một Cuộc tông điều tra thì cần thận trọng 
trong việc khẳng định. Đề Cao hoặc hạ thấp thiên 
lệch về tiềm lực trí tuệ hay tiềm lực kinh tế đều bất 
lợi trong việc hoạch định các chính sách xã hội 
mang tính chiến lược đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Một nhận định tổng quất, thật chính xác về sự 
chuyển hóa từ những người ra nước ngoài theo 
nhiệm vụ được giao thành một lực lượng hoạt 


ál 
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động buôn bán, kinh doanh tự phát của đại đa. số 
người Việt Nam ở Liên Xô và Đông Âu là rất cần, 
vì từ đó mới có thể có một thái độ đối Xử, một hệ 
thống chính sách thật thích hợp đối với số bà con 
này, để có một phương cách tổ chức nhằm ổn định 
Cuộc sống và việc làm ăn của họ. Cần gia công 
nghiên cứu thật nhiều, đặc biệt cần sử dụng kết 
quả tổng điều tra và rất chú ý đến các diễn biến 
của sự bất ôn định chính trị ở các nước thuộc khu 
vực này để có những chính sách đối ngoại, đối nội 
nhạy bén, hỗ trợ tích cực cho sự ổn định về mọi 
mặt của số người Việt Nam tại đây. Bên cạnh 
những chính sách nhằm giải quyết tốt hậu quả của 
thời gian xáo trộn vừa qua, cần có những chính 
sách nhằm ngăn chặn việc di dân “ngoài luồng” 
thời gian sắp tới để tiến đến bình thường hóa 
sự hiện diện của kiều dân Việt Nam tại khu vực 
Liên Xô và Đông Âu. 

Rất cần thiết sự hoàn chỉnh một nhận định về 
lượng và chất ; về phạm vỉ ảnh hưởng từ những 
hoạt độn ng của những người Việt Nam ở nước 
ngoài chồng đối đất nước một cách cực đoan hiện 
nay. Cần lưu ý rằng lực lượng chống, đối này, tuy 
số lượng rất ít, nhưng không vì thế mà coi thường. 
Phải xem xét sâu, toàn diện về đối tượng này như 
là nhiệm vụ cấp thiết đồng thời lâu dài. Đương 
nhiên, cũng cần tránh sự đánh giá họ quá cao mà 
phải đưa ra nhận định tông quất trên cơ sở tông 
điêu tra, trên cơ sở phối kiểm từ thông tin nhiều 
phía, nhiều nguôn. 

Một câu hỏi vẫn đặt ra với chúng ta là có hay 
không một “luông” văn hóa, văn nghệ của người 
Việt Nam hải ngoại ? Xác định tầm mức và định 
hướng đối xử với họ cho đúng là hết sức quan 
trọng. Trên thực tế hiện nay, hoạt động văn hóa, 
văn nghệ của người Việt Nam ở nước ngoài là rất 
sôi động, đây đủ các thể loại, các bộ môn văn hóa, 
nghệ thuật và trên nhiều phương tiện, kể cả các 
phương tiện khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất. 
Hoạt động của họ một mặt gắn với văn hóa, văn 
nghệ nước sở tại, mặt khác liên quan đến văn hóa, 
văn nghệ trong nước. Về phía chính trị - tư tưởng 
thì hoạt động của họ một mặt nhằm thỏa mãn nhu 
cầu văn hóa - tư tưởng của con người nói chung, 
rồi con người Việt Nam nói riêng ; mặt khác có sự 
xâm nhập, tác động rất mạnh từ phía các lực lượng 
phản động về chính trị - tư tưởng. Hậu quả tàn dư 
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của thời Mỹ xâm lược Việt Nam, sau hai mươi 
năm về văn hóa, văn nghệ vẫn chưa xóa sạch, 
thậm chí, ở một số trường hợp còn lại nguyên hình 
qua một số tổ chức, hội, đoàn, nhóm, phái chống 
Việt Nam. Hai triệu sáu trăm ngàn kiều dân Việt 
Nam là bộ phận không thể tách rời của dân tộc 
Việt Nam, đồng thời là một thực thể đã hình 
thành, tôn tại và phát triển lâu năm của xã hội loài 
người. Do đó, đương nhiên nó có một luông văn 
hóa, một mạch văn học, nghệ thuật của nó. Và 
trong đó, cũng đương nhiên, có phần sai, xấu, mất 
gốc, lai căng... và cũng có phần hay, phân tốt. Cho 
nên, bên cạnh tất cả những thực tế về mặt trái như 
vừa nói ở trên cần có sự nhìn nhận thật khách 
quan, xem những gì trong văn hóa, văn nghệ do 
người Việt Nam ở nước ngoài sản sinh ra có thể 
xem là có giá trị, có ý nghĩa. Và phải có sự chắt 
lọc, phát huy để hình thành cái cần được gọi lä 
luông văn hóa, văn nghệ đích thực của người Việt 
Nam ở nước ngoài, mà ta cần xem như một bộ 
phận không thể tách rời đối với nền văn hóa, văn 
nghệ Việt Nam. Trên căn bản của sự nhìn nhận từ 
cả hai phía xấu và tốt đó mới có thể hoạch định 
được những chính sách mang tính chất đôi mới 
đối với văn hóa, văn nghệ của người Việt Nam ở 
nước ngoài. Trong việc hoạch định các chính sách 
văn hóa, văn nghệ đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài thời gian tới cần đặc biệt lưu ý đến khía 
cạnh kinh tê trong hoạt động văn hóa, khía cạnh 
kinh doanh trong hoạt động nghệ thuật. Đây là 
những khía cạnh hết sức quan trọng lúc đất nước 
mới chuyển sang cơ chế kinh tế thị 'trường và đây 
là những vấn đề mà phía chống đối lại văn hóa, 
văn nghệ Việt Nam ta từ thiểu số cực đoan trong 
người Việt Nam ở nước ngoài, lại có nhiều kinh 
nghiệm hơn ta. Trong cuộc đấu tranh văn hóa - tư 
tưởng với số người chống đối lại đất nước nếu 
thua về mặt kinh tế trong hoạt động văn hóa thì về 
mặt văn hóa - tư tưởng thật khó có thê thắng được. 

Nêu ra mấy ý chính về lý luận và nhận thức 
cũng như về phương hướng tổng quát đối với vấn 
đề người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới như 
vậy với hy vọng sẽ góp được phân nào vào việc đề 
xuất những phương pháp thực hiện rất cụ thể và 
rất cấp thiết đối với việc nghiên cứu vấn đề này 
thời gian bản lề của hai thế kỷ. 


Hmg”hc tiên ~ Hinh nghiệm c 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, 
SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA TÔ CHỨC 
CƠ SỞ ĐẢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 


RONG những năm qua, tình hình biên giới và 
| an ninh trên các tuyền biên giới, vùng biên 


của Tổ quốc thường có những diễn biến 
phức tạp. Nhiệm VỤ: bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài 
nguyên, lợi ích quốc. gia, đấu tranh chống “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch và chống 
các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ở ở các khu vực biên phòng đặt ra hết 
SỨC nặng nề. Chưa bao giờ trên tất cả các tuyến 
biên giới, vùng biển đều sôi động và công tác biên 
phòng phải đấu tranh với nhiều loại đối tượng như 
hiện nay. 

Nhận thức rõ tình hình, quán triệt các quan 
điểm, đường lối đổi mới của Đảng, đảng bộ Bộ đội 
Biên phòng (BĐBP) đã xác định : để bảo vệ vững 
chắc chủ quyên, an ninh biên giới quốc gia phải 
không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 
mạnh chiến đấu của toàn lực lượng BDBP theo 
hướng cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ và từng 
bước hiện đại, cơi đó là nhiệm vụ rất cơ bản và lâu 
dài. Để đạt được điều đó, công tác xây dựng Đảng 
của BĐBP giữ vai trò then chốt. Trước hết, tập 
trung củng cố, nâng cao nắng lực lãnh đạo của tât 
cả các cấp ủy và tô chức đảng, trọng tâm là củng 
cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tất cả các cấp 
Ủy và tô chức đảng, trong đó đặc biệt coi trọng việc 


Ố, xây dựng tổ chức cơ sở đẳng ở các đơn vị ' 


¬ đấu (đồn, đại đội, hải đội, hải đoàn biên 
phòng...), nơi có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng và 
coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác xây dựng Đảng trong BĐBP. 

Để tạo sự chuyển biến về chất lượng, nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các 
tổ chức cơ sở đảng, kể từ khi triển khai thực hiện 


ĐĂNG VŨ LIÊM °* 


Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VTI), trên cơ sở đi 
sâu xem xét đánh giả đúng thực trạng chất lượng 
của các tổ chức cơ sở đẳng, đảng ủy BĐBP đã tập 
trung sự chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, xây dựng các 
tổ chức đảng trên các mặt chủ yếu sau đây : 

1 - Tích cực xây dựng và từng bước đổi mới, 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn việc 
xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội 
ngũ cán bộ. 

Ở các đơn vị trong BĐBP có trên 90% đảng 
viên là cán bộ, cho nên việc giáo dục, rèn luyện 
đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được đẳng 
bộ luôn quan tâm và kết hợp chặt chế, đồng bộ. 
Đây là khâu then chốt mang tính quyết định việc 
xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng của các 
tô chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên được đảng bộ thực hiện thông qua 
các hoạt động trong thực tế chiến đấu, công tác 
sinh hoạt của đảng viên. Trên cơ sở tiêu chuẩn 
chung của đẳng viên đã quy định trong Điều lệ 
Đảng, căn cứ vào tình hình cụ thể, yêu cầu nhiệm 


- CỤ CỦa đảng viên trong BĐBP đẳng bộ đã sớm chỉ 


đạo cụ: thể hóa tiêu chuẩn của đẳng viên làm CƠ SỞ 
cho mỗi đẳng viên rèn luyện phấn đấu. Đồng thời 
đây cũng là căn cứ để hằng năm phân loại. chất 
lượng đảng viên bảo đảm sắt, đúng. C Các cấp ủy đã 
tập trung giải quyết một số vấn đề về số lượng và 
nâng cao chất lượng đảng viên thông qua các chủ 
trương về củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở 
làm tốt công tác phát triển đẳng ; chú trọng phát 
triển đảng trong đội ngũ sĩ quan và quân nhân 


* PTS, Thiếu tướng, Bí thư đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính trị 
Bộ đội Biên phòng 
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chuyên nghiệp ; coi trọng đổi mới các khâu giáo 
dục, bồi dưỡng, quản lý, rèn luyện, giao nhiệm vụ 
cho đảng viên, bảo đảm việc quản lý đảng viên 
một cách toàn diện ; đã kết hợp chặt chế công tác 
quản lý đảng viên theo nơi công tác, sinh hoạt và 
nơi cư trú ; coi trọng quản lý trong các mối quan hệ 
xã hội ; thường xuyên chi đạo CƠ SỞ xây dựng và 
thực hiện tốt các quy chế về quản lý cần bộ, quản 
lý đẳng, viên ; giữ vững nguyên tắc cấp ủy cơ sở 
đảng thống nhất lánh đạo, quản lý cân bộ ; thường 
xuyên làm tốt việc kiểm tra, đánh \ giá đúng cán bộ, 
đặc biệt. là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở để nắm 
chắc chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có. Trong việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng bộ đã hết sức coi 
trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người 
dân tộc thiểu số, trước hết tập trung Xây dựng 
nguồn ; tuyển lựa con em cân bộ người dân tộc 
thiểu số ở các xã biên giới mới nhập ngũ, tập trung 
bồi dưỡng văn hóa để thí vào các trường của 
BĐBP ; mở các lớp cử tuyển con em các dân tộc 
đặc biệt ít người để đào tạo trình độ đại học. Vì 
vậy, tỷ lệ cần bộ là người dân tộc thiểu số mỗi năm 
tăng từ 7 - 8%. Đã kết hợp chặt chế việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ chủ chốt với xây dựng cấp ỦY CƠ 
SỞ ; gắn việc tạo nguồn cán bộ với tạo nguồn phát 
triển đẳng. 

Bằng những chủ trương, biện pháp nêu trên cho 
nên chất lượng đội ngũ đã đảng viên, cán bộ BĐBP đã 
có những chuyển biên, tiến bộ rõ rệt. Hầu hết đảng 
viên giữ vững được bản lĩnh chính trị, có quan 
điểm, lập trường vững vàng, nâng cao được trình 
độ kiến thức và năng lực công tác, giữ vững đạo 
đức cách mạng, vững vàng trước tác động tiêu cực 
của xã hội và mặt trái của cơ chế thị trường, xây 
dựng phong cách, lối sống trung thực, thẳng thần, 
sâu sắt với đơn vị, gần gũi với nhân dân, được quần 
chúng nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Phân loại chất 
lượng đẳng viên những năm gần đây cho thấy số 
viên đảng loại IÏ ngày càng tăng, năm 1994 đạt 
86,44% ; năm 1995 đạt 88,02%, trong hai năm 
1996 và 1997 đều đạt trên 90%. Tỷ lệ đảng viên 
loại II và loại II có xu hướng giảm dân. 

2 - Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của các cẮp ủy cơ sử 

Đây là khâu hết sức quan, trọng để nâng cao 
năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. 
Trước hết, đảng bộ đã tập trung rà soát, phân loại 
cụ thể chất lượng của các cấp ủy cơ sở. Sau khi 
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phân loại đã có các hình thức, biện pháp củng cố, 
kiện toàn, bôi dưỡng cho từng đối tượng là câp ủy 
viên, bí thư chỉ bộ một cách cụ thể, phù hợp. Đã 
kết hợp tốt việc tẬp huấn, bồi dưỡng của cấp trên 
với tập huấn, bồi dưỡng tại các đẳng bộ, gửi đi đào 
tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ tại các nhà trường, các 
trung tâm bồi dưỡng chính trị của trung ương và 
địa phương ; một số nơi đã thực hiện tốt việc thi bí 
thư chi bộ giỏi... Qua đó, từng bước nâng cao được 
trình độ nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo của các cấp 
Ủy viên. 

Đảng bộ đã chú trọng xây dựng tiêu chuẩn cấp 
ủy viên trong sạch vững mạnh đê làm cơ sở xem 
xét, đánh giá chất lượng các cấp ủy đẳng. Căn cứ 
vào đó, từng cấp Ủy viên cũng nêu cao ý thức tự 
giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp 
ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với các biện pháp 
trên, đảng bộ đã chú trọng làm tốt L công tác kiểm 
tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với 
những cấp ủy viên kém tinh thân trách nhiệm, vi 
phạm kỹ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
So với những năm 1990, 1991, năm 1997 số cấp ủy 
cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh đã tắng 
lên trên 30% ; số chỉ bộ đồn biên phòng có đủ đảng 
viên để lập cấp ủy trong những năm qua đều tăng : 
năm 1993 mới đạt 53,77%, năm 1995 đạt 66,85% ; 
năm 1997 là 81 21%, Năng lực tiếp thu các chủ 
trương, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa thành 
nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của từng cơ sở đã 
có những tiến bộ rõ rệt. Tỉnh thần trách nhiệm, vai 
trò tiền phong gương mẫu của các cấp ủy viên đã 
được đề cao hơn, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của 
các chi, đảng bộ cơ sở. 

3 - Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong BĐBP. 

Quán trệt các quy định của Trung ương Đảng 
về chức năng, nhiệm vụ. của các loại hình tổ chức 
cơ sở đảng, vận dụng vào BĐBP, đảng bộ đã tập 
trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cụ thể trong 
4 loại hình tổ chức cơ sở đảng của BĐBP (đơn vị 
chiến đấu, cơ quan, nhà trường và doanh nghiệp). 
Cùng với các hướng dẫn cụ thể về chức năng, 
nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đẳng, 
đảng bộ coi trọng chỉ đạo khâu xây dựng quy chế 
làm việc của các cấp ủy, chỉ bộ, xem đây là khâu 
có ý nghĩa quyết định nhằm giúp các cơ sở đảng 
thực hiện quy chế làm VIỆC của các chi, đảng bộ cơ 
SỞ. Đồng thời coi trọng vấn đề phát huy dân chủ, 


Thực tiễn - Minh nghiệm SỐ 1 (1-1999) 


tập trung trí tuệ của tập thể, thông qua việc tổ chức 
các cuộc hội thảo, sơ kết, tông kết, đánh giá rút 
kinh nghiệm trong từng bước thực hiện. Đền nay 
100% số tổ chức cơ sở đẳng trong BĐBP đã xây 


dựng được quy chế làm việc và duy trì có nền nếp ' 


việc tổ chức thực hiện theo quy chế. Các tổ chức 
đảng đã chỉ đạo việc xây dựng quy chế. làm việc 
của chính quyên và quy chế công tác › quần chúng, 
tạo nên sự hoạt động thống nhât, đồng bộ và có 
hiệu quả ở đơn vị cơ sở. Do đó đã phân định rõ 
được nội dung, phạm vi lãnh đạo của tổ chức đẳng 
VỚI trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyên. 
Khắc phục được những điểm yếu, tổn tại trong giải 
quyết các mối quan hệ trong công việc, của chỉ, 
đảng bộ cơ sở, đặc biệt là quan. hệ giữa cấp Ủy với 
người chỉ huy và các tổ chức quần chúng ; bảo đảm 
tập trung lãnh đạo thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, 
củng cố được các cơ sở đảng yếu kém. Qua phân 
loại chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, số đảng bộ, 
chỉ bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 
hằng năm đều tăng : năm 1994 : 66,81% ; năm 
1995: 68, 18%, năm 1996 : 71,78% ; năm 1997 : 
81,15%. Số tô chức cơ sở đẳng yếu kém hằng năm 
giảm từ 0,5 đến 0,7%. 


4 - Cải tiến, đổi mới sinh hoạt đảng, đổì mới 
phong cách lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị 
quyêt của đẳng bộ, chỉ bộ cơ sở. 

Để nâng cao chất lượng lánh đạo, khắc phục 
tình trạng cơ sở ra nghị quyết tràn lan, kém tính 
khả thị, đẳng, bộ đã xác định rõ những yêu cầu và 
hướng dẫn đối mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy 
và chí bộ theo hướng ra nghị quyết lãnh đạo toàn 
diện theo quý. Các tháng còn đại tổ chức sinh hoạt, 
ra nghị quyết theo chuyên đề, giải quyết một hay 
hai nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hoặc khâu yêu 
cần phải khắc : phục, kết hợp với sinh hoạt, học tập, 
tự phê bình và phê bình ; coi trọng khâu cung cập 
thông tin trong các buổi sinh hoạt của chỉ bộ, làm 
cho các buổi sinh hoạt thêm sinh động, nội dung 
phong phú, thiết thực. Sau khi có nghị quyết, cấp 
ủy phân công trách nhiệm rõ ràng trong cấp ủy 
viên và từng đảng viên. Người chỉ huy đơn vị phải 
có trách nhiệm biến các nghị quyết, chủ trương 
lãnh đạo của đẳng bộ, chỉ bộ thành mệnh lệnh, kế 
hoạch công tác cụ thể để thực hiện. Kết hợp chặt 


chẽ việc phân công nhiệm vụ với công tác kiểm tra | 


đảng, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, thực 


hiện có nên nếp việc cấp ủy, người chỉ huy định kỳ 
trực tiếp tiếp xúc, sinh hoạt, đối thoại với quân 
chúng... Chú trọng chỉ đạo và quan tâm đến hoạt 
động của các tổ chức quân. chúng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức quần chúng đổi mới từng 
bước hình thức và nội dung hoạt động, xung kích 
trên. các mặt công tác, thực hiện thắng lợi các nghị 
quyết của đảng bộ, chỉ bộ cơ sở. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh là một trong các nội dung của Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) Về đôi mới và chỉnh đốn 
Đảng. Để cụ thể hóa nội dung này, đảng bộ BĐBP 
những năm qua đã đặt vẫn đề xây dựng tô chức cơ 
sở đảng là một trọng tâm của công tác xây dựng 
đảng, đã đề ra các chủ trương, phương hướng lãnh 
đạo, chỉ đạo kịp thời sát, đúng ; gắn xây dựng tổ. 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với việc 
xây dựng đơn vị cơ sở chính quy, vững mạnh toàn 
diện và đã đạt được những kết quả nhật định. Qua 
thực tế lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh chúng tôi đã rút ra 
được những kinh nghiệm trong khâu chỉ đạo, xây 
dựng tổ chức cơ sở đẳng thuộc phạm vì trách 
nhiệm của đảng ủ Ủy, cơ quan chính trị các cấp, nhất 
là cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức cơ sở đảng vươn lên, đồng thời 
khắc phục tốt những yếu kém của mình, theo 
chúng tôi, sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của 
đảng ủy cơ quan chính trị cấp trên cần tập trung 
làm tốt một số việc sau đây : 

Một là, chuyển mạnh, đồng bộ các cơ quan 
chức năng chỉ đạo tập trung thống nhất, hướng 
mạnh về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các tổ chức cơ 
sở đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Việc hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ công 
tác đảng là trách nhiệm ‹ của đẳng ủ Ủy, cơ quan chính 
trị cấp trên trực tiếp đối với tô chức cơ sở đảng. 
Việc này phải bảo đảm thường xuyên, cụ thể, sâu 
sát và kịp thời. Sự chậm trễ và sai sót trong hướng 
dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ công tác xây dựng đảng sẽ 
gây lúng túng, vướng mắc, thâm chí gây nên những 
sai lầm trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đẳng. 
Yêu cầu nội dung hướng dẫn, chỉ đạo phải hết sức 
cụ thể, sắt thực, tránh khuynh hướng chung chung, 
trừu tượng, có thể hiểu bằng nhiều cách khác nhau, 
dẫn đến khó triển khai thực hiện. 

Hai là, bảo đâm việc thông tin đầy đủ, chính 
xác và kịp thời những vấn đề cần thiết cho cơ sở. 
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Đó là những vấn để mới thuộc về quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tình hình nhiệm vụ của quân đội, của lực 
lượng vũ trang, tình hình nội bộ trong đảng bộ, 


những thông tin khoa học, thời sự, chính trị, văn. 


hóa, xã hội, những kinh nghiệm về xây dựng Đảng 
của các tổ chức cơ sở đẳng, cả điển hình tiên tiến 
và yếu kém, nguyên nhân, tự liên¬hệ Tút kinh 
nghiệm cho từng tổ chức cơ sở đảng. "¬ 

Ba là, thường xuyên theo đõi và đánh giá đúng 
tình hình, thực trạng của mỗi tổ chức cơ sở đảng. 


Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác xây | 


dựng nội bộ đảng của cơ sở để tìm ra nguyên nhân, 
giúp các tổ chức cơ sở đảng kịp thời uốn nắn 
những lệch lạc, › tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, nhất là đối với những CƠ SỞ yếu kém. Đông 
thời, phải thường xuyên cùng với các tổ chức CƠ SỞ 
đẳng tông kết, rút kinh nghiệm, giúp cho cấp trên 
bổ sung, hoàn thiện và có những quyết định đúng 
đắn, kịp thời trong chỉ đạo. 

Bốn là, tăng cường việc chăm lo đào tạo, bồi 
dưỡng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là 
đội ngũ cán bộ chủ chốt, gắn xây dựng đội ngũ cần 
bộ vỚi Xây dựng đội ngũ đảng viên Xây dựng các 
cấp chỉ huy gắn với xây dựng cấp ủy. Chú trọng 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc 
thiểu số, người tại địa phương. Lựa chọn những 
cán bộ có phẩm chất, năng lực để : tăng cường cho 
những cơ sở yếu kém khi cần thiết. Kịp thời thay 


thế những cán bộ chủ chốt cơ SỞ yếu kém, không ` 


đâm đương được nhiệm vụ, nhất là những nơi để 
mất đoàn kết kéo dài, nhanh chóng ổn định về mặt 
tổ chức, khôi phục sự đoàn kết trong nội bộ tổ chức 
đảng và đơn vị. 

Năm là, đề giúp cơ sở vươn lên, đẳng ủ ủy, chỉ 
huy, các cơ quan chức năng của cấp trên phải 
mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo. Cần nâng cao chất 
lượng của các tổ chức này, tập trung hơn nữa vào 
những vấn đề như : lề lối, phong cách công tác ; 
nâng cao chất lượng phối, kêt hợp công tác của các 
cơ quan chức năng ; ,xây dựng chế độ cử cán bộ 
thường xuyên đi kiểm tra, sâu sát giúp đỡ cơ 
sở v.v. Đội ngũ cần bộ lãnh đạo, chỉ huy và các CƠ 
quan chức năng cấp trên phải thật sự tiêu biểu về 
mọi mặt, là tấm gương tốt cho cơ sở noi theo. Đó 
là những nhân tố góp phần quyết định sự thành 
công trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh của BĐBP hiện nay. 


46 


SỐ 1 (1-1999) 


Việc thực hiện 
xóa bỏ cây thuôc phiện 
ở HÀ GIANG 


BẾỂ TRƯỜNG THÀNH l 


GAY từ khi Nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 


nhấn mạnh : “Tôi đề nghị tuyệt đối cắm 

hút thuốc phiện” (1). Từ đó đến nay, vấn đề phòng, 
chống và kiểm soát ma túy, luôn luôn là chủ 
trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đặc 
biệt là từ năm 1990 trở lại đây, công tác phòng 
chống và kiểm soát ma túy đã ¡được đặt ra thành 
một trong những nhiệm vụ cấp bách trong quá 
trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều chủ 
trương, biện pháp đã được Đảng và Nhà nước đề 
ra. Ngày 8-4-1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị 
99/CT về việc thực hiện cuộc vận động nhân dân 
không trồng cây thuốc phiện. Ngày 29-1-1993, 
Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/CP về tăng 
cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy. Ngày 28-6-1994, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 53/CP quy định các biện pháp xử lý 
đối với cán bộ, viên chức nhà nước và những người 
có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy. Ngày 
30-1-1996, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban 
hành Chỉ thị số 06/CT-TƯ về tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy... 
Thực hiện những chủ trương trên của Đảng và 
Nhà nước, các địa phương trong cả nước, nhất là 


những nơi có trồng cây thuốc phiện đã có những cố - 


gắng đáng kể trong cuộc đấu tranh nhằm loại trừ 
ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 


* PTS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Ủy viên 
Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 4, tr 9 


Vhwe tiễn - Hinh nghiệm 


Nhiều địa phương đã có những đóng góp tích 
cực trong việc triệt phá nguồn ma túy tự nhiên, tại 
chỗ, trong đó, Hà Giang là một trong những tỉnh có 
những bước đột phá quan trọng. 

Do có nguồn thuốc phiện tự nhiên, nên tình 
trạng vận chuyển buôn bán trái phép thuốc phiện 
và các chất ma túy khác ở Hà Giang diễn biến rất 
phức tạp, đối tượng buôn bán đa dạng, với nhiều 
thành phần khác nhau, quy mô và mức độ ngày 
càng mở rộng và nguy hiểm, không chỉ giới hạn ở 
Hà Giang mà còn lan sang các tỉnh lân cận. Với 
nguồn thuốc phiện tại chỗ, lại được các đối tượng 
buôn bán, vận chuyển trái phép tiếp tay, nên ở Hà 
Giang đã có hàng nghìn người trở thành nô lệ của 
ma túy. Năm 1993 có 2608 người nghiện ; năm 
1994 có 2386 người ; năm 1995 có 2501 người, 
năm 1996 có 1841 người và năm 1997 có 1289 
người bị cuốn vào vòng xoáy của tệ nghiện ngập. 

Đáng chú ý là trong số người nghiện, phần lớn 
là những n ¡ trong độ tuổi lao động, đang tham 
gia sản xuất tạo ra của cải vật chất cho gia đình và 
xã hội, nguy hại hơn là trong đó, có cả trẻ em vị 
thành niên. Chẳng hạn, trong 2608 người nghiện 
năm 1993 có 12 trường hợp dưới 15 tuổi, 1816 
trường hợp ở độ tuổi 15 đến 35 và 780 trường hợp 
ở độ tuổi trên 35, trong số đó có cả cán bộ, công 
nhân viên, học sinh, giáo viên. Điều này ảnh hưởng 
không nhỏ tới nguồn nhân lực và kéo theo không ít 
những tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên 
nhân phát sinh tội phạm, làm xấu đi tình hình an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội của cộng đồng. 

Trước thực trạng về ma túy ở Hà Giang và sự 
báo động về hiểm họa ma túy đang lan tràn ở nhiều 
địa phương trong cả nước, Ban chủ nhiệm Chương 
trình quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma 
túy đã chọn Hà Giang là một trong những tỉnh 
điểm về chỉ đạo công tác xóa bỏ cây thuốc phiện. 
Bởi việc xóa bỏ cây thuốc phiện ở Hà Giang, nếu 
được thực hiện tốt sẽ có ý nghĩa rất quan trọng 
trong chiến lược chung của quốc gia về bài trừ tệ 
nạn ma túy cả về “giảm cung”, “giảm cầu” và kiểm 
soát lưu thông buôn bán trái phép các chất ma túy 
trên một địa bàn hiểm yếu ở vùng cao biên giới. 

Do xác định được ý nghĩa quan trọng của 
nhiệm vụ được giao, tính Hà Giang đã thành lập 
Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy do một đồng chí 
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. 
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Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ, 
các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 
thành những cơ sở pháp lý cơ bản để các cấp, các 
ngành trong tính định hướng cho các hoạt động. 
Đó là Chỉ thị số 09/CT-UB, ngày 4-3-1992 về việc 
nghiêm cấm trồng cây thuốc phiện ; Chỉ thị số 
17/CT-UB ngày 28-4-1997 về việc tăng cường 
công tác phòng, chống, kiểm soát và tổ chức cai 
nghiện ma túy... 

Khi đã chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở pháp lý và 
xác định rõ các bước cần thiết phải tiến hành theo 
một kế hoạch chung, thống nhất, có sự chỉ đạo phối 
hợp đồng bộ, nhất quán từ Ban chủ nhiệm Chương 
trình quốc gia đến Ban chỉ đạo các cấp và ở cơ sở, 
Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với các ngành, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong tỉnh 
để tổ chức quán triệt chủ trương xóa bỏ cây thuốc 
phiện đến mọi người dân, trong đó chú ý phổ biến 
sâu rộng, cụ thể đến từng người dân ở 7 huyện 
vùng cao có trồng cây thuốc phiện. Trong quá trình 
vận động, tỉnh đã xác định : vận động đồng bào tự 
giác xóa bỏ cây thuốc phiện là một cuộc cách 
mạng, thực sự làm thay đôi tập quán đã tổn tại lâu 
đời trong đời sống của đồng bào các dân tộc. 

Bằng những hình thức sinh động, đa dạng và 
phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào như 
phát hành tranh cô động, pa nô, áp phích, các khẩu 
hiệu về bài trừ thuốc phiện, ma túy ; xây dựng băng 
hình, có lổng tiếng dân tộc để các đội thông tin 
tuyên truyền, đài phát thanh, đài truyền hình tỉnh, 
huyện đưa tin, phát hình phục vụ đồng bào. Các 
đội văn nghệ xung kích đã biểu diễn phục vụ đồng 
bào tại xã, bản nhiều chương trình văn nghệ gắn 
với chủ đề phòng, chống ma túy. 

Do có những bước đi thận trọng, vững chắc, 
phù hợp với tình hình thực tế của từng huyện, từng 
xã, nên tuyệt đại đa số đồng bào các dân tộc tỉnh 
Hà Giang đã thông suốt và đồng tình ủng hộ chủ 
trương xóa bỏ cây thuốc phiện. 

Đại bộ phận quần chúng nhân dân đồng tình 
với chủ trương xóa bỏ cây anh túc (cây thuốc 
phiện), tham gia hưởng ứng phong trào triệt phá 
cây thuốc phiện, tố giác hành vi có liên quan đến 
ma túy. Phong trào liên tục được duy trì ở các xóm, 
bản, tô dân cư và các cơ quan ban ngành đoàn thể ; 
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hình thành những tổ gia đình, tổ đội giám sát lẫn 
nhau, thỉ đua thực hiện phòng, chống ma túy. 

Song song với việc cảm hóa, tuyên truyền, vận 
động, tỉnh đã sử dụng nguồn kinh phí của Chương 
trình 06/CP một cách hợp lý và có hiệu quả trong 
việc hỗ trợ đồng bào xóa bỏ cây thuốc phiện. 
Trong 5 năm (1993 - 1997), tỉnh đã đầu tư 
281 triệu đồng từ nguồn kinh phí Chương trình 
06/CP cho công tác tuyên truyền về phòng, chống 
ma túy. Hơn 100 000 lượt người dân tộc đã được 
tuyên truyền qua các phương tiện nghe, nhìn, phim 
ảnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác... 

Từ công tác tuyên truyền, qua các hoạt động 
truyền thông nhằm giải quyết vấn đề nhận thức, 
Ban chỉ đạo đã biết phát huy tỉnh thần tự giác của 
đồng bào, kết hợp với những biện pháp hành chính 
kiên quyết, nhất quán. Do đó, việc xóa bỏ cây 
thuốc phiện ở Hà Giang đã thu được những kết quả 
rất đáng khích lệ. Diện tích cây thuốc phiện hằng 
năm liên tục giảm và từ 1995 đến nay, có thể nói 
điện tích trồng cây thuốc phiện ở Hà Giang về cơ 
bản đã được xóa bỏ. 

Đi đôi với việc xóa bỏ cây thuốc phiện, vấn đề 
lớn được đặt ra cho công tác chỉ đạo là việc xác 
định cây gì, con gì để thay thế cho cây thuốc 
phiện ? Đó là bài toán khó. Nhưng do quấn triệt 
sâu sắc chủ trương của Đảng, vận dụng sắng tạo 
chính sách của Nhà nước, lại nắm vững địa bàn 
quản lý, nên tỉnh đã tập trung chỉ đạo đồng bào các 
-dân tộc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tranh thủ hỗ trợ của Nhà nước, thông qua 
các nguồn vốn của Chương trình 06/CP, vốn giải 
quyết việc làm, vốn định canh, định cư, vốn hỗ trợ 
đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn... để đẩy mạnh 
sản xuất, tạo ra của cải vật chất, bảo đảm cho người 
dân có thu nhập và đời sống ổn định. Với số vốn 
9 tỉ 951 triệu đồng, bằng 95% tổng số kinh phí của 
Chương trình 06/CP, tỉnh đã đầu tư cho việc hỗ trợ 
chuyển hướng sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội 
ở vùng xóa bỏ cây thuốc phiện. 5 năm qua, tỉnh đã 
đầu tư 4 tỉ 142 triệu đồng cho việc thâm canh 
12 927 ha ngô, đưa năng suất ngô nhiều huyện 
vùng cao tăng đáng kể. Huyện Đồng Văn, 
năm 1992, năng suất ngô 10,22 tạ/ha, năm 1907, 
năng suất ngô đạt 15,32 tạ/ha ; huyện Mèo Vạc 
năm 1997 năng suất ngô đạt 13,8 tạ/ha ; đầu tư 
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879 triệu đồng để thâm canh 1 767 ha lúa, đưa 
năng suất ở huyện Đồng Văn tới 42 tạ/ha và huyện 
Yên Minh 56 tạ/ha. Cùng với lúa, ngô, đậu tương, 
khoai tây cũng đang hứa hẹn là những cây trồng có 
khả năng thay thế cây thuốc phiện ở Hà Giang. 
Một số huyện như Hoàng Xu Phì, Quản Bạ đã 
trồng thí điểm khoai tây, đậu tương cho kết quả 
khá, khoai tây trung bình đạt 8 tạ/ha. 

Nhờ có các biện pháp thâm canh, tăng vụ và 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp cùng với 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Sản 
lượng lương thực quy ra thóc tăng từ 145 257 tấn 
năm 1994 lên 165 479 tấn năm 1997. Kết quả trên 
đây cho thấy sự đầu tư cho vùng xóa bỏ cây thuốc 
phiện ở Hà Giang đang từng bước khẳng định 
hướng đới đúng. 

Để củng cố và duy trì những kết quả đã đạt 
được trong việc xóa bỏ cây thuốc phiện, công tác 
chống tái trồng và chống các tệ nạn ma túy ở Hà 
Giang cũng được các cấp, các ngành đặt ra là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Từ năm 1993 đến 
1997, tỉnh đã đầu tư 500 triệu đồng cho công tác 
kiểm soát, phòng chống ma túy, đã phát hiện và 
tịch thu 175 kg thuốc phiện, khởi tố 52 vụ việc liên 
quan đến ma túy với 87 bị can. Nhiều bị cáo bị 
phạt từ 5 năm, đến 20 năm tù giam thậm chí có cả 
hình thức rất nặng như tù chung thân và án tử hình. 
Đối với các trường hợp nghiện hút, tỉnh đã chú 
trọng công tác cai nghiện với nhiều hình thức như 
cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng 
và cai nghiện tại trung tâm. Nét sáng tạo mới trong 
công tác tô chức cai nghiện ở Hà Giang là việc tổ 
chức “công trường 06” để kết hợp giữa cai nghiện 
với lao động sản xuất cho các đối tượng. Do kết 
hợp nhiêu phương pháp cai nghiện thích hợp nên 
từ chỗ hơn 2 000 con nghiện, giờ đây Hà Giang chỉ 
còn 786 đối tượng nghiện hút và đã được lập hồ sơ 
để theo dõi và tiếp tục giúp đỡ số này hoàn lương, 
trở lại với đời sống lành mạnh của cộng đồng. 

Qua thực tiễn chỉ đạo xóa bỏ cây thuốc phiện ở 
Hà Giang trong thời gian qua, bước đầu đã cho 
thấy một số bài học như sau : 

Một là, để cho một nghị quyết, một chủ trương 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, 
trở thành sức mạnh trong cộng đồng dân cư, cần 
chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng cho mỗi người dân 
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bằng cách thông qua các biện pháp tổng hợp như 
vận động, tuyên truyền từ đơn giản đến phức tạp, 
_ từ phương pháp truyền thống đến hiện đại... thích 
hợp với trình độ nhận thức của đồng bào, làm cho 
mỗi người dân thông suốt về tư tưởng, qua đó tự 
giác thực hiện. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. 

Trong chỉ đạo hành động phải kiên trì, nhưng 
dứt khoát, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ 
quan. Từng thành viên được giao nhiệm vụ chịu 
trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công việc và địa bàn 
được phân công. Trong quá trình thực hiện cần 
tranh thủ và phát huy vai trò của già làng, trưởng 
bản, những người có uy tín trong vùng đồng bào 
các dân tộc để họ vận động đồng bào thực hiện chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. 

Hai là, đối với công tác cai nghiện, bài học kinh 
nghiệm hay ở Hà Giang là xác định đúng nguyên 
nhân và địa bàn của nạn nghiện hút, từ đó có các 
biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa. 

Với việc xác định và phân tích rõ các nguyên 
nhân khách quan cũng như chủ quan của tệ nạn ma 
túy, có chú ý tới yếu tố tâm lý của đồng bào vùng 
cao, Hà Giang đã vận dụng mô hình cai nghiện 
theo kiểu “công trường 06” của Tuyên Quang trên 
cơ sở tập trung vừa cai nghiện, chữa bệnh, vừa lao 
động, học tập, theo mô hinh đã và đang thu được 
kết quả tốt. 

Bạ là, xóa bỏ cây thuốc phiện phải gắn liền với 
vIệC chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xóa 
đói, giảm nghèo cho đồng bào. Thực tế ở Hà Giang 
cho thấy, việc đưa giống cây con có năng suất cao 
như khoai tây, đỗ tương, cây ăn quả, cây dược 
liệu... đã mở ra hướng mới trong việc cải thiện đời 
sống đồng l bào. - Tuy nhiên, do xuất phát điểm của 
đồng bào rất thấp, trình độ văn hóa hạn chế, cả tỉnh 
Hà Giang gần 60 vạn dân mà “số lao động trong 
các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp tính đến 
tháng 7-1995 chỉ có 22 390 người, trong đó, số 
người có trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên 
mới có 1 823n ; công nhân kỹ thuật được đào 
tạo, có tay nghề là 1656 người” (2). Tỷ lệ mù chữ 

còn cao. Năm 1996 - 1997 còn 33 000 người trong 
độ tuôi mù chữ, 7l thôn bản chưa có trường học ; 
79% số phòng học còn là tranh, tre nứa lá ; số hộ 
đói nghèo còn chiếm tỷ lệ CaO (35%) ; 12 vạn dân 
ở vùng cao thiếu nước ăn trầm trọng... Những khó 
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khăn đó đã làm hạn chế rất lớn việc huy động nội 
lực để đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Vì vậy, sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước 
cho địa phương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Cùng với phát triển kinh tế, việc nâng cao trình độ 
dân trí ở một khía cạnh, nó có ý nghĩa quyết định. 
Nhưng điều này lại không đơn giản cần rất nhiều 
thời gian và tiền của cũng như công sức. 

Bốn là, việc xóa bỏ cây thuốc phiện phải được 
đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với công tác kiểm 
soát ma túy và cai nghiện ma túy. | 

Việc bỏ trồng cây thuốc phiện có mối quan hệ 
chặt chẽ, có tác động qua lại với vấn đề “giảm cầu” 
và vấn đề chống tội phạm buôn lậu ma túy. Tác 
động của mặt trái, mặt tiêu cực của kinh tế thị 
trường kéo theo sự gia tăng các tệ nạn xã hội, trong 
đó đặc biệt nguy hiểm là tệ nạn ma túy, theo đó là 
sự gia tăng của các tội phạm buôn lậu, tổ chức sử 
dụng ma túy trái phép v.v. ở trong nước, khu vực 
và quốc tế. Đó là những yếu tố đã và đang kích 
thích tác động việc trồng trở lại cây thuốc phiện. 
Do đó, việc bỏ trồng cây thuốc phiện, cai nghiện 
ma túy và chống buôn lậu ma túy phải được thực 
hiện một cách đồng bộ, liên tục, không nên tách rời 
hoặc xem nhẹ mặt nào. Việc bỏ trồng cây thuốc 
phiện phải đặt trong tông thể của công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng cao. Bỏ trồng 
cây thuốc phiện cũng được xem như là một trong 
những biện pháp để thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội. Chỉ có phát triên được kinh tế - xã 
hội của địa bàn, ổn định và nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân thì việc xóa bỏ cây 
thuốc phiện mới triệt để, vững chắc và lâu bên. 

Đến nay, công tác xóa bỏ việc trồng cây thuốc 
phiện ở Hà Giang về cơ bản đã thành công. Kết 
quả đó chứng tỏ một khi người dân được giác ngộ, 
Đảng và Nhà nước có chủ trương đúng, các cấp ủy, 
chính quyền địa phương có phương pháp vận động, 
tô chức phù hợp thì mọi trở ngại vê phong ' tục tập 
quán, về lợi ích trước mắt, đồng bào đều sẵn sàng 
hy sinh để đi theo con đường do Đảng và Nhà nước 
đề ra. Đồng bào các dân tộc ở vùng cao sẵn sàng từ 
bỏ những thói quen cố hữu. lạc hậu đề hướng tới 
một cuộc sống hạnh phúc văn minh, lanh mạnh. 


(2) Theo kết quả tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự 
nghiệp năm 1995 của Tông cục Thông kê 
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Tông kết cho di*® 


UỐI tháng 12, trên bàn làm 
việc của bí “thư huyện 
ủy H. xếp đây báo cáo 


tổng kết năm của các ban, ngành 
và đoàn thể. Anh đóng chặt cửa, 
dặn văn phòng không tiếp khách 
để “ngâm cứu” bằng hết các tai 
liệu đỏ. Anh bị nhấn chìm trong số 
liệu, trong các bài học của các 
báo cáo, để rồi cuối cùng anh rút 
ra hàng loạt vấn đề phục vụ cho 
công tác tổng kết cuối năm của 
huyện ủy. Tại hội nghị huyện Ủ, 
sau khi đọc dự thao báo cáo, anh 
đề nghị ban chấp hành thắng thắn 
đóng góp ÿ kiến. Hội nghị lặng 
yên trong vài phút, rồi mọi người 
hăm hở phát. biểu. Hầu như các ý 
kiến đều nhất trí với bản bảo cáo 
của bí thư. Có vài ý kiến bổ sung 
thêm thành tích của ngành mình, 
khối mình phụ trách. Hội nghị cứ 
xuôi chiều như thê. Cho tới cuối 
giờ, có một vài ý kiến hơi khác, 
trong đó có ý kiến của trưởng 
phòng X. được coi là mạnh bạo. 
Anh cho ràng cách tổng kết mà bí 
thư trình bày vẫn là làm theo lề 
thỏi cũ, tức là chỉ đếm thành tích, 
ghi nhận phong trào, bài học thì 
rất chung chung, chẳng khác gì 
năm trước, củng chẳng khác bài 
học của tỉnh và trung ương... Anh 
đề nghị thay đổi cách tổng kêt sao 
cho có hiệu qua hơn. 

Một số đồng chí cảm thấy như 
bị một cú sốc. Nhưng bí thư huyện 
ủy vân điềm tính lắng nghe. Anh 
thấy ý kiến của trưởng phòng có 
lý. Anh tuyên bố hội nghị tam 
nghỉ, mọi người tiếp tục suy nghĩ, 
ngày mai sẽ họp tiếp. Anh mời 
thường vụ hội ý có trưởng phòng ở 
lại tham gia. Trong thâm tâm, các 
đồng chí trong thường vụ đều cảm 
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thấy không bằng lòng lắm về cách 
tổng kết ! hãng năm, nhưng ai cúng 
ngại chẳng dám nói. Và cái chính 
là ngại thay đổi một nếp làm việc 
đã quen bấy lâu. Cuối cùng bí thư 
huyện ủy kết luận : Tổng kết thi 
nên đi vào ban chất của công việc 
lanh đạo, tìrn cho ra qua trinh vận 
động có tính quy luật của các hoạt 
động ở địa phương. Tổng kết 
chính là dịp để chúng ta nâng cao 
năng lực lãnh đạo, vì vậy phải 
công phư và iuôn luôn đổi mới về 
phương pháp. Tôi đặc biệt hoan 
nghênh ý kiên của đồng chí 
trưởng phòng X. Từ lầu tôi đã tự 
răn mình rằng : trong kinh tế thị 
trường, lam việc gì cúng phải nghĩ 
tới hiệu quả, kinh tế, xã hội, chính 
trị của nó. Ấy vậy mà trong lãnh 
đạo vẫn sa vào hô hảo, lấy phong 
trào, lấy bề nối làm thước đo. Cho 
nên nếu tổng kết mà không rõ 
mục tiêu, không có phuơng pháp 
thi cứ như minh tổng kết cho cấp 
trên chứ không phải tổng kết cho 
mình. Nhiều vấn đề mới, nhiều 
nhân tố mới đang vận động, nảy 
sinh trên mảnh đất mình mà 
không phân tích nổi vì sao, như 
thế e răng chúng ta khó bề vượt 
lên được. 

Tôi đề nghị thế này - chúng ta 
tổng kết chậm lại một chút và làm 
theo cách mới. Đề nghị Cac 
ngành. các đoàn thể đi vào tổng 
kết cụ thể những việc làm được và 
chưa làm được, trả lời bằng được 
câu hỏi làm như thê nào ? Vì sao 
lại làm như thế ? Và làm như thế 
có tác dụng gì. Năm tới có nên 
làm như vậy không và nếu làm 
như vậy thi nên đôi mới như thê 
nào ? Đã là tống kết thì không 
nhất thiết phải nói đủ mọi thứ, mọi 
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điều để rồi không thứ nào, điều 
nảo được nói rõ cả. Có thể tập 
trung vào một vài điểm nối cộm 
nhất, đã giải quyết tốt hoặc không 
tốt, thành công hoặc thất bại. 
Cũng không nhất thiết tổng kết là 
dịp đề phô trương thành tích hay 
chê trách nhau về khuyết điểm 
mà là dám kháng định những ViỆC 
đã làm được, đồng thời cũng dám 
nêu lên những khuyết điểm và tồn 
tại, cả những nguyên nhân của 
nó. Từ đó mà rút ra kinh nghiệm 
cho chính bản thân mình, chứ 
không phải kinh nghiệm cho cấp 
trên... Đến lượt mình, thường vụ 
và ban chấp hành phân tích kỹ kết 
quả tổng kết đó, tìm ra những vấn 
đề có quan hệ tới sự lãnh đạo của 
huyện ủy để trả lời cho được tác 
dụng lãnh đạo của huyện Ủy tới 
đâu, kịp thời, cụ thê sâu sát 
chưa... Tỏi nghĩ cách làm này hơi 
mệt, phải động não, nhưng nhất 
định sẽ làm được và nếu làm tôt, 
tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng nhiều 
mặt... 

Thế là từ một ý kiến có trách 
nhiệm của một huyện ủy viên, 
thường vụ huyện ủy H. quyết định 
thay đổi cách tổng kết năm. Cuối 
tháng 1-1998 huyện H. mới tổng 
kêt năm xong, nhưng tâm trạng 
cán bộ chủ chốt lại rất hài lòng vì 
tổng kết thật sự có đối mới, thiết 
thực và bổ ích cho chính mình... 

Đầu tháng 12 năm nay, tôi về 
huyện H. và được đọc báo cáo 
tổng kết năm 1998 của huyện ủy. 
Tôi ngạc nhiên vì thấy báo cáo 
tổng kết rất súc tích, rõ ràng, vả 
đúng với tình hình của địa 
phương. Tôi xin bí thư huyện ủy 
một bản báo cáo để làm tải liệu 
viết béo. Anh cười và nói : Đừng 
tuyên truyền vội, chúng tôi còn 
lúng túng lăm. Nhưng làm được 
như thế, có nguyên nhân của nó 
đấy, và anh kể cho tôi nghe mẩu 
chuyện trên. Tỏi thây bổ ích quá, 
vội chép nó ra đây để bạn đọc 
củng suy ngâm. 


Thế giới : Vấn đề, sự kiện 
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CU-BA KIÊN ĐINH VÀ NỖ LUC PHÂN ĐẤU, 


ước Cu-ba mới đang bước sang tuổi 40 

kế từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959 

lịch sử, khi Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô 
dẫn đầu đoàn quân chiến thẳng tiến vào thủ đô 
La Ha-ba-na trong niềm hân hoan hạnh phúc của 
hàng triệu quần chúng. 

Bốn mươi năm trôi qua với bao biến động. Bản 
đồ thế giới cũng đã nhiều đổi thay, nhưng trong 
cuộc trường chỉnh mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Cu-ba xã hội chủ nghĩa, hình ảnh của Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô và cách mạng Cu-ba vẫn hào 
hùng như trong nắng sớm ban mai của ngày † 
tháng Giêng lịch sử ấy. Cách mạng Cu -ba dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba do Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô kính mến đứng đầu đã vượt qua 
mọi phong ba, bão táp, giương cao ngọn cờ của 
chủ nghĩa xã hội ở Tây bán cầu. Ngày nay, mặc dù 
tỉnh hình kinh tế và đời sống nhân dân còn tạm thời 
gặp nhiều khó khăn, nhưng Hòn đảo tự do có thể 
tự hào là một đất nước mà ở đó những giá trị đạo 
đức, tinh thần, sự bình đẳng, hòa hợp giữa các màu 
da được ngự trị, là một cường quốc về thể thao, y 
tế, giáo dục và đã đạt trình độ tiên tiến trong một số 
fnh vực khoa học, kỹ thuật ; dân tộc Cu-ba trở 
thành một trong những dân tộc có trình độ học vấn 
cao nhất trong thế giới hiện đại ; tiếng nói của 
Cu-ba trên các diễn đàn quốc tế không chỉ đại diện 
cho 11 "triệu dân Cu-ba mà còn là tâm tư, nguyện 
vọng của hàng triệu con người trên khắp hành tinh 
đang phấn đấu vì một thế giới công băng, phồn 
vinh và hạnh phúc. 

Từ đầu thập niên 90, Cu-ba lâm vào cuộc 
khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ năm 
1959 do tác động của việc tan rã thể chế xã hội ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu, trong bổi cảnh vẫn 
bị bao vây, cấm vận nghiệt ngã lại thêm khó khăn 
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chung của tình hình khu vực và thế giới cũng như 
thiên tai liên tiếp. Mặc dù vậy, Cách mạng Cu-ba 
vẫn tiếp tục đứng vững bất chấp mọi khó khăn, 
thách thức của lịch sử, giữ vững những thành quả 
cách mạng cơ bản, khăng định xu thế cúng cố và 
phục hồi trong nỗ lực nhằm thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế, kiên định tiễn bước vào thế kỷ XXI. 

I. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của bộ máy Đảng, chính quyên Nhà nước và đoản 
thể quản chúng, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ ; 
nỗ lực giải quyết khó khăn kinh tế - xã hội, duy trì 
tiến trình khôi phục kinh tẽ, cải thiện đời sống nhân 
dân, chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển mới. 

1. Từ Đại hội IV Đảng Cộng sản Cu-ba tháng 
10-1991 đến nay, Cu-ba cơ bản hoàn thành việc 
kiện toàn bộ máy của Đảng. Nhà nước và các đoàn 
thể quần chúng với việc thông qua Hiến pháp mới 
(năm 1992), tổ chức bầu cử Quốc hội trực tiếp lần 
đầu tiên (năm 1993), tiến hành thành công Đại hội 
toàn quốc lần thứ V của Đảng (10-1997), bầu cử 
Quốc hội và chính quyển nhân dân các cấp 
(1-1998), và các Đại hội Thanh niên, Phụ nữ, Ủy 
ban bảo vệ cách mạng, Hội nhà báo, Văn nghệ sĩ... 
Thông qua các hoạt động lớn này, công tác chính 
trị - tư tưởng được tăng cường, củng cố niềm tin, ý 
chí chiến đấu và khối đoàn kết toàn dân, tinh thần 
sẵn sàng chịu đựng và khắc phục khó khán trong 
nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân ; khẳng định 
những nguyên tắc cách mạng và mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, tăng cường an ninh 
chính: trị nội bộ và trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh 
hoạt động chỗng tội phạm, trấn ập lực lượng phản 
cách mạng ; khăng định đường lối cải cách được 
tiến hành từ Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 


hộ 
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(10-1991), nhưng thận trọng, bảo đảm ổn định, 
không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động 
đẩy quá trình cải cách vượt ra khỏi tầm kiểm soát 
của Đảng. 

Cơ cấu nhân sự được đổi mới mạnh mẽ trong 
hệ thống chính trị theo hướng tăng cường sự tham 
gia của cán bộ trẻ có trình độ, đã qua rèn luyện, thử 
thách, có phẩm chất, năng lực và mang tính đại 
diện cao. Trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành 
Trung ương: cũng như Hội đồng Bộ trưởng, lực 
lượng † trực tiếp chỉ đạo kinh tế, khoa học - kỹ thuật 
và quốc phỏng giữ vị trí then chốt. Gần 50% số Ủy 
viên Bộ Chính trị ở độ tuổi 40. Đổi mới gắn. 60% số 
Ủy viên Hội đồng Nhà nước ; 80% đại biểu Quốc 
hội có trình độ đại học và trên đại học ; độ tuổi 
trung bình của đại biểu Quốc hội là 45 ; số đại biểu 
nữ chiếm 27,62%. Quá trình đổi mới và trẻ hóa đội 
ngũ lãnh đạo Cu-ba được thực hiện theo các 
nguyên tắc : phục vụ chiến lược phát triển và có kế 
thừa, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, giữ vững vai trò độc tôn lãnh 
đạo của Đảng ; tiếp tục quá trình cải cách, sẵn 
sàng vận dụng sách lược nhưng không xa rời chủ 
nghĩa xã hội. 

2. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ, Cu-ba đột ngột mất 85% thị 
trường xuất nhập khẩu, 80% nhu cầu lương thực, 
100% nguồn năng lượng, nhiên liệu (12 triệu tấn 
dầu lửa hằng năm). Lợi dụng tình hình đó, Mỹ gia 
tăng áp lực, ban hành luật Tô-ri-xen-li và sau thêm 
luật Hem-xơ Bơ-tơn xiết chặt bao vây cấm vận, 
hỏng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng kinh 
tế, bóp nghẹt cách mạng Cu-ba. Trong bối cảnh 
nghặt nghèo đó, nền kinh tế Cu-ba từ đầu thập 
niên 90 đến nay đã và đang trải qua một thời kỳ khó 
khăn nhất. Sản xuất nông nghiệp, trong đó ngành 
mía đường là trụ cột, do thiếu nguyên liệu, nhiên 
liệu và thiết bị, phụ tùng thay thế, kể từ 1992 chỉ đạt 
trung bình 35% đến 40% sản lượng hăng năm 
trước khủng hoảng ; sản xuất công nghiệp chỉ đạt 
20% công suất. Nhưng cách mạng Cu-ba vẫn đứng 
vững, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, từng 
bước vượt qua khó khăn, thử thách. 

Với tâm nhìn chiến lược và kinh nghiệm đấu 
tranh dày dạn, ngay từ năm 1989, Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô và các nhà lãnh đạo Cu-ba đã 
nhận thức được những diễn biến bất lợi của tình 
hình quốc tế và từng bước chuẩn bị cho “ngày 
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Liên Xô biến mất trên bản đồ thế giới”. Tháng 
10-1991, Đại hội IV Đảng Cộng sản Cu-ba đề ra 
những đường hướng cơ bản của công cuộc cải 
cách và đối mới nhằm đưa đất nước vượt qua 
khủng hoảng ; tháng 7-1992, thông qua Hiến pháp 
mới, thừa nhận sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất không cơ bản, mở rộng ngoại thương... 
Năm 1993, bắt đầu ban hành những biện pháp 
điều chỉnh chính sách, mục tiêu kinh tế theo hướng 
phi tập trung hóa trong nông nghiệp, gắn lợi ích của 
nhà nước và tập thể với lợi ích người lao động, mở 
rộng thị trường lao động, sản xuất, trao đối hàng 
hóa (nông sản, lương thực và thực phẩm, dịch vụ), 
giải quyết một phần nhu cầu tối thiểu về lương 
thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu của 
nhân dân, giảm bớt căng thăng trong đời sống của 
nhân dân các thành phố lớn và thủ đô. Đồng thời, 
triển khai mạnh mẽ các hoạt động nhằm lành mạnh 
hóa nền tài chính nhà nước : cắt giảm trợ cấp, bủ 
lỗ cho các doanh nghiệp nhà nước ; tinh giảm biên 
chế và đầu mối các cơ quan Đảng và Nhà nước 
(Hội đồng Bộ trưởng từ 34 đầu mối rút xuống 27) ; 
cải tổ ngân hàng nhà nước, cân bằng thu - chỉ ngân 
sách ; đình chỉ phát hành tiền và thiết lập hệ thống 
thuế mới... Năm 1996, tiến hành tổ chức lại quy mô 
các xí nghiệp công nghiệp phù hợp với tỉnh hình 
mới về cung cấp vật tư, nguyên nhiên liệu. 
Năm 1998, tiến hành cải cách thí điểm tại 90 doanh 
nghiệp then chốt của nền kinh tế. Đồng thời, chú 
trọng đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kinh 
tế đối ngoại ; ban hành luật đầu tư nước ngoài mới 
năm 1995, thi hành chính sách mở cửa thu hút đầu 
tư nước ngoài có chọn lọc và triển khai từng bước 
phù hợp với sự chuẩn bị của các cấp, các ngành 
trong nước. Cùng với việc thi hành các biện pháp 
cải cách, mở cửa thận trọng, có chọn lọc về kinh tế, 
Cu-ba đặt trọng tâm trong công tác nâng cao trật 
tự, ký cương sản xuất, kinh doanh thông qua việc 
bố trí lại lãnh đạo các bộ, ngành kinh tế cũng như 
các tính và thành phố chủ chốt ; luật pháp hóa các 
quy định chống tiêu cực, tham nhũng trước nguy cơ 
phát triển của những tệ nạn này trong quá trình cải 
cách, mở cửa ; lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả 
làm đòn bẩy ; khai thác tối đa tiềm năng trong 
nước, ưu tiên phục hồi các ngành truyền thống và 
tập trung sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng để cải thiện đời sống nhân dân ; đồng 
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thời, chú trọng đầu tư phát triển nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến và công nghiệp du 
lịch, dịch vụ. 

Bằng quyết tâm, trí tuệ và nỗ lực vượt bậc của 
toàn Đảng, toàn dân, kinh tế Cu-ba từ năm 1994 
bắt đầu có dấu hiệu phục hồi với GDP tăng 0,7% ; 
năm 1995 tăng 2,5% và năm 1996 đã vươn lên đạt 
tốc độ 7 8%, trở thành một trong những nước có chỉ 
số phát triển kinh tế cao nhất ở Mỹ la-tinh, khẳng 
định quá trình khôi phục và phát triển của Cu-ba là 
không thể đảo ngược, bất chấp bao vây cấm vận 
và các hoạt động chống phá của các thế lực 
thủ địch. 

Hai năm qua do thiên tai, hạn hán, bão 
lụt nghiêm trọng và dưới tác động của khủng hoảng 
tài chính, tiền tệ và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn 
cầu, chỉ số tăng trưởng kinh tế của Cu-ba 
năm 1997 có giảm đi, nhưng vấn đạt 2,91 và 
năm 1998 đạt 1,2%. Cu-ba là một trong số ít nước 
trong khu vực Mỹ la-tinh duy trì được chiều hướng 
phát triển. Về tài chính-tiền tệ, thâm hụt tài chính 
năm 1993 bằng 33,5% GDP đến năm 1997 giảm 
hắn, chỉ còn 2% GDP. Số doanh nghiệp nhà nước 
làm ăn thua lỗ trong năm 1993 là 71% đến 
năm 1997 chỉ còn 19,6%, vì vậy, ngân sách nhà 
nước bao cấp cho các doanh nghiệp này giảm 75% 
so với 1993. Lạm phát được chặn đứng, giá trị đồng 
pê-xô nội tệ tử 140 pê-xô/USD năm 1994 tăng lên 
20 - 23 pê-xô/USD năm 1995 và liên tục ổn định 
đến nay. Khối lượng tiền mặt trong lưu thông hiện 
tại giảm 20% so với 1994. Giá cả thị trường tự do 
giảm 37%. Khai thác dầu lửa 400 000 tấn năm 
1993 tăng lên 1,7 triệu tấn năm 1998 và dự kiến đạt 
2,2 triệu tấn năm 2000. Sản lượng thuốc lá xì gà 
năm 1997 đạt mức sản xuất của năm 1989 trước 
khi khủng hoảng là 100 triệu điếu và năm 1998 
tăng 60%. Từ năm 1991 đến nay, ngành du lịch 
phát triển mạnh với chỉ số tăng hằng năm 25% về 
cơ sở vật chất, kỹ thuật và đạt 1,4 triệu du khách 
với 1,7 tÍ USD doanh thu trong năm 1998. Công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, cơ khí luyện 
kim, vật liệu xây dựng, điện tử đều trong quá trình 
khôi phục và tăng trưởng. Khai khoáng ni-ken đạt 
mức kỷ lục 60 nghìn tấn năm 1997 và tiếp tục phát 
triển trong năm 1998. Công nghệ sinh học, hóa 
dược có những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng nổi 
bật phục vụ công cuộc phục hôi kinh tế. Với thành 
công trong việc cải tạo gen cá rô phi tạo nên một 
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dòng cá mới có năng suất cao gấp 2 lần, Cu-ba đạt 
trình độ của các nước tiên tiến nhất trên thế giới 
trong lĩnh vực công nghệ sinh học và là nước đầu 
tiên ứng dụng công nghệ cải tạo gen động vật phục 
vụ cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Trong khi 
đó, trên thế giới mới thực hiện việc cái tạo gen thực 
vật để tạo giống mới phục vụ như cầu tiêu dùng ; 
còn cải tạo gen động vật chỉ tiến hành trong phòng 
thí nghiệm, chưa được đưa ra ứng dụng. Kết quá 
đặc sắc này vừa được công bố tại Hội nghị quốc tế 
sinh học La Ha-ba-na tháng 11-1998 sau 8 năm 
nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng thành công. 

Song song với tiến trình phục hồi sản xuất và 
phát triển kinh tế, Đảng, Chính phủ Cu-ba chú 
trọng từng bước cải thiện đời sống nhân dân, duy trì 
những thành quả cách mạng đã đạt được. Cu-ba 
vẫn là cường quốc về y tế, giáo dục, thể thao trên 
thế giới với 60 000 bác sĩ trên số dân 11 triệu 
người ; tuổi thọ trung bình của người dân Cu-ba là 
75 tuổi ; tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là 7,2/1000 ; 95% 
trẻ em được tiêm phòng 12 bệnh thông thường ; tỷ 
lệ sản phụ chết khi sinh chỉ là 2,3/10 000 ; tỷ lệ mù 
chữ chỉ chiếm 2% dân số. Trong nhiều cuộc tranh 
tài thể thao quốc tế, Cu-ba chỉ đứng sau Mỹ, Nga, 
Trung Quốc, Đức và là vô địch thế giới năm 1998 
về bóng chuyền nữ, vô địch thế giới về bóng chày, 
nhảy cao... Nhà nước Cu-ba vẫn bảo đảm chế độ 
chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho toàn thể 
nhân dân, phúc lợi xã hội được giữ vững ; nhân dân 
được tham gia mọi hoạt động thể dục, thể thao 
không mất tiền. Tuy còn khó khăn về điện do 
không đủ nhiên liệu, nhưng lưới điện quốc gia vươn 
tới 94% lãnh thổ và 6% còn lại đựươc bảo đảm bằng . 
hệ thống phát điện riêng ; 85% số hộ gia đình có sở 
hữu nhà ở ; 100% người dân có đủ nước sạch để 
sử dụng. 

Những thành tựu của Cu-ba đạt được tong 40 
năm qua bất chấp sự chống phá, phong tỏa, cấm 
vận quyết liệt của đế quốc và các thế lực thủ địch 
và mọi biến động trong thế giới hiện đại đã chứng 
tỏ sức sông bất diệt của Cách mạng Cu-ba. Thực 
tế đó, tương phần với hiện thực của nhiều nước 
Mỹ la-tinh đang phải chống chọi hàng thập kỷ nay 
với những vấn đề trầm kha của chủ nghĩa tư bản là 
đói nghèo, bệnh tật, bất công, xung đột xã hội và 
hiện đang vật lộn với nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng và suy thoái toàn diện. Trong những tháng 
cuối năm 1998, thị trường chứng khoán của các 
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nước khu vực bị giảm sút nghiêm trọng : tuần đầu 
tháng 9-1998 ở Bra-xin giảm 15,82%, Ác-hen-ti-na 
13,32%, Mê-hi-cô 9,82%, Vê-nê-xu-ê-la, Pê-ru 
5%... Nguồn ngoại tệ chạy ra nước ngoài ào ạt, dự 
trữ ngoại tệ giảm nhanh chóng (cuối tháng 8 - đầu 
tháng 9 trung bình Bra-xin mất 1 tỉ USD/ngày)... 
Tình hình đó buộc hàng loạt các nước Mỹ la-tinh 
phải áp dụng các biện pháp cắt giảm ngân sách, 
hạ lãi suất ngân hàng, đẩy mạnh tư nhân hóa, phá 
giá đồng nội tệ từ 10 đến 30% tương ứng với mức 
tăng trưởng lạm phát, sa thải lao động... Hàng xuất 
khẩu truyền thống của các nước khu vực bị mất giá 
nghiêm trọng : đậu tương 37,4%, len 34%, đường 
33,8%, dầu lửa và đồng 30%, lương thực, thực 
phẩm 15%... Các tổ chức tài chính quốc tế iMF, 
WB, BID cũng như Mỹ và các nước EU phải huy 
động lập quỹ khẩn cấp để cứu nguy cho kinh tế 
Mỹ la-tinh (riêng cho Bra-xin 41,5 tỉ, và cho các 
nước khác 15 tỉ USD). Tại các nước Trung Mỹ - 
Ca-ri-bê tình hình còn tổi tệ hơn với thiên tai, bão 
lụt tháng 10-98 cướp đi sinh mạng của trên 
30 000 người ; nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Và 
trước hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn của những 
người láng giềng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba 
một lần nữa lại thể hiện tỉnh thần quốc tế cao 
thượng và hào hiệp của mình trong việc tuyên bố 
xóa nợ cho Ni-ca-ra-goa 50,1 triệu USD ; gửi hàng 
cứu trợ khẩn cấp và trên 300 nhân viên y tế tình 
nguyện giúp Ni-ca-ra-goa, Hông-đu-rát, Ha-i-ti, 
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na khắc phục hậu quả thiên 
tai. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyên bố sẵn sàng 
cử 3000 chuyên gia y tế sang làm việc tại khu vực 
này và năm 1999 cấp 1000 học bổng, những năm 
tiếp theo 500 học bổng ngành y để giúp giải quyết 
về cơ bản tỉnh trạng dịch vụ y tế lạc hậu của các 
nước khu vực. 

II. Giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và 
quyền tự quyết ; triển khai mạnh mẽ chính sách đối 
ngoại rộng mở và năng động, linh hoạt ; giành 
những thành tựu quan trọng, phá thế bao vây 
phong tỏa, thúc đây quá trinh hội nhập của Cu-ba 
với khu vực và thế giới. 

Kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần quốc tế trong 
sáng và lập trường cách mạng triệt để trong đấu 
tranh giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, Cu-ba thi hành một chính sách đối 
ngoại nhất quán : kiên quyết chống chủ nghĩa thực 
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dân, đế quốc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới 
mọi hình thức ; đoàn kết, tích cực ủng hộ phong 
trào cách mạng, giải phóng và độc lập dân tộc ; 
đấu tranh mạnh mẽ cho hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

1. Từ đầu thập niên 90, tiếp tục trung thành với 
những nguyên tắc cách mạng của mình, Cu-ba 
triển khai mạnh đường lối đối ngoại rộng mở và 
năng động, linh hoạt nhằm mục đích tập hợp !ực 
lượng rộng rãi nhất chống bao vây phong tỏa, phá 
thế bị cô lập và đã giành được những thành tựu nổi 
bật. Việc Cu-ba đón tiếp thành công Giáo hoàng 
Giăng Pôn II (1-1998) và Thủ tướng Ca-na-đa 
Giăng Crề-chiêng (4-1998) ; dàn xếp thỏa đáng 
xung đột chính trị và bình thường hóa quan hệ với 
Tây Ban Nha - đối tác hàng đầu, truyền thống của 
Cu-ba ; đăng cai cuộc họp cấp cao lần thứ IX 
(năm 1999) các nước I-bê-rô A-mô-ri-ca (Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha và các nước Mỹ la-tinh nói tiếng 
Tây Ban Nha và Bồ Đảo Nha) ; thúc đẩy quan hệ 
với các nước công nghiệp phát triển ; khôi phục và 
tăng cường quan hệ với Nga và các nước thuộc 
Liên Xô (cũ) cũng như Đông Âu ; chính thức tham 
gia Hội các nước vùng Ca-ri-bê (CARICOM) ; tham 
dự đối thoại cùng các nước chậm phát triển với 
Pháp và các nước EU trong khuôn khổ Công ước 
Lô-mê ; gia nhập Hiệp hội liên kết Mỹ la-tinh 
(ALADI) cùng 11 nước thành viên khác có trinh độ 
phát triển cao nhất ở khu vực Mỹ la-tinh ; nối lại 
quan hệ với hầu hết các nước khu vực ; đồng thời 
triển khai thắng lợi hoạt động đếi ngoại ở các nước 
châu Phi, Trung Đông, A-rập, châu Á và châu Đại 
Dương ; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề 
chung của các nước đang phát triển và của thế giới 
trên các diễn đàn và hội nghị quốc tế như chống 
đói nghèo, bệnh tật, ma túy, phân biệt chủng tộc, 
chạy đua vũ trang, dân chủ hóa đời sống quốc tế, 
cải thiện môi trường... đã thể hiện vị thế của Cu-ba 
trên trường quốc tế đã được cải thiện và nâng cao 
hơn bao giờ hết. 

Ngày nay Cu-ba đã có quan hệ ngoại giao với 
165 nước trong tổng số 185 nước thành viên Liên 
hợp quốc ; Cu-ba tham gia 14 trong tổng số 32 tổ 
chức của Liên hợp quốc. Hiện có 1 633 tổ chức hữu 
nghị và đoàn kết với Cu-ba ở 124 nước trên thế 
giới. Bất chấp bao vây cấm vận của Mỹ, hiện ở 
Cu-ba có 340 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
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ngoà:, hoạt động trong 34 lĩnh vực kinh tế. Cu-ba 
có quan hệ thương mại với gần 3000 công ty của 
143 nước trên thế giới. 

2. Trước nội lực vững vàng và địa vị quốc tế 
được tăng cường của Cu-ba, thái độ của Mỹ đối với 
Cu-ba từ 1994 đến nay tuy còn chịu nhiều áp lực 
của các thế lực cực hữu, hiếu chiến trong nội bộ 
Mỹ, nhưng đã có dấu hiệu chuyển biến phù hợp với 
xu thế chung của thế giới và lợi ích của hai nước. 

Tháng 9-94, Mỹ và Cu-ba ký Hiệp định di trú, 
tạo ra một kênh liên lạc thường xuyên qua hai 


phiên họp thưởng kỳ hằng năm, có kết quả cụ thể 


ngăn chặn những người Cu-ba di trú bất hợp pháp 
vào Mỹ cũng như bảo đảm an toàn tính mạng cho 
những người dân Cu-ba muốn di cư sang Mỹ vì lý 
do kinh tế và đoản tụ gia đình. Phía Mỹ đã mở lại 
những chuyến bay giữa Mỹ và Cu-ba và việc thăm 
viếng, chuyển quà, gửi tiền của kiểu dân Cu-ba 
sống tại Mỹ về nước cho thân nhân ; cho phép các 
công ty Mỹ tiến hành thăm dò, tìm hiểu thị trường 
Cu-ba và có thái độ thực tế hơn đối với các hoạt 
động mang tính nhân đạo, tôn giáo, văn hóa, học 
thuật. Mỹ cũng đã tiến hành tháo gỡ min vùng vành 
đai căn cứ Goan-ta-na-mô, trao đổi thông tin với 
Cu-ba trong công tác phòng chống tội phạm ma túy 
và công khai tuyên bố các hoạt động bạo lực vũ 
trang của các tổ chức Cu-ba phản động lưu vong 
tại Mỹ là bất hợp pháp. Nhiều người trong chính 
giới Mỹ, kể cả những chính khách hàng đầu của Mỹ 
phải thừa nhận những thành tựu xã hội của Cu-ba 
trong lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế và cho rằng 
'Cu-ba không còn là mối đe dọa an ninh quốc gia 
của Mỹ”. Tháng 9-1998, phía Mỹ chấp nhận đòi hỏi 
của Cu-ba được sử dụng hành lang bay qua lãnh 
thổ Mỹ theo quy định chung của luật pháp quốc tế. 
Lực lương đòi hỏi thay đổi chính sách đối với Cu-ba 
trong nội bộ nước Mỹ không còn bó hẹp trong cộng 
đồng các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các giới 
văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo mà còn bao gồm cả 
giới chính trị, quân sự. Tháng 10-1998, 3 cựu Ngoại 
trưởng là Kít-xinh-giơ, Sun-dơ và Oen-bơ-gơ đã 
đồng kiến nghị Tổng thống Clin-tơn xem xét lại 
chính sách đối đầu, thù địch của Mỹ đối với 
Cu-ba trong 40 năm qua và đề nghị này đã được 
trên 20 nghị sĩ Mỹ ủng hộ. Chính quyền Clin- tơn 
hiện đang trong quá trình vận động thành lập Ủy 
ban hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội 
để thảo iuận về để nghị trên. 
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III. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt 
Nam - Cu-ba không ngừng củng cố và phát triển tốt 
đẹp, phục vụ lợi ích của cách mạng môi nước và sự 
nghiệp đấu tranh vi hòa bình, độc lập dân tộc, và 
chủ nghĩa xã hội. 

Bốn mươi năm qua, quan hệ Việt Nam - 
Cu-ba được duy trì và phát triển bất chấp mọi biến 
động chính trị - kinh tế xây ra trên thế giới, thể hiện 
tỉnh cảm thủy chung, lập trường cách mạng kiên 
định của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước 
đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa ở mỗi nước. 

Cu-ba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân 
thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành 
lại và bảo vệ độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của Việt Nam, ngoài sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, 
kịp thời, Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba anh 
em đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ vật chất to 
lớn và quý báu. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã bất 
chấp hiểm nguy đi thăm vùng giải phóng Quảng Trị 
ngay khi cuộc chiến tranh chưa kết thúc 
(nám 1979),mang đến cho đồng bào và chiến sĩ ta 
nguồn cổ vũ mạnh mẽ. Sau chiến tranh, Cu-ba 
giúp Việt Nam nhiều công trình kinh tế - xã hội 
quan trọng như : Khu chăn nuôi bò giống Mộc 
Châu, Trung tâm tinh đông viên Môn-ca-đa, Trại gà 
Lương Mỹ, khách sạn Thăng Lợi, Bệnh viện đa 
khoa Đồng Hới, tuyến đường Xuân Mai, Nhà máy 
đường "Tây Ninh... Những công trình thăm tình 
đoàn kết anh em Cu-ba - Việt Nam đó đã đóng góp 
thiết thực vào sự nghiệp khôi phục và phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam sau chiến tranh. Câu 
nói của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô “¡ Việt Nam, 
Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" thể 
hiện cô đọng tình cảm đoàn kết cao đẹp của Đảng, 
Chính phủ và nhân dân Cu-ba đôi với sự nghiệp 
cách mạng của Việt Nam. 

Là người anh em, đồng chí chân thành và thủy 
chung của Cách mạng Cu-ba, Đảng, Chính phủ và 
nhân dân Việt Nam luôn coi đoàn kết, ủng hộ và 
hợp tác với Cu-ba là một nguyên tắc, một mệnh 
lệnh của trái tim. Mặc dù chúng ta còn khó khăn, 
thiếu thốn, nhưng nhân dân ta đã thể hiện tinh thần 
quốc tế cao cả, chia ngọt sẻ bùi qua từng cân gạo, 
tấm áo, quyền VỞ quyên góp trong môi gia đình, tập 
thể và cá nhân để gửi tới nhân dân Cu-ba anh em 
ở bên kia bán cầu. 


(Xem tiếp trang 60) 
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30 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - THỤY ĐIẾN 


GUS. EDGREN 


Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Thụy Điển, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã phỏng vấn Ngài Đại sứ Đặc 
mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam GUSTAF ADOLF 
EDGREN. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. 


Phóng viên : Thưa Ngài Đại sứ, xin Ngài 
cho biết sự đánh giá của Ngài về thành tựu và ý 
nghĩa của sự hợp tác Việt Nam - Thụy Điển 
trong 30 năm qua. 

Ngài GUS. EDGREN : Lịch sử mối quan 
hệ của chúng ta bắt đầu trong thời kỳ Việt Nam 
kháng chiến chống Mỹ, khi những cuộc biểu 
tình tuần hành đoàn kết với nhân dân Việt Nam 
rằm rộ diễn ra ở Thụy Điển vào lúc chiến tranh 
đang leo thang cuối những năm 60. Những 
cuộc biểu tình như vậy đã diễn ra ở khắp 
phương Tây như một sự phản kháng chống 
lại những thế lực chính trị. Nhưng ở Thụy 
Điên, một lãnh tụ của Đảng Dân chủ Xã hội, 
ông Ô-lốp Pan-mơ, đã biến sự phản kháng đó 
thành chính sách chính thức của chính phủ và 
đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam, là điều đã xảy ra vào ngày 11-1-1969. Sự 
ủng hộ của ông đối với cuộc đấu tranh của Việt 
Nam đã đưa Thụy Điển vào cuộc xung đột sâu 
sắc với Mỹ. Đó là một tình trạng bất thường đối 
với Thụy Điên và nhiều người Thụy Điển lo 
ngại về khả năng đối đầu của đất nước nhỏ đối 
với một cường quốc thế giới. Nhưng Ô-lốp 
Pan-mơ - người về sau trở thành Thủ tướng 
năm 1969, đã sẵn lòng đấu tranh vì một mục 
tiều cao đẹp. 

Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong 
những đối tác chủ yếu của Thụy Điển về hợp 
tác phát triển, bắt đầu với việc khôi phục những 
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bệnh viện và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, và tiếp 
tục xây dựng Nhà máy giấy Bãi Bằng và 2 bệnh 
viện, 1 ở Uông Bí và 1 ở Hà Nội. 

Hợp tác phát triển tiếp tục và tăng lên trong 
những năm 80. Nó tập trung vào 2 mục tiêu 
chính : Thứ nhất, hỗ trợ cải cách kinh tế và các 
thể chế quân lý dân chủ đang nổi lên trong quá 
trình đổi mới ; thứ hai, giảm đối nghèo bằng 
việc cải thiện các dịch vụ xã hội và phát triển 
những vùng nông thôn hẻo lánh. Hai mục tiêu 
này gắn bó chặt chẽ với nhau bởi lẽ không thể 
tăng mức sống của nhân dân nếu không tiếp tục 
các cải cách kinh tế, và cũng không thể duy trì 
mức sống này nếu không có một hệ thống quản 
lý được đặt trên cơ sở sự tham gia và chịu trách 
nhiệm của các thiết chế. Sự hỗ trợ của Thụy 
Điển tập trung vào các thể chế cần thiết đối với 
quyền lực của luật pháp, bao gồm Tòa án và 
Quốc hội. 

Việc mở rộng nhanh chóng các mối quan hệ 
thương mại giữa 2 nước làm tăng thêm những 
quy mô mới. Trong những năm 80, xuất khâu 
của Thụy Điên sang Việt Nam tăng gấp 8 lân, 
trong khi xuất khẩu của Việt Nam đối với Thụy 
Điển tăng 10 lần vào cùng thời kỳ. Đồng thời, 
30 doanh nghiệp Thụy Điển đã được thành lập 
ở Việt Nam, và con số này đang tăng lên hằng 
năm. Cuộc khủng hoảng châu Ắ đã làm giảm 
những triên vọng, bởi vì kinh tế Việt Nam chủ 
yếu dựa vào sự phát triển ở những nước láng 
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giềng. Nhưng các công ty Thụy Điển đang làm 
việc với các đối tác Việt Nam chỉ coi đó như 
một Sự Suy giảm tạm thời. Sự tiến tới hòa nhập 
kinh tế gần gũi hơn của Việt Nam trong nền 
kinh tế thế giới là điều tất yếu. 

Phóng viên : Xin Ngài cho biết những khó 
khăn, thuận lợi và những vấn đề đang đặt ra 
hiện nay trong quá trình hợp tác. 

Ngài GUS. EDGREN : Phải mất nhiều 
công sức làm việc cùng nhau và vượt qua được 
nhiều sự hiểu lầm trước khi có một sự hợp tác 
thực sự phát triển. Chúng ta đã đi qua thời kỳ 
đó trong những năm 70. Phải trải qua nhiều 
năm trước khi bên này hiểu bên kia đã làm việc 
như thế nào, đã suy nghĩ và cảm nhận ra sao, 
nhưng cuối cùng chúng ta đã hiểu nhau và sự 
tin tưởng lẫn nhau đã tăng lên. Chẳng hạn như, 
khái niệm về quản lý của Xcan-đi-na-vơ mà 
chúng tôi đã cố gắng giới thiệu ở Nhà máy giấy 
Bãi Bằng, là một chút bí quyết đối với những 
người thuộc các bộ ở Hà Nội - những người 
thường quyết định về việc các nhà máy nên 
hoạt động như thế nào. Nhưng sau một thời 
gian những lợi ích của việc để các giám đốc 
công ty chịu toàn bộ trách nhiệm trong điều 
hành công nghiệp đã trở thành dấu hiệu rõ rệt 
thậm chí đối với các công chức nhà nước, và 
chúng ta có thể cùng nhau tạo lập một tổ chức 
doanh nghiệp có triên vọng. 

Cũng cần lưu ý điều quan trọng răng sự hợp 
tác lâu dài giữa hai nước đã được đề xướng, trợ 
giúp và làm sâu đậm thêm bởi sự liên quan rất 
mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ (NGO). 
Phong trào đoàn kết trong chiến tranh đã thúc 
đây việc mở rộng các mối liên hệ chính thức, và 

các nhóm phụ nữ khác nhau, các tô chức chính 
trị và phúc lợi trong những năm qua đã làm sâu 
sắc thêm sự tiếp xúc của chúng tÔI với người 
dân, và mở rộng ra với các viện, các tô chức 
trong xã hội Việt Nam. Nhiều người ở Thụy 
Điển biết về Việt Nam và đã ở Việt Nam, nhiều 
người Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác Với 
những người Thụy Điển và đã đến thăm đất 
nước chúng tôi. Đó là một mối quan hệ thật sự 
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đáng ghi nhận đối với cả hai bên. Chúng tôi 
mong chờ việc mở mang và phát triển sự hợp 
tác với Việt Nam theo kịp với sự phất triển của 
các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Thụy 
Điển đã đưa ra những kinh nghiệm của mình hỗ 
trợ cho những nỗ lực lâu dài của Việt Nam đề 
soạn thảo luật tạo điều kiện dễ dàng cho các tổ 
chức phi chính phủ phát triển và góp phân xây 
dựng đất nước. 

Phóng viên: Xin Ngài cho biết triển vọng 
hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điền và những, | 
linh vực nào có ưu thế mà Thụy Điển có thể 
giúp đỡ Việt Nam trong tương lai. 

Ngài GUS. EDGREN : Hướng tới thế kỷ 
mới, chúng tôi hv vọng rằng các nguồn mậu 
dịch và đầu tư sẽ bao trùm lên một cách rộng 
lớn các nguồn viện trợ ưu đãi về chất lượng 
cũng như tính đa dạng. Khi Việt Nam và các 
nước láng giềng quay lại với tỉ lệ tăng trưởng 
Cao sau khủng hoảng, chúng tôi mong đợi rằng 
đầu tư của Thụy Điển sẽ lại phát triên, đặc biệt 
trong các ngành sử dụng công nghệ tương đối 
cao. Thụy Điển là một thành viên của Liên 
minh châu Âu, và hợp tác giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam và Thụy Điển có thể tạo ra 
một lối vào quan trọng cho các doanh nghiệp 
Việt Nam quan tâm đến thị trường châu Âu 
rộng lớn hơn. 

Cho đến nay, các doanh nghiệp Thụy Điển 
đã đi đầu trong việc giới thiệu công nghệ Thụy 
Điển ở Việt Nam là những doanh nghiệp về các 
lĩnh vực viễn thông, nhiệt điện và giấy. Nhưng 
chúng tôi tin răng công nghệ Thụy Điển có 
nhiều cái hơn để giới thiệu, ví dụ lĩnh vực bảo 
vệ môi trường. Tôi cũng hy VỌng răng cho đến 
hiện nay, chúng ta đã phát triển sự hợp tác 
trong nghiên cứu khoa học, theo những hướng 
bên vững trong một viễn cảnh rất lâu dài. Cuối 
cùng, nhưng khỏng kém phần quan trọng, sự 
hợp tác của chúng ta trong Ïi {Ï nh vực trao đổi văn 
hóa và sự phát triên của truyền thông đại chúng 
đã được đánh giá cao từ cả hai phía và sẽ có sức 
mạnh để tiếp tục tăng trưởng trong thiên niên 
kỷ mới. Q 
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GÀY 17-12-1998, lúc 0 giờ 45" (giờ I-rắc), 

loạt tên lửa Tô-ma-hốc đầu tiên của Mỹ - 

Anh xé nát vùng trời và vùng đất thủ đô 
Bát-đa, mở màn chiến dịch tấn công I-rắc mang 
tên “Con cáo sa mạc”. Tổng thống Bin Clin-tơn, 
sau chuyển đi Trung Đông về, đã họp khẩn cấp 
VỚI các quan chức an ninh và quân sự cao cấp và 
ra tuyên bố : “tôi đã ra lệnh một loạt cuộc tấn công 
mạnh mẽ, liên tục chống I-rắc”. Thủ tướng Anh 
Tô-ni Ble cũng ra tuyên bố ủng hộ Mỹ và cho 
quân Ảnh ở vùng Vịnh phối hợp chặt chế VỚI 
quân Mỹ trong cuộc tấn công I-rắc. 

Cuộc tấn công của Mỹ - Anh vào I-rắc gây 
sững sờ cho cả cộng đồng quốc tế và một làn sóng 
phản đỗi Mỹ mạnh mế đã lan rộng,. cờ Mỹ, Anh bị 
đốt trong các cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên thế 
giới. Ngày 17-12, Tổng thống Nga B. En-xin phát 
biểu ý kiến và nhân mạnh răng cuộc tấn công 
I-rắc là “sự vi phạm trắng trợn” Hiến chương Liên 
hợp quốc. Cùng ngày nhiều nước trong cộng đồng 
các quôc gia độc lập (SNG) như U-crai-na, 
Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan cũng ra tuyên bố lên 
án Mỹ Chiều ngày 17-12, trong lúc nói chuyện 
qua điện thoại với Tổng thông B. En-xin, Chủ tịch 
Giang Trạch Dân đã lên án Mỹ, Anh và cho rằng 
cuộc tiến công quân sự này có thê dẫn đến “hậu 
quả nghiêm trọng”. Trong thư gửi Tổng thống 
B. Clin-tơn, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã kêu gọi 
Mỹ, Anh chấm dứt hành động quân sự. Tại Pháp, 
Tổng thống G.Si-rắc, Thủ tướng L.Giô-xpanh và 
Bộ ngoại giao cũng lên tiếng biểu thị thái độ “lấy 
làm tiếc về bối cảnh tình hình phức tạp như mớ 
bòng bong đã đưa đến việc Mỹ tiến công quân SỰ 
chống [-rắc và nhừng hậu quả nghiêm trọng có thể 
XâY ra đối với nhân dân I-rắc”. Thủ tướng Ân Độ 
A.B. Va-giơ-pal ra tuyên bố “Chính phủ Ân Độ 
rất lo ngại” vê các cuộc tiến công do Mỹ và Anh 


38 - 


SỐ 1 (1-1999) 
P« P 
) _8- xử & 'HẾ K- _ÖỞÐỞ;› l8 F ' \eề R 
)  A PF“z£®£ @®99 
PS â v& -s2 
VÕ THU PHƯƠNG 


tiến hành chếng J-rắc. Tòa thánh Va-ti-căng kịch 
liệt lên án cuộc tiến công I-rắc, coi đó là hành 
động hiếu chiến. Nhiều nước ở Đông - Nam Á, 
Mỹ la- tỉnh và đặc biệt các nước vùng Vịnh bày tö 
sự Ìo ngại và coi cuộc tiến công là không thể chấp 
nhận được. Tại Liên hợp quôc, Tổng thư ký Cô-phi 
An-nan nói rằng cuộc tiến công của Mỹ vào [-rắc 
đánh dấu “một ngày bất hạnh cho thế giới”, răng 
ông đã làm hết sức mình để tìm kiếm hòa bình 
nhưng không đạt được. 

Ngược dòng lịch sử, trở về ngày 2-8-1990, 
ngày I-rắc tiến công Cô-oet. Cuộc tiến công nay 
tạo điều kiện để Mỹ, với sự ủng hộ của nhiều nước 
phương Tây, tấn công I-rắc, bắt đầu một trang sử 
bi thảm trong mối quan hệ Mỹ - I-rắc. Phải chăng 
việc Mỹ tiến công dữ dội vào I-rắc với chiến dịch 
“bão tập sa mạc” cách đây § năm, mà người ta gọi 
là cuộc chiến tranh vùng Vịnh, là sự đối phó 
không có chuẩn bị trước của Mỹ đối với diễn biến 
bất ổn ở khu vực ? Trên thực chất, tất cả những 
điều này đã năm trong chiến lược quân sự của Mỹ. 
J-rắc nằm trong số những đối thủ của Oa-sinh-tơn 
đưới cái tên “chế độ không lương thiện”. Lầu Năm 
góc cho răng một trong hai “cuộc xung đột khu 
vực chủ yếu” có lẽ sẽ xây ra ở vùng Vịnh Péc-xích 
(chống I-ran hoặc ]-rắc). 

Sự sụp đô của Liên Xô, sự tan rã của khối 
Vác-xa-va đã làm mất đi “kẻ thù” cụ thể của Mỹ. 
Các nhà lãnh đạo Mỹ cố định hình “kẻ thù mới” 
để có thể định hướng phát triển chiến thuật và các 
hệ thống vũ khí cho tương lai. Cuộc chiến tranh 
vùng Vịnh, theo nhiều nhà phân tích quốc tế, cho 
phép Mỹ giải quyết được cái gọi là “vẫn đề thiếu 
kẻ thù”. Như Ri-sác Sê-nây, bộ trưởng quốc 
phòng Mỹ lúc đó, giải thích : “Cuộc chiến tranh 
vùng Vịnh là sự báo trước kiểu xung đột mà 


chúng ta có nguy cơ dễ gặp nhất trong kỷ nguyên 


Thế giới : Vấn đề, 


tới : những cuộc xung đột khu vực đối lập chúng 
ta với những kẻ thù được trang bị tốt, vừa có vũ 
khí thông thường tinh xảo vừa có đầu đạn hóa học 
và hạt nhân”. 

Từ năm 1993, sự định hướng này được sử dụng 
làm cơ sở cho chiến Tược quân sự của chính quyền 
B.Clin-tơn. Bộ Quốc phòng Mỹ, trong một báo 
cáo chiến lược đã kết luận răng mặc dù I-rắc bị 
tôn thất nặng nề, Mỹ vẫn phải tiếp tục duy trì 
một bộ máy quân sự có khả năng chống chọi cùng 
một lúc - với hai “cuộc xung đột khu vực lớn”. 
Trong bản phân tích chiến lược gần đây nhất, 
tháng 5-1997, Mỹ đã xác nhận chính sách này. 

Như vậy, toàn bộ các sự kiện xung quanh mối 


quan hệ My - I- -rắc trong những năm gân. đây _ 


từ chiến dịch cấm toàn bộ nền kinh tế I-rắc đến 
cảm vận từng phần, từ các vụ thanh sát vũ khí 
có liên quan tới Liên hợp quốc đến những cuộc 
khủng hoảng quan hệ và cả cuộc tiến công 
ngày 17-12-1998 đều nằm trong kịch bản quân sự 
của Lầu Năm góc. Tổng thống B. Clin-tơn đã 
kháng định rằng cần phải lật đổ Xát-đam Hút-xê-in, 
còn H. Kit-xinh-giơ thì nói rõ hơn : vấn đề không 
phải là thanh tra (vũ khí) mà là lật đổ X.Hút-xê-in. 
Nếu chính sách của Mỹ đối với I-rắc trong thời 
gian trước cuộc tiễn công được Ngoại trưởng Mỹ, 
bà On-brai, mô tả là “ 'giữ Xát-đam Hút-xê-in trong 
hộp” (tức là không chế, vây hãm không cho hoạt 
= đã phá sản, thì Mỹ muốn bằng cuộc tiến 


công ngày 17-12-1998 tiêu diệt được X. Hút-xê-in.. 


Theo gợi ý của Kit-xinh- -BIƠ. thì mục tiêu của cuộc 
tiến công là tiêu diệt được các sở chỉ huy và kiểm 
soát của Xát-đam, diệt các vị trí tình nghi chứa 
vũ khí hủy diệt hàng loạt và các đơn vị tỉnh nhuệ 
của I-rắc. 

Dẫn lời một số quan chức Mỹ. ông S.Rit-tơ, 
cựu trưởng nhóm thanh tra viên của Liên hợp 
quốc (UNSCOM) cho biết trong số các động cơ 
khiến Oa-sinh-tơn quyết định tiến công I-rắc, có 
động cơ đối phó với việc Tông thống B. Clin-tơn 
bị kết tội về vụ bê bối tình dục. Nếu ông S.Rit-tơ 
đúng, tức là động cơ này có thật, thì nó chỉ đóng 
vai trò rất nhỏ trong sự kiện 17-12-1998. 

Điểm lại diễn biến quan hệ Mỹ - I- -rắc trong 


những năm qua, kế từ cuộc chiến tranh vùng - 


Vịnh, ta có thể thấy Mỹ càng ngày càng mất đi sự 
ủng hộ của đông minh. Nhiều nước đã từng giúp 
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Mỹ, ủng hộ Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh, nay 
đã không còn ủng hộ Mỹ nữa. Không nước đồng 
minh nào của Mỹ tin rằng Mỹ có thể hòa giải với 
J-rắc. Mỗi một cuộc khủng hoảng Mỹ - I-rắc lại 
làm xói mòn thêm sự ủng hộ Mỹ của các nước 
vùng Vịnh và À- -rập. Và kết quả là Mỹ bị phản 
đối rất mạnh khi tiến hành cuộc tiến công I-rắc 
ngày 17-12 vừa qua. 

Trong khi tình hình quốc tế có nhiều rối ren, 
phức tạp, đặc biệt tại vùng Vịnh, rất cần có những 
hoạt động ngoại giao nhằm thảo gỠ ngòi nô tại các 
điểm nóng, thì hành động tiến công của Mỹ vào 
I-rắc đã làm phức tạp và xâu thêm tình hình ở khu 
vực. Cần nói thêm rằng cuộc cấm vận do Mỹ chủ 
xướng kéo đài trong nhiều năm nay đối với I-rắc 
với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng làm cho 
1,5 triệu người chết, trong đó phần lớn là trẻ em 
và người già cùng với hàng triệu người sống lay 
lắt vì thiếu dinh dưỡng, thực sự là một hành động 
vô nhân đạo đánh vào một dân tộc chứ không phải 
chỉ để trừng phạt một nhóm người nào. Hành 
động phiêu lưu quân sự của Mỹ trong chiến dịch 
“Con cáo sa mạc” là không thể chấp nhận được. 
nó vi phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lánh thổ của ]-rắc. Hành động của Mỹ vị 
phạm thô bạo luật quốc tế và Hiến chương Liên 
hợp quốc, việc đơn phương sử dụng vũ lực không 
thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể 
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và tạO ra 
một tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế. 

Sau ba ngày liên tiếp dùng máy bay đánh 
phá các mục tiêu trong lãnh thô I-rắc, đêm 
ngày 19-12, Tống thống B. Clin-tơn và Thủ tướng 
Anh T.Ble đã phải tuyên bế ngừng cuộc tiến công 
quân sự chống I-rắc. Trong bản tuyên bố ngừng 
cuộc tiến công I-rắc, ông B.Clin-tơn cho rằng 
chiến dịch “Con cáo sa mạc” đã hoàn tất, đạt được 
mục tiêu đề ra. Mục tiêu của chiến dịch tiến công 
I-rắc “đã đạt được” hay làn sóng phản đối của các 
nước trên thế giới và sự kiên cường của nhân dân 
I[rắc đã làm Tổng thông B.Clin-tơn phải chùn 
bước ? Việc Mỹ phải đóng. cửa 40 sứ quán trên thể 
giới trong hai ngày cho thấy sự phẫn nộ của nhân 
loại tiền bộ đối với hành động ngang ngược của 
Mỹ. Hậu quả của sự kiện 17-12-1998 thật khó 
lường hết, và nó cũng đặt ra cho thế giới hàng loạt 
vấn đề cần phải giải quyết để những sự kiện như 
sự kiện 17-12 không còn tái diễn. 
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TIN HOẠT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
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Ñ GÀY 16-12-1998, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương sử, chức hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa ở các cơ quan 


§ ` /, 


“w ' T1 Ầ Lãi IR| 4 j&- 
CC QUAÑN JNG ƯƠNG 


trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hữu Thọ, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã đọc báo cáo về “Một số tỉnh hình và 
nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa ở các cơ quan trung ương”. 

Thảo luận báo cáo do đồng chi Hữu Thọ trình bày, Hội nghị nhấn mạnh : Cùng với công tác tổ chức và công tác kiểm 
tra, công tác tư tưởng - văn hóa ở các cơ quan trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng. Đối tượng tác động trực tiếp là toàn 
bộ đội ngũ cán bộ, cóng nhân viên chức, trong đó có 208 806 đảng viên, sinh hoạt ở 43 624 tổ chức cơ sở đẳng (chiếm 
khoảng 10% đảng viên toàn Đảng). Đội ngũ đảng viên có trình độ văn hóa, chuyên môn và trình độ nhận thức cao, khoảng 
60 - 70% tốt nghiệp đại học và trên đại học (có khối tỷ lệ này còn cao hơn). Phần đông cán bộ, đẳng viên là chuyên viên, 
nghiên cứu thường xuyên tiếp cận với các nguồn thông tin phong phú đa dạng, nhiều chiều. Phạm vi tác động của hoạt 
động lại liên quan đến cả nước. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy đảng, chính quyền và đoàn thể. 

Những đặc điểm đó là thuận lợi lớn của công tác tư tưởng - văn hóa. Song trước tình hình trong nước và thế giới đang 
có những diễn biến mới, cuộc đấu tranh nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập và chủ quyền, bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đẳng, để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi, đòi hỏi công tác tư tưởng - văn hóa đối với 
đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan trung ương phải vươn lên đáp ứng ở tắm cao mới. 

Hội nghị nhất trí công tác tư tưởng - - văn hóa từ nay đến năm 2000 phải nắm vững vả thực hiện tốt 4 yêu cầu, 5 nhiệm 
Vụ cơ bản và 7 biện pháp chủ yếu mà hội nghị tổng kết công tác tư tưởng - - văn hóa thời kỳ 1991 - 1996 đã khẳng định. 
Phải đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận - chính trị cho cán bộ, đẳng viên. Nắm bắt kịp thời và dự báo tình hình 
tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Triển khai nghiêm túc các quyết định của Trung ương 
về công tác tư tưởng - văn hóa đã và số ban hành. Cải tiến và nâng cao chất lượng giao ban báo chí, dư luận xã hội, an 
ninh tư tưởng, giao ban tin quốc tế... 

Phát biểu ý kiến với hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh : Đội ngũ cán bộ công tác tư tưởng Ở các cơ quan 
trung ương có vai trỏ rất lớn. Đối tượng làm công tác tư tưởng lại chính là những người làm công tác tư tưởng - văn hóa ở 
các cơ quan trung ương cho nên phải không ngừng bồi dưỡng, xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc về “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực. 

Để làm được điều đó, công tác tư tưởng - văn hóa phải đổi mới, thật sự đi vào lòng dân. Phải đi sâu hơn nữa trong việc 
tìm tòi, cải tiến nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng, trong quản lý tư tưởng làm cho công tác nảy thật sự có 
hiệu quả. ta 
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XS. Hiệp định thương mại và các hình thức hợp tác kinh 
IS TIN LINH... tế khác ; tháng 6-1987, Ủy ban hợp tác liên Chính 
(Tiêp theo trang 55) phủ Việt Nam - Cu-ba họp phiên thứ XVI tại Hà Nội 


Trong bối cảnh tỉnh hình quốc tế mới, với truyền khẳng định quyết tâm và nỗ lực trong việc khắc 


thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, gắn bó đã được 
thử thách lâu dài qua quá trình đấu tranh giành và 
bảo vệ độc lập. tự do, chủ quyền dân tộc, quan hệ 
Việt Nam - Cu-ba không ngừng được củng cố, phát 
triển, bất chấp những diễn biến phức tạp của tình 
hình thế giới và những khó khăn, thử thách mới đối 
với cách mạng mỗi nước. Lãnh đạo Đảng, Chính 
phủ hai nước đã có các cuộc gặp gỡ ở cấp cao và 
nhất trí khẳng định tiếp tục tăng cường và nâng cao 
hiệu quả các mối quan hệ hợp tác, phục vụ lợi ích 
của cách mạng mỗi nước và sự nghiệp đấu tranh 
chung vì độc lập, hòa bình và chủ nghĩa xã hội. 
Tháng 9-1995 hai nước đã ký Hiệp định khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư ; tháng 4-1996, hai nước ký 
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phục khó khăn, củng cố và phát triển hơn nữa quan 
hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày Cách ) mạng 
Cu-ba thành công, chúng ta khẳng định sự ủng hộ 
mạnh mẽ và tình đoàn kết trước sau như một đối 
với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân 
dân Cu-ba anh em ; đồng thời tin tưởng vững chắc 
rằng, dưới sự lãnh đạo dảy dạn kinh nghiệm của 
Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh do Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô kính mến đứng đầu, nhân dân 
Cu-ba anh hùng sẽ tiếp tục phát huy những thành 
tựu cách mạng đã đạt được, thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Đại hội V Đảng Cộng sản Cu-ba, nỗ 
lực phấn đấu, đưa sự nghiệp Cách mạng Cu-ba 
bước vào thế kỷ XXI với thế và lực mới. 
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MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG 
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được chăm sóc ngay từ 
khi sinh để không KP 
suy đỉnh dưỡng. VỆ. sọ, 


Chiến lược lồng ghép dinh 
dưỡng uà y tế : 
Các hoạt động chăm 


1. Hướng dân 


._ sóc sức khỏe ban đầu thực hành ăn bổ sung 
¬ cần di đôi Uới các hợp lý cho trẻ em 
uà bà mẹ tại hộ gia 


đình. 
2. Tập trung chăm sóc 
Ói, trẻ em dưới 2 tuổi. ` 
3. Hoạt — 


Z duy E D55 008505 có TU vác. ”. - 0A phối hợp liên ngành 
_ ` cà TU và _ _.~ chặt chế ở các cấp. 
LIẾ d6: XC dã _ | 4. Theo. dõi, giám sát. 
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` nể le đánh giá hiệu quả - 
ẩn: điết | đêm (HẾP DMC NHANG 
- e8 XE: Chợ... (vn 2U W.... Héu phòng chô ối sÃ ki 
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. Chăm sóc súc khỏe và dinh dưỡng bà me khi có thoi. 

Cho trẻ bú ae hoòn toẻn 4 thóng đều. 

Cho trở öõn bố sung hợp đụ từ thông 5 vỏ tiếp tục bú mẹ đến 94 thóng. 

Bổ suno Vitomin R cho trẻ em và bò mẹ ago su khi sinh bồng cuno cếp viên nong vẻ cỏi thiện bữa ăn. 
8ö sung viên sốt œ xít Folic cho phụ nữ độc biệt khi tó thoi. 

Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt hơn trong vò sou khi mắc bệnh. 
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Chöm sóc, giữ vệ sinh và phòng chông cóc bệnh vê giun sén. 
Côn trẻ hỏng thóno để theo dõi phót triển của trẻ. 
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_ SÔNG TY DỊCH VỤ KÝ THUẬT DẦU KHÍ 
_PETROLEUM TECHNICAL SERVICES COMPANY H 
__ 4 WHOLLY - OWNED SUBSIDIARY OF PETRO VIETNAM 
_ Địa chỉ : 142 Nguyễn Khuyến - Hà Nội 
ĐT : 84.4.8265361/8250134/8269048 Fax : 84.4.8232445/8261992 
DÁC DỊPH CHÍNH ; e Đại lý mua bán, cung cấp các loại vật tư và trang thiết bị. 


DỊCH VỤ HẬU ® Kinh doanh khách sạn, nhà ở và các dịch vụ có liên 
® Căn cứ dịch vụ dầu khí tại Vũng Tàu, Đà Nắng và Hải Phòng. quan khác. 
t ® Dịch vụ kho ngoại quan. 
® Dịch vụ cung ứng, kho chứa và chuyền tải xăng dầu phục vụcho ø Dịch vụ tư vấn, Đại lý, Đại diện cho các công ty nước ngoài. 
ngành đầu khí. ® Dịch vụ khoan và thăm dò dầu khí. 


DỊCH VỤ KHOAN THĂM DÙ VÀ DỊCH VỤ CÚ LIÊN QUAN 

kộc: ó0 Si o4 giao nhân hàng hóa và tang thiế bi ® DiclrVụ cho thuê thiết bị và dụng cụ khoan. 
15525431106 .“... »  )#ˆ)%5fP vgÊ ¡2/100 MNdEP” thiết bị khoan. 

DỊCH VỤ HÀNG 

® Cung cấp các loại tàu bao gồm tầu dịch vụ kéo thả 
neo cho dàn khoan, tầu lai dắt, tàu hô trợ công tác lặn, 
tàu cứu hỏa, tầu trực cứu hộ, tầu bảo vệ, xà n. 

® Dịch vụ huy động giàn khoan. 

® Đại lý tầu biến, môi giới tầu biến. 

@ Dịch vụ xử lý sự cố dầu tràn. 

DỊCH VỤ CUNG ỨNG NHÂN LỰC 

® Cung cấp công nhân, ký sư khoan. 

® Cung cấp sỹ quan hàng hải, thủy thủ. 

® Cung cấp nhân viên văn Jg 

® Các dịch vụ khác. 


Tầu dịch vụ dầu khí đa năng có trang bị hệ thống chống cháy 
cấp l "Sapa" đang hoạt động tại vùng mỏ Bạch Hổ 


VIETNAM TELEP0M INTERNATI0NAL 


| 


NHÀ DUNE DẤP DÁC DỊCH VỤ VIÊN THÔNG QUỐC TẾ 
(út Hlự HHM HN  -- 


N  c ng từ nàn v`* ca . 
oà eä sước, ©ảng 26di (ƒ)hòng gấp sân 
thống "“Đoàm kết - “Xiên cường - `. ?P xa ~âmmeshmen 
An NnNnAnAốãỚƯy._-_7-ya "nha XS mramauan 
_ nghiệp, đất mới da (Đẳng (ãnldạø, dán lệ sâđg nÑàs ©áng 2Ẩái (hàng đã nông cao 
TP đế cốt đẹc sả SIM G44...ÌÁ.. lbượt wọt khó khăn koàn thàmí 
_ xuất sắc niệm oụ được giao, uản lượng ngà SồNg tăng. Cừ 9,3 triệu tấm hàng kóa 
__ thông qua sm 71992, năm 1995 lên 4,5 triệt tấm, mm 998 lêm 5,4 triệu tấn. (Đếm 
_s”zm 2000, ua ki hoàn thànÍt oiệc nâng cấp cải tạo Đảng 26di (ƒ)hòng giai đoạn 7 
`“... uy m.Y§E. vr: lv pào săøt 2005. 


Giám đốc : Kỹ sư CAO TIẾN THỤ 
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: “Xếp dỡ Container t: tại ¡ GÊ” Hải Phòng 


CäNG Hồi PHÒNG - pạa chỉ : 8A Trần Phú - Thành phố Hải Phòng 
Điện thoại : (031) - 859824 - 859945-859920 Faxz84-08X)‹4b9973 


Ci2- 
›| $0 
#ỞINAPĐCO VIETNAM AIR PETRDOL ECHMPANY (VINAPED) 


_...¬ it Trụ sở chính : Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 


Điện thoại: ( 04 ) 8.272316 - 8.272318 Fax: ( 04 ) 8.272317 
VỐN ĐIỀU LỆ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 01/01/1998 : 101.956.000.000 ĐỒNG 


»%% 

® VINAPCO kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, nhận ủy thác nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các sản 
phẩm hóa dầu bao gồm: xăng dầu máy bay, xăng dâu ô tô, tàu thuyền, dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng 
đặc chủng... 

® VINAPCO kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy và đường bộ. 

® VINAPCO xuất - nhập khẩu vật tư, xe máy, thiết bị xăng dầu phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng 
và phục vụ quốc phòng. 

® VINAPCO có mạng lưới kho bể, bến bãi, các phương tiện vận tải, làn rót, cửa hàng bán lẻ hiện đại đạt 
tiêu chuẩn quốc tế. 

$ VINAPCO thường xuyên cung cấp các dịch vụ tra nạp xăng dầu cho 27 hãng hàng không quốc tế và 
4 hãng hàng không nội địa tại tắt cả các sân bay của Việt Nam. 

$ VINAPCO phục vụ bay thăm dò, khai thác dầu khí, khảo sát khí tượng thủy văn và bản đô. 


CC ĐƠN VỊ THRNH VIÊN 


1. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Bắc 5. Chỉ nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Bắc 
2. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Trung 6. Chỉ nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Nam 
3. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Nam 7. Văn phòng đại diện tại Singapore 

4. Xí nghiệp Dịch vụ vận tải VTKT xăng dầu HK 8. Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 


8Ố cáO _ 
TÌM KIÊM CƠ HỘI HỢP TÁC ĐÀU TƯ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DÀU 
Công ty Xăng dâu hàng không (tên gọi tắt VINAPCO) là một trong 5 doanh nghiệp Nhà nước được phép 
kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dâu. VINAPCO sẵn sàng đâu tư, hợp tác kinh doanh với mọi 
tập thể, cá nhân có địa điểm tốt đế xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dâu. 


MỌI CHI TIẾT XIN QUÚ WHấCH LIÊN HỆ: 
1. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Bắc 3. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Nam 


Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Số 4 đường Trường Sơn, Q. Tân Bình - TP Hồ Chí Minh. 
Tel: (04) 8833748 Fax: (04)8801019 Tel: (08)8485240 Fax: (08) 8485241 
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hữu Giám đốc: Ông Lê Anh Văn 
2. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miễền Trung 4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Xăng dầu HK 
Sân bay Quốc tế Đà Nắng. Sân bay Gia Lâm, Hà Nội. 
Tel: (0511)823395 Fax: (0511)824393 Tel: (04)8272316 Fax: (04) 8272317 
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng: Ông Đỗ Sỹ Huấn 


Dịch vụ tra nạp của VINAPCO đạt tiêu chuẩn quốc tế _ Công ty đang mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ trên cả nước. 


VINAPCO - NGHÌN GGGNG D4006 5” SA GÉG 642 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Trụ sở chính: Đường Xuân Thủy, Quận Câu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 04-8.340569 - 8.340570; Fax: 04-8340724 


ĐÐ: học quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN)' được thành 
lập theo Nghị định số 97/CP, 
ngày 10-12-1993 của Thủ 
tướng Chính phủ trên cơ sở 
sáp nhập 3 trường đại học 
lớn, có truyền thống hơn 40 
năm là : Trường đại học Tổng 
hợp Hà Nội, Trường đại học 
Sư phạm Hà Nội 1 và Trường 
đại học Sư phạm ngoại ngữ 
Hà Nội. 

"ĐHQGHN là một trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu 
khoa học đa ngành và liên 
ngành lớn, một trung tâm văn 
hóa, một đầu mối giao lưu 
khoa học và văn hóa quan 
trọng, có vị trí đặc biệt trong 
hệ thống giáo dục đại học 
của nước CHXHCN Việt 
Nam", (Điều 2, Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
ĐHQGHN do Chính phủ ban 
hành). - 


Sau 5 năm xây ng và 
phát triển hiện nay 
ĐHQGHN có 4 trường thành 
viên là Trường ĐH Khoa học 
Tự nhiên, Trường ĐH Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, 
Trường ĐH Sư phạm và 
Trường ĐH Ngoại ngữ. Bên 
cạnh đó còn có 11 khoa, viện 
và trung tâm nghiên cứu, đào 
tạo trực giay 2â: ĐHOGHN.. 


LỀ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP 


ĐẠI H00 QUỐC 61A HÀ Nội 


10.12.1893 „ 10.12.1998 


: Nhà điều hãnh Trung tâm 
ĐHQGHN có tống số 3590 CBCNV, trong đó 2035 
cán bộ giảng dạy với 688 tiến sĩ và phó tiến sĩ, 89 giáo 
sư và 342 phó giáo sư. Tổng số sinh viên hệ chính quy 
là 26.820 và khoảng 2500 nghiên cứu sinh và học viên 


- cao học. 


Đáng bộ ĐHQGHN là cấp trên cơ sở trực thuộc Thành 
ủy Hà Nội với 1478 đẳng viên sinh hoạt trong đảng bộ và 
2 chỉ bộ cơ sở trực thuộc. 

Mục tiêu phấn đấu của ĐHQGHN trong vòng mười 
năm, hai mươi năm tới là trở thành một Trung tâm đào 
tạo đại học và trên đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất 
lượng cao, một Trung tâm hàng đầu quốc gia trong lĩnh 
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, có vị thế xứng đáng 


ni, Măng khu vực và quốc tế. .: : 


í “` *x(VÍCO 
Digitiz edbvV z\t }){ J)4V/]Ẳ€ 
L 13 / ^v_. `... y << "«< “e) j¡ BI 


. > . 
A—.—-=nnm.s.=mmmmn. 7171, Y = ... = 


Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


SỐ500 ` | lal- I Ni: E3 E112⁄Àt lgŠ 


BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


2 
1-1999 
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` KỶ NIỆMN LẨN THỨ 69  NGUYẾN THỊ XUÂN MỸ - Công tác kiểm tra của Đẳng với vấn đề làm 


CỘNG SỈẢN VIỆT NAM trong sạch, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên 3 
(3-2-1930 - 3-2-1999) HOÀNG TÙNG - Đảng với dân là một 8 

SONG THÀNH - Mấy sáng tạo lớn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo 

cách mạng 10 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI VŨ ĐÌNH CỰ - Lược đồ Mác với nhận thức về vùng quá độ và cơ chế 

thị trường 15 

CHU TUẤN NHẠ - Khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 21 

TRẤN QUANG NHIẾP - Để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 25 

ĐẶNG ĐỨC QUY - Đầu tư trực tiếp của nước ngoài - những gam màu 

sáng, tối 29 

HỒ SĨ VỊNH - Một chặng đường của sự nghiệp đổi mới văn học, 

nghệ thuật 33 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM NGUYÊN SINH CÚC - Những xu hướng vận động của ruộng đất ở 

đồng bằng sông Cửu Long những năm đổi mới 39 

HÀ QUANG NGỌC - Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở :, thực trạng 

và giải pháp 43 

LÊ QUỐC HÙNG - Giáo dục pháp luật cho công dân - cơ sở để 

nâng cao hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật 47 
SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG TIẾN HẢI - Nghĩ, nói và làm 50 
THẾ BIỚI : VẤN ĐỂ, SỰKIỆN LÊ BỘ LĨNH - Thương mại thế giới 1998 : một năm đầy khó khăn 51 


NGUYỄN XUÂN THẮNG - Tài chính - tiền tệ thế giới : một năm nhìn lại 56 


TÌM HIẾU KHÁI NIỆM - Ngân sách nhà nước 61 


Bìa 1 : Mùa xuân Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tranh : NGUYÊN HƯƠNG HẠNH 
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COHEPXAHMWE 


HrYEH TXMW CYAH MÙ: [laprwulHan WHCn6KLWn W rpOÕneMa O3jODOBI©GHWf, rOBblUlilOHWW Kaq©CTrBa 
[ApTMHbiX ODFAHW3ALMÙ W KOHTMHrOHTAa KOMMYVHMCTOB. XOAHI TYHI: [laprwn w Hapon enwMHbi  IUHÌOHE 
TXAHb: HekoropbIe ỐOnbUlÐ© WHWLMWSTMBbI HAUI©l ïAaDpTMM B ñDOLCC6@ DyKOBORCTBa pesgoniouweu. BY RMHb 
Kbi: Kparkana cxeMa K. MapKCca OrIO3HAHMñ TDAH3MTHOrO DGOrMOH8 WM DbiHOdHOrO M©ÔXAHW3Ma. TbÌO TYAH 
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GAY từ những ngày đầu mới thành lập, 
N= ta đã nhận thức sâu sắc về tầm quan 

trọng của công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ 
luật trong Đảng. Trong Điều lệ Đảng năm 1930 đã 
quy định rõ : “Tất cả đẳng viên đều phải chấp hành 
các nghị quyết của quốc tế, của đẳng hội, của 
Trung ương và thượng cấp cơ quan. Các cấp ỦY có 
thể đặt ra đặc biệt ủ uy ban để xem xét những vân đề 
vi phạm đến kỷ luật của Đảng”. 

Càng vào những thời điểm khó khăn, những 
bước ngoặt trên con đường cách mạng, Đảng ta lại 
càng chú ý đến công tác kiểm tra. Trong Nghị 
quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng ra 
tháng 11-1939, Đảng ta một lần nữa nhắc nhở : 
“phải củ soát sự thi hành nghị quyết. Con đường 
chính trị và nghị quyết của Đảng đưa ra có khi vì 
đồng chí không hiểu biết hết, thiếu năng lực mà 
làm sai, có khi vì nạn khiêu khích, phá hoại của 
mật thám mà bị phá hoại, cũng có khi vì sự xung 
đột cá nhân trong các đồng chí chấp hành hoặc 
thói độc đoán, quan liêu, hủ bại của một vài người 
phụ trách mà chậm trễ, hư hỏng. Tất cả những điều 
hư hỏng ấy, nếu không có sự củ soát thì không sao 
thấy ngay được mà sửa đôi cho kịp để tránh những 
sai lầm to tát, những thất bại đau đớn và nếu không 
có sự củ soát thì những nghị quyết dù đúng đến 
đâu nhiều khi không làm gì”. Tiếp đó Ban thường 
vụ Trung ương Đảng chỉ thị : “Củ soát là một công 
việc rất cần của các đồng chí chấp hành. Các ban 
chấp hành phải năng phái người xuống cấp dưới 
mà củ soát việc thi hành nghị quyết và chỉ thị của 
Đảng. Và các đảng bộ bắt buộc từ nay phải báo 
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cáo đúng kỳ hạn lên thượng cấp theo mẫu đã gửi 
xuống”. 

Như vậy, trong suốt thời kỳ Đảng ta hoạt động 
bí mật (1930 - 1945) trong tình thế cực kỳ khó 
khăn, nguy hiểm, nhiều khi như “nghìn cân treo 
sợi tóc”, mặc dù chưa có cơ quan kiểm tra chuyên 
trách, nhưng công tác kiểm tra của Đảng vẫn được 
quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện một cách 
thường xuyên, nghiêm túc. Chính vì vậy, đường 
lối, chủ trương, chỉ thị của Đảng được thực hiện 
tốt, phong trào cách mạng phát triển, giữ gìn bảo 
vệ được cán bộ. Điều đó còn góp phần cắt nghĩa 
tại sao chỉ mới 15 tuổi, với khoảng 5 000 đảng 
viên, trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thử 
thách, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc 
cách mạng Tháng Tám thành công, giành được 
độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. 

Tiếp nối những kinh nghiệm, truyền thống quý 
báu đó, sau khi đã giành được chính quyên, Đảng 
ta lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng 
lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất 
đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công 
cuộc đôi mới. 

Qua chặng đường lịch sử gần 70 năm, Đảng ta 
rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. 
Riêng trong lĩnh vực kiểm tra của Đảng, một điều 
xuyên suốt và gần như thành quy luật, được Đảng 
ta đúc kết là : Đã lãnh đạo thì phải có kiểm tra ; 
công tác kiêm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong 
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toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, kiểm tra là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các 
cấp ủy. 
* 
* * 


Trong những vấn đề của công tác xây dựng 
Đảng hiện nay thì vấn đề làm trong sạch, nâng cao 
chất lượng của các tô chức Đảng và của đội ngũ 
đảng viên đang đặt ra rất bỨc XÚC. Bởi VÌ, Đảng chỉ 
trong sạch, vững mạnh khi các tổ chức của Đảng 
trong sạch vững mạnh ; các tổ chức của Đảng chỉ 
trong sạch, vững mạnh khi các đẳng viên trong 
sạch, vững mạnh. Hơn mười năm qua, nhất là từ 
khi thực hiện.Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa VIII) “Về một số 
nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đến Đẳng”, công tác xây 
dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến tích Cực. 
Chúng ta đã kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức 
của Đảng ; sự lãnh đạo của Đảng có hiệu quả ngày 
càng cao ; tổ chức cơ sở đảng đã được củng cố một 
bước quan trọng ; công tác cán bộ được đổi mới, 
đội ngũ đảng viên được nâng cao trình độ về nhiều 
mặt, sức chiến đấu được tăng cường ; phương thức 
lãnh đạo của Đảng được cải tiến và đổi mới, khắc 
phục dần hiện tượng buông lỏng vai trò lãnh đạo 
của Đảng hoặc tổ chức đảng bao biện, làm thay ; : 
_ công tác kiểm tra của Đẳng được tăng cường và có 
nhiều chuyển biến lớn. Rõ ràng, qua quá trình tự 
đôi mới, tự chỉnh đốn, Đảng ta đã thể hiện đây đủ 
bản lĩnh chính trị của mình, ngày một trưởng 
thành, ngày càng thêm dày dạn kinh nghiệm, đủ 
sức đưa đất nước tiếp tục đi lên. 

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ xét trên góc độ tô 
chức của Đảng và đội ngũ đẳng viên, chúng ta 
thấy còn nhiêu yếu kém, khuyết điểm. Về tô chức 
của Đảng, sự yêu kém, bất cập được thể hiện trên 
một sô mặt chủ yếu sau đây : 

- Hệ thống tổ chức của Đảng còn những mặt 
chưa phù hợp với cơ chế tô chức, quân lý mới, 
hoạt động kém hiệu quả, phương thức lãnh đạo và 
sinh hoạt lúng túng, kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc 
của Đảng bị buông lỏng, . thực hiện không nghiêm 
còn khá phô biến. Ở nhiều nơi, nhất là những cơ 
quan kinh tế, đơn vị chuyên môn, vai trò lanh đạo 
của tô chức đẳng còn mở nhạt. Nhiều cấp ủy chưa 
ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Một số 
tô chức cơ sở đảng bị tê liệt, mất khả năng lãnh 
đạo, tập hợp quân chúng. 
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- Trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo của 
nhiêu cấp ủy đảng chưa theo kịp yêu cầu sự nghiệp 
đổi mới. Nhiều tô chức đảng chưa làm đúng vai trò 
của mình, cách lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động nhiều 
khi mang tính hình thức. Quản lý đảng viên còn rất 
lỏng lẻo. Nhiều trường hợp có đảng viên vi phạm 
kỹ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thậm 
chí phạm tội nhưng tổ chức đảng không biết. Một 
tình trạng khá phổ biến hiện nay là tổ chức cơ sở 
đáng, chi bộ không theo dõi, quản lý được đảng 
viên ngoài giờ làm việc hoặc khi họ về nơi cư trú, 
đi làm ăn nơi xa v.v. Nhiều đảng viên khi về hưu, 
xuất ngũ, chuyển công tác, chuyển vùng không 
nộp giấy sinh hoạt đảng nhưng các tổ chức đảng 
chưa có biện pháp giáo dục, xử lý thỏa đáng. 

- Trách nhiệm của tô chức đảng, của cấp Ủy 
nhiều khi không rõ ràng, không được đề cao. Cấp 
Ủy đẳng cấp trên không chịu trách nhiệm trước sai 
phạm của tổ chức, đảng viên cấp dưới thuộc quyên 
quản lý. Trong một số vụ án có nhiều sai phạm của 
đảng viên là cán bộ lãnh đạo nhưng dường như cấp 
ủy đảng ít bị xem xét xử lý trách nhiệm liên đới. 

- Một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm 
đến công tác xây dựng Đảng, chưa thật sự coi đây 
là khâu then chốt mà thường có xu hướng chỉ lo 
công tác chuyên môn, quản lý. Cũng còn nhiều 
câp Ủy không nắm vững hoặc hiểu không rõ ràng, 
đầy đủ về Điêu lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức, 
sinh hoạt Đảng. 

- Một điều đặc biệt lo ngại là ở một số nơi, nội 
bộ lãnh đạo, cấp ủy, nhất là những người đứng 
đầu, mất đoàn kết nghiêm trọng, kéo dài hoặc 
“đoàn kết” một cách hình thức, nhưng không được 
xử lý, giải quyết d dứt điểm. Tình trạng này làm Suy 
giảm sức chiên đầu, năng lực lãnh đạo của tổ chức 
đảng, tiêu tốn nhiều thời _Bian, sức lực, làm giảm 
uy tín của Đảng trong quần chúng, nhân dân. 

Hiện nay, Đẳng ta có hơn 2 triệu đảng viên. 
Đây là một lực lượng rất hùng hậu và đông đảo, là 
yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo nhân dân, 
đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đôi mới. 
Phải khẳng định dứt khoát rằng, đa số đảng viên 
chúng ta vững vàng, kiên định đường lối, nguyên 
tắc của Đảng trong mọi khó khăn thử thách ; giữ 
vững phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, liêm 
khiết, giản dị, gần gũi quân chúng. Nhưng chúng 
ta cũng phải thắng thắn thừa nhận rằng vẫn còn 
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một bộ phận đảng viên chưa xác định được vị trí, 
nội dung, phương pháp hành động của mình trước 
những biến đổi, đa dạng, phức tạp của tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đối 
mới ; một bộ phận đảng viên không làm trọn trách 
nhiệm, bổn phận, không nêu cao được tính tiên 
phong gương mẫu của người đẳng viên. Điều đặc 
biệt đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận đảng 
viên đã suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sông. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VỊ) đã chỉ rõ : _nphiêm trọng 
hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên, trong đó có cả 
cán bộ có chức, có quyền”. 

Những thiếu sót, khuyết điểm, sự lông: lẻo của 
một số tô chức đảng ; sự suy thoái, kém chất lượng 
của một bộ phận không nhỏ đẳng viên có rất nhiều 
nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân rất 
quan trọng là chưa làm tốt công tác kiểm tra của 
Đảng. Ngay từ năm 1948, trong bài “Một việc mà 
các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay” Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở : “Chính sách đúng 
là nguồn gốc của thắng lợi”. “Khi đã có chính sách 
đúng, thi sự thành công hoặc thất bại của chính 
sách đó là do nơi cách tô chức công việc, nơi lựa 
chọn cân bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấ ấy SƠ 
sài, thì chính sách đúng mẫy cũng vô ích”. Nếu tổ 
chức việc kiêm tra cho chu đáo thì cũng như có 
ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu 
điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cân bộ chúng ta 
đều thấy rõ. Có thể nói rằng : chín phần mười 
khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì 
thiếu SỰ kiểm tra”. 

Điều đáng lưu ý là khi nói đến kiểm tra ở đây 
là sự kiêm tra của Đảng, trước hết là của tất cả các 
cấp Ủy đẳng chứ không phải chỉ là công tác kiêm 
tra của ủy ban kiểm tra các cấp (do Điều lệ Đảng 
quy định). Hiện nay còn không ít cấp Ủy: đẳng, 
đẳng viên, kế cả cán Dộ cấp cao của Đảng vân còn 
hiểu chưa thấu đáo vấn đề này. 

* 
* * 


Trong lịch sử của mình, Đảng ta đã có nhiều 
văn bản, chỉ thị về công tác kiểm tra. Qua các kỳ 
đại hội, những quy định về công tác kiêm tra đều 
được xem xét, bổ sung, sửa đôi cho phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, trong Điều lệ Đảng 
được Đại hội lần thứ VIII của Đảng thông qua đã 
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dành hẳn 4 điều (từ Điều 30 đến Điều 33) quy định 
TẤT TỐ ràng: về công tác kiêm tra của Đảng nói 
chung và của Ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng. 
Gần đây, Bộ Chính trị lại có chỉ thị về tăng cường 
công tác kiểm tra của Đẳng. Các văn bản của 
Đảng đã nói khá đầy. đủ, rõ ràng về công tác kiểm 
tra. Để công tác kiểm tra của Đảng góp phần có 
hiệu quả hơn vào việc làm trong sạch, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các tổ chức 
đảng và đội ngũ đẳng viên, xin nêu thêm một số 
vấn đề : | 


1 - Công tác kiểm tra của Đảng phải xuất 
phát từ yêu câu của nhiệm vụ chính trị nói 
chung và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng 
nói riêng. 

Nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay là tiến hành sự 
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Sự lãnh 
đạo của Đảng là nhân tố quyết định việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó, XÂY, dựng 
Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
là nhiệm vụ then chốt. Công tác kiểm tra của Đảng 
phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị đó và yêu câu 
của công tác xây dựng Đảng, lẫy đó làm mục tiêu, 
phương hướng, nội dung hoạt động. Xa rời vấn đề 
cốt lõi mang tính nguyên tắc này, công tác kiêm 
tra của Đảng sẽ chệch mục tiêu, mất phương 
hướng, không rõ nội dung và không mang lại hiệu 
quả. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn cụ thê, nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng 
tô chức đàng cũng có những nội dung, yêu câu cụ 
thể khác nhau. Điều đó đòi hỏi các tổ chức đảng 
phải nắm vững những nội dung, yêu câu chủ yếu 
của nhiệm vụ chính trị, và công tác xây dựng 
Đảng, nắm vững Cương linh, Điều lệ, các nghị 
quyêt, chị thị của Đảng và của đại hội đảng bộ, câp 
Ủy cập mình để lãnh đạo công tác kiểm tra một 
cách có hiệu quả. 


2 - Cân chủ động giải quyết toàn điện các 
khía cạnh của công tác kiểm tra của Đảng, chú 
trọng ngăn ngừa, đề phòng là chính theo 
phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. 

Tư tướng chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng 
là: phải chủ động giáo dục, lấy xây là chính, nhân 
các điên hình tốt. Việc thực hiện đường lối, các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhiều khi chưa đúng 


: 


-_ Mỷ niệm lín thứ 69 Ngày thành lập Đảng Cộng sản 


đắn, yếu kém chính là do khâu kiểm tra không chủ 
động, thường xuyên. Do vậy, để khắc phục tình 
trạng yếu kém đó, sau khi có nghị quyêt, chi tHị 
của Đẳng, các cấp ủy cần có kế hoạch tô chức thực 
hiện và kiểm tra việc thực hiện, triển khai. Công 
tác kiểm tra cần được tiến hành một cách thường 
xuyên, nền nếp như “rửa mặt hằng ngày”, không 
thụ động, ngôi chờ, chạy theo những vụ VIỆC đã 
xảy ra. Thường xuyên, chủ động năm chắc tình 
hình hoạt động của các tổ chức đảng cấp dưới, của 
đội ngũ đàng viên, tức là tạo sự chủ động khi kiểm 
tra. Công tác kiểm tra của Đảng không chỉ và 
không phải chủ yếu là khắc phục, XỬ lý sai phạm 
mà là ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, phát 
hiện, biêu dương, phổ biến kinh nghiệm, những 
điền hình tốt, làm cho cái “thiện” thắng cái “ác” và 
chiếm vị trí thống trị trong các tổ chức đảng và đội 
ngũ đẳng viên. Tính giáo dục trong công tác kiểm 
tra của Đảng được thể hiện ở mục đích của nó là 
thúc đẩy các tổ chức đảng, đảng viên làm tròn 
trách nhiệm, bồn phận, gương mẫu trước quân 
chúng , thể hiện ở sự phát huy cao nhất tỉnh thần 
tự giác ; phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết 
điểm, rút ra được những bài học kinh nghiệm về 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng. 


3 - Chú trọng kiểm tra về tư tưởng, đạo đức, 
lối sống của đảng viên trên cơ sở nghiêm túc, tự 
giác, chân thành của tình đồng chí trong tự phê 
bình và phê bình. 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VII) và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, chúng 
ta đang “tiến hành sinh hoạt chính trị tự phê binh 
và phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối sông trong 
toàn Đảng và bộ máy nhà nước, trước hết là trong 
đội ngũ cần bộ lãnh đạo, quản lý”. Đây là một điều 
kiện thuận lợi để Đảng tiên hành công tác kiểm tra 
đối với đội ngũ cần bộ, đẳng viên. Đồng thời, tử 
đó có thể từng bước đưa công tác kiêm tra và 
thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng vào 
nên nếp. 

Cần nhận thức và xác định rõ ràng rằng việc 
kiểm tra về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện 
tự phê binh và phê binh là việc làm thường xuyên, 
bình thường của Đảng ở tất cả các tổ chức đảng và 
mọi đảng viên chứ không phải chỉ ở những nơi “có 
vấn đề”. Đây là công việc nội bộ của Đảng. Đương 
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nhiên, nếu đẳng viên vi phạm pháp luật nhà nước 
thì phải xử lý theo pháp luật chứ không thể chỉ “xử 
lý nội bộ”. Phải làm sao để sau khi kiểm tra, tự phê 
bình và phê bình, mọi đảng viên đều thấy “lớn 
lên” , tình đồng chí, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn, 
tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh hơn. 

Trên cơ sở nâng cao nhận thức về mục đích, 
yêu cầu của công tác kiểm tra, tự phê bình và phê 
bình, mỗi cân bộ, đẳng viên cần tự giác, liên hệ, tự 
kiểm điểm, báo cáo với tổ chức đẳng về việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, lôi sống trong 
thời gian qua ; những ưu, khuyết điểm, mức độ sai 
phạm, nguyên nhân v.v. Tập thê cấp ủy hoặc tổ 
chức đảng phê bình, góp ý, giúp đỡ đảng viên 
nhận thức sâu sắc, đầy đủ những ưu điểm, thiếu 
sót... đồng thời đề ra kế hoạch tu dưỡng, phần đấu, 
rèn luyện. Tổ chức đảng đề ra kế hoạch kiểm tra, 
giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, củng cố, "tăng 
cường sự thống nhất, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi 
tiêu cực, suy thoái và tỉnh trạng trung bình chủ 
nghĩa, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tô 
chức đảng. Qua kiểm tra, phê bình, tự phê bình kịp 
thời phát hiện, biểu dương, nhân những điển hình 
tốt, những kinh nghiệm hay, những đơn vị, cá 
nhân tiêu biểu. Mọi hành vi làm trái, làm sai dân 
đến SỰ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đều 
phải xử lý. 

Trong quá trình làm trong sạch, nâng cao chất 
lượng tổ chức đảng và đội ngũ đẳng viên, đặc biệt 
là trong việc chông tham những, tiêu cực, cân 


. phân biệt mức độ, nguyên nhân sai phạm để xử lý 


thỏa đáng, không làm qua loa, không bỏ sót nhưng 
cũng đề phòng sự lợi dụng dân chủ, lợi dụng 
chống tham nhũng đề gây rôi, gây mất đoàn kêt 
nội bộ, ảnh hưởng xấu đên hiệu quả của của quá 
trình kiểm tra và công tác xây dựng Đảng. 


4- Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và phát huy 
vai trò của Ủy ban kiểm tra các cấp trong công 
tác kiểm tra của Đảng. 

Ủy ban kiểm tra các cấp là tổ chức đẳng được 
Điều lệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
cụ thể, là một trong những Cơ quan trực tiếp tiến 
hành công tác kiểm tra và tham mưu cho câp ủy về 
công tác kiêm tra. Vì vậy, các cấp ủy cân thườn 
xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đề 
Ủy ban kiêm tra nâng cao chất lượng, và điều kiện 
vật chất, tỉnh thần của đội ngũ cán bộ kiểm tra. 
Ủy ban kiểm tra các cấp cần phát huy vai trò nòng 


cốt trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định 
và nhiệm vụ cấp Ủy giao. Tập trung nhiệm vụ 
trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi 
có dấu hiệu vi ¡ phạm ; giải quyết kịp thời, đúng quy 
định những tố cáo, xử lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ 
luật đối với cán bộ, đảng viên và tô chức đảng có 
vi phạm cần xử lý ; tham mưu phục vụ kịp thời 
công tác nhân sự, củng cố tổ chức đảng. 

5. Phối, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm 
tra của Đảng với thanh tra của Nhà nước, 
thanh tra nhân dân, kiểm tra của các tổ chức 
chính trị - xã hội và các ban, ngành có liên quan. 

Đảng ta là đẳng cầm quyền, mỗi tổ chức đảng 
đều phải thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong 
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực 
hoạt động được phân công. Đảng viên vừa là thành 
viên của tổ chức đảng, vừa là cán bộ trong các tổ 
chức nhà nước, đoàn thể. Nhiều cán bộ lãnh đạo 
của Nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội 
Tà do Đảng cử sang. Do đó, họ phải chịu sự kiểm 
-tra của Đảng. Đường lối, nghị quyết của Đảng 
được thể hiện, cụ thể hóa bằng chính sách, pháp 
luật, pháp lệnh, quy định của Nhà nước và các 
đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng viên và tổ chức 
đảng vi phạm pháp luật, chính sách, quy định của 
Nhà nước và của các đoàn thể chính trị - xã hội 
cũng chính là vi phạm kỷ luật của Đảng. Nhưng 
việc lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, xử lý kỷ luật của 
mỗi tổ chức có sự độc lập theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Đảng lãnh đạo thông qua hoạt động 
của bộ máy Nhà nước và các đoàn thể chính trị - 
xã hội nhưng Đảng không bao biện, làm thay công 
việc của các tô chức đó. Do đó, cơ chế phối, kết 
hợp chặt chế, đồng bộ giữa các tổ chức đảng với 
các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội là 
hết sức cần thiết. Nếu không sẽ dễ dẫn đến tình 
trạng thiếu tập trung, kém thống nhất, hoặc là 
chồng ‹ chéo, sơ hở, không đạt hiệu quả Cao. Công 
tác kiêm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước, 
kiểm tra của các tổ chức chính trị - xã hội, thanh 
tra nhân dân tuy là những bộ phận, lĩnh vực khác 
nhau nhưng cùng chung một mục đích : xây dựng 
Đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng chế độ xã hội 
trong sạch, vững mạnh nhằm mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Cần đặc 
biệt chú ý ỹ phối hợp chặt chế giữa công tác kiêm tra 
của cấp ủy đảng với công tác kiểm tra của các cấp 
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chính quyền, đoàn thể và các cơ quan bảo vệ pháp 
luật. Cân tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát 
sự hoạt động của cơ quan nhà nước các cập, nhất 
là trên một số lĩnh vực như quản lý kinh tế, tài 
chính, sử dụng đất đai, đầu tư, bảo vệ pháp luật, 
thực hiện chính sách xã hội, V.V. Các cơ quan nhà 
nước có đủ điều kiện để xem xét, kết luận những 
vi phạm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã 
hội. Đây là cơ sở để tổ chức đẳng nghiên cứu, kết 
luận về sự vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và 
đảng viên một cách thỏa đáng. 

6 - Bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế 
chính sách, quy định trong quản lý kinh tẾ - xã 
hội, quản lý giáo dục đảng viên nhằm tạo ra sự 
đông bộ và điều kiện thuận lợi để đảng viên lầy 
đó làm chuẩn mực phấn đấu, rèn luyện và tổ 
chức đảng có cơ sở để làm tốt công tác kiểm tra 
của Đảng. 

Do có những vấn đề mới nảy sinh trong quá 
trình đôi mới, ngoài những quy định của Điều lệ 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà đảng viên 
phải gương mâu thực hiện, Trung ương Đảng cân 
sớm quy định cụ thể một số việc đẳng viên được 
làm và không được làm, đáp ứng nhu cầu cấp bách 
hiện nay. Đây cũng là một căn cứ đề đảng viên 
hoạt động và để tổ chức đánh giá, kết luận những 
hoạt động của đẳng viên. 

Một điều quan trọng góp phần làm trong sạch, 
nâng cao chất lượng tô chức đảng, đội ngũ đảng 
viên là ¡ Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách, chế 
độ khắc phục những sơ sở, thiếu đồng bộ, thiếu 
công bằng... trong cơ chế chính sách quản lý kinh 
tế - xã hội... tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 
đảng viên phát huy khả năng trong mọi công việc 
tránh được sai lầm, vi phạm, vượt qua được thử 
thách, khó khăn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối 
sống lành mạnh. Phải làm sao để những đẳng viên 
gương mẫu, trung thực, thắng thắn... phải được 
khích lệ, động viên, bảo vệ. Tổ chức đảng và cần 
bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật 
sớm được phát hiện, ngăn ngừa, sửa chữa, khắc 
phục. Xử lý kỷ luật nghiêm minh kịp thời là 
xây dựng, là giáo dục, là giữ gin kỹ cương, kỹ luật 
của Đảng. 

Đó cũng là những điều góp phần làm trong 
sạch, nâng cao chất lượng tổ chức đẳng và đội ngũ 
đàng viên, đáp ứng yêu câu cấp thiết của nhiệm vụ 
then chốt trong thời kỳ mới. 
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(W‡ IP)) ÀNG với dân là một”. Khẩu hiệu này đã 
có từ rất lâu và nó được nhắc đi nhắc 
lại rất nhiều lần ở chỗ này, chỗ khác. 

Đó hoàn toàn không phải là khẩu hiệu hô hào, cổ 
động suông, mà trong quá trình cách mạng nước 
ta, kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, nó đã như 
là một nguyên lý quán xuyến trong mọi hoạt động 
của Đảng, đồng thời nó còn là một bài học xương 
máu nhiều khi có tính chất quyết định đến sự tồn 
tại của Đảng. 

Nhắc lại khẩu hiệu này trong tinh hinh hiện nay 
hoàn toàn không có gì là sáo rỗng, mòn cũ mà 
mang tính thời sự nóng hổi và cấp bách, liên quan 
đến mọi tổ chức đẳng, đến mỗi cán bộ, đảng viên. 
Bởi lẽ, hiện nay quần chúng nhân dân dễ dàng 
nhận thấy một bộ phận không nhỏ đẳng viên 
không còn gần gũi, gắn bó với họ như ngày xưa, 
thậm chí ở nhiều nơi, nhiều lúc có một số cán bộ, 
đảng viên không khác xa mấy bọn hào lý thời cũ. 
Họ cúng chè chén, xa hoa, ăn đút lót, hủ dọa, hạch 
sách, quát nạt dân. Nhiều cán bộ, đảng viên sống 
xa cách dân, chỉ thấy quần chúng là đối tượng bị 
lãnh đạo, phải giáo dục, được ban phát. Quần 
chúng nhân dân muốn gặp những người “đầy tớ 
của mình thì thật khó khăn, cách bức, thậm chí có 
lúc bị hoạnh họe, hù dọa. 

Mỗi cán bộ, đảng viên đều biết rất rõ rằng sức 
mạnh vô địch của Đảng cộng sản là từ nhân dân 
mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mọi cán bộ, 
đảng viên là con em nhân dân, được nhân dân nuôi 
dưỡng, che chở, đùm bọc, bảo vệ... nhiều khi hơn 
cả con em ruột thịt của họ. Mỗi cán bộ, đảng viên 
ai chả thuộc lòng những câu đại loại như “lấy dân 
làm gốc”, “cán bộ là đầy tớ của dân”, “dễ trăm lần 
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng 
xong” v. v. Thế nhưng khi đi vào những hành động, 
việc làm cụ thể nhiều khi họ không dựa vào dân ; 
dân không được biết, được bản, ngay cả những 
vấn đề thiết thân của họ. Do vậy, nguy cơ lớn nhất 
đối với Đảng cộng sản cầm quyền là thoát ly quần 
chúng ; cán bộ, đảng viên của Đảng đối lập với 
những người sinh ra, nuôi dưỡng, đùm bọc, hy sinh 
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vì mình. Điều này cũng là vấn đề cốt tử của Đảng 
cộng sản và nhà nước cách mạng do Đảng lãnh 
đạo. Đây cũng là bài học kinh nghiệm hàng đầu 
của phong trào cách mạng thế kỷ XX này, ảnh 
hương mạnh mã đến phong trào cách mạng thế 
giới và cách mạng Việt Nam chúng ta. Người ta đã 
nói rất nhiều, viết rất nhiều về vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản. Nhưng dù có nói hay viết hay đến 
mấy mà thoát ly thực tế đời sống và xa rời quần 
chúng thì cơ sở lý luận và sức mạnh của nó cũng 
không còn nữa. 

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói 
và làm như thế nào, đã nêu một tấm gương sáng 
như thế nào về xây dựng Đảng, về giáo dục, rèn 
luyện Đảng ta, thì ai cũng đã rõ. Ngay sau khi rời 
nước Pháp về Tổ quốc, Bác Hồ đã viết thư cho cụ 
Phan Chu Trinh, nói rõ con đường của mình là vận 
động, tố chức, tập hợp đồng bảo, tạo ra sức mạnh 
quyết định trong cuộc giải phóng đất nước. Sau đó 
Bác tổ chức các lớp đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ ở 
Quảng Châu (Trung Quốc). Gần 300 cán bộ cách 
mạng đầu tiên đã được Bác huấn luyện. Nội dung 
các bài giảng, sau “đường cách mệnh” thường là 
tập trung vào công tác vận động quần chúng, lãnh 
đạo quần chúng đấu tranh, về đạo đức cách 
mạng... Hơn ai hết, Bác Hồ của chúng ta là một 
mẫu mực sáng ngời về tấm gương gắn bó mật thiết 
và vận động quân chúng nhân dân. 

Trong thời kỳ Đảng ta hoạt động bí mật, nước 
ta dưới ách thông trị của thực dân Pháp, đủ loại 
mật thám đầy đường, có mặt khắp hang củng ngõ 
hẻm, những cuộc khủng bố liên tiếp diễn ra, ấy vậy 
mà những người cộng sản vẫn hoạt động, phong 
trào cách mạng vẫn tiến triển, giữ vững và phát 
triển được lực lượng của mình. Điều này nhờ một 
phần rất quan trọng là sự che chở, đùm bọc của 
đồng bào. Chính sách của bọn thực dân, phong 
kiến cũng cực kỳ dã man, khắc nghiệt. Nhà nào 
nuôi dưỡng, che chở đảng viên cộng sản khi bị 
chúng phát hiện sẽ bị tra tấn, tủ đầy, nhà tan cửa 
nát. Tuy vậy, chúng vẫn không ngăn cân được tấm 
lòng, tình cảm của dân đối với Đảng. Ở các vùng 


Ũ 


3 lạng 2 P BH \ ~..) _¬¬ 


ỹ/"Ẽố.Ơ cGU-O U S7 SsEUˆ + O CTNmSG XS c2 


,nHnKư.Œ.K Awk6 PS HC: (nỶŸớn  _. “kw⁄ý Của dc”. . “S=. ~" W & « 


— 


Đo BS 1gGOBK mjzjg 6s th 


Mỷ niệm lần thứ 69 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt em (3-3-í 930 - 3-1-i 999) 


ngoại thành Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố, 
thị xã khác, đồng bào bất chấp nguy hiểm đến tính 
mạng, thiệt hại về của cải, vẫn sẵn sàng nhường 
nhà của mình cho các đẳng chí lãnh đạo của Đảng 
làm nơi hoạt động. Rất nhiều những trường hợp 
cảm động về sự hy sinh của dân đối với Đảng. Đầu 
những năm 30 và 40, nạn đói thưởng xuyên và 
rộng khắp nhiều lúc rất thảm thương, khốc liệt. Thế 
nhưng đồng bào vẫn dành phần ăn tốt nhất có thể 
có được của mình cho những cán bộ hoạt động 
cách mạng, còn bản thân đồng bào thì nhịn đói. 
Nhiều trường hợp đồng bào hy sinh tính mạng để 
bảo vệ cán bộ của Đảng. Từ khi bắt đầu cuộc chiến 
tranh chống thực dân Pháp đến khi kết thúc chiến 
tranh chống Mỹ, trải qua 30 năm kháng chiến 
trường kỳ, Đảng ta vẫn giữ vững được các cơ sở 
đảng ở nhiều vùng địch chiếm đóng. Đó cũng 
chính là nhờ đồng bào che giấu, nuôi dưỡng, bảo 
vệ và tích cực cùng cán bộ tham gia hoạt động 
trong lòng địch. Trong muôn vàn khó khăn, gian 
khổ, thiếu thốn, Đảng ta vẫn lãnh đạo, tổ chức 
thắng lợi cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
trường kỳ, vững tin vào thắng lợi cuối cùng, cũng 
chính vì Đảng ta đã làm tốt và thực hiện đầy đủ 
nhất khẩu hiệu “Đảng với dân là một” ở tất cả mọi 
nơi, mọi lúc vì mục đích độc lập dân tộc, thống nhất 
nước nhà và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong kháng 
chiến, quân đội chính quy của chúng ta có vị trí rất 
quan trọng và to lớn, nhất là trong những chiến 
dịch lớn, làm xoay chuyển cục diện. Nhưng cuộc 
chiến đấu trường kỳ của đông đảo lực lượng quần 
chúng ở khắp mọi nơi, liên tục tử ngày này sang 
ngày khác đã làm phân tán lực lượng và SUy yếu 
địch, tạo điều kiện thuận lợi cho những chiến dịch 
lớn thành công. Mấy triệu đồng bào, chiến sĩ, 
những người cộng sản đã anh dũng hy sinh vì sự 
nghiệp cách mạng của Đảng. Rất nhiều gia đình cả 
hai thế hệ cha và con đều hy sinh. Nhiều bà mẹ có 
chồng và các con đều là liệt sĩ, nhưng không hề 
nuối tiếc và ca thán... Đảng với dân là một với ý 
nghĩa là như thế. 

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta cùng nhau 
tiếp tục sự nghiệp cách mạng, thực hiện sự nghiệp 
đổi mới do Đảng khởi xướng, hướng tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Cuộc cách mạng này không kém phần gian khổ và 
khốc liệt, rất nhiều khó khăn, đầy rẫy những cám 
dỗ. Nhiều khi trong chiến tranh, người cộng sản 
không qục ngã trước mũi tên, hòn đạn nhưng trong 
thời bình lại không vượt qua được những cám dỗ 
của tiền tài, địa vị khi họ nắm quyền lãnh đạo. 
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Trong gian khổ, hy sinh họ dựa vào dân, được dân 
che chở nhưng khi cách mạng thắng lợi, được sung 
sướng, nhiều người lại quên mất dân. Sức mạnh 
quyết định thăng lợi của cách mạng nước ta hiện 
nay vẫn là sức mạnh của sự gắn bó máu thịt giữa 
Đảng và dân. Đó là một bài học xương máu nhất là 
khi Đảng trở thành đẳng cầm quyền. Đảng cầm 
quyền mà tổ chức đẳng, đảng viên xa rời quần 
chúng, coi thường quyền và lợi ích chính đáng của 
quần chúng thì sẽ là một nguy cơ. Không ai trong 
cán bộ, đảng viên chúng ta lại không biết câu nói 
của Bác Hồ : Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là 
người đầy tớ của nhân dân ; ngoài lợi ích của Tổ 
quốc và nhân dân, Đẳng không có lợi ích nào khác. 
Nhưng biết thì dễ, còn làm mới khó. Trong thực tế 
hiện nay có người vẫn dạy người khác là phải nâng 
cao đạo đức cách mạng, học tập gương Bác Hồ 
nhưng họ lại cho phép bản thân mình làm khác đi. 
Khoảng cách giữa nói và làm hiện nay còn rất xa. 
Nhiều cán bộ, đảng viên không phải là “đầy tớ, 
công bộc” của dân mà thật sự trở thành những 
“ông quan cách mạng”. 

Lê-nin cũng đã từng cảnh báo : chúng ta sẽ mất 
tất cả khi những người cộng sản trở thành quan 
liêu. Điều này đã xảy ra ở nơi này, nơi khác. Còn ở 
nước ta, căn bệnh quan liêu, xa rời quần chúng đã 
khá trầm trọng. Không ít cán bộ, đảng viên đã cố 
tình quên đi hoặc không làm đúng lời răn dạy của 
Bác Hồ : Những người cộng sản sau khi đã trở 
thành người lãnh đạo chính quyền, trong công tác 
xây dựng Đảng cũng như trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng, vấn đề giữ vững mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với dân cần được đặt lên hàng đầu trong 
mọi vấn đề chính trị, tư tưởng. 

Nếu có quyết tâm và có phương pháp đúng thì 
nhất định chúng ta khắc phục được hiện tượng xa 
rời bản chất tốt đẹp của Đảng cũng như xa rời quần 
chúng nhân dân. Cần có cơ chế đặt mọi cán bộ, 
đảng viên dưới sự kiểm soát của dân ; nghiêm trị 
và có hình thức kỷ luật thích đáng với bất kỳ người 
nào dám xâm phạm đến lợi ích chính đáng cũng 
như quyền làm chủ của dân. Nâng niu, chăm sóc, 
tôn trọng nhân dân phải là nghĩa vụ, trách nhiệm 
của những người cộng sản. Bởi vì, nếu không có 
nhân dân thì cũng không có những người cộng sản 
chúng ta và sự nghiệp của chúng ta theo đuổi sẽ 
không thành công. Sự nghiệp ngày nay, mai sau, 
Sự an toàn, thịnh vượng của đât nước mãi mãi là sự 
nghiệp của toàn dân... 

Với ý nghĩa đó, khẩu hiệu “Đảng với dân là một" 
có sức sống trường tồn và không bao giờ xưa cũ. 
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MẦY SÁNG TẠO LỚN CỦA ĐẢNG TA 
TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐAO CÁCH MANG 


ÀN 70 năm hoạt động kể từ lúc ra đời, 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được 


những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp 
độc lập, tự do, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Một trong những nguyên nhân cơ bản và có 
tính quyết định cho các thắng lợi đó là do Đảng 
ta biết vận dụng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin vào hoàn 
cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường 
lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng 
phát triển. 

Làm rõ những sáng tạo của Đảng ta qua các 
thời kỳ là một công trình lớn, đòi hỏi nhiều công 
phu. Bài này chỉ bước đầu khái quát lên mẫy sáng 
tạo nổi bật nhất. 

Một là, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phong trào 
công nhân với phong trào yêu nước, Đảng ta 
đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân 
tộc và giai cấp, quán triệt nó Xuyên suốt trong 
toàn đường lối, chính sách của Đảng qua các 
thời kỳ cách mạng. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy : không nắm 
vững và XỬ lý tốt mối quan hệ này, các Đảng cộng 
sản dễ mắc sai lầm trong việc xác định đường lối 
chiến lược, sách lược, gây tổn thất to lớn cho cách 
mạng. 

Việc xử lý mối quan hệ giữa dân tộc và giai 
cấp đặt ra cho các Đảng cộng sản ở châu Âu và 
các Đảng cộng sản ở thuộc địa châu Á có khác 
nhau. 

Ỡ châu Âu, vấn đề dân tộc cơ bản đã được giải 
quyết trong quá trình cách mạng tư sản, xóa bỏ 
chế độ phong kiến cát cứ, thống nhất đất nước, 
hình thành nhà nước trung ương tập quyên. Ở đó, 
hầu hết là các quốc gia thuần túy dân tộc, hầu như 
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không còn vấn đề áp bức dân tộc (trừ vấn đề 
Ai-len). Trái lại, chủ nghĩa dân tộc đã bị giai cấp 
tư sản lợi dụng, trở thành chủ nghĩa dân tộc tư sản 
vị kỷ, sô vanh, bành trướng, đi xâm lược và nô 
dịch các dân tộc nhỏ yếu. Rõ ràng, chủ nghĩa dân 
tộc tư sản đã trở thành một trở lực của lịch sử và 
cần phải phê phán. 

Khi Mác và Ăng- -ghen bước lên vũ đài chính 
trị, viết Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, cũng là 
lúc mà đối khẳng giai cấp trong thời đại tư sản ở 
châu Âu đã trở nên gay gắt quyết liệt nhưng nhận 
biết nó lại rất đơn giản vì chỉ còn lại hai giai cấp 
cuối cùng của lịch sử đối chọi nhau là tư bản và 
vô sản. Vì Vậy, các ông nói nhiều đến đấu tranh 
giai cấp, đến giải phóng giai cấp vô sản, nhấn 
mạnh nhiều hơn đến lợi ích của giai cấp vô sản 
toàn thế giới. 

Vào sinh thời của Mác và Ăng-ghen, hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản đã được mở rộng, 
nhưng các cuộc đấu tranh giành độc lập chưa phát 
triển mạnh, chưa có ảnh hưởng đến sự tôn tại và 
suy vong của chủ nghĩa tư bản. Trung tâm cách 
mạng thể giới vẫn ở châu Âu, vận mệnh loài 
người vẫn được coi là phụ thuộc vào thắng lợi của 
cách mạng vô sản. Do đó, tương lai của cách 
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cũng được 
nhin nhận trong sự gắn liên với thắng lợi của cách 
mạng vô sản ở chính quốc. 

Bước sang thời đại Lê-nin, chủ nghĩa tư bản 
đã phát triển thành chủ nghĩa để quôc. Sự khai 
thác, bóc lột thuộc địa đã trở thành nguồn sinh lực 
nuôi dưỡng chủ nghĩa tư bản phương Tây. Bên 
cạnh mâu thuẫn tư bản - vô sản đã xuất hiện mâu 


* PGS, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính 
trị quôc gia Hỗ Chí Minh 
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thuẫn đề quốc - thuộc địa. Cách mạng giải phóng 
dân tộc đã trơ thành một bộ phận của cách mạng 
vô sản. Lê-nin đã bổ SUnE khẩu hiệu của Mác 
thành “Vô sản toàn thế BIỚI và các dân tộc bị áp 
bức đoàn kết lại !”. Vấn đề xử lý mối quan hệ 
giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc trong 
phong trào cách mạng thế giới được đặt ra. 

Đảng ta, qua lãnh tụ sáng lập của mình là 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sau khi tìm thấy 
con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc theo 
con đường cách mạng vô sản, đã lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm cơ sở lý luận và phương pháp 
luận cho việc hoạch định và chỉ đạo đường lôi 
chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, 
một nước thuộc địa, đang đấu tranh cho độc lập, 
tự do. 

Từ người yêu nước trở thành người cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã từng bước 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào 
yêu nước và phong trào công nhân để sáng lập ra 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa bao thế hệ thanh 
niên yêu nước Việt Nam đi theo con đường minh 
đã đi. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, kết 
hợp với chủ nghĩa yêu nước truyền thống, đã trở 
thành một sức mạnh vô địch cho sự nghiệp giải 
phóng của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống I nhờ chủ nghĩa Mắc - Lê-nin mà có 
bước phát triển nhảy vọt, trở thành chủ nghĩa yêu 
nước hiện đại, kết hợp trong đó cả dân tộc và giai 
cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lòng yêu 
nước và tỉnh thần quốc tế vô sản. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Việt Nam, từ học thuyết đấu 
tranh giải phóng giai cấp vô sản, nhờ kết hợp với 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mà trở thành học 
thuyết đấu tranh giải phóng dân tộc, và ở 
Việt Nam, nó tìm thấy sức mạnh vật chất của 
mình không chỉ ở giai câp công nhân mà ở cả một 
dân tộc đang đấu tranh giải phóng. 

Chính vì vậy, năm 1924, ở Mát-xcơ-va, 
Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định : “Chủ nghĩa dân 
tộc là động lực lớn của đất nước” + . Ta hiêu chủ 
nghĩa dân tộc bản xứ mà Nguyễn Ái Quốc nói 
đến ở đây chính là chủ nghĩa yêu nước và tỉnh 
thần dân tộc chân chính của Việt Nam đã được 
hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, vốn là một 
động lực tỉnh thần vô giá trong các cuộc đấu tranh 
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chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ; nó 
khác về bản chất SO. với chủ nghĩa dân tộc sô 
vanh, vị kỷ của giai cấp tư sản đã bị lịch sử lên á án, 
Theo phân tích của Nguyên Ái Quốc, do kinh tế 
còn lạc hậu, chưa phát triển, nên phân hóa giai 
cấp ở Đông Dương chưa rõ rệt, ở đây cuộc đấu 
tranh giai câp không diễn ra giống như ở phương 
Tây. Vì vậy, ở các nước đang đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, vì độc lập dân tộc, thì đấu 
tranh dân tộc vân là một động lực lớn của lịch sử. 
Hơn nữa, theo Nguyễn Ái Quốc, “người ta sẽ 
không thể làm gì được cho người An Nam nếu 
không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất 
của đời sống xã hội của họ” ®, tức chủ nghĩa dân 
tộc bản xứ. Từ đó, Người đặt vấn đề phải khai 
thác triệt để yếu tố dân tộc, sức mạnh của tinh 
thần dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng của 
các dân tộc thuộc địa. 

Vì vậy, trong Chính cương, Sách lược vắn tắt 
của Đảng ta được thông qua tại Hội nghị thành 
lập Đảng, Người đã xác định : cách mạng 
Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn : làm tư sản 
dân quyên cách mạng và thổ địa cách mạng (tức 
cách mạng dân tộc - dân chủ) để đi tới xã hội 
cộng sản (tức cách mạng xã hội chủ nghĩa). Như 
vậy, sự kết hợp yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp 
được thể hiện ở sự nối tiếp của hai giai đoạn cách 
mạng, đồng thời được biểu hiện ở ngay trong giai 
đoạn cách mạng dân tộc - dân chủ là đánh đổ chủ 
nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho 
nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập. 

Theo quan ‹ điểm của Sta-lin và Nghị quyết Đại 
hội VI Quốc. tế Cộng sản, hai nhiệm vụ chống để 
quốc và chỗng phong kiến phải được thực hiện 
đồng thời, khăng khít với nhau, nương tựa vào 
nhau thì cách mạng tư sản dân quyền mới giành 
được thắng lợn. Đảng ta tuy khẳng định chủ nghĩa 
đề quôc và gliaI câp địa chủ phong kiến là hai đối 
tượng cân đánh đổ trong cách mạng dân tộc - dân 
chủ, nhưng xuất phát từ thực tiễn của một nước 
thuộc địa, Đảng ta không coi hai nhiệm vụ đó 
nhất loạt phải thực hiện ngang nhau mà đặt lên 
hàng đâu nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng 
dân tộc ; còn nhiệm vụ chống phong kiến, đem lại 


(1), (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 1, tr 466 - 467 
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ruộng đất cho dân cày, thì sẽ thực hiện dần từng 
bước. Do đó mà có sách lược tranh thủ lôi kéo 
phú nông ; trung và tiểu địa chủ... nhằm tập trung 
lực lượng vào nhiệm vụ đánh đồ chủ nghĩa đế 
quốc và bọn phong kiến tay sai. 

Ngay từ sau Đại hội VII Quốc tế Cộng sản 
(năm 1935), Đảng ta có “chính sách mới”, đặt 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nhiệm 
vụ chống phong kiến được thực hiện dần từng 
bước, phục vụ cho nhiệm vụ chống đề quốc. 
Bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách 
lược đó được hoàn chính ở Hội nghị Trung 
ương 8 (5-1941) với chủ trương tạm gác khẩu 
hiệu ruộng đất, chỉ tịch thu ruộng đất của bọn để 
quốc, việt gian, đề thêm khẩu hiệu giảm tô, giảm 
tức, chia lại ruộng công... Làm như vậy, như Hội 
nghị phân tích, không phải là bỏ mất nhiệm vụ 
điền địa, mà nhằm ngay nhiệm vụ bức thiết trước 
mắt là giải phóng dân tộc, vì “nếu không đánh 
đuổi được Pháp - Nhật thì vận mệnh của dân tộc 
phải chịu kiếp ngựa trâu muôn đời, mà vấn đề 
ruộng đất cũng không làm sao giải quyết được” ® 

Như vậy, phải có tư duy độc lập, tự chủ, sáng 
tạo rất cao, phải biết xử lý đúng đắn mối quan hệ 
giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, Đảng : ta 
mới đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 
chứ không phải tiến hành đông thời, ngang nhau 
cùng một lúc cả hai nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 
đã lôi cuốn hàng chục triệu nông dân, dù chưa 
được chia lại ruộng đất của địa chủ, vẫn hăng hái 
tiến bước cùng giai cấp công nhân, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, làm nên cuộc cách mạng long trời 
lở đất. Thắng lợi đó đã chứng minh, sáng tỏ tính 
khoa học đúng đắn, tính cách mạng sáng tạo của 
Đảng ta trong hoạch định và chỉ đạo đường lối 
chiến lược, sách lược trong cách mạng dân tộc - 
dân chủ. 

„Hai hà, giương Ca0 ngon cờ độc lập dân tộc 
găn liền với chủ nghĩa xã hội, tiến hành đông 
thởi hai nhiệm vụ chiến lược : cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện 
thống nhất nước nhà, đưa cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội 

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền 
với CNXH là cách diễn đạt mới về mối quan hệ 
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dân tộc và giai cấp ở thời kỳ chính quyền về tay 
nhân dân. 

Trong kháng chiến chống Pháp, để tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân 
tộc và chuẩn bị những điều kiện tiến đến CNXH, 
Đảng ta nêu khẩu hiệu vừa kháng chiến, vừa kiến 
quốc, vừa chống kẻ thù xâm lược, vừa xây dựng 
chế độ mới. Chế độ mới mà chúng ta xây dựng là 
chế độ dân chủ nhân dân, nhưng nó đã thật sự bắt 
tay vào chuẩn bị những tiền đề cho bước quá độ 
đi lên CNXH sau này. Chính quyền nhân dân đã 
từng bước thực hiện chính sách ruộng đất (giảm 
tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tạm cấp ruộng 
vắng chủ,... cho nông dân), đẩy mạnh tuyên 
truyền, giới thiệu những thành tựu xây dựng 
CNXH ở Liên Xô, ... như là mục tiêu đi tới, như 
là viễn cảnh tươi sáng không xa của nhân dân 
Việt Nam. 

Cùng với những thành tựu tốt đẹp của chế độ 
mới, lý tưởng xã hội chủ nghĩa đã trở thành một 
trong những nguôn sức mạnh tinh thần to lớn góp 
phân đưa tới thắng lợi rực rỡ của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Hòa bình lập lại, đất nước tạm thời chia làm 
hai miền, Đảng ta chủ trương tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược : chiến lược cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và chiến 
lược cách mạng XHCN ở miền Bắc, trong đó 
cách mạng miền Nam có tác dụng quyết định trực 
tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miên Nam và 
cách mạng XHCN ở miền Bắc có tác dụng quyết 
định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách 
mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống nhất 
nước nhà. 

Vấn đề đặt ra là bằng đường lối nào, phương 
pháp nào để vừa có thể xây dựng CNXH ở miền 
Bắc, vừa hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam, thống nhất Tổ quốc ? Con 
đường hòa bình hay con đường bạo lực ? Câu hỏi 
càng trở nên say gắt hơn khi kẻ thù đưa hơn nửa 
triệu quân vào miền Nam và trong phong trào 
cách mạng thế giới lại đang có những bất đồng 
sâu sắc về đường lối chiến lược, sách lược ; về 


(3) Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng 
Trung ương xuât bản, 1978, t 3, tr 203 
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mối quan hệ giữa chiến tranh cách mạng và hòa 
bình,... Đã có những lời khuyên khác đối với 
chúng ta như “nên trường kỳ mai phục” hay “nên 
đẩy mạnh thi đua hòa bình giữa hai miền, bởi ở 
kỷ nguyên hạt nhân, mọi xung đột đều có thể dẫn 
đến thảm họa cho toàn thể loài người”, v.v.... 

Nêu cao trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc, 
nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa cách 
mạng và hòa bình, trên cơ sở phân tích, đánh giá 
chỗ mạnh và chỗ yếu của kẻ thù, Đảng ta đã xác 
định con đường cách mạng miên Nam là con 
đường bạo lực, “dựa vào lực lượng chính trị của 
quân chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang để đánh đổ quyền thống trị của đề quốc và 
phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của 
nhân dân” (NQTƯ I5, khóa II). Các Hội nghị 
Trung ương 09, l1, và 12 (khóa III) của Đảng đã 
hoàn chỉnh phương hướng chiến lược và bước đi 
của từng giai đoạn chiến tranh, vạch rõ cách đánh 
Mỹ và cách thắng Mỹ trong phạm vi không gian 
và thời gian hợp lý nhất, khoa học nhất. 

Về không gian của cuộc chiến tranh, Đảng ta 
chủ trương phải kiềm chế và thắng Mỹ trong 
phạm vi chiến tranh cục bộ ở miền Nam, bởi như 
Bác Hồ đã nói : ... cuộc chiến tranh này căn bản 
là ở miên Nam. Mỹ thua ở miền Nam tức là nó 
thua, ta thắng ở miền Nam tức là ta thắng” ®. Chủ 
trương của chúng ta là không để cho đế quốc Mỹ 
mở rộng cuộc chiến tranh Việt Nam thành một 
Cuộc xung đột quốc tẾ, có nguy cơ kéo theo sự 
dính líu của nhiều nước, kể cả các nước XHCN. 

Về thời g!an kết thúc chiến tranh, Đăng ta chỉ 
rõ : trên cơ sở quán triệt phương châm đánh lâu 
dài, cần tập trung lực lượng, tranh thủ thời CƠ, 
giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn 
trên chiến trường miên Nam. 

Về phương hướng kết thúc chiến tranh, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ : “Làm sao ở 
miền Nam tiêu diệt và phá tan được quân ngụy, 
tiêu diệt được nhiều quân Mỹ, đó là ta giành được 
thắng lợi quyết định” ®'. 

Và lịch sử đã diễn ra đúng như dự kiến sáng 
suốt của Đảng ta. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng 
lợi của đường lối độc lập, tự chủ đồng thời còn là 
thắng lợi của phương pháp cách mạng sáng tạo. 
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Như đồng chí Lê Duẩn đã nói : Không lĩnh vực 
nào đòi hỏi ở người cách mạng phát huy trí sáng 
tạo nhiều như ở lĩnh vực phương pháp tiến hành 
cách mạng. Trong chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta và 
quân đội ta đã sáng tạo nên biết bao cách đánh, 
cách làm tài tình, biến hóa, tạo thành một chiến 
lược tổng hợp, một sức mạnh thần kỳ để đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Với đường lối độc lập tự chủ và phương pháp 
cách mạng sáng tạo đó, Đảng ta và nhân dân ta đã 
bảo vệ được miền Bắc XHCN, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, 
thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, một chiến công chưa 
từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới. 

Ba là, độc lập và sáng tạo trong sự nghiệp 
đổi mới nhằm tìm tòi con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của Việt 
Nam, một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa trải 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
không chỉ có thắng lợi mà cũng có cả vập váp, sai 
làm. “Đảng ta có khuyết điểm không ?”. Bác Hồ 
trả lời : Có. “Vì thay đối xã hội cũ thành xã hội 
mới không phải là dễ... Xây dựng CNXH cũng 
thế, không hoàn toàn tránh được khuyết điểm, sai 
lâm. Nhưng lúc nào có sai làm, Đảng ta dũng cảm 
nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa” ®, Khi phát 
hiện sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh 
đốn tổ chức, Bác Hồ và Tổng Bí thư 
Trường Chinh đã dũng cảm tự phê bình và nhận 
khuyết điểm trước nhân dân. 

Đi vào cách mạng XHCN, vi chưa có thực tế, 
chúng ta phải tham khảo, học tập kinh nghiệm 
của các nước XHCN anh em. Chúng ta lại phải 
tiến hành xây dựng CNXH trong hoàn cảnh có 
chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, 
chúng ta đã đề kéo dài quá lâu mô hình CNXH 
kiêu cũ, chưa quan tâm đúng mức khuyến khích 
lợi ích chính đáng của người lao động, có lúc rơi 
vào giản đơn, nóng vội, chủ quan, duy ý chí, vừa 


“tả” vừa “hữu”,... như Đại hội VI của Đảng ta đã 


(4), (5) Hồ Chí Minh : $đđ, t 12, tr 18 
(6) Hồ Chí Minh : Sđữ, t9, tr 556 
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tự phê bình. Trong xu thế khủng hoảng đang diễn 
ra toàn diện, sâu sắc ở các nước XHCN những 
khuyết điểm, sai lầm đó đã làm cho tình hình kinh 
tế - xã hội nước ta đã khó khăn lại càng thêm gay 
gắt. Để thoát ra khỏi khủng hoảng về kinh tế, xã 
hội, Đảng ta đã kịp thời đặt vấn đề đổi mới, coi 
đổi mới là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. 

Nhưng đổi mới như thế nào, theo định hướng 
nào ? Khác với một số nước xã hội chủ nghĩa chủ 
trương “cải tổ” và “cải cách” theo một định 
hướng sai lầm, dẫn tới thất bại, Đảng ta chủ 
trương đổi mới có nguyên tắc. Ở những thời điểm 
có tính bước ngoặt, Đảng đã đưa ra những quyết 
sách bảo đảm cho công cuộc đối mới ở nước ta 
được triển khai vững vàng và đúng hướng. Cụ thể 
là : 

- Đảng ta chủ trương đổi mới toàn diện, đồng 
bộ và triệt để, nhưng phải có bước đi, hình thức 
và cách làm phù hợp ; tập trung sức làm tốt đổi 
mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới tổ chức 
và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, 
không cho phép gây mất ổn định chính trị, dẫn 
đến sự rối loạn xã hội. 

- Trong quá trình đôi mới, Đảng ta đã khắc 
phục được những nhận thức phiến diện, nông cạn, 
giáo điều,... của mô hình CNXH kiểu cũ, làm rõ 
hơn quan niệm về CNXH và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta, từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu chưa trải qua trình độ phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. Đại hội VI cũng đã nhấn mạnh thời 
kỳ quá độ ở nước ta đương nhiên là phải lâu dài 
và rất khó khăn mà chặng đường đầu tiên mới là 
một bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn. 
Nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên là ổn định 
mọi mặt tỉnh hình kinh tế - xã hội, xây dựng 
những tiên đề cân thiết để đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong chặng đường tiếp theo. 
Đại hội VII của Đảng ta đã đưa ra 6 đặc trưng của 
xã hội XHCN mà chúng ta cân đạt tới, song 
không coi đó là đã hoàn chỉnh mà sẽ còn được bổ 
sung, phát triển cùng với sự phát triển sau này của 

thực tiễn và của tư duy lý luận. Đó là một thái độ 
thực sự khoa học. _ 

- Đảng ta cũng giải quyết sáng tỏ một băn 
khoăn : liệu chúng ta có thể tiếp tục con đường đi 
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lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa hay phải có một sự lựa chọn khác, khi mà 
một trong hai điều kiện cho sự “bổ qua” là sự 
giúp đỡ của cộng đồng XHCN thế giới không còn 
nữa ? Câu trả lời là : dù các nước XHCN không 
tồn tại như một hệ thống thế giới và sự hợp tác, 
giúp đỡ đã có sự thay đối, song nhân dân ta vẫn 
kiên trì con đường đi lên CNXH, bỏ qua giai đoạn 
phát triển TBCN, bằng cách tranh thủ mở rộng 
hợp tác quốc tế, không chỉ với các nước XHCN 
mà cả với các nước không phải XHCN. Báo cáo 
chính trị của BCHTƯ Đảng tại Đại hội VI chỉ rõ : 
“Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật ngày nay và xu thế mở rộng phân công hợp 
tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ kinh 
tế khác nhau, cũng là những điều kiện rất quan 
trọng đối với công cuộc xây dựng CNXH của 
nước ta”. 

Tóm lại, thắng lợi của sự nghiệp đôi mới ở 
nước ta đạt được là do nhiều nguyên nhân, song 
cơ bản và trực tiếp nhất vẫn là nhờ có sự lãnh đạo 
vững vàng, kiên định và sáng tạo của Đảng. 
Không có bàn tay chèo lái đó, con thuyền cách 
mạng đất nước khó có thể vượt qua được cơn bão 
táp thế kỷ, tưởng như có thể đánh đắm bất cứ con 
tàu hùng vĩ nào. 

Cơ sở tạo nên những sáng tạo lớn lao của 
Đẳng ta trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam là tinh thân độc lập, tự chủ trong việc 
nắm bắt những nguyên lý khoa học và cách mạng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng nó một 
cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của 
Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triên của thời 
đại. 

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, với tất cả lòng 
khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có thể 
tự hào khẳng định rằng : Đảng ta, Đảng lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, 
là một đảng sáng tạo. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đầy niềm tin tiến vào thế 
kỷ XXI, phân đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu 
Đại hội VII của Đảng đã đề ra : đến năm 2020 
đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. 


„>ẽÍTRsẽ-neneerngrermne-eegern 


SỐ 2 (1-1999) 


LưỢC ĐÔ HáC VỚI HHẬN THứC 
VỆ VÚNG Quá ĐỘ Vũ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


HƯ đã biết, một trong những nguyên lý nên 

tảng của học thuyết Mắc là nguyên lý tiếp 

cận hình thái kinh tẾ. - Xã hội, trong đó 
những nhân tố vận động chủ yếu được xác định là 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của xã hội. 
Chính nguyên lý tiếp cận trên đây dẫn đến một kết 
luận khoa học cực kỳ quan trọng, quyết định tương 
lai của nhân loại. Đó là mâu thuẫn tất yếu giữa lực 
lượng sản xuất phát triển với tính xã hội hóa ngày 
càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên tư hữu về 
tư liệu sản xuất của giải cấp tư sản đã trở nên 
không còn phù hợp, sẽ dẫn đến cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, khác hẳn với cuộc cách mạng tư sản 
trước đây ở chỗ là nó sẽ dẫn đến xóa bỏ giai cấp, 
đưa loài người tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 

Kết luận khoa học trên đây đã được phát triển 
sáng tạo trong thực tiên của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, một sự kiện lịch sử quan trọng mở đầu 
của thế kỷ XX. 

Rất đáng tiếc, sau sự kiện tháng 8 năm 1991, sự 
tan rã của nhà nước Liên Xô đã đặt ra những vấn 
đề lý luận to lớn, một mặt thec hướng phát triển để 
không những giải thích được các sự kiện lịch sử 
hiện đại mà còn định hướng những hoạt động thực 
tiền cách mạng ; mặt khác phải đấu tranh chông lại 
các trào lưu lý luận cơ hội tấn công vào và với 
tham vọng phủ nhận học thuyết Mác. 

Bài viết này trình bày một cách nhìn nhận mới 
học thuyết Mác thông qua thực tiễn xã hội hiện đại, 
mong đóng góp nhỏ bé vào việc bảo vệ học thuyết 
Mác và có liên hệ với thực tiễn phát triển của cách 
mạng Việt Nam. 

1 - Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
trong thế giới hiện đại. 

Những khái niệm khoa học kinh tế chính trị về 


lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã được ` 


VŨ ĐÌNH CỰ ° 


C. Mác và Ph. Ăng-ghen tổng hợp xây dựng rất 
hoàn chính và khoa học, đặc biệt trong các tác 
phẩm Hệ tư tưởng Đức và bộ Tư bản.() 

1.1 - Lực lượng sản xuất bao gồm nhiều thành 
phần, chủ yếu là : lao động, các phương tiện tác 
động lên đối tượng lao động (ví dụ các trang bị, 
máy móc...) và các đối tượng lao động đã hàm 
chứa lao động quá khứ và có nguôn gốc từ tự 
nhiên, nói gọn là lao động và tư liệu sản XuẤt. 
Trong. thế giới hiện đại, lực lượng sản xuất phát 
triển rất đa dạng, ví dụ, khoa học, như C. Mắc dự 
kiến, đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Lao 
động hiện nay đang chuyển dân sang chủ yêu là lao 
động có trình độ kiến thức và tay nghề cao, lao 
động trí óc nói chung. Các đối tượng lao động cũng 
không chỉ trực tiếp ‹ có nguôn gốc tự nhiên mà ngày 
càng xuất hiện nhiều loại không từng có trong tự 
nhiên (xét đến tận gốc rễ thì mới thấy nguồn gốc từ 
tự nhiên). Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại, các thành phần 
chủ yếu của lực lượng sản xuất có thể thâm nhập 
xen lẫn nhau ngày càng mạnh mẽ. Ví dụ, giữa lao 
động và các phương tiện tác động lên đối tượng lao 
động đã có sự thâm nhập lẫn nhau rất cao, như 
trong các dây chuyền tự động, các người máy, v.v.. 
ỞƠ đây, cần nhấn mạnh rằng trong dây chuyên tự 
động và người máy đã kết tinh một lượng lớn của 
lao động quá khứ trinh độ cao, nên khi hoạt động 
có thể giảm. phần lao động sống, nhưng bắt buộc 
cũng phải có trình độ cao, và tiêm ẩn một “cái có 
thể” về sự liên thông giữa lao động quá khứ và lao 


*®GS, TS, Ủy, viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội 
kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của 
Quốc hội 

(1)C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, t 3 và t 23 l 
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Nghiên cứu - Yrao đổi 


động sống. Bởi vậy, lý luận cho rằng người máy có 
thể hoàn toàn thay con người để sản xuất, do đó 
không còn khái niệm bóc lột giá trị thăng dư, là rất 
hời hợt và sai lầm. 

Nhìn chung trong lịch sử loài người, lực lượng 
sản xuất tăng liên tục và có những bước nhảy vọt 
là yếu tố năng động nhất, cách mạng nhất của sản 
xuất, với xu hướng hàm lượng lao động trí óc và 
tính xã hội hóa toàn diện và toàn câu hóa ngày 
càng tăng. 

Trong quá trình nghiên cứu về lực lượng sản 
xuẤt, không thể không xem xét đến môi quan hệ 
của nó với quan hệ sản xuất và các yếu tô. xã hội 
khác. Vì đó là một đối tượng nghiên cứu rất phức 
tạp, một “thực thể nhiều chiêu”, nên cách tiếp cận 
ban đầu của phương pháp tư duy bao giờ cũng 
mong muốn đơn giản hóa bài toán bằng cách lựa 
chọn ra yếu tố tổng hợp có tính đặc trưng nhất của 
lực lượng sản xuất. Chính Lê-nin đã nêu lên năng 
suất lao động như là một yếu tố tổng hợp đặc trưng 
trình độ của lực lượng sản xuất, thậm chí có vai trò 
quyết định “ai thắng ai” (2). Hiển nhiên năng suất 
lao động chỉ phản ảnh đầy đủ trình độ lực lượng 
sản xuất khi có quan hệ sản xuất phù hợp. Ngày 
nay năng suất lao động còn phải hiểu bao hàm cả 
chất lượng sản phẩm và hiệu quả của sản xuất. 

1.2 - Quan hệ sản xuất. 

Quan hệ sản Xuất có mối liên hệ khẳng khít VỚI 
lực lượng sản xuất ngay trong, bản thể của sản xuất. 
Có thể hiểu quan hệ sản xuât theo nghĩa rộng là 
toàn bộ những môi tương tác qua lại giữa người và 
người về mặt kinh tê trong xã hội, mà chủ yêu là 

trong sản xuất, lưu thông và phân phối. Tuy nhiên, 
trong tất cả các môi quan hệ phức tạp giữa người 
và người về mặt kinh tế thì cốt. lõi nhất vẫn là quan 
hệ giữa người và người về quyền sở hữu tư liệu sản 
xuất, nó quyết định hình thái thực hiện sự kết hợp 
giữa người lao động và tư liệu sản xuất, điều kiện 
cốt yếu để mọi quá trình sản xuất trở thành hiện 
thực. 

Quan hệ sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, chứ không thể 
tùy tiện theo ý j muôn của con người. Các "hình thái 
của quan hệ sản xuất, do đó cũng phát triển theo sự 
phát triển của trình độ của lực lượng sản XUẤT. 

Trong hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ 
nghĩa, khi quá trình xã hội hóa và toàn cầu hóa của 
lực lượng sản xuất ngày càng tăng thì quan hệ sản 
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xuất tư bản chủ nghĩa cũng phải thay đối thích nghĩ 
theo, ví dụ sự hình thành thị trường quốc tế, SỰ 
hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia, v.v.. Tuy 
nhiên bản chất của quan hệ sản xuât tư bản chủ 
nghĩa là tư hữu về từ liệu sản xuất cũng chỉ có thể 
thích nghỉ đến một giới hạn chừng nào mà nó còn 
có thể. 

Trong thế giới hiện đại, một trong những lĩnh 
vực mà ở đó quyên tư hữu về tư liệu sản xuât khó 
thích nghi nhất là lĩnh vực tư liệu sản xuất có hàm 
lượng trí tuệ cao hoặc cơ bản là lao động trí tuệ. 
Bởi vì, bản thân loại tư liệu sản xuất này (bao gồm 
cả khoa học và công nghệ) có thuộc tính xã hội hóa 
về bản thể, vượt ra ngoài khuôn khổ các khả năng 
chiếm hữu tư sản của chủ nghĩa tư bản. Một mặt 
các nhà tư sản lợi dụng sự phân cực trí tuệ để thu 
siêu giá trị thặng dư và siêu lợi nhuận đối với các 
nước kém phát triển. Mặt khác họ tìm mọi cách để 
cố thủ trong thành lũy của quyền tư hưu tư sản về 
tư liệu sản xuất bằng các loại ràng buộc, về bản 
chất mạng tính bất công, về È "quyền sở hữu trí tuệ”, 
về quyên ' 'sở hữu bản quyền”, v.v.. Hiển nhiên khi 
còn tồn tại tư hữu về tư liệu sản xuất thì phải thừa 
nhận quyên sở hữu về các giá trị sản sinh ra bởi lao 
động, nhưng điều cần thiết là cách tiếp cận công 
bằng” 3) 

Trong lịch SỬ phát triển của loài người thì sự 
chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp thống trị 
trong xã hội, nhất là trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
bao giờ cũng dẫn đến mâu thuẫn với sự phát triên 
của trình độ lực lượng sản xuất ở chỗ mức xã hội 
hóa của lực lượng sản xuất bao giờ cũng tăng theo 
với trình độ của nó. Bởi vậy, trình độ xã hội hóa 
của sở hữu tư liệu sản xuất chính là một yếu tố đặc 
trưng của quan hệ sản xuất phát triển phù hợp theo 
lực lượng sản xuất. 

2 - Lược đô Mác và vận dụng vào sự phát 
triển của cách mạng Việt Nam. 

2.1 - Một trong những quy luật cơ bản của duy 
vật lịch sử trong học thuyết Mác là Quy luật quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của 
lực lượng sản xuất ĐI, Quy luật này có nghĩa là 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn 


(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1979, t39, 
tr25 

(3) Xem Tạp chí Cộng sản, số 4, 1996, tr 28 

(4) Xem C. Mác và Ph. Ăng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1980, t 1, tr 350 - 353 
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có mối tương tác qua lại, không. phải chỉ là ảnh 
hưởng một chiêu của lực lượng sản xuất. lên quan 
hệ sản xuất và ngược lại. Chính ở đây thể hiện quá 
trình thống nhất biện ,chứng giữa hai mặt mâu 
thuẫn nhau của sản xuất. ,1uY nhiên, cho đến nay 
một phương pháp luận để tiệp cận vấn đề thế nào 
là đã có sự phù hợp tương đối giữa hai mặt của sản 
xuất, vẫn còn đang ở trong tình trạng mô tả, giải 
thích hơn là một phương pháp phân tích có căn cứ 
không đa nghĩa. Cũng tương tự như vậy đối với 
tỉnh trạng không có sự phù hợp và mâu thuần giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đang trở 
nên gay gắt thì những công cụ lý luận có khả năng 
dự báo thường bất cập và nhiều khi không tránh 
khỏi các sai lầm nghiêm trọng. 

2.2 - Phần trình bày dưới đây không có tham 
vọng ấu tr muốn đưa ra một quy luật phù hợp giữa 
lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất 
(QHSX), dưới dạng một quan hệ hàm toán học đẹp 
đẽ, điều mà C. Mác đã nhiều lần đạt được, nhất là 
trong cuốn Tư bản. Tuy nhiên tác giả chỉ mong đưa 
ra được một phương pháp luận hỗ trợ cho tư duy, 
đúng hơn là một phương pháp tư duy hình tượng về 
quy luật quan trọng nói trên. 

Thực vậy, như đã phân tích ở điểm 2, đối với 
LLSX và QHSX đều có thể chọn ra những đặc 
trưng cơ bản nhất, có thể phản ánh như một chỉ tiêu 
tổng hợp đáng tin cậy cho chúng. Đối với LLSX có 
thể đó là trình độ của LLSX mà cốt lõi có thể là 
năng suất lao động, vì nó bao hàm cả trình độ của 
lao động và trình độ của tư liệu sản xuất, mà ta ký 
hiệu là P (mức độ Cao, thấp của công nghệ, trình độ 
tinh vi của thiết bị, v.v. do đó bao hàm cả chất 
lượng, của sản phẩm và hiệu quả của sản xuất). 

Đối với QHSX, như đã phân tích ỏ Ỡ điểm 2, SỞ 
hữu tư liệu sản xuất đóng vai trò cốt yếu. Với nhiều 
loại hình sở hữu khác nhau thì yếu tố dễ vận dụng 
để nhận dạng chúng, có thể là trình độ xã hội hóa 
của sở hữu bao gôm các loại hình sở hữu công 
cộng, sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng v.v. mà ta 
ký hiệu là S. 

2.3 - Bây giờ, chúng ta có thể tư duy về mối 
quan hệ giữa LLSX và QHSX bằng các hình tượng 
trên mặt một trang giấy mà trục ngang (trục hoành) 
biểu thị cho LLSX thông qua yêu tô P, còn trục 
thẳng đứng (trục tung) biểu thị QHSX thông qua 
yếu tố S như hình vẽ 1. 

Như vậy, sự phù hợp giữa LLSX và QHSX 
không thể được thực hiện ở bất cứ một điểm tùy 
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tiện nào trên mặt giấy và quy luật phù hợp phải 
được thể hiện bằng một đồ đhị. Hiển nhiên đối với 
các quy luật xã hội với nhiều yếu tố có mối tương 
quan rất phức tạp thì quy luật phù hợp không phải 
chỉ là các tuyến phù hợp mà quanh các tuyến đó 
còn là vùng ngoai vĩ phù hợp. 

Hình vẽ 1 đã phân ảnh về cơ bản các luận điểm 
chủ yến của C. Mác và Ph. Ăng-ghen vì về các hình 
thái kinh tế - xã hội mà ta có thể gọi là Lược đỗ 
Mác : 

a) Mọi hình thái kinh tế - xã hội tồn tại bền lâu 
phải ở trong vùng phù hợp ký hiệu là 1 - 6 trên 
hình vẽ Ï (tức là có SỰ phù hợp QHSX với tính chất 
của LLSX), các điểm U, F ở ngoài vùng phù hợp 
nên không thể tôn tại các hình thái tương ứng, U 
coi như loại xá hội chủ nghĩa không tưởng cèn F có 
thê hiểu như chế độ phát xít, độc tài cũng không 
thể tôn tại lâu. 

b) Các chế độ có giai cấp tồn tại ở trong một 
vùng phù hợp liên thông, cho nên các cuộc cách 
mạng từ nô lệ lên phong kiến và cách mạng tư sản, 
mặc dầu đều dẫn đến tộc độ phát triển cao hơn (độ 
dốc của các vùng), nhưng đều có tính chất nửa VỜI. 
Trái lại cách mạng xã hội chủ nghĩa triệt để nhất ô Ơ 
đây có sự đột biến trong QHSX_ (bước tiến 
vọt CD), nhưng nhìn theo LLSX thì vẫn có sự tiếp 
tục phát triển, có thể với tốc độ cao hơn ; bước đột 
biến CD phủ nhận thuyết hội tụ của thời kỳ hậu tư 
bản với chủ nghĩa xã hội. 

c) Theo C. Mác, các nhà TƯỚC tư. bản chủ nghĩa 
phát triển tới đỉnh cao (biểu thị bằng điểm giới 
hạn C) thì mâu thuẫn giữa QHSX tư sản và LLSX 
có trinh độ CaO đã tới mức vượt ra khỏi quy luật 
phù hợp và tất yếu xảy Ta cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi toàn thế giớI. Chính ở đây đã có 
một sự phát triển sáng tạo của Lê-nin dẫn đến Cách 
mạng Tháng Mười Nga, đó là sự phát hiện vùng 
quá độ ABCD trên hình vẽ 1 sẽ nói kỹ ở dưới. 

d) Lược đô Mác nói ở đây có phải là mệt loại 
tư biện mới không ? Hoàn toàn ngược lại, nó phản 
ánh thực tiễn phát triển lịch sử loài người. Mặt 
khác giới tự nhiên nói chung, tuân thủ quy luật 
lượng, biến thành chất, không những chứng thực 
mà còn biểu hiện như một dạng vận động phổ 
quát f5) những diễn biến như trình bày trên Lược 
đô Mác. 


(5) R. Thom : $ự bên vững cấu trúc và hình thái nguôn gốc 
(Stabilité Structurelle et Morphogenèse), Nxb Reading, 1972 
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S 
< 
_ N - Từ nô lệ lên phong kiến 
Ơ M - Cách mạng tư sản từ phong kiến lên TBCN 
= CD - Cách mạng XHCN 
R1R2 - Cách mạng Tháng Mười Nga 
1 - Hình thái KT - XH nô lệ 
2 - Hình thái KT - XH phong kiến 
3 - Hình thái KT - XH tư bản 
TL ¿<1 50.G 11/2060. /Vv251Ac0<-„á¿L... 
S†1E————=———===—~-—=—==—=—=—=—=——=—-——- 


P†1 
Hình vẽ 1 : Lược đồ Mác 


Có câu hỏi đặt ra là, vậy cách mạng Việt Nam 
từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì 
được hiểu trên lược đồ như thế nào. Hiển nhiên, 
tiến trình cách mạng đó được hướng dẫn bởi chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà 
nét nối bật nhất là giải phóng dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội. 

Khoảng đầu thế kỷ này hình thái kinh tế - xã 
hội nước ta thuộc vào vùng tư bản chủ nghĩa dưới 
dạng thuộc địa của đề quốc - thực dân. Tình trạng 
đó được thể hiện băng việc xác định vị trí nước ta 
lúc đó ở phần đầu của vùng tư bản chủ nghĩa và ở 
quan hệ sản xuất tôi tệ, được chỉ bằng điểm VI trên 
hình về l. | 

Ở vị trí VI chúng ta thấy ngay sự bế tắc của con 
đường cần vương trở về phong kiến, cũng như sự 
bế tắc của con đường “duy tân” phát triển chủ 
nghĩa tư bản dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn 
con đường duy nhất đúng là gắn cách mạng giải 
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ABCD : Vùng quá độ 

4 - Thời kỳ quá độ 

5 - "Phòng chờ" của CNXH 

6 - Hinh thái KT - XH XHCN và CSCN 
V1V2V3 - Quy đạo Việt Nam 

(1830 - 1875 - 1985) 


P2 (LLSX)P 


phóng dân tộc với chủ nghĩa xã hội (6). Sự gắn kết 
đó được thể hiện trên lược đồ bằng quỹ đạo Việt 
Nam V1V2V3 (hình vẽ 1). Phân đoạn V1V2 biểu 
thị cách mạng giải phóng dân tộc hướng về chủ 
nghĩa xã hội, còn phân đoạn V2V3 là giai đoạn 
tiếp theo nước ta trở thành nước ở đầu thời kỳ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nếu chưa xét đến chỉ 
tiết của hai cuộc chiến tranh thì có thể hiểu V1V2 
là ứng với giai đoạn làm cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân (1930 - 1975), còn V2V3 là ứng với 
giai đoạn cải tạo XHCN và xây đựng cơ sở ban đầu 
của chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986) (giai đoạn tiếp 
theo của quá trình đổi mới sẽ xảy ra trong thời kỳ 
quá độ 4 của hình vẽ 1). 

Đáng chú ý là trong giai đoạn V2V3, nhờ nỗ 
lực bản thân và sự giúp đỡ đáng kể của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nước ta đã thuận lợi tiến vào 
giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 


(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 


1995, t2, tr 261 - 268 
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hội. Trong quá trình đó LLSX đã được tăng lên 
đáng kể, QHSX cũng có nhiều tiến bộ, ví dụ đất 
đai đã trở thành sở hữu toàn dân như biện pháp số 
I đã nêu lên trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

Như vậy, có thể thấy rằng nước ta tuy chưa có 
nên kinh tế phát triển cao, nhưng đã ở trong vùng 
phù hợp của chủ nghĩa xã hội, nghĩa là đã thuộc 
phạm trù hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Tuy nhiên chúng ta còn đang trong thời kỳ 
quá độ, mà lại là đầu thời kỳ đó để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn. Do đó phải trải qua một 
thời kỳ phấn đấu đầy thử thách mới có thể đạt tới 
mục đích. 

- Vùng quá độ và thời kỳ quá độ 

Trên hình vẽ l1, chúng ta thấy xuất hiện trên 
Lược đồ Mác vùng quá độ khi cùng ứng với một 
LLSX (P) lại có thể phù hợp với hai QHSX (S) mà 
một là xã hội chủ nghĩa (cao về giá trị S) và một là 
tư bản chủ nghĩa (thấp về giá trị S). Vùng này được 
phát hiện bởi Cách mạng Tháng Mười Nga. Sự 
phát hiện đó được khẳng định bằng đại khủng 
hoảng của các nước tư bản chủ nghĩa năm 1930 và 
tiệp đó là SỰ ra đời của thuyết Kênxơ (lý thuyết 
tông quát về việc làm, lợi tức và tiền tệ - 1935) 
hướng dẫn các nhà nước tư sản can thiệp vào thị 
trường, nghĩa là buộc thị trường, ở các mức độ 
khác nhau, phải bị điều tiết bằng kế hoạch kinh tế 
vĩ mô. Nói một cách khác, đối với các chế độ tư 
ban không còn (h/ trường tự do, cái đã sinh ra nó, 
mà trở thành thị trường có điều tiết bằng kế hoạch. 

Sự tồn tại vùng quá độ còn được tổng kết vào 
đầu các năm 60, bởi Hội nghị các Đảng cộng sản 
và công nhân, rằng từ sau Cách mạng Tháng Mười 
Nga loài người đã bước vào thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới. 

Như vậy, có thể nói tất cả các nước trên thế giới 
hiện nay đều ở trong tỉnh trạng quá độ : 

a) Các nước xã hội chủ nghĩa đang trong thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

b) Các nước tư bản phát triển cũng trong tình 
thế mà các bất ổn kinh tế - xã hội đang ngày càng 
gay gắt, thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Giai cấp tư sản phải liên tục điều 
chỉnh bằng cách vận dụng có mức độ cơ chế kế 
hoạch hóa để trì hoãn quá trình cách mạng. 
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c) Các nước đang phát triển phần lớn bị chỉ 
phối bởi các nước tư bản chủ nghĩa, thực sự đang ở 
tình trạng rất khó khăn. Các nước này trong mấy 
thập kỷ qua vẫn chìm đắm trong đói nghèo kém 
phát triển và nợ nàn chồng chất. Chủ nghĩa tư bản 
không hứa hẹn gì với các nước này, nhưng tương 
lai xã hội chủ nghĩa thì còn chưa gần. Đó là một 
tình trạng quá độ, không ổn định. 

Thế giới quá độ ngày nay, cộng hưởng với sự 
quá độ của LLSX từ dạng cêng nghiện kiểu cũ 
sang dạng có trình độ cao hơn của công nghiệp có 
hàm lượng trí tuệ cao, tạo ra một cục diện đầy biến 
động bất trắc ở phạm ví toàn cầu từ cuối thế kỷ XX 
sang thế kỷ XXI. 

Khi các nước xã hội chủ nghĩa còn ở trong vùng 
quá độ thì hình thái kinh tế - xã hội tương ứng sẽ 
thuộc vào thởi kỳ quá độ. Các nước có trình độ 
phát triển chưa cao đều phải qua một thời kỳ quá 
độ khá dài (có thể nhiều thập kỷ) để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn. Theo chủ nghĩa Mác kinh 
điển, với bối cảnh của thế kỷ XIX, có dự báo rằng 
các nước tư bản chủ nghĩa sẽ đồng loạt tiến lên chủ 
nghĩa xã hội (đột biến CD trên hình vẽ 1), ít nhất 
cũng phải là nhóm các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ... 
là các nước tư bản phát triển nhất vào lúc đó. Các 
nước này chỉ cần qua một giai đoạn quá độ ngắn, 
có tính chất * phòng chờ” rồi tiến vào chủ nghĩa xã 


hội hoàn toàn. Đối với các nước, còn chưa phải là 


nước tư bản phát triển, sau khi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thành công, như nước Nga đầu thế kỷ 
XX, nước ta và một số nước khác ngày nay, cần 
thiết phải qua một thời kỳ quá độ khá dài, như nói 
ở trên, để tiến lên chủ nghĩa xã hội hoàn toàn. Đó 
là một phát minh quan trọng của Lê-nin, khi bắt 
đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, đã đề 
ra chính sách kinh tế mới (NEP). Ý nghĩa to lớn về 
mặt lý luận của NEP là ở chỗ nó khẳng định rằng 
trong thời kỳ quá độ có thể và cần thiết sử dụng cơ 
chế thị trường với sự điều tiết của nhà nước 
XHCN. 

Thời kỳ quá độ là một thời kỳ chuẩn bị có định 
hướng, đòi hỏi nỗ lực cao và đầy thử thách, để 
hoàn tất về mặt LLSX những gì còn chưa có so với 
khi đã qua chủ nghĩa tư bản phát triển, về mặt 
QHSX và văn hóa - xã hội phải phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó các nước đã qua 
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thời kỳ quá độ có thể “tự nhiên” tiến vào chủ nghĩa 
xã hội hoàn toàn, mà không phải dừng lại đê cải 
tạo ở giai đoạn “phòng chờ”. 

- Thời kỳ quá độ và cơ chế thị trường 

Bây giờ ta xét trường hợp nước xã hội chủ 
nghĩa phát triển qua thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn. Đảng cộng sản sau khi 
lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
giành được chính quyền trong nước mà kinh tế 
chưa phát triển, tiếp tục lãnh đạo đưa xã hội (gồm 
nhiều thành phần kinh tế tương ứng với nhiễu giai 
cấp) phát triển qua thời kỳ quá độ, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn. Thời kỳ quá độ, như đã 
trình bày ở phần trên, có đặc thù “lưỡng tính” với 
các yếu tố xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
cùng tổn tại. Các yếu tố xã hội chủ nghĩa mới hình 
thành nhưng chưa có đủ sức mạnh để xóa bỏ “tự 
nhiên” các yếu tố tư bản chủ nghĩa. Ngược lại các 
yếu tố tư bản chủ nghĩa tuy đã suy yếu theo hướng 
bị phủ định, nhưng vẫn còn khả năng tôn tại, thậm 
chí có thể tác động tích cực có mức độ đến xã hội. 
Về mặt kinh tế “lưỡng tính” của thời kỳ quá độ 
được thể hiện bằng sự hỗn hợp của cơ chế kế hoạch 
hóa và cơ chế thị trường. 


Š 2 - Hình thái KT - XH phong kiến 
ð | 3 - Hình thái KT - XH TBCN 
| 4- mờ kỳ quá độ 
~“C| 5 - “Phòng chở" của CNXH 
6 - Hình thái KT - XH 
của CNXH “hoàn toàn" 
„„ Cách mạng 
XHCN toản cầu 
ọ 
S2 
S† 


IH - Chiều hướng hữu khuynh 
T - Chiều hướng tả khuynh 
IK - Định hướng XHCN 
Ù 
P1 ¡ P2 
P (LLSX) 
Hình vẽ 2 : Vùng quá độ vả thởi ký quá độ 
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Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đưa xã hội phát 
triển qua thời kỳ quá độ, chỉ thành công khi làm 
cho cơ chế kế hoạch hóa (điều tiết vĩ mô của nhà 
nước) kiểm soát được cơ chế thị trường, làm cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội tiến theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Với sự toàn cầu hóa thì thị trường ở 
đây không chỉ là thị trường trong nước mà còn là 
thị trường quốc tế. Bởi vậy, sự kiểm soát được cơ 
chế thị trường phải hiểu là đối phó được cả với các 
bất lợi và hiểm họa không chỉ từ thị trường trong 
nước mà cả từ thị trường quốc tế. 

Như trình bày trên hình vẽ 2, sự kiểm soát 
thành công cơ chế thị trường, sử dụng được mặt 
tích cực của cơ chế thị trường, thể hiện bằng các 
quỹ đạo phát triển luôn ở quanh trung tâm vùng 
phù hợp xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ (quỹ 
đạo IK). Các quỹ đạo hữu khuynh (TH) và tả 
khuynh (TT) chứng tỏ sự mất điều tiết vĩ mô trên cơ 
chế thị trường. 

Các tín hiệu thị trường về một sự điều tiết đúng 
đắn là một nền kinh tế phát triển cân đối và bằn 
vững. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) có thể ở trong khoảng 5 - 
10%/năm trong thời gian hàng thập kỷ và chỉ số 
phát triển nguôn nhân lực (HDI) gia tăng liên tục 
trong thời kỳ đó khoảng 0,010 - 0,015/năm. Sự 
phát triển cân đối và bền vững của nên kinh tế mới 
là điều kiện cần của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn, mà chưa phải là điều kiện 
đủ. Muốn có điều kiện đủ còn phải bảo đảm các 
yếu tố xã hội chủ nghĩa trong kinh tế phải đớng vai 
trò chủ đạo. Các chủ thể kinh tế trong thị trường 
của thời kỳ quá độ bao gồm nhiều loại hình doanh 
nghiệp ứng với các thành phần kinh tế. “Lưỡng 
tính” của thời đại quá độ được đặc trưng bằng sự 
xuất hiện nhiều dạng doanh nghiệp có sở hữu hỗn 
hợp. Vai trò chủ đạo của các yếu tố kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, trong các doanh nghiệp hỗn hợp được 
thể hiện bằng tỷ lệ quyết định của sở hữu xã hội 
chủ nghĩa (bao gồm sở hữu toàn dân và tập thể). 
Hiển nhiên không loại trừ trường hợp một nước 
chưa phát triển trong thời kỳ quá độ có thể không 
cần sử dụng cơ chế thị trường. Đó là trường hợp có 
sự hỗ trợ mạnh mẽ của một nước hoặc một nhóm 
nước hùng mạnh đã đạt tới chủ nghĩa xã hội hoàn 
toàn. Q _ 
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KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIẾN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


ÔNG nghiệp và nông thôn luôn chiếm vị trí 
trung tâm trong lịch sử phát triên của đât 


nước ta cả trong thời chiến lẫn thời bình. Vị 
trí đó vẫn rất đậm nét trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Khủng hoảng kinh tế và 
trong một chừng mực nào đó dẫn đến khủng hoảng 
chính trị ở một số nước trong khu vực, bài học về 
nông nghiệp và nông thôn lại có ý nghĩa thời sự. 

Hiện nay, gần 80% dân số nước ta đang sống ở 
nông thôn, trên 73% lao động đang hoạt động trong 
lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp ; tổng sản phẩm nông 
lâm ngư nghiệp chiếm gần 30% GDP ; tổng giá trị 
xuất khẩu nông lâm thủy sản chiếm khoảng 43% 
kim ngạch xuất khẩu của đất nước ; 90% diện tích 
đất nước là vùng nông thôn và miền núi. Những con 
số đó cho thấy vị trí và tầm quan trọng của nông 
nghiệp và nông thôn trong sự nghiệp phát triển và đi 
lên của đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn ngoài nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu là bảo đảm an ninh lương thực và 
thực phẩm cho đất nước, còn góp phân quan trọng 
trong cung cấp lao động, nguyên liệu và tích lũy cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Khi nông 
nghiệp phát. triển, kinh tế và xã hội nông thôn phát 
triển, mức sống nông dân được nâng cao, thì đó là thị 
trường to lớn nâng đỡ cho nền công nghiệp và dịch 
vụ nội địa của chúng ta và góp phần không nhỏ trong 
cạnh tranh của khu vực và thế giới về kinh tế mà 
chúng ta đang tham gia và hội nhập. 

Trong một thập kỷ qua, nên nông nghiệp Việt 
Nam đã đạt được những thành tựu rất to lớn, song 
nhìn lại chúng ta thấy vẫn còn tới 90% người nghèo 
khổ ỏ ở Việt Nam hiện đang sống ở vùng nông thôn và 
miền núi. 


CHU TUẤN NHA ° 


Nhận thức được tầm quan trọng của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 
cũng như vai trò có tính động lực của khoa học - 
công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, từ đầu những năm 90, Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường với sự hưởng ứng và 
tham gia tích cực của các nhà khoa học, các bộ, 
ngành và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động 
khoa học - công nghệ với mục tiêu đưa các thành tựu 
nghiên cứu khoa học vào những công nghệ thích hợp 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền 
núi. Những hoạt động đó là các chương trình nghiên 
cứu khoa học - công nghệ, triển khai các dự án hoàn 
thiện công nghệ, các dự án hỗ trợ phát triển nông 
thôn, chương trình hỗ trợ các hoạt động khoa học - 
công nghệ tại miền núi và vùng đông bào dân tộc... 

Khi đánh giá về nguyên nhân của các thành tựu 
vượt bậc mà nền nông nghiệp nước ta đạt được trong 
10 năm qua, trước hết phải kể đến tác động của cơ 
chế mới trong quản lý nông nghiệp. mà Chỉ thị 100 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết. 10 
của Bộ Chính trị mang lại. Song, cũng cần khẳng 
định những đóng góp quan trọng của khoa học - 
công nghệ trong việc biến một nền nông nghiệp 
thuần nông độc canh cây lúa, tự túc tự cấp, thiếu đói 
quanh năm thành một nên nông nghiệp đa canh, sản 
xuất hàng hóa và xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 trên 
thế giới. 

Trong giai đoạn 1991 - 1995 và 1996 - 2000, 
nhiều chương trình khoa học công nghệ với các nội 
dung có liên quan đến phục vụ phát triển sản xuất 


* Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
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nông nghiệp và kinh tế nông thôn, miền núi đã được 
triển khai. Những nội dung chính được các cơ quan 
khoa học - công nghệ tập trung nghiên cứu là xây 
dựng và \ phát triển các công nghệ thích hợp phục Vụ 
phát t triển và nâng cao năng suất hiệu quả chuyển ‹ đổi 
cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực trông 


trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản và cơ 


giới hóa nông nghiệp với những thành tựu nổi bật 
về giống mới, giông lai, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, mùa vụ, thủy lợi, sản xuất phân bón, thức ăn 
la SÚC V.V. 

Việc nghiên cứu các luận cứ khoa học nhăm đề 
xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy phát 
triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn cũng 
đạt được những kết quả đáng kể. Trong giai đoạn 
1991 - 1995, một lực lượng đông đảo các nhà khoa 
học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ và các nhà 
quản lý vĩ mô đã được tập hợp trong chương trình 
khoa học cấp nhà nước “Phát triển toàn diện kinh tế - 
xã hội nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu những 
vấn đề có tính bức xúc của nông nghiệp và nông 
thôn Việt Nam như những. vấn đề về xã hội nông 


thôn Việt Nam, hệ quan điểm phát triển kinh tế - Xã. 


hội nông thôn Việt Nam, vấn đề ruộng đất, kinh tế 
nông đân và hình thức hợp tác kinh tế, chuyển giao 
công nghệ... Những kết quả của chương trình nghiên 
cứu này đã được sử dụng đề tham gia biên tập báo 
cáo tổng kết nông nghiệp của Chính phủ, tham gia 
Tiểu ban xây dựng văn kiện Hội nghị Trung ương 5 
(khóa VII) về “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn”, đóng góp tích cực vào việc 
tham gia soạn thảo Luật đất đai (sửa đối năm 1993) 
và biên soạn một loạt cac văn bản dưới luật có liên 
quan đến nông nghiệp và nông thôn. 

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính 
phủ về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền 
núi, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã 
cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều 
loại hinh hoạt động phát triển và chuyển giao công 
nghệ phục VỤ SỰ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 
và miễn núi nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập 
của nông dân ; tăng năng suất, chất lượng các sản 
phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng một nền nông 
nghiệp đa canh và bền vững ; bảo quản và chế biến 
nông, lâm, thủy sản, nâng cao hàm lượng chế biến và 
nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông, lâm 
và thủy sản tiêu dùng nội địa và xuất khẩu ; xây 
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dựng nông thôn mới (dân trí, kết cấu hạ tầng...) ; gốp 
phân xóa đói, giảm nghèo đối với các vùng núi, 
vùng sâu, vùng Xa. 


Từ 1991 đến năm 1997, 163 dự án hoàn thiện và 
chuyển giao công nghệ (chiếm gần 50% tổng số các 
dự án đã được triển khai trong tất cả các ngành) có 
liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và miên núi 
đã được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ có thu 
hồi từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là 
62 tỉ 545 triệu. Nội dung của các dự án này là hoàn 
thiện và chuyển giao các công nghệ trước thu hoạch 
(giống, quy trình canh tác, bảo vệ cây trông vật nuôi, 
thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp), công nghệ sau 
thu hoạch (bảo quản, chế biến... nông lâm thủy sản), 
phát triển ngành nghề mới (xây dựng làng nghề, phát 
triển nghề truyền thống...), các loại hình công nghệ 
góp phần nâng cao dân trí (thủy điện nhỏ, năng 
lượng gió, mặt trời, tổng đài điện thoại nông thôn...). 

Để thực hiện Nghị quyết số 22/TƯ của Bộ Chính 
trị (khóa VỊ) về “Một số chủ đrương chính sách lớn 
phát triển kinh tế - xã hội miền núi”, Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường đã xây dựng và tổ chức 
triển khai “Chương trình hỗ trợ các hoạt động khoa 
học - công nghệ tại miền núi và đồng bào dân tộc”. 
Năm 1993, Bộ cũng đã tổ chức triển khai các dự án 
(hỗ trợ "phát triển kinh tế - xã hội nông thôn vùng 
đòng bằng và trung du). Mục tiêu của các chương 
trình dự ân này là Xây dựng các mô hình chuyển giao 
công nghệ, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phù hợp 
với điều Kiện sinh thái, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, 
cơ sở hạ tầng và dân trí của nông thôn, miên núi và 
đồng bào dân tộc nhằm : tăng cường năng lực sản 
xuất và tự giải quyết nhu câu lương thực, thực phẩm 
tại chỗ, làm cho đồng bào những vùng này tiếp cận 
được với an ninh lương thực, thực phẩm chung của 
xã hội ; khai thác, xây dựng và phát triển vốn rừng, 
gÓp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi - 
trường ; phát huy thế mạnh của miền núi về cây công 
nghiệp, cây được liệu, cây ăn quả, cây đặc sản, chăn 
nuôi gia súc theo hướng tạo công ăn việc làm mới, 
nghề mới và tăng nhập cho đồng bào, trong đó chú 
trọng công nghệ chế biến nông, lâm sản, tạo sản 
phẩm hàng hóa ; góp phần cải thiện điều kiện sinh 
hoạt (giải quyết nước sinh "hoạt, điện thắp sáng...), 
nâng cao dân trí và các vấn đề xã hội khác ; góp 
phần tăng cường tiềm lực về công nghệ cho vùng, 
đặc biệt trong hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
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là người địa phương để họ có năng lực tiếp thu, tổ 
chức chuyển giao công nghệ và nhân rộng các kết 
quả đạt được. 

Chương trình đã tô chức triển khai 5] dự án 
chuyên giao công nghệ, đào tạo huấn luyện cán bộ 
tại chỗ trên địa bàn 37 huyện miền núi thuộc 29 tỉnh 
có miền núi, vùng sâu, vùng xa và các tỉnh vùng 
đồng băng, trung du với tông đầu tư không thu hỏi là 
23 tỉ 164 triệu đồng. 

Sau 6 năm thực hiện, Chương trình xây dựng 
được 75 mô hình ứng dựng các tiến bộ khoa học - 
công nghệ theo các hướng sau : 

- Mô hình tăng Cường khả năng sản xuất lương 
thực, thực phẩm tại chỗ trên CƠ sở ứng dụng các tiến 
bộ kỹ thuật vê giống cây trồng, vật nuôi, các biện 
pháp chăm sóc và bảo vệ tiến bộ : Những mô hình 
thuộc loại này đã chứng minh được cho đồng bào 
thấy không tăng diện tích canh tác, vốn đầu tư không 
vượt quá khả năng kinh tế của đồng bào, song lợi ích 
mang lại là lớn hơn nhiều so với tập quán làm ăn lâu 
nay. Điển hình nhất là mô hình chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật về giống và biện pháp canh tác cho cánh 
đồng Mường Thanh (Điện Biên, Lai Châu) đã làm 
tăng 11 000 tấn lương thực trong 2 năm, năng suất 
lúa đạt trên 10 tấn ở diện rộng, vượt xa nắng suất cũ 
và cao hơn nhiều so với nhiều diện tích của 
vùng xuôi. 

- Mô hình sử dụng đất dốc : Nhiều mô hình 
nông - lâm kết hợp đã được triển khai xây dựng tại 
Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Bình, Tây 
Nguyên. .. Những mô hình này đã biến những vùng 
nông - lâm nghiệp sản xuất bấp bênh, suy kiệt dần 
về tài nguyên đất đai, hiệu quả kinh tế rất thấp thành 
những vùng sản xuất ổn định hơn, có hiệu quả kinh 
tế hơn, và nhất là đồng bào các dân tộc có thể ổn 
định được cuộc sống và tổ chức sản xuất một cách 
bên vững trên các vùng đất dốc. 

- Mô hình xây dựng và phát triển vốn rừng, bảo 
vệ môi trường theo quy mô hộ gia đình : Đã xây 
dựng và triển khai nhiều mô hình tại vùng đồng bào 
dân tộc H'Mông (các tỉnh miền núi phía Bắc), Ê-đê 
(Tây Nguyên), Pa Cô (miền Trung) Stiêng (Đông 
Nam Bộ)... Kết quả đạt được của loại mô hình này 
đã giúp đồng bào ở những vùng có dự án từ bỏ tập 
quán du canh du cư và chứng minh cho đồng bào với 
sự tham gia của chính họ về một cuộc sống ốn định 
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hơn và được cải thiện hơn bằng mô hình định canh 
định cư, xây dựng và phát triển vốn rừng. 

- Mô hình phát i triển kinh tế hộ gia đình, chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu thu nhập 
thông qua việc cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn 
quả, tạo sản phẩm hàng hóa : Loại hình mô hình này 
được coi là một trong những mô hình cơ bản và rất 
quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn và miền núi. Nhiều loại mô hình đã được 
xây dựng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau ở nhiều 
tỉnh từ Bắc tới Nam. Đó là những mô hình có tính 
đại diện cho việc khai thác thế mạnh của các vùng 
khác nhau như các mô hình trồng cây lương thực, 
thực phẩm, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi cá... 

- Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
theo hướng tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn 
vị canh tác và tạo ra sản phẩm “hàng hóa : Loại hình 
mô hình này được xây dựng ở những vùng đã đạt 
được một trình độ nhất định trong sản xuất nông 
nghiệp, song vẫn chưa “thoát được cảnh nghèo”. Các 
tiến bộ khoa học - công nghệ đòi hỏi một trình độ và 
kinh nghiệm sản xuất cao hơn (hay như chúng ta 
thường nói những tiến bộ kỹ thuật có trình độ công 
nghệ cao hơn) đã được áp dụng để xây dựng các mô 
hình ở các tỉnh như Đồng Tháp, Trà Vinh, Khánh 
Hòa, Bình Thuận... với mục đích giúp đồng bào cơ 
hội vươn lên làm giàu. 

- Mô hình trung tâm cụm xã : Thực hiện chủ 
trương xây dựng trung tâm cụm xã sau Hội nghị 
miền núi tháng 9 năm 1995 do Thủ tướng Chính phủ 
chủ trì, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã 
phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Miễn núi hỗ trợ với 
việc ứng dụng các loại hình công nghệ để xây dựng 
2 mô hình Trung tâm cụm xã tại Tuyên Quang và 
Hà Tĩnh nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện chủ 
trương xây dựng 500 Trung tâm cụm xã của 
Nhà nước. 

ˆ Ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong cấp 
nước cho vùng cao, vùng sâu, vùng đất cát ven biển. 
vùng bị phèn : Trước một thực tế việc cung cấp nước 
ăn của một số vùng nông thôn và miền núi hết sức 
khó khăn do điều kiện tự nhiên đặc thù của từng 
vùng, Chương trình đã xây dựng thành công một sô 
mô hình cung cấp nước ăn ổn định cho đồng bào trên 
cơ sở ứng dụng các công nghệ mới và vật liệu mới, 
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song lại thích hợp với khả năng đầu tư còn hạn hẹp 
của địa phương hay của đông bào. 
| - Xây dựng mô hình cấp điện cho những vùng 
miễn núi, vùng sâu, xa chưa có điện lưới : Đã xây 
dựng thành công các mô hình thủy điện nhỏ và cực 
nhỏ kết hợp phát điện với giữ nước cho sản xuất tại 
vùng núi, mô hình sử dụng năng lượng gió phát điện 
như việc xây dựng “làng năng lượng gió” tại đảo 
Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang với 150 cụm 
năng lượng gió có công suất 150 W/cụm. Cho đến 
nay đã phát triển ra hàng ngàn cụm bằng vốn của địa 
phương. Việc xây dựng thành công các mô hình sử 
dụng năng lượng tái tạo cho vùng sâu, vùng xa ngoài 
việc cải thiện cuộc sống văn hóa của đồng bào tại 
các vùng có dự án, điều quan trọng hơn là nó mở ra 
một hướng mới cho một vấn đề bế tắc lâu nay là cấp 
điện cho vùng núi và vùng sâu, xa và giải tỏa tâm lý 
băn khoăn của các nhà khoa học cũng như các cấp 
quản lý về việc sử dụng năng lượng tái tạo cho vùng 
núi, vùng sâu. xa (một loại năng lượng vẫn được coi 
là cho người giàu !). 

Sau hơn 7 năm triển Khai các hoạt động xây dựng 
các mô hình ú 'ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát 
triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và miền núi, 
những bài học lớn của Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường rút ra được là : 

- Mô hình phải thích hợp với các điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội, dân trí của vùng triển khai 
dự án. 

- Trong xây dựng mô hình phải huy động được 
các nguồn lực tại chỗ (nhân lực, vật lực, tài lực) cùng 
đóng góp xây dựng mô hình. 

- Mô hình chỉ có thể thành công khi có sự tham 
gia tích cực của đồng bào địa phương, cán bộ quản 
lý các cấp của địa phương và chính họ phải coi đây 
là việc họ đang tự xây dựng mô hình phát triển kinh 
_ tế, cải thiện cuộc sống của chính mình. 

- Trong xây dựng mô hình phải hết sức coi trọng 
việc đào tạo huấn luyện cán bộ tại chỗ để tự họ sau 
này thay thế các cán bộ xây dựng mô hình tiếp tục 
vận hành mô hình và tiến tới nhân mô hình. 

- Cuối cùng, trong xây dựng mô hình phải luôn 
quán triệt phương châm trao cho đồng bào “chiếc 
cầu câu” và hướng dẫn họ 'câu cá” chứ không phải 
mang đến cho họ “con cá”. 
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Với những phương châm như trên, khi kết thúc 
xây dựng, cán bộ khoa học rút đi và đầu tư của nhà 
nước kết thúc, phân lớn các mô hình đã được xây 
dựng trong thời gian qua vẫn tôn tại và phát triển 
bằng chính sức lao động và quản lý của đồng bào địa 
phương. 

Thành tích mà hoạt động khoa học - công nghệ 
đã đạt được, biến các chủ trương, đường lối cũng 
như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự 
nghiệp phát triền nông nghiệp, nông thôn và miền 
núi thành hiện thực, trước hết là sự đóng góp của các 
nhà khoa học, sau đó là sự quan tâm của các bộ, 
ngành, địa phương và nhất là sự tham gia tích cực 
của đẳng bào các dân tộc tại những vùng có dự án. 
Song nhìn nhận một cách nghiêm túc, những gì 
chúng ta đã làm được cho sự phát triển nông nghiệp, 
nông thôn và miễn núi còn rất nhỏ bé so với yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Rất nhiều sản phẩm nông 
nghiệp của chúng ta chưa có sức cạnh tranh cao, 
phần đông đồng bào sống ở vùng nông thôn và miền 
núi còn phải sống dưới mức nghềo khổ và họ chưa 
được thụ hưởng øì nhiều những thành tựu phát triển 
kinh tế mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua. 
Bộ mặt nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa và 
vùng ven biển làm nghề đánh cá, nghề muối chưa có 
nhiều đối thay. 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là : tại sao nhiều mô 
hình tốt và có những mô hình rất tốt đã được xây 
dựng nhưng không được nhân rộng ra ? Nguyên 
nhân ở đâu ? Có rất nhiều câu trả lời song ở đây, 
chúng tôi chỉ xin nêu một vài vấn đề có liên quan 
trực tiếp. 

- Nông thôn và miễn núi của chúng ta nằm trên 
nhiều vùng sinh thái, với các địa hình rất khác nhau, 
do đó có những điều kiện tự nhiên, có những tiềm 
năng, những phong tục tập quán và phương thức làm 
ăn rất khác nhau. Từ đó đòi hỏi phải xây dựng rất 
nhiều loại mô hình. Trong những năm qua, Bộ Khoa 
học, . Công nghệ và Môi trường đã huy động các 
nguồn vốn tại chỗ kết hợp với ngân sách nhà nước 
nhưng cũng chỉ có khả năng xây dựng được một số 
ít mô hình có tính điển hình và cấp bách để giải 
quyết một số vẫn đề bức xúc của địa phương. Trong 
khi đó, Nhà nước cũng đã đầu tư những khoản ngân 
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ĐỀ THƯC HIÊN QUY CHẾ 
DÂN CñỦ Ú Cơ sử 


TRẤN QUANG NHIẾP 


Đảng ra Chỉ thị số 30/CT-TƯ về xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ 
thể hóa một bước Chỉ thị này, ngày 15-5-1998, 
Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 29/NĐ-CP 
về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. 

Đây là những văn bản quan trọng do Đảng và 
Nhà nước ban hành nhằm tiếp tục phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, từng bước đẩy lùi. các hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng, chuyên quyền độc 
đoán, hống hách xa rời quần chúng, tạo ra động 
lực mạnh mẽ ,trong nhân dân, góp phần thúc đẩy 
công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trước 
hết phải thực hiện sáng tạo những hướng dân, 
những quy định của Chỉ thị 30/CT-TU và Nghị định 
29/NĐ-CP, đồng thời tập trung giải quyết một số 
vấn đề chính sau: 

1 - Làm thông suốt nhận thức trong nhân dân 
về thực hiện Quy chế dân chú ở cơ sở, 

Sự ra đời Quy chế dân chủ ở cơ sở là kết quả 
của quá trình khảo sát tình hình, tổng kết thực tiễn, 
trăn trở, suy nghĩ tim tòi khá công phu của Đảng vả 
Nhà nước nhằm đáp ứng ‹ đòi hỏi bức thiết của cuộc 
sống. Do đó, hiểu biết đầy đú, đúng đắn bản chất 
vấn đề dân chủ, dân chủ ở cơ sở ; những điều kiện 
cần và đủ để thực hiện dân chủ ở cơ sở ; thực trạng 
vấn đề dân chủ ở cơ sở hiện nay v.v.. là những vấn 
đề cần thiết để thực hiện Quy chế. Chung quanh 
những vấn để này hiện nay, do nhiều nguyên 
nhân, còn có những nhận thức, quan niệm chưa 
thật thống nhất. 

Ngay vấn đề mấu chốt, cơ bản là thực hiện dân 
chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, không 
phải mọi người đều đã nhận thức đầy đủ, toàn 
diện, sâu sắc, đúng đắn như nhau. Về đại thể, 
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chúng ta đều hiểu tính đúng đắn và cần 
thiết chủ trương này của Đảng. Nhưng cá 
biệt còn có người cho rằng chúng ta chưa 
có dân chủ hoặc dân chủ hình thức, vì thế 
dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân 
không thể là động lực của cách mạng. 
Quan niệm như vậy là họ căn cứ vào 
những hiện tượng cụ thể của một số cán 
bộ, đảng viên vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. Nhưng hiện tượng vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân là có thật và khá 
nghiêm trọng ở một số nơi. Song không thể vì thế 
mà phủ nhận toàn bộ vấn đề dân chủ và khả năng 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực tế các 
cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (mạnh hơn ta gấp 
nhiều lần về tiềm lực kinh tế và quân sự), cho thấy 
SỞ dĩ ï chúng ta chiến thắng là nhờ có tinh thần quật 
cường, ý chí độc lập, tự do, quyết không cam chịu 
làm nô lệ, quyết không chịu mất nước, mà tựu 
trung lại là ý thức làm chủ đất nước của nhân dân 
ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Tinh thần 
làm chủ đầy sáng tạo của nhân dân ta đã tạo ra 
sức mạnh vật chất và tinh thần, tạo ra sức chiến 
đấu bền bỉ và muôn vàn cách đánh hay, có hiệu 
quả ; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân 
dân tiến bộ toàn thế giới. Nếu không có sức mạnh 
của tinh thần làm chủ, ý chí muôn người như một 
hướng vào sự nghiệp chung giải phóng dân tộc thì 
làm sao chúng ta có được ngày hôm nay sạch 
bóng quân thù, Tổ quốc thông nhất, Bắc Nam sum 
họp một nhà ! Khi chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm 
vào khủng hoảng, nước ta cũng nằm trong tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Để thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng đó, Đảng đã phát huy tinh thần 
làm chủ của nhân dân, đổi mới tư duy, độc lập 
sáng tạo phát động và lãnh đạo thực hiện công 
cuộc đổi mới mọi mặt đời sống đất nước. Chỉ hơn 
mười năm, nhân dân ta lại chứng minh một lần nữa 
về sức mạnh tinh thần làm chủ của mình xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Nhờ phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thực hiện công 
cuộc đổi mới thành công, kinh tế phát triển, đời 
sống nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định, 
quốc phòng an ninh vững chắc, quan hệ quốc tế 


25 


Nghiên cứu - Yrao đếi 


mở rộng, vị thế nước ta trên thế giới ngày một 
nâng cao. 

Những thực tế đó chứng minh một cách thuyết 
phục về việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân. Nếu nhân dân không chủ động, tự giác, nếu 
không có sức mạnh sáng tạo của hàng chục triệu 
người thuộc các tầng lớp nhân dân nước ta thì khó 
có thể có được những thành tựu lớn lao như hiện 
nay. Đành rằng thực tế hiện nay còn không ít hiện 
tượng mất dân chủ, cán bộ vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân. Đây là thực tế khó tránh khỏi trong 
thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng chính 
vì vậy, đây cũng là một trong những lý do khiến 
chúng ta phải xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Cơ sở là nơi diễn ra mọi sinh hoạt về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh một cách sinh động, liên quan trực tiếp đến 
đời sống, lợi ích của từng người dân. Quy chế sẽ 
quy định những việc chính quyền địa phương phải 
thông tin và công khai để dân biết, những việc dân 
tham gia ý kiến trước khi cơ quan Nhà nước quyết 
định, những việc dân giám sát kiểm tra và các hình 
thức thực hiện Quy chế dân chủ. 

Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền 
làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên 
sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn của nhân dân 
phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, tăng 
cường đoàn kết cộng đồng, cải thiện dân sinh, 
nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền 
và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, ngăn 
chặn, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu 
tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đó là 
những nhận thức đúng đắn về thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở hiện nay. Đồng thời khắc phục 
những nhận thức lệch lạc, thiếu khoa học, thiếu 
khách quan của một số người cho rằng Quy chế 
dân chủ cũng chỉ là hình thức, không tin khả năng 
thực thi của quy chế và đứng “ngoài cuộc” chờ 
xem sao. Lại có người quá khích, lợi dụng dân chủ 
kích động nhân dân “đứng lên đòi quyền dân chủ”, 
đấu tố, moi móc, “nhân danh nhân dân”, “nhân 
danh công lý" đòi mọi việc đều biết, đều quyết 
định, đều kiểm tra để gây rối, mất đoàn kết nội bộ 
nhân dân. Cũng có người lại cho rằng có Quy chế 
là giải quyết ngay được tất cả mọi hiện tượng tiêu 
cực, tham nhũng, cửa quyền, hông hách, mất dân 
chủ ở cơ sở. Vì thế Quy chế được coi như “chìa 
khóa vạn năng”, là “bảo bối” để giải quyết mọi hiện 
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tượng mất dân chủ xưa nay, từ đó sinh nóng vội, 
cho răng nếu Quy chế không được thực hiện ngay 
một cách trọn vẹn thì có nghĩa là Quy chế không 
có hiệu lực. 

Những nhận thức như vậy đều không khoa học, 
thiếu khách quan cần phải khắc phục trong quá 
trình thực hiện Quy chế. 

2 - Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 
những quan điểm của Đảng về Quy chế dân chủ ở 
Cơ SỞ. 

Chỉ thị 30/CT - TƯ của Bộ Chính trị nêu rõ việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải quán triệt 
các quan điểm chỉ đạo, coi đó là định hướng cơ 
bản bảo đảm thành công. 

Trước hết, đặt việc phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân ở cơ sở trong một cơ chế tổng thể của 
hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ”. Đây là ba yếu tố cùng bảo 
đảm cho quyền làm chủ của nhân dân được thực 
hiện. Chúng ta không thể coi nhẹ hoặc bỏ sót một 
yếu tố nào. Quan trọng hơn là làm cho cả 3 yếu tố 
đó cùng phát huy vai trò tối đa, tạo nên xung lực 
hướng mọi hoạt động vào phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Hai là, kết hợp phát huy tốt chế độ dân chủ đạt 
được, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động 
của Quốc hội, Chính phủ, hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân các cấp, với thực hiện tốt chế độ 
dân chủ trực tiếp để nhân dân được bàn bạc, quyết 
định những vấn đề liên quan thiết thực đến lợi ích 
của mình. Các cơ quan đại diện từ trung ương đến 
cơ sở (đặc biệt ở cơ sở) được củng cố vững mạnh, 
phát huy tốt vai trò của mình, hướng về phục vụ 
nhân dân. Ngược lại, nhân dân phát huy cao độ 
tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ hiếu biết 
đường lối, chính sách, pháp luật, trực tiếp tham gia 
bản bạc, quyết định, giám sát những công việc 
chung, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính 
quyền, đoàn thể ở địa phương. Chỉ có sự phối hợp 
đồng bộ, nhịp nhàng, thống nhất như vậy mới thực 
hiện tốt Quy chế làm chủ ở cơ sở. 

Ba là, phát huy dân chủ phải gắn liền với phát 
triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí. Chúng ta 
không thể có dân chủ trong điều kiện nghèo đói, 
xã hội không lành mạnh bởi những tiêu cực, tệ 
nạn, bất ổn định. Cho nên phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao dân trí là nền tảng vững chắc, lâu 
bền bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. 
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Bốn là, thực hiện Quy chế phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân ở cơ sở phải phù hợp với Hiến 
pháp, pháp luật. thể hiện dân chủ đi đôi với kỷ 
cương, trật tự ; quyền hạn gắn liền với trách 
nhiệm ; lợi ích đi đôi với nghĩa vụ. Kiên quyết 
chống quan liêu, mệnh lệnh cửa quyền, xa rời 
dân :; đồng thời ngăn chặn tình trạng vô chính phủ, 
lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật. 

Năm là, gắn quá trình xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở với các hoạt động cải 
cách hành chính, sửa đổi cơ chế, chính sách, các 
thủ tục không phù hợp. Điều quan trọng trước mắt 
là tập trung cải cách các thủ tục hành chính bảo 
đảm thật gọn nhẹ, bớt cổng kềnh, rườm rà, bớt 
khâu trung gian ; nâng cao phẩm chất và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức phục vụ có hiệu 
quả của các công chức hành chính đối với 
nhân dân. 

Những quan điểm nêu trên không chỉ được cán 
bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc mà còn quán triệt 
một cách triệt để, toàn diện, đồng bộ, hệ thống 
trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

3 - Công khai hóa những điêu “dân biết, dân 
bàn. dân làm, dân kiêm tra”. 

"Mục tiêu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
nhăm giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của 
chế độ và Nhà nước ta, thu hút nhân dân tham gia 
quản lý nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát nhà 
nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, 
mất dân chủ và nạn tham nhũng. 

Vấn đề quan trọng và cấp bách trước mắt là 
công khai hóa những công việc cần thiết, bảo đảm 
thực hiện “dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm 
tra" một cách có hiệu quả. 

Theo Quy chế, chính quyền địa phương bằng 
nhiều hình thức, sưu tầm các văn bản, niêm yết 
công khai, phát thanh, truyền hình. báo chí tuyên 
truyền, họp trực tiếp với dân, thông tin kịp thời để 
nhân dân biết những công việc chính như : chính 
sách, pháp luật của Nhà nước ; các quy định của 
Nhà nước và chính quyền địa phương về thủ tục 
hành chính giải quyết các công việc liên quan đến 
dân ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ; 
các nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định 
ủy ban nhân dân ; dự toán và quyết toán ngân 
sách ở cơ sở ; dự toán và quyết toán thu chỉ các 
quỹ, dự án, các khoản đóng góp xây dựng cơ sở 
hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng của cơ 
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Sở ; các công trình dự án do Nhà nước hay các tổ 
chức, các cá nhân đầu tư, tài trợ cho cơ sở ; chủ 
trương kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất xóa 
đói, giảm nghèo ; điều chỉnh địa giới hành chính ; 
kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc 
tiêu cực mà cán bộ, công dân vị phạm ; sơ kết, 
tổng kết sáu tháng. hằng năm của hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân v.v.. 

Bằng nhiều cách họp toản dân, họp các chủ 
hộ, cử người lấy ý kiến tới từng gia đình... để nhân 
dân được tham gia bàn bạc, quyết định trực tiếp 
những vấn đề thiết thực về chủ trương, mức đóng 
góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình 
phúc lợi công cộng ; lập và định mức thu, chỉ các 
loại quy trong khuôn khổ của pháp luật ; xây dựng 
những hương ước, quy ước của cộng đồng về văn 
hóa, nêp sống văn minh, giử gin trật tự an ninh, bài 
trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội. 
Thành lập ban giám sát công trình xây dựng do 
dân đóng góp ; tổ chức bảo vệ sản xuất, đời sống 
của cộng đồng... 

Bên cạnh những việc nhân dân được bản bạc, 
quyết định nêu trên, hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân tổ chức để nhân dân được tham gia ý 
kiến trước khi quyết định những vấn đề cần thiết 
như : Dự thảo quy hoạch và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội ở cơ sở ; dự thảo quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đai và việc quản lý sử dụng quỹ 
đất công ích ở địa phương có hiệu quả ; dự thảo 
quy hoạch khu dân cư, đề án định canh định cư, 
vùng kinh tế mới ; dự thảo đề án phân vạch, điều 
chính địa giới hành chính, đề án thành lập thôn, 
xã, phường, thị trấn ; dự thảo kế hoạch triển khai 
các chương trình quốc gia về y tế, nước sạch, môi 
trường, xóa đói giảm nghèo ; chủ trương, phương 
án đến bù giải phóng mặt bằng ; giới thiệu người 
ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân .. 

Điều hết sức quan trọng để bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân được thực thi ở cơ sở là 
không ngừng mở rộng quyền được kiểm tra, giám 
sát của nhân dân đối với những công việc chính 
như : Hoạt động của hội đồng nhân dân vả Ủy ban 
nhân dân ; kết quả thực hiện nghị quyết và quyết 
định của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ; 
những hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân, 
của cán bộ ủy ban nhân dân và cán bộ, đảng viên, 
công chức nhà nước sống tại cơ sở, kiểm tra, giám 
sát việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân ; kiểm tra, 
giám sát, dự toán, quyết toán ngân sách ở cơ sở, 
kết quả nghiệm thu quyết toán các công trình do 
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dân đóng góp, việc thu, chi các quy, các lệ phí 
theo quy định của Nhà nước, các khoản đóng góp 
của nhân dân v.v.. 

Phương thức thực hiện kiểm tra, giám sát của 
nhân dân đối với những công việc trên có hiệu quả 
là công khai, dân chủ. Thông qua nhiều hình thức, 
biện pháp của các tổ chức : ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến 
binh, Hội người cao tuổi, Ban thanh tra nhân dân... 
để xem xét, phát hiện kịp thời những việc làm tốt, 
những việc: chưa tốt, những sai sót, vị phạm quyền 
làm chủ của nhân dân cần được kiểm tra, xác 
minh, làm sáng tỏ. Những đề xuất của nhân dân 
phải được cơ quan, người có trách nhiệm xem xét 
nghiêm túc, kịp thời và trả lời công khai trước nhân 
dân. 

4 - Tạo ra những yếu tố bảo đảm thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như 
tiến hành bất cứ việc gì đều phải có những điều 
kiện cần và đủ. Những yếu tố ấy lại tủy thuộc vào 
điều kiện và hoàn cảnh cụ thể ở tưng nơi, từng lúc, 
đòi hỏi người thực hiện nhận biết được những đặc 
trưng cơ bản của nó. Tuy nhiên, trên những vấn đề 
chung nhất, có thể khái quát ở mấy yếu tố 
chính sau. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 
vai trò quản lý của chính quyền, các đoàn thể 
quần chúng ở cơ sở. Đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt 
nhân lãnh đạo, làm cho nhân dân hiểu biết chủ 
trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức động viên 
nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các chính 
sách, pháp luật. Kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo quá 
trình thực hiện đường lối chính sách, pháp luật. 
Tổng kết kinh nghiệm, kịp thời rút những bài học, 
bổ sung hoản thiện các chương trình, kế hoạch 
của địa phương. Muốn vậy đảng bộ, chỉ bộ, cán 
bộ, đảng viên thực sự đoàn kết, thống nhất, gương 
mẫu trước nhân dân. Mọi biểu hiện quan liêu, lợi 
dụng chức quyền, tham những, bè phái, mất đoàn 
kết đều làm mất lòng tin của nhân dân, vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân. Các cấp chính 
quyền xã, phường, thôn, xóm thực sự là cơ quan 
đại diện quyền lực, của nhân dân, chăm lo, bảo vệ 
mọi lợi ích của nhân dân. Thực hiện công khai, 
dân chủ mọi công việc liên quan đến đời sống của 
dân, bảo đảm: phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra” theo những điều của Quy 
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chế đã quy định. Tăng cường vai trò của các tổ 
chức quần chúng, các đoàn thể, các cộng đồng 
dân cư trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân 
tự quản dưới sự lãnh đạo của Đảng. Một mặt từng 
tổ chức chủ động tim ra phương thức hoạt động 
thích hợp của mình. Mặt khác, Đảng, Nhà nước có 
cơ chế phát huy vai trò của các tổ chức quần 
chúng. Đồng thời, các tầng lớp nhân dân tích cực 
hãng hái tham gia hoạt động ‹ góp phần xây dựng 
Đảng, chính quyền, đoàn thê ở cơ sở. 

- Có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vững 
mạnh làm nền tảng thực hiện Quy. chế dân chủ Ở 
cơ sở. Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh về thiên 
nhiên, tải nguyên, đất đai, nguồn nhân lực để xây 
dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước phát triển 
nhanh, vững : chắc kinh tế địa phương. Chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng 
các mối quan hệ xã hội lành mạnh, đầy lùi các 
hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, xây dựng 
cuộc sống văn minh tiến bộ, ổn định. 

- Nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. Tinh 
trạng dân trí thấp, sự hiểu biết về chính sách, pháp 
luật hạn chế là trở lực lớn cho quá trình thực hiện 
dân chủ ở cơ SỞ. Có những trường hợp vỉ phạm 
quyền làm chủ của nhân dân (cả ở một số người 
là lãnh đạo Ở địa phương, cả Ở một số nhân dân) 
do không hiểu biết, hoặc hiểu biết không đây đủ 
chính sách, pháp luật của Đảng vả Nhà nước. Cho 
nên nâng cao dân tr là nên tầng tỉnh thần bảo 
đâm dân chủ ở cơ sở được thực thi. Ba yếu tố : dân 
trí - dân sinh - dân chủ gắn bó chặt chẽ với nhau, 
là điều kiện, là tiền. đề cho nhau, hỗ trợ nhau cùng 
phát triển vững chắc, lâu dài. 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là ạ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù h 
yêu cầu bức thiết của cuộc sống hiện Tay. Đê lục 
hiện Quy chế, ngoài những việc đã nêu trên, trước 
mắt, các cấp, các ngành cần chăm lo xây dựng 
chính quyền CƠ SỞ trong sạch, vững mạnh, có hiệu 
lực, hiệu quả, khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, 
thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, mất dân chủ 
trong giải quyết các công việc. Đội ngũ cán bộ cơ 
SỞ có vai trò đặc biệt quan trọng nên thưởng xuyên 
cần được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, 
chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và 
phương pháp công tác cũng như tư tưởng, đạo 
đức, lối sống. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các 
tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn để chủ 
động, tự giác thực hiện sáng tạo các quy định 
trong Quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay. 
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Đâu tư trực tiệp 

củúq nước ngoủïi - 
nhưng gam mdqu 
súng, tôi 


ĐĂNG ĐỨC QUY ° 


Ho đến nay hắn chẳng còn mấy ai nghi ngờ 

về vai trò quan trọng của đầu tư trực tiếp 

nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển 
kinh tế đất nước. Tính đến hết năm 1998 đã có hơn 
2 500 dự án lớn nhỏ của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào nước ta, với tổng vốn đăng ký khoảng 38 tỉ 
USD (kể cả số dự án xin tăng thêm vốn). Như vậy, 
tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt khoảng 48% 
và chiếm khoảng 27 - 28% tổng vốn đầu tư cả 
nước. Tỷ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài trong cơ cấu GDP tăng lên đáng kể : từ 6,4% 
(năm 1995) lên 9% (năm 1998). Năm 1998, riêng 
công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,2%, 
chiếm 31,3% tổng giá trị sản xuất toàn ngành (so 
với 28,7% năm 1997). Thực tế đã khắng định 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã tác 
động tích cực tới tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch 
cơ cấu đầu tư, cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tới quá 
trình chuyển giao công nghệ và kỹ thuật quản lý, 
thúc đẩy cạnh tranh... Tuy nhiên, bên cạnh những 
mặt tích cực, đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng bộc 
lộ không ít những khía cạnh tiêu cực ngc¡ mong 
muốn của chúng ta. Chính từ điểm này da làm nảy 
sinh những luồng ý kiến khác nhau về vai trò của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để tránh một cáuh nhìn 
nhận phiến diện, chủ quan, áp đặt, theo chúng tôi 
có lõ cách tốt nhất nôn tiếp cận từ chính bản thân 
của quá trình này. 


Bản chất đầu tư trực tiếp của nước ngoài không. 


gì khác hơn là xuất khẩu tư bản, một hiện tượng đã 
có từ thế kỷ trước. Đương nhiên, xuất khẩu tư bản 


SỐ 3 (1-1999) 


và đầu tư trực tiếp của nước ngoải hiện nay có 
nhiều điểm khác nhau về động lực, nội dung và quy 
mô. Ngày nay, đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
không chỉ đơn thuần vì dư thừa tư bản, cần nơi đầu 
tư, mà nó đã trở thành chiến lược hàng đầu của các 
công ty xuyên quốc gia trong xu thế quốc tế hóa 
các nền kinh tế. 

Trong điều kiện ngày nay, đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài luôn gắn liền với chuyển giao công 
nghệ từ các nước phát triển sang các nước đang 
phát triển. Do độc quyền công nghệ cao và chỉ phối 
4/5 việc buôn bán chuyển giao công nghệ toàn 
cầu, các công ty xuyên quốc gia đã sử dụng vũ khí 
công nghệ như một công cụ đắc lực để nô dịch các 
nước đang phát triển vào trong quỹ đạo kiểm soát 
của mình. 

Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các nước nhận 
đầu tư, các công ty xuyên quốc gia luôn-nhằm tới 
nhiều mục tiêu, trong đó vấn để giải tỏa những 
vướng mắc trong việc phát triển công nghệ cao của 
chính các công ty này chiếm một vị trí đáng kể. Sự 
lạc hậu về công nghệ trong thời đại ngày nay diễn 
ra rất nhanh chóng ngay cả trong các ngành mũi 
nhọn như điện tử, tin học, sinh học, công nghệ 
không có chất thải v.v... Để tìm kiếm lợi nhuận cao 
trên thị trưởng thế giới đòi hỏi các công ty này phải 
không ngừng đổi mới công nghệ, do đó cần phải có 
nơi chuyển giao công nghệ lỗi thời - công nghệ 
hạng hai. Mặt khác, để kéo dài vòng đời sản phẩm 
thuộc công nghệ hạng hai trong một thời gian có 
thể, các công ty này cũng cần phải tìm kiếm thị 
trường, tạo lợi thế cạnh tranh bằng việc sử dụng giá 
nhân công rẻ ở các nước đang phát triển ; vượt qua 
được những hàng rào thuế quan đối với hàng nhập 
khẩu vào các nước nhận đầu tư ; tranh thủ lợi dụng 
những ưu đãi đối với các công ty của nước nhận 
đầu tư hoặc của những nước khác dành cho nước 
nhận đầu tư, như : chế độ miễn thuế xuất khẩu, 
không đánh thuế hai lần, chế độ tối huệ quốc v.v... 
Tất cả những điều đó đều nhằm vào mục tiêu cuối 
cùng là thu được lợi nhuận cao nhất. 

Như vậy, với những mục tiêu nảy, trong thực 
tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài sẽ 
luôn tồn tại các mâu thuẫn chủ yếu sau đây : 

Thứ nhất : Đó là mâu thuẫn giữa kỳ vọng của 


các nước nhận đầu tư là tiếp thu công nghệ hạng 


* Thạc sĩ kinh tế, Học viện chính trị - quân sự 
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một với khá năng chỉ được chuyển giao công nghệ 
hạng hai, công nghệ ‹ của ngành công nghiệp truyền 
thống, công nghệ bẩn v.v... Để giữ thế trong cạnh 
tranh, các công ty tư bản độc quyền không bao giờ 
chuyển giao toàn bộ bí quyết công nghệ “gốc” cho 
nước nhận đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm hàng hóa trên thị trường thế giới. Như 
vậy, chăng khác gỉ “gậy ông đập lưng ông”. Việc 
chuyển giao công nghệ có chăng cũng chỉ là những 
công nghệ trung bình và lạc hậu đã qua sử dụng 
hoặc thiếu đồng bộ. 

Theo báo cáo của Bộ Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường, qua thẩm định 727 máy móc thiết bị 
của 42 công ty liên doanh với nước ngoài tại Việt 
Nam cho thấy 76% số thiết bị được sản xuất tử 
những năm 60. Trong số này có tới 2/3 thiết bị đã 
hết thời hạn khấu hao nhưng lại được phía nước 
ngoài tân trang lại tính giá cao để góp vốn với liên 
doanh. Nguy hiểm hơn là có dự án sản xuất thuốc 
trừ sâu hóa học cực kỳ độc hại, công nghệ tạo bọt 
ABS và alkysben zen là chất dễ gây bệnh ung thư, 
ở nhiều nước đã có lệnh cấm sản xuất, nhưng vẫn 
cử được nhập vào Việt Nam. 

Trong điều kiện dồi dào nguồn lao động, thiếu 
vốn, tất nhiên phải coi trọng cả công nghệ có hàm 
lượng lao động cao, không nhất thiết ngành nào 
cũng đòi hỏi công nghệ hiện đại nhất. Việc nhập 
khẩu thiết bị cũ đã qua sử dụng, nhưng còn bảo 
đảm trình độ công nghệ nhất định, không ô nhiễm 
môi trường cũng được nhiều nước trên thế giới thực 
hiện. Tuy nhiên, nếu không có một chiến lược công 
nghệ hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới và 
khu vực thì sức ép cạnh tranh sẽ trở thành thách 
thức !ớn đối với nền kinh tế nước ta khi thời điểm hội 
nhập AFTA đang đến gần. Trong tình hình ấy, 
chúng ta không chỉ mất thị trường nước ngoài, mà 
còn có nguy cơ mất cả thị trường trong nước và nền 
công nghiệp của nước nhà khó tránh khỏi sự suy 
thoái trong tương lai. : 

Thứ hai : Mâu thuẫn giữa ý đồ mở rộng thị 
trường tiêu thụ nội địa của các công ty tư bản nước 
ngoài với chính sách đầu tư để hướng mạnh xuất 
khẩu của nhả nước sở tại. Đây là một mâu thuẫn 
phố biến ở nhiều nước nhận đầu tư, nhưng khi xử lý 
hoàn toản không đơn giản. Thông thường nhà đầu 
tư nước ngoài khi chọn nơi đầu tư bao giờ cũng 
quan tâm đến đầu ra của sản phẩm hướng vào thị 
trường nội địa, tức việc xuất khẩu tại chỗ ngay trên 
thị trường nước nhận đầu tư. Việc chính phủ của 
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nước nhận đầu tư quy định tỷ lộ xuất khẩu “tối đa” 
và tiêu thụ thị trường nội địa “tối thiểu” sẽ làm giảm 
sự hăng hái của các nhà đầu tư. Và do đó trên thực 
tế luôn xuất hiện những hành vi tiêu cực của các 
công ty tư bản nước ngoài làm trái với những quy 
định của chính phủ nước sở tại. Thông qua hình 
thức liên doanh, các công ty nước ngoài đã tạo 
được một thị trường tiêu thụ nội địa hàng hóa của 
họ bằng việc cung cấp vật tư nguyên liệu, máy 
móc, thiết bị cho sản xuất dưới dạng nhập khẩu với 
giá cao lại được hưởng mức ưu đãi thuế suất. Theo 
đó có điều kiện mở đường cho sản phẩm của họ 
thâm nhập vào thị trường trong nước với lý do sản 
phẩm thử nghiệm được phép bán trong nước, hoặc 
đưa linh kiện nước ngoài vào lắp ráp thành phẩm 
để tiêu thụ nội địa, dần dần lấn át thị trường các 
sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước. 

Những năm gần đây, đã có khá nhiều xí nghiệp 
liên doanh ở nước ta đi vào hoạt động. Về danh 
nghĩa các xí nghiệp này làm hàng xuất khẩu, nhưng 
trên thực tế lại tiêu thụ ở trong nước là chủ yếu. 
Trong khi khu vực này có tốc độ tăng trưởng luôn 
dẫn đầu với 23%/năm, nhưng tỷ lệ xuất khẩu chỉ 
tăng 20%, thấp hơn cả mức xuất khẩu bình quân 
chung của cả nước : 30,2%. Điều đó phản ánh một 
phần thực trạng về việc thực hiện cam kết 
xuất khẩu của các liên doanh không triệt để. Ở 
TP Hồ Chí Minh gần như toàn bộ sản phẩm của 
khối đầu tư nước ngoài tiêu thụ trong nước và bán 
phá giá nhằm độc chiếm thị trường nội địa. Một số 
sản phẩm Việt Nam vốn đã chiếm lĩnh thị trường 
nội địa, nay cũng bị liên doanh “cuốn phăng” đi 
như : nước giải khát, nhựa, bột giặt và chất tẩy rửa. 
Không những thế, một số sản phẩm của Việt Nam 
vốn xưa nay có uy tín trên thị trưởng quốc tế, sau 
khi liên doanh đã mất luôn nhãn hiệu của mình và 
ngậm ngùi mang nhãn hiệu của công ty nước 
ngoài, trở thành “cái bóng không hồn” của những 
công ty đó để rồi gia công làm thuê cho họ. 

Tình trạng này không chỉ gây nên những sức ép 
cho các doanh nghiệp trong nước, mà nghiêm trọng 
hơn còn làm tăng thêm quá trinh nhập siêu, làm 
mất cân đối xuất, nhập khẩu, tích tụ những nhân tố 
tiềm ẩn cho sự phát triển bất ổn của nền kinh tế. 
Bởi vậy, nếu không có một chiến lược đẩy mạnh 
xuất khẩu bằng cách nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm hàng hóa trong nước, chấn chỉnh lại việc 
thực hiện cam kết xuất khẩu của các xí nghiệp liên 
doanh, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, đặc biệt 
những sản phẩm trong nước có thể sản xuất được, 
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thì trong tương lai không xa nền kinh tế nước ta sẽ 
không thoát khoi sự phụ thuộc vào bên ngoài. 

Thứ ba : Mâu thuần giữa mong muốn duy trì một 
cơ cấu kinh tế dân tộc, độc lập, tự chủ với xu hướng 
chuyển hóa thành một bộ phận nằm trong sự chỉ 
phối của tư bản độc quyền nước ngoài. Trong bản 
chất của nó, tư bản chỉ đi về nơi tạo lợi nhuận cao 
và để đạt mục tiêu đó, thông qua nguồn đầu tư trực 
tiếp, các nước tư bản chủ nghĩa thiết lập một hệ 
thống các công ty, xí nghiệp ở nước ngoài theo hình 
ảnh và cơ chế của bản thân chủ thể đầu tư. Vì vậy, 
tất yếu xuất hiện tình trạng lệ thuộc nhiều mặt của 
các cơ sở kinh tế nước ngoài vào “chính quốc”. Do 
đặc điểm nguồn vốn FDI phần lớn vận động thông 
qua các công ty xuyên quốc gia, nên việc triển khai 
và quản lý đều phải thông qua bộ máy công ty mẹ. 
Sản xuất cái gì và bằng phương pháp nảo trước hết 
là tùy thuộc vào yêu cầu của chiến lược, phù hợp 
với mệnh lệnh tử một trung tâm của chủ thể đầu tư 
nước ngoài. 

Với các nước nhận đầu tư, vốn, công nghệ và 
thị trường là đối tượng cần du nhập, song đó cũng 
là “mắt xích” của sự phụ thuộc nặng nề. Các công 
ty xuyên quốc gia thông qua nguồn vốn lớn tập 
trung vào những lĩnh vực then chốt chỉ phối nhiều 
mặt đến hầu hết các khâu cơ bản của quá trình 
phát triển. 

Cơ chế quản lý của các công ty xuyên quốc gia 
Ở những nước đầu tư là nắm phần lớn số cổ phần, 
cung cấp tài chính, tín dụng, độc quyền thị trường, 
nắm vững những khâu kỹ thuật then chốt để kiểm 
soát về công nghệ. 

Ở Việt Nam hiện nay, việc thiết lập các công ty 
nước ngoài cũng không nằm ngoài chiến lược cuốn 
hút các nước nhận đầu tư vào quỹ đạo phân công 
lao động quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên 
môn hóa cao ở một số ngành như : điện tứ, tin 
học..., biến các nước nảy thành cơ sở cung cấp các 
chỉ tiết tổ hợp cho việc hoàn chỉnh các thành phẩm. 
Ngay, trong những ngành này, trong khi đầu tư vả 
chuyển giao công nghệ, các công ty xuyên quốc gia 
thường tạo sự thiếu đồng bộ, không chuyển giao 
những công nghệ quan trọng để khống chế nước 
chủ nhà và đề phòng cạnh tranh. 

Như vậy, trên thực tế các xí nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp của các công ty tư bản dộc quyền đã trở 
thành một chỉ nhánh và việc cung ứng nguyên liệu, 
vật tư, thiết bị, công nghệ sản xuất, bao tiêu sản 
phẩm của nó gắn chặt với sự điều tiết của công ty 
mẹ ở chính quốc. Do sự khống chế cả đầu vào và 
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đầu ra của sản phẩm, trong nhiều trường hợp rất 
khó đánh giá hiệu quả thực sự của các công ty liên 
doanh. Tình trạng “lãi công ty mẹ, lỗ công ty con” 
đã trở thành phổ biến và đang gây những phản ứng 
tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài ở nước ta. 
Do bị lấn át về tỷ lệ vốn góp, trong một số trường 
hợp đã bị đối tác nước ngoài giảnh thế chủ động 
trong bố trí địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư. Thêm 
vào đó sự buông lỏng trong quản lý, hướng dẫn đầu 
tư không đến nơi đến chốn, cấp giấy phép đầu tư 
tràn lan, thiếu quy hoạch, chồng chéo, không tính 
đến đầu ra của sản phẩm... đã gây nên tình trạng 
cạnh tranh thiếu lành mạnh, dồn các doanh nghiệp 
Việt Nam vào thế bất lợi, bị sản phẩm của các công 
ty tư bản nước ngoài chiếm dần thị phần tiêu thụ 
sản phẩm cùng loại. Hiện đã có quá nhiều các liên 
doanh sản xuất xi măng, bia, nước giải khát, chất 
tẩy rửa, lắp ráp ô tô... (chỉ riêng ngành ô tô đã có 
14 liên doanh nhưng chỉ sử dụng 50% công suất, 
trong khi với dung lượng thị trường ở nước ta, theo 
tính toán, chỉ cần 2 nhà máy là đủ). 

Với mục tiêu săn đuổi lợi nhuận, khi đầu tư vào 
nước ta, các nhà đầu tư trước hết phải lựa chọn 
những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao, thu hồi vốn 
nhanh và có nơi tiêu thụ rộng lớn ở thị trường nội 
địa. Do đó, tròng giai đoạn đầu còn nhiều yếu tố rủi 
ro, phần lớn các dự án đều tập trung vào lĩnh vực 
khách sạn, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến... 
Hơn nữa, việc xác định vị trí đầu tư phần lớn đều 
tập trung ở những trung tâm đô thị, nơi có những 
điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Việc 
xác định đối tượng đầu tư và địa bàn đầu tư của các 
đối tác nước ngoài thường rất it khi trùng hợp và 
đáp ứng được yêu cầu bố trí cơ cấu đầu tư của 
nước chủ nhà. Lấy ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp 
ở nước ta, mặc dù Điều 3 Luật đầu tư nước ngoài 
có điều khoản khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực 
này, nhưng cho đến nay cả nước mới có 11,5% 
tổng số dự án, chiếm 4,5% tổng số vốn đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp. Đồng Nai là một tỉnh khá 
thành công trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, nhưng trong 222 dự án, chỉ có 7 dự án thuộc 
nông, lâm nghiệp. Một số dự án công nghiệp nhẹ 
tuy có tạo ra nhiều việc làm (giầy, dệt may) nhưng 
lại dựa vào nguyên liệu ngoại nhập là chủ yếu. Đối 
tác bên ngoài cung cấp thiết bị, nguyên liệu và bao 
tiêu sản phẩm, bởi vậy khi hợp đồng chấm dứt 
nguồn vốn nước ngoài ra đi thì sự tồn tại của xí 
nghiệp sẽ rất mỏng manh và khó giữ được thị 
trường tiêu thụ hiện thời. 
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Xét về lâu dài, nếu chúng ta không có một chiến 
lược chủ động bố trí cơ cấu đầu tư hợp lý thị chẳng 
những không cải thiện được cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng độc lập, tự chủ mà ngược lại còn làm tăng 
thêm sự phụ thuộc vào bên ngoài của nền kinh tế, 
biến thị trường Việt Nam trở thành “sân sau” của 
các tập đoàn tư bản nước ngoài. Trên một ý nghĩa 
nào đó. nếu không có sự kiểm soát thì đầu tư nước 
rigoài không khác gì sự xâm lược “về kinh tế”. 

Khi nêu ra những vấn đề trên đây, chúng tôi 
hoàn toàn không có ý định phủ nhận những mặt 
tích cực của đầu tư trực tiếp của nước ngoài, để rồi 
quay lưng lại với nó, mà mục đích duy nhất là nhằm 
đưa tới một cách nhìn đầy đủ hơn, toàn diện hơn 
đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, để 
tránh tình trạng nhìn nhận đầu tư trực tiếp nước 
ngoài qua những lăng kính chỉ thấy toàn mầu hồng, 
chỉ nhìn thấy cái được, mà quên đi cái mất của đầu 
tư trực tiếp nước ngoài để tìm phương sách hạn chế 
những thiệt hại cho nền kinh tế. 

Để khắc phục những mâu thuẫn trên, theo suy 
nghĩ của chúng tôi, cần giải quyết tốt một số vấn đề 
Sau đây : 

- Phải tạo được một sự thống nhất nhận thức về 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực hiện nay, đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài không chỉ. đơn thuần là vấn 
đề du nhập vốn, mà gắn liền với vốn là chuyến giao 
công nghệ và thiết lập các quan hệ thị trường. Việc 
thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài phải nhằm 
đạt được mục tiêu : làm cộng hưởng các yếu tố “nội 
sinh”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng vừa bảo đảm tính độc lập, tự chủ, vừa có 
khả năng tham gia hợp tác có hiệu quả vào thị 
trường quốc tế và khu vực. Do đó, việc duy trì hiệu 
quả sức cạnh tranh của nền kinh tế luôn phải là tiêu 
chuẩn hàng đầu để xem xét đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Cần đề phòng khuynh hướng nóng vội mà đi 
đến đầu tư tràn lan không tính toán, kém hiệu quả. 
Bài học của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
khu vực đã chỉ rõ điều đó. 

- Coi việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư như là một 
giải pháp vĩ mô quan trọng nhằm định hướng đúng 
cho nền kinh tế phát triển bền vững. Trước mắt phải 
điều chỉnh một số mục tiêu và một số cân đối chủ 
yếu của nền kinh tế, trong đó có việc tính toán, xác 
định lại khâu bố trí vốn đầu tư, để có chính sách 
khuyến khích thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài hiệu quả. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư gắn 
với việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
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nền kinh tế đòi hỏi phải có sự chuyển hướng chính 
sách nhằm nâng cao mặt bằng phát triển, khai thác 
tối đa các nguồn lực trong từng ngành, từng địa 
phương và vùng lãnh thổ. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư 
có hiệu quả sẽ góp phần cho nền kinh tế tạo ra 
được nhiều lợi thế so sánh trong hội nhập với các 
nền kinh tế thế giới. 

- Tầm vĩ mô cần có chiến lược định hướng cơ 
bản đổi với hoạt động đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài. Trên cơ sở xây dựng quy hoạch tổng thể, 
quy hoạch chỉ tiết cho từng ngành và vùng lãnh thổ, 
hình thành một danh mục các dự án, các địa bản 
khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư, 
danh mục những fnh vực đầu tư có điều kiện và 
những lĩnh vực không cấp phép đầu tư. Thiết lập 
một môi trường pháp lý thông thoáng, lành mạnh, 
thông tin kịp thời. Cần thận trọng trong lựa chọn đối 
tác đầu tư. Với những doanh nghiệp trong nước mà 
ta đang có lợi thế và làm ăn có lãi thì không cần 
thiết phải liên doanh, tiến tới giảm dần phương thức 
góp vốn liên doanh bằng vật tư thiết bị, mở rộng 
các hình thức góp vốn bằng “tiền mặt" với đối tác 
nước ngoài để có điều kiện lựa chọn công nghệ tiên 
tiến. Ưu đãi về chính sách thuế để khuyến khích 
chuyển giao công nghệ “nguồn” và những lĩnh vực 
sử dụng vật tư nguyên liệu thay thế nhập khẩu, sử 
dụng lao động tại chỗ. 

- Nâng cao trình độ thẩm định công nghệ kết 
hợp thuê chuyên gia ở những ïĩnh vực ta chưa đủ 
điều kiện. Đồng thời có chiến lược đào tạo, sử dụng 
cán bộ khoa học - kỹ thuật giỏi làm việc trong 
những liên doanh, đặc biệt trong các xí nghiệp 
100% vốn nước ngoài, để nhanh chóng nắm bắt 
công nghệ hiện đại tiến tới làm chủ được những 
công nghệ ấy. Tăng cường công tác kiểm toán và 
hoạt động quản lý sau khi cấp giấy phép và trong 
suốt quá trình hoạt động đối với các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Nhất là việc chấp hảnh 
pháp luật, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế, về 
Luật lao động, về bảo đảm tỷ lệ hàng xuất khẩu. 

- Vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc nâng 
cao hiệu quả đầu tư vẫn là xây dựng đội ngũ cán bộ 
có đủ phẩm chất và năng lực làm việc trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó phải là 
những người có bản ïĩnh chính trị vững vàng, thông 
thạo chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ 
và những tri thức thị trường hiện đại để có đủ khả 
năng quản lý và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc 
minh. Q 


Nghiên cứu - Yrao đôi š 


(®: cuộc đổi mới ở nước ta do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh 
đạo đã không ngừng phát triển là bởi tầm 
nhìn văn hóa, cách ú ứng xử văn hóa, không phá vỡ 
hệ thống trì trệ cũ, mà năng động hóa hệ thống 
ây. Thành tựu lớn nhất của hơn 10 năm đổi mới 
là giữ vững ôn định chính trị để tiếp tục đổi mới 
sâu hơn, rộng hơn. Ở địa hạt văn học, nghệ thuật 
cánh đông đôi mới đã 
thu lượm những hoa trái 
đầu mùa. Đúng như 
Nghị quyết lần thứ 5 
Ban Châp hành Trung 
ương Đảng (khóa VI - 
tháng 7-1998) đã nhận 
định : “Trên lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật, các 
hoạt động sáng tạo có 
bước phát triển mới. 
Nhiêu bộ môn nghệ thuật 
truyền thống được gìn 
giữ. Có thêm nhiều. tác 
phẩm có giá trị về đề tài 
cách mạng và kháng 
chiến, về công cuộc đôi 
mới... Hoạt động lý luận, 
phê bình đã đạt được 
những kết quả tích cực, 
khẳng định mạnh mẽ văn. nghệ cách mạng và 
kháng chiến, đầy lùi một bước những quan điểm 
Sai trái 6©), 

Tuy vậy, cuộc sống luôn luôn là mặt biển 
động. Những thành tựu đan xen với những yếu 
kém, những, cái được đi liền với nghịch lý, sự 
tăng trưởng Ở một số lĩnh vực kinh tế không ngăn 
nôi sự xuông cấp về đạo đức, sự Sa đọa về lối 
sống, sự sai trái về tư tưởng của một bộ phận 
trong xã hội. Trong bài này, tôi muốn đề cập một 
sô thành tựu của sáng tác và nghiên cứu phê bình 
văn nghệ, đồng ' thời nêu lên mây khuynh hướng 
lệch lạc đã bị đây lùi một bước. 

Không thể xây dựng một nền văn nghệ theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nêu không có đội 
ngũ văn nghệ sĩ có đức có tài, phục vụ sự nghiệp 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Các thế hệ văn nghệ sĩ thời chống Pháp, 
chống Mỹ đã làm trọn sứ mệnh người nghệ sĩ - 
chiến sĩ trước những đòi hỏi của Tổ quốc. 


Một chăng đường 
€4 sự' nghiệp 
ĐỐI 


Uăn lọc, nghệ thuật 


,Ỡ-~ 
HỒ SĨ VỊNH *° 
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Trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước, các 
văn nghệ sĩ đã cùng với nhân dân vượt qua mọi 
thử thách, quan tâm đến những lợi ích to lớn về 
công bằng xã hội, về ý thức dân chủ và quyền lực 
của nhân dân. Hai thế hệ văn nghệ sĩ lớp sau 
phần lớn được đào tạo cơ bản lại được rèn luyện 
trong nhiều môi trường của đời sống xã hội. Đội 
ngũ lý luận, phê bình văn nghệ đã được bổ sung 
đáng kế. Họ có mặt ở 
hầu hết các vị trí quan 
trọng của công tác tư 
tưởng và văn hóa. 
Hoạt động lý luận, 
phê binh văn nghệ có 
nhiều khởi sắc. Nhiều 
công trình, bai viết có 
sức thuyết phục nhằm 
bảo vệ những nguyên 
lý mỹ học mác xít và 
đường lối văn hóa, 
văn nghệ của Đảng, 
góp phân làm cho bầu 
không khí văn học, 
nghệ thuật lành mạnh 
hơn, nhiều khuynh 
hướng lầm lạc trong 
văn nghệ bước đầu bị 
đẩy lùi. 

Hoạt động văn học đã phong phú về nội dung, 
đa dạng hơn về hình thức ; đã có sự cách tân về 
thi pháp, thể loại, phong cách ; khắc phục trên 
nhiều mặt sự phiến điện, đơn giản. Các nhà văn, 
nghệ sĩ đi thênh thang trong mọi vùng đề tài, thả 
mình trong mọi cung bậc cảm hứng, chia sẻ VỚI 
những sô phận riêng, từ ý thức đến. vô thức, từ 
hiện thực đến huyền thoại v.v... miễn sao phản 
anh chân thật bức tranh nhiều mảng màu, nhiều 
chiều kích của xã hội đang đổi mới. Ngay từ nửa 
sau những năm 80, đầu những năm 20 trên văn 
đàn đã xuất hiện những cuôn sách, tập truyện 
được người đọc đón đợi : Mưa mùa hạ, Mùa lá 
rụng trong vườn, Người đàn bà trên chuyến tàu 
tôc hành, Bến quê, Đứng trước. biến, Cù lao tràm, 
Thời xa vắng v.v... Văn xuôi về đề tài chiến tranh 


MỚI 


* Viện nghiên cứu văn học 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 43 - 44 
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và người lính được nhiều nhà văn theo đuổi, 
nhưng ranh giới đề tài ít nhiều bị làm nhòc, thi 
pháp sáng tạo mới đã được vận dụng. tạo thành 
những đóng góp mới : Không phải trò đùa, 
Chim én ba Aÿ, Ông có vấn, Cỏ lau, 'Yòng tròn bội 
bạc, Phố và nhiều sáng tác mới của một số nhà 
văn khác. Sự xuất hiện một số tác giả mới, trẻ, 
viết nhanh, viết nhiều. Trong vòng 5 năm, có 
người cho im tới 10 tác phẩm. Nhiều nhà thơ vốn 
đã nổi tiếng trong những năm chống Mỹ, nay vẫn 
là lực lượng sáng tác chủ chốt. nhà thơ nữ 
cũng có những đóng góp đáng kê đổi mới thi 
pháp thơ trong nhiều năm gân đây. Bằng sự cố 
gắng của nhiều nhà xuất bản, cùng với hình thức 
tác giả tự góp vốn, nhiều tập thơ đã được ra đời, 
phản ánh những tâm tư mới, giọng điệu mới, 
những trăn trở trước thời cuộc. 

Ở sáng tác điện ảnh : Từ năm 1992 trở đi, 
nhiều phim và băng hình đã được sản xuất 
gấp 4 lần những năm trước đó “, xuất hiện một 
loạt phim truyện nhựa tương đối có chất lượng 
nghệ thuật. Ngoài ra, một sô phim vi-đi-ô, phim 
tài liệu và phim hoạt hình cũng được đối mới trên 
nhiều bình diện. Trong những bộ phim đề ủi, 
cách nhìn, nông độ cam xúc, cuộc sông ‹ đan xen 
những mặt sáng và tối, niềm vui và nỗi buôn, 
hạnh phúc và bất hạnh của con người với nhiều 
khía cạnh, có chiều sâu. 


Dưới ảnh sáng tư tưởng đối mới, hội diễn sân 
khấu toàn quôc 1285 được coi là biêu Tượng sân 
khẩu sắn liên với những vấn đề bức xúc của đời 
sống. Nhiều vở diễn mang tính chất đối thoại với 

người xem, đánh trúng tâm trạng và băn khoăn 
của họ. Sân khấu trở thành diễn đàn chính luận 
sôi nổi ; nhiều vở diễn không miêu tả phô trương, 
không chạy theo những hoạt động vụn vặt, mà là 
những khám phá nghệ thuật đích thực, những sự 
thật đầy đặn của cuộc sông. Tài nắng và sự sáng 
tạo của nhà viết kịch trẻ Lưu Quang Vũ là hiện 
tượng sân khấu đặc sắc. Trong vòng 5 - 7 năm, 
anh đã có hơn 40 kịch bản văn học cho sân khấu 
kịch nói, kịch dân ca, chèo, cải lương. Sân khấu 
có duyên may và thành công rực rỡ trong việc 
xây dựng hinh tượng, Bác Hồ. Hinh tượng Bác 
được các tác giả khắc họa trong Bài ca Điên 
Biên, Nhân chứng lịch sử, Hanh trang người lính. 
Đêm trắng, như một nhân vật trung tâm, có số 
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phận riêng, có chiều sâu tâm tư - tình cảm. Sản 
khấu còn có những vở diễn vừa tỏn vinh cái 
thiện, cái đẹp của con người, vừa lèn án cái ác, 

cái đốn mạt trong đời sông, thể nghiệm tim tòi 
một hướng cách tân cho sân khấu : Bài ca giữ 
nước (chèo) ; .: Hôn Trương Ba da hàng thịt, 

Lịch sử và nhân chứng (kịch) ; Đôi dòng sữa mẹ 
(cải lương) ; Suối đất hóa (tuồng). 

Cũng như nhiều ngành nghệ thuật khác, đổi 
mới âm nhạc được công chúng thừa nhận là nhờ 
biết đứng trên đôi chân của thành tựa âm nhạc 
dân tộc - hiện đại đã được xây dựng trên dưới 
nửa thế kỷ. Dòng âm nhạc bác học, âm nhạc 
chính thống đã được Đảng và Nhà nước đầu tư 
thích đáng. 

Thành tựu nổi bật nhất của âm nhạc qua hơn 
10 năm đổi mới là hàng trắm ca khúc đứng được 
trên sàn diễn, đọng lại trong lòng người hâm mộ. 
Nhiều nhạc sĩ nôi tiếng từ nhiều thập niên trước 
vẫn tiếp tục sáng tác, đào tạo các tài năng trẻ. 
Dòng chảy sáng tạo tiếp nối từ ca khúc thời ky 
chiến tranh đến những ca khuc mang đậm chât 
liệu và phong cách dân gian về chủ đề quê 
hương, Tổ quốc, Bác Hồ, người mẹ Việt Nam, 
người lính đã chiếm vị trí quan trọng trong cảm 
hứng sáng tạo của nhiều nhạc sĩ. Bên cạnh những 
ca khúc ngợi ca, đã xuất hiện một số bài hát có 
nội dung phê phán những hiện tượng tiêu cực, tế 
nhị trong đời thường, những trấn trở riêng tư, 
những mất mát trong chiến tranh cũng được 
nhiều nhạc sĩ khai thác và thành công ở mức độ 
khác nhau : Tam biệt chim én, Vết chân tròn trên 
cát, Mặt trời bé thơ, Con chim sẻ lông xù v.v... là 
những ví dụ. 

Sự ra đời của Hội nghệ sĩ múa vào cuối 
năm 1990, với những thành công trong Hội thi ca 
múa truyền thống của một sô dân tộc (1992), Hội 
thảo khoa học vê giữ gìn và phát triên nghệ thuật 
múa truyền thống của một sô dân tộc (1992), với 
những chương trinh nghệ thuật múa chào mnừng 
vụ thu hoạch mới tương xứng với công sức và tải 
năng do những mùa gieo hạt vào nhiêu năm trước 
mang lại. Hàng trám tác phẩm múa được dàn 
dựng và được khán giả tiếp nhận nòng hậu. 


(2) Xem : Văn hóa Việt Nam - một chặng đường. Nxb Văn 
hóa - Thông tin, 1994. tr 280 
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Đổi mới trong mỹ thuật được thể hiện ở thê 
loại, ở nhiều phòng tranh. Tập trung nhất vẫn là 
ở triển lãm mỹ thuật toan quôc (TLMT) được tổ 
chức 5 năm một lần. Tại TLMT nàm 1920, ngoài 
đề tài lịch sử, về Bác Hô, về chiến tranh và người 
linh, nhiều đề. tài bình dị trong cuộc sống đã 
lọt vào tầm mắt và gây xúc động nhiều họa sĩ : 
Tình mẹ con, Nghĩa vợ chông, Buôi sáng ở quê 
biên, Hoàng hôn xóm núi, Dòng sông quê hương, 
Con đò gối DÃI... Xuất phát từ cái tâm trong sáng 
mà những đề tài “nhỏ” lại trở thành có hiệu quả 
nghệ thuật ; ngay cả khi vẽ đề tài về cái bi, cái 
đau khô của con người, nhiều họa sĩ đã cho người 
xem những cảm xúc thâm mỹ lạc quan, yêu cuộc 
sống. Ngôn ngữ hội họa đã coi là thành tổ quan 
trọng của nội dung tác phâm mỹ thuật. Nhiều 
phong cách, nhiều trường phái nghệ thuật đã 
được chấp nhận. Hàng chục : phòng tranh cá nhân, 
hàng trăm phong cách, nhiêu xu hướng hội họa, 
điêu khắc vốn chưa quen nhìn đối với số đồng 
vân được trưng bày cả ở trong nước và nhiều 
nước trên thế giới thể hiện tư duy sáng tạo và 
nhất là sức lao động miệt mài của nhiều thế hệ 
họa sĩ. 

Mươi năm gần đây, nhân dân bung ra Xây 
dựng. Nhà nước cũng gia tăng cường độ, tốc độ 
và tiền vốn để kiến thiết những công trình như 
đường cao tốc, sân bay, bến cảng, khu chế xuất, 
các lâu đài, biệt thự, khách sạn. Các công trinh 
văn hóa tầm cỡ quốc gia và một số di tích lịch sử 
nổi tiếng đã được xây dựng mới hoặc trùng tư. Bộ 
mặt kiến trúc đô thị, nhất là tại các thành phố lớn 
đã khang trang hơn trước. Nói đến đô thị hóa 
trước hết phải nói đến giải pháp kiến trúc mà 
trung tâm là con người, tức là chủ nghĩa nhân văn 
trong kiến trúc vốn được chú ý bắt đầu từ việc thi 
thiết kế khu dân cư đô thị đã được hình thành và 
được hiện thực hóa tại nhiều nước. Xuất phát từ 
quan điềm lẫy thuận lợi cho đời sống gia định là 
chính, thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa 
trong môi trường sống tốt lành, yên â, chúng tôi 
cho răng, khu dân cư đô thị là phù hợp với nên 
kinh tế kế hoạch hóa trước đây và nền kinh tế 
hàng hóa hôm nay. 

Nói đến nghệ thuật nhiếp ảnh, chúng ta nghĩ 
đến ba Ïnh vực hoạt động : nhiếp ảnh báo 

chí ; nhiếp ảnh nghệ thuật ; nhiếp ảnh dịch vụ. 


SỐ 9 (1-1999) 


Hơm 3 thập niên vừa qua, đặc biệt là trong thập 
niên gần đây, nghệ thuật nhiếp ảnh đã có những 
thành tựu đáng kể : những cuộc triển lãm lớn ở 
Hà Nội, ở TP Hỗ Chí Minh và một số đô thị khác 
vào những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn ; việc dự 
thi ảnh quôc tế hằng năm, mà năm nào cũng có 
giải thưởng ; có lẽ, do đặc thù của ngôn ngữ và 
tính tư liệu rất trung thực trong Cuộc sông của 
loại hinh nghệ thuật này, mà nhiếp ảnh sớm hội 
nhập với nhiêu nước. 

Vấn đề văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu 
số anh em là một trong những vấn đề thiết cốt 
trong chính sách dân tộc của Nhà nước ta. Nói 
dân tộc là nói văn hóa. Văn hóa dân tộc nước ta 
gồm văn hóa của dân tộc Kinh và của hơn 50 dân 
tộc thiểu số. Nó biểu hiện sự tồn tại, phát triển và 
bản sắc dân tộc của từng dân tộc : sự trưởng 
thành của đội ngũ về số lượng và chất lượng, sự 
hoạt động của họ trên hầu hết các ngành nghệ 
thuật, nhiêu cán bộ khoa học có học hàm, học vị 
cao, nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu 
nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ; nhiều tác phẩm 
viết về đề tài các dân tộc do các văn nghệ sĩ 
người. dân tộc và cả văn nghệ sĩ người Kinh viết, 
vẽ, diễn v.v... Về văn học, bên cạnh các tác phẩm 
thơ là thể loại phố biến của văn học dân tộc thiêu 
số, nhiều năm nay đã. xuất hiện các tác phẩm văn 
xuôi gồm đủ các thể loại ký, truyện ngắn, tiêu 
thuyết, kịch bản sân khấu và điện ảnh. Các công 
trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sách giáo 
khoa cũng đã xuất hiện. Tuyên tập văn học cac 
dân tộc thiểu số (1995) chọn lựa 47 tác giả tiêu 
biểu của các dân tộc đã được ra mắt. Từ đầu 
những năm 60 đã thành lập một số đoàn kịch nói 
tiếng dân tộc. Một số đoàn ca múa các vùng, 
miền cũng đã và đang phát huy vai trò bảo tồn, 
phát huy và phát triển vốn văn hóa các dân tộc. 

Nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của côn 
chúng, nhất là ở các đô thị nâng cao đáng kê. 
Nhờ những phương tiện truyền thông đại chúng 
như VTTH nhiều kênh, đài phát thanh đã được 
phủ sóng rộng, các phương tiện ân loát hiện đại, 
các tụ điểm văn hóa, các câu lạc bộ chuyên 
ngành nghệ thuật, các buôi sinh hoạt văn hóa của 
sinh viên và thanh niên, các đêm nhạc, sinh hoạt 
thời trang, các chuyên mục văn học, nghệ thuật 
trên báo hình, báo nói, báo viết v.v... đã dân chủ 
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hóa một bước đời sống tinh thần của nhân dân, 
nhất là thanh niên. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa, 
tiếp nhận kiến thức của người dân qua sách, báo 
được nâng lên rõ rệt. Ví dụ : năm 1992 xuất bản 
4 707 đầu sách với 721 triệu bản, thì năm 1996 
là 8 263 đầu sách với 170 triệu bản (theo báo 
Nhân Dân ngày 31-5-I997). Lượng sách và báo 
chí của ta đưa ra nước ngoài và cộng đồng người 
Việt Nam ở các nước đã tăng hơn trước bằng 
nhiều hình thức xuất khẩu và trao đổi sách báo. 
Trong hai năm 1995 - 1996 thực hiện chương 
trình đưa truyền hình về miền núi, vùng cao, biên 
giới, hải đảo đã có I1 990 máy thu hình, 
130 TVRO được đưa tới 45 tỉnh. Sự đầu tư của 
Nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt 
động văn học, nghệ thuật, thông tin ở miền núi là 
đáng kể. 

Có được những thành tựu vừa nêu là do nhiều 
nguyên nhân, mà trước hết là sự lãnh đạo của 
Đảng đối với văn học, nghệ thuật được quan tâm 
hơn và sâu sát hơn. Sau Đại hội VI, Bộ Chính trị 
đã ra Nghị quyết 05 (11-1987) về đổi mới 
phương thức lãnh đạo - văn hóa - văn nghệ. Ban 
Bí thư ra chỉ thị về phê bình văn học (Chỉ thị 52 
ngày 8-6-I989), về quản lý văn học, nghệ thuật 
(21-6-1990). Sau Đại hội VI, Trung ương đã ra 
Nghị quyết 4 (1-1993) về một số nhiệm vụ văn 
hóa, văn nghệ những năm trước mắt. Ngoài ra 
những chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản 
đều có quan hệ mật thiết đến các hoạt động văn 
hóa - văn nghệ. Các hội chuyên ngành văn học, 
nghệ thuật mây năm gần đây đã họp đại hội ; về 
cơ bản nhiều vấn đề đặt ra trong đại hội đã đạt 
được yêu cầu : tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ; , 
Cuộc đấu tranh vê tư tưởng và quan điểm diễn ra 
khá sôi nổi ; đây lùi những quan điêm sai trái, 
khẳng định giá trị của văn nghệ cách mạng và 
kháng chiến. Các tổ chức của các hội chuyên 
ngành thông qua các đại hội đã được chân chỉnh 
một bước. 

Nghị quyết của Trung ương lần này cũng chỉ 
rõ những mặt yếu kém, nổi lên trước hết là Ở 
nhận thức tư tưởng, trong đạo đức và lỗi sống. 
Còn trong sáng tạo văn học, nghệ thuật thì “rất ít 
tác phâm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp 
cách mạng và kháng chiến vĩ đại của dân tộc và 
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thành quả đổi mới”. Trong sáng tác và lý luận, 
phê bình, có lúc đã nảy sinh những khuynh 
hướng lệch lạc, làm cho chức năng giáo dục tư 
tưởng và thâm mỹ của văn học, nghệ thuật bị suy 
giảm. Những khuynh hướng đó chẳng khác nào 
những đợt sóng đục của biên đời đã va đập vào 
con thuyền văn nghệ vốn không mấy yên ả. . 

1 - Khuynh hướng phủ định quá khứ hào hùng 
của dân tộc được thể hiện bằng những lời lẽ quy 
kết cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đặc biệt 
là cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nhân tính, là 
cảnh huynh đệ tương tàn, là cuộc thí nghiệm đối 
đầu có lợi cho thế lực bên ngoài. Không chỉ mô 
tả hiện thực chiến tranh một cách lệch lạc, một 
vài tác giả còn phủ định quá khứ bằng những lời 
tự sám hối, tự xỉ vả mình. Gần đây, một vài bộ 
phim phẳng phất có những biểu hiện mơ hồ về 
cuộc chiến tranh _Bg1ữ nước của dân tộc, gây cho 
người xem có thể hiểu lầm chiến tranh yêu nước 
là cảnh huynh đệ tương tàn, là do ý thức hệ đối 
lập nhau, không phân biệt kẻ xâm lược và người 
bị xâm lược. 

Khuynh hướng phủ định quá khứ còn tìm 
cách xuyên tạc hình tượng lãnh tụ, hạ bệ các thần 
tượng anh hùng và danh nhân văn hóa dân tộc, 
miệt thị lịch sử dân tộc và con người Việt 
Nam v.v... Những hiện tượng văn chương thiếu 
tính nhân văn này thật ra rất ít và khi mới xuất 
hiện đã bị sự phản ứng của bạn đọc và các nhà 
phê bình. Hơn nữa, do động cơ thiếu trong sáng, 
nên ký xãO và ngôn ngữ nghệ thuật của mây 
truyện ngắn nói trên đều non kém. 

2- Khuynh hướng xuyên tạc sự thật đã khai 
thắc triệt để mảng màu tôi của bức. tranh xa hội, 
coi cuộc đời là nhưng hiện tượng xấu xa, tàn bạo 
với giọng ván lạnh lùng, nhân tâm. Văn chương 
không còn là sự hướng thiện của con người. Man 
Nương đã nhạo bằng, bốn cợt tất cả không chừa 
một ai kê cả mẹ Âu Cơ, các vua Hùng và đức 
Thánh Trần. Lác đác cũng còn một số cuốn sách, 
một số trang sách, một vài bộ phim có những chi 
tiết. những câu nói mơ hồ, thậm chí thiếu lành 
mạnh về cuộc sống hôm nay. 

Chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa suy đồi, xu 
hướng dung tục hóa khai thác triệt để vùng tăm 
tối của tình dục cũng có nhiều biểu hiện trong 
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nhiều trang thơ, tập thơ v.v. Thơ tình yêu nam nữ 
lạm phát, nhưng nêu có người hỏi những bài nào 
hay nhất, tác giả nào nối trội, thì thật khó trả 
lời. Xu hướng săn lùng ngôn ngữ mới lạ, nhưng 
nội dung trống rỗng đến mức tắc tị, đánh đố 
người đọc. 

Hội họa, âm nhạc cũng có tình hình tương tự. 
Một số họa sĩ trẻ có biểu hiện đi vào xu hướng 
không cần nội dung của tác phẩm. Tranh tượng 
của họ thiếu hình khối, chuộng lạ, chóng chán, 
tình cờ, vội vã. Tình trạng sáng tác và thưởng 
thức âm nhạc ở một số nơi ; ở một bộ phận công 
chúng thật đáng báo động. Nội dung quanh. đi 
quân lại vẫn chỉ là những giai điệu của tình buôn, 
tình mất, quần quại, đau khổ, mà thường đau khổ 
vô cớ, thiêu những tác phẩm có định hướng. Một 
vài nhóm sinh viên sáng tác và biều diễn nhạc 
bằng tiếng Anh. Lúc đầu là chuyện thực nghiệm 
tiếng Anh trong nhà trường. Nhưng dân dần việc 
hát, việc diễn đã đi quá xa. 

3 - Khuynh hướng đem đối lập chính trị và 
văn nghệ được phát ngôn dưới nhiêu dạng khác 
nhau. Mấy năm trước đây. nhất là lúc tình hình 
quốc tế có những diễn biến phức tạp, trong nước 
gặp những khó khăn cá biệt có người đưa ra quan 
điểm : Quan hệ giữa chính trị và văn nghệ là hai 
loại “bá quyền” trong xã hội ; một bên là quyền 
lực hành chính (ý nói lãnh đạo), còn bên kia là 
quyền lực của tri thức, của giá trị văn hóa. Nội 
dung của khuynh hướng này có ba loại ý kiến : 

Đề phủ nhận giá trị nghệ thuật của văn học 
cách mạng, họ cho rằng : Văn học kháng chiến 
không phải là văn học đích thực ; thơ kháng 
chiến minh họa chính sách kháng chiến ; thơ 
kháng chiến lặp lại và nối tiếp Thơ mới ; cùng 
một tác giả, nhưng thơ văn trước cách mạng 
thường hay hơn sau cách mạng ; đưa Tuyên ngôn 
độc lập ra khỏi lĩnh vực văn chương, coi đó là tác 
phẩm chính luận thuần KẾ): không có “chất 
văn” v.v.. 

Mơ hồ về quan điểm và nguyên lý văn nghệ 
cách mạng : 

Thơ Bắc và thơ Nam (dòng thơ công khai 
trong vùng tạm bị chiếm ở miền Nam trước đây) 
đều là trong tổng thể thơ Việt ; Lý luận phê binh 
đồng nhất với tuyên truyền nên không có giả trị ; 
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phê bình ăn theo sáng tác nên không biết đến 
chức năng thấm mỹ v.v... Bên hội họa cũng có 
những tập lý luận lạc lõng : tranh đề tài là lỗi 
thời, tranh trừu tượng mới tân kỳ ; cái đẹp không 
quan trọng bằng cái mới v.v... 

Ngộ nhận sự lãnh đạo của Đảng và cho rằng, 
sự lãnh đạo của Đảng là chính trị hóa sáng tạo 
nghệ thuật và thiếu hiểu biết đặc trưng của văn 
nghệ. Từ đó sinh ra sự đối lập giữa đạo và đời 
(chủ nghĩa hiện thực phải đạo) ; giữa văn học 
trước cách mạng và văn học sau cách mạng (văn 
học âm - dương) ; giữa văn học hướng thượng 
(văn học cung đình, văn học cán bộ) với văn học 
đời thường ; giữa giá trị văn học và giá trị thông 
tin (văn học thông tấn) v.v... và v.V.. 

4- Khuynh hướng thương mại hóa nghệ thuật 
được diễn ra ở giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới làm 
lung lạc, chệch hương một số hoạt động nghệ 
thuật. Cho đến gần đây, khuynh hướng này vân 
không bị ngăn chặn, mà còn phát triển dưới nhiều 
dạng tinh vi, phức tạp. Đáng lo ngại là có nhà 
xuất bản đã đi chệch định hướng Chỉ thị 
08/CT/TƯ về nâng cao hiệu quả của báo chí, 
xuất bản và vi phạm Luật báo chí, công khai 
hoặc lén lút giao cho một số tư nhân sẵn tiền định 
đoạt từ khâu bản thảo. in, phát hành. Đề tài của 
những cuốn sách được xuất bản lậu đã là đề tài 
lệch lạc, giật gần, câu khách, tình dục, vụ án hoặc 
khai thác chuyện đời tư của các nghệ sĩ, chuyện 
“thâm cung bí sử” của các chính khách. Số đầu 
sách, số lượng bản in, số lượng lịch tờ hằng năm 
đều do tư nhân chỉ phối, thao túng. Họ đứng đẳng 
sau, “chỉ huy” nhà xuất bản, những tô chức và cá 
nhân chịu trách nhiệm cấp giấy phép để liên kết 
làm ăn riêng, thu lợi bất chính. Khi “quyên lực” 
nằm trong tay những kẻ bất lương thì kết quả các 
giá trị văn học, nghệ thuật chân chính bị thu hẹp, 
còn loại văn chương tâm thường, loại ' thơ ca ếch 
nhái”, thậm chí độc hại thì được ¡n với số lượng 
lớn, bày la liệt khắp nơi, đầu độc những người 
đọc, nhất là thanh thiếu niên. 

Những khuynh hướng trên đều bị phê phán, 
nhưng sự phê phán không triệt đê, hơn nữa VỆ 
mặt tổ chức và quản lý có nhiều lơi lỏng, nhiều 
quan điểm sai trái thuộc các khuynh hướng trên 
lúc này hay lúc khác lại lộ điện, thậm chí tìm chỗ 
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đứng ở sách giáo khoa và ở một số đề tài khoa 
học cấp nhà nước. Cuộc đấu tranh chống lại các 
khuynh hướng nói trên là lâu dài, gian khổ, phức 
tạp, đôi khi rất quyết liệt. Muốn vậy, cuộc đấu 
tranh này phải được sự chỉ đạo đồng bộ, có sách 
lược, CÓ SỨC thuyết phục cao, có sự tham gia của 
nhiều ngành, của báo chí và công chúng. Đó 
trước hết là : 

- Đấu tranh quyết liệt và đến cùng chống các 
hiện tượng tiêu cực đang trở thành tội ác như 
(những vụ buôn lậu xuyên quốc gia, những vụ 
tham nhũng lớn, lối sống ăn chơi trác táng, xa xỈ 
như chiếm dụng nhiêu nhà, xây nhiều biệt thự. 
gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài v.v... của một số 
cán bộ có chức quyên, của một số nhà doanh 
nghiệp lừa đảo, của một bộ phận thanh niên hư 
hỏng. Những hiện tượng vừa nói đang làm nhơ 
bân môi trường văn hóa, là cái cớ, là chỗ dựa cho 
những kẻ viết mướn có lập trường bắp bênh dễ 
bè xuyên tạc cuộc sống, bôi đen chế độ, âm mưu 
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. 

- Phân kích lại “cuộc xâm lăng không tiếng 
súng”, nhưng rất dữ dội và nóng bỏng trên mặt 
trận tư tưởng và văn hóa. Nó đang hướng về lớp 
“thượng lưu văn hóa”, bởi những kẻ chủ mưu 
nghĩ rằng, lớp văn nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đối 
với dân tộc, nên dùng họ làm công cụ để thực 
hiện mưu đồ chính trị lâu dài. 

- Khắc phục một bước khuynh hướng văn 
nghệ sĩ xa rời cuộc sóng của nhân dân, thiếu tâm 
huyết đối với sự nghiệp đổi mới. Xác định thật rõ 
hướng đi sáng tạo, đối tượng phản ảnh, phương 
pháp sáng tác chủ lưu : hiện thực xã hội chủ 
nghĩa hay hiện thực phê phân ? 

- Cần có những hình thức mới tập hợp đội ngũ 
những người làm lý luận, phê binh, nghiên cứu 
có quan điểm đúng đắn, có năng lực và kinh 
nghiệm. Trong thế giới thông tin thống trị, trong 
thời đại của những cách tân thời thượng của hàng 
trăm tuyên ngôn, tuyên cáo, của hàng nghìn thị 
hiểu xô bồ đến hỗn loạn... sự nghiệp lý luận 
phê binh vấn nghệ đòi hỏi những phẩm chất 
mỚI, những nỗ lực mới, những phương thức tiếp 
cận mới trên cơ sở mỹ học Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối văn nghệ của 
Đảng ta. 
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sách khá lớn cho vấn đề này thông qua các chương 
trình như xóa đói giảm nghèo, 327, 773, định canh 
định cư, nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn... Song, do cơ chế tài chính hiện hành, những 
chương trình này không được phép chi cho các hoạt 
động khoa học công nghệ để xây dựng các mô hình. 

- Các mô hình thuộc chương trình nông thôn và 
miền núi thường ở những vùng núi, vùng sâu, xa, 
điều kiện sinh hoạt, giao thông... rất khó khăn. Cho 
đến nay, chưa có chế độ chính sách ưu đãi đối với 
những nhà khoa học tiến hành chuyển giao công 
nghệ và xây dựng mô hình ở những vùng này. Chính 
vì vậy, chúng tô: đặc biệt đánh giá cao đóng góp của 
các nhà khoa học, vì họ đến với đồng bào không chỉ 
với niềm say mê khoa học mà còn cả tấm lòng 
của minh. 

- Trên cùng một địa bản tình, huyện (và có khi 
xã), nhiều chương trình quốc gia cùng được tiến 
hành, song lại độc lập với nhau. Trên thực tế rất 
nhiều vấn đề có thể và cần phải Ì lồng phép với nhau 
như chương trình xóa đói giảm nghèo có thê đầu tư 
áp dụng và mở rộng các mô hình mà khoa học - 
công nghệ đã xây dựng, chương trình 327 có thể 
lồng ghép với chương trình xóa đói giảm nghèo theo 
cách đầu tư xóa đói giảm nghèo thông qua trồng 
rừng, nuôi rừng... Chính sự thiếu lồng ghép và phối 
hợp giửa các chương, trình đã không phát huy được 
sức mạnh tổng hợp và hiệu quả đồng vốn đầu tư của 
Nhà nước. 

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thên là một quyết sách có tính lâu dài của 
Đảng và Nhà nước. Trong những năm tới, Nhà nước 
còn tiếp tục đầu tư lớn cho sự nghiệp này. Để đầu tư 
của Nhà nước có hiệu quả và nhất là để sớm biến các 
chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp và 
nông thôn thành hiện thực, chúng tôi kiến nghị với 
Đảng và Nhà nước tập hợp tất cả các chương trình 
quốc gia có liên quan đén nông thôn và miền núi xây 
dựng một chương trình quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn và miên núi. Với VIỆC Xây dựng 
Chương trình quốc gia này, các nguồn lực của đất 
nước sẽ được tập hợp để giải quyết vẫn đề có tính 
chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. LÌ 
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NHỮNG XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA 
RUỘNG ĐẤT Ở ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
NHỨỮNG NĂM ĐỔI MỚI 


ÔNG bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 

vùng nông nghiệp hàng hóa lớn nhất 

nước ta, với lực lượng sản xuất chủ yếu 
là tầng lớp trung nông có kinh nghiệm sản xuất, 
có vốn, có nhiều ruộng đất. Trong những năm đồi 
mới VỚI CƠ chế hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự 
chủ, sản xuất nông nghiệp hàng Ì hóa (trọng tâm là 
lúa và trái cây) tiếp tục phát triển và tăng trưởng 
cao (7 - §%/năm). Tác động của quy luật cung 
cầu và cạnh tranh trong sản xuất nông sản hàng 
hóa đã ảnh hưởng lớn đến xu hướng vận động 
của ruộng đất ở nông thôn trong vùng với nhiều 
hình thức và mức độ khác nhau. 

Tầng lớp trung nông, lực lượng chính của sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa được kích thích bởi 
cơ chế và các chính sách của Đảng và Nhà nước 
đã phát triển cả về số lượng và năng lực sản xuất 
kinh doanh theo hướng phù hợp với yêu cầu kinh 
tế thị trường. Để đáp ứng được yêu cầu đó, ở 
ĐBSCL đã hinh thành các loại thị trường như 
vốn, lao động, đất đai. Sự vận động của ruộng đất 
chịu sự tác động của các loại thị trường này và 
diễn biến theo nhiều xu hướng khác nhau. Dưới 
đây là một số xu hướng chính : 

- Xu hướng thứ nhất : Tích tụ tập trung 
ruộng đất theo hướng “ai giỏi nghề gì làm nghề 
đó” và mở rộng quy mô sản xuất lúa hàng hóa 
của tầng lớp trung nông bằng nhiều hình thức và 
mức độ trên cơ sở chuyên nhượng ruộng đất tự 
nguyện trong nội bộ các hộ nông dân với nhau. 

Theo quy luật, sản xuất hàng hóa đòi hỏi 
người sản xuất phải có những điều kiện không 


NGUYÊN SINH CÚC “ 


thể thiếu về vật chất và kiến thức. Về vật chất, hộ 
sản xuất lúa hàng hóa lớn phải có quy mô ruộng 
đất tương đối lớn, có vốn lớn, có máy móc và 
nông cụ thích hợp, có sử dụng lao động thuê 
mướn, có thị trưởng cung ứng vật tư và bao tiêu 
lúa hàng hóa ôn định. Về kiến thức, chủ hộ sản 
xuất lúa hàng hóa nhất thiết phải là “lão nông trì 
điền”, am hiểu ruộng đất, giống cây, phân bón, 
quy trinh thâm canh, tăng vụ, chuyển vụ và biết 
sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động, vốn và 
máy móc thiết bị hiện có ; biết cạnh tranh trên thị 
trường. 

Xét về quy mô ruộng đất, nông dân trồng lúa 
ở ĐBSCL đã tổng kết từ thực tiễn là : muốn sản 
xuất lúa hàng hóa có lời, phải có trên 3 ha/hộ, 
còn từ 2 - 3 ha chỉ có lời chút ít, 1 - 2 ha hòa vốn 
và dưới 1 ha lỗ vốn. Xu hướng này có tính phô 
biến ở những vùng có quỹ đất lúa khá nhiều 
thuộc các tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác 
Long Xuyên và tây sông Hậu. Ở các tiểu vùng 
này sản lượng lúa sản xuất và lúa hàng hóa vừa 
chiêm tỷ trọng lớn, vừa tăng trưởng nhanh so với 
các tiểu vùng khác của ĐBSCL. Có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng khích lệ này 
như làm thủy lợi, đôi mới cơ cầu giống lúa, 
chương trình IPM, chuyển vụ, tăng vụ. Nhưng 
một nguyên nhân quan trọng có tính quyết định 
là tăng số hệ nông dân sản xuất lúa hàng hóa có 
quy mô lớn. Xu hướng này, một mặt do quá trinh 
khai hoang, tăng vụ và chuyển vụ ; mặt khác do 


* PGS. PTS, Vụ trưởng, Tổng cục Thống kê 
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sự vận động tự nhiên của đất đai theo hướng sản 
xuất hàng hóa lấy lợi nhuận làm mục tiêu tích tụ 
ruộng đất, một cách tự giác, tập trung ruộng đất 
vào những người biết làm lúa hàng hóa, có vốn, 
có kiến thức thị trường là một xu hướng vận động 
có tính phổ biến ở ĐBSCL nói chung. ở các tiểu 
vùng Đông Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên và 
bán đảo Cà Mau nói riêng. 

Xu hướng vận động ruộng đất ở ĐBSCL. theo 
hướng tích tụ, tập trung vào những hộ sản xuất 
hàng hóa lớn, tăng nhanh trong những nắm gần 
đây cùng với yêu cầu của kinh tế hàng hóa. Theo 
kết quả điều tra của Tông Cục Thống kê, năm 
1994 toàn vùng có 3,65% số hộ nông nghiệp có 
quy mô ruộng đất từ 3 - 5 ha và 0,73% số hộ có 
trên 5 ha, thì năm 1998 hai tỷ lệ tương ứns là 
30,32% và 12,65%. Trong số diện tích tăng thêm 
của các hộ giàu trên 60% do tích tụ từ chuyển 
nhượng ruộng đất hợp pháp theo quy định của 
Luật đất đai sửa đổi năm 1993, 40% còn lại là do 
các nguyên nhân khác, trong đó có chuyển 
nhượng ngầm, khai hoang thêm đất mới... 

Nguyên nhân của thực trạng và xu hướng 
chuyển nhượng Tuộng đất hợp pháp và không 
hợp pháp (chuyển nhượng ngầm) tăng lên trong 
những năm gần đây là do tác động của sản xuất 
nông sản hàng hóa, nhất là lúa hàng hóa ở 
ĐBSCL ngày càng rõ nét. Tác động này thể hiện 
trên cả hai đối tượng : chuyển nhượng và nhận 
chuyển nhượng (thực chất là bán và mua). Những 
hộ chuyên nhượng đất chủ yếu. là những hộ có 
quá ít hoặc ít ruộng đất, sản xuất lúa chỉ có hòa 
vốn hoặc lỗ vốn, nên họ không thê trông chờ vào 
một số ít công ruộng để có thu nhập bảo đâm đời 
sống ở mức tối thiểu, nên họ tính toán và chuyền 
nhượng một phần hoặc toàn bộ đất đai cho hộ 
khác để tạo vốn chuyên làm nghề khác có lợi 
hơn. Một bộ phận khác gồm những hộ nông dân 
nghèo, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và phương 
tiện sản xuất, đời sống khó khăn buộc phải sang 
nhượng ruộng đất để giải quyết khó khăn về đời 
sống. Bộ phận này vùng nào, địa phương nào và 
thời gian nào cũng có, làm tăng quỹ đất thúc đẩy 
nguồn cung cho thị trường đất đai toàn „ vùng. 
Nguồn cung tăng lên, trong khi nguồn câu của 
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ruộng đất cũng tăng theo do bộ phận hộ nông dân 
giàu và khá, biết làm ăn, có vốn nhưng thiếu 
ruộng để sản xuất hàng hóa lớn với lợi nhuận lớn 
hơn. Nhu cầu nhận chuyển nhượng ruộng đất 
hàng hóa tăng lên cùng với quá trình phát triển 
sản xuất hàng hóa và mở rộng thị trường xuất 
khẩu gạo. Theo kết quả điều tra xã hội học của 
các ngành chức năng hiện nay ở ĐBSCL số hộ 
nông dân giàu và khá về chuyên canh lúa thì 90% 
có nguyện vọng nhận chuyền nhượng ruộng đất 
để mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. 

Quan hệ cung - cầu về ruộng đất tăng lên ở 
ĐBSCL đã và đang thúc đấy quá trình vận động 
của ruộng đất từ phân tán chuyển sang tập trung, 
từ các hộ nông dân nghèo ít ruộng vào các hộ 
nông dân giàu và khá, có vốn, có kiến thức và 
trình độ thâm canh cao. Đó là sự vận động ruộng 
đất hợp với quy luật sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa của thế giới. Xét về lợi ích toàn xã hội ở góc 
độ kinh tế, xu hướng vận động như trên là đúng 
hướng, tích cực phù hợp với chủ trương “ai giỏi 
nghề gì làm nghề đó”. Tuy nhiên, xét về mặt xã 
hội, sự vận động này cũng làm phát sinh một số 
vấn đề đáng quan tâm như : làm tăng số hộ nông 
dân không có đất, phân hóa giàu nghèo, quan hệ 
chủ ruộng và người làm thuê. Suy cho cùng, xu 
hướng này cũng có tính tất yếu đối với một vùng 
nông nghiệp hàng hóa lớn như ĐBSCL bởi trong 
cơ chế thị trường hiện nay, hộ nông dân là đơn vị 
kinh tế tự chủ. 

Sự vận động của quan hệ ruộng đất như trên, 
theo chúng tôi mặt tích cực là chủ yếu, bởi vì nó 
giúp thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng số lượng 


. và chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của 


lúa gạo trên thị trường trong nước và thế giới. 
Thực tế kết quả 11 năm nông nghiệp ĐBSCL 
được mùa liên tục từ đôi mới đến nay đã và đang 
chứng minh điêu đó. Song mặt tích cực đáng ghi 
nhận nhất của xu hướng tích tụ ruộng đất của 
ĐBSCL trong những năm qua thể hiện rõ hơn cả 
là một bộ phận đáng kê hộ nông dân ít ruộng , 
sản xuất kém hiệu quả nên chuyển nhượng ruộng 
đất để lấy vốn ban đầu làm ngành nghè, dịch vụ 
phi nông nghiệp có hiệu quả hơn. Rất nhiều hộ 
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chuyển nhượng ruộng đất lấy tiền mua máy cày, 
máy xới, máy bơm nước, máy tuốt lúa, máy chế 
biến nông - lâm sản, tàu, thuyền đánh cá, vận tải, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp, hàng hóa phục vụ 
sản xuất và đời sống trên địa bàn nông thôn có 
thu nhập cao hơn làm ruộng. Chung toàn vùng số 
hộ loại này chiếm 3,6%, riêng Sóc Trăng tăng 
16% hộ nông dân không đất nông nghiệp (nh 
đến 7-1998). Đó cũng là xu hướng “ly nông bất 
ly hương”, đa dạng hóa kinh tế nông thôn và sản 
xuất nông nghiệp ở ĐBSCL theo cơ chế mới. 
Thu nhập của những hộ loại này thường cao hơn 
hộ thuần nông ít ruộng, hoặc của chính bản thân 
họ khi còn làm ruộng nhưng hiệu quả thấp. 

Đối với những hộ nông dân nhiều đất, ngoài 
hiệu quả chung của xã hội, thu nhập của bản thân 
hộ nông dân cũng tăng tỷ lệ thuận với quy mô 
ruộng đất tăng dần lên. Theo kết quả điều tra của 
Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội năm 
1998, thì thu nhập một tháng của hộ nhiều đất 
năm 1997 đạt bình quân 1 725,4 ngàn đồng, 
trong đó loại hộ có từ 1 - 2 ha đất là 1 644,5 ngàn 
đồng, loại hộ có từ 2 - 3 ha đất là 1 747,4 ngàn 
đông. Thu nhập bình quân của loại hộ có trên 
3 ha đất cao gấp 2 lần so với loại hộ có dưới I ha 
đất nông nghiệp. Thực tế đó chứng tỏ hiệu quả 
của xu hướng tích tụ ruộng đất đối với thu nhập 
và đời sống của các hộ sản xuất lúa hàng hóa ở 
ĐBSCL. Lực lượng nông dân sản xuất lúa hàng 
hóa ở vùng này chủ yếu là các hộ nông dân khá 
và giàu, có nhiều đất nông nghiệp được tích tụ 
trong những năm đôi mới vừa qua. 

- Xu hướng thứ hai : Chủ đất cũ đòi lại 
ruộng đất sau khi các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất tan rã vào cuối những năm 80. 

Thực chất và nội dung của xu hướng này là : 
sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị thực hiện cơ 
chế khoán hộ, ở nông thôn ĐBSCL có một bộ 
phận ruộng đất được áp dụng phương thức 
“khoán nguyên canh”, có nghĩa là chủ mới trả lại 
ruộng đất cho những hộ nông dân được điều 
chỉnh ruộng đất khi vào hợp tác xã và tập đoàn 
sản xuất bao gồm nông dân nghèo, các hộ phi 
nông nghiệp và cả những hộ ở thành thị nhưng có 
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gia đình ở nông thôn. Có hai hình thức vận động 
của ruộng đất theo xu hướng này : 

- Loại thứ nhất : Giữa chủ cũ (trung nông) và 
chủ mới thỏa thuận với nhau về mức độ đền bù 
để chủ cũ nhận lại đất bị điều chỉnh trong thời kỳ 
cải tạo nông nghiệp trước đây. Chủ mới nhận tiền 
đền bù chuyển sang nghề khác có lợi hơn. Sau 
khi hợp tác xã và tập đoàn sản xuất tan rã, thì số 
ruộng đất chủ mới được điều chỉnh trả lại cho 
chủ cũ để chuyển sang làm ngành nghề khác. Nói 
chung, hình thức này được cả chủ cũ và chủ mới 
thực hiện theo tính thần tương thân, tương âi, tự 
nguyện, phù hợp với chính sách ruộng đất của 
Nhà nước, có tác dụng thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp trong vùng, đồng thời bảo đảm lợi ích của 
cả chủ cũ và chủ mới. Ruộng đất cũ trở về với 
chủ cũ theo hình thức thỏa thuận và tự giác giữa 
chủ cũ và chủ mới gọi là “khoán nguyên canh” 
được thực. hiện ở nhiều địa phương, và có ý nghĩa 
tích CựC về mặt kinh tế. Tuy nhiên, về mặt xã hội, 
một số hộ nông dân nghèo khi ra khỏi hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất trở thành hộ nông dân 
không có đất, phải làm thuê nên đời sống khó 
khăn. Vì thế họ cần sự hỗ trợ của Nhà nước. 

- Loại thứ hai : Chủ đất cũ đòi lại ruộng đất 
của chủ mới bằng biện pháp cưỡng bức không 
bồi hoàn, thực chất là tước đoạt, kể cả ruộng đất 
do cách mạng cấp trước giải phóng. Đây là hiện 
tượng tiêu cực cân có biện pháp khắc phục để bảo 
đảm đời sống của bộ phận nông dân nghèo bị chủ 
cũ tước đoạt ruộng đất trái pháp luật Nhà nước. 
Tuy nhiên, hiện tượng này có tính chất cá biệt ở 
một số địa phương (như Bến "TT, Bạc Liêu) và đã 
được chính quyền các cấp ngăn chặn, hạn 
chế nên tình trạng tranh chấp ruộng đất bớt 
căng thắng. 

Cả hai hình thức trên, làm tăng số hộ nông 
dân không đất và thiếu đất ở ĐBSCL. Các hộ loại 
này chiếm 9,7% trong tông số hộ nông dân 
không đất và 4,5% số hộ nông dân quá ít đất 
nông nghiệp ở ĐBSCL (điều tra của Trường đại 
học Kinh tế quốc dân Hà Nội, năm 1998). 

- Xu hướng thứ ba : Một bộ phận đất nông 
nghiệp đã biến thành đất phi nông nghiệp do quá 
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, xây dựng cơ sở 
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hạ tâng nông thôn (giao thông, thủy lợi, trường 
học), hoặc mở rộng đất khu dân cư. 

Ở ĐBSCL không còn quỹ đất công (Luật đất 
đai quy định 5% tổng quỹ đất) như các vùng 
khác, nên khi Nhà nước xây dựng các công trình 
phục vụ công cộng hoặc nhân dân san tách hộ 
(do tăng tự nhiên của dân số) thì bộ phận đất 
nông nghiệp mất đi. Nhà nước không có quỹ đất 
để bù lại hoặc đền bù bằng tiền không đủ để nông 
dân mua lại quỹ đất tương ứng với đất nông 
nghiệp đã mất làm tăng số hộ nông dân không có 
đất hoặc quá ít đất. Số hộ nông dân không có đất 
nông nghiệp do nguyên nhân này không nhiều 
(1,4%) nhưng khá phổ biến ở nhiều địa phương, 
nhất là những vùng nông thôn ven đô thị, ven 
đường giao thông, và ở các công trình thủy lợi 
lớn của Nhà nước. 

Ở ĐBSCL có tình trạng san tách hộ do tăng tự 
nhiên của dân số và một số lý do khác. Chẳng 
hạn như : san tách hộ để tránh thuế sử dụng đất 
vượt hạn điền ở nông thôn. Trong những năm gần 
đây, đất nông nghiệp bị chuyển sang đất khu dân 
cư cả 2 khu vực nông thôn và thành thị chiếm 
diện tích đáng kể. Xu hướng này có ảnh hưởng 
rất lớn đến quy mô và tốc độ tăng số lượng hộ 
nông dân không đất và quá ít đất nông nghiệp ở 
ĐBSCL. Theo điêu tra của Trường đại học Kinh 
tế quốc dân Hà Nội năm 1998, toàn vùng có 
23,8% số hộ nông dân không có đất và 16,5% số 
hộ nông dân ít đất nông nghiệp do nguyên nhân 
san tách hộ (chưa kể 2,4% số hộ nông dân không 
đất do các nơi khác chuyển về). Như vậy, xu 
hướng chuyên dịch từ đất nông nghiệp sang đất 
chuyên dùng (phi nông nghiệp) cũng đã và đang 
tác động đến sự vận động của quan hệ ruộng đất 
ở nông thôn ĐBSCL, và làm tăng sô hộ nông dân 
và thiểu đất sản xuất nông nghiệp trong những 
năm đổi mới vừa qua. Tuy nhiên, quy mô và mức 
độ tác động của xu hướng trên đây không đều 
giữa các vùng, các địa phương và các loại hộ 
nông dân. 

Từ những phân tích trên đây có thể rút ra mấy 
nhận xét : 

1 - Sự vận động của ruộng đất ở nông thôn 
ĐBSCL như những năm vừa qua có tính tất yếu, 
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phù hợp với yêu cầu tích tụ, tập trung ruộng đất 
theo hướng đấy mạnh chuyên canh sản xuất lúa 
hàng hóa. Đó là xu hướng tích cực. 

2 - Tích tụ tập trung ruộng đất vào những hộ 
nông dân biết làm ăn tuy có làm tăng số hộ nông 
dân không đất và quá ít đất nông nghiệp ở 
ĐBSCL, nhưng không phải là nguyên nhân chủ 
yếu. Một bộ phận khá lớn hộ nông dân không đất 
và quá ít đất nông nghiệp vùng này lại bắt nguồn 
từ các nguyên nhân khác không liên quan gì đến 
tích tụ ruộng đất (như san tách hộ mới, Nhà nước 
thu hồi để xây dựng cơ bản, nơi khác chuyển đến, 
không có đất từ trước...). 

3 - Hiện tượng chủ cũ đòi lại ruộng đất của 
nông dân nghèo bằng biện pháp tước đoạt, trái 
luật, làm nảy sinh vấn đề tranh chấp ở một số địa 
phương là có thật. Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi 
đã đây một bộ phận nông dân nghèo vào hoàn 
cảnh trắng tay, đời sống khó khăn. Đó là hiện 
tượng tiêu cực, cần phê phán và ngăn chặn để bảo 
đảm lợi ích chính đáng của nông dân nghèo. 

4 - Các chính sách và giải pháp của Nhà nước 
về đất đai đối với những hộ nông dân không có 
đất hoặc quá ít đất nông nghiệp ở ĐBSCL : Các 
chính sách kinh tế và xã hội cần đồng bộ có tính 
thực tiễn, để phù hợp với quy luật vận động của 
đất đai theo hướng sản xuất hàng hóa tăng năng 
suất và hiệu quả kinh tế, xã hội nói chung. Mặt 
khác, cần chiếu cố đến cả hai loại hộ nông dân 
nghèo không đất và quá ít đất sản xuất nông 
nghiệp. Các giải pháp cần khuyến khích các xu 
hướng tích cực để phát huy ưu thế và kinh 
nghiệm sản xuất hàng hóa của các hộ nông dân 
giàu, đồng thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, 
bân cùng hóa nông dân nghèo không đất đai hoặc 
quá ít đất. 

Bên cạnh các giải pháp kinh tế cần có chính 
sách và các giải pháp về xã hội để tạo thêm việc 
làm mới, phi nông nghiệp cho các đối tượng 
nông dân nghèo không có đất sản xuất. Phương 
hướng lâu dài là tạo nghề mới, kể cả nghề làm 
thuê có kỹ thuật, cho nông dân nghèo không có 
đất để từ đó bảo đảm việc làm và thu nhập ổn 
định cho gia đình họ trong cơ chế mới. L1 
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` nước ta. hệ thống tổ chức chính quyền được 
Ơ phân chia làm 4 cấp : trung ưƠng ; tính, 
thành phố ; quận, huyện và CƠ sở. Trong hệ 

thống này, chính quyên cơ sở, bao gôm xã, phường, 
thị trấn, có một vị trí rất quan trọng, là nơi trực tiêp 
giải quyết các mối quan hệ giữa nhà nước với nhân 
dân, là địa bàn tổ chức thực hiện phân lớn các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Theo số liệu thống kê, cho đến thời điểm cuối 
tháng 4-1997 cả nước có 10 320 xã, phường, thị trần, 
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trong đó xã là 8 867 đơn vị, phường 947 đơn vị và 
thị trần là 506 đơn vị. Số lượng chính quyên cơ sở 
vẫn tiếp tục tăng do những yêu câu tổ chức quản lý 
chính trị, kinh tê, xã hội ở địa phương. 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước ở cơ sở là 
đội ngũ cán bộ đông đảo bao gôm những người đảm 
nhiệm các chức danh chủ chốt : chủ tịch, phó chủ 
tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, các ủy 
viên ủy ban và một số chức danh khác. Đội ngũ cán 
bộ chính quyền cơ sở, trừ những người được điều 
động, biệt phái tăng cường từ cơ quan hành chính 
cầp trên còn lại đều không phải là công chức. Trừ 
một số chức danh chuyên môn - địa chính, kế toán 
tài chính, thống kê văn phòng, tư pháp, được bô 
nhiệm theo quy định tại Nghị định sô 02/1228/NĐ- 
CP mới đây, có tính chất ổn định, lâu dài, còn các 
chức danh khác đều phải thông qua bầu cử và làm 
việc có nhiệm kỳ. 

Cán bộ chính quyền cơ sở là bộ phận quan trọng 
trong đội ngũ cán bộ của hệ thống bộ máy chính 
quyền ở nước ta. Họ vừa là người đại diện của dân 
trong quần lý nhà nước ở địa phương, vừa là người 
trực tiệp lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyền hành 
pháp và quản lý, cũng như tiến hành các chương 
trình kinh tế - xã hội ở địa phương. 
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Cán bộ chính quyên cơ sở đã có nhiều đóng gÓp, 
trường thành trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tỏ 
quôc qua các thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trước đây và hiện nay, họ vân phát huy 
được những ưu điêm của mình. Phân đông vẫn giữ 
được bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm 
trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trình 
độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý có sự 
chuyển biến và được nâng lên một bước. Nhin 
chung, đội ngũ này năng động, sáng tạo hơn trong 
việc thực thi nhiệm vụ và 
đóng vai trò tích cực trong quá 
trình cải cách hành chính, mở 
rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa 
tại cơ sở hiện nay. 

Tuy nhiên, đứng trước 
những nhiệm vụ to lớn của 
thời kỳ đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trước những hoàn cảnh và tình 
thế mới, đội ngũ chính quyền 
cơ sở cũng bộc lộ nhiều điểm 
còn bất cập cân phải nghiên 
cứu giải quyết. 

1. Trước hết, đó là mâu thuẫn giữa số lượng ngày 
một tăng nhưng chất lượng có nguy cơ bất cập, 
không đủ sức đâm đương được những công việc 
trong những điều kiện và tình hình mới. 

Theo quy định trong Nghị định 1 74/CP ban hành 
9-1994, cơ cấu số lượng của ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trần gồm có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 
5 ủy viên ủy ban. Với khoảng Ì vạn xã, đội ngũ cán 
bộ chính quyền cơ sở có số lượng trên dưới 70 000 
người. Tuy nhiên, nếu tính theo cách định biên cơ 
cấu cán bộ cơ sở theo Nghị định 50-CP ngày 
26-7-1995 thì ngoài số ủy viên ủy ban đã nêu trên, 
còn có chức danh khác được bố trí theo yêu cầu của 
từng địa phương với mức quy định như sau : 

- Dưới 5 000 dân : 12 cán bộ. 

- Từ 5 000 dân đến dưới 10 000 dân : 14 cán bộ. 

- Từ 10 000 dân đến 15 000 dân : 16 cán bộ. 

- Trên 15 000 dân đến 20 000 dân : 18 cán bộ. 

- Trên 20 000 dân trở lên tối đa KEHOHE quá 20 
cán bộ. 


* PTS, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ban Tổ chức cán bộ 
Chính phủ 
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Trừ số cân bộ làm công tác đoàn thể, số cán bộ 
chính quyền cơ sở gồm chủ tịch Ủy ban nhân dân, 
phó chủ tịch ủy ban nhân dân và các thành viên của 
ủy ban, dao động từ khoảng 7 đến 13 người tùy theo 
từng loại xã. 

Đến Nghị định 09/1998/NĐ-CP ban hành ngày 
23-1-1998 số lượng cán bộ chính quyền cơ sỞ loại xã 
sau đây được ấn định như sau : 

- Dưới 10 000 dân : 17 - 19 cân bộ. 

- Từ 10 000 dân đến 20 000 dân : 19 - 21 cán bộ. 

- Trên 20 000 dân cứ thêm 3 000 dân thêm 1 cán 
bộ, tối đa không quá 25 cán bộ. 

Như vậy, nếu trừ số cán bộ làm công tác đoàn 
thể, số lượng cân bộ làm công tác chính quyên CƠ SỞ 
đã tăng lên ở từng loại xã từ 3 đến 5 người và nếu lấy 
binh quân môi xã có khoảng 20 cán bộ, thì tổng số 
cán bộ chính quyền trong cả nước sẽ vào khoảng 
trên dưới 150 000 người. S0 vỚi đội ngũ công chức 
hành chính trong toàn quốc từ cấp huyện lên trung 
ương hiện có khoảng trên dưới 200 000, thi đội ngũ 
cán bộ làm công tác chính quyền Ở cơ sở không phải 
là nhỏ. Ngoài số đó ra còn có khoảng 200 000 người 
là đại biểu hội đồng nhân dân và hàng trăm ngàn các 
trưởng thôn, trưởng bản, trưởng các cộng đồng dân 
cư, những người đang được chính quyên cơ sở trao 
những quyền hạn nhất định về mặt chính quyền, hợp 
thành một đội ngũ cán bộ đông đảo ở cơ sở và trong 
toàn quốc. 

Về chất lượng, phân tích trình độ cụ thể ở từng 
đối tượng cho thây : 

- Trong tổng số 218 666 đại biểu hội đồng nhân 
dân nhiệm kỳ 1994 - 1999 có tới 26 064 người 
(chiếm 11,92%) có trình độ văn hóa cấp I ; 106 796 
người (chiếm 48,84%) có trình độ văn hóa cấp II ; 
T1 954 người, (chiếm 36%) có trình độ văn hóa cấp 
II và 7 850 người (chiếm 3,59%) có trình độ đại 
học. Tuy nhiên, tỷ lệ này phân bố không đều ở các 
vùng và khu vực. Tại các thành phố, khu vực đồng 
bằng phân lớn đại biểu hội đồng nhân dân có trình 
độ văn hóa cấp II, II, số đại biểu có trình độ đại học 
cũng có tỷ lệ đáng kể. Trong khi đó tại các tỉnh miên 
núi, phân lớn chỉ có trình độ cấp L, H, có những đại 
biểu là người dân tộc thiểu số chưa biết chữ. Có thể 
thấy rõ điều này qua so sánh giữa một số tỉnh, thanh 
phô ở các vùng miền khác nhau. Tại Hà Nội, sô đại 
biểu có trình độ văn hóa cấp I chỉ có 0,86%, cấp III 
là 46,18%, có trình độ đại học và trên đại học là 
16,17% ; hoặc ở TP Hồ Chí Minh trình độ văn hóa 
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cấp II là 50,15%, cấp II là 44,64%, đại học và trên 
đại học là 4,26%. Trong khi đó tại Lai Châu số đại 
biểu có trình độ cấp I chiếm 56,94%, trình độ cấp II 
là 33,2%, đại học và trên đại học chi CỔ 0,95%. Hay 
ở Gia Lai trình độ cấp I là 48,88%, cấp Hà 35,52%. 

Đối với các chức danh chủ chốt của đội ngũ cán 
bộ chính quyền cơ sở : chủ tịch hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân và các chức danh chuyên môn, kết quả 
điều tra nghiên cứu của Ban Tổ chức cán bộ Chính 
phủ tháng 12-1997, tại 45 tỉnh, thành đối với 55 350 
cán bộ cho thấy : 

Về trình độ văn hóa : có 28 455 người (51,41%) 
cấp III, 22 961 người (41,45%) cấp II, 3 934 người 
(71 l5) cấp L 

Về trình độ lý luận chính trị : có 939 người 
(1,69%) cao câp, 15 175 người (27,4%) trung câp, 
12 613 người (22,79%) sơ cầp, còn lại 48,10% chưa 
được đào tạo lại, hoặc chỉ được bôi dưỡng ngắn 
ngày. 

Về trình độ chuyên môn : có 37 077 người 
(66,98%) chưa được đào tạo, chỉ có 3,78% có trinh 
độ đại học, số còn lại có trình độ trung học và SƠ cấp. 

Về kiến thức quản lý nhà nước : trong tổng số 
55 350 người có tới 23 150 người (58,10%) chưa 
được đào tạo, bồi dưỡng. Số được bôi dưỡng chủ yếu 
qua lớp ngắn hạn (29,75%) số qua lớp bồi dưỡng sáu 
tháng chỉ chiếm 3,16%. 

Đó là tình hình chung, còn đối với cán bộ ở các 
xã miên núi thì tình hình lại đáng lo ngại hơn. Cuộc 
điều tra xã hội học 104 chủ tịch xã ở một tỉnh miền 
núi cho thấy có 85% trình độ văn hóa cấp I, H và 2% 
vân còn mù chữ. Số có trình độ văn hóa cấp I, II 
phần lớn chưa hết cấp hoặc có được thông qua các 
lớp bổ túc văn hóa. Đặc biệt phân kiến thức, trình độ 
quản lý nhà nước rất thấp, chỉ có 10% được theo các 
lớp bôi dưỡng dưới một thằng về lĩnh vực này ®°, 

Do những hạn chế về trình độ văn hóa và không 
được đào tạo, đã dẫn tới hạn chế trong năng lực quản 
lý, điều hành công việc. Nhiều trường hợp đã không 
nắm được công việc, giải quyết công việc thường 
dựa vào kinh nghiệm, chủ quan, tùy tiện, xử lý các 
vụ việc không đúng pháp luật, vi phạm chính sách 
của Đảng, Nhà nước, xử lý không kịp thời hoặc lúng 
túng. Theo số liệu điều tra tại Thái Nguyên có tới 


(1) Dẫn theo : Tạp chí Khoa học tổ chức nhà nước, số I I-1997, 
tri19 
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50% số vụ việc đã không được chính quyên CƠ SỞ 
giải quyết thỏa đáng. Bỏ sót công việc thuộc thấm 
quyên trách nhiệm, nhưng lại ôm đồm lấn sang các 
công việc khác ngoài phạm vi phụ trách của mình. 

Nguyên nhân của những tình hình trên là do : 

- Phần lớn các bộ, ngành đều muốn có chân rết 
của mình xuống tới tận cơ sở để tiện cho việc chi 
đạo, liên hệ. Các bộ, ngành. đã cố gắng chứng minh 
tầm quan trọng của việc triển khai những công việc 
của mình dưới cơ sở để : yêu cầu có thêm chức danh 
trong cơ cầu chính quyền và hợp thức hóa các chức 
danh đó. Ý muốn này bắt Bắp sự yếu kém về năng 
lực, sự lúng túng trong chỉ đạo của bộ mây chính 
quyền cơ sở đã dẫn tới sự tăng nhanh số lượng cán 
bộ ở địa phương trong những năm qua. Xu hướng 
này hiện nay vân còn tiếp tục. Nếu không có sự chị 
đạo chặt chế và những biện pháp vê tô chức dứt 
khoát, số lượng, cơ cấu chính quyên cơ sở còn tiếp 
tục phình to hơn nữa tạo thêm gánh nặng cho ngân 
sách và làm giảm hiệu quả hoạt động của chính 
quyền cơ sở. 

- Nguồn cân bộ chính quyền cơ sở nghèo. Trừ 
một số cán bộ được tăng cường từ quận, huyện, còn 
phần lớn (60 - 70%) cân bộ ở cơ sở, nhất là vùng 
nông thôn đều là bộ đội, đẳng viên xuất ngũ trở về. 
Phần đông trong sô họ. trẻ, nhưng không được đào 
lạo về chuyên môn, thiếu kiến thức vê quản lý nhà 
nước. Trong khi đó số học sinh tốt nghiệp các trường 
trung học, thậm chí đại học đã hoặc chưa trở về địa 
phương rất nhiều, nhưng do không có chủ trương, 
chính sách thu hút cụ thể nên không bổ sung được 
lực lượng này vào đội ngũ cân bộ chính quyên cơ sở. 
Vị vậy, không làm thay đối được cơ cầu trình độ và 
năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền CƠ SỞ. 

- Đội ngũ cần bộ chính quyền cơ sở biến động 
nhiều qua các kỳ bầu cử. Số tái cử thường chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ. Kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân 
dân khóa 124 - 1999 cho thấy : ở cơ sở, số đại biểu 
tái cử chỉ chiếm trên 40%, số thành viên ủy ban nhân 
dân được bầu mới chiếm trên 50%. Những thay đổi 
đó mang lại những gương mặt mới cho đội ngũ cán 
bộ chính quyền cơ SỞ, làm trẻ hóa đội ngũ này, 
nhưng nếu không làm tốt công tác tạo nguồn thì VIỆC 
thay đổi này lại là nguyên nhân dẫn tới những bất 
cập trong công VIỆC, trong chí đạo, thực thi nhiệm vụ 
của chính quyền cơ sở. 

- Công tác đào tạo, bôi dưỡng chưa thành quy chế 
bắt buộc đối với từng loại cán bộ chính quyền CƠ SỞ. 
Cho đến nay vẫn chưa có điều tra cơ bản về trình độ, 
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nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ chính quyền 
cơ sở, chưa có quy hoạch về bôi dưỡng, đào tạo cho 
những người đương chức cũng như tạo nguồn. Trong 
những năm qua tuy việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ 
SỞ CÓ những cố gắng nhưng vần chưa đủ, chưa kịp 
thời, số lượng chưa nhiều, chất lượng chưa cao, chưa 
đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở. 

2. Bên cạnh những yếu kém về trình độ năng lực, 
tệ quan liêu, cửa quyên, thiếu dân chủ, thiêu kỷ 
cương, kỷ luật, tham ô, lãng phí cũng là một tồn tại 
không nhỏ trong cán bộ chính quyên cơ SỞ hiện nay. 
Không ít cân bộ ưa ra lệnh, ít chịu lắng nghe ý ý kiên 
quân chúng, xử lý công việc theo định kiên chủ 
quan. Một bộ phận cán bộ lạm dụng chức quyền 
tham ô tài sản của nhà nước, của nhân dân, chi tiêu 
lãng phí không tính đến thực chất, hiệu quả công 
việc. Báo cáo, thanh tra tại. 152 xã ở Thái Bình, 62 
xã đã có kết luận, thì nhiều chủ tịch, cán bộ tài 
chính, cán bộ địa chính... có sai phạm, tham những 
Ở những mức độ khác nhau. Khá nhiều xã đã sử dụng 
các khoản thu của dân đề xây dựng các công trinh 
không đúng với những quy định vê quản lý tài chính 
của nhà nước, khai không số lượng, không, quyết 
toán kịp thời và công khai trước dân, rút tiên sử dụng 
sai mục đích. 

Những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, phong 
cách làm việc của cán bộ chính quyên cơ SỞ hiện nay 
rất dễ trở thành một hiện tượng phổ biến, có ảnh - 
hưởng nguy hại tới hình ảnh của người cán bộ trước 
dân và tới chất lượng, hiệu, quả của công tác quản lý 
nhà nước tại cơ SỞ. Sự xuất hiện và tôn tại của tình 
hình này bắt nguồn từ cả nguyên nhân chủ quan và 
khách quan. 

- Trước hết đó là công tác quản lý cán bộ còn có 
nhiều thiếu sót, vừa chồng chéo vừa phân tán, thiếu 
tập trung thống nhất. Trước đây, trong công tác tổ 
chức, quân lý cán bộ rất chặt chế, phân nào khắt khe, 
làm ảnh hưởng tới tính năng động của cán bộ, thì 
hiện nay lại đang có xu hướng dễ dãi, buông lỏng. Vì 
vậy, trước những tác động của đời sông kinh tê thị 
trường, cân bộ - những người “có chút ít chức 
quyền” dễ bị tha hóa, biên chất, dẫn đến sai phạm. 

- Việc thanh tra, xử lý những vụ vi phạm pháp 
luật, tham ô, lãng phí, vô trách nhiệm của cán bộ, 
công chức nói chung, cán bộ chính quyền cơ sở nói 
riêng chưa kịp thời. Nhiều vụ xử chưa nghiêm, còn 
bị che dấu hoặc mới chỉ đem ra xử lý nội bộ nên 
không tạo thanh những bài học cần thiết có tính răn 
đe, ngăn chặn sự sai phạm của cán bộ chính quyền: 
CƠ SỞ. 
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- Việc tổ chức công sở bảo đâm tính khoa học và 
sự trang nghiêm trong thực thị công vụ chưa tốt. 
Nhiều địa phương trụ sở ủy ban còn quá sơ sài, các 
điều kiện cần thiết cho công việc thiếu thốn, thậm 
chí ở những vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa còn 
chưa có trụ sở ủy ban nhân dân. Cán bộ phải làm 
vIỆc tại nhà dân, chủ tịch ủy ban nhân dân ngôi trên 
sàn để ký giấy, tiếp dân, đi lên nương rẫy cũng phải 
mang theo con dấu. Vì vậy, dễ sinh ra đại khái, tùy 
tiện, dễ dẫn tới những việc làm sai nguyên tắc, pháp 
luật. 

- Cuối cùng là sự yếu kém trong việc tu dưỡng, 
rèn luyện, học tập, phê bình và tự phê bình của cán 
bộ chính quyên cơ sở. Chính sự yêu kém này làm 
cho người cán bộ không nâng cao được trình độ, 
năng lực, bị chủ nghĩa cá nhân ích kỷ chi phối. 

Từ thực trạng và nguyên nhân trên, để đội ngũ 
này thực sự phát triển trong thời gian tới đáp ứng 
được những yêu cầu, nhiệm vụ trong những điều 
kiện, tình hình mới cần phải tiến hành một cách 
đồng bộ những giải pháp cơ bản sau : 

1. Xác định rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cơ SỞ trong điều 
kiện mới, đặc biệt phải xác định được khối lượng các 
công việc được tiên hành ở cơ sở, trên cơ sở đó xắc 
định phương hướng xây dựng cơ cấu, số lượng chức 
danh của bộ máy chính quyên cơ sở sao cho vừa bảo 
đảm được hiệu quả của công việc, vừa không làm bộ 
máy phinh to. Về điều Tây có thể làm theo 2 cách. 
Thứ nhất, quy định rõ các chức danh, nhưng phải xác 
định rõ và mở rộng hơn các chức năng, nhiệm vụ mà 
chức danh đó phải đảm nhiệm phù hợp với những 
yêu cầu hoạt động của chính quyên cơ sở. Tránh tình 
trạng cứ có thêm nhiệm vụ là đòi thêm chức danh 
như đã xây ra. Thứ hai, thông qua việc xác định rõ 
chức năng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền lu SỞ, 
có thể khoán quỹ phụ cấp (hay lương) trong tổng số 
kinh phí hoạt động của chính quyên cơ sở đề cho hội 
đồng nhân dân, hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xem 
XÉt cụ thể đặc điểm, tình hình của địa phương và 
quyết định bộ máy tổ chức cho phù hợp. Với cách 
này có thể vừa tiết kiệm được ngân sách nhà nước, 
vừa phát huy được sự năng động sáng tạo và nỗ lực 
của những người làm công tác ở cơ sở. 

2. Cùng với việc xác định rõ hơn chức năng, 
nhiệm vụ, cần phải tiến hành. gấp việc điều tra cơ 
bản đội ngũ cán bộ chính quyên cơ sở. Đây là công 
VIỆC hết sức cần thiết đề có thể có những biện pháp 
cụ thê nhằm xây dựng và phát triên đội ngũ này 
trong thời gian tới. 
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3. Sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về cán bộ 
chính quyền cơ sở. Cán bộ chính quyền cơ sở không 
phải là công chức nhà nước. Phần lớn họ trở thành 
cán bộ thông qua con đường dân cử. Nhưng như vậy 
không có nghĩa là không cần phải xây dựng các tiêu 
chuẩn cần thiết đối với họ. Chính việc làm rõ các 
tiêu chuẩn sẽ giúp cho các lần bầu cử chọn được 
đúng người. Cũng cần phải làm rõ những tiêu chuẩn 
riêng, phân biệt giữa cán bộ chủ chốt và cán bộ 
chuyên môn giúp việc, đặc biệt phải thể chế hóa các 
tiêu chuẩn đói với 4 chức danh chuyên môn, xác 
định rõ yêu cầu đối với từng vị trí, chức danh cụ thể. 

4. Xem xét lại việc tạo nguồn cán bộ bổ sung, 
thay thế, nhất là đối với các chức danh chủ chốt của 
bộ máy chính quyền cơ sở. Mở rộng phạm vi đối 
tượng và có cơ chế, chính sách để có thể thu hút 
mạnh mẽ đội ngũ trí thức tốt nghiệp các trường đại 
học, có nguỗn gốc xuât thân từ nông thôn trở về địa 
phương công tác tham gia xây dựng bộ máy chính 
quyên vững mạnh, vừa giải quyết vấn đề việc làm 
cho lực lượng này, vừa góp phần nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. 

5. Có chính sách và quy hoạch đào tạo, bôi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ 
năng quản lý nhà nước cho những người đương chức 
cũng như tạo nguồn. Việc đào tạo, bôi dưỡng có thể 
được căn cứ vào đặc điểm đối tượng ở các vùng, 
miền cụ thể nhưng phải làm cho đội ngũ cán bộ 
chính quyền cơ sở có đủ khả năng thực hành công 
việc theo đúng pháp luật. Đối với các chức danh 
chuyên môn cần phải đào tạo cơ bản để đạt được 
những bằng cấp chuyên môn nhất định. 

6. Tăng cường công tác quản lý và thanh tra công 
vụ, kiện toàn công tác quản lý cán bộ, thực hiện kỹ 
cương, nâng cao tinh thân trách nhiệm trong công 
việc, bảo vệ và phát triển đội ngũ cán bộ chính 
quyên cơ sở trước những yêu cầu, nhiệm vụ và điều 
kiện hoàn cảnh mới. 

Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có vai trò rất 
quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đảng và Nhà nước tại cơ sở. Các chủ 
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước có đi vào 
cuộc sống hay không xét cho cùng được quyết định 
bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội 
ngu này. Tăng Cường xây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ chính quyên cơ sở đủ sức đáp ứng với yêu câu 
và nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh mới trở 
thành nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. L) 
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Giáo dục pháp luật 
cho công dân - 

cơ sở để nâng cao 

hiệu quả của quá trinh 
điều chỉnh pháp luật 


LÊ QUÔC HÙNG" 


ON người là chủ thể của mọi sự sáng tạo, là 

nguồn lực của cải vật chất và văn hóa của 

mọi quốc gia. Việc đào tạo, bồi dưỡng và 
nâng cao năng lực sáng tạo của con người không 
những đáp ứng các yêu cầu của tiến trình đổi mới và 
phát triển trong giai đoạn hiện nay mà còn là cơ sở, 
là điều kiện bảo đảm sự phát triển lâu dài của đất 
nước. Điều này chứng minh vì sao Bác Hồ 
thường xuyên quan tâm và luôn chăm lo đến việc 
“trồng người”. 

Điều 35, Hiến pháp 1992 khẳng định rõ : “Giáo 
dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước 
phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIII) đã cụ thể hóa các nguyễn tắc 
hiến định trên, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh 
tế với phát triển văn hóa, xã hội, giữ tăng trưởng kinh 
tế với tiến bộ xã hội trong sự nghiệp đổi mới. 

Con người hiện nay đòi hỏi có sự phát triển cao 
về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về 
tinh thần, trong sáng về đạo đức, là sản phẩm trực 
tiếp của quá trình giáo dục và rèn luyện, trong đó 
giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng. Đáng tiếc, 
đang nổi cộm một thực tế là tình trạng vi phạm pháp 
luật diễn ra nghiêm trọng, có xu thế phát triển trong 
thời mở cửa, tệ nạn xã hội không giảm, trật tự an 
toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Đây là vấn đề bức 
xúc gây tâm lý lo ngại trong nhân dân đòi hỏi các 
cấp, các ngành và toàn xã hội phải quan tâm đặc 
biệt. Hiện tượng vi phạm pháp luật dù được lý giải 
bằng cách nảo đi nữa thì về mặt chủ quan cần phải 


thấy rằng trong thời gian qua, công tác giáo dục 
pháp luật chưa được chú trọng đúng mức, thậm chỉ 
có nơi, có lúc bị buông lỏng dẫn đến nguy cơ phá vỡ 
ốn định xã hội. Trước thực tế đó đòi hỏi chúng ta cần 
phải chú ý tiếp tục xây dựng nếp sống và làm việc 
theo pháp luật, khôi phục trật tự ký cương trong xã 
hội, “tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quản lý xã 
hội bằng pháp luật, coi trọng giáo dục, nâng cao đạo 
đức") như nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã 
đề ra. 

Nhiệm vụ to lớn trên chỉ có thể thực hiện được 
khi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được 
tất cả các cấp, các ngành coi trọng. Đẩy mạnh công 
tác giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân với 
nhưng hinh thức và nội dung thích hợp trong từng 
điều kiện và hoàn cảnh của từng địa phương, từng 
thời điểm khác nhau là biểu hiện đầy đủ bản chất 
nhân đạo và tỉnh cách mạng triệt để của nền pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, giúp cho mỗi công dân sống 
có trách nhiệm với xã hội, với tập thể, biết hướng 
hành động của mình vì một xã hội công bằng, văn 
minh và nhân văn. 

Giáo dục pháp luật là hoạt động vừa mang tính 
xã hội, vừa mang tính khoa học, rất phong phú, đa 
dạng, phức tạp, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn 
diện của nhiều luật gia. Trong bài nảy, người viết chỉ 
muốn nêu một số suy nghĩ bước đầu xung quanh 
hoạt động giáo dục pháp luật dưới ánh sáng của các 
văn kiện Đại hội VIII của Đảng. 

Tuyên truyền giáo dục pháp luật trước hết nhằm 
hình thành ở đối tượng được tuyên truyền ý thức tôn 
trọng, tuân thủ pháp luật, làm cho pháp luật ngày 
càng phát huy hiệu lực của nó với ý nghĩa là công cụ 
quản lý xã hội của Nhà nước. Không thể coi nhẹ 
hoặc thiếu năng động trong công tác tuyên truyền 
giáo dục pháp luật, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng 
pháp luật bị coi thường, bị vi phạm nghiêm trọng, 
gây phương hại đến nhiều mặt của đời sống xã hội. 
Công tác giáo dục pháp luật luôn luôn phải là một bộ 
phận đặc biệt quan trọng trong chiến lược con người 
hiện nay của chúng ta. 

Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có 
tổ chức theo một hệ thống và có mục đích rõ rệt lên 
mỗi thành viên của xã hội, nhằm hình thành một 


* Luật sư, Chủ nhiệm ngành Luật Kinh tế, Trường đại học 


Đông Đô 
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Vấn kiện Đại hội VHII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 45 
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cách bền vững ý thức pháp luật và những thói quen 
tích cực trong mọi hành vị xử thế của con người 
trong đời sống cộng. đồng. Mục tiêu cơ bản của giáo 
dục pháp luật là nhằm hình thành ở mỗi thành viên 
trong xã hội ý thức pháp luật. Nhưng ý thức pháp luật 
chỉ có thể được hình thành, được đề cao khi chủ thể 
pháp luật có đầy đủ ý thức chính trị và đạo đức. Ý 
thức pháp luật sẽ được duy trì thường xuyên, được 
thể hiện một cách sinh động, linh hoạt mang đậm 
tính đạo đức trong phép xử thế của đời sống xã hội, 
khi nó được làm giàu bởi ý thức chính trị ; đồng thời, 
ý thức chính trị, đạo đức của mỗi cá nhân được biểu 
hiện thông qua sự tôn trọng và chấp hành pháp luật, 
thông qua ý thức pháp luật. Như vậy, giáo dục pháp 
luật luôn luôn gắn với giáo dục chính trị và đạo đức, 
và phải là một bộ phận cấu thành trong chương trình 
giáo dục của chúng ta. 

Khi nghiên cứu về hoạt động hợp pháp qủa con 
người, phải xem xét trên cả hai phương diện : Một /ä, 
quá trình hình thành và tính tự chủ trong việc điều 
chỉnh hành vị dưới sự ảnh hưởng và tác động trực 
tiếp của môi trường xã hội đối với những nhu cầu nội 
tâm của con người phù hợp với những yêu cầu và 
tiêu chuẩn của pháp luật. #⁄2/ /ả, những hoạt động 
của họ phải tuân thủ một cách chính xác, triệt để 
những quy phạm pháp luật và những quy chế khác, 
những quy phạm đạo đức. Chính vi vậy, nhiệm vụ 
trung tâm của công tác giáo dục pháp luật là biến 
những nhu cầu đòi hỏi chung của xã hội trong việc 
triệt để tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu đòi hỏi 
riêng của từng công dân. Hiện nay, tình trạng vi 
phạm pháp luật đang diễn ra khá nghiêm trọng trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó việc giáo dục 
pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về tính thống 
nhất giữa lợi ích xã hội và quyền lợi cá nhân trong 
việc tuân thủ pháp luật có ý nghĩa thực tiên rất to lớn. 
Điều đó vừa phản ánh đúng bản chất của các mối 
quan hệ dưới chủ nghĩa xã hội, đáp ứng được các 
yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, vừa 
góp phần tích cực cho quá trình hoàn thiện hệ thống 
pháp luật phục VỤ SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, tiến vững chắc tới mục đích dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Hệ thống pháp luật của chúng ta đang từng bước 
được hoàn thiện trên cơ SỞ quyền và nghĩa vụ của 
môi công dân được thể chế hóa một. cách thống 
nhất, bảo đảm lợi ích của mỗi người, của Nhà nước 
và của toàn xã hội. Chỉ có như vậy, quyền và nghĩa 
vụ của mỗi công dân được bảo đảm đầy đủ nhất, 
trọn vẹn nhất. Do nhận thức không đầy đủ mối quan 
hệ thống nhất giữa quyền lợi chung của xã hội và 
quyền lợi của từng cá nhân nên một số công dân đã 
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vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm. Chính vì thế, 
giải thích, hướng dẫn pháp luật giúp cho công chúng 
nhận thức một cách đầy đủ sự đồng nhất về quyển 
lợi xã hội và quyền lợi cá nhân thông qua sự tuân thủ 
pháp luật là nội dung quan trọng của hoạt động giáo 
dục pháp luật. Việc xây dựng và hoàn thiện hộ thống 
pháp luật vừa phải tính đến những đặc điểm tâm lý 
xã hội của các thế hệ công dân, vừa phải chấp nhận 
những biến đổi một cách toàn diện và sâu sắc của 
đời sống xã hội, ảnh hưởng của quá trình biến đổi đó 
đến mọi điều kiện sống, lao động của mọi công dân. 
Pháp luật sẽ tác động đến các thế hộ công dân theo 
cấu trúc tương quan : Pháp luật - Tập thể - Cá nhân. 
Khái niệm tập thể ở đây có nghĩa là cộng đồng xã 
hội trong đó mỗi công dân thường xuyên chịu sự tác 
động, chỉ phối của tập thể. Pháp luật phải chứa đựng 
những tiêu chuẩn khác nhau nhằm bảo vệ những 
quyền lợi, nghĩa vụ và các yêu cầu về tự do, dân chủ 
và sáng tạo của mọi công dân trên nền tảng thống 
nhất với quyền lợi chung của toàn xã hội. Sự kết hợp 
hài hòa giữa quyền, nghĩa vụ của công dân với lợi 
ích của toàn xã hội là đòi hỏi quan trọng hàng đầu 
của quá trình tăng cường và hoàn thiện nền pháp 
chế Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Mỗi công dân chỉ có thể ý thức được trách nhiệm 
và nghĩa vụ pháp lý của mình khi họ tin vào sự công 
bằng của pháp luật. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật có nghĩa là làm cho pháp luật vừa đồng 
bộ, vừa hợp lý, toàn diện và phù hợp với thực tiễn 
của đời sống xã hội, vừa bảo đảm sự công bằng 
trong các quy định của pháp luật. Pháp luật được 
xây dựng theo những tiêu chuẩn càng công bằng 
bao nhiêu thì càng được tự giác tuân thủ bấy nhiêu, 
và ngược lại, nếu không bảo đảm công bằng, càng 
bị các chủ thể, một mặt buộc phải tuân thủ pháp 
luật, mặt khác luôn luôn thường trực tư tưởng chống 
pháp luật, không thực hiện pháp luật. Vì vậy, thông 
qua quá trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền, giải 
thích các quy định của pháp luật, cần phải tìm ra 
những quy định không hợp lý, lạc hậu, lỗi thời để 
giúp cho nhà làm luật có thể xóa bỏ được những quy 
định không cần thiết đó nữa. 

Hoạt động giáo dục pháp luật chỉ có thể đạt hiệu 
quả tốt nếu quá trình đó được lồng ghép với giáo dục 
chính trí và đạo đức. Điều này được xác định dựa 
trên mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa chính trị và 
pháp luật. Pháp luật luôn luôn thể chế hóa đường lối. 
chính trị của giai cấp cầm quyền, của lực lượng nắm 
quyền lãnh đạo xã hội. Pháp. luật của chúng ta hiện 
nay thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng. Tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật là góp phần làm sáng tỏ 


các quan điểm chính trị của Đảng và thông qua việc 


Yhue tiễn - Hinh nghiệm 


thi hành, thực hiện pháp luật của mỗi công dân, 
đường. lối chính trị của Đảng mới được thực thi trong 
thực tiễn của đời sống xã hội. 

Hoạt động giáo dục pháp luật cho công dân là 
hoạt động tác động trực tiếp vào quá trinh hình 
thành nhân cách, vi vậy. phải được tiến hành thường 
xuyên, lâu dài, được triển khai dưới nhiều hình thức 
và phương tiện tiến hành hoạt động giáo dục pháp 
luật thích hợp với các đối tượng được giáo dục sẽ 
bảo đảm tính hiệu quả của nó. Xuất phát từ thực 
trạng vi phạm pháp luật hiện nay, một yêu cầu tất 
yếu đặt ra là : phải sử dụng nhiều hình thức và biện 
pháp để giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho 
nhân dân. 

Hình thức phổ biến nhất trong hoạt động giáo 
dục pháp luật là thuyết trình theo chuyên để hẹp. 
Hình thức này phù hợp với tất cả mọi thế hệ công 
dân, mọi hoàn cảnh và trên tất cả các địa bàn dân 
cư. Thông thường trong thời gian chuẩn bị và ngay 
sau khi văn bản pháp luật được ban hành cần tổ 
chức cho quần chúng học tập, thảo luận văn bản 
pháp luật đó nhằm làm sáng tỏ những quan điểm 
pháp lý quan trọng, phổ cập của nó. Có như thế mới 
giúp công dân hiểu rõ, chính xác, đầy đủ nội dung 
của văn bản pháp luật. Mặt khác, có thể xuất phát từ 
tỉnh hình thực tế về an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở trên từng địa bàn, liên quan đến việc tổ chức 
thi hành pháp luật để tiến hành các đợt giáo dục có 
nội dung tập trung vào việc giải quyết những vấn đề 
bức xúc trong việc thực thi pháp luật. Nội dung các 
buổi thuyết trình phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, và 
được minh họa bằng những sự việc cụ thể ở ngay 
địa bàn mới hấp dẫn, cuốn hút người nghe. Cần phải 
kết hợp việc truyền đạt thông tin pháp luật với việc tổ 
chức cho quần chúng phân tích, lên án những vụ 
việc vi phạm pháp luật xẩy ra trên địa bàn để quần 
chúng tự rút ra kết luận và bài học cho chính bản 
thân minh. 

Giáo dục pháp luật dù được tiến hành dưới hình 
thức nào đi nữa thì đối tượng tác động của nó vấn là 
những con người cụ thể. Do vậy, giáo dục cá biệt là 
hình thức rất quan trọng trong giáo dục pháp luật, 
nhằm phục vụ tích cực cho công tác phòng chống tội 
phạm hình sự, loại trừ những nhận thức lệch lạc về 
lối sống, giúp người vỉ phạm pháp luật sớm nhận ra 
sai lắm của mình, tự giác cải tạo tốt để trở lại với 
cuộc sống chân chính. Trong quá trinh giáo dục 
pháp luật tuyệt đối không được có tư tưởng định 
kiến, phải giáo dục trên tỉnh thần yêu thương một 
cách chân tỉnh, cảm hóa họ bằng sự thông cảm, tôn 
trọng phẩm giá con người. 

Giáo dục cá biệt trong giáo dục pháp luật không 
chỉ dành cho những người có biểu hiện vi phạm 
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pháp luật ở ngoài xã hội mà còn được tiến hành cả 
với những phạm nhân đang thi hành án ở các trại 
giam và những đối tượng đang bị cưỡng chế › trong 
các trại cải tạo. Với đối tượng này, cần phải tổ chức 
giáo dục pháp luật định kỳ theo tuần, tháng v.v.. 
nhằm vừa giúp họ nhận rõ sai phạm của mình một 
cách nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn vừa củng cố 
những tiến bộ mà họ đã đạt được trong thời gian 
cải tạo. 

Giáo dục pháp luật đòi hỏi phải sử dụng một 
cách đồng bộ, hợp lý và linh hoạt các phương tiện 
thông tin đại chúng như in ấn, xuất bản, truyền 
thanh, truyền hình v.v.. Bên cạnh việc tuyên truyền 
trên các báo, tạp chí v.v.. việc tuyên truyền cổ động, 
trưng bảy tranh ảnh, áp phích, khẩu hiệu v. v.. có 
giá trị không thể thay thế được. Đây là phương tiện 
giáo dục đơn giản, thông dụng phù hợp với mọi địa 
bàn, mọi điều kiện hoàn cảnh của các vùng dân cư 
khác nhau. Gần đây, hệ thống phát thanh, truyền 
hinh của chúng ta đã phát triển. Cần phải sử dụng 
hệ thống thông tin này một cách hợp lý cho hoạt 
động giáo dục pháp luật. Trong hệ thống các 
phương tiện thông tin đại chúng phục vụ cho giáo 
dục pháp luật, hệ thống vô tuyến truyền hình có vị trí 
rất quan trọng. Đây là phương tiện thông tin hiện đại, 
thực sự có tác dụng bảo đảm “mắt thấy tai nghe” đối 
với quần chúng nhân dân. Cần phải sử dụng phương 
tiện này nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động 
giáo dục pháp luật. Việc đưa các vụ việc “người thật, 
việc thật” trên vô tuyến truyền hình có ý nghĩa phòng 
ngừa, giáo dục rất lớn. Các vụ việc đưa lên truyền 
hình cần phải được phân tích, phê phán mọi khía 
cạnh sẽ là những bài học cần thiết cho mọi người. 

Giáo dục pháp luật trong trường phổ thông đã 
được thực hiện từ năm học 1987-1988 đến nay, 
thông qua hai môn học là Giáo dục công dân và Đạo 
đức. Kết quả là đã giúp các em có được nhưng kiến 
thức sơ đăng về pháp luật, đã hình thành ở các em 
ý thức tôn trọng pháp luật. Tuy vậy, những hạn chế 
hiện nay là nhiều em không hứng thú các môn học 
này, coi đây là môn học phụ, giáo viên dạy môn học 
này chưa được đào tạo một cách chính quy, nội 
dung chưa thật sự phủ hợp với từng cấp học, tửng 
lứa tuổi. Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ một 
mặt cần đổi mới chương trình, nội dung và quan 
niệm, nhận thức về hai môn học Giáo dục công dân 
và Đạo đức ; mặt khác phải hình thành khoa hoặc 
ngành pháp luật - chính trị tại các trường sư phạm 
để đào tạo đội ngũ thầy cô giáo chuyên về hai môn 
học trên. Có như thế, công tác giáo dục pháp luật 
trong trường học nói riêng và ngoài xã hội nói chung 
mới đạt được hiệu quả mong muốn, đáp ứng được 
yêu cầu, đòi hỏi mà Đảng đã đề ra. L1 
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Iìoa£ ©ư tưởng 


TÊN HẢI 


cũng chủ yÊf 
phán ; tức là nêu Ta SP hiện Tư n 
thường gặp như : nói nhiều làm ít, 
nói hay làm dở, nói một đằng làm 
một nẻo... để rồi phân tích và phê 
phán nó. Vì thế, khi đề cập tới vân 
đề này dù có nói hay, viết hay đến 
mấy thì người nghe, người đọc vẫn 
có cảm giác như mình phải nghe, 
phải đọc những chuyện cũ rích và 
nhàm chán. 

Tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Cho 
nên đã hàng chục năm nay, cái đề 
tài “nói và làm” không bao giờ xuất 
hiện trong các. bài viết của tÔI. 
Nhưng vừa rồi, trong một lần tiếp 
xúc với ông T (thủ trưởng cơ quan 
X) và nghe ông tâm sự thì tôi thấy 
cân thiệt phải trở lại vấn đè này. 
Song, tất nhiên không phải chỉ là cái 
chuyện muôn thuở gồm hai vế 

“nói - làm” lạo thành một cụm từ 
khép kín mà nó đã được bổ sung 
thêm một nội dung mới khiến cho 
cụm từ “nói - làm” được mở rộng ra 
thành “nghĩ - nói và làm”. 

Câu chuyện tâm sự của ông T là 
như thế này : Ban lãnh đạo cơ quan 
ông có ba người. Ông là thủ trưởng, 
còn hai người kia là câp phó của ông 
(tạm gỌI là phó A và phó B). Đã là 
con người thì mỗi anh một vẻ, kẻ 
mạnh mặt này, kẻ yếu mặt kia, khó 
CÓ ai CÓ thể ° 'mười phân vẹn mười”. 
Riêng về trường hợp phó A thì dư 
luận trong cơ quan có nhiều ý kiến 
bàn tán, chủ yêu cũng là những 
chuyện xung quanh vân đề năng lực 
và phẩm chất. Quân chúng bàn tán 
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2g tình nhưng có một 
lên ông T phải mất 


Hợp của anh trưởng phòng có cái 


tên Q. Anh trưởng phòng Q không ít 
lần gặp ông T phản ánh, phân tích, 
phê phán phó A khá gay gắt. Qua 
những lời Q nói thì phó A cả năng 
lực và phẩm chất đều xoàng nêu 
không muốn nói là xấu hay kém. 
Thí dụ, năng lực chuyên môn thì 
yếu kém, bất cập ; lối sông thị cơ 
hội, giả tạo : đặc biệt là rất ham hố 
quyên lực. Nói với ông T về phó A 
như thế (tất nhiên không có mặt phó 
A - T.H) tức là anh ta cũng nghĩ về 
phó A như vậy. Song, trong một lần, 
ban lãnh đạo tiến hành kiểm điểm, 
tự phê bình và phê bình trước đội 
ngũ côt cán của cơ quan thì những 
nhận xét, đánh giá của trưởng phòng 
Q đối với phó A lại hoàn toàn khác. 
Cụ thể là trước mặt phó A, trước 
“thanh thiên bạch nhật”, trước 
“đông đảo ba quân”, anh ta nhận 
định, đánh giá vê phó A như thế 
này : “tư tưởng vững vàng ; năng lực 
chuyên môn giỏi, hơn hăn câp dưới 
vài ba cái đầu ; sống giản dị, thương 
yêu cán bộ ; biết hy sinh, không đòi 
hỏi, mặc dù tiêu chuẩn cho phép”. 

Phó A vào thời điểm này hoàn toàn 
khác với phó A vào thời điểm mà Q 
phân ánh với ông T. Như vậy, trong 
con người Q cái điều anh ta \ nghĩ vê 
phó A và cái điều anh ta nói về phó 
A trái nhau 180 độ. Chưa hết, ông T 
còn kể thêm : “Tôi đã đến tuổi về 
hưu, vì thế tổ chức cấp trên có tiến 
hành thăm dò ý kiến quần chúng 
bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm hai vị 
câp phó. Phương thức tiến hành 
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riêng đối với từng vị ; ; làm ,X0ng 
phó A thì đến phó B. Điều hết SỨC 
ngạc nhiên là cả hai phiếu của Q đều 
bỏ trống. Tức là anh ta không tỏ rõ 
chính kiến của mình ủng hộ phó A 
hay phó B. Như vậy là việc làm của 
anh ta lại khác hắn với những gì anh 
ta đã nghĩ và đã nói. Nếu nghĩ và 
làm thông nhất thì anh ta phải bỏ 
phiều bất tín nhiệm phó. A. Còn nếu 
nói và làm thống nhật thì anh ta phải 
bỏ phiếu tán thành phó. A mới đúng. 
Đằng này không. Rõ ràng là anh ta 
nghĩ một đằng, nói một đăng và làm 
một nẻo. Con người ta sao phức tạp 
đến thế ? !”, 

Cái điều mà ông T phải thốt lên 
“con người ta sao phức tạp đến 
thế ?!'” cũng không có gì là lạ cả, 
Loại người như Q trong Đảng ta và 
trong xã hội ta ngày nay không 
hiếm đâu. Đó thực chất là những kẻ 
cơ hội. Nhưng con người như thế rõ 
ràng là đáng lên án. Nhưng nhận 
diện cho đúng để lên án họ thật 
không đơn giản một chút nào. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm BCHTU Đảng (khóa VII) đã 
quyết định “tiến hành sinh hoạt 
chính trị tự phê bình: và phê bình về 
tư tưởng, đạo đức, lối sông trong 
toàn Đảng và bộ máy nhà nước, 
trước hết là trong đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý”. Hy vọng rằng 
qua đợt sinh hoạt chính trị này, 
những con người nghĩ, nói và làm 
khác nhau như cái anh trưởng phòng 
có tên Q mà tôi đã nêu trên đây phải 
có sự phê phán nghiêm khắc. 

Người viết bài này cũng xin tiết 
lộ răng, sau khi thấy rõ bản chất của 
anh trưởng phòng Q, ông thủ trưởng 
T đã “triệu” anh ta lên phòng làm 
VIỆC của mình và phê phán rât gay 
gắt. Cuối cùng Q đã nhận được 
quyết định thôi giữ chức trưởng 
phòng do chính ông T ký. 

Quyết định của ông thủ trưởng T 
thật sáng suốt. L] 
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ÉU coi diễn biến trong buôn bán quốc tế 
Ñ> một hàn thử biểu của các nền kinh tế 

thì năm 1998 quả thực là một năm cho 
thấy sự suy giảm đáng kể “sức khỏe” của nền kinh 
tế thế giới nói chung và từng khu vực nói riêng. Sự 
sụt giảm tốc độ cả về khối lượng và giá trị buôn 
bán ; giá rẻ và hàng hóa ế thừa là những nét nổi bật 
nhất khi nhìn vào bức tranh thương mại quốc tế 
năm qua. 

1. Tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế thấp 
nhất trong vòng 2 năm trở lại đây và là năm tôi tệ 
nhất đối với các nhà xuất khâu châu Á 

Nhiều dự báo của các nhà kinh tê và Các tổ 
chức quốc tế đầu năm 1998 đã không tính hết được 
tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 
đối với thương mại quốc tế. Theo dự | báo vào tháng 
3-1998 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
tốc độ tăng trưởng thương mại dự báo cho năm 
1998 là 7%, thấp hơn mức 9,5% của năm 1997, do 
cuộc khủng hoảng tài chính chỉ ảnh hướng nặng 
đến 5 nước là Hàn Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin. Tuy nhiên, tốc độ tăng 
buôn bán thực tế theo đánh giá của IMF chỉ khoảng 
3,7%, một mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm 
qua và là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng 
trưởng buôn bán bình quân năm trong vòng 
20 năm qua (tốc độ tăng bình quân thời kỳ 1980 - 
1989 là 5,3% và thời kỳ 1990 - 1999 là 5,8%). 

Xuất khẩu của “hầu hết các nước công nghiệp 
phát triển và các nên kinh tẾ mới công nghiệp hóa 
ở châu Á, vốn là những đầu tâu của nên thương mại 
thế giới đều giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu tính chung cho các nước công nghiệp phát 
triển chủ yếu là 3,1% và của NIEs châu Á chỉ là 
0,7%. Nhật Bản, một cường quốc thương mại với 
kim ngạch xuất khẩu năm 1997 là trên 500 tỉ USD, 


LÊ BỘ LĨNH " 


chiếm vị trí thứ ba sau Mỹ và Đức đã đạt tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu â âm (-1,9%) năm 1998. Đây 
là một năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản 
trong suốt mấy thập niên vừa qua. Nhập khẩu của 
Nhật Bản trong năm qua giảm mạnh do nhu cầu 
trong nước giảm vì tình trạng suy thoái kinh tế tôi 
tệ nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến 
nay. Mặc dù xuất khẩu của Nhật Bản giảm sút 
tương đối, thặng dư mậu dịch vẫn tiếp tục tăng 
trong các tháng đầu năm : chỉ trong tháng 9-1998 
thặng dư mậu dịch của Nhật Bản tăng 32,4%. 
Thặng dư của Nhật Bản với Mỹ tăng 31,9% và với 
châu Âu tăng 41,8% trong 10 tháng đầu năm, trong 
khi thặng dư của Nhật với các nước châu Á giảm 
40,9% trong cùng thời ky. Do vậy, Nhật Bản đang 
phải đương đầu trước sức ép phải mở cửa thị 
trường từ phía các nước thuộc APEC trước hết 
là Mỹ. 

Suy thoái kinh tế Ở Nhật Bản và cuộc khủng 
hoảng tài chính châu Á đã tác động mạnh đến các 
nước và khu vực tưởng như đang an bình. Chẳng 
hạn, Đài Loan đã gặp khó khăn lớn trong việc xuât 
khẩu. Thâm hụt buôn bán của Đài Loan với Nhật 
Bản ước tính sẽ đạt mức kỷ lục là 18 tỉ USD trong 
năm 1998. Do ảnh hướng của cuộc khủng hoảng 
khu vực, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang 
Nhật Bản trong 10 tháng đầu năm 1998 giảm 
22,9%. Các thị trường khác trong khu vực cũng 
giảm mạnh cầu đối với hàng hóa của Đài Loan. 
Chỉ trong 10 tháng đầu năm 1998, giá trị đơn đặt 
hàng từ châu Á đối với các công ty Đài Loan 
giảm 17%. 

Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng tài chính 


* PTS, Viện phó Viện Kinh tế thế giới 
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khu vực bằng việc thực hiện cam kết không phá giá 
đồng Nhân dân tệ. Song điều này cũng đã có một 
ảnh hưởng không thuận lợi đối với hoạt động 
thương mại của nước này. Kim ngạch xuất khẩu 
của Trung Quốc trong tháng 10 giảm 17,3% so với 
cùng kỳ năm 1997. Tính chung trong 10 tháng đầu 
năm 1998, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 0,1%. 
Đây là sự suy giảm rất đáng kế bất chấp các biện 
pháp thúc đấy buôn bán như giảm thuế, hỗ trợ tín 
dụng và tự do hóa nhập khẩu. Các nhà phân tích 
cho rằng xu hướng giảm sút xuất khẩu của Trung 
Quốc tiếp tục gia tăng, phản ảnh sự giảm sút toàn 
cầu và nhu cầu chậm lại đối với các sản phẩm của 
Trung Quốc nhiều hơn là sự cạnh tranh về thị 
trường. 

Ở các nước đang phát triển khác thuộc châu Á, 
nơi đã từng xảy ra sự bùng nổ xuất khẩu với tốc độ 
tăng binh quân 8,6% cho thời kỳ 1980 - 1989 và 
12,9% thời kỳ 1290 - 1929, chỉ đạt mức tăng 0, 4% 
năm 1298. Nếu không kể Trung Quốc và Án Độ 
thì xuất khẩu của các nước đang phát triển châu Ắ 
đã giảm 2,4%. Điều này có vẻ như không phù hợp 
vỚi quy luật thông thường trong thương mại quôc 
tế : khi đồng tiền giảm giá thì khả năng cạnh tranh 
xuất khẩu SẼ gia tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên 
gia kinh tế, tỉnh trạng này xây ra là do các doanh 
nghiệp châu Á vấp phải nhiêu trở ngại trên con 
đường đẩy mạnh xuất khẩu. Trước hết là môi 
trường cạnh tranh giá cả hàng hóa xuất khẩu trở 
nền gay gắt bởi ¡ không phải chỉ có một mà là một 
loạt các đồng tiền châu Ắ phá giá hay SUy yếu. Để 
có tiên trang trải nợ, nhiều công ty xuất khẩu đã 
phải hạ giá hàng xuất khẩu trong khi chỉ phí vay 
vôn ngân hàng cao. Và mặc dù sự giảm giá nội tệ 
có thê nâng cao khả năng cạnh tranh cho các nhà 
xuất khẩu song điều đó cũng có nghĩa là chi phí 
nhập khẩu nguyên liệu và phụ liệu để sản xuất 
hàng xuất khẩu trở nên đắt đỏ. Theo ông A-đren 
Đơ-mớt Phâng (Adren Dermut Fung), nhà kinh tế 
tài chính khu vực thuộc Ngân hàng Xten-đớt cha- 
tơ-đơ (Standard Chartered) (Anh) tạ Xn- -Ba- pO, 
nhập khẩu nguyên phụ liệu đắt đỏ là một phần của 
vấn đề, song việc thiếu tín dụng có thể là vật cần 
lớn trong buôn bán khu vực tại thời điểm hiện nay. 

Một nguyên nhân khác gây khó khăn cho xuất 
khẩu của các nước đang phát triển châu Á là vấn đề 
thị trường. Trong những năm gần đây, xu hướng 
buôn bán giữa các nước châu Á gia tăng trong khi 
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hầu hết các nước này, củng, lúc lâm vào khủng 
hoảng. Tỷ trọng xuất khẩu của châu Á tới 
Nhật Bản đã giảm. từ 15% xuống còn 13% và trong 
năm l998, nhu cầu nhập khẩu của Nhật Bản đã 
giảm mạnh nhất SƠ VỚI nhiêu năm qua. Nhập khẩu 
từ các nước châu Á của Nhật giảm hơn 10% trong 
6 tháng đầu năm 1998. Thị trường Mỹ đang trở nên 
bão hòa do thâm hụt mậu dịch của Mỹ với châu Á 
đã đạt con số kỷ lục. 

Bảng 1 : Xuất khẩu của các nước đang phát 
triên (% thay đổi — năm) ® 
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Công suất dư thừa trong khu vực và nhu cầu 
yếu kém đối với các mặt hàng điện tử trên thị 
trường thế giới cũng làm cho xuất khẩu của các 
nước châu Á suy giảm. Theo Tân Hoa Xã, trong 
6 tháng đầu năm 1998, các công ty chế tạo thép 
điện tử bị chao đảo trước tình trạng giá các bộ nhớ 

“truy nhập ngẫu nhiên động” tụt mạnh tại các thị 
trường toàn cầu do các công ty chế tạo hàng bán 
dẫn của Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và Hàn Quốc đưa 
ra thị trường một khối lượng lớn các sản phẩm này. 
Do các sản phẩm điện tử chiếm hơn 50% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của một số nước châu Á, nên 
châu Á đang phải trả giá đắt cho việc phụ thuộc 
quá nhiều vào mặt hàng này. 

Những khó khăn đối với các nhà xuất khẩu 
châu Á có thể kéo dài một thời gian nữa do việc đa 
đạng hóa các sản phẩm xuất khẩu cần nhiều năm 
mới hoàn thành. Sự phục hồi về giá cả phụ thuộc 
vào cung và cầu trên thị trường thế giới. Tình trạng 
thiếu vốn để tài trợ xuất khẩu chỉ có thể dịu đi sau 
khi các ngân hàng giam các khoản cho vay không 
có hiệu qua của họ. 


phi nhiên liệu do 
các nước đang phái 
triên xuất khâu 


(1) IÄMIF outlook 1998, tr 203 
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2. Giá cả hàng hóa giảm mạnh, nhiêu mặt hàng 
ế thừa hoặc khó tiêu thụ. 

Sự giảm sút của thương mại quốc tế năm 1998 
ngoài các lý do về thị trường còn một lý do quan 
trọng nữa là giá cả hàng hóa giảm mạnh. Giá các 
mặt hàng chê tạo mặc dù không. giảm nhiều như 
năm 1997 (-8,2%) nhưng cũng ở mức thấp nhất 
trong vòng gần 20 năm qua. 

Giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu lửa giảm xuống 
dưới mức dự báo. Giá dầu lửa nói chung giảm 
31,1% đã gây thiệt hại lớn cho các nước xuất khẩu 
dầu mỏ. Theo một số tính toán, giá dầu giảm 
I USD sẽ gây thiệt hại khoảng 2.5 tỉ USD. Đầu 
năm 1998, 11 nước OPEC đã cam kết cắt giảm sản 
lượng đi 2,6 triệu thùng/ngày nhưng vẫn không đủ 
sức kéo giá dầu lên. Nguyên nhân quan trọng làm 
giá dầu sụt giảm là do ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng tài chính châu Á. Nhiều nước đã giảm nhu 
cầu về dầu lửa do sản xuất trong nước đình trệ. Giá 
hầu hết các mặt hàng phi nhiên liệu đều giảm mạnh 
so với năm 1997. Mức giảm giá chung hàng phi 
nhiên liệu là 13,9%, giá thực phẩm giảm 12%, 
nông sản thô giảm 16,3%. 

Bảng 2 : Giá cả hàng hóa (thay đôi hăng năm 
tính theo %) ® 
Si... SG BE Eếi 
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Giá cả giảm sút đi liền với tình trạng ứ thừa một 
số sản phẩm hàng hóa như ô tô, thép, hàng dệt may 
và điện tử làm cho bức tranh thương mại thế giới 
càng trở nên ảm đạm và gây thêm khó khăn cho 
phục hôi kinh tế ở các nước. 

Tình trạng ứ thừa trên thị trường ôtô đang làm 
tăng thêm khó khăn cho một số nước châu Á vốn 
dựa vào ngành công nghiệp chủ lực này để tạo ra 
sự thần kỳ trong thập niên 80. Chủ tịch Tập đoàn 
tư vấn Ô-tô-mô-tia Ri-sun-net (Automotire 
Resounes) ASIA (ARA) cho rằng các nhà sản xuất 
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đã đồ xô đi đào vàng, nhưng tới giữa thập niên 90 
khả năng sản xuất ôtô đã vượt quá nhu cầu. Hiện 
tại, nhu cầu trong nước của Thái Lan về ôtô 
đã giảm 70%. Theo ông, con đường thoát ra khỏi 
tình trạng hiện nay là các nước này phải tìm cách 
tấn công vào các thị trường Ô-xtrây-li-a, châu Âu 
và Mỹ. Nhưng đây là là “một trận đấu khá phức 
tạp” vì xuất khẩu sang các nước phát triển chỉ 
có thể gia tăng trong vòng 5 năm tới (Tin kinh tế 
11-11-1998). Nhìn chung, thị trường ôtô châu Á dự 
đoán giảm khoảng 37% trong năm 1998 tương 
đương 2,1 triệu chiếc. Doanh số xe ôtô bán ra của 
thế giới sẽ giảm khoảng 6% trong năm 1998 và 
khoảng 7% năm 1999, Điều này có nghĩa là chỉ 
trong vòng 3 năm tới, doanh số xe vận tải và xe 
chở khách bán ra của thế giới sẽ giảm 12% - tương 
đương với sự giảm sút trên toàn thị trường 
Nhật Bản. Theo ông Gra-em-mơ Ma-xtơn 
(Graeme Maxton), Chủ tịch Hội nghị của nhóm 
các nhà kinh tế ở Luân Đôn, để phục hồi hoàn toàn 
ngành công nghiệp ôtô cần phải mất từ 3 - 4 năm. 
Với công suất dư thừa quá nhiều ở tất cả các nơi 
trên thế giới, người ta sẽ đóng cửa nhiều nhà máy 
và một làn sóng sáp nhập hoặc mua lại sẽ diễn ra 
trong năm 1999. Chẳng hạn, Công ty Daimler 
Benz MLT của Đức và Tập đoàn Chrysler đứng 
hàng thứ 3 của Mỹ đang sáp nhập để thành lập một 
tập đoàn sản xuất ôtô không lồ trên toàn cầu. 

Đầu tháng 11-1998, Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD) đã phải ra một bản tuyên bố 
về cuộc khủng hoảng ngành thép toàn thế giới. Bản 
tuyên bố nhấn mạnh rằng khoảng cách đang tăng 
lên giữa sản xuất và nhu cầu thép - phần lớn do 
cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế xuất phát từ 
Đông - Nam Á và hiện đang xuất hiện ở các nền 
kinh tế mới công nghiệp hóa và các nước khác - đã 
dẫn tới mức cung quá lớn và một sự giảm sút rõ rệt 
trên các thị trường thép ở nhiều khu vực trên thế 
giới. Những thay đổi quan trọng trong mô hình 
buôn bán thép quốc tế là kết quả của tình trạng 
tăng mạnh xuất khẩu của các nước bị ảnh hưởng 
của khủng hoảng và sự tăng mạnh nhập khẩu vào 
thị trường Bắc và Nam Mỹ và Liên minh châu Âu. 
Điều này đang phá hoại kết quả tài chính của các 
nhà sản xuất và có thể dẫn tới những biện pháp bảo 


(2) Nguôn IMF Outlook 1998 tr 119 - 201 
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hộ không hợp lý. Việc phối hợp hành động giữa 
các chính phủ tham gia Ủy ban thép là cần thiết 
nhằm giám sát những ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng trong buôn bán thép, cải thiện tính minh 
bạch trong các chính sách buôn bán. 

3. Thâm hụt buôn bán của Mỹ đạt mức cao kỷ 
lục và những mâu thuẫn mậu dịch trở nên gay gắt. 

Cường quốc thương mại số một của thế 
giới với quy mô xuất khẩu hàng năm trên 
600 tỉ USD chiếm khoảng 13% tổng xuất khẩu của 
toàn thế giới đã phải hứng chịu những chấn động 
kinh tế toàn cầu năm 1998 một cách gián tiếp mà 
một biểu hiện nổi bật là mức thâm hụt mậu dịch đạt 
mức kỷ lục : dự kiến là 240 tỉ USD so với 111 tỉ 
năm 1997. 

Mức thâm hụt mậu dịch lớn nhất của Mỹ là đối 
với các nước vành đai Thái Bình Dương. Chỉ trong 
vòng 8 tháng đầu năm 1998, mức thâm hụt là 
103,5 tỉ USD gần bằng tổng mức thâm hụt cả năm 
1997. Trong số các nước châu Á, Nhật Bản vẫn là 
bạn hàng lớn nhất với mức thâm hụt mậu dịch trên 
41 tỉ USD. 

Mỹ đã gây sức ép đòi Nhật Bản phải giải quyết 
một cách có hiệu quả các vấn đề buôn bán hàng 
hóa và cuộc suy thoái hiện nay nhằm tạo ra một thị 
trường rộng lớn cho các nước châu Á cũng như cho 
các công ty xuất khẩu của Mỹ. 

Tiếp sau Nhật Bản, Trung Quốc đang trở thành 
nước xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ. Mức thâm 
hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc ước tính 
cho năm 1998 là 36,4 tỉ USD trong khi xuất khẩu 
của Mỹ sang Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp 
nhất do xuất khâu máy bay và phân bón giảm 
mạnh. Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đã góp 
phần làm cho xuất khẩu của Trung Quốc sang 
thị trường Mỹ gia tăng. Lý do là phần tỷ lệ hàng 
gia công trong xuất khẩu của Trung Quốc rất cao 
(năm 1997 tỷ lệ hàng gia công xuất khẩu sang 
Mỹ chiếm 71,4% tông kim ngạch buôn bán 
của Trung Quốc đối với Mỹ) (Tạp chí Ngoại 
thương 19 - 26-8-1998). Sự giảm giá các đồng tiền 
khu vực giúp Trung Quốc có được nguồn đầu vào 
rẻ để gia công hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, theo báo 
cáo trong chương trình nghị sự về chính sách 
thương mại của Mỹ thì mức thâm hụt mậu dịch của 
Mỹ với Trung Quốc năm 1997 còn lớn hơn : 
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khoảng 50 tỉ USD và nếu gộp cả buôn bán dịch vụ, 
thì thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc đã 
vượt quá thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật Bản. 

Mâu thuẫn thương mại Mỹ - EU cũng bộc lộ 
khá gay gắt trong năm 1998. Mặc dù Hiệp định về 
một thị trường xuyên Đại Tây Dương mới đã được 
Mỹ và EU ký kết, nhờ đó các hàng rào thuế quan 
đối với hầu hết hàng công nghiệp đã được giảm 
đáng kê giữa My và EU nhưng các hàng rào phi 
thuế quan vẫn tiếp tục gây trở ngại cho quan hệ 
buôn bán xuyên Đại Tây Dương. Những trở ngại 
đáng chú ý nhất đối với buôn bán bắt nguồn từ 
những quy chế, tiêu chuẩn và các thủ tục đánh giá 
sự tuân thủ khác nhau bao trùm lên nhiều sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp. Chẳng hạn ước có 
khoảng 121 tỉ USD hàng xuất khẩu của Mỹ sang 
EU năm 1996 thì hơn 1/2 (66 tỉ USD) đòi hỏi một 
hình thức chứng nhận nào đó của EU ngoài những 
yêu cầu về chứng nhận trong nước Mỹ. Những yêu 
cầu về kiểm tra và chứng, nhận rườm rà như vậy đã 
làm tăng chỉ phí cơ bản của hàng xuất khẩu của Mỹ 
lên 15% (Cương lĩnh nghị sự thương mại của Mỹ 
năm 1998). Năm 1998, mâu thuẫn Mỹ - EU trong 
lĩnh vực thương mại thể hiện gay gắt trong lĩnh vực 
buôn bán chuối. Mỹ đã coi việc EU thực hiện các 
quy chế hiện thời về buôn bán mặt hàng này là có 
tính chất phân biệt đối xử và gây thiệt hại cho các 
nhà sản xuất Mỹ. Nhìn chung, Mỹ luôn theo đuổi 
mục tiêu buộc EU phải tuân theo các quy tắc và 
nghĩa vụ của WTO trong việc mở cửa các thị 
trường cho các hàng hóa Mỹ. Mỹ dự kiến công bố 
một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ EU vào 
Mỹ bị đánh thuế 100% từ ngày 1-1-1999 để trả đũa 
việc EU không thực hiện quyết định của WTO 
rằng quy chế nhập khẩu chuối của EU đang 
ưu đãi các thuộc địa cũ của Anh và Pháp ở vùng 
biển Ca-ri-bê, châu Phi và Thái Bình Dương và 
phân biệt đối xử với chuối nhập từ các nước Mỹ. 
La-tinh - thị trường chịu sự chi phối của những lợi 
ích của Mỹ. Trong khi đó, EU khẳng định rằng quy 
chế nhập khẩu chuối mà EU sửa đổi tháng 10-1998 
là thực hiện những nghĩa vụ mà WTO đề ra và việc 
đánh thuế vào hàng nhập khẩu từ EU của Mỹ là 
một hành động đơn phương và bất hợp pháp. Đồng 
thời EU cũng đưa ra tranh cãi trước WTO về luật 
của Mỹ chống bán hàng hạ giá áp dụng từ 
năm 1916 mà EU cho rằng cần phải bãi bỏ. 
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4. Đây mạnh tự do hóa thương mại là con 
đường giúp nên kinh tế thế giới không rơi vào suy 
thoái. 

Bức tranh về động thái thương mại năm qua 
cho thấy những khó khăn lớn mà nền kinh tế thế 
giới phải đương đầu. Người ta đang lo ngại rằng, 
tình trạng khó khăn này có thể sẽ dấy lên một làn 
sóng bảo hộ mới và nếu quả thực là như vậy, triển 
vọng kinh tế thế giới sẽ còn trở nên xấu hơn nữa. 
Trên thực tế, cả ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc 
gia, nhận thức chung lúc này là sự cần thiết phải 
tiếp tục thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư, 
tạo lập một môi trường kinh tế quốc tế mở và minh 
bạch. 

Tự do hóa thương mại toàn cầu trong khuôn 
khổ WTO đang trở thành mỗi quan tâm hàng đầu 
của các quốc gia. Trên cơ sở những nguyên tắc 
buôn bán quôc tế đã được khẳng định và các hiệp 
định về tự do hóa thương mại đã ¡ thông qua tại 
vòng đàm phán U-ru-goay, WTO vẫn tiếp tục thực 
hiện sứ mệnh của mình về mở rộng hành lang cho 
buôn bán quốc tế. Chẳng hạn, chỉ trong năm 1997, 
có ba sự kiện lớn đánh dấu sự thành công của WTO 
theo hướng này. Đó là việc thông qua một Hiệp 
định về buôn bán và các dịch vụ viễn thông cơ bản 
bao trùm hơn 95% thị trường viễn thông toàn cầu ; 
một Hiệp định có tính bước ngoặt xóa bỏ hàng rào 
thuế quan đối VỚI các sản phẩm thông tin của các 
nước chiếm gần 95% thương mại thê giới về các 
mặt hàng và một Hiệp định về buôn bán các dịch 
vụ tài chính bao gồm 18 000 tỉ USD tài sản chứng 
khoán, 38 000 tỉ USD tiền cho vay của các ngân 
hàng nội địa toàn cầu và 2,2 ngàn tỉ USD tiền phí 
bảo hiểm trên thế giới. Trong năm 1998, hoạt động 
của WTO tập trung vào việc thi hành các hiệp định 
đã ký kết và tìm kiếm các cuộc thương lượng về 
những hiệp định tiếp theo đã được nêu lên trong 
chương trình hành động trong những lĩnh vực chủ 
yếu như nông nghiệp và các dịch vụ. Trong việc thi 
hành các hiệp định đã ký kết, WTO quan tâm đến 
việc các nước tuân thủ lịch trình tự do hóa theo giai 
đoạn và các quy tắc của WTO. Đến ngày 1-1-2000, 
đa số các cam kết về tiếp cận thị trường và về 
các quy tắc sẽ có hiệu lực đối với tất cả các thành 
viên của WTO. Những cam kết do vòng đàm phán 
U-ru-goay đạt được đặc biệt là về tiếp cận thị 
trường, những cam kết đối với dịch vụ và những 
cam kết về các chương trình hỗ trợ nông nghiệp 
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cũng như những thỏa thuận mới liên quan đến 
thương mại điện tử và tự do hóa dịch vụ tài chính 
đang mở rộng tầm nhìn của WTO và vai trò của tổ 
chức này trong nền thương mại thế giới. Nhưng nó 
cũng làm cho việc trở thành thành viên của các 
nước muốn gia nhập WTO trở nên khó khăn hơn. 
Hiện nay WTO có 132 thành viên và 31 nước đang 
xin gia nhập, những thành viên tương lai này đang 
phải chịu những kỳ sát hạch khắt khe hơn so với 
trước đây. 

Tuyên bố của cuộc họp các Bộ trưởng APEC 
tại Cu-a-la Lăm-pơ tháng 11-1998 tiếp tục “khẳng 
định lại cam kết đối với VIỆC đạt được những mục 
tiêu tự do hóa buôn bán và đầu tư của APEC thông 
qua quá trình hành động của từng thành viên và tập 
thể ; coi tự do hóa buôn bán và đầu tư là một yêu 
tổ quan trọng trong việc khôi phục lòng tin ở khu 
vực và trong việc khuyến khích tăng trưởng kinh tế”. 

Chương trình thiết lập khu mậu dịch tự đo 
ASEAN cũng được các nước thành viên tiếp tục 
khẳng định tính khả thi và sự cần thiết phải đẩy 
nhanh tiến trình tự do hóa. 

Các nước ASEAN cho rằng VIỆC đấy nhanh tiến 
trình tự do hóa là con đường cần thiết để thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Đồng thời các 
nước này cũng tìm kiếm những hành động tập thể 
nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị 
trường thê giới. Các nước ASEAN đã quyết định 
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp vôn là những ngành kinh tế cơ bản của 
ASEAN trong chương trình xúc tiến thương mại. 
Chương trình này tạo cho các nước thành viên nỗ 
lực chung nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 
hàng hóa trên thị trường thế giới. Các biện pháp 
được đưa ra là đàm phán, giữ giá sản phẩm, sử 
dụng tiếng nói chung của ASEAN trong việc buôn 
bán 12 mặt hàng chính. 

Báo cáo hằng năm của WTO nhận định rằng, 
trong hơn một năm sau khi bắt đầu xảy ra cuộc 
khủng hoảng châu Á, hầu như vẫn không có dấu 
hiệu øì cho thấy xu thế bảo hộ mậu dịch ngày càng 
gia tăng Ở các nước Đông - Nam Á hoặc ở các nước 
khác ở châu Á. Trái lại, phần lớn các nước châu Á, 
kể cả những nước bị ảnh hưởng khủng hoảng nặng 
nề nhất, đều thực hiện nghiêm túc việc tự do hóa 
các chính sách buôn bán và đầu tư của họ, mặc dù 
một số nước buộc lòng phải áp dụng những biện 
pháp tình thế. C] 
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TÀI CHÍNH - TIỀN TÊ THẾ GIỚI 
222ÔÝ ?tdĩ??t ?0È020t dqz? 


ÉU như năm 1997 được coi là năm 

khủng hoảng của hệ thống tài chính - 

tiền tệ châu Á thì năm 1998 lại được 
coi là năm khủng hoảng của hệ thống tài chính - 
tiền tệ toàn cầu. Dưới tác động theo “hiệu ứng 
lan truyền” của cuộc khủng hoảng tài chính - 
tiền tệ Đông - Nam Á, cuộc khủng hoảng của cả 
người đi vay và của người cho vay trong một hệ 
thống kinh tế phụ thuộc lẫn nhau trên quy mô 
toàn thế giới đã tạo ra những chấn động tài 
chính đối với hầu hết các nền kinh tế và các khu 
vực. Giá chứng khoán ở Mỹ giảm, kinh tế Nhật 
Bản tiếp tục suy sụp, châu Âu khó khăn trong 
việc xuất khẩu sang các nước và khu vực có các 
đồng tiền mất giá, nguồn vốn đầu tư đô vào các 
nước nghèo bị chặn lại. Với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu trong năm 1998 chỉ còn 1,8%, 
nghĩa là chỉ bằng 50% so với năm 1997, các 
cơ hội cho bất kỳ sự cải thiện nào về tình hình 
tài chính và kinh tế quốc tế trong năm 1999 
đang trở nên khó khăn và dấu hiệu về những suy 
thoái kéo dài trên quy mô toàn cầu đang tiếp tục 
lan rộng. 

Kể từ tháng 7-1997, giá của các đồng ! tiền và 
chứng khoán ở Đông và Đông - Nam Á giảm 
mạnh. Ba đồng tiền của Hàn Quốc, Thái Lan 
và In-đô-nê-xi-a có mức mất giá mạnh nhất 
(từ 36 -72%) vào cuối tháng 3-1998. Nếu kết 
hợp cả mức giảm giá chứng khoán với mức giảm 
giá tiền tệ, Ma-lai-xi-a và Phi-lip- pn cũng năm 
trong số các nước bị tác động nặng nề của cuộc 
khủng hoảng. Cho đến nay, cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ tại các nước này vẫn còn chưa 
dừng lại. Sau đợt lắng dịu vào đầu năm 1998, 
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một làn sóng rút vốn lớn thứ hai lại nôi lên vào 
giữa năm 1998 và hầu hết các nền kinh tế này đã 
luôn phải điều chỉnh lại theo đà xuống dốc. Đến 
cuối năm 1998, giao dịch chứng khoán của Thái 
Lan mất 32,5% chỉ số thị trường. Phần lớn các 
thị trường Đông - Nam Á mất khoảng 1/3 vốn 
thị trường trong năm 1998. Một cuộc khủng 
hoảng kinh tế sâu sắc đã tấn công vào hầu hết 
các nền kinh tế Đông Á. Nhật Bản rơi vào một 
cuộc suy thoái nặng nề nhất trong vòng 50 năm 
qua. Tốc độ tăng trưởng của Nhật giảm 2,5% so 
với năm 1997, là năm GDP Nhật chi tăng 0,8%. 
Sự suy yếu của Nhật Bản do các nhu câu trong 
nước và ngoài nước giảm. Hệ thống ngân hàng 
Nhật đang đứng trước thách thức của vấn đề nợ 
khó đòi và sự giảm sút niềm tin của các nhà đầu 
tư trong nước. Tình trạng thua lỗ của các ngân 
hàng lớn, các công ty rƠI. vào tình thế mắc nợ 
nhiều và sự giảm sút nguồn vào của các luông 
vốn tư nhân đang khiến cho các nền kinh tế châu 
Á khác vật lộn khó khăn với nhiều tác động của 
cuộc khủng hoảng tài chính. 

Vào giữa năm 1998, cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ châu Á đã lan tỏa lớn hơn nhiều 
so với dự đoán. Nga rơi vào một cuộc khủng 
hoảng tài chính - kinh tế nghiêm trọng : kinh tế 
suy thoái với GDP giảm tới 6% trong năm 1998, 
đồng rúp mất giá 100%, nợ lương và phúc lợi 
gia tăng và chưa có phương pháp giải quyết, nợ 
nước ngoài tăng vọt, niềm tin của các nhà đầu tư 
nước ngoài giảm sút... Sau cuộc khủng hoảng tài 
chính - kinh tế ở Nga, các dấu hiệu ôn định của 
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tỷ giá hối đoái ở các nước lâm vào khủng hoảng 
tiền tệ - tài chính châu Á đã bị triệt tiêu, hệ 
thống tài chính - tiền tệ thế giới bước vào một 
thời kỳ không ôn định mới. Các chỉ số chứng 
khoán ở châu Âu và một số khu vực khác, nhất 
là những khu vực có quan hệ đầu tư và buôn bán 
lớn với Nga đã đồng loạt mất giá. Các nền kinh 
tế Mỹ La-tinh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng 
của Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 
và Nga. Dấu hiệu phục hồi chậm chạp của các 
nên kinh tế châu Á và sự sụp đô của nền kinh tế 
Nga vào cuối tháng 8-1998 đã gây sức ép 
lên các thị trường đang trỗi dậy của châu Mỹ 
La-tinh. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới 
(WEB), khu vực Mỹ La-tinh sẽ chịu ảnh hướng ' từ 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ toàn cầu 
mạnh hơn các khu vực khác và tăng trưởng của 
khu vực này dự đoán sẽ giảm từ 2,5% trong năm 
1998 xuống còn 0,6% vào năm tới. Tình trạng 
khân cấp ở Bra-xin, nền kinh tế lớn nhất của Mỹ 
La-tinh, đã xuất hiện khi các nguồn vốn nước 
ngoài giảm mạnh, chỉ phí tài chính tăng và khi 
Nga tuyên bố không trả nợ đúng hạn vào hồi 
cuối tháng 8. Nói cách khác, sự lệ thuộc quá 
nhiều vào nguồn vốn nước ngoài đang đặt mọi 
nền kinh tế trên thế giới trước các dấu hiệu rủi 
ro lớn. 

Từ những diễn biến của tình hình | tài chính - 
tiền tệ thế giới năm 1998, có thể thấy răng, cuộc 


khủng hoảng tài chính - tiền tệ toàn cầu bùng nổ: 


ở những khâu yếu nhất của hệ thống tài chính 
toàn cầu đã kết nối thành một mạng liên kết tác 
động lần nhau. Cũng do vậy, khi khẳng hoảng 
xảy ra ở một khâu của hệ thống này thì không 
thê ngăn chặn được hiệu ứng lan truyền của nó 
bằng các thể chế tài chính vốn có. Sự thật là 
những thể chế tài chính quốc gia và quốc tế đã 
tô ra lạc hậu, yếu kém và không bắt kịp được với 
các xu thế tự do hóa toàn cầu về thương mại, đầu 
tư, tài chính... 

Tất nhiên người ta không thể lý giải tỉnh hình 
rối loạn của hệ thống tài chính - tiền tệ thế giới 
năm 1998 chỉ bởi hiện tượng rút vốn ào ạt của 
các nhà đầu tư nước ngoài, sự kiện đã châm ngòi 


cho cuộc khủng hoàng ö ở châu Á và một số khu 
VỰC khác. Sự biến động mạnh của cán cân vốn 
còn xuất phát từ những vấn đề thuộc về mô hình 
và cơ cấu kinh tế, từ những khuyết tật của hệ 
thống tiền tệ và ngân hàng, từ sự lạc hậu tương 
đối đã trở nên hết sức phô biến của các thê chế 
quản lý quốc gia và quốc tế đối với các nghiệp 
vụ tài chính mở. Về căn bản, các nhà phân tích 
quốc tế đã có những nhận định khá thống nhất 
về nguyên nhân của tình hình này như sau : 

Thứ nhất, các nền kinh tế lâm vào khủng 
hoảng tài chính là những nền kinh tế mắc nợ lớn. 
Xuất phát từ mô thức phát triển dựa vào tiền vay 
ngân hàng, các công ty lớn của châu Á, Nga và 
Mỹ La-tinh đều có tỷ lệ nợ / vốn cổ phần lớn 
hơn các nước phương Tây. Họ có thể đầu tư. 
bằng tiền vay nhiều hơn bằng tiền thu nhập tích 
lũy hoặc bằng tiền cô phần. Đặc biệt, ở những 
nước này, các công ty còn thực hành vay tín 
dụng rẻ ở nước ngoài khiến cho mức độ lệ thuộc 
vào vốn bên ngoài của họ ngày càng tăng. Về 
nguyên tắc, các công ty có tỷ lệ nợ cao rất dễ bị 
tác động trước những cơn sốt làm giảm luỗông 
tiền mặt hoặc làm tăng trách nhiệm thanh toán, 
đặc biệt những cơn sốc có tính hệ thống khi nhu 
cầu giảm mạnh, lãi suất cho vay tăng hoặc phá 
giá tiền tệ. Sau sự giảm sút của nhu cầu xuất 
khẩu thế giới và sự phá giá của các đồng tiền 
Đông, Đông - Nam Á, Nga và Bra-xin, hàng 
loạt công ty tài chính và kinh doanh xuất khâu ở 
các nước này bị phá sản. 

Thứ hai, việc đây mạnh tự do hóa lĩnh vực tài 
chính và mở cửa các tài khoản vốn như một xu 
hướng của toàn cầu hóa được các chính phủ và 
các thể chế tài chính quốc tế khuyến khích trong 
suốt những năm 90 đã trở nên nguy hiểm cho 
các ngân hàng ít có kinh nghiệm hoạt động trên 
các thị trường vốn quốc tế. Tự do hóa việc vay 
mượn quốc tế trong điêu kiện cố định tỷ giá hối 
đoái, gắn chặt nó với một đồng ngoại tệ mạnh 
(chủ yếu là vào đồng USD) đã tạo ra mối hiểm 
nguy khi các ngân hàng không kiểm soát được 
các dòng vốn. Hơn nữa, một tỷ giá cố định, 
không có điều chỉnh kịp thời trước các biến 


3] 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


động của cung cầu tiền tệ và thương mại đã triệt 
tiêu các lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Đó là chưa 
kê đến việc chế độ tỷ giá cố định còn làm tăng 
thêm mức nợ và tính rủi ro cho cơ cấu nợ của 
các quốc gia. 

Thứ ba, giao dịch vốn quốc tế tăng mạnh, 
nhu cầu vốn của nhiều nên kinh tế quốc gia còn 
thấp Xã SO với các luồng vốn cung ứng. Những 
năm gần đây, khối lượng vốn giao dịch quốc tế 
đã lớn hơn 70 lần kim ngạch mậu dịch thế giới. 
Đại bộ phận số vốn này là ngắn hạn, đặc biệt 
80% trong đó là phần vốn giao dịch với thời hạn 


7 ngày. Có mấy lý do quy định tình trạng này.. 


Một là, xu hướng mở và tự do hóa tài chính đã 
khiến cho các giao dịch vốn gián tiếp thay vì 
đầu tư trực tiếp và cung cấp ODA dần dần chiếm 
ưu thế, nhất là các dòng vốn tư nhân. Hai là, các 
ngân hàng trung ương châu Âu và Nhật chủ 
trương kích thích các nền kinh tế của mình bằng 
chính sách nới lỏng tiền tệ. Tình huống dư thừa 
quá nhiều tiền tiết kiệm trong nước ở Nhật (tiết 
kiệm ở Nhật chiếm 30% GDP, thuộc loại cao 
nhất thế giới) và việc nhận được nhiều đầu tư 
chứng khoán vào châu Âu từ các nước châu Á 
(khoảng 600 tỉ USD) đã thúc đấy nhóm các 
nước này tăng Cường xuất khẩu vốn. Ba là, cho 
vay với lãi suất thấp từ nước ngoài và quá ngộ 
nhận về tốc độ tăng trưởng cao liên tục của các 
nền kinh tế mới nổi đã khiến cho cả người đi vay 
và người cho vay ô ạt ký kết các hợp đồng vay 
mượn. Nói cách khác, luông vốn được thúc đẩy 
bởi cả nhu cầu đầu tư lẫn cơ hội thuận lợi do 
chính sách mở cửa tài khoản vốn đem lại lợi 
nhuận cao cho các nhà tín dụng nước ngoài và 
giúp những người trong nước vay với lãi suất 
hời hơn (chỉ bằng 50% lãi suất tiền vay trong 
nước). Bốn là, hầu hết các nhà đầu tư và người 
đi ¡ vay đã không quan tâm đến tình trạng mất cân 
đối đang tăng lên trong hệ thống ngân hàng khi 
họ cho răng, hầu hết các nền kinh tế Đông Á, 

Đông - Nam Ắ, Mỹ La-tinh... đều trực tiếp hoặc 
gián tiếp gắn giá trị của đồng tiền nước mình 
vào đồng USD và đồng USD thì lại liên tục tăng 
giá trong vòng 3 năm nay. Các luồng vốn ô ạt 
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chảy vào các nền kinh tế châu Á, Mỹ La-tinh đã 
làm tăng sức ép lên tỷ giá tiền tệ. Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF) và WB đã cảnh báo các nền kinh 
tế này từ sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Mê- 
hi-cô. Sau các hiện tượng bán tháo tiên tệ, rút 
vốn Ô ạt là các hoạt động đầu cơ tiền tệ của các 
nhà kinh doanh tiền tệ quốc tế. Như cốc nước bị 
đầy tràn, tác động cộng hưởng của tất cả những 
lý do này đã làm cho cả hệ thống tài chính - tiền 
tệ thế giới bị chao đảo và náo loạn. 

Thứ tư, những khiếm khuyết của mô hình 
kinh tế hướng ngoại dựa vào tăng trưởng xuất 
khâu đã không được khắc phục và điều chỉnh 
thích ứng với các điều kiện quốc tế đã hoàn toàn 
biến đối. Theo đó, vốn đầu tư tiếp tục tăng trong 
khi năng suất và lợi nhuận giảm, đầu tư lại 
hướng chủ yếu vào các khu vực không sinh lời 
như bất động sản và đất đai. Cụ thể là nhu tầu 


và nhịp độ xuất khẩu của thị trường thế gIỚI - 


giảm ; luồng vốn nhiều và chính sách tỷ giá cố 
định của đồng USD đã đây đồng nội tệ lên giá 
giả tạo khiến cho nền kinh tế này mất lợi thế 
cạnh tranh xuất khẩu ; các nền kinh tế Đông và 
Đông - Nam Á mất thị phân ở nhiều nơi trên thế - 
giới (đặc biệt là ở Mỹ và Nhật) do sự xuất hiện 
của nhân tố Trung Quốc ; sự phụ thuộc về 
thương mại giữa các nền kinh tế và việc các nền 
kinh tế mới nổi đồng loạt bước vào chu kỳ kinh 
doanh sa sút đã khiến cho lối thoát bằng xuất 
khẩu của các nước này trở lên khó khăn hơn. 
Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu ở một góc độ 
bao quát hơn. Rõ ràng, người ta không thể lý 
giải cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga là hậu 
quả lan truyền trực tiếp của cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ Đông và Đông - Nam Á. 
Người ta cũng không có thể giải thích cuộc 
khủng hoảng tài chính ở Bra-xin là do tình trạng 
rút vốn ô ạt và đấy mạnh xuất khẩu từ châu Á do 
các đồng tiền Đông - Nam Á mất giá. Vấn đề là 
ở chỗ, ngoài việc nhấn mạnh đến sự tích tụ các 
nhân tố dễ gây thương tổn đến các nền kinh tế 
như đã phân tích ở trên, cần phải chỉ rõ rằng kể 
từ cuối năm 1997, nền kinh tế thế giới bước vào 
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một chu kỳ suy thoái mới với các biểu hiện 
chính sau đây : 

Một là, mức buôn bán toàn cầu giảm mạnh 
với mức tăng 3,7% năm 1998 thấp hơn nhiều so 
với mức tăng 9,7% năm 1997. Đặc biệt xuất 
khẩu và nhập khẩu của các nền kinh tế phát triển 
và đang phát triển đều giảm. Tài khoản vãng lai 
của các quốc gia công nghiệp lớn thâm hụt trong 
năm 1998 do xuất khẩu sang châu Á giảm. 

Hai là, xu thế lạm phát đang chuyển động 
theo chiêu hướng giảm mạnh tại các nước phát 
triển từ mức 2% năm 1997 xuống còn 1,7% 
năm 1998 do giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục 
giảm khi nhu cầu tiếp tục đình trệ, đặc biệt là về 
giá dầu thô (giảm 30% trong năm 1998) trong 
khi ở các nước đang phát triển lạm phát lại tăng 
lên hơn 10% do nhiều đồng tiền mất giá. Tuy 
vậy, tăng trưởng tại các nước đang phát triển 
tiếp tục thấp vì sự suy yếu tại các thị trường xuất 
khẩu Âu - Mỹ và Nhật và vì thu nhập của các 
nước này vẫn dựa chủ yếu vào xuất khẩu hàng 
hóa. 

Ba là, Mỹ bắt đầu bước vào thời kỳ suy giảm. 
Châu Âu mất khả năng cạnh tranh trước sự 
xuống giá của đồng USD. Và nên kinh tế Nhật 
tiếp tục yếu. Kể từ quý II năm 1998, kinh tế Mỹ 
bị suy giảm nghiêm trọng với mức tăng trưởng 
1,6% trong khi đó ở quý I năm 1998 là 5,5%. 
Sau 7 năm tăng trưởng liên tục, đồng USD liên 
tục tăng giá đã làm cán cân thương mại của Mỹ 
ngày càng xấu đi và để ngăn chặn suy thoái kinh 
tế thế giới lan rộng, Mỹ đã cắt giảm lãi suất Liên 
bang xuống còn 3, 25%. Nhu cầu trong nước tuy 
mạnh nhưng. Sẻ tiếp tục giảm, đồng USD yếu và 
thị trường cô phiếu yếu sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ 
bước vào thời kỳ suy giảm mới. Người ta dự 
tính tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 1999 
chỉ còn 2%, thấp xa so với mức 3,5% trong 
năm 1998. Mặt khác, vào cuối năm 1998 đồng 
USD mất giá 10% so với đồng mác Đức và 17% 
so với đồng yên Nhật còn tác động tiêu cực 
đến tốc độ tăng trưởng của châu Âu, làm giảm 
khả năng cạnh tranh và hạn chế xuất khẩu của 
châu Âu. Cũng tương tự như vậy, trên các thị 


trường chứng khoán, đồng USD yếu gắn liền với 
nhu câu giảm sút đã khiến cho giá cổ phiếu châu 
Âu bị giảm sút nghiêm trọng. Ví dụ, các chỉ số - 
quan trọng của châu Âu đã bị giảm 5% ở thị 
trường chứng khoán Phơ-ran-phuốc : 4.4% ở thị 
trường chứng khoán Pa-ri ; 2,7% ở thị trường 
chứng khoán Luân-đôn và 8,2% ở thị trường 
chứng khoán Hen-xin-ki... Mặc dù phần lớn các 
nước tham gia Liên minh tiền tệ châu Âu đã bắt 
đầu sử dụng đồng Euro như một giải pháp để 
giảm bớt ảnh hưởng của đồng USD, các giảm 
sút tăng trưởng tất yếu vẫn xấy ra. Tình hình 
Nhật Bản trở nên nghiêm trọng hơn khi nước 
này vẫn tiếp tục đương đầu với nhu cầu yếu ở cả 
trong và ngoài nước. Sau 2 năm liên tiếp suy 
thoái, Nhật vẫn đang kỳ vọng ở kế hoạch kích 
thích kinh tế cả gói lần thứ 8 với 196 tỉ USD để 
đại mức tăng trưởng dương vào năm 1999. Vấn 
đề là Nhật còn tiếp tục Bắp khó khăn khi nợ khó 
đòi trong nước chưa giải quyết được và thị 
trường. xuất khẩu khu vực tiếp tục suy yếu; việc 
Mỹ giảm giá đồng USD cũng gầy bất lợi cho 
xuất khẩu của Nhật vốn chưa có lối ra ngay cả 
khi đồng yên mất giá. 

Bốn là, các nền kinh tế lâm vào khủng hoảng 
tài chính mới có dấu hiệu ổn định sau sự xuống 
giá của đồng USD, sự lên giá của đồng yên, sự 
không phá giá của đồng nhân dân tệ... Tuy vậy, 
các nên kinh tế này vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Sự suy kém của 
các nền kinh tế Đông và Đông - Nam Á sẽ làm 
thui chột các kỳ vọng điều chỉnh chiến lược 
hướng vào các nước khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương của các nước lớn. 

Năm là, sự lạc hậu tương đối của các thể chế 
tài chính - tiền tệ quốc gia và quốc tế đối với các 
xu thế tự do hóa đang được đấy nhanh dưới tác 
động của nền kinh tế tin học và tiến trình toàn 
cầu hóa. Giáo: sư _Giếp- phơ-rây Xa-sơ, Viện 
trường Viện quốc tẾ Ha-vớt, đã rất đúng khi cho 
răng : với một nền kinh tế áp dụng cơ chế tài 
chính mâu thuẫn (tự do di chuyển vốn và chính 
sách tỷ giá cố định) sự phá giá tiền tệ sẽ là tất 
yếu. Đó là chưa kể đến sự yếu kém trong kiểm 
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soát các luồng vốn, trong xử lý các nghiệp vụ 
ngân hàng đã làm tiêu tan các nguôn lực trong 
khoảnh khắc. Mặt khác, trong năm 1998, người 
ta cũng đã có đầy đủ bằng chứng để không đặt 
niềm tin tuyệt đối vào các đơn thuốc gần như 
giống nhau của IMF cho mọi nền kinh tế. Dù 
cho vai trò của IMF là rất lớn trong việc hỗ trợ 
cho các nền kinh tế lâm vào khủng hoảng tài 
chính, việc IMF tìm cách thúc đẩy tự do hóa tài 
chính hoàn toàn đối với các nước đang phát 
triển, thậm chí kém phát triển, đã khiến các 
nước này lo ngại về nguy cơ trao các nền công 
nghiệp quốc gia cho các tập đoàn tư bản nước 
ngoài. Bài học ở Đông và Đông - Nam Á với 
việc thực hành tự do hóa từng phần đang trở nên 
đúng đắn khi bản thân họ phải không ngừng 
nâng cao các năng lực tô chức và quản lý các 
nghiệp vụ trong hệ thống ngân hàng - tài chính 
của mình. Trong xu thế tự do hóa thương mại.- 
đầu tư sôi động, các luồng vốn quốc tế di 
chuyển ào ạt và việc quản lý các mạng lưới kinh 
doanh phân tán đã kết mạng toàn cầu, các thể 
chế tài chính quốc gia và quốc tế nhất thiết phải 
được cải tổ. Hội nghị G7 về khắc phục khủng 
hoảng tài chính toàn cầu đã hướng vào việc phải 
chấn chỉnh các hệ thống ngân hàng, tăng dự trữ 
trong nước, yêu cầu IMEF cố đưa ra được các 
hình thức, các chế định thương mại và thanh 
toán để giảm bớt biến động cho các nền kinh tế 
nhỏ, yêu cầu các nước phải chấn chỉnh chính 
sách về cơ cấu, nhất là về cơ cấu tài chính. 

Tất nhiên, sự suy thoái của nên kinh tế thế 
giới mang tính chất chu kỳ và sau một thời kỳ 
chao đảo của hệ thống tài chính, nền kinh tế thế 
giới sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại. Các dấu hiệu 
hồi phục đã bắt đầu bộc lộ : 

Thứ nhất, các nhà đầu tư đã bắt đầu tin tưởng 
hơn vào khả năng ngăn chặn khủng hoảng của 
các ngân hàng trung ương và chính phủ các 
nước. Xuất phát từ chỗ, trong bối cảnh hiện nay 
lợi ích của các quốc gia gắn chặt với các lợi ích 
toàn câu, việc ngăn chặn khủng hoảng ở một 
nước hoặc một nhóm nước có sự hỗ trợ tích cực 
của cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự phối 
hợp chính sách của ngân hàng trung ương các 
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nước lớn và sự can thiệp của các thể chế tài 
chính quốc tế. 

Thứ hai, đồng USD xuống giá như một tất 
yếu để tránh cho Mỹ khỏi rơi vào một cuộc suy 
thoái mới đã hỗ trợ cho các đồng tiền trực tiếp 
hoặc gián tiếp gắn chặt vào đồng USD có cơ hội 
khôi phục giá trị, giúp ổn định giá cả và thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. - 

Thứ ba, các tổ chức liên kết kinh tế khu vực 
đã từng bước nâng cao vai trò của việc thanh 
toán bằng các đồng tiền nội khối (như ASEAN) 
hoặc thúc đẩy sử dụng đồng tiền chung (như 
đồng Euro hiện nay của EU) đã giảm bớt sự lệ 
thuộc đáng kể vào đồng USD. Đặc biệt, việc 
khu vực đồng Euro trở thành một thị trường nội 
khối vững chắc và xuất khẩu của 11 nước tham 
gia Liên minh tiền tệ chỉ chiếm 11 - 12% GDP 
đã làm giảm đáng kể tác động tiêu cực của đồng 
USD lên nền kinh tế châu Âu. 

Thứ tư, Trung Quốc đang vươn lên thành một 


trung tâm phát triển mới trong thế giới đa cực.., 


Việc Trung Quốc giữ không phá giá đồng nhân 
dân tệ trong năm 1298 đã hỗ trợ đáng kể cho các 
nên kinh tế khu vực không rơi vào một cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ lần thứ hai. Cùng 
với các nên kinh tế lớn, Trung Quốc tiếp tục đà 
thị trường xuất khâu và đầu tư lớn cho các nền 
kinh tế đeo đuổi chiến lược hướng ngoại dựa vào 
tăng trưởng xuất khẩu. 

Thứ năm, tiễn trình tự do hóa với các mặt 
tích cực và tiêu cực của nó đã được các nước 
nhận thức đây đủ hơn sau cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiên tệ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này 
là thời khắc đòi hỏi các nước và các khu vực vừa 
phải nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tranh thủ 
thực hiện sự cải cách toàn diện nền kinh tế, tài 
chính của mình. 

Tóm lại, tuy bức tranh tài chính - tiền tệ thế 
giới năm 1998 còn nhiều gam màu tối, những 
dấu hiệu khắc phục khủng hoảng đã bắt đầu xuất 
hiện. Có thể nói, hệ thống tài chính - tiền tệ thế 
giới với những rung động hiện nay chính là sự 
trở mình cần thiết để có thể đáp ứng được các 
yêu cầu phát triển mới của thế giới trong những 
năm đầu của thế kỷ XXI.A 
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NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 


@®NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC : : là toàn bộ các khoản thu, chỉ của Nhà nước trong dự toán được cơ quan 
nhà nước có thầm quyên quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của Nhà nước. 

Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí ; các khoản thu từ hoạt động kinh tế 
của nhà nước ; các khoản đồng góp của các tô chức và cá nhân ; các khoản viện trợ ; các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật ; các khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách 
nhà nước. 

Chỉ ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chỉ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
bảo đảm các hoạt động của bộ máy nhà nước ; chi trả nợ của nhà nước ; chi viện trợ và các khoản chi khác 
theo quy định của pháp luật. 

Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân 
sách địa phương). Quan hệ giữa ngân sách các câp được thực hiện theo các nguyên tẮc : ngân sách trung ương 
và ngân sách môi câp chính quyên được phân định nguồn thu và nhiệm vụ chỉ cụ thể. Thực hiện việc bổ sung 
từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công băng, phát triển cân đối giữa các vùng, các 
địa phương. Cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước câp dưới thực hiện 
nhiệm vụ chi thuộc chức năng của mình thì phải chuyển kinh phí ngân sách cấp trên cho câp dưới để thực 
hiện nhiệm vụ. Tất cả các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước phải được hạch toán đây đủ vào ngân sách 
nhà nước, phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trinh cấp phát thanh toán. Các khoản chi 
phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ ' quan nhà 
nước có thầm quyền quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chuẩn chỉ. Người chuẩn chỉ chịu 
trach nhiệm về quyết định của mình, nếu chị sai phải bôi hoàn cho công quỹ. Quỹ ngân sách nhà nước là 
toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp. Quỹ 
ngân sách nhà nước được quản lý tại Kho bạc Nhà nước. Các ngành, các câp, các đơn vị không được đặt ra 
các khoản thu, chỉ trái với quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng 
số thu từ thuế, phí và lệ phí... phải lớn hơn tông số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao vào 
ch đầu tư phát triển. Trường hợp còn bội chi, thì số bội chi phải nhỏ hơn sô chì đầu tư phát triền, tiến tới 
cân băng thu, chi ngân sách. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc : không sử 
dụng cho tiêu dùng ; chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển, phải có kế hoạch thu hồi vốn vay và bảo đảm 
cân đối ngân sách để chủ động trả nợ, khi đến hạn. 

Lập dự toán ngân sách nhà nước : dự toàn ngân sách nhà nước hằng năm được lập căn cứ vào nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các khoản thu trong dự toán ngân sách phải được 
xác định trên cơ sở tăng trưởng kinh tê và các quy định của pháp luật về thu ngân sách. Các khoản chi trong 
dự toán ngân sách phải được xác định trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước và 
bảo đảm quôc phòng, an ninh. Đối với các khoản chi thường xuyên, việc lập dự toán còn phải căn cứ vào 
nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và tuân theo các chế độ, tiêu chuẩn định mức do các cơ quan nhà nước có thâm 
quyền quy định. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc thu, chi ngân sách phải tổ chức lập dự toán 
thu, chi ngân sách trong phạm vị nhiệm vụ được giao và gửi cơ quan tài chính cùng câp. Cơ quan tài chính 
các cấp ở địa phương xem xét dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng câp và dự toán ngân sách của 
chính quyền cầp dưới, tông hợp, lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương trình ủy ban nhân 
dân cùng câp. Uy ban nhân dân có trách nhiệm lập dự toán về phương án phân bổ ngân sách địa phương, 
trinh hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cập 
trên trực tiếp. Bộ Tài chính xem xét dự toán ngân sách của các cơ quan trung ương và dự toán ngân sách các 
địa phương, sau đó tông hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước, phê chuẩn 
quyêt toán ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, công khai, có phân công trách nhiệm gắn với quyền hạn, phân câp quản lý giữa các ngành, các câp. 

Luật ngân sách nhà nước ở nước ta đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20-3-1996, 
có hiệu lực thi hành từ 1-1-1997. 
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Internet huyến phát nhanh 
Biện thoại di động Chuyến tiền 

Nhãn tin Điện hoa 

Điện thoai dùng thẻ 

Dịch vụ 108, 116, 118 


Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình thông tin 
| › Xuất nhận khẩu, cung cấp vật tư thiết bị hưu chính viên thông 
| Vận chuyển, giao nhận hàng húa và tịch vụ kho vận... 
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xí —_.M DƯỢC PHẨM TƯ - -DOPHARMA ` 


Í _ Địa chỉ : 9 - Trần Thánh Tông - Hà Nội - Việt Nam 
__ Tel: 9716291 - 8211966 Fax : 8211815 


¡ ngh lim phẩm Trung ương 2 có một đội ngũ cán bộ, chuyên viên kỹ thuật trìr h độ cao 
% Tin b những dây chuyền công nghệ sản xuất hi n . đại. Xí nghiệp Dược phẩm Trung 
'2 chuyên táo xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh và 
Kẻ< chất lượng cao. Với kinh nghiệm của gần 40 năm sản xuất Dược phẩm, hiện nay Xí 
ậ xuất gần 150 loại thuốc được lưu hành trên toàn quốc bao gồm : Các loại thuốc tiêm, 
ruyền, thuốc _- nén, viên nang, viên bao phim, thuốc tra mắt, nhỏ mũi, các loại thuốc mỡ, 
R, 1, XỈFO, rượu thuốc... 


GHIỆP XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 


" Bạn nghĩ như thế nào khi tuổi càng cao ? 
TT nợ - ử 0G _- đi >>. | giải lo lắng về những chứng bệnh hay gặp ở tuổi 
6⁄24 _ ý | Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn về điều đó ! 
Với tôn chỉ: của chúng tôi : 

SỨC KHOE CỦA BẠN LÀ TẤT CẢ 


xí NGHIỆP | DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 
HÀ NỘI - DOPHARMA 


W.-¬.dã cán xuất thành công viên VINCA một dược 
An. phẩm chứa đựng nhiều ancaloid quý của Vinca 


roca Apocynaceac 


VINCA có hiệu quả trong điều trị bệnh Huyết á áp, 
| „ải thần kinh, Tăng cường tuần hoàn não, tăng trí 
M | n ớ. 

CÓ 120%. Le GB VINCA có tác dụng điều trị tốt với bệnh đái tháo 
đường, kích thích tiêu hóa, thông tiểu tiện và bệnh 
đi tiểu đỏ. Ngăn ngửa các yếu tô gây ụng thư như : 
ung kiêu máu, đu/ácóh tài vú, 9. HỌỢ | thư phổi... 
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_ CALME ZIN 


ì là loại thuốc có tác dụng hạ nhiệt, 
buy chống dị ứng, được dùng điều trị các 
: b. thoải m cúm, đau nhức, đặc biệt là sổ mũi mùa, 
ẹt tắc c mũi, mẩn ngứa, mề đay. 
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CODERIN 


j # Ảnh Sự kết hợp giữa một chất chống ho điển hình 
- ¿£ j với một chất làm khô và giãn phế quản cộng thêm 
một tác nhân chống dị ứng đã cho CODERIN tác 
dụng kép lý tưởng trong điều trị các bệnh ho, cảm 
và các chứng sổ nghẹt mũi do nhiều nguyên nhân. 
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Trụ sơ chính của Đại học Đà Năng. 


Trong phòng học ngoại ngư. 
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COHEPXKAHME 


llepeaopan: TBepno uuaraeM ïñO HOỐ@ñOHOCHOMV nựTH nan Xo. XA HAHI: Ha nopore roaa «nu 
Mao»: Tpw Ốonbuuft ponpoca. TO TXV PBIA: OcbopM/nTb H VCTIEUIHHO BbiOIHRTb DAỐOTV KAIDOBOTO 
rWaHWpopaHMn bB nepHoae OoỐHop/IleHwn. /IE TXV H[O: Havwa —- T€eXHOAIOTMR /O/DKHbI ỐbiTb MOUIHbIM 
MMIIVIECOM, B€/VUUIM C©/IbCKOC XO3NICTBO H €D€BHO B HOBUO CTA/U1OG pazemmm. BAH TẠO: PecbopMa, 
OỐHOB/ICHMHG M  DCBO/HOLU“W — MCTODMHCCKMC M  nHaneKTMqueCKM€ KaTeropwM. ‹ĐAM CVAH HAM: 
KvntTvpa M MOpa/b B Ốm3Hece. TẠO XbÏIV (QĐVHI: (ĐuHaHchi H ỐBaker BeeTHaMa B 1998 roay H 
3aaauwm 1999 roaa. Œ©OAH BẢAH 3MHBb: Ô TaMOX€HHOĂ a2MHHHCTDaTMBHOH pecbopMe. HIVEH XOA: 
/ñlưeparvpa 1998 roaa - Bonpochi, aocrolHble awcKVccMm. /IE XbÏIV HIMA, BO TXH XOHT /7IOAH: 
DVKOBO/HUIHG, VIIDAB/IHOLIH€ KAIDbl MH HpOỐAeMa HaceleHHn H pasapwrnn BWỤ HNHHb XOE: IlopbuuaTb 
3(€eKTMBHOCTb IpOIlaFAHIbi H MOỐHWIH3ALIHW [O HACG/ICHHIO H pDA3BHTHO Hà MACCOBbDf CD€ACTBAX 
wHQopMaLuwu. BV XOAH: koHoMwka MHpa p 1998 roay. HIVEH XOAHT 3AH, MAMH XOAMH AHB: 
CvBepeHHTeT rOCVIADCTBA — HALIHH IDGHI /JMUOM HACTORIICĂ T€H/HLIMMH 2KOHOMHHIGCKOĂ T/IOỐA/MH3ALNM. 


CONTENIS. 


Editorial: To go steadily on Uncle Hồ' victorious way. HÀ ĐĂNG: On the threshold of Kỷ Mão year: three big 
questions. TÔ HUY RỨA: To form and fulfil well the planning of cadres in the renovation period. LÊ HUY NGỌ: 
Science - technology should be powerful impulse leading agriculture and the countryside to a new development stage. 
VĂN TẠO: Reforms, renovation and revolution - historical and dialictical categories. PHẠM XUÂN NAM. Culture, 
morality ín business. TÀO HỮU PHÙNG: Finance and budget of Vietnam in 1998 and tasks of 1999. PHAN VĂN 
DĨNH: Regarding Customs administrative reform. NGUYÊN HÒA: Literature in 1998 - issues to be discussed. LÊ HỮU 
NGHĨA - VÕ THỊ HỒNG LOAN: Leadership management cadres and the problem of population and development. VŨ 
ĐÌNH HÒE: To ecnhancce cfficiency of campaign promotion for population and development through the mass 
information means. VŨ KHOAN: World economy in 1998. NGUYÊN HOÀNG GIÁP, MAI HOÀI ANH: Sovereignty 
of the State - Nation in the face of the trend of current economic globalisation. 
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questions au seuil de l'année Kỷ Mão. TÔ HUY RỨA: Bien édifier et réaliser le travail à l"intention des cadres à 
I'époque de Renouveau. LÊ HUY NGỌ: Les sciences et technologies doivent être la force motrice menant l°agriculture 
et la campagne à un nouveau développement. VĂN TẠO: Réforme, rénovation et révolution: Les notions historiques et 
dialectiques. PHẠM XUÂN NAM: La culture et la morale dans lcs affaires. TÀO HỮU PHÙNG: Les finances et le 
budget du Vietnam en 1998 et leurs tâches en 1999. PHAN VĂN DĨNH: Sur les réformes administratives douanières. 
NGUYÊN HÒA: Les lettres en 1998 - Les questions à examiner. LÊ HỮU NGHĨA - VÕ THỊ HỒNG LOAN: Les cadres 
de gestion et la démographie et le développement. VŨ ĐÌNH HÒE: Elever I'efficacité des campagnes de mobililisation 
concernant la démographie et le développement sur les mass média. VŨ KHOAN: L'économie mondiale en 1998. 
NGUYÊN HOÀNG GIÁP — MAI HOÀI ANH: La souveraineté de I'Etat-Nation face à la tendance actuelle de 
mondialisation de l*économte. 
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contingente de cuadros en el período de renovación. LÊ HUY NGỌ: Ciencia-tecnología, una poderosa fuerza motriz 
para llevar la agricultura y el campo al nuevo đesarrollo. VĂN TẠO: Reforma, renovación y revolución — las categorías 
históricas y dialécticas. PHẠM XUÂN NAM: Cultura y virtud en el comercio. TÀO HỮU PHÙNG: Finanza — 
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Economía mundial en 1998. NGUYÊN HOÀNG GIÁP - MAI HOÀI ANH: La soberanía del Estado-nación ante la 
tendencia de globalización de la economia actual. 
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MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC SỐ 3 (9-1999) 


WŨNG BƯÚ9 E0 Iÿ9 00 BƯỜNH fHĂNG út 
BỦA BÁ0 Hồ 


ỮNG người chỉ đường và tổ chức những cuộc đấu tranh chính nghĩa đưa lịch sử tiến 
vê phía trước cũng như những nhà khoa học, bằng những khám phá, mở bước ngoặt 
có tính thời đại, đêu được coi là những vĩ nhân. Bác Hồ của chúng ta được xếp vào 

hàng các bậc vĩ nhân đó. Là người chỉ đường, tổ chức, giáo dục bậc thầy của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta, đưa cách mạng nước ta đến những thắng lợi vẻ vang, giải ¡ phóng Tổ quốc và 
nhân dân, mở đường cho nước ta xây dựng sự phôn vinh của đất nước, cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc của đông bào, Bác Hồ là hiện thân tỉnh hoa dân tộc, nhân loại, cả cuộc đời hy sinh vì 
nước, vì dân, quên mình vì I nghĩa lớn, sống rất giản dị, gian khổ như những người bình thường, 
không màng danh lợi. Bác Hồ là biểu tượng đặc trưng của văn hóa, đạo đức Việt Nam, vừa 
sống đạo đức, ứng xử đạo đức như các vị anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông, Tô Hiến Thành, 
Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyên Huệ và nhiêu vị anh hùng dân tộc khác. Trước khi qua 
đời Bác vẫn lo toan công VIỆC các đời sau. Tỉnh thần bản Di chúc của Người bao. hàm những 
tư tưởng chiến lược và cách mạng về chủ nghĩa nhân đạo. Cả Cuộc đời Bác Hồ sống chu đáo, 
có tình, có 2 nghĩa với tất cả mọi người. Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người mong mỏi được 
“đi khắp hai miễn Nam Bắc, đề chúc mừng đông bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng ; thăm hỏi 
các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đông yêu quý của chúng ta.” “Kế theo đó, tôi sẽ 
thay mặt nhân dân ta đi thăm và cám ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các 
nước bâu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta ” 

Những lời tâm huyết ấy, dù chính Người không thực hiện được vẫn đến với mọi người và 
được những người kế tục làm thay nhân danh Người, nhân danh Đẳng, Nhà nước và nhân dân 
ta. Do được Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, Đảng ta lúc đâu còn là một nhóm người nhỏ 
bế, trẻ tuôi ; trải qua hoạt động theo con đường mà Người vạch ra, kết hợp hài hòa đấu tranh 
giải phóng giải cấp công nhân với giải phóng toàn xã hội, giải phóng dân tộc ; tập hợp lực 
lượng yêu nước và cách mạng ở trong nước ; đoàn kết các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
toàn thế giới, Đẳng ta đã không ngừng lớn mạnh thành lực lượng nồng cốt của các lực lượng 
cách mạng toàn dân tộc, được toàn dân yêu mến thừa nhận là lãnh tụ của mình. Trước đó trong 
xã hội, chưa từng có một lực lượng nào có sức mạnh, được quân chúng yêu mến như vậy. Sức 
mạnh ấy bắt nguôn từ tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, từ thế giới quan, phương pháp luận Mác - 
Lê-nin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp tỉnh hoa của học thuyết Mác - Lê-nin với tỉnh hoa 
văn hóa, tư tưởng chính trị, đạo . đức của dân tộc Việt Nam, xây dựng một chính đẳng cách 
mạng đạơ đức, giàu sức chiến đấu và cảm hóa bằng chính tấm gương sống động của mình. 
Những tấm gương khí tiết, đạo đức của những người lãnh đạo như Trân Phú, Ngô Gia Tự, 
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Lê Hông Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị 
Minh Khai, Võ Văn Tân..., của những cán bộ, đảng viên bình thường, như Lý Tự Trọng, 
Nguyễn Thị Nghĩa, Lý Chính Thắng, Võ Thị, Sáu, Nguyễn Văn Trỗi và biết bao liệt sĩ vô danh 
có ý nghĩa cực kỳ to lớn giáo dục nhiều thế hệ những người cộng sản, nâng cao uy tín của 
Đảng trước đông bào cả nước. Trong những năm tháng gian khổ, đây nguy hiểm, từ năm 1930 
đến năm 1975, đông bào nuôi dưỡng, bảo vệ Đẳng ta, sẵn sàng hy sinh tính mạng, của cải, bất 
chấp gươm giáo, họng súng của kẻ thù, nhất là trong những năm hoạt động bí mật và 30 năm 
chiến tranh, ở những thành phố và nông thôn bị địch chiếm. Dưới ách thống trị của Pháp, Nhật 
vũ trang đến tận răng, các đông chí lãnh đạo vẫn lập được khu an toàn trong lòng dân ở ngay 
Hà Nội. Mang án tử hình vắng mặt, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt vân an toàn hoạt động 
giữa nội. thành. Bác Hồ, Phạm Văn Đông, Võ ' Nguyên Giáp vân an toàn hoạt động ở vùng 
Cao - Bắc - - Lạng. Sức mạnh bao Ø!ờ cũng ở chất lượng, ở sự đoàn kết nhất trí. Vì 1 vậy, Di chúc 
của Bác Hồ “Trước hết nói vệ Đảng” : 

“Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ 
quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân 
ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống 
ˆ cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đông chí từ Trung ương đến các chỉ bộ cần phải 
giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực 
hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiên chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương 
yêu lẫn nhau. Đẳng ta là một Đảng câm quyên. Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuân đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đẳng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ thật trung thành của 
nhân dân”. 

Ôi, lời giản đơn mà tư tưởng sâu sắc, súc tích ! Chỉ cần những lời dặn dò tâm huyết về vấn 
đề sinh tử này biến thành hiện thực thì sức mạnh và uy tín của Đẳng ta được tăng cường và 
nâng cao biết bao ! 

Những lời trước lúc từ biệt cõi đời bao giờ cũng thiêng liêng, thấm thía, toát lên những suy 
nghĩ sâu xa của cả cuộc đời. Bác viết những lời tha thiết như vậy vì Người đã chứng kiến 
những tai họa khôn lường do sự mất đoàn kết gây nên cùng sức mạnh to lớn của sự đoàn kết, 
đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trong khi dự thảo Di chúc, Người đã thấy những 
hiện tượng rạn nứt trong tập thể lãnh đạo những cấp quan trọng của Đảng, Người viết bài : 
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng báo Nhân Dân. Nói đoàn 
kết từ Trung ƯƠng đến chỉ bộ là nói đầu có xuôi đuôi mới lọt. Cấp trên mất đoàn kết là nêu 
gương xấu và bất lực dối với sự chia rẽ của cấp ‹ dưới ; người trên làm sai, người dưới bắt chước. 
Phê bình và tự phê bình là động lực sự phát triển của xã hội mới do Mác nêu lên từ những năm 
1890, Lê-nin nói sâu sắc, đây đủ sau khi những người cộng sản đã ã cầm quyên ở xã hội mới. 
Qua thực tiên, nhận thấy tự phê bình là việc rất khó thực hiện khi người cộng sản đã là những 
ngƯỜi có qUyÊn uy, nhưng lại ham mơ danh lợn, tự cho lời nói và hành động của mình là mâu 
mực, không tôn trọng ý kiến người khác, không cho phép ai đụng đến mình, coi thường 
nguyên tắc dân chủ, cho đó chỉ là â ân huệ của người lãnh đạo, Bác Hô đổi lại, nêu tự ' phê binh 
lên trước, từ người đứng đâu, ở cấp trên. Chỉ có những người cộng sẵn chân chính mắc xít mới 
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dám tự phê bình và phê bình, và biến thành hiện thực nguyên tắc : mọi người đều bình đẳng, 
phê phán, tranh luận là phương pháp đi đến chân lý. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác gọi học 
thuyết của mình là học thuyết phê phán. Từ thời cổ đại Hy Lạp, Xô-crất đã nói : sự cọ xát dẫn 
đến chân lý. 

Một tiêu chuẩn quan trọng của một tập thể dân chủ là chất lượng của phê bình và tự phê 
bình, NGƯỜI cấp dưới bình đẳng với người cấp trên: trong sinh hoạt nội bộ; khi thực hiện các 
quyết định của tập thể, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, và có quyên phê phán khi cấp trên 
làm sai các quyết định tập thể, vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt. Sinh hoạt dân chủ không 
được biến thành đấu trường, áp đặt các quyết định độc đoán. Sức mạnh của Đẳng bắt đầu từ 
sức mạnh trí tuệ. Sức mạnh ấy chỉ dôi dào khi nó là sự tập trung trí tuệ của nhiêu người, của 
toàn Đẳng và toàn xã hội. Một câu tục ngữ của người Trung Hoa nói răng, ba người thợ da 
bằng ông Gia Cát Lượng là chí lý. Dân tộc ta là một dân tộc trí tuệ, nhờ vậy mà hàng nghìn 
năm, dù nhỏ bé vẫn đánh thắng các thế lực vào loại khổng lô. Tập trung khơi dậy tiêm năng 
ấy, chúng ta có thể lấp biên dời non như đã làm trong thế kỷ này cũng như từ thời xa xưa. 

Người thầy, người lãnh tụ thân yêu mà chúng ta quen gọi là Bác, vĩnh biệt chúng ta đã tròn 
30 năm. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thực hiện được một phần quan trọng Dị chúc của 
Người : đánh giặc Mỹ đến thắng lợi cuối cùng, giải ' phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, thực 
hành công cuộc đôi mới theo tư tưởng của Người. Điều quan trọng còn lại là : Xây dựng hơn 
mười ngày nay, Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không 
ngừng nâng cao đời Sông của nhân dân. Nhờ thắng lợi trọn vẹn của cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, nước ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cuộc cách mạng này. Cũng như cuộc 
cách mạng thứ nhất, cuộc cách mạng thứ hai này là sự nghiệp của quân chúng, của con người, 
do Đẳng cộng sản lãnh đạo. Tuy không phải là chiễn trường nhưng công cuộc cách mạng mới 
vân cực kÿ khó khăn, phức tạp. Những người cộng sản phải có ý chí gang thép, lý tưởng trong 
sáng, nêp sống đạo đức mới lanh đạo, tập hợp được toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng sự 
phôn vinh của đất nước, cuộc sống mới văn minh, đạo đức của xã hội ta. 

Nguy cơ lớn đối với đội tiên phong anh hùng của chúng ta là các căn bệnh quan liêu, tham 
nhũng, thoái hóa, mất đoàn kết. Bệnh nặng nhưng có thuốc trị : mở rộng dân chủ, nâng cao vị 
trí của chỉ bộ, của toàn Đảng, đổi mới và chỉnh đốn Đẳng, qua con đường dân chủ chọn lọc 
những người lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở, tăng cường đoàn kết nhất trí, vững bước trong 
cuộc hành trình mới. 

Xuân này, chúng ta kỷ niệm lần thứ 69 ngày thành lập Đẳng ta, Đẳng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã ra Nghị quyết về một số 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Và trong Đẳng, cuộc 
sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo tỉnh thân Nghị quyết Trung ương 5 đang được tiễn hành 
từ trên xuống. Nhân dịp này, chúng ta càng ghi lòng tạc dạ Di chúc thiêng liêng của Bác Hô 
về xây dựng Đẳng. 

Giữ vững bản chất cách mạng, đoàn kết nhất trí trong Đảng là nghĩa vụ hàng đâu của mọi 
người cộng sẵn chúng ta để luôn luôn xứng đáng với Người và các liệt sĩ anh hùng!. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


Mưừng Đảng, Hưng Xuân, Mừng Đá nước 
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ẬU Dần sắp khép lại, Kỷ Mão đang mở 
ra. Năm con Mèo có vinh dự lớn, là 
chứng nhân một thời điêm lịch sử trọng 


đại : giao thừa giữa hai thế kỷ XX và XXI, cũng là 
giao thừa giữa hai thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba. 

Trước thêm năm mới, đối với mỗi người, và với 
tất cả chúng ta, biết bao cảm nghĩ. Ước mong và kỳ 
vọng xen lẫn với trăn trở và lo âu. Nhiều câu hỏi 
được đặt ra. 

Đất nước sẽ tiễn lên hay tụt hậu 2? 

Phát triển bằng nguồn lực nào ? Nội lực hay 
ngoại lực ? 

Đổi mới vẫn tiếp tục hay không còn đổi 
mới nữa ? 

Công bằng mà nói, cả ba câu hỏi đó đều đã từng 
được nêu lên và từng được trả lời. Lời đáp đã có 
trong các Nghị quyết của Trung ương, trước và 
trong năm Con Hổ : Nghị quyết 4, 5 và 6 (lần 1). 
Vậy mà trong tâm tư của nhiều người, những câu 
hỏi ấy vẫn cứ quanh đi quần lại, ở mức độ này hay 
mức độ khác. Phải chăng giữa những điều khẳng 
định trong nghị quyết và thực tế cuộc sống còn có 
một khoảng cách xa ? Hay vì lời đáp chưa đủ sức 
thuyết phục bởi chính những khiếm khuyết của bản 
thân nó ? Tưởng không thừa nếu chúng ta cùng bàn 
thêm một chút. | 


ĐẤT NƯỚC SẼ TIẾN LÊN HAY TỤT HẬU ? 


Điều dễ dàng nhận thấy là : Năm Con Hổ không 
tạo ra được một bước nhảy ngoạn mục như nhiều 
người mong muốn. Chỉ số tăng trưởng GDP thật 
khiêm nhường : 5.8% So với mấy năm trước đó, đã 
có sự suy giảm liên tục. Năm 1995 : 9 5% ; 1996 : 
9.3% ; 1997 : 8.8%. Chính sự suy giảm đó đã dẫn 
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tới cái nhầm đáng tiếc của một số người trong đánh 
giá tình hình. Họ kêu lên rằng : Việt Nam đang suy 
thoái kinh tế ! Sự thật thì suy giảm nhịp độ tăng 
trưởng và suy thoái kinh tế là hai khái niệm không 
cùng cung bậc. Phải suy giảm tới mức không còn 
tạo ra được sự tăng trưởng, thậm chí đạt tới số âm 
mới gọi là suy thoái, là khủng hoảng chứ. Thế giới 
năm 1998 đạt mức độ tăng trưởng 2%, bằng một 
nửa so với năm 1997 (4%). Các nước trong khu vực 
chúng ta thì ngược lại. Cuộc khủng hoảng nô ra từ 
giữa năm 1997, trầm trọng thêm trong năm 1998 đã 
quật ngã nhiều nền kinh tế vốn được coi là mạnh : 
In-đô-nê-xi-a - 18,4%, Thái Lan - 7%, Hàn Quốc - 6%, 
Ma-lai-xi-a - 5,8%, Hồng Công - 4,6%, Phi-lip-pin - 1,2%, 
Nhật Bản - 0,3%... Trong khi đó, ta vẫn đạt được 
mức tăng trưởng dương. Mà dương 5.8% cũng là 
mức cao so với nhiều nước. Sự tăng trưởng ấy lại đi 
liền với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội ôn định, 
sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển ; 
đời sống nhân dân được giữ vững và có bộ phận 
được cải thiện. Có cơ sở để khẳng định sự đánh giá 
của Hội nghị Trung ương sáu (lần 1) là đúng đắn : 
Những thành tựu đạt được trong năm qua là “rất 
quan trọng”. 

Dự báo năm 1999, chúng ta thấy : những khó 
khăn và thách thức của đất nước còn rất lớn, gay gắt 
và phức tạp. Do đâu ? Do những yếu kém từ bên 


-_ trơng của nên kinh tê và những bât cập trong quản 


lý điều hành. Do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 
dẫn đến suy thoái kinh tế ở một số nước trong khu 
vực có thể còn diễn biến phức tạp. Do khí hậu và thời 
tiết bất thường chưa thể lường hết được. En Ni-nô 
và La Ni-na sẽ còn quấy phá chúng ta đến mức 
nào ? Từ dự báo đó, một mục tiêu tăng trưởng 


Mường Đảng, Hừứừng Xuân, Hưng Đá nước 


GDP khiêm nhường được đưa ra cho năm này : từ 
5 đến 6%. 

Lại có những lời phê phán. Có những ý kiến cho 
răng chỉ tiêu 5-6% vẫn còn là lạc quan. Kế hoạch 
phải được lập ra trên cơ sở những tình huống xấu 
nhất. Tăng trưởng chừng vài, ba phần trăm đã là quá 
lắm ! Những ý kiến khác lại bảo : Nguy to rồi, một 
chỉ tiêu thấp như vậy đồng nghĩa với sự tụt hậu dài ! 
Thực tiễn năm Con Mèo sẽ chứng minh ý kiến nào 
sai, đúng. 

Với thái độ khoa học, có thể có một cách nhìn 
nhận khác : Kế hoạch và chính sách được hoạch 
định không phải dựa trên tình huống xấu nhất, mà 
là dựa vào tình huống có thể xảy ra. Đánh giá cho 
hết các khó khăn, đồng thời cũng phải nhận cho rõ 
những thuận lợi. Các chỉ tiêu được thiết lập không 
căn cứ ở nguyện vọng chủ quan, mà phải dựa trên 
cơ sở những điều kiện khách quan. Ý chí, quyết tâm 
là nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng xét cho cùng, 
những cố gắng chủ quan cũng là điều kiện khách 
quan của việc thực hiện kế hoạch. 

Chỉ tiêu phát triển đề ra trong kế hoạch 5 năm 
1996 - 2000 là tăng GDP bình quân mỗi năm từ 9 
đến 10%. Đối chiếu lại, những chỉ tiêu đạt được 
trong mấy năm nay là đáng lo ngại. Cố gắng của 
chúng ta còn phải được tăng lên gấp bội. Nhưng nếu 
đặt cuộc phần đấu của chúng ta trong bối cảnh bão 
táp khu vực vừa qua, với những gi mà các nước 
chung quanh phải gánh chịu, không thể bảo rằng 
chúng ta sẽ tụt hậu dài hơn, ngày càng xa hơn so với 
họ. Tông kết năm Con Hổ, ở những nước này, 
người ta đang nói đến một tất niên ảm đạm. Dự báo 
về triển vọng năm tới, ít có nước nào đưa ra được 
một con số tăng trưởng thật sự lạc quan, mặc dù 
những dấu hiệu hồi phục kinh tế đã ló dạng. 

Các nước trong khu vực chúng ta giống như một 
đàn chim đang bay về phía trước. Bỗng giông tố ập 
đến. Đàn chim bị chao đảo và khựng lại. Có những 
con bị đây lùi ; con thi bị vặt lông sứt cánh. Một 
ngày nào đó, giông tố sẽ qua đi. Đàn chim lại tung 
cánh. Cái đáng nêu lên là trong đàn chim ấy, có 
một chú chim sức tuy nhỏ nhưng vẫn kiên cường 
vượt qua bão táp, bay chậm mà vẫn cứ bay về 
hướng đã định. Sao có thể gọi đó là không tiến lên, 
là tụt hậu được 2 
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PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN LỰC NÀO ? 
NỘI LỰC HAY NGOẠI LỰC ? 


Trước ngưỡng cửa năm Con Hồ, một phương 
hướng chỉ đạo rất cơ bản được Trung ương đưa ra : 
“Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế...” 

Bốn chữ “phát huy nội lực” từ đó, đã vang lên 
như một lời hiệu triệu, một phương châm hành 
động. Trung ương, địa phương và các cơ sở đều nói 
về nội lực. Các ngành, các cấp cũng nói đến nội lực. 
Tuy cách diễn đạt có lúc khác nhau, đủ hoặc chưa 
đủ, nhưng ai cũng hiểu nội lực là sức mạnh bên 
trong, . sức mạnh của tự thân vận động. Sức mạnh đó 
bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tỉnh 
thân ; là tổng thể các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực 
của một quốc gia ; là sức mạnh của cả kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội ,... trong đó, nhân tố con người, 
sức mạnh con người là trung tâm, là cái quyết 
định nhất. 

Chính vì hiểu như vậy và hành động như vậy 
cho nên trong năm qua, chúng ta đã vững vàng vượt 
qua thử thách và tạo nên những thành tựu rất đáng 
phi nhận, như trên đã nói. 

Tuy nhiên, hiểu về mỗi quan hệ giưa nội lực và 
ngoại lực và xử lý mối quan hệ đó như thế nào, cho 
đến nay vẫn không phải là không còn vấn đề. Có ý 
kiến khăng khăng cho răng “phát huy tối đa nội 
lực” chỉ là một giải pháp tình thế, một cái phao cứu 
nạn khi mà các nguồn đầu tư và viện trợ từ bên 
ngoài rót vào đã cạn kiệt. Ý kiến khác lại bảo : 
“phát huy tối đa nội lực” là trở lại con đường đóng 
cửa, khép kín “tự lực cánh sinh”, chối bỏ hội nhập 
và hợp tác quốc tế. 

Cả hai loại ý kiến đó đều bị thực tiễn năm Con 
Hổ phủ định, nếu không muốn nói là bác bỏ. 

Trong nhận thức cũng như trong hành động, 
chúng ta chưa bao giờ chia tách nội lực và ngoại lực 
một cách siêu hinh. Một trong những bài học lớn 
của cách mạng Việt Nam là sử dụng sức mạnh tông 
hợp, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại. Xét trên phạm vị một quốc gia, sức mạnh 
dân tộc là nội lực, sức mạnh của thời đại là ngoại 
lực. Nhưng xét trên phạm vi toàn thế giới thì sức 
mạnh thời đại lại chính là nội lực. Trong kháng 
chiến, nhờ kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức 
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mạnh của thời đại, nói một cách khác, nhờ một mặt 
ra sức phát huy nội lực, mặt khác tranh thủ đến mức 
cao nhất sự giúp đỡ của anh em bầu bạn khắp năm 
châu mà chúng ta đã tạo nên được một sức mạnh 
tổng hợp vượt trội để chiến thắng quân thù. Trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới 
ngày nay, bài học ấy vẫn giữ nguyên giá trị. Chính 
sách đối ngoại cơ bản của chúng ta là độc lập tự 
chủ, mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và đa 
phương hóa các quan hệ. Trong kinh tế đối ngoại, 
giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập khu vực và 
quốc tế là hai mặt cùng phát triển, không loại trừ 
nhau. Đưa ra chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, chúng ta coi vốn (kể cả vốn người) là 
nguồn lực hàng đầu, trong đó, vốn trong nước là 
quyết định, vốn tranh thủ từ bên ngoài là rất quan 
trọng. Như vậy, “phát huy nội lực” đâu phải chỉ là 
một giải pháp tình thế ? Càng sai hơn nếu nói rằng 
đó là chối bỏ hội nhập và hợp tác quốc tế. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 chẳng phải đã đồng 
thời nêu lên cả hai về “phát huy tối đa nội lực” và 
“nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế” đó sao? 

Có một sự thay đổi nhỏ mà lớn. Thay cho cụm 
từ “ra sức tranh thủ ngoại lực”, chúng ta dùng cụm 
từ “nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tê tế”. Sự thay đôi 
đó đã làm cho một sô người nghĩ răng, từ nay việc 
tranh thủ các nguồn đầu tư và viện trợ từ bên ngoài 
không còn được coi trọng nữa. Sự thật nào phải như 
vậy. Với ý thức “tranh thủ ngoại lực”, có lúc ta đã 
cô sức tìm kiếm và tiếp nhận một cách xô bồ các 
nguồn đầu tư, chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất 
lượng và hiệu quả. Có những hoạt động đầu tư nước 
ngoài thật ra là không giúp gì cho việc phát triển 
kinh tế trong nước, không giúp cho việc tăng cường 
nội lực, lại làm cho nội lực bị kiệt suy, gánh nợ nân 
thêm nặng, kinh tế trong nước phụ thuộc kinh tế 
nước ngoài. Chủ trương “nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế” là nhăm khắc phục cái nhược điểm ấy. 

Sự thật thì nghị quyết cũng đã khẳng định : 
“Trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán, 
lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên 
ngoài”. “Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho xuất khẩu”, “Tích cực và chủ động mở 
rộng và thâm nhập thị trường quốc tế”, đó đều là 
những giải pháp rất quan trọng. 

Kết hợp nội lực với ngoại lực thành sức mạnh 
tông hợp, vừa “phát huy tối đa nội lực” vừa “nâng 
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cao hiệu quả hợp tác quốc tế” là một chính sách lớn, 
cũng là một nghệ thuật lớn. Làm đúng và làm tốt thì 
nội lực sẽ không ngừng tăng lên, ngoại lực tranh thủ 
được ngày càng nhiều và ngoại lực sẽ biến thành 
nội lực. Còn ngược lại thi ngoại lực sẽ lấn át nội lực, 
thay thế cho nội lực và dẫn tới làm tiêu vong 
nội lực. 

Sự sút giảm đáng kể các nguồn đầu tư nước 
ngoài trong năm Con Hồ là có thật. Nhưng nguyên 
nhân của sự sút giảm đó không năm trong chủ 
trương ` phát huy tối đa nội lực” của ta. Bên cạnh sự 
thật về giảm sút đầu tư nước ngoài, còn có một sự 
thật khác đáng nói không kém : Ít có năm nào như 
năm 1998, các hoạt động đối ngoại của ta theo 
hướng thúc đây hợp tác và hội nhập quốc tế lại 
nhộn nhịp đến thế. Quan hệ song phương và đa 
phương mở rộng thêm. Quan hệ với Liên . hợp quốc 
và các tô chức của nó. Quan hệ với các tổ chức khu 
vực và liên khu vực, với ASEAN và EU, với APEC 
và ASEM, với AFTA và WTO, với IMF, WB và 
nhiều thể chế kinh tế - tiền tệ quốc tế khác. Chưa 
năm nào như năm 1998, hai hội nghị quốc tế cấp 
cao, có tầm cỡ đã họp ở Hà Nội. 


ĐỔI MỚI HAY KHÔNG CÒN ĐỔI MỚI NỮA ? 


Câu hỏi đặt ra dường như ngờ nghệch. Sự thật là 
nó vẫn được lặp đi lặp lại, nhất là khi tình hình có 
khó khăn. Khi đánh giá công việc năm 1997 và dự 
báo về những thách thức của năm 1998, có những ý 
kiến cho răng nguyên nhân chính của những khó 
khăn đó là do đôi mới đã cạn kiệt nguồn lực ; những 
chủ trương về đối mới trước đây, đặc biệt là những 
chủ trương nhằm uốn nắn các lệch lạc về chệch 
hướng đã tỏ ra lỗi thời, quay về bảo thủ. Theo 
những ý kiến này, phải thôi một luồng sinh khí mới 
cho đổi mới. Phải có một cuộc cải cách mạnh mẽ 
hơn nữa. Nói cho đúng, những ý kiến này đều đã 
được đặt lên bàn hội nghị cấp Cao xem Xét, Và sự 
xem xét đó là rất nghiêm chỉnh. Nghị quyết Trung 
ương 4 nêu lên hàng đầu dòng chữ “Tiếp tục đây 
mạnh đôi mới". Và chúng ta đã tim thấy, tronø các 
biện pháp nêu lên, có việc thúc đây SỰ chuyền dịch 
cơ cấu kinh tế và điều chính cơ cấu đầu tư, việc đổi 
mới và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp, 
của các thiết chế tài chính và tiền tệ, v.v. Nhiều 
người vẫn chưa tin. Một số chính khách và nhà 
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nghiên cứu kinh tế nước ngoài soi từng dòng các 
chủ trương nêu trong nghị quyết. Ba điểm không 
làm cho họ hài lòng là : thứ nhất, vẫn nhấn mạnh 
kinh tế thị trường phải theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; thứ hai, vẫn tiếp tục khẳng định kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo ; và thứ ba, vẫn chủ trương 
giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng... Có 
những người công khai nêu lên ba cái chuẩn để 
đánh giá mức độ đôi mới của chúng ta : một là, tư 
nhân hóa kinh tế đến đâu, hai là, tự do hóa thương 
mại ra sao, và ba là, dân chủ hóa chính trị (trước 
hết là giảm bớt vai trò lãnh đạo của Đảng) đến mức 
nào. Ba cái hóa ấy có nghĩa là một sự đổi hướng 
trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. 

Cái khó giải thích của những người đòi cải cách 
theo hướng ấy chính là thực tế tình hình. Những 
nước trong khu vực đang lâm vào khủng hoảng 
trầm trọng chính là những nước mà kinh tế tư nhân 
là thống soái, việc tự do hóa thương mại đã phát 
triển khá nhanh, và nền chính trị vẫn là đa nguyên, 
đa đảng. Sự đổ vỡ lại diễn ra chủ yếu ở các tập đoàn 
tư bản lớn, không phải ở khu vực kinh tế nhà nước. 
Cái khó nữa của những nhà cải cách ấy là nhiều chủ 


trương mà Đảng và Nhà nước ta đưa ra nhằm ngăn - 


chặn và làm giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ khu vực đến nước ta vốn bị 
họ cho là bảo thủ, trên thực tế đã đem lại kết quả 
khả quan. Còn những liều thuốc mà các nhà cải 
cách bên ngoài bơm cho các con bệnh trong khu 
vực thì lại bị chỉ trích là quá độc hại. 

Đổi mới là con đường sống của chúng ta. Nhưng 
sự đổi mới ấy được đặt trên một cơ sở khác. Đôi 
mới để có chủ nghĩa xã hội. Đổi mới để tìm ra 
những phương thức và phương pháp xây dựng đất 
nước một cách nhanh hơn, tốt hơn. Đổi mới đề giải 
phóng sức sản xuất, tạo lập một quan hệ sản xuất 
mới phù hợp, động viên mọi nguôn lực của người 
dân vào công cuộc xây dựng “dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh”. Trong kinh tế, việc 
đổi mới cơ cấu và cơ chế quản lý vẫn là những hành 
động trực tiếp thường xuyên. 

Người ta chê trách chúng ta về định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nhưng lại cố tình lờ đi những đổi mới 
của chúng ta nhằm bảo đảm cho kinh tế thị trường 
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được phát triển lành mạnh trên cơ sở những quy luật 
và động lực của chính nó, bảo đảm cho mỗi bước 
tăng trưởng kinh tế đều phải đi liền với tiến bộ và 
công bằng xã hội. 

Người ta chê trách chúng ta rằng đã nuông chiều 
quá đáng các doanh nghiệp nhà nước nhưng lại 
không chịu thấy gì những biện pháp quyết liệt của 
chúng ta nhằm đổi mới các doanh nghiệp ấy, bao 
gồm cả việc sắp xếp lại, việc cô phần hóa và việc 
đổi mới quản lý nhằm tăng cường hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, không chỉ có lợi cho kinh tế nhà 
nước mà còn có lợi cho các thành phần kinh 
tế khác. | 

Người ta chê trách chúng ta về việc tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, 
nhưng lại không thấy rằng sự tăng cường ấy được 
thực hiện thông qua các biện pháp đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng một cách nghiêm túc, phát huy cao hơn 
nữa quyền làm chủ của nhân dân - cái chìa khóa, cái 
khâu then chốt, cũng là cái bí quyết bảo đảm thành 
công cho mọi chương trình kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Đổi mới là công trình sáng tạo của Đảng và 
nhân dân ta. Đổi mới không phải là một hành động 
riêng biệt, trong một thời đoạn nhất định. Đôi mới 
là tông thể các biện pháp, trong từng lĩnh vực và 
trên tất cả các lĩnh vực, xuyên suốt một dòng chảy 
liên tục về thời gian. Đổi mới là giải quyết mâu 
thuẫn đê phát triển, là xóa bỏ mọi trở lực trên con 
đường đi lên và tiến tới cái đích cuối cùng. Do đó, 
đối mới không dừng lại. Không có sự ngập ngừng 
như người chỉnh phu thuở xưa : “Bước đi một bước 
giây giây lại dừng”. 

L3 
* * 


Bước đi của năm Con Hổ là vất vả, gian nan 
nhưng đầy dũng khí. Bước đi của năm Con Mèo 
không chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự vững vàng 
cộng với dũng khí và sự khôn ngoan sẽ là tiền đề 
cho thắng lợi. 

Tiếp tục đưa đất nước tiến lên, tiếp tục phát huy 
cao độ nội lực, tiếp tục đây mạnh đổi mới vì Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là những 
gì mà năm Con Hồ bàn giao cho năm Con Mèo. 
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XÂY DỰNG VÀ THỤC HIÊN TỐT CÔNG TÁC 
QUY HOẠCH CÁN BỘ TRONG THÔI KỲ NIỚI 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ 
N= (khóa VIH) đã khăng định : “Quy 


hoạch cân bộ là một nội dung trọng yêu 
của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ 
đi vào nên nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng 
cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”. Như vậy, 
nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học, từ đó đi đền 
thống nhất nhận thức, quan điểm và tổ chức thực 
hiện tốt vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Quy hoạch cán bộ liên quan chặt chế đến tất cả 
các khâu của công tác xây dựng Đảng nói chung 
và công tác cán bộ nói riêng. 

Để có quy hoạch đúng phải đánh giá đúng cả 
đội ngũ và từng người cán bộ ; phải nhìn nhận thật 
sự khách quan, công tâm cả quá khứ, hiện tại và 
tương lai của cân bộ. Việc đánh giả cán bộ không 
phải chỉ để khen, chê, mà chủ yếu là để có hướng 
bồi dưỡng và sử dụng cán bộ phù hợp với phẩm 
chất và năng lực, công hiến và triển vọng của từng 
người, tức là để có quy hoạch, kế hoạch sắp xếp 
cán bộ hợp lý. 

Quy hoạch phải gắn rất chặt với đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Đào tạo tốt mới có cần bộ để đưa 
vào quy hoạch ; quy hoạch là để tiếp tục đào tạo, 
bôi dưỡng, giúp. cán bộ trưởng thành nhanh, đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sẽ được phân công. 
Nếu không chú trọng đào tạo từ trước, từ thấp lên 
cao thì hoặc không có cán bộ kế cận, dự bị để đưa 
vào quy hoạch, hoặc buộc phải làm quy hoạch 
øượng Ép, gọi là có quy hoạch để báo cáo cấp trên. 
Quy hoạch rôi, nhưng không quan tâm đào tạo, 
bôi dưỡng, để mặc cán bộ “tự thân vận động” thì 
rốt cuộc cán bộ khó trưởng thành và đội ngũ kế 
cận phát triển không đều, cuối cùng vẫn không có 
được đội ngũ đồng bộ, đều tay, vẫn chưa thoát ra 
khỏi tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ. Đương 
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nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải phục vụ 
trực tiếp, đắc lực cho công tác quy hoạch. Hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng ở đây là có chủ đích rõ 
ràng, có địa chỉ cụ thể ; do đó, toàn bộ quy trình 
đào tạo từ nội dung, chương trình, phương pháp 
đào tạo đến quân lý người học, đều phải nhằm góp 
phần tích cực nhất vào việc xây dựng và thực hiện 
quy hoạch cán bộ. 

Việc bố trí, sử dụng cán bộ trong từng thời 
điểm, từng trường hợp cụ thể phải xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị, từ yêu cầu của tổ chức và phải 
căn cứ vào mức độ phấn đấu của cán bộ, đồng thời 
phải xem xét nhiều yếu tố khác nữa. Nếu bố trí 
máy móc theo quy hoạch đã xác định từ trước có 
khi không ổn, nhưng thoát ly hoàn toàn quy 
hoạch, không đối chiếu với dự kiến thì cũng 
không đúng, vừa gây lãng phí công sức đào tạo, 
vừa vô tình vô hiệu hóa quy hoạch. 

Công tác quy hoạch cán bộ còn đòi hỏi phải 
quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của cách 
mạng, quan điểm giai cấp công nhân của Đảng , ` 
phải năm vững quan điểm Đảng thống nhất lãnh 
đạo, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức thành viên trong hệ thống chính trị ; phải căn 
cứ vào chiến lược cán bộ của Đảng ; phải có 
phương thức lãnh đạo đúng ; v.v... Cũng có thể 
nói, quy hoạch cán bộ là sự thể hiện tập trung và 
cụ: thể mức độ quán triệt và vận dụng các quan 
điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng vào công tác cán 
bộ của một cấp ủy đảng. 

Mặc dù Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, nêu 
yêu cầu cao đối với các cấp, các ngành, các địa 
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phương, nhưng công tác quy hoạch cán bộ vấn là 
khâu yếu kéo dài, chất lượng và hiệu quả nhìn 
chung còn thấp. Chỉ tính trong hơn 20 năm gần 
đầy, Đảng ta đã có không ít chỉ thị, thông tr, nghị 
quyết nói về quy hoạch và đầy mạnh việc thực 
hiện quy hoạch cán bộ. Báo cáo tông kết công tác 
xây dựng Đảng và sửa đối Điều lệ Đảng tại Đại 
hội IV đã chỉ rõ : “Xây dựng và chi đạo thực hiện 
tốt quy "hoạch cán bộ là một biện pháp đặc biệt 
trọng yếu, có tính quyết định để tăng cường công 
tác cán bộ về mọi mặt”. Ngày 2-6-1978, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) ra Chỉ thị 
số 45 - CT/TƯ “Khẩn trương đây mạnh việc xây 
dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý”. 
Ngày 12 - I1 - 1983, Trung ương lại ban hành 
Thông tri số 32 - TT/TƯ “Về việc tiếp tục đây 
mạnh công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý ở các ngành, các cấp”. Văn 
kiện Đại hội VII nhấn mạnh các yêu cầu : “thực 
hiện được sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ cán 
bộ”, “tích cực quy hoạch, đào tạo cán bộ dự bị ở 
các cấp” và “cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở mỗi cấp, 
mỗi ngành, mỗi đơn vị phải đích thân chăm lo 
công tác cán bộ”. Sau khi đánh giá thực trạng đội 
ngũ cán Độ, Hội nghị Trung ương ba (khóa VII) đề 
ra yêu cầu : “cán bộ chủ trì phải điều hành thực 
hiện quy hoạch chung về công tác cán bộ, đồng 
thời trực tiếp bồi dưỡng người kế cận thay mình. 
Trong mêt năm phải có ít nhất một lần kiêm điểm 
việc thực hiện quy hoạch của mình và kiểm tra 
việc thực hiện quy hoạch của cấp dưới để kịp thời 
bổ sung, điều chính”. Tuy vậy, đến Đại hội VIH, 
“công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, thay đối, trẻ hóa 
cán bộ, chuẩn bị cán bộ kế cận còn lúng túng, 
chậm trễ”, cũng tức là công tác quy hoạch làm 
chưa tốt. Hội nghị Trung ương ba (khóa VIII) mới 
đây đã nghiêm khắc đánh giá : “Nhiều cấp ủy, tổ 
chức đảng và cán bộ lãnh đạo chưa chủ động xây 
dựng quy hoạch cán bộ, không tích cực chuẩn bị 
người kế nhiệm”, do vậy sắp tới ° "mỗi cấp, mỗi 
ngành phải có kế hoạch tạo nguồn cân bộ... định 
kỳ kiểm tra, tông kết và nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch cần bo 

Điểm lại một số nghị quyết, chỉ thị của Đẳng 
đủ thấy Đẳng ta quan tâm đến việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ như thế nào, thậm chí Trung ương 
còn hướng dẫn khá cụ thể về yêu cầu, cách thức 
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tiến hành ì quy hoạch. Vậy mà công tác quy hoạch 
cần bộ vẫn chưa có chuyển biến rõ nét, còn nhiều 
lúng túng, tác dụng của việc quy hoạch chưa cao. 
Đã đến lúc phải suy nghĩ, nghiên cứu một cách 
thắng thắn và triệt để vấn đề này. Còn gì chưa rõ 
trong quan niệm thì cần làm rõ. Nếu vì thiếu trách 
nhiệm, thái độ không đúng thì phải phê phán. Phải 
đi tới sự thống nhất trong quy trình, phương pháp, 
cách thức đúng đắn trong xây dựng và thực hiện 
quy hoạch cán bộ, trên cơ sở chú trọng tổng kết 
kinh nghiệm thực tế của các ngành, các địa 
phương. 

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước trong bối cảnh trong nước và quốc tế 
những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI đặt ra 
nhiều đòi hỏi mới đối với đội ngũ cán bộ và công 
tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Tình hình mới đòi 
hỏi phải chủ động, có tầm nhìn xa, có quy hoạch, 
kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ rất bài bản và 
cụ thể, một sự chuẩn bị tích cực không chỉ cho 
trước mắt mà cho cả một thời gian tương đối dài. 
Đảng ta đã có chiến lược cán bộ cho thời kỳ mới. 
Để thực hiện tốt chiến lược đó, phải tạo được 
nguôn cán bộ, xây dựng được quy hoạch và chăm 
lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đương nhiên, phải 
hiểu đúng, làm đúng và có biện pháp tiến hành 
quy hoạch sao cho thiết thực và có hiệu quả. 

Như trên đã nói, quy hoạch cán DỘ là một vấn 
đề rộng lớn, là công việc liên quan đến nhiều cấp, 
nhiều ngành và tùy thuộc vào nhiều yếu tố từ nhận 
thức quan điểm cho đến các biện pháp thực hiện 
cụ thể. Trong bài này chỉ tập trung vào một số 
điểm chính sau đây : 

1 - Quan niệm về quy hoạch và công tác quy 
hoạch cán bộ | 

Có một thực tế là chúng ta vẫn thường xuyên 
làm quy hoạch cán bộ ; cấp nào, tổ chức nào hằng 
năm cũng đều làm quy hoạch và trên sách, báo, 
tạp chí cũng đã có nhiều người đưa ra các cách 
định nghĩa về quy hoạch cán bộ, nhưng xem ra 
quan niệm về vấn đề này còn khác nhau. Về đại 
thê, có hai cách hiểu và làm quy hoạch. Cách thứ 
nhất, xem quy hoạch là sự dự kiến bố trí công việc 
(chức vụ) cho một số cán bộ có triển vọng đảm 
đương được nhiệm vụ đó ; nếu không có gì đột 
biến thì khi xuất hiện nhu cầu cán bộ cho chức 
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danh nào đó thì lấy người đã được dự kiến cho 
chức danh ấy. Theo cách này, việc làm quy hoạch 
có ưu điểm là cụ thể, rõ người, rõ việc, nhưng có 
hạn chế lớn là chỉ thực hiện được với diện hẹp, 
cán bộ đã bộc lộ tương đối rõ phẩm chất, năng lực, 
nếu không khai thông một vị trí nào đó thì tất cả 
đều bế tắc. Cách làm này cũng chỉ mới chủ yếu 
hướng vào đề bạt, phát triển lên mà chưa tính đến 
các khả năng luân chuyển trong cùng cấp và giữa 
cấp trên với cấp dưới, giữa ngành và địa phương, 
ngay trong dự kiến đề bạt cũng chỉ là vào cấp trên 
trực tiếp. Đặc biệt, quy hoạch theo cách định rõ dự 
kiến chức danh quá cụ thể (sẽ là bí thư, sẽ là chủ 
tịch, sẽ là ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên 
huấn, trưởng ban tổ chức... ) đến khi vì những lý 
do khách quan không bố trí được theo đúng dự 
kiến sẽ nảy sinh vấn đề phức tạp. Cách thứ hai 
rộng hơn, xem quy hoạch là toàn bộ các công việc 
chuẩn bị một đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng mọi 
nhu cầu về cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu, 
tổng hợp... để luôn tạo thế ôn định, đồng bộ, kế 
thừa và phát triên. Theo đó, diện cán bộ xem xét 
đưa vào quy hoạch rất rộng, “đầu ra” của cán bộ 
tương đối rộng - có thể đề bạt lên chức vụ cao hơn 
cùng tuyến, chuyển ngang hoặc luân chuyển, có 
thể có khả năng phát triển vượt cấp, có khi tạm 
“hạ phóng” một ít năm để thử thách, sau đó bổ 
nhiệm cương vị chủ chốt cấp cao, có thể thôi 
không làm cán bộ quản lý nhưng để làm cán bộ 
tham mưu quan trọng hơn ; v.v. Làm được như 
vậy tức là thực hiện được việc “có vào, có ra”, “có 
lên, có xuống” bình thường. Tuy nhiên, mở rộng 
quá mức, đặt yêu cầu quá cao không khéo lại 
thành mênh mông, trừu tượng, vừa như có quy 
hoạch lại vừa như không. 

Gắn liền với quan niệm đúng và cách làm 
đúng về quy hoạch là tiêu chí để đánh giá quy 
hoạch. Bởi vì quy hoạch là dựa trên triển vọng, 
khả năng của cán bộ, còn việc thực hiện quy 
hoạch lại tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó có mức 
độ phấn đấu của cá nhân người cán bộ. Nếu chỉ 
nhìn vào số cán bộ trong quy hoạch được bố trí 
phù hợp với dự kiến để đánh giá chất lượng của 
quy hoạch có khi không đúng. Chỉ đòi hỏi đa số 
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cán bộ trong quy hoạch được bầu vào cấp ủy là 
đạt quy hoạch khác với đòi hỏi hầu hết cán bộ 
trong quy hoạch được bố trí đúng với chức danh 
đã dự kiến mới xem là đạt quy hoạch. 

Tóm lại, tuy không đòi hỏi phải có một định 
nghĩa rõ ràng, nhưng cần thảo luận để đi tới quan 
niệm đúng và thống nhất về quy hoạch, về mục 
tiêu, yêu cầu của quy hoạch. Điều này còn quan 
trọng ở chỗ phải trả lời câu hỏi : liệu có thể xây 
dựng được một quy hoạch đúng hay không ? Triệt 
để trong lô gích nhận thức và khoa học là phải đề 
cập thắng thắn, không né tránh như thế. 

2 - Ai làm quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch ? 

Về câu hỏi này có thể trả lời ngắn gọn mà 
không sai rằng : cấp ủy đảng các cấp và người 
đứng đầu tổ chức, cơ quan phải làm quy hoạch 
cán bộ của tô chức, cơ quan mình. Nhưng lúc bắt 
tay vào xây dựng quy hoạch, nhất là suốt quá trình 
thực hiện quy hoạch, vấn đề trở nên không đơn 
giản. Cấp ủy và tô chức đảng có trách nhiệm chăm 
lo xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả chính quyền và 
các đoàn thể, nhưng không có nghĩa là cấp ủy tự 
mình làm tất cả, còn người đứng đầu và tập thể 
lãnh đạo chính quyền không có trách nhiệm, 
không được tham gia gì vào xây dựng quy hoạch 
và bôi dưỡng cán bộ của tổ chức mình. Các cấp ủy 
từ cấp trên cơ sở đến cấp trung ương đều vừa phải 
làm quy hoạch cán bộ của mình, vừa phải hướng 
dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện 
quy hoạch của cấp ủy cấp. dưới. Ở các địa phương, 
nhất là cấp tỉnh, thành phố, khi làm quy hoạch cán 
bộ thường phải bàn bạc với lãnh đạo cơ quan quản 
lý ngành dọc cấp trên của các cơ quan nhà nước, 
các cơ sở kinh tế của địa phương. Ngay trong cấp 
ủy, người lãnh đạo cao nhất cũng có trách nhiệm 
cá nhân trong việc phát hiện, giới thiệu cán bộ để 
cấp ủy xét đưa vào quy hoạch ; giữa thường vụ và 
toàn thể cấp ủy cũng có trách nhiệm và phạm vi 
khác nhau. Ngoài ra, các cơ quan tô chức - cán bộ, 
kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và Nhà 
nước cũng có chức năng làm tham mưu, giúp cấp 
Ủy xây dựng. và thực hiện quy hoạch cán bộ. Như 
vậy là, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện việc 
phân định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa 
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các chủ thể trong công tác quy hoạch cán bộ. Kinh 
nghiệm cho thấy, trách nhiệm mà chung chung thì 
công việc cứ tiếp tục trì trệ. 

3 - Cách thức xây dựng quy hoạch cán bộ 
thật sự khoa học 

Có quan niệm, quan điểm đúng, nhưng nếu 
không có cách thức, quy trình, biện pháp tiến 
hành hợp lý thì vẫn không thể có được quy hoạch 
có chất lượng. 

Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên các 
căn cứ nào ? Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba 
(khóa VI) đã chỉ rõ : Để xây dựng quy hoạch cán 
bộ thật sự khoa học “phải xuất phát từ nhiệm vụ 
chính trị, nhiệm vụ tổ chức ; đánh giá thực trạng 
đội ngũ cán bộ, công chức hiện có ; dự kiến nhu 
cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, 
công chức”. Rõ ràng, cả ba căn cứ này đều rất cần 
thiết, đều phải được coi trọng, trên cơ sở có 
nghiên cứu, phân tích thật sự khoa học, khách 
quan từng căn cứ và tông thể các điều kiện. Điều 
cần bàn là quan niệm thế nào về nhu cầu cán bộ 
cho đúng, không đặt ra nhu cầu quá Cao, thiếu tính 
hiện thực, cũng không hạ thấp yêu cầu, chỉ tính 
cho trước mắt mà không trù liệu cho lâu dài ? 
Đánh giá chất lượng và khả năng phát triển của 
cân bộ là một căn cứ rất quan trọng, nhưng thường 
rất khó đánh giá chính xác. Ở đây, quan điểm và 
phương pháp của người chủ trì và cơ quan tổ 
chức - cán bộ chỉ phối khá mạnh. Làm thế nào để 
có được sự đánh giá công tâm, khách quan, không 
mang tính chủ quan, cảm tính, tránh được động cơ 
cá nhân không trong sáng, “yêu nên tốt, ghét nên 
xấu”, loại trừ được dụng ý ý tập hợp vây cánh, v.v. ? 

Các công việc chuẩn bị cho việc hình thành 
quy hoạch đòi hỏi nhiều công phu và cách làm 
thận trọng. Phải phối hợp cho được dự kiến của 
cấp trên, sự chỉ đạo của cấp ỦY, đề xuất của các tổ 
chức chính quyền, đoàn thể và cấp ủy cấp đưới, ý 
kiến của các cơ quan chức năng về công tác cán 
bộ. Vừa phải tính toán chung trong cả đội ngũ, 
vừa phải xem xét cụ thể từng trường hợp. Có khi 
các ý kiến đê xuất khác nhau xa, do nắm thông tin 
và cách đặt vấn đề không giống nhau. Vì thế, phải 
có sự giải thích, phân tích và điều chỉnh các 
phương án trước khi đưa ra thảo luận ở hội nghị 
cầp Ủy. 
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Khâu quan trọng nhất là thảo luận và thông 
qua quy hoạch. Yêu cầu bắt buộc ở khâu này là 
phải thật sự dân chủ, công khai. Mọi sự phân tích 
đều phải được trình bày và thảo luận, đi tới sự 
nhất trí trong tập thể cấp ủy và ban lãnh đạo. 
Những gì chưa rõ về cán bộ phải làm sáng tỏ. 
Riêng những vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ có 
thể không nhất thiết phải công bố rộng, nhưng 
phải thông báo đây đủ trong thường vụ cấp ủy. 

Vấn đề phức tạp nhất là có nên công khai rộng 
rãi quy hoạch cán bộ hay không ? Về lý thuyết, 
công khai là cần thiết để mọi người tham gia giúp 
đỡ, giám sát cân bộ trong quy hoạch, tránh những 
cách giải thích lệch lạc, gây phức tạp trong dư 
luận. Nhưng, trong thực tế, có khi công khai lại 
dẫn đến những kết quả ngược lại, bất lợi. Vì vậy, 
phải tùy tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn 
vị-mà tìm ra một giải pháp thích hợp. 

4 - Về tổ chức thực hiện quy hoạch đã được 
thông qua 

_ Việc xây dựng quy hoạch - dù là khoa học đến 
mấy - cũng mới chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề là 
triển khai thực hiện quy hoạch như thể nào. Quy 
hoạch không phải chỉ là việc bố trí, sắp xếp, mà 
mục tiêu chính, trực tiếp của quy hoạch là để có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử 
thách cán bộ. 

Công việc đào tạo, bôi dưỡng bao gôm cả việc 
đào tạo cơ bản, có hệ thống ở nhà trường, việc bôi 
dưỡng thêm về các kiến thức chuyên ngành, 
nghiệp vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. 
Đối với các cán bộ dự bị trong quy hoạch nhất 
thiết phải được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị 
theo quy định, học tập trung là chính, “đào tạo, 
bồi đưỡng trước khi bổ nhiệm, đề bạt ; khắc phục 
tình trạng bầu cử, bổ nhiệm rồi mới đưa đi đào 
tạo”. Việc cử cán bộ đi học cần bảo đảm đúng đối 
tượng và cấp ủy cần phối hợp chặt chẽ với nhà 
trường để giúp đỡ, theo dõi mức độ trưởng thành 
của cân bộ được cử đi học. 

Trong thực hiện quy hoạch, việc đào luyện và 
thử thách cán bộ trong hoạt động thực tiễn, từng 
trải qua các cương vị lãnh đạo, quản lý khác nhau, 


(Xem tiếp trang 16) 
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H0A H0 - 0018 HEHÊ PHÁI LÀ 
ĐỘNG LỰC [IANH IIE ĐƯA HÔNG NGHIỆP, 
NôU0 THÔN SAN6 BUữD PHAT TRIÊN MỨI 


I. THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG 
ĐẶT RA 

Qua mười năm đổi mới (1988 - 1998), nông 
nghiệp nước ta đã phát triển liên tục và giành được 
nhiều thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là sản xuất 
lương thực. Tử một nước thiếu lương thực triền 
miên trở thành một nước có lương thực xuất khẩu 
với khối lượng lớn. Các cây công nghiệp như cả 
phê, chè, cao su... cũng có bước phát triển mạnh. 
Sản lượng cà phê tăng 20 lần, sản lượng chè tăng 
1,8 lần, cao su tăng 3,5 lần, chăn nuôi lẹn tăng 1,5 
lần, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm sản tăng bình 
quân 21%/năm. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch 
theo hướng phát huy lợi thế so sánh Ở các vùng, 
các địa phương cũng như trong cả nước, bước đầu 
hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 
quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và xuất 
khẩu ; đời sống nông dân từng bước được cải thiện, 
nông thôn có nhiều đổi mới. 

Yếu tố quyết định những thành tựu to lớn của 
nông nghiệp 10 năm qua là cơ chế, chính sách đổi 
mới, bảo đảm quyền chủ động của nông dân trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phù hợp lòng dân của 
Đảng và Nhà nước, tạo ra động lực mạnh mẽ khơi 
dậy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của 
hàng chục triệu nông dân. 

Tuy vậy, nông nghiệp nước la. đang bộc lộ 
những khó khăn làm cho sự phát triển có dấu hiệu 
chậm lại. Đó là : 

- Sản xuất vấn còn phân tán, manh mún, chất 
lượng sản phẩm thấp, không phủ hợp với phát triển 
công nghiệp chế biến; sản phẩm dư thừa, tiêu thụ 
khó khăn và là mối lo thường xuyên của nông dân, 
chưa kích thích được sản xuất phát triển. 

- Cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn 
rất thấp kém ; yêu cầu vốn đầu tư cho phát triển 
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nông nghiệp, nông thôn rất lớn trong khi đó chính 
sách động viên nguồn vốn trong các thành phần 
kinh tế và trong dân đầu tư cho nông nghiệp còn rất 
hạn chế, hiệu quả của đầu tư chưa cao. 

- Điều kiện sản xuất ở một số Vùng còn rất khó 
khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết khắc 
nghiệt nhưng khả năng phòng tránh còn rất hạn 
chế. 

Trải qua những thử thách của hơn 10 năm đổi 
mới theo cơ chế Thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, nền kinh tế nước ta hội nhập với khu vực và 
thế giới, phát triển nông nghiệp, nông thôn đang 
được Đảng, Nhà nước hết sức chú trọng, được cả 
xã hội quan tâm, có sự nhất trí rất cao khi đặt sự ưu 
tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn trong các 
chính sách kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, yêu cầu đối 
VỚI SỰ nghiệp phát triển nông nghiệp trong giai 
đoạn mới ở mức độ cao hơn $0 với thời chúng ta 
chỉ quan tâm phát triển về số lượng, phần đấu sản 
xuất đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho xã 
hội. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH) đất nước đòi hỏi nông nghiệp phải chuyển 
sang bước phát triển mới sản xuất hàng hóa, nâng 
cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên cơ sở một 
nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy 
mô lớn, gắn với công nghiệp chế biện và thị trường, 
lấy tỉnh làm địa bàn chiến lược nhằm bảo đảm an 
ninh về lương thực (ANLT), tăng nhanh xuất khẩu, 
nâng cao đời sông của dân cư nông thôn, bảo vệ 
môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tại. Ngoài yếu 
tố về cơ chế, chính sách, khoa học và công nghệ 
sẽ là nhân tố quyết định đưa nông nghiệp phát triển 
sang giai đoạn mới. 


: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 


mm. -.  —--. 
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l, MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU PHÁT 
TRIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. 

_~ Phát triển thủy lợi được coi là biện pháp hàng 
đầu để thâm canh, tăng vụ, phát triển nông nghiệp 
toàn diện, khai thác các vùng đất mới nhằm duy trì 
tốc độ phát triển của sản xuất trồng trọt, bảo đảm 
ANLT quốc gia và tăng cường khả năng xuất khẩu, 
góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Hướng đầu tư, phát triển thủy lợi những năm tới 
là : nghiên cứu, đầu tư phục hồi, nâng cấp các công 
trình hiện có ; đầu tư dứt điểm để nhanh chóng đưa 
các công trình dở dang vào sử dụng ; xây dựng mới 
các công trình thực sự cần thiết ; ưu tiên phát triển 
thủy lợi nhỏ ở miền núi để giúp nông dân sản xuất 
lương thực tại chỗ. Từng bước đầu tư, cải tạo, nâng 
cấp hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình, hệ 
thống đê ngăn mặn ven biển ở các tỉnh phía Nam. 
Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ chính trị các 
dòng sông lớn. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và 
vật liệu mới trong thiết kế, thi công công trình ; 
nghiên cứu xây dựng cơ chế và hiện đại hóa quản 
lý khai thác các công trình thủy lợi. : 

- Tập trung cho các công tác giống cây trồng, 
vật nuôi, triển khai chương trình công nghệ sinh 
học nhằm tạo ra sự đột phát về năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt 
Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên, 
do khả năng đầu tư có hạn nên cần có sự lựa chọn 
khâu cốt yếu để ưu tiên. Trước mắt tập trung cho 
giống lúa, ngô, một số cây công nghiệp và cây ăn 
quả ; lợn, bò, gia cầm. Xây dựng một hệ thống 
đồng bộ từ khâu nghiên cứu, chọn tạo đến việc 
nhân, sản xuất, chế biến giống và cung ứng giống 
đến người sản xuất trong một môi trường thuận lợi 
với nhiều thành phần kinh tế được tham gia có sự 
quản lý nhà nước chặt chẽ về tiêu chuẩn, chất 
lượng giống. - 

Bên cạnh các phương pháp chọn, tạo giống 
truyền thống, cần phải nghiên cứu ứng dụng nhanh 
những tiến bộ của công nghệ sinh học trên thế giới 
phục vụ công tác chọn, tạo, nhân nhanh giống mới 
phục vụ sản xuất, đặc biệt là nhân nhanh các giống 
mía, dứa, cây ăn quả ; sản xuất phân bón vi sinh, 
thuốc phòng trử sâu bệnh sinh học. Công nghệ 
sinh học phục vụ nông nghiệp là một chương trinh 
lớn của ngành nông nghiệp bước vào thế kỷ XXI. 

- Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm 
sản và cơ giới hóa nông nghiệp trên cơ sở tổ chức 
lại nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
quy mô lớn dựa trên những tiên bộ về giống, điêu 
kiện về thủy lợi, lợi thế so sánh của từng vùng và 
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gắn với thị trường. Tập trung nghiên cứu và triển 
khai những lĩnh vực chủ yếu là : công nghệ bảo 
quản nông sản ; công nghệ chế biến nông sản chất 
lượng cao, nhất là lương thực, cao su, cà phê, rau 
quả, thịt ; khôi phục và phát triển các hình thức chế 
biến nông sản truyền thống ở nông thôn. Xúc tiến 
việc cơ giới hóa các khâu sản xuất nặng nhọc như 
làm đất, thu hoạch và công nghệ sau thu hoạch. 
Thúc đây quá trình điện khí hóa nông thôn. 

- Để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông, 
thôn, trong bước đi ban đầu phải nghiên cứu, tô 
chức xây dựng môi tỉnh trở thành địa bàn chiến 
lược phát triên nông nghiệp hàng hóa, gắn với công 
nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu, trong đó 
vai trò tự chủ, sáng tạo của chính quyển địa 
phương từ khâu xây dựng quy hoạch, bồ trí sản 
xuất, chế biến, tìm kiếm thị trường. Mở rộng, thúc 
đấy các hoạt động thương mại ở nông thôn, làm 
cho nông thôn luôn có “ngọn lửa” về thương mại , 
thị trường nhờ đó sản xuất nông nghiệp năng động 
và hiệu quả, bảo đảm cho sự phát triên mạnh mẽ 
và vững chắc của nông nghiệp trong thời kỳ CNH, 
HĐH đất nước. 

- Phát triển quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp, nông thôn. Tập trung nghiên cứu sâu sắc 
hơn về kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân 
trong nông nghiệp, nông thôn trên quan điểm phát 
triển nền nông nghiệp có nhiều thành phần kinh tế 
đan xen, thúc đây lần nhau cùng phát triền và tạo 
môi trường thu hút vốn đầu tư, hợp tác của nước 
ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

- Xây dựng từng bước một nền nông nghiệp 
hàng hóa đa dạng sinh học, phát triền bên vững ; 
một nông thôn với những cộng đồng làng, xã, bản 
đoàn kết, hợp tác, dân chủ, giàu có và đậm đà 
truyền thống Việt Nam. Đây là một chương trình 
tổng hợp, lâu dài đối với nông nghiệp, nông thôn 
nước ta. 

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH PHÁT TRIỆN 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NHĂM PHỤC VỤ SÂN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. 

- Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu. Để tiến kịp với 
trình độ khoa học - công nghệ nông nghiệp của các 
nước trong khu vực và trên thế giới chúng ta vừa 
phải coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản vừa phải 
đây mạnh nghiên cứu ứng dụng đề có thê tiếp thu 
ngay những tiền bộ khoa học - công nghệ của nhân 
loại. Trong nghiên cứu cơ bản, cũng nên tập trung 
nhiêu hơn vào những lĩnh vực phục vụ cho nghiên 
cứu ứng dụng. Những hướng quan trọng cân tập 
trung là công nghệ sinh học, công nghệ sau thu 
hoạch, cơ giới hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông 
thôn trong điêu kiện mới. 
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tưng Đảng, Hưng Xuân, Hưng Đấ nước 


- Đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học - 
công nghệ. Kinh phí đầu tư cho khoa học nói chung 
và khoa học - công nghệ nông nghiệp nói riêng còn 
rất hạn chế. Bình quân kinh phí cho một cán bộ 
khoa học nông nghiệp nước ta mới chỉ từ 1 300 - 
1 400 USD/năm, là mức đầu tư thấp nhất trong khu 
vực. Mức đầu tư này chủ yếu là trả lương và chỉ cho 
hoạt động quản lý. Tỷ lệ dành trực tiếp cho nghiên 
cứu khoa học chỉ khoảng 35%, nhưng lại phải rải ra 
nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị. Do vậy, kinh phí đầu 
tư cho khoa học - công nghệ vừa ít lại sử dụng thiếu 
tập trung nên hiệu quả không cao. 

Đổ khắc phục tình trạng này, trong những năm 
tới cần phải xác định những trọng tâm nghiên cứu, 
¬.-- yêu cầu về thời gian, chất lượng sản 
phẩm cuôi cùng ; xác định các đơn vị chịu trách 
nhiệm chủ trì, các đơn vị có nhiệm vụ tham gia làm 
cơ sở để đầu tư tương xứng. Vừa chú trọng đầu tư 
cho nghiên cứu, vừa phải chú trọng đầu tư cho 
công tác chuyến giao kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất. 

Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước, đã đến lúc 
các doanh nghiệp, nhất là các tổng công ty phải 
quan tâm đầu tư vốn, bố trí cán bộ để nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ ngay cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 
hướng tới nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh 
lành mạnh bằng chất lượng, giá thành sản phẩm, 
băng khoa học - công nghệ. 

Phát triển các hình thức chuyển giao côn 
nghệ, bản quyền về giống, công nghệ sinh học. Mở 
rộng các hình thức liên kết giữa các viện nghiên 


từ thấp đến cao, từ quản lý chuyên ngành đến lãnh 

đạo toàn diện, đứng đầu tổ chức là rất quan trọng. 
Lâu nay, các ngành, các địa phương đã ý thức 
được việc này và nhiều nơi đã làm thành công. 
Tuy nhiên, công việc này vẫn gặp nhiều trở ngại. 
Cái gốc của vấn đề là ở chỗ : các cương vị lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt trong bộ máy của Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể không phải là nơi để 
cán bộ “thực tập” ; trong khi đó, nếu không trải 
qua quá trình làm quen, tập sự thực tế thì cán bộ 
khó trưởng thành, khó bộc lộ rõ ưu điểm và 
hạn chế. 


lồ 


SỐ 3 (2-1999) 


cứu, các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất để 
tăng nhanh hiệu quả đầu tư khoa học và tăng thu 
nhập của những người làm công tác nghiên cứu 
khoa học. 

- Về chính sách, hoạt động khoa học - công 
nghệ cần được coi như ngành sản xuất chất xám 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, vì vậ 
cần có cơ chế tài chính riêng. Cho phép các cơ sở 
nghiên cứu được vay vốn ưu đãi để tổ chức chuyển 
giao và triển khai khoa học - công nghệ ; tuyển 
chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu ; sử 
dụng nguồn tài chính theo cơ chế gắn nghĩa vụ, 
quyền lợi với kết quả nghiên cứu. 

Có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những cán 
bộ khoa học - công nghệ giỏi, những người lao 
động có nhiều công trình sáng tạo đóng góp cho sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. 


G¿ k¿ 


Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà 
nước đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ phục vụ 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn, với chủ trương, định hướng của 
Đảng và Nhà nước về phát triền nông nghiệp, nông 
thôn được thể hiện trong Nghị quyết 6 của Bộ 
Chính trị (khóa VIII), chúng ta hy vọng sẽ có thêm 
những luồng sinh khí và động lực mới đưa nền 
nông nghiệp nước ta thêm bước phát triển mới : 
sản xuất hàng hóa - nâng cao chất lượng - tăng sức 
cạnh tranh, làm cho bộ mặt nông thôn nước ta sẽ 
có nhiều đổi mới hơn, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


“Cuối cùng là việc bố trí, sử dụng cán bộ đã quy 
hoạch và đào tạo. Trong thực tế, khâu này thường 
nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là đối với các cán bộ 
qua bầu cử. Chúng ta không đòi hỏi việc bố trí cán 
bộ phải đúng như quy hoạch, vì việc sắp xếp cán 
bộ cụ thể còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 
có kết quả phần đấu thực tế của cán bộ. Nhưng, 
nếu việc bồ trí cán bộ, kết quả bầu cử hoặc lẫy 
phiếu tín nhiệm khác xa quy hoạch thì phải xem 
lại cả việc sắp xếp và bản thân công tác quy 
hoạch. 

Càng đi sâu vào cụ thể càng thấy công tác quy 
hoạch cán bộ không đơn giản. Ơ đây, ngoài việc 
quán triệt quan điêm, giữ vững các nguyên tặc 
tô chức của Đảng, rât cân có sự tông kêt sâu sắc 
kinh nghiệm thực tiễn của các ngành, các 
địa phương. 
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CẢI CÁCH, ĐÔI MỚI VÀ CÁCH MANG - 
NHỮNG PHẠM TRÙ LỊCH SỬ VÀ BIÊN CHỨNG 


Ã hội loài người tiến tử mông muội đến văn 

minh phải trải qua những bước phát triển tiệm 

á tiến và bột phát “nhảy vọt. Những bước tiệm 

tiền thường mang ý nghĩa cải cách, đôi mới. Còn 

những bước bột phát, nhảy. vọt thường mang nội 

dung cách mạng. Tiên đề của các bước phát triển 
đó là các khủng hoảng xã hội cần giải quyết. 

Những Cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện chỉ 
có thể giải quyết được bằng cách mạng. Những 
Cuộc khủng hoảng bộ phận thường được khắc phục 
bằng cải cách, đôi mới. Nhưng cả 3 hình thái phát 
triển xã hội này đều diễn ra trong những điều kiện 
lịch sử nhất định và có mối quan hệ biện chứng với 
nhau. 

Có những điều kiện Jịch sử mà cuộc cách mạng 
nhất định phải búủng nổ. Cũng có những điều kiện 
lịch sử mà cải cách, đổi mới lại trở thành những hình 
thái phát triển xã hội phổ biến hơn như trong thế giới 
ngảy nay. 

Để góp phần vào nhận thức lịch sử và đấy mạnh 
phát triển xã hội bằng cải cách, đổi mới, chúng tôi 
xin đi sâu vào ba phạm trù này. 

I - Cách mạng 

Khi mâu thuẫn giữa phương thức sản xuất cũ đã 
lỗi thời và phương thức san xuât tiễn bộ hơn mới nảy 
sinh, đã đến độ chín muổi, khủng hoảng toan diện 
của xã hội đã diễn ra và yêu câu phải giải quyết thi 
hành động quyết tâm và triệt đề cua quần chúng 
dân đến bước phát t triển nhảy vọt của xã hội. Các 
bước phát triên nhảy vọt đó được gọi là cuộc 
cách mạng. 

Khái niệm “cách mạng” chỉ mới xuất hiện trong 
tư duy và ngôn ngữ nhân loại thời ky cách mạng tư 
sản ở các nước : Hà Lan, Anh, Pháp trở đi. Nhưng 
ngày nay nó được sử dụng phổ biến để nhận thức 
cả lịch sử trước đó, khi nói về các bước phát triển 
nhảy vọt từ phương thức sản xuất xã hội này sang 
phương thức sản xuất xã hội khác của các thời kỳ 
tiền tư bản chủ nghĩa như “cách mạng đá mới”, 
"cách mạng nô lệ”... 


VĂN TẠO 


Cách mạng mang ÿ nghĩa lật đổ xã hội cũ thay 
thế bằng xã hội mới, tiến bộ hơn, văn minh hơn, 
thường được tiến hành bằng đấu tranh quân sự, có 
kết hợp với đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, ngoại giao V.V.. - Nhưng bao giờ đấu tranh quân 
sự cũng là chủ yếu. Bởi vì các thế lực phản động, 
già côi luôn cố giữ quyền ngự trị của mình bằng bạo 
lực vũ trang. Vì thế, quần chúng cách mạng không 
thế không bằng vũ trang đấu tranh mà lại có thể lật 
đổ được chúng. 

Các cuộc cách mạng diễn ra, có thể chỉ trong 
một thời gian ngắn, thậm chi hành động quyết định 
thăng lợi của công cuộc lật đổ thế lực cũ chỉ diễn ra 
trong một khoảnh khắc. 

Nhưng trong quá trình phát triển của xã hội loài 
người, hình thái cách mạng trở nên đa dạng hơn và 
có thể có nội dung không hoàn toàn giống nhau. 
Đến lúc này khái niệm cách mạng đã trở thành một 
“phạm trủ cách mạng”. 

Cụ thể, trong thời đại tư bản chủ nghĩa, đặc biệt 
là trong giai đoạn đề quốc chủ nghĩa, đã nảy sinh 
một loại hình cách mạng chỉ làm thay đổi chế độ 
chính trị xã hội, chứ chưa làm thay đối triệt để 
phương thức sản xuất xã hội. Đó là các cuộc “cách 
mạng dân tộc thuộc địa” nhằm thủ tiêu chế độ thuộc 
địa phong kiên hay nửa phong kiến, thay thế bằng 
chế độ xã hội “dân tộc độc lập và dân chủ tư 
sản”.Từ loại hình này có một bước phát triển cao 
hơn, triệt để hơn là hình thái cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân (như ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc 
Triều Tiên... ) tiến lên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa bằng nhiều nấc thang của thời kỳ quả độ... 

Đồng thời mâu thuần giữa tư bản và vô sản ngày 
càng gay gắt và chín muôi, cho ra đời một hình thái 
cách mạng mới. Đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mà tiêu biêu là cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười năm 1917, đại diện cho phương thức sản xuất 
xã hội chủ nghĩa mới nảy sinh. 

Như vậy, “cách mạng" từ chỗ là một khái niệm 
đã trở thành một “phạm trù lịch sử và biện chứng”, 
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Nghiên sừn - Trao đổi - 


bao gồm nhiều loại hình cách mạng diễn ra trong 
những thời gian, không gian lịch sử nhất định, có nội 
dung khác nhau và cùng đưa xã hội phát triển, tiến 
lên. 

Nhưng lịch sử nhân loại lại không chỉ phát triển 
tuần tự qua các cuộc cách mạng xã hội, từ nô lệ lên 
phong kiến, phong kiến lên tư bản chủ nghĩa, tư bản 
chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa, mà có dân tộc đã 
phát triển bỏ qua một số cuộc cách mạng xã hội. 
Việt Nam ta, từ cổ chí kim chỉ làm có một cuộc cách 
mạng là Cách mạng Tháng Tám. Đó là cuộc cách 
mạng dân tộc thuộc địa với tính đặc thủ là cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân cỏn gọi là cách 
mạng dân chủ tư sản kiểu mới, bỏ qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa tiến lên theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Tuy Vậy, các nước không qua đầy đủ các bước 
phát triển nhảy vọt từ phương thức sản xuất xã hội 
này sang phương thức sản xuất xã hội khác bằng 
Các cuộc cách mạng, không phải là lịch sử của các 
nước này ngừng trệ, không phát triển. 

Trong thực tế, lịch sử xã hội loài người ở đâu 
cũng Vậy, văn liên tục phát triển, liên tục tiến lên với 
các quá trình tiệm tiến, mà ngày nay gọi là cải cách, 
đổi mới. 

Thông ,thường thì cải cách, đổi mới là những 
bước chuẩn bị cần thiết để dẫn. tới cách mạng xã 
hội, như công cuộc Duy Tân ở Trung Quốc thế 
kỷ XIX do Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu vận động 
là sự chuẩn bị cho Cách mạng Tân Hợi 1911 do Tôn 
Dật Tiên lãnh đạo thành công. Cải cách, đổi mới 
cũng là những bước phát triên tiếp theo để hoàn 
thiện các thành quả của một Cuộc cách mạng như 
cải cách ruộng đất ở Việt Nam để hoàn thành nhiệm 
vụ dân chủ của Cách mạng Tháng Tám... 

„ Trong nhận thức về lịch sử xã hội, các khái niệm 
“cải cách”, “đổi mới” (cũng như khái niệm “cách 
mạng) đều mới xuất hiện trong tư duy và ngôn ngữ 
các dân tộc trong thời kỳ cách mạng tư sản dân chủ. 
Ngày n nay chúng được vận dụng ngày càng phổ biến 
đề nhận thức cả lịch sử loài người tử quá khứ đến 
hiện tại, như chúng ta nói về cải cách hành chính 
của họ Khúc thế ký X, về cải cách: tài chính, tiền tệ 
của Hồ Quy Ly thế ký XV hay. về đổi mới chính sách 
xã hội của Đào Duy Từ thế ký: XVII... 

Nhìn chung lại, cải cách, đổi mới, cũng như cách 
mạng đều là hành động của quần chúng làm thay 
đổi xã hội tử thấp lên cao, từ lạc hậu lên tiến bộ, từ 
bế tắc đến khai thông... mà tiền đề chung của 
chúng đều tử yêu câu phải giải quyết các cuộc 
khủng hoảng xã hội. 
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Cái khác nhau của ba phạm trù kể trên là ở yêu 
cầu và biện pháp cụ thể. 

Yêu cầu và biện pháp cách mạng thì như trên 
đã nói. 

Còn yêu cầu và biện pháp của cải cách và đổi 
mới lại có khác. 

lI - Cải cách 

Cải cách khác cách mạng là không đòi hỏi phải 
tiến hành một cách khẩn trương, toàn diện và triệt 
để như cách mạng và đặc biệt là loại trừ biện pháp 
dùng bạo lực vũ trang. 

Nếu cách mạng cuối cùng là phải làm thay đổi 
toàn bộ một chế độ xã hội, cả về quân sự, chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội... thì cải cách lại có thể tiến 
hành ở từng bộ phận thiết yếu nhất, ở những thời 
điể " lịch sử thuận lợi nhất, với những mức độ cụ thể 
nhất 

Chính vị nội dung đó của cải cách mà trong các 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa 
đế quốc vừa qua đã nảy sinh ra loại hình cải lương, 
mà trong ngôn ngữ phương Tây : Anh, Pháp đều 
dùng từ “réforme”. Các Từ điể lên tiếng Việt đều dịch 
tử Réforme ra hai nghĩa là cải cách, cải lương, mặc 
dù theo ngôn ngữ và tư duy. Việt Nam thì cải cách là 
tiến bộ, còn cải lương là thỏa hiệp với kẻ thù, "thậm 
chí là phản động vì nó hạn chế hoặc làm cản trở 
phong trào đấu tranh bằng bạo lực cách mạng của 
quần chúng và có, thể bị bọn thực dân thống trị và 
lay, sai lợi dụng để “ru ngủ quần chúng”, “đánh lừa 
quần chúng” như Đảng ta đã từng phê phán chủ 
nghĩa cải lương của Bùi Quang: Chiêu, Phạm 
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh... hổi đầu thế kỷ này. 
Thực tế, thực dân Pháp đã lợi dụng biện pháp cải 
lương mả một số người hô hào, đưa ra những cái 
như “cải lương hương chính” vào những năm 40 để 
thực hiện ý đồ trên của chúng. 

Trên thế giới cũng vậy, song song với các phong 
trào vô sản, lại có những phong trào cải cách dân 
chủ tư sản mà những người vô sản phê phán, cũng 
gọi là “chủ nghĩa cải lương” hay “trào lưu cải lương”. 
Thực tế nó có ảnh hưởng tiêu cực đến các phong 
trào đấu tranh vũ trang của giai cấp vô sản, thậm 
chí có lúc nó lại hợp tác với tư bản dân tộc hay tay 
sai đế quốc chống phong trào vô sản. Đã có một 
thời kỳ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
phê phán kịch liệt chủ nghĩa cải lương, coi nó như 
một trong những chủ nghĩa cơ hội nguy hiểm cho 
phong trào công nhân. Nhưng cũng có nơi vô sản lại 
hợp tác với trào lưu cải lương để tiến hành đấu tranh 
trên nghị trường khi cách mạng vũ trang chưa có thể 
tiến hành được. Thực tế thì, trong phạm trù cách 
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mạng tư sản dân chủ, hình thái cải lương cũng 
mang ý nghĩa tiến bộ xã hội nhất định trong khuôn 
khổ tư sản dân chủ và nó cũng thuộc vào phạm trù 
cải cách  - 

byt, có cuộc cải cách góp phần nhất định vào 
phát triển xã hội, nhưng xét về cơ bản lại có sự kìm 
hãm xã hội như trường hợp cải cách hành chính của 
Minh Mệnh những năm 30 thế kỷ XIX chẳng hạn. 

Để củng cố vương triều Nguyễn đang lâm vào 
khủng hoảng thiết chế chính trị, cuộc cải cách đó đã 
có hiệu quả là phân chia lại địa giới hành chính các 
cấp mà đến nay chúng ta vẫn còn kế thừa, xây dựng 
được một bộ máy hành chính có hệ thống tương đối 
chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến tỉnh, huyện, 
tổng, xã. Đó là mặt cống hiến. Nhưng xét về tiến bộ 
của lịch sử xã hội Việt Nam nói chung lúc đó thì 
cuộc cải cách này đã củng cố một chế độ phong 
kiến lạc hậu theo Tống Nho và Thanh luật, kéo dài 
thêm cái trì trệ, bảo thủ của xã hội phong kiến đã 
suy tàn, kéo dài sự đau khổ của quần chúng nhân 
dân, chứ không đưa lịch sử xã hội tiến lên. Những 
cuộc cải cách mả ngụy quyền Sài Gỏn từ Ngô Đình 
Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu nêu lên, thực chất là 
những biện pháp nhằm củng cố chính quyền tay sai 
và chế độ thực dân kiểu mới, hoàn toàn không nằm 
trong phạm trù của tiến bộ xã hội và cách mạng. 

Cho nên “cải cách” cũng từ là một khái niệm trở 
thành một phạm trù lịch sử bao hàm nhiều hình thái 
khác nhau mà phải đứng trên lập trường cách mạng 
để xem xét. 

IIl - Đổi mới 

Đổi mới cũng là một khái niệm ra đời trong thời 
ky hiện đại nhưng tư duy, ngôn ngữ nhân loại đã sử 
dụng để nhận thức cả lịch sử của xã hội loài người 
từ xa xưa. Nội hàm của khái niệm “đổi mới” nhằm 
chỉ những hoạt động của con người làm thay đổi cái 

cũ, lạc hậu, lỗi thời bằng cái mới, tiến bộ hơn. 

Với nội hàm đó, đổi mới cũng có nhiều loại hình 
và cấp độ khác nhau : đổi mới kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, tư duy, hành động, cơ chế tổ chức quản 
lý, phương thức ứng xử, phương pháp giảng dạy... 

Do đó, cũng từ chỗ là khái niệm “đổi mới” đã trở 
thành một phạm trù nhận thức. Phạm trù đổi mới 
biểu hiện một cách đa dạng. Ở Trung Quốc, Việt 
Nam, Nhật Bản, phạm trù “đổi mới” được gọi là “duy 
tân”, hay “canh tân” (Minh Trị duy tân ở Nhật Bản, 
phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, các 
nhà Canh tân Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu... 
ở Trung Quốc v.v...) 


SỐ 3 (2-1999) 


Tiếng Nga dùng từ Ap-na-vơ-lê-nhi-e 
(06/0@/2£Hue) có nghĩa là đổi mới, và từ Pi-re-etrôi-ca 
([Ïepecmpoika) có nghĩa là “cải tổ ổ” (nhưng “cải tổ" 
của Nga không phải như cải cách, cải lương ở Việt 
Nam, Trung Quốc để xếp vào phạm trù “cải cách * 

mà là nhằm thay đổi toàn bộ xã hội nên cũng có 
nghĩa là “đổi mới”). 

Tiếng Anh dùng từ renovation, tiếng Pháp dùng 
từ rénovation đều có nghĩa là “đổi mới”. 

Ở mỗi nước trong từng thời điểm lịch sử nhất 
đinh, sự nghiệp đối mới có nội dung, biện pháp và 
kết quả khác nhau, nhưng là đồng nhất với nhau ở 
mục tiêu : “cải biến xã hội cũ thành xã hội mới tiến 
bộ hơn hoặc cải biến mọi mặt đời sống xã hội để xã 
hội đó tốt đẹp hơn” nên cùng thuộc vào phạm trù đổi 
mới. 

Đổi mới giống cải cách và cách mạng ở chỗ 
cũng yêu cầu giải quyết khủng hoảng xã hội đưa 

đến tiến \ bộ xã hội, nhưng so với cách mạng và cải 
cách, đổi mới là phổ biến hơn, rộng rãi hơn, có thể 
tiến hành lâu dài hơn cả... 

Nói là “phổ biến hơn cả” vì nó được tiến hành ở 
bất cứ trình độ kinh tế xã hội nào, ở giai đoạn lịch 
sử nào, ở bất cứ dân tộc nào ngay ‹ cả khi mà dân tộc 
đó chưa có thể làm được các cải cách hay cách 
mạng. Nó cũng có thể được tiến hành sau các cuộc 
cách mạng vũ trang đánh đổ chế độ xã hội cũ, xây 
dựng chế độ xã hội mới, hoặc hoàn thiện các thành 
quả mà cách mạng vừa đạt được, như chúng ta 
đang thực hiện “đổi mới” hiện nay nhằm đưa đất 
nước tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nói “rộng rãi hơn cả” vì nó có thể diễn ra ở trong 
tất cả các hoạt động, sinh hoạt của con người, 
không chỉ qua hành động mả còn cả trong tư duy, 
tâm ly, tỉnh cảm... Đặc biệt là đổi mới tư duy mà 
trong phạm trủ cải cách, phạm trủ cách mạng không 
đề rạ. Trong “đổi mới” thì đổi mới tư duy. có tầm 
quan trọng hàng đầu vì nó có tác dụng chỉ ¡ đạo cả 
quá trình “đối mới” ngay cả trong khi phải tiến hành 
cải cách như trong sự nghiệp đôi mới của chúng ta 
ngày nay. 

Nói “có thể lâu dài hơn cả” vì xét về thời gian 
diễn biến thì cách mạng thường là phải kịp thời, 
thần tốc, giảnh thắng lợi từng ngày, từng giờ, nhất là 
khi phải tiễn hành “khởi nghĩa vũ trang” như V.I.Lê- 
nin đã nói : “Hằng ngày hằng giờ phải giảnh được 
thắng lợi, dù là nhỏ nhất...”. Cải cách cũng cần 
nhanh gọn, trong một thời điểm nhất định, nhất là 
khi được tiến hành từng khâu trong một chuỗi các 
cuộc cải cách liên hoàn. Cuộc cải cách này phải dứt 
điểm để bước sang cuộc cải cách khác, như cải 
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cách ruộng đất phải hoàn thành để đưa đến “cải tạo 
nông nghiệp" (cũng là một loại hình cải cách). 

Còn đổi mới cũng có thể là nhanh gọn, có thể là 
từng bước, có thể là phiến diện, có thể là toàn diện 
và trong một quá trình tương đối lâu dài. 

Sự nghiệp đổi mới của chúng ta ì ngày nay chẳng 
hạn, diễn ra đã hơn 10 năm và vẫn còn tiếp diễn, 
trong đó bao hàm cả những biện pháp cải cách, như 
cải cách hành chính ; cải cách tài chính, tiền lỆ ; cải 
tiến quản lý nông nghiệp (hợp tác xã) ; cải tiến ' quản 
lý công nghiệp... Mục tiêu chung là đị đến đổi mới 
toàn diện. Từ “đổi mới tư duy” đến đổi mới kinh tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự, ngoại giao... 
Hiệu quả của đổi mới, nếu chúng ta đạt được tới 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng 
và văn minh” thì đã mang một ý nghĩa cách mạng 
lớn lao. 

Vào những thập kỷ cuối thế kỷ XX và bước sang 
đầu thế kỷ XXI, hình thái cách mạng đã có chỗ diễn 
ra một cách khác xưa : “Cách mạng trong hòa bình" 
được thực hiện bằng các quá trình “cải cách” và “đổi 
mới”. Đặc biệt có cuộc cải cách, từ phạm vi quốc gia 
đã có thể trở thành cuộc cải cách mang tầm quốc 
tế. Như trong “Tuyên bố Hà Nội” năm 1998 của Hội 
nghị cao cấp ASEAN lần thứ VỊ vừa qua, ở điểm 6, 
đã nói : “Chúng tôi cam kết sẽ thúc đẩy công Cuộc 
cải cách kinh tế và tài chính nhằm củng cố các nền 
kinh tế. Chúng tôi tin rằng, những nô lực cải cách ở 
từng nước phải được thúc đẩy I hơn nữa bằng CuỘc 
cải cách trên phạm vi toàn cầu nhằm giải quyết 
b. nŸ khâu yếu nhất trong hệ thống tài chính quốc 

. Mâu thuẫn giai cấp, mâu thuân dân tộc, mâu 
thuẫn xã hội vẫn nảy sinh và có nơi gay gắt, nhưng 
ít xảy ra xung đột vũ trang hay cách mạng lật đổ. 

Xu thế hòa hoãn đang trở thành phổ biến. Mâu 
thuần giai cấp giữa vô sản và tư sản vân tiếm ấn và 
sâu sắc nhưng tạm thời dịu đi trước yêu cầu hợp 
tác, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội và phát 
triển khoa học, công nghệ, cải thiện đời sống nhân 
dân... Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ 
thuật, sự phát triển của sức sản xuất xã hội và sự 
liên minh, liên kết quốc tế rộng rãi đang tạo ra 
những yếu tố thuận lợi đưa xã hội tiến lên qua cải 
cách, đổi mới để đạt được những thành quả tương 
đương với những cuộc cách mạng. 

Nhìn chung lại, cách mạng, cải cách, đổi mới là 
những khái niệm, phạm trù nhận thức quá trinh phát 
triển xã hội. Chúng là những phạm trủ lịch sử và 
biện chứng. Nó là phạm trủ lịch sử được biểu hiện 
ở chỗ : 
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Chúng diễn ra trong một không gian (một nước, 
một khu vực), một thời gian nhất định, có mối liên hệ 
giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng là những 
dấu mốc phát triển nhất định của lịch sử xã hội. Sứ 
mệnh lịch sử của chúng là liên tục đưa xã hội tiến 
lên: Phạm trù biện chứng, là ở chỗ : 

a) Từ khái niệm lịch sử trở thành những phạm trù 
biện chứng 

Trong tư duy nhân loại, khái niệm và phạm trù 
đều là những mắt xích, những nấc thang của quá 
trình nhận thức thực tế khách quan tử thấp đến cao. 
“Phạm trù” là nấc thang nhận thức cao hơn “khái 
niệm" trong mối quan hệ sinh thành và phát triển 
của chúng. Khái niệm cách mạng, cải cách, đổi mới 
là tiền để của sự sinh thành ra các phạm trù cách 
mạng, phạm trù cải cách, phạm trù đối mới. Ngược 
lại, các phạm trù này lại bao hàm trong nó các nội 
hàm nảy sinh từ các khái niệm ban đầu. 

b) Quan hệ nhân quả : Dẫu “cải cách” hay “đổi 
mới” diễn ra trước hay sau cách mạng thì giữa 
chúng đều có mối quan hệ nhân quả với nhau. Cái 
này từng là “nhân” thì cái sau là “ quả” và ngược lại. 
Như cải cách hành chính, cải cách giáo dục hay cải 
cách thuế khóa... hiện nay, đều có quan hệ “nhân, 
quả” với sự nghiệp “đổi mới toàn diện” của chúng ta. 

c) Quan hệ “hiện lượng, bản chất” 

Các cuộc “cải cách”, “đối mới" diễn ra trong thực 
tế như những “hiện tượng”. Chúng đều mang trong 
mình cái “bản chất cách mạng" (hoặc thuộc phạm 
trù cách mạng dân chủ tư sản ; hoặc thuộc phạm trù 
cách mạng dân tộc, dân chủ ; hoặc thuộc phạm trù 
cách mạng vô sản). 

Khi thực hiện không nên chỉ dừng lại ở hiện 
tượng và khi nhận thức cũng đừng quên xem xét 
bản chất của chúng. 

d) Quan hệ “lịch sử lô gích”: “cải cách" “đổi mới” 
diễn ra trong thực tế là biêu hiện lịch sử muôn màu 
muôn vẻ của lô gích phát triển của cách mạng. 
Những bước quanh co, thậm chí thụt ]ùi tạm thời của 
lịch sử (như sự chấp nhận bóc lột của chủ nghĩa tư 
bản đối với công nhân trong đổi mới hiện nay chăng 
hạn) cũng phải được xử lý theo tính lô gích tất yếu 
của bản chất cách mạng. 

Để cho sự nghiệp cải cách, đổi mới thành công, 
chúng ta không xa rời những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về lĩnh vực này như trên đã nói. 
Đồng thời cần kế thừa truyền thống của cha ông về 

“cải cách", “đổi mới” - một truyền thống để lại nhiều 
bài học bổ ích cho EHÒHg ta ngày nay. 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 17 - 12 - 1998 
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VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC 
TRONG KINH DOANH 


I- QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ 
KINH DOANH. 

Từ bao đời nay, mối quan hệ giữa văn hóa và 
kinh doanh, đạo đức và kinh tế đã được nhiều bộ óc 
lớn trên thế giới và cả trong nước quan tâm lý giải, 
song các câu trả lời được đưa ra thì hết sức đa dạng, 
nhiều khi trái ngược lẫn nhau. 

Ở phương Đông thời cổ đại, Khổng Tử (551 - 
479 tr.CN) - nhà khai sáng của đạo Nho - cho rằng x 
Trong xã hội chỉ có những người làm nhiệm vụ dạy 
dỗ, chăn dắt, cai trị dân mới là cao quí, là quân tử ; 
còn những người làm mộng, đi buôn... đều là thấp 
hèn, là tiểu nhân. Tuy không hoàn toàn phản đối 
việc làm giàu, song Khổng Tử chủ yếu cổ vũ cho tư 
tưởng an bần lạc đạo : “Thà ăn cơm thô, uống nước 
lã, co cánh tay mà gối đầu, lấy đó làm vui, chứ do 
bất nghĩa mà được giàu sang thì sự giàu sang ấy ta 
coi như đám mây nổi” (Luận ngữ, Thuật nhi) 

Về sau, Mạnh Tử (372 - 289 tr. CN) - người kế 
tục lỗi lạc sự nghiệp của Không Tử - đã đưa ra lời 
khẳng định dứt khoát : “Làm điều nhân thì chẳng 
giàu, còn làm giàu thì chẳng có nhân”. Khi đến yết 
kiến Lương Huệ Vương, Mạnh Tử đã khuyên nhà 
vua : “Vua không nên nói đến lợi làm gì, chỉ có nhân 
nghĩa mà thôi”. (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương) 

Trong hàng ngàn năm, tại những nước Đông Á 
chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Khổng Mạnh, 
hầu hết các nhà Nho cũng lại chỉ nói đến việc làm 
điều nhân chứ không dám nói đến việc làm giàu, 
chỉ nói đến điều nghĩa chứ không dám nói đến lợi. 
Ở Việt Nam, mặc dầu dư luận rộng rãi trong nhân 
dân thừa nhận thương nghiệp là một nghề không 
thể thiếu để làm giàu, nhưng dưới con mắt của các 
nhà Nho chính thống, nó luôn bị xếp vào bậc cuối 
cùng của thang giá trị nghề nghiệp trong xã hội. 


PHAM XUĂN NAM" 


Trong khi đó, ở phương Tây, trước hết là các 
nước xung quanh vùng Địa Trung Hải và cả ở 
Trung Cận Đông từ thời cổ đại, việc kinh doanh 
buôn bán đã được đề cao. Trong bộ truyện “Nghìn 
lẻ một đêm” của văn học dân gian Ả Rập, nhân vật 
lái buôn có mặt ở nhiều nơi và được xem là 
đáng kính. 

Đến cuối thế kỷ XVIII, khi chủ nghĩa tư bản đã 
ra đời ở các nước Tây Âu, nhà kinh tế học cổ điển 
người Anh là Adam Smith (1723 - 1790) đã lập 
luận rằng : Trong nền kinh tế thị trường, “sự tác 
động qua lại của những động cơ vị kỷ giữa các cá 
nhân con người được chuyển hóa thành kết quả bất 
ngờ nhất là sự hài hòa xã hội” *°. Vì thế theo ông, 
trong kinh doanh “đừng tìm cách làm tốt, hãy để 
cho cái tốt xuất hiện như là sản phẩm phụ của sự 
ích ký”. ® 

Nhưng như nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tư 
tưởng kinh tế ở phương Tây sau này đã nhận xét : 
“Niềm tin của Smith về sự hài hòa tự phát (trong xã 
hội do sự cọ xát của những động cơ vị kỷ trên thị 
trường - PXN) đã không hề được hiện thực chứng 
minh” ®, Trong suốt thế kỷ XIX (và cho đến cả 
ngày nay nữa), việc chạy theo lợi nhuận tối đa bằng 
bất cứ thủ đoạn nào của các nhà kinh doanh đã dẫn 
đến những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ, kéo 
theo những mâu thuẫn và xung đột xã hội sâu sắc, 


* Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Adam Smith: The theory of moral sentiments. Dẫn theo 
Robert Heilbroner: The worldily philosophers - the lives, trmes and 
Ideas of the great economic thinkers. 5* edition New York, p. 54 

(2) Như trên, p.68 

(3) Maunce Baslé Francoise Benhamon, Bemard Havance, 
Alain Gélédan, Jean Léobal, Alain Lipiets : Lịch sử tư tưởng kinh 
tế. Tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1996, tr 44 
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cùng nhiều hiện tượng suy đồi nghiêm trọng về văn 
hóa, đạo đức ngay ở các nước tư bản phát triển nhất. 

Trước thực tế đó, John Maynard Keynes (1882 - 
1946) - được xem là nhà kinh tế học có ảnh hưởng 
nhất trong thế giới tư bản từ những năm 30 của thế 
kỷ này - khi bàn về kinh doanh đã nói trắng ra 
rằng : “Tuy về lâu dài sẽ đến một lúc người ta 
“đánh giá mục đích cao hơn phương tiện và thích 
cái tốt hơn cái có lợi”, nhưng “ít nhất trong 
100 năm nữa... gian trá là có lợi còn ngay thẳng thì 
không. Tính tham lam, việc cho vay nặng lãi và sự 
phòng xa vẫn còn là các vị thần... có thể dẫn dắt 
chúng ta từ đường hầm của sự cần thiết kinh tế ra 
ảnh sáng”.” @ 

Dựa vào luận điểm nói trên của Keynes, nhiều 
nhà kinh tế học phương Tây còn giải thích một cách 
lạnh lùng : Thị trường là sự thể chế hóa chủ nghĩa cá 
nhân, cả kẻ bán và người mua đều không có trách 
nhiệm về bất cứ điều gì trừ cái lợi của riêng mình. 

Nhưng rồi cùng với sự phát triển của khoa học 
và công nghệ, tạo điều kiện cho việc kiếm lời một 
cách văn minh không chỉ dựa trên luật pháp mà còn 
cả lương tri của con người, luận điểm của Keynes 
về , hoạt động kinh doanh “gian trá là cần còn ngay 
thẳng thì không” đã bị những nhà trí thức tiến bộ có 
đầu có suy nghĩ độc lập ở chính các nước phương 
Tây phê phán, bác bỏ. 

Đầu những năm 70, Fritz Schumacher - một nhà 
kinh tế học người Anh - trong tác phẩm “Nhỏ là 
đẹp” nổi tiếng của mình đã viết : “Tôi cho rằng bây 
giờ đã đủ bằng cớ đề chứng minh nhận định đó (của 
Keynes - FXN) là sai theo ý nghĩa rất trỰc tiếp và 
thực tiễn. Nếu những thói xấu của con người như 
tham lam và dục vọng được nuôi dưỡng một cách 
có hệ thống thì hậu quả không tránh khỏi chẳng có 
ý khác ngoài sự sụp đổ của trí tuệ... Nếu tất cả xã 
hội có nhiều các thói xấu đó... tổng sản phẩm quốc 
dân có thể gia tăng nhanh chóng theo cách đánh giá 
của các nhà thống kê, nhưng không phải qua kinh 
nghiệm thực tế của nhân dân, vì họ thấy mình bị đè 
nén bởi tâm trạng thất vọng, sự tha hóa, sự bất an.. 
ngày càng tăng” ® . Theo ông, đã đến lúc trong kinh 
tế học, "sự chân thật về tỉnh thần và đạo đức phải 
được chuyển vào vị trí trung tâm” ® 

Cùng dòng mạch suy nghĩ của Fritz 
Schumacher còn có một số nhà kinh tế học Âu - Mỹ 

khác như Aldous Huxley, Francois Peroux, 
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Paul Hawken, v.v. Song cho đến nay những luận 
điểm rất đáng trân trọng của họ chưa phải đã thắng 
thế trong giới kinh tế học phương Tây. 

Trong khi đó, ở Nhật Bản ngay từ thời Minh Trị 
(1868 - 1912) học giả Shibusawa đã viết một cuốn 
sách nhan đề “Luận ngữ và Chiếc bàn tính” để 
chứng minh : Người ta hoàn toàn có thể kết hợp chữ. 
nhân của Nho giáo với việc kiếm lời trong kinh 
doanh để thúc đây nền kinh tế quốc dân phát triển. 
Quan điểm của Shibusawa nhanh chóng được đông 
đảo giới nghiên cứu Nhật Bản - nơi vừa có điều kiện 
và yêu cầu phát triển mạnh về kinh tế, vừa có truyền 
thống tôn trọng đạo đức trong xã hội - hưởng ứng. 

Khác với tình hình nước Nhật trong cuộc cải 
cách Minh Trị, tại Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX, 
việc kinh doanh công thương nghiệp vẫn bị kỳ thị 
và kìm hãm bởi các chính sách của triều đình 
phong kiến nhà N Yguyễn độc tôn Nho giáo. Song ở 
trong nước lúc bấy giờ cũng đã có một số nhà trí 
thức như Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ..., tuy 
đều xuất thân từ cửa Không sân Trình, nhưng đã 
nhạy cảm với xu thế mới của thời đại và trở thành 
người đi tiên phong trong nhận thức về sự cần thiết 
phải mở mang kinh doanh buôn bán làm giàu cho 
đất nước trong khi vẫn tôn trọng những giá trị đạo 
đức tốt đẹp của dân tộc. 

Chính Đặng Huy Trứ (1825 - 1874) đã tự vượt 
lên quan niệm cũ vốn có của mình xem nghề buôn 
là “mạt nghệ” để đi đến khẳng định : “Việc làm ra 
của cải là đạo lớn không thể coi thường”? Là người 
trực tiếp kiến nghị thành lập và được giao đứng đầu 
Ty Bình Chuẩn mở tại Hà Nội từ năm 1866 để lo 
việc kinh doanh buôn bán gây dựng tài chính cho 
quốc gia, Đặng Huy Trứ đã chủ trương kết hợp việc 
kiếm lời mà người kinh doanh phải theo đuổi với 
“đạo tâm” trong sáng mà người ấy phải luôn giữ gìn 
trong cân đong đo đếm, giao dịch với bạn hàng và 
người mua. 

Gần như đồng thời với Đặng Huy Trứ, Nguyễn 
Trường Tộ (1830 - 1871) cũng cho rằng : phải “mở 


(4) Dẫn theo Fritz Schumacher : $mall ¡s beautiful. Harper 
Torchbooks New York, London 1977, p.22 

(5) E.F. Schumacher : Sách đã dẫn, p 29 

(6) Như trên, p 30 | 

(7) Dẫn theo Lê Sĩ Thắng : Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập II. 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1997, tr 338 
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rộng khai thác nguồn lợi... mở rộng đường thương 
mại để giàu có của cải” ®. Ông bài bác thái độ của 
nhiều nhà Nho đương thời vẫn khư khư bám vào 
luận điểm mà Mạnh Tử đã trình bày với Lương Huệ 
Vương về nghĩa và lợi ; đồng thời ông khẳng định : 
việc mưu cầu “tài lợi” cho dân, cho nước một cách 
khôn khéo chính là “nền tảng của nhân nghĩa” ® 

Từ những điều nói trên ta có thể thấy : Trải qua 
nhiều thế kỷ cả ở phương Đông và phương Tây, đã 
có biết bao nhà tư tưởng, nhà kinh tế, nhà triết học... 
hao tâm, tôn trí để bàn về mối quan hệ giữa đạo đức 
và kinh tế, văn hóa và kinh doanh. Nhưng trong 
một thời gian dài trước kia, do hạn chế của các điều 
kiện lịch sử, hầu hết ý kiến đều cho rằng đạo đức và 
kinh tế, văn hóa và kinh doanh không chỉ là những 
lĩnh vực khác biệt mà còn đối lập nhau trong việc 
định hướng giá trị của các hành vi con người. Phải 
cho đến khoảng trên dưới một thế kỷ gần đây, trong 
những điều kiện mới của thời đại, những nhà trí 
thức sáng suốt của nhiều dân tộc mới đi tới chỗ 
nhận thức ra khả năng kết hợp giữa việc làm giàu 
và việc làm điều nhân, giữa cái lợi và cái đẹp trong 
kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của 
mỗi quốc gia. 

Đó là một xu hướng tiến bộ trong quá trình phát 
triển tư duy kinh tế của loài người. 


II- ĐƯA CÁC NHÂN TỔ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC 
VÀO THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 

Tuy về mặt nhận thức, ngày càng có thêm nhiều 
người đồng tình với xu hướng tiến bộ kể trên trong 
tư duy kinh tế, song trên thực tế, cần làm gì và làm 
thế nào để có thể đưa các nhân tố văn hóa, đạo đức 
vào trong hoạt động kinh doanh (hiểu theo nghĩa 
rộng bao gồm cả ba nội dung chủ yếu là sản xuất, 
tiếp thị và quản lý tài chính) thì vấn đề lại không 
đơn giản chút nào. 

Nói đến kinh doanh, trước hết là nói đến việc 
đầu tư cho sản xuất, buôn bán và phân phối các 
hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời. 
Không thu được lợi nhuận để từ đó vừa thực hiện tái 
đầu tư, vừa đâm bảo lợi ích thiết thân cho cả người 
quản lý và người lao động thì kinh doanh không thể 
tồn tại và phát triển. Nhưng kinh doanh kiếm lời 
bằng cách nào thì lại có nhiều cách khác nhau. Như 
thực tế của nền kinh tế thị trường đã phát triển lâu 
năm ở hàng loạt nước trên thế giới cũng như nền 
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kinh tế › thị trường còn non trẻ ở Việt Nam hiện nay 
cho thấy : 

- Có cách kinh doanh kiếm lời bằng sự bóc lóc 
quá mức sức lao động của người làm công, khiến 
cho những người này chỉ đủ tôn tại với một mức 
sống tối thiểu. 

- Có cách kinh doanh kiếm lời bằng cách khai 
thác bừa bãi các tài nguyên thiên nhiên, gây ô 
nhiềm môi trường và phá vỡ sự cân bằng sinh thái. 

- Lại có cách kinh doanh kiếm lời bằng làm 
hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, lừa đảo, đầu cơ trên 
thị trường cả trong và ngoài nước. 

- Nhưng cũng có cách kinh doanh kiếm lời ¡bằng 
nhanh nhạy nắm bắt thông tin, ra sức cải tiến kỹ 
thuật và công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu và nhiên 
liệu, quan tâm thích đáng đến đời ¡ sống vật chất và 
tỉnh thần của người làm công, bồi dưỡng và phát 
huy tiểm năng sảng tạo của họ trong việc tạo ra 
những hàng hóa và dịch vụ có chất lượng tốt, hình 
thức đẹp và giá cả hợp lý đáp ú ứng nhu câu của thị 
trường, gIỮ được chữ tín đối với người tiêu dùng và 
bạn hàng gân xa. 

Rõ Tàng, ba cách kiếm lời đầu tiên là a những biểu 
hiện tôi tệ của lối kinh doanh chụp giật, thiểu văn 
hóa, phản tự nhiên, vô đạo đức và không thể tồn tại 
lâu bên, do sự thiển cận và sai lâm của bản thân 
những cách đó và do sự phản đối ngày càng tăng 
của xã hội ngày nay. 

Còn cách kiếm lời thứ tư thể hiện những mặt ưu 
việt của phương thức kinh doanh có văn hóa, có đạo 
đức. Nó đảm bảo kết hợp được cả cái đúng, cái tốt, 
cải đẹp - vốn là những giá trị cốt lõi của văn hóa - 
với cái lợi là mục đích trực tiếp của kinh doanh. 

Việc đưa các nhân tố văn hóa vào hoạt động 
kinh doanh có thành công hay không phụ thuộc vào 
nhiều điều kiện. Trong đó điều kiện quyết định là 
con người - bao gồm tất cả mọi người trong dây 
chuyên sản xuất, phân phối và tiêu thụ các hàng 
hóa và dịch vụ làm ra, nhưng trước hết và quan 
trọng nhất là người chủ doanh nghiệp. 

Đối với những nhà doanh nghiệp nào còn tin 
theo luận điểm của Keynes như trên đã nói, thì kinh 
doanh là kinh doanh, lợi nhuận là mục tiêu tối 
thượng. Để đạt được lợi nhuận tối đa, nhà doanh 
nghiệp có thể sử dụng mọi biện pháp và thủ đoạn, : 


(8), (9) Như trên, tr 359, 372 - 73 
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kể cả thủ đoạn xảo trá và tàn nhãn nhất. Không thể 
hô hào đạo đức trong kinh tế, không thể nói đến 
việc đưa các nhân tố văn hóa vào kinh doanh 
được Ì 

Nhưng ở những nước vốn có truyền thống tôn 
trọng các giá trị văn hóa và đạo đức, nhiều nhà 
doanh nghiệp nối tiếng lại quan niệm vừa phải hết 
SỨC COI trọng nhân tố trí tuệ, vừa phải đặc biệt đề 
cao nhân tố đạo đức, tức “cái tâm” (hay như Đặng 
Huy Trứ từng chủ trương là “đạo tâm”) của con 
người trong các hoạt động sản xuất buôn bán và 
dịch vụ. 

Theo quan niệm ấy, các nhà doanh nghiệp trước 
hết phải là người có tài năng. Tài năng trong việc 
nắm bắt các thành tựu khoa học và công nghệ và 
vận dụng sáng tạo vào qui trình sản xuất làm cho 
hàm lượng trí tuệ trong mỗi đơn vị sản phẩm ngày 
càng tăng lên, đồng thời sự tiêu hao năng lượng ; 
nguyên liệu ngày càng giảm bớt. Tài năng trong 
việc tìm hiểu đánh giá thực trạng của thị trường, dự 
báo được chiều hướng thay đổi của cung - câu, từ 
đó mà có thể đi trước, đón đầu trong việc vạch kế 
hoạch hành động của doanh nghiệp. Tài năng trong 
quản lý tài chính để mỗi đồng vốn bỏ ra đều mang 
lại hiệu quả mà không để xảy ra lãng phí, thất thoát. 

Nhưng tài năng phải đi đôi với đạo đức, vì đạo 
đức là nên tảng nhân cách làm cho tài năng của nhà 
doanh nghiệp được nhân lên. 

Theo tôi, tiêu chuẩn hàng đầu về đạo đức của 
nhà doanh nghiệp là tính trung thực. Trung thực 
trong việc chấp hành luật pháp c của nhà nước để 
không đi vào con đường trôn thuế, lậu thuế, buôn 
bán những đồ quốc cắm, hoặc tiến hành những dịch 
vụ có hại cho thuần phong mỹ tục của dân tộc, như 
tô chức du lịch tình dục (sex tour) chẳng hạn. Đối 
với những kẻ không lương thiện, có thê đó là con 
đường dễ “hái” ra tiên, nhưng cũng là con đường 
ngắn nhất để đi tới nhà tù và sự phá sản ! Trung 
thực trong giao tiếp. với bạn hàng và người tiều 
dùng để đâm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ 
đúng như những điều giới thiệu và quảng cáo. 
Không thể dùng cải bóng bây, hào nhoáng bê ngoài 

để che đậy cái giả dối, thậm chí cái độc hại ở bên 
trong, miền sao thu được nhiêu lời theo kiểu ' 'sống 
chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” ! Trung thực ngay 
với cả bản thân để không tham ô, thụt két, “chiếm 
công vi tư”, dù hàng ngày hàng giờ va chạm với 
tiên và hàng, lại có quyên quyết định trong tay và 
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cũng có thể không có ai biết được ngoài lương tâm 
của mình. 

Cùng với tính trung thực, điều không thể thiểu 
trong đạo đức của nhà doanh ¡nghiệp có văn hóa còn 
là thái độ tôn trọng Cuộc sống phẩm giá và quyên 
lợi chính đáng của những người cộng Sự và những 
người dưới quyền. Trong thời đại ngày nay, bất cứ 
một doanh nghiệp nào cũng chỉ có thể thành côn 
và thành công lâu bền, nếu như nhà quản lý biết 
khơi dậy và phát huy được tỉnh thần trách nhiệm, ý 
thức tự giác, niềm say mê sáng tạo của đội ngũ viên 
chức và những người lao động trực tiếp bằng cách 
đối xử với họ như những con người, hơn nữa như 
những người anh em găn bó với nhau trong một 
cộng đồng. 

Tính trung thực, thái độ tôn trọng con người và 
nhiều đức tính khác nữa của nhà doanh nghiệp khó 
có thể chỉ do pháp luật hay bất cứ một chỉ thị, mệnh 
lệnh nào tạo ra được. Những đức tính đó cần được 
gieo mầm, vun xới, bồi đắp, rèn luyện suốt cả đời 
người từ trong gia đình, ở trường học và ngoài xã 
hội. 

Mặc dầu vốn là một nước chưa có truyền thống 
kinh doanh buôn bán phát triển, nhưng từ lâu người 
Việt Nam đã khuyên nhau làm theo châm ngôn : 
“Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu 
chùa”. 

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, 
chúng ta có thể hiểu răng : Từ (ại gia là tu dưỡng 
đạo đức, rèn luyện nhân cách ngay tại gia đình. Vấn 
đề được đặt lên vị trí hàng đầu, vì gia đình chính là 
nơi có nhiệm vụ giáo dục cho mỗi người từ thuở ấu 
thơ biết phân biệt cái thiện và cái ác, cái cao thượng 
và cái thấp hèn, cái tốt đẹp và cái xấu xa, nghĩa là 
truyền thụ những giá trị văn hóa tỉnh thần cơ bản 
chuẩn bị cho con người bước vào đời. 

Tu tại chợ là quan hệ đạo đức ngoài xã hội. Vấn 
đề được đặt ở vị trí trung tâm, vì đây chính là nơi 
thử thách gay go nhất, đòi hỏi tính trung thực phải 
vượt lên sự giả dối, cái lương thiện phải thắng cái 
bất lương trong trao đổi tiền-hàng diễn ra liên tục 
ngày này qua ngày khác. Tiếp theo việc tu tại gia, 
việc tu tại chợ mà thành công, thì những giá trị văn 
hóa trong con người mới được củng cố vững chắc. 

Còn việc íu tại chùa chỉ là khâu cuối cùng để đạt 
tới quả phúc của sự giác ngộ. Không thể có một nhà 
doanh nghiệp, một thương nhân nào trong khi coi 
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thường các giá trị gia đình, lừa đảo trong kinh 
doanh lại có thể lên chùa cầu Phật (hoặc đi nhà thờ 
cầu Chúa) để mong cứu rõi tinh thần, thanh thoát 
lương tâm được. 


II - VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ TRIÊT LÝ 
KINH DOANH. 

Xét đến cùng, việc có đưa được các nhân tố văn 
hóa, đạo đức vào kinh doanh hay không là tùy 
thuộc ở quan niệm của người ta (bao gôm từng cá 
nhân và cả cộng đồng) về các giá trị mà hoạt động 
kinh doanh cân đạt tới. Quan niệm Ấy được khái 
quát thành triết lý kinh doanh. 

Mọi người đều biết do sự phần công lao động xã 
hội ngày càng sâu, nên kinh tế thị trường ngày càng 
phát triển, sự tách rỜI g1ữa người sản xuất và người 
tiêu dùng là hệ quả tất nhiên. Mối quan hệ giữa con 
người với con người. trong việc duy trì cuộc sống 
hàng ngày vì thê chủ yêu phải thông qua trao đôi 
các sản phẩm làm ra. Về thực chất, việc trao đổi 
này là sự trao đôi những giá trị sáng tạo đích thực 
của con người. Nhưng khi các sản phâm đó được 
bán và mua trên thị trường thì lại phải thông qua 
tiên tệ (dưới dạng tiền mặt hay tín phiếu). Và người 
có nhiều tiền thì dường như có thể mua được tất cả ! 
Đó chính là cội nguôn sâu xa làm nảy sinh sự sùng 
bái tiền tệ, sùng bái của cải vật chất. Sự sùng bái ấy 
dần dần biến thành triết lý hành động, triết lý sống 
của một số người. 

Ở nước ta trong quá trình chuyển từ nên kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nên 
kinh tế thị trường nhiều thành phân, một số người, 
đã tuyệt đối hóa quá mức vai trò của đông tiền. 

Nhưng có những giới hạn mà đồng tiền không 
thể vươn tới được. Đó là hạnh phúc và niềm vui 
chân chính của con người. Như thực tế đã cho thấy, 
không ít nhà kinh doanh giàu có ngồi trên cả đống 
vàng mà vẫn thấy mình bất hạnh vì tình cảm giữa 
con người với con người cạn kiệt, gia đình tan vỡ, 
đạo đức suy đôi, các tệ nạn xã hội và bệnh tật hiểm 
nghèo tràn lan... là những cái chứa đựng nguy cơ 
phá hoại nên tảng của chính xã hội mà họ đang 
sông. 

Về điều này, có thể dẫn ra lời của ông Chủ tịch 
tập đoàn Daewoo - một trong mấy tập đoàn kinh 
doanh lớn. nhất của Hàn Quốc “Không thể chối 
cải được rằng mục đích của kinh doanh là kiếm ra 
tiên bạc. "Nhưng tôi nghĩ một công ty không nên tồn 
tại chỉ vì lợi nhuận... Đối với một con người cũng 


vậy. Ai chỉ sống vì tiền tài của cải sẽ chẳng bao giờ 
biết được niềm vui hạnh phúc đích thực, bởi vì bản 
tính của sự tham lam vật chất là không có giới hạn. 
Kiểu tham ấy có thể đẩy một kẻ giàu đã có 99 thứ 
giết chết người khác, dù người này chỉ có một thứ, 
để cho hắn giành được đủ 100 ! Ông còn nói : 
“Người nào ít nhiều biết cách sử dụng của cải vì lợi 
ích của người khác mới là người giàu và có hạnh 
phúc thật sự”, 

Ở Nhật Bản, một nước có nền kinh tế thị trường 
phát triển vào bậc nhất trên thế giới, người ta cũng 
rất đề cao triết lý : “Cuộc sống hạnh phúc không gì 
khác hơn là sáng tạo tối đa... Sáng tạo ra ba loại giá 
trị : Giá trị của cái đẹp, giá trị của cái lợi, giá trị 
của cái thiện”u?, 

Ở Việt Nam, tuy nền kinh tế thị trường còn ở 
dạng sơ khai với không ít hiện tượng tiêu cực trong 
buôn bán, giao dịch, hùn vốn..., nhưng càng ngày 
càng có thêm nhiều nhà kinh doanh biết suy nghĩ và 
hành động vị mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng và văn minh, trong đó có hạnh phúc của 
bản thân và gia đình mình. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành 
công, nhà kinh doanh nổi tiếng Trịnh Văn Bô đã 
nêu một tấm gương như vậy. Gia đình ông đã tự 
nguyện ủng hộ cho “Quỹ độc lập” và góp vào Việt 
Nam công thương ngân hàng của chế độ mới số tiền 
giá trị tương đương 5000 lạng vàng. Lẽ sống và 
cũng là triết lý kinh doanh của gia đình này là 
“Buôn bán được 10 đồng lãi thì giữ lại bẩy, còn lại 
thì giúp đỡ người nghèo và làm những VIỆC phúc 
đức. Khi cần để nuôi nên độc lập, thì cống hiến 
tất cả”, 02 

Tóm lại, triết lý kinh doanh của những con 
người có lý tưởng đều mang nội dung nhân bản sâu 
sắc, vì nó dựa trên một quan niệm đúng đăn về 
hạnh phúc cá nhân không tách rời mà gắn bó mật 
thiết với hạnh phúc của cộng đồng. Đó chính là sự 
kết tinh những giá trị văn hóa, đạo đức trong 
kinh doanh. 


(10) Kim Woo Choong : Văn hóa làm giàu. Dẫn theo báo Văn 
Nghệ số 46 ngày 12-I 1-1994 

(11) Lời của Makiguchi Tsunesaburo, Hội trưởng đầu tiên của 
Soka Gakkhai (Sáng giá học hội Nhật Bản). Dẫn theo lkeda 
Daisaku : Thư gửi Hội nghị nghiên cứu con người, giáo dục, phát 
trên và thế kỷ XXI, Hà Nội, 8-1994 

(12) Hoàng Thị Minh Hồ (vợ ông Trịnh Văn Bô) : Lẽ sống của 
chúng tôi. Tạp chí Xưa và Nay số 10-1994 
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Đánh giá tình hình 
tài chính - ngân sách 
" năm 1998 

Năm 1998, mặc dù gặp phải 
nhiều khó khăn do khủng hoảng 
tài chính - tiền tỆ khu vực và 
thiền tai liên tiếp xây ra trên diện 
rộng, với mức độ khá nghiêm 
trọng, song, tình hình kinh tế - 
xã hội nói chung, và tài chính - 
ngân sách nhà nước (NSNN) nói 
riêng vẫn tiếp tục phát triển ổn 
định, đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ. 

Tốc độ tăng GDP đạt 5,83%, tuy là mức tăng 
thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây (năm 1992 
tăng 8,65% ; năm 1993 tăng 8,07% ; năm 1994 tăng 
8,84% , năm 1995 tăng 9,54% ; năm 1996 tăng 
9,34? ; năm 1997 tăng 8,80%), song, vẫn cao hơn 
nhiều nước trong khu vực và thế giới (nhiều nước có 
mức tăng trưởng âm và suy thoái). Giá trị sản xuất 
công nghiệp vẫn tăng ở mức 2 con số, nông nghiệp 
tăng 3% và dịch vụ tăng 4,9%. Sản xuất lương thực 
đạt kết quả kép : vừa đạt ở mức cao nhất G1, 3 triệu 
tấn), vừa xuất khẩu nhiều nhất (đạt trên L ti USD). 
Kim ngạch xuất khẩu tăng 0,9%. Chỉ số giá tiêu 
dùng tăng 8,5%, thấp hơn mức tăng do Quốc hội 
đề ra. 

Hoạt động điều hành thu - chỉ NSNN xấp xỉ hoàn 
thành kế hoạch năm. Tổng thu NSNN đạt 98,7% dự 
toán năm, tăng 5,8% so với năm 1997, trong đó thu 
từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đạt 
95,6%. Một số khoản thu đạt và vượt dự toán năm 
như thuế xuất, nhập khẩu (100%), thuế thu nhập 
(119,2%), thu xô sô kiến thiết (101, 2%), thu phí, lệ 
phí (115,0%), thuế chuyển quyền sử dụng đất 
(102,8%), thu tiền thuê đất (104.1%). Tỷ lệ động 
viên qua thuế và phí vào NSNN bằng 19% GDP, tuy 
thấp hơn mức Quốc. hội đề ra (20,7%), song đã đáp 
ứng được các nhu cầu chỉ thường xuyên, câp bách; 
dành ra được 4,8% GDP cho đầu tư phát triển và trả 
nợ (năm 1997 là 3,9% GDP), đáp ứng được khoảng 
trên 60% nhu câu chi đầu tư phát triên của NSNN. 
Mức tăng thu NSNN thấp hơn so với chỉ tiêu do 
Quốc hội đề ra (6, 7%) và so với mức tăng của năm 
1997 (9,7%) đã thể hiện ngày càng rõ nét chính sách 
động viên của nhà nước theo hướng khuyến khích 
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TÀI CHÍNH - 
NGÂM SÁCH UIÉT NAM NĂM 1998 
UÀ NHIÊM U\ NĂM 1999 


TÀO HỮU PHÙNG" 


sản xuất kinh doanh vì lợi ích lâu dài và căn bản của 
nên kinh tế, tăng tích tụ vốn để tái đầu tư của các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Trong bối cảnh mức tăng trưởng của nền kinh tế 
giảm sút l/3 so với kế hoạch đầu năm, nhiều ngành 
sản xuất chủ lực, địa bàn trọng điểm bị giảm sút về 
nhịp độ tăng trưởng ; một bộ phận doanh nghiệp rơi 
vào tình trạng thua lỗ (khoảng 40% doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) và gần 20% doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài, sức mua xã hội và thị trường xuất khẩu, 
đặc biệt là thị trường khu vực Đông - Nam Á và 
châu Á bị co hẹp, thì việc hoàn thành kế hoạch thu 
NSNN như nêu trên thể hiện sự cố gắng rất lớn của 
Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Ngay từ 
giữa năm, nhờ sớm nhận rõ những khó khăn, lường 
trước được tác động bất lợi đến nền kinh tế - tài 
chính và NSNN, Chính phủ đã tích cực và chủ động 
điều hành, SỬ dụng tông hợp các biện pháp, phát huy 
nội lực để hạn chế các khó khăn, khai thác các 
nguồn thu có thể tăng để bù vào những khoản giảm 
thu bất khả kháng. Chính vì vậy, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã không phải điều chỉnh dự toán NSNN, 
trong khi phải. điều chỉnh các chỉ tiêu khác vào ngày 
21-7-1998 xuống mức thấp hơn kế hoạch đã đề ra. 

Tông số chỉ NSNN đạt 98,9% dự toán năm, tăng 
4,1% so với năm 1997. Điều đáng lưu ý là, so với dự 
toán thu thì dự toán chỉ năm nay biến động nhiều 
hơn. Một mặt, do tình hình kinh tế - xã hội có những 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh 
tế khu vực và thiên tai mà trong quá trình xây dựng 
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kế hoạch chúng ta chưa lường hết được. Mặt khác, 
để thực hiện vai trò điều chỉnh vĩ mô, Nhà nước đã 
CÓ sự can thiệp mạnh mẽ bằng biện pháp tài chính 
như trợ giá hàng xuất khẩu, hàng chính sách, hỗ trợ 
vốn cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tăng 
dự trữ, thu mua nông sản... vào những thời điểm cần 
thiết nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội. 

Kết quả một số khoản chi lớn thể hiện như sau : 

- Chi đầu tư phát triển đạt 100% dự toán năm và 
tăng 12,3% so với năm 1997. Số tăng chỉ về đầu tư 
phát triển chủ yếu là bổ sung cho các công trình cơ 
sở hạ tầng, các công trình trọng điểm vê giao thông, 
thủy lợi..., đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, vùng cao, 
vùng sâu và vùng cố nhiều khó khăn. 

- Chi thường xuyên đạt 100,1% dự toán năm, 
trong đó chú trọng tăng chỉ cho giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ như tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 2, cắt giảm chi quân lý hành chính như 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, đồng thời bảo 
đảm kinh phí cho việc củng cô quôc phòng, an ninh, 
đối ngoại và thực hiện những nhiệm vụ mới phát 
sinh như khắc phục thiên tai, cứu đói, hoàn thuế 
doanh thu cho các doanh nghiệp làm hàng xuất 
khẩu, bù tiền điện cho thủy nông, tu sửa đường sá, 
cầu cống, vệ sinh đô thị, phòng chống dịch bệnh... 
Đặc biệt, năm 1998 là năm đầu tiên chúng ta thực 
hiện giảm 10% dự toán chi thường xuyên khi phân 
bổ theo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời cắt giảm 
mạnh (từ 30-50%) các khoản chi về mua sắm, sửa 
chữa, hội nghị, đoàn ra, đoàn vào, lễ tân, khánh tiết... 

- Bội chỉ NSNN là 3,5% GDP, được bù đắp băng 
vay trong và ngoài nước với tý lệ tương ứng là 
53,6% và 46,4% tổng thâm hụt. Số vay bù đắp thâm 
hụt NSNN được dành toàn bộ cho đầu tư phát triển. 
Điều đáng khích lệ đến nay là năm thứ 7 chúng ta 
không phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN. 

Tuy nhiên, do nguồn thu tăng chậm nên trong chì 
tiều nhiều mặt còn bị kiềm chế, chưa đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu thực tế đòi hỏi, lớn nhất là chi cho xây dựng 
cơ bản, chỉ cho các sự nghiệp giáo dục, y tế, chi khắc 
phục thiên tai, chi trả nợ. Công tác cấp phát kinh phí 
trực tiếp qua Kho bạc nhà nước còn gặp một sô 
Vướng mắc nên có bị hạn chế trong việc thanh toán, 
chi trả còn chưa đúng tiến độ như chì xây dựng cơ 
bản, chí chương trình quốc gia. Chị quản lý hành 
chính là khoản chi về nguyên tắc phải triệt để tiết 
kiệm, nhưng thực tế năm qua không những không 
giảm mà có nơi còn vượt nhiều so với dự toán (qua 
công tác kiểm toán ngân sách cho thấy có địa 
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phương chi vượt đến 200% dự toán), việc chia tách 
một sô tỉnh làm tăng thêm biên chế và tăng chí cho 
xây dựng trụ sở, mua sắm thiết bị và phương tiện làm 
việc. Cân đối NSNN vẫn rất căng thăng do sức ép 
tăng chi lớn, nhất là với những khoản chi đã được bố 
trí trong kế hoạch như chỉ giáo dục, chi khoa học 
công nghệ và môi trường, ch trả nợ theo cam kết. 

Quán triệt tình thần tiết kiệm chỉ tiêu dùng, ưu 
tiên dành vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện Pháp 
lệnh tiết kiệm, chống lãng phí đã được Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26-2- 1298, 
dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển 
khai các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng NSNN 
như cắm mua ô tô và nhập các phương tiện đắt tiền 
khác từ nước ngoài ; câm lập quỹ trái phép chi tiêu 
ngoài dự toán ; cầm sử dụng điện thoại vượt định 
mức ; cầm dùng tiền ngân sách để tổ chức lễ động 
thổ, khai trương, tổ chức ăn uống trong dịp đón nhận 
huân chương, danh hiệu, lễ hội, kỷ niệm ngày truyền 
thống ngành, đơn vị... Nhìn chung, . các biện pháp áp 
dụng đã mang lại những kết quả nhất định, tạo 
chuyển. biến tích cực và nhất là thay đổi thói quen 
trong sử dụng và quản lý tài sản công. 

II - Định hướng phát triển năm 1999 

Bước vào năm 1999, nền kinh tế đất nước có 
nhiều cơ hội để ôn định và tăng trưởng, nâng cao 
năng lực sản xuất. Tuy nhiên, theo dự báo năm 1999 
vân sẽ khó khăn hơn so với năm 1998 cả từ nội tại 
nèn kinh tế và những tác động tiều cực từ cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực. 

Về thuận lợi, với đường lỗi đúng đắn của Đảng 
và những thành quả đạt được sau hơn 10 năm đôi 
mới, thế và lực của chúng ta đá khá hơn trước nhiêu. 
Bên cạnh đó, các nguôn lực như đất đai, tài nguyên. 
sức lao động, nguôn vôn trong các thanh phần kinh 
tế và trong dân cư còn tiềm tàng, có khả năng tận 
dụng và khai thác để phát triển sản xuất. 

Về khó khăn, chúng ta phải đối mặt với sự 'chững 
lại của nhịp độ tăng trường kinh tế, hiệu quả sản xuât 
kinh doanh suy giảm, tích lũy nội bộ thấp. Thị 
trường trong nước trầm lắng, giảm sức mua, nặng về 
tiêu dùng thuần túy, nhẹ về tiêu dùng cho sản xuất 
và đầu tư. Chủ trương đầu tư, cơ cấu đâu tư còn chưa 
hợp lý, chưa chú trọng đúng mức nội lực, có biêu 
hiện nặng hướng ngoại, hiệu quả đầu tư thấp. Các 
cân đối vĩ mô còn chứa đựng nhiều yếu tô không 
vững chắc, tệ quan liêu, tham những còn lớn. Ảnh 
hưởng của khủng hoàng tài chính - tiên tệ trong khu 
vực và diễn biến phức tạp của thời tiết có thể gây nên 
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những tác động xấu cho quá trình phát triển kinh tế 
đất nước trong giai đoạn tới. 

Trong bối cảnh đó, mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội đặt ra trong năm 1999 là tiếp tục đối mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhât 
là nông nghiệp, nông thôn, giữ vững ốn định kinh 
tẾ - xã hội, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm có lợi thể nhăm nâng cao hiệu quả, SỨC 
cạnh tranh của nên kinh TẾ. Trong đó mục tiêu cấp 
bách nhất là huy động vốn cho đầu tư phát triển, xử 
lý đầu ra cho sản xuất (tiêu dùng nội địa và mở rộng 
thị trường xuất khẩu). 

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tẾ - xã 
hội năm 1999 đã được kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa X thông qua, ngay từ bây giờ, trên phương điện 
vĩ mô cân xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, 
chính sách kinh tế - tài chính nhằm tạo môi trường, 
điều kiện thu hút mọi n uồn vốn trong và ngoài 
nước, mọi nguồn lực về đât đai, tài nguyên, lao động 
để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc 
làm, xóa đói giảm nghèo. Trước hết, tập trung cao độ 
cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp Ì hóa, hiện đại hóa vì đó 
là nền tảng để ốn định kinh tế - xã hội. Nâng cao tỷ 
trọng vốn đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp, nông 
thôn. Ưu tiên phát triển thủy lợi (khâu tưới tiêu, thoát 
lũ, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cầu 
cống, đê điều...), cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là 
những nơi xa xôi, heo lánh, khó khăn. 

Trong lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ đặt ra là ô ôn 
định và lành mạnh hóa nên tài chính quốc gia, động 
viên đúng mức thuế và phí vào NSNN, đủ đề bảo 
đảm đắp ứng các nhu câu chi thường xuyên cấp 
bách, có phần dành cho dự trữ tài chính, có quỹ dự 
phòng đủ mạnh để ứng phó khi có tình huống xấu 
Xây Ta, đầu tư phát triển và trả nợ. Trong năm 1999, 
cân thắt chặt chì thường xuyên của NSNN, thực 
hành triệt để tiết kiệm, ngăn chặn xu hướng nhẹ tích 
lũy, nặng tiêu dung, huy động và SỬ dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là vôn tiềm tàng 
trong dân (tiền của, sức lực), vốn đầu tư nưỚC ngoài, 
vôn viện trợ ODA, tạo mọi điều kiện đề đây mạnh 
xuất khẩu, thay đối cơ cầu hàng xuất khẩu... Những 
giải pháp cơ bản bao gôm : 

1 - Tập trung cao độ thực hiện thắng lợi dự toán 
thu - chỉ NSNN năm 1999 đã được Quốc hội thông 
qua. Trong đó, thu NSNN tăng 2%, chỉ tăng 3% so 
với năm 1998, bội chỉ NSNN bằng 3,5% GDP. Điều 
đáng lưu ý là, tỷ lệ động viên qua thuế, phí thấp hơn 
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các năm trước đây để tiếp tục thực hiện chủ trương 
tăng tích tụ vốn tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp mở rộng sản xuât, kinh doanh, đổi 
mới thiết bị công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh và 
bồi dưỡng nguôn thu lâu dài cho NSNN. Do vậy, 
trong điều hành ngân sách cần phần đầu tăng thu, 
tiệt kiệm chi, huy động mọi nguôn tài chính hỗ trợ 
cho hoạt động NSNN. Về thu, tập trung chi đạo thực 
hiện thành công các luật thuế mới, nhất là thuế giả 
trị gia tăng (VAT) kịp thời xử lý nhưng vướng mặc 
phát sinh, bảo đâm không gây ách tắc trong sản xuất 
kinh doanh, giảm bớt mức thuế, tăng diện thu thuế, 
tạo điều kiện tăng tích tụ để tái đầu tư. Thực hiện 
việc hoàn, thoái thuế đơn giản, công khai và kịp 
thời. Sửa đối, bố sung các chính sách thu không còn 
phù hợp, giảm mức thu đối với một số loại sản phẩm 
đề mở rộng diện thu và chống thất thu NSNN. Về 
chi đầu tư xây dựng cơ bản, trước hết phải ưu tiên tập 
trung cho phát triên nông nghiệp và nông thôn như 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát 
triển nông nghiệp và nông thôn đã chỉ rõ ; đồng thời 
ưu tiên bồ trí vốn từ NSNN cho các công trình, dự án 
trọng điểm, các dự án cơ sở hạ tầng, dự ân có hiệu 
quả cao, thời gian thực hiện ngăn, tập trung giải 
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thành thuộc nhóm A, nhóm B để đưa nhanh vào khai 
thác, sử dụng. Năm 1999, chỉ khởi công xây dựng 
các công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng 
Chính phủ quyêt định và các công trinh trọng điểm 
địa phương do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quyết định. Về chì 
thường xuyên, sẽ tiêp tục điều chính cơ cấu lại, cắt 
bỏ dân những khoản chỉ có tính chất bao biện, bao 
cấp (năm 1999 kiên quyết cắt bỏ 50% trong các 
khoản chi này) ; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh 
vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... ; chỉ bố trí chỉ 
quản lý hành chính nhà nước, đảng và đoàn thể bằng 
90% so với năm 1998 ; cắt giảm binh quân 50% các 
khoản chi có tính bao cấp, giảm 30% chỉ công tác 
phí, giảm 40% kinh phí đoàn ra, đoàn vào, giảm 6Ô - 
10% các khoản chỉ mua sắm, sửa chữa, hội nghị, tiếp 
tân, khánh tiết...). 

2 - Thực hiện ưu đãi về thuế và các khoản động 
viên khác từ khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ưu 
đãi đặc biệt (thuế suất thấp hoặc không thu thuế 
nhiều năm đâu) với các nhà đầu tư vào công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy - hải sản, dịch vụ khoa 
học - kỹ thuật phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp. Giảm 
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và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 

chính sách đối với vấn đề dân số - kế 
hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), nhằm hạ thấp tỉ lệ 
gia tăng dân số, xây dựng một quy mô dân số phủ 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, trong thời gian đó, các chính sách 
cung như biện pháp thực hiện của chúng ta chủ 
yêu hướng tới mục tiêu giảm sinh, mà chưa chú ý ý 
đúng mức đến nâng cao chất lượng dân sô ; đến 
vấn đề dân số và phát triển. Với tỉnh thần đổi mới 
tư duy, lần đầu tiên công tác dân số theo tinh thần 
dân số - phát triển, được đưa vào Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng khóa VII, ra ngày 
14-1-1993 (trước khi có Hội nghị quốc tế về Dân 
số và Phát triển tại Cai-rô (Ai-cập) năm 1994). 
Nghị quyết nhấn mạnh : 'Công tác DS - KHHGĐ 
là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát 
triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế 
- xã hội hàng đầu của nước ta, là một yếu tỐ cơ 
bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng 
người, từng gia đình và của toàn xã hội” °. Nghị 
quyết cùng khẳng định : sự gia tăng nhanh dân 
sô là một trong những nguyên nhân kim hãm sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cản trở 
việc cải thiện đời sống cho nhân dân và hạn chế 
nâng cao chất lượng giống nòi... Sau Nghị quyết 
4 (khóa VII) của Trung ương, Chính phủ đã ra 
Quyết định 270/TTG, ngày 3-6-1993 phê duyệt 
“Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000” của Việt 
Nam, nhằm định hướng mục tiêu chiến lược và 
những giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu đề 
ra. - Trong giai đoạn hiện nay, giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững 
là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn 
dân, trong đó vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý vô cùng quan trọng vi họ là những người 
tham gia hoạch định các chính sách, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện. 


†: năm 1961 đến đầu những năm 90, Đảng 


Trước hết, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 
các ngành cần phải nhận thức đúng đắn mối 
quan hệ biện chứng, sự tác động qua lại và phụ 
thuộc lẫn nhau giữa dân số và phát triển. Sự phát 
triển của mỗi quốc gia chịu ảnh hưởng của rất 
nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố dân số. Dân số 
gia tăng quá nhanh cản trở trực tiếp và lâu dài 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất 
lượng dân số. Ngược lại, sự phát triển kinh tế - xã 
hội cũng tác động tới nhận thức, thái độ và hành 
vi dân số của các nhóm đổi tượng, từ đó ảnh 
hưởng đến quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. 
Thực tế minh chứng : các nước phát triển có mức 
sống cao, dân số lại tăng chậm và các nước 
chậm phát triển, mức sống thấp tỷ lệ phát triển 
dân số rất cao. Đó là mâu thuẫn, nghịch lý, đòi 
hỏi phải được giải quyết. Bởi vậy, vấn đề “Mối liên 
hệ giữa dân số, duy trì phát triển kinh tế” là chủ 
đề đầu tiên trong Chương trình hành động được 
thông qua tại Hội nghị quốc tê về Dân số và Phát 
triển tại Cai-rô năm 1994. Dân số và phát triển 
gắn kết với nhau. Phát triển là sự nâng cao các 
tiêu chuẩn sống, cải thiện điều kiện giáo dục, điều 
kiện chăm sóc sức khỏe... , thực hiện bình đăng 
nam nữ, đem lại công bằng xã hội và hạnh phúc 
cho nhân dân. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cơ 
bản để thực hiện nội dung của sự phát triển. Tăng 
trưởng và dân số có ảnh hưởng, tác động lần 
nhau. 
Qua thực tiên ở Việt Nam, mối quan hệ giữa 
dân số và phát triển được thể hiện rõ nét. Giai 
đoạn 1986 - 1990, kinh tế tăng trưởng bình quân 


* GS, PTIS, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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3,9% năm, dân số tăng 2,2% năm, còn GDP bình 
quân đầu người tăng 1,7%. Trong giai đoạn 
1991 - 1995, kinh tế tăng bình quân 8,3%, mức 
tăng dân số chỉ có 2,0% nên GDP bình quân đầu 
người tăng tới 6,1%. Như vậy, nếu như mức tăng 
trưởng kinh tế giai đoạn 1991 - 1995 chỉ cao hơn 
giai đoạn 1986 - 1990 là 2,1 lần, thì do mức tăng 
dân số giảm 10% nên mức tăng GDP bình quân 
đầu người của giai đoạn sau đã cao hơn giai đoạn 
trước tới 3, 6 lần ®. Sự gia tăng dân số nhanh 
chóng dẫn tới số người đến độ tuổi bổ sung vào 
lực lượng lao động hằng năm ở nước ta rất lớn. 
Điều này gây áp lực rất mạnh tới vấn đề lao động, 
việc làm. Năm 1997, cả nước có khoảng 8,5 triệu 
người hoạt động kinh tế thường xuyên thiếu việc 
làm ®. Tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm 
nhất là ở độ tuổi vị thành niên là một trong những 
nguyên nhân chính phát sinh, tăng nhanh các tệ 
nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc, trộm 
cắp... Vì mức sinh cao, nên nước ta thuộc loại dân 
số trẻ, gây khó khăn cho hàng loạt các vấn đề 
giáo dục, đào tạo, y tế. Chẳng hạn ngành giáo 
dục ở nước ta hiện nay thiếu gần 10 vạn giáo 
viên, cơ sở dạy và học thiếu thốn, chất lượng đào 
tạo còn hạn chế. Ngành y tê cũng gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc chăm sóc và bảo bệ sức 
khỏe nhân dân. Trung bình ở nước ta 2 000 người 
dân mới có 1 cán bộ y tế. 

Có thể khẳng định, sự gia tăng dân số quá 
nhanh ở nước ta là một trong những nguyên nhân 
cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện 
đời sống của nhân dân. Theo công bố của Chính 
phủ, hiện nay cả nước còn 1 715 xã nghèo. Vấn 
đề xóa đói, giảm nghèo không thể tách rời vấn đề 
dân số, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi, một 
số tỉnh thuộc khu vực miền Trung, vùng sâu, 
vùng xa. 

Để góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
dân số và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý có vai trò hết sức quan trọng. Cán bộ lãnh 
đạo, quản lý là những người tham gia hoạch định 
và điều hành, quản lý đất nước. Nhà quản lý phải 
là nhà tư tưởng, nhà kế hoạch, người chỉ đạo các 
chương trình kinh tế - xã hội, trong đó có công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Trong sự nghiệp 
đổi mới đất nước, chúng ta càng cần một đội ngũ 
cán bộ vừa có phẩm chất, đạo đức cách mạng 
trong sáng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê- 
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nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa có trình độ học 
vấn, kiến thức, năng lực chuyên môn vững vàng 
và khả năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ lãnh đạo, 
quản lý không chỉ tinh thông về lĩnh vực chuyên 
môn do mình phụ trách mà còn nắm vững đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là 
các lĩnh vực liên quan mật thiết đến sự phát triển 
kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý có những chuyển biến tích cực về mặt nhận 
thức, thái độ, hành vi đối với vấn đề DS-KHHGĐ, 
vấn đề dân số và phát triển. Điều đó được phản 
ánh qua số liệu của các cuộc điều tra xã hội học 
gần đây. Kết quả nghiên cứu về nhận thức và sự 
tham gia chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý 
sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 4 của Trung 
ương về chính sách dân số cho thấy: 88,42% số 
ý kiến cho rằng dân số tăng quá nhanh sẽ cản 
trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ; 59,81% thấy 
được sự hạn chế điều kiện phát triển trí tuệ ; 
60,42% nhận thức bùng nổ dân số làm nảy sinh 
nhiều vấn đề xã hội phức tạp ; 42,78% cho rằng 
môi trường bị ô nhiễm %, Năm 1998, kết quả 
nghiên cứu về nhận thức của 614 cán bộ lãnh 
đạo, quản lý đối với vấn đề dân số và phát triển 
cho thấy 95,1% cán bộ lãnh đạo biết khái niệm về 
dân số và phát triển, 77% cán bộ lãnh đạo biết 
khái niệm tuyên truyền vận động về dân số và 
phát triển ; cũng trong nghiên cứu này chỉ có 
61,9% số cán bộ lãnh đạo trả lời đúng dân số của 
Việt Nam năm 1997 ®. Thông qua các kết quả 
nghiên cứu có thể khẳng định phần lớn cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nhận thức được vị trí quan trọng 
của công tác DS-KHHGĐ và mối quan hệ giữa 
dân số và phát triển. Tuy nhiên, một bộ phận 
đáng kể nhận thức vấn đề còn ở phạm vi và mức 
độ hạn hẹp, đơn giản. 

Từ sự chuyển biến trong nhận thức, đội ngũ 
cán bộ đã tham gia tích cực và có hiệu quả hơn 


(2) Việt Nam - Dân số và Phát triển TTDSLĐ và XH xuất bản, 
Hà Nội 1996, tr 25 - 26 ' 

(3) Thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam 1997. H. Thống 
kê, 1998, tr 439 

(4) (5) (6) Số liệu được sử dụng từ hai cuộc khảo sát về: '“Thực 
trạng nhận thức và chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo quân lý đối với 
công tác DS-KHHGDĐ". H; 1994 và "Đánh giá Š năm thực hiện 
Nghị quyết TƯ4 (Khóa VII) về chính sách dân số”. HN: 1998 của 
Trung tâm xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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đối với công tác DS-KHHGĐ, gắn chương trình 
dân số với chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 
Số liệu khảo sát năm 1994 cho thấy có 66,26% ý 
kiến trả lời địa phương đã đưa mục tiêu dân số 
vào chương trình kinh tế - xã hội và đến năm 
1998 đã tăng lên 99,6% 9%, Cho tới nay nhìn 
chung các cấp, các ngành đã tích cực tham gia 
triển khai thực hiện chương trình dân số tại các 
địa phương song chưa đều. Qua kết quả một số 
cuộc điều tra, ngành dân số, tiếp theo là các tổ 
chức đảng, chính quyền được đánh giá triển khai 
tích cực nhất ; các ngành kế hoạch - đầu tư, công 
đoản triển khai chương trình dân số còn nhiều 
hạn chế (xem biểu dưới đây) 


Mức độ tham gia triển khai thực hiện Nghị 


quyết 4 của TƯ 
Đơn vị tính : tỷ lệ % tính trên Muádi số mẫu điều tra. 


Nguồn : Báo cáo phân tích kết quá để tài “Đánh giá 
5 năm thực hiện NQTƯ 4 (khóa VII) về chính sách DS- 
KHHGĐ đối với cán bộ lãnh đạo cấp huyện vả cấp xã” 
HN; 1998; tr 15 


Để triển khai chương trình dân số, ngoài ngân 
sách của trung ương cấp, các địa phương đều huy 
động kinh phí với các mức độ khác nhau. Kết quả 
điều tra về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 4 
của Trung ương... cho thấy 86,2% cán bộ lãnh đạo 
trả lời có huy động thêm kinh phí của địa phương, 
7,5% trả lời không huy động thêm và 6,2% trả lời 
là không rõ. Nguồn ngân sách đầu tư cho chương 
trình dân số nhìn chung sử dụng đạt hiệu quả 
tương đối cao. 

Với sự quan tâm chỉ đạo tích cực của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công tác DS- 
KHHGĐ mấy năm gần đây đã đạt được những 
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thành quả rất khả quan. Tuy nhiên, để có thể đạt 
mức sinh thay thế (trung bình mỗi phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2005, đòi hỏi đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tiếp tục nâng 
cao nhận thức và chỉ đạo chương trình dân số và 
phát triển trong thời gian tới. 

Trong giai đoạn mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, các nhà lãnh đạo, 
quản lý, nhất là các nhà hoạch định chính sách 
phải có tầm nhìn chiến lược và tổng thể ; phải nêu 
được những dự báo xác đáng về quy mô dân số 
cho từng thời kỳ, để xây dựng những chính sách 
điều tiết dân số phù hợp với tiến độ phát triển 
kinh tế, xã hội, văn hóa. Muốn vậy, họ phải thay 
đổi nhận thức về vấn đề dân số, không chỉ là việc 
giảm mức sinh, tiến tới ốn định quy mô dân số 
"(mặc dù điều đó vẫn phải tiếp tục cố gắng giải 
quyết), mà còn từng bước nâng cao chất lượng 
dân số, phúc lợi gia đình và sự phát triển bền 
vững của xã hội. Đội ngũ cán bộ hoạch định 
chính sách phải có khả năng vận dụng, lồng ghép 
các yếu tố dân số vào việc xây dựng, thực hiện 
các chính sách kinh tế - xã hội. 

Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành 
Ở trung Ương cần tham gia cùng Ủy ban quốc gia 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng chương 
trình, mục tiêu chiến lược quốc gia về dân số - 
phát triển và những chương trình dự án lớn để 
Chính phủ phô duyệt. 

Thiết thực hơn, cần có sự phối hợp với các bộ, 
ban, ngành hữu quan trong việc xây dựng các dự 
án luật, pháp lệnh, văn bản dưới luật về DS - 
KHHGĐ, dân số và phát triển. 

Ngoài việc tham gia xây dựng chương trinh, 
mục tiêu, chính sách, văn bản pháp luật, đội ngũ 
cần bộ lãnh đạo, quản lý nên phối hợp VỚI Ủy ban 
quốc gia DS-KHHGĐ trong việc chỉ đạo, tổ chức, 
triển khai chương trình DS-KHHGĐ ở cấp vĩ mô ; 
tăng cường hợp tác với các cơ quan chuyên môn 
trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 
hiện chương trình, mục tiêu và các dự án về dân 
số của các ban, ngành, của các địa phương và 
trung ương. 

Điều quan trọng, là đội ngũ cán bộ tham mưu 
cần tăng cường nghiên cứu, đề xuất các giải 
pháp hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu chiến 
lược DS-KHHGĐ, dân số - phát triển ở nước ta ; 
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tiếp thu và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm 
của các nước khu vực Đông-Nam Á như In-đô-nê- 
xi-a, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a... trong việc chỉ đạo, 
quản lý dân số. 

Trên cơ sở chương trình, mục tiêu DS-KHHGĐ 
quốc gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tham 
gia phối hợp với Ủy ban DS-KHHGĐ tỉnh xây 
dựng chương trình, mục tiêu dân số và văn bản 
có tính pháp quy về công tác DS-KHHGĐ, dân số 
và phát triển của tỉnh. Ngoài ra, phải tham gia chỉ 
đạo, tổ chức triển khai cũng như kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chương trình, mục tiêu dân số 
của tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước về công tác dân số và phát triển tại 
địa phương. 

Để nâng cao vai trò của các nhà lãnh đạo, 
quản lý trong việc giải quyết vấn đề dân số và 
phát triển, công tác đào tạo cán bộ giữ vị trí rất 
quan trọng. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, các Phân viện thuộc hệ thống của Học viện 
và các trường chính trị tỉnh, thành phố là những 
trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp. Từ năm 1991 đến nay, Học viện đã từng 
bước đưa chương trình dân số vào nội dung đào 
tạo, nghiên cứu. Thông qua các khóa học thuộc 
hệ cao cấp lý luận, hệ cử nhân chính trị, các lớp 
tập huấn dân số, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
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lý đã được trang bị một số vấn đề về dân số học 
cơ bản, dân số và phát triển, một số chủ trương, 
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, những 
phương pháp và kinh nghiệm quản lý dân số. 
Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý có nhận thức đúng đắn và tích cực tham 
gia chỉ đạo chương trình dân số, gắn chương 
trình dân số với các chương trình kinh tế - xã hội 
ở địa phương. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu, hệ thống Học viện đã xuất bản 12 
loại tài liệu dưới dạng sách giáo khoa, giáo trình, 
tập bài giảng, tài liệu tham khảo, số tay, đề cương 
về dân số. 16 đề tài khoa học nghiên cứu về dân 
số cấp bộ, cấp cơ sở và chương trình hợp tác 
quốc tế đã được tiến hành với kết quả tốt. Các tài 
liệu và kết quả nghiên cứu đã góp phần quan 
trọng vào công tác giảng dạy của giảng viên và 
việc học tập, tham khảo của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý. Tuy nhiên, so với phần kiến thức về 
nhân khẩu học, các chương trình dân số phần 
dân số và phát triển vẫn còn rất ít, chưa thỏa 
đáng. Vì vậy, cần điều chỉnh, bổ sung vấn đề này 
trong xây dựng kết cấu nội dung môn học. Như 
vậy, việc học tập và nghiên cứu dân số học nói 
chung và vấn đề dân số và phát triển nói riêng 
vân là một nhu cầu cấp thiết của các nhà lãnh 
đạo, quản lý. 1 


TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ TOÀN CẬU THEO NHÓM TUỔI 


IÑ Tuổi 80trởlên EẦ Tuổi 65-79 


Nguồn: Liên hơp quốc. 


L] Tuổi 25-64 


1950 - 2050 


S S M ` 
^ ` ` » © 
lề ® " Ý 


Tuổi 15-24 Tuổi 0-14 


Triển vọng dân sô thế giới (đã điều chính năm 1996) 


K2 


BĐiễn đàn Bân số và Phát triên 


* ẻ ' % » + # ®% 
› 
^ : “^ 
”.ˆaswzgrg 6x @ Ra ứ "4. T, 
„ ` l ' 3 @ 
* am th 4 đ cờ _—_ LÀ W $ 
+ ˆ 
>A ^w 6u Ø8 â “ 8 đe ï”xÃ  ~« 
# s‹ b €w # & _  x.«. ằ # # wW # & %® 


ŠÑ ñ œấ 
' 


Tư truyền vận động về dân số và phát 
triên là một íinh Vực hoạt động xã hội 
nhăm tạo được sự ủng hộ tích cực của 
cộng đồng nhằm thay đổi và hoàn thiện chương 
trinh, chính sách dân số, lồng ghép các vấn đề 
dân số và phát triển vào hoạt động của tất cả các 
ngành, các cấp. 

Tuyên truyền vận động là một trong các nội 
dung chủ yếu của chương trình hành động được 
Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) 
tại Cai-rô, năm 1994 thông qua. Chinh phủ 
Việt Nam đã cam kết thực hiện các nguyên tắc 
của chương trình hành động ICPD và Chương 
trình Quốc gia về dân số của Việt Nam đã 
chuyển hướng từ sự tập trung chủ yếu là kế 
hoạch hóa gia định sang tiếp cận vấn đề dân số 
toàn diện, gắn dân số với phát triển bền vững. 
Đáng kể hơn là các chương trình đó đã và đang 
được hiện thực hóa hàng ngày hàng giờ trên đất 
nước ta dân tới kết quả là không chỉ dần dần 
giảm sự gia tăng dân số, nhận thức và thực hiện 
tốt việc kế hoạch hóa gia đình, mà còn gắn với 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong bảng 
thành tích chung ấy có phần đóng góp quan 
trọng của các phương tiện thông tin đại chúng, 
tuy răng công tác này đang đặt cho chúng ta 
nhiều việc phải làm. 

Để thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền 
vận động dân số và phát triển trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, trước hết phải xác định : 
đối tượng tuyên truyền là ai, những vấn đề gì về 
dân số và phát triển cần tuyên truyền vận động 
qua các phương tiện thông tin đại chúng 2? Từ đó 
thiết kế những thông điệp phù hợp với các nhóm 
đối tượng khác nhau, các kênh và sự phối hợp 
giưa các kênh thông tin đại chúng trong tuyên 
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truyền vận động dân số và phát triển một cách 
thích hợp. 

1 - Đôi tượng của tuyên truyền vận động. 

Không phải bây giờ chúng ta mới xác định đối 
tượng tuyên truyền vận động về dân số và phát 
triển, mà điều này đã được xác định từ lâu và 
công tác tuyên truyền vận động đã tập trung vào 
những đối tượng đó một cách cụ thể. Nhưng hiện 
nay, tình hình có nhiều biến đổi nên các đối 
tượng tác động cũng biến đổi theo. Do đó để 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chúng ta phải 
xem xét cụ thể, xác định rõ những nhóm đối 
tượng để có nội dung, biện pháp tuyên truyền, 
vận động phù hợp. 

Nhìn chung, đối tượng tuyên truyền vận động 
là toàn xã hội (cộng đồng) song xã hội lại luôn 
luôn có sự phân tầng rõ rệt, cho nên có thể chia 
đối tượng tuyên truyền theo ba nhóm như sau : 

® Nhóm thứ nhất gồm những cá nhân và tổ 
chức xã hội có quyền ra quyết định. Cụ thể là : 

- Những nhà hoạch định chính sách : các cơ 
quan đảng và chính phủ, các viên chức chính 
phủ, lãnh đạo các địa phương. 

- Những nha lập pháp như : Các cơ quan lập 
pháp, các đại biểu dân cử từ Trung ương đến 
địa phương... 

- Các nhà lãnh đạo các tổ chức kinh tế, xã hội 
gồm lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, các 
doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ... 

® Nhóm thứ hai gồm những cá nhân và tổ 
chức xã hội có tác động gián tiếp đến việc ra 


*PTS, Giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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quyết định có ảnh hưởng tích cực đến những 
người ra quyết định như : 

- Các cơ quan thông tin đại chúng và đội ngũ 
cán bộ tuyên truyền. 

- Các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã 
hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Hội Nông dân... 

- Những người có uy tín trong cộng đồng như 
những người cao tuổi, người có công lao với địa 
phương, với đất nước ; các nhân viên, cố vấn 
trong các tổ chức và thiết chế xã hội khác nhau. 

® Nhóm thứ ba, là đối tượng quan trọng 
nhất, chiếm đa số trong xã hội mà chính là người 
thực hiện. Đó là đại đa số nhân dân lao động 
trong xã hội (gồm công nhân, nông dân, trí thức 
và lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên, học 
sinh, sinh viên, phụ nữ...). Tất nhiên sự phân chia 
như trên cũng chỉ là tương đối. 

Từ cách phân chia các nhóm cơ bản nêu trên 
cho thấy đối tượng của sự tuyên truyền là không 
đồng nhất. Sự không đồng nhất không chỉ ở giữa 
các nhóm, mà ngay cả ở trong môi nhóm khác 
nhau. Mức độ không đồng nhất, bao gồm trình 
độ văn hóa, trình độ học vân, sự hiểu biết về vấn 
đề dân số, khả năng thực hiện chính sách dân số 

của Đảng và Nhà nước hiện nay ; mức độ quan 
tâm đến vấn đề v.v.. 

Do trình độ dân trí không đồng đều nên có sự 
khác biệt nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tầm 
quan trọng và nội dung của chính sách dân số 
của Đảng và Nhà nước ; hoặc do sự phân tầng 
xã hội đang diễn ra khá mạnh nên cách nhìn 
nhận, đánh giá vấn đề giữa các tầng lớp trong xã 
hội cũng có khác nhau. Ngay cả môi ngành nghề 
mỗi nhiệm vụ của mỗi cá nhân và nhóm xã hội, 
các dân tộc, các tôn giáo khác nhau có những 
đặc điểm tâm lý, thói quen, phong tục tập quán 
khác nhau, nên có những yêu cầu, nội dung, 
cách thức tuyên truyền vận động khác nhau. 

Để đáp ứng yêu cầu các nhóm đối tượng đa 
dạng đó, bên cạnh một số kênh tuyên truyền 
chung cần có những kênh phù hợp với từng đối 
tượng, hay lồng ghép giưa các kênh để đạt hiệu 
quả cao. Cái khó của việc tuyên truyền là bằng 
các kênh phong phú, đa dạng nhưng vân phải 
bảo đảm nội dung thống nhất. 

Do tính phong phú, đa dạng của đối tượng, 
công tác vận động, tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng cần đạt đến trình độ 
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nghệ thuật. Đó là sự kết hợp giữa truyền thống và 
hiện đại ; sự nhuần nhuyễn, hài hòa giữa các loại 
hinh nghệ thuật được các phương tiện thông tin 
đại chúng chuyển tải, sao cho tuyên truyền vận 
động” phải sinh động như chính cuộc sông hiện 
thực, không khô khan cứng. nhắc và một chiều, 
một mặt... Không những thế còn phải chú ý làm 
sao không coi nhẹ hoặc tuyệt đối hóa kênh này 
hay kênh nọ trong các kênh tuyên truyền ; hoặc 
đơn điệu hóa bằng một vài loại hình, một vài 
kênh khô cứng, nhàm chán, dẫn đến phản tác 
dụng... Đó là chưa kể những cách tuyên truyền 
làm mất đi tính “đại chúng” của các phương tiện 
thông tin. Chất lượng tuyên truyền dân số trên 
các phương tiện thông tin đại chúng phụ thuộc và 
có tính quyết định ở việc xác định đúng đối 
tượng. Hiệu quả của việc tuyên truyền là ở chỗ 
thuyết phục từng đối tượng cụ thể để họ tự giác 
điều chỉnh nhận thức, hành vi của mình cho đúng 
với yêu cầu. Bởi vậy, phân định các nhóm đối 
tượng, nhận diện đặc trưng của từng nhóm, chọn 
đúng các hình thức, nội dung, biện pháp tuyên 
truyền là việc làm khoa học và cần thiết. 

2 - Nội dung tuyên truyền vận động. 

Hiệu quả của việc tuyên truyền về dân số và 
phát triển trên các phương tiện thông tin đại 
chúng phụ thuộc rất nhiều vào nội dung của 
tuyên truyền. Do vậy, kiến tạo được nội dung 
tuyên truyền khoa học, thiết. thực, phủ hợp với 
từng đối tượng là vô cùng cần thiết. Ở đây cần 
chú ý những điểm chính sau : 

- Các vấn đề Dân số và Phát triển : Dựa 
trên 11 vấn đề cơ bản nêu trong chương trình 
hành động thông qua tại Hội nghị ICPD, dựa vào 
chiến lược, sách lược và chương trình dân số Việt 
Nam, các cơ quan tuyên truyền vận động, các 
kênh thông tin lựa chọn các vấn đề ưu tiên trong 
từng giai đoạn cũng như trong toàn bộ chiến lược 
để xây dựng thông điệp đáp ứng đòi hỏi thực tiễn 
và phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể ; làm cho 
các đối tượng hiểu rõ mối quan hệ biện chứng 
giữa dân số và phát triển. Mọi người đều hiểu 
răng số lượng và chất lượng dân số của quốc gia 
là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với nhịp độ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngược lại 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội đã chỉ phối trực 
tiếp đến số lượng và chất lượng dân số. Những 
vấn đề cơ bản trên phải được lựa chọn kỹ cảng, 
tuyên truyền sâu sắc và có thể được “Việt Nam 
hóa” cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 
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của Việt Nam, dưới ánh sáng đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong tuyên 
truyền còn phải tính đến cả những phong tục, tập 
quán, tâm lý, đạo đức của người Việt Nam. Tùy 
theo từng nhóm đổi tượng mà xác định những nội 
dung, các phương thức tuyên truyền vận động 
thích hợp. Có thể có 4 phương thức cơ bản như 
sau : Một là, vận động ở cấp cá nhân. Đối tượng 
đọc, nghe các thông điệp hoặc quan sát để lựa 
chọn thu nhận thông tin. Các phương tiện vận 
động chủ yếu là sách, tài liệu, băng hình, tranh 
cổ động... Hai là, vận động ở cấp độ nhóm nhỏ. 
Đối tượng thu nhận thông tin qua các cuộc gặp 
gỡ trao đổi ý kiến, hoặc là trực tiếp tại cơ quan, 
tại nhà, ngoài hành lang hội nghị, hoặc là gián 
tiếp qua thư tín, điện thoại, cuộc trao đối có thể 
trong phạm vi nhóm nhỏ (trong gia đình, trong 
cuộc họp, gặp gỡ bạn bè...). Ba 1à, vận động ở 
cấp độ tổ chức hay thiết chế. Đó là sự trao đổi 
thông tin, thông điệp giữa các tổ chức, các thiết 
chế xã hội dựa trên cơ cấu hành chính, bộ máy 
lãnh đạo và luật lệ chính thức. Các tổ chức giao 
tiếp với nhau qua hội nghị, thư từ, điện thoại, 

lax... Quy mô, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và vị trí 
của các tổ chức, các thiết chế có ảnh hưởng theo 
cách riêng đến các tổ chức, thiết chế xã hội khác 
cũng như đến những người có quyền ra quyết 
định. Bốn lả, vận động trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Mở các diễn đàn trao đổi 
những vấn đề liên quan đến dân số và phát triển. 
Những thông điệp do các phương tiện thông tin 
đại chúng truyền đi không chỉ trở thành đề tài thu 
hút sự quan tâm của công chúng mà còn có tác 
dụng định hướng dư luận tạo được sự ủng hộ tích 
cực cho chương trình dân số quốc gia. 

Đành rằng xuyên suốt mọi phương thức vận 
động là nội dung về dân số và phát triển nhưng 
ở mỗi đối tượng nội dung đó cần có cách thể hiện 
khác nhau, dung lượng chuyển tải khác nhau. Ở 
mỗi phương thức, cường độ thông tin có thể cũng 
khác nhau. Ngay: cả nội dung cơ bản tuyên 
truyền cũng có thể khác nhau, dưới các góc độ 
như chỉ tiết cụ thể, hay khái quát, thậm chí cả các 
góc độ thực trạng tinh hinh, luật pháp thiết chế, 
hay tổng hợp các góc độ cần đề cập. Tóm lại, 
giữa nội dung tuyên truyền vận động và hình 
thức, phương pháp đều có sự thông nhất biện 
chứng. Sự sáng tạo, năng động trong tuyên 
truyền là quá trình vận động gieo hạt nảy mầm 
và ra hoa kết trái. Thực tế chứng minh hiệu quả 


SỐ 3 (2-1999) 


của tuyên truyền vận động, phụ thuộc rất nhiều 
ở tính năng động sáng tạo của các cơ quan 
truyền thông đại chúng. 

3 - Phối hợp tuyên truyền vận động giữa 
các cơ quan thông tin đại chúng. 

Hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động 
dân số và phát triển còn phụ thuộc rất nhiều ở 
khâu phối hợp giữa các cơ quan thông tin đại 
chúng. Ở Việt Nam có nhiều tổ chức, cơ quan 
chính phủ và phi chính phủ tham gia vao linh VỰC 
tuyên truyền vận động dân số và phát triển, 
nhằm vào các nhóm đối tượng khác nhau, với 
những nội dung thông điệp và qua các kênh 
truyền thông khác nhau. Thực tế vân còn thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ 
quan trong. hoạt động tuyên truyền vận động. Đôi 
khi thiếu cả sự điều hành thống nhất Ỡ cấp quốc 
gia, do đó chưa tạo được sức mạnh tổng hợp. Vi 
thế, mặc dù Nhà nước và tổ chức UNFPA đầu tư 
khá lớn cho chương trình tuyên truyền vận động 
dân số và phát triển, nhưng hiệu quả hoạt động 
của chương trình chưa cao. 

Sự phối hợp tuyên truyền vận động trong một 
chương trình thống nhất cấp độ quốc gia có ý 
nghĩa quan trọng, không chỉ trong việc tăng 
cường hiệu quả hoạt động mà còn trong việc 
quần lý, giám sát, đánh giá kết quả. Sự phối hợp 
này cần được thiết lập và duy trì trở thành hoạt 
động thường Xuyên của công tác tuyên truyền 
vận động dân số và phát triển tại Việt Nam. 

Một là, trao đổi và cung cấp các thông tin liên 
quan đến tuyên truyền vận động về dân số và 
phát triển, đặc biệt là kết quả của các nghiên 
cứu, các tài liệu, ấn phẩm của các dự án, các tài 
liệu liên quan đến kỹ năng tuyên truyền vận 
động... Có như vậy mới tránh được tình trạng nơi 
thừa, nơi thiếu tư liệu tuyên truyền dẫn đến nơi 
tuyên truyền quá đậm, nơi quá nhạt, thậm chí có 
sự lặp lại kém hiệu quả. 

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo 
thông qua các hội thảo, trao đổi khoa học, trao 
đổi chuyên gia. Làm như vậy sẽ tạo ra một lực 
lượng tuyên truyền viên đông đảo rộng khắp. 
Chính hoạt động này sẽ nâng cao hiệu quả của 
công tác tuyên truyền một cách đáng kể. 

Ba là, xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ 
quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền 
vận động, giám sát và đánh giá định kỳ kết quả 
phối hợp tuyên truyền vận động. 

Bốn là, phối hợp nghiên cứu khoa học trong 
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phạm vi tuyên truyền vận động dân số và phát 
triển. Trao đổi kinh nghiệm và những bài học 
giữa các cơ quan tuyên truyền vận động. Cách 
làm nảy tập trung được đội ngụ cán bộ khoa học, 
tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn phức 
tạp, và qua đó đúc rút được những kinh nghiệm 
quý, thiết thực cho việc tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển. 
___ Năm là, phối hợp xuất bản và phát hành các 
tài liệu, ấn phẩm truyền thông. Chính sự phối 

hợp giữa các cơ quan sẽ huy động được lực 
lượng về người và kinh phí, tạo ra những sản 
phẩm có giá trị tinh thần, có ý nghĩa to lớn, điều 
mà những cơ quan đơn lẻ không thể làm được. 
Để phối hợp được các cơ quan này cần có một 
số điều kiện cần thiết. Chẳng hạn, về tổ chức cần 
có một cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền 
và khả năng đứng ra đảm nhiệm. Sau đó là có 
một cơ chế chặt chẽ, thông thoáng để tiến hành 
hoạt động phối hợp nhịp nhàng, thống nhất. Điều 
này không chỉ phát huy được sức mạnh tiềm ẩn 
trong các cơ quan thông tin đại chúng mà còn tạo 
động lực cho mỗi cơ quan phát huy trách nhiệm 
xã hội của mình đóng góp vào sự nghiệp chung 
của đất nước. Có thể lúc đầu sự phối hợp này 
chưa hoàn hảo, nhưng dần dân sẽ đi vào nền 
nếp và ngày một tốt hơn. 

4 - Đảo tạo đội ngũ phóng: viên báo chí về 
tuyên truyền vận động dân số và phát triến. 

Công tác tuyên truyền vận động về dân số và 
phát triển được thực hiện nhờ đội ngũ những 
người có chuyên môn, nghiệp vụ. Để bảo đảm 
công tác này được thực hiện một cách cơ bản, 
vững chắc lâu dài, không thể không đảo tạo, bồi 
dưỡng mà trước hết đào tạo đội ngũ phóng viên 
báo chí về tuyên truyền vận động dân số và phát 
triển. Hiện nay chúng ta có 470 cơ quan báo in, 
với trên 600 đầu báo (tạp chí, tuần báo, báo 
hằng ngày, bản tin...), 1 đài truyền hình Trung 
ương, 3 đài truyền hình khu vực 1 đài phát thanh 
Trung ương, 61 đài phát thanh, truyền hình cấp 
tỉnh, thành phố và 300 đài phát thanh cấp huyện, 
thị với khoảng 8 300 nhà báo chuyên nghiệp và 
hàng ngàn cộng tác viên báo chí. Đội ngũ phóng 
viên báo chí hiện nay, đại đa số đã được đào tạo 
cơ bản, có trình độ đại học và trên đại học. 
Nhưng về vấn đề dân số và phát triển thì còn 
nhiều mới mẻ, hầu như chưa được đi sâu nghiên 
cứu, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, 
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cung cấp những nội dung thiết thực. Mới có một 
số tuyên truyền viên, cộng tác viên của chương 
trình cụ thể qua những đợt tập huấn ngắn ngày. 
Về cơ bản chưa có chương trình, nội dung đào 
tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên các loại 
hình báo chí, để trực tiếp tuyên truyền về dân số 
và phát triển. Thực tế cho thấy đây là việc làm rất 
cần thiết bảo đảm công tác tuyên truyền, vận 
động về dân số và phát triển có hiệu quả. Để 
khắc phục tình trạng trên, chúng ta phải đưa 
chương trình này vào nội dung đào tạo ở các 
trường báo chí, làm cho chương trinh ngày càng 
nâng cao, sát hợp với tình hình của học viên và 
yêu cầu đất nước. 

Trước mắt, đối với những cán bộ phóng viên 
đang làm việc, cần được đào tạo lại kịp thời (như 
dự các lớp tập huấn ngắn ngày) để cho người đi 
tuyên truyền cũng được tuyên truyền một cách 
phủ hợp. Bảo đảm cho họ có được một số kiến 
thức phổ thông cơ bản nhưng vững chắc đủ để 
đáp ứng nhiệm vụ của người tuyên truyền vận 
động về dân số và phát triển trong điều kiện mới 
hiện nay. Mặt khác, làm cho đội ngũ phóng viên 
thấy rõ mình có nhu cầu học tập và tự giác tìm 
hiểu học tập nâng cao kiến thức về dân số và 
phát triển trong cuộc sống vả công tác 
hằng ngày. 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động 
dân số và phát triển trên các phương tiện thông 
tin đại chúng là yêu cầu cấp bách hiện nay, và để 
cho những nội dung tuyên truyền thực sự đi vào 
các tầng lớp nhân dân có rất nhiều việc phải làm. 
Trong số những việc ấy, có việc mang tính chiến 
lược lâu dài, có việc cần kíp nên được tiến hành 
khẩn trương. Bên cạnh đó, cần cải tiên cách thức 
hợp lý làm cho công tác này sống động hơn, 
được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là nhiệm 
vụ đặt ra với mọi cấp, mọi ngành, song trực tiệp 
là các cơ quan báo chí, các cơ sở đào tạo phóng 
viên. Đối với bản thân mỗi người làm báo và làm 
công tác tuyên truyền vận động về dân số và 
phát triển phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao 
kiến thức về dân số và phát triển, tìm ra những 
hinh thức và biện pháp mới sinh động, sáng tạo, 
có hiệu quả hơn, làm cho mọi tầng lớp nhân dân 
toàn xã hội có nhận thức và việc làm đúng đắn 
để nước ta có nhịp độ phát triển dân số hài hòa 
và có đời sông kinh tế - xã hội, phồn vinh, 
hạnh phúc. 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


TÀI CHÍNH... 8 Đề cộ _ i bi : 
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tới mức tối iớa hoặc không thu thuế bổ sung g đối v với 
phân đất sử dụng vượt hạn mức do chuyển quyền sử 
dụng hoặc tự nguyện sắp xếp lại đất đai. Dành 100% 
thuê sử dụng đât nông nghiệp cho địa phương để đầu 
tư cho các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương 
nội đông. Dành tiền thu từ xổ số kiến thiết đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng nông thôn. Không thu thuế buôn 
chuyến, thuế sát sinh, miễn thuế cho các xã nghèo ở 
vùng sâu, vùng xa nhằm khuyến khích đầu tư phát 
triển, giao lưu hàng hóa. Đặc biệt, năm 1999, ngoài 
việc tăng đầu tư của NSNN cho nông nghiệp, nông 
thôn sẽ thực hiện việc phát hành công trái quôc gia 
từ 3 000 đến 4 000 tỉ đồng để đầu tư cho lĩnh vực này 
như Nghị quyết của Quốc hội. 

3 - Thực thi có kết quả Pháp lệnh thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành danh mục các 
khoản không được chi, các khoản phải chi đúng 
chế độ định mức, tiêu chuẩn. Thí điểm khoán quỹ 
lương, biên chế và khoán chi thường xuyên vê 
hội nghị, công tác phí... trong các đơn vị hành chính 
sự nghiệp. Thực hiện quy chế công khai tài 
chính như tinh thân Quyêt định sô 225/1998/TTg 
ngày 21-11-1998 của Thủ tướng Chính phủ : công 
khai tài chính các đơn vị sử dụng NSNN, ti chính 
các DNNN, các quỹ đồng 8Óp của nhân dân. Tổ 
chức quản lý chặt chẽ và kiểm tra việc sử dụng điện 
thoại, ô tô và các tài sản công khác, ban hành các 
quy định quản lý tài sản nhà nước chặt chế, tăng 
cường kiểm soát chỉ tiêu NSNN qua kho bạc... 

4 - Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính doanh 
nghiệp, thúc đây nhanh cổ phần hóa DNNN. Nghiên 
cứu sửa đối, bô sung Luật DNNN, hoàn thiện quy 
chế quản lý tài chính và hạch toán đối với mọi loại 
hình doanh nghiệp, mọi hình thức tổ chức sản xuất 
kinh doanh đề sớm ban hành Luật doanh nghiệp á 4P 
dụng thống nhất cho mọi doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phân kinh tế. Phân tích hoạt động sản xuất 
kinh doanh và tình hình tài chính của DNNN để thầy 
rõ thực trạng, xu hướng phát triển của nó ; từ đó có 
những chính sách đổi mới, sắp xếp lại, cô phân hóa, 
công ty hóa... Đẩy mạnh cổ phần hóa các DNNN 
trong diện được lựa chọn ; thực hiện cổ phần hóa 
trong năm 1999 khoảng 200 doanh nghiệp đi đôi với 
việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục 
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trong quả trình cổ phần hóa (phương pháp định giá, 
chế độ với người lao động... ). Tổng kiểm kê và đánh 
giá lại vốn, tài sản của DNNN ; tổng kết tình hình 
thực hiện cô › phân hóa sau Ì năm thực hiện Nghị định 
44/CP; triển khai thành lập quỹ hỗ trợ cô phần hóa 
và sắp xếp lại DNNN. Giải quyết dứt điểm VIỆC 
thanh toán nợ giai đoạn 2, chấm dứt tình trạng chiếm 
dụng vốn, nợ nàn dây đưa, lành mạnh hóa tài chính 
của các doanh nghiệp. 

Để tạo thêm nguôn vốn cho doanh nghiệp, đề 
nghị Chính phủ sớm cho phép một số, doanh nghiệp 
có đủ điều kiện được phát hành cổ phiếu ra thị 
trường, từng bước thực hiện việc phát hành trái phiếu 
Chính phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình 
qua Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đồng thời, 
Chính phủ cũng sớm ban hành cơ chế tín dụng đầu 
tư nhà nước theo hướng hỗ trợ vốn đầu tư tập trung 
cho các dự ân cấp thiết, có hiệu quả, đôi mới phương 
thức xét duyệt và thâm định dự ân cho VAY, có chính 
sách ưu đãi sau đầu tư cho các dự án của tất cả các 
thành phần kinh tế. 

Đi đôi với việc phát huy nội lực, thực hiện các 
biện pháp kích cầu, mở rộng thị trường trong nước, 
cần thực hiện các biện pháp đồng bộ để đây mạnh 
xuất khẩu, tăng quy mồ quỹ hỗ trợ xuất khẩu, quỹ tín 
dụng hỗ trợ xuất khẩu, chính sách đầu tư hỗ trợ đối 
với các mặt hàng xuất khẩu có tiêm năng, nhưng 
kém sức cạnh tranh thâm nhập thị trường do bất lợi 
về tỷ giá. 

Năm 1998 qua đi để lại cho chúng ta những kết 
quả đáng khích lệ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, 
thử thách từ bên trong cũng như bên ngoài. Chúng ta 
có quyền tự hào về những thành quả đó. Song chúng 
ta cũng phải chấp nhận một thực tế đối mặt với 
không ít tôn tại, hạn chế, can trở trong quá trình phát 
triển tiếp theo của đất nước. Rút kinh nghiệm từ quá 
trình thực hiện nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội và tài 
chính - ngân sách năm 1998, đề thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ năm 1999 cần quán triệt đầy đủ các Nghị 
quyết của Trung ương, Quốc hội, nô lực thực hiện 
các giải pháp đã được đề ra. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng công tác tổ chức cán bộ, năng lực và hiệu quả 
hoạt động của bộ mây quản lý tài chính nhà nước từ 
trung ương đến cơ sở ; công tác kiểm ra, thanh tra, 
kế toán và kiếm toán bảo đâm kỷ luật, kỷ cương tài 
chính ; tập trung đẩy mạnh triển khai công tác đánh 
giá 10 năm đôi mới quản lý tài chính, xây dựng 
chiến lược phát triển tài chính giai đoạn 2001 - 2010 
và tầm nhìn đến 2020. Đó là những I tiền đề cần thiết 
cho đất nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI.Q 
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VẺ CẢI CÁCH 
HÀWH CHÍNH HAI ()UAN 


PHAN VĂN DỈNH” 


GHỊ quyết Đại hội VIII của Đảng xác 
N” : cải cách nền hành chính Nhà nước 

là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và phải 
thực hiện đồng bộ trên cơ sở pháp luật. Nghị 
quyết 38/CP của Chính phủ nêu rõ : Cải cách thủ 
tục hành chính là đòi hỏi bức xúc, đáp ứng yêu 
cầu chính đáng của nhân dân, là nội dung quan 
trọng của cải cách một bước nên hành chính 
quốc gia. 

Thủ tục hải quan là thủ tục hành chính về hải 
quan, là bộ phận của nền hành chính quốc gia, 
thực thi quyền hành pháp, là công cụ của luật 
pháp quân lý lĩnh vực xã hội về hải quan trên cơ 
sở đường lối chính sách kinh tế đối ngoại của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước về hải quan. Do 
đó, việc cải cách thủ tục hành chính hải quan là 
một quá trình phức tạp gắn chặt với quá trình cải 
cách hành chính quốc gia, với công cuộc đổi mới 
và cụ thể là gắn liền với cải cách về kinh tế... 

Thực tiễn mấy năm thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính hải quan cho thầy có nhiều vướng 
mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
về hải quan và liên quan đến hải quan ở mọi cấp, 
nhiều ngành. Ngành Hải quan đã phải “hành 
pháp” theo một hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật thiếu đồng bộ, chồng chéo, chậm sửa đôi 
hoặc thay đổi quá nhanh, thậm chí một số không 
có tính khả thi. Ví dụ theo Quyết định 1762 (năm 
1996, 1997) và Quyết định 2079 (năm 1998) của 
Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, các 
trang thiết bị và dây chuyên công nghệ đã qua sử 
dụng, khi nhập khâu phải có đủ ba điều kiện : 
chất lượng từ 80% trở lên, không gây ô nhiễm 
môi trường, lượng tiều hao nhiên liệu không quá 
10%. Muốn xác định các tiêu chí này phải giám 
định, và kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan, 
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chưa giám định thì hải quan không có cơ sở đề 
tính thuế, giải phóng hàng. Những quy định đó là 
chặt chẽ, nhưng không sát thực tế, thiếu tính khả 
thi. Hoặc việc xuất khẩu sản phẩm gỗ phải xuất 
trình tờ khai nguồn gốc gõ, từ khâu khai thác đến 
khâu gia công thành sản phẩm xuất khẩu, qua biết 
bao nắc trung gian làm sao có thể có đủ văn bản. 
Quy định như vậy Hải quan không thể bỏ qua 
VIỆC yêu. cầu xác nhận nguôn gôc gô, thế là VIỆC 
xuất khâu thành phẩm gỗ bị khó khăn, ách tắc. 
Hoặc như mặt hàng giấy nhập khâu, ngay sau 
Quyết định 864/TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
có tới 4 văn bản hướng dẫn của Bộ Công nghiệp 
và Bộ Thương mại, dẫn đến sự chồng chéo các 
văn bản quy phạm pháp luật. 

Qua những ví dụ nêu trên, càng thấy rõ hơn 
quan hệ khăng khít giữa Hải quan trong vai trò cơ 
quan thực hiện “luật thủ tục” với các bộ, ngành 
khác - tác giả các “luật nội dung”. Đồng chí Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu đã có lần nói : Cải cách về 
mặt hành chính... như một cái khóa có nhiều chìa. 
Một loại chìa về mặt thủ tục hành chính (luật thủ 
tục), một loại chìa về mặt nội dung (luật nội 
dung). Mà luật nội dung không phải do các đông 
chí (ngành Hải quan) mà do các ngành khác làm 
ra, nhưng ngành Hải quan phải hiêu và phải 
thực hiện. 

Trước kia, hàng hóa xuất nhập khâu theo con 
đường Nghị định thư là chủ yêu, thủ tục hải quan 
tương đối đơn giản. Khi chuyển sang cơ chế mới, 
chủng loại hàng hóa hết sức đa dạng, các văn bản 
pháp luật xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành 
ngày càng nhiều, tính chất công việc hải quan 
ngày càng phức tạp và khối lượng công tác cụ thể 
tăng nhanh, nhưng quy trình thủ tục hải quan vẫn 
chưa có những thay đôi đáng kể cho phù hợp với 
yêu cầu thực tiền. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn 
hoặc quy định về thủ tục hải quan đối với mỗi 
loại hinh nghiệp vụ có khác nhau nên phải ra 
nhiều văn bản để đáp ú mg yêu cầu, càng gây khó 
khăn cho Hai quan cấp cơ sở và rút cục là khó 
khăn cho dân, cho doanh nghiệp. 


* Bí thư Ban cần sự Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
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Những thực tế trên làm cho thủ tục hải quan 
còn nhiều khâu, nhiều cửa rườm rà ; tổ chức 
nghiệp vụ còn bất hợp lý ; một bộ phận cán bộ hải 
quan chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một số 
thoái hóa biến chất, lợi dụng những sơ hở bất cập 
trong các văn bản quy phạm pháp luật để nhũng 
nhiễu, phiền hà, tiêu cực làm cho tình hình càng 
trở nên phức tập, nhức nhối, gây tiếng xâu cho 
ngành, làm nắn lòng các nhà đầu tư nước ngoài, 
kim hãm các doanh nghiệp trong nước, tác động 
xấu đến công cuộc đôi mới và phát triển kinh tế 
đất nước. 

Hơn nữa, yêu cầu hội nhập quốc tế đang là 
một tất yếu khách quan của thời đại và ở nước ta 
hiện đang là một nhiệm vụ cấp bách, trong đó nổi 
lên xu hướng tự do hóa thương mại và theo đó là 
xu hướng quốc tế hóa công tác hải quan. Việt 
Nam đang thực hiện lịch trình cắt giấm thuế quan 
và xóa bỏ hàng rào phi thuế quan đê tham gia 
ASEAN, APEC và sắp tới là WTO. Xu hướng 
quốc tế hóa công tác hải quan được thể hiện trên 
các mặt đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa, thống nhất 
hóa thủ tục hải quan dựa trên các công ước quốc 
tế như Công ước Ki-ô-tô về “Hài hòa đơn giản 
hóa thủ tục hải quan”, Công ước HS về “Hài hòa 
trong mô tả và mã hóa hàng hóa”... đang thực 
hiện tại hầu hết các nước thành viên của WCO 
(Tổ chức Hải quan thế giới). Ap vào hệ thống quy 
trình thủ tục hải quan của ta cùng những mục tiêu 
phát. triên kinh tế - xã hội mà Đảng và Chính phủ 
đã đề ra, cho thấy một khoảng cách tụt hậu rất xa 
mà đề khắc phục, con đường duy nhất là phai sớm 
cải cách và mạnh dạn cải cách triệt để. 

Trước tinh hình trên đây, ngày 14-1-1998, 
Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tông cục Hải quan 
đã đưa ra “Đê án cải tiến thủ tục hải quan, chống 
phiên hà sách nhiễu... ở cửa khâu”, nhằm tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, giải phóng nhanh 
hàng hóa, công khai quy trình thủ tục hai quan, 
chống phiên hà sách nhiễu của nhân viên hải 
quan, qua đó chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn hệ 
thống tổ chức, bộ máy ngành Hải quan, tạo 
chuyển biến cơ bản trong hoạt động quản lý nhà 
nước về hải quan. 

Các giải pháp cải cách thủ tục hành chính hai 
quan thực hiện trên tất cả các lĩnh vực : thể chế 
hóa lại hệ thống quy phạm pháp luật hải quan, cải 
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cách lại thiết chế hành chính hải quan và nâng 
cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ nhân viên 
trong ngành Hải quan. Các giải pháp này được 
thực hiện ngay từ sau khi có Nghị quyết 38/CP và 
đặc biệt là triên khai mạnh mẽ từ sau khi có Đề 
án cải cách thủ tục hành chính hải quan tại các 
cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

1 - Rà soát lại hệ thống quy phạm pháp luật 
vê hải quan. 

Các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động xuất 
nhập khẩu được thể hiện qua hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật, thể chế hóa các chủ 
trương, đường lôi của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về kinh tế đối ngoại. Ngành Hải quan coi 
đây là một trong những khâu đột phá trong cải 
cách thủ tục hành chính hải quan đã tiến hành rà 
soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phát 
hiện có hơn 200 văn bản liên quan đến xuất nhập 
khẩu và hải quan còn nhiều chồng chéo, lạc hậu, 
không còn phù hợp với tình hình thực tế ; một số 
văn bản nội dung không rõ ràng, Bây, khó khăn 
cho hải quan và chủ hàng tại cửa khẩu. Do đó, 
Chính phú đã thành lập tô công tác đặc biệt rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, 
ngành liên quan tới xuất nhập khâu và hải quan, 
giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ 
trì. Kết quả sau hai đợt làm việc đã khoanh được 
những vướng mắc chồng chéo cụ thể, thống nhất 
các giải pháp và trách nhiệm tháo gỡ với từng bộ, 
ngành. Hàng loạt những quy định khác nhau đã 
hoặc sẽ được các bộ, ngành sưa đôi, thay mới 
trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập khâu như 
danh mục hàng hóa xuất nhập khâu quản lý 
chuyên ngành, vấn đề kiểm tra chất lượng Nhà 
nước, vấn đề kiểm dịch, vẫn đề máy móc thiết bị 
đã qua sử dụng, vấn đề quân lý đồ cô và giả đồ 
cố... Nghị định 57/CP ra đời và theo đó là Thông 
tư 18/BTM, các Thông tư 03, 04, 06/TCH©Q... 
đánh dấu bước chuyển lớn trong thủ tục hành 
chính liên quan tới xuất nhập khẩu, thể hiện rõ 
đường lối kiên quyết đôi mới của Đảng và Nhà 
nước ta. Việc tính thuế nhập khẩu cũng được đổi 
mới, không còn tỉnh trạng tạm giữ hàng chờ xin 
giá, và từ ngày 1-1-1999 sẽ áp dụng quy trinh thu 
thuế cai cách : chủ hàng. tự kê khai, tự áp giá, áp 
thuế suất, tự tính số thuế phải nộp, Hải quan chi 
kiêm tra (trước, trong, sau)... số lượng hang thực 
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tế. Theo tiến trình cải cách, sẽ thúc đẩy tốc độ 
thông quan hàng hóa nhanh hơn, các doanh 
nghiệp sẽ được phát huy quyên tự chủ động trong 
khai báo, tính thuế số hàng hóa xuất nhập khẩu 
của mình, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
Hải quan thì phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về kiểm tra lại các kết quả tính toán của chủ 
hàng. Việc xuất khẩu sản phẩm gỗ đã được thuận 
lợi hơn, đơn giản hơn nhiều sau Quyết định 
136/1998/QĐÐ- -TIg của Thủ tướng Chính phủ... 
Tuy nhiên, việc rà soát lại “200 chia khóa cho 
một cái khóa” - như lời đồng chí Tông Bí thư 
nói - chưa phải đã giải quyết hết ngay mọi vấn đề, 
nhất là những vấn đề cụ thể. Đơn cử trước đây 
một công-te-nơ 20 fít chứa 13 000 chai rượu chi 
cần 2 kiểm hóa viên kiểm tra trong vòng nửa giờ, 
nay phải làm thêm nhiệm vụ dán tem thì hải quan 
phải huy động khoảng 20 nhân viên làm liên tục 
trong 10 giờ. 

Trong ngành Hải quan, đã tiến hành việc rà 
soát văn bản theo định hướng đơn giản hóa, thống 
nhất hóa và thê chế hóa chế độ chính sách hải 
quan và quy trình thủ tục hãi quan. Ngành đã ra 
một loạt văn bản triển khai như quy định quy 
trình nghiệp vụ, thời gian làm thủ tục hai quan 
cho một lô hàng ở từng khâu nghiệp vụ và thời 
gian XỬ lý công việc ở từng cấp hành chính ; quy 
định về phân luồng hàng hóa, về phân công cán 
bộ giải quyết công việc, quy định việc thông báo 
công khai bộ hồ sơ hải quan, trình tự thủ tục, lệ 
phí hải quan và các đường dây nóng được thiết 
lập để giải quyết các vấn đề “nóng” 

2 - Tổ chức lại các điểm thông quan tại các 
cửa khẩu lớn, mở thêm các điểm thông quan 
nội địa, thực hiện quy trình thủ tục hải quan 
khép kín. 

Một trong những nội dung quan trọng hàng 
đầu trong cải cách thủ tục hành chính hải quan là 
sắp xếp lại các điểm thông quan hàng hóa tại các 
cảng biển lớn và tại các khu công nghiệp. để rút 
ngắn quảng đường và thời gian đi lại của chủ 
hàng, xóa bỏ những bất "hợp lý đã tôn tại hàng 
chục năm nay trên cơ sở phân cấp, tăng cường 
quyền hạn và trách nhiệm cho đơn vị cơ sở thực 
hiện quy trình thủ tục một cửa, khép kín. Bước 
đầu, Hải quan cảng Hải Phòng được tách thành 
2 đơn vị, Hải quan cảng Sài Gòn chia thành 3 đơn 
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vị hải quan độc lập với thủ tục một cửa khép kín 
toàn bộ các khâu từ mở tờ khai, kiếm hóa, đến 
tính thuế, giải phóng hàng. Qua 9 tháng thực hiện 
đã bảo đảm giải phóng nhanh hàng hóa trong 
ngày, đã có hơn 95% số tờ khai đăng ký được giải 
phóng hàng hóa trong ngày. Số còn lại thường là 
do tính chât hàng hóa phức tạp, nhiều chủng loại 
hoặc có vướng mặc văn bản giây tờ. Mục tiêu tiến 
hành thủ tục hai quan “một cửa - nửa ngày”, “một 
cửa - một ngày” đã có những kết quả đáng 
phần khởi. 

Kết quả đạt được ở Hải Phòng và TP Hồ Chí 
Minh đã được nhân rộng, áp dụng cho những địa 
phương khác như Hải quan Hà Nội, Đà Nẵng, 
Vũng Tàu, Đồng Nai, Hà Tĩnh và một số địa 
phương khác cũng hình thành các điểm thông 
quan theo Đề án cải cách thủ tục hải quan. Việc 
tổ chức các điểm thông quan mới với quy trinh 
thủ tục một cửa được dư luận hoan nghênh và 
được coi là những đột phá mới quan trọng và cải 
cách hành chính hai quan. 

Mới đây, băng văn bản 3565/TCHQ (5-10- 
1998), ngành Hải quan còn sẵn sàng lập tô công 
tác hải quan tại các cơ sở lớn theo yêu cầu của 
doanh nghiệp. Còn các loại hàng của đầu tư liên 
doanh, hàng gia công, hàng nhập nguyên liệu sản 
xuất xuất khẩu, hàng linh kiện để sản xuất, lắp 
ráp, hàng kinh doanh bảo quản đặc biệt vẫn được 
chuyển tiếp bình thường từ cửa khẩu nhập đầu 
tiên về chân công trình để hoàn tất thủ tục hải 
quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. 

3 - Thực hiện phân luông hàng hóa. 

Thực hiện phân luông hàng hóa theo 3 cửa : 

“cửa xanh”, “cửa vàng”, “cửa đỏ” cũng là nội 
dung cải cách quan trọng, nhằm phân biệt các 
loại hàng ưu tiên, các doanh nghiệp cần ưu tiên để 
làm thủ tục giải phóng hàng nhanh. 

Từ đầu năm 1995, Hải quan sân bay quốc tế 
Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tiến hành phân luồng 
hành khách xuất nhập cảnh theo “cửa xanh", “cửa 
đỏ”, kết quả đã tạo thông thoáng, văn minh, lịch 
sự cho các nhà ga quôc tế. Đầu năm 1998, Hải 
Phòng rồi đến TP Hỗ Chí Minh thực hiện phần 
luông hàng hóa xuất nhập khẩu qua ba cửa : 
xanh-vàng-đỏ. Qua gần 9 tháng thực hiện mỗi 
ngày làm thủ tục từ 1000 - 1200 tờ khai, trong đó 
hàng hóa đi qua “cửa xanh” (hàng hóa không 
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thuế, hàng đầu tư liên doanh, hàng gia công, hàng 
xuất khâu) chiếm hơn 60%, thời gian hoàn thành 
thủ tục cho một lô hàng chỉ từ l-3 giờ. Hàng đi 
qua “cửa vàng” (hàng có thuế) thường chiếm 30 - 
40%, thời gian hoàn thành thủ tục tối đa không 
quá 8 giờ. Hàng qua “cửa đỏ” là những hàng có 
thuế suất cao, chủ hàng hay vị phạm. thủ tục hải 
quan, hàng mà bộ hô sơ có vướng mắc với nhiều 
cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc có nghi vấn 
buôn lậu, gian lận thương mại cân kiểm tra kỹ. 

Việc phân luông hàng. hóa nêu trên khuyến 
khích tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của 
chủ hàng khi làm thủ tục hải quan và tiết kiệm 
được nhiều thời gian, tạo thông thoáng cho chủ 
hàng, còn Hải quan cũng dành được nhiêu thời 
gian đi vào điều tra trọng điểm. Nhiều doanh 
nghiệp đánh giá cách làm này là khoa học, chặt 
chế, rõ ràng, bảo đâm cho chủ hàng được hưởng 
quyền lợi khi tự giác chấp hành pháp luật và 
không bị đánh đồng với những doanh nghiệp 
“làm ăn chụp giựt'. Việc phân luông hàng hóa 
trong thủ tục hành chính hải quan cũng được coi 
là đột phá khẩu. 


4- Thực hiện dân chủ, công khai thủ tục hải 


quan. 

Đây cũng là một giải pháp quan trọng trong 
tiến hành cải cách hành chính hải quan được thực 
hiện bằng những biện pháp rất cụ thê : 

- Ngành Hải quan công khai hóa các văn bản 
quy định, quy trình thủ tục và lệ phí hải quan để 
dân biết, dân thực hiện và kiểm tra trở lại cán bộ 
hai quan. Tại các địa điểm làm thủ tục hải quan 
đều có các vấn bản của ngành Hải quan hướng 
dân chế độ giấy tờ, trình tự thủ tục hải quan đôi 
với từng loại hình xuất nhập khẩu, hướng dẫn lệ 
phí hải quan và phát hành các sách hướng dẫn thủ 
tục hải quan cho doanh nghiệp tham khảo, 
chuẩn bị. 

- Từ tháng 2-1998 niêm yết công khai số điện 
thoại của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, của lãnh 
đạo các vụ, cục nghiệp vụ và các Cục Hải quan 
địa phương tại các địa điểm làm thủ tục hải quan. 
Số điện thoại này được thiết lập theo chế độ 
đường dây ˆ nóng” để kịp thời giải quyết các 
vướng mắc của dân khi làm thủ tục hải quan tại 
cửa khẩu để xử lý nhanh các tiêu cực trong nội bộ 
hải quan. Một tháng sau khi công bố đường dây 
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“nóng” đã có gần 300 cuộc điện thoại, giải tỏa 
được 490 lô hàng. Hải quan TP Hồ Chí Minh giải 
tỏa được hơn 20 000 tấn hàng cho 369 doanh 
nghiệp. Tuy có những thông tin sai lệch, nhưng 
cái được lớn nhất qua việc làm này là lãnh đạo 
ngành Hải quan nắm được thông tin hai chiều, cụ 
thể, do đó tháo gỡ được kịp thời, chỉ đạo sát sao. 

- Công khai quy định thời gian làm thủ tục ở 
từng khâu nghiệp vụ và thời gian giải quyết, ở 
từng cấp hành chính trong bộ máy hải quan bằng 
các văn bản 725/TCHQ (10-3-1998) và 
750/TCHQ (12-3-1998). Có sổ theo dõi thời gian 
làm thủ tục hải quan Ở từng: khâu nghiệp vụ. 
Cấp lãnh đạo đội, XỬ lý tình huống trong thời gian 
3-5 phút, cấp cửa khẩu từ 5-10 phút, cầp hải quan 
tỉnh 1-2 giờ, cấp Tổng cục Hải quan là † ngày... 

- Tổ chức các hội nghị chủ hàng kinh doanh 
xuất nhập khẩu, đầu tư, gia công, tiếp XÚC giữa 
lanh đạo ngành Hải quan với một số doanh 
nghiệp lớn với tỉnh thần “đối thoại và "hợp tác” 
nhờ đó ngành Hải quan đã tiếp thu nhiều ý kiến 
bổ ích cho cải cách thủ tục hành chính hải quan. 

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Ngành, Hải quan đã xây dựng 
Quy chế tiếp dân và triển khai thực hiện trong 
toàn ngành từ cơ quan Tổng cục tới các Cục hải 
quan địa phương, cửa khẩu đều có địa điểm và 
lịch tiếp dân, có hòm thư góp ý và có cán bộ được 
phân công trực tiếp cho công tác này, 85% sô đơn 
thư và ý kiến của dân khiếu nại về chính sách mặt 
hàng, về áp mã, tính thuế,... số còn lại phản ánh 
vê các sai phạm và tiêu cực của Hải quan. 

Š- Cải cách phong cách làm việc của đội 
ngũ công chức hải quan và tăng cường khoa 
học - kỹ thuật trong thủ tục hải quan. 

Đây thực sự là cuộc đấu tranh nội tại của 
ngành để cái mới vươn lên trong quá trình đi từ 
nhận thức đến tố chức thực hiện cải cách hành 
chính hải quan với trọng tâm là cải cách phong 
cách làm việc của cán bộ nhân viên hải quan ở 
cửa khẩu, thúc đấy tác phong làm việc khẩn 
trương, văn minh, lịch sự, lấy việc phục vụ chủ 
hàng làm mục tiêu, chống phiên hà, sách nhiễu 
tiêu cực. Biện pháp công khai hóa và quy định 
thời gian ở từng khâu công tác là quy định bắt 
buộc của ngành đã tạO CƠ sở để dân kiểm tra trở 
lại cần bộ hai quan. Tông cục Hải quan đã tô chức 
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6 đội đặc nhiệm kiểm tra về vấn đề này. Kết quả 
bước đầu là đã giảm được 70 - 80% tiêng kêu ca 
phàn nàn của chủ hàng đối với Hải quan. Công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng duy trì liên tục 
bằng sinh hoạt chính trị theo Nghị quyết 93/BCS 
về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng 
cố tổ chức, xây dựng đội ngũ hải quan trong sạch 
vững mạnh” của Ban cán sự Đảng Tổng cục Hải 
quan từ đầu năm 1997, qua đó đánh giá, phân loại 
cán bộ. Toàn ngành có 80% xếp loại 1 (đủ tiêu 
chuẩn đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác), 
10% loại 2 (còn một số hạn chế), 5% loại 3 (còn 


nhiều yêu kém) và 5% loại 4 (sai phạm nhiều lần | 


hoặc nghiêm trọng). Kết quả phân loại này làm 
cơ sở cho việc bố trí, bồi dưỡng cán bộ có định 
hướng, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, 
không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ. 

Việc cải cách về phong cách con người gắn 
liền với cải cách tổ chức bộ máy hải quan sao cho 


phù hợp với thực tiễn tình hình, khắc phục các bất 


hợp lý trên cơ sở phân công tăng cường trách 
nhiệm cho cơ sở như tách Hải quan các cảng Hải 
Phòng, Sài Gòn thành 5 đơn vị hải quan độc lập, 
có con dấu rêng, quyền hạn trách nhiệm như một 
cửa khẩu - trực tiếp tiến hành thủ tục thông quan 
khép kín, đưa khối cơ quan các Cục hải quan địa 
phương Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... 
vê đúng với chức năng chỉ đạo, tham mưu của 
minh. Hoặc xác định rõ hơn phạm vi và đối ¡tượng 
của hoạt động điều tra chống buôn lậu để tránh 
chồng chéo nhiệm vụ, gây phiên hà cho chủ hàng. 
Những việc đang làm, thực chất là đang tổ chức 
sắp xếp lại lực lượng của ngành. 

Bên cạnh đó, ngành Hải quan rất chú trọng 
đến yêu câu hiện đại hóa. Hải quan các sân bay 
lớn đều có máy soi hàng, máy phát hiện ma túy, 
và hệ thống ca-m ê-ra theo dõi quá trình tiến hành 
thủ tục hải quan để kịp thời nắm bắt, xử lý các 
tỉnh huống cả về phía khách, cả về phía hải quan. 
Mạng vi tính được thiết lập tại các điểm làm thủ 
tục hải quan tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh 
phục vụ cho thực hiện đề á án cải cách hành chính 
hải quan ở cửa khẩu. Bồ sung thêm phương tiện 
hiện đại như tàu cao tốc hải quan tuân tra, kiếm 
soát trên biển và vũ khí cho lực lượng chống buôn 
lậu trên biển. Dành kinh phí lớn đề mua sắm máy 
móc, thiết bị kỹ thuật Cao, trang bị cho hoạt động 
giám định hải quan. Để tiếp tục đây mạnh cải 
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cách và nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Trung 
ương 5, ngành Hải quan thấy cân thiết phải tiếp 
tục triển khai một số vấn đề sau : 

1 - Trên cơ sở kết quả bước 2 của rà soát 200 
văn bản liên quan xuât nhập khẩu và liên quan 
giữa Tông cục Hải quan với l6 bộ, ngành, tiếp tục 
cải cách đồng bộ, thể chế hóa văn bản quy phạm 
pháp luật vê hải quan ở các bộ, ngành trên mọi 
lĩnh vực, để không ngừng hoàn thiện môi trường 
kinh doanh xuât nhập khâu, tạo thông thoáng, thu 
hút đầu tư nước ngoài. 

2 - Sớm triển khai chính thức dịch vụ khai 
thuê hải quan, vì đây là công. cụ hữu hiệu giúp 
thúc đẩy tốc độ thông quan, giảm những vi phạm 
không đáng có. 

3 - Sớm thống nhất hệ thống mã số hàng hóa, 
xóa bỏ tình trạng tồn tại ba danh mục hàng hóa 
khác nhau trong biều thuế xuất khẩu - - nhập khẩu : 
Danh mục thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và 
danh mục HS (Hệ thống hài hòa) của WCO mà 
Việt Nam đã tham gia Công ước HS ; vì đây là 
một trở ngại cho việc tiễn hành thủ tục Hải quan 
và cho việc hội nhập với thế giới. 

4 - Trong tiến trình cải cách, ngành Hải quan 
đã từng bước áp dụng các nội dung của quy trình 
nghiệp vụ hải quan hiện đại như ; quy trinh hành 
thu mới... mà điều kiện đủ để triển khai hiệu quả 
quy trình này là áp dụng nghiệp vụ kiểm tra 
trước, trong và sau thông quan. Cần sớm cụ thể 
hóa nghiệp vụ này bằng các quy phạm pháp luật. 

3 - Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, 
tiêu chuẩn hóa cán bộ nhân viên hải quan theo 
tinh thần Nghị quyết. 10/BCS-TCHQ vê công tác 
đào tạo và tiêu chuẩn hóa cân bộ. Tăng, Cường 
trang bị kỹ thuật để ngành Hải quan có điều kiện 
cải cách bộ máy theo hướng tỉnh giản, hiện đại 
hóa, theo kịp hải quan thế giới. 

6- Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên hải quan 
theo tính thần Nghị quyết 33/BCS-TCHQ trong 
giai đoạn hiện nay. Mặt khác, cân chăm lo hơn 
nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, 
nhân viên hải quan làm việc trong môi trường 
khắc nghiệt... Sớm hoàn tất đề án “Lệ phí thủ tục 
hải quan” và đưa vào thực hiện để có những động 
viên cụ thể cho cán Độ, nhân viên hải quan, góp 
phân thực hiện tốt cải cách thủ tục hải quan. 
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ới một nền văn học đang trên đường đổi 
\ / mới, một năm trôi qua không phải là thời 
gian quá dài, nên không thể đời hỏi ngay 
lập tức những thành tựu mà chính nó đang phải cố 
gắng đi tìm. Nhưng trong tiến trình chung, mỗi 
năm bao giờ cũng là một bước đi để văn học vươn 
tới sự hoàn thiện, vì thế có thể phác dựng những 
chấm phá cơ bản, cả những thành công và hạn chế 
trên bức tranh toàn cảnh. Điều này trở nền cần thiết 
khi mà văn học đang tôn tại trong một thế giới tràn 
ngập các phương 
tiện thông tin đại 
chúng vừa nhanh 
nhạy, vừa tiện lợi 
và dường như đang 
có xu hướng kéo 
con người ra khỏi 
những tiếp xúc văn 
học vốn cần nhiều 
thời gian và sự 
suy ngẫm. 

Mới cách đây 
không xa, chỉ vài chục năm, sách văn học từng là 
tài sản tinh thần của hàng triệu người, tình trạng 
một cuốn sách hay được truyền tay nhau cùng đọc 
nay trở nên khan hiếm. Mặt khác, số lượng ít ỏi 
những cuốn sách có chất lượng giữa vô vàn các đầu 
sách xuất bản trong năm đã đòi hỏi sự đánh giá 
phải được đặt trong mối liên quan chặt chế giữa 
các yếu tố khách quan và các yêu tố chủ quan. Và 
dù với một cách nhìn nhiều thiện chí nhưng thiếu 
chút lạc quan thì vẫn cần thừa nhận một thực tế là 
sự khắt khe sẽ hữu ích nếu những người làm văn 
học đủ bản lĩnh để nhận chân mình, từ đó tìm ra 
giải pháp đưa văn học đi tới một trình độ mới. 

Xét trên bề mặt của nó, văn học năm qua đã 
hiện diện một lượng truyện ngắn đáng kể. Không 
tính tới các tờ báo, tạp chí chuyên ngành văn học, 
trên tất cả các phụ trương, tuần báo, sỐ thứ bẩy, số 
chủ nhật... đều có đăng một truyện ngắn, nhưng lại 
hiếm khi có lấy một truyện ngắn hay! Chất báo chí 
lấn át chất văn học, nhiều (ÁC giả quan tâm một 
cách hời hợt tới nghệ thuật tô chức câu chuyện, 
đơn giản trong thủ pháp nghệ thuật, thiếu quan tâm 
chất lọc, sử dụng ngôn ngữ và thường đây các 
truyện ngắn thành chuyện kể dông dài. Sự dễ dãi 
trong viết truyện ngắn biểu hiện ở một số cây bút 
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(nhất là các cây bút trẻ) ít quan tâm tới cá tính sáng 
tạo mà còn cho phép mình chạy theo thành công 
của người khác. Có tuần báo số nào cũng dành hai 
trang cho truyện ngắn và có tới 80% các truyện tập 
trung khai thác tâm trạng buôn chán, thụ động, 
thờ ơ của những người trẻ tuổi không biết xoay xở 
ra Sao giữa nhịp điệu hoặc tế nhạt, hoặc quay 
cuồng của cuộc đời. Nhìn chung là những điều vụn 
vặt, không đưa người đọc tới một cái gì đó tự tin 
hơn, vì thế đọc dễ chán, dễ quên. Nếu câu nói của 
M. Fune : “Hãy 
bằng lòng với 
những gì tác giả 
cho ta, đừng bắt 
anh ta cho cái 
mà anh ta không 
có” có ý nghĩa 
nhất định cho 
những trường 
hợp kể trên thì 
đây là điều đáng 
lo ngại không 
chỉ cho những người mới viết văn mà cho cả nền 
văn học. Bởi trong tính liên tục của nó, những 
người trẻ tuổi làm văn học hôm nay chính là những 
người đứng mũi chịu sào của văn học trong thế kỷ 
sau. Những khuôn mặt truyện ngắn trẻ sáng giá 
trong năm 1998 không thấy xuất hiện, phần lớn 
truyện ngắn nhỉnh hơn trong năm đều thuộc về 
những người đã thành danh. Tuy nhiên, nhiều 
người trong số họ lại đang sử dụng vốn liếng có 
từ 1997 trở về trước. Cũng có một số cây bút với 
các tập truyện ngắn khá thành công như : Hoàng 
Ngọc Sơn với “Lịch lãm”, Sương Nguyệt Minh VỚI 
“Đêm làng Trọng Nhân”. Và cũng. có một số giọng 
điệu riêng trong truyện ngắn của Quế Hương, 
Hồ Tĩnh Tâm, Bảo Vũ, Dương Duy Ngữ khi họ 
đang cố gắng cách tân, không đi theo lối mòn và 
đặc biệt vượt lên trên những thành tựu mình đã có. 

Văn học 1998 còn là năm có nhiều cuộc thi, có 
cuộc đã sơ kết (của Văn nghệ Quân đội), có cuộc 
đã tổng kết (của Văn hóa - Văn nghệ Công an). 
Nếu như phải chờ đến hết 1999, Văn nghệ Quân 
đội mới xác định được những cây bút đoạt giải thì 


NGUYÊN HÒA" 


* Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
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Văn hóa - Văn nghệ Công an với danh sách các 
“khôi nguyên” đá mang lại những điều mừng, song 
vẫn pha một nét buồn. Mừng vì truyện ngăn được 
quan tâm, buôn vì chưa có ai vượt qua các “trưởng 
lão” - những tác giả nếu có thêm một giải thưởng 
văn học cũng không sáng danh hơn tiếng tăm họ đã 
có. Xét một cách kỹ lưỡng thi ngay cái truyện ngắn 
đoạt giải chưa phải là truyện ngắn xuất. sắc nhất 
của tác giả, chưa tiêu biểu cho tài năng vốn đã làm 
nên danh tiếng của Anh. Có cảm nhận đây như là 
thành công của một kỹ thuật điêu luyện, truyện 
như bị cắt thành hai nửa và gần với một kịch bản 
phim. Còn đó một nỗi băn khoăn : Rồi đây liệu 
“Cây bút vàng” của những năm cuối thế kỷ có 
đọng lại trong độc giả ngoài giới văn chương h. 
Điều cũng cần nhắc là kết quả của đợt tông kết 
cuộc thi truyện vừa do Tạp chí Tác phẩm mới tổ 
chức trong hai năm 1997 - 1998 và một và cuộc 
thi văn học của các Hội Văn học - Nghệ thuật một 
số tỉnh trên cả hai miền có lẽ cùng kém tiếng vang 
như nhau. 

Bên cạnh tình trạng còn “ỳ ạch” của truyện 
ngắn, truyện vừa thì tiểu thuyết cũng đang có dấu 
hiệu chững lại nếu không nói đáng quan ngại. Phải 
chăng ở đầy theo quy luật của kinh tế thị trường 
khi viết vài cái truyện ngắn, dăm cái phóng sự 

“nóng” mỗi tháng tăng thêm một khoản thu nhập 
thực tế hơn là đóng cửa ngồi nhà mấy tháng trời 
“đánh vật” với tiểu thuyết để lúc xuất bản không 
biết sẽ ra sao ? Có người biện hộ : Thời đại công 
nghiệp người ta tất bật suốt ngày còn đâu thời gian 
để đọc tiểu thuyết. Nhưng trả lời sao khi nhìn sang 
các . gia khác, người ta phát triên hơn nhiều 

“tiểu thuyết ra tiểu thuyết” vẫn có đấy chứ. 
Ngay ở Việt Nam ta, trong khi các tiểu thuyết 
Mảnh đất lắm người nhiều ma, Bến không chông 
được bạn đọc hưởng ứng rộng rãi nhưng Thủy hỏa 
đạo tặc (Giải thưởng Hội Nhà văn 1997) thì “mất 
hút” trong bạn đọc, tạo nên cảm giác giải được trao 
cho có giải mà thôi. 

Văn hay tự nó tỏa hương, nó cần đến báo chí 
nhưng không thể sống bằng báo chí. Mọi sự khen 
ngợi của báo chí không thể giúp tác phẩm đạt tới 
tầm vóc mà nó không có. Thời đại văn minh công 
nghiệp, văn minh tỉn học, tiểu thuyết vẫn có bạn 
đọc của nó. Vấn đề là chất lượng tiểu thuyết như 
thế nào. Với tiểu thuyết, câu chuyện không đơn 


44 


giản, sự thành công là tổng hòa của nhiều yếu tố và 
vấn đề “hình thức của tác phẩm nghệ thuật là bí 
mật đối với số đông” vẫn không bao giờ thừa. Vã 
lại, sự xuất hiện những điểm sáng bất ngờ từ một 
số tiểu thuyết là đáng ghi nhận trước tình huống 
tiểu thuyết vốn có mặt ở Việt Nam chưa lâu. Nếu 
lấy ngày Tố Tâm ra đời (1925) thì cũng chỉ mới có 
73 năm - khoảng thời gian có lẽ chỉ đủ tạo dựng 
nên nền tảng ban đầu. của một truyền thống tiểu 
thuyết. Ngay cả các nền văn học có truyền thống 
tiểu thuyết ở các nước Anh, Pháp, Nga cũng không 
tranh khỏi sự “đứt gãy” trong quá trình phát triên 
để đi tỚi đỉnh cao hơn. Như mọi sự tiếp biến văn 
hóa, tiểu thuyết được “cấy ghép” vào văn học dân 
tộc và cần có thời gian để nó cộng sinh cùng văn 
học dân tộc. Thêm vào nữa, có thể là cơ bản nhất, 
tiểu thuyết còn phụ thuộc vào bút lực, tâm huyết 
của nhà văn trong khi “sống chết” cùng tác phẩm, 
không để bị cuốn theo sự dễ dãi, chiều theo thị hiếu 
mà lơ là sự dụng công. Trong năm 1998, báo Văn 
nghệ có đăng tài ba cuộc thảo luận xung quanh ba 
cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phục, Bùi Bình 
Thi và Trầm Hương. Tiếc rằng nhiều ý kiến tập 
trung phân tích nội dung của các tác phẩm, chưa đi 
sâu khảo sát những sáng tạo nghệ thuật, vì dù thế 


: nào thì thành công cũng phải là sự cộng hướng của 


cả hai yếu tố nội dung và nghệ thuật. 

Sẽ là không đầy đủ khi nói đến văn học lại 
không nói đến thơ - thể loại trong chừng mực nào 
đó từng giữ thế “thượng phong” trong nhiều giai 
đoạn văn học nước nhà. Còn nhớ đầu năm 1998, 
trong một bài viết về thơ, một nhà phê bình văn 
học đưa ra nhận xét : “Thơ nghiệp dư đang tràn 
lấn”. Có ý kiến bác bỏ nhận định này bởi không có 
thơ nghiệp dư hay thơ chuyên nghiệp, chỉ có thơ 
hay và thơ không. hay. Với hơn 700 tập thơ xuất 
bản trong năm, nếu lướt qua các quây sách, thấy 
chúng có bia láng bóng, trình bày trang nhã, sắp 
hàng thẳng tắp, bụi phủ mờ mờ và không mấy 
người mua! Riêng mình Nguyễn Duy đầu năm làm 
một cuộc triên lãm “Dân tộc học và thơ”, cuối năm 
anh lại có thêm bộ lịch thơ. Phải chăng đây cũng là 
một cách tiếp thị giúp thơ vượt qua giai đoạn ế âm 
cam go. Nói không có thơ hay còn phải đi kèm 
theo câu nói thơ không hay rất nhiều. Báo chí vẫn 
liên tục đăng thơ, thậm chí đăng thơ không trả lời 
được câu hỏi liệu có ai đọc không. Một anh bạn 
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làm thơ nói vui : “Có lé lúc nào trong túi tớ cũng 
phải găm sẵn dăm bài thơ, báo nào xin là tớ đưa 
luôn”. Làm thơ và ¡n thơ dễ dàng nên một vài tác 
giả cũng dễ tính khi xuất bản thơ. Có tập thơ in ở 
một nhà xuất bản danh tiếng nhưng đọc lên nghe 
như vè! Một tập khác gồm 35 bài thì có tới 23 bài 
cùng viết trong tháng 1-1998. Có thể xem đây là 
một kỷ lục của thơ được in ấn chăng? Có cảm giác 
việc làm thơ của nhiều tác giả chủ yếu là sự sắp 
xếp câu chữ cho có nhịp điệu làm sáng tỏ một ý 
tưởng đã dự kiến từ trước. Thi tứ như là kết quả của 
một cảm xúc trở nên xa lạ với nhiều bài thơ nên rất 
khó lòng in một dấu ấn vào tâm hồn người đọc. 
Hôm nay, những tìm tòi về hình thức thơ đang trở 
nên cần thiết khi những cảm xúc phong phú, nhiều 
vẻ, đa chiều và phức tạp của thế giới tâm hồn con 
người hiện đại đã được mở rộng, nâng cấp với 
những biến thái thẩm mỹ mà thơ truyền thống chưa 
từng tiếp xúc. Cần khuyến khích những tìm tòi mới 
của các cây bút thơ nhằm khám phá và biểu hiện 
một cách tỉnh tế về thế giới tâm hồn. Nhưng không 
thể chấp nhận những tìm tòi đẩy tới thứ thơ “hũ 
nút”, bí hiểm, dung tục và thực ra, xét đến cùng các 
sản phẩm loại này chỉ là sự bắt chước vô lối thứ thơ 
tự nhận “MODER” đã bị văn học phương Tây 
quên lãng cách đây mấy chục năm. Thơ là những 
gì tỉnh túy nhất của tâm hồn con người và trong 
bản chất của nó, thơ cũng là văn hóa. Mọi sự vật, 
con người đều có thể trở thành đối tượng của thơ 
ca, nhưng với một tác phẩm văn học, người làm thơ 
cần biết lựa chọn một cách có văn hóa về những ý 
tưởng, rung động mang tính người đến với thơ. Cái 
đam mê say đắm lòng người vốn tạo nên sức sống 
cho thơ, vì thế, thơ không dung nạp sự dung tục, 
suông sã. Trong một quan hệ tất yều, muốn cho thơ 
thực sự là những đam mê say đắm lòng người thì 
người làm thơ cần luôn luôn mới - trẻ trong cảm 
xúc và tư tưởng. Mới - trẻ trong cảm xúc và tư 
tưởng là yếu tố đầu tiên khơi nguôn cho những 
sáng tạo hình thức. Còn nếu không có sự mới - trẻ 
ấy, rút cục người làm thơ phải mày mò đi tìm cái 
lạ, cái độc đáo, cái khác người về hình thức và rồi 
duy nhất mình tác giả hiểu và thấy hay! Dăm năm 
về trước, tạp chí Kiến thức ngày nay mở một cuộc 
thi bình văn với kết quả là sự ra đời của hai tập 
Tiếng nói tri âm. Cuộc thi chứng tỏ tiềm năng 
thưởng thức thơ của người đọc còn rất dồi dào, có 
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điều tiềm năng đó chỉ được khơi dậy trước thơ hay. 
Điều này còn được kiểm chứng trong năm 1998, 
với kết quả cuộc thi bình thơ của Ban Văn nghệ 
Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Lý thú thay, 
những tác giả đoạt giải phần lớn là những người ít 
dính dáng tới văn chương. Cuộc thi thơ lục bát của 
báo Giáo dục và Thời đại năm nay cũng để lại một 
tiếng vang, nhưng thiếu những câu thơ tuyệt hay và 
có lẽ cũng cần phân biệt giữa làm thơ lục bát với 
thao tác vận thơ lục bát theo kiểu hát trống quân ! 

Vào năm 1998, trong khi văn xuôi và thơ đang 
cố gắng vượt thoát khỏi sự khủng hoảng thì lý luận 
phê bình văn học vẫn tiếp tục nối dài sự trì trệ đã 
có từ những năm trước. Làm một thống kê nho nhỏ 
sẽ thấy số lượng khá lớn các bài đọc sách trên báo 
chí đã lấn lướt các bài phê bình văn học và ngay 
trong các bài phê bình văn học thi phê bình theo 
kiểu “khen một tí, chê một tí” lại lấn lướt các bài 
phê bình có chính kiến riêng! Trong khi chưa kịp 
lý giải tại sao nhiều nhà phê bình văn học lại né 
tránh việc phê binh văn học thì năm qua lại xuất 
hiện một số cuốn sách nghiên cứu có chất lượng 
như “Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn 
chung” (Trần Ngọc Vương), “Tinh hoa thơ mới - 
Thẩm bình và suy ngẫm” (Lê Bá Hán chủ biên)... 
Rồi đến cuối năm, cuốn “Chân dung và đối thoại” 
của Trần Đăng Khoa, trong tính chất một sự iai pha 
về thế loại, ra đời thực sự đã lôi cuốn được sự chú 
ý của bạn đọc. Với “Chân dung và đối thoại” có lẽ 
còn quá sớm để đánh giá đầy đủ, nhưng ít nhất qua 
cuốn sách, Trần Đăng Khoa đã đặt ra nhiều vấn đề 
cần phân tích thấu đáo. 

Mấy năm gần đây, một số tác giả làm công tác 
nghiên cứu sưu tầm làm được một số công việc hữu 
ích cho nghiên cứu văn học, trong đó nối lên nhóm 
Nguyễn Ngọc Thiện lần lượt cho ra đời “Nhìn lại 
cuộc tranh luận nghệ thuật 1936 - 1939” ...“Hải 
Triều - Nhà lý luận tiên phong”, “Tuyển tập phê 
bình văn học Việt Nam 1900 - 1945”,... Năm 
1998, nhóm này tiếp tục xuất bản “Bình luận văn 
chương” (tuyển soạn tác phẩm của Hoài Thanh), 
"Tao đàn” (trọn bộ). Nghiên cứu văn học quá khứ 
là điều cần thiết và đáng trân trọng, nhưng nếu coi 
như một thứ “mốt” và nhìn nhận văn học quá khứ 
như là một thứ tài sản chung, một thứ FOLKLORE 
có thể khai thác tùy ý thì điều đó thật không nên. 
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Đáng phê phán nhất trong một số công trình 
nghiên cứu văn học gần đây là tình trạng “đạo văn” 
của một số cây bút. Vài năm trước, một số sách 
nghiên cứu thơ mới chép lại nguyên văn nhiều 
trang sách của người khác, bị phát hiện, tác giả 
không e ngại, tiếp tục tái bản lần thứ ba ở Nhà xuất 
bản Giáo dục và không có một sửa đổi nào. Lại nữa 
năm 1997, một cuốn giáo trình đại học về văn hóa 
Việt Nam biên soạn thiếu hệ thống và cũng “đạo 
văn” cỡ vài chục trang. Còn 1998, một cuốn sách 
được khen như một công trình công phu, nghiêm 
túc nghiên cứu về Hải Triều lại không thể tự biên 
soạn mà đành ' nhập sách nước ngoài 1” không qua 
cửa Hải quan! Xếp đầu bảng và tai tiếng nhất trong 
năm phải kể đến cuốn “Từ điền tiếng Việt' của 
Nhà xuất bản Thanh Hóa do một nhóm tác giả 
“liều lĩnh” tiến hành đến mức Nhà xuất bản phải 
thu hôi và cáo lỗi bạn đọc. Rồi đây đó người ta 
thuông thơ, thuông văn của nhau đăng báo ; có vị 
lấy thơ người khác làm cách đây hơn 60 năm xếp 
vào thơ của mình ; có vị còn bạo gan lấy thơ Hữu 
Thỉnh điền tên mình đăng báo Tết ! Ban biên tập 
không kiểm định kỹ càng, sự lừa dối người đọc đã 
làm hoen ố hình ảnh người trí thức vốn rất tự trọng. 

Nửa đầu năm 1998, các cuộc trao đổi học thuật 
không thấy xuất hiện trên văn đàn. Vào nửa cuối 
năm tranh luận rộ lên quanh một bài báo của một 
nhà thơ trong nước đăng tải trên một tạp chí của 
người Việt ở nước ngoài. Kết luận của báo Công an 
TP Hồ Chí Minh về cuộc tranh luận đã cảnh báo 
một vấn đề không chỉ riêng cho văn học trong khi 
giải quyết quan hệ giữa văn học trong nước và văn 
học của người Việt ở nước ngoài. Bất luận trong 
trường hợp nào trách nhiệm công dân của người 
cầm bút phải được đặt lên hàng đầu, nếu không, sẽ 
gây nên tác động tiêu cực tới khối đoàn kết, tới 
chính sách hòa hợp dân tộc đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta. 

Với nhà thơ Trần Mạnh Hảo, năm 1998, anh 
tiếp tục “cảm hứng phê phán” đối với sách giáo 
khoa văn học phổ thông được anh triển khai 
từ 1997. Các báo đăng nhiều bài viết của nhà thơ 
phê phán cách hiểu và năng lực thẩm văn của một 
số tác giả. Thiết nghĩ đây là vấn đề không dễ giải 
quyết trong một sớm một chiều, vì thẩm bình văn 
chương ngoài những tiêu chí chung còn gắn liền 
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với thế giới nội tâm của mỗi người, nên tránh xu 
hướng thầm bình chủ quan dễ gây hiểu lầm. Mặt 
khác, con cháu chúng ta không biết sẽ học cái gì 
sau khi sách giáo khoa văn học phổ thông bị “cày 
xới tan hoang” ? Nên chăng trong khi phát huy 
“cảm hứng phê phán” nhà thơ cũng cần xúc tiến cả 
“cảm hứng xây dựng” cho dù việc phê phần một 
cách đúng mực cũng có nghĩa xây dựng, nhưng 
tham gia vào việc xây dựng vẫn có ý nghĩa hơn ; 
có như thế những cuốn sách giáo khoa chính xác về 
khoa học, chuẩn xác trong thẩm bình như chúng ta 
và nhà thơ hy vọng mới sớm được ra đời. 

Bức tranh văn học 1998 tuy sinh động nhưng 
xem ra còn thiếu những gam mâu sáng, gây nên 
nối lo lắng trong dư luận. Dự cảm được các khó 
khăn, các cơ quan hữu trách đã triển khai nhiều kế 
hoạch, tiến hành nhiều biện pháp tạo ra động lực 
mới khuyến khích sáng tạo, giữ vững uy tín xã hội 
của văn học. Trước hết phải kể tới hoạt động củng 
cố một số tờ báo văn học như : Báo Văn nghệ Trẻ 
ra bộ mới, báo Người Hà Nội tạm dừng phát hành 
một thời gian để nâng cao chất lượng... Tạp chí 
Văn nghệ Quân đội với bê dày truyền thống của 
nó, tới hôm nay vẫn giữ được phong độ của một tạp 
chí văn học có uy tín và đã hội nhập tốt hơn với xã 
hội bằng cách mở rộng đề tài, không dừng lại trong 
đề tài chiến tranh và cách mạng. Việc từ 1998, 
Văn nghệ Quân đội phát hành tờ Phụ san đã giúp 
cho văn học của những người lính có thể tham gia 
một cách cập nhật vào đời sống văn học. Tuy thế, 
đối với hai ấn phẩm này, vấn đề nổi lên là phản ánh 
như thế nào về hình tượng người chiến sĩ trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những biện 
pháp có tính chất xã hội còn được triển khai qua 
các hội nghị văn học được tô chức ở một số vùng - 
miền ; triệu tẬp Hội nghị những người viết văn trẻ 
lần thứ 5 ; mở một số trại sáng tác... Hội nghị 
những người viết văn trẻ lần thứ 5 như một cuộc 
tập hợp lực lượng cho văn học thế kỷ XXI, tiến 
hành có chất lượng hơn, ít du ngoạn, nhiều hội thảo 
để các cây bút trẻ có điều kiện gặp BỠ, trao đối, 
bước đầu tháo gỡ trở ngại của người viết trẻ đã và 
đang gặp. Tại Hội nghị, nhiều nhà văn lớp trước 
không vướng vào những lời răn dạy, trực tiếp đi 
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HÚNG tôi về Đức Thọ (Hà Tĩnh) công tác vào 

những ngày đầu năm. Các : đồng chí lãnh đạo 
C chốt của huyện hâu hết chia nhau xuống 
từng xã, từng vùng đề năm tình hình và chỉ đạo 
phong trào, chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch 
năm 1999. Bởi vậy, thời gian làm việc với lãnh đạo 
huyện không nhiều. Thay vào đó, chúng tôi được đi 
nhiều nơi, tận mắt chứng kiến những đổi thay của 
một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đang 
ngày một khởi sắc, hòa nhập vào công cuộc đôi mới 
chung của cả nước. 

Nói là cảm nhận cho khiêm tốn nhưng có lẽ 
không đúng. Đúng ra phải nói là niềm vui và sự tin 
tưởng, bởi lần này chúng tôi về Đức Thọ không lâu, 
nhưng thấy sự thay đối toàn diện và rõ nét. 

Đức Thọ hôm nay 100% số xã đều đã có điện 
lưới quốc gia. Điện phục vụ nông nghiệp, đưa nước 
tưới cho cánh đồng lúa và hoa màu khắp ở cả 3 vùng, 
với những trạm bơm : Linh Cảm, Đức Hòa, Đức 
Đồng... Điện phục vụ cho xay xát, chế biến và phát 
triển các ngành, nghề thủ công truyền thống ở nhiều 
xã như : Bùi Xá, Yên Hồ, Đức Lạc, Đức Giang... 
Theo các đồng chí lãnh đạo huyện ủ ủy cho biết, hiện 
tại, Đức Thọ có trên 1 300 mây xay xát, 460 máy chế 
biến các loại, 850 máy cưa, máy bào. Đến các CƠ SỞ 
sản xuất gạch, gốm, sứ, hay làm mộc, đông thuyền Ở 
Thái Yên, Đức Ninh, chợ Bộng... tiếng máy chạy 
ngày, đêm, với một không khí làm việc khẩn trương 
ngay từ những ngày đầu năm. Sản phẩm các ngành, 
nghề thủ công của Đức Thọ được đưa đến nhiều nơi 
trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh khác, bởi bàn tay 
khéo léo, đầu Ốc thông minh, sáng tạo của những 
người thợ nổi tiếng đã và đang chình phục lòng tin 
của người tiêu đùng ; cho dù nguồn vốn, máy móc 
trang bị còn hạn chế. Trong năm 1998, ngành thủ 
công nghiệp Đức Thọ đạt giá trị khoảng 19 tỉ đồng, 
góp phân đẳng kế vào nguồn thu của huyện. và cải 
thiện một phân. cho đời sông của người dân các làng 
nghề truyền thống ở địa phương. 
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Đến Đức Thọ hôm nay, đi đâu chúng tôi cũng 
thấy những ngôi nhà ngói đỏ, tường xây nổi lên giữa 
những vườn cây trái hoặc giữa những cánh đồng, 
trên đôi, ven sông, đọc các tỉnh lộ, quộc lộ. Theo con 
số thống kê, hiện tại huyện có trên 95% số hộ có nhà 
ngói. Có xã tới hơn 31%. Ngay ở vùng miền núi 
thượng Đức, từ trước đến nay vốn được coi là khó 
khăn và lạc hậu so với nơi khác, nhưng giờ đây cũng 
được ngói hóa. Nhiều gia đình có nhà cao tầng, mái 
bằng khang trang, đẹp đẽ. Đêm đến ánh điện tỏa 
sáng mọi nhà. Đức Thọ hiện có trên 9 000 hộ có máy 
thu hinh. Bình quân 3 hộ một máy. Có xã 100% số 
hộ có máy thu hình. Bởi vậy, tin tức, tình hình trong 
nước cũng như quốc tế người dân mọi vùng trong 
huyện đều nắm bắt một cách nhanh chóng. Đời sông 
tỉnh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. 

Trong năm 1998, thời tiết khắc nghiệt, bão, lụt, 
hạn hắn thường xây ra, ảnh hưởng nhiêu tới sản xuất, 
đời sống của người dân. Đợt nắng nóng vụ hè vừa 
qua gây hạn hán nghiêm trọng. nhất trong 60 năm 
qua trở lại đây. Nhưng do làm tốt công tác thủy lợi, 
do biết á ap dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tiên bộ 
sinh học, cộng VỚI sự cần cù, chịu khó và trình độ 
thâm canh của người dân nên tổng sản lượng lương 
thực của huyện vân đạt 54 500 tấn. Vùng trọng điểm 
lúa như Đức Thanh, Đức Thủy, Đức Lâm... đạt năng 
suất 8-10 tấn/ha. Các xã ngoài đê, ngoài hai vụ lúa 
còn trồng thêm hoa màu, rau như su hào, cải, tỎI... 
tăng thu nhập mỗi sào từ 500 đến 600 ngàn đồng. 

Với chủ trương đúng đắn trong việc nhanh chóng 
chuyển dịch cơ câu giống, cây trông, phát triển kinh 
tế VAC, nên vùng thượng Đức đã tăng thu nhập gấp 
2 - 3 lần, bằng việc trông, đậu, lạc... Năm 1998, chỉ 
tính riêng sản lượng lạc của huyện đạt 2 340 tấn. 

Tuy dân số đông (gần 15 vạn), thời tiết không 
thuận, nhưng đời sông vật chất của các tầng lớp dân 
cư trong huyện, kể cả vùng miền núi và 7 xã ngoài 
đê hằng năm còn bị ngập lụt đều được bảo đảm và 
cải thiện. Hiện tại, Đức Thọ không còn cảnh đói giáp 
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hạt. Năm 1998, toàn huyện còn khoảng 17% hộ 
nghèo. Huyện đang phấn đấu để năm 1999 này giảm 
hộ nghèo xuông còn 1 1%. 

Với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà TƯƯỚC, 
với những chính sách cụ thể, phù hợp của cấp ủy, 
chính quyên địa phương, người dân Đức Thọ đang 
vươn lên làm giàu một cách chính đáng bằng 
chính đất đai, sức lực, trí tuệ của mình. Hiện Đức 
Thọ có 1 650 hộ làm ăn giỏi, chiếm khoảng 30% số 
hộ trong huyện. Nhiều hộ mức thu nhập từ vườn đồi, 
cây ăn quả, mỗi năm từ 30 đến 40 triệu đồng. Có hộ 
như gia đình anh Đông ở xã Đức Đồng, năm 1998, 
chỉ tính riêng số tiền thu từ cam, chanh, các thứ cây 
ăn quả khác được trên 30 triệu. 

Trong buổi làm việc với chúng tôi, đồng chí Bí 
thư huyện ỦY Trần Thái Tạo cho biết, một trong 
những vân đê được huyện quan tâm là đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Năm 1998, huyện dành 49 tỉ cho 
xây dựng cơ bản, trong đó 30% từ ngân sách nhà 
nước ; còn lại là huy động từ các nguồn và sự đóng 
góp của nhân dân. Bởi vậy, ngoài hệ thống điện, 
kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tẾ... , đường 
sá trong huyện cũng được cải tạo, nâng cấp đẳng kê. 
Hiện nay có 32/34 xã xe ô tô về đến tận nơi. Có xã 
như Đức Thủy, Đức Lạc, Trường Sơn... đường nhựa 
về tận xã. Năm 1998, huyện làm mới được 13 cầu, 
trong đó có cầu chợ Bộng đầu tư trên Ï tỉ đông. 

Cùng với sự phát triển và kinh tế, công tác giáo 
dục cũng được cập ủy, chính quyên và ngành giáo 
dục quan tâm. 100% số trường học các câp trong 
huyện đều đã được ngói hóa và hăng năm được địa 
phương quan tâm sửa sang lại khang trang, sạch sẽ, 
đáp ứng việc học tập cho con em thuộc mọi lứa tuổi. 
Nhiều nơi trong huyện đã có trường học nhiều tầng. 
Từ thị trấn đến nông thôn, miền núi, các em đến tuổi 
đều được đến lớp. Năm học 1997 - 1998, Đức Thọ 
có 44 800 học sinh các cấp, trong đó có 4 000 học 
sinh cấp II. Số học sinh giỏi, học sinh tiên tiến Ở các 
cấp mỗi năm đều tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng số 
học sinh cấp HH năm 1928 đậu đại học, cao đăng là 
725 em, tăng gấp đôi so với năm học trước. Phong 
trào thi đua “dạy tốt, học tốt” phát triển mạnh và đều 
ở các cấp, các trường, các vùng trong huyện. Nhiều 
địa phương đã có hình thức động viên, khen thưởng 
đối với những học sinh ngoan, học tốt. Ví dụ như ở 
Đức Dũng em nào thi đậu vào đại học được chính 
quyền địa phương mua cho một chiếc xe đạp. Tuy 
giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là thể hiện sự 
quan tâm cụ thể đối với việc học tập của con em. 
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Năm qua, nhiều trường ở Đức Thọ đã được tuyên 
dương, khen thưởng, trong đó có trường cấp II 
Minh Khai được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương lao động hạng ba. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, Đức Thọ 
đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu 
tranh giành tự do, độc lập và thống nhất đất nước. 
Huyện có 18 000 thanh niên lên đường chiến đấu 
bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 4 350 liệt sĩ, 2 050 
thương binh, trên 1 000 bệnh bình ; có 68 “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” và 4 liệt sĩ là Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân. Đức Thọ có trên 100 cán 
bộ lão thành cách mạng, trong đó có 52 cụ là cân bộ 
tiền khởi nghĩa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của 
đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Những năm vừa qua, huyện luôn quan tâm và 
làm tốt việc “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ 
nguôn” và các chính sách xã hội đối với các gia 
đình, đối tượng chính sách. Do đó đời sống mọi mặt 
của các gia đình cũng như các đối tượng trên đây 
được bảo đâm và có phần cải thiện rõ rệt. 

Đức Thọ luôn quan tâm tới công tác xây dựng 
Đảng và phát huy quyên làm chủ của nhân dân. Bởi 
vậy, cùng với sự phát triển về kinh tẾ, công tác an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nếp sông mới.. 
ở địa phương luôn được bảo đảm. Trong huyện 
không xảy ra điểm “nóng”. Tình trạng mất dân chủ, 
hiện tượng tham nhũng... đã được khắc phục và có 
biện pháp giải quyết cụ thể, kịp thời, đơn thư khiếu 
kiện của dân giảm rõ rệt. Năm 1998, trong huyện có 
65,7% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 
32,8% chi bộ khá. Có 62,5% CƠ sở đảng kết nạp 
đảng viên mới đưa tổng số đâng viên lên 8 263 đồng 
chí. Hằng năm cứ 6 tháng một lần huyện tổ chức 
nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên ở cả 13 chức 
danh và lấy ý kiến từ cơ sở. Do đó, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong huyện giờ đây nói chung đều đảm 
bảo được uy tín đối với nhân dân, phát huy được vai 
trò của mình và từng bước đáp ứng yêu câu nhiệm vụ 
ở địa phương. 

Đức Thọ hôm nay chưa giàu có và chưa hết khó 
khăn. Nhưng với tiềm nãng và định hướng đúng với 
niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm của đảng bộ, 
chính quyên cũng như của nhân dân, nhất định Đức 
Thọ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt trong 
thời gian tới, xứng đáng với truyền thống cách 
mạng, với quê hương đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên 
của Đang. 
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Nam với địa danh lịch sử Điện Biên Phú 
gắn liền chiến thắng oai hùng của dân tộc 
ta. Tây Bắc còn gợi cho chúng ta hình dung về 
miền đất trập trùng rừng núi âm u. Bây giờ, Tây 
Bắc còn rất ít rừng, nhất là rừng già nguyên sinh 
lại càng hiếm, nhưng núi thì vẫn trập trùng cao 
ngất. Được Trung ương quan tâm và nỗ lực bản 
thân, mấy năm gần đây, Tây Bắc đã có nhiều đổi 
mới, dù còn rất nghèo và khó. 

1 - Văn hóa xã hội an ninh : nhiều tiến bộ 
song còn lắm bức xúc. 

Sơn La, Lai Châu - vùng đất đặc trưng tiêu 
biểu của Tây Bắc - là địa bàn của hơn 20 dân tộc 
anh em cùng sinh sống, trong đó phần đông là 
người Thái, H°Mông, Kinh, Dao... có những dân 
tộc ít người còn rất lạc hậu như Lự, Kháng, Lá 
vàng... Nhìn chung, mức độ dân trí thuộc vào 
hàng thấp nhất cả nước. Tuy nhiên hôm nay lên 
Tây Bắc có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đối 
đáng kể so với trước đây 10 năm. Trước hết là bộ 
mặt đô thị của Tây Bắc ngày một đông vui sầằm 
uất hơn. Điện Biên năm xưa là chiến trường, giờ 
đây là thị xã tỉnh ly của Lai Châu đường phố rộng 
rãi, công sở, nhà dân được quy hoạch gọn gàng, 
xây dựng khang trang. Quốc lộ lên Sơn La, Điện 
Biên nhiều đèo dốc, song đã được nâng cấp, trải 
nhựa. Ở các thị xã, thị trần, chợ búa nhộn nhịp, 
hàng hóa phong phú, giá cả không đắt hơn so với 
miền xuôi. Lưới điện quốc gia đã đến hầu hết các 
huyện ly và nhiều xã. Ở những nơi không có điện 
lưới, nhiều hộ gia đình đã tự trang bị máy phát 
điện nhỏ chạy bằng sức nước. Ở Sơn La 60% số 
dân có điện dùng, trong đó 40% là điện lưới. Hầu 
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ng m—N nước và đường lối chủ trương của 
Đảng và Nhà nước. 

Bằng nhiều chương trình, công tác xóa đói 
giảm nghèo được đầy mạnh. Trong vòng 7 năm, 
Lai Châu giảm được 14,4% số hộ đói nghèo. Sơn 


La, mỗi năm xóa đói cho trên 10% hộ nghèo. Sự 


nghiệp giáo dục ở Tây Bắc từ lâu đã được quan 
tâm đặc biệt, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VII). Năm học 1997 - 1998, Sơn 
La có số học sinh tiểu học tăng 17%, trung học cơ 
sở tăng 16%, phổ thông trung học tăng 21%. 
Tổng số học sinh đang học ở các cấp học, ngành 
học chiếm 1⁄4 trong tổng số 87 vạn dân toàn tỉnh. 
Đã có 124/201 xã, phường của Sơn La được công 
nhận phổ cập tiểu học. Tỉnh đặt mục tiêu đến 
tháng 6-1999 sẽ hoàn thành phổ cập tiểu học. 

So với Sơn La, Lai Châu có khó khăn hơn. 
Tỉnh mới có 2 thị xã và 36 xã, phường (trong tổng 
số 154 xã, phường) được công nhận phổ cập tiểu 
học. Trong tổng số 57 vạn dân toàn tỉnh, tổng số 
học sinh của Lai Châu là 125 000 em. Để xóa mù 
chữ cho 20 000 người trong năm học 1997 - 1998, 
tỉnh đã huy động thêm 2 000 thây cô giáo, và 
I 000 người khác theo kiểu đào tạo cấp tốc. Ở 
Tây Bắc các chiến sĩ biên phòng được coi là lực 
lượng rất quan trọng cho sự nghiệp xóa mù chữ và 
giáo dục tiểu học ở các vùng biên giới. Ví dụ ở 
Sơn La, trong 10 năm qua, bộ đội biên phòng đã 
phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, huy động 
được 13 927 cháu ở độ tuôi đi học đến lớp. Riêng 
bộ đội biên phòng tự đảm nhận 86 lớp với 2 197 
học sinh, trong đó 1 471 học sinh được xóa 
mù chữ. 
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Về y tế, cơ sở khám chữa bệnh cũng được tăng 
cường đáng kể. Theo báo cáo, Sơn La đã xóa xã 
trắng về y tế. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 
Ø7,4% và 100% số dân được dùng muối i-ốt. 

Tây Bắc có nhiều dân tộc với nhiều truyền 
thống văn hóa đặc sắc, ví như các điệu múa xòe 
của đồng bào Thái. Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VII) đã tạo cho Sơn La, Lai Châu thêm 
phần chấn trong việc duy trì và phát huy các di 
sản văn hóa dân tộc. Đến với Sơn La, vào bất cứ 
bản làng dân tộc nào, mọi người đều có thể được 
hưởng không khí văn hóa dân tộc thuần khiết qua 
các điệu múa và hát của đội văn nghệ thôn bản. 
Đến nay, 60% số thôn bản trong toàn tỉnh đã có 
đội văn nghệ. Nhiều đội văn nghệ quần chúng 
được cử đi biểu diễn giao lưu ở các tỉnh, thành 
trong cả nước. Các đoàn khách đến thăm hoặc 
công tác ở tỉnh, từng được uống rượu, tham dự 
đêm múa xòe ở thôn bản đều công nhận và ca 
ngợi nét đẹp rất văn hóa này của Sơn La. Thiết 
nghĩ xây dựng và khuyến khích các đội văn nghệ 
quân chúng, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc như ở Sơn La là kinh nghiệm hay cần 
được tiếp tục duy trì và phát triển. 

Bên cạnh những kết quả về mặt văn hóa - xã 
hội, cũng phải kể đến thành tích trong việc bảo vệ 
an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ ở một vùng 
biên giới bao la của Tổ quốc. Là một trọng điểm 
của cả nước trong phòng ngừa, ngăn chặn nạn 
buôn lậu ma túy, năm 1998, các lực lượng có 
trách nhiệm đã bắt và xử lý hàng chục vụ buôn 
lậu thuốc phiện với vài chục kg thuốc. 

Tuy nhiên, nhìn chung lĩnh vực văn hóa - xã 
hội của các tỉnh Tây Bắc còn nhiều tồn tại. Tỷ lệ 
đói nghèo còn cao : Lai Châu là 37,8%, Sơn La là 
28,7%. Tình trạng mù chữ còn nhiều : Lai Châu 
còn 5 vạn người trong diện phải xóa mù chữ 
(chiếm 1/10 dân số), chưa kể 4,5 vạn người khác 
phải được phô cập cấp I. Mặc dù các chiến dịch 
tiêm phòng được thực hiện tích cực, số người mắc 
bệnh giảm hơn so với trước, song ở Sơn La 
năm 1998 vẫn còn xảy ra hai vụ dịch thương hàn 
ở Mường La, Thuận Châu, Sông Mã, làm 
504 người mắc bệnh. Tây Bắc là vùng có tỷ lệ 
người mắc bệnh bướu cổ, sốt rét thuộc loại cao 
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nhất nước. Tình trạng nghiện hút còn nặng với tỷ 
lệ cao (riêng Lai Châu còn khoảng 10 000 người, 
tỷ lệ 1/50) mặc dù chính quyền đã triệt phá về cơ 


bản các diện tích trông cây thuốc phiện. 
Mấy năm gần đây ở Tây Bắc đang phải đối 


phó với hai hiện tượng. Mội là dân di cư tự do 
dẫn đến phá rừng, tranh chấp đất đai gây mất ổn 
định ở một số khu vực biên giới. Hai !à lợi dụng 
truyền đạo để lôi kéo quần chúng gây mắt đoàn 
kết trong nội bộ nhân dân, hạ uy tín của Đảng và 
chính quyền. Ở huyện Mường Lay của Lai Châu 
có 25 nghìn người với 2 232 hộ từ 6 tỉnh miền núi 
phía Bắc di cư tự do đến, riêng xã Chà Cang tập 
trung 10 679 người. 

Những tổn tại, yếu kém của Tây Bắc về văn 
hóa, xã hội cũng là điều dễ hiểu, vì đây là các tỉnh 
rộng lớn, có địa hình núi cao và phức tạp nhất của 
cả nước, có những huyện diện tích lớn hơn cả một 
tỉnh ở miền xuôi, ví dụ huyện Sông Mã của Sơn 
La, Mường Tè, Mường Lay, Phong Thổ của Lai 
Châu. Đường giao thông giữa các huyện, xã vô 
cùng khó khăn, trình độ dân trí thấp. Để giải 
quyết cơ bản những tôn tại, yếu kém thường 
xuyên. đó, cũng như những hiện tượng phức tạp 
mới nảy sinh, phải giải quyết được gốc TẾ là vẫn 
đề kinh tế, đưa trình độ sản xuất và đời sống của 
bà con các dân tộc lên một mức độ cao hơn. 

2 - Kinh tế : đã cố gắng chuyển dịch cơ cấu, 
song còn nhiều khó khăn. 

Các tỉnh Tây Bắc hiện rất nghèo, hằng năm 
trung ương còn phải hỗ trợ 80 đến 85% ngân 
sách. Song, Tây Bắc cũng có những tiềm năng tự 
nhiên. Ở Sơn La có vùng cao nguyên Mộc Châu 
đã từng nổi tiếng với những đàn bò sữa và những 
đồi chè. Nhiều vùng đất dọc quốc lộ 6 rất màu mỡ 
thích hợp với các loại cây công nghiệp dài và 
ngắn ngày. Lai Châu cũng nôi tiếng với cánh 
đồng Điện Biên, vựa lúa của miền Tây Bắc, và 
mấy năm nay gạo Điện Biên không chỉ cung cấp 
cho nhu cầu trong tỉnh, mà còn về xuôi đem theo 
hương vị thơm ngon hiếm có. 

Phát huy thế mạnh tự nhiên của mình, Sơn La, 
Lai Châu đều cố gắng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nói chung, cơ cấu nông nghiệp nói riêng theo 
hướng kinh tế hàng hóa. Sơn La đã xây dựng nhà 
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máy đường công suất 1 000 tấn mía cây/ngày ; 
nhà máy xi măng công suất 8,2 vạn tán/năm ; nhà 
máy bê tông ly tâm 1 500 m'/năm ; nhựa át-phan, 
gạch tuy-nen 20 triệu viên/năm ; chế biến tơ tằm ; 
đầu tư chiều sâu cho chế biến chè. Thị xã Sơn La, 
huyện Mai Sơn, Mộc Châu được quy hoạch là 
khu vực phát triên công nghiệp. 

Đi cùng với công nghiệp, ở Sơn La đã hình 
thành tương đối rõ các vùng cây công nghiệp và 
cây ăn quả. Ví dụ chè ở Mộc Châu, cà phê ở thị 
xã (nay đã có I 000 ha, trong đó có 800 ha đã 
khai thác với chất lượng và năng suất được đánh 
giá tốt) mía ở Mai Sơn và các vùng lân cận. Đi 
dọc quốc lộ 6, mọi người có thể thấy hàng trăm 
ha mận tam hoa ở Mộc Châu, hàng trăm ha xoài 
ở Yên Châu. Tổng cộng đến nay cả tỉnh đã có 
1 300 ha các loại cây ăn quả. Để thúc đẩy kinh tế, 
Sơn La xác định, lấy các vùng xung quanh quốc 
lộ 6 làm vùng kinh tế động lực của tỉnh và dành 
sự đầu tư chỉ đạo thích đáng. Tỉnh Lai Châu cũng 
đã cố gắng chuyển dịch cơ cấu kinh tế bước đầu. 
Công nghiệp có sản xuất gạch tuy-nen l5 triệu 
viên/năm, khai thác than trên dưới l vạn tấn/năm, 
sản xuất phân vi sinh 450 tấn/năm, đang xây 
dựng xí nghiệp chế biến chè ở Phong Thổ. Lai 
Châu đã phát triển cây chè được ] 400 ha ở Phong 
Thổ, là nơi đã có truyền thống về cây chè. Mới 
đây tỉnh có phát triển thêm được 400 ha cây cà 


phê ở Điện Biên. Lai Châu đã có 6 000 ha trâu có - 


thể khai thác quả làm tinh dầu. 

Việc phát triên các loại cây công nghiệp như 
chè, cà phê, mía... các loại cây ăn quả có thế 
mạnh phục vụ nhu câu của thị trường đã đem lại 
hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện 
đời sống, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 
Ở Sơn La có nhiều hộ trông cà phê và mía thu 
nhập bình quân 30 đến 50 triệu đồng/năm. Cá 
biệt có người đạt 100 đến 200 triệu. Ở mỗi tỉnh đã 
xuất hiện hàng nghìn trang trại hộ gia đình. 

Tuy nhiên quy mô và giá trị sản lượng công 
nghiệp địa phương ở các tỉnh Tây Bắc còn rất nhỏ 
bé. Cũng như nhiều địa phương khác, Sơn La, Lai 
Châu gặp phải tình trạng “không có thì thiếu, có 
thì thừa”. Nghĩa là khó tiêu thụ. Ví dụ như xi 
măng lò đứng, gạch tuy-nen. Nhà máy đường Sơn 


La cũng sớm gặp phải tình trạng không đủ 
nguyên liệu. Nhin chung những ngành công 
nghiệp địa phương hoặc các loại cây có lợi thế 
đang gặp phải những khó khăn về đầu vào, tức là 
nguyên liệu không đủ (ví dụ như nhà máy 
đường) ; khó khăn về quản lý và hiệu quả kinh 
doanh vì giá thành còn cao không cạnh tranh 
được sản phẩm cùng loại (ví dụ xi măng, gạch tuy 
nen) ; khó khăn về đầu ra, tức là thị trường tiêu 
thụ. Đây là khó khăn lớn nhất, khó khắc phục hơn 
hai khó khăn trên vì các tỉnh này không chủ động 
được thị trường và khả năng khai thác thị trường. 
Ví dụ đối với cây chè, cà phê và cây ăn quả như 
mận, xoài nếu không có cơ sở chế biến và không 
giải quyết được khó khăn về tiêu thụ thì không 
thể phát triển được. 

Sơn La, Lai Châu đất đai rộng, đồi núi nhiều 
có thể phát triển chăn nuôi đại gia súc. Song như 
ở Mộc Châu của Sơn La, mặc dù đã có truyền 
thống từ mấy chục năm nay, ngành chăn nuôi và 
công nghiệp chế biến sữa vẫn chưa phát triển 
mạnh, tương xứng với tiềm năng. Rõ ràng để các 
tỉnh Tây Bắc phát triển kinh tế không chỉ đòi hỏi 
đảng bộ, chính quyền các tĩnh này. tích cực chỉ 
đạo việc chuyển hướng cơ cấu cây trông, vật nuôi 
cho thích hợp với thị trường và thế mạnh tự nhiên 
của mình mà còn đòi hỏi các bộ, ngành, các tông 
công ty quan tâm đầu tư lâu dài và giúp đỡ khâu 
tiêu thụ. Các ngành chè, cà phê, cây ăn quả, mía 
đường, chăn nuôi bò... phải có chiến lược phát 
triển và chiến lược này phải tính tới địa bàn các 
tỉnh Tây Bắc. 

3. Rừng đã xanh hơn G34 .2 cân thêm 
nhiều vốn 

Tây Bắc là vùng chiến lược không chỉ về an 
ninh, quốc phòng, mà phải được xác định là chiến 
lược về kinh tế. Tiềm năng kinh tế lâu dài của 
Tây Bắc chưa thể tính được, nhưng chỉ riêng 
phương diện là vùng đầu nguồn của con sông Đà, 
nơi có Nhà máy thủy điện Hòa Bình và mai đây 
là thủy điện Sơn La cũng cho thấy ý nghĩa chiến 
lược này. Tình trạng bắp bênh và không an toàn 
về nguồn nước cung cấp cho Nhà máy thủy điện 
Hòa Bình như năm 1998 vừa qua cho thấy vai trò 
cực kỳ quan trọng của việc giữ gìn các khu rừng 
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phòng hộ đầu nguồn sông Đà. Ngay cả mai đây 
thủy điện Sơn La được xây dựng, mà rừng còn bị 
chặt phá thì đập Tạ Bú chỉ còn có tác dụng điều 
hòa nước tăng hiệu quả ( cho thủy điện Hòa Bình ở 
phía dưới chứ không thể phát huy chức năng cung 
cầp điện với công suất dự tính được. 

Sau 6 năm thực hiện Chương trình 327 và các 
chương trình khác, Sơn La, Lai Châu đã cải thiện 
được một bước tài nguyên rừng của mình. Sơn La 
đã đưa độ che phủ từ 9,8% năm 1991 lên hơn 
20% năm 1998. Kết quả của Chương trình 327 
của tỉnh là bảo vệ được 36 318 ha rừng hiện có, 
khoanh nuôi tái sinh được 11 192 “ha, trồng mới 
được 11 500 ha. Nếu kể cả các nguồn vốn của các 
chương trình khác như 747, 219, định canh định 
cư, thì Sơn La trồng được tông cộng 34 250 ha 
rừng mới. Lai Châu cũng đưa được độ che phủ từ 
12,1% (1992) lên 18,9% (năm 1998). Nếu cộng 
cả số rừng khoanh nuôi tái sinh là 40 695 ha và 
6 314 ha chưa khép tán thì độ che phủ là 21,7% 
diện tích tự nhiên. 

Để có được kết quả như vậy là nhờ sự đầu tư 
khá lớn của Nhà nước. Theo Dự án 327, từ 
1993 đến 1998, Lai Châu được đầu tư bình quân 
12 t/năm, trong đó 9 tỉ cho lâm nghiệp, còn lại 
cho xây dựng hạ tầng. Sơn La được 64 tỉ 787 triệu 
đồng, bình quân gần 11 tỉ/năm. Ngoài ra phải kể 
đến sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện tích cực của 
đảng bộ, chính quyên các tỉnh, sự nhận thức ngày 
càng cao của nhân dân các dân tộc đối với việc 
bảo vệ và phát triển rừng. 

Vốn của Chương trình 327 và các chương 
trình khác không chỉ cải thiện màu xanh cho rừng 
Tây Bắc, mà còn cải thiện cơ sở hạ tầng và đời 
sống của bà con các dân tộc trong các vùng thực 
hiện dự án. Như ở Sơn La đã xây dựng được 235 
km đường giao thông, 11 công trình thủy lợi nhỏ, 
23 hệ thống nước sạch, 1 600 mì trường học, trạm 
y tẾ xã, giải quyết việc làm cho 70 000 lao 
động v.v.. 

Tuy nhiên, những kết quả đó còn nhỏ bé so 
với yêu cầu, nhất là đối với một vùng núi cao bao 
la và có ý nghĩa chiến lược như Tây Bắc. Đến Sơn 
La, Lai Châu, người ta còn thấy mênh mông diện 
tích núi trống, đôi trọc. Tình trạng đốt rừng làm 
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nương của đồng bào dân tộc còn nhiều. Đây là 
nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng. Từ 
đầu năm nay, Sơn La có 191 vụ cháy rừng, tông 
diện tích bị cháy là 7 718 ha. Do đời sống khó 
khăn, nạn di cư tự do, kèm theo là nạn phá rừng 
tăng lên. Nhiều khu rừng nguyên sinh tiếp tục bị 
xâm phạm. Vì vậy, đất đai vẫn bị xói mòn 
nghiêm trọng, lũ quét hằng năm thường xảy ra đe 
dọa tài sản và tính mạng của người dân, mực nước 
của sông suối ở Tây Bắc ngày càng xuống thấp, 
nhất là vào mùa khô. 

Diện tích tự nhiên của Sơn La là 1,4 triệu ha 
nhưng điện tích của các Dự án 327 mới đạt 
192 000 ha, bằng 14%. Ca tỉnh có 154 xã, phường 
thì Chương trình 327 mới đến được 40 xã vùng 
cao, còn 94 xã chưa được đầu tư. Một trong các 
nguyên nhân là do nguồn vốn còn hạn chế. Số 
vốn được đầu tư thực tế chỉ bằng 43,9% so với số 
được duyệt. Do vậy, diện tích rừng bảo vệ chỉ đạt 
60,8%. Khoanh nuôi tái sinh đạt 25,9%, trồng 
mới đạt 38% so với mục tiêu đã được duyệt. 

Lai Châu có diện tích đôi núi trọc chiếm 1/ 10 
diện tích đồi núi trọc của cả nước, nhưng nguồn 
vốn đầu tư chỉ chiếm 2,5% tông vốn đầu tư của 
cả nước. 

Số diện tích rừng được bảo vệ, được khoanh 
nuôi tái sinh, được trồng mới cũng chưa được bảo 
đâm vững chắc. Ngoài lý do chỉ đạo thực hiện 
hoặc kỹ thuật như chọn giống cây trồng ở một số 
nơi còn chưa hợp lý, mật độ cây còn thưa. .. còn 
có vấn đề suất đầu tư chưa thật bảo đảm lợi ¡ch 
của người nông dân. Ví dụ khoanh nuôi tái sinh 
cũng như bảo vệ rừng được 40 000đ ha/năm, suất 
đầu tư cho trồng cây công nghiệp (hoặc trồng cây 
ăn quả) là 2,5 triệu/ha, trong khi để có vườn chè 
người nông dân phải có 6 - 8 triệu/ha, cà phê từ 
8 - 10 triệu/ha. 

Từ những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội 
của Chương trình 327, đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu đều ủng hộ 
và chờ đón Chương trình trồng 5 triệu ha rừng 
của Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn. 
Quan điểm chung được rút ra là để thực hiện tốt 
chương trình này trên địa bàn tỉnh thì mấu chốt là 
phải gắn với việc bảo đảm đời sống cho bà con 
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các dân tộc vùng cao (như ở Lai Châu là 30 vạn 
người, trong tổng số hơn 50 vạn dân của tỉnh). Do 
vậy, nguồn vốn cho chương trình phải được dành 
thích đáng cho việc giải quyết cơ sở hạ tầng phục 
vụ đời sống, trước hết là đường giao thông, nước 
cho sinh hoạt và sản xuất. 

Về mặt kỹ thuật, phải nghiên cứu và xác định 
được cơ cấu cây trông hợp lý cho từng vùng, sao 
cho vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị sinh thái, 
để người nông dân vừa giữ được lợi ích lâu dài, 
vừa có nguồn sống trước mắt. Sơn La đã có kinh 
nghiệm bước đầu về vấn đề này. Ví dụ, vùng thấp 
huyện Yên Châu thì trồng xoài, tếch ; vùng thấp 
Mộc Châu trồng lát, luộông, keo, nhãn ; ở vùng có 
độ cao 600 - 1 000 m thì trồng thông ; các loại 
keo, trâu... Có thể kết hợp với cây công nghiệp 
như chè, cà phê vừa có tác dụng chống giá rét, 
sương muối, vừa giữ nước, độ ầm cho cây 
công nghiệp. 

Các tỉnh Tây Bắc mong muốn Trung ương 
xem xết nâng tỷ lệ vốn đầu tư lên ngang mức tỷ 
lệ đôi núi trọc của Tây Bắc so với cả nước và 
ngang với tầm quan trọng của địa bàn núi rừng 
Tây Bắc đối với cả nước. Nhà nước cũng cần xem 
xét nâng suất đầu tư cho trồng mới, bảo vệ, 
khoanh nuôi tái sinh cao hơn hoặc có phân biệt 
theo từng vùng khác nhau để khuyến khích tốt 
hơn người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc 
thiểu số còn du canh du cư. 

Các tỉnh và Trung ương nghiên cứu cải tiến bộ 
máy và cơ chế điều hành các chương trình, dự án 
sao cho nguồn vốn đỡ bị phân tán, và chỉ đạo tập 
trung hơn. Điều quan trọng đề chương trình có 
hiệu quả là ngoài sự giúp đỡ về vốn, giống Cây, 
con, phải tăng cường cán bộ có năng lực, có nhiệt 
tình xuống cơ sở giúp đỡ, hướng dẫn bà con các 
dân tộc về kỹ thuật và tri thức làm ăn. Đội ngũ 
cán bộ như vậy ở các tỉnh miên núi vốn đã thiếu, 
ở Tây Bắc lại càng thiếu, trong khi cán bộ là 
người dân tộc ở cơ sở còn rất yếu và thiếu không 
thể đảm đương nhiệm vụ đó được. Nhưng để có 
đội ngũ cán bộ như vậy ở cơ sở, các tỉnh và Trung 
ương phải có những trường lớp đặc biệt để đào 
tạo và có chế độ chính sách ựu đãi, thích hợp 
khuyến khích họ yên tâm công tác lâu dài. 


sâu vào những thao tác nghề nghiệp giúp người 
viết trẻ hình dung được nổi vất vả, gian truân của 
cái sự “cày” trên trang giấy. Trong phạm vi hẹp 
hơn, lực lượng viết văn quân đội, sau hơn hai mươi 
năm chiến tranh đang trở nên vơi mỏng. 
Năm 1998, Tổng cục Chính trị đã tổ chức lớp bồi 
đưỡng viết văn quân đội khóa Ï để đào tạo các cây 
bút mặc áo lính trong thời kỳ cách mạng mới. 

Những hoạt động kể trên hết sức cần thiết đối 
với văn học khi những quan điểm của Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 
(khóa VIII) khẳng định một chiến lược văn hóa nói 
chung và văn học nói riêng, tạo ra những tiền đề 
lý luận - thực tiễn định hướng cho sự phát triển 
văn học. 

Vào những ngày cuối năm, Giải thưởng văn 
học 1998 của Hội Nhà văn được công bố đã cho 
thấy sự đánh giá nghiêm khắc hơn của Ban Chấp 
hành và các hội đồng trực thuộc trong khi phản 
ánh thực trạng văn học và tạo ra lòng tin trong 
công chúng. Những động thái mới của văn học là 
đáng mừng, song các động thái đó chỉ thực sự có ý 
nghĩa khi chúng tác động đúng đắn, hợp lý lên đời 
sống văn học, trở thành động lực thôi thúc các nhà 
văn sáng tạo tác phẩm xứng đáng với sự chuyển 
mình đầy hứa hẹn của dân tộc trước khi bước sang 
thế kỷ XXI. Một anh bạn nói với tôi : “Văn chương 
cũng giống như mùa màng, có lúc được mùa, có 
lúc thất thu. Được mùa chính là lúc hội đủ những 
yếu tố cần thiết, như thể thiên thời - địa lợi - nhân 
hòa chẳng hạn”. Riêng tôi, tôi đồng cảm với ý kiến 
của bạn : “Đừng bi quan nếu chỉ nhìn vào sự xô bồ. 
Hãy biết chờ đợi. Trước sau mọi việc sẽ đi vào trật 
tự, rồi đây tác phẩm hay sẽ ra đời”. Và tôi tin rằng 
đây đó vẫn có những nhà văn, nhà thơ đang cặm 
cụi cùng ngọn đèn, vắt kiệt mình lên trang giấy để 
cho tôi cùng mọi người được hưởng những niềm 
vui lành mạnh và cao quý khi tác phẩm của họ 
ra đời. Q 
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ẠN bè lâu ngày gặp nhau, 
B tâm đầu, ý hợp, bao giờ 

cũng rôm rả đủ thứ 
chuyện : riêng tư, lớn nhỏ, trong 
nước, thế giới ... Câu chuyện đang 
say sưa thì ông bạn T - cân bộ của 
một cơ quan cấp tỉnh nêu câu hỏi : 
các cậu cho nhận xét xem từ trước 
tới nay chỉ thị nào của Chính phủ 
được thực hiện triệt để và nghiêm 
chỉnh nhất ? Tôi đang miên man, 
chưa biết trả lời thế nào thì T như 
muốn xoáy sang chỗ tôi. Trong 
thâm tâm tôi chợt nghĩ Tthật là vớ 
vấn. Chỉ thị nào mà chắng phải 
chấp hành thật nghiêm chỉnh 
100% và như vậy thì làm gì có 
chuyện xếp thứ tự nhất, nhì! Vì 
hơi bí, lại đột ngột, nên tôi xoay 
sang biện pháp tình thế, nghĩa là 
hùng biện. Tôi nói : đáng lý ra câu 
ấy tớ phải hỏi cậu. Chỉ thị bao giờ 
chả từ trung ương xuống cơ sở. 
Thực hiện nghiệm chỉnh hay 
không cơ sở phải biết trước. 

- T quả quyết : thế thì cậu 
đúng là một nhà quan liêu thật rồi. 
Tôi đang ngớ người trước thái độ 
của bạn, thì T tiêp tục dòng triết lý 
“thao thao bất tuyệt”. Đó là chỉ thị 
cấm pháo của Thủ tướng Chính 
phủ. Đã lâu lắm rồi dân ta không 
còn nghe tiếng pháo nổ. Điều đó 
cũng đã thành quen. Chỉ thị cấm 
pháo sơ dĩ thành công được, theo 
tớ, là bởi hai lẽ : Thứ nhất, đã là 
pháo là phải nổ, mà nổ càng đanh, 
càng to, càng thỏa mãn người tiêu 
dùng. Chả thế mà người ta bất 
chấp lãng phí, thà bụng còn đói, 
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nhưng tết nhất là phải có tiếng 
pháo. Dần dà đám cưới, đám hỏi, 
đám ma, giỗ chạp ... cũng đua 
nhau nổ pháo. Hơn nữa người ta 
còn đua nhau theo kiểu “con gà 
tức nhau tiếng gáy”. Pháo cứ to 
dần “năm sau hơn năm trước”, 
mặc cho thường xuyên xây ra Các 
tai nạn toét tây, đui mắt, có người 
bỏ mạng, mật nhà... do pháo. 
Tưởng như pháo đã thành một tục 
lệ, một “nét văn hóa” không ai 
cắm được. Nhưng khi Chính phủ 
cấm, thì nhất loạt đều chấp hành 
nghiêm chỉnh. 

Lễ thứ hai là, người đốt pháo 
phần nhiều là dân thường. Nhà 
giàu muốn chơi sang, chơi trội 
cũng bị hạn chế. Ví dụ, không thể 
đốt pháo to đến đổ sập cả cầu 
thang, nhà cửa , cũng không ai có 
thể đốt pháo nổ suốt ngày, suốt 
đêm được... Cho nên, suy cho 
cùng, tự thân con người ta thấy vô 
ích. Không ai đem pháo để núp 


dưới danh nghĩa quà biếu đi đút' 


lót cho giới có chức, có quyên câu 
cạnh một thứ gì đó... Và bản thân 
giới chức quyên cũng chẳng được 
lợi lộc gì mấy trong chuyện đốt 
pháo cả. 

T ngừng trong giây lát, biết 
được ý đang độ “cao trào”, nên tôi 
không ngắt lời. T nói tiếp. Nay có 
một chủ trương rất hợp lòng dân, 
nhưng việc thực hiện đang phân 
biệt làm hai thái cực rất rõ : nơi thì 
không nghiêm chỉ vì nói ra rất “tế 
nhị” ; nơi lại thực hiện rất nghiêm 
chỉnh, Các cậu về quê tớ mà xem. 
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Khi con cái đi lấy vợ, lấy chồng, 
lên UBND xã đăng ký kết hôn là 
phải cam kết không làm cỗ bàn 
linh đình, tốn kém, và phải nộp 
trước 500 ngàn đồng, nếu vi phạm 
thì sung công quỹ, không vị phạm 
thì trả lại. Nghe nói có xã còn câm 
sử dụng thuốc lá mời khách trong 
việc cưới xin. Cán bộ nghiêm thì 
dân răm rắp noi theo. 

Nhưng hôm nọ tớ đi đám cưới 
thằng em con ông chú - là cán bộ 
đầu ngành cấp cao, tớ mới thấy 
ngạc nhiên. Tính sơ sơ khách mời 
ăn tại hội trường đã ngót nghét 
một ngàn, nghĩa là hơn 150 mâm. 
Mà toàn khách từ nhiều đầu mối ở 
trung ương, địa phương, xe cộ nối 
đuôi nhau không đếm xuể. Ra về 
tớ cứ băn khoăn mãi! Chủ trương 
của Đảng, Chính phủ đã ra, đâng 
lẽ các quan chức cấp cao phải 
gương mẫu chấp hành mới phải. 

- Tôi đỡ lời T : sự đời là thế 
đây ! Dân nông thôn làm cỗ cưới 
linh đình thì bà con cũng chỉ 
mừng dăm, mười ngàn. Nếu làm 
quá sang, chỉ phí tốn kém, sau này 
cô dâu chú rễ có mà còng lưng trả 
nợ. Còn trên phố người ta cưới 
cho con cái, đặc biệt là các quan 
chức, tớ biết, có người 'T tâm” 
đi ăn cưới để đưa quà biếu một 
cách công khai, nhằm sau này cầu 
cạnh những “việc lớn hơn”. Có 
người “mừng” cả xấp tờ 100 đô 
la Mỹ ! 

Chuyện còn tiếp tục. Bạn tôi 
thì cứ băn khoăn với con tính 
nhầấm, xem liệu một đám cưới như 
trên có đưa tới lợi lộc dăm ba trăm 
triệu hay một tỉ ? Còn tôi thì lại 
băn khoăn về cái điều đã nói : 
Phải chăng pháo cấm dễ vì nó nổ 
to. Còn tham nhũng trâ hình và 
những hủ tục khác khó kiểm soát, 
bởi lẽ nó là một thứ “pháo giảm 
thanh” ? Q 


trụ sở trước một đêm 
ztrí và chuân bị cho ngày 
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dân tự quấn của xã. 
Toàn ấp tổ chức được 16 tổ và đi 
vào hoạt động, bước đầu đã phát 
huy hiệu quả. Chính quyền gần 
dân, sát dân, hiểu được nhiều tâm 
tư nguyện vọng của dân. Dân có 
việc cần, có chính quyền SỞ tại trợ 
giúp. Bà con ai cũng đêu phân 
khởi và đồng tình ủng hộ. 

Sau nhiều tháng hoạt động, 
các tổ tự quản đã đem lại nhiều kết 
quả thiết thực, nhất là động viên 
nhân dân tăng gia sản xuất, giữ gìn 
được an ninh chính trị trật tự an 
toàn xã hội và hòa giải được nhiều 
vụ mất đoàn kết xảy ra trong nội 
bộ nhân dân, vun đắp tình làng, 
nghĩa xóm. Để phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân hơn nữa, xã 
cũng chọn làm ấp điểm chỉ đạo 
bầu trưởng ấp đề rút kinh nghiệm 
chỉ đạo chung cho toàn xã. Cuộc 
bầu cử được tổ chức vào một ngày 
chủ nhật và bầu theo hình thức đại 
diện cử tri, bỏ phiếu kín. Mỗi tổ 
nhân dân tự quản được cử Š cử tri 
đại diện bỏ phiếu, ấp có 80 đại 
diện cử tri tham gia. Cũng là ấp 
điểm nên được tập trung chỉ đạo, 
mời thêm các ban lãnh đạo các ấp 
diện, mời cả ban chỉ đạo xã, 
huyện. Tổng số đại biểu kể cả cử 
tri và khách mời lên ngót 100 
người. 

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu 
cử, Ban chỉ đạo triệu tập các tổ 
trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản 


vườn”. Sau khi công bố kết thúc 
cuộc bầu cử, tất cả đại biểu đại 
diện cử tri và khách đều được 
dùng “bữa cơm thân mật”, với đặc 
sản địa phương không thể thiếu 
món nai đồng quê và hương vị 
“nước mắt quê hương”. Tan tiệc ra 
VỀ mỌi người đều vui vẻ, hân 
hoan. Thê là cuộc bầu cử đã 
“thành công mỹ mãn”. Chắc chắn 
là phải phát huy thắng lợi này, 
triên khai các âp trong toàn xã... 

- Người viết bài này, thiết nghĩ 
rắng tô chức bâu trưởng âp là việc 
làm vừa hợp tâm tư nguyện vọng 
của nhân dân, vừa đúng ý Đảng về 
việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Người dân được tham gia trực tiếp 
bầu người đại diện cho mình. Vả 
lại bầu theo phương pháp cử đại 
diện cử tri vừa gọn nhẹ, vừa tiết 
kiệm ngân sách nhà nước, vừa 
không làm ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất của nhân dân. Việc 
làm đáng được hoan nghênh, nêu 
có chuân bị chu đáo tô chức chỉ 
trong một buổi là xong, ai về nhà 
nây tiêệp tục tăng gia sản xuât, 
tránh được lãng phí thời gian. 
Nhưng tiệc thay đây là một vùng 
dân cư nghèo túng xưa nay, mà lại 
tổ chức tiệc tùng không kém phần 
thịnh soạn, chi phí lên đến tiền 
triệu. Thử nhẩm tính tổ chức như 
vậy ở 6 ấp của xã T. thì việc bầu 
cử này phải chi hêt hàng chục triệu 
đồng, (toàn huyện có 160 âp phải 
hết hàng trăm triệu đồng). Giá như 
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tổ chức gọn nhẹ, chỉ phí mỗi cuộc 
vài trăm ngàn tiền uống nước giải 
khát và văn phòng phí, thì cả 
huyện sẽ tiết kiệm được hàng trăm 
triệu đồng. Số tiền này sẽ làm 
được vài căn nhà tình nghĩa cho 
gia đình liệt sĩ neo đơn, nghèo 
khó, còn dư lại có thể mua được 
nhiều số tiết kiệm cho các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, càng tăng 
thêm ý nghĩa đền ơn, đáp nghĩa 
với người có công với nước 

- Tính toán như trên mới chỉ là 
vê phương diện vật chât, nhưng 
còn vê mặt tinh thân thì phải nói 
và làm theo Nghị quyết của Đảng. 
Mới đây vừa học Nghị quyêt 
Trung ương 5 (khóa VII) của 
Đảng vê “Xây dựng và phát triển 
nên văn hóa Việt Nam đậm đà bản 
sắc dân tộc” phát động phong trào 
“Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời 
sống văn hóa” hướng dân và triên 
khai lây ý kiên nhân dân xây dựng 
quy ước về thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội... Nội dung cốt lõi của vấn 
không ngoài vận động nhân dân 
thực hành tiết kiệm, chống. tiêu 
dùng lãng phí, tích lũy vôn đầu tư 
cho sản xuất, xóa đói giảm nghèo, 
cải thiện đời sông vật chất và tinh 
thân cho bản thân, gia đình và xã 
hội... Thê mà, chính quyên cơ sở 
tô chức bâu cử lại liên hoan, thử 
hỏi làm sao có thê vận động nhân 
dân thực hành tiết kiệm. Mỗi lần 
hội họp, lại rủ nhau liên hoan, lâu 
ngày trở thành nêp sinh hoạt của 
địa phương thì nguy hại biêt 
dường nào... 
_ Ngẫm xem cuộc bầu cử trưởng 
âp của âp N, xã T, huyện G. Nêu 
biệt dừng lại, châp hành Pháp lệnh 
của Quốc hội thực hành tiêt kiệm, 
chống tiêu dùng lãng phí thi nội 
dung bầu cử dân chủ nói trên rất 
đáng được học tập kinh nghiệm và 
noi gương.C] 
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KINH1 TẾ THÊ CIỚI 1998 
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ÉT đặc trưng của kinh tế thế giới năm 


N” là cuộc khủng hoảng tài chính tiên 
tệ bùng nổ giữa năm 1997 đã trở nên 


sâu sắc hơn và lan rộng hơn. 

Nếu như khi bùng nổ nó mới thể hiện ở khâu 
tài chính - tiền tệ là chính thì năm 1998 nó đã 
bộc lộ rõ nét trong cả khâu sản xuất. Tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế thế giới năm 1998 chỉ 
bằng 1/2 tốc độ năm trước (khoảng 2% so với 
gần 4%), giá trị trao đối hàng hóa và dịch vụ 
cũng chỉ tăng khoảng 4-5% so với 9,5% trong 
năm trước. Riêng nền sản xuất của Đông Á 
rơi vào suy thoái nghiêm trọng, ở mức âm trên 
8%, trong đó, theo tờ tuần báo Kinh tế Viễn 
Đông ra ngày 14-1-1999 thì ở In-đô-nê-xi-a dự 
kiến là -18,4%, Thái Lan -7%, Hàn Quốc -6%, 
Ma-lai-xi-a -5,8%, Hồng Công -4,6%, Phi-lip- 
pin -1,2%, Nhật Bản -0,3%, Xinh-ga-po -0,2%... 

Nghiêm trọng hơn nữa, ở một loạt nước cuộc 
khủng hoảng kinh tế - tài chính đã dẫn tới những 
xáo động chính trị - xã hội. Chúng ta thấy rõ 
điều đó qua việc Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu- 
hac-tô phải từ chức sau 36 năm cầm quyền, việc 
thay đôi chính phủ ở Thái Lan, những phức tạp 
nội bộ ở Ma-lai-xi-a, ông Ô-bu-chi thay ông 
Ha-si-mô-tô làm Thủ tướng Nhật Bản, những 
đảo lộn trên chính trường Nga... Chúng ta thấy 
rõ điều đó qua nạn thất nghiệp trở nên trầm 
trọng, nạn nghèo đói tràn lan trở lại ở 
nhiều nước. . 

Bản đồ của các nước bị khủng hoảng từ Đông 
Á đã mở rộng sang Nga rồi một loạt nước ở Mỹ 
La-tinh, nhất là Bra-xin ; bóng đen của cơn 
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khủng hoảng bao trùm lên tới 40% sản lượng thế 
giới, trên 30 đồng tiền. 

Tới những tháng cuối năm ở vài nước có một 
số dấu hiệu cải thiện, chủ yếu ở khâu tỷ giá đồng 
tiền. Ví dụ đồng bạt của Thái Lan từ mức thấp 
nhất là 43,2 bạt ăn 1 USD đã lên 36,75 bạt ; đồng 
rupia của In-đô-nê-xi-a từ 11 025 lên 7 700 ăn 
1 USD... Sở đĩ có tình hình này có thể do 3 nhân 
tố : một là, quy luật chu kỳ của khủng hoảng, hai 
là, các nước chịu khủng hoảng đã có một số biện 
pháp chắn chỉnh lại khâu tài chính - tiền tệ và ba 
là, các nước đó nhận được các khoản tài trợ 
khổng lồ từ bên ngoài (Hàn Quốc nhận được 
57 tỉ USD, In-đô-nê-xi-a nhận được 42 tỉ, Thái 
Lan nhận được 17 tỉ...) 

Có một số nhận định cho rằng, kinh tế thế 
giới đã vượt qua được nguy cơ “đại suy thoái” 
như những năm 1929 - 1933, khủng hoảng đã tới 
đáy... Về những nhận định ấy thì còn phải bàn, 
song dù sao đi nữa cũng không thể trông đợi sự 
phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ vào 
năm 1999. Ngày nay, có nhiều dự báo khác 
nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm là tốc độ 
tăng trưởng của kinh tế thế giới, nhất là của các 
nước chịu khủng hoảng, không thể có đột biến, 
nhiều lắm thì cũng chỉ nhỉnh hơn năm 1998 ít 
nhiều vì cuộc khủng hoảng quá sâu và quá rộng. 

Bên cạnh đó mọi việc còn tùy thuộc đáng kể 
vào một loạt nhân tố khó dự báo như kinh tế 
Nhật sẽ phục hồi nhanh chóng hay không ? Cuộc 
khủng hoảng tiên tệ đang diễn ra ở Bra-xin sẽ 


® Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


gây tác động dây chuyền mạnh mẽ và sâu rộng 
tới đâu ? Nền kinh tế (và cả chính trị) Nga sẽ thế 
nào ? Và thậm chí nền kinh tế mạnh nhất hiện 
nay là kinh tế Mỹ sẽ ra sao ? Thật vậy, nếu nhìn 
bề ngoài thì có thể nói kinh tế Mỹ đang ở vào 
“thời hoàng kim” : trong vòng 7 năm liền kinh tế 
Mỹ tăng trưởng ở mức cao (trên 3,5 gần 4%), tỷ 
lệ lạm phát năm 1998 ở mức thấp nhất trong 
vòng 30 năm (chỉ khoảng 2%), tỷ lệ thất nghiệp 
cũng ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm 
(4,6%), giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng 
khoán tăng tới 31,7%, như vậy là 3 năm liền tăng 
vượt mức 20%, căn bệnh kinh niên của Mỹ là 
thâm hụt ngân sách đã chữa trị được... Nhưng 
theo một số nhà nghiên cứu thì sau những con số 
“đẹp” ấy đang ấn chứa những mối đe dọa tiềm 
tàng của “nền kinh tế bong bóng” vì mức tiêu 
dùng quá cao, nhập siêu quá lớn, tiền đầu tư dựa 
đáng kể vào vốn bên ngoài đô vào nước Mỹ do 
đồng đô-la tương đối ổn định... 

Nhìn chung lại thì tình hình còn bấp bênh, 
các nền kinh tế, kể cả kinh tế nước ta còn phải 
chấp nhận không ít khó khăn trong năm 1999, 
nhất là về thị trường tiêu thụ hàng hóa, tình trạng 
thiểu phát, giá cả trên thị trường thế giới rẻ rúng, 
tài chính - tiền tệ xáo động, vốn đầu tư hạn hẹp... 
Bên cạnh đó nấy sinh hàng loạt những hệ lụy cơ 
bản và lâu dài, trong đó có thể kể đến một số vấn 
đề như : 

- Mô hình phát triển nào là thích hợp ? Trong 
“mô hình Đông Á” cái gì còn giữ nguyên giá trị, 
cái gì phải thay đổi, thay đổi thế nào ? 

- Học thuyết kinh tế nào có thể phát huy tác 
dụng tốt hơn ? _Trong những năm qua nhiều 
người tuyên truyền cho cái gọi là “trào lưu tân tự 
do hiện đại” với khẩu hiệu “tự do - thị trường”, 
nhưng thực tiễn phũ phàng đã chứng minh dường 
như nó đang “chết chìm” như ông Serge Halimi 
viết trong tạp chí “Thế giới ngoại giao” (Pháp) 
số 18-10-1998. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ở 
nhiều nước châu Âu, cả ở phía Tây lẫn phía 
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Đông, lực lượng “trung tả” chủ trương một nền 
“kinh tế thị trường xã hội”, chú trọng tới các vấn 
đề xã hội như thất nghiệp, giáo dục, y tế, môi 
trường... đã thắng thế trong các cuộc tranh cử ; ở 
một số nước phương Tây người ta đang trăn trở 
tìm kiếm “con đường thứ ba”... 

- Tốc độ, hình thái của quá trình toàn câu hóa 
đi đôi với khu vực hóa sẽ ra sao ? Công cuộc cải 
cách không tránh khỏi hệ thống tài chính - tiền 
tệ thế giới sẽ diễn biến thế nào ? 

- Vị thế của các trung tâm, các khu vực kinh 
tế thế giới sẽ chuyển dịch theo hướng nào trong 
tình hình kinh tế Nhật sa sút, kinh tế nhiều nước 
Đông Á và Đông - Nam Á khủng hoảng, kinh tế 
Nga ngập sâu trong sự suy thoái, đồng ơ-rô ra 
đời, kinh tế Mỹ tạm thời còn mạnh, kinh tế 
Trung Quốc trước mắt nói chung còn ôn định... 

Nói tóm lại còn không ít vẫn đề hệ trọng cần 
được quan tâm theo dõi và nghiên cứu tiếp. 

Nói về kinh tế thế giới năm 1998, đầu năm 
1999 không thể không đề cập tới việc đồng ơ-rô 
ra đời. Quả thật đây là sự kiện có tầm vóc lịch sử 
vì lần đầu tiên trong lịch sử thế giới xuất hiện 
một đồng tiền chung của 11 quốc gia bao gồm 
gần 300 triệu dân, chiếm gần 20% sản lượng và 
18% kim ngạch buôn bán thế giới. Với việc ơ-rô 
ra đời, trong thế giới tư bản có 3 đồng tiền mạnh 
cạnh tranh nhau. Nếu như đầu những năm 70 đã 
hình thành 3 trung tâm kinh tế của thế giới tư bản 
thì ngày nay, với sự ra đời của ơ-rô, 3 trung tâm 
ấy còn mang tính chất tài chính - tiền tệ nữa. 
Cũng với sự ra đời của ơ-rô, “sự bất công' ' tôn tại 
lâu nay về vai trò ngự trị của đô-la sẽ được điều 
chỉnh lại. Số là kinh tế Mỹ chỉ chiếm khoảng 
trên dưới 25% sản lượng thế giới, Mỹ là nước 
mắc nợ nhiều nhưng đồng tiền của Mỹ lại chiếm 
vị trí áp đảo trong việc thanh toán quốc tế và dự 
trữ ngoại tỆ ; nếu ơ-rô được sử dụng nhiều thì vị 
trí ấy của USD tất sẽ giảm thiểu. Hiện nay còn 
quá sớm để dự báo tỷ trọng của ơ-rô trong nền 
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CHỦ QUYÊN QUỐC GIA - DÂN TỘG 
TRƯỚC XU THẺ TOAN CÂU HÓA KINH TẾ HIỀN NAY 


NGUYỄN HOÀNG GIÁP " - MAI HOÀI ANH 


Ừ trước tới nay, chủ quyền quốc gia luôn bao 

hàm hai nội dung cơ bản, găn bó chặt ché với 

nhau. Đó là quyên tối cao của quốc 1a trong 
phạm vi lãnh thô của mình và quyền độc lập trong 
quan hệ quốc tế. Quyên tối cao trong nước thể hiện 
ở quyền lực đầy đủ để giải quyêt mọi vấn đề chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ... mà không CÓ SỰ can 
thiệp từ phía các quốc gia khác và các tô chức quốc 
tế. Quyền độc lập của quôc gia trong quan hệ quôc 
tế thể hiện Ở chỗ tất cả các quôc gia tham gia quan 
hệ quốc tế đều với tư cách là những chủ thể bình 
đẳng và hoàn toàn độc lập, tự quyết định các vấn đề 
đối nội và đối ngoại của mình. 

Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế 
hiện nay, có nhiều động thái cho thấy vai trò của các 
nhà nước - dân tộc có xu hướng suy giam so với 
trước đây và đang bị thách thức bởi xu thế toàn cầu 
hóa và khu vực hóa. Sự phụ thuộc lần nhau giữa các 
quốc gia về kinh tế, xã hội.. . đang ngày càng trở nên 
sâu sắc và sự giao lưu giữa các nước dang được mở 
rộng hơn lúc nào hết. Địa vị và vai trò của mỗi quốc 
g1a trong nên kinh tế thế giới đang thay đôi, hay ít 
nhất cũng đang đòi hoi phải có sự phôi hợp chính 
sách kinh tê với các quôc gia khác. Quá trinh toàn 
cầu hóa nên kinh tế thế giới đã đặt ra một loạt vấn 
đề liên quan đến việc các quôc gia có thể quyết định 
chính sách kinh tế và buôn bán của họ một cách độc 
lập và phải chịu sự chỉ phối của các định chế quốc tế 
ở mức độ nào để có thê bảo đâm được lợi ích quốc 
g1a. Lợi ích quốc gia - dân tộc lớn nhất của mỗi quốc 
g1a ngày nay là khả năng quốc gia đó có bảo vệ được 
chủ quyên của mình trước những tác động ngày càng 
sâu rộng của xu thế toàn câu hóa hay không. 

Toàn cầu hóa kinh tế là một đòi hỏi khách quan 
của lịch sử, là xu thế tất yếu trong thời đại cách 
mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Nhưng nó cũng 
kèm theo một hệ quả khó tranh khỏi là làm phai.mờ 
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dần các đường biền giới quốc gia, phá vỡ hàng rào 
ngăn cách giữa các nước và thúc đây các quôc gia 
thâm nhập, phụ thuộc lần nhau. Đông thời, nó buộc 
các nước phải tìm cách thích ứng với đình hình, áp 
dụng các thành tựu của sự phát triển nền kinh tế thế 
giới để hòa nhập trên cơ Sở duy trì, củng cố, bảo VỆ 
lợi ích và bản sắc của dân tộc mình. Trong một thế 
giới mà sự phát triển không đều là một quy luật thì 
mặt tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa lẽ dĩ nhiên 
cũng tác động không đều đến các nước với những 
hinh thức và mức độ khác nhau. Quá trình tự do hóa 
thương mại, đầu tư ; sự mở rộng của thị trường tài 
chính - tiền tệ thế giới và sự hoạt động ngày càng 
mạnh mẽ của các công ty xuyên quôc gia đã dẫn đến 
những biến đôi lớn vê địa vị, tính chất, _Vai trò và 
năng lực của các quốc gia trên trường quốc tế, tỨc là 
động chạm đến lợi ích và chủ quyền của các quốc 
gia - dân tộc. Theo một số nhà nghiên cứu, trong 
tương lai gần, các thể chế toàn câu, các khối kinh tê, 
các công ty xuyên quốc gia sẽ phát triên mạnh mẽ và 
trong tương lai xa chúng sẽ quyêt định các quan hệ 
kinh tê quôc tế. Đến lúc đó, các thể chế nhà nước 
quốc gia - dân tộc sẽ thực sự bị lu mờ. Điều này có 
trở thành hiện thực hay không ? Vấn đề đó chưa có 
cầu trả lời chắc chắn. Nhưng có thể khăng định một 
điều là dưới tác động ‹ của toàn cầu hóa, bản chất chủ 
quyền quốc glA 1 I{ nhiều đang có sự biến đối, thể chế 
chính trị quôc tế lấy chủ quyền quốc gia làm bản vị 
đang bị thách thức. 

Trong l lĩnh vực thương mại, trước đây khi các 
hang rào buôn bản còn cao, các chính phủ có thể 
phân biệt rõ ràng các chính sách quốc tê và chính 
sách trong nước. Các chính sách quốc. tế xử lý các 
hàng rào buôn bán ngoài biên giới, còn các chính 
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phủ đều có chủ quyền hoàn toàn đối với các chính 
sách trong nước mà không ảnh hưởng đến các nước 
khác. Ngày nay, với sự ra đời của Tô chức Thương 
mại thế giới (WTO), chính sách trong nước và quôc 
tế của các quốc gia ngày càng găn bó chặt chế với 
nhau, giới hạn giữa chúng ngày càng thu hẹp. Thị 
trường trong nước của môi quôc gia gắn chặt với thị 
trường thế giỚI, thị trường thế giới có ảnh hưởng 
quyết định đối với thị trường và kinh tế trong nước. 
Các nước không thể khống chế hoàn toàn được cơ 
cấu sản xuât theo ý của mình, đồng thời còn phải 
giải quyết một loạt các vấn đề về chính sách cạnh 
tranh, các quy chế chống bán phá giả V.V.. 

Trong lĩnh vực tài chính, toàn cầu hóa đi liền với 
sự bành trướng xuyên quốc gia ngày càng tăng của 
các dòng tài chính và ảnh hưởng của chúng đôi với 
chính sách kinh tẾ, tiền tệ và ngoại tỆ của mỗi quốc 
gia. Điều đó hạn chế phần nào quyền tự chủ của 
chính phủ các nước trong chính sách tiền tệ và tài 
chính. Minh chứng rõ nét nhất là trong cuộc khủn 
hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á hiện nay. Các tô 
chức quốc tế như IMF, WB và các Cường quốc kinh 
tẾ đã dốc toàn lực kế cả sự 4D đặt các biện pháp kinh 
tẾ vĩ mô và vi mô để mong ôn định thị trường tiền tỆ 
châu Á, song hiệu quả rât hạn chế. Sự hạn chế này 
thê hiện sự bất cập giữa quy mô phát triển của quá 
trinh toàn cầu hóa và sự lạc hậu của các thể chế tài 
chính tiền tỆ quốc tế. 

Toàn cầu hóa kinh tế phát triển thúc đầy sự hoạt 
động mạnh mẻ của các công ty xuyên quôc gia. Các 
công ty này không bằng lòng vỚi VIỆC chì xuât khâu 
hàng hóa đi khắp thế giới mà họ muốn sản xuất ngay 
tại chỗ, nơi có thị trường mới chưa được khai thác 
hoặc nơi có nguồn lao động rẻ. Theo thống kê, 20 
công ty xuyên quôc gia lớn nhất thế giới có doanh số 
nhiều hơn nên kinh tê của 80 nước nghèo nhất cộng 
lạ. Ảnh hướng của các công ty này ngày càng lớn, 
khiến cho chính phủ ở các nước nhận đầu tư không 
những không khống, chế được các công ty xuyên 
quôc gia mà còn bị các công ty này lần át. Thậm chí 
các công , xuyên quốc gia còn không phục tùng 
ngay cả các “mẫu quốc” về thuế, di chuyên vốn, xuât 
khẩu kỹ thuật, tạo công ăn việc làm... làm cho bản 
thân chủ quyên của “mẫu quốc” cũng bị sứt mẻ. 

J1rong, lĩnh vực đầu tư, một vấn đề nôi bật được 
nhiều nước (đặc biệt là các nước đang phát triển) 
quan tâm. Đó là các nước thành viên của Tô chức 
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang đi đến 
thỏa thuận để ký kết Hiệp định đa phương về đầu tư 
(AMI). Khi Hiệp định này có hiệu lực, các công ty 
xuyên quốc 1a Sẽ có nhiều quyền lực hơn. Thậm chí 
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các chính phủ phải nhường một phần chủ quyền 
quốc gia cho họ. Hiệp định thừa nhận vốn của các 
tập đoàn xuyên quôc gia có giá trị hơn và tự do lưu 
thông hơn so với vôn của chính phủ và địa phương 
nhận đầu tư. Nó sẽ mở ra một phạm vi rất rộng, bảo 
đảm cho các công ty xuyên quôc gia không bị sự can 
thiệp của các chính phủ trung ương và chính quyền 
địa phương. các cấp Ở nước sở tại trên các mặt như 
mua, bán và tự chuyển dịch tài sản. Do vậy, có thể 
coi bản Hiệp định này như một bản “Hiến pháp kinh 
tế toàn cầu”, tạo ra sự tự do lưu thông nguôn vồn mà 
không bị bất kỳ một sự ràng, buộc nào. Ba nguyên 
tác do AMI đề ra đối với các nước tham gia bao 
gồm : Thứ nhất, không được kỳ thị mà phải có chính 
sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài không 
được thấp hơn các nhà đầu tư trong nước. Thứ hai, 
không được hạn chế việc đưa đầu tư vào, tức là các 
nước đã ký Hiệp định thị không được từ chối các 
công ty nước ngoài đầu tư dưới bât kỳ hình thức nào, 
kể cả mua các doanh nghiệp tư nhân trên tất cả các 
lĩnh vực (trừ lĩnh vực quôc phòng). Thứ ba, không 
được đưa ra những điều kiện đặc biệt, tức là không 
được yêu cầu các nhà đầu tư phải bảo đảm tăng VIỆC 
làm cho người dân địa phương hoặc yêu cầu các sản 
phẩm phải được xuất khẩu. Bên cạnh đó, Hiệp định 
còn quy định, các nước khi đã tham gia ký kết thì 
không được rút ra khỏi Hiệp định này trong vòng, 3 
năm và nêu rút ra thì sẽ phải chịu sự ràng buộc của 


_ CáC điều khoản của Hiệp định trong vòng l5 năm 


tiếp sau. 

Như vậy, Hiệp định đầu tư đa phương sẽ tạo điều 
kiện cho các nước (đặc biệt là các nước đang, phát 
triển) có khả năng thu hút được nhiều vốn đầu tư 
nước ngoài hơn. Nhưng rõ ,àng Hiệp định cũng làm 
hạn chê một phân chủ quyên và mâu thuẫn với pháp 
luật, quy chê của nhiều quôc gia và khu vực. Một 
nước khi tham gia ký kết AMI sẽ tự từ bỏ sự kiểm 
soát vốn đầu tư được thực hiện trên lánh thổ của 
minh. Một nhóm các công ty xuyên quốc gia có thể 
xây dựng các nhà máy, mua đất, đặt ở đó cái mà họ 
muốn, thu về toàn bộ bất động sản mà họ quan tâm ; 
khai thác các khoáng sản sinh lợi, từ chỗi đảm nhận 
các nghĩa vụ liên quan đến quyền lợi của công dân 
các nước nhận đầu tư. Đến lúc đó, các quốc gia bị 
hạn chế khả năng kiểm soát cũng như tự bảo vệ (điều 
này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, . 
xã hội...). Các công ty xuyên quốc gia dưới sự bảo 
trợ của WTO và OECD có khả năng sẽ đứng trên các 
chính phú, trở thành “một chính phủ siêu cấp”, 
chịu sự ràng buộc và dần dần làm lu mờ chủ Hôm 
của các quôc ø1a. 
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Một ảnh hưởng nữa của toàn cầu hóa kinh tế đối 
với chủ quyên quôc gia là sự giống nhau ngày càng 
tăng của các quy định pháp ‹ chế và thể chê ở tất cả 
Các nước, Để cùng phát triển trong quá trình toàn 
cầu hóa, các nước phải vạch ra những nguyên tắc 
chung để không một nước nào có thể sử dụng các lợi 
thế giả tạo được. Nhiều vấn đề trước kia được coi là 
thầm quyền của nội bộ của mỗi nước thì nay đang là 
đối tượng của sự điều tiết đa phương. Vì vậy, các 
nước khi theo đuổi lợi ích của mình, đồng thời phải 
chú ý tới lợi ích của nước khác ; ; phải biết thỏa hiệp, 
vì lợi ích-lớn hơn của cả hai bên mà hy sinh một sô 
lợi ích cục bộ của riêng minh. 

Toàn cầu hóa kinh tế đã làm thay đổi tính chất 
hoạt động của các chính phủ, mà các hoạt động đó 
hiện đang hướng trước hết vào phát triển nèn kinh tế 
đất nước, vào việc tìm kiếm và .g1ữ vững các điều 
kiện cạnh tranh Ỡ cấp độ toàn câu. Tuy nhiên hiện 
nay, quyền lợi quốc gia - dân tộc vân đóng vai trò 
quyết định trong chính sách đối nội và đối ngoại của 
môi quốc gia. Mọi hoạt động của chính phủ, các 
quyết định chiến lược hoặc bất kỳ một cương lĩnh 
nào được đưa ra đều phải dựa trên các quan điểm 
tương ứng với các lợi ích quốc gia - dân tộc. Vai trò 
của nhà nước tuy có biểu hiện suy giảm nhưng vẫn 
phải bảo đảm các nhiệm vụ chủ yêu như : điều chỉnh 
các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ; 
huy động các nguồn lực ; hướng đầu tư nước ngoài 
vào các lĩnh vực then chốt để tăng thế cạnh tranh của 
đất nước v.v... 

Điều chỉnh để phù hợp với một thế giới đang đổi 
thay nhanh chóng như ngày nay là một nhiệm vụ 
khó khăn đối với bất kỳ quốc gia nào dù phát triển 
hay đang phát triển. Thách thức đối VỚI CÁC nưỚc 
phát triển là khả nắng cải tổ các cơ cầu chính trị và 
xã hội đã được thiết lập € ốn định để có thể đối phó tốt 
hơn VỚI: xu thế toàn cầu hóa. Còn các nước đang 
phát triển đứng trước thách thức là phải. tiến hành 
đồng thời cả phát triển kinh tế lẫn phát triển hơn nữa 
hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội... để vừa tăng 
cường hội nhập có hiệu quả vào xu thế toàn cầu hóa 
lại vừa giữ được toàn vẹn chủ quyền của minh. Vấn 
đề bảo vệ và phát huy tối đa chủ quyền quốc gia - - 
dân tộc không chỉ về kinh tế, chính trị mà còn cả về 
văn hóa, tư tưởng trong điều kiện sức ép của các 
định chế quôc tÊ, sức ép của các lực lượng xuyên 
quốc la, các _CƯỜng quôc tư bản ¡đang là một vân đề 
bức xúc cả về lý luận và thực tiễn đôi với các nước 
đang phát triển hiện nay. L] 
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tài chính - tiền tệ thế giới mặc dầu những ngày 
đầu kể từ sau khi ơ-rô ra đời cho thấy tình hình 
khá khả quan. Mọi việc còn tùy thuộc ở sự thống 
nhất của châu Âu, vị trí của kinh tế EU trong 
buôn bán và giao dịch quốc tế, ở thái độ của các 
nước, nhất là châu Á đối với ơ-rô vì Nhật Bản, 
Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Công chiếm tới 
60% dự trữ ngoại tệ của thế giới. 

Một hiện tượng đáng chú ý nữa trong nên 
kinh tế thế giới năm 1998 là làn sóng sáp nhập 
các công ty lớn. Chỉ trong Í năm mà có tới 
7 700 vụ sáp nhập với tông giá trị lên tới 1 200 
tỉ USD, tức là gần bằng quy mô của cả thập niên 
80, đặc biệt là trong năm 1998 có 9 trong số 
10 vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử. Nếu như 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX thể giới chứng 
kiến sự ra đời của các công ty Xuyên quốc 
gia (TNC) mà nay đã lên tới con số 37 000 với 
206 000 chi nhánh ở ngoài nước, nắm tới 
3,4 nghìn tỉ USD tài sản trong nước và 1,3 nghìn 
tỉ USD ở ngoài nước thì tới cuối thế kỷ XX thế 
giới được chứng kiến hiện tượng “siêu sát nhập” 
(mega-mergers), đưa tới sự hình thành các công 
ty “siêu” chứ không phải chỉ “xuyên” quốc gia, 
năm giữ trong tay nguồn tài sản không lồ vượt cả 
GDP của các quốc gia bậc trung ! Đây lại là một 
minh chứng nữa về sự đúng đắn của C.Mác và 
V.ILLê-nin khi các ông phân tích về quá trình 
tích tụ, tập trung tư ban. Đây là một hiện tượng 
tương đối mới và phức tạp, sẽ tác động sâu sắc 
tới nền kinh tế, thậm chí cả nền chính trị thế giới 
cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Năm 1998 trên nhiều phương diện, cả về 
kinh tế, thật là một năm sôi động, đầy ắp sự kiện 
mang kịch tính cao và sẽ để lại dấu ấn sâu sắc 
không những trong năm 1999 mà còn cả những 
năm tiếp theo khi loài người bước vào thiên niên 
kỷ mới. C 
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CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG 


Nhan dịp năm mới - Xuân Kỷ Mão - Tập thể lánh đạo và toàn thể CBNV C@na ty Du ch Huơœng Giang 
Kính chúc Lnhx đạo Tổng cục du lịch Việt Nam, Lánh đao tính thùa Thiên Huế, các Ban đành trung uơng và 
địa phuơna, các đœ vị quản lý du lịch, kinh doanh ảu lịch Viong h và 40ài: 
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® Tham quan các di tích văn hóa lịch sủ, di tích cách mạng. Du lịch si 
® Du lịch nghỉ dưỡng ở biển Thận An, Lăng Cô, thăm vùng đầm phá Tấm 
® Vui chơi giải trí với : Cơm cung đình , ca Huế trên sông, ca múa 6ung đình, 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : TRUNG TÂM LŨ HÀNH HƯƠNG GIANG `. «4 
Địa chỉ : 17 Lê Lợi - Huế; E-mail: hgtravel@ .vnn.vn; Tẹi ‡ 84 (54) 832221 - 832220 ; Fax : 84 (5/ 
KHÁCH SẠN HƯƠNG BIANG + + % - DHI NHÁNH CŨNG TY Tà. : 
Địa chỉ ; 51 - Lê Lượi - Huế ; Tel : 84 (54) 822122 ; 823958 
Fax : 84 (54) 823102 - E-mail : hghotel@ .dng.vnn.vn 
PHI NHÁNH CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ : 56 Phố Châu long - Quận Ba Đình - Hà Nội 
Tel : 84 (4) 7333333 ; Fax : 84 (4) 7333337 


E-mail : huonggiang ®hn.vnn.vn 
C8 TY BÚ LỊÊH HƯƠNG GIAIN8 VỚI HỆ THỐNG KHÁOHI SẠN NHÀ HÀNG - 
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_ Công ty bay dịch vụ miền Bắc chuyên cũng cấp ịch vụ bay trục thăng chất t lượng cao trong các 


tiệc ;ptt ~ Bay khảo sát từ trên không, kỹ thuật Ép n2 ảnh, chụp lập bản đồ và 'bay phục v vụ các ụ 
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Tên giao dịch Quốc tế ‡ BỈM 0N CEMEN COMPANỶ. x5 


Trụ số : Thị xã BỈm S4 " 'Thanh "ha : 
Điện thoại : O57.824.255 7 824.401 : rax : 0357Ð208 T1 “j 
Xi măng Bỉm Sơn có công suốt thiết kế 1,2 triệu Đo năm. Sản ph 


Pooc lăng PC-30 Bỉm Sơn được sản xuất theo. TCVN 2682 - 1992, 


- Sau 3 ngày 3 + về” Niu Tơn) | 
- Kết thúc không muộn. | - Sau 28 ngày Š 
® Từ năm 198i ` ược cấp d chất lượng cấp | Nhà nước. LÀN: 


® Từ năm 1991 đ fÏ hay liên tục được Bộ xây dựng tặng cờ chứng _£ sản phẩm chất lượng cao. 
® Tám năm liên tục (1990 - 1998) được cấp huy chương vàng hội chợ Quốc tế hàng công. nghiệp Việt Nam. 
99) được cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn (Sản phẩm có các chỉ tiêu 
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cỐC 21. 92). dÑ#: 
® Ủy ban quốc tế của tổ clfức BID đã quyết định tặng thưởng se vàng Quốc tế" về tinh thần tập thể và 


MADRIT - Tây Ban Nha. 


chất lượng sản phẩm cho ' Công ty xi măng Bim Sơn tại;Ihủ 
® Được cấp chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao 98". ˆ 
Sử dụng xi măng Bim Sơn Quí khách hoàn toàn yên tâm về chất HŸ đặc biệt xi măng PC-30 bán trên 


cha. 
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TRỤ SÓ CHÍNH Công ty Dược phẩm Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp nhà nước chuyên 

66 Phan Chu An ni thà: giới FAX:8260077 sản xuất - kinh doanh - xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc chữa bệnh. 
Šxug lu R ng 2Rao De -000s  dhai Đặc biệt trong mấy năm gần đây Công ty đã nghiên cứu sản xuất các 
Đề .00 8801516. ĐGE 708679718 mặt hàng Rượu HOÀNG ĐẾ MINH MẠNG gồm nhiều vị thuốc dược 
CHI NHANH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH thảo quý hiếm do các ngự y Triều Nguyễn dựa trên phép "đối chứng lập 
3/39 Cư xả Lữ Gia - Q.11 - Tp. Hò Chí Minh phương ", Thuốc có tác dụng : Đại bổ khí huyết, bổ thận, tráng dương, 
W22246006001101222202% 46 tăng cường sinh lực cũng như tinh thần nhất là tăng cường hoạt động 

sinh lý. 


Sản phẩm rượu MINH MẠNG THANG đã được khách hàng trong, ngoài 
nước ưa chuộng và đã được xuất bán sang các nước Thái Lan, Pháp... 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG - BỘ XÂY DỰNG 


Trụ sở : 252 - Núi Thành - Thành phố Đà Nằảng 
Điện thoại : 0511(625617 - 615292) 

Fax : 0511.622979 

Thành lập năm 1984 


Ngành: nghề kinh doanh: 


- Nhận thầu san đáp nền và xử 


lý móng các loại công trình. 
~ Xây dựng các công trình ký 
thuật hạ tầng đô thị và khu công 


đường bộ, sân bay, bến cảng 


- Xây dựng các công trình dân 
#ụng vÀ phần Ð2efle 0A0 9E 


trình công nghiệp nhóm B.. Đi, 
- Xây dựng các công trình thủy 


lợi loại vừa và. nhỏ : kênh, 


mương, đê, đập, hồ chứa nước , 
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€)/ ộ ÂH M¿ HE NEM 
Am CŨNG TY XĂNG DẦU HANG KHÔNG 
VICTNAM AIR PCTROL COMPANY (VINAPCO) 
Lệy/ Trụ sở chính : Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 


Điện thoại : (04) 8.272316 - 8.272 318 Fax : (04) 8.272317 
VỐN ĐIỀU LỆ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 01/01/1998 : 101.965.000.000 ĐỒNG 


® VINAPCO kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, nhận ủy thác nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các s 
phẩm hóa dầu bao gồm : xăng dầu máy bay, xăng dầu ô tô, tàu thuyền, dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng đ 
chủng... 

® VINAPCO kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy và đường bộ. 

® VINAPCO xuất - nhập khẩu vật tư, xe máy, thiết bị xăng dầu phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùn 
và phục vụ quốc phòng. | 

® VINAPCO có mạng lưới kho bể, bến bãi, các phương tiện vận tải, bơm rót, cửa hàng bán lẻ hiện đại 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

® VINAPCO thường xuyên cung cấp các dịch vụ tra nạp xăng dầu cho 27 hãng hàng không quốc tế và 
4 hãng hàng không nội địa tại tất cả các sân bay của Việt Nam. 

® VINAPCO phục vụ bay thăm dò - khai thác dầu khí, khảo sát khí tượng thủy văn và bản đồ. 


CẾC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 
1. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Bắc 5. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Bắc 
2. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Trung 6. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Nam 
3. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Nam _ 7. Văn phòng đại diện tại Singgapore 
4. Xí nghiệp Dịch vụ vận tải VTKT xăng dầu HK 8.Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 
8Ố CO 


TÌM KIẾM CÓ HỘI HỢP TÁC ĐÀU TƯ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DÀU 
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NQI CHI TIẾT N QUý HHÁCH LÊN HỆ : 


1. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Bắc 3. Chi nhánh Kinh doanh bán lẻ xăng dầu miền Nam 
Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Số 4 đường Trường Sơn, Q.Tân Bình - TP Hồ Chí Minh. 
Tel: (04) 8833748 Fax: (04) 8801019 Tel: (08) 8485240 Fax: (08) 8485241 
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hữu Giám đốc: Ông Lê AnhVăn 

2. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Trung 4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Xăng dầu HK 
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Sân bay Gia Lâm, Hà Nội. 

Tel: (0511) 823395 Fax: (0511) 824393 Tel: (04) 8272316 Fax: (04) 8272317 
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng: Ông Đỗ Sỹ Huấn 


: v " 1 r1 | 

! 
_Š ' LỊ “— 
` — 2 số» 


Dịch vụ tra nạp của VINAPCO đạt tiêu chuẩn quốc tế Công ty đang mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ trên cả nước 


VINAPCO - 2⁄2 /đ¿ a4 cÁ(a¿w #@£ wáá£ cáa Éạw 


IÑ IÑ„.lN TẠI NHA IN TẠP CHÍ ƠÔNG SAN - 38 BA TRIỆU - HÀ NỘI - 0T: 8267244 + HÍ $f 1265 ($9 0f6f-7?28 % BIÁ: 50001 


“._, 


UNIV. OF MỊCH. 
APR 095 1999 


“ 
_ "¬ 


` 


CunREi{ @ERIALS 
<< =s 


^a>... 


ˆ.¿ `ˆ.". 2 
rV 4 “ F, 


VIETNRM NRTI0NRI PETR0IEUM IMP0RT - EXP0RT C0RP0RRIINW 


_ đfuppu ?†?e fjeur 


E 
1121915112, 


|© 


PETROLIMEX 
XĂNG DẦU VẬN TẢI 
¡ JÔ tông 
PETROLIMEX PETROLIMEX 
NHỰA ĐƯỜNG HÓA CHẤT 
_„ 8c 
PETROLIMEX =11z19)811/12,4 
DẦU NHỜN KHÍ HÓA LỎNG 
"ở  PETROLMEX _ 
PETROLIMEX 
THIẾT KẾ & XÂY DỰNG TIN HỌC & 


TỰ ĐỘNG HÓA 


PETROLIMEX FOR THE CAUSE OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION OF THE COUNTRY 


$ 1 KHÂM THIÊN, HÀ NỘI, VIỆT NAM. N°. 1 KHAM THIÊN St., HAN0I, VIETNAN 
ĐT: (84-4) 8512603 - 6513258 TEL: (84-4) 8512603 - 8513258 
FAX: (84-4) 8519203 - 8512410 FAX: (64-4) 8519203 - 6312410 


TELEX: 844241 - TUTXDVT TELEX: 844241: T0TXDVT 


„”m—.¬ 


*k& “4 


Tạp chí Công san 


CƠ GUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍMH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


4«&tráär  ‹‹'^-'-..‹..':^ (| (^^! |1 


BỘ BIÊN TẬP : ƒ Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miên Nam : /9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


2-1999 


1V J2 1L 2C) 


-_ Thông báo Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương 
._ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) 3 
- LÊ KHẢ PHIÊU - Nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo 
của Đảng ; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, 
ˆ Đảng - Dân một ý chí 5 
ˆ+ ĐỖ MƯỜI - Bài học từ sự kiện Thái Bình 11 
` NGUYÊN MẠNH CÂM - Đối ngoại Việt Nam 1998 17 
_ TÔ HUY RỨA - Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong Đảng 22 


NGUYÊN DUY QUÝ - Mô hình phát triển của ASEAN - nhìn từ phía 
Việt Nam 27 


NHẬT TÂN - Về Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 32 
NGUYÊN VĂN THẢO - Chính quyền cấp xã với tiền trình đổi mới 
kinh tế, phát huy dân chủ dưới góc độ quản lý hành chính 36 
TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN - Văn hóa - mở rộng giao lưu, mở rộng 
tiếp nhận - giữ gìn bản sắc dân tộc : từ năm 1999 nhìn sang thế 
kỷ XXI 41 


BÙI XUÂN SƠN - Một số vấn đề về quản lý và sử dụng đất hiện nay 45 
Nhơn: o HƯƠNG GIANG - Khí thế tuổi trẻ học đường 49 
: ò4 sai l NGUYÊN ĐÌNH LONG - Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản 


""1{ l : - 
KH (772: 


xuất khẩu ở nước ta 52 
MAI NINH - Câu hỏi kỳ quặc 56 


- NGUYÊN HUY QUÝ - Trung Quốc đẩy mạnh cải cách, phát triển 
nông nghiệp và nông thôn 57 


COKHEPX<AHME 


KOMMIOHMWK© VỊ”° [IneHyMa (2”° 3acenaHus) LlieHTpanbHoro Koiuiylfä KOMMYHMCTWd©CKOH [lapTwuw 
BoerHawa (VIIIf° coabina). ƒIE XA @MEY: [logbiuaTe ÕO©@BYyO CROCOOHOCTb M DYKOBORfUIVO pORb 
[laprww; yCWnWBarb KDOBHVIO CB83b C HApOnOM, flapTwa — Hapon: onHa sonna. HO MbiOll: YpoK wa 
Txaữ6ðwHCKoro coốbirua. HFYEH MAHb KAM: BHouHan nonwrwka ĐuerHaMa B 1998” rowy. TO TXY 
PbIA: [lpapwIbHO OCO3HABAaTb W C©Db63HO BbiriOHfTb IDMHUMT RĐMOKDATWHGCKOFO LỊCHTDAaIWM3Ma B [lapTww. 
HrYEH 3YW KYW: Monenb paasnwTrwa ACEAH, CMOTDeHHafR C Bb@THAMCKOĂ CTOpOHbi. HFYEH BAH 
TXAO: Bnacrb KOMMYHA/bHOFrO YÿPOBHf M ñDOUISCC 3KOHOMMHGCKOFO OỐHOBTIĐHM, R©€MOKDATMHGCKOFTO 
DAa3BWTMf C  TOqKW 23DpeHMW% anMWHWCTDATWBHOFrO ynpapneHwa. QdHAH HOHF HAHF HAH: Kyntrypa: 
DAaCuiupeHWe OÕUI©HMØ, DACUIMDGHW© IDWMHñTMS, COXDAH©HMĐ HAULMWOHAa'bHOH CAaMOỐbITHOCTM — CMOTD K 
XXI°S* geky C noauuww 1999”° rona. Byu CyaH LlloH: HekoTopbie ñpDoõneMbi KaACalOuluecf ynpapneHMs 
M WCTnONb3OBaHW€ 3©MNW B HaCTOaulee ppeMsd. HFYEH TXM KYW: Kwraử ycwnwpaer peOpDMbI, 
DAa3BMTW© C©6nbCKOrO XO38WCTBA W R©D©BHU. 


CONTENTS 


Commurique of the 6t Plenum (2nd Session) of CPV Central Committee (VIIIth tenure). LÊ KHẢ 
PHIÊU: To enhance fighting strength and leading role of the Party; to strengthen the blood relationship with 
the people, the Party-the People: one wIl. ĐỒ MƯỜI: Lesson from the Thai Binh event. NGUYÊN MANH 
CẤM: Foreign matters of Vietnam ¡in 1998. TÔ HUY RỨA: Rightly identify and seriously the principle oí 
democratic centralism in the party. NGUYÊN DUY QUY: ASEAN's development model, looked from the 
Vietnam side. NGUYÊN VĂN THẢO: Commune level authorty and the process of economic renovation, 
democratic development from the viewpoint of administrative management. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: 
Culture: extension of transaction and reception, preservation of national identities-a look to the 21th. century 
from the standpoint of 1999. BÙI XUÂN SƠN: Some problems of land management and use at present. 
NGUYÊN HUY QUÝ: China pushing up reforms and development of agriculture and countryside. 


SOMMAIRE 


Communiqué du 6e Plénum (2è séance) du Comité central du PCV (issu du VIII Congrẻs national). LÊ 
KHẢ PHIÊU: Elever la combativitẻ et du rôle dirigeant du Parti; renforcer ses relations étroites avec le peuple 
pour que le Parti et le peuple soient mus dune même volontẻ. ĐỒ MƯỜI: La lecon tiree de lévénement de 
Thái Bình. NGUYÊN MAẠNH CẦM: Les relations extérieures du Viet Nam en 1998. TÔ HUY RỨA: Bien comprendre 
et appliquer sérieusement le principe de centralisme démocratique au sein du Parti. NGUYÊN DUY QUY: Le 
modele de développement de l['ANSEA vu du côtê du Viet Nam. NGUYÊN VĂN THẢO: Les autorites 
communales et le processus de Renouveau économique et de promotion de la démocratie dans la gestion 
administrative. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: Culture: Les questions de promotion des échanges et 
assimilations et de préservation de l'identite nationale au seuil du XXIè siècle. BÙI XUÂN SƠN: Quelques 
questions concernant la gestion et Iutilisaton de la terre à lheure actuelle. NGUYÊN HUY QUÝ: 
Lintensification de la réforme et du développement de l'agriculture et de la campagne en Chine. 


SUMARIO 


Comunicado del 6 Pleno (segunda vez) del Comité Central del Partido de Vietnam (VIII Congreso). LÊ 
KHẢ PHIÊU: Elevar la combatividad y el papel dirigente del Partido e ¡ntensificar las relaciones entrañables 
con el pueblo para que el Partido y el pueblo sean de una misma voluntad . ĐỒ MƯỜI: La lecciỏn después 
del suceso de la provincia de Thai Binh. NGUYÊN MANH CẦM: La diplomacia de Vietnam en 1998. TÔ HUY 
RƯA: Ha de tener correctos conocimientos y aplicar estrictamente el principio de centralismo democrático en 
el seno del Partido. NGUYÊN DUY QUY: El modelo de desarrollo de la ASEAN visto de la parte de Vietnam. 
NGUYÊN VĂN THẢO: El poder a nivel comunal y el proceso de renovación econỏmica y despliegue 
democrảtico desde el ángulo de la gestiỏn administrativa. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: Extención de 
Comunicaciỏn y asimilación en la cultura preservando siempre la identidad nacional de 1999 hacia el siglo 
XXI. BÙI XUÂN SƠN: Algunos problemas sobre la gestión y la utilización de la tierra en la actualidad. 
NGUYÊN HUY QUY: China en su impulso de la reforma, y desarrollo agricola y rural. 


R# . 

0] lh Jt 5 Ùn 2 18 J5 /NÌ U22 (C53 =7 " (J 1l {{d s $2 HỊ ?: ‡ÿủ ñh 3ÿ Í § + 2) 
ý #úÍ tÍ: HÌ, MU %R $2 13 ÄÁ IS Z m 9 LÍ Xế., 5% HA Rẻ lịẬ —- t 2 *° bu dí 2: 1998 
ñJ #È tị 4} #È.EL Íl:*® HH MÀ r ? '!f ft t' 4 Hà H JI|s 2 W 4y: HH MỊ ÿÄ 1! & 1Á 1E f7 
%& ÍJ lé Ì: ®# 1! ñ lụt PM + bu là M 4 lị 7ý thị Ấi ấ‹ tÌ 22 Mê f8 BÀ y 6u Wm 2 2W M °3 
ft: {ï d⁄ T? HRỊ fít l# F ÍJ "* 3í £# ìŸ. 2 Hứ lẻ lí ĐE fZ+ Bị ft bí lN 1999 fcJéHúl.— EƑ —- 
II /ư Đệ k #⁄ TH, J` ÄÀ †È f — flÈ ÿ" Llủ Ủš 4 (6s R f1: X T TT t fŸ HH EH ft HỊ E }h ñ) 
UẺ jh| Húi s bjụ ẤẸ ÿ(: ÐÐ [M HỆ UE tí 4, 2 6 4 dÈ B4 1Ì. 


HÔI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LẦN 2) BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VI SỐ 4(2-1999) 


- THÔNG BẢO HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LÂN 2) 
BAN CHẤP HÀI TRUNG ƯƠ% 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HÓA Vi) 


ội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) 
tiến hành từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999 tại thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị, đã đọc các bài phát biểu quan trọng khai 
mạc và bế mạc Hội nghị. 

Các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã 
dự Hội nghị. 

Hội nghị Trung ương tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VỊII và các nghị 
quyết, Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm “Đảng phải 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới” như Nghị quyết 
Đại hội VIII xác định. 

Hội nghị đã phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, 
thảo luận dân chủ, thẳng thắn nhiều vấn đề quan trọng và đã nhất trí thông qua Nghị quyết “Một số 
vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. 

Hội nghị nhắn mạnh, suốt bảy thập kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng 
là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt những thành tựu giành được 
trong quá trình đối mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã chứng minh sự phát triển, trưởng thành 
của Đảng ; thế và lực của nước ta được tăng cường. Thành tựu mà chúng ta giành được là rất to lớn 
và đáng tự hào. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng cũng đang bộc 
lộ một số yêu kém, việc chống tệ tham nhũng, quan liêu và thực hành tiết kiệm chưa đáp ứng được 
mong mỏi của nhân dân và bản chất chế độ ta ; bộ máy tổ chức Đảng và Nhà nước chậm được củng 
cố và đối mới. Đảng phải có biện pháp rất kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cô, 

chính đốn, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh vê mọi mặt, đặc biệt là vê chính trị, tư tường, đạo 
đức, lối sống, tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công HEHỆP hóa, hiện đại 
hóa đất nước. ' 

Trên cơ sở phân tích sâu sắc ưu điểm, khuyết điểm, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản và 
cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay : 

Một là, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nói và làm theo nghị quyết, 
thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước. Kiên định những vấn đề có tính 
nguyên tắc của Đảng, của cách mạng đã đựơc ghi trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại 
hội VHIH ; xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo đây mạnh công cuộc đổi mới có nguyên tắc, đúng. định 
hướng ; đẩy mạnh việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, từng bước làm rõ hơn một số vấn đề 
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Hội nghị lần thứ sáu (lần 3) B€H Trung ương Đảng (khóa VIH) SỐ 4 (2-1999) 


bức xúc cũng như những ` vấn đề lý luận cơ bản về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường và đổi mới phương pháp giáo dục cân bộ, đảng 
viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ; có quy định cụ thể chế độ học tập lý luận chính trị cho mọi 
cán bộ, đẳng viên. Trong sinh hoạt Đảng phải luôn luôn quan tâm đến nhận thức tư tưởng chính trị 
của cán bộ, đảng viên. 

Hai là, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải tự 
giác rèn luyện đạo đức, lối sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu giữ gin phẩm chất 
người chiến sĩ cộng sản, đề cao tỉnh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân trong điều kiện và môi 
trường mới ; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương 
trong quần chúng và giáo dục, thuyết phục gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương và chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng phải thường xuyên quản lý, giáo dục, kiểm 
tra cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống. 

Không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phát triển sản xuất, củng cố quan hệ 
sản xuất, giải quyết tốt hơn các quan hệ lợi ích, bảo đâm công bằng Xã hội. 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiến hành kê khai tài sản của cán bộ, đẳng viên ; quy định về 
quà tặng và nhận quà tặng ; công khai tài chính, chế độ, chính sách đối với các loại cán bộ. Sớm ban 
hành quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và có cơ chế kiêm tra, giám sát thực 
hiện. Có quy chế về quan hệ của đảng viên ở cơ quan với tô chức đảng và nhân dân nơi cư trú ; quy 
chế động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng ; sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cán bộ, đảng 
viên, trước hết là sự giám sát của tô chức đẳng, của chỉ bộ. 

Cùng với động viên lợi ích vật chất, cần khôi phục và đề cao động lực tĩnh thần, nêu cao chuẩn 
mực øiâ trị đạo đức của con người Việt Nam theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIH). 
Coi trọng tông kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương “người tốt, việc tốt”, đầy lùi tiêu cực. 
Củng cô các cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan bảo vệ pháp luật trong, sạch, vững mạnh. Tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo chống tham những, lãng phí, quan liêu có hiệu quả ; xử lý BEMIHH minh và kịp thời 
các vụ tham nhũng đã phát hiện. 

Ba là, chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình 
trong Đảng. Củng cố các tổ chức cơ sở đảng. Sắp xếp tô chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, 
đoàn thể ; giảm biên chế và cải cách chính sách tiền lương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương quyết định : Mở đợt sinh hoạt tư tưởng sâu rộng trong toàn 
Đảng nghiên cứu, học tập Cương lĩnh, Điều lệ Đảng : tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm thành 
lập Đảng, bắt đầu từ 19-5-1999 đến 19-5-2001, và sau đó nội dung cuộc vận động này là nội dung 
sinh hoạt thường xuyên của Đảng. 

Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) biểu thị quyết tâm và 
trách nhiệm cao, trước toàn Đảng, toàn dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây 
dựng Đảng trên tỉnh thần “nói đi đôi với làm”, nêu gương tốt, ngăn chặn và đây lùi các tiêu cực, trước 
hết là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của công, đê Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn 
bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng với lòng mong muốn và sự tin cậy của nhân 
dân. Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chặt chẽ, tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, phát huy cao độ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1999 và kế hoạch nhà nước 5 năm 1996 - 2000, tạo thế 
và lực đưa đất nước vững bước vào thiên niên kỷ mới. C 
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NÂNG EA0 SỨC CHIẾN ĐẤU VÀ 

_ VAI TRỦ LÃNH ĐẠO CỦA ĐĂNG ; 
TĂNG ƯỞNG [II QUANH HỆ HẦU TIIỊT 
VỨI NHÂN DÂN, BẢNG - DÂN FIỘT Ý CHÍ 


Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU bế mọc Hội nghị lần 
thứ sáu (lần 2) Ban Chốp hành Trung ương Đỏng khóa VIil (ngày 2-2- J999) 


ội nghị Trung ương sáu (lần 2) có nhiệm 
H:. kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội VIII về công tác xây dựng Đảng. 
Trên cơ sở sự kiểm điểm nghiêm túc Ấy, đề ra các 
chủ trương, các giải pháp bảo đảm chấp hành có 
hiệu quả các yêu câu, nhiệm VỤ CƠ bản và cấp bách 
của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, cán bộ mà Đại hội VII và các nghị 
quyết Trung ương đề ra, làm cho công tác xây dựng 
Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt. 

Đảng ta là đẳng cầm quyên, Điều lệ Đảng đã xác 
định : Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất L giữa hai kỳ Đại hội. Do đó, mọi vấn đề 
liên quan đến sự nghiệp của đất nước, của Đảng, 
liên quan đến hạnh phúc, nguyện vọng và đời sông 
của nhân dân phải được Ban Chấp hành Trung ương 
thảo luận và quyết định. 

Nhiệm vụ ấy đòi hỏi các hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương phải thực hiện đúng các nguyên 
tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phải thật sự dân chủ, 
không né tránh, nê nang, thẳng thắn thảo luận, tranh 
luận đến nơi đến chốn, chân thành và cởi mở, với 
động cơ trong sáng vì dân, vì nước, với trách nhiệm 
cộng sản cao quý, với tinh thân đồng chí, tự phê 
bình và phê bình, tin yêu tôn trọng và lắng biêu ý 
kiến của nhau. 

Qua thảo luận dân chủ phải đi đến các kết luận, 
các quyết định rõ ràng, đúng đắn, phù hợp với thực 
tiên cách mạng nước ta. Dựa trên các quyết định ấy, 
huy động đồng bộ hệ thống chính trị, vận động nhân 
dân tổ chức thực hiện bằng được và có hiệu quả. Đó 


là tập trung dân chủ. Đó cũng là sức sống, sức lãnh 
đạo, sức chiến đầu của Đảng ta. 

Hội nghị Trung ương lần này đã thể hiện nguyên 
tắc và quyết tâm Ấy. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã phát huy 
trách nhiệm của mình, tập trung trí tuệ và tỉnh thần 
chủ động, thảo luận dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý 
kiến của nhau và thắng thắn phê bình Bộ Chính trị, 
có chất vấn, có trả lời, có tự phê bình, có đấu tranh 
chỉ ra khuyết điểm, có phân tích tình hình, có nêu ra 
các giải pháp. Nhờ vậy, việc đánh giá tình hình và 
nguyên nhân đúng đắn hơn, chủ trương và giải pháp 
tập trung hơn, thực tiễn và khả thi hơn. 

Mặc dù còn phải. cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng 
có thể khẳng định rằng Hội nghị Trung ương sâu 
(lần 2) đã đạt được các yêu cầu đề ra. 

Để chấp hành Nghị quyết Đại hội VII về công 
tác xây dựng Đảng, qua các kỷ hội nghị, Ban Chấp 
hành Trung ương đã đề ra chiến lược giáo dục và 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người, nâng cao 
dân trí, bồi dưỡng nhân tài, mà chúng ta hiểu rằng 
đó chính là nền tảng tạo ra lực lượng chiến đấu của 
Đảng ; đã xác định chiến lược cán bộ trong giai 
đoạn mới, một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn 
bộ công tác xây dựng Đảng ; chiến lược văn hóa để 
tiếp tục xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc ; đã kịp thời phân tích tình 
hình quốc tế và trong nước, đề ra các chủ trương và 
giải pháp thúc đây nên kinh tế phát triển ổn định và 
vững chắc, tìm mọi cách hạn chế ảnh hưởng tiêu cực 


h) 


của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ hiện nay ; 
tiếp tục hoàn chỉnh quan điểm và chủ trương xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ; lãnh đạo xây dựng quy chế cụ thể để phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân ; tập trung giải quyết 
các vấn đề phức tạp và kéo dài nây sinh trong môi 
quan hệ giữa nhân dân và cân bộ, đang. viên ở một 
số đảng bộ, tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân ; 
lãnh đạo xúc tiến công tác kiểm tra và thanh tra ; 
tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, nguyên 
tắc tổ chức, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của 
Đảng, uốn nắn những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, 
phê phán các quan điểm sai trái và luận điểm phản 
động, chống đối của những người cơ hội chính trị và 
của các thế lực thù địch. 

Nhờ vậy mà sự nghiệp đối mới tiếp tục thu được 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng, thế và lực 
của nước ta được tăng cường. 

Nhưng nghiêm khắc nhìn lại, việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VIII về xây dựng Đảng 
cũng có nhiều khuyết điêm. Đó là : 

- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chưa 
kiên quyết tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu 
cầu, nhiệm vụ cơ bản và cập. bách về công tác Xây 
dựng Đảng do Cương lĩnh, Điều lệ, Đại hội VIII của 
Đảng và các nghị quyết của Trung ương đề ra. 

Chúng ta không thể lấy lý do là phải lo tập trung 
xử lý các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, 
an ninh, đối ngoại nên không còn thời gian để chăm 
lo công tác Đảng. Thực tế ở lĩnh vực nào, địa 
phương nào, đảng bộ nào vấp phải yếu kém, để lại 
những hậu quả nghiêm trọng chính là do coi nhẹ 
công tác Đảng. Hoặc làm chiếu lệ, hình thức, tách 
rời các mặt hoạt động về kinh tế - xã hội với công 
tác Đảng, biến công tác Đảng chỉ còn là công tác 
đảng vụ, công tác hành chính. 

- Để tổn tại sự chưa thống nhất cao về một số 
vấn đề quan hê tới quan điểm, đường lối cụ thể của 
Đảng. Mặc dù biết rằng còn có nhiều ý kiến khác 
nhau trong quá trình vận dụng đường lối trong hoạt 
động thực tiên, nhưng Ban Chấp hành Trung ương, 


Bộ Chính trị chưa dành đủ thời gian cần thiết đề 


thắng thắn thảo luận đi đến thống nhất ; hoặc có làm 
nhưng còn quá ít, chưa đáp ứng được đòi hỏi của 
cuộc sống. 

Tổng kết thực tiền, suy cho cùng, chính là đặt ra 
các vấn đề còn có ý kiến khác nhau đề làm sáng tỏ, 


ó 


Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BGH Trung ương Đảng (hhóa VI) 


SỐ 4 (2-1999) 


cụ thể hóa và phát triển đường lỗi, giải đáp các câu 
hỏi nóng hối của đời sống. Công việc đó chính là 
công việc của Bộ Chính trị và của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

- Quan liêu, không sát tình hình, đôn đốc và 
kiểm tra còn kém, nhiều vụ việc xử lý không kiên 
quyết và kịp thời. Dân chủ ở nhiều nơi còn hình 
thức. Kỷ luật không nghiêm. Nể nang, thỏa hiệp, 
tinh thần đấu tranh nội bộ yếu, tự phê bình và phê 
bình trong Đảng không nghiêm túc và 
thường xuyên. 

Những khuyết điểm ấy, Bộ Chính trị xin chịu 
trách nhiệm và nghiêm khắc tự phê bình trước 
Trung ương và toàn Đảng. 

- Các cấp ủy, đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng 
chấp hành các nghị quyết về xây dựng Đảng chưa 
nghiêm, một số nơi còn buông lỏng. 

- Đảng viên thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, học tập 
thường xuyên, chưa tích cực tham gia công tác Đẳng 
và công tác vận động quần chúng, thiếu gương mẫu, 
thiếu tính chiến đấu, ý thức tự giác chịu sự quản lý 


của tô chức đảng còn yêu, đê cho chu nghĩa cá nhân - 


phát triên. 

Nhìn chung lại, do những khuyết điểm trên, việc 
chống tệ tham nhũng, quan liêu và thực hành tiết 
kiệm chưa đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và 
bản chất của chế độ ta ; bộ máy tổ chức Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thê chậm củng cố và đổi mới ; các 
chính sách thực hiện không đến nơi đến chốn. Chậm 
nghiên cứu ban hành một số chính sách phục vụ sản 
xuất và đời sống ; công tác lý luận, đấu tranh tư 
tưởng, chính trị thiếu chiều sâu và sắc bén ; việc bôi 
dưỡng, giáo dục, rèn luyện, kiêm tra và giám sát cần 
bộ hiệu quả hạn chế. Vì vậy mà khắc phục chậm các 
hiện tượng : phai nhạt lý tưởng, dao động, nghiêng 
ngả trước Các tinh huống phức tạp, mơ hồ về bản 
chất giai cấp công nhân của Đảng, cơ hội dưới nhiều 
hình thức, suy thoái về đạo đức và lối sống, lợi dụng 
chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất 
chính, sách nhiễu, ức hiếp nhân dân, gia trưởng độc 
đoán, tham vọng cá nhân, kèn cựa địa vị, kém kỷ 
luật, phát ngôn và làm việc tùy tiện, thiếu tinh thần 
trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ mà Nghị 
quyết Đại hội VIII và các nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị đã phê phán. Thậm 
chí những hiện tượng ấy có mặt tiếp tục phát triên, 
gây hậu quả nghiêm trọng, làm xói mòn lòng tin của 


_— 


nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện 
cho các thế lực thù địch chống phá, thực hiện “diễn 
biến hòa bình” đối với Đảng ta, chế độ ta. 

Như vậy, những khuyết điểm và tồn tại ấy là 
nghiêm trọng, không thể xem thường. 

Qua tập thể thảo luận ở Hội nghị Trung ương và 
với sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lão 
thành cách mạng, các vị nhân sĩ, trí thức và đoàn 
thanh niên, theo nguyện vọng của nhân dân và đảng 
viên, quyết định đầu tiên và quan trọng nhất của Hội 
nghị Trung ương lần này là Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị và toàn Đảng phải sửa chữa 
khuyết điểm vừa qua, kiên quyết chấp hành và tổ 
chức thực hiện bằng được các yêu cầu, nhiệm vụ cơ 
bản và cấp bách mà Đại hội VIII và các nghị quyết 
Trung ương đã đề ra về công tác xây dựng Đảng. 

Một là, kiên định những vấn đề có tính nguyên 
tắc của Đảng, của cách mạng đã được ghi trong 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội 
VIIL Mọi đảng viên phải nói và làm theo đúng nghị 
quyết của Đảng, không được truyền bá những quan 
điểm cá nhân 

Hai là, theo sự ủy nhiệm của Trung ương, Bộ 
Chính trị khẩn trương chuẩn bị để đưa ra Trung 
ương thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau 
trong quá trình vận dụng đường lối, về tổ chức bộ 
máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và các quy định 
quan trọng khác. 

Theo tinh thần này, Bộ Chính trị sẽ trực tiếp chỉ 
đạo và đầu tư nhiều hơn cho công tác lý luận, tổng 
kết thực tiễn, giải quyết các vấn đề mà lâu nay ý 
kiến còn khác nhau và cũng là để chuẩn bị cho Đại 


hội IX. Trong quá trình thực hiện các chủ trương, - 


chính sách của Đảng và Nhà nước, các đáng bộ 
nhận thấy cần phải thí điểm rút kinh nghiệm vấn đề 
gì thì tập thể cấp ủy thảo luận, đề xuất phương án, 
báo cáo lên Trung ương để xin ý kiến. Bộ Chính trị 
và các cơ quan trung ương có nhiệm vụ trả lời, tôi 
đề nghị quy định chung là không quá một tháng. 
Sau một tháng, nếu không trả lời, cơ quan đề xuất 
có quyền tiến hành dự án thí điểm. 

Ba là, cải tiến phong cách và lề lối làm việc từ 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đến các 
cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ; bố trí thời gian trực tiếp 
gặp gỡ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, 
tháo BỠ các vướng mắc ; trong các lần sinh hoạt của 
cấp ủy phải bám chắc nghị quyết của Đảng và thực 
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tiễn cuộc sống, nêu đúng các vẫn đề để tập thể bàn 
bạc, quyết định ; từ Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính 
trị phụ trách các lĩnh vực đến các đồng chí lãnh đạo 
các cập, các ngành phải tăng cường kiểm tra, qua đó 
mà hiểu được những nhân tố mới, những sáng tạo 
mới, phát huy ưu điểm, uốn nắn các lệch lạc ; khắc 
phục bệnh quan liêu, giấy tờ, qua nhiều tầng nấc 
trung gian, xa thực tẾ... 

Bốn là, tích cực đổi mới phương pháp tiến hành 
hội nghị, đối mới cách ra nghị quyết và tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Đảng, bảo đảm thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước mắt, Hội nghị 
này Trung ương ra nghị quyết ngắn gọn, dễ hiệu, dễ 
làm, dễ quán triệt cho câp dưới và có các quy định, 
các kế hoạch cụ thể kèm theo. Tinh thần này phải 
được quán triệt tới tất cả các cấp ủy và tổ chức 
đảng ; các cấp ủy, tổ chức đảng cũng phải thay đối 
cách ra nghị quyết : dựa vào nghị quyết của cấp 
trên, đối chiếu với tình hình thực tế của ngành, địa 
phương và đơn vị mà cụ thể hóa thành các chương 
trình và biện pháp thiết thực để thực hiện. 

Năm là, mở cuộc vận động xây dựng và chính 
đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình từ 19- 
5-1999 đến 19-5-2001. Mục đích là để : xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến 
đấu và vai trò lãnh đạo, nâng cao uy tín và thanh 
danh Đảng ; thực hiện quan hệ máu thịt với nhân 
dân, Đảng - Dân một ý chỉ. 

Ngày mai, mông 3 tháng 2 là kỷ niệm 69 năm 
Đăng ta ra đời. Với lòng khao khát tìm đường cứu 
nước, Bác Hồ đã bôn ba khắp năm châu bốn biên và 
Bác đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhận thấy 
ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin cầm nang thần kỳ để giải 
phóng đồng bào đang bị đọa đầy đau khô. Người 
hiểu Tăng để thực hiện con đường giải phóng ây, 
trước hết phải có Đảng cách mệnh. Kiên trì kết hợp 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào yêu nước và 
phong trào công nhân, Người đã sáng lập ra Đảng 
ta. Và từ khi Đảng ra đời, Người dồn hết tâm lực vào 
sự nghiệp xây dựng, giáo dục, rèn luyện, củng cố và 
chinh đốn Đảng, bảo đảm Đảng làm tròn sứ mệnh là 
bộ tham mưu lãnh đạo và đội tiền phong chiến đấu 
của giai cấp công nhân và của dân tộc, là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. 

Chúng ta vô cùng xúc động khi nhớ lại những lời 
Bác nói trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành 
lập Đảng. 


Bác nói : 

“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách 
mạng, chúng ta vẫn có quyên nói rằng : Đảng ta thật 
là vĩ đại”. 

“Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền giương cao 
ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân 
ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp. 
Mầu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, 
xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân 
dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”. 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng 
Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công-nông đầu tiên ở 
Đông - Nam Á ; đánh thắng các cuộc chiến tranh 
xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ; tiến hành công cuộc đổi mới. 

Trong một bối cảnh quốc tế cực kỳ phức tạp, 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp 
đô, cách mạng xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào, 
các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng, nhân dân ta đã kiên 
cường, độc lập tự chủ, năng động và sáng tạo thực 
hiện thắng lợi đường lối đối mới. Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội kéo dài 15 năm, đạt được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. 

Từ Đại hội VIII đến nay, kiên định đường lối đối 
mới, chúng ta bước vào thời kỳ đây mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục giữ 
vững và phát triển những thắng lợi đã đạt được, hạn 
chế được ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ hiện nay. 

Không chỉ trong giai đoạn cách mạng trước, mà 
ngay sau chiến thắng 30-4-1975, chúng ta đã trải 
qua những tình huống khó khăn phức tạp, như khắc 
phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, đổi 
mới cơ chế quản lý... Trong phong ba bão táp, Đảng 
ta đã kiên định, vững vàng, không từ bỏ mục tiêu, lý 
tưởng, không run sợ trước áp lực của kẻ thù, không 
nhụt chí trước những khó khăn chồng chất, không 
hạ thấp vị trí tiền phong chiến đấu và trách nhiệm là 
người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng, một lòng tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân. Hàng chục vạn đảng viên trước kia 
cũng như hiện nay đã mãi mãi đề lại những tắm 
gương quên mình, âm thầm và oanh liệt. Bởi thế mà 


ổ 


tần thứ sáu (lần 3) B€H Trung tương Đảng (khóa VI") 


SỐ 4 (2-1999) 


suốt gần 70 năm nay, nhân dân đặt trọn niêm tin vào 
Đảng, thừa nhận Đảng là đội tiền phong chính trị, 
người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. 
Được như vậy là vì như Bác Hồ nói : “Đảng ta là 
con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động `. 

Trong cuộc chiến đầu mất còn với kẻ thù, trong 
gian. khổ hy sinh, trong thắng lợi cũng như khi vâp 
Sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta kọt đứng vững trên 
nên móng của một. đứa “con nòi”, đó là bản chất 
công nhân, bản chất của người chiến sĩ cộng sản, 
nông nàn yêu nước và thương dân. Giữ vững bản 
chất giai câp công nhân, bản chất cách mạng, khoa 
học và niêm tin cộng sản dù trong gông cùm, trong 
máu lửa, trong xây dựng kinh tế hay trong đời sống 
hàng ngày, trong từng đảng bộ, từng người đảng 
viên, chính là cội nguôn của mọi thắng lợn. 

Ngược lại, khi nào xa rời bản chất giai cấp công 
nhân, bản chất cách mạng và niềm tin cộng sản thì 
khi đó mắc sai lầm, khuyết điểm, thậm chí dẫn đến 
sai lầm về đường lối. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, 
điều quan tâm trước hết và trên hết của Người là xây 
dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, điểm trung 
tâm là giáo dục lập trường và bản chất giai cấp công 
nhân, bản chất cách mạng và niềm tin cộng sản, 
lòng yêu nước thương dân. 

Trong bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, mãi mãi còn ¡n sâu 
trong tâm hỗn các thế hệ đảng viên, Bác viết : 

“Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi 
hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu 
và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đẳng viên đã tỏ ra anh 
dũng, gương mẫu, gian khô đi trước, hưởng thụ đi 
sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang... 

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có 
một số ít đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp 
kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng 
nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không 
lo “mìnH vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người 
vi mình”. 

Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó 
khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ 
tham danh, trục lợi, thích địa vị quyên hành. Họ tự 
cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần 
chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh 
lệnh. Họ không có tính thần cố gắng vươn lên, 
không chịu học tập để tiến bộ. 


Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, 
thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách 
nhiệm, không chấp hành đúng đường lối và chính 
sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích 
của cách mạng, của nhân dân. 

Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều 
sai lầm. 

Để làm cho tất cả cán bộ, đẳng viên xứng đáng 
là những chiến sĩ cách mạng, Đảng phải ra sức tăng 
Cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng : sản chủ 
nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm 
vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành 
phê bình và tự phê bình nghiêm chính trong Đảng. 
Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật 
thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt 
của Đảng phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải 
nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải 
chặt chẽ. 

Mỗi cán bộ, đẳng viên phải đặt lợi ích của cách 
mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải 
kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao 
đạo đức cách mạng”. 

Trong Di chúc để lại cho muôn đời con cháu, 
trước hết Bác nói về Đảng : 

“Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục 
vụ glaI cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho 
nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, 
tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh 
tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương 
đến các chi bộ cân phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và 
thông nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương 
yêu lần nhau. Đảng ta là một Đảng câm quyên, môi 
đảng viên và cán bộ phải. thật sự thấm nhuân đạo 
đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gin Đẳng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân". 

Bác lại viết : 

“Theo ý kiến tôi, Việc cần làm trước tiên là chính 
đốn lại Đảng, làm cho mỗi đẳng viên, mỗi đoàn 
viên, mỗi cán bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng 
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giao phó cho minh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân. Làm như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó 
khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. 

Để thực hiện tư tưởng và Di chúc thiêng liêng 
của Người, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần này đã quyết định trong thời gian tới tập trung 
sức thực hiện cuộc vận động xây dựng và chính đốn 
Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình từ Bộ 
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đến cơ sở, là 
khâu đột phá và là biện pháp có ý nghĩa then chốt 
đảm bảo cho các giải pháp khác thắng lợi. 

Sinh thời, Bác thường căn dặn chúng ta : “Mục 
đích phê bình là cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp 
nhau tiễn bộ. Cốt để sửa đối cách làm việc cho tốt 
hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. 

“Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén nhất, 
nó giúp cho Đẳng ta mạnh và càng ngày càng thêm 
mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, 
phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”. 

“Chúng ta không sợ có sai lâm và khuyết điểm 
mà chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và 
khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo 
không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa 
sai lâm và khuyết điểm”. 

“Đồng bào, chiến sĩ có quyền đòi hỏi cần bộ 
phải làm tròn nhiệm vụ, có quyền phê bình và chỉ 
trích cần bộ không làm tròn nhiệm vụ. Dân chủ là 
dựa vào lực lượng quần chúng, cho nên phong trào 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào 
lực lượng quân chúng thì mới thành công”. 

Bác tha thiết kêu gọi : 

“Muốn tự phê binh và phê bình kết quả, cán bộ 
các cấp nhất là cán bộ cao câp phai làm gương trước ức” 

Sự tha thiết của Bác trùng hợp với ý kiến của các 
đồng chí láo thành cách mạng và các đảng bộ trên 
toàn quốc. Tất cả mong đợi các đồng chí Bộ Chính 
trị, Ban Chấp hành Trung ươn ø, các đồng chí chủ trì 
các ban, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các tổng 
công ty, nghĩa là các đồng chí đương nhiệm, đang 
giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đăng, 
Nhà nước, cơ quan tư pháp. lực lượng vũ trang, các 
cơ quan năm quyên lực và tài chính phải thực sự 
gương mâu trong cuộc tự phê bình và phê bình 
lần này. 

Trong phê bình và tự phê bình phải có tinh thần 
đồng chí trong sáng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, 
nghiêm túc mà khoan dung, thấu lý và đạt tình, tự 
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giác, tự nguyện và trung thực, có phê phán, có đấu 
tranh để xây dựng, để đoàn kết, chính vì đoàn kết, 
vì nhất trí mà đấu tranh và phê phán, tất cả vì mục 
tiêu, lý tưởng và lợi ích chung. Kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân, tư tướng kèn cựa địa vị, lợi lộc, 
cũng như đầu óc cục bộ, bản vị hẹp hòi. Ở những 
nơi có khuyết điểm và mất đoàn kết nghiêm trọng 
thì cấp trên phải trực tiếp chỉ đạo việc tự phê bình 
và phê bình, kết hợp chặt chẽ với công tác kiêm tra, 
thanh tra, giám sát, xem xét, kết luận rõ các sai 
phạm, kiện toàn tổ chức, khôi phục đoàn kết nội bộ. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận 
động tự phê bình và phê binh, phải coi trọng tự phê 
bình từ trên xuống và phê bình từ dưới lên. 

Đó cũng là đòi hỏi của nhân dân ta đối với Đảng, 
được nhân dân và dân tộc giao cho sứ mệnh cầm 
quyền, lo toan mọi công việc của đất nước và hạnh 
phúc của đồng bào. Bác Hồ từng căn dặn chúng ta : 
“Các cô, các chú, tất cả đâng viên phải hiểu : Nhân 
dân ta rất ngoan cường, rất tin vào Đảng, nhân dân 
ta đưa tính mạng và tài sản gửi cho Đảng”. 

Trong chiến đấu khốc liệt và lâu dài đối với kẻ 
thù hung ác, biết bao nhiêu đồng bào đã đem tính 
mạng, tài sản của mình để bảo vệ, nuôi dưỡng, đùm 
bọc đảng viên, cán bộ chính quyền và lực lượng vũ 
trang ta. Bằng mô hôi và trí thông minh sáng tạo, 
nhân dân đã anh dũng, kiên cường làm nên sự 
nghiệp đôi mới. 

_ Không có sự hy sinh chiến đấu bền bí, nước mắt, 
mô hôi và máu Xương , không có những phẩm chất, 
trí tuệ và năng lực tô chức thực tiễn của giải cấp 
công nhân và nhân dân ta thì Đảng ta không tồn tại 
và phát triển được, không có thắng lợi của kháng 
chiến trước đầy và sự nghiệp đôi mới ngày nay. 
Công ơn của giai cấp công nhân và nhân dân ta đối 
với Đảng lớn lao như công ơn sinh thành của 
cha mẹ. 

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng, 
thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin gửi 
đến giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, 
lực lượng vũ trang và toàn thê nhân dân các dân tộc 
lòng biết ơn sâu sắc. 

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê 
bình một cách nghiêm túc, kiên quyết sửa chữa sai 
lầm và khuyết điểm chính là sự đèn đáp công ơn đối 
với nhân dân, với dân tộc. 
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69 năm về trước, Tổ quốc ta, đất trời, biển cả, 
núi rừng mênh mông là thế, nhưng dưới xièng xích 
gông cùm của để quốc phong kiến, trong đêm đen 
Đảng ta sinh ra như một giọt máu năm trên cỏ. Từ 
đêm đen nô lệ ấy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tạo 
lập được cơ đồ vẻ vang như ngày nay. 

Hạnh phúc của thế hệ chúng ta là được hưởng và 
kế thừa sự nghiệp vĩ đại mà nhân dân và các bậc tiền 
bối để lại. 

Thế hệ chúng ta có trọng trách phải thực hiện sự 
nghiệp khó khăn, mới mẻ và vĩ đại hiện nay trong 
một bối cảnh quốc tế phức tạp, đầy những biến động 
chưa dự lường hết được. 

Nhận thức ý nghĩa sâu xa đó, chúng ta kiên 
quyết thực hiện bằng được Nghị quyết Đại hội VII 
về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung 
ương sâu (lần 2). 

Sức mạnh của Đảng, của mỗi đẳng bộ và đẳng 
viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và 
sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai 
lầm, khuyết điểm và tự vượt lên chính bản 
thân mình. 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Tự phê bình và 
phê bình và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, thực 
hiện dân chủ là một truyền thống tốt đẹp của Đảng 
ta. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình lần này đáp ứng sự mong mỏi, 
chờ đợi của toàn Đảng và của nhân dân. Toàn thể 
nhân dân, các bậc lão thành, các nhà trí thức, thanh 
niên, công nhân viên chức Nhà nước, các lực lượng 
vũ trang chắc chắn sẽ nhiệt tình ủng hộ và góp sức 
xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta trong sạch và 
vững mạnh. 

Từ trước đến nay, bất cứ việc øì đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân, của toàn Đảng, được 
nhân dân và toàn Đảng đồng lòng góp sức thì nhất 
định thắng lợi. 

Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) kết thúc trong 
niềm tin và quyết tâm vững chắc ấy. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, nhân dịp 
năm mới và kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng, 
tôi xin chân thành cảm ơn sự cô vũ và đóng góp cực 
kỳ quý báu của các đồng chí lao thành cách mạng, 
các nhân sĩ, trí thức, các cấp ủy và đảng. viên trong 
cả nước đối với Hội nghị ; xin gửi tới đồng bào và 
đồng chí trong cả nước và kiêu bào ta ở nước ngoài 
lời chúc mừng năm mới, tiến bộ mới. 
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BqaI HỌC Từ Sự IIÊN THốI 3Ì11H 


HÁI Bình là một tỉnh có truyền thống cách 
| mạng vẻ vang. Đảng bộ và nhân dân Thái 
Bình đã có những đóng góp to lớn sức 
người, sức của trong suốt hai cuộc kháng chiến 
cứu nước đồng thời đạt được những thành tựu 
đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng CNXH và 
công cuộc đổi mới. Trong nhiều năm, Thái Binh 
là tỉnh đi đầu về sản xuất nông nghiệp, về xây 
dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, về kế hoạch 
hóa gia đình, về văn hóa, giáo dục... được nhiều 
địa phương trong nước quan tâm nghiên cứu, 
học tập. 

Bên cạnh những thành tựu đó, mấy năm qua 
đã xây ra nhiều khuyết điểm nghiêm trọng và kéo 
đài : không ít cân bộ xã kể cả một số cán bộ 
huyện, tỉnh đã suy thoái đạo đức, tham nhũng, 
làm giàu bất chính, sống xa hoa ; cấp đất, bán đất 
trái thấm quyền, đặt ra nhiều loại quỹ huy động 
dân đóng góp quá mức, thu chi tài chính không 
công khai, minh bạch ; tác phong lãnh đạo xa rời 
quân chúng, quan liêu mệnh lệnh, mất dân chủ, 
nội bộ mất đoàn kết... Nhân dân đã có nhiều đơn 
thư khiếu nại, tố cáo nhưng không được quan tâm 
xem xét, có những trường hợp kết luận và giải 
quyết sai lệch. Tới giữa năm 1997 đã bùng nô 
những cuộc đấu tranh khiếu kiện đông người kéo 
lên cơ quan chính quyên xã, huyện, tỉnh, ban đầu 
là vài xã rôi mau chóng lây lan ra nhiều xã trong 
tỉnh. Một số nơi, phần tử xâu và bất mãn lợi dụng 
cơ hội kích động, lôi kéo và cưỡng ép một bộ 
phận quân chúng tham gia những hành động vô 
chính phủ như : bao vây cơ quan nhà nước, bắt 
giữ truy bức, đánh đập cán bộ, đập phá tài sản nhà 
nước và của công dân, gây mất trật tự an ninh xã 
hội. Ở không ít xã, đảng bộ mắt sức chiến đấu, 
mất vai trò lãnh đạo, chính quyền tê liệt, các đoàn 
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thể rệu rã, nhiều nhiệm vụ công tác của địa 
phương bị bê trễ. 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, 
hơn một năm qua đảng bộ Thái Bình đã cố gắng 
sửa chữa sai lầm, kiện toàn tổ chức cán bộ, giải 
quyết thỏa đáng những yêu cầu của nhân dân, lập 
lại kỷ cương, dần dần ổn định lại tình hình gắn 
liền với thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của địa phương. Tuy nhiên hậu quả còn nặng nề, 
những tốn thất to lớn không dễ dàng khắc phục 
ngay được. 

Sự kiện Thái Bình là một cảnh báo nghiêm 
khắc cho Đảng và Nhà nước, cho các địa phương 
trong cả nước, cho các ngành các cấp từ Trung 
ương đến cơ sở. Những nhân tố dẫn tới mất ổn 
định chính trị - xã hội ở Thái Bình vừa qua không 
phải là hiện tượng riêng biệt của tỉnh này mà cũng 
tiềm ẩn với những mức độ khác nhau ở nhiều địa 
phương, nhiêu cơ sở trong phạm vi cả nước. Vì 
vậy, những bài học rút ra từ sự kiện Thái Binh 
mang những giá trị có tính phổ biến mà tất cả 
chúng ta ở mọi nơi, mọi cấp đều phải suy ngẫm 
sâu sắc. 

1 - Trước hết, sự kiện Thái Bình cho thấy tình 
trạng tham nhũng và quan liêu mất dân chủ trong 
bộ máy Đảng và Nhà nước không chi là nguy cơ 
trong dự báo mà đã là một hiểm họa trên thực tế. 
Nó đã và đang gây ra những hậu quả rất nghiêm 
trọng về nhiều mặt. 

Quan liêu và tham nhũng làm xói mòn bản 
chất tốt đẹp của Đảng ta - đội tiên phong của giai 
cấp công nhân Việt Nam, người đại biêu trung 
thành lợi ích của nhân dân, dân tộc. Nó cũng làm 
suy yếu Nhà nước ta với bản chất là Nhà nước xã 


* Cố vẫn Ban chấp hành T.Ư Đảng 
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hội chủ nghĩa của dân, do dân, vị dân. Nó đang 
đục ruỗng bộ máy Đảng và Nhà nước cả về tư 
tưởng và tô chức, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên cả về chính trị và đạo đức. 

Những tệ nạn này làm giảm sút niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành 
của Nhà nước. Nó đang phá hoại nghiêm trọng 
mối liên hệ ruột thịt giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân - nguồn gốc sức mạnh vô địch của chế 
độ ta. Tuy cũng coi là mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân, nhưng đây không phải là những tranh 
chấp giữa một bộ phận dân cư này với một bộ 
phận dân cư khác, mà là mâu thuẫn giữa một bên 
là số cán bộ, đẳng viên thoái hóa, biến chất, quan 
liêu, tham nhũng nhưng lại nhân danh đảng bộ, 
chính quyền một địa phương. một cơ sở với một 
bên là nhân dân lao động tuy danh nghĩa là người 
chủ nhưng đang bị xâm phạm quyền lợi chính 
đáng cả về chính trị và kinh tế. Mâu thuẫn này 
chậm được phát hiện và khắc phục, nỗi bất bình 
của quần chúng ngày càng sâu sắc, cuộc đấu 
tranh ngày càng lan rộng và quyết liệt vượt ra 
ngoài khả năng kiểm soát, gây nên tình trạng mất 
ôn định chính trị - xã hội ở nhiều nơi. 

Đoàn kết nội bộ suy giảm, mâu thuẫn giữa 
đáng viên già, cũ và đảng viên thường với đàng 
viên là cán bộ có chức có quyên thoái hóa biên 
chất bộc bộ khá gay gắt ở nhiều nơi. Đoàn kết 
nông thôn, tình làng nghĩa xóm bị tốn thương 
nghiêm trọng. Giữa những người đi đấu tranh và 
người bị tố cáo, bị xử lý kỷ luật, người bị bắt giam 
tù đày... hận thù và thành kiến này nhiều năm sau 
chưa dễ giải tỏa nôi. 

Từ suy thoái về đạo đức đi tới suy thoái về 
chính trị chỉ là một bước ngắn. Quan liêu, tham 
nhũng là phan bội lý tướng cách mạng, phân bội 
nhân dân, là hành động “tự diễn biến” tạo mảnh 
đất thuận lợi cho kẻ thù tiến hành “diễn biến 
hòa bình”. 

Những phần tử cơ hội, bất mãn trôi lên, tăng 
cường hoạt động gây rối, khoét sâu mâu thuẫn, 
lợi dụng đục nước béo cò. Các thế lực phản động 
bên ngoài không bỏ lỡ cơ hội, ra sức móc nối với 
bọn phản động, bọn cơ hội trong nước, tuyên 
truyền vu cáo bôi nhọ ta, kích động quân chúng 
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nối dậy, đẩy tới âm mưu diễn biến hòa bình, hòng 
chống phá và lật đô chế độ ta. 

Sự kiện Thái Bình đã cho chúng ta thấy rõ 
những hậu quả nghiêm trọng của nạn tham nhũng 
và quan liêu. Nhưng sự việc không chi dừng ở đó, 
nếu tệ nạn này tiếp tục lan tràn mà không được 
ngăn chặn. Trong lịch sử thế giới xưa nay không 
ít trường hợp một nhà nước, một chế độ mặc dù 
có quá khứ vẻ vang nhưng sụp đồ mau chóng một 
khi thoái hóa tham nhũng, quan liêu, xa rời 
nhân dân, đánh mất niềm tin và sự ủng hộ của 
nhân dân. 

Ngay từ những ngày đầu cách mạng thành 
công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm dự báo và 
luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên 
tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong 
Di chúc, Người lại căn dặn cán bộ, đẳng viên phải 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung 
thành của nhân dân. Cuộc đầu tranh này tuy cũng 
đạt một số kết quả nhưng còn rất hạn chế, thậm 
chí trong những năm gần đây tình trạng suy thoái 
đạo đức, quan liêu, tham nhũng có phần phát triển 
nghiêm trọng hơn. 

Vậy nguyên nhân vì đâu 2 

Chúng ta đều biết, trong mọi xã hội do giai 
cấp bóc lột cầm quyên, Nhà nước là bộ máy quan 
liêu thống trị đại đa số nhân dân. Ngược lại, Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa chúng ta xét về bản chất là 
từ nhân dân mà ra, là nhà nước của dân, do dân, 
vi dân ; tuy nhiên là một cơ quan cai trị tập trung 
nhiều quyên lực trong tay, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa ở một bộ phận này hay một bộ phận khác 
cũng có nguy cơ quan liêu hóa, tách rời nhân dân. 
Người câm quyền xưa nay dễ có xu hướng lạm 
quyên, lộng ø quyên. Từ khi chuyển sang cơ chế thị 
trường và mơ cửa, lối sống cá nhân ích kỷ, chạy 
theo đông tiền, xa hoa đôi trụy có thêm điều kiện 
phát triển. 

Đương nhiên không thể ảo tưởng diệt sạch 
được nạn tham nhũng và quan liêu một sớm một 
chiều, nhưng không đây lùi được nó, để nó phát 
triền nghiêm trọng như ngày nay thì đó là khuyết 
điểm lớn của Đảng và Nhà nước ta : công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tô chức còn 
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nhiều yếu kém chưa ngang tầm yêu cầu của Đảng 
cầm quyền ; bộ máy Nhà nước chưa thật sự trong 
sạch và vững mạnh, chính sách, luật pháp chưa 
hoàn thiện và còn sơ hở ; sự chỉ đạo và kiểm tra 
của các cấp trên còn quan liêu, không sâu sát, 
thiếu những giải pháp kiên quyết và hữu hiệu 
ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên trong bộ máy của 
Đảng và Nhà nước ; quyên làm chủ của nhân dân 
chưa được phát huy đầy đủ, chưa tổ chức cho 
đông đảo nhân dân tham gia kiểm kê, kiểm soát 
sản xuất và phân phối, tham gia quân lý nhà nước, 
quản lý xã hội. 

Để đẩy lùi tham nhũng và quan liêu, phải tiến 
hành nhiều giải pháp đồng bộ, mà then chốt là tập 
trung sức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh 
và phát huy đây đủ quyên làm chủ của nhân dân. 
Đó là phương hướng tích cực nhất, chủ động nhất 
để phòng và chống suy thoái đạo đức tham 
nhũng, quan liêu. 

2 - Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập 
và lãnh đạo trải qua đấu tranh cách mạng lâu dài, 
đã được rèn luyện và trưởng thành về nhiều mặt, 
lập được nhiều thành tích vẻ vang. Để tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đẳng trong thời kỳ mới đầy 
khó khăn phức tạp, Đảng phải được củng cố vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không 
ngừng phát huy bản chất cách mạng và khoa học 
của một Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. 
Cùng với việc khắc phục những biểu hiện dao 
động về chính trị, đấu tranh khắc phục tình trạng 
suy thoái đạo đức, quan liêu, tham những trong 
bộ máy Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ vô cùng 
bức thiết. 

Số cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã vi 
phạm pháp luật, tham nhũng, mất dân chủ với 
dân... kéo dài nhiều năm mà tại sao không được 
ngăn chặn và xử lý kịp thời ? Đảng ủy và đăng bộ 
cơ sở với hàng trăm đẳng viên mà không hay biết 
gi hoặc biết nhưng tránh né, nể sợ và thụ động, 
bàng quan, vô trách nhiệm, không dám đấu 
tranh ? Và ngược lại khi một vài phần tử quá 
khích lợi dụng cơ hội đã kích gây rối nội bộ, vi 
phạm pháp luật mà sao đảng bộ không dám phê 
phán đấu tranh ? Các cấp ủy cấp trên vì sao chậm 
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phát hiện, do quan liêu, chủ quan, tự mãn, tư 
tưởng thành tích nặng, không lắng nghe dân, hoặc 
do cũng dính líu vào những vụ việc tiêu cực của 
dưới mà làm ngơ ? Từ sự kiện Thái Binh, những 
câu hỏi như vậy đặt ra cho chúng ta phải suy 
ngẫm sâu sắc về công tác xây dựng Đảng. 

Phải tăng cường bồi dưỡng lý tưởng và đạo 
đức cách mạng, giáo dục mọi đảng viên gương 
mẫu trong công tác và lối sống, thực hành cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư. 

Trong sinh hoạt đảng, giữ nghiêm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách. Mỗi đảng viên phải chịu trách nhiệm trước 
tổ chức đảng và tổ chức đảng phải chịu trách 
nhiệm về mỗi đảng viên. 

Một số cán bộ, đảng viên được tổ chức hoặc 
tập thê chọn cử giao chức vụ công tác phải chịu 
trách nhiệm trước tổ chức đó, tập thể đó. phải 
nghiêm túc báo cáo công việc, tự phê bình, tự 
giác chịu sự giám sát, kiểm tra của tổ chức, của 
tập thể. Không cho phép một cá nhân nào được 
đứng trên tô chức, ở ngoài sự quản lý của tô chức. 
Mặt khác, tổ chức đảng phải có trách nhiệm quản 
lý đảng viên, tập thể cấp ủy có trách nhiệm quản 
lý cấp ủy viên kể cả người đứng đầu đảng bộ. 
Sinh hoạt cấp ủy. sinh hoạt chi bộ phải dân chủ 
tập thê, phải có tính giáo dục, tính chiến đấu. Giữ 
vững chế độ tự phê bình và phê bình, nhất là phải 
đề cao tự phê bình và mở rộng phê bình từ dưới 


. lên. Cân nêu cao ý thức trách nhiệm và tính tích 


cực của mọi đảng viên trong xây dựng Đảng, 
thăng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực 
trong nội bộ với thái độ nghiêm túc và xây dựng, 
không thụ động, bàng quan. Những yêu câu trên 
phải được quán triệt trong các quy chế làm việc, 
chế độ công tác và nghiêm chỉnh thực hiện. 

Thực hiện nên nếp chế độ kiểm tra đối với mọi 
cán bộ có chức quyền về chấp hành đường lối, về 
quân lý tài chính, về công tác cán bộ. Cấp ủy cấp 
trên tăng cường kiểm tra cán bộ cấp dưới, lắng 
nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng, biểu 
dương và phô biến kinh nghiệm những việc làm 
tốt, kịp thời ngăn chặn những vi phạm tiêu cực. 
Khắc phục tình trạng kiểm tra nhiều nhưng quan 
liêu hời hợt, kết luận không chính xác, xử lý 
không nghiêm hoặc sai lệch. 


13 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đẳng 


Đội ngũ cán bộ, đảng viên ta đông đảo, cơ cấu 
phong phú, đa dạng : có những lứa tuôi khác nhau 
thuộc nhiều thế hệ, có cũ và mới, già và trẻ, có 
đương chức và hưu trí, có tại chỗ và nơi khác đến, 
thuộc rất nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Đặt 
lợi ích chung lên trên hết, đoàn kết mọi lực lượng 
cán bộ, đẳng viên ấy, hỗ trợ bổ sung cho nhau, đó 
là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng. Phải thường 
xuyên chăm lo củng cố khối đoàn kết thống nhất 
của Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên 
tắc tổ chức tập trung dân chủ và tình thương yêu 
đồng chí. Đảng viên có khuyết điểm hoặc có 
vướng mắc với nhau phải chân thành tự phê bình 
và phê bình trong sinh hoạt cấp ỦY, sinh hoạt 
đảng bộ hoặc báo cáo lên đảng ủy cấp trên kiểm 
tra xem xét. Mâu thuẫn trong đảng bộ phải được 
giải quyết trong nội bộ trên nguyên tắc của Đảng, 
không được chuyển thành mâu thuẫn trong nhân 
dân, kích động dân đấu tranh. Nghiêm cấm đảng 
viên xúi dục hoặc a dua với dân đi khiếu kiện gây 
mất ổn định chính trị - xã hội. 

Công tác cán bộ luôn luôn giữ vị trí quan 
trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, Nhà nước 
và hệ thống chính trị nói chung. Trên cơ sở quản 
lý sâu sát cán bộ, đánh giá đúng, phát hiện, lựa 
chọn, bồi dưỡng và đề bạt những người ưu tú, 
phẩm chất đạo đức tốt, năng lực giỏi, kể cả đảng 
viên và người ngoài Đảng, loại bố những cán bộ, 
đảng viên thoái hóa về chính trị và đạo đức, sắp 
xếp lại số cán bộ năng lực yếu kém không đảm 
đương nổi nhiệm vụ. Bố trí đúng người đứng đầu 
một cấp ủy, một tổ chức đi đôi với cơ câu đúng cả 
cấp ủy đó, tô chức đó, kết hợp sức mạnh từng cá 
nhân với sức mạnh cả tập thể. 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thi 
mới tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng 
trên thực tế. Đó cũng là điều kiện đầu tiên để xây 
dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, củng cô 
các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò và hiệu 
lực của toàn hệ thống chính trị. 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là chủ 
động tích cực phòng ngừa, không để xảy ra “điểm 
nóng”. Cả khi xảy ra “điểm nóng” có thê với 
nhiêu nguyên nhân khác nhau, nói chung biện 
pháp cơ bản và cấp bách cũng vẫn là phải đi từ 
công tác xây dựng, củng cố đảng bộ ở đó, phải bắt 
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đầu từ sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm của 
cán bộ, đẳng viên, lấy lại lòng tin của dân, lấy lại 
sức chiến đấu và khôi phục vai trò lãnh đạo của 
đảng bộ. Cấp trên cử đoàn đội công tác về cũng 
phải nhăm giúp củng cố đảng bộ cơ sở để họ có 
thể tự đứng dậy sửa chữa sai lầm và lãnh đạo nhân 

dân giải quyết tình trạng mất ổn định ở nơi đó. - 

3 - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
quan hệ khăng khít với phát huy quyên làm chủ 
của nhân dân. 

Quyên làm chủ của nhân dân, đó là mục tiêu 
cao cả của cách mạng, cũng là động lực to lớn của 
cách mạng. Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân là nhằm giành lại độc lập cho 
dân tộc và tự do dân chủ cho nhân dân. Không có 
độc lập dân tộc thi không có dân chủ cho dân, 
nhưng độc lập mà không có dân chủ tự do thì độc 
lập không có nghĩa gì. Chuyển sang cách mạng 
xã hội chủ nghĩa chính là giải phóng xã hội, giải 
phóng con người, hoàn thiện quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng 
hơn, ấm no hạnh phúc hơn. 

Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng. Phát 
huy quyền làm chủ của dân là nâng cao tính tự 
giác và tính tích cực của dân, động viên sức mạnh 
tinh thân và vật chất to lớn của nhân dân - nguồn 
gốc của mọi thắng lợi cách mạng. Với những 
thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội qua 
hơn 10 năm đổi mới, chúng ta có điều kiện mở 
rộng hơn nữa quyên làm chủ của nhân dân. Mặt 
khác, để thúc đây công cuộc đổi mới toàn diện, để 
phát huy nội lực đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, càng đòi hỏi phải mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, nêu cao quyền làm chủ của 
nhân dân. 

Chỉ có Đảng lãnh đạo thì mới phát huy đây đủ 
quyên làm chủ của nhân dân ; ngược lại, chỉ trên 
nên tảng dân làm chủ thì mới có thể xây dựng 
Đảng và Nhà nước trong sạch. vững mạnh và tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý 
của Nhà nước. Tệ tham nhũng cùng với tệ quan 
liêu xa rời nhân dân, đi ngược lại lợi ích nhân dân 
là nguy cơ thoái hóa lớn nhất của Đảng cầm 
quyên. Chống quan liêu, không ngừng củng cố 
môi liên hệ ruột thịt giữa Đảng và nhân dân luôn 
luôn là yêu câu quan trọng bậc nhất giữ gìn bản 
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chất cách mạng của Đảng, nhất là khi Đảng đã 
cầm quyên. 

Phải không ngừng tăng cường bản chất cách 
mạng của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. Đông đảo nhân dân thực hiện quyên 
làm chủ tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội thì bản chất đó và hiệu lực, hiệu quả của Nhà 
nước càng được phát huy, dân trí và tính tích cực 
của nhân dân càng được nâng cao. Nhân dân cân 
được thông tin về tình hình và đường lối, chính 
sách, luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, cơ sở, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa 
vụ công dân. Nhân dân cần được biết, được bàn 
bạc, hỏi ý kiến về những dự án luật, những vấn đề 
quan trọng của đất nước, của địa phương bằng 
những hình thức thích hợp. Các cán bộ lãnh đạo 
các cấp, các đại biểu dân cử phải có chế độ định 
kỳ tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư 
nguyện vọng của dân, giải thích cho dân về 
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. 
Các kiến nghị của dân, các khiếu nại, tố cáo của 
dân phải được các cơ quan có trách nhiệm nghiên 
cứu, xử lý nhanh chóng và trả lời rõ ràng cho dân. 
Vừa nâng cao chất lượng dân chủ đại diện thông 
qua hoạt động hiệu quả của Quốc hội và Hội 
đông nhân dân các cập, vừa từng bước thực hiện 
dân chủ trực tiếp nhất là ở cơ sở. Ở xã, phường 
phải tăng cường vai trò giám sát, kiêm tra của 
nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ 
Sở về chấp hành đường lối, chính sách, luật pháp, 
về thu chỉ tài chính, về quản lý đất đai, xây dựng 
cơ bản... Những việc quan trọng ở cơ sở có liên 
quan đến lợi ích và nghĩa vụ của nhân dân như 
xây dựng kết cấu hạ tầng, đóng góp các qUY V.V.. 
đều phải đưa ra dân bàn bạc và quyết định một 
cách dân chủ, không được mệnh lệnh, áp đặt. Quy 
chế thực hiện dân chủ ở xã, phường và các loại cơ 
sở khác mới được Trung ương ban hành được 
quán triệt chấp hành nghiêm chỉnh. 

Tăng cường công tác quân chúng của Đảng. 
Cán bộ, đảng viên sâu sát quần chúng, lắng nghe 
và thấu hiểu tâm trạng quân chúng, biết tuyên 
truyền thuyết phục quân chúng ; đàng viên kể cả 
cán bộ lãnh đạo các câp thường xuyên tiếp xúc và 
đối thoại với quân chúng, kể cả với những người 
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có ý kiến trái ngược với mình. Ở từng thôn, bản, 
cụm dân cư, chỉ bộ phải hiểu rõ cuộc sống của 
mỗi tầng lớp quân chúng, phải phân công và kiểm 
tra đảng viên làm công tác vận động quân chúng. 
Bằng các quy chế làm việc, các chế độ công tác 
chặt chẽ, kiên quyết khắc phục tệ quan liêu, thiên 
về dùng biện pháp hành chính mệnh mệnh, xa rời 
quân chúng, không hiêu tâm trạng quần chúng, đề 
xảy ra những tình huống bất ngờ phải đối phó bị 
động. Cán bộ, đẳng viên sống gần gũi cuộc sông 
của người dân, giản dị, liêm khiết ; thường xuyên 
kiểm tra nhắc nhở nhau về đạo đức, lối sống. Xóa 
bỏ các chế độ đặc quyên đặc lợi, tiêu xài lãng phí, 
phô trương, hình thức, dùng ô tô loại đắt tiền, 
trang bị nơi làm việc quá sang trọng ; giảm bớt 
các hội nghị, hội thảo nội dung nghèo nàn mà chi 
tiêu rất lớn ; đơn giản các cuộc lễ khởi công, lễ 
khai trương, lễ kỷ niệm, các cuộc đón tiếp cấp 
trên bày đặt tiệc tùng, vui chơi giải trí, phong bị, 
quà cáp rất tốn kém... 

Vận dụng nhiều hình thức, nhiêu biện pháp để 
nhân dân thiết thực tham gia xây dựng Đảng, 
tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đẳng viên, 
nhất là ở cấp cơ sở nơi gần gũi hằng ngày với dân. 
Các dự thảo nghị quyết của Đảng ủy cơ sở về 
những chủ trương. nhiệm vụ có liên quan đến 
cuộc sống của dân, các dự thảo báo cáo kiêm 
điểm sự lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của đảng bộ 6 tháng, l năm cân đưa ra 
cho nhân dân biết và góp ý kiến. Các cán bộ chủ 
chốt của đảng bộ và chính quyên cơ sở phải định 
kỳ tự phê bình trước dân và tiếp thu ý kiến phê 
bình của dân. Nếu có khuyết điểm sai lầm vi 
phạm lợi ích của dân, phải thành thực kiểm điểm 
xin lỗi dân và nghiêm túc sửa chữa. Việc bầu cử 
và bô nhiệm cán bộ chủ chốt ở xã, thôn phải thật 
sự dân chủ, tổ chức cho dân bàn bạc, giới thiệu 
những người đủ tiêu chuẩn được dân tín nhiệm ; 
tô chức đảng phải lãnh đạo nhưng không áp 
đặt trước. 

Dân làm chủ trong khuôn khô Hiến pháp và 
pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ cương. kỷ luật, 
quyên lợi gắn liền với nghĩa vụ làm chủ. Vừa phải 
chống quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của dân, 
vừa phải chống tình trạng dân chủ cực đoan, vô 
chính phủ. Vừa qua, ở một số nơi đã có hiện 
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tượng lợi dụng dân chủ, vu cáo đả kích người tốt, 
kích động quân chúng đi tới những hành động 
gây rối trật tự, vi phạm pháp luật. Phải đấu tranh 
VỚI những phân tử xấu, phân tử cơ hội lợi dụng 
gây rôi và phải cảnh giác với những thế lực thù 
địch âm mưu lái cuộc đấu tranh của quân chúng 
đi chệch hướng. Nhưng đấu tranh chống vô chính 
phủ, vô tổ chức không có nghĩa là hạn chế việc 
mở rộng dân chủ. Cần thấy rằng, trong nhiều 
trường hợp, dân chủ cực đoan, vô chính phủ là sự 
phân ứng lại đối với tình trạng mất dân chủ, vi 
phạm quyền làm chủ của dân. Vì vậy, phải mở 
rộng dân chủ, phát huy quyên làm chủ của dân, 
giải tỏa người dân khỏi mọi oan trái, bất công, 
đoàn kết đông đảo nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng thì sẽ cô lập, vô hiệu hóa được số phân tử 
xấu, cơ hội, chúng sẽ không thể lừa mị, kích động 
nhân dân, và khi cần trừng trị chúng thì được sự 
đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. 

4 - Cùng với việc xây dựng Đang trong sạch, 
vững mạnh và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân thì hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách là 
giải pháp rất quan trọng, không thê thiếu. Những 
sơ hở, thiếu sót trong luật pháp, cơ chế, chính 
sách đã tạo điều kiện cho tiêu cực phát triển, cán 
bộ hư hỏng, nhân dân không được làm chủ. Cùng 
với việc sửa chữa khuyết điểm, sai lầm thuộc 
trách nhiệm của cấp cơ sở, cần rút kinh nghiệm sự 
lãnh đạo của các cấp trên, hoàn chỉnh những giải 
pháp ở tâm vĩ mô. 

Nắm vững xây dựng kinh tế là trọng tâm, cân 
hoàn thiện các chủ trương chính sách về phát 
triên kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông 
thôn và nông dân từng bước tiến lên công nghiệp 
hóa. hiện đại hóa, cải thiện đời sống của nông 
dân, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế phân cực giàu 
nghèo quá lớn, giảm bớt sự phát triên chênh lệch 
giữa thành thị và nông thôn, thực hiện công bằng 
xã hội tốt hơn, từ đó mà phong ngừa nảy sinh 
những mâu thuần xã hội phức tạp. 

Sớm sơ kết kinh nghiệm thực hiện Luật đất 
đai, sửa chữa những điểm chưa hợp lý, bổ sung 
những quy định còn thiếu hoặc chưa rõ trong luật 
và các văn bản đi kèm, tăng cường quan lý nhà 
nước về đất đai, khắc phục những sơ hở, tiêu cực 
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trong việc để các quỹ đất, trong giao cấp đất, đấu 
thâu, bán đất, “đôi đất lấy công trình”... 

Kiện toàn công tác quân lý kinh tế, tài chính, 
chấn chỉnh các thủ tục quy định về cấp phát tài 
chính ngân sách, cho vay vốn, xét duyệt các dự 
án, sớm xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, ngăn chặn các 
kẽ hở gây tiêu cực, tham nhũng, quan liêu. Chấn 
chính công tác quản lý ngân sách xã, thực hiện 
nghiêm túc các nguyên tắc thu chỉ ngân sách và 
tài chính công khai để dân biết, dân kiểm tra ; đào 
tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ kế toán tài 
chính cho xã. Hướng dẫn cụ thể phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động sức 
dân hợp lý. Nghiêm cắm các cơ sở tự ý đặt ra các 
loại quỹ, lệ phí và xử phạt hành chính trái 
pháp luật. 

Cuộc cải cách hành chính phải chuyên biến 
mạnh mẽ, bộ máy nhà nước tinh gọn, thủ tục hành 
chính đơn giản, đội ngũ công chức liêm khiết tận 
tụy phục vụ nhân dân. 

Cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và chế 
độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ xã, thôn, tạo điều 
kiện cho anh chị em yên tâm và nhiệt tinh công 
tác. Có chính sách chăm sóc cán bộ cũ nghi hưu 
và những người có công với cách mạng. giam bớt 
khó khăn trong cuộc sống, có chế độ cung cấp 
thông tin và tạo điều kiện để các đông chí tiếp tục 
đóng góp trĩ tuệ và kinh nghiệm vào sự nghiệp 
cách mạng. 

Các ngành, các cấp lãnh đạo từ Trung ương 
đến tỉnh, huyện cần sâu sát cơ sở, kiểm tra công 
việc, nehiên cứu thực tiễn, phát hiện những điển 
hình tốt, chỉ ra những thiếu sót của cấp dưới để 
sửa chữa, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới nây 
sinh, bổ sung và hoàn thiện chủ trương chính sách 
của cấp trên. Cần khắc phục bệnh quan liêu ít đi 
cơ sở, ngại tiếp xúc và đối thoại với nhân dân 
hoặc tuy đi nhưng hởi hợt, đại khái, không đánh 
giá đúng tình hình, không nắm được thực chất 
vấn đè, không giúp ích gì chỏ cơ sở thậm chí dẫn 
tới bị động, chuệch choạc trong lãnh đạo, chi đạo. 

Những bài học của Thái Bình có ý nghĩa rất 
sâu sắc. Các ngành, các địa phương trong cả nước 
từ những bài học đó hãy tự liên hệ và rút ra những 
kết luận cân thiết cho công việc của mình. [1 
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ĐỐI NGOẶII VIỆT NHM 1998 


mà Đại hội lần thứ VIII của Đảng để ra cho 

mặt trận đối ngoại : “củng cố môi trường 
hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn 
nữa để đấy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục VỤ SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội”. Trên tinh thần đó, toàn bộ hoạt 
động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hướng 
mạnh vào ba mục tiêu chủ yếu mà nền đối ngoại 
của bất cứ một quốc gia nào cũng đều không thể 
lãng quên, đó là bảo đảm an nính, góp phần phát 
triển và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. 

Điều đáng lưu ý là năm 1998 hoạt động đối 
ngoại của chúng ta được triển khai trong. bối cảnh 
quốc tế và khu vực phức tạp hơn nhiều so với 
những năm trước. Tình hình thế giới diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp, xuất hiện những sự kiện 
mới, có những biến động chưa lường trước, song 
về cơ bản không ngoài những nhận định của Đại 
hội VIII về các đặc điểm và xu thế của tình hình. 

Về kinh tế, suốt cả năm cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ chuyển thành khủng hoảng kinh tế, 
phủ bóng đen lên bầu trời khu vực và không chỉ 
khu vực, kéo theo xáo động đầy kịch tính về 
chính trị - xã hội ở một số nước, thậm chí dẫn tới 
những biến đổi nhất định trong quan hệ quốc tế 
như sự thăng trầm vị thế của một số nước, kể cả 
khu vực, cũng ! như sự xem xét lại mô hình và học 
thuyết phát triển kinh tế. Gần đây có một vải dấu 
hiệu cải thiện dần, song tình hình kinh tế thế giới 
còn diễn biến phức tạp, tiêm ẩn những nhân tố 
bất trắc. 

Do tác động của khủng hoảng, không ít nước 
quan tâm nhiều đến việc khắc phục mặt tiêu cực 
của tự do hóa thương mại và đầu tư, song không 
dừng lại trước xu thế liên kết, hội nhập với kinh tế 
khu vực và thế giới đang được tăng cường, chấp 
nhận cạnh tranh để phát triển. 


N ĂM 1998 là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ 


NGUYÊN MẠNH CẨM ° 


Về chính trị, năm 1998 vẫn tiếp tục chứng kiến 
sự đan xen phức tạp giữa hòa bình và xung đột, 
hòa dịu và căng thăng, mặt căng thắng có lúc, có 
nơi gia tăng. Xung đột vì mâu thuần dân tộc,_ sắc 
tộc, tôn giáo, thậm chí nội chiến còn tiếp diễn ở 
nhiều nơi. Tình hình có nơi trở nên nóng bỏng, 
trong đó phải kể đến Cuộc tiến công quân sự 
ngang ngược của Mỹ và Anh chống I-rắc tạo tiền 
lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, gây bất bình 
sâu sắc vả phản ứng gay gắt của chính phủ vả 
nhân dân các nước. Tuy vậy, căng thắng cũng có 
giới hạn, các Cuộc xung đột vân duy tri trong 
khuôn khổ nhất định, không chuyển thành chiến 
tranh lớn, một vài cuộc kéo dài hàng chục năm 
nay đã hoặc đang đi vào giải quyết hòa bình, 
Nhỉn toàn cục thì hòa binh, ốn định, hợp tác để 
phát triển vẫn là dòng chủ lưu của tình hình thế 
giới, là đòi hỏi bức xúc của các dân tộc. 


* * 


Trong một môi trường quốc tế và khu vực 
phức tạp như vậy, đặc biệt là tác động † tiêu cực 
của cuộc khủng hoảng kinh tế, những quốc gia và 
khu vực gặp khó khăn phần lớn lại là những đối 
tác chủ yếu của ta, chúng ta đã có những nô lực 
vượt bậc để đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, phục 
vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Nhờ những cõ gắng lớn lao đó của toàn Đảng và 
toàn dân, trên cả ba hướng nói trên năm qua 
chúng ta đã thu được những kết quả đáng 
khích lệ : 

1. Trong việc tạo ra môi trường xung quanh ổn 
định bảo đảm vững chắc cho an ninh của đất 
nước, các mối quan hệ song phương có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. Tiếp tục thực hiện đường lỗi đa 
dạng hóa, đa phương hóa, chúng ta đã mở rộng 
và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với 
các nước trên khắp các châu lục, trên nhiều tầng 


* Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Ngoại giao 
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nấc, trong mọi vành đai từ gần đến xa, trong đó 
Các nước láng giềng ở khu vực là hướng ưu tiên. 
Với các cuộc thăm chính thức của lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta đến 15 nước thuộc các châu lục 
khác nhau và 17 đoàn cấp cao các nước đến 
thăm nước ta, quan hệ giữa nước ta với các nước 
trên thế giới có bước phát triển mới, được nâng 
lên tầm cao mới. Điều này cho thấy phương châm 
“Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” tiếp 
tục được thực hiện, bạn bè quốc tế luôn coi Việt 
Nam là một nhân tố của hòa bình, ổn định và là 
một đối tác đáng tin cậy. 

Trong ĩinh vực nây, có hai nội dung nổi bật, 
tác động qua lại với nhau. Một la, các mối quan 
hệ quốc tế của ta được mở rộng đáng kể, bản đồ 
hoạt động đối ngoại của nước ta trải rộng trên 
khắp Các châu lục với nét mới là quan hệ hợp tác 
cụ thể của nước ta đã vươn xa ra tới các nước 
châu Phi, Trung Cận Đông và Nam Mỹ là những 
địa bàn chứa đựng nhiều tiềm năng mà lâu nay 
chúng ta còn ít quan hệ. Đây là một hướng có ý 
nghĩa cả về kinh tế - thương mại lẫn chính trị mà 
ta cần quan tâm. Hai là, các mối quan hệ trên 
càng đi vào chiều sâu và được củng cố hơn bằng 
các hiệp định và thỏa thuận chúng ta ký kết với 
các nước, gia tăng sự tham gia của nước ta vào 
phân công lao động quốc tế. Hơn nữa, quan hệ 
của nước ta với các nước, đặc biệt là các nước 
trong khu vực, đã bao gồm cả những ïì [fnh- vực 
nhạy cảm như quốc phòng, an ninh... thể hiện sự 
hiểu biết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. 

Những nỗ lực nói trên góp phần quan trọng 
vào việc củng cố tình hữu nghị với các nước, vào 
việc bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia, thúc 
đây việc giải quyết các vấn đề tôn tại do lịch sử 
để lại, các tranh chấp ' về biên giới lãnh thổ, các 
vùng chồng lấn trên biển thông qua thương lượng 
hòa binh và phù hợp với luật pháp quốc tế, củng 
cỗ hơn nữa môi trưởng hỏa binh cho công c Cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Năm qua, hoạt động đối ngoại của nước ta 
đã hướng mạnh vào mục tiêu rất quan trọng trong 
thời điểm hiện nay là mở rộng hợp tác kinh tế, ra 
sức tranh thủ nguồn lực bên ngoài, góp phần 
khắc phục tác động của khủng hoảng tài chính - 
kinh tế ở khu vực, thiết thực phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Năm 1998 cũng là năm đánh dấu việc hướng 
mạnh hoạt động đôi ngoại vào nội dung kinh tê, 
kết hợp chặt chẽ chính trị đối ngoại với kinh tế đối 
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ngoại, tích cực mở rộng và đa phương hóa thị 
trường, tìm thêm và đa dạng hóa đối tác. Điểm 
mới là ta đã chủ động mở rộng hợp tác, tăng 
Cường :) quan hệ kinh tế đối ngoại, thúc đẩy hội 
nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, tích 
Cực nhưng thận trọng bước vào “sân chơi chung” 
của quan hệ kinh tế quốc tế đương đại. 

Chúng ta đã từng bước thực hiện chủ trương 
hội nhập theo nguyên tắc giữ vững độc lập chủ 
quyền, khẩn trương nhưng vững chắc, khai thác 
tốt các nguồn lực bên ngoài, tận dụng các tiềm 
năng của hợp tác binh đăng và cùng có lợi với 
các nước nhăm phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trong tiến trình hội nhập lâu dài, 
năm 1998 là một mốc đáng ghi nhận. Chúng ta 
đã đồng loạt triển khai các hướng tham gia vào 
các tổ chức hợp tác và định chế kinh tế quốc tế : 
mở đàm phán với Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) ; chính thức gia nhập Diên đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ; tham 
gia Hội nghị Cấp cao lần thứ hai cơ chế hợp tác 
Â - Âu (ASEM) ; tiếp tục thực hiện các cam kết đối 
với Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) ; 
đăng cai Hội nghị Cấp cao lần thứ 6 của ASEAN. 

Sau 3 năm tham gia ASEAN và AFTA, 
tháng 11- 1998 Việt Nam lại chính thức trở thành 
thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Â - 
Thái Bình Dương (APEC) - một tổ chức hợp tác 
kinh tế liên châu lục, nhiều tiềm năng, trải rộng tử 
Nam - Thái Bình Dương qua Đông - Nam Ẫ lên 
Đông - Bắc Á và sang Bắc Mỹ và Mỹ La- tinh - mở 
ra không gian mới cho sự hợp tác về kinh tế, 
thương mại không bị phân biệt đối xử cả trên bình 
diện song phương lẫn đa phương. Trong khi 
nhiều nước có nền kinh tế phát triên cao mong 
muốn được gia nhập APEC vân chưa được chấp 
nhận, thì việc Việt Nam từ tháng 11-1998 đã trở 
thành thành viên chính thức, phản: ánh sự thửa 
nhận vị trí quốc tế của Việt Nam, biểu thị niềm ừn 
của các nước vào công cuộc đổi mới và triển 
vọng phát triển của nước ta, hứa hẹn Việt Nam là 
một đối tác giàu tiềm năng và đáng tin cậy. 
Với 2 vòng đàm phán đầu tiên để gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), quá trinh hội 
nhập của nước ta không dừng: lại ở khu Vực vâ 
liên châu lục mà đang tiến lên cấp độ toàn cầu với 
sự xuất hiện không ít vấn đề phức tạp và mới mẻ. 
Quá trinh phân đấu để trở thành thành viên WTO 
cũng là quá trình đấu tranh để xác lập vị trí bình 
đăng của Việt Nam trong quan hệ kinh tế - thương 
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mại với tất cả các nước trên thế giới, đòi hỏi nỗ lự 
toàn diện của chúng ta cả về kinh tế và chính trị, 

cả về sản xuất và quản lý, cả về chỉ đạo và điều 
hành, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh 
của nền kinh tế. Trong các hoạt động đấy mạnh 
hội nhập, ngoại giao Việt Nam càng phải phát huy 
tính tích cực và chủ động, bảo vệ lợi ích của mình 
nhưng vẫn coi trọng lợi ích của các đối tác. 

Tại Hội nghị Cấp cao ASEM-II tại Luân Đôn, 
chúng ta đã đưa ra sáng kiến “Bảo tồn và phát 
huy di sản văn hóa” và sáng kiến “Kết hợp y dược 
học cổ truyền với y dược học hiện đại trong chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng” được Hội nghị nhất trí 
thông qua, và đang được tích CỰC triển khai. Sáng 
kiến của Việt Nam về phát triển các vùng liên 
quốc gia nghèo dọc hành lang Đông-Tây thuộc 
lưu vực sông Mê Công (WECO) nêu ra tại Hội nghị 
liên tịch giữa các nước ASEAN và các nước đối 
thoại cũng như Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 đã thể 
hiện yêu cầu chung của các nước ở tiểu vùn 
phù hợp với nguyện vọng chung tiến tới phát triển 
đồng đều, được nhiều nước phát triển và tổ chức 
tài chính quốc tê cam kết hỗ trợ. Sáng kiến của 
Việt Nam về tập trung đấu tranh chống nạn ma 
túy trong thanh thiếu niên và thành công của hội 
nghị quốc tế tại Hà Nội về vấn đề này đã trở 
thành động lực giải quyết một tệ nạn quốc tế lớn, 

Hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu Và lä 
một yêu cầu khách quan đối với mọi nước trên 
con đường phát triển trong điều kiện mới của tỉnh 
hình thế giới ngày nay. Hội nhập thực chất là đấu 
tranh để giành thị trường, vốn, kỹ thuật, kinh 
nghiệm, tham gia phân công lao động quốc tế để 
khai thác các tiềm năng bên ngoài, kết hợp và 
phát triển tối đa nội lực, không ngừng. nâng cao 
sức mạnh về kinh tế, quân sự và vị thế quốc gia. 
Đó là một quá trình đầy khó khăn, thử thách, 
nhưng cũng mang lại những lợi ích to lớn. Nếu 
đứng ngoài lề xu thế phát triển chung nảy thi 
thách thức đối với sự phát triển của môi quôc gia 
sẽ to lớn hơn nhiều. Thành công của quá trình hội 
nhập tùy thuộc vào cố gắng và bản lĩnh của bản 
thân chúng ta, vảo việc phát huy nội lực, kết hợp 
với sự hợp tác với bên ngoài để tranh thủ được 
những thuận lợi và hạn chế những tác động 
tiêu Cực. 

Những gì đạt được năm qua đã góp phần 
đáng kể vào việc hạn chế tác động tiêu cực của 
khủng hoảng, duy trì tốc độ phát triển tương đối 
cao so với các nước ở khu vực, tạo thêm xung lực 
mới cho năm 1999. Nhờ đó chúng ta đã giành 
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được niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng quốc 
tế đối với sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta, mà 
biểu hiện hùng hồn là Hội nghị các nhà tài trợ họp 
đầu tháng 12-1998 tại Pa-ri đã quyết định dành 
cho ta 2,2 tỉ USD viện trợ phát triển chính thức 
(ODA), gần bằng mức năm ngoái, chưa kể 500 
triệu USD đã được hứa hẹn nhưng còn tùy thuộc 
dự án phát triển của ta. Điều này cảng có ý nghĩa 
trong điều kiện các nhà tài trợ đều gặp khó khăn 
do khủng hoảng tải chính - tiền tệ và có xu hướng 
giảm viện trợ phát triển cho các nước. 

Những kết quả trên càng khẳng định chủ 
trương của Hội nghị Trung ương 4 (khóa VII) 
“trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán, 
lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên 
ngoài” như nền tảng cho sự phát triển bền vững 
của nền kinh tế và “tích cực, chủ động thâm nhập 
và mở rộng thị trường quốc tế”, “khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu” là 
đúng đắn. 

3. Năm qua đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt 
của ngoại giao nước ta trong hoạt động đa 
phương. Đỉnh cao của những nô lực theo hướng 
này là việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 
chính thức lần thứ 6 của ASEAN, hội nghị cấp 
cao chính thức cuối củng của ASEAN trong thế 
kỷ XX chuẩn bị tiến vào thế kỷ XXI. Hội nghị diễn 
ra vào thời điểm ASEAN gặp nhiều thách thức 
nhất kể từ khi thành lập do tác động của cuộc 
khủng hoảng tải chính - kinh tế. Ÿ thức sâu sắc 
nguyện vọng của nhân dân các nước trong khu 
vực, và thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ đoàn 
kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công, với tư 
cách là nước đăng cai, chúng ta đã sớm đề xuất 
chủ đề của Hội nghị “Đoàn kết, hợp tác vì một 
ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng 
đều”, được tất cả các nước ASEAN nhất trí. Chủ 
đề này đã được quán triệt trong suốt quá trinh 
chuẩn bị, nhất là chuẩn bị các văn kiện của Hội 
nghị cũng như trong những ngày tiến hành Hội 
nghị. Tuyên bố Hà Nội và Chương trình hành 
động Hà Nội xác định phương hướng hợp tác, 
hành động của ASEAN bước vào thế kỷ XXI, là 
thông điệp hùng hồn gửi tới thế giới về quyết tâm 
của ASEAN. Vì Vậy, thành công của Hội nghị có 
ý nghĩa to lớn và là một đóng góp quan trọng của 
nước ta vào việc củng cố đoàn kết ASEAN, thúc 
đẩy hợp tác để khắc phục khó khăn vượt qua 
khủng hoảng, phát triển bền vững. Với quyết định 
chính thức chấp nhận Vương quốc Cam-pu-chia 
là thành viên thứ 10 của ASEAN mà lễ kết nạp sẽ 
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được tổ chức tại Hà Nội vào một thời điểm chậm 
hơn, Hội nghị Cấp cao Hà Nội đã hoàn tất về 
nguyên tắc ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất 
cả. 10 nước Đông - Nam Á, mở ra thời kỳ phát 
triển mới của Hiệp hội ASEAN vì hòa bình, ổn 
định và phát triển. 

Thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 
mang dấu ấn đậm nét về hoạt động ngoại giao đa 
phương sôi động và có hiệu quả. Với tư cách Chủ 
tịch đương nhiệm của Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp, chúng ta đã ra sức phát huy kết 
quả của Hội nghị Cấp cao lần thứ 7 phấn đấu cho 
việc mở rộng sự hợp tác trong Cộng đồng, 
chuyển từ hợp tác văn hóa, chính trị Sang hợp tác 
kinh tế, đáp ứng yêu cầu của các nước thành 
viên, phù hợp với xu thế của thời đại. Thêm nữa, 
chúng ta đã đóng góp tích cực vào thắng lợi của 
Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết lần 
thứ 12 họp ở Nam Phi tháng 9-1998, đảm nhiệm 
tốt vai trò Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp 
quốc khóa 53, làm tròn trọng trách thành viên của 
Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc 
(ECOSOQ) - Cơ quan quan trọng thứ hai cửa Liên 
hợp quốc sau Hội đồng Bảo an mà Việt Nam 
được bầu vào lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Liên 
hợp quốc năm 1977. 

Những thắng lợi đó thể hiện sinh động ngoại 
giao đa phương như một nét nổi trội của ngoại 
giao Việt Nam trong thời kỳ mới, làm hải lòng 
đồng bảo, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Có 
thể nói, trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân 
tộc, Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, thì trong những năm đổi mới 
thành công, Việt Nam lại được ca ngợi là đất nước 
giàu tài năng sáng tạo. Qua thành công của Hội 
nghị Cấp cao 7 của Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ 6 vửa qua Việt Nam còn được thế giới biết 
đến như một đất nước có đủ năng lực đảm đương 
và phát huy vai trò ngày cảng quan trọng hơn 
trong các sinh hoạt quốc tế. 

Toàn bộ những điều nói trên cho thấy mặc dù 
bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến 
sôi động và phức tạp, chúng ta không những đã 
củng cô những thành tựu đã đạt được mà còn mỡ 
rộng thêm quan hệ quốc tế, nâng cao thêm vị thế 
của nước ta, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp phát triển đất nước. 

Vậy do đâu mà trong bối cảnh quốc tế và khu 
vực phức tạp hơn trước, chúng ta gặp không í{ 
khó khăn về kinh tế, tốc độ tăng trưởng có giảm 
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sút, nhưng hoạt động đối ngoại vấn sôi động, gặt 
hái được một vụ mùa khá tốt và qua đó chúng ta 
có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì ? Sơ 
bộ có thể nêu lên một số vấn đề sau : 

Thứ nhất là mặc dù phải đối mặt với không: ít 
thách thức, công CUỘC đổi mới của Việt Nam vân 
được thúc đẩy vững chắc, ổn định chính trị - xã 
hội vẫn được giữ vững, tốc độ tăng trưởng tuy 
giảm so với các nắm trước nhưng vân cao hơn 
nhiều nước ở khu vực và thế giới. Có thể nói, 
trong bầu trời ầm đạm của khu vực, Việt Nam nổi 
lên là “một mảng sáng”. Nhân tố đó đã tạo thêm 
“thế” và từ đó bố sung “lực” cho đất nước. 

Chính sách đối ngoại là tiếp tục của chính 
sách đối nội, phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại và đổi nội 
luôn gắn bó mật thiết với nhau, tác động qua lại 
lẫn nhau một cách biện chứng, trong đó đổi nội là 
nền tảng, là cơ sở cho hoạt động đôi ngoại, và về 
phần mình đối ngoại tạo thêm điều kiện cần thiết 
cho đối nội phát triển vững bền, nhất là trong bối 
cảnh quốc tế ngày nay. Nước ta do những yếu tổ 
chủ quan và khách quan bị hạn chế về sức mạnh 
vật chất, nhưng nếu phát huy tối đa nội lực, kết 
hợp sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế, 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, theo . 
đúng xu thế và quy luật phát triển, có chiến lược, 
sách lược đúng đắn thì có thể giành thắng lợi 
quan trọng trên mặt trận đối ngoại. Điều này đã 
được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng 
và thể nghiệm trong cách mạng giải phóng dân 
tộc và ngảy nay vân giữ nguyên giá trị về lý luận 
và thực tiên. 

Hai là, trong triển khai hoạt động đối ngoại 
chúng ta đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo là giữ 
vững nguyên tắc, nhưng sáng tạo, linh hoạt trong 
hành động, nắm vững phương châm “dĩ bất biến, 
ứng vạn biến" của Bác Hồ, cũng như phương 
châm *ửừa hợp tác vừa đấu tranh" trong quan hệ 
với các nước mà Hội nghị Trung ương 3 
(khóa VII) đã nêu ra. Nắm vững mục tiêu chiến 
lược, cơ động, linh hoạt. về sách lược luôn là một 
nhân tố bảo đảm cho thắng lợi trên mặt trận ngoại 
giao. Điều đó càng đúng trong bối cảnh quốc tế 
phức tạp hiện nay. Đây cũng là một nguyên nhân 
của thành công trong hoạt động đối ngoại những 
năm gần đây, kể cả năm 1998 và đặc biệt là dịp 
ta tô chức thành công Hội nghị Cấp cao 
ASEAN 6. 

Ba là, hoạt động đối ngoại nước ta diễn ra một 
cách toàn diện : chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
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học, giáo dục, thông tin... và cả trên lĩnh vực quốc 
phòng, an nỉnh ; theo nhiều tuyến : Đảng, Nhà 
nước, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã 


hội ; ở mọi cấp từ trung ương tới địa phương trong 


SỰ phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng dưới sự lãnh 
đạo đồng bộ, sát sao của Bộ Chính trị. 

Nói một cách tổng hợp, những thành tựu đạt 
được năm qua trên mắt trận đổi ngoại càng khẳng 
định giá trị bền vững của đường lôi đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của 
Đảng và Nhà nước ta, cảng làm nổi bật phong 
cách độc đáo của nền ngoại giao Hồ Chí Minh 
trong thời đại ngây nay. 


% ® 


Bước sang năm 1999, nước ta tuy có một số 
thuận lợi nhất định, nhưng cũng đứng trước nhiều 
khó khăn, thử thách. Mặc dầu gần đây khu vực có 
một số tiến triển nhất định theo hướng ổn định, 
khủng hoảng có biểu hiện chững lại, song bối 
cảnh quốc tế và tình hình khu vực, nhất là về kinh 
tế, chưa có gì bảo đảm chắc chắn là sẽ sáng sủa, 
tỉnh hình vận còn chứa đứng những yếu tố khó 
lường trước. 

Trong điều kiện đó, hoạt động đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước cần được triển khai theo các 
hướng chính sau đây : 

- Tiếp: tục đưa quan hệ với các nước và các tổ 
chức quốc tế tử bề rộng và rất đa dạng sang 
chiều sâu, trên một nên láng vững chắc vả lâu 
dài ; biến những cam kết, thỏa thuận đạt được với 
các đối tác thành những. dự án cụ. thể, những 
chương trình thiết thực cần cho quá trình công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa. Kiên tri thực hiện chính 
Sách ngoại giao vì phát triển. 

- Thúc đẩy việc đảm phán giải quyết các vấn 
đề về biên giới lãnh thổ với các nước láng giềng 
như Trung Quốc, Cam- -pu-chia, và các nước 
Đông - Nam Á khác nhằm tiếp tục tạo dựng vả 
mở rộng môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm 
an ninh và phát triên cho đất nước. 

- Với những thành tựu quan trọng của quá 
trình đổi mới và vị thế quốc tế ngày càng được 
nâng cao, nước ta có điều kiện và trách nhiệm 
tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết các 

vấn đề toàn cầu bức xúc đang đặt ra trước nhân 
loại, tích cực hoạt động tại các diễn đàn đa 
phương, trong các tổ chức quốc tế và khu VỰC, 
nhăm bảo vệ lợi ích của đất nước. Chúng ta cần 
có cách tiếp cận chủ động hơn, tích cực hơn, đưa 
ra nhiều sáng. kiến, để nghị khả thi, phủ hợp với 
yêu cầu của cộng đồng quốc tế. 
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- Tăng cường hội nhập với kinh tế khu vực vả 
thế giới vì sự phát triển của đất nước, trên cơ sở 
giữ vững độc lập tự chủ và bản sắc dân tộc, giữ 
vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, với những bước đi khẩn Irương_ nhưng 
vững chắc, theo một chiến lược và lộ trình phù 
hợp với khả năng và trình độ phát triển của 
nước ta. 

- Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của nền 
ngoại giao Việt Nam. Hoạt động . đối ngoại trong 
giai đoạn mới phải là sản phẩm của nhiều ngành, 
nhiều cấp vì mục tiêu chung là phát triển ổn định 
và bền vững quan hệ hợp tác với các nước và các 
tố chức quốc tế, đồng thời góp phần động viên 
những người Việt Nam định cư Ở nước ngoài đóng 
góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước và 
nâng cao uy tín dân tộc. 

- Nguyên nhân cơ bản đưa đến thành công 
của chúng ta trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực đối 
ngoại, l3 sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ 
đạo chặt chẽ của Nhà nước vả nhân tố con ngươi, 
đội ngũ cán bộ. Do vậy, để đáp ứng tốt nhất 
nhiệm vụ chính trị có nhiều mặt nặng ¡ nề và mới 
mẻ trong bối cảnh tình hình đã thay đổi căn bản, 
một mặt các ngành đối ngoại cân tranh thủ SỰ 
lãnh đạo kịp thời của Đảng và mặt khác đẩy 
mạnh công tác bồi dưỡng và đào tạo một đội ngũ 
cán bộ kiên định về chính trị, thông thạo về 
nghiệp Vụ Vả giỏi về ngoại ngữ phủ hợp với yêu 
câu rất cao của thời kỳ mới, trong đó việc tự học, 
tự bồi dưỡng trong công tác của từng can bộ giữ 
vai trò quan trọng hảng đầu. 

- Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay và 
Cuộc đấu tranh tư tưởng trên thế giới diễn ra gay 
gắt, công tác tuyên truyền đối ngoại có vai trò rất 
quan trọng. Do đó, trong thời gian tới chúng ta 
cân tiếp tục tăng cường công tác này để nâng cao 
SỰ hiểu biết của cộng đồng quốc tế về công CUỘC 
đổi mới, về đất nước, con người, bản sắc văn hóa 
Việt Nam, về những tiềm năng và triển vọng hợp 
tác, nâng cao Uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam 
trên trường quốc tế, hạn chế các luận điệu vu cáo 
ta của các thế lực thù địch. Trong tuyên truyền 
đối ngoại, cần tận dụng các phương tiện hiện đại, 
thành quả của cách mạng thông tín như báo điện 
tử, nối mạng In-tơ-nét... 

Thể kỷ XX đang khép lại với những tháng năm 
đầy biến động, hy vọng mùa Xuân Kỷ Mão sẽ 
mang lại những cơ may để ngành đối ngoại góp 
phần chuẩn bị hành trang cho đất nước ta vững 
bước tiến vào thiên niên kỷ mới. C1 
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NHẬN THỨC ĐŨNG VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 
NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG ĐANG 


I- MỘT YÊU CẦU VỪA CƠ BẢN, VỪA 
BỨC XÚC 

Để : phát huy cao nhất nội lực dân tộc kết hợp 
với điều kiện thời đại, đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết phải 
phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, sức mạnh 
của tổ chức và năng lực sáng tạo của mỗi đảng 
viên, vì đó chính là đầu não, là hạt nhân chính trị, 
yếu tố tự giác của mọi phong trào cách mạng. Sức 
mạnh của Đảng được tạo nên bởi sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng, tô chức và hành động của toàn 
Đảng ; bởi những nhận thức đúng đắn và việc tô 
chức, tập hợp được đông đảo quân chúng lao động 
chiến đầu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nhận 
thức đúng và thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong tô chức và sinh hoạt Đảng 
chính là một vấn đề cơ bản, có tính quy luật trong 
công tác xây dựng Đảng để tạo nên sức mạnh 
thống : nhất đó. Lê-nin từng nói : : “Sức mạnh của 
giai cấp. công nhân - đó là tổ chức. Không có tổ 
chức quần chúng giai cấp vô sản sẽ “không là cải 
gì hết. Được tổ chức lại - nó sẽ là tất cả. Tính tô 
chức là sự thống nhất hành động, là sự thống nhất 
của hành động trong thực tiến” ®, 

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, nhờ phát 
huy được sức mạnh thống nhất ấy, Đảng ta đã 
giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa 
_ rất quan trọng : Tiến hành cách mạng dân tộc dân 
chủ thành công. Lãnh đạo hai cuộc kháng chiến 
chống đề quốc Pháp và để quốc Mỹ thắng lợi, giữ 
vững độc lập dân tộc. Vững vàng và kiên trì đưa 
đất nước phát. triển theo con đường xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện chính trị thế giới biến động 
vộ củng phức tạp (Liên Xô và các nước xã hội chủ 
np1U4, Đông Âu sụp đổ, kinh tế thế giới khủng 
Iroảng, wà suy thoái trên nhiều khu vực). Sự nghiệp 
đổi mới đất nước dù còn đầy khó khăn, thử thách, 
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song đã thu được những thành tựu không thể phủ 
nhận. Lòng tin của dân với Đáng ngày càng được 
củng cố, nâng cao. Bản lĩnh chính trị của Đảng 
ngày càng vững vàng. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển đất nước, 
với tác động phức tạp của cơ chế thị trường, mở 
cửa hội nhập với thế giới, sự đô vỡ của Liên Xô, 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, cách mạng 
khoa học, công nghệ và thông tin phát triển như 
vũ bão, sự lãnh đạo của Đảng ta đang đứng trước 
những thử thách mới. Để vượt qua những thử 
thách đó, rất cần có sự đóng góp trí tuệ, công sức 
của toàn dân nhưng trước hết trong Đảng phải 
đồng tâm nhất trí cao, trên dưới đồng lòng, muôn 
người như một trong tư tương và trong hành động 
cách mạng. Mặt khác, trong công tác xây dựng 
Đảng, chúng ta cũng đang có những khuyết điêm 
cần khắc phục. Tình trạng quan liêu, suy thoái, 
biến chất của một, bộ phận không ít đang viên 
đang diễn ra phổ biến hơn, phức tạp, tỉnh vị và 
nghiêm trọng hơn ; đặc biệt là sự suy thoái về tư 
tường chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, kỷ cương lỏng lẻo... 

Bởi vậy, nâng cao sức mạnh đoàn kết thống 
nhất của Đảng, nhận thức đúng và thực hiện 
nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ là một 
trong những đòi hỏi vừa cơ bản vừa cấp bách của 
công tác xây dựng Đăng hiện nay. Đây cũng chính 
là một trong những vân đề sống còn của Đảng, 
của chế độ ta. ` 

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vẫn được duy 


* PGS, PTS, Ủy viên Trung ưƠng Đảng. Phó giám đốc thường 
trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V.ILê-nin : Về xây dựng Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1967, 
tr 105 
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trì và từng bước có những chuyển biến tích cực, 
tác động tốt đến việc thực hiện tập trung dân chủ 
trong tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, 
phù hợp với những biến đối trong cơ chế kinh tế, 
dân chủ hóa đời sông xã hội, kể cả khi có những 
thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Đảng và các cơ 
quan nhà nước. Nhìn chung, như Đại hội VII của 
Đảng đã đánh giá, trong toàn Đảng vân “g1ữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. Có tiến bộ về thực hiện dân chủ 
trong Đảng và lãnh đạo thực hiện dân chủ trong 
xã hội, phát huy trí tuệ của tập thể”. 

Trong quá trình chuẩn bị các nghị quyết, các 
cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã chú trọng 
tổ chức nhiều hình thức thu thập ý kiến của cán 
bộ, đảng viên, các tổ chức đảng cấp dưới, các cơ 
quan khoa học, các chuyên gia và các cán bộ cách 
mạng lão thành. Sinh hoạt của các cấp ủy đã dân 
chủ, cởi mỡ hơn ; các cấp Ủy viên mạnh dạn trình 
bày thẳng thắn ý kiến riêng, chất vấn lại Ban 
thường vụ cấp ủy ; người chủ trì hội nghị tiếp thu 
các ý kiến khác với dự thảo nghị quyết một cách 
trân trọng, nếu không chấp nhận cũng có sự giải 
thích có lý, có tình. Các hình thức giao ban, hội 
nghị chuyền đề, hội báo, tiếp xúc trực tiếp giữa 
cân bộ chủ. chốt với đàng viên và nhân dân ... 
được các cấp ủy đáng sử dụng rộng rãi đề qua 
đó nắm bắt thông tin, dân chủ bàn bạc các chủ 
trương, biện pháp thực hiện có hiệu qua. Từ 
sau Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung 
ƯƠng (khóa VII), hầu hết các cấp Ủy đều xây dựng 
quy chế làm việc, trong đó cụ thể hóa nguyên tắc 
tập trung dân chủ vào từng loại công việc. Tiến bộ 
rõ nhất là trong công tác tô chức - cán bộ, đặc biệt 
là từ khi tái lập Đảng đoàn và Ban cân sự Đẳng ở 
các đoàn thể và cơ quan nhà nước. Các biêu hiện 
không nghiêm túc trong chấp hành chủ trương, 
nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, tình trạng tùy tiện, cục bộ địa phương, 
mất đoàn kết nội bộ được chấn chỉnh, những tô 
chức và cá nhân vi phạm nghiêm trọng đã bị xử lý 
kỷ luật. 

Tuy nhiên, nhận thức về. nguyên tắc tập 
trung dân chủ còn chưa sâu sắc, việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ nhìn chung chưa 
thật nghiêm túc „ Vân còn những biểu hiện vi 
phạm khá phổ biến ở các câp, dưới những hinh 
thức tỉnh vi, ở mức độ này hay mức độ khác. 
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Đại hội VIII của Đảng khẳng định : “Một số cán 
bộ và cấp ủy chưa tôn trọng và thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ ; bệnh quan liêu, độc 
đoán, cục bộ, địa phương ; kèn cựa, địa vị, cá nhân 
chủ nghĩa rất nặng. Không Ít nơi nội bộ mất đoàn 
kết nghiêm trọng”. Về tư tưởng chính trị, vẫn còn 
có hiện tượng chưa thống nhất cao với quan điểm, 
đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước, nên mặc dù nghị quyết của Đảng đã 
được ban hành nhưng một bộ phận cán bộ đẳng 
viên vẫn lúng túng, chậm cụ thể hóa, chậm triển 
khai tổ chức thực hiện. Một bộ phận khác dao 
động trước sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, hoang mang, hoài nghi con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội của cách mạng nước ta, trở nên 
biến chất, “đổi màu” tuyên truyền những quan 
điểm xa lạ, thậm chí đối lập với quan điểm chính 
thống của Đảng. Trong hoạt động tư tưởng - lý 
luận của Đảng, có lúc, có nơi vẫn chưa thực hiện 
theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Một mặt, ` 
tình trạng dân chủ hình thức còn nặng, chưa thực 
hiện tốt việc phát huy tự do tư tưởng ; mặt khác, 
kỷ cương, kỷ] luật trong phát ngôn còn lỏng lẻo, bê 
ngoài thì nhất trí với nghị quyết, nhưng “trong 
bụng” thi còn hoài nghi, chưa tin ; ,không thực 
hiện hoặc cố ý làm trái với nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Ở nhiều nơi, đề cao dân 
chủ tập thể, nhưng người đứng đầu cấp ủy, các cần 
bộ chủ chốt không dám đứng ra chịu trách nhiệm, 
dựa dâm. vào tập thể. Đặc biệt nghiêm trọng là 
một số cấp ủy địa phương, cơ sở đã nhân danh tập 
thể ra nghị quyết, quyết định trái với nghị quyêt 
của cấp trên, vi phạm chính sách, pháp luật của 
Nhà nước hoặc vượt quá thẩm quyên. Không ít 
nơi có tình trạng bí thư vượt quyên Ban thường 
vụ, Ban thường vụ vượt quyên Ban chấp hành, 
Ban chấp hành tự ý làm trái nghị quyết đại hội. 
Trong sinh hoạt của cấp ủy, của đại hội và hội 
nghị của tổ chức đảng thường bàn các chủ trương, 
phương - hướng chung chung, không có nhiều 
phương án để lựa chọn, không. đi đến các nghị 
quyêt cụ thể. Khi gặp phải vấn đề gai góc hoặc có 
nhiều ý kiến khác nhau thì hoặc là né tranh, hoặc 
để gác lại. Thường là các ưu điểm, thành tích được 
nói đến nhiều, còn yếu kém, khuyết điểm chỉ đề 
cập lướt qua, nhất là không chỉ rõ nguyên nhân và 
các cá nhân, tập thể phải chịu trách nhiệm. Những 
sai phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
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chủ không được đưa ra kiểm điểm như một nội 
dung quan trọng trong sinh hoạt đảng. 

Trong tổ chức thực hiện vẫn còn tình trạng 
phân công nhiệm vụ không rõ ràng, chồng chéo 
trách nhiệm. Công việc được triển khai nhanh hay 
chậm nhiều khi tÙy thuộc vào tỉnh thần trách 
nhiệm của người đứng đầu, "vào tương quan năng 
lực giữa người đứng đầu tổ chức đảng và người 
đứng đầu cơ quan nhà nước. Cán bộ chính quyền, 
đoàn thể tham gia cấp ủy chưa phát huy hết vai 
trò, trách nhiệm vào sự lãnh đạo chung của 
cấp ủy. 

Công tác tô chức - cán bộ đã có nhiều tiến bộ 
trong thực hiện dân chủ, công khai, nhưng cơ chế 
và cách làm như hiện nay chưa cho phép phát 
hiện, bố trí kịp thời và chính xác các cán bộ có 
phẩm chất năng lực Vào cơ quan lãnh đạo, vào các 
cương vị chủ chốt, thay thế các cán bộ hạn chế về 
năng lực và giảm sút uy tín, mặc dù không có sai 
phạm đến mức phải xử lý ; thường vân phải chờ 
vào sự đào thải tự nhiên : hết nhiệm kỳ, đến tuổi 
nghỉ hưu... Mỗi lần chuẩn bị đề bạt, bố nhiệm cán 
bộ thường có nhiều đơn thư tế cáo, mặc dù vẫn 
những người đó lúc bình thường thì không có điều 
tiếng gì. 

Những lệch lạc nêu trên do nhiều nguyên nhân 
khách quan : Cán bộ, đảng viên thường bị ảnh 
hưởng bởi tư tưởng phong kiến, tác phong, lối 
sông của người sản xuất nhỏ, tâm lý cục bộ, bản 
Vị CỦa người tiêu nông do đó rất dễ vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Thêm vào đó là thói 
quen của thời kỳ tập trung quan liêu, bao cấp, 
Đảng bao biện, làm thay chính quyền ; những 
điểm chưa thật hợp lý trong tổ chức bộ máy và cơ 


chế vận hành giữa Đảng, chính quyền và các đoàn - 


thể, các tổ chức kinh tế ; một số chế độ chính sách 
còn bất cập v.v... nhưng chưa được giải quyết kịp 
thời. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận răng 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa 
nghiêm, chưa đầy đủ và đúng đắn chủ yếu là do 
các nguyên nhân chủ quan. Khi chuyển sang cơ 
chế kinh tẾ mới và thực hiện dân chủ hóa các mặt 
của đời sống xã hội, chúng ta chưa kịp thời làm rõ 
những đặc điểm, yêu câu mới của việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phê phán các nhận 
thức và việc làm lệch lạc. Việc hướng dẫn, xây 
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dựng thành quy định, chế độ cụ thể để các cấp 
thực hiện, tiến hành chậm và chủ yếu mới dừng ở 
các quy định chung. Ý chí, tỉnh thần của đảng 
viên trong việc đấu tranh bảo vệ nguyên tắc Đảng, 
bảo vệ chân lý giảm sút. Tình trạng né tránh, 
không nói thẳng, nói .thật, “đi hòa vi quý”, “dễ 
người dễ ta”. . còn khá phô biến. Để giữ vững địa 
vị và quyền lợi của mình, người lãnh đạo ngại mở 
rộng dân chủ, không tiếp thu các ý kiến trái với M 
kiến của mình, nhấn mạnh tập trung mà thực chât 
là tập trung quan liêu, tập trung bằng mệnh lệnh 
hành chính. Vì muốn được yên vị, cấp dưới thủ 
tiêu đầu tranh với cấp trên, chấp nhận tình trạng 
thiếu dân chủ trong chừng mực nào đó chưa 
phương hại đến vị trí, lợi ích của mình. Vì lợi ích 
ca nhân, cục bộ, cấp dưới không tuân thủ đúng 
quy định của cấp trên, cố ý làm trái, lợi dụng SƠ 
hở trong quản lý để trục lợi, khi bị phát giác thì đổ 
cho khách quan, nhiều lắm cũng chỉ nhận là do 
năng lực hạn chế hoặc thiếu tinh thần trách 
nhiệm ! Tình trạng trên kéo dài và điễn ra ở nhiều 
cấp còn do trong Đảng chưa thực hiện thường 
xuyên, nghiêm ngặt chế độ kiểm tra việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân. chủ, chưa coi kiểm tra 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là một 
nội dung trọng yêu của công tác kiểm tra Đảng, 
chưa kiên quyết xử lý kịp thời những tập thể và cá 
nhân vị phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Đảng. 

Để khắc phục những thiếu sót trên, một mặt, 
cần tiếp tục thống nhất lại trong nhận thức về bản 
chất, nội dung của nguyên tắc, mặt khác, phải 
thực hiện một số giải pháp cấp bách để chỉnh đốn 
việc thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng. 


TI - BẢN CHẤT CỦA NGUYÊN TẮC TẬP 
TRUNG DÂN CHỦ 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo toàn 
bộ công tác tô chức, sinh hoạt và hoạt động của 
Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất, có ý nghĩa sống 
còn của Đảng ; là căn cứ đê phân biệt Đảng cộng 
sản chân chính với đảng khác. Nguyên tắc này 
bảo đâm cho Đảng luôn là một khối đoàn kết, 
thống nhất, có sức mạnh vô địch và sức chiến đấu 
cao, luôn năng động sáng tạo đủ sức lãnh đạo hệ 
thống chính trị và cả xã hội. 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc hướng tới sự 
tập trung, thông nhất, nhưng là tập trung trên cơ 
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sở dân chủ, mọi quyết định đều phải được thảo 
luận trên cơ sở dân chủ, toàn bộ quá trình đi tới sự 
tập trung phải là một quá trình dân chủ. 

Tập trung theo nguyên tắc tập trung dân chủ 
nhằm tạo lập sự thống nhất về mục tiêu, lý tưởng, 
về đường lối, quan điểm, về tổ chức và hành động, 
tránh cho toàn Đảng và các tổ chức đảng không bị 
phân tán, chia rẽ, bè phái, biến Đảng thành một 
câu lạc bộ bàn cãi suông mà không đi đến quyết 
định, hành động, “trống đánh xuôi, kèn thôi 
ngược”, nói và làm tùy tiện. Vì vậy, yêu cầu hàng 
đầu là Đảng phải tạo lập cho được sự thống nhất, 
tập trung vê tư tưởng, ý chí và hành động, dùng 
sức mạnh của tổ chức đề giải quyết mọi vân đề có 
sự lãnh đạo, điều hành thông suốt từ trên xuống 
dưới ; sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các tô chức đảng 
và đảng viên trên cơ sở đường lối chung đã được 
nhất trí thông qua. 

Tuy nhiên, tập trung theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ đối lập với tập trung quan liêu, tập trung 
độc đoán, cá nhân người lãnh đạo hay cơ quan 
lãnh đạo áp đặt ý kiến, ý chí của mình cho tô chức 
đảng và câp dưới, cũng không phải chỉ là sự tập 
trung thống nhất mang tính hình thức, giả tạo. 
Trái lại, ở đây mọi quyết định tập trung đều phải 
được hình thành và tô chức thực hiện thông qua 
con đường dân chủ, bằng việc phát huy tối đa mọi 
Sự sáng tạo. Việc chấp hanh các nghị quyết, quyết 
định của cấp. trên và kỷ luật của Đăng đều phải 
dựa trên cơ sở tự giác. Lê-nin chỉ rõ : “... cần phải 
hiểu rõ rằng chế độ tập trung dân hủ: một mặt, 
thật khác xa chế độ tập trung quan liêu chủ nghĩa, 
và mặt khác, thật khác xa chủ nghĩa vô chính 
phủ” ® ; “Không có gì sai làm bằng việc lẫn lộn 
chế độ tập trung dân chủ với chủ nghĩa quan liêu 
và với lối rập khuôn máy móc”®, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh diễn đạt rất cô đọng nguyên tắc này là : Tập 
trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ 
đạo tập trung. 

Như vậy, tập trung dân chủ là một nguyên tắc 
thống nhất chứ không phải là sự kết hợp, sự điều 
hòa giữa tập trung và dân chủ, không phải tập 
trung càng cao thì dân chủ càng giảm và ngược 


lại. Trong nguyên tắc thống nhất này, tập trung và. 


dân chủ tác động cùng chiêu, theo tỷ lệ thuận, đòi 
hỏi và bảo đảm lần nhau. Thực hiện đúng tập 
trung dân chủ thì cả tính tập trung và tính dân chủ 
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đều được bảo đảm. Khi tập trung đã trên cơ sở dân 
chủ thì tập trung càng cổ vũ cho dân chủ, trở 
thành đòi hỏi của dân chủ, càng thúc đấy dân chủ 
rộng rãi và có chất lượng hơn. Cũng tương tự, dân 
chủ trong sự hướng tới tập trung, phục vụ cho 
tập trung, đi tới sự thống nhất, những đề xuất 
đúng đắn của cá nhân sẽ trở thành ý chí chung của 
tập thể và được bảo đảm bằng tổ chức, thành 
quyết định và hành động chung thì khi đó dân 
chủ thật sự có mục đích, có thực chất. Nếu tập 
trung càng cao mà dân chủ bị hạn chế, thì tức là 
tập trung đó không trên cơ sở dân chủ, trở thành 
tập trung quan liêu, độc đoán hoặc hình thức. Nếu 
mở rộng dân chủ mà dẫn tới làm lỏng lẻo, suy 
giảm tập trung, mất đoàn kết nội bộ, không đi tới 
quyết định chung buộc mọi người tuân theo thì tức 
là dân chủ vô tố chức, vô kỷ luật, phường hội, 
không còn là dân chủ theo yêu cầu nguyên tắc của 
Đảng cộng sản. 

Với quan điểm đúng đắn về bản chất của 
nguyên tắc tập trung dân chủ theo chiều sâu lý 
luận như vậy, cùng với các quy định về nội dung 
của nguyên tắc ; này được ghi trong Điều lệ Đảng, 
chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học để bác bỏ 
những luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung 
dân chủ của Đảng mà thủ pháp đơn giản của 
những luận điệu đó là tách rời, đem đối lập giữa 
tập trung và dân chủ. Đảng ta không khi nào lại 
chỉ chăm lo củng cố, vun vén cho sự chỉ đạo tập 
trung một cách tách rời khỏi dân chủ, hạn chế dân 
chủ, vì làm như vậy sẽ chỉ đưa đến một sự tập 
trung quan liêu, giáo điều và tư biện, hoàn toàn 
không có sinh lực và rốt cuộc sẽ là làm giảm uy 
tín, sức mạnh của Đảng. Đang viên cũng không 
mong muốn trong Đảng phát triển một kiểu dân 
chủ vô giới hạn, không chủ đích, không đi tới 
những quyết định gì mang tính bắt buộc để Đảng 
thực hiện đúng vai trò lãnh đạo xã hội của mình. 


II. ĐỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐÚNG 
NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 

Trước hết, phải. nói rằng, nhận thức cho thật 
đúng, thật đầy đủ về nguyên tắc tập trung dân chủ 
không dễ. Hơn nữa, nguyên tắc này được vận 


(2) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 36, 
tr 185 
(3) V.I Lê-nin : Sđở, t 36, tr 186 
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Phấn đấu thưc hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đăng 


dụng trong các thời kỳ lịch sử và trong từng lĩnh 
Vực của công tác xây dựng Đảng và hoạt động 
lãnh đạo của Đảng có những nội dung cụ thể khác 
nhau. Và, nguyên tắc do _COT người cụ thể nhận 
thức và thực hiện, mà mỗi người lại có trình độ 
hiểu biết, cương vị, động cơ và lợi ích riêng. Vì 
vậy, cần tô chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 
trong toàn Đảng về tầm quan trọng, bản chất và 
nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo 
nên sự thống nhất chung trong tất cả các tổ chức 
đang và mọi dàng viên. Công việc này cần được 
găn VỚI việc kiểm điểm lại nhận thức và việc thực 
hiện nguyên tắc, nhận rõ những mặt đã làm đúng 
và chỉ ra những mặt chưa làm đúng, những 
nguyên nhân chủ quan của việc thực hiện chưa tốt 
hoặc cố tình vi phạm nguyên tắc. Đối với những 
tô chức đảng, đảng viên sai phạm nghiêm trọng 
thì càng phải xử lý kỷ luật và có biện pháp chấn 
chỉnh ngay về tô chức, kiện toàn sự lãnh đạo. 

Thứ hai, nguyên tắc bao giờ cũng trừu tượng. 
Muốn cho nguyên tắc được tuân thủ nghiêm túc, 
đầy đủ, cần phải có sự hướng dẫn, cụ thể hóa 
thành các quy chế. Nếu chỉ hô hào, yêu cầu mà 
không xây dựng được hệ thống quy chế bảo đảm 
thì vẫn không làm chuyển biến được tình hình. 
Điều 9 và nhiều điều khác của Điều lệ Đăng do 
Đại hội VIII của Đảng thông qua đã nêu một số 
quy định thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Tuy nhiên, vẫn cần xây dựng, ban hành nhiều quy 
chế cụ thê hướng dẫn, làm chuẩn mực để các tô 
chức đảng thực hiện. Trước mắt, cần sớm có quy 
chế về tổ chức và quản lý các sinh hoạt tư tưởng - 
lý luận ; quy trinh chuẩn bị, thảo luận, thông qua 
và phê duyệt nghị quyết của các cấp ủy đảng ; cụ 
thể hóa thêm các quy chế công tác cán bộ theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) ; 
quy định vê trách nhiệm cá nhân của người đứng 
đầu tô chức đẳng đối với những sai phạm của tô 
chức đàng và đẳng viên thuộc quyên, về hoạt 
động kiêm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp Ủy 
câp dưới, về việc xem xét, kết luận lại các ý kiến 
thiểu số, các ý kiến bảo lưu, các khiếu nại của 
đang viên v.v... 

Thứ ba, đưa tự phê bình và phê bình trong 
Đăng thành nên nếp và có chất lượng cao. Nguyên 
tắc tập trung dân chủ gắn rất chặt với nguyên tắc 
tự phê bình và phê bình trong Đảng. Duy trị đều 
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đặn chế độ tự phê bình và phê bình trên tỉnh thần 
co trọng thực chất chứ không tiến hành một cách 
hình thức sẽ giúp phát hiện, uốn nắn kịp thời 
những nhận thức, việc làm lệch lạc trong thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy, cả hai nguyên tắc này được thực hiện ra 
SaO tùy thuộc phân quyết định vào người đứng đầu 
cấp ủy. Nếu người chủ trì có tư tưởng độc đoán, 
phong cách thiếu dân chủ hoặc thiếu quyết đoán, 
ngại trách nhiệm thì cả cấp ủy khó mà thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê 
bình và phê bình dễ thành chiếu lệ, hoặc tiếp thu 
phê bình một cách miễn cưỡng. Do vậy, trong 
kiểm điểm đảng viên định kỳ, nhất là phần kiểm 
điểm của cá nhân cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất 
thiết phải kiếm điểm sâu về việc thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình. Những sai phạm liên quan đến nội dung 
này phải được phê phán, đấu tranh thăng thắn ; 
nêu vi phạm nặng hoặc kéo dài thì phải xử lý 
nghiêm ở mức không kém với những sai phạm vê 
quan điểm, lập trường chính trị và phâm chất đạo 
đức. Tổ chức đảng nào mất đoàn kết, không tiến 
hanh được việc tự phê bình và phê bình một cách 
khách quan, trung thực, có sai phạm nghiêm 
trọng, mang tính tập thể đối với nguyên tắc tập 
trung dân chủ thì câp ỦY cấp trên cần có biện pháp 
xử lý, chấn chỉnh về tô chức và đội ngũ lãnh đạo 
chủ chốt. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp 
hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thực hiện 
các nguyên tắc tô chức và sinh hoạt Đảng, trong 
đó có nguyên tắc tập trung dân chủ phải trên cơ sở 
ý thức tự giác của đảng. viên. Những sai phạm 
nguyên tắc cũng thường rất tỉnh vi dường như đều 
có lý do gì đó để biện hộ, song không phải là 
không cần hoặc không thê kiểm tra. Khi đã có các 
quy chế, hướng dân tương. đối cụ thể, cấp ủy cấp 
trên cần định kỳ kiêm tra cấp ủy, tô chức đảng cập 
dưới thực hiện nguyên tắc ra sao. Mục đích của 
việc kiểm tra không chỉ đề phát hiện sai phạm, mà 
chủ yếu nhăm uốn nắn những lệch lạc, chấn chỉnh 
những biểu hiện sai trái, giúp tháo gỡ những 
vướng mặc, nhằm giúp cấp dưới phát huy tốt hơn 
tác dụng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự 
đoàn kết nhất trí của các tô chức đảng. Œ 
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỀN CỦA ASEAN - 


NHÌN TỪ PHÍA VIỆT NAM 


Ừ tháng 7 năm 1997, một cuộc khủng 

hoảng tài chính tiền tệ đã nổ ra ở Đông và 

Đông - Nam Á. Khởi đầu ở Thái Lan, 
cuộc khủng hoảng này đã nhanh chóng lan sang 
In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và hầu hết các nước 
thành viên ban đầu của ASEAN. 

Khủng hoảng kinh tế đã tàn phá các nền kinh 
tế ASEAN và cho thấy tính không bền vững của 
mô hình phát triển này, đặc biệt là những khiếm 
khuyết của nó. Vậy những khiếm khuyết đó là 
gì ? Liệu có thể khắc phục được chúng không và 
khắc phục bằng cách nào ? 

Ngày nay, phân lớn các nhà nghiên cứu về sự 
phát triển của châu Á đã thống nhất với nhau 
răng, quả thật, có một mô hinh phát triển kiểu 
Đông Â. Những đặc trưng cơ bản của mô hình đó 
là : mở cửa, hướng ra bên ngoài ; một nhà nước 
mạnh tích cực can thiệp vào kinh tẾ ; coi trọng 
học vấn và có tỷ lệ tiết kiệm xã hội cao. Những 
đặc trưng trên cũng chính là những ưu điểm trong 
mô hình phát triển Đông Á. 

Những ưu điểm này đã phát huy tối đa tác 
động tích cực của nó và góp phần chủ yếu trong 
việc thúc đấy sự phát triển kinh tế của các nước 
này trong những năm thuộc nửa sau thập niên 80 
vừa qua. _ 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, mô 
hình phát triển Đông Á, nhất là các biến thê của 
nó ở phần lớn các nước ASEAN, cũng cho thấy 
nhiều khiếm khuyết rất cơ bản. 

Khiếm khuyết thứ nhất là sự phụ thuộc quá 
nặng nề vào bên ngoài. Đối với các nước đang 
phát triển, trong đó có ASEAN, tiến hành công 
nghiệp hóa trong hoàn cảnh khác hắn hoàn cảnh 


NGUYÊN DUY QUÝ * 


của các nước phương Tây khi bắt đầu công 
nghiệp hóa trong các thế kỷ trước, sự phụ thuộc 
vào nước ngoài về nguồn vốn đầu tư, về thị 
trường là không tránh khỏi. Sai lầm của ASEAN 
là ở chỗ không chú ý một cách thỏa đáng tới việc 
huy động các nguồn lực trong nước, lây đó làm 
động lực chính để phát triển mà lại quá trông cậy 
vào các nguồn lực bên ngoài. Ở nửa sau những 
năm 80 đầu những năm 90, việc phụ thuộc vào 
các nguôn vốn bên ngoài đã không gây nên 
những hậu quả tiêu cực cho các nền kinh tế 
ASEAN. Sở dĩ như vậy là vì những nguồn vốn dư 
thừa trên thế giới, đặc biệt là từ Đông Á, đã ào ạt 
đổ vào các nền kinh tế trên, nhất là các nền kinh 
tế Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a do 
những cơ hội đầu tư mà các nước này có thể đem 
tới cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Nhờ có được 
nguồn vốn dồi dào, các nước trên đã có thể thành 
công trong việc đây nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của mình, tạo nên những huyền thoại kinh 
tế mà chúng ta đã thấy. 

Ở giai đoạn hiện nay, những thuận lợi trên 
không còn nữa. Quá trình chuyển đối cơ cầu kinh 
tế tại các nước công nghiệp phát triển đã khiến 
cho các nhà đầu tư của các nước này nhận ra răng 
việc đầu tư trong một số ngành kinh tế ở nội địa 
có khả năng đưa lại nhiều lợi nhuận hơn là tiếp 
tục bỏ vốn vào các nền kinh tế đang phát triên ở 
châu Á. Việc thành lập khối Thị trường châu Áu 
duy nhất (ESM) và Khu vực Mậu dịch tự do Bắc 
Mỹ (NAFTA) vào năm 1992 cũng tạo ra sức hấp 


GS, TS, Ủy viên Trung Ương Đảng, Giám đốc Trung tâm khoa 
học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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dẫn lớn đối với các nhà đầu tư ngoài hai khu vực 
trên, đặc biệt là các nhà đầu tư Đông Á. Bắt đầu 
từ thời điểm trên, các nguồn vốn từ châu Á đã 
được chuyển hướng sang các thị trường châu Âu 
và Bắc Mỹ. Trong bối cảnh như vậy, ASEAN lại 
phải đối diện với những đối thủ cạnh tranh lớn về 
nguôn vốn và thị trường tiêu thụ ngay tại khu vực 
của minh. So với Trung Quốc và Ân Độ, ASEAN 
đã mất các lợi thế so sánh trong những ngành 
công nghiệp tập trung lao động. So với các nên 
kinh tê công nghiệp hóa mới (Hồng Công, Đài 
Loan, Xin-ga-po và Hàn Quốc), ASEAN lại 
không có lợi thế cạnh tranh trong những ngành 
công nghiệp tập trung vốn. Đây chính là bị kịch 
mà một sô nước đang lâm vào khi họ sắp hóa 
rồng. ASEAN không còn nhiều hấp dẫn đối với 
các nhà đầu tư muốn bỏ vốn vào các ngành công 
nghiệp sử dụng nhiều lao động, lại chưa đủ hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư muốn xây dựng những 
cơ sở công nghiệp sử dụng công nghệ cao trong 
khu vực. Do đó, ngay từ đầu những năm 90, các 
nguôn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài chảy 
vào các nền kinh tế ASEAN ngày càng ít hơn so 
với những năm cuối thập niên 80. Thiếu vốn đầu 
tư, các nên kinh tế này lâm vào tình trạng lao đao 
là điều dễ hiểu. 

Việc áp dụng quá triệt để chiến lược công 
nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu cũng gây nên 
những hậu quả tiêu cực. Chiến lược công nghiệp 
hóa hướng ra xuất khẩu đã góp phần to lớn đối 
với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của 
ASEAN. Tuy nhiên, đường lối công nghiệp hóa 
này cũng gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. 

Thứ nhất, VIỆC liên kết các nên kinh tế đang 
phát triển vào nên kinh tế thế giới làm cho các 
nên kinh tế này trở thành khâu yếu nhất trong hệ 
thống kinh tế toàn cầu và do đó rất dễ bị tổn 
thương, khi có những biến đổi trong môi trường 
kinh tế quốc tế. 

Thứ hai, "VIỆC lấy \ nhu cầu bên ngoài làm động 
lực phát triển kinh tế sẽ dẫn tới một cơ cầu kinh 
tế mất cân đối. Những ngành có nhu câu tiêu thụ 
nhiều ở các thị trường ngoại quốc sẽ có cơ hội 
phát triển, còn những ngành công nghiệp Ít CÓ 
khả năng xuất khẩu sẽ chỉ có thể phát triên một 
cách cầm chừng, thậm chỉ bị lụi tàn. 


28 


SỐ 4 (2-1999) 


Ngoài những hậu quả do chính việc áp dụng 
chiến lược công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu 
gây ra, cơ câu kinh tế của các nước ASEAN còn 
bị làm cho méo mó hơn do ý chí chủ quan và 
những tính toán sai lầm của một số nhà lãnh đạo 
trong khu vực. Bị huyễn hoặc bởi những thành 
tích tăng trưởng kinh tế thần kỳ của khu vực, một 
số nhà lãnh đạo đó đã khuyến khích xây dựng 
trên đất nước minh những công trình kiến trúc kỳ 
vĩ tiêu tốn hàng tỷ đô la, lấy từ các nguồn vốn vay 
của nước ngoài. 

Về phần mình, một số nhà kinh doanh bị mê 
hoặc bởi triển vọng bùng nổ về kinh tế và du lịch 
ở khu vực vào đầu thế kỷ tới, đã đổ xô vào kinh 
doanh trong thị trường bất động sản. Việc xây cất 
khách sạn, . đường sá diễn ra ô ạt càng làm cho cơ 
cầu kinh tế mất cân đối nghiêm trọng hơn nữa. 

Đó là nguyên nhân giải thích vì sao các nền 
kinh tế ASEAN đã suy sụp nhanh chóng trước 
những biến động không thuận lợi trong môi 
trường kinh tế quốc tế và khu vực bắt đầu từ đầu 
những năm 90 tới nay. 

Khiếm khuyết lớn thứ hai trong mô hình phát 
triển Đông Á là sự liên kết chặt chế giữa giai cấp 
cầm quyền chính trị và các tập đoàn kinh doanh 
lớn. Sự hình thành mối liên kết này đã diễn ra 
khác nhau ở các quốc gia khác nhau và không 
phải ngay từ đầu đã mang tính chất phản tiến bộ, 

ít nhất là trong trường hợp của một số các quốc 
gia ASEAN. 

Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó, khi phân tích SỰ 
hình thành mối quan hệ cộng sinh giữa giai cấp 
cầm quyền với giới kinh doanh chóp bu ở 
Thái Lan. Vào lúc bắt đầu thực hiện chính sách 
công nghiệp hóa, những người cầm quyền có tỉnh 
thần dân tộc ở nước này đã thi hành chính sách 
kinh tế dân tộc chủ nghĩa. Họ đã làm mọi cách để 
giành lại cho người Thái, một dân tộc chỉ quen 
làm ruộng và làm quan, quyền quản lý các ngành 
kinh tế phi nông nghiệp béo bở đang nằm trong 
tay giai câp tư sản nước ngoài, đặc biệt là tư sản 
người Hoa. Mặc dù đã được chính phủ khuyến 
khích và dành cho nhiều ưu đãi, các nhà kinh 
doanh Thái đã thất bại trong nghề nghiệp mà cha 
ông họ thường coi khinh trước đây. Chương trình 
phát triển công nghiệp mà các nhà lãnh đạo Thái 
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Lan đặt nhiều kỳ vọng Ở nửa sau những năm 50 
đã thất bại do quản lý tôi và không thu hút được 
vốn đầu tư nước ngoài. Rút kinh nghiệm từ thất 
bại trên, chính phủ Thái Lan đã buộc phải huy 
động tới tiềm lực tài chính và tài năng kinh doanh 
của cộng đồng doanh nghiệp người Hoa và người 
Ấn Độ cùng các quan hệ kinh tế quốc tế của họ. 
Để duy trì quyền kiếm soát kinh tế của người 
Thái, chính phủ đã cho phép một số quan chức 
chính phủ tham gia vào ban quản trị của các tập 
đoàn kinh tế của Hoa kiều và các ngoại kiêu khác. 
Chính sự tham gia này đã tạo cơ sở pháp lý cho 
sự liên kết giữa giới cầm quyên chính trị và giới 
kinh tế chóp bu ở Thái Lan hiện nay. Tình hình 
tương tự đã diễn ra tại nhiều nước ASEAN khác. 

Từ việc tham gia vào Ban quản trị của các 
công ty của ngoại kiều nhằm giữ vững quyền lãnh 
đạo kinh tế của chính phủ bản địa, nhiều quan 
chức chính phủ các nước ASEAN, kể cả các quan 
chức cao cấp đã dần dần tha hóa và trở thành 
người bảo vệ, che chắn cho các công ty của ngoại 
kiều, các công ty đa quốc gia và các công ty của 
tư sản người bản xứ. Tình trạng tham nhũng, hối 
lộ trở nên phổ biến và là quốc nạn ở hầu hết các 
nước ASEAN. 

Trong hoàn cảnh đó, đáng lẽ phải lắng nghe 
những lời cảnh báo của các nhà khoa học, thì một 
vài nhà lãnh đạo lại quá say sưa với “điều kỳ diệu 
châu Á” để bỏ qua hay coi nhẹ những cảnh 
báo trên. 

Do đó, thay vì phải tiến hành những cải cách 
trong bộ máy hành chính, chống tham nhũng, hối 
lộ và tiến hành những điều chỉnh cơ cấu kinh tế 
nhăm làm cho nó có khả năng thích ứng với môi 
trường kinh tế quốc tế đã thay đối, thì họ lại chỉ 
tập trung cố găng vào VIỆC nâng cấp kết cầu hạ 
tầng, mà chủ yếu là phần cứng trong kết cấu hạ 
tầng đó, chứ không chú ý một cách thỏa đáng tới 
việc phát triển nguôn nhân lực, đặc biệt là nguồn 
nhân lực có chất lượng cao. 

Khiếm khuyết lớn thứ ba là sự bất lực trong 
việc giải quyết công bằng xã hội. Ở các nước, trừ 
Xn- -BA-pO, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập 
giữa các tầng lớp dân cư, giữa nông thôn và thành 
thị, giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số là rất 
nghiêm trọng. 
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Ngoài xung đột về lợi ích kinh tế giữa các tầng 
lớp cư dân, trong các xã hội đã xuất hiện những 
xung đột về lợi ích chính trị. Tầng lớp trung lưu, 
sản phâm xã hội của quá trình phát triển tư bản 
chủ nghĩa của các nước này, đã trở thành một lực 
lượng xã hội đáng kể. Tầng lớp này nắm trong tay 
một phần không nhỏ của cải xã hội và các quan 
hệ kinh tế quốc tế, nhưng lại không được chia sẻ 
những quyên lợi chính trị đang nằm trong tay các 
tập đoàn chính trị, các nhà lãnh đạo quân sự. Sự 
bất bình của giới trung lưu đã nhiều lần bột phát 
thành các xung đột xã hội mà điển hình là các 
cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan cách đây 
không lâu và ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a 
hiện nay. 

Khiếm khuyết thứ tư là sự tàn phá môi trường. 
Do quá coi trọng việc tăng trưởng kinh tế, xem 
tăng trưởng là giải pháp tông thể cho các vấn đề 
kinh tế, chính trị, xã hội, chính phủ một số nước 
đã không thật sự quan tâm tới việc bảo vệ môi 
trường. Việc khai thác rừng bừa bãi đã gây nên 
tinh trạng mắt cần bằng sinh thái. Quá trình công 
nghiệp hóa gấp gáp để phục vụ cho xuất khẩu đã 
không cho phép nhiều nước nghĩ tới Việc đề ra 
các giải pháp đồng bộ để xử lý các phế thải công 
nghiệp. Tình trạng ô nhiễm bầu khí quyền và 
nguôn nước sạch đã tới tỉnh trạng báo động tại 
nhiều nước, đặc biệt là Thái Lan và Phi-líp-pin. 

Cùng với nó, áp lực dân số lên môi trường 
cũng đang ngày càng gia tăng. Nếu ASEAN 
không có được một chính sách thích hợp về môi 
trường và dân số, khu vực chúng ta sẽ phải trả giá 
đắt hơn nữa cho những thành tựu tăng trưởng kinh 
tế vào đầu thế kỹ tỚi. 

Khiếm khuyết thứ năm là SỰ bất lực trong VIỆC 
giúp ASEAN xây dựng một nên công nghệ quốc 
gia tiên tiến. 

Cho tới hiện nay, công nghệ của ASEAN chủ 
yếu là các công nghệ được chuyển giao từ nước 
ngoài. Đó là những công nghệ thấp hoặc là đã lạc 
hậu không đáp ứng được nhu cầu phát triển công 
nghiệp ở các nước tiên tiến, hoặc là những công 
nghệ gây ô nhiễm trầm trọng cần phải chuyển ra 
khỏi lãnh thô các nước chủ nhà. 

Tình trạng thiếu vắng nên công nghệ quốc gia, 
tiên tiến ở ASEAN hiện nay là do nhiều nguyên 
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nhân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ 
là do chính phủ nhiều nước không thật sự coi 
trọng việc nghiên cứu khoa học cơ bản. Trong số 
các nước ASEAN, chỉ có In-đô-nê-xi-a là có viện 
khoa học, hoạt động tương tự như một viện hàn 
lâm. Ở các nước khác, người ta chỉ chú ý phát 
triên các ngành khoa học ứng dụng, thực chất là 
nghiên cứu các công nghệ nhập khẩu và khả năng 
áp dụng những công nghệ đó. 

Do không thật sự coi trọng việc nghiên cứu 
khoa học cơ bản, nên không có chính sách thỏa 
đáng nhăm khuyến khích những người làm công 
tác nghiên cứu và giảng dạy về khoa học. Do đó, 
không thu hút được sinh viên tốt nghiệp vào làm 
việc trong các ngành trên. Kết quả là, đại đa số 
thanh niên lao vào học và làm việc trong những 
ngành kinh tế công nghiệp hoặc dịch vụ. 

Tình trạng không có nền công nghệ quốc gia 
của ASEAN sẽ tiếp tục kéo dài, nếu các nhà lãnh 
đạo các nước này không nhận thức đây đủ về vai 
trò to lớn của một nên công nghệ dân tộc, tiên 
tiến và đề ra các chính sách thích hợp nhằm xây 
dựng và phát triên những ngành công nghệ đó. 

Những khiếm khuyết trong mô hình phát triển 
của ASEAN, như đã nói ở trên, đã xuất hiện ngay 
từ khi các nước này áp dụng đường lối công 
nghiệp hóa hướng ra xuất khâu. Nhưng ở giai 
đoạn đầu, khi những mặt tích cực trong mô hình 
phát triển đang phát huy tác động tích cực của nó, 
những khiếm khuyết đó đã bị kiềm chế, bị che lấp 
để người ta không nhìn rõ chúng, hoặc nếu có 
nhìn thấy thì cũng không lường hết những hậu 
quả tai hại mà chúng có thể gây ra. Chỉ tới khi 
môi trường kinh tế và thương mại quốc tế thay 
đổi theo hướng bất lợi, những khiếm khuyết đó 
mới có cơ hội bộc lộ tác động tiêu cực của nó và 
gÓP phần gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế ở 
hầu hết các nước thành viên ban đầu của ASEAN, 
như chúng ta đã thấy. 

Vậy những khiếm khuyết trên có phải là 
cố hữu không và có khả năng khắc phục 
không ? Thực tế của các nên kinh tế Đài Loan, 
Hồng Công, những nước cùng. chia sẻ mô hình 
phát triên Đông Á đã chứng tỏ rắng những khiếm 
khuyết đó không phải là cố hữu và có thể khắc 
phục được. 
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Để làm được điều này, ASEAN cần tiến hành 
những điều chỉnh vĩ mô cả về kinh tế lẫn chính trị 
nhằm hạn chế những mặt tiêu cực trên trong mô 
hình phát triển của mình. 

Trước hết, theo chúng tôi, các nước ASEAN 
nên xem lại chính sách thu hút các nguồn lực bên 
ngoài, đặc biệt là việc sử dụng những nguôn lực 
đó. Việc huy động các nguôn lực bên trong cần 
được đặc biệt coi trọng. Tình trạng giảm thiểu 
nguồn FDI vào các nền kinh tế ASEAN sẽ còn 
tiếp tục trong những năm đầu thế kỷ tới, kể cả khi 
AFTA đã được hoàn tất. Bởi vì, như đã phân tích 
ở trên, việc chuyến hướng đầu tư của các nhà kinh 
doanh nước ngoài ra khỏi ASEAN là do nhiều 
nguyên nhân chứ không phải chỉ do các nước này 
đã mất lợi thể cạnh tranh trong những ngành công 
nghiệp tập trung lao động. Thị trường ASEAN 
thật lớn đối với những sản phẩm công nghiệp SỬ 
dụng nhiều lao động, nhưng lại là nhỏ đối với 
những sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất 
xám cao. Bởi vì, nhìn chung mức sống của nhân 
dân các nước ASEAN còn thấp so với mức sống 
của nhân dân các nước thuộc Liên minh châu Âu 
và Bắc Mỹ. Do đó, SỨC mua đối với các sản phâm 
công nghiệp cao cấp còn rất thấp. Tình trạng bao 
hòa về nhu câu ô tô ở Thái Lan và các nước thành 
viên khác của ASEAN đã cho thấy điều đó. 
Chừng nào ASEAN còn chưa thể nâng cao mức 
sống của đại đa số nhân dân trong khu vực, chừng 
đó sức hấp dẫn của nước này đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài còn Dị hạn chế. Các nguồn FDI từ 
Đông Á sẽ còn tiếp tục chay vào Trung Quốc 
hoặc được chuyển hướng sang các thị trường chầu 
Âu và Bắc Mỹ. Bài toán về nguồn vốn cho công 
nghiệp hóa, phải tìm lời giải trong khu vực, ít 
nhất là trong những năm sắp tới. 

Đương nhiên, để tiếp tục công nghiệp hóa đất 
nước, ASEAN không thể chỉ trông cậy vào các 
nguồn vốn bên trong khu vực, dù đó là những 
nguôn vốn không nhỏ. Nhưng cũng không nên 
coi thường những nguôn vốn còn trôi nôi trong 
dân, đặc biệt là ở các nước thành viên mới. Thật 
là một nghịch lý khi khu vực chúng ta đang thiếu 
vốn, đang phải làm mọi cách để khiến các nhà 
đầu tư bên ngoài bỏ vốn vào các nên kinh tế của 
chúng ta, thì một lượng vốn không nhỏ của 
Đông - Nam Á lại được chuyển ra khỏi khu vực 
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để đầu tư vào các nên kinh tế bên ngoài, ASEAN 
nói chung và các nước thành viên nói riêng nên 
có những ‹ chính sách thỏa đáng để khuyến khích 
các nhà đầu tư của mình bỏ vôn vào nên kinh tế 
trong nước hoặc các nên kinh tế bên trong Hiệp hội. 

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 


nguồn nhân lực có chất lượng CaO cần được đặc 


biệt chú ý. Các nước ASEAN đều là những nước 
có tỷ lệ người biết đọc, biết viết cao. Nhưng nếu 
một lực lượng lao động chỉ có được một trình độ 
học vấn như vậy thì chỉ đáp ứng được các ngành 
công nghiệp sử dụng các lao động giản đơn. Ơ 
giai đoạn hai của quá trình công nghiệp hóa, 
ASEAN cần chuyên sang phát triển những ngành 
công nghiệp tập trung vôn và sử dụng những công 
nghệ có hàm lượng chất xám cao. Bước chuyển 
có tính chất chiến lược này đã không thực hiện 
nổi vì thiếu một lực lượng lao động có kỹ năng. 

Nhằm khắc phục tỉnh trạng trên, ngoài những 
cố gắng của bản thân mỗi nước, ASEAN nên đưa 
vấn đề phát triên nguồn nhân lực vào chương 
trinh hợp tác khu vực trong những năm sắp tỚI. 
Nên chăng lập ra một viện nghiên cứu phát triển 
nguôn nhân lực chung của toàn Hiệp hội ? Những 
người được đào tạo ở viện này sẽ là nguôn bô 
sung nhân lực cho các nước ASEAN và sẽ được 
trưng mộ vào làm việc trong các chương trinh 
hợp tác kinh tế nói chung của toàn Hiệp hội. 

Việc giải quyết tinh trạng ô nhiễm môi trường 
và mất cân bằng sinh thái hiện nay cần trở thành 
những cố găng chung của toàn khu vực. Bởi vì, 
các quốc gia Đông - Nam Á cùng năm trong một 
tông thể địa lý. Nhiêu nguôn tài nguyên thiên 
nhiên năm vắt qua các đường biên giới quốc gia. 
Do đó, việc khắc phục tình trạng suy thoái về môi 
trường sinh thái hiện nay đòi hỏi những cố gắng 
đồng bộ của tất cả các quốc gia và có sự hợp tác 
về tài chính của các nước có liên quan. 

Trong một thời gian dài, khu vực chúng ta đã 
đạt được những ty lệ tăng trưởng kinh tế rất cao. 
Sự tăng trưởng kinh tế, quả thật, đã góp phần 
không nhỏ trong việc nâng cao mức thu nhập 
bình quân tính theo đầu người ở mỗi quốc gia. 
Thực tế đó khiến nhiều người trong khu vực cho 

răng mọi vấn đề kinh tế xã hội và chính trị của 

một quốc gia đều có thê được giải quyết bằng 
VIỆC tăng trưởng kinh tế, do đó đã gạt sang một 
bên các vẫn đề văn hóa, xã hội. 
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Một chính sách như vậy không nên được tiếp 
tục, nếu chúng ta muốn nhìn thấy một ASEAN 
phát triển bền vững, hài hòa trong những thế 
ky tới. 

Việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu 
nhập và các quyên lợi chính trị, trước hết là công 
việc riêng của mỗi nước thành viên. Tuy nhiên, 
hợp tác khu vực cũng có thể có vai trò quan trọng 
trong vấn đề này. Kinh nghiệm của Xin-ga-po 
trong việc xây dựng nhà nước phúc lợi kiểu 
châu Á nên được các nước thành viên khác của 
ASEAN quan tâm nghiên cứu. Các dự án hợp tác 
tiêu khu vực cần được khuyến khích, thúc đẩy bởi 
vì nó không chỉ giúp tạo nên những mối dây liên 
kết khu vực mà còn giúp các nước thành viên 
ASEAN phát triển những vùng nông thôn hẻo 
lánh của mình. Những kết quả hợp tác kinh tế của 
Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Xin-ga-po ở Jô-ho, 
Ba-tam và Xin-ga-po đã chứng tỏ điều đó. 

Hiện nay, nước ta đang tiễn hành sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đưa 
sự nghiệp đó tới thành công, Đảng và Chính phủ 
ta chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 


mạnh thời đại, kết hợp các nguồn lực bên trong 


với các nguôn lực bên ngoài. Bài học mà ASEAN 
cung cấp cho chúng ta từ cuộc khủng hoảng kinh 
tế hiện nay là phải dựa vào sức minh là chính, huy 
động các nguôn nội lực trong nước, lấy đó làm 
động lực chính để phát triên kinh tế. Nguồn lực 
bên ngoài là cực kỳ quan trọng, nhưng không thể 
xem đó là giải pháp chính về vốn đầu tư cho công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Kinh nghiệm của ASEAN cũng cho thấy rằng, 
ngay trong lúc đang ö ở định cao của sự tăng trưởng 
kinh tế, nước ta cân phải tiến hành những bước 
chuẩn bị cần thiết để chuyển sang giai đoạn hai 
của quá trình công nghiệp hóa. Những lợi thế SO 
sánh tương đối của Việt Nam về lao động. về tài 
nguyên thiên nhiên sẽ nhanh chóng mất đi. Đó là 
chưa kể tới một thực tế là, ngày nay, nhin chung, 
lao động rẻ không còn được xem là một trong 
những nhân tố hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài. Dọ vậy, để tránh lặp lại sai làm của 
ASEAN trong chính sách phát triển nguồn nhân 


(Xem tiếp trang 40) 
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VỀ PHÁP LÊNH TỔ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI 


Ở CƠ SỞ 


NHẬT TÂN 


ẰNG ngày, trong cuộc sống sôi động của 
H-- dân, có những lúc xảy ra những 

xung đột như va chạm, xích mích giữa 
các thành viên trong gia đình, tộc họ, hoặc giữa 
bà con xóm giêng với nhau. Những xung đột này 
nếu không được giải quyết kịp thời, thì thường 
xảy ra những trường hợp đáng tiếc như : từ mâu 
thuần nhỏ sẽ trở thành mâu thuẫn lớn, từ tranh 
chấp thuần túy dân sự, kinh tế, sẽ trở thành vụ án 


hình sự, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, 


gây rối trật tự an ninh xã hội, làm ảnh hưởng xấu 
đến sản xuất, phương hại nếp sống văn hóa. 
Nhân dân ta đã sử dụng nhiêu biện pháp hay về 
đạo đức, pháp luật... để hạn chế bớt những xung 
đột và những hậu quả đáng tiếc của những xung 
đột này, trong đó có một biện pháp rất có hiệu 
quả, đó là hòa giải. Hòa giải là một hình thức 
giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư 
bằng tình, bằng lý, bằng sự nhường nhịn, thông 
cảm lẫn nhau, nhằm giữ gìn tỉnh thân, tình làng, 
nghĩa xóm, đoàn kết trong cộng đồng, phòng 
ngừa và hạn chế những việc vi phạm pháp luật 
và tranh chấp trong nhân dân. 

Từ lâu, Nhà nước ta đã quan tâm và tạo điều 
kiện để hòa giải đi vào hoạt động tốt, như ban 
hành các văn bản pháp luật quy định về hòa giải 
trong nội bộ nhân dân. Sắc lệnh số 13/SL ngày 
24-1-1946 và Sắc lệnh số 51/SL ngày 17-4-1946 
quy định : Ban tư pháp xã có nhiệm vụ hòa giải 
tất cả các việc về dân sự, và phạt vi cảnh. Cùng 
với việc hòa giải của ban tư pháp xã, còn có hòa 
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giải của tòa án sơ cấp (trước 
năm 1950) và của tòa án nhân 
dân huyện (sau năm 1950). 

Từ năm. 1961, nhiệm vụ 
quản lý công tác hòa giải được 
chuyển sang cho Tòa ân nhân 
dân tôi cao. Tòa án nhân 
dân tối cao đã ra Thông tư 
số 02-TC ngày 26-2-1964 về 
xây dựng tô hòa giải và kiện 
toàn tổ tư pháp xã, khu phố. 
Thông tư này hướng dẫn cụ thể 
về tính chất, chức năng của tổ hòa giải, đó là một 
tổ chức xã hội, ,Không phân xử mà chỉ giải thích, 
thuyết phục để giúp đỡ các bên tự nguyện giải 
quyết xích mích, tranh chấp một cách có tình, 
có lý. 

Từ năm 1982 đến nay, Bộ Tư pháp được giao _ 
nhiệm vụ quản lý và hướng dẫn hoạt động của tổ 
hòa giải từ Tòa án nhân dân tối cao chuyên sang. 
Bộ Tư pháp đã được Chính phú. g1aO nhiệm vụ 
quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết 
hoạt động của các tô hòa giải (Điều 2, Nghị định 
số 38/CP, ngày 4-6-1993 của Chính phủ). Ở địa 
phương, các sở tư pháp cấp. tinh, phòng tư pháp 
câp huyện, ban tư pháp câp xã thực hiện các 
nhiệm vụ nêu trên trong phạm vi địa phương 
(Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26-7-1993 
của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương). 

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đã có hàng nghìn tổ hòa giải ở hầu 
hết các xóm, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố v.v.. 
Nhìn chung, số lượng tô hòa giải và hòa giải viên 
ở các địa phương đều tăng, hoạt động hòa giải 
cũng có chất lượng tốt hơn. Hằng năm, trung 
bình ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, tổ hòa giải đã hòa giải được từ 3 nghìn đến 
4 nghìn vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân 
và đã hòa giải thành công được 70% đến 80% 
các vụ việc. 

Hoạt động hòa giải trong những năm qua đã 
góp phần quan trọng vào việc giải quyết tranh 
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chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp 
phân phòng ngừa vị phạm pháp luật và đã làm 
giảm đáng kê số VỤ VIỆC phải đưa đến tòa án xét 
xử, cũng như số vụ việc phải đưa đến các cơ 
quan nhà nước khác có thâm quyền giải quyết, 
góp phần tích cực vào việc xây dựng nêp sống 
văn hóa lành mạnh trong nhân dân, ôn định trật 
tự, an ninh xã hội. Hoạt động hòa giải đã khẳng 
định được vị trí, vai trò trong đời sông xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công 
tác hòa giải ở cơ sở trong những năm qua cũng 
đã bộc lộ những hạn chế như : 

- Tổ hòa giải Ở các địa phương chưa được 
thống nhất về mặt tổ chức. Có nơi tổ hòa giải 
được thành lập ö ở xóm, thôn, làng, bản, ấp, tô dân 
phố ; có nơi lại thành lập ở xã, phường v.v. 

- Chưa có văn bản pháp luật quy định về 
phạm vi hòa giải ở cơ sở, trình tự, thủ tục hòa 
giải, do đó các nơi thực hiện còn tùy tiện, gây 
lúng túng, khó khăn cho công tác hòa giải. 

Xuất phát từ ý nghĩa ,quan trọng của công tác 
hòa giải, từ tình hình tổ chức và hoạt động hòa 
giải trong thời gian qua và pháp luật hiện hành 
về lĩnh vực này, ngày 25-12-1998 Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh 
tô chức và hoạt động hòa giải ở cơ sơ, và ngày 
5-1-1999 vừa qua đã được Chủ tịch nước ký sắc 
lệnh ban hành. Việc ban hành Pháp lệnh này 
nhăm : 

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thống nhất cho 
VIỆC tô chức và hoạt động của tô hòa giải và các 
tổ chức hòa giải khác của nhân dân trong cộng 
đồng dân cư. 

- Từng bước kiện toàn tổ chức và nâng cao 
hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. 


- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tô 


chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan 
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân 
đối với công tác hòa giải ở cơ sở ; 

- Tăng cường tình đoàn kết tương thân, tương 
ái, hỗ trợ, giúp đỡ lần nhau trong cộng đông dần 
cư, tạo điều kiện để nhân dân tự bảo vệ quyên và 
lợi ích hợp pháp của mình. 

Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải Ở CƠ 
Sở gôm có Š chương và 19 điều, trình bày những 
quy định chung và nhưng quy định cụ thể. 
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Phân những quy định chung : 

Phần này bao gồm toàn bộ Chương I, nói về 
tô chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, xác định 
vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, tô chức kinh tế, cơ quan nhà nước, đơn vị 
vũ trang nhân dân và công dân trong công tác 
hòa giải, các nguyên tắc hòa giải và quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở. 

Trong pháp lệnh Tây, hòa giải ở cơ sở được 
hiểu là việc hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các 
bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết 
với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh 
chấp nhỏ, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ 
nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp 
luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng 
đồng dân cư. Trong thực tế, những người tham 
gia hòa giải không phân xử mà dùng lời lẽ 
khuyên can, phân tích, hướng dẫn, giúp đỡ các 
bên tranh chấp xử sự phù hợp với chính sách của 
Đảng và pháp lệnh của Nhà nước, phù hợp với 
đạo đức xã hội. Khi tiến hành hòa giải, tùy từng 
trường hợp cụ thể, mà những người làm công tác 
hòa giải giải thích và vận dụng những quy định 
pháp luật có liên quan, để giúp các bên đạt được 
thoa thuận, tự nguyện giải quyết những việc vi 
phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ. 

Hình thức hòa giải ở cơ sở là tổ hòa giải hoặc 
các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn, 
xóm, bản, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác 
như việc tổ chức hòa giải ở các tổ chức chính trị - 
xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh 
niên...) giữa các thành viên của tổ chức mình 
hoặc các bên tranh chấp không phải là thành 
viên của tổ chức mình. Việc quy định vê tô hòa 
giải và các tô chức hòa giải thích hợp khác của 
nhân dân trong cộng đồng dân cư như trên là phù 
hợp với truyền thống và thực tế phố biến hiện 
nay Ở nước ta. 

Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích hoạt 
động hòa giải, các hình thức hòa giải ở cộng 
đồng dân cư. 

Tổ hòa giải và các tổ chức hòa giải thích hợp 
khác có nhiệm vụ giải quyết những việc vi phạm 
pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân. Đây 
là những vụ việc vẫn thường xây ra trong nội bộ 
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nhân dân, trong quan hệ hàng xóm lãng giềng, 
quan hệ làm ăn, sinh sống, giao tiếp hằng ngày 
giữa những người cùng xóm, cùng thôn v.v... có 
khi xảy ra ngay trong nội bộ một gia đình, giữa 
mẹ chồng - nàng dâu, giữa vợ - chồng, giữa anh 
chị em một. Khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp 
thì yêu cầu đặt ra là phải có người kịp thời gần 
gũi trao đối, phân giải lẽ thiệt hơn, có lý, có tỉnh 
và giúp các bên tìm ra cách giải quyết thỏa đáng 
để mỗi bên đều có thể chấp nhận được. Những 
vụ việc hinh sự, những vi phạm pháp luật bị xử 
lý hành chính và những vụ tranh chấp, những vụ 
vi phạm pháp luật khác mà theo quy định của 
pháp luật không được hòa giải thì không thuộc 
phạm vi giải quyết của pháp lệnh này. Ví dụ, 
theo quy định tại Điều 43 Pháp lệnh thủ tục giải 
quyết các vụ án dân sự thì không hòa giải các 
việc như : hủy việc kết hôn trái pháp luật ; những 
việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật ; đòi bồi 
thường thiệt hại đến tài sản của nhà nước.. 

Pháp lệnh đã quy định những nguyên tắc si 
yếu về hòa giải là phải : 

- Phù hợp với đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và 
phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân ; 

- Được tiến hành trên cơ sở tôn trọng sự tự 
nguyện của các bên ; không bắt buộc, áp đặt các 
bên tranh chấp phải tiến hành hòa giải ; 

- Bảo đảm tính khách quan, công minh, có lý, 
có tỉnh ; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên 
tranh chấp ; tôn trọng quyền và lợi ích của người 
khác ; không xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi 
¡ích công cộng ; 

- Bảo đảm kịp thời, chủ động, kiên trì nhằm 
ngăn chặn vị phạm pháp luật, hạn chế những hậu 
quả xấu khác có thể xảy ra và đạt được kết quả 
tốt cho hòa giải. 

Khi tiến hành hòa giải, phải quán triệt toàn bộ 
những nguyên tắc này chứ không chỉ dựa vào 
một, hoặc hai nguyên tắc nào đó. Các nguyên tắc 
này phải được vận dụng trong một chỉnh thể 
thống nhất, gắn bó chặt chế với nhau cho mọi 
loại hình thức hòa giải của nhân dân ở cơ sở. 

Pháp lệnh quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, 


34 


SỐ 4 (2-1999) 


các tô chức khác, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà 
nước, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có 
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
nhà nước hữu quan, động viên nhân dân trong 
việc xây dựng, củng cố tổ hòa giải và các tổ chức 
hòa giâi khác của nhân dân trong cộng đông dân 
cư ; giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động hòa 
giải ở cơ sở ; tham gia hòa giải theo quy định của 
pháp luật. 

Pháp lệnh quy định cụ thể vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tố chức, xây 
dựng các tô hòa giải, lựa chọn, giới thiệu những 
người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn làm tổ viên tổ hòa 
giải đê nhân dân bầu. Điều 7 của Pháp lệnh quy 
định : “Tổ hòa giải có tổ trưởng và các tổ viên do 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn 
phối hợp với các thành viên của Mặt trận lựa 
chọn, giới thiệu đê nhân dân bầu và do ủy ban 
nhân dân cùng cấp công nhận”. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam còn phối hợp với các cơ quan 
hữu quan tham gia hướng dẫn hoạt động hòa 
giải, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở. 

Điều 6 của Pháp lệnh thể hiện rõ vai trò của 
Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thực hiện 
thông nhất quản lý nhà nước về công tác hòa giải 
trong phạm vi cả nước, cũng như vai trò của các 
cơ quan tư pháp địa phương (các sở tư pháp, 
phòng tư pháp và ban tư pháp) giúp ủy ban nhân 
dân cùng cập quản lý nhà nước về công tác hòa 
giải Ỡ địa phương mình. Nội dung quân lý nhà 
nước về công tác hòa giải đã được nêu lên một 
cách cụ thể như : 

- Ban hành văn bản pháp luật về tổ chức và 
hoạt động hòa giải ; 

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa 
giải ; 

- Tổ chức bồi dưỡng đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao 
nghiệp vụ hòa giải cho mỗi người làm công tác 
hòa giải ; 

- Sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ; 

Chính phủ thống nhất quân lý nhà nước về 
công tác hòa giải trong phạm vi cả nước. Bộ Tư 
pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở ; 
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chỉ đạo và hướng dẫn ủy ban nhân dân các cấp 
thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải 
ở địa phương. 

Phân những quy định riêng : 

Phần này bao gồm các Chương II HI, IV, V 
nói về tổ, tô viên tổ hòa giải ; hoạt động hòa 
giải ; khen thưởng và xử lý vi phạm ; điều khoản 
thi hành. 

Tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của 
nhân dân, được thành lập ở thôn, xóm, bản, ấp, 
tổ dân phố và các cụm dân cư khác để thực hiện 
hoặc tô chức thực hiện việc hòa giải những việc 
vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân 
dân theo quy định của pháp luật. 

Tổ hòa giải có tổ trưởng và các tổ viên do ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn phối 
hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận lựa 
chọn, giới thiệu để nhân dân bầu và do ủy ban 
nhân dân cùng cấp công nhận. Trên cơ sở các 
quy định của pháp lệnh này, Chính phủ sẽ ban 
hành nghị định quy định ch tiết về thủ tục bâu, 
miễn nhiệm tổ trưởng và tổ viên Tô hòa giải. 

Thực tiễn công tác hòa giải cho thấy cả nước 
ta hiện nay có khoảng 400 nghìn tổ viên tô hòa 
giải đang sinh hoạt tại hơn 80 nghìn tổ hòa giải. 
Các tổ viên, tổ trưởng tô hòa giải có độ tuôi, kinh 
nghiệm, khả năng khác nhau, nhưng họ đều là 
những người có tấm lòng, tâm huyết với phong 
trào hòa giải, tự nguyện hoạt động hòa giải, 
không ngại khó khăn, vất vả, không đòi hỏi thù 
lao, phụ cấp. Họ đều là những người có đầy đủ 
các tiêu chuẩn như quy định của pháp lệnh này. 

Việc hòa giải có thể do một hoặc một số tổ 
viên tô hòa giải tiến hành. Trong trường hợp cân 
thiết, tổ viên tổ hòa giải có thể mời người ngoài 
tô hòa giải cùng tham gia hòa giải. 

Việc hòa giải sẽ được tiến hành trong các 
trường hợp : tổ viên tổ hòa giải chủ động hòa 
giải hoặc tổ chức việc hòa giải theo sáng: kiến 
của minh ; theo sáng kiến của tổ trưởng tô hòa 
giải ; theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc cá 
nhân khác ; theo yêu cầu của một bên hoặc các 
bên tranh chấp. 

Việc hòa giải được tiến hành bằng lời nói. 
Trong trường hợp các bên có yêu câu hoặc được 


SỐ 4 (2-1999) 


các bên đồng ý, việc hòa giải được tổ viên tổ hòa 
giải lập biên bản. Tùy từng trường hợp cụ thể, tổ 
viên tổ hòa giải có thể tiên hành việc hòa giải 
bằng cách gặp sỡ từng bên hoặc các bên. Sau khi 
tìm hiểu sự việc, nguyễn nhân phát sinh mâu 
thuần, tham khảo ý ỹ kiến của cá nhân, cơ quan, tổ 
chức hữu quan, lắng nghe ý kiến của các bên, tô 
viên tổ hòa giải phân tích, thuyết phục các bên 
đạt được thỏa thuận phù hợp với pháp luật, đạo 
đức xã hội và phong tục, tập quán tốt đẹp của 
nhân dân và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. 
$ 
* * 


Từ những nội dung cơ bản trên của Pháp 
lệnh, chúng ta thấy rõ việc xây dựng Pháp lệnh 
này nhằm quán triệt các quan điểm của Đảng và 
Nhà nước ta, thực hiện thể chế hóa các nghị 
quyết của Đảng, từng bước thực hiện chế độ dân 
chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, góp phần 
nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, sống và 
làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ; cụ thê 
hóa quy định của Điều 127, Hiến pháp 
năm 1992, yêu cầu cơ sở thành lập các tổ chức 
thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc 
vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân 
dân theo quy định của pháp luật ; xây dựng các 
chuẩn mực pháp lý cho các cơ quan, tổ chức và 
cá nhân tham gia công tác hòa giải ở cơ sở ; bảo 
đảm tính kế thừa những quy định còn phù hợp 
với tình hình hiện nay và pháp lệnh hóa những 
kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn hòa giải 
Ở cơ sở của nước ta trong hơn 50 năm qua. 

Việc ban hành Pháp lệnh về tổ chức và hoạt 
động hòa giải ở cơ sở lần này rất kịp thời và phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân cả nước, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước trong giaI đoạn hiện nay. 
Các cấp, các ngành cùng các tầng lớp nhân dân 
hãy nhiệt tình tuyên truyền, học tập và vận dụng 
tốt pháp lệnh này để nó thực sự đi vào cuộc sống 
của nhân dân ta, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây 
dựng đất nước với mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh. C] 
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nước, chính quyền xã là cấp cơ sở, nơi trực 

tiếp quan hệ hãng ngày, hằng giờ giữa nhà 
nước với nhân dân, nơi trực tiếp thi hành mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nơi thể nghiệm ! rõ nhất tính đúng đắn của các 
chính sách và thể chế. 

Là một cấp chính quyền ở nông thôn, vị trí chiến 
lược của cấp xã lại càng nổi bật, do đại bộ phận 
nhân dân ta sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. 

Ở nước ta hiện nay, con số 10 354 xã nông. thôn 
S0 với 519 thị trấn, 349 phường, cấp chính quyền cơ 
SỞ Ở đô thị là con số rất có ý nghĩa về tầm quan trọng 
của chính quyền cấp xã. 

Đảng ta có nhiều nghị quyết về kiện toàn chính 
quyền các cấp trong đó có cấp CƠ sở. Gần đây, Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 
thứ ba (khóa VIIl) đã nhấn mạnh đến xây dựng vả 
kiện toàn chính quyền cơ sở để nỗ có “... đủ sức 
quản lý, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền nhưng 
vấn đề cuộc sống đặt ra và nhân dân đòi hỏi”. 

Bộ máy nhà nước ta, trong hơn 50 năm vận 
hành, đều có những quy định pháp luật về chính 
quyền cấp xã phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của 
từng giai đoạn. Việc ban hành và thực hiện từ Sắc 
lệnh 63/SL tháng 11-1945 đến Luật tổ chức hội đồng 
nhân dân và ủy | ban nhân dân các cấp, Pháp lệnh về 
chính quyền cấp xã năm 1996 với hàng loạt nghị 
định của Chính ¡ phủ, trong đó có Nghị định về chế độ 
sinh hoạt phí của cán bộ xã, phường, thị trấn, về quy 
chế thực hiện dân chủ ở xã, là những thành tựu về 
xây dựng và hoàn thiện chính quyền cơ sở ở nông 
thôn. 

Từ khi chuyển Sang nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, cơ chế quản lý sản xuất nông nghiệp đã 
có nhiều biến đối, kinh tế hộ gia đình đã hình thành 
phổ biến. 

Các hợp tác xã nông nghiệp hầu như không còn 
hoạt động như thời bao cấp, đang ở trong quá trình 
tổ chức lại theo luật mới về hợp tác xa. Các chức 
năng trước đây của hợp tác Xã nông nghiệp như tim 
chọn giống cây, giống con, mua và cung cấp phân 
bón, ký kết các hợp đồng cung cấp điện, cung cấp 
nước, bố trí công việc tưới, tiêu nước vào đồng 
ruộng, chăm lo các hoạt động phúc lợi tập thể cho xã 
viên v.v... ủy ban nhân dân phải đứng ra tạm gánh 
vác vì ban chủ nhiệm hợp tác xã không còn hoạt 
động. Ở thôn xóm, các trưởng thôn phải đảm đương 
công việc của đội sản xuất. 
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CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 
VỚI TIỀN TRÌNH 

ĐỐI MỚI KINH TẾ, 
PHÁT HUY DÂN CHỦ 
DƯỚI GÓC ĐỘ 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 


NGUYÊN VÂN THẢO " 


Khác với quá trình đổi mới kinh tế ở cấp tỉnh và 
cấp trung ương, nơi chức năng quản ý của các bộ, 
các tỉnh đang cố gắng dần dần tách khỏi chức năng 
quản lý trực tiếp kinh doanh, thì ở cấp xã, chức năng 
trực tiếp chỉ đạo kinh doanh, trước đây của ban chủ 
nhiệm hợp tác xã, nay lại là nội dung hoạt động chủ 
yếu của chính quyền cấp này. 

Tình hình đó cho thấy cuộc sống đã đặt ra những 
đòi hỏi bức xúc, những yêu t cầu đổi mới chính quyền 
cấp xã phù hợp với việc quản lý một nền kinh tế vận 
hành theo cơ chế thị trường, phù hợp với việc xây 
dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 
cấp xã nhằm mục tiêu cấp xã phải là một cấp đủ 
năng lực, đủ SỨC mạnh, "trong sạch, đủ thấm quyền 
giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống nông thôn đặt 
ra trên địa bản mình quản lý, là cơ quan thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước nên không thể đảm 
nhiệm cả chức năng kinh doanh. 

Vì vậy, trước khi bàn đến những vấn đề cụ thể, 
cần điểm lại những quan niệm chung, những phương 
thức tổ chức nền hành chính đã có trong lịch sử nền 
hành chính nước ta và nhiều nước trên thế giới. 

Những phương thức, mô hình tổ chức nền hành 
chính, nhất là nền hành chính nước ta cũng như toàn 
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bộ hệ thống chính trị của ta đều xuất phát từ nguyên 
tắc cơ bản : tập trung dân chủ. 

_Tuy nhiên, tập trung dân chủ áp dụng vào hệ 
thống hành chính khác với hệ thống tư pháp (cơ 
quan xét xử) cũng khác với hệ thống lập pháp (Quốc 
hội) và hệ thống các đoàn thể trong hệ thống chính 
trị của ta. 

Trong hệ thống hành chính bốn cấp, với các 
ngành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khác 
nhau, tập trung dân chủ cũng áp dụng khác nhau 
vào mỗi ngành, môi cấp. 

Nhìn tổng quát, các phương thức và mô hình tổ 
chức nền hành chính bao gồm : 

1 - Hành chính tập quyền (Administration 
Centralisóe) : Là một nền hành chính tập trung cao 
không phân cấp hoặc phân cấp rất Í, trong đó chính 
quyền trung ương nắm giữ mọi quyền hành và quyết 
định mọi công việc, tất cả các cơ quan hành chính 
và nhân viên hành chính các cấp đều lệ thuộc vào 
trung ương và do trung ương điều khiển. 

Mặc dù nền hành chính tập quyền (như ở nước ta 
kéo dài nhiều thế kỷ dưới thời phong kiến) có khả 
năng tập trung cao độ mọi phương tiện để thực hiện 
các chương trình bảo vệ và xây dựng đất nước, bảo 
đảm sự thống nhất tuyệt đối của quốc. gia, nhưng 
một nền hành chính như vậy thực ra cũng chỉ phủ 
hợp với tình trạng chiến tranh và khủng hoảng. Một 
nền hành chính như vậy cũng không phủ hợp với 
tình hình hiện nay, với Xu hướng dân chủ hóa xã hội, 
làm chậm trễ việc giải quyết Các vấn đề của địa 
phương, ít chú ý đến nhu cầu đặc điểm của các địa 
phương và tước bỏ mất quyền của nhân dân địa 
phương được tham gia vào công việc hành chính của 
địa phương mình. 

2 - Hành chính tản quyền (Administration 
déconcentrée) : Là một nên hành chính tập trung có 
phân cấp. (Centralisation déconcentrée), trong đó 
chính quyền trung ương bổ nhiệm các chức vụ đứng 
đầu đơn vị hành chính, các giới chức này được coi là 
đại diện của chính quyền trung ương tại địa phương 
và được trung ương giao cho một số quyền quyết 
định tại chỗ về các vấn đề liên hệ đên địa phương. 
Các giới chức chỉ huy nền hành chính địa phương 
theo phương thức tổ chức hành chính tán quyền đều 
bị ràng buộc chặt chẽ bởi quyền hạn của cấp trên, 
của trung ương. 

Phương thức hành chính tản quyền có ưu điểm 
bớt gây ứ đọng công việc tại trung ương và bênh vực 
quyền lợi của địa phương cũng được các giới chức 
chỉ huy hành chính địa phương chú ý đến. Tuy vậy, 
do các giới chức này còn bị ràng buộc quá chặt chế 
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bởi quyền của cấp trên, của trung ương nôn việc 
bênh vực các quyền lợi của địa phương cũng chưa 
được tịch cực. Cùng với hành chính tần quyền còn 
có hành chính ủy quyền (administratlon dóléguée), 
là cấp trên giao từng vụ việc cụ thể cho cấp dưới 
thực hiện. 

3 - Hàanh chính phân quyền (administration 
décentralisée) : Là một nên hành chính phi tập trung, 
một nền hành chính tự quản (auto administration). 
Theo mô hình này (hiện có nhiều nước thực hiện) địa 
phương có tư cách pháp nhân được pháp luật quy 
định, nhân dân tại địa phương có quyền thiết lập cơ 
quan quyết nghị (hội đồng nhân dân), cơ quan chấp 
hành (hành chính), có quyền tự mình quyết định 
những vấn đề có tính địa phương. 

Tư cách pháp nhân được giao cho cơ quan quyết 
nghị như hội đồng nhân dân Và CƠ quan chấp hành 
như ủy ban hành chính của ta. Do có tư cách pháp 
nhân nên các cơ quan nảy có ngân sách riêng, có 
quyền tạo lập và phát mại tài sản riêng, có năng lực 
pháp lý để kiện với tư cách là nguyên đơn hay bị 
đơn, có đủ điều kiện tự quản trị lấy công việc thuộc 
địa phương mình. 

Các nguồn để tạo nên ngân sách là : 

- Địa phương có quyền thu một số loại thuế, lệ 
phí, tiền cho thuê bất động sản. 

- Địa phương có thể được cấp trên cấp thêm 
kinh phi. 

- Địa phương có quyền đi vay, huy động vốn 
dưới những hình thức nhất định theo quy định của 
pháp luật. 

Có thể thây Tăng phương thức tổ chức hành 
chính phân quyên có ưu điểm làm giảm hắn khối 
lượng công việc của bộ máy hành chính trung ƯƠng, 
các quyền lợi của địa phương được tích cực bảo vệ, 
xu hướng dân chủ hóa nên hành chính địa phương 
được đề cao, nhưng trong nhiều trưởng hợp. quyền 
lợi chung của quốc gia lại ít được chú ý đây đủ do áp 
lực của nhân dân địa phương đối với các giới chức 
hành chính đứng đầu do nhân dân địa phương trực 
tiếp bầu ra. 

Tuy đã giao quyền tự quản cho cơ quan chính 
quyên địa phương, nhưng trung ương Và các cơ 
quan hành chính cấp trên vần có thấm quyền quyết 
định. Đó là thấm quyền phê chuẩn, thanh tra, hủy 
bó, đình chỉ hoạt động, giải tán, điều động, cách 
chức một số chức vụ lãnh đạo địa phương. Những 
quyền đó không phải là quyền chỉ đạo mà là quyền 
giảm hộ hành chính nhằm sửa chữa những sai lâm 
của cơ quan hành chính cấp dưới. Tuy nhiên, nếu cơ 
quan hành chính cấp trên có sai lắm trong việc sử 


37 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


dụng quyền giám hộ hành chính thì cấp dưới có 
quyền khiếu kiện trước cơ quan tòa án hành chính. 

Hành chính phân quyền thể hiện trên hai phương 
pháp chủ yếu : phân quyền theo lãnh thổ, phân 
quyền theo ngành chuyên môn. 

+ Phân quyền theo lãnh thổ (décentralisation 
territoriale) được thể hiện trong việc giải quyết rõ 
ràng, đầy đủ, rành mạch ba định chế lớn : 

Một la, những việc nào, fính vực nảo, phạm vi 
nào địa phương được toàn quyền quyết định không 
cần xin ý kiến của trung ương hoặc cơ quan hành 
chính cấp trên, tự mình thảo luận và quyết nghị trên 
cơ sở pháp luật. Đối với những việc này cấp trên chỉ 
thực hiện sự phê chuẩn, nếu thấy hiện tượng vi phạm 
thì đình chỉ hoặc hủy bỏ những quyết nghị đó. 

Trong trường hợp cơ quan địa phương hoặc 
những người lãnh đạo cơ quan địa phương có sai 
lầm vi phạm pháp luật, chính phủ hoặc cơ quan hành 
chính cấp trên có thẩm quyền có thể giải tán cơ quan 
đó, thi hành kỹ luật những giới chức có sai phạm. 

Hai là, hệ cấp thấm quyền hành chính của ba 
cấp tỉnh, huyện, xã (và tương đương) phải hết sức rõ 
ràng, cấp nào được toàn quyền quyết định đến đâu, 
những việc gì, lĩnh vực nào, cơ quan nảo phê chuẩn, 
đình chỉ, hủy bỏ, giải tán, thi hành kỹ luật. 

Ba là, trong mỗi cấp chính quyền cần có sự phân 
định rõ thẩm quyên quyết nghị và thẩm quyền chấp 
hành để làm cơ sở cho sự phân công, ấn định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết nghị 
và cơ quan chấp hành. 

+ Phân quyền theo ngành chuyên môn 
(décentralisation par services) giải quyết mối quan 
hệ giữa các bộ, tổng cục với chính quyền địa phương 
các cấp. 

Sự phân quyền này cũng phải hướng vảo ba định 
chế lớn : 

Một lả, những việc mà bộ, tổng cục giao toàn 
quyền cho địa phương quyết định không cần hỏi ý 
kiến trước. Bộ, tông cục chỉ giữ quyền kiêm tra, đình 
chỉ và hủy bỏ nếu phát hiện sai lầm. 

Hai là, những việc giao cho địa phương thực hiện 
nhưng bộ, tổng cục giữ quyền xét duyệt trước khi 
thực hiện. Những việc này, chính quyền địa phương 
phải báo cáo trước khi quyết định và thực hiện. 

Ba là, những việc mà bộ, tổng cục tự thực hiện tại 
các địa phương, không giao cho chính quyền địa 
phương mà giao cho cơ quan trực thuộc đặt tại các 
địa phương hoặc các khu vực liên tỉnh. 

Trong hơn 50 năm qua, chúng ta đã thực hiện 
một quan niệm nhất quán trong tô chức và hoạt động 
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của chính quyền cấp xã, đó là quan niệm về hành 
chính phân quyền. Quan niệm này thể hiện rõ nét 
trong Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và hệ 
thông pháp luật của nước ta. Tuy nhiên, trong mỗi 
giai đoạn, nội dung của hành chính phân quyền 
có nội dung_ và mức độ khác nhau vì nhiệm vụ 
chung của mỗi giai đoạn, hoàn cảnh chiến tranh, đât 
nước bị chia cắt, chế độ kinh tế theo mô hình bao 
cấp v.v..., nên chủ trương về hành chính phân quyền 
CÓ những bổ sung làm cho ta thấy có thời kỳ nghiêng 
về tập quyền, có thời kỳ, có lĩnh vực lại nghiêng về 
phân quyền. 

Mặc dủ có khác nhau về mức độ, tư tưởng hành 
chính phân quyền vẫn là tư tưởng nhất quán theo 
các nghị quyết của Đảng và các bản Hiến pháp của 
đạo luật ở nước ta. Xin nêu mấy nội dung lớn của 
hành chính phân quyền đối với cấp xã : 

1 - Chính quyền cấp xã có cơ quan đại diện do 
nhân dân toàn xã bầu ra, có thấm quyền quyết định 
tất cả những việc trong phạm vi toàn xã, những việc 
đó được quyết định theo chế độ thảo luận tập thể và 
ra quyết nghị. 

Cơ quan đại diện là hội đồng nhân dân, cơ quan 
này bầu ra cơ quan chấp hành để thi hành nghị 
quyết của mình, đó là ủy ban hành chính, sau này 
gọi là ủy ban nhân dân. 

Thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân 
xã được phân làm ba loại : 

- Những việc tự quyết định không cần xin ý kiến 
của cấp trên, cấp trên chỉ cần kiểm tra nếu thấy sai 
phạm thì đình chỉ, hoặc hủy bỏ. 

- Những việc phải xin ý kiến cấp huyện sau đó 
mới được quyết định. 

- Những việc phải xin ý kiến cấp tỉnh sau đó mới 
được quyết định. 

Đây là sự phân định hệ cấp thấm quyền rất tiễn 
bộ của hành chính phân. quyền. Điểm nảy được thể 
hiện rõ nét nhất trong Sắc lệnh 63/5SL năm 1945 do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Các luật tổ chức hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân những năm gần đây 
không phân định hệ cấp thấm quyên mà chỉ liệt kê 
nhiệm vụ, quyên hạn của hội đồng nhân dân, lại liệt 
kê quá rộng, quá sức của hội đồng nhân dân. 

Với địa vị pháp lý đã được khăng định, chính 
quyền cấp xã là một cơ quan có tư cách pháp nhân, 
thể hiện trên các mặt : 

- Có quyền tự quyết định và tự quản lý trong 
khuôn khổ đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

- Có ngân sách xã 
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- Có đội ngũ cán bộ xã thực hiện công vụ 

- Có thiết chế dân chủ ở cấp xã 

- Được sự giám hộ của cơ quan hành chính cấp 
tỉnh và cấp huyện. 

2 - Chính quyền cấp xã có ngân sách riêng. Tuy 
mỗi giai đoạn có những định chế ngân sách khác 
nhau, nhưng đều khẳng định cấp chính quyền Xã có 
ngân sách riêng, gọi là ngân sách xã. Chế độ hiện 
hành quy định các nguồn thu lập thành ngân sách xã 
gồm : 

- Thuế môn bài của các hộ kinh doanh nhỏ, thuế 
sát sinh, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp 
Ở xã theo quy định của pháp luật, các khoản thu tử 
hoạt động sự nghiệp do xã quản lý, bổ sung của 
ngân sách cấp trên. 

Ngoài các nguồn kể trên, ngân sách xã còn có tỷ 
lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân 
sách huyện, ngân sách xã trong việc thu các loại 
thuế sử dụng đất nông nghiệp ; thuế chuyển quyền 
sử dụng đất, thuế nhà, đất, tiền sử dụng đất. 

Ngân sách xã được hình thành trên các nguồn 
thu đó có thể có chỗ cần phải nghiên cứu bổ sung vì 
môi vung giàu, nghèo khác nhau nên có xã có thê có 
ngân sách lớn, có xã ngân sách lại quá nhỏ nhưng 
điều cơ bản là đã bước đầu tạo cho chính quyên cấp 
xã làm việc chủ động, tự quyết định chỉ tiêu ngân 
sách theo đặc điểm riêng, theo nhu cầu của nhân 
dân trong xã trên cơ sỡ pháp luật hiện hành. 

Chủ động trong việc chi tiêu ngân sách, theo 
đúng pháp luật là một trong những đặc điểm nối bật 
của phương thức hành chính phân quyền. 

3 - Chính quyền cấp xã có đội ngũ cán bộ thực 
hiện công vụ trên mọi lĩnh vực và trách nhiệm công 
vụ của họ khá nặng nề. 

Đội ngũ cán bộ xã hiện nay đa số đã được đào 
tạo, bồi dưỡng thường xuyên, hưởng một mức lương 
nhất định (được gọi là sinh hoạt phí) ; tiền lương này 
lấy từ ngân sách xã ; toàn bộ việc làm của họ đều 
nhân danh nhà nước, là người của nhà nước thực 
hành công vụ. 

4 - Thiết chế dân chủ 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta ở 
trong phạm vi cả nước hoặc cấp cơ sở đều bao gồm 
ba nhân tố kinh tế, chính trị, văn hóa. Những nhân tô 
đó là các bộ phận hợp thành bản chất và nội dung 
của dân chủ, đồng thời cũng là những biểu hiện cơ 
bản của sự phát triển và tiến bộ dân chủ. 

Nhân tố kinh tế của dân chủ ở xã thể hiện tập 
trung Ở quyền của môi người nông dân với mảnh đất 
và tài sản của mình có quyên tự do sản xuất, kinh 
doanh theo pháp luật, làm giàu hợp pháp, bằng sức 
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lao động của mình, là nghĩa vụ của họ đóng góp vào 
sự phát triển chung của đất nước và của làng, xã 
mình. Giải phóng sức sản xuất nông nghiệp, phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường là nhân tố kinh tế quan trọng 
nhất đối với dân chủ ở cấp Xã. 

Nhân tố chính trị của dân chủ ở xã mà hạt nhân 
là các quyền bầu cử và ứng cử tự do, quyền được 
biết đủ mọi thông tin cần thiết, quyền tham gia quyết 
định trực tiếp vào những vấn đề cơ bản nhất của 
làng xã, quyền tham gia ý kiến Vào các quyết định 
của cơ quan chính quyên cấp Xã, quyền kiểm soát 
các hoạt động của chính quyền và cán bộ xã. 

Các hình thức nửa nhà nước, nửa tư quản của 
cộng đồng dân cư như làng, thôn, bản, ấp, các hình 
thức tự quản khác trên mọi linh Vực đời sống làng, xã 
đều biểu hiện nhân tố chính trị của dân chủ. 

Đầu năm 1998, Trung ương Đảng đã có Chỉ thị 
số 30 về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. . 
Chính phủ đã có Nghị định số 29 nhấn mạnh đến 
nhân tố chính trị của dân chủ, đã đưa ra những hình 
thức kết hợp tốt dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, 
mang tính chất pháp quy cụ thể. 

Thiết chế dân chủ mới ở xã có khả năng đem lại 
một khí thế mới trong nông thôn nếu chính quyền 
cấp xã, cán bộ cấp xã nhận thức đây đủ tâm quan 
trọng của bản Quy chế này. 

Nhân tố văn hóa của dân chủ thể hiện tập trung 
ở sự nâng cao trình độ dân trí, đề cao các giá trị của 
chủ nghĩa nhân văn, giải phóng con người, thực hiện 
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rộng rãi trong cộng đồng dân cư lối sống và tập quán 
lành mạnh, nhận thức đúng các giá trị cuộc sông của 

mỗi người và cộng đồng, xây dựng một cuộc sông 
tinh thần hoàn toàn được giải phóng, tôn trọng nhân 
cách con người, giữ gìn truyền thống và tục lệ tốt là 
những đòi hói bức xúc hiện nay. 

Nếu những nhân tố này được chính quyền cấp xã 
nắm vững, phát triển, đưa vào cuộc Sông, định 
hướng cho những hành vi của chính quyền, sẽ có 
những khả năng hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, 
cửa quyền, tham nhũng đang gây nên bất bình trong 
nhân dân ở nông thôn. 

Nền tảng của nhân tố văn hóa cũng là cái chuẩn 
mực để đánh giá nó trong cuộc sống là sự thực hiện 
kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong mỗi cá 
nhân, môi cộng đồng, mỗi tổ chức dưới sự lanh đạo 
của Đảng và sự quản lý của chính quyền cấp xã. 

5 - Sự giám hộ của cơ quan hành chính cấp trên 

Giám hộ hành chính là một định chế đã được sử 
dụng tử lâu ở nước ta. Tuy nhiên, thuật ngữ này i† 
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được dùng nhưng nội dung của nó rất gần gũi với 
các hoạt động hành chính. 

Ở nước ta, định chế giám hộ hành chính rõ nét 
nhất được quy định trong 4 bản Hiến pháp, các luật 
về tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và 
bao gồm những vấn đề cơ bản : 

1 - Kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết và 
các văn bản của chính quyền cấp xã về những vấn 
đề mà chính quyền Xã tự quyết định không cần xin ý 
kiến chính quyền huyện, tỉnh. Nếu nghị quyết đó 
không có gì đáng xem xét về tính hợp pháp vả hợp 
lễ thì chính quyền huyện, tỉnh nhất trí với nghị quyết, 
nếu nghị quyết có sai trái, vi phạm pháp luật thì có 
quyền đình chỉ, hủy bỏ, hoặc giao về cho xã sửa 
chữa. Đó là một thẩm quyền thuộc định chế giám hộ 
hành chính. 

2 - Những vấn đề mà chính quyền cấp xã phải 
xin ý kiến chính quyền cấp huyện trước khi quyết 
định và thực hiện : 

- Cho thuê hoặc thuê bất động sản trong thời hạn 
3 năm trở lên. 

- Thay đổi tác dụng một bất động sản của xã 

- Đặt, sửa chữa, mở mang phố xá, đường cái 
hoặc công viên trong xã. 

- Mở hay bỏ chợ. 

3 - Những vấn đề mà chính quyền cấp xã phải 
xin ý kiến chính quyền cấp tỉnh (qua chính quyền 
huyện) trước khi quyết định thực hiện : 

- Bán, nhượng, đổi bất động sản của xã 

- Mua bất động sản, làm hay sửa chữa nhà cửa, 
cầu cống. 

- Đặt thêm việc đóng góp của dân hoặc vay 

- Định thuế suất các thứ thuế được quyền thu 

- Phân bổ ngân sách xã ' 

- Tự quản lý hoặc dự phần vào công việc kinh 
doanh có tính công ích, cứu tế xã hội, v.v.. 

4 - Nếu chính quyền cấp xã có những hành vi 


làm trái pháp luật thì chính quyền cấp trên có thể 


cảnh cáo, đình chỉ hoạt động hoặc giải tán hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân. 

Thực tiễn tổ chức và hoạt động hiện nay của 
chính quyền cấp xã có rất nhiều vấn đề phong phú 
vả phức tạp như : mối quan hệ giữa hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân xã, vấn đề tổ chức làng, 
bản, thôn, ấp với các hình thức tự quản của cộng 
đồng dân cư v.v.. 

Công cuộc cai ï cách hành chính ở nước ta cần 
đặt một trong những ưu tiên là tiếp tục tiến hành đối 
mới tổ chức chính quyền cấp xã theo một quan niệm 
đầy đủ hơn về hành chính phân quyền. 
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN... 
(1 lếp theo trang 3T) 


lực, ngay từ bây giờ, chúng ta cần tiến hành 
những điều tra cơ bản về nguồn nhân lực ở nước 
ta, chất lượng của nguồn nhân lực đó để có căn cứ 
khoa học giúp cho việc hoạch định chiến lược 
phát triển nguôn nhân lực của nước ta cho thế 
kỹ tới. 

Một bài học quan trọng khác mà Việt Nam có 
thể rút ra từ kinh nghiệm của ASEAN là việc sử 
dụng các nguồn vốn bên ngoài. Thu hút được các 
nguôn: vốn bên ngoài, hướng nó chảy vào nên 
kinh tế nước mình đã là một việc khó, nhất là 
trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh gay gắt về 
vốn đầu tư trên thế giới hiện nay, nhưng làm thế 
nào để sử dụng các nguồn vốn đó một cách có 
hiệu quả còn khó hơn nhiều. Do đó, Chính phủ 
nên có chính sách quan lý vay nợ và sử dụng các 
nguồn vốn vay được một cách hợp lý và có hiệu 
quả. Nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định 
đầu tư vào các công trình lớn đòi hỏi nhiều vốn 
đầu tư, nhưng lại chưa phải là yêu cầu cấp bách 
của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước. Ngoài ra còn rất nhiều kinh nghiệm qúy 
báu khác mà nước ta có thể rút ra từ bài học tăng 
trưởng kinh tế của ASEAN. 

Tuy nhiên, bài học cơ bản nhất rút ra từ những 
kinh nghiệm đó là không nên lấy tăng trưởng 
kinh tế làm mục tiêu tối hậu. Tăng trường kinh tế 
không phải là "giải pháp tổng thể cho tất cả các 
vấn đề kinh tê chính trị, xã hội và văn hóa của 
một quốc gia. Tăng trưởng chưa có nghĩa là phát 
triển. Điều chúng ta mong muốn nhìn thấy ở 
nước ta trong những năm sắp tới không chỉ là 
những tỷ lệ tăng trưởng GDP hai chữ số kéo dài 
trong nhiều năm như Thái Lan và Ma-lai-xi-a 
trong những năm nửa sau thập niên 80, mà là một 
sự phát triển bền vững, có khả năng bảo đảm cho 
con người một cuộc sống vật chất đầy đủ, một 
đời sống tinh thần phong phú trong một thế giới 
hòa bình, tràn ngập màu xanh và ánh sáng, trong 
một xã hội công bằng, văn minh để đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Nghiên cứu - Trao đôi 
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mở rộng giao lưu, 


mở rộng tiếp nhận - 
øiữ gìn bản sắc dân 
tộc : từ năm 1999 
nhìn sang thế kỷ XXI 


TRẤN TPỌNG ĐĂNG ĐÀN * 


Ở rộng giao lưu văn hóa luôn gắn liền 

với mở rộng trếp nhận văn hóa. Càng 

mở rộng giao iưu văn hóa, việc tiếp 
nhận văn hóa càng diễn biến sôi động hơn, đồng 
thời phức tạp hơn. Sự giao lưu được mở toang ra 
trên toàn bộ các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, xã 
hội, khoa học, kỹ thuật... thì sự ởếp nhận văn hóa 
càng bội phần sôi động, bội phần phức tạp. Mở 
toang việc tiếp nhận mà không định hướng là rất 
tai hại. Tai hại như, nêu không nói là hơn cả sự 
““bế quan tỏa cảng” nữa. Đó là nói về sự tiếp nhận 
văn hóa quốc tế vào quốc gia. Nhưng vẫn đề giao 
và tiếp, như trên đã nói, luôn luôn gắn liền với 
nhau. Cùng với sự tiếp nhận từ quốc tẾ vào quốc 
gia luôn luôn có sự giao lưu từ quốc gia ra quốc 
tế. Lại còn một khía cạnh khác không kém phân 
quan trọng là sự tiếp nhận văn hóa quá khứ vào 
văn hóa hiện đại. Nói cách khác, có sự giao và 
tiếp mang tính chất đông đại gắn với sự giao và 
tiếp mang tính chất lịch đại. 

Sự giao và tiếp văn hóa đồng đại luôn có tính 
chất hai chiêu : chiều từ quốc tế vào quốc gia và 
chiều từ quốc gia ra quốc tế. Còn trong giao và 
tiếp lịch đại thì có sự tiếp nhận từ văn hóa quá 
khứ của quốc gia vào văn hóa hiện đại của quốc 
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gia ; CÓ Sự tiếp nhận từ văn hóa quá khứ của quốc 
tế vào văn hóa hiện đại của quốc gia ; đồng thời 
có sự giao lưu giữa văn hóa quá khứ quốc gia vào 
văn hóa hiện đại của quốc tế ; có sự giao lưu giữa 
văn hóa quá khứ của quốc tế vào văn hóa hiện đại 
của quốc tế. Trong quá khứ, văn hóa quốc gia và 
văn hóa quốc tế cũng đã liên tục có những quá 
trình tiếp nhận, giao lưu qua lại, đồng thời có sự 
tiếp nhận, giao lưu chồng chéo với văn hóa quá 
khứ của từng tầng quá khứ đó. 

Xem xét quá trình vận động giao và tiếp văn 
hóa, muốn được cụ thể, cần phải lấy một tiết diện 
thời gian. Đồng thời cũng cần thấy rõ răng sự vận 
động của gïao và tiếp là những quá trình, cho nên 
tiết diện thời gian đó không phải là một giờ, một 
ngày, một tháng, một năm... mà có thể là một vài 
thập niên. Với thực tế Việt Nam ta, tiết diện thời 
gian đó có thể lấy thập niên 1991 - 2000 làm cơ 
sở thực tế đã trải qua để giải quyết những vấn đề 
về lý luận và thực tiễn sẽ diễn ra trong thập niên 
đầu, thế kỷ XXI. 

Trong tiền trình lịch sử nói chung không phải 
sự phát triên của văn hóa luôn luôn thuận chiêu 
với sự phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội... 
Tức là vẫn không loại trừ những trường hợp 
ngoại lệ : văn hóa phát triển độc lập với $ự phát 
triển của kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng, Việt 
Nam ta ngày nay thì không ở vào trường hợp 
ngoại lệ. Sự phát triển văn hóa của Việt Nam là 
gắn bó rất chặt chẽ với sự phát triển về kinh tế, 
chính trị, xã hội của Việt Nam và của thể giới. Do 
đó, chọn tiết điện thời gian cho việc xem xét vấn 
đề như vừa nói có lẽ là hợp lý nhất. Như vậy, vẫn 
đề đầu tiên đặt ra là phải đến cuối năm 2000, khi 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã qua 
bước sơ kết thì mới có được bước sơ kết vê giao 
và tiếp của văn hóa Việt Nam thập niên 90. 

Trong việc giao và tiếp văn hóa, đối với thực 
tế của Việt Nam, điều cần chú ý trước tiên là phải 
chuẩn bị “nội lực” để tiếp nhận văn hóa quốc tế 


* Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 


4I 


Nghiôn cứu - Trao đồi 


vào mà có ích, có lợi cho ta và có được những gi 
gọi là văn hóa mang bản sắc dân tộc Việt Nam 
mà quốc tế chịu tiếp nhận vì có ích, có lợi chung 
cho quốc tế. Sự chuẩn bị này phải mang tính chất 
toàn diện, nhưng trước hết là sự chuẩn bị một hệ 
thống lý luận về thế nào là “văn hóa” và thế nào 
là “văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; thế nào 
là “bản sắc dân tộc” và “bản sắc dân tộc của một 
Việt Nam” với năm mươi tư dân tộc hợp lại là 
như thế nào, vân vân... Mẫy mươi năm nay, đặc 
biệt là trong thập niên vừa qua, các vấn đề đó đã 
được nêu ra, đã được thảo luận và đã có một số 
kết quả về mặt lý thuyết đáng khích lệ, nhưng tầm 
cỡ của các kết quả đó chưa tương xứng với yêu 
cầu về mặt lý luận để có thể làm nền tảng bảo 
đảm cho tính hiệu quả cao trong hoạt động văn 
hóa trong thời gian tới. Trong hệ thống lý luận mà 
ta cần hoàn chỉnh thì lý luận về “định hướng” là 
đặc biệt quan trọng. Nếu lý luận về định hướng 
chưa hoàn chỉnh tới một độ tương đối nào đó mà 
chúng ta cứ mở toang cánh cửa cho giao và tiếp 
nói chung trong đó có giao và tiếp văn hóa thì 
khó có thể tránh khỏi tình trạng hại nhiều hơn lợi. 
Vấn đề cấp thiết đặt ra cho những năm cuối thế 
kỷ XX và chắc còn phải tràn sang thế kỷ bên kia 
là hoàn chỉnh lý luận vê định hướng. 

Ở trên tôi vừa lưu ý đặc biệt đến vấn đề tiếp 
nhận văn hóa quốc tế vào quốc gia là bởi vì trên 
thực tế của thế giới ngày nay, lịch sử đã đê lại cho 
Việt Nam chúng ta một nội lực văn hóa không 
thuộc hàng các nước mạnh nhất, trong khi chúng 
ta phải luôn đố: đầu với sự tiếp nhận vào nước ta 
các luồng văn hóa của các nước mạnh. Nói “đối 
đầu” là bởi vì các nước có nội lực văn hóa mạnh 
không phải là văn hóa của họ chỉ mạnh về mặt (ốt 
mà còn mạnh cả những mặt mà, đối với chúng ta, 
lại là xấu. Và thường khi tiếp nhận cái xấu vẫn dễ 
dàng, giản đơn hơn tiếp thu cái tốt, cái hay. Cho 
nên, trong tiếp nhận văn hóa vào nước ta, chúng 
ta hết sức cần một lý thuyết hoàn chính vê tiếp 
thu có chọn lọc, có phê phán, có sáng tạo - một sự 
đúc kết nghe có vẻ giản dị, nhưng thực chất là rất 
sâu sắc, rất quan trọng mà trước đây có một thời 
mới chi được chúng ta xem như là một phương 
châm và gần đây hơn có nhiều lúc hầu như nó 


42 


SỐ 32 (1-1999) 


không được nhắc tới ! Đương nhiên, trong bước 
phát triên của tiết diện thời gian vài chục năm 
trước và sau năm 2000, bản thân lý thuyết VỀ tiếp 
thu có chọn lọc, có phê phản, có sáng tạo văn hóa 
của nước ngoài nhập vào nước ta cũng phải được 
xem như một đi sản lý luận văn hóa của quá khứ 
và đến lượt nó, nó cũng phải kế thừa bản thân quá 
khứ của nó một cách có chọn lọc, có phê phán và 
có sáng tạo. Đó là từ nay đến năm 2000. Bên cạnh 
vấn đề vừa nói, một vấn đề cấp thiết nữa đang đặt 
ra là hoàn chinh, dù là tương đối, hệ thống lý 
thuyết vê phương pháp tiếp thu, tiếp nhận văn 
hóa. 

Đối với việc tiếp nhận Văn hóa quá khứ của 
quốc gia Việt Nam và quốc tế vào văn hóa hiện 
đại của quốc gia Việt Nam thì vẫn đề kế thừa đặt 
ra cũng phải bám rất chặt lý thuyết về chọn lọc, 
phê phán và sáng tạo. Trong vấn đề kế thừa 
truyền thống văn hóa cần đặc biệt lưu ý rằng văn 
hóa quá khứ để lại cho ta ít nhất là ba phần : Thứ 
nhất là phần tốt cần kế thừa ; thứ hai là phần văn 
hóa mà xưa kia, đối với xã hội đương thời, nó vốn 
tốt, nhưng ngày nay đã không còn thích hợp, 
thậm chí đã trở thành xấu, cần phê phán để dẹp 
bỏ và thứ ba là phần văn hóa, vốn xấu từ thời 
điểm nó xuất hiện, nhưng quá trình lưu truyên 
trong xã hội, nó không bị gạt bỏ mà cho đến nay 
chúng ta phai phê phán mạnh mề và thắng tay gạt 
bỏ. Điều này, theo tôi, trong thời gian vừa qua 
chúng ta vẫn làm, nhưng, hình như thiếu đồng bộ 
về cả ba mặt và không phải không có khi bị lẫn 
lộn. Mong sao bước sang thế kỷ bên kia, ngay từ 
thập niên đầu, sự đồng bộ được tạo dựng hoàn 
chỉnh và sự lẫn lộn được chấm dứt hoàn toàn. 

Đối với chúng ta hiện nay vẫn đề đặt ra thuộc 
loại phức tạp nhất là chấp nhận sự giao lưu, tiếp 
nhận văn hóa trong sức tác động vô cùng mạnh 
mẽ của kinh tế thị trường. Nhập vào nước ta hoặc 
xuất ra thế giới một sản phâm văn hóa với tư cách 
là một công cụ để truyền bá tư tưởng, tình cảm, 
đạo đức, lối sống, nghệ thuật cao đẹp là khác xa, 
nêu không nói là hoàn toàn khác, với việc XUẤT, 
nhập một sản phẩm văn hóa với mục đích thu lợi 
nhuận về tiền bạc. Vấn đề đặt ra vô cùng khó đối 
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với chúng ta vừa qua và có lẽ cái khó ấy còn tiếp 
tục kéo dài suốt nhiều năm đầu của thế kỷ tới là 
chúng ta phải phấn đấu để đạt cho được cả hai. 
Nghĩa là sản phẩm văn hóa mà chúng ta xuất ra, 
nhập vào, kể cả các sản phẩm văn hóa ta kế thừa 
của quá khứ, các sản phẩm văn hóa quá khứ của 
ta đưa ra để hội nhập với văn hóa hiện đại của thế 
giới... đều phải vừa là những sản phẩm nhằm thu 
“lời lãi” cao về mặt truyên bá tư tưởng, tình cảm, 
đạo đức, lối sống, nghệ thuật... ; vừa phải thu 
được lời lãi về mặt tiên bạc đúng theo nghĩa vật 
chất cụ thể. Những nước thật giàu có về kinh tế 
người ta có thể vì để thu được kết quả đúng “định 
hướng” của họ mà họ bỏ ra một số tiền bạc, của 
cải vật chất rất lớn cho những sản phẩm văn hóa 
mà có thể không cần thu được lời, hoặc thậm chí 
bị lỗ lãi về mặt tiên bạc. Lại có những nước do 
kinh tế chậm phát triển nên tuy biết rằng cần phải 
sản xuất ra những sản phẩm văn hóa nhằm chủ 
yếu truyền bá tư tưởng hay, tình cảm đẹp, bản sắc 
dân tộc đậm đà... nhưng do tiền của không có để 
bù lỗ cho nên đành chịu bó tay (!) ; và trong giao 
lưu, trong tiếp nhận văn hóa, đương nhiên, những 
nước này phải chịu phân thua thiệt. Ta nhất thiết 
không chịu bó tay, nhất thiết không chịu thua 
thiệt về mặt hiệu quả tỉnh thân, đồng thời chúng 
ta cũng không thể chi phí bao cấp cho văn hóa. 
Nghĩa là phải tiến hành g/ao lưu và tiếp nhận văn 
hóa có định hướng với những điều kiện vật chất 
khiêm tốn mà chúng ta có thể có. Công việc khó 
khăn này chúng ta tiến hành thời gian qua với vô 
số những mắc mứu và cũng đã thu được nhiều kết 
quả đáng kể. Vấn đề đặt ra từ nay cho đến những 
năm đầu của thập niên đầu tiên thuộc thế kỷ XXI, 
Ở khía cạnh này là phải phát huy mạnh mẽ những 
kết quả khiêm tốn vừa qua, vận dụng sức sáng tạo 
mới để giành những thành tựu mới - những thành 
tựu quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng 
một nền văn hóa Việt Nam có định hướng xã hội 
chủ nghĩa vững chắc trong hoàn cảnh vừa mở 
rộng giao lưu vừa mở rộng tiếp nhận. Nhân đây 
xin được lưu ý vắn tắt một điều rằng sự tác động 
vào văn hóa từ phía kinh tế là rất quan trọng. Và 
điều đó các phía chống đối lại đất nước Việt Nam 
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xã hội chủ nghĩa xưa nay vẫn ý thức rất rõ. Cho 
nên, các tổ chức, các vụ việc, các nhân vật nhận 
lãnh nhiệm vụ lợi dụng việc mở rộng giao lưu và 
mở rộng tiếp nhận văn hóa để thực hiện “diễn 
biến hòa bình” đều được tài trợ. Và hoạt động 
“diễn biến hòa bình”, một mai, khi có được tài trợ 
nhiều hơn, nhất là khi phạm vi hoạt động lan sang 
cả khía cạnh kinh tế của văn hóa nữa thì tính chất 
phức tạp, khó khăn đối với chúng ta sẽ nhân lên 
gấp bội. | 

Trong quá trình thực hiện giao lưu và tiếp 
nhận văn hóa ở thập niên đầu của thế kỷ XXI, vấn 
đề sôi bỏng khác sẽ đặt ra trước chúng ta là : Thực 
hiện giao lưu và tiếp nhận văn hóa có định hướng 
trong điều kiện khoa học, kỹ thuật phát triển như 
vũ bão và tác động ào ạt vào hâu như toàn bộ các 
khía cạnh của văn hóa. Xin nêu một ví dụ : Văn 
hóa quá khứ muốn hội nhập vào văn hóa hiện đại 
phải thông qua việc phục hôi, phục hiện, lưu giữ, 
truyền bá - những công việc mà khoa học, kỹ 
thuật hiện đại giữ một vai trò cực lớn. Trong lĩnh 
vực này khả năng khoa học, kỹ thuật của nhiều 
nước trên thế giới đã đi trước chúng ta quá xa. 
Khoa học, kỹ thuật nhiều nước trên thế giới đang 
hỗ trợ đắc lực cho việc phục hôi, phục hiện, lưu 
giữ, truyền bá... văn hóa quá khứ của họ mà lại 
theo định hướng của họ. Và khi họ truyền bá vào, 
hội nhập vào văn hóa hiện đại Việt Nam cũng 
theo định hướng của họ. Mà định hướng của họ 
không phải luôn luôn không trái với, hoặc không 
phải luôn luôn phù hợp với định hướng của ta... 
Mặt khác, cũng thông qua phương tiện khoa học, 
kỹ thuật hiện đại, tuyến hội nhập này đang 
chuyên tải vào văn hóa hiện đại quốc tế một khối 
lượng di sản lớn, quý mà phần đóng góp của văn 
hóa quá khứ Việt Nam xem chừng quá ít ỏi. Ít ỏi 
chủ yếu vì chúng ta nghèo nàn và lạc hậu về 
phương tiện khoa học, kỹ thuật để phục hôi, phục 
hiện, lưu giữ và nhất là truyên bá nó chứ không 
phải vị di sân văn hóa quá khứ của Việt Nam ta 
ngheẻo nàn. 

Bàn về giao lưu và tiếp nhận văn hóa không 
thể không nói tới phương tiện truyện thông đại 
chúng, trong đó sự tiến bộ về khoa học, kỹ thuật 
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góp phần rất lớn. Chỉ trong vòng vài thập niên lại 
đây chúng ta đã chứng kiến sự phát triển từ báo 
viết, báo tiếng... đến báo hình ; thông tin, lưu trữ 
thì đã tiến mạnh từ hữu tuyến, vô tuyến... đến vệ 
tinh viễn thông, máy fax, ăng-ten pa-ra-bôn, băng 
từ, băng vi-đi-ô, máy vi tính, sách ghi âm, sách 
thu hình, thu tiếng vào đĩa mềm, vào đĩa 
CD ROM, hệ thống In-tơ-nét... Tất ca các phương 
tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại â Ấy BIÚP. cho phía 
chủ thể giao lưu chuyển tải cực nhiêu, loang 
truyền cực nhanh, thâm nhập cực sâu, tác động 
cực mạnh vào khách thể tiếp nhận. Trình độ và 
nội lực của quốc gia Việt Nam ta về mặt khoa 
học - kỹ thuật nói chung, đặc biệt là khoa học, kỹ 
thuật phục vụ cho giao lưu, cho tiếp nhận văn hóa 
mấy thập kỷ vừa qua tuy đã có được nâng lên 
nhiều, nhưng nhìn trên tầm chung của thế giới thì 
vẫn đang ở mức độ thấp và yếu. Thay trí sáng tạo, 
thay sự thông minh vào chỗ khiếm khuyết đó như 
thế nào để đừng chuốc lấy thua thiệt quá nhiều, 
tụt hậu quá xa trong cuộc giao lưu và tiếp nhận 
văn hóa từ nay về sau là một trong những vấn đề 
đặt ra thuộc loại bức thiết nhất đối với chúng ta. 
Để góp phần tích cực vào sự thành công trong 
việc giao lưu và tiếp nhận văn hóa thập niên tới 
trên phương diện khoa học, kỹ thuật, có lẽ một 
trong những điều cần làm trước tiên là đúc rút 
những bài học kinh nghiệm của giai đoạn vừa 
qua : cả bài học kinh nghiệm thành công lẫn bài 
học kinh nghiệm thất bại. Qua tất cả các loại bài 
học về cả hai mặt đó của thời gian qua phải chăng 
chúng ta đã có thể có được một trong những kết 
luận thuộc loại căn bản là : Tất cả những thành 
tựu của khoa học, kỹ thuật chỉ có thể và cần phải 
tìm cách sử dụng chúng, chuyên chúng theo 
phương hướng có lợi cho ta... Mọi sự cắm đoán, 
ngăn chặn, khước từ việc phát huy các thành tựu 
khoa học, kỹ thuật vào cuộc sống nói chung, vào 
đời sống văn hóa nói riêng, đêu uông công nếu 
không nói là rô dại. Khoa học - kỹ thuật phát 
triên, tác động tích cực đến cuộc sống xã hội loài 
người nói chung, văn hóa nói riêng mà người Việt 
Nam ta, văn hóa Việt Nam ta cần phai tạo mọi 
điều kiện tết để nhanh, nhạy tiếp nhận, vận dụng 
sáng tạo chúng vào đời sống, làm cho văn hóa 
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nhanh chóng được nâng cao. Ngay cả những 
trường hợp nếu tiếp nhận nó thì nó sẽ cạnh tranh 
với những gì vốn đã thành truyền thống ngàn xưa 
của chúng ta. Nó cạnh tranh với ta thì ta phải 
phần đấu, nâng văn hóa ta lên, chọn lọc, sáng tạo 
di sản văn hóể quá khứ của ta để tự vệ. Ở đây một 
sự câu nệ giản đơn sẽ tức khắc đây lùi văn hóa, 
văn minh của chúng ta lại một bước. Mà không _. 
cân đây lùi mới tụt hậu. Đứng lại hoặc tiến chậm 
cũng tức là tụt hậu rôi. 

Giao lưu với văn hóa thế giới cũng như (iếp 
nhận văn hóa của thế giới đều phải có định hướng 
của ta ; đồng thời thế giới tiếp nhận văn hóá của 
ta, øiao lưu văn hóa vào với ta cũng theo định 
hướng của họ. Tìm cho được khía cạnh định 
hướng đông hướng để tiếp nhận nhau và luôn 
luôn phải minh mẫn đề nhận biết những khía cạnh 
nào là định hướng trái hướng để loại bỏ nhau, 
khước từ nhau. Điều này sẽ liên quan tới vô số 
vấn đề khác khá quan trọng và khá phức tạp, 
nhưng quan trọng và phức tạp nhất là khía cạnh 
pháp lý trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc 
biệt là pháp lý trong kinh doanh văn hóa, văn 
nghệ. Sự hình thành từng bước các luật văn hóa 
của chúng ta trong thời gian gần đây là những tiến 
bộ rất đáng mừng, nhưng còn quá xa để đạt được 
một độ hoàn chỉnh tương đối, từ đó có thể làm cơ 
sở cho pháp lý - cả công pháp, cả tư pháp - trong 
cuộc Ø!4o Ìưm, tiếp nhận văn hóa mà chúng ta 
đang phải đương đầu thời gian tới. 

Bài viết này chủ yếu là đặt ra một số vấn đề 
về văn hóa sẽ phải tiếp tục giải quyết vào đầu thế 
kỷ XXIL Đặt vấn đề tất nhiên là phải có ít nhiều 
đóng góp nhăm giải quyết vấn đê, nhưng tác giả 
bài viết này tự thấy phần đóng góp của mình cho 
việc giải quyết vấn đề còn quá ít ! Mong sao việc 
giải QUYẾt các vấn đề sẽ trở thành công việc của 
giới nghiên cứu lý luận nói chung mà trước hết là 
của giới nghiên cứu lý luận về văn hóa, văn nghệ, 
góp phần giải quyết các vấn đề mà Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII) đã đề ra nhằm xây 
dựng và phát triên nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiền, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu câu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừng 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội. C 


_Thục tiên - lĩnh nghiệm 
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qUñI LÝ UÀ SỬ DÙŨHb DẬT HIẾN HñY 


IÊN pháp năm 1992, Luật đất đai năm 1993 
H= khăng định đất đại thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước thống nhất quản lý, là tư 
liệu sản xuất đặc biệt, là tài nguyên quốc gia vô 
cùng quý giá. Với ý nghĩa đó, chính sách về quản 
lý và sử dụng đất đai là một bộ phận quan trọng 
trong, các chính sách phát triển kinh tế, ôn định xã 
hội của Đảng và Nhà nước, đặc biệt ö ở nước ta chính 
sách sử dụng đất đai trải qua nhiều giai đoạn lịch sử 
khác nhau. Nhà nước ta đã có Luật đất đai 
năm 1993, nhưng những quy định của Luật còn 
chưa lường hết được sự biến động của quan hệ đất 
đai trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tẾ, nhiều 
vấn đề đặt ra phải được xem xét, tổng kết để xây 
dựng và hoàn chỉnh chính sách đất đai phục vụ cho 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nhị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 1) đã nêu : 
“Luật đât đai năm 1993 sau 5 năm thực hiện, bên 
cạnh những mặt tích cực đã bộc lộ một số điểm 
chưa thật phù hợp, chưa đủ cụ thê để xử lý những 
vẫn đề mới „ phát sinh, nhất là trong việc chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, làm cho quan hệ về đất 
đại trong xã hội rât phức tập, không chỉ về mặt kinh 
tế mà còn ảnh hưởng đến cả ổn định xã hội”. 
- Vài nét về hiện trạng sử dụng đất ở nước ta 
Nước ta đất chật, người đông, binh quân diện 
tích tự nhiên vào loại thấp, khoảng 0,44 ha/người, 
bình quân đất canh tác là 0,08 ha/người, bình quân 


đất canh tác của mỗi hộ nông nghiệp là 0,68 ha, đất | 


đai lại phân bố không đều giữa các vùng. 

Vùng núi phía Bắc đất rộng nhưng diện tích đất 
canh tác có hạn, lại bị xÓI mòn, rửa trôi, điều kiện 
tự nhiên khó khăn nên luồng di cư tự do vào Tây 
Nguyên và Đông Nam Bộ khá lớn. Vùng Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ đất rộng và màu mỡ, phân 
lớn là ruộng đất mới khai hoang có giả trị kinh tê 
lớn, nhất là các vùng trồng cây công nghiệp lâu 
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năm như cà phê, cao su... Do di dân xây dựng vùng 
kinh tế mới và tình trạng di dân tự do vào đây khai 
hoang dồn dập làm cho công tác quản lý gập nhiều 
khó khăn. Tình trạng mua bán đât tự do của đồng 
bào dân tộc và dân tại chỗ khá phổ biến. 

Vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông 
Cứu Long là hai vựa lúa lớn của cả nước. Đồng 
bằng sông Hồng diện tích đất canh tác bình quân 
theo đầu người thấp, khoảng 0,05 ha/người, mật độ 
dân số lại cao, việc phân công lao động còn nhiều 
hạn chế, nhìn chung đời sông của người dân còn 
khó khăn. Đồng bằng sông Cửu Long đất đai màu 
mỡ, mới khai thác, do đó diện tích bình quân cao, 
khoảng 0,1758 ha/người. Nhưng do việc quản lý đất 
đai còn lỏng lẻo, dân tới tỉnh trạng một bộ phận 
nông dân không có đất phải đi làm thuê, ngược lại 
có sô vượt hạn mức (chiếm tỷ lệ 4 - 5%), chủ yêu 
do khai hoang phục hóa ở vùng Đồng Tháp Mười 
(riêng tỉnh Đông Tháp hơn 8%) 

Do mỗi vùng nảy sinh những vấn đề khác nhau, 
đòi hỏi việc quản lý, sử dụng đất phải có chính sách 
giải quyết cụ thê. Mặt khác, trước đây vấn đề 
khuyên khích khai hoang mở rộng diện tích ở 
những khu vực đất trống đôi núi trọc đã có tác dụng 
tốt, nhưng lại có. nhiều trường hợp, không phải là 
những hộ trực tiếp sản xuât nông nghiệp cũng đã 
đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ngay cả Ở những 
khu đất khác, mà ta thường gọi chung là “trang 
trại”. Cần phân biệt giữa phát huy kinh tế hộ nông 
nghiệp với hình thức sản xuât này. Trước hết phải 
ưu tiên đất nông nghiệp cho hộ nông dân tại chõ, 
nông dân không, có đất và những người di cư có yêu 
câu sân xuât nông nghiệp đề ốn định cuộc sông. 
Việc huy động các thành phần kinh tế khác sử dụng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Địa chính 
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đất hoang hóa, đất ven biển và đất trống đồi núi trọc 
cần theo dự ân được cơ quan nhà nước có thầm 
quyền cho phép và theo đúng pháp. luật. 

Thực hiện Nghị định 64/CP, đất đai được chia 
hết một lần cho những người trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp có mặt tại thời điểm chia, khi chết không rút 
ra, không chia thêm cho những trường hợp phát 
sinh mới, chỉ để lại 5% làm đất công ích. Trong khi 
đó dân số mỗi năm tăng thêm hơn Ì triệu người, số 
người không có công ăn việc làm Ở thành phố, cán 
bộ công nhân viên về hưu, mất sức ; cũng đòi hỏi có 
ruộng đất trong khi đất không còn đê chia. Mặt 
khác, có nơi đê đất công ích vượt quá %%, muốn 
chia cho những hộ phát sinh cũng không thể chia lại 
được. Đây là vấn đề nổi lên ở những nơi đất chật 
người đông. 

Ngoài ra, trong thời gian qua, hằng năm ta SỬ 
dụng 2 vạn ha đất để làm giao thông, thủy lợi, đất 
ở và mở mang độ thị, khu công nghiệp. Tuy người 
nông dân được đền bù và một số lao động được sử 
dụng vào công nghiệp dịch vụ, song nhiều người bị 
mất đất cũng gặp khó khăn nhất định trong cuộc 
sống. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đất đã chia hết 
cho các hộ, không. để lại đất công ích để xây dựng 
cơ sở hạ tầng lại càng khó khăn hơn. 

Đứng trên toàn cục, đất đai đối với nông dân là 
vẫn đề khá phức tập, không phải chỉ ở một vùng 
riêng biệt mà ngay cả ở đông bằng. Một mâu thuẫn 
mới nảy sinh là đòi hỏi sự phát triển của nông 
nghiệp trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đấy mạnh sản xuất hàng hóa, trong khi 
phân công lại lao động trong nông nghiệp diễn ra 
còn chậm, trên 70% lao động vân làm nông nghiệp. 
Vì vậy đòi hỏi phải có biện pháp tông hợp đề giải 
quyết một cách hợp lý nhăm phát triển kinh tế - xã 
hội mà trong đó đât đai chỉ là một giải pháp, nhưng 
trước hết phải bảo đảm an toàn lương thực quôc gla. 


Quan hệ sở hữu toàn dân về đất đai và quyền 


của người sử dụng đất 

Sự chuyển đổi cơ. chế kinh tế ở nước ta tử tập 
trung quan liệu bao cấp sang nên kinh tế thị trường 
với sự điều tiết của Nhà nước, phát huy quyền chủ 
động sáng tạo của cơ sở đã thực Sự trỞ thanh một 
động lực quan trọng phát triển kinh tẾ đất nước 
trong hơn 10 năm qua. Trong quan hệ đất đai, nước 
ta vân giữ nguyên hình thức sở hữu đất toàn dân 
nhưng giao cho người sử dụng đất các quyền 
chuyên đôi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế 
chấp, góp vốn liên doanh liên kết sản xuất kinh 
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doanh, đã tạo thanh quan hệ mới trong cách nhìn 
nhận và đánh giá về cách thức quản lý và cơ chế 
khai thác đất đai trong giai đoạn hiện nay. 

Giữa sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất 
quản lý về đất đai và quyền của người sử dụng đất 
có gì mâu thuẫn không ? Đất đai là “tư liệu sản xuất 
đặc biệt”, sử dụng nó phải thông qua Nhà nước đề 
ngày càng có hiệu quả hơn. Nhà nước lập quy 
hoạch, kế hoạch và xác định mục đích sử dụng đất, 
tạo cơ sở cho người sử dụng đất vừa phát huy được 
tính chủ động của mình \ trong quá trình sử dụng đất, 
vừa bảo đam các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
chung của cả cộng đồng, nhất là việc bảo đảm an 
toàn lương thực cho đất nước, nguyên liệu cho phát 
triển công nghiệp và môi trường sông. Do đó đòi 
hỏi phải có sự quản lý chặt chế của nhà nước về 
mục đích sử dụng và quyền định đoạt của nhà nước 
vì lợi ích chung. Cho nền cân phân biệt rõ ràng giữa 
quyên sở hữu của nhà nước với thực hiện các quyên 
của người sử dụng. 

Tuy vậy, trong 2 quá trình này, Nhà nước với tư 
cách là chủ sở hữu và người sử ' dụng đất được thực 
hiện các quyền lại là một thể thống nhất. Vai trò của 
Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu điều hòa các 
mối quan hệ sử dụng đất trong xã hội để phục vụ 
cho lợi ích chung thông qua công tác đầu tư, quản 
lý của mình và tạo điều kiện cho người sử dụng đất 
sử dụng có hiệu quả. 

Trên cơ sở phân tích nhìn từ những khía cạnh 
khác nhau chung quanh quan hệ sở hữu và quan hệ 
sử dụng đất, ta thấy răng đây là một thể thống nhất 
vừa bảo đảm chủ quyên nhà nước vừa bảo đảm 
quyên lợi của người dân, đặc biệt là nông dân gắn 
liền với ruộng đất. 

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế hộ, 
tích tụ ruộng đất và thực hiện công nghiệp hóa. 

Xu hướng sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp 
hiện nay diễn rẻ dưới nhiều hình thức khác nhau mà 
kinh tế hộ vẫn đóng một vai trò quan trọng. Đây là 
mối tương quan giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất trong điều kiện lực lượng sản Xuât ngày 
càng phát triên. Sự tương quan này phải biểu hiện 
bằng sức sản xuất tiến bộ hơn qua các thời kỳ 
lịch sử. 

Nhnn lại quá trình hợp tác hóa, ta nhận thấy rằng 
thời gian đầu có sự tác động của nhà nước, các hộ 
gắn kết với nhau thông qua hợp tác hóa để thực hiện 
thủy lợi hóa, xây dựng cơ sở vật chất và đưa tiến bộ 
kỹ thuật vào đồng ruộng, nông nghiệp có bước phát 
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triển. Nhưng khi vào hợp tác xã, vai trò của kinh tế 
hộ bị lu mờ, do ruộng đât, tư liệu sản xuất tập trung, 
quản lý kém, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp 
chững lại. Từ đó Đảng và Nhà nước ta đã có chủ 
trương giao đất ổn định, lâu dài cho các hộ gia đình, 
cá nhân trong sản xuất nông nghiệp, đã giải phóng 
được mọi năng lực sản xuât của kinh tế hộ và nông 
nghiệp có một bước phát triển mới vượt qua thời kỳ 
kinh tê tự cung tự câp trong nông nghiệp. Nhưng 
cũng cần thấy rằng có được kết quả đó không thể 


không kể tới những cơ sở vật chất - Kỹ thuật, thủy | 


lợi đã được xây dựng từ thời kỳ hợp tác hóa cùng 
với sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước từ trước cho đến 
nay. Ngày nay, đề động lực của kinh tế hộ tiếp tục 
phát triển đòi hỏi phải có sự liền kết, hợp tác với 
nhau để tạo ra sản xuất hàng hóa có năng suất, chất 
lượng cao, cạnh tranh được trong cơ chê kinh tế thị 
trường bằng các hình thức hợp tác chuyên khâu hay 
hợp tác toàn diện. Điển hình rõ nhất là ở đồng bằng 
sông Cứu Long từ chỗ hợp tác xã, các tập đoàn sản 
xuất tan rã nay đang có yêu cầu hợp tác trở lại. Vấn 
đề chính là lợi ích kinh tế của hộ nông dân, lợi ích 
ấy trong cơ chế thị trường đòi hỏi phải có sự liên kết 
với nhau trong sản xuât để sản xuất kinh doanh có 
năng suất , chất lượng và hiệu quả hơn so với kinh 
tê hộ đã làm. 

Tháo gỡ cơ chế kinh tế là cần thiết, nhưng nó 
đòi hỏi phải có lực lượng sản xuất phát triên thì việc 
thâo gỡ CƠ chế mới có hiệu quả. Tình trạng hiện nay 
ruộng đất quâ manh mún và hạn mức đất có hạn thì 
không thể phát triển kinh tế hộ khá hơn. Do đó, 
muốn nâng cao năng suất lao động phải chồng tinh 
trạng manh mún ruộng đất, quy hoạch cải tạo đồng 
ruộng, từng bước thực hiện công nghiệp hóa và đưa 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, song song 
với việc phân công lại lao động tạo ra hình thức sản 
xuất đa dạng của kinh tế hộ và hình thành sự liên 
kết sản. xuất. Chỉ phối quy mô tích tụ ruộng đất và 
sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp có ba yếu tố 
chính là phát triên công nghiệp, nhất là công nghiệp 
chế biến, phát triển dịch vụ sản xuất trong, nông 
nghiệp ' và phát triển kinh tế hộ. Phối hợp tốt các yêu 
tô đó sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa với giá trị 
cao, phát huy sức mạnh của 12 triệu hộ nông. dân. 

Phát huy tính chủ động khai thác đất đai 
ngày càng có hiệu quả của các thành phân 
kinh tế 

Nhu cầu sử dụng đất của các thành phân kinh tế 
và người dân có ý nghĩa cốt yếu gắn liền với các 
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chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà 
nước. Ở nước ta, vấn đề này vô cùng quan trọng, vì 
80% dân số ở nông thôn, làm nông nghiệp và nông 
nghiệp là cơ sở cho phát triên kinh tế, xã hội và mở 
ra thời kỳ mới thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
Và SỰ chuyển dịch cơ cầu kinh tế trong thời kỳ mới, 
Nhà nước ta đã ban hành Luật đất đai năm 1993 quy 
định glao đất ốn định lâu dài cho hộ gia đình, cá 
nhân sản xuất nông nghiệp và được thực hiện các 
quyền. Đây là một nhân tố quan trọng thúc đẩy 
nông nghiệp phát triển. 

Nhưng khi thực hiện các quyền cho hộ gia đình, 
cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không chi bó 
hẹp trong phạm vi nông nghiệp nữa. Các đôi tượng 
sử dụng đât đêu đòi thực hiện các quyên, thậm chí 
có đối tượng được nhà nước giao đất không phải trả 
tiền sử dụng đất đã mang đất góp vốn liên doanh và 
mua bán tùy tiện vượt cả phạm vị pháp luật cho 
phép. Do đó, đòi hỏi phải quy định chặt ché, thống 
nhất nhà nước quản lý với các quyền c của các đôi 
tượng sử dụng đất đề khỏi mất. đât, mất tiền, mất 
cân bộ, gây rôi loạn trong hệ thống tổ chức quản lý 
của các câp. 

Ngoài đối tượng được giao đất là các hộ gia 
đình, cá nhân nông dân trực tiếp sản xuất được thực 
hiện các quyền, thì các đối tượng khác được giao 
đất không phải nộp tiền sử dụng đất ; giao đất phải 
nộp tiền Sử dụng đất và thuê đất theo dự án được 
câp có thầm quyền phê duyệt cũng đều được hưởng 
các quyền tương ứng theo quy định của Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều của Luật đất đai 1993 và 
theo thủ tục thực hiện các quyền của từng đối tượng 
sử dụng đất cụ thể do Chính phủ quy định. Với các 
quy định như vậy, bảo đảm cơ chế pháp lý rõ ràng 
trong việc xử lý quan hệ giữa đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân với quyền sử dụng đất của các đối tượng 
SỬ dụng đất, nhăm huy động các thành phần kinh tê 
khác có vốn, trí tuỆ để khai thác những vùng đất 
hoang hóa, đất trống đồi núi trọc và huy động sức 
lao động theo quy định của nhà nước. Đồng thời có 
chính sách miền giảm tiền thuê đất. đối với những 
nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa để khai thác mọi 
tiêm năng của đất đai. 

Đất đai là một trong bốn yếu tố của sản xuất và 
để phát triên sản xuất. Tuy vậy, trong cơ chế kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì 
đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là vốn 
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và được chuyển dịch theo cơ chế kính tế. Vì vậy, 
Nhà nước phải có những quy định chặt chẽ để 
không xảy ra những lộn xộn trong quản lý. Đồng 
thời, thông qua quản lý để điều tiết những khoản 
thu nhập phát sinh từ giá trị sử dụng đất của từng 
thời điểm cụ thể. 

“Chủ động tổ chức thị trường bất động sản”. 
Luật đất đai năm 1993 đã cho phép hộ gia đình, cá 
nhân sản xuất nông nghiệp được thực hiện 5 quyên 
và nhà nước xác định giá các loại đất. Đây cũng là 
vấn đề quan trọng, nhà nước không thừa nhận có thị 
trường đất đai như hàng hóa thông thường. Nhưng 
trong cơ chế kinh tế thị trường, đất đai trở nên có 
giá và nó chuyển động theo cơ chế kinh tế mà pháp 
luật thừa nhận. Song do tổ chức chỉ đạo không 
nghiêm, thiếu chủ động, bị cơ chế kinh tế thị trường 
chỉ phối làm cho thị trường ngầm về đất đai phát 
triển và gây ra “cơn sốt” đất đai ở những năm 
1992 - 1995. Nhưng từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội thông qua Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của 
tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho 
thuê đất và Nghị định 85/CP ngày 17-12-1996 của 
Chính phủ quy định về việc thi hành Pháp lệnh này, 
thì “cơn sốt” đất đai đã giảm đi rõ rệt, nhà nước 
bước đầu đã chủ động điều tiết thị trường bất động 
sản. Đây là một vấn đề cần phải nghiên cứu hoàn 
chỉnh về chủ trương “chủ động tô chức thị trường 
bất động sản” trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Chúng ta 
không thừa nhận có thị trường đất đai như thị 
trường các hàng hóa thông thường khác. Nhưng đất 
đai lại có giá trị sử dụng và trong thực tế có SỰ 
chuyển nhượng. Vì thế, vấn đề đặt ra là mọi hoạt 
động chuyển nhượng đất đai đều phải qua sự kiểm 
soát của nhà nước, tránh tình trạng để đất đai trôi 
nổi trong cơ chế kinh tế thị trường, bảo đảm thực 
hiện đúng Nghị quyết Đại hội VII của Đảng là : 
“chủ động tổ chức thị trường bất động sản”. 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước 
thống nhất quản lý. Đây là một quan điểm thống 
nhất xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật pháp 
và chính sách, đất đai phải thực sự góp phần điều 
chỉnh các chính sách kinh tế xã hội của đất nước để 
kinh tế ngày càng phát triển, công bằng xã hội ngày 
càng được bảo đảm. 

Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quản lý đất 
đai nhằm sử dụng đất đai có hiệu quả phục vụ cho 
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mục đích phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời 
kỳ. Trên cơ sở nắm chắc mục đích sử dụng trong 
từng thời kỳ, nhà. nước quy định hạn mức, thời gian 
sử dụng và quyết định thu hồi khi cần thiết, có 
chính sách đền bù theo quy định của pháp luật. Nhà 
nước cho phép các đối tượng SỬ dụng đât được chủ 
động sử dụng trong cơ chế kinh tế thị trường theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Vừa qua tình hình quản lý sử dụng đất đai diễn 
biến phức tạp, gây tình trạng khiếu kiện, tranh chấp 
làm mất ổn định xã hội ở một số nơi, một mặt là do 
luật quy định còn chưa đầy đủ, mặt khác là đo tổ 
chức thi hành luật của các ngành các cấp chưa 
nghiêm, nhất là ở cơ sở. Do vậy, để bảo đảm thực 
hiện tốt vai trò của nhà nước với tư cách là chủ SỞ 
hữu và phát huy một cách có hiệu quả quyền của 
người sử dụng đất, trong thời gian tới nhà nước cần 


` tập trung chỉ đạo làm tôt các yêu cầu sau : 


- Việc ban hành các văn bản có liên quan đến 
đất đai của các ngành các cấp đều phải tôn trọng và 
thể hiện đúng tinh thần các quy định của Luật đất 
đai, không thể tùy tiện ra những quy định trái với 
Luật ; 

- Phải đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho tất cả các đối tượng SỬ dụng 
đất, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý sử dụng đất 
của từng đối tượng, hoàn thành hồ sơ ban đầu để 
nắm chắc tình hình đất đai và theo dõi chặt chế sự 
biến động ; 

- Thống nhất quần lý về mặt nhà nước đối với 
đất đai, tập trung và phân cấp rõ ràng, tránh tỉnh 
trạng ngành nào, cấp nào cũng có quyền cấp đất. 
Đồng thời nâng cao trách nhiệm của ngành chuyên 
môn trong câng tác quản lý nhà nước về đất đai ; 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt phiền 
hà trong công tác quản lý đề tạo cho người sử dụng 
đất thực hiện các quyền một cách dễ dàng. Quan 
trọng là tạo ra một mạng lưới thông tin thống nhất 
giữa các ngành : Địa chính, Thuế và Ngân hàng về 
số liệu, thủ tục thế chấp, chuyển nhượng đất đai. 

Đất đai là một nguồn tài nguyên quý giá, là một 
tư liệu sản xuất đặc biệt mang ý nghĩa kinh tế, xã 
hội sâu sắc, nhạy cảm và phức tập, do đó cần đi sâu 
tổng kết để hoàn chỉnh bộ luật và các văn bản dưới 
luật vừa phục vụ những nhiệm vụ cấp bách vừa bảo 
đảm ổn định lâu dài phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. L) 
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Ôi viết bài này với hy vọng góp thêm 
tiếng nói làm địu bớt những cái nhìn và 
những nhận xét thiếu thông cảm trong xã 
hội ta hiện nay đối với tuôi trẻ học đường (chủ 
yếu là sinh viên) - bộ phận ưu tú của thanh niên ; 
nguôn nhân lực có tiềm năng trí tuệ, có trình độ 
cao, đang øg1ữ vai trò quan trọng trong công cuộc 


KHÍ THÊ THÔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG 
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đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nước nhà. 

Trước hết phải thấy rằng, trong 5 năm qua, 
sinh viên Việt Nam không ngừng tăng nhanh về 
số lượng. Năm học 1998 - 1999, số lượng sinh 
viên tính chung các hệ, các loại hình đào tạo là 
858 216 người, tăng khoảng 3,5 lần so với năm 
học 19943 - 1994. 

Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, cơ cấu 
xã hội của sinh viên cũng có nhiều thay đối. Số 
sinh viên là con em nông dân, con em các dân 
tộc It người và là nữ ngày càng tăng. 

Đại bộ phận sinh viên giữ vững và phát huy 
tốt truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết, tin 
tưởng và ủng hộ công cuộc đôi mới đất nước. 
Sinh viên ngày càng quan tâm hơn đến mọi mặt 
của đời sống xã hội ; năng động, sáng tạo, nhạy 
bén tiếp thu cái mới, cái đẹp ; giàu ước mơ, khát 
vọng ; nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, chăm chỉ học 
tập, chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai. 

Sinh viên ngày nay có ý thức tự chủ và tự lập 
cao ; năng động, kịp thời nắm bắt những yêu cầu 
của lao động xã hội và xu thế phát triển trong cơ 
chế quản lý kinh tế mới, chủ động khắc phục khó 
khăn trong cuộc sống để vươn lên học tập tốt. 
Nhiều sinh viên học thêm trường, thêm nghè, 
học thêm ngoại ngữ, tin học và các môn bô trợ 
khác, chủ động chuân bị cho nghề nghiệp sau 
này ; số tốt nghiệp, tiếp tục học sau đại học ngày 
càng đông. Có những sinh viên vừa học, vừa làm 
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thêm để tự trang trải sinh hoạt. Đa số sống giản 
dị, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh chung của 
đất nước và cuộc sống sinh viên. 

Tỉnh tích cực chính trị - xã hội và nhiệt tình 
tham gia công tác xã hội của sinh viên ngày càng 
thê hiện rõ. Hoạt động xã hội của sinh viên đã 
trở thành phong trào lôi cuốn sự tham gia tự giác 
của đông đảo các tầng lớp 
xã hội trên mọi miền đất 
nước. Các chiến dịch : 
“Ảnh sáng văn hóa”, 
“%Mùa hè xanh” ; các 
phong trào : “Hiến máu 
nhân đạo”, “Đên ơn đáp 
nghĩa”, “Phụng dưỡng Mẹ 
Việt Nam anh hùng”... đã và đang góp phân tạo 
ra diện mạo mới của Hội Sinh viên và phong 
trào sinh viên. Tính tích cực chính trị - xã hội của 
tuổi trẻ học đường chẳng những đem lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội thiết thực, mà còn nâng cao được 
vị thế của sinh viên trong xã hội. 

Sinh viên nước ta trong thời ky mới đã và 
đang kế tục xuất sắc truyền thống cách mạng của 
cha, anh ; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, hăng hái tham gia công cuộc đổi mới đất 
nước ; sớm có ý chí lập thân, lập nghiệp, khát 
khao được cống hiến và trưởng thành. 

Tuy nhiên, bước vào thời kỷ mới, sinh viên 
đã và đang phải đối mặt với những khó khăn, 
thách thức lớn. Đó là : 

- Yêu cầu của lao động xã hội trong điều kiện 
kinh tế thị trường đòi hỏi người lao động phải có 
tri thức, kỹ năng, trình độ nghề nghiệp, chuyên 
môn nghiệp vụ ngày càng cao ; vừa đòi hỏi 
chuyên sâu, vừa phải có hiểu biết rộng, vừa cần 
các kỹ năng toàn diện... trong khi khả năng và 
điêu kiện đáp ứng của sinh viên còn hạn chế. 

- Chủ trương về cải cách giáo dục đại học 
trong những năm qua còn một số mặt thiếu đồng 
bộ, chưa thống nhất, đang là những băn khoăn, 
lo lắng của sinh viên, gia đình sinh viên và xã 
hội. Chúng ta lại đang phải chấp nhận một thực 
tế có nhiều bất cập, khó khăn về cơ sở vật chất 
cho học tập, giang dạy, nghiên cứu khoa học, 
điều kiện ăn ở, vui chơi giải trí của sinh viên và 
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về đội ngũ cán bộ giảng dạy. Chi phí cho học tập 
quá cao so với điều kiện thực tế của số đông, 
nhất là đối với những sinh viên gia đình ở nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay có khoảng 
70% sinh viên không có chỗ ở trong ký túc xá, 
phải tự lo sắp xếp nơi ăn, ở. 

- Tình trạng không có việc làm, thiếu việc 
làm và làm việc không đúng chuyên môn đào tạo 
sau khi tốt nghiệp đã tác động sâu sắc đến quá 
trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của sinh viên ; 

là mối quan tâm, lo lắng nhất của sinh viên, gia 
đình sinh viên và cả xã hội. Mặt khác, một bộ 
phận không nhỏ sinh viên đã ra trường tập trung 
ở khu vực đô thị chưa có việc làm, trong khi đó 
ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa, hải đảo lại rất thiếu nhân lực trẻ, có trình độ. 
Đó là mâu thuẫn phải được giải quyết bằng cơ 
chế, chính sách, đông thời cũng đòi hỏi người 
sinh viên phải tự nguyện thực hiện tốt nghĩa vụ, 
trách nhiệm của mình đối với đất nước. 

- Trong sinh viên đang xuất hiện những tiêu 
cực khiến cho gia đình, nhà trường và xã hội 
phải quan tâm lo lắng. Đó là lối sống thực dụng, 
tùy tiện, câu thả, thiếu văn hóa, mắc các tệ nạn 
xã hội, nhất là nghiện ma túy. Một bộ phận sinh 
viên thiếu ý chí vươn lên trong học tập, rèn 
luyện, có hành vi tiêu cực trong học tập, vi phạm 
quy chế thi cử. Vẫn còn những sinh viên tự do, 
vô kỷ luật, ít quan tâm đến hoạt động chung. 
Một số khác lại thiếu y thức chính trị, trách 
nhiệm công dân ; tỉnh cảm đối với Đảng, với 
Đoàn và với Hội Sinh viên rất mờ nhạt. 

- Trình độ, kiến thức, kỹ năng thực hành, 
phương pháp tư duy khoa học của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp ra trường nói chung còn hạn chế. 
Số đông sinh viên chưa có khả năng thích ứng 
nhanh với cơ chế thị trường và yêu cầu về kỹ 
năng nghề nghiệp trong lao động công nghiệp. 

- Sinh viên nước ta nhìn chung thể lực yếu, 
chưa đủ điều kiện và chưa quan tâm luyện tập 
thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất. Công tác 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên 
chưa được quan tâm đúng mức. 

Mặc dù Hội Sinh viên và phong trào sinh 
viên nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, 
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thử thách và bản thân vẫn còn không ít những 
yếu kém ; song những gì Hội Sinh viên và phong 
trào sinh viên đạt được trong những năm qua là 
to lớn, có ý nghĩa quan trọng và rất đáng tự hào. 
Có thể nói đó là tiền đề khá vững chắc giúp sinh 
viên tự tin bước vào thế kỷ XXI. 

Dù đã chuẩn bị tốt và tự tin, song cũng phải 
thấy con đường phía trước tuổi trẻ học đường 
còn lắm chông gai. Dự báo được điều đó và để 
chủ động tiến quân vào thế kỷ XXI, Đại hội VI 
Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 12-1998) đã xác 
định mục tiêu trong những năm tới (1999 - 2003) 
là phải xây dựng cho được một lớp sinh viên 
mới có kiến thức vững vàng, phong phú, có 
khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết 
tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức 
mạnh truyền thống và bản sắc văn hóa dân 
tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng... 

Để thực hiện được mục tiêu đó, Hội Sinh viên 
cũng đã xác định khá rõ những nhiệm vụ vừa cơ 
bản, vừa cấp bách trước mắt. Đó là : 

I - Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo 
đức, lối sống nhằm bôi dưỡng lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành trong 
sinh viên bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu 
nước nông nàn, ý thức tự tôn dân tộc, có đạo đức 
trong sáng, lỗi sống đẹp, có sức đề kháng (rước 
những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch và sự cám dỗ của kinh tế thị trường. 

Hội đã và đang tiếp tục phát động phong trào 
sinh viên thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác 
Hồ : yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa 
xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và yêu kỷ 
luật với những nội dung thiết thực như : Nâng 
cao ý thức của sinh viên trong việc học tập các 
môn lý luận chính trị cơ bản, nhất là các môn vê 
khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong chương trình học. Đổi mới nội dung, hình 
thức học tập, tuyên truyền nghiên cứu lý luận 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh thông qua 
các cuộc thi tìm hiểu, thi viết tiểu luận, thi hùng 
biện, tô chức trao đối, tọa đàm. .. về các môn học 
lý luận chính trị. Cung cấp nhiều thông tin 
nhưng có định hướng về tình hình trong nước và 
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quốc tế cho sinh viên. Có những biện pháp thiết 
thực để nắm được dư luận xã hội, diễn biến tư 
tưởng của sinh viên. Đẩy mạnh các hoạt động 
giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của 
Đảng, của Đoàn, của Hội ; tô chức tốt các hoạt 
động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ 
nguôn”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, 
gia đình có công với cách mạng. Bồi dưỡng, 
nâng cao nhận thức cho sinh viên về các giá trị 
văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn 
hóa nhân loại. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt 
đông tuyên truyện, giáo dục pháp luật, giáo dục 
ý thức công dân cho sinh viên... 

2 - Tổ chức rộng rãi, đa dạng các hoạt động 
hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên 
học tập, nghiên cứu khoa học ; phát động các 
phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt ; phát 
hiện và bôi dưỡng các tài năng trong sinh viên ; 
quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và 
bảo vệ các quyên lợi hợp pháp, chính đáng của 
sinh viên. 

Tô chức Hội các cấp đang tích cực, chủ động 
chăm lo đời sống, tạo môi trường và điều kiện 
thuận lợi cho sinh viên học tập. Phát động trong 
sinh viên phong trào “vượt khó, học tốt” ; đây 
mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập như câu lạc 
bộ ngành học, môn học, các cuộc thi Olympic 
cho từng môn học. Tổ chức tốt các hình thức 
sinh viên tự giúp nhau vươn lên trong học tập, 
tôn vinh các điển hình tiên tiến. Động viên, 
hướng dẫn sinh viên học tập tốt các môn chuyên 
ngành và học thêm các môn bổ trợ khác để làm 
giàu thêm vốn kiến thức. Vận động nhân dân và 
các tô chức kinh tế, xã hội hỗ trợ sinh viên học 
tập tốt thông qua việc xây dựng các quỹ học 
bổng, quy vi bạn nghèo, quỹ khuyến học, 
khuyến tài... Chủ động đề xuất với Nhà nước xây 
dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sinh viến 
học tập và nghiên cứu khoa học, nhất là chính 
sách đối với sinh viên nông thôn, con em những 
gia đình khó khăn. Tích cực tô chức các hình 
thức tìm và giới thiệu việc làm thêm phù hợp cho 
những sinh viên có nhu cầu và đời sống kinh tế 
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khó khăn. Động viên, khuyến khích sinh viên 
tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển tài 
năng thông qua các hình thức : hội nghị khoa học 
mang tính chất chuyên ngành của các khối 
trường ; nội san, đặc san, chuyên san sinh viên ; 
câu lạc bộ các nhà nghiên cứu trẻ... 

3 - Hướng dẫn, tổ chức và cổ vũ sinh viên tích 
cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, góp 
phân xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh 
trong nhà trường. 

Nội dung chính của nhiệm vụ này là tuyên 
truyền, giáo dục và tổ chức sinh viên đấu tranh 
phòng chống các tệ nạn xã hội ở trong và ngoài 
trường ; xây dựng cho sinh viên ý thức, thái độ 
và hành động quyết tâm tuyên chiến với nạn 
nghiện hút. Tổ chức thường xuyên, rộng rãi các 
hinh thức nói chuyện chuyên đề, hội thảo, ra báo 
tường về phòng chỗng các tệ nạn xã hội, đặc biệt 
là nạn nghiện hút ma túy trong sinh viên. Yêu 
cầu sinh viên đăng ký, cam kết không mua bán, 
không tàng trữ, không sử dụng các chất ma túy, 
không sa vào các tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt 
động thích hợp nhằm đấu tranh phòng chống 
tiêu cực trong học tập và trong các kỳ thi cử của 
sinh viên. Tiếp tục xây dựng và phát triên các 
mô hinh phòng chống tệ nạn xã hội mà thực tế 
cho thấy đã đạt kết quả tốt như : đội sinh viên 
xung kích an ninh ; hòm thư tố giác tội phạm ; tổ 
thăm dò dư luận sinh viên ; câu lạc bộ phòng 
chống tệ nạn xã hội... Phát huy tính tự giác, tự 
nguyện của sinh viên, xây dựng chế độ tự quản 
trong sinh viên. Phần đấu xây dựng các ký túc xá 
và khu nhà ở ngoài ký túc xá văn minh, sạch, 
đẹp. Tô chức đăng ký thi đua thực hiện tốt nội 
quy, quy chế của lớp, của trường, của địa 
phương nơi sinh viên cư trú. 

4 - Vận động sinh viên cả nước chung sức 
cùng cộng đông tham gia các hoạt động xã hội. 

Trước mắt là duy trì và phát triển các nội 
dung chương trình hoạt động hè của sinh viên ; 
động viên sinh viên tinh nguyện tham gia phát 
triên kinh tế - xã hội, củng cô an ninh quôc 
phòng ở các địa phương và cơ sở. Phối hợp chặt 
chẽ với các ngành hữu quan để tổ chức các chiến 


(Xem tiếp trang 55) 
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IỆT Nam là một nước nông nghiệp, có nhiều 

lợi thế, tiềm năng về đất đai, khí hậu, lao 

động và điều kiện sinh thái để sản xuất hàng 
nông sản xuất khẩu. Trong những năm tiến hành công 
cuộc đối mới vừa qua, kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn đã có những bước phát triển đáng kể, làm thay 
đổi bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn cả nước. Một 
trong số những thành tựu nổi bật của ngành nông 
nghiệp là kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản tăng 
liên tục (binh quân 
khoảng 2l%/năm, 
nghĩa là trong vòng 
7 - 8 năm gần đây 
kim ngạch xuất khâu 
đã tăng được trên 
dưới 3 lần). 

Những kết quả 
bước đầu đó đã góp 
phần thiết thực vào 
quá trinh tạo lập các 
vùng chuyên canh 
sản xuất nông sản xuất khẩu quy mô lớn có tỷ suất 
hàng hóa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nền nông 
nghiệp tự túc, tự cấp lên sản xuất hàng hóa... 

Song, hiện nay, trước xu thế quốc tế hóa, hội nhập 
các nên kinh tế, chúng ta đang gặp phải những thách 
thức lớn về cạnh tranh trong sản xuất và xuất khâu 
nông sản. Hàng nông sản xuất khẩu của ta nói chung 
chưa có mấy lợi thế trong cạnh tranh, vì còn yếu kém 
trên các mặt, như : chất lượng chưa cao, lại chủ yếu 
là xuất khẩu các sản phẩm thô ; khối lượng hàng nông 
sản chưa đủ lớn để mở rộng thị trường ; thị trường 
tiêu thụ chưa ổn định, lại thiếu những bạn hàng lớn. 
Những yếu kém trên đã làm cho thị trường xuất khẩu 
nông sản của ta thiếu ổn định, giá cả biến động 
thường, Xuyên..., gây không. ¡t khó khăn cho cả người 
sản xuất lẫn người xuất khẩu nông sản. 

Trước thực tế đó, chúng ta không thể không tim 
Các giải pháp hưu hiệu để phát huy các tiêm năng sẵn 
có trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng nông sản xuất khẩu. trong đó đặc biệt 
chú ý tạo lập và phát huy những lợi thế cạnh tranh. 

Lợi thế cạnh tranh (LTCT) là hệ thông các giải 
pháp về sách lược và chiến lược của doanh _ nghiệp. 
thậm chí của một quốc gia nhăm huy động tối đa các 
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yếu tố và các lợi thế (bao gồm cả lợi thế tương đối và 
lợi thế tuyệt đối) trong quá trình thương mại, tạo sức 
cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Những đặc 
trưng chủ yếu của LTCT thể hiện ở chất lượng và giá 
cả của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm phản ánh khả 
năng tạo nên sự khác biệt của hàng hóa, dịch vụ nước 
này so với nước khác, làm cho khách hàng đánh giá 
được sự tốt hơn so với các hàng hóa đang bị cạnh 
tranh. Còn giá cả rẻ hơn sẽ đánh bại những đối thủ 
khác có giá cả cao 
hơn. Hay nói cách 
khác LTCT là 
nghệ thuật phát 
huy những lợi thế 
săn có của chính 
mình để tạo thành 
những ưu thế của 
hàng hóa nhằm 
giành chiến thắng 
trong cạnh tranh 
thương mại. 

Như vậy, LTCT chính là sức mạnh tông hợp của 
Các yếu tố đầu vào, cũng như các yếu tố đầu ra của 
sản phẩm, bao gồm chỉ phí cơ hội thấp, năng suất lao 
động cao, chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuân 
quốc tế và nhu cầu cụ thể của người tiều dùng trên thị 
trường, nguôn cung cấp phải tương đối ốn định, môi 
trường thương mại thông thoáng, thuận lợi... Điều đó 
chứng tổ LTCT bao hàm ý nghĩa rộng hơn so với lợi 
thế tương đối và lợi thế tuyệt đối. Tuy nhiên, giữa 
chúng có những mối liên hệ tạo tiền đề cho nhau. Ví 
dụ, có yếu tố đất đai và điều kiện khí hậu phù hợp đợi 
thế so sánh) sẽ tạo ra được những sản phẩm có chất 
lượng cao và chị phí thấp, như chè Thái Nguyên, vải 
thiêu Lục Ngạn, gạo tâm xoan Xuân Đài..., và đây là 
những tiền đề cho việc nâng cao lợi thế ni tranh. 
Những để có lợi thế cạnh tranh thực sự còn phải hội 
đủ một loạt các yếu tố công nghệ. thương mại khác, 
như chế biến bảo quản, kiểu dáng, uy tín, môi trường 
kinh doanh... 

Trong những năm vừa qua, tuy. ngành công 
nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều lần so 
VỚI ngành nông nghiệp, nhưng tỷ trọng kim ngạch 
xuất khẩu của hàng nông sản trong tông kim ngạch 
xuất khẩu cả nước vẫn chiếm tỷ lệ khá (25,28% - 


* PTS, Viện Kinh tế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn 
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năm 1997) và đã tạo được những mặt hàng nông sản 
xuất khẩu chủ lực rất ổn định, như gạo, cà phê, cao su, 
lạc, điều, chè, thịt, cá v.v. Tuy nhiên, nếu đi sâu phân 
tích, chúng ta vẫn còn nhiều tiềm năng, lợi thế chưa 
khai thác hết để nâng cao sức cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. Trên cơ sở những quan niệm về 
LTCT và qua nghiên cứu, phân tích một số mặt hàng 
nông sản xuất khẩu chủ yếu của nước ta trong máy 
năm gần đây, kết quả cho thấy : 

I. Đối với gạo 

- Giá gạo xuất khẩu của nước ta hiện nay đang có 
nhiều lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh (trong đó 
đối thủ mạnh nhất là Thái Lan). Cụ thể giá gạo của ta 
thường thấp hơn gạo Thái Lan từ 40 - 85 USD/tấn 
(xem Biểu ]). 

Biểu I : So sánh giá gao cùng phẩm cấp giữa Việt 
Nam và Thái Lan 


Thời gian Loại gạo Giá sao Việt Nam, | Giá øao Thái Lan, 
USD/ún USD/án 


1995 I00# B(=5% tám) | Giá bình quân 
15% tâm 262.0 (F0B) 
35 tắm 
I00% B (= 5% tám) 
15% tắm 

35Z tắm 
100% B (= 5# tâm) 
15% tắm 
35Z tắm 


Giá binh quân 
284,0 (FOB) 


Thâng 
11-1997 


Những năm gân đây khoảng cách về giá đã có xu 
hướng thu hẹp, một phần do đồng Bạt của Thái Lan 
mất giá, nhưng cũng có cả yếu tố là chất lượng gạo 
xuất khẩu của ta được tăng lên đàng kê. Trong 5 năm 
qua, giá gạo bình quân của Việt Nam là 262,6 
USD/tấn, còn của Thái Lan là 352 USD/tấn. Đây là 
lợi thế cần phát huy để tăng sức cạnh tranh hàng gạo 
xuất khẩu trên thị trường (giá gạo của ta thấp hơn 
nhưng chúng ta vẫn có lợi trong xuất khẩu vì chi phí 
sản xuất hiện nay nói chung còn khá thấp). 

- Mặc dù việc tính toán chi phí sản xuất lúa giữa 
các nước là rất khó nhưng qua tìm hiểu (xem Biểu 2) 
chúng tôi thấy, về cơ bản giá vật tư đầu vào và giá lao 
động trong sản xuất gạo ở nước ta rẻ hơn rất đáng kể 
so với Thái Lan. Ước tính chi phí sản xuất lúa của 
Việt Nam bình quân vào khoảng 85 - 97 USD/tấn, 
trong khi đó ở Thái Lan khoảng 105 - 125 USD. 
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Biêu 2 : So sánh giá một số nhiên liệu chính cho 


sản xuất lúa 

Việt Nam 
I. Xăns, (lIt) 0435USD=2/7kethkc | 04USD=2,4 kẹ thóc 
2. Dầu DO, (lí) 026 USD=2.0kgthóác 03 USD = 1 § ke thốc 


3. Điện, (I Kw/h) | 0.0/64 USD = 0,50 kp thóc| 0,12 USD = 0.65 kg thóc 


Như vậy, về mặt giá cả và giá thành chúng ta đang 
có lợi thế cạnh tranh khá lớn. Song từ sản xuất ra lúa 
đến sản phẩm gạo xuất khẩu có sức cạnh tranh mạnh 
vẫn còn một chặng đường không ít khó khăn, thể hiện 
ở quy mô thị trường, công nghệ chế biến, môi trường 
kinh doanh... 

- Về quy mô sản xuất, mặc dầu chúng ta có năng 
suất lúa cao hơn Thái Lan, nhưng do thị trường tiêu 
thụ trong nước của ta lại rất lớn (dân số đông hơn) 
nên quy mô thị trường xuất khẩu gạo chưa bằng được 
Thái Lan (với hơn 6 triệu tấn Øạo xuất khẩu 
năm 1998). (xem Biểu 3) 

Biểu 3 : So sánh sản xuất lúa giữa Việt Nam và 
Thái Lan 


I. Đất tròng lúa, triệu ha 


9.2 
l0,] 


- Diện tích canh tác 


- Diện tích gieo tròng 
quay vòng đất 
2. T¡ lệ diện tích được tưới. # 


- Hệ sô 


1. Phân hóa học, triệu tân/năm 
4, Phân bón khác, ke/ha 
5. Năng suất lúa bình quân. tạ/ha 


- Về chất lượng, gạo của Việt Nam nói chung còn 
thấp, thể hiện như : độ trắng không đều, bạc bụng, có 
hạt vàng, tỷ lệ hạt gãy không đều... Ngoài ra còn có 
các yếu tố thương mại khác ảnh hưởng đến chất lượng 
gạo xuất khẩu như mẫu mã bao bì đóng gói không 
đẹp... Đê khắc phục những khiếm khuyết này ngành 
sản xuất và xuất khẩu gạo nước ta còn nhiều việc phải 
làm, mà trước hết là tập trung đầu tư cho công nghệ 
chế biến, bảo quản, tiếp thị - lưu thông... 

- Về thị trường xuất khẩu, hiện nay Việt Nam 
đang xuất khâu gạo sang 34 nước khác nhau, trong đó 
thị trường châu Á, châu Phi chiếm khoảng 70 - 90% 
lượng gạo xuất khẩu hằng năm, số còn lại là thị 
trường châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông. một số thị 
trường mới mở đây tiềm năng, như Nhật, Hàn Quốc, 
Trung Quốc... 
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Mặc dầu chúng ta đang có nhiều tiềm năng, 
nhưng những yếu tố hạn chế cũng không phải ít. Việt 
Nam chưa có giống lúa chất lượng cao, phù hợp với 
thị trường cao cấp ; chưa có thị trường và bạn hàng ổn 
định ; mức độ cơ giới hóa sản xuất và chế biến lúa 
gạo chưa cao ; môi trường tín dụng để khuyến khích 
nông dân vay vốn chưa thật thuận lợi... Tuy vậy, với 
những yếu tố so sánh bước đầu như đã nêu, có thể 
khẳng định rằng triển vọng không xa gạo Việt Nam 
hoàn toàn có thê cạnh tranh được với các bạn hàng 
khác trong xu thế hội nhập. 

2. Đối với mặt hàng cà phê 

Hiện nay cà phê đã trở thành mặt hàng mũi nhọn 
trong chiến lược hàng nông sản xuất khẩu của Việt 
Nam. Cà phê đứng trong số mười mặt hàng (Top ten) 
có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vào 
những năm đầu của thập niên 80 cả nước mới có 
khoảng 20 ngàn ha cà phê, sản lượng khoảng 10 ngàn 
tấn, đến nay (đến năm 1997) cả nước đã có tới 240 
ngàn ha với sản lượng khoảng 400 ngàn tấn (như vậy, 
diện tích tăng 10,6 lần, sản lượng tăng 47,5 lần). 
Trong khi đó sản phẩm cà phê của nước ta chủ yếu 
dành cho xuất khẩu, lại trong môi trường tự do 
thương mại, không bị hạn chế bởi hạn ngạch - cô ta, 
do vậy giá xuất khẩu cà phê hoàn toàn phụ thuộc vào 
giá cà phê thế giới. 

Bên cạnh đó năng suất cà phê Việt Nam vào loại 
nhất nhì thế giới, có nhiều điển hình năng suất đạt 
trên dưới 30 tạ/ha trên diện rộng hàng ngàn ha, như 
Nông trường Eachur Cap, Ea Sim, la Sao, Phước An, 
Thắng Lợi, Tháng Mười, Drao... Thường năng suất cà 
phê của ta cao hơn In-đô-nê-xi-a (đối thủ chính trong 
khu vực) khoảng 1,5 - 1,7 lần, năm cao nhất lên tới 
2.33 lần, thêm vào đó chỉ phí sản xuất cà phê của ta 
thấp hơn nhiều so với các nước. Chính vì vậy, về 
phương diện giá cả và năng suất cà phê Việt Nam có 
lợi thế cạnh tranh cao, (xem Biểu 4). 


Biểu 4 : Năng suất cà phê của Việt Nam và thế 


giới 

VitNam_ Imđônbxia |  Thyớ — — 
Kphha 

H01 | 800 |ãI |lg  |49 [11 —| 

I0% | H0 |59 | |2 26 — 


Mặc dầu kim ngạch xuất khẩu cà phê mấy năm 
gần đây tăng liên tục (bình quân tăng 20% năm), có 
lúc đạt tới 600 triệu USD, thị trường cũng không 
ngừng được mỡ rộng (tới trên 40 nước), nhưng sản 
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phẩm cà phê xuất khẩu của ta còn nghèo nàn, chủ yếu 
là xuất khẩu sản phẩm thô, chưa qua chế biến. Tình 
trạng này một phần là do các doanh nghiệp còn nhiều 
bất cập trong việc đầu tư cho công nghệ chế biến, 
chưa có sự hỗ trợ thỏa đáng của các cập, các ngành 
vào những lúc mùa vụ thu mua xuất khẩu... nên nhiều 
lúc còn bị động, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tranh 
thủ khách hàng. 

Tuy là nước xuất khẩu cà phê lớn, thị trường tiêu 
thụ trong nước không lớn (khoảng 1 - 1,5 ngàn 
tần/năm), nhưng chúng ta lại nhập một lượng lớn cà 
phê tinh chế (như cà phê hòa tan), ví dụ từ Xin-ga-po 
70% kim ngạch nhập khẩu cà phê hòa tan, từ Thái 
Lan 30%... Vì vậy, công nghệ chế biến hiện đang là 
khâu cần được quan tâm nhất trong việc nâng cao sức 
cạnh tranh của mặt hàng cà phê xuất khẩu. 

Đối với mặt hàng cao su, lạc... mặc dầu nước ta có 
nhiều tiềm năng và lợi thế về sản xuất nông nghiệp và 
nông sản xuất khẩu có giá trị, đem lại hiệu quả kinh 
tế - xã hội cao, song để tạo dựng được những mặt 
hàng, ngành hàng nông sản xuất khẩu có vị thế, đòi 
hỏi phải có sự nỗ lực của các cơ sở sản xuất và sự 
quan tâm hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước về vốn, công 
nghệ, kỹ thuật và các chính sách khuyến khích sản 
xuất, thương mại thuận lợi cho sự phát triển. Và để 
khai thác triệt để những lợi thế cạnh tranh, làm cho 
các mặt hàng nông sản xuất khẩu của ta chiếm lĩnh thị 
trường thế giới, bước đầu, chúng tôi rút ra một số kiến 
nghị, giải pháp như sau : 

Một là, phải khăng định rằng, Việt Nam có nhiều 
lợi thế trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa nông sản. 
Do vậy, có thể phát huy lợi thế so sánh của từng sản 
phẩm để thực hiện chiến lược hướng mạnh về xuất 
khẩu hàng nông sản. Tuy nhiên, để có môi trường cho 
việc ồn định sản xuất, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, 
đặc DIỆt trong việc quy hoạch vùng hàng hóa nông 
sản xuất khẩu, có chính sách trợ giá hoặc bảo hiểm 
rủi ro để giảm nhẹ thua thiệt cho người sản xuất và 
xuất khẩu khi thị trường biến động xấu. 

Hai là, cần có sự phối-kết hợp đồng bộ giữa nông 
dân - người sản xuất, nhà xuất khẩu, ngân hàng - cung 
cấp vốn và các nhà khoa học, dưới sự chủ trì của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có môi 
trường tốt cho việc đưa nhanh tiến bộ khoa học - công 
nghệ vào quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu dùng trên thị 
trường quốc tế. 


"Thức tiễn - Hinh nghiệm 


Ba là, đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến và bảo 
quản. Đây là một chủ trương lớn của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (). Đành rằng đất đai, khí 
hậu là yếu tố quyết định chất lượng hàng hóa nông 
sản, nhưng để biến chúng, - lợi thế cạnh tranh, thành 
sức cạnh tranh trên thực tế, thì khâu bảo quản, chế 
biến có ý nghĩa không thể thiếu. Muốn vậy, phải có 
chính sách ưu tiên thỏa đáng để khoa học - công nghệ 
thực sự là động lực thúc đấy quá trình nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản. 

Bốn là, tăng cường khai thác các thị trường lớn và 
ổn định để bảo đảm giá xuất khẩu có lợi cho nông 
dân và người xuất khẩu. Khắc phục tỉnh trạng ăn 
đong, thu mua theo kiểu ( ép cấp ép gá, chụp giật, cạnh 
tranh giữa các đầu mỗi..., cũng như tạo sự thống nhất 
trong cạnh tranh với các thị trường quốc tế ngay 
trong các đầu mối xuất khâu của ta, làm cho phía 
nước ngoài không lợi dụng gây sức ép với hàng nông 
sản xuất khẩu của Việt Nam, không khuyến khích 
được nông dân yên tâm sản xuất từ đâu vụ trong việc 
huy động vốn nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

Năm là, phải thống nhất quan điểm sản xuất nông 
nghiệp nói chung và lương thực nói riêng là lợi thế so 
sánh trong chiến lược dài hạn của nước ta. Điều đó 
không những xuất phát từ chỗ nước ta 80% dân số là 
nông nghiệp, nông thôn, mà còn từ viễn cảnh chung 
của xu thế quốc tế. Trước xu thế của quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa, đất canh tác đang bị mất dân. 
Ví dụ, ở In-đô-nê-xi-a mỗi năm có khoảng 50 ngàn 
ha đất trồng lúa được sử dụng cho xây dựng nhà ở và 
phát triển các khu công nghiệp. Các nước có vựa lúa 
lớn như Ấn Độ, Thái Lan... tình trạng các xa lộ lớn, 
các nhà mây, siêu thị, sân quần vợt, sân gôn, các biệt 
thự lớn nhỏ... đang lấn dần những mảnh đất canh tác 
màu mỡ nhất trong nông nghiệp. Điều đó gây ảnh 
hương lớn đến các nguôn cung ứng lương thực, trong 
khi nhu cầu về lương thực, thực phẩm của loài người 
không hề giảm. Xa hơn nữa, nếu đúng như dự báo, 
đến năm 2030 Trung Quốc có thêm 460 triệu người, 
thì bản thân nước này sẽ thiếu hụt 207 triệu tấn lương 
thực, ngang bằng toàn bộ lương thực xuất khẩu của cả 
thế giới năm 1994 (hơn 200 triệu tấn). 1 


(1) Xem : Tạp chí Cộng sản, số 3, tháng 2 - 1999 
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KHI THIE... 
(Tiếp theo trang 5l) 

dịch : “Ảnh sáng văn hóa”, “Mùa hè xanh” và 
các hình thức lao động tình nguyện của sinh 
viên. Tăng cường các biện pháp thiết thực để 
đưa sinh viên tình nguyện tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, đặc biệt ở các xã nghèo trong toàn 
quốc. 

Phát triển rộng rãi các hoạt động : uống nước 
nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện ; khơi dậy trong sinh viên 
truyền thống “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ bạn 
bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn, 
thiên tai. 

5 - Xây dựng Hội Sinh viên trong sạch, vững 
mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của 
sinh viên ; là cầu nối giữa Đảng, chính quyên, 
đoàn thể với sinh viên ; là lực lượng giáo dục 
quan trọng trong nhà trường. 

Thực hiện phương châm “ở đâu có sinh viên, 
ở đó có tổ chức Hội”. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên trong sinh 
viên và xã hội. Xây dựng, củng cố tô chức Hội ở 
tất cả các trường đại học và cao đẳng. Đây mạnh 
công tác phát triển hội viên ; phấn đấu đến 
năm 2000 có ít nhất 80% sinh viên ở các trường 
có tổ chức Hội được kết nạp vào Hội và được 
phát thẻ hội viên... Tăng cường chỉ đạo việc xây 
dựng tô chức Hội ở cơ sở, nhất là mô hình chỉ 
hội theo lớp, các chi hội theo sở thích... để mở 
rộng các hình thức đoàn kết, tập hợp và thu hút 
sinh viên vào Hội. Chú trọng bồi dưỡng trình độ 
và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội ở các cấp, 
đặc biệt là cấp chi hội. Phát động phong trào 
sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên. Phối 
hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
đảng ủy nhà trường trong việc bồi dưỡng các hội 
viên ưu tú để có đủ điều kiện gia nhập Đảng. 
Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với 
sinh viên các nước nhằm tạo điều kiện cho sinh 
viên nước ta hội nhập quốc tế một cách lành 
mạnh, vững vang.L] 


)) 


Câu Áøá 


HUYỆN Về “câu hỏi kỳ quặc” 

ấy xảy ra cách đây khá lâu, 

mười lãm hay hai mươi năm 
gì đó, ở tỉnh Thanh. Thời bấy giờ, 
đói cơm còn là việc khá phổ biến ở 
tỉnh này. Có lần một cán bộ lãnh 
đạo tỉnh về thăm dân, đến một gia 
đình vào đúng tầm trưa, gặp một 
em nhỏ, anh hỏi : “Cháu đã ăn cơm 
chưa ?”. Em nhỏ trợn tròn mắt kinh 
ngạc : “Sao bác nói dại vậy, cháu 
có ốm đâu mà ăn cơm ?” Nói dại, 
theo ÿ em là nói điều không lành. 
Ở đây, chỉ có người ốm mới được 
ăn cơm. Còn khỏe mạnh thì chỉ có 
ngô, khoai, sắn, đậu. Khá lắm là ăn 
độn. Cơm gần như đồng nghĩa với 
thuốc, và ăn cơm được coi là một 
chế độ ưu đãi đặc biệt đôi với người 
ốm. 

Bây giờ, trong một cuộc họp 
bàn về xóa đói giảm nghèo, nhắc lại 
chuyện ấy, đồng chí lãnh đạo tỉnh 
Thanh cảm thấy như nhắc lại một 
chuyện cổ tích. Câu hỏi mà em nhỏ 
cho là “kỳ quặc” thời đó, nay đã trở 
lại nguyên nghĩa của nó là một sự 
thăm hỏi thông thường. Thanh Hóa 
có 3,6 triệu dân. Năm qua, sản 
lượng lương thực của tỉnh đạt hơn 
1,1 triệu tấn. Dân no lên nhiều. 
Ăn hay ăn cơm đều cùng nghĩa. 

Nhân câu chuyện vui nói trên, 
tôi có nhắc lại một chuyện kỳ quặc 
thời đó, cũng ở tỉnh Thanh. Chiếc 
com-măng-ca của nhóm phóng 
viên chúng tôi đi vào một vùng quê, 
vô phúc đâm gây căng một con bò 
tơ mới bước vào tuổi cày. Cả nhóm 
xanh mặt, chờ đón một sự trừng 
phạt, ít ra là phạt tiền ! Nhưng 
không. Những ông chủ của nó - cán 
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bộ lãnh đạo hợp tác xã và ủy ban 
xã - tử trong lang xô ra, chăng 
nhưng không trách móc gì chúng 
tôi, lại còn bày tỏ lời cảm ơn, và mời 
chúng tôi ở lại, để rồi sau đó nhận 
được một suất thịt bò phần thương ! 
Số là, thời đó, trâu bò được coi là tư 
liệu sản xuất, không ai được giết mổ 
nếu chúng chưa bị xếp vào loại già 
yêu, thương tật hoặc bị thải loại. 
Chúng tôi được thưởng vì đã “có 
cêng” biến cái loại tư liệu sản xuất 
ấy thành tư liệu tiêu dùng một cách 
rất hợp pháp. Chẳng phải là kỳ 
quặc sao ? Nếu tôi không nhầm thi 
sau đó ít lâu, chính ban lãnh đạo 
Thanh Hóa là người đầu tiên dám 
chính thức đưa ra quyết định cho 
phép gia định nông dân được nuôi 
riêng vài con bò thịt để bán, và 
cũng cho phép luôn việc hang quán 
bán phở bò bằng thịt bò non (không 
phải chỉ là thịt bò già bị thải loại). 
Những việc đại loại như vậy, bây 
giờ, xem ra đều có vẻ là chuyện 
cố tích. 

Vâng, đúng là trong cuộc sống, 
có những câu hỏi, và những câu 
chuyện một thời nào đó được coi là 
kỳ quặc, sau trở nên bình thưởng ; 
hoặc ngược lại, từ bình thường trở 
nên kỳ quặc. Giả dụ như bây giờ mà 
lại hỏi : tết đến rồi, cơ quan anh 
(hoặc chị) có chuẩn bị gói bánh 
chưng cho anh chị em không thi ắt 
hắn câu hỏi đó bị coi là “ky quặc”. 
Bởi lẽ, chiếc bánh chưng bây giờ là 
chuyện của môi gia định chứ đâu 
còn là chuyện của cơ quan. Mà 
bánh chưng tết, đã có các tổ chức 
dịch vụ lo, đầu phải từng gia đình tự 
gói ? Vả lại, như ở Hà Nội chăng 
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hạn - người ta ăn bánh chưng cả 
năm, đâu phải chỉ riêng ngày tết. 
Bánh chưng và giỏ chả không còn 
là tiêu chuẩn để đo sự Sung túc 
trong ngày đầu năm của mỗi 
gia đình. 

Vậy xin trở lại tỉnh Thanh, với 
câu chuyện về xóa đói giảm nghèo 
đang còn dang dỡ. Một báo cáo của 
tỉnh cho biết : Tỉnh còn 111 xã đói 
nghèo (17,7% số xã trong tỉnh) bao 
gồm 97 xã miền núi và 14 xã miền 
xuôi ; 212 xã chưa có chợ (phần lớn 
cũng là xã miền núi). Nói đói nghèo 
là nói chung, còn tách biệt đối với 
nghèo thì khó, bơi lẽ không có một 
xã nào mà 100% số dân đầu bị đói ! 
Nói về hộ, có thể rõ hơn. Vẫn theo 
báo cáo trên, trong tỉnh năm 1989, 
khoảng 300 000 người, tức là 10% 
số dân hôi đó, bị coi là đói vì phải 
thưởng xuyên cứu tê ; năm 1996 rút 
xuống còn 8% ; năm 1998 lại rút 
thêm một mức nữa, trong đó hơn 
50 000 người được xếp vào diện đói 
thường xuyên, tức là 1,5% số dân 
hiện có. 

Câu hỏi : Tỉnh có còn người đói 
không, và câu trả lời “còn” ở thời 
điểm hiện nay được coi là những 
câu hỏi và câu trả lời bình thường. 
Bơi còn người đói và người nghèo 
nên mới có cuộc vận động xóa đói, 
giảm nghèo chứ. Thanh Hóa là một 
trong những tỉnh có nhiều cố gắng 
và tiến bộ trong công tác xóa đói, 
giảm nghèo. Song nghĩ cho kỹ thì 
đất nước độc lập tự do đã lâu, nhất 
là Thanh Hóa lại là tỉnh mà hơn nửa 
thế kỷ nay không hề có bóng quân 
thù, thì cái thực tế còn nhiều người 
đói đó - dâu là người miền núi hay 
người miền xuôi - đều không thể coi 
là binh thường được. Cö lẽ năm, 
mười năm sau, nếu chúng ta lại đưa 
ra những câu hỏi và câu trả lời về 
cái đói như trên thì chắc chắn, đó lại 
là nhưng câu kỷ quặc. L1 


~-` › Thế giới : Vấn để, sự kiện. 
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TPUNG QUÔC ĐẨY MANH CẢI CÁCH, 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 


RUNG tuần tháng 10-1998 Đảng Cộng sản 
Ik Quốc đã họp Hội nghị Trung ương 3 
(khóa XV), ra “Nghị quyết về mấy vấn đề 
quan trọng về nông nghiệp và công tác nông thôn” ® 
Trong số 1,2 tỉ dân Trung Quốc, có 900 triệu 
người sống ở nông thôn. Các vấn đề nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân từ trước tới nay có một vai trò 
rất quan trọng đối với công cuộc cải cách, mở cửa, 
hiện đại hóa ở Trung Quốc. Hiện nay, khi công 
cuộc cải cách mở cửa sắp chuyển sang thế kỷ XXI 
trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á và 
sức ép kinh tế toàn cầu hóa, Trung Quốc càng coi 
trọng việc tăng cường vai trò cơ sở của nông 
nghiệp, bao đảm cho nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn nói chung tiếp tục phát triên, thu nhập của 
nông dân tiếp tục tăng, duy trì ôn định xã hội ở 
nông thôn, coi đó là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu để công cuộc cải cách và sự nghiệp hiện 
đại hóa đất nước thành công, đưa Trung Quốc 
giành được vị thế mới trên trường quốc tế trong 
thế kỷ XXIL 
Công cuộc cải cách ở Trung Quốc đã bắt đầu từ 
nông thôn. 20 năm qua, trong lĩnh vực cải cách 
phát triển nông nghiệp và nông thôn, thành tựu thu 
được rất lớn, nhưng vấn đề tồn tại cũng không nhỏ. 
Trong thời gian gần đây, nhân dịp tông kết 20 năm 


cải cách, mở cửa (1978 - 1998) giới nghiên cứu - 


Trung Quốc đã có nhiều công trình về nông nghiệp 
và nông thôn. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu 
và những vấn đề tôn tại, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã xác định phương hướng, phương châm và 
giải pháp cải cách phát triên nông nghiệp và công 
tác nông thôn trong thời gian tỚI. 


NGUYÊN HUY QUÝ * 


I. Nhìn lại công cuộc cải cách, phát triển 
nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc 
20 năm qua 

Cải cách kinh tế - xã hội ở Trung Quốc bắt đầu 
từ “khoán sản đến hộ” ở nông thôn. Việc khoán 
sản phẩm đến hộ gia đình đã điều chỉnh quan hệ 
lợi ích giữa nhà nước, tập thể và cá nhân, động 
viên nông dân tích cực sản xuất. Đồng thời nhà 
nước đã tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, hạn 
chế giá tư liệu sản xuất nhằm giảm giá thành và 
tăng giá thu mua sản phẩm nông nghiệp. 

Qua 20 năm cải cách, cơ cấu sở hữu, phương 
thức kinh doanh, cơ chế vận hành, kết cầu ngành 
nghề, chế độ phân phối trong kinh tế nông ! thôn đã 
CÓ Sự thay. đôi rõ rệt. Cải cách đã tạo sức sống mới 
cho kinh tế nông thôn. Sản phâm nông nghiệp tăng 
mạnh (1978 sản lượng lương thực là 300 triệu tần, 
năm 1997 lên 493 triệu tấn). Đời sống nông dân đã 
được cải thiện nhiều (1978 thu nhập bình quân đầu 
người là 133,6 đồng, 1997 lên 2 090 đông, khấu 
trừ nhân tố giá cả, bình quân hằng năm tăng 8%). 
Công tác “giúp đỡ dân nghèo” đã được tiến hành 
tích cực và có hiệu quả. Trinh độ hiện đại hóa 
nông nghiệp được nâng cao (cơ khí dùng cho nông 
thôn cả nước năm 1978 là I17,5 triệu Kw, 
năm 1996 lên tới 385.5 triệu Kw ; số máy kéo 
năm 1978 là 1,93 triệu chiếc, năm 1996 lên tới 
9,86 triệu chiếc ; diện tích tưới tiêu năm 1978 là 
44,96 triệu ha, năm 1996 lên tới 50.38 triệu ha). 
Sau đây là biểu thống kê sản lượng các sản phẩm 


* PGS, Tông biên tập tạp chí "Nghiên cứu Trung Quốc” 
(1) Nguyên văn đăng trên “Nhân Dân nhật báo (Trung Quoc). 
19-10-1998 
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nông nghiệp chủ yêu ở Trung Quốc một sô năm 


(đơn vị : 10 000 tấn) 
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Nguôn : - Niễn giảm Thống kê Trung Quốc 1997 
- Công báo thống kê phát triên kinh tế - xã hội Trung Quốc năm 1997. 


Về lâm nghiệp, trước kia nạn phá rừng. rất 
nghiêm trọng, từ sau ngày cài cách, công tác trồng 
rừng và phòng hộ rừng có nhiều tiến bộ. 

Một hiện tượng đặc biệt trong phát. triển kinh tế 
nông thôn Trung Quốc là SỰ xuất hiện các 
xí nghiệp hương trấn. Tính đến năm 1996, số 
xí nghiệp hương trấn ở Trung Quốc đã lên tới 
23,36 triệu, với 135,08 triệu lao động (đông hơn 
tông số lao động thuộc khu vực kinh tế nhà nước, 
chiếm khoảng 41,8% số lao động ở nông thôn). 
Tổng tài sản cố định 1 114,94 tỉ nhân dân tệ 
(NDT), tổng giá trị sản phẩm 3 661,64 tỉ NDT. Sự 
phát triển xí nghiệp hương trần đã góp phân quan 
trọng vào việc phát triên kinh tế, nâng cao mức 
sông cư dân, đô thị hóa nông thôn Trung Quốc. 

Đồng thời với cải cách và phát triển kinh tế, 
Trung Quốc cũng đã tiến hành công tác xây dựng 
văn minh tinh thân trong nông thôn. Năm 1983, 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra 
“thông tư về việc tăng cường công tác chính trị tư 
tưởng ở nông thôn”. Thông qua việc giáo dục tư 
tưởng, đạo đức, nếp sống văn hóa, đã giảm bớt 
được những hủ tục, tệ nạn xã hội, và xây dựng nếp 
sống mới tại nhiều vùng nông thôn. Sự nghiệp giáo 
dục, y tế, văn hóa ở nông thôn đã có tiến bộ rõ rệt 
qua quá trình cải cách. Đến cuối năm 1997 đã có 
65% vùng dân cư Ỡ Trung Quốc phô cập giao dục 
9 năm, sô người lớn mù chữ chỉ còn chiếm tỷ 
lệ ó%. 

Tuy nhiên, quá trình cải cách, phát triển kinh 
tế - văn hóa nông thôn ở Trung Quốc. chưa khắc 
phục được tình trạng lạc hậu vôn CÓ, đồng thời đã 
xuât hiện những vân đề mới cần giải quyết. Đầu tư 
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cho nông nghiệp vẫn còn thấp. Cơ sở hạ tầng của 
kinh tế nông thôn còn yếu. Đời sống cư dân nông 
thôn nói chung đã được nâng cao, nhưng vẫn cách 
quá xa so với mức sống cư dân thành thị ; mặc dầu 
công tác “giúp đỡ dân nghèo” đã có nhiều tiến bộ, 
nhưng đến nay hàng chục triệu cư dân nông thôn 
vẫn chưa “giải quyết được vấn đề no ấm”. Đặc biệt 
là tình trạng dư thừa lao động ở nông thôn đã dẫn 
tới làn sóng dân quê tràn vào thành phố một cách 
hỗn loạn ; quyền dân chủ của nông dân bị vi 
phạm ; nông dân phải gánh chịu quá nhiều các 
khoản đóng góp ; một bộ phận cán bộ nông thôn 
tham nhũng, ức hiếp nông dân ; phân hóa giàu 
nghèo tại nhiêu vùng cư dân nông thôn tới mức 
quá đáng ; tình trạng sa sút về đời sống chính trị, 
văn hóa - xã hội đã diễn ra tại nhiều vùng nông 
thôn qua quá trình cai cách. 

Nạn “đại hồng thủy” hè thu 1998 gây tôn thất 
và đe dọa nghiêm trọng đối với nông nghiệp, nông 
thôn và cũng nói lên nhiệm vụ nặng nề của công 
tác thủy lợi ở Trung Quốc trong những năm tới. 

Tình hinh đòi hoi Trung Quốc cân tập trung nỗ 
lực trong những năm tới cho vẫn đề nông nghiệp 
và nông thôn. 


II. Mục tiêu, phương châm, và giải pháp cải 
cách, phát triển nông nghiệp và nông thôn 

Xuất phát từ yêu cầu cải cách phát triên kinh 
tẾ - xã hội Trung Quốc trong giai đoạn 
mới, Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(tháng 9-1997) đã chủ trương “tiếp tục đặt nông 
nghiệp vào vị trí hàng đầu trong công tác kinh tế, 
ôn định chính sách cơ bản của Đang ở nông thôn, 
đưa cải cách nông thôn vào chiều sâu, bảo đảm 
cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển, 
thu nhập của nông dân được nâng Cao. Thông 
qua nhiều nguồn đầu tư, tăng cường hạ tầng CƠ SỞ 
nông nghiệp, không ngừng cái thiện điều kiện sản 
xuất” ®, 

Hội nghị Trung ương 3 (khóa XV) của Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc họp trong bối cảnh mới. 
Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào đế tiếp tục phát 
triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói chung, 
tăng thu nhập của nông dân (mấy năm gần đây có 


(2) Báo cáo của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân tại Đại hội XV 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (12-9-1997) 
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xu hướng chậm lại), tăng sức mua của thị trường 
trong nước, tạo điều kiện cho nên kinh tế quôc dân 
tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển cao, ổn định tình 
hình chính trị - xã hội bảo đam cho công cuộc hiện 
đại hóa đất nước tiến hành thuận lợi. Hội nghị đã 
tông kết những kinh nghiệm chủ yếu. của công 
cuộc cải cách nông thôn 20 năm qua, đề ra những 
mục tiêu, phương châm và giải pháp phát triên 
nông nghiệp và nông thôn hướng tới thế kỷ XXI. 

Những kinh nghiệm chủ yếu của 20 năm cải 
cách nông thôn là : 

1 - Thừa nhận và thực sự bảo đảm quyền tự chủ 
của nông dân, coi việc phát huy tính tích cực của 
nông dân là điểm xuất phát cơ bản nhất trong việc 
hoạch định cách chính sách nông thôn. 

2 - Phát triển kinh tế nhiều chế độ sở hữu, lấy 
chế độ công hữu làm chủ thể, sáng tạo và hoàn 
thiện những hình thức thể hiện có hiệu quả chế độ 
công hữu ở nông thôn, đề quan hệ sản xuất phù 
hợp với yêu cầu của sự phát triên sức sản xuất. 

3 - Tiếp tục cải cách theo định hướng thị 
trường. tăng sức sống mới cho kinh tế nông thôn. 

4 - Thực sự tôn trọng tỉnh thần sáng tạo của 
nông dân, dựa vào quần chúng để thúc đẩy công 
cuộc cải cách. 

5 - Xuất phát từ tình hình chung của đất nước, 
thực sự coi trọng nông nghiệp, phối hợp cải cách 
nông thôn với cải cách thành thị cùng phát triên 
một cách nhịp nhàng. 

Xuất phát từ thực trạng nông thôn Trung Quốc 
còn trong giai đoạn chưa phát triên : sức sản xuất 
còn lạc hậu, chủ yếu dựa vào lao động thủ công, 
trình độ thị trường hóa còn thấp ; lao động nông 
nghiệp dư thừa nhiều ; trình độ khoa học - kỹ thuật 
và văn hóa - giáo dục thấp ; mức sống nông dân 
chưa cao ; trình độ phát triển còn quá chênh lệch 
giữa nông thôn và thanh thị v.v... Hội nghị Trung 
ương 3 căn cứ vào tỉnh thân Nghị quyêt Đại 
hội XV Đảng Cộng san Trung Quốc đã xác định 
mục tiêu cải cách và phát triên nông thôn từ nay 
đến năm 2010 là : 

1 - Về kinh tế, lấy chế độ công hữu làm chủ thể, 
kinh tế thuộc các chế độ sở hữu khác nhau cùng 
phát triên, không ngừng giải phóng và phát triên 
sức sản xuất ở nông thôn. 

2 - Về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo của Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc, ra sức xây dựng nền chính 
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trị dân chủ XHCN ở nông thôn, mở rộng hơn nữa 
dân chủ ở đơn vị cơ sở, bảo đâm cho nông dân 
thực sự được thừa hưởng quyền dân chủ trực tiếp 
trên cơ sở pháp luật. 

3 - Về văn hóa, ra sức xây dựng nên văn minh 
tỉnh thần XHCN ở nông thôn, tiến tới hình thành 
một thế hệ nông dân mới có lý tưởng, có đạo đức, 
có văn hóa, có kỷ luật. 

Nhằm thực hiện những mục tiêu trên, Hội nghị 
Trung ương 3 (khóa XV) đề ra 10 phương châm 
hành động : luôn đặt nông nghiệp ở vị trí hàng đầu 
trong phát triển kinh tế quốc dân ; ổn định lâu dài 
các chính sách cơ bản đối với nông thôn ; nắm 
chắc việc sản xuất lương thực, tích cực phát triển 
kinh doanh đa ngành ; tăng cường vai trò của khoa 
học, giáo dục trong phát triển nông nghiệp và nông 
thôn ; duy trì sự phát triển liên tục của nông 
nghiệp ; phát triển hơn nữa các xí nghiệp hương 
trần, thông qua nhiều biện pháp để giải quyết vân 
đề lao động dư thừa ở nông thôn ; thực sự giảm nhẹ 
gánh nặng đóng góp của nông dân ; nghiêm chinh 
thực hiện chính sách sinh đẻ theo kế hoạch ; tăng 
cường dân chủ ở cấp cơ sở ; kết hợp xây dựng văn 
minh vật chất và văn minh tinh thần ở nông thôn. 

Những giải pháp lớn sau đây sẽ được thực hiện 
trong thời gian tới nhằm phát triển nông nghiệp và 
nông thôn Trung Quốc : 

1 - Thực hiện cơ chế kinh doanh hai tầng trên 
cơ sở khoán kinh doanh đến hộ gia đình. Theo luật 
pháp Trung Quốc, ruộng đất ở nông thôn thuộc sở 
hữu tập thể. Việc kinh doanh theo chế độ khoán 
của từng gia đình không bị coi là đối lập với kinh 
tế tẬp thể, mà được coi là “một tầng kinh doanh” 
trong tổ chức kinh tế tập thể. Một tầng kinh doanh 
khác là quản lý tài sản tập thể, tô chức dịch vụ sản 
xuất, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, giải quyết những 
vấn đề từng hộ gia đình khó giải quyết, điều hòa 
các mỗi quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong 
tổ chức tập thể. Trong vấn đề này, điều quan trọng 
là ổn định và hoàn thiện chế độ khoán ruộng đất. 
Hiện Trung Quốc đã quyết định gia hạn khoán 
ruộng đất cho nông dân với thời gian 30 năm. 

Trên cơ sở khoán kinh doanh đến hộ gia đình. 
Trung Quốc đang thử nghiệm nhiêu hình thức kinh 
doanh chuyên ngành theo hướng hiện đại hóa nông ˆ 
nghiệp. Đã xuất hiện những thực thể kinh tế với 
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Thế giới : Văn đề, sư hiện 


hinh thức hợp tác cổ phần - một dạng kinh tế tập 
thể trên cơ sở nông dân cùng góp vốn và cùng 
lao động. 

2 - Tăng cường cải cách cơ chế lưu thông sản 
phẩm nông nghiệp. Nhà nước căn cứ vào những 
đặc điểm khác nhau và tình hình cung cầu khác 
nhau của các sản phầm nông nghiệp để tăng cường 
cải cách cơ chế lưu thông. Đặc biệt là cơ chế lưu 
thông lương thực, nhà nước tích cực áp dụng nhiều 
biện pháp nhằm khuyến khích sản xuất lương thực 
và bảo đam an toàn lương thực. 

3 - Tăng nhanh nhịp độ xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp, trọng điểm là xây dựng các công 
trình thủy lợi, cai thiện môi trường sinh thái nông 
nghiệp. Nhà nước tập trung nỗ lực vào các công 
trình trị thủy lớn, như các công trình trị thủy dọc 
Trường Giang, Hoàng Hà v.v... khuyến khích và 
hỗ trợ tập thể và từng nông hộ làm các công trình 
thủy lợi nhỏ. Hạn chế sự ô nhiễm do công nghiệp, 
sử dụng phân hóa học và hiện tượng sa mạc hóa, 
bảo vệ môi trường sinh thái của nông nghiệp và 
nông thôn. 

4 - Áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để đối 
mới nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn. 
Nông thôn Trung Quốc đất trồng hẹp, dân cư đông 
(7% diện tích đất trồng thế giới, nuôi 22% dân số 
thế giới), giải pháp tất yếu là phải tiến hành cách 
mạng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông 
nghiệp, phát huy cao độ tiềm năng đất đai. Trong 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thời gian tới sẽ chú 
trọng hơn các loại sản phẩm có chất lượng và giá 
trị cao. Đồng thời, sẽ đầy mạnh các ngành công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, đặc biệt là ngành 
chế biến các sản phẩm nông nghiệp. 

Qua 20 năm phát triển, các xí nghiệp hương 
trần hiện nay đang chịu sức ép cạnh tranh trên thị 
trường, nhưng trong thời gian tới vẫn cần phát 
triên mạnh, trên cơ sở đổi mới công nghệ, tăng 
cường sức cạnh tranh. Các xí nghiệp hương trấn sẽ 
được tập trung hơn, kết hợp công nghiệp với dịch 
vụ hinh thành những thị trấn quy mô nhỏ, từng 
bước thực hiện đô thị hóa nông thôn. 

5 - Nâng cao mức sống của cư dân nông thôn, 
đây mạnh công tác “giúp đỡ dân nghèo”. Tăng thu 
nhập, giam gánh nặng đóng góp của nông dân, 
khai thác thị trường nông thôn, tăng nhu câu tiêu 
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thụ trong nước. Trong thời gian tới, đặc biệt ưu 
tiên đây mạnh phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn ö ơ nội địa và miên Tây, giải quyết ' 'vấn 
đề no ấm” cho hàng chục triệu người nghèo ở nông 
thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 
Ít người. 

6 - Tăng cường xây dựng pháp chế dân chủ ở 
cấp cơ sở nông thôn. Trong những năm tới sẽ đặc 
biệt chú ý thực hiện nghiêm túc việc bầu cử dân 
chủ ở cấp thôn, nghiêm túc thực hiện dân chủ bàn 
bạc và thông qua các quyết sách, dân chủ trong 
quản lý, dân chủ trong kiểm soát ở cấp thôn. Đồng 
thời tăng cường xây dựng pháp chế dân chủ ở cấp 
hương (xã). Bổ sung và hoàn thiện luật pháp dân 
chủ ở nông thôn, kiên quyết nghiêm trị những 
hành vi xâm phạm quyền dân chủ của nông dân. 

7 - Tăng cường xây dựng văn minh tinh thần 
XHCN ở nông thôn. Đặc biệt coi trọng việc giáo 
dục văn hóa, giáo dục phâm chất đạo đức ở nông 
thôn. Thông qua phong trào xây dựng các “gia 
đình văn minh”, “thôn, trấn văn minh” phát huy 
những phẩm chất văn hóa tốt đẹp, kiên quyết bài 
trừ những tệ nạn xã hội mấy năm gần đây có chiều 
hướng phát triển ở một số vùng nông thôn như mê 
tin, hút chích, trộm cướp, cờ bạc, mại dâm v.v.. 
Tích cực đây mạnh công tác xóa nạn mù chữ. Kết 
hợp nâng cao mức sống vật chất với xây dựng văn 
minh tính thân, từng bước nâng cao tố chất của cư 
dân nông thôn. 

8 - Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đâng 
và cán bộ đảng ở cấp cơ sở. Phát huy vai trò lãnh 
đạo của chi bộ đâng cấp hương, trần có ý nghĩa cực 
kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn 
mới. Trong quá trình cai cách, cùng với việc thực 
hiện khoán kinh doanh đến hộ gia đình, chuyển 
đổi chức năng của chính quyên trong quản lý sản 
xuất, các cầp cơ sở đáng ở nông thôn còn lúng 
túng về phương thức Tãnh đạo, một bộ phận cân bộ 
đẳng ở cấp cơ sở sa sút về phẩm chất. Trong thời 
gian tới Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tập trung 
nô lực củng cô sự lãnh đạo của các tô chức đảng 
cấp cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần 
chúng ở nông thôn. | 

Nghiên cứu đường lối chính sách cải cách phát 
triển nông nghiệp và nông thôn Ỡ Trung Quốc, 
chúng ta có thê rút ra những vấn đề tham khảo 
bô ích.a 


trong nước và quốc tế 


Địa chỉ: 159 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long - Quảng Ninh 
Điện thoại: 033.826619 Fax: 033.827666 
Giám đốc: Ks. Nguyên Minh Thư 
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® Trả ngân phiếu quốc tế. 
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® Thư điện tử EMAIL. “ 


® Cho thuê hộp thư 
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VICTNAM AlR P€CTROL COMPANY (VINAPCO) 
Trụ sở chính : Sân bay Gia Lâm, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 8.272316 - 8.272 318 Fax : (04) 8.272317 
VỐN ĐIỀU LỆ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 01/01/1998 : 101.965.000.000 ĐỒNG 


® VINAPCO kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, nhận ủy thác nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các sản phẩm 
hóa dầu bao gồm : xăng dầu máy bay, xăng đầu ô tô, tàu thuyền, đầu mỡ bôi trơn, chất lỏng đặc chủng... 

® VINAPCO kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy và đường bộ. 

® VINAPCO xuất - nhập khẩu vật tư, xe máy, thiết bị xăng dầu phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và 


phục vụ quốc phòng. 
® VINAPCO có mạng lưới kho bể, bến bãi, cá phương tiện .. tải, bơm rót, cửa hàng bán lẻ hiện đại đạt 


tiêu chuẩn quốc tế. 
® VINAPCO thường xuyên cung cấp các dịch vụ tra nạp xăng đầu cho 27 hãng hàng không quốc tế và 4 


hãng hàng không nội địa tại tất cả các sân bay của Việt Nam. 
sê*tgệp hy -2y gÓ 9 3Ô gu khai thác dầu khí, khảo sát khí tượng thủy văn và bản đồ. 


...ŒÁCĐƠN VỊ THÀNH VIÊN _ 
1. M'nghiệp Xăng đều hànG kháng râu Bác nợ: `. GOẾNH SEN V20 S.PL VI NN 


2. Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Trung. Tang \ p9. ⁄2wố phan 
3. Xí nghiệp Xăng đầu hàng không miền Nam 7. Văn phòng đại diện tại Singgapore vn 
. Xinghệp Dịch vụ vận VTKT xăng đầu HK _ | 80C c0), *a SEš gốc ha xrz 


_ ` Tường cổ Gốc hột tiếp (V6 xÓ BI nhi S010) ế xườn bầu _ 
Công t;y Xăng 4ầu hàng không (tên goi tắt: VINAF'CÓ) là mớ trong 5 doanh nghiệp Nhà nuóc đuoc phép kinh 4oanh, xuất nhập 
FB-H0P ý s24 đ):+- -ÔNG:$- ph: v4€i*sêesgulnxúg¬2 ⁄6bMônt: dán Lai 


` TH tự. xem _éc 
1. S900 cm re” ˆ 8: Chí nhánh Kinh đoanh bán lẻ xăng đầu miền Nam ˆ 
Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. ' ............ Số4 đường Trường Sơn, Q.Tân Bình - TP Hồ Chí Minh. Ề 
Tel: (04) 8833748 Fax: (04) 8801019 ` - Tel: (08) 8485240 Fax: (08) 8485241 . Wn 4 
Giám đốc ÔngNguynWănHUO . - Giám đốc: Ông Lê Anh Văn 
2 Xi nghiệp Xang đầu hàng không miền Trung 4. Phòng Kế hoạch - Đầu tu, Công ty Xăng đâu HC 
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.. , =N: Sân bay Gia Lâm, Hà Nội. .). 
Tel: (0511) 823395 Fax: (0511) 824393_ Tel: (04)8272316 Fax(04827237 - 
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành + __ Trưởng phòng: Ông Đỗ Sỹ Huấn » nu 


Dịch vụ tra nạp của VINAPCO đạt tiêu chuẩn quốc tế 


VINAPCO - Ø2 z4 4⁄2 «4g~ Z£ x42£ s4 


Công ty đang mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ trên cả nước ˆ 


CÔNG TY ĐƯỜNG LAM SƠN 


| Lams0n sugar company 
Địa chỉ : Thị trấn Lam &ön, Thọ Xuân, Thanh Hóa 
› DT: O3/834Œ9I1 - 834Œ4 FAX: O84.3/834@92 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


'ựm 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


1VLJC27 1.) 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN N6HỊ  - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) : Về một số vấn đề cơ 
(UYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay 3 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị 7 
KỶ NIỆM LẦN THỨ 80 0UÚC TẾ TRỊNH QUỐC TUẤN - Quốc tế III - biểu tượng đẹp đẽ tình đoàn kết 
ÔNG SẢN (3-1919 - 3-1999) 0x 03936, k20a 1.9 3Ö: Su .c7 R 
quôc tê cua giai câp công nhân va nhân dân lao động 13 
NGHIÊN CỨU -TRA0Đ —© NGUYÊN VĂN HUYỆN - Giáo dục nhân văn vì sự phát triển 
con người Việt Nam 19 
LÊ XUÂN ĐÌNH - Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất 23 
ĐINH HỮU PHÍ - Suy nghĩ về dân chủ kinh tế 28 
NGÔ ĐỨC THỊNH - Luật tục ở Tây Nguyên - một di sản văn hóa 
đáng trân trọng 39 
DIỄN ĐẢN DÂN SỐ VẢ ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG - Y tế Việt Nam trong xu thế toàn cầuhóa 29 
PHÁT TRIẾN N2 221521462126 25000 số: xử 
LƯU ĐẠT THUYET - Dân số và bảo đam việc làm 33 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM NGUYÊN ĐỨC HÀ - Công tác phát triển Đảng năm 1998 44 
HOÀNG MINH CHÚC - VŨ NGỌC LÂN - Công đoàn với phong trào 
công nhân viên chức phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 46 
TRẤN ĐỨC - Nhìn lại kinh tế trang trại những năm gần đây SO 
SINH H0AT TƯ TƯỞNG NHÂN HÀ - Chuyện vặt 53 
tốn onnlidiei li ho HC TT TK  ằẰK..ẽ==-..~ 
THẾ 6IớI : VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN HỒ ANH HẢI - Kinh tế tri thức 54 
LA CÔN - Hoa Kỳ : nhìn từ vụ án phế truất Tổng thống 58 


Bìa 1 : Lễ hội kỷ niệm 210 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, tại Hà Nội — Ảnh: TRẤN TRỌNG CÂN 


Digitized by Coosle 


COREPKAHME 


Peaontouwa 6“”° [IneHyMa (2”° aacenaHws) LIK KIIB: O HeKOTOpbIX (yH]ñAaMGHTAFI-HHIX W 
HOOTIOXHbIX nDOõỐneMaX ïñapTWMHOrO CTpOWMTeInbcraa. HíYEH jHbIK BUWHb: YKpenneHwe 
[laprww bB MWneonorwdecKOM M nonWTrWdecKoM acnekre. HWHb KYOK  TYAH: TpeTuu 
WHTepHaLtoHan — BenWKoneriHbIil CWMBOT MeXIYHADOHHOW COnWRApHOCTW pa6Od@ro Knacca W 
TDYnsulerocn Hapona. HíYEH BAH XWVEH: [yMaHWTAapHO© BOCnWTAHWG BO WMØ DA3BWTMf 
BbeTHaMCKOro denogeka. JÌE CWYAH HWHE: flpupwnerwa pa3pnWrwO IDOW3BORWMTeTbHbIX CWN. 
HWHb XbIY ŒMW: MtiuineHwa o6 3KOHOMWHAGCKOIH neMOKpaTMU. HíỨO HbIK TXWHEb: OGbinaw — 
3aKOHbl Ha L|eHTpDanbHOM [lnaro — nowTeHHo@ KynbTVpHoOS Hacnenwue. HO HFYEH @®ĐEIOHI: 
3npasooxpaHeHue BbeTHaMa B TeHneHuww rnoõanwaauwwu. ƒ]blY HAW TXYET: HaceneHue u 
CO3naHwe pa6owwx Mecr. XO AHb XAW: 3koHoMWka 3HaHuử. HA KOH: CUIA, paccMOTD@HHbIG 
C IeDCTn@KTWBbI nena o6 OTCTpaHeHWW ÏÌpe3wneHra 


CONTENTS 


Resolution of the 6" Plenum (2"° session) of CPV Central Committee: Regarding some principal 
and urgent problems of Party building at present. NGUYEN ĐỨC BÌNH: Party's strengthening in the 
ideological and political aspect. TRỊNH QUỐC TUẦN: The Third International-splendid embodiment 
Of international solidarity of the industrial workers' class and labouring people. NGUYEN VĂN 
HUYỆN: Humanitarian education for the development of the Vietnamese man. LÊ XUÂN ĐÌNH: 
Privilege to the development of production forces. ĐỊNH HỮU PHÍ: Thinking about economic 
democracy. NGÔ ĐỨC THỊNH: Custom laws in the Central Higlands — a honourable cultural inheritance. 
ĐÓ NGUYÊN PHƯƠNG: Vietnam's Public Health in the globalisation tendency. LƯU ĐẠI THUYET: 
Population and job supply. HỖ ANH HẢI: Economy of knowledge. LA CÔN: The USA seen from the 
case of President's dismissal. 


SOMMAIRE 


Resolution du 6e Plénum (2e sẻance) du CC du PCV: Sur quelques problernes fondamentaux et urgents 
dans le travail dédification du Parti à Pheure actuelle. NGUYÊN ĐỨC BÌNH: Lédification du Parti sur le 
plan d:dẻologie politique. TRINH QUỐC TUÂN: La lIlle Internationale - un beau symbole de la solidarité 
internationale de la classe ouvrière et des travallleurs. NGUYÊN VĂN HUYỆN: Léducation humaniste au 
service du développement des Vietnamiens. LỄ XUÂN ĐÌNH: Sur la priorite donnéee au développement 
des forces productives. ĐINH HỮU PHÍ: Réflexions sur la démocratie dans léconomie. NGÔ ĐỨC 
THỊNH: Les mœurs et coutumes du Tây Nguyên - un patrimoine culturel inestimable. ĐÔ NGUYÊN 
PHƯƠNG: La medecine vietnamienne et la tendance de globalisation. LƯU ĐẠI THUYÊT: La dềmographie 
et la garantte demploi. HỒ ANH HAI: Léconomle des savoirs. LA CÔN: Les Etats-Unis à travers le 
pDroces contre leur President 


SUMARIO 


Resoluciỏn del 6to Pleno (2da sesión) : Sobre algunos problemas fundamentales y urgentes en 
el trabajo de edificación del Partido en la actualidad. NGUYÊN ĐỨC BÌNH: La edificación del Partido 
sobre la ideologia politica. TRỊNH QUỐC TUÂN: La Tercera Internacional —- un bello simbolo de la 
solidaridad internacional de la clase obrera y de los trabajadores. NGUYÊN VÀN HUYEN: La educaciỏn 
humanista al servicio del desarrollo del hombre vietnamita. LÊ XUÂN ĐÌNH: Sobre la prioridad đel 
desarrollo de las fuerzas productivas. ĐINH HỮU PHÍ: Reflexiones sobre la democracia en la 
economia. NGÔ ĐỨC THỊNH: Hábitos y costumbres de Tây Nguyên - un patnmonio cultural 
inestimable. ĐÔ NGUYÊN PHƯƠNG: La medicina vietnamita y la tendencia de globalzación. LƯU ĐẠI 
THUYET: La demografia y la garantia de empleo. HỒ ANH HẢI: La economia de conocimiento. LA CÔN: 
Estados Ủnidos a traves del proceso contra su Presidente. 


R# 


 HL/IhH2ZY® 2 I2 W X F36089 bì !Ð Ð ME ph H30 Ð)  Xñ  Ý ÌM + bí ít Ÿ: 
3# ÍE I ïf? AM 1< Wp HH TẾ: % ~|IHEF—L AB]? & 27 Ø9 Á lẻ [H bạ HÌ ?í 8U X hệ 4 ft * bu W TH 
¿ #( fï !j ĐỀ tị Á Í 5 K-% tt: L7 4)N ni J)*°]Ƒ??: XT #ÌN lkUUM #5 + íP 
Wữ: 0H li ƒ 2) lì — -  fLf0P f2 Tí X TL Mã P + KỈ Bí ý: ® ÊR {tL1t 0 R dị DJ 4: 'RW dÈ + xÍ 
X lÂ: Á LÍ tj gŸ JÈ Í‡ Bế + UỊ 3Ä U: MU L?Z2/X+ ĐH: Mã #32 Ø4 71 XÍH. 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG SỐ 5 (3-1999) 


ôn! (0YẾT 
hú hũ LÊN THỨ $ẬU tấn 0i BAN (HẤP hàn ï.U bài (KHñA Vi 
VỀ MỘI SỐ VẤN Đề Q0 BẠN VÀ CẬP B^CH 
1:0: CÔNG Ệ TẢ Lš AY ÙD{: 1 Ð L\) HỆ HIẾN NÀY 


vượt qua bao gian nan thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đên thắng lợi khác, viết tiếp 
những trang sử về vang của dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đản g là nhân tố quyêt 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới do Đẳng khởi xướng và lãnh đạo, một lần nữa 
chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng. Thế và lực của cách mạng nước ta ngày càng được 
tăng cường. Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một 
số yếu kém : sự suy thoái về tư tướng chính trị ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lăng phí của một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung ˆ 
dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng: cố và đổi mới. 

Đề đáp ứng yêu câu của thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng phải có 
biện pháp phát huy ưu điêm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điềm, tiếp tục ; CỦng cố, chính đốn, để ngày 
càng vững mạnh vê mọi mặt, đặc biệt. là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tô chức và cán bộ. . 

Ban Chấp hành Trung ƯƠnE yêu cầu các tổ chức đảng và mọi cán bộ đảng viên từ Trung ương đến 
cơ sở phải thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp 
_ hanh Trung ương, chú trọng những nhiệm vụ sau : 

1 - Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động, kiên trì đấu tranh 
đẩy lùi 4 nguy cơ ; đẳng viên phải nói và làm theo nghị. quyết, thực hiện đúng Cương Ĩnh, Điều 
lệ Đảng và pháp luật Nhà nước ; kiên định những vân đề về quan điểm có tính nguyên tắc 
sau đây : 

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

- Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, thê hiện khối đại đoàn kết toàn dân 
trên nên tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tâng lớp trí thức, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tô chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. 

- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giải cấp công nhân. 

Trong quá trình cụ thê hóa để thực hiện các quan điểm nói trên, tủy từng vấn đề, Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị và các tô chức đang có trách nhiệm tô chức thảo luận dân chủ, cởi mở, bảo 
đảm "tự do tư tường. theo đúng nguyên tắc tập trung dân chu ; không phân biệt đối xử với đang viên có 
ý kiến thuộc về thiểu số. 


` UỐT bảy thập kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lánh đạo nhân dân 
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Các cấp ủy chủ động nắm diễn biến nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, thường xuyên 
cung câp thông tin, giúp đỡ lẫn nhau tạo sự nhất trí về quan điểm, đường lối của Đảng ; kịp thời uôn 
năn những lệch lạc ; phê phán và xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm nguyên tắc tô chức của 
Đảng đã được tổ chức đảng giúp đỡ nhưng vẫn truyền bá ý kiến riêng, tán phát tài liệu trái với Cương 
lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng. 

2 - Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận (trong nước và thế giới), tiếp 
tục làm rõ hơn những vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra, làm rõ hơn mô hình và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng. 

Trước mắt, Trung ương giao Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, thảo luận để tiếp 
tục làm rõ hơn một số vấn đề bức xúc, như : Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ; vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ; củng cố và đổi mới kinh tế hợp tác 
và hợp tác xã ; chính sách đối với kinh tế tư nhân và tư bản tư nhân ; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hoàn thiện chế độ tiền lương ; kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội ; hội nhập, hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài với việc giữ vững độc lập tự 
chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa ; chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và những vấn đề bức xúc 
khác, chuẩn bị cho Đại hội IX. 

3 - Đổi mới công tác giáo dục trong Đảng và trong xã hội về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Quy định cụ thể chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Kiện toàn, nâng cao chất 
lượng các cơ quan nghiên cứu lý luận và hệ thống các trường đảng, nhà nước, đoàn thê. Tăng cường 
quan lý và nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học của hệ thông giáo 
dục, đào tạo, các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống xuất bản. 

4 - Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối 
sống. Cân bộ, đảng viên phải. tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư ; 
pương mẫu giữ gìn phầm chất người chiến sĩ cộng sản, đề cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá 
nhân ; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước ; đồng thời, chú ý giáo dục, thuyết phục 
gia định cùng thực hiện. 

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đẳng : 

- Học, nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống 
tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật khiếu nại, tố cáo ; 

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế tiếp dân, chế độ công khai tài chính ; 

- Thực hiện kê khai tài sản theo quy định của Đẳng và Nhà nước ; 

- Thực hiện nghiêm các văn bản pháp quy về đấu thầu và công khai hóa về dự toán, quyết toán xây 
dựng các công trinh, mua sắm thiết bị ; 

- Công khai hóa và thực hiện đúng các chế độ, chính sách được hưởng đối với cán bộ (như sử dụng 
xe, nhà, đất...) ; 

- Thực hiện quy định những việc đang viên không được làm. 

5- Tập. trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham những, lãng phí, quan liêu có hiệu quả. 

- Các cấp ủy đẳng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ Trung ƯƠng đến cơ sở phải chịu trách 
nhiệm chống tham những ơ nơi mình phụ trách. Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chinh trị, 
các cấp ủy phân công ủy viên ban thường vụ trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 
Khi xây ra tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình 
phụ trách thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm của vụ việc mà xem xét hình thức kỷ luật đối với 
cập ủy và người đứng đầu về chế độ trách nhiệm. 


Á 
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- Cấp ủ ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cùng với các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm soát, toà án phải 
nắm chắc tình hinh và khẩn trương kiêm tra, kết luận, xử lý kịp thời đúng pháp luật những đơn tô cáo 
về đạo đức, lối sông tiêu cực của câp ủy viên và L người đứng . đầu các cơ quan, trước hết đối với Ủy viên 
Trung ương, trưởng ban, bộ trưởng, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. 

- Không ngừng hoàn thiện các chính sách, pháp luật, trước hết là về quản lý ngân sách, quản lý tài 
sản doanh nghiệp, quản lý đất đai nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Các chương trình 
kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại đều phải có biện pháp thực hành tiết kiệm và 
phòng chống tham nhũng. 

- Sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cần bộ, đảng viên, nhất là sự giám sát của tổ chức đảng, trước 
hết là từ chi bộ, sự giám sát của nhân dân và các cơ quan đại điện nhân dân, sự giám sát của công luận. 
Củng cố tổ chức và có cơ chế quản lý chặt chế bảo đảm các cơ quan kiểm tra, thanh tra, bảo vệ luật 
pháp trong sạch, vững mạnh để làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nêu gương “người tốt, VIỆC tốt” giới thiệu kinh nghiệm 
của các điên hình tiên tiến ; lên án cái xâu, cái ác, tích cực đầu tranh chống tham những, lãng phí, quan 
liêu và các tệ nạn xã hội ; chống những quan điểm sai trái, thù địch. 

6 - Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế : độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. 

Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung 
các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập: thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách ; chê độ trách nhiệm của người đứng đầu ; quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho người 
CÓ ý kiến bảo lưu được phát biểu đây đủ trong tổ chức đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. 

Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đẳng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận 
thẳng thắn ; tôn trọng, tập hợp và xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các câp ủy viên và đảng 
viên trước khi quyết định... Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vân. đề quan trọng 
phải biểu quyÊt ; khi cần, phải điều tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi 
người phải nói và làm theo kết luận ; đẳng viên có ý kiến thuộc về thiểu số CÓ quyên báo cáo lên 
câp trên. 

Ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết thì cấp ủy cấp trên phải trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm tự 
phê | bình và phê bình ; từng đảng viên có trách nhiệm tự kiểm điểm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, nhất 
là của người đứng đầu ; trường hợp nghiêm trọng thì phải thay ngay cán bộ chủ chốt và có hình thức xử 
lý thích đáng đối với những người có liên quan. 

T- Củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đẳng. 

Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động cụ thể của các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng. 

Chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt chỉ bộ, phân công và kiểm tra công tác đảng viên. Đẳng viên đang 
công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ môi liên hệ với chi ủy, đảng 
Ủy CƠ SỞ nơi cư trú theo quy định cụ thể của Bộ Chính trị và gương mâu thực hiện nghĩa vụ công dân 
nơi cư trú. Đổi mới công tác phân tích chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, khắc 
phục cách làm hình thức, chiêu lệ, thành tích chủ nghĩa. 

Tiếp tục kiện toàn cấp Ủy, nhất là bí thư cấp ủy. Các cấp ủy phân công bí thư, phó bí thư và ủy viên 
thường vụ phụ trách các cơ sở trọng điềm. 

8 - Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải 
cách hành chính theo hướng tỉnh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từ nay ‹ đến Đại hội X, kiên 
_ quyết sắp xếp một bước bộ máy các tô chức trong hệ thống chính trị, giảm biên chế ở các cơ quan hành 
chính Nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể. Có chê độ, chính sách hợp lý đề thực hiện yêu cầu giảm biên 
chế, cải tiến chính sách tiền lương. 

Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị đề án về vẫn đề này để trình 
Hội nghị Trung ương ?. 
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Kiên quyết thực hiện các quy chế về cán bộ, nhất là về luân chuyển, điều động cần bộ theo Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VHI). 

Quy định chế độ cán bộ đi cơ sở, nhất là đi đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. 

9 - Toàn Đảng tiền hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng, thực hiện tự phê bình và 
phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh @- 9-1960 - 2-0. 1999) 
và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng - 2- 1930 - 3-2-2000). Cuộc vận động này tiến hành từ 19-5-1999 
đến 19-5-2001, sau đó trở thành nền nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng thực hiện Di chúc 
của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cân bộ, đảng viên, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. 

10 - Cải tiến việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. 

Tiếp tục đôi mới cách ra nghị quyết và chỉ thị của Đảng. Đảng chỉ ra nghị quyết, chỉ thị khi thật cần 
thiết. Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ ràng, các cấp ỦY và tổ chức đẳng từng ngành có thể thực hiện được 
ngay, giảm bớt thời gian chờ đợi hướng dẫn, cụ thể hóa ở các cấp ; trên cơ sở nghị quyết của Trung 
ương, Xây dựng nghị quyết của cấp mình bằng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp. Khắc phụ 
ngay việc ra các nghị quyêt chung chung, mô phỏng nghị quyết của Trung ương. 

Công bố công khai các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đẳng (nhất là cấp cơ 
sở) có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nghĩa vụ và quyền lợi của 
nhân dân (không thuộc bí mật của Đảng và Nhà nước), để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra các 
hoạt động của Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng. 

Khi đã có nghị quyết, phải tập trung chỉ đạo thực hiện ‹ có kết quả, tạo chuyển biến thực sự, bảo đảm 
lời nói đi đôi với việc làm. Cá nhân và tổ chức không làm, làm không đầy đủ, hoặc làm trái phải, bị phê 
bình, xử lý kỷ luật. Tổ chức chỉ đạo, sƠ kết rút kinh nghiệm, bổ khuyết kịp thời đối vỚi VIỆC triển khai 
thực hiện nghị quyết của Đảng. Tông kết việc thực hiện nghị quyêt trước khi quyết định những chủ 
trương, nhiệm vụ mới. Các câp ủy, tô chức đảng phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghị quyết 
của Đảng. Từ Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đến các đồng chí lãnh đạo các 
cấp, các ngành phải thực sự đi sâu kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình thực hiện các nghị quyết của 
Đảng, khơi dậy nhân tố mới, uốn nắn lệch lạc, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ; bớt giây tờ, hô 
hào chung chung, qua nhiều tầng nấc trung gian. Cấp dưới phải báo cáo kịp thời, đầy đủ và trung thực 
tình hình lên cập trên. 

Bộ Chính trị chỉ đạo Xây dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch cụ thể về xây dựng và chinh 
đốn Đảng. Các cấp ủy và tô chức đảng căn cứ vào kế hoạch chung đề xây dựng chương trình hành động 
của cập mình, ngành mình. Từng Ủy. viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp. hành Trung ương, cân bộ 
chủ chốt các cấp, các ngành gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết này gắn liên 


với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở lĩnh vực và địa bàn minh phụ trách. 
* | 


* * 


Ban Chấp hành Trung Ương tin tưởng rằng, với truyền thống Và bản chất tốt đẹp của Đảng, được 
nhân dân đồng tình, hưởng ú ứng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương Đảng 
lần này, tạo ra một bước chuyên biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh 
và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tô chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, đưa đất nước vững bước vào thế kỷ XXI, xứng đáng với 
lòng mong mỗi của toàn Đảng, toàn dân. 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
TÔNG BÍ THƯ 
LÊ KHẢ PHIÊU 
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_ XÂY b # DỰNH ĐÀNH 


Mễ 


GAY từ năm 1927 chuẩn bị thành lập 
N> trong “Đường cách mệnh” Bác Hồ 

đặt vấn đề : “Cách mạng trước hết phải có 
cái gì ?", Người chỉ rõ : “Trước hết phải có đảng 
cách mệnh “ và “Đảng có vững cách mệnh mới 
thành công” ®), 

Thực tiễn 70 năm qua chứng minh rõ ràng đó 
là chân lý đầu tiên của cách mạng, đó cũng là 
nhân tố xét eo cùng quyết định thắng lợi cách 
mạng. 

Chân lý ấy đã được khẳng định hùng hồn 
trong cách mạng dân tộc dân chủ bằng thắng lợi 
vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, bằng thắng 
lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống để quôc 
thực dân xâm lược, làm rạng rỡ dân tộc ta trên thế 
giới. Chân lý ấy lại một lần nữa được khẳng định 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bằng sự 
nghiệp đổi mới với những thành tựu to lớn, rất 
quan trọng đã giành được. Đảng có vững mới 
lãnh đạo được nhân dân vượt qua bao thử thách 
nặng nề của khủng hoảng kinh tế - xã hội ; mới 
trụ lại được giữa trận động đất chính trị dữ dội 
làm sập đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, 
Đông Âu ; mới không bị cuốn hút vào cơn bão 
tiền tệ từ Đông - Nam Á ; mới bảo đảm được an 
ninh quốc phòng, đối ngoại, giữ được ổn định 
chính trị trong tình hình khá phức tạp như thời 
gian qua. 

Đảng ta có thế mạnh tuyệt đối từ bề dày lịch 
sử đầu tranh cách mạng dẫn dắt dân tộc ta làm 
nên bao chiến công, kỳ tích đổi đời suốt quá trình 
đài hơn 2/3 thế kỷ. Đảng ta mạnh vì đường lối 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như một sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt, không chỉ trước đây mà cả 


¡ TPỤ I?CNIGi HIẨNỊHI uy 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH * 


hiện nay và trong tương lai vẫn không gì thay thế 
được. Bởi ở nước ta không có đất cho chủ nghĩa 
tư bản thống trị như một chế độ xã hội, không có 
đất cho một đường lối chính trị nào khác tốt hơn, 
khả đĩ được nhân dân chấp nhận, ngoài đường lối 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa. xã hội dẫu rằng 
đường lối này vẫn đang phải tiếp tục cụ thể hóa, 
không ngừng phát triên và làm sáng tỏ hơn nữa 
trên môi bước đi lên. Khách quan lịch sử mà nói, 
một đường lối khác, đối lập với độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, dù có tô vẽ, ngụy trang dưới 
dạng mỹ miêu thế nào đi nữa thì rốt cuộc bản chất 
vẫn không thể gì khác là một đường lối đưa dân 
tộc trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế 
lực đế quốc và phản động bên ngoài. 

Trong khi khẳng định lại những chỗ mạnh cơ 
bản của Đảng ta, chúng ta vân không quên rằng 
đang có những nguy cơ tiềm ẩn không thể xem 
thường. “4 nguy cơ” mà Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ khóa VI nêu lên còn đó và 
Xem ra có mặt tăng thêm, nay dường như lại đang 
gắn kết với nhau chặt hơn, từ đó có thể làm tăng 
thêm mối hiểm họa. Ở đây tôi muốn đề cập một 
số vấn đề về mặt tư tưởng chính trị, nêu lên một 
số hiện tượng mà tôi cho KP rất đáng suy nghĩ. 
Trước hết là hiện tượng phai nhạt lý tưởng cũng 
tức: là phai nhạt chủ nghĩa, phai nhạt mục tiêu 
cuối cùng. Điều này là có thật và có ngay cả Ở 
một bộ phận cần bộ trung, cao cấp. Ở không ít tổ 
chức đảng, khuynh hướng chỉ phối không phải là 


* GS. Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội 
đồng lý luận Trung ương 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
t 2, tr 267, 268 
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tính đảng, tính tư tưởng, tính chính trị, tính chiến 
đầu cách mạng mà là sự bận tâm quá mức cuộc 
sống cá nhân và gia đình, lo làm ăn kinh tế, loay 
hoay với những tính toán thực dụng vị kỷ. Sinh 
hoạt chỉ bộ nhiều khi chẳng khác gì họp 
công đoàn. 

Người cộng sản khác những người ngoài đảng 
ở chỗ nào trong giai đoạn hiện nay ? 

Đảng viên cũng là người, cũng sống .:.ng xã 
hội, cũng có gia đình với đủ mọi thứ phải lo toan. 
Sống trong xã hội, đảng viên không tránh khỏi 
chịu ảnh hưởng nhiều mặt từ trong xã hội kể cả 
các mặt xâu. Xã hội ta lại đang trong quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa nhiêu thành 
phân, theo cơ chế thị trường, mở cửa với bên 
ngoài, từ đó đang diễn ra một cách tự phát nhiều 
đảo lộn trên các thang bậc giá trị. Khuynh hướng 
phổ biến là nặng cái riêng, nhẹ cái chung ; Tặng 
cá nhân, nhẹ tập thể và cộng đồng ; nặng cái vật 
chất, kinh tế, nhẹ cái tư 'tưởng, đạo lý, chính trị, 
tinh thân ; nặng cái trước mắt, nhẹ cái lâu dài ; 
nặng về lợi ích hiển hiện trông thấy, nhẹ cái lý 
tưởng tương lai... 

Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội đó không 
khỏi phản ánh vào trong Đảng, nhiều hay ít còn 
do công tác chính trị, tư tưởng. Công tác chính trị 
tư tưởng thời gian qua có nhiều yêu kém, bất cập, 
nhưng dù làm mạnh và tốt đến đâu thì cũng 
không thể nào ngăn chặn và loại trừ hoàn toàn 
được mọi ảnh hướng xấu, mà phải thường xuyên 
đấu tranh. Do đó một vấn đề Cực kỳ quan trọng 
phải coi là một cơ sở xuất phát để làm tốt Công tác 
chính trị tư tưởng, làm tốt việc chỉnh đốn Đảng, 
làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung là làm 
rõ vấn đề : như thế nào là người cộng sản trong 
g!Iai đoạn hiện nay ? Trên vân đề này, còn nhiều 
mơ hồ, lẫn lộn, và trong thực tế nhiều đảng viên 
tó ra không hơn gì người công dân bình thường, 
thậm chí có nơi người ta nói có chỉ bộ cũng thế, 
không có chỉ bộ cũng thế. Tiêu chuẩn người đảng 
viên trong giai đoạn hiện nay - tiêu chuẩn trong 
thực tế và thực tiên chứ không chi trên quy định 
lý thuyết - phải rất cao. Sự kiện Thái Bình là một 
bài học lớn Đảng ta phải đặc biệt quan tâm suy 
ngâm, tổng kết sâu sắc, không chỉ về người đảng 
viên mà cả về tổ chức đàng, v về xây dựng Đảng 

nói chung. Rõ ràng là những đánh giá dễ dãi vê 
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“Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” có thể đem lại 
những bài học đắt giá, khi thường khó thấy nhưng 
khi biến mới rõ. 

Đội ngũ cán bộ trung, cao cấp nhất là số giữ 
những vị trí then chốt trong lãnh đạo, quản lý và 
các bộ máy tham mưu của Đẳng, Nhà nước và các 
đoàn thê chính trị, xã hội, các cán bộ chuyên 
trách chỉ đạo và quản lý mặt trận tư tưởng, lý luận 
và khoa học xã hội, nhân văn là đội ngũ có tầm 
quan trọng rất lớn đối với sinh mệnh: của Đẳng. 
Trong khi đa số là vững vàng, đúng đắn vê chính 
trị tư tưởng thì một sô không ít lắm có những mơ 
hỗ, chuệch choạc ở mức độ này hay mức độ khác 
về nhận thức, quan điểm. Thậm chí có người rất 
ít quan tâm đến chính trị, rất ít nói đến chính trị. 
Có người xem ra ngượng ngùng khi nói đến mấy 
từ “chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa Mác - Lê-nin” 
Hinh như họ sợ mang tiếng bảo thủ, giáo điều, 
không đổi mới, sợ bị coi là cũ kỹ, lỗi thời ! Cũng 
có người tuy vẫn nhắc đến mấy từ đó nhưng trong 
bụng thực ra không tin. Có người do trình độ 
nhận thức hạn chế mà sinh ra bối rối, mất phương 
hướng, mất niềm tin. Có người trước thời cuộc 
phức tạp không đủ sức phân biệt phải trái, trắng 
đen trong cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng - lý 
luận đi đến cho rằng khỏi nói chủ nghĩa hay lý 
tưởng xa xôi, chỉ cần dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh là được. 

Có một dạng tư tưởng mang mẫu sắc chiết 
trung, thực chất cũng là giảm sút niềm tin, xa rời 
lập trường mác - xít. Họ cho rằng ngoài chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin phải coi trọng các học thuyết, các lý 
thuyết khác, không nên giáo điều, Diệt phái. Nói 
vậy không sai nhưng sai là ở cái ẩn ý đằng sau mở 
đường đi đến hạ thấp. chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tâng bốc các học thuyết khác. Đối với bệnh giáo 
điều, biệt phái đúng là phải phê phán ; Đảng ta đã 
và đang phê phán, khắc phục. Đẳng ta xuất phát 
từ quan điểm chủ nghĩa Mác là một học thuyết 
mơ, nó hấp thụ tỉnh hoa trí tuệ của ca loài người. 
Nhưng đối với người cộng sản, phê phán và khắc 


_ phục giáo điều, biệt phái phải trên lập trường 


Mác - Lê-nin chứ không phải để xa rời, từ bỏ chỗ 
đứng của mình là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối 
với những kẻ chiết trung thì họ đánh ngang bằng 
tất cả các học thuyết, thậm chí một thời lan tràn 
sự sùng bái các lý thuyết của Alvin Tofler, những 
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giáo khoa kinh tế học của Samuelson... còn đối 
với Các Mác thì gần như họ quên đới, thậm chí 
phủ định. 

Khuynh hướng tư tưởng chiết trung ở một số 
người còn thể hiện cả trong việc giải thích tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Họ cố tình hoặc do nhận 
thức chưa đến nơi đã tách riêng một câu nói 
của Bác khỏi hoàn cảnh lịch sử cụ thể, khỏi 
toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh để biến 
Hồ Chí Minh thành tín đồ của cả Khổng Tử, Tôn 
Dật Tiên, Giê-zu, Phật Thích ca, Các Mác.v.v.. 

„Một sai lầm không chỉ về nhận thức, về nữnh 
điểm tư tưởng mà cả vê chính trị là khuynh hướng 
nhân danh đê cao tư tưởng Hồ Chí Minh để hạ 
thấp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, khuynh hướng đối 
lập Hồ Chí Minh với Mác - Lê-nin. Trong thực 
chất mà nói, khuynh hướng này tất yếu dẫn đến 
chỗ không chỉ xóa chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
mà xóa luôn cả tư tưởng: Hồ Chí Minh, bởi tư 
tưởng của Hồ Chí Minh sở đĩ trở thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh chính nhờ Nguyễn Ái Quốc thực 
hiện được một bước tiến mới về chất sau khi bắt 
Bặp chủ nghĩa Lê-nin, chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; 
nêu không có bước ngoặt căn bản đó thì 
Nguyễn Ái Quốc vẫn không hơn Phan Chu Trinh, 
Phan Bội Châu. 

Nói đến tư tưởng chính trị, có một. hiện tượng 
có tính đột. xuất, cá biệt nếu xét vê số người, 
nhưng xét về tính nguy hiểm và tác hại thì hết sức 
nghiêm trọng ; nó đã hoặc gân như đã trở thành 
vấn đê chính trị và tô chức chứ không còn ở 7 phạm 
vỉ tư tưởng. Nó là bề nổi của tảng băng, tiêu biểu 
cho một khuynh hướng cơ hội chính trị. 

Trong số này, có người bác bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin toàn bộ và triệt để ; có người bề 
ngoài còn thừa nhận chủ nghĩa Mắc - Lê-nin ở 
mức nào đó nhưng lại phê phán và bác bỏ cái 
họ gọi là “vai trò độc tôn” của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, là “chế độ đẳng trị”. Có người công khai 
tuyên bố “sám hối”; có kẻ “chia tay ý thức hệ”. 
Họ thắng thừng đời Đảng rút lui, đòi từ bỏ con 
đường xã hội chủ nghĩa. Có người ca ngợi hết lời 
chủ nghĩa tư bản, chủ trương đi hẳn con đường tư 
bản chủ nghĩa. Có người đòi bỏ Điều 4 Hiến 
pháp, đòi đối tên Đảng, tên nước, đòi đa nguyên, 
đa đảng, đòi “tam quyên phân lập”, đòi tự do dân 
chủ vô hạn độ, phản đối nguyên tắc tập trung dân 
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chủ trong Đảng và cơ chế mà họ gọi là “Đảng cử 
dân bầu”, đòi bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, chủ trương tư nhân hóa hoàn toàn.v.v.. 
Tóm lại, thực chất quan điểm của họ là tự do hóa 
tư sản. 

Khuynh hướng cơ hội chính trị có một quá 
trình tiến triển. Nó rộ lên vào những năm 1987 - 
1988 khi mà thế Goóc-ba-chốp còn lên. Nó bị 
đập mạnh một cú năm 1989 trong Hội nghị Trung 
ương 7 rồi Trung ương 8 (khóa VI). Năm 1991, 
Liên Xô sụp đồ gây nên một chấn động tư tưởng 
phổ biến, nhiều người hoang mang giao động, sô 
cơ hội chính trị thì choáng váng vì “thân tượng” 
của họ sụp đổ, rồi co lại chờ xem. Từ năm 1995 : 
1996 khi tình hình nước Nga ngày càng khốn khổ 
VÌ SỰ phục hồi chủ nghĩa tư bản, khi dân chúng 
Nga ngày càng vỡ mộng, nhất là trong khi đó sự 
nghiệp đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo vững 
vàng, sáng suốt của Đảng ngày càng thu nhiều 
thắng lợi, một số vụ án chính trị quan trọng có 
bàn tay bên ngoài bị ta phá tan, trong những bối 
cảnh đó, một số đồng chí có nhận thức mơ hồ 
trước kia nay cũng tỉnh ra và điều chỉnh lại nhận 
thức, đó là điều tốt ; còn số cơ hội chính trị bớt 
hung hăng, đi vào co thủ, có kẻ tạm thời nằm im. 

Thật ra, họ không thay đổi quan điểm cơ bản. 
Có kẻ còn trở nên “kiên định” hơn. Họ mưu tìm 
chiến thuật mới, chờ kết quả thay đổi nhân sự qua 
Đại hội VII và sau Đại hội. Cách tốt nhất theo 
họ - là êm dịu chuyển hóa từ bên trong và từ bên 
trên ; là lùi một bước để tiến hai bước ; là thừa 
nhận để . từng bước phủ nhận ; là phủ nhận từ từ 
từng phân đến toàn bộ, đối với Đảng cũng vậy, 
đối với chủ nghĩa cũng vậy, đối với con đường xã 
hội chủ nghĩa cũng vậy. Họ chủ trương. đề đạt 
kiến nghị, trao đổi, gặp gỡ, đối thoại, ra vẻ “hành 
động trong tổ chức” nhưng lại cố ý công khai hóa 
ra bên ngoài đê tạo áp lực, gây thanh thế, tập hợp 
lực lượng, đòi hỏi Đảng nhân nhượng, tiến đến 
“hội thảo chính trị lớn” kiểu “bàn tròn”, kiểu 
“Tiểu Diên Hồng” v.v.. 

Tất cả cách làm trên ít nhiều gợi nhớ đến 
những thủ thuật, những trò chơi chính trị mà 
những kẻ cơ hội chủ nghĩa đã từng dùng ở Liên 
Xô những năm từ 1988 đến 1991. Chủ nghĩa cơ 
hội chính trị có lôgíc đấu tranh của nó. Họ có 
những sách lược ranh mãnh và quỷ quyệt bởi vì 
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trong họ có kẻ vốn nằm lâu trong Đảng nên biết 
nhiều chuyện. Sẽ không đúng nếu thổi ¡ phông khả 
năng một dúm người cơ hội ở ta có thể làm. Song 
sẽ phạm sai lầm lớn nếu lúc này thiếu sự tỉnh táo 
cần thiết về chính trị. Hơn nữa, như đã nói, tuy họ 
không mây người nhưng là mặt nổi của tảng 
băng ; lại có những cơ sở xã hội nhất định cho sự 
lan tỏa năng lượng chính trị phát ra từ họ ; quá 
trình chuyển đối kinh tế đầy khó khăn phức tập, 
trong khi mở ra những khả năng và động lực mới 
tO lớn đề tiến về phía trước lại có thể tạo ra những 
miếng đất tốt, nuôi dưỡng những khuynh hướng 
cơ hội về kinh tẾ và chính trị. Đấy là biện chứng 
trong sự phát triển. 

Nguyên nhân những yếu kém và phức tạp của 
Đảng vê tư tưởng chính trị là gì 3 

Ở đây có tác động mạnh của những đảo lộn 
lớn trên cục diện chính trị thế giới : SỰ SỤP đồ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; bước 
thoái trào tạm thời của cách mạng thế giới ; sự ổn 
định tương đối và bước thắng thế tạm thời của 
chủ nghĩa tư bản ; khủng hoảng của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực và cả trên bình diện lý luận ; những 
khó khăn phức tạp và những vấn đề mới đặt ra 
chưa từng gặp phải trong sự nghiệp đấu tranh và 
xây dựng phát sinh từ những bối cảnh mới... 

Nhưng, nguyên nhân cơ bản phải tìm ở bản 
thân Đảng. “Đảng có vững, Cách mệnh mới 
thành công”, điều Bác Hồ nói chính lúc này là 
một cuộc thử thách lớn và lớn chưa từng có trong 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vậy 
những mặt yếu kém và phức tạp nói trên xét về 
bản thân Đảng là do đâu ? 

Trước hết, do việc xây dựng Đảng về tư tưởng 
chính trị, việc giáo dục chính trị, rèn luyện lập 
trường tư tưởng, thường xuyên nâng cao trình độ 
lý luận của Đảng bị xem nhẹ, làm chưa tốt. Ở đây 
có trách nhiệm lớn của lãnh đạo các cấp, của các 
cơ quan chức Tăng : tư tưởng, tổ chức, hệ thống 
trường đảng và các học viện chính trị, hành chính, 
luật pháp... Mặt khác, không thể không nhấn 
mạnh tình trạng lười học tập lý luận chính trị là 
phổ biến tronz Đảng, ngay cán bộ trung, cao cấp 
cũng rất ngại đi học. Khi buộc phải đi thì chỉ 
muôn học tại chức chứ rất ngại học tập trung, chỉ 
chọn lớp ngắn hạn rất ngại lớp dài ngày. Cá biệt 
một sô cân bộ không muôn HC lười học mà vẫn 


10 


SỐ 5 (8-1999) 


có bằng để “tiêu chuẩn hóa”. Nghị quyết của 
Đảng đã nói lười học tập cũng là một biểu hiện 
thoái hóa. Học tập là một nhiệm vụ của đảng 
viên, đối với cán bộ lánh đạo càng, phải học. 
Đương nhiên không chỉ đến trường đến lớp mới 
là học, mà còn tự học, học trong thực tiễn, học 
trong công tác v.v... 

Trong giáo dục lý luận đang có nhiều khó 
khăn và cũng như trên các lĩnh vực khác, đội ngũ 
những cán bộ chuyên trách có nhiều cố gắng đổi 
mới song vân còn nhiều bất cập. Vẫn còn nhiều 
điều hết sức cơ bản, hết sức quan trọng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của 
đường lối, chính sách của Đảng phải được học 
sâu, phải được nắm chắc, nhất là đối với đội ngũ 
cốt cần của Đảng, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo trung cao câp. 

Đảng ta có nhiều cố gắng và đạt một số đáng 
kể những thành tựu lý luận từ Đại hội VI đến nay. 
Điều đó được thể hiện trong đối mới tư duy kinh 
tế, tư duy chính trị về đối nội, đối ngoại, về chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc và nói chung thể hiện tập 
trung Ở Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đề ra năm 1991, ở những 
Nghị quyết của các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung 
ương từ đó đến nay. Tuy vậy, không thể không 
thừa nhận rằng trình độ lý luận của Đảng nói 
chung chưa ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới. Ta nói nhiều về yêu cầu tổng kết thực tiễn 
nhưng làm thì chưa được mấy, còn thiếu bài bản, 
hệ thống ; có làm thì chất lượng chưa cao, tính 
tổng hợp và khái quát lý luận còn yếu. Ảng-ghen 
nói thật chí lý: “Không chỉ lý luận phải hướng về 
thực tiễn mà thực tiền phải vươn tới lý luận”. Ta 
đang thiếu cả hai mặt đó và đó chính là thể hiện 
tĩnh độ lý luận còn hạn chế. Phải chống chủ 
nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa thực dụng, cũng 
như bệnh giáo điều, sao chép máy móc. 

Sự nghiệp đối mới ngày càng ( đi vào chiều sầu, 
công việc mở ra ngày càng nhiều - đối nội, đối 
ngoại, xây dựng, phát triển, đầu tranh và hợp tác 
trên mọi lĩnh vực trong một thế giới đầy những 
mâu thuẫn, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách 
thức, một thế giới biến đối cực nhanh nhưng cũng 
đầy bất trắc, khó lường. Hoạt động trong hoàn 
cảnh đó, Đảng ta đang phải đối mặt với không 
biết bao nhiêu vấn đề mới mẻ và vô cùng phức 
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tạp. Trong những điều kiện đó, nếu trình độ chính 
trị và lý luận không được nâng lên sẻ khó mà định 
hướng đúng đắn trước tình hình, càng khó mà đưa 
ra được câu trả lời và những, giải pháp đúng cho 
con đường phát. triển đất nước. Và xét cho cùng 
Đảng không thể vững và không thể làm tròn sứ 
mệnh tiên phong của mình nêu không làm được 
sáng tỏ hơn nữa vấn đề cơ bản : chủ nghĩa xã hội 
là gì ? Và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam như thế nào ? Đây không phải là việc 
riêng một số cơ quan, một số người, đành rằng 
những cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ lý 
luận chuyên trách có trách nhiệm lớn; nhưng phải 
thấy đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của Trung 
ương, trước hết là của Bộ Chính trị. 

Thiếu một hệ quan điểm lý luận thật sáng tỏ 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, ta sẽ không tránh khỏi 
lại rơi vào tình trạng giáo điều, sao chép nước 
ngoài. Hiện nay, trong khi những tàn dư của bệnh 
giáo điều cũ chưa phải đã thanh toán hết, một thứ 
giáo điều mới lại nôi lên, thứ giáo điều tiếp thu 
không! phê phán mọi lý thuyết gọi là “mới” của 
phương Tây, thực chât là sự biện hộ cho chủ 
nghĩa tư bản. Có kẻ còn tỏ ra “bảo hoàng hơn 
vua”, sùng bái chủ nghĩa tư bản hết mức trong khi 
nhiều học giả và cả một số chính khách lớn 
phương Tây dám vạch trần những bệnh hoạn nan 
y của chính chủ nghĩa tư bản mà họ đang cố tìm 
cách chạy chữa. Bệnh giáo điều mới thể hiện 
không chỉ ở sự cóp nhặt, sự sAO chép không phê 
phán các lý thuyết gọi là “mới” về xã hội, vê phát 
triển nói chung, mà không ít biểu hiện cả trên các 
mặt luật pháp, hành chính, các mô hinh kinh tẾ, 
giáo dục, khoa học .v.v... Ta đã có bài học đắt giá 
vê bệnh giáo điều, rập khuôn trong cơ chế cũ. 
Cũng đã có bài học đắt giá VỀ SỰ kỳ thị đối với 
những cái hay trong xã hội tư bản. Cần phải khắc 
phục triệt đề những sai làm đó. Nhưng đừng từ 
cực nọ chuyển sang cực kia. Ta phái tông kết sâu 
sắc thực tiễn nước ta, dân tộc ta, đồng thời cố 
gắng : mở rộng chân trời kiến thức ra toàn thế giới, 
cô gắng nắm cho được tất cả những cái hay, cái 
tốt, cái đẹp của thế giới, thông qua một sự chọn 
lọc và tổng hợp thật sự sáng tạo biến thành cái 
của ta, phù hợp với những đặc điểm và điều kiện 
Việt Nam trong định hướng cơ bản là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Lúc này nhiệm vụ nâng cao trình độ chính trị 
và lý luận của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và 
then chốt của xây dựng Đảng, một nhiệm vụ cần 
thiết hơn bao giờ hết - cần thiết cho việc giải 
quyết những nhiệm vụ thực tiễn ngày càng phức 
tạp và mới mẻ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
Xã hội, cho việc làm sáng tỏ hơn nữa những vân 
đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam ; cần thiết cho việc tăng 
cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng của 
Đảng chống lại các ảnh hưởng của các trào lưu tư 
tưởng xa lạ và thù địch ; cần thiết cho đấu tranh 
phê phán một cách có sức thuyết phục, có hiệu 
quả chống những quan điểm sai trái, những 
khuynh hướng lệch lạc. 

Trong các nhân tố dẫn đến những yếu kém và 
phức tạp của Đảng về tư tưởng chính trị có hiện 
tượng hữu khuynh không ? Tôi thấy có. Chúng ta 
vân còn xem nhẹ công: tác chính trị tư tưởng, xem 
nhẹ việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh 
chống những hiện tượng thoái hóa về tư tưởng 
chính trị, về phẩm chất đạo đức, không thực hiện 
nghiêm Di chúc của Bác Hồ về chỉnh đốn Đảng. 
Nghị quyết Đảng nói xây dựng kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt nhưng cái then chốt trong thực tế bị xem nhẹ. 
Càng đi vào làm kinh tế, nhất là trong điều kiện 
kinh tế thị trường và mở cửa với bên ngoài đáng 
lẽ càng phải coi trọng chính trị tư tưởng nhưng 
chúng ta chưa làm được như vậy, hơn nữa trong 
thực tế không ít đồng chí nhất là trong khu vực 
hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh, thường 
chỉ lo kinh tế mà ít quan tâm chính trị, tư tưởng, 
con người, những giá trị tỉnh thần và đạo đức. 

Thái độ đối với một số trường hợp có quan 
điểm sai trái nghiêm trọng đã có lúc chưa kịp 
thời, thiếu kiên quyết khiến cho không ít cán bộ, 
đảng viên không rõ sự việc ra sao, không hiểu 
phải trái thế nào, nhiều đồng chí tâm huyết có 
phản ứng gay gắt, những kẻ sai trái thì được nước 
lấn tới, bọn xấu bên ngoài thì ra sức lợi dụng, 
kích động, chia rẽ. 

Trong chiều hướng hữu khuynh có một biểu 
hiện phải hết sức chú ý hiện nay là . nhận thức mơ 
hô vê giai cấp, sự thiếu quan điểm giai cấp và 
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phương pháp phân tích giai cấp. Trước đây có lúc 
ta quá nhấn vê giai cấp, về đâu tranh giai cấp và 
đã phải trả giá, nay ở nhiều đồng chí lại phạm sai 
lầm chuyển từ Cực này sang cực kia, đến chỗ xem 
nhẹ vấn đề giai cấp, đi đến phủ nhận ngay cả sự 
tồn tại của giai cấp, của đấu tranh giai cấp. Có lập 
luận răng xã hội ta hiện nay không còn giai câp, 
chỉ còn các tầng lớp và nhóm xã hội ; rằng không 
còn cơ sở để phân chia các thành phân kinh tế bởi 
tất cả đã hỗn hợp đan xen ; rằng không còn vấn 
đề “hai con đường” bởi ngay tư nhân kể cả tư bản 
tư nhân cũng đã “định hướng xã hội chủ nghĩa" ; 
thậm chí đây đó tuy chưa nói thắng nhưng cũng 
đã loáng thoáng khái niệm “mới” : “tư bản tư 
nhân xã hội chủ nghĩa” ! Đối với người cộng sản, 
người mác-xít mà nói, đó là những quan điểm 
không gì sai lầm hơn. 

Xét về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp 
đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, tôi cho 

rằng bài học chủ yếu nhất được rút ra là sự xa rời, 

sự từ bỏ lập trường quan điểm mác-xít VỆ giai cấp 
trong đường lối cải tổ, là sự thay thế nó bằng hệ 
tư tưởng tư sản, là đường lối thỏa hiệp, đầu hàng 
chủ nghĩa để quốc giúp chúng không đánh mà 
thắng. Đẳng ta không thể không đặc biệt chú 7 
suy ngâm từ bài học đó. Đảng ta cố gắng giải 
quyết thật tốt mối quan hệ giữa giai cấp và dân 
tộc. Yếu tố dân tộc là một sức mạnh cực kỳ to lớn 
trong truyền thống và trong cách mạng nước ta 
nêu coi nhẹ sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng. 
Nhưng có quan điểm cho răng ở ta giữa giai câp 
và dân tộc thì phải nhắn mạnh dân tộc hơn, quan 
điểm đó không đúng. Chi trên lập trường và quan 
điểm giai cấp thật sự mác - xít mới nhận thức đây 
đủ sức mạnh dân tộc, mới phát huy được hết và 
phát huy đúng đắn sức mạnh dân tộc. 

Chúng ta tiếp tục công cuộc đổi mới, đó là 
điều khẳng định. Đặc điểm hiện nay là đối mới 
đang đi vào chiều sâu, quá trinh chuyển đổi cơ 
chế đang tiếp tục trong, điêu kiện không phải mọi 
bài bản đã được thiết kế đầy đủ và hoàn toàn sáng 
tỏ. Thực tiễn đang đặt ra hàng loạt vấn đề rất 
không đơn giản, thường nảy sinh từ những mối 
quan hệ cực kỳ phức tạp giữa chủ nghĩa xã hội với 
thị trường ; giữa tăng trưởng với phát triên bên 
vững, đúng định hướng ; giữa kinh tế với xã hội ; 
giữa kinh tế với chính trị, với tư tưởng, với văn 
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hóa ; giữa thị trường và kế hoạch ; giữa hội nhập 
thế giới với độc lập tự chủ, giữ vững con đường 
Xã hội chủ nghĩa ; giữa phát huy nội lực với tranh 
thủ các nguôn lực bên ngoài V.V.. 

Những vấn đề thực tế, cụ thể, mới mẻ, chưa 
từng quen thuộc, đặt ra ngày càng nhiều, để giải 
quyết, đã đến lúc không thể dừng lại ở những 
quan điểm định. hướng chung, mà phải có những 
thiết kế cụ thể. Ở đây một thái độ cân trọng “7 lần 
đo một lần cắt" là rất cần thiết, không thể khinh 
suất, vội vàng. Nhưng trong điều hành lại có VIỆC 
không thê chờ có bài bản cụ thể đầy đủ rồi mới 
làm. Phải từ quan điểm và định hướng chung 
quán triệt vào việc xem xét và giải quyết đúng 
đắn những vấn đề cụ thể. Đây là cả một khó khăn 
lớn. Bởi giữa hai mặt trong từng mối quan hệ phải 
giải quyêt trong thực tế thường là mâu thuẫn đến 
mức tưởng chừng nan giải, đến mức khi làm 
thường rất dễ rơi vào tình trạng được mặt này lại 
không được mặt kia, ví dụ được kinh tế nhưng 
không được mặt xã hội, được của cải nhưng có 
khi mất con người, v.v... Cần phải thấy khả năng 
phạm sai lầm là khó tránh được hoàn toàn. Lê-nin 
đã nhiều lần chỉ ra điều đó khi nói về những khó 
khăn đặc biệt của sự nghiệp xây dựng và sáng tạo 
ra chủ nghĩa. xã hội. Một sự nghiệp vĩ đại như thế, 
chưa từng có như thế trong lịch sử, mới me như 
thế, đầy khó khăn phức tạp như thế ; đối với nước 
ta lại Ỡ một điểm xuất phát quá thấp như thế, lại 
chuyển đôi từ cơ chế cũ sang cơ chê mới với biết 
bao điều chưa hề quen thuộc ; thêm nữa, trong 
tình hình có sự thay đôi đột ngột và lớn lao như 
thế trong tương quan lực lượng trên thế giới rất 
bất lợi cho chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện hội 
nhập một thế giới toàn cầu hóa với sự thắng thế 
của chủ nghĩa tư bản - tiến hành một sự nghiệp 
như thế, trong những hoàn cảnh như thế thử hỏi 
làm sao tránh khỏi được mọi sai lầm ? 

Tôi nghĩ không thể không “cho phép” phạm 
sai lầm, không thể không chấp nhận có những 
trường hợp phải làm đi làm lại. Lê-nin nói rằng : 
“trong một cuộc chiến tranh quyết định vận mệnh 
của cả một giai cấp, quyết định vấn đề : chủ nghĩa 
xã hội hay chủ nghĩa tư bản - thì thử hoi có căn 
cứ xác đáng nào để giả định rằng nhân dân, lần 
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QUỐC TẾ III - BIÊU TƯỢNG ĐẸP ĐẼ 
TÌNH ĐOÀN KÉT QUỐC TẾ CỦA 
GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Đˆ tròn 80 năm, kể từ khi Quốc tế III - Quốc 
tê Cộng sản ra đời. 

Ngay từ buổi khai sinh, Quốc tế III đã tự ý 
thức về mình như là người thừa kế xứng đáng di 
sản tư tưởng, tổ chức mà hai tổ chức quôc tê tiên 
thân đã tạo lập - Quốc tế I và Quốc tê H, đồng 
thời hiện thực hóa năng động di sản đó vào cuộc 
vận động cách mạng rộng lớn của thời đại. Trong 
Đại hội thành lập, Quốc tế III tuyên bố : Nếu 
Quốc tế I nhìn thấy trước sự phát tr triên tương lai 
và phác ra đường đi của nó, nều Quốc tế II đã tập 
hợp và. tổ chức hàng triệu người vô sản lại, thì 
Quốc tế II là quốc tê hành động quân chúng công 
khai, là quốc tế thực hiện cách mạng, là quốc tê 
của việc làm. 

Dấu ấn sâu sắc mà Quốc tế II để lại trong 
toàn bộ lịch sử phong trào cộng sản và công: nhân 
quốc tế dường như bao hàm trong ý nghĩa của lời 
“tự bạch” đó. 

Đến nay, 56 năm đã qua kể từ ngày Quốc tế III 
tuyên bố tự giải tán, nhưng sự tái hiện trong ký ức 
của nhân loại tiến bộ về lịch sử vẻ vang của tổ 
chức quốc tế này, sự vận dụng những bai học kinh 
nghiệm của nó trong hoạt động của phong trào 
cộng sản và công nhân các nước đều tập trung 
vào hai chủ đề chính trên. 

* 
* * 


Người thừa kế xứng đáng Quốc tế L, Quốc 
tế II và đánh dấu bước phát triển to lớn của 
phong trào công nhân, phong trào cộng sản 
trong giai đoạn mới. 

Có gôc rễ sâu xa từ : phong trào đầu tranh của 
giai cấp công nhân chống ách áp bức, bóc lột tư 


TRỊNH QUỐC TUẤN" 


bản chủ nghĩa để giải phóng mình và giải phóng 
xã hội, các tố chức Quốc tế Của giai câp công 
nhân lần lượt ra đời, đánh dấu sự trưởng thành 
của phong trào công nhân trong các chặng đường 
lịch sử của nó. 

Người “tiên phong quang vinh” xây dựng nên 
móng cho sự đoàn kêt quôc tế của giai cấp công 
nhân là Quốc tế I (Hội liên hiệp công nhân quôc 
tế). Tổ chức này ra đời vào lúc giai câp công nhân 
châu Âu đang hồi sinh sức lực sau tôn thất nặng 
nề trong cuộc vật lộn có quy mô lớn đầu tiên trên 
vũ đài chính trị với giai câp tư sản những nắm 
1848 - 1851. Những bài học phải đổi bằng Xương 
máu gợi ý cho bộ phận tiên tiên nhất trong giai 
cấp công nhân thấy răng, một trong những 
nguyên nhân dẫn họ đến thất bại là do họ đầu 
tranh riêng rẽ, đơn độc. Trong khi họ chỉ biết 
hướng mũi nhọn căm thù vào kẻ bóc lột họ hằng 
ngày, thì hóa ra đằng Sau kẻ bóc lột bằng xương 
băng thịt là một cơ chế vận hành có quy mô quôc 
gia và quốc tẾ, có sức mạnh khủng khiếp đề bảo 
vệ nên tảng của chế độ bóc lột. 

Bước chuyển lớn của phong trào công nhân từ 
tự phát sang tự giác đã diễn. ra trên Cơ SỞ SỰ 
trưởng thành về ý thức giai cấp, ý thức dân tộc 
cùng một lúc với sự trương thành về ý thức quốc 
tế của giai cấp công nhân. Và chính đó là nguôn 
sinh lực cho sự hình thành, phát triên tổ chức 
quốc tế của giai cấp này. Suốt hơn chục năm hoạt 
động (1864 - 1876), công lao chính của Quốc tế Ï 
là xây dựng cơ sở tư tưởng, lý luận cách mạng và 


* G5, PTS - Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học 
viện Chính trị quôc gia Hồ Chí Minh 
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khoa học và đưa tư tưởng, lý luận đó thâm nhập 
vào giai cấp công nhân, giúp giai cấp này hiểu rõ 
địa vị, vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình. Để làm 
_ được điều này, hoạt động lý luận và thực tiễn của 
C.Mác và Ph.Áng-ghen có ý nghĩa quyết 
định. Qua 5 kỳ đại hội (cho đến Hội nghị Phi-la- 
đen-phi-a, tuyên bố tự giải tắn) Quốc tế I đã tiến 
hành cuộc đấu tranh liên tục chông =ác khuynh 
hướng tư tưởng phản động, bảo thủ mà nôi 
bật nhất là khuynh hướng tư tưởng tiểu tư sản của 
Pơ-ru-đông, Ba-cu-nin, Lát-xan, Đuy- rinh... 
giành chiến thắng cho hệ tư tưởng của giải. cẤp 
công nhân do C.Mác và Ph. Ảng- ghen đại biểu... 

Thời kỳ từ sau thất bại của Công xã Pa-n đến 
cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ nhất 
(1905) là thời kỳ thoái trào cách mạng : cách 
mạng DỊ đàn áp và giai cấp công nhân - lực lượng 
chính của cách mạng - bị tôn thất nghiêm trọng 
về sinh lực trong những cuộc “thử lửa” có quy mô 
lớn và dữ dội. Thế nhưng tự thân cách mạng đòi 
hỏi ở thời kỳ tạm lắng của nó phong trào công 
nhân phải hướng vào chiều sâu, kiên trì chuẩn bị 
các nhân tố thuộc về nền tảng tổ chức. Nhiệm vụ 
của phong trào công nhân lúc đó là trên cơ SỞ 
phục hồi, phát triển lực lượng quân chúng, xúc 
tiến thành lập các tổ chức đảng và các tô chức 
quân chúng của công nhân. Đó chính là sự: chuẩn 
bị quan trọng. nhất để khi thời cơ đến, mở cuộc 
tiến công quyết liệt vào thành trì của chủ nghĩa tư 
bản. Chính vì thế, sau khi Quốc tế I giải tán, 
C.Mác và Ph. .Ẳng- -ghen vẫn ra sức theo dõi và 
giúp đỡ các tô chức đại diện của phong trào công 
nhân ở Đức, Pháp, Mỹ, Anh. Và điều mới mẻ là 
hai ông có điều kiện để mở rộng tâm nhìn đến 
phong trào công nhân ở Nga, phát hiện ở đó dấu 
hiệu nổi bật mở đầu cuộc cách mạng ở phương 
Đông. Thậm chí, năm 1882 khi viết lời tựa cho 
“Tuyên ngôn của Đang Cộng sản” xuất bản bằng 
tiếng Nga, hai ông nêu giả định : có thể cách 
mạng Nga sẽ là sự “báo hiệu một CHẾ cách mạng 
công nhân Ở phương Tây”, để rồi “cả hai cuộc 
cách mạng. ấy bổ sung cho nhau”. Hai ông nhận 
thấy nhu cầu thành lập một tổ chức ,quôc tế mới 
của giai cấp công nhân đã chín muôi và trở nên 
cấp. bách, đúng như tiên đoán của C.Mác khi 
Quốc tế I giải tán : sự phát triển của tình hình tự 
nó sẽ phục hôi lại tô chức quốc tế của giai cấp 
công nhân dưới một hinh thức mới... 
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Sau khi C.Mác từ trần (1883), Ph.Ăng-ghen là 
người chịu trách nhiệm chính đối với phong trào, 
đã cùng nhiều lãnh tụ xuất sắc của công nhân 
các nước như Liếp-ních, Bê-ben (Đức), Pôn La- 
phác-gơ, Ghét-đơ (Pháp), Plê-kha-nốp (Nga)... 
xúc tiến tích cực việc thành lập Quốc tế II, bất 
chấp bọn cơ hội trong Đảng Công nhân Pháp và 
Liên đoàn Xã hội dân chủ Anh âm mưu lập ra 
Liên hiệp quốc tế nhằm nắm quyền lãnh đạo 
phong trào công nhân thế giới. 

Quốc tế II ra đời (1889) và quyết định lấy 
ngày l-5 là ngày Quốc tế của những người lao 
động, ngày biểu dương tỉnh thần đoàn kết của giai 
cấp công nhân. Năm 1890, tại các thành phố lớn 
trên toàn châu Âu và ở Mỹ, những người lao động 
đã nhất loạt hưởng ứng tổ chức kỷ niệm ngày này. 
Hoạt động của Quốc tế II, mà biểu hiện tập trung 
là những Đại hội [, II, II đã có kết quả to lớn giáo 
dục, nâng cao ý thức giác ngộ của giai cấp công 
nhân về mục tiêu đầu tranh chính trị nhằm xóa bỏ 
áp bức, bóc lột ; chống chủ nghĩa cơ hội nghị 
trường mưu toan đầu độc ý thức, giai cấp công 
nhân bằng ảo tưởng. có thể thay đổi sô phận nô lệ 
chỉ bằng sự thay đổi tương quan số phiếu trong 
nghị viện tư sản ; chống âm mưu và hành động 
của các thế lực quân phiệt chuẩn bị chiến tranh ; 
vạch trần tính giả nhân giả nghĩa của chủ nghĩa 
sồô-vanh lợi dụng khẩu hiệu “bảo vệ Tổ quốc” để 
kích động công nhân các nước Ta chiến trường 
bắn giết lẫn nhau trong cuộc chiến tranh đế quốc 
lúc đó đang tới gần... 

Sau khi Ph, Ăng- ghen mất, chủ nghĩa cơ hội, 
do đã có mầm mống từ trước, nay có cơ hội phát 
triển, đã lũng đoạn Quốc tế II. Chủ nghĩa cơ hội 
đó phát triển đến dột độ khi cuộc chiên tranh để 
quôc chủ nghĩa nô ra và đã đây Quôc tê II đên sự 
phá sản về tư tưởng, chính trị và tô chức. Mặc dù 
vậy, đánh giá toàn bộ sự nghiệp mà Quốc tế II đã 
hoàn thành, V.I.Lê-nin viết : công lao lịch SỬ Của 
Quốc tế II “là việc tạo ra những tổ chức công 
nhân có tính chất quân chúng, những tổ chức hợp 
tác xã, công đoàn và chính trị, việc lợi dụng chế 
độ đại nghị tư sản, cũng như, nói chung, việc lợi 
dụng tất cả những thiết chế dân chủ tư sản..."*, 


(1) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t 39, 
tr 116 
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Cao trào cách mạng mới sôi động và rộng lớn 
chưa từng có trong lịch sử phong trào công nhân 
cho đến lúc đó đã đưa tới sự thành lập Quốc tế II. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
thắng lợi đã mỡ ra một thời đại mới của lịch sử 
nhân loại. Ngay sau thắng lợi của cuộc cách 
mạng này, trên thế giới diễn ra những sự kiện có 
ý nghĩa cực kỳ tO lớn. Phong trào công nhân, 
phong trào cộng sản gianh được thắng lợi có ý 
nghĩa quyết định : lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội 
từ lý luận trở thành hiện thực trên 1/6 trái đất. 
Phong trào đấu tranh của giải cấp công nhân và 
nhân dân lao động Ở các nước tư bản bước vào 
thời kỳ cao trào sôi nổi với những nội dung mới : 
ở nhiều nước Cuộc đấu tranh đặt ra mục tiêu giành 
chính quyền ; tại đó khẩu hiệu bảo vệ chính 
quyền Xô-viết Nga được nêu ra, biểu hiện ý thức 
của công nhân và nhân dân lao động các nước tư 
bản hướng về những thành quả của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đầu tiên trên thế giới. Phong trào 
đầu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ 
thuộc chuyển biến về chất, công nông đã thức 
tinh, tham gia đông đảo và nhờ tiêp thu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà giai cấp công nhân ở nhiều nước 
đã đi tới thành lập Đảng Cộng sản. Ví dụ : năm 
1918 Đảng Cộng sản đã ra đời ở Ác-hen- tỉ-na, 
Phần Lan, Ba Lan, Áo, Hung, Đức (ở Áo, Hung, 
Đức Đảng cộng sản đã ra đời do kết quả phân liệt 
của Đảng Xã hội dân chủ). 

Chính trong xu thế trưởng thành của phong 
trào công nhân ở từng nước, diễn Ta Cùng với xu 
thế liên kết công nhân các nước nhằm đáp ứng đòi 
hỏi của cao trào mới, ngay từ năm I914 trong bản 
Tuyên ngôn phản đối chủ nghĩa đề quốc chuân bị 
chiến tranh - “Chiến tranh và Đảng Xã hội dân 
chủ Nga" - V.ILLê-nin đã đặt vân đề thành lập 
Quốc tế II. Kiến nghị phù hợp với nhu cầu bức 
thiết của phong trào công nhân đó được thực tiễn 
xác nhận và được hiện thực hóa từng bước nhưng 
với nhịp độ khân trương. Năm 1915, tại Hội nghị 
những người xã hội chủ nghĩa quốc tế ở Dim- 
méc-van lần thứ nhất, “phái tả Dim-méc-van” đã 
được thành lập ; năm 1916, Hội nghị những người 
xã hội chủ nghĩa quốc tế lần thứ II ở Ki-en-tan 
tiến thêm một bước trong việc liên kết lực lượng 
xã hội chủ nghĩa quôc tê của nhiều nước ; năm 
1918, trên cơ sở sáng kiến của Ban Chấp. hành 
Trung ương Đảng Bôn- sẽ-vích Nga, đại biểu của 
nhiều đảng phái cách mạng của nhiều nước châu 
Âu, châu Mỹ đã họp để thảo luận việc triệu tập 
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Hội nghị quốc tế nhằm thành lập Quốc tế II ; 
năm 1919, dưới sự chủ trì của V.I.Lê-nin, Hội 
nghị đại biêu 8 Đảng Cộng sản và các nhóm cộn 
sản ra lời kêu gọi các Đảng Cộng sản và các tô 
chức xã hội chủ nghĩa phái tả tham gia hội nghị 
thành lập Quốc tê HI. 

Toàn bộ tiến trình trên đã đưa tới kết quả : từ 
ngày 2 đến ngày 6- 3-1919 Đại hội thành lập 
Quốc tế II đã được tiền hành với sự tham gia của 
51 đại biêu thay mặt cho các Đẳng Cộng sản, các 
tổ chức xã hội chủ nghĩa phái tả. Sự kiện lần đầu 
tiên trong một đại hội quôc tế, bên cạnh đại biểu 
của các Đảng Cộng sản và các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa phái tả ở các nước phương Tây, có đại 
biểu của những nước phương Đông như Trung 
Quốc, Triều Tiên và một số nước Trung Á chứng 
tỏ phong trào công nhân đã tiến một bước dài, xét 
cả về chiều rộng cũng như về chiều sâu. Ra đời 
trên nên tảng ấy, Quôc tế II thật sự là hiện thân 
của sự liên hiệp quôc tê của giai cấp công nhân và 
những người lao động ở thời kỳ lịch sử của nó - 
thời kỳ bão tập cách mạng. 

Quốc tế của những hành động cách mạng 
quần chúng công khai. 

Đặc điểm của thời kỳ bão táp cách mạng 
không chỉ là ở chỗ khối lượng to lớn những nhiệm 
vụ được đặt ra, mà còn là ở sự chuyển tiếp dồn 
đập những nhiệm vụ đó trước sự thay đổi của tình 
hình. Đó là sứ mệnh mà phong trào công nhân, 
phong trào cộng sản đặt lên vai Quốc tế II. Và tổ 
chức quốc tế này đã hoàn thành một cách vẻ vang 
sứ mệnh đó qua bảy kỳ Đại hội của mình. 

Đại hội I diễn ra vào thời điểm bột phát của 
cao trào cách mạng, khi mà vấn đề giành chính 
quyền về tay giai câp công nhân và nhân dân lao 
động được đặt ra Ở nhiều nước, và đã có những 
nước thiết lập được chính quyển của giai 
cấp công nhân và những người lao động (Xô-viêt 
Ba-vi-e (Đức), Xô-viết Hung-ga-ri). Do đó, báo 
cáo của V.LLê-nin “Dân chủ tư sản và chuyên 
chính vô sản” được Đại hội thông qua đã trở 
thành văn kiện có tính cương lĩnh của chủ nghĩa 
cộng sản. 

Đại hội II (19-7 ~ 7-8-1920) diễn ra vào lúc 
ảnh hương của Quốc tê III lan rộng, sô lượng các 
Đảng Cộng sản tăng lên : năm 1919, xuât hiện 
Đảng Cộng sản Mỹ ; 1920 xuất hiện Đảng Cộng 
sản Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Anh... Sự ra 
đời của một loạt Đảng như thế làm cho chiến 
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tuyến cách mạng mở ,rộng, đồng thời cũng làm 
nảy sinh những vấn đề mới cần giải quyêt, trong 
đó vấn đề lớn nhất là xuất hiện trong một loạt 
Đảng Cộng sản (Anh, Đức, I-ta-li-a, Hà Lan...) 
khuynh hướng “tÃ”. Sự nảy sinh và phát triển của 
khuynh hướng này có nguy cơ biến Đảng thành 
một tổ chức biệt phái, cắt đứt những môi liên hệ 
máu thịt với quần chúng... rồi tự Suy yếu dần và 
bị kẻ địch tiêu diệt. Chính vì thế trong báo cáo 
của Ban chấp hành Quốc tế, và nhất là trong tác 
phẩm của V.L.Lê-nin Bệnh âu trĩ “tả” khuynh 
trong phong trào cộng sản” được in và phát cho 
tất cả các đại biểu dự Đại hội, đã nhấn mạnh : 
phải làm cho Đảng thật sự là đội tiên phong, của 
giai cấp công nhân, phải xây dựng, củng. cô và 
phát triển môi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và quần 
chúng bằng cách sử dụng nhiêu hình thức đấu 
tranh và thay đổi các hình thức đấu tranh khi tình 
hình thay đổi. Đặc biệt, Đại hội cũng tập trung 
thảo luận nhiều về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
Ngay từ tháng 6-1920, để chuẩn bị cho Đại hội II 
của Quốc tế Cộng sản, V.I.Lê-nin đã hoàn thành 
bản “Sơ thảo đầu tiên đề Cương về vấn đề dân tộc 
và thuộc địa”, trong đó nhấn mạnh : phải ủ ung hộ 
phong trào giải phóng dần tộc Ở các nước thuộc 
địa nêu phong trào đó có tính chất cách mạng thật 
sự ; Đảng Cộng sản có thể và cần phải liên minh 
với phong trào dân chủ tư sản ở các nước thuộc 
địa và chậm tiến trên cơ sở bảo đảm tính độc lập 
của phong trào công nhân ; đẩy mạnh việc tuyên 
truyện cho nhân dân các dân tộc biá áp bức thấy rõ 
là chỉ có chế độ Xô- viết mới có khả năng 
thực hiện quyền bình đẳng hoàn toàn giữa các dân 
tộc ; Đảng Cộng sản ở “chính quốc” phải liên hệ 
chặt chẽ và giúp đỡ các Đảng Cộng sản ở các 
nước thuộc địa ; các nước thuộc địa châm phát 
triển, sau khi giành được độc lập, có thể bỏ qua 
giai đoạn phát triển của chế độ tư bản để tiến lên 
chủ nghĩa xã hội... Qua cuộc đấu tranh nội bộ, 
Đại hội đã biểu thị sự nhất trí cao về các nội 
dung đó. 

Năm 1920, lúc ở Pháp, Hồ Chí Minh đã đọc 
“Sơ thảo đề cương..." của V.I. Lê-nin. “Giây phút 
cảm động khi tiệp thu một chân lý mở đường đi 
cho dân tộc vê sau đã được Người tái hiện lại : 
“Tôi vui mừng đến phát khóc lên. N gồi một mình 
trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước 
quân chúng đồng đảo : -Hỡ đồng bào bị đọa đày 
đau khổ ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây 
là con đường giải phóng chúng ta”®, 
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Đại hội III (22-6 - 12-7-1921) và Đại hội TV 
G-11 - 5- 12-1222) diễn ra trong lúc phong trào 
công nhân có dấu hiệu tạm lắng. Ở nhiều nước, 
do được những người xã hội dân chủ phái hữu và 
lãnh tụ công đoàn phản động ủng hộ, nên giải cấp 
tư sản thống trị đàn áp được nhiều cuộc đầu tranh 
của công nhân, chia rẽ lực lượng của họ. Chính vì 
thế ở Ở hai Đại hội này, Quốc tế II chủ yếu đề cập 
vấn đề thành lập Mặt trận công nhân thống nhất. 
Đại hội yêu cầu các Đảng Cộng. sản kết hợp việc 
bênh vực những lợi ích kinh tế hằng ngày của 
những người lao động với việc chuẩn bị cho họ 
bước vào cuộc đầu tranh thực hiện chuyên chính 
vô sản ; điều tối cần thiết trong mọi trường hợp là 
mở rộng công tác quần chúng nhằm lôi kéo quân 
chúng về phía mình. 

Đại hội Ý (17-6 - 8-7-1924) được tiến hành 
vào lúc kết thúc thời kỳ cao trảo của phong trào 
công nhân, chủ nghĩa tư bản lấy lại được sự ốn 
định tạm thời, khuynh hướng hữu do những người 
xã hội dân chủ đại diện có cơ hội mở rộng ảnh 
hưởng. Trong tình hình đó, phong trào Cộng sản 
và công nhân lại phải chịu một cái tang 
lớn : V.LLê-nin tạ thê ! Đại hội nêu ra đề cương 
“bôn-sê-vích hóa” ¿ác Đảng Cộng sản với các 
nội dung : Đảng phải liên hệ chặt chế với quân 
chúng ; nêu cao tỉnh thần sáng tạo, chống giáo 
điều, bè phái ; tuân thủ nguyên tắc tập 
trung, thống nhất ; trung thành với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin (Chính từ Đại hội này khái niệm 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin được sử dụng). 

Hồ Chí Minh tham gia Đại hội VỀ của Quốc tế 
Cộng sản. Người đọc tham luận vê vấn đề dân tộc 
và thuộc địa, lên án chủ nghĩa thực dân và phê 
phán một sô Đảng Cộng sản ở các nước Tây Au, 
trước hết là Đảng Cộng sản Pháp, chưa chú ý đến 
vấn đề thuộc địa theo tinh thần của V.I.Lê-nin. 

Đại hội VI(17- T- 1-9- 1928) thông qua cương 
lĩnh mới của Quốc tế Cộng sản. Cương lĩnh chỉ ra 
tính đa dạng của những điều kiện và con đường 
quá độ đi tới , chuyên chính vô sản ở các nước 
khác nhau. Đối với những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển thì quá độ trực tiếp lên chuyên chính vô 
sản ; đối với các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
trung bình thì thực hiện sự chuyển biến từ chuyên 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 10, tr 127 
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chính công nông lên chuyên chính vô sản ; còn 
trong các nước thuộc địa và phụ thuộc thì vấn đề 
quan trọng là kết hợp đấu tranh chống phong kiến 
với đấu tranh chống đế quốc giành độc lập dân 
tộc, và chuyên chính vô sản ở đây chỉ có thê là kết 
quả của sự chuyên biến từ cách mạng dân chủ tư 
sản lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội VII (25-7 - 25-8-1935) nhằm đi tới 
thành lập Mặt trận nhân dân chồng phát xít. 

Năm 1929 - 1933 trong các nước tư bản đã 
diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng 
chưa từng thấy. Năm 1931 giới quân phiệt Nhật 
đem quân xâm lược Mãn Châu (Trung Quốc) lò 
lửa chiến tranh thứ nhất đã hình thành Ở Viễn 
Đông. Năm 1933, bọn phát xít được sự đồng lõa 
của những người xã hội dân chủ phái hữu đã thiết 
lập chế độ độc tài ở Đức ; lò lửa chiến tranh thứ 
hai đã hình thành ở châu Âu. 

"Trong tỉnh hình đó Đại hội đã biểu dương 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên Xô và chỉ rõ : thắng lợi đó dẫn tới sự 
thay đổi rất quan trọng tương quan lực lượng trên 
thế giới. 

Đại hội đá thông qua. bản báo cáo của G. Đi-mi- 
tơ-rốp “Sự tấn công của chủ nghĩa phát xít và 
nhiệm vụ của Quốc tế Cộng sản trong cuộc đầu 
tranh để thống nhất giai câp công nhân chống 
phát xít". Sau khi vạch rõ bản chất của chủ nghĩa 
phát xít, những nguyên nhân làm cho nó tạm thời 
thắng thế, những lý do làm cho nó bắp bênh, Đại 
hội chỉ ra những nội dung căn bản mà Mặt trận 
thống nhất chống chủ nghĩa phát xít phải thực 
hiện : bảo vệ những lợi ích trước mắt về kinh tẾ, 
chính trị của giai câầp công nhân và nhân dân lao 
động ; đấu tranh ngăn chặn hành động xóa bỏ nên 
dân chủ tư sản của chủ nghĩa phát xít ; ngăn chặn 
nguy cơ đang tới gần của một cuộc chiến tranh để 
quôc chủ nghĩa... Ở đây một sự điều chỉnh có tầm 
chiến lược đã được kháng định : “Chúng ta không 
được chỉ tự giới hạn trong việc đưa ra những lời 
kêu gọi tức khắc đầu tranh giành chuyên chính vô 
sản, mà phải tìm ra, đề ra cho được những khẩu 
hiệu và hình thức đấu tranh xuất phát từ nhu cầu 
sống còn của quần chúng từ trinh độ chiến đấu 
của quân chúng trong giai đoạn phát triển nhất 
định”??, Nghị quyêt của Đại hội có tác dụng to lớn 
chỉ đạo phong trào công nhân, phong trào cộng 
sản trong một thời kỳ đầy thử thách gay gắt và 
khốc liệt. 
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Ngày 15-5-1943, Quốc tế II tuyên bố tự giải 


tán. Quyết định ấy được đưa ra trên cơ sở nhận. 


định rằng, các Đảng Cộng sản đã lớn mạnh, có 
anh hưởng sâu rộng trong quân chúng, tình hình 
đã tiến triên đến một mức độ không cần và không 
nên chỉ đạo phong trào công nhân, phong trào 
cộng sản từ một trung tâm duy nhất. Sau quyết 
định ấy, Quốc tế Cộng sản đi vào lịch sử của 
phong trào cộng sản và công nhân với những 
trang chói lọi niêm tự hào. 
* 
Lả $ 


Phong trào công nhân mang bản chất quốc tế 
và nó hướng tới sự liên hiệp quôc tẾ tử nhu cầu tự 
thân. Điêu đó bắt nguồn từ chỗ nền sản xuất đại 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa mà trong đó giai 
cầp công nhân là lực lượng sản xuât chủ yếu, có 
quy mô lớn, sản xuất tập trung, kỹ thuật công 
nghệ tiên tiến, thị trường mở rộng vượt khỏi 
phạm vi dân tộc, quôc gia hướng tới thị trường 
thế giới. Điều đó cũng bắt nguồn từ chỗ, ở bất cứ 
đâu người công nhân và những người lao động 
làm thuê cũng bị bòn rút giá trị thặng dư do lao 
động của họ làm ra bởi sự vận hành của cả guồng 
máy áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa mang tính 
chât một hệ thống thế giới, do những người chủ 
tư hữu cụ thể thực hiện trực tiếp. Thêm nữa, trong 
mọi hành vi đàn áp trên quy mô lớn đối với Cuộc 
đấu tranh vì lợi ích chính đáng của giai cấp công 
nhân, giai cấp tư sản thống trị thường sử dụng 
những chiêu bài dân tộc chủ nghĩa cực đoan, phản 
động nhằm đây tới những cuộc xung đột dân tộc, 
chúng tộc làm suy yêu mặt trận đoàn kết của giai 
câp công nhân. Thực tê là, trong cuộc chiến tranh 
thể giới lần thứ nhất, các thế lực đế quốc 
chủ nghĩa gây chiến đã lợi dụng triệt đề tâm lý sô- 
vanh dưới “chiêu bài bảo vệ Tổ quốc” ; trong 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, các thế lực 
phát xít đã lợi dụng tới mức tối đa tâm lý phân 
biệt chủng tộc dưới khẩu hiệu cực kỳ hiếu chiến 

“giành không gian sinh tồn cho dân tộc thượng 
đăng”. 

Hiện thực trên đây từng bước được giai cấp 
công nhân và những người lao động nhận thức 


- rõ ; và trình độ liên kết từ quy mô quốc gia đến 


(3) G.Đi-mi-tơ-rốp : Báo cáo tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế 
Cộng sản. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1972, tr SI 
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quy mô quốc tế của họ tùy thuộc vào mức độ tự 
giác của họ. Trình độ tự giác đó ở mức độ chín 
muỗi đã từng được diễn đạt bằng khái niệm chủ 
nghĩa quôc tế của giai cấp công nhân (chủ nghĩa 
quôc tê vô sản). Chủ nghĩa quốc tế đó không chỉ 
là ngọn cờ tập hợp, mà còn là đường lối chính trị, 


là một bộ phận trong hệ tư tưởng của giai cấp ` 


công nhân. 

Do đó, khi toàn bộ lịch sử phong trào công 
nhân, phong trào cộng sản được tái hiện trong 
một bức tranh trung thực, môi liên hệ quôc tÊ 
ngày càng trở nên sâu rộng của giai câp này sẽ 
hiện lên như một nét son nôi bật, và các tổ chức 
quôc tẾ lần lượt xuất hiện - Quốc tế ], Quốc tế II 
và Quốc tế III - chính là hiện thân xứng đẳng của 
môi liên hệ đó trong những giai đoạn lịch sử xác 
định. 

Ngày nay, những điều kiện và nhu cầu đoàn 
kết quôc tế của giai cấp công nhân, của các lực 
lượng cộng sản không mất đi, mà ngược lại đang 
phát triên tới một trình độ cao hơn bao giờ hết bởi 
xu hướng quôc tẾ hóa đời sống các dân tộc và 
toàn câu hóa nền kinh tế... với động cơ khởi 
nguồn là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
triển khai với tốc độ cao và đạt được những thành 
tựu vô cùng to lớn. 

Tuy thế, những thách thức đối với phong trào 
công nhân, phong trào cộng sản cũng không mất 
đi mà được đặt ra ở mức độ gay gắt hơn trước sự 
phân hóa của thế giới theo hướng ( đa dạng hóa, đa 
cực hóa, trong đồ những mâu thuẫn giai cấp, dân 
tộc, ý thức hệ, tôn giáo... không dịu đi mà còn 
gay gắt thêm với những biến thái mới. Những thế 
lực áp bức, bóc lột có thêm nhiều thủ đoạn nham 
hiểm hòng đầu độc tư tưởng, làm phân rã tâm lý, 
chia rẻ lực lượng của mặt trận đầu tranh thống 
nhất rộng rãi do giai cấp công nhân đi đầu . 

Mặc dù vậy, bên dưới các sự kiện bề nổi, lịch 
sử nhân loại vân hướng theo con đường chính mà 
các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
vạch ra, để từng bước tiên lên phía trước. Mục 
tiêu xóa bỏ áp bức giai cấp, nô dịch dân tộc, gạt 
bỏ mọi trở ngại để tất cả các dân tộc, quôc gia - 
nhất là các dân tộc đã từng bị áp bức - cùng tiên 
tới trinh độ phát triên xã hội văn minh, hòa binh 
và tiễn bộ đang được đặt ra rõ rệt và bức thiết hơn 
bao giờ hết. Sự đoàn kết của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động là sức mạnh bât khả kháng 
để đi tới mục tiêu đó. 
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XÂY DỰNG DÁNG... 
(Tiếp theo trang 12) 


đầu tiên phải giải quyết một nhiệm vụ như vậy, 
lại có thể lập tức tìm ra được một biện pháp duy 
nhất đúng đắn, không có sai lầm, hay không ? 
Căn cứ vào đâu để giả định như vậy ? Không có 
căn cứ nào cả ! Kinh nghiệm đã chứng minh 
ngược lại. Trong số những nhiệm vụ mà chúng ta 
phải giải quyết, chưa có một nhiệm vụ nào mà 
chúng ta không phải giải quyết hai lần. Sau mỗi 
lần thất bại chúng ta lại nghiên cứu lại vấn đề một 
lần nữa, chúng ta lại làm lại tất cả...” 

Tôi nghĩ trong nhận thức cũng như trong kiểm 
điểm, đánh giá nên có một cách nghĩ như vậy để 
một mặt, tránh những nhận xét vội vàng, lối quy 
chụp không thỏa đáng, thiếu khách quan ; mặt 
khác để thấy cho được những đòi hỏi cao, rất cao 
đối với Đảng trong giai đoạn mới, thấy rõ Đảng 
ta còn phải vươn lên rất nhiều để có được bản lĩnh 
chính trị, trình độ trí tuệ, phẩm chất và năng lực 
hành động ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới. | 

Trong thực tiễn quả khó tránh khỏi mọi sai 
lầm vấp váp. Song, đối với những vấn đề chính 
trị có tính nguyên tắc cơ bản thì không thể nói 
như vậy. Muốn thế, ở đây cần thật sự quán triệt 
nghị quyết của Đảng ngay hồi đầu công cuộc đổi 
mới nói rằng : “Đổi mới không phải là thay đôi 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là tìm ra những 
bước đi, hình thức và phương pháp thích hợp 
nhằm thực hiện mục tiêu đó một cách tốt nhất và 
có hiệu quả nhất”. 

Như vậy, nếu phạm sai lầm về bước đi, hình 
thức và phương pháp trong những hoàn cảnh nhất 
định có thể hiểu được, thì sai lâm về mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội, về những nguyên tắc cơ bản của 
Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng là không thể 
chấp nhận. Đối với cách mạng Việt Nam ngoài 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không còn 
con đường nào khác. C] 


(2) Lê-nin : 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1978, t 44, 
tr260 
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GIÁO DỤC NHÂN VĂN 
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN C0N NGƯỜI VIỆT NAM 


INH ra, mỗi con người mới chỉ là một cá thể, 

về cơ bản, mang bản tính tự nhiên. Cá thể đó 

lớn lên và trưởng thành thông qua sự lĩnh hội 
kinh nghiệm lịch sử - xã hội bao gồm toàn bộ quá 
trình tiếp xúc với môi trường bên ngoài, các tri thức 
khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức, pháp 
lý, v.v.. Bằng chính hoạt động giao tiếp, ứng xử, lao 
động, tranh đấu,... thông qua hoạt động nhận thức 
và cải biến xã hội và thiên nhiên..., ở các cá thể hình 
thành và phát triển “bản tính thứ hai” (Hegel) - bản 
tính người. 

Toàn bộ quá trình hình thành và phát triển “bản 
tính người” đó, thực chất là quá trình rự giáo đục và 
giáo dục của chính con người. Sự tiếp thu của mỗi 
cá thể đối với kinh nghiệm lịch sử - xã hội chính là 
sự thẩm thấu tỉnh hoa văn hóa nhân loại vào trong 
mỗi cá thể - đó là sự tự giáo dục, tự văn hóa hóa. Sự 
tác động một cách tự giác có chủ đích các kinh 
nghiệm lịch sử - xã hội, văn hóa cộng đồng, văn 
minh nhân loại lên mỗi cá thể chính là sự giáo dục, 
giáo hóa con người. Tự giáo dục và giáo dục là hai 
mặt của một quá trình thống nhất chuyển hóa biện 
chứng của sự phát triển Người. | 

Triết lý nhân văn quan niệm giáo dục như một 
quá trình “Sinh - Dưỡng” (sinh ra và duy dưỡng) 
liên tục từ thấp đến cao những tố chất Người - tức 
quá trình cá nhân không ngừng tiếp biến văn hóa - 
văn minh nhân loại thành văn hóa - văn minh chính 
mình để trở thành nhân cách phát triển cao. Trong 
quá trình đó, giáo dục với tư cách là hoạt động 
nhằm tác động một cách có chủ đích, có hệ thống 
đến sự phát triển mỗi con người, làm cho nó ngày 
càng nâng cao được những phẩm chất và năng lực 
do yêu cầu xã hội và cá nhân đề ra... là phương thức 
tích cực và hữu hiệu đối với việc phát triển người, 
tức là đối với mục đích giáo dục nhân văn. 


NGUYÊN VĂN HUYÊN" 


Như vậy, giáo dục nhân văn không phải là bất 
kỳ sự giáo dục nào, mà là giáo dục vì lý tưởng cao 
đẹp nhất mà loài người mong muốn. Giáo dục nhân 
văn không chỉ là một quá trình “duy dưỡng” theo 
những mục đích tùy tiện, mà là định hướng hình 
thành và phát triển những cá nhân ngày càng có 
nhiều phẩm chất Người - đó là những con người 
được phát triển toàn diện các tư chất, năng khiếu, tài 
năng, thể hiện sức mạnh bản chất của mình vì 
những mục đích cao đẹp. 

Giáo dục nhân văn, như vậy là vấn đề có tính 
nhân loại và tính toàn câu. Bởi thực tế lịch sử giáo 
dục của xã hội loài người cho thấy : Một mặt, bất 
cứ quốc gia nào cũng thực hiện giáo dục cho các thế 
hệ người của mình ; mặt khác, sản phẩm giáo dục 
(con người) của các quốc gia khác nhau lại mang 
những đặc trưng phẩm chất khác nhau ! Ở đây, (trừ 
trường hợp cá nhân có khuynh hướng cá biệt), có 
vấn đề lý tưởng xã hội, mục tiêu giáo dục và quan 
điểm giáo dục. Lý tưởng xã hội khác nhau dẫn đến 
mục tiêu và quan điểm giáo dục khác nhau. Cùng là 
giáo dục, nhưng nhiều nền giáo dục khác nhau đã 
tạo ra những con người khác nhau, trong đó có 
những mẫu người phát triển rất cao mặt này nhưng 
lại thiếu hụt trầm trọng mặt kia. Có người phát triển 
cao về trí tuệ nhưng phẩm chất đạo đức và văn hóa 
lại rất thấp ! Có những người có học thức nhưng 
thiếu chất nhân văn và thậm chí hành động ngược 
lại lý tưởng nhân văn ”, không những không phấn 
đấu cho tiến bộ xã hội mà còn xâm hại thành quả 
tiến bộ xã hội ! 


* PGS, PTS, Viện Triết học 


** Thế nào là nhân văn là vấn đề cần được xác định. Nhưng 
ngày nay, loài người đã có tiếng nói chung về giá trị nhân bản, 
nhân đạo, nhân văn - đó là những cái đáp ứng một cuộc sống hòa 
bình, hạnh phúc và tiến bộ chung của loài người. 
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Rõ ràng, triết lý giáo dục nhân văn hiện đang là 
vấn đề đặt ra bức bách đối với nhân loại. Giáo dục 
nhân văn và phát triển Người là hai phạm trù nhưng 
thực sự mang cùng một nội đung bản chất : Giáo 
dục nhân văn, tự nó hàm chứa phát triển Người. 
Phát triển Người có nghĩa là đưa con người vươn tới 
hướng nhân văn. Hoặc có thê nói, chỉ có con người 
nhân văn mới là con người phát triển. 

Lý tưởng phát triển người theo hướng nhân văn 
ở Việt Nam thể hiện rõ trong nên văn hiến lâu đời, 
trong lịch sử văn hóa, văn học, nghệ thuật phong 
phú " Việt Nam. Tuy nhiên, trong các chế độ xã 
hội khác nhau, lý tướng đó không được thực hiện 
đúng nghĩa và đầy đủ. 

Suốt nghìn năm Bắc thuộc, nên giáo dục Việt 
Nam được tiến hành theo lý tưởng Nho giáo. Theo 
chuẩn mực của nền giáo dục đó, nhiều phâm chất 
Người được phát triên mạnh, song nhin chung là 
phiến diện và lệch lạc. Mục đích của nền giáo dục 
Nho giáo là tạo ra những người quân tử, những kẻ 
trượng phu thông lầu kinh sử, nhưng khi hành động 
thì chi lấy các quy phạm” lễ nghĩa làm đầu, cốt sao 
giữ yên nền nếp phong kiến ; đó là những con người 
lệ thuộc và phục tùng. 

Hơn 80 năm dưới chế độ thống trị của thực dân 
Pháp, người dân Việt Nam mất quyên làm chủ xã 
hội, mất cả quyền làm người. Nền giáo dục do thực 
dân Pháp tiến hành ở Việt Nam là trang bị kiến thức 
phương Tây cho một số ít người Việt nhằm dùng 
người Việt trị người Việt. Nên giáo dục đó không 
mang ý nghĩa “khai hóa văn minh” (như họ nói), 
không hề có ý nghĩa nhân văn. Đó là văn hóa nô 
địch ! 

Thực hiện lý tưởng giáo dục nhân văn, từ khi 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945), 
Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc phát 
triển con người. Băng môi trường xã hội mới - nên 
dân chủ theo hướng xã hội chủ nghĩa, bằng tinh 
thân lao động mới - lao động làm chủ đất nước, lao 
động sáng tạo vì một nước Việt Nam giàu mạnh, 
con người hạnh phúc, Chính phủ Việt Nam đã tạo 

mọi điều kiện để toàn dân được tự giáo dục và 
giáo dục. 

Với một hệ thống giáo dục từ trung ương đến 
địa phương, ngay từ những thập niên mới hòa bình, 
nên giáo dục Việt Nam đã nâng cao tầm dân trí và 
điều đặc biệt quan trọng là bước đầu Xây dựng được 
những chủ thê lao động có tri thức, có trinh độ nhất 
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định về khoa học, kỹ thuật và năng lực làm chủ xã 
hội, xây dựng một xã hội mới - xã hội theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Mục tiêu giáo dục của Nhà nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa là xây dựng những con người làm chủ 
đất nước có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung 
hiểu với nhân dân và có trình độ chuyên môn cao. 
Con người lý tưởng mà nên giáo dục xã hội chủ 
nghĩa vươn tới là con người phát triên toàn diện “trí, 
đức, thể, mỹ” ; những con người có khả năng (từng 
bước) làm chủ bản thân, làm chủ xã hội và thiên 
nhiên. 

Mẫu hình đó là hết sức cao đẹp. Tuy nhiên, giữa 
lý tưởng và hiện thực thường có khoảng cách. Hơn 
nữa, tính khả thi của một nền giáo dục bao giờ cũng 
đi liền với những điều kiện kinh tế - xã hội của một 


_ quốc gia. Đó la chưa kế tới sự khác nhau giữa chủ 


nghĩa xã hội hiện thực với chủ nghĩa. xã hội khoa 
học. Qua nửa thế kỷ phấn đấu phát triển kinh tế, xã 
hội, văn hóa, Việt Nam đã tạo ra được bước nhảy 
vọt về nhiều mặt so với lịch sử của mình. Về phía 
phát triển Người : những giá trị truyền thống quý 
báu của dân tộc được phát huy cao độ ; những phẩm 
chất chính trị và bản lĩnh Người được rèn luyện ; 
học vấn và sự hiểu biết khoa học kỹ thuật, năng lực 
lao động và văn hóa nói chung, lỗi sống nói riêng 
được nâng lên trình độ cao. 

Tuy nhiên, sự chiếm lĩnh những mục tiêu con 
người phát triển là một quá trình. Quan niệm và 
nhận thức thực tiễn giáo dục, thời gian qua còn 
nhiều hạn chế. Những tiêu chí con người phát triên 
còn có những mặt thiên lệch và thiếu hụt. Nhu cầu 
giáo dục tỉnh thần xã hội chủ nghĩa cao nhiều khi 
làm cho con người đạo đức được chú trọng hơn con 
người tài năng. Mặt khác, do cần nhanh chóng nâng 
cao trình độ dân trí mà giáo dục chủ yêu tập trung 
vào con người kiến thức - hiểu biết, ít quan tâm đến 
con người hành động - thực hành. Khả năng biến trị 
thức thành kỹ năng thực hành, việc vận dụng kiến 
thức, khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào lao động 
sản xuất cũng như các hoạt động xã hội ở Việt Nam _ 
hiện nay còn yếu. Từ chỗ thiếu lý thuyết, qua mấy 
chục năm giáo dục, con người Việt Nam hiện nay 
lại quá thiên về lý thuyết, ít chú ý tạo ra những con 
người năng động, sáng tạo, và chưa thật quý trọng 
giá trị sáng tạo. Do điều kiện kinh tế - xã hội, mô 
hình lý tưởng “trí, đức, thể, mỹ” chưa được phát 
triển cân đối : mặt thê chất bị xem nhẹ ; mỹ dục 
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chưa thật trở thành phương diện thiết yếu trong cấu 
trúc nhân cách. Các khía cạnh quan hệ con người cá 
nhân - con người tập thể, con người tự nhiên - xã 
hội, con người lý trí- tình cảm, con người như là sản 
phẩm lịch sử và con người như là chủ thể tạo ra lịch 
sử, con người hiện tại - con người tương lai, v.V.. 

chưa được kết hợp trong thể thống nhất và hài hòa. 

SỰ chuyển biến mạnh mẽ của thời đại, sự phát 
triển kinh tế - xã hội trong nước mở ra nhiều cách 
nhìn mới, tư duy mới về mọi mặt Cuộc sống, trong 
đó có những vấn đề như thang giá trị con người, các 
tiêu chí nhân văn về con người, mẫu người theo lý 
tưởng nhân văn. Trên thế .piới những năm gần đây 
người ta đưa ra khá nhiều mâu người, Triết gia 
người Anh - Đrucker nêu lên 5 mẫu người hiện đại : 
con người tỉnh thần, con người trí tuệ, con người 
hùng, con người kinh tế, con người tâm lý. Nhà triết 
học Bun-ga-ri V. Prođanốp lại đưa ra các mẫu 
người : con người cách mạng, con người đa diện, 
COn người cực quyên, con người chính trị, con 
người tư tưởng, con người kinh tế °, 

Ở Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi lớn các 
hệ giá trị, hiện nay có thể tạm gọi đang có sự đấu 
tranh giữa “con người kinh tế” và “con người đạo 
đức”, “con người công chức” và . người kinh 
doanh”, “ con người tập thể” - con người cá 
thể”, v.v... Thực trạng đó thể hiện sự chuyển biến 
quan trọng trong nhận thức và quan niệm lý tưởng 
về con người, trong khát vọng tìm ra những hướng 
đi thích hợp nhất cho mục tiêu nhân đạo Việt Nam 
nói chung, giáo dục nhân văn Việt Nam nói riêng. 

Loài người đang bước dân sang thiên niên kỷ 
thứ ba với hàm lượng nhân văn trong con người đã 
đạt tới mức rất cao. Mặt khác, nhu cầu phát triển 
Người cũng bước lên một trình độ mới, rât đa dạng 
và với những đặc trưng mới. Xá hội Việt Nam, nên 
giáo dục Việt Nam ¡tiếp tục thực hiện lý tưởng giáo 
dục của mình, phần đấu tạo ra những con người 
theo mẫu hình có chất nhân văn cao nhất. 

Phát triển thể chất là cơ sở đầu tiên của một con 
người phát triển theo hướng nhân văn. Người 
Việt Nam thuộc chủng người nhỏ hơn nhiều chủng 
người khác. Tất nhiên, sức khỏe và sự cường tráng 
của một cơ thể không chỉ phụ thuộc vào chiều cao 
và trọng lượng, song đó cũng là những chỉ số quan 
trọng. Giáo dục thể chất với khoa học hiện đại và 

các điều kiện kinh tế - xã hội tốt cần làm tăng dần 
các chỉ số hình thể. Điều đặc biệt trong phát triển 
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thể chất là làm phát triển bộ não, huy động tối đa 
khả năng hoạt động của não, rèn luyện độ linh hoạt 
và tinh nhạy của “bộ máy thông minh” người Việt. 
Phát triển thể chất cũng còn là làm tỉnh nhuệ các 
khí quan thao tác, cảm giác, xúc giác, ... Đó là 
những điều kiện tiên quyết để mỗi con người hy 
vọng đạt tới đỉnh cao Cuộc sống. 

Thể chất phát triển là nền tảng của sự phát triển 
trí tuệ. Bộ não là hiện thân vật chất của trí tuệ. Hàm 
lượng trí tuệ trong não tăng lên từ quá trình tự giáo 
dục và giáo dục. Hàm lượng trí tuệ lớn là kho dữ 
liệu tốt cho tư ' duy. Nhưng giáo dục nhân văn không 
phải đơn thuần là “nạp” kiến thức vào não. Điều 
quyết định nhất đối với việc phát triển não là luyện 
trí thông minh với phương pháp tư duy uyên 
chuyển, năng động và sắc bén, với sự thu nạp và 
vận động theo hướng mở. Đó chính là tố chất không 
thể thiếu của một trí tuệ hiện đại, mà muốn vươn tới 
tầm sáng tạo trong thời đại hiện nay thì mỗi người 
phải có. Hệ thống mở cũng cho phép con người trí 
tuệ tự tin lựa chọn thông tin, chủ động xác định 
hướng đi đúng, cách tiến hành hoạt động. tối ưu. 

Tỉnh thân (tình cảm) là hệ quả trực tiếp của thể 
chất và. trí tuệ. Khi thể chất cường trắng, trí tuệ 
minh mẫn và phong phú thì tỉnh thần sảng khoái và 
sáng trong. Tinh thần sảng khoái và sâng trong Ở 
môi cá nhân nâng tâm hôn, phẩm chất anh ta lên, 
trao cho người khác những tình cảm cao quý, thôi 
thúc anh ta hành động vì điều hay lẽ phải. Thực tế 
cuộc sống cho thấy, đời sống tỉnh thần cao hơn 
nhiều lần đời sống vật chất. Có nhà văn đã từng 
nói : “Tâm hồn con người còn nặng gấp nghìn lần 
thể xác con người”. Thế giới tinh thân được giải tỏa, 
tình cam được rung lên là lúc người ta được giải 
phóng mọi bản chất người, mọi tiềm năng người ; 
cũng tức là lúc cá nhân được gắn với cộng đồng, 
con người gắn với xã hội, giao hòa với thiên nhiên - 
vũ trụ. Đó chính là hạnh phúc của con người - mục 
đích cao quý mà cuộc sống hăng vươn tới. 

Đạo đức vừa là những chuẩn mực, những quy 
ước xã hội để cả cộng đồng được tự do hòa mục bên 
nhau, vừa là nhu cầu tinh thần mà con người tự nêu 
lên để phấn đấu vươn tới. Triết gia người Đức 


(1) Vaxim Prođanốp : “Con người sẽ có thể như thể nào”, Tạp 
chí "Tư tưởng” Xô-phi-a, số 6-1991, tr 21 - 26 (tiếng Bun-ga-ri) 

(2) Nghiên cứu con người, giáo dục, phát triển và thế kỷ XXI, 
Hà Nội, 1995, tr 95, 107, 120, 136 
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I.Kant hết sức tinh tế khí cho rằng đạo đức là lĩnh 
vực mà con người VƯỢt qua được giới hạn “bất khả 
trí” của lý tính để vươn tới Tự do. Vươn tới tự do là 
vươn tới sự thánh thiện. Phát triển ý thức đạo đức, 
tỉnh cảm đạo đức và hành vị đạo đức dù ở Ở thời đại 
nào cũng là thuộc tính tính thần - thực tiễn và nhu 
cầu thiết yếu ‹ của con người - xã hội, là bộ phận 
không thê thiếu của một cầu trúc nhân cách phát 
triển, và do vậy, bao giờ cũng là mục tiêu của giáo 
dục nhân văn. 

Khi phân loại nhu cầu của con người, nhà xã hội 
học Mỹ H.Maslow đã xếp nhu câu thấm mỹ lên 
đỉnh điểm của tam giác nhu cầu. Nhà tâm lý học 
Nga Rubinstein cũng cho rằng - nhu cầu thầm mỹ là 
loại nhu cầu Người nhất. Thâm mỹ là phẩm chất 
được thăng hoa bởi sự kết hợp hài hòa và hoàn thiện 
các yêu tô giá trị nhận thức, giá trị đạo đức, ý nghĩa 
Cuộc sông, thỏa mãn nhu cầu đẹp của con người. Do 
vậy, yếu tố thâm mỹ trong cấu trúc ; "Eười chiếm vị 
trí đặc biệt. Nó là đỉnh Cao Của tổ hợp các phẩm 
chất Người. Sự phát triển ý thức thầm mỹ, tình cảm 
thấm mỹ, tri thức và năng lực thấm mỹ của con 
người chính là phát triển lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm 
của thế giới tỉnh thần, đưa con người tới trạng thái 
hài hòa chân - thiện - mỹ. 

Ở trên là các phẩm chất nhân văn cấu thành 
chỉnh thể một nhân cách do lịch sử và văn hóa nhân 
loại tạo nên. Nhưng con người theo đúng nghĩa lý 
tưởng nhân văn không thể chỉ là chỉnh thể như là 
sản phẩm của lịch sử và văn hóa. Mặt quan trọng 
hơn của con người là ở tư cách chủ thể lạo ra lịch 
sử - văn hóa, tức là con người bằng tất cả sức mạnh 
và tài năng tác động vào xã hội, tự nhiên, xây dựng 
cuộc sống theo mục đích chân chính của mình. 

Nói cách khác, mục tiêu giáo dục nhân văn 
không chỉ là Xây dựng con người đạo lý, công lý và 
nhân lý, mà còn là những công, dân có ý thức và tài 
năng tác động vào ngoại giới để ngày càng tạo ra bộ 
mặt xã hội mới, thỏa mãn ngày càng cao yêu câu 
chân chính của con người. Con người đó, trước hết 
có khả năng kết hợp nhuân nhuyễn lý thuyết và 
thực hành, biến trỉ thức thành kỹ năng ; có thể đặt 
mình vào công nghệ thực hành của một lĩnh vực 
chuyên môn. Điều đó có nghĩa ở con người lý trí - 
trí 'tuệ phát triển cao, trí tuệ không chỉ là tri thức mà 
biến thành “bộ não” nhạy bén, không chỉ thể hiện ở 
“sự biết” mà ở “sự tỉnh thông” và “khéo léo”. Ởcon 
người đó, trí tuệ chính là khả năng tạo ra giá trị 
cuộc sông. 
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Như vậy, đặc trưng, nổi bật ở con người hành 
động còn là khả năng sáng tạo. Cuộc sống hiện đại 
đòi hỏi con người phải vận dụng kho năng lực tông 
hợp theo kiểu tư duy năng động. Những cá nhân tồn 
tại như những “kho bách khoa trị thức” xưa nay 
không hiếm. Vấn đề là từ kho tri thức đó, bằng cách 
nhìn mới, cách nghĩ mới, thông qua quy luật vận 
động của thế giới và xã hội, chủ thể vạch ra được 
hướng đi mới. Đó là tính năng động lịch sử của cá 
nhân. Chỉ với tính năng động sáng tạo đó, người ta 
mới có thể tạo ra được khả năng để từng bước làm 
chủ bản thân, làm chủ xã hội, đi sâu khám phá bí 
mật của thế giới, tìm ra cách đi tối ưu của xã hội. 

Nhà giáo dục học Nhật Bản T.Makiguchi nói 
đúng : “Cuộc sống con người là một quá trình tạo 
ra giá trị” ; đồng thời “qua quá trình sáng tạo, nhân 
phâm cũng được hình thành”, “giáo dục cần hướng 
con người đổi tới mục tiêu đó”9, 

Con người hiện đại cũng phải là con người có 
khả năng chuyển học vấn, kinh nghiệm thành văn 
hóa ; kiến tạo nên sự tiễn bộ văn hóa cá nhân cũng 
như xã hội. Mỗi người tự giáo dục để tạo ra giá trị 
văn hóa cho mình, đồng thời cũng phải trở thành 
nhà giáo dục - tạo ra giá trị văn hóa cho người khác. 
Đối với giáo dục nhân văn vấn đề không phải là con 
người như thế nào, mà là con người có khả năng và 
sẽ có khả năng ra saO trước sứ mệnh lịch sử đối với 
sự phát triển văn hóa của chính mình cũng như của 
cộng đồng. Hướng phát triển như vậy, thực sự là hệ 
thống mở đối VỚI SỰ phát triển con người văn hóa. 
Đó chính là điều kiện mở rộng tự do phát triển con 
người trước trách nhiệm cũng như ý nguyện và khả 
năng của con người. 

Nhưng con người không phải chỉ biết sáng tạo 
ra lịch sử, Tra văn hóa, nghĩa là nó không chỉ biết hy 
sinh và cống hiến. Lẽ đĩ nhiên, trong sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới và với tư cách là chủ thể tạo ra văn 
hóa thì hy sinh và cống hiến - đó vừa là nghĩa vụ, 
vừa là niềm vinh quang. Nhưng đặc trưng quan 
trọng trong cuộc sống mỗi người, cuối cùng, đó là 
được hưởng thụ và thưởng ngoạn một cách hợp lý 
những thành quả do mình làm ra. Với ý nghĩa nhân 


(Xem tiếp trang 43) 


(3) Tsunesaburo Makiguchi : Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo, 
Nxb Tr, 1994, tr 130 - 132 
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-UỤ TIÊN PHÁT TRIÊN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 


ỘT trong những tư tưởng chỉ đạo xuyên . 


suốt do Hội nghị lần thứ tư Ban “Chấp 

hành Trung ương (khóa VIII) nhằm cụ 
thê hóa và thực hiện thành công những mục tiêu 
kinh tế - xã hội do Đại hội VII của Đảng đề ra 
là: “Ưu tiên phát triên lực lượng sản xuât đi đôi 
với Xây dựng quan hệ sản xuât phù hợp theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa” °°. Đây là một bước 
phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng ta. Nó 
bắt nguồn. từ việc tât yêu phải giải phóng mọi 
năng lực sản xuất, thúc đây tăng trưởng kinh tế 
bằng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xét 
từ quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuât, thì lực lượng: sản xuất luôn là 
yêu tố động nhất, „ quyết định nhất đối với sự phát 
triển của sản xuất xã hội. Chính VÌ Vậy, đối với 
nước ta hiện nay, ưu tiên phát trên lực lượng sản 
xuất được thể hiện rõ ràng nhất ở việc Đảng ta 
xác định đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Nhin lại các quá trình tiến hành công nghiệp 
hóa của các nước, chúng ta lại càng thấy rõ tính 
đúng đắn của những luận điểm mác xít, rằng : 
“Những thời ¡đại kinh tế khác nhau không phải ở 
chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng 
sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao 
động nào. Các tư liệu lao động không những là 
cái thước đo sự phát triển sức lao động của con 
người, mà còn là mội chỉ tiêu của những quan hệ 
_xã hội trong đó lao động được tiến hành” ®, Với 
cách tiêp cận như vậy về tiên trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ỏ ở nước ta, bước đầu chúng tôi 
rút ra một số vấn đề như sau : 

1- Trình độ khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ quyết định tiến độ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Quả vậy, nếu nội dung của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất là thay thế hệ thống kỹ 


LÊ XUĂN ĐỈNH ° 


thuật vốn chủ yếu dựa vào lao động thủ công và 
sức kéo của động vật bằng hệ thống kỹ thuật mới 
với nguồn động lực là máy hơi nước (do J. Wat 
sáng chế vào năm 1775), thì trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lân thứ hai hệ thống kỹ thuật 
dựa vào động cơ máy hơi nước đã được thay thế 
bằng các hệ thống động lực mới dựa trên cơ sở 
động cơ đốt trong, điện năng, với nguồn năng 
lượng chính là từ dầu mỏ. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lân thứ ba được đánh dấu bằng việc áp 
dụng hệ thống tự động hóa. Sức mạnh của khoa 
học, công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, đã thực SỰ gÓp phần tăng cường sức mạnh 
vật chất của con người nhờ trí tuệ trong việc tác 
động vào tự nhiên đem lại lợi ích cho chính 
mình. Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, cuộc cách 
mạng khoa học, công nghệ hiện đại với nội dung 
là áp dụng kỹ thuật vi điện tử đã làm cho nền sản 
xuất chủ yêu dựa trên cơ Sở điện - cơ khí chuyển 
sang sản xuất dựa trên cơ sở cơ - điện tử. Trong 
giai đoạn này nhiêu ngành công nghệ cao, như 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa dựa 
vào kỹ thuật vi điện tử đã lân lượt ra đời. Trong 
sản xuất kinh doanh, nhiều lúc chỉ cần có những 
quyết định sớm hơn trong một khoảnh khắc là đã 
bảo đâm thành công, cho nên công nghệ thông 
tin ra đời, như một “ 'nguôồn năng lượng” mới, làm 
cho tốc độ xử lý và cập nhật thông tin rộng lớn 
bằng các mạng toàn câu. Nhờ đó đã làm cho các 
quyết định quản lý, đặc biệt là quản lý kinh tế 
nhanh, chính xác, đã góp phần làm tăng hàm 
lượng trí tuệ trong giá trị của hàng hóa. 


* PTS kinh tế 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ t tư BCH TƯ (khóa VIIT), Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 54 

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, t 23, tr 269 - 270 
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Thực chất của công nghiệp hóa là một quá 
trình phát triển dựa trên việc ứng dụng các thành 
tựu mới nhất về khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ. Từ đó, tự thân nó, trong mỗi giai đoạn lịch 
sử nhất định, quá trình công nghiệp hóa đều có 
mối liên kết hữu cơ và chịu sự chỉ phối của hoàn 
cảnh kinh tế và đặc biệt là các tiến bộ của khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ, cũng như xu thế phát 
triển của thời đại. 

Lịch sử loài người đã qua 5 - 6 ngàn năm 
(trước thế kỷ XVIID thời kỳ công trường thủ 
công, chỉ gần 300 năm thời kỳ đại công nghiệp 
cơ khí và thời kỳ hiện đại đang mới bắt đầu. Nếu 
xét riêng từng quốc gia, nước Anh đã tiến hành 
công nghiệp hóa đầu tiên và mất khoảng 120 
năm ; các nước Tây Âu và Mỹ sau đó đã tiến 
hành công nghiệp hóa trong vòng 80 năm ; Nhật 
Bản - hơn 60 năm. Và gần đây các nước đi sau, 
như “4 con rồng” châu Á tiến hành công nghiệp 
hóa chỉ cần trên dưới 20 năm. Từ các mốc thời 
gian về sự phát triển của lực lượng sản xuất cho 
thấy không những nó có một “gia tốc” lớn - “một 
ngày bằng hai mươi năm”, mà bên cạnh đó nội 
hàm của công nghiệp hóa, sử dụng năng lượng, 
công cụ chuyên động, truyền thông ; tổ chức lao 
động và tổ chức quản lý... cũng không ngừng 
phát triển với trình độ cao. Nói một cách tổng 
quát đây chính là sự thể hiện của “quy luật tiết 
kiệm thời gian”, mà C. Mác đã từng khái quát 
khi bàn về năng suất lao động xã hội. Quy luật 
của lịch sử là sự vận động không ngừng theo 
hướng tiến bộ, lực lượng sản xuất là dòng chảy 
liên tục, vấn đề khác nhau trong từng giai đoạn, 
dưới từng chế độ, là ở chỗ thúc đẩy nhanh lên 
hay làm chậm lại tiến trình tự nhiên ấy. 

Bức tranh về “gia tốc” của quá trình công 
nghiệp hóa là đồng dạng với bức tranh về nhịp 
độ ứng dụng các phát minh và tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống. Nghĩa là 
thời gian đưa các phát minh sáng chế từ thời 
điểm chúng ra đời cho đến khi đi vào ứng dụng 
sản xuất ngày một rút ngắn dần. Nếu máy ảnh từ 
khi được phát minh đến lúc sử dụng phải mất 
120 năm, chất bán dẫn mất 60 năm..., thì ngày 
nay nhiều phát minh sáng chế được ứng dụng 
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ngay với thời gian không phải đo bằng đơn vị 
năm, mà là tháng và tuần. Ví dụ, sáng chế ra một 
chương trình phần mêm trong tin học đã có thể 
được đưa vào áp dụng chỉ trong vòng mấy tuần... 

Bởi vậy, việc xác định đến năm 2020 phấn 
đầu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp là đã có tính đến thực tế phát triên của 
thời đại, đồng thời cũng xuất phát từ điều kiện cụ 
thể của đất nước. Đảng ta đã nhận định đúng đắn 
rằng : “Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho 
công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho 
phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa..." . Đây là nhận định 
quan trọng có ý nghĩa chỉ đạo chiến lược đối vỚI 
VIỆC đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của cách 
mạng Việt Nam. Đây cũng là khâu đột phá về 
mặt lý luận có tác động đến nhiều vấn đề xung 
quanh việc xác định tốc độ của toàn bộ quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2 - Thực trạng và giải pháp nâng cao trình 
độ khoa học - công nghệ ở nước ta. 

Nói đến tốc độ của quá trình tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là nói đến cuộc chạy 
đua về mặt thời gian. Và thời đại ngày nay là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiễn lên chủ 
nghĩa xã hội. Các dân tộc, sớm hay muộn, đều 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa cho nền kinh tế đã bao hàm một sự cam 
kết về tốc độ, phải bảo đảm nhanh hơn mọi quá 
trình tự phát, và do đó lực lượng sản xuất phải 
được phát triển mạnh hơn. Nhưng nhìn lại điều 
kiện cụ thể của nước ta, chúng tôi thấy, một mặt 
mục tiêu đề ra mốc thời gian năm 2020 trở thành 
một nước công nghiệp vẫn còn là mức khiêm tốn 
của một nước đi sau lại trong điều kiện trình độ 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ thế giới ở trình 
độ cao hơn. Mặc dù vậy, theo tính toán của các 
nhà kinh tế, muốn đạt được tốc độ như dự kiến, 
trong thời kỳ tới nền kinh tế nước ta phải có được 
tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các nước trong khu 


4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1996, tr 67 - 68, 85 
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vực và phải được duy trì một cách bền vững. 
Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đi tắt, đón đầu 
trong nhiều lĩnh vực, mà trước tiên phải là trong 
lĩnh vực tiếp thu khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ, như Đảng đã xác định : “... tranh thủ đi 
nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định” ®, 
Một trong những lý do chính phải có sự lựa chọn 
ngành ưu tiên để tạo mũi nhọn trong tiếp thu 
công nghệ hiện đại là vì trình độ công nghệ 
chung của nước ta khi tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thuộc vào loại trung bình kém, 
trong lúc không thể có đủ vốn đầu tư để phát 
triên công nghệ theo kiểu dàn đều. 

Chúng ta đã ưu tiên đầu tư áp dụng những 
thành tựu khoa học và công nghệ mới cho việc 
hình thành một số ngành kinh tế mũi nhọn, như 
bưu chính viễn thông, năng lượng, dầu khí, giao 
thông vận tải, xây dựng v.v. góp phân đảng kê 
tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tuy 
nhiên, nhin chung trong nhiều ngành sản xuất 
vẫn còn nhiều mặt yếu kém, chậm được đổi mới. 
Cụ thể là hệ thống máy móc, thiết bị lạc hậu 2 - 
4 thế hệ, mức tiêu hao nhiên liệu nhiều gấp 1,5 
đến 2 lần so với mức chung của thế giới ; tỷ lệ 
vật liệu mới trong sử dụng đạt thấp ; trình độ của 
ngành chế tạo máy trong công nghiệp tương 
đương thời kỳ những năm 30 - 50 của các nước 
có trình độ phát triển trung bình (so với các nước 
phát triển thì còn lạc hậu từ 50 - 100 năm)... 
Trong nông nghiệp năng suất lao động thấp, cụ 
thể một lao động nông nghiệp của ta mới chỉ sản 
xuất ra lượng sản phâm nuôi được 3 người, trong 
khi đó ở Mỹ là 30 người. Những điểm xuất phát 
thấp về khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính đồng bộ của 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong việc nhập 
công nghệ mới, kìm hãm tốc độ tăng trưởng 
chung. 

Thêm vào đó những lực can trên con đường 
đi tới công nghệ hiện đại không phái là ít. Do các 
sơ hở trong công tác giám định những dự ân đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài mà máy móc thiết bị 
cũ, lạc hậu, thậm chí đô thải loại được tân trang 
lại cũng đá được đưa vào nước ta. Qua một đợt 
điều tra điểm của Bộ Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường tại 2 292 doanh nghiệp đã phát hiện 
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1 217 (53,1%) số trường hợp đã nhập khẩu các 
máy móc thiết bị lạc hậu từ 20 quốc gia khác 
nhau. Tại trên ! 000 doanh nghiệp khác, một nửa 
số máy móc bị hư hỏng nặng. Một đợt kiểm tra 
khác liên quan đến 727 thiết bị và 2 dây chuyền 
sản xuất tại 42 doanh nghiệp, cho thấy 70% thiết 
bị được chế tạo trong những năm 50 và 60, một 
nửa số thiết bị này là sản phẩm đã được đại tu và 
10% đã quá hạn sử dụng... Tình trạng đó đang 
làm cho vấn đề lựa chọn trình độ công nghệ và 
nhập công nghệ càng trở nên bức xúc đối với các 
nhà quân lý. Nếu không có một “bộ lọc” tốt sẽ 
biến nước ta thành bãi thải công nghệ lạc hậu, 
“đọn chỗ” cho các nước đổi mới công nghệ 
nhanh hơn. Và như thế càng làm cho các bước đi 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bị 
chậm lại cả về phương diện so sánh tuyệt đối và 
so sánh tương đối. 

Bộ lọc ấy chính là việc thực thi hiệu quả hàng 
loạt các sắc lệnh gần đây của Chính phủ nhằm 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nên 
kinh tế, chống tham nhũng, chống lãng phí, 
khuyến khích đầu tư trong nước, hấp dẫn các nhà 
đâu tư nước ngoài... Tuy nhiên, bên cạnh những 
giải pháp thực tiễn, về mặt lý luận cũng còn có 
không ít vẫn đề cần được làm sáng tỏ. Bước đầu 
chúng tôi xin nêu mấy vấn đề chính như sau : 

Một la, kinh nghiệm rút ra từ các nước láng 
giềng là phải chú trọng đầu tư cho khâu nghiên 
cứu - phát triển. 

Quá trình tiến hành công nghiệp hóa ở các 
nước trong khu vực hầu như cũng phải đi từ điểm 
xuất phát thấp, nhưng sau khoang 20 năm họ đã 
có một tiềm lực kinh tế hùng hậu, hàng hóa có 
sức cạnh tranh lớn trên thị trường thế giới. Có 
được bước nhãy vọt như vậy, theo đánh giá của 
các chuyên øgia, đó là nhờ có chính sách chú 
trọng phát triên khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 
Cụ thể là chính phủ tăng cường vốn đầu tư hằng 
năm cho hoạt động “nghiên cứu và phát triển” 
(R&D) ; trong đó đặc biệt khuyến khích khu vực 
kinh tế tư nhân đầu tư vào hoạt động R&D. Nhờ 
đầu tư mạnh vào khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ, mà họ đã giải quyết thành công được các 


(4), Văn kiện : sđớở, tr 85 
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vấn đề cốt yếu, như : tạo được đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu và ứng dụng có trình độ cao ; có đội 
ngũ công nhân lành nghề có khả năng tiếp nhận, 
ứng dụng và “đồng hóa”, làm chủ các công nghệ 
hiện đại trên thế giới ; tạo ra được sản phẩm có 
sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới nhờ 
giá rẻ, chất lượng tốt. Các đánh giá chung đều 
cho rằng, bằng chính sách thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài, dựa vào nguồn lực bên ngoài, cộng 
với chú trọng phát triển khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ, kết hợp được cả nội lực và ngoại lực 
là có thể phá vỡ cái “vòng luân quấn” của các 
nước nghèo để tăng trưởng kinh tế nhanh. 

Hai là, phải coi trình độ công nghệ là thước 
đo hiệu quả của các hạng mục đầu tư, cũng như 
của cả quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Thực chất của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa là “... chuyển đổi căn bản, toàn 
diện các hoạt động kinh tế, xã hội từ sử dụng sức 
lao động thủ công là chính sang sử dụng một 
cách phô biến sức lao động cùng với công nghệ, 
phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, 
tạo ra năng suất lao động xã hội cao””', Thực 
vậy, sự gia tăng về lượng của các nguồn vốn đầu 
tư, cũng như thu nhập quốc dân... mới chỉ là điều 
kiện cần, nhưng không thê là đủ. 

Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
(Ệ trong khu vực vừa qua cho thấy điều mà các 
quốc Ø1A “con ròng” ° châu Á còn chưa giải quyết 
thỏa đáng, đó là việc sử dụng hiệu quả các nguôn 
vốn Vay. và vốn đầu tư, làm cho nợ nân ngày 
càng chồng chất, mà khả năng tra nợ của nên 
kinh tế thì có hạn. Hiệu quả sử dụng vốn vay và 
vốn đầu tư, đến lượt nó lại phụ thuộc nhiều vào 
vấn đề lựa chọn cơ cấu kinh tế hợp lý, đặc biệt là 
khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng và lãng 
phí. Chính vì thế, theo chúng tôi, tham nhũng, 
lãng phí và buôn lậu, gian lận thương mại... là 
những “con mối” đang găm nhắm cái gốc của 
tính hiệu quả sử dụng vôn Mu và vốn đầu tư 
nước ngoài. Bởi vậy, nếu “trận chiến” chống 
tham nhũng, lãng phí không thu được kết quả, 
thi dù có tăng trường nhanh hôm nay, cũng khó 
dám chắc răng nền kinh tế trong ngày mai có thể 
tránh khỏi những khủng hoảng tương tự, và điều 
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đáng nói là gánh nặng nợ nần của quốc gia 
sẽ trút cả lên đầu các thế hệ con cháu. Và muốn 
chống tham nhũng, lãng phí thành công 
phải thực sự coi đây như một biểu hiện của tự 
“diễn biến hòa bình” trong chính chúng ta, như 
lời của đồng chí Đỗ Mười tại Hội nghị lần thứ tư 
(khóa VIII của Ban Chấp hành Trung ương 
Đẳng. 

Ba là, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân 
lực, tạo chìa khóa để mở cánh cửa đi vào tương 
lai của một nền công nghiệp tiên tiến. Muốn có 
đủ trình độ để tiếp thu một cách có hiệu quả các 
thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện 
đại, đòi hỏi phải tập trung đào tạo con người. 
Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước 
công nghiệp mới, đã thành công không phải 
bằng tiếp thu một cách thụ động kiến thức của 
người khác, mà chủ yếu họ đã phải bằng sức 
sáng tạo, bằng phát huy nội lực để tạo ra các bí 
quyết sản xuất - kinh doanh, coi đó như là lợi thế 
so sánh trong cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
Có được điều đó chính là nhờ có chính sách phát 
triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Coi 
nguôn nhân lực là tài sản vô giá của quốc gia. 
Hiện nay do một phần nước ta thiếu kinh phi, 
nên chính sách “xã hội hóa giáo dục” còn một số 
mặt bị thả nồi, đặc biệt là khâu đầu ra. Nhiều học 
sinh có năng lực nhưng bị hạn chế bởi hoàn cảnh 
kinh tế gia đình do đó chưa được đào tạo và sử 
dụng tốt. Trong khi đó cũng do chênh lệch quá 
mức về thu nhập lao động trong khu vực nhà 
nước so với khu vực kinh tế khác, nên hiện tượng 
kém hấp dẫn lao động có trình độ cao và “chảy 
tháo chất xám” từ khu vực nhà nước đang là một 
vấn đề nhức nhối. Để thu hút được một phần 
nhân tài vào làm việc trong các khu vực nhà 
nước, theo chúng tôi, nên có một chính sách học 
bông cấp cho những học sinh, sinh viên giỏi 
khuyến khích tự nguyện cam kết làm việc cho 
nhà nước 5 hoặc I0 năm tùy theo mức độ học 
bông. Điều đó, một mặt, trợ giúp cho học sinh có 
năng lực, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, để họ 


(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VII, Hà Nội, 1994, tr 4 
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vươn lên học giỏi, cống hiến tốt cho đất nước ; 
mặt khác, gắn trách nhiệm của những “sản 
phâm” đào tạo tốt với việc phục vụ trong các cơ 
quan nhà nước. Chính sách này được hinh thành 
có thể gọi là chính sách đào tạo có báo trợ và có 
địa chỉ của nhà nước nhằm bồi dưỡng thu hút 
người tài vào khu vực nhà nước. 
Bốn là, nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý 
khoa học và sử dụng vốn đầu tư cho lĩnh vực 
nghiên cứu. Muốn phát huy năng lực nội sinh 
của nền kinh tế, trước hết phải phát huy nội lực 
về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Nước ta 
hiện nay đã đạt mức hơn 93% dân số thoát nạn 
mù chữ. Đây là một tỷ lệ khá cao so với những 
nước có thu nhập đầu người tương đương. Chúng 
ta còn có gần 3 triệu công nhân kỹ thuật, hơn 
800 nghin người có trình độ cao đăng, đại học, 
và khoảng 9 nghìn phó tiến sĩ, tiến sĩ... Đây là 
lực lượng quan trọng của SỰ nghiệp phát triển đất 
nước. Để biến sức mạnh tiêm tàng này thành SỨC 
mạnh vật chất, đưa đất nước tiến kịp các quốc 
gia khác, cần phải có cơ chế quản lý khoa học và 
sử dụng vốn đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu bảo 
đảm tính hiệu quả, trong đó phải kịp thời hình 
thành thị trường “chất xám” - thực hành đồng bộ 
các yếu tố của cơ chế thị trường. Muốn gắn kết 
quả nghiên cứu với thực tiễn sản xuất kinh doanh 
phải có cơ chế gắn các nhà khoa học với các nhà 
doanh nghiệp. Và ở đây thể hiện rất rõ ranh giới 
giữa người tiêu dùng các sản phẩm khoa học ứng 
dụng là các doanh gia với người tiêu dùng các 
sản phẩm khoa học dài hạn có tính chiến lược và 
khoa học cơ bản là nhà nước. Trong cơ chế quản 
lý khoa học, phải tránh lối cào bằng, binh quân 
chủ nghĩa trong đãi ngộ về vật chất. Muốn Vậy, 
trong chức danh khoa học phải thể hiện rõ về 
trình độ. Việc Nhà nước ta chủ trương sắp xếp 
lại, chuẩn hóa hệ thống bằng cấp cho phù hợp 
với xu thế chung của thế giới là rất cần thiết. Mặt 
khác, trong đầu tư cho nghiên cứu càng cần phải 
xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để nâng cao 
hiệu quả của từng đồng vốn bỏ ra. Về vấn đề này 
vẫn còn nhiều tôn tại. Một nghịch lý hiện hữu là 
số đề tài cấp nhà nước trong lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn, cũng như số luận án thạc sĩ, 


phó tiến sĩ và tiến sĩ trong lĩnh vực này được bảo 
vệ thành công với số lượng lớn, chiếm tỷ lệ cao 
nhất (gấp mấy lần của khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật) cả về số lượng công trình cũng như vốn 
đầu tư. Nhưng các vấn đề về lý luận chưa có lời 
giải đáp hiện nay trong khoa học xã hội và nhân 
văn lại tồn đọng nhiều nhất. Trong lĩnh vực 
nghiên cứu ứng dụng, đơn cử riêng lĩnh vực khoa 
học - công nghệ phục vụ nông nghiệp, theo 
thống kê của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi 
trường, từ 1991 - 1997 nguôn tài chính cho các 
dự ân, chương trình khoa học, công nghệ phục 
vụ nông thôn và miền núi đã lên đến 135 d, 
huy động một lực lượng cân bộ nghiên cứu 
khoảng 1 700 người. Tổng kết, có đến 65% số dự 
án triển khai được đầy đủ các nội dung đề ra, 
được đánh giá là khá, nhưng chỉ dừng lại khi dự 
án kết thúc, không nhân rộng được mô hình ; 5% 
số dự án tổ chức không thành công ; và chỉ có 
30% số dự án có tác dụng tốt, được chấp nhận và 
được nhân ra diện rộng... 

Ở đây hẳn phải có nguyên nhân ngay trong 
việc đăng ký và xét duyệt để cung cấp tài chính, 
cũng như việc đánh giá, nghiệm thu, bảo vệ các 
đề tài. Nhưng trong vấn đề phân phối cũng 
không phải không có tình trạng bất cập. Theo 
một số nhà quản lý, chỉ có khoảng 30 - 40% kinh 
phí đề tài đến tay các nhà khoa học. Điều này 
cho thấy, mức thất thoát không phải là ít. Khi mà 
những bất hợp lý diễn ra tương đối phổ biến 
trong hoạt động khoa học (vốn là lĩnh vực trí tuệ 
và tiên tiến của mọi hoạt động con người) thì 
phải thấy có nguyên nhân ở cơ chế. Những sơ hở 
trong quá trinh nhập công nghệ, hợp tác liên 
doanh với nước ngoài vừa qua cũng là một sự 
biểu hiện trục trặc trong chính ngay cơ chế quản 
lý khoa học, cụ thể là trong việc thẩm định các 
dự án và kiểm tra công nghệ nhập... 

Tóm lại, trong việc ưu tiên phát triển lực 
lượng sản xuất chúng ta chỉ có một sự lựa chọn - 
hướng tới tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ. Nếu làm khác đi là đồng nghĩa với việc 
kéo lùi tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
làm cho nên kinh tế tụt hậu xa hơn. 1 
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Nghiên cứu - Frao đối 


__ SHy1igbï tê 
DÂN CHỦ KINH TẾ 


ĐINH HỮU PHÍ * 


ÁN chủ, theo nghĩa gốc từ tiếng Hy Lạp, là 
quyền lực thuộc VỀ nhân dân trong các hoạt 
động tổ chức, quản lý nhà nước và xã hội. 
Sau này, dân chủ theo Mác viết có nghĩa là nhân 
dân năm chính quyền ®, Tử đó, ta có thể hiểu dân 
chủ trong lĩnh vực kinh tế là thực hiện quyền lực của 
nhân dân trong quản lý các hoạt động kinh tế và 
trong việc thực hiện chính các hoạt động đó. Quyền 
lực đó, được thực hiện thông qua sự quân lý của nhà 
nước đối với lĩnh vực kinh tế. Nói đến dân chủ trong 
kinh tế không thể không nói đến hai nhân tố quan 
trọng nhất tham gia vào quá trinh này là nhà nước vả 
xã hội dân sự (hay xã hội công dân). Nhà nước Ỡ đây 
được hiểu là bao gồm mặt chính trị, tức là chủ 
trương, đường lối, quan điểm trong vấn. đề dân chủ 
và mặt hành chính, tức là sự tổ chức, quản lý bộ máy 
nhà nước, là kỹ thuật điều hành thực hiện đường lôi 
chính trị dân chủ. Xã hội dân sự chính là các tố chức 
xã hội, cá nhân, công dân, các thành phần kinh tế, 
các doanh nghiệp... vừa là đối tượng quản lý của nhà 
nước, vừa tham gia và điều chỉnh sự quản lý đó. 
Nhà nước và xã hội dân sự được coi là hai nhân 
tố thống nhất và đối lập trong việc hình thanh nên 
dân chủ nói chung và dân chủ trong kinh tế nói riêng. 
Theo góc độ chung nhất, quá trình thiết lập dân 
chủ kinh tế diễn ra một cách lâu dài và hết sức phức 
tạp với việc xác lập dân dân các yếu tố, các mặt khác 
nhau tạo nên nội dung của dân chủ kinh tế. Quá 
trình này được quan niệm như là con đường duy nhất 
cho phép thực hiện quyền dân chủ về kinh tế của 
nhân dân. Đó là tiền trình mỡ rộng dân chủ, thực 
hiện dân chủ sâu sắc trong lĩnh vực kinh tế của xã 
hội. Những mặt đỏ là : 

a) Xây dựng, thiết lập nên cơ chế tổ chức, quản 
lý nền kinh tế, trong đó thừa nhân quyền của người 
lao động, với tư cách là chủ thể đích thực của các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong cơ chế nảy, 
có sự phân định rõ ràng giữa chức năng và vai trò 
của nhà nước với nhân dân, với xã hội dân sự. 

Trong cơ chế này, vai trò của nhà nước thể hiện 
Ở các điêm sau : 
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- Nhà nước như một thiết chế chính trị - hành 
chính sử dụng quyền lực công để thực hiện sự quản 
lý xã hội nói chung và nên kinh tế nói riêng. Ỡ đây, 
nhà nước là tổ chức định hướng và quản lý vĩ mô, 
mang tính tổng thể, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế 
- xã hội và các thể chế pháp lý tạo điều kiện cho xã 
hội dân sự thực hiện quyền dân chủ kinh tế. Theo 
nghĩa đó, đây là bộ máy nhờ đó nhân dân lao động 
quản lý các hoạt động kinh tế của xã hội. 

- Nhà nước tham gia như một thành phần trong 
nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó nắm một số 
lĩnh vực và ngành nghề quan trọng, thiết yếu và cử 
đại diện của mình tổ chức, quản lý các hoạt động 
trong các lĩnh vực này. Đồng thời, nhà nước như một 
tổ chức cung cấp dịch vụ công cho xã hội. 

Từ hai tư cách trên đây của nhà nước, ta có thể 
phân biệt quan hệ hành chính, mang tính chất mệnh 
lệnh - phục tùng vả quan hệ dân sự, binh đăng theo 
cơ chế thị trường giữa nhà nước và xã hội dân sự 
trong điều kiện hiện nay. Điều này rất quan trọng, vì 
đó là cơ sở thiết lập nên cơ chế dân chủ kinh tế dựa 
trên sự bình quyền trong lĩnh vực này, bảo đảm trước 
pháp luật, các cơ quan quyền lực công, các doanh 
nghiệp nhà nước cũng như các tổ chức, doanh 
nghiệp, các cá nhân không nằm trong hệ thống nhà 
nước đều bình đẳng. 

Về phía nhân dân, dân chủ trong kinh tế được 
thực hiện bằng cách : 

- Thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế dưới các 
hình thức : Bầu ra các đại diện của mình trong bộ 
máy nhả nước để thực thi tổ chức điều hành các hoạt 
động kinh tế ; trực tiếp tham gia quản lý nhà nước đối 
với các hoạt động kinh tế (tham gia ý kiến thông qua 
trưng cầu, quyết định các vấn đề của địa phương, tổ 
chức, cơ sở, doanh nghiệp...) ; thông qua các tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp mà mình tham gia phối 
hợp với nhà nước quản lý về kinh tế, giám sát các 
hoạt động, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện 
các chủ trương, chính sách kinh tế. 


(Xem tiếp trang 37) 
* Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ 


(1) Xem : Lê-nin, Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
tr 489 
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Y TẾ VIÊT NAM 
TRONG XU THÊ TOÁN CẤU HÓA 


GÀNH Y tế Việt Nam đã có một quá trình 

hòa nhập với cộng đồng quốc tế nhằm 

mục đích cập nhật những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật để nâng cao chất lượng công tác bảo 
vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trao đổi kinh 
nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức vả 
các quốc gia sẵn lòng chia sẻ khó khăn của ta. 
Sự hòa nhập nảy xuất phát từ xu thế toàn cầu hóa 
một số vấn đề y tế. 

Xu thế toàn cầu hóa xuất xứ từ sự phát triển 
các phương tiện thông tin và giao thông quốc tế, 
từ sự chia sẻ một số quyền lợi và nghĩa vụ chung 
của các cộng đồng, các quốc gia. Các mục tiêu, 
các hoạt động, các chương trình y tế cũng nằm 
trong xu thế này bởi lẽ các cộng đồng, quốc gia 
dễ có tiếng nói chung về quyền lợi chăm sóc sức 
khỏe. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, với 
những tiến bộ nhanh chóng về năng lượng và tốc 
độ nâng cấp các phương tiện giao thông, sự 
bùng nổ thông tin qua hệ thống Internet, xu thế 
toàn cầu hóa một số mục tiêu, hoạt động và 
chương trình y tế ngày càng được đẩy mạnh. Xu 
thế toàn cầu hóa thể hiện sự thống nhất ý chí, sự 
đoàn kết của loài người chống lại những bất công 
xã hội và những đe dọa của thiên nhiên. 

Cương lĩnh của Đảng ta được thông qua tại 
Đại hội VII (1991) đã nêu lên những vấn đề toàn 
cầu mà cả thế giới đang quan tâm và phải cùng 
nhau hiệp lực để giải quyết vì nó ảnh hưởng tới 
cuộc sông của mọi người trên hành tỉnh. Đó là 
vấn đề bảo vệ hòa bình, gin giữ môi trưởng sinh 
thái, bùng nổ dân số và những bệnh tật hiểm 
nghẻo như HIV/AIDS... 

Lịch sử loài người đã chứng kiến nhiều đại 
dịch làm chết một phần quan trọng nhân loại 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG " 


trong những thế kỷ trước đây. Các dịch bệnh : thổ 
tả, dịch hạch, bại liệt, đậu mùa... đều là những 
tham họa của nhân loại trong nhiều thế kỷ. Loài 
người đã liên hiệp lại để chống trả các đại dịch 
này. Những đại dịch cùng với các bệnh truyền 
nhiễm dần dần được loại trừ khỏi các nước ôn đới 
công nghiệp. Một số bệnh còn tồn tại chủ yếu ở 
các nước nhiệt đới, có bệnh mang tính dịch bệnh 
lưu hành địa phương. Song sự phát triển giao lưu 
thương mại, du lịch khiến các nước ôn đới công 
nghiệp cũng phải quan tâm đến các bệnh này. 
Một chương trinh đặc biệt nghiên cứu các bệnh 
nhiệt đới đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
khởi xướng (Special Program of Tropical 
Diseases Research, gọi tắt là TDR) quan tâm đặc 
biệt đến các bệnh sốt rét, lao, phong, sán máng, 
giun chỉ, leishmania, ... Các tổ chức quốc tế cũng 
đã cộng tác với nhau trong các chương trình 
phòng chống và thanh toán một số bệnh lây 
truyền như chương trình phòng chống và tiêu diệt 
bệnh sốt rét, chương trình tiêm chủng mở rộng 
dựa vào vắc-xin phòng chống 6 bệnh (lao, sởi, ho 
gà, bạch hầu, bại liệt, uốn ván), nhiều nỗ lực đang 
được huy động nhằm sớm loại trừ bệnh bại liệt ra 
khỏi hành tỉnh của chúng ta. Tại một số quốc gia, 
nhiều vắc-xin mới đang được đưa vào chương 
trình này và một số chương trình khác nhằm làm 
giảm tý lệ tử vong trẻ em như chương trình chỗng 
các bệnh ïa chảy, chương trình phòng chỗng các 
bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp. Như vậy, đẩy lùi 
các bệnh nhiệt đới trong phạm vi toàn cầu cũng 
có nghĩa là đẩy mạnh phát triển Y tế trong phạm 


* GS, PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế 
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vi toàn cầu. Việt Nam cũng đã sớm thanh toán 
bệnh đậu mùa, đã tiến hành phòng chống bệnh 
sốt rét tử cuối những năm 50, đang thực hiện tích 
cực chương trình tiêm chủng mở rộng, đang phát 
triển thêm vắc-xin chống viêm não Nhật Bản B, 
chống viêm gan vi-rut B và C, đang cố gắng 
thanh toán bệnh bại liệt và phong vào đầu những 
năm 2000... Mục tiêu phấn đấu của ta là thay đổi 
mô hình bệnh tật, thoát khỏi mô hình bệnh tật của 
các nước nhiệt đới có thu nhập thấp với tính trội 
của các bệnh nhiễm trùng và các bệnh suy dinh 
dưỡng. 

Tỉnh trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại các 
quốc gia đang phát triển cũng là sự quan tâm 
chung của cộng đồng quốc tế. Sự quá chênh lệnh 
giữa các quốc gia công nghiệp và các quốc gia 
đang phát triển về tình trạng dinh dưỡng làm 
chậm quá trình phát triển nói chung của cộng 
đồng quốc tế. Vấn đề thiếu đói dẫn đến suy dinh 
dưỡng và bệnh do suy dinh dưỡng đang xảy ra 
với các mức độ khác nhau ở một số nước châu 
Phi, châu Á và châu Mỹ la-tinh. Nhiều tổ chức 
quốc tế như UNICEF đã đưa ra khẩu hiệu GOB- 
EFF (Growth chart, Oral rehydration, Breast feed- 
¡ng, Enlarged Program of lmmunization, Food, 
Family Planning) : theo dõi tăng trưởng của trẻ 
em, phục hồi rối loạn nước điện giải khi ïa chảy, 
bú sữa mẹ, tiêm chủng, thực phẩm và kế hoạch 
hóa gia đình chống lại suy dinh dưỡng. Như vậy, 
việc chống lại tình trạng suy dinh dưỡng phải là 
một hành động liên ngành với mục đích phát 
triển, không đơn thuần chỉ là việc giải quyết vấn 
đề thực phẩm. Suy dinh dưỡng còn bao gồm tình 
trạng thiếu các chất vi lượng như thiếu iốt gây ra 
bướu cổ dẫn đến bệnh đần, thiếu Vitamin A gây 
khô mắt dẫn đến mù mắt, thiếu Vitamin B dẫn 
đến bệnh phù ... Nhiều chương trình y tế quốc gia 
và quốc tế đang được phát động để giải quyết 
tỉnh trạng thiếu các yếu tố vi lượng này. 

Ở Việt Nam củng với việc thực hiện kế hoạch 
hành động dinh dưỡng quốc gia 1995 - 2000, 
đang có những nỗ lực phối hợp liên ngành nhằm 
giảm nhanh tỉnh trạng suy dinh dưỡng trẻ em và 
bà mẹ nuôi con, nâng cao sức khỏe của các thế 
hệ tương lai, thoát khỏi các bệnh nhiễm trùng, 
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tinh trạng suy dinh dưỡng và các bệnh suy dinh 
dưỡng. 

Xuất phát từ nhận xét tình hình chăm sóc sức 
khỏe không công bằng giữa các quốc gia giầu có 
và quốc gia nghèo, giữa những vùng nghèo và 
những vùng giầu, giữa những người nghèo và 
những người giầu, Tổ chức Y tế thế giới, UNICEF 
và Ngân hàng thế giới đã đưa ra lời kêu gọi Alma 
Ata 1978 (Ka-dắc-xtan) vì sức khỏe cho mọi 
người vào năm 2000 mà biện pháp chiến lược là 
chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khái niệm chăm sóc 
sức khỏe ban đầu là khái niệm về các chăm sóc 
cơ bản thiết yếu mà mỗi người trên hành tỉnh 
chúng ta phải được hưởng. Chăm sóc sức khỏe 
ban đầu là lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế cho 
sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Lời kêu 
gọi Alma Ata cho rằng mọi người phải được giáo 
dục để hiểu biết chăm sóc sức khỏe cho chính 
mình, phải được bảo vệ an toàn thực phẩm và 
dinh dưỡng hợp lý, phải được sống trong môi 
trường lành mạnh thanh khiết có nước uống 
an toàn, phải được chữa các bệnh tật thông 
thường, phải được bảo vệ chống lại các bệnh dịch 
lưu hành địa phương, phải được tiêm chủng 
chống lại các bệnh nhiễm trùng đã có vắc-xin dự 
phòng, phải được bảo vệ bằng các biện pháp kế 
hoạch hóa gia đình nâng cao sức khỏe của bà mẹ 
trẻ em. 

Nếu vấn đề bệnh truyền nhiễm và suy dinh 
dưỡng là mối quan tâm của các quốc gia đang 
phát triển thì sự ô nhiễm và hủy hoại môi trường 
sống của hành tinh chúng ta lại là sự quan tâm 
chung của toàn nhân loại đối với tác hại của quá 
trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế thiếu ý 
thức bảo vệ môi trường. Nguyên nhân ô nhiễm 
môi trường là do hành vi của con người. 

Con người cùng nhau đấy mạnh phát triển xã 
hội nhưng con người cũng có thể gây ra những tai 
hại lâu dài nếu không biết tự kiềm chế. Con người 
đã đi từ chỗ gây ô nhiễm môi trường đến chỗ phá 
hủy dân môi trường sống. Trong lời kêu gọi Alma 
Ata 1978, WHO, UNICEF và Ngân hàng thế giới 
đã đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu. 
Trong 8 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
cung ứng nước sạch và thanh khiết môi trường là 
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một nội dung. Năm 1996, Tổ chức Y tế thế giới đã 
ra lời kêu gọi “hòn đảo lành mạnh, thành phố lành 
mạnh" (healthy island, healthy city), giảm tối đa 
các yếu tố gây ô nhiễm môi trường cùng với lời 
kêu gọi bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên. Việc 
toàn cầu hóa, liên hiệp hành động của các quốc 
gia, làm thanh khiết môi trường, bảo vệ môi 
trường để phỏng chống bệnh tật, nâng cao sức 
khỏe xuất phát từ tầm quan trọng có tính toàn cầu 
của bệnh tật do ô nhiễm môi trường, nhằm ngăn 
chặn những hành vi tác hại đến môi trường mà 
hậu quả có thể nguy hiểm đến sự sống và sức 
khỏe của con người. Ngay từ những năm 50, Bác 
Hồ kính yêu của chúng ta đã đích thân vận động 
phong trào trồng cây xanh và cho đến hôm nay, 
phong trào đó ngày càng phát triển mạnh mẽ. 
Trong những năm 60, một cao trảo phát triển hố 
xí 2 ngăn đã được phát động ngay cả trong những 
thành phố. Tiếp đó, các cao trào 3 sạch (ăn sạch, 
ở sạch, uống sạch), 4 diệt (diệt trùng, diệt ruồi, 
diệt muỗi, diệt chuột), cao trào 3 công trình (nhà 
tắm, giếng nước, hố xí) đã được phát động. Hiện 
nay, một chương trình cung cấp nước sạch rộng 
lớn đang được phát động nhằm thay đổi thói quen 
dùng nước bề mặt, nước đọng ao tù. Một chương 
trình khác cũng đang được triển khai, đó là 
chương trình xây dựng cộng đồng an toàn trong 
tinh thần “hòn đảo lành mạnh, thành phố lành 
mạnh. 

Củng với những hành vi gây ô nhiễm môi 
trường, làm tầng ôzôn rách thủng, làm trái đất ấm 
lên ..., hành vi tinh dục tự do đang đặt nhân loại 
trước thảm họa của một đại dịch, đại dịch bệnh 
AIDS mà tác hại của nó sẽ có thể còn hơn cả các 
đại dịch tả, dịch hạch, đậu mùa của những thế kỷ 
trước. Thảm họa do đại dịch AIDS gây ra cũng do 
hành vi không được kiểm chế hợp lý của chính 
con người. Thảm họa bệnh AIDS không loại trừ 
bất kể một quốc gia nào. Các tổ chức quốc tế như 
UNDP, WHO, UNICEF... trước đây có những 
chương trình riêng nhằm ngăn chặn đại dịch nảy. 
Hiện nay, các tổ chức này đã phối hợp hành động 
chung. Đại dịch AIDS xuất hiện và phát triển chủ 
yếu cùng với nạn mại dâm và tiêm chích ma túy. 
Ở Việt Nam, kể từ khi trường hợp nhiễm HIV đầu 
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tiên bị phát hiện (1990) đến nay, theo số liệu mới 
nhất của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS đã 
có 10 226 ca nhiễm HIV trong đó có 1 819 người 
chuyển sang AIDS và 181 ca tử vong. 

Sức khỏe của cộng đồng thế giới còn đứng 
trước những thử thách của các tập tục có hại như 
nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy. 
Bùng nổ dân số cũng là một hiện tượng do hành 
vi tập tính vốn có của con người gây ra. Hiện 
tượng này thể hiện chủ yếu ở các nước đang phát 
triển. Tình trạng bùng nổ dân số làm cho môi 
trường bị ô nhiễm nặng nề hơn, tình trạng suy 
dinh dưỡng trẻ em cao hơn. Sinh đẻ thiêu kế 
hoạch ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản. 
Các quốc gia có dân số và mật độ dân số cao 
như Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a ... đã tổ chức các 
chương trình quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia 
đình. Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đang 
có những chương trình hỗ trợ các quốc gia đang 
phát triển bao gồm các lĩnh vực kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc bà mẹ trẻ em, phòng chống các 
bệnh nhiễm trùng theo đường tỉnh dục (gồm cả 
AIDS), giáo dục tư vấn về tình dục, nạo phá thai, 
nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch dân số cho phát triển. Việt Nam cũng là 
một quốc gia có tỷ lệ sinh sản tương đối cao. Do 
ý thức được vai trò của kế hoạch dân số cho phát 
triển, do ý thức được yêu cầu nâng cao sức khỏe 
sinh sản, nâng cao vai trò của phụ nữ cho phát 
triển, Nhà nước đã thành lập Ủy ban quốc gia 
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Ngành y tế đã 
cộng tác chặt chế với Ủy ban này trong nhiệm vụ 
nâng cao sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 
đình, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Việc toàn cầu hóa những vấn đề y tế đã được 
mở rộng tử những vấn đề cá thể đến những vấn 
đề hệ thống, từ những vấn đề y tế kỹ thuật đến 
những vấn đề y tế xã hội. Mối quan hệ giữa cá thể 
thầy thuốc với cá thể bệnh nhân phát triển thành 
mối quan hệ giữa đội ngũ thầy thuốc và cộng 
đồng. Các mối quan hệ này trong các hệ thông 
kinh tế xã hội, các tập hợp giá trị xã hội tạo ra các 
hệ thống y tế. Chính các hệ thống y tế này đã có 
ảnh hưởng ngược lại đối với sức khỏe. Các tổ 
chức quốc tế, các tổ chức y tế quốc gia rất quan 
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tâm đến tính hiệu quả và tính công bằng của các 
hệ thống y tế này. Các quốc gia châu Âu (Anh, 
Thụy Điển, Pháp...) với truyền thống nhân đạo 
của y tế đã có một hệ thống y tế do Nhà nước bao 
cấp. Trước đây, các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa cũng có một hệ thống y tế nhà nước vả 
tập thể. Trong các hệ thống y tế này, người sử 
dụng dịch vụ y tế không phải trả tiền. Bên cạnh 
hệ thống y tế nhà nước, một số quốc gia như Mỹ 
có hệ thống y tế chủ yếu dựa trên dịch vụ tư 
nhân. Hệ thống y tế nhà nước là hệ thống cơ bản 
giải quyết vấn đề công bằng, còn hệ thống y tế tư 
nhân là hệ thống cơ bản giải quyết vấn đề hiệu 
quả. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học 
kỹ thuật, dịch vụ y tế ngảy càng trở nên đắt tiền 
khiến các quốc gia giàu có nhất cũng lúng túng 
trong việc phân bổ kinh phí cho y tế. Mặt khác, 
yêu cầu phát triển xã hội đòi hỏi các hệ thống y tế 
phải quan tâm đến sức lao động làm sao cho 
những người lao động mạnh khỏe hơn về tỉnh 
thần về thể chất để lao động tốt hơn, sáng tạo 
hơn. Xuất phát từ những yêu cầu này, nhiều quốc 
gia đang tiến hành công cuộc đổi mới ngành y tế 
dựa trên những vấn đề cụ thể của hệ thống y tế 
trong quốc gia của mình. Hai trào lưu tư duy đang 
được phát triển. Trào lưu thứ nhất là trào lưu giải 
quyết công bằng trong chăm sóc y tế. Trào lưu 
nảy thể hiện trong Tuyên ngôn Alma Ata với lời 
kêu gọi “sức khỏe cho mọi người năm 2000”, 
trong khái niệm của Ngân hàng thế giới về trọn 
gói chăm sóc lâm sảng thiết yếu và trọn gói chăm 
sóc y tế cộng động thiết yếu... Trào lưu thứ hai là 
trào lưu giải quyết tính hiệu quả trong chăm sóc y 
tế. Trào lưu này thể hiện trong chủ trương thu phí 
tại các bệnh viện công và phát triển hệ thống y tế 
tư nhân. Bảo hiểm y tế cũng được phát triển chủ 
yếu trong hệ thống y tế dựa trên tư nhân và cũng 
đang theo hai trào lưu nói trên. Các nước đang 
phát triển đứng giữa ngã ba đường của sự lựa 
chọn, nên xây dựng hệ thống y tế nào, đi theo con 
đường nhà nước và tập thể hay đi theo con đường 
tư nhân. Nhiều quốc gia đang phát triển lựa chọn 
hệ thống nhà nước và tư nhân hôn hợp (pubiic 
private mix health systems). 

Ở nước ta, hệ thống y tế nhà nước trong nhiều 
thập kỳ qua đã đóng góp xứng đáng vào sự 
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nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ đường lối 
đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành 
y tế đã từng bước đổi mới hệ thống y tế, đa 
dạng hóa các dịch vụ y tế, phát triển y tế tư nhân, 
thu phí tại các bệnh viện công, phát triển bảo 
hiểm y tế... Chủ trương chung của ngành y tế 
là nâng cao hiệu quả của hệ thống y tế nhưng 
vẫn bảo đảm, duy trì các nguyên tắc công bằng 
xã hội. 

Chất lượng của công tác y tế còn phụ thuộc 
vào sự phát triển những thành tựu mới nhất của 
khoa học tự nhiên và xã hội, trong đó có kinh tế y 
tế. Ngoài việc cập nhật những thành tựu mới nhất 
về kỹ thuật chuyên sâu của thế giới trong khám, 
chẩn đoán, điều trị bệnh và sản xuất thuốc, vắc- 
xin ..., ngành y tế của ta cũng đang từng bước vận 
dụng những xu thế phát triển của khoa học y tế 
thế giới như xu thế phát triển bác sĩ gia đình (bác 
sĩ cộng đồng), xu thế tổng quát hóa nhằm nâng 
cao chất lượng y tế tuyến đầu (cơ sở) và xu thế 
chuyên khoa hóa nhằm nâng cao chất lượng y tế 
tuyến trên. 

Tóm lại, việc toàn cầu hóa một số vấn đề y tế, 
trước hết là do bản thân các vấn đề này từ trong 
bản chất của nó đã có tính toàn cầu như vấn đề 
các đại dịch, vấn đề sức khỏe môi trường, vấn đề 
sức khỏe sinh sản, vấn đề hệ thống y tế, vấn đề 
phát triển khoa học kỹ thuật về y tế. Nhiều vấn đề 
có ảnh hưởng qua lại của tất cả các quốc gia như 
vấn đề bệnh AIDS. Nhiều vấn đề chủ yếu là của 
các quốc gia đang phát triển nhưng vẫn có thể tác 
động xấu đến các quốc gia công nghiệp như vấn 
đề các bệnh truyền nhiễm. Ngược lại, nhiều vấn 
đề là của các nước phát triển công nghiệp nhưng 
lại có ảnh hưởng xấu đến các nước thu nhập thấp 
đang phát triển như vấn đề sức khỏe môi trường. 
Việc giải quyết những vấn đề này đòi hỏi nỗ lực 
chung của nhiều quốc gia hoạt động chung cho 
sự giải phóng con người khỏi những đe dọa của 
thiên nhiên, đôi khi của chính bản thân hành vi 
của con người. Việc giải quyết những vấn đề này 
không chỉ dựa trên những quy luật của tự nhiên 
mà còn phải dựa trên những quy luật của xã hội 
mà nhiều nguyên lý đã được nêu lên trong học 
thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 
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DÂN SỐ VÀ BẢO ĐÂM VIỆC LÀM 


ẠI Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển 
ở Cai-rô năm 1994, vân đề dân số. - lao 


động - việc làm đã được ghi rõ-: “Số lượng - 


dân số trẻ tăng một cách bất thường do mức sinh 
cao, đòi hỏi phải tạo ra việc làm cho lực lượng lao 
động đang tiếp tục gia tăng trong điều kiện thất 
nghiệp còn phổ biến". Vấn đề việc làm đã được 
Hội nghị này xác định là một yếu tố quan trọng 
của chiến lược dân số và phát triển. 

1 - Dân số và nguồn lao động 

Trong vòng 15 năm qua, các nước phát triển 
đã trải qua thời kỳ quá độ dân số, chuyển từ mức 
sinh vả mức tử vong cao xuống dần đến mức 
thấp. Ngày nay, quá trình quá độ dân số ở các 
nước đang phát triển diễn ra nhanh hơn là nhờ 
công tác bảo vệ sức khỏe và y học phòng bệnh đã 
được cải thiện trong các thập niên vừa qua làm 
cho tý lệ tử vong, đặc biệt là trẻ sơ sinh, giảm 
xuống. và tuổi thọ trung binh tăng lên rõ rệt. Tuy 
vậy, vân còn nhiều quốc gia đang phát triển (phần 
lớn thuộc châu Phi) mức sinh và mức chết đã 
giảm nhưng vẫn còn cao. 

Ở Việt Nam, dân số cũng trong thời kỳ quả độ 
tương tự như các nước đang phát triển và nguồn 
lao động cũng đang còn nhiều biến động. 

Dân số trong độ tuổi lao động 

- “Độ tuổi lao động” là khoảng tuổi đời theo quy 
định của pháp luật. Mọi công dân có kha năng lao 
động nằm trong độ tuổi đó được coi là lực lượng 
lao động của đất nước. “Độ tuổi lao động” phụ 
thuộc vào sự quy định của mỗi quốc gia. Hiện 
nay, ở nước ta quy định “độ tuổi lao động" đối với 
nam tử 15 đến hết 60 tuổi và đối với nữ từ 15 đến 
hết 55 tuổi. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ cuối những 
năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ này, tỷ 
lệ gia tăng dân sỗ cũng như mức sinh ở Việt Nam 
đã giảm rõ rệt. Nếu như năm 1960, tỷ lệ tăng dân 
số ở nước ta là 3,4% và số con trung bình của một 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (tuổi từ 15 đến 49) là 
6,3 con thì vào năm 1989, tỷ lệ tương ứng là 


" . .—. 


. cà “bền ĐẠT THUYẾT * 


` ` 
VN 


vn tu XÃ in .¬a..~ 


2,29% và 3,8 ; năm 1996 là 1,87% và 2,7. Tỷ lệ 
gia lãng: dân số ở nước ta tuy đang giảm dần 
nhưng vân còn cao và do mức sinh cao trong mấy 
thập niên trước, nên đà gia tăng dân số hiện nay 
còn lớn. Số lượng dân số tăng mỗi năm khoảng 
1,5 triệu người (tương đương dân số của một tỉnh 
trung bình) và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 
so với tổng dân số đang còn tăng lên cả về tuyệt 
đối và tương đối. 
Dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động qua 
một số năm gần đây. 
Đơn vị : Triệu người 


1025| 73,962 | 76,709 


độ tuổi lao động| 37,690 
3- Tỷ lỆ (%) so 
với tổng dân 


37245 | 39,854 | 42575 


91,18% | 52,43% | 53,88% | 55,50% 

Từ số liệu trên cho thấy, dân số trong độ tuổi 
lao động ở nước ta tăng dần từ năm 1991 đến 
năm 1997, năm sau nhiều hơn năm trước phản 
ánh tỉ suất sinh đang giảm, tuổi thọ bình quân 
tăng. Dân số nước ta thuộc diện dân số trẻ, nguồn 
nhân lực dồi dào, đó là dư lợi dân số để phát triển 
kinh tế, đồng thời cũng là áp lực về việc làm của 
người lao động đã và đang đặt ra đối với Đảng và 
Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và vải thập 
niên nữa. 

Dân sô tham gia lực lượng lao động 

Trong nghiên cứu nguồn lao động, người ta rất 
chú ý đến dân số hoạt động kinh tế trong độ tuổi 
lao động (hay lực lượng lao động trong độ tuôi lao 
động), VÌ đây là lực lượng lao động nòng cốt nhất 
của mỗi quốc gia. Họ là những người trong độ tuổi 
lao động, đang có việc làm hoặc không có việc 
làm nhưng có nhu cầu làm việc. 


“TS. Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động so với dân 
số từ đủ 15 tuổi trở lên ở nước ta năm 1997 thấp 
hơn năm 1996 : 1,72% phủ hợp với xu hướng 
chung. Nhờ kinh tế phát triển, dân số trên độ tuổi 
lao động được nghỉ ngơi, không phải đi làm thêm 
ngày càng tăng và trẻ em ở tuổi vị thành niên 
(trong độ tuổi lao động) không được đi học phải 
tham gia lao động ngày càng giảm. Cũng tỷ lệ 
này, bình quân thế giới giảm nhanh hơn Việt Nam, 
(năm 1995 là 63,63% ; năm 1996 là 61,07%, giảm 
2,56%). 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam 
năm 1996 cao hơn tỷ lệ bình quân toàn thế giới 
12,95%, vì còn nhiều người đã hết tuổi lao động 
và trẻ em vị thành niên trong độ tuổi đến trường ở 
nước ta vân phải tham gia lao động. 

Tỷ lệ tham gia lao động của dân số trong độ 
tuổi lao động năm sau (1997) thấp hơn năm trước 
(1996). Đây là một biểu hiện không binh thưởng. 
Một mặt, do tác động của quả trinh chuyển dịch 
cơ câu kinh tế và ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực đã làm cho 
số người bị mất việc làm trong độ tuổi lao động 
tăng lên. Mặt khác, vì chưa làm tốt chính sách 
phát triển nguồn nhân lực đã khiến cho nhiều 
người bước vào tuổi lao động mà chưa qua đào 
tạo, không thể tìm được việc làm ngay trong năm. 

Trình độ văn hóa và chuyên môn của lực 
lượng lao động. 

Trình độ văn hóa là cơ sở rất quan trọng để 
nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của người 
lao động. Số người biết đọc, biết viết trở lên ở 
nước ta chiếm 94,23% - 94,87% lực lượng lao 
động là tỷ lệ khá cao và có xu hướng tăng lên qua 
môi năm. 

Số người tốt nghiệp cấp II (trung học cơ sở) và 
cấp III (trung học phổ thông) chiếm 45,53% - 
46,49% và cũng có xu hướng tăng dần qua hai 
năm cho thấy khả năng tiềm ấn về đào tạo nghề 
và nâng cao tay nghề của lực lượng lao động 
nước ta khá lớn. 

Số người chưa đảo tạo nghề còn rất lớn, chiếm 
từ 87,69% - 87,71% lực lượng lao động Và CÓ XU 
hướng tăng dần. Điều này cũng dễ hiều, vì 80% 
lực lượng lao động ở nước ta đang còn làm việc 
trên địa bản nông thôn và hầu như chưa qua 
đảo tạo. 

Tỷ lệ công nhân kỹ thuật còn thấp, chỉ có 
4,37%. Điều đáng lưu ý trong đó khoảng một nửa 
tuy được đảo tạo nhưng không có bằng cấp. Rö 
ràng đào tạo nghề cho người lao động đang là vấn 
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đề bức xúc đối với lực lượng lao động ở nước ta 
hiện nay. 

2 - Thực trạng việc làm của người lao động 
hiện nay ở nước ta 

Theo quy định của Ban chỉ đạo điều tra lao 
động - việc làm Trung ương quy định trong 2 cuộc 
điều tra năm 1996 và 1997 ở nước ta thì việc 
làm là : 

“Mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị luật 
pháp ngăn cấm và xác định cụ thể như sau : 

Làm các công việc trả công dưới dạng bằng 
tiền hoặc hiện vật. 

Những công việc tự làm để thu lợi cho bản 
thân hoặc tạo thu nhập cho gia định nhưng không 
được trả công (bằng tiền hoặc hiện vật) cho công 
việc đó”. 

Căn cứ vào quy định nói trên để xem xét và 
đánh giá tình hình lao động, việc làm ở nước ta 
trong mấy năm gần đây có một số mặt cơ bản 
như sau : 

Về lực lượng lao động có việc làm thường 
xuyên : Ơ nước ta quy định người có việc làm 
thường xuyên trong 12 tháng là người từ đủ 15 
tuổi trở lên, có tổng số ngây làm việc thực tế lớn 
hơn hoặc bằng tổng số ngày làm thêm (số ngày 
có nhu cầu làm thêm là 183 ngày/năm). 

Nền kinh tế nước ta, sản xuất nông nghiệp còn 
là chủ yếu nên lực lượng lao động có việc làm 
thường xuyên trong khu vực này chiếm tỷ lệ gần 
70%. Song do tác động của quá trình công nghiệp 
hóa nên lao động nông nghiệp đang có xu hướng 
giảm dần là tất yếu, năm 1996 : 69,80%, năm 
1997 : 65,84%. Lao động trong khu vực công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng dần, năm 1996 : 
30,20%, năm 1997 tăng lên 34,16%, trong đó 
tăng lên chủ yếu ở khu vực dịch vụ. 

Điều đáng chú ý là do tác động của quả trinh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sắp xếp lại các 
doanh nghiệp, cùng với ảnh hướng của cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực, nên 
không ít lao động phải nghỉ việc dẫn đến lực 
lượng lao động có việc làm thường xuyên năm 
1997 giảm hơn năm 1996 là 0,55%. 

Kết quả điều tra lao động - việc làm còn chỉ rõ 
lực lượng lao động có việc làm thường xuyên năm 
1997 trong khu vực ngoài nhà nước và khu vực 
nước ngoải đều tăng nhanh hơn khu vực nhà 
nước và tăng khá nhiều so với năm 1996 (232,4% 
và 135,86%). Ngược lại, khu vực sở hữu hôn hợp 
giảm mạnh. 


Điễn đàn Đán số và Phát triển 


Sự biến động của lực lượng lao động có việc 
làm thường Xuyên phản ảnh rõ tốc độ phát triển và 
khả năng bảo đảm đời sống và giải quyết việc làm 
khác nhau của các khu vực sở hữu trơng hai năm 
1996, 1997. 

Về thất nghiệp và thiếu việc làm : 

Trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ lao động thất 
nghiệp ở nước ta còn tương đối cao và biên động 
qua môi năm. Theo số liệu của Tổng Cục Thống 
kê, từ năm 1976 đến năm 1994 và kết quả điều tra 
lao động - việc làm 2 năm 1996, 1997, thì tỷ lệ 
thất nghiệp ở nước ta tử khi chuyển sang kinh tế 
thị trường đều ở mức xấp xỉ 6% trở lên. 

Trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch tập trung, 
bao cập, thất nghiệp thường được ấn dưới hình 
thức thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp thấp khoảng 
dưới 5%. Tử khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế 
thị trường, tỷ lệ lao động thất nghiệp được thửa 
nhận, cao hơn và sát thực hơn. 

Lực lượng thât nghiệp thường tập trung ở các 
vùng đông dân và đô thị lớn. Năm 1996, tỷ lệ thất 
nghiệp của Việt Nam là 5,62%, trong khi đó ở 
Trung Quốc và Ma-lai-xi-a là 3%, Thái Lan là 2%. 

Ngoài tình trạng thất nghiệp như đã trình bày 
ở trên, lao động thiều việc làm ở nước ta cùng còn 
khá phổ biên. Đó là những người có số giờ làm 
việc nhỏ hơn giờ quy định tuy vẫn muốn làm thêm 
giờ nhưng không có việc (trừ những người có số 
giờ làm việc dưới 8 tiếng trong tuần đã xếp vào 
diện thất nghiệp). 

Trong số những người thiếu việc làm, một tỷ lệ 
không nhỏ và chiếm phần lớn trong số họ là 
những người thiểu việc làm thường Xuyên. Lao 
động thiêu việc làm thường tập trung chủ yếu lo 
nông. thôn, Cũng theo sô liệu của Tổng cục Thống 
kê và kết quả điều tra về lao động - việc làm 
2 năm 1996, 1997, tỷ lệ người trong độ tuổi lao 
động thiếu việc làm thưởng xuyên ở khu vực nông 
thôn từ năm 1984 đến 1994 khoảng 30%, năm 
1996 : 26,58% và năm 1997 : 25,47%. 

Trong tổng số lao động thường xuyên thiếu 
việc làm ở nông thôn phần lớn thuộc khu vực sản 
xuất nông - lâm - ngư nghiệp, chiếm tỷ lệ trên dưới 
80%. Khu vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ tý 
lệ người thiếu việc làm thường Xuyên khá thấp, chỉ 
khoảng 5% cũng là điều dễ hiểu, vì đây là lĩnh vực 
mới được đầu tư phát triển, nhờ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở nông thôn. 

3 - Một số vấn đề cơ bản bảo đảm việc làm 
ở nước ta hiện nay. 

Ở nước ta hiện nay, hằng năm có khoảng trên 
một triệu người bước vảo độ tuổi lao động cùng 
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với số học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường 
phố thông, chuyên nghiệp, dạy nghề và đại học 
chưa tim được việc làm tồn lại qua nhiều năm, 
cộng với một số thanh niên hết nghĩa Vụ quân sự 
xuất ngũ và những người dôi dư do sắp xếp lại các 
cơ quan, doanh nghiệp đã tạo thành một lực 
lượng khá đông những người có nhu cầu làm việc. 

Trước một thực tế như trên đòi hỏi phải có một 
giải pháp toàn diện và đồng bộ cho vấn đề giải 
quyết việc làm ở nước ta. Tuy nhiên, do tính phức 
tạp và những khó khăn của nền kinh tế, chúng ta 
chưa thể giải quyết một cách triệt để tất cả các 
vấn đề đang tồn tại. Vì vậy, cần lựa chọn một số 
vấn đề mấu chốt, trong đó lấy chính sách phát 
triển nguồn nhân lực và tạo việc làm là trọng tâm 
để từng bước giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta 
trong giai đoạn trước mắt. 

Thứ nhất, phấn đấu sớm ổn định nguồn nhân 
lực, tạo thuận lợi cho việc giải quyết việc làm. 
Trong vài ba năm nữa chúng ta cần tiếp tục phấn 
đâu giảm nhanh mức sinh đẻ nhăm đạt mức sinh 
thay thế 2,1 con bình quân một phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ vào năm 2005, trước dự kiến 10 năm. 
Đồng thời cần xúc tiến xây dựng chiến lược quốc 
gia về dân số và phát triển, trong đó cần có riêng 
một tiểu chương trình phát triển nguồn nhân lực 
và tạo việc làm cho người lao động. Nó bảo đảm 
sự cân đối giữa quy mô, cơ cấu và trình độ nghề 
nghiệp của lực lượng lao động với quy mô và cơ 
cấu việc làm được tạo trong từng giai đoạn, và 
khắc phục tình trạng mất cân đổi giữa cung và 
cầu việc làm, hạn chế đến mức thấp nhất tình 
trạng vừa thừa lại vừa thiếu lao động như 
hiện nay. 

Thứ hai, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống 
chính sách bảo đảm việc làm. Tuy nước ta đã có 
Bộ luật lao động và gần đây đã bước đầu thực 
hiện giải quyết việc làm theo “Chương trình quốc 
gia”, nhưng hệ thông chính sách giải quyết VIỆC 
làm vân chưa được hoàn chính và đồng bộ. 
Chăng hạn, hiện nay chưa có quy định của Nhà 
nước về chế độ xây dựng và kiểm soát chỉ tiêu 
việc làm mới để làm căn cứ xây dựng, giám sát và 
đánh giá việc phát triển việc làm. Theo Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội thì cần phải nghiên 
cứu xây dựng, bổ sung và từng bước hoàn thiện 
hệ thống chính sách việc làm quốc gia. Từ nay 
đến năm 2000, tập trung vào những chính sách 
và chế độ cấp bách như : chế độ xây dựng và 
kiếm soát chỉ tiêu việc làm mới, chính sách cho 
vay vốn tạo việc làm, chính sách hô trợ tài chính ; 
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chính sách dịch vụ việc làm, chính sách đảo tạo 
nghề gắn với địa chỉ sử dụng, chính sách bảo 
hiểm thất nghiệp v.v.. 

Thứ ba, cần quan tâm đúng mức đến việc đào 
tạo nguồn nhân lực gắn kết với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Thực trạng lao động - việc làm ở nước ta 
những năm gần đây cho thấy tỷ lệ người lao động 
chưa qua đào tạo nghề còn cao, chiếm trên 87% 
lực lượng lao động cả nước. Ngay trong đội ngũ 
công nhân ký thuật (43,7% lực lượng lao động) 
cùng còn khoảng 50% được đào tạo nhưng không 
được cấp bằng vì không đủ tiêu chuẩn quy định. 
Mặt khác, dưới tác động của công nghiệp hóa 
nông nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn nông thôn sẽ diễn ra nhanh chóng và 
nhiều việc làm mới trong công nghiệp, dịch vụ và 
cơ giới hóa nông nghiệp được tạo ra đòi hỏi nguồn 
lao động cần phải qua đào tạo. Rõ ràng, nhu cầu 
đào tạo và bồi dưỡng nghề nghiệp của người lao 
động rất lớn. Để đáp ứng yêu câu này, một mặt 
cân củng cố và phát triển các cơ sở đào tạo hiện 
có, đồng thời thực hiện đa dạng hóa các hình thức 
đào tạo. Trên cơ sở quản lý chặt chẽ chất lượng 
đào tạo, kết hợp tốt giữa đào tạo dải hạn với các 
khóa bồi dưỡng ngăn hạn, giữa tập trung và tại 
chức, giữa các cơ sở đào tạo của Nhà nước và 
dân lập, giữa trong nước và gửi đi đào tạo ở nước 
ngoài v.V... 

Điều cần lưu ý là để hạn chế đến mức thấp 
nhất tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa lao động do 
đào tạo không sát với yêu câu của thực tiễn, nên 
sớm thực hiện phương thức đảo tạo nghề gắn với 
việc làm theo hợp đồng, hoặc đơn đặt hàng của 
các cơ sở sử dụng lao động. 

Thứ tư, tăng cường khuyến khích đầu tư tạo 
thêm việc làm mới. Theo hướng này, trong các 
khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ 
thông qua việc tạo lập môi trường thuận lợi cho 
việc mở rộng buôn bán và đầu tư, đặc biệt là đầu 
tư phát triển kinh ¡ế - xã hội để tạo thêm nhiều việc 
làm. Đảng ta đã xác định : Phương hướng quan 
trọng nhất để giải quyết việc làm là thực hiện tốt 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, coi trọng cả 
phát triển sản xuất và dịch vụ. Kết hợp giữa giải 
quyết việc làm tại chỗ với phân bố lại lao động 
theo vùng lãnh thổ, xây dựng các khu kinh tế 
mới..., đồng thời mở rộng xuất khẩu lao động, đa 
dạng hóa việc làm và thu nhập để thu hút lao 
động của mọi thành phần kinh tế. Cần tập trung 
những nô lực cho việc tạo ra những việc làm có 
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hiệu quả trong khu vực công nghiệp và dịch vụ 
thông qua các chính sách khuyên khích các 
doanh nghiệp có năng suất lao động cao, làm ăn 
có hiệu quả và chuyên giao công nghệ mới. 
Khuyến khích phát triển các ngành và cơ sở sử 
dụng nhiều lao động, trên cơ sở bảo đảm chất 
lượng và tiến độ thi công tích cực dùng lao động 
thủ công trong xây dựng cơ bản, nhất là các công 
trình kết cấu hạ tầng. 

Đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn : Một 
mặt, đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, 
các ngành nghề thủ công, và các việc làm phi 
nông nghiệp khác, khôi phục các làng nghề 
truyền thống nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, 
thực hiện “ly nông bất ly hương” góp phần hạn chế 
dòng người di cư ra thành phố. Mặt khác, tổ chức 
tốt việc đưa lao động đi khai thác vùng đất trống, 
đồi núi trọc, thúc đẩy phân bố hợp lý lực lượng lao 
động, giảm bớt thất nghiệp và thiếu việc làm ở các 
vùng tập trung đông dân. Giải quyết việc làm cần 
được lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã 
hội khác như chương trình xóa đói giảm nghèo, 
“Chương trình 327” trồng rừng phủ xanh đất trống, 
đồi núi trọc... 

Thứ năm, thực hiện xã hội hóa vấn đề giải 
quyết việc làm. Trên cơ sở pháp luật của Nhà 
nước, khuyến khích các ngành, các cấp và các 
gia đình, cá nhân khai thác triệt để tiềm năng sẵn 
có, phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển 
việc làm. 

Vấn đề bảo đảm việc làm không chỉ do Nhà 
nước thực hiện mà là trách nhiệm của toàn xã hội. 
Và chỉ có như vậy mới có thể tập trung được hết 
mọi nguồn lực để tạo việc làm. Cần đẩy mạnh 
phong trào quần chúng tham gia giải quyết việc 
làm hiện nay ở các địa phương và cơ sở, đa dạng 
hóa các hình thức và mô hình tổ chức giải quyết 
việc làm nhằm thu hút được nhiều người lao động. 
Nhà nước cần tạo khung pháp lý thuận lợi để mọi 
tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có khả năng 
muốn lập doanh nghiệp đều được đăng ký hành 
nghề thuận lợi. 

Tổ chức tốt mạng lưới thông tin và văn phòng 
giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thông tin 
thị trường ở các địa phương để vừa giúp người lao 
động có thể tìm được việc làm phủ hợp với khả 
năng và nguyện vọng, vừa góp phần từng bước 
giải tán các tụ điểm của thị trường lao động tự 
phát ở các thành phố lớn hiện nay. ä 


Nghiên cứu - Trao đôi 


_SUY N GHĨ... 


(Tiê iếp TT TT 28) 


- Được phép tiến hành các hoạt động kinh tế 
trong khuôn khổ của pháp luật cho phép : Phát triển 
các thành phần kinh tế ; kinh doanh trong tất cả các 
linh vực, ngành nghề pháp luật không cấm ; bình 
đẳng trước pháp luật nói chung và các thể chế pháp 
luật kinh tế nói riêng ; được thụ hưởng các lợi ích do 
kết quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp 
pháp đưa lại. 

b) Gắn liền với cơ chế nói trên là sự hình thành 
một hệ thống các nguyên tắc dân chủ, trong đó 
nhưng nguyên tắc căn bản là quyền lực thuộc về 
nhân dân và nguyên tắc tập trung dân chủ. Các 
nguyên tắc này một mặt là biểu hiện của nguyên lý 
dân chủ chỉ phối, định hướng quan điểm, chủ trương 
Xây dựng một chế độ xã hội mới ; mặt khác, là linh 
hồn của cơ chế dân chủ, là cái chuẩn có tính chất bắt 
buộc để thực hiện dân chủ kinh tế. Dựa vào chúng, 
nhân dân lao động không những có khả năng tổ 
chức, quản lý một cách gián tiếp thông qua nhà nước 
và các tổ chức đoàn thể hoặc trực tiếp các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, mà còn tạo ra các hình thức, 
phương thức sản xuất mới, cũng như mở rộng các 
linh vực sản xuất, các hoạt động kinh tế của mình. 

c) Quá trình dân chủ kinh tế là quá trình hình 
thành và củng cố ý thức dân chủ, năng lực dân chủ 
và thực tiễn dân chủ trong lĩnh vực này. 

_ Giữa ý thức dân chủ, năng lực dân chủ và thực 
tiên dân chủ có quan hệ biện chứng với nhau. Khơi 
dậy ý thức dân chủ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, 
cá nhân trong xã hội phát huy được tính tích cực, 
sáng tạo của mình trong các hoạt động kinh tế và sự 
tham gia quản lý các hoạt động đó. Nhưng mặt khác, 
ý thức dân chủ chỉ có thể nảy sinh và phát huy được 
dựa trên thực tiên hoạt động sản xuất kinh doanh, 
nhất là sự đổi mới cơ chế kinh tế từ phía nhà nước. 

d) Cuối cùng, nói đến dân chủ kinh tế không thể 
không nói đến quyền hạn và lợi ích thực tế của nhân 
dân lao động. Quá trình dân chủ nói chung, xét đến 
cùng là bảo đảm quyền hạn va lợi ích cho người lao 
động. Quyền hạn và lợi ích này một mặt là động lực 
của quá trình hình thành và củng cô ý thức dân chủ, 
thực tiên dân chủ ; mặt khác, là điều kiện của việc 
thực tiên hóa ý thức và năng lực dân chủ của họ. 

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, có sự 
bất cập giữa hình thức pháp lý và nội dung kinh tế 
ngay trong chế độ công hữu với hai hình thức sở hữu 
quốc doanh và sở hữu tập thể được khẳng định tuyệt 
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đối. Về mặt pháp lý, chế độ công hữu khẳng định 
nhân dân là chủ sở hữu về tư liệu sản xuất, song trên 
thực tế, do biến thái của chế độ công hữu đó, nên 
nhân dân ít được hưởng thành quả kinh tế. Trong 
bước chuyển sang nên kinh tế thị trường, việc phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần cho phép có được 
sự thông nhất giữa nội dung kinh tế và hình thức 
pháp lý. Chính vì vậy, việc nhân dân có được quyền 
hạn và lợi ích thực sự sẽ bảo đảm nội dung kinh tế 
trong quá trình dân chủ hóa và do vậy khắc phục 
được tính chất trừu tượng của quá trình này. Từ đó 
có thể coi lợi ích là năng lượng thường xuyên nuôi 
dưỡng dân chủ kinh tế. 

Bốn mặt trên đây là những mặt cơ bản nhất của 
dân chủ kinh tế. Thực hiện được quá trình này sẽ 
đưa xã hội đến một trạng thái mới về dân chủ trong 
kinh tế, xóa bỏ cơ chế quân lý tập trung quan liêu, và 
tình trạng nhà nước hóa nền kinh tế, khắc phục được 
hiện tượng tha hóa của con người trong đời sống 
kinh tế. 

Thừa nhận trên thực tế lợi ích của người lao động 
cũng có nghĩa là thừa nhận con người là mục đích 
cao nhất của các hoạt động kinh tế. Theo nghĩa đó, 
về phương diện xã hội, quá trình thực hiện dân chủ 
về kinh tế mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn 
sâu sắc. 

Vì kinh tế chỉ là một lĩnh vực của xã hội nên dân 
chủ kinh tế phải được tiến hành gần liền với những 
nội dung phong phú của dân chủ xã hội nói chung. 
Vấn đề là ở chỗ phải xác định vị trí của dân chủ kinh 
tế trong tương quan với việc thiết lập quyền lực của 
nhân dân trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 
xã hội như thế nào. 

Nếu như các quan hệ kinh tế có ý nghĩa quyết 
định đối với các mặt còn lại của đời sông xã hội và 
do đó chỉ phối sự tồn tại và phát triển của xã hội như 
một chỉnh thể thì dân chủ kinh tế là cơ sở, là nền 
tảng của dân chủ xã hội. Làm chủ về kinh tế (trong 
sở hữu, trong quá trình sản xuất, trong phân phối, 
tiêu dùng) sẽ cho phép làm chủ các mặt khác. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng quá trình thực 
hiện dân chủ về kinh tế chỉ diễn ra và đem lại kết quả 
khi có những biến đổi đồng thời của các nhân tố 
khác. Các mặt thuộc chính nội dung bên trong của 
dân chủ kinh tế không thể được hình thành đồng thời 
một cách tự thân : Chúng chịu ảnh hưởng của những 
nhân tố nằm bên ngoài dân chủ kinh tế, nhưng nhân 
tố này được xem xét như là những tiền đề, điều kiện 
tất yếu để thực hiện dân chủ kinh tế. Đó là : 

a) Sự đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu hoạt 
động, vận hành của hệ thống đó. “Chính trị là biểu 
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hiện tập trung của kinh tế” ®, do đó “không thể không 
chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế”®, cho nên về 
mặt lô-gíc, việc đổi mới nhà nước và cơ chế hoạt 
động, quản lý của nó là khởi nguồn của dân chủ kinh 
tế. Quyên lực và sức mạnh của hệ thống chính trị 
của ta hiện nay, nếu được nhận thức và vận dụng 
đúng sẽ cho phép tạo ra những khởi sắc căn bản 
trong sự phát triển kinh tế. 

Sự đổi mới đó, tựu trung lại, là xóa bỏ mọi sự trói 
buộc trong các hoạt động kinh tế, xây dựng nên cơ 
chế quản lý, định hướng và điều hành các hoạt động 
đó một cách hợp lý từ phía Đảng và Nhà nước. 

b) Quá trình thực hiện dân chủ kinh tế đòi hỏi 
phải có hệ thống pháp luật tương ứng áp dụng đổi 
với lĩnh vực này. Nếu không có pháp luật kinh tế thì 
không có dân chủ kinh tế. Hệ thông pháp luật đó đưa 
ra những giới hạn về pháp lý cho các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và bảo vệ các hoạt động trong giới 
hạn đó. Hệ thống này phải được xây dựng theo 
hướng đồng bộ, chặt chẽ và công bằng. 

c) Xây dựng và giáo dục văn hóa kinh tế cho mọi 
thành viên xã hội. Văn hóa kinh tế là nhân tố hết sức 
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến dân chủ kinh tế ; 
đó là điều kiện không thể thiếu được để nhân dân thể 
hiện vai trò chủ thể của họ trong hoạt động kinh tế. 
Nó bao gồm các yếu tố : Tri thức kinh tế ; trình độ 
khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực kinh tế ; trình độ, 
khả năng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ; cơ 
sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong lĩnh vực kinh tế... 

Quá trình hình thành văn hóa kinh tế diễn ra rất 
lâu dài và tùy thuộc nhiều vấn đề. Văn hóa kinh tế lúc 
đầu nảy sinh ở các cá nhân và dân dân mang tính 
phổ biến, tính xã hội, phát triển lên quy mô xã hội. 

d) Thực hiện công khai hóa trong lĩnh vực kinh tế. 
Quá trình này cho phép mọi người nắm được những 
thông tin chính xác về mọi vấn đề liên quan đến các 
hoạt động kinh tế và sự quản lý các hoạt động đó, 
trên cơ sở ấy, kiếm tra, giám sát các hoạt động kinh 
tế của chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, cơ 
sở, doanh nghiệp..., bảo đảm cho các hoạt động đó 
thực hiện một cách hợp pháp, đúng chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ; đông thời giúp 
cho mọi người định hướng, điều chỉnh các hoạt động 
của mình một cách hợp lý, hợp pháp và có hiệu quả. 

đ) Tiến hành đâu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu, một căn bệnh gắn liền với các biểu hiện mất dân 
chủ trong kinh tế, căn bệnh cố hữu của mọi xã hội, 
với các mức độ khác nhau. Nó được biểu hiện trong 
việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, cũng 
như chính trong các hoạt động đó. Việc khắc phục 
chủ nghĩa quan liêu đòi hỏi phải xóa bỏ cơ chê đã 
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làm nảy sinh, làm gia tăng: nó ; mặt khác, phải đâu 
tranh trực tiếp với nhưng biểu hiện bên ngoài của nó. 
e) Đấu tranh chống tham nhũng, đặc quyền đặc 
lợi, một hiện tượng: xã hội khá phổ biên, vi phạm 
nghiêm trọng nguyên tắc phân phối và hưởng thụ 
hiện hành của xã hội, động chạm đến lợi ích của 
nhân dân lao động, góp phân triệt tiêu động lực của 
dân chủ kinh tế và do đó hạn chế thành quả của 
công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 
Dân chủ kinh tế là nội dung hết sức quan trọng 
trong việc xây dựng chủ nghĩa. xã hội ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. Nó găn liên với sự nghiệp. công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn liên với thời 
ky chuyển đổi tử nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, 
bao cập sang nền kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa ; nó bao gồm một hệ thống vân đề 
và liên quan đến việc thay đổi mô hình xa hội mới. 
Nó cho phép xác định được vai trò và quyền lực của 
nhân dân trong đời sống kinh tế và do đó thực. hiện 
chiến lược con người bắt đầu từ cơ sở kinh tế của xã 
hội. Quá trinh thực hiện dân chủ kinh tế diễn ra trong 
bối cảnh chung của dân chủ xã hội, song nó không chỉ 
quan hệ với dân chủ các lĩnh vực khác nhau mà còn 
phụ thuộc nhiêu yếu tô ở bên ngoài nội dung dân chủ. 
Thâm nhuần tinh thần đó, trong những năm qua, 
đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng 
va Nhà nước ta đã không ngừng thực hiện dân chủ 
nói chung và dân chủ kinh tế nói riêng. Đó là việc 
ban hành và đưa vào thực tê cuộc sống hệ thống các 
thể chế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động 
kinh tế. Đồng thời khuyến khích mọi tổ chức và cá 
nhân huy động mọi nguôn lực để phát. triển sản xuất 
kinh doanh, thực hiện phân cấp quản lý cho địa 
phương và cơ sở theo hướng tự quản, tự chủ nhiều 
hơn, trên cơ sở sự quản lý thống nhất của nhà nước 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phân biệt vả tách 
chức năng quản lý nhà nước với chức năng sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. 
Ban hành và triển khai thực hiện các quy chế dân 
chú ở cơ sở như quy chế dân chủ ở xã, qUy chế dân 
chủ trong cơ quan và tới đây là quy chê dân chủ 
trong các doanh nghiệp nhà nước... Có thể nói sự 
phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua không 
tách rời quá trình thực hiện dân chủ kinh tế. Quá 
trình này một mặt tạo điều kiện để phat huy mọi 
nguồn lực, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế ; 
mặt khác đã góp phần giải quyết những vấn đề bức 
xúc về xã hội đã và đang nay sinh, tạo sự đồng 
thuận về chính trị, tư tưởng giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân, với xã hội. C 


(2), (3) Lê-nin, Toàn tập, t 42, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, 
tr 349 
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UẬT tục (tập quán pháp, lệ tục...) tương ứng 

với các thuật ngữ khoa học nước ngoài : 
Customary Law, Lolk Law, traditional 

Law..., là một hình thức của trï thức bản địa, trĩ 
thức địa phương Ñndigenous Knowledge, Local 


Knowledge), còn tôn tại ở hầu khắp các dân tộc Ở 
nước ta, không kế đó là dân tộc thiêu số hay đa số. 


LUẬT TỤC Ở TÂY NGUYÊN - 
MỘT DI SÀN VĂN HÓA 
DÁNG TĐÂN TDONG 


NGÔ ĐỨC THỊNH * 


Có thể đưa một định nghĩa về Luật tục như 
sau : Đó là một hình thức của trï thức bản địa, tri 
thức địa phương, được hình thành trong quá trình 
lịch sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử với môi 
trường và ứng xử xã hội, đã được định hình dưới 
nhiều dạng thức khác nhau, được truyền từ đời này 
Sang đời khác qua trí nhớ, qua thực hành sản xuât 
và thực hành xã hội. Nó hướng đến việc hướng 
dẫn, điêu chỉnh và điều hòa các quan hệ xã hội, 
quan hệ con người với môi trường thiên nhiên. 
Nhưng chuẩn mực ấy của luật tục được cả cộng 
đồng thừa nhận và thực hiện, tạo nên sự thống nhât 
và cân bằng xã hội của mỗi cộng đồng. 

Ở mỗi dân tộc có tên gọi luật tục riêng. ví như 
Hương ước (ViệU, Hịt khóng (Thái), Phát kởđi 
(Êđê), Phat Ktuôi (M' nông), N Tr¡ (Mạ)... 

Một điều dễ nhận biết là Luật tục vừa mang 
một số yếu tố của luật pháp, như quy định các 
hanh vị phạm tỘI, các tội phạm, bằng chứng, việc 
xét xử và hình phạt..., lại vừa mang tính chất của 
lệ tục, phong tục, như các quy ước, lợi răn dạy, 
khuyên răn mang tính đạo đức, hướng dẫn hành vi 
cá nhân, tạo đư luận xã hội để điều chỉnh các hành 
vi ấy. Như vậy, Luật tục như là hình thức phát triển 
cao của phong tục, tục lệ và là hình thức phát triển 
sơ khai, hình thức tiền luật pháp. 

Với sự hiểu biết hiện nay, có thể phân chia các 
luật tục của các dân tộc ở Việt Nam theo các dạng 
tôn tại khâc nhau : 
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- Luật tục được cỗ định dưới dạng. lời nói vân 
(văn vân) được truyền miệng từ đời này sang đời 
khác, ví dụ như ; Luật tục Êđê, M'nông, Mạ, 
Stiêng, Bana, Glaral °', 

- Luật tục đã được cố định và ghỉ chép bằng 
văn tự, đó là hương ước của người Việt, 
Hịt không bản mường của người Thái, lệ tục của 
người Chăm. 

- Luật tục hay lệ tục đã 
tương đối định hinh, nhưng 
chưa cố định thành lời văn 
vân hay thành văn bản, mà 
vẫn chỉ là sự ghỉ nhớ và 
thực thị của cộng đông. 
Loại này phổ biến ổ ở hầu hết 
các tộc người, rất khó phân 
biệt nó với phong tục và lệ 
tục cổ tru yên. 

Dù tồn tại dưới hình 
thức nào thì hiện nay luật 
tục của các dân tộc cũng đang đứng trước sự mai 
một, phá hoại bởi thời gian và con người. Nhiều 
cuốn luật tục (Ht khóng) của người Thái bị đốt 
hay mất mát, thất lạc ; nhiều bộ luật truyền miệng 
của các dân tộc Tây Nguyên bị quên láng, thất 
truyền. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải 
cứu lấy di sản quý báu đó. 

Tùy theo các tộc người, nội dung luật tục đề 
cập tới nhiều khía cạnh rộng hẹp khác nhau, như 
các quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, phong tục - 
nghi lễ, an ninh xã hội, quản lý và khai thác các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên... Trong bài nghiên 
cứu này, chúng tôi đề cập tới khía cạnh, giá trị 
Luật tục của các tộc người ở Tây Nguyên. 

1. Là một tấm gương phản chiếu sát thực xã 
hội tộc người, do vậy là nguồn tư liệu gốc, quý 
hiếm để nghiên cứu tộc người 

Luật tục đề cập đến hầu hết các lĩnh vực khác 
nhau của đời sống tộc người, từ môi trường thiên 
nhiên, việc bảo vệ môi trường đến sản xuất, quan 
hệ sở hữu, tô chức và quan hệ xã hội, hôn nhân và 


* Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian, Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Ngô Đức Thịnh (chủ biên) - Luật tục Éđê. Nxb Chính trị 
quốc gia, H., 1997 

- Luật tục Mf'nông. Nxb Chính trị quốc gia, H., 1998 

- Luật tục Thái. Nxb Văn hóa dân tộc, H., 1999 
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gia đình, tín ngưỡng và phong tục, lễ nghĩ... Đó là 
các chuẩn mực ứng xử đã được hình thành và định 
hình trong quá trinh lịch sử lâu dài của tộc người, 
nó được mọi người chấp nhận và tự giác tuân theo 
như một thói quen, một tập quán. Nó không như 
luật pháp nhà nước phong kiến chế định, luật pháp 
đó nhiều khi mang tính áp đặt đối với làng xã, để 
nhiều khi luật pháp với lệ làng có độ chênh theo 
kiểu phép vua thua lệ làng. Trong khi đó, luật tục 
phân ánh sát thực xã hội các tộc người. 

a - Trước nhất, luật tục phản ánh môi trường 
sinh tôn cũng như toàn bộ đời sống kinh tế của họ. 
Ở đó, môi tộc người từ bao đời nay sinh tôn. và 
phát triên. Rừng là nguồn tài nguyên nuôi sống 
con người và được con người trân trọng, bảo vệ. 
Luật tục có các điều luật quy định việc chất phá 
rừng, bán đất rừng, bảo vệ rừng đầu nguôn, bảo vệ 
rừng thiêng, tôn trọng không được xúc phạm tới 
thần linh, các phong tục tập quán và lễ nghi liên 
quan tới rừng núi. Bởi vậy, ngày nay, từ góc độ 
môi trường và văn hóa muốn phát triển dân tộc, 
phát huy được nền văn hóa cổ truyền của dân tộc 
phải bắt đầu từ vấn đề cơ bản nhất, đó là môi 
trường sinh tôn của tộc người ấy. 

Bản luật tục của dân tộc Êđê, M'nông, Giarai... 
có những điều luật rất cụ thê quy định về đất rừng, 
đất rẫy, tập tục làm rây, tục lệ trông trỉa, các hoạt 
động săn bắt thú rừng, đánh cá, tín ngưỡng lễ nghĩ. 
liên quan tới việc làm rây.... chính cơ SỞ kinh tế 
nương rẫy này đã quy định toàn bộ đời sống xã hội 
và văn hóa của tộc người mà luật tục đã phản ánh 
một cách sinh động. 

b - Cơ cấu xã hội cơ bản các tộc người ở Tây 
Nguyên là làng (Plây, buôn, bon) do vậy làng bon 
là khung xã hội cơ bản cho việc hình thành và vận 
hành của luật tục. Trong luật tục, từ các quy định 
thưởng phạt, các lời khuyên răn... đều gắn liền với 
phạm vi và cơ cấu tô chức làng bon. Và hình phạt 
nặng nhất đối với kẻ phạm tội là đuổi ra khỏi cộng 
đồng làng bon. 

Trong làng bon, người thủ lĩnh và quan hệ giữa 
thủ lĩnh với làng bon là nhân tố quyết định sự tồn 
tại và ồn định của cộng đồng. Đó không phải là 
mối quan hệ giữa kẻ thống trị với những người bị 
trị như ở xã hội có giai Câp, mà là quan hệ tôn 
trọng, ràng buộc bởi quyên lợi và trách nhiệm giữa 
cộng đồng và thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh ở đây phải 
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là người có đức độ và tài năng, được cả cộng đồng 
tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ, người đó phải chịu sự 
ràng buộc và có nghĩa vụ với các thành viên của 
bon làng, thậm chí làm những điêu sai trái có thể 
bị cộng đồng trừng phạt theo luật tục. Đây là nét 
đẹp truyền thống mà chúng ta có thê học hỏi trong 
việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, các quan 
hệ giữa người cán bộ lãnh đạo với nhân dân 
hiện nay. 

c - Quan hệ xã hội cơ bản của làng bon là quan 
hệ cộng đông. Cộng đông ở đây với nhiều phạm vi 
và mức độ khác nhau nhưng chúng không hề đối 
lập nhau. Trong phạm vi nhỏ là cộng đồng g1a tỘc, 
mà ở các tộc người Tây Nguyên còn tôn tại tàn dư 
của gia tộc lớn mẫu hệ. Ngôi nhà dài với các căn 
phòng có kho lúa và bếp lửa cho từng đôi vợ 
chồng. Rộng hơn và cơ bản hơn đó là cộng đồng 
bon làng đan kết giữa quan hệ huyết thống và quan 
hệ láng giêng. 

Nếu nói luật tục là hệ thống các quy ước nhằm 
điều chỉnh các quan hệ xã hội, thì hệ thống đó 
thấm đậm ý thức Cộng. đồng, chi phối toàn bộ các 
lĩnh vực xã hội, các môi quan hệ xã hội khác nhau. 
Có thể nói cộng đồng, ý thức cộng đồng là cái gì 
đó rất tự nhiên, là lẽ phải, là quy luật, ai đó làm gi 
trái với ý thức cộng đông sẽ bị cộng đông hoặc là 
khuyên răn, giáo dục hoặc trừng phạt. 

Y thức cộng đồng không chi thể hiện ö ở các điều 
trong chương nói vê quan hệ cộng đồng, mà ở 
những mức độ khác nhau nó còn thể hiện ở các 
phân nói về quan hệ với thủ lĩnh, về hong tục tập 
quần, vê sở hữu, về vi phạm thân thể. vê hôn nhân 
và gia đỉnh... Đó là quan hệ một vi tất cả và tất cả 
vi một, là quan hệ bình đẳng, tương trợ, đùm bọc, 
giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều kiện đưa tới cho mọi 
người trong cộng đồng tư tưởng bình quân. Ỹ thức 
cộng đồng, tư tưởng bình quân đó là một truyên 
thống, vừa là sức mạnh, động lực, nhưng mặt nào 
đó cũng là cái cản trở, hạn chế sự phát triên 
hiện nay. 

d- Quan hệ cộng đồng của làng bon hình thành 
trên cơ sở một nên sản xuất nương rẫy còn ở trình 
độ lạc hậu trong môi trường tự nhiên là rừng núi 
hoang sơ, trên cơ sở xã hội mà công hữu về tư liệu 
sản xuất còn là quan hệ thống trị, xã hội đó chưa 
có sự phân hóa giải cấp, chưa có sự áp bức - bóc 
lột giữa người và người. Trong luật tục cũng như 
trong xã hội các tộc người Tây Nguyên thường 
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nhắc tới một loại người là D¡k. Một lần nữa xin 
nhắc lại rằng, D¡k không phải là “nô lệ” như khái 
niệm của xã hội có giai cập, mà đó chỉ là “con ở” 
trong một số gia đình khá giả, được người chủ đối 
xử khá tử tế như con cháu trong gia đình. Việc 
buôn bán Dik đã được luật tục ngăn cấm, coi như 
là một tội lỗi. 

e - Trình độ sản xuất và sự phát triển xã hội như 
vậy đã quyết định trình độ tư duy của người Tây 
Nguyên. Đó là tư duy cụ thê, kinh nghiệm và mang 
màu sắc thân bí. Trong luật tục, các phạm trù cái 
thiện - ác, đúng - sai đều được quy về một cái gi 
đó rất cụ thể. 

Mầu sắc thần bí trong tư duy là nét nối trội đối 
với các tộc người còn ở trình độ phát triển thấp. 
Trong luật tục, mọi tội lỗi đều qUY về việc xúc 
phạm với thần linh, khiến thần linh tức giận mà 
gây tai họa cho cộng đồng. Do vậy, trong việc xử 
kiện, từ hình thức nhẹ tới hình thức nặng đều có 
nghỉ lễ “rửa tội” để tây sạch tội lỗi, tạ lỗi vỚI thần 
linh. Thậm chí, đối với một số lĩnh vực để phân 
biệt đúng sai, người ta phải mượn tới phương pháp 
thần bí, mê tín. 

Luật tục còn cung cấp cho người đọc bức tranh 
văn hóa dân tộc người khá độc đáo và đa dạng. 
Hiếm có một luật tục hay tập quan pháp nào lại 
quy định tỉ mï những tập quán vê làm tây, trồng 
tra, về chăn nuôi gia súc, săn bắn, đánh cá, tục lệ 
ăn \ uống, mặc, trang sức.. - Đây là những tư liệu quý 
để nghiên cứu bản sắc và sắc thái văn hóa 
tộc người. 

2. Luật tục là di sản văn hóa tộc người 

Ngoài giá trị tư liệu để nghiên cứu xã hội tộc 
người, luật tục Tây Nguyên còn có giá trị về văn 
hóa. Có thể nói Tăng, cùng với sử thi, luật tục là di 
sản văn hóa quý báu và độc đáo của các tộc người 
Tây Nguyên đóng góp vào di sản chung của văn 
hóa các dân tộc Việt Nam và thế giới. 

Trước hết, luật tục thật sự là một rác phẩm văn 
học dân gian truyên miệng có giá trị về nội dung 
và nghệ thuật. 

Với việc sưu tầm bước đầu hiện nay, luật tục 
M'nông ở Đắc Nông có 215 điều với khoảng 7 000 
câu. Luật tục Êđê gồm 236 điều với khoảng trên 
dưới 8 000 câu. Xét riêng về khối lượng, đây là 
một tác phẩm thuộc loại lớn, nhất là với một tác 
phẩm truyền miệng dân gian. Đây mới chỉ là điều 
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tra bước đầu, trong tương lai nếu có điều kiện bổ 
sung thì độ dài của luật tục chắc chắn sẽ tăng lên, 
nội dung sẽ phong phú hơn. 

Luật tục diễn đạt theo thể văn vần, số chữ trong 
một câu không tuân theo quy luật nhất định. Cấu 
tạo vần theo kiểu vần cuối câu trước hợp vần với 
chữ đầu hay vần lưng của câu sau. Trong luật tục 
cũng như trong sử thi, người ta hay sử dụng hình 
thức lời nói vần có nét nào đó giống như thành ngữ 
và tục ngữ của người Việt. Nói cách khác, đó là 
thứ ngôn từ năm giữa ngôn ngữ đời thường và 
ngôn ngữ thơ ca. Lời nói vần đã lưu tích được 
trong nó tri thức và trí tuệ của dân chúng. 

Ngôn ngữ trong luật tục là ngôn ngữ giàu hình 
tượng. Họ mượn cái hình tượng của đời sông hằng 
ngày, của tự nhiên và của xã hội để diễn đạt các 
quan niệm mang tính luật pháp. Thí dụ, để nói tính 
khách quan của người xử kiện, luật tục Mˆnông 
mượn hình ảnh : 

“Hai bên hòn đá, cá trê đứng giữa 

Hai bên cây lúa, cây nêu đứng giữa 
Bên gió, bên bão, chiếc diều đứng giữa” 

Cho đến nay, chúng ta chưa có thể trả lời dứt 
khoát luật tục Tây Nguyên hình thành và định hình 
vào thời kỳ nào. Tuy nhiên, một tác phẩm văn học 
truyền miệng được phát hiện, trong đó chứa đựng 
nội dung và các tri thức đa dạng về đời sống xã hội 
tỘc người, các hình thức tư duy và ngôn ngữ biểu 
đạt mang sắc thái độc đáo... xứng đáng là một di 
sản quý của nền văn hóa tộc người mà ngày nay 
chúng ta có nhiệm vụ bảo tôn và phát huy nhằm 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển dân tộc theo 
hướng hiện đại hóa. 

3. Luật tục là một kho tàng trỉ thức dân gian 
phong phú 

Có thể nói, luật tục như bộ sách bách khoa về 
mọi mặt của đời sống tộc người, chứa đựng những 
tri thức dân gian vô cùng phong. phú, đúc rút ra từ 
kinh nghiệm sông của nhiều thế hệ. Đó là những 
tri thức về môi trường tự nhiên, tri thức về sản xuất 
nương rấy, hái lượm, săn bắt, đánh cá, tri thức về 
xã hội và ứng xử giữa người với người, trị thức về 
đời sống văn hóa, nghi lễ, phong tục về quản lý và 
sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên... Những trì 
thức này đã định hinh và trở thành các nguyên tẮC 
sống, lẽ sống của con người trong cộng đồng. 
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Trước nhất, luật tục là trí thức về quản lý cộng 
đồng của bon làng. Đó là tri thức về sự kết hợp 
giữa quản lý và tự quản, kết hợp. giửa giáo dục và 
trừng phạt, kết hợp giữa ý thức cá nhân và dư luận 
xã hội, kết hợp giữa các nguyên tắc của tập quần 
pháp - một hình - thức của luật pháp sơ khai - với 
các quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng để giải 
quyết các xung đột xã hội... Đó là vốn tri thức quý 
báu của ông cha đã tích lũy và truyền lại để ngày 
nay chúng ta có thê học hỏi, vận dụng. 

Luật tục còn chứa đựng những tri thức về quản 
lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên thông 
qua việc luật tục xác định các quan hệ sở hữu của 
cộng đồng và cá nhân đối với các tài nguyên thiên 
nhiên, thông qua việc "thiêng hóa” những tài 
nguyên, thông qua việc nêu ra các điều luật cụ thể 
ngăn chặn các hành động phá hoại tài nguyên... ® 


* 
* * 


Luật tục Tây Nguyên là sản phẩm của xã hội cổ 
truyền - xã hội ở thời kỳ tiền giai cấp, tiền quốc 
gia, một xã hội còn mang tính chât khép kín. 
Những vấn đề đặt ra trong luật tục là nhằm giải 
quyết các mối quan hệ cộng đông của bon làng : 
quan hệ sơ hữu, quan hệ giữa thủ lĩnh với dân làng 
và ngược lại, các quan hệ gia đình, các phong tục 
và lễ nghi. Trong chừng mực nào đó, các bản luật 
tục này chỉ bó hẹp trong phạm vi một làng bon mà 
thôi. Ở diện toàn thể cộng đồng tộc thì mới chỉ có 
ý thức không mấy rõ ràng về lai lịch - nguồn gốc 
tỘC người. 

Xã hội các tộc người hiện nay đã có nhiều thay 
đổi. Các bon làng Tây Nguyên cũng như các tộc 
người khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
không còn là các thực thể xã hội biệt lập nữa, mà 
đã trở thành đơn vị cơ sở của một hệ thông xã hội 
rộng lớn từ địa phương tới trung ương. Cơ sở vận 
hành và điều chỉnh hệ thống xã hội rộng lớn đó là 
luật pháp nhà nước. 

Do vậy, muốn tiếp thu và kế thừa những giá trị 
của luật tục Tây Nguyên phải nhin nhận từ góc độ 
hệ thống, từ cái bộ phận đến cái toàn thể, từ bon 
làng đến quốc gia dân tộc. Một mặt, xã hội nào 
cũng vậy, sự tồn tại và bên vững của tổ chức làng 
xã là rất quan trọng, xã hội càng hiện đại và phát 
triển thì vấn đề quản lý từ đơn vị cơ sở càng phải 
được chú ý. Đó là mặt quan trọng của quản lý nông 
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thôn trước kia cũng như hiện nay. Mặt khác, vi là 
đơn vị xã hội cơ sở bon làng phải từng bước khắc 
phục dân tính khép kín, biệt lập, từng bước hòa 
nhập vào hệ thống chung, xác lập các mối quan hệ 
rộng lớn. Thoát ly khỏi sự liên hệ đó, môi bon 
làng, mỗi địa phương và môi dân tộc không thể 
phát. triển được, không thể rút ngắn thời kỳ trì trệ, 
tự câp, tự túc mà kết quả là tự kìm hãm sự phát 
triển của mình. 

Cho đến nay, trình độ phát triển của các dân tộc 
bản địa Tây „Nguyên vân đang còn một khoảng 
cách đáng kể so với trình độ chung của cả nước. 
Do đó, việc áp dụng luật pháp nhà nước vào đời 
sống người Thượng đã và đang gặp nhiều khó 
khăn. Như việc bồi thường tài sản đối với kẻ trộm 
cắp, luật tục quy định “lấy một phải đền ba”, việc 
xử “lấy một hoàn trả một” gây nên không ít bất 
bình đối với người bị hại vì không răn đe, ngăn 
chặn được hành vi trộm cắp. 

Trong xã hội cổ truyền cũng như hiện nay, luật 
tục còn đang phát huy vai trò điều chỉnh các mối 
quan hệ xã hội tại các bon làng. Như phân tích ở 
trên, có khá nhiều điều ở luật tục vẫn còn phù hợp 
với sự phát triển của xã hội hiện tại, nhưng cũng có 
những quy định đã thực sự lỗi thời, cản trở sự tiến 
bộ và phát triển của cộng đông. 

Hơn thế nữa, xã hội các bon làng Tây Nguyên 
hiện nay không phải là những thực thể xã hội biệt 
lập, mà dần dần đã hòa nhập thực sự vào hệ thống 
chính trị - xã hội của cả nước, trở thành một bộ 
phận hữu cơ không thể chia tách của quốc gia. Đối 
với hệ thống chính trị - xã hội chung như vậy thì 
luật pháp nhà nước là công cụ điều chỉnh hữu hiệu, 
mang. tính nhất thể và bao trùm. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để có thể kết 
hợp hài hòa, có sự hỗ trợ, bô sung giữa luật pháp 
chung của nhà nước và luật tục. của bon làng. Thực 
tế cho thấy, dù xã hội phát triển đến trình độ cao, 
dù luật pháp nhà nước đã hoàn chính, thì không 
phải đã "giải quyết hết được tất cả mọi quan hệ xã 
hội, nhất là những xã hội còn mang tính tộc người, 
mang tính khu vực. Hơn thế nữa, luật pháp nhà 
nước và luật tục tuy có chung mục tiêu là ôn định 


(2) Xem thêm : Ngô Đức Thịnh. Luật tục với việc quản lý và 
sử dụng các nguôn tài nguyên thiên nhiên. - “Văn hóa dân gian”, 
số 4-1998 
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các quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển, 
nhưng lại thuộc những lĩnh vực khác nhau, đúng 
hơn là thuộc những cấp độ, thang bậc quản lý khác 
nhau. Luật tục, tập quán pháp, hương ước thuộc 
lĩnh vực điều chỉnh các quan hệ xã hội của hệ 
thống tự quản của cộng đồng làng xã. Nếu biết sử 
dụng, kết hợp, nó sẽ là sự hỗ trợ tốt cho luật pháp 
nhà nước trong việc quản lý nông thôn, nhất là 
nông thôn vùng các dân tộc thiểu số, đặc biệt hơn 
ở các khu vực, các tộc người vừa mới bước ra khỏi 
xã hội chưa phân hóa giai cấp hay manh nha có 
giai cấp. 

Trong xã hội truyền thống, bên cạnh luật tục, 
các bon của người M?nông cũng như bon làng của 
các dân tộc khác : Êđê, Giarai, Bana, Xođăng, 
Cơho, Mạ, v.v. ở Trường Sơn, Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ, tôn tại một hình thức là fòa án 
phong tục. Thực chất đó là tổ chức bao gồm những 
người thông thuộc luật tục, có uy tín trong buôn 
làng, đứng ra giải quyết các mâu thuẫn, xung đột 
trên cơ sở của luật tục địa phương của tộc người 
mình. Những điều ghi trong luật tục cũng như 
cách giải quyết của tòa án phong tục chủ yếu là 
hòa giải, giáo dục hơn là trừng phạt, kết tội. 

Hiện nay, hình thức fòa án phong tục ở một số 
địa phương vẫn tôn tại bên cạnh những tòa án và 
các cách giải quyết của chính quyền, nhưng phần 
nhiều chỉ xảy ra đối với những xung đột nhỏ hoặc 
xây ra đối với những vụ mà chính quyên địa 
phương giải quyết trái ngược hắn với phong tục ở 
bon làng. Cũng như nhiều hiện tượng văn hóa cổ 
truyền khác, tòa án phong tục cho đến nay thường 
còn hiệu hữu ở những vùng xa xôi với các đô thị, 
các trục lộ giao thông chính. Trong khi đó, ỡ một 
số nơi khác, tòa án phong tục tuy không còn 
nhưng thay vào đó là tổ hòa giải làm việc dựa trên 
cơ sở của luật tục truyền thống. Biện pháp chính ở 
đây vẫn là hòa giải, giáo dục, răn đe. Với những 
trường hợp khép tội, tô hòa giải gửi lên cơ quan 
luật pháp của các cấp huyện, tỉnh. 

Như vậy ở các bon làng Tây Nguyên, mô hình 
tòa án phong tục hay tô hòa giải đóng vai trò tích 
cực trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội trên cơ 
sở tập quán cổ truyền, nhưng không đi ngược với 
quy định chung cửa luật pháp hiện hành. 
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văn, thưởng ngoạn và hưởng thụ một cuộc sống tốt 
đẹp về mọi mặt chính là mục tiêu vươn tới lý tưởng 
của loài người. 

Để bảo vệ và thực hiện lý tưởng đó, con người 
sẵn sàng hy sinh những gì riêng tư, hy sinh cả chính 
minh. Chịu đựng và hy sinh, đó là sự vượt qua SỰ 
cân trở của cái xấu và cái ác, đạt tới cái tốt cái đẹp - 
tới hạnh phúc con người. Thưởng ngoạn và hướng 
thụ (với nghĩa chân chính và hợp lý) phải là một 
nhu cầu và khả năng lớn trong con người hiện đại. 
Cách hưởng thụ đúng, cách thưởng ngoạn cao - đó 
là trình độ văn hóa của nhân cách phát triển cao. 
Quá trình tiến bộ đi tới tự do - hạnh phúc chân 
chính là quá trình giảm dân mẫu số hy sinh, chịu 
đựng, tăng dần tử số hưởng thụ, thưởng ngoạn, phát 
triển văn hóa hưởng thụ và thưởng ngoạn cho mỗi 
người. Đó thực sự là đỉnh cao của con người phát 
triển theo hướng nhân văn. 

Như vậy, con người phát triển theo lý tưởng 
nhân văn là con người thực sự trở vê với chính 
mình, phát triển tất cả những tố chất thuộc bản chất 
nhân bản, nhân đạo, nhân văn của mình, thực hiện 
được tất cả những gì con người cần có và sẽ 
phải có. 

Tư tưởng nhân văn đối với việc phát triển con 
người Việt Nam trong tương lai đó đã được Đảng, 
Nhà nước, nhân dân Việt Nam ghi trong Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội của mình : “Đặt con người ở vị trí 
trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội”, “con 
người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát 
triển kinh tế - xã hội” 

Việc thực hiện mục tiêu đó được Đảng, Nhà 
nước và toàn dân ta coi là Cuộc cách mạng con 
người và bằng một Chiến lược phát triển con 
người ; Tất cả vì con người và do con người. 

Sự nghiệp giáo dục nhân văn và kết quả của 
giáo dục nhân văn là một quá trình không có điểm 
tận cùng. Hơặc có thể nói, mẫu người phát triên 
nhân văn - đó là lý tưởng để các nền giáo dục từng 
thời đại, từng quốc gia, từng mức độ phấn đấu 
vươn tới. L) 
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A_~ z# z >‹ 9 
CONG TAẠC PHAẠT TRIEN ĐANG 
NĂM 1998 


ĂM 1998, cùng với những kết quả đạt 
IÑ[*- về kinh tế - xã hội, công tác phát 

triên Đảng cũng đã có nhiều cố gắng và 
đạt được một số kêt quả cụ thể, góp phần thúc đây 
công tác xây dựng Đảng nói chung. 

Năm 1998, toàn Đảng đã kết nạp được trên 
106 000 đảng viên mới, tăng 3,18% so với năm 
1997 và là năm có số lượng phát triển cao nhất 
trong 13 năm qua, kể từ khí thực hiện đổi mới 
(năm 1986) đến nay. Trong số đảng viên mới kết 
nạp có 30,7% là nữ ; 49,8% là đoàn viên TNCS 
Hồ Chí Minh ; 12,2% là dân tộc ít người và 1,9% 
trong các tôn giáo. Đảng viên mới là nông dân 
chiếm : 23,5% ; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực 
sự nghiệp : 2l 8%; cán bộ quản lý, công nhân lao 
động trong các doanh nghiệp và các thành phần 
kinh tế : 14,3% ; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang : 20,1% ; cán bộ gián tiếp ở xã, phường, 
thị trấn : 6,6% và học sinh, sinh viên : 1,2%. Số 
có trình độ học vấn từ trung học phô thông trở lên 
chiếm 77,2%, trong đó số có trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cao đẳng, đại học và trên đại học 
chiếm 21,03%. Riêng số có trình độ tiến sĩ và 
phó tiến sĩ chiếm 0,23%, tăng hơn 40% so với 
- năm 1997. 

Từ tình hình và kết quả công tác phát triển 
Đảng năm qua cho thấy : bìo tô chức cơ sở đảng có 
phát triển đẳng viên và số đẳng viên được kết nạp 
trong năm ở hâu hết các vùng, các địa phương và 
các loại hình cơ sở đều tăng so với củng kỳ năm 
trước. Toàn Đảng có trên 26 000 tổ chức cơ sở 
(61,6%) phát triển được đẳng viên mới, tăng trên 
¡ 000 cơ sở so với năm 1997. Trong 72 đẳng bộ 
trực thuộc Trung ương có 4l đảng bộ có từ 60 - 
01% sô cơ sở kết nạp được đảng viên mới ; 
47 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp tăng hơn 
năm trước, trong đó 16 đảng bộ có mức tăng từ 
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20 - 50%. Có 42 tỉnh, thành phố kết nạp trên 
2 000. Những nơi có số lượng lớn và đạt mức cao 
nhất trong hàng chục năm qua là : Nghệ An : 
4 634 ; Hà Nội : 4 379 ; Thanh Hóa : 4 200 ; 
TP Hồ Chí Minh : 3 588 ; Hải Dương : 2 412 và 
Hải Phòng : 2 400 v. v.. . Một số tỉnh, thành phố 
mới được. tái lập năm 1997, tuy còn nhiều khó 
khăn vê tổ chức, bộ máy và cân bộ nhưng cũng đạt 
số lượng Cao, gần bằng số kết nạp của cả hai tỉnh 
khi còn hợp nhất như : Bắc Giang, Hải xH 
Phú Thọ, Nam Định, Thái Nguyên, Cà Mau V.V.. 

Cùng với sự phát triển và tăng nhanh về số 
lượng, cơ cấu và chất lượng đẳng viên mới vẫn 
bảo đảm và duy trì được tỷ lệ như những năm 
trước, trong đó một số chỉ tiêu có chuyển biến tiến 
bộ hơn như : đẳng viên mới là nữ tăng 2,3% ; 
trong các tôn giáo tăng 0,8% ; đảng viên mới hoạt 
động trong lĩnh vực y tẾ, giáo dục, viện, trường 
đại học... tăng 3,4% ; số có trình độ cao đẳng, đại 
học và trên đại học tăng 2% ; là học sinh, sinh 
viên tăng 0,3% so với năm 1997 v.v... 

Trong số đảng viên mới kết nạp năm 1998, tỷ 
lệ là đoan viên TNCS Hà. Chí Minh tuy có giảm 
chút ít (0,1%) nhưng số đoàn viên thanh niên 
được kết nạp vào Đảng vẫn tăng trên 1 500 so VỚI 
năm 1997 và là lực lượng chủ yêu để bổ sung sức 
trẻ cho Đảng. Bên cạnh đó, số cân bộ khoa học - 
kỹ thuật, trí thức và số ở độ tuôi trên 51 được vào 
Đảng cũng tăng lên. Năm 1998, có 247 tiến sĩ và 
phó tiến sĩ, 651 đồng chí ở độ tuôi từ 51 trở lên 
được kết nạp vào Đảng. Số liệu tương ứng của 
năm 1997 chỉ có 175 và 496. Đáng chú ý là sau 
2 năm thực hiện Nghi quyết Trung ương 2 về 
“Chiến lược phát triên giáo dục - đào tạo” và năm 
đầu thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về 


* Ban Tổ chức Trung ương Đảng 


Yhœe tiền - Minh nghiệm 


“Tăng. cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn 
thể quần chúng và công tác phát triển Đảng trong 
các trường học”, số đảng viên mới hoạt động 
trong lĩnh vực sự nghiệp (chủ yếu là y tế, giáo 


dục) tăng nhanh, đạt trên 23 000, tăng 4 300 so | 


với năm 1997. Một số tỉnh như : Sóc Trăng, Tiên 
Giang, Phú Yên, Long An... có trên 20% sô đảng 
viên được kết nạp trong năm là cân bộ, giáo viên 
trong ngành giáo dục ; một số huyện ở "ướt, 
Ninh như : Câm Phả, Hoành Bỏ, Yên Hưng... 

đảng viên mới là giáo v viên ở các trường chiếm 
trên 30%, so với tông số đẳng viên được kết nạp 
Đảng thì năm 1997 là 997 và năm 1998 là 1 248. 
Những đảng bộ phát triển được nhiều đảng viên 
trong học sinh, sinh viên là Hà Nội : 301 ; 
Thái Nguyên : 86 ; Thái Bình : 72 ; Nghệ An, 
Hà Tây : 48 ; Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế : 37 và 
Đảng bộ khối I cơ quan trung ương : 50, v.v.. 

Có được kết quả trên là do một số nguyên RHẬN 
chính sau đây : 

- Năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính 
trị về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị 
quyết 2, 3 của Trung ương, Chỉ thị 34 của Bộ 
Chính trị, các câp ỦY đẳng. đã quan tâm chỉ đạo 
công tác phát triên Đảng và từng bước đưa công 
tác này đi vào nên nêp. Nhiều tính, thành ủy có 
chỉ thị, kế hoạch hoặc đề án về củng cố, xây dựng 
tô chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng 
viên ; chỉ đạo sơ kết các chuyên đề vê : phát triên 
Đảng trong thanh niên ; phát triển Đảng trong 
ngành giáo dục ; phát t triển Đảng ở vùng sâu, vùng 
xa ; công tác tạo nguồn và phát triên Đảng trong 
đông bào có đạo, ở địa bàn dân cư v.v... Do vậy, 
công tác phát 4 triển Đảng đá tạo được những 
chuyển biên ở tất cả các vùng, các địa phương và 
các loại hình cơ sỡ. 

- Hầu hết các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đều 
xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phát 
triên Đảng ngay từ đầu năm gắn với các ngày lễ 
lớn của dân tộc : 3-2 ; 19-5 ; 2-9 v.v.. „ đồng thời 
có những biện pháp cụ thể để chỉ đạo công tác 
phát triền Đảng ; gân công tác phát triển Đảng với 
đào tạo, bôi dưỡng và quy hoạch cán bộ theo tính 
thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VHI) ; đưa 
công tác phát triên Đảng trở thành một nội dung 
đề xem xét, công nhận tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh v.v... Do đó, tạo được phong trào 
thi đua thường xuyên, liên tục ở cơ sỡ. 
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- Các cấp ủy đã chú trọng công tác bôi dưỡng, 
tạo nguồn phát triển Đảng ; các Ban Xây dựng 
Đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức của cấp Ủy đã có 
nhiều cố gắng, chủ động phối hợp với các đoàn 
thể nhân dân (Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội 
phụ nữ...) trong việc bồi dưỡng, giáo dục và giới 
thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Qua 
tổng hợp bước đầu ở 13 tỉnh (Bắc Ninh, Yên Bái, 
Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Bình, Ninh Bình, 
Nam Định, Sơn La. Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc 
Trăng, Tiên Giang, Bến Tre) trong năm 1998, các 
cầp ủy đã mỡ 382 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng 
cho trên 31 000 quân chúng tích cực, bình quân 
mỗi tỉnh mở gân 30 lớp với trên 2 300 quần chúng 
đối tượng Đảng dự học. Do đó, tạo được nguôn 
đông đảo, phong phú cho công tác phát triển 
Đảng. 

Tuy nhiên, công tác phát. triển Đảng năm qua 
cũng bộc lộ một số hạn chế cần nghiên cứu để 
khắc phục : 

Một số cấp ủy, nhất là ở quận, huyện Và CƠ SỞ, 
chưa thực sự coï trọng chất lượng, còn chạy theo 
số lượng, cơ cấu đơn thuần ; có nơi vì để hoàn 
thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra nên đã kết nạp cả 
những đối tượng không bảo đảm chất lượng về 
phâm chất đạo đức hoặc lịch sử chính trị. Mặt 
khác, công tác bôi dưỡng, giáo dục và giúp đỡ của 
tổ chức đảng đối với đâng viên mới ở nhiêu cơ sở 
chưa tốt, nên trong năm 1998, có trên 1 400 đâng 
viên dự bị phải xóa tên do không đủ điều kiện để 
trở thành đẳng viên chính thức. 

Năm 1998, cũng như một vài năm gần đây, tuy 
số lượng đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh được kết 
nạp ngày càng táng nhưng tỷ lệ so với tổng số 
đảng viên mới kết nạp thì ngày càng giảm dần. 
Nếu năm 1996 có 51,8% số đảng viên mới là đoàn 
viên TNCS Hồ Chí Minh thì năm 1997 là 49,9% 
và năm 1998 giảm xuống 49,8%. Đáng chú ý là, 
bên cạnh nhiều đảng bộ có trên 60% đảng viên 
mới kết nạp là đoàn viên thanh niên thì không ít 
đảng bộ tỷ lệ này lại rất thấp, dưới 30% như : Bắc 
Cạn 21% ; Cao Bằng 22% ; Đà Nẵng 27,7% và 
TP Hồ Chí Minh 28.9% v.v... Do vậy, các nn Ủy 
cân đây mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triên đẳng viên trẻ, nhất là trong thanh niên để góp 
phân trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tăng thêm sức 
trẻ cho Đảng. 
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(ÔNê ĐUÀN UỚI PHÚN€ TRÀU 


CÔNG WHÀM UIÊN CHỨC, 
PHC II NMG NGHIỆP 


UÀ PHÁT TRIÊN MÔN€ THÔN 


HOÀNG MINH CHÚC - VŨ NGỌC LÂN 


HỰC hiện chủ trương, đường lối, chính sách 
| của Đảng và Nhà nước về phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, từ năm 1993, Tông 
Liên đoàn lao động Việt Nam đề ra chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Ï Hội nghị. lần thứ 5 
BCHTU Đảng (khóa VII) vê tiếp tục đổi mới và 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Đầu năm 
1995, Tổng Liên đoàn có thông tri hướng dẫn tổ 
chức phong trào thi đua liên kết phục vụ nông 
nghiệp phát triển nông thôn đề các cấp công đoàn 
căn cứ vào điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, 
cơ sở tổ chức phong trào vận động công nhân, viên 
chức tham gia với mục đích : góp phân thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ; tăng 
Cường mối liên kết công nhân, trí thức thuộc các 
ngành nghề để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông nghiệp, nông thôn, trên cơ SỞ đó đấy mạnh 
việc xây dựng khôi liên minh vững chắc giữa công 
nhân - nông dân - trí thức bằng những việc làm cụ 
thể có hiệu quả. 

Qua 5 năm thực hiện, các cấp công đoàn đã 
phát động được những phong trào có ý nghĩa thiết 
thực, động viên được đông đảo công nhân viên 
chức tích cực tham gia phục vụ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Tiêu biểu là các phong trào : 
“Đưa tiễn bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuât nông 
nghiệp” ; “Vận động chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
cơ cầu cây trồng trong nông nghiệp” ; “Thi đua 
quản lý và khai thác tôt các công trình thủy nông 
phục vụ nông nghiệp, xây dựng, bảo vệ an toàn hệ 


46 


SỐ 5ð (3-1999) 


thống đê điều, khắc phục hậu quả thiên 
; Đưa vật tư, kỹ thuật phục, vụ 
nông nghiệp” ; : “Xây dựng cơ sở hạ tầng 
ở nông thôn”. 

Từ các phong trào nêu trên, công 
đoàn các cấp đã tổ chức, vận động công 
nhân, viên chức và lao động hăng hái thi 
đua phục vụ nông nghiệp phát triển 
nông thôn. 

Công đoàn ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn đã có những hình 
thức liên kết phục vụ nông nghiệp rất đa 
dạng và phong phú. Thí dụ : liên kết 
giữa công nhân nhà máy chế biến nông 
sản với nông dân vùng sản xuất nguyên 
liệu mía đường, rau quả ; liên kết giữa 
các viện nghiên cứu, trường học, trung 
tâm khoa học, cục khuyến nông với các hợp tác xã, 


hộ nông dân trong việc đưa tiền bộ khoa học, kỹ 


Kạn vào sản xuất, thực nghiệm các giống cây, con 

. liên kết giữa Viện lúa đồng băng sông Cửu 
vé với các huyện ở Hà Nội, Hà Tây và các tỉnh 
Nam Bộ trong VIỆC đưa các giống lúa lai vào sản 
xuất ; liên kết giữa Tổng công ty lương thực miền 
Nam với nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long trong việc tiêu thụ sản phâm ; liên kết giữa 
các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và các vùng 
nguyên liệu mía, chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều, 
dâu tăm, thủy, hải sản.. . Công đoàn ngành đã phối 
hợp với bộ chủ quản củng cố hệ thống dịch vụ 
phục vụ nông nghiệp đến hộ nông dân, hoàn thiện 
cơ chế khoán vườn cây cho công nhân trong các 
doanh nghiệp nông thôn, tô chức chuyên giao kỹ 
thuật cho nông dân, khuyến nông, mở các lớp huấn 
luyện phòng. trừ sâu bệnh, tổ chức các đợt tiêm 
phòng gia súc v.v. Công đoàn ngành còn tham gia 
Sắp xếp lại các doanh nghiệp lầm nghiệp và thu hút 
các lực lượng lao động làm nghề rừng, mở các lớp 
khuyến lâm, cung câp các cây giông ; vận động 
CNVC và lac động làm công tác thủy nông, đáp 
ứng nhu cầu tưới tiêu phù hợp với chuyển dịch cơ 
cầu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, hoàn thiện và nâng 
cao năng lực phục vụ của hệ thống thủy nông, vận 
động thực hiện phong trào kiên cô hóa kênh mương 
trên đồng ruộng. Công đoàn cũng đã tham gia xây 
dựng các chính sách xã hội và phát triển kinh tế 
nông nghiệp như chính sách giao đất, giao rừng tới 
hộ công nhân, nông dân ; chính sách khoán sản 
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phẩm tới hộ công nhân, lao động trong các nông, 
lâm trường, chính sách thủy lợi phí và chế độ hạch 
toán của doanh nghiệp thủy nông, chính sách đối 
với CNVC làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt, 
công nhân quản lý và bảo vệ rừng. 

Công đoàn ngành công nghiệp (bao gồm công 
đoàn năng lượng, cơ khí - luyện kim, hóa chất) đã 
vận động CNVC thực hiện chuyển hướng sản xuất, 
đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và 
tiêu dùng của nông dân. Nghiên cứu cải tiên thiết 
kế, chế tạo và đưa vào sử dụng một số máy canh 
tác nông nghiệp, mây công cụ, thiết bị thu hoạch 
và chế biến nông sản. Mây năm vừa qua ngành 
công nghiệp đã sản xuất được 3 675 máy xay xát 
gạo, Ì 4/6 máy bơm nước, 6 316 máy công cụ nhỏ 
để vận chuyển, 7 658 xe nửa cơ giới và 4 687 máy 
cày, bừa nhỏ để phục vụ cho sản xuât nông nghiệp, 
nông thôn. Đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện 
cơ giới hóa trên đông ruộng tới 60 - 70% như ở các 
tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình ; các huyện 
Kiến An (Hải Phòng), Đông Sơn _(Thanh Hóa), 
Yên Thành (Nghệ An) ; các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long. Công đoàn ngành công nghiệp cũng đã 
tham gia sản xuât và cung ứng các loại phân bón, 
thuốc trừ sâu bệnh, đưa phân bón phục vụ tới hộ 
nông dân và đồng ruộng, cung ứng trước phân bón, 
thu mua sản phẩm của nông dân... Công đoàn còn 
vận động CNVC ngành điện tham gia chương trinh 
điện khí hóa nông thôn, đưa điện về thôn, xã phục 
vụ sinh hoạt của nông dân và nông nghiệp. 

Công đoàn các ngành giao thông vận tải, xây 
dựng, ngân hàng đã vận động CNVC tham gia với 
chính quyên đồng cấp tổ chức phong trào phục vụ 
tốt các chương trình cải tạo hệ thống đường g1aO 
thông nông thôn liên huyện, liên xã, vận động 
nông dân làm các đường thôn, xóm, xây dựng hạ 
tầng cơ sở cho các xã, tôn cao nên nhà, làm nhà 
trên cọc, làm nhà nổi ở khu vực đồng bằng sông 
Cứu Long để phòng, chống lũ lụt, chung sông với 
lũ ; phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, cho vay 
các loại vốn đầu tư phát triển sản xuất ; phát triển 
kinh tế hộ gia đình ; mở rộng ngành nghề trong 
nông nghiệp và nông thôn, tạo thêm việc làm cho 
lao động trong thời gian nông nhàn. 

Công đoàn ngành y tê ' đã vận động CNVC tham 
gia với chính quyên đồng cấp thực hiện chương 
trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở, xóa các điểm 
trắng về y tế Xã, thực hiện các chương trình chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức khám, chữa bệnh 
cho lao động nông nghiệp, tham gia các đội y tế 
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lưu động. triển khai thực hiện chương trình tiêm 
chủng mở rộng, phòng, chống bệnh sốt rét, bướu 
cô, bệnh phong, suy dinh dưỡng trẻ em ; vận động 
nhân dân dùng muôi ï ốt, thực hiện cấp phát, thuốc 
chữa bệnh không thu tiền đối với nông dân và đồng 
bào các dân tộc vùng cao, tầm màn có thuốc trừ 
muỗi cấp phát cho nông dân ; tham gia chương 
trình dân số, kế hoạch hóa gia đình ; tham gia 
chương trình nước sạch cho nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vận động cán bộ y tế vê công tác tại cơ sở, 
tăng thêm trang, thiết bị y tế phục vụ cho việc 
khám, chữa bệnh. Trong ngành đã tổ chức phong 
trào thi đua với cuộc vận động là : chống gây phiền 
hà cho người bệnh và thực hiện 12 điều y đức. 
Công tác nghiên cứu khoa học kết hợp đồng - tây 
y trong điều trị bệnh được chú trọng với phương 
châm “thầy tại nhà, thuốc tại vườn”. 

Công đoàn ngành giáo dục vận độn E phong trào 
xã hội hóa giáo dục từ đó đa dạng hóa các loại hình 
giáo dục, duy trì và đây mạnh phong trào thi đua 
“dạy tốt, học tốt”. Vận động cân bộ giáo viên của 
ngành chăm lo sự nghiệp giáo dục ở nông thôn, đặc 
biệt chú ý tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào các đân tộc ít người. Ngành giáo dục đã từng 
bước tăng cường sô lượng và chât lượng giáo dục 
tại các trường học ở Ơ nông thôn, tham gia thực hiện 
công tác chống mù và tái mù chữ, phố cập tiểu học 
với khẩu hiệu : “kỷ cương, tình thương, trách 
nhiệm”. Đã có 820 lớp học tình thương cho trẻ em 
nghèo lang thang, cơ nhỡ. Nhiều địa phương đã 
phát triển các trường học từ mầm non đến trung 
học, trường lớp đã được xây dựng thêm, hầu hết đã 
được ngói hóa, một số đã được xây đựng 2, 3 tầng. 
Hơn 10 vạn xã, phường ; 38 tinh, 275 huyện, thị 
phố cập giáo dục cấp I. 

Công đoàn các ngành bưu điện, thương mại, 
văn hóa - thông tin, ngân hàng đã vận động CNVC 
thực hiện các chương trình của ngành phục vụ cho 
nông nghiệp nông thôn như : củng cô mạng lưới 
bưu chính và phát hành báo chí ở huyện, xã ; mở 
thêm các trạm bưu điện xã, mắc đặt thêm mây điện 
thoại cho xã và cho hộ nông dân, xây dựng các hệ 
thống loa, đài thông tin công cộng ; xây dựng các 
trung tâm văn hóa xá, các khu chợ mới, mỡ rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đã có 
6 755 xã có báo đọc trong ngày (bằng 2/3 tổng số 
xã), 100% số xã có máy điện thoại. Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho 
6,6 triệu hộ nông dân vay vốn sản xuất, đầu tư cho 
chương trình điện, nước sạch, trang trại ; đã cho 
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23 000 hộ vay 1 400 tỉ đồng để thực hiện chương 
trình làm nhà trên cọc. 

Liên đoàn lao động các tinh, thành phố có 
nhiều hình thức và biện pháp tố chức và chỉ đạo 
phong trào phục vụ nông nghiệp, nông thôn ở địa 
phương. Căn cứ vào mục tiêu chương trình phát 
triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, thành phố 
từng năm và chủ trương ` về liên kết phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn của Tông liên đoàn chỉ đạo, Ban 
thường vụ Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố 
đã đưa vấn đề phục vụ nông nghiệp, nông thôn vào 
nội dung nghị quyết của mình, vào chương trình 
hành động của nhiệm kỳ ban chấp. hành, có chương 
trình cụ thể chỉ đạo công đoàn câp huyện, thị xã, 
công đoàn ngành, nghề địa phương. các công đoàn 
cơ SỞ có nhiệm vụ trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 
Hình thức vận động tổ chức phong trào cũng khá 
đa dạng và phong phú như : ký nghị quyết liên tịch 
giữa công đoàn với chuyên môn, với chính quyền 
địa phương, với Hội Nông dân, Hội liên hiệp l 
nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ; 
chức ký giao ước thi đua giữa các ngành, các cân 
vị liên kêt phục vụ nông nghiệp, nông thôn ; tô 
chức các hội nghị đầu bờ, hội nghị khách hàng để 
phổ biến quy trình kỹ thuật, để lấy ý kiến về 
phương thức phục vụ nông dân, nông nghiệp v.v. 
Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hãng vụ, hằng 
năm, có tuyên dương, khen thưởng các điên hình 
xuất sắc, tiêu biểu, phát động phong trào thị đua 
chuyên ngành, trong đó có nội dung phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn. Nhiều Liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố và Công đoàn ngành đã đưa nội dung 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn vào chương trinh 
công tác từng quý, từng năm, có thành lập ban chỉ 
đạo chương trinh phục vụ nông nghiệp, nông thôn, 
phân công cán bộ theo dõi phong trào. Báo cáo của 
các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố cho thấy 
phong trào phục vụ nông nghiệp. nông thôn của 
CNVC và sự chỉ đạo của công đoàn vân được duy 
trì và phát triển, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông 
Cứu Long. 

Phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn còn được gắn liền với các 
phong trào thi đua lao động giỏi. lao động sáng tạo, 
các hoạt động khoa học công nghệ trong đông đào 
CNVC và lao động mang lại nhiều hiệu quả thiết 
thực trong phát triên nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn. Trong các phong trào trên đã xuất hiện rât 
nhiều điền hình tiêu biểu về thi đua, liên kết phục 
vụ tốt nông nghiệp và phát triên nông thôn. 
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Tuy đã đạt được những kết quả trên đây nhưng 
phong trào thì đua liên kết phục vụ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn vẫn còn một số thiếu sót, 
hạn chế : 

Phong trào chưa phát triển đều khắp, liên tục. 
Việc xây dựng điển hình tốt còn nhiều hạn chế ; 
mối liên kết chưa thực sự vì lợi ích chung mà trong 
chừng mực nào đó còn có biểu hiện chạy theo lợi 
ích cục bộ, quá thiên về cơ chế thị trường, nhiều 
khi công đoàn còn thiếu chủ động trong việc tác 
động, hướng dẫn phong trào. 

Mối liên kết giữa ngành với ngành, giữa ngành 
với địa phương chưa đông bộ. Phần lớn các ngành, 
các đơn vị tự làm một cách độc lập thiếu phối hợp, 
do đó không tạo được sức mạnh tông hợp. 

Phong trào chưa làm rõ được trách nhiệm của tô 
chức giai cấp công nhân trong liên minh công - 
nông - trí thức nhăm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội ở nông thôn. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã xác định 
chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn 
là một trong số 11 chương trình và lĩnh vực phát 
triển trọng điểm của đất nước trong những năm tới. 
Hội nghị Trung ương 4 (khóa VỊ) đã xác định 
phát triên nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa và dân chủ 
hóa là nhiệm vụ trọng tâm với 3 nội dung chính 
gôm : đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế gắn với phân công lại lao động ở nông thôn ; giải 
quyết vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản với cơ 
chế lưu thông thực sự thông thoáng ; phát triển 
mạnh các hình thức kinh tế hợp tác đổi mới hoạt 
động của các cơ SỞ 'quốc doanh trong nông nghiệp 
và nông thôn. Và gần đây, Bộ Chính trị đã có Nghị 
quyết về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và 
nông thôn. Một trong những quan điểm chỉ đạo của 
Nghị quyết này là củng cô liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp t trí thức, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để góp phần quân triệt, thực hiện các nghị 
quyết của Đảng đề ra, nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn là cùng với nhà nước tổ chức vận động công 
nhân, viên chức và lao động thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trong đó có hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, 
coi đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cả trước 
mắt và lâu dài trong phát triển kinh tế nước ta. Với 
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nhận thức trên, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
chủ trương tiếp tục đấy mạnh phong trào thị đua 
liên kết : phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn 
với khẩu hiệu : “Tất cả vì sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông 
thôn ; CNVC và lao động hăng hái thi đua lao động 
sáng tạo, phần đấu thực hiện thắng lợi 5 chương 
trình lớn về nông nghiệp do Hội nghị Trung ương 4 
của Đảng đề ra”. Mục tiêu của phong trào là tổ 
chức, vận động CNVC và lao động trong các 
ngành công nghiệp, dịch vụ, hướng về nông 
nghiệp - nông thôn, thể hiện vai trò công nghiệp là 
chủ đạo, đóng góp thiết thực vào việc thúc đây phát 
triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Qua phong trào thi đua tăng cường 
đoàn kết, xây dựng khối liên minh vững chắc, công 
nhân, nông dân, trí thức trong thời kỳ mới. 

Nội dung của phong trào : Công đoàn các cấp 
vận động công nhân, viên chức thi đua lao động 
sản xuất có nhiều sản phẩm mới, có tính công 
nghệ, tính xã hội cao, phục vụ cho nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Công đoàn cùng với chính 
quyên đồng cấp tổ chức phong trào thi đua phần 
đấu thực hiện các mục tiêu phát triển của nông 
nghiệp là : bảo đảm an ninh lương thực quốc g1A, 
phát triển sản xuất nguyên liệu gắn VỚI Công 
nghiệp chế biến, tăng kim ngạch xuất khẩu nông 
lâm, thủy sản, hàng hóa ; bảo vệ diện tích rừng hiện 
có, khoanh nuôi, trồng rừng mới, mở mang các 
vùng kinh tế mới ; giải quyết việc làm cho lao 
động, tăng thu nhập dân cư, cải thiện đời sống vật 
chất, tỉnh thần và phát triển văn hóa, giáo dục, y tế 
cho nông dân. 

Để động viên CNVC lao động tích cực hưởng 
ứng phong trào, các công đoàn ngành, nghề. toàn 
quốc, các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố cần 
tranh thủ sự lãnh đạo của câp ủy đẳng, phối hợp 
với ủy ban nhân dân, bộ, ngành đồng câp, đặc biệt 
với Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Hội 
Nông dân và các đoàn thể khác có liên quan, chọn 
một vài việc làm cụ thể để phục vụ nông nghiệp, 
phát triển nông thôn. Tổ chức chỉ đạo điêm để rút 
kinh nghiệm và nhân diện rộng thông qua các hợp 
đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, hợp đồng 
bảo hiểm, chuyển glao công nghệ, cung ứng vật tư, 
kỹ thuật phục vụ sản xuất chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm ; tổ chức huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ 
khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư. 


Các Công đoàn ngành, bộ toàn quốc, các Liên 
đoàn lao động tỉnh, thành phố cần đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động, đề ra chương trình 
hành động cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm 
và có điều kiện, khả năng thực hiện. Tuyên truyền, 
giáo dục để CNVC và lao động hiểu rõ vị trí chiến 
lược của phát triển nông nghiệp và nông thôn trong 
quá trình đổi mới kinh tẾ - xã hội ở Ở TƯỚC ta, tạo sự 
chuyển biến đồng bộ trong các cấp công đoàn và 
CNVC, lao động quyết tâm thực hiện các mục tiêu 
của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn tới. 

Cần thành lập bộ phận chỉ đạo ở cấp trung ương 
và ngành, có cán bộ theo dõi, đôn đốc phong trào, 
định kỳ tổ chức sơ kết, tông kết, khen thưởng 
những cá nhân, đơn vị tiêu biêu, nhân rộng những 
điển hình tiên tiến. 

Nhằm từng bước giải quyết những khó khăn 
trong phát triên nông nghiệp v: và nông thôn, đề nghị 
Nhà nước giải quyết một sô vấn đề cụ thể như sau : 

- Thực hiện ưu tiên đầu tư cho phát triển nông, 
lâm nghiệp, ưu tiên bố trí các dự án, các chương 
trình câp nhà nước vì phát triển nông, lâm nghiệp ; : 
khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 
lĩnh vực này. 

- Đổi mới và hoàn thiện chính sách thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ 
để phát triên thị trường tiêu thụ trong nước, mở 
rộng thị trường ra nước ngoài, đặc biệt quan tâm 
đầu tư khâu chế biến và thị trường tiêu thụ nông 
sản phẩm cho nông dân. 

- Tổn thất hao hụt sản phẩm nông nghiệp còn 
rất lớn (lúa gạo từ 8 đến 9%, rau quả 10%). Do vậy, 
cân tập trung đưa tiến bộ kỹ thuật vào các khâu thu 
hoạch, bảo quản, chế biến để giảm tỷ lệ tốn thất 
hao hụt, tăng thêm chất lượng và giá trị sản phẩm. 

- Giá điện bán cho nông dân còn nhiều vấn đề 
bất cập với chính sách quy định. Nhà nước cần quy 
định trách nhiệm của Tông công ty Điện lực Việt 
Nam đầu tư đến đâu, nông dân đóng gÓp đến mức 
độ nào, cắt bỏ các khâu trung gian đề nông dân 
được trả giá điện phù hợp nhất. 

- Tai nạn về điện, về nhiễm độc, ngộ độc thuốc 
trừ sâu còn xảy ra. nhiều nơi và nghiêm trọng. 
Nguyên nhân chủ yếu. là do không có người quản 
lý, hướng dẫn, bảo hiểm chưa tôt. Vị vậy, cân có 
chính sách củng cố lại đội ngũ làm công tác kỹ 
thuật an toàn, vệ sinh môi trường nông nghiệp, đặc 
biệt là ở cấp xã, "huyện. Cần có chương trình, kế 
hoạch tuyên truyền, giáo dục đề phòng tai nạn về 
điện, ngộ độc, nhiễm độc thuốc trừ sâu v.v.. An 
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1 - CHUNG QUANH VẤN ĐÊ KHÁI NIỆM 

Thời gian gần đây, trước và sau Hội nghị lần 
thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) bàn về phát triển nông nghiệp và nông 
thôn nước ta, trên sách, báo có nhiều bài viết về 
kinh tế trang trại. Có những bài trao đổi chung 
quanh khái niệm kinh tế trang trại ; có ý kiến cho 
răng đó là “nơi sản xuất hàng hóa với khối lượng 
lớn, tập trung nhiều ruộng đất và có thuê mướn 
nhân công” ; có ý kiến nhấn mạnh đặc điểm “sản 
xuất hàng hóa quy mô 
lớn” ; cũng có ý kiến 
muốn cụ thể hóa “thu Nh Ï n | a I 
nhập phải lớn hơn mức ề 
bình quân chung của địa 
phương từ 3 lần trở lên”. 
Lại có ý kiến nhận xét 
“kinh tế hộ hiện nay đã 
tới điểm dừng vì quy mô 
sản xuất nhỏ, không có 
điều kiện ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật, năng suất 
lao động thấp”. 

Kinh tế trang trại là một vấn đề mới, do đó 
trong nhận thức của nhiều người có những mặt 
không giống nhau là lẽ đương nhiên và những 
cuộc trao đối ý kiến là cần thiết, bô ích. Dưới đây, 
chúng tôi thử nêu lên một số vấn đề kinh tế trang 
trại mong được đóng góp phân nào trong diễn đàn 
chung. 

Qua một số ý kiến nêu trên, chúng tôi thiết 
nghĩ muốn trở thành trang trại có nhất thiết phải 
tập trung nhiều ruộng đất và có phải thuê mướn 
nhân công không ? Chúng tôi có dịp điều tra 
113 trang trại tại vùng trung tâm của huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái. Trong tông số trang trại đó có 
25 trang trại (chiếm 22%) có thuê mướn nhân 
công trung binh 100 - 200 công/năm, 8 trang trại 
có thuê mướn nhân công 200 - 660 công/năm, số 
còn lại chỉ dựa vào lao động của gia đình, và ngày 
mùa khi thời vụ căng thắng, có thuê mướn chút ít. 

Về quy mô, không thê không nhắc lại quan 
điểm của Lê-nin : ấp trại nhỏ tuy vẫn là nhỏ nêu 
tính theo diện tích, nhưng lại hóa thành â ấp trại lớn 
nếu xét quy mô sản xuất. Như vậy, khi nói về quy 


50 


kinh tế trang trại 
những năm gân đây 


TRẦN ĐỨC 


SỐ 5 (3-1999) 


mô, có thể hiểu đó là quy mô tính theo điện tích, 
cũng có thể đó là quy mô sản xuất thể hiện bằng 
thu nhập. Báo cáo về tình hình kinh tế trang trại 
tính Bình Dương (ngày 30-7-1998) đã phân loại 
các trang trại theo quy mô điện tích : từ 3 - 5Š ha : 
32 trang trại ; 5 - 10 ha : 910 trang trại ; l0 - 
30 ha : 250 trang trại ; trên 30 ha : 30 trang trại. 
Như vậy, Ban kinh tế tỉnh ủy đã phân trang trại ra 
các loại có quy mô từ nhỏ đến vừa và lớn, và trên 
mức lớn. Điều đó nói lên tính chất mềm dẻo của 
kinh tế trang trại có khả 
năng dung nạp các quy 
mô sản xuất khác nhau 
(từ nhỏ đến vừa và lớn), 
các hình thức sở hữu 
khác nhau (từ cá thể đến 
tập thể và quốc doanh), 
các trình độ công nghệ 
và khoa học khác nhau 
(từ thô sơ đến hiện đại). 
Ý kiến muốn lượng 
hóa các thu nhập là một 
hướng đi đúng trong 
việc phân loại các trang trại, nhưng cái khó là làm 
thế nào giải trình được số liệu (thu nhập phải lớn 
hơn mức bình quân chung của địa phương từ 3 lần 
trở lên - tại sao không phải 2 hay 4 - 5 lần 2). 
Những số liệu như thế được tính toán trên cơ 
sở điêu tra, nghiên cứu từ cơ sở. Chúng tôi hoan 
nghênh Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đang xúc tiến cuộc 
điều tra đó. Nhân đây, tôi xin giới thiệu vài số liệu 
của một số nước phương Tây để tham khảo : Ở 
Mỹ, trang trại gia đình chiếm 87% tổng số trang 
trại, 65% đất đai, 70% giá trị nông sản. Ở Tây Âu, 
hầu hết là trang trại gia đình, trong đó, Pháp có 
98 000 trang trại gia đình, sân xuất gấp đôi nhu 
cầu tiêu thụ trong nước, Hà Lan có 128 000 trang 
trại. Về quy mô sản xuất, ở Mỹ trước kia muốn 
gọi là trang trại, phải có diện tích trên 4 ha và 
nông sản bán ra trên 250 USD ; ngày nay, nông 
sản bán ra trong năm phải trên 1 000 USD. Về ý 
kiến cho rằng “kinh tế hộ hiện nay đã đến điểm 
dừng...” theo tôi nghĩ : trang trại từ kinh tế hộ đi 
lên, đó chẳng qua chỉ là một cấp độ của kinh tế hộ 
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từ sản xuất tự cấp tự túc chuyển sang sản xuất 
hàng hóa, giữa hộ nông dân và trang trại rõ ràng 
có sự chuyển tiếp. 

2 - CÁC LOẠI HÌNH TRANG TRẠI. 

Xin lấy tỉnh Yên Bái làm ví dụ. Theo báo cáo 
của Ban Kinh tế tỉnh ủy (15-7-1998) : 

- Trang trại gia đình là loại hình phổ biến nhất 
hiện nay với 9 182 cái, chiếm 99,5%. Đây là loại 
hình trang trại độc lập, sản xuất kinh doanh do 
chính chủ hộ, hoặc một thành viên trong gia đình 
đứng ra quản lý và hầu hết mỗi trang trại là của 
một hộ gia đình. Cũng có một số trang trại do một 
vài hộ trong họ hoặc anh em, bạn bè cùng tham 
gia quản lý. 

- Trang trại dưới hình thức tư bản tư nhân. 
Hiện nay, tỉnh có 2 doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
thứ nhất là của ông Đỗ Thập, được giao và đang 
sử dụng 500 ha đất lâm nghiệp trong 40 năm, đã 
trông 304 ha rừng, 20 vạn cây quế, sử dụng 104 
lao động hợp đồng dài hạn từ 5 đến 15 năm, thu 
nhập bình quân của công nhân 400 000 đ/tháng. 

Doanh nghiệp thứ hai là của người nước ngoài, 
đầu tư 100% vốn để sản xuất và chế biến chè công 
nghệ cao. Chủ trang trại đã thuê 100 ha đất, 
100 lao động để trồng các giống chè có năng suất 
và chất lượng cao (ô long, đại bạch trả). Đã đầu tư 
xây dựng nhà máy chè công suất 10 tấn chè búp 
tươi/ngày. Sản phẩm xuất khâu 100%. 

Trong các trang trại gia đình, có những chủ 
trang trại thuê mướn lao động thời vụ : trang trại 
từ 2 - 10 ha thuê từ 3 đến 5 lao động thường 
xuyên, lúc thời vụ có thể thuê từ 15 - 20 lao động. 
Trang trại Đỗ Thập thuê 104 lao động. 

Tỉnh Yên Bái cũng đã xếp vào hàng trang trại 
các loại hình sau đây : 

- Trang trại dưới hình thức quốc doanh, là loại 
hình nông - lâm trường quốc doanh. Hiện nay trên 
địa bàn tỉnh có 10 lâm trường, 8 nông trường (tổ 
chức theo hình thức xí nghiệp nông - công 
nghiệp). 

~ Trang trại dưới hình thức kinh tế hợp tác và 
hợp tác xã. Loại hình này mới được hình thành từ 

năm 1990. Hiện nay, tỉnh có 24 hợp tác xã và tố 
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hợp tác sản xuất kinh doanh theo mô hình trang 
trại, tuy nhiên số lượng còn nhỏ và hoạt động còn 
thiếu tính bền vững. 

Hai loại hình này có nên coi là trang trại không 
thì còn cần phải bàn thêm. 

- Một loại hình trang trại nữa là của cân bộ 
công nhân viên nhà nước. Ở Yên Bình (Yên Bái) 
trong tổng số 113 trang trại có 50 chủ trang trại là 
cân bộ công nhân viên (14 đang làm việc, 36 đã 
nghỉ hưu). Bình quân mỗi trang trại đã đầu tư 
bằng 1,5 lần mức bình quân chung và thu lợi 
nhuận cũng nhiều hơn so với mức bình quân 
chung). 

Ở Bình Dương và Bình Phước, khảo sát 132 
trang trại trên địa bàn 7 huyện, có 6§% nông dân, 
28% là cán bộ công nhân viên, trong đó 11% đã 
nghi hưu, 3% là tiểu chủ. Nếu tính số dân tại chỗ, 
chỉ có 23%, số còn lại thuộc các tỉnh khác đến. 

Các trang trại của cán bộ, công nhân viên có 
tác dụng huy động nhân, tài, vật lực của các thành 
phần phi nông nghiệp, đổi mới nông thôn, tăng 
việc làm, tăng của cải vật chất, phủ xanh đất 
trống, đồi trọc vài cải thiện môi trường sinh thái. 
Nước ta hiện nay còn 10 triệu ha đất trống đôi 
trọc, nếu không có sức mạnh của kinh tế trang 
trại, sự hỗ trợ của các thành phần kinh tế khác và 
sự chi đạo có hiệu lực của nhà nước thì phủ xanh 
đất trống đôi trọc khó trở thành hiện thực. 

Bức tranh toàn cảnh của các loại hình trang 
trại trên đây minh họa một cách sinh động Nghị 
quyết của Trung ương 4 về kinh tế trang ly vỚi 
các hình thức sở hữu khác nhau. 


3 - QUAN HỆ ĐẤT ĐẠI. 

Trong nền kinh tế thị trường, đất đai tuy là 
hàng hóa, nhưng là một loại hàng hóa đặc biệt, có 
thể mua bán, thuê mướn, đổi chác, nơi này thì 
quyền sở hữu gắn với quyền sử dụng, nơi kia thì 
quyền sử dụng tách khỏi quyền sở hữu, do đó xử 
lý vấn đề ruộng đất không đơn giản về mặt kinh 
tế cũng như về mặt pháp lý. Nhưng có một điều 
quan trọng là : sở hữu tư liệu sản xuất trong đó có 
ruộng đất không phải là yếu tố chủ yếu quyết định 
sự hình thành của một trang trại : không ít những 
chủ trang trại đi thuê tư liệu sản xuất nhưng vẫn 


51 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


thu lợi nhuận cao không kém chủ trang trại có sở 
hữu tư liệu sản xuất. 

Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 
Nhà nước quản lý, nhưng hộ gia đình, cá nhân 
được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đối, 
chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp. Nhờ 
5 quyền năng đó nên từ khi Luật đất đai được ban 
hành, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình 
thành các trang trại được tiến hành thuận lợi... 

Qua điều tra 113 trang trại ở Yên Bình cho 
thấy : 

a) Đất đai Nhà nước cấp, các nông, lâm trường 
khoán cho công nhân và nông dân chiếm tỷ lệ 
93% với hai phương thức : _ 

- Huyện cấp trực tiếp cho hộ nông dân, chủ 
yếu là đất đai của các nông - lâm trường, mỗi hộ 
được nhận từ 3 đến 10 ha. 

- Các nông, lâm trường giao khoán cho một số 
hộ nông dân trong lâm phần sau khi đã giao cho 
hộ công nhân. Ví dụ : Lâm trường Thác Bà (Yên 
Bình) sau khi cắt giao cho huyện hơn 13 000 ha, 
còn lại 4 625 ha được giao khoán cho 960 hộ công 
nhân và 600 hộ nông dân với 3% số hộ nhận 
khoán trọn chu kỳ từ 9 - 10 năm (rừng nguyên liệu 
giấy), 50% số hộ nhận khoán theo công đoạn 
(trồng, chăm sóc, 3 năm sau đó giao lại cho lâm 
trường). Ngoài ra, còn trường hợp giao đất cho 
các nhóm hộ, các hộ cùng góp vốn, lao động với 
lâm trường, cùng trông rừng, ăn chia theo vốn và 
lao động, thực hiện liên kết với dân. Một hình 
thức nữa là thuê trông coi trong 3 năm theo định 
mức chăm sóc, bảo vệ hằng năm. Nhược điểm của 
hình thức này là không gán lợi ích với trách nhiệm 
của người nhận bảo vệ, người dân chưa thực sự 
làm chủ. 

b) Thực hiện sang nhượng đất đai để làm kinh 
tế trang trại, chưa nhiều : chỉ 1,28%. 

c) Thuê : 0,08% 

d) Tự khai phá 0,10% 

Ở hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước, nhiều 
trang trại mua bán, chuyên nhượng đất đai, phá 
rừng, lập vườn có trường hợp trái phép, đến nay 
các loại cây trồng đã 2 - 3 năm tuổi nhưng vẫn 
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, 
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chiếm khoảng 52% diện tích đất canh tác. Ở Yên 
Bái, tình hình trên cũng diễn ra, nhưng ở mức độ 
thấp hơn. 

Để tăng cường hiệu lực của Luật đất đai, cần 
có những thể chế bô sung, chẳng hạn về mức hạn 
điền. Cần cải tiến có sự cân đối chung hai nguồn 
đất nông nghiệp và lâm nghiệp trên cơ sở đó, điều 
chỉnh mức hạn điền sát hơn đối với quỹ đất từng 
vùng hoặc tiểu vùng. Có thể giảm mức hạn điền 
xuống ở những vùng bình quân đất đai ít và tăng 
mức hạn điền ở vùng có bình quân đất đai cao, 
khó làm, khó giao. Không nên ấp dụng mức bình 
quân cho miền núi như hiện nay, nhất là đất lâm 
nghiệp. Đối với diện tích vượt mức hạn điền ấp 
dụng chế độ cho thuê phần đất đã vượt. 

4 - VỐN, TÍN DỤNG. 

Vốn là một yêu cầu bức thiết của các trang trại. 
Theo ước tính, để thỏa mãn nhu cầu vay của các 
trang trại hiện có với mức cho vay tối thiểu 5 triệu 
đồng cho 1 ha đất cây công nghiệp, ở Yên Bình 
phải có vốn cho vay đài hạn 55 tỉ đồng, nhưng 
thực tế chỉ mới đáp ứng được 10% nhu cầu của 
năm 1997. Ở Bình Dương và Bình Phước, mức 
vốn được vay từ các Ngân hàng Thương mại mới 
đáp ứng được khoảng 30% nhu câu về vốn. 

Để đổi mới lĩnh vực đầu tư, phải nắm được đặc 
trưng quan hệ tín dụng của các trang trại. Những 
năm qua, hệ thống Ngân hàng Thương mại nói 
chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nô.„ "ân nói riêng chưa có những thể thức tín 
dụng thích hợp, yêu câu trang trại là vay trung hạn 
và đài hạn, vay đầu tư theo dự án (trồng rừng, 
trồng cao su, cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi g1a SÚC 
lớn...). Trên t vực tế hiện nay, phần lớn các trang 
trại chưa đủ trình độ để lập dự án và công tác đầu 
tư theo dự ân còn gặp khó khăn. 

Cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 
cho nông nghiệp và nông thôn, không thể chỉ sử 
dụng phương thức vay thương mại mà cần có cả 
gọi vốn nước ngoài qua FDI, qua phát hành trái 
phiếu ở trong nước và ngoài nước cho chương 
trình, dự án về nông nghiệp để giảm bớt lãi suất 
đầu vào và có điều kiện hạ thấp lãi suất đầu ra. 


(Xem tiếp trang 57) 


AI VỊ thủ trưởng ấy tính 
tình rất khác nhau. VỊ A 
coi mọi việc xảy ra 


quanh mình đều là chuyện vặt. 
Vị B ngược lại, cái gi cũng cho là 
đại sự cả. 

Có hai chuyện xảy ra na ná 
như nhau, ở hai cơ quan của 
hai vỊ. 

Chuyện thứ nhất : Có một cần 
bộ nào đó rỉ tai với thủ trưởng 
rằng có người nói xấu ông, cho 
ông là bất tài, quan liêu và độc 
đoán. Cảm thấy trong lời nói của 
người mách có vẻ vừa ton hót 
vừa kích động, thủ trưởng A liền 
cười : chuyện vặt ấy mà ! Tuy nói 
là chuyện vặt, thủ trưởng vẫn cẩn 
trọng tìm hiểu sự thật. Không 
phải để trị người phê binh mà là 
để sửa mình. Khuyết điểm không 
như người ta nói nhưng vân có. 
Ông thành thật nhận lỗi. Mọi 
người hoan nghênh ông. Thủ 
trưởng B lại khác. Nghe mách 
vậy, ông liền nổi trận lôi đình, ra 
lệnh tiến hành trong cơ quan một 
cuộc điều tra xem aI đã cả gan 
bôi xấu ông. Cuộc điều tra chăng 
đi đến đâu, những lời chê trách 
ông càng lan rộng. 

Chuyện thứ hai : Người bảo 
Vệ báo. cáo về một vụ mất cắp, 

nghỉ rằng thủ phạm là người 
trong cơ quan. Thấy vật mất cắp 
không lớn, không nên làm to 
chuyện, thủ trưởng A nói : 
chuyện vặt ! Nói là chuyện vặt 
nhưng ô ông lại đi tìm hiểu, và biết 
rằng người lấy của, vốn không 
xâu nhưng gặp bất trắc gia đình, 


Ghuyn văi 


NHÂN HÀ 


đã làm điều sai quấy. Ông g1Úp 
người phạm lỗi giải quyết khó 
khăn và trả lại cơ quan vật lấy 
cắp. Chuyện được thu xếp êm 
đẹp. Thủ trưởng B lại có nhận 
định khác. Ăn cắp trong cơ quan 
là chuyện tày định. Không trị sẽ 
loạn to. Cho nên ông phát động 
một cuộc tổ giác và thẳng tay 
trừng phạt người phạm lỗi. 
Chuyện cũng xong nhưng không 
khí nặng nề, căng thắng cứ kéo 
dài. 

Về cả hai trường hợp nêu 
trên, cách xử sự của thủ trưởng A 
là hợp lý. 

Sự thật, trong cuộc sống. hằng 
ngày, biết bao nhiêu việc xảy ra. 
Lớn có, bé cũng có. Lớn hay bé, 
nhỏ hay to trước hết là do bản 
thân sự việc quyết định. Song 
cách xử sự cũng có tác động quan 
trọng. Làm như thủ trưởng A, 
chuyện to sẽ co thành chuyện 
nhỏ. Còn làm như thủ trưởng B, 
chuyện bé sẽ xế ra to. Cốt lõi của 
vấn đề là : một bên đã “bóp bé” 
sự việc lại để giải quyết chứ 
không phải phớt lờ sự việc ; còn 
bên khác, “bơm to” sự VIỆC lên đề 
rồi lấn tránh sự giải quyết hoặc 
giải quyết theo lối lợi mình hại 
người. Hai cách làm, hai kết quả 
khác nhau. Đó là điều đã rõ. 


Ấs 
Điều cần bàn ở đây là mối 


_ quan hệ giữa việc to và việc nhỏ, 


chuyện vặt và chuyện tày đình. 
Trong cuộc sống, có những VIỆC 
tưởng chừng to tát, nhưng nếu 
biết cách giải quyết thì sẽ trở 
thành chuyện nhỏ. Ngược lại, có 
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những việc chừng như là “chuyện 
vặt” mà không chịu để ý tới thì 
chuyện vặt sẽ trở thành chuyện 
tày đình, tiểu sự sẽ trở thành 
đại sự. 

Không thể coi chuyện một em 
bé phì phèo điều thuốc hay mân 
mê chén rượu là chuyện vặt. 
Không chặn lại, em bé sẽ trở 
thành con nghiện. Và một con 
nghiện sẽ kéo theo nhiều con 
nghiện, một lớp trẻ nghiện ! 

Không thể coi một sự đút lót 
hay tham nhũng nhỏ là chuyện 
vặt. Không chặn lại, từ đút lót và 
tham nhũng nhỏ sẽ trở thành đút 
lót và tham nhũng to ; từ đút lót 
và tham những cá biệt sẽ trở 
thành đút lót và tham nhũng có 
tính xã hội. 

Không thể coi việc dân đưa 
một đơn thư khiếu kiện là chuyện 
vặt. Một đơn thư không được giải 
quyết, sẽ có nhiều đơn thư ; nhiều 
đơn thư không được giải quyết, 
sẽ có sự bùng nổ. 

Chuyện xảy ra, bao giờ cũng 
vậy, khi mới manh nha, đều là 
chuyện nhỏ. Một lỗ kiến xoi có 
thể dẫn tới đê vỡ. Một đóm tàn 
hương có thể gây thành đám cháy 
lớn. Người xử lý phải biết đánh 
giá đúng sự việc từ bản chất, giải 
quyết nó ngay từ đầu. Lấp một lỗ 
kiến, tắt một đóm tàn hương dễ 
hơn hàn một con đê vỡ, dập một 
đám cháy lớn. Sửa một hành 
động lệch lạc dễ hơn nắn một 
khuynh hướng sai lầm. _ 

Biến cái phức tạp thành cái 
giản đơn, nói là “chuyện vặt” mà 
không coi thường chuyện vặt, đó 
cũng là một nghệ thuật lãnh 
đạo. 
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KINH TẾ 'TRI THỨC 


SỰ HÌNH THÀNH NÊN KINH TÊ TRI THỨC. 

Năm 1983, trước tình hình kinh tế Nhật đuổi 
kịp và vượt Mỹ, Tổng thống Ri-gân lập ra Ủy ban 
nghiên cứu sức cạnh tranh công nghiệp để tìm cách 
nâng cao sức cạnh tranh của Mỹ. Qua khảo sát, Ủy 
ban này phát hiện trong nền kinh tế Mỹ đã xuất 
hiện một số nhân tố mới có ảnh hưởng vượt xa ảnh 
hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế 
kỷ XVII đối với kinh tế nước Anh. Đó là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ làm vê tin học, mới ra đời 
5 - 10 năm, tuy dùng rất ít nguyên vật liệu, lao 
động và tiền vốn nhưng có hiệu quả kinh tế rất cao, 
phát triển nhanh, có tác động lôi kéo toàn bộ nên 
kinh tế. Loại doanh nghiệp tri thức này chưa có ở 
Nhật. Qua nghiên cứu, Ủy ban đề ra chiến lược 
nâng sức cạnh tranh kinh tế bằng cách điều chỉnh 
cơ cấu kinh tế, ra sức phát triển công nghệ cao, 
nhất là tin học ; phát triển các doanh nghiệp tri thức 
và các ngành dịch vụ ; tăng đầu tư khoa học - kỹ 
thuật và giáo dục, cải cách giáo dục để nâng cao 
dân trí v.v... Ủy ban không chấp nhận các biện 
pháp nâng sức cạnh tranh kinh tế thường được sử 
dụng như phá giá đồng tiền, tăng thuế nhập 
khẩu v.v... 

Nhiều năm qua, nước Mỹ đã áp dụng chiến 
lược này và thực tế cho thấy là đúng. Sức cạnh 
tranh kinh tế của Mỹ luôn đứng đầu thế giới, ngày 
một bỏ xa Nhật. Đây là một cuộc cách mạng cơ 
cấu kinh tế, đánh dấu việc Mỹ bắt đầu tiến sang 
thời kỳ kinh tế tri thức, trong đó năng lực sử dụng 
tri thức là yếu tố chính tạo ra sức mạnh của doanh 
nghiệp hoặc quốc gia. 

Tử kinh tế trí thức (knowledge economy) lần 
đầu xuất hiện trong một báo cáo năm 1990 của 
Liên hợp quốc. Trước đó đã xuất hiện các từ kinh 
tế hậu công nghiệp, kinh tế mới, kinh tế thông tin, 
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kinh tế tin học v.v.... song kinh tế tri thức là đủ 
nghĩa nhất. Người đầu tiên đưa ra các khái niệm 
trên là Đa-ni-en Ben (Daniel Bell). Sau đó, nhiều 
tác giả khác ( góp phần làm phong phú thêm. Bản 
báo cáo “Nền kinh tế lấy cơ sở là tri thức” của Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) định 
nghĩa “Kinh tế trï thức là nên kinh tế xây dựng trên 
cơ sở sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức và 
thông tin”. 

Tri thức là sự hiểu biết về một cụm thông tin và 
biết sử dụng thông tin đó một cách tốt nhất (2), 
Trong đó, quan trọng nhất là các tri thức về khoa 
học kỹ thuật, quản lý và thực hành. Tri thức gồm 
4 loại : tri thức biết là gì (hiểu biết về sự vật), biết 
tại sao (hiểu biết khoa học về quy luật và nguyên 
lý của sự vật), biết phải làm thế nào (có năng lực 
hoặc kỹ năng làm một việc gì), và biết ở đâu (ai và 
ở đâu có thông tin đó ; tri thức này rất quan trọng 
trong xã hội tin học). 


VÀI ĐẶC ĐIỀM CỦA KINH TẾ TRI THỨC. 


1) Khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ 
cao được phát triển mạnh ; 2) Nền kinh tế làm ra 
các sản phẩm có giá trị phụ gia cao, hàm lượng tri 
thức cao ; 3) Dịch vụ là hoạt động kinh tế có nhiều 
người tham gia nhất và làm ra phần lớn nhất 
trong GDP, nhất là dịch vụ tri thức (nghiên cứu 
khoa học - kỹ thuật, thiết kế, tư vấn, y tế, tài chính, 
giáo dục, thông tin liên lạc, v.v...) ; 4) Đầu tư chủ 
yếu của xã hội dành cho khoa học - kỹ thuật (nhất 
là công nghệ cao) và giáo dục ; 5) Kinh tế toàn cầu 
hóa, thương mại tự do hóa ; 6) Kinh tế tăng trưởng 
bền vững, chất lượng cao. 


(1) Coming of post - Industrial Society, D.Bell, 1973 
(2) Theo Information Technology in Business, J.A.Senn, 1995 


Yhế giới : Vấn đề, sư hiện 


Trong thời đại kinh tế tri thức, các sáng tạo 
khoa học - kỹ thuật mới là động lực tăng trưởng 
kinh tế ; doanh nghiệp, quốc gia nào làm chủ nhiều 
trí thức giá trị nhất sẽ có sức cạnh tranh kinh tế và 
sức mạnh tổng hợp lớn nhất. Tri thức làm nên phần 
giá trị lớn nhất của sản phẩm. Người có năng lực 
sáng tạo trở thành tài sản quý nhất. Tạo ra tri thức 
là nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp 
hoặc quốc gia. 


Kinh tế tri thức là bước tiến lớn so với kinh tế 


vật chất, như kinh tế nông nghiệp và công nghiệp, 
là nền kinh tế dựa trên cơ sở khai thác, sản xuất, 
phân phối và sử dụng vật chất - là các tài nguyên 
hữu hình và hữu hạn. Kinh tế nông nghiệp có chủ 
thể là nông dân, sử dụng công cụ thủ công, sản 
phẩm có hàm lượng lao động cao. Kinh tế công 
nghiệp có chủ thể là công nhân nhà máy, sử dụng 
máy móc, sản phẩm có hàm lượng vốn cao. Kinh 
tế vật chất theo đuổi mục tiêu sản xuất thật nhiều 
sản phâm, do đó quá chú trọng khai thác tài 
nguyên, làm cho tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt 
dần kể cả nước và không khí, và môi trường bị 
ô nhiễm, nếu cứ tiếp tục thì sẽ dẫn đến bế tắc trong 
quá trình phát triển. 

Kinh tế tri thức có chủ thể là người lao động tri 
thức, sử dụng công nghệ thông tin, sản phẩm có 
hàm lượng tri thức cao. Có người gọi đó là nên 
kinh tế của các ý tưởng 6). Tri thức là loại tài 
nguyên vô hình và vô tận, ngày một nhiễu hơn, tốt 
hơn, có thể giúp khai thắc tối ưu tài nguyên thiên 
nhiên hiện có và tìm ra nguồn tài nguyên mới (thí 
dụ nhờ kỹ thuật vũ trụ) ; tránh được ô nhiễm môi 
trường. Kinh tế tri thức xuất hiện làm lu mờ dân vai 
trò của kinh tế vật chất ; lợi thế giầu tài nguyên và 
sức lao động ngày càng yếu đi so với lợi thế giầu 
tri thức ; đây là một thách thức với các nước nghèo. 

Trụ cột của kinh tế công nghiệp là công nghiệp 
chế tạo. Nó đạt đỉnh cao vào thập niên 70 - 80, làm 
ra một khối lượng của cải vật chất không lỗ song 
tiêu hao rất nhiều tài nguyên và tiền vốn, gây ô 
nhiễm nặng, làm tài nguyên cạn kiệt ; chạy đua 
phát triển công nghiệp chế tạo đưa tới nạn sản xuất 
thừa, gây khủng hoảng kinh tế. Thí dụ, trong cuộc 
khủng hoảng tài chính hiện nay ở châu Á, một số 
nước chưa giàu mà đã sản xuất thừa ô tô, sắt thép, 
hóa chất. Vai trò của công nghiệp chế tạo đang 
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giảm dần, nhường chỗ cho công nghệ cao và dịch 
vụ. Nền kinh tế sản lượng cao nhường chỗ cho nền 
kinh tế chất lượng cao, giá trị cao, thể hiện ở sản 
phẩm có giá trị phụ gia cao, hợp nhu cầu từng 
người. 


ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI KINH TẾ TRI THỨC. 


l. Xã hội đã hoàn thành công nghiệp hóa, 
ngành dịch vụ rất phát triển đáp ứng nhu cầu một 
cuộc sống chất lượng cao ; khi ba yếu tố chính của 
sản xuất là đất đai (hiểu là tài nguyên lấy từ đấu), 
lao động và tiền vốn đã lộ rõ tính hữu hạn, đòi hỏi 
phải có một yếu tố sản xuất mới là tri thức ; khoa 
học - kỹ thuật (nhất là công nghệ cao) và giáo dục 
rất phát triển, trình độ văn hóa và nghề nghiệp của 
người lao động rất cao, xã hội có khả năng lớn sáng 
tạo tri thức mới. 

2. Xã hội có cơ chế tạo ra các điều kiện phát 
triển năng lực cá nhân và môi trường cạnh tranh 
lành mạnh ; đánh giá đúng tài năng của mỗi người 
và trả thù lao xứng đáng ; đó là cơ chế kinh tế thị 
trường có chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
nghiêm ngặt. 

VÀI THÍ DỤ VỀ KINH TÊ TRI THÚC. 


Công nghệ cao (tin học, thông tin, công nghệ 
sinh học, nguồn năng lượng và vật liệu mới, công 
nghiệp vũ trụ v.v...) là trụ cột của kinh tế tri thức, 
nó tiêu hao ít tài nguyên thiên nhiên và không gây 
ô nhiễm. Chẳng hạn, nhờ các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, tiêu thụ dầu mỏ những năm 80 chiếm 
7% GDP toàn thế giới, nay còn 1,5% ; tiêu thụ than 
thời kỳ 1950-1995 giảm 58%. 

Tin học là ngành công nghệ cao quan trọng 
nhất, có hiệu quả kinh tế tốt nhất. Lấy công ty phần 
mềm máy tính Mai-crô-xốp (Microsoft) làm thí dụ. 
Sau 20 năm thành lập, số nhân viên công ty tăng 
6 nghìn lần, thu nhập tăng 370 nghìn lần. 1/10 số 
nhân viên trở thành triệu phú. Bin Gết (B.Gates) 
Chủ tịch công ty, năm 1995 có tài sản cá nhân 
13 tỉ USD, 1998 là 51 tỉ, giàu nhất thế giới ; 3 năm 
qua tài sản tăng bình quân mỗi năm 12,7 tỉ USD, 
hơn bất kỳ một ông vua dầu lửa, vua ô tô nào. Tất 
cả chỉ nhờ tri thức, đầu vào chủ yếu là tri thức, 
sản phẩm chính là các đĩa mềm nhỏ xíu chứa 


(3) Economics of Ideas. Future Work, C.D. Windows, 1994 
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một lượng tri thức đắt giá ai cũng cần. Không có 
tài sản cố định đồ sộ nhưng giá trị thị trường của 
Mai-crô-xốp lên tới 248 tỉ USD, suýt soát hãng chế 
tạo khổng lồ Giê-nê-ran I-léc-tríc (General 
Electric). Giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp 
công nghệ cao ở Mỹ luôn tăng nhanh đã kéo theo 
chỉ số Đao Giôn (Down Jones) tăng gấp 3 trong 
3 năm qua. Trong 10 người giàu nhất thế giới hiện 
nay có 3 nhà doanh nghiệp tin học. Mỹ chiếm 
41,8% thị trường tin học thế giới, so với 27,5% của 
châu Âu và 16,6% của Nhật. Thời gian 1980 - 
1992, công nghiệp phần mềm Mỹ hằng năm 
tăng 28%. Thị trường phần mềm máy tính toàn cầu 
năm 1998 là 400 tỉ USD, Mỹ chiếm 75%. 

Công nghệ cao có tác dụng kích thích nhu cầu 
tiêu thụ, tạo việc làm, giảm thất nghiệp và lạm 
phát, bảo vệ môi trường tốt hơn bất cứ công nghiệp 
chế tạo nào. Thời gian 1973 - 1994, nước Mỹ tạo 
thêm 38 triệu việc làm, chủ yếu nhờ phát 
triển công nghệ cao. Mỗi một việc làm tăng thêm 
ở Mai-crô-xốp tạo ra 6,7 việc làm mới trong các 
ngành khác, ở hãng máy bay Bô-ing (Boeing) chỉ 
có 3,8. Trong 5 năm qua, tin học tạo thêm 15 triệu 
việc làm ở tất cả các ngành. Mỹ hiện thiếu 
200 nghìn cán bộ phần mềm máy tính, năm 2000 
sẽ thiếu 1 triệu người. Sản phẩm tin học có nhu cầu 
tiêu thụ lớn và tăng không ngừng, lại hạ giá nhanh. 
Giá máy tính giảm với tốc độ 25%/năm ; trong khi 
đó 40 năm sau ngành điện lực đưa vào sử dụng, giá 
điện chỉ giảm có 65%. Hơn 1/3 tăng trưởng GDP 
năm 1997 của Mỹ là do ngành tin học mang lại. 
Tin học thâm nhập và tạo ra cuộc cách mạng quan 
trọng nâng cao năng suất lao động trong mọi ngành 
kinh tế và khoa học - kỹ thuật cũng như đời sống 
xã hội. Các ngành liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 
tới tin học làm ra 80% GDP Mỹ. 

Một thí dụ về sức sống mạnh mẽ của công nghệ 
cao là hãng Sony của ông A-ki-o Mo-ri-ta (Nhật), 
thành lập năm 1952 với số vốn 500 USD ; sau 
43 năm chuyên làm sản phẩm điện tử dân dụng đã 
trở thành công ty lớn thứ 40 trên thế giới, với 
doanh số bán hàng 45,6 tỉ USD. 

Mỹ đã đầu tư rất lớn vào khoa học - kỹ thuật và 
giáo dục. Kinh phí nghiên cứu và triển khai năm 
1994 đạt 173 tỉ USD, bằng Nhật và Đức cộng lại. 
Đầu tư công nghệ cao năm 1990 vượt đầu tư các 
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ngành khác. Đầu tư tin học năm 1996 chiếm 35,7% 
tổng đầu tư tài sản cố định. Đầu tư tin học toàn thế 
giới năm 1997 là 610 tỉ USD thì Mỹ chiếm 41,5%. 
Ngành giáo dục được cải cách mạnh, thực hiện chế 
độ giáo dục suốt đời, kết hợp giáo dục ở trường với 
giáo dục tại chức và giáo dục ngoài giờ nhằm giúp 
người lao động theo kịp đà tiến khoa học - kỹ 
thuật. Chi phí giáo dục năm 1990 đạt 353 tỉ USD, 
chiếm 6,8% GNP và lần đầu vượt chỉ phí quân sự. 
Năm 1992, các công ty Mỹ đầu tư 40 tỉ USD cho 
đào tạo công nhân viên chức, trong đó 8% dành 
cho đào tạo cán bộ quản lý. 

Một số nước công nghiệp khác cũng đang xây 
dựng nền kinh tế tri thức. Lúc-xăm-bua với 410 
nghìn dân đã khôn ngoan chuyển từ “vương quốc 
sắt thép” thành “vương quốc dịch vụ” : năm 1974 
sắt thép làm ra 30% GDP, năm 1992 còn 4%. Dịch 
vụ tài chính rất phát triển, góp 15% GDP ; riêng hệ 
thống ngân hàng dùng hơn 20 nghìn người. Là một 
trong 7 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, nước 
này có thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu. 
Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3,7% (bình quân EU là 
10,6%). Thụy Sĩ phải nhập 90% nguyên liệu, chủ 
trương không xây dựng một hệ thống công nghiệp 
hoàn chỉnh mà chỉ làm một số sản phẩm chất lượng 
cao, có giá trị tri thức lớn, chủ yếu để xuất khẩu ; 
tổ chức ngành dịch vụ ngân hàng rất tốt, thu hút 
lượng tiền gửi rất lớn của nhiều nước. Nước này 
đầu tư tới 3% GNP cho khoa học - kỹ thuật, nhờ 
vậy có nhiều sáng chế về y được, hóa chất, thu lợi 
nhuận cao. Đầu tư giáo dục chiếm 20% ngân sách. 
Nhờ ưu tiên phát triển công nghệ cao và dịch vụ. 
GNP đầu người năm 1995 của Lúc-xăm-bua và 
Thụy Sĩ cao nhất thế giới (41.210 và 40.630 USD). 


MỘT SỐ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG THỜI 
ĐẠI KINH TẾ TRI THỨC. 


1) Do sản xuất và công tác văn phòng được tự 
động hóa cao, tỷ lệ người lao động cô xanh (lao 
động chân tay) và cổ trắng (nhân viên văn phòng) 
giảm dân, tỷ lệ người lao động cổ vàng (người làm 
tư vấn, thiết kế, quản lý, khoa học, giáo dục, nghệ 
thuật v.v...) tăng lên, dự kiến đến năm 2010 chiếm 
80%. Hậu quả của sự biến đổi này có thể dẫn tới 
tình trạng chia rẽ xã hội, vì người lao động cổ vàng 
có thù lao rất cao (giáo viên trung học dạy giỏi ở 
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Thụy Điển hưởng lương 8000 USD/tháng). Mặt 
khác, do mức sống được nâng cao nhanh, (âng lớp 
trung lưu phắt triển rất mạnh, trở thành lực lượng 
quyết định tiến trình xã hội (năm 1991 khoảng 
50% người Mỹ tự nhận thuộc tầng lớp này). 2) Vai 
trò của kinh tế và khoa học - kỹ thuật ngày một 
nâng cao, vai trò của chính trị, quân sự ngày càng 
giảm. Công nghệ thông tin mạng và kinh tế toàn 
cầu hóa, thương mại tự do hóa làm cho biên giới 
quốc gia - dân tộc mất dần ý nghĩa, xuất hiện quốc 
gia ảo (), và công ty liên quốc gia (các công ty 
khác quốc gia hợp nhất với nhau, như 
DaimlerBenz của Đức vừa hợp nhất với Chrysler 
của Mỹ) thao túng nền kinh tế thế giới. Cả thế giới 
tập trung vào phát triển kinh tế và khoa học - kỹ 
thuật. 3) Sự phân hóa giữa các nhóm nước ngày 
càng sâu sắc: một số nước chỉ làm công nghệ cao 
và dịch vụ, chuyên xuất khẩu dịch vụ và sản phẩm 
giá trị cao với giá rất đắt ; một số nước tiến chậm 
chuyên sản xuất và cung cấp hàng hóa và nguyên, 
nhiên liệu với giá rẻ (“quốc gia trí óc và quốc gia 
chân tay”) ; cộng thêm nạn chảy chất xám, tất cả 
sẽ làm các nước nghèo càng thêm nghèo và lạc 
hậu. Đây là thách thức lớn đối với các nước đang 
phát triển, đòi hỏi họ phải có đối sách thích hợp. 
4) Kinh tế tri thức càng phát triển, tính chất xã hội 
hóa của nền sản xuất qui mô lớn cũng theo đó mà 
tăng thêm càng mâu thuẫn sâu sắc với thể chế xã 
hội chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Điều đó 
tạo ra tiền đề vật chất cho sự hình thành và khẳng 
định của một xã hội mới tốt đẹp hơn - xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 


* * 


Kinh tế tri thức hiện nay mới ở giai đoạn manh 
nha do đó nhiêu vân đề nêu trên còn phải xem xét, 
hoạch định hướng phát triên, thậm chí có vân đề 


mới mang tính dự đoán. Tuy nhiên cũng có thể 


khẳng định là sớm muộn tất cả các nước đều sẽ 
tiên lên thời đại kinh tê tri thức ; toàn thê giới sẽ có 
thê phát triên nhanh chóng, phôn vinh.L 


(4) Virtual state: quốc gia có sức mạnh không quyết định bởi 
lãnh thô và tài nguyên trên lãnh thô đó, mà bởi thị phân buôn bán 
quốc tế ; họ thu nhỏ sản xuất trong nước và tổ chức sản xuất tại 
nước ngoài. Khác quốc gia - dân tộc (Foreign Affairs 6-8/1996). 


SỐ ð (8-1999) 


NHIN LAI... 


(Tiếp theo trang 52) 


Các kênh đầu tư vốn của nhà nước cho nông 
nghiệp và nông thôn nên theo hướng thương mại 
hóa các nguồn vốn. | 

5 - TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 

Nước ta hiện nay có 12 vạn trang trại, trong đó 
một phần đã có sản phẩm hàng hóa. Những năm 
tới, số trang trại sẽ lên tới hàng triệu. Đến lúc ấy, 
tiêu thụ sản phẩm sẽ trở thành một vấn đề lớn của 
trang trại. Nếu không giải quyết được “cầu” thì sẽ 
xuất hiện mất cân đối giữa “cung” và “cầu”, ảnh 
hưởng không ít đến tương lai của các trang trại. 

Mặt khác, cần mạnh dạn khuyến khích việc 
trao đổi hàng hóa ở các chợ ở nông thôn. Chợ ở 
rniền núi không chỉ để giao lưu sản phẩm mà còn 
là một dịp để nắm bắt thông tin thị trường. Có 
nhiều loại chợ, nào chợ phiên, chợ hằng ngày, 
chợ sớm, chợ chiêu... Tỉnh An Giang năm 1975 
có 106 chợ, sau mấy năm tăng lên 175 chợ. Có 
một loại chợ gọi là chợ chèo, mua bán trên xung, 
đọc theo các sông, luồn sâu đến các rạch, hằng 
ngày có cả ngàn thuyền đi lại, đồ bán từ ly cà phê 
nóng đến kim chỉ, viên thuốc, chiếc máy hát, tỉ 
vi... Ở TP Hồ Chí Minh, còn có chợ cua đồng ra 
đời cách đây từ 30 - 40 năm trước. Người nông 
dân ở các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp 
bắt con cua trên các mảnh ruộng, và có xe chở về 
TP Hỗ Chí Minh vào lúc ban đêm, mỗi ngày có 
thể lên tới 4 - 5 tấn cua, khi ít cũng trên 2 tấn. 

Đi đôi với mạng lưới chợ nói trên, hằng ngày 
còn có thông tin giá cả trên đài, báo, kèm theo đó 
là công tác ma-két-tinh, các chính sách giá cả 
(như trợ giá, khuyến mại v.V...), việc ký kết hợp 
đồng giữa các công ty với các hợp tác trang 
trại v.v.. làm cho thị trường luôn luôn sống động 
và ổn định, kinh tế trang trại tìm được đầu ra 
không khó khăn. Nói tóm lại có ba vấn đề lớn của 
kinh tế trang trại cần được giải quyết là : quan hệ 
đất đai và vốn, tín dụng khi hình thành trang trại 
và tiêu thụ sản phẩm khi trang trại đã bắt đầu làm - 
ra sản phẩm. L1 
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Nhìn từ n đn m phế truất Tông thông 


tiến hành biểu quyết về vụ “bô bối tình dục" 

của Tổng thống Bin Clin-tơn, theo một quy 
chế đặc biệt : các thượng nghị sĩ làm nhiệm VỤ hội 
thẩm xét xử dưới quyền chủ tọa của Chánh án tòa án 
tối cao. Kết quả biểu quyết về tội danh thứ nhất, “khai 
man trước tòa” có 55 phiếu (1) miễn tội, 45 phiếu kết 
tội ; về tội danh thứ hai “cản trở công lý”, có 50 phiếu 
miễn tội, 50 phiếu kết tội. Như vậy, do không đủ hai 
phần ba số phiếu để kết tội, tức là 67 phiếu trôn tổng 
số 100 phiếu của các thượng nghị sĩ, nên Tổng thống 
Bin Clin-tơn đã được trắng án. Kết quả này không 
nằm ngoài dự đoán của số đông các nhà bình luận có 
cách nhìn khách quan. 

Kể từ khi bùng nổ vụ “bê bối Mô-ni-ca 
Lễ- vin-xky” đầu tháng 1-1998, Đảng Cộng hòa tính 
rằng họ có thể lợi dụng vụ bê bối này để giành thắng 
lợi "long trời lở đất" như họ, đã làm trong cuộc bầu cử 
quốc hội giữa nhiệm kỳ l của Tổng thống f Bin Clin-tơn 
tháng 11-1994, giảnh thêm được 52 ghê ở hạ viện từ 
tay Đảng Dân chủ. Nếu Đảng Cộng hòa giảnh thêm 
được 12 ghế ở / thượng, viện thì có thể đủ SỐ 67 phiếu, 
tức là đủ đa số hai phần ba để phế truất Tổng thống. 

Song thực tế đã xấy ra trái với mong muốn của 
Đảng Cộng hòa. Trong Cuộc bầu cử ,giưa nhiệm kỷ 
ngay 3 tháng 11-1998, Đảng Dân chủ vân giữ vững 
45 ghế Ở thượng viện, làm cho Đảng Công hòa không 
có khả năng giành đủ 67 phiếu cần thiết để phế truât 
Tổng thống. 

Kết quả bầu cử quốc hội ngày 3-11-1998 đã tạo 
tiền đề cho kết quả phiên tòa phế truất Tổng thống 
ngày 12-2-1999. 

Chính trị đảng phái hay lợi ích quốc gia, 
đâu là ưu tiên ? 

Đảng Cộng hòa được sự ủng hộ về mọi mặt, nhất 
là về tài chính của các công ty tư bản lớn, nên quỹ 
của các “ủy ban hành động chính trị” (Political Action 
Committee, PAC) bao giờ cũng lớn hơn nhiều lần quỹ 
PAC của Đảng Dân chủ. Đảng này có đồng minh 
truyền thống là các tổ chức dân quyền, Các công 
đoàn bao gồm không chỉ các công nhân cổ trắng, cô 
xanh mà cả một bộ phận văn nghệ sĩ, các giáo chức 
các trưởng trung học và đại học, và các tầng lớp trí 


N: GÀY thứ sáu 12-2-1999, Thượng viện Mỹ đã 
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thức khác, sau thắng lợi của Công đoàn kho 
vận (Teamsters Union, TU) trong cuộc đình công 
tháng 8-1997, Hội đồng các nhà doanh nghiệp Mỹ 
(Business Council, BC) đã vạch kế hoạch “bịt miệng 
các công đoàn”. Họ đưa ra các cơ quan lập pháp các 
bang dự luật buộc các công đoàn phải được sự đồng 
ý bằng văn bản của các đoàn viên trước khi trích quỹ 
công đoàn góp vào quỹ: PAC. Một số bang dựa vào 
thế lực của các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã 
thông qua được những văn bản pháp ý theo hướng 
đó, làm giảm mạnh số tiền đóng góp của các đoàn 
viên. Các công đoàn đã dựa vào sự ủng hộ của các 
nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ, mở một chiến dịch phản 
công lại, kết quả là năm 1998, Đảng Dân chủ thu 
được 3 tỉ đô la góp vào các quy PAC, gần bằng một 
phần ba số tiền 10 tỉ đô la thu được của Đảng Cộng 
hòa. Đây là một bước tiến lớn vì năm 1996, Đảng 
Cộng hòa có quỹ PAC gấp 11 lần Đảng Dân chủ (2), 

Đảng Cộng hòa đã dùng những số tiền lớn mua 
được nhiều giờ tuyên truyền về vụ “bê bối tình dục” 
của Tổng thống Bin Clin-tơn trên các phương tiện 
thông tin, nhất là các đài truyền hình, đến mức tên. 
“Mô-ni-ca Lê-vin-xky” nhắc đi nhắc lại hảng nghìn lần 
mỗi ngày đã làm cho nhiều nhà báo phải than thở : 

3g khí chủ nghĩa Mắc Ca-thy tỉnh dục làm ớn 
lạnh nhân dân thủ đô” (3), 

Những cuộc săn lùng ma quỷ tình dục nhắc người 
ta nhớ lại những cuộc săn lùng cộng sản những 
năm 1950. Nhiều người đã nguyễn rủa chủ nghĩa 
“Mắc. Ca- -thy tình dục” như trước kia người ta đa 
nguyễn rủa chủ nghĩa Mắc Ca-thy chống cộng sản ở 
kháp các nước phương Tây (4). Nhiều người đã lên 
tiếng chỉ trích Đảng Cộng hòa : “Thế giới đang chao 
đảo, thế mà Quốc hội cứ lao vào cuộc săn lùng ma 
quỷ Clin-tơn. Nếu kinh tế My chao đảo theo, đây cả 
thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế, thì tôi sẽ khiển 


(1) Bỏ phiếu mồm theo cách điểm danh : đọc tên từng thượng 
nghị sĩ, môi người sẽ trả lời “có tội" hoặc “không có tội” 

(2) Fortune, september 29, 1997, tr 25 

(3) Business Week, February 16, 1998, tr40; News weck, scp- 
tember 28, 1998, tr 12 - 16, 20 

(4) The Econorm¡ist, November 30 th, 1996, tr 103 
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trách Đảng Cộng hòa bằng lá phiếu của tôi trong cuộc 
bầu cử sắp tới. Đủ lắm rồi ! Hãy trở lại những việc 
quan trọng hơn !" Š), 

Chiến dịch tuyên truyền về vụ “bê bối tình dục" 
kéo dài 13 tháng đã cuốn hút tâm trí và sức lực của 
100 thượng nghị sĩ, 435 hạ nghị sĩ của Quốc hội củng 
với một bộ phận lớn bộ máy hành pháp từ tổng thống 
trở xuống cho đến chính quyền các quận, các khu 
phố, làm cho họ xao lãng những nhiệm vụ cấp bách 
cả trong nước và trên quốc tế, như nhân dân Mỹ và 
nhân dân thế giới đang đòi phải giải quyết. 

Ÿ định phế truất Tổng thống Clin-tơn xuất phát từ 
bộ phận bảo thủ cực đoan nhất của Đảng Cộng hòa, 
những người này đã đặt những tính toán thiên cận 
của thứ “chính \ trị đảng phái” lên trên lợi ích quốc gia. 
Cựu cố vấn Tổng thống Bu-sơ, người của Đảng Cộng 
hỏa, ông Bốt-đơn Brây đã nhận xét : “các đảng viên 


cộng hòa thấy cần phải khuấy vụ án này bằng cách. 


chuyển màn kịch tòa án phụ thành màn kịch tòa án 
trung tâm để thu hút công chúng từ bầu cử giữa 
nhiệm kỳ thành phế truất tổng thống”. Nhưng những 
người có thiện chí ngay trong Đảng. Cộng hòa đã tỏ ý 
mong muốn kết thúc vụ án phế truất tổng thống ngay 
trong những ngày giữa tháng 2 này. Trong mấy Cuộc 
bỏ phiếu về thủ tục và tiến trình xét XỬ, một số thượng 
nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đứng về phía các thượng 
nghị sĩ Đảng Dân chủ, tạo điều kiện đi đến Cuộc bỏ 
phiếu ngày 12-2- 1999. Số phiếu của họ đã góp phần 
đi đến quyết định trắng án cho Tổng thống Clin-tơn. 
Hành động của họ nhắc nhân dân Mỹ và thế giới nhớ 
lại “bản tuyên bố của lương tri” mà một nhóm thượng 
nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã đưa ra hơn 40 năm 
trước đây phản đối chủ nghĩa Mắc Ca-thy chống cộng 
sản đã làm oan khuất hàng nghìn người Mỹ yêu 
nước, yêu hòa bình, tự do, trong đó có cả một trợ lý 
của Tổng thống Ru-dơ-ven, ông An-giơ Hi-xơ (Alger 
Hiss) (6). 

Sau khi công bố kết quả biểu quyết của Thượng 
viện ngày 12-2- 1999, Tổng thống Clin-tơn đã phát 
biểu ý kiến ăn năn về những điều ông đã nói và đã 
làm dẫn đến vụ xử án đặc biệt này. Ông kêu gọi quốc 
dân Mỹ đoàn kết lại để cùng phấn đấu cho tương lai 
của Hoa Kỳ. 


Tổng thống “vịt què” hay Quốc hội “vịt què” 


Đáp lại lời kêu gọi đoàn kết của Tổng thống, một 
số nhà lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng hòa đã 
tuyên bố : Clin-tơn không còn đủ uy tín để lãnh đạo 
đất nước, càng không đủ uy tín trên trưởng quốc tế để 
thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Họ 
nói : một tổng thống “vịt que" sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong nửa cuối nhiệm kỳ của ông. 

Ngược lại một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ 
lại phát biểu ỷ kiến lo lắng rằng chiến dịch chống 
Clin-tơn của Ủy ban tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng 
hòa chi phối đã gây chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ 
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Quốc hội, làm cho quốc hội mất uy tín trước nhân dân 
Mỹ và cả thế giới. Một quốc hội “vịt quẻ" không thể 
gánh vác nổi trọng trách xây dựng lại mối quan hộ 
hợp tác tốt giữa hai đảng trong và ngoài quốc hội. 

Những nhà binh luận có thái độ khách quan trong 
giới học giả cũng như giới báo chí cũng phải thừa 
nhận rằng mâu thuần giữa hai đảng trong Quốc hội 
kể từ ngày Clin-tơn bước vào Nhà trắng đến nay đã 
phát triển đến mức nghiêm trọng. (Thể hiện rõ nhất 
trong cuộc đấu khẩu nấy lửa giữa hai đảng tại Hạ viện 
ngày 21-12-1998 vừa qua). Và mức độ nghiêm trọng 
sẽ còn tăng thêm trong cuộc vận động bầu cử tổng 
thống và quốc hội năm 2000. 

Còn hai mươi tháng nữa mới diễn ra cuộc bầu cử 
này, song cả hai đảng đều phải tính đến việc lựa chọn 
ứng cử viên tổng thống xứng đáng nhất của mình. 

Về phía Đảng Dân chủ, gần như chắc chắn là Phó 
tổng thống An Go sẽ được nhiều người đồ cử nhất. 
Đảng này còn tính đến cả ứng cử viên kế nhiệm 
An Go vào năm 2008. Tên đệ nhất phu nhân Hi-la-ry 
Clin-tơn đã được nhắc đến. Trong thời gian chờ 
đợi, bà có thể ra tranh cử chức thượng nghị sĩ bang 
Niu- -OÓC, là bang có thế lực chính trị, tài chính bậc 
nhất của Hoa Kỳ (7). Thắng lợi của Đảng Dân chủ 
tháng 11-1998 và tháng 2-1999 đều có phần đóng 
góp quan trọng gần như quyết định của bà và hơn hai 
chục nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ. Từ tháng 9-1998, khi 
công tố viên “độc lập” Ken-nét Xta (Kenneth tới 
tung lên mạng in-tơ-nét bản báo cáo về vụ “bê bồi 
tình dục”, thì các nữ nghị sĩ đó đã đến gặp Hi- -la-ry 
Clin-tơn thuyết phục bà hãy “tha thứ" cho chồng và 
đứng ra “bảo vệ sinh mạng chính trị” cho Bin. Và họ 
đưa ra chiến lược đối phó với Đảng Cộng hòa : “Cứ 
để cho Đảng Cộng hòa ngập ngụa trong chuyện tình 
dục, còn chúng ta nêu lên những vấn để mà 
công chúng Mỹ quan tâm nhất (8). Từ mùa hè 1994, 
Hi-la-ry đã nối lên là người duy nhất có thể “trách yêu: 
Bin : “Cử tri bầu anh làm tổng thống không phải để 
anh chỉ lo cho tiền lãi của các ngân Ì hàng”. Đó là một 
trong những nhượng bộ chủ yêu của Bin trước sức 
ép của các thế lực tài chính Mỹ. Nhà kinh tế Giêm 
Gôn-brết (James Galbraith) đã nhận xét về những lần 
tăng lãi suất ngân hàng : “Đó không nhằm ngăn chặn 
lạm phát mà chỉ: nhằm ngắn tăng lương công nhân và 
bảo vệ lợi ích của các chủ ngân hànig và những nhà 
kinh doanh trái phiếu" (9). Chính những vấn để kinh 
tố - xã hội cấp bách như tăng lương tối thiểu cho công 
nhân, tăng chỉ cho các chương trình bảo hiểm y tê, 
bảo hiểm xã hội, tăng chỉ cho giáo dục và giúp đỡ học 
sinh nghèo đã thu hút những người nghèo đên nhưng 


(5) News week, November 23, 1998, tr 10 C 


(6) The Econormst, nt 

(7) Đài VOA ngày 12-2-1999 

(8) News week, November 16, 1998, tr 45 
(9) Fortune, April 28, 1997, tr 32 

(10) Đài VOA ngày 3-11-1998 
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phòng bỏ phiếu, làm tăng tỷ lộ cử tri đi bỏ phiếu lên 
trên 38% cao hơn mức dự đoán 36% (10), 

Những người bảo thủ cộng hòa là những người cố 
tình lao theo “chủ nghĩa Mắc Ca-thy tình dục”, do nhà 
lãnh đạo chóp bu Niu Ghin-grích (Newt Gingrich) đề 
xướng. Ngay sau khi ông này công nhận sai lầm của 
mình ngày 3-11-1998, thì ông đã tiếp được bức điện 
“tối hậu thư” của hạ nghị sĩ Rô-bớt Li-vinh-xtơn 
(Robert Livingston) đòi Ghin-grích phải trao chức Chủ 
tịch Hạ viện (chức cao thứ ba trong bậc thang 
quyền lực của Hoa Kỳ) cho mình. Và Ghin-grích 
đã phải tuân theo đòi hỏi của Li-vinh-xtơn. Thế nhưng 
Li-vinh-xtơn mới nhận chức được hơn một tháng thì lại 
phải từ chức vì bộ máy điều hành “chủ nghĩa Mắc 
Ca-thy tình dục” đã phát hiện chính ông đã phạm tội 
ngoại tình I 

Hai thủ lĩnh Đảng Cộng hòa bị hạ bộ trong vòng 
_ hơn một tháng là biểu hiện của một cơn khủng hoảng 
lãnh đạo nghiêm trọng đối với đảng này. Liệu họ có 
thế tìm được một thủ lĩnh mới có đủ khôn ngoan để 
thoát ra khỏi những tính toán quấn quanh của thứ 
"chính trị đẳng phái" đầy tai họa ? 


Đường hầm không lối thoát của 
“chính trị đẳng phái ?” 


Thất bại của “chủ nghĩa Mắc Ca-thy tình dục” qua 
cuộc bỏ phiếu của Thượng viện ngày 12-2-1999 
dường như chưa đủ thức tỉnh những người đã lao quá 
sâu vào con đường hầm không lối thoát của “chính trị 
đảng phái”. 

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, người ta 
đã lan truyền lời tuyên bố của Ken-nét Xta, công tố 
viên “độc lập" : ông sẽ tiếp tục điều tra về vụ “bê bối 
tình dục” của Bin Ciin-tơn cả sau khi ông này đã mãn 
nhiệm gức thống ! Phải chăng người ta tính toán rằng 
còn có thể làm mất uy tín và ảnh hưởng của Đảng 
Dân chủ bằng cách đó ? 

Nhiều người có đầu óc thực tế trong và ngoài 
Đảng Cộng hòa đang rút ra những bài học bố ích của 
vụ án phế truất Tổng thống Clin-tơn. 

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 12-2-1999 các phóng 
viên đi thăm dò ý kiến các thượng nghị sĩ Cộng hòa 
đã bỏ phiếu trắng án cho Clin-tơn, hỏi các vị có gặp 
khó khăn gì khi phải giải thích cho cử tri khu vực bầu 
cử của các vị về những lá phiếu đó. Phóng viên đã 
nhận được câu trả lời khá bất ngờ : Chăng có khó 
khăn gì, trái lại rất dễ, vì khu vực bầu cử của các vị ở 
miền Đông Bắc nước Mỹ có phong trào chống việc 
phế truất Clin-tơn rất mạnh. Các vị đã bỏ phiếu theo 
đúng đòi hỏi của cử tri l 

Ngay từ tháng 9-1998, đã có nhiều tiếng nói ph 
phán sự phi lý của quy chế công tố viên “độc lập". 
Quy chế đó trao cho công tố viên “độc lập" nhữn 
quyền hạn đặc biệt : có thổ tiến hành điều tra cả về 
đời tư và cả về công vụ của bất cứ quan chức nào, kể 
cả tổng thống, trong bất cứ thời gian nào, và được cấp 
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kinh phí không hạn chế cho mọi công việc của mình. 
Một tổng thống do dân bầu được lòng dân về công vụ 
lại bị đe dọa phế truất vì một vụ ngoại tỉnh. “Đó là một 
sự nguyễn rủa độc địa đối với lối sống dân chủ I" (11), 
“Mưu đồ kéo dài tiến trình xử án phế truất tổng thống 
vì tính toán lợi lộc đảng phái cần phải chặn đứng lại 
vì lợi íeh chung của đất nước” (12). “Bản báo cáo của 
công tố viên “độc lập” Ken-nót Xta đã bộc lộ tính chất 
thiên lệch của chính trị đảng phái. Quá trình tung ra 
trước diễn đàn công luận đời sống tình dục của tổng 
thống đã đặt thành vấn để phải xem xót lại chính 
nhiệm vụ của công tố viên độc lập và quy chế làm chỗ 
dựa cho nhiệm vụ đó. Khi đến hạn xem xét lại quy chế 
đó vào năm 1999 thì phải tính đến việc sửa đổi nó về 
căn bản” (13), 

Đó là một bài học bổ ích đối với thể chế dân chủ 
đầy khuyến khuyết mà người dân Mỹ xưa nay vẫn tự 
hào. Song còn bài học bao trùm cả thể chế dân chủ 
Mỹ là nguyên tắc “tam quyền phân lập". Có thế thấy 
có những giai đoạn lịch sử trong đó quyền hành pháp 
lấn át quyền lập pháp và quyền tư pháp như thời Tổng 
thống Ri-gân ; ngược lại có những giai đoạn lịch sử 
trong đó quyền hành pháp như vụ Oa-tơ-ghết buộc 
Ních-xơn phải từ chức tổng thống ; hoặc như vụ án 
phế truất Tổng thống Clin-tơn. 

Tòa án tối cao hiện nay gồm 9 thẩm phán, trong 
đó có 8 thẩm phán được Ri-gân đồ cử và Quốc hội 
thông qua ; chỉ có 1 thấm phán đo Clin-tơn đề cử. Vì 
thế, những quyết định của Tòa án tối cao có liên quan 
đến tranh chấp giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân 
chủ thường là có lợi cho Đảng €ồng hòa. Do 9 thẩm 
phán đó giữ nhiệm vụ suốt đờ§, nên những thay đổi 
thành phần Tòa án tối cao xảy #a rất chậm. 

Có thể nói quyền lực thực sfcla nhà nước tư bản 
bao giờ cũng thuộc về lực lượng xế hội có nhiều tiền 
nhất. Dù quyền lực nhà nước có được phân làm ba 
thành quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư 
pháp, thì ở cả ba, quyền lực thực sự vẫn thuộc về 
tầng lớp đại tư bản. 

Sự tranh chấp giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân 
chủ là sự tranh chấp trong nội bộ giai cấp tư sản giữa 
ba bộ phận đại tư bản và bộ phận tư bản loại vừa và 
loại nhỏ. 

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, giai cấp tư sản Mỹ 
đã cố gắng dàn xếp những mâu thuần nội bộ để cùng 
chống lại kẻ thù chung. 

Trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh, kẻ thù chung 
không còn rõ nét như trước, những mâu thuẫn nội bộ 
đã phát triển mạnh. Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nảy 
sinh trên sự phát triển của các mâu thuẫn đó. Giải 
quyết những vấn đồ đó một cách ổn thỏa là thách 
thức lớn đối với nhà cầm quyền, nhất là về vấn đề 
thực hiện công băng xã hội. Q.. 


(11), (12), (13) Busrness Week, September 28, 1998, tr 64 
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ÔNG TY KHAI THÁ0 VWÄ QUAN LÝ THỦY NÔNG LINH AM - HÀ TĨNH 


Công ty khai thác và quản lý thủy nông Linh Cảm (Hà 
Tĩnh) là đơn vị cung cấp nước tưới cho 23000 ha ruộng lúa 
thuộc 3 huyện : Đức Thọ, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. 
Suốt 35 năm, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, đảm 
bảo nguồn nước cho bà con nông dân an tâm sản xuất. 

Hiện nay đơn vị đã được nhà nước cho vay vốn Ngân 
hàng thế giới (WB) nhằm mục đích sửa chữa các công 
trình : từ đầu mối đến hệ thống kênh mương lớn và nhỏ ; 
với tổng kinh phí 157 tỷ đồng, đưa diện tích tưới 
tăng lên 29200 ha/năm ổn định. 


Đặc biệt là đưa nước về tưới ổn định cho 1920 ha 
vùng hạ Can Lộc từ trước đến nay không có nước. 
Công trình được khởi công xây dựng vào đầu 
năm 1999. 


Giám đốc NGUYÊN HÒA CHẾ 
kè cyệệt : Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh 
Trạm bơm Linh Cảm Điện thoại : 038.,;835.3S§Q€ 098: 5. 638 
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n năng. Cảng Quy Nhơn không - 
ng đầu tư để tăng năng lực, đổi mới 
ng nghệ bốc xếp và dịch vụ nhằm đáp 
J nhụ cầu xuất/nhập khẩu hàng hóa 
no khu vực. 


Ms ng Quy Nhơn mong nhận được sự 
— ứng hộ và hợp tác của quý khách hàng 
HỆ trong và ngoài nước vì lợi ích chung của 
các bên. 
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Địa chỉ : 02 Phan Chu Trinh, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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§iám đốc 
Kỹ sư Nguyên Kế Quang 


+ Là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Tài - Có quy mô 
I88 ha, vốn đầu tư 13,3 triệu USD. 

+ Quản lý và kinh doanh nhà. 

+ Nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, 
dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình 
công cộng, san lấp mặt bằng. 


Công ty có đội ngũ cái 
bộ quản lý, kỹ thuật giải 
kinh nghiệm chuyêt 
môn và lực lượng công. 
nhân kỹ thuật lành nghề ' 
x#c Sa? h “_.... veu2 SENG s¿ - đãá được Trường 1rủn 
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® 24 mặt hàng thực phẩm đóng hộp. 
® 32 mặt hàng thịt nguội cao cấp. 
® 38 mặt hàng chế biến truyền thống. 
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+ Sản phẩm mới xúc xích tiệt trùng 
Vissan : 
Lần đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. 

+ Lạp xường Vissan Mai Quế Lộ : 
Món quà tết quen thuộc của mọi nhà 
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©AM KXAHb HIAH: 4Ô neT - cñaBHbW n€eperOH IOTpAHHHHbIX BOÉCHK. KAO UIWH KMIEM: 
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D€UICHHH OTHOUICHHf HaULuWHH H Kiacca BO BheTHaMe. HIVEH TXH TXAHBb: CoueTaTb 3KOHOMWHuECKHH 
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3KOHOMMHCCKMM VT/OM 3D€HMR. 
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40 HĂFA - CHẶNG DƯỜ 
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CỬA DỘ DỘI PIÊ: 


ÁCH đây 40 năm, ngày 3-3-1959, thực 
| | hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, 

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 
số 100/TTg, thống nhất các đơn vị quốc phòng 
làm nhiệm vụ bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, 
bờ biển, giới tuyến và các lực lượng Công an 
biên phòng thành một lực lượng chuyên trách 
nòng cốt trong công tác bảo vệ biên giới, nội địa, 
lấy tên là Công an nhân dân vũ trang. Từ đó, 
ngày 3 tháng 3 trở thành ngày truyền thống của 
lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ 
đội biên phòng Việt Nam. Sự kiện lịch sử đó đã 
đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc 
gia, tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị, bảo 
vệ Đăng, bảo vệ chính quyền cách mạng trong 
giai đoạn mới. 

Điều mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội 
biên phòng luôn ghi nhớ trong buôi lễ thành lập 
lực lượng là Bác Hồ kính ven, đã đến dự và căn 
dặn : 

Đoàn kết cảnh giác 

Liêm chính kiệm cần 

Hoàn thành nhiệm vụ 

Khắc phục khó khăn 

Dũng cảm trước địch 

Vì nước quên thân 

Trung thành với Đảng 

Tận tụy với dân. 

40 năm qua, những lời dạy của Bác luôn được 
lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tâm 
niệm, phấn đấu, thực hiện để xây đắp lên những 
trang sử vẻ vang rất đáng tự hào. 

Suốt 40 năm bên bỉ phấn đấu vượt qua mọi 
thử thách hy sinh, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
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Bộ đội biên phòng đã dũng cảm trong chiến đấu, 
tận tụy trong công tác bảo vệ biên giới qua các 
thời kỳ lịch sử. Ngay từ ngày mới ra đời, trong 
hoàn cảnh khó khăn phức tập, Bộ đội biên phòng 
đã khẩn trương xây dựng tô chức, nhanh chóng 
triển khai lực lượng, dựng đồn, lập trạm, từng 
bước hình thành thế trận biên phòng, thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến 
quân sự tạm thời, bảo vệ các mục tiêu kinh tẾ, 
bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước 
ở trung ương và địa phương. Trong suốt quá 
trinh xây dựng và phát triển, lực lượng Bộ đội 
biên phòng luôn dựa vào quân chúng nhân dân, 
coi trọng xây dựng cơ sở chính trị, hình thành 
phòng tuyến nhân dân vững chắc trong bảo vệ 
chủ quyên, an ninh biên giới quốc gia. Mặc dù 
mới thành lập đã phải đối phó trực tiếp với âm 
mưu và hành động chống phá cách mạng của để 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai cùng các phân tử thù 
địch, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng 
đã nêu cao cảnh giác, cùng các lực lượng vũ 
trang và nhân dân các địa phương tích cực tiến 
công, đập tan âm mưu và hành động phá hoại 
của kẻ thù, kịp thời phát hiện và bắt gọn các toán 
gián điệp, biệt kích, tiểu phi, trừ gian, giữ vững 
an ninh khu vực biên giới. Cán bộ chiến sĩ Bộ 
đội biên phòng đã kiên trì bám đất, bám dân đề 
tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, làm tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng 
CƠ SỞ chính trị, giúp đỡ đồng bào ồn định sản 
xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời 
sống, xây dựng phòng tuyến nhân dân, giữ vững 


* Trung tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tông cục Chính trị QĐND 
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an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các 
tuyến biên giới, đất liền và bờ biển. 

Những năm tháng được giao trọng trách bảo 
vệ lãnh tụ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước từ trung ương đến địa phương, dù 
trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ biên phòng 

“chỉ biết sống chết với Đẳng, chỉ biết còn Đảng 
là còn mình”, không quản gian lao, vất vả, hy 
sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu 
não, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 
các mục tiêu kinh tế quan trọng và các đoàn 
khách quốc tế đến thăm Việt Nam. 

Những năm tháng chống Mỹ cứu nước, Bộ 
đội biên phòng cùng quân và dân miền Bắc đã 
BÓP. phân xứng đáng vào thắng lợi đánh bại cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân của giác Mỹ, trực tiếp bắn rơi 195 máy bay 
các loại, bắn chìm hàng trăm tàu chiến, tiêu diệt 
nhiều toán gián điệp, biệt kích của Mỹ - ngụy 
xâm nhập biên giới, vùng biên. Nhiều tắm gương 
chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, hy sinh cao 
đẹp trong - chiến đấu, cứu dân, cứu tài sản, bảo vệ 
khách quôc tế, đã làm sáng ngời phẩm chất cách 
mạng của người chiến sĩ biên phòng. 

Lực lượng an ninh vũ trang ở miền Nam đã 
chiến đầu trong điều kiện vô cùng khó khăn, 
gian khổ, ác liệt, lập được nhiều chiên công, bảo 
vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của 
Trung ương Cục, của các tỉnh miền Nam và đã 
luôn sâu vào trong lòng địch, diệt ác trừ gian, hỗ 
trợ cho quần chúng nhân dân nôi dậy phá thế 
kìm kẹp của Mỹ - ngụy, bảo vệ và mở rộng vùng 
giải phóng. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975, lực lượng an ninh vũ trang miên Nam 
đã nắm vững thời cơ, thọc sâu đánh hiểm, vừa hỗ 
trợ cho quân chúng. nổi dậy, vừa cùng VỚI các 
đơn vị chủ lực chiến đấu, đập tan các tuyến 
phòng thủ của địch góp phân vào thắng lợi 
chung của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch. SỬ, giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc, đồng thời 
đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp quản và 
bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yêu, góp phần 
thiết lập trật tự trị an, ổn định tình hình vùng mới 
giải phóng. 

Sau năm 1275, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên 
an ninh biên giới phát triển, trong điều kiện mới. 
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Lần đầu tiên trong lịch sử giữ nước của dân tộc, 
lực lượng Bộ đội biên phòng đã tố chức triển 
khai hệ thống đồn trạm biên phòng bảo vệ suốt 
một dải biên giới, bờ biển, hải đảo dài gần 8000 
km, hình thành các tuyến biên phòng thống nhất 
Cả nước. 

Vừa tổ chức triển khai lực lượng trên cả nước, 
trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp, Bộ đội biên 
phòng đã phải đương đầu với hai cuộc chiến 
tranh biên giới. Các đồn biên phòng là những 
mục tiêu đầu tiên bị tiến công hết sức ác liệt và 
cũng là những đơn vị đầu tiên đánh trả quân thù 
một cách kiên cường, dũng cảm. Cán bộ, chiến 
sĩ biên phòng đã bám địa bàn, bám dân, chủ 
động tiến công, bảo vệ tính mạng, tài sản của 
nhân dân, cùng với các lực lượng vũ trang phản 
kích, giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quôc. 

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia, các đơn vị làm nhiệm 
vụ giúp bạn đã hoàn thành tốt trách nhiệm được 
giao, gÓp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu 
nghị. Những tắm gương thủy chung, trong sáng 
của các chiến sĩ biên phòng Việt Nam đã để lại 
tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn. 

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước đã đặt 
ra những yêu cầu mới cho công Cuộc bảo vệ chủ 
quyên an ninh biên giới của Tổ quốc. Những 
nám qua, trên các tuyến biên giới đã có những 
diễn biến rất phức tạp cả về bảo vệ chủ quyền, cả 
về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Chưa lúc nào chúng ta phải đối phó, đấu 
tranh với nhiều loại đối tượng như thời gian qua. 

Trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất 
liền và vùng biển đảo, Bộ đội biên phòng đã nắm 
vững đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng, 
vận dụng đúng đắn chủ trương, đối sách, phối 
hợp chặt chế với các lực lượng vũ trang, các 
ngành, phát động và tổ chức phong trào quần 
chúng bảo vệ biên giới, nên đã giữ vững chủ 
quyên lãnh thổ của Tổ quốc, củng cố, tăng 
cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước 
láng giềng. 

Trên lĩnh vực an ninh - trật tự, Bộ đội biên 
phòng đã đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, xây 
dựng thế trận bí mật ngày càng hoàn chỉnh, nắm 
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chắc tình hình, chủ động tiến công, đấu tranh 
chống các loại tội phạm chính trị, kinh tế, hình 
sự có nhiều hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn và ôn định khu vực biên giới, vùng 


biển đảo, góp phần giữ gìn ốn định chung của 


đất nước. 

Trong kiểm tra, kiểm soát người và phương 
tiện qua lại biên giới, các đơn vị Bộ đội biên 
phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức 
năng, nắm _vững các hiệp định, hiệp nghị, các 
quy định của Chính phủ, bảo đảm vừa kiểm tra, 
kiểm soát chặt chế, vừa phục vụ tốt việc mở rộng 
giao lưu hợp tác quốc tế với các nước. 

Với tình cảm coi “đồn là nhà, biên giới là quê 
hương, đồng bào các dân tộc là anh em một thịt”, 
những năm qua, các đơn vị đã bám sát địa bàn, 
tích cực tham gia xây dựng, củng cố Các cơ SỞ 
chính trị, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo... góp phân cải thiện dân sinh, nâng 
cao dân trí, giữ vững đoàn kết dân tộc. Hình ảnh 
“Người thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc 
quân hàm xanh”, “Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa 
quân hàm xanh”... đã thực sự chiếm được tình 
cảm tin cậy, yêu mến của đồng ' bảo các dân tộc, 
xứng đáng là một đội quân chiến đấu, đội quân 
công tác, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp 
của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Có thể nói, tuy đất nước đang trong xây dựng 
hòa binh, nhưng cán bộ và chiên sĩ biên phòng 
vẫn thường xuyên đối mặt với cuộc đấu tranh 
gay go, gian khô, phức tạp. Trong cuộc. đấu tranh 
đó, không ít cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ 
quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quôc, VÌ SỰ 
bình yên của đời sông đồng bào các dân tộc. 
Những thành quả của công cuộc đổi mới đất 
nước ta hơn 10 năm qua, có phần đóng góp xứng 
đáng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. 

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ 
nước, dân tộc ta, mà trước hết là những người 
dân nơi tuyến đầu biên giới đã đoàn kết một 
lòng, hy sinh xương máu để gIỮ gin từng tắc đất 
biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp nối 
truyền thống ấy, phát huy phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và 
xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng vững 
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mạnh, ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng - 
nay là Chính phủ, đã ban hành Quyết định số 
16/HĐBT, lấy ngày 3 tháng 3 hằng năm là 

“Ngày biên phòng” trên cả nước với 5 nội dung 
cụ thể. 

Đến nay, qua 10 năm thực hiện “Ngày biên 
phòng”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy 
đẳng, chính quyền, của các ban ngành, đoàn thể 
quân chúng, các tầng lớp nhân dân cả nước cùng 
VỚI quân dân biên giới thực hiện tốt 5 nội dung 
yêu câu của “Ngày biên phòng”. Nhờ đó, việc 
xây dựng thế trận biên phòng toàn dân đã được 
nâng lên tâm cao mới, có nội dung sâu rộng hơn, 
tạo điều kiện và cơ sở sức mạnh cho Bộ đội biên 
phòng và đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới. Các Bộ Công an, 
Quốc phòng, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Giáo 
dục - Đào tạo, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các đoàn thể như Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam v.v.. đã có 
chỉ thị, hướng dẫn các cấp triển khai các nội 
dung hoạt động hướng về biên giới, hải. đào. 
Nhiều chương trình phối hợp hành động về xây 
dựng và bảo vệ biên giới đá mang lại hiệu quả 
thiết thực. Phong trào kết nghĩa, đỡ đầu ủng hộ 
quân dân biên giới, hải đảo ngày càng được nhân 
rộng với nhiều nội dung và hinh thức phong phú. 
Từ những phong trào và việc làm tỉnh nghĩa của 
tuyến sau hướng về đồng bào chiến sĩ biên giới 
đã góp phân giải quyết khó khăn về vật chất, tinh 
thân và là nguôn động viên cổ vũ to lớn tăng 
thêm niêm tin và sức mạnh cho quân dân biên 
giới ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc. 

Thực tiễn đó đã khẳng định thực hiện “Ngày 
biên phòng” trên cả nước là một chủ trương đúng 
đắn, sáng tạo, huy động được sức mạnh toàn dân, 
toàn-diện vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyên an 
ninh biên giới trong tỉnh hình mới. Phong trào 
“Ngày biên phòng” I0 năm qua đã tạo ra những 
chuyển biến tích cực trên nhiều mặt : đời sống 
của đồng bào, chiến sĩ trên biên giới từng bước 
được nâng lên và cải thiện đáng kể ; phòng tuyến 
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nhân dân ngày càng được củng cố vững mạnh, 
quân chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt 
động đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới. Đó chính là sức mạnh của nên quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân, của thế trận biên 
phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới. 

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội 
biên phòng đã phát huy truyền thống của dân 
tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của mình. 
Những truyền thống đó được thê hiện tập trung 
ở những nét tiêu biêu sau : 

- Một là : Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc, vượt qua khó 
khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, an ninh biên giới Tổ quốc trong mọi tình 
huống. 

Trong những điều kiện công tác và chiến đấu 
vô cùng khó khăn, gian khổ ở các địa bàn biên 
giới xa xôi, địa hình phức tạp, thời tiết, khí hậu 
khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên 
phòng vân vững tin vào Đẳng, Bác Hồ, đồng 
cam cộng khố, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân các 
dân tộc để phần đầu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng 
thời không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tô chức, giỏi 
về nghiệp vụ, tỉnh táo nhạy bén trước mọi âm 
mưu phá hoại của kẻ thù. Trong bất cứ hoàn 
cảnh nào vẫn một lòng, một dạ vượt qua thử 
thách hoàn thành nhiệm vụ được glaO, bảo vỆ 
vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quôc. 

- Hai là : Mưu trí đũng cảm trong chiến đấu, 
chủ động, sáng tạo trong công tác, nhạy bén linh 
hoạt trong đấu tranh, quyết thắng mọi kẻ thù, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội khu vực biên giới diễn ra thường xuyên, liên 
tục, cả về không gian và thời gian hêt sức gay B0, 
quyết liệt, phức tạp và lâu dài ; đấu tranh với 
nhiêu loại đối tượng cả công khai và bí mật với 
những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận thức sâu 
sắc tính chất cuộc đấu tranh ấy, cán bộ, chiến sĩ 
Bộ đội biên phòng đã nắm vững đường lối, chủ 
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trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận 
dụng sáng tạo trong công tác và đấu tranh ; linh 
hoạt tìm ra cách đánh phù hợp với khả năng 
trang bị và điều kiện của mình ; thực hiện các đối 
sách thích ứng với từng loại đối tượng ; đấu tranh 
linh hoạt với nhiều hình thức “vừa bằng chính 
trị, vừa bằng vũ trang, vừa bằng nghiệp vụ, pháp 
luật, vừa bằng ngoại giao” với hiệu suất chiến 
đấu cao. 

- Ba là : Luôn luôn đoàn kết phối hợp với các 
ngành, các lực lượng, gắn bó máu thịt với nhân 
dân, phát huy vai trò tham mưu đề xuất với cấp 
ỦY, chính quyền địa phương, giữ vững chủ 
quyền, an ninh biên giới Tổ quốc. 

Bộ đội biên phòng nhận thức sâu sắc rằng : 
phòng tuyến vững chắc nhất là lòng dân. Muốn 
quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tốt 
nhất phải dựa vào dân, coi đó là nền tảng sức 
mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phát 
huy truyền thống của một đội quân chiến đấu và 
đội quân công tác, các chiến sĩ biên phòng đã 
tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính 
quyền các cấp, chủ động đoàn kết, phối hợp với 
các ngành và đoàn thể, kiên trì tổ chức vận động 
quân chúng nhân dân đây mạnh các phong trào 
xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội trên biên 
giới, hải đảo. Chính từ thực tiên phát huy vai trò 
to lớn có hiệu quả của quần chúng nhân dân 
trong sự nghiệp biên phòng, Chính phủ đã quyết 
định thực hiện “Ngày biên phòng” trong cả 
nước. Điều đó đã mang lại sức mạnh mới trong 
xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
Tổ quôc. 

- Bồn là : Đoàn kết nội bộ, trên dưới một 
lòng, đồng cam cộng khô, vượt mọi khó khăn, 
cân kiệm liêm chính, chăm lo đời sống cán bộ, 
chiến sĩ, nhất là ở những đơn vị khó khăn gian 
khô, xây dựng. lực lượng vững mạnh. 

Từ mọi miền quê của đất nước, lớp lớp cán 
bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng chung một niềm 
tin, lý tưởng cách mạng, kề vai sát cánh với tình 
thương yêu đồng chí, đông đội, trên dưới một 
lòng, đông tâm hiệp lực, tự lực tự cường khắc 
phục khó khăn, tích cực xây dựng cơ sở vật chất 
đơn vị, doanh trại, xây dựng công trình chiến 
đấu ; tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống 
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vật chất, tinh thần... ; vững vàng trước mọi cám 
dỗ mua chuộc bằng mọi thủ đoạn tỉnh vi xảo 
quyệt của các phần tử xấu, giữ vững. phẩm chất 
đạo đức cách mạng, giữ nghiềm điều lệnh kỷ 
luật ; nêu tấm gương sáng về phẩm chất “Bộ đội 
Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh. 

- Năm là : Giữ vững nguyên tắc đoàn kết 
quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị 
với các nước láng giêng. 

Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của 
Đảng, giữ vững nguyên tắc, vừa mềm dẻo, vừa 
kiên quyết. Bộ đội biên phòng luôn trân trọng 
giữ gìn tình cảm đoàn kết hữu nghị trong sáng 
giữa nhân dân ta với nhân dân các nước láng 
giềng và cộng đồng quốc tế, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế với bạn... Nhiều chiến sĩ biên 
phòng đã anh dũng hy sinh vì tình hữu nghị đặc 
biệt, vì mối quan hệ thủy chung trong sáng, góp 
phần củng cô, tăng cường mối đoàn kết quốc tẾ. 

40 năm, một chặng đường lịch sử đầy khó 
khăn thử thách nhưng rất vẻ vang, cán bộ chiến 
sĩ Bộ đội biên phòng luôn luôn nhận rõ trách 
nhiệm chính trị của mình hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao và lập được nhiều chiến 
công xuất sắc. Toàn lực lượng đã vinh dự được 
Đảng, Quốc hội, Nhà nước tuyên dương “Đơn vị 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và được 
tặng thưởng hai Huân chương Hồ Chí Minh, một 
Huân chương Độc lập hạng nhất, một Huân 
chương Độc lập hạng nhi ; một Huân chương 
Quân công hạng nhất, một Huân chương Quân 
công hạng ba, 121 lượt đơn vị được Đăng, Nhà 
nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân”, 57 cán bộ chiến sĩ 
được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, 1 942 đơn vị và 5 334 cá nhân 
được tặng thưởng 7 276 Huân chương Quân 
công, Chiến công, Huân chương Lao động và 
nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Những thành tích vẻ vang 40 năm qua của Bộ 
đội biên phòng đạt được bắt nguồn từ sự lãnh 
đạo, giáo dục của Đảng và Bác Hồ, từ truyền 
thống dân tộc, Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân, từ tình thương yêu đùm bọc của đồng 
bào các dân tộc và sự giúp đỡ to lớn của bạn bè 
quốc tế. Truyền thống đó là sự vun đắp bằng trí 
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tuệ, công sức và Xương máu của lớp lớp cán bộ, 
chiến sĩ qua các thế hệ. Truyện thông đó còn là 
công lao của những người mẹ, người chị, người 
anh, người vợ, người em nơi hậu phương đã kiên 
trì âm thầm chịu đựng khó khăn vất vả, lo toan 
mọi bề để những người thân của mình vững vàng 
tay súng nơi biên giới tiền tiêu. 

Để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, 
chuyên trách trong sự nghiệp biên phòng, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân 
giao cho, lực lượng Bộ đội biên phòng tiếp tục 
phát huy truyền. thống "Bộ đội Cụ Hồ” và truyền 
thống 40 năm vẻ vang của mình, ra sức xây dựng 
cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao 
sức mạnh tông hợp, trước hết là chất lượng chính 
trị của lực lượng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng 
cao năng lực toàn diện và khả năng săn sàng 
chiến đấu cho bộ đội. Trên cơ sở đó, tăng cường 
đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chế các lực 
lượng để phát. huy sức mạnh tông hợp trong xây 
dựng củng cô nên biên phòng toàn dân ngày 
càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển 
đảo trong tình hình mới. 

Sức mạnh của biên phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân là sức mạnh toàn dân, toàn diện. 
Vì vậy trong phương hướng tới, các ngành, các 
cấp, các đơn vị quân đội, trong đó có Bộ đội biên 
phòng tích cực kết hợp với các ban, ngành và địa 
phương, đây mạnh việc thực hiện xây dựng , phát 
triên kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 
ninh ở các Xã, phường biên giới với các nội 
dung, yêu cầu chủ yếu Sau : 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển 
kinh tế - xã hội vùng biên giới, nhằm xây dựng 
địa bàn các xã, phường biên giới vững mạnh 
toàn diện, gÓpP phân giữ vững chủ quyền an ninh 
biên giới quôc gia trong mọi tinh huống. Có kế 
hoạch ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng kinh 
tế - xã hội thiết yếu săn VỚI VIỆC xây dựng các 
trung tâm cụm xã miền núi, nhất là các trung tâm 
cụm xã vùng cao, vùng sâu biên giới. 

- Các địa phương phối hợp với các ngành, các 
lực lượng cùng tham gia xây dựng cơ sở chính trị 
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xã phường biên giới ; có kế hoạch bồi dưỡng tạo 
nguồn cán bộ là người các dân tộc tại chỗ ; bảo 
đâm tổ chức đẳng trong sạch vững mạnh, bộ máy 
chính quyền có năng lực điều hành công việc ; 

các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả. 

- Phát huy sức mạnh tông hợp tại chỗ, có sự 
hỗ trợ của tuyến sau, giữ vững an nỉnh trật tự, ổn 
định chính trị khu vực biên giỚI, kiên quyết bảo 
vệ chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ và không ngừng 
củng cô, tăng cường mối quan hệ hòa binh hữu 
nghị với các nước láng giêng, mở rộng giao lưu 
quốc tế. 

- Đầy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân 
nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, dựa vào dân và làm cho mỗi người dân 
nhận rõ trách nhiệm của mình, tích cực tham gia 
phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

- Các địa phương tuyến sau cần tiếp tục thực 
hiện tốt các nhiệm vụ đối với việc bảo vệ biên 
giới theo quyết định số 16/HĐBT. Hằng năm các 
cấp, các ngành tiến hành sơ kết việc thực hiện 
“Ngày biên phòng” nhằm kiểm điểm tình hình 
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thực hiện các nhiệm vụ của ngành minh, cấp 
mình đối với việc bảo vệ biên giới và phát triển 
kinh tế - xã hội các xã, phường biên giới. 

Tăng cường chỉ đạo xây dựng địa bàn các xã, 
phường biên giới, hải đảo vững mạnh làm nên 
tảng cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới là nhiệm vụ quan trọng và mang tính 
chiến lược. Vì vậy, các ngành, các câp và các 
tầng lớp nhân dân, cũng như cán bộ chiến sĩ lực 
lượng vũ trang, nhất là đối với Bộ đội biên 
phòng - lực lượng nòng cốt tích cực trong việc 
tham mưu đê xuât với cấp ủy, chính quyên địa 
phương phải tham gia các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên gIỚI, hải đảo 
theo nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng 
đã giao cho. 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng nêu 
cao lòng tự hào, phần khởi, quyết tâm giữ gìn và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng anh 
hùng, không ngừng phần đấu vì sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và 
văn minh”. C] 


GIỮ VỮNG... 


(Tiếp theo trang 18) 


lược của Đảng ra sao ? Những tiêu chí này đều 
liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên 
của Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng là người 
cách mạng hay cơ hội, vững vàng về lập trường, 
quan điểm có ý thức tổ chức của giai cấp công 
nhân hay dao động, nga nghiêng v.v. sẽ quyết 
định bản chất giải cấp công nhân của Đảng. Xây 
dựng đội ngũ cân bộ, đảng viên phải theo quan 
điểm của giai cấp công nhân. Nhiêu chỉ thị, nghị 
quyết của Đẳng ta thời gian gần đây đã chỉ ra 
những nội dung và giải pháp cụ thể. Vấn đề còn 
lại hiện nay là tổ chức thực hiện. 

3- Củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân 
dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm 
lo đời sông, thực sự phát huy quyên làm chủ của 
dân. Sức mạnh của Đảng bắt nguôn từ nhân dân. 
Nhờ có cơ sở xã hội sâu rộng trong nhân dân mà 
Đảng ta được nuôi dưỡng, được bảo VỆ và trưởng 
thành như ngày nay. Liên hệ mật thiết với nhân 
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dần là vấn đề sống còn của Đảng Cộng sẵn, nếu 
cắt đứt mối liên hệ này, Đảng không còn lý do tôn 
tại. Giai cấp công nhân muôn thực hiện được lý 
tưởng của mình, muốn đâu tranh giành và bảo VỆ 
được lợi ích của mình thì trước hết phải giải 
phóng nhân dân lao động, mang lại lợi ích cho 
nhân dân lao động. Bản chất giải cấp công nhân 
của Đảng phải thể hiện được vấn đề đó trong toàn 
bộ hoạt động của mình. 

6 - Kết hợp. chủ I nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quôc tẾ trong sáng của giai cấp công 
nhân ; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại. Gắn bó với phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tẾ, phần đấu hết mình để làm tốt nghĩa 
vụ quôc tÊ cao ca, đó là truyền. thống cực kỳ quý 
báu, thể hiện bản chất giai cầp công nhân của 
Đảng ta. Trong bối cảnh và tình hình mới hiện 
nay, Đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ, hợp tác 
với tất cả các nước, nhưng luôn luôn chú trọng kết 
hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. C 
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ỘT sự kiện quan trọng trong hoạt động 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đầu 

năm Kỹ Mão và trong quan hệ Việt 
Nam - Trung Quốc là chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Trung Quốc của Tông Bí thư BCH TƯ 
Đảng ta Lê Khả Phiêu. Thành công rất tốt đẹp của 
chuyến thăm đánh dấu một mốc mới trong lịch sử 
lâu đời của mối quan hệ láng giềng giữa hai nước 
“núi sông liền một dải”. 

Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh 
Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đại hội lần thứ XV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc ; ở hai nước đều diễn ra quá trình 
chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo ; loài người đang 
đứng trên ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới trong 
khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển 
biến mở ra những cơ hội thuận lợi, đồng thời đặt 
ra không ít thách thức đối với mọi quốc gia ; vừa 
trọn 10 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung 
Quốc với Việt Nam đã trở lại bình thường và 
không ngừng gia tăng. 

Bản Tuyên bố chung được công bố trong dịp 
này như một bản tông kết mối quan hệ đó, đồng 
thời vạch ra những phương hướng cơ bản để đưa 
sự hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong 
thế kỷ XXL 

Nhìn lại 10 năm qua, rõ ràng quan hệ Việt - 
Trung đã không ngừng được củng cô và có những 
bước phát triển tích cực. Điều có ý nghĩa hàng 
đầu là đã hình thành truyền thống tiến hành các 
cuộc gặp cấp cao hàng năm, vừa thể hiện mức độ 
quan hệ, vừa định hướng cho sự phát triển của sự 
hợp tác trong mọi lĩnh vực. Cuộc gặp cấp cao lịch 
sử tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã 
“khép lại quá khứ, mở ra tương lai” ; tiếp theo đó, 
nhân dịp Tông Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt lần đầu tiên chính thức sang thăm hữu 
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nghị Trung Quốc vào năm 1991, hai bên đã xác 
định 5 nguyên tắc chỉ đạo quan hệ Nhà nước là 
tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng 
có lợi và cùng tôn tại hòa bình ; còn quan hệ giữa 
hai Đẳng dựa trên nguyên tắc độc lập tự chủ, hoàn 
toàn bình đăng, tôn trọng lẫn nhau, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Từ đó tới nay quan hệ giữa hai Đảng, hai nước 
đã không ngừng mở rộng về phạm vi, gia tăng về 
khối lượng, sâu thêm về tính chất. Sự giao lưu 
hợp tác trong mọi lĩnh vực, giữa mọi ngành và 
nhiều địa phương không ngừng được tăng cường 
có lợi cho sự nghiệp đổi mới, cải cách và mở cửa 
ở mỗi nước, có lợi cho xu thế hòa bình, hợp tác 
để phát triển ở khu vực Đông - Nam Á và trên thế 
giới. Dựa trên những gì đã làm được, tính đến 
những nhiệm vụ trọng đại đang chờ đón hai dân 
tộc ở phía trước, phóng tầm nhìn ra khu vực và 
toàn cầu, nhân cuộc gặp cấp cao lần này, lãnh đạo 
hai nước đã xác định khuôn khổ quan hệ là “láng 
giêng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai”. 

Công thức trên trùng hợp với xu hướng phô 
biến gần đây trong g quan hệ giữa nhiều quốc gia là 
xác định khuôn khổ quan hệ trên ngưỡng cửa thế 
kỷ mới, đồng thời thể hiện chính sách của cả hai 
bên trong quan hệ với nhau. Việt Nam và Trung 
Quốc là hai nước láng giểng “núi liền núi, sông 
liền sông”, cho dù trải qua không ít thăng trầm, 
qua lịch SỬ hàng ngàn năm nhân dân hai nước đã 
bồi đắp nên mối quan hệ hữu nghị gắn bó. Đặc 
biệt từ khi hai Đảng Cộng sản ra đời và lãnh đạo 
cách mạng ở mỗi nước thì mối quan hệ ủng hộ và 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ 
Ngoại giao 
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giúp đỡ nhau càng trở nên mật thiết. Ngày nay, 
khi hai nước cùng đang tiến hành công cuộc đối 
mới, cải cách để xây dựng chủ nghĩa xã hội phù 
hợp với hoàn cảnh của mỗi nước thì càng cần môi 
trường quốc tế thuận lợi, càng có nhu cầu phát 
huy truyền thống láng giềng hữu nghị với nhau. 
Vì lợi ích cơ bản và lâu đài Ấy, tính đến hoàn cảnh 
hai nước có nhiều điểm tương đồng, sự hợp tác 
toàn diện sẽ có lợi cho cả hai nước, tăng thêm sức 
mạnh trong công cuộc xây dựng ở mỗi nước. Vị 
trí địa lý, quá trình lịch sử, lợi ích cơ bản đòi hỏi 
hai bên phần đấu để vun đắp cho sự hợp tác ấy ổn 
định lâu dài không chỉ trong thế kỷ XXI mà là 
trong suốt cả tương lai sau này. Chính vì vậy mà 
lãnh đạo cao nhất của hai nước đặt cao nhiệm vụ 
truyền tiếp cho các thế hệ mai sau sự nghiệp hữu 
nghị đời nay. 

Để bảo đảm cho khuôn khổ trên vững chắc thì 
một nhiệm vụ mang tính thời sự là giải quyết 
tranh chấp về biên giới lãnh thổ. Ngay từ khi khôi 
phục quan hệ binh thường vào năm 1991, hai bên 
đã quyết định “xây dựng biên giới Việt - Trung 
thành biên giới hòa bình và hữu nghị”, “đồng ý 
thông qua thương lượng giải quyết hòa bình các 
vân đề biên giới, lãnh thổ..v..v.. tồn tại giữa hai 
nước”. Từ đó tới nay, quá trình đàm phán đã tiễn 
những bước dài. Năm 1993 hai bên đã ký “Thỏa 
thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn 
đề biên giới” và trên cơ sở đó đã tiến hành đàm 
phán ở cả cấp Chính phủ lẫn cấp chuyên viên với 
cường độ khá cao cả về biên giới trên bộ lẫn phân 
định Vịnh Bắc Bộ và các vấn đề trên biển. Một 
mốc quan trọng là năm 1997, nhân Tổng Bí thư 
Đỗ Mười thăm Trung Quốc, hai bên đã quyết 
định ký Hiệp định về biên giới trên bộ trước năm 
2000 và về phân định vịnh Bắc Bộ chậm nhất là 
năm 2000. Lần này, lãnh đạo cấp cao nhất của hai 
Đảng, hai nước khẳng định mạnh mẽ quyết tâm 
đó, đồng thời thỏa thuận những biện pháp cụ thể 
để duy trì ôn định trên biển và tìm ra giải pháp cơ 
bản và lâu dài cho những tranh chấp. Việc thực 
hiện thành công quyết sách này sẽ là một viên đá 
tang góp phân củng cố cho nên móng của mối 
quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị đã được tạo 
dựng, một đóng góp đáng kể cho sự nghiệp hòa 
bình, ổn định trong khu vực. 
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Nền tảng vật chất cho mọi mối quan hệ giữa 
các quốc gia là sự hợp tác kinh tế thương mại. 
Quan hệ Việt - Trung cũng không phải là ngoại 
lệ. Xưa kia Trung Quốc đã từng dành cho nước ta 
sự giúp đỡ to lớn, đồng thời cũng là bạn hàng lớn 
của Việt Nam. Từ ngày quan hệ trở lại bình 
thường, quan hệ thương mại hai chiều không 
ngừng gia tăng, từ 272 triệu USD năm 1991 lên 
khoảng 1,4 tỉ năm 1998, tức là tăng khoảng 5 lần ; 
các doanh nghiệp Trung Quốc đang triển khai 
trên 40 dự án hợp tác đầu tư ở Việt Nam ; Chính 
phủ Trung Quốc đã dành cho nước ta một số 
khoản tín dụng ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn 
lại ; hai bên đã mở ra sự hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào 
tạo... Tuy nhiên, quy mô hợp tác về mặt này rõ 
ràng chưa tương xứng với tiềm năng của hai 
nước, nhất là hai nước có cùng biên giới, có nhiều 
thuận lợi trong sự giao lưu, chưa theo kịp với đà 
phát triển của quan hệ chính trị, chưa đáp ứng 
lòng mong đợi của hai bên. Chính vì vậy mà tại 
cuộc gặp cấp cao 99, lãnh đạo hai nước thỏa 
thuận tích cực tìm kiếm con đường và biện pháp 
mới nhằm phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu sự hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ 
thuật và các lĩnh vực khác ; đưa quan hệ hợp tác 
đó lên một trình độ phát triển mới. 

Năm 1999 mới chỉ bắt đầu nhưng những hoạt 
động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã rất 
sôi động, thể hiện sáng tỏ đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, chính sách rộng mở đa dạng hóa, đa 
phương hóa. Chuyến “xuất ngoại đầu Xuân” của 
Tông Bí thư đã diễn ra trong khi dư âm về Cấp 
cao 6 của ASEAN tại Hà Nội cũng như các cuộc 
gặp cấp cao 9 + 3,9 + 1 với Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc vẫn còn đó, Thủ tướng Cam-pu- 
chia rồi Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Việt 
Nam, Thủ tướng nước ta dự kiến thăm một số 
nước, Tông thống Ba Lan, Hoàng tử Anh, Ngoại 
trưởng Cu Ba vào thăm nước ta, cuộc đàm phán 
Việt - Mỹ về Hiệp định thương mại được đây 
mạnh... Đồ là những bằng chứng hùng hồn VỀ Sự 
năng động về đối ngoại nhăm củng cố hơn nữa 
môi trường quốc tế phục vụ thiết thực cho sự 
nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh”. Q 
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THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6: 
NHÌN LẠI TÌNH HÌNH TÀI PHÍNH - TIÊN TẾ NĂM 1998 - 
MộT $0 DƯ BA VÄ IÑI PHAP GÂN THIẾT 


ĂM 1998, trong lúc hầu hết các nước 

cùng khu vực đều lao đao với suy thoái 
IÑ kinh tế bởi ảnh hưởng của khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ, thì Việt Nam vẫn có tăng 
trưởng khá. Mặc dù giảm 1/3 so với bình quân 
hai năm trước đó, nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
(GDP) vẫn đạt 5,82%, tăng trưởng nông 
nghiệp gần 3%, sản lượng lương thực tăng thêm 
hơn 1 triệu tấn thóc so với năm ngoái, xuât khâu 
được 3,8 triệu tấn gạo, bình quân đầu người 
408 kg thóc, đạt vượt mức phấn đấu vào 
năm 2000 ; tăng trưởng công nghiệp gần 11%, 
trong đó : quốc doanh 8,7%, dân doanh 6,3%, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 22,2% ; 
dịch vụ tăng 4,2%... Những thành tích này là rất 
đáng phấn khởi... Tuy nhiên, năm 1928 cũng nảy 
sinh những động thái mới có chiều hướng khó 
khăn và phức tạp trong nền kinh tế, phần lớn đều 
liên quan đến hoạt động hệ thống tài chính - ngân 
hàng nước ta. 

Những tác động ngày càng sâu rộng của 
khủng hoảng kinh tê - tài chính từ bên ngoài dội 
vào nền kinh tế, cộng với những khó khăn dồn 
dập do thiên tai gây ra, càng khoét sâu thêm 
những khó khăn vôn có liên quan đến chất lượng 
hoạt động sút kém của hệ thông tài chính - ngân 
hàng. Những cố gắng giảm chi tiêu ngân sách, 
khơi tăng nguồn thu của Chính phủ - tín hiệu tích 
CựC của việc củng cố một bước nền tài chính 
quốc gia - đạt kết quả còn hạn chế. Các mức 
thâm hụt ngân sách và cân cân thanh toán vãng 
lai còn trong tỉnh trạng đáng lo ngại. Tốc độ tăng 
trường tông sản phẩm quốc nội (GDP) vân đang 
ở xu hướng giảm so với 2 năm trước đây (năm 
1996 : 9.3% ; năm 1997 : 8,7%). Ngược lại, lạm 
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phát sau nhiều năm được kiềm chế ở mức thấp, 
(1995 : 12,7% ; 1996 : 4,5% ; 1997 : 3,7%) thì 
năm 1998 đã gia tăng trở lại khá cao 9,2% (dự 
kiến 71%), gấp khoảng 2,5 lần năm 1997. Thời kỳ 
thiểu phát tiền tệ kéo dài suốt 2 năm 1996 - 1997 
coi như đã chấm dứt. Sở đĩ lạm phát tăng là do 
có biến động gia tăng các yếu tố thuộc về “tổng 
cầu” của nền kinh tế. Các biện pháp kích “câu” 
từ năm 1997 đến nay - liên quan đến bố trí lại cơ 
cấu đầu tư, chỉ tiêu ngân sách, giảm khung thuế 
tiêu thụ đặc biệt, dẫn thuế buôn chuyến, bỏ thuế 
sát sinh, giam một số thuế suất khác, tăng ưu đãi 
n dụng, điều chỉnh phụ cấp lương giáo dục, bảo 
hiểm xã hội, tài trợ mạnh hơn cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, xóa đói, giảm 
nghèo - tuy chưa đủ độ cần thiết cũng đã bắt đâu 
phát huy tác dụng. 

Tốc độ gia tăng tiền cung ứng của Ngân hàng 
Nhà nước bị hạn chế ở mức thấp là 14% (1997 : 
26,2% ; kế hoạch 1998 : 18%) nhằm chủ động 
phòng tránh ảnh hưởng của khủng hoàng tài 
chính - tiền tệ, nhưng vẫn còn đà gây áp lực trượt 
giá đồng Việt Nam. Hiện tượng tăng giá hàng 
lương thực, thực phâm ở mức gần 23% trong 
năm 1998 chủ yêu do có sự chủ động nâng giả 
thu mua thích ứng với nhu cầu gạo xuất khâu 
tăng khiến giá gạo bị đấy lên cũng tác động 
mạnh làm tăng chỉ số giá chung. Tuy nhiên, đây 
là dấu hiệu ' giá cả” có nhiều yếu tố tích cực, đã 
và đang góp phân kích hoạt tăng trưởng kinh tế 
nông nghiệp. Thực tế nếu không điều chỉnh hợp 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế 
Trung ương 
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lý giá thu mua một số hàng nông sản, vốn còn ở 
mức thấp xét trong tương quan tỷ giá cánh kéo 
hàng công nghiệp - nông nghiệp, thì không có lợi 
cho nên kinh tê. Điều đó cho thấy chính sách tiên 
tệ thắt chặt vừa phải như vừa qua đã gÓp phần 
quan trọng vào ứng phó với tình thế mới một 
cách khá hiệu quả. 

Bên cạnh đó tỷ giá hối đoái cũng được xử lý 
một bước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tăng 
cường quản lý ngoại hối, từng bước ngăn chặn 
tâm lý tích trữ ngoại tệ, bảo toàn tài sản bằng tiền 
dưới dạng vàng, ngoại tệ (hiện tượng này kéo dài 
gần suốt quý II-1998). Sức mua đồng Việt Nam 
Ở vào. thế tương đối ôn định và hấp dẫn người dân 
gửi tiền vào ngân hàng. Tính đến 31-12-1998 tốc 
độ huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng 
tăng khá đạt 24% (kế hoạch 27%). Tăng trưởng 
tn dụng chung cũng đạt kế hoạch theo mức 
Quốc hội điều chỉnh vào hỏi tháng 6-1998. Tỷ 
trọng tín dụng trung, dài hạn cũng tăng nhanh, 
chiếm khoảng 42%, tổng dư nợ cả hệ thông ngân 
hàng, chứng tỏ vốn tín dụng đang được tập trung 
tốt cho đầu tư phát triển kinh tế. Chất lượng tín 


dụng cũng được quan tâm chấn chỉnh, tài sản thế - 


chấp gây kẹt vôn, đóng băng nợ ngân hàng từng 
bước có hướng xử lý, giải tỏa, phát mãi, thu hôi 
dần. Một số các ngân hàng thương mại cô phần 
yếu kém được chỉ đạo sắp xếp tô chức và hoạt 
động. Các ngân hàng thương mại quốc doanh 
cũng đang được tích cực kiện toàn tổ chức đề 
nâng cao chất lượng hoạt động. 

Cán cân thanh toán quốc tẾ và tình hình kinh 
tế đối ngoại năm 1998 cũng, hết sức khẩn trương. 
Việc điêu chỉnh 2 lần tỷ giá hối đoái trong năm 
mặc dù giảm được khoảng 18% giá trị danh 
nghĩa của VND (so USD), song do cung cầu 
ngoại tệ bị kiểm soát chặt khiến ty giá hối đoái 
thực còn chưa linh hoạt, diễn biến xuất nhập 
khẩu chưa hắn đồng điệu với biến động của ty 
giá. Theo ước tính giá trị kim ngạch xuất khẩu 
chỉ đạt tương đương năm 1997 (khoảng 0,3 - 
0,5%). Có hai yêu tố chính đằng sau diễn biến 
không thuận lợi vê xuất khẩu : sự giảm giá của 
một sô mặt hàng chủ yếu trên thị trường thể giới 
(dầu thô, than đá và cao su) kết hợp VỚI VIỆC xuất 
khẩu tới khu vực châu Á bị thu hẹp rất nhanh - 
một phân do nhu cầu đang bị giảm đi của các 
nước này và một phần do khả năng cạnh tranh 
của ngành xuất khâu Việt Nam đang bị giảm sút. 


12 


SỐ 6 (3-1999) 


Tuy nhiên, những yếu tố này đã giảm nhẹ ảnh 
hưởng nhờ việc tăng giả cà phê và gạo trên thị 
trường thế giới và việc tăng đáng kế lượng 
hàng xuất khẩu tới những thị trường mới, như : 
Ô-xtrây-li-a và một số nước thuộc EU... 

Chủ trương hạn chế nhập khẩu bằng các 
chính sách câp giây phép, phân bổ hạn ngạch, 
mở rộng khung thuế suất và nâng mức thuê, đặc 
biệt là đấy mạnh dán tem các mặt hàng nhập 
ngoại... . khiến nhập khẩu chỉ tăng ở mức khiêm 
tôn khoảng 1,5% so năm ngoái. Ngoại trừ một số 
mặt hàng vật tư, thiết bị thiết yếu phục vụ sản 
xuất (như sắt thép, phân hóa học, sợi, bột mì và 
linh kiện, phụ tùng lắp ráp hàng điện tử, ô tô, xe 
mây...) được duy trì tăng trưởng cả về giá trị và 
khôi lượng, còn tuyệt đại các mặt hàng nhập 
khẩu mang tính chất phi sản xuất đều bị hạn chế 
tối đa. Có hiện tượng nhập khẩu giảm về kim 
ngạch tính bằng USD, nhưng về lượng lại tăng 
khá cao (linh kiện xe gắn máy, sợi đệt, sắt thép, 
phân bón, ô tô nguyên chiếc, xăng ‹ dầu...). Điều 
này cũng ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất 
trong nước. 

Mặc dù tình hình kinh tế đối ngoại năm 1998 
là hết SỨC khó khăn, song nhờ việc điều hành 
xuất nhập khẩu có chuyên. biến tích Cực, các 
nguồn thu dịch vụ, kiều hối, viện trợ quốc tế 
được tích cực khơi tăng, nên các mức thâm hụt 
thương mại, thâm hụt cán cân vãng lai được giảm 
thâp lân lượt chỉ còn khoảng 5, 02% và 4,0% (so 
với GDP). Thâm hụt cần cân văng lai giảm mạnh 
được bù đắp bởi mức thặng dư cũng bắt đầu thu 
hẹp của cán cân vốn (chủ yếu do FDI giảm 
mạnh, khoảng 42% so năm ngoái). Kết quả mới 
tạm ôn định được cán cân thanh toán tông thể, 
hơn nữa mức thăng dư chút ít chưa đủ sức thuyết 
phục nhiều hơn vê khả năng đảm bảo sức mua 
đối ngoại của VND. 

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng vẫn còn thấp, 
nợ quá hạn vẫn ở chiều hướng tăng và đứng ở 
mức cao khoảng 13% (bao. gồm cả các khoản nợ 
khoanh, nợ đóng băng). Vấn đề này khó có triển 
vọng giải quyết t tốt khi thực trạng tài chính doanh 
nghiệp chung vẫn còn yếu kém. Theo một đánh 
giá gần nhất của Bộ Tài chính, nhiều doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động không có lãi. Số này 
chiếm trên 70% thị phần tín dụng ngân hàng với 
mức độ tự chủ tài chính rất thấp, nên chỉ phí sử 
dụng vốn tín dụng cao ngày càng trở thành gánh 
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nặng tài chính đối với họ. Dễ nhận thấy là qui mô 
tín dụng còn bị bó hẹp không chỉ bởi đà tăng 
trưởng giảm sút của nên kinh tê, mà còn do chính 
sách lãi suất chưa hoàn toàn thích hợp. Việc đưa 
vốn tới các dự án có mức rủi ro cao nhưng lại 
nhiều khả năng tạo giá trị gia tăng và sinh lời lớn, 
lâu đài (như. đầu tư nuôi trồng, đánh bắt, chế biến 
nông, hải sản, nuôi cấy trai lấy ngọc quí, ứng 
dụng công nghệ bậc cao, sinh học, hóa chất...) 
cũng như những phương án có mức rủi ro thấp, 
mức sinh lời không cao, nhưng lại tạo nhiều việc 
làm và có thu nhập ngay (như : dự án trồng rừng, 
thủy nông, đường sá, gia công hàng xuẤt. khẩu, 
thủ công mỹ nghệ...) đang là những vấn đề chưa 
được xử lý đồng bộ có hiệu quả, nhất là ở khía 
cạnh lãi suât tín dụng. Hơn nữa, việc xử lý lãi 
suất trong mối tương quan mật thiết với tỷ giả là 
khá phức tạp, vân cần phải tiếp tục nghiên cứu xử 
lý linh hoạt và hợp lý hơn để phục vụ tốt mục 
tiêu của chính sách tiên tệ. 

Từ kinh nghiệm điều hành kinh tế vĩ mô năm 
I998, có thể rút ra kết luận cần thiết là : mọi sự 
phát huy tốt nội lực, tăng được sức tự đề kháng 
cần thiết của nền kinh tẾ bằng cách kịp thời điều 

chính hợp lý cơ cấu đầu tư, ổn định tốt trật tự 
kinh tế vĩ mô trong nước và có sự điều hành vững 
vàng, khéo léo của Chính phủ thì chắc chắn sẽ 
vượt qua được mọi thử thách, khó khăn đề tiếp 
tục tiên lên phía trước. Tình hình cho thấy các 
yếu tổ “bên trong” phù hợp với động thái mới 
của nên kinh tế càng phải được chú trọng. Nếu 
xét tốc độ tăng vốn đầu tư chung năm 1998 chỉ 
gấp hơn 32 năm 1997 (chưa loại trừ trượt giá nội 
tệ) cho thấy động lực chính đối với tăng trưởng 
GDP vừa qua không đơn thuần là số lượng, quy 
mô vốn đầu tư, mà là phương thức khai thác, bố 
trí, SỬ dụng vốn đầu tư phải chủ yếu xuất phát từ 
nội lực của nền kinh tẾ (hiểu theo nghĩa mọi tiềm 
năng, thế mạnh kinh tẾ - Xã hội, gôm cả huy động 
vồn trong nước đóng Vai trò quyết định). Vân đê 
bức xúc hơn cả là đề cao hiệu quả vôn đầu tư và 
sự cải tiến cung cách điều hành kinh tế của Chính 
phủ. Điều này cho phép với tổng mức vốn đầu tư 
chưa tăng lớn. vẫn có thể đáp ứng ngay nhu cầu 
tối thiểu về đầu tư phát triển. Theo tính toán sơ 
bộ, năm 1999 trong điều kiện chỉ số ICOR (chỉ 
SÔ gia tăng tư bản đầu ra) không đôi (khoảng 3 
lần) muốn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng GDP 
khoảng 6% (xấp xỉ mức năm 1998) thì cũng phải 


SỐ 6 (3-1999) 


có được tốc độ tăng vốn đầu tư chung gấp Ì „68 
lần so năm 1998. Nếu giữ vững mức thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài như năm 1998, thì phải tìm 
mọi cách tăng hơn gần 2 lần vốn huy động trong 
nước mới đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư 
phát triển. Và như vậy hệ thống tài chính - ngân 
hàng đang đứng trước nhiệm vụ mới không kém 
phần nặng nề về huy động vốn đầu tư trong toàn 
bộ nên kinh tế. 

Chúng ta đang bước vào triển khai thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tẾ cơ bản của năm 1999 
trong điều kiện những tồn tại chủ quan trên một 
số mặt hoạt động kinh tế chưa dễ khắc phục ngay 
trong năm. Hơn nữa, diễn biến phức tập, thiếu 
sáng sủa của tình hình kinh tế khu vực và thế giới 
sau khủng hoảng tài chính tiền tệ vừa qua vân 
tiếp tục gầy bất lợi (hơn là thuận lợi) cho nền 
kinh tế nước ta. Theo nhiều nguồn tư liệu sang 
năm 1999 suy thoái kinh tế toàn câu tiếp tục diễn 
ra trên diện rộng, tốc độ trao đổi thương mại, lưu 
chuyển dòng vốn đầu tư tăng thấp (toàn câu GDP 
chỉ tăng Ì „20 SO 2% năm 1998 và 3,3% năm 
1997). Nhiều nước trong khu vực cũng phải 2 - 
3 năm nữa mới tìm cách khắc phục được khủng 
hoảng, thậm chí trong năm 1999 còn tiếp tục mất 
ôn định, triền vọng khó đoán định. Qua đó cho 
thấy vấn đề tiếp tục mở cửa hội nhập, đồng thời 
với phát huy nội lực, thực hiện tôt kê hoạch năm 
1999 theo tính thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 1) càng phải được thấu suốt và triển khai với 
chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực và hiệu 
quả nhất. Có thê nói yêu cầu chung xuyên suốt 
mọi chủ trương, hành động hiện nay là : một mặt, 
góp phần trực tiếp tạo ôn định kinh tế vĩ mô, thiết 
lập môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, hấp dẫn 
và hiệu quả ; mặt khác, luôn chủ động sẵn sảng 
ứng phó với mọi diễn biến khủng hoảng kinh tế 
tài chính bên ngoài, dẫu rằng lúc này cuộc khủng 
hoảng đã qua khỏi giai đoạn nguy khốn nhất, 
nhưng vẫn còn khả năng diễn biến phức tạp và 
tiềm ân nguy cơ bùng phát trở lại. 

Đề thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, tài chính 
dự kiến cho năm 1999, gồm : tăng trưởng GDP 
khoảng 5 - 6%, lạm phát dưới 10%, giữ nguyên 
mức thâm hụt ngân sách, xuất khẩu tăng 3 - /%, 
tạo thêm khoảng ]1,2 triệu việc làm, xóa đói giảm 
nghèo cho hơn 30 vạn hộ nông dân... như Nghị 
quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa X đề ra ; tất 
yếu phải có sự điều chỉnh căn bản trong cách 
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thức điều hành tài chính, tiền tệ và hoạt động 
ngân hàng. Có như vậy mới thực sự phát huy nội 
lực, giành nhiều lợi thế so sánh, phát hiện KỊP 
thời để khơi dậy và nhân rộng những nhân tố 
mới, động lực mới để phát triển kinh tê. Lúc này 
hết sức cần các giải pháp sát thực, kiên quyết, có 
tính đột phá và sáng tạo cao trong công tác kế 
hoạch hóa, quản lý đâu tư và xúc tiền mở rộng thị 
trường tiêu thụ hàng nội địa ở cả trong và 
ngoài nước. 

Nhằm lành mạnh hóa nên tài chính quốc gia, 
trước hết cần tập trung cải thiện cơ bản ngân sách 
nhà nước, cả vê cơ câu lần phương thức và hình 
thức điều hành thu, chì để sớm giảm mức thâm 
hụt, tiết kiệm triệt để tiêu dùng phi sản xuất, tăng 
tỷ phân ‹ tích lũy, dành thêm vốn cho đầu tư phát 
triên ở tât cả các khu vực nhà nước, doanh nghiệp 
và dân cư. Phấn đấu tăng tỷ lệ tích lũy chung SO 
với GDP từ 27% hiện nay lên trên 30% và giảm 
tỷ lệ tiêu dùng tương ứng từ 73% xuống dưới 
70% kể từ năm 1999 trở đi. Mặt khác, cần thiết 
giảm nhẹ hợp lý tỷ lệ động viên thu ngân sách 
trên tông số GDP nhằm khoan sức dân, kích 
thích khả năng tái đầu tư trực tiếp ở một số bộ 
phận của nên kinh tế, nuôi dưỡng và tăng trưởng 
nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách. Có 
như vậy mới hy vọng nâng tỷ lệ đầu tư cho nông 
nghiệp từ mức ]3 - 14% hiện nay lên trên 25% 
của tông vốn đầu tư ngân sách nhà nước, như 
Nehị quyết Trung ương 6 (lần 1) đề ra. 

Khẩn trương chấn chỉnh hệ thống ngân hàng, 
nâng cao chất lượng và bảo đảm hoạt động tín 
dụng an toàn, phát triển vững chắc thị trường vốn 
(thị trường chứng khoán). Chủ động hoàn thiện 
tiếp chế độ tỷ giá hối đoái và lãi suất theo nguyên 
tắc thị trường. Có phương án bảo toàn giá trị tiên 
gửi gắn liền với kiện toàn hệ thống thanh toán 
qua ngân hàng. Hoàn thành dứt điêm công nợ 
giai đoạn 2 và xử lý thỏa đáng tài sản thế chấp 
vay vốn ngân hàng để chấm dứt tỉnh trạng nợ 
ngân hàng bị đóng băng, sớm thu hồi vốn, tài sản 
của Nhà nước và nhân dân do các ngân hàng 
quản lý và kinh doanh. 

Chủ động điều chỉnh CƠ: cầu đầu tư và nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn quản lý tập 
trung của Nhà nước ( vốn cập phát ngân sách, vôn 
tín dụng nhà nước, vốn đối ứng ODA) thông qua 
đổi mới cơ chế cấp phát ngân sách, phân bô vôn 
đầu tư, khắc phục tình trạng bao cấp qua tín 
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dụng, xóa bỏ “cơ chế xin - cho”, áp dụng phổ 
biến những cơ chế hướng tới thị trường, như “đấu 
thầu hóa, thương mại hóa, tín dụng hóa, xã hội 
hóa” mọi nguôn vốn đầu tư. Hạn chế hệ thống ưu 
đãi về lãi suất trước đầu tư, chuyển mạnh sang 
phương thức tín dụng ngân hàng và chính sách 
ưu đãi sau đầu tư đối với một số lĩnh vực cần ưu 
tiên trên diện rộng. Nhà nước cố gắng hỗ trợ vốn 
ban đầu cho việc thành lập quỹ bảo lãnh tín 
dụng, tạo thuận lợi cho mọi doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và hộ nông dân dễ dàng tiếp cận vay và sử 
dụng vốn ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả. 
Đồng thời có cơ chế hình thành và sử dụng một 
cách an toàn, hiệu quả các quỹ tài trợ ưu đãi 
chính sách riêng. 

Tiếp tục tranh thủ thu hút và sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt 
là vôn FDI, ODA. Tăng cường quản lý vay và trả 
nợ nước ngoài, cải tiến tích cực mọi thủ tục đầu 
tư, sửa đối một số qui định, thủ tục chưa phủ hợp 
để tạo thông thoáng thực sự về môi trường đầu tư 
ở Việt Nam. Theo sát việc tổ chức triển khai 2 
luật thuế mới (thuế VAT và thuế thu nhập doanh 
nghiệp) đề KỊp XỬ lý vấn đề mới phát sinh, nhằm 
tạo sự bình đẳng về thuế giữa các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài so các doanh nghiệp 
trong nước và giữa các thành phần kinh tế trong 
nước với nhau, góp phần thực hiện chính sách 
khuyến khích đầu tư của Nhà nước và bảo hộ hợp 
lý sản xuất trong nước. 

Tóm lại, ngay trong năm 1999 phải tạo lập 
điều kiện cơ bản để thực hiện nhanh chóng VIỆC 
cụ thể hóa chính sách tài chính - tiền tệ mới bằng 
những cơ chế, qui chế, thể lệ hợp thức hơn, mang 
đầy đủ hiệu lực pháp lý. Tiếp tục khắc phục có 
hiệu quả lề lối điều hành chính sách tài chính - 
tiền tệ bằng những biện pháp hành chính mệnh 
lệnh, thay vào đó, sử dụng những biện pháp kinh 
tế, những công cụ thị trường là chủ yêu, đề cao 
hiệu quả kinh tẾ, kinh doanh, phát triên mạnh mế 
thị trường và “tiền tệ hóa” một cách sâu rộng các 
quan hệ kinh tế. Đi đôi với những biện pháp như 
vậy là việc tăng cường hơn nữa quyên hạn cùng 
trach nhiệm của các tổ chức thanh tra nhà nước 
và thanh tra chuyên ngành, nhằm giám sát và 
kiểm toán tài chính - ngân hàng, bảo đảm sự 
minh bạch trong chế độ thông tin, báo cáo tài 
chính kế toán... C 
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(IỮ VỮNG VÀ TÀNG (UỦN 0 BẠN (HẤT 
GIAI (ẤP (ÔNG NHÂN CUA ĐANG TRÔNG THỜI KỲ MỚI 


ÂU nay, cuộc đấu tranh giữa những người 

mác xít - lê-nin nít với những phần tử phản 

động, cơ hội, xét lại trên linh vực đảng 
thường chủ yếu XOay quanh bản chất giai câp 
công nhân của Đảng : vì đây là vấn đề cơ bản, bao 
trùm, có tính nguyên tắc đối với các Đảng Cộng 
sản. Đó cũng là một tiêu chí đê phân biệt Đẳng 
Cộng sản chân chính với các Đảng Cộng sản đã 
biến chất. 

Vào những năm giữa thế kỷ XIX, Mác và 
Ăng- phen chủ trương xây dựng “đảng độc lập” 
của giai câp vô sản. Theo quan niệm của hai ông, 
đảng độc lập có nghĩa là độc lập cả về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức ; không lệ thuộc vào bất kỳ 
một đảng phi vô sản nào. Đảng đó phải liên hệ 
chặt chẽ với quần chúng lao động và đoàn kết, 
hợp tác với các đảng đối lập. Hai ông đặc biệt 
nhấn mạnh bản chất giai cấp công nhân và tính 
tiên phong của Đảng Cộng sản. Trong “Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản” Mác, Áng-ghen phân 
biệt : về mặt lý luận, Đảng có ưu thế hơn bộ phận 
. còn lại của giai cấp công : nhân ở chỗ có nhận thức 
sảng suốt về điêu kiện, tiến trình và kết t quả chung 
của phong trào vô Sản ; vê mặt thực tiễn, Đảng là 
bộ phận kiên quyết nhất, bao giờ cũng cô vũ 
phong trào vô sản tiến lên gianh thắng lợi và luôn 
luôn đại biểu cho lợi ích chung của toàn bộ phong 
trào. Sau này Lê-nin đã vận dụng sáng tạo học 
thuyết Mắc, xây dựng học thuyết về “đảng kiểu 
mới” của giai cầp công nhân. Tiêu chí cơ bản để 
phân biệt “đảng kiêu mới” của Lê-nin với các 
đảng kiểu cũ của Quốc tế II trước hết cũng là ở 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, ngay từ 
ngày đầu thành lập, đã xác định bản chất giai cấp 
công nhân là nguyên lý cơ bản nhất trong học 


LÊ VĂN LÝ * 


thuyết Mác - Lê-nin về Đảng Cộng sản, là vấn đề 
cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta ra 
đời từ một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp 
công nhân còn nhỏ bé, do đó vấn đề xây dựng 
Đảng theo bản chất giai cấp công nhân càng rất 
quan trọng. Ngày nay, trong điều kiện xây dựng 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường, mở cửa với bên ngoài, cán 
bộ, đẳng viên hằng ngày, hằng giờ chịu sự tác 
động của những nhân tố tiêu cực, kể cả những 
hoạt động chống pha Đảng, thì vấn đề giữ vững 
và tăng cường bản chất giai cấp công nhân càng 
trở nên bức thiết và quan trọng. Vì vậy, Đại 
hội VIII của Đảng đã xác định : “Đây là nhiệm vụ 
có ý nghĩa quan trọng hàng đâu đối với Đảng ta”. 

Trước đây, trong nhận thức, không ít người đã 
đồng nhất vẫn đề bản chất giai cấp của Đảng với 
việc tra lời câu hỏi đàng của ai ? Do đó, nảy sinh 
những ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng 
Đảng Cộng sản dứt khoát phải là đảng của giai 
câp công nhân. Một số người khác lại cho rằng ở 
Việt Nam, giai cấp công nhân còn ít ỏi, thành 
phân xuất thân của đẳng viên là công nhân chỉ 
chiếm tỷ lệ nhỏ so với tông số đảng viên của 
Đảng, hơn nữa, từ khi thành lập tới nay, Đảng ta 
luôn được nhân dân và dân tộc thừa nhận là người 
lánh đạo, là người đại diện thay mặt nhân dân cả 
nước, nếu chỉ nói đang của giai cấp công nhân sẽ 
không đúng với thực tế Việt Nam, sẽ rơi vào tình 
trạng biệt phái và khó tập hợp được lực lượng của 
ca nước đê xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về vấn đề 
này Đảng ta đã khẳng định : về bản chất giai cấp 
thì Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, 


: PGS, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị 
quôc gia Hồ Chí Minh 
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song về mặt lợi ích và với tư cách là lực lượng 
lãnh đạo cách mạng, là người đại diện, thì Đang 
là đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc 
chứ không phải chỉ của riêng giai cấp công nhân. 
Cho nên Điều lệ Đảng (đã được Đại hội VII 
thông qua) ghi rõ : “Đảng là đội tiền phong của 
giai câp công nhân Việt Nam, đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc”. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với tư cách là 
lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc. Đảng là sản phẩm của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước. Đây là nét đặc 
thù của Đảng ta. Nhưng dù thế nào cũng không 
nằm ngoài nguyên lý : : một giai cấp có thể có 
nhiều đẳng, song môi chính đảng bao giờ cũng 
mang bản chất của một giai cấp nhất định ; tức là 
phải đứng trên lập trường, quan điểm của một giai 
cấp, thực hiện lý tưởng ‹ của một giai cấp, theo hệ 
tư tưởng của một giai cấp. 

Tại Đại hội II của Đảng (năm 1951) Đảng ta 
đổi tên là Đảng lao động. Việt Nam, nhưng bản 
chất giai cấp công nhân của Đăng không hê thay 
đổi. Đảng vẫn rèn luyện, phần đấu theo lập 
trường, quan điểm của giai cấp công nhân, thực 
hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin (hệ tư tưởng của giai câp công nhân) 
làm nên tâng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động. 

Với tư cách là một chính đảng thực sự thị 
không thể mang bản chất của nhiều giai cấp, trừ 
khi đó là mặt trận dân tộc được mang tên gọi như 
một chính đẳng. Còn khi đã là một chính đảng mà 
lại cho rằng đảng, của nhân dân lao động và dân 
tộc cả về bản chất giai cấp thì sẽ làm biến chất 
Đảng, Đảng không còn là lãnh tụ chính trị, đội 
tiên phong chính trị nữa. 

Mặt khác, xét về mặt lợi ích và với tư cách là 
người đại diện thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã và 
đang đại điện cho lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vị rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, lợi ích của giai câp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc 
Việt Nam là thống nhất. Đảng đại biểu cho lợi ích 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
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cả dân tộc không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Đó 
không phải là sách lược mà là mục đích và lý 
tưởng của Đảng. Phải phân tích đầy đủ cả hai khía 
cạnh nêu trên chúng ta mới vừa tránh được nhận 
thức mơ hồ, lẫn lộn về bản chất giai cấp của 
Đảng, vừa tránh được tư tướng biệt phái, cô lập, 
không thấy vai trò, trách nhiệm của Đảng đối với 
dân tộc. 

Trong điều kiện hiện nay, để giữ vững và tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng ta đã 
xác định : 

I - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huống khó khăn 
nào cũng không đao động, xa rời mục tiêu đó. 
Đây là lý tưởng của giai cấp công nhân và của 
Đảng ta, là mục tiêu và con đường mà Đảng ta đã 
lựa chọn ngay từ ngày thành lập. Gần 70 năm qua, 
Đảng ta luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng 
đó. Những năm gần đây, sau khi chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Âu, Liên Xô sụp đổ ; công cuộc đổi mới 
ở nước ta triển khai cả về bề rộng và chiều sâu ; 
những mặt trái của kinh tế thị trường lại đang 
hằng ngày, hằng giờ tác động tới tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội thì bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng đứng trước những thách thức mới. 
Vì vậy, khẳng định lại mục tiêu, lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội để mỗi cán bộ, đảng 
viên cùng toàn Đảng khắc phục lệch lạc và phần 
đấu thực hiện tốt trong thời kỳ mới là rất cần thiết. 

2 - Kiên định và vận dụng sáng tạo, đông thời 
góp phân phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hô Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân Việt Nam. Đây là một nội dung chủ 
yếu thể hiện bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng. Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mắc - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động. Để thực hiện điều 
đó, cần làm tốt 4 điểm : Thứ nhất : Đảng ta, trƯỚC 
hết là các cấp ủy đẳng và đội ngữ cân bộ lãnh đạo, 
quản lý, cán bộ lý luận, phải phần đầu nắm vững 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Nắm vững là nắm bản chất cách mạng và 
khoa học, nắm phương pháp luận, nắm tỉnh 
thần cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh chứ không phải thuộc lòng câu chữ 
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trong các tác phẩm kinh điền ; năm hệ thống chứ 
không phải cắt khúc, cắt xén các nguyên lý, lý 
luận. Việc trích dân bài viết, câu nói của các tác 
giả kinh điền là cần thiết. Song sẽ là hình thức và 
sai lầm nếu không hiểu nội dung trích dẫn ấy 
ra đời trong hoàn cảnh nào, năm trong tổng 
thể nguyên lý, lý luận nào. Thứ hai : Trên cơ 
SỞ nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, phải biết vận dụng sáng tạo vào 
hoàn cảnh cụ thể của từng câp, từng ngành, từng 
địa phương và cơ sở. Ở đây, sự hiêu biết và khả 
năng kết hợp nhuân nhuyễn giữa lý luận với thực 
tiễn có ý nghĩa quyết định. Vì chỉ có như vậy mới 
khắc phục được tình trạng lý luận bị vượt qua và 
thực tiễn lại thiếu sự chỉ dẫn, soi đường của lý 
luận. Thực tiễn của các Đảng Cộng sản cầm 
quyền và của Đảng ta gần một thế kỷ qua đã cho 
chúng ta những bài học quý giá. Cách mạng nước 
ta, nhiều lúc rất khó khăn, phức tạp nhưng Đảng 
ta đã phát huy được tỉnh thân độc lập, tự chủ, tự 
lực, tự cường, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin thì giành thắng lợi to lớn ; trái lại, thi dù 
tình hình có thuận lợi, nhưng giáo điều, rập khuôn 
đều dẫn tới sai lầm, khuyêt điêm. Thứ ba : Từ 
thực tiễn cách mạng cần tông kết, bố sung, phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt ra. 
Những năm gân đầy, chúng ta đã nghiên cứu để 
khẳng định lại các quan điêm, nguyên lý lý luận 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà cho đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị ; những vấn đề nào trước đây 
các ông mới đề cập, tới nay do hoàn cảnh, 
điều kiện mới phải bổ sung, phát triển để đáp 
ứng được đòi hỏi của thực tiễn ; những vấn đề nào 
các Đảng Cộng sản câm quyên làm trái chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin nên sai làm, thất bại thì cần 
phải tránh... Trên cơ sở nắm vững và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh cân kế thừa, phát huy được những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu được 
tỉnh hoa, trí tuệ của nhân loại, bổ sung, phát triển 
lý luận và đề ra những đường lối, chính sách đúng 
đắn. Thứ tư : Phải đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một nội 
dung quan trọng nhằm giữ vững bản chất g1a1 cầp 
công nhân của Đảng là phải đầu tranh bảo vệ hệ 
tư tưởng của giai câp công nhân. Trong tình hình 
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hiện nay, một mặt phải kiên quyết đấu tranh 
chống mọi thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, phủ 
nhận, hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; mặt khác đấu tranh với tư tưởng và 
việc làm bảo thủ, giáo điều khi vận dụng lý luận 
vào thực tiến. 

3 - Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, 
thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự 
đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đây là những 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt cơ bản của Đảng 
Cộng sản, đồng thời cũng là tiêu chí xác định bản 
chất giai câp công nhân của Đảng. Phủ nhận 
nguyên tắc này là phủ nhận bản chất giai cấp 
công nhân của Đảng. Xóa bỏ nguyên tắc này là 
phá hoại: tận gôc sức mạnh của Đảng. Kinh 
nghiệm lịch sử các Đảng Cộng sản cho thấy, hễ 
xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng sẽ trở 
thành một thứ câu lạc bộ, mở đường cho chủ 
nghĩa cơ hội, bè phái, vô chính phủ hoạt động, 
cuối cùng làm tan rã Đảng về mặt tô chức, tức là 
thủ tiêu bản thân Đảng. 

Trong tình hình hiện nay quần triệt nguyên tắc 
tập trung dân chủ cần chú ý hai vân đê quan 
trọng : . nhận thức đúng và thực hiện tốt. Những 
năm gần đây, có một số người phủ nhận nguyên 
tắc tập trung dân chủ, cho đó là đồng nhất với 
chuyên quyền độc đoán. Cũng có những ý kiến 
cho rằng trước đây chúng ta nhắn mạnh tập trung, 
xem nhẹ dân chủ, nên dẫn tới quan liêu, mệnh 
lệnh, gia trưởng, vì vậy, nay nên đưa dân chủ lên 
trước tập trung, đổi tập trung dân chủ thành dân 
chủ tập trung. Loại ý kiến thứ nhất là hoàn toàn sai 
lầm. Loại ý kiến thứ hai dẫu sao cũng đã vô tỉnh 
đem đối lập tập trung với dân chủ. Điều đó không 
đúng với quan điểm chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thường nói dân chủ tập trung ; cũng có khi Người 
nói tập trung dân chủ, nhưng tư tưởng xuyên suốt 
và nhất quán vẫn là sự thống nhất tập trung với 
dân chủ. 

- Để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi, Đảng 
Cộng sản phải thực hiện tập trung dân chủ. Tập 
trung là tập trung trí tuệ, tập trung lực lượng, tập 
trung sức mạnh, tập trung ý chỉ, tập trung hành 
động. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói Đảng ta 
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tuy nhiêu người nhưng khi hành động phải như là 
một. Nếu không tập trung ý chí và hành động sẽ 
không thể tạo ra sức mạnh để giành thắng lợi cho 
cách mạng. 

Bản chất sự tập trung của Đảng Cộng sản đối 
lập với tập trung quan liêu. Vì rằng, tập trung gắn 
liền với dân chủ, tập trung trên cơ sở dân chủ. 
Như vậy, chỉ có thể đem đối lập tập trung dân chủ 
với tập trung quan liêu chứ không thể đối lập tập 
trung với dân chủ. Tập trung và dân chủ với hai 
khái niệm độc lập, tách rời nhau thì có thể đối lập 
nhau. Điều đó đúng. Nhưng trong nguyên tắc tập 
trung dân chủ không thê đem đối lập tập trung với 
dân chủ. Nguyên tắc này không phải là con số 
cộng đơn thuân giữa tập trung với dân chủ mà 
chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Tập 
trung và dân chủ trong nguyên tắc tập trung dân 
chủ tỷ lệ thuận chứ không phải tỷ lệ nghịch. Tập 
trung càng cao thì dân chủ phải càng rộng, hoặc 
dân chủ càng rộng thi tập trung càng cao. Đó là 
bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi 
tập trung cao mà dân chủ bị hạn chế hoặc mất đi 
là đã trượt sang tập trung quan liêu, không còn là 
tập trung dân chủ nữa. Khi mở rộng dân chủ 


nhưng thủ tiêu tập trung thì đó là dân chủ vô tổ 


chức, vô kỷ luật, mất kỷ cương. Thứ dân chủ đó 
rất xa lạ với nguyên tặc tập trung dân chủ của 
Đảng Cộng sản. Chấp nhận thứ dân chủ đó là phá 
hoại sức mạnh của Đảng. Vì Vậy, khi thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ cân đề phòng và 
khắc phục cả hai thiên hướng lệch lạc trượt từ tập 
trung dân chủ sang tập trung quan liêu, hoặc trượt 
sang dân chủ vô tổ chức, vô kỷ luật, mất kỷ 
cương. Sáu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập 
trung dân chủ ghi trong Điều lệ Đảng vừa là tập 
trung, vừa là dân chủ, không có nội dung nào chỉ 
là tập trung hoặc chỉ là dân chủ đơn thuần. Nội 
dung “thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục 
tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tô chức” bao 
gôm cả tập trung và dân chủ chứ không chi có tập 
trung. Nêu quan niệm chỉ có tập trung thì sẽ 
không cân quy trình dân chủ bàn bạc, thảo luận, 
tập hợp trí tuệ tập thể để có quyết định đúng đắn 
trước khi buộc thiêu số phục tùng đa số, cấp dưới 
phải phục tùng, cấp trên. Quá trinh quán triệt, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cân chú ý CƠ 
sở, điều kiện để bảo đảm thưc hiện tốt nguyên tắc. 
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Trong một tổ chức, một tập thể lãnh đạo nếu đa số 
tốt, thiêu số cơ hội, tham những, thoái hóa, biến 
chất thì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ 
loại bỏ được những phần tử cơ hội, tham nhũng, 
thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Trái lại, khi đa 
số cơ hội. tham nhũng. thoái hóa, chì có thiểu số 
tốt thì quy định thiêu số phục tùng đa số, cá nhân 
phục tùng tô chức kết quả sẽ ngược lại. Những 
người tốt, trong sáng, liêm khiết sẽ bị loại. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ rất quan trọng 
nhưng khi đi vào cuộc sống, nếu không biết cách 
vận dụng hoặc thực hiện tùy tiện, nó như con dao 
hai lưỡi. Để giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng thì người cầm dao phải 
là người cộng san chân chính. Vì vậy, cần có 
những quy định cụ thể về những cơ sở và điều 
kiện thực hiện nguyên tắc này, đề phòng và ngăn 
chặn tình trạng lợi dụng nguyên tắc tập trung dân 
chủ đề thực hiện ý đồ cá nhân phá hoại sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ chi có thể thực hiện và đạt kết quả tôt đôi 
với những tổ chức cơ bản tốt, đa số tốt. Ở những 
nơi mât đoàn kết nghiêm trọng, đa số thành viên 
trong cấp ủy yếu kém, lệch lạc, có sai lầm, khuyết 
điểm và. đảng viên ý thức giác ngộ kém thì 
nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị vô hiệu hóa, 
hoặc khi thực hiện thì kết quả sẽ ngược lại với 
điều chúng ta mong muốn. Bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng có được giữ vững hay không còn 
tùy thuộc vào nhiều vấn đề cụ thể. 

4 - Thường xuyên giáo đục, bôi đường lập 
trường, quan điềm, ý thức tổ chức của gia! câp 
công nhân ; xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên 
theo quan điêm của giai câp công nhân. Bản chất 
glai câp công nhân của Đảng được biểu hiện sinh 
động, cụ thê, rõ ràng mà dễ thấy nhất là thông qua 
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong một 
bài viết về bản chất giai cấp công nhân của Đảng, 
Lê-nin cho rằng tỷ lệ đảng viên xuất thân từ giai 
cấp công nhân là yêu tố quan trọng nhưng không 
phải là yếu tố duy nhất quyết định bản chất giai 
câp công nhân của Đảng. Những chi tiêu sau đây 
là các tiêu chí chủ yêu quyết định bản chất giai 
cấp công nhân của Đẳng : Ai lãnh đạo Đảng ? 
Tính chât hành động của Đảng thế nào và sách 
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vVéf đặc sắc trong tiệc gidi guyyếf 
MÔI QUAN HỆ DÂN TỘC 
VÀ GIAI CẤP Ở VIỆT NAM 


NGUYÊN CHÍ MỲ ° - NGUYÊN NGỌC LONG ** 


RONG lịch sử phát triển của mỗi nước, 

việc giải quyết mối quan hệ dân tộc và 

giai cấp có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận 
thức và giải quyết đúng đắn hoặc sai lầm mối 
quan hệ này sẽ tác động mạnh mế tới sự phát 
triển hoặc ngược lại. 

Về mặt lý luận, vấn đề đặt ra là, với quan 
điểm mác xít có thể nói đến sự nổi trội của một 
trong hai tính chất (dân tộc và giai cấp) trong 
những điều kiện lịch sử nhất định hay không, 
nhất là có thể nói về sự nổi trội của tính dân tộc 
như là một thực tế khách quan mà không làm lu 
mờ tính giai cấp hay không ? 

Phương pháp tư duy biện chứng mác xít đòi 
hỏi trong khi không được quên cái chung lại 
phải nhận rõ cái đặc thù và đó chính là cơ sở của 
mọi sáng tạo. Đó là phân tích cụ thể tình hình cụ 
thể. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp nội 
bộ dân tộc biểu hiện trực diện, công khai quyết 
liệt dưới hình thức “nội chiến” như Mác nói, thì 
tính giai cấp của nhà nước nổi trội hắn so với 
tính dân tộc. Nhưng không phải trong bất cứ 
điều kiện lịch sử nào tính giai câp của nhà nước 
(và hệ thống chính trị) cũng nổi trội hơn tính 
dân tộc. Trái lại, trong những điều kiện lịch sử 
nhất định, đối với một nhà nước, một hệ thống 
chính trị nhất định, tính dân tộc lại nôi bật lên. 
Có thể nói, nó nổi trội so với tính giai cấp, mặc 
đù sự nối trội đó của tính dân tộc không làm 
thay đổi bản chất giai cấp của nhà nước và hệ 
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thống chính trị. Phân tích 
quan hệ nhân tố dân tộc 
và nhân tố giai cấp trong 
lịch sử dân tộc Việt Nam 
nói chung, lịch sử cách 
mạng Việt Nam nói 
riêng, chúng tôi cho 
răng : Sự nối trội của tính 
dân tộc trong quan hệ với 
tính giai cấp là một đặc 
trưng trong sự phát triển 
của dân tộc Việt Nam, 
không chi trong lịch sử mà cả trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Theo nguyên lý chung của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử thì nhà nước ra đời khi sự phân hóa giai 
cấp và đối kháng giai cấp đã ở mức độ sâu sắc 
không thể điều hòa được. Thế nhưng nhà nước 
đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xuất hiện trong 
điều kiện chưa có sự phân hóa giai cấp rõ rệt. 
Chính chức năng công quản - tổ chức phòng thủ 
đất nước chống ngoại xâm và chống thiên tai - 
chứ không phải chức năng thống trị giai cấp, 
thúc đấy sự hình thành rất sớm Nhà nước Văn 
Lang. Thống nhất dân tộc, bảo tồn dân tộc là sứ 
mệnh quan trọng hàng đầu của nhà nước đầu 
tiên của người VIỆt. 

Cũng như ở các dân tộc khác, đấu tranh siai 
cấp là một trong những động lực của sự phát 
triển xã hội của Việt Nam. Song đấu tranh giai 
cấp trong lịch sử Việt Nam thể hiện rất đặc thù. 
Có lẽ ít nơi nào trên thế giới đấu tranh giải cấp 
luôn quyện chặt với đấu tranh dân tộc suốt chiêu 
dài lịch sử như ở Việt Nam. Lịch sử Việt Nam 
trước hết biểu hiện ra như lịch sử đấu tranh cho 
sự tồn tại của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền 
quốc BlA, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Các 
nhà nước phong kiến Việt Nam từ Ngô - Đinh - 


* PGS, PTS, Phó trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội 
** PGS, PTS, Trưởng khoa Triết, Học viên Chính trị quốc gia 
Hỗ Chí Minh 
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Tiên Lê đến Lý - Trần - đầu Hậu Lê và Nguyễn 
Tây Sơn, bên cạnh việc chăm lo lợi ích của tập 
đoàn cai trị, vẫn phải luôn chăm lo củng cố chỗ 
dựa dân tộc và đã đảm đương được vai trò người 
đại diện cho lợi ích dân tộc. Có thể nói, tính chất 
dân tộc của những triều đại phong kiến kể trên 
luôn có biểu hiện rõ nét hơn tính giai cấp của 
một nhà nước phong kiếp như ta thường thấy ở 
các nước khác, chẳng hạn so sánh với một số 
quốc gia phong kiến khác lân cận. Mỗi triều đại 
phong kiến đều có những chính sách chăm lo 
đến tập đoàn giai cấp của mình. Đó là điều 
không tránh khỏi. Nhưng những quyền lợi đó 
cũng sẽ chẳng tôn tại được bao lâu nếu những 
người cầm quyền không biết dựa vào sức mạnh 
của cả cộng đồng dân tộc, không biết gắn lợi ích 
của giai cấp với lợi ích sống còn của dân tộc. Vì 
vậy, các tập đoàn thống trị sáng suốt phải đề cao 
dân tộc lên trên hết. Trong xã hội Việt Nam xưa 
kia, tư tưởng “trung quân” chỉ thật sự trở thành 
giá trị được cả cộng đồng thừa nhận nếu nó kết 
hợp với “ái quốc”. Tỉnh thần dân tộc, chủ nghĩa 
yêu nước là nhân tố cơ bản trong bệ đỡ tư tưởng 
của các hệ thống chính trị Việt Nam. 

Truyền thống trên đây được tiếp nối trong 
lịch sử hình thành Nhà nước cách mạng Việt 
Nam, nhưng nó được phát huy trên cơ sở mới và 
được phát huy một cách hoàn toàn tự giác. Nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một chính 
quyền được xây dựng trên nền tảng lý luận 
Mác - Lê-nin, coi tính giai cấp của nhà nước là 
vấn đề lập trường có tính nguyên tắc. Nhưng nhà 
nước đó trên thực tế được sinh ra nhờ kết quả 
thắng lợi của một sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc do giai cấp công nhân lãnh đạo 
chống ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân 
nước ngoài. 

Bài học lớn của cách mạng Việt Nam thể 
hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh là muốn đưa 
cách mạng đến thành công, phải kết hợp thật 
nhuần nhuyễn giai cấp và dân tộc, đấu tranh giải 
phóng giai cấp và đấu tranh giải phóng dân tộc, 
lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc. Đó là quan 
điểm, lập trường giai cấp đúng đắn nhất, sáng 
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suốt nhất. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
và lanh đạơ xây dựng hệ thống chính trị, Hỗ Chí 
Minh luôn luôn căn dặn rằng : trong điều kiện ' 
Việt Nam phải tránh giáo điều khi vận, dụng 
quan điểm giai cấp, phải gắn chặt giai cấp với 
dân tộc. Năm 1941, Người đã nói : “Nếu dân tộc 
không được giải phóng thì quyền lợi giai cấp 
vạn năm cũng không đòi lại được”. Và vào 
năm 194ó, khi thực dân Pháp lăm le quay lại 
mưu toan cướp nước ta một lần nữa, Hồ Chí 
Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 
trong đó Người nói : “Thả hy sinh tất cả chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”. Năm 1967, lúc cuộc kháng 
chiến chống Mỹ đang diễn ra hết sức quyết liệt, 
Người đã nêu lên một chân lý nổi tiếng : 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bài học 
trên đây được quần triệt, vận dụng sâu sắc trong 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. 
Từ năm 1975, cách mạng nước ta chuyển sang 
giai đoạn mới. Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng. Vấn đề đặt ra là, với quan 
niệm mới về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta có căn cứ để nói về sự nổi trội của tính dân tộc 
trong quan hệ với tính giai cấp là một đặc trưng 
của hệ thống chính trị giai đoạn quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội hay không ? 

Để trả lời câu hỏi trên, cần phân tích tính đặc 
thù của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
so với các nước khác, chẳng hạn nước Nga Xô 
viết trước đây. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô trước đây, theo chúng tôi tính giai cấp 
của hệ thống chính trị đã có lúc nổi trội hẳn so 
với tính dân tộc. Điều đó phản ánh đặc điểm của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở các nước quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản. Đối với các nước này, quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, xét về mặt giai cầp, là giải quyết vấn đề 

“ai thắng ai” giữa giai cấp vô sản (đã trở thành 
giai cấp thống trị) và giai cấp tư sản (đã trở thành 
giai cấp bị tr. Cuộc đấu tranh ' ai thắng ai” rất 
gay go quyết liệt đó quy định sự nổi trội của tính 
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giai cấp của hệ thống chính trị so với các tính 
chất khác. Nhưng sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam không hoàn toàn giống nước Nga, 
các nước Đông Âu khác. Ở nước ta, cuộc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường 
cũng là nội dung rất quan trọng của giai đoạn 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Song vấn đề giai 
cấp và đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay 
không thể quy vào đấu tranh giữa giải cấp vô 
sản với giai câp tư sản và các giai cấp bóc lột 
khác. Đấu tranh giai cấp ở giai đoạn quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam biểu hiện ra là 
cuộc đấu tranh chống. các lực lượng phản cách 
mạng, những kẻ thù của độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Các thế lực ấ äy tuy chiếm bộ phận 
nhỏ dân cư, song rất nguy hiểm vì chúng là công 
cụ để chủ nghĩa đề quốc thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình”. Trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ Tô quốc, bảo vệ những thành quả cách mạng, 
Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng duy nhất 
đại biểu cho lợi ích dân tộc từ hơn nửa thế kỷ 
qua, tiếp tục giương cao ngọn cờ dân tộc. Ngay 
trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lợi 
ích chung toàn dân lộc vẫn nổi trội so với lợi ích 
giai cấp. Khối đoàn kết dân tộc mà Đảng Cộng 
sản Việt Nam là yếu tố lãnh đạo của khối đoàn 
kết đó chính là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự 
nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Hệ thống chính trị giai đoạn quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ 
lịch sử của mình khi hệ thống đó là biểu tượng 
sinh động của khối đoàn kết dân tộc, là công cụ 
để phát huy cao độ sức mạnh dân tộc. Đương 
nhiên khối đoàn kết dân tộc đó dựa trên cơ sở 
vững chắc là liên minh giải cấp công nhân, nông 
dân và tầng lớp trí thức. Nền tảng của lợi ích dân 
tộc là lợi ích căn bản của các giai cấp, tầng lớp 
lao động. 

Lê-nin đã chỉ rõ, bản chất chủ yếu của 
chuyên chính vô sản không phải là VIỆC trấn áp 
giai cấp bóc lột băng bạo lực mà là tô chức xây 
dựng xã hội mới. Luận điểm đó càng có ý nghĩa 
đối với việc xây dựng và hoạt động của nhà 
nước và hệ thống chính trị nước ta hiện nay. 
Xem xét chức năng nhiệm vụ tổ chức xây dựng 
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của hệ thống chính trị nước ta giai đoạn hiện 
nay, chúng ta càng thấy rõ sự nổi trội của tính 
dân tộc. Nhiệm vụ quan trọng nhất, chủ yếu nhất 
của nhân dân ta, của hệ thống chính trị nước ta 
giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xây 
dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh”, bảo 
đảm sự phát triển mọi mặt của đất nước. Cương 
lĩnh của Đảng đã chỉ rõ, muốn thực hiện mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa hiều theo nghĩa dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, nhân 
dân ấm no, hạnh phúc thì điều quan trọng nhất, 
mấu chốt nhất, một nhiệm vụ tương đối lâu dài 
là phải “cải biến căn bản tình trạng kinh tẾ - xã 
hội kém phát triển”. Đó là vấn đề sống còn của 
dân tộc. Bởi lẽ, nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế so 
với thế giới hiện đại là một trong những nguy cơ 
lớn nhất, nếu không khắc phục được nó sẽ kéo 
theo những nguy cơ khác, kể cả sự mất ổn định 
về chính trị. Lãnh đạo kinh tế và quản lý kinh tế, 
bảo đảm nên kinh tế nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường phát triển đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ hàng đầu 
của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Cơ 
cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của hệ thống 
chính trị phải bảo đảm thích ứng với nhiệm vụ 
trung tâm đó, đặc biệt là nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Những vấn đề giai 
cấp. như đấu tranh ngăn chặn, loại trừ nguy cơ 
“diễn biến hòa bình”, chống khuynh hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa, xây dựng cơ cấu giai cấp 
xã hội mới, giải quyết đúng đắn quan hệ lợi ích 
ø1ữa giai cấp, tầng lớp xã hội v.v... đương nhiên 
là những vấn đề phức tập, có vị trÍ Cực kỳ quan 
trọng. Song không thể tách rời các vấn đề đó 
khỏi nhiệm vụ trung tâm là đổi mới kinh tế, thực 
hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải là 
một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. Ngược lại, để xây dựng 
một nước Việt Nam giàu mạnh, độc lập, tự chủ 
không thể có con đường nào khác ngoài con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo một “mô 
hình” đúng đắn. 
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Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy sự nối 
trội tính dân tộc trong giai đoạn quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta thể hiện đặc biệt rõ ràng 
trong những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của nó. 
Điều này có ý nghĩa rất lớn ngay cả trong giai 
đoạn lịch sử hiện nay, khi cả nước thực hiện 
công cuộc đôi mới và tiến hành công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa. Khi phân tích về sự nổi trội 
tính dân tộc của nhà nước và hệ thống chính trị 
nước ta, nhà nước kiểu mới do giai cấp công 
nhân lãnh đạo là người đại diện chân chính và 
chính thức cho toàn dân tộc trong quan hệ với 
các quốc gia các dân tộc, các nhà nước trong 
khu vực và trên thế giới. Trong điều kiện “mở 

ưa” hiện nay, nhân dân ta, dân tộc ta giao phó 
cho Nhà nước và hệ thống chính trị nhiệm vụ 
hết sức phức tạp và trọng đại : Thực hiện các 
chính sách bảo đảm những điều kiện quốc tế 
thuận lợi nhất cho sự nghiệp xây dựng đất nước 
và bảo vệ những lợi ích dân tộc cơ bản. Từ sau 
khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu sụp đổ, tình hình quốc tế trở nên 
đặc biệt phức tạp. Đối với dân tộc ta, có những 
thời cơ mới và những thách thức lớn. Xu hướng 
giao lưu, hợp tác hòa bình cùng có lợi giữa các 
quốc gia là một xu hướng tích cực mà chúng ta 
cần tranh thủ. Chính sách “mở cửa” đúng đắn 
cho phép chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh của thời đại để phát triển đất nước. 
Song “mở cửa”, giao lưu quốc tế là tham gia vào 
cuộc “cạnh tranh” hòa bình nhưng rất quyết liệt 
trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, văn 
hóa, tư tưởng. Đương nhiên, không chỉ có những 
đối tượng muốn hợp tác cùng có lợi với ta mà 
còn có những thế lực thù địch tìm mọi cách 
chống lại những lợi ích dân tộc cơ bản của ta. 
Chúng ta không những phải kiên quyết bảo vệ 
chủ quyền dân tộc, những lợi ích dân tộc về 
chính trị và kinh tế mà còn phải bảo vệ bản sắc 
văn hóa dân tộc là vấn đề sông còn, vì mất bản 
sắc dân tộc là mát tất cả. Với kinh nghiệm lịch 
sử hàng nghin năm nhân dân ta càng nhận thức 
sâu sắc chân lý ấy. Bao vệ lợi ích của dân tộc, 
giữ gìn bản sắc dân tộc là nhiệm vụ của toàn 
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dân, song trách nhiệm trực tiếp thuộc về Nhà 
nước và hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. 

Giai cấp công nhân lãnh đạo dân tộc, lãnh 
đạo hệ thống chính trị phải nêu cao ngọn cờ dân 
tộc là bài học của cách mạng Việt Nam. Ngày 
nay điều đó đã trở thành xu thế mạnh mẽ của 
thời đại. Ở nhiều nước, các đảng cầm quyền và 
các lực lượng chính trị đối lập, vì lợi ích của họ, 
đang tìm mọi cách nêu cao vấn đề dân tộc theo 
quan điểm giai cấp của họ. Đảng cầm quyền nào 
coi nhẹ vấn đề dân tộc đều gặp khó khăn, thậm 
chí thất bại về chính trị và kinh tế. Ngược lại, 
nếu tuyệt đối hóa vấn đề dân tộc, đi đến “bế 
quan tỏa cảng” đóng cửa, biệt lập với thế giới 
bên ngoài hoặc không thấy rõ vai trò lãnh đạo 
cách mạng của giải cấp công nhân, thông qua 
đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản cũng sẽ 
thất bại. Ở nước ta cả hai yếu tố giai cấp và dân 
tộc đều được nhận thức những nét đặc trưng 
mang tính đặc thù Việt Nam. 

Nhận rõ đặc trưng về sự nổi trội của tính dân 
tộc trong quan hệ biện chứng giữa tính dân tộc 
và tính giải. cấp không phải là sự coi nhẹ quan 
điểm giai cấp, trái lại, giúp ta nhận thức sâu sắc 
hơn, khoa học hơn vấn đề giai cấp. Nhiều khi 
nhìn nhận vấn đề giai cấp một cách trừu tượng, 
không gắn nó với quan hệ dân tộc, sẽ đưa đến 
những quan niệm xơ cứng, giáo điêu. Nhìn nhận 
vân đề giai cấp trong quan hệ biện chứng với 
vấn đề dân tộc, thấy rõ sự nôi trội của nhân tổ 
dân tộc, chúng ta sẽ có quan niệm chính xác 
trong những vấn đề rất cơ bản như việc xác định 
đối tượng cách mạng, xác định, tập hợp các lực 
lượng cách mạng xây dựng chiến lược kinh tế- 
xã hội phù hợp với điều kiện dân tộc và thời đại. 
Việc nâng cao tính dân tộc của Nhà nước và hệ 
thống chính trị trong điều kiện Đẳng Cộng sản 
cảm quyền thể hiện quan điêm của giải cấp công 
nhân về sự thống nhất lợi ích giai câp và lợi ích 
dân tộc, nói lên rằng. giai cấp công nhân chứ 
không phải giai cấp, tầng lớp nào khác thực sự 
đại biểu cho lợi ích dân tộc. Và nhận rõ đặc 
trưng này càng có ý nghĩa quan trọng với việc 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay. 
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phóng và phát triển trong đường lối đối mới 

kinh tế được thực hiện thông qua 5 chính 
sách lớn. Đó là : Chính sách bố trí lại cơ cấu sản 
xuất và điều chỉnh lớn về cơ cấu đầu tư ; chính sách 
xây dựng nên kinh tế nhiều thành phân ; chính sách 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ; chính sách phát huy 
mạnh mẻ động lực khoa học - kỹ thuật ; chính sách 
mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 
Những chính sách, biện pháp mang tính cách mạng 
đó, suốt trong những năm 1986 - 1991 đã đem lại 


T? Đại hội lần thứ VI của Đảng, tư tưởng giải 


KÊT HỢP TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ 
VỚI XÂY DỤNG QUAN HỆ XÃ HỘI 
LÀNH MẠNH, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 
TIÊN BỘ VÀ CÔNG BĂNG XÃ HỘI 


NGUYÊN THỊ THANH ° 


cho đất nước ta nhiều thay đổi lớn. Đến Đại hội VII, 
Đảng ta lại nhấn mạnh định hướng lớn trong phát 
triên kinh tế là “đặt con người vào vị trí trung tâm, 
thống nhất tăng trưởng kinh tế với công băng và tiến 
bộ xã hội”. Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Đại 
hội VI khẳng định : “Thực hiện nhất quán chính 
sách kinh tế nhiều thành phân theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; mọi người được tự do kinh doanh 
theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu 
nhập hợp pháp ; các doanh nghiệp đều tự chủ kinh 
doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đăng 
trước pháp luật ; Nhà nước quản lý nền kinh tế băng 
pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ 
khác”. Một thời kỳ phát triên mới của đất nước 
được mở ra : 
tăng trưởng kinh tế với phát triên các quan hệ xã 
hội lành mạnh. Sự kết hợp đó dựa trên một hệ quan 


điểm : 
Một là, thúc đấy sự kết hựp â ấy ngay trong từng 


bước đi, ngay ở giai đoạn đầu của quá trình đôi mới. 
Mỗi chính sách kinh tê đều phải nhàm mục đích 
phát triên xã hội, hoàn thiện môi quan hệ giữa người 


thời kỳ tăng Cương sự kết hợp giữa 
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với người. Mỗi chính sách xã hội đều phải có ý 
nghĩa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Hai là, bào đảm cho mọi người dân đều được làm 
chủ một phần tư liệu sản xuất, được hưởng nên giáo 
dục cơ bản, được bồi dưỡng về nhân cách, được 
chăm sóc về y tế, được hướng dẫn và đào tạo nghề 
nghiệp, đặt mỗi cá nhân vào “bệ phóng” bình đẳng 
trong những điều kiện ban đầu để vươn lên tự khẳng 
định mình. 

Ba là, xã hội hóa mọi hoạt động nhằm huy động 
tối đa nguồn lực, tạo sức mạnh vật chất và tinh thần 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội. 

Trên lĩnh vực kinh tế, thành 
tựu nổi bật là đạt nhịp độ tăng 
trưởng cao, liên tục và ổn định : 
6% năm 1991 ; §,2% năm 
1992 ; 8,6% lùni 1993 ; 8,8% 
năm 1994 ; 9,5% năm 1995 ; 
9,3% năm 1996 ; 8,8% năm 
1997 và gần 5,83% năm 1998. 
(So với mức bình quân hằng 
năm 0,4% thời kỳ 1976 - 1980, 
0,4% thời kỳ 1981 - 1985 và 
3,9% thời kỳ 1986 - 1990). 

Tỷ trọng công nghiệp và 
xây dựng trong GDP tăng từ 22,7% năm 1990 lên 
30,3% năm 1995 và 31,7% năm 1997. Dịch vụ từ 
38,6% lên 42,5% ; nông nghiệp từ 38,7% giảm 
xuống còn 25,7% trong cùng kỳ. Tuy giảm tỷ trọng 
trong GDP nhưng về sản lượng, lương thực tăng liên 
tục từ 21,5 triệu tần năm 1990 lên 30,6 triệu tấn năm 
1997 và 31,3 triệu tấn năm 1998. Sau nhiều năm 
thiếu đói, đến nay đã giải quyết cơ bản về lương thực 
và có lượng xuất khẩu khá (1998 xuất gần 4 triệu 
tần). 

Quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan 
hệ sản xuất mới thco định hướng xã hội chủ nghĩa 
cũng có nhiều chuyển biến. “... Chế độ sở hữu, cơ 
chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết với nhau, 
giải phóng SỨC Sún Xuât, tạo ra động lực mạnh mề 
thúc đây tăng trưởng kinh tế thực hiện công băng xã 
hội” Ở), Cả trong nhận thức và hành động thực tế 
chúng ta đã dứt khoát chuyền hăn nền kinh tế hiện 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Mlinh 
(1) Văn kiên Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI, Nxh 
Chinh trị quốc gia, Hà Nội. 1996, tr 19 
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vật thuần nhất công hữu sang nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước đóng 
vai trò chủ đạo. 

Chức năng trực tiếp quản lý sản xuất - kinh 
doanh được chuyên giao cho các doanh nghiệp 
thuộc tất cả các thành phần kinh tế theo kế hoạch 
định hướng vĩ mô, phù hợp với cơ chế thị trường. Áp 
dụng chế độ phân phối theo lao động kết hợp với 
phân phối theo vốn, tài sản đóng góp vào kết quả 
quá trình kinh doanh, phân phối theo phúc lợi đã 
khuyến khích hướng làm giàu hợp pháp, đồng thời 
bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động. 
Những biểu hiện trên đã góp phần tích cực vào việc 
nâng cao tính năng động xã hội và thực hiện công 
bằng xã hội trong điều kiện mới. 

Trên lĩnh vực hành chính pháp lý, các quan hệ xã 
hội được thể chế hóa thêm một bước, được thực thi 
trong đời sống xã hội. Hàng loạt văn bản pháp luật 
được ban hành và bổ sung : Chỉ riêng nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa VIII và khóa IX, ngoài Hiến pháp đã 
có 65 luật và hơn 80 pháp lệnh. Đáng chú ý là các 
bộ Luật dân sự, Luật lao động, Luật đất đai... Đây là 
cơ sở pháp lý để phát huy quyền làm chủ của dân, 
đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt 
động của bộ máy nhà nước. 

Trong đời sống, xuất hiện một cách làm mới, 
một không khí mới, đó là những cuộc trưng câu ý 
dân trước khi ban hành một chủ trương, một chính 
sách. Nhiều đạo luật được công khai hóa để nhân 
dân bàn bạc, nhiều quyết sách đã lấy ý kiến gián tiếp 
hoặc trực tiếp của dân. 

Trong nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước, lấy cải cách hành chính làm trung tâm nhằm 
tạo nên một nên hành chính trong sạch, đủ năng lực, 
sử dụng đúng quyên lực, từng bước hiện đại hóa, 
giảm phiền hà cho dân, phục vụ đắc lực đời sống 
nhân dân. 

Thành tựu tăng trưởng kinh tế những năm qua đã 
được Đảng và Nhà nước sử dụng vào việc cải thiện, 
nâng cao một bước đời sống nhân dân. Kết quả điều 
tra các tầng lớp dân cư những năm gần đây cho thấy 
số hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo đói giảm từ 
55% năm 1989 xuống 19% năm 1997 ; thu nhập 
binh quân của các hộ nghèo cũng ở mức khá hơn. 

Đến giữa năm 1997 đã có 70% số xã ở nông thôn 
có điện ; 87,2% xã có đường ô tô ; 94% xã có trạm 
y tế ; 99% xã có trường học. 
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Về điều kiện ở, 71,5% số hộ gia đình có nhà ở 
khang trang ; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 
10%/năm. Các nhu cầu về lương thực, may mặc, đi 
lại, thông tin, phòng bệnh, văn hóa... được đáp ứng 
ở mức độ khá. Nhờ mức sống chung được nâng lên, 
các quan hệ xã hội được duy trì ổn định. 

Hơn 9 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước 
ta chỉ chiếm 13,1% dân số, lại sinh sống trên 2/3 
diện tích lãnh thổ cả nước. Một số dân tộc biết làm 
lúa nước, biết làm hàng thủ công, làm nghề rừng, 
song nhiều dân tộc, nhất là những dân tộc sống ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn trong cảnh đói 
nghèo, lạc hậu. Qua điều tra trong 43 dân tộc 


thiểu số có 29 dân tộc có mức thu bình quân dưới 


50 000 đ/tháng/người. 90% số hộ có giá trị tài sản 
dưới 1 triệu đồng. Rất hiếm hộ có giá trị tài sản trên 
5 triệu đồng. Có dân tộc chỉ vẻn vẹn vài trăm người 
sống bằng hái lượm, săn bắt và có nguy cơ suy thoái. 
Không ít dân tộc vẫn còn số người mù chữ đến 90% 
và mắc những nạn dịch kinh niên như sốt rét, thương 
hàn, bướu cổ... 

Từ nhiều năm nay, Chính phủ đã tích cực hỗ trợ 
cho đông bào các dân tộc thiểu số. Năm 1992, hỗ trợ 
cho đồng bào 15 dân tộc đặc biệt khó khăn ở 16 tỉnh 
nguồn kinh phí 20 tỉ đồng. Năm 1993, hỗ trợ cho 
26 dân tộc ở 26 tỉnh 10 tỉ đồng. Năm 1994, hỗ trợ 
cho 28 dân tộc ở 31 tỉnh 30 tỉ đồng và năm 1995 cho 
34 dân tộc ở 38 tỉnh 30 tỉ đông. Số tiền đó được sử 
dụng giúp đồng bào phát triển sản xuất. Khoảng 
35% số vốn dùng đề mua lương thực, quân áo, chăn 
màn, trực tiếp phục vụ đồng bào 2), 

Đầu năm 1996, Chính phủ công bố Chương trình 
quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn, dùng 336 tỉ đồng từ nay đến năm 2000 để 
hỗ trợ cho đồng bào. 

Một nét đẹp sinh động trong đời sống xã hội 
những năm đối mới vừa qua là hàng loạt các phong 
trào quần chúng hướng ứng lời kêu gọi của Đảng và 
Nhà nước tiến quân trên nhiều mặt trận. Đầu tiên là 
mặt trận xóa đói giảm nghèo. Từ sáng kiến của 
Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, 
năm 1992, cuộc vận động xóa đói giảm nghèo lan 
nhanh ra cả nước. Đến nay 61 tỉnh thành phố, trong 
đó 532/560 quận, huyện (chiếm 95%) và 
9 196/10 034 xã, phường (chiếm 91,6%) đã xây 
dựng và thực hiện chương trình, xóa đối giảm 


(2) Báo Nhân Dân, ngày 20-6-1996, tr 1 - 3 
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nghèo. Hơn 2,2 triệu lượt hộ trong tổng số 3 triệu hộ 
đói nghèo được vay hơn I 060 tỉ đồng. 

Nhờ vay vốn với lãi suất ưu đãi, được hướng dẫn 
thêm cách làm ăn, nhiều vùng đã xóa được đói và 
giảm dần hộ nghèo. Trên phạm vi cả nước tỷ lệ hộ 
nghèo đói trong tổng số hộ giảm từ 28,8% năm 1992 
xuống còn 19% năm 1997. Trung bình mỗi năm 
giảm 2%. Riêng năm 1995 giảm được 2,57%. 

Tháng 12-1995, Nhà nước quyết định thành lập 
Ngân hàng phục vụ người nghèo với số vốn ban đầu 
500 tỉ đồng và đối tượng cho vay trước mắt là 
120 000 hộ sống dưới mức nghèo khổ. Chương trình 
quốc gia xóa đói giảm nghèo được thực hiện lồng 
ghép với 15 chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
khác. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X đã quyết 
định chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong 
7 chương trình quốc gia sẽ được thực thi trong thời 
kỳ 1998 - 2000. Tống số vốn của Quỹ đã lên tới 
3 000 tỉ đồng. Dự kiến trong những năm tới mục tiêu 
là xóa xong tất cả hộ đói (thiếu ăn 3 - 6 tháng/năm, 
không đủ quần áo, con cái thất học, ốm đau không 
tiền chữa bệnh, nhà ở không đủ che mưa nắng, thu 
nhập đầu người/tháng dưới 13 kg gạo) ; số này 
chiếm 4,1% tổng số hộ cả nước. 

Một biểu hiện đẹp đe nữa xuất hiện trong đời 
sống các quan hệ xã hội nước ta hiện nay là phong 
trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. 
Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi những 
người hoạt động cách mạng lâu năm, gia đình liệt sĩ, 
thương bình, bệnh bình, người hoạt động kháng 
chiến, người có công giúp đỡ cách mạng và Pháp 
lệnh quy định danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”. 

Từ năm 1991 đến nay đã có thêm 3 triệu người 
được hưởng chế độ ưu đãi, đưa tổng số người thuộc 
diện có công lên gần 7 triệu người ; có thêm 10 366 
thương binh và 31 083 liệt sĩ được xác nhận. 

Đến nay cả nước có gần 85 000 nhà tình be 

(trị giá lúc xây dựng khoảng 315 tỉ đồng) ; 
212 000 số tiết kiệm với gần 82 tỉ đồng đã được S 
tận tay người có công. Có 39 địa phương đã lập 
“Quỹ đền ơn đáp nghĩa” với gần 74 tỉ đồng. Hơn 
90% thương binh nặng được điều dưỡng có cuộc 
sống ổn định tại gia đình. Có 16 262 bố, mẹ liệt sĩ 
được chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên ; 12 729 con 
liệt sĩ được đỡ đầu. Hơn 1 000 phường, xã đã dựng 
bia ghi tên liệt sĩ. Cả nước xây 3 000 nghĩa trang với 
khoảng 70 vạn mộ liệt sĩ được quy tập. 
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Hâu hết các địa phương không còn gia đình 
chính sách bị đói, số gia đình chính sách có mức 
sống từ trung bình trở lên (tính trong vùng) chiếm 
50 - 70% ở đồng bằng, đô thị ; hằng năm ngân sách 
Nhà nước chỉ 3 000 tỉ đồng hỗ trợ cho các đối tượng 
chính sách. 

Tính đến cuối năm 1997, Nhà nước ta đã phong 
tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” cho gần 40 000 bà mẹ. Hơn 3 000 
đơn vị và cá nhân nhận phụng dưỡng gần 10 000 bà 
mẹ (trong tổng số 11 000 bà mẹ còn sống) với mức 
từ 120 000 - 200 000 đ/tháng. Đã có trên 50 tỉnh, 
thành phố nhận phụng dưỡng 100% số bà mẹ anh 
hùng sông trên địa phương mình. Học sinh, sinh 
viên, thiếu niên, nhi đồng có phong trào “Tấm chăn 
ấm lòng mẹ”, “Áo lụa tặng bà” mang tình cảm hiếu 
nghia sâu nặng. 

Các phong trào, các cuộc vận động trên đã làm 
sống lại và củng cố truyền thống nhân ái, đạo nghĩa 
nhớ ơn của con người Việt Nam ; biến truyền thống 
cao đẹp đó thành giá trị thực tiễn, nâng cao các quan 
hệ xã hội lành mạnh ở nước ta ngay trong thời kỳ 
kinh tế thị trường sôi động hiện nay. Đảng, Nhà ' 
nước và nhân dân cùng gặp nhau ở nhận thức và 
hành động kết hợp nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế với 
tăng cường các quan hệ xã hội theo đúng mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 

Dựa vào khảo sát của nhiều nhà khoa học thì sự 
phân tầng xã hội về mặt thu nhập có thể khái quát 
như sau : 

- Nhóm hộ gia gia đình sản xuất kinh doanh dịch 
vụ tư nhân, cá thể thích ứng nhanh với cơ chế thị 
trường đã giàu lên nhanh chóng bằng nhiều phương 
thức khác nhau. 

- Nhóm hộ trí thức có học vấn cao, tiếp cận với 
cơ chế mới, có khả năng tham gia nghiên cứu, triển 
khai các công trình khoa học, các dự án (phân nhiều 
liên quan với nước ngoài) thì đời sống VƯỢt trội 
hắn lên. 

- Nhóm viên chức làm công việc có liên quan với 
các đầu mối kinh tế, hoặc hướng ngoại, nhanh chóng 
tận dụng cơ hội thuận lợi, đạt mức sống và thu nhập 
cao. ' 

- Hai nhóm còn lại là công nhân các doanh 
nghiệp nhà nước (nhất là doanh làm ăn khó khăn), 
những hộ nông dân, đặc biệt là đồng bào các vùng 
miền núi, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng đời sống 
còn øặp rất nhiều gian nan, được hưởng thành quả 


25 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


của công cuộc đổi mới ở mức thấp nhất, đời sống 
khó khăn hơn trước (), 

Thực tế cho thấy công bằng xã hội không thể và 
không chỉ được giải quyết qua chế độ phân phối theo 
lao động mà còn cần căn cứ trên nhiều tiêu chí khác 
nhau và còn cần vận dụng hàng loạt chính sách khác 
(như chính sách thuế, lương, chính sách ưu đãi...) để 
cân bằng và điều tiết. 

Bên cạnh việc xây dựng và củng cố các nhân tố 
mới, các giá trị mới để phát triển quan hệ xã hội lành 
mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên quyết 
đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. 

Tệ nạn xã hội là những loại hình hoạt động trái 
pháp luật, trái luân thường đạo lý, trái với chuẩn 
mực và giá trị sống của con người Việt Nam. Trong 
bối cảnh kinh tế thị trường, mở cửa ra thế giới bên 
ngoài, bên cạnh mặt tích cực xuất hiện không ít 
những mặt tiêu cực, những tệ nạn xã hội và có xu 
hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng vụ việc, 
tính phức tạp và nghiêm trọng. Nổi bật lên là các tệ 
tham nhũng, buôn lậu, mại dâm. ma túy, cờ bạc và 
những tội phạm hình sự khác. Đó là một trong bốn 
nguy cơ mà Đại hội của Đảng ta đã chỉ ra. 

Gắn công tác quản lý hoạt động văn hóa và dịch 
vụ văn hóa với bài trừ các tệ nạn xã hội, Đảng và 
Nhà nước ta đã có hàng loạt văn bản pháp quy như 
Nghị quyết 05/CP, 06/CP ; Ban Bí thư có Chỉ thị 
33/TƯ, Chính phủ ban hành Nghị định §7/CP, 
88/CP ; Thủ tướng Chính phủ có Chi thị 814/TTpg, 
Ban Bí thư có Chỉ thị 64/CT về “Tăng cường quản 
lý các hoạt động văn hóa dịch vụ văn hóa, đây mạnh 
bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. 

Vậy là với hàng loạt văn bản, Đảng và Nhà nước 
ta đã cố găng tạo ra một hệ thống công cụ pháp lý, 
tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách tương đối đồng 
bộ để phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm cho 
đời sống nhân dân bình yên ; vừa phòng vừa chống, 
trong đó phòng ngừa và xây dựng là chính. Đảng và 
Nhà nước ta đặc biệt chú trọng thúc đây các chương 
trình kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng các môi 
trường văn hóa - xã hội lành mạnh. Đáng chú ý là 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phát động từ đầu năm 1995 và phong trào xây dựng 
làng văn hóa ở khu vực nông thôn rộng lớn. Khởi 
đầu là làng Trung Liệt (Tiên Sơn, Hà Bắc), tiếp đó 
là làng Đông Cao (Nông Cống, Thanh Hóa ), bản 
Ngườm Khang (Hạ Cung, Cao Băng), làng Chăm 
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RakLay, giáo xứ Hộ Diêm (Ninh Hải, Ninh Thuận), 
các ấp ở Trà Vinh, Cần Thơ... Đến nay đã có hàng 
ngàn làng, bản, ấp ; hàng triệu gia đình đăng ký xây 
dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa . Số liệu điều 
tra cho thấy 79,9% số người được hỏi ở các tỉnh tán 
thành việc xây dựng làng văn hóa. Nhân dân đã tự 
nguyện đóng góp tiền của, sức lao động, bàn bạc dân 
chủ để xây dựng Quy ước làng văn hóa của mình. 
Hầu hết những địa phương có phong trào xây dựng 
làng văn hóa , gia đình văn hóa đều có đổi thay rõ 
rệt : tình làng nghĩa xóm được củng cố, an ninh trật 
tự được bảo đảm, tệ nạn xã hội giảm, ý thức tôn 
trọng pháp luật Nhà nước, kỷ cương trong nội bộ 
được nâng cao, cảnh quan môi trường tương đối 
sạch đẹp, kế hoạch hóa gia đình tốt hơn, các hủ tục 
dần dần bị xóa bỏ, đời sống nhiều mặt được nâng 
lên... 

Bên cạnh các phong trào và các cuộc vận động 
lớn nêu trên, những hoạt động thường xuyên như 
xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, dân 
số - kế hoạch hóa gia đình, chấn chỉnh các mặt an 
toàn giao thông và trật tự đô thị, biểu dương và bôi 
dưỡng kịp thời “những cá nhân điển hình tiên tiến”, 
“người tốt, việc tốt" được lồng ghép với các hình 
thức vận động khác như “lao động giỏi” của công 
nhân, “tuổi trẻ lập nghiệp, giữ nước” của thanh niên, 
“phụ nữ nông dân giúp nhau làm kinh tế giỏi” của 
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,... Tất cả tạo lập một 
môi trường, một không khí xã hội lành mạnh, vừa có 
tính thi đua, vừa có tính giáo dục, vừa tạo điều kiện 
hưởng thụ văn hóa , góp phần tích cực vào việc xây 
dựng đạo đức, nếp sống và nhân cách con người 
mới, phù hợp với cơ chế hiện nay, lấn át, hạn chế 
được nhiều cái xấu, cái tiêu cực. 

Song song với các biện pháp làm lành mạnh hóa 
môi trường văn hóa - xã hội, Đang, Nhà nước và 
nhân dân ta dành sự quan tâm lớn đến việc tạo ra 
nhiều điều kiện cơ bản, những tiền đề để nhân dân 
được cải thiện đời sống, tránh rơi vào nguy cơ bị tha 
hóa, củng cố và duy trì mối quan hệ bình đẳng giữa 
con người với con người : đó là giải quyết việc làm. 

Ngày 11-4-1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) ra Nghị quyết 120/HĐBT về chủ trương, 
phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm 


(3) Đỗ Nguyên Phương : Phần tầng xã hội, phân hóa giàu 
nghèo, và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu con 
người, giáo dục, phát triển và thế kỷ XXI (Kỷ yếu Hội thảo quốc 
té), Hà Nội, 1995, tr 376 


Nghiên cứu - Trao đôi 


trong thời kỳ mới. Hàng loạt biện pháp quan trọng : 
Lập quỹ quôc gia về phát triển việc làm năm trong 
Chương trinh quốc gia. xúc tiến VIỆC làm ; Quỹ cho 
người lao động vay vốn với lãi suất thấp. Từ năm 
1992 đến hết tháng 6 năm 1998, đã có hơn 40 000 
dự án được vay vốn trên 1 500 tỉ đồng phát triển sản 
xuất, tạo việc làm cho gần 1,7 triệu lao động (70% 
có việc làm mới và 30% được tăng thêm việc làm). 
Có hơn 10 000 dự án vay hơn 500 tỉ đồng từ vốn thu 
hồi cho vay xoay vòng. Với phương châm nhà nước 
và cộng đông xã hội cùng chăm lo giải quyết việc 
làm, những năm vừa qua đã tạo việc làm cho hơn 
7 triệu người, trong đó 25% thuộc Quỹ quốc gia về 
phát triển việc làm, còn lại chính do người dân tự tạo 
ra thông qua các dự án nhỏ, có sự hỗ trợ của Nhà 
nước. Nhờ vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị 
giảm được gần 3% (thời kỳ đầu xấp xỉ 10% nay 
xuống còn 7%). 

Hiện còn 2,4 triệu người thất nghiệp ; 6 triệu lao 
động ở nông thôn thiếu việc làm ; mỗi năm thêm 
1,2 triệu đến 1,5 triệu người đến tuổi lao động. Đó 
là sức ép khá căng thắng và bức xúc. Đại hội VI 
của Đảng xác định : giải quyết việc làm là mục tiêu 
ưu tiên của chương trình giải quyết các vấn đề văn 
hóa - xã hội, thời gian tới cần thu hút thêm 1,3 đến 
1,4 triệu lao động có chỗ làm việc mỗi năm ; giảm 
tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 5% ; nâng tỷ lệ 
sử dụng thời gian lao động ở nông thôn hiện nay từ 
45% lên 74% (4), 

Những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, còn 
rất khiêm tốn, song mấy năm qua Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta sớm xây dựng được ý thức, tư duy 
mới và có nhiều hành động thực tế kết hợp tăng 
trưởng kinh tế với phát triên quan hệ giữa con người 
và con người hướng tới sự tiến bộ, bình đăng và 
công bằng xã hội. Sự kết hợp này thực sự đã góp 
phần quan trọng vào việc khắc phục cuộc khủng 
hoảng kinh tẾ - xã hội kéo dài, cải thiện một bước 
đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tạo thế và 
lực cho đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; từng bước làm sáng tỏ con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Vẫn ở thứ hạng rất thấp, nhưng Việt Nam đang 
là một trong số ít ỏi 10 quốc gia có chỉ số HDI cao 
hơn ít nhất 20 bậc so với thứ bậc về chỉ số thu nhập 
bình quân đầu người. Năm 1997, chỉ số HDI của 
Việt Nam là 0,557 (trên thang điểm tối đa là 1), xếp 
thứ 12l trong tổng số 175 nước, còn thứ bậc 
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GDP/đầu người ở ta xếp thứ 141. Liên hợp quốc 
đánh giá cao việc Việt Nam sớm tận dụng sự tăng 
trưởng kinh tế để giải quyết nhiều vấn đề xã hội, văn 
hóa và môi trường ; từng bước cải thiện chất lượng 
Cuộc sống nhân dân, lành mạnh hóa các quan hệ xã 
hội. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn đáng ghi nhận, 
chúng ta cần thắng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, 
những khiếm khuyết trên con đường phát triển của 
đất nước ta. 

Hạn chế thứ nhất, là tiềm lực kinh tế của nước ta 
còn quá nhỏ bé, đầu tư cho phát triển còn ít, “chất 
lượng và hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, nguy 
cơ tụt hậu xa hơn còn lớn” (5), Năm 1997, bình 
quân đầu người mới đạt 226 kwh điện, 117 kg than, 
118 kg dầu thô, 8,6 kg thép cán, 83,3 kg xi măng, 
3 kg giấy, bìa, 7,8 kg đường mật, 325 kg thóc, 
96 USD xuất khẩu. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng 
yêu cầu hiện tại, còn cách xa yêu cầu phát triển kinh 
tế hiện đại. Trình độ thiết bị máy móc công nghệ lạc 
hậu, chắp vá, không đồng bộ (tính riêng thiết bị chủ 
yếu đã do 20 nước sản xuất). 

Vốn và vấn đề huy động vốn đang và sẽ còn gặp 
rất nhiều khó khăn. Hơn nữa việc sử dụng đồng vốn 
còn nhiều gay cấn. Ngoài ra khả năng cạnh tranh 
hàng hóa của ta do nhiều nguyên nhân vẫn trong 
tình trạng rất thấp, cán cân xuất - nhập khẩu mất cân 
đối ; nhập siêu đã ở mức báo động. 

Hạn chế thứ hai, là việc lãnh đạo xây dựng quan 
hệ sản xuất mới có phần vừa lúng túng, vừa buông 
lỏng ; còn nhiều bất hợp lý trong điều tiết và phân 
phối thu nhập, chậm tháo gỡ vướng mắc trong cơ 
chế, chính sách để tạo ra động lực chung thúc đẩy 
các lĩnh vực cơ bản. 

Hạn chế thứ ba, là tình hình xã hội còn nhiều tiêu 
cực làm tổn hại nghiêm trọng đến kỷ cương phép 
nước, trật tự xã hội. Đáng lo ngại nhất là các tệ nạn 
mại đâm, cờ bạc, ma túy, tham nhũng, buôn lậu và 
nhiều tội phạm hình sự khác. 

Tham nhũng - thứ “giặc nội xâm” đang hoành 
hành trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 1993 đến tháng 9 
năm 1996, hàng vạn cuộc thanh tra đã phát hiện 


(Xem tiếp trang 39) 
(4) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 203 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 163 
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Vê vấn dê 
AN TOAN LƯƠNG THỤC 
0 NUỐC TA 

ĐĂNG TRỌNG KHÁNH " 


N toàn lương thực (ATLT) là bảo đảm cho 
tât cả mọi người ở bất cư nơi nào cũng có 


được lương thực họ cần, kê cả về mặt vật 
chất cũng như về mặt kinh tế, vừa có đủ lương thực 
và được cung cấp đều, ổn định đến mọi người, vừa 
có điều kiện cần thiết như tiền mua, hàng hóa để đạt 
được nhu cầu về số lượng và chất lượng. ATLT có 
hai cấp độ : ATLT chung cho quốc gia và ATLT 
cho từng cá nhân. 

Với mức độ tăng trưởng lương thưc hằng năm và 
sản lượng lương thực bình quân đầu người. người ta 
thường đưa ra những nhận định về A TLT chung của 
quốc gia. Lịch sử nước ta sản xuất và xuất khẩu 
lương thực có một thực tế tưởng như là nghịch lý 
giữa nhu câu xuất khẩu nhiều gao để có ngoại tệ 
mua vật tư nông nghiệp. để duy trì và phát triển hệ 
thống sản xuất với nhu cầu không xuất khẩu nhằm 
đáp ứng đủ lương thực cho nhân dân. Cụ thể đã 
nhiều lần chúng ta xuất khẩu gạo : Năm 1880 xuất 
300 ngàn tấn. năm 1929 xuất 1,9 triệu tấn, năm 
1940 xuất 1.5 triệu tấn. Những năm đó bình quân 
lương thực đầu người chỉ có khoảng 300 kg. Trong 
khi đó, để đủ ăn trong những năm 80 của thế kỷ XX 
chúng ta đã phải nhập gạo, mặc dù bình quân 
lương thực đầu người dao động trong khoảng 280 - 
330 kg. Mấy năm gần đây bình quân lương thực 
cũng chưa vượt quá 400 kg/người, con số đó còn xa 
mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu về bình quân lương 
thực đầu người mà FAO đưa ra : 500 kg/người/năm. 
Như vậy, người Việt Nam còn “đói” lương thực. Rõ 
ràng, việc xuất khẩu lương thực của chúng ta hiện 
nay thực chất vẫn còn ở tình trạng thiếu lương thực, 
phải “thất lưng buộc bụng”, xuất khẩu là để tái 


28 


SỐ 6 (3-1999) 


sản xuất mở rộng, chứ chưa hắn là do dư thừa 
lương thực. 
Thực chất về lương thực và dinh đưỡng 
của người dân Việt Nam 

Những chỉ số về dinh dưỡng ở Việt Nam thực 
sự còn đáng lo ngại : khẩu phần ăn của người 
dân hiện đang thiếu về số lượng, mới đạt 
1932 Kcalo/ngườ/ngày (C), so với yêu cầu tối 
thiểu 2 300 C, như vậy vấn còn thiếu khoảng 16% 
(ở Tây Âu là 3 800 C và Bắc Mỹ là 3 600 C). Bữa 
ăn của người Việt Nam cũng đang rất mất cân đối 
về mặt chất lượng, gạo chiếm tới 85% năng lượng 
bữa ăn. Tỷ lệ ăn gạo quá cao và sự thiếu thực phẩm 
đa dạng trong bữa ăn dẫn đến thiếu đạm, thiếu các 
vi chất (vitamin A, iốt, sắt...). Mặt khác, tỷ lệ gia 
đình bị thiếu ăn còn cao, đặc biệt ở nông thôn miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít ngươi. Theo 
số liệu điều tra của Viện dinh dưỡng, tỷ lệ này là 
22,5%, trong đó có 6 - 8% bị đói. Và theo thống kê 
của Ngân hàng thế giới, 51% dân số Việt Nam ở 
mức nghèo. Mà đã nghèo thì không phải lúc nào 
cũng có đủ tiền để mua lương thực. 

Ngay mục tiêu của kế hoạch quốc gia về dinh 
đưỡng đến năm 2000 của Việt Nam vẫn còn rất 
khiêm tốn : đưa mức ăn bình quân đầu người từ 
I 932 C hiện nay lên 2 100 C và thanh toán tình 
trạng thiếu ăn, đưa tỷ lệ các gia đình có bình quân 
đầu người đạt dưới 1 800 C từ 22,5% hiện nay 
xuống dưới 10% vào năm 2000 ; giảm tỷ lệ thiếu 
năng lượng trường diễn (CED) ở người lớn, đặc biệt 
là ở phụ nữ tuổi sinh đẻ từ 40% xuống dưới 30% ; 
giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuôi từ 
45% xuống dưới 30% ; giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh 
nhẹ cân (dưới 2,5 kg) từ 14% xuống dưới 10% ; 
giảm tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ có thai từ 
50 -60% xuống dưới 40% () v.v. 

Câ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
chúng ta cũng chi đề ra mục tiêu cần đạt được vào 


ˆ năm 2000 - 2010 là : lượng tiêu dùng hằng năm của 


mỗi người khoảng 150 kg gạo, 30 kg thịt cá, 
150 quả trứng, 20 kg đường, 100 kg rau, 100 kg 


quả... để đạt mức dinh dưỡng 2100 - 2300 C (các 


* PTS, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học 
công nghệ, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trương 

(1) Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng 1995 - 2000. 
(Đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 576/TTg ngày 
16-9-1995) 
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chỉ tiêu này của Trung Quốc là : 214 - 223 kg ngũ 
cốc, 23 - 32 kg thịt, 10 - 17 kg cá, 100 - 150 kg 
rau v.v.. để đạt mức dịnh dưỡng 2 700 - 3 000C). 
Như vậy, các chỉ tiêu về nhu câu tiêu dùng lương 
thực, thực phẩm của nước ta chưa phải đã là cao 
và còn kém xa so với mục tiêu phấn đấu của 
Trung Quốc. 

Đồng thời với mức bình quân lương thực như 
hiện nay, chúng ta mới ăn đủ cho người, chưa có 
thừa đề bảo đảm phát triển chăn nuôi. Gia súc, gia 
cầm chủ yếu vẫn chi nuôi băng phụ phẩm của nông 
nghiệp (để có 1 kg gia cầm cần tiêu tốn 2 kg lương 
thực, l kg thịt lợn cần 4 kg, 1 kg thịt bò cân 7 kg...). 
Nhiều nước trên thể giới binh quân lương thực theo 
đầu người lên tới năm, sáu trăm kg, nhưng vẫn nhập 
lương thực để chăn nuôi. Mặt. khác, lương thực. Ỡ 
nước ta phân bố không đều, miền Nam nhiêu, miễn 
Bắc ít, miền Trung, Tây nguyên, miền núi... càng ít. 
Sự phân bố lương thực không đều diễn ra ngay 
trong phạm vi hẹp. Đông bằng sông Cửu Long là 
vựa lúa lớn nhất cả nước, nhưng không có nghĩa là 
mọi người dân ở đây đều no đủ, và tỷ lệ suy dinh 
dưỡng vào loại cao nhất nước (xem biểu Ù 


Biểu I : Số lượng lương thực và chỉ số calo bình 
quân đầu người ở các vùng sinh thái : 


TT Các vùng lương thực Chỉ số ca lo (#) 
(kg) |<2100C|>2400C 


L1 |Miềnnúi tung du Bắc Bội H8 | 23 | 43 — 
50 
517 
L 6 |Đông Nam Bộ I3 | 42 | 314 


Nguồn : Tạp chí hoạt động khoa học số 1-1997, 
tr I3 - 14 


Qua biểu trên chúng ta thấy TÕ Sự mất cân đối 
nghiêm trọng giữa khả năng sản xuất lương thực và 
khả năng tiếp cận lương thực. Thực tiễn cho thấy rõ 
khoảng cách khá xa giữa ATLT quốc gia và ATLT 
cá nhân, hộ gia đình. ATLT cá nhân, hộ gia đình chỉ 
đạt được trong cả nước khi xóa đói giảm nghèo 
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được hoàn thành, du canh du cư và di dân tự do 
chấm dứt, khi tốc độ tăng sản xuất lương thực, thực 
phẩm vượt tốc độ tăng dân số và bảo đâm cung cấp 
đủ dinh dưỡng trong khấu phẩn ăn của người 
Việt Nam ngày một nâng cao và vượt qua ngưỡng 
2 300 C, khi tổ chức lưu thông phân phối lương thực 
thực phẩm bảo đảm đến tận tay người tiêu dùng 
trong mọi lúc, ở mọi nơi v.v... 

Một số vấn đề trọng yếu nêu trên, tuy chưa hoàn 
toàn đầy đủ, có thể rút ra kết luận là : con đường 
tiến tới ATLT quốc gia ở Việt Nam còn dài và 
không thể giải quyết được ngay trong một sớm một 
chiều, nhất là đặt vấn đè ATLT trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói 
riêng, cả nước nói chung. Tiếc răng, đây đó vẫn còn 
có nhận định chủ quan, thỏa mãn với những thành 
tựu đã đạt được, mà quên đi điều là ATLT nước ta 
đang mới chỉ ở mức tối thiểu, nông nghiệp chưa 
hoàn toàn bảo đảm vai trò nền tảng cơ sở, nguồn lực 
vững chắc cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Án toàn lương thực - những thách thức 
không của riêng ai 

Thực tiễn của nhiều nước trên thế giới cho thấy 
quá trình công nghiệp hóa, nếu không sớm có quy 
hoạch toàn diên về đất đai, nếu không biết khai thác 
sử dụng hợp lý, thì diện tích đất nông nghiệp bị 
giảm tại các vùng đồng bằng đất tốt và gây nên 
nguy cơ cho ATLT. Chỉ riêng phát triển công 
nghiệp ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và 
Trung Quốc trong vòng 10 năm gần đây đã lấy mất 
hơn 15 triệu ha đất nông nghiện. Riêng Trung Quốc 
từ năm 1976 - 1993 diện tích đất lúa giảm Š triệu ha, 
và 3 năm gần đây, mỗi năm đất mất đi gần I triệu 
ha (1% quỹ đất canh tác) (2). Cho đến nay Nhật Bản 
đã mất 52%, Han Quốc 42%, Đài Loan 35%... đất 
nông nghiệp trong tiến trinh công nghiệp hóa đất 
nước. Ở In-đô- -nÊ-i- a mỗi năm có 50 ngàn ha đất 
trồng lúa “biến” mất để nhường chỗ cho xây dựng 
nhà ở và các khu công nghiệp v.v... Bên cạnh việc 
giảm diện tích đất canh tác, độ màu mỡ của đất 
cũng suy giảm do ô nhiễm chát thải từ công nghiệp 
hoặc chế độ canh tác thiếu khoa học gây ra. Chẳng 
hạn ở Mỹ, do những nguyên nhân này gây ra đã 


(2) Theo E.X. Sersnhep : Tình hình lương thực thế giới và triên 
vọng. Tạp chỉ Thông tin lý luận số 12-96, tr 40 - 44 
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làm cho gần 20 triệu ha đất không còn sử dụng 
được v.v... 

Qua thống kê nhiều năm, từ năm 1930 đến năm 
1995, bình quân đất lương thực tính theo đầu người 
ở nước ta giảm dần với tốc độ 1,92%/năm 3). Chỉ 
trong 10 năm gần đây quỹ đất sản xuất nông nghiệp 
nước ta cũng giảm đi nhanh chóng : vùng núi và 
trung du Bắc Bộ giảm 88 300 ha, vùng Bắc Trung 
Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ giảm 33 000 ha 
mà không còn quỹ đất để bù đắp. Trong khi đó, 
nước ta chỉ mới đang ở trong giai đoạn bắt đầu của 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công 
nghiệp và xây dựng chưa phát triển mấy mà đất đã 
bị mất nhiều như vậy, tỉnh hình sẽ ra sao trong 
những năm sắp tới, khi mà công nghiệp và xây dựng 
phát triển ô ạt. 

Bên cạnh tình trạng giảm diện tích đất nông 
nghiệp, vấn đề ô nhiễm đất cũng đã đến mức báo 
động. Nhiều nhà khoa học cũng đã lên tiếng cảnh 
báo về tình trạng này (dự báo đến năm 2020, nhu 
cầu dùng nước của toàn cầu sẽ tăng 6,5 lần so với 
năm 1990, sẽ có 3 tỉ dân của 52 quốc gia trên thế 
giới lâm vào cảnh thiếu nước). Cho đến năm 2000, 
theo tính toán của các nhà khoa học, lượng nước 
bình quân đầu người ở nước ta vẫn còn khá : khoảng 
10 000 mỔ/năm, cao hơn so với mức bình quân thế 
giới 7 400 m2/người/năm. Nhưng 61% lượng nước 
lại phát sinh từ các nước lân cận, đặc biệt thượng 
nguôn sông Mê Công và sông Hồng là các vùng có 
nhu câu nước rất lớn và ngày càng tăng. Nếu như 
chỉ tính lượng nước phát sinh trong lãnh thổ nước ta 
thì lượng nước binh quân không quá 4 000 
m3/người/năm, chỉ bằng 54% lượng nước bình quân 
đầu người trên thế giới. Dự báo đến năm 2020, 
lượng nước bình quân đầu người sẽ giảm đi một 
nửa. Quá trình công nghiệp hóa, lượng nước sử 
dụng cho sản xuất công nghiệp, và đô thị tăng lên 
nhanh chóng, lượng nước sử dụng cho nông nghiệp 
sẽ giảm đi. Nếu không có biện pháp khai thác, sử 
dụng hợp lý, nhất là chống ô nhiễm nguồn nước, thì 
vấn đề thiếu nước sẽ ngày càng trầm trọng và do đó 
đe dọa đến ATLT. 

Hơn 6 triệu ha rừng đã bị phá trụi trong 50 năm 
qua. Đến nay rừng tự nhiên chỉ còn 8,25 triệu ha, 
cộng với 1,05 triệu ha rừng trồng, nước ta chỉ còn 
9,3 triệu ha, độ che phủ chi còn 28,15%. Cùng với 
nạn mất rừng, sự suy thoái rừng cũng rất nghiêm 
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trọng. Tình thế đã đến mức buộc chúng ta phải đóng 
cửa rừng tự nhiên, phải triển khai thực hiện chương 
trình khôi phục và phát triển 5 triệu ha rừng trong 
những năm sắp tới. Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn 
nước, bảo vệ quỹ đất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Tình trạng suy thoái rừng nghiêm trọng trong thời 
gian qua sẽ gây hậu quả nặng nề cho tiến trình công 
nghiệp hóa, cho phát triển nông nghiệp, cho ATLT 
đất nước. Rõ ràng tình trạng đất, nước, rừng hiện 
nay đang tàng ẩn nguy cơ nghiêm trọng đe dọa đến 
ATLT quốc gia. Nói cách khác, nông nghiệp chưa 
bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiền đề cần thiết cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn nước ta. 

Đặc điểm cơ bản của nông nghiệp lại là ngành 
phụ thuộc và chịu tác động mạnh, sâu sắc của khí 
hậu thời tiết. Cho dù hiện nay con người đã đạt trình 
độ cao về kỹ thuật canh tác và sản xuất, nhưng kết 
quả thu hoạch vẫn phụ thuộc vào diễn biến của khí 
hậu thời tiết. Vậy mà theo dự báo của các nhà khoa 
học, trong những năm sắp tới khí hậu trái đất có 
những biến đổi phức tạp. Đã có những dấu hiệu của 
sự biến đổi ấy. Nhiệt độ trái đất gần đây tăng lên bởi 
hiệu ứng nhà kính, hiện nay khoảng 0,59 C và đến 
năm 2100 dự kiến tăng lên 1,2 - 3,59 C. Nhiệt độ 
tăng lên kéo theo nhiều thay đổi của khí hậu, thời 
tiết trái đất và các biến động khác chưa lường hết 
được. Ví dụ, nhiệt độ tăng, băng hai vùng Bắc và 
Nam cực tan ra, mực nước biển sẽ dâng cao. Nếu 
nhiệt độ trái đất tăng 3,59 C thì mực nước biển tăng 
lên 95 em. Điều đó có nghĩa là nhiều vùng lục địa, 
đồng bằng trên thế giới, trong đó có một phần đồng 
bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng của 
nước ta sẽ bị chìm trong nước biển. 

Thời tiết biến đổi phức tạp, thiên tai xảy ra chắc 
chắn sản lượng lương thực sẽ bị giảm sút, ATLT sẽ 
bị đe dọa. 

Dân số tăng nhanh cũng là một tác nhân quan 
trọng gây mất ATLT. Hãy nhìn vào bức tranh dân 
số và lương thực thế giới hiện nay. Bước vào thập 
niên 90 này, châu Á (nơi tiêu thụ gạo chủ yếu trên 
thể giới) tốc độ gia tăng dân số 1,8%/năm, cao hơn 
tốc độ tăng sản lượng lúa gạo là 1,5%/năm. Đến 


(3) Vũ Tuyên Hoàng : Công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nông nghiệp,Thông tin khoa học thanh niên số 10, tháng 10-96, 
tr 5 - 7 
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ngày 11-7-1997, ngày Dân số thế giới, dân số thế 
giới là 5,933 tỉ người, tức là sau một thập niên dân 
số trên trái đất tăng thêm 933 triệu người. Chỉ với 
mức dân số trên, hiện nay trên thế giới đã có khoảng 
800 triệu người bị thiếu đói, 500 triệu người suy 
dinh dưỡng và mỗi ngày có 40 ngàn trẻ em bị chết 
đói. Người ta dự báo dân số thế giới đến năm 2030 
là 8,9 tỉ người. Nếu như khẩu phần ăn của con người 
không thay đổi thì đến năm 2030 nhu cầu của thế 
giới đối với ngũ cốc là 2675 triệu tấn, thịt - 300 triệu 
tấn, hải sản - 168 triệu tấn. Trong khi đó khả năng 
sản xuất chỉ đạt được về ngũ cốc là 2149 triệu tấn, 
thịt - 260 triệu tấn và hải sản - 68 triệu tấn (4), Điều 
đó có nghĩa là sự thiếu hụt về ngũ cốc là 526 triệu 
tấn, thịt 40 triệu tấn và hải sản 60 triệu tấn. Tình 
hình lương thực của Trung Quốc cũng đáng lo 
ngại, vào năm 2020 Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu 
4O - 50 triệu tấn. Đến năm 2030 Trung Quốc có 
thêm 460 triệu người, nếu mức tiêu thụ như hiện nay 
sẽ thiếu hụt 207 triệu tấn, ngang bằng toàn bộ lương 
thực của cả thế giới năm 1994 (200 triệu tấn). Còn 
nếu lấy mức tiêu dùng lương thực bình quân đầu 
người là 400 kg, thì tổng cầu về lương thực của 
Trung Quốc sẽ là con số kinh ngạc - 641 triệu tấn, 
nghĩa là gấp 2 lần lương thực dự kiến xuất khẩu lúc 
bấy giờ. Vậy còn hơn 100 quốc gia cần nhập khẩu 
lương thực khác trên thế giới sẽ ra sao ? (Š) Theo kết 
quả dự báo dân số nước ta đến năm 2020 và nếu tính 
với mức binh quân 500 kg/ngườ/năm thị lượng 
lương thực cần có lên đến trên dưới 50 triệu tấn. Rõ 
ràng đây cũng là những thách thức lớn mà chúng ta 
phải vượt qua trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Nói chung nguy cơ các vẫn đề về ATLT trên thế 
giới đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của các nhà 
lãnh đạo các quốc gia, các nhà chính trị, các nhà 
khoa học... Tháng 11-1992, I 600 các nhà bác học 
có tên tuổi trên thế giới (trong đó có 102 người được 
giải thưởng Nô-ben) đã cho in một cuốn bị vong lục 
với tiêu đề “Các nhà bác học cảnh báo nhân loại”. 
Trong đó nói rằng nếu tiếp tục sử dụng các nguồn 
thiên nhiên một cách vô trách nhiệm, trái đất sẽ 
không thể tiếp tục duy trì cuộc sống ở mức mà loài 
người đã đạt được. Tháng 4 năm 1994, Quỹ dân số 
Liên hợp quốc đã đưa ra một chương trình hành 
động kiên quyết để ngăn ngừa việc tiếp tục phá hủy 
nguồn đất, nguôn nước và ôn định dân số trên hành 
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tỉnh ở mức 7,8 tỉ người vào năm 2050. Để thực hiện 
chương trình này ước tính phải chỉ hàng chục 
tỉ USD. 

Trong tương lai xa loài người sẽ tìm thấy những 
biện pháp giải quyết vấn đề lương thực chẳng hạn 
kế hoạch hóa dân số, tìm ra các giống ngũ cốc 
mới, cải tạo và mở rộng diện tích canh tác v.v... 
Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra trong vòng 
20 - 30 năm tới. Nhìn chung các nước phát triển 
nhanh đều đạt được sự phát triển nông nghiệp tương 
đối mạnh và ổn định, nông nghiệp đã tạo ra được 
một thặng dư đáng kể để có thể tự tái đầu tư phát 
triển cả nông nghiệp và công nghiệp được. 

Trước những thách thức ấy chúng ta phải thấy 
được, về lâu dài, nông nghiệp vẫn là lợi thế của 
nước nhà, nếu không nói là lợi thế so sánh. Có nhận 
thức được như vậy chúng ta mới có thể đi tới thống 
nhất hành động để quyết tâm xây dựng một nền 
nông nghiệp sinh thái bên vững cho nước nhà, mà 
thực chất là sự kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp - 
lâm nghiệp - thủy lợi - thủy sản trong điều kiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghĩa là vừa bảo 
đam được ATLT vừa có sức cạnh tranh mạnh trên 
thị trường thế giới về xuất khẩu gạo... 

Nông nghiệp nước ta chỉ mới đặt những bước 
chân đâu tiên trong tiễn trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và cũng chỉ mới đạt được mức độ ATLT tối 
thiểu. Vẫn còn một khoảng cách nhất định để đạt 
đến giới hạn ATLT, để nông nghiệp thực sự đóng 
vai trò tiền đê vững chắc cho công nghiệp hóa. hiện 
đại hóa. Chúng ta cần nắm vững và tổ chức thực 
hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng được cụ thể 
hóa bằng Chương trình phát triển nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn, nhằm phát triển nông nghiệp 
toàn diện, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng xã 
hội, tổ chức thị trường bảo đảm tiêu thụ hàng nông 
sản, trên cơ sở bảo đảm ATLT quốc gia, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn... Muốn phát triển bền 
vững nền kinh tế của đất nước phải có một nền nông 
nghiệp mạnh như kinh nghiệm của nhiều nước trên 
thế giới đã chứng minh. 


(4) Theo E.X. Sersnhcp : Tài liệu đã dẫn 
(5) Theo : “Buôn bán nông sản của châu Á”, Tin kinh tế hằng 
ngày của TTX Việt Nam, ngày 4-12-97 
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ĂN hóa Việt Nam từ nhiều đời nay luôn 

tiếp thu, hòa nhập với các nền văn hóa 

lớn và luôn giữ vững những nét bản sắc 
độc đáo của dân tộc mình trên con đường phát 
triển. 

Triết học Án Độ là một kho tàng tư tưởng 
khống lỗ nhưng xét theo góc độ mà nó ảnh hưởng 
đến đời sống tinh thần ở Việt Nam thì chúng ta chỉ 
có điều kiện tìm hiểu một số nét khái quắt, cơ bản 
nhất. . Theo cách phân chia truyền thống, triết 
học Ấn Độ cổ đại gồm chín trường phái. Đấy là 
Mimansa, Vedanta, Samkhuya, Yoga, Nyaya, 
Vaisesika, Jaina, 

Lokayata và Phật 


giáo. Một s số vấn đề: 


Khi thể hiện 
cách nhìn về vũ 
trụ, quan điểm của - 
các trường phái 
trên rất đa đạng : 
có vô thần, hữu 
thần ; có nhất 
nguyên, nhị - 
nguyên v.v. nhưng 
nhìn chung tất cả 
các trường phái 
đều hướng đến những vấn ì đề về nhân sinh, định 
hướng để giải thoát con người mà thực chất là định 
hướng cho con người đạt đến chân hạnh phúc. 

Có thể tóm tắt sự định hướng ấy ở từng trường 
phái như sau : 

Với Mimansa, là gạt bỏ lý trí, tập trung tu 
luyện thể xác, trau dồi đạo đức bằng thực thi triệt 
để mọi luật lệ, nghi thức tẾ tự. 


Với Vedanta, là thực nghiệm tâm linh, phát 
triển trí tuệ để dứt bỏ mọi ràng buộc của nhục dục 
đối với linh hôn cá nhân, đưa nó hòa đồng với linh 


hôn vũ trụ. 


Với Samkhuya thì mọi phương tiện thuộc về 
vật chất đều vô dụng. Hữu hiệu nhất là mỗi người 
phải tự nhận thức được chính bản thân mình, phải 
thấy sự tự do và độc lập hoàn toàn của tỉnh thần 


cá thê. 
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Với Yoga, là thực hiện tám giai đoạn tu luyện, 
gạt bỏ đam mê để đạt trạng thái thanh tịnh, đại 
giác và các khả năng siêu nhiên. 

Cũng như Yoga, Nyaya và Vaisesika chủ 
trương diệt dục bằng tu tập tọa thiền, khai minh 
trí tuệ. 

Khắt khe hơn, Jaina đòi hỏi giữ giới, tuyệt 
thực, khổ hạnh, ép xác để cuối cùng cũng mong 
giải thoát tâm linh. 

Đối lập với những quan điểm trên, Lokayata 
phủ nhận có cuộc sống sau khi con người đã chết, 
phủ Niền nghiệp báo luân hôi nên hướng tất cả vào 
_— những øì đang xây ra 
trong hiện tại, đòi hỏi 

tất cả những gì có thể 

_ phục vụ cho hiện tại. 

Điều này đã đẩy 


VỀ TRIẾT Bọc Ấn Độ nhiều người theo 
Với Đời sốt6 T1P TRẦ 
Kì ĐẤR Tộ€ VIỆT RNN- 


Lokayata vào chủ 
_ nghĩa khoái lạc. 
Trung dung là 
quan điểm của Phật 
- giáo. Coi trọng tâm 
linh nhưng chủ trương 
không ép xác cũng 
không sa vào con 
tưởng đam mê nhục dục, Phật giáo thừa nhận 
nghiệp quả luân hồi và chỉ rõ mỗi người hoàn toàn 
có thể đạt đến hạnh phúc bằng việc mở rộng nhân 
từ, tu luyện nội tâm, giữ giới để sống cuộc đời đức 
hạnh. 

Tất cả những trường phái trên, đều đã được du 
nhập vào Việt Nam, song trong môi trường mới 
này, nhiều trường phái đã không tìm được chỗ 
đứng. 

Có lẽ trừ các nhà nghiên cứu, còn rất ít người 
Việt Nam nhớ đến những tên như Samkhuya, 
Jaina hay Lokayata v.v... 

Hoạt động của người Việt Nam trong suốt mấy 
ngàn năm dựng nước và giữ nước là nhằm vươn 


vũ TÌNH" 


* PTS, Trưởng khoa Triết, Trường đại học KHXH và NV quốc 
gia, TP Hồ Chí Minh 
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đến hạnh phúc, song quan niệm về hạnh phúc của 
người Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự thanh 
thoát tâm linh, mà là toàn bộ cuộc sống thực của 
con người với tất cả những giá trị vật chất và tinh 
thần của họ. 

Ngay từ xa xưa, người Việt Nam đã xa lạ với 
quan điểm tu thân, ép xác, đày đọa thân thể với 
mấy hạt mè, hạt gạo trong mỗi bữa ăn mà Jaina đề 
xuất. Họ hiểu rõ giá trị của việc rèn luyện đức 
hạnh trong quan hệ cộng đồng, song cũng hiểu rõ 
những giá trị của của cải vật chất, trước hết là 
miếng cơm, manh áo, nên khi quan niệm “có thực 
mới vực được đạo”, hay “nhất sĩ, nhì nông, hết gạo 
chạy rông, nhất nông, nhì sĩ”, người Việt Nam đã 
bộc lộ một khoảng cách trước quan điểm của 
Samkhuya, Mimansa và của cả Vedanta. 

Cùng với đó, điều kiện tự nhiên cũng đã góp 
phần không nhỏ vào việc quyết định người Việt 
Nam hấp thụ quan điểm triết học nào của Ấn Độ. 

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, Việt Nam 
nắng lắm, mưa nhiều, có thể phát triên cả trồng 
trọt và chăn nuôi, nhưng cũng trên dải đất nhiệt 
đới gió mùa này, không năm nào người Việt Nam 
không bị thiên tai. Thành quả lao động của con 
người luôn bị đe dọa bởi hạn hắn, dông bão, lũ lụt. 
Mỗi hạt gạo, mỗi bát cơm của người Việt Nam 
chứa đựng trong nó đủ hương, đủ vị : cái nhạt của 
mưa, cái nồng của nắng, cái mặn của cả mô hội và 
mầu con người. 

Việc cảm nhận sâu sắc giá trị thành quả lao 
động của mình trở thành một trong những nguyên 
nhân làm người Việt Nam không hấp thụ quan 
điểm coi thường của cải và cũng không hấp thụ 
quan điểm hưởng thụ, buông thả. Tư tưởng của 
Samkhuya, của Lokayata đến rồi lại đi vì lẽ đó. 

Việc tổn tại hay không. tồn tại những quan 
điểm triết học trong một quốc gia nào đó có liên 
quan rất nhiều đến vai trò của giai cấp thống trị xã 
hội. Người lao động Việt Nam và người lao động 
Ấn Độ chắc chắn có nhiều cảm nhận, nhiều suy 
nghĩ tương đồng, song khi giai cấp thống trị xã hội 
Ấn Độ cổ đại thừa nhận Mimansa, Vedanta, 
Samkhuya, Yoga, Nyaya và Vaisesika là chính 
thống thì dù muốn hay không, ở những mức độ 
đậm nhạt khác nhau nó vẫn đi vào đời sống tinh 
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thần của người Ấn Độ, còn việc thừa nhận những 
tư tưởng đối lập bắt nguồn từ nhu cầu, từ khát vọng 
của con người. Ở Việt Nam, từ tầng sâu của lịch 
sử, chưa một giai đoạn nào giai cấp thống trị Việt 
Nam dùng Mimansa, Vedanta, Samkhuya, Yoga, 
Nyaya, Vaisesika, Jaina và Lokayata làm công cụ 
trong hoạt động chính trị. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy, một nhánh 
của triết học Án Độ ảnh hưởng sâu sắc nhất đến 
đời sống tỉnh thần người Việt Nam là Phật giáo. 
Cũng là một trong những trường phái triết học Ấn 
Độ cổ đại nhưng Phật giáo ở Việt Nam thì khác 
hắn. Có thể nói không vùng nào ở Việt Nam người 
dân lại không biết đến Phật giáo và có giai đoạn 
Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Tuy nhiên, sự du 
nhập triết học Phật giáo vào Việt Nam và quá trình ' 
“bén rễ”, “ra hoa, kết trái” của nó có những nét rất 
đặc thù so với những học thuyết khác. 

¡ - Về hình thức : Nhiều nhà nghiên cứu thừa 
nhận rằng, Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng 
nhiều đường và qua nhiều giai đoạn, nhưng đầu 
tiên là do các thương gia Ấn Độ đem đến vào đầu 
Công nguyên. Họ không phải là những nhà truyền 
giáo và cũng không thể truyền giáo với tư cách là: 
truyền bá một học thuyết vì sự thiếu thốn về ngôn. 
ngữ và những điều kiện cần thiết khác. Khi đó, họ 
chỉ sống đời sống tín ngưỡng của họ... Họ đọc ba 
điều quy y, giữ tam quy, tin tưởng ở tam bảo... Họ 
giữ ngũ giới, lo bố thí, đọc thuộc một vài đoạn 
kinh nhân quả, kể chuyện về tiền thân của 
Đức Phật. 

Mặt khác, văn hóa Việt Nam có đặc trưng là 
văn hóa dân gian gắn với cộng đồng làng xã, gần 
gũi với lối sống dân đã, không thiên về triết lý cao 
sâu mà nặng về ứng xử, nên người dân Việt Nam 
tiếp nhận triết học Phật giáo không phải như hình 
thức tiếp nhận một học thuyết chặt chẽ với đầy đủ 
thế giới quan, nhân sinh quan, nhận thức luận ; 
Cũng không phải tiếp nhận dưới hình thức một học 
thuyết uyên thâm với vô thường, vô ngã, thập nhị 
nhân duyên, bát chính đạo, v.v... mà chủ yếu tiếp 
nhận dưới hình thức cảm nhận tâm linh. 

2 - Về đối tượng : Thông thường, việc tiếp 
nhận một học thuyết triết học được thực hiện trước 
hết từ tầng lớp có học thức, song triết học Phật 
giáo vào Việt Nam thi ngược lại. 
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Đầu Công nguyên, tầng lớp thượng lưu, quan 
lại Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của triết lý 
Nho gia với việc tu thân đề tê gia, trị quốc, bình 
thiên hạ ; nếu tiến thì vi quan, còn thoái thì vi sư. 
Trong khi đó, triết lý của Phật giáo tuy cũng tu 
thân nhưng là để giải thoát. Đại đa số quan niệm 
đây là triết lý yếm thế, nên nó xa lạ với những 
người có học thức đang cố gắng dùi mài kinh sử để 
thực hiện mộng phong hân: 

Với người lao động thì khác : Do đời sống cực 
khổ, chịu nhiều tầng áp bức, bị khinh miệt nên 
người dân lao động tìm thấy ở Phật giáo nhiều nội 
dung gần gũi và họ tiếp nhận nó như tiếp nhận một 
đối tượng để cảm thông, để an ủi trong cuộc sống. 

3 - Về nội dung : Hình thức du nhập và đối 
tượng tiếp nhận ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung 
triết học Phật giáo ở Việt Nam. Chính ở đây sắc 
thái bản địa hóa Phật giáo được thể hiện rõ nhất và 
nó cũng là vẫn đề đáng quan tâm nhất khi tìm hiểu 
về triết học Phật giáo trong đời sống tinh thần của 
dân tộc Việt Nam. 

Thứ nhất, nhiều nội dung trong, triết học Phật 
giáo thông nhất với quan điêm sống của người 
Việt Nam. Vì vậy, người Việt Nam tiếp nhận 
những nội dung này hết sức tự nhiên và chúng đã 
củng cố chỗ đứng cho nhau trong, những bước 
thăng trầm của lịch sử. Ta có thể thấy rất rõ điều 
này về tư tưởng “từ bi, bác ái” của Phật giáo với lẽ 
sống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể 
thương thân” ; quan điểm về ứng xử giữa con cái 
với cha mẹ, giữa vợ với chồng, giữa thầy, trò, bạn 
bè... trong gia đình, trong cộng đồng làng xóm của 
người Việt Nam. 

Thứ hai, triết học Phật giáo đề cập nhiều đến 
nhân quả, nghiệp báo, luân hồi. Người Việt Nam 
cũng quan niệm “ở hiền gặp lành”, “gieo gIÓ gặt 
bão” nhưng do ông Trời quyết định. Ông Trời ở 
trên cao nhìn, nghe thấy và luôn “cầm cân nảy 

ực” để giúp người lành, trị kể ác. Người Việt 
Nam cũng quan niệm sau khi chết con người sẽ 
đầu thai sang kiếp này hoặc kiếp khác. 

Như vậy, một số luận điểm cơ bản của triết học 
Phật giáo tương đồng với tín ngưỡng của người 
Việt Nam và người Việt Nam đã tiếp nhận chúng 
qua lăng kính tín ngưỡng của mình. Điều này 
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không tránh khỏi sự làm biến dạng rất tự phát nội 
dung triết học Phật giáo. 

Lấy luận điểm luân hồi làm thí dụ : Theo triết 
học Phật giáo, luân hồi là hiện tượng sinh tử của 
con người lặp đi lặp lại trong sấu cõi : địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, atula, người và trời. Sáu cõi triết 
học Phật giáo đề cập đến là sáu trạng thái tâm 
thức, trong đó địa ngục là trạng thái tâm thức của 
con người bị sân hận (giận đữ, ấm ức) thiêu đốt 
nên tất cả trước mắt con người đều như kẻ thù mà 
họ không sao tiêu diệt được ; ngạ quỷ (quỷ đói) là 
trạng thái tâm thức trong đó tham dục bốc cháy 
trong tâm làm con người không chỉ luôn mong 
muốn tiền bạc mà còn muốn chiếm đoạt, yêu 
thương người khác v.v... Thế nhưng ở Việt Nam, 
tuyệt đại đa số, kể cả phật tử tu tại gia, hiểu sấu cõi 
của luân hôi như sáu thế giới khác nhau, trong đó, 
tái sinh vào cõi súc sinh là thành trâu, thành bò ; 
tái sinh vào cõi trời là thành thiên thân sống ở trên 
mây, trên g1Ó ; v.V... 

Thứ ba, việc tiếp nhận triết học Phật giáo qua 
cảm nhận tâm linh, qua lăng kính tín ngưỡng đã là 
những nguyên nhân góp phân thần thánh hóa, tôn 
giáo hóa tư tưởng triết học Phật giáo. 

Thực chất, triết học Phật giáo là sản phẩm của 
Đức Phật - con người bằng xương, bằng thịt và 
triết học này vô thần. Khi Đức Phật còn tại thế, vai 
trò của thần linh không có trong các lời thuyết 
pháp. Khi Đức Phật nập diệt, hinh . tượng của Ông 
được dựng lên, song hình tượng ấy ngự trị rong 
các chùa chiền chỉ nhằm nhắc nhở phật tử về giáo 
pháp của bậc Đại Sư để họ tưởng niệm và không 
ngừng phát huy tác dụng của nó. Người phật tử lễ 
tượng Phật không phải để cầu xin ơn huệ mà để tỏ 
lòng tri ân đối với con người đã đem lại cho chúng 
sinh một tấm gương, một học thuyết ; là để tự nhắc 
nhớ trách nhiệm của mình trước “sông mê, sóng 
dục”. 

Thế nhưng, ngay từ đầu, khi du nhập vào Việt 
Nam, Đức Phật đã được người Việt Nam hiểu là 
Bụt Đà. Bụt như một đẳng có phép thần thông, 
nghe biết hết mọi chuyện trên đời như ông Trời 
nhưng không ở trên cao nhìn xuống như ông Trời 
mà rất thân cận với con người. Bụt có thể hiện ra 
dưới nhiều hình thức để cứu người, giúp đời, nhất 
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là những người tốt bị điều oan ức. Bụt rất thương 
người, cứu giúp người hiền, nhưng khác với ông 
Trời là không hành phạt kể ác. Với cách hiểu như 
vậy, các hình thức lễ bái Đức Phật xuất hiện với xu 
hướng ngày càng phức tạp. Con người đến trước 
tượng Phật như đến trước vị thần với nhiều lễ vật 
và lòng khát khao được ban phước lộc. Nội dung 
triết học Phật giáo đã phủ lên mình nó hình thức 
tôn giáo và người dân Việt Nam biết đến triết học 
Phật giáo chủ yếu dưới hình thức tôn giáo này. 

Thứ tư, tư tưởng : triết học - tôn giáo Phật giáo 
ở Việt Nam càng về sau càng hòa đồng vỚi các 
học thuyết triết học khác tôn tại ở Việt Nam, đặc 
biệt là triết học Nho gia và Đạo gia. Đây là hiện 
tượng không phải chỉ có ở Việt Nam. Khi triết học 
Phật giáo vào Trung Quốc, cũng cùng với thời 
gian, Nho - Đạo - Phật đã tạo nên tam giáo hợp 
nhất, nhưng ở Việt Nam, nó không chỉ hợp nhất 
mà đạt tới mức đồng nguyễn (tam giáo đồng 
nguyên). Các nhà nghiên cứu về vấn đề này có lý 
khi nhận xét rằng : Tư tưởng triết học phương 
Đông ngay từ thời cổ đại đã cho rằng, chân lý chỉ 
có một, nhưng chân lý lại đa diện và tự ta có thể 
nhìn thây chân lý từ những góc độ khác nhau và trí 
thức triết học chỉ là một trong nhiều khía cạnh của 
sự thông thái cao nhất. Trong sự thông thái â ấy còn 
CỐ SỰ trong sạch về đạo đức của người hiền sĩ và 
sự nhạy cảm của người thi sĩ, nghệ sĩ. Vì vậy, triết 
học phương Đông mặc nhiên tin rằng tri thức triết 
học không phải là mục đích tự thân mà chính là 
phương tiện để chuyển hóa nội tâm, để giải thoát. 

Ở đây, người Việt Nam đã thể hiện rất rõ nhận 
thức vai trò không phải mục đích tự thân của triết 
học nên đã sàng lọc nội dung và cách biểu hiện tư 
tưởng các học thuyết ngoại lai để tìm ra cái chung, 
bản địa hóa nó đề nó trở thành công cụ hữu ích cho 
cuộc sống. Chính với mục đích đó cộng với lòng 
cao thượng, nhân ái của người Việt Nam cho nên 
tuy nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo cùng tồn tại và 
phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau ; 
không phải không có lúc các thế lực phản động 
đen tối muốn nhen nhóm hận thù trong dân tộc và 
trong tôn giáo. Nhưng lịch sử Việt Nam chưa bao 
giờ trải qua các thâm kịch bởi chiến tranh sắc tộc 
và tôn giáo. 
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Thứ năm, cũng từ nhận thức triết học không 
mang mục đích tự thân mà vì cuộc sống nên người 
Việt Nam gắn rất chặt với nội dung triết học - tôn 
giáo Phật giáo với các hoạt động xã hội. Lịch sử 
Phật giáo Việt Nam ghi nhận nhiều người Việt 
Nam đã tự nguyện đến với đạo Phật, đã lấy các 
nguyên lý từ bi, luân hồi, quả báo,.... của Phật để tu 
luyện mình và giúp đỡ người. Có người đã lấy 
danh nghĩa phật tử (như Lý Phật Tử) để tập hợp 
quần chúng chống lại sự thống trị của phương Bắc. 
Càng về sau, Phật giáo càng đi vào lòng người. 
Đến cuối thời kỳ Bắc thuộc thì Phật giáo đã trở 
thành một hiện tượng xã hội phổ biến. Lúc này ở 
phật tử, ý thức dân tộc và ý thức đạo giáo gắn bó 
với nhau, trở thành một trong những tiền đề cho sự 
trỗi dậy mạnh mẽ của dân tộc. 

Lược qua những bước thăng trầm của đất 
nước từ thời Ngô, Đinh, Tiền Lê đến Lý, Trần 
(thế kỷ thứ X - XIV) ; Hậu Lê đến Tây Sơn (thế 
kỷ XV - XVII) ; triều Nguyễn cho đến thời Pháp 
thuộc (thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX) và công 
cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, phòng chồng thiên tai, phát 
triển kinh tế, v.v... sau này đều có dấu ấn của Phật 
giáo. trong từng sự kiện. ' 

Ấn Độ cổ đại đã lùi vào đĩ vãng. Tư tưởng của 
người Ấn Độ cổ đại đã đến Việt Nam. Những gì 
còn đọng lại tuy không còn nguyên vẹn cả về nội 
dung | lẫn hình thức biểu hiện nhưng những nguyên 
lý triết học, những giáo lý tôn giáo hòa với nhau, 
hòa với đời sống của người Việt Nam mà trong 
từng lĩnh vực cụ thể người Việt Nam đã khai thác 
nó để không ngừng làm giàu cho đời sống tinh 
thân, làm giàu cho đất nước của mình, thực hiện 
hạnh phúc hiện thực trong cuộc sống hiện thực. 

Truyền thống học tốt đẹp đó của người Việt 
Nam trong lịch sử được phát huy cao độ dưới chế 
độ mới kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
đến nay. Và đặc biệt trong công cuộc đổi mới, mở 
cửa việc hội nhập tiếp thu với thế giới bên ngoài, 
nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo đường 
lối của Đảng là con đường duy nhất đúng để phát 
triển văn hóa Việt Nam, một nên văn hóa có bề 
dày hằng ngàn năm lịch sử. Ð 
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CÔïiö TÁC QUY H 


CỦA CÔNG AN TH: 


ÔNG tác quy hoạch cán bộ nói chung và quy 

hoạch cân bộ trong lực lượng công an nhân 

dân nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Chỉ thị ngày 23-10-1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ 
Công an) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng 
công an nhân dân, đã chỉ rõ : “Trước yêu cầu đổi 
mới toàn diện công tác an ninh - trật tự và sự 
chuyển tiếp vào thế hệ lãnh đạo trong thời gian tới, 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chì huy trong 
lực lượng công an nhân dân là một yều cầu cấp 
bách trong việc đổi mới cán bộ, đôi mới công tác 
xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới”. 

Với nhận thức đó, hơn mười năm qua, được sự 
chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Thành 
ủy Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã đặt công 
tác quy hoạch cán bộ trở thành công tác trọng tâm 
thường xuyên, có sự chí đạo chặt chẽ và đã mang 
lại hiệu quả thiết thực. Công an thành phố Hà Nội 
đã xây dựng được quy hoạch đội ngũ cán bộ dự bị 
của từng năm trong các giai đoạn 1990 - 1995 và 
1996 - 2000, theo các chức danh : giám đốc, phó 
giám đốc sở ; trưởng, phó phòng ; trưởng, phó công 
an các quận, huyện ; đội trưởng, đội phó các đội 
nghiệp vụ và trưởng, phó công an phường, trạm, thị 
trần. Số cán bộ dự bị được lựa chọn trong từng năm 
nhìn chung đáp ứng được việc củng cố. bổ sung cán 
bộ lãnh đạo chỉ huy, góp phần kiện toàn tổ chức, bố 
trí lực lượng theo mô hình tổ chức của từng thời kỳ. 
Quá trình tổ chức thực hiện, có sự bổ khuyết, uốn 
nắn kịp thời, cho nên ở các đơn vị đã dần dần khắc 
phục được tình trạng “mặt trận ” trong công tác quy 
hoạch cán bộ, từng bước làm cho chất lượng cán bộ 
dự bị được nâng lên. Nhiều đồng chí có thể đề bạt 
được ngay khi có yêu câu. Những năm gần đây, số 
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cán bộ của Công an thành phố được đề bạt đều là 
cán bộ trong quy hoạch, phần lớn phát huy tốt trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa ở 
từng đơn vị. từng cấp công an, góp phần làm trẻ hóa 
đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của Công an thành phố, 
và củng cố nội bộ các đơn vị, tạo điều kiện hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, Công 
an thành phố Hà Nội có đội ngũ cán bộ dự bị bao 
gồm : 2 đồng chí dự bị giám đốc sở, 8 đồng chí dự 
bị phó giám đốc sở, 197 đồng chí dự bị trưởng, phó 
phòng, trưởng, phó công an các quận, huyện và 709 
đồng chí dự bị đội trưởng, đội phó, trưởng, phó 
công an phường, trạm, thị trấn. 

Từ thực tiễn công tác quy hoạch cán bộ của 
Công an thành phố Hà Nội trong những năm qua, 
chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm : 

Một là : Xây dựng tiêu chuẩn cần bộ trong 
diện quy hoạch cho từng chức danh một cách cụ 
thể, sát thực tế. 

Để xây dựng tiêu chuẩn cán bộ dự bị cho từng 
chức danh phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của 
từng giai đoạn, căn cứ vào tiêu chuẩn cần bộ mà 
ngành đã quy định ; đồng thời phải xuất phát từ 
thực tế tình hình đội ngũ cán bộ của các đơn vị 
thuộc Công an thành phố. Cụ thể hóa các tiêu 
chuẩn này, chúng tôi đã quy định như sau 

- Về tiêu chuẩn chung : Ngoài tiêu chuẩn chính 
trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân (theo quy 
định của ngành), cần bộ trong diện dự bị quy hoạch 
có thêm các tiêu chuẩn như : 

Phẩm chất chính trị : thể hiện được lý tưởng của 
người công an cách mạng, có tỉnh thần chiến đấu 
dũng cảm, tận tụy trong công tác trung thành với 
đường lối đổi mới của Đảng, có thái độ trung thực, 
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có quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ thị, mệnh 
lệnh của cấp trên. 

Có quan điểm quần chúng đúng đắn, nắm vững 
đường lối quần chúng của Đảng, của ngành, có tín 
nhiệm với quần chúng và biết hướng dẫn cơ sở làm 
công tác quân chúng. 

Có lối sống trong sạch, lành mạnh, phong cách 
làm việc nghiêm túc và dân chủ, đoàn kết, quy tụ 
được cán bộ, chiến sĩ, thực sự có tín nhiệm với cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Đã kinh qua thực tế công tác, chiến đấu 5 năm 
trở lên. 

- Về tiêu chuẩn cụ thể : 

+ Trình độ văn hóa : phải tốt nghiệp phổ thông 
trung học. 

+ Trình độ lý luận chính trị : đối với dự bị 
trưởng phòng, trưởng công an quận, huyện trở lên 
phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị ; dự bị 
giám đốc, phó giám đốc phải qua lớp bồi dưỡng cao 
cấp lý luận chính trị ; dự bị phó phòng, phó công an 
quận, huyện, trường công an phường có thể đang ö lÙ 
trình độ sơ cấp, nhưng phải đi học để khi đề bạt 
phải có trình độ trung cấp !ý luận chính trị trở lên. 

+ Trình độ nghiệp vụ : dự bị phó phòng, phó 
công an quận, huyện trở lên phải có trình độ Đại 
học An ninh nhân dân hoặc Đại học Cảnh sát nhân 
dân (tính cả các trường hợp đang học) ; dự bị đội 
trưởng, đội phó, trưởng, phó công an phường, thị 
trấn phải có trình độ trung học nghiệp vụ An ninh 
nhân dân hoặc Cảnh sát nhân dân trở lên. 

+ Độ tuôi : xuất phát từ thực tế đội ngũ cán bộ 
của Công an thành phố nhiều năm qua do chủ 
trương giảm biên chế, hạn chế tuyển vào, do vậy, 
tuổi đời bình quân của cán bộ, chiến sĩ khá cao. 
Công an thành phố đã báo cáo và được Bộ Công an 
đồng ý quy định độ tuổi cho các chức danh như 

u : dự bị giám đốc, phó giám đốc không quá 
50 tuổi ; dự bị trưởng, phó phòng, trưởng công an 
quận, huyện không quá 45 tuổi ; dự bị phó công an 
quận, huyện không quá 40 tuổi và dự bị cán bộ chi 
huy cấp đội, phường, thị trấn không quá 38 tuổi. 

Những tiêu chuẩn về chính trị, trình độ học vấn 
và tuổi đời với từng chức danh dự bị nêu trên được 
xây dựng và quấn triệt thực hiện từ năm 1990 và 
được bô sung tương đối hoàn chỉnh vào năm 1995, 
hằng năm đều có xem xét để điều chỉnh cho phù 
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hợp hơn, nhất là đối với các tiêu chuẩn về độ tuổi 
và trình độ nghiệp vụ. Ví dụ : từ năm 1997 trở đi, 
những đồng chí là dự bị cấp phòng, quận, huyện chỉ 
có trình độ Đại học Pháp lý hoặc chuyên môn kỹ 
thuật khác, nhưng chưa có trình độ Đại học An ninh 
hoặc Cảnh sát nhân dân sẽ bị đưa ra khỏi danh sách 
quy hoạch. Trên cơ sở đó các đơn vị trong Công an 
thành phố đã bám sát những tiêu chuẩn quy định 
cho từng chức danh để bình chọn và tiến hành các 
thủ tục trong công tác quy hoạch ở đơn vị mình và 
đề nghị cấp trên xét duyệt. 100% cán bộ dự bị các 
cấp đều bảo đảm các tiêu chuẩn đề ra. Do đó, đội 
ngũ cần bộ trong quy hoạch là một lực lượng có 
trình độ lý luận chính trị, được đào tạo nghiệp vụ, 
pháp luật có hệ thống, có phẩm chất đạo đức, được 
rèn luyện thử thách qua thực tế chiến đấu, công tác. 

Hai là : Công khai và dân chử là hai yêu cầu 
xuyên suốt trong toàn bộ công tác quy hoạch 
của Công an thành phố Hà Nội. 

Hằng năm, đến kỳ làm công tác quy hoạch 
(thường là vào tháng 7, tháng 8) Công an thành phố 
đều có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể về nội 
dung, cách làm đối với các đơn vị, công an các 
quận, huyện, tạo được sự thống nhất chung. Từng 
phòng, ban, công an các quận, huyện đều tổ chức 
quán triệt trong cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, cho toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ các văn bản quy định của Bộ và 
của Công an thành phố về công tác quy hoạch cán 
bộ. Công bố công khai tiêu chuẩn đối với từng chức 
danh (như đã nêu trên) trong hội nghị, tiến hành bỏ 
phiếu tín nhiệm đối với những người trong diện quy 
hoạch. Công khai nguồn chọn cán bộ, ví dụ : dự bị 
phó giám đốc Công an thành phố thì chọn trong số 
trưởng, phó phòng, trưởng phó công an quận, 
huyện ; dự bị trưởng phòng, trưởng công an quận, 
huyện chọn trong số cấp phó của đơn vị ; dự bị phó 
phòng, phó công an quận, huyện chọn trong số chỉ 
huy phường, đội (trường hợp cần thiết có thể chọn 
trong cán bộ, chiến sĩ của đơn VỊ); dự bị đội trưởng, 
trưởng công an phường, thị trấn chọn trong số cán 
bộ cấp phó ; dự bị đội phó, phó công an phường. thị 
trần chọn trong số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. 

Công khai, dân chủ trong tô chức giới thiệu và 
bỏ phiếu tín nhiệm là một khâu rất quan trọng trong 
quy hoạch cán bộ. Mỗi chức danh đương chức chọn 
giới thiệu một đến hai cần bộ dự bị. Nhưng xem 
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xét, đề xuất quyết định thì tổng số cán bộ dự bị chỉ 
nhiều hơn tổng số cán bộ đương chức của đơn vị 
không quá hai người. Làm như vậy để việc lựa chọn 
được tập trung, bảo đảm chất lượng và tránh tình 
trạng cơ cấu một cách “mặt trận”. Thành phần bỏ 
phiếu cũng được quy định rõ ràng, công khai. 
Trước khi đề bạt, bầu dự bị giám đốc, phó giám đốc 
Công an thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của 
các đồng chí trong ban giám đốc, ban chấp hành 
đảng bộ Công an thành phố các đồng chí trưởng, 
phó phòng, trưởng, phó công an quận, huyện và đại 
diện ban công tác thanh niên, ban công tác phụ nữ. 
Khi chọn dự bị trưởng, phó phòng, trưởng, phó 
công an quận, huyện, trưởng, phó công an phường, 
đội thì lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 
trong đơn vị. Những đơn vị có trên 100 cán bộ 
chiến sĩ thì lấy phiếu tín nhiệm trong đội ngũ cán 
bộ chủ chốt (đảng ủy, chỉ huy đội, đội trưởng, đội 
phó...). Những cán bộ dự bị năm trước còn đủ tiêu 
chuẩn, tiếp tục đưa vào quy hoạch năm đó, cũng lấy 
phiếu tín nhiệm như cán bộ mới được giới thiệu lần 
đầu. Kết quả bỏ phiếu được công bố công khai (tại 
chỗ) ngay trong hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Từ kết 
quả bỏ phiếu, tập thể chỉ huy và cấp ủy đơn vị họp, 
thống nhất báo cáo lên cấp trên duyệt những đồng 
chí đủ tiêu chuân quy định. Đặc biệt, vấn đề công 
khai, dân chủ còn được thể hiện trong khâu xét 


duyệt các chức danh dự bị. Công an thành phố đã - 


quy định rất cụ thể việc xét duyệt cán bộ dự bị. Chỉ 
những cán bộ đạt 50% số phiếu tín nhiệm trở lên 
mới được xét duyệt để đưa vào diện quy hoạch. 
Tiếp đó tập thể Ban thường vụ đảng ủy và Ban 
giám đốc Công an thành phố xem xét đề xuất với 
Bộ và Ban thường vụ Thành ủy đối với cán bộ dự 
bị giám đốc, phó giám đốc công an thành phố. 
Đồng thời, trực tiếp duyệt quy hoạch dự bị trưởng 
phòng, trưởng công an quận, huyện. Các đông chí 
phó giám đốc phụ trách các khối (an ninh, cảnh sát, 
hậu cần) duyệt cán bộ dự bị cấp phó phòng thuộc 
khối mình. Đồng chí phó giám đốc phụ trách xây 
dựng lực lượng duyệt cần bộ dự bị phó phòng các 
đơn vị trực thuộc và phó công an quận, huyện. 
Trưởng phòng tổ chức, cán bộ giúp Giám đốc Công 
an thành phố duyệt cán bộ dự bị cấp đội, phường, 
thị trấn. Sau khi xét duyệt, phòng tô chức cán bộ 
thông báo bằng văn bản kết quả của từng đơn vị, và 
quản lý danh sách cán bộ dự bị các cấp của toàn 
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Công an thành phố ; đồng thời báo cáo với Bộ và 
Thành ủy danh sách cán bộ thuộc diện cấp trên 
quản lý. 

Ba là : 
hoạch. 

Bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chỉ huy là một khâu 
quan trọng trong công tác cán bộ. Yêu cầu đặt ra là 
muốn có cán bộ đủ tiêu chuẩn để cất nhắc, đề bạt 
thì phải làm tốt công tác quy hoạch. Điều này nhằm 
bảo đảm dân chủ, khách quan, đoàn kết nội bộ và 
tăng cường sức chiến đấu của đơn vị. 

Vì vậy, những năm gần đây Công an thành phố 
Hà Nội đề ra nguyên tắc : chỉ đề bạt cán bộ trong 
diện quy hoạch. Công an thành phố Hà Nội đã tạo 
Tả SỰ thống nhất nhận thức và thực hiện. Cán bộ quy 
hoạch do từng đơn vị làm các thủ tục đề xuất lên 
trên xét duyệt. Nhưng khi đã được công nhận, thì 
người cán bộ trong diện quy hoạch không chỉ có ý 
nghĩa trong phạm vi một đơn vị đó, mà họ đã thuộc 
“tài sản chung”, nằm trong lực lượng dự trữ chung 
của toàn Công an thành phố. Trên cơ sở đó có thể 
bổ nhiệm bất kỳ đồng chí dự bị nào đó ở đơn vị nọ 
sang làm lãnh đạo ở đơn vị khác (ví như khi thành 
lập các quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, thì 
bộ máy chỉ huy của công an các quận này được bổ 
nhiệm từ số dự bị của nhiều đơn vị). 

Việc giữ vững nguyên tắc “chỉ đề bạt cán bộ 
trong diện quy hoạch” còn tạo ra một sự thống nhất 
chung, phát huy tốt các yêu cầu về công khai và 
dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, tránh được vấn 
đề “cảm tình, nề nang, bè phái” trong công tác cán 
bộ và làm cho đội ngũ cán bộ chỉ huy mới được đề 
bạt có chất lượng, phát huy tốt khả năng của mình. 
Công an thành phố còn quy định với những trường 
hợp đặc biệt do yêu cầu công việc phải đề bạt người 
không ở trong quy hoạch thì phải đưa ra tập thể 
đảng ủy bàn và quyết định. Tuy nhiên, từ khi có 
quy định này Công an thành phố chưa đề bạt ai nằm 
ngoài quy hoạch. 

Bến là : Xác định công tác quy hoạch cán bộ 
là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên (rong 
công tác xây dựng lực lượng ở mỗi đơn vị, cũng 
như toàn công an thành phố cho nên đòi hỏi cần 
có sự chỉ đạo trực tiếp, chặt chế của tập thể chỉ 
huy và cấp ủy từng đơn vị. _ 

Trước hết, đảng ủy và ban giám đốc Công an 
thành phố đã tô chức truyền đạt, quán triệt sâu sắc 
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những quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và của 
Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ cho chỉ 
huy các đơn vị và công an quận, huyện cũng như 
cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm đều có kế hoạch và văn 
bản hướng dân cụ thể cho các đơn vị nhằm tạo ra 
sự thống nhất, nâng cao trách nhiệm và vận dụng 
thực hiện ở đơn vị mình. Đối với các đơn vị công 
an theo cấp hành chính như công an các quận, 
huyện, phường, thị trấn, công tác quy hoạch cán bộ 
còn được chỉ đạo trực tiếp của thường trực quận ủy, 
huyện ủy. Cho nên khi có yêu cầu đề bạt cán bộ, có 
sự thống nhất cao giữa ngành dọc là Công an thành 
phố và cấp ủy địa phương. Ở từng đơn vị, công tác 
quy hoạch cán bộ được chỉ đạo một cách nên nếp, 
theo quy trình công việc cụ thể. có sự nhất trí cao 
trong tập thể chỉ huy và cấp ủy đơn vị. Sự thống 
nhất này thể hiện ở việc thực hiện nghiêm tức, 
đúng theo hướng dẫn của Công an thành phố trong 
tất cả các khâu của công tác quy hoạch và đã mang 
lại kết quả. 

Những kết quả và những kinh nghiệm trong 
công tác quy hoạch cán bộ của Công an thành phố 
Hà Nội nêu trên mới chỉ là bước đầu. Nghiêm túc 
nhìn nhận lại, chúng tôi thấy cũng còn những thiếu 
sót, tồn tại. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ ở một số 
đơn vị cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác quy 
hoạch cân bộ, vi vậy, chưa nêu cao tỉnh thần trách 
nhiệm cùng tập thể xây dựng đội ngũ cán bộ quy 
hoạch. Một số cán bộ đương chức, có tâm lý ngại 
cân bộ dự bị thay thế mình cho nên thiểu sự bôi 
dưỡng, kèm cặp cán bộ dự bị, chưa bố trí cán bộ dự 
bị tiếp cận với từng chức danh cán bộ lãnh đạo chỉ 
huy. Một số cán bộ dự bị nóng vội, muốn được đề 
bạt nhanh, khi không đạt được nguyện vọng, đã 
nảy sinh chán nản, ý thức tự phấn đấu vươn lên hạn 
chế. Đây cũng là những vấn đề đặt ra cho công tác 
quy hoạch cán bộ mà Công an thành phố Hà Nội 
trong thời gian tới cần bổ khuyết, khắc phục để góp 
phần thực hiện ngày cảng tốt hơn chiến lược cán bộ 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH 
Trung ương Đảng (khóa VIII) đã đề ra. Lì 
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KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 27) 


4 903 vụ việc có dấu hiệu tham những với số tiền và 
tài sản thiệt hại lên tới hàng nghìn tỉ đồng Việt Nam, 
trên 34 triệu đô la. 

Hạn chế thứ tư, là sự phân hóa giàu nghèo gia 
tăng nhanh, đặt mối quan hệ giữa các tầng lớp dân 
cư, các vùng lãnh thổ, giữa các nhóm xã hội vào tình 
trạng chứa đựng nhiều cách biệt, bất bình đẳng. 
Khoảng cách giàu nghèo biên độ ngày càng gia tăng 
(năm 1993 : 4 lần những năm 70 - 80 : lên 6 - 8 lần, 
những năm 80 - 90 là 40 và hiện nay là 100 lần) (6), 

Lãnh thổ miền núi nước ta hiện chia thành 3 khu 
vực. Riêng khu vực III, gồm các vùng xa, vùng sâu, 
vùng cao chiếm 85% diện tích tự nhiên, 60% dân số, 
vậy mà mức thu nhập bình quân chỉ bằng 31% mức 
trung bình cả nước. Mật độ đường giao thông chỉ đạt 
0,09 km/km2; còn 600 xã chưa có đường ô tô đến ; 
70% hộ gia đình đói nghèo. Đó là những chỉ số 
khiến mọi người rất quan tâm, lo ngại. 

Hạn chế thứ năm, là một số giá trị cao đẹp về 
quan hệ xã hội truyền thống Việt Nam, về con người 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang bị xói mòn và xem 
nhẹ ; liên minh công - nông - trí thức, khối đại đoàn 
kết rường cột của dân tộc chưa được phát triển 
ngang tâm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Đành rằng 
khi cơ sở kinh tế và hàng loạt yếu tố khác đã thay 
đổi thì định hướng giá trị cũng chuyển đổi theo, đó 
là điều bình thường và là lé đương nhiên. Song cái 
không bình thường ở đây là xuất hiện những mối 
quan hệ thất nhân tâm, chộp giật, chà đạp lên đạo lý, 
chạy theo cái lợi vật chất, bỏ nghĩa lớn, sùng bái 
đồng tiền. Đó là điều đáng lo ngại hiện nay. 

Tấm huân chương và mặt trái tấm huân chương 
đều gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Song niềm tin vào 
phương nướng kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với 
phát triền các mối quan hệ xã hội lành mạnh hướng 
tới sự tiến bộ, công bằng và nhân đạo dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước vẫn không gì lay chuyển 
được bởi chúng ta đã rút ra được những bài học 
thành công và chưa thành công trên con đường phát 
triển. L1 


(6) Trần Định Thiên : “Phát triển bền vừng ở Việt Nam - Một. 
vài nét tổng quan về thực trạng và triển vọng”, Tạp chí Kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương, số 3, tháng 9-1997, tr 11 - 1ó 
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Thức tiễn - Hinh nghiệm 


Ới thực trạng phát triển 
sản xuất nông nghiệp 
của nước ta hiện nây, 


việc nghiên cứu, tìm kiếm các 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
tạo thêm động lực mới, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn có 
ý nghĩa quan trọng. Kinh tế 
trang trại đang có xu hướng 
phát triển mạnh ở một số địa phương trong Cả nước, 

tuy vậy đây là một mô hình còn \ gầy nhiều tranh cái, 

do đó cần được nghiên cứu, tổng kết đê tìm ra lời 
giải đúng cho công tác chỉ đạo thực tiễn. 

Đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về 
kinh tế trang trại và những đánh giả bước đầu. 
Trong khuôn khổ bài viết này, xin giới hạn. Ở VIỆC 
khái quát một số nét về tình hình phát triển kinh 
tế trang trại trên thể giới và Việt Nam và đưa ra 
một số đánh giá, kiến nghị ban đầu góp phần làm 
rõ thêm mô hình kinh tế trang trại ở nước ta 
hiện nay. 

1 - Về mô hình kinh tế trang trại trên thế giới 

Kinh tế trang trại trên thế giới có quá trình phát 
triển lâu đời và đồng vai trò quan trọng trong sản 
xuất nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế quốc dân 
nói chung. 

Kinh tế trang trại có hai loại : trang trại gia đình 
vả trang trại tư bản chủ nghĩa. Loại hình trang trại 
gia đình sử dụng sức lao động trong gia đình là 
chính, kết hợp thuê nhân công phụ theo mùa vụ, là 
mô hình sản xuất phô biến trong nên nông nghiệp 
thế giới, chiếm tỷ trọng lớn về đất canh tác và khôi 
lượng nông sân so với các loại hình sản xuất khác. 
Còn loại hình trang trại tư bản chủ nghĩa với 
phương thức sản xuât, kinh doanh chuyên môn hóa 
cao và dựa hoàn toàn Vào lao động làm thuê, chỉ 
chiếm tỷ trọng nhỏ về đất đai cũng như sản lượng 
nông sản. Ở nước Mỹ, trang trại gia đình chiếm 
67% tổng số trang trại, 65% đất đai, 70% giá trị 
nông sản. Ở Tây Âu, hầu hết là các trang trại gia 
đình, trong đó, Pháp có 98 000 trang trại gia đình, 
sản xuât øâp đôi nhu câu tiêu thụ trong nước, Hà 
Lan có 128 000 trang trại °'. 

Ở châu Á, do điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, 
mật độ dân số cao, nên quy mô các trang trại nhỏ 
hơn ở châu Âu và Mỹ, môi trang trại chỉ chiếm vào 
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NINH TẾ TRAI(€ TRẠI 
NÔNG GHIẾP Ở HUÚC TA 


TRƯƠNG CÔNG HÙNG ° 


khoảng 1 đến 4 ha đất canh tác và chủ yếu cũng là 


- loại hinh trang trại gia đình. 


Trang trại gia đình Nhật Bản, với 4 triệu lao 
động, chiếm 3,7% dân số, cung cấp đủ lương thực 
và thực phẩm cho 125 triệu người, Ở Đài Loan, 
Hàn Quốc, kinh tế trang trại góp phần cung cấp đủ 
thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khâu. 
Ma-lai-xi-a có các trang trại trông cây công nghiệp, 
hàng năm xuất 4 triệu tấn dầu cọ (bằng 75% sản 
lượng thế giới) ®. 

Cùng với quá trình phát triển và công nghiệp 
hóa, cơ cầu trang trại trên thế giới thay đổi theo xu 
hướng : số trang trại lớn tăng lên, sô trang trại nhỏ 
giảm đi, nhưng không bị triệt tiêu. Ví dụ, ở Nhật 
Bản, qua 20 năm nhóm trang trại có quy mô nhỏ từ 
0,3 - 1,0 ha giảm từ 66% xuống 57% ; nhóm trang 
trại có ] - 2 ha tăng từ 24,5% lên 32% ; nhóm trang 
trại có 2 - 5 ha tăng từ 8% lên 112, Số trang. trại 
lớn của Mỹ trong những năm gần đây cũng có xu 
hướng tăng, SỐ trang trại cực lớn tăng lên đã chiếm 
34% trong tông số trang trại của Mỹ ®. Như vậy, 
kinh tế trang trại có xu hướng phát triển thành các 
trung tâm sản xuất và cung cấp nguyên liệu chủ yếu 
gần với các ngành công nghiệp thực phẩm và công 
nghiệp chế biến. 

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, loại hình 
kinh tẾ trang trại hoạt động rất hiệu quả trên các 
lĩnh vực, bao gồm từ các hoạt động sản xuất, chế 
biến, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm, 
cũng như cung ứng phương tiện, kỹ thuật nông 
nghiệp và dịch vụ cho các trang trại khác nhau, kéo 


* TS, Văn phòng Quốc hội 

(1L) Xem : Kinh tế trang trại vùng đôi núi, Nxb Thống kê, 1998, 
tr 7 

(2) Sđú, tr 9 

(3) Sđd, tr 11 
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theo nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ cho nông 
nghiệp phát triển nhanh chóng. Ở các nước có nền 
sản Xxuât nông nghiệp phát triển chưa cao, vai trò 
của nhà nước đặc biệt quan trọng đối với SỰ phát 
triển loại hình kinh tế trang trại, nhất là đối với 
trang trại ở các vùng đôi núi, mở rộng sản xuất ở 
những nơi xa, hẻo lánh, thể hiện ở Ở việc định hướng 
phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng... 


2 - Sự hình thành và phát triển trang trại 


nông nghiệp ở nước ta 

Ở nước ta, trước năm 1975 các hình thức nông, 
lâm trường quốc doanh ở miền Bắc và đồn điền tư 
bản ở miền Nam đã phát triển khá phong phú, đa 
dạng, tuy nhiên với hình thức sở hữu và quan hệ sản 
xuất khác nhau. 

Trong giai đoạn trước ; những năm đổi mới nền 
kinh tế (1975 - 1286), nền sản xuất nông nghiệp 
mang nặng tính kế hoạch, tập trung có hình thức 
sản xuất hợp tác tác xã, nông, lâm trường hầu hết 
trên cả nước từ 1960 trên miên Bắc và từ 1975 trên 
cả nước), đã có tác dụng nhất định trong thời gian 
chiến tranh, nhưng khi bước sang giai đoạn phát 
triển mới thì không phát huy được tiềm năng sản 
xuất nông nghiệp. Hằng năm Nhà nước phải nhập 
khẩu lương thực, nhận viện trợ về lương thực và 
thực phẩm. Trong khi đó, sản xuất ngoài kế hoạch 
của các hộ gla ( đình, chỉ chiếm 5% đất canh tác (gọi 
là đất năm phần trăm) đã cung cấp một phần nhu 
yếu phẩm, thực phẩm cho cả nước về rau, quả, 
trứng, thịt, cá. Tính hiệu quả của sản xuất hộ gia 
đình đã thể hiện rõ từ thời đó. 

Kể từ khi tiến hành đổi mới nền kinh tế, những 
chính sách đổi mới trong nông nghiệp, tự do hóa 
sân xuất và tiêu thụ sản phẩm của Đảng và Nhà 
nước, cùng với việc ban hành Luật đất đai đã tạo 
động lực mạnh mẽ cho sản xuất trong nông nghiệp. 
Kinh tế hộ gia đình trở thành đôi tượng được 
khuyến khích chính trong các chính sách phát triển 
nông nghiệp của Nhà nước. Nhiều mô hình kinh tế 
hộ vươn lên, phát triển giàu có, và từ khi có chính 
sách giao đất, giao rừng lâu dài cho các hộ nông 
dân đã bắt đầu hình thành kinh tế trang trại sản xuất 
nông nghiệp Ai 

Cho đến nay, về số lượng, cả nước hiện có hơn 
100 000 trang trại với quy mô rất khác nhau. Những 
trang trại nhỏ chỉ chiếm vài ba, hoặc hàng chục ha, 
trong khi đó có những trang trại lớn chiếm tới hàng 
nghìn ha đất, thậm chí có trang trại chiếm trên 
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2 000 ha 5, lớn gấp trăm lần mức hạn điền Luật đất 
đai đề ra. Tuy nhiên, nhin chung các trang trại. Ở 
nước ta phần lớn có quy mô nhỏ dưới mức hạn điền 
và sử dụng dưới 10 lao động thuê mướn theo thời 
vụ hoặc theo nhu cầu công việc của trang trại. Do 
Vậy, có thể nói, hiện nay hình thức chủ yêu của kinh 
tế trang trại ở nước ta cũng là trang trại hộ gia đình. 
Cũng cân nói thêm là do quan niệm khác nhau, cho 
nên cùng là một hình thức tổ chức kinh tế giống 
nhau, mà có nơi gọi đó là trang trại (như Yên Bái, 
Binh Dương và Bình Phước), có nơi chỉ gọi là hộ 
sản xuất kinh doanh tổng hợp (như Sóc Trăng...). 
Sự hình thành và phát triển trang trại phân bố rất 
không, đều. Những tỉnh phát triển mạnh nhất về 
kinh tế trang trại là Yên Bái, Bình Dương và Binh 


- Phước. Về hình thức các trang trại cũng rất khác 


nhau ; có trang trại kiểu sản xuất hộ gia đình, có 
trang trại chủ yêu là sử dụng lao động thuê mướn, 
kể cả quản lý, đốc công. 

Số liệu phân tích về sự phát triển trang trại tại 
các tính Yên Bái, Bình Dương và Bình Phước như 
sau : 

Số trang trại ở Yên Bái trước năm 1989 hầu như 
không có, năm 1992 đã hình thành 3 200 trang trại, 
năm 1994 là 9 226 trang trại và năm 1997 sô trang 
trại đã lên tới 11 728, tức là tăng 3,7 lần trong vòng 
5 năm. 

Quy mô trang trại theo diện tích đất đai là : từ 
2 - 5 ha chiếm 20%, từ 5 - 10 ha chiếm 40%, 
từ 11 - ,30 ha chiếm 20% và từ 30 ha trở lên chiếm 
20% tổng số trang trại. Có trang trại vượt trên 500 
ha đất. (Nguôn : “Kinh tế trang trại ở tỉnh Yên 
Bái”, báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái). 

Về loại hình sản xuất, . khoảng 70% kinh doanh 
nông, lâm nghiệp, 20% trồng rừng, 5% trồng cây án 
quả và khoảng 3% chăn nuôi. Các trang trại trông 
cây quê đang làm ăn có hiệu quả nhất. Cũng có mô 
hình kết hợp trồng quế với kinh doanh tổng hợp đạt 
hiệu quả kinh tế cao. 

Ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện có 
2 539 trang trại với tổng số vốn đầu tư 150 tỉ đồng. 
80% sô trang trại trồng cây công nghiệp dài ngày 


(4) Theo báo Cáo kết quả hội nghị nghiên cứu kinh tế trang trại 
của Ban Kinh tế Trung ương: `, IỆC hình thành và phát triển kinh 
tế trang trại là quá trình chuyên đổi từ kinh tế hô nông dân chủ yếu 
mang tính tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa với quy mô từ 
nhỏ đến lớn” 

(5) “Kinh tế trang trại mừng và lo”, tạp chí Khoa học và Tổ 
quốc, ngày 20-9-1998, tr 12 
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và khoảng 10% là trang trại chăn nuôi kiêm trồng 
trọt. Về quy mô, khoảng 200 trang trại (chiếm 
78%) dưới 30 ha, còn lại khoảng 20% sô trang trại 
có diện tích từ 30 đến 500 ha, có trang trại sử dụng 
tới 700 ha, thậm chỉ tới 15 000 ha 9, 


3 - Kết quả ban đầu của kinh tế trang trại ở 
nước ta 

Có, thể đánh giá việc hinh thành và phát triển 
kinh tế trang trại, bao gồm các loại hình sản xuất 
nông nghiệp như trồng cây lương thực, cây công 
nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng như sau : 

Mặt tích cực : Các trang trại cho đến nay đều 
hoạt động tương đối có hiệu quả và đóng vai trò 
ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của nước ta 
trên các khía cạnh như : 

- Góp phần. thúc đây phát triển sản xuất hàng 
hóa lớn, dần dần. xóa bỏ lối sản xuất nhỏ manh 
mún, tự cung, tự cấp ; khắc phục tỉnh trạng phân tán 
ruộng đất ”, trên thực tế, nhiều hộ nông dân có vốn, 
có lao động tự nguyện đổi ruộng tốt lấy ruộng xa và 
xấu để có diện tích lớn hơn, tạo điều kiện hình 
thành trang trại mở rộng sản xuất ; 

- Hiệu quả sản xuất và năng suất lao động trong 
trang trại được nâng cao “' ; quá trình sản xuất Ở 
trang trại có điều kiện để cơ giới hóa, đây nhanh tốc 
độ áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về 
giống, sinh học vào sản xuất nông nghiệp, từ đó 
nâng cao năng suất lao động. 

- Sản xuất trang trại ngày càng mang tính sản 
xuất hàng hóa có tính tập trung cao, quy mô sản 
xuất lớn, hình thành các vùng cung câp nguyên, 
nhiên liệu lớn phục vụ cho quá trình công nghiệp 
hóa, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến 
nông sản ; 

- Tạo thêm việc làm, giải quyết lao động dư 
thừa trong nông thôn, thúc đây quá trình chuyên 
môn hóa lao động trong nông nghiệp, ở các vùng 
đôi núi, đất 'hoang, có tác động tích cực đến sự phát 
triển kinh tế, xã hội trong vùng ; mở thêm trang trại 
ở các vùng đất mới, thúc đây phân bố lại dẫn cư, 
khắc phụ từng bước sự chẻnh lệch về đời sông 
trình độ sản xuất giữa các vùng ; tăng độ che phủ 
rưng ; 

- Góp phần đưa các vùng đất sản xuất kém hiệu 
quả, các khu vực đát lâm trường, nông trường 
không sử dụng hết, hoặc đất không đủ vốn sản xuât 
vào kinh doanh đạt hiệu suât cao hơn và tạo ra 
nhiều sản phẩm cho xã hội hơn. 
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Mặt tôn tại : Ngoài một số mặt ch CỰC, kinh tế 
trang trại cũng đang bộc lộ một số vấn đề cần 
nghiên cứu, xem xét : 

- Về quy mô và mức độ, quá trình hình thành và 
phát triển trang trại nông nghiệp của nước ta rất 
nhanh, nếu so sánh về quy mô tích tụ ruộng đất với 
các nước trong khu vực thì đây tỏ ra có biểu hiện 
không bình thường ; 

- Về đất đai, diện tích đất hoang hóa, đất ven 
biển được các trang trại mở rộng, khai thác chiếm 
tỷ lệ nhỏ, chủ yêu đất của các trang trại là đất lâm 
trường, đất do Nhà nước quản lý và đất do chủ trang 
trại băng nhiều hình thức có được trong quá trình 
tích tụ ruộng đất. Chỉ có 0,1% đất trang trại là do tự 
khai phá, mở rộng diện tích, còn lại 98% là đất của 
Nhà nước giao cho lâm trường và các đơn vị cũng 
như hộ cá thể quản lý ®' ; 

- Có tình trạng “thâu đoạt đất đai” bằng các thủ 
đoạn vay nặng lãi, lừa gạt dưới các hình thức “sang, 
nhượng, tạm giao”. Trong phương thức tích tụ đất 
đang gây ra tỉnh trạng một sô lượng lớn nông dân 
mất đất, phải làm thuê hoặc bị bản cùng hóa, không 
có phương thức kiếm sống khác, có nơi, có lúc đã 
dẫn đến căng thẳng về mặt xã hội. 

4 - Một số kiến nghị 

Cùng với các chính sách tăng cường đầu tư cho 
phát triên nông nghiệp và kinh tế nông thôn của 
Đảng và Nhà nước, cũng cần phải đi đến thống nhất 
quan điểm rằng trang trại chỉ là một hình thức tổ 
chức kinh tê chứ không phải là một thành phân kinh 
tế. Hình thức tô chức kinh tẾ trang trại cùng VỚI Các 
hình thức khác thuộc kinh tế hợp tác và kinh tế nhà 
nước đang hình thành tron sản xuất nông nghiệp 
của nước ta là những tiền đê quan trọng đề đưa sản 
xuất nông nghiệp của nước ta tiến lên sản xuất lớn, 
đạt trình độ chuyên môn hóa và tập trung hóa cao 


(6) "®Kinh tế trang trại mừng và lo”, tạp chí Khoa học và Tổ 
quốc. ngày 20-9-1998, tr 12 

(7) Đén nay tình hình manh mún ruộng đất vẫn khá phô biến và 
khó khắc phục. Tho số liệu của Tông cục Địa chính, cä nước có 
75 triệu thửa ruộng lúa, thứa có diện tích nhỏ nhất là 10m:, thậm 
chí có thửa chi rộng 30cin, dài 80 - 90m không vừa một hàng bừa 

(8) Báo cáo kết quả hội nghị nghiên cứu kinh tẾ trang trai của 
Ban Kinh tế Trung ưƠng : giá trị binh quân thu hoạch trên Ï ha hỏ 
tiêu từ 200 - 500 triệu đồng ; cả phê từ 8O - T00 triệu đồng . nuỏi 
tôm từ 80 - 150 triệu đồng : thu nhập người làm thuê trong các 
trang trại đạt 300 đến 600 nghìn đồng/tháng, tr 7 

(9) Theo báo cáo kết quả hội nghị nghiên cứu kinh tế trang trại 
của Ban Kinh tế Trung ương, tr7 
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hơn, phù hợp với những nỗ lực của Nhà nước nhằm 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp. Muốn hạn chế được những mặt tồn tại của 
hình thức tổ chức kinh tẾ trang trại hiện nay cần có 
chính sách đúng đắn nhằm tăng cường quản lý, phát 
huy được tính tích cực của kinh tế trang, trại. Hơn 
nữa, kinh tế trang trại nông nghiệp có thể xem như 
là một trong các động lực mới phát. triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn, thu hút vốn đầu tư từ 
nội bộ dân cư, thúc đây nông nghiệp phát triển về 
chiều sâu, thúc đẩy liên doanh, liên kết trên các lĩnh 
vực sản xuất, dịch vụ, gắn kết phát triển các vùng 
nguyên liệu với các ngành công nghiệp chế biến, 
nâng cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh 
của hàng nông phâm của nước ta trên thị trường 
quốc tế. 

Bởi vậy, tôi xin nêu một số kiến nghị bước đầu 
như sau : 

- Thứ nhất : Tăng cường quản lý nhà nước 

Cần có sự chấn chỉnh, tăng cường vai trò quản 
lý nhà nước hơn nữa ở các cấp để tạo sự công bằng 
trong sản xuẤt, kinh doanh, khuyến khích được mặt 
tích cực và hạn chế những tiêu cực của hình thức 
tổ chức kinh tế trang trại này, khắc phục tình trạng 
phát triển mang tính tự phát, tình trạng tích tụ 
ruộng đất tràn lan, vượt quá mức hạn điền ở mức độ 
rộng lớn. 

Xác định rõ các loại hinh trang trại và hình thức 
kinh doanh để có sự quản lý thống nhất và phù hợp 
đối với từng loại hình trang trại, nhất là đối với loại 
hình trang trại có số nhân công thuê mướn nhiều 
mà chủ trại không trực tiếp tham gia lao động sản 
xuất trong trang trại. 

_ Thứ hai : Xem xét, điều chỉnh chính sách giao 
đât, giao rừng 

Trước tình trạng nông dân mất đất ngày càng có 
xu hướng tăng, để tạo phương tiện sinh sông cho họ 
đề nghị chính sách giao đất không chì dừng lại Ở 
việc ưu tiên giao đất cho người có hộ khẩu trong 
vùnz, khu vực, địa phương, mà có thê mở rộng cho 
các đối tượng nông dân nghèo không có ruộng 
trong cá nước với những biện pháp quản lý chặt chẻ 
về mặt pháp lý, để thúc đấy khai thác sử dụng đất, 
bảo đảm công bằng xã hội và tránh tình trạng mua 
bản, chuyên nhượng, tích tụ đất trái phép. Đối với 
vùng đất rừng, đồi núi tiện giao thông, có cơ sở hạ 
tâng, nên giao cho hộ nông dân chưa có ruộng đât 
hoặc muốn chuộc lại đất để sinh sống ; đối với 
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vùng sâu, vùng xa cũng nên giao cho hộ chưa được 
nhận đất, nhận rừng. Cơ chế glao đất, giao rừng 

“tùy theo khả năng” như ở một sô tỉnh vừa qua, do 
thiêu quản lý chặt chế nên đã để hàng trăm nghìn 
ha đất tập trung vào tay một số ít người có nhiều 
vốn, thậm chí từ các thành phố lớn, có tính chất đầu 
cơ, kinh doanh đất. 


- Thứ ba : Có chính sách hỗ trợ vốn bằng tín 
dụng ưu đãi 


Đối với sự phát triển của các trang trại hiện nay, 
đặc biệt các hộ gặp khó khăn trong sản xuẤt, hoặc 
gặp rủi ro trong kinh doanh, để khuyến khích đầu 
tư phát triển, hạn chế việc các hộ trang trại phải bán 
đất, chuyển nhượng trang trại hoặc vay nặng lãi để 
có vốn làm ăn, đề nghị xem xét vê thời hạn, mức 
cho vay tín dụng và tỷ lệ lãi suất trong chính sách 
tín dụng của nhà nước cho nông dân vay vốn để sản 
xuất kinh doanh, nhất là vốn tín dụng trung và dài 
hạn. 


Ngoài ra, cần có chính sách khuyến khích Áp 
dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suât 
trong các trang trại như giống mới, công nghệ vi 
sinh, kỹ thuật gIen ; hỗ trợ việc nghiên cứu thị 
trường bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp. 


- Thứ tư : Cần có một số chính sách về mặt kinh 
tế đối với các trang trại có mức chiếm dụng đất lớn, 
hàng trăm ha trở lên, thúc đấy trang trại phát triển 
đầu tư về chất lượng như sau : 

+ Nghiên cứu đề ra các chính sách thuế, đánh 
thuế sử dụng đất đặc biệt đủ lớn đối với các chủ 
trang trại hiện sử dụng đất khá lớn, chẳng hạn dùng 
thang thuế lũy tiên nhằm : một mặt, ngăn chặn tỉnh 
trạng chủ trang trại chỉ quan tâm tới việc bỏ vốn để 
tích tụ hoặc đâu cơ đất chứ không quan tâm đúng 
mức tới đầu tư sản xuất ; mặt khác, buộc các chủ 
trang trại do phải đóng thuế đất lớn ở những phần 
đất vượt hạn điền sẽ không tìm cách mở rộng chiếm 
đất nữa, mà phải đầu tư vào phát triển trang trại 
theo chiêu sâu, nâng cao năng suất lao động. 

+ Nhanh chóng có chính sách thuế kinh doanh 
nông nghiệp đặc biệt đối với loại hình trang trại có 
sô lượng lao động thuê mướn lớn hoặc chiếm diện 
tích đất lớn, mà hình thức kinh doanh đã mang tính 
chất loại hình trang trại tư bản chủ nghĩa. Thúc đây 
phát triên kinh tẾ trang trại hộ gia định chính là một 
hình thức cụ thể hóa đường lôi phát huy sức mạnh 
nội lực, khơi dậy Các tiềm năng trong nhân dân, gÓP 
phân đưa nền nông nghiệp nước ta đạt trình độ san 
xuất tiên tiến hơn. 


43 


LI 


Thực tiền - Hinh nghiệm 


TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO 
VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 


TA THỊ MINH LÝ °* 


GÀY, 6-9-1997, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

quyết định thành lập hệ thống tô chức trợ 

giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và 
đối tượng chính sách. Đây là sự kiện pháp luật quan 
trọng, đặt nên mồng cho việc hình thành và phát 
triển cơ chế trợ giúp pháp lý - tạo. điều kiện công 
bằng và dễ dàng cho người dân tiếp cận với pháp 
luật, đồng thời là một loại hoạt động thể hiện tính 
dân chủ, nhân đạo và văn minh của Nhà nước ta. Sự 
ra đời. các tổ chức này đáp ú ứng đòi hỏi bức xúc của 
nhu cầu phát triển xã hội và thực hiện điều mà Nghị 
quyết Trung ương - 3 (khóa VIII đã nêu là : “Tổ 
chức hình thức tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ 
chức và nhân dân, tạo điêu kiện cho người nghèo 
được hưởng dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí” °, 

Trong. những nắm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, quá trình đổi mới ở nước ta đã diễn ra một 
cách toàn diện và đồng bộ. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực. 
Đời sông của nhân dân nói chung đã được cải thiện 
và một bộ phận dân cư đã có mức sống khá. Những 
thành tựu trên các lĩnh vực kinh tẾ, chính trị, văn 
hóa, xã hội đã chứng minh quan điểm “lấy dân làm 
gốc” và nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật là 
hoàn toàn đúng đắn. 

Tuy nhiên, để xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, thực sự là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, bên cạnh việc chăm lo xây dựng một 
hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cần chú ý tổ chức 
thi hành pháp luật một cách có hiệu quả. Muốn vậy, 
cùng VỚI vIỆcC bồi dưỡng, giáo dục để cân bộ công 
chức, viên chức nhà nước thực thi quyền hạn đúng 
pháp luật thì người dân cần được giúp đỡ để hiểu 
biết pháp luật nhằm thực hiện đầy đủ quyền và 
nghĩa vụ công dân, tự bảo vệ quyên và lợi ích hợp 
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pháp của mình cũng 
như không vi phạm 
quyền và lợi ích của 
người khác. 

Sẽ là một nghịch 
lý nếu Nhà nước ban 
hành pháp luật để 
quản lý xã hội trên cơ 
SỞ nguyện vọng của 
dân, nhưng người dân 
lạ không hiểu biết 
. pháp luật. Phải có một 
cơ chế giúp đỡ pháp lý mềm dẻo, năng động và 
phương thức xử lý thích hợp, đáp ứng yêu câu gần 
dân, thuận lợi cho dân để mọi người dân đều có thể 
tiếp cận được với pháp luật. Do đó, bên cạnh việc 
đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 
luật qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 
chuyển tải đến đông đảo dân cư những văn bản 
pháp luật đã ban hành, những kiến thức pháp luật 
phô thông và đồng thời với viỆc khuyến khích phát 
triển nghề luật Sư, tư vấn pháp luật, Đảng, Nhà 
nước ta đã đặt vấn đề nghiên cứu các hình thức trợ 
giúp pháp lý để đắp ứng. nhu cầu về các quy định 
pháp luật cụ thể của người dân. 

Tổ chức trợ giúp pháp lý ra đời thành một hệ 
thống rộng rãi trong cả nước với các hoạt động do 
các chuyên gia pháp luật và những người có chuyên 
môn thực hiện sẽ là những địa chỉ tin cậy để cho 
người dân hiểu biết về pháp luật, xử lý các tình 
huống của Cuộc sống đang ngày càng đa dạng và 
phức tạp. Đồng thời, tạo điều kiện cho dân có kiến 
thức pháp luật nhất định để có thể tham gia các hoạt 
động quản lý xã hội, thực hiện tốt . phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Có thể 
nói đây là một hoạt động tương đối mới mẻ đối với 
nước ta, nên vấn đề đặt ra là công tác trợ giúp pháp 
lý phải được giải quyết như thế nào cho có hiệu quả 
nhất. Vì vậy, sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (CV 485/VP-TƯ ngày 31-5-1995) 
về việc thành lập tổ chức dịch vụ tư vân pháp luật 
không lấy tiền để hướng dẫn nhân dân sống và làm 
việc theo pháp luật, Bộ Tư pháp đã tô chức khảo sát 


* Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 58 
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thực tế, xác định mức độ nhu cầu tư vấn pháp luật 
và những nguyên nhân \ phát sinh để định hướng xây 
dựng một mô hình tổ chức và phương thức hoạt 
động cho phù hợp với điều kiện phát, triển kinh tế - 
xã hội cũng như trình độ dân trí và tổ chức bộ mây 
nhà nước. Việc thành lập các tổ chức trợ giúp pháp 
lý là nhằm đáp ứng được những yêu cầu bức xúc 
của cuộc sống đặt ra. Đó là : 

Thứ nhất, xuất phát từ thực trạng chuyển. đổi cơ 
cấu kinh tế, các quan hệ pháp luật kinh tế - lao 
động - dân sự - xã hội ngày càng đa dạng, động 
chạm đến mọi tầng lớp dân cư, đòi hỏi người dân 
cần có tư vấn pháp luật để ứng xử đúng pháp luật 
trong các quan hệ xã hội nói chung và trong làm ăn 
kinh tế nói riêng. Hoạt động này sẽ thiết thực góp 
phần bảo đảm công lý, công bằng xã hội, bảo vệ lợi 
ích của Nhà nước và lợi ích của công dân. 

Thứ hai, hệ thống văn bản pháp luật ngày càng 
được hoàn chỉnh với rất nhiều các quy phạm trong 
các bộ luật, văn bản pháp quy của Chính phủ, các 
bộ, ngành và địa phương. Và cũng chính từ đặc 
điểm của hệ thống pháp luật mới (cả về nội dung và 
phương pháp, hình thức thể hiện) đòi hỏi phải có tư 
vân pháp luật của các nhà chuyên môn những người 
hoạt động nghề nghiệp. 

Thứ ba, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật 
của dân còn thấp, đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao 
động, do đó, nhiều khi vì không biết hoặc không 
hiểu vấn đề pháp lý mình bị vướng mắc nên người 
dân đã khiếu nại lên nhiều cấp, nhiều cơ quan (kể 
Cả cơ quan đảng và nhà nước) thậm chí nhờ người 
làm trung gian, môi giới để kiện ra tòa án. Tình 
trạng này đang phổ biến và gây sự quá tải trong 
công tác giải quyết khiếu nại của các cơ quan và 
tốn kém từ phía công dân. Nếu trước đó được tư vấn 
pháp luật, được giải thích cụ thể thì người dân có 
thể tự quyết định vấn đề của mình, giảm việc kiện 
cáo, bảo đảm đoàn kết trong dân chúng, tiết kiệm 
công sức, tiền của của dân. Các thắc mắc được giải 
tỏa, góp phần củng cố lòng tin của đân đối với Nhà 
nước và pháp luật, khắc phục tỉnh trạng bất cập của 
cơ quan nhà nước đối với nhu cầu của dân, đồng 
thời giúp cơ quan nhà nước giám sát hoạt động của 
công chức. 

Thứ tư, cùng với chính sách đổi mới, hoạt động 
tư vấn pháp luật đã hình thành và phát triển, đội 
ngũ luật sư, tư vẫn pháp luật cũng dần được bổ sung 
(năm 1987 có khoảng 200 luật sư đến nay đã có 
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trên 900 luật sư). Tuy nhiên, số lượng luật sư vẫn 
chưa đủ để giúp dân bảo đảm quyên bào chữa hoặc 
giải đáp pháp luật (hiện nay có khoảng: 30% vụ án 
có luật sư bào chữa và tỷ lệ tương tự số được thỏa 
mãn nhu cầu tư vấn pháp luật). Hơn nữa, các tổ 
chức luật sư, tư vấn pháp luật phần lớn tập trung ở 
trung tâm các tỉnh, thành phố. Do đó, mặc dù đoàn 
luật sư, văn phòng tư vẫn pháp luật của Hội luật gia 
có thực hiện miễn, giảm thù lao khi nhận bào chữa 
hoặc tư vấn pháp luật cho người nghèo. và đối tượng 
chính sách nhưng chưa được nhiều và chưa có cơ 
chế bảo đảm. Với trên 16 triệu dân hiện nay, việc 
khuyến khích, phát triển đội ngũ luật sư, đa dạng 
hóa các hình thức tư vấn pháp luật để phục vụ nhu 
cầu giúp đỡ pháp lý cho nhân dân là chủ trương rất 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước. 

Thứ năm, việc mở rộng, quan hệ đối ngoại, hội 
nhập với khu vực và quôc tế trong các lĩnh vực, đòi 
hỏi phải có sự hội nhập về pháp luật. Tăng Cường 
hoạt động giúp đỡ pháp lý cho dân, giúp dân chủ 
động, sáng tạo trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, ứng xử đúng trong các quan hệ dần sự VỚI 
các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước là thiết 
thực xây dựng nên pháp chế dân chủ, thúc đây sự 
giao lưu và hội nhập quốc tế. 

Thứ sáu, việc tạo điều kiện cho người nghèo, 
đối tượng chính sách và đông đảo tầng lớp dân cư 
hiểu biết pháp luật, xét về gôc của vấn đề, cũng là 
hoạt động thiết thực góp phân xóa đối, giảm nghèo, 
nâng cao dân trí, phù hợp với chủ trương lớn của 
Đảng là tăng trưởng và phát triển kinh tế đi đôi với 
chăm lo thực hiện chính sách xã hội. 

Thứ bảy, thông qua những nhu câu pháp luật cụ 
thể của nhân dân, các tổ chức trợ giúp pháp lý sẽ 
phát hiện được những sơ hở, mâu thuẫn, chồng 
chéo của pháp luật đề kiến nghị với các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền kịp thời bổ sung và hoàn . 
thiện pháp luật. 

Căn cứ vào điều kiện và khả năng đáp ú ứng, cũng 
như những mục đích đã đặt ra, mặc dù nhu câu trợ 
giúp pháp lý của dân là rất lớn, nhưng đây là hoạt 
động còn mới mẻ, nên trước mắt các tổ chức trợ 
giúp pháp lý được thành lập chủ yếu để giúp đỡ 
người nghèo và đối tượng ‹ chính sách. Về lâu dài, có 
thể mở rộng phạm vi và đối tượng phục VỤ ' theo một 
chế độ sẽ được quy định cụ thể. Mô hình tổ chức trợ 
giúp pháp lý đã được Thủ tướng Chính phủ xác 
định : Ơ trung ương thành lập Cục trợ giúp pháp lý 


45 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


thuộc Bộ Tư pháp ; ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý thuộc 
SỞ tư pháp. 

Cục trợ giúp pháp lý có chức năng giúp Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về trợ giúp 
pháp lý, soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo trình 
cấp có thâm quyên ban hành văn bản pháp luật về 
trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện các văn bản 
đó. 

Trợ giúp pháp lý là hoạt động nghề nghiệp nên 
về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Cục trợ giúp pháp 
lý phải soạn thảo trình Bộ ban hành hoặc ban hành 
theo thẩm quyền của Cục các quy định về chuyên 
môn. kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo đảm hướng dẫn cho 
các tổ chức trợ giúp pháp lý địa phương hoạt động 
có hiệu quả. 

Cục có trách nhiệm giải đáp về việc áp dụng 
pháp luật hoặc phương thức trợ giúp trong các 
trường hợp cụ thể mà tổ, chức trợ giúp pháp lý địa 
phương yêu cầu ; trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp 
lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính 
sách trong những trường hợp cần thiết ; tham gia 
phổ biến và giáo dục pháp luật cho các đối tượng 
này. 

Do yêu cầu nghề nghiệp của hoạt động trợ giúp 
pháp lý, nên Cục phải có kế hoạch tổ chức bồi 
dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ 
năng trợ giúp, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cân 
bộ trợ giúp pháp lý và cộng tác viên. Đồng thời, 
thường xuyên. tổ chức trao đổi kinh nghiệm và 
thông tin trợ giúp pháp lý cho tô chức trợ giúp ở địa 
phương. 

Để bảo đảm việc trợ giúp đúng đối tượng, tránh 
những hiện tượng tiều cực, Cục trợ giúp pháp lý cần 
chỉ đạo tốt việc kiểm tra, đôn đốc hoạt động nghiệp 
VỤ, kiến nghị các biện pháp giải quyết kịp thời đôi 
với vấn đề mới phát sinh. 

Hoạt động trợ giúp pháp lý là hoạt động nhân 
đạo mà Ở nhiều nước đã có sự phát triển và thường 
xuyên trao đôi kinh nghiệm. Do đó, Cục trợ giúp 
pháp lý có chức năng thực hiện VIỆC "hợp tác quôc 
tê vê trợ giúp pháp lý, là đầu mối để tổ chức cho các 
địa phương thực hiện tốt hoạt động này. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc phát triển và mở 
rộng mạng lưới, đặc biệt là giúp đỡ các địa phương 
còn đang khó khăn, Cục trợ giúp pháp lý huy động 
các nguôn đồng góp của tô chức, cá nhân trong và 
ngoài nước vào quỹ trợ giúp pháp lý, thực hiện việc 
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quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích và đúng 
pháp luật. 

Đối với việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 
ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trợ 
giúp pháp lý giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc 
hướng dẫn sở tư pháp xây dựng đề án ; thẩm tra và 
phát triển ý kiến trình Bộ trưởng trả lời ủy ban nhân 
dân tính, thành phố trực thuộc trung ương về việc 
thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý. 

Như vậy, Cục trợ giúp pháp lý vừa có chức năng 
giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về trợ 
giúp pháp lý, vừa trực tiếp thực hiện các hoạt động 
sự nghiệp (trực tiếp trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng, 
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý quỹ...). 
Hai chức năng chính này hỗ trợ và tạo tiền đề cho 
nhau trong hoạt động và phát triển. 

Với các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu trên, Cục 
trợ giúp pháp lý là đơn vị thuộc Bộ có tư cách pháp 
nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà 
nước, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước 
cấp và có trụ sở tại Hà Nội. 

Tổ chức trợ giúp pháp lý thuộc sở tư pháp có 
chức năng chính là thực hiện trợ giúp pháp lý người 
nghèo và đối tượng chính sách, tham gia phô biến, 
giáo dục pháp luật cho các đối tượng này. Đây là tổ 
chức sự nghiệp, kinh phí do ngân sách nhà nước 
cấp. Trụ sở phải được đặt ó ở nơi thuận tiện, gần dân 
và thuận lợi cho dân tiếp cận. 

Hoạt động trợ giúp pháp lý của Cục và các tổ 
chức ở địa phương được thực hiện bằng các phương 
thức chính saU : 

- Tư vấn trực tiếp bằng miệng, hoặc bằng văn 
bản, hoặc qua thư tín, điện thoại, điện tín ; 

- Thực hiện trợ giúp lưu động cho dân ở các địa 
bàn xa trụ sở trợ giúp pháp lý ; 

- Mời luật sư, cộng tác viên bào chữa hoặc đại 
diện tại tòa án cho các đối tượng trợ giúp ; 

- Lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý với 
công tác hòa giải tại cấp cơ sở ; 

- Cung cấp thông tin pháp lý qua nói chuyện 
pháp luật hoặc phát tờ rƠI ; 

- Chuyên các yêu cầu giúp đỡ pháp lý đến các 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyên xử lý. 

Để bảo đảm chất lượng hoạt động, các chuyên 
viên trợ giúp pháp lý phải có trình độ chuyên môn 


(Xem tiếp trang 49) 
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ÀI liệu lưu trữ là dị sản văn hóa và là tài sản 
đặc biệt của quôc gia, chứa đựng những 


thông tin phong phú, có độ tin cậy cao, phản 
ánh một cách trung thực nhiều mặt của đời sống xã 
hội. 
Đề phát huy ý nghĩa to lớn. quan trọng của 
nguồn tài liệu quý giá này, cùng với việc sưu tầm, 
bảo quản, một yêu câu cân quan tâm đối với công 


SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRŨ 
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tác lưu trữ là phải làm tốt khâu thông tin phục vụ 
xã hội và lợi ích của người dân. 

Từ trước đến nay, Đặng ta rất quan tâm chỉ đạo 
các ngành, các cập. các cơ quan lưu trữ đây mạnh 
công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. Đông chí 
Lê Khả Phiêu đã khẳng định : “Chức năng cơ bản 
của công tác lưu trữ là bao đam thông tin quá khứ, 
phục vụ lãnh đạo và quản lý, phục vụ nghiên cứu 
khoa học, biên soạn lịch sử, tổng kết kinh nghiệm, 
giáo dục truyền thống” °, Pháp lệnh bảo vệ tài liệu 
lưu trữ năm 1982 cũng nói rõ : “Các cơ quan đàng 
và nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân 
dân được sử dụng tài liệu lưu trữ quốc gia để phục 
vụ các yêu câu công tác và nghiên cứu khoa học. 
Công dân Việt Nam được sử dụng tài liệu lưu trữ 
quôc gia vào các nhu câu chính đáng theo quy định 
của Hội đồng Bộ trưởng” “ 

Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ được 
thực hiện thông qua nhiều hình thức như phục vụ 
tại phòng đọc, thông báo, triển lãm, trưng bày tài 
liệu, câp phát các chứng nhận lưu trữ, công bố và 
giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin đại 
chúng... 

Nhiều năm qua, nhất là từ sau năm 1975 đến 
nay, các cơ quan lưu trữ mà trực tiếp là các trung 
tâm, các kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước đã đạt 
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được những kết quả quan trọng trong việc đưa tài 
liệu lưu trữ phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, khoa học và các yêu cầu chính 
đâng của công dân. 

Tài liệu lưu trữ được phục vụ các yêu cầu 
nhiệm vụ quan trọng như : 

l - Sử dụng vào mục đích phục vụ cho công tác 
lãnh đạo, quản lý, đấu tranh chính trị, ngoại giao, 
bảo vệ chủ quyên 
đất nước v.v.. 

Các văn kiện lưu 
trữ của Đảng tử thời 
kỳ ra đời các tô chức 
tiên thân của Đảng, 
đến các Đại hội 
Đảng, hoạt động của 
Ban Châp hành 
Trung vương, Bộ 
Chính trị, Ban Bi 
thư, Trung ương 
Cục miền Nam, các 
XỨ ủy và những tác 
phẩm tiêu biêu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư 
về đường lối, chủ trương của Đảng đã được đưa 
vào bộ Văn kiện Đảng, Toàn tập. Bộ sách này “góp 
phần phản ánh một cách khách quan quá trình hình 
thành, phát triển của Đảng và tiên trình cách mạng 
Việt Nam do Đảng lãnh đạo ; làm sáng tỏ hơn bản 
chất cách mạng và tinh thần sáng tạo của Đảng ta, 
vai trò và công lao to lớn của Đảng trong lịch sử 
cách mạng của dân tộc” °°, 

Tài liệu lưu trữ của Đảng mà trước hết là Chính 
cương vắn tắt của Đảng tháng 2-1930, Luận cương 
chính trị của Đảng tháng 10-1930, Chính cương 
Đảng Lao động Việt Nam tháng 2-1951 và nhiều 
văn kiện quan trọng khác được Đẳng ta nghiên 
cứu, kế thừa, tổng kết và không ngừng. phát triển để 
xây dựng bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), một 


* Thạc sĩ, Phó cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước 

(1) Lê Khả Phiêu : “Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác lưu trữ Đảng”, Tạp chí 
Lưu trữ Việt Nam, 4-1997, tr 2 - 4 

(2) Hội đồng Nhà nước : Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc 
gia, Nxb Chính trị quốc gia - Cục Lưu trữ Nhà nước, Hà Nội, 
1993, tr 10 

(3) Văn kiện Đảng : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, t 1, tr 
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văn kiện lý luận chính trị có ý nghĩa chiến lược đối 
với sự nghiệp đôi mới và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Tài liệu lưu trữ Bộ đội biên phòng đã ¡ phục vụ 
cho các yêu cầu tổng kết 10 năm chiến đấu và xây 
dựng lực lượng Công an biên phòng, 20 năm công 
tác bảo vệ biên giới quốc gia, 10 năm hoạt động 
công tác phản gián ở khu vực biên phòng và 
17 năm công tác trinh sát biên phòng. 

Tài liệu lưu trữ thời kỳ trước Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia L, II cùng với sách Phủ biền tạp lục của Lê Quý 
Đôn (năm 1776) và các cuốn quốc sử triều Nguyễn 
như Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam thực lục 
chính biên, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ... 
mà phần lớn còn được lưu giữ trên các tài liệu mộc 
bản ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP Hồ Chí 
Minh) đã ghi lại các sự kiện, chứng cứ lịch sử 
khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
thuộc chủ quyền Việt Nam. 

2 - Sử dụng phục vụ cho công cuộc khôi phục, 
xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân. Đây 
là một công việc được các cơ quan lưu trữ đặc biệt 
quan tâm. Nhu cầu SỬ dụng tài liệu lưu trữ phục vụ 
cho hoạt động kinh tế rất rộng lớn và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 

Sau ngày đất nước thống nhất, việc khôi phục 
các tuyến giao thông đường sắt, đường bộ trong 
phạm vi cả nước là một nhiệm vụ rất cấp bách. 
Những tài liệu về giao thông từ các khối tài liệu 
của Phủ Toàn quyền Đông Dương, Thống sứ Bắc 
Kỳ, Công ty hỏa xa Đông Dương, Tông Thanh tra 
công chính Đông Dương thời Pháp thuộc... đã rút 
ngăn thời gian khảo sát, thiết kế thi công của nhiều 
công trình, tiết kiệm được. khoản kinh phí. lớn (như 
công trình khôi phục tuyến đường sắt thống nhất, 
xây dựng cầu Hà Giang...). 

Khối tài liệu lưu trữ khoa học - kỹ thuật về các 
công trình thủy lợi, thủy điện đã phục vụ cho công 
tác thi công sửa chữa, xây đựng các công trình tiêu 
biểu như : Đập Đáy, Thạch Nham, Sông Đà, Đa 
Nhim, Trị An v.v.. rút ngắn được nhiều thời gian 
và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. 

3 - Sử dụng phục vụ cho việc phát triển các 
ngành khoa học ở nước ta, triển khai ứng dụng 
rộng rãi các thành tựu khoa học và tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và các hoạt 
động xã hội khác. Đối với khoa học lịch sử, tài liệu 
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lưu trữ là nguôn sử liệu đặc. biệt, chứa đựng các 
thông tin “gốc”, phản ánh đầy đủ nhiều mặt đời 
sông xã hội. Vì vậy, tài liệu lưu trữ được các nhà 
nghiên cứu lịch sử đặc biệt quan tâm, được sử dụng 
để nghiên cứu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và giáo 
dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương 
(1962 - 1982) và Viện lịch sử Đảng ngày nay dựa 
trên nhiều nguồn sử liệu, trong đó tài liệu lưu trữ là 
quan trọng nhất, đã xuất bản hơn 60 tác phẩm lịch 
sử Đảng, có những tác phẩm tiêu biểu như : Văn 
kiện Đảng, Năm mươi năm hoạt động của Đảng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp, 
Những sự kiện lịch sử Đảng, Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam... Ngoài ra còn phải kể tới 1 469 cuốn lịch Sử 
đảng bộ địa phương từ cập tỉnh, thành (446 cuốn), 
đến huyện, quận (459 cuốn) và Xã, phường 
(564 cuốn) đã được biên soạn, xuất bản khắp cả 
nước, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các tài 
liệu từ các cơ quan lưu trữ ở trung ương, địa 
phương, các ngành. 

Tài liệu lưu trữ còn được nghiên cứu Sử dụng 
nhằm làm sắng tỏ nhiều vấn đề trong nghiên cứu 
lịch sử nước nhà. Nhờ ; công tác sưu tầm, nghiên 
cứu tài liệu về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
trung tâm ưu trữ liên bang Nga chúng ta tìm được 
những trang tuyên ngôn, quyềt nghị của Hội Việt 
Nam thanh niên cách mạng mà trước đây gọi là 
Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội 
(thành lập tháng 6-1925) hoặc những trang lý lịch 
tự khai của đồng chí Lê Hồng Phong tại Mát-xcơ- 
va ngày 9-12-1928. 

Khi nghiên cứu lịch sử Chiến khu Ð, các nhà 
nghiên cứu lịch sử quân sự đã sử dụng nhiều tài 
liệu lưu trữ từ phông Nam Bộ của lưu trữ Bộ Quốc 
phòng và tài liệu của các Phòng lịch sử quân sự 
Quân khu 7, Quân đoàn 4, Phòng nghiên cứu lịch 
sử Đảng các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé. Những tài 
liệu đó gÓpP phân quan trọng giúp chúng ta đánh giá 
đúng tầm vóc của một căn cứ địa nôi tiếng, một 
trung tâm kháng chiến, một hậu phương chiên lược 
tại chỗ của quân và dân miền Đông Nam Bộ dưới 
SỰ lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ. 

4 - Phục vụ các yêu cầu chính đáng của công 
dân. Với hình thức phục vụ trực tiếp này, các cơ 
quan lưu trữ đá giúp cho mọi công dân được thụ 
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hưởng những giá trị văn hóa là tài liệu lưu trữ để 


hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học, 
các luận á an tốt nghiệp ; cung câp các chứng nhận 
lưu trữ về tiểu SỬ cá nhân, về tình trạng. tài sản, hôn 
nhân ; cung cấp tài liệu làm căn cứ giải quyết các 
chế độ, chính sách đối với công dân v.v... 

Tính đến năm 1992, Trung tâm Lưu trữ quốc 
gia I đã cung cấp cho 2 000 lượt người đến xin các 
chứng nhận lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
hằng năm có gần 500 lượt người đến yêu cầu được 
nghiên cứu tài liệu vì mục đích nghiên cứu khoa 
học và làm luận án tốt nghiệp. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược 
(1954 - 1975) hàng loạt cán bộ được điều động vào 
Nam công tác. Hồ sơ cá nhân và nhiều kỷ vật quan 
trọng của họ đều được gửi lại cơ quan Ban Thống 
nhất Trung ương và Ủy ban Thống nhất của Chính 
phủ. Trung tâm Lưu trứ quôc gia HII được giao 
quản lý các hỗ sơ và kỷ vật đó đã có kế hoạch trả 
lại những kỹ vật cho những cân bộ này hoặc thân 
nhân của họ, được dư luận xã hội đánh giá cao, coi 
đây là việc làm đầy tình nghĩa đối với những người 
có công lao trong cuộc kháng chiến chống đế quốc 
Mỹ xâm lược. 

Như vậy, việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 
phục vụ cho các yêu cầu của xã hội là một công tác 
hết sức quan trọng. Trong những năm qua, chúng 
ta đã thu được những kết quả to lớn trong công tác 
tô chức sử dụng tài liệu này ; góp phân nâng cao 
tính chính trị và phát huy vai trò, ý nghĩa quan 
trọng của tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. 

Ngày nay, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đang đặt ra những đòi hỏi to lớn đối 
với công tác lưu trữ. Tai liệu lưu trữ cần được đưa 
ra phục vụ tốt nhất cho các yêu cầu của xã hội. 
Gắn với thực tiền, với đời sống xã hội và phục vụ 
có hiệu quả. nhất các yêu cầu của xã hội là mục 
đích cao nhất, là nội dung hoạt động của công tác 
lưu trữ. Muốn vậy, các cơ quan lưu trữ cần quan 
tầm mở rộng tính công khai đối với tài liệu lưu trữ, 
cải tiến các thủ tục hành chính đối với người có 
yêu cầu nghiên cứu, sử dụng tài liệu ; mở rộng các 
hình thức công bố, giới thiệu tài liệu v.v... đề mọi 
Cơ quan, tô chức và cá nhân được quyên SỬ : dụng 

và sử dụng thuận lợi nhất, hiệu quả cao nhất “Di 
sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với việc xây 
dựng và bảo vệ đất nước” như Pháp lệnh bảo vệ tài 
liệu lưu trữ quốc gia mà Nhà nước đã ban hành. 


SỐ 6 (3-1999) 


` (Xem tiếp tia 46) 


tương đương với luật sư hiện hành, có phẩm chất 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách 
nhiệm và kinh nghiệm xã hội, biết ứng xử với dân 
và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Các chuyên 
viên trợ giúp pháp lý phải chịu trách nhiệm về nội 
dung hoạt động. 

Mỗi địa phương cần bố trí từ 5 đến 7 người có 
tiêu chuẩn như trên để có đủ điều kiện bảo đâm 
hoạt động. Đồng thời, nhằm tránh tăng biên chế, 
các tô chức trợ giúp pháp lý thuộc sở (và Cục trợ 
g1Úp pháp lý) được sử dụng cộng tác viên. Cần 
khẳng định răng trợ giúp pháp lý là nhiệm vụ chính 
trị - xã hội của toàn xã hội, nhà nước là nòng cốt và 
phải có biện pháp tổ chức để thu hút các đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia. Các cơ 
quan nhà nước cần quan tâm cử những cộng tác 
viên có kinh nghiệm thực hiện hoạt động trợ giúp 
pháp lý. Như vậy, cần khuyến khích cộng tác viên 
là những người tinh nguyện, là chuyên viên pháp lý 
của các cơ quan chuyên môn, luật sư, luật gia... 

Các tổ chức trợ giúp pháp lý từng bước chú 
trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên xuống đến 
huyện, thị trần.... tạo điều kiện cho dân thuận lợi 
trong việc tiếp cận. Các tỉnh, thành phố có số dân 
đông, phạm vi địa bàn rộng có thể mở thêm chỉ 
nhánh để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng cần 
trợ giúp pháp lý. 

Trong năm 1996, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Hà Tây thành lập 
hai trung tâm trợ giúp pháp lý trực thuộc sở tư 
pháp. Mặc dù hoạt động của hai trung tâm trong 
thời gian đầu còn phải mò mẫm, tự thử nghiệm 
những phương thức thích hợp và mới đạt kết quả ở 
mức khiêm tốn nhưng đã chứng minh được sự đúng 
đắn của chủ trương thành lập tô chức này. 

Tô chức trợ giúp pháp lý ra đời và hoạt động 
trong. điều kiện đất nước đang có những đối mới 
sâu sắc, toàn diện sẽ góp phân quan trọng vào việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây 
dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu dân giâu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 
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nh Đàn 
yyy 
yên thời 
nh chuyên viên cấp 
xét : mình thấy hiện nay thói làm 
việc tắc trách, trì trệ, họp nhiều, làm 
ít hầu như khá phổ biến. Lắm anh, 
cả tháng chẳng làm được việc gì 
có ích. 

Tôi hỏi Thành do đâu ? Bạn tôi 
lý giải : có hiện trạng này cũng lắm 
nguyên do. Cứ suy như bản thân tôi 
xưa nay quen lấy việc làm vui, vậy 
mà bây giờ đến cơ quan nhiều lúc 
không biết nên làm gì, không biết 
kêu ai, đành kiên nhẫn ngôi cho đủ 
tám giờ vàng ngọc. Nói ra sợ người 
ta lại cho mình là ông “ấm đầu”. Có 
điều khác xưa là nhiều nơi thủ 
trưởng thì quá bận vì họp, quanh 
năm suốt tháng chỉ thây đi họp, việc 
cơ quan, đơn vị ít khi ngó tới, anh 
em thì không có ai phân công cụ 
thể, không ai đôn đốc, kiểm tra 
thành thử không ít người “chân 
ngoài dài hơn chân trong”. Không 
nói đâu xa, cơ quan mình là một 
trong nhiều minh chứng cụ thể. Một 
lần mình thảo một kế hoạch hướng 
dẫn triển khai Nghị định của Chính 
phủ mới ban hành trình lên cục 
trương duyệt, nhưng chờ cả tháng 
không thấy hồi âm. Thế rồi mình 
đánh liều quyết định đến trước giờ 
gặp cho được thủ trưởng xin ý kiến. 
Nhưng vừa đến cổng cơ quan thì 
thấy thủ trưởng đã ngôi vào xe đi 
họp. Chờ hết ngày cũng không gặp 
được, vì họp xong ông không về 
ngay cơ quan. Hôm sau mình lại đến 
sớm, đón ở cửa phòng làm việc của 
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thư nói thủ trưởng đi địa 
phương rồi : từ nhà đi thắng. Có 
những trường hợp, nhiều lần các 
đơn vị chủ quản điện nhắc việc nọ, 
việc kia, làm xong chưa ? Sao 
không thấy gửi báo cáo kế hoạch 
thực thi... cán bộ cấp dưới mới biết 
có việc đó. Rồi cứ thế thời gian 
trôi đi, chăng có ai bị kiểm điểm, kỷ 
luật gì cả. Ai mà sốt sắng thì được 
nghe lời khuyên : “đừng có lo bò 
trắng răng” ! 

Anh bạn khác nói cất ngang. 
Điều anh Thành nhận xét đúng là 
một hiện trạng khá phổ biến ở nhiều 
cơ quan, nhưng các anh có biết 
nguyên nhân do đâu không ? Theo 
tôi nghĩ thì chẳng qua là tại ở cái 
phong bì mà ra. Trước đây người ta 
đi họp không có chuyện phong bì, 
họp để biết mà làm, còn hiện nay 
sinh ra chuyện đi họp có phong bị 
nên xảy ra không ít chuyện rắc rối. 
Sau đây chỉ là một vài trường hợp : 
Thủ trưởng họp về bỏ tài liệu vào tủ, 
chưa kịp xem hoặc chưa biêt nên 
giao cho ai làm thì đã phải đi họp 
cuộc khác, hoặc đi địa phương. Lâu 
ngày nhiều việc thủ trưởng quên. 
Cũng có ông họp về quẳng ngay tài 
liệu cho cấp dưới xử lý, nhưng cán 
bộ thừa hành lại không được đi họp, 
không nắm được nội dung, yêu cầu. 
Thủ trưởng thì bận “trăm công ngàn 
việc” không có thời giờ truyện đạt 
lại nên cán bộ cứ “ngâm cứu” mãi. 
Lâu ngày thủ trưởng quên không 
nhắc, cán bộ đánh bài lờ, coi như 
xong. Có cán bộ, chuyên viên khi 
được thủ trương đi họp về giao việc 
nhưng do không nắm được nội dung 
nên kế hoạch thảo ra trình lãnh đạo 
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không đạt yêu cầu, thủ trưởng đem 
trả lại với lời phê : các cậu đưa cho 
tôi vịt cả lông thế này thì tôi xài sao 
được ? v.v. 
Nghĩ một lúc bạn tôi nói tiếp : 
ð thủ trưởng hết họp ở bộ, ở các vụ, 
cục, các ngành, đoàn thể liên quan, 
lại đi họp ở các cơ sở. Cũng có 
những nơi vì chuyện đi họp mà nội 
bộ sinh bất hòa. Và không ít địa 
phương chi cho họp hành, tiếp 
khách chiếm gần nửa tổng chỉ một 
năm. 

Tôi hỏi chen ngang : 

- Nghe nói Bộ Tài chính quy 
định khá chặt chẽ việc chi tiêu cho 
hội họp và Chính phủ cũng đã có chỉ 
thị cắm tiệc tùng, biếu xén, quà cáp 
cho khách cơ mà. Anh bạn nhìn vào 
tôi nói : 

- Quy định thì nhiều văn bản 
lắm, nhưng có mấy ai chấp hành và 
cũng chẳng mấy ai kiểm tra. Vả lại, 
cái chuyện phong bì đã thành thói 
quen nêu không muôn nói là tục lệ. 
Còn địa phương họ bỏ tiên ra 
khuyến đãi khách cấp trên là đều có 
mục đích cả. Anh có muốn xin ngân 
sách không, có muốn được thông 
báo biêu dương, khen thưởng 
không, rồi lên lương, đề bạt v.v... 
Nếu muốn thì phải “chịu chơi”, phải 
lấy lòng các cơ quan cấp trên ... Thế 
là người ta nghĩ ra đủ cách để rút 
tiền và quyết toán chi hợp lệ. Cái 
chuyện phong bì không chỉ đơn giản 
là “tiền ăn trưa”, “tiền nước đi 
đường” mà phía sau nó đã này sinh 
bao chuyện tiêu cực, trì trệ trong các 
cơ quan nhà nước, làm hỏng đạo 
đức xã hội. 

Được đưa phong bì mấy ai từ 
chối vì nó là lợi ích sát sườn. Song 
có nên để hiện trạng này tồn tại mãi 
không, nếu muốn chống tiêu cực và 
lập lại kỷ cương trật tự... 

Nói đến đây anh bạn tôi lại hỏi 
bâng quơ : sao mình chưa thấy có 
cuộc hội thảo về chuyện này nhỉ ? 


—# Tĩnr gi Hộ biên tập 


Nâng cao dân trí 


ở đông bằng Sông Cửu Long 


HEO số liệu thống kê gần đây, 
Tự cả nước vân còn khoảng 
9% dân số mù chữ ; trong đó 
miền núi là 33,1% và đồng bằng 
sông Cửu Long chiếm 36,8% trên 
tổng số người mù chữ “. Thực tế đó 
cho thấy, việc xóa mù chư nói 
chung và đặc biệt đối với đồng bằng 
sông Cửu Long là vấn đề cần được 
nghiên cứu, tìm cách giải quyết. 
Dân số đồng bằng sông Cửu 
Long chiếm 23,2% dân số cả nước 
nhưng hiện nay chỉ có 0,15% số 
dân có trinh độ trung học chuyên 
nghiệp trở lên, thấp hơn cả nước là 
0,21% ; tỷ lệ người học cấp II là 
3,4% số dân, thấp hơn cả nước 1%, 
thấp hơn đồng băng sông Hồng là 
2,7%, chỉ xấp xỉ với vùng Tây 
Nguyên. Số người học cấp IIl là 
0,7% thấp hơn cả nước 0,3%, thấp 
hơn đồng bằng sông Hồng 0,8% và 
cũng chỉ hơn vùng Tây Nguyên 
0,1% %, Thực trạng đó gây ảnh 
hưởng không nhỏ tới nhận thức và 
năng lực làm chủ của người dân, 
hạn chế đáng kể việc áp dụng 
những tiền bộ khoa học - kỹ thuật 
trong sản xuất, cải tiến quản lý ; làm 
giảm năng suất lao động, nhịp độ 
tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng đất có nhiều thế mạnh 
và tiềm năng to lớn này. Đồng thời 
nó làm hạn chế năng lực thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng 
cũng như việc tuân thủ pháp luật, 
các quy tắc sinh hoạt xã hội, thấm 
nhuần và phát huy truyền thống văn 
hóa dân tộc của người dân, nhất là 
về ý thức, vai trò, địa vị của người 
làm chủ, các quyền lợi và nghĩa vụ 
của công dân. 


NGUYÊN MINH CHÂU 


Theo chúng tôi, những hạn chế 
đó được cắt nghĩa bởi nhiều nguyên 
nhân, trước hết là sự hạn chế về 
quy mô, chiều sâu và chất lượng 
của những cơ sở đào tạo. Cả vùng 
hiện nay chỉ có 15 trường dạy nghề, 
chỉ có khả năng thu hút khoảng 
6 500 học sinh ; có 405 giáo viên 
(trong đó chỉ có 157 người có trình 
độ đại học). Hơn nữa, ở đồng bằng 
sông Cửu Long chỉ có 50% số 
huyện, thị xã có trung tâm dạy nghề 
và một số lớp dạy nghề tư nhân. 
Nhìn chung, các trường lớp dạy 
nghề, bước đầu đáp ứng được một 
phần nhu cầu phát triển kinh tế của 
vùng trong giai đoạn hiện nay, song 
chưa đào tạo được những công 
nhân có tay nghề cao ; chất lượng 
đào tạo tay nghề còn có những 
cách biệt khá xa giữa những trường 
lớp ở thành thị và nông thôn, vùng 
sâu và vùng biên giới, vùng đồng 
bào dân tộc ít người ; trang thiết bị 
máy móc còn thiếu, chất lượng kém, 
phương tiện dạy nghề cũng không 
đầy đủ và không đồng bộ v.v... Mặt 
khác, ở đồng băng sông Cửu Long 
hiện nay cũng mới chỉ có 29 trưởng 
trung học chuyên nghiệp với số 
học sinh hệ dài hạn tập trung trên 
9 500 em. 

Yếu tố hàng đầu quyết định 
chất lượng giáo dục là đội ngủ giáo 
viên. Ở đông bằng sông Cứu Long 
hiện nay chỉ có 7/12 tỉnh (Cần Thơ, 
Long An, Đồng Tháp, An Giang, 
Bến Tre, Tiên ¡ Giang, Vĩnh Long), có 
trưởng cao đăng sư phạm với tống 
số sinh viên hệ chính quy tập trung 
khoảng trên 4 000 người, các hệ 
khác khoảng trên 121 000 người, 
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với đội ngũ giáo viên khoảng 
550 người, hầu hết chưa có 
bằng thạc Sĩ, phó tiến sĩ. Chỉ 
tính riêng Ở các trường quốc 
lập, hiện ở đồng bằng sông 
Cửu Long thiếu 1 500 giáo 
viên mâu giáo, trên 11 500 
giáo viên tiểu học, trên 530 
giáo viên trung học phố thông. 
Cả khu vực đồng băng sông 
Cửu Long mới chỉ có trường 
đại học Cần Thơ. Sau 20 năm 
(1975 - 1995), trường đã đào tạo 
được 14 199 kỹ sư, bác sĩ, cử nhân 
thuộc 30 ngành học. Ngoài Trường 
đại học Cần Thơ, ở nhiều tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long chỉ dừng lại ở 
mức gọi là trung tâm đào tạo đại 
học tại chức (hiện đang có khuynh 
hướng chuyển thành những trung 
tâm giáo dục thưởng xuyên của 
tỉnh). Sinh viên của các trung tâm 
này gồm các học sinh thi vào 
Trường đại học Cần Thơ hoặc các 
trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh 
không đủ tiêu chuẩn và một số là 
cán bộ được cử đi học. Dân trí thấp 
bao giờ cũng liên quan đến nghèo 
đói. Chỉ tính riêng Ở 7 tỉnh thuộc 
đồng bằng sông Cửu Long, ty lệ hộ 
nghèo chiêm tử 13 - 14%. An Giang 
có tới 21 ngàn hộ nông dân nghèo 
trong đó 15 879 hộ nghèo không có 
đât, chuyên sống băng làm thuê, 
làm mướn. Trà Vinh là một trong 
những tỉnh nghèo nhất ở khu vực 
này, có tới 23,61% hộ nghèo, trong 
đó 7 179 hộ thuộc diện “cực nghèo” 
với mức thu nhập dưới 20 000 
đíngười/tháng. Tỉnh Đồng Tháp, hộ 
nghèo chiếm từ 13 - 14%. Phần 
đông các hộ nghèo không có khả 
năng tiếp cận ngay cả các dịch vụ 
xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, 
sinh đẻ có kế hoạch. Thậm chị, 
ngay cả khi được miễn phí các dịch 
vụ xã hội này, họ cũng không biết 


(1) Xem báo Nhân Dân. số ra ngày 31- 
7-1997, tr Ï 

(2) Công ty ADUKI: Vấn đề nghèo ở 
Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr 206 
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mình có quyền được hưởng. Vì vậy, 
khả năng người nông dân ở đồng 
bằng sông Cửu Long cho con đi học 
và học lên các lớp trên là rất hạn 
chế, còn khả năng tự học tập của 
người dân nơi đây càng khó khăn. 

Mắt khác, điều đáng nói là cơ sở 
hạ tầng Ở đồng bằng sông Cửu 
Long còn rất hạn chê. Hiện toàn 
vùng chỉ có hơn 30% số hộ nông 
dân được dùng lưới điện quốc gia, 
nhiều huyện chưa có đường ôtô 
xuống tới xã ; các phương tiện thông 
tin nghe nhìn còn ít (vi liên quan tới 
điện) v.v... 

Những năm gần đây, các cấp 
Ủy, chính quyền và ngành giáo dục - 
đào tạo các địa phương có nhiều cỗ 
gắng chăm lo phát triên sự nghiệp 
giáo dục, nhưng tốc độ phát triển 
cũng chỉ dừng lại ở mức tương 
đương với miền núi. 

Về mặt khách quan, do điều 
kiện tự nhiên, đồng bằng sông Cửu 
Long có hệ thống kênh rạch chăng 
chịt, diện tích ngập lũ chiếm 47% 
diện tích toàn vùng, đồng bào đi lại 
chủ yếu bằng Xuông ghe. Điều kiện 
tự nhiên đó gây ra khó, khăn không 
nhỏ cho việc phát triển giáo dục 
cũng như nhiều lĩnh vực khác... 

Một nguyên nhân nữa cũng 
không kém phần quan trọng là tinh 
trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo 
viên trầm trọng. Hiện nay, tỷ lệ bình 
quân giáo viên/lớp ở các bậc học SO 
với các vùng khác còn thấp : tiểu 
học - 0,93, trung học cơ sở - 1,44, 
trung học phổ thông - 1,73. Trong 
khi đó, đồng bằng sông Hồng tỷ lệ 
này là 0,99 ; 1,60 ; 1,97 (quy định 
của Bộ Giáo dục - Đào tạo là 1,1 ; 
1,7 và 2,1). Toàn Vùng đang thiêu 
khoảng 20 000 giáo viên. Sở dĩ có 
tình trạng thiếu giáo viên là do các 
chính sách đã ban hành chưa đủ 
khuyến khích nghề dạy học và 
những giáo viên đên dạy ở vùng khó 
khăn, “chưa động viên được nhưng 
giáo viên dạy giỏi và giảng viên có 
trình độ cao. Tiền lương giáo viên 
chưa thỏa đáng. Hệ thống các 
trường sư phạm tuy đã được quan 
tâm đầu tư hơn trước, nhưng vân 
chưa đủ sức làm tốt công tác đào 
tạo và bồi dưỡng giáo viên. Thiếu 


52 


chính sách thu hút học sinh tốt, khá, 
giỏi vào học sư phạm” #, 

Việc đầu tư cho giáo dục chưa 
tương xứng, kinh phí câp chưa phù 
hợp. Dân số đồng bằng sông Cửu 
Long chiếm 23,2% số dân của cả 
nước nhưng chỉ được cấp 15,77% 
so với kinh phí giáo dục cả nước và 


_ nhiều khi lại chậm trễ do phụ thuộc 


vào ngân sách địa phương. Thực tế 
ngân sách đầu tư hằng năm tuy có 
tăng nhưng Ở các tỉnh phía nam chỉ 
đáp ứng 50 - 60% yêu cầu tối thiểu, 
cần thiết cho sự phát triển giáo dục - 
đào tạo nâng cao dân trí của từng 
tỉnh, thành. Mặt khác, mức huy 
động trong nhân dân ở đồng bằng 
sông Cứu Long còn đạt tỷ lệ thâp 
(năm 1996 nhân dân đóng góp chỉ 
đạt khoảng 2,5% tổng ngân sách 
giáo dục trong vùng). 

Để khắc phục tỉnh trạng đó, 
nhằm trực tiếp góp phần nâng cao 
dân trí hướng tới khai thác có hiệu 
quả tiềm năng, thế mạnh của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, chúng 
tôi ¡ thấy cần tập trung giải quyết mấy 
vấn đề sau : 

Một là : ; Các cấp ủy, chính 
quyền của mỗi địa phương. vùng 
đồng bằng sông Cửu Long cần chủ 
động hơn nữa chăm lo sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, tranh thủ sự giúp 
đỡ của trung ương phối hợp xây 
dựng một sô trường nội trú cho các 
làng sâu, và cần thiết có thể dùng 
biện pháp hành chính để buộc các 
cháu trong độ tuổi phải đến trường. 

Đẩy mạnh công tác xã hội giáo 
dục, phát động toàn dân chăm lo 
phát triển sự nghiệp giáo dục đào 
tạo nâng cao dân trí với phương 
châm : “nhà nước với nhân dân 
cùng làm", “người người, nhà nhà, 
mọi cấp cùng làm giáo dục và đào 
tạo”. 

Hai là : Củng cô, mở rộng và xây 
dựng tốt hệ thống trường lớp ở tất 
cả mọi cấp học theo hướng đa dạng 
hóa, trên tất cả các địa bàn, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 
ít người và vùng căn cứ cách mạng 
cũ. Ơ mức độ cao hơn, nghiên cứu 
và thành lập hệ thống trường đại 
học cộng đồng ở đồng bằng sông 
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Cửu Long - một loại trường đa cấp, 
đa ngành, đa lĩnh vực, găn chặt với 
các nhiệm vụ chính trị, kính tế, xã 
hội v.v... của từng tỉnh. Có thể nói 
đối với đồng bằng sông Cửu Long 
đây là loại hình đào tạo phủ hợp cho 
mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều 
kiện cho con em những gia định còn 
nghèo ở các vùng sâu, vùng kháng 
chiến cũ, vùng nông thôn và hải đảo 
có cơ hội được học lên vì không 
phải vất vả và tốn kém như theo học 
ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. 

Ba là : Ôn định và nâng cao đời 
sống giáo viên, đồng thời quan tâm 
đào tạo và đào tạo lại lực lượng này. 
Nghiên cứu và ban hành chính sách 
phù hợp nhằm khuyên khích đội 
ngũ các thầy cô giáo tới công tác ở 
những vùng sâu, vùng xa, vùng căn 
cứ cách mạng cũ, vùng biên giới... 

Bốn là : Chính sách xã hội hoạt 
động thông tin văn hóa phải hướng 
trước hết vào việc giải quyết những 
vấn đề của giáo dục. Bên cạnh 
những chủ trương đúng, cần đa 
dạng hóa các loại hình tác động. 
Coi giáo dục là hoạt động sản xuất 
cấp cao vì nó tạo ra con người là 
vốn quý nhất, là nguồn lực lớn nhất. 

Cuối củng lâ, việc xây dựng mới, 
củng cô hệ thống cơ sở hạ tầng phải 
được ưu tiên coi trọng. Thực tê là hệ 
thống đường sá, thông tin giao 
thông thông. suốt, hệ thống đi điện lưới 
quôc gia mở rộng sẽ tạo điều kiện 
tốt cho mọi mặt hoạt động, trong đó 
có giáo dục. 

Nâng cao dân tri, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài không chỉ là 
một yêu cầu tất yếu đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông thôn, mà đó còn là nhu 
cầu, là nguyện vọng và quyền lợi 
của hơn 16 triệu đồng bào vùng đất 
rộng lớn, đầy tiềm năng phía Nam 
Tổ quốc. Trách nhiệm đó không chi 
thuộc về chính họ mà còn là trách 
nhiệm chung của toàn Đảng, toàn 
xã hội trên con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội.L 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban 
Châp hành Trung ương khóa VI Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội 1997, tr 27 
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LƯƠNG KHẮC HIẾU ° - PHẠAM VĂN CHÚC "** 


UỘC cách mạng khoa học - công nghệ 

(KHCN) hiện đại được coi là bắt đầu nỗ ra 

từ khoảng cuối những năm 70 - đầu những 
năm 80 và vẫn đang tiếp diễn từ đó tới nay. Cũng 
có thể xem nó là sự nối tiếp và phát triển lên một 
bước cao hơn của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật được nói đến lần đầu tiên vào khoảng giữa 
những năm 50. Cuộc cách mạng KHCN lần này có 
ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi mặt của đời 
sống xã hội các quốc gia, dân tộc và toàn thế giới. 
Trước hết nó làm tăng năng suất lao động lên nhiều 
lần, thúc đây sự phát triển của sức sản xuất, đẩy 
mạnh quá trình phân công lao động, nâng cao tính 
xã hội hóa của sản xuất, tạo động lực cho kinh tế 
tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục... Đó là một thực tế 
khách quan đã được mọi người thừa nhận. 

Tuy nhiên, khi đề cập tới việc xác định giới hạn, 
mức độ tác động, ảnh hưởng về mặt kinh tế - xã hội 
của cuộc cách mạng KHCN hiện đại trong quá khứ, 
hiện tại và cả tương lai, thì có nhiều ý kiến khác 
nhau đáng chú ý. 

Chắng hạn, có người cho rằng : do những thành 
tựu to lớn của cách mạng KHCN, nhất là các tiến 
bộ trong lĩnh vực điện tử và tin học, mà nên sản 
xuất ở các nước phương Tây đã được “trí tuệ hóa”, 
“thông tin hóa”. Trí tuệ, thông tin đã trở thành nhân 
tố quan trọng nhất trong toàn bộ các nhân tổ tham 
gia vào quá trình sản xuất. Đó cũng là nguồn gốc 
cơ bản, chủ yếu tạo nên "giá trị gia tăng”. Người 
công nhân một khi đã có được tri thức tức là đã 
chiêm lĩnh, làm chủ sở hữu một tư liệu sản xuất 
quan trọng nhất, và do đó, không còn là “giai cấp 
vô sản nữa” †. Trong cơ cầu ngành nghề và lực 
lượng lao động, số người làm các công việc lao 
động chân tay trực tiếp không nhiều, còn số người 
làm việc trong ngành dịch vụ và lao động gián tiếp 
nói chung có tỷ trọng ngày càng cao. Phân đóng 


góp của các ngành này trong tổng sản phẩm xã hội 
(GDP) cũng ngày càng lớn và dần dần sẽ chiếm ưu 
thế tuyệt đối (hiện nay ở Mỹ tỷ trọng phần giá trị 
GDP do khu vực dịch vụ tạo ra hơn 70%). Dựa trên 
một nền tảng kinh tế như vậy, hiện tượng “người 
bóc lột người” không còn nữa. Ở những nước này 
" "v tư bản đã chuyển sang một hình thái xã hội 

“hậu tư bản”, không còn là chủ nghĩa tư bản 
(CNTB) Từ đây rút Ta kết luận là, lý luận mác xít 
Về vai trò của giai cấp công nhân, về sự phát triển 
của lịch sử qua các hình thái kinh tế - xã hội nói 
chung, về CNTB nói riêng không còn đúng trong 
thời đại ngày nay (1) °®.., 

Từ lập trường lý luận - chính trị mác xít, có thể 
tổng hợp, khái quát thực chất của tất cả những ý 
kiến trên và nhiều ý kiến tương tự về một số vấn đề 
có liên quan thành phép suy lý lô-gích vắn tắt như 
sau : Do sự phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng 
KHCN hiện đại mà ; thứ nhất, tri thức trở thành một 
“nhân tố sản xuất” mới quan trọng nhất và vượt trội 
về mặt hiệu quả tăng trưởng kinh tế cũng như tiềm 
năng thúc đây tiến bộ xã hội. Không những thế, 
trong toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh, nó còn 
tôn tại và phát huy tác dụng một cách độc lập với 
bản tính “siêu xã hội”, “siêu giai cấp”, tách thoát và 
đứng trên mọi quan hệ sản xuất (QHSX). Nói cách 
khác, hoạt động lao động sản xuất đã được “khoa 
học hóa” đến mức mà lực lượng sản xuất (LLSX) 
cũng được “trí tuệ hóa”, tức là về cơ bản và chủ yếu 
chi còn là trí tuệ, tri thức, thông tin ; thứ hai, LLSX 
ở trình độ phát triển ấy và mang tính chất, đặc điểm 


* PTS, Phân viện Báo chí - Tuyên truyền, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 

** PTS, Tạp chí Cộng san 

(1) Xem : Peter F. Drucker : Xã hội hậu tư bản, Viện Nghiên 
cứu quan lý kinh tế trung ương xuât bản, Hà Nội, 1995, tr 9 - 13 
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như vậy, đã hoàn toàn vượt qua khuôn khổ, giới hạn 
của QHSX TBCN, phá vỡ “vỏ bọc” chật hẹp là 
QHSX này và tạo cơ sở cho sự hình thành một 
QHSX mới nói riêng, những quan hệ xã hội mới 
tương ứng nói chung, cao hơn các QHSX và quan 
hệ xã hội TBCN, nhưng lại không phải là xã hội 
chủ nghĩa (XHCN). 

Phải chăng thực tế xã hội ngày nay, cho dù chỉ 
là ở những nước phát triển cao nhất, nơi mà cuộc 
cách mạng KHCN hiện đại đang diễn ra sôi động 
và gặt hái được nhiều thành quả to lớn nhất, thật sự 
là như vậy ? 

Trước hết, nói về thực chất, ý nghĩa, vai trò và 
tác dụng xã hội của khoa học. Lịch sử đã xác nhận 
rằng, không phải chỉ đến ngày nay mà ngay từ khi 
mới ra đời khoa học đã gắn với đời sống. xã hội, đã 
do nhu cầu phát triển sân xuất vật chất sinh Tả. 
Chẳng hạn, như đã biết, toán học ra đời từ yêu cầu 
đo đạc ruộng đất ở vùng châu thổ sông Nin, Ai 
Cập, hay vùng Lưỡng Hà cổ đại. Thiên văn học, cơ 
học từng bước hình thành nên cũng nhờ gắn với 
nghề nông và việc tưới tiêu nước “dẫn thủy nhập 
điền” của cư dân ở Ân Độ, Trung Hoa thời xưa... 
Về mối quan hệ này, nhà triết học, nhà khoa học vĩ 
đại Pháp thời cận đại R. Đê-các đã nói : “Khi biết 
rõ sức mạnh và hoạt động của lửa, nước, không khí, 
các vì sao, bầu trời và tất cả những vật thể bao 
quanh ta... ta có thể vận dụng chúng một cách cũng 
sáng tỏ như vậy và nhờ đó trở thành chủ nhân thống 
trị giới tự nhiên” 2, Theo dòng thời gian, khoa học 
ngày càng gắn bó chặt chẽ với đời sống thực tiễn. 
Khoảng cách từ phát minh khoa học lý thuyết đến 
sáng chế kỹ thuật ứng dụng ngày càng rút ngắn. 
Khoa học từ chỗ một thời năm trong tháp ngà lý 
luận hàn lâm của “triết học tự nhiên” đã dần dần trở 
thành một yếu tố không thể tách rời đời sống thực 
tiền. Và trong thời đại hiện nay, nó ngày càng xâm 
nhập trực tiếp, sâu rộng vào mọi lĩnh vực sản xuất 
vật chất thông qua kỹ thuật, công nghệ. 

Tuy nhiên, từ lịch trình tiến triển của khoa học 
cần thấy rõ là, về mặt nguyên tắc, khoa học - với 
tính cách một hình thái ý thức xã hội, đã, đang và 
sẽ không phải là nguyên nhân, , động lực cuối cùng 
quyết định sự tồn tại, phát triển của đời sống thực 
tiễn và sản xuất vật chất. Ở đây điều ngược lại mới 
là quy luật đích thực của lịch sử. Từ lâu các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chú ý và có chỉ dẫn 
xác đáng về vấn đề này. Các ông cho rằng, nếu 
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trình độ của kỹ thuật có phần phụ thuộc vào tỉnh 
trạng phát triển của khoa học, thì khoa học cũng 
phụ thuộc vào kỹ thuật ở mức độ hơn thế nữa ; răng 
nhu cầu về tiến bộ kỹ thuật, công nghiệp thúc đầy 
khoa học phát triển mạnh mẽ còn hơn cả mười 
trường đại học ; răng bản thân sự áp dụng khoa học 
vào nền sản xuất trực tiếp trở thành một trong 
những nhân tổ thúc đẩy và quyết định đối với chính 
khoa học. Như vậy, khoa học ra đời, vận động và 
phát triển có một phần nào dựa vào “động lực tự 
thân” và nhằm “mục đích tự thân”, nhưng động lực 
và mục đích ấy chỉ là thứ yếu trong hệ thống động 
lực mục đích chung của nó. Việc tri thức khoa học 
có vai trò ngày càng tăng, thậm chí đóng vai trò 
quyết định đối với kinh tế và sản xuất, cần được 
hiểu theo ý nghĩa tương đối và chỉ hoàn toàn thích 
ứng với những bối cảnh không gian, thời gian lịch 
sử - cụ thể nhất định trong toàn bộ tiến trình phát 
triển của xã hội loài người. 

Tiếp theo là vẫn đề về hình thức, phương thức 
tồn tại và phát huy tác động của khoa học. Trong 
khi nhắn mạnh răng “nhờ có nền sản xuất TBCN, 
“nhân tố khoa học” được phát triển, vận dụng và 
tạo dựng với quy mô mà mọi thời đại trước đó đều 
chưa từng biết đến”, Mác còn đưa ra một luận điểm 
nổi tiếng : sự phát triển của các công cụ lao động 
“. là chỉ số cho thấy những tri thức xã hội nói 
chung - tức khoa học - đã biến thành LL.SX trực 
tiếp đến mức nào” ® - Tuy nhiên, thực ra điều Mác 
nói có nghĩa là, chỉ đến khi ít ra được “vật chất 
hóa”, “vật thể hóa” trong các công cụ lao động, 
khoa học, tri thức khoa học mới bắt đầu gia nhập 
cấu trúc LLSX và mới được coi là “LLSX trực . 
tiếp”. Chỉ đơn thuần với tư cách là hình thái ý thức 
xã hội, là cái tỉnh thần, bản thân khoa học và bất kỳ 
tri thức khoa học nào (kể cả tri thức khoa học - kỹ 
thuật hay KHCN) cũng đều chưa phải là “yếu tố sản 
xuất”, càng chưa phải là một hợp phần của LLSX. 
Mặt khác, khoa học và trí thức khoa học đương 
nhiên cũng không thể được hình dung trong sự tách 
rời hắn khỏi con người lao động sản xuất, để chỉ 
hoặc là đứng riêng như một thành tố bên cạnh, hoặc 
là hòa nhập vào công cụ lao động và các tư liệu lao 
động trong nội dung chung của tư liệu sản xuất. 


(2) Theo : R. Đê-các : Tác phâm chọn ta Mát-xcơ-va, 1950, 
tr 305 (tiếng Nga) 

(3) Dân theo : Bách khoa triết học, Mát-xcơ-va, 1964, tr 566 - 
567 (tiếng Nga) 


Thế giới : Vân đề, sự Hiện 


Ngoài ra, rõ ràng là người lao động và công cụ lao 
động luôn gắn liền với nhau ; người lao động không 
thể thiếu công cụ lao động, và ngược lại, công cụ 
lao động chỉ đúng nghĩa là nó khi được con người 
sử dụng. Cho nên, khi xét mối quan hệ “con người. - 
công cụ” một cách khái quát trong sự thống nhất 
của hai bộ phận này với nhau, thì thấy khoa học 
thâm nhập và hiện diện trong chúng ở mức độ như 
nhau. 

Cũng như trước đây, trong tương lai khoa học 
vẫn sẽ giữ nguyên hình thức và phương thức tôn tại 
trừu tượng đặc thù nhất quán của mình trong LLSX 
là “hòa tan”, “thẩm thấu” trước hết ở chính những 
công cụ lao động, thể hiện ra ở tính năng, uy lực và 
hiệu quả kỹ thuật, công nghệ của những công cụ 
này. Và sau nữa, nó còn gắn liền với bản thân TIgƯời 
lao động, biểu hiện tập trung ở trình độ học vân, tay 
nghề, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh - tức là tầm văn 
hóa chung của họ. Mức độ, tỷ trọng gia nhập của tri 
thức khoa học vào hai thành tố cơ bản trên của 
LLSX sẽ ngày, càng cao. Nhưng không bao ØIỜ trì 
thức này có thể đạt tới chỗ “trí tuệ hóa” chúng một 
cách toàn phân, tuyệt đối. Sức lao động (chân tay 
và trí óC) của con người và các vật liệu, phương tiện 
vật chất, vật thể dù có được tính giản, tối giản đến 
đâu, xét trong toàn bộ hệ thống tông quát và quy 
trình chung trọn vẹn của nên sản xuất xã hội, vân 
luôn luôn có mặt, luôn luôn là một điều kiện cần 
thiết, một nền tảng bản thể tất yếu và không bao giờ 
có thể thay thế hay loại bỏ hoàn toàn được. 

Như vậy, xu hướng “khoa học, với tư cách là tri 
thức xã hội nói chung, trở thành LLSX trực tiếp” 
thật ra đã có từ lâu. Có thể nói rằng nó xuất hiện 
cùng với “con người khôn ngoan”, tức là con người 
thực sự có hành vi lao động sản xuất đầu tiên, với 
công cụ lao động sản xuất đầu tiên. Vấn đề chỉ là ở 
chỗ xu hướng ấy ngày càng tăng lên và trở nên đậm 
nét trong xã hội ngày nay. Mặc dù vậy, ngay ở hình 
thức biểu hiện điển hình nhất của xu ,HƯỚNg này, 
việc “khoa học trở thành LL.SX trực tiếp” vân hoàn 
toàn không có nghĩa là nó trở thành một loại “tư 
liệu sản xuất” mới nào đấy, cụ thể, riêng biệt, độc 
lập, toàn vẹn và hoàn chính. Cả trong nền sản xuất, 
kinh tế hiện đại, việc nắm giữ được tri thức cũng 
chưa đủ để trở thành “người sở hữu” tư liệu sản xuất 
thực sự. Cùng lắm điều đó mới chỉ cho phép thực 
hiện quyền “sở hữu trí tuệ”. Trong khi đấy, tri thức 
của người lao động thông thường chỉ là một phần 
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nhỏ trong tông tri thức gia nhập LLSX ; phần lớn 
hơn của tri thức xã hội được hàm chứa trong chính 
hệ thống tư liệu sản xuất, mà trước hết là ở các công 
cụ lao động, và chỉ được “hóa giải” bởi số ít nhà 
sáng chế hay. kỹ thuật viên cao câp. Không những 
thế, để có thể tiến hành hoạt động sản xuất và trao 
đối một cách bình thường, rõ ràng việc sở hữu một 
lượng tri thức càng lớn và ở trình độ càng cao lại 
càng đòi hỏi phải có một cơ sở công cụ lao động, tư 
liệu lao động tiên tiến và đầy đủ tương. ứng. Do đó, 
khó có thể tán thành ý kiến cho là, người công nhân 
trong xa hội phương Tây ngày nay vì nắm nhiều tri 
thức khoa học mà đã có được “quyền sở hữu” tư 
liệu sản xuất nói chung. 

Một điều đáng chú ý là, sự phát triển cao của tri 
thức khoa học dẫn tới tình trạng tách rời ngày càng 
xa giữa việc chế tạo công cụ lao động và việc sử 
dụng công cụ Ấy. Trong thời đại cách mạng KHCN 
hiện nay, các hệ thống máy móc càng tinh vi, phức 
tạp thì việc vận hành chúng lại càng đơn giản, dễ 
dàng, có khi được tự động hóa, “rô-bốt hóa” toàn 
bộ đến mức chỉ còn lại thao tác bấm nút “tắt - mở 
duy nhất. Chính hiện tượng bề ngoài này dễ gây ra 
sự ngộ nhận, hoặc được lợi dụng một cách có tính 
toán như là “bằng chứng hiển nhiên” để đi tới kết 
luận rằng, tri thức tồn tại riêng biệt, độc lập VỚI 
người lao động, rằng tự nó tạo ra được giá trị và lợi 
nhuận, rằng tình trạng bóc lột sức lao động đối VỚI 
người công nhân đã bị xóa bỏ hắn... Thực ra, nếu 
thấy được là trong đội ngũ của những người lao 
động bao gồm cả “người sử dụng” lẫn “người chế 
tạo”, thì sẽ hiểu rõ sức lao động chung của họ vẫn 
là nguôn gốc duy nhất và chân chính của mọi giá 
trị. Cách nhin ây cũng cho phép vạch ra rằng, sỨc 
lao động được thực hiện qua thao tác bám nút giản 
đơn, riêng nó, không tạo ra toàn bộ hay dù chỉ là 
phần chủ yếu của giá trị gia tăng. Đúng hơn nó chỉ 
hoàn thành và phát huy giá trị sức lao động của 
những công nhân khác ở các chu kỳ sản xuất trước ; 
giá trị này được tích tụ trong hệ thống công cụ hiện 
đang vận hành và nay được chuyển nguyên vẹn, 
đầy đủ vào sản phâm hữu ích của các chu kỳ sản 
xuất tiếp theo. Điều này thực ra cũng đã được Mác 
phân tích sâu sắc từ hơn 150 năm trước. Tóm lại, cả 
công cụ lao động lẫn trí tuệ kết tinh trong công cụ 
đó đều là kết quả của sức lao động của toàn thể giải 
cấp công nhân nói chung. Chúng có thể là nguôn 
gốc chủ yếu và trực tiếp của giá trị mới, có thể quan 
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trọng hơn sức lao động, nhưng chỉ là trong một số 
chu kỳ sản xuất riêng lẻ và chỉ đối với một số bộ 
phận công nhân nhất định mà thôi. 

Từ sự trình bày trên về mối quan hệ qua lại giữa 
khoa học với sản xuất vật chất, và về phương thức 
tồn tại đặc thù, đặc biệt của nó trong hệ thống cấu 
trúc của LLSX, có thể rút ra mấy nhận xét : 

1 - Khoa học có nguồn gốc, bản chất, chức 
năng, sứ mạng từ đời sống thực tiễn (chứ không 
phải chỉ từ lĩnh vực tỉnh thần) của xã hội, con 
người. Nó không phải là bản thân công cụ lao động 
và sức lao động, nhưng cũng không nằm ngoài hai 
thành tố quan trọng nhất này của LLSX. Nó không 
thay thế, nhưng có thể làm thay đổi mạnh mẽ, 
nhanh chóng tính năng hiệu lực của công cụ lao 
động, sức lao động, và do đó, phương thức con 
người tác động đến giới tự nhiên theo chiều hướng 
ngày càng tăng cường sức mạnh, vai trò và tự do 
của con người trước thiên nhiên. Tuy nhiên, với 
tính cách là sản phẩm, giá trị đã được sáng tạo ra, 
đã có sẵn, thì khoa học không còn là kết quả, mà lại 
đóng vai trò như là một trong những nguyên nhân, 
động lực bên trong, trực tiếp thúc đẩy mạnh nhất sự 
phát triển của LLSX. 

2 - Trong điều kiện ' thông tin hóa”, “toàn cầu 
hóa” của đời sống xã hội và kinh tế thế giới ngày 
nay, nhiều thành tựu của cuộc cách mạng KHCN có 
thể được chuyển giao - tiếp nhận tương đối nhanh 
chóng, dễ dàng, tạo ra cơ hội khách quan thuận lợi 
cho sự phát triển đột biến, nhảy vọt và bứt phá về 
kinh tế ở những dân tộc, quốc gia, hay khu vực nhất 
định trong những thời điểm, thời kỳ, hay giai đoạn 
nhất định. Nhưng để tranh thủ tận dụng và phát huy 
được hết tiềm năng của cơ hội bên ngoài này, thì 
điều kiện tất yếu và tối thiểu là ở bên trong phải 
chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và bồi 
dưỡng nhân tố con người lao động ở một mức độ 
tương ứng, thích đáng. K¡nh nghiệm thế giới về 
VIỆC giải quyết mối quan hệ “con người - tư liệu sản 
xuất - khoa học” một cách cân đối, hài hòa để tạo 
ra hiệu quả tổng hợp tối đa và tối ưu về kinh tế là 
khá toàn diện và phong phú. Chẳng hạn, trong 
những năm 50, Đức và Nhật đã kết hợp lợi thế của 
vốn đầu tư ưu đãi từ bên ngoài (nhất là kế hoạch 
viện trợ Mác-san của Mỹ) với tiềm năng trí tuệ dân 
tộc vẫn được bảo tôn qua Cuộc chiến tranh thế giới 
tàn khốc để làm nên “sự phát triển thần kỳ”. Ngược 
lại, do cơ sở vật chất - kỹ thuật và kinh tế - xã hội 
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bị đổ vỡ sau những năm thực hiện công cuộc “cải 
cách”, mà ở một số nước XHCN vốn giàu mạnh 
trước đây nay lại đang diễn ra tình trạng “chảy tháo 
chất xám” ồ ạt ra bên ngoài, làm “tài nguyên trí 
tuệ” (kể cả trong những lĩnh vực quan trọng nhất 
như vũ trụ, hạt nhân, quân sự) tốn thất nghiêm 
trọng. 

3 - Việc xác định rõ vị trí, tương quan, vai trò và 
ảnh hưởng của khoa học trong hệ thống các thành 
tố của LLSX như trên đã đồng thời làm sáng tỏ giới 
hạn tác động của nó về mặt xã hội. Sự phát triển 
của khoa học không trực tiếp dẫn đến việc thay đồi 
QHSX và chế độ sở hữu. Trái lại, vai trò “cách 
mạng hóa” của khoa học đối với việc thúc đẩy sự 
tăng trưởng của LLSX lại bị chế ước bởi một 
QHSX và kiến trúc thượng tầng xã hội nhất định. 
Nói cách khác, tiềm năng thúc đẩy LLSX phát triển 
của khoa học là vô tận, nhưng mức độ, giới hạn 
hiện thực hóa tiềm năng này lại phụ thuộc “khuôn 

khổ” của QHSX thống trị. Như vậy, một khi QH5X 
ấy cùng kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó vẫn 
được duy trì bằng những phương cách khác nhau, 
thì với bất kỳ sự tiến bộ KHCN nào, bất kỳ sự tăng 
trưởng LLSX nào, cũng không thể có được việc 
thay đôi trực tiếp và về căn bản quan hệ sở hữu và 
quan hệ giai câp.. 

4 - Tuy nhiên, sự phát triên như vũ bão của cách 
mạng KHCN hiện đại diễn ra từng ngày, từng giờ ở 
khắp mọi nơi trên thế giới cũng đã có tác động cụ 
thể. Thật vậy, trong các thập kỷ 50 và 60, ở bối 
cảnh bị thách thức nghiêm trọng bởi sự ra đời và' 
lớn mạnh của phe XHCN, của sức tiến công vũ bão 
của phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản 
đã chủ động và ra sức đấy mạnh cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, sử dụng các thành quả của nó 
để phát triển LLSX, phát triển kinh tế một cách 
thành công mà vẫn bảo tồn được về cơ bản QHSX 
TBCN. Ngày nay, khi sắp bước sang thế kỷ XXI, 
trong điều kiện cục diện thế giới đã thay đổi, tuy 
“đối trọng” bên ngoài của CNTB là thể chế XHCN 
ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu không còn, Phong trào 
không liên kết mới bắt đầu phục hôi trở lại chưa 
lâu, song hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội bên trong 
xã hội TBCN lại nổi lên ngày càng gay gắt, nghiêm 
trọng. Chắng hạn, qua sự kiện cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ từ Đông Á lan rộng ra nhiều nước 
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VĂN ĐỀ ĐÔ THỊ HÓA 


THE0 QVAN NIỄM NHÂN VĂN VÀ SINH THÁI 


ô thị là sản phẩm của lịch sử. Sự phát triển 
†)-: đô thị chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
quy hoạch đô thị trong các thời kỳ khác 
nhau. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc xây 
dựng đô thị mới ở Anh và việc phát triển các đô 
thị vệ tỉnh ở một số nước, cũng như hiện tượng 
“ngoại thành hóa” ở các nước công nghiệp 
phương lây, trên một mức độ nhất định, có chịu 
ảnh hướng của tư tưởng vỆ về “thành phố vườn hoa” 
do nhà tư tưởng người Anh Tô-mát Mo-rơ nêu lên 
từ năm 1516 trong tác phẩm nôi tiếng “Không 
tưởng” (Utop)), mặc dù ý tưởng này mang mâu 
sắc lý tưởng hóa. Kể từ thập niên 60 thế kỷ XX, 
các nhà đô thị học phương Tây nêu lên một loạt 
khái niệm mới về quy hoạch đô thị : nêu trước 
đây, mô hình đô thị lây tăng trường công nghiệp 
làm hạt nhân, biến đô thị thành một “rừng bê 
tông”, thì ngày nay tư tưởng quy hoạch đô thị 
mang màu sắc tư tưởng nhân văn sâu sắc. 

Quan niệm nhân văn về đô thị hóa cho rằng 
một cơ câu đô thị phải “vừa có tỉnh người, tính 
người, vừa có sắc thái đô thị”. Trong đô thị đó, 
kinh tế phải tăng trưởng liên tục, xã hội hài hòa 
ốn định, văn hóa phát triển không ngừng, môi 
trường thường xuyên xanh sạch. Việc quy hoạch 
đô thị hiện đại phải đáp ứng các yêu câu cơ bản 
đó. Khi thiết kế và thực thi xây dựng các khu vực 
trong đô thị, VIỆC đầu tiên phải xem xét là phải 
xác định vị trí của trường tiểu học, bảo đam cho 
trẻ nhỏ không phải đi qua đường giao thông lớn 
để đến trường. Đồng thời phải xây dựng những 
công trinh công cộng nhăm phục vụ đời sông 
thường ngày của dân cư trong từng khu phố. Các 
tâng lớp dân cư khác nhau nên được bố trí Ở 
chung trong một khu vực, tránh sự phân biệt đối 
xử vì sự khác nhau về tính chất lao động hoặc về 
màu da, chủng tộc... 


CƯỜNG DŨNG “ 


-_ Tại các nước phương Đông cũng như phương 
lây, các đô thị thường lưu giữ rât nhiều dấu tích 
văn hóa cô. Có thể nói, văn hóa là kết quả. chắt lọc 
và lắng đọng của lịch sử và được lưu giữ tại các 
đô thị một cách trực tiếp nhất và có tính chất biểu 
tượng nhất. Hình thái vật chất của đô thị là thành 
quả lịch sử được tạo nên bởi tác động qua lại của 
hoạt động văn hóa của các cộng đồng xã hội khác 
nhau trong. các thời kỷ lịch sử khác nhau. Tác 
động của văn hóa đối với không gian kiến trúc đô 
thị được thể hiện như là một sức mạnh “siêu kinh 
tế”, “siêu kỹ thuật”. Ở thời đại nào cũng vậy, đô 
thị luôn luôn là động lực thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế, xã hội của mỗi nước. Trong đó, sức hấp 
dẫn của đô thị được tạo nên bởi các yêu tố văn 
hóa và ở một chừng mực nhất định còn mạnh hơn 
sức hấp dẫn do các nhân tố kinh tế, chính trị tạo 
nên. Xã hội càng phát triển, , Càng hòa nhập vào 
dòng chảy quôc tế hóa, nhu cầu của con người đối 
với văn hóa càng cao. Văn hóa kiến trúc đô thị 
thay đổi rất lớn qua các thời đại và ngày nay, 
đang tiến sang thời đại “xã hội thông tin”. Theo 
một số dự báo, nước Mỹ đến năm 2000 có 50% 
tông số người làm việc trong ngành thông tin, 
trong khi chỉ có 2% làm trong ngành chế tạO CƠ 
khí. Trong xã hội thông tin, việc sản xuất thông 
tin, bao gôm điện tử, điện thoại, in ấn, xuất bản, 
báo chí, phát thanh, truyền hình, máy tính, phần 
mềm, vệ tinh thông tin, cáp quang... được tiên 
hành đại quy mô và việc sử dụng những thông tin 
đó hết sức phô biến. Hơn nữa, sự phát triên của đô 
thị trong thời đại thông tin lại diễn ra trong bối 
cảnh quôc tế hóa cao vê các lĩnh VỰC : sản xuất, 
thị trường, khoa học - kỹ thuật, và nhất là về văn 
hóa và phong cách sống. Vì vậy, một vấn đề lớn 
bức xúc đối với các nhà nước trong quy hoạch đô 
thị là làm thế nào để dựa vào sự hâp dẫn của văn 


® Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
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hóa nhằm nâng cao cạnh tranh kinh tế. Sự hấp dẫn 
của văn hóa sẽ không ngừng tăng lên đi đôi với 
quá trình phát triên của khoa học - kỹ thuật, quá 
trinh hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa 
thế gIỚI. 

Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa trước 
đây, các nước chỉ coi trọng tăng trưởng công 
nghiệp hiện đại. Việc xây dựng đô thị là nhằm 
đáp ứng nhu câu công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Người ta bỏ ruộng Vườn và đất đai đề đi đến các 
đô thị lớn với các ống khói cao ngất và nhà cửa 
chen chúc, hy vọng một cuộc sông tốt đẹp hơn, 
hiện đại hơn, có hiệu quả kinh tê hơn. Nhưng khi 
nên kinh tế tăng trưởng đến một trình độ nhất 
định, con người bắt đầu cảm thấy chán ngân VỚI 
Cuộc sống đô thị vì nhà ở chật chội, đi lại ùn tắc, 
môi trường ô nhiễm, rác rưởi đầy đường, thiếu 
nước, thiếu điện, trật tự an ninh không bảo đảm. 
Từ đó, người ta nghĩ đến việc phải có những đồ 
thị vườn, với cây xanh bóng mát, môi trường 
trong lành và chất lượng sông cao. Nói cách khác, 
con người đòi hỏi phải có thành phố sinh thái. 
Chủ trương đô thị hóa chủ yếu phục vụ công 
nghiệp tăng trưởng ngày càng đe dọa các yêu tô 
và cơ sở văn hóa của đô thị. Từ đó nảy sinh vấn 
đề : các nước đã hoàn thành công nghiệp hóa cần 
cai tạo các thành phô hiện đại đã có, thực hiện 
sinh thái đô thị và xây dựng đô thị sinh thái. 

Khái niệm sinh thái đô thị bao gồm hệ sinh 
thái xã hội, hệ sinh thái kinh tế và hệ sinh thái tự 
nhiên ; trong đó, hệ sinh thái xã hội lấy, nhân 
khẩu, với nhân khâu cơ bản và nhân khâu lưu 
động..., làm hạt nhân. Hệ sinh thái xã hội nhằm 
mục tiêu thỏa mãn các nhu câu của cư dân đô thị 
về việc làm, chỗ Ở, vui chơi giải trí, y tẾ, chưa 
bệnh, giáo dục, điều kiện sinh hoạt, cung cấp SỨC 
lao động và trí lực cho hệ thông kinh tê. Nói 
chung nó phải đáp ứng nhu câu của các khu dân 
cư tẬp trung, có mật độ cao và mức tiêu dùng lớn, 
trƯỚC hết là yêu câu nâng cao chất lượng cuộc 

sống, bao gồm : tinh hình phạm tội và các vấn đề 
xã hội giảm, quan. hệ xóm giêng thân thiện, cây 
xanh nhiều, ô nhiễm giảm tôi thiểu, giao thông 
thuận tiện, an toàn, nhà ở rộng rãi, cảnh quan đẹp, 
các loại dịch vụ thuận tiện, chữa bệnh, bảo hiểm 
đầy đủ, công trình văn hóa phô cập, rộng khắp... 

Hệ sinh thái kinh tế lấy tài nguyên làm hạt 
nhân, bao gôm các hệ thống công nghiệp, nông 
nghiệp, xây dựng, giao thông, thương mại, tiên tệ, 
thông tin, khoa học, kỹ thuật, phải xác định hợp 
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lý, bố cục công nghiệp lớn, công trình văn hóa, 
khu sinh hoạt, bến cảng, sân bay, đầu mối đường 
ST ; phải có chính sách giao thông thỏa đáng ; 
phải thiết kế tổng hợp hoàn cảnh đô thị ; xây dựng 
cơ sở hạ tầng tốt ; bảo vệ nguồn nước và thâm 
thực vật đô thị ; xử lý tốt phế thải, nước thải 
và rác... 

Hệ sinh thái tự nhiên lấy cơ cấu sinh vật, cơ 
cấu vật lý và hóa học làm nòng cốt, bao gồm các 
lĩnh vực : thực vật, động vật, vi sinh vật, các công 
trình nhân tạo và hoàn cảnh tự nhiên. Đặc trưng 
của hệ sinh thái này là hệ sinh vật và hoàn cảnh 
đô thị có tác động làm sạch và các tác động khác 
đối với hoạt động đô thị. 

Khái niệm “đô thị sinh thái” có nghĩa là vận 
dụng phương pháp sinh thái để giải quyêt vấn đề 
quy hoạch, thiết kế và kiến trúc đô thị, nhằm thỏa 
mãn nhu cầu của cả ba lĩnh vực : văn hóa, kinh tế 
và sinh thái. Gần đây, các chuyên gia quy hoạch 
đô thị bắt đầu coi đô thị là một bộ phận quan 
trọng trong hệ sinh thái, không nghiên cứu và 
thiết kế sinh thái đô thị như là những công trinh 
đơn độc, riêng lẻ, thuần túy. Từ những năm 
1975 - 1977, dựa theo kế hoạch của UNESCO, 
các chuyên gia quy hoạch đô thị đã xây dựng 
được bộ khung lý luận sinh thái học phục vụ cho 
việc quy hoạch đô thị. Theo đó, “đô thị sinh thái” 
phai hoạt động như là một cơ thê sinh vật, trong 
đó con người và tự nhiên cùng tôn tại một cách 
hài hòa, tương tác và hỗ trợ cho nhau băng những 
biện pháp điêu hòa hoàn thiện nhất. Có thê nêu 
lên một ví dụ : trong các năm 1982, 1986 và 1991, 
thành phố Tô- -ky- ô đã ba lần tiến hành quy hoạch 
dài hạn theo “ý tưởng Tô-ky-ô - đô thị vườn” 
theo đó, tư tưởng chỉ đạo quy hoạch đô thị Tô- -ky- 
ô là phải làm cho thành phố này trở thành “nơi an 
cư, lạc nghiệp”, “thành phố CỐ SỨC sống sôi 
động", “thành phố quê hương” của mọi người. Để 
trở thành “nơi an cư, lạc nghiệp” của mọi người 
dân đồ thị, cần xây dựng hệ thông g1ao thông an 
toàn, nhà ở đây đủ, chữa bệnh tốt, mọi người có 
điều kiện tăng cường sức khỏe, có các công trình 
phòng chống. tội phạm và tệ nạn, phúc lợi xã hội 
hoàn thiện, xử lý rác một cách tối ưu, bảo đảm hệ 
thống dẫn nước trên không và trong lòng đất, bảo 
đảm năng lượng, quan lý tốt hoàn cảnh sinh thải 
và môi trường. Vệ mục tiêu “thành phố CÓ SỨC 
sống sôi động” cần phát triên các ngành nghề sản 
xuât ; bảo đảm công ăn việc làm, tiêu dùng, và 
nhà ở đầy đủ ; bảo đảm mọi người có thể học tập 
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suốt đời ; có các công trinh và tiện nghỉ để xúc 
tiến các hoạt động thế dục, thể thao, văn hóa, văn 
nghệ, vui chơi giải trí ; xây dựng cơ cấu đô thị 
nhiều trung tâm ; phát triển giao thông công cộng, 
hạn chế "hợp lý phương tiện giao thông cá nhân ; 
phát triển hệ thống truyền thông ; không ngừng 
tăng cường ý thức quốc tÊ trong mọi tâng lớp 
nhân dân. Vê mục “ thành phố quê hương” cân 
triên khai trị thủy các dòng sông đi qua thành phố, 
cây xanh hóa hoàn cảnh môi trường, hoàn thiện 
cảnh quan đô thị, tăng cường các công trình văn 
hóa, đây mạnh giao lưu văn hóa trong nước và 
quốc tế, bảo đảm cho quần chúng nhân dân tổ 
chức thuận lợi các lễ hội dân gian. 

Đối với các nước đã hoàn thành công nghiệp 
hóa và đã hình thành nhiều đô thị hiện đại, cân 
dựa theo các phương hướng trên đê cải tạo và xây 
dựng mới các đô thị. Cần tránh xu hướng phủ 
định hoàn toàn đối với các đô thị cũ ; cần bảo vệ 
những cảnh quan thiên nhiên có giá tr và những 
cảnh quan nhân văn quan trọng ; kết hợp kiến trúc 
truyền thống và kiến trúc mới. Các nước đang 
phát triển cũng cần quy hoạch đô thị hóa theo 
định hướng đô thị sinh thái. Điều cần chú ý là, các 
nước đang phát triên, nhất là các nước phương 
Đông, trong khi quy hoạch và Xây dựng đô thị 
hiện đại, cần coi trọng bảo vệ bản sắc văn hóa dân 
tộc trong đô thị hóa, cần kết hợp hải hòa giữa 
truyền thống và hiện đại, tránh xu thế. cực đoan từ 
ca hai phía : hoặc chi coi trọng truyền thống, từ 
“bảo vệ” đi đến” “phục cổ”, không coi đrọng hiện 
đại hóa, trong khi hiện đại hóa là nhu câu bức xúc 
và là tiêu chí chủ yếu của phát triên còn sự cổ 
kính chỉ tiêu biêu cho quá khứ ; hoặc ngược lại là 
cố hiện đại hóa bằng mọi giá, coi nhẹ truyền 
thống, không bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Vấn 
đề ở đây là cần xác định những gì là bản sắc văn 
hóa dân tộc trong quy hoạch và kiến trúc đô thị, 
bởi vì mỗi thời đại đều quy hoạch và kiến trúc đô 
thị theo quan niệm đương thời, không thê thời nào 
cũng giông thời nào khi mà xã hội không ngừng 
tiên lên. Ngày nay cần bảo vệ và phát huy những 
yếu tố bản sắc văn hóa truyền thông đề nâng cao 
ý thức tự cường dân tộc và thúc đầy tiến trình đô 
thị hóa phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và thông tin hóa. 

Xu hướng đô thị hóa theo quan niệm nhân văn 
và sinh thái đang ngày càng trở thành tư tưởng chỉ 
đạo quy hoạch đô thị trên khắp thế giới hiện nay. 
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CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ... 


(Tiếp theo trang 56) 


và nhiều khu vực khác, trong đó có cả một số nước 
phát triển, đã xuất hiện những ý kiến đáng chú ý 
của chính những học giả phương Tây. Họ đi tới chỗ 
đánh giá lại toàn bộ hệ thống kinh tế TBCN ; phê 
phán các hạn chế, khiếm khuyết của CNTB nói 
chung chứ không chỉ của riêng “mô hình” nào của 
nó ; dự báo về một * cuộc khủng hoảng của toàn bộ 
thế giới chúng ta”, về sự yêu kém của cấu trúc 
“trung tâm - ngoại vi” của hệ thống kinh tế TBCN, 
hay thậm chí cả về “sự sụp đổ của CNTB thế 
giới” *... “Cây đũa thần” vạn năng là cách mạng về 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã hơn một lần 
“cải tử”, cứu nguy cho Sự tồn vong của CNTB, nay 
lại tiếp tục được giai cấp này vung lên một lần nữa. 
Nhờ đó LLSX và nền kinh tế trong xã hội TBCN 
có thể sẽ tăng trưởng hơn, một số vấn đề xã hội - 
chính trị ở đây cũng có thể sẽ được tháo gỡ. Nhưng 
không phải như vậy là đã thực hiện được tiến bộ xã 
hội căn bản, hay sự phát triển xã hội thực sự bên 
vững. Hơn nữa, chính vì sự “tăng trưởng” một 
chiều, phiến diện ấy mà mâu thuẫn giữa LLSX và 
QHSX (vẫn không thay đổi) sẽ lại chuyển sang một 
trình độ chất lượng mới phức tạp và nan giải hơn, 
đạt tới một trạng thái tương quan mới căng thẳng 
và bức xúc hơn. Trong thực tế xã hội TBCN, từ lâu 
tình trạng “bất tương dung” giữa sở hữu tư nhân với 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã không còn 
là điều mới mẻ. Chỉ riêng nạn “khủng hoảng thừa” 
(cả về sản xuất lẫn về tiêu dùng) kinh niên ở các 
nước phương Tây đã là một bằng chứng rõ rệt xác 
nhận điều đó... 

Tuy không lạc quan đến mức vội vã và ngộ 
nhận mà cho răng, cuộc cách mạng KHCN hiện đại 
sẽ tự động và trực tiếp đưa ngay đến một xã hội 
thực sự là “hậu TBCN”, nhưng chúng. ta vẫn có thể 
ghi nhận những thành tựu lớn lao của. cuộc cách 
mạng này và có đủ cơ sở để tin tưởng răng, những 
thành tựu ấy trong hôm qua, hôm nay và ngày mai 
đều góp phần thiết thực thúc đây CNTB đi nhanh 
hơn tới điểm kết thúc không thể tránh khỏi. 


(4) Theo : Tải liều tham khảo đặc biệt, ngày 20-10, 3-11-1998 
và bản tin Kính tế quốc tế, ngày 27-9-1998, của Thông tấn xã 
Việt Nam 
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TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


® HỘI NGHỊ ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH Y TẾ VÀ ĐẠI BIỂU 
CÁC BÁC SĨ VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ. 


Vừa qua, nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1999), Bộ Y tế có sáng kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc điển hình tiên 
tiến ngành y tế và đại biểu các bác øï về công tác tại xã. 

Đến dự hội nghị có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và trên 300 đại biểu các đơn vị điển hình tiên tiến của ngành y tế, 
đại biểu các bác sĩ vồ công tác tại xã. 

Khai mạc hội nghị, giáo sư, Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương đặc biệt nhấn mạnh 10 sự kiện nổi bật của ngành y tế trong 
năm 1998. Đáng chú ý ở ba mặt sau : 

- Mặc dủ trong năm thiên tai xảy ra vô cùng ác liệt ở một số địa phương, nhưng nhờ ngảnh có kế hoạch phòng chống nên đã chủ 
động khắc phục hậu quả thiên tai, cấp cứu được nhiều nạn nhân vả sẵn sảng bám sát dân, làm tốt công tác vệ sinh môi trưởng, không 
để dịch bệnh xảy ra và lây lan rộng. 

- Đạt được một số thành công trong kỹ thuật cao của y tế như : thụ tinh trong ống nghiệm, ghép thận (hoàn toàn do thầy thuốc Việt 
Nam đảm nhận). 

- Công nghiệp được giữ được mức tăng trưởng đều đặn (13%) ; có thêm 5 xí nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP của khối ASEAN. Có hai 
nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn ISO-9002. 

- Tăng cưởng quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời việc hành nghề y dược tư nhân ; tỷ lộ thuốc giả trôi nổi trên thị trưởng giảm xuống mức 
thấp nhất trong vòng 5 năm lại đây (dưới 0,4%). 

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phan Văn Khải biểu dương những thành tích đạt được thời gian qua của ngành y tế, đồng 
thời chỉ ra những mặt còn yêu kóm mà ngành cần khắc phục ngay trong thời gian tới, nhấn mạnh việc bảo đảm công bằng, bình đẳng 
trong hưởng thụ y tế của người dân và nhắc nhở các bác sĩ giữ gìn y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh ... 

Báo cáo của giáo sư Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nêu bật kết quả của chủ trương đưa bác sĩ về công tác tại xã. 

Vào thời điểm 30-6-1996, cả nước mới có 2 016 bác sĩ công tác ở 2 001 xã trên tổng số 10 224 xã cả nước (đạt 19,57%). Đến 
30-6-1998, cả nước có 2 299 bác sĩ công tác ở 2 703 xã, đạt tỷ lệ số xã có bác sĩ 26,07%. 

Theo điều tra của Bộ Y tế, vùng núi phía Bắc mới có 263 bác sĩ công tác ở 261 trạm (đạt 9%) ; đồng bằng sông Hồng có 659 bác 
sĩ ở 616 trạm (31,49%). Đáng chú ÿ khu vực Tây Nguyên có 190 bác sĩ làm tại 178 trạm (đạt 31,44%) ; miền Đông Nam Bộ có 474 bác 
sĩ công tác tại 471 trạm (đạt 60,23%). Như vậy, với nỗ lực vượt bậc của nhiều tỉnh miền Đông Nam Bộ, mục tiêu 40% số xã có bác sĩ 
không còn xa nữa. TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai... đã tìm được nhiều con đường, nhiều giải 
pháp thực hiện sáng tạo chủ trương nảy. 

Tỉnh Cần Thơ đạt được những chỉ tiêu khá vững chắc : 100% số trạm y tế sơ sở có bác sĩ ; 100% số trạm y tế cơ sở có nữ hộ sinh 
hoặc y sĩ sản nhi công tác ; 100% thôn, ấp có nhân viên y tế hoạt động. 

Tỉnh áp dụng một số giải pháp độc đáo : cho phép bác sĩ được khám chữa bệnh tư tại trạm y tế, cho phép trích phúc lợi từ dịch vụ 
y tê để bồi dưỡng cán bộ y tế cơ sở. Trong năm 1998, mức phúc lợi bình quân chung của Cần Thơ mỗi người là 150 000đ/tháng. 
(Riêng Tân Thuận - Châu Thành đạt mức mỗi người 600 000đ/tháng). 

Để đạt chỉ tiêu Đại hội VIII của Đảng đề ra cho ngành y tế : 40% số xã có bác sĩ vào năm 2000, từ nay đến năm 2000 còn phải bổ 
sung 1 500 bác sĩ về công tác tại khoảng 13% số xã trong cả nước. 

Có 7 giải pháp, trong đó chú trọng hai giải pháp cơ bản : 

Một lả, tổ chức đào tạo theo chế độ địa phương cử tuyển ; chú ý tạo nguồn vả nâng cao chất lượng đảo tạo, tăng cường kiến thức 
quản lý, y tế cộng đồng... | 

Hai lả, có chính sách và chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hứt hơn 300 sinh viên tốt nghiệp y, dược nhưng chưa có việc làm hoặc không 
làm đúng nghề về phục vụ các cơ sở y tế xã. C) 


2, k¿ 
BẢO HAI PHÒNG 
(danh cho ngoại thành và hải đảo) 
Ƒ Ừ đầu tháng 4-1999, Báo Hải Phỏng (cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hải Phòng) sẽ xuất bản thêm ấn 


phẩm mới, dành nẻng cho cản bộ và bả con nông dân, ngư dân với tên gọi : Báo Hải Phòng (dành cho ngoại thành và 
hải đảo). 

Đây là tờ báo đem đến cho bả con nông dân, ngư dân những thông tin mới về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhả nước, sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phỏng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh... liên quan đến nóng thôn, nông nghiệp, nóng dân, ngư dân ; động viên cổ vũ phong trảo thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là 
phong trào thí đua xóa đói, giảm nghẻo, vươn lên làm giảu chính đáng ; phổ biến kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm sản xuất giỏi ; kinh 
nghiệm phát triển ngành nghề ở Hải Phòng vả các tỉnh, thành phố bạn ; hướng dẫn nông dân, ngư dân ứng dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sản xuất ; thông tin về hoạt động của các ngành thực hiện chủ trương, đường lỗi của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhả nước về nóng thỏn, nông nghiệp, ngư nghiệp ; góp phần thực hiện tôt các chính sách xã hội ở nông thôn, tuyên tuyển, giáo dục 
nhằm xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; chống tiêu cực và tệ nạn xã hội ; trao đối ý 
kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nông dân, ngư dân với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương... 

Trước mắt, Báo Hải Phỏng (dành cho ngoại thành và hải đảo) xuất bản mỗi tuần một kỳ vào thứ sáu với 4 trang khổ nhỏ 
(28 x 40 cm) in nhiều mảu trên giấy tốt và bán với giá rẻ (300 đồng/tở). | 

Báo có nhiều chuyên mục hấp dẫn, nội dung thiết thực, bổ ích và cần thiết trước hết cho mọi gia đình và mọi người ở nông thôn, 
hai đao. Q 
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ĐẠI HỌC HUẾ 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. . 


Hiệu trưởng : PGS$.PTS Võ Duy Dần 
Địa chỉ : 27 Nguyễn Huệ '- T.P Huế 
Điện thoại : 054.823293 

Fox : (84 - 54)824901 


P Yo Dạy D 


1. Đội ngủ : 

- Trường hiện có 42ó CBVC, trong đó có 130 đỏng viên, 7 phó 
gióo su, 45 phó: tiến sĩ, tiến sĩ, 107 thợc sĩ, 10 nhèò gióo ưu †ú, 
54 giỏng viên được tặng thuởng huy chưỡng "Vì sự nghiệp 
giáo dục” 

- Đến †thóng 12-1998 có ó3% CBGD đợt trình độ thọc sĩ vò tiến 
sĩ (MA, MS, PhD). Kế hoạch đến năm 2000 con số nòy sẽ lò 
80%. 

2. Danh hiệu cœo quý : 

- Huôn chương lqœo động họng Bo (1983) 

- Huôn chương lqo động hợng Nhì (990) 

- Huôn chương lœo động hẹng Nhốt (1994) 

3. thònh tích dợy học vò nghiên cúu khoo học : 

- Hòng năm cho rơ truòng khoỏng 350-400 sinh viên. Riêng 
năm học 1997-1998 có 550 sinh viên tốt nghiệp, trong đó loại 
khó vò giỏi chiếm 35%. Phần lón đõ †ìm kiếm được việc làm, 
thỏa mỡn yêu cầu chuyên môn của cóc cơ quơn, công ty, 
thònh đợt trong cuộc sống. 

- Cuối năm học 1997-98, ¬. sinh lớp 12 chuyên toén thi 
đồ vòo đợi học 100%. 


-~ Năm 1998, có 20 đề tài NCKH củo sinh viên hoờn thònh xuốt 


SỐC. 
- Trường đòo †go thọc sĩ vò tiến sĩ 15 chuyên ngònh. 
- Có hòng trăm bời béo được đăng tỏi trên cóc †gp chí †trong 
Vò ngoời nước. 
- Đỏng ký 12 đề tời NCKH cốp Nhà nước giơi đoạn 1998- 
2000, có 9 đề tòi NCKH cếp Bộ giai đoọn 1998-1999, 
4. Về công tóc đối ngoại 
- Có quœn hệ và hợp tóc nghiên cúu về nhiều lĩnh vực với 
cóc trường Đợi học trên thế giới và †rong nước: 

+ ĐH Kiến trúc Lille vò ĐH Khoa học Công nghệ Lille ] 
(Phóp). 

+ ĐH Aucklœndl (Niu Di Lên) 

+ Viện Horvcrdl - Yenching (Hoa Kỳ) 

+ Viện Kỹ nghệ hoòng gia (Úc) 

+ ĐH Seikq vò Soiamo (Nhột Bỏn) 

+ Chỉ nhónh Luột học của AUPELF-UIEF (Phóp) 

+ Vùng Nord-Pos de Coldis (Phóp) 

+ Dụ ón đồm phó Cœnodd 

+ Nghiên cứu môi trường với Trung tôm điện lục Phóp 

+ ĐH Luột, ĐH Kiến trúc (Hà Nội) 

+ ĐH Khoa học tụ nhiên vò Khoa học XH vò Nhôn văn 
thuộc ĐH@€G Hè Nội. 

+ Một số trung tôm nghiên cúu khóc. 
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Kỷ niệm 40 năm thành lập 
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(Ngành Mỹ thuật: / ` (2À) 0u ề 
__ AT là * Khó G 8 
Ngành Mỹ KIÊN ứng XIN 
* Chuyên khoa trang trí Truyền thông. 
* Chuyên khoa trang trí Nòi Ngoai thất. 
* Chuyên khoa Đồ ho tráng. ` ` `: ` N4 
* Ch én khoa.Ðì họa ứng dung ị „ Hiệu trưởng - Hoa sy T hg Bé, : 
Nginh ấu phạm hội họa:/ˆ ˆ ” 5l 3N £N Lân /~.(dang hương dân khe CC” g1 rớ 


Ngành Âm nhạc: :  JÔxjv 
* Khoa Giao hưởng- Thanh nhạc - Phím. 


* Khoa Sáng tác - Lýÿ luân - Chi huy. 
* Khoa Nhạc cụ Truyền thống. 


Ngành Sư phạm Nhạc: 
j Ngành Nhã nhạc. / A / vA| ; 
"Bộ õn chung: ` j A'Š.J x kê Vi Ệ 
N:) X Bờn âu si) “lêNH.C `, j - / ĩ 


bọ: * Bộ môn Vấn hóa. 
* Bộ môn Ngoại ngủ. 
* Bó môn Giáo dục thể chát. 
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XI NGHIEP LIEN HỨP ĐƯƠNG SAT KRHU VŨ HÌ 


® Thành lập theo @ĐÐ số 366/QĐ/TCCBLĐ 
ngày 09-03-1989 của Bộ Giao thông Vận 
tải. 


T K ® Là doanh nghiệp vận tải đường sắt Khu 
la | vực, thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. 
x44 9Ccócniẻu cá: quản lý trên 630 km đường sắt 
thống nhất Bắc - Nam, từ km 1096 đến km 
1730, gồm có 55 ga, kể từ ga Tân Vinh đến 

ga Sài Gòn. 

.c Nhận vận chuyên hành khách. bao gơi hàng hóa nguyên toa, hàng lẻ liên tu YyÊN, địa 
phương và du khách du lịch trong - ngoa1 nước. 

+ Liên hợp hiện có 15 đơn vị - xí nghiệp thành viên làm công tác vận tải và phục vụ vận tải 
đường sắt. 
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Đ/C BÙI VĂN SƯỚNG THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT TẶNG HCLĐ HẠNG 3 CHO XÑ LHVTĐS KV3 


e Địa chỉ : Km 1218 
Quốc lộ 1A, thị trấn 
Tuy Phước - Bình Định. 
eœTel : (84-056) 
833185 - §33182 - 

833723 1. 
® Fax : (84-056). 
833182 ~ 
e Giám đốc : 
LÊ THANH LONG 
Mobi Fone : 091 440207 
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[ ŠẾV/lláp điẹn TP - Bình Định được nhiều công trình giao thông, công LANH GIẾT. 
¬ 5-1987. Chuyên sản xuất các nước công nghiệp và sinh hoạt. KẾ? TẠM 


thiết bị liệN, thị công xây láp đường dây và Bảng kinh nghiệm nhiều năm thi cê ng và uy 
trạm biến thế đi điện „Với đội ngũ cán bộ ký thuật, tín của mình, Công ty xây lắp điện TP-Bình. 
Nà ở. 


II h nghề; Cho đến nay Công ty đã — Định 6ố đủ khả năng và sẵn sàng “sp ng 
hit thiết bị điện đề lấp đặt nhu cầu về xây lắp các công trình: - ly n 
trạm biến áp p điện Eóp phãể xây giao thông... lân 

Công ty mong muốn được liên kết 


với các đơn vị để cùng phát triển. 


CÔNG TY LƯƠNG THỰC 


BN GIÄNNG 


ANGIANG F00D COMPANY (ANGIF00D) 


TRỤ SỞ CHÍNH 
26/20 Quốc lộ 91 
Tây An, My Thới, 

Long Xuyên, An Giang 
Điện thoại : 
076.834395 - 834339 
Fax : 
076.834322 - 835244 
CHI NHÁNH TẠI 
TP. HỒ CHÍ MINH 
132 Nguyễn Cư Trinh 
Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 
08.8367855 

83G7141 
Fax : 
08.8368977 


NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 


- Công ty Lương thực An Giang là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Nam là đơn 
vị đâu mồi, được phép XNK trực tiêp. 


Hoạt động kinh doanh chính như sau : 

- Xuất khẩu : Gạo và các loại hàng nông sản. 

- Nhập khẩu : Phân bón, vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất Nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng. 
- Nhận ủy thác và cung ứng hàng XNK. 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 


Xí nghiệp Đông Thạnh : Quốc lộ 91, Đông Thạnh, Xí nghiệp Xay xát Lương thực : 6 Nguyễn Du, 

Mỹ Thạnh, TX Long Xuyên, An Giang. TX Long Xuyên, An Giang 

Điện thoại : 076.8312260 - 831150 Điện thoại : 076.856761 - 856592 

Xí nghiệp Long Xuyên : 97 Phan Bội Châu, Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Bao bì và Chế biến 
Bình Đức, TX Long Xuyên, An Giang. Lương thực Xuất khẩu : 1A, đường Bùi Thị Xuân, 

Điện thoại : 076.857824 - 857826 Phường My Xuyên, TX Long Xuyên, An Giang. 

Fax : 076.857825 Điện thoại : 076 846586 - 844820 Fax : 076.844821 

Xí nghiệp Tân Phú : Quốc lô 91. Vĩnh Thuân Xí nghiệp Phát triển Kinh tế Hợp tác : 26/20 Quốc lộ 91, 


Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang. ĐÁ điện Xà, Miêu 2U: 24M bà “S1 DRADD: 


Fax: Xe 
THÍ 3/10es022 vn đc ` Xi nghiệp Xây dựng : 26/20 Quốc lộ 91, Tây An, Mỹ 
Xí nghiệp Vận Tải : Quốc lộ 91, Đông Thạnh, Thới, Long Xuyên, An Giang 
My Thạnh, TX Long Xuyên, An Giang. Điên thoại : 076 835364 
Điện thoại : 076.831275 - 831154 ' +2 t$ởNg: 


Fax : 076.831485 TH NC TỢC vuý cày (o Lo 

Xí nghiệp Mỹ Luông XI nghiệp Dịch vụ Phần bón và Rinh doanh Lương 
45 Nguyên Văn Cung, TX Long Xuyên, An Giang. thực Nội địa : 26/20 Quốc lộ 91, Tây An, My Thới, 
Điện thoại : 076.846617 - 841575 Long Xuyên, An Giang. 

Fax : 076. 841258 Điện thoại : 076.834886.... Fax : 076.8343422 


lính mời 
Quý Rhách 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG 
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TĂNG PUỦNG NĂNG LỰC NỘI SINH 0ÚA ĐẤT NƯỚC 
ĐỂ BƯỚC VÀ THẾ KÝ XXI 


GƯỜI ta thường hiểu năng lực nội sinh 

(endogenous capacity) như là các năng 

lực sinh ra từ bên trong bảo đảm sự tôn tại 
và phát triển. Sự phát triển của một xã hội, một dân 
tộc, cũng như một sinh vật bao giờ cũng do yếu I tố 
bên trong quyết định. Các yếu tố bên ngoài rất cầri 
thiết, rất quan trọng cho sự phát triển, nhưng nếu 
không có đủ năng lực nội sinh thì không thể biến 
cái nhận được từ ngoài thành cái của chính mình và 
do đó không thể phát triển hoặc phát triển không 
lâu bên. 

L Năng lực nội sinh và sự phát triển kinh tế 

Nửa thế kỷ qua sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, phong trào độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ 
và tiến bộ xã hội đồng thời với cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ đương đại đã tạo những 
tiền đè thuận lợi cho các nước đang phát triển vươn 
lên theo kịp trình độ chung của thế giới. Các nước 
sau khi giành được độc lập đều hoạch định những 
kế hoạch, chương trình nhằm tranh thủ thời cơ, 
nắm bắt sự tiến bộ của khoa học và công nghệ để 
nhanh chóng công nghiệp hóa đất nước, rút ngắn 
khoảng cách với các nước đang phát triển. Thế 
nhưng chỉ có một số ít nước đã làm được việc đó, 
nay đã trở thành các nước công nghiệp hóa mới, 
các con rồng, còn số đông vẫn phát triển rất chậm. 
Khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo ngày 
càng gia tăng. 

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới, 
thì tốc độ tăng trưởng bình quân thu nhập 
(theo GDP) đầu người của 110 nước trên thế giới 
từ 1960 đến 1995 là 1,8% ; trong đó l1 nước 
Đông Á tăng 4,3%, 24 nước của tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế OECD tăng 2,6%, 24 nước Mỹ la 
tinh tăng 1,2%, 37 nước châu Phi Nam Xa-ha-ra 
tăng 0,7%. Tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là thuộc khu 
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vực Đông Á, trong đó Hàn Quốc 6,6%, Đài Loan 
6,1%, Hồng Công 5,9%, Xin-ga-po 5,6%, Thái 
Lan 4,8%, Nhật Bản 4,7%, Ma-lai-xi-a 4,5%. 
Trung Quốc 4%... (Nếu chỉ tính thời gian từ 1985 
đến 1995 thì Hàn Quốc tăng 7,7%, Thái Lan 7,2%, 
Đài Loan 6,7%, Trung Quốc 5,7%, Hồng Công 
5,3%, Ma-lai-xi-a 5,2%...). Một số nước thuộc các 
khu vực khác cũng có tốc độ tăng trưởng cao như 
Man-ta (5,3%), Bốt-xoa-na (5,3%). Nhìn bức tranh 


tổng thể kinh tế thế giới thấy được cả hai chiều 


hướng : sự vượt trội của một số nước đi sau đang 
rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước và sự 
gia tăng ngày càng nhanh hố ngăn cách giữa nhóm 
các nước giàu và nhóm các nước nghèo. Số đông 


- các nước đang phát triển vẫn phát triển rất chậm và 


vẫn nghèo. Những nước giàu tài nguyên thiên 
nhiên không phải là những nước phát triển nhanh. 
Rõ ràng là cùng một điều kiện khách quan như 
nhau có nước tiến nhanh có nước chậm, đó là do 
năng lực nội sinh của từng nước quyết định. 

Từ những năm 80 trở lại đây có rất nhiều tiến 
bộ về lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Các mô hình 
kinh tế cổ điển không còn đủ sức thuyết phục. Dựa 
vào khối lượng đồ sộ các số liệu thống kê, với 
phương pháp trắc lượng kinh tế học, các học giả đã 
tìm ra các tương quan giữa tỷ lệ tăng trưởng dài 
hạn với các yếu tố đầu vào như mức tiết kiệm, đầu 
tư, mức tiêu đùng chính phủ, số lao động, vốn, hệ 
thống luật pháp, thiết chế dân chủ, giáo dục và mặt 
bằng dân trí, tỷ lệ sinh đẻ, ngoại thương v.v... Phần 
lớn các nghiên cứu đã đi tới kết luận rằng vốn con 
người là yếu tố có tác động mạnh nhất đối với sự 
tăng trưởng kinh tế dài hạn : nếu tích lũy ban đầu 


* GS, Ủy viên Trung ương Đẳng, ": Ban Khoa giáo 
Trung ương 
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về vốn con người cao hơn tích lũy vốn vật chất thì 
tỷ lệ tăng trưởng dài hạn cao hơn, vì nhờ có trình 
độ dân trí, có tiềm lực khoa học có thể làm chủ các 
tri thức mới, các công nghệ mới từ các nước tiên 
tiến. Ba-rao Rô-bơt đã chứng minh răng cứ tăng 
thêm một năm học (bình quân cho một người dân) 
thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,7%. Ở ta 
Chương trình nghiên cứu KX0? cũng đã có nhiều 
kết luận minh chứng vai trò quyết định của nguồn 
nhân lực đối với sự phát triển đất nước. Những yếu 
tố khác có tác động mạnh đối với tăng trưởng kinh 
tế là thể chế, chính sách, không khí dân chủ, sự 
cạnh tranh lành mạnh, nhằm phát huy mọi năng 
lực sáng tạo của con người. Từ đó người ta thường 
nhân mạnh đến vai trò của chính phủ trong việc 
hoạch định chính sách, coi đó là yếu tố rất quyết 
định đối với sự tăng trưởng kinh tế. 

Trong thời gian gần đây đã phát triển nhiều lý 
thuyết về tăng trưởng nội sinh. Đáng chú ý là mô 
hình tăng trưởng nội sinh (endogenous - growth 
model) do Rô-me đề xuất (1990), theo đó tỷ lệ tăng 
trưởng dài hạn được quyết định bởi các yếu tố bên 
trong của mô hình. Điểm cốt yếu trong mô hình 
này là lý thuyết về sự tiến bộ công nghệ, được 
xem như là một quá trình gia tăng nghiên cứu cơ 
bản có định hướng và nghiên. cứu ứng dụng để tạo 
ra những phương pháp sản xuất và những sản phẩm 
mới tốt hơn đồng thời với nâng cao khả năng lựa 
chọn tiếp thu và làm chủ các công nghệ tiên tiến 
phát triên ở các nước khác. 

Điều này phù hợp với các kiến nghị và chương 
trình hành động của Hội nghị khoa học toàn thế 
giới do Liên hợp quốc tổ chức tại Viên năm 1979 
nhằm tăng cường năng lực nội sinh về khoa học 
và công nghệ để phát triển nhanh và bên vững. 
Sáng kiến này được đông đảo các nước hưởng ứng, 
xem xét lại chiến lược và chính sách phát triển của 
mình, tập trung hơn vào đâu tư phát triển nguôn 
nhân lực, phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ, tắng cường khả năng tiếp thu, làm chủ các 
công nghệ tiên tiến từ ngoài kết hợp với sáng tạo ra 
công nghệ nội sinh. Hội nghị thượng đỉnh về môi 
trường Rio - 1992 cũng nhân mạnh các biện pháp 
tăng cường năng lực nội sinh để bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững : nâng cao dân trí, để mỗi 
người dân có ý thức đầy đủ về bảo vệ môi trường 
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trong mọi hoạt động của mình, biết tự giải quyết 
các vấn đề trong cuộc sống của mình : nước sạch, 


vệ sinh, dinh dưỡng... Các hội nghị thế giới về các 


vấn đề xã hội, về lương thực và dinh dưỡng, về 
khắc phục nghèo khô... cũng đều nhấn mạnh phải 
xây dựng năng lực nội sinh. 

Như vậy, xây dựng năng lực nội sinh cần được 
hiểu là tạo dựng các khả năng thúc đẩy sự phát 
triển bắt nguồn từ bên trong, mà chủ yếu là do con 
người - chủ thể của cuộc sống, của xã hội. Con 
người phải có bản lĩnh, trị thức và năng lực sáng 
tạo, xá hội tạo điều kiện cho mọi người phát huy 
hết khả năng của mình. Xây dựng năng lực nội sinh 
trước hết đòi hỏi phải chăm lo giáo dục - đào tạo, 
bồi dưỡng nhân cách con người, nâng cao mặt 
bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát triển 
khoa học và công nghệ, phát triên nên văn hóa tiên 
tiến, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp và 
bản sắc của dân tộc. 

Để xây dựng và tăng cường năng lực nội sinh 
phải xây dựng năng lực hoạch định chính sách 
gọi tắt là xây dựng năng lực (capacity building) ; 
có chính sách, thể chế tốt sẽ phát huy mạnh mẽ các 
yếu tố nội sinh thúc đẩy sự phát triển. Xây dựng 
năng lực hoạch định chính sách có ý nghĩa then 
chốt đối với xây dựng và tăng cường năng lực nội 
sinh của nước nhà. 

HI. Tăng cường năng lực nội sinh để đẩy 
mạnh CNN, HĐH nước ta 
—_ Đại hội VI của Đảng đã xác định phải đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải đi tắt 
đón đầu để đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở 
thành nước công nghiệp. Tiến trình công nghiệp 
hóa nước ta diễn ra trong khi xã hội loài người nhờ 
vào những thành tựu kỳ diệu của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại đang từng bước 
chuyển sang nền văn minh trí tuệ, xã hội thông tin, 
mà đặc trưng nổi "bật nhất là tri thức và sự sáng tạo 
trở. thành nhân tố quyết định nhất. đối với SỰ phát 
triển, khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp, công 
nghệ đổi mới không ngừng... Trong điều kiện như 
thế các nước đi sau thường dễ bị tụt hậu ngày càng 
xa. Phải có khả năng biến tri thức của thời đại 
thành tri thức của mình, bỏ qua nhiều bước phát 
triển công nghệ trước đây, đi thẳng vào công nghệ 
mới nhất thì mới đuôi kịp các nước đi trước ; mô 
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hình công nghiệp hóa kiểu đi tắt này chưa hề có 
tiền lệ, phải có nguồn nhân lực có đủ bản lĩnh, có 
tri thức, có nhiều khả năng sáng tạo mới có thể 
thực hiện được. 

Công nghiệp hóa nước ta theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã 
hội công bằng văn minh ; như vậy công nghiệp hóa 
phải nhằm mục tiêu phát triển xã hội, phát triển 
con người chứ không phải tất cả chỉ vì sự tăng 
trưởng kinh tế. Quá trình công nghiệp hóa phải là 
quá trình phát triển một cách hài hòa kinh tế với 
văn hóa, xã hội, lấy con người làm trung tâm, tất cả 
là vì con người, do con người. Đó là sự khác biệt 
cơ bản của CNH nước ta với các quá trình CNH 
các nước phát triển trước đây, (chủ yếu là các nước 
TBCN), đã làm cho hố ngăn cách giàu nghèo ngày 
càng doãng ra, tệ nạn xã hội phát triển, văn hóa 
xuống cấp... CNH nước ta phải mang đậm tính 
_ nhân văn, và phải do con người Việt Nam, biết 
phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, luôn hướng 
tới chân, thiện, mỹ. 

Một yêu cầu cơ bản đối với CNH là phải thân 
thiện với môi trường. Gần hai thế kỷ qua CNH đã 
đem đến cho loài người sức mạnh vật chất ghê gớm 
nhưng cũng để lại những hậu quả hết sức nặng nề : 
do cách sản xuất ào ạt, tiêu thụ ào ạt, lấy lợi nhuận 
làm hàng đầu, nên đã hủy hoại môi trường, sinh 
thái, làm cạn kiệt tài nguyên. CNH nước ta cần 
thiết và có điều kiện sử dụng các công nghệ mới ít 
gây ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng ít nguyên 
liệu năng lượng... CNH nước ta phải là công 
nghiệp hóa sinh thái (eco-industrialisation), 
không cho phép thiển cận, chỉ nhìn thấy lợi ích 
trước mắt về kinh tế mà làm hại cho lợi ích lâu dài, 
phải biết lựa chọn công nghệ, lựa chọn sản phẩm, 
tổ chức sản xuất, sử dụng tài nguyên, quy hoạch 
dân cư... một cách tối ưu, băng tri thức khoa học 
tiên tiến của thời đại ; chúng ta phải vừa công 
nghiệp hóa vừa bảo vệ và cải thiện môi trường, 
sinh thái, tạo những tiền đề thuận lợi cho sự phát 
triển về sau. 

Mô hình công nghiệp hóa nước ta như vậy là 
chưa có tiền lệ. Chúng ta phải có ý chí kiên cường, 
có năng lực sáng tạo to lớn, mới vượt qua được các 
thách thức, các trở ngại, để làm được những việc 
mà trước đây ít nước làm được. Dân tộc ta là dân 
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tộc anh hùng bất khuất, giàu năng lực nội sinh, trải 
qua hàng ngàn năm đô hộ vẫn không bị đồng hóa, 
không chịu khuất phục, vẫn đứng vững và phát 
triển, đã từng chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh 
nhất trong lịch sử. Chúng ta đã đánh thắng cuộc 
chiến tranh chống Mỹ bằng năng lực nội sinh của 
dân tộc ta, bằng nên văn hóa Việt Nam, thì chúng 
ta cũng sẽ thắng lợi trong CNH, HĐH bằng năng 
lực nội sinh, bằng văn hóa Việt Nam. 

Đại hội VIII của Đảng đã có chủ trương phải 
phát huy tối đa các nội lực đồng thời đầy mạnh 
quan hệ quốc tế, hội nhập với thị trường thế giới. 
Phải có năng lực nội sinh mới sử dụng có hiệu quả 
các yếu tố bên ngoài, biến các yếu tố bên ngoài 
thành sức mạnh của mình và nhân lên sức mạnh 
của chính mình. Không đủ năng lực nội sinh thì 
mọi sự trợ giúp từ bên ngoài sẽ không có tác dụng 
hoặc chỉ tác dụng nhất thời, các thời cơ thuận lợi 
sẽ bị bỏ qua, còn các thách thức thì khó vượt khỏi. 
Trái lại nếu không hội nhập quốc tế thì cũng không 
thể nào tránh khỏi sự tụt hậu ngày càng xa. Vì vậy, 
hội nhập quốc tế và tăng cường năng lực nội sinh 
phải luôn đi đôi với nhau, nhất là trong thời đại 
ngày nay. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) đã nhắn 


mạnh : “Cân nắm vững tư tương chỉ đạo xuyên 
suôt là : Tiệp tục đây mạnh công cuộc đôi mới, 


khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm đề đây mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, 
sức cạnh tranh của nên kinh tế, kết hợp chặt chẽ 
với phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện công 
bằng và tiễn bộ xã hội. Ưu tiên phát triên lực lượng 
sản xuất đi đôi với xây dựng quan hệ sản xuất phù 
hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao ý 
chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong 
tiến trình hội nhập quốc tế. Bảo đảm an ninh quốc 
phòng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ đôi mới kinh 
tế - xã hội với cải cách bộ máy nhà nước. và hệ 
thống hành chính, xây dựng Đảng ngang tâm đòi 
hỏi của thời kỳ mới”. Tư tưởng chỉ đạo đó cần 
được quán triệt suốt quá trình CNH, HĐH. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) coi văn 
hóa, con người là nguôn lực nội sinh quan trọng 
nhất của phát triển : “Xây dựng và phát triên kinh 
tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công 
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bằng, văn minh, con người phát triên toàn diện.. 


Văn hóa là kết quả của kinh tế đông thời là động 
lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa 
phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã 
hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, 
luật pháp, kỷ cương,... biến thành nguôn nội sinh 
quan trọng nhất của phát triên”. 

Sự cần thiết phải xây dựng và tăng cường năng 
lực nội sinh cũng được chỉ rõ trong Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VHI) ; một trong ba định 
hướng chiến lược khoa học và công nghệ đến 
năm 2020 của nước ta là : “Nâng cao năng lực nội 
sinh, xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và 
công nghệ của nước nhà : đào tạo, bôi dưỡng, sử 
dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nhân lành 
nghê, trẻ hóa và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học 


và công nghệ có đủ đức, tài, kiện toàn hệ thống tổ 


chức, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng 
các nguôn cung cấp thông tin, từng bước hình 
thành một nên khoa học và công nghệ hiện đại của 
Việt Nam có khả năng giải quyết phân lớn những 
vấn đê then chốt được đặt ra trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

III Những việc cốt yếu cân làm để tăng 
cường năng lực nội sinh 

I. Vấn đề hàng đầu là phải phát triển mạnh 
giáo dục và đào tạo. 

Bác Hồ đã đạy : “Muốn xây dựng CNXH tr trước 
hết phải có con người XHCN”. Muốn CNH, HĐH 
nước ta không thể dựa vào người khác được, mà 
phải bằng sức mạnh của con người Việt Nam với 
các đức tính : - yêu nước, yêu CNXH, có bản lĩnh 
vững vàng, có hào khí dân tộc, dũng cảm, kiên 
cường ; - có tri thức, có khả năng làm chủ các tri 
thức mới, theo kịp sự phát triển nhanh của thời đại, 
có nhiều khả năng sáng tạo ; - có ý thức tổ chức kỷ 
luật, tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác, 
biết cùng làm việc với tập thể. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 cần tiếp 
tục đối mới hệ thống giáo dục, nâng cao hiệu quả 
và chất lượng giáo dục ; gắn chặt hơn nữa việc đào 
tạo với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cả trước 
mắt và lâu dài ; gắn đào tạo với sử dụng và bồi 
dưỡng, phát huy tác dụng của lực lượng đã được 
đào tạo ; đôi mới nội dung và phương pháp đào tạo, 
chú trọng hơn vào rèn luyện nhân cách và khả 
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năng tư duy độc lập, sáng tạo. Không có đủ bản 
lĩnh và khả năng sáng tạo thì không thể đuôi kịp và 
VƯỢT Các nước. 

Đầu tư vào con người là đầu tư quan trọng nhất 
cho CNH, HĐH. Ở các nước tiên tiến đầu tư cho 
Con người (đầu tư vô hình) cao hơn đầu tư hữu 
hình. Ta càng phải như thế. Tuổi trẻ đang còn ngôi 
trên ghế nhà trường hôm nay sẽ là chủ lực trên mặt 
trận CNH, HĐH trong đầu thế kỷ tới, cần nhận 
được sự giáo dục và đào tạo tốt nhất, họ phải giỏi 
hơn các thế hệ trước, kế thừa và phát huy cao nhất 
truyền thống của cha ông. Sự phát triển mạnh của 
công nghệ thông tin, sự sôi động của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN giúp cho thanh niên 
học sinh ngày nay tiếp xúc sớm các tri thức mới, 
năng động hơn, phát triển tài năng sớm hơn. Cần 
có sự quan tâm đầy đủ của nhà nước và xã hội để 
cho các tài năng ấy phát triển nhanh hơn. 

Nhà nước tạo điều kiện cho mọi người đều 
được học tập, học tập thường xuyên, học suốt đời ; 
và mọi người có bổn phận học tập và chăm lo sự 
nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội ta trở thành xã 
hội học tập - một đặc trưng của xã hội tương lai : 
xã hội trị thức. - 

2. Tăng cường năng lực nội sinh về KHCN 
và thực hiện chính sách phát triển đất nước 
bằng khoa học và công nghệ 

Cùng với việc nâng cao mặt bằng dân trí, phải 
nâng cao nhận thức cho mọi người về vai trò động 
lực của KHCN, làm cho mỗi người dân, mỗi doanh 
nghiệp, mỗi tổ chức biết tìm đến và vận dụng các 
tri thức mới, các công nghệ mới để nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh 
và các hoạt động khác. 

Phấn đấu để nâng cao năng lực tiếp thu và làm 
chủ các tri thức mới và năng lực sáng tạo của mọi 
người để cải tiến và nâng cao các công nghệ truyền 
thống, từng bước làm chủ và sáng tạo các công 
nghệ mới. Kết hợp truyên thống và hiện đại là 
phương châm cần phải quán triệt trong phát triên 
KHCN. Đó cũng là quan điểm về tăng cường năng 
lực nội sinh. Trải qua bốn nghìn năm đấu tranh giữ 
nước và dựng nước ông cha ta đã đúc kết lại được 
nhiều kinh nghiệm rất quý báu (trong y dược, trồng 


ˆ trọt, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, nghệ thuật 


quân sự v.v...). Kết hợp những tri thức KHCN hiện 
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đại với kinh nghiệm cổ truyền, ta có thể tạo ra 
nhiều công nghệ mới, phương pháp mới rất có giá 
trị và rất độc đáo, thể hiện được tầm cao trí tuệ và 
sức mạnh cạnh tranh của dân tộc. Nếu chỉ là vận 
dụng và làm chủ tri thức KHCN của các nước khác 
mà không có sự sáng tạo xuất phát từ những đặc 
điểm truyền thống của nước mình, thì rất khó sánh 
được với các nước. Phải có bản sắc riêng của mình. 

Cần phải đầu tư mạnh hơn từ nhiều nguồn vốn 
cho công tác nghiên cứu triển khai và cho phát 
triển tiêm lực khoa học và công nghệ. Chú trọng 
đấy mạnh nghiên cứu cơ bản có định hướng, nếu 
để chậm trễ sẽ phải trả giá đắt. Phải có trình độ 
khoa học cơ bản tốt mới có thể làm chủ các công 
nghệ tiên tiến của thế giới, mới có khả năng 
đón đầu và sáng tạo ra các công nghệ mới của 
Việt Nam. 

Phải có cơ chế và chính sách để phát triển thị 
trường KHCN, để cho sản xuất kinh doanh thực sự 
có nhu cầu đối với KHCN, sản phẩm KHCN được 
lưu thông thuận lợi, xây dựng hệ thống bảo hộ 
quyên sở hữu trí tuệ có hiệu lực. Dấy lên mạnh 
mẽ trong cả nước phong trào quần chúng tấn công 
vào KHCN. 

Xây dựng và phát huy đội ngũ cân bộ KHCN. 
Trước mắt huy động đông đảo lực lượng KHCN 
phục vụ NH, HĐDH nông nghiệp và nông thôn, 
giúp bà con nông dân ứng dụng KHCN vào sản 
xuất và đời sông, hướng dẫn cho họ biết tìm đến 
những trỉ thức mới để đôi mới cách làm ăn, sao cho 
có hiệu quả hơn, tự lực giải quyết các vấn đề trong 
cuộc sống của mình. Mặt khác tập trung sức để 
nhanh chóng làm chủ và phát triển các công nghệ 
cao, trước hết là công nghệ thông tin là lĩnh vực mà 
ta có nhiều tiềm năng và có tác dụng thúc đẩy 
mạnh các lĩnh vực khác phát triển. Khẩn trương 
xây dựng các khu công nghệ cao (Hòa Lạc và TP. 
Hồ Chí Minh). Đây là những vườn ươm công nghệ, 
là loại hình sản xuất mới : sản xuất ra công nghệ. 

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống và bản 
sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế. 

Hội nhập quốc tế phải đi đôi với nâng cao năng 
lực nội sinh. Chúng ta chủ trương hội nhập quốc tế 
để nắm bắt thời cơ, khai thác các yếu tố thuận lợi 
của thời đại, các khả năng từ bên ngoài, phât huy 
các lợi thế của nước mình, dùng các yếu tố bên 
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ngoài để nhân lên sức mạnh bên trong. Nhưng nếu 
không đủ năng lực nội sinh thì hội nhập quốc tế dễ 
đem lại sự thua thiệt, kết quả của đầu tư nước ngoài 
và chuyền giao công nghệ từ ngoài sẽ không như 
mong muốn, có khi còn làm cho lệ thuộc vào nước 
ngoài nhiều hơn. 

Hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để tiếp 
thu các tỉnh hoa văn hóa của các nước nhằm xây 
dựng và phát triển nên văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc của mình. Một nền văn hóa nếu chỉ 
đóng cửa thì rất khó phát triển, mà nếu không phát 
triển thì tất sẽ suy yếu và tàn lụi, nhưng nếu không 
gìn giữ và phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc 
và để cho văn hóa nước ngoài xâm nhập tràn lan thì 
nên văn hóa sẽ bị pha tạp, mất bản sắc và sẽ tiêu 
vong. Biết cách lựa chọn tiếp thu tỉnh hoa của văn 
hóa nước ngoài, ngăn chặn không cho xâm nhập 
những sản phẩm văn hóa có hại là việc làm khó, 
nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát 
triên mạnh mẽ hiện nay. Điều quan trọng là nâng 
trình độ tri thức của người dân, đồng thời chăm lo 
cho việc phát triển văn hóa dân tộc, văn hóa nước 
ta phải đậm đà bản sắc dân tộc. 

Giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy truyền 
thống dân tộc phải quán triệt trong mọi lĩnh vực 
hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, nghệ 
thuật, ngoại giao, an ninh quốc phòng... Chính đó 
là nguồn gốc SỨC mạnh của dân tộc. Mất bản sắc, 
mất truyện thống sẽ mất tất cả. 

4. Tiếp tục đổi mới chính sách và thể chế 
nhằm phát huy hết khả năng của mọi người. 

Xây dựng nhà nước pháp quyên của dân, do 
dân, vì dân, mọi người bình đẳng trước pháp luật, 
phát huy dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, giải phóng các lực lượng sản xuất, khơi dậy 
mọi tiềm năng của con người. Phát huy tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa trong việc giải phóng 
và phát triển con người, coi con người vừa là mục 
tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Sự phát triển 
đòi hỏi rất nhiều ở khả năng sáng tạo của con 
người, phải tạo điều kiện cho mọi người phát huy 
hết năng lực sáng tạo. Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản đã viết : “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những 
giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, xuất hiện 


(Xem tiếp trang 39) 
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TIÊP TỤC HOÄäH THIỆN Và PHÁT TRIÊN 


RONG quá trình tiến hành công cuộc đôi mới 

| kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tập 

trung các nô lực để tìm kiếm các biện pháp, 

cố gắng đưa nền kinh tế nước ta phát triển về mọi 

mặt, dàn dần hội nhập có hiệu quả vào nên kinh tế 
thế giới. 

Một trong những chủ trương hết sức quan trọng 
và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tập trung 
đổi mới toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp 
nhà nước, coi đây là một định hướng quan trọng 
thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế ; trong đó, việc tạo ra các 
doanh nghiệp quy mô li có sức mạnh kinh tế - kỹ 
thuật và phạm vị hoạt động rộng lớn không chỉ ở 
trong nước, mà còn đủ sức chiêm lĩnh thị trường 
ngoài nước, thực hiện được chức năng dẫn dắt các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, là nội dung có ý nghĩa 
quyết định tiến tới hình thành hệ thống các doanh 
nghiệp mạnh, bảo đảm gánh vác được các nhiệm 
vụ nặng nề của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Chính vi vậy, ngày 7=3- 1224 Thủ tướng 
Chính phủ đã ra các Quyết định số 90/TTg và 
91/TTg nhằm tổ chức lại hệ thống các liên hiệp xí 
nghiệp, tông công ty, công ty lớn trong cả nước. 
Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện 
chủ trương của Đảng, thể hiện qua các Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đăng 
Cộng sản Việt Nam, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VII), Nghị quyết số 10 - 
NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VI). Mục đích là 
thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế mạnh để : tạo 
điều kiện thúc đầy quá trình tích tụ và tập trung 
vốn, hình thành các đơn vị chủ lực của nền kinh tế ; 
kinh doanh chuyên ngành hoặc đa ngành có tầm 
vóc quốc gia tiến tới có tầm vóc quốc tế ; nâng cao 
uy tín và khả nẵng cạnh tranh trên thị trường trong 
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nước và ngoài nước của các doanh nghiệp đầu 
đàn ; thực hiện chủ trương xóa bỏ dần chế độ bộ 
chủ quản, cấp hành chính chủ quản đối với doanh 
nghiệp nhà nước và sự phân biệt doanh nghiệp 
trung ương, doanh nghiệp địa phương ; tăng cường 
vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả 
của nền kinh tế. 

Sau một thời gian thí điểm hoạt động của các 
tổng công ty, nhận thấy sự cấp thiết cần phải xem 
xét những vấn đề được và chưa được của mô hình 
tổng công ty nhà nước để có sự điều chỉnh kịp thời, 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng 
khóa VIII đã đặt ra nhiệm vụ : “Tổng kết mô hình 
tông công ty nhà nước, trên cơ sở đó có phương án 
xây dựng các tông công ty thực sự trở thành những 
tập đoàn kinh tế mạnh, có hiệu quả và sức cạnh 
tranh cao, thực sự là xương sống của nên kinh tế. 
Xem xét, sắp xếp lại những tông công ty không 
phù hợp, hoạt động kém hiệu quả. Nghiên cứu bô 
sung, sửa đối mô hình tổng công ty theo hướng 
phối hợp quan hệ liên kết theo chiều ngang với 
quan hệ liên kết theo chiều dọc ; chuyên môn hóa 
theo một ngành hàng và từng bước thực hiện kinh 
doanh đa ngành nghề. Nghiên cứu chuyển cơ chế 
quản lý vốn theo phương thức hành chính sang cơ 
chế công ty tài chính”. 

Nhnn lại mấy năm hoạt động vừa qua, tập trung 
xem xét kỹ nhưng mặt được và những mặt chưa 
được của mô hình, phân tích và đánh giá một cách 
toàn diện về tác động mọi mặt của các tông công 
ty nhà nước đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của 
đất nước, chúng ta hoàn toàn có cơ sở đề 
khẳng định : 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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Thứ nhất : Chủ trương của Đảng và Nhà nước 
về thí điểm thành lập các tông công ty nhà nước là 
cần thiết, phù hợp với xu thế chung phát triển các 
loại hình kinh doanh trong cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước. Chủ trương này đang được 
cụ thể hóa trong công cuộc xây dựng nền kinh tế ở 
nước ta. 

Thứ hai : Việc thành lập các tống công ty nhà 
nước bước đầu đáp ứng được nhu cầu phải biến đối 
về chất trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà 
nước : đạt được trình độ tích tụ tập trung nhất định, 
tăng cường và mở rộng các mối quan hệ liên kết 
kinh tế dưới những hình thức khác nhau, đổi mới 
công tác quản lý doanh nghiệp, sắp xếp lại tổ chức 
và quản lý các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Các tổng công ty được thành lập trong hầu hết 
các ngành, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế 
quốc dân thực sự đang có những đóng góp đáng kể 
với tăng trưởng của nền kinh tế. So với toàn bộ các 
doanh nghiệp nhà nước thì các doanh nghiệp thuộc 
các tổng công ty 91 và tổng công ty 90 chỉ chiếm 
24% về mặt số lượng, nhưng chiếm tới 66% về 
vốn, 60% về lao động và đóng gÓpP vào ngân sách 
nhà nước tới 69%. Riêng các tông công ty 91, tuy 

chỉ chiếm 9,2% về số lượng doanh nghiệp nhà 
nước, nhưng chiếm tới 54,9% về vốn, 64,2% về lãi 
trước thuế và 54,9% vê nộp ngân sách. Năm 1998, 
bình quân vốn nhà nước của một doanh nghiệp 
thuộc tổng công ty 91 là 117,4 tỉ đồng, cao hơn 
nhiều so với vốn bình quân của một doanh nghiệp 
nhà nước nói chung (17,88 tỉ đồng). 

Thứ ba : Đây là bước chuẩn bị quan trọng để 
chúng ta tiến tới từng bước thành lập các tập đoàn 
kinh tế mạnh. Theo thời gian, Các cơ chế chính 
sách dần dần được hoàn thiện, mô hình hoạt động 
rõ nét hơn, xuất hiện một số hình mẫu sơ khai theo 
kiểu công ty mẹ - công ty con trong lòng các tông 
công ty, các mối liên kết (giữa các tông công ty với 
nhau, giữa các doanh nghiệp thành viên tông công 
ty với nhau, giữa các tông công ty với các địa 
phương) đang hình thành, phát triên và có tác động 
tốt đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - 
kinh doanh. 

Phần lớn các tổng công ty đã được củng cố, sắp 
xếp lại về tô chức nhân sự cho phù hợp với tình 
hình mới, vượt qua được thử thách, đã phát huy 
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được thế mạnh của doanh nghiệp lớn, phát triển 
thêm thành viên và tăng thêm năng lực sản xuất tạo 
ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giữ vững và 
mở rộng thị trường Ở cả trong nước và nước ngoài. 
Sự ưu vIỆt. của các tông công ty nhà nước được thể 
hiện ở chỗ đã huy động được các nguôn lực của 
mình (vốn, trang thiết bị, cán bộ quản lý có trình 
độ, cán bộ kỹ thuật - công nghệ và công nhân có 
tay nghề cao) để tập trung cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh bảo đảm đạt kết quả tốt. 

Nhiều tổng công ty thực hiện tốt việc đấu thầu 
thực hiện các công trình có quy mô lớn, phức tạp 
kể cả ở trong nước và quốc tế ; bảo lãnh vay vốn 
tín dụng cho các doanh nghiệp thành viên đề mua 
sắm thiết bị công nghệ mới, điều hòa vốn nhàn rỗi 
của các thành viên cho yêu cầu đầu tư thêm năng 
lực mới, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn theo cơ 
chế liên doanh, tín dụng nội bộ hoặc hỗ trợ cân bộ 
quản lý có năng lực, và đang chấn chỉnh có kết quả 
tình trạng cạnh tranh bừa bãi giữa các doanh 
nghiệp thành viên trong xuất - nhập khẩu, tổ chức 
thực hiện tốt các dịch vụ chung. 

Năm 1998, nền kinh tế nước ta nói chung và 
các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có các tổng 
công ty nói riêng, gặp nhiêu khó khăn, thử thách. 
Cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực có ảnh 
hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế nước ta. 
Thiên tai hạn hắn lớn và kéo dài đã gây thêm khó 
khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Trong 
bối cảnh như vậy, nhiều tổng công ty đá cô găng 
khắc phục khó khăn trở ngại, huy động nội lực, 
tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài nên vân giữ được 
tốc độ phát triển. 

Năm 1998, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
12,1%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước 
tăng 7,9%. Doanh thu của các tổng công ty 91 tăng 
10,5%, nộp ngân sách tăng 1,8% đã góp phân quan 
trọng cho mức tăng trưởng của doanh nghiệp nhà 
nước năm 1998, 

Những thành tích, kết quả trong sản xuất kinh 
doanh của các tông, công ty đã góp một phân đáng 
kể để g1ữ được mức tăng trưởng chung của nên 
kinh tế. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiều 
tổng công ty cũng bộc lộ những mặt yếu kém và 
tồn tại cụ thể như Sau : 

- Về mặt tổ chức ; Bộ máy quản lý hành chính 
còn nặng nề, số lượng công nhân dư thừa lớn (đặc 
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biệt là ở các Tông công ty Than, Dệt, May, Thép, 
Bưu chính - Viễn thông). 

- Nẵng suất lao động thấp, chỉ phí sản xuất cao, 
dẫn đến giá. thành sản phâm cao, làm giảm sức 
cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. 

- Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh 
giảm. dần (nếu năm 1996 các tổng công ty 91 đạt 
tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn kinh doanh là 
15,1% thì năm 1997 rút xuống còn 13,2% và 6 
tháng đầu năm 1998 chỉ còn 3,6% ; tỷ suất lợi 
nhuận trên doanh thu tương tự là 12,8% xuống 
10,5% và 5,2%). 

- Hiệu quả sử dụng đồng vốn chưa cao ( sO với 
các doanh nghiệp nhà nước thì các tông công ty 
nhà nước chiếm tỷ trọng lớn về vốn (71,9%) nhưng 
mới tạo ra được 49,8% doanh thu. Trong đó, các 
tông công ty 9l chiếm 54,0% về vốn nhưng mới 
chỉ chiếm 26 „42 về doanh thu và tổng công ty 90 
chiếm 17% về vốn nhưng đạt 23,4% về doanh thu). 

- Mặc dù trong đa số các tổng công ty các chỉ 
tiêu kinh tế đều tăng về giá trị tuyệt đôi, nhưng 
mức tăng đều đã giảm qua các năm. Các chỉ tiêu 
tăng trưởng về vốn, doanh thu, lợi nhuận và nộp 
ngân sách của các tông công ty 91 trong năm 1998 
- phần lớn đều thấp hơn năm 1997. 

- Vẫn còn hiện tượng bao cấp và kinh doanh 
độc quyên, làm ảnh hưởng đến việc phát huy các 
ưu thế của cạnh tranh theo cơ chế thị trường. 

- Một. tổn tại lớn là cho đến nay. còn nhiều 
vướng mắc trong các quy định về quyền đại diện 
chủ sở hữu tài sản nhà nước trong doanh nghiệp 
nhà nước, vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản 
trị chưa được xác định rõ. Đôi khi vẫn còn có sự 
phối hợp chưa nhịp nhàng giữa hội đồng quản trị 
và ban tổng giảm đốc, có nơi tông giảm đốc quyết 
định các vân đề thuộc quyền hạn của chủ tịch hội 
đồng quản trị, hoặc có nơi chủ tịch hội đồng quản 
trị bao biện công việc điều hành của tổng giám 
đốc. Chưa đủ cán bộ có năng lực để bố trí đúng vị 
trí, đặc biệt là vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và 
tổng giám đốc. 

- Tác dụng của một số tổng công ty trong việc 
phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp thành 
viên đôi khi chưa có hiệu quả, vì vậy chưa thực sự 
tạo ra sự gắn kết về tài chính, công nghệ. 

- Chưa thực hiện triệt để việc phân cấp một số 
quyền hạn của các bộ cho tông công ty cũng như 
của tông công ty cho các đơn vị thành viên. 
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Trên thực tế, trong quá trình triển khai thí điểm 
mô hình, do tình hình sản xuất kinh doanh kém 
hiệu quả và thua lỗ kéo dài, một tổng, công ty 9] đã 
bị hạ câp xuống tông công ty 90, và một số tổng 
công ty kể cả 91, 90 đã buộc phải được Nhà nước 
hỗ trợ bằng các biện pháp quyết liệt như khoanh 
nợ, dãn nợ, áp dụng các cơ chế tài chính đặc biệt, 
thì mới có thể tranh được nguy cơ suy SỤP. 

Nhìn vào các tập đoàn kinh tế nổi tiếng trên thế 
giới, ta thấy thông thường chúng là những tập đoàn 
xuyên vùng gôm nhiều hình thức sở hữu, đa chức 
năng : sản xuất, thương mại, nghiên cứu khoa học, 
tài chính, vận tải, dịch vụ, đa sản phẩm để thích 
ứng với cơ chế thị trường, nâng cao năng lực tồn tại 
và phát triển của bản thân. 

Tổ chức tập đoàn kinh tê, theo kinh nghiệm của 
thể giới, có đặc điểm chung là quy mô rất lớn về 
vốn, lao động, thị trường, với phạm vi hoạt động 
rất rộng về mặt địa lý, cũng như ngành nghề, lĩnh 
vực hoạt động (ngoài sản xuất, kinh doanh còn có 
tài chính, ngân hàng, bảo hiểm). Về mặt tổ chức, 
có kết cầu tổ chức nhiều cấp, trong đó các doanh 
nghiệp của tập đoàn đều là thực thể kinh tế có tư 
cách pháp nhân, tự chủ kinh doanh, hạch toán độc 
lập, tự chịu trách nhiệm đối với hiệu quả 
kinh doanh. 

Khi đã phát triển đầy đủ thì tập đoàn kinh tế là 
một khối liên kết vững chắc bằng quan hệ tài sản 
và quan hệ hiệp tác, các doanh nghiệp thành viên 
gắn bó với nhau ở mức độ chặt chẽ khác nhau, 
thông qua việc nắm cổ phần khống chế, tham gia 
cổ phần, bị ràng buộc bởi các liên kết kinh tế 
ngang đọc theo kiểu công ty mẹ - công ty con. 

Nếu nhìn từ góc độ này, thì giữa các tổng công 
ty của ta (cho dù là tông công ty 91 mạnh) và các 
tập đoàn kinh tế còn có một khoảng cách khá xa. 
Chúng ta cần phải chuẩn bị tích cực để trong một 
thời gian tương đối ngắn hinh thành được một số 
tổng công ty nhà nước có đây đủ tiêu chí của một 
tập đoàn kinh tế quốc tế mạnh. 

Từ việc phân tích, đánh giá những kết quả cũng 
như những tôn tại của mô hình tống công ty nhà 
nước đã nêu trên, phương hướng phát triển các 
tông công ty nhà nước thời gian tới thế tiến hành 
như sau : 

Một là : Tăng cường củng cố 17 tông công ty 
9] hiện có, bằng cách tạo ra cơ chế, chính sách 
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thuận lợi về tài chính, thị trường, tổ chức, cán bộ, 
để các tổng công ty này phát triển mạnh về vốn, 
tăng số đơn vị thành viên, đạt được quy mô lớn cần 
thiết và nâng cao khả năng cạnh tranh trong các 
lĩnh vực hoạt động. Bảo đảm để các tổng công ty 
nhà nước thực sự trở thành lực lượng chủ lực trong 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; 

đồng thời góp phân tích cực vào việc phát triển nên 
kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trước mắt tập trung vào một số tông công ty ( có 
trình độ tập trung vôn cao, công nghệ tiên tiến, 
chiếm giữ vị trí đặc biệt trong nên Kinh tế để làm 
tiền thân xây dựng các tập đoàn kinh tế. 

Về xác định hướng phát triển, tông công ty chịu 
trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển dài hạn 
cho tổng công ty cũng như cho các đơn vị thành 
viên và quản lý quá trình thực hiện chiến hược. 

Về cơ chế tài chính, tông công ty được tập 
trung nguôn vốn khấu hao cơ bản, lãi sau thuế, vốn 
thu được qua quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp 
thành viên, và thực hiện điều hòa vốn trong quá 
trình sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty-; 
tổng công ty được phát hành trái phiếu công trình 
thông qua các đơn vị tài chính, ngân hàng của 
mình đề tiến hành công tác đầu tư phát triển. 

Về công tác tổ chức - cán bộ, tông công ty được 
cấp trong việc bố trí cán bộ. Các đơn vị tham gia 
làm thành viên của tông công ty hoặc tách ra khỏi 
tổng công ty là do nhu cầu thực tế của quá trình sản 
xuất và điều hành nên kinh tế, và được cấp có thẩm 
quyền quyết định khi cần thiết, không đặt vấn đề tự 
nguyện tham gia hoặc tự ý rời bỏ theo ý muốn chủ 
quan của doanh nghiệp. 

Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo có 
thời hạn. Nếu điều hành sản xuất kinh doanh 
không hiệu quả, kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến 
các mặt hoạt động của doanh nghiệp và đến đời 
sống của cán bộ công nhân, thì phải thay thế. 

Về thị trường, tổng công ty, đóng vai trò là 
người dẫn dắt, và cùng điều phối với các đơn vị 
thành viên để bảo đảm cho các sản phẩm được lưu 
thông tốt, điều hòa nguồn nguyên liệu đầu vào. 

Về phương án sản phẩm, tổng công ty được tổ 
chức sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm để 
có thể tận dụng, khai thác đến mức cao nhất năng 
lực thiết bị hiện có, và sử dụng triệt để các lợi thế 
về lao động, tài nguyên, tài sản. 
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Về quản lý trong nội bộ tổng công ty, triển khai 
thí điểm thực hiện theo mô hình “công ty mẹ - 
công ty con”. Hiện nay, một số tổng công ty bằng 
nguồn lực của mình đã thành lập được các đơn vị 
thành viên trực thuộc hoặc góp vốn lập các công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây chính 
là mầm mống của việc hình thành tổ chức kinh tế 
theo mô hình “công ty mẹ - công ty con”. 

Hai là : Đẩy mạnh công tác sắp xếp các doanh 
nghiệp thành viên theo nội dung Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ số 20/TTg (ngày 21 - 4 - 1998). 

Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa vẫn nằm 
trong thành phần tổng công ty trên cơ sở ràng buộc 
bằng mối quan hệ tài chính, quan hệ khai thác 
thị trường. 

Chúng ta từng bước hình thành các tập đoàn 
kinh tế sở hữu hỗn hợp gồm các cổ đông là các 
doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế - 
khác. Các tổng công ty quản lý định hướng phát 
triển xã hội chủ nghĩa bởi tỷ lệ góp cổ phần khống 
chế đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Ba là : Cần tập trung nghiên cứu khẩn trương 
các giải pháp đồng bộ về luật pháp, cơ chế, chính 
sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các tông công 
ty 90,91 phát triển. 

Chủ động đẩy mạnh việc nghiên cứu để sớm 
trình Quốc hội Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa 
đổi, tích cực tiến hành các trình tự thủ tục ban hành 
Luật Doanh nghiệp (thay thế Luật Công ty và Luật 
Doanh nghiệp tư nhân), đồng thời phải chuẩn bị 
ngay việc hướng dẫn thực hiện các luật đó, sửa đổi 
cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước, 
sửa đối Nghị định ban hành, Điều lệ mẫu tổng 
công ty... 

Căn cứ vào thực tiễn của những năm qua, cần 
tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi bổ sung các chính 
sách quản lý vĩ mô một cách đông bộ, thống nhất, 
nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý chung và môi 
trường thuận lợi cho hoạt động của các tổng, công 
ty như : cơ chế tạo vốn, cơ chế kích cầu để phát 
triển thị trường trong nước, đặc biệt là tăng cường 
sức mua cửa nông dân ; khuyến khích các biện 
pháp mở rộng thị trường ngoài nước ; cơ chế 
quản lý tài chính doanh nghiệp ; chế độ, chính sách 
đối với người lao động, nhất là lao động kỹ thuật 
bậc cao... 
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Để giải quyết tôn tại về quan hệ giữa chủ tịch 
hội đồng quản trị và tông giám đốc tông công ty, 
cần phân biệt rõ chức năng của hội đồng quản trị 
và nhiệm vụ của ban tổng giám đốc trong từng lĩnh 
vực cụ thể : xác định định hướng chiến lược phát 
triển, quản lý vốn, sử dụng lao động, quản lý dự án 
đầu tư, quản lý, bổ nhiệm cán bộ... 

Nghiên cứu phương thức giao vốn cho hội đồng 
quản trị, và hội đồng quản trị giao lại vốn cho tổng 
giám đốc và các doanh nghiệp thành viên. 

Bên cạnh việc nghiên cứu và chuẩn Dị triển 

khai thực hiện việc hội đồng quản trị tuyển chọn 

tổng giảm đốc và giám đốc, khẩn trương nghiên 
cứu thí điểm giải pháp tập trung quyền lực vào một 
chức danh là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng 
giám đốc. Có các biện pháp tăng cường công tác 
kiểm soát hoạt động điều hành của lãnh đạo tổng 
công ty. 

Bốn là : Chuẩn bị tốt về mặt nhân lực. Mô hình 
quản lý dù có hoàn hảo và tốt đến đâu thì yếu tố 
con người vẫn là quyết định. 

Nhiều tông công ty hoạt động tốt vì ở đó có đội 
ngũ cán bộ từ chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giảm 
đốc đến các thành viên khác trong bộ mắy quân lý 
vừa có đức, có tài vừa có tâm huyết với công VIỆC 
chung. Đây là những tố chất quan trọng để đoàn 
kết, quy tụ, thu hút được lòng người, phát huy được 
nội lực, với kết quả cuối cùng là bảo đâm cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt được kết 
quả cao nhất với mức chỉ phí thấp nhất. 

Ngay từ bây giờ cần phải có kế hoạch tiến hành 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ các nhà quản lý 
doanh nghiệp, từng bước hình thành và phát triển 
nghề làm giám đốc. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng 
quản trị để đủ sức gánh vác nhiệm vụ. Chủ tịch hội 
đồng quản trị và các thành viên của hội đồng quản 
trị đều phải là những người thuộc lĩnh vực hoạt 
động của tổng công ty, có kiến thức chuyên môn 
sâu rộng, am hiểu nội tình của doanh nghiệp mà 
mình đang quản lý. Tham gia vào hội đồng quan trị 
có một số giám đốc của các công ty đầu đàn của 
tông công ty. 

Nghiên cứu chính sách và đãi ngộ đội ngũ lao 
động có trình độ gồm cả cán bộ quản lý, cân bộ 
kinh tế - kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao để thu 
hút, khuyến khích họ gắn bó với doanh nghiệp. 
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Thu nhập của họ phải tương xứng với cống hiến 
của họ cho doanh nghiệp. 

Năm là : Chấm dứt tình trạng can thiệp trực tiếp 
của bộ quản lý ngành và các bộ chức năng vào hoạt 
động kinh doanh của tổng công ty và các doanh 
nghiệp thành viên. Đồng thời tăng cường chức 
năng quản lý nhà nước của các bộ, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các 
tông công ty theo quy định của pháp luật. Làm rõ 
trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc giúp Thủ 
tướng Chính phủ trong việc quản lý, giám sát hoạt 
động của các tổng công ty nhà nước. 

Sáu là : Tăng cường công tác xây dựng Đảng 
trong các tông công ty cũng như trong các cơ quan 
quản lý nhà nước, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và 
có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao phẩm 
chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên 
chức. Từng đơn vị có kế hoạch cụ thể triển khai 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
(lần 2). 

Bảy là : Hình thành một cách vững chắc mối 
quan hệ đoàn kết nội bộ trong ban lãnh đạo tông 
công ty, với tỉnh thần tương thân tương ái, giúp đỡ 
lẫn nhau. Từng tổng công ty phấn đấu xây dựng 
cho riêng mình bản sắc văn hóa doanh nghiệp đặc 
thù, mang tính tự hào cho các lớp thế hệ nối tiếp 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh của tổng công ty. 
Đây chính là một trong những yếu tố cần thiết để 
luôn luôn giữ vững và tạo điều kiện để tổng công 
ty phát triển ổn định, lâu đài. 

Năm 1999 sẽ còn có rất nhiều khó khăn, tuy 
nhiên chủ trương của Chính phủ là quyết tâm phần 
đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề 
ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu Đại hội VII đã đặt ra cho thời kỳ 1996 - 2000. 

Từng bộ, ngành, từng tổng công ty, từng cán bộ 
với các chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực 
phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
của mình, cùng góp phần vào việc hoàn thiện và 
phát triên mô hình tông công ty nhà nước. Hy vọng 
răng, các tông công ty nhà nước sẽ có những đóng 
góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới nền kinh tế 
đất nước, đặc biệt là vào thời kỳ chuyển tiếp thế 
kỹ, đáp ứng lịch trình hội nhập của nền kinh tế 
nước ta vào nên kinh tế thế giới. 
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T0ÀN CẤU HÚA - ữ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
TRÔNG TIẾN TRÌNH VIỆT NAM HỘI NHẬP 
VỚI KINH TẾ KHU VỰP VÀ THỂ GIỚI 


RONG mấy thập niên qua, thế giới trải qua 

không ít biến động to lớn mà hệ quả là diện 

mạo đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên 
trường quốc tế đã và đang có những thay đổi hết sức 
căn bản, toàn diện và sâu sắc, trật tự kinh tế thế giới 
cũng có những biến đổi khác xa so với thời kỳ trước 
“chiến tranh lạnh”. Hiện tượng này đưa đến xu thế 
hội nhập và toàn cầu hóa giữa mọi quốc gia, dân tộc. 
Đặc biệt là sự giao thoa về lợi ích kinh tế ngày càng 
bức xúc ; một mặt, luôn tạo thêm nguồn lực cần thiết 
thúc đẩy toàn cầu hóa ; mặt khác, cũng làm nảy sinh 
không ít trở ngại cho quá trình này. Việc xem xét 
trên bình diện chung, nhất quá trình hội nhập với 
kinh tế khu vực và thế giới của từng quốc Bla, trong 
đó có Việt Nam, dưới sự tác động của toàn cầu hóa, 
là vấn đề không kém phầm bức xúc hiện nay. 

Thực chất toàn cầu hóa là ở chỗ hành vi kinh tế 
toàn cầu có ảnh hưởng căn bản đối với hệ thống 
chính trị thế giới, ngược lại chính trị lại có tác dụng 
to lớn hơn đối với kinh tế. Toàn cầu hóa ngày nay về 
bản chất chính là sự tăng trưởng của hoạt động kinh 
tế nói chung đã vượt khỏi biên giới quốc gia và khu 
vực. Nói khác đi toàn cầu hóa mang nội dung chủ 
đạo là toàn cầu hóa kinh tế, phát triển kinh tế vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của toàn cầu hóa. Những 
đặc trưng này được hình thành bởi toàn cầu hóa là 
một nhu cầu thực tế khách quan của nhân loại trong 
thời đại ngày nay. 

Trước hết, kể từ sau thời kỳ “chiến tranh lạnh”, 
với dấu mốc quan trọng là sự tan rã của Liên Xô 
Và Sự suy yếu trên một số mặt của Hoa Kỳ (so với 
các quốc gia đối thủ và đồng minh khác), thế giới đã 


chuyên từ hai cực luôn đổi đâu sang chiêu hướng đôi 


thoại, tìm điểm tương đồng cần thiết, sẵn sàng thỏa 
hiệp để gắn kết mọi lợi ích chính trị, kinh tế và văn 


CAO SŸ KIÊM ° 


hóa theo mục tiêu chung. Theo đó việc truyền bá 
văn hóa, tri thức, thông tin và mọi phương thức sinh 
tồn ngày càng mang tính toàn cầu. Hơn nữa, sản 
xuất và dịch vụ có xu thế quốc tế hóa rõ rệt. Cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ đạt tới giai đoạn 
cao đã và đang thúc đây mạnh mẽ quá trình chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa giữa các quốc gia, làm cho 
lực lượng sản xuất được quốc tế hóa cao độ. Thực ra 
sự xuất hiện rất sớm các công ty xuyên quốc gia Ở 
Mỹ đã khởi động cho sự ra đời hệ thống sản xuất 
toàn cầu vào nửa đầu thế kỷ XX, phát triển nhanh 
vào sau chiến tranh thế giới thứ hai và đến cuối thập 
niên 70 thì trở thành làn sóng lớn, dần dân loại trừ, 
thay thế cơ cấu sản xuất của các nước. Đến nay 
chính các công ty xuyên quốc gia cũng luôn phải đối 
mới hăng ngày để mở rộng ảnh hưởng trực tiếp, thúc 
đây chu chuyển vốn đầu tư đi kèm động thái sáp 
nhập, hợp nhất để lớn mạnh lên nhanh chóng. Thập 
niên 80 và 90 được ghi nhận bởi hiện tượng nổi trội 
về đầu tư quốc tế vượt quá mức tăng trưởng mậu 
dịch quốc tế. 

Đáng chú ý là thị trường tài chính thế giới phát 
triển hết sức nhanh chóng đã trở thành một sức mạnh 
kinh tế xuyên quốc gia. Từ cuối thập niên 70, kỹ 
thuật tin học bắt đầu được ứng dụng rộng rãi làm 
việc truyền tải thông tin dễ dàng và nhanh chóng ; 
giúp cho nghiệp vụ tài chính quốc tế phát triển mạnh 
mẽ, thu hẹp dân phạm vi quản chế cứng nhắc thị 
trường tiền tệ theo từng quốc gia, năng lực khống 
chế của ngân hàng trung ương các nước đối với giá 
trị đồng bản tệ ngày càng giảm sút. Thị trường tài 
chính thế giới phát triển mạnh cũng thúc đẩy mạnh 
quá trình quốc tế hóa sản xuất và dịch vụ, bởi lẽ các 


* PTS - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương 
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công ty xuyên quốc gia có thể tập trung và di chuyển 
vốn một cách thuận lợi trên thị trường tài chính thế 
giới mà không bị khống chế. Các ngân hàng và các 
công ty giao dịch chứng khoán thường tổ chức thành 
công ty độc quyền dạng xanh-đi-ca, giúp đỡ nhau, 
lợi dụng nhau và cạnh tranh nhau. Các ngân hàng 
lớn đều đặt chỉ nhánh hoặc văn phòng ở các trung 
tâm tài chính chủ yếu của thế giới. 

Cuối cùng, vấn đề môi trường cũng đã trở thành 
nan giải, mang tính toàn cầu, do hậu quả công 
nghiệp hóa mang tính toàn cầu phát triển đến mức 
khó kiểm soát gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm 
trọng. Tĩnh nghiêm trọng đáng báo động còn ở chỗ 
không một quốc gia nào có khả năng một mình giải 
quyết được vần đề ô nhiễm môi trường mang tính 
toàn cầu. 

Rõ ràng trong khung cảnh toàn cầu hóa như vậy, 
hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới là 
một tất yếu khách quan đối với bất cứ một nước nào 
trên con đường phát triển trong điều kiện mới ngày 
nay. Việt Nam bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện các nước 
trên thế giới đều đang chuẩn bị tích cực để tiến vào 
thế kỷ XXI với những cơ hội và thách thức mới to 
lớn, nhất là đối với các nước nghèo và chậm phát 
triển. Như mọi quốc gia dành ưu tiên cao cho công 
cuộc xây dựng kinh tế, phát triển đất nước, chúng ta 
đang đối mặt với vận hội mới của lịch sử, đó là sự 
hợp tác để phát triển rộng rãi, đan xen, lồng ghép ở 
nhiều tầng nấc hiện nay. Điều này tạo nên một xu 
thế nối bật trong quan hệ quốc tế hiện đại như Nghị 
quyết Đại hội VIII đã nhận định, đồng thời chỉ ra 
đường hướng tăng cường sức mạnh tông hợp trong 
phát triên kinh tế đất nước bằng cách tham gia ngày 
càng nhiều vào quá trình hợp tác và liên kết khu vực, 
liên kết quốc tế về kinh tế và thương mại (!), 

Những năm gần đây, chúng ta đã được chứng 
kiến sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của quá 
trinh liên kết khu vực, liên kết toàn câu về kinh tế ỏ Ở 
nhiều cấp độ từ [ song phương đến đa phương, các tổ 
chức hợp tác tiểu khu vực và tiểu vùng như Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Khu vực mậu dịch 
tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Liên minh châu Âu (EU), 
Hiệp ước Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur)... 
Sự hợp tác giữa các nước trong cùng một tiểu vùng 
hay trong khuôn khổ khu vực tạo điều kiện cho các 
nước thành viên phát huy những mặt mạnh riêng, 


14 


SỐ 7 (4-1999) 


phát triển tối đa nội lực, bổ sung lợi thế cho nhau để 
cùng phát triển và đưa cả khu vực phát triển tương 
đối đồng đều, tăng cường khả năng cạnh tranh và lợi 
thế không chỉ của mỗi thành viên mà của cả khu vực 
trong cuộc ganh đua kinh tế và ngăn chặn sự can 
thiệp từ bên ngoài, nâng cao khả năng tự cường dân 
tộc, tự cường khu vực. Từ liên kết châu lục, các nước 
trên thế giới tiến lên các hình thức hợp tác liên châu 
lục, như APEC (giữa châu Á, châu Mỹ và Nam Thái 
Bình Dương), Chương trình phát triển xuyên Đại 
Tây Dương (giữa châu Mỹ với châu Âu), Khu vực 
mậu dịch tự do ven Địa Trung Hải (giữa Bắc Phi và 
châu Âu), Hội nghị Á - Âu (ASEM), Tổ chức hợp 
tác phát triển 14 nước ven Án Độ Dương... Trên 
phạm vi toàn cầu là Tổ chức thương mại quốc tế 
(WTO), được xem như một “Liên hợp quốc” về kinh 
tế, hiện có 132 thành viên, sắp tới có thể lên tới 150 
thành viên, chiếm hầu như toàn bộ kim ngạch xuất 
nhập khẩu thế giới. 

Các tổ chức hợp tác kinh tế thương mại thế giới 
và khu vực đều hoạt động trên cơ sở những nguyên 
tắc chung kết hợp với đặc thù của từng địa bàn, song 
nói chung đều là những diễn đàn vừa liên kết vừa 
cạnh tranh, vừa hợp tác vừa ganh đua giữa những 
nước có trình độ phát triển cả ngang nhau, lẫn chênh 
lệch nhau. Trong tình hình quốc tế nói trên, bất cứ 
nước nào muốn tránh bị gạt ra ngoài lề của dòng 
chảy phát triển đều phải nỗ lực hội nhập vào xu thế 
chung, phải điều chỉnh một số chính sách kinh tế, tài 
chính và tiền tệ, tạo lập môi trường thông thoáng để 
khuyến khích đầu tư và buôn bán quốc tế. Như vậy, 
Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Vấn 
đề là phải chọn lựa tiến trình hội nhập ra sao để 
phù hợp hoàn cảnh và quá trình phát triển của từng 
nước. 

Trên cơ sở thực hiện chính sách đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa, với tinh 
thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới, cùng phần đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển, chính sách đối ngoại cũng được đổi 
mới, phù hợp với cải cách kinh tế trong nước và 
nhanh chóng hội nhập vào khu vực và thế giới. 
Những bước đi quan trọng đầu tiên của Việt Nam 
trong quá trình này đều được sự chỉ đạo chặt chẽ và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊII, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 17 
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kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VI) 
ngày 29-6-1292 vê chính sách đối ngoại và kinh tế 
đối ngoại nêu rõ chủ trương mở Tông quan hệ với 
các tô chức quốc tế, trong đó nhân mạnh : cố gắng 
khai thông quan hệ ` VỚI các tổ chức tài chính, tiền tỆ 
quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IME), Ngân hàng 
thế giới (MB), Ngân hàng phát triển châu A 
(ADB)... ; mỡ rộng quan hệ với các tổ chức hợp tác 
khu vực, trước hết Ở châu Á - Thái Bình Dương. 
Tiếp đó, Nghị quyết Đại hội VIII đã xác định : 
nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là củng cô 
môi trường hòa binh và tạo điều kiện quốc tế thuận 
lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; và đây 
nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) ngày 29-12-1997 cũng nêu nguyên tắc 
hội nhập quốc tế của Việt Nam là : trên cơ sở phát 
huy nội lực, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách 
thu hút các nguồn lực bên ngoài, trong đó những 
biện pháp quan trọng hàng đầu là cần tiếp tục tạo 
điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước 
ngoài, tích cực chủ động thâm nhập và mở rộng thị 
trường quốc tế, và khuyến khích, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho xuất khẩu. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 
nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
về cán bộ, luật pháp và lựa chọn những sản phẩm mà 
Việt Nam có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị 
trường khu vực và thị trường quốc tế, đồng thời tiến 
hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phán hiệp 
định thương mại với Mỹ, gia nhập WTO và APEC ; 
có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các cam 
kết trong khuôn khổ AFTA. 

Với đường lối đổi mới và hội nhập đúng đắn, 
Việt Nam đã thu được những kết quả quan trọng 
bước đầu về ổn định và phát triển kinh tế, quan hệ 
kinh tế - chính trị đối ngoại được mở rộng, vị thế 
quốc tế được nâng cao, tạo nhiều thế và lực, khả 
năng và cơ hội để tiếp tục phát triển trong những 
năm tới (Nghị quyết Trung ương 4). Sau khi đã khai 
thông được quan hệ với các tổ chức tài chính - tiền 
tệ quốc tế như IMF, WB, ADB, ngày 17-10-1994 
Việt Nam chính thức gửi đơn xin gia nhập Hiệp 
hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), từ ngày 
25-7-1995 đã chính thức tham gia tổ chức này và 
từ ngày 1-1-1996 Việt Nam bắt đầu thi hành nghĩa 
vụ thành viên theo AFTA. Tháng 12-1994, theo 
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quyết định của Bộ Chính trị, Việt Nam đã gửi đơn 
xin gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 
Tiếp đó, tháng 3-1996, Việt Nam đã tham gia với tư 
cách thành viên sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu 
(ASEM). Ngay 15-6-1996 Việt Nam gửi đơn xin gia 
nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) và trở thành thành viên chính thức 
của tô chức này từ tháng 11-1998. Đối với WTO, 
Việt Nam đã gửi văn bản giới thiệu về chính sách 
thương mại từ tháng 7-1996, đã hoàn tất việc trả lời 
các câu hỏi dành cho thành viên WTO về thương 
mại hóa và đã đàm phán vòng đầu với tổ chức này. 
Nhin chung, có thể nhận thấy các thể chế trên 
đây có những điểm giống nhau về nội dung, nguyên 
tắc tổ chức, nhưng cũng có những điểm khác nhau 
vấn cân lưu ý để xác định chính sách tham gia một 
cách thích hợp và có hiệu quả nhất. Đặc biệt là vạch 
rõ và tuân thủ tốt những quan điểm và nguyên tắc 
hội nhập. Thứ nhất, hội nhập quốc tế nhưng giữ 
vững độc lập, tự chủ và định hướng XHCN. Đây là 
yêu cầu chính trị cao nhất đối với tiến trình Việt 
Nam tham gia các định chế quốc tế. Từ đó mọi sự 
hợp tác nhiều mặt, song phương, đa phương với các 
nước, các tô chức quốc tế và khu vực đều dựa trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyên, toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết 
các vấn đề tồn tại và các tranh chấp bằng thương 
lượng, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, 
giữ gìn và phát huy truyền thống và bản sắc tốt đẹp. 
của văn hóa dân tộc. Thứ hai, tuân thủ các nguyên 
tắc, chấp nhận các luật lệ và tập quán quốc tế, trên 
cơ sở “có đi có lại và cùng có lợi”, đối xử thuận lợi 
hơn đối với các nước kém phát triển. Bản thân hội 
nhập quốc tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, 
cốt lõi là tìm kiếm, giành giật thị trường, vốn, công 
nghệ và kỹ thuật. Khó có thể dung hòa các mâu 
thuẫn luôn phát sinh nếu không có những điểm 
tương đồng, nhân nhượng và thỏa hiệp trong khuôn 
khổ nguyên tắc chung. Thứ ba, hội nhập nhằm phục 
vụ đôi mới thành công, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, bảo đâm hiệu quả kinh tẾ - Xã hội và sự 
tăng trường bền vững của nền kinh tế quốc dân, hạn 
chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của những biến cố bất 
trắc từ bên ngoài. Thứ tư, hội nhập phù hợp với chủ 
trương phát triển kinh tế đối ngoại theo hướng xây 
dựng hệ thống kinh tế mở, hình thành thị trường 
đông bộ, thông suốt trong cả nước, gắn với kinh tế 
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và thị trường thế giới, thể hiện cả trong chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý. 

Từ những quan điểm, nguyên tắc chủ đạo về hội 
nhập có thể đúc rút thành các phương châm cần thiết 
cho việc triển khai thực hiện. Quá trình đổi mới bên 
trong và tiến trình hội nhập phải được gắn kết và tiến 
hành đồng bộ. Sự thay. đổi địa vị, tính chất của quốc 
gia trong hệ thống. quốc tế ngày nay khiến các hoạt 
động đối nội và đối ngoại của mỗi nước ngày càng 
gắn bó chặt chẽ với nhau, ranh giới giữa chúng trở 
nên mờ nhạt. Đối với một số vấn đề, lĩnh vực có tính 
nhạy cảm và hoàn toàn nội bộ, việc chuẩn bị bên 
trong cần chủ động đi trước một bước để thúc đây 
hội nhập, như điều chỉnh, bổ sung các luật lệ, cơ chế 
phù hợp với luật lệ và tập quán quốc tế, trình độ phát 
triển của nền kinh tế và hoàn cảnh cụ thể của đất 
nước, đồng thời có sự vận dụng những ngoại lệ. Bên 
cạnh đó cũng cần phấn đấu đạt được những điều 
kiện hội nhập phù hợp với trình độ của Việt Nam, 
một nước đang phát triển và đang trong quá trình 
chuyển đổi, những ưu đãi cần thiết khác về mức độ 
và thời gian thực hiện cam kết mở cửa thị trường. 
Cần chủ động, khẩn trương tạo sự phối kết hợp chặt 
chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyên các cấp từ 
trung ương đến cơ sở, hết sức coi trọng hoạt động 
của các doanh nghiệp, các đơn vị và tô chức kinh tế 
thuộc các thành phân kinh tế, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp đóng vai trò vừa là động lực, vừa là 
mục tiêu trực tiếp thực hiện chủ trương hội nhập của 
nước ta với kinh tế khu vực và thế giới. 

Thực tẾ còn cho thấy, hội nhập theo hướng toàn 
câu hóa mang lại không chỉ những cơ hội to lớn mà 
cả những thách thức cam go cho mỗi quốc gia tham 
gia vào quá trình này. Đối với Việt Nam cũng vậy, 
chúng ta đang đứng trước nhiêu thuận lợi và không 
ít khó khăn trong quá trinh hội nhập. 

Nhìn chung hội nhập với kinh tế khu vực và kinh 
tế thế giới là phù hợp với chiến lược phát triển kinh 
tế quốc dân của Việt Nam, mở ra khả năng to lớn kết 
hợp nội lực với ngoại lực, phát huy sức mạnh tông 
hợp để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Chúng ta có những tiềm năng to lớn cả 
về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý lẫn vốn con 
người để đi vào hội nhập với một vị thế xứng đáng. 
Trên một số lĩnh vực, Việt Nam đã tạo lập được chỗ 
đứng khá vững vàng, có ảnh hưởng đáng kê đến thị 
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trường quốc tế. Chẳng hạn, như thị trường nông sản, 
trong đó có gạo, cà phê, cao su và một số mặt hàng 
khác ; hay thị trường dầu lửa và khí đốt... 

Một điểm thuận lợi nữa là Việt Nam bước vào 
hội nhập khi đã và đang thực hiện thành công quá 
trình đổi mới. Hai quá trình này gắn bó, bổ trợ cho 
nhau, bởi về cơ bản hội nhập kinh tế đã có tác động 
xúc tác, thúc đẩy quá trinh đổi mới ; mặt khác, thực 
hiện thành công đổi mới đang tạo điều kiện thuận lợi 
cho hội nhập có hiệu quả nhất. Hội nhập với kinh tế 
khu vực và thế giới tạo điều kiện cho ta tranh thủ 
ngoại lực, khai thác tốt nhiều tiềm năng thông qua 
hợp tác đa dạng với nhiều đối tác để mở rộng thị 
trường hàng hóa, dịch vụ và sức lao động, phát huy 
cao nhất các lợi thế so sánh, tăng thêm sức hấp dẫn 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tranh thủ công 
nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện các mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. 

Hội nhập kinh tế cũng tạo điều kiện góp phần 
bảo đảm an ninh quốc gia, Một khi nhờ hội nhập mà 
có được an ninh kinh tế, thì điều đó mang ý nghĩa to 
lớn có tính quyết định đối với bảo vệ an ninh, chủ 
quyền quốc gia và độc lập dân tộc. Yếu tố quyết 
định an ninh chung của một nước chính là hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước đó, là 
khả năng nó tạo dựng và củng cố chỗ đứng của mình 
trong phân công lao động quốc tế. Chỉ có hội nhập 
kinh tế quốc tế mới tạo ra được yếu tố củng cố an 
ninh chính trị quốc gia thông qua việc thiết lập các 
mối quan hệ nhiều chiều, đan xen lợi ích ở nhiều 
tầng nắc khác nhau giữa các quốc gia. Hơn nữa, 
tham gia hội nhập, ta còn có thể tranh thủ và khai 
thác những quy chế, điều kiện ưu đãi mà phần lớn 
các thể chế quốc tế dành cho các nước chậm phát 
triển và đang phát triển để vừa bảo đảm hội nhập có 
hiệu quả, vừa bảo hộ hợp lý và phát triển vững chắc 
các ngành sản xuất trong nước. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, trong 
quá trinh hội nhập Việt Nam đang gặp những khó 
khăn và thách thức không nhỏ ở cả tầm vĩ mô lẫn vi 
mô. Khó khăn lớn nhất của chúng ta là trình độ phát 
triển kinh tế còn thấp và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, các ngành sản xuất, các sản phẩm và 
dịch vụ của ta còn yếu. Chúng ta cũng phải giải 
quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu nhanh chóng hội nhập 
để tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển 
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kinh tế với nhu cầu cần có đủ thời gian xây dựng 
một nên kinh tế có sức cạnh tranh để hội nhập có 
hiệu quả. Sự chậm trễ tham gia vào quá trình hội 
nhập trên vài thập niên so nhiều nước trong khu vực 
và trên thế giới cũng là một điều nan giải, đòi hỏi 
Việt Nam phải cố gắng gấp bội trong điều kiện ngày 
càng khó khăn. Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
Đông Á vừa qua với những tác động tiêu cực lan 
truyền của nó đối với nền kinh tế khu vực và thế giới 
phần nào cũng cho thấy rõ mặt trái của quá trình 
toàn cầu hóa. Sự biến đổi vai trò, trách nhiệm của 
quốc gia đưa đến một hệ quả là ảnh hưởng của chính 
sách kinh tế vĩ mô do từng chính phủ đưa ra đối với 
kinh tế thế giới, thậm chí đối với ngay chính nền 
kinh tế nước đó, cũng ngày càng giảm ; thậm chí ở 
đó sự bất lực thể hiện rõ nhất qua chính sách tài 
chính - tiền tệ của nhiều nước đối với thị trường tiền 
tệ thế giới. Qua đó đòi hỏi Việt Nam phải có nỗ lực 
to lớn để một mặt vẫn ra sức tranh thủ các cơ hội mà 
hội nhập mang lại, mặt khác tích cực chủ động đối 
phó với các thách thức, ngăn chặn kịp thời những tác 
động tiêu cực của quá trình này. 

Trở ngại càng không thể xem nhẹ khi mà các cơ 


chế của nền kinh tế thị trường ở nước ta còn sơ khai, 


chủ yếu đang trong giai đoạn hình thành, hệ thống 
luật pháp cũng chưa hoàn chỉnh. Chúng ta còn thiếu 
nhiều luật lệ liên quan đến kinh tế đối ngoại hiện 
đại, những luật lệ hiện hành còn có mặt chưa phù 
hợp với thông lệ quốc tế và “luật chơi” chung. Ngay 
chính việc tham gia hội nhập cũng phải bảo đảm hài 
hòa giữa các loại lợi ích. Trong thực tế hiện nay, 
không phải mọi lúc, mọi nơi lợi ích lâu dài, cơ bản 
và mục tiêu phát triển chung của cả nền kinh tế đều 
được đặt lên trên một số lợi ích trước mắt và quyền 
lợi cục bộ của một số ngành, một số doanh nghiệp, 
địa phương. Trở ngại càng. lớn khi sự hiểu biết của 
chúng ta về các tổ chức cần hội nhập còn rất hạn 
hẹp, đội ngũ cán bộ còn yếu cả về khả năng chuyên 
môn, ký năng hoạt động đa phương, lần trình độ 
ngoại ngữ yêu cả về chất lượng, thiếu cả về số lượng. 
Nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều doanh nghiệp chưa 
được chuẩn bị tốt để bước vào hội nhập. - 


Để thực hiện hội nhập đúng hướng và thành 


công, trước hết chúng ta cần quán triệt những 
nguyên tắc cơ bản về hội nhập đã được thể hiện 
trong các văn kiện của Đảng, nhất là văn kiện Đại 
hội VI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII). 
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Theo đó việc quan trọng và cấp bách nhất là phải 
xây dựng ngay một chiến lược tổng thể về hội nhập 
kinh tế quốc tế, xác định rõ hơn các lộ trình hội nhập 
và các mức cam kết để định hướng cho tiến trình 
quan trọng và rộng lớn này. Trên cơ sở của chiến 
lược hội nhập tổng thể này, gấp rút cụ thể hóa kế 
hoạch chuyển dịch cơ câu và nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế bằng. các biện pháp ‹ có tác dụng 
thực sự kích thích sản xuất ; tận dụng tối đa những 
lợi thế so sánh ; đẩy mạnh xuất khẩu ; bảo hộ có lựa 
chọn, có điều kiện và có lịch trình cắt giảm dần thuế 
quan. Đồng thời cần có kế hoạch đầu tư phát triển 
thích đáng các ngành, các mặt hàng và đội ngũ 
doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh trên thị trường 
thế giới và gay trong thị trường nội địa đang từng 
bước mở cửa. Xuất phát từ vấn đề hội nhập, yếu tố 
con người càng có ý nghĩa quyết định. Công tác đào 
tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và kiến thức để 
triển khai hội nhập là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, 
cần nhanh chóng nâng cao nhận thức của các nhà 
quản lý doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành 
phần kinh tế về các cơ hội và thách thức mà hội nhập 
mang lại. Đồng thời, tùy hoàn cảnh từng giai đoạn 
hội nhập mà có lịch trình hết sức cụ thể vừa tuân thủ 
tốt các cam kết quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu cấp - 
bách tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường nội 
địa cũng như quốc tế để hội nhập thành công. Hết 
sức tránh hiện tượng không ít doanh nghiệp Việt 
Nam còn thụ động, trông chờ, ÿ lại vào sự bảo hộ và 
trợ giúp của Nhà nước để tổn tại và phát triển, đánh 
mất vai trò trụ cột và tiên phong thực hiện hội nhập 
của mình. 

Tóm lại, toàn cầu hóa kinh tế đã và đang làm 
thay đổi địa vị, tính chất, vai trò và năng lực của mọi 
quôc gia. Đó là xu thế không thể đảo ngược và trở 
thành biểu hiện hết sức sinh động của sự biến đổi và 
phát triển thế giới ngày nay. Để có được vị thế xứng 
đáng và khẳng định , chính mình trên vũ đài chính trị 
quốc tế như mọi quốc gia khác, Việt Nam càng phải 
tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với kinh tế 
khu vực và thế giới. Với đường lối mà Đại hội VII 
của Đảng đã đề ra, quần triệt những nguyên tắc và 
phương châm của Đảng về đây mạnh công tác này, 
chúng ta cần cớ những quyết sách và biện pháp 
mạnh mẽ, kịp thời nhằm thực hiện hội nhập một 
cách có hiệu quả, phục vụ đắc lực công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh 
chóng và bên vững của đất nước.) 
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TÁNG CUỪNG SU LÁNH DẠ0 CỦA ĐẢNG 
ĐỐI VỚI GIAI CẤP (ÔN NHÂN TR0NG THỚI KỲ Mới 


trọng, bởi lẽ, Đảng là linh hồn, là bộ tham 
mưu của GCCN ; đường lối chính trị của Đảng thể 
hiện lý tưởng, nguyện vọng và lợi ích cơ bản của 
GCCN, cũng là lợi ích của dân tộc. Vì vậy, Đảng 
lãnh đạo GCCN chính là để thực hiện vai trò lãnh 
đạo xã hội của GCCN và phát huy tác dụng lãnh 
đạo của Đảng đối với xã hội thông qua GCCN. 

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta đang và sẽ 
có những thay đổi lớn lao. Sự lãnh đạo của Đảng 
đối với GCCN, bên cạnh những thuận lợi, có 
không ít khó khăn và nảy sinh nhiều cái mới, cần 
được xem xét, nghiên cứu. 

Thuận lợi cơ bản là từ ngày ra đời đến nay, 
Đảng ta đã nắm trọn quyền lãnh đạo đối với 
GCCN ; GCCN một lòng đi theo Đảng ; công 
cuộc đổi mới và đường lối công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước phù hợp với lợi ích trước mắt và 
lâu dài của GCCN ; Đảng nắm và lãnh đạo hệ 
thống chính trị và thông qua hệ thống chính trị 
(chủ yếu là chính quyền nhà nước và công đoàn) 
để phát huy vai trò lãnh đạo của GCCN đối với 
xã hội. 

Nhưng khó khăn không ít và thách thức không 
nhỏ. Đó là : các thế lực thù địch đã và đang tìm 
mọi cách, bằng mọi biện pháp (chính trị - tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa, tổ chức) để lôi kéo và chia 
rẽ GCCN với Đảng. Chúng ta lại phải xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong điều kiện vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 
chưa sáng tỏ. Những mặt trái của kinh tế thị 
trường như phân cực rất lớn về giàu - nghèo ; sự 
chỉ phối của đồng tiền đối với mọi mặt đời sống 
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Ụ lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công 
nhân (GCCN) có ý nghĩa đặc biệt quan 


ĐAN TÂM 


xã hội không khỏi làm cho xã hội phân tâm, giảm 
sút lòng tin đối với vai trò lãnh đạo xã hội của 
GCCN và Đảng của GCCN. Ngày nay, lợi ích cụ 
thể của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là 
đảng viên có chức, có quyền lạm dụng quyền 
hành thường không đồng nhất với lợi ích của công 
nhân, thậm chí có sự cách biệt rất lớn. Điều đó. 
làm trở ngại cho việc hòa hợp và đồng cảm giữa 
cán bộ, đảng viên với công nhân, lao động. 

Nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với GCCN nằm trong nội dung tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng nói chung mà Nghị quyết 3 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII, 
khóa VII) đã đề ra rất cụ thể. Xuất phát từ tính 
cấp thiết và những khó khăn, thách thức đã nói ở 
trên, tôi xin nêu lên một số kiến giải : 

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò của 
GCCN cho toàn xã hội và quán triệt lập trường, 
quan điểm GCCN trong thời kỳ mới cho toàn thê 
cân bộ, đảng viên. 

Cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho sự phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
đang diễn ra một cách quyết liệt và phức tạp, có 
quan hệ sống còn và trực tiếp đối với mọi người. 
Lực lượng đi đầu và quyết định nhất cho thắng lợi 
là GCCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chừng nào, 
vai trò đó của GCCN được toàn xã hội nhận thức 
đúng, được sự cộng tác, ủng hộ và liên hiệp hành 
động của các tầng lớp xã hội thì mới trở thành 
hiện thực. 

Đối với cán bộ, đảng viên, chưa bao giờ sự 
thách thức về lập trường, quan điểm giai cấp lại 
diễn ra gay gắt như hiện nay. Thách thức đó một 
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mặt do kẻ thù, do bên ngoài đưa tới ; mặt khác do 
bản thân mỗi người phải đối mặt trước mâu thuẫn 
giữa lợi ích chung, lợi ích giai cấp, dân tộc với lợi 
ích cá nhân. Chính vì vậy mà Đại hội VII đã nhấn 
mạnh : “Điểm xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với Đảng ta trong giai đoạn hiện nay 
là giữ vững và tăng cường bản chất giai cẤp công 
nhân của Đảng" ©Ù, 

Biểu hiện bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng trong giai đoạn hiện nay trên các lĩnh vực 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và quan hệ quân 
chúng C) đã được Đại hội VII nêu rõ. Ở đây, 
trong mối quan hệ Đảng - giai cấp công nhân, 
phải được thể hiện cụ thể trên mấy vấn đề cơ bản : 
Thống nhất và nâng cao nhận thức về vai trò 
quyết định của GCCN đối với công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; đồng thời bảo đảm các điều kiện về pháp 
luật, về vật chất và môi trường xã hội để GCCN 
thực hiện được sứ mệnh trọng yếu đó ; qua đó mà 
phát huy tác dụng đi đầu và lãnh đạo của GCCN 
đối với xã hội. 

Hai là, trong điều kiện Đảng cầm quyền và 
chính quyền nhà nước là của nhân dân, Đẳng 
thông qua Nhà nước để thực hiện sự lãnh đạo đối 
với GCCN và đối với xã hội là “kênh” quan trọng 
và quyết định nhất. 

Thực tiễn của 12 năm đổi mới kinh tế theo cơ 
chế thị trường đã chứng minh quan điểm của 
Đảng “kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt” là rất đúng. Bởi lẽ, trong xây dựng đất nước 
thì kinh tế là “mặt trận” chính ; đồng thời, trong 
thời đại mở cửa và hòa nhập, biết bao vấn đề phức 
tạp về mặt kinh tế, không thể thiếu sự định hướng 
phát triển và giải pháp phát triển thông qua sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Định hướng, chủ trương và giải pháp kinh tế 
đúng mới bảo đảm cho đất nước phát triển theo 
chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho GCCN thể hiện 
được vai trò lãnh đạo xã hội về mặt kinh tế. Trước 
mắt (và một phần lâu dài nữa) rất nhiều vấn đề 
kinh tế trực tiếp quy định vai trò lãnh đạo của 
GCCN cần được khẩn trương chế định, hoàn thiện 
và có cơ chế bảo đảm. Đó là : 
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- Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo cơ chế thị trường, nhưng không chệch định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Sắp xếp và tổ chức lại các doanh nghiệp nhà 
nước để sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, nhưng 
phải nhằm tăng cường sức mạnh về kinh tế và kỹ 
thuật của kinh tế nhà nước, để làm được vai trò 
chủ đạo nền kinh tế quốc dân, cũng tức vai trò 
lãnh đạo về mặt kinh tế của bộ phận rường cột 
của GCCN. 

- Cổ phần hóa không để dẫn tới tư nhân hóa, 
tập trung hóa tài sản và tư liệu sản xuất vào một 
số người, làm tăng thêm sự phân hóa giàu - nghèo 
hiện đang khá nhức nhối trong xã hội và trong giai 
cấp công nhân. 

- Liên doanh với nước ngoài và nước ngoài mở 
rộng đầu tư vào nước ta là cần thiết để có thêm 
vốn. nhất là kỹ thuật và công nghệ mới cho công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa, nhưng làm sao vẫn 
giữ được độc lập về kinh tế, giai cấp công nhân và 
nhân dân ta vẫn là người làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội của minh. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật lao động và 
các luật khác liên quan (Luật Công đoàn, Quy chế 
dân chủ doanh nghiệp...) để bảo đảm quyền làm 
chủ thực sự của công nhân lao động về việc làm, 
điều kiện lao động, tiền lương, tiền công... ; chấm . 
dứt tình trạng tùy tiện cắt giảm lương, sa thải và 
đối xử thô bạo với công nhân, lao động như đã và 
đang xẩy ra khá phổ biến ở một số nơi. 

Ba là, phát huy vai trò lãnh đạo và nòng cốt 
của GCCN trong khối liên minh công nhân với 
nông dân và trí thức. 

Trong cách mạng dân tộc - dân chủ, giai cấp 
nông dân đi với GCCN và đảng của GCCN là để 
được giải phóng khỏi sự áp bức thống trị của thực 
dân đế quốc, giải phóng khỏi sự bóc lột của phong 
kiến - địa chủ và có ruộng cày. Ngày nay, cùng 
mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, nội dung của liên 
minh trước hết là về kinh tế và kỹ thuật. Những 
năm vừa qua, vai trò của GCCN đối với giai cấp 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 48 
(*) Xem văn kiện đã dẫn, tr 139 
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nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng được thể 
hiện sâu sắc nhất ở việc đổi mới CƠ chế quản lý 
nông nghiệp, tạo ra bước phát triển Vượt bậc về 
sản xuất lương thực và một phần về giống cây, 
con do các nhà khoa học đưa tới. Còn trong các 


vấn đề cung ứng công cụ nông nghiệp, vật tư nông. 


nghiệp, người nông dân vẫn thấy vai trò của 
GCCN còn mờ nhạt. Vấn đề chế biến và tiêu thụ 
nông sản, lâm sản cũng đang là đòi hỏi bức thiết 
của giải cấp nông dân. Vấn đề chênh lệch về phát 
triển, về đầu tư và mức sống, hưởng thụ văn hóa 
giữa thành thị với nông thôn, miền xuôi với miền 
ngược cũng đang làm cho quan hệ công - nông 
thêm cách biệt. | 

Những hiện trạng nói trên, có phần do ý thức 
phục vụ nông nghiệp và nông dân của công nhân 
và trí thức ; nhưng chủ yếu là do những khuyết 
điểm về chính sách, mà gần đây Trung ương 
Đảng và Quốc hội đã có quyết đáp quan trọng (2, 

Giai cấp nông dân chiếm 80% số dân là đồng 
minh chiến lược, đồng thời là đối tượng lãnh đạo 
chủ yếu của GCCN. Trong công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp 
và nông thôn, nếu không thực hiện tốt liên minh 
chiến lược công - nông - trí thì trên thực tế, GCCN 
và Đảng không thể hiện được vai trò lãnh đạo của 
. mình. Chính vì vậy, một lần nữa, đồng chí Lê Khả 
Phiêu, Tổng Bí thư của Đảng đã nhấn mạnh : 
“khối liên minh :. giữa GCCN với GCND và tầng 
lớp trí thức là nền tảng của đại đoàn kết dân tộc, 
là một vấn đề chiến lược, là nguyên tắc sống còn 
của Đảng, là một trong những yếu tố có ý nghĩa 
quyết định bảo đảm cho sứ mệnh lịch sử 
của GCCN Việt Nam được củng cố, giữ vững và 
tăng cường” 6), 

Bồn là, tăng cường xây dựng Đảng trong công 
nhân và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trưởng 
thành từ phong trào công nhân. 

Như trên đã nói, Đảng cầm quyền lãnh đạo 
GCCN cũng như xã hội nói chung, thông qua ba 
“kênh” chủ yếu : Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
quân chúng. 

Về tổ chức đảng trong GCCN hiện có hai 
nhược điểm lớn cần có biện pháp khắc phục một 
cách cụ thể và hữu hiệu. Đó là tỷ lệ đảng viên 
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trong công nhân còn thấp (trến dưới 8%) và phân 
bổ không đều. Những doanh nghiệp có 15 - 20% 
đẳng viên, thì sô đẳng viên làm công tác gián tiếp 
chiếm tỷ lệ cao hơn. Khu vực đang rất cần tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng (liên doanh, đầu tư, 
tư doanh) thì trên 90% số doanh nghiệp chưa có tổ 
chức cơ sở đảng và số đảng viên là công nhân trực 
tiếp sản xuất còn thấp hơn. Trong khu vực này, 
Nhà nước ta không có bộ mắy chính quyền tại 
doanh nghiệp, sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống 
phải thông qua tổ chức công đoàn và cán bộ Việt 
Nam trong hội đồng quản trị liên doanh, nhưng cả 
hai đều còn mỏng và rất yếu (còn 40% số đơn vị 
có đủ điều kiện chưa thành lập được công đoàn ; 
và chỉ khoảng 30% số cán bộ biệt phái làm được 
trách nhiệm đại diện cho phía Việt Nam trong liên 
doanh). | 

Vì vậy, việc tăng cường xây dựng Đảng trong 
công nhân, đặc biệt trong khu vực nhân dân (liên 
đoanh, đầu tư, tư doanh) là rất cấp thiết, quyết 
định vai trò lãnh đạo thực tiễn của Đảng đối với 
GCCN và vai trò của GCCN đối với định hướng 
phát triển ở khu VỰC này. Những yếu kém, tiêu cực 
cũng như những tranh chấp lao động, đình công 
liên tiếp diễn ra, làm tổn hại lợi ích cả hai bên 
trong khu vực này, một phân rất lớn là do tổ chức 
của Đảng và công đoàn còn mỏng, hoạt động còn 
Tất yếu. | 

Cùng với việc tăng cường xây dựng Đảng 
trong công nhân, việc đào tạo cán bộ trưởng thành 
từ phong trào công nhân cho Đảng và Nhà nước, 
trước mắt cũng như lâu dài là hết sức cấp thiết, có 
tính quyết định đối với việc phát huy vai trò lãnh 
đạo của GCCN đối với xã hội và định hướng phát 
triển xã hội chủ nghĩa của đất nước. Nếu như 
Đảng, Nhà nước và Công đoàn không có biện 
pháp đào tạo những người công nhân thật sự ưu tú 
trở thành cán bộ và đưa những kỹ sư, cử nhân ra 
trường về lao động sản xuất lâu dài ở các doanh 
nghiệp thì năm, ba năm tới, sự hụt hằng về cán bộ 
thành phần công nhân còn lớn hơn. 


(2) Nghị quyết #ố 06 ngày 10-11-1998 của Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng về “Một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông 
thôn”. Quốc hội khóa X kỳ họp thứ tư (1-1998) quyết định đầu tư 
cho nông nghiệp tăng 50% so năm 1998 

(3) Tạp chí Cộng sản, số 23 - 1998, tr 5 
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À¡ nguyên thiên nhiên, tiền vốn, nhân lực là 
những nguồn lực vật chất nội tại, cơ bản cho 


sự phát triển của mỗi quốc gia. Ngày nay, lợi 


thế so sánh của sự phát triển nhanh đang chuyển 
dần từ yếu tố giàu tài nguyên, tiền vốn, giá nhân 
công rẻ sang lợi thế về trình độ trí tuệ trí thức cao của 


NGUÒN NHÂN LỰC VỆT NAM - 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 


HÀ QUÝ TÌNH ° 


con người. Chất xám trở thành nguồn vốn lớn và quý 
giá, là nhân tố quyết định sự lăng trưởng và phát triển 
của mọi quốc gia. Sự giàu có về tri thức là thước đo 
trình độ phát triển giữa các nước. 

Việt Nam là một trong những nước đông dân. Dân 
số trỏ, số người trong độ tuổi 16 - 34 chiếm 60% 
trong tổng số 35,9 triệu người lao động ; nguồn bổ 
sung hàng năm là 3% - tức khoảng 1,24 triệu người. 
Tỷ lộ người lớn biết chữ khá cao : 88%. Số năm đi 
học trung bình của một người dân là 5 năm, trình độ 
dân trí được xếp loại trung bình khá trong khu vực. 

Người Việt Nam có truyền thống cần cù, thông 
minh, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có ý chí và tỉnh thần 
tự lực tự cường dân tộc phát triển khá về thể lực, trí 
lực, có tính cơ động cao có thể tiếp thu nhanh kiến 
thức khoa học công nghệ hiện đại. Có thể nói đây là 
một trong số các lợi thế so sánh của ta trong quá 
trình hội nhập. - 

Nguồn lao động Việt Nam rất dồi dào, nhưng mới 
sử dụng hết 50% tiềm lực. Tỷ lộ thất nghiệp ở thành 
thị năm 1997 là 6,01%, ở một số thành phố lớn tỷ lệ 
thất nghiệp tới 7 - 8% ; 27,65% lao động nông thôn 
thiếu việc iàm (1). Trong đội ngũ thất nghiệp, 80% lại 
là thanh niên mà phần đông lại chưa được đào 
tạo nghề. 

Tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 
là 2,3% lực lượng lao động (2). Cơ cấu lao động ở 
nước ta hiện khá bất hợp lý : tỷ lệ lao động đã được 
đảo tạo năm 1997 : 16%, trong đó tý lệ lao động kỹ 


thuật trong tổng lực lượng lao động của kinh tế quốc - 
đân là 45,6%, kinh tế tập thể : 2,1% ; kinh tế cá thể - 


và tư nhân : 4, 8% ; : số công nhân kỹ thuật làm việc 
trong lĩnh vực sản xuất vật chất : 93%. Lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp chiếm 10% lao động xã hội, 
nhưng chiếm 46% lao động kỹ thuật. Nông nghiệp 
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chiếm 73% lao động xã hội nhưng chỉ có 15% lao 
động ky thuật. 

Cán bộ có trình độ đại học, trên đại học làm việc 
trong lĩnh vực phi sản xuất vật chất chiếm tới 67,5%. 
Thành phố lớn là nơi tập trung phần lớn cán bộ có 
trình độ đại học và trên đại học : Hà Nội 18,2% ; 
TP Hồ Chí Minh : 14%. Trong 
khi Lai Châu : 0,27% ; Kiên 
Giang : 0,4% ; Minh Hải, Sơn 
La : 0,47%. Vậy nguồn nhân 
lực nước ta hiện rất dồi dào về 
số lượng, nhưng do cơ cấu 
nhân lực có nhiều bất hợp lý và 
„chứa đựng nhiều mâu thuẫn nội 
tại nên chất lượng nguồn nhân 
lực còn nhiều hạn chế. Trong 
khi đó xu hướng đảo tạo công 
nhân kỹ thuật đang giảm mạnh 
cả về giá trị tuyệt đối và tương đối so với đào tạo đại 
học (xem biểu). 

Biểu : Quy mô đảo tạo công nhân kỹ thuật và đại 
học 


(Ngàn sinh viên) 


“`... 1... 


1 - Những mâu thuẫn trong nguồn nhân lực 
Việt Nam trước yêu cầu của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Một : Nguồn nhân lực Việt Nam với xuất phát 
điểm thấp, trước yêu cầu lớn của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỏ ra 
bất cập. 

Từ nồn kinh tế nông nghiệp, phong cách, tư duy 
con người Việt Nam còn mang nặng tính chất sản 
xuất nhỏ, thủ công, lạc hậu. Sản xuất và quản lý 
bằng kinh nghiệm theo kiểu trực giác, lấy thâm niên 
công tác, vị thế nghề nghiệp và lòng trung thành để 
đánh giá kết quả lao động và phân chia thu nhập. 


- * Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) : Tích cực 
giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo, Bộ Lao động - 


__ Thương binh và Xã hội, số 12 BC, tr 2 


(2) Thực trạng lao động - xã hội 


- việc làm năm 1996, 
Nxb Thống kê, 1997 
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Lao động chưa được đảo tạo vả rèn luyện trong môi 
trường sản xuất công nghiệp nên hiệu suất lao động 
chưa được đồ cao và đánh giá đúng mức. 

Khi tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện 
đại được thâm nhập và chuyển giao vào Việt Nam thỉ 
mâu thuẫn giữa trình độ hiện đại của trang thiết bị - 
ky thuật - công nghệ với trình độ lạc hậu của người 
sử dụng xuất hiện. Người quản lý, người sử dụng 
công nghệ có trình độ thấp hơn công nghệ thì không 
thể tiếp thu, càng không thế khai thác có hiệu quả 
công nghệ, nôn làm giảm hiệu suất của vốn đầu tư. 

Hiện nay, công nghệ Việt Nam ở mức trung bình 
kém. Trong các ngành công nghiệp, hệ thống máy 
_ móc thiết bị lạc hậu từ 2 đến 4 thế hộ so với thế giới. 
Các chỉ tiêu chủ yếu về tiêu hao nguyên, nhiên, vật 
liệu gấp 1,5 đến 2 lần mức chung của thế giới, giá 
thành sản phẩm cao, năng suất lao động công 
nghiệp chỉ đạt 30% mức trung bình của thế giới. @), 
Số nhân công có trình độ bậc 4 trở lên chỉ bằng 
1/3 tổng số công nhân kỹ thuật, công nhân có trình 
độ bậc 7 chỉ có 4 000 người mà đa phần tuổi đã cao. 
Thiếu công nhân kỹ thuật, đặc biệt là công nhân bậc 
cao là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình thực 
hiện chuyển giao công nghệ, làm giảm hiệu suất sử 
dụng của thiết bị công nghộ. 

Hiện nay các nhà công nghệ, công trình sư, kỹ sư 
thực hành nước ta rất thiếu, nhất là cán bộ ở các 
ngành công nghệ thông tin, vi điện tử, sinh học, tự 
động hóa sản xuất... Số cán bộ khoa học thuộc các 
ngành kỹ thuật liên quan đến công nghệ chỉ chiếm 
11% tổng cán bộ trong cơ chế kinh tế cũ nên kinh 
nghiệm, năng lực sáng tạo thực tiễn, khả năng sáng 
tạo công nghệ yếu. 

Đội ngũ nhân lực Việt Nam bộc lộ bất cập về cả 
trình độ, số lượng, cơ cấu, tác phong, thói quen lao 
động trước yêu cầu đòi hỏi mới của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hai : Sự lạc hậu, non yếu về trình độ của nguồn 
nhân lực Việt Nam so với nguồn nhân lực trong khu 
vực và thế giới. 

Cơ cấu Jao động đào tạo của ta thể hiện qua tỷ lệ 
giữa cán bộ cao đăng, đại học - trung học - công 
nhân hiện là 1 - 1,6 - 3,0. Trong khi ở các nước kinh 
tố phát triển tỷ lệ là 1 - 4 - 10. Chứng tỏ đội ngũ công 
nhân kỹ thuật của ta thiếu nghiêm trọng. Số công 
nhân và kỹ thuật viên nước ta hiện chỉ bằng 1/6 hoặc 
bằng 1/7 so với các nước công nghiệp. Trinh độ của 
lao động kỹ thuật nước ta vừa yếu, vừa thiếu, vừa bất 
hợp lý về cơ cấu đào tạo, vừa phân bố không đều 
giữa các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế. 

Trình độ non kém, lạc hậu về khoa học công 
nghệ, tác phong lao động, kỷ luật, sự thiếu hiểu biết 
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về kinh tế thị trưởng, tính tự chịu trách nhiệm cá nhân 
thấp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nguồn nhân 
lực Việt Nam khi hòa nhập vào thị trường nhân lực 
tiên tiến của thế giới. 

Hiện nay, nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công 
rẻ, về lâu dài không thể là lợi thế phát triển của Việt 
Nam, vì lợi thế nhân công rẻ trên thế giới đang dần 
mất ới và thay vào đó là trình độ trí tuệ cao đồng đầu 
của nhân công. 

Trong quan hộ kinh tế quốc tế, trình độ, năng lực 
của các bộ đối tác, sự sắc sảo mềm dẻo, nhạy bén, 
linh hoạt trong ngoại giao của cán bộ ảnh hưởng rất 
lớn đến lợi ích của những quốc gia. Để giảm được 
những bất lợi, tạo ra sự tương đồng trong hòa nhập, 
cạnh tranh với thị trường nhân lực khu vực và thế 
giới, người lao động Việt Nam phải được trang bị các 
kiến thức chuyên môn nghồ nghiệp, ngoại ngữ, lao 
động, kỷ luật, tác phong lao động và nhận thức đúng 
đắn mối quan hộ chủ - thợ trong nền kinh tế thị 
trường, phải hiểu biết được phong tục tập quán, đặc 
điểm của các nước bạn trong cùng thị trường 
lao động. 

Trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài lao động Việt Nam cũng bộc lộ những nhược 
điểm lạc hậu về trình độ kỹ thuật - công nghệ, kỷ luật 
và thói quen lao động. Năng lực quản lý kinh tế yếu 
kém, tính tùy tiện của người sản xuất nhỏ, ý thức dân 
tộc, ý thức cộng đồng chưa cao tạo nôn bất lợi và 
thua thiệt về kinh tế cho phía Việt Nam. 

Ba : Nguồn nhân lực Việt Nam hoạt động trong 
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ phối sự vận 
động của nền kinh tế thị trường nước ta. Sự phát triển 
nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng, phát 
triển bền vững phải dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả kinh 
tế, chính trị, xã hội. 

Cơ chế thị trường của ta đang từng bước phát 
huy tác dụng của các quy luật như quy luật giá trị, 
quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh. Nguồn nhân 
lực cũng không nằm ngoài sự tác động đó nên động 
lực lợi ích được coi trọng và biểu hiện rõ nót. Sự tác 
động tự phát của các quy luật thị trường cũng kéo 
theo những bất hợp lý trong cơ cấu nhân lực về trình 
độ, về phân bố giữa các ngành, các vùng, các thành 
phần kinh tế. Nơi có thu nhập cao, ổn định, điều kiện 
lao động thuận lợi thì trình độ nhân lực sẽ được phát 
triển, vì nó có sức hút mạnh mẽ đối với lao động có 
chuyên môn kỹ thuật. Ưu thế này hiện đang thuộc về 


(3) Báo cáo của GS Đặng Hữu tại Hội nghị cán bộ khoa học - 
công nghệ toàn quốc ngày 10-2-1995 
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các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngành độc 
quyền và lĩnh vực có quan hộ với kinh tế nước 
ngoài,... Lợi thế trong việc thu hút lao động có trình 
độ cũng là môi trường nảy sinh ra các quan hệ lao 
động bất bình đẳng. Trong khi đó, vai trò điều tiết 
chung của Nhà nước chưa được phát huy đúng mức 
để điều chỉnh sự bất bình đẳng phát sinh trong quan 
hệ lao động, trong phát triển trình độ của lao động 
giữa các ngảnh, các vùng, các lĩnh vực hướng vảo 
yêu cầu và mục tiêu chung của quốc gia. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ phối sự vận 
động phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Tiêu chí 
đánh giá nguồn nhân lực nước ta không chỉ ở trình độ 
trí tuộ, năng lực quản lý mà còn ở phẩm chất đạo 
đức, ý thức dân tộc, tính cộng đồng, tuân thủ các chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước... 

2 - Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực 
ở nước ta. 

Các giải pháp về đào tạo : 

Phải khẳng định đào tạo là giải pháp quyết định 
nhằm nâng cao chất lượng nhân lực. Hiện nay, đào 
tạo nhân lực nước ta chưa ăn khớp với nhu cầu sử 
dụng nên lao động có chuyên môn nghiệp vụ ỷ lệ rất 
thấp (xấp xỉ 16% tổng lực lượng lao động), có nghĩa 
lao động đã được đào tạo còn rất thiếu, nhưng trên 
thực tế lại đang thừa. Vậy, cần phải xem lại cơ cấu 
lao động được đào tạo và chất lượng sản phẩm 
đào tạo. 

Trong cơ chế thị trường, chất lượng và hiệu quả 
đào tạo phải đáp ứng yêu cầu và được xác định bằng 
hiệu quả sử dụng nhân lực, bằng chính uy tín của 
sản phẩm đào tạo. 

- Cần mở rộng hình thức đảo tạo thích hợp như : 
Mở các trường đào tạo của ngành nhằm đào tạo 
nghề mới, đào tạo lại công nhân kỹ thuật bằng các 
khóa huấn luyện bồi dưỡng dài ngày hoặc ngắn 
ngày ; đào tạo bằng kèm cặp tại chỗ ở xí nghiệp, 
công XƯỞng. Ưu điểm của hình thức đào tạo này 
không chỉ tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm đào tạo 
một cách hợp lý, nối liền đào tạo với sử dụng mà còn 
xây dựng quan hệ ràng buộc về trách nhiệm, nghĩa 
vụ của đơn vị sử dụng lao động với các trường về 
vốn, năng lực kỹ năng thực hành. Hình thức đào tạo 
này được thực hiện thông qua hợp đồng giữa cơ sở 
sử dụng với trường. 

- Duy trì quy mô đào tạo nhân lực có trình độ đại 
học, cao đăng, trên đại học hiện có. Tăng cường 
kiểm tra, đánh giá, thanh tra chất lượng đào tạo và 
xác minh dư luận xã hội ở các trường đại học, đặc 
biệt là đại học dân lập, đại học mở, các hệ đào tạo 
đại học -không chính quy, để lập lại kỷ cương của 
Nhà nước trong giáo dục, đào tạo, nâng cao chất 
lượng của sản phẩm đào tạo. Trong điều kiện cơ sở 
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vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ giảng dạy 
đại học chưa có sự thay đổi đáng kổ, việc tăng quy 
mô quá lớn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 
Sản phẩm của hệ thống giáo dục đào tạo là đội ngũ 
lao động chất xám - đội ngũ trí thức trỏ nên chất 
lượng phải được đặt lên hàng đầu. 

Hiệu quả giáo dục phải được đo bằng năng lực trí 
tuộ, bằng trình độ chuyên môn vững vàng, bằng khả 
năng tư duy sáng tạo của sản phẩm được đào tạo 
chứ không chỉ đo bằng số lượng người được đào tạo. 

- Nhanh chóng mở rộng các hình thức đào tạo 
cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp, công 
nhân kỹ thuật. Các trường Trung ương không thổ có 
khả năng đáp ứng đủ nhu cầu cán bộ trung học và 
cong nhân của các thành phần kinh tế mà phải tăng 
cường đào tạo ở cấp địa phương. Các tỉnh, thành 
phố cần tăng số lượng các trường trung học chuyên 
nghiệp, các trường và trung tâm đào tạo công nhân 
kỹ thuật, nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ của địa 
phương mình. Các công ty, doanh nghiệp lớn có thể - 
thành lập cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật riêng, 
hoặc ký hợp đồng đào tạo trực tiếp với các trường 
theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. 

Hiện nay, các trường dạy nghề, các trung tâm 
dạy nghề đang được phát triển. Đó là nơi đào tạo ra 
đội ngũ thợ giúp cho người lao động có thể thuận lợi 
trong việc tìm kiếm việc làm. Để các trung tâm dạy 
nghề phát triển có hiệu quả, cần thiết lập mối liên hộ 
giữa trung tâm dạy nghề với trung tâm xúc tiến việc 
làm. Sự liên kết giữa dạy nghề - việc làm được tiến 
hành trên địa bàn quận, huyện nhằm giúp nhân dân 
địa phương có nghề để tạo việc làm, ổn định tình 
hình kinh tế xã hội ngay trên địa bản. 

- Đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu về nhân 
lực. Nhả nước cần có biện pháp hỗ trợ vốn, cán bộ 
trong việc đào tạo nghề ở nông thôn nhằm bổ sung. 
lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật, đồng thời 
giải quyết việc làm tại nông thôn. Hiện nay Nhà nước 
đã có chính sách ưu đãi đối với học sinh nông thôn 
như cộng thêm điểm thi vào các trường cao đẳng, đại 
học. Để khuyến khích học sinh khi tốt nghiệp trở về 
nông thôn, địa phương cần có chính sách quan tâm 
đến người đi học như : hỗ trợ tài chính cho học sinh 
đăng ký sau này trở về quê hương ; sắp xếp công 
việc phù hợp cho người đã tốt nghiệp, đồng thời quan 
tâm đến cuộc sống cá nhân, để họ yên tâm công tác. 

- Cần mở các trường, các trung tâm đảo tạo nghề 
cho lao động xuất khẩu. Hiện nay xuất khẩu lao động 
Việt Nam phần lớn là lao động phổ thông nên khả 
năng cạnh tranh trên thị trường iao động Ở nước 
ngoài rất kém. Việc đào tạo lao động cho xuất khẩu 
cần căn cứ vào thị trường cầu lao động mà Nhà 
nước, tổ chức kinh tế đã ký kết. Đào tạo lao động cho 
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Nghiên sưu - Yrae đồi 


xuất khẩu phải thích ứng với nhu cầu nghề mà nước 
"¬-- lao động cần ; phải dự đoán được nhu cầu 
ở mỗi thị trường để làm căn cứ đảo tạo. Lao động cho 


xuất khẩu phải nắm được phong tục, tập quán, đặc - 


điểm dân tộc của nước mình sẽ đến, phải chuẩn bị 
hảnh trang nghề nghiệp mà mình sẽ làm, phải hiểu 
biết luật pháp, ngôn ngữ... của quốc gia mình lao 
động. Quá trình đào tạo phải giáo dục cho người lao 
động về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, lợi ích 
và trách nhiệm của người lao động xa Tổ quốc, giáo 
dục tỉnh thần dân tộc để xây dựng ý thức “đùm bọc” 
lẫn nhau của người Việt Nam trong cộng đồng lao 
động ở nước ngoài. 

Các giải pháp về tổ chức, quản lý, sử dụng nhân 
lực : 
Hiện nay, ở nước ta cầu nhân lực thấp hơn cung 
rất nhiều nên theo quy luật giá trị thì giá nhân công 
thấp, sự cạnh tranh trên thị trường cung lao động 
diễn ra gay gắt, quyết liệt tạo nên sự biến động khác 
biệt về tiền lương. Trong nền kinh tế thị trường quy 
mô cầu quyết định qưy mô cung. Cầu nhân lực chính 
là việc làm trong mọi thành phần kinh tế, việc làm ở 
nước ngoài thông qua xuất khẩu lao động. Hiệu quả 
sử dụng nhân lực là thước đo hiệu quả của đào tạo 
nhân lực. Cơ chế phân bổ, tuyển dụng lao động của 
thời “bao cấp” đã không còn. Lao động đã được đào 
tạo phải được thị trường chấp nhận. Hiệu quả lao 
động, việc làm là tiêu chuẩn căn bản đánh giá chất 
lượng và uy tín của sản phẩm đào tạo. Quản lý sử 
dụng nhân lực ở nước ta không chỉ tính đến hiệu quả 
kinh tế mà còï hiệu quả chính trị - xã hội. Chính sách 
kinh tố phải kết hợp hải hoà với các chính sách xã 
hội. Vậy, cần hướng vào một số giải pháp cụ thể 
như sau : h3 

- Phát triển sản xuất để tăng cầu lao động việc 
làm. Việc làm và hiệu quả việc làm chỉ có thể được 
giải quyết dựa vào tăng trưởng, phát triển bền vững 
của nền kinh tế. - 

Cầu lao động nhỏ hơn cung, người lao động ở thế 
bất lợi so với người sử dụng lao động, đó là quy luật 
của nền kinh tế thị trưởng. Nhà nước bảo vệ lợi ích, 
quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao 
động bằng cách thiết lập quan hệ lao động lành 
mạnh, bình đăng giữa người lao động và người sử 
dụng lao động. Khả năng giải quyết việc làm phụ 
thuộc sự phát triển kinh tế. Vậy, Nhà nước cần tạo 
môi trưởng, điều kiện kinh tế và pháp lý để mở rộng 
phát triển ngành nghề, tạo nhiều chỗ làm mới cho 
người lao động cụ thể. 

Nhà nước tăng cướng chống buôn lậu để bảo vệ 
sản xuất trong nước. Chủ trương quản lý bằng dán 
tem đối với một số mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu là 
hợp lý. Các mặt hàng tiêu dùng khác như bánh kẹo 
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cũng cần được bảo hộ sản xuất để tránh được sự - 
cạnh tranh khốc liệt của hàng nhập khẩu, đồng thời 
tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

- Bằng chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý để khuyến 
khích sản xuất trong nước, như : chính sách tín dụng, 
chính sách thuế ; tăng cường vốn đầu tư tạo thêm 
việc làm : chương trình phủ xanh đất trống đổi núi 
trọc, tận dụng mặt nước nuôi trồng thủy sản, chương 
trình xây dựng vùng kinh tế mới, khu vực kinh tố 
thanh niên... Tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn 
đầu tư nước ngoải nhằm phát triển kinh tố 
trong nước... | 

- Cần có cơ chế quản lý lao động thống nhất trên 
phạm vi toàn nền kinh tế quốc dân. 

Người lao động trong mọi thành phần kinh tế đều 
được pháp luật Nhà nước bảo vệ. Mọi quan hệ lao - 
động được xác lập, thực hiện trên cơ sở Luật lao 
động. Do việc làm gắn liền với sự tổn tại của cá nhân, 
gia đinh khiến người lao động trong nhiều trưởng hợp 
phải chấp nhận những đòi hỏi gắt gao của bên cầu 
lao động, không có đủ khả năng để tự bảo vệ mình 
khỏi những quan hệ lao động không lành mạnh giữa 
chủ - thợ. Do đó Nhà nước thực hiện giám sát, kiểm 
tra việc chấp hành các văn bản pháp luật lao động, 


tiền lương... của chủ sử dụng lao động đổ bảo vệ lợi 


ích chính đáng, theo quy định của pháp luật của 
— lao động ở mọi thành phần kinh tế. Trên thực 
tố sự giám sát kiểm tra này phải thật cụ thể đến các 
quy định về giờ làm việc trong ngày, định mức, đơn 
giá tiền lương... chứ không chỉ dừng lại ở việc quản 
lý mức lương tối thiếu như hiện nay. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo nguồn 
thu ngoại tệ cho Nhà nước. Muốn vậy, phải tăng 
cường tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động ở nước 
ngoài, coi đây là giải pháp quan trọng để giải quyết 
việc làm. Nhà nước đấy mạnh nghiên cứu thị trưởng 
MA. Ð21N, nhân lực cho 
xuất khẩu lao động. _ 

Thực hiện tín dụng ưu đãi để người nghèo có tiền 
học nghề, tham gia vào xuất khẩu lao động, cải cách 
thủ tục hành chính rườm rà ảnh hưởng đến xuất khẩu 
lao động, tiến tới xuất khẩu lao động có chuyên môn 
kỹ thuật, xuất khẩu chuyên gia... 

- Tăng cường công tác thông tin dịch vụ lao động, 
phát triển trị trường sức lao động. Các trung tâm dịch 
vụ việc làm không chỉ có chức năng môi giới tạo việc 
làm, cung cấp nhân lực cho cơ sở sử dụng lao động, 
mà phải trở thành trung tâm nghiên cứu, điều tra tỉnh 
hình cầu lao động, làm cầu nối giữa đào tạo với sử 
dụng lao động, giữa cung - cầu lao động ở các thành 
phần kinh tế, tạo ra sự phối hợp nhịp nhảng, ân khớp 
về cung - cầu lao động. 


Nghiên cứu - Trao đồi 


ội nghị 6 (lần 1) Ban Chấp hành Trung 

ưƠng (khóa VHI) đã khẳng định : 

“Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; 
nhất là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn”°'. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH) nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng : 

Một là, nước ta hiện nay có 76,9 triệu 
người, trong đó hơn 80% dân số và hơn 70% 
lao động sông ở nông thôn và làm nông 
nghiệp, tốc độ tăng dân số 
ở nông thôn vân cao (1977 
là 1,8%, nghĩa là tăng thêm 
1,4 triệu người/năm) ; 
ruộng đất bình quân của cả 
nước là 800 ,m/người 
(riêng ở miền Bắc chỉ còn 
500 m/người) Và cố xu 
hướng giảm xuống do quá 
trình đô thị hóa, mở Tộng 
xây dựng kết cấu hạ tầng : : 
trình độ sản xuất nông 
nghiệp còn thấp, kỹ thuật 
thủ công là chủ yêu... Mặc 
dù nông dân đá thâm canh, 
tăng vụ, quay vòng đất 
nhanh, kinh doanh tổng 
hợp, nhưng việc làm, thu 
nhập, đời sống của nông 
dân vân còn nhiêu khó khăn. Vì thế sức mua thị 
trường nông thôn bị hạn chế (75% số dân nông 
thôn đang thu nhập dưới mức bình quân chung 
của xã hội, thu nhập của người dân nông thôn 
năm 1994 chỉ bằng 63% của người dân thành 
thị, năm 1995 giảm xuống còn 55% và năm 
1996 là 54%. 

Hai là, nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình tích lũy vốn cho 
công nghiệp hóa, nông nghiệp tạo ra gần 30% 
GDP và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
phát triển. Nông nghiệp, nông thôn là khu vực 
kinh tế - xã hội có vị trí chiến lược cực kỳ quan 
trọng, liên quan đến việc giải quyết những vân 
đề cơ bản của đời sông đại đa sô dân cư. Nó 
giải quyết việc làm cho lao động dư thừa ở 
nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân, tăng 
sức mua trên thị trường nông thôn, tăng tỷ 


CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIÊN ĐẠI HÓA 
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trọng GDP và tăng đóng góp vào ngân sách 
nhà nước. Chính vì vậy, nông nghiệp và nông 
thôn phải trở thành đối tượng trọng yếu của 
CNH, HDH. 

Ba là, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đang 

Ở tình trạng yếu kém, chậm phát triển : năng 
suất lao động thấp (I lao động nông nghiệp 
nước ta nuôi được 2 người, trong khi đó ở Mỹ : 
80 người, ở Hà Lan : 60 người, ở Anh : 
55 người, ở Nhật : 20 người.. .) ; hệ thống kết 
cấu hạ tầng chậm phát triển ; trình độ khoa 
học - công nghệ yêu kém 
làm cho hiệu quả sản 
xuất - kinh doanh nông 
nghiệp thấp, sức cạnh 
tranh của nông sản hàng 
hóa sản xuất từ nông thôn 
trên thị trường kém ; cơ 
cấu kinh tế còn nặng 
thuần nông ; đời sông 
nông dân tuy được cải 
thiện nhưng vẫn còn thấp 
(vẫn còn khoảng 1 300 xã 
đặc biệt khó khăn, 90% 
dân nghèo là ở nông 
thôn). 

Bốn là, thực tiễn cho 
thấy có không ít nước đi 
lên CNH, HDH bằng 
xuất khẩu nông sản như 
Ô- -xtrây-Ìi- -a, Ác-hen- ti-na, Ca-na-đa... Một số 
nước khác thì phát triển nông nghiệp là biện 
pháp chủ yếu để hình thành thị trường trong 
nước. Cũng có nước lấy phát triển nông nghiệp 
và công nghiệp nông thôn làm biện pháp cơ 
bản giải quyết phần tất yếu của đời sông kinh 
tế trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Nước ta 
hiện nay nông sản đang chiêm hơn 45% giá trị 
hàng xuất khâu, thông qua thương mại quốc tế 
đê lây ngoại tệ nhập máy móc, thiết bị, nguyên 
vật liệu cho tái sản xuất mở rộng trong nước. 

Năm là, đối với một nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội từ nông nghiệp lạc hậu thì vấn đề mấu 

chốt là phát triển nền nông nghiệp hàng hóa để 


* PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 (lần 1) BCH TƯ khóa VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 42 - 43 
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cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Sáu là, nông nghiệp, nông thôn là thị trường 
rộng lớn của CNH, HĐH. Thị trường này ở 
nước ta hiện có 60 triệu dân và năm 2000 sẽ lên 
tới 65 triệu, nhưng sức mua hiện nay còn thấp, 
tiềm năng có thể khai thác là rất lớn. Vì vậy, 
CNH, HĐH nền kinh tế muốn phát triển bền 
vững, phải dựa vào thị trường trong nước, trước 
hết là thị trường nông nghiệp, nông thôn. 

Bảy là, nông nghiệp, nông thôn là nguồn 
cung cấp nhân lực quan trọng để thực hiện 
CNH, HDH. Quá trình chuyển dịch cơ câu 
kinh tế nông thôn theo hướng phát triển công 
nghiệp, dịch vụ cũng là quá trinh chuyển lao 
động từ ngành công nghiệp sang ngành công 
nghiệp và dịch vụ, theo xu hướng lao động 
công nghiệp, dịch vụ tăng tuyệt đối và tương 
đối, còn lao động nông nghiệp giảm tuyệt đối 
và tương đối. 

Những căn cứ trên khẳng định CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn là vấn đề cấp bách, 
then chốt và có ý nghĩa chiến lược. 

Trong công cuộc đổi mới vừa qua, nông 
nghiệp, nông thôn ở nước ta đạt được những 
thành tựu rất đáng tự hào, nhiều năm liền có tốc 
độ tăng trưởng cao (mặc dù có khó khăn lớn về 
thời tiêt và đầu tư). Tôc độ tăng trưởng bình 
quân hằng năm thời kỳ 1991 - 1997 đạt trên 
4,4%, trong đó năm 1991 : 2,22% ; 1992 : 
7,1% ; 1993 : 3,8% ; 1994 : 3,9% ; 1995 : 
5,1% ; 1996 : 4,4% ; 1997 : 4,8%. Sản lượng 
lương thực từ 21,5 triệu tấn năm 1990 tăng lên 
27,5 triệu tấn năm 1995, 1996 : 29,2 triệu tấn, 
năm 1997 : 30,6 triệu tấn, và năm 1998 : 
31,3 triệu tấn. Lương thực bình quân đầu người 
tăng dần qua các năm : năm 1991 : 324,9 kg, 
năm 1992 : 348,9 kg, năm 1993 : 359 kg, năm 
1994 : 361 kg, năm 1995 : 327 kg, năm 1996 : 
387 kg, năm 1997 : 398 kg và năm 1998 đã đạt 
trên 400 kg. Trên cơ sở sản lượng lương thực 
tăng, mà bảo đảm được an ninh lương thực, 
kim ngạch xuất khẩu tăng, cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn bước đầu chuyển dịch quan 
trọng theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng 
hóa cây trồng, vật nuôi. Nét mới trong sản xuât 
nông, lâm nghiệp, thủy sản thời kỳ 1991 - 1997 
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là sản xuất có xu hướng tập trung, chuyên môn 
hóa hơn, hình thành các vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung. Hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu 
hạ tầng, nhất là điện, giao thông vận tải, thông 
tin liên lạc được tăng cường. Đời sống của 
nông dân bước đầu được cải thiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ, nông 
nghiệp, nông thôn nước ta vân là khu VỰC chậm 
phát triển, còn nhiều khó khăn. Vốn đầu tư cho 
nông, lâm nghiệp, thủy sản trong những năm 
qua chưa tương xứng với vị trí, vai trò của nó. 
Mô hình tổ chức, quản. lý sản xuất chưa ổn 
định, cơ cấu kinh tế còn thuần nông. Công 
nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm nên 
sức ép về vấn đề việc làm ở nông thôn vân gia 
tăng, thị trường nông thôn yêu kém tác động 
tiêu cực đến “đầu vào” và “đầu ra” của sản . 
xuất nông nghiệp. Một số chính sách của Nhà 
nước chưa đủ mạnh để kích thích sản xuất phát 
triển. Do đó, năng suất lao động thấp, sức cạnh 
tranh của hàng nông sản kém... Tât cả những 
điều đó đang làm nông nghiệp, nông thôn có 
nguy cơ tụt hậu xa hơn so với công nghiệp, 
dịch vụ ở thành thị. Vì vậy, CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn vừa là đòi hỏi cấp bách của 
thực tiên, vừa là con đường nhành chóng nhất 
để đưa nông nghiệp, nông thôn thoát ra khỏi 
khó khăn đề sản xuất hàng hóa, tăng năng suất 
lao động. 

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn phải 
bảo đảm những yêu câu cơ bản : theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, gắn phát triển lực 
lượng sản xuất với củng cố hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới ở nông thôn, xây dựng nông thôn 
mới đặt trong chiến lược CNH, HĐH nền kinh 
tế nói chung, bảo đảm lợi ích toàn diện của đất 
nước cả kinh tế, xã hội, an ninh quôc phòng, 
môi trường sinh thái ; đặt trong xu thế chung là 
quốc tế hóa và khu vực hóa nên kinh tê, nhăm 
khai thác triệt để lợi thế so sánh của đất nƯỚc ; 
kết hợp hài hòa kinh nghiệm truyền thống với 
công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến theo 
những bước đi phù hợp. Mục tiêu CNH, HDH 
nông nghiệp, nông thôn là tạo dựng nền nông 
nghiệp và kinh tê nông thôn phát triển, tăng 
trưởng bền vững với nhịp độ cao trên CƠ SỞ 
công nghệ kỹ thuật hiện đại, cơ cấu hợp lý, 
quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp nhằm giải 
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phóng mạnh mẽ sức sản xuất, tăng năng suất 
lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống dân cư nông thôn, rút ngăn 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, xây 
dựng nông thôn mới... CNH, HĐH sẽ tạO tiền 
đề Vật chât - kỹ thuật và kinh tế - xã hội để cải 
biến nên kinh tế ; nông nghiệp lạc hậu thành nền 
kinh tế có cơ cấu ngày càng hợp lý trên cơ sở 
lao động sử dụng máy móc và kỹ thuật, công 
nghệ ngày càng tiên tiến. CNH, HĐH tạo cơ SỞ 
nên tảng về mọi mặt cho việc xác lập, củng cố, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa và tăng cường hệ Hạn, chính trị, an ninh 
quốc phòng của đất nước.. 

CNH, HĐH ở nước ta có đặc điểm là được 
tiến hành gắn bó với quá trình chuyển nền kinh 
tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước ; khoa học - công nghệ 
đóng vai trò là nền tảng ; diễn ra trong bôi cảnh 
xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa về kinh tế đang 
phát triển mạnh mẽ. CNH, HDH được tiến 
hành trong chiến lược phát triển nền kinh tế 
mở, cả với bên trong và bên ngoài, trên cơ SỞ 
giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc ; CNH, 
HĐH là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành 
phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước 81ữ vai 
trò chủ đạo... Trong những năm trước mắt, coi 
việc tập trung các nguôn lực bên trong và bên 
ngoài vào việc đây mạnh CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn là nội dung chính của chiến 
lược CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân. 

CNH, HĐH kinh tế nông nghiệp, nông, thôn 
là quá trình xây dựng, phát triển cơ sở vật 
chất - kỹ thuật, chuyển từ lao động thủ công là 
chủ yếu sang lao động sử dụng máy móc, với 
kỹ thuật, công nghiệp tiên tiến. Chuyển dịch CƠ 
cấu kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng tiến 
lên hiện đại gắn nông nghiệp với công nghiệp 
và dịch vụ, cho phép khai thác, phát huy có 
hiệu quả các nguôn lực và lợi thế SO. sánh đất 
nước trong sự mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. 
Những năm tới CNH, HDH nông nghiệp và 
nông thôn cần tập trung vào những nội dung 
quan trọng sau : 

Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng 
hóa trên cơ sở bảo đâm an toàn lương thực 


SỐ 7 (4-1999) 


quốc gia. Trước hết, hình thành vùng. sản xuất 
hàng hóa tập trung để có điều kiện ứng dụng 
công nghệ tiên tiên cho những cây trồng, vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao. Xây dựng vùng 
chuyên canh đê có nông sản hàng, hóa nhiêu về 
sô lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng được yêu 
cầu của công nghiệp chế biến tăng nhanh kim 
ngạch xuất khâu. Ưu tiên phát triển các cây 
trông, vật nuôi có quy mô xuất khẩu lớn và có 
thị trường ổn định, đặc biệt coi trọng. các sản 
phẩm quý hiếm ta có lợi thế về xuất khẩu. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ nông thôn còn phải 
nhằm nâng tỷ trọng và tốc độ phát. triển của 
công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế 
nông thôn. Muốn vậy, 4 coi công nghệ sinh học 
và công nghệ chế biến, _ công nghệ sau thu 
hoạch nông - lâm - thủy sản đê nâng cao giá trị 
và sức cạnh tranh của hàng nông sản là nội 
dung cốt lõi của CNH, HĐH nông nghiệp và 
nông thôn. Điều đó đòi hỏi phải có quy hoạch, 
chính sách phù hợp, tìm ra mô hình tối ưu về 
lợi ích kinh tẾ giữa người làm ra nguyên liệu và 
người chế biến, tiêu thụ. 

Thứ hai, phát triển công nghiệp nông thôn, 
kết cấu hạ tầng, dịch vụ nông thôn. Tiến hành 
phân công lại lao động trong những ngành phi 
nông nghiệp trên cơ SỞ phát triển các ngành 
nghệ, làng nghề truyền thống và các ngành 
nghề tiểu - thủ công nghiệp. Coi trọng việc 
phát triển công nghiệp nông thôn sản xuât hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khâu, công nghiệp khai 
thác và chế biến các nguồn nguyên liệu phi 
nông nghiệp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng ; các loại hình dịch vụ phục vụ, sản xuât 
và đời sống nhân dân. Xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội như điện, đường giao 
thông, trường học, trạm y tế ; hình thành những 
cụm dân cư, các trung tâm dịch vụ kinh tế - kỹ 
thuật - thương mại, tạo điều kiện cho. sự phát 
triển trên địa bàn nông thôn một nền nông 
nghiệp sinh thái và bộ mặt nông thôn mới.. 
Muốn vậy, phải tăng tỷ lệ đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn, ưu đãi, khuyến khích mọi 
người dân, mọi thành phần kinh tế và đầu tư 
nước ngoài đầu tư phát triển công nghiệp, dịch 
vụ trên địa bàn nông thôn nhằm phát triên kinh 
tế, tạo việc làm, tăng thu nhập ở nông thôn. 
Xây dựng những khu công nghiệp quy mô nhỏ, 
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các trung tâm kinh tế“ xã hội ở các vùng nông 
thôn. Trong phát triển công nghiệp nông thôn 
chú ý ý phát triển công nghiệp chế biến nông sản 
để tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

Thứ ba, thực hiện chính sách ruộng đất theo 
hướng thúc đây phát triển nông nghiệp hàng 
hóa, trên cơ sở sử dụng ruộng đất có hiệu quả. 
Cho phép tích tụ ruộng đất lành mạnh, nhưng 
không làm bần cùng hóa một bộ phận nông 
dân. Tích tụ ruộng đât phải đi đôi với phát triển 
ngành nghề, phát triển công nghiệp và dịch vụ 
ở nông thôn, tạo ra việc làm và thu nhập cao 
hơn cho dân cư nông thôn. Phát triển kinh tế 
trang trại với các hình thức sở hữu khác nhau Ở 
những nơi có nhiều ruộng đất, khai phá đất 
hoang để trồng cây đài ngày, chăn nuôi đại gia 
súc... 

Thứ tư, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học - công nghệ, thực hiện thủy lợi 
hóa, điện khí hóa, cơ giới hóa ; tăng nhanh 
trang bị kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp và nông thôn, chuyển giao 
công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho nông dân. 
Nhà nước cân tạo điều kiện để đây mạnh sản 
xuất và sử dụng sản phẩm cơ khí phục vụ nông 
nghiệp, đặc biệt là các máy móc, thiết bị vừa và 
nhỏ. Nâng cao dân trình độ công nghệ chế 
biến, công nghệ sau thu hoạch. Lựa chọn và 
nhanh chóng tiếp thu những công nghệ hiện 
đại, phương pháp quản lý tiên tiến ở những 
khâu những ngành then chốt, CÓ ý nghĩa quyết 
định và tác động trực tiếp đến Việc đổi mới, 
nâng cao trinh độ công nghệ của nhiều ngành 
khác. Thúc đẩy phát triển các ngành công 
nghiệp nông thôn theo sở trường, thế mạnh về 
năng lực và bàn tay khéo léo của người Việt 
Nam, phù. hợp với nhu cầu thị trường. Công 
nghiệp và dịch vụ sẽ là những ngành kinh tế 
ngày càng chiếm vị trí quan trọng và chiếm tỷ 
trọng ngày càng lớn trong kinh tế nông thôn. 
Nhà nước cần đào tạo cán bộ khoa học, công 
nhân kỹ thuật, các nhà kinh doanh cho nông 
nghiệp, nông thôn. 

Thứ năm, chú trọng phát triển mở rộng thị 
trường tiêu thụ nông sản cả trong và ngoài 
nước. Đây là vấn đề bức xúc, đóng vai trò 
quyết định trở lại đối với sản xuất và đời sống 
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của nông dân. Cả nước là một thị trường thống 
nhất, phát triển sản xuất, tăng sức mua của dân 
cư, củng cố hệ thống thương nghiệp nông thôn. 

Tạo ra một số mặt hàng nông sản xuất khẩu 
chủ lực mà ta có ưu thế và có sức cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. Đầu tư cho công tác 
nghiên cứu thị trường, công tác tiếp thị để mở 
rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Giữ vững 
và mở rộng thị trường đã tạo lập được, đây 
mạnh việc tìm thị trường mới, đa phương và đa 
dạng hóa quan hệ thương mại quôc tế, giảm sự 
tập trung vào một vài đối tác và việc mua bán - 
qua thị trường trung gian, nhằm tăng hiệu quả 
xuất khẩu và tạo được thị trường ổn định. 

Thứ sáu, phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phần trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn phải gắn 
với chuyển đổi, xây dựng và phát triển đa dạng 
các hình thức kinh tế hợp tác trên cơ sở tự 
nguyện của các hộ nông dân theo hướng 
chuyển đổi hợp tác xã kiểu cũ thành hợp tác xã 
kiểu mới ; hoặc thành lập các hợp tác xã kiểu 
mới làm dịch vụ sản xuất cho kinh tế hộ như 
dịch vụ kỹ thuật, bảo vệ thực vật, nhân giống 
và cung cấp giống ; dịch vụ điện, nước ; dịch 
vụ khâu làm đất ; dịch vụ tài chính ; dịch vụ 
thương mại, tiêu thụ sản phẩm... Kết hợp hài 
hòa quan hệ sở hữu, phương thức quản lý, mô 
hình tô chức kinh tê và quan hệ phân phôi 
trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và 
phát triển kinh tế nông thôn, nhằm tạo việc 
làm, tăng thu nhập cho dân cư. Phát huy vai trò 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở 
quốc doanh trong nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng tập trung làm dịch vụ : điện, nước, 
kỹ thuật, vận tải, tài chính - tín dụng, thương 
mại... Chú trọng phát triển những cơ sở quốc 
doanh nông, lâm nghiệp ở miên núi, vùng, sâu, 
vùng xa đê giảm dần cách biệt giữa các vùng. 

CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó từng 
hộ gia đình nông dân vừa là chủ thể, vừa là đối 
tượng CNH, HĐH. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy 
mạnh CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn cần 
nâng cao dân trí, phát triển tăng trưởng kinh tế 
gắn với công bằng xã hội ở nông thôn. 
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phát triển, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, 
từng bước hội nhập với cộng đồng quốc tế, 
chuẩn bị hành trang bước sang thế kỷ thứ XXI. 
CNH, HĐH là nhằm phát triển và sử dụng có hiệu 
quả năng lực của nguồn nhân lực, tạo thêm công 
ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
trên cơ sở phát triển khoa học - kỹ thuật và công 
nghệ, bảo đảm an ninh chính trị, lãnh thổ, ổn định 
và phát triển đất nước, cải thiện hơn nữa đời sống 
nhân dân. CNH, HĐH đặt ra những yêu cầu mới về 
số lượng, cơ cấu và chất lượng cao của nguồn 
nhân lực trong từng thời kỳ phát triển tương ứng. 
Nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong 
những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế. Kinh 
nghiệm này thấy rất rõ ở mô hình tăng trưởng kinh 
tế của Nhật, Xi-ga-po và một số nước trong khu 
c... ; đồng thời cũng được chứng minh từ thực tế 
Việt Nam qua hơn 10 năm đổi mới. 
— Khi nghiên cứu lý thuyết mới về sự phát triển, 
một trong những vấn đề cơ bản nhất trong cấu trúc 
của nó là phát triển nguồn nhân lực, ở đó đặc biệt 
lưu ý đến nguồn nhân lực trẻ, coi phát triển nguồn 
nhân lực là mục. tiêu cuối cùng, là đỉnh cao nhất 
của quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Thực 
chất của phát triển nguồn nhân lực là phát triển con 
người, mà phát triển con người lại là trung tâm của 
sự phát triển. Xét đến cùng chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực phải đặt trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, hơn nữa phải được đặt ở vị trí trung 
tâm, là chiến lược của mọi chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. 
Đến năm 2000 dân số nước ta vào khoảng 
82 triệu người ; năm 2010 khoảng 95 triệu, và số 
người trong độ tuổi iao động gần 58 triệu, chiếm 
60,7% dân số. Lực lượng lao động tăng tập trung ở 
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3 vùng là : đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
13,4 triệu, chiếm 23,2% của cả nước, đồng bằng 
sông Hồng (ĐBSH) gần 11 triệu, chiếm 19,1% và 
Đông Nam Bộ 8,9 triệu, chiếm 15,4%. Dự báo thời 
kỳ 2001 đến 2010 cần tạo thêm chỗ làm việc mới 
cho khoảng 11 - 12 triệu lao động (chưa kể số lao 
động tổn đọng các năm chuyển sang), bình quân 
mỗi năm phải tạo thêm 1,1 đến 1,2 triệu chỗ làm 
việc mới, trong đó 3 vùng trên cần được đặc biệt 
chú ý. 

Để đáp ứng yêu cầu lao động cho CNH, HĐH 
bao gồm các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội, sản 
xuất kinh doanh phải chú ý đến cơ cấu hợp lý và 
chất lượng của nguồn nhân lực theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đó phải là lực lượng trung thành 
phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ; phải quan 
tâm cả 3 nội dung cơ bản : giáo dục và nâng cao 
lòng yêu nước, vì nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội ; 
phổ cập nhanh về số lượng và chất lượng kiến thức 
văn hóa ; đào tạo và nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
cao, tạo ra một đội ngũ công nhân lành nghề, 
ngang tầm quốc tế, có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường lao động trong và ngoài nước. 

CNH, HĐH, một mặt tập trung vào phát triển và 
áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) và 
công nghiệp hiện đại (công nghệ cao), phát triển 
các ngành kinh tế mũi nhọn, đón đầu để tạo ra tốc 
độ tăng trưởng cao. Mặt khác, phải kết hợp công 
nghệ thích hợp (công nghệ sử dụng nhiều lao 
động) để toàn dụng lao động. Do đó trong cơ cấu, 
không quên mở rộng nguồn nhân lực đại trà, phù 
hợp với công nghệ sử dụng nhiều lao động. Đặc 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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biệt khu vực nông thôn, ven đô thị lớn, người 
nghèo, nhóm xã hội yếu thế. Phát triển nguồn nhân 
lực còn góp phần chuyển dịch và phù hợp với cơ 
cấu kinh tế theo ngành, song song với quá trình đô 
thị hóa. Với tầm nhìn đến năm 2020, công nghiệp 
và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, nông nghiệp chỉ còn 
10 - 15% ; 45 - 50% dân cư sống ở các đô thị. 

Đối với nước ta, tài nguyên thiên nhiên không 
nhiều, lại thường xuyên bị thiên tai, nguồn vốn rất 
hạn hẹp, trình độ KHKT và công nghệ còn iạc hậu, 
trình độ quản lý còn yếu kém. Vì thế, nguồn nhân 
lực nội sinh trở nên quan trọng nhất của đất nước. 
Song nguồn lực nội sinh này phải được phát triển, 
sử dụng đúng, có hiệu quả mới phát huy hết tiềm 
năng vô tận của nó. Chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực của Việt Nam phải dựa trên cơ sở phân 
tích thế mạnh và những điểm yếu của nguồn nhân 
lực, để từ đó có chính sách khuyến khích, phát huy 
các thế mạnh đó ; đồng thời có giải pháp tích cực 
hạn chế những mặt yếu kém của nó. 

Về lợi thế nguồn nhân lực của nước ta 

Nước ta có quy mô dân số lớn, xếp thứ 12 trên 
thế giới ; có nguồn lao động rất dồi dào, đặc biệt là 
lực lượng lao động trẻ ở nhóm tuổi từ 16 - 35 
(chiếm 65,2% dân số), nhóm có ưu thế về sức 
khỏe, sức vươn lên, năng động và sáng tạo. 

Tỷ lệ dân số biết chữ chiếm khoảng 90%, riêng 
lực lượng lao động biết chữ chiếm khoảng 97% 
tổng lực lượng lao động. Ngân sách nhà nước chỉ 
cho giáo dục và đảo tạo năm 1998 gần đạt 15% và 
từ nay đến năm 2000 bảo đảm ty lệ chỉ ngân sách 
nhà nước cho giáo dục, đào tạo là 15%. Đây là lợi 
thế rất cơ bản để tiếp thu nhanh KHKT và công 
nghệ mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh 
tế - xã hội đất nước ; đồng thời tăng sức cạnh tranh 
của lao động trên thị trường sức lao động trong 
nước và quốc tế. 

Đưởng lối đổi mới và mở cửa của Đảng đã mở 
ra khả năng phát triển nền kinh tế đa thành phần, 
đa dạng hóa việc làm, thu hút được nhiều lao động, 
sử dụng tốt hơn năng lực nguồn nhân lực (đặc biệt 
là sử dụng lao động trình độ cao ở các khu công 
nghiệp, khu chế xuất) ; đường lối đổi mới đã giải 
quyết việc làm cho lao động xã hội thông qua phát 
triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, khôi phục và phát triển làng nghề, phố 
nghề, khu vực phi kết cấu... Lần đầu tiên trong 
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những năm 1996 - 1998 bình quân mỗi năm tạo 
thêm chỗ làm việc mới cho khoảng 1,2 đến 
1,3 triệu lao động, tương đương với số lao động trẻ 
mới bước vào tuổi lao động mỗi năm. 

Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngày 
càng được quan tâm, chính sách phát triển nguồn 
nhân lực ngày càng được hoàn thiện. Đặc biệt là từ 
năm 1995 đến nay, Bộ Luật lao động đầu tiên ở 
nước ta được ban hành có hiệu lực và đang phát 
huy trong cuộc sống. Bộ Luật lao động điều chỉnh 
các quan hệ lao động theo một cơ chế mới, dựa 
trên cơ sở tự do hóa lao động, giải phóng mọi tiềm 
năng lao động và nâng cao tính năng động xã hội 
của lao động. Thị trường sức lao động đã hình 
thành và ngày càng phát triển trở thành một thị 
trường thống nhất, xóa bỏ hàng rào hành chính, 
người lao động được tự do di chuyển và hành nghề 
theo pháp luật và sự hướng dẫn của nhà nước. 
Tiền công lao động ngày càng phản ánh đúng giá 
trị và giá cả lao động, có tính đến quan hệ cung 
cầu iao động trên thị trường sức lao động. Lao 
động được tự do, được giải phóng tạo ra động lực 
mới để mọi người lao động sáng tạo, có năng suất 
cao. Nếu ta tiếp tục có chính sách khuyến khích 
lao động chất xám và tay nghề tốt hơn, sẽ là yếu 
tố năng lực nội sinh to lớn phát triển nguồn nhân 
lực đất nước hiện tại cũng như trong tương lai. 

Những khó khăn và thách thức 

Dân số trẻ về lâu dài là một thế mạnh, song 
trước mắt xét về mặt kinh tế nếu không có chính 
sách phù hợp sẽ bất lợi, do bình quân số người 
phải nuôi dưỡng (trẻ em ăn theo) trên một lao động 
cao hơn các nước khác, kèm theo đó lả những khó 
khăn về việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội 
khác. 

Tốc độ tăng nguồn lao động còn ở mức cao, 
đến năm 2000 bình quân mỗi năm tăng nguồn lao 
động khoảng 2,95%. Thời kỳ 2001 đến 2010, số 
lao động cần giải quyết việc làm mới vào khoảng 
11 - 12 triệu người, hầu hết là lao động trẻ, trong 
khi nguồn lực đầu tư cả trong nước và quốc tế cho 
phát triển sản xuất rất hạn chế, lại chịu tác động 
mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu 
vực hiện nay, sẽ dẫn đến sức ép rất lớn về việc 
làm. Theo tính toán, sau năm 2000 trên tổng thể 
nước ta vẫn dư thừa lao động. Mặt khác, tỷ lệ thất 
nghiệp thành thị hiện nay còn rất lớn và đang có xu 
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hướng tăng lôn. Năm 1999 tỷ lộ đó là 6,85%, tăng 
thêm 0,84% so với năm 1997 ; đặc biệt là Hà Nội, 
tỷ lệ đó là 9,09% so tổng lực lượng lao động. Trong 
nông thôn, tình trạng thiếu việc làm rất nghiêm 
trọng và cũng đang có xu hướng tăng lên. Tỷ lệ sử 
dụng thời gian lao động trong nông thôn của lực 
lượng lao động trong độ tuổi, năm 1998 là 71,13%, 
so với †997 giảm 2,01% (1997 là 73,†4%). Tình 
trạng dôi dư lao động trong các doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mỗi 
năm một tăng do tác động của khủng hoảng tài 
chính khu vực, GDP giảm : Năm 1997 là 8%, năm 
1998 tăng lên 9 - 10%. Bởi vậy, việc thực hiện mục 
tiêu từ nay đến năm 2000 mỗi năm thu hứt thêm 
1,3 đến 1,4 triệu lao động có chỗ làm việc, giảm tỷ 
lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 5% (năm 1998 
tỷ lệ này là 6,85%) và nâng tỷ lệ sử dựng thời gian 
lao động ở nông thôn lên 75% vào năm 2000 thực 
sự là một thách thức to lớn, khó có khả năng thực 
hiện được. Trong khi đó lại thiếu nghiêm trọng lao 
động kỹ thuật cao. Nhiều lĩnh vực và ngành nghề 
như : lắp ráp ô tô, đóng tàu, dầu khí v.v. phải thuê 
lao động nước ngoài. Đó là một mâu thuẫn gay gắt 
hiện nay. 

Chính sách của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, 
nhất là chính sách thuế, đất đai, tín dụng v.v. chưa 
khuyến khích và tạo ra động lực đấy mạnh đầu tư 
trong nước để phát triển sản xuất, tạo mở việc làm, 
trong khi nguồn vốn trong dân còn rất lớn, nhưng 
dân chưa đầu tư vào các ngành chính sản xuất, mà 
chủ yếu là đầu tư vào dịch vụ, buôn bán, phi sản 
xuất. Trong hoạt động mở rộng thị trường, kể cả thị 
trường nội địa và ngoài nước thì năng lực tổ chức 
thị trường còn yếu kém ; chưa có chính sách 
khuyến khích tiêu dùng đúng hướng, nhất là 
khuyến khích tiêu dùng hàng nội, để kích thích sản 
xuất trong nước phát triển, từ đó tạo thêm nhiều 
chỗ làm việc mới. Tất nhiên, hàng trong nước cũng 
phải nâng chất lượng, mẫu mã và giá cả hợp lý. 

Với chủ trương tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 
mạnh CNH, HĐH đất nước, nhất là CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn; tập trung phát triển các 
ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có lợi thế, nâng 
cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nước 
ta phải đối mặt với một thách thức lớn về chất 
lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
rất thấp (năm 1998 tỷ lệ này là 17,8%). Chưa 
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có chỉnh sách phân luồng trong giáo dục và đào 
tạo, cơ cấu đào tạo bất hợp lý, tỷ lệ giữa đại 
học, cao đẳng, trung học và công nhân kỹ thuật là 
† -1, 6 - 3,6, trong khi các nước khác là 1 - 4 - 10 ; 
giáo dục, đào tạo nặng về bằng cấp, thi cử, xu 
hướng thương mại hóa trong đào tạo khá phổ biến ; 

đảo tạo không gắn với sản xuất và thị trường sức 
lao động (không gắn với sử dụng) ; lao động trong 
nông nghiệp nông thôn hầu như không được đào 
tạo. Có thể nói, điểm yếu cơ bản nhất của giáo dục 
và đào tạo nguồn nhân lực của nước ta thời gian 
qua là chưa tạo ra được một đội ngũ lao động có 
năng lực và có tính năng động xã hội cao, đáp ứng 
yêu cầu của sản xuất, của thị trường sức lao động. 

Phương hướng và giải pháp phát triển 
nguồn nhân lực 

1 - Nhà nước cần có chiến lược, chính sách 
quốc gia về phát triển nguồn nhân lực. 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải đặt 
trong chiến lược kinh tế - xã hội phù hợp với thời kỳ 
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ; trong đó, phát 
triển nguồn nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực, là nguồn lực quan trọng nhất của sự nghiệp 
xây dựng đất nước, của sự nghiệp CNH, HĐH. 
Điều đó có nghĩa là giải quyết việc làm, sử dụng tối 
đa năng lực của nguồn nhân lực là chỉ tiêu quan 
trọng hàng đầu của chiến lược ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 ; là căn cứ, tiêu 
chí quan trọng nhất để định hướng cơ cấu kinh tế 
và lựa chọn công nghệ. 

- Vấn đề đặt ra lớn nhất trong chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực là làm cho cơ cấu kinh tế và 
cơ cấu lao động luôn phù hợp với nhau trong từng 
bước phát triển ; nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực để nâng cao hàm lượng chất xám trong sản 
phẩm, tạo ra sức cạnh tranh của sản phẩm ngày 
cảng cao. 

- Xây dựng hệ thống chính sách, cơ chế, nguồn 
lực để phát triển nguồn nhân lực đúng với tầm của 
nó nhằm phát triển và sử dụng có hiệu quả năng 
lực của nguồn nhân lực, tạo ra năng suất lao động 
xã hội cao. Chính sách đó phải hướng vào sử dụng 
toàn bộ lao động trên cơ sở số lượng và chất lượng 
nguồn lao động ngày càng được nâng cao. Về mặt 
số lượng, phát triển nguồn nhân lực phải bắt đầu từ 
chính sách dân số nhằm điều chỉnh tháp dân số 
cho phù hợp với phát triển kinh tế (từ tháp dân số 
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trẻ sang dân số trưởng thành). Về mặt chất lượng, 
cần đặc biệt chú ý đến chính sách giáo dục, hướng 
nghiệp, đào tạo nghề ; giải quyết việc làm (xóa đói 
giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và hỏa 
nhập cộng đồng). 

2 - Mục tiêu tổng quát về phát triển nguồn 
nhân lực 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực được hiểu 
như là quyết sách có tính định hướng của Nhà 
nước cho một thời kỳ dài (5 - 10 năm), trong đó thể 
hiện rõ quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, 
phạm vi, đối tượng ; những cân đối và giải pháp lớn 
nhằm đạt được mục tiêu để ra. Mục tiêu tổng 
quát phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện 
CNH - HĐH và phát triển kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển và sử 
dụng có hiệu quả nguồn nhân lực với tiêu chuẩn về 
phẩm chất, năng lực như : có lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội ; có trình độ văn hóa, kỹ thuật, 
công nghệ và tay nghề cao ; có tác phong công 
nghiệp và đạo đức, lối sống lành mạnh. Thực chất 
là phát triển và sử dụng một đội ngũ liên tục kế tiếp 
_ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta “vừa hồng, 
vừa chuyên”. 

3 - Giai đoạn trước mắt đến năm 2005 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong giai 
đoạn tử nay đến năm 2005, song song với việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển dân số phù hợp 
với nền kinh tế, cần nâng cao chất lượng dân số và 
nguồn lao động ; cải cách hệ thống giáo dục và 
đào tạo trong điều kiện CNH, HĐH và cơ chế thị 
trường. Thực hiện chính sách xã hội trên nguyên 
tắc công bằng và tiến bộ xã hội, nhất là chính sách 
an sinh xã hội và hòa nhập cộng đồng. Phải tập 
trung mọi nguồn lực giải quyết sức ép về việc làm, 
mỗi năm tạo thêm chỗ làm việc mới cho 1,3 - 1,4 
triệu lao động ; có giải pháp phù hợp để giải quyết 
tỉnh trạng dôi dư lao động trong các doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Bởi vì, việc làm là vấn đồ kinh tế, chính trị, 
xã hội rất nhạy cảm, là một trong những yếu tố cơ 
bản nhất bảo đảm cho sự phát triển bền vững của 
đất nước. Phương hướng và giải pháp cơ bản giải 
quyết việc làm trong những năm tới là : 

- Thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh 
tế và tạo việc làm ở nông thôn trên cơ sở phát triển 
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mạnh kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế 
hợp tác xã ; từ nay đến năm 2000 khai thác thêm 
và sử dụng có hiệu quả 3 triệu ha đất hoang hóa, 
phủ xanh 5 triệu ha đất rừng, tiếp tục chuyến dịch 
cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn, thâm canh, 
thêm vụ, phát triển mạnh mẽ việc làm phi nông 
nghiệp (dịch vụ và phi kết cấu), doanh nghiệp nhỏ 
và vừa Ở nông thôn (chủ yếu là công nghiệp chế 
biến nông sản phẩm, tiểu thủ công nghiệp), khôi 
phục và phát triển các làng nghề truyền thống, đi 
đôi với đô thị hóa nông thôn để thu hứt lao động tại 
chỗ, giảm dòng di dân và lao động tự phát ra các 
thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung. 

- Trong khi chú ý phát triển các doanh nghiệp 
lớn, khu công nghiệp tập trung với kỹ thuật và công 
nghệ cao, có sức cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ 
để tạo ra mũi nhọn tăng trưởng, cần khuyến khích 
phát triển các ngành, nghề đầu tư ít vốn, sử dụng 
nhiều lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ; chuyển một phần lao động cơ giới sang sử 
dụng lao động thủ công ở những khâu, những công 
đoạn cần thiết, trong các công trình xây dựng cơ sở 
hạ tầng. 

- Thực hiện tốt việc kết hợp giữa sắp xếp lại, cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng 
cao vai trò và hiệu quả kinh tế quốc doanh với duy 
trì bảo đảm việc làm cho người lao động ; có biện 
pháp khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính khu vực, nhằm giải quyết tình trạng dôi dư 
lao động bằng các chính sách và giải pháp có tính . 
chất tình thế, trợ giúp các doanh nghiệp này ổn 
định và phát triển sản xuất. 

- Thực hiện chủ trương xuất khẩu lao động trên 
cơ sở mở rộng thị trường, bảo đảm mỗi năm đưa 
được từ 20 - 25 vạn lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài. Để làm tốt vấn đề này phải 
thống nhất tư tưởng, nhận thức và phải đầu tư cho 
đào tạo lao động, với cơ chế chính sách rõ ràng và 
công khai. _ 

- Tổ chức đào tạo nghề gắn với sản xuất và thị 
trưởng sức lao động. Từ nay đến năm 2000, mỗi 
năm tăng số tuyển. mới đào tạo nghề từ 19 - 20% 
để đến năm 2000 bảo đảm thực hiện mục tiêu 22% 
lao động qua đào tạo. Khẩn trương đào tạo lao 
động có trình độ cao đáp ứng yêu cầu các khu 
công nghiệp, khu chế xuất và xuất khẩu lao động ; 
đồng thời mở rộng đào tạo nghề xã hội ngắn hạn 
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với phương châm “cần gì học nấy”, tăng cường đào 
tạo cho nông thôn, đặc biệt là nông dân các vùng 
ven đô thị lớn bị mất đất canh tác do quá trình đô 
thị hóa nhanh để chuyển sang làm ngành nghồ và 
dịch vụ. 

4 - Về chiến lược lâu dài (đến năm 2010) 

Năm 2010 có vị trí đặc biệt quan trọng tạo 
ra những tiền đề vật chất cho bước tiếp theo, với 
cơ cấu công nghiệp và dịch vụ ít nhất phải đạt 
55 - 60%, nông nghiệp chỉ còn 35 - 40%. Ngay từ 
bây giờ, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải 
tập trung vào các vấn đồ sau : 

- Thực hiện mạnh việc phân luồng học sinh sau 
khi tốt nghiệp trung học cơ sở, để đến năm 2010 
đạt 100% học sinh trong độ tuổi đi học phổ cập 
trung học cơ sở (THCS). Cơ cấu đào tạo giữa đại 
học, cao đẳng trở lên và đào tạo nghề so với THCS 
đạt tỷ lệ khoảng †1 - 3 - 9, gần tương đương với tỷ 
lệ đào tạo lên khoảng 32% vào năm 2005, và 
khoảng 40% vào năm 2010. Việc phân luồng này 
phải bằng cơ chế và chính sách vĩ mô của Nhà 
nước để điều khiến trên cơ sở nhận thức rất rõ về 
thang giá trị xã hội của từng loại lao động, có chính 
sách khuyến khích vật chất học sinh vào học các 
trường dạy nghề và mở ra khả năng cho họ phát 
triển trong tương lai. 

- Quy hoạch lại mạng lưới hệ thống đào tạo 
nghề theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa hình 
thức đào tạo, linh hoạt, năng động và thiết thực. 
Kết hợp giữa đào tạo nghề chính quy và không 
chính quy, giữa cơ sở đào tạo nghề của Nhà nước, 
các doanh nghiệp và tư nhân. Đặc biệt coi trọng 
quy hoạch các cơ sở đào tạo nghề công nghệ, kỹ 
thuật cao, đáp ứng cho các ngành kinh tế mũi 
nhọn, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và 
xuất khẩu lao động. Phấn đấu đến năm 2005 tỷ lệ 
lao động trình độ cao. chiếm khoảng 15% tổng 
lực lượng lao động và đến năm 2010 tỷ lệ đó là 
khoảng 20%. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách 
phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở Luật Giáo 
dục, khẩn trương cụ thể hóa thành hệ thống chính 
sách nhằm khuyến khích và huy động mọi nguồn 
lực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực ; trong 
đó, đặc biệt coi trọng các chính sách sau đây : 

+ Chính sách đầu tư tập trung và thỏa đáng vào 
đào tạo lao động cho khu vực công nghệ cao. 
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Ngân sách nhà nước, của các doanh nghiệp phải 
được ưu tiên trước, vốn vay từ quỹ ODA ; đồng thời 
khuyến khích mọi thành phần đầu tư vào lĩnh vực 
này kể cả người học. 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp, giáo viên và 
người học trong lĩnh vực đào tạo nghề. Nhà nước 
nên có hình thức tôn vinh danh hiệu của họ. Đầu 
tư thỏa đáng cho đào tạo nghề, chú trọng đầu tư 
vào trang thiết bị, bảo đảm cho họ thực hành, tiếp 
cận ngay với công nghệ hiện đại đang áp dụng phổ 
biến trong sản xuất. 

+ Áp dụng chính sách khuyến khích người học 
nghề phát triển tài năng nghề nghiệp. Phải coi 
công nhân bậc cao thực chất là nhân tài của đất 
nước. Họ có thể tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo 
ngắn hạn để trở thành kỹ sư thực hành và giành 
học hàm, học vị cao hơn. 

+ Khuyến khích vật chất và đãi ngộ thỏa đáng 
các nghệ nhân dạy nghồ, truyền nghề và tôn vinh 
họ như phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà 
giáo nhân dân, chiến sĩ thi đua, anh hùng... 

+ Bảo đảm sử dụng lao động qua đào tạo đúng 
ngành nghề được đào tạo. Chính sách tiền lương, 
phụ cấp, bồi dưỡng vật chất phải phản ánh đúng 
giá trị và tính đến quan hệ cung cầu lao động. Đặc 
biệt một số ngành nghề công nghệ cao, độc hại, 
nặng nhọc ngoài tiền lương, phải có chế độ đãi ngộ 
khác hoặc có chính sách tuyển dụng ngay từ khi 
tuyển sinh (đào tạo theo địa chỉ). 

- Tăng cường quản iý nhà nước về lĩnh vực phát 
triển nguồn nhân lực. Nhà nước phải có chính sách 
và chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân 
lực, được kế hoạch hóa và cân đối nguồn vật chất 
trong kế hoạch hằng năm và dài hạn. Đặc biệt là 
đưa chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đào tạo 
nghề vào kế hoạch hằng năm, hình thành tiêu 
chuẩn và quy phạm thống nhất về nguồn nhân lực 
phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế. Trước 
mắt cần có chính sách phát triển và kiểm soát thị 
trường sức lao động, hoàn thiện hệ thống cơ quan 
quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, về lao động, 
nhất là lập lại Vụ quản lý nguồn lực và lao động ở 
các bộ, ngành kinh tế - kỹ thuật ; nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ làm công tác này ở trung 
ương và địa phương ; đồng thời hiện đại hóa trang 
bị kỹ thuật quản iý nguồn nhân lực ở nước ta. 
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Cữ CÂU DÂM SÔ TR0NG MIÔI 0IIAM HỆ 
UỚI PHÁT TRIÉM KINH TÊ VIỆT NAM THẬP MIÊN 90 - 


Trung ương 4 (khóa VII) đã nêu rõ : công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình là bộ phận quan 
trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong 
những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta, là 
một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống 
của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Thập 
niên 90, chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
(DS-KHHGĐ) ở nước ta có bước chuyển mạnh về sự 
lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Các 
Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Chính phủ về 
công tác DS-KHHGĐ được ban hành đã tạo ra những 
thay đổi tích cực về bức tranh dân số Việt Nam, về mối 
quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế. 

Tại lễ mít tỉnh kỷ niệm Ngày dân số thế giới, 11-7-1998, 
đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh : “Việt Nam đã 
vượt qua thách thức về gia tăng dân số quá nhanh. Mặc 
dù đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi nhưng 
vẫn cần phấn đấu hơn nữa để đạt cho được mục tiêu 
mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con cảng sớm 
càng tốt, giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống mức hợp lý, 
tạo cơ sở để sớm ổn định quy mô dân số vào giữa thế 
ký XXI. Cùng với việc giải quyết vấn đề quy mô dân số 
thì việc nghiên cứu và thực hiện phân bổ dân cư hợp lý 
trên phạm vi cả nước, cải thiện chất lượng, cơ cấu dân 
số... đều là những việc quan trọng cần được triển khai 
trong chương trình dân số” 0, 

Dân số học bao gồm ba nội dung cơ bản : quy mô 
dân số, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư. Việc triển 
khai đồng bộ công tác dân số trên cả ba bình diện này 
đã được nêu trong các văn bản của Đảng và Nhà nước, 
nhưng trong thời gian vừa qua do tính cấp bách, chúng 
ta đã chọn sự tập trung vào giải quyết vấn đề quy mô 
dân số nhằm giảm nhanh tỷ lệ sinh, hướng tới mục tiêu 
xây dựng quy mô dân số hợp lý, phù hợp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để có khả năng 
nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi thành viên 
trong xã hội. Với sự hưởng ứng của toàn dân, sự quan 
tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền 


IÑ GHỊ quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 


34 


NGUYÊN THIỆN TRƯỞNG ° 


các cấp, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những kết 
quả quan trọng. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong tuổi sinh 
đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng, tỷ suất sinh 
và tỷ lộ phát triển dân số đã giảm rõ rệt. Theo số liệu 
của Tổng cục Thống kê, so sánh giữa năm 1993 và 
1998, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đã tăng tử 
53,8% lên 71,6%, tỷ suất sinh giảm từ 25,8 phần nghỉn 
xuống 21,5 phần: nghìn, tổng tỷ suất sinh đã giảm 
3,5 con xuống còn khoảng 2,5 con và tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên đã giảm từ 2,3% xuống còn khoảng 1,7%. Như 
vậy, số dân tăng thêm hằng năm đã giảm rõ rệt. Nếu 
như năm 1992 số dân tăng so với năm 1991 là khoảng 
1,6 triệu người thì năm 1998 tăng so với 1997 chỉ 
khoảng 1,3 triệu người và ước tính số dân tăng năm 
1999 so với năm 1998 chỉ khoảng hơn 1,2 triệu người. 
Nếu chúng ta vẫn tiếp tục làm tốt công tác DS-KHHGĐ 
thì quá trình này sẽ được duy trì hầu hết trong thập 
niên tới. | 

Cơ cấu dân số thường được xem xét trên hai khía 
cạnh chủ yếu là : cơ cấu dân số chia theo giới tính và 
cơ cấu dân số chia theo độ tuổi. 

Cơ cấu dân số chia theo giới tính ở nước ta trong 
nhiều năm chịu ảnh hưởng khá rõ bởi các cuộc chiến 
tranh giữ nước suốt tử năm 1946 đến 1979. Tỷ lệ giới 
tỉnh qua tổng điều tra dân số năm 1969 là 94,7 nam 
trên 100 nữ. Tỷ lệ giới tính phần nảo phản ánh trình độ 
kinh tế của một nước. Những nước phát triển đều có tỷ 
lệ nữ nhiều hơn nam. Ở Nhật, tỷ lệ nam trên 100 nữ 
năm 1990 là 96,5, Anh năm 1981 là 94,4 và Thụy Điển 
năm 1985 là 97,5. Ngược lại, các nước nghèo, tỷ lệ nữ 
trong dân số thưởng thấp hơn, chăng hạn tỷ lệ nam 
trên 100 nữ ở Băng-la-đét năm 1981 là 107, ở X-ri-lan-ca 
năm 1981 là 104, Phi-lip-pin năm 1981 là 102. 

Cơ cấu dân số chia theo độ tuổi quan hệ chặt chẽ 
với phát triển kinh tế của quốc gia. Trong mọi trường 


* PTS, Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa 
gia đình 
(1) Báo Nhân Dân chủ nhật, số ra ngày 12-7-1998 
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hợp, tỷ lệ trẻ em phụ thuộc, tỷ lệ người già và dân số 
trong độ tuổi lao động đều ảnh hưởng đến tăng trưởng 
kinh tế và ngược lại. Những thay đổi về cơ cấu dân số 
ở nước ta từ 1994 đến nay được trình bày trong bảng 
dưới đây : ' 


CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM QUA 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA NĂM 1989, 1994, 1996 
VÀ ƯỚC TÍNH CHO NĂM 1999 # 
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Về tổng thể, trên cả bình diện giới và các nhóm tuổi 
đều có những thay đổi đáng kể. Kể từ Cuộc tổng điều 
tra dân số năm 1989, tỷ trọng trẻ dưới 15 tuổi trong dân 
số đã giảm rõ rệt từ 39% xuống còn 36,4% vào năm 
1994 ; 35,5% vào năm 1996 và ước tính chỉ còn chiếm 
34,9% trong dân số vào năm 1999. Tỷ lệ phụ thuộc 
chung giảm bình quân hăng năm giai đoạn từ 1991 đến 
1999 khoảng 0,5%/năm là mức khá so với các nước 
trong khu vực. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của 
chương trình DS-KHHGĐ ở nước ta, đặc biệt trong 
những. năm của thập niên 90. TỶ lệ nam trên nữ cũng 
dần trở về cân bằng trong hầu hết các nhóm tuổi khi 
quan sát sự thay đổi trong 10 năm, từ 1989 đến 1999. 


1 - Trẻ em phụ thuộc 

Có thể nói đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ có ý 
nghĩa như đầu tư trong kinh tế, góp phần phát triển kinh 
tế thông qua việc giảm được số trẻ em phụ thuộc. Theo 
tính toán của các chuyên gia dân số, do có sự đầu tư 
của Nhà nước, tập trung nguồn lực của các địa phương, 
các cấp, các ngành bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên 
-_ truyền giáo dục mà công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả 
tốt nên đã tránh sinh trong thập niên 90 tới trên 5 triệu 
trẻ em. Với kết quả đó, kinh phí tiết kiệm được do không 
phải chỉ vào các hoạt động xã hội như y tế, giáo dục vả 
các dịch vụ cho hàng triệu trẻ em đó thực sự có ý nghĩa 
quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. 

Mặt khác, trẻ em luôn là nguồn bổ sung cho lực 
lượng lao động trong tương lai. Nhiều nghiên cứu trong 
lĩnh vực dân số và y tế cho thấy : muốn thay thế, đổi 
mới các thế hộ, tổng tỷ suất sinh phải khoảng 2,1 - 2,2. 


SỐ 7 (4-1999) 


Nghĩa là bình quân mỗi bà mẹ phải có hai con. Trong 
khi đó, năm 1993, 15 nước thuộc Cộng đồng chung 
châu Âu có tổng tý suất sinh bình quân chỉ là 1,46. 
Năm 1995, Pháp có tỷ lệ trẻ phụ thuộc dưới 15 tuổi 
chiếm khoảng 20%, ước tính đến 2015 chỉ còn 14%. 
Những hiện tượng không bình thường này đã khiến các 
nhà kinh tế và dân số học lo ngại về khả năng thiếu hụt 
lực lượng lao động sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế. Với cơ 
cấu trẻ dưới 15 tuổi như ở nước ta hiện nay, dự kiến 
trong nửa đầu thế kỷ XXI, nước ta vẫn luôn có nguồn 
bổ sung nhân lực dồi dào, phục vụ công cuộc phát triển 
kinh tế. 

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc giảm, một mặt là cơ hội tiết 
kiệm chỉ phí dành cho đầu tư để phát triển kinh tế, đồng 
thời có điều kiện nuôi dưỡng, đảo tạo phát triển nguồn 
nhân lực cho tương lai bao gồm cả về trí tuệ và thể lực. 
Khó khăn trước mắt cần vượt qua là tỷ lệ suy dinh 
dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi của nước ta vẫn trên 30%. Theo 
Tổ chức y tế thế giới đây là mức báo động. Theo công 
bố của Tổng cục Thống kê, ngày 30-12-1998, kết quả 
điều tra tại 14 000 hộ gia đình ở 36 xã triển khai dự án 
phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em và 12 xã không 
triển khai dự án thuộc 12 tỉnh cho thấy : tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em mới giảm từ 43% năm 1994 xuống còn 
38,8% năm 1996 và 36,68% năm 1997, bình quân chỉ 
giảm được 1,4% mỗi năm ®. Thực trạng này đòi hỏi 
những nỗ lực lớn nhằm đạt được muốn tiêu hạ tỷ lệ này 
xuống còn 30% vào năm 2000. 


2. Người giả. 

Sự thay đổi về tỷ trọng người già trong dân số cũng 
tạo ra các mối quan hệ hai chiều với sự phát triển kinh 
tế. Ở các nước phát triển, tình trạng tăng nhanh số 
người nghỉ hưu, hưởng bảo hiểm xã hội, trong khi số 
người đang lao động hầu như không tăng, đang làm 
các nhà kinh tế và nhiều tầng lớp trong xã hội lo ngại. 
Tại Pháp, số người đang lao động đóng bảo hiểm năm 
1980 là 13,3 triệu người ; 16 năm sau, năm 1996 số này 
khoảng 13,9 triệu người. Trong khi đó, số người nghỉ 
hưu, hưởng bảo hiểm xã hội là 5 triệu người vào năm 
1980, tăng lên 9 triệu người vào năm 1996 %. Như vậy, 
cơ cấu người già lớn đến một mức nào đó sẽ dẫn đến 
thiếu lao động, về lâu dải sẽ dẫn đến giảm sức mạnh 
của đất nước. Việt Nam tuy chưa phải là nước giàu 
nhưng có tỷ trọng người già từ 65 tuổi trở lên trong dân 


(2) Nguồn : ' 
Điều tra nhân khẩu học giữa kỳ 1994. “Cấu trúc dân số và cơ 
câu hộ gia đình”. Nxb Thông kê, Hà Nội, 1997, tr 3 
** Điều tra nhiều vòng năm 1996 
(3) Báo Nhân Dân, số ra ngày 4-1-1999 
(4) Báo Sức khỏe và Đời sống, số ra ngày 6-1- 999 
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số khá cao. Kết quả điều tra nhân khẩu học giữa kỷ 
năm 1994 cho thấy tỷ trọng người già từ 65 tuổi trở lên 
trong dân số ở nước ta là 5,0%. So với số liệu trong 
năm 1995 do ước tính của Liên hợp quốc, tỷ lệ này ở 
nước ta cao hơn mức chung của châu Â (5,3%), khu 
vực Đông - Nam Á (4,3%), Thái Lan (5%), Phi-lip-pin 
(3,4%), Ma-lai-xi-a (3,9%), Hàn Quốc (5,6%). Điều này 
phản ánh mức chết thấp và tuổi thọ bình quân của nước 
ta khá cao do đầu tư chăm sóc y tế tốt. Năm 1996, tý lộ 
này ở nước ta vào khoảng 5,8% và ước sẽ tăng lên 
khoảng 6,3% vào năm 1999. 

Nếu như ở một số nước phát triển có tỷ trọng người 
già từ 65 tuổi trở lên trong dân số cao, như Nhật 
(14,2%), Thụy Điển (17,3%), I-ta-li-a (16,1%) đang xuất 
hiện những tranh luận xung quanh vấn đề nâng tuổi về 
hưu của người lao động để giảm bớt gánh nặng cho 
nền kinh tế thì ở Việt Nam, người cao tuổi được coi là 
“quỹ gien” sinh học và trí tuệ quý báu, vẫn có vai trò 
quan trọng trong việc truyền lại kiến thức và kinh 
nghiệm cho các thế hệ tiếp nối, góp phần phát triển 
kinh tế đất nước. 


ở. Lực lượng lao động 

Cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động là lực lượng 
quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế đất nước. 
Vào thập niên cuối cùng trước khi bước sang thế 
kỷ XXI, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động ở nước ta 
(15 - 59) vẫn chiếm hơn một nửa số dân cả nước : 55% 
năm 1994, 55,9% năm 1996 và ước tính chiếm khoảng 
56,6% vào năm 1999. 

Trong khi tình trạng thiếu lao động xuất hiện ở một 
số nước phát triển như Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Niu Di-lân 
và Hoa Kỹ đã buộc các nước này đưa ra các chính sách 
nhập cư thích hợp nhằm tăng tỷ trọng dân số trong độ 
tuổi lao động, thì ở nước ta, nguồn lao động dồi dào 
chính là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng 
trưởng kinh tế trong thời gian qua. 

Nhận rõ vai trò của lực lượng lao động đối với nền 
kinh tế quốc dân nên trong năm 1999, cùng với các chỉ 
tiêu kinh tế khác, một trong hai Chương trình quốc gia, 
có Chương trình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao 
động. Mục tiêu của Chương trình giải quyết việc làm là 
tạo việc làm cho 1 - 1,2 triệu người, đưa tỷ lệ thất 
nghiệp ở thành thị xuống không quá 7%. Dự kiến xuất 
khẩu 25 000 lao động (gấp hai lần năm 1998). Đồng 
thời phấn đấu đưa tý lệ lao động qua đảo tạo trong năm 
1999 lên 19% thông qua các hệ thống và chính sách 
dạy nghề. 

Tuy nhiên, với tốc độ tăng dân số diễn ra trong 
nhiều thập niên vừa qua thì việc giải quyết việc làm 
cho những người trong độ tuổi lao động còn là vấn đề 


phức tạp. Số lượng người lao động vào năm 1998 là 
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38,08 triệu người và với tốc độ tăng bình quân 
3,3%/năm, lực lượng lao động năm 1999 ước tính sẽ là 
khoảng 39,3 triệu người. 

Với cơ cấu dân số trỏ, lực lượng lao động lớn của 
nước ta: về khía cạnh nào đó nhiều nhà kinh tế cho đó 
là cơ cấu “vàng” nếu được khai thác triệt để. Do vậy, 
trong những năm qua, bên cạnh cố gắng giải quyết 
thêm việc làm tại chỗ, vấn đồ xuất khẩu lao động cũng 
rất cần được quan tâm. Nếu như năm 1991 chỉ mới có 
hơn 1 000 người đi lao động nước ngoài thì đến hết 
1998, con số này đã lên tới 66 000 người. Theo tỉnh 
toán, với số lao động và chuyên gia 66 000 người đã tiết 
kiệm cho nhà nước 3 tỉ đồng cho đào tạo ®. 


Trong thập niên cuối cùng trước khi bước sang thế 
kỷ XXI, chương trình DS-KHHGĐ ở nước ta có những 
đóng góp quan trọng vào việc : giảm quy mô dân số và 
làm thay đổi cơ cấu dân số theo hướng tích cực. 
Năm 1998, đạt mức giảm sinh 0,6 phần nghìn so với 
năm1997, trong thời gian tới, chương trình dân số sẽ 
tiếp tục phấn đấu về giảm quy mô dân số đến mức hợp 
lý, song có những điều chỉnh bổ sung các giải pháp 
nhằm mục tiêu : cơ cấu dân số, phân bổ dân cư và chất 
lượng dân SỐ. Trước mắt, trong năm 1999 phấn đấu 
thực hiện giảm sinh 0,8 phần nghìn so với năm 1998 
như Quốc hội đã để ra, đồng thời triển khai các hoạt 
động chuẩn bị cần thiết cho việc giải quyết đồng bộ vấn 
đề dân số cả về cơ cấu, phân bố và chất lượng. Đẩy 
mạnh công tác KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, tập trung nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, lồng 
ghép dân số với phát triển, góp phần xóa đói giảm 
nghỏẻo và thực hiện công bằng xã hội. 

Với tỷ lệ trẻ phụ thuộc bước đầu giảm bớt, tỷ lệ 
người giả hiện nay đang ở mức hợp lý trong khi tiểm 
năng lao động rất dồi dào, là những cơ hội cho sự phát 
triển, tăng khả năng tích lũy cho nền kinh tế và là cơ hội 
để tăng thu nhập bình quân đầu người, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Đồng thời, những thay đổi về cơ cấu 
theo hướng già hóa dân số, lực lượng lao động tiếp tục 
tăng lên đòi hỏi sự chăm sóc y tế tốt, giáo dục, dạy 
nghề có chất lượng và bố trí việc làm cũng đặt ra những 
thách thức không nhỏ. Bên cạnh việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào các chương trình phát triển kinh tế, các 
biện pháp quản lý nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, 

vấn đề quan trọng vân cần được quan tâm là duy trÌ SỰ 
cân bằng giữa phát triển kinh tế với ổn định dân số. Đây 
là vấn đề không chỉ là sự đòi hỏi mà là thách thức nhằm 
thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 


(5) Báo Đầu tư ngày 25-1-1999 
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CÂN CÓ CƠ CHẼ QUẦN LÝ 

THÍCH HỢP KHI THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYÊT CÁC 
XÃ NGHEO ĐẶC BIÊT KHÔ KHĂN 


NGUYÊN ĐỈNH TÙNG ° 


HỦ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và 

Nhà nước thực hiện mây năm qua đã thu 

được. những kết quả tốt đẹp : số hộ đói, 
nghèo giảm đáng: kề ; nông dân có điều kiện vươn 
lên trong sản xuât, kinh doanh, có cơ hội hưởng 
thành quả của công cuộc đổi mới. Chương trình xóa 
đói, giảm nghèo bao quát tất cả các xã nghèo, hộ 
nghèo, người nghèo cả nước, trong đó có l 715 xã 
nghèo đặc biệt khó khăn. Để đưa các xã này thoát 
khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, 
hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước, vừa 
qua Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
135/ 1298/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát 
triển kinh tê, xã hội các xã nghèo đặc biệt khó khăn 
ở miễn núi, vùng sâu, vùng xa. Đối tượng của 
chương trinh này là các xã nghèo đặc biệt khó khăn 
ở miền núi, vùng § sâu, vùng xa ; kinh tế, văn hóa lạc 
hậu ; cơ sở hạ tầng chưa có hoặc quá yếu kẽm. 
Nhiệm cụ của chương trình không chi thuần túy là 
xóa đói, giảm nghèo mà có tính tông hợp, thực hiện 
phát triển kinh tế, xã hội với 5 nhiệm vụ chủ yếu 

Ầ sÀ + À 

gôm nhiều dự án, mục tiêu và sử dụng nhiều nguôn 
lực để : giải quyết. 

Mỗi chế độ nhà nước có cách nhìn nhận và giải 
quyết khác nhau về việc xóa đói, giảm nghèo. Các 
nước tư bản giải quyêt nghèo đói thường là bằng 
cách cho chỗ trú ngụ, cứu tế hoặc cử những ' đội 
quân” đi phát chẩn, không xuất phát từ con người, 
từ sản xuất. Nhà nước xã hội chủ nghĩa xóa đói, 
giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đều phải 
xuất phát từ con người, từ lực lượng sản xuất, tạo 
cho xã nghèo, cá nhân, gia đình nghèo có năng lực 
sản xuất, tự làm ra cơm, áo và của cải vật chất. Xã 
hết khó khăn thì huyện, tỉnh cũng hết khó khăn, đất 
nước giàu mạnh. 
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Việc xóa đói, _giảm 
nghèo Ở các „xã có môi 
trường kinh tế phát triển, 
tỷ lệ người giàu chiếm 
đa sô thi nên giao cho 
xã, cho địa phương tự 
giải quyết. Đối với xã 
giàu, việc xóa đói, giảm 
nghèo, giải quyết các 
khó khăn tuy có phức 
tạp, nhưng đã có nguồn 
lực tại chỗ, chỉ cần Nhà 
nước có chính sách giải 
quyết về phân phối SaO 
cho công bằng và phát 
triển lực lượng sản xuất 
sao cho phù hợp. 

Nhiệm vụ chính của việc thực hiện và phát triển 
kinh tế, xã hội ở các xã ¡nghèo đặc biệt khó khăn là 
phải tạo ra lực lượng sản xuất mới, con người biết 
sản xuất hàng hóa. Đây là bản chất của việc xóa 
đi, giảm nghèo và giải quyết công bằng xã hội ở 
chế độ ta. 

Đặc điểm của xã nghèo đặc biệt khó khăn là 
nghèo và khó khăn toàn diện ; người dân thiếu từ 
cơm ăn, áo mặc đến đói cả về văn hóa - giáo dục ; 
khó khăn từ cơ sở hạ tầng đến điều kiện sản xuất và 
cách quản lý kinh tê, xã hội ; những nhu cầu thông 
thường trong sinh sống, làm án và hoạt động Ở 
những Xã rTiày vẫn đang là nhu cầu cấp bách và thiết 
yêu. Vì vậy, phải có cơ chế quản lý riêng mới có thể 
đưa các xã này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, ‹ có 
điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

,Thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh sản 
xuất ở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn là bài toán 
phức tạp. Để tạo ra được lực lượng vật chất tại chỗ, 
đương nhiên Nhà nước phải đầu tư một lực lượng 
vật chất : tập trung hơn, nhiều hơn đến hàng nghìn tỷ 
đông để thực hiện. Vì thế không thể duy trì cơ chế 
không rõ ràng về trách nhiệm, không thê chấp nhận 
cách làm “trời mưa thì đất. chịu, trống vỡ đã có làng 
bưng”, mà phải có cơ chế điều hành sao cho mọi 
ngành, mọi cấp, mọi nhà, mọi người đều phải có 
trách nhiệm. 

Xã nghèo đặc biệt khó khăn vừa là đối tượng 
của chương trình, vừa là đơn vị thụ hưởng thành 


* PTS, Bộ Tài chính 
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quả của chương trình. Tất nhiên cần có sự giúp đỡ, 


nhưng không thể làm thay xã lâu dài được ; xã phải 


chịu trách nhiệm trước Nhà nước, câp trên về việc 
sử dụng các khoản hỗ trợ về vốn, kinh phí, tiền, lao 
động, vật tư huy động tại chỗ và kết quả đầu tư, 
quản lý sử dụng, bảo vệ tài sản. Nếu xã làm được 
thì giao cho xã trực tiếp quản lý thực hiện, trường 
hợp xã chưa thể thực hiện được thì tỉnh phân công 
cho các tổ chức, đơn vị câp trên thuộc tỉnh hoặc 
thuộc huyện phối hợp với Xã tổ chức thực hiện đầu 
tƯ, _BIÚp xã kèm Cặp, bồi dưỡng, đào tạo cân bộ tại 
chỗ đê có thể từng bước tiếp nhận và quản lý 
công trình. 

Mọi dự á ân, mục tiêu phải được hình thành trên 
cơ sở nhu cầu thực tế, thực hiện theo quy chế dân 
chủ. Nhân dân, thôn, bản, đoàn thể bàn _ bạc, đề 
xuất, rồi hội đồng nhân dân quyết định nhằm công 
khai chủ trương, chính sách, sử dụng tối đa lao 
động, vật tư tại chỗ theo nguyên tắc tự nguyện, gắn 
được quyền lợn, trách nhiệm, tình cảm của nhân dân 
với các công trình đầu tư tại xã. 

Cách huy động nguồn lực phải khác với cách 
huy động thời chiến, hoặc thời bao cấp (tự lấy 
tiên ,vật tư ra giúp. đỡ bất kỳ công VIỆC, tổ chức, đơn 
vị nào, thời gian nào cũng được miễn là có nhu cầu, 
nhiệm vụ). Ngày nay phải quản lý theo pháp luật, 
việc huy động phải dựa trên cơ sở pháp luật, có tổ 
chức. Nơi giàu huy động đã khó khăn, đối với nơi 
nghèo lại càng khó khăn hơn, vì số xã nghèo đặc 
biệt khó khăn còn lớn và cái gì cũng cần. Việc huy 
động nguồn lực phải tránh hô hào chung chung, gây 
khó dễ cho địa phương và xã cần có sự giúp đỡ ; bởi 
vi như vậy sẽ không tạo ra được nguôn lực thực tế, 
người nghèo vân phải dựa vào nguôn ngần sách nhà 
nước là chủ yếu. Vì vậy, ngoài việc giao cho địa 
phương huy động cho hết mọi nguôn lực tại chố, 
việc huy động nguồn lực từ các vùng khác đến cũng 
phải được thực hiện có tổ chức và tích cực. Trung 
ương nên giao trách nhiệm cụ thể cho các địa 
phương. Mọi khoản đóng góp bằng tiền phải. quản 
lý chặt chế, phân phối, sử dụng hợp lý giữa các địa 
phương. Việc quản lý nên tập trung về một mồi, 
không nên phân tán, đan xen từ nhiều chương trình, 
mục tiêu. Trung ương, nên thực hiện bổ sung có mục 
tiêu cho tỉnh ; tỉnh tô chức điều hành cụ thể, phân 
bổ hạn mức cho các dự án đầu tư thực hiện trên từng 
địa bàn xã. 

Công tác phân phôi, sử dụng nguôn lực và cấp 
phát kinh ,phí cho các xã nghèo đặc biệt khó khăn 
không thể chỉ thuần túy là nghiệp vụ chuyển tiền. 
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Cũng không nên chuyển tiền qua nhiều kênh, nhiều 
khâu, nhiều cửa vì làm như thế sẽ bị hao tốn công 
quỹ, dẫn đến tình trạng SỬ dụng trái mục đích và 
chậm chạp. Cần có cơ chế cấp phát bảo đảm tiền, 

vôn về đúng đối tượng, sử dụng tiêt kiệm, hiệu quả, 
chống thất thoát. Trong điều kiện chưa thể đối mới 
được toàn diện thì cũng nên sửa đổi một bước về 
cách phân phối, cấp. phát kinh phí nhằm bảo đảm 
tiền đến được từng. xã, giảm được nhiều nhất chỉ phí 
gián tiếp, đề các xã được hưởng ở mức cao nhất các 
quyên. lợi của Nhà nước đã dành cho họ. Sự thống 
nhất và đồng bộ từ khâu kế hoạch, lập dự toán từ CƠ 
sở lên và giao kế hoạch, dự toán từ trên xuống hằng 
năm và xã phải có trách nhiệm đầy đủ trong tô chức 
thực hiện là cân thiết. Đã hỗ trợ cho đối ¡ tượng là 
câp chính quyền I thi không cần thiết phải ủy quyền. 

Có thể chuyên tiên hỗ trợ theo dự ân, mục tiêu đầu 
tư dưới hình thức trực tiếp cấp phát hạn mức cho ủy 
ban nhân dân cấp đưới tô chức điều hành cụ thê. 

Cấp phát hạn mức, thanh toán kỳ trước, tạm ứng kỳ 
sau cho từng dự án, mục tiêu sẽ có điều kiện kiểm 
soát được cả quá trình trước, trong và sau khi đầu 
tư. Việc sử dụng kinh phí của các cơ quan quản lý 
chương trình cũng nên cân nhắc. Chúng ta có một 
hệ thông quản lý nhà nước khá mạnh, chức năng, 
nhiệm vụ khá cụ thể, dự toán kinh phí hằng năm 
thực hiện nhiệm vụ, nhưng mỗi khi giao quản lý về 
các chương trình đều phải trích tỷ lệ phần trăm trên 
kinh phí chương trình để chỉ tiêu. Giả dụ Chương 
trình xóa đói, giảm nghèo là 1 000 tỉ, nếu trích tỷ lệ 
tối thiểu là 5% thì chương trình cũng mắt một 
khoản 50 tỉ cho các cơ quan chi ngoài dự toán. Với 
số tiền Tây có thể hỗ trợ xây dựng được trên 200 cơ 
sở hạ tầng, thiết yếu. 

Cơ chế điều hành tốt là điều kiện cần nhưng 
chưa đủ ; còn phải có một lực lượng cần bộ có kinh 
nghiệm, trình độ hiểu biết để triển khai. Lực lượng 
cán bộ của trung ương không thiếu, nhưng kinh 
nghiệm thực tế ở cơ sở chưa nhiều. Đối với huyện 
và xã khó khăn, cán bộ chẳng những thiếu về số 
lượng mà trình độ cũng có nhiêu hạn chế, bất cập. 
Hiện nay định biên mỗi huyện từ 50 đến 70 cân bộ, 
phần lớn là cán bộ chủ chốt, trường, phó các tổ chức 
đoàn thể, phòng, ban chuyên môn ; cán bộ nghiệp 
vụ rất ít. Huyện vừa phải bảo đảm nhiệm vụ trực 
tiếp của mình, vừa phải quản lý từ 10 đến 30 xã. 
Môi xã thực hiện tôi thiêu l dự án với vốn bình 
quân khoảng 500 triệu đồng thi hằng năm huyện có 
khoảng từ 5 đến 22 dự án với số vôn từ 2,5 đên Ï I tỉ 
đồng và tỉnh cũng có ít nhất từ 55 đến 150 dự án với 
số vốn hỗ trợ từ 25 đến 75 tỉ đồng (chưa kể phần 
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của huyện và huy động tại chỗ). Với số lượng dự án 


và vốn lớn như vậy đòi hỏi phải có lực lượng cán 
bộ kỹ thuật, chuyên môn trực tiếp giám quản, liệu 
huyện và tỉnh có số lượng cán bộ để tăng CƯỜng 
không ? Cần thiết phải đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
xã. Đây là một dịp tốt để đào tạo, bồi L dưỡng họ. 
Cán bộ xã tuy trình độ còn yếu nhưng vẫn có người 
tại chỗ gánh vác công việc, nêu được giúp đỡ, kèm 
Cấp, đào tạo, bồi dưỡng thêm thì họ có thể tự làm 
tôt hơn đối với các dự í án mục tiêu quy mô nhỏ và 
vừa, Khi huy động cân bộ tăng cường cho xã cũng 
cần cân nhắc đến nguồn và tiều chuẩn. Mấy năm 
qua, định biên cán bộ cho mỗi cấp khá chặt ché, 
nêu điêu động tăng cường cho môi xã từ Ï đến 2 
cán bộ thì huyện sẽ vơi đi từ 40% đến 80% số cán 
bộ. Ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt 
khó khăn, cái thiếu chủ yêu không phải cán bộ 
đảng, chính quyền, đoàn thể, cân bộ dân tộc nói 
chung mà là cán bộ kinh tẾ kỹ thuật, cán bộ chuyên 
môn về quản lý kinh tế, tài chính, kế toàn... Cần 
tránh tỉnh trạng tăng cường cho xã những cán bộ 
chung chung, không làm dược việc cụ thê. 

Thiết nghĩ, quốc gia rất nhiều người chờ VIỆC, 
nhưng đối với xã nghèo đặc biệt khó khăn cũng lắm 
việc đang chờ người có kiến thức, kinh nghiệm. 
Chúng ta có một lực lượng lao động chất lượng Cao, 
dư đôi từ các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại, ở 
các công trình xây dựng đã kết thúc hay giảm tiến 
độ thi công, số sinh viên tốt nghiệp từ các trường 
đại học Và cao đẳng chưa có việc làm... . Lực lượng 
này chẳng những có khả năng làm tốt công tác xóa 
đói, giảm nghèo, hướng dẫn phát triển sản xuất, 
kinh doanh, xây dựng, kiến thiết nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn có 
khả năng kèm cặp, đào tạo bôi dưỡng cân bộ cho cơ 
sở Nhà nước nên có chính sách sử dụng lực lượng 
lao động này. Nhưng để điều động được phải kêt 
hợp đồng bộ các chính sách kinh tế, giáo dục. Thí 
dụ, cần có chế độ bế trí sử dụng bắt buộc ‹ đối với số 
học sinh, cần bộ con em dân tộc, thiểu sô, miễn núi 
được ưu tiên tuyển chọn, hưởng các chế độ ưu đãi 
về học bổng, miễn các khoản học phí. Đối với 
những đối tượng khác có nhu cầu tìm việc làm 
trong lĩnh vực nhà nước phải tuân theo sự sắp xếp 
bố trí của nhà nước làm việc ở các xã nghèo đặc 
biệt khó khăn trong thời hạn nhất định. Ngoài chế 
độ chung, nên cho họ được hưởng khoản phụ cấp 
xứng đáng khi pH tác tại các xã nghèo đặc biệt 
khó khăn.Q 
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TẠNG CƯỜNG NÀNG LỰC NỘI SINH... 
(Tiếp theo trang 7) 


một liên hợp, trong đó sự phát triên tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả 
mọợi người”. Sự lãnh đạo và quản lý, thể chế và 
chính sách phải nhằm phát triển tự do của mỗi 
người và làm cho hài hòa với tự do của cộng đồng ; 
nếu các vec tơ lực đồng hướng thì hợp lực sẽ lớn 
vô cùng, nhưng nếu các vec-tơ đó đi về các hướng 
khác nhau thì sẽ triệt tiêu nhau và chỉ còn lại sự 
lộn xộn. _ 

Năng lực tô chức quản lý và ra quyết định là 
quan trọng hàng đầu. Cần tạo động lực để cho mọi 
người phát huy hết các khả năng ; giảm thiểu 
các ràng buộc) các lực hãm ; cần xóa bỏ cơ chế 
xin - cho, đẩy lùi tệ sách nhiễu, nạn tham những, 
đó là những lực hãm mạnh nhất đối với năng lực 
nội sinh, làm triệt tiêu mọi động lực. Phải mở rộng 
quyên chủ động cho các tổ chức, các đơn vị sao 
cho họ có thể tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của 
công việc và phát huy mọi sáng kiến, mọi tài năng. 
Kinh nghiệm cho thấy các điển hình tiên tiến đều 
nhờ có sáng tạo, không theo một khuôn mẫu 
định sẵn. 

Đảng ta đã xác định phải xây dựng và phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chính là để khơi dậy, giải phóng và phát huy 
mọi lực lượng sản xuất để cho dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng văn minh. Các cơ chế, 
chính sách cụ thể phải bám sát phương hướng đó, 
phải tạo được nhiêu lực đây, bớt lực hãm ; để cho 
mọi người được làm hết khả năng, chỉ trừ những 
việc pháp luật cấm, mọi người, mọi thành phần 
kinh tế được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, 
chống độc quyền, tạo điều kiện để cho lực lượng 
sản xuất bung ra mạnh mẽ. 

Để có năng lực nội sinh của đất nước phải có 
năng lực nội sinh trong từng con người, từng tổ 
chức, từng cộng đồng... Một khi mọi người có ý 
thức, có tri thức, có năng lực tự quyết định hành 
động của mình vì lợi ích của mình, hài hòa với lợi 
ích chung, và được qui tụ theo những mục tiêu đã 
lựa chọn thì đất nước sẽ lớn mạnh ; nước ta vững 
vàng bước vào thế kỷ XXI sánh vai cùng các 
nước. L] 
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QUẢNG BÌNH PHÁT HUY MỌI NGUÔN LƯC TRONG 
§Ư NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


tôn tại và phát. triển đối với mọi quôc gia, mọi 

địa phương. Để có thể khắc phục nguy Cơ, Vượt 
qua thách thức, nắm bắt thời cơ, không có yếu tố nào 
quan trọng hơn, bền vững hơn, đem lại hiệu quả cao 
hơn là phát huy nội lực của chính mình. Nội lực bao 
gồm mọi nguồn lực bên trong : con người, đất đai, tài 
nguyên, trí tuệ, truyền thống cách mạng, truyền thống 
văn hóa,.. v.v... Khai thác và sử dụng có hiệu quả 
nguồn nội lực là vấn đề có tính quyết định cho sự ổn 
định và phát triển, đồng. thời cũng là điều kiện quan 


P- huy nội lực là: vấn đề có tính quyết định để 


trọng đê tranh thủ sự giúp đỡ hợp tác, khai thác các ' 


nguồn lực từ bên ngoài. Vì vậy nội lực luôn là nguồn 
lực chính. 

N guồn lực của Quảng Bình rất lớn và phong phú, 
trước hết thể hiện ở những điểm chính sau : 


a - Tiêm năng của vùng đất quê hương giàu tru yên . 


thống cách mạng và văn hóa. 

Quảng Bình là nơi địa linh nhân kiện có truyền 
thống cách mạng và truyền thống lịch sử văn hóa lâu 
đời. Nhân dân Quảng Bình đoàn kết, thông minh, cần 
cù, chịu khó trong lao động sản XuẤt, dũng cảm, kiên 
Cường trong đấu tranh giữ nước và chống chọi với 
thiên tai ; có khả năng tự điều tiết và VưƯƠn lên trước 
những thử thách và trước những điều kiện ngặt 
nghèo ; có khát vọng vươn lên, không chịu đói nghèo, 
lạc hậu. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực 
dân xâm lược, Quảng Bình đã đóng gÓp xứng đáng 
phần mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi 
tên đất, tên làng, núi sông và biệt bao người con 
Quảng Binh với những chiên công không bao giờ có 
thể phai n mờ đã đi vào lịch sử. Khi kết thúc cuộc khán b 
chiên chống Mỹ cứu nước, dân số Quảng Bình chỉ có 
50 vạn người nhưng có l,2 vạn liệt sĩ, l, I7 vạn thương 
bệnh binh, 270 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6,3 vạn 
người tham gia kháng chiến. Hiện nay, số. người 
hưởng trợ cấp xã hội chiếm 11% dân số. Tông kết 
chống Mỹ cứu nước có 6/7 huyện, thị, 39/149 xã, 
phường, 28 cơ quan, đơn vị và 18 cá nhân được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
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trang. Sự hy sinh gian khổ và những chiến công oanh 
liệt của nhân dân Quảng Bình đã được nhân dân cả 
nước ghi nhận. Thê hệ trẻ Quảng Bình thừa hưởng 
truyền thống cách mạng đều rất hiếu học, chăm làm, 
quyết tâm vượt nghèo khó vươn lên trong sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng quê hương đất nước. 

b - Có vị trí thuận lợi về giao thông vận tải. Là một 
tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, nằm trên trục 
giao thông Bắc - Nam, có đường biên giới với nước 
bạn Lào dài 201 km, có bờ biển dài 126 km, có 5 cửa 
sông, có cảng biển vịnh nước sâu, thêm lục địa rộng 2 
vạn km!... với mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường 
sông, nhà E3, cảng biển, cửa khẩu nối liên các vùn 
trong tỉnh, với các tính bạn và thông thương quốc tÊ, 
trong đó đáng chú ý là quốc lộ 12A tuyến đường ngắn, 
thuận lợi nôi Việt Nam - Lào và đông bắc. Thái Lan, 
Quảng Bình có đủ điều kiện để phát triển kinh tế, 
thương mại, văn hóa và du lịch. Ngoài ra Quảng Bình 
còn có động Phong Nha - một thắng cảnh thiên nhiên 
kỳ vĩ đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản 
thiên nhiên thế giới. 

c - Tiềm năng nhân lực, đất đai, tài nguyên rất 


.. phong phú. Quảng Binh có hơn 80 vạn dân (14 000 


đồng bào dân tộc ít người, 8 vạn giáo dân) 6 huyện, 
1 thị xã, 149 xã, phường, thị trấn ; 2 huyện miền núi, 
58 xã miền núi và vùng cao ; có hơn 42 vạn lao động 
(bằng 52% dân số) nhưng chủ yếu tập trung ở lĩnh vực 
nông nghiệp (77%), 1,2 vạn người có trình độ trung 
học, cao đẳng, đại học và công nhân bậc 5 trở lên. Với 
diện tích 803 700 ha, có 532 500 ha đất lâm nghiệp, 
chiếm 63% diện tích đất tự nhiên, trong đó đất rừng là 
291 000 ha, có 55 000 ha đất nông nghiệp. Nhiều 
vùng rộng lớn chưa được khai thác là điêu kiện thuận 
lợi để tỉnh xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung 
cho công nghiệp chê biến và xuất khẩu. 

Tài nguyên khoáng sản của Quảng Bình phong 
phú, đa dạng, đặc biệt nhiều loại khoáng sản phi kim 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


loại, tài nguyên rừng, biển có trữ lượng lớn, giá trị 
kinh tê cao. 

Tiềm năng của Quảng Bình là khá lớn, song thực 
tế khai thác còn nhiều hạn chế. Quảng Bình vẫn còn 
là một tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng nói chung còn lạc 
hậu. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu là do điểm 
xuất phát kinh tế của tỉnh thấp, nhiều khó khăn về vốn 
đầu tư, thị trưởng, công tác tổ chức cán bộ chưa được 
tốt, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng từ trên xuống cơ sở, 
chưa phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân 
dân. 


Kể từ năm 1991 đến nay kinh tế của tỉnh bắt đầu 
có tiến bộ, từng bước ồn định và phát triển. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế trong 5 năm 1991 - 1995 đạt mức 
bình quân 7 „ó4®%/năm, sản xuất công nghiệp tăng 
19,8%. Cơ cấu nền kinh tế đến cuối năm 1995 có tỷ 
trọng : nồng nghiệp 40,66% ; công nghiệp 19,12% ; 
dịch vụ 40,22%. Đặc biệt, sau gần 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội lần thứ 12 (1996) của đảng bộ tỉnh, 
Quảng Bình tiếp tục giành được những kết quả to lớn 
trên nhiều mặt. Nếu như năm 1998, tỉnh không gặp 
hạn hán nghiêm trọng gây hậu quả nặng nẻ thì nhịp độ 
phát triển kinh tế sẽ đạt ở mức cao hơn. Những kết quả 
chủ yếu trong 3 năm qua là nguồn lực to lớn để Quảng 

Bình tiếp tục đi lên. 
_ 1- Về kinh tế 

Quảng Bình mấy năm qua, nông, lâm, ngư nghiệp 
phát triển toàn điện cả về sản xuât lương thực, cây 
công nghiệp, chăn nuôi và địch vụ chê biên. Kết hợp 
nhiều hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện chuyển đôi 
câ trồng, vật nuôi, bố trí mùa vụ hợp lý, ứng dụng 
tiền bộ kỹ thuật v.v... tạo nên bước tiến rõ rệt trong 
sản xuất. 

Tổng sản lượng lương thực năm 1996 đạt 189 160 tấn 
(là,năm đạt cao nhất từ trước đến nay), năm 1997 : 
181 174 tấn, vụ đông xuân 1997 - 1998 mặc dù bị sâu 
bệnh phá hoại và thời tiết diễn biến bất thường nhưng 
vân được coi là vụ sản xuất đạt kết quả cao, với sản 
lượng 113 067 tấn. Vụ hè thu 1998 bị hạn nặng nề, 
mất trắng gần 9 000 ha. Vị vậy sản lượng lương thực 
cả năm chỉ đạt 142 = nghìn tân, bằng 79% kế hoạch 
và giảm 40 nghìn tấn so với năm 1997, trong lúc đó 
chi phí bỏ ra để chống hạn rất lớn. 

Nét nổi bật trong nông nghiệp của tỉnh mấy năm 
qua là cùng với tập trung thâm canh lúa, đã hình thành 
các vùng chuyên canh cây công nghiệp, trong đó 
đáng kể là cây lạc (3 500 ha/năm), cây cao su hiện có 
3 800 ha, môi năm trồng. mới 650 - 700 ha, đã đưa vào 
khai thác 1 726 ha ; có gần 19 000 ha cây thông nhựa, 
. năm 1998 đã trồng gần 2 000 ha mía nguyên liệu cho 
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nhà máy đường ¡ 500 tấn mía/ngày, vụ đông - xuân 
1998 - 1999 phấn đấu trồng thêm 2 100 ha bảo đảm 
nguyên liệu cho nhà máy hoạt động có hiệu quả. Đang 
hình thành các vùng cây ăn quả phù hợp với đất đai 
và có giá trị kinh tẾ Cao. 

Chăn nuôi phát triển, đàn gia SỨC, gia cầm tăng. 
Đã từng bước thực hiện cải thiện chất lượng con nuôi, 
thông qua các chương trình, đự ân sin hóa đàn bò, nạc 
hóa đàn lợn, phát triên chăn nuôi gà siêu thịt, vịt siêu 
trứng. Thu nhập từ chăn nuôi chiếm 38% trong giá trị 
sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, chăn nuôi đang Bấp 
khó khăn do thị trường tiêu thụ khôné ổn định, giá cả 
không đủ bù đắp cho chỉ phí. Tỉnh đang tích cực tìm 
hướng giải quyết. 

Sản xuất lâm nghiệp chuyển hướng sang khôi 
phục, bảo vệ, khoanh nuôi và tái tạo rừng là chủ yếu, 
giảm tối đa việc khai thác, tăng cường khâu chế biến. 
Mỗi năm trồng trên 4 600 ha rừng tập trung và hàng 
triệu cây phân tán. Hằng năm có 60 000 - 80 000 ha 
rừng được bảo vệ và chăm SỐc. Hiện nay tỉnh đang 
đây mạnh, tập trung tiến độ giao đất, giao rừng cho 
các hộ nông đân và các lâm trường. Diện tích cần 
khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng trong thời gian tới 
của Quảng Bình còn rất lớn. : 

Kinh tế thủy sản chuyển biến tích cực cả về đánh 
bắt, nuôi trồng, chế biến, đặc biệt trong vài năm gần 
đây đã tích cực thực hiện chương trình đánh cá xa bờ 
và mở rộng diện tích nuôi trồng nên sản lượng hải sản 
tăng nhanh : Năm 1996 khai thác 13 350 tấn, 
năm 1997 là 14 514 tắn (tăng 3,1% so với năm 1996) 
năm 1998 tuy mắt mùa biển vẫn đạt 15 000 tấn, cao 
hơn năm 1997 và tăng 1,8 lần so với năm 1990, Xuất 
khẩu thủy sản hãng năm chiếm tỷ trọng 30 - 35% tổng 
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh : Năm 1996 là 2,88 triệu 
USD, năm 1997 là 3,265 triệu USD và năm 1998 trên 
5 triệu USD. - 

Mặc dù có nhiều khó khăn về vốn, năng lực thiết 
bị, thị trường tiêu thụ sản phẩm... nhưng công nghiệp 
địa phương ‹ có nhiều cố găng, vượt qua khó khăn để 
duy trì và ổn định sản xuất. Giá trị sản lượng công 
nghiệp năm 1996 tăng 12%, năm 1997 tăng 9,6%, 
năm 1998 tăng 6,3%. Ba năm qua đã đầu tư xây dựng 
thêm một sô xí nghiệp có quy mô vừa như nhà máy xi 
măng 8,2 vạn tán/năm, xí nghiệp bao bì 8 triệu sản 
phẩm/năm, nhà máy gạch tuy nen 30 triệu viên/năm, 
nhà máy chế biến nhựa thông 2 000 tấn/năm, nhà máy 
đường I1 500 tấn mía/ngày, nhà mắy gạch ốp tường lát 
nên ] triệu m/năm, nhà máy nước khoảng. Bang mở 
rộng thêm 7,5 triệu li/năm v.v.. . Các CƠ SỞ sản xuất 
phân bón vi sinh sông Gianh đã đổi mới dây chuyền 
công nghệ mở rộng sản xuất. Đang khẩn trương hoàn 
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thành nhà mắy sản. xuất nhôm thanh định hình 2 000 
tấn/năm và một số Xí nghiệp khác, trong đó hướng 
chính là công nghiệp chê biển. 

Công nghiệp ngoài quốc doanh và tiểu thủ công 
nghiệp phát triên đa dạng. Nhiều nghề truyền thống 
như mộc, nề, mây tre, nón, chiếu đang được phục hồi, 
có thêm nhiều CƠ sở sản xuất mới, đáp ứng được một 
phần nhu cầu về việc làm và nâng cao thu nhập cho 
người lao động. Song sản xuất công nghiệp - tiêu thủ 
công nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, yêu cầu 
phát triển rất cao nhưng tốc độ tăng trưởng đang cầm 
chừng. Khả năng đầu tư xây dựng và đôi mới công 
nghệ còn rất yêu ; chỉ phí tăng, hệ số sử dụng công 
suất thiết bị thấp, giá, thành cao, SỨC cạnh tranh yêu. 
Đó là những vân đề cân được khắc phục. 

Thương mại, dịch vụ phát triển, nhất là thương 
mại nhân dân. Thương nghiệp nhà nước vân đảm 
nhiệm được những mặt hàng thiết yếu để tham gia 
điều tiết cung cầu, điều tiết giá cả, lưu thông hàng hóa 
trên thị trường nội tỉnh tương đối thuận tiện, sức mua 
tuy chưa mạnh nhưng đã có sự tăng lên đáng kể. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tiếp tục xây 

dựng và củng cố. Cùng với việc huy động nguồn vốn 
tích lũy từ nội. bộ nên kinh tế, tỉnh đã tích cực động 
viên các nguồn vốn trong dân, trong các doanh 
nghiệp và các nguồn khác, tranh thủ sự hỗ trợ của 
trung ương để đầu tư xây dựng các cơ sở phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, giao thông, điện, đường, trường 
. học, trạm y tê. 
____ Nhờ vậy, trong 3 năm qua đã xây dựng thêm một 
số công trình thủy lợi, tu bổ nhiều hệ thống kênh 
mương, tăng năng lực tưới tiêu cho 2 vụ lúa, màu. Về 
giao thông, đến nay có 215 tuyến đường liên xã với 
tổng chiều dài gần 800 km. Các tuyến: tỉnh lộ được 
đuy tu và nhựa hóa ; 131/149 xã, phường đã có đường 
ô tô về đến trung tâm. Đáng chú ý là tập trung nâng 
cấp, cán nhựa quốc lộ 12A và cửa khẩu quốc tế Cha 
Lo để lưu thông giữa Việt Nam và Lào cả hai mùa 
mưa nắng để từ đây Quảng Bình mở cửa giao lưu với 
quốc tế qua cửa khẩu Cha Lo. 

Sóng phát thanh đã phủ kín 90% và sống truyện 
hình 70% địa bàn dân cư, 70% số xã với 67% số hộ 
dân cư đã có điện lưới quốc gia. Tuy vậy, khả năng 
đầu tư của ngân sách địa phương và khả năng đóng 
gÓp của nhân dân cũng rất hạn chế, trong khi nhu câu 
vôn cho xây dựng và chống xuống cấp hệ thống cơ sở 
hạ tầng rất lớn. 

2 - Về văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và 
thực hiện pháp luật. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VHỊ), 
Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyêt Trung ương 5 
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(khóa VI, sự nghiệp văn hóa, xã hội ở Quảng Bình 
được quan tâm ngày càng tốt hơn. 

Quy mô chất lượng giáo dục - đào tạo được phát 
triển, mạng lưới trường học được sắp xếp lại đa dạng 
hóa hình thức đào tạo, đáp ú ng nhu câu học tập của 
nhân dân, đặc biệt là ở bậc mầm non, tiểu học và trung 
học cơ SỞ, phần lớn con em đến tuổi đều được đến 
trường. Số học sinh qua hằng năm đều tăng : Năm học 
1996 - 1997 : 178 321 em ; năm học 1997 - 1998 : 
191 305 em ; năm học 1998 - 1999 có trên 240 000 
em, trong, đó số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 97,7%, số tốt 
nghiệp tiểu học đã được vào học lớp 6 đạt 95,1% và 
72% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học lên 
lớp 10. Quảng Bình là tính thứ 15 hoàn thành phổ cập 


_ câp L, xóa mù chữ trên địa bàn toàn tinh và đang tích 


CỰC củng cố kết quả phổ cập tiểu học chống mù chữ, 
tăng cường phổ cập trung học cơ sở nơi có điều kiện. 
Chât lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh 
đậu tốt nghiệp qua các năm đạt khá. Số học sinh đạt 
giải cao ở các kỳ thi quốc gia ngày càng tăng. 

- Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân 
dân được chú trọng. Hệ thống y tế được củng cố 
xuống tận cơ sở. 7/7 huyện, thị có bệnh viện đa khoa 
và các phòng khám khu vực. Các xã, phường đều có 
trạm y tế. Hiện nay tỉnh đang tập trung chỉ đạo, củng 
cố và xây dựng mạng lưới y tê thôn, bản ; › trang bị hiện 
đại và nâng cao khả năng chuyên môn của bệnh 
viện và các trung tâm y tế. Công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ suất 
sinh hằng năm giảm tối thiểu 1,2%o ; năm 1998 
giảm 1,7%o. 

- Văn hóa - văn nghệ, thông tin - báo chí, thể dục 
- thể thao có nhiều chuyển biến, hoạt động tích cực và 
có hiệu quả. 

- Công tác giải quyết việc làm và xóa đói giảm 
nghèo được tăng cường. Tỉnh ủ Ủy đã thông qua chương 
trình xóa đối giảm nghèo và giải quyết. việc làm đến 
năm 2000 và sau năm 2000 ; các cấp đều có Ban chỉ 
đạo tổ chức thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo và giải quyết việc làm. Thu nhập bình quân 
người dân năm 1996 tăng 2 lần so với năm 1290. 
Nhiều hộ giàu lên, hằng năm có 2,6 - 3% số hộ vươn 
lên thoát khỏi đói nghèo. Mục tiêu những năm tới 
phấn đấu giảm hộ đói nghèo xuống 3- 4%/năm. 

Công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực 
phòng thủ, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ được đây 
mạnh thường xuyên. Phong trào quân chúng tham gia 
bảo vệ an ninh quốc gia được duy trì. Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được 
bảo đảm. 


Thưe tiễn - Hinh nghiệm 


Trong những năm qua, kinh tế Quảng Bình hằng 
năm vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, SỰ tăng 


trưởng còn thấp, nhiều yếu tô chưa vững chắc. Quảng - 


Bình vẫn còn là một trong những tỉnh nghèo. 

Quán triệt các quan điểm của Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VIID, phát huy các nguôn lực, xác định 
những mục tiêu, giải pháp cụ thê từ nay đến năm 
2000, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, 
Quảng Bình tập trung thực hiện những giải pháp chủ 
yêu Sau : 

1 - Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy sự chuyển 
dịch cơ câu kinh tẾ, điều chỉnh cơ cấu đầu tư phù hợp 
với điều kiện và tiềm năng của tỉnh. Đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tập trung sắp xếp lại và đây mạnh 
phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng. Coi trọng 


phát triển công nghiệp, chế biến nông - lâm - hải sản,. 


sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu gắn với khai 


thác hợp lý và phát triển nguồn nguyên liệu địa. 


phương. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nhằm 
nâng cao hiệu quả các cơ sở chế biến nông - lâm - hải 
sản hiện. có và các xí nghiệp có sản phẩm thị trường 
được chấp nhận như : dược phẩm, phân vị sinh, nước 
khoáng... Tiếp tục đầu tư chế biến các sản phẩm sau 
côlôphan của xí nghiệp chế biến nhựa thông. Phát 
triển với quy mô hợp lý công nghiệp sản xuât hàng 
may mặc, thêu ren xuất khẩu ; sản xuất hàng tiêu dùng 
nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và sử dụng lực lượng 
lao động trong tỉnh. Đâu tư đúng mức cho việc thăm 
dò, đánh giá trữ lượng đề xây dựng các dự án khai 
khoảng như : vàng, phenpat vv... Chú trọng khai thác 
các tiềm năng du lịch, tăng cường hiệu quả khu du 
lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, Đá Nhày, bãi tắm Nhật 
Lệ, đường mòn Hồ Chí Minh, từng bước hội nhập với 
hệ thống du lịch khu vực, trong nước và quốc tẾ. 

2 - Chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, 
đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và kinh tế - xã hội, 
trước hết ưu tiên cho các khu công nghiệp chế biến, 
cho việc mở Tông các hoạt động kinh tế đối ngoại và 
các vùng miễn núi ven biển. Cùng với trung ương tập 
trung đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A, 12A, 15A gắn với 
VIỆC nâng cấp cửa khẩu Cha Lo và Cảng Gianh. Từng 
bước sửa chữa các tuyến đường 10, 16, 20 và bằng 
nhiều nguồn lực phát triển giao thông nông thôn. Đây 
mạnh việc phát triển lưới điện ở các xã, các cơ sở chưa 
có điện lưới quốc gia. Rà soát quy hoạch thủy lợi, đây 
mạnh việc xây dựng các công trình thủy lợi trọng 
điểm, đi đôi với việc bảo vệ, tu bổ, quản lý và sử dụng 
có “hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có. Tùng bước 
mở rộng và hiện đại hóa hệ thống bưu chính viên 
thông đáp ứng nhu câu thông tin liên lạc cho phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. 
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3 - Khai thác, phát huy nguồn lực bên trong là 
quyết định, tranh thủ và thu hút nguồn lực bên ngoài 
là một hướng rất quan trọng, ngân sách của tỉnh được 
xem như một biện pháp tạo đà ban đầu để thu hút các 
nguồn đầu tư lớn từ bên ngoài và khai thác tối đa 
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. Đa dạng hóa các hình 
thức và công cụ huy động vốn.. . GIÁO dục cán bộ, 
nhân dân thực hiện triệt để tiết kiệm, chống tham 
những, lãng phí, tập trung mọi nguôn vôn cho phát 
triển sản xuất. 

4 - Tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất 
(thị trường trong nước và ngoài nước) là yếu tố quyết 
định. Củng cô, tăng cường phát triển mạng lưới 
thương nghiệp nhà nước để phục vụ, cung ứng vật tư, 
dịch vụ và thu mua nông sản cho nông dân, khắc phục 
tình trạng mua bán theo kiểu môi giới, chụp giật, Ép 
giá, khiến cho nông dân không yên tâm sản xuât, gây 
khó khăn cho việc duy trì các vùng nguyên liệu phục 
vụ phát triển công nghiệp chế biến. Phát huy vai trò 
dịch vụ cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ kỹ thuật của hợp 
tác xã kiểu mới. 

5 - Giải quyết tốt việc làm, xóa đói giảm nghèo, 
ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Thông qua các 
chương trình, dự án ,huy động tiềm năng tại chỗ, 
khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh 
vừa và nhỏ đề thu hút lao động. Khôi phục các làng 
nghề truyền thống đề giải quyết việc làm tại chỗ. Xây 
dựng và củng cô quỹ xóa đói giảm nghèo. Thực hiện 
tốt các chính sách của Nhà nước về hô trợ vốn, vật tư, 
kỹ thuật cho người nghèo. 

6- Tăng. cường sự lãnh đạo của Đảng, quân lý của 
Nhà nước và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. 
Đổi mới công tác cán bộ, đây mạnh cải cách hành 
chính của Nhà nước, tích cực tổ chức chỉ đạo thực 
hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bằng 
những việc làm, giải pháp cụ thể, thiết thực đối với 
toàn tỉnh và từng câp, từng ngành. Coi trọng công tác 
nâng cao chất lượng đảng viên, củng cô tổ chức cơ SỞ 
đảng, tiến hành rà soát, kiện toàn, sắp xếp tô chức cơ 
sở đảng theo các loại hình phù hợp ; thường xuyêm 
tiến hành tự phê bình và phê bình, chân chỉnh củng cố 
tô chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cân bộ, 
đảng viên đê không ngừng phát huy vai trò và nâng 
cao năng lực lãnh đạo của đăng bộ đối với việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách 
nhưng đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đang nêu cao 
quyêt tâm, nhằm khơi dậy và phát huy những nhân tố 
tích cực, khắc phục yếu kém, tận dụng cơ hội và thuận 
lợi đề đây mạnh phát triên kinh tê - xã hội, củng cô 
quốc phòng - an ninh, hướng tới hoàn thành thắng _ 
kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 đã đề ra.L] 
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XUẤT KHẨU GAO Ở VIỆT NAM - 
10 NĂM NHÌN LẠI (1989 - 1998) 


1 ; THỰC TRẠNG 10 NĂM XUẤT KHẨU 
GAO (1989 - 1998). 

Năm 1989, nước ta chính thức tham gia vào thị 
trường lúa gạo t thế giới với số lượng xuất khẩu 1,42 
triệu tấn, thu về 290 triệu USD, giá bình quân 204 
USDi/tấn. Tuy sản lượng gạo xuất khẩu chưa 
nhiều, giá còn thấp, chất lượng gạo chưa phù hợp 
với thị hiếu của thị trường thế giới, nhưng đối với 
nước ta, kết quả đó đánh dấu sự “sang trang” của 
sản xuất lúa gạo từ tự cấp tự túc sang kinh tế hàng 
hóa gắn với xuất khẩu. Đó cũng là thành tựu rõ nét 
của nông nghiệp sau một năm thực hiện Nghị 
quyết 10 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt 
Nam (khóa VI) về đổi mới công tác quản lý trong 
nông nghiệp và thừa nhận vai trò tự chủ của kinh 
tế hộ nông thôn. Từ năm 1998 đến nay, 10 năm 
liên tục, gạo của nước ta luôn có mặt trên thị 
trường thế giới với số lượng và chất lượng ngày 
càng cao. Và năm 1989, dẫu rằng thời tiết diễn 
biến rất phức tạp (báo, lũ, hạn) nhưng nước ta đã 
xuất khẩu 23,8 triệu tấn gạo, thu về cho đất 
nước khoảng 1,1 tỉ USD với giá bình quân 
268 USD/tấn ; so với năm 1989, lượng tăng gấp 
2,68 lần, giá gấp 1,31 lần và doanh thu Bắp 
3,79 lần. Tính chung 10 năm, nước ta đã cung cấp 
cho thị trường gạo thế giới hơn 22 triệu tấn, bình 
quân 2,23 triệu tấn l năm. Với mức này, liên tục 
trong 2 năm (1997, 1298), Việt Nam xứng đáng 
đứng vị trí thứ hai thế giới về sản lượng gạo xuất 
khẩu, sau Thái Lan (khoảng 5 triệu tấn/năm) và 
vượt Mỹ (2 triệu tấn/năm). 

Tính ưu việt của nước ta trong xuất khẩu gạo 
10 năm qua là tính ổn định cao so với các nước 
trong khu vực. Theo đánh giá của FAO khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, ở châu Á ngoài cường 
quốc xuất khẩu gạo Thái Lan, còn có 3 nước khác 
có khả năng cạnh anh với Việt Nam trong xuất 
khẩu gạo là An Độ, Pa-ki-xtan và Trung Quốc. 


ÁA 


NGUYÊN SINH CÚC * 


Song. 10 năm qua, sản lượng gạo xuất khẩu của cả 
3 nước này đều không ồn định : Ấn Độ có năm 
xuất khẩu 5 triệu tấn gạo (1995) vươn lên vị trí thứ 
hai sau Thái Lan, nhưng các năm khác lại rất thấp, 
phổ biến đưới 1 triệu tấn : năm 1993 là 767 ngàn 
tấn ; năm 1994 là 890 ngàn tấn ; năm 1997 dưới 2 
triệu tấn. Pa-ki-xtan, năm cao nhất 1,8 triệu tấn 
(1995), các năm khác trên dưới 1 triệu tấn. Trung 
Quốc năm cao nhất, xuất khẩu I,6 triệu tấn 
(1994), các năm khác khoảng 1 triệu tấn ; năm 
1998 sản lượng lương thực đạt mức kỷ lục 490 
triệu tấn nhưng xuất khẩu gạo vẫn không đạt 1 
triệu tấn.. 

Sự thăng trầm của xuất khẩu gạo Ở Các nước 


_ châu Á trong những năm qua do sản xuất lúa gạo 


ở các nước này không ổn định và có xu hướng 
giảm sút. Ví đụ năm 1998 vừa qua, từ đầu năm do 
ảnh hưởng xấu của hiện tượng En Ni-nô. FAO dự 
đoán sản lượng ngũ cốc của thế giới chỉ đạt 1895 
triệu tấn so với 1908 triệu tấn năm 1997, trong đó 
sản lượng lúa giảm 1%. Nhưng đến cuối năm, thực 
tế sản lượng lúa gạo thế giới giảm 2% chủ yếu ở 
châu Á, nên FAO đã phải cứu trợ lương thực 40 
nước, tăng 1] nước so với năm 1997. Sự giảm sút 
này ngoài nguyên nhân về thời tiết không thuận 
còn có nguyên nhân chủ quan là chính sách đối với 
nông nghiệp, nông thôn ở một số nước không có 
tác dụng kích thích nông dân sản xuất lúa, gạo. 
Một số nước đã chuyển từ vị trí xuất khẩu gạo lớn 


của khu vực như Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a... trở : 


thành nước nhập khẩu lớn của thế giới. Theo Cục 
Thống kê In-đô-nê-xi-a, 10 năm vừa qua, sản 
lượng lúa nước này hầu như không tăng và chỉ 
xoay quanh con số trên qưới 48 triệu tấn, năm 
1998 chỉ còn 46,4 triệu tấn. Với số dân trên 200 


*PGS, PTS, Vụ trưởng Tổng cục Thống kê 
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triệu người, do tốc độ tăng dân số khoảng 2%/năm 
nên từ một nước xuất khẩu gạo trước đây, ngày nay 
In-đô-nê-xi-a đã trở thành nước nhập khẩu gạo 
(năm 1998 nhập khoảng 3 triệu tấn, chủ yếu của 
Thái Lan và Việt Nam). Tình hinh tương tự cũng 
diễn ra ở Phi-líp-pin. Thực tế và hậu quả nặng nề 
của tình trạng thiếu lương thực trong 2 năm (1997, 
1998) đã buộc Chính phủ một số nước điều chỉnh 
lại các chính sách nông nghiệp và nông thôn. Từ 
năm 1999, các Chính phủ Trung Quốc, In-đô-nê- 
xi-a, Phi-líp-pin đều tăng cường đầu tư cho nông 
nghiệp, giúp, nông dân khôi phục và phát triển 
mạnh sản xuất lúa gạo. 

Khác với các nước trong khu vực, 10 năm qua 
thực hiện chính sách đổi mới toàn diện và sâu sắc 
trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, theo tỉnh 
thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và các chính 
sách kinh tế - tài chính của Đảng và Nhà nước, sản 
xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo 
nói riêng ở nước ta đã phát triển ổn định và tăng 
trưởng nhanh. Năm 1989, sản lượng lúa gạo cả 
nước mới đạt 18,9 triệu tấn thì 10 năm sau, năm 
1998 con số đó đã lên tới 29,1 triệu tấn tăng, 10,2 
triệu tấn và tăng 33 ,0% so với năm 1989, tốc độ 
tăng bình quân mỗi năm xấp xỉ 5%. Tốc độ tăng 
sản lượng lương thực luôn luôn cao hơn tốc 
độ tăng dân số (1,9%) nên lương thực bình quân 
đầu người tăng dần ; năm sau cao hơn năm trước 
(1990 = 324,4 kg ; 1991 = 372 kg ; 1992 = 348,9 kg ; 
1993 = 359 kg ; 1994 = 360,2 kg ; 1995 = 372 kg; 
1996 = 387 kg; 1997 = 398 kg và 1998 = 408 kg). 
Phải thừa nhận rằng xu hướng này ít thấy trong 
lịch sử sản xuất lúa Bạo của các nước châu Á, và 
lần đầu tiên xuất hiện ö Ở nước ta gắn liền với đường 
lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Xu 
hướng đó đạt được trong điều kiện thiên nhiên, 
thời tiết không phải n năm nào cũng thuận lợi, ngược 
lại nhiều năm rất khắc nghiệt như hạn hán, sâu tây, 
lũ lụt lớn không kém các nước trong vùng. Cũng 
theo FAO, trong 10 năm qua sản lượng lúa gạo thế 
giới tăng thêm khoảng, 70 triệu tấn, thì Việt Nam 
đã đóng gÓp 10 triệu tấn. Chính sự tăng nhanh và 
ổn định của sản lượng lúa gạo sản xuất ở nước ta 
' đã góp phần tích CựC giảm sự căng thẳng về thiếu 
lương thực trên thế giới. Đối với nước ta, xu hướng 
này đã khắc phục một cách cơ bản tình trạng thiếu 
đói giáp hạt kéo dài nhiêu thập niên trước đổi mới, 
biến một nước nhập khẩu gạo trở thành nước xuất 
khẩu gạo với sản lượng liên tục tăng trong 10 năm 
liền và năm 1998 đã đứng vị trí thứ hai thế giới. 
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Ngay cả những năm thiên tai dồn dập, hạn hán và 
bão lụt gây hậu quả hết sức nặng nề trên phạm vi 
cả nước như năm 1298, an ninh lương thực uốc 
gia vẫn giữ vững, xuất khẩu gạo vẫn tăng cả về số 
lượng và chất lượng. 

Nhnn lại 10 năm xuất khẩu gạo của nước ta, bên 
cạnh sự tăng tiến về số lượng, sự tiến bộ về chủng 
loại và chất lượng là thực tế rất đẳng tự hào. Trong 
những năm đầu xuất khẩu gạo, tỷ lệ gạo chất t lượng 
trung bình, tỷ lệ tắm cao trên 25% chiếm đến 80 - 
90%, nên sức cạnh tranh kém, giá cả thấp : năm 
1989 = 240 USD/tấn ; năm 1990 = 187 USD/tấn ; 
1991 = 226 USD/tấn ; năm 1992 = 214 USD/tấn ; 
năm 1993 = 210 USD/tấn và năm 1994 = 218 
USD/tẫn. Nếu xét về nguyên nhân khách quan, 
nước ta mới tham gia xuất khẩu gạo trong khi thị 
trường lúa gạo thế giới đã ổn định. Nếu xét về chủ 
quan, sản xuất lúa gạo trong nước vẫn chưa bám 
sát, nhu cầu của thị trường. Trong những năm đầu 
xuất khẩu Bạo nước ta vẫn nặng xu hướng có loại 
gạo nào xuất loại ấy, xuất loại gạo nước mình có, 
còn chưa phải là xuất loại gạo thị trường cần. Về 
sản xuất, chưa có quy hoạch và đầu tư cho vùng 
lúa gạo xuất khẩu. Về tổ chức thu mùa, chế biến 
chủ yếu dựa vào mạng lưới sẵn có của tư nhân 
trong vùng và ở các TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 
Thị trường xuất khẩu chủ yếu là châu Phi, Trung 
Đông và Đông Âu, không có yêu cầu cao về 
chất lượng. 

Vượt qua những khó khăn và yếu kém ban đầu, 
trong 4 năm gần đây (1995 - 1998) xuất khẩu gạo 
nước ta đã có nhiều khởi sắc toàn diện hơn. Gạo 
xuất khẩu tăng nhanh cả về số lượng và chất 
lượng ; về số lượng từ 2 triệu tấn năm 1995 tăng 
lên 3 triệu tấn năm 1996 ; 3,6 triệu tấn năm 1997 
và 3,8 triệu tấn năm 1998. Về gạo CÓ chất lượng 
cao (hạt dài, ít bạc bụng) tỷ lệ tấm thấp (từ 5 - 
10%) chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng dần, 
đến năm 1998 khoảng 70%, trong khi đó gạo có 
chất lượng trung bình (hạt tròn, bạc bụng), tỷ lệ 
tắm cao (trên 10%) chiếm tỷ trọng bé và có xu 
hướng giảm dần. Vì vậy, thị trường gạo mở rộng, 


_ khách hàng tăng, sức cạnh tranh của hạt gạo Việt 


Nam trên thị trường thế giới tăng và đến năm 1998 
đã có phân đứng vững trên thị trường khó tính EU, 
Bắc Mỹ và khu vực Đông-Nam Á. Giá gạo xuất 
khẩu của Việt Nam Cũng tăng dần cùng với xu 
hướng tăng của chất lượng gạo và quan hệ cung 
cầu của thị trường lúa gạo thế giới. Giá gạo xuất 
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khẩu bình quân 4 năm (1995 - 1998) là 
269 USDi/tấn, tăng 61 USD/tấn so với giá bình 
quân 6 năm trước đó (1989 - 1994). Điều đáng chú 
ý là khoảng cách giữa giá gạo Việt Nam với giá 
gạo Thái Lan đã giảm dần : từ 40 - 55 USD/tấn 
những năm 1989 - 1994 xuống còn 20 - 
25 USD/tấn những năm 1995 - 1998. Đến năm 
1998, do đồng Bạt Thái Lan mất giá nên giá gạo 
Việt Nam đã tiếp cận giá gạo Thái Lan tùy 
theo từng loại và từng thời điểm. Tại thời điểm 
tháng 4 - 1998 gạo Việt Nam loại 5% tấm là 310 - 
315 USD/tấn, loại 25% tấm là 265 - 270 USD/tấn 
so với giá 310 - 320 USD và 265 - 275 USD/tấn 
của Thái Lan đối với hai loại gạo tương ứng. Mức 
giá này ổn định cho đến tháng 10 - 1998. Cuối năm 
1998, dù giá gạo Thái Lan chào hàng thấp hơn có 
ảnh hưởng đến giá gạo Việt Nam, nhưng nhờ ôn 
định được thị trường và giữ được giá theo hợp 
đồng liên chính phủ nên giá gạo xuất khẩu của 
nước ta về cơ bản vẫn ôn định. Đặc biệt liên 
doanh xuất khẩu gạo Việt Nguyên ở Tiền Giang 
và một số đầu mối ở Cần Thơ, Sóc , Trắng đã ký 
được hợp đồng VỚI Các nước Đông Á với giá cao 
305 USD/tấn loại 10% tấm. Chất lượng và giá cả 
gạo Việt Nam hiện nay không thua kém các nước 
Pa-ki-xtan, Ấn Độ đối với từng loại gạo trong khi 
số lượng gạo nước ta lại tăng nhanh và ổn định, 
điều mà các nước này chưa có được. Thực tế có lúc 
giá gạo Việt Nam đã cao hơn giá gạo Pa-ki-xtan 
8 - 10% (1997). 

Do lượng tăng và giá cũng tăng nên thu nhập 
về xuất khẩu gạo nước ta cũng tăng nhanh : từ 530 
triệu USD năm 1995 tăng lên 868 triệu USD năm 
1996 ; 891 triệu USD năm 1997 và 1,1 tỉ USD năm 
1998 (Xem biểu). 

Trong 10 năm xuất khẩu gạo, nước ta đã thu về 
5 tỉ 420 triệu USD, đạt mức bình quân 542 triệu 
USD/năm, một con số rất t đẳng tự hào mà trước đổi 
mới chỉ là mơ ước. Xét về giá trị ngoại tỆ mạnh thu 
được, xuất khẩu gạo đứng thứ hai sau dầu thô, song 
xét về tính chất sản phẩm ˆ thì xuất khẩu Eạo có 
nhiều điểm trội hơn hẳn dầu thô. Thứ nhất, gạo 
xuất khẩu là phần có thể dành ra được sau khi đã 
tính tới nhu cầu tiêu dùng trong nước, khác với dầu 
thô xuất khẩu toàn bộ. Thứ hai gạo xuất khẩu là 
sản ¡ phẩm 100% của Việt Nam, còn dầu thô là sản 
phẩm liên doanh. Thứ ba dầu là sản phẩm. khai 
thác từ tài nguyên thiên nhiên, càng xuất khẩu tài 
nguyên càng cạn kiệt, trong khi đó gạo là sản 
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phẩm trồng trọt, số lượng và xí: lượng gạo xuất 
khẩu chỉ phụ thuộc vào kết quả sản xuất và trình 
độ thâm canh, xuất khẩu gạo tăng, đầu ra của lúa 
gạo mở rộng tạo động lực mới đề phát triển sản 
xuất lúa theo hướng thâm canh cao (do kích thích 
giá lúa tăng, nông dân tăng thu nhập tăng mức đầu 
tư thâm canh tăng năng suất và chất lượng lúa 
gạo). Thứ tư hiệu quả kinh tế - xã hội : quốc 
phòng - an ninh và môi trường của sản xuất và xuất 
khẩu gạo cao hơn nhiều so với bất kỳ mặt hàng 
xuất khẩu nào của nước ta. Hiệu quả đó không chỉ 
trước mắt mà còn lâu dài, vì nhu cầu lúa gạo cho 
an ninh lương thực thế giới đang có xu hướng tăng, 
hạt gạo Việt Nam còn cố thể vượt xa đến nhiều 
nước so với hiện nay. Đầu năm 1998, FAO dự 
đoán lượng gạo mậu dịch thế giới năm 1998 có thể 
là 21,6 triệu tấn, cao hơn mức kỷ lục năm 1995, 
nhưng đến cuối năm 1998 con số này được điều 
chỉnh lên tới 23,6 triệu tấn, tăng 24% so với năm 
1997 và khả năng cầu vẫn lớn hơn cung ít nhất 
trong 20 năm tới. 

Rõ ràng xuất khẩu gạo là một lợi thế của nước 
ta, nếu chúng ta biết khai thác hợp lý sẽ tồn tại lâu 
dài và là một hướng làm giàu cho đất nước mà ít 
có sản phẩm nào sánh kịp. 

Tuy nhiên, trong xuất khẩu gạo hiện nay còn 
nhiều khó khăn và yếu kém : 

Thứ nhất : Chưa có quy hoạch tổng thể và kế 
hoạch cụ thể về sân xuất lúa gạo xuất khẩu (vùng 
nào, địa phương nào, bao nhiêu diện tích, cơ cấu 
giống lúa, đầu tư thâm canh). Một số vùng và địa 
phương đã hình thành quy hoạch và kế hoạch, 
nhưng vẫn nặng tính tự phát, cục bộ kể cả vùng 
đồng bằng sông Cửu Long và đông bằng 
sông Hồng. 

Thứ hai : Mạng lưới thu mua, vận chuyển, chế 
biến lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu gạo vẫn phụ 
thuộc quá lớn vào tư thương, chưa có sự tham gia 
tích cực của các doanh nghiệp lương thực nhà 
nước. Thực tế cho thầy hiện nay các Tông công ty 
lương thực miền Bắc và miền Nam vẫn sử : dụng tư 
thương để thu gom, vận chuyển và chế biến, đánh 
bóng gạo xuất khẩu. Tình trạng ép cấp, ép giá đối 
với người sản xuất lúa gạo vẫn diễn ra và rõ nét 
nhất là năm 1997. 

Thứ ba : Cơ SỞ vật chất kỹ thuật phục vụ chế 
biến, bảo quản xuất khẩu còn yếu kém lại phân bố 
không đều. Hệ thống nhà máy xay xát, đánh bóng 
gạo xuất khẩu những năm gần đây tuy có được 


_— — 


Thưe tiễn - Minh nghiệm 


trang bị thêm mãy móc, thiết bị hiện đại hơn, 
nhưng số lượng còn ít, chủ yếu được bố trí ở các 
thành thị như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Mỹ Thọ, 
trong khi đó những vùng và địa phương có nhiều 
lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu như An Giang, 
Đông Tháp, Sóc Trăng... lại không có các nhà mây 
chế biến và đánh bóng gạo xuất khẩu hiện đại. Đầu 
mối xuất khẩu gạo tập trung quá lớn vào cảng, TP 
Hồ Chí Minh, trong lúc đó nguồn gạo là ở đồng 
bằng sông Cửu Long, làm tăng chỉ phí vận chuyển 
và những chỉ phí trung gian khác. 

Thứ tư : Việc điều hành xuất khẩu gạo như hiện 
nay cũng, đang bộc lộ những nhược điểm. Hạn 
ngạch xuất “khẩu gạo g1ao từ đầu năm trong khi 
chưa biết kết quả sản xuất lúa trong năm như thế 
nào, do đó liên tục phải điều chỉnh kế hoạch, kể cả 
hủy hợp đồng đã ký với khách hàng. Điều đầng 
chú ý là hạn ngạch xuất khẩu gạo giao cho từng 
tỉnh cũng dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh 
giữa các địa phương trong VIỆC xin quota. Thực tế 
cho thấy, có tình trạng một số tỉnh báo cáo sản 
lượng lúa hàng hóa cao hơn nhiều so với thực tế để 
xin thêm quota xuất khẩu áo, sau đó lại đi mua 
gạo của địa phương khác về “tái xuất”. Một số địa 
phương hoàn toàn không có lúa hàng hóa vẫn xin 
hạn ngạch xuất khẩu gạo và được câp. (Ví dụ kế 
hoạch năm 1999 xuất khẩu 3,9 triệu tấn, đợt Ì : 
3240 nghìn tấn được giao cho 12 tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh là 2,2 triệu 
tân, Tổng công ty lương thực miền Nam 500 ngàn 
tấn, Tổng công ty lương thực miền Bắc 300 
ngàn tấn). 

Thứ năm : Việc phân bố lợi nhuận xuất khẩu 
gạo giữa người nông dần trồng lúa với các doanh 
nghiệp chê biến và xuất khẩu BạO chưa hợp lý, 
trong đó phần thiệt thòi vẫn thuộc về nông dân và 
Nhà nước. 

2 - GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NĂM TỚI. 

Một là, về sản xuất : Khẩn trương hoàn thiện 
quy hoạch vùng lúa xuất khẩu của cả nước và kế 
hoạch cụ thể ưu tiên đầu tư vốn và khoa học - kỹ 
thuật để phát triển sản xuất lúa trong từng thời kỳ 
phủ hợp với quy hoạch và kế hoạch xuất khẩu gạo 
của cả.nước. Nội dung quy hoạch, kế hoạch và đầu 
tư cho vùng lúa gạo xuất khẩu phải bám sát nhu 
cầu của thị trường thế giới trong từng giai đoạn. 


Hai là, về chế biến, vận chuyên : Đây là khâư 


rất yỀ yêu hiện nay. Những năm tới cân tập trung giải 
quyêt theo các hướng : xây dựng mới CÁC CƠ SỞ chế 
biên lúa gạo xuât khâu tại các vùng sản xuất lúa 
hàng hóa phục vụ xuất khẩu gạo theo quy hoạch ; 

đồng thời nâng câp, hiện đại hóa các cơ sở đã có 
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để lăng năng lực - chế biến và tăng chất lượng gạo 
xuất khẩu. Hệ thống kho tàng, đường sá, bến cảng 
phục vụ xuất khẩu gạo cũng cân được Sự đầu tư 
thỏa đáng, mở rộng cảng Cần Thơ trở thành cảng 
chủ yếu để xuất khẩu gạo. 

Ba là, về tổ chức thu mua lúa hàng hóa : Để hạn 
chế tiến tới khắc phục tinh trạng tư thương thao 
túng thị trường, ẾP cấp, ép giá đối với nông dân, 
Nhà nước cân xây dựng hệ thống tổ chức thu mua 
lúa hàng hóa phục vụ xuất khâu gắn với chính 
quyên địa phương trong vùng quy hoạch. Tiến tới 
hình thành mạng lưới theo mô hình hợp tác xã 
hoặc tổ hợp tác thu mua lúa thống. nhất giữa các 
địa phương theo phương thức và giá sàn quy định 
của Nhà nước. Giải quyết thỏa đáng quan hệ giữa 
Nhà nước, nông dân và các doanh nghiệp xuất 
khẩu gạo trong phân phối lợi nhuận. 

Bốn là, về thị trường : Trong bối cảnh cạnh 
tranh gay gắt giữa các nước về xuất khẩu gạo như 
hiện nay và các năm tới, Việt Nam nhất thiết phải 
có hệ thống các giải pháp hữu hiệu về thị trườn 
ngoài nước. Từ năm 1999, Chính phủ bãi bỏ thuê 
xuất khẩu gạo là giải pháp tích cực, nhưng chưa 
đủ. Để tăng sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam 
trong bối cảnh hiện nay còn phải có nhiều giải 
pháp đồng bộ hơn, một mặt tăng năng suất và chất 
lượng sản xuất trong nước để giảm chi phí, mặt 
khác mở rộng và ổn định thị trường theo hướng đa 
dạng hóa, đa phương hóa, bảo đảm chữ tín với 
khách hàng, tăng cường tiếp thị, đầu tư nghiên cứu 
và dự báo thị trường... 

Điều kiện quan trọng để bảo đảm tính khả thi 
của các giải pháp trên đây là tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước 
trong. mọi lĩnh vực sản xuất - chế biến - xuất khẩu 
gạo từ trung ương đến địa phương và cơ sở. Chỉ có 
như vậy, chúng . ta mới có thể thực hiện được chủ 
trương xuất khẩu gạo phải gắn với bảo đảm an 
ninh lương thực quôc _gia trong mọi hoàn cảnh, né 
tránh có hiệu quả diễn biến bất lợi của thời tiết 
cũng như sự biên động thất thường của thị trường 
lúa gạo thế giới hiện nay. 


Biểu : Tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam 10 
năm (1989 - 1998) 
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THIỲ BÀN UÊ 

“điệm nóng” 0à các 
biện pháp Ñiạn chê 
phát sinit “điêm nóng” 


TRẤN HỒNG CHÂU ° 


RONG những năm gần đây, thuật ngữ “điểm 
nóng ' được sử dụng trong một số văn bản 
của các CƠ quan đảng, nhà nước và khá phổ 
biên trong các văn bản của những cơ quan bảo vệ 
pháp luật như thanh tra, viện kiêm sát, công an, 
tòa án và cả trong đời ¡ sống sinh hoạt thường ngày. 
Thế nhưng, cho đến nay chưa có cơ quan nào, 
ngành nào (kể cả những cơ quan có trách nhiệm 
giải. quyết) đưa ra khái niệm đầy đủ, chính xác về 
“điểm nóng” để làm cơ sở cho việc phân loại, xác 
định chính xác diễn biến tình hình nơi xảy ra vụ 
việc để đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp. 
Nhiều địa phương, ngành đã xác định “điểm 
nóng” theo các tiêu thức riêng của mình, thậm chỉ 
theo quan điểm cá nhân của từng người. Do vậy, 
việc đánh giá diễn biến tình "hình ở cơ sở không 
đồng nhất, có nơi chỉ mới “sốt nhẹ” nhưng đã xác 
định là “điểm nóng”, ngược lại có nơi “nóng” thật 
sự, có khi “nóng bỏng” nhưng vì những lý do khác 
nhau mà không được xác định là “điểm nóng”. 
Cả hai khuynh hướng trên đều dẫn tới hậu quả 
là : : cấp ủy đẳng và chính quyền các cấp đã có 
nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo không phù hợp, 
từ đó làm giảm hiệu quả, hiệu lực của các quyết 
định giải quyêt. Thậm chí có nơi, có lúc còn làm 
tinh hình thêm phức tạp. 


Đã đến lúc cần phải có một định nghĩa (hoặc: 


khái niệm) về “điểm nóng ” và xác định các tiêu 
chí, các yêu tố đặc trưng của “điềm nóng” để làm 
cơ sở cho việc đánh giá chính xác diễn biến tình 
hình khiếu nại, tố cáo, diễn biến các mâu thuẫn 
xảy ra trong từng địa phương, từng ngành và toàn 
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quốc, ốp phần \ vào việc. đánh giá, phân loại chính 
xác cán bộ, đẳng viên và các tổ chức Nk sở đảng. 
Đồng thời, cần đầu tư nghiên cứu đề đề ra các biện 
pháp giải quyết có hiệu quả “điểm nóng”, cũng 
như các biện pháp làm hạn chế phát sinh “điểm 
nồng”. 

Việc đưa ra khái niệm “điểm nồng” cũng như 
việc xác định Các yêu tố đặc trưng cơ bản của 

“điểm nóng” cần được tổng hợp trên nhiều góc độ 
khác nhau. 

._ Dưới góc độ thanh tra, có thể rút ra một số vấn 
đề như sau : 

1 - Về khái niệm “điểm nóng”. 

“Điểm nóng” là nơi xảy ra khiếu kiện có đông 
người tham gia với nội dung khiếu kiện phức tập, 
khó giải quyêt, mâu thuẫn trong nội bộ đến mức 
gay BẮC, diễn biến tình hình căng thắng làm mất ồn 
định đời sống cộng đồng, làm rối loạn, vô hiệu sự 
lãnh đạo, điều hành của các tổ chức chính trị xã 
hội và chính quyền sở tại. 

Nguyên nhân phát sinh “điểm nóng” 

Như chúng ta đã biết, khiếu nại, tố cáo olà hiện 
tượng thường có trong xã hội. Trong mọi hoạt 
động xã hội, trong quản lý điều hành thường 
xuyên có các mầu thuân nảy sinh. Việc giải quyêt 
các mâu thuần đó chính là động lực thúc đây sự 
phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế 
không phải bao giờ và lúc nào các mâu thuần phát 
sinh đều được giải quyết phù hợp, đúng quy luật 
cho nên dẫn tới chỗ mâu thuẫn càng ngày càng 
tích tụ, từ đơn giản trở thành phức tập, từ diện hẹp 
phát triển thành diện rộng và khi các mâu thuần 
này gặp môi trường xã hội thiếu lành mạnh thì nó 
sẽ phát sinh thành “điểm nồng”. 

Như vậy, “điểm nóng” phát sinh do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, tựu trung có các nguyên 
nhân cơ bản sau : 

- Do thực hiện không đúng các quy định của 
pháp luật, nhất là trong công tác quản lý, điều 
hành của đội ngũ cần bộ của các cơ quan đảng và 
nhà nước. Một số cán bộ. thoái hóa biến chất cố 
tinh vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước làm cho quân chúng nhân dân bất bình. 
Đây là nguyên nhân cơ bản nhất. 


* Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An 
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- Các mâu thuần phát sinh trong quản lý điều 
hành, trong đời sống cộng đông... không được 
quan tâm giải quyêt kịp thời, hoặc giải quyết 
không đúng, pháp , luật xử lý không nghiêm làm 
mâu thuần phát triển gay gắt. 

- Việc giáo dục ý thức pháp luật chưa tốt, công 
dân hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ, có người lợi 
dụng quyền khiếu nại, tố cáo đê gây rối. 

- Môi trường xã hội không lành mạnh đã có tác 
động trực tiệp hoặc gián tiệp thúc đây sự phát triển 
của các mâu thuần. 

2 - Những yếu tố cơ bản để xác định “điểm 
nóng” 

Một vụ việc được coi là “điểm nóng” khi nó 
hội tụ các đặc trưng cơ bản sau đây : 

Về nội dung khiếu kiện : 

- Quần chúng nhân dân khiếu kiện về nhiều 
vẫn đề khác nhau thuộc các lĩnh vực đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội..., có liên quan đến quyền và lợi 
ích của nhiều người. 

- Những nội dung khiếu kiện phức tạp, khó giải 
quyêt liên quan đến trách nhiệm của nhiều cập, 
nhiều ngành, nhiều cơ quan tổ chức. Việc giải 
quyết. đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về sức người, 
sức của. : 

Về đối tượng bị khiêu kiện : 

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, 
nội bộ phân hóa, mât đoàn kết, chia bè, kéo cánh. 
Cán bộ chủ chốt mất sức chiến đấu, thủ tiêu đấu 
tranh, không còn tác dụng lãnh đạo. 

- Hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật, cơ quan quyên lực nhà 
nước bị động, lúng túng, không làm chủ được 
tình hinh. 

Về phía người khiếu kiện : 

- Có đông người tham gia, có hình thành tổ 
chức, có sự chỉ đạo điều hành của một hoặc một 
nhóm người đứng, đầu. Một số phần tử cơ hội 
thoái hóa, biến chất, bất mãn đã tham gia vào tô 
chức những người khiếu kiện, tập hợp kích động 
quân chúng. 

- Có các hành vi tự phát, không tuân theo pháp 
luật, gây hậu quả nghiêm trọng làm xáo trộn đời 
sống bình thường của cộng đồng, làm mất trật tự 
an toàn xã hội, làm thiệt hại tính mạng, sức khỏe 
và tài sản của công dân và của nhà nước, tập thể, 
cộng đông. 

- Không tuân theo sự chỉ đạo điều hành của cơ 
quan nhà nước có thâm quyền, yêu sách đe dọa 
chống đối làm rối loạn sự quản lý điều hành của 
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các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan quyền lực 
nhà nước. 

Trên đây là những yếu tố đặc trưng cơ bản để 
xác định “điểm nồng”. Tuy. nhiên trên thực tẾ 
không phải bao giờ và lúc nào các “điểm nóng” 
cũng hội tụ cùng một lúc đầy đủ tất cả các yêu tố 
nêu trên mà nó được thể hiện trong cả quá trình 
phát sinh, phát triển của “điểm nồng”. Thực tiễn 
cho thấy các đặc trưng của “điểm nóng ' thường 
thể hiện dưới các trạng thái khác nhau, có lúc này, 
nơi này thì một sô đặc trưng nào đó sẽ nổi bật làm 
che lấp những đặc trưng khác và ngược lại. 

Do vậy, khi xem xét để xác định “điểm nóng” 
cần xem xét một cách tổng thể dưới nhiều góc độ 
khác nhau để đánh giá đúng mức độ và các loại 
hình thể hiện vốn rất phong phú, đa dạng của các 
mâu thuẫn. 

3 - Các biện pháp hạn chế phát sinh “điểm 
nóng” 

Để các mâu thuẫn, các khiếu kiện phát sinh 
được giải quyết một cách kịp thời, đúng pháp luật 
và có hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế việc phát sinh 
“điểm nóng”, chúng ta cần quan tâm các biện 
pháp cơ bản sau đây : 

a - Cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp, các 
ngành lãnh đạo tôt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi trọng 
công tác tiêp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân. 

Đây là yếu tố quan trọng, CÓ tác động rất lớn 
đến việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo 
nói chung \ và giải quyêt các khiếu kiện nói riêng. 

Thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy, chính quyên 
quan tâm tới việc tiêp dân, giải quyêt khiếu nại tố 
cáo thì nơi đó, dân chủ được mở Tộng, việc quản 
lý điều hành ít có sai phạm, ít xảy ra khiếu kiện 
VƯỢT cấp và ít vụ việc phức tạp. 

Việc quan tâm của lãnh đạo phải thể hiện 
thường. xuyên, liên tục trên nhiều lĩnh vực có liên 
quan và tác động đến việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo như : 

- Đặt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân là công tác thường xuyên trong 
chương trinh làm việc hằng tháng, hăng quý, 6 
tháng, hăng năm của cấp ủy, chính quyên. 

- Định kỳ hằng tháng. hoặc hằng quý nghe các 
cơ quan tham mưu báo cáo về diễn biến tình hình 
khiêu nại, tố cáo đề có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo 
các cơ quan có thấm quyên xem xết giải quyết kịp 
thời các vụ việc. 
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- Phố biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo cho 
cán bộ, đẳng viên để nâng cao ý thức trách nhiệm 
trước khiếu kiện của nhân dân và tuyên truyền 
giáo dục để nhân dân hiểu và chấp hành đúng 
pháp luật. 

- Giao cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan 
chức năng nghiên cứu xây dựng các quy định cụ 
thể như quy định về lịch tiếp dân, thành phần và 
phương thức tiếp dân, thời gian xem Xét giải 
quyết, quy chế phối hợp giỮa các cơ quan hữu 
quan trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo và trả 
lời công dân. 

- Tăng Cường đội ngũ cán bộ có đủ trinh độ 
năng lực, phẩm chất đê làm công tác tiếp dân và 
giải quyêt khiếu nại, tố cáo, đồng thời tạo điều 
kiện về vật chất, tỉnh thần để cán bộ làm tốt nhiệm 
vụ vốn rất khó khăn và phức tạp này. 

b - Các cơ quan tham mưu (đặc biệt là cơ quan 
thanh tra) phải nắm bắt tình hình diễn biến khiếu 
nại tố cáo ở cơ sở một cách đầy đủ, chính xác và 
kịp thời báo cáo, tham mưu các biện pháp giải 
quyêt. 

- Cán bộ phải tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc với 
nhân dân để tiếp nhận thông tin, nắm tình hình do 
dân phản ánh. 

- Thực hiện chế độ báo cáo thông tin đều 
đặn, đầy đủ, kịp thời từ cơ sở lên huyện, tỉnh và 
trung ương. 

- Xác định chính xác những vụ VIỆC phức tạp, 
tiềm ẩn các yêu tố có thể : gây mât ôn định, có n guy 
Cơ phát triên thành “điểm nóng' ° để báo cáo với 
cấp có thấm quyền giải quyêt. 

c - Các vụ việc khiếu nại tố cáo phát sinh phải 
được các cơ quan có thấm quyền giải quyết kịp 
thời tại chỗ. 

Thực tiễn cho thấy những vụ việc khiếu tố lúc 
đầu khá đơn giản, nhưng do các cơ quan ‹ có trách 
nhiệm giải quyêt chủ quan hoặc giải quyết không 
kịp thời, làm cho mâu thuẫn tích tụ dần, từ “cái sây 
nảy cái ung”, “từ bé xé thành to” làm cho việc giải 
quyết và xử lý hậu quả khó khăn, tốn kém. Do 
vậy, khi vụ việc mới phát sinh, cơ quan có thâm 
quyên phải nhanh chóng giải quyết theo quy định 
của pháp luật. 

- Việc thành lập các đoàn thanh tra phải lựa 
chọn những cán bộ có phẩm chất và năng lực tỐt, 
có kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Đặc biệt là việc lựa chọn vai trò của trưởng đoàn 
thanh tra phải tương xứng với nhiệm vụ được giao, 
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đủ khả năng đề làm chủ tỉnh hình và giải quyết các 
vân đê phức tạp đặt ra đôi với đoàn thanh tra. 

- Cơ quan ra quyết định thanh tra phải bảo đảm 
các điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoạt 
động có hiệu quả, phải bảo đâm sự độc lập tương 
đối của đoàn thanh tra khi hoạt động cũng như 
trong kết luận các vấn đề, bảo đảm tính khách 
quan, trung thực. 

d- Tăng cường. phối hợp giữa cơ quan nhà 
nước có thâm quyền với các cơ quan tổ chức 
hữu quan. 

Các cơ quan có thầm quyền cần chủ động phối 
hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan để cử những 
cân bộ có năng lực phẩm chất tham gia giải quyêt 
các vụ việc. Trước khi kết luận phải trao đổi, bàn 
bạc dân chủ về từng nội dung khiếu kiện để có 
nhận xét, đánh giá thật khách quan, đúng mức. 
Đồng thời thống nhất vê cách trả lời, giải thích với 
đương sự để tạo sự thống nhất cao trong các cơ 
quan hữu quan. việc XỬ lý sau thanh tra cần phải 
có sự phối hợp đồng bộ cả về biện pháp kinh tê, kỷ 
luật hành chính, kỹ luật Đảng, công tác tổ chức 
cán bộ... để kịp thời củng cố đơn vị được thanh tra. 

e - Công tác xử lý các sai phạm phát hiện qua 
thanh tra, kiêm tra. 

Việc xử lý phải trận trọng, nghiêm minh, kịp 
thời. Trong xử lý các vẫn đề phải luôn đạt được 
mục tiêu yên dân. 

- Phải công khai hóa các quyết định xử lý 

- Đôn đốc theo đõi để các kết luận, kiến nghị, 
quyết định giải quyết được thực thi có hiệu quả. 

- Xử lý phải đi đôi với việc củng cố xây dựng, 
đặc biệt là khâu lựa chọn bổ nhiệm đội ngũ cán bộ 
chủ chốt. 

g - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo của 
chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các 
ngành. 

- Định kỹ tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn 
vị trực thuộc để nâng cao ý thức trách nhiệm của 
thủ trưởng. và cán bộ trong việc giải quyết khiếu 
kiện của công dân. 

- Đối với những nơi có nhiều đơn thư, có nhiều 
vụ việc phức tạp thì phải cử cán bộ thường xuyên 
theo dõi, phối hợp chỉ đạo, giải quyêt. 

- Thông qua công tác kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật vê khiếu nại tố cáo để có biện pháp 
tuyên truyện, giáo dục công dân về ý thức pháp 
luật, hiểu và làm theo pháp luật. 


@ÔT @A, BA THẮNG 


UỐI năm ngoái, có 
địp vào Nam công 
tác, tôi đên thăm 


anh B, giám đốc một công 
ty. Tay bắt, mặt mừng, tôi 
hỏi B : Dạo này làm ăn ra 
sao ? Không suy nghĩ, anh 
trả lời ngay : Khó khăn lắm, 
một thằng ga, ba thằng 
thắng, làm sao mà tiến nhanh 
được. Tôi chưa hiểu ý anh, 
hỏi lại : Anh nói vậy, nghĩa 
là sao ? Anh B cười và bảo : 
Mới ra Bắc vài năm mà quên 
cách nói Nam Bộ sao ? Anh 
giải thích luôn : Nam Bộ gọi 
phanh xe là thắng xe, nhớ 
chưa. Tôi à lên một tiếng và 
nói : hiểu, hiểu rồi... 

Chúng tôi ngồi bên nhau, 
anh đốc bầu tâm sự : Công ty 
anh, bên cạnh những người 
có quyết tâm đổi mới, mạnh 
dạn suy nghĩ, chủ động hiến 
kế, vững vàng trong lúc khó 
khăn, còn một bộ phận lười 
suy nghĩ, ngại khó, sợ va 
chạm, khuyết điểm, trông 
chờ, ÿ lại nhà nước, lúc gặp 


, 
ˆ 


“sự cô”, hoặc khó khăn thì 
châm biếm mỉa mai, chờ dịp 
lãnh đạo sơ hở, thiếu sót là 
vu cáo tùm lum... làm cho 
lãnh đạo phải đau đầu, sa 
vào các công việc sự vụ, nội 


VŨ PHÒNG 


bộ không đâu, rất ảnh hưởng 
tới việc lãnh đạo sản xuất 
kinh doanh. Khổ một nỗi số 
này tuy ít nhưng lại nhiều 
lời, lý sự theo kiểu “chí 
phèo”. Quần chúng đa số 
không ưa gì họ, nhưng ngại 
nói, ngại va chạm, làm cho 
họ càng đắc ý. 

Nội bộ thì như thế, còn 
bên ngoài thì các ngành chức 
năng gây ra không ít nhiêu 
khê. Thấy công ty phát triển 
được một chút là họ thay 
nhau về “hỏi thăm”, mất thời 
gian lắm. Có quý, có tháng 
công ty tiếp từ 5 đến 10 đoàn 
kiểm tra, có đoàn làm việc 
lai rai cả quý, kết cục mới ra 
được văn bản, mà văn bản ấy 
chẳng có gì mới góp cho sự 
thông suốt của sản xuất, kinh 
doanh của công ty cả... 
Nhiều khi vì đáp ứng yêu cầu 
kiểm tra mà bọn mình mất 
thời cơ sản xuất kinh doanh 
mặt hàng thị trường đang 
hiếm. Thú thực ở cơ sở bây 
giờ mệt mỏi lắm. 

Tôi đỡ lời anh : Xe chạy, 
muốn an toàn phải có thắng. 
Thắng hỏng thì xe mất an 
toàn. Khi xe vận hành người 
điều khiển phải phối hợp 
chặt chẽ giữa tốc độ và 
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thắng. Thắng đột ngột xe đổ, 
gây ra tai nạn. Những người 
bảo thủ ở đâu chẳng có. 
Thuyết phục họ, tập hợp và 
giáo dục họ không phải dễ, 
cần phải kiên trì và phải dựa 
vào sức mạnh tập thể. Những 
người này không chịu sửa 
chữa nhất định họ sẽ bị cuộc 
sống đào thải. Những cơ 
quan chức năng gây khó dễ 
cho công ty thì phải rút kinh 
nghiệm. Kiểm tra là để cho 
cơ sở đi đúng hướng, không 
vi phạm pháp luật, kiểm tra 
không vì mục đích đó làm 
hao tốn thời gian, tiền của thì 
nên xem xét lại. Tôi nghĩ, 
các anh không nên vì thế mà 
nân chí. Người quản lý cần 
có bản lĩnh, biết kết hợp chặt 
che nhịp nhàng giữa ga và 
thắng... 

Tôi vừa dứt lời, anh nói 
ngay : Anh Hai nói nghe 
được, nhưng để làm như vậy 
cần phải có một quy chế 
thống nhất, đồng bộ, phân 
công rành mạch, rõ ràng 
tránh chồng chéo, giống như 
các bộ phận của một chiếc xe 
vậy... Mình nhờ cậu ở gần 
trung ương, lại viết báo, có 
cách gì đề nghị giúp tụi mình 
với các cấp lãnh đạo điều đó 
thì hay biết bao. 

Chiều ý anh, tôi viết bài 
báo này, mặc dầu đây là 
chuyện mọi người ít nhiều đã 
biết nhưng nó được khắc 
phục rất chậm. L1 
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CHÔNG CHUYÊN QUYÊN VÀ THAM NHŨNG : 


-_. - PỘTWÀIBÌNHLUẬNNHÁNbỌC - 
“NHiê NƯỚC TRONS TIỘT THẾ GIỚIb4NG CHUYỂN ĐỔi' " 


ID) ÚNG là thế giới đ đang trong quá trình chuyển 
đổi. Chuyển đổi từ sự phân chia hai cực 
thành đa cực, từ sự cô lập của các khối kinh 
tế sang hòa nhập và toàn cầu hóa, từ kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường. Vai trò 
của nhà nước trong thế giới đó ra sao ? Mất đi hay 
tăng lên, phù hợp với xu thế kinh tế chung hay cản 
trở nó ? Câu trả lời là : tăng lên và phù hợp với thế 
giới đang chuyển đổi. Song muốn vậy phải : “Kiểm 
chế hành động độc đoán chuyên quyền của nhà 
nước và nạn tham những” ' ®, Đó là điều được nhiều 
tác giả và tổ chức quốc tế xem là một trong những 
yêu cầu cơ bản đối với mọi quốc gia để nâng cao 
năng lực hoạt động ‹ của bộ máy nhà nước trong một 
thế giới đang chuyển đổi". Họ rút ra và khuyến cáo 
hai cơ chế kiểm. chế chính thức, tạo nền tảng cốt yếu 
cho sự phát triển lâu bền là : Xây dựng một nền tư 
pháp độc lập mạnh mẽ và thực hiện phân lập các 
quyền trong quyền lực nhà nước. Những thiết chế và 
cách thức chống tham nhũng cụ thể qua kinh nghiệm 
của nhiều quốc gia cũng được đề cao. 

Những yêu cầu đối với việc xây dựng một nhà 
nước dân chủ xã hội chủ nghĩa có hiệu lực, hiệu quả 
chính là những vấn đề cấp thiết, mà Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta đã và đan tập trung giải quyết. Do 
vậy chúng ta cần nhận thấy rõ trong những kết luận 
và khuyến cáo đó những “hạt nhân hợp lý”, có cái ta 
đã làm, có cái qua sàng lọc ta có thể vận dụng. 

Song với cùng một căn bệnh, có vị thuốc là “thần 
dược” với người này, nhưng lại là “độc dược” cho 
người khác. Ở phương Đông, cho thuốc hay dùng 
thuốc người ta phải xem “cơ địa” người bệnh. Trong 
chính trị, chữa bệnh độc đoán chuyên quyền và 
tham nhũng trong bộ máy nhà nước cũng Vậy, không 
thể chỉ dựa trên những quan niệm CÓ tính chất ky 
thuật, đơn giản một chiều. Với quan điề ẩm đó, xìn nêu 
mấy ý kiến sau : 
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1 - Xây dựng hệ thống tư pháp: độc lập và mạnh 
mẽ, nhằm bảo vệ và duy trì tính ổn định, tối cao của 
Hiến pháp và luật pháp là một trong những yêu cầu 
đặc trưng của thể chế chính trị dân chủ - pháp quyền 
mà chúng ta phải phấn đấu. Tư pháp không chỉ có 
quyền tài phán về các quyết định và hành vi hành 
chính sai pháp luật, mà còn có quyền phán xét ngay 
cả việc lập pháp và lập quy. Có như thế hành pháp 
và lập pháp phải tuân theo luật, không ai dễ độc 
đoán chuyên quyền, người dân tin và tôn thờ pháp 
luật. Xã hội có một cơ chế khách quan, ổn định để 
dân được làm chú ở mức độ mà luật pháp đã hình 
thành. 

Điều này phải thể hiện trên hoạt động thực tế của 
tư pháp chứ không thể chỉ dừng lại ở quy định trong 
hiến pháp hay các luật. Và lòng tin của dân chúng 
được gây dựng và củng cố ở chính hoạt động thực tế 
này. Sự kiện tòa án xét xử tội độc tài và tham nhũng 
của 2 cựu tổng thống ở Hàn Quốc, việc truy tố những 
nhân vật cấp cao tham nhũng ở một số nước là 
những minh chứng về việc giải quyết vấn đề mấu 
chốt. Xây dựng lòng tin của dân vào pháp luật và hệ 
thống bảo vệ pháp luật bằng chính hoạt động của tư 
pháp. 

Tất nhiên chúng ta cũng thây việc gây dựng “lòng 
tin" của người dân vào chế độ và bộ máy cầm quyền 
còn có một khía cạnh khác. Đó là lòng tin có được 
trước hết thông qua những cảm nhận và đánh giá 
thực tế của người dân về những lợi ích, về những 
điều kiện vật chất và tinh thần mà những người cầm 


(*) PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Ngân hàng thế giới : Nhà nước trong một thế giới đang 
chuyển đổi - Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 

(2) Sđd, tr 126 
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quyền mang lại cho họ. Vì thế sẽ là không đầy đủ và 
khó thành công nếu như xây dựng một thể chế dân 
chủ pháp quyền ở Việt Nam qua việc gây dựng lòng 
tin của dân vào pháp luật và những người cầm quyền 
chỉ bằng nhấn mạnh việc xây dựng một hệ thống tư 
pháp độc lập, đủ mạnh, dù răng đó là việc dứt khoát 
phải làm (cả 4 Hiến pháp của nước ta - 1946, 1959, 
1980, 1992 - đều khăng định : Nền tư pháp Việt Nam 
phải được xây dựng thành một nền tư pháp độc lập 
và mạnh mẽ). Do vậy, dành nhiều tâm lực vào việc 
lo cho toàn dân có được những lợi ích và đi ều kiện 
sống thiết thực ngày một tốt hơn, thậm chí trong 
những điều kiện và hoàn cảnh chưa thể giải quyết 
nhanh chóng những vấn đề tư pháp, đó cũng là một 
đặc điểm trong lãnh đạo chính trị ở Việt Nam. 

2 - Tổ chức quyền lực nhà nước như thế nào để 
có năng lực và có hiệu quả cao làm cho xã hội ổn 
định và phát triển, có thể nói đó là mục tiêu chung 
của mọi tư duy về nhà nước hiện nay, ở Việt Nam 
cũng như ở tất cả các nước. 

Nhưng ở Việt Nam do sự lựa chọn hit trị của 
mình, tư duy về nhà nước, quyền lực nhà nước còn 
có một mục tiêu quan trọng nữa là : Nhà nước duy trì 
và phát triển một trật tự xã hội trong đó nhân dân lao 
động là người chủ, chứ không phải là một trật tự mà 
64% lợi nhuận thuộc về 1% số người giàu có nhất ®, 

Do vậy mà ở Việt Nam vấn đề ai nắm quyền, lực 
lượng xã hội nào nắm quyền để đại biểu cho lợi ích, 
ý chí của công nhân và nhân dân lao động là một 
vấn đề cơ bản, đã được khẳng. định. Ở Mỹ hay Ở các 
nước tư bản, đó cũng là một vấn đề rất cơ bản và đã 
được giải quyết yên ổn theo hướng nhà nước cai trị 
để bảo vệ lợi ích cho những người giàu %. 

Chính vì thế mà ở Việt Nam mọi cách thức tổ 
chức quyền lực nhà nước, mọi cách thức thiết lập cơ 
chế phân quyền để bảo đảm việc nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của nhà nước nếu dẫn đến việc loại bỏ vấn 
đề cơ bản, loại bỏ hoặc hạ thấp vai trò của lực lượng 
chính trị đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động là Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì sẽ là những phương thức sai lầm cơ bản về 
chính trị. 

Việc thực hiện những kiểm chế chính thức như 
kết luận của Báo cáo về một hệ thống tư pháp độc 
lập mạnh mẽ và phân lập ba nhánh quyền lực cơ bản 
mà không tính đến đặc thù của hiện thực chính trị 
Việt Nam, bản chất giai cấp của chế độ chính trị Việt 
Nam thì rõ ràng là quan điểm và cách làm cực đoan 
phiến diện nếu như không nói là mưu toan làm biến 
chất chế độ chính trị ở nước ta. 


3 - Chống tham nhũng để rồi trong bộ máy không 
còn tham nhũng với quan điểm thực tế sẽ phải là một 
quá trình - quá trình làm giảm dần tham nhũng. Khó 
có thể nói khi nào thì trong bộ máy nhà nước sẽ hết 
tham nhũng, song có thể dự đoán hiệu quả của 
những biện pháp được áp dụng. 

Tăng tính tích cực của hệ thống tư pháp là rất 
cần thiết, nhưng chắc chắn chưa đầy đủ. Hơn nữa, 
không thể tăng cường tư pháp như một biện pháp xử 
lý việc đã xảy ra, bởi lẽ điều quan trọng hơn là ngăn 
ngừa. Vì vậy, phải có giáo dục đạo đức đối với nhân 
viên nhà nước và phải cải tiến cơ chế hoạt động của 
hệ thống cơ quan nhà nước nhằm ngăn chặn quan 
hệ không lành mạnh giửa các nhân viên nhà nước 
với giới kinh doanh ; phát phân biệt rõ trong các cơ 
quan nhà nước đâu là cơ quan phục vụ, đâu là dịch 
vụ. Cũng cần phải tăng tính công khai của các hoạt 
động nhà nước, các thủ tục hành chính cần thiết. 
Tăng tính giám sát của báo chí, dư luận, của các tổ 
chức quần chúng đối với hoạt động của nhà nước. 
Tư tưởng chung là đấu tranh loại trừ tham nhũng cần 
phải chủ động, quyết liệt, dám chấp nhận sự trả giá 
ở những trường hợp nào đó. Nhưng cũng cần bình 
tâm, tỉnh táo. Ở đây, câu châm ngôn “đánh chuột 
nhưng đừng làm vỡ lọ quý” là lời nhắc nhở có ích, có 
nghĩa là đấu tranh để nhà nước thêm mạnh hơn chứ 
không phải để làm tê liệt nó, thậm chí làm sụp đồ n đổ nó. 

4 - Việc hình thành các tổ chức tham nhũng có 
quyền lực độc lập nhất định, có thể là những biện 
pháp cần thiết và có hiệu quả ở một số nước. Song 
nếu xét thêm những đặc điểm và thực tế của xã hội 
và con người phương Đông, có thể xuất hiện khả 
năng sau một thời gian, chính tổ chức chống tham 
nhúng lại trở thành đối tượng phải chống tham nhũng 
và bản thân nó cũng mắc phải bệnh độc đoán 
chuyên quyền. Đó là chưa kể tổ chức - bộ máy thêm 
công kênh, thêm cơ sở sinh ra tham nhũng v.v. Dù 
thế nào đi nữa không thể chống tham nhũng và độc 
đoán nếu không kết hợp giữa yếu tố tổ chức, pháp 
luật và con người. Nghĩa là bằng tổ chức để mở rộng 
công khai và dân chủ, nhưng phải kết hợp với việc 
nâng cao yếu tố chủ quan ở môi quan chức. Người 


(Xem tiếp trang 58) 


(3) Những năm 80 ở Mỹ, 64#%lợi nhuận thuộc về 1 số người 
giàu nhất 

(4) Theo điều tra của các nhà xã hội ở Mỹ : Năm 1964, 29% 
dân Mỹ cho rằng nhà nước cai trị là để cho những người giàu. 
Năm 1992, số những người Mỹ khăng định điều đó là 80%. 
(Nguồn : Lester. C Thorow : “The future of Capitalism”, USA, 1996) 
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TIÊU ĐÙNê TRÚN€ THẾ Giới Nhà Y NAY VÀ 
TÁC ĐÔNG CỦA NÓ Tới fU PHÁT TRIÊN £0N NGƯỜi : 


chưa từng có trong thế kỷ XX. Vào năm 

1900, chị phí tiêu dùng là 1 500 tỉ USD. 
Năm 1998, mức chi tiêu cả ở lĩnh vực công, cộng 
và tư nhân lên tới 24 000 tỉ USD gấp đôi mức chỉ 
tiêu năm 1975 và gấp 6 lần năm 1950. 

Lợi ích của việc tiêu dùng đã được ghi nhận : 
nhiều người có mức sống cao hơn, có nhà ở tốt 
hơn ; hàng trăm triệu người được hưởng, các tiện 
nghị sinh hoạt như : điện, hệ thống nước nóng, lạnh 
và phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó còn có thời 
gian dành cho thư giãn, nghỉ ngơi, thể thao và các 
hoạt động, khác, vượt xa bât kỳ một sự tưởng tượng 
nào vào đầu thế kỷ. 

Những thành tựu này có quan hệ thế nào vỚi Sự 
phát triển con người Ì ?Tiêu dùng gÓp phân rõ ràng 
vào Sự phát triên con người khi nó mở rộng khả 
năng và làm phong phú thêm cuộc sống của con 
người mà không tác động xấu đến những lĩnh vực 
khác ; khi nó công bằng với thế hệ tương lai cũng 
như với thế hệ hiện tại ; khi nó BÓP phần trợ giúp 
các cộng đông và các cá nhân sáng tạo, sinh động. 

Tuy nhiên các mối liên kết trên thường bị phá 
vỡ và khi bị phá vỡ, các xu hướng và mô hình trở 
nên có hại đối với sự phát triển con người. Tiêu 
dùng ngày nay đang bào mòn nguồn môi trường cơ 
bản, làm tăng lên sự bất bình đẳng, và động lực học 
của mối liên kết tiêu dùng - nghèo khổ - bất bình 
đẳng - ô nhiễm môi trường đang tăng nhanh. Nếu 
các xu hướng này không thay đổi, nghĩa là không 
tái phân phối từ những người tiêu dùng có thu nhập 
cao đến những người có thu nhập thấp ; không 
chuyên dịch từ việc làm ô nhiễm tới các công nghệ 
và hàng tiêu dùng sạch hơn ; không chuyển dịch ưu 
tiên từ việc sản xuất hàng tiêu dùng xa hoa sang 
VIỆC đắp ứng các nhu câu cơ bản, thì vấn đề tiêu 
dùng và sự phát triển con người sẽ rất tôi tệ. 

Tăng trưởng tiêu dùng chưa từng có cả về quy 
mô và chủng loại đã bị phân phối một cách tôi tệ, 
dẫn tới sự thiếu hụt và làm tăng sự bất bình đẳng 


IE dùng trên thế giới đã đạt tới một mức độ 


54 


Tiêu dùng bình quân ở các nước đang phát triển 
đã tăng lên khoảng 2,3% hằng năm trong 25 năm 
qua (Đông Á là 6,1% và Nam Á là 25). Ấy vậy mà 
các khu vực này còn xa mới bắt kịp câp độ của các 
nước công nghiệp. Mặt khác tăng trưởng tiêu dùng 
lại chậm chạp hoặc đình đốn ở những khu Vực 
khác. Ví dụ ngày nay, binh quân một hộ gia đình ở 
châu Phi tiêu dùng ít hơn 25 năm trước là 20%. 

20% dân sô nghèo nhất của thế giới và có thể 
nhiều hơn nữa đã bị gạt ra ngoài sự bùng nổ tiều 
thụ. Hơn 1 tỉ người bị tước đoạt các nhu cầu tiêu 
dùng cơ bản. . Trong số 4.4 tỉ người Ở các nước đang 
phát triển, gân 3/5 thiếu hệ thống vệ sinh cơ bản. 
Gần 1⁄3 không được dùng nước sạch, 1/4 không có 
nhà cửa tử tế, 1/5 trẻ em không được học đến lớp 5. 
Khoảng 1/5 không có đủ prô-tê-in và năng lượng 
tôi thiêu. Hai tỉ người thiếu máu, trong đó có 
55 triệu ở các nước công nghiệp. Bất bình đẳng 
trong tiêu dùng thể hiện : 20% dân số thế giới ở các 
nước có thu nhập cao nhất chiếm 86% tiêu dùng tư 
nhân, trong khi đó những người nghèo nhất (20%) 
chỉ chiếm 1,3%. 

Những người giàu nhất (20%) : Tiêu dùng 45% 
thịt và cá (1/5 nghèo nhất : 5%), 58% năng lượng 
(1/5 nghèo nhất chưa tới 4%), 74% điện thoại 
(1/5 nghèo nhất : 1,5%), 84% giấy (1/5 nghèo 
nhất : 1,1%) và sở hữu 87% xe cộ (1/5 nghèo nhất : 
chưa tới 1%). 

Tuy nhiên, mặc dù có mức độ tiêu dùng cao, ở 
các nước công nghiệp vẫn diễn ra phân hóa giàu 
nghèo với các mức độ khác nhau, vẫn tôn “tại Sự 
nghèo khổ và tước đoạt, thậm chí Ở một số nước 
vân đề này đang tăng lên. Chỉ số gần đây nhất về 
sự nghèo. khổ con người (HPI- -2) cho thấy, có 
khoảng từ 7 đến 17% dân số ở các nước công 
nghiệp là người nghèo. Tỷ lệ này không tương ứng 
với mức thu nhập trung bình của một nước. Có thê 


. Nguồn : Báo cáo phát triển con người 1998 của Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc 
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tham khảo một so sánh nhỏ : Thụy, Điển là nước có 
tỷ lệ dân nghèo khổ khá thấp, chỉ có 7% dân số, 
trong khi thu nhập trung bình chỉ đứng thứ 13. Còn 
Ở Mỹ với mức thu nhập trung bình cao nhất trong 
số các nước được xêp hạng, lại có tỷ lệ dân sô 
nghèo khổ cao nhất. Mức độ nghèo khổ ở những 
nước có thu nhập tương đương cũng khác nhau. Hà 
Lan và Anh có HPI-2 là 8% và 15%, mặc dù mức 
độ thu nhập là tương đương. 

HPI-2 cũng cho thấy, không chỉ những người 
nghèo ở các nước đang phát triên phải chịu sự bất 
binh đẳng về tiêu dùng, mà hơn 100 triệu người ở 
các quôc gia giàu có cũng phải chịu đựng sự tước 
đoạt con người. Gần 200 triệu người sông dưới 
60 tuổi. Hơn 100 triệu người không có nhà cửa. Ít 
nhất 37 triệu người không có, việc làm, thường 
xuyên phải chịu sự phân biệt đối xử. 

Tăng trưởng tiêu dùng chưa từng có đã tạo ra 
sức ép đối với môi trường, làm ô nhiễm trái đất, 
làm suy kiệt và xuống cấp các nguôn có thể tái 
sinh. 

Tăng trưởng tiêu dùng không kiểm soát được 
trong 50 năm qua đang tạo ra những sức ép chưa 
từng có đối với môi drường : 

- Việc sử dụng dầu mỏ tăng gần gấp 5 lần kể từ 
năm 1950 

- Tiêu thụ nước sạch tăng gần 2 lần kể từ 
năm 1960 

- Đánh bắt hãi sản tăng 4 lần 

- Tiêu thụ gỗ, kể cả cho công nghiệp và làm 
nhiên liệu cho gia đình hiện nay tăng 40% so với 
25 năm trước đây. 

Tuy nhiên, việc sử dụng các nguồn nguyên liệu 
lại tăng chậm chạp một cách đâng kể trong những 
năm gần đây Và SỰ hoảng sợ của dân chúng VỀ SỰ 
cạn dân các nguồn tài nguyên không thể tái sinh 


như dầu và quặng là không có cơ sở. Nhiều mồ ` 


mới đã được phát hiện. Trong khi đó, nhu cầu tăng 
trưởng lại chậm ; tiêu dùng chuyển sang hướng sử 
dụng các dịch vụ và sản phẩm ít nguyên liệu... Tỷ 
lệ sử dụng bình quân các nguyên liệu cơ bản như 
thép, gồ, đồng là ôn định ở phần lớn các nước 
thuộc Tổ chức hợp. tác và phát triển kinh tế 
(OECD), thậm chí giảm ở một số sản phẩm. 

Như vậy, các nguồn không thể tái sinh không 
phải là vẫn đề cấp bách. Khó khăn chính là ở hai 
cuộc khủng hoảng đang đưa loài người vượt qua 
các giới hạn mà trái đất có thể chịu đựng được : 

Thú nhất là sự Ô nhiễm và các phế thải đã vượt 
quá khả năng hấp thụ và chuyển hóa của hành tinh. 
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Trữ lượng dầu hỏa không cạn, nhưng sử dụng 
chúng đang tạo ra các loại khí độc, làm thay đổi hệ 
thống sinh thái. Lượng đi-ô-xít các-bon (CO;) đã 
tăng gấp 4 lần ì trong 50 năm qua. Việc trái đất nóng 
lên là một vấn đề nghiêm trọng, đe dọa tàn phá 
mùa màng, gây ra lũ lụt lâu dài ở các khu vực rộng 
lớn, làm tăng tần số các cơn bão và hạn hán, đây 
nhanh sự tuyệt chủng của một số loài, làm lây lan 
các căn bệnh truyền nhiễm v.v... Mặc dù các nguồn 
nguyên liệu có thể không cạn kiệt, thì lượng phế 
thải, cả độc hại và không độc hại, cũng đang tăng 
lên. Ở các nước công nghiệp, tỷ lệ bình quân chât 
phế thải nói chung đã tăng gấp 3 lần trong 20 
năm qua. 

Hai là sự xói mòn các nguồn có thể tái sinh 
đang tăng lên như nước, đất trồng, rừng, cá và 
nhiều loài sinh vật. 

- Thế kỷ XX phải chịu sự căng. thắng về nước. 
Tỷ lệ bình quân đầu người chưa đến 1000 m` một 
năm. Trữ lượng nước toàn câu tính theo tỷ lệ bình 
quân đầu người đã giảm từ I7 000 m' năm 1950 
xuông còn 7 000 m' như hiện nay. 

- l/6 đất đai — gần 2 tỉ héc ta — hiện đang bị 
xuống cấp là hậu quả của việc khai thác quá mức 
đất đai và đồng cỏ. 

- Rừng, với chức năng bao bọc và chống xói 
mòn đất, cung, cấp nước, điều chỉnh khí hậu, đang 
bị giảm đi. Kể từ năm 1970, tỷ lệ rừng trên l 000 
dân đã giảm từ I 1,4 km? xuống còn 7,3 km. 

- Trữ lượng cá đang suy giảm. Hiện tại có 
khoảng 1⁄4 đã bị mất đi hoặc bị đe dọa mất đi và 
khoảng 44% hiện đang bị đánh bắt tại ranh giới 
sinh học của chúng. 

- Các loài hoang dã đang bị tuyệt chủng với tốc 
độ từ 50 đến 100 lần nhanh hơn phát triển tự nhiên, 
đe dọa tạo ra những lỗ hông lớn trong mạng sống 
trên hành tính. 

Những người tiêu dùng nhiêu nhất trên thế giới 
phân lớn thuộc lớp những người giàu. Nhưng hiểm 
họa môi trường lại đổ xuống đâu người nghèo. 

Lợi ích thu được từ sự phong phú trong tiều 
dùng là rõ ràng, nhưng các nước nghèo và người 
nghèo phải chịu đựng nhiều hậu quả xâu của nó. 
Hiểm họa môi trường tập trung ở những khu vực 
nghèo nhất, ảnh hưởng đến những người nghèo 
nhất. 

- Một em bé sinh ra ở các nước công: nghiệp, 
trong suốt cuộc đời, tiêu dùng và làm ô nhiễm 
nhiều hơn 30 đến 50 em bé sinh ra ở các nước đang 
phát triên. 
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- Từ năm 1950, các nước công nghiệp do có cấp 
độ tiêu dùng và thu nhập cao đá chiếm hơn một 
nửa mức độ tăng trong sử dụng các nguồn. 

- 1/5 dân số thế giới ở các nước có thu nhập cao 
nhất thải ra 53% lượng CO; trong khi đó L5 dân 
số nghèo nhất chỉ có 3%. Bra-xin, Trung Quốc, Ấn 
Độ, In-đô-nê-xi-a và Mê- hi-cô ở trong sô các nước 
đang phát triển có lượng phế thải cao nhất. 
Nhưng với dân sỐ không lô, tỷ lệ binh quân chất 
thải của họ vẫn rất thấp, chỉ có 3,0 tấn một năm ở 
Mê-hi-cô, 2,7 ở Trung Quốc so với 20,5 ở Mỹ và 
10,2 ở Đức. Hậu quả của việc trái đất nóng lên do 
CO; sẽ phá hủy nhiều nước nghèo. Ví dụ, đất đai 
của Băng-la-đét sẽ bị co lại 17% do nước biển 
dâng cao. 

- Gần l tỉ người ở các nước đang phát triển có 
thể sẽ bị mất đi nguôn prô-tê-in cơ bản do việc 
đánh bắt cá quá mức. 

- 132 triệu Tười bị áp lực do nạn khan hiếm 
nước, chủ yếu ở châu Phi và các nước Ả- -Tập và nếu 
các xu hướng này vẫn diễn ra, số người. bị áp lực về 
nước có thê tăng lên tới 1 đến 2,5 tỉ người vào 
năm 2050. 

- Sự phá rừng tập trung Ở các nước đang 
phát triển. Trong 2 thập niên qua, Mỹ la-tnh và 
Ca-ri-bê mất 7 triệu héc ta rừng nhiệt đới, châu Á 
và cận Xa-ha-ra mỗi khu vực mật 4 triệu. Phần lớn 
là đề :. đáp ứng nhu cầu về gỗ và giấy (đã tăng gấp 2 
và gập 5 lần kể từ 1950). Nhưng hơn một nửa số gỗ 
và gần 3/4 số lượng giấy được sử dụng ở các nước 
công nghiệp. 

Người nghèo thường phải sống ở những nơi ô 
nhiễm. Theo tính toán, có khoảng 2,7 triệu người 
hằng năm bị chết do ô nhiễm không khí, 2,2 triệu 
do ô nhiễm ngay trong nhà, và 80% số nạn nhân là 
dân nghèo nông thôn ở các nước đang phát triển. 
Khói từ nhiên liệu 8Õ và phân gia súc rât nguy 
hiểm cho sức khỏe, nhưng hằng ngày, phụ nữ phải 
nâu nướng {rong loại khói này hẳng gIỜ. 

Xăng dầu có chì được sử dụng Ở các nước đang 
phát triên và các nền kinh tế đang chuyển đối nhiều 
hơn ở các nước công nghiệp, đang tác động xấu 
đến sức khỏe con người và sự phát triển não của trẻ 
em. Ở Băng Cốc, có đến 70 000 trẻ em bị giảm đi 
không ít hơn 4 đơn vị của chỉ số thông minh qQ) 
do chất phế thải chứa độc tố cao. Ở Mỹ la-tnh, có 
khoảng 15 triệu trẻ em dưới 2 tuổi cũng gặp rủi ro 
tương tự. 

Những thách thức môi trường này bắt nguồn 
không chỉ từ sự giàu có mà còn từ sự nghèo khổ 
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đang tăng lên. Như là hậu quả Của sự bân cùng hóa 
tăng lên và việc không có các nguôn thay thế, một 
số lượng lớn dân nghèo và những người không có 
đất đai đang đặt một áp lực chưa từng có lên các 
nguôn tự nhiên khi họ tranh đấu đề tôn tại. 

Nghèo khổ và môi trường có mối liên kết chặt 
che. Sự xuống cấp các nguồn tài nguyên trong quá 
khứ làm trầm trọng thêm sự nghèo khổ trong hiện 
tại. Trong khi đó, sự nghèo khổ ngày nay lại tạo ra 
TẤt nhiều khó khăn cho việc quan tâm và khôi phục 
nguôn tài nguyên nông nghiệp cơ bản ; tìm ra các 
biện pháp thay thế cho việc phá rừng ; ngăn ngừa 
hoang mạc hóa ; kiểm soát sự xói mòn và cung cập 
thêm chất màu cho đất. Người nghèo ở vào tình thể 
bắt buộc phải làm suy kiệt các nguôn tài nguyên để 
tồn tại. Và cũng do đó, sự xuống cấp môi trường lại 
bân cùng hóa họ hơn. 

Khi sự cộng hưởng của mối liên kết này đạt 
mức độ cực đại, nhiều người nghèo lại phải đì 
chuyên đến những vùng đât căn côi. Hiện có gần 
một nửa SỐ người nghèo nhất thế BIỚI - khoảng 500 
triệu - sống ở những vùng đất khó trồng trọt. 

Nghèo khổ và tác hại môi trường ở các nước 
đang phát triển cần được xem Xét trong bối cảnh 
tăng trưởng dân số. Ở các nước đang phát triển, áp 
lực lên môi trường căng thắng. hăng ngày do tăng 
trưởng dân số. Dự tính dân số toàn câu là 9,5 tỉ 
người vào năm 2050, trong đó hơn 8 tỉ sống Ở các 
nước đang phát triển. Để nuôi sống số dân này một 
cách xứng đáng sẽ cần một lượng ca-ÌO cơ bản gấp 
3 lần hiện nay, tương đương với 10 tỉ tấn ngũ cốc 
một năm. 

Á p lực từ vấn đê tiêu dùng. có thể mang tính phá 
hủy, làm tăng thêm sự nghèo khổ và bất bình đẳng 

Áp lực của việc chị tiêu cạnh tranh và tiêu dùng 
có thê biến sự phong lưu của một nhóm người này 
thành sự loại trừ xã hội của một nhóm người khác. 
Khi có một áp lực xã hội nặng nề để duy trì nhưng 
chuẩn mực tiêu dùng cao và một xã hội khuyến 
khích chỉ tiêu cạnh tranh nhằm phô trương sự giàu 
có, thì sự bất bình đẳng trong tiêu dùng sẽ làm trầm 
trọng thêm sự nghèo khổ và loại trừ xã hội. 

- Nghiên ‹ cứu các hộ gia đình Mỹ cho thấy, thu 
nhập cân thiết để đáp ứng khát vọng tiêu dùng đã 
tăng gấp đôi trong thời kỳ 1286 - 1994, 

- Khái niệm “nhu cầu tất yếu” đang thay đối 
và sự phân biệt giữa xa hoa và nhu câu tất 
yếu là không rõ ràng. Trong thập niên 80, Bra-xin, 
Ch¡-lê, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô và Nam Phi với mức 
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thu nhập bằng mức của các nước Õ- xtrây-li-a, Đức, 
Pháp 30 năm trước, lại có số ô tô nhiều hơn từ 
2 đên 3 lần số ô tô các nước này có trong thời 
điểm đó. 

- Nợ của hộ gia đình, đặc biệt là nợ của người 
tiêu dùng, đang tăng lên và mức tiết kiệm của hộ 
gia đình đang giảm xuống ở nhiều nước công 
nghiệp và đang phát triên. Ơ Mỹ, các hộ gia đình 
chi gứi tiết kiệm 3,5% thu nhập của họ, bằng 1/2 
mức tiết kiệm l5 năm trước. Nợ của người tiêu 
dùng ở Bra-xin tập trung trong số các hộ gia đình 
có thu nhập thấp, hiện đã vượt quá 6 tỉ USD. 

Có nhiều tiếng. nói lo lắng về tác động của 
những xu hướng này tới các giá trị xa hội và tới 
CUỘC sống. Liệu các xu hướng này có làm trầm 
trọng thêm sự nghèo khổ khi các hộ gia đình cạnh 
tranh nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn tiêu dùng 
đang tăng lên ? Những mô hình này có làm cho 
mọi người phải làm việc nhiều hơn và dành ít thời 
gian cho gia đình, bạn bè và cộng đồng 2 

Toàn câu hóa làm tăng lên sự hội nhập của các 
thị trường tiêu dùng trên thế giới và mở ra các cơ 
hội mới. Nhưng nó cũng đang tạo ra những bất 
bình đăng mới và những thách thức mới cho việc 
bảo hộ quyền tiêu dùng. 

Về kinh tế : hội nhập kinh tế đang làm tăng VIỆC 
mở ra các thị trường tiêu dùng với nguồn sản phẩm 
mới. Có một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm bán 
được hàng hóa cho người, tiêu dùng trên khắp thế 
ØIỚi VỚI Việc quảng cáo râm rộ đang tăng lên. Về 
xã hội : các đường biên giới quôc gia và địa 
phương đang bị dỡ bỏ đề thiêt lập những tiêu chuẩn 
và nhưng khát vọng xã hội trong tiêu dùng. Nghiên 
cứu thị trường cho thấy, “giới tỉnh hoa toàn cầu” và 

“ØiaI cập trung lưu toàn câu” có phong cách tiêu 
dùng giông nhau : “mác toàn cầu”. Xu hướng “tuôi 
trẻ toàn câu” - khoảng 270 triệu thanh thiếu niên từ 
15 đến lỗ tuổi ở 40 nước - có phong cách “vũ trụ 
toàn cầu”, cùng thích một kiểu nhạc và vi-đi-ô.. 
đang cung ân một thị trường không lồ cho các nhà 
thiết kế giày dép, áo sơ mi và quân bò. 

Hậu quả là gì ? Thứ nhất, một loạt sự lựa chọn 
tiêu dùng được mở ra cho nhiều người, nhưng 
nhiều người khác bị gạt ra ngoài một cách lạnh 
lùng do thiếu thu nhập. Ắp lực tử sự chi tiêu cạnh 
tranh tăng lên. “Không kém người hàng xóm” đã 
chuyển từ việc phấn đấu sang việc bắt chước sự 
tiêu dùng của nhau nhằm theo đuôi cách sống của 
những người giàu và những người nổi tiếng trong 
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các bộ phim và trên tivi. Thứ hai, bảo vệ quyên của 
người tiêu dùng đối với an toàn sản phẩm và thông 
tin sản phâm đã trở nên phức tạp. Các sản phẩm 
mới có hàm lượng hóa học cao hơn như thức ăn và 
thuốc đang tiến vào các thị trường. Khi thông tin 
không xứng đáng hoặc các tiêu chuẩn an toàn 
không được thực hiện nghiêm túc, người tiêu dùng 
có thê phải chịu hậu quả từ thuốc trừ sâu độc hại, 
sữa bột ô nhiễm... 

Các nước nghèo cân đẩy mạnh tăng trưởng tiêu 
dùng, nhưng không nên đi theo con đường mà các 
nước giàu và các nước có nên kinh tế tăng trưởng 
cao đã đi trong nửa thế kỷ qua 

Hiện nay, mức độ tiêu dùng để đáp ú ừng những 
nhu câu cơ bản của hơn Ì ti người trên thế giới 
không những quá thấp mà tăng trưởng trong tiêu 
dùng của họ còn điễn ra chậm và bị gián đoạn bởi 
những trở ngại. Gần I1 tỉ người ở 70 nước có mức 
độ tiêu dùng thấp hơn 25 năm trước đây. Tăng 
trưởng tiêu dùng không thể được nâng lên nêu 
không đây nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mặc 
dù có sự tăng trưởng thu nhập ngoạn mục của 
nhiều người ở châu A, chỉ có 2l nước đang phát 
triển trên thế giới đạt được tăng trưởng GDP bình 
quân ít nhất là 3% một năm trong thời kỳ 1995 - 
1997 — tỷ lệ cần thiết để thiết lập một khuôn khổ 
cho việc giam bớt đói nghèo. 

Ngày nay, các nước đang phát triển phải đối 
diện với một sự lựa chọn chiến lược. Họ có thể đi 
theo con đường công nghiệp hóa và các quá trinh 
tăng trưởng trong nửa thế kỷ qua, thực hiện một 
chính sách phát triển không đem lại sự bình đẳng, 
đưa tới một hậu quả là ô nhiễm môi trường to lớn. 
Hoặc họ có thê theo những hình mẫu tăng 
trưởng sau : 

- Bảo vệ môi trường, bảo tôn các nguồn thiên 
nhiên, tạo ra ít chất thải và ô nhiễm. 

- Báo vệ người nghèo, tạo ra công việc cho 
người nghèo, mở rộng cơ hội cho người nghèo đến 
với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Nếu các nước nghèo thực hiện hai mô hình tiêu 
dùng này, họ có thể đây nhanh tăng trưởng tiêu 
dùng và phát triên con người mà không phải trả giá 
to lớn về môi trường. Một trong những giải pháp là 
Sử dụng các công nghệ không có tác hại xấu đến 
môi trường. Các công nghệ đó có thê là : năng 
lượng mặt trời, các công nghệ sản xuất giấy sạch 
hơn v.v... 

TRỊNH CƯỜNG (lược dịch) 
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® SÉC. THƯƠNG PHIẾU. TIỀN MẮẶT 


® Séc là một loại chứng phiếu mà khách hàng của một ngân hàng hay một tổ chức tương tự (người 
được phát hành) ra lệnh cho ngân hàng hay tổ chức nói trên (người bị ký phát) trích một khoản tiền nhất 
định trong tài khoản tiền gửi của người phát hành để trả cho người hưởng khi người hưởng xuất trình 
chứng phiếu đó. Người hưởng này thường là người thứ ba. Trong trường hợp này, đó là một công cụ thanh 
toán. Nếu người hưởng cũng chính là người phát hành thì séc chỉ là một công cụ rút vốn. Séc phải được 
lập bằng văn bản và phải mang một số đặc điểm bắt buộc. Về nguyên tắc, việc trao tấm séc là nhằm mục 
đích chuyển quyền sở hữu số tiền cho người cầm séc. Séc chỉ được chuyên nhượng cho một ngân hàng, 
một quỹ tiết kiệm, hay một tổ chức tương tự. Đối với những tắm séc bị đánh mất, bị ăn cắp, bị sửa chữa 
hoặc khi người cầm séc bị thanh lý tài sản thì Sẽ không được chấp nhận thanh toán. Ngân hàng cắm người 
phát hành séc khi trên tài khoản không có tiền, trừ loại séc rút tiền. Séc là công cụ thanh toán được sử 
dụng rộng rãi nhất. Ở các nước có nhiêu loại séc : SÉC ngân hàng, séc bưu điện, séc du lịch, séc trả tiền 
ăn... Séc góp phần làm giảm việc thanh toán dùng tiền mặt trên thị trường. 

® Thương phiếu là một loại chứng phiếu về trái quyền mà việc mua bán chuyển nhượng chúng rất 
dễ dàng do phương thức chuyển giao đơn giản như ký sau hoặc theo tập quán cho phép huy động các 
thương phiếu này bằng những kỹ thuật tín dụng khác nhau. Thương phiếu ghi nhận sự cam kết trả trong 
thời hạn ngăn ngày (thường là dưới 90 ngày) một khoản tiền nhất định. Nó là những công cụ thanh toán 
của ngân hàng và tín dụng. Hối phiếu và lệnh phiếu đều là thương phiếu. 

® Tiền mặt là phương tiện thanh toán giữa chủ nợ và bên nợ đem lại kết thúc mọi nợ nần. Tiền mặt 
không chỉ dùng để chỉ tiền giấy. tiền kim loại mà việc chuyển tiền từ một tài khoản tiền _gửI không kỳ 
hạn cũng tạo nên sự vận động của tiền mặt. Ở các nước kinh tế phát triển, việc sử dụng tiên mặt rất hạn 
chế mà dùng các công cụ thanh toán khác bằng các giấy tờ có giá như thương phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, 
cổ phiếu... Còn ở các nước kinh tế chậm phát triển, tiền mặt được dùng làm phương tiện thanh toán là 
chủ yêu. Sự khan hiếm tiền mặt (nhất là tiền nhỏ) sẽ ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ, tác động trực tiếp 
đến sản xuất và tiêu dùng. Ở nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc dùng các công cụ thanh 
toán bằng các giấy tờ có giá để thay cho tiền mặt đã và đang từng bước được tạo lập. Việc lưu thông tiền 
tệ trên thị trường theo hướng tiền tệ hóa đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. IR 


CHỐNG CHUYÊN QUYỀN... 


(Ti lếp theo trang 53) 


nắm quyền hay người được ủy quyền - phải đối mặt, 
trăn trở day dứt thực sự trước đạo đức và lương tâm. 
Chỉ thuần túy bằng biện pháp tổ chức và pháp luật 
bên ngoài dê chỉ làm tỉnh vị thêm nạn tham nhũng. 
Xã hội cần tấm gương trong sáng về đạo đức, đặc 
biệt của những người lãnh đạo chủ chốt cấp cao. 

Tóm lại, để nâng cao vai trò của nhà nước trong 
một môi trường quốc tế hiện nay phải chống sự độc 
đoán chuyên quyền và tham những trong bộ máy 
nhà nước. Thực tiễn ở nhiều quốc. gia cho thấy 
những điều sau đây là kinh nghiệm tốt : 

- Những người lãnh đạo tối cao hệ thông chính 
trị, nhà nước phải là tấm gương trong sáng về đạo 
đức, về phong cách nghiêm minh, chí công vô tư. 
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- Bộ máy hành chính phải được tổ chức gọn, có 
hiệu lực, hiệu quả. 

- Sự tham nhũng phải trả giá rất cao. Không chỉ 
nâng cao khung hinh phạt mà qua phương tiện thông 
tin được phát hiện, tạo dư luận xã hội gay gắt không 
tha thứ cho hành vi tham nhũng. 

- Quan chức, công chức phải qua tuyển chọn 
chặt chẽ, đòi hỏi cao nhưng họ phải có mức lương 
nuôi được gia đình, đủ sức thu hút nhân tài đất nước. 

- Phải có cơ chế kiếm soát những chức vụ lãnh 
đạo quan trọng, ở mọi chức vụ quyền - trách nhiệm - 
lợi ích - sự kiểm soát phải được thực hiện đồng thời. 

Có thể còn phải nhiều yếu tố nữa với những biện 
pháp cụ thể, nhưng ở Việt Nam để nhà nước không 
tham những, nhà nước mạnh và có hiệu lực... thì 
Đảng lãnh đạo, dân làm chủ vẫn phải là nguyên 
tắc, là điểm tựa cơ bản cho mọi phương thức đổi mới 
và hoàn thiện Nhà nước.L1 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


® HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TOÀN QUỐC 


Từ ngày 8 đến 10-3- 1999, tại TP Hồ Chí Minh Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức Hội nghị công tác 
tư tưởng - văn hóa toàn quốc. 

Hội nghị có nhiệm vụ tông kết hoạt động tư tưởng - văn hóa của Đảng trong năm 1998, đánh giá đũng thực trạng 
tư tưởng, tâm trạng xã hội, đề ra phương hướng và các giải pháp đồng bộ, khả thi, nhằm tiếp tục đôi mới, thực sự nâng 
cao chât lượng và hiệu quả của công tÁc tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính 
trị trong năm 1999 và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng. 

Đến dự Hội nghị có . đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị ; các đồng chỉ Ủy 
viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Bình và Nguyễn Phú Trọng. 

Báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương do đồng chí Hữu Thọ trình bày tại Hội nghị đã nêu lên những 
thành tựu quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm qua và phương hướng chung của công tác tư tưởng - 
văn hóa trong năm 1999, trong đó có 3 nhiệm VỤ trọng tâm là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội ; 
đưaN ghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) vào cuộc sông, tạo nên bước chuyển biến mới trơng đời sống xã hội, nhất là 
ở cơ sở ; tiền hành có kết quả rõ rệt cuộc vận động xây dựng và chính đốn Đảng. 

Phát biểu ý ỹ kiến với Hội nghị về nhiệm vụ của năm 1299, đồng chí Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh : Toàn bộ hoạt 
động tư tưởng từ công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền cổ động, báo chí - xuất bản đến văn hóa - văn nghệ phải 
tiếp tục đôi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, cả phương pháp và phong cách, cả tổ chức, lực lượng và phương 
tiện, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả của từng binh chúng tư tưởng, vừa phải biết nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
sự phối hợp hiệp đồng... Toàn bộ các hoạt động tư tưởng - văn hóa phải hướng tới mục tiêu tăng cường Sự kiên định 
mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, kiên định bản chất của Nhà nước ta, kiên định 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, kiên định chủ nghĩa yêu nước chân chính, 
kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Phải giáo dục sâu rộng chủ nghĩa yêu nước, khơi đậy 
mạnh mề phong trào thi đua yêu nước ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, đơn vị, động viên mạnh mẽ toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân phát huy mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng 
cao một bước đời sống văn hóa, tỉnh thần của toàn xã hội, nhất là đời sống văn hóa ở cơ sở ; đồng thời xây dựng Đảng 
ta mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 


® HỘI NGHỊ CÂN BỘ KIỀM TRA TOÀN QUỐC 


Từ 16 đến 18-3-1999, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc. 
Đồng chí Phan Văn Khải, Uy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã dự và phát biểu ý kiến. Các 
đồng - chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vũ Quốc Hùng và 
Lê Hồng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì và báo cáo trước Hội nghị về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 1998, nhiệm vụ công tác và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6 (lần 2) năm 1999, sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ kiếm tra đảng viên và tổ chức đảng cập dưới khi 
có dấu hiệu vi phạm từ sau Đại hội VIII đến nay. 

Hội nghị khẳng định rằng, năm 1998, mặc dù nhiệm vụ được giao rất nặng nề, đội ngũ cân bộ có những hạn chế về 
số lượng và trình độ, nhưng với quyết tâm cao, Ủy ban kiểm tra các cập đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây 
dựng chương trình, kế hoạch, tích cực khắc phục khó khăn để triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy 
định, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đã tập trung thời gian, công sức để thực hiện, có chuyển biên tôt hơn 
năm 1997 cả về nhận thức, trách nhiệm và kết quả, nhât là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và kiểm tra tổ 
chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. 

Đề thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng, hướng vào phục vụ đắc lực việc thực hiện các "Nghị 
quyết của Trung ương và Nghị quyêt, chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), 
Chỉ thị 29 về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, phục vụ sinh hoạt chính trị tự phê binh và phê bình, Uy ban kiểm 
tra Trung ương đã xác định nhiệm vụ công tác và chương trình hành động trong năm 1999 như sau : 

- Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trọng tâm là : kiểm tra đảng viên, kế cả 
cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vị phạm tiều chuẩn đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên ; kiểm tra tổ chức 
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đăng cấp. dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong vIệC chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và các 
nguyên tắc tổ chức của Đang và nhiệm vụ giải quyệt tố cáo đối với đảng viên. 

- Lâm tốt chức năng tham mưu và phục vụ câp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra của cấp ủy theo điều 30 Điêu lệ Đảng ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy 81aO. 

- Thực hiện tốt việc xử lý và phục vụ cấp ủy xử lý các trường hợp vị phạm ký luật Đảng. 

- Ủy ban kiểm tra các câp tiến hành sơ kết chuyên đề "giải quyết tố cáo đối với đảng viên” trên phạm vi cả nước 
đề rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vê nhiệm vụ này. 

- Ủy ban kiểm tra Các cấp phần đầu thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên khác, trong đó chú 
ý thực hiện nhiệm vụ kiếm tra tài chính, trước hết là cơ quan tài chính của câp ủy cùng cập. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cân bộ làm công tác này. 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, thành tích, tiến bộ 
và hiệu quả của đội ngũ cán bộ kiểm tra cũng như của toàn ngành kiêm tra. Thủ tướng nhân mạnh đội ngũ cân bộ kiểm 
tra là chỗ dựa tin cậy của cấp ỦY, của đảng bộ trong việc g1Ữ gìn kỷ luật của Đảng, kiêm tra, XỬ lý tổ chức đang và đảng 
viên vị phạm tiêu chuân, nguyên tắc đã quy định trong Điều lệ Đảng. Ủy ban kiêm tra các cập cần đề ra chủ trương, 
biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thực hiện tốt trách nhiệm của toàn ngành trong việc 
đưa Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) vào cuộc sống. 


® HỘI NGHỊ : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


“Trong hai ngày 12 và 13-3-1998 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã tổ chức Hội nghị : Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo sau đại học (SĐH) với sự tham gia của lãnh đạo Bộ GD - ĐT, đại diện của các trường 
đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo SÐH, đại diện một số ban ngành trung ương. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã dự và phát biểu ý kiến. 

Công tác đào tạo SĐH ở nước ta, với tư cách là bậc học cao nhất của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bắt 
đầu từ năm 1976 sau Quyết định 224 - TÌg của Thủ tướng Chính phủ với việc đào tạo nghiên cứu sinh. Đền đầu nhưng 
năm 1990, cùng với công cuộc đôi mới đât nước và đứng trƯỚC những biến động chính trị ở Liên Xô và các nước Đông 
Âu, công tác đào tạo SĐH của ta vốn vẫn dựa chủ yếu vào việc gửi cán bộ đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa 
chuyên sang một thời kỳ phát triển mới với phương châm : đào tạo trong nước là chính. Sau đó, với sự ra đời của 
Nghị định 90/CP (ngày 29-11-1993) của Chính phủ về cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó quy định 
đào tạo SĐH gồm 2 cấp : cao học (đào tạo thạc sŨ và tiến sĩ (đào tạo tiến s, đào tạo SĐH của ta đã từng bước phát 
triển thành một ngành học hoàn chinh, phù hợp với hệ thống đào tạo SÐH của nhiều nước trên thế giới. Quy mô đào 
tạo SDH phát triên nhanh cả về số lượng người được đào tạo và số cơ sở đào tạo, góp phần đẳng kê vào việc đào tạo 
đội ngũ cán bộ khoa học của đất nước. Theo sô liệu của Bộ GD - ĐT. từ năm 1990 - 1998, số lượng nghiên cứu sinh 
tăng 2.6 lần, số học viên cao học tăng 10,4 lần và số cơ sở đào tạo SÐH tăng 2 lần (128 cơ sở). Đên nay, chỉ tính riêng 
sô người đã được câp bằng, chúng ta đã đào tạo được 4 278 phó tiến sĩ và 9 957 thạc sĩ, Chất lượng đào tạo SĐH được 
quan tâm ; tô chức, quản lý đào tạo dần dần đi vào nền nếp. 

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh quy mô đào tạo SĐH chưa tương ứng về các điều kiện bảo đảm chất lượng, cộng với 
những bất cập trong quân lý, trong VIỆC xây dựng nội dung. chương trinh, sự mất cân đối trong cơ cầu ngành nghê đào 
tạo cộng với những tiêu cực do tác động của những mặt trái của cơ chế thị trường v.v.. đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng và hiệu quả đào tạo SĐH. 

Thảo luận báo cáo chính thức của Bộ GD - ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển trình bày, các đại biểu đã đóng 
gÓp ý kiến vào một số vấn đề cơ bản như : nội dung, chương trinh đào tạo SĐH. đội ngũ cán bộ giảng dạy và, đối tượng 
người học SĐH, nguồn lực và cơ sở vật chất, kinh phí cho đảo tạo SĐH, nghiên ‹ cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong 
đào tạo SĐH, vấn đề quản lý SĐH. Trong đó nối lên một số vấn đề khá câp thiết như : cơ câu nội dung chương trình, 
tỷ lệ giữa khối kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu, giửa việc học và làm luận án ; mối quan hệ hưu cơ giữa hai 
câp thạc sĩ và tiến SĨ ; cơ Cầu nganh nghề đào tạo, cơ cầu vùng cho phù hợp với những yêu câu phát triển kinh tẾ - xã 
hội ; vấn đề đôi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo ; vấn đề phân cập quản lý theo hướng vừa phát huy tính tích cực 
chủ động của các cơ sở đào tạo, vừa bảo đam nghiêm túc về mặt chât lượng ; vẫn đề cơ chế phối hợp giữa các viện 
nghiên cứu và trường đại học... nhằm phát huy tôi đa nội lực hiện có của chúng ta trong đào tạo SĐH. 


Các đại biểu cũng BÓP ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo SĐH của Bộ GD - ĐT, và chương trình phát triển đào tạo 
SĐH đến năm 2010 với quan điểm chỉ đạo là : đào tạo SĐH với nhiệm vụ chủ yếu la đào tạo nhân lực có trình độ cao 
phải được ưu tiên đầu tư và hiện đại hóa trước một bước để trở thành mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo ; tranh 
thủ triệt để sự giúp đỡ của các nước trên thế giới nhưng phải cơi trọng khả năng đào tạo trong nước với phương châm bảo 
đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo. LÌ | 
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__ Nhà máy lọc dầu Cát Lái lA s 
Công suất 350.000 tấn/năm. 


_ Gas SAIGON PETRO “3H toàn, Tiện lợi, Tiết kiệm 
nhã 1 
+ Đội ngũ kỹ thuật/cð nhiều kinh nghiệm và nhiều 
| uy tín. 
+ Hệ thống kho chứa LPG và đội xe bồn LPG lớn 
nhất Việt Nam. 
+ Hệ thống Sơn - Thử bình duy nhất ở Việt Nam 
đảm bảo bình Gas an toàn. 


TRỤ §Ũ: 
21 B0 ĐẰNE - 
TP.ĐÀ NĂNG 
JIỆN THÚI : 
I511-82111- 
022511 - 822513 
0IÁIW BÚ: 
K$. NUYÊN THỦ 


Tiên Sa - Cảng Đà Nẵng 


AI 


+ Nằm ởtrung độ của đất nước, Cảng Đà Năng đường sắt xuyên Việt và quốc lộ 1A, quốc lộ 14 và các quốc lộ. .ˆ 
là một cảng biển xếp hàng thứ 3 sau cảng Sài nối liền với vùng Tây Nguyên rộng lớn cũng như với NamLàovà 
Gòn và cảng Hải Phòng, có vị trí hết sức Đông Bắc Cam-pu-chia. Vịnh Đà Nẵng khá rộng, kín gió, sâu, h 
thuận lợi trên đường hàng hải quốc tế. Cảng có 72 điểm neo đậu cho các loại tàu từ 3 - 5 vạn tấn, là nơi thuận tÚ 
Đà Nẵng là một điểm nút trong đầu mối giao tiện cho việc trú và cấp cứu các tàu bị nạn trên biến. l3 
thông quan trọng của khu vực miền Trungvà +% Cảng Đà Nẵng có 2 khu vực : Cảng sâu Tiên Sa và Cảng Sông !Ì: 
Tây Nguyên : nằm sát sân bay quốc tế, cạnh Hàn: L 


+ Cảng Tiên Sa có 2 cầu nhô, mỗi cầu dài 182m, rộng 27m với độ , 
sâu trước bến - 11m và đang xây dựng một cầu liền bờ chuyên Ï 
dùng cho tàu container có độ sâu trước bến - 12m. Tổng diện 
tích khu vực rộng 18,3ha có bãi chứa hàng 90.000nỶ và 3 kho ' ° 
rộng 15.945m2. Cảng có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải đến 
33.000DWT với các dạng tàu hàng khô, tàu RORO, container, 
tàu khách du lịch v.v... 

+ Cảng Sông Hàn nối với cảng biến Tiên Sa bằng đoạn luồng : 
4km, có 8 cầu tàu với chiều dài 750m, độ sâu trước bến - 7m. “ 
Tổng diện tích 3,4ha gồm 11.000n/ bãi chứa hàng và2nhà kho 
2.4507. Cảng Sông Hàn có khả năng tiếp nhận tàu 5.000DWT | W 
với nhiều chủng loại hàng hóa. Ï 

+ Với hệ thống cầu tàu, kho bãi và các trang thiết bị hiện có, Cảng : Ủ 
Đà Nẵng có thể tiếp nhận hàng năm 3 triệu tấn hàng hóa thông ¿ Ï 
qua. 

Các ngành nghề kinh doanh của cảng : 

1 - Bốc xếp, giao nhận, bảo quản hàng hóa. 

2 - Dẫn dắt tàu biển ra vào khu vực cảng. 

3 - Kinh doanh vận tải (thủy bộ) ; đại lý vận tải hàng hóa và kho bãi |. 
cảng. 

4 - Xây dựng và sửa công trình loại vừa và nhỏ. 

| 5- Sửa chữa phương tiện vận tải. 

Bốc hàng ở cảng Tiên Sa 6 - Dịch vụ hàng hải và dịch vụ khác. 


¬ 


. biệt, được thành lập và tổ chức hoạt 


TÔNô (N0 TY HÀN( HẢI VIỆT NAM 


201 Khâm Thiên, Hà Nội Tel : (64) 4 517750-53, Fax F (64) 4 517746 
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VINALINES là một trong những [fNW TU * ⁄A 11T XDNT" Y3 1ORT=: 
tổng công ty nhà nước hạng đặc 


+“ 


động theo mô hình tập đoàn kinh 
doanh. VINALINES hiện có 26 
doanh nghiệp thành viên hạch toán 
độc lập, 1 doanh nghiệp hạch toán 
phụ thuộc và có vốn góp tại 8 doanh 
nghiệp khác - hầu hết đều là những 
doanh nghiệp hàng hải hàng đầu tại 
Việt Nam và có kinh nghiệm hoạt 
động kinh doanh từ hơn 40 năm nay 
trên các trị trường trong, ngoài nước. 


- HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU : 


È 


l¿' 
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.e Kinh doanh vận tải biến ; khai thác cảng; sửa chữa tàu biển ; đại lý môi giới ; cung ứng dịch vụ hàng hải 
và các ngành nghề kinh doanh khác. 

e Xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị, vật tư chuyên ngành hàng hải. 

e Cung ứng lao động hàng hải. 

s Tham gia liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước ; thực hiện các hoạt động kinh doanh khác 
theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Chính phủ giao. 


CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ CƠ BẢN: 

e Tổng số vốn hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là 1.820,085 tỷ VNĐ. Tĩnh đến 
31/12/1998, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang quản lý - khai thác : 62 tàu biển các loại từ 1.000 DWT 
trở lên với tổng trọng tải khoảng 580.418 DWT, chiếm 53,74% tổng trọng tải đội tàu vận tải biển quốc gia 
của Việt Nam ; 4.985 m câu cảng với 66.000 nỶ diện tích bề mặt và 127.504 rrf kho bãi; 19.376 lao động, 
trong đó 3.470 người có trình độ đại học và trên đại học... 


h e Với mục tiêu nhanh chóng trẻ hóa và hiện đại hóa đội tàu vận tải biển, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động 


vào tháng 01/1996 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã lập trung đầu tưva 3y - mua, thuê - mua thêm 17 tàu 
biến chuyên dụng có tổng trọng tải gần 250.000 DWT với tổng giá trị xấp xỉ 98 triệu USD. Trong đó, có 4 tàu 
container loại 426 - 594 TEU/chiếc ; 1 tàu ro-ro container loại chở được 205 TEU và 72 ô tô/chuyến hoặc 
116 TEU và 215 ô tô/chuyến ; 1 tàu chở dầu thô chuyên dụng 60.000 DWT; 2 tàu chở dầu sản phẩm 5.800 
DWT và 2000 DWT; 3 tàu chở hàng rời cỡ trên 21.000 DWT/chiếc. Đồng thời, đã đầu tư thêm 947 tỷ 388 
triệu VNĐ để thực hiện chương trình cải tạo - mở rộng, hiện đại hóa công nghệ bốc xếp hàng hóa tại các 
cảng biển trực thuộc và cho một số công trình xây dựng cơ bản khác. 
e Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân TƯ năm hiện na xy vào khoảng 10 - 12% năm. 
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TRỤ SỞ GIAO DỊCH CHÍNH CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH GHI NHÁNH TP. HẢI PHÒNG 


l 20] RKhâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 211 [Àkcdrx Văn Trỗi Phú Nhuận 282 Đà Nẵng, Ngô Quyền 
Tel : (84-4) 81 7750-õ3 Tel : (84-8) 845 3053 Tel : (84-31) 825 657 


Fax : (84-4) 8ð17746 Fax : (84-8) 845 3056 Fax : (84-31) 82ố 6ã8 


THỪA THIÊN - HUẾ 


THỦUA THIEN - HUE PETROLEUM COMPANY 


ADD: 40 HUNG VUONG, HUE CITY 
TEL: (0154) 22204, 22454, 23805 / FAX: (84-54) 25110 
DIRECTOR: TRAN VAN THANG 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


Kinh doanh cóc loợi xăng, 
dầu, mỡ, nhựa đường, gos hóa 
lỏng vò cóc thiết bị dùng gos, 
cóc loi vật †u khóc. 

Kinh doanh vôn tỏi xăng, dầu 
trong vò ngoòi nước. 

Thủ tục mua bón thuôn tiện, 
nhanh. Phục vụ kịp thời vò đóp 
ứng mọi nhu cầu của khóch 
hòng. 


VĂN PHÒNG CÔNG TY 
Cửa hàng xăng dầu số 1 "Ñ.. 


Cửa hàng xăng dầu số 2 


PETROLIMEX 


¡{CÔNG TY CƠ KHÍ XĂNG DẦU 


PETROLEUM MECHANICAL COMPANY 


TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM - BỘ THƯƠNG MẠI 
ĐỊA CHỈ: 446 NƠ TRANG LONG - Q.BÌNH THẠNH - TP.HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM 


ĐT: (0.8) 8432325 - 8433597 


CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH 


* Sản xuất thùng phuy thép 200 lít và thùng 18 lít, 
20 lít, 25 lít chứa đựng: Xăng dầu, hóa chất, sơn, 
dầu thực vật... 

* Sản xuất, lắp đặt các loại bồn bể, ôtô xitéc 
chứa đựng và vận chuyến xăng dàu, hóa chất, 
nhựa đường nóng lỏng. Đóng mới, sửa chữa tàu, 
xà lan và xe chữa cháy. 

* Xây dựng các cửa hàng bán lẻ, các kho xăng 
dầu. Thiết kế chế tạo khung nhà kho, nhà xưởng 
bảng thép có khẩu độ theo yêu cầu của khách 
hàng. _ 

* Sửa chữa, kinh doanh các thiết bị phục vụ 


chuyên ngành xăng dâu. 


* Công ty đa đầu tư một dây chuyền sản xuất thùng 18, 20, 25 
lít hiện đại do Hang Sargiani (Italia) chế tạo có công suất 700 
thùng/giờ. Thùng được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đạt 
tiêu chuẩn quốc tế. Thùng được ¡n theo logo của khách hàng trên 


dây chuyền ¡in tự động của Đức. 


* The Company put in operation a new production line oƒ I8, 
20, 25 litre pails, made by Sargiami (lralv) with output oƑ 700 
WniS“hour. The pails are produced according to advanced tech- 
nology, meeting the international norm, and they are printed 
with the customers` logos on the quIOmdtiC priming máachines 


Jromn '@ 2."PH.'IH 9) 
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FAX: (0.8) 8432329 


MANUFACTURING AND TRADING 


* Manuƒacturing drums öoƒ 200 litres and palils 
oƒ l®, 20, 25 litres ƒor holding and containing 
pctroleum products, chemicals, paimt, edible 
OÏÏ... 

* Manuƒacturing, assembling various tanks and 
vehicles for petroleum, chemicals, hot bitumen 
transportation.` Building, repairing ships, 
barges and fire engines. 


* Building ƒuel retail sale stations, petroleum 
warehouses. Desipening, manHƒqcfuring wdre- 
house ƒrames, steel premises with qperture qtf 
CHSfOH€F $ reqHe€SI. 

* Trading, maintainine specialised eqHiDments 
sed in petroleum industry. 


GREASE 


` tự Sử 


* Thùng 18, 20, 25 lít sản xuất theo hợp đồng với 
các Hang Petrolimex, BP... | 

- Đường kính thùng: 272 - 285 mm. Chiều cao: 
327mm. Chiêu dày: 0,32mm. Trọng lượng: 1,5 kg. 
In theo logo của khách hang. 

* Pails produced in accordance with customers' 
reqHirements, and supplied to Petrolimexv, BP... 

- Palls` capacitv: !8, 20, 25 lỤres. Diagieter: 272- 
285mm. ThicknptditizabrAum CÙC,)Xở TC) 37 
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KHÁCH SN XUñ (1925) 


KHÁCH SĂäN NÄY (1998) 


LÀ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH GIỮA TỈNH ỦY TỈNH 
THỪA THIÊN HUẾ VÀ CÔNG TY DU LỊCH TP.HCM (SAIGOINTOURIST) 


Địa chí: 3O Lê Lợi TD Huế, Việt Nam 
Điện thoại: ©24.823226 
Fax: 4825175 


Héỡ? 


Hiệu trưởng : PGS - TS Nguyễn Văn Hộ 
ĐT:0250.S56.S86 Fax : 0280.857867 


Đảng bộ Trưởng Đại học Sư phạm - Đại học Thái 
Nguyên 
Gồm : 17 chỉ bộ với 373 đảng viên 
- Đảng viên nữ 122, 
Đảng viên là cán bộ giảng dạy : 235. 
Đảng viên là người dân tộc thiểu số : 63. 
Đăng viên là sinh viên ; 60. 
Các ngành nghề trường đang đào tạo : 
- Đào tạo giáo viên phổ thông trung học các môn : 
Toán, Lý, Hóa, Sinh, KTNN, Văn; Sử, Địa, Ngoại ngữ 
(Anh - Nga - Trung Quôc). 
- Đào tạo giáo viên phổ thông trung học cơ sở các môn 
: Văn, Sứ, GDCD, Toán, Lý, KTNN, Sinh, Hóa, Địa. 


- Đào tạo chuyên tu Đại học cho giáo viên có trình độ 
Trung học Cao đẳng Sư phạm. 


~- Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ Đại học. 

- Đào tạo Cao học thạc sĩ. 

Trường có hai trung tâm : 

* Trung tâm tin học miền núi và các phòng vỉ tính. 

* Trung tâm Ngoại ngữ (dạy ngoài giờ các thứ tiếng 
Anh - Pháp - Nga - Trung). 

+ Trường đã đào tạo được hơn 15.000 giáo viền cấp 
[HH có trình độ cử nhân. 

+ 11.000 giáo viên cấp II trình độ cử nhân cao đẳng. 

+ 350 giáo viên cấp II tốt nghiệp chuyên tu Đại học. 

+ 120 có trình độ thạc sĩ. 

+ Trường có quan hệ hợp tác với Trường Đại học Quốc 
gia Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ. 

+ Đặc biệt Trường có quan hệ với học viện Sư phạm 
Quảng Tây - Trung Quốc từ năm 1992. 
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Ổi mới tư duy là yêu cầu đầu tiên mà 
3E)» ta đã đặt ra khi bước vào thời kỳ 

đổi mới. Đây là điều quyết định để 
Đảng xác định và từng bước phát triển đường lối 
đổi mới trên mười năm qua ; và đặc biệt quan 
trọng là để đưa đường lối ấy đi vào cuộc sông 


nhằm giành những thành tựu ngày càng lớn hơn 


cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước . 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc đổi mới tư duy được đặt ra với cân bộ, 
đẳng viên ở mọi ngành, mọi cấp, trước hết là cấp 
lãnh đạo chủ chốt. Nó cũng đến với các tầng lớp 
nhân dân. Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng 
và đưa đường lối ấy vào cuộc sống, đến nay, mỗi 
người đều đã có nhiều nhận thức, suy nghĩ mới, 
khác rất nhiều so với trước. Nhiều cái sai đã bị 
loại bỏ, nhiều cái lạc hậu, lỗi thời đã bị vượt qua, 
nhiều điều “ấu trĩ” đã lui vào dĩ ï vãng. Một bước 
. phát triển hết sức quan trọng trong tư duy của 
Đảng và của dân tộc đã được khẳng định. 

Nhưng, đôi mới từ duy như vậy đã là đủ hay 
vẫn cân phải tiếp tục, vẫn cần phải đấy mạnh 2 
Tạo sao đối với nhiều điều “canh tân”, có người 
thì hoan nghênh, còn người khác lại phản đối ? 
Tại sao trước một chủ trương hay một giải pháp, 
có ý kiến thì ủ ung hộ, có ý kiến lại băn khoăn lo 
lắng ? Tại sao vẫn có những cách trả lời khác 
nhau, có khi trái ngược nhau đối với không ít 
những câu hỏi mà cuộc sống đang đặt ra ? Cứ 
nhìn vào thực tiễn công cuộc đổi mới đang vận 
động và những đổi thay đến chóng mặt đang 
diễn ra trên thế giới dể tự vấn bản thân, chắc 
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chắn mọi người có thể đi đến một cầu trả lời 
thống nhất : việc đổi mới tư duy cần tiếp tục đây 
mạnh. Rõ ràng là nhiều kiến thức chúng ta còn 
thiếu hụt, nhiêu vấn đề lý luận vẫn chưa thật 
sáng tỏ, hoặc cần phải làm sáng tỏ hơn nữa. Như 
Đảng ta đã nhận định nhiều lần, lý luận của 
chúng ta vấn lạc hậu rất nhiều so với những đòi 
hỏi của thực tiễn cuộc sống. Ngay Hội nghị 
Trung ương sâu (lần 2) gân đây (tháng 1-1999) 
cũng nhắn mạnh phải đây mạnh công tác nghiên 
cứu lý luận, nhằm giải đáp nhiều vấn đề rất lớn 
Của Sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

Những thành tựu đã giành được trong những 
năm qua có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng những 
gì cần đạt tới càng quan trọng hơn. Những cái đã 
đạt được đang làm tiền đè, làm CƠ SỞ cho sự phát 
triển tiếp theo. Từ điểm xuất phát rất thấp, cách 
xa với nhiều nước trên thế giới về kinh tế, về 
khoa học và công nghệ, đất nước ta đi vào kinh 
tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lại 


cùng toàn nhân loại chuẩn bị bước sang thể 


kỷ XXI, thì không thể chậm trễ nhiều hơn, 
không thể để tụt hậu mãi. Hội nghị đại biểu toàn 
quốc. siữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng 
(năm 1994) đã chỉ rõ : tụt hậu ngày càng xa hơn 
chính là nguy cơ được đặt ra trước hết đối với đất 
nước ta. Chúng ta đã mất quá nhiêu thời gian vì 
chiến tranh. Chúng ta cũng mất không ít thời 
gian vì những nhận thức không đúng về chủ 
nghĩa xã hội và vì những cách làm không phù 


* GS, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương 
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hợp. Cũng không. phải chỉ bị mất thời gian, mà 
còn mất khá nhiều sức người, sức của. Cũng 
không phải chỉ do giặc ngoại xâm từ ngoài đến 
phá phách, mà còn do ' 'giặc nội xâm” gây tốn 
thất từ trong, điều mà Bác Hồ trước kia đã nhiều 
lần cảnh báo. Nếu không rút ngắn được khoảng 
cách giữa nước ta với các nước, thì điều gì sẽ đến 
với đất nước ta ? Nguy cơ chính là ở đó. 

Chúng ta vẫn thường nói đến sự tụt hậu về 
kinh tế, về khoa học - công nghệ. Đây là điều rất 
hiển nhiên, không cần bất cứ một sự lý giải nào. 
Nhưng cái gôc của mọi sự tụt hậu là tụt hậu về 
trí tuệ, về tư duy. Đây lại là điều không dễ nhìn 
thấy. Đối với một con người, có khi nghĩ sai mà 
vần tưởng mình nghĩ đúng, có khi biết ít mà vẫn 
tưởng mình biết nhiều, thậm chí không biết mà 
vẫn tưởng mình đã biết, có khi “tưởng” rất chân 
thành. Theo tinh thần của Mác, Lê-nin, Hồ Chí 
Minh, Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, 
danh dự, lương tâm của dân tộc mình và của thời 
đại. Không phải ngẫu nhiên mà các ông đặt trí 
tuệ lên trước hết. Đứng ở đỉnh cao trí tuệ của dân 
tộc và thời đại, Đảng ta đã lãnh đạo cả dân tộc 
giành thắng lợi hoàn toàn trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng trước những thử nghiệm 
không thành công khi cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, với tỉnh thần cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng 
Hồ Chí Minh, Đảng ta kiên quyết đổi mới, trước 
hết là đổi mới tư duy, rũ bỏ những. øÌ trói buộc 
mình để đưa đất nước đi lên, mặc dầu chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đố. 
Nếu thừa nhận nhân loại đã và đang bước vào 
một nền văn minh mới - văn minh trí tuệ, văn 
minh tin học, thì càng thấy việc đôi mới tư duy, 
nâng cao trí tuệ có ý nghĩa quan trọng và câp 
thiết biết chừng nào ! Như vậy, tinh thần đổi mới 
tư duy mà Đại hội VI đề ra vẫn là phương hướng 
đề phát triển tư duy của Đảng, nâng cao tầm trí 
tuệ Việt Nam hiện nay và trong nhiều thập 
niên tới. 


H 
Đổi mới tư duy là đổi mới cả nhận thức, tư 
tưởng và phương pháp tư duy. Tât cả đều có 
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quan hệ mật thiết với nhau, làm tiền đề cho 
nhau, ràng buộc và quy ước lẫn nhau. Như Đẳng 
ta đã chỉ rõ, do có những nhận thức không đúng 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về chủ nghĩa xã hội 
nên chúng ta đã có tư tưởng tuyệt đối hóa kinh tế 
kế hoạch, kỳ thị kinh tế thị trường, muốn xác lập 
trong một thời gian ngắn chế độ công hữu với 
hai thành phần quốc doanh và tập thể để sớm có 
chủ nghĩa xã hội, xa rời phương pháp tư duy biện 
chứng là phải xuất phát từ thực tiễn, từ những 
điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam để đưa đất 
nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, như 
Đảng ta đã tổng kết, đó là những sai lầm chủ 
quan duy ý chí, giáo điều, dập khuôn, sai lầm về 
chủ trương lớn, về chỉ đạo chiến lược... 

Đổi mới tư duy không phải chỉ đơn giản là 
đưa ra được những nhận thức, những tư tưởng và 
phương pháp tư duy khác với trước. Cái mới phải 
vừa bao hàm những gì đúng đắn đã có trước kia, 
lại vừa loại bỏ những gì sai trái, lệch lạc, lỗi thời 
của cái cũ, đồng thời bổ sung những gì mới mẻ, 
phản ánh đúng thực tiễn, hướng đất nước đi lên, 
phù hợp vỚi những. quy luật khách quan. Của SỰ 
phát triển xã hội, của sự phát triển của đất nước 
và con người Việt Nam. Điều này thể hiện sự 
phủ định biện chứng, mà chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
đã nêu ra. Từ cái cũ đi đến cái mới, chính là sự 
tiếp biến, là sự vượt gộp, từ đó tạo ra sự phát 
triển theo chiều xoáy trôn ốc của tư duy. 

Nhưng đổi mới tư duy không phải là mục 
đích tự thân. Cuối cùng, việc đôi mới này phải đi 
đến xác định được những đường lối, chủ trương 
đúng đắn, phải biến thành những hoạt động thực 
tiễn có hiệu quả, nhằm làm biến đổi hiện thực 
đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhân 
danh đổi mới để đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội 
thì chỉ là sự phân bội sự nghiệp đôi mới của 
Đảng và của nhân dân ta. Đương nhiên, chủ 
nghĩa xã hội mà chúng ta đi tới là chủ nghĩa xã 
hội giàu mạnh, công bằng, văn minh, không còn 
bóc lột và phân hóa giàu nghèơ, trong đó con 
người được giải phóng, được làm chủ, có điều 
kiện phát triển toàn diện, trong đó “tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do 
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của mọi người”. Đối mới tư duy phải dẫn đến đổi 
mới mọi mặt của đất nước - về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, về lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất, về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 
tầng, về cuộc sống của con người và toàn xã hội. 
Ngược lại, thành quả đổi mới mọi mặt của đất 
nước lại là thước đo sự đổi mới tư duy của Đảng 
và của dân tộc, đồng thời cũng đặt ra những vấn 
đề đòi hỏi tư duy phải tiếp tục đối mới ở những 
vòng khâu, những tầng nắc cao hơn. 

Phải xuất phát từ chính tư duy của Đảng và 
của toàn xã hội để đặt vấn đề đổi mới tư duy. 
Phải xuất phát từ thực tiến Việt Nam để đặt ra 
những yêu cầu của đổi mới tư duy, cũng như 
những chuẩn mực để kiểm nghiệm việc đổi mới 
tư duy. Chính vi vậy, việc đánh giá đúng tư duy 
của chúng ta cũng như đánh giá đúng thực tiễn 
Việt Nam để đổi mới tư duy là vấn đề có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. Nếu không, chúng ta không 
thể xác định được rõ, được đúng những øi cần 
phải đối mới, đối mới nhằm đích gì. 

Tư duy của Đảng là tổng hòa tư duy của hàng 
triệu cán bộ, đảng viên, tập trung ở cấp lãnh đạo 
cao nhất của Đảng, ở Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng. Mối quan hệ giữa tư duy của mỗi cán 
bộ, đảng viên với tư duy của Đảng là mối quan 
hệ giữa cái riêng với cái chung, giữa cá nhân và 
tập thể. Sự không trùng khớp giữa hai cái đó là 
lẽ thường, không có gì khó hiểu. Việc đối mới tư 
duy của Đảng là định hướng cho việc đổi mới tư 
duy của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó cũng là định 
hướng cho việc đôi mới tư duy của toàn xã hội. 
Ngược lại, việc đối mới tư duy của đông đảo cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lại làm 
phong phú thêm việc đổi mới tư duy của Đảng, 
thúc đây mạnh mẽ việc đổi mới tư duy của Đảng 
nói chung. Việc khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp, thực hiện chính sách một giá, chấp nhận 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần v.v... là 
những minh chứng rất hiển nhiên về điều đó. 

Đổi mới tư duy không phải chỉ tuyên bố là đã 
thực hiện ngay được. Đây là cả một quá trình 
chuyển đổi phức tạp và không ít khó khăn, đòi 
hỏi Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi 
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người, với tư cách là chủ thể tư duy, phải tự vượt 
chính bản thân mình để đổi mới nhận thức, tư 
tưởng và phương pháp tư duy của chính mình. 
Trong quá trình ấy, cái mới thường bị cái cũ níu 
kéo, ngăn cản. Cái mới, cái cũ lại thường đan 
xen nhau, đấu tranh với nhau, phân biệt đúng sai 
không dễ. Điều này phản ánh quy luật vê ý thức 
xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội, cũng 
như quy luật về sự mất đi của cái cũ không dễ 
dàng và sự ra đời của cái mới không đơn giản... 

Khi Đảng ta đặt vấn đề trước hết phải đổi mới 
tư duy kinh tế, thì lúc đầu mới chỉ thừa nhận kính 
tẾ nhiều thành phân, sau mới xác định kinh tế 
hàng hóa nhiêu thành phân, nay nói đến việc đi 
vào kính tế thị trường ; lúc đầu chỉ thừa nhận 
thành phần kinh tế tư bản tư nhân trong một số 
ngành nghề thuộc khu vực sản xuất và dịch vụ, 
còn thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư nhân thì 
phải xóa bỏ, sau mới thừa nhận tư bản tư nhân 
trong lĩnh vực thương nghiệp. Về cơ chế quản lý 
kinh tế, khi bước vào đổi mới, Đảng ta xác định 
đó là cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ, sau mới xác định là cơ chế 
thị trường (nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa). Lúc đầu ta đặt vẫn đề là xây dựng nên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ, 
sau đối là nên kinh tế... theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Tương tự như vậy, nhiều vấn đề khác 
cũng không thể xác định được đúng đắn, rõ ràng 
và đây đủ ngay trong một lúc, mà từng bước thay 
đổi, bổ sung cùng với sự kiểm nghiệm của thực 
tiễn và sự phát triên của tư duy. Quá trình đó 
hiện nay vẫn đang tiếp tục. Chính vì vậy Đảng ta 
mới nói răng : “Chúng ta phải không ngừng 
thông qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 
mà từng bước hình dung ngày càng sáng tỏ về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta” (1994). “Đẩy mạnh công tác 
tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận (trong 
nước và thế giới), tiếp tục làm rõ hơn những vấn 
đề bức xúc do thực tiễn đặt ra, làm rõ hơn mô 
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hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng” 
(1999). 

Đối với mỗi người, quá trình đổi mới tư duy 
lại không giống nhau về ý thức đối mới, cũng 
như về nội dung và tốc độ đổi mới, từ đó dẫn đến 
những kết quả rất khác nhau. Có người đôi mới 
nhiều, có người đổi mới ít ; người này thì nhanh, 
người kia lại chậm. Có người đổi mới nhiều về 
mặt này, nhưng lại ít về mặt khác, có mặt lại gần 
như không đổi mới được bao nhiêu. Có người 
nói nhiều về đổi mới, nhưng trong việc làm, 
trong hoạt động thực tiễn lại không đổi mới, 
càng không đổi mới khi đụng chạm đến lợi ích 
của bản thân hay gia đình, thân thuộc của mình. 
Khi đã bị cầm tù bởi những nhận thức lạc hậu, 
lỗi thời, bị trói buộc bởi những tư tưởng sai lầm, 
cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, bị chỉ phối bởi 
phương pháp tư duy siêu hình, giáo điều xơ 
cứng, thi con người không thể đổi mới được. Đổi 
điều đó. 

Trong quá trình đổi mới, cũng có một chiều 
hướng khác chỉ thấy những hạn chế, tiêu cực 
diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chỉ 
biết chê bai, phê phán như người ngoài cuộc, mà 
không đề xuât được những giải pháp có hiệu quả. 
Có khi nêu giải pháp, nhưng nêu thực hiện theo 
những giải pháp đó, thì chắc chắn chỉ đưa công 
cuộc đôi mới đến đổ vỡ, thất bại. Nhân danh đôi 
mới, có người còn đi đến phủ định cả chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, chứ không phải 
nhận thức lại cho đúng, đồng thời nêu ra được 
những kiến giải để bô sung và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội phù hợp 
với những điều kiện lịch sử mới. Chiều hướng đó 
hoàn toàn xa lạ với việc đổi mới tư duy của 
chúng ta. 


I] 


“Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 


Minh là nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng ” Đây là quan điểm cơ bản 
bao trùm nhất đã được khẳng định trong Cương 
lĩnh của Đảng. Quan điểm ây cũng được nhân 
mạnh trong nhiều nghị quyết của Đảng, gần đây 
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nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu 
(lần 2). 

Phải dựa trên cái nên tảng tư tưởng ấy thì việc 
đối mới tư duy mới có cơ sở lý luận và phương 
pháp luận vững chắc. Phải nắm vững cái kim chỉ 
nam ấy thì việc đôi mới tư duy mới có phương 
hướng đúng đắn. 

Chúng ta hiểu rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
học thuyết về sự giải phóng con người và phát 
triển xã hội. Đó là học thuyết mang tính cách 
mạng triệt để nhất, tính khoa học và tính nhân 
văn sâu sắc nhất. Đó là học thuyết đem lại cho 
con người hệ thống lý luận và phương pháp luận 
khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là 
học thuyết mà sự phát triển của nó gắn liền với 
cuộc đầu tranh cách mạng của giai câp vô sản và 
quân. chúng. lao động, với sự phê phán mọi lý 
thuyết sai lầm và SỰ tự phê phán đối với mọi 
khiếm khuyết của chính nó. Từ trước đến nay, 
chưa có một học thuyết chính trị - xã hội nào đạt 
đến tầm mức như vậy. 

Vấn đề trước hết được đặt ra trong việc đổi 
mới tư duy là đổi mới nhận thức của chúng ta về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội, về 
con đường (cách thức, biện pháp, bước đi) đưa 
đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó có 
nghĩa là trước kia chúng ta đã có những nhận 
thức sai hoặc không đây đủ, bây giờ phải nhận 
thức. lại cho đúng, cho đầy đủ hơn, phải tìm ra 
được những cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thích hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể của 
nước ta, cũng như những biến đôi của thế giới 
trong tình hình hiện nay. 

Sở dĩ có tình hình đó là do trước kia, có nhiều 
vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội chúng ta đã không đi đến tận ngọn nguồn 
để hiểu cho thấu đáo, cũng không dựa vào thực 
tiễn để tìm ra những giải pháp thích hợp, mà lại 
dựa vào sự giải thích và cách làm của những 
người đã đi trước chúng ta trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Bài học lớn về độc lập, 
tự chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta 
trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong Cách 
mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ đã không được phát huy tốt 
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hơn, khi cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa ) xã hội. 

Kinh nghiệm các nước và sự giúp đỡ quốc tế là 
rất quan trọng, nhưng phải trên cơ sở độc lập, tự 
chủ, trước hêt là độc lập, tự chủ về tư duy, về 
đường lối, chúng ta mới Sử dụng được kinh 
nghiệm và sự giúp đỡ â ấy có hiệu quả. 

Trước kia, với tư duy cũ, chúng ta cho rằng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã bao quát mọi vấn đề 
của con người và xã hội ; của các giai cấp, các 
dân tộc và của chung toàn nhân loại ; của cả quá 
khứ, hiện tại và tương lai. Đối với chủ nghĩa xã 
hội, hình như các ông đã đưa ra đầy đủ những lời 
giải đáp cần thiết. Những phác thảo sơ bộ của 
Mác, Ăng-ghen về xã hội tương lai đã được coi 
như mô hình cụ thể về xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Vào những năm cuối đời, Ăng-ghen đã 
bác bỏ sự nhằm lẫn đó, nhưng điều này đã không 
được chú ý xem xét đúng mức. Nhiều luận điểm 
của các ông, thậm chí đến từng câu chữ các ông 
để lại, cũng được coi như những chân lý tuyệt 
đối. Đi theo học thuyết của các ông, nhiều khi 
chúng ta đã xa rời những lời chỉ dẫn của các ông 
về việc không được biến học thuyết của các ông 
thành giáo điều, mà phải coi đó là kim chỉ nam 
cho hành \ động, là phương pháp để nghiên cứu và 


giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống. 


đặt ra. | 

Đổi mới tư duy, Đảng ta khẳng định những 
giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
không những đúng với trước kia, mà còn đúng 
với cả hiện nay và sau này. Cũng có những luận 


điểm đúng với khi sinh thời các ông, nhưng đến 


nay không còn phù hợp. Cũng có những nhận 
định sai, đã được các ông thừa nhận và sửa đối, 
nhưng chúng ta không chú ý nên đã nhầm lẫn. 
Cũng có những cái sai vẫn còn để lại trong di sản 
của các ông, cần được xem xét thật nghiêm túc. 
Chúng ta lại có không ít những điều hiểu sai, giải 
thích sai, vận dụng sai, cần được rà soát lại ; hơn 
nữa chưa coi trọng việc nghiên cứu và tiếp thu 
những thành quả của văn hóa, văn minh nhân 
loại, nhất là những thành quả mới ngày càng 
nhiều ở các nước tư bản phát triển, để làm giàu 


trí tuệ của mình. Phải phân biệt và làm rõ tất cả. 


những vấn đề đó, như vậy cũng có nghĩa là 
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chúng ta trở về với phương pháp tư duy biện 
chứng duy vật của chính các nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa Mác - Lệ-nin. 

.Còn biết bao nhiêu vấn đề mới do thực 
tiễn đặt ra cần được nghiên cứu giải quyết, nhất 
là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội. Mác, 
Ăng-ghen đã đặt cơ sở khoa học cho lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, từ đó các ông đã làm cho chủ 
nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học. 
Nhưng các ông chưa thể, và chúng ta cũng 
không thể đòi hỏi các ông đưa ra được những 
luận điểm đầy đủ về chủ nghĩa xã hội, khi chưa 
có những cơ sở thực tiễn để làm việc đó, khi chủ 
nghĩa xã hội chỉ có thể biến thành hiện thực ở 
một tương lai xa, còn rất xa với các ông. Đúng 
như các ông đã nói, các ông “không muốn tiên 
đoán tương, lai một cách giáo điều”, mà phải từ 
cái đã có để tìm ra cái sẽ có, từ chủ nghĩa tư bản 
đã có và hiện có để lý giải về chủ nghĩa xã hội 
tương lai ; nhưng “chủ nghĩa xã hội không phải 
là một lý tưởng có thê bắt hiện thực phải khuôn 
theo, mà là một phong trào thực tiễn của hàng 
triệu quần chúng”, và cũng chỉ có phong trào 
thực tiễn ấy mới có thể tìm ra được cách giải 
quyết thích hợp đối với các vấn đề được đặt ra 
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Lê-nin là người đầu tiên đã lãnh đạo Đảng 


- bôn-sê-vích và nhân dân Nga biên chủ nghĩa xã 


hội từ lý thuyết trở thành hiện thực trên nước 
Nga Xô viết sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười năm 1917. Từ nhiều cuộc thử nghiệm, 
nhiêu thay đôi về quan điểm, Lê-nin đã tông kết 
thực tiễn, rút ra nhiều kết luận mới để bổ sung, 
phát triển học thuyết về chủ nghĩa xã hội của 
Mác, Ăng-ghen. Thời gian quá ngắn, không đủ 
để Lê-nin giải quyết được mọi vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội, nhưng tư duy sáng tạo của ông đã 
trở thành mẫu mực cho việc vận dụng sáng tạo 
và phát triển chủ nghĩa Mác. Tư tưởng của Lê- 
nin đã cùng với tư tưởng của Mác, Ăng-ghen trở 
thành cơ sở lý luận và phương pháp luận cho 
những người về sau nghiên cứu và giải quyết các 
vấn đề của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục bổ sung và 
phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học do các ông 
đưa ra. Sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học 
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nói riêng, của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung 
chính là ở chỗ đó. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào đường lối 
của Đảng ta ngay từ khi Đảng được thành lập. 
Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào điều kiện lịch sử cụ thể của 
Việt Nam, kết hợp với việc kế thừa những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc và tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại. Người đã giải quyết rất thành công 
mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, phương 
Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, 
Việt Nam và thế giới, về con đường đưa một 
nước thuộc địa đi đến độc lập tự do, một nước 
nghèo nàn lạc hậu đi đến văn minh giàu mạnh. 
Từ đó, Người đã góp. phần phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là 
hai vẫn đề dân tộc - giải phóng dân tộc và vấn đề 
văn hóa - đạo đức - nhân văn. Vì vậy, Người đã 
được thế giới suy tôn là anh hùng giải phóng dân 
tộc và danh nhân văn hóa thế giới. 

Tư tường Hồ Chí Minh rất gần gũI, rất dễ 
hiểu đối với con người Việt Nam. Nhiều người 
Việt Nam có thể không hiểu về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, nhưng ít nhiều đều hiểu, đều nhớ 
một điều gì đó về Hồ Chí Minh, đã làm hoặc 
đang hướng tới một điều gì đó theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn hiện 
diện trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và của 
dần tộc. 

Trước kia, việc nghiên cứu, học tập, vận dụng 
tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung chủ yêu vào vân 
đề đạo đức. Đến nay, chúng ta hiểu răng tư tưởng 
Hồ Chí Minh là cả một hệ thống những luận 
điểm của Người về cách mạng Việt Nam, về giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con 
người, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về 
hòa bình và tỉnh hữu nghị giữa các dân tộc trên 
toàn thế giới. Tư tưởng của Người vẫn có ý nghĩa 
rất thời sự đối với đất nước, dân tộc và nhân loại. 
Có thể khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh 
vẫn đang được quán triệt trong các nghị 
quyết của Đảng, và việc quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong cán bộ, đẳng viên và các 
tầng lớp nhân dân lại là bảo đảm để đưa nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống. Chính vì vậy, tư 
tưởng Hồ Chí Minh đang được đưa vào chương 
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trình giáo dục quốc dân, trước hết là hệ thống 
các trường của Đảng và các trường đại học. 
Những nhận thức lệch lạc như cho rằng : Tư 
tưởng Hồ Chí Minh chỉ là những tư tưởng rời 
rạc, nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là đủ rôi, đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa 
là hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lê-nin v.v... đã bị 
thực tiễn cuộc sông và công tác nghiên cứu lý 
luận của Đảng bác bỏ. Tuy nhiên, vân còn không 
ít những nhận thức hời hợt, đơn giản hoặc không 
đúng về tư tưởng Hô Chí Minh, nhất là tình trạng 
nói nhưng không làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
cần được giải quyết trong quá trình đổi mới 
hiện nay. 

Lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tầng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động là nhằm giải quyết thắng lợi 
những yêu cầu của công cuộc đổi mới, của thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước hiện nay. Đó chính là vận dụng sáng tạo và 
tiếp tục phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư - 
tưởng Hô Chí Minh. Đó cũng là con đường phát 
triển tiếp tục tư duy của Đảng và của dân tộc. 

IV 

Tống kết chặng đường đã qua, khẳng định 
những thành tựu và rút ra những bài học quan 
trọng của 10 năm đôi mới, Đại hội VII của 
Đẳng (1996) đề ra chủ trương đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho đến 
năm 2020. Đây là chủ trương lớn, nhằm mở ra 
một thời kỳ phát triển mới đầy triển vọng của đất 
nước ta. 

Phải chăng khi đi vào công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thì chỉ còn vấn đề khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ, chỉ còn vấn đề tiếp nhận các lý 
thuyết “tân kỳ” về phát triển, về văn minh tin 
học, văn minh trí tuệ, mà không còn vấn đề tư 
tưởng, hay tư tưởng chỉ còn là vấn đề rất phụ 
trong cuộc sống của con người và xã hội ? Phải 
chăng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ làm cho 
xã hội trở thành phí tư tưởng hóa ? Chúng ta đã 
nghe không ít những luận giải theo chiều hướng 
này, từ ngoài hay từ trong đều có. 

Hoàn toàn không phải như vậy. Trong thế 
giới hiện đại, các nước lạc hậu có thể đi lên chủ 
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nghĩa xã hội không phải bằng con đường phát. 


triển tuần tự, mà bằng con đường rút ngắn, bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, con đường đã được 
các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin trước 


kia dự kiến. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 


nhưng. có thể và cần phải học tập chủ nghĩa tư 
bản, sử dựng những yếu tố của chủ nghĩa tư bẵn 


để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với tư duy đổi 


mới, trên cơ sở giữ vững mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta đi vào kinh tế 
thị trường, mở cửa, hội nhập với thế giới... biết 
bao nhiêu vấn đề tư tưởng từ ngoài vào, hoặc nảy 
sinh ngay từ bên trong hết sức phức tạp. Có thể 
thấy rất rõ điều đó trong những năm đổi mới 
vừa qua. 


Nền kinh tế mà chúng ta đang xây dựng là: 


nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành 


theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà. 


nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể 
gọi đó là nên kính tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Còn nên kinh tế đang xây dựng 
ở Trung Quốc được xác định là nên kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường I theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa hay kinh tế thị 


trường xã hội chủ nghĩa có thể giông kinh tế thị | 


trường tư bản chủ nghĩa ở cách quản lý, cách sử 
dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ hiện đại.... nhưng mục. tiêu thì hoàn toàn 
khác. Ở đây tính tư tưởng thể hiện rất rõ. 

Nhiều vấn đề tư tưởng được đặt ra từ hai mặt 


tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường. Khi đi. 


vào kinh tế thị trường, con người buộc phải nắng 
động, phải tự bươn trải, làm ăn phải tính toán lỗ 
lãi cẩn thận, phải giành được nhiều lợi nhuận để 
không bị thua lỗ, phá sản, phải cạnh tranh để tồn 


tại và phát triển, phải khác rất nhiều so với khi. 


hoạt động trong nên kinh tế kế hoạch, tập trung 
bao câp trước kia. Do đó, những tư tưởng như 
bảo thủ trì trệ, thụ động, ỷ lại... là không phù 
hợp, sớm muộn sẽ bị loại bỏ. Nhưng mặt khác, 


nó lại khuyến khích tư tưởng chạy theo đồng. 
tiên, chạy theo lợi nhuận bằng mọi cách, chạy. 
theo lợi ích cá nhân, tham lam vị kỷ ; từ đó mà. 
đi tới tham nhũng, buôn lậu, hối lộ, đục khoét, ' 


làm ăn chụp giật, để làm giàu không chính đáng 


cho cá nhân ; nó làm cho con người suy thoái về 
Ù 
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tư tưởng, trở thành con người hai mặt, sống đạo 
đức giả, lừa lọc dối trá, xa hoa lãng phí, sa đọa 
biến chất ; từ đó mà chạy theo danh vị chức 
quyền, luồn lách cơ hội để kiếm chác V.V.. 
Chúng ta phải phát huy mặt tích cực, đồng thời 
phải khắc phục được mặt tiêu cực của kinh tế thị 
trường, có như vậy mới xây dựng được nên kinh 
tế thị trường... theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 

mới đưa được nước ta quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. | 

Nếu cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại đang diễn ra như vũ bão, tạo ra những 
biến đổi hết sức to lớn và nhanh chóng trên 
nhiều lĩnh vực sản xuất vật chất và trí tuệ của 
con người, đã biến khoa học thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp, như Mác đã dự báo trước kia, hay 
thành lực lượng sản xuất số một, như quan điểm 
của Trung Quốc hiện nay, thì vấn đề tư tưởng lại 
càng trở nên phức tạp. Nếu cho rằng khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ là thành quả chung của trí 
tuệ loài người, không mang tính tư tưởng, thì khi 
chúng ta đi vào khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề tư 
tưởng, chỉ riêng điều đó cũng đã là vấn đề tư 
tưởng rất đáng phải quan tâm. - 

Có thể thấy rằng chưa bao giờ cuộc sống lại 
mang nhiều tính tư tưởng như hiện nãy, trorig 
nước ta cũng như trên phạm vi thế giới. Những 
vấn đề tư tưởng đương nhiên được đặt ra trong 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong giao lưu 
quốc tế ; nó cũng có mặt ngay trong một hợp 
đồng, một dự § án, một món quà biếu, một lời ca 
ngợi v.v.... Nếu không chú ý nâng cao tư tưởng, 
nêu cường điệu hoặc buông lơi, hoặc giải quyết 
không đúng những vấn đề tư tưởng thì chỉ càng 
làm cho lĩnh vực tư tướng trở nên phức tạp hơn. 

_Nếu đổi mới nhận thức đem lại cho chúng. ta 
những hiểu biết ngày càng đúng đắn, . càng đầy 
đủ hơn về lý luận cũng như vệ thực tiễn, thì đôi 
mới tư tưởng lại nhằm gạt bỏ những tư tưởng: sai 
trái, lệch lạc, bảo thủ lỗi thời, đồng thời khẳng 
định những tư tưởng đúng, những quan điểm 
đúng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, 
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Có hiểu biết, có kiến thức, nhưng không có 
tư tưởng đúng đắn, vững vàng, cũng như có tư 
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tưởng vững vàng, nhưng không có hiểu biết, 
không có kiến thức, thì sự nghiệp đổi mới, sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể 
giành. được thăng lợi. 

Để đây mạnh việc Đảng tự chỉnh đốn, tự đổi 
mới nhằm đáp ứng những yêu cầu của tình hình 
mới hiện nay, Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) 
đã nêu rõ ; những tư tưởng chính trị cơ bản, những 
quan điểm có tính nguyên tắc cần phải kiên 
định. Đó là : 

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tầng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đăng. 

.___ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy 
nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

- Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do 
dân, vì dân, thê hiện khối đại đoàn kết toàn dân 
trên nên tảng liên minh của giai cấp công nhân 
với giai câp nông dân và tầng lớp trí thức, dưới 
. Sự lãnh đạo của Đảng. 

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản 
trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. 

- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân. 

Những quan điểm tư tưởng ấy lại phải được 
: làm sáng tỏ về mặt nội dung, cụ thể hóa về mặt 
quy định thực hiện. Có như vậy mới không làm 

- cho những quan điểm ấy chỉ còn là những lời hô 
hào, kêu gọi, những khâu hiệu chung chung, mới 
tránh được tình trạng hiểu thì khác nhau, làm thì 
không thống nhất. Công việc này đòi hỏi phải 
đây mạnh công tác tổng kết thực tiễn, công tác 
nghiên cứu lý luận và sự đóng BÓP của mỗi 
người. Đây cũng chính là yêu câu mà Hội nghị 
Trung ương sáu (lần 2) nhắn mạnh. 

Những tư tưởng chính trị cơ bản trên đây là 

_định hướng cho việc nâng cao tư tưởng của cần 
bộ, đẳng viên và các tầng lớp nhân dân trên tất 
cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đây 

cũng là định hướng cho việc tiếp tục đôi mới tư 
duy, nhằm đây mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. L1 
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SỐ 8 (4-1909) 


TƯ TƯỞNG CỦA V.I. LÊ-NIN... 
.. (Tiếp theo trang 21) 


Thấm nhuận tư tưởng của Lê-nin và trải qua 
thực tiến của chính đất nước mình, tại Hội nghị | lần 
thứ 2 (khóa VIII) Trung ương Đảng ta đã khẳng 
định phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công 
nghệ là “quốc sách hàng đầu”. Và Hội nghị Trung 
ương lần thứ 5 cũng đã xác định rõ phương hướng 

.. Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiễn đâm đà bản sắc dân tộc... tạo ra trên đất 
nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí 
cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi mục tiêu dân glàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước 
vững chắc lên CNXH” °. Kinh nghiệm cho thấy 
mọi tiềm năng đều có thể cạn kiệt, kể cả một tiềm 
năng tưởng như bất tận là con người, nếu không có 
sự quan tâm thích đáng để làm SaO có được một đội 
và công nhân lành nghề được Ú đào tạo công phu, 
thành một dòng chảy liên tục các thế hệ nối tiếp 
nhau cùng với một trình độ dân trí cao tương ứng. 
Một quôc gia giàu có nhở những ưu đãi của thiên 
nhiên rất có thê vẫn chỉ là một quốc gia phụ thuộc. 
Trái lại, một quốc giả nghèo nàn về tài nguyên 
-thiên nhiên vẫn có thể trở thành một siêu cường 
kinh tế đo sớm có một nền giáo dục - đào tạo đúng 
hướng, chất lượng cao và phát triển liên tục. 

Là một người cộng sản với tất cả tâm huyết và 


nghị lực cho sự phát triển của đất nước và xã hội 


Nga, Lê-nin đã từng phân nộ lên án những đảng 
viên đã dốt nát lại còn kiêu ngạo, và đòi hỏi tất cả 
phải học, phải được giáo dục chu đáo tùy theo lĩnh 
vực hoạt động và điêu kiện cụ thể của mỗi người. 

'Ngày nay, cho dù thế giới đã có nhiều biến đổi 
‹lớn lao, nhưng những tư tưởng và hành động thực 
tiễn của Lê-nin trong thời kỳ sau Cách mạng Tháng 
Mười vẫn nóng hôi giá trị đối với sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta, soi sáng cho 
nhân dân ta trên con đường đi tới một nước công 
nghiệp hiện đại, sánh vai cùng bạn bè năm châu 
trong thiên niên kỷ mới. 


(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa VI[I. Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1998, tr 54 


Phẩm đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VITI qcia Đăng - - 


MẤY SUY NGHĨ VẼ ĐẢNG CAM QUYÊN 
VÀ NHƯỮNG VÂN ĐỀ ĐẶT RA 


RƯớc khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
_ để lại cho Đảng ta, nhân dân ta bản Di 


chúc lịch sử, trong đó, Người viết : 
“Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kêt chặt chế, 


một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân. 


dân, phục vụ Tổ quốc, cho nền từ ngày thành lập 
đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tô chức và lãnh đạo 
nhân dân ta hăng hái đấn tranh tiến từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác (...) Đảng ta là một đảng 
cầm quyền. Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cân kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đây tớ thật trung thành của nhân dân” “°. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh jà nhà lãnh đạo Đảng, 
lãnh đạo Nhà nước kiệt xuất. Trong những lời căn 
dặn của Người, trước tiên là nói vê Đảng và nhắn 
mạnh : Đảng ta là một đảng cầm quyên. 

* 
* * 


Vấn đề đảng cầm quyền không phải đến khi 
giai cấp vô sản giành được chính quyền mới đặt 
ra, mà nó đã xuất hiện và được thực hiện phô biến 
trong chủ. nghĩa tư bản. Ở các nước tư bản, các 
đảng tư sản không chỉ công khai tuyên bố và thực 
hiện cầm quyền mà khi nắm được chính quyền, 
các đảng này còn tìm mọi biện pháp để duy trì, 
bảo vệ địa vị nắm quyền của mình. Họ đưa ra 
những quy định, biện pháp, cả về chính trị, kinh 
tế, luật pháp để hạn chế các đẳng phái chính trị 
khác, nhất là .Đăng, Cộng sản lên nắm quyền. Cho 
đến nay, nhiều nước tư bản vẫn cấm Đăng Cộng 
sản.hoạt động. 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Điều đó đã được 
khẳng định trên thực tế ; được xác định trong Hiến 
pháp. Điều đó cũng có nghĩa là sự cầm quyền của 


SỐ 8 (1-1999) 


PHẠM QUANG NGHỊ " 


Đảng được toàn đân và toàn xã hội ủng hộ \ và 
thừa nhận. 

Vào địp kỷ niệm Dáng ta tròn 30 tuổi, Bác Hồ 
đã viết : “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách 
mạng, chúng ta có quyên tự hào nói rằng : Đảng 
ta thật là vĩ đại !” ”..Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân đấu tranh giành được chính quyền 
trong phạm vi cả nước. Tiếp theo, Đảng lãnh đạo 
nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ; đấu 
tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 
Đến nay, Đảng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ lãnh 
đạo chính quyên, là một đảng từng trải, lãnh đạo 
nhân dân làm nên biết bao kỳ tích trong đấu tranh 
giải phóng đất nước và trong xây dựng cuộc sống 
mới, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc 
cho nhân dân. Chính vì thế mà Đảng ta được nhân 
dân ta tin tưởng trao quyền lãnh đạo. 

Từ khi đường lối cải tổ, cải cách xa rời nguyên 
tắc Mác - Lê-nin về đảng chỉ phối tình hình chính 
trị, xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, có một số người 
cho rằng không nên nói, không nên dùng khái 
niệm đảng cầm quyên. Có người còn công khai 
kêu gọi Đảng Cộng sản (chứ không kêu gọi đảng 
tư sản) từ bỏ vai trò lãnh đạo. Những người này 
nêu lý do, nói đẳng cầm quyền có thể dẫn tới cách 
nghĩ, cách làm chuyên quyền, độc đoán của 
Đảng ; có thể dẫn tới việc tô chức, bộ máy đảng 
bao biện, làm thay chức năng Nhà nước, vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân, v.v... 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
1996, t 12, tr S10 | 

(2) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 10, tr 2 
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Phấn đấu tĩie hiện Nghị Quyếc Đại hội VEIE sa Đảng 


Thực ra, khái niệm “đáng: cầm quyền” tự nó 
không bao hàm nội dung biến đảng thành nhà 
_ nước, làm thay chức năng của nhà nước. Nơi này 
nơi khác, lúc này lúc khác, cá nhân hoặc tập thê 
cấp ủy đẳng nào đó vấp phải khuyết điểm Bao 
biện, “lấn sân”, làm thay chức năng nhà nước ; 
cũng như tình trạng buông trôi, thả nối, không 
thực hiện đúng vai trò lánh đạo, kiểm tra của 
Đảng thì những khuyết điểm ấy không phải do 
nguyên nhân “đẳng câm quyền”, mà là do sự hiểu 
sai, làm sai, cần phải khắc phục và hoàn toàn có 
thể khắc phục được. 

Khi trở thành đảng cầm quyền, cùng với việc 
Đảng: lãnh đạo nhân dân xây dựng Hiến pháp và 
hệ thống pháp luật, vấn đề lãnh đạo chính quyền 
vừa là nội dung, vừa là phương thức chủ yếu đề 
Đảng lãnh đạo xã hội. Nếu ai đó nghĩ rằng : đảng 
không cần cầm quyên, không cần lãnh đạo chính 
quyền thì chẳng khác gì cho rằng trong đấu tranh 
giai cấp, trong các cuộc cách mạng, các đảng 
chính trị không cần đề ra cho mình mục tiêu giành 
và giữ chính quyền mà chỉ cần một số người ngồi 
trong trụ sở đẳng Soạn thảo cương ĩĩnh, nghị 
quyết, hoặc nhiều lắm là gửi kiến nghị, hô khẩu 
hiệu đòi quyền lợi, yêu sách cho đảng là đủ. 

Đề thực hiện sự lãnh đạo của mình, Đảng ta đã 
xác định những nguyên tắc cơ bản đối với vấn đề 
cằm quyên : Đảng lãnh đạo xã hội bằng Cương 
lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách ; 
bằng công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết 
phục, kiểm tra ; băng sự gương mâu chấp hành 
của đội ngũ đẳng viên ; bằng việc giới thiệu: cán 
bộ, đảng viên giữ những cương vị lãnh đạo vu 
bộ máy nhà nước và trong hệ thống chính trị.. 

: + 
s * 


Từ chưa cầm quyền trở thành đảng cầm quyền 
là bước ngoặt lớn, đánh dấu thắng lợi cực kỳ quan 
trọng của những người cộng sản, của Đảng Cộng 
sản, của giai cập công nhân và nhân dân lao động. 
Thắng lợi đó mở ra thời kỳ Đảng có điều kiện huy 
động tối đa những khả năng, lực lượng cả về trí 
tuệ và vật chất, không chỉ của Đảng, mà của giai 

cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc 
đê xây dựng đường lối, cương lĩnh và tổ chức thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, cương lĩnh 
của Đảng. Nó còn cho phép Đảng phát huy sức 
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- SỐ 8 (4-1999) 


mạnh của sự đoàn kết và hợp tác quốc tế trong 
điều kiện mới. 

Khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyên, Chủ 
tịch Hô Chí Minh nói : ngày trước ta chỉ có đêm 
và rừng ; ngày nay ta có thêm ngày và biển. Câu 
nối ây không chỉ nói lên những nhân tố thời gian, 
không gian, lực lượng vật chất cụ thể mà nói lên 
sự thay đổi cả về lượng và chất đối với Đẳng. Đó 
chính là nhmg thuận lợi hết sức to lớn của một. 
đảng cầm quyền so với đảng chưa nắm chính ' 
quyên. Tuy nhiên, trở thành một đảng cầm quyền, 
không phải mọi vấn đề đều trở nên thuận lợi đối 
với Đảng. 

Thông qua sự cầm quyền, Đảng thực hiện vai 
trò lãnh đạo, quản lý đối với toàn xã hội. Đảng 
phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn trước. Mọi 
thành công hay thất bại trong xây dựng, phát triển 
kinh tế, xã hội, trong Công tác quốc phòng, an 
ninh, đối nội, đối ngoại... đêu gắn liền với trách 
nhiệm của Đảng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được Đảng giao quyền, glaO trách nhiệm. 

'Trở thành đảng cầm quyên, như Lê-nin nhấn 
mạnh : “Ngày nay, nhiệm vụ quản lý đã trở thành 
nhiệm vụ chủ yệu và trung tâm”**. “Là thời kỳ 
lịch sử mà lý luận biến thành thực tiễn” *®. Tình 
hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi Đảng phải nhanh 
chóng đôi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo ; 
phải không ngừng nâng cao năng lực trí tuệ, năng 
lực tổ chức, quản lý, phẩm chất đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, đủ khả năng lãnh đạo mọi lĩnh vực đời 
sông xã hội. Đây thật sự là một thử thách lớn đối 
với sự cảm quyền của Đảng. - 

Bên cạnh đó, khi trở thành đảng cầm quyên, 
Đảng không chỉ phải thưởng: xuyên tiến hành 
cuộc đấu tranh chông lại các thế lực thù địch mưu 
toan giành lại chính quyên ; tiến hành cải tạo xã 
hội cũ, xây dựng xã hội mới ; mà còn phải bắt tay 
vào việc giải quyết những căn bệnh, những nguy 
(s0/ từ trong Đảng và trong xã hội mà lúc chưa cầm 
quyền không mắc phải, như một bộ phận cân bộ, 
đảng viên quan liêu, tham nhũng, : mất dân chủ, xa 
dân, chủ nghĩa cá nhân, ham quyền, ham lợi, cục 
bộ, địa phương... phát triển. 

Khi chưa cầm quyền, Đảng lãnh đạo nhân dân 


(3) V. I. Lã-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mắt. -XCƠ-VA, 1977.136, 
tr 209 
(4) V. I. Lã-nin : Sđơ, t 35, tr 243 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyấc Đại hội -= của Đảng 


đấu tranh chống đề quốc, thực dân, phong kiến, 
nhất là trong điều kiện Đảng hoạt động bí mật, 
cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tỉnh táo nắm bắt 
tình hình, sâu sát, gắn bó với nhân dân nên được 
nhân dân tin tưởng, chở che, bảo vệ, giúp đỡ. Từ 
cơm ăn, áo mặc hằng ngày, cán bộ, đảng viên đều 
phải nhờ vào dân. Chức vụ càng cao thì hiểm 
nguy càng lớn. Khi Đảng chưa cầm quyên, những 
người được Đảng g1aO nhiệm vụ lãnh đạo là 
những người nôi bật về phẩm chất, sẵn sàng hy 
sinh, công hiến, dám chấp nhận mọi gian khổ, 
nguy nan, kể cả hy sinh tính mạng. Họ không có 
hoặc có rất ít cơ hội để hưởng thụ, mưu câu lợi ích 
cá nhân. Hằng ngày, hằng giờ họ xâ thân vì sự 
nghiệp chung của Đảng, của nhân dân, của đất 
nước. Chính điều đó làm cho họ được dân tin, dân 
yêu, dân ủng hộ. 

Khi Đảng cầm quyền, do yêu cầu khách quan 
của sự lãnh đạo, quản lý xã hội, một bộ phận cân 
bộ, đẳng viên được Đảng giao nhiệm vụ “cầm 
quyên”, một bộ phận khác, đông đảo hơn, không 
được giao. nhiệm vụ đó. Những người được giao 

“câm quyên” cũng có nghĩa là những người có 
quyên, dù đó là quyền của Đảng, của ,nhân dân 
giao cho họ. Bên cạnh trách nhiệm, nghĩa vụ mà 
bất cứ đảng viên, công dân nào phải thực hiện, họ 
có những quyền hạn, và đi theo là chế độ đãi ngộ. 
Nếu sự giao quyền và kiểm tra việc thực hiện 
không tôt, không đúng, không công bằng, trong 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên sẽ nảy sinh tư tưởng SO 
bi, sẽ có những người ham quyên, ham lợi, ít Ìo 
làm tròn nhiệm vụ được giao mà nặng về XOAY XỞ, 
vun vén cho cá nhân, gia đình. Trong nội bộ phát 
sinh mâu thuẫn, kèn cựa, địa VỊ, mất đoàn kết. Có 
không í ít cán bộ, đảng viên, kể cả những đồng chí 
có quá trình rèn luyện nhiều năm trong chiến 
tranh, nhưng khi được giao chức, giao quyền đã 
không giữ gìn được phẩm chất, đạo đức. Có những 
tổ chức đảng, nội bộ mâu thuẫn, mất đoàn kết gay 
gắt không phải vì bất đồng mục tiêu, lý tưởng mà 
chủ yêu vì tranh giành địa vị, lợi ích, vì phân phối 
quyên lợi, bố trí chức vụ không đúng, không 
công bằng. 

Vấn đề tự phê bình và phê bình trong bối cảnh 
đẳng cầm quyên, khi đảng đã xây dựng được bộ 
máy nhà nước và hệ thống pháp luật để tổ chức, 
quản lý xã hội, quản lý con người cũng có những 
đặc điểm và yêu cầu khác trước. Thái độ của cán 
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bộ, đăng viên đối với tự phê bình và phê bình lúc 
đẳng cầm quyền rất khác lúc đảng chưa cầm 
quyên, còn hoạt động bí mật, Trước đây, hằng 
ngày, hằng giờ những người cần bộ, đảng viên tự 
phê bình rất nghiêm túc, rất tự giác. Bởi không 
làm như vậy thì có khi bị tốn thất lớn, không chỉ 
cho đảng, cho người khác mà. trước hết là bản 
thân. Nhưng khi đẳng cầm quyền, đối với những 
cán bộ, đẳng viên có chức vụ, có địa vị và gắn liền 
với nó là lợi ích cá nhân thì thái độ đối với phê 
bình, tự phê bình sẽ khác. Tư tưởng giấu giêm 
khuyết điểm, bao che, né tránh lấn át tính tự giác 
trong phê bình, đấu tranh nội Độ. Chưa kê trên 
thực tê có những người và tập thể tự phê bình tốt 
thì bị xử lý`kỷ luật, những cá nhân và tập thể 
không chịu tự phê bình, cùng nhau che giấu 
khuyết điểm, có khi lại có lợi. Một số khác khi có 
lỗi lầm, khuyết điểm vẫn cố tìm mọi cách “chạy 


tội”, mua chuộc đông chí, mua chuộc cấp trên để 


làm giảm nhẹ tội hoặc không bị xử lý. Có người 
còn trù dập người tố cáo, phê bình nếu họ cảm 
thấy có thê làm được điều đó, V.V.. 

Thực tiễn còn cho thấy, với: những khuyết 
điểm sai phạm nhỏ và ở những người tốt thì vũ khí 
phê bình và tự phê bình có thể giúp họ sửa chữa. 
Như chúng ta thường nói, tự phê l binh và phê bình 
giúp cho người khác lau được vết nhọ trên mặt ; 
nó như việc kỳ cọ, tắm rửa cho sạch sẽ hằng ngày, 
Đối với những sai phạm nghiêm trọng thì thường 
rất khó sửa chữa bằng tự phê bình và phê bình. 
Nếu tự phê bình và phê bình mà sửa được thì tỉnh 
hình cán bộ vi phạm khuyết điểm đã không 
nghiêm trọng nhự hiện nay. 

- Khi đẳng cằm. quyền, mọi cán bộ, đẳng viên 
bên cạnh việc chấp hành Điều lệ Đảng còn phải 
tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Do đó, đối với 
những thiếu sót, khuyết điểm và mọi vi phạm của 
đẳng viên, bên cạnh việc tự phê binh và phê bình, 
phải tăng cường kiêm tra, xử lý bằng pháp luật. 
Mặt khác, yêu câu tự phê bình và phê bình không 
chỉ đặt ra đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên mà 
còn đặt ra đối với các tập thể, các tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể... vì nhiều khi mắc khuyết 
điểm không phải chỉ Lề Hư, cá nhân mà cả các 
tập thê. 

: Khi đáng cầm quyên, mối quan hệ Đảng với 
dân - môi quan hệ cơ bản, có ý nghĩa sống còn với 
Đảng, bên cạnh mặt bản chất và truyền thống tốt 
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đẹp vốn có cũng xuất hiện những biểu hiện mới, 
khác trước và đôi khi phức tạp hơn trước. Khi 
đảng cầm quyên, như Bác Hồ nói : “nếu để dân 
đói, dân. rét, Đảng và chính phủ có lõi”. Đảng 
cầm quyên, không những phải lo những việc lớn 
như “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống của nhân đân” mà còn “phải lo từ tương, cà, 
mắm, muôi cho dân”. Chúng ta từng nghe những 
lời trách cứ thật xác đáng và nhức nhối của đồng 
bào miễn núi : “Bao nhiêu là cây to trên rừng cán 
bộ cúng tim cách chở ra biển để xuất khẩu được, 
còn hạt muối dưới biển bé như thế thì cán bộ lại 
nói là không có phương tiện để chở lên rừng” (1). 
Sau hơn nửa thê kỷ lãnh đạo chính quyên, lãnh 
đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới, không thể 
lúc nào chúng ta cũng nêu nguyên nhân khách 
quan, hoặc đồ lỗi cho chế độ cũ để lần tránh trách 
nhiệm của mình. 

Có vô số vấn đề mới nảy sinh trong đời vy 
xã hội tác động lên mối quan hệ Đảng - dân, chính 
quyền - nhân dân. Trước đây, hiếm khi nhân dân 
tố cáo, khiếu kiện cần bộ, đẳng viên hoặc tổ chức 
đảng, chính quyền các cấp. Ngày nay, bên cạnh số 
đông cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm 
chất, đạo đức, luôn luôn làm tròn nhiệm vụ thì 
cũng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
” càng sa vào quan liêu, tham nhũng, vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân... làm cho nhân dân 
bất bình, phân nộ, nhân dân không chỉ gửi đơn từ 
khiếu nại, tố cáo mà còn tổ chức các cuộc đâu 
tranh đông người, yêu câu Đảng, chính quyền xử 
lý kỷ luật những cán bộ vi phạm. Sau khi Đẳng 
lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được chính 
quyên, Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước của 
dân, do dân, .vi dân, nhưng trong quan hệ cụ thể 
diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong xã hội, mối 
quan hệ chính quyên - nhân dân, Đảng - nhân dân 
thông qua các hoạt động của cán bộ, công chức, 
viên chức và công dân. Sự vi phạm Hiến pháp, 
pháp luật diễn ra hằng ngày không chỉ ở phía công 
dân, mà cả một bộ phận cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức được giao quyền trong bộ máy 
đảng, nhà nước. 

Bên cạnh những. vấn đề, những, nhiệm vụ nồi 
trên, đảng câm quyền còn phải giải quyết. nhiều 
vấn đề lớn lao, hệ trọng như đề ra đường lối, chủ 
trương, chính sách cho từng thời kỳ đáp ứng yêu 
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cầu thực tiễn đất nước ; "giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên ; tông kết thực 
tiễn để bổ sung và phát triên lý luận v.v và v.v.. 
Tất cả những vấn đề nêu trên. nếu đảng cầm 
quyền không nắm bắt, xử lý đúng đắn, kịp thời sẽ 
dẫn đến những sự bất cập vê năng lực, trình độ, 
thậm chí sẽ nảy sinh những mâu thuẫn trong nội 
bộ cân bộ, nội bộ nhân dân, hoặc giữa nhân dân 
với chính quyền, với Đảng. 
TW 
* » 


Đã có không Ít Đảng Cộng sản đã giành và giữ 
được chính quyền trên nửa thế kỷ, từng lãnh đạo 
nhân dân làm nên biết bao kỳ tích phi thường 
trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, được dân tộc và thế giới ngưỡng nộ. 
Nhưng cũng chính những đang ây lại mắc phải 
những sai lâm, khuyết điểm _nghiềm trọng, đến 
mức dẫn tới mất chính quyền và tan rã đảng. 
Những bài học xương máu đó thật đáng để chúng 
ta suy nghĩ nghiêm túc về những vấn đề mới nảy 
sinh trong điêu kiện đảng cầm quyền, sớm đề ra 
những giải pháp đúng đăn đê phát huy những Ưu 
điểm và truyền thống tốt đẹp vốn có của Đảng, 
của mối quan hệ giữa Đăng với nhân dân ; khắc 
phục, sửa chữa những, sai lầm. khuyết điêm đã và 
đang làm nhân dân giảm niềm tin và làm suy yếu 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của một đẳng 
tiên phong, cách mạng. - : 

Điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là đội ngũ 
cân bộ, đảng viên của Đảng cần nhận thức sâu sắc 
răng : trong, điều kiện đảng cầm quyền, cán bộ, 
đảng viên càng phải nêu cao vai trò tiền phong, 
gương mẫu. Nói đến đảng cầm quyền, trước hết là 
nói đến trách nhiệm, đến yêu câu cán bộ, đẳng 
viên phải một lòng một dạ phấn đấu vì lý tưởng và 
lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc, 
“xứng đáng là người lãnh đạo, là người = tớ thật 
trung thành của nhân dân”. 

Lê-nin đã từng nhắn mạnh : giành chính quyền 
là việc khó ; g1ữ chính quyên là việc còn khó hơn. 
Qua thực tế cầm quyên của Đảng ta và của nhiều 
đảng khác trên thế giới, đối chiếu với lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta oó thể nói rằng : 
trong điều kiện Đảng cảm quyên, phấn đấu đề 
xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân đã 
khó ; phấn đấu là người đây tớ thật trung thành 
của nhân dân còn khó hơn. Cì 
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VỀ BIỂU CHỈNH CƠ CẤU VÀ ĐẦU TƯ CỦA CÁC NGÀN 
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINẺ TẾ QUỐC TẾ 


cách, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển 

là các nhân tổ có tác động qua lại chặt chế, 
thúc đầy lẫn nhau, tạo tiền đề và điều kiện cho 
nhau để đạt và duy trì được tăng trưởng kinh tế bền 
vững, từng bước khắc phục nguy cơ tụt hậu của 
nền kinh tế. Vì vậy, cần khẳng định về lâu dài và 
cơ bản, hội nhập là xu hướng tất yếu, là một nội 
dung của công cuộc đổi mới và là một yếu tố : cơ 
bản đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho nền 
kinh tế nói chung và từng ngành nói riêng. Hội 
nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho đất nước 
phát huy một cách hiệu quả hơn các nguôn lực và 
những tiềm năng vôn có của mình. tận dụng được 
lợi thể so sánh, thúc đây và duy trì tăng trưởng bên 
vững, nâng cao phúc lợi xã hội của toàn. dân. Đại 
hội VI của Đảng đã khẳng định quan điểm : "Xây 
dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và 
thể giới, hướng mạnh về xuất khâu, đồng thời thay 
thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước 
sản xuất có hiệu quả” ®), 

Qua hơn 10 năm đổi mới. nước ta đã đạt được 
nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, đạt được 
sự ổn định và tốc độ tăng trường khá cao, trong đó 
có phần đóng góp quan trọng của quá trình đa dạng 
hóa, đa phương hóa và phát triển kinh tế đối ngoại, 
nhất là vê thương mại (hàng hóa và dịch VỤ), thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguôn vốn 
phát triển chính thức (QODA). 

Do tiếp thu công nghệ, kỹ thuật mới, kinh 
nghiệm quản lý, tiếp cận thị trường. thế giới và qua 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế và ngay trên thị 
trường nội địa, một sö ngành, doanh nghiệp đã có 
bước phát triển mạnh mẽ, bắt đầu có sức cạnh tranh 
trong nước đối với hàng nhập và mở rộng dần thị 
trường xuất khẩu (dệt, may, da. giày, nước giải 
khét, một số sản phẩm điện và cơ khí tiêu 
dùng v.v.). Việc tăng cường khả năng tiếp cận, tiêu 


'[*2 bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, cải 


TRẤN XUÂN GIÁ ° 


đùng các hàng hóa và dịch vụ với chủng loại đa 
đạng và chất lượng tốt hơn đã gớp phần cải thiện 
một bước đáng kể đời sống của nhân dân. Những 
kinh nghiệm thành công bước đầu về nâng cao 
năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, lại 
phải đối mặt với cuộc khủng ho«ng kinh tẾ trong 
khu vực là rất đáng trân trợng, cần được tiếp tục 
tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và phổ biến trong 
thời gian tới. 

Tuy nhiên, SO sánh với các Nước: trên tông thể, | 
nền kinh tế nước ta vẫn đang ở trình độ phát triển 
thấp kém, còn thấp xa ngay cả so với nhiều nước 
đang phát triển khác trong khu vực. Trơng nên 
kinh tế, trừ một số doanh nghiệp trong một số 
ngành được trang bị kỹ thuật mới, cạnh tranh được 
trên thị trường trong và ngoài nước, còn lại phổ 
biến là cỏ công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu, 
năng suất lao động và chà lượng thấp, khả năng 
cạnh tranh kém hơn nhiều so với hàng hóa các 
nước. Môi trường kinh tế vĩ mô có được đổi mới, 
nhưng đáng trong quá trình điều chỉnh, chưa hoàn 
thiện, tính cạnh tranh trong nèn kinh tế còn rất yếu: 
Sự phân bổ nguồn lực đầu tư chưa bảo đảm phát 
huy cao các tiềm năng, của nền kinh tế, mà có xu 
hướng tập trung vào các. ngành được bảo hộ cao, 
hoặc được nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách 
khác trong nước. Đây chính là những thách thức, 
khó khăn trước mắt của nước ta khi thực hiện hội 
nhập với những bước đi mạnh mẽ hơn. ˆ. 

Tro khi đó, công tác chuẩn bị cho hội nhập bị 
chậm trề so với yêu câu. Nhận thức về tính tất yếu 
cũng như quá trình hội nhập chưa được đầy đủ và 
đúng đắn, có không ít sự hiểu biết lệch lạc hoặc 


- 


mem... 
' Hệ kpbc seSerfrpitekeaybeyrtikreadtncbuodl die làng 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 84 - 85 
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không đúng bản chất của vấn đè. Nhiều lúc chúng 
ta vẫn chưa thấy hết được tính tất yếu, lợi ích cơ 
bản, lâu đài của quá trình hội nhập cũng như những 
thách thức to lớn sẽ phải vượt qua để tận dụng cơ 
hội của hội nhập cho phát triển. Trong một bộ phận 
cán bộ ở trung ương, địa phương và cả cán bộ quản 
lý doanh nghiệp, quan niệm và nhận thức về gia 
nhập các tô chức kinh tế quốc tế còn giản đơn, coi 
đây là việc của Nhà nước trung ương, của cơ quan 
đối ngoại và hợp tác quốc tế và chủ yếu đáp ứng 
đòi hỏi về chính trị. 

Cũng như trên thực tế, nhiều ngành, địa 
phương, tổng công ty, doanh nghiệp còn chưa có 
được thông tin đầy đủ và nhận thức đún t2 tầm quan 
trọng của việc Việt Nam đây nhanh tiền trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. Một biểu hiện rõ rệt là nhiều 
nơi cồn thiếu chủ động, chưa tích cực, thậm chí thờ 
Ơơ trong việc tham BỊA \ đồng gÓp xây dựng các 
phương ấn cam kết quốc tê thích hợp cho Việt 
Nam. Việc triển khai các công việc chuẩn bị cần 
thiết cho hội nhập từ phía Nhà nước và doanh 
nghiệp vẫn còn chậm, Nếu không có chuyển biến 
mạnh mề, có nguy cơ sẽ bị động về nhiều mặt 
trong tiến trình hội nhập sắp tới. | 

Do đó, trong thời gian trước mắt cần tiếp tục 
khẳng định và quán triệt mì một số quan. điểm chủ yêu 
nhằm điều chỉnh cơ câu và đầu tư để hội nhập với 
khu vực và thể giới. có hiệu quả, như sau : | 

1 - Hội nhập quốc tẾ là một xu thế khách quan, 
là một bộ phận trong tổng thê đổi mới - -hội nhập - 
phát triền và tăng trưởng bên vững, là tiền đề quan 
trọng bảo đảm cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, thu hẹp dân 
khoảng cách với các nước trong khu v - Với ý 
nghĩa đó, cần CÓ Sự thống nhất quan điểm về hội 
nhập cả ở tầm vĩ mô và vi mô, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc chuẩn bị một cách tích cực và chủ 
động để hội nhập như đã được khẳng định trong 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần thứ 4 (khóa VI. Một quá trình hội nhập Ì kinh 
tế quốc. tế tự động và tự phát sẽ không : thúc đẩy có 
hiệu quả quá trình phát triển kinh tế ; vấn đề cơ bản 
là phải tích cực chuẩn bị về mọi mặt, tập trung SỨC 
tạo các cơ sở nền tảng là đầu tư có hiệu quả, ổn 
định kinh tế vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực, khoa 
học, công nghệ và nâng cao chất lượng quản lý, 
điều hành ở các ngành các cấp, trước hết là Ở 
doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế ; 

2 - Trong hội nhập, nhiều ngành, doanh nghiệp 
sẽ thấy rõ hơn năng lực của mình, vươn lên, tăng 
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cường được khả năng cạnh tranh và đứng vững trên 
các thị trường trong và ngoài nước. Cũng Sẽ có một 
số ngành, doanh nghiệp phải thu hẹp và thậm chí 
phải chuyển hướng sản xuất kinh doanh. ,1rong 
mọi trường hợp, cân đặt lợi ích tông thể của nền 
kinh tế quốc dân lên trên lợi ích cục bộ của từng 
ngành, từng địa jphương khi đưa ra các quyết định, 
chính sách ; đồng thời Nhà nước điều hòa các 
nguồn lợi có được trong quá trình hội nhập và phân 
bô, hồ trợ cho các ngành bị thua thiệt trước mắt và 
phải điều chỉnh cơ cấu ; 

3 - Bảo hộ có thời hạn, có điều kiện, có định 
hướng, đòi hỏi doanh nghiệp được bảo hộ phải có 
chương trình, biện pháp phân đâu cụ thê với lịch 
trình từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đứng 
vũng khi phải chấm dứt bảo hộ theo đòi hỏi nâng 
cao hiệu quả của nền kinh tế và theo cam kết quốc 
tẾ. Đối. với ¡ những mặt ,hàng trọng yếu, liên quan 
đến quốc kế dân sinh, cần tìm các hình thức bảo hộ 
hợp pháp thích hợp sau khi thực hiện cam kết như 
những yêu cầu mang tính kỹ thuật (chất lượng, 
kiểu dáng.. .) phù hợp với kinh nghiệm và thông lệ 
quốc tế ; 

4- Hội nhập kinh tẾ là nhiệm Vụ quan trọng, 
sống còn của toàn bộ nên kinh tế, nhưng trước hệt 
là của các đoanh nghiệp, bảo đảm cho doanh 
nghiệp | tôn tại trong cạnh tranh cả ở thị trường trong 
nước và quốc tế trong suốt quá trình hội nhập ; : 

9 - Điều chỉnh cơ cấu kinh tế là một quá trình 
khó khăn phức tạp đòi hỏi phải tiến hành từng bước 
với sự nỗ lực đồng bộ của các ngành, các câp, cả 
của người lao động trong việc huy động, sức người, 
sức của và tổ chức thực hiện. Trước mắt cần khẩn 
trương triển khai và đưa vào nội dung của chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đài hạn và 
trung hạn. Hội nhập kinh tế và điều chỉnh cơ cấu 

nh tế cần được tiến hành theo chương trình, kế 
TA với các bước: đi vững chắc, nhưng không 
chậm trễ ; 
_ 6~ Trong quá trình hội nhập kinh tế ê quốc tế và 
khu vực, xuât phát từ lợi ích phát triển lâu bên của 
nên kinh tế nước nhà, lấy các nguyên tắc của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) làm khung cơ 
bản để điều chỉnh các chính sách, cơ chế và đàm 
phán. Tùy theo các điều kiện cụ thể của đàm phán 
song phương và khu vực, có thể điều chỉnh các 
điều kiện, các cam kết về thời gian một cách thích 
hợp nhằm tranh thủ lợi ích tối đa cho nền kinh tế. 

Để quần triệt và thực hiện được các quan điểm 
trên, cân có sự phối hợp nội bộ chặt chế giữa các 
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Cơ quan quản lý nhà nước, được bảo đảm bằng 
những quy chế rõ ràng hơn về chức năng. nhiệm vụ 
và trách nhiệm. Ủy ban quốc. gia vê Hợp tác kinh 
tế quốc tế cần đóng vai trò điều hòa phối hợp hoạt 
động của các ngành, các cấp, và việc thực hiện 
nhiệm vụ của các cơ quan đó. Điều này sẽ cho 
phép Việt Nam, một nước mới đi những bước đầu 
tiên trên con đường hội nhập, đây nhanh được việc 
thực hiện có hiệu quả những yêu cầu đặt ra trong 
quá trình hội nhập. 

Cần phải tập trung chỉ đạo để quán triệt quan 
điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về quá trình 
hội nhập tới tất cả các ngành, các cấp và các doanh 
nghiệp. Trên cơ SỞ thống nhất quan điểm về tiến 
trình hội nhập, cần phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức, cơ quan thông tin đại chúng trung ương và 
địa phương . để công bố rộng rãi lịch trình thực hiện 
các cam kết quốc tế, giới thiệu về các tổ chức 
ASEAN, APEC, WTO, các điều kiện gia nhập, 
nguyên tắc hoạt động, thông lệ cần tuân thủ và các 
chính sách của Nhà nước để giúp toàn xã hội, mọi 
doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin cần thiết 
về quá trình hội nhập của Việt Nam. 

Quá trình dịch chuyển cơ câu ngành (hàng hóa 
và dịch vụ) phụ thuộc vào nhịp độ và mức độ hội 
nhập, môi trường kinh tế vi mô và cạnh tranh, sự 
tác động và hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước, và sự tự 
điều chỉnh của doanh nghiệp. Nói cách khác, VIỆC 
điều chỉnh cơ cấu và đầu tư ngành phải được gắn 
bó hữu cơ với tiến trình hội nhập, phải nằm trong 
tÔng thê chương trình cải cách, trong chiến lược và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Các mốc quan trọng cho việc mở cửa kinh tế và 
tự do hóa thương mại của Việt Nam và bước 
chuyển dịch cơ câu ngành hàng là vào năm 2006, 
2010 và 2020. Các mộc này cũng phù hợp với kế 
hoạch 5 năm đầu của thế kỷ XXI, chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội cho đến năm 2010 và mục tiêu 
đưa đất nước căn bản trở thành một nước công 
nghiệp hóa _VàoO năm 2020. Các chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch đầu tư 
phát triển một số vùng và ngành đến năm 2000 và 
2010 đã được phê duyệt từ giữa những năm 90. 


Chính vì vậy, mà chúng ta đang xúc tiến việc xây - 


dựng mới hoặc bổ sung hoàn chỉnh chiến lược phát 
triển cũng như các quy hoạch đã được thông qua, 


dựa trên việc phân tích lợi thế so sánh, năng lực. 


cạnh tranh trong nước và quốc tê. Phải đưa các 
nhiệm vụ trên vào quá trình xây dựng kê hoạch 
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5 năm 2001 đến 2005 và chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội cho giai đoạn 2001 đến 2010. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cân phải quan 
tâm đến VIỆC phát triển nguồn nhân lực phù hợp 
với yêu câu tiên trình đổi mới nên kinh tế và hội 
nhập quốc tế. Trọng tâm của nhiệm vụ này là thực 
hiện cải cách giáo dục, đào tạo, phát triên và ứng 
dụng khoa học - công nghệ. Nghị quyết Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ hai (khóa VHD đã đề ra 
chủ trương, định hướng chính sách về các vấn đề 
này. Các chủ trương đó cần phải được cụ thể hóa 
thành các chính sách và chuân bị các điều kiện để 
triển khai một cách có hiệu quả. 

Trong tiến trình hội nhập, tự do hóa thương 
mại, cải cách toàn diện và điều chính cơ cấu 
ngành, có. thể không tránh khỏi ít nhiều những hậu 
quả xấu về mặt xã hội, như việc giảm công ăn, việc 
làm, thu nhập của một số nhóm người lao động và 
sự ôn định xã hội. Vì vậy trong các phương án hội 
nhập, các kế hoạch và chiến lược phát triển phải 
coi các biện pháp hạn chế các tác động tiêu cực về 
mặt xã hội như một nội dung đặc biệt quan trọng. 
Những khía cạnh thiết yêu nhất cho việc hạn chế 
và hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội là : cải cách 
khu vực doanh nghiệp nhà nước phải đi đôi với cải 
cách hệ thống tài chính và thị trường lao động ; cải 
cách hệ thống bảo hiểm xã hội, xây dựng Luật bảo 
hiểm xã hội ; hỗ trợ, huấn luyện, đào tạo lao động 
và sắp xếp lại lực lượng lao động ; khuyến khích và 
phát triển các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. 
khuyến khích khu vực kinh tế dân doanh theo luật 
khuyến khích đầu tư trong nước. 

Trên cơ sở các quan điểm cơ bản nêu trên, tình 
hình thực tế của các ngành, cũng như những cam 
kết Việt Nam đã đưa ra, những yêu cầu của Tố 
chức Thương mại thế giới và dự kiến tác động có 
thể diễn ra, định hướng điều chỉnh cơ cấu và đầu tư 
phát triển các ngành đến năm 2010. phân các 
ngành thành ba nhóm : nhóm có năng lực cạnh 
tranh ; nhóm có khả năng cạnh tranh trong tương 
lai với điều kiện được hỗ trợ có thời hạn và tích cực 
nâng cao năng lực cạnh tranh ; nhóm hiện nay có 
khả năng cạnh tranh thấp. 

Cách phân nhóm trên phủ hợp với phương án 
xây dựng cam kết về hàng rào thuế quan theo cách 
đặt vấn đề coi ASEAN/AFTA là khu vực được 
Việt Nam dành ưu đãi hơn. Cách phân nhóm ngành 
như vậy còn là cơ sở để xây dựng các mức thuế 
suất ràng buộc cho đàm phán gia nhập WTO và 
đàm phán về Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. 
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Đối với nhóm ngành có năng lực cạnh tranh 

Đây là các ngành có lợi thế so sánh dựa trên 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, như điều kiện địa lý, 
khí hậu, đất đai, mặt nước, khoảng sản và nguồn 
lao động dôi dào với chỉ phí thấp, chủ yếu là các 
ngành sản xuất nông nghiệp - thủy sản, như gạo, cà 
phê, điều, chè, cao su tự nhiên, thủy sản và những 
ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như 
may mặc, da giầy. Tuy nhiên, những lợi thế về giá 
rẻ này đang bị thu hẹp dần đo cuộc khủng hoảng 
kinh tế trong khu vực với sự mất giá các đồng bản 
tệ ở nhiều nước. Có nguy cơ những lợi thế so sánh 
này tiếp tục bị giảm sút trong những năm tới khi 
các nước trong khu vực hồi phục được nền kinh tế. 

Tận dụng được lợi thế SO sánh thời gian qua, 
Việt Nam chủ yếu đang xuất khẩu những mặt hàng 
nói trên ; đối với hầu hết các mặt hàng trong nhóm 
này, khả năng xuất khẩu chưa đạt tới mức giới hạn, 
trừ mặt hàng may mặc hiện đang phụ thuộc vào 
hạn ngạch của các nước nhập khẩu (đến năm 2005 
khi Hiệp định Đa sợi (Multi-Fibre Arrangement) 
có hiệu lực thì sẽ không còn hạn ngạch nữa và nếu 
lúc đó Việt Nam đã trở thành thành viên WTO thì 
sẽ không phải chịu hạn ngạch), và gạo chịu hạn 
ngạch vì lý do an ninh lương thực. Đây là nhóm ít 
bị ảnh hướng tiêu cực Của việc hội nhập quốc tế mà 
ngược lại, đây có thể là cơ hội tốt để mở rộng thị 
trường quốc tế với nhu cầu tiêu dùng tương đối ổn 
định (đa số là các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày) 
và việc mở cửa thị trường trong nước đem lại cho 
đa số người tiêu dùng hàng hóa rẻ, chủng loại 
phong phú mà khả năng chèn ép sản xuất trong 
nước không mạnh. Tuy nhiên, cần thấy rằng giá trị 
gia tăng được tạo ra trong nhóm ngành hàng này 
không cao. Với lợi thế tự nhiên, không nhất thiết 
phải bảo hộ cao các ngành hàng này, mà ngược lại, 
với mức độ bảo hộ thấp, động lực cạnh tranh đổi 
mới sản phẩm, giảm giá thành có thể giúp doanh 
nghiệp phát triển năng động hơn. 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị 
trường đối với những mặt hàng có thế mạnh xuất 
khẩu, việc điều chính cơ cầu sản xuất và đầu tư của 
: từng ngành sản xuất cụ thể trong nhóm này, trước 
mắt cần tập trung vào các công việc sau : 

- Nghiên cứu chiến lược thị trường xuất khẩu, 
đa dạng hóa thị trường, đảm bảo thị trường lâu đài, 
có quy mô thích hợp. Xây dựng hệ thống thông tin, 
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dự báo thị trường. Thành lập trung tâm xúc tiến 
thương mại đối với từng mặt hàng ; 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách thương mại và 
cơ chế điều hành xuất nhập khẩu theo hướng hạn 
chế sử dụng các biện pháp hành chính đơn thuần 
và những biện pháp không thích hợp theo yêu cầu 
quốc tế, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm các 
thủ tục liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh 
nghiệp ; 

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở, bao gồm cả 
hệ thống dịch vụ chuyên môn có liên quan như 
ngân hàng, tư vấn quản lý và tư vấn pháp luật ; 

- Nâng cao công nghệ đối với toàn bộ quá trình 
sản xuất, chế biến, vận chuyển, dịch vụ ; chú trọng 
tính chất đồng bộ trong đầu tư giữa các khâu sản 
xuất, chế biến, cung cập nguyên liệu ; 

- Việc cắt giảm thuế quan có thể tiến hành với 
tốc độ nhanh và trong thời gian ngắn với nguyên 
tắc hàng sơ chế chịu thuế quan. thấp hơn hàng chế 
biến, nguyên liệu chịu, thuế thấp hơn thành phẩm 
và mức chênh lệch thuế giữa hai nhóm sơ chế - chế 
biến và nguyên liệu - thành phẩm ở mức thấp 
(chênh một - hai cấp độ bảo hộ trong biểu thuế, tức 
là 10 - 20%). Cam kết về thuế quan giữ ở mức 
không cao hơn hiện hành. 

Đối với nhóm ngành hàng có khả năng cạnh 
tranh trong tương lai với điêu kiện được hỗ trợ 
có thởi hạn và tích cực nâng cao năng lực cạnh 
tranh : 

Đây là nhóm ngành hàng trước mắt còn gặp 
nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng 
nhập khẩu, nhưng trong tương lai có thể có khả 
năng cạnh tranh nếu hiện tại được hưởng những hỗ 
trợ nhất định. Đa số trong nhóm này là những 
ngành công nghiệp chế biến. Điển hình là các 
ngành : rau quả, thực phẩm chế biến, điện - điện tử, 
cơ khí, hóa chất, xi măng. Một số ngành công 
nghiệp mới với công nghệ cao, được coi là ngành 
mũi nhọn, then chốt cũng có thể được xếp loại vào 
nhóm này. 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của nhóm 
mặt hàng này, giữ vững và mở rộng thị phần trong 
nước so với mặt hàng nhập khẩu, cần xác định 
đúng định hướng phát triển và đông thời áp dụng 
các biện pháp hô trợ thích hợp, kịp thời với mức độ 
bảo hộ hợp lý. Đối với nhóm hàng này, thiết nghĩ 
cân tập trung sự chỉ đạo theo các hướng sau : 


Phấn đấu thưực hiện Nghị quy Đại hội VIII sa Đảng 


- Nghiên cứu định hướng phát triển dựa trên 
phân tích các thế mạnh hiện có trên cơ sở so sánh 
với các nước là bạn hàng. 

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ, chú trọng đầu tư 
chiều sâu. 

- Thành lập các trung tâm công nghệ Ở các 
thành phố lớn, các khu công nghiệp. 

- Hỗ trợ "hoạt động nghiên cứu và phát triển đối 
với sản phẩm mới thông qua các trung tâm công 
nghệ, các tổng công ty và doanh nghiệp. Hỗ trợ 
đào tạo và phát triển nguôn nhân lực. 

- Thực hiện chế độ bảo hộ ở mức trung bình 
(đối với ngành hóa chât, xi măng...) và cao (điện “ 
điện tử, cơ khí...) với thời gian duy trì tương đối lâu 
hơn. Các cam kết về thuế có thể đưa ra Ở mức cao 
hơn mức đang áp dụng trên thực tế hiện nay. 

- Cải thiện môi trường đầu +ư để thu hút thêm 
vốn từ nhiều nguôn, kể cả nguồn trong nước cũng 
như nước ngoài dưới hình thức trực tiếp, gián tiêp 
và nguồn ODA ; tập trung thực hiện các biện pháp 
tao bạo đã được đưa ra trong, Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ VI (như thúc đây thực hiện chương 
trình ATCO), nhưng không chỉ giới hạn đối VỚI các 
nhà đầu tư trong khu vực : ưu đãi về thuế và thuế 
quan (miễn thuê đối với máy móc thiết bị xây dựng 
cơ bản hình thành dự án nói chung và miên thuê 
nhập khẩu ¡ nguyên liệu thô cho các dự án thuộc khu 
vực khuyến khích, đặc biệt khuyến khích đầu tư 
trong thời hạn 5 năm), thực hiện yêu cầu nội địa 
hóa thông qua biện pháp thuế quan, đơn giản hóa 
thủ tục hải quan, rút ngăn thời hạn cấp giây phép 
đầu tư, nới lông các yêu câu về sở hữu, cải tiên thủ 
tục cấp giấy phép lao động đối với lao động nước 

ngoài... 

- Khu vực dịch vụ nói chung cũng có thể xếp 
vào nhóm ngành có khả năng cạnh tranh có điều 
kiện. Mặc dâu có những điểm chung như chú trọng 
công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý và lao 
động, việc áp dụng những tiêu chuân và thông lệ 
quốc tế, sự hô trợ của Nhà nước..., nhưng việc điều 
chỉnh cơ cấu và bước đi cho lĩnh vực dịch vụ có 
những đặc thù riêng. Một số lĩnh vực dịch vụ đòi 
hỏi nhiều vốn, công nghệ “kỹ thuật tiên tiến ; một 
số còn mang tính độc quyên cao ; một số lại nhạy 
cảm với các vấn đề chủ quyên quốc gia và bản sắc 
văn hóa dân tộc... Do vậy, cần có những nghiên 
cứu sâu sắc, trước hết là cho 7 lĩnh vực dịch vụ đã 
cam kết hợp tác trong ASEAN : hàng không, kinh 

doanh dịch vụ, xây dựng, tài chính, vận tải biển, 
viễn thông và du lịch. 
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Đối với nhóm ngành hàng hiện nay có khả 
năng cạnh tranh thấp : 

Các ngành hàng có sức cạnh tranh kém của 
Việt Nam chủ yếu là những ngành đòi hỏi vốn lớn, 
công nghệ cao. Phần lớn khả năng cạnh tranh và 
phát triển của các ngành hàng này đều dựa trên 
công nghệ hiện đại và ít phụ thuộc vào các yếu tố 
lao động và điều kiện tự nhiên. 

Hiện tại với nguồn vốn hạn chế, việc đầu tư 
thiếu hiệu quả, công nghệ thiết bị kém hiện đại sẽ 
khó có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm. Vì vậy, trong những ngành thuộc nhóm nà 
cần có những biện pháp thúc đây nhanh chuyển đôi 
cơ cấu, trước mắt cần tập trung theo mấy hướng 
sau : 

- Đầu tư đồng bộ từng ngành sản xuất cụ thể để 
bảo đảm sản xuất được các thiết bị lớn, chính xác 
(hướng tới bảo đảm các tiêu chuẩn ISO, nâng dần 
từ ISO 9000 lên ISO 14000). 

- Cân nhắc kỹ việc đầu tư vào những khâu năng 
lực sản xuất đã bảo đảm nhu cầu trong nước. 

- Xây dựng phương án xử lý các vấn đề phát 
sinh khi chuyển đổi cơ cấu, như đổi mới công 
nghệ, sắp xếp lao động dôi dư... 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ 
cao và công nhân lành nghề, đào tạo lại nghề. 

- Khuyến khích mạnh đầu tư nước ngoài, 
chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

- Các biện pháp bảo hộ đuy trì ở mức trung bình 
thấp với cam kết không cao hơn mức hiện hành. 

Cách phân loại như trên có thể là khung phương 
pháp luận, các ngành cần được bồ sung trong quá 
trình thực hiện, kể cả những ngành mới, như dịch 
vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các ngành cần 
phấn đấu để chuyển lên các nhóm có năng lực cạnh 
tranh cao hơn. Tuy vậy, việc phân chia thành 3 
nhóm ngành chỉ mang tính chất tương đối ; xét 
theo tính động, có thể có sự chuyển hóa khả năng 
cạnh tranh. Nhưng hy vọng những phân tích trên 
đây là cơ sở cho việc tiếp cận đánh giá tính cạnh 
tranh của chính các bộ, ngành và doanh nghiệp. 

Để thực hiện có hiệu quả các định hướng điều 
chỉnh cơ cầu trên đây, các cấp, các ngành từ trung 
ương đến địa phương và doanh nghiệp cần triển 
khai việc thực hiện hội nhập và lập kế hoạch điều 
chỉnh phương hướng phát triển sản xuất kinh 
doanh theo các mục tiêu đã cam kết và các lịch 
trình hội nhập. C1 
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TU TƯỜNG CUA VI. LÊ-NIN S01 SÁNG SỰ NGHIEP 
CÔNG NGHIEP HÓA, HIẾN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TA 


ói như cách nói của Ăng-ghen, về những vĩ 

nhân thời kỳ phục hưng, Lênin là một 

người không lô của thế kỷ XX- không lỗ 
vệ năng lực và tâm vóc Của tư duy, về sự uyên bác 
trên nhiều lĩnh vực, không chỉ với khoa học xã hội, 
mà ngay cả với khoa học tự nhiên, và về năng lực 
tổ chức hoạt động thực tiễn. Sau Mác, Áng- ghen, 
phải kể đến Lê-nin là lãnh tụ chính trị thiên tài có 
đủ năng lực trí tuệ thấu hiểu lịch sử tư tưởng loài 
người, năm bắt và khái quát về mặt triết học các 
phát minh mới nhất của khoa học tự nhiên, bảo vệ 
và phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng - CƠ SỞ 
phương pháp luận quan trọng nhất của nhận thức 
khoa học hiện đại và nền tâng thế giới quan của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 

Mặc dù ngày nay người ta có thể phân tích, bình 
luận khác nhau về Lê-nin và CNXH, song không 
thể phủ nhận rắng Cách mạng Tháng Mười vĩ đại - 
gắn liền với tên tuổi Lê-nin bất diệt - đã mở ra một 
thời đại mới, cùng với hàng loạt các sự kiện và quá 
trình lịch sử, làm biến đổi lớn lao, nhanh chóng và 
sâu sắc xã hội loài người. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã đến với giai cấp 
công nhân, với trí thức và nhân dân lao động Việt 
Nam qua N guyên Ái Quốc vào đầu thế kỷ XX. Từ 
đó, Đảng của giai câp công nhân Việt Nam vận 
dụng sáng tạo tư tưởng của V.I Lê-nin vào điều 
kiện Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi tới độc 
lập, tự do và ngày nay đang thực hiện công cuộc đồi 
mới đất nước, công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 

Cũng như Các Mác, Ăng-ghen, với V.I. Lê-nin 


khoa học phải nhăm cải tạo xã hội và cải tạo xã hội 


phải dựa trên khoa học. Những chủ trương, chính 
sách của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích trên tất cả 
mọi phương diện, từ khi Cách mạng Tháng Mười 
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thắng lợi đến khi Người qua đời (21-1-1924), dù 
chỉ vên vẹn ' trong vòng 6 năm (bao gồm cả hai năm 
nội chiến và chiên tranh cách mạng chống Cuộc can 
thiệp của chủ nghĩa. đế quốc) đã đê lại cho chúng tạ 
một di sản lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vô cùng 
quý giá về xây dựng CNXH nói chung và vê sự 
nghiệp công nghiệp hóa nói riêng. 

Chúng ta đều nhớ lời dạy của Lê-nin, rằng 
giành được chính quyền mới chỉ là bước đầu, xây 
dựng xã hội mới đạt tới một trình độ văn minh cao 
hơn xã hội tư bản, mới là mục tiêu, và là nhiệm vụ 
khó khăn hơn ; rằng CNXH phải tạo ra được “một 
kiểu tổ chức lao động cao hơn CNTB”, “một năng 
suất lao động mới cao hơn nhiều” S0 với xã hội cũ, 
mới bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của cách 
mạng. Mà "năng suất lao động ây trước hết đòi hỏi 
phải có cơ sở vật chất của nên đại công nghiệp” °. 

Thắng. lợi bước đầu của chúng ta sau hơn 
10 năm đổi mới đã tạo ra những tiền đề quan trọng 
đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, 
thời kỳ xây dựng đất nước trong bối cảnh cuộc cách 
mạng khoa học vả công nghệ đang diễn ra như thác 
lũ, nhân loại đang bước vào một nên văn minh 
mới - nền văn minh trí tuệ, cùng với xu thế quốc tẾ 
hóa đời sống kinh tế thế giới. Những t tư tưởng của 
Lê-nin vê xây dựng nước Nga Xô-viết nhất là về 
kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, về công 
nghiệp hóa, điện khí hóa trong điều kiện một nước 
tiểu nông,... dường như đang trực tiếp soi sáng cho 
bước đường cua chúng ta. 

Là lãnh tụ cách mạng đồng thời là một nhà tư 
tưởng, nhà bác học, Lê-nin luôn đặt tiến trình cách 
mạng Nga vào quy luật chung của lịch sử tự nhiên 
nhân loại. Vì vậy, Lê-nin chủ trương, những người 


(1) Xem : V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1977, t 36, tr 207 - 249 
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cách mạng phải biết kế thừa những thành quả và 
nên tảng kinh tế, khoa học, kỹ thuật - và trên một 
phương diện nào đó cả về văn hóa - của CNTB đê 
xây dựng xã hội mới. Bởi vì, Lê-nin nói : “Không 
có kỹ thuật TBCN quy mô lớn được xây dựng trên 
những phát mìỉnh mới nhất của khoa học hiện đại... 
thi không thể nói đến CNXH được” ®. Tất nhiên, 
chúng ta hiểu rằng, xã hội mới - xã hội XHCN mà 
Lê-nin hướng tới đó không phải và không thể là 
một biến tướng của CNTB... 

Để thiết lập một nên kinh tế cao hơn CNTB, 
Lê-nin đã chỉ rõ : đồng thời với việc tạo ra một kiểu 
tổ chức lao động mới còn phải xây dựng cho bằng 
được cơ sở vật chất của một nền đại công nghiệp và 
không ngừng nâng cao trình độ dân trí. Người gợi 
mở : phải áp dụng rất nhiều yếu tổ khoa học và tiễn 
bộ trong phương pháp Tay-lo cũng như các phương 
pháp quản lý tiên tiến của các nên đại công nghiệp 
ở các nước phát triển ; phải tranh thủ và thu hút 
được những con người đã từng tổ chức nền sản 
xuất lớn TBCN, tổ chức ra các xanh-đi-ca, các-ten, 
các tờ-rớt. Lê-nin nhấn mạnh nhiều lần, rằng 
CNXH là sản phẩm của nền đại công nghiệp ; chỉ 
có xây dựng nền tẳng vật chất của nền đại công 
nghiệp, nâng cao dân trí và áp dụng hiệu quả các 
phương pháp của nên đại công nghiệp, chúng ta 
mới có thể xây dựng thành công CNXH 9®. 

Với tri thức uyên bác của mình, Lê-nin trực tiế 
phác thảo chiến lược khoa học - kỹ thuật của đất 
nước và đề nghị Viện Hàn lâm khoa học nghiên 
cứu. Người đã đề xuất một số quan điểm cơ bản cho 
chiến lược đó, như : phải có tầm nhìn chiến lược 
trong việc tính toán phân bổ nền Công nghiệp dựa 
trên vị trí các nguồn tài nguyên ‹ đất nước và trên cơ 
sở an ninh quốc phòng ; việc tổ chức nền sản xuất 
mới phải tính toán sao cho sớm tạo ra được một nền 
đại công nghiệp hiện đại nhất ; điện khí hóa trước 
hết cần phục vụ cho ngành giao thông vận tải và 
nông nghiệp là lĩnh vực lạc hậu nhất của nước Nga 
hồi bấy giờ... Lê-nin cũng đã sớm nhin thấy cần sử 
dụng các nguồn năng lượng sạch như sức gió, thủy 
điện... Tháng 2 năm 1921, Lê-nin trực tiếp xét 
duyệt kế hoạch điện khí hóa nước Nga - “kế hoạch 

JOELRO” do 180 nhà khoa học soạn thảo, với ý 
tưởng là điện khí hóa toàn quốc trước một bước, để 
"cho phép chuyển toàn bộ nên công nghiệp của 


sinh V.I. Lêô-tín (1-4-0 676 - 13-4-i 099) 
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chúng ta lên một cơ sở hiện đại” ®, Và mấy tháng 
sau, tại Đại hội Đảng bộ Mát-xcơ-va, Người đã nêu 
lên luận điểm nổi tiếng : “Chủ nghĩa cộng sản là 
chính quyền Xô-viết cộng với điện khí hóa toàn 
quốc” 6), 

Cần phải nói thêm rằng, tiêm lực khoa học, văn 
hóa - nghệ thuật của nước Nga và các nước cộng 
hòa trong Liên bang Xô-viết được xây dựng dưới 
chế độ XHCN, nhìn một cách tông quát có thể sánh 
vai với bất cứ một nước phát triên nào đương thời 
trên thế giới. Những cơ sở văn hóa, khoa học như : 
Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Viện nghiên cứu 
nguyên tử Đúp-na, sân bay vũ trụ Bai-cô-nua và 
các công trình nghiên cứu nhằm chinh phục vũ trụ 
vượt trước thế giới, nhạc viện Trai- -cốp-xky, nhà hát 
Bôn-xôi, xưởng Mốt-phim... gắn liền với tên tuổi 
những nhà bác học lỗi lạc, những nghệ sĩ lừng danh 
thế giới, sẽ còn lưu giữ mãi trong di sản văn hóa của 
nhân loại. Lê-nin chủ trương bảo tôn và phát triển 
di sản văn hóa vĩ đại đó trong tiến trình lâu dài xây 
dựng nên văn hóa và khoa học hiện đại. 

Trong những năm cuối đời, Lê-nin đặc biệt 
quan tâm tới hai vấn đề lớn, đồng thời cũng là hai 
thách thức đối với CNXH, đó là xây dựng nền văn 
hóa mới, đào tạo nguồn lực con người cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa (và cải tạo bộ máy nhà 
nước, chống tham những - mà lúc đồ Người gọi là 

“nạn hối lộ”). Lê-nin nói : “Dốt nát là kẻ thù của 
CNXH” và “người mù chữ đứng ngoài chính trị”. 

_ Trong tác phẩm Bàn vẻ chế độ hợp tác, Người 
viết : “Chúng ta buộc phải thừa nhận là ngày nay 
toàn bộ quan điểm của chúng ta về CNXH đã thay 
đối về cơ bản... Ngày nay trọng tâm của chúng ta 
đã chuyển sang hòa bình tổ chức công tác “văn 
hóa”. Tôi dám quả quyết rằng trọng tâm của chúng 
ta đã chuyển Sang hoạt động giáo dục.... là xoáy 
vào hoạt động giáo dục ”. Với Lê-nin, trong một 
nước tiêu nông thì nâng cao dân trí, nhất là đối với 
nông dân là nhiệm vụ cơ bản nhất, lớn lao nhất. 


(Xem tiếp trang 10) 


(2) V.]. Lê-nin : Sđơ, t 36, tr 368 


(3) Xem : Lê-nin nói về nền kinh tế XHCN, Nxb Nô-vô-xti, 
1983 (tiếng ViệU), tr 75 - 78 

(4) (5) V.1. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, 
(42, tr 36 

(6) V.I. Lê-nin : Sớgd, t 45, tr 428 
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ĐƯỜNG HỖ CHÍ MINH - MỘT SÁNG TAO 
CHIẾN LƯỢC ĐỘC ĐÁO CUA ĐẢNG TA 


ƯỜNG Hồ Chí Minh - Con đường huyền 

thoại, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam 

hôm nay và mai sau đã trải qua 40 năm 
lịch sử. Thời gian đã không làm phai mờ dấu ấn về 
một kỳ tích của cách mạng Việt Nam ; ngược lại, 
được sống trong không khí hòa bình, kiến thiết, các 
thế hệ hôm nay, và mai sau cảng ghi nhớ, trân 
trọng và tự hào về những tháng ngày vẻ váng, cảng 
khát khao mong ước được sống và cống hiến xứng 
đáng với những thành quả thiêng liêng mà cha ông 
để lại. 

So với lịch sử của mọi con đường, lịch sử 
Đường Hồ Chí Minh là phong phú nhất, kỳ 
diệu nhất. 

Ngay sau khi phản bội Hiệp định Giơ-ne-vở, 
qua từng bước can thiệp, để quốc My đã tiến hành 
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” để xâm lược miền 
Nam, hòng chia cắt vĩnh viễn nước ta, biến miền 
Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của 
chúng. Nhận rõ sự phản bội của Mỹ - ngụy, đồng 
bảo miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chủ 
động tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Miền Nam thực sự trở thành tiền tuyến lớn 
của cả nước. 

Trước tình hình đó, ngày 19-5-1959, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 
Đoản 559, xây dựng tuyến chi viện chiến lược 
Đương Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển, làm nhiệm 
vụ tiếp chuyển vật chất và binh lực của hậu phương 
lớn miền Bắc cho tiền tuyến. lớn miền Nam. Trải 
qua quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, 
Binh đoàn Trường Sơn đã thể hiện tinh thần cách 
mạng tiến công, ý chí quyết chiến, quyết thắng và 
tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. Có thể nói, những 
gi mà bộ đội Trưởng Sơn làm được là những ky 
tích, những đóng góp có ý nghĩa to lớn trong sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. 
Tuyến chỉ viện Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo 
chiến lược, được hình thành bởi ý chí của toàn 
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Đảng, toàn quân và toàn dân. Mạch máu giao 
thông này đã đem sức mạnh to lớn của hậu phương 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa tiếp kịp thời vào bầu 
máu sôi sục quyết tâm của miền Nam ruột thịt. Nó 
côn minh chứng : Hậu phương là một trong những 
nhân tố thường xuyên quyết định _ thẳng lợi. của 
chiến tranh. Nhân dân miền Bắc sẵn sảng gửi ra 
tiền tuyến mọi thứ cần thiết để phục vụ chiến đấu. 

Có thể nói, Đường Hô Chí Minh là con đường 
của lòng người, nó năm ngay trong tiềm thức của 
Đảng, của quân và dân ta. Hơn thế, nó là lý tưởng 
cách mạng, là ÿ chí quyết tâm cao nhất giành độc 
lập, tự do, thống nhất đất nước. 

Lúc đầu, Đường Hồ Chí Minh trên bộ là con 
đường mòn đi dọc phía Đông dãy Trường Sơn, luôn 
lách qua hàng rào đồn bốt và sự đánh phá, ngăn 
chặn của Mỹy~nguy, với phương châm "đi không 
dấu, nấu không khói, nói không tiếng”. Đó là con 
đường đi bộ và gủi thổ, vận chuyển từ Bắc vào 
Nam những thứ cần thiết dẫu chỉ là một viên đạn, 
một lá thư. Song con đường như vậy, không đủ đáp 
ứng nhu cầu chỉ viện ngày càng lớn cho tiền tuyến 
lớn miền Nam. Trong khi đó, vận tải trên biển phải 
ngừng hoạt động, việc mở tuyến vận tải phía Đông 
Trường Sơn cũng bị địch ngăn cản. Được sự đồng 
ý của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 
bộ đội ta phối hợp với quân, dân bạn ở Trung và Hạ 
Lào đánh địch, giải phóng vùng lãnh thổ dọc theo 
hai bên đường số 9 để mở đường vận tải cơ giới và 
đường giao liên phía Tây Trường Sơn. Đoàn 559 đã 
“lật cánh” sang Tây Trường Sơn, mở đường trục 
dọc 128, điểm đầu nối với đường 12 ở Na Phao 
(tỉnh Khăm Muộn), xuyên suốt Tây Trường Sơn 
trên đất bạn Lào, đến vùng ba biên giới Việt Nam - 
Lào - Cam-pu-chia. Đường giao liên hành quân bộ 
cũng được mở, men theo đường ô tô nói trên, đến 


* Nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn 


Nhân kỷ niệm 4© năm mở Đường Hồ €hí Minh... (í 9-5- ï 959 - ¡9-5-0 999) 


At-ta-pư (Lào) thì rõ qua Tây Nguyên, men theo 
biên giới Việt Nam đến Lộc Ninh, có đoạn đi qua 
đất bạn Cam-pu-chia. 

Nhận rõ vai trò quan trọng và vị trí chiến lược 
của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp cách 
mạng, năm 1965 Bộ Chính trị đã quyết định củng 
cố, tăng cường để đường này mạnh lên về mọi mặt. 
Đoản 559 được giao nhiệm vụ cùng ngành giao 
thông và tỉnh Quảng Bình mở đường 20 Quyết 
thẳng, tăng thêm đường ngang vượt biên giới nối 
Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, mở thêm 
một số đường ra các chiến trường, phát triển đường 
giao liên, mở rộng vận tải cơ giới, tăng cường đánh 
địch trên không, trên mặt đất ; chỉ viện vật chất và 
binh lực cho các chiến trường tăng hơn các năm 
trước. Từ mùa khô năm 1967 trở đi, tuyến vận tải 
quân sự chiến lược đã tạo được bước chuyển biến 
đáng kể về tư tưởng tấn Công, về tinh thần chiến 
đấu ; hoàn thành mọi kế hoạch chi viện cho các 
chiến trường. Chủ trương của Quân ủy Trung ương 

4ây vận tải cơ giới là chính" đã được khẳng định 
bằng thực tiễn. Kết hợp thực tiễn với vận dụng khoa 
học, nghệ thuật quân sự là bước ngoặt quan trọng 
để đưa thế trận chiến đấu đi dần vào phát triển, góp 
phần không nhỏ vào cuộc Tổng tấn công Mậu 
Thân 1968. 

Đến năm 1970, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
đã quyết định chuyển Đoản 559 thành quân khu 
thuộc Bộ Quốc phòng. 

Với quy mô, phạm vi cả Đông và Tây Trường 
Sơn, xuyên qua 20 tỉnh thuộc ba nước Đông 
Dương, Đường | Hồ Chí Minh là khúc ruột nối VỚi các 
tuyến vận tải của hậu phương lớn miền Bắc và các 
tuyến vận tải của các chiến trường ba nước Đông 
Dương, tạo nên một hệ thống liên hoàn bên vững. 
Mọi giải pháp sáng tạo trong quá trình phát triên 
của Binh đoàn Trường Sơn đều bắt nguồn từ tư 
tưởng tiến Công, lòng dũng cảm, trình độ, mưu trí, 
ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ 
các binh chủng trên tuyên. Nhờ đó, Bộ tư lệnh 
Trường Sơn vừa khẳng định được vị trí của mình, 
vừa làm tròn được 4 nhiệm vụ hết sức quan trọng. 
Đó là : 

1 - Chiến đấu ở một hướng chiến trường trọng 
yếu. 

2 - Vận tải quân sự chiến lược cho chiến trường 
ba nước Đông Dương. 

3 - Là căn cứ chiến lược cho các chiến trường 
của ta và bạn. 
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4 - Đoàn kết, phối hợp với quân dân bạn Trung - 
Hạ Lào đánh địch, giải phóng đất đai ; xây dựng, 
bảo vệ cơ sở cách mạng của bạn và bảo vệ tuyến 
hành lang Đường Hồ Chí Minh. 

Từ khi thành lập đến ngày đại thắng mùa xuân 
1975, Đường Hồ Chí Minh không chỉ là tuyến chỉ 
viện sáng tạo chiến lược của Đảng mà còn là một 
chiến trường kỳ ảo. Năm 1965, để quốc My thực 
hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” với đầu tư rất 
lớn, hàng triệu quần Mỹ và quân chư hầu trực tiếp 
tham chiến trên cả ba nước Đông Dương. Củng với 
việc mở chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, 
việc ngắn chăn bằng được nguồn tiếp tế vật chất và 
binh lực tử Bắc vào Nam đã trở thanh một mục tiêu 
chiến lược hàng đầu của đế quốc Mỹ. Từ năm 1965 
đến cuối năm 1971, chúng đã từng bước thực hiện 
chiến lược chiến tranh ngăn chặn tổng hợp quyết 
liệt. Chúng đã sử dụng không quân hiện đại nhất, 
kể cả máy bay B52 ; sử dụng bom mìn hỗn hợp mới 
nhất, có uy lực lớn nhất để đánh phá, ngắn chặn. 
Đồng thời, chúng thả cây điện từ nhiệt đới có mạng 
ra đa cảm nhận bằng từ tính, bằng nhiệt độ,.. . gIÚp 
máy bay phát hiện mục tiêu đánh phá. Chúng còn 
gây mưa, mù nhân tạo ; thả chất độc hóa học, hủy 
diệt rừng cây để dễ phát hiện kho tàng, đường sá, 
làm lầy lội đường, gây bệnh tật hiểm nghèo cho con 
người mãi đến ngày nay và mai sau. 

Sau một thời gian dài đánh phá ác liệt không 
đạt được hiệu quả, để quốc My chuyển sang sử 
dụng máy bay AC-130 cải tiến, có lắp trang bị "hiện 
đại, tạo thành một loại pháo đài trên không để tập 
trung đánh vào đội hình xe vận tải, gây cho ta 
không ít khó khăn. Khắc phục khó khăn này, ta đã 
dùng tên lửa, cao xạ có khí tài bắn hạ máy bay 
địch, mở đường kín cho xe chạy ban ngày, kết hợp 
với nghi binh, đã vô hiệu hóa được cách đánh mới 
nhất, hiểm độc nhất của Mỹ. 

Đánh phá bằng không quân thất bại, đế quốc 
Mỹ đã huy động hàng chục vạn quân mở Chiến 
dịch đường 9 - Nam Lào dưới sự chỉ huy và yếm trợ 
trực tiếp của My về không quân, trực thăng, hậu 
cần, vũ khí, nhằm chiếm đóng dọc đường 9, cả 
phía Đông và Tây, Trường Sơn, thiết lập hàng rào 
Mắc Na-ma-ra kiểu mới. Nhưng, tại đây quân chủ 
lực hùng hậu của ta đã sẵn sàng đánh chúng, 
giành thăng lợi vang dội ; hầu hết quân địch bị tiêu 
diệt và bắt sông, làm cho chúng hết sức kinh 
hoàng. Kẻ địch không ngờ răng Ở đây ta đã xây 
dựng thành căn cứ chiến lược trọng yếu với cơ sở 
vật chất dự trữ dồi dào, có các mạng: đường giao 
thông, đường thông tin, đường ống dân xăng dâu 
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dọc ngang, liên hoàn, bảo đảm tiếp tế hậu cần, cơ 
động binh lực, thỏa mãn yêu cầu cho các quân binh 
chủng. Hơn thế, có mạng lưới cao xạ, tên lửa, tập 
trung với nhiều tầng hỏa lực, có bộ binh chủ lực, 
các binh chủng tại chô đông đảo ở khắp mọi nơi 
của bộ đội Trường Sơn và quân dân Việt - Lào. 

Càng đánh phá ngắn chặn, để quốc Mỹ càng 
thất bại nặng nề. Chúng phải xuống thang, từng 
bước rút quân Mỹ về nước thực hiện chiến lược mới 
“Việt Nam hóa chiến tranh”. Mục tiêu của chúng cắt 
đứt vĩnh viễn mạch máu tiếp viện Bắc - Nam của ta 
không thành, ngược lại Đường Hồ Chí Minh vân tồn 
tại và phát triển mạnh hơn bao giờ hết. 

Tuyến chỉ viện Đường Hồ Chí Minh không chỉ là 
cuộc chiến đấu giữa ta và địch, mà còn là nơi đối 
mặt nghiệt ngã giữa con người và thiên nhiên. Thời 
tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, địa lý phức tạp, 
đã gây cho cán bộ, chiến sĩ không ít khó khăn, trở 
ngại. 

Trên chiến trường ác liệt ấy, dưới sự tổ chức chỉ 
huy, sáng tạo, trực tiếp của Bộ tư lệnh Binh đoàn 
Trường Sơn, hơn 12 vạn quân các binh chủng và 
thanh niên xung phong được tổ chức thành 9 sư 
đoàn, gồm 8 sư đoàn trực thuộc, 1 sư đoàn phối 
thuộc. Binh đoàn Trường Sơn xác định rõ khó khăn 
gian khổ cũng như vai trò, trách nhiệm của mình 
đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc và đã củng 
nhau thống nhất lấy tư tưởng tiến công làm chủ 
đạo. Từ đó, vận dụng vào cách nghĩ, cách làm, trên 
mọi linh vực : Không quân Mỹ có sức mạnh đánh 
phá áp đảo, làm chủ nhất định trên không phận 
của tuyến Đường Hồ Chí Minh, nhưng sức mạnh đó 
không phải là tuyệt đối. Địch đánh điểm thì bỏ 
diện ; tập Irung đánh ngây thì bỏ đêm và ngược lại”. 
Máy bay phản lực hoạt động trên không môi đợt tử 
20 đến 25 phút và phải ngừng hoạt động những lúc 
có mây mù, mưa lớn... Trong 24 giờ một ngày đêm, 
địch chỉ làm chủ tối đa được 1⁄3 thời gian, còn 2/3 
là do lực lượng của ta - người làm chủ thực sự trên 
mặt đất, luôn có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc. 

Đồng thời, qua việc phân tích lại những hạn chế 
tất yếu của thời gian đầu, những sai sót không thể 
tránh khỏi trong quá trình phát triển, ta kịp thời rút 
ra những bải học kinh nghiệm quy báu ; tử đó phát 
huy triệt để tiềm năng vốn có, vạch ra phương 
hướng mới tối ưu với những kế hoạch hiện tại và lâu 
dài. Qua thực tiên chiến đấu, có thể rút ra một 
trong những bài học sâu sắc nhất về vai trò nhân tố 
con người và tổ chức con người trong chiến tranh. 
Đây là yếu tố quyết định thắng lợi trên tuyến Đường 
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Hồ Chí Minh. Từ nhiệm vụ được giao, Binh đoàn 
Trường Sơn đã xác định cơ cấu tổ chức các binh 
chủng chiến đấu và phục vụ chiến đấu phù hợp. với 
tưng giai đoạn phát triển. Công tác xây dựng Đảng, 
lổ chức và cán bộ đã trở thành động lực khắc phục 
mọi lực cần. Với chủ Irương mạnh dạn bồi đưỡng, 
đê bạt cán bộ lại chỗ là chủ yêu, kết hợp với cán bộ 
do cấp trên bổ sung vể”, Bộ tư lệnh Trường Sơn đã 
có được một đội ngũ cán bộ trí, dùng, đức độ vả 
dày dạn kinh nghiệm. Tất cả cán bộ, chiến sĩ, thanh 
niên xung phong, văn nghệ sĩ đều trực tiếp trải qua 
luyện rèn trong chiến đâu ác liệt và đã trở thành tài 
sản vô giá, là động lực chủ yếu, nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi. Đường Hồ Chỉ Minh thuở ban đầu là 
con đường mòn đi bộ, chuyển sang con đường vận 
tải cơ giới, tỪ nhỏ tới lớn, từ thô sơ đến hiện đại, CÓ 
lùi, có tiến vững chắc. Rõ nét nhất, là việc thay đổi 
cung vận tải, xác định từ các đơn vị vận tải cấp 
chiến thuật tiến tới xây dựng thành các sư đoàn, 
binh chủng để chuyển tư cấp chiến thuật lên cấp 
chiến dịch, vận tải xuyên suốt tuyến Bắc - Nam. Từ 
năm 1968 đến năm 1973, Bộ tư lệnh Trường Sơn 


_ nhận thấy cần phải có quyết tâm xây dựng cầu 


đường cơ bản để vận tải được cả năm, cần phải lợi 
dụng yếu tố “địa lợi" của rừng đại ngàn Trường Sơn 
để mở những con đường kín, tận dụng triệt để thời 
gian vận tải, đội hình lớn chạy ban ngảy. Bằng SỰ 
chỉ huy trực tiếp, thống nhất, đã đủ sức để chuyển 
sang bước ngoặt mới, quy trình mới, quy mô, tốc độ 
mới, đạt đến đỉnh cao nhất của việc sử dụng đội 
hinh sư đoản xe vận tải tập trung chạy suốt Bắc - 
Nam ; giao quân trực tiếp cho các chiến trường ; 
chủ động đón thời cơ, góp phần rút ngắn thời gian 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Có được kỳ tích đó là nhờ sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính 
trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ỦY, Trung 
ương Cục miền Nam ; nhờ sự chăm lo của quân 
dân Bắc - Nam, các bộ, ngành có liên quan, các 
quân, binh chủng, quân dân hai nước bạn Lào, 
Cam-pu-chia, các nước anh em khác, đặc biệt là 
Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba... Nói đến Trường Sơn 
là nói đến sự hy sinh gian khổ, đồng thời cũng là 
nói tới khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do” của con người Việt Nam anh hùng. Bính đoàn 
Trường Sơn làm tròn được nhiệm vụ của mình 
trước những khó khăn, thử thách nói trên là một 
huyền thoại. Huyền thoại đó bắt nguồn từ lòng yêu 
nước, tư tưởng tiến công mưu trí, lòng dũng cảm, ý 
chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ 
các binh chủng trên toàn tuyến. 


Nhân kỷ niệm 49 năm mở Đường Hồ €hí Hinh... (í 9-5-í 959 - ¡9-5-¡999) 


Bình chủng công binh với biệt hiệu “Tưởng đồng 
vách sắt, với khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu 
nước”, với chức năng đới đầu, để tạo ra cơ sở hạ 
tầng giao thông cho vận tải và hành quân ; trong 
quá trình chiến đấu liên tục, đối đầu với hai kẻ thù 
hung dữ : đế quốc Mỹ đánh phá ngăn chặn quyết 
liệt, thời tiết nghiệt ngã của núi rừng Trường Sơn. 
Từ quy mô trung đoàn, binh chủng công binh đã 
từng bước phát triển lên 4 sư đoàn và trên một vạn 
thanh niên xung phong. 

Vượt qua hy sinh gian khổ, chịu nhiều mất mát, 
Binh chủng công binh đã cấu trúc được một mạng 
lưới đường, cầu kỳ hình, bảo đảm vận tải hàng hóa, 
cơ động các quân, binh chủng, quy mô ngày càng 
lớn cả chiến đấu, chiến dịch, chiến lược, thỏa mãn 
mọi nhu cầu để Bộ chỉ huy tối cao, chủ động mở 
các chiến dịch theo ý muốn, cuối cùng thực hiện 
được cuộc thần tốc kỳ diệu, mở Tổng tấn công mùa 
xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử, quét sạch quân thù, rút ngắn thời gian giải 
phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 

Cùng với Binh chủng công binh, Bính chủng vận 
tải là lực lượng chủ lực của tuyến đường đã vượt 
qua ‡ư tưởng phòng tránh đơn thuần, nhanh chóng 
nắm bắt tư tưởng chiến thuật tấn công, chủ động 
tấn công, liên tực tấn công trong thế trận hiệp đồng 
binh chúng. Từ vận tải đường bộ theo Cung ngăn, 
đội hình nhỏ, chạy ban đêm là chính, kết hợp chạy 
lấn sáng, lấn chiều ; tiến lên sử dụng vận tải đa 
phương thức ¡ Đường bộ, đường sông, đường ống 
dẫn xăng dải) ; vận tải ban ngày, cả trên đường 
Đông, Tây Trường Sơn. Với đội hình sư đoàn xe 
tập trung, nhiều thê đội, hàng chục ngàn ô tô vận 
tải, vừa chở hàng, vừa chở gọn từng quân đoàn, sư 
đoàn bộ binh, binh chúng kỹ thuật đi Xuyên Bắc - 
Nam, trực tiếp giao hàng, giao quân cho các chiến 
trường. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, một số 
trung đoàn xe vận tải Trường Sơn còn làm nhiệm 
vụ chở bộ binh đến các mũi tiến công Sài Gòn. 

Cuộc chiến đấu trên suốt chiều dài tuyến 
Đường Hồ Chí Minh và việc tổ chức binh chủng vận 
tải với tư tưởng chiến thuật tiến công, các chiến 
dịch vận tải là những sáng tạo độc đáo, chưa có 
tiền lệ ? trong lịch sử chiến tranh của nước ta ; trong 
đó, yếu tố quyết định là sức mạnh của binh chủng 
hợp thành, mà Binh chúng vận tải, một lập thể “ gan 
vàng, dạ ngọc”, góp phần quyết định vào thắng lợi 
chung. 

Nằm trong thế hiệp đồng các binh chủng, Bính 
chủng phòng không là lực lượng tác chiến chủ yếu, 
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trực tiếp bảo vệ đội hình tiến công của xe vận tải và 
cầu đường. Với tư tưởng chiến thuật tấn công 
“Quay nòng pháo, hướng vào mục tiêu bảo vệ đội 
hình tiên công của Binh chủng vận tải”, thực hiện 
phương châm : “Đổi đầu đạn, để giữ đầu xe”, Binh 
chủng phòng không đã kết hợp được ba lối đánh : 
chốt trận địa, đánh địch ở trọng điểm, cơ động 
phục kích, dùng xe AM cơ động, súng máy 14,5 ly 
loại 2 nòng và loại 4 nòng đi cùng để bảo vệ đội 
hình xe vận tải. Ngoài ra, tại các trận địa trọng 
điểm hoặc trận địa cơ động phục kích đều kết cấu 
được hỏa lực nhiều tầng, nhiều vòng, bằng mọi nẻo 
đón đánh máy bay địch, đồng thời xây dựng trận 
địa dự bị và trận địa nghỉ binh rất hữu hiệu. Từ khi 
Binh chủng phòng không nằm trong thế trận hợp 
động binh chủng thì việc đánh máy bay địch, bảo 
vệ tuyến Đường Hồ Chí Minh ngày một thành công. 
Khi Mỹ sử dụng máy bay AVC-130 cải tiến với mưu 
đồ tập trung đánh vào đội hình xe vận tải, Bính 
chủng phòng không đã kịp thời tăng Cường Cao xạ 
có khí tài, kết hợp với tên lửa đất đối không, với 
đường vận tải có ngụy trang đã dập tắt mưu đồ đó. 

Trong Chiến dịch đường 9 - Nam Lào, sau một thời 
gian ngăn, ta đã đánh tan lực lượng trực thăng 


hùng hậu được huy động lớn nhất từ trước đến nay 


của Mỹ - ngụy, khiến chúng hoảng sợ, không dám 
đưa trực thăng. đến chở quân rút lui. Bứnh chủng 
phòng không bắt đầu từ các tiểu đoàn đã phát triển 
lôn thành 2 sư đoàn và 5 trung đoàn cao xạ, tên 
lửa. Sức chiến đấu ngoan cường của Bính chúng 
phòng không đã tạo được hỏa lực chỉ viện đắc lực 
cho binh chủng Vận tải và Công binh, làm cho hai 
binh chủng đó chủ động tấn công, trên mọi nẻo 
đường, trên mọi thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. 

Bộ binh là lực lượng chủ yếu phối hợp với quân, 
dân bạn ở Trung, Hạ Lào, tác chiến tiêu diệt sinh 
lực địch, giải phóng đất đai, tạo điều kiện Đước đầu 
và suốt quá trình hình thành, phát triển Đường 
Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn. Ban đầu chỉ là trung 
đoàn độc lập, lực lượng bộ binh đã tiến lên thành 
sư đoàn bộ binh chủ lực đóng góp nhiều công sức 
vào thắng lợi chung của Binh đoàn Trường Sơn. 
Ngay từ đầu, lực lợng bộ binh đã năm vững tư 
tưởng chiến thuật tác chiến tấn công và vận dụng 
một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm chiến 
trường Trung, Hạ Lào. Từ đó, kết hợp hai lối đánh 
bất ngờ tập kích và vận động phục kích, đem lại 
nhiều thắng lợi giòn giã. Dưới sự chỉ đạo của Bộ tư 
lệnh Trường Sơn, Sư đoàn bộ binh 968 phối hợp 
với một số binh chủng khác đã tiêu diệt và bắt sống 


Báo, 


hầu hết lực lượng quân ngụy Sài Gòn ở cánh phía 
Tây trong Chiến dịch đường 9 - Nam Lào. Sau đó, 
Sư đoàn 968 còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tác 
chiến nghi binh chiến dịch trong Chiến dịch Buôn 
Ma Thuột ; tham gia truy kích địch, tham gia giải 
phóng Nha Trang trong Chiến dịch Hồ Chí Minh... 
Điều đó chứng tỏ, Sư đoàn 968 là một sư đoàn 
_ tỉnh nguyện thực sự có bề dày chiến đấu. 
Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 968 phối hợp quân dân 
Lào, Đoản chuyên gia Việt Nam đánh giặc, giải 
phóng đất đai, xây dựng cơ SỞ cách mạng và bảo 
vệ, củng cố vững chắc vùng giải phóng Trung, Hạ 
Lào... Lực lượng bộ binh nói chung và Sư đoàn 968 
nói riêng đã làm tròn cả hai nhiệm vụ vinh quang : 
vừa giúp bạn, vừa làm tròn nhiệm vụ của mình 
ngay trên đất bạn, xứng đáng là Sư đoàn anh hùng 
của tuyến đường anh hùng. 
Trong lực lượng hùng hậu của Binh đoàn 


Trường Sơn, lực lượng ra đời sớm nhất là Bộ đội 


giao liên. Trên đường giao liên đi bộ Đông Tây 
Trường Sơn với 3 trung đoàn bộ đội giao liên ở 100 
trạm, chuyên làm nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm hậu 
cần và đưa bộ đội hành quân đi bộ theo đơn vị và 
cán bộ đi lẻ ra các chiến trường ; chuyển thương 
. binh từ chiến trường về hậu phương ; mở mới, sửa 
chữa, bảo vệ an toàn trên toàn tuyến. Cùng với sự 
trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, Bộ đội giao 
liên đã chuyển hướng kịp thời về phương thức hành 
quân. Đầu năm 1972, Bộ đội giao liên đã có † trung 
đoàn xe vận tải chở thương bệnh binh về hậu 
phương và chở cán bộ đi lẻ ra các chiến trường. Từ 
năm 1973 trở đi bộ đội đi lẻ, các đơn vị thực binh, 
các binh chủng kỹ thuật đã được hành quân băng 
phương tiện cơ giới, thời gian rút ngăn hàng trăm 
lần, sức khỏe và an toàn đạt đỉnh cao, bảo đảm 
cho Bộ chỉ huy tối cao chủ động mở các chiến dịch 
theo ý muốn. 

Binh chủng thông tín - chiếc cầu nối giữa Bộ tư 
lệnh VỚI các chiến trường, các trận địa, binh trạm 
đã cố gắng, dũng cảm, năng động, sáng tạo để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớn lao. Cán bộ, 
chiến sĩ Binh chủng thông tin được sự đầu tư, giúp 
đỡ của Bộ tư lệnh thông tin đã xây dựng một mạng 
lưới thông tin với kết cấu độc đáo, tạo tiền đề quan 
trọng để “đối mới” về chất việc chỉ đạo, chỉ huy trên 
toàn tuyến. Từ một số đại đội thông tin chỉ sử dụng 
phương thức vô tuyến hẹn giờ, Binh chủng thông 
tin đã phát triển lên thành 2 trung đoàn thông tin, 
sử dụng đa phương thức, như vô tuyến, hưu tuyến 
tải ba, tiếp sức, bộ đàm sóng ngăn... Nhờ đó, việc 
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thông tin trên tuyến đã kết hợp cách thông tin hẹn 
giờ và không hẹn giờ, đã chuyển sang thế chủ 
động, liên tục thông suốt ngày đêm ; vừa bảo đảm 
phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức chỉ đạo, chỉ 
huy của riêng tuyến, vừa góp phần tham gia mạng 
lưới thông tin chiến dịch, chiến lược của Bộ Quốc 
phòng trong các chiến dịch, đặc biệt trong Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử. | 

Bộ đội đường ống dẫn xăng dầu được thành lập 
và hoạt động trong những, điều kiện rất đặc biệt. 
Sau khi làm thí điểm việc lắp đặt đoạn đường ống 
vượt Trường Sơn, tháng 8 năm 1969 Bộ tư lệnh 
Trường Sơn đã sử dụng 2 trung đoàn cùng với kỹ 
sư, thợ kỹ thuật, do Cục xăng dầu Bộ Quốc phòng 
tăng cường, đã chính thức triển khai xây dựng 
tuyến đường ống thép dẫn xăng dầu loại đường 
kính 100 ly, nối với tuyến đường ống quốc gia tại 
phía Nam tỉnh Quảng Bình. Từ đây, tuyến đường 
ống vượt qua Tây Trường Sơn xuyên qua Trung, 
Hạ Lào, băng qua Tây Nguyên đến Bù Đốp, Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước, Đông Nam Bộ. Tuyến Đông 
Trường 8ơn từ đường số 9 đến Kon Tum. Cả hai 
tuyến có chiều dài trên 1 400 km. Trải qua những 
năm tháng chiến đấu, lao động, vượt qua núi cao, 
suối sâu, dưới sự đánh phá quyết liệt của không 
quân Mỹ, Bộ đội đường ống đã dũng cảm kiên trì, 
vừa xây lắp, vừa khắc phục sự đánh phá của địch, 
vừa vận hành tiếp chuyển liên tục dòng chảy xăng 
dầu từ cảng Cái Lân tỉnh Quảng Ninh đến Bù Đốp, 
Lộc Ninh, rót thăng vào các kho chứa có dung tích 
lớn đặt tại các xã Lộc Tấn, Lộc Quang, huyện Lộc 
Ninh. Ngoài ra, trên trục Đường Hồ Chí Minh với hệ 
thống cấp phát bằng các “cột xăng" đặt theo chiều 
dài của tuyến, thay cho việc cấp phát bằng xe téc, 
bằng phuy mang theo đã đổi mới và tạo ra một 
phương thức vận tải nhiên liệu bán tự động, nhanh 
nhất, hiện đại nhất, tiết kiệm nhất, hạn chế được sự 
đánh phá của địch. Từ đây nhiên liệu đã thực sự 
thỏa mãn kịp thời cho vận tải. Quân chủng đã hoạt 
động một cách cơ động với mọi quy mô, mọi thơi 
gian, mọi địa điểm, phục VỤ đắc lực cho Chiến dịch 
Buôn Ma Thuột tấn công nổi dậy và tiếp đó Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975. 

Với trí, lực song toàn, các binh chủng và Thanh 
niên xung phong, suốt 16 năm (1959 - 1975), đặc 
biệt từ năm 1964, trên tuyến Đường Hồ Chí Minh 
đã vượt qua luyện rèn trong khói lửa chiến đấu, 
dũng cảm, kiên định chống trả cuộc chiến tranh 
ngăn chặn ác liệt của đế quốc Mỹ. Không quân Mỹ 
đã đánh 151 800 trận với 733 000 lần chiếc, ném 
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xuống toàn tuyến trên 3 triệu rưỡi tấn bom đạn - 
nhiều hơn số lượng bom đạn sử dụng trong chiến 
tranh thế giới thứ hai. Bằng binh chủng phòng 
không là chủ yếu, ta đã bắn rơi 2 453 chiếc máy 
bay các loại. Địch mở 5 chiến dịch tấn công binh 
chủng hợp thành gồm Mỹ, ngụy, chư hầu... và hàng 
ngàn hoạt động biệt kích, thám báo, đánh phá 
ngăn chặn với quy mô, địa điểm, thời gian khác 
nhau. Ta đã lần lượt đánh tan các chiến dịch lớn 
nhỏ của địch, tiêu diệt và bắt sống 18 740 tên giặc. 
Đồng thời ta cùng quân, dân, bạn Lào giải phóng 
phần lớn đất đai, xây dựng cơ sở cách mạng 6 tỉnh 
Trung, Hạ Lào. Xây dựng mới được 16 700 km 
đường bộ, 3 800 km đường giao liên, 600 km 
đường sông, trên 1 400 km đường ống dẫn xăng 
dầu, 1 350 km đường thông tin tải ba, hàng chục 
ngàn km đường hữu tuyến dây bọc và thiết bị tiếp 
sức. Tổ chức hành quân đi bộ và cơ động bằng cơ 
giới được trên 2 triệu quân vào chiến trường và 
thương binh về hậu phương. Vận chuyển chỉ viện 
được trên 1 triệu tấn vũ khí, đạn được, xăng dầu và 
một phần lương thực. 

Tuy nhiên, những tổn thất của Binh đoàn 
Trường Sơn cũng rất lớn : trên 2 vạn người hy sinh, 
gần 3 vạn người bị thương, trên 8 500 chiếc 
xe, máy bị hỏng, cháy ; 400 khẩu pháo bị phá hủy, 
90 000 tấn hàng hóa bị cháy và đặc biệt là những 
di chứng nghiệt ngã của chất độc hóa học còn 
truyền lại đến hôm nay và đời sau. 

Song, vượt lên những tổn thất, đau thương, mất 
mát ấy, trong suốt quá trình chống Mỹ, cứu nước, 
đặc biệt là trong mùa xuân lịch sử 1975, quân ta với 
đại lộ, đại pháo, đại xa ngày đêm hối hả nối đuôi 
nhau, thần tốc, táo bạo, bí mật, bất ngờ “quét 
.sạch quân thù như thế chẻ tre”. Tài tổ chức của 
Đảng, Bác Hồ và sức mạnh kỳ diệu của nhân dân 
cả nước đã làm nên cuộc toàn thắng lịch sử. Bao 
máu xương đã đổ xuống không trở thành vô nghĩa. 
Khát mong của bao lớp người đi trước đã thành 
hiện thực. Hơn thế, nước Việt Nam giành được độc 
lập, tự do toàn vẹn còn làm thỏa lòng bầu bạn khắp 
năm châu - những người đã coi việc chống Mỹ của 
dân tộc Việt Nam như của chính mình, đã đứng 
củng chiến hào với nhân dân ta, đã chỉ viện cả tinh 
thần và vật chất cho Việt Nam đánh thắng Mỹ. 

Từ năm 1978, Binh đoàn Trường Sơn được thu 
gọn lại, lấy phiên hiệu Binh đoàn 12, được Bộ 
Quốc phòng giao nhiệm vụ thừa kế Binh đoàn 
Trường Sơn. Binh đoàn 12, “Tổng công ty xây dựng 
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Trường Sơn”, tới nay đã trên 20 năm làm nhiệm vụ 
kinh tế, trong cơ chế mới, đã tham gia xây dựng 
nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, có tầm cỡ 
quốc gia, đạt hiệu quả cao, xứng đáng là đơn vị 
thừa kế Binh đoàn Trường Sơn anh hùng. 

Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược 
độc đáo của Đảng ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu 
nước. Đường Hồ Chí Minh là con đường thống nhất 
Bắc Nam, là con đường phát triển kinh tố - xã hội, 
an-ninh - quốc phòng miền núi, là con đường liên 
minh, đoàn kết chiến đấu thắng lợi của ba dân tộc 
anh em trên bán đảo Đông Dương. 

Là một trong những nhân tố chiến lược có ý 
nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước đến thăng lợi hoàn toàn... toàn tuyến 
Đường Hồ Chí Minh được tuyên dương là tập thể 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng 
Huân chương Hồ Chí Minh ; trong đó có 78 đơn vị 
tập thể và 47 cá nhân được tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần 
thưởng thiêng liêng nhất đối với Binh đoàn Trường 
Sơn. Đường Hồ Chí Minh là tấm lòng trân trọng, 
biết ơn muôn đời của các thế hệ đi sau. 

Với sự trôi nhanh của thời gian, ký ức về chiến 
tranh càng dê lùi vào dĩ vãng, nhưng kỳ tích mà cán 
bộ, chiến sĩ, thanh niên Xung phong Binh đoàn 
Trường Sơn đã lập nên, vĩnh viên đi vào lịch sử như 
một thiên anh hùng ca. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã 
dành cho Trường Sơn những tình cảm đẹp đẽ. 
Nhiều nhà sử học trong và ngoài nước đã tốn 
không ít giấy mực viết về con đường này. Nhưng 
không giấy mực nào có thể ghi lại đầy đủ trí thông 
minh tuyệt vời, lòng dũng cảm vô song, sự / hy sinh 
cao cả, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, cảm 
động... của những con người đã sống và chiến đấu 
trên con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. 

Không phải ai cũng dễ dàng tận mắt thấy được _ 
con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lịch 
sử. Song người dân Việt Nam đã, đang và sẽ đi 
trên con đường ấy, con đường và chiến trường đã 
chuyển sang tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội 
theo đường lối đổi mới trong thời bình, từng bước 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh... như khát 
mong của mọi thế hệ Việt Nam. Những ai biết đến 
Việt Nam, yêu quý đất nước này hăn sẽ không thể 
không nhớ tới Đường Hồ Chí Minh - một trong 
những công trinh kỳ diệu của thế kỷ XX. T1 
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khái niệm “dân chủ tập trung ` xuất hiện 

nhiêu hơn hẳn khái niệm “tập trung dân 
chủ”. Theo thống kê (tương đối đây đủ) của 
chúng tôi, Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm “dân 
chủ tập trung” khoảng 13 lần (xem : t 5, tr 288 - 
505 ;tó, tr 174; t7tr 218 - 219 - 235 - 236 - 
240 - 295)**, trong khi đó khái niệm “tập trung 
dân chủ” chỉ được Người sử dụng 1 lần trong 
bài : “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tê 
đoàn kết, đầu tranh thắng lợi”, đăng trên Báo 
Nhân Dân, số 2464, ngày 17-12-1960 (xem : 
t 10, tr 234). 

Đã có không ít nhà nghiên cứu trao đổi về 
vấn đề nêu trên. Một số người cho rằng Hồ Chí 
Minh đã dịch “sai” khái niệm này khi đọc tác 
_ phẩm của các nhà kinh điền. Theo họ, phải dịch 
là “tập trung dân chủ”, như vậy vừa đúng vê ngữ 
nghĩa, vừa phản ảnh đúng bản chất, yêu cầu của 
Đảng Cộng sản trên vân đề tổ chức. Một số 
người khác lại cho rằng, Hồ Chí Minh dùng khái 
ngác? “dân chủ tập trung” là có dụng ý. Với một 

¡ thông thạo nhiều thứ tiếng, lại là bậc thầy 
về dùng từ ngữ chuẩn xác như Hồ Chí Minh thì 
không nên đặt ra vấn đề là Người dịch đúng hay 
dịch sai. Ở đây chúng tôi không có ý định tranh 
luận, Mi bản thân chưa có đủ căn cứ khoa học và 
thực tiễn để kết luận vấn đề. Quan niệm của 
chúng tôi là không nên “hiện đại hóa” khi nghiên 
cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, chúng tôi 
dùng khái niệm “dân chủ tập trung” - cách dùng 
quen thuộc của Người. Tuy nhiên, theo chúng 
tôi, dù có gọi là ' tẬp trung dân chủ” hay “dân 
chủ tập trung” thi cầu trúc của nó vẫn chỉ có hai 
thành tô : dân chủ và tập trung ; đồng thời, bản 
chất và nội dung của nó cũng không có gì 
khác nhau. 
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Khái niệm “dân chủ tập trung” được Hồ, Chí 
Minh sử dụng lần đầu tiên trong tác phẩm : 
“Đường Cách mệnh” xuất bản lần đầu tiên năm 
_1927(t2,tr306). Tiếp đó, khái niệm trên được 
Người sử dụng thường xuyên trong các tác phẩm. 
viÊt vào quãng. thời gian từ năm 1948 đến 1955. 
Có khi Hồ Chí Minh chỉ viết gọn là “chế độ”, 
hoặc “nguyên tắc”, nhưng nhiều hơn cả, Người 
thường việt đây đủ là “chê độ dân chủ tập trung” 
hay ' "nguyên tắc dân chủ tập trung”. Cũng như 
các nhà kinh điển, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
“dân chủ tập trung” được hình thành dần dân, từ 
chưa hoàn thiện đên hoàn thiện. Từ năm 1947 trở 
về trước, tư tưởng của Người về vấn đề này đã 
được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm và thực 
tiễn chỉ đạo xây dựng tô chức và sinh hoạt đẳng 
của Đảng ta. Nhưng khi đó khái niệm “dân chủ 
tập trung” chưa được đề cập như là một cấu trúc 
hoàn chinh. 

Cấu trúc của khái niệm “dân chủ tập trung” 
rất phong phú, chặt chế. Trong quá trình biểu đạt 
khái niệm, nhiều khi Hồ Chí Minh luận giải dân 
chủ riêng, tập trung riêng, nhưng điều đó không 
có nghĩa là Người tách biệt chúng thành hai chê 
độ (nguyên tắc) đối lập với nhau. 

Cuốn sách Thường thức chính trị (xuất bản 
năm 1254, bao gồm 50 bài viết của Hồ Chí 
Minh với bút danh Đ.X, đăng trên nhiều số báo 
Cứu quốc trong năm 1953, đánh dấu. sự hoàn 
thiện trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 


* PTS, Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ 
Chí Minh 

** Các trích dẫn trong bài viết này chúng tôi đều lấy trong Hồ 
Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, từ tập 1 đến 
tập 12. Vị thế, để cho gọn, sau mỗi trích dẫn chúng tôi chỉ mở 
ngoặc ghi rõ số tập, số trang 
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“dân chủ tập trung”. Trong bài số 32 “Đảng Lao 
động Việt Nam” Hồ Chí Minh giải thích : “Đảng 
tô chức theo nguyên tắc đân chủ tập trung. Nghĩa 
là : có Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống 
nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải 
phục tùng đoàn thê, sô ít phải phục tùng sô 
nhiều, cấp dưới phải phục tùng câp trên, địa 
phương phải phục tùng trung ương” (t 7, tr 229). 

Nghiên cứu kỹ đoạn trích dẫn nêu trên chúng 
ta dễ dàng nhận thấy hàm lượng tập trung rât 
cao, vượt trội hắn so với hàm lượng, dân chủ. 
Song, cũng trong cuốn sách đó, ở bài. số 42 “Chế 
độ dân chủ tập trung của Đảng”, Hồ Chí Minh 
đã bổ sung, hoàn thiện cầu trúc của khái niệm 
với hai vế “dân chủ” và “tập trung” cân đốt, hài 
hòa, không tách rời nhau, hợp thành một chỉnh 
thể thống nhất. Người viết : “Nguyên tắc Ấy tức 
là dân chủ tập trung”. Nghĩa là : 

A - Tập trung trên nên tảng dân chủ 

Cơ quan lãnh đạo của Đảng có uy tín và 
quyền lực chân chính. Những phương châm, 
chính sách, nghị quyết của Đảng, mọi đàng viên 

nhất định phải châp hành. Kỷ luật của Đảng, mọi 
đẳng viên phải tuân theo. Thế là lập trung. 
Nhưng tập trung Ấy không phải là cá nhân 
chuyên chính ; nó là xây dựng trên nên tảng dân 
chủ. Nghĩa là : 

1 - Các cơ quan lãnh đạo đều do quân chúng 
đảng viên bầu cử lên. 

2 - Phương châm, chính sách, nghị quyết của 
Đảng đều do quân chúng, đảng viên tập trung 
kinh nghiệm và ý kiến lại mà thành. Rồi lại do 
các cuộc hội nghị của Đảng thảo luận giải quyết, 
chứ không ai được tự ý độc đoán. 

SẮC Quyên lực của cơ quan lãnh đạo là do 
quân chúng, đang viên giao phó cho, chứ 'không 
phải tự ai tranh giành được. Vì vậy, người lãnh 
đạo phải gân gũi và học hỏi quân chúng đẳng 
viên, nghe ngóng ý kiến của họ. Nêu lên mặt với 
quân chúng, lạm dụng quyền lực - thế là sai lầm. 

4 - Trật tự của Đảng là : cá nhân phải phục 
tùng tổ chức ; số ít phải phục tùng. số nhiều ; cấp 
dưới phải phục tùng câp trên ; các địa phương 
phải phục tùng Trung ương. 

B - Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung 

Ở trong Dáng, mọi đảng viên có quyên. nêu ý 
kiến, đặt đề nghị, tham gia giải quyết vấn đề. 
Nhưng quyết không được trái sự lãnh đạo tập 


SỐ 8 (4-1999) 


trung của Đảng, trái nghị quyết và trái kỷ luật 
của Đảng. Quyết chống : không xét thời gian, 
địa điểm, điều kiện mà nói lung tung ; tự do hành 
động ; dân chủ quá trớn. 

1 - Chỉ có cơ quan lãnh đạo có quyền khai 
các cuộc hội nghị, 

2 - Tất cả các nghị quyết của Đảng phải do cơ 
quan lãnh đạo chuẩn bị kỹ càng, rồi giao cho các 
cầp thảo luận. Không được làm qua loa, sơ sài. 

3 - Khi bầu cử các cơ quan lãnh đạo trong 
Đảng, phải xem xét rất kỹ lưỡng để lập danh 
sách những đảng viên ứng cử. 

4 - Toàn thể đàng viên phải theo đúng Đảng 
chương thống nhất, kỷ luật thống nhất của Đảng. 
Toàn thể đảng viên phải theo sự lãnh đạo thống 
nhất của Trung ương. 

Nói tóm lại : Để làm cho Đảng mạnh, thì phải 
mở rộng dân chủ (thật thà tự phê bình và phê 
binh), thực hành lãnh đạo íập trung, nâng cao 
tính tổ chức và tính kỹ luật” (t 7, tr 240 - 241). 

Tư tưởng thống nhất, xuyên suốt của Hồ Chí 
Minh về chế độ (nguyên tắc) tổ chức và sinh 
hoạt đẳng là sự thống nhất biện chứng giữa dân 
chủ và tập trung : tập trung trên nên tảng dân chủ 
và dân chủ dưới sự chi đạo của tập trung. Đảng 
chỉ có thể vững mạnh, “tiến bộ chung, tiền bộ 

mãi” khi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức 
đẳng giữ vững dân chủ tập trung ; mở rộng tự 
phê bình và phê bình, nhật là phê bình từ dưới 
lên trên ; giữ vững chế độ báo cáo và xin chỉ thị. 
Người phê bình rất nghiêm khắc những tập thể 
và cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ 
dân chủ tập trung, không tuân theo nguyên tắc 
tập thể lãnh đạo, phớt lờ kỷ luật và chính sách 
của Đảng ; khinh rẻ ý kiến cấp dưới ;¡ Xem 
thường chỉ thị của cấp trên ; không muốn chịu 
kiểm tra, không muốn nghe phê bình .. 

Hồ Chí Minh coi “tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách” là chế độ (nguyên tắc) tất yếu đối với 
các tô chức đảng và phân tích rất rõ ràng tính tất 
yếu đó. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 
“luôn luôn đi đôi với nhau”. Bởi vì :“Lãnh đạo 
không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc 
đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. 

Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái 
tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng 
là hỏng việc” (t 5, tr 505). 

Độc đoán, chuyên quyên hoàn toàn xa lạ với 
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chế độ lánh đạo nói trên. Vi phạm nó tất yếu sẽ 
dẫn đến hiểm họa độc tài, sùng bái cá nhân - một 
căn bệnh mà không Ít Đảng Cộng sản cầm quyền 
đã mắc phải. 

Một người dù tài giỏi đến mấy, đù nhiều kinh 
nghiệm đến mấy cũng chi trông thấy, xem xét 
được một, hoặc vài ba mặt của vân đề, chứ 
không thể nhìn toàn diện hết được. Theo Hồ Chí 
Minh, chỉ có tập thể lãnh đạo mới huy động được 
toàn bộ trí tuệ của tập thể cấp ủy, mới bảo đảm 
được dân chủ, tránh hiện tượng dựa dâm, ÿ lại. 

Ở mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong tình huống 
phức tạp, hiểm nghèo, nhất, Hồ Chí Minh luôn 
luôn coi trọng tập. thể, không bao giờ có biểu 
hiện lấn át tập thể. Ở Người, tính quyết đoán, 
trách nhiệm cá nhân rất cao nhưng không khi 
nào độc đoán cá nhân hoặc quyết định sai 
nguyên tắc. Tin vào tập thể Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, tin vào anh em, đồng chí, 
đồng bào, đó là biểu hiện nổi bật trong nhân 
cách Hồ Chí Minh. 

Tập thể cấp ủy, chi bộ, đảng bộ do nhiều cá 
nhân đảng viên họp thành theo một nguyên' tắc 
tổ chức nhất định. Một mặt, đề Cao tập thể lãnh 
đạo ; mặt khác, Hồ Chí Minh rất coi trọng trách 
nhiệm cá nhân. Việc gì đã được tập thể bàn bạc 
dân chủ, kế hoạch đã được thông qua, thi dứt 
khoát phải giao cho cá nhân (hoặc một vài 
người) phụ trách. “Nếu không có cá nhân phụ 
trách, thì sẽ sinh ra cái tệ người này ủy cho người 
kia, người kia ủy cho người nọ, kêt quả là không 
ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không Xong. 
Tục ngữ có câu : “Nhiễu sãi không ai đóng cửa 
chùa “là như thế” (t 5, tr 505). 

Hồ Chí Minh cũng phê phán một cách 
nghiêm khắc cách hiểu và làm máy móc về “tập 
thể lãnh đạo”. Một việc “nhỏ nhặt, vụn vặt” cũng 
đưa ra tập thể bàn bạc, cũng khai hội triền miên 
thì chỉ mât thì BỜ. Theo Người, đối VỚI những 
việc đó, “thi người phụ trách cứ cân ‹ thận giải 
quyết đi. Những việc quan trọng, mới cần tập thể 
quyết định”. 

Cá nhân phụ trách theo cách diễn giải của Hồ 
Chí Minh là cá nhân phải thực hiện ý kiến của 
tập thể, thay mặt tập thể để quyết định vấn đề 
theo ý kiến, nguyện vọng của cả tập ! thể đã thảo 
luận thống nhất, là tính thần tự quyết cao, dám 
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chịu trách nhiệm, như Người đã ghi trên đầu 
cuốn sách Đường Cách mệnh : Quyết đoán, 
Dũng cảm, Phục tùng đoàn thể. Như vậy, cá 
nhân phụ trách ở đây hoàn toàn xa lạ với những 
biểu hiện lấn át tập thể, độc đoán, chuyên quyên, 
làm việc vô nguyên tắc... 

“Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và 
“dân chủ tập trung” là hai chế độ (nguyên tắc) 
riêng, thống nhất nhưng không đồng. nhất. Giữa 
chúng có sự gần giống với nhau về tính chất 
trong tô chức và sinh hoạt của Đảng. Điều này 
cắt nghĩa vi sao có lúc Hồ Chí Minh viết :“Tập 
trung lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là 
tập trung. Tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
tức là dân chủ tập trung”. Cũng có lúc Người lại 
viết “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thành 
chế độ (nguyên tắc) riêng. 

“Dân chủ” và Tập trung” là hai về đi liên, có 
quan hệ biện chứng với nhau. Song, ở trong từng 
thời kỳ, từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thê, 
“độ” kết hợp giữa chúng có sự chuyển dịch Vị trí. 
Đọc các tác phẩm của Hồ Chí Minh viết từ 
năm 1954 đên 1969, chúng tôi thấy. Người 
thường nhấn mạnh “vế” dân chủ nhiều hơn. 
Những cụm từ : “Đẳng ta là dân chủ”, “chế độ ta 
là chế độ dân chủ”, “Dân chủ là của quý báu nhất 
của nhân dân”, “Lãnh đạo phải dân chủ”, “Dân 
chủ đi liền với kỷ luật”... được Hồ Chí Minh nói 
đến rất nhiêu, ít nhất không dưới 154 lần. 

Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh đến dân chủ trong Đảng và trong xã 
hội đậm nét như thế. Điều này CÓ CƠ SỞ lý luận 
và thực tiễn sâu sắc. Thứ nhất, bản chất của 
Đảng Cộng sản là dân chủ. Trình độ dân chủ 
phân ánh rõ nét nhất trình độ văn minh của một 
đảng. “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thi mọi 
hoạt động, sinh hoạt của Đảng phải thật sự dân 
chủ. Thứ hai, căn bệnh độc đoán, gia trưởng, vị 
phạm dân chủ thường hay xuất hiện và lây lan 
nạnh khi Đảng trở thành đảng câm quyền. 

Do đó, hòa bình vừa được lập lại ở miền Bắc - 
(1955), Hỗ Chí Minh đã sớm lường trước được 
nguy cơ trên và Người kịp thời chỉ dẫn toàn 
Đang phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi. 
“Phải thật sự mở rộng dân chủ đề tất cả đẳng 
viên bày tỏ hết ý kiến của mình ; phải gom góp 
ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung 
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ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt” (t 10, 
tr 118). 


* 
* * 


Tư tưởng về dân chủ tập trung đã được các 
nhà kinh điên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đề cập 
đến sớm và thực hiện một cách nghiêm túc trong 
quá trinh xây dựng, tổ chức đội tiên phong của 
giai cấp công nhân. 

Về phương diện lý luận, Mác - Ăng- -phen 
chưa dùng khái niệm “dân chủ tập trung” hay 
“tập trung dân chủ” nhưng trong thực tiên thì hai 
ông đã chỉ đạo xây dựng “Liên đoàn những 
người cộng sản” và . Hội Liên hiệp công nhân 
quôc tế” theo tinh thần của khái niệm này. Một 
sô nội dung cơ bản của chế độ dân chủ tập trung 
đã được thê hiện trong Điều lệ của “Liên đoàn” 
và “Hội Liên hiệp công nhân”..., như : vấn đề 
bầu cử dân chủ, bình đẳng ; quyền thảo luận, 
thông qua cương Ï lĩnh, điều lệ ; cấp dưới phục 
tùng câp trên ; thiểu số phục tùng đa số ; mọi 
thanh viên đều có trách nhiệm thực hiện kỷ luật 
bắt buộc như nhau v.v.. 


V.L Lê- -nin đã sâng tạo, bộ sung, phát triển tư 


tưởng của Mác - Ăng- ghen vê dân chủ tập trung . 
và Người chính thức sử dụng khái niệm “tập. 


trung dân chủ”. Khái niệm “tập trung dân chủ” 
đã được Người sử dụng lần đầu tiên tại Hội nghị 
Tam-méc-pho (1905), sau đó được đưa vào 


Điều lệ Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga. 
(Đại hội IV - 1906). 
Nguyên tắc tập trung dân chủ, theo Lê-nin là 


nguyên tắc cơ bản trong tô chức và sinh hoạt của 
Đảng Cộng sản. Một đảng, chỉ được thừa nhận là 
đảng mác xít chân chính, là thành viên của Quốc 
tê Cộng sản khi đảng đó được xây dựng và tô 
chức theo nguyên tắc trên. 

Hồ Chí Minh không chỉ tiếp thu những tư 
tưởng của Mác - Ăng- ghen - V,I. Lê-nin về tập 
trung dân chủ mà Người còn bổ sung, phát trên 
tư tưởng đó trên nhiêu lĩnh vực của công tác xây 
dựng Đảng, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
cụ thể của Đảng ta. Sự sáng tạo, bổ Sung, phát 
triển của Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ làm sáng 
tỏ hơn bản chất của dân chủ tập trung, mối quan 
hệ biện chứng giữa chúng trong tô chức và sinh 
hoạt đảng. Tập trung không hê mầu thuần với 
dân chủ mà nó thống nhất, tác động qua lại lần 
nhau. Dân chủ phải đi đôi với tập trung, đi liền 
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với kỷ luật ; cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới 
phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung 
ương. Trong Đảng phải triệt đề chống tập trung 
quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức, phân tán 
cục bộ, hẹp hòi, bẻ phái, tự do vô kỹ luật. Thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. Câu trúc của khái niệm này được 
Hồ Chí Minh luận giải rõ ràng và hết sức độc 
đáo : tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ 
trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ - 
trách, tức là dân chủ tập trung (xem t 5, tr 504 - 
506). Để có tập trung triệt để, trước hết phải dân 


“chủ triệt để. “Mọi việc đều bàn bạc một cách dân 
. chủ và tập thế. Khi đã quyết định rồi thì phân 


phối công tác phải rạch ròi, giao cho một hoặc 
mấy đồng chí phụ trách làm đến nơi đến chốn” 
(t 10, tr36). 

Không phải. ngầu nhiên mà Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh nhiều đến dân chủ và kỷ luật, đặc 
biệt là trong những bài viết và nói từ năm 1955 
đến năm 1969. Điêu này đã được thực tiễn kiểm 
chứng, có dân chủ thì mới có thống nhất, đoàn 
kết ; có kỷ luật thì mới có sức mạnh. Dân chủ và 
kỷ luật đi liên với nhau sẽ tạo nên sức chiến đấu 
mới cho tổ chức đảng. Hỗ Chí Minh thường 
nhấn mạnh nhiều đến dân chủ trong Đảng còn 


| bắt nguôn từ một quan niệm đúng đăn, khoa học 


về vân đề dân chủ nói chung. Người cho rằng 
“thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có 
thể giải quyết mọi khó khăn” (t 12, tr 250). Vì 
thế, phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong 
Đảng và toàn xã hội. 

Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, bổ sung và 
phát triển học thuyết Mắc - Lê-nin về xây dựng 
Đảng nói chung về nguyên tắc tập trung dân chủ 
nói riêng không phải trên câu chữ mà ở cấu trúc 
biện chứng của vân đề, ở liều lượng những, điều 
cần phải nhấn mạnh. Người nhấn mạnh yêu tố 
dân chủ, nhất là trong thời kỹ Đảng câm quyền ; 
bởi vì, Người hiểu rất rõ khi người ta đã được 
giác ngộ, đã được tự do phát biều hết ý kiến của 
minh thì đến lúc đó sự phục tùng sẽ đạt tới đỉnh 
điểm cao nhất là phục tùng tự giác. Hồ Chí Minh 
viết : “Khi mọi người đã phát biêu ý kiến, đã tìm 
thấy, chân lý, lúc đó quyên tự do tư tưởng hóa ra 
quyên tự do phục tùng chân lý ”(t 8, tr 216). 

Dân chủ đi liên với kỹ xã vì nếu chỉ phát 
huy dân chủ mà không tăng cường kỷ luật thì 
dân chủ sẽ trở thành vô chính phủ. Kỷ luật Đảng 
nghiêm minh sẽ tạo nên sức mạnh của Đảng, tạo 
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sự thống nhất ý chí và hành động. Như Hồ Chí 
Minh đã nói : Đảng ta tuy đông người nhưng khi 
tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ 
luật. Nói đến tính chất của kỷ luật Đảng, Hồ Chí 
Minh đã bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin một cách hết sức độc đáo. Kỷ luật 
Đảng là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự 
giác. Và để đạt đến trình độ nghiêm túc và tự 
giác trên thì phải mở rộng dân chủ, phải sử dụng 
biện pháp dân chủ. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trong 
công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, 
Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương mẫu mực 
trong việc thực hiện chế độ dân chủ tập trung. 
Mọi nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 
của Bộ Chính trị, của tô chức đảng nơi mình sinh 
hoạt, Người đều chấp hành nghiêm túc, vô điều 
kiện. Với cương vị là người đứng đầu tổ chức 
Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh luôn luôn đề 
cao, tôn trọng, phát huy trí tuệ của tập thể. Ở 
Người không bao giờ có biểu hiện tư tưởng gia 
trưởng, độc đoán cá nhân. 

Ở mọi thời kỳ, trong mọi hoàn cảnh, Hồ Chí 
Minh đều thể hiện trọn vẹn, nhất quân tư cách 
của một người cách mạng : “Quyết đoán, dũng 
cảm, phục tùng đoàn thể, sáng tạo trong thực 
hiện nguyên tắc : “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. 
Uy tín, vai trò cá nhân, trách nhiệm phụ trách 
trước Đảng, tầm nhìn xa, trông rộng của Người 
được thể hiện nổi bật ở những thời điểm gay go, 
bước ngoặt quyết định của cách mạng nước ta 
(Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở 
Việt Nam, tháng 2 - 1930 ; hoãn cuộc khởi nghĩa 
Cao - Bắc - Lạng ; quyết định Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám - 1945 ; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
đầu tiên ; ký Hiệp định sơ bộ 6 - 2 và Tạm ước 
14 - 9 - 194ó...). 

Việc nắm vững và thực hiện đúng đắn 
nguyên. tắc tập trung dân chủ đang là yêu cầu 


trọng yếu đặt ra đối với toàn Đảng ta. Để làm tốt 


điều đó, chúng ta cân nghiên cứu thật kỹ những 
quan điểm của Lê-nin và của Hồ Chí Minh . Dân 
chủ tập trung theo cách nói của Hồ Chí Minh 
hay tập trung dân chủ theo cách nói của Lê-nin 
không có gì khác nhau về bản chất. 
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như là một học thuyết kinh tế thời thượng, Chính 

phủ Mỹ tưởng như đã tìm được một phương tiện 

lý luận để thực hiện chủ nghĩa bành trướng về kinh tế. 
Lực lượng tư bản tài chính Mỹ, mà đới đầu là các quỹ 
bảo vệ giá (hedge funds, mà sau đây I tôi dùng cái tên 
Quy đầu cơ cho đúng với bản chất của chúng) đã đới 
đầu trong việc thực hiện một kiểu kinh tế hoàn toàn 
không có sự kiểm soát của Nhà nước. Họ đòi hỏi các 
nước phải tự do hóa tài chính, xóa bổ mọi quy định 
ăn cản dòng chảy “tự do” của tư bản, nhất là tư bản 
tiên tệ vào ra nước đó ; nghĩa là không có một giới hạn 
nào cho việc tham gia vốn của nước nộoài vào thị 
trường tài chính, vào các doanh nghiệp trong nước, 
không có một sự kiểm soát ngoại hối nào được đặt ra. 
IMF mà Mỹ là ông chủ lớn nhất, đã rất tích Cực 
truyền bá cho thuyết này và toàn cầu hóa theo kiểu mở 
toang cửa cho nước ngoài tự do thao túng kinh tế trong 
nước. Tổ chức này đã không thực hiện trách nhiệm của 
họ là ổn định tiền tệ, ổn định tỷ giá. quốc tế, cho vay 
Cứu trợ ngay bằng ngoại tệ khi cán cân thanh toán một 
nước thành viên bị bội chỉ quá mức, mà lại dốc sức thực 
hiện tham vọng chính trị, không có trong đi điều lệ. Điều 
này chính ông Cam-đơ-su, Tổng giám đốc điều hành 
IMF, đã bộc lộ trong bài trả lời phỏng vấn báo Lơ-mông 
ngày 27-10-1998 có đầu đề là : “T; Ự do hóa đôi khi đã 
được dân dắt bất chấp lương trí”. Trả lời câu : S/ tương 
thuộc của các nền kinh tế có phải là cái chết của chủ 

BỘT" quốc gia ? ông Cam-đơ-su nói : 

.. Như vậy, chủ quyền quốc gia không còn như 
cũ nữa. Chúng ta sẽ giảm chủ quyền (moins Souverain) 
trong chừng mực mà tâm hoạt động của chúng ta ngây 
nay mang tính thế giới hơn”. 

Trong một bài báo khác cũng trên tờ Lơ-mông, 
ông Cam-đơ-su đã tự nhận mình chỉ là một công chức 
làm việc cho các ông chủ của IMF. Ông nói : “Chính trị 


lá nước Mỹ lựa chọn thuyết tự do (liberalism) 


BGgiuiên qœu - VYrae đổi 


phải nắm lại quyền hành của minh, vì vậy tôi hoan - 


nghênh đề nghị của Pháp nhằm trả lại vai trò chính trị 
của hội đồng quyền nhiếp của Quỹ (Tiên tệ quốc tế)”. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường đã trải qua những thử thách gay g0. 
Bộ Tuật chứng khoán cho tự do đầu cơ của Mỹ mà các 
nước đã du nhập thoải mái vào trong nước mình, đã trói 
tay chính quyền các nước trước sự tấn công của đầu cơ 
tiền tệ bằng những đòn bán khống có sức công phá gấp 
hàng trăm lần bình thường. Chính quyền các nước bị 
khủng hoảng tiền tệ thấy rõ tác dụng phá hoại của đầu 
CƠ đó và đã ra lệnh cấm các ngân hàng cho vay các 

uồn đã bán khống hôm trước để thực hiện các hợp 
đồng tiền tệ dùng trong bán khống. Thái Lan đã đạt kết 
quả hạ giá USD xuống 22,6 bạt/1 USD vảo tháng 6-1997 
bằng biện pháp kiểm soát này ; nhưng hàng ngàn 
quỹ đầu cơ quốc tế đã tiếp tục lũng đoạn tỷ giá tỪ 
nước ngoài và vắt kiệt quy dự trữ ngoại hối của nước 
này, buộc Chính phú Thái Lan phải thả nổi tý giá vào 
ngày 2-7-1997, ngày đen tối mở đầu cho cuộc khủng 
hoảng tiền tệ mà ông Cam-đơ-su đã nhận xét là “vô 
tiền, khoáng hậu”. 

Khi Quỹ quản lý vốn dài hạn LTCM (Long Terme 
Capital ManagemenÙ đổ bể lớn đến mức Chính phủ Mỹ 
phải ra tay cứu trợ, người ta mới vỡ lẽ ra rằng những 
nguyên tắc mà các sách về thị trường chứng khoán ca 
ngợi như sự trong sáng, tính công khai của thị trưởng 
này đã bị các quy đầu cơ di nát dưới gót giảy của họ 
như thế nào. Họ không gửi bản cân đối tài khoản cho 
chính các cổ đông của họ nên cả chính phủ và Quỹ dự 
trư Liên bang Mỹ, Fed J (tương tự như Ngắn hàng trung 
ương ta) không thể kiểm soát một chút gì về tỉnh hình 
tải chính cũng như hoạt động của họ. Họ đã phá VỠ quy 
tắc cho Vay của các ngân hàng lớn trên thế giới. Lóa 
mắt vì các khoản siêu lợi nhuận đầu cơ tàn bạo của các 
quỹ này tới 41% - 43%/năm, 75 ngân hàng lớn trên thế 
giới đã cho quỹ này vay gần 110 tỉ USD và cam kết qua 
các công cụ tải chính mới với quỹ này tới 1000 tỉ USD. 
Các ngân hàng nảy dạy khôn người khác chỉ nên cho 
vay các doanh nghiệp bằng với số vốn tự có của nó ; 
nhưng đối với các quỹ đầu cơ họ đã cho vay tới 50 lần 
vốn tự có. Học thuyết tự do (libéralism) là như vậy, nó 
đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa trở lại thời kỳ vô chính phủ 
của các thế kỷ trước với khủng hoảng kinh tế thế giới 
chu ky lớn như cuộc đại suy thoái 1929 - 1992. 

Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường được 
J.M.Ken-dơ tôn vinh và thực sự đã cứu chủ nghĩa tư 
bản khỏi khủng hoảng kinh tế chu kỳ. Nay nó bị học 
thuyết kinh tế tự do phá nát. Vì vậy tôi cho rằng cần 
phải nghiên cứu một cách khoa học vai trò của Nhà 
nước nhất là Nhà nước trong kinh tế thị trường theo 

định hướng XHCN. 

Tôi cho rằng vai trò của Nhà nước cần được xem 
xét từ hai góc độ : trong kinh tế thị trường và trong kinh 
tế thị trường theo định hướng XHCN. 
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1. Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường 
bao gồm : 

- Vai trò điểu chỉnh, bằng cách cân đối cung cầu 
trong toàn xã hội để chỉ đạo các doanh nghiệp không 
làm lệch cung cầu chung, cái mà tửng doanh nghiệp 
không nắm được. Trong vai trò này, phải phát hiện kịp 
đi những mất cân đổi, những nguy cơ tiềm ẩn để lo 

ngửa trước hay đối phó kịp thời khi nó Xây ra. Việc 
sử dụng các công cụ, như tài chính tiền tệ, để điều 
chính tốc độ phát triển sao cho hải hòa, đòi hỏi phải 
thường xuyên kiểm tra lại các lý thuyết kinh tế về các 
công cụ đó xem mức độ đúng sai ra sao. VÌ cơ sở M 
luận mà không khoa học sẽ dẫn tới những sai lầm 
lớn. Ví dụ học thuyết tự do đang dẫn CNTB trở lại = 
kỳ vô chính phủ các thế kỷ trước và ba thập niên đầu 
của thế kỷ XX. Ví dụ quan niệm “lạm phát giá cả" (price 
inflation) đã làm lý thuyết tiền tệ tụt lủi đến mức công 
nhận có cả lạm phát vàng vào thế kỷ xi và làm cho 
IMF mất phương hướng trong nhiệm vụ ổn định tiền tệ 
quốc tế và không dự đoán nổi khủng hoảng tiền tệ. Lời 
khuyên ban phát cho tất cả các nước bất-chấp hoản 
cảnh riêng từng nước là chỉ nên tăng khối tiền lưu thông 
tối đa 10%/năm, trong khi mức tăng của tiền lưu thôn 
thường gấp nhiều lần chỉ số giá cả. Như ở Nhật, khối 
tiền M1 tăng bình quân 8%⁄/năm trong thập niên 90, mả 
chỉ số giá cả chỉ tăng bình quân 1%/năm 09, của Mỹ hai 
tỷ lệ này là : 2,38% và 3,3%. So sánh như vậy sẽ thấy 
Nhật sử dụng tiền tệ tốt hơn. 

- Vai trò điều tiết ( ' biữa các lĩnh vực, các vùng kinh tế 
để tạo ra sự phát triển hài hòa. Điều tiết khó hơn điều 
chỉnh vì nó không phải chỉ là cân bằng mà nó đòi hỏi 
phải tính ra được một tỷ lệ phát triển tối ưu cả về không 
gian và thời gian. Nó cũng đòi hỏi tầm nhìn xa xem thị 
trường hiện nay như thế này nhưng tương lai nó sẽ biến 
động ra sao để điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu, lúc 
thửa sang lúc thiếu. Ví dụ về tỷ giá phải mua ngoại tệ 
vào lúc cung > cầu để lúc cung < cầu có lực lượng cân 
đối giữ ốn định tỷ giá. 

- Vai trò tạo sân chơi công bằng để các doanh 
nghiệp tự do cạnh tranh. Đó cũng là tạo công bằng xã 
hội. Luật pháp được soạn thảo đúng với quy luật thị 
trường sẽ giúp thực hiện tốt vai trò này. 

- Vai trò bảo hộ cho sản xuất trong nước. Về vai trò 
này, đang có những ý kiến khác nhau. Ý kiến cho rằn 
ta buộc phải tham gia AFTA thì vai trò bảo hộ sẽ mất 
dần đi. Tôi cho rằng nó khôn ng mất đi mà phải làm bằng 
những phương, pháp khác kết hợp giữa hội nhập quốc 
tế và bảo hộ sản xuất trong nước. Ví dụ với ngân hàng 
thương mại phải giảm tỷ lộ dự trữ bắt buộc để tăng sức 
cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Ta cũng phải 
đối thoại với các tổ chức quốc tế như WTO, IMF để 


(1) Thco Thống kê Tài chính Quốc tế của IMF tháng 6 năm 
1998 
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không tự do hóa hoàn toàn đến mức bỏ mọi sự kiểm 
soát của Nhà nước. 

2 - Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trưởng 
theo định hướng XHCN 

Học thuyết. Ken-dơ đã nói đến hai khuyết tật của 
chủ nghĩa tư bản là khủng hoảng kinh tế chu kỳ và thất 
nghiệp và đã giúp chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh bằng 
tiền tệ để xóa bỏ được khủng hoảng kinh tế chu kỳ tử 
năm 1933. Bây giờ khủng hoảng tiền tệ đã giúp chúng 
ta thấy ra khuyết tật thứ ba của chủ nghĩa tư bản là 
dung túng cho đầu cơ ở thị trường chứng khoán phát 
triển đến mức cực kỳ nguy hiểm từ thập niên 70 với sự 
lợi dụng những công cụ tài chính và biến chúng thành 
những công cụ bán khống. Trước mắt là phải tiến tới 
hạn chế đầu cơ ở thị trường tài chính, cái đang dẫn chủ 
nghĩa tư bản quay ' trở về thời kỳ vô chính phủ. Như vậy 
Sẽ giữ được kết t quả xóa bỏ khủng hoảng kinh tế chu kỳ. 
Còn xóa bỏ thất nghiệp là việc làm lâu dài cho đến khi 
của cải vật chất dồi dào, hoàn thành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải phát hiện ra 
những khuyết tật của kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa để tìm ra những định chế có khả năng xóa bỏ 
những khuyết tật đó và tạo ra dần dần một kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. 

Vai trò này / cũng đòi hỏi phải thay thê dân phương 
thức phân phối theo tư bản bằng phương thức phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các 
nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh vả 
phân phôi thông qua phúc lợi xã hội ; nói rộng ra là 
sáng tạo ra những cách quản lý mới để biến đối dần thị 
trường TBCN thành thị trường XHCN. 

Củng cố và phát triển thành phần kinh tế quốc 
doanh để nó thực sự giữ vai trò chủ đạo là điều phải làm 
nếu muốn thực hiện vai trò của Nhà nước trong kinh tế 
thị trường theo định hướng XHCN. Lâu nay người ta 
vẫn nhìn quốc doanh như là một thành phần kinh tế 
được quản lý tổi nhất mà quên mất rằng có nhiều xí 
nghiệp quốc doanh kinh doanh có hiệu quả. Tôi cho 
rằng không phải chỉ có cổ phần hóa, mà nhiều người cố 
hiểu là tư nhân hóa, mới thay đổi được cung cách làm 
việc quan liêu, điều quan trọng là phải làm thế nào 
nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà 
nước, có chính sách kích thích kinh tế để khuyến khích 
nâng cao năng suất lao động. Trong các doanh nghiệp 
nhà nước, Nhả nước là cổ đông duy nhất vẫn có thể 
thành lập hội đồng quản trị để trực tiếp quản trị 
doanh nghiệp. 

Thực hiện vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị 
trường theo định hưởng XHCN là cực kỳ khó khăn vì 
không thể chia tách thị trường nước ta ra khỏi thị trường 
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thế giới bao gồm cả kinh tế thị trường các nước tư bản. 
Cho nên phải thực hiện bằng hai cách : 

- Đối thoại với các nước tư bản để họ cũng thấy 
được khuyết tật và tự điều chỉnh, đó là phương pháp 
hay nhất. Ví dụ : ông Cam-đơ-su, Tổng giám đốc IMF, 
cũng đã thửa nhận là không thể tự do hóa hoàn toàn 
được. Báo chí thế giới tư bản cũng đã có rất nhiều bài 
phát hiện ra sai lầm này. Cánh tả các nước châu Âu 
cũng đang đi theo 'hướng đòi cải cách lại IMF, phải kiểm 
soát dòng chảy của tư bản. 

- Khéo léo dùng những giải pháp đặc biệt để ngăn 
chặn tác động xấu của thị trường tư bản vào kinh tế 
nước ta, như việc kiểm soát thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng, như việc cấm bán khống trong nghị định 
48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán của ta. 

Khi đã xác định được vai trò của Nhà nước, phải 
nghiên cứu tiếp nội dung quản lý và công cụ quản lý 
của Nhà nước trong kinh tế thị trưởng. 

Nội dung quản lý bao gồm : 

- Những cân đối cơ bản của nền kinh tế như cân đối 
cung cầu, cân đối ngân sách, cân đối tiền - hàng, các 
bảng cân đối quốc tế như cán cân thanh toán, cán cân 
thương mại, cán cân công nợ v.v... 

- Những tỷ lệ hài hòa về tốc độ phát triển các ngành, 
các lĩnh vực, các khu vực ; 

- Giải quyết hợp lý quyền lợi chung của quốc gia với 
lợi ích riêng tưng ngành, từng . địa phương sao cho các 
lợi ích này đều được phát triển cao và không gây trở 
ngại cho nhau. Ví dụ chính sách tỷ giá phải ưu tiên cho 
xuất khẩu. Không thể vì muốn giảm công nợ nước 
ngoài mà lên giá nội tệ vì lên giá nội tệ đã kích thích vay 
nước ngoài nhiều, một trong những nguyên nhân dẫn 
đến khủng hoáng tiền tệ. 

Quản lý những cân đối cơ bản này. phải theo những 
lý thuyết đã được kiểm nghiệm đúng, ví dụ cân đổi ngân 
sách là có thể duy trì một mức bội chỉ có khả năng kích 
thịch kinh tế phát triển, cân đối tiền - hàng là có thể 
tăng khối tiền tệ Cung ứng (20 - 25%) vượt hơn tốc độ 
tăng trưởng kinh tế mà vân giữ được chỉ số giá cả ở 
mức một con số. (Nếu tăng khối cung tiền tệ theo được 
tỷ số gần 8/1 như Nhật, ta sẽ có thể tăng khối cung tiền 
tệ lên 30%, 40% mà vẫn giữ được lạm phát ở mức một 
con số). 

Những công CỤ quản lý của nhà nước luôn luôn thay 
đổi tùy theo mức tiến bộ hay tụt lùi của kinh tế học. Như 
học thuyết Ken-dơ đã cung cấp cách sử dụng công cụ 
tiền tệ (lam phá) để khắc phục khủng hoảng kinh tế 
chu kỳ của thế giới tư bản. Nhưng các nhà kinh tế Mỹ 
lại phủ định Ken-dơ và sa vào những lý thuyết sai lầm 
như “lạm phát giá cả”, làm hỏng công cụ tiền tệ. 

Cho nên muốn thực hiện những vai trò tất yếu của 
Nhà nước phải chăm lo xây dựng một học thuyết kinh 
tế thị trường theo định hướng XHCN.Q 
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VĂN HÓA ĐÁNG 


VŨ NGỌC LẦN 


HÁI niệm “văn hóa đảng” lần đầu tiên 
xuât hiện trong một công trinh nghiên 


cứu của nhà lý luận cộng sản Pháp 
Lu-xi-en Se-vơ, vào năm 1990 ®_ Văn hóa đáng 
được hiểu theo nghĩa rộng tức là tất cả những gì 
nhăm xây dựng một Đảng Cộng sản có đủ tiêu 
chuẩn đáp ứng đòi hỏi của việc lãnh đạo nhân dân 
xây dựng một xã hội mới theo tinh thân thời đại 
ngày nay, một thời đại lấy những mục đích nhân 
đạo, nhân văn, nhân bản làm định hướng lý 
tưởng. Nói một cách khác là lấy văn hóa làm mục 
đích cuối cùng. Nói đến văn hóa đảng tức là nói 
đến cái cốt lõi nhất, đồng thời cũng là sắc thái bao 
trùm nhất của vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản 
trong thời đại ngày nay. Tất cả những gì được bàn 
đến nhằm xây dựng một Đảng Cộng sản, mang 
lại sức mạnh, uy tín, phẩm chất, năng lực để hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử của nó, đều gắn bó chặt chế 
với văn hóa. 

Nội dung văn hóa đẳng quán xuyến, xuyên 
suốt trong mọi hoạt động của Đảng. Đứng dưới 
góc độ văn hóa, trước yêu cầu của thời đại ngày 
nay, các nhà nghiên cứu đã rút ra được rất nhiều 
vấn đề từ hoạt động của các Đảng Cộng sản, 
những ưu điêm cũng như những sai lầm, thiếu sót, 
khuyết điểm, đồng thời chỉ ra những øì cần kiên 
trì khẳng định, những gì cần đổi mới cho phù hợp 
với thực tiễn cách mạng. Có thể khái quát một số 
biểu hiện cơ bản, chủ yếu về văn hóa đẳng. 

I - Ý nghĩa nhân đạo, nhân văn nằm ngay 
trong lý do ra đời, tôn tại và trong toàn bộ mục 
tiêu, bản chất của Đảng Cộng sản. 

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản được 
công khai ghi rõ trong tác phẩm “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản” của C. Mác : tiêu diệt chế độ 
người bóc lột người, xây dựng một chế độ mới - 
chế độ cộng sản chủ nghĩa - đem lại hạnh phúc 
cho nhân dân lao động. Đó là một mục tiêu tiên 
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tiến, phù hợp với nguyện vọng của 
loài người tiến bộ và tiến trình phát 
triển của lịch sử. Chính vì vậy, mặc 
dù đã ra đời hơn 150 năm, nhưng 
đến nay “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” vẫn giữ nguyên tính thời 
sự nóng hối và ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu 
sắc. Đảng Cộng sản không có lợi ích nào khác 
ngoài việc phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động. Chính vì vậy, ngay cả bản 
thân Đẳng Cộng sản và nhà nước của nó cũng chỉ 
là phương tiện để đạt mục đích trên đây. Đảng 
cũng sẽ tự tiêu vong khi đã đạt được mục tiêu, lý 
tưởng của mình. Trong quá trình lãnh đạo giai 
cấp và xã hội, Đảng Cộng sân phải luôn luôn 
thấm nhuằn và ghi nhớ điều đó. Đây là một nhân 
tố nhằm tập hợp lực lượng đông đảo quân chúng 
nhân dân, làm nên uy tín và sức mạnh của Đảng. 

Thế nhưng, nhiều người lãnh đạo trong các 
Đảng Cộng sản những năm qua đã mắc sai lầm về 
vấn đề này. Nhiều lúc, nhiều nơi, Đảng đã đứng 
ngoài, đứng trên tất cả, cách biệt với quân chúng 
nhân dân. Do ấu trĩ và sai lầm về nhận thức, đã có 
thời, nhiều người ng rằng vào Đảng là phải hy 
sinh tất cả những øgì thuộc về cá nhân. Đến những 
năm gần đây thì tình trạng lại ngược lại : khuynh 
hướng “ly tâm” phát triển khi người ta thấy một 
nhóm người hay một vài cá nhân lãnh đạo chỉ còn 


. lo cho quyên lợi của cá nhân mình. 


Sự đổ vỡ, tan rã của một số Đảng Cộng sản 
thời gian vừa qua làm cho những người cộng sản 
trên thế giới nhận thức được răng : dù mục tiêu, 
lý tưởng toàn mang tính nhân đạo, nhân văn, tiến 
bộ thì từ lý tưởng đến hiện thực vẫn là một quá 
trình rất lâu dài, khó khăn, gian khổ, phức tạp, 
thậm chí phải chịu những thất bại đau đớn, những 
sai lầm gân như tội lỗi. Trong quá trình đi đến 
mục tiêu có khi phải trả giá rất đắt do ấu trĩ, do 
sai lầm, khuyết điểm, nhiều khi rất bi thảm. Mặc 
dù vậy, bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản và lý 
tưởng của nó không phải vì thế mà thay đổi. Cho 
đến nay chưa một học thuyết nào có thể vượt qua 


(1) Xem: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số ] và 2-1993 
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được học thuyết Mác - Lê-nin về ý nghĩa nhân 
đạo và cách mạng của nó. 

2 - Vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản được 
coi như là một vẫn đề cốt lõi của văn hóa đẳng. 

Từ cội nguồn lịch sử của mình, vai trò tiên 
phong của Đảng Cộng sản được coi như là tính 
chất nhất thiết phải có. Tính tiên phong của Đảng 
được thể hiện trên rất nhiều mặt như : trình độ trí 
tuệ, phẩm chất, năng lực tổ chức, lãnh đạo, giác 
ngộ và vận động quân chúng, tính gương mẫu, hy 
sinh của đảng viên v.v.. Vai trò tiên phong của 
Đảng Cộng sản thể hiện đặc biệt ở chỗ nắm vững 
quy luật vận động khách quan, hiểu sâu sắc về lý 
luận và thực tiễn, biết thích ứng và vận dụng đúng 
đắn diễn biến và yêu cầu của thời đại, đồng thời 
phải có tầm nhìn xa trông rộng. Một điều được 
các nhà lý luận chú ý là vai trò tiên phong của 
Đảng đã giúp giai cấp vô sản từ “giai cấp tự 
mình” trở thành “giai cấp cho mình”. Nhưng 
Đảng Cộng sản sẽ không thể làm được gì nếu như 
không giác ngộ, vận động, tập hợp được quần 
chúng và không có uy tín tuyệt đối trong quần 
chúng nhân dân lao động. “Cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng”. Do vậy, nếu Đảng được 
xây dựng từ trên xuông, tức là từ một bộ phận tiên 
phong, thì hoạt động chính trị, phong trào cách 
mạng phải được xây dựng từ dưới lên, tức là từ 
việc giác ngộ, tổ chức, phát huy được sức mạnh 
của đông đảo quần chúng cách mạng. Muốn làm 
được điều này nhất thiết Đảng phải giữ mối liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng ở mức độ toàn Đảng, 
toàn xã hội cũng như ở từng cấp, từng vùng, trong 
từng đơn vị, cộng đồng đến các cá nhân đơn lẻ. 
Tần bi kịch của một số Đảng Cộng sản mấy năm 
trước đây là ở chỗ không còn giữ được vị trí tiên 
phong , không còn xứng đáng với vai trò lãnh đạo 
xã hội và khi Đảng đề xướng vấn đề cải tổ, cải 
cách thì Đảng cũng không là người tiên phong 
thực hiện nó, hoặc thực hiện không đúng tỉnh 
thần của một Đảng Cộng sản. 

Khi đề cập vai trò tiên phong ở những Đẳng 
Cộng sản đang cầm quyên, các nhà nghiên cứu 
mác xít đặc biệt lưu ý vê sự phân định chức năng 
của Đảng và Nhà nước. Chức năng tiên phong 
của Đảng ö ở đây là chức năng lãnh đạo xã hội, đất 
nước. Thế nhưng khi Đảng đã giành được chính 
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quyền thì vấn đề đặc biệt nổi lên và cũng là 
khuyết điểm phổ biến dễ mắc phải là phân định 
chức năng giữa Đảng và Nhà nước không rõ ràng. 
Cái khó ở đây là mục tiêu của Đảng và Nhà nước 
do Đảng lãnh đạo có những yếu tố chung về mục 
tiêu, chức năng xã hội, bản chất giai cấp. Người 
ta đã nêu lên 5 tác hại của sự lẫn lộn chức năng 
này : Một là, gây lãng phí cơ sở vật chất, cán bộ, 
công sức, gây phiền nhiễu cho dân. Hzi là, nhà 
nước gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống 
chính quyền từ trên xuống dưới ; chính quyền khó 
phát huy tác dụng, thậm chí bị thoái hóa trở thành 
bộ phận phụ thuộc vào Đảng. Ba là, tổ chức đẳng 
rất dễ sa vào những việc vụn vặt, làm suy yếu sự 
lãnh đạo chính trị của Đảng. Bốn là, Đảng có 
khuynh hướng quyền lực hóa, tổ chức đảng không 
lo việc của mình, lại đi lo việc khác, việc xây 
dựng Đảng không được quan tâm cho nên Đảng 
suy yếu dần. Năm là, Đảng làm thay chính quyền 
cho nên nhân dân chỉ biết có Đảng, ít biết đến 
chính quyền, không am hiểu, không quen thực 
hiện pháp luật, pháp lệnh của Nhà nước. 

Các nhà nghiên cứu lý luận mắc xít cũng lưu 
ý trong khi khắc phục những hạn chế trên đây 
phải đề phòng khuynh hướng buông lồng, hạ thấp 
vai trò lãnh đạo của Đảng, xa rời những mục tiêu, 
nguyên tắc mà Đảng đề ra. Người ta cũng đã nêu 
ra bốn chức năng chủ yếu của Nhà nước do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo là : tô chức kinh tế ; điều chỉnh 
mức lao động và tiêu thụ ; xây dựng, bảo vệ trật 
tự, pháp luật ; giáo dục văn hóa. Còn bốn chức 
năng chủ yếu của Đảng là : chí đạo cương Ï lĩnh ; 
tuyển chọn, phân bổ, giáo dục cán bộ ; kiểm tra, 
kiểm soát việc thực hiện ; giáo dục chính trị, 
tư tưởng. 

3 - Nguyên tắc tập trung dân chủ là đỉnh cao 
của văn hóa đẳng. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ là 
một nguyên tắc cơ bản của các Đảng Cộng sản 
mà còn là một nguyên tắc mang tính khoa học 
của việc quản lý nhà nước, tổ chức cộng đồng, chỉ 
phối các hoạt động kinh tế - xã hội một cách có 
văn hóa nhất. Trên bình diện chính trị, đó là điều 
bảo đảm sức mạnh của Đảng trong cuộc đấu tranh 
cách mạng. Trên bình diện văn hóa, đó là biểu 
hiện rõ nhất, cao nhất về trí tuệ của Đảng với tư 
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cách là kết tỉnh trí tuệ của mọi đảng viên và quần 
chúng do Đảng lãnh đạo. Sức mạnh của Đảng là 
ở chỗ thống nhất được trí tuệ, hành động của 
nhiều cá thê, của sự phong phú, đa dạng trong xã 
hội vào một mục đích chung là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sự đa dạng, 
phong phú của các cá thể đảng viên phải tìm được 
sự thống nhất, cố kết trong tư tưởng và hành 
động. Từ trong bản chất, nguyên tắc tập trung dân 
chủ loại bỏ hoàn toàn khuynh hướng độc đoán từ 
một trung tâm, đồng thời cũng không bao giờ cho 
phép tôn tại khuynh hướng vô chính phủ của các 
bộ phận làm cho sự thống nhất của toàn thể bị 
phá hoại. 

Đã từ lâu, các thế lực thù địch của Đảng Cộng 
sản luôn tập trung sức tấn công nhằm phủ nhận, 
phê phán, xuyên tạc, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu các Đảng 
Cộng sản và các thành viên của nó mơ hồ, bắn 
khoăn, dao động trong việc thực hiện nguyên tắc 
này thi chẳng những sẽ mắc mưu ‹địch mà còn 
làm suy yếu, thậm chí tiêu vong Đảng. Sự đổ vỡ 
của các Đảng Cộng sản ở các nước Đông Âu và 
Liên Xô cho thấy, một trong những nguyên nhân 
quan trọng không phải là do thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ mà là do xa rời, vi phạm rất 
nghiêm trọng nguyên tắc này. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện ở 
nhiều nội dung, khía cạnh, trong đó có những cặp 
yếu tố quan hệ biện chứng với nhau : tập trung và 
dân chủ ; cá nhân và tập thể ; tự do và ký luật ; 
cấp ' trên và cấp dưới ; quyên lực và sự giám sát 
quyền lực... Tùy từng hoàn cảnh lịch SỬ, điều kiện 
cụ thể mà người ta nhân mạnh một yếu tố nào đó 
nhưng phải khẳng định dứt khoát rằng, nếu coi 
nhẹ hoặc tuyệt đối hóa bất kỳ yếu tố nào trong 
các cặp yếu tố trên thì không thể tránh khỏi dẫn 
đến sự phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ, làm 
cho Đảng bị suy yếu, thiếu thống nhất, phân rã. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ quán xuyến và 
xuyên suốt mọi hoạt động và tô chức của Đảng, 
Nhưng theo các nhà nghiên cứu, dưới góc độ văn 
hóa, nó được thể hiện rõ nhất ở những hoạt động 
chủ yếu sau đây : 

- Đại hội Đảng. Đây là cơ quan quyên lực cao 
nhất của Đảng, nơi tập trung trí tuệ của toàn Đảng 
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để quyết định những vấn đề trọng yếu như cương 
lĩnh, đường lối, sách lược... Nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong đại hội Đảng phải được thể hiện từ 
khâu bầu đại biểu đi dự đại hội, đến việc bầu cử, 
thảo luận, biểu quyết những nội dung quan trọng 
của đại hội. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
trong thực tế ở một số Đảng Cộng sản, một thời 
gian dài, đại hội Đảng đã không tuân thủ nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Các thành phần được cử đi 
dự đại hội không phản ánh đúng nguyện vọng của 
cơ sở, không được chuẩn bị đến nơi đến chốn việc 
thảo luận, thiếu suy nghĩ độc lập. Có khi đại hội 
được tiến hành một cách hình thức, mọi việc hầu 
như được sắp đặt sẵn, các đại biểu chỉ thảo luận 
chiếu lệ rồi thông qua nghị quyết. 

- Thảo luận và tranh luận cũng là một hoạt 
động thể hiện việc thực hiện đúng hay không 
đúng, nghiêm túc hay hình thức nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Trước hết, mọi thành viên trong 
Đảng phải được bày tỏ ý kiến của mình. Trong 
thảo luận và tranh luận, mọi đảng viên đều bình 
đẳng. Cần nhận thức rõ răng, thảo luận, tranh 
luận trong Đảng là sự gặp gỡ, trao đổi của những 
người cùng một mục đích, lý tưởng, nhằm tập hợp 
được trí tuệ của nhiều cá nhân để tiếp cận chân lý, 
thống nhất hành động giải quyết những vấn đề lý 
luận và thực tiến. Những ý kiến khác nhau, thậm 
chí trái ngược nhau phải được coi là chuyện bình 
thường. Sự nhất trí quá dễ dàng, không có trao 
đối, tranh luận không phải lúc nào cũng chững tỏ 
sức mạnh, hay trí tuệ thật sự của tập thể. Trong 
tranh luận, thảo luận cũng thường gặp những 
khuynh hướng cực đoan, trái với tỉnh thần cơ bản 
của văn hóa đảng. Nhưng cuộc tranh luận nào thì 
cuối Cùng cũng phải đi đến kết thúc, dù vẫn còn 
ý kiến khác nhau. Lúc này nguyên tắc tập trung 
dân chủ phải được thực hiện triệt để : thiểu số 
phải phục tùng đa số, cá nhân phải phục tùng tập 
thể. Đảng sẽ không còn là Đảng cách mạng, 
nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị phá vỡ khi 
quyết định được thông qua không phải theo đa số 
mà là theo ý muốn chủ quan của một nhóm nhỏ 
cá nhân nào đó. 

Cũng trong: khuôn khổ nguyên tắc tập rdNE 
dân chủ còn nổi lên một số vấn đề như quan hệ 
giữa cấp trên và cấp dưới, chế độ công khai trong 


37 


Nghiên sqứu - Yrao đổi 


Đảng, công tác kiểm tra Đảng... cũng được các 
nhà nghiên cứu coi đó như một trong những yếu 
tố cầu thành văn hóa đảng. Trong những: yêu tố 
đó nổi lên một số biểu hiện sai lầm, khuyết điểm 
khá phổ biến mà không ít đảng mắc phải là : cấp 
dưới vì lợi ích cục bộ địa phương mà không phục 
tùng cấp trên ; cấp trên can thiệp quá sâu vào 
công việc của cấp dưới ; vì “giữ bí mật”, “bảo vệ 
uy tín lãnh đạo” mà nhiều vấn đề không được 
công khai, trong Đảng hình thành những “khu 
vực cám” ; khuyết điểm của Đảng nói chung và 
của lãnh đạo nói riêng không được kiểm tra, xử lý 
nghiêm minh, kịp thời, dần dần làm Đảng mất uy 
tín trong nhân dân, nhân dân quay lưng lại với 
Đảng. Những biểu hiện phản văn hóa đó rất dễ bị 
các thế lực thù địch lợi dụng để gây chia rẽ, phá 
vỡ Đảng từ bên trong. 

4 - Đảng Cộng sản phải là hình ảnh tiêu biểu 
của phẩm giá và đạo đức con người. 

Trong khi bàn đến vẫn đề xây dựng Đảng và 
văn hóa đảng các nhà nghiên cứu đề ra một yêu 
cầu bức thiết là để làm nên uy tín, sức mạnh của 
mình thì trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, 
Đảng và những thành viên của nó phải là hình 
ảnh tiêu biểu về phẩm giá và đạo đức con người. 
Phẩm giá và đạo đức con người luôn gắn liền với 
mọi hoạt động của Đảng, không thể lấy bất cứ lý 
do gì để biện minh cho sự vi phạm đạo đức và 
phẩm giá đó. 

Trong đời sống, sinh hoạt đảng thường diễn ra 
mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và quyên lợi của người 
đảng viên. Đương nhiên đã là đảng viên thì phải 
luôn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, biết 
đặt lợi ích của Đảng cao hơn lợi ích của cá nhân 
mình. Song không vì thế mà có thể xem thường 
những quyền lợi tối thiểu của người đảng viên. 
Cực đoan đến mức chỉ đề cao mặt này, xem nhẹ 
mặt kia hay ngược lại đều là vi phạm những yêu 
cầu tối thiểu của văn hóa đẳng. 

"Một biểu hiện nữa của phẩm giá, đạo đức là 
mối quan hệ giữa những người cộng sản với nhau. 
Những người cộng sản được cố kết với nhau bằng 
một mục đích, lý tưởng chung. Vì thế, quan hệ 
giữa những người cộng sản trước hết phải là quan 
hệ tốt đẹp giữa con người với con người ; sau đó 
cao hơn là quan hệ thấm đượm tình đồng chí. Thế 
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nhưng trên thực tế ở nhiều đảng có không ít 
những trường hợp người cộng sản coi nhau như 
kẻ thù vì những mâu thuẫn cỏn con về địa vị và 
quyền lực. 

Bằng những quan điểm lý luận được rút ra từ 
thực tiễn, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định 
rằng, những biểu hiện của phẩm giá đạo đức đời 
thường của Đảng và đẳng viên là không thể coi 
thường, vì nó là những biểu hiện có ảnh hưởng 
quan trọng bậc nhất đối với việc Xây dựng văn 
hóa đẳng.. 

* 


% * 


Nếu lấy tỉnh thần, quan điểm trên đây của 
nhiều nhà nghiên cứu lý luận mác xít để đối chiếu 
với Đảng thì không phải đến ngày nay mà cách 
đây gần 40 năm, Đảng ta đã đề cập rõ vấn đề văn 
hóa đảng. Trong dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày 
thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định : 

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh. 

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, 
nhiều sai lầm, khuyết điểm, yếu kém, nhiều biểu 
hiện phi văn hóa và phản văn hóa mà các nhà lý 
luận mác xít đúc rút từ nhiều Đảng Cộng sản trên 
thế giới, ít nhiều và ở những mức độ khác nhau đã 
và đang xuất hiện trong Đảng ta. Những biểu hiện 
Xa rỜI nguyên tắc, phai nhạt lý tưởng, sa sút về 
phẩm chất đạo đức không còn là cá biệt. 

Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, 
Đảng ta chủ trương tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Từ nay đến 
năm 2000, Đảng đặt trọng tâm vào nhiệm. VỤ Xây 
dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn 
hóa lành mạnh, trước hết trong các tổ chức đảng 
và nhà nước. Đó chính là những nhiệm vụ quan 
trọng của văn hóa đảng. Tránh được những sai 
làm khuyết điểm mà một số Đảng Cộng sản đã 
mắc phải, đưa dân tộc ta tiến tới mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” là 
biểu hiện sáng tỏ và hùng hồn văn hóa đẳng 
của Đảng ta, xứng đáng với đảng của giai cấp 
công nhân Việt Nam và của dân tộc nghìn năm 
văn hiến.D : 
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giới cũng như của nên văn hóa mỗi dân tộc. 
Mác đánh giá rất CaO sử thi Hy Lạp, coi đó là 
một tiêu chuẩn, một mẫu mực đến nay chưa đạt 
được. Mác viết : “Điều khó hiểu là ở chỗ nghệ thuật 
Hy Lạp và sử thi (cũng gọi là anh hùng ca) vân còn 
cho ta một sự thỏa mãn về thẩm mỹ và về một 
phương diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu 
chuẩn, làm cái mẫu mực mà chúng ta chưa đạt tới” 
(góp phần phê phán chính trị kinh tế học). 

Các dân tộc có sử thi coi đây là niềm tự hào của 
mình, là tượng đài lịch sử của dân tộc. Người Phân 
Lan đã coi ngày 28-2 hằng năm là ngày kỷ niệm văn 
hóa lớn của toàn quốc. 
Đó là ngày mà Ê-li-ôt 
Lôn-rốt ký tên vào bản 
giới thiệu cuốn sưu tập 
sử thi Kalêvala mà ông 
đã hoàn thành sau nhiều 
năm sưu tầm (28-2-1835). 
Người Phần Lan đã viết : 
“Khi làm nên sử thi 
Kalêvala, nhân dân Phần 
Lan đã làm cho minh 
một con đường xuyên 
qua núi đá cheo leo, 
không : những chỉ tiến đến 
châu Âu, mà đến cả thế 
giới văn minh, Kalêvala sáng chói như bắc đấu 
trên trời cao, kể cho nhân loại nghe về dân tộc 
Phần Lan” (M.J.Eisen -1909). 

Sử thi là nơi chứa đựng nhiều mặt tri thức của 
các dân tộc thời cổ. Người ta mệnh danh : “Sử thi là 
sẻ bách khoa thư đầy đủ nhất của các dân tộc thời 

°, Ở đó có tài liệu sử học, dân tộc học, văn hóa, 
đị lý, phong tục v.v.. ; người Ấn Độ nói rằng : “Cái 
gì không có trong đó (hai bộ sử thi Mahabharata và 
Ramayana) thì không có bất cứ nơi nào trên đất 
Ấn Độ”. 

Sử thị là một thể loại tiêu biểu cho văn hóa dân 
gian. Ơ đó chứa đựng những đặc điểm về sáng tác, 
lưu truyền, diễn xướng, tác giả, nghệ nhân, công 
chúng, cầu trúc tác phẩm, sự vận động của tác 
phẩm v.v... Vì vậy, r rất nhiều nhà nghiên cứu văn 
hóa nổi tiếng của thế giới đều nghiên cứu sử thi như : 
Mê-lê-tin-xki, Gi-mun-xki, Prốp, G.Ðuy-mê-din... 
Nhận biết được vai trò vị trí to lớn của sử thi đối với 
đời sống tinh thần, với nền văn hóa của dân tộc cho 
nên nhiêu nhà khoa học xã hội nước ta đã quan tâm 
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đến việc tìm tòi nghiên cứu sử thi Việt Nam. Câu 
hỏi được đặt ra là : Việt Nam, người Việt, có sử thi 
hay không ; địa bàn lưu truyền, phân loại, đặc điểm 
nội dung và hình thức nghệ thuật của sử thi các dân 
tộc Việt Nam 2.. Trong số các câu hỏi trên, cho đến 
nay có vấn đề đã được giải đáp, có vấn đề đang 
được tiếp tục nghiên cứu. Trong bài viết này chúng 
tôi xin nêu một số nét đại Cương. 

1 - Nhiều dân tộc ở Việt Nam có sử thi. Người 
Mường có sử thi - mo Đẻ đất đẻ nước. Nhiều nhà 
khoa học đã chứng minh rằng Đẻ đất đẻ nước vốn 
là sản phẩm của thời kỳ lịch sử Việt Mường chung 
(Phan Ngọc, Phan Đăng Nhật, Trương Sĩ Hùng). Đẻ 
. đất đẻ nước lại được hình 

thành từ một hệ thần thoại 
chung của người Mường 
và người Việt. Cho nên có 
thể nói Đẻ đất đẻ nước là 
sử thi Mường - Việt, 
Người Eđe có sử thị 
khan, tiêu biểu là Đam 
Xăn. Sử thi này được _ 
thiệu từ năm 1927, 
bằng tiếng Pháp ở Pani, 
sau đó được dịch ra tiếng 
Việt. Không những trong 
nước mà người nước 
ngoài cũng đánh giá cao 
tác phẩm này. G.Condominas, một. nhà dân tộc học 
nổi tiếng coi đó là kiệt tác, đã viết những lời tâm 
huyết : “Người ta không thể nói về văn hóa dân gian 
Đông Dương nguyên thủy mà không nhớ ngay tới 
một cái đầu đề : sử thi Đam Xăn. Bài thơ tuyệt vời 
này, bài thơ lớn đầu tiên ai cũng biết trong văn học 
truyền miệng các bộ tộc ở trong nội địa miền Trung 
Việt Nam, hiện nay hiển nhiên vẫn là một kiệt tác... 
Bản sử thi này, dưới con mắt của mọi người vẫn là 
biểu trưng cho nên văn hóa dân gian của các quần 
thể cư dân cổ điển ở Đông Dương” ®, 

Sử thi - khan của người Êđê là một kho tàng 

phong phú. Các tác phẩm sử thi khan tiêu biểu khác 


* PGS, TS, Viện nghiền cứu Văn hóa dân gian 


(1) Phan Ngọc : Tuyển tập truyện thơ Mường, Nxb Khoa học 
xã hội, 1996, tr 461 - 480 

Phan Ngọc - Phan Đăng Nhật : Thử xây dựng lại hệ thống thần 
thoại Việt - Mường, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1-1991 và số 2- 199] 

Phan Đăng Nhật : Mo, sử thi dân tộc Mường do Vương Anh chủ 
biên, Nxb Văn hóa dân tộc, 1997 

(2) G.Condominas : Không gian xã hội vùng Đông - Nam Á, 
Nxb Khoa học xã hội, 1997, tr 230 


39 


Nghiên œứu - Trao đổi 


hiện được biết đến là Đăm Di, Khinh Dú, Đăm Đơ 
roăn, Y Pơrao, Mơ Hiêng, Chỉ Grí, Mđrông đăm, 
Hdung Y Thu, Đăm Thí, Hbia Bao - Mơtao Grăn 
Kđiêng,... Sử thi - hơmon của người Bana là Đăm 
Noi, Giông nghèo tám vợ, Tre vắt ghen ghét Giông, 
Dyông Wiwin, Xing Chỉ Ôn. Sử thi - hơri của người 
Jarai là Chilơkôk. Sử thi - akha juka của người 
Raglai là Uđaï Ưa. Ngoài ra còn có thể có một số 
sử thi akha juka khác như ma Jabr ai, Ujai boh 
manuq, Chima rubúc buai... Tất cả sử thi này đã 
được công bố. 

Một hiện tượng đặc biệt của sử thi các dân tộc 
nước ta là sử thi ôtnrong của người Monông. Con số 
SỬ thi ôtnrong qua điêu tra bước đầu là 101 tác 
phẩm. Mỗi tác phẩm nếu tính 250 trang thì khối 
lượng sử thi ôtnrong dày đến 25 250 trang. Các SỬ 
thi ôtnrong đã công bố là sử thỉ cổ sơ Monông, Cây 
nêu thân, Mùa rây bon. Tiăng, Sử thi thân thoại 
Monông, Đi cướp lại bộ công từ Sơm, Sơ. Hàng 
trăm tác phẩm trên làm nên một bộ sử thi kể về cuộc 
đời nhiều thế hệ anh hùng mà anh hùng số một là 
Tiăng kon Rung với địa bàn trung tâm là bon Tiăng. 
Thuật ngữ nước ngoài gọi đó là sử thi phổ hệ 
(genealogical epic) giông như sử “thi Manas của 
người Kirghiz (*). 

Ngoài các sử thi kể trên, nhiều dân tộc khác của 
nước ta còn có thể có sử thị chưa được phát hiện, 
sưu tầm và công bố. Ngay số sử thi của các dân tộc 
đã được giới thiệu trên đây cũng chưa đủ. Tuy 
nhiên, với những tư liệu hiện có chúng ta có thể kêt 
- luận : nhiều dân tộc nước ta có di sản sử thi, số 
lượng sử thi (khoảng 157 tác phẩm) cũng như dung 
lượng của các sử thi rất lớn. Nói cách khác các đân 
tộc nước ta có một kho tàng sử thi đô sộ. 

2 - Một đặc điểm của sử thi các dân tộc nước ta 
là sử thi sống, khu biệt với sử thi cố định trên sách 
vở, sử thi thành văn. Giới nghiên cứu sử thi đánh giá 
cao việc phát hiện ra truyền thống sử thi sống. 
Gatxắc, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Liên Xô 
(trước đây) đã viết : “Việc khám phá truyền thông 
sử thi sông đã làm thay đối nội dung khái niệm “sử 
thi” và “lịch sử sử thi”, được hình thành từ hàng 
trăm năm nay trên cơ sở những di sản cổ đại và 
trung thế kỷ” ®, Khi phát hiện ra sử thi sống sơ đồ 
cũ của sử thi đã to ra không đứng vững” “, 

Sử thi tiêu biểu của thế giới ra đời từ nhiều thiên 
niên kỷ qua. Hai bản sử thi của Hômerơ được phi lại 
dưới thời Pigitrade thế kỷ thứ VI trước công 
nguyên. Sử thi Ramayana có từ thế kỷ IV trước 
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công nguyên. Không ai còn được quan sát đời sống 
thực của sử thi. 

Sử thi các dân tộc Việt Nam có may mắn cung 
cấp thêm cho thế giới một khối lượng lớn các hiện 
tượng về sử thi sống. Cho đến thời kỳ cận hiện đại 
chúng ta vẫn còn được chứng kiến những buổi trình 
diễn sử thi và những cuộc thưởng thức sử thi say sưa 
của công chúng. Cách đây 65 năm L.Sabatier đã 
quan sát thấy hiện tượng trình diễn khan : “Khi 
trong nhà có một người kể khan, lúc mặt trời lặn, 
chúng ta thấy người trong nhà chăm chú bất động 
như thế nào thì chúng ta lại thấy họ bất động y 
nguyên như thê cho đên sáng hôm sau khi mặt trời 
mọc” %, Gần đây (năm 1993) Ka Sô Liễng cũng 
nhận thấy tương tự “Tôi đã từng chứng kiến những 
đêm bà con dân tộc Chăm ở làng Hội, xã Phú Mỡ 
ngồi nghe ông Ma Phửi hát - kế sử thi Xing Chi Ôn 
suốt đêm. Họ ngồi, nằm chật nhà ông, chăm chú 
lắng nghe và nuôt từng câu” %, 

Các vấn đề quan trọng khác như tác giả, công 
chúng, sự vận động chuyển hóa của sử thi, môi 
trường mà trên đó sử thi ra đời tồn tại và phát triển... 
được hiển hiện trong đời sống thực của nó để chúng 
ta tiếp xúc tìm hiểu và nghiên cứu”. 

3 - Người ta quan sát thấy ở Việt Nam những 
vùng thể loại sử thí, tiêu biểu là vùng sử thi Tây 
Nguyên. Ở đây sử thi có một khối lượng lớn và một 
mật độ dày đặc. Trong khu vực (4 tỉnh) có đến 65 sử 
thi (con số chưa đầy đủ). Trong lúc đó toàn bộ địa 
bàn ngoài Tây Nguyễn chỉ có khoảng 5 tác phẩm và 
Ở nước ngoài có quôc gia chỉ có 1 hoặc 2 sử thi. Vấn 
đề không chỉ ở số lượng, hơn nữa sử thi vùng Tây 
Nguyên có những đặc điểm chung mang tính lây 
Nguyên. Trước hết là nội dung đề tài. Có 3 chủ đề 
lớn : lẫy vợ, làm lụng và đánh giặc. Đây là sự phản 
ánh một hiện tượng lịch sử có thật không xa lắm 
thường được nói là “trước khi Tây sang” tức thế kỷ XIX 


(*) Về thuật ngữ sử thi phổ hệ còn cần được bàn bạc thêm ; Về 
lịch sử quá trình sưu tầm sử thi ôtnrong khá phong phú nhưng do 
khuôn khô bài báo có hạn xin sẽ được trình bày sau 

(3), (4) Gatxắc chủ biên : Loại hình học sử thi dân gian, Nxb 
Khoa học, Mát-xcơ-va, 1975, tr 3 và 4 

(5) Bài ca Đam Xăn. Giới thiệu và dịch bởi L.Sabatier BEFEO 
t 1, 1993, tr 143 

(6) Trường ca Xing Chi Ôn. Ka Sô Liễng sưu tầm biên soạn, 
Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 1993, tr 4 

() Xem thêm : Phan Đăng Nhật : Có một kho tàng sử thi đang 
sống trong lòng các dân tộc Việt Nam. Báo cáo tại hội nghị quốc 
tế văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số do UNESCO tô chức 
năm 1995 
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về trước. Tình trạng đó phù hợp với điều mà Ăng-ghen 
đã nêu “chiến tranh liên miên” “chiến tranh là một 
hoạt động thường trực”. Cũng nên hiểu là những 
cuộc đánh nhau không đô sộ như sự hư cấu của sử 
thi. Đây vừa là sự phản ánh lịch sử vừa là phản ánh 
nguyện vọng của lịch sử thúc đẩy từ tỉnh trạng chiến 
tranh liên miên đến sự ôn định, đến hòa bình, giàu 
có, như người Ân Độ nói “tịch sử tưởng tượng”. 

Việc làm lụng và lấy. vợ của các anh hùng sử thi 
cũng mang đặc điểm của kinh tế - xã hội 
Tây Nguyên, như việc hái lượm, săn bắn (còn gọi là 
khai thác) làm nương rấy và của thời đại sử thi lúc 
mà việc cướp vợ là một hiện tượng phổ biến. Nội 
dung này khác với nội dung của sử thi phía Bắc, tiêu 
biểu là sử thi - mo Đẻ đất đẻ nước. Đẻ đất đẻ nước 
về cơ bản không có chiến tranh, hay nói đúng hơn 
không có chiến tranh vi mục đích tập trung quyền 
lực, tập trung kinh tế, lao động, tạo nên một thế lực 
bao trùm, có vị trí thống lĩnh nhờ đó mà thống nhất 
cả một vùng. Đè tài của Đẻ đất đẻ nước được các 
nhà khoa học Trung Quốc gọi là đề tài sáng tạo thế 
giới và sử thi kiểu như Đẻ đất đẻ nước, của ta có thể 
gọi là sử thi sáng thế. 

Xã hội - lịch sử Tây Nguyên còn tạo nên những 
giá trị đặc sắc của nghệ thuật sử thi. Đó là nghệ 
thuật kỳ vĩ hào hùng bắt nguồn từ niềm tin về yang. 
Chúng tôi gọi đây là niềm tin về sự huyền ảo có 
thực. Hê-ghen đã gọi đây là “niềm tin tươi mát về 
thần linh” và ông chỉ ra chính không có nó mà nhiều 
nhà văn nhà thơ nôi tiếng của châu Âu chỉ sáng tạo 
nên những sử thi giả tạo. 

Và cuối cùng điều dễ hiểu dễ thấy là cảnh vật 
Tây Nguyên VỚI núi rừng bao la hùng vĩ (khác với 
núi chắn trước mắt người, gây tức tối ở một số nơi 
khác) với bước voi đi, với thác dựng ngang trời, VỚI 
hồ nước mênh mông trên đỉnh núi cao..., rồi các 
sinh hoạt đặc sắc như công chiêng, đâm 'ữầU bỏ 
mã... Cái hiện thực sống trên đây có thể gọi là các 
đặc trưng văn hóa, văn hóa sinh thái và văn hóa 
nhân văn, cũng góp phần làm nên nội dung thống 
nhất mà đặc thù của sử thi Tây Nguyên so với các 
sử thi khác. 

* 

Bộ phận sử thị - mo gồm bộ ba Đẻ đất đẻ nước, 

(Mường - Việt), Ấm ệt luông (Thái), Toi ăm ok nậm 


địn (Thái) kê về sự hình thành vũ trụ, con người, các 
phát kiên văn hóa đâu tiên của loài người như tim 


lửa, tìm nước, các giống cây trồng, vật nuôi..., có 
thể gọI đây là sử thì chủ đề sáng, tạo thế BIỚI nói gọn 
là sử thï sáng thế ® (khu DIỆt với sử thi thiết chế xã 
hội, nói gọn là sử thi thiết chê). Sử thi - mo, sử thi 
sáng thế đã tổng kết một cách giản đơn sự vận hành 
của muôn vật và con người, để lại những bài học 
lịch sử đáng quý : 

- Muôn vật sinh ra từ vật chất, trước hết là từ hai 
yếu tố quan trọng hàng đầu : ĐẤT và NƯỚC. Đây 
là các yếu tố khởi nguyên của vũ trụ từ đó sinh ra 
cây cối, mà tiêu biểu là cây sỉ, từ cây sĩ sinh ra các 
mường, sinh ra người, người sinh Ta chim thân thủy 
tổ, chim đẻ trứng nở thành các giống người trên trái 
đất. Và từ đó con người làm nên cuộc sống của 
mình bắt đầu từ việc phát kiến ra các thành tựu văn 
hóa nguyên thủy như lửa, nước, giống cây trồng, 
giống vật nuôi, cách làm nhà để ở, cách trông lúa, 
cách trồng đâu, nuôi tằm, đệt vi. 

Tuy có vai trò của thần, của trời nhưng con 
người tự tổ chức lấy việc khai thác Ở thần, ở trời các 
thành tựu trên. Có thể hiểu thần và trời là tự nhiên. 
Và như vậy chính con người khai thác từ tự nhiên 
mọi điều kiện để bảo đảm cho cuộc sống của mình. 

- Muôn vật đều cần phải vận động, đều có nhu 
cầu vận động, đều “muốn dậy”. Nhưng không thể 
vận động được nếu không được cấu tạo hoàn chỉnh. 
Và sự hoàn chỉnh cơ bản là phải có cặp có đôi, có 
vật đồng loại và đối lập như đất phải có nước, trăng 
phải có sao, cơm phải có rượu, cau phải có buông, 
săn phải có dây, chim phải có chóc, trâu phải có 
bò... Tóm lại, muôn vật muốn vận động được đều 
phải có sự hoàn chỉnh, có cặp có đôi, có âm có đương. 

- Mọi bước đi của loài người, của lịch sử đều rất 
khó khăn gian khổ. Chưa hề thấy sự kiện lớn nào 
diễn ra một cách thắng tắp. Tất cả đều trải qua thất 
bại 1, 2 lần có khi đến 6, 7 lần mới đạt kết quả mong 
muốn. Phải hai lần lên trời lấy lửa. Lần đầu là 
Viếng Ku Linh thất bại, lần sau Tun Mun đi mới 
được lửa. Lúc đầu làm nhà băng loài cây cỏ (loài 
thảo), nhà bị đổ, sau đi tìm giống rùa khác : rùa 
Vàng mới hỏi được cách làm nhà theo hình rùa (nhà 
sàn) và bằng các loại cây gỗ (loài mộc) và lúc bấy 

giờ mới có nhà để ở. Tìm cơm, tìm lúa, tìm lợn, tìm 
gà, tìm rượu, tim trâu... đều vất vả khó nhọc như vậy 
cả. Đặc biệt khó khăn là việc “đẻ người”, việc ấp 
trứng đề nở ra giống người và việc lấy vợ tức là xây 


(8) Theo Nông Quán Phẩm : Văn hóa dân tộc - Luận tập, Nxb 
Giáo dục Quảng Tây, 1993 
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dựng quy chế hôn nhân đúng đắn, ra khỏi chế độ 
loạn hôn đến hôn nhân ngoài huyết thống. Các việc 
này đều trải qua 5, 6 lần thất bại cuối cùng mới 
thành công và nhờ đó mới có loài người, có sự sinh 
sôi nảy nở giống người như ngày nay. Chỉ ra những 
bước gian lao của lịch sử, Mo dạy cho người sau 
lòng biết ơn ông bà tổ tiên, cảm thông với những 
gian khổ của con người từ thời nguyên thủy. 

- Như trên đã nói, lịch sử do con người làm nên 
mà người đứng đầu, nhân vật anh hùng đại diện là 
CUN CÂN tức là CON NGƯỜI viết hoa. Giúp 
người đứng đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn 
kể trên là những nhân vật tầm thường nhỏ bé. Nói 
cách khác, quần chúng nhân dân phát kiến ra các 
sáng tạo văn hóa nguyên thủy, quần chúng làm nên 
lịch sử. 

Mà các thành tựu đó thường nhờ thông minh chứ 
không phải bằng sức mạnh : lấy được lửa là nhờ biết 
chờ xem cách làm lúa của Tà Cắn Cọt, ấp trứng nở 
là nhờ biết lợi dụng ánh mặt trời v.v... 

- Khi xuất hiện sự bóc lột và thống trị thì bắt đầu 
có sự lừa đảo, vô ơn, phản bội. Giai cấp thống trị, 
mà đại diện là Dịt Dàng, lợi dụng sự ngây thơ của 
người lao động Đá Đèn Đá Đẹc, cướp đoạt công lao 
và xương máu của họ. Cuối cùng quân chúng chống 
đối. Hậu quả tai hại là thành tựu của loài người bị 
hủy diệt “Nhà Chu”, thành quách lâu đài của cải 
làm nên từ cây chu bị đốt sạch sành sanh. Đó là 
những bài học rút ra từ quy luật vận động của tự 
nhiên - xã hội, tất nhiên do trình độ của người xưa 
đôi khi chưa được diễn đạt rõ ràng rành mạch và có 
phân lẫn lộn. 

Bên cạnh sử thi sáng thế, các dân tộc nước ta có 
một khối lượng sử thi có chủ đề về thiết chế xã hội 
khá phong phú. Các tác phẩm tiêu biểu của kiểu loại 
sử thi này là sử thi - khan (Êđê), sử thi - khắp (Thái) 
và một bộ phận sử thi - ôtnrong (Mơnông). Bằng 
hình thức tự sự các sử thi này đã đem đến cho chúng 
ta những cảm nhận thẩm mỹ đầy ý nghĩa và giá trị. 

Con người, cuộc đời của những nhân vật anh 
hùng trong sử thi là hình ảnh con người lý tưởng 
của một thời đại, có một hình thức đẹp (theo quan 
niệm thẩm mỹ của người Tây Nguyên), tài ba trong 
mọi lĩnh vực. 

Trong chiến đấu, anh hùng là người bách chiến 
bách thắng. Xét về từng cá nhân anh hùng có lúc 
chiến bại, nhưng một nhóm anh hùng trong một thế 
hệ hoặc nhiều thế hệ về cơ bản là người chiến thắng. 
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Sử thi kết thúc trong niềm vui tràn trề sự thắng lợi 
của mọi nhà, và toàn thể cộng đồng, người ta ăn 
uống no say : “Các khách làng dưới, làng trên ăn 
mãi, uống mãi, rượu không bao giờ cạn, cơm và thịt 
không bao giờ hết. Các khách gần xa đều cơm no, 
rượu Say, vui cửa vui nhà” (sử thi Khinh Dú). Canh 
ăn uông. này có ý nghĩa biểu hiện cuộc sống giàu có, 
no đủ của xã hội cổ sơ. 

Hình tượng người anh hùng được khắc họa đậm 
đà như vậy chứng tỏ, khác với thời kỳ thân thoại, 
con người cá nhân đã xuất hiện rất rõ rệt. Đây là sự 
phản ảnh thực tế và cũng là yêu cầu của thời kỳ cuối 
xã hội tiền giai cấp. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng 
quan tâm và đặc biệt thú vị là cá nhân anh hùng sử 
thi, khác hẳn cá nhân anh hùng thời nô lệ và phong 
kiến. Người anh hùng mặc dầu kiệt xuất nhưng 
không đứng lên trên, không đè nặng lên và đối lập 
với quần chúng. TẤt cả các anh hùng đều là người 
lao động, họ cùng làm việc với cộng đồng buôn 
plây và là người lao động xuất sắc. Tài năng mà họ 
có, sự nghiệp mà họ đạt được thực sự vi toàn thể 
cộng đồng, không chỉ vì cá nhân người anh hùng. 

Nếu trong xã hội mà chủ nghĩa cá nhân ngự trị 
thì phản ứng tự nhiên của hai người anh thua cuộc 
là sự khó chịu, bực bội có khi đi đến thù hằn khi em 
hạ minh trước đám đông. Nhưng ở đây con người 
của xã hội binh minh của lịch sử thường xuyên nghĩ 
đến cái “chúng ta” buôn plây của chúng ta, sức 
mạnh chung, quyền lợi chung, nghĩa vụ chung. 
Trong khối “ chúng ta” đó, các con người - cá thể 
găn bó với nhau kế cả người anh hùng, sức mạnh 
của từng người góp thành sức mạnh của cộng đồng. 


Cho nên sự chứng kiến sức mạnh và tài năng hơn 


hắn của một thành viên trong cộng đồng là niềm vui 
cho tất cả mọi IEƯỜI. Anh hùng sử thi là những con 
người đẹp, người lý tưởng Tang phẩm chất cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội “môi người vì mọi người”. 
Đảng ta phần đầu xây dựng một nước Việt Nam dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Và xã hội sử thi gợi 
cho ta nhiều bài học trong việc xây dựng con người 
mang phẩm chất xã hội chủ nghĩa. 

Sử thi Việt Nam có mối quan hệ với sử thi nhiều 
nước trong và ngoài khu vực Đông - Nam Á, 

Cách đây khoảng 5 thế kỹ sử thi Ấn Độ 
Ramayana được các nhà nho ghi tóm tắt vào cuốn 
sách sưu tập truyện thần kỳ ở Việt Nam : Lĩnh nam 
chích quái. Trong sách cô Truyện Dạ thoa vương 
hoặc Truyện Chiêm Thành chính là Ramayana được 


Nghiên sứu - Yrae đối 


thu gọn. Đây là một hiện tượng đẹp chứng tỏ sự giao 
lưu văn hóa lâu đời giữa Việt Nam và Ân Độ ®, 

Sử thi Dêwa Mưnô đã được lưu truyền từ thế hệ 
này qua thế hệ khác, luôn luôn được đánh giá cao và 
được người Chăm liên tục chép lại” “°. Tác phẩm 
này ban đầu vốn sinh ra từ Ma-lai-xi-a và chuyển 
đến vùng Chăm vào cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ 
XVÏII (theo G. Moussay). Nhà nghiên cứu này đã 
làm một Sự SO sánh tỉ mi giữa văn bản Dêwa Mưmô 
ở Chăm và Dêwa Mandu ở Ma-lai-xi-a đã rút ra kết 
luận trên °", 

Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam có sử thi nổi 
tiếng Chương Han. Ỡ Lào và Thái Lan có bản sử thi 
Thạo Hùng, Thạo Hùng - Thạo Chương. Hai sử thi 
trên gần gũi nhau về nhiều mặt : nội dung, đề tài, cốt 
truyện, nhân vật và địa điểm. Có thể nói Chương 
Han và Thạo ,Hùng - Thạo Chương là hai sử thi 
cùng một nguồn gốc và cùng ra đời từ nền văn hóa 
Thái. 

Các sử thi lưu truyền ở các dân tộc thiểu số miền 
Nam Trung Quốc như Lang Chính, Đặc Lộc, Đính 
Lạc, Mật lạc đà, Khai thiên lập địa ca có liên quan 
đến một số sử thi ở Việt Nam. Các sử thi này được 
lưu truyền ở địa bàn mà xưa kia thuộc vùng văn hóa 
Bách Việt 0°, 

Sử thi với vị trí là các tác phẩm hàng đầu của 
văn hóa dân gian, vừa là giá trị tiêu biêu của nên 
văn hóa các quôc gia, vừa là môi giây liên kết chặt 
chế các nên văn hóa này. Trong tỉnh hình mở cửa 
hiện nay mối quan hệ này cân được nghiên cứu và 
phát huy để tăng cường tỉnh cảm hữm nghị lâu đời 
giữa Việt Nam và các quốc gia trên. 

Trong lòng các dân tộc Việt Nam đang tôn tại và 
lưu truyền một kho tàng sử thi phong phú đa dạng 
và đặc sắc. Kho tàng Sử thi đó lưu giữ được những 
nét bản sắc tốt đẹp về con người, xã hội, văn hóa 
các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt ở đây chứa đựng 
hinh ảnh của một xã hội và những nhân vật lý tưởng 
của thời kỳ “bình minh của lịch sử" thời kỳ đã “một 
đi không trở lại”. Sử thi các dân tộc Việt Nam lại là 
một minh chứng. cho mối quan hệ văn hóa lâu đời 
giữa Việt Nam và một số dân tộc trên thể giới. 

Cho đến nay chúng ta còn khai thác và phát huy 
được rất ¡t kho tàng vô giá này. Đây là một nội lực 
đang tiềm ẩn. Để phát huy nội lực trên chúng tôi đề 
nghị : 

]- Tiếp tục nghiên cứu sử thi ở các khía cạnh : 

- Mối quan hệ giữa hiện thực lịch sử và hình ảnh 
xã hội, con người trong SỬ thị. Nguyên tắc về việc 
xây dựng con người mang phẩm chất “mỗi người vì 
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mọi người” và sự vận hành của xã hội đã sản sinh ra 
con người đó. 

“ Ỹ nghĩa và vai trò của sử thi trong xã hội hiện 
tại tiếp tục giải đáp qua Sử thi Việt Nam vấn đề mà 
Mác cho là điều khó hiểu “Điều khó hiểu là ở chỗ 
nghệ thuật Hy Lạp, thể anh hùng ca, vẫn còn cho ta 
một sự thỏa mãn về thấm mỹ, và về một phương 
diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu chuẩn, 
làm cái mẫu mực mà chúng ta chưa đạt tới được”. 

- Phạm trù thấm mỹ cái hùng, cái cao cả tuyệt 
VỜI trong sử thi các dân tộc Việt Nam (đối chiếu với 
sử thi tiêu biểu của thế giới). 

- Sử thi các dân tộc Việt Nam trong mối quan hệ 
với sử thi các nước trong và ngoài khu vực Đông - 
Nam A. 

2 - Về sưu tầm. Phần lớn sử thi các dân tộc Việt 
Nam chưa được sưu tầm. Một tài liệu điều tra của 
chúng tôi cho biết ,hiện nay sử thi các dân tộc có 
khoảng 157 tác phẩm mới sưu tầm được 22, còn đại 
khoảng 135 tác phẩm nữa. Số sử thi này đang nằm 
trong trí nhớ của các già làng cao tuổi và ốm yếu. 
Chỉ một người qua đời là một kho sử thi bị chôn vùi 
theo và à không bao giờ tìm thấy nữa. Do đó, việc sưu 
tầm để cứu lây khôi tài sản vô giá này là một việc 
vô cùng cấp bách. 

3 - Chế độ chính sách : | 

- Đề nghị Nhà nước cần lập một dự án sưu tầm, 
dịch và công bố sử thi các dân tộc Việt Nam ; giao 
cho một vài cơ quan đã từng hiểu biết về công VIỆC 
này, đứng ra tô chức sưu tâm kết hợp với các địa 
phương có sử thi. 

- Đồng thời với việc sưu tầm, lập một dự án 
nghiên cứu sử thi (như trên đã nêu). 

- Có chủ trương phát động một phong trào đẩy 
mạnh các sinh hoạt hát - kê sử thi ở nông thôn miền 
núi, có thi và khen thưởng. 

- Đối với những nghệ nhân biết nhiều sử thi có 
chế độ đãi ngộ và hinh thức động viên thích đáng, 
số này hiện còn không đáng kể. 


(9) Xem thêm : Phan Đăng Nhật : “Sử thi Ramayana có ở Việt 
Nam cách đây khoảng 5 thế kỷ”, Tạp chí Khoa học xã hội thành 
phố Hồ Chí Minh, số 32 quý II, 1997, tr 62, 63 

(10) G.Moussay : Akayet Dewa Mưnô, Trường Viễn Đông bác 
cô Pháp, Kuala Lămpua, 1989 (tiếng Pháp) 

(11) Võ Quang Nhơn : Văn hóa dân gian các dân tộc í† người ở 
Việt Nam. Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983, tr 373 

(12) Nông Quán Phẩm : Luận tập văn hóa dân tộc, Nxb Giáo 
dục Quảng Tây, 1993 

(13) Phan Đăng Nhật : Báo cáo khoa học quốc tế về Việt Nam 
học ở Hà Nội, 1998 
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E7 I7OGI TÂY NINH 


¡ đã từng quan tâm và thường xuyên theo 
J tỉnh Tây Ninh thì mới thấy Tây Ninh 

ngày nay khác xa Tây Ninh khoảng 
10 năm trước. 

Điều đầu tiên cần thấy rõ, Tây Ninh là một tỉnh 
đất không rộng (4 030 km?), người không đông 
(943 332 người) ; điểm xuất phát vào loại thấp nhất 
so với các tỉnh trong khu vực miên Đông Nam Bộ ; 
tiềm năng và thế mạnh chẳng có gì đáng kể ngoài 
truyền thống cách mạng tốt đẹp và người dân giàu 
lòng yêu nước. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế 
so với các địa phương khác vẫn luôn luôn là nỗi lo 
canh cánh bên lòng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
trong toàn tỉnh. 

Để tiện theo dõi, tôi tạm chia , Ninh ra làm 
ba thời kỳ : 

+ 1986 - 1990 : Có thể nói đó là thời kỳ Tây 
Ninh đây khó khăn : kinh tế chậm phát triển ; các 
chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội... đều đạt ở mức 
thấp ; mức tăng GDP bình quân hằng năm vào 
khoảng trên dưới 4% ; thu nhập bình quân tính 
theo đầu người mới đạt khoảng 150 USD/năm. 
Đặc biệt, nội bộ ban lãnh đạo các cấp trong tỉnh 
(nhất là tỉnh ủy) có biểu hiện mất đoàn kết khá 
nghiêm trọng làm cho Đại hội đại biểu đẳng bộ 
tỉnh không thể tiến hành được theo đúng thời gian 
quy định của Trung ương. 

+ 1991 - 1995 ; Đây là thời kỳ Tây Ninh bắt 
đầu đi vào thế ổn định và có nhiều dấu hiệu khởi 
sắc. Về kinh tế, Tây Ninh đã vượt qua được thời kỳ 
khó khăn nhất ; khắc phục được một bước quan 
trọng những mặt yếu kém kéo dài ; khơi dậy và 
bước đầu phát huy được tiềm lực của các thành 
phần kinh tế cho nên nên kinh tế tăng trưởng liên 
tục, tốc độ nhanh dần, cơ cấu chuyển dịch đúng 
hướng, hàu hết các chi tiêu đều đạt hoặc vượt mức 
kế hoạch ; đời sống nhân dân ổn định và bước đầu 
được cài thiện. Cùng với kinh tế, những vấn đề 
thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai khá 
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toàn diện, trong đồ một số vấn đề đã bắt đầu đi vào 
chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. An ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ; 
hoạt động của các cơ quan háp luật và thực thi 
pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động 
của các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
từng bước được đổi mới cho phù hợp với sự phát 
triển kinh tế, xã hội ; dân chủ được mở rộng hơn ; 
lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và 
chính quyền khá hơn trước. Đặc biệt, nhiệm vụ đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng đạt kết quả khá tốt, tạo cơ 
sở vững chắc cho việc hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

+ 1996 đến nay : Là thời kỳ Tây Ninh tiếp tục 
ồn định và đi vào phát triên theo chiều sâu. Điều 
đó thể hiện khá rõ trên một số mặt chủ yếu sau 
đây : 

e Về kinh tế : Ba năm qua, cùng VỚI Cả nước, 
Tây Ninh phải đối đầu với những khó khăn, thử 
thách hết sức khắc nghiệt (thời tiết diễn biến thất 
thưởng, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, 
tiền tệ trong khu vực). Song, với sự nô lực của. toàn 
thể đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế vẫn 
tiếp tục tăng trưởng với mức GDP bình quân hằng 
năm là 13,5%. Đời sống của nhân dân vẫn ổn định 
và có phần khá hơn trước với mức thu nhập binh 
quân tính theo đầu người là 426 USD/năm. Cở cầu 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ 
trọng nông, lâm nghiệp trong GDP, tăng tỷ trọn 
công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ. Sản xuât 
nông nghiệp tăng đều ở các loại cây trồng chủ yếu ; 
giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 9,8%. Chẵn nuôi 
tiệp tục phát triển, sản lượng thịt các loại đều tăng 
và bắt đầu thực hiện chuyển dịch cơ cầu trong chăn 
nuôi theo hướng giảm tỷ lệ đàn trâu, bò cày kéo, 
tăng ty lệ đàn trâu bò lấy thịt và sữa, nạc hóa đàn 
lợn, mở rộng quy mô chăn nuôi gia cầm (gà, vịt...) 
để tăng nguồn cung cấp thịt, trứng. Các chương 
trình phục vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như 
khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, thủy lợi được 
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chú trọng hơn và mang lại hiệu quả thiết thực trong 
việc phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, phòng trừ dịch bệnh. Công tác chăm sóc, bảo 
vệ rừng và trồng cây phân tán được đẩy mạnh. 
Năm 1998, diện tích rừng tập trung trên 1 000 héc 
ta và số cây trồng phân tán trên 200 000 cây. Sản 
xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, nhất là 
khu vực nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1998 tăng 
18% so với năm 1997, trong đó khu vực nhà nước 
tăng 25,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 
36%. Hầu hết các ngành công nghiệp đều tăng khá 
(công nghiệp thực phẩm : 25% ; sản phẩm từ cao 
su : 14,7% ; may mặc : 9% ; sản lượng điện thương 
phẩm : 18%). Thông tin liên lạc phát triển nhanh. 
Năm 1998, toàn tỉnh lắp đặt thêm được 4 200 máy 
điện thoại, tăng 35% so với năm 1997. Đến nay, ở 
Tây Ninh cứ 100 dân có 2,17 máy điện thoại. Đầu 
tư phát triển trên địa bàn đạt mức trên 100 tỉ đồng 
mỗi năm, chủ yếu tập trung cho nông nghiệp, nông 
thôn và công nghiệp chế biến. Điều đáng lưu ý là 
đầu tư trong khu vực dân cư tiếp tục tăng. Nhiều 
nhà đầu tư trong nƯỚC, trong tỉnh đã bỏ vốn xin 
thuê đất để sản xuất, kính doanh, tạo điều kiện phát 
triển cho những năm sau. Hợp tác đầu tư nƯỚC 
ngoài năm 1998 có thêm 4 dự án được cấp giấy 
phép hoạt động với số vốn 7 triệu USD, 2 dự ân xin 
tăng vốn đầu tư 1,5 triệu USD. Tính đến nay, toàn 
tỉnh có 20 dự án với số vốn đăng ký là 155 triệu USD, 
trong đó có 14 dự án đã hoạt động, 5 dự án đang 
triển khai. Các đự án có vốn đầu tư nước ngoài đã 
tạo thêm việc làm cho 3 000 lao động và nộp ngần 
sách 740 nghìn USD. Hoạt động dịch vụ và hàng 
hóa lưu thông trên thị trường khá đôi dào, sôi động. 
Ba năm qua, giá trị sản xuất ngành thương mại 
dịch vụ tăng bình quân khoảng 10%/năm. Giá cả 
thị trường ồn định. Hoạt động du lịch phát triển 
mạnh ; đặc biệt là từ khi hệ thống du lịch bằng cáp 
treo ở núi Bà Đen đi vào hoạt động thì lượng du 
khách đến Tây Ninh tăng 16%. Hôm chúng tôi đến 
Tây Ninh (ngày 7-3-1999) chị Tư Minh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cho biết, tính từ 
ngày 28 tết (tức ngày 13-2-1999) đến hết tháng hai 
dương lịch (tức ngày 28-2-1999) số tiền thu được 
từ bán vé dư lịch bằng cáp treo là 5 tỉ đồng. Với đà 
này, trong những năm tới ngành du lịch Tây Ninh 
sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng thu ngân sách 
của địa phương. 
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e Về văn hóa - xã hội : Ngành giáo đục, số 
lượng học sinh các cấp. và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
các cấp đều tăng. Cơ sở trường lớp được sửa chữa, 
nâng cập và xây mới khá nhiều. Riêng năm 1998, 
xây mới được 594 phòng học kiên cô băng kinh phí 
nhà nước ; nhân dân đóng gÓp xây mới thêm được 
114 phòng học bán kiên cô ; 86/86 xã, phường đạt 
tiêu chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiêu học. Số học sinh giỏi cấp 
tỉnh và toàn quốc tăng nhanh. Năm học 1997 - 
1998 có 148 học sinh giỏi cấp tỉnh, 54 học sinh 
giỏi cấp toàn quốc. Công. tác đào tạo đại học, cao 
đẳng và dạy nghề có nhiều chuyển biến tích Cực. 
Số học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa thi 
đỗ vào đại học ngày càng cao, chất lượng khá, 
nhiều em đỗ vào loại giỏi được cấp học bổng. 
Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quan 
tâm và được coi là một trong những công tác hàng 
đầu của ngành y tế. Những loại bệnh thường xảy ra 
là sốt rét, sốt xuất huyết, lao, tim mạch... đá được 
ngành y tế sớm xác định và có biện pháp phòng 
chống tích cực. Mạng lưới y tế cơ sở được tập trung 
đầu tư đáng kể. Đến nay 86/86 xã, phường, thị trấn 
đều có trạm y tế và cứ 1 vạn dân có 4 bác sĩ. Các 
CƠ SỞ y. tế tư nhân được phép phát triển mạnh 
nhưng đều có sự quản lý rất chặt của ngành y tế. 
Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia 
đình được chú ý đây mạnh ; tỷ lệ các bà mẹ sinh 
con thứ ba giảm 2% ; tỷ lệ tăng dân số đã hạ xuống 
chỉ còn 1,6% vào năm 1998. Ngành lao động - 
thương binh - xã hội phục vụ chỉ trả kịp thời, đúng 
chế độ cho các đối tượng chính sách gồm 14 629 
người ; làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng 
109 bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang còn 
sống ; tạo công ăn việc làm cho gần 5 000 lao 
động. 

__® Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở : Sau khi 
có chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nghị định của 
Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân 
chủ ở các loại hình cơ sở, tỉnh ủy và UBND tĩnh đã 
kịp thời đề ra các kế hoạch và quyết định cụ thể để 
triển khai thực hiện. Tỉnh đã chọn ba đơn vị làm 
điểm để sau đó rút kinh nghiệm và phát triển rộng 
khắp ỏ ở tất cả các loại hình cơ sở. Các cấp từ tỉnh 
đến huyện, thị đều thành lập “Ban chỉ đạo thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Triển khai việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các xã, phường 
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đều tiến hành củng cố ban thanh tra nhân dân, xây 
dựng quy chế và nội quy tiếp dân, niêm yết công 
khai các thủ tục hành chính, tuyên bố công khai 
những nội dung đưa ra nhân dân bàn và quyêt định 
như : huy động sửa chữa trường lớp, xây dựng nhà 
tình nghĩa, VIỆC hạ thế điện, nạo vét các kênh 
mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, 
công khai mức thuế, bình chọn nghĩa vụ quân sự... 
Ngoài T4, UBND tỉnh còn ra quyết định ban hành 
quy chế về tô chức và hoạt động quản lý hành 
chính ở cấp khu phố, quy trình bầu trưởng Íp, 
trưởng khu phố... 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tây Ninh đang 
thực hiện rất tích cực chủ trương đó, nhưng hiệu 
quả đến mức nào và có gì cần rút kinh nghiệm thì 
phải đợi câu trả lời của thực tiễn. Và, như vậy thi 
cân phải có thời gian. 

° Công tác xây dựng Đảng : Đây vẫn là mặt 
mạnh của Tây Ninh. Phát huy những kết quả đạt 
được trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 
đảng bộ tỉnh 1991 - 1995, ba năm qua q9% - 
1998) Tây Ninh tập trung đi sâu vào một số vấn đề 
cơ bản và bức xúc nhất trong công tác xây dựng 
Đảng hiện nay. 

Tỉnh đã sơ kết bước một việc thực "hiện Nghị 
quyết Trung ương ba (khóa VIII) về chiến lược cán 
bộ ; ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ 
thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý ; thành 
lập Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; xây dựng 
công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 1996 - 2000 
và giai đoạn 2001 - 2005 đối với những cán bộ 
thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Đồng 
thời, tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị trực 
thuộc tỉnh xây dựng xong quy hoạch đội ngũ cán 
bộ giai đoạn 2006 - 2010. Trong công tác cán bộ, 
tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các cấp phải xây dựng cho 
được khối đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ lãnh 
đạo chủ chốt bởi vì đây là yếu tố cơ bản nhất bảo 
đâm sự ổn định và phát triển. 

Ba năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 
Trung ương năm (khóa VIII) tỉnh ủy đã đặc biệt 
chú ; công tác giáo dục nhận thức, tư tưởng, đạo 
đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tỉnh đã chỉ 
đạo tiến hành khảo sát thực trạng tỉnh hình tư 
tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn thể đảng viên 
và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức để có 
những nhận xét, đánh giá chính xác và có biện 
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pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái về nhận 
thức tư tưởng, đạo đức, lối sống. _. 

Việc nâng cao chất lượng đẳng viên được tiến 
hành thường xuyên, nghiêm túc và gắn rất chặt VỚI 
việc chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh ; với việc tự phê bình và 
phê bình của đảng viên và tổ chức lấy ý kiến phê 
bình của quân chúng ; với công tác phát triển đẳng 
viên mới và đưa những người không đủ tư cách 
đàng viên ra khỏi Đảng. Ba năm qua, mỗi năm Tây 
Ninh phát triển được trên 500 đảng viên mới. 
Riêng năm 1998, kết nạp được 895 người (trong đó 
có 30% là nữ ; 32% là đoàn viên TNCS Hồ Chí 
Minh ; 79% có trình độ văn hóa cấp 3). Cũng trong 
năm 1998, đã xử lý kỹ luật 256 đảng viên mà nội 
dung sai phạm chủ yêu là cố ý làm trái, thiếu tinh 
thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức và lối sống. 

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm 
VIỆC của các cấp ủy đẳng cũng được đôi mới. Các 
cấp ủy đều xây dựng quy chế làm việc, chương 
trình công tác hằng năm, lịch công tác hằng tháng 
và thường xuyên chỉ đạo các mặt hoạt động theo 
chương trình đề ra, có điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế 
của địa phương, đơn vị. 

* 

Khẳng định những thành tựu để tự tin và phần 
khởi đi lên. Thấy rõ những khó khăn, thách thức để 
cố gắng vượt qua chứ không phải để ngại ngân, lùi 
lại. Với tỉnh thần đó, đảng bộ và nhân dân Tây 
Ninh đang không ngừng phấn đấu để những năm 
còn lại của nhiệm kỳ 1996 - 2000 tiếp tục đạt được 
thêm một sô thành tựu quan trọng và được xếp vào 
một trong những tỉnh khá của khu vực miên Đông 
Nam Bộ. 

Để đạt được ước muốn đó, Tây Ninh đang tích 
cực phân đấu theo hướng : 

- Phát huy mọi nguồn nội lực của tỉnh để đẩy 
nhanh tốc độ công nghiệp hóa, "hiện đại hóa ; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng dẫn tỷ trọng công 
nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch trong 
GDP ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
tích lũy từ nội bộ nên kinh tế ; khuyến khích đầu tư 
phát triển trên toàn địa bàn. 

- Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với tiến bộ và 
công bằng xã hội. Tỷ lệ tăng dân số năm 1998 đã 
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TÂM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN NGUÔN 
NHAN LỤC KINH TẾ ĐÔI NGOẠI 
Trong công cuộc đổi mới, xây đựng đất nước 
theo con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa với 
nền kinh tế mở đa phương, vận hành theo cơ chế 
thị trường, có sự quản lý của Nhà nước xã hội chú 
nghĩa thì việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực 
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kinh tế đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng, cấp 
thiết. 

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kinh tế đối 
ngoại, trước tiên là trang bị chuyên môn, nghiệp vụ 
văn hóa, phẩm chất chính trị, năng lực cho người 
lao động một cách cơ bản, có hệ thống đập ứng 
được với yêu cầu hợp tác quốc tế. Thông qua lao 
động, người lao động hoàn thiện dần chuyên môn 
nghiệp vụ, sắng tạo trong thực tiễn, tạo ra sức 
mạnh tổng hợp cho ngành, làm tăng thu nhập cho 
bản thân, và xã hội. 

Xây dựng, phát triền nguồn nhân lực kinh tế đối 
ngoại được hiêu là xây dựng, phát triên tố chất kinh 
tê đối ngoại và bản lĩnh chính trị đối ngoại, ở người 
lao động, làm cho họ có năng lực thật sự góp phần 
thúc đây quá trình cải biến, phát triên kinh tế đối 
ngoại tiến lên đúng hướng. Để phát triển kinh tế 
đối ngoại trong điều kiện thế giới đa phương, đa 
cực phức tạp hiện nay mỗi địa phương phải bồi 
dưỡng, đào tạo nguôn nhân lực kinh tê đôi ngoại đủ 

tâm và lực để kết hợp với nhiều nguôn lực khác 
như : tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất và khoa 
học - kỹ thuật, vị trí địa lý và nguồn lực nước 
ngoài. Ở đây nguồn nhân lực đóng vai trò quan 
trọng và quyết định nhất vì : 


Thứ nhất : Các nguồn lực khác tuy là điều kiện 
quan trọng, nhưng không có sức cạnh tranh tự thân 
để phát huy tác dụng và hiệu quả kinh tế đối ngoại 
trong sản xuất - kinh doanh, trong liên doanh - hợp 
tác v.v. Chúng phải được kết hợp với nguồn nhân 
lực ; sự kết hợp này cao hay thấp phụ thuộc vào 
Việc nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại ở địa phương 
đó được xây dựng và phát triển chất lượng đến đâu. 

Thứ hai : Xây dựng, 
phát triển nguồn nhân lực 
kinh tế đối ngoại là trang bị 
tri thức nghề nghiệp cho 
người lao động. Đây là 
nguồn “quyền lực trí tuệ” 
vô tận, có khả năng phục 
hồi, tái sinh và phát triển 
kinh tế đối ngoại trong điều 
kiện mới của đất nước. Tầm 
quan trọng ở nguồn nhân 
lực cũng được các nhà kinh 
điển mác xít luận giải : con 
người là điểm khởi đầu và 
là điểm kết thúc của quá 
trình biến đổi lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Mịnh đã 
khẳng định : Trong bâu trời không øì quý bằng 
nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực 
lượng đoàn kết của nhân dân. Không phải ngẫu 
nhiên mà một nước Nhật Bản nghèo khó, trong 
thời gian ngắn đã vươn lên vượt trước, nhanh 
chóng trở thành cường quốc kinh tế. Chính là do 
họ có chiến lược đúng về xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực kinh tế 
đối ngoại ; biết nêu cao và trân trọng khẩu hiệu “có 
Con người, có trí thức, có tất cả” 

Hiện tượng Nhật Bản và các “con rồng” châu Á 
là những minh chứng lịch sử cho nhận thức về tầm 
quan trọng của nguôn nhân lực kinh tế đối ngoại 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. “Sự 
thần kỳ Nhật Bản" từ những năm 50 - 60 là kết hợp 
kỹ thuật phương Tây với nguôn nhân lực Nhật 
Bản. Nếu không có con người Nhật Bản với những 
giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc, nếu không có 
chính sách sử dụng tốt nguồn nhân lực kinh tế đối 
ngoại, thì dù có được viện trợ lớn từ bên ngoài 
Nhật Bản cũng không thể trở thành một quốc gia 
giàu mạnh như hiện nay. 


* Phân viện Đà Năng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Như vậy, bài học được rút ra là : viện trợ, hợp 
tác, đầu tư thu hút vốn từ nước ngoài chỉ là yếu tố 
ngoại sinh, thứ yếu ; còn tiềm lực con người, biết 
xây dựng và phát triển tốt mới là yếu tố nội sinh, 
chi phối, quyết định. 


II - THỰC TRẠNG CỦA NGUỘN NHÂN 
LỰC KINH TÊ ĐÔI NGOẠI Ở ĐÀ NĂNG 

Đảng ta coi “đây mạnh xuất khẩu là hướng ưu 
tiên và là trọng điềm của kinh tế đối ñgOạI ”. - Đà 
Nẵng là một trong những thành phố có lợi thế phát 
triển kinh tế đối ngoại, do vậy việc xây dựng, phát 
triển nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại phải hướng 
theo quan điểm trên. Đây là vấn đề đặt ra rất cấp 
bách cho thành phố, vì Đà Nẵng vừa mới tách ra 
khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành một 
đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, có việc 
phải làm lại từ đầu, với nhiều công việc cũ chưa 
giải quyết xong, công việc mới đặt ra khá bức xúc 
và gay gắt. Mục tiêu chung là phải xây dựng Đà 
Nẵng thành một thành phố ngang tầm, ở miền 
Trung, vững bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ hội nhập, 
hợp tác và phát triển toàn diện trong khu vực, cũng 
như trên thế giới, để đến năm 2020 trở thành thành 
phố công nghiệp mạnh. 

Vì vậy, chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
của thành phố phải được chuẩn bị từ rất sớm, 
trong đó chiến lược xây dựng và phát triển nguồn 
nhân lực kinh tế đối ngoại phải được coi trọng 
đúng mức. 

Nhiều năm qua khi còn trực thuộc tĩnh, thành 
phố đã nỗ lực xây dựng, phát triên đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên chức đáp ứng những nhu cầu hoạt 
động đối ngoại của các SỞ, nhất là việc quản lý, 
điều hành các đơn vị kinh tế đối ngoại trực tiếp. Ỡ 
CƠ SỞ. Song nhìn tổng thê thì cùng với Sự nâng cấp 
thành phố trong tình hình mới, nguồn nhân lực 
kinh tế đối ngoại từ đội ngũ cán bộ quản lý đến 
công nhân, viên chức và các bộ phận phục vụ khác, 
nhất là ở các đơn vị trực tiếp sản xuất - kinh doanh 
và giao dịch, còn nhiều bất cập, hạn chế về khả 
năng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, năng lực 
giao tiếp, kiến thức, lý luận chính trị, luật đầu tư 
nước ngoài, luật lao động ; lực lượng cán bộ công 
đoàn, đoàn thể còn yếu v.v.. 

Trên địa bàn thành phố hiện nay có 60 khách 
sạn với 2 057 phòng (1 453 phòng đạt tiêu chuẩn 
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đón khách quốc tế), trong đó có 19 khách sạn tư 
nhân với 333 phòng, I khách sạn 4 sao liên doanh 
với Hồng Công có 207 phòng, I khách sạn 3 sao 
liên doanh với Ca-na-đa có 28 phòng. Tổng số cán 
bộ công nhân viên chức ở các đơn vị kinh doanh du 
lịch là 2 600 người, trong đó có 310 người đã tốt 
nghiệp đại học (bằng 11,92%), 270 người nói, viết 
được tiếng Anh, 60 người biết tiếng Pháp, 25 người 
biết tiếng Đức, 5 người biết tiếng Nhật. 

Qua phân tích có thể thấy tỷ lệ người làm việc 
trong các khách sạn của thành phố có chuyên môn, 
ngoại ngữ còn quá. thấp ; số người biết ngoại ngữ 
thông dụng như tiếng Anh vân còn ít và biết các 
ngoại ngữ khác càng ít hơn. Điều này hạn chế đến 
các hoạt động du lịch - đối ngoại. 

Ở các doanh nghiệp, công ty liên doanh có vốn 
đầu tư nước ngoài, nguồn lao động cũng không ổn 
định. Gần đây sự tác động của khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ, từ ngòi nổ ở các nước Đông - Nam Ắ, 
làm cho các doanh nghiệp liên doanh này gặp khó 
khăn, dẫn đến cắt giảm, sa thải lao động, tạo ra sức 
ép đối VỚI việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực 
kinh tế đối ngoại. Mặt khác phân lớn lao động 
trong các liên doanh là lao động phổ thông, tay 
nghè thấp, thu nhập không ổn định. Có nơi công 
nhân bị người nước ngoài đối xử thô bạo, vi phạm 
luật lao động. Trong khi đó tiếng nói của công 
đoàn, đoàn thể ở đây hiệu lực thấp, thậm chí có 
trường hợp bị bất lực không dám bảo vệ lẽ phải và 
quyền lợi cho người lao động. Trong khi đó, chất 
lượng nguôn nhân lực ở một số đơn vị, công ty 
tham gia hoạt động xuất nhập. khẩu cũng chưa cao. 
Ở nhiều đơn vị can bộ chủ chốt 6. chức danh) chưa 
là đang viên ; công nhân lành nghề ít, đào tạo chắp 
vá, phải vừa học vừa làm nên không đủ năng lực đề 
làm việc trong nền kinh tế thị trường phức tập, 


HI - NHỮNG GIẢI PHÁẠP CHỦ, YÊU ĐỀ 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN 
LỰC KINH TẾ ĐÔI NGOẠI 

Nguồn nhân lực kính tế đối ngoại có đặc điểm 
khác với nguồn nhân lực ở các ngành kinh tế - xã 
hội khác là thường xuyên tiếp xúc, làm việc với 
người nước ngoài “khó tính” và các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh nước ngoài. Mục đích duy nhất 
của các đối tác này chỉ là lợi nhuận. Do đó, từ đây 
đặt ra nhiều yêu câu “khắt khe” đối với những 
người lao động thuộc lĩnh vực này. Để đáp ứng 
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những yêu cầu đó trong điều kiện thành phố cùng 
cả nước phát triển kinh tế đối ngoại theo tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải tăng nhanh 
nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại theo chuẩn mực 
quốc tế về chất lượng, tạo ra nguồn lao động mới, 
cao hơn nhiều so với trước đây. Nguồn nhân lực 
kinh tế đối ngoại phải được chuẩn hóa theo từng 
cấp như : người có tay nghề chuyên môn cao cấp 
hay trung bình ; đồng thời với nguồn lao động giản 
đơn cũng phải được chuẩn hóa theo ngạch, được 
trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn 
hóa, kinh tế, xã hội, luật pháp v.v.. Do đó trước 
mắt cần phải : 

Thứ nhất : Đối với lao động quản lý cần phải 
thường xuyên bồi dưỡng những tri thức mới có tính 
liên ngành, để ngoài việc am hiểu về nghiệp vụ 
điều hành, chỉ đạo các đơn vị kinh tế đối ngoại cơ 
sở, phải có hiểu biết sân về kinh tế, chính trị, văn 
_ hóa, xã hội để có thể tham mưu cho Thành ủy, 

__ Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quyết định 
nhiệm vụ | kinh tế đối ngoại và xử lý các hoạt động 
kinh tế đối ngoại với các đối tác trong cơ chế thị 
trường. 

Thứ hai : Đối với lao động phổ thông, công 
nhân lành nghề phải được tuyển chọn và đào tạo cơ 
bản từ các trường SƠ cấp, trưng cấp, đại học chuyên 
ngành, phải có đủ trị thức và thể lực, có khả năng 
tạo ra năng suất lao động Cao trong điều kiện công 
nghệ sản xuất hiện đại và trở thành lực lượng trọng 
yêu trong các đơn vị sản xuất kinh doanh có vốn 
đầu tư nước ngoài. 

Thứ ba : Về lâu đài Ủy ban nhân dân thành 
phố ‹ cần tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh 
tế đối ngoại trong thành phố có hướng hợp tác với 
các trưởng học để phát hiện, đầu tư, nuôi dưỡng 
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nguồn lao động tương lai hiện đang còn theo học ở 
các trường phổ thông trung học, trung học và đại 
học chuyên ngành, hợp tác với các trường đại học, 
dạy ngh ở nước ngoài, tiến tới chuẩn bị phát triển 
nguồn nhân lực mới vừa có trình độ chuyên sâu 
vừa có kiến thức liên ngành, tổng hợp; tức là tiến 
tới đào tạo nguồn lao động kinh tế đối ngoại theo 
hợp đồng, theo địa chỉ, gắn đào tạo với sử dụng, 
xây dựng cho người lao động có tiêu chí, mục đích 
ngay từ đầu và trong . số đó tuyển chọn đào tạo sau 
đại học lớp cán bộ kế cận. 

Thứ tư : Tăng cường củng cố và phát triển các 
tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị sản 
xuất - kinh doanh làm kinh tế đối ngoại hoặc có 
quan hệ với kinh tế đối ngoại, nhất là lực lượng làm 
công tác công đoàn ; xây dựng lực lượng này vừa 
có phẩm chất lao động tốt, vừa có quan điểm lập 
trường cách mạng vững vàng, có khả năng bảo vệ 
quyên lợi chính đáng cho người lao động. 

Tóm lại, việc xây dựng và phát triển nguồn 
nhân lực là chiến lược quan trọng, nhất là trong 
thời kỳ CNH - HĐH để xây dựng ' và phát triển đất 
nước. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kinh 


tế đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong chiến. 
xã hội của thành phố Đà 


lược phát triển kinh tế - 
Nẵng. Quan tâm tới nguồn nhân lực kinh tế đối 
ngoại chính là sự chuẩn bị hành trang cho tương lai 
của thành phố. Do vậy, cần có sự hoạch định cụ 
thể về nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại, có những 
chính sách phù hợp để động viên, phát triển nguồn 
nhân lực từ sớm. Việc thực hiện vừa đồng bộ vừa 
có trọng điểm ưu tiên những giải pháp đã nêu sẽ 
gÓP phân làm cho kinh tê đôi ngoại của thành phố 
ngày càng vững mạnh hơn, để vững bước tiến vào 
thế kỷ XXI.Q 


NÉT MỚI TÂY NINH... 


(Tiếp theo trang 46) 


hạ xuống 1,6%, cố gắng phấn đấu đến năm 2000 
hạ xuống 1,5%. Năm 1998 đã hoàn thành việc 
xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, phấn đấu đến 
năm 2000 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. 
Cũng tới năm 2000 cố gắng đạt bằng được các chỉ 
tiêu . 100% hộ nhân dân được sử dụng điện lưới 
quốc gia ; 100% số xã có mạng điện Sa MS, tiêu 
chuẩn hiện đại... 


- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ; giữ vững và nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, hiệu lực 
điều hành, quản lý của chính quyền bằng pháp 
luật, theo pháp luật. 

Trước mắt đảng bộ và nhân dân Tây Ninh còn 
nhiều khó khăn và thử thách, song với truyền thống 
yêu nước và cách mạng sẵn có, chúng tôi tin rằng, 
trong những năm tới Tây Ninh sẽ tiếp tục phát triển 
theo chiều sâu, xứng đáng là một trong những tỉnh 
khá của miền Đông Nam Bộ nói riêng và của cả 
nước nói chung. 
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Làm thê nản đê hộ nông dân 
xúa fúi, giảm nghèo cũ hiệu quả 
LÊ TRỌNG °_- NGÔ HUY LIÊM ** 


ON người sinh ra ai cũng mong muốn được 

học hành, có việc làm, cơm no, áo âm, có 

nhà ở, có công cụ sản xuất và tư liệu sinh 

hoạt từ đơn sơ đến hiện đại. Song do môi trường và 

điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau nên hiện nay 

trên toàn cầu còn đến 1,5 t người đói nghèo. Ơ 

Việt Nam, dưới ánh sáng các Nghị quyết Đại 

hội VII và Đại hội VI của Đảng, cả nước đang 

phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2000 xóa đói 
giảm nghèo xuống còn 10%. ' 

Trong 6 năm q292 - 1998), qua các chương 
trình quôc gia và các chính sách, cả nước đã đầu tư 
10 927 tỉ đông cho xóa đói giảm nghèo (XĐGN) 
và đã mang. lại kết quả : hằng năm sô hộ đói 
nghèo đã giảm xuống chừng 1,8 đến 2%. Đến 
tháng 7-1995 (theo số liệu của Tổng Cục Thống kê) 
còn L7,4% hộ đói nghèo. Nhưng theo tính toán của 
Ngân hàng thế giới thì còn khoảng 50% (do xác 
định tiêu chí về chuẩn mực đói nghèo có khác 
nhau). Trong đó, tổng số các hộ đói nghèo, 90% là 
nông dân và hơn 1 700 xã nghèo đặc biệt khó 
khăn (Nghị quyết Bộ Chính 4rị số 0/NQ/TƯ, 
ngày 10-11- 1298). Ở những vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa và nơi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, 
thường bị thiên tai (bão, lụt, hạn...) mức độ và diện 
đói nghèo còn gay gắt : có xã, có bản làng còn 
50%, 60% và thậm chí 70 - 80% hộ đói nghèo. 


Nguyên nhân dẫn tới đói nghèo ở nước ta thì có - 


nhiều, Song qua nghiên cứu tộng kết, chúng tôi nêu 
6 nguyên nhân chính (bao gôm cả khách quan và 
chủ quan). 


Một là, Việt Nam vốn là một nước - nông nghiệp 


nghèo bởi điều kiện thiên nhiên ít thuận lợi, thường 


bị thiên tai mà khả năng chế ngự thiên tai rât hạn. - 


chế ; kỹ thuật và công nghệ sản xuất còn lạc hậu. 

Hai là. hậu quả của cuộc chiến tranh lâu dài đã 
làm cho hàng triệu gia đình ít, nhiều phải lâm vào 
cảnh đói nghèo, bệnh tật (chất độc màu da cam, 
bom, mìn dưới đất, v.v.). 
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Ba là, do ở nơi xa xôi, hèo 
lánh. rừng sâu, núi cao, đảo 
xa, thường không có đường ô 
tô và các phương tiện giao 
thông thuận tiện cho việc giao 
lưu kinh tế, văn hóa. xã hội. 
Mặt khác do không có, hoặc 
thiếu, chậm thông tin về các 
hoạt động kinh tẻ, chính trị, 
văn hóa, xã hội (kế cả ở địa 
sfg:f khu vực, quốc gia và quốc tế). Trong khi 
đó. phong tục tập quán và những hủ tục lạc hậu còn 
khá nghiêm trọng. 

- Bốn là, trình độ dân trí, trình độ văn hóa thấp, 
số người chựa biết chữ còn nhiều, bạn chế khả 
năng tiếp thu khoa học - kỹ thuật, cách làm ăn mới. 

Năm là, do một số chính sách chưa thỏa đáng, 
đặc biệt là phương: pháp thực hiện chương trình, 
chính sách XĐGN còn nhiều tùy tiện và sai lệch, 
trong khi đó lại thiếu sự quản lý chặt chẽ, nghiêm 
minh của Nhà nước. 

Sáu là, do tỉnh trạng tham nhũng, bớt xén, ăn 
chặn nhiều khoản vốn tài trợ, vôn ngân hàng phục 
Vụ người nghèo, vốn dự â án, vốn các chương trình 
lồng ghép, để xóa đói giảm nghèo đã kim hãm và 
hạn chế kết quả xóa đói giảm nghèo. 

Chủ trương của Đảng về Chương trình quốc gia 
xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng trong việc thực biện đường lối cách mạng 
trong thời kỳ đổi mới của Đảng ta. Đây là sự thê 
hiện bản chất của chế độ chính trị, mà cốt lõi của 
nó là đặt con người vào vị trí trung tâm trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Để 
phấn đấu giảm mức đói nghèo xuống .10% 
(năm 2000) như mục tiêu đã định, chúng tôi nêu 
một số kiến nghị và giải pháp sau : 

lu Về chính sách ruộng đất sản xuất và piát 
triên nông - lâm - ngư nghiệp 

Đây có thể nói là chính sách hàng đầu, có vị trí 
quan trọng nhất để tự cứu - tự xóa đói giảm nghèo 
của nông hộ đói, nghèo. Nhưng trong nhiều năm 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện phát triển quốc tế học (IID) 
** GS, TS, Phái viên Chương trình hợp tác Việt - Đức về xóa 
đói giảm nghèo (MOLISA-GTZ) 


Yhưa tiễn - Hinh nghiệm 


qua, ở một số địa phương đã HN hiện chưa đúng 
chính sách này. ` 

Hiện nay, cả nước có hơn nửa triệu hộ nông dân 
đới nghèo không có, hoặc thiếu ruộng đât sản xuất, 
trong đó tập trung nhiều nhất vào đông bằng sông 
Cửu Long. (Tính đến tháng 5-1998 ở đồng bằng 


sông: Cứu Long số hộ nông dân đói nghèo không 


có đất và thiếu đất sản xuât là 34 050 hộ, chiếm 
69.88% trong tông số hộ nông dân đói nghèo ở 
ĐBSCL). Trong khi đó có những ô ông chủ là dân đô 


thị đến chiếm đất (như nhà nước cho không) lập 


nhiều đồn điền lớn (mang hình thức trang trại) và 
có trang trại có quy mô lớn đến 2 000 - 3 000 ha. 
Đây là một hiện tượng cần nghiên cứu giải quyết. 
Theo chúng tôi có thê giải quyết bằng ba cách : 

“- Một là, trà lại phần ruộng đất của hộ nông dân 
đói nghèo nợ sản phẩm cũ đã bị xã rút bớt ruộng 
để các hộ nông dân này canh tác tự bảo đảm cuộc 
sống, xóa đói giảm nghèo của gia đình họ. : 

Hai là, hợp tác xã và các cấp chính quyền xác 
định đúng sô nợ cũ khó trả của số nông hộ nghèo 
đói bị nợ sản phẩm của hợp tác xã. của ngân hàng 
và CÓ giải pháp xóa một phân, hoặc xóa cả sô nợ 
sản phẩm và khoanh nợ ngân hàng cho các chủ 
nông hộ đang trong hoàn cảnh nghèo đói (trường 
hợp đặc biệt nợ từ năm 1988 về trước). 

Hiện nay, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 
có khoảng hơn 140 000 hộ cực đói nghèo phải vay, 
nặng lãi của tư nhân, không trả được nợ, hoặc ốm 
đau, tai nạn... phải bản ruộng để trả nợ. Một số tỉnh 
miền Trung, miền Bắc nơi chúng tôi điều tra, với 
lý do trên, cũng đã có một sô hộ bán một phân 
ruộng đất. Do đó, chúng tôi đề nghị nhà nước 
@Ngân hàng phục vụ người nghèo) cho họ vay đủ 
sô vốn để chuộc lại sô ruộng này (nếu họ có nhu 
cầu) và cho vay vốn đề phát triển sản xuất, để nhận 
thêm đất hoang, ' đất đồi, Từng (một cơ hội như cho 
không đất) để mở rộng sản xuất, để tự xóa đói giảm 
nghèo một cách bên vững. 

Một thực tế đáng quan tâm là các hộ này hiện 
nay phần lớn không vay được, hoặc vay được rất ít 
vôn từ Ngân hàng phục vụ người nghèo và các 
nguồn quỹ. ưu đãi khác ; ngược lại, người khá, thậm 
chí ca người giàu lại được vay nhiều. Do đó, trong 
nhiều hoàn cảnh cực kỳ khó khăn buộc họ phải bán 
rẺ ruộng đất cũng là điều cần thấu hiểu và rất đáng 
suy ngâm ! 

Ba là, đề nghị trong từng thời gian 4 - 5 năm đối 
với nông hộ đói và 2 - 3 năm đối vỚi nông hộ 
nghèo, Nhà nước dùng chính sách phân phối lại đề 
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miễn thu thuế ruộng đất, thủy lợi phí, học phí, viện 
phí; xã miễn thu các khoản về an ninh, phúc lợi và 
các khoản đóng góp nghĩa vụ ) xã hội.... cho những 
nông hộ đói nghèo. 

2 - Về chính sách vốn đầu tư cho các nông hộ 
đói nghèo. 


Qua các lần khảo sắt nông thôn, chúng tôi thấy 
hầu như 100% người nông dân đới nghèo đều ¡ phải 
vay nặng lãi. Ở nột số địa phương như TP Hồ Chí 
Minh đã giải quyết tương đối tốt vốn đầu tư cho 
các: nông hộ đói nghèo. Nhưng nhìn chung tỉnh 
trạng nông dân đói nghèo không vay được vôn (do 
ngân hàng sợ họ không trả được, hoặc vì còn nợ 
cũ) hoặc vay được rất ít (vài ba trăm nghìn đồng) 
khá phổ biến. Người vay được vốn của Ngân hàng 
người nghèo từ l - l,5 triệu đồng rất ít và với nhiều 
khoản lệ phí không đẳng CÓ, V.V.. - Trong, giải pháp 
về vốn đâu tư cho người nghèo, Nhà nước cân kêt 
hợp chính sách ưu tiên đầu tư và sử dụng vốn phát 
trên nông nghiệp, nông thôn với chính sách đầu tư 
xóa đói giảm nghèo cho vùng nghèo, xã nghèo, hộ 
nghèo một cách hợp lý, bởi nó có mối quan hệ với 
nhau rất chặt chẽ. Chẳng hạn, việc ưu tiên xây 
dựng những cơ sở hạ tâng ở những xã nghèo, vùng 
nghèo bao gồm điện, đường, trường, trạm, hệ 
thống thủy lợi cho sản XuẤt nông. nghiệp là những _ 
vấn đẻ hàng đầu vừa có lợi cho cả cộng đồng, vừa 
có lợi trực tiếp đến hộ đói nghèo. Ví dụ ở xã Kỳ 
Phương (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), xã Pa Cheo Phin 
(Bát Xát - Lào Cai), xã Đông Minh (Đông Sơn - 
Thanh Hóa)... do các dự án thủy lợi chưa được thực 
hiện đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của 
cả cộng đồng và khó có thể giảm tỷ lệ đói n.:hèo ở 
những xã này. 

Trong chính sách vốn đầu tư xóa đói, giảm 
nghèo, đê nghị Nhà nước nghiên cứu hoàn thiện 
theo các giải pháp - 

- Trên cơ sở xác định đúng tiêu chuẩn hộ đói, 
nghèo và hướng dẫn lập kế hoạch làm ăn, Nhà 
nước cho vay không lãi, không thế chấp và chuyển 
thẳng tiền mặt trực tiếp theo đơn xin vay của hộ đói 
(khoảng 3 triệu) và hộ nghèo (khoảng 2 triệu đồng) 
với thời gian là 5 năm cho hộ đói, 3 năm cho hộ 
nghèo, sau thời hạn đó hộ đói nghèo hoàn lại vốn 
vay cho Nhà nước mỗi năm là l triệu đồng. ` 

- Đông thời với giải pháp trên, để hạn chế các 

mặt tiêu cực, tham nhũng các nguôn vốn cho người 
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(1) Xem : “Ruộng đất của người nghèo : Thực trạng và kiến 
nghị”, Tạp chí Cộng san số 24, tháng 12-1996 
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đói, nghèo vay như nhiều nơi đã Xây, ra, Nhà nước 
nên thống nhật quản lý các nguồn vốn cho hộ đói 
nghèo vay bằng. một đầu mối (không để như hiện 


nay có hơn 10 đầu mối dễ phát sinh tiêu cực, tham. 


nhũng...). 

- Nên thống nhất mức lãi suất hợp lý cho người 
đói, nghèo vay. của Ngân hàng nông nghiệp và 
Ngân hàng người nghèo khi họ cân vay thêm cho 
sản xuất (do yêu câu của kế hoạch làm ăn) và cả 
khi gặp khó khăn để họ không phải vay tư nhân 
nặng lái, đồng thời hạn chế tình trạng người khá 
giả (thông đồng với một số, cán bộ đương chức, 
đương quyền) được vay nhiều để cho vay lại và 
hưởng chênh lệch lãi (chênh lệch giá) v.v.. 

3 - Ngoài các biện pháp XĐƠCN đã có, °.chững 
tôi đề nghị hai biện pháp mới : 

Một là, nghiên, cứu viết giáo trình (xuất bản 
sách), hướng. dẫn kế hoạch làm ăn cho hộ nông dân 
đói nghèo (gồm lập và thực hiện) nhằm mục đích : 

- Để dạy cho chủ hộ nông dân đói nghèo hiểu 
và biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 
làm ăn để tự XĐGN một cách bền vững. 

- Để các tổ chức đảng, nhà nước và các tổ chức 
kinh tẾ - xã hội các cấp có cơ sở giúp đỡ, kiểm tra 
theo kế hoạch làm ăn XĐGN của hộ. 

- Để có cơ sở kiến nghị hoàn thiện chính sách 
vĩ mô và vi mô nhằm thực hiện có hiệu quả chương 
trình quốc gia XĐGN mà Đảng và Nhà nước đã 
đề ra. 

Theo íiingt tôi, đây là phương pháp tốt nhất để 
từng nông hộ đói nghèo kêt hợp việc cứu mình và 
sự giúp đỡ của chính quyền đoàn thể vì thông qua 
kế hoạch làm ăn từng vụ, từng năm mà tăng Cường 
sự hướng dẫn, kiểm tra uốn nắn giúp các hộ đói 
nghèo làm ăn có hiệu quả và bảo đảm hoàn trả vốn 
lãi vay cho Nhà nước), bảo đảm XĐGN bên vững. 
Thực chất nó là một dự án thực hiện chương. trình 
quôc gia XĐƠN quan trọng nhất, có hiệu quả trực 
tiếp nhất. Nếu được Đảng và Ban chủ nhiệm 
Chương trình quốc gia XĐGN quan tâm tạo điều 
kiện đúng mức. 

Hướng tới chúng ta có thể đưa những vẫn đề 
nêu trên vào giảng dạy ở một số trường thích hợp 
như là một môn học hướng nghiệp để từ đó đồng 
thời học sinh có thể giúp đỡ gia đình lập kế hoạch 
làm ăn ngày một tốt hơn, có hiệu quả hơn. | 

Hai là, đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo, trình độ dân trí còn thấp, chủ 
yếu vẫn còn là nền kinh tế tự nhiên, thường có diện 
đói nghèo lớn, và là những địa bàn xung yếu về 
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quốc phòng, do đó cần lập đự ân : Xây dựng khu 
dân cư kết hợp kinh tẾ xóa đói giảm nghèo bên 
vững với giữ vững an ninh quốc phòng. 

4 - Phát huy vai trò chủ động tích cực của các 
cấp chính quyên và hộ nông dân đói nghèo. 

ä- Xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của 
mỗi cấp trong việc thực hiện Chương trình quốc 
gia về XĐGN và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể 
đến từng bộ phận và đến từng người. 

b - Tổ chức bộ máy XĐGN gồm có cán bộ 
chuyên trách và kiêm nhiệm có tâm huyết, có năng 
lực ; bảo đảm được nguyên tắc : gọn nhẹ, chuyên 
tinh, hiệu quả và thưởng phạt nghiêm minh. 

c - Có chế độ kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện 
các chính sách xóa đói giảm nghèo công khai, 
minh bạch, không có tham nhũng dưới bất kỳ hình 
thức nào. 

d - Có chế độ phân công, giao nhiệm vụ, giúp 
đỡ hướng dẫn lập kế hoạch và theo dõi đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch làm ăn của các 
nông hộ đói nghèo ; có sơ kết, tổng kết và có biện 
pháp nhân rộng. 

e~- Để nhân rộng nhanh và có hiệu quả thiết 
thực, cần nêu gương những mô hình tự phấn đấu 
thực hiện kế hoạch làm ăn, xóa đói giảm nghèo 4 để 
học tập và hoàn thiện những điều kiện còn khiếm 
khuyết như gương chị Lê Thị Dương ở Thanh Hóa 
(Báo Thanh Hóa ngày 24-10-1998). Các cân bộ 
chuyên môn XĐGN kết hợp cán bộ địa phương 
hướng dẫn cho các hộ : 

+ Học tập phương pháp lập kế hoạch làm ăn, 
chuẩn bị các nguôn lực và công nghệ cho sản xuất, 
dịch vụ và hướng dân hộ đói, nghèo cách làm ăn © có 
hiệu quả. 

+ Tiến hành ghi chép, theo dõi thu chi bằng tiên 
mặt, để biết việc sử dụng tiền mặt vào sản xuất, 
vào sinh hoạt và số dư cần có trong mỗi tháng để 
trả nợ (dưới hình thức dùng nó đầu tư thêm mở 
rộng sản xuất, làm dịch vụ hoặc gửi tiết kiệm). 

+ Tập hạch toán giả thành những sản phẩm 
chính từ gian đơn đến đầy đủ và tập phân tích hiệu 
qua thực hiện kế hoạch làm ăn sau mỗi vụ, mỗi 
năm để tự tin, động viên các thành viên trong gia 
đình phát huy tính tích cực trong lao động sản xuất 
và tiệt kiệm trong tiêu dùng ; đông thời khắc phục 
những khuyết điêm để phát triển sản xuất, làm dịch 
vụ cho vụ sau, năm sau tốt hơn, tự xóa đói, giảm 
nghèo một cách bèn vững. 


Thưực tiễn - Ninh nghiệm 


dựng nước và giữ nước gian khô, người Việt 

Nam đã bảo vệ và tạo được một nên văn hóa 
mang bản sắc riêng. Và chính cái bản sắc riêng ấy 
đã làm nên sức sông mãnh liệt, giúp cộng đông dân 
tộc. Vượt qua bao thác ghênh hiểm nguy đề phát 
triển và không ngừng lớn mạnh. Bán sắc văn hóa 
dân tộc được biểu hiện thành những cệ cộng trình vật 
thể và phi vật thể. "+ 

Lễ hội truyền thống là những. bài sản văn hóa ph 
vật thể ; từ lễ hội, qua. lễ hội có cảm giác những 
kiến trúc tôn giáo trở nên có sắC, có hôn, thiêng 
liêng và mỹ lệ, sinh động và hấp 
dẫn hơn. Bởi vậy, lễ hội vốn là 
máng sinh hoạt văn hóa không. 
thể thiếu được của người Việt. 
xưa. LỄ hội thường diễn ra ở làng: 
nên quen gọi là Hội làng. 

LANG là từ thuần Việt, chi cơ 
cấu gốc về tô chức xã hội của 
người Việt, có tiền thân là ' công. 
xã nông thôn”. Làng là một chính 
thể kinh tế - xã hội - văn hóa hạn 
hẹp, ˆ khép kín” và là cấp cơ sở 
của NƯƠC... 

Làng là một kết cấu xã hội có 
tính cộng đồng cao, biểu hiện Ở 
cộng đồng cư dân, lãnh thổ, kinh. 
tế và văn hóa ; nó phát triển thành 
những nội dung cụ thể trong các 
môi tương quan phong phú và 
chặt chẽ. Chăng hạn như làng với con người - người 
làng - cộng cư từ quan hệ dòng họ và hôn nhân. Từ 
đó, quan hệ người làng gân nhau hơn do quan hệ 
huyết thống mở rộng. Làng với tô chức trong nó 
như hội, phường, phe, giáp tạo nên quan hệ giữa 
những người cùng nghề, cùng xu hướng sinh hoạt, 
hoặc cùng khu vực địa lý... Với quá trình lịch sử, 
trong thời gian dài người làng đã chung sống trong 
môi quan hệ ràng buộc thông qua dòng họ, hoặc 
các tô chức xã hội. Cơ cầu địa lý : xóm, ngõ, ao, 
chuôm, con đê, lũy tre, cánh đồng... tạo ra không 
gian riêng, điển hình của thôn làng trung du và 
đồng bằng Bắc Bộ. Tục “kết chạ” - kết nghĩa giữa 
hai làng hoặc nhiêu làng - mở cho làng lối sông 
thoáng, - một sức mạnh liên kết mà ý nghĩa và tác 
dụng, của nó rất lớn như ứng cứu nhau “chống 
Cướp”, trợ giúp nhau khi mật mùa... 

Làng có nguồn tài sản vật chất vô giá, đó là đất 
và ruộng. Đất và ruộng công, chia - cấp cho dân ở 
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và cày cây. Những công trình kiến trúc tôn giáo do 
chính thợ làng xây dựng ; nơi dân làng hãng tới 
khói hương, thờ cúng Thánh, Thần, Tiên, Phật ; cậu 
cho cuộc sông yên lành, no đủ. Đồng thời lại có 
khu mộ địa, cũng là đất của làng, dành cho tổ tiên ; 
là nơi quy tụ con châu thường niên vào các ngày 
giỗ chạp hoặc lễ tiết chung của cộng đồng. Ngoài 
ra, còn sự tác động của các tôn giáo, tín ng 

triết thuyết mà dân làng hướng tới, hình thành cậu 


trúc đạo lý, hoàn thiện con người về tỉ VÀ 
tâm lý như sống có LỄ, NGHĨÀ, NHÂN, LÁI IỄU 


TRUNG... 
Làng còn sản sinh ra những 
thế hệ nghệ nhân tài hoa, 
những bậc túc nho ; lưu giữ 
nguôn tài sản tỉnh thần - văn 
hóa trên bia đá hay trong các 
tộc phả... ghi chép thần tích, 
_ huyền thoại về làng, các nhân 
vật nôi tiếng của làng ; cùng 
những nét chạm khắc tỉnh vi 
__ trên những xà, kèo, cột đình, 
chùa, những cố kiệu, long đình 
lộng lẫy hay những. lọng, tàn 
thêu ren, rực rỡ sắc mầu sang 
_ trọng... Tất cả, làm nên bản 
sắc văn hóa làng. Văn hóa làng 
sâu sắc, mạnh mẽ đến mức 
người ta có thể nói “Nước mất 
nhưng làng không mất” trong 
bối cảnh Việt Nam lệ thuộc nước ngoài trên dưới 
ngàn năm. Chính Tiết Tổng, thái thú Giao Chỉ, nhà 
Ngô (thế kỷ II) đã thốt lên “đất nước này, Trưởng 
lại ° tuy đặt, có cũng như không. Làng xã Việt 
Nam vân là “bầu trời riêng, của người Việt” °', 
Cuối cùng, làng là QUÊ HƯƠNG. Đó là nơi ta 
sinh ra, trưởng thành, cư tụ và ra đi. Người Việt 
theo chế độ phụ hệ, nên làng là ' quê cha”. Mộ tổ để 
ở làng nên người ta nói “quê cha đất tổ”. Như vậy, 
LÀNG, trong môi quan hệ nhiều chiều, đã tạo ra cơ 
sở cho nên “văn minh thôn dã”. Văn hóa làng là 
mới trường nuôi dưỡng HỘI LÀNG. 


* Viện nghiên cứu tôn giáo, Trụng tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quốc gia | 

(1) Chức danh chỉ cấp lãnh đạo làng xã, là người tại địa phương 

(2) Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tl, 
tr 92 
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Cuộc sống nông thôn là nguồn đề tài cho hội 
làng với ý muôn diên lại quá trình sinh trưởng của 
người Việt. 

Lệ hội tái hiện sinh hoạt tiên nông nghiệp trên 
đất tổ Phong Châu (Phú Thọ) như Hội săn bắt (ở 
rừng Trầm, xã Phú Lộc) vào đêm 6 tháng Giêng âm 
lịch. Hội đánh cà ở xã Tứ Xã vào đêm I1 tháng 
Chạp. Lễ hội tái hiện sinh hoạt nông nghiệp được 
phản ánh bằng rất nhiều trò - tục đa dạng và hấp 
dẫn như tục câu mưa với hội đua thuyền ; tục câu 
tạnh với hội thả diều... Trò trình nghề có lệ rước 
mạ, rước lúa thần cùng lễ xuống đồng, lễ lên đồng. 
Lễ hội tái hiện sự kiện lịch sử tạo nên không khí 
hào hùng khó quên. Người Việt thường xuyên giữ 
làng, giữ nước nên công tích của những anh hùng 
cứu nước, giải phóng dân tộc đã được lê hội truyền 
lưu như : Hội Bình Đà (huyện Thanh Oai, Hà Tây) 
vào ngày ‹ 6 tháng 3 tôn vinh Lạc Long Quân, nhân 
vật tiên sử, huyền thoại. Hội Đền Hùng (Phú Thọ) 
thờ Vua Tô Hùng Vương. Hội mở ngày 10 tháng 3, 
con dân cả nước trây hội như một cuộc hành hương 
về với đất Tổ : “Dù ai đi gần về xa, nhớ ngày giô tô: 
tháng ba mông mười”. Hội Dóng (Phù Đông, Gia 
Lâm, Hà Nội), diễn lại truyền thuyết người anh 
hùng mới 3 tuổi đã vùng đậy cứu nước, quét sạch 
quân xâm lược bạo tàn. Đám rước được triên khai 
thành hội trận, diễn lại hai lần quân đội Văn Lang 
chiến thắng kẻ thù với uy lực áp đảo bằng những 
hình ảnh hào hùng. Người xưa nhắc nhớ : “Ai ơi 
mông 9 tháng Tư, không đi Hội Dóng cũng hư 
mât đời”. 

Ngoài ra, còn những lễ hội thuộc các đê tài khác 
như lê hội làng nghề thủ công mỹ nghệ, thờ cúng 
tôn vinh các thánh sư như nghề đúc đồng (Dương 
Không Lộ) ; nghề dệt lụa Vân 5a (công. chúa 
Ngọc Hoa) ; nghề gốm (Bà Chúa Sành)... Biết bao 
điêu cân nói vê những anh hùng văn hóa này do 
những đóng góp lớn lao của các vị trong sự nghiệp 
thúc đây nền văn minh dân tộc tiến triển. Còn 
những lê hội của các tôn giáo hay tín ngưỡng dân 
gian (như tín ngưỡng phôn thực, cầu sinh sôi băng 
biểu tượng sinh thực khí nam nữ) cũng mang những 
nội dung hấp dẫn đối với các thành phần khác nhau 
trong xã hội. 

Có thể nhận dạng rõ hơn tính chất và chức năng 
của hội làng như tính quần thê : Người xưa đến hội 
với niêm tin chân thành. niêm vui dào đạt và niêm 
hy vọng sâu sắc cho bản thân cũng như cho cộng 
đông. Ai cũng có phân và có nghĩa vụ với hội ; 
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Ị 


hoặc tham gia trực tiếp làm chân cờ, chân kiệu, vai 
tế hoặc dự các cuộc thì tài (vật, đấu cờ, ca hát.. ‹). 
Tinh thần bình đăng và dân chủ (theo lệ làng) thể 
hiện rõ trong việc tham gia và ông thành quả 
của hội. 

Tĩnh hoành trắng : Từ cái _ quân thể lớn của cả 
cộng: đồng người với sự phối hợp đồng bộ trên 
nhiều bình diện và các sự kiện đồng thời diễn ra đã 
tạo nên tính hoành tráng cho hội. Diễn trường hội 
là không gian trung tâm của hội, cũng là trung tâm 
hoạt động tôn giáo. của làng (đình, chùa, miếu, 
phủ...). Vào hội, cái không gian im ắng ngày 
thường của đồng quê bình đị bồng rộn lên bởi 
những âm thanh quen thuộc của trông, chiêng, tù 


- và, đàn, sáo..., bởi màu sắc lễ phục của các nhân vật 


trong hội ; bởi hình khối đa dạng, rực của kiệu, tàn, 
võng, lọng... và các đồ thờ. Tất cả hợp thành 
đâm rước. 

Tính biểu dương và hiệu triệu : Hội. làng còn 
biều thị sức mạnh cộng đồng, thê hiện môi quan hệ 


"ứng xử, giao tiếp. tôt đẹp giữa cá nhân với nhau ; cá 


"nhân với cộng đồng. Trước thời điểm thiêng liêng 
À 

của ngày hội, cộng đồng cân đạt được sự thống nhất 

ý,chí, tiên đề cho sự thông nhất hành động, cho sức 


. mạnh của cả cộng đồng, vốn là điều Tât cần thiết 


cho cuộc sống sau đó (vào thời vụ trồng cấy) với 
phong cách làm ăn chung. Mặt khác, sự thống nhất 
ý chí cũng đã định hình thành truyền thống, bắt 
nguồn từ phong tục, nếp sống đá được thử thách, 
chất lọc qua nhiều thế hệ, thâm sâu vào tâm thức 
từng người, mỌi người. 

Người đi hội có tâm lý coi hội làng là “hội của 
minh”, vị đến đó, người ta nhận thấy những nguyện 
Vọng về đời sống, những sinh hoạt bình nhật được 
thê hiện một cách sinh động và cô đúc dưới dạng 
biểu tượng hay trực tiếp, nghệ thuật hay nghỉ lễ, 
trang nghiêm hay trần tục trong các lễ thức, trò 
diễn, trò chơi cùng các cuộc đua tài. N thững lễ rước 
nước, trò “đúc tượng”, rước mẹ lúa đều côt bày tỏ 
nguyện vọng vê một mua bội thu, phong đăng hòa 
cốc... Như vậy, phản ánh hiện thực và bảo lưu 
truyền trống có thê coi là chức năng quan trọng 
hàng dau cua hội làng. Nhờ đó mà ngày nay, trải 
qua bao thăng trầm của lịch sử, chúng ta vân nhận 
biết bao tín hiệu - do các biêu tượng cung cấp - 
cùng những sinh hoạt binh thường ; những hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật và hoạt động tôn giáo 
nhiều thời đã qua cua ông cha ta để*lại trong các 
nghi thức và diễn trình của hội làng. 


YThưwe tiền - Minh nghiệm 


Những câu ca giới thiệu hội cùng những nội 


dung được phận ánh vào hội băng những phương 
thức nghệ thuật hóa, lễ thức hóa... đã tạo cho hội 


làng có chức nặng tuyên truyền rộng (thường 


xuyên) và sâu. Bằng nội dung của mình, hội làng 
bao giờ cũng chứa đựng trách nhiệm nhắc nhớ mọi 
thành viên của cộng đồn Ẽ những bài học cổ điển và 
cần thiết như về lịch sử và đạo lý sống, về lao động 
sản xuất và lao động kỹ thuật ; về tỉnh thần PHG 
võ và nếp sống tài hoa. 

Là chủ nhân của những lễ vật thơm ngon, tỉnh 
khiết dâng lên hội trình Thánh , người ta phải được 
hưởng thụ những vật phẩm Ấy (lấy may) và như một 
lẽ thường tình. Cuối cùng là mọi người phải được 


vui chơi, giải trí (cũng là một dạng hưởng thụ). 


Người trấy hội không thấy mình ở ngoài cuộc. 
Tham gia hội - đóng một vai trò trong hội - phải 
“hóa thân” còn chỉ chơi hội để thỏa mãn chức năng 
hưởng thụ và giải trí cũng phải “nhập thân”. 
* 
* * 


Từ sau Cách mạng Tháng Tám (năm 1245) lễ 
hội truyền thông ở Việt Nam đã có cơ sở xã hội 
mới, phù hợp với bước tiến lịch sử. Xã hội đổi thay, 
nhu câu văn hóa của người lao động cũng dần dẫn 
thay đổi. Có giai đoạn vi nhiệm vụ chính trị và 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể, một số lễ hội truyền 'thống 
phải tạm thời dẹp bỏ. Ngày nay trong thời bình, lê 
hội đang là hoạt động cả trong lý luận và thực tiên 
đều đáng được quan tâm nghiên cứu và giải QUYẾT. 
Dựng, lại các lễ hội truyền thống một cách chọn lọc 
và bổ sung là điều nên làm và tất yếu. Lễ hội thời 
đại mới, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gôm hai 
kiểu loại chung nhất : Lễ hội truyền thống có định 
hướng chính trị, theo đúng chủ trương đường lối 
của Đảng và Nhà nước. Lễ hội mới hay lễ hội quần 
chúng. sinh ra từ cách mạng mang lê thức và nội 
dung riêng : hoặc có diễn trình hoàn toàn mới, hoặc 
trong diễn trình có sử dụng yếu tố của lễ hội cô 
truyền (phong cách, trò chơi. biểu tượng...). 

Lễ hội truyên thống có định hướng chính trị là 
những lễ hội được tô chức có định hướng chính trị 
theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà 
nước. Trước hết dành ưu tiên khôi phục và tổ chức 
các hội có nội dung tưởng niệm anh hùng dân tộc 
(anh hùng lịch sử hay anh hùng văn hóa) như Hội 
Đền Hùng, Hội Hai Bà Trưng. Hội Chùa Keo... 
Như vậy, đối tượng tôn thờ phải cụ thê, có lai lịch 
rõ ràng, cần Na biệt tà thân, tạp thân '* với chính 


thống trong thời đại mới là : 
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thần, phúc thần. Loại bỏ tà thần, tạp thần. Đồng 
thời nêu rõ công đức các chính thần, phúc thân đôi 
với quá trình hình thành làng xã, Tiệp theo là nêu 
rõ truyền thông đánh giặc giữ làng, bảo vệ thuần 
phong mỹ tục của người làng cũng như các bậc tiền 
bối hiểu học hoặc các vị thánh sư truyền nghề cho 
làng. 

Phương châm chung xây dựng lễ ,hội truyền 
Tinh (tổ chức gọn, 
nhẹ ; nội dung rõ và tốt). Giản (lễ thức giản di, 
¬ trọng). Kiệm (rút ngắn thời gian, tiết kiệm sức 

, tiên Đạc. Tầng thu, giảm chỉ. Tiền tới thăng 
bằng thu chỉ trong việc mở hội). Lạc (trò chơi lành 
mạnh, vui khỏe cho mọi người). 

Xã hội Việt Nam đang chuyên mình, vươn tới 
thiên niên kỷ mới với kỳ vọng hòa nhập với thế giới 


văn minh, tiên bộ mà vân giữ được bản lĩnh chính 


trị và bản sắc văn hóa dân tộc của mình. 

Chúng ta đang xây dựng “làng văn hóa mới”, ở 
đó nông nghiệp được cơ khí hóa, giao thông vận tải 
thuận lợi ; người nông dân được hướng điện và 
nước sạch, đặc biệt là đời sống tỉnh thần - văn hóa 
ngày được cải thiện, nâng cao, trong đó có lễ hội. 

Hội đã góp phần đây mạnh vai trò làm chủ của 
quần chúng, phát huy tài năng của mọi người. 
Người xưa đã để lại biết bao trò chơi và cuộc đua 
tài trong ngày hội như : vật, đấu gậy, chạy thi, ca 
hát, nâu cờm, dệt vải, đấu võ, chọi gà, bắt vịt lên 
đu, bơi lội, tung cầu, thả. diều, cưỡi ngựa và bắn 
cung (miền núi), đua thuyễn,... ° và Các trò chơi trí 


tuệ : đấu cờ, thi làm thơ, ngâm thơ, thi tìm hiểu vê 
truyện thống cách mạng, về lịch sử, địa lý. danh 


nhân của làng... Các cuộc đua tài, đua trí càng sôi 
động hơn khi làng treo giải thưởng. Tuy giải 
thưởng không lớn, nhưng ai cũng quan niệm đây là 
“lộc thánh bằng gánh lộc nha”. 

Tổ chức được hội làng với nội dung đổi mới. 
chúng ta không chỉ thực "hiện được đầy đủ Nehị 
quyêt Š của Trung ương về văn hóa - văn nghệ, mà 
còn làm rõ ý nghĩa tích ‹ cực, lành mạnh của hội làng 
trong sự đôi mới. văn minh... 

Chế độ xã hội chủ nghĩa có những lễ hội mới 
với nội dung, quy mô và â tâm VÓC khác so với hội 
làng xưa. " 


(3) - Tà thần : thần mờ ám, như thân ăn trộm, thần ăn cướp 
- Tạp thần : thần linh tinh, như thần là trẻ con. là ng0n đi buôn, 
là hành khát... 


hh) 
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The tiễn - Minh nghiệm 


-Hội mới do Ban tổ chức điều hành. Diễn trường 
là các công viên và sông nước, nơi tổ chức các trò 
vui và các cuộc đua tài (trên cạn, nước). Hội mới 
được biểu hiện bằng nghỉ lễ chặt chế và rõ ràng 
cùng các hoạt động ở phần hội phong phú và đa 
đạng. Hoạt động sân khấu hóa dưới hình thức biểu 
diễn (hoặc chiếu phim (màn ảnh rộng hoặc vi-đi-ô), 
bằng các phương tiện văn hóa thông tin, nghệ thuật 
(chuyên nghiệp hoặc nửa chuyên nghiệp). Hoạt 
động triên lãm thành quả lao động sản xuất. Hoạt 
động giải trí và những trò chơi bổ ích (cổ truyền và 
hiện đại, cho nhiều lứa tuổi) theo chủ đề của lễ hội. 

Lễ thức các hội xưa - nói chung là biểu đạt lòng 
tin vào giới hư ảo, bên ngoài, do trình độ nhận thức 
của người đương thời còn thấp. Tuy nhiên, giá trị 
có yếu tố thực tiễn của lòng tin này là, con người rất 
mực chân thành đối với điều mình ngưỡng mộ và 
phải có lòng tin đó thì từng thành viên và cả cộng 
đồng mới tiến hành cuộc sống bình thường được 
(lòng tin này khác với lòng tin tôn giáo với các giáo 
lý mà tầng lớp thống trị xã hội khai thác để nô dịch 
nhân dân). 

Ngày nay, với lý luận xã hội chủ nghĩa, trình độ 
khoa học, kỹ thuật hiện đại, nghỉ thức của hột mới 
vẫn cần được tiến hành để biểu thị niềm tin của 
quần chúng với việc khẳng định cuộc đời thực tại. 
Về mặt triết lý, nghi thức này cùng với tư tưởng chủ 
đạo của từng hội đã hướng lòng tin của quần chúng 
về lòng tin thực tại, thế giới vật chất mà con người 
đang sống với những thành quả lao động hiên nhiên 
của mình, trong xã hội do môi người và mọi người 
tự nguyện xây dựng với ý thức làm chủ ngày càng 
cao. Nghi thức của hội mới đã bóc và bỏ đi cái vỏ 
và cái ruột tín ngưỡng lạc hậu ngày trước. Lễ thức 
mới trang trọng và đô sộ về nội dung khoa học, lao 
động có tô chức, là động cơ thúc đây con người 
vươn tới, đem hạnh phúc cho toàn xã hội cũng như 
cho mỗi cá nhân. 

Về mặt đề tài, hội mới cũng phong phú và đa 
dạng : quốc gia và quốc tế, trung ương và địa 
phương, như : Quốc khánh (29), kỷ niệm thành lập 
Đảng G- 2) ngày Quốc tế lao động (1-5), ngày 
Quốc tế phụ nữ (8-3)... Những lễ hội đặc biệt hoặc 
chuyên ngành, chuyên giới như Dạ hội chào mừng 
Đại hội Đảng, Ngày Quốc phòng toàn dân (22-12) 
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Ngày hội văn hóa các dân tộc, Hội khỏe Phù Đồng, 
ký niệm Ngày giải phóng Thủ đô (19-10)... 

Có thể thấy, sự tương đồng là dấu vết của sự nối 
tiếp truyền thống, còn sự khác biệt một phần do SỰ 
phát triển về cấp độ ; nghĩa là ở bước mới có tầm 
cao hơnhẳn. _ 

Ngoài ra, hội mới có nhiều điểm khác hội xưa : 
địa bàn tổ chức hội mới đã vượt khỏi ảnh hưởng của 
xã hội nông nghiệp với quy mô làng xã cũ ; vươn 
tới phạm vi toàn quốc, tô chức tại thành phố, hoặc 
hơn thế, tại thủ đô. Với tầm vóc này, nội dung tư 
tưởng sẽ sâu sắc hơn, loại hình nghệ thuật phong 
phú, trình độ biểu diễn cao... ; tính đồng bộ trong 
bố cục, trang trí, khối hình... đặc sắc và đa dạng 
hơn. Nếu như ở hội xưa hoạt động sân khấu còn hạn 
chế thì ngày nay, diễn trường rộng lớn - ở công viên 
như Công viên Lê-nin chẳng hạn - là sân khấu của 
nhiều sân khấu. Người trầy hội có thê được chứng 
kiến ở nhiều điểm (sân khấu) cùng hoạt động như 

sân khấu ca nhạc cổ, ca nhạc mới, xiếc, múa rối 
nước và cạn... với các đoàn nghệ thuật chuyên 
nghiệp cùng tham gia... 

Hội mới có thành phần đáng chú ý khác. Đó là 


những quây hàng với những hàng hóa, thành quả 


sản xuất được tiêu chuân hóa, cùng mẫu mã và bao 
bì đẹp, sang hơn ; những hàng hóa có giá trị xuất 
khẩu, có thể bán ngay ở quây... Cái hay, cái đẹp, cái 
ưu việt của nền sản xuất tiên tiến được phản ánh ở 
mảng này, có thể gọi là mâng chợ phiên. 

Như vậy là, trong đời sống tính thần của nhân 
dân ta từ lâu đã hiện diện một loại hình sinh hoạt 
văn hóa đặc trưng, có thể gọi là văn hóa lễ hội. 
Ngày XƯA, chủ yêu là hội làng. Ngày nay, chủ yếu 
là lễ hội quần chúng mới. Hội làng gắn chặt với nên 
kinh tế nông nghiệp và được hiểu là liên quan chặt 
chế tới sinh mệnh của từng cá nhân và sự hưng 
vong của cộng động. Lễ hội quần chúng mới không 
xa rời truyền thống văn hóa - nghệ thuật - đạo lý 
của dân tộc, mà còn khẳng định được tính hiện đại. 
Nhin chung kịch bản hội mới được tạo lập bởi ba 
mảng gắn bó, hỗ trợ nhau để nâng chất lượng nghệ 
thuật`- tư tương của lễ hội tới mức cao nhật, đáp 
ứng được nhu câu sinh hoạt văn hóa - tư tưởng của 
quần chúng trong thời đại mới, nhất là quần chúng 
đô thị. Q 


“LÃI ĐỀM”~ 


RONG Từ điển Tiếng 

Việt, có viết về 

nhiều thứ lãi : lãi 
suất, lãi ròng, lãi gộp, lãi 
quá hạn, lãi doanh số, lãi 
kép... Nhưng trong cuộc 
sống đời thường lại xuất 
hiện một loại lãi khác : lãi 
đếm ! 

Đầu xuân, tôi cùng một 
anh bạn ngôi tâm sự trong 
một quán giải khát. Anh kể 
lắm thứ chuyện : chuyện 
cưỡi 400 trâu đi họp, chuyện 
xe công biến thành xe tư, 
chuyện cân bộ chạy chức, 
chạy đi nước ngoài bằng các 
dự án... Và chuyện thời sự 
nhất là vụ án kinh tế Tân 
Trường Sanh có tới gần một 
trăm vị bị truy tố. Thế rôi 
anh rút ra kết luận : “Cán bộ 
ta trong cơ chế thị trường 
nhiều người đã tự đánh mất 
mình. Trong ngành ngân 
hàng cũng vậy, một số quan 
chức bị sa ngã, nhúng 
chàm...". _ 

Anh vừa nói dứt lời thì có 
chị ngồi bên cạnh nói ngay : 
“Xin lỗi anh, không chỉ có 
quan chức mà cả một số 
viên chức trong ngành cũng 


HOÀNH NHỊ 


bị tha hóa biến chất”. Chị 
nói tiếp : Cách đây 3 tháng, 
tôi đến ngân hàng gửi tiền 
tiết kiệm. Ngồi chờ mãi mới 
đến lượt mình. Ở nhà tôi 
đếm đi đếm lại chẵn 10 triệu 
đồng, đến khi đưa cho nhân 
viên ngân hàng đếm (theo 
đúng thủ tục phân từng loại 
tiền) chỉ còn 9 triệu 700 
ngàn đồng ; 300 ngàn đồng 
“không cánh mà bay”. Chị 
kể tiếp : Có một anh được cử 
đi nước ngoài công tác. 
Theo quy định của Chính 
phủ, anh được phép đổi 
500 USD để tiêu vặt. Anh đã 
mượn bạn bè cho đủ số tiền 
nói trên. Sau khi làm thủ tục 
giấy tờ đến khâu đưa tiền 
VND để lấy tiền USD cũng 
thiếu mất 200 ngàn đồng. 
Mặc dù trước khi kê khai 
các loại tiền anh đếm, cộng 
đều khớp nhau. Anh nói : 
nhân viên để máy đếm tiền 
xa khách hàng và bằng các 
tiểu xảo rút nhanh gạt tiền 
vào các ngăn kéo, che chắn 
phối hợp nhịp nhàng ; đưa 
tiên rách lót vào tập tiền của 
khách hàng để bắt vạ khách 
phải chịu... Nhin những 
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- nhân viên cố trang phục 


đồng bộ, lịch sự, đeo phù 
hiệu, nhiều khách hàng dẫu 
buồn bực chuyện thiếu tiền 
cũng để trong lòng, nào ai 
nỡ to tiếng với nhau ở 
công sở. 

Nghe câu chuyện rôm rả, 
một cụ chừng 70 tuổi cười 
nói vui : “Tôi cứ trách bà 
nhà tôi có tiền con ở nước 
ngoài gửi cho, bà cứ gói vào 
để ở góc tủ, sao bà không 
gửi tiết kiệm lấy lãi mà chỉ 
tiêu ?”. Bà nhà tôi trả lời : 
“Lời lãi chẳng biết là bao, 
mình già rồi mắt không còn 
tỉnh nhanh, chẳng biết họ 
đếm chác thế nào mà lân 
trước tôi đến gửi tiền ở một 
quỹ tiết kiệm cũng bị mất 
hơn trăm ngàn đồng”. Nghe 
các anh nói tôi liên tưởng có 
lẽ bà nhà tôi cũng là một nạn 
nhân của “lãi đếm”. 

Anh bạn tôi (vốn là cán 
bộ chủ chốt của ngành ngân 
hàng) sau khi nghe được các 
câu chuyện kể trên buồn rầu 
nói : Lâu nay, trong quá 
trình chuyển sang cơ chế 
mới, chúng ta chú trọng áp 
dụng công nghệ l:hoa học, 
học vi tính, ngoại ngữ, ma- 
két-tinh... mà chưa coi trọng 
đúng mức việc rèn luyện 
phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp cho cán bộ, nhân 
viên. 

Một sự quên lãng thật 
đáng trách ! C1 


S/ 
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š` Thế giới : Vấn đề, sự kiện 
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NHÂN DANH ˆbAo0 (Ú” 


UỘC không kích trên quy mô lớn do Mỹ và 

- NATO phát động vào sáng 25 - 3 chống Liên 
Cần Nam Tư đã trở thành cuộc chiến tranh 
lớn nhất không chỉ ở Ban-căng mà còn trên toàn lục 
địa châu Âu trong vòng nửa thế kỷ qua. 

Tầm cỡ của cuộc chiến tranh này đã nhanh chóng 
vượt ra ngoài phạm vi giải quyết vấn đề Cô-xô-vô - 
một tỉnh gồm đa số người gốc An-ba-ni sinh sống 
đang đòi li khai ra khỏi nước Cộng hòa Xéc-bi-a 
thuộc Liên.bang Nam Tư. Bóng đen cuộc chiến tranh 
đã bao trùm lên bầu không khí chính trị châu Âu và 
thế giới, đe dọa phá vỡ các mối quan hệ chiến lược và 
các cơ cấu an ninh quốc tế đang được hình thành sau 
“chiến tranh lạnh”. 

Không một lý lẽ nào có thể bào chữa, che đậy 
được tính chất phi nghĩa và bất hợp pháp của cuộc 
chiến tranh này. Đó là sự vi phạm nghiêm trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nam Tư, là 
sự coi thường Hiến chương Liên hợp quốc và luật 
pháp quốc tế. Bom và tên lửa hành trình Tô-ma-hốc 
đêm ngày dội xuống Nam Tư đã xé toang bức màn 
dối trá được thêu dệt bằng những ngôn từ mỹ miều 
của Mỹ và phương Tây về “dân chủ” và “nhân 
quyên”. Họ đang bảo vệ thứ nhân quyền øì và loại dân 
chủ nào khi chỉnh họ ngang ngược tước bỏ, chà đạp 
thô bạo điều thiêng liêng nhất, cốt tử nhất là độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia ? 

Cô-xô-vô là một phần lãnh thổ không thể cắc rời 
của Liên bang Nam Tư. Giải quyết cuộc xung đột ở 
Cô-xô-vô phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Luật 
pháp quốc tế nào cho phép NATO đưa ra một công 
thức áp đặt với mục đích biến Cô-xô-vô thành một 
“nhà nước trong một nhà nước” bắt Nam Tư phải 
chấp nhận, nếu không sẽ phải hứng chịu cuộc không 
kích 2? 
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Ngọn lửa chiến tranh ở Nam Tư càng soi rõ hơn 
ván cờ của Mỹ và NATO ở khu vực này. Đối thoại 
hòa bình hay phát động chiến tranh, nhất nhất tuân 
theo triết lý của kẻ mạnh. Đối thoại theo kiểu của họ 
chỉ là để áp đặt tối hậu thư, chỉ là để lấy cớ tiến hành 
chiến tranh. Bản thực đơn được đưa ra ở Ram-bui-ê bị 
Bê-ô-grát dứt khoát từ chối có hai điều cốt lõi : tạm 
gác vẫn đề chủ quyền của Cô-xô-vô lại trong ba năm, 
sau đó tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ở Cô-xô-vô 
về nền độc lập ; trong thời gian đó, NATO sẽ bố trí 
26 000 quân ở Cô-xô-vô đề duy trì an ninh trật tự. 
Không ai không thấy rằng, bản hiệp định này đang 
mở đường cho Cô-xô-vô tách hoàn toàn khỏi Liên 
bang Nam Tư, cho phép NATO được đưa quân vào 
can thiệp ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ quốc gia này. 
Khi cái kịch bản đối thoại này chưa khép lại thì kịch 
bản chiến tranh đã mở ra. Như thế, cả lúc đối thoại 
cũng như lúc tiến hành chiến tranh, cái lô-gích của họ 
là lô-gích của kẻ mạnh. 

Nhiều khi kẻ gây tội ác lại thường lên giọng 
thuyết giáo về đạo lý. Huy động các phương tiện 
chiến tranh, các loại vũ khí hiện đại nhất để tàn phá 
Nam Tư, những người chỉ huy cuộc hủy diệt này nói 
rằng NATO làm như vậy là để chấm dứt “thảm họa 
nhân đạo” do quân đội Xéc-bi-a đang gây ra ở Cô-xô- 
vô, là “một đòi hỏi cấp bách của đạo lý” (!). Thế 
nhưng, trước mắt nhân loại giờ đây không phải là 
“thảm họa nhân đạo” do quân đội Xéc-bi-a gây ra ở 
Cô-xô-vô nữa mà chính là “thảm họa nhân đạo” do 
chính cuộc không kích tàn bạo gieo rắc trên toàn lãnh 
thổ Nam Tư. Chẳng lẽ không phải là “thảm họa nhân 
đạo” khi có hàng nghìn dân thường bị giết hại bằng 
bom và tên lửa của NATO, cả một đất nước, một dân 
tộc bị đấy vào cơn ác mộng chiến tranh ! Chẳng lẽ 
không phải là “thảm họa nhân đạo” khi nhiều bệnh 
viện, trường học, công trình dân sự bị bom và tên lửa 
NATO biến thành đống gạch vụn, tổn thất lên tới 
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hàng tỉ USD ! Chẳng phải là dưới bom đạn của 
NATO mà làn sóng người tị nạn ở Cô-xô-vô chạy 
sang các nước láng giềng đã lên tới hơn nửa triệu đó 
sao ? 

Không thể nhân danh “đạo lý” để mang bom đạn 
trút xuông một quốc gia không phải là thành viên của 
NATO, không hề đe dọa an ninh của NATO. Thật là 
phi lý khi Mỹ và NATO dùng một cuộc chiến tranh 
quy mô lớn với những vũ khí hiện đại, tối tân nhất của 
khối quân sự hùng mạnh nhất thế giới can thiệp vào 
một cuộc xung đột mang tính chất sắc tộc ở một tỉnh 
thuộc một quốc gia có chủ quyền. Lấy cớ tranh đổ 
máu cho dân tộc này, để gây đồ máu cho dân tộc kia 
là điều không thể chấp nhận. Kiểu “dùng lửa để dập 
lửa” không theo một quy chuẩn pháp lý nào là điều 
hết sức nguy hiểm trong thời đại ngày nay. Đây là 
cuộc chiến tranh bất hợp pháp, phản nhân văn nghiêm 
trọng mà khối quân sự này tiến hành. Cuộc không 
kích này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi ngờ vực nhất về 
sự tồn tại của NATO đúng vào dịp khối này kỷ niệm 
50 năm ngày thành lập (4-4-1242). 

NATO là một sản phẩm của chiến tranh lạnh 
Đông - Tây. Lẽ ra khi tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 
giải tán, Liên Xô tan vỡ thì NATO không còn lý do 
để tồn tại. Nhưng Mỹ lại theo đuổi một thứ lô-gích 
khác. Oa-sinh-tơn coi đây là “cơ hội lịch sử” để thiết 
lập một trật tự thế giới dưới cây gậy chỉ huy của Mỹ 


mà NATO là công cụ SỨC mạnh hàng đầu. Mỹ đưa ra 


“quan niệm chiến lược mới” của NATO, chủ trương 
sửa đổi nguyên tắc “phòng thủ tập thể” để NATO 
được phép can thiệp quân sự vào “các cuộc xung đột 
và khủng hoảng liên quan đến lợi ích chung” nằm 

ngoài khu Vực mà NATO “thi hành nhiệm vụ phòng 
thủ”. Như thế NATO đang đi theo hướng “châu Âu 
hóa” mà không cần sự ủy quyền của Tổ chức an ninh 
và hợp tác châu Âu (OSCE), từng bước theo hướng 
“toàn cầu hóa” mà không cần có sự ủy quyền của 
Liên hợp quốc. Sau “chiến tranh lạnh”, lẽ ra phải phát 
triển và củng cố vững chắc cơ chế đa phương duy trì 
hòa bình và an ninh ở tầm mức lục địa thông qua 
OSCE và ở tầm mức toàn cầu thông qua Liên hợp 
quốc. Nhưng, bằng việc không kích Nam Tư, NATO 
đã đặt mình ở vị trí độc tôn trong việc “bảo đảm hòa 
bình và an ninh quốc tế”. Đây trước hết là sự lộng 


hành của Mỹ vì NATO đang bị biến thành công cụ: 


sức mạnh phục vụ cho chiến lược toàn cầu của Mỹ và 
hiện thời cô xe NATO đang lao theo đường ray mà 
Oa-sinh-tơn sắp đặt. 
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Trước con mắt thế giới, một bi kịch lịch sử đang 
được tái lập, nhưng nghiêm trọng hơn ! 

Tám năm trước đây, Mỹ đã cầm đầu lực lượng 
Liên quân 28 nước tiến công I-rắc dưới danh nghĩa 
Liên hợp quốc. Còn lần này, cái tiền lệ nguy hiểm 
nhất mà Mỹ tạo ra là sự phớt lờ, vứt. bỏ vai trò của Hội 
đồng bảo an và Liên hợp quốc - tổ chức quốc ! tế lớn 
nhất, có sứ mệnh bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. 
Cuộc không kích Nam Tư hoàn toàn là một cuộc 
chiến tranh rnang nhãn hiệu Mỹ, nhãn hiệu NATO ! 
Thế là đã đến lúc ngay cả danh nghĩa Liên hợp quốc, 
Mỹ cũng không cần. Tính chất của cuộc chiến tranh 
này đang phá vỡ những quy chuẩn pháp lý sơ đẳng 
nhất của sinh hoạt quốc tê. Những gì mà Mỹ đã làm 
ởI-rắc trong hai cuộc khủng hoảng vùng Vịnh (1991, 
1998). và nay đang làm ở Nam Tư đã đưa lại nhận 
định rằng, Mỹ đang cố chứng tỏ vai trò và sức mạnh 
tuyệt đối của “siêu cường duy nhất”. Cái cách hành 
xử của họ là sự áp đặt thô bạo ý muốn của người đang 
tự trao cho mình sứ mệnh “đặt chương trình nghị sự 
cho cả thế giới”. Họ đang cố chứng tỏ rằng, bạo lực 
quân sự sẽ là phương tiện hàng đầu để họ sắp xếp trật 
tự thế giới. 

Cuộc không kích Nam Tư diễn ra chỉ sau thải đây 
hai tuần NATO mở cửa chính thức đón ba nước Đông 
Âu đầu tiên gia nhập khối quân sự này. Việc NATO 
“Đông tiến” đang hình thành một cục diện mới và 
chưa từng có ở châu Âu kể từ khi chiến tranh thế giới 
thứ hai kết thúc đến nay. Đó là việc tước mất của nước 
Nga những không gian chiến lược truyền thống, tạo ra 
một sự phân tuyến mới đây ngờ vực. Cô-xô-vô đang 
trở thành địa bàn thử nghiệm đáng giá nhất cho việc 
thực hiện “quan điểm chiến lược mới” của NATO. Đó 
là việc một NATO mở rộng theo hướng ˆ châu Âu 
hóa” và “toàn cầu hóa' ' được phép tiến hành các cuộc 
can thiệp quân sự vào bất cứ nơi nào mà NATO cho 
rằng lợi ích an ninh của họ bị đe dọa. Cô-xô-vô rõ 
ràng đang trở thành hàn thử biểu cho tiến trình tìm 
kiếm một cấu trúc an ninh quốc tế trong kỷ nguyên 
hậu “chiến tranh lạnh. “Trong lòng cuộc chiến tranh 
Ban-căng hiện thời đang dồn nên. nhiều mâu thuẫn 
đan xen của đời sống chính trị quốc tế. Cuộc không 
kích đang giáng một đòn nặng nề vào tiến trình xây 
dựng lòng tin trong hệ thống quan hệ quốc tế trước 
ngưỡng cửa thế kỷ XXI. Nó đây quan hệ Nga - Mỹ, 
Nga - NATO vào thời kỳ căng thắng nhất kể từ khi 
đối đầu Đông - Tây chấm dứt đến nay. Hội đồng bảo 
an Liên hợp quốc đang bị bao phủ bởi bầu không khí 
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mang dư âm chiến tranh lạnh khi cả Nga và Trung 
Quốc đều kịch liệt phân đối cuộc chiến tranh này. 

Dưới chiêu bài “chấm dứt thâm họa nhân đạo”, 
cuộc không kích của Mỹ và NA TO đang làm cho vấn 
đề Cô-xô-vô ngày càng trở nên phức tạp hơn. Lạm 
dụng can thiệp quân sự đệ dựng lên các quốc gia một 
cách bừa bãi, phá vỡ các đường biên giới lịch sử ở 
châu Âu và trên thế giới là một thảm họa lớn xét cả 
về trước mắt và lâu dài. 

Chiến tranh là nghịch lý lớn nhất trong thời đại 
văn minh. Điều này lại càng nghiêm trọng bội phần 
khi ko và NATO nhân danh sẽ lý phát động một 
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cuộc chiến tranh chống lại một quốc gia có chủ quyên, 
bất chấp mọi nguyên tắc và khuôn khổ pháp lý So 
hành. 

Công lý và lương trí nhân loại đòi hỏi Mỹ và 
NATO phải chấm dứt ngay cuộc không kích tàn bạo 
chống Nam Tư. Cuộc xung đột ở Cô-xô-vô, cũng như 
mọi cuộc xưng đột khác trên thế giới nhất thiết phải 
được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, triệt đề tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi 
quốc gia. Đó chính là sự mách bảo khôn ngoan nhất, 
là nguyên tắc nghiêm ngặt nhất trong đời sống quốc 
tế hiện nay. 1: 


TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH. ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ 

® Tự do hóa tài chính là việc giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước vào các giao dịch tài chính, các hoạt động 
tài chính. Các hoạt động tài chính được tự do thực hiện theo cơ chế thị trường thì các đòng vốn được tự do lưu chuyên 
đến bất cứ đâu tùy thuộc ý muốn của nhà đầu tư mà không gặp bất cứ sự ngăn cản phi kinh tế nào tác động. Tự do 
hóa tài chính được phân ra 2 cấp độ : Một là, tự do hóa tài chính trong nước : xóa bỏ kiểm soát lãi suất và phân bổ 
tín dụng. Hai là, tự do hóa tài chính quốc tế : loại bỏ sự kiểm soát vốn và ràng buộc trong quan lý ngoại hồi. Lãi suất 
là hạt nhân của tự do hóa tài chính - - nghĩa là tự do hóa lãi suất. Lãi suất đà do thị trường quyết định dựa trên cơ sở 
cung và cầu về đầu tư, vào mức tiết kiệm và thu nhập của nên kinh tế mỗi nước. 

Hiện nay trong các diễn đàn kinh tế có ba xu hướng tự do hóa được đề cập nhiều nhất là : tự do hóa giá cả, tự 
do hóa thương mại và tự do hóa tài chính. Trong đó, tự do hóa tài chính là bước khó khăn nhất, mạo hiểm, mang 
nhiều yếu tố rủi ro, dễ gây cú sốc đối với nền kinh tế. Ở nước ta đang trong quá trình chuyển. đổi nên kinh tế, việc 
tự do hóa tài chính cần thực hiện thận trọng có lộ trình phù hợp với phát triển của nên kinh tế. Nếu tự do các giao 
dịch vãng lai hay các giao dịch vốn quá mức cũng có nguy Cơ nhiều biến động lớn các luỗng ngoại tệ ra - vào, mà 
bài học ‹ CỦA CUỘC khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á vừa qua đã chứng minh rất sinh động. 

®Ồn định tiên tệ là ổn định sức mua đối nội và đối TgOẠI của nó, bao gôm ôn định giá cả và ổn định tỷ giá 
hối đoái. Ổn định giá cả chỉ là một mặt ô ổn định tiền tệ. Ôn định tiền s và tăng trưởng kinh tế có mặt mâu thuẫn 
nhưng cơ bản là đồng nhất. Nếu ổn định mà nền kinh tế không phát triển thì sự ổn định đó cũng vô nghĩa. Cũng 
không nên chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế mà quên nhiệm vụ kiềm chế lạm phát. Mục tiêu lý tưởng nhất là 
điều hành một chính sách tiền tệ sao cho ồn định để tăng trưởng kinh tế, hoặc tăng trưởng kinh tế trong ổn định. 
Điều này được thể hiện rõ trên bình diện vĩ mô về điều hành tỷ giá hối đoái. Nếu cố định và đóng băng tỷ giá trong 
một thời gian dài sẽ làm cho xuất khẩu bị bể tắc, sản xuất hàng hóa trong nước bị đình trệ. Việc quản lý nhập khâu 
kém sẽ gây mất cân đối cán cân vãng lai, dẫn đến ảnh hưởng thu hút vốn nước ngoài, Nếu phá giá đồng tiền quá 
mạnh tay sẼ gây biến động giá cả trong nước, dẫn đến nguy CƠ lạm phát. Dẫu răng việc sản xuất trong nước được 
đẩy mạnh, xuất khẩu tăng nhanh, nhưng nhập khẩu sẽ đắt hơn, giá thành đầu vào tăng sẽ dẫn đến thua lỗ. Việc trả 

nợ vốn vay nước ngoài sẽ khó khăn (vay tỷ giá thấp, trả tỷ giá cao) dẫn đến doanh nghiệp bị phá sản. Không ít trường 
hợp các doanh nghiệp không dám vay ngoại tệ vì sợ tỷ giá lên, vay rồi không trả được nợ. Cho nên, việc thực hiện 
chính sách tiên tệ và sử dụng điều hành công cụ lãi suất và tỷ giá phải linh hoạt, nhằm làm cho tổng cung khớp với 
tông cầu tiền tệ ; hàng hóa và dịch vụ khớp với tiền ; ốn định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng tiên. Dự trữ 
ngoại hối có vị trí quan trọng bảo đảm ổn định tài chính, tiền tệ nói riêng và ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và là 
một yếu tố quan trọng trong chỉ số tín nhiệm quốc tế của một quốc gia. Q 
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


Nhà máy thủy điện Hỏa Bình đơn vị thành viên của Tổng công ty điện lực Việt Nam. 
Địa chỉ : Thị xã Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình 
Điện thoại : 8.256.385 - Fax : 18.854155 


e Quy mồ 

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là công trình 
đầu mối có tác dụng tổng hợp : Chống lũ - phát 
điện - Tưới tiêu và đảm bảo giao thông thủy. 

- Gồm 8 tổ máy có công suất lắp đặt 
1920 MW 

- Dung tích hồ chứa 9.45 tỷ mŠ ; trong đó dung 
tích nà kết hợp chống lũ và phát điện là 
5.6 tỷ m 

e Hiệu quả 

- Cắt lũ hàng năm từ 4 - 6 trận lũ lớn từ 5000 + 
22650 mỶ/s đảm bảo an toàn cho hạ lưu và thủ 
đô Hà Nội. 

- Sản xuất cung cấp năng lượng điện lớn 
chiếm tỷ trọng cao trong lưới điện. Tử 
31/12/1988 đến 3/1999 sản xuất trên 50 tỷ Kwh 
điện cung cấp cho cả nước. 


- Tăng lưu lượng nước xuống hạ du về mùa 
kiệt, vượt trên 500 m”/s so với lưu lượng tự 
nhiên. Đảm bảo nhu cầu nước cho nông 
nghiệp, công. nghiệp, dân sinh và đẩy mặn ra 
xa các cửa sông. 


- Đảm bảo tàu 1000 tấn đi lại thuận lợi cả mùa 
mưa lũ và mùa kiệt. 

- Tạo ra quần thể công trình mang tính văn 
hóa và du lịch ở ngay cửa ngõ vùng Tây Bắc. 


ÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIA0 THÔNG TT-HUẾ 


Viết tắt: (HTEC) 


Công Ty Tư Vấn XD Công trình Giao thông 
TT-Huế là DNNN được thành lập theo QĐÐ số 
142 QĐ/UB của UBND Tỉnh TT-Huế, Chứng 
chỉ hành nghề tư vấn xây dựng số 496 mã hiệu 
3301-00-00-01-207 do Bộ Xây Dựng cấp. 


Lĩnh vực hoạt động: 

- Lập dự án đầu tư các công trình giao 
thông. 

- Khảo sát địa hình, địa chất các công 
trình xây dựng. 

- Thiết kế và lập tổng dự toán các công 
trình cầu đường. 

- Thẩm tra dự án đầu tư và thiết kế kỹ 
thuật công trình. 

- Kiếm định chất lượng công trình. 

- Giám sát kỹ thuật xây dựng. 

- Xây dựng và thực nghiệm các đề tài 
nghiên cứu cấp Tỉnh, cấp Nhà nước. 


Công ty có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, 
công nhân kỹ thuật chuyên ngành có đủ trình 
độ và kinh nghiệm khảo sát thiết kế các công 
trình có độ phức tạp kỹ thuật cao. 


Công ty thực hiện khảo sát và thiết kế trên 
dây chuyền áp dụng công nghệ CAD hoàn 
chỉnh trong mạng máy tính chuyên dùng, đảm 
bảo tính chính xác, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật 
- mỹ thuật công trình và hình thức hồ sơ ở mức 
cao. 


Công ty nhận hợp tác với các đơn vị trong và 
ngoài ngành các việc: 

- Phối hợp nghiên cứu và thực nghiệm các 
đề tài liên quan đến công trình xây dựng. 

- Thiết kế các kết cấu móng công trình đặc 
biệt. 

- Triển khai tư vấn và ứng dụng công nghệ 
CAD trong khảo sát thiết kế công trình xây 
dựng 


. QÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI LONG AN 


ĐỊA CHỈ: 9C - CÂU ĐỐT F2 - THỊ XÃ TÂN AN. 
ĐT: 072.829246 FAX: 072.826146 
GIÁM ĐỐC: NGUYÊN: TIẾN BÌNH 
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-1- Lập dự án đầu tƯ. 
2- Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế. 
3- Khảo sát xây dựng. 
4- Thiết kế: TK quy hoạch, TK công trình, lập tổng dự toán 
và dự toán công trình. 
5- Thẩm định dự án đầu tư. 
6- Thẩm định thiết kế kỹ thuật. 
7- Thẩm định Tổng dự toán công trình kèm theo thiết kế 
kỹ thuật. - 
8-:Thẩm định DA và thiết kế các công trình đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài. 
9- Kiểm định chất lượng công trình. 
10- Quản lý dự án. 
11- Xây dựng, thực hiện các công việc thuộc về đề tài 
nghiên cứu được công nhận. 
12- Xác định nguyên nhân sự cố công trình, lập phương án 
gia cố sửa chữa và cải tạo. 
13- Giám sát kỹ thuật xây dựng. 
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INVESTMENT & C0NSTRUCTION DEVELOPMENT C0MPANY 


‹+ ĐC: 29 BIS, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - Q.1 - TP.HCM 
-s‡+ ĐT: 8.244.402 - FAX: (84.8) 8224.518 
+ E. MAIL: VNB-INVESCO @BDVN.VND.NET 


° Xu dự án tvìn tư 

e Thiết kế kỹ thuật 

e Thi công xây dựng 

e Bàn giao cho chủ đầu tư 


THẦU THỊ CÔNG: s Công trình dân dụng 


e Công trình công nghiệp 

e Công trình hạ tầng 

e Mạng điện - Trạm biến thể 

e Lập dự án-Thiết kế kỹ thuật 

e Quản lý dự án-Tư vấn đấu thầu 
ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC: 

Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã và đang thi công nhiều công trình trên phạm vi cả 
nước với chất lượng cao như: Cao ốc Norfolk, Cao ốc PDD, Cao ốc Indochine, Nhà hát Bến 
Thành - TTVH. Q1, Công viên Saigon Water Park, Nhà máy giày.:NIKE, `Samyxfd VN" và 
"Changshin VN", Nhà máy sản xuất phim ảnh FUI, TTTM 23/9. Công ty may Việt Tiến, Nhà máy 


(HUE GENTRACO) 


Địa chỉ : 18 Trần Thúc Nhẫn - Thành phố Huế 
Điện thoại : 054. 823639 - 823518-832360 Fax : 054.828439 


Công ty được thành lập theo quyết định số 
01/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên - Huế và được Bộ Thương mại cấp giấy 
phép xuất nhập khẩu tháng 09 năm 1994. 

Ngành nghề kinh doanh : 

- Hàng nông lâm, hải sản : Ớt, các loại đậu, 
hoi vừng, gừng, nghệ, sắn lát khô, tôm, mực, 

. Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, mây 
Mit tre, nhang, bột nhang. 

- Hàng tiêu dùng : Mua bán xe gắn máy, xe 
đạp, hàng mỹ phẩm, hàng điện tử máy lạnh, l7. 
hàng trang trí nội thất, công nghiệp thực phẩm, 
hàng may mặc, thủ công nghệ, hàng may thêu 
và nhiều loại hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu 
thiết yếu của Nhân dân. 

- Kinh doanh phương tiện vận tải, máy móc 
thiết bị phục vụ các ngành sản xuất. 

- Vật liệu xây dựng : Mua bán, ký gửi xi măng, 
sắt và thép, gạch, gạch men, đá ôp lát, sứ, trang 
thiết bị vệ sinh cao cấp. 

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn : Công ty 
có khách sạn Bên Ngự : 18 Trần Thúc Nhân - 
Huế cách ga xe lửa 150 m, gần bờ sông Hương, 
nằm ở, trung tâm thành phố. Có diện tích 
5000m2. Sân vườn rộng rãi, phong cảnh đẹp. 
Khách sạn có 100 giường đầy đủ tiện nghi, có 
2 nhà hàng ăn lớn với các món ăn đặc sản xứ 
Huế. Đội ngũ tiếp viên ân cần, lịch sự. 

Khách sạn nhận hợp đồng tổ chức các tour 
du lịch trọn gói cho khách trong và ngoài nước. 

- Hợp tác - liên doanh : Nhận liên doanh vả 
hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài 
nước về chế biến nông lâm, hải sản, sản xuất 
vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, các dịch vụ 
du lịch, kinh doanh khách sạn và nhà hàng. 
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- CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 


- KHÁCH SẠN BẾN NGỰ Địa chỉ : 161, 163 Trần Hưng Đạo - Huế 

Địa chỉ : 18 Trần Thúc Nhẫn - Huế Tel : 054. 823716 ` 
Điện thoại : 054. 828622 - 828623 - SIÊU THỊ TRƯỜNG TIỀN !| 
- NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG Địa chỉ: 95 A Trần Hưng Đạo - Huế 

Địa chỉ : 31 Nguyễn Công Trứ - Huế Điện thoại : 054. 831143 

Điện thoại : 054. 832784 - LẦU B' CHỢ ĐÔNG BA 


- CỬA HÀNG ĐÔNG BA 


Địa chỉ : Chợ Đông Ba | | 
Địa chỉ : 133 Trần Hưng Đạo - Huế 


Điện thoại : 054. 827773 
- PHÒNG KINH DOANH SỐ 1 


Điện thoại : 054. 823690 Địa chỉ : 18 Trần Thúc Nhẫn - Huế 

- XI NGHIỆP NHANG XK Điện thoại : 054. 845367 

Thị trấn : Tứ Hạ - PHÒNG KINH DOANH SỐ 2 
Huyện : Hương Trà Địa chỉ : 18 Trần Thúc Nhẫn - Huế | | 


Điện thoại : 054. 857564 Điện thoại : 054. 823007 | 


Địa chỉ : Phường Hòa Minh - 
Thành phô Đà Năng. 


Điện thoại : (0511) - 842246 - 
842113 - 842284 


Fax : 84. 511. 842289 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY : 
Kỹ sư HO VĂN THAI 


Công ty xây lắp điện 3 là đơn vị chuyên ngành xây lắp điện, trực thuộc Tổng công ty điện lực 
Việt Nam. Công ty có đội ngũ CBCNYV dày dạn kinh nghiệm với lực lượng xe, máy hiện đại và 


các thiết bị, dụng cu thi công tiên tiến. 
+ Công ty rất hân hạnh được tham gia : 


- Nhận thầu và đấu thầu : Xây lắp các công trình đường dây và trạm từ 500 KV trở xuống. 
Xây lắp một số công trình công nghiệp và dân dụng. Cung cấp các loại xà, cấu kiện bê tông đúc 


sẵn, cột điện bê tông ly tâm, cột thép mạ kẽm 
nhúng nóng, dây cáp nhôm và cáp nhôm lõi thép 
các loại cho các công trình điện. 


- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để 
sản xuất phụ kiện điện, vật liệu xây dựng và kinh 
doanh dịch vụ - du lịch - khách sạn. 


+ Các danh hiệu đã được Nhà nước trao 
tặng : 


- 01 Huân chương Độc lập hạng nhì. 

- 01 Huân chương Độc lập hạng ba. 

- 03 Huân chương Lao động hạng nhất. 

- 16 Huân chương Lao động hạng nhì. 

- 42 Huân chương Lao động hạng ba. 

+ Một số công trình đã xây dưng : 

- 524 km đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam. 


- Hơn 4000 km đường dây tải điện 220 KV và 
110 KV. 


- Hàng ngàn km đường dây tải điện 35 KV và 
22 KV. 


- Hàng trăm trạm biến áp từ 220 KV trở xuống. 

+ Các đơn vị trực thuộc Công ty : 

6 xí nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp và 
Xây lắp điện ; 2 xí nghiệp kinh doanh khách sạn - 
dịch vụ ; 6 Tổng đội xây lắp điện, Thí nghiệm điện 
và vận tải ; 1 Trung tâm y tế và điều dưỡng. 
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Cột vượt sông Hậu, cao 90m cấp điện cho Cù 
Lao Dung, huyện Long Phú, tỉnh Sóc. Trăng (dc 
công ty xây lăp điện! 3 th? ¿ồrlù) 


CŨNG TY SUPE PHŨT PHAT VA H0A CHÁT LÂM 
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(TỔNG CÔNG TY HỚA CHẤT/VIỆT NAMJ'°: '2 


ÔNG TY SUPE PHÚT PHAT VÀ HA CHẤT LÂM 
ÔNG TY SUPE PHÚT PHAT VÀ H0A CHẤT LÂM 
GŨNG TY SUPE PHÚT PHAT VÀ H0A CHẤT LÂM 
DŨNG TY SUPE HÁT LÂM THAO 


DŨNG TY SUPE PHÚT PHAT VÀ HỦA CHẤT LÂM: 
ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 828355 18285†89 ° @2513†'® Fak)02118231726_ˆ 


Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp sÚ£ Di THẢ - BJông ChẦI) DIẤt X LỆ : 


, : sLÔNG .” 
Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm làng 
Thao được xây dựng năm 1959 và đi vào sản 
xuất năm 1962. Công suất hiện nay là : 
500.000T supe phốt phát /năm, 60.000 tấn 
NPK/năm và các sản phẩm hóa chất khác. 
Công ty đã được Đảng và Nhà nuớc tặng 
nhiều phần thưởng cao quý : 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe 
phốt phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân 
Lâm Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric 
kỹ thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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CŨNG TRẾ Mà ca 
CŨỦNG Ầ 
CÔNG 
CŨNG 
CŨNG T 
CÔNG T 
LŨN Ta : 
Nö TY SUPE PHÚT PHAT VÀ H0A CHẤT LÃM THA0 
TY SUPE PHữT PHAT VÀ HDA CHẤT LAM THA0 


dt. 


PFE PHỐT PHAT VÀ HỌA 


LĂN TRỶ Yty 
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P°::0 TY SE PT PH“T VÀ H2& CHAT L^*2? T 


CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 


Giải vàng chất lượng Việt 
Nam năm 1997. 

Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng cao 
quý khác. 

SAN PHẨM : 


Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- | 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật  Na;SiFs 
Natribisunfit kỹ thuật, 


NaHSOa, a- XÍ sun fu ric HaSO¿, các sản | 
phẩm hóa chất tinh khiết HaSOa (Pvà Pa), 


FY SUPE PHữT PHAT VA.H0A CHẤT LAM THA0 
UPE PHÔT PHAT VA H0A CHẤT LÂM THA0 NAaSOa (P), NaHSOa (P) 

: PHỐT PHAT VA HÓA CHÂT LÂM THA0 

'NHẾT DỤ, 40A CHẤT LAM THA0 

1T LAM TRHAO0 
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Tạp chí Cộmeg sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍMH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VỆT! NAM 


BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm" Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỔỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


\ 


9-1999 
MỤC) LỤC? 


. sẽ 


| ˆ NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM. ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - Lừng lẫy Điện Biên, chấn động 
_ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ _ gia cầu 3 


„ (1084 ~75-1000) LÒ VĂN PUỐN - Lai Châu - 45 năm truyền thống Điện Biên 9 
—------------------—---—ễ 
KỶ NIỆM 40 NĂM. PHẠM VĂN TRÀ - 40 năm - chặng đường vẻ vang của Bộ đội 


Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 14 
_ (19-8-1889 - 18-5-1999) 1 
| _ NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI — — HÀ ĐĂNG - Nghị quyết và cuộc sống 18 
| ĐỨC VƯỢNG - Thường xuyên tự phê bình và phê bình - một 
truyền thống tốt đẹp của Đảng 22 
ĐÔ QUANG TUẦN - Vài suy nghĩ về vấn đề xây dựng giai cấp 
công nhân hiện nay 24 
LÊ ĐĂNG DOANH - Hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức đối 
| với nền kinh tế nước ta 28 
DIỄN ĐẨN DÂN SỐ VÀ - LÊ QUỐC KHÁNH - Di dân với vấn để dân số và phát triển 29 
PHAT TRIEN LÊ CÔNG TÁ - Về vấn đề tiếp nhận dân cư đến Tây Nguyên 
lập nghiệp 32 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM LÊ VŨ HÙNG - Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình 
giáo dục tiểu học - 41 
TIẾN HẢI - VŨ NGỌC LÂN - NGUYÊN VĂN ĐỘ - Móng Cái 
hôm qua, hôm nay và ngày mai 44 
TRẤN KIM DUNG - Một số vấn đề thời sự của văn hóa Nam Bộ 48 
. SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG ___ MAI NINH - Con Voọc quần đùi trắng 52 
_ THẾ Blới : VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN — ANH VŨ - NATO với cuộc sắp đặt trật tự thế giới mới 53 


TRẤN TRỌNG - Một kiểu chiến tranh xâm lược thời toàn cầu hóa 5ö 


_ TÌM HIỂU KHÁI NIỆM - Mua bán nợ. Chuyển tiền 60 


Bìa 1 : Điện Biên quyết thắng Tranh : HUY TOÀN 


COHEPXAHIWE | 


[EHEPAIIb APMMW BO HíYEH S3AR: Bnecrauaa no6ena RHiueH BbbueH y, HTO 
COTpfCaeT 3@MHOI uiap. ƒO BẢNH [TIYOH: Hai Tay: 45 ner: HbeHðỐbeHQyCKOJ" TDAnWUWHW. 
@®AH BAH HA: 40 neT: cnapHoil noroH tboiOHrUIOHCKOI ADMMM — Tpona Xo Llhn MuHa. XÃ 
HAHI: Peaoniouwnu w xwM3aHo. HDblKO ĐblOH[: HacTHan CaMOKDMTWMKA M_ KDMTMKA — 
3aM@4aTenbHaa Tpanwuwua naprwu HO KYAHL TYAH: Hekoropble MH©HMR O npoõneMe 
yKpDernneHwa paÕõodwero K7acca B HacToaulee BpeMs. /IE HAHF 3OAHb: Mupogaa WHTerpaLius 
BO3MOXHOCTb M Bbl3OB R8 2KOHOMMKW HauUleWú CTpaHbi. JIE KYOK XAHb: [lepeceneHue w 
nñpoõneMa HaceneHwua w pa3pwurwna. JÌE KOHF TA: O npoõneMe nñpWHaTwd HaceneHuøa 
nñnpwuIlenuiee Ha Tañ HryeH nna ocennoro aeMnenenua. AHb BY: HATO Hogoe paccTrasgneHue 
MMPOBOrO nopsanka. HAH HOHY: OnwH Twn arpecCWBHOl BOÙHbi BO BDeMñ rnoÕanw3auwu. 


CONTENT 


Army General VÕ NGUYÊN GIÁP: The bright victory Điện Biên Phủ which shakes the globe. LÒ 
VĂN PUỐN: Lai Châu - 45 years of the Điện Biên Phủ tradition. PHẠM VĂN TRÀ: 40 vears - a glorions 
stage of the Truong Son people`s soldiers - the Hồ Chí Minh trail. HÀ ĐĂNG: Resolutions and life. ĐỨC 
VƯỚNNG: Frequent self-criticism and criticism - an outstanding tradition of the Party. ĐỒ QUANG TUẤN: 
Some thoughts on the problem of the building of the working class at present. LỄ ĐĂNG DOANH: 
International merging - chances and challenges for our country`s economy. LỄ QUỐC KHÁNH: 
Resettlement and the problem of population and development. LỄ CÔNG TÁ: About the problem of 
admitting the population coming to settle on the Central Highlands. ANH VŨ: NATO - a new arrangement 
of the world°s order. TRẤN TRỌNG: A type of agøresive war in the time of globalisation. 


SOMMAIERE 


Le Général VÕ NGUYÊN GIÁP: La victoire retentissante de la campagne Điện Biên Phủ - une secousse 
pOour le globe. LÒ VĂN PUỐN: Lai Châu - 45* anniversaire de la campagne Điện Biên Phủ. PHẠM VĂN 
TRÀ: Litinéraire glorieux de 40 ans des combattants du Trường Sơn - La piste de Hồ Chí Minh. HÀ ĐĂNG: 
Les Résolutions et la vie. ĐỨC VƯỢNG: La critique et l'auto-critique - une bonne tradition de notre Parti. 
ĐỖ QUANG TUẤN: Quelques réflexions sur I'édification de la classe ouvriẻre à Ì"heure actuelle. LÊ ĐĂNG 
DOANII: L?intégration internationale - opportunités et défis pour l'économie de notre pays. LÊ QUỐC 
KHÁNHI: L*exode et le problẻme de population et de développement. LÊ CÔNG TÁ: Sur la réception des 
nouveaux habitants dans les hauts-plateaux du Tây Nguyên. ANH VŨ: I'OTAN et le nouvel ordre mondial. 
TRẤN TRỌNG: Un type de guerre d°agression à l'époque de globalisation. 


SUMARIO 


VÕ NGUYÊN GIÁP: Điện Biên majestuoso y estremecedor en el mundo. LÒ VĂN PUỐN: La provincia 
de Lai Châu y sus 45 años de tradición de Điện Biên Phủ. PHẠM VĂN TRÀ: 40 años - un ølorioso tramo de 
los combatientes de Trường Sơm - la Pista Ho Chi Minh. HÀ ĐĂNG: Resolución y vida. ĐỨU VƯNG: 
Permanentes autocrítica y crítica - una buena tradición del Partido. ĐỖ QUANG TUẦN: Alsgunas reflexiones 
sobre la edificación de la clase obrera actual. LÊ ĐĂNG DOANH: Intesración internacional - oportunidad y 
desafio para con la economiía vietnamita. LÊ QUỐC KHÁNH: El éxodo poblacional y el problema de 
demosrafia y desarrollo. LÊ CÔNG TÁ: Sobre el éxodo de la población a residir en ,lây Nguyên para 
trabajar y vivir. ANII VŨ : OTAN y su nuevo reordenamiento del orden mundial. TRẤN TRỌNG:¡ Un 
nuevo tipo de suerra de agresión en eÌ ticempo de globalización ! 


Hx+ 

*® 7U HK fƒ: # FR + RR Íñ) 4 M) Jf h G®9/? XU %?Hú ñ 
Jñ] ?F *® i Xã: Đ] dĩ ĐI 21s 3H — 40 2E K Lí ŠE EÀ 9 É 3 Úi #Ẻ ® {nJ tý: 
® f5 HE: ⁄£ Tá ME ÍT T YẾ EH HH Tk TP  BR HẠ 3% )—* H #ƒ ÍŠ 
† Hi 1E lt L Á Đì 2 6) —- #š # }Š * 5 f : mg A [HMm: KỆ Ẳ ý 
 ®% [H W:  K *j & ⁄ in] sñ ® §È 7) Úc X% †T 3% 1l #\ H Bà 
f) [h] Bi ® 24 øk: | X PH ïÝ WX 5l tj ð 5 I Ä É  Ú) & HỆ ®kÍt: ®E 
ft ký Bà 0 ^®. 


NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-6-1954 -7-ð-1999) 
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LỪNG LẪẦY ĐIỆN ĐIỂTT, 


CHIẴN tử 


Lời BBT. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 chiến 
thắng Điện Biên Phủ, Tạp chí Cộng sản đã cử một 
nhóm phóng viên đặc biệt do đông chí Vũ Hiên, 
Phó tổng biên tập và đồng chí Trần Quang Nhiếp, 
Trưởng ban Chính trị - Triết học của Tạp chí, dẫn 
đầu đến xin phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Tại nhà riêng của mình, Đại tướng đã có 
buổi nói chuyện rất thân tình với nhóm phóng 
viên. Sau đây là những câu hỏi của nhóm phóng 
viên và trả lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Phóng viên : Thưa Đại tướng, 45 năm đã qua 
kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Liệu 
thời gian và tuổi tác có làm phai mờ ít nhiêu trong 
ký ức của đông chí về những ngày tháng hào hùng 
đó ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Không. Mặc dù 
45 năm đã trôi qua, tôi thì tuôi tác đã cao, nhưng 
những ký ức về trận Điện Biên Phủ không hề phai 
mờ, trái lại còn in sâu trong tâm trí. 

Những ký ức về Bác Hồ, về Bộ Chính trị, về 
các chiến sĩ, dân công và thanh niên xung phong 
gái trai, về những tướng lĩnh chỉ huy tài ba, những 
người anh hùng và dũng sĩ ngày nay không 
còn nữa... 

Kỷ niệm đầu tiên tôi muốn nói là buổi họp của 
Bộ Chính trị ở Tỉn Keo, huyện Định Hóa, bàn vê 
kế hoạch Đông Xuân I953 - 1954, Bác Hồ chủ trì, 
có anh Trường Chinh, anh Đồng dự. 

Lúc bấy giờ ta đã có đầy đủ thông tin về toàn 
bộ kế hoạch Na-va. 

Tôi trình bày ý định táo bạo của Na-va tập 
trung một lực lượng cơ động rất lớn ở đồng băng 
Bắc Bộ để khiêu chiến, làm tiêu hao chủ lực của 
ta, tạo điều kiện để giành quyền chủ động và tiến 
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ĐÔNG Đĩn CẦU 


Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


Ị 


tới giành một thắng lợi quyết định trong vòng 
18 tháng. 

Bác nghe chăm chú rôi bình thản nói : “Địch 
tập trung quân cơ động lớn” - Bác giơ bàn tay lên 
và nắm chặt lại, nói tiếp, “ta không sợ, ta sẽ buộc 
chúng phải phân tán lực lượng ra các hướng” ; 
Bác xòe bàn tay ra. Theo tư tưởng chỉ đạo ây, ta 
đã nghiên cứu kế hoạch Đông Xuân, cho những 
bộ phận chủ lực của ta tiễn về 5 hướng chiến lược 
nhăm những nơi hiểm yếu và tương đối yếu của 
địch, chọn hướng chính là Lai Châu ở Tây Bắc. 
Thế là trong kế hoạch của Na-va cũng như trong 
chủ trương của ta lúc bấy giờ chưa hề nói đến 
Điện Biên Phủ. 

Tôi nhớ lại, ngày 19 tháng 11 năm 1953, ta 
họp Hội nghị quân sự toàn quốc đề phố biến kế 
hoạch Đông Xuân. Cán bộ chỉ huy các chiến 
trường đều có mặt, trừ Nam Bộ không ra kịp. Đến 
ngày 20 thì ta được tin địch cho quân nhảy dù 
xuống Điện Biên Phủ. Mấy ngày sau, địch tiếp tục 
tăng thêm lực lượng. Thế là, theo đề nghị của 
Tổng quân ủy, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chọn 
Điện Biên Phủ làm điêm quyết chiến, chỉ định Bộ 
chỉ huy chiến dịch và Đảng ủy Mặt trận. Tôi được 
chí định làm Chi huy trưởng kiêm Bí thư đảng ủy 
trực tiếp chỉ đạo mặt trận Điện Biên Phủ, đồng 
thời với tư cách là Tông tư lệnh có nhiệm vụ chỉ 
đạo các chiến trường khác trên cả nước kể cả bộ 
đội tình nguyện của ta ở Lào và Cam-pu-chia, trừ 
mặt trận đồng bằng thì do anh Thanh và anh Dũng 
phụ trách. 

Sau này, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để chiến thắng”, Bộ Chính trị còn quyết 
định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận do 
đồng chí Phạm Văn Đông chủ trì. 


Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phú (7-5-1954 -7-5-0999) « 


Chúng tôi còn đợi một thời gian vì địch có thể 
nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để đón quân ngụy 
ở Lai Châu về, chúng có khả năng tiếp tục tăng 
quân ở lại Điện Biên Phủ, đồng thời cũng có khả 
năng sẽ rút quân đi. 

Đầu tháng l năm 1954, trước khi lên đường ra 
mặt trận, tôi đến Khuổi Tát chào Bác. Bác hỏi : 
“Chú ra mặt trận lần này có khó khăn gì không ?”. 
Tôi trả lời : “Chỉ khó khăn là xa hậu phương nên 
khi có vẫn đề quan trọng và cấp thiết thì khó xin 
ý kiến của Bác và Bộ Chính trị”. 

Bác nói : “Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng 
quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyên, có vấn đề 
gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống 
nhất với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau”. 
Khi chia tay, Bác nhắc : “Trận này quan trọng, 
phải đánh cho thắng ; chắc thắng mới đánh, không 
chắc thắng không đánh”. Những lời dặn dò của 
Bác là tư tưởng chỉ đạo giúp tôi có căn cứ để xử 
trí trong quá trình chỉ huy trận đánh. 


Một kỷ niệm sâu sắc nữa là vân đê thay đôi 


phương châm của chiến dịch, một vẫn đề có ý 
nghĩa quyết định đối với trận Điện Biên Phủ, tôi 
đã từng có lần nói đến, coi đó là quyết định khó 
khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi. 

Ngày Š tháng 1, tôi lên đường ra mặt trận. Dọc 
đường, tôi đã suy nghĩ đến phương án phải đánh 
dài ngày ; đồng chí trưởng đoàn cố vấn cùng đi 
cũng nhất trí như vậy. Nhưng, khi lên đến Sở Chỉ 
huy tiên phương thì được đồng chí Tổng Tham 
mưu trưởng ta cùng đông chí tham mưu trưởng 
đoàn cố vấn đi trước nghiên cứu chiến trường báo 
cáo tình hình và đề nghị phương án tác chiến 
“đánh nhanh, thắng nhanh” tiêu diệt địch trong 3 
đêm 2 ngày. Đồng chí trình bày : đánh nhanh có 
thể lợi dụng tình hình địch mới đến chưa kịp đứng 
chân vững chắc ; ta lại không kéo dài đến mùa 
mưa sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về tiếp tế. 
Đồng chí lại cho biết các cán bộ ta và các đồng chí 
cố vấn đều hoàn toàn nhất trí và đều có quyết tâm 
cao, sẵn sàng đợi lệnh. Tôi được quân báo cho 
biết lúc bấy giờ quân số của địch đã lên đến 9 tiêu 
đoan. 

Bản thân tôi cho rằng không thể đánh nhanh, 
thắng nhanh được. Khi trao đôi với đồng chí 
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trưởng đoàn cố vấn thì đồng chí ấy cũng cho biết 
đã nghe các đồng chí cố vấn đi trước báo cáo kỹ, 
toàn thể cán bộ đều nhất trí là nên đánh nhanh, 
thắng nhanh. 

Trước tình hình â Ấy, tôi vẫn ncho rằng không: thể 
đánh nhanh được, nhưng chưa có cơ sở cụ thể để 
đề xuất vấn đề thay đổi quyết tâm. Tôi đã cho 


triển khai kế hoạch nhưng sau khi giao nhiệm vụ 


tôi nói thêm : “Tĩnh hình địch còn thay đổi nên 
chủ trương cũng có thể thay đổi”. Tôi nói riêng 
suy nghĩ của tôi với đồng chí Chánh Văn phòng 
và chỉ thị cho quân báo theo dõi tình hình địch 
chặt chẽ, có triệu chứng gì mới thì báo cáo ngay, 
báo cáo từng ngày, mỗi ngày 2 - 3 lần. 

Đến ngày nổ súng, địch đã lên đến 12 tiểu 
đoàn, các binh chúng kỹ thuật như pháo binh, xe 
tăng đều được tăng cường, đặc biệt địch đã củng 
cố công sự thực sự trở thành một tập đoàn cứ điểm 
vững chắc. 

Suốt 11 ngày theo dõi tình hình và suy nghĩ, có 
hôm bị căng thẳng, quân y phải bó ngải cứu lên 
đầu cho tôi. Đến ngày 25 tháng 1, tôi đã đi đến kết 
luận dứt khoát : đánh theo kế hoạch đánh nhanh 
nhất định đưa đến thất bại, vì vậy cần phải thay 
đôi phương châm. Tôi triệu tập Đảng ủy họp vào 
sáng ngày 26 tháng 1. 

Hôm ẤY, từ sớm tôi sang gặp đồng chí trưởng 
đoàn cố vấn, theo nếp làm việc có sự trao đôi ý 
kiến cuối cùng trước mỗi trận đánh quan trọng. 
Đồng chí ấy hỏi thăm sức khỏe tôi và nói : trận 
đánh sắp bắt đầu, đề nghị Võ Tổng cho biết tình 
hình địch - ta lúc này như thế nào. Tôi nói : “tình 
hình địch đã có những thay đổi quan trọng, không 
thể đánh nhanh được, đánh nhanh sẽ thất bại”. 
Đông chí ấy hỏi tôi : “vậy nên xử trí như thế 
nào” ? Tôi trả lời : “Theo tôi cần đình chỉ việc 
triển khai kế hoạch đánh nhanh, ra lệnh rút quân 
về vị trí tập kết và có kế hoạch chuẩn bị theo 
phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. 

Sau một lúc suy nghĩ, đồng chí nói : Tôi đồng 
ý với Võ Tông. Tôi sẽ đã thông cho chuyên gia. 
Đề nghị đồng chí đã thông cho cán bộ Việt Nam. 

Tôi trở về Sở Chỉ huy họp Đảng ủy mặt trận, 
trình bày những SUY nghĩ của tôi từ hơn 10 ngày 
qua và nêu lên ý kiến : quyết tâm tiêu diệt Điện 
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Biên Phủ vẫn giữ vững, nhưng căn cứ vào tình 
hình địch đã trở thành một tập đoàn cứ điểm 
mạnh, đánh nhanh nhất định thất bại. Cần chuyển 
sang phương châm “đánh chắc tiến chắc”. Ra lệnh 
rút quân và triển khai công tác chuẩn bị theo cách 
đánh mới. Trong Đảng ủy có đồng chí nói : nên 
giữ quyết tâm đánh nhanh theo kế hoạch đã định ; 
bộ đội đã được động viên, đang có quyết tâm cao, 
bây giờ rút ra thì ăn nói thế nào với cán bộ và 
chiến sĩ ; hậu cần cũng mới được chuẩn bị cho 
một thời gian ngắn, nếu kéo dài thì khó lòng bảo 
đảm ; trong lúc này ta lại có ưu thế binh lực, hỏa 
lực, lại có kinh nghiệm của bạn, cũng có thể 
thắng... 

Tình hình khẩn trương, cần phải có quyết định 
sớm ; tôi nhắc lại lời Bác khi giao nhiệm vụ và đặt 
câu hỏi : đồng chí nào cho rằng đánh theo phương 
án đánh nhanh vẫn bảo đảm chắc thắng 100% thì 
giơ tay cho biết ý kiến. Không có ai giơ tay. Một 
số đồng chí nêu ý kiến : “Anh Văn hỏi vậy thật 
khó trả lời, vì đánh nhau, có ta nhưng còn có địch, 
ai mà bảo đảm được như vậy”. 

Căn cứ vào ý kiến thảo luận, không có ai bảo 
đảm 100% chắc thắng, tôi đã kết luận : “Hoãn 
cuộc tấn công, rút quân ra, chuẩn bị lại theo 
phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Hội nghị 
nhất trí. 

Ra lệnh cho bộ đội rút quân, kéo pháo ra và 
phải chuẩn bị thêm gần hai tháng, kiên trì làm 
công sự, đào hầm cho pháo, đào hơn 100 km giao 
thông hào đê tiến quân ban ngày qua địa hình 
bằng phẳng ở cánh đồng Mường Thanh. Đánh 
chắc thắng, tiêu diệt từng cứ điểm, từng trung tâm 
đề kháng tiến tới tiêu diệt và buộc địch đầu hàng. 
Cuộc chiến đấu đã diễn ra trong 55 ngày đêm. 

Thế là nhờ bám sát thực tiễn tình hình địch - 
ta, khi tình hình đã thay đối thì ta kịp thời thay đối 
cách đánh phù hợp với thực tiễn, nên đã đánh 
thắng. 

Phóng viên : Không chỉ Việt Nam ta mà cả 
thế giới đã từng nói rất nhiều về Điện Biên Phủ, 
vê tâm vóc của chiến thắng. Vậy xin Đại tướng 
cho biết ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này là gì ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Với chiến 
thắng Điện Biên Phủ và các chiến thắng Đông 
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Xuân trên các chiến trường, quân và dân ta đã 
đánh bại quân đội viễn chinh Pháp, đưa đến thắng 
lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ công nhận nước ta là 
một nước độc lập, thống nhất. Miền Bắc với Thủ 
đô Hà Nội được giải phóng hoàn toàn. Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành một quốc gia có 
chủ quyền, có vị thế mới trên trường quốc tế, hoàn 
toàn thoát khỏi ách đô hộ gần 100 năm của thực 
dân Pháp. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 
đã tạo ra tiền đề và điều kiện, cơ sở về lý luận, 
kinh nghiệm và niềm tin để quân và dân cả nước 
ta tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giành 
thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn trong cuộc chiến 
tranh 30 năm, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân 
chủ đem lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. 

Về mặt quốc tế, chiến thắng Điện Biên Phủ đã 
báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mở 
ra một thời kỳ mới của phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới. 

Như chúng ta đã biết, đến cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đã xâm lược hầu 
hết các nước nhược tiểu ở các châu lục Á, Phi, Mỹ 
La-tinh. Hàng trăm dân tộc bị đế quốc thực dân đô 
hộ, sống cuộc đời nô lệ đầy tủi nhục mà chưa tìm 
được cách giải thoát. Với Điện Biên Phủ, lần đầu 
tiên trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, 
một nước nhỏ vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, 
đất không rộng, người không đông, đã vùng lên 
đánh bại đội quân xâm lược hiện đại của một 
cường quốc tư bản phương Tây. 

Sau Điện Biên Phủ, tôi đã có dịp đi một số 
nước Á, Phi, họ nói : Điện Biên Phủ là của 
chúng tôi ; nhờ có Điện Biên Phủ mà chúng tôi 
ngâng đầu lên, và họ hô vang : Việt Nam - Hỗ Chí 
Minh - Điện Biên Phủ. 

Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tin, niềm tự 
hào của các dân tộc bị áp bức, đã động viên cổ vũ 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng 
trăm nước đã đứng lên đấu tranh giành được độc 
lập dưới những hình thức và mức độ khác nhau. 
Chủ nghĩa thực dân cũ đã bị tiêu diệt trên phạm vị 
toàn thế giới. 

Phóng viên : Thế kỷ XX sắp qua, xét điểi gØÓC 
độ những cuộc chiến đấu của các dân tộc bị ấp 
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bức vì độc lập, tự do, liệu có thể xếp Điện Biên 
Phủ vào hàng những chiến công oanh liệt bậc nhất 
của thế kỷ này hay không ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Trong thế 
kỷ XX, nhân dân ta đã tiến hành một cuộc kháng 
chiến 30 năm để đánh thắng hai đế quốc to là 
Pháp và Mỹ. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại ấy, có 
những trận quyết chiến chiến lược như cách mạng 
Tháng Tâm, Điện Biên Phủ, Hà Nội 72 ngày đêm, 
Tết Mậu thân 1968, cuộc tông tiến công và nổi 
dậy Xuân 1975. Điện Biên Phủ là một trận quyết 
chiến chiến lược mà quân và dân ta đã tiêu diệt tập 
đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch ở Đông Dương : 
tiêu diệt và bắt sống một số quân viễn chinh xâm 
lược đông nhất và tinh nhuệ nhất của chúng. 
Chiến công oanh liệt ấy đã có tác động sâu rộng 
đối với phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự 
cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế 
giới. Vì vậy, có thể nói Điện Biên Phủ được xếp 
vào hàng chiến thắng oanh liệt nhất trong thế 
kỷ XX. 

Phóng viên : Nhân dân và quân đội ta rất tự 
hào về tỉnh thần Điện Biên Phủ, coi đó như là một 
giá trị truyền thống cực kỳ quý báu, vậy nói gọn 
lại tỉnh thân đó là gì ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Bước vào Đông 
Xuân 1953 - 1954, sau khi đề ra kế hoạch Đông 
Xuân và chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết 
chiến, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã trao lá cờ “Quyết 
chiến, quyết thắng” cho các đại đoàn để làm giải 
thưởng luân lưu. 

Tỉnh thần Điện Biên Phủ chính là tỉnh thần 
“quyết chiến, quyết thắng” “thà hy sinh tất cả, chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”. Quân và dân mặt trận Điện Biên 
Phủ đã nêu cao lòng yêu nước, thương dân, căm 
thù giặc, vượt qua biết bao khó khăn, gian khô, hy 
sinh, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, phát huy 
cao độ chủ nghĩa anh hùng và trí thông minh sáng 
tạo của dân tộc Việt Nam để đánh thắng kẻ thù. 

Phóng viên : Bài học Điện Biên Phủ đối với 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là hiển nhiên 
rồi. Liệu những bài học ấy có ý nghĩa thời sự gì 
đối với thời kỳ đối mới - thời kỳ công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay không ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Hôm nay, 
45 năm đã trôi qua, suy nghĩ về những bài học 
kinh nghiệm của chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ, tôi thấy rất bồ ích, rất cần thiết, có ý nghĩa 
thời sự. Đương nhiên, chiến tranh có những vấn 
đề của chiến tranh, hòa bình có những vấn đề của 
hòa bình, nhưng cũng có những vấn đề mang tính 
quy luật chỉ phối cả trong tình hình chiến tranh 
cũng như trong hoàn cảnh hòa bình. Lê-nin đã 
nói : Cái gì đưa chúng ta đến thắng lợi trong chiến 
tranh thì cũng sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi trong 
hòa bình xây dựng. 

Trước hết, cần phải khẳng định một bài học 
quan trọng bậc nhất, bài học ấy là : Chỉ có sự lãnh 
đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ 
tịch thì mới có thắng lợi to lớn trên mặt trận Điện 
Biên Phủ và trên các chiến trường toàn quốc. 

Sau đây, tôi muốn nêu vài bài học kinh nghiệm 
mà tôi cho là quan trọng. 

Một là, bài học phải luôn nắm vững quan điểm 
thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn. 

Thực tiễn rất sinh động và luôn phát triển, phải 
luôn bám sát thực tiễn, phân tích mâu thuẫn nội 
tại, tim ra quy luật vận động, hành động theo quy 
luật, có thế mới đi đến thắng lợi. 

Đông Xuân 1953 - 1954 do ta bám sát tỉnh 
hình, nắm được âm mưu địch, phân tích mâu 
thuẫn của chiến tranh xâm lược nói chung và của 
kế hoạch Na-va nói riêng, nên Bác Hồ và Bộ 
Chính trị đã đề ra chủ trương kế hoạch đúng đắn, 
sáng tạo và sắc bén. Ta đã buộc địch phải phân tần 
lực lượng, điều động địch đến Điện Biên Phủ, nơi 
ta có điều kiện để tiêu diệt chúng. 

Tại mặt trận Điện Biên Phủ, Đẳng ủy, Bộ Chi 
huy chiến dịch đã luôn bám sát thực tiễn địch ta ở 
chiến trường, theo dõi từng ngày, biết được sự 
tăng cường lực lượng của địch, phân tích chỗ 
mạnh, chỗ yếu của địch và của ta. Khi đã phát 
hiện tình hình địch - ta đã thay đổi thì ta đã kiên 
quyết đôi cách đánh. Nhờ đề ra cách đánh đúng 
đắn phù hợp với tình hình thực tiễn, không “đánh 
nhanh, thắng nhanh” theo phương án lúc đầu là 3 
đêm 2 ngày, mà chuyên sang “đánh chắc, tiến 
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chắc”, đánh trong 55 ngày đêm giành thắng lợi 
vì đại. 

Nói đến chiến thắng 30-4 cũng vậy, do ta theo 
dõi sát tình hình phát triển của thực tiễn cục diện 
trên chiến trường nên đã từng bước điều chỉnh kế 
hoạch, kịp thời lợi dụng thời cơ mới xuất hiện. Do 
đó, lúc đầu định đánh trong 2 - 3 năm, về sau rút 
xuống 1 năm, rồi rút xuống trước mùa mưa 1975. 
giành thắng lợi lon toàn và trọn vẹn chỉ WSfE 
thời gian 2 tháng. 

Từ sau năm 1975, bước vào thời kỳ xây dựng 
đất nước, một thời gian, chúng ta đã kéo dài cơ 
chế quan liêu bao cấp, chủ quan duy ý chí, giáo 
điều dập khuôn theo mô hình chủ nghĩa xã hội của 
một số nước anh em. Do đó, tình hình kinh tế - xã 
hội nước ta đã lâm vào khủng hoảng. Từ Đại 
hội VI, Đảng ta đã nhìn thắng vào sự thật, nói 
đúng sự thật, phân tích tình hình thực tiễn, tiếp thu 
những mô hình sáng tạo ở cơ sở, tìm đúng mâu 
thuẫn, đề ra đường lối đôi mới, đúng đắn, sáng 
tạo, phù hợp với thực tiễn kinh tế, xã hội nước ta, 
nên chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã vượt qua 
khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn 
bước đầu rất quan trọng. Đường lối đổi mới là sự 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong tình hình mới. 

Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở một 
nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế chậm phát triển 
như nước ta, lý luận kinh điển chưa nói đến và 
cũng chưa hè có mô hình tiền lệ. 

Ngày nay, tình hình thực tiễn thế giới và trong 
nước đang có biến đối to lớn, sâu sắc. 

Trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ đang phát triển như vũ bão, đặc 
biệt là sự phát triển của công nghệ điện tử, thông 
tin, của sinh học... Sự phát triển của cách mạng 
khoa học - kỹ thuật đang tác động sâu xa đến mọi 
mặt đời sống kinh tế, xã hội của nhân loại. 

Xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa ngày càng 
mở rộng, nhưng do các công ty tư bản đa quốc gia 
chi phối. Cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ cũng 
đang diễn biến phức tạp. Sau khi chiến tranh lạnh 
chấm dứt, trên thế giới đang xuất hiện xu thế hòa 
hoãn ; hòa bình, phát triển, nhưng xu thế ấy lại 
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xen lẫn những cuộc chiến tranh cục bộ, chiến 
tranh sắc tộc, tôn giáo, gần đây lại xuất hiện một 
kiểu chiến tranh ngang nhiên xâm lược của một số 
nước dùng sức mạnh đánh lại một nước độc lập, 
có chủ quyền, vi phạm trắng trợn luật pháp 
quốc tế. 

Đất nước ta đổi mới đã giành được thành tựu 
to lớn, chúng ta đang đứng trước những vận hội 
mới, đồng thời cũng đang đứng trước những thách 
thức lớn. Nhiều vấn đề về lý luận của con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, của chiến lược phát triên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, khoa học và an ninh quốc 
phỏng trong tình hình mới đang đặt ra, đòi hỏi 
phải được giải đáp. 

Tình hình nói trên càng đòi hỏi Đảng ta phải đi 
vào thực tiễn, nghiên cứu tổng kết thực tiến, phát 
triển sáng tạo lý luận để tiếp tục hoàn thiện đường 
lối, đề ra các chủ L trương, chính sách cho phù hợp 
quy luật phát triển. Ngày nay, tình hình có nhiều 
biến đổi rất khác trước, càng đòi hỏi chúng ta phải 
hết sức coi trọng nghiên cứu thực tiễn. Thực tiễn 
là cơ sở của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý 
như Lê-nin đã nói. Chúng ta không thể dừng lại ở 
những nhận thức cũ, không chỉ căn cứ vào sách vở 
mà nhiều khi ta cũng chưa hiểu đúng, hiểu đầy đủ 
ý nghĩa cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Năm 1917, trước những biến đổi của thời đại, 
Lê-nin đã căn cứ vào thực tiên nước Nga và cục 
diện quốc tế lúc bấy giờ đặt vấn đề nên có sự phát 


- triển sáng tạo tư tưởng của Mác, vì thế đã làm nên 


Cách mạng Tháng Mười. Sau một thời gian thực 
hiện chủ nghĩa cộng sản thời chiến gặp khó khăn, 
Lê-nin đã nhìn thắng vào sự thật mà đề ra chính 
sách kinh tế mới và những năm cuối đời đã nói 
đến phải thay đổi một cách căn bản nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội. _ 

Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của 
dân tộc ta là người sớm nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và truyền bá vào nước ta. Người đã 
nắm vững tinh thần, lập trường, phương pháp của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đã căn cứ vào tình hình 
thực tiễn Việt Nam, vận dụng nhuần nhuyễn với 
bước phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và đường lối của quốc tế cộng sản để đề ra đường 
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lối cách mạng Việt Nam một cách đúng đắn, đưa 
cách mạng nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. 

Thực tiễn đã chứng minh tư tưởng Hồ Chí 
Minh không những đúng đắn đối với cách mạng 
Việt Nam mà cũng rất phù hợp với sự phát 
triển của thời đại. Vì vậy, Đại hội VI của Đảng 
đã đi đến quyết định lịch sử : lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đại hội VI 
lại khẳng định cần nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Ở Việt Nam, nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh là 
cách bảo vệ tốt nhất chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Không thể nói, nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh là 
hạ thấp Mác. Nói như vậy là không hiểu, là xuyên 
tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, là vô hình trung hạn 
chế việc phô biến giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong sự nghiệp cách mạng hiện nay cũng như 
mai sau, toàn Đẳng, toàn dân ta đang mong làm 
sao cho tư tưởng Hồ Chí Minh được tiếp tục đi 
vào cuộc sống. Nói và làm được những điều Bác 
đã dạy, mà cấp bách nhất là cán bộ, đảng viên hãy 
rèn luyện tư tưởng, phâm chất đạo đức, lối sống 
như Bác đã nêu lên. Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) đề ra việc học Di chúc Bác Hồ là rất đúng 
đắn và cấp thiết. 

Tóm lại, đi vào thực tiễn, thực hiện dân chủ, 
dân chủ có kỷ cương trong nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, tiếp tục tìm 
ra bước đi cụ thê, phương sách đúng đắn và sáng 
tạo, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt 
Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Bài học thứ hai là phải dựa vào sức mạnh của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động, của toàn 
dân, của cả nước. Điện Biên Phủ, một tập đoàn cứ 
điểm mà kể thù cho là bất khả xâm phạm, là một 
thách thức lớn đối với quân đội và nhân dân ta. 
Nhưng, như trên tôi đã nói, nhờ có đường lối và sự 
lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Bác Hồ, của 
Đảng trong Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao 
là chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã động viên được 
sức mạnh của toàn quân, toàn dân trong cả nước, 
từ Bắc chí Nam, từ miền ngược đến miền xuôi, từ 
vùng tự do đến vùng địch hậu và cả nhân dân 
nước bạn Lào, Cam-pu-chia, tranh thủ được sự 
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đồng tình, ủng hộ rộng rãi của Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, của 
nhân dân tiến bộ thế giới, đặc biệt là nhân dân 
Pháp, cho nên chúng ta đã giành được thắng lợi 
huy hoàng như vậy. 

Sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước giàu 
mạnh và bảo vệ Tổ quốc là một công cuộc không 
lồ. Muốn giành thắng lợi càng đòi hỏi phải đoàn 
kết toàn dân, thực hiện được khẩu hiệu chiến lược 
của Bác Hồ là “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ; 


thành công, thành công, đại thành công”. Lúc này - 


phải có chính sách đoàn kết được toàn dân tộc trên 
nên tảng đoàn kết công nhân, nông dân, trí thức, 
đoàn kết thành một khối 54 dân tộc anh em, đoàn 
kết đông bào các tôn giáo, đoàn kết đồng bào 
trong nước và đông bào ta ở nước ngoài. 

Đồng thời phải có chính sách đúng đắn và 
sáng suốt huy động được trí tuệ và năng lực sáng 
tạo, sức người, sức của của toàn dân, của các 
thành phần kinh tế - xã hội, của mỗi người Việt 
Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước dân giàu, 
nƯỚC mạnh, xã hội công bằng, văn minh và bảo vệ 


vững chắc Tổ quốc thân yêu. 
* 


* « 


Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
và kỷ niệm 24 năm ngày đại thắng mùa xuân, 
chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hô, đến các anh hùng 
liệt sĩ, đến biết bao cán bộ, chiến sĩ, dân công, 
thanh niên xung phong và đồng bào đã hy sinh vì 
đại nghĩa để chúng ta có được ngày nay. 

Nhân dịp này, qua Tạp chí Cộng sản, tôi xin 
gửi lời thăm hói ân cân đến toàn thể “chiến sĩ 
Điện Biên” và đồng bào đã góp phần làm nên 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, chiến công 
hiển hách Điện Biên Phủ tiếp tục tô thắm truyền 
thống văn hóa của dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào 
của nhân dân Việt Nam, mãi mãi mang lại niềm 
tin và sức mạnh mới để vượt qua mọi thách thức, 
giành thắng. lợi ngày càng to lớn trên con đường 
xây dựng đất nước và bảo vỆ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế 
giới. 


_ 
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%5 NĂM TRUYÊN THÔNG ĐIỆN BIÊN 


AI Châu là tỉnh miền núi cao, đất rộng, 

người thưa, nằm ở phía Tây Bắc của 

Tô quốc, có vị trí quan trọng về chính 
trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Đây là ngã ba 
biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nên từ 
lâu đã trở thành địa bàn có vị trí quân sự, chính 
trị trọng yếu, khiến cho nhiều kẻ thù nhòm ngó, 
xâm chiếm làm căn cứ để thực hiện những âm 
mưu xâm lược như Lai Phẻ, giặc cờ Vàng, Nhật, 
Tưởng, Pháp và Mỹ... Chính vì vậy, các thế hệ 
đồng bào các dân tộc Lai Châu luôn đoàn kết 
một lòng, kiên cường dũng câm, bên gan nhất trí 
bám đất, bám rừng, không sợ hy sinh xương máu 
cùng nhân dân cả nước đánh bại mọi kẻ thù 
giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. 
Tiêu biểu như cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công 
Chất, giữa thế kỷ XVIII ; cuộc khởi nghĩa của 
đồng bào huyện Điện Biên năm 1914 do tướng 
Lường Sám chỉ huy ; cuộc khởi nghĩa của đồng 
bào Mông do thủ lĩnh Giàng Tả Chay chỉ huy 
chống thực dân Pháp... Điểm son lịch sử huy 
hoàng của cả nước, của đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc Lai Châu là chiến thắng lẫy lừng Điện 
Biên Phủ ngày 7-5-1954 làm chấn động địa cầu, 
chôn vùi uy danh của bọn xâm lược Pháp, đem 
lại hòa bình cho đất nước. 

Nói về ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ, 
nhân kỷ niệm 10 năm sau giải phóng (7-5-1954 - 
7-5-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : 
“Trước đây 10 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ 
đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài 
gian khổ, anh dũng của quân và dân nước ta 
chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp 
của đề quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân 
dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các 
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dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chiến thắng 
Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay : 
chiến tranh xâm lược của đề quốc nhất định thất 
bại ; cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất 
định thành công”. ® 

Đã gần nửa thế kỷ qua, hôm nay và mãi mai 
sau những ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên 
Phủ mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta 
chỉ ra vẫn còn nguyên giá trị. Truyền thống cách 
mạng, sức sống của chiến thắng Điện Biên Phủ 
luôn luôn cổ vũ nhân dân cả nước ta nói chung, 
đồng bào các dân tộc Lai Châu nói riêng vượt 
qua muôn vàn gian khổ, đạp bằng mọi khó khăn 
thử thách giành thắng lợi cuối cùng. 

Nhớ lại những ngày đầu cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, Lai Châu là mảnh đất xa 
xôi hẻo lánh, hiểm trở, phong trào cách mạng 
đến chậm so với mọi địa phương trong cả nước. 
Việc giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 diễn ra duy nhất và thành công ở 
huyện Quynh Nhai. Nguyên nhân chính là lúc đó 
ở Lai Châu chưa có cơ sở cách mạng, chưa có tổ 
chức đảng để lãnh đạo phong trào quần chúng. 

Trong khi nhân dân cả nước nô nức phấn 
khởi trước thành công của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, đồng bào các dân tộc Lai Châu 
vẫn còn tiếp tục chịu sự cai trị của chính quyền 
phong kiến gồm : các thổ ty, tri châu, công sứ, 
chánh tổng, lý trưởng, thống lý và phìa tạo cùng 
với sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Tuy 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
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nhiên, đồng bào các dân tộc Lai Châu vẫn hướng 
về Cách mạng Tháng Tám, hướng về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều phong trào cách 
mạng, chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa giành chính 
quyền. 

Tháng 7-1949, một đội xung kính của E115 
từ tỉnh Yên Bái bí mật mở đường tới các huyện : 
Than Uyên (Lao Cai), Quỳnh Nhai (Sơn La), 
Tuân Giáo và một số xã vùng cao Điện Biên - 
Lai Châu vận động phong trào cách mạng, xây 
dựng căn cứ kháng chiến, được gọi là đơn vị 
xung phong “Quyết tiến” và là tổ chức cách 
mạng đầu tiên, tiền thân của lực lượng vũ trang 
Lai Châu sau này. 

Ngày 10-10-1949, chỉ bộ Đảng Cộng sản của 
tỉnh Lai Châu được thành lập, là tiền thân của 
đảng bộ Lai Châu ngày nay. Lúc đó, chi bộ đảng 
đã cử 5 đông chí tới căn cứ kháng chiến của 
huyện Điện Biên tại xã Xa Dung, từ đây đã khai 
thông hành lang vùng căn cứ tới huyện Quỳnh 
Nhai (Sơn La) qua huyện Tuân Giáo (Lai Châu) 
rồi sang các tỉnh Bắc Lào. Phong trào mở rộng 
tới đâu, ở đó đều thành lập các đội du kích vũ 
trang với vũ khí chủ yếu là súng kíp tự tạo. 

Trước sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang và 
phong trào cách mạng của quần chúng, thực dân 
Pháp đã tăng cường xây dựng thêm nhiều đồn 
bốt, công sự, bổ sung nhiều vũ khí trang bị. 
Chúng điên cuồng bắn phá, càn quét khủng bố, 
giết hại nhiều cán bộ, chiến sĩ, quân chúng cốt 
cán gây tốn thất to lớn cho cơ sở kháng chiến. 

Năm 1952, chiến dịch Tây Bắc mở màn, 
lực lượng vũ trang, đông bào các dân tộc tỉnh 
Lai Châu phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng 
một số huyện trong tỉnh. 

Từ đấy, quân và dân tỉnh Lai Châu, dưới sự 
lãnh đạo của Ban cán sự đẳng tiếp tục củng cố 
lực lượng, phong trào cách mạng sục sôi khí thể 
và ngày càng phát triển. Chỉ trong thời gian ngắn 
ta đã tiêu diệt các ổ nhóm phản cách mạng, cải 


tạo hàng trăm tên tế ngụy, bắt gọn các nhóm biệt 


kích của địch. 

Tháng 3-1953, đế quốc Pháp thông qua kế 
hoạch Na-va và âm mưu dùng Điện Biên làm 
bàn đạp chiến lược cứu vãn tình thế b¡ đát của 
chúng ở Đông Dương. Ngày 20-11-1953, chúng 
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cho quân nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, 

biến nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm quân sự 
mạnh nhất ở Đông Dương. Chúng điên cuồng 
bắn phá, càn quét, tàn sát bản làng, tập kích khu 
căn cứ kháng chiến, gây nhiều đau thương tang 
tóc cho nhân dân ta. Ngày 13-3-1954, quân và 
dân ta tấn công cứ điêm Him Lam, mở màn 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Và ngày 7-5-1954, 

chúng ta đã kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện 
Biên Phủ lịch sử, tiêu diệt và bắt sống 16 200 tên 
địch. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng bào 
các dân tộc Lai Châu đã huy động toàn bộ lực 
lượng bộ đội, công an, dân quân du kích, an ninh 
CƠ sở sát cánh cùng bộ đội chủ lực trực tiếp chiến 
đầu và huy động hàng vạn người tham gia chiến 
đấu. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân 
Lai Châu tiếp tục cuộc chiến đấu tiễu phi, trừ 
gian, tiêu diệt, bắt hàng trăm tên, trong đó có 
nhiều tên phi phản động nguy hiểm, thu nhiều vũ 
khí, góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Lai 
Châu. Sau khi hoàn toàn giải phóng, đảng bộ 
tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc, chiến sĩ 
các lực lượng vũ trang ra sức khắc phục hậu quả 
chiến tranh, xây dựng Cơ SỞ vật chất, phát triển 
kinh tế - xã hội, xóa đói, diệt dốt, giữ vững an 
ninh chính trị, chỉ viện nguồn lực cho tiền tuyến. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
giải phóng miễn Nam, chỗng chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc Lai 
Châu đã phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên 
Phủ anh hùng, cùng nhân dân cả nước vừa đầy 
mạnh sản xuât, ôn định đời sống nhân dân, vừa 
trực tiếp chiến đấu và sẵn sàng chiến đầu. Trong 
3 năm, 4 tháng, từ ngày Mỹ bắt đầu bắn phá, đến 
khi chúng ngừng ném bom, quân và dân Lai 
Châu đã anh dũng đánh 65 trận, bắn rơi tại chỗ 
14 máy bay Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác. 
Với tinh thân “thóc không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người”, Lai Châu đã huy động 
hàng nghìn con em mình tình nguyện nhập ngũ 
tham gia cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. 
Phối hợp với lực lượng cách mạng Lào đánh 
7] trận, tiêu diệt và gọi ra hàng 600 tên địch, thu 
400 khâu súng và nhiều quân trang, quân dụng 
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khác. Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã góp 
19 vạn ngày công, giúp bạn Lào mở chiến dịch 
800, giải phóng được một vùng rộng lớn trên đất 
bạn Lào, góp phần quan trọng vào thắng lợi của 
cách mạng Lào anh em. 

Trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, đồng bào 
các dân tộc Lai Châu, dưới Sự lánh đạo của Đảng 
đã đoàn kết, phát huy truyền thống chống ngoại 
xâm, anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 
làm thất bại âm mưu lần chiếm biên giới bảo vệ 
vững chắc độc lập chủ quyền biên giới lãnh thổ 
quôc gia. 

45 năm sau giải phóng Điện Biên Phủ, đảng 
bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu 
dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính 
phủ đã phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh 
hùng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và 
đã giành được những thắng lợi quan trọng trên 
tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. 

Hòa bình lập lại, Lai Châu còn rất nhiều khó 
khăn. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp độc 
canh, tự cung tự cấp, du canh du cư, đất đại sản 
xuất của đồng bào chủ yếu là THƯƠNg rấy, tình 
trạng thiếu đói thường xuyên diễn ra. 

Khắc phục tình hình đó, từ năm 1955 đẳng bộ 
Lai Châu xác định khôi phục kinh tế, ôn định đời 
sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 
Từ đó, phong trào khai hoang, phục hóa, tăng vụ, 
sản xuất lúa nước, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
được mở rộng, sản lượng lương thực ngày một 
tăng, nạn đói lưu niên từng bước được giải quyết. 
Lúa chiêm xuân từ chỗ chưa có tập quán sản 
xuất ; lúa mùa chỉ có 8 490 ha, sản lượng lương 
thực 1955 chỉ có hơn 40 000 tấn, đến nay lúa 
chiêm xuân đã có 6 400 ha, năng suất 47 tạ/ha ; 
lúa mùa 16 000 ha, năng suất 33,4 tạ/ha ; các cây 
lương thực khác tăng cả diện tích, năng suất, sản 
lượng. Do vậy, sản lượng lương thực năm 1998 
đạt 170 000 tấn, không chỉ đáp ứng đủ lương 
thực cho đồng bào các dân tộc mà còn có lương 
thực bán ra ngoài tỉnh. 

Cây công nghiệp từ chỗ chưa có, đến nay đã 
hình thành vùng sản xuất chè I 400 ha ở Phong 
Thổ ; cà phê 405 ha ở Điện Biên, Tuần Giáo ; 
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trầu 4 000 ha ; cây công nghiệp ngắn ngày 7 000 
ha, cây công nghiệp, cây ăn quả như nhãn, vải... 
1 000 ha. 

Bên cạnh đó, đàn gia súc, gia cầm ngày một 
phát triên với mức tăng hằng năm 4 - 5%. 
Năm 1998, đàn trâu có I17 246 con ; đàn bò 
20 000 con ; đàn lợn 208 147 con. Đặc biệt là đã 
hình thành vùng chăn nuôi bò tập trung ở Sĩ Pa 
Phìn huyện Mường Lay với 2 000 con và đang 
tiếp tục mở rộng các vùng khác như Phong Thổ, 
Mường Tè... 

Cùng với nông nghiệp, kinh tế rừng 
đang từng bước phát triển. Năm 1998 đã giao 
đất, giao rừng 660 000 ha, hằng năm trồng 
mới 1 000 - 2 000 ha. Đến nay, toàn tỉnh có 
346 800 ha rừng, độ che phủ của rừng đạt 20,5%. 

Đảng bộ và nhân dân Lai Châu nhận thức sâu 
sắc rằng, cùng với việc phát triển nông, lâm 
nghiệp, phải coi trọng phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp mới có thể đưa kinh tế - xã 
hội của tỉnh phát triển, thoát khỏi nghèo nàn, lạc 
hậu, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Trong những năm qua, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp Lai Châu đang hinh thành và phát 
triên khá. Sau khi giải phóng Điện Biên, cơ sở 
công nghiệp của tỉnh hầu như chưa có gì. Đến 
nay, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 147 tỉ đồng, 
mức tăng hằng năm đạt 5 - 8%. Một số 
CƠ SỞ công nghiệp mới được hinh thành và từng 
bước phát triên như : Nhà máy gạch tuy nen 
15 triệu viên/năm, Nhà máy bê tông đúc sẵn. 
2 000 sản phẩm/năm, than khai thác 
2 vạn tân/năm, Nhà máy bia công suất 3 000 - 
5 000 liU/ngày, Nhà máy nước thị xã Điện Biên 
Phủ công suất 8 000 m'/ngày đêm, cơ sở xay xát 
gạo 10 tần/ngày, chế biến gỗ 5 000mˆ/năm, điện 
thương phẩm 20 triệu KWh/năm. Tỉnh đang tiếp 
tục hoàn thiện Nhà máy chè với công suất 10 tấn 
búp tươi/ngay... Các ngành nghề truyền thống 
đang được khôi phục và từng bước phát triển. 

Hệ thống dịch vụ thương mại của tỉnh cũng 
không ngừng phát triển, đáp ứng cơ bản các mặt 
hàng thiết yêu phục vụ nhân dân. Nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần gắn với cơ chế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
thâm nhập vào các xã, huyện thúc đây các hoạt 
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động sản xuất, đời sống đồng bào các dân tộc 
trong tinh, làm cho ngày một sôi động hơn. 

Sau giải phóng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
của tỉnh hầu như chưa có gì đáng kể. Đến nay, 
nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây 
dựng như : sân bay Điện Biên, mở rộng và nâng 
cấp đường quốc lộ, xây dựng hệ thống giao 
thông nông thôn. Từ chỗ không có đường g14O 
thông đến các xã, chỉ có một số tuyến đường từ 
thị xã Lai Châu đến một số huyện, đến nay toàn 
tỉnh đã có 1 800 km đường, trong đó có 250 km 
đường nhựa và 119/154 xã, phường có đường ô 
tô đến. Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư xây 
dựng mới như : hệ thống đại thủy nông Nậm 
Rốm, hồ Huôi Phạ, hồ Hồng Sạt, hồ Pe Luông 
(khu vực Điện Biên) ; hệ thống thủy lợi Chiềng 
Sinh 1, 2, Ảng Cang (Tuần Giáo), Cốc Phung 
(Phong Thổ), Tông Lệnh, Tà Là Cáo (Tủa 
Chùa). Đến nay tỉnh đã đầu tư xây dựng Nhà 
máy thủy điện Thác Bay, điện lưới quốc gia 
được xây dựng đã đưa điện đến 6/10 huyện và 
một số xã, phường. 

Bộ mặt đô thị và nhiều vùng nông thôn ngày 
càng được hình thành, đối thay và tiến bộ. Sự 
nghiệp văn hóa - xã hội được đẳng bộ chăm lo, 
xây dựng. Ngay sau giải phóng, đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc đã tập trung đầu 
tư - xây dựng hệ thống trường lớp để dạy chữ cho 
con em các dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 
6 000 giáo viên các cấp ; 209 trường học ; 4 402 
lớp học. Số học sinh đến trường tăng 7 - 10% 
hăng năm. Riêng năm 1998 số học sinh toàn tỉnh 
đã có 121 515 em. Chất lượng dạy và học không 
ngưng được nâng lên. Đã có 2/10 huyện thị ; 
43/154 xã, phường đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học và xóa mù chữ. Phong trào học 
ngoại ngữ, học vi tính, các trường chuyên nghiệp 
quản lý, kỹ thuật đã và đang được mỡ rộng. 

Từ chỗ chỉ có một số trạm quân y phục vụ 
quân đội, đến nay, toàn tỉnh đã có 3 bệnh viện 
cấp tỉnh, 7 bệnh viện cấp huyện, 10 trung tâm y 
tế, 23 phòng khám khu vực, 127/154 trạm y tế 
xã, tông cộng có I 500 giường bệnh. Đội ngũ 
làm công tác y tế là I 987 người, trong đó có 198 
bác sĩ, dược sĩ cao cấp ; bảo đảm cho mọi người 
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dân đều được chăm sóc sức khỏe. Nhân dân khi 
ốm đau đều được khám, chữa bệnh và có đủ 
thuốc. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng sau ngày mới 
giải phóng là 90%, đến nay chỉ còn 20%. Tỷ lệ 
này tuy vân cao song là sự cố gắng lớn của tỉnh. 

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng 
bước được cải thiện. Là tính miền núi cao nhưng 
đã cố gắng để 47% dân số được phủ sóng truyền 
hình, 60% dân số được phủ sóng phát thanh. Tỷ 
lệ đói nghèo hằng năm giảm từ 2 - 3,4%. Năm 
1995 có 52% số hộ đói nghèo, đến nay còn 
35,3%. Nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội hằng 
năm tăng bình quân 5 - 7%. Tỉnh thường xuyên 
tô chức thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều 
kiện để các gia đình thuộc diện chính sách khắc 
phục khó khăn, ổn định đời sống. Sắp xếp bố trí 
việc làm, ưu tiên học hành cho con em các đối 
tượng chính sách. Tỉnh đã xây mới và tu sửa 
2 978 nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tặng 1 925 sổ tiết 

kiệm trị giá 300 triệu đồng cho các đối tượng 

chính sách, nhận phụng dưỡng 18 đối tượng có 

công lao đặc biệt trong kháng chiến và các bà mẹ 

Việt Nam anh hùng. Cùng với sự đầu tư của Nhà 

nước, đồng bào các dân tộc Lai Châu đã huy 

động hàng chục vạn ngày công tu sửa, nầng câp 

nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức đón tiếp chu đáo 

2 075 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh 

trên đất bạn Lào về nước. Thực hiện tốt việc chỉ 

trả, trợ cấp đối với những người có công trong 

các cuộc kháng chiến, thể hiện sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống uống 

nước nhớ nguồn của dân tộc ta. 

Cùng với công cuộc xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang trong tinh với 
nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Tô quốc, bảo vệ 
thành quả cách mạng, luôn mài sắc tỉnh thân 
canh giác, có kế hoạch và chủ động làm thất bại 
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch. Vận động nhân dân chống âm mưu lấn 
chiếm biên giới, chống lợi dụng tín ngưỡng tôn 
giáo, bảo vệ chủ quyên lãnh thô biên giới quốc 
gia, bao vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ cuộc sống lao động sản xuất, 
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hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, làm 
trong sạch địa bàn, giữ vững lòng tin của nhân 
dân với Đảng. 

Đảng bộ và hệ thống Tử) trị của tính cũng 
không ngừng phát triển. Khi hòa bình, toàn đẳng 
bộ có 21 chỉ bộ với 212 đẳng viên, 5 đồng chí 
tỉnh ủy viên, 20 đồng chí huyện ủy viên. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có 14 đẳng bộ trực thuộc tỉnh, 
525 cơ sở đảng với 15 894 đảng viên. Số cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh và đẳng viên kết 
nạp mới ngày càng tăng lên, vai trò lãnh đạo của 
cập ủy từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đi vào chiêu 
sâu và rõ nét. 

Đến nay, bộ mắy lãnh đạo chính quyền 4 cấp 
từ tĩnh đến cơ sở được kiện toàn. Toàn tỉnh đã 
có 24 sở, ban, ngành tỉnh và tương đương với 
10 620 cán bộ công nhân viên chức. “Cùng VỚI 
việc tăng cường củng cố hệ thống tổ chức, bộ 
máy, các cấp chính quyền từ tĩnh đến cơ sở, việc 
cải cách hành chính đã được tiễn hành từng bước 
hướng vào thực hiện tốt chức năng quản lý, phục 
vụ nhân dân. 

Các đoàn thể quần chúng từ tỉnh đến cơ sở 
cũng không ngừng được củng cố, xây dựng, từng 
bước đối mới nội dung, phương thức hoạt động 
tạo ra nhiêu phong trào hành động nhằm thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của tinh và của đoàn thể 
cấp trên. 

Trong 45 năm qua, đảng bộ, chính quyên, các 
đoàn thể và đồng bào các dân tộc Lai Châu đã 
gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử và cách 
mạng của Điện Biên Phủ anh hùng, ra sức phần 
đấu, xây dựng địa phương về mọi mặt và đã đạt 
được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Đặc biệt 
là đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc 
tinh Lai Châu vinh dự được Đảng, Nhà nước trao 
tặng l Huân chương Sao vàng ; 2 Huân chương 
Độc lập hạng nhất, hạng nhì ; 6 Huân chương 
Lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều tập thể, 
cá nhân trong tỉnh vinh dự được tặng thưởng 
nhiều phần thưởng cao quý khác. Lai Châu có 
1 142 liệt sĩ và nhiều thương bệnh binh, có 11 Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, 17 tập thể và 20 cá nhân 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân v.v.. 
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Sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, văn minh, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra cho 
đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu những 
nỗ lực mới, nhằm phát huy mọi nguồn lực, vượt 
qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ 
nặng nề nhưng rất vẻ vang. Đó là bảo VỆ vững 
chắc chủ quyền biên giới quốc gia tuyến Tây 
Bắc dài 674 km, giữ vững an ninh chính trị, bảo 
đâm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ 
đó, đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu 
phân đấu tới năm 2000 đạt mức tăng trưởng 
GDP 9% ; tổng sản lượng lương thực quy thóc 
đạt từ 180 000 - 185 000 tấn ; chăn nuôi tăng 
4,5% ; diện tích trông mới chè 2 000 ha, cà phê 
l 500 ha ; tỷ lệ rừng được che phủ 28- 30% ; 
hoàn thành định canh, định cư 70% số hộ trong 
diện ; 75% số xã có đường ô tô tới trung tâm xã ; 
30% số xã có điện phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt ; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 triệu USD ; thu 
ngân sách địa phương đạt 140 tỉ đồng : tỷ lệ tăng 
dân số là 2,8% ; học sinh đến trường hằng năm 
tăng 10% ; xóa mù chữ cho 100% cân bộ xã và 
50% cho đối tượng từ 15 đến 25 tuổi ; phổ cập 
tiêu học cho 100% số xã, phường ; tiêm chúng 
mỡ rộng cho 90% số trẻ em trong độ tuổi ; xây 
dựng 40 - 45% số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn 
trong sạch vững mạnh v.v... Nhưng mục tiêu trên 
đây tuy rất khiêm tốn so với nhiều địa phương 
trong cả nước nhưng để thực hiện được đòi hỏi 
sự nỗ lực rất lớn của đẳng bộ, nhân dân các dân 
tộc Lai Châu, một tính miền núi cao còn rất 
nhiều khó khăn, hạn chế. 

Nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, vì 
lợi ích và hạnh phúc của chính mình, vì sự giàu 
mạnh của đất nước, đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc Lai Châu phát huy truyền thống Điện Biên 
lịch sử, những thành tích và kinh nghiệm đã có 
45 năm qua quyết tâm phần đầu xây. dựng Lai 
Châu trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, vững về 
chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, văn 
minh tiến bộ về đời sống văn hóa tinh thần. 
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NHÂN KỶ NIÊM 40 NĂM MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH... (19-5-1959 - 19-5-1999) 


40 NĂM - CHẶNG ĐƯỜNG VÉ VAN€ CỦA 
ĐỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN - 


của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(1-1959), thực hiện nhiệm vụ chi viện cho 
miền Nam, các tuyến giao thông vận tải được 
khân trương nghiên cứu và triển khai xây dựng. 
Ngày 19-5-1959, Thường trực Tống Quân ủy 
chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác 
quân sự đặc biệt” - Đoàn 5592 mở đường, vận 
chuyển hàng quân sự chi viện cho miền Nam ; tổ 
chức đưa, đón cán bộ, bộ đội ; chuyên công văn, 
tài liệu từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. 
Ngày 19-5-1959 trở thành ngày truyền thống của 
Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và cũng là ngày 
khởi đầu của huyền thoại “Tuyến đường Trường 
Sơn” - “Đường Hồ Chí Minh” lịch sử. 

Với lực lượng ban đầu gồm 500 cán bộ, chiến 
sĩ được tổ chức thành Tiểu đoàn glao liên vận 
tài 301, bằng phương tiện vận chuyển thô sơ, lấy 
SỨC người gùi hang theo những con đường mòn 
mới mở, triệt để thực hiện phương châm hành 
động “ở không lán, đi không dấu, nấu không 
khói, nói không tiếng”, các “đường dây” gùi 
hàng đã chủ động tránh địch, bảo đảm “tuyệt đối 
bí mật, an toàn” và đã mang những chuyến hàng 
đầu tiên đến đích giao cho Quân khu V. 

Vừa tổ chức xây dựng lực lượng, vừa soi 
đường, rải trạm, vừa vận chuyên vũ khí, trang bị, 
tài liệu, đưa cân bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến 
đấu, chỉ trong vòng nửa năm, đến cuối 1959 
tuyến glao thông vận tải quân sự Trường Sơn đã 
thật sự trở thanh cầu nối giữa căn cứ địa miền 
Bắc với chiến trường miền Nam, góp phần đưa 
cách mạng miền Nam phát triên lên một cao 
trào mới. 

Đề quốc Mỹ và tay sai đá tìm trăm phương, 
ngàn kê đê đánh phá, ngăn chặn tuyên vận tải 


®ˆ đây 40 năm, chấp hành Nghị quyết 15 
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ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH 


PHẠM VĂN TRÀ °* 


quân sự chiến lược - Đường Hồ Chí Minh, đã 
dùng đủ loại phương tiện, vũ khí chiến tranh hiện 
đại, sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa 
học - kỹ thuật để đánh phá. “Hàng rào điện tử”, 
“chiến tranh điện tử”, “chiến trường tự động hóa” 
cùng với các loại máy theo dõi tiêng động (cây 
nhiệt đới), bom mìn hiện đại nhất, kế cả dùng hóa 
chất độc phá hoại môi trường sống, gây mưa 
nhân tạo để làm đường sá lầy lội được sử dụng đề 
phát hiện, cản trở, phá hoại việc mở đường vận 
chuyển của ta. Núi rừng, Trường Sơn luôn luôn 
rung chuyển, bị cày đi xới lại bởi hơn 3 triệu tấn 
bom đạn, hóa chất độc của địch trút xuông,, gây 
nhiêu tổn thất về người, phương tiện vật chất và 
môi trường sinh thái. Nhưng, với chân lý sáng 
ngời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên : “Nước 
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cả nước đã 
đứng lên “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược, với tinh thần “Xẻ dọc . 
Trường Sơn đi cứu nước” giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, Đoàn 559 từ một đơn vị nhỏ 
bé ban đầu đã phát triển và trưởng thành nhanh 
chóng, bao gồm đủ các lực lượng : công bình, 
vận tải (ôtô, đường sông, đường ông dẫn xăng 
đầu), pháo cao xạ, bộ binh, giao liên, thông: tin, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... 
thực sự trở thành một hướng chiến trường tổng 
hợp, lực lượng hiệp đồng binh chúng trên quy mô 
lớn “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, luôn 
luôn chủ động đáp ứng sự lớn mạnh của các 
hướng chiến trường. 

Suốt 16 năm chiến đấu ác liệt, gian khổ, cán bộ, 
chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, 


bó Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 


Nhân kỷ niệm 40 năm nở Đường Hồ Ghí Hình... (19-5-0959 - 


luôn luôn nắm vững tư tưởng cách mạng tiến 
công, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, 
không hề chùn bước trước bất cứ khó khăn, gian 
khổ, ác liệt nào. Cả Trường Sơn sáng ngời chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng. Lực lượng nào, đơn 
Vị nào cũng có những sự tích anh hùng. Con 
đường nào, địa danh nào cũng là mảnh đất thiêng 
liêng rực lửa. Bộ đội Đường Hồ Chí Minh đã 
_ làm nên con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí 
Minh, ,c0n đường đới tới độc lập, tự do của 
Tổ quốc. 

Từ tuyến đường mòn bí mật gùi bộ đầu tiên, 
trong l6 năm, tuyên giao thông vận tải quân sự 
đã vừa đánh địch, vừa mở các tuyến dọc, ngang 
tạo thành “thế trận cầu đường”. Thực hiện quyêt 
tâm “máu có thể đồ, nhưng đường không thể 
tắc”, một đường bị chặn, hai, ba đường mới xuất 
hiện. Đường chạy đêm bị đánh, đường chạy ngày 
(“đường kín”) xuất hiện. Địch đánh một, ta làm 
mười, các lực lượng công bình, thanh niên xung 
phong Trường Sơn đã làm nên mạng đường liên 
hoàn, vững chắc gồm 5 hệ thống đường trục dọc, 
21 đường trục ngang, nối Đông với Tây Trường 
Sơn vươn tới các chiến trường, với tổng chiêu dài 
gần 2 vạn km đường ôtô, 1 400 km đường ống 
dẫn xăng dầu, 3 140 km “đường kín” cho xe chạy 
ban ngày và xây dựng hàng ngàn cầu, công, 
ngầm... nối liền hậu phương miền Bắc với chiên 
trường miền Nam và với các vùng giải phóng của 
cách mạng hai nước Lào và Cam-pu-chia. 

Gắn liên với việc xây dựng “thế trận cầu 
đường”, việc tổ chức vận tải cũng luôn luôn phát 

triên theo hướng tác chiến hiệp đồng binh chủng 
quy mô ngày càng lớn. Lực lượng vận tải phát 
triên từ bí mật mang vác luôn rừng, đến cơ giới 
hóa vận tải trên đường bộ, vận tải bằng đường 
sông, vận chuyển xăng dầu bằng đường ô ông, hợp 
thành một binh chúng vận tải cơ giới phát triên 
đến đỉnh Cao trong việc bảo đảm khối lượng cơ 
sở vật chất đồ sộ và cơ động đáp ú mg yêu câu của 
lực lượng chiến đấu chủ lực cho các chiến trường. 
Cán bộ, chiến sĩ, lái xe, thợ máy “gan vàng, dạ 
ngọc”, luôn chủ động, táo bạo vượt lên trên tât cả 
mọi thủ đoạn xảo quyệt sự đánh phá í ác liệt của 
địch để chạy đêm, chạy ngày, lấn sáng, lần chiều, 
chạy đội hình nhỏ, chạy đội hình lớn, chạy cung 
ngăn, cung dài... gây cho địch hết bất ngờ này 
đên bât ngờ khác. 
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Lực lượng pháo phòng không, từ những phân 
đội nhỏ ban đầu, đã nhanh chóng phát triên thành 
những lực lượng chiến đấu lớn, đủ sức đánh địch 
trên không, bảo vệ thắng lợi công cuộc chi viện 
chiến lược. Cán bộ, chiên sĩ phòng không đã kết 
hợp đánh nhỏ, đánh lớn, đánh ngày, đánh đêm, 
bắn rơi hơn 2 450 máy bay giặc Mỹ trên mục tiêu 
bảo vệ. Trong chiến dịch đường 9 - Nam Lào đã 
tạo ra những lưới lửa dày đặc, đập tan chiến 
thuật cơ động ô ạt bằng máy bay lên thẳng của 
Mỹ - ngụy. : 

Lực lượng bộ binh, từ những phân đội nhỏ 
đến Trường Sơn sớm nhất để bảo vệ tuyến 
đường, đã nhanh chóng hinh thành binh đoàn 
lớn, đủ sức đập tan những cuộc hành quân ngăn 
chặn của địch. Chính lực lượng này đã đánh hàng 
ngàn trận chống hành quân nống lấn, biệt kích, 
thám báo của địch mà đỉnh cao là góp phần đánh 
bại cuộc hành quân quy mô lớn của Mỹ - ngụy ra 
đường 9 - Nam Lào (1971), loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 18 000 tên địch, bắt sống I 190 tên, thu 
và phá hủy hơn 100 xe quân sự và hàng nghin 
súng các loại, giải phóng đất đai, tạo và mở rộng 
địa bàn hoạt động cho tuyến chi viện chiến lược. 
Các đơn vị làm nhiệm vụ vận động quần chúng, 
xây dựng cơ sở giúp bạn Lào luôn luôn nêu cao 
tỉnh thần quốc tế trong sáng, góp phần tăng 
cường tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. 

Lực lượng giao liên, với đôi chân vạn dặm, 

“tận tình với đồng đội, tận nghĩa với chiến 
trường” bảo đảm hành quân, đưa đón bố trí nơi 
ăn ở cho hàng triệu lượt cân bộ, chiến sĩ, thương 
binh, bệnh binh vào, ra các chiến trường an toàn, 
bí mật. 

Cân bộ cơ quan chỉ huy, lực lượng thông tin, 
CƠ yếu, quân y, lực lượng kỹ thuật, đội ngũ làm 
công tác văn hóa - văn nghệ... đã ngày đêm bám 
sát tuyến đường phục vụ đắc lực cho công tác chỉ 
huy và các lực lượng khác hoàn thành nhiệm vụ. 

Các lực lượng bộ đội Đường Hồ Chí Minh 
càng chiến đấu, càng trưởng thành vững chắc về 
mọi mặt. Vừa chiến đấu, công tác, vừa xây dựng 
lực lượng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, mưu trí 
sáng tạo, coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm 
nên đã giải quyêt thành công nhiều vấn đề khó 
khăn, thử thách, ác liệt do thực tiên chiến trường 
đặt ra trên lĩnh vực tư tưởng, tô chức tác chiến 
hợp đồng binh chủng, cũng như trong cuộc 
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sống... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức 
người, sức của cho các chiến trường mà Đảng, 
quân đội và nhân dân giao phó, góp phần làm 
nên cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, chiến 
thắng đường 9 - Nam Lào. Đặc biệt từ 973 - 1975, 
đã nô lực vượt bậc, ra sức xây dựng cơ bản, tu sửa 
nâng cao chất lượng cầu đường đáp ú ng yêu cầu 
thời cơ chiến lược mới trong cuộc Tổng tiễn công 
nôi dậy Mùa Xuân 1975. Quán triệt phương 
châm “thần tốc, táo bạo”, lực lượng vận tải 
Trường Sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyển 
hai chiều các đơn vị chủ lực của quân đội ta, đưa 
một khối lượn 8, CƠ SỞ vật chất kỹ thuật lớn tới các 
chiến trường, đồng thời triển khai lực lượng công 
binh, bám sát các mũi tiến công của bộ đội, vừa 
tháo gỡ bom min, vừa nhanh chóng sửa chữa, bắc 
lại câu mới cho đại quân ta tiên vào giải phóng 
các thành phó, thị xã và giải phóng Sài 'Gòn trong 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Bằng sự cống hiến to lớn, với hai vạn cán bộ, 
chiến sĩ hy sinh, gần ba vạn cán bộ, chiến sĩ bị 
thương và hàng vạn người mang thương tích chất 
độc màu da cam, bộ đội Đường Hồ Chí Minh đã 
làm nên con đường huyền thoại, là một trong 
nhưng nhân tô quan trọng góp phân vào sự toàn 
thắng của cuộc kháng chiên chông Mỹ cứu nước. 
Bộ đội Đường Hồ Chí Minh xứng đáng được 
Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh ; 77 đơn vị, 
44 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân. Hàng trăm đơn vị, hàng 
vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân 
chương các loại. Đó là biểu hiện cao đẹp của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí quyết 
thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của con 
người Việt Nam. và tinh thần đoàn kết giữa ba 
dân tộc Việt Nam - Lào - Cam- pu-chia. 

Thắng lợi của bộ đội Đường Hồ Chí Minh, 
trước hết thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tỉnh, 
sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ 
tịch Hô Chí Minh vĩ đại - Người đã có tầm nhìn 
xa, trông rộng khai sinh ra tuyến đường, của sự 
quan tâm chăm lo của Quốc hội, Chính phủ, sự 
chỉ đạo chặt chẽ của Quân uy Trung ương, Bộ 
Quốc phòng. Thắng lợi đó cũng bắt nguôn từ sự 
đóng gÓP to lớn của các bộ, các ngành, sự phối 
hợp của các quân chúng, binh chúng, các chiến 
trường, sự chi viện của nhân dân cả nước, sự giúp 
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đỡ hết lòng của quân và dân Lào, Cam-pu-chia 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đó là 
thắng lợi của tỉnh thần yêu nước nông nàn, quyết 
tâm chiến đấu ngoan cường dám xà thân vì độc 
lập, tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội của 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong 
trên Đường Hồ Chí Minh. Đó cũng là thăng lợi 
của nghệ thuật tổ chức chỉ huy, hiệp đồng quân 
binh chúng trong thế trận chiến tranh nhân dân 
rộng khắp. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH, Bộ đội Trường 
Sơn chuyển nhiệm VỤ, tổ chức thành các binh 
đoàn xây dựng kinh tẾ kết hợp quốc phòng hoạt 
động trên địa bàn chiến lược. Binh đoàn 12 được 
hình thành trên cơ sở chuyển những đơn vị 
chuyên làm câu, đường ở Trường Sơn trong 
chiên tranh sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tê 
kết hợp với quốc phòng. Nối tiếp truyền thống bộ 
đội Trường Sơn, với tinh thần cách mạng tiến 
công, không một ngày nghỉ ngơi, cân bộ, chiến 
sĩ, công nhân viên Binh đoàn l2 lại có mặt trên 
khắp mọi miễn đất nước và nước bạn Lào, nhất là 
ở địa bàn biên giới rừng núi xa xôi hẻo lánh, khí 
hậu khắc nghiệt. 

Nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên của Binh đoàn 12 
là xây dựng cơ bản Đường Hồ Chí Minh dọc theo 
Đông Trường Sơn dài hơn I 900 km, cải tạo 
đường 9, khôi phục đường sắt Thống Nhất (đoạn 
Minh Cầm - Tiên An) ; xây dựng các công trình 
công nghiệp và dân dụng, các khu kinh tê mới ở 
Tây Nguyên. 

Binh đoàn đã triên khai lực lượng xây dựng 
quốc lộ 279 nối thông các tỉnh biên giới phía Bắc 
dài gân 1 000 km ; xây dựng, nâng câp hàng trăm 
km đường bộ của quốc lộ 6, 7, 8, 9, 18, đường Nà 
Pheo-Si Pha Phìn (Lai Châu), đường Văn Quáản- 
Na Sầm (Lạng Sơn), đường Quyết Thắng (Hà 
Giang) và 6 tuyến đường sắt phục vụ nhiệm vụ 
bảo vệ vững chắc Tổ quôc Việt Nam XHCN, trực 
tiếp xây dựng nhiều công trình kinh tế trọng điểm 
của Nhà nước ta, đồng thời đã giúp bạn Lào xây 
dựng cơ bản 9 tuyên đường, bảo đảm giao thông 
nhiều tuyến đường khác và xây dựng một số 
công trinh kinh tê - văn hóa có giá trị. 

Từ năm 1979 và trong những năm thực hiện 
công cuộc đôi mới, Binh đoàn 12 là một doanh 
nghiệp kinh tế - quốc phòng thực hiện cơ chế tự 
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hạch toán với tên là Tổng công ty xây dựng 
Trường Sơn. Trước những thử thách nặng nề, 
nhất là sự cạnh tranh gay gắt, QUYẾT liệt của cơ 
chế thị trường, phát huy truyền thống Về vang 
của bộ đội Trường Sơn anh hùng, câp ủy, chỉ 
huy và cân bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh 
đoàn l2 - Tông công ty xây dựng Trường Sơn đã 
quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết 
của Đảng, nghị quyêt Đảng ủy quân sự Trung 
ương, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, đê 
ra chủ trương, định hướng sát đúng và giải pháp 
sáng tạo. Luôn coi trọng và xác định nhiệm vụ 
trung tâm là sản xuất kinh doanh kết “hợp chặt chế 
VỚI quốc phòng, sản xuất ra những sản phâm đích 
thực có chất lượng phục vụ đời sống xã hội, có 
hiệu quả kinh tê - chính trị - xã hội. Tổng công ty 
xây dựng Trường Sơn đã thường xuyên giữ vững 
và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi 
trọng công tác đảng, công tác chính trị, chăm lo 
xây dựng đơn vị vững. mạnh toàn diện ; phát huy 
sức mạnh tổng hợp, sức mạnh truyền thống, xây 
dựng con người, nhất là xây dựng đội ngũ cân bộ, 
đẳng viên cả về phẩm chât đạo đức và năng lực 
hành động theo yêu câu nhiệm vụ xây dựng kinh 
tẾ, đồng thời đã tích cực đầu tư đổi mới thiết bị 
hiện đại và tiếp thu, áp dụng khoa học công nghệ 
tiền tiền, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Đo 
vậy, giá trị sản lượng không ngừng tăng trưỡng, 
bình quân tăng từ 30 - 35%/năm, nộp ngân sách 
năm 1998 tăng 8 lần so với năm 1989, đời sống 
người lao động được cải thiện đáng kể. 

Tổng công ty đã tạo được những dấu ấn quan 
trọng trong sự nghiệp công nghiệp. hóa, hiện đại 
hóa đất nước, đã tham gia thị công một số công 
trình tiêu biểu có yêu cầu kỹ thuật cao như : thủy 
điện Sông Đà, đường dây 500 KV Bắc - Nam, 
đường bắc Thăng Long - Nội Bài, quốc lộ 5 
(km 47 - 62, km 30 -4?), quốc lộ 1, đường Láng - 
Hòa Lạc, nghĩa trang liệt sĩ AI. Him Lam, Độc 
Lập (Điện Biên Phủ), nghĩa trang Hàng Dương 
(Côn Đảo), sân bay Điện Biên v.v.. „ đã thắng 
thầu quôc tế nhiều dự án xây dựng cầu, đường, 
bến cảng, sân bay, công trình thủy điện, thủy 
lợi v.v..., trong đó 5 công trình do Tông công ty 
thi công đá được Nhà nước tặng Huy chương 
vàng chất lượng cao. 

Nhiều năm qua Binh đoàn đã luôn luôn trân 
trọng giữ gin và phát huy truyền thống, đền đáp 
sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ Bộ đội 
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Trường Sơn. Đã tập trung giải quyết chính sách 
còn tôn đọng sau chiến tranh của Đoàn 559 ; Rà 
soát trên 19 000 trường hợp hy sinh và làm thủ 
tục bàn giao danh sách gân l vạn liệt sĩ ; góp 
phần tu bổ nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Trường 
Sơn ; nhận phụng dưỡng 14 bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, huy động hơn Ì tỉ 400 triệu đồng vào quỹ 
đền ơn, đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa và đã xây 
dựng xong Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. 

Với thành tích xây dựng kinh tế kết hợp với 
quốc phòng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng 
Trường Sơn đã có 7 tập thê được Nhà nước tuyên 
dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân, Anh hùng lao động và 2 cá nhân được 
tuyên dương Anh hùng lao động. Binh đoàn được 
tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân 
chương Quân công hạng nhất, ! Huân chương 
Quân công. hạng nhì. Nhiêu đơn vị và hàng trăm cần 
bộ, chiến sĩ được tặng huân, huy chương các loại. 

Chặng đường 40 năm qua, Bộ đội Trường Sơn 
rất vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân 
chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của 
Nhà nước ta. 

Vô cùng tự hào với thành tích và truyền thống 
VỀ vang 40 năm qua, các thê hệ Bộ đội Trường 
Sơn nói chung, đặc biệt là cần bộ, chiến sĩ, công 
nhân viên Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng 
Trường Sơn nói riêng cần tiếp tục quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết Đại hội VIII của Đẳng, các nghị 
quyêt của Ban Chấp hành Trung ương, nghị 
quyêt của Đảng ủy quân sự Trung ương ; không 
ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, nô lực phần đầu khắc phục khó khăn, 
binh tính, tự tin, năng động sáng tạo làm kinh tế 
có hiệu quả, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu qua 
chính trị - xã hội, thiết thực đóng BÓP ) vào công 
cuộc xây dựng đất nước và củng cô quốc phòng. 
Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên cả về phâm chât 
đạo đức và năng lực lam kinh tê. Châp hành 
nghiêm pháp luật. của Nhà nước, kỹ luật của quân 
đội, giữ gìn và phát huy truyền thống , đây mạnh 
phong trao thi đua quyết thăng, đưa Tông công ty 
xây dựng Trường Sơn trở thành doanh nghiệp 
kinh tê - quốc phòng mạnh của quân đội, săn 
sàng nhận, hoàn đà suất sắc nhiệm vụ trong 
mọi tình huống.C] - `. F SÀN cối 
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nhiến Gưu  ipaodo be 


NGHỊ QUYÊT VẢ CUỘC 


ội nghị sáu (lần 2) của Ban Chấp hành 
H-- ương Đảng (khóa VIII vừa đưa 

ra một quyết định độc đáo : “Cải tiến 
việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị 
quyết của Đảng”. Đó được xếp là nhiệm vụ thứ 
mười trong 10 nhiệm vụ của Nghị quyết Trung 
ương : “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay”. 

Nói “cải tiến việc ra nghị quyết và tổ chức 
thực hiện nghị quyết” là nói chung cho toàn 
Đảng, cho tất cả các cấp ủy đảng, từ Trung ương 
đến địa phương, chứ không riêng gi cho Trung 
ương. Nói “cải tiến” mà không nói là “sửa đổi”, 
điều đó có nghĩa là trong việc ra nghị quyết và 
tô chức thực hiện nghị quyết lâu nay, vừa có cái 
tốt vừa có cái chưa tốt, vừa có cái được vừa có 
cái chưa được. Tốt nhiều hơn hay chưa tốt nhiều 


hơn, được nhiều hơn hay chưa được nhiều hơn, 


điều đó còn tùy thuộc ở từng cấp ủy, từng vấn 
đề được đặt ra để giải quyết, và cũng tùy thuộc 
Ở những thời điểm nhất định. Nếu tất cả đều tốt, 
đều hoàn thiện thì không có sự cần thiết phải 

“cải tiến” và đặt thành một trong những nhiệm 
vụ cấp bách. Còn nếu tất cả đều hỏng thì đương 
nhiên phải xóa bỏ cách làm cũ, tạo ra cách làm 
mới, chứ không chỉ là “cải tiến”. 

Khi tiếp cận quyết định “Cải tiến việc ra 
nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết”, 
điều ta có thể nghĩ ngay đến là phương pháp 
công tác hay phong cách lãnh đạo. Đúng là như 
vậy. Bởi vì ra nghị quyết và tô chức thực hiện 
nghị quyết đều là những khâu quan trọng trong 
quá trinh lãnh đạo. Cách ra nghị quyết và cách 
tổ chức thực hiện nghị quyết như thế nào có ý 
nghĩa rất quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo, 
hiệu quả biến ý chí và quyết tâm của Đảng 
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thành hành động cách mạng của nhân dân, của 
cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, nếu hiểu cải 
tiến việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết 
chí gối gọn trong phương pháp công tác và 
phong cách lãnh đạo thì chưa đủ. Ở đây, ‹ có vấn 
đề tư duy lãnh đạo, tức là nhận thức về mối quan 
hệ giữa biết và làm, giữa tri thức và hành động, 
giữa lý thuyết và thực hành. 

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng việc ra 
nghị quyết thì dễ, thi hành nghị quyết mới là 
khó. Người xưa có câu : tri dị, hành nan (biết dễ, 
làm khó). Cũng có câu ngược lại : tri nan, hành 
đị (biết khó, làm dễ). Cuộc tranh luận giữa hai 
loại quan điểm này khó mà ngã ngũ, nếu cách 
hiểu biết và làm khác nhau. Ra nghị quyết là 
thuộc phạm trù biết. Tổ chức thực hiện nghị 
quyết là thuộc phạm trù ầm. Nếu nghị quyết 
được đưa ra chỉ xuất phát từ M nghĩ chủ quan của 
một người hay thậm chí của một cấp ủy, nếu 
những vấn đề đặt ra để giải quyết chỉ mang tính 
chất tư biện, và nều các chủ trương, chính sách 
nêu trong nghị quyết đều là viển vông, trên mây 
trên gió, thì việc đưa ra loại nghị quyết đó quả 
là dễ, dễ trong nói nhưng khó trong làm. Còn 
nều những nghị quyết được đưa ra trên cơ sở 
điều tra và nghiên cứu thực tiên một cách tường 
tận, xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống và do 
cuộc sống đặt ra đòi hỏi phải giải quyết, và nếu 
như các chủ trương, chính sách nêu lên trong 
nghị quyết thực sự đáp ứng được lòng mong 
muốn của nhân dân đông đảo - nói một cách 
khác là người lãnh đạo biết được thực tế, biết 
được vấn đề đặt ra và biết được cả cách giải 
quyết vấn đề - thì việc ra được một nghị quyết 
như thế quả là khó, rất khó, khó trong việc ra 
nghị quyết nhưng lại rất dễ trong tổ chức thực 
hiện nghị quyết. | 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Trong chỉ đạo cụ thể, chúng ta thường quan 
tâm nhiều hơn đến việc tổ chức thực hiện nghị 
quyết. Không một nghị quyết nào của Trung 
ương hay địa phương mà lại không đề ra và 
hướng dẫn việc tô chức thực hiện. Khi kiểm 
điểm kết quả thực hiện nghị quyết, nếu là không 
thành công, chúng ta cũng thường tìm thấy 
nguyên nhân trước hết ở những kém cỏi trong 
việc tổ chức thực hiện. Khái niệm đưa nghị 


quyết vào cuộc sống hầu như đã trở thành quen - 


thuộc trong các cấp bộ đảng, quen thuộc đến 
nỗi có những người nói mà không thực sự hiểu 
nội dung của nó là gì Những năm gần đây, lại 
có một khái niệm mới : đưa cuộc sống vào nghị 
quyết. Có người hiểu, đưa cuộc sống vào nghị 
quyết có nghĩa là khi truyền đạt nghị quyết, 
phải đưa ra những dẫn chứng sinh động trong 
cuộc sống để cho người nghe có thể tiếp thu 
được nghị quyết một cách dễ dàng và hào hứng. 
Về một mặt nào đó, cách hiểu này không sai. 
Nhưng nếu nghị quyết không thực SỰ. xuất phát 
từ cuộc sống và giải quyết những vấn đề của 
cuộc sống thì dù người truyền đạt có tài ba đến 
đầu cũng không thể thuyết phục được người 
nghe. Đưa cuộc sống vào nghị quyết cần được 
hiểu là một yêu câu bắt buộc của việc ra nghị 
quyết. Như vậy, có thể hiểu rằng, “đưa cuộc 
sông vào nghị quyết” và “đưa nghị quyết vào 
cuộc sống” là hai quá trình khác nhau của lãnh 
đạo, hay nói đúng hơn là hai giai đoạn của một 
quá trình lãnh đạo. Đưa cuộc sống vào nghị 
quyết là giai đoạn Ï, giai đoạn Xây dựng nghị 
quyết. Ở giai đoạn này chủ thể là cuộc sống, 
cỏn nghị quyết là khách thê. Đưa nghị quyết 
- vào cuộc sống là giai đoạn Z2, giai đoạn tổ chức 
thực hiện nghị quyết. Ở đây nghị quyết là chủ 
thể, còn cuộc sống là khách thể. Dù thế nào đi 
nữa, ở cả hai giai đoạn, cuộc sống vẫn là cái 
quyết định nhất” ®, 

Nghị quyết Hội nghị sáu (lần 2) đưa ra 
nhiệm vụ cải tiễn trên cả hai mất : cải tiến việc 
ra nghị quyết và cải tiến việc tô chức thực hiện 
nghị quyết. Chính vì vậy mà chúng ta cân 
nghiên cứu một cách sâu sắc cả hai mặt đó, 
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cũng tức là nghiên cứu cả hai mặt của vấn đề : 
Đưa cuộc sông vào nghị quyêt và đưa nghị 
quyết vào cuộc sống. 


I - Cải tiến việc ra nghị quyết, hay là 

đưa cuộc sống vào nghị quyết 

Khẳng định rằng cần tiếp tục đổi mới cách ra 
nghị quyết và chỉ thị của Đảng, Nghị quyết sáu 
(lần 2) nêu lên ba nội dung : 

Thứ nhất : “Đẳng chỉ ra nghị quyết, chỉ thị 
khi thật cân thiết” ®. Nói một cách khác, khi 
không thật cần thiết thì không ra chỉ thị, nghị 
quyết. Đã có lúc ở nơi này hay nơi khác, cấp 
này hay cấp nọ, người ta coi việc ra chỉ thị hay 
nghị quyết là một thành tích lãnh đạo. Do đó, 
cùng trong một vấn đề, nghị quyết này chưa làm 
xong, đã ra nghị quyết khác ; chỉ thị này chưa 


được thi hành, chỉ thị khác đã tiếp nối. Cũng do 


đó, đá có thời, có tình trạng, cân bộ cấp dưới bị 
biến thành cái sọt, “chỉ thị đầy túi áo, thông cáo 
đầy túi quần”. Chỉ thị, nghị quyết càng nhiều 
càng dễ trùng lặp, có khi chồng chéo lên nhau, 
cái sau không bằng cái trước, thậm chí cái này 
phủ định cái kia. Nỗi khổ lớn của cán bộ cấp 
dưới trước hết không phải ở chỗ được giao quá 
nhiều nhiệm vụ mà là ở chỗ phải nhận quá 
nhiều chỉ thị, nghị quyết mà không biết mình sẽ 
phải thi hành như thế nào. Loại chỉ thị, nghị 
quyết không xuất phát từ sự cần thiết của cuộc 
sống, không phải để giải quyết những vấn đề 
bức bách của cuộc sống đều phải được col là 
loại chỉ thị, nghị quyết không cần thiết, là sản 
phẩm của chủ nghĩa quan liêu, bàn giấy. Chỉ ra 
nghị quyết, chỉ thị khi thật cần thiết, đó là mệnh 
lệnh của cuộc sống. 

Thứ hai : “Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ 
ràng”, sao cho “các cấp ủy và tổ chức đẳng từng 
ngành có thể thực hiện được ngay, giảm bớt thời 
gian chờ đợi hướng dẫn, cụ thể hóa ở các cấp”. 


(1) Trong bài “Lại chuyện cuộc sống và nghị quyết”, Tạp chí 
Cộng sản, số 19 (10-1998), tr 57 

(2) Những câu đặt trong dấu kép *...' ở mỗi nội dung nêu ra từ 
đây xuống đều là những câu trích của Nghị quyết sáu (lần 2) 
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Chỗ yếu lâu nay của chúng ta là đã ra nhiều 
nghị quyết quá dài, lại thiếu cụ thê, cho nên khó 
nắm bắt và thực hiện. Ở đây, xin không đề cập 
tới nghị quyết của các Đại hội Đảng. Đó là 
nhưng nghị quyết mang tầm chiến lược, là 
những văn bản tổng kết lý luận và thực tiễn cách 
mạng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những 
giải pháp lớn mang tính toàn diện cho cả một 
thời kỳ. Những nghị quyết. đó không thê ngắn 
gọn như những nghị quyết về từng vấn đề 
cụ thể. 

Đối với những nghị quyết về một vấn đề cụ 
thê, ngăn gọn và rõ ràng là hai yêu cầu nhất 
thiết phải có. 

Ngắn gọn không có "nghĩa là không đề cập 
tới những điều cần thiết mà nếu thiếu nó thì 
nghị quyết sẽ không còn nội dung. Ngắn, gọn 
chỉ có thể hiểu là súc tích, ít lời, nhiều ý. Nghị 
quyết không phải là một bài chính luận, càng 
không phải là một báo cáo. Do đó, văn nghị 
quyết tuyệt nhiên không thể là văn nghị luận, 
càng không thể là văn báo cáo. Nghị quyết được 
chắt lọc từ thực tiễn và đề ra những điều phải 
hành động, những việc phải làm. Giới hạn của 
sự ngắn, gọn ở đây là không được dài hơn và 
cũng không được ngắn hơn so với sự cần thiết. 
Nói dài để rồi người ta không nhớ, và nói quá 
ngắn đề rồi người ta không hiểu được đều là 
có hại. 

Rõ Tâng trong nghị quyết bao hàm cả sự rõ 
ràng về nội dung Và rõ ràng trong cách diễn đạt. 
Một nghị quyết đưa ra mà có thể hiểu theo cách 
này hay cách khác, làm xuôi cũng được, làm 
ngược cũng xong, đó là một nghị quyết không 
tốt, nếu chưa muốn nói là hỏng. Nghị quyết bảo 
làm thí điểm mà cấp dưới đưa ra làm đại trà vẫn 
được khen, thì đó không phải là một nghị quyết 
chuân xác. Trong các nghị quyết hay, chỉ thị, 
những từ ngữ như ra sức, tăng cường , đấy mạnh, 
nô lực phần đấu, tích cực thực hiện... thường 
mang nặng tính hô hào hơn là có nội dung thiết 
thực. Bởi nó không nói được một cách rõ ràng, 
rành mạch cái việc phải làm. ......... - - 
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Thứ ba : Các cấp, “trên cơ sở nghị quyết của 
Trung ương, xây dựng nghị quyết của cấp 
mình bằng các chương trình hành động cụ thể, 
phù hợp. Khắc phục ngay việc ra các _nghị 
quyết chung chung, mô phỏng nghị quyết của 
Trung ương”. 

Đúng là như vậy. Nếu như nghị quyết của 

Trung ương đưa ra là do sự cần thiết khách quan 
của cuộc sống, không có không được ; và nếu 
như nghị quyết đó đã đủ rõ ràng, cụ thể thì cấp 
dưới chỉ việc thi hành, cần gì phải ra nghị quyết 
cho riêng mình. Dấu sao, nghị quyết là ý chí tập 
thể của một cấp ủy. Cấp dưới ra nghị quyết của 
mình để thi hành nghị quyết của cấp trên là phải 
lẽ. Chỉ có điều, trong trường hợp này nghị quyết 
nhất thiết phải được xây dựng dưới dạng 
chương trình hành động cụ thể, phù hợp với 
hoàn cảnh địa phương. Nếu lại mô phỏng nghị 
quyết của Trung ương, ra một nghị quyết chung 
chung thì đó chỉ là chủ nghĩa hình thức. 
-- Cải tiến việc ra nghị quyết theo ba nội dung 
nói trên, đương nhiên, chưa phải là cải tiến toàn 
bộ quy trình ra nghị quyết. Nếu hiểu cuộc sống 
là điểm xuất phát cũng là mục tiêu cuối cùng 
của nghị quyết thì đề đi tới một nghị quyết tốt, 
trước hết phải tiến hành một cách cân trọng việc 
điều tra, nghiên cứu thực tiễn, từ đó nêu lên 
những vẫn đề cần phải giải quyết, bàn bạc và đề 
ra dự thảo nghị quyết. Dự thảo đó phải đưa ra 
lấy ý kiến của nhiều đối tượng khác nhau, từng 
bước bổ sung và hoàn thiện nó, cho đến khi đưa 
ra hội nghị chính thức bàn. Cách làm này đã đưa 
tới kết quả tốt đẹp của nhiều kỳ họp, nhiều nghị 
qUYẾt. của Trung ương. Nghị quyết Trung ương 
sấu (lần 2) là một thí dụ về sự cải tiến ĐIệP tinh 
thần mới. 


II - Cải tiến việc tổ chức thực hiện nghị 
quyết, hay là đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Sự cải tiến trong lĩnh vực này cũng bao gồm 
ba nội dung chủ yếu : 

Một là, “khi đã có nghị quyết, phải tập trung 
chỉ đạo thực hiện có kết quả, tạo chuyên biến 
thật sự, bảo đâm lời nói đi đôi với việc làm. 
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Cá nhân và tổ chức không làm, làm không đây 
đủ, hoặc làm trái phải bị phê bình, xử lý ky luật”. 

Khâu đầu tiên là làm quán triệt nghị quyết. 
Các phương thức thường dùng là : công bố trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến 
nhanh trong các cuộc họp và mở hội nghị 
nghiên cứu sâu. Mỗi phương thức như vậy đều 
có tác dụng của chính nó. Song nhìn chung, 
không phải nghị quyết nào cũng đều cần phải sử 
dụng cả ba phương thức nêu trên. Tâm lý của 
nhiều cán bộ cấp dưới là rất ngại phải cơm đùm, 
cơm năm đến dự nhưng hội nghị học tập nghị 


quyết mà sau đó không thu nhận được gì nhiều. 


hơn những điều đã viết trong nghị quyết. Do đó, 
nếu như nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã thực sự 
là cần thiết, thực sự ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu 
và dễ làm thì việc truyền đạt và nghiên cứu nghị 
quyết trở nên đơn giản hơn, không nhất thiết cứ 
phải mở hội nghị học tập và nghiên cứu. 

Vấn đề cốt tử là làm. Tạo chuyến biến thực 
sự là tạo chuyển biến cả trong nhận thức và 
trong hành động. Cái kiểu mồm nói thông suốt, 
nhưng tư tưởng không thông, hành động không 
suốt là đáng phê phán. Phong trào chỉ có thể 
được tạo ra khi cán bộ, đảng viên nghĩ, nói và 
làm nhất quán. 

Hai là, “tổ chức chỉ đạo, sơ kết rút kinh 
nghiệm, bổ khuyết kịp thời đối với việc triển 
khai nghị quyết của Đảng. Tổng kết việc thực 
hiện nghị quyết trước khi quyết định những chủ 
trương, nhiệm vụ mới”. 

Sơ kết, tổng kết thường là khâu yếu nhất 
trong chỉ đạo thực hiện của chúng ta. Có những 
nghị quyết đã ban hành, nửa năm sau vẫn còn 
nằm trên giấy. Nghị quyết chăng những không 
được thi hành, lại còn bị làm biến dạng đi, thậm 
chí làm ngược lại. Lại có những nghị quyết vừa 
mới đưa ra, đã lập tức có sự hưởng ứng rộng rãi. 
Không những chỉ chấp hành, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân còn sáng tạo ra nhiều cách thức 
thực hiện. Nếu không sơ kết, tông kết kịp thời, 
làm sao thấy được cái hay và cái đở ? Một nghị 
quyết không đưa được vào cuộc sống hoặc vào 
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cuộc sống nhưng biến dạng đi, thường có hai 
lẽ : hoặc là tổ chức thực hiện kém, hoặc là sai từ 
bản thân nghị quyết. Nếu không có sơ kết, tổng 
kết làm sao có thể hiểu được sai, đúng ở chỗ 
nào ? Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Tổng 
kết thực tiễn là cơ sở của việc sáng tạo ra lý 
luận. Tông kết thực hiện nghị quyết là điều bắt 
buộc đối với các cấp ủy trước khi quyết định 
những chủ trương, nhiệm vụ mới. Nếu không 
làm như vậy, ắt sẽ dẫn đến chủ trương chồn g lên 
chủ trương, nghị quyết chồng lên nghị quyết mà 
Cuộc sông vân cứ ngưng đọng lại, thực tế đòi 
hỏi một đăng, nghị quyết ra một nẻo. 

Ba là, “Các cấp ủy, tổ chức đẳng phải tăng 
Cường kiểm tra việc chấp hành nghị quyết 
của Đảng”. 

Có thể nói “kiểm tra việc chấp hành nghị 
quyết của Đẳng” lẽ ra phải là khâu mạnh nhất 
của các cấp ủy, thì trên thực tế, đó lại là khâu 
yếu nhất. Vì vậy Nghị quyết 1rung ương lần 
này đòi hỏi “ cấp trên phải tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc ; còn cấp dưới phải báo cáo kịp thời, 
đây đủ và trung thực tình hình lên cấp trên”. 
Kiểm tra, đôn đốc và báo cáo là hai mặt của 
cùng một vấn đề. Nó không nhằm tung hô thành 
tích hay xoi mói khuyết điểm của bên dưới, trái 
lại là để kịp thời phát hiện được cả cái hay và 
cái dở, cả cái được và cái mất, kịp thời khơi dậy 
nhân tố mới, uốn nắn lệch lạc, giải quyết các 
vấn đề nảy sinh. Kiểm tra để bớt được giấy tờ 
và sự hô hào chung chung. Không kiểm tra, đôn 
đốc tất sẽ dẫn đến sự tùy tiện, làm cũng được 
không làm cũng được, thậm chí làm đối, làm âu, 
làm láo Đo cáo › hay. | " 


sự * 


Nhìn một cách tổng thể, Nghị quyết sáu 
(lân. 2), với nhiệm vụ “cải tiễn việc ra nghị 
quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, đã thực 
sự giải quyết một vấn đề thực tiễn lớn, cũng là 
một vấn đề thuộc tư duy lãnh đạo : mối quan hệ 
giữa nghị quyết và cUỘc sống. Kết luận rút ra 
là : Đưa cuộc sông vào nghị quyết là điều kiện 
tiên quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống. 
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ĐỨC VƯỢNG ° 


GHỊ quyết ,1rung ương 6 (lần 2) khóa 

VỊ đã khẳng định lại vấn đề “thực hiện 

đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế 
độ tự phê bình-và phê bình trong Đảng”. Từ ngày 
thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vân đề 
tự phê bình và phê bình. Đó là một truyền thống 
rất tốt đẹp của Đảng. Nhờ có tự phê bình và phê 
bình mà Đảng đã vượt qua nhiều sóng BIÓ, 
trưởng thành vượt bậc, trở thành đảng duy nhất 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công. Các 
Điều lệ Đảng từ khóa I đến khóa VI đều đề cao 
vấn đề tự phê bình và phê bình. Rất nhiều nghị 
quyết của Đảng đề cập đến vấn đề này. Đặc biệt, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và viết rất nhiều về 
tự phê bình và phê bình trong Đảng. Những tác 
phâm lớn của Người, như : “Sửa đối lối làm 
việc” (1947), “Đạo đức cách mạng” (1958), 
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân” (1969)... đều phân tích rất sâu 
Sắc vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. 
Đảng cũng đã có nhiều cuộc vận động lớn về 
. tự phê bình và phê bình. 

Sau khi thành lập Đảng, cách mạng gặp nhiều 
khó khăn. Trước sự "khủng bố trắng của địch, 
một số đảng viên này sinh những quan điểm, 
nhận thức khác nhau về mục tiêu và bản chất giai 
cấp của Đảng và những biểu hiện “tả” khuynh, 
hữu khuynh. Tháng 3-1931, Trung ương Đảng 
họp hội nghị phê phán những biểu hiện sai lâm 
trên. Một cuộc vận động trong Đảng được diễn 
ra, nhằm, vào. việc chấn chỉnh cấp ủy, chuyến 
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hướng hoạt động về chi bộ, đầu 
tranh chống “tả” khuynh và hữu 
khuynh trong Đảng. 

Thời kỳ Mặt trận dân chủ 
(1936 - 1939), trong Đảng có 
một số biểu hiện lệch lạc về 
quan điểm nhận thức giai cấp 
sau thất bại của Mặt trận dân 
chủ trong cuộc tranh cử Hội 
đồng quản hạt Nam Kỳ. Đảng 
mở cuộc tự phê. bình và phê 
bình nhằm uốn nắn những lệch 
lạc trên, kịp thời lãnh đạo và 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cần bộ, đảng viên. Đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Cừ viết tác phẩm “Tự chỉ trích”, 
nêu rõ nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong 
Đảng, phê phán xu hướng “tả” khuynh, cô độc, 
làm cho Đảng co bé lại, hẹp hòi, xa cách quần 
chúng và xu hướng hữu khuynh thỏa hiệp, lung 
lay trước những tình hình nghiêm trọng, lãng 
quên chủ nghĩa Mác - Lê-mn. Sau cuộc vận 
động này, Đảng được củng cố một bước. 

Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Đảng 
mở cuộc vận động xây dựng Đảng, trong đó đặc 
biệt nhấn mạnh tinh thần tự phê bình và phê 
binh. Lúc này, bên cạnh những tư tưởng tích cực, 
trong Đảng bộc lộ một sô tư tưởng tiêu cực : ngại 
khó, ngại khổ, kém ý thức kháng chiến lâu dài, 
thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, quan liêu, hủ hóa, 
tham ô, lãng phí... Qua tự phê bình và phê binh, 
khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được sửa 
chữa đáng kể. Nhiều đồng chí đã đề ra kế hoạch 
phấn đấu tốt, gây không khí lành mạnh trong 
Đảng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư coi việc tự phê bình và phê bình lần này là 
cuộc đấu tranh tư tưởng gay go và gian khô, là 
một cuộc cách mạng tư tưởng, nên cán bộ, đảng 
viên đã có ý thức rất cao trong sinh hoạt chỉ bộ, 
“cọ xát” mạnh, làm cho tư tưởng xấu bật ra để 
rồi có biện pháp khắc phục. | 


* PGS, PTS, Vụ trưởng, Ban Cán sự Đảng ngoài nước 
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Năm 1961, Đảng mở Cuộc chỉnh huấn mùa 
xuân, thông qua tự phê bình và phê bình để xây 
dựng con người xã hội chủ nghĩa, khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân, tự do vô tô chức, vô kỷ luật. Đây 
là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở trong Đảng và xã 
hội. Vấn đề đặt ra và giải quyết trong đợt chính 
huấn này là g1ữ gìn sự thống nhất của Đảng, phát 
huy dân chủ nội bộ, xây dựng mối liên hệ chặt 
chế hơn giữa Đảng và nhân dân. Yêu cầu của đợt 
chỉnh huấn này, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nồi : 
“Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời 
dựa vào sự giúp đỡ của tập thể thật thà tự phê 
bình và thành khẩn phê bình để 'thấy rõ cái hay 
và cái dở, để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu 
điểm” ®, Cuộc vận động này thu được kết 
quả tốt. 

Lần này, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, Đảng lại mở cuộc vận động tự 
phê bình và phê bình trong cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đồn Đảng. Thông qua tự phê bình và 
phê bình mà rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối 
sông của cán bộ, đảng viên ; nêu gương tốt, ngăn 
ngừa và đầy lùi một bước quan trọng tỉnh trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
đấu tranh khắc phục chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, 
địa vị, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong bài 
phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 6 
(lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
VINH, ngày 2-2-1999, đồng chí Tổng Bí thư LÊ 
Khả Phiêu đặt vấn đề “xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, tự phê binh và phê bình một cách nghiêm 
túc, kiên quyết sửa chữa sai lầm và khuyết điểm 
chính là sự đền đáp công ơn đối với nhân dân, 
với dân tộc” ®, “Đang là đạo đức, là văn minh. 
Tự phê bình và phê bình và kiên quyết sửa chữa 
khuyết điểm, thực hiện dân chủ là một truyền 
thống tốt đẹp của Đảng ta”%, 

Như vậy, từ ngày thành lập đến nay, Đẳng ta 
đã có ít nhất 5 cuộc tự phê bình và phê binh 
trong cuộc vận động lớn xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Sau mỗi cuộc vận động tự phê bình và phê 
bình, Đảng lại được củng cô thêm một bước. Tư 
tưởng trong Đảng lại lành mạnh hơn, trong sâng 
hơn, có sức sống hơn. 

Để cuộc vận động tự phê bình và phê bình lần 
này đạt kết quả tốt, với mỗi cán bộ, đẳng viên, 
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phải hết sức chú trọng đến tự phê bình ; còn với 
tổ chức cơ sở đảng phải biết động viên và bảo 
đảm “an toàn” cho những đồng chí phê bình. 
Hiện tượng “đấu tranh tránh đâu”, “lời nói đọi 
máu” chưa phải đã chấm dứt. Một số đồng chí 
vẫn cho rằng, tình hình tiêu cực như hiện nay, 
nói ra liệu có giải quyết được vấn đề gì không, 
hay là lại đâu vào đấy ! Mấy năm gần đây, Đảng 
đã có bước tiến lớn về cuộc vận động dân chủ ở 
trong Đảng và xã hội bằng việc xây dựng hàng 
loạt quy chế, thể chế dân chủ, đã làm cho hiện 
tượng thành kiến, trù dập giảm đi rõ rệt. Thông 
qua dân chủ, nhân dân đóng góp ý kiến với Đảng 
và Nhà nước nhằm xây dựng Đảng, phát triển 
kinh tế, văn hóa, duy trì trật tự an ninh xã hội. 
Dân chủ dẫn đến đổi mới. Đổi mới được là nhờ 
dân chủ. Cũng thông qua cơ chế dân chủ mà thực 
hiện được tự phê bình và phê bình. Vì vậy, muốn 
tự phê bình và phê bình tốt, phải mở rộng đân 
chủ, làm cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có 
sức sông trong Đảng và có sức tỏa sáng ra toàn 
xã hội. Bác Hồ đã chỉ rõ : phải coi tự phê bình và 
phê bình là công việc làm hằng ngày, như rửa 
mặt, chải đầu. Mình sai, phải tự sửa chữa, người 
sai, mình phải nhắc nhở. Đời xưa, có một nhà 
hiền triết cứ mỗi lần làm điều gì tốt, lại bỏ một 
hạt đỗ đỏ vào lọ, làm điều gì xấu, bỏ một hạt đỗ 
đen vào lọ. Vài ngày, đổ đỗ ra đếm. Thấy nhiêu 
đỗ đen, ông kiên quyết sửa mình. Dần dân số đỗ 
đen ít đi, đỗ đỏ nhiêu lên, ông tự đánh giá sửa 
minh tốt. Ngày nay, không thấy ai làm như nhà 
hiền triết ấy, nhưng nếu lúc nào cũng nghĩ đến 
phải tự sửa minh, đến một ngày nào đó, mình sẽ 
ít khuyết điểm hơn. 

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là 
phương châm hành động đúng đắn nhất của 
những người cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp 
đối mới. L1 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tập 10, tr 315, 316 
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 


_ (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính 


trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 59 
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam : Sđở, tr ó0 
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IAI cấp công nhân nước ta đã trải qua 

nhiều thời kỳ phát triển. Từ khi đất 

nước tiền hành sự nghiệp đổi mới, giai 
cấp công nhân có nhiêu biến động về số lượng 
và chất lượng. Công nhân trong khu vực kinh tế 
nhà nước giảm, trong khu vực kinh tế tư nhân và 
khu vực liên doanh với nước ngoài tăng lên. 
Nhiều ngành nghề mới hình thành và phát triển 
như : lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử, tin học, dầu 
khí... Với chính sách cô phần hóa, số công nhân 
có cô phần trong 
doanh nghiệp hiện 
nay tuy còn nhỏ 
nhưng sẽ ngày càng 
tăng lên. Tính đến 
cuối năm 1997, đội 
ngũ công nhân có 
khoảng gần 6 triệu 
người, trong đó nữ 
chiếm khoảng 46%, 
công nhân kỹ thuật 
khoáng 30%. Tuy chi 
chiếm 8,6% dân số, 
l,6% lực lượng lao 
động xã hội, nhưng 
giai cấp công nhân 
đang nắm giữ các cơ 
sở vật chất quan trọng nhất của nền kinh tế quốc 
dân, tạo ra 40% tông sản phẩm xã hội và 60% 
ngân sách nhà nước. Điều cần nhân mạnh là từ 
khi đi vào xây dựng nền kinh tế thị trường, giai 
cấp công nhân đã vượt qua những thử thách nặng 
nề và có những bước trưởng thành mới cả về 
nhận thức, giác ngộ chính trị, cả về chuyên môn, 
nghiệp vụ... Công nhân tin tưởng và ủng hộ 
đường lối đối mới của Đảng, thể hiện ở trình độ 
giác ngộ chính trị cao về lợi ích giai cấp hài hòa 
lợi ích dân tộc. Đa số công nhân đã thích ứng 
nhanh với cơ chế kinh tế mới, tiếp thu nhanh kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến, nắm được những kỹ 
thuật hiện đại (dầu khí, bưu điện, viễn thông, xây 
dựng cầu đường...). Một tỷ lệ khá lớn công nhân 
đã có trình độ văn hóa phô thông trung học, 
nhiều người có trình độ đại học và trên đại học ; 
công nhân nước ta đã và đang được trí thức hóa. 
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Hiện nay, việc xác định rõ vai trò, nhiệm vụ 
lịch sử của giai cấp công nhân, xây dựng giai cấp 
công nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và 
chất lượng... là vấn đề rất quan trọng, liên quan 
trực tiếp đến bản chất cách mạng của Đảng, đến 
chế độ xã hội của Nhà nước ta. Trong thực tế đã 
có nhiều biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò của giai 
cấp công nhân ; chưa quan tâm đúng mức đến 
việc xây dựng giai cấp công nhân. Các chủ 
trương, chính sách xây dựng giai cấp công nhân 
ít được quán triệt và 
thực hiện. Trong xã 
hội và ngay cả trong 
nhiêu cán bộ, đảng 
viên cũng có những 
nhận thức không 
đúng VỀ Vai trò, SỨ 
mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân. Bản 
thân giai cấp công 
nhân cũng có một bộ 
phận khá lớn chưa 
hiêu gì vê vị trí, vai 
trò của giai cấp 
minh. 

Do ảnh hương của 
cuộc khủng hoảng 
kinh tế rong khu vực và những yêu kém của bản 
thân nền kinh tế nước ta, số công nhân thất 
nghiệp tăng. Hằng năm, có hàng chục vạn người 
phải nghỉ việc và hàng vạn người không đủ việc 
làm thường xuyên (riêng ở khu vực doanh 
nghiệp nhà nước, số công nhân, lao động có việc 
làm thường xuyên chỉ đạt khoảng 80%). Là giai 
cấp lãnh đạo cách mạng cùng với Đảng của 
mình đề xướng sự nghiệp đôi mới nhưng đời 
sống của công nhân còn ở mức trung bình thấp 
so với toàn xã hội và không ốn định, môi trường 
lao động xấu, điều kiện lao động kém ; sự phân 
hóa trong thu nhập của công nhân rất rõ rệt. Có 
tới 20% số cơ sở sản xuất, kinh doanh mà ở đó, 
công nhân lao động có thu nhập dưới mức lương 


* PTS, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương 
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tối thiểu, trong khi một số cơ. SỞ CÓ thu nhập 
nhiều triệu đồng một tháng. Ở một số doanh 
nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, giới chủ 
doanh nghiệp thường tìm mọi cách tăng giờ làm 
việc quá quy định của Luật lao động, việc trả 
công lao động thấp hơn giá trị sức lao động. Đó 
là chưa kể tình trạng xúc phạm nhân phẩm, đối 
xử thô bạo với công nhân ngày càng tăng. Tình 
hình đó làm cho người công nhân ở nhiều nơi 
thật sự không được làm chủ và họ cảm thấy vai 
trò làm chủ của mình chỉ như một khái niệm trừu 
tượng, hình thức. Phản ứng tập thể của công 
nhân diễn ra ngày càng nhiều. Từ năm 1993 đến 
năm 1997, cả nước đã xảy ra 296 cuộc đình 
công, bãi công, trong đó có 120 cuộc thuộc các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 84 cuộc 
thuộc doanh nghiệp tư nhân, 64 cuộc thuộc 
doanh nghiệp nhà nước. 
Trên thế giới đang diễn ra sự bùng nổ và phát 
triển như vũ bão về khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ nhưng ở nước ta, số đông công nhân lại 
chưa được đào tạo cơ bản về nghề nghiệp, công 
tác dạy nghề còn nhiêu bất cập, yếu kém. Chúng 
ta lại chưa có hệ thống luật pháp và chính sách 
về đào tạo và phát triển nghề một cách hoàn 
chỉnh và đồng bộ. Việc đào tạo công nhân kỹ 
thuật và nhân viên nghiệp vụ lành nghề giảm sút 
cho nên đội ngũ này đang thiếu hụt nghiêm trọng 
nhất là khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Từ năm 1977 đến 
năm 1997, số trường đào tạo nghề từ 366 trường 
giảm xuống còn 174 trường (giảm 52% và quy 
mô đào tạo giảm từ 25 vạn xuống còn 10 vạn 
(giảm 60%). Đến ngày 30-6-1998 số trường đào 
tạo nghề chỉ còn lại 129 trường, giảm 45 trường 
so với đầu năm 1997. Hiện nay, còn 15 tỉnh 
không có trường dạy nghề, kể cả trường của 
trung ương và địa phương. Đó là chưa kể vấn đề 
đào tạo lại vì với tốc độ phát triên khoa học, kỹ 
thuật như hiện nay, những người đã được đào tạo 
nếu không được bồ sung kiến thức thì sẽ bị lạc 
hậu rất nhanh chóng. 
Công nhân nước ta nói chung có lòng yêu 
nước rất cao nhưng giác ngộ giai cấp, nhất là 
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giác ngộ về sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của 
giai cấp công nhân, còn yếu do trình độ nhận 
thức và cả do chưa được giáo dục kỹ. Ý thức tổ 
chức, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp 
kém. Một bộ phận công nhân thiếu tin tưởng vào 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
chạy theo lối sống thực dụng, ít tha thiết với 
chính trị. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên công đoàn, 
đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong công nhân 
còn thấp. Đó là chưa kể nạn cờ bạc, nghiện hút, 
rượu chè, sinh ra trộm cắp, tội phạm... phát triển 
ở cả trong và ngoài doanh nghiệp. 

Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đặt 
vấn đề giai cấp công nhân như một vấn đề sinh 
tử của cách mạng. Đã có những thời kỳ các đồng 
chí Tông Bí thư của Đảng trực tiếp phụ trách 
công tác công vận, có đồng chí Tổng Bí thư bị 
giam cầm trong nhà tù đề quốc vẫn tiếp tục tổng 
kết, viết tài liệu về công tác công vận. Trong 
những năm chống Mỹ cứu nước ở vào giai đoạn 
quyết liệt, Ban Bí thư Trung ương Đang. vẫn 
dành thời giờ nghiên cứu và ra nghị quyết về 
công tác vận động công nhân. Nghị quyết 167 
(ra đời năm 1967) đã trở thành một nghị quyết 
rất quan trọng của Đảng về công tác công vận. 

Từ năm 1967 đến nay, công tác vận động 
công nhân vẫn thường xuyên được đề cập trong 
nhiều nghị quyết của Đảng, song đặt chung 
trong công tác dân vận chứ chưa có nghị quyết 
chuyên đề đi sâu vào vấn đề này. Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng đặt vấn đề xây dựng giai cấp 
công nhân lớn mạnh ở vị trí hàng đầu trong việc 
nghiên cứu, ban hành những chính sách cụ thể 
đối với các giai cấp, tầng lớp trong xã hội nhằm 
tạo ra những động lực mới thúc đây phong trào 
cách mạng thời kỳ mới. Nhăm xây dựng Đảng 
ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, Đại hội VI 
đã đặt vấn đề giữ vững và tăng cường bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng thành một nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu. 

Việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh 
là yêu câu tất yếu của sự nghiệp công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội VI của 
Đảng chỉ rõ phải phấn đấu để đến năm 2020, 
“nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp”. 
Lực lượng sân xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ 
tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công 
được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, 
điện khí hóa cơ bản được thực hiện trong cả 
nước, năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay. 
Với mục tiêu như vậy, giai cấp công nhân nước 
ta sẽ không phải chỉ có 6 triệu người mà sẽ tăng 
lên rất nhiều. Những xu hướng chủ yếu như : xu 
hướng trình độ học vấn và tay nghề của công 
nhân ngày càng nâng cao gẵn với việc trẻ hóa 
đội ngũ công nhân ; xu hướng đa dạng hóa 
ngành nghề đi đôi với chuyên môn hóa cao ; xu 
hướng chuyển nghề nhiều lần và sớm ra khỏi dây 
chuyền sản xuất ; xu hướng phi tập trung công 
nhân trong các doanh nghiệp quy mô lớn, găn 
với công nhân có tay nghề trí tuệ cao .v.v. sẽ 
xuất hiện và được quan tâm nhiều hơn. 

Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 
ngày càng lớn mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước cần nhiều giải pháp đông bộ. Chúng tôi Xin 
nêu ra đây một vài suy nghĩ bước đầu. 

1 - Cần có những chính sách cụ thể, đồng 
bộ để nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, 
ý thức giác ngộ giai cấp cho đội ngũ công 
nhân, nhất là lớp công nhân trẻ. 

Cùng với quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, giai cấp công nhân nước ta sẽ tăng nhanh về 
số lượng. Đó là một quá trình tất yếu. Song chất 
lượng của nó như thế nào lại tùy thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng, vai 
trò quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của bản 
thân giai cấp công nhân và sự đóng góp xây 
dựng của xã hội là rất quan trọng. 

Vấn đề xây dựng một đội ngũ công nhần có 
văn hóa, được đào tạo theo yêu câu của công 
nghệ, kỹ thuật, đáp ứng những đòi hỏi hiện nay 
và sắp tới được đặt ra một cách rất cấp bách. 
Bằng nhiều lực lượng (nhà nước, các doanh 
nghiệp, toàn xã hội và từng người lao động) phải 
đầy mạnh công tác giáo dục, đào tạo và đào tạo 
lại, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ 
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công nhân hiện nay và trong tương lai. Nhà nước 
cần có chính sách phân luông và liên thông trong 
hệ thống giáo dục - đào tạo sau trung học cơ sở 
và trung học phổ thông, bảo đảm một tỷ lệ thích 
hợp trong học sinh đi vào học nghè, quy hoạch 
mạng lưới và đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy 
nghề ; có chính sách khuyến khích giáo viên 
cũng như học. sinh học nghề. Tăng cường công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội 
về vai trò, vị trí của việc đào tạo nghề đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên phong trào học 
nghề, lập nghiệp, đặc biệt là trong lớp trẻ. Cùng 
với việc đảo tạo công nhân, việc chuẩn bị đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, nhất là số cán bộ 
đầu đàn, đang rất cấp thiết. Chúng ta đang đứng 
trước tình trạng hãng hụt lớn cả về lực lượng 
công nhân giỏi nghề và cả về lực lượng cán bộ 
khoa học, kỹ thuật đầu đàn. Để nâng cao trình độ 
học vấn cho công nhân, cần khôi phục các 
trường bổ túc văn hóa cho công nhân. 

Việc giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp cho 
công nhân, nhất là lớp công nhân trẻ, những năm 
gần đây chưa được coi trọng. Các cuộc sinh hoạt 
của công nhân chủ yếu là phô biến chế độ, chính 
sách, quyền lợi... Nhiều cán bộ, đẳng viên ngại 
tiếp xúc trực tiếp với công nhân, ngại tuyên 
truyền, giác ngộ chính trị cho công nhân, không 
nhận thức được đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm 
xây dựng giai cấp công nhân. Cần làm cho mọi 
công nhân đều được giác ngộ vê vị trí, vai trò 
lịch sử của giai cấp mình. Đương nhiên phải đối 
mới cách tuyên truyên, giáo dục công nhân. Chú 
trọng đầu tư thỏa đáng cho.các phương tiện 
truyền thông đại chúng, các nhà văn hóa lao 
động, hoạt động câu lạc bộ... phục vụ yêu cầu 
giáo dục chính trị cho công nhân. Tổ chức Công 
đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
các cấp có trách nhiệm to lớn và vai trò rất quan 
trọng trong công tác này. 

2 - Xây dựng phong trào cách mạng của 
giai cấp công nhân tương xứng với vị trí giai 
cấp nòng cốt, tiên phong trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để đây mạnh phong trào cách mạng của giai 
cấp công nhân phải tạo ra những động lực. Động 
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lực quan trọng nhất đối với công nhân hiện nay 
là việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng 
xã hội. 

Có việc làm thường xuyên để có thu nhập 
bằng lao động của mình là nguyện vọng rất 
chính đáng của giai cấp công nhân. Trong cơ chế 
thị trường, tình trạng thất nghiệp tạm thời khó 
tránh khỏi. Học vấn thấp, không được đào tạo kỹ 
năng nghề nghiệp cần thiết thì khó mà kiếm 
được việc làm. Do vậy, cần sớm nghiên cứu 
thành lập “Quỹ trợ giúp thất nghiệp” bằng cả sự 
đóng góp của Nhà nước, của các doanh nghiệp 
và người lao động. Vấn đề đào tạo nghề, đặc biệt 
là đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo lại khi thay 
đổi công nghệ - kỹ thuật sản xuất là trách nhiệm 
của xã hội. Cần chú ý mở rộng chỗ làm việc khi 
chọn phương án đầu tư và công nghệ. Cần có 
những quy định về quản lý lao động, quản lý 
hành chính cho phù hợp với kinh tế thị trường và 
sự di chuyển của lao động, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm. Tóm 
lại, để giải quyết vấn đề việc làm cho công nhân, 
cần nghiên cứu sửa đối nhiều về chế độ tuyển và 
sử dụng lao động. Thực tế cho thấy, các thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ là nơi giải quyết được nhiêu 
chỗ làm việc hơn là các doanh nghiệp nhà nước. 
Phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng hợp tác 
lao động với nước ngoài, kể cả việc giúp đỡ công 
nhân làm kinh tế gia đình, là những biện pháp 
quan trọng giải quyết việc làm. 

Tiếp tục nghiên cứu sửa đôi chính sách tiền 
lương, tiền công lao động đang có nhiều điều bất 
hợp lý. Có cơ chế, chính sách ưu đãi công nhân 
bậc cao, cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
giỏi, khuyến khích nhân tài. 

Việc cải thiện điều kiện lao động của công 
nhân hiện nay cũng đang là yêu cầu cấp bách. 
Không chỉ ở các doanh nghiệp tư nhân mà ở 
nhiều doanh nghiệp nhà nước, do thiết bị và 
công nghệ lạc hậu, điều kiện vệ sinh và an toàn 
lao động cũng còn rất kém, tai nạn lao động xảy 
ra ngày càng nhiêu, bệnh nghề nghiệp ngày càng 
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tăng. Vì cuộc sống trước mắt, người công nhân 
đành phải chấp nhận để có việc làm, mặc dù biết 
rằng điều kiện lao động hiện nay ở nhiều nơi rất 
tôi tệ. 

Chủ trương cổ phần hóa phần lớn doanh 
nghiệp nhà nước là một chính sách tạo động lực 
cho giai cấp công nhân phát triển. Song cần có 
những quy định cụ thể khuyến khích, tạo điều 
kiện để công nhân mua được cô phần. Chúng ta 
cũng còn cân tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc 
chia lợi nhuận doanh nghiệp cho công nhân như 
trước đây Bác Hồ đã từng đề cập. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở các 
doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu mở rộng 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại doanh 
nghiệp khác. 

Xây dựng đời sống văn hóa cho giai cấp công 
nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt vừa là 
nhiệm vụ lâu dài. Nơi nào có lực lượng công 
nhân tập trung, nơi đó phải xây dựng được môi 
trường văn hóa vừa để giáo dục rèn luyện công 
nhân, lao động, lại vừa có tác dụng tích cực với 
các khu vực xung quanh. 

3 - Xây dựng và đổi mới hình thức hoạt 
động của tổ chức công đoàn. 

Công đoàn phải tập hợp được đông đao công 
nhân, phải đa dạng và mềm dẻo về hình thức tổ 
chức và hoạt động. Phải vươn mạnh ra tố chức 
công nhân lao động khu vực ngoài quốc doanh. 
Công đoàn phải vươn lên làm tốt chức năng 

“trường học xã hội chủ nghĩa” cho giai cấp công 
nhân, vừa bảo vệ lợi ích chính đáng của giai câp 
công nhân, vừa là chỗ dựa tin cậy và người bảo 
vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Vấn đề có ý nghĩa 
then chốt là tạo ra một đội ngũ cần bộ công đoàn 
đông đảo và nhiệt tình, cố năng lực vận động 
quân chúng, có tác phong làm việc sâu sát công 
nhân... Cán bộ công đoàn vừa là cán bộ chính trị, 
vừa là người hoạt động xã hội được sự tín nhiệm 
của công nhân chứ không phải là các viên chức, 
suy nghĩ và làm việc theo kiểu viên chức. Không 
đưa những người yếu. kém về phẩm chất, năng 
lực, không am hiểu về công tác vận động công 
nhân làm công tác công đoan. C 
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1 - Hội nhập quốc tế. 

Hội nhập quốc tế là sự tham gia của một nước 
vào quá trình phân công lao động quốc tế, là một 
yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh 
tế dựa trên sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
trình độ của khoa học, công nghệ. Cách đây hơn 
150 năm trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã dự báo rằng : “Đại 
công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới...” Œ) và : 
“Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa 
phương và dân tộc vẫn tự cung tự cấp, ta thấy phát 
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triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ 
biến giữa các dân tộc 2). Từ đó đến nay tiến trình 
hợp tác quốc tế đã phát triển rất mạnh mẽ, với gia 
tốc ngày một lớn. Nếu xét về sự phát triển của lực 
lượng sản xuất dưới lăng kính của việc mở rộng thị 
trường, phát triển giao thông (85% hành khách thế 
giới đi lại bằng máy bay), nhất là gần đây do tiến 
bộ của công nghệ thông tin, thì sự ra đời của cái 
gọi là “nền kinh tế tri thức” hay “nền kinh tế phi 
vật thể” đã đánh dấu thêm một bước phát triển 
quan trọng của loài người... Chẳng hạn : loài người 
đã cần tới 100 năm để tiêu thụ 100 triệu chiếc ô tô, 
cần 40 năm để tiêu thụ 100 triệu chiếc máy thu 
hình, cần 15 năm để tiêu thụ 100 triệu chiếc máy 
điện thoại di động..., nhưng chỉ cần có 4 năm để có 
100 triệu người tham gia tiếp cận vào mạng thông 
tin toàn cầu - In-tơ-nét. Một ví dụ khác, sự xuất 
hiện của thị trường tài chính ngắn hạn đã nâng mức 
giao dịch quốc tế hằng ngày lên đến gần 2000 tỉ USD 
(so với khoảng 370 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước 
ngoài cũng trong một năm)... Những nhân tố mới 
xuất hiện làm thay đổi một cách căn bản tính chất 
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của quá trình hội nhập của các nền kinh tế thế giới. 
Chắng hạn chỉ cần 1-3 phút để thị trường trên toàn 
thế giới phản ứng đối với một sự điều chỉnh nào đó 
về lãi suất của Ngân hàng liên bang Mỹ. Cũng 
trong quá trinh hội nhập và phát triển như vũ bão 
của lực lượng sản xuất mà có những nhà tỉ phú, 
những siêu tỉ phú ra đời nhờ những công nghệ mới 
khác hẳn với quá trình tích tụ tư bản cổ điển của 
những thế kỷ trước, trong đó đặc biệt nhanh nhất 
gần đây. là hãng Mai-crô-xốp (Bill Gates) nhờ phát 
triển phần mềm của công nghệ thông tin, chỉ trong 

một thời gian tương đối 

ngắn (vài thập niên), với 


. hao phí lao động giản 

“\ rưyyz đơn rất ít, số người lao 
`_7 Ã Ã 4 — động tham gia không lớn 
r5 g.^m mà hãng này đã sánh 
l(C GGỚI được với hãng “Bô-ing” 


khổng lồ về quy mô 
vốn 6G), 

2 - Các cấp độ khác 
nhau của hội nhập 
quốc tế, 

Cùng với sự phát 
triển nhanh cả về quy mô 
và cường độ của quá 
trinh hội nhập quốc tế, các phạm trù giao dịch kinh 
tế quốc tế cũng ngày một mở rộng, cụ thể như giao 
dịch hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và đầu tư tài chính, 
thông tin (bao gồm cả công nghệ và thông tin 
thương mại), người lao động (bao gồm cả chuyên 
gia) và sở hữu trí tuệ. 

Buôn bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ là mức 
thấp nhất của sự giao dịch quốc tế, và chính quá 
trình này cũng đã đòi hỏi phải có sự thỏa thuận 
(chấp nhận) của cộng đồng quốc tế (kể cả song 
phương và đa phương), như chấp nhận thanh toán 
của các ngân hàng thương mại, ngân hàng ngoại 
thương. Ngay cả khi buôn bán giao dịch theo lối 


(Xem tiếp trang 37) 


* PTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương 

(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 598 

(2) Sđd, tr 602 

(3) Z. Edvisson, M.S. Malone. Intelecctual Capital, New York : 
W.J Hudson. Intelectual Capital. How to Build ¡t`s Enhance tt, 
Use it. New York, 1997 : 
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ÙNG với sinh và chết, di dân là một trong 

những thành tố quan trọng của vấn đề 

dân số và phát triển. Vì vậy, ở tất cả các 
quốc gia khi tính toán số liệu dân số hằng năm 
hay qua các cuộc tổng điều tra dân số bao giờ 
cũng có các tiêu chí về di dân giữa các vùng và 
di dân quốc tế. Đó là cơ sở số liệu để xây dựng 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
trong số liệu dân số người ta mới chỉ trình bày về 
số lượng người di chuyển nói chung mà chưa 
nêu rõ phương thức di dân. 

Có nhiều hình thức di dân, song di dân có kế 
hoạch (di dân do nhà nước tổ chức) có nhiều 
thuận lợi, bởi vì hệ thống quản lý và ngân sách 
nhà nước hỗ trợ rất lớn cho chương trình di dân 
này. Di dân tự do (hay di dân tự phát) là vấn đề 
rất nhạy cảm, họ đến và đi bất chợt, bất cứ địa 
điểm nào, ngoài sự kiểm soát của nhà nước. 
Đây là vấn đề được dư luận xã hội rất quan tâm. 
Bên cạnh các tác động tích cực, di dân tự phát 
gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đổi với xã hội. 

Sự khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, tỷ lệ gia tăng dân số quá cao, gây 
áp lực lên chất lượng cuộc sống, giảm đất canh 
tác, tạo ra tình trạng luẩn quấn, mất cân bằng 
trong đầu tư phát triển dẫn đến sự khác biệt quá 
xa giữa các vùng dân cư ; đặc biệt là sự chênh 
lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi 
và đồng bằng. Đó là tình trạng chung ở tất cả 
các nước đang phát triển, là những nguyên nhân 
cơ bản tạo ra luồng di dân tự phát. Di dân tự phát 
là hiện tượng tất yếu của tất cả các quốc gia 
trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, ở các nước 
đã phát triển, cũng giống như quá trình biến đổi 
dân số, phát triển kinh tế, đô thị hóa, quá trình di 
dân tự phát diễn ra đồng thời với quá trình công 
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nghiệp hóa. Vì diễn ra trong suốt thời gian dài 
nên không tạo ra sức ép lớn lên điều kiện kinh 
tế, xã hội và môi trường. Mặt khác, cách đây 
hằng mấy chục năm, thậm chí hằng thế kỷ thì 
điều kiện về dân số, môi trường chưa phải là 
những thông tin nóng bỏng như hiện nay. 

Kinh nghiệm thế giới cũng khẳng định rằng di 
dân là hiện tượng tất yếu, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, di dân cũng 
để lại nhiều hậu quả ở cả nơi đi và nơi đến. Tại 
các khu đô thị khống lồ như Băng Cốc, Bom 
Bay, Gia-các-ta, Ka-ra-si với số dân hàng chục 
triệu người ; nơi đó người ta có thể thấy sự phồn 
vinh của các đô thị và sự tăng trưởng kinh tế của 
các quốc gia trong thời gian qua. Bên cạnh đó 
cũng còn nhiều khu ổ chuột, tắc nghẽn giao 
thông, ô nhiễm môi trường đến mức khó tưởng 
tượng. Di dân tự phát đã góp phần đáng kể tạo 
ra sự tương phản trắng đen đó. Tại Hội nghị dân 
số và phát triển ở Cai-rô năm 1994, di dân đã trở 
thành một trong mười một vấn đề cơ bản của 
chương trình hành động đã được hội nghị nhất 
trí thông qua. 


* 


Ở Việt Nam, ngay từ những năm đầu thập. 
niên 60, Nhà nước đã có chính sách đưa dân đi 
xây dựng và định cư ở vùng kinh tế mới. Sau hơn 
30 năm đã có gần 6 triệu người đến định cư ở 
nhiều vùng đất nước. Bên cạnh luồng di dân có 
tổ chức là luồng di dân tự phát (hàng triệu người) 
tỪ các vùng nông thôn đến Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ bắt đầu từ giữa thập niên 80, tăng rất 
nhanh kế từ khi thực hiện chính sách đổi mới. 


* Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vẫn đề xã hội của Quốc hội 
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Theo điều tra và báo cáo của các địa 
phương, tính đến hết tháng 12 năm 1996 có 
112 nghìn hộ, với hơn 1,03 triệu người di cư tự 
phát tử nông thôn đến nông thôn. Trong đó di cư 
nội vùng miền núi phía Bắc là 7,37 nghìn hộ ; di 
cư đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ là 97 nghìn 
hộ ; di cư đến các tỉnh Tây Nguyên 70,6 nghìn 
hộ ; di cư đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long là 36,8 nghìn hộ. Đến nay, luồng di dân 
nông nghiệp đang hạn chế dần bởi sự thu hẹp 
quỹ đất đai và môi trường sản xuất ở nhiều vùng 
trong nước. Ngược lại, sự di dân tự do từ nguồn 
lao động nông thôn vào thành thị ngày càng mở 
rộng cả về quy mô và phạm vi. Theo điều tra 
năm 1996, ở Hà Nội có trên 20 ngàn lao động 
ngoại tỉnh vào nội đô kiếm sống thường xuyên 
và hàng chục vạn lao động thời vụ. 

-_ Thực chất di dân tự phát ra thành phố không 
chỉ là những người lang thang ở các chợ lao 
động, đạp xích lô, buôn bán lặt vặt, mà trong số 
họ có nhiều người lao động có trình độ kỹ thuật 
đang làm việc tại các cơ sở kinh tế, xã hội, đóng 
góp cho sự tăng trưởng của vùng mà họ cư trú. 
Chúng ta vẫn thường thấy thông báo về kim 
ngạch xuất khẩu của các ngành dệt may, da 
giầy, các ngành công nghiệp nhẹ hàng tỉ USD 
môi năm... trong đó có sự đóng góp của công 
nhân lao động trong các doanh nghiệp này và 
một phần lớn trong số họ mới được tuyển dụng 
tử các vùng nông thôn. Mới đây, có một số thông 
tin đáng suy nghĩ là trong số 35 học sinh tốt 
nghiệp ngoại ngữ ở Đại học sư phạm Huế, có 
đến 32 em đến TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm, 
chỉ còn 3 em không muốn xa Huế, nhưng vân 
chưa xin được việc làm tại quê hương. 

Những người di dân đến các vùng thành thị 
không hoàn toàn là những người lang thang, 
nghèo đói. Tất nhiên, họ cũng không phải là 
người sung túc gì (vì đã có cuộc sống khẩm khá 
thì không ai muốn lang thang), nhưng không 
phải là những người quá bần cùng trong xã hội. 
Hầu hết họ đến thành thị để kiếm thêm thu 
nhập, đặc biệt trong thời gian nông nhàn. Tại 
một huyện lúa có sản lượng cao nhất nhì cả 
nước ở Nam Định, cứ khoảng hai hộ lại có một 
người tìm việc làm thêm ở các vùng thành thị 
hay các vùng nông thôn khác. Mặc dù cuộc 
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sống của họ không phải là nghèo, nhưng vì bản 
chất năng động, không muốn an phận, nên phải 
bươn chải để có một cuộc sống sung túc hơn. 

Di dân tự phát có những ảnh hưởng tiêu cực 
và tích cực. Thực tế cho thấy di dân tự phát vào 
các tỉnh phía Nam là tìm đất canh tác, tìm kiếm 
việc làm. Do đó họ tìm mọi cách để có đất sản 
xuất. Nhiều mặt tiêu cực nổi lên như : người có 
tiền thì mua đất, thuê đất, người không có tiền 
thì tự khai phá đất rừng, nhiều nơi khai phá rừng 
nguyên sinh vô tội vạ, làm ảnh hưởng xấu đến 
môi sinh, môi trường. Theo số liệu của tỉnh Đắc 
Lắc, diện tích rừng Đắc Lắc bị chặt phá những 
năm gần đây như sau : 


| Năm | Dệnfíhringtựnhiênbichặtphá(ha 


199 - 1991 
1991 - 1992 
1992 - 1998 
1998 - 1994 
1994 - 1995 
4 tháng đâu năm 1996 
Tổng số _ 


'3167,76 
1634,3 
13515,66 


Theo đánh giá của địa phương thì diện tích 
rừng bị phá một phần chủ yếu do các hộ di dân 
phá rừng bừa bãi để mở rộng diện tích khai 
hoang. Di dân tự do còn làm tăng mạnh các nhu 
cầu dịch vụ xã hội vượt khả năng đáp ứng của 
địa phương nơi dân đến. Trật tự an toàn xã hội 
thêm phức tạp, nhất là tranh chấp mua bán đất, 
quản lý hộ khẩu, thực hiện dân số - kế hoạch 
hóa gia đình và các tệ nạn xã hội khác. Mặt tích 
cực của di dân tự phát là đã góp phần phân bổ - 
lại lao động dân cư một cách tự nguyện, mở ra 
các điểm kinh tế mới ở vùng sâu, vùng xa và tạo 
cho họ có việc làm, có thu nhập cao hơn nơi ở 
cũ. Di dân tự do nhập cư vào địa phương nảo thi 
họ đầu tích cực tham gia vào thị trường sức lao 
động ở các địa phương đó và góp phần phát 
triển kinh tế tại địa phương nơi họ đến. Nhà nước 
cần có chính sách phù hợp, nhất là chính sách 
đầu tư để ổn định dân nơi đi, hạn chế tối đa 
luồng di dân tự do. 

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã 
chỉ mỗi năm hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ dân đi 
lập nghiệp ở vùng kinh tế mới. Nhưng kết quả 
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đạt được chưa đáp ứng với kế hoạch và nhu cầu 
thực tế. Nhiều người vẫn muốn di chuyển đến 
địa điểm thuận lợi để thoát khỏi cảnh nghèo đói. 
Một thực tế khác là, từ khi Đảng ta thực hiện 
đường lối đổi mới, các cơ sở kinh tế - xã hội phát 
triển đã tạo ra nhu cầu việc làm ngày càng cao 
Ở các khu công nghiệp, đô thị, thu hút lao động 
tử nông thôn ra các vùng thành thị. Đó là những 
yếu tố mà cơ chế di dân kế hoạch không thể đáp 
ứng được. 

Trong tương lai, vấn đề di dân tự do ở Việt 
Nam còn là một thách thức lớn. Công cuộc đổi 
mới tiếp tục phát triển và kế hoạch đến năm 
2020 tỉ lệ dân số đô thị là 40%. Dự báo trong 
dân số 120 triệu sẽ có khoảng 50 triệu người 
sống ở đô thị, tăng gấp ba lần so với hiện nay. 
Riêng cụm đô thị Hà Nội từ gần 2 triệu sẽ tăng 
lên 4 đến 5 triệu. 

Sự gia tăng dân cư đô thị chủ yếu là do phát 
triển và mở rộng các khu đô thị mới. Di dân tự 
phát chắc chắn sẽ góp một phần không nhỏ 
cung cấp dân số và lao động cho các khu đô thị 
đó. Với cấu trúc dân số trẻ (35% dưới 15 tuổi), 
hằng năm sẽ có khoảng 1,5 triệu người bước 
vào tuổi lao động. Do đó, nếu khu vực nông thôn 
không được đầu tư phát triển thì số lao động trẻ 
này chỉ có cách là đổ dồn về thành thị kiếm việc 
làm.. | 

Hiện nay hai khu tam giác phát triển kinh tế 
đang hình thành và phát triển. Các khu vực này 
đòi hỏi một lực lượng lớn lao động, đặc biệt là lao 
động có tay nghề kỹ thuật. Số lao động đó sẽ 
đến từ nhiều hướng theo thông báo tuyển dụng 
hay quen biết giới thiệu, lao động địa phương chỉ 
chiếm một phần không đáng kể. 

Sự ra đi của lực lượng lao động năng động, 
có trình độ là nguồn lao động dồi dào cho phát 
triển kinh tế của các vùng thành thị. Tuy nhiên, 
sẽ để lại nông thôn chủ yếu là phụ nữ, người giả 
và trẻ em. Xã hội ngày càng phát triển, mức sinh 
ngày càng giảm, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng 
tăng thì sự ra đi của lao động trẻ để lại gánh 
nặng lớn về chăm sóc người già ở nông thôn. 
Đây là kinh nghiệm thực tế đang diễn ra ở nhiều 
nước láng giêng. 

Trước tình hình đó, chúng ta phải có cơ chế, 
chính sách thích hợp để điều chỉnh việc di dân 


SỐ 9 (5-1999) 


tự phát. Nội dung cơ bản của chính sách về di 
dân tự phát phải hướng tới bản chất của con 
người luôn luôn vươn tới tiến bộ. Trong mọi hoàn 
cảnh họ đều muốn vượt lên thoát khỏi tình trạng 
đói nghèo. Vấn đề cơ bản là chúng ta phải có 
những chính sách thích hợp để tạo cơ hội có 
việc làm, tăng thu nhập ở địa phương, năm vững 
được tình hình của họ trong môi trường mới, 
hướng dân họ sống và làm việc tuân theo pháp 
luật và tạo điều kiện giúp đỡ họ có được dịch vụ 
cân thiết. 

Chính sách hạn chế di dân tự phát gián tiếp, 
nhằm tác động từ nhiều phía sẽ có hiệu quả 
hơn, nhưng phải tiến hành trong một giai đoạn 
lâu dài và một phương án tổ chức công phu. Đó 
là các chương trình kế hoạch đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập, 
kế hoạch hóa gia đình, nâng cao dân trí... cho 
các vùng nông thôn ; đặc biệt là những vùng khó 
khăn, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trong thời 
gian nhàn rỗi sau mỗi mùa vụ của người nông 
dân. Cần chuyển dịch định hướng đầu tư theo 
hướng xây dựng thêm nhiều khu đô thị mới. Sự 
quá tải ở TP Hồ Chí Minh hiện nay là do quá tập 
trung đầu tư các cơ sở công nghiệp, công ty vào 
đây. Đương nhiên, đầu tư vào thành phố sẽ 
thuận lợi nhiều mặt nên các nhà đầu tư cũng 
viện nhiều lý do để tranh thủ điều kiện thuận lợi 
đó nhưng xét về hậu quả lâu dài thì cần phải có 
sự điều chỉnh để phù hợp với tiến trình phát triển 
nói chung. 

Ngày nay, mỗi khi nhắc đến Thái Lan thì bài 
học kinh nghiệm lớn nhất cho các nhà lập chính 
sách là thấy hình như ở Thái Lan có Băng Cốc 
và chỉ có Băng Cốc thì phồn thịnh, còn phía sau 
lại là một nông thôn đầy khó khăn. 

Hiện nay, đối với khu vực miền núi, nông thôn 
nước ta đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội như : trồng rừng, xóa 
đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch 
hóa gia đình, chuyển dịch cơ cấu phát triển... 
Các chương trình này đã đạt được kết quả bước 
đầu quan trọng. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng 
không dễ dàng thực hiện đầu tư phát triển 


(Xem tiếp trang 36) 
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VỀ VẤN DỀ TIẾP NHÂN DÂN CƯ 
ĐẾN TÂY NGUYÊN LẬP NGHIỆP 


AY Nguyên là vùng có tiềm năng phát 
triển kinh tế. Đất đai ở đây rất mầu mỡ, 


khí hậu phù hợp cho các loại cây công 
nghiệp xuất khẩu có giá trị cao như cà phê, chè, 
cao su, hồ tiêu, dâu tằm. Tuy nhiên, hiện nay 
tiềm năng này còn chưa được khai thác đúng 
mức. Từ khi có chủ trương của Nhà nước di dân 
đến Tây Nguyên, cùng với phong trào di dân tự 
do từ những nơi đất chật người đông, mật độ 
dân số Tây Nguyên đã được tăng lên rõ rệt. 

I¡ - Những thành công và tồn tại từ việc 
tiếp nhận dân di cư đến Tây Nguyên 

1 - Những thành công - 

a - Việc di dân đến Tây Nguyên thời gian qua 
(cả di dân có tổ chức và tự do) đã góp phần 
quan trọng trong chiến lược phân bố lại lao 
động - dân cư của cả nước, giảm sức ép về dân 
số và việc làm cho một số vùng (đặc biệt đối với 
các tỉnh phía Bắc). Việc hàng triệu người đến 
Tây Nguyên lập nghiệp đã giải tỏa rất nhiều khó 
khăn cho các địa phương đất ít, người đông. 
Nếu nhìn trên bình diện toàn quốc thì đây là một 
thành quả lớn đóng góp không nhỏ cho việc ổn 
định xã hội. 

b - Việc di dân đã đóng góp một phần quan 
trọng vào việc xóa đói giảm nghèo. Hàng triệu 
người đến lập nghiệp ở Tây Nguyên phần lớn là 
những người nghèo khổ, nhưng sau 3 đến 
4 năm lập nghiệp nơi quê hương mới, phần lớn 
đã thoát khỏi đói nghèo. Một số không nhỏ đã 
có “của ăn của để”, bước đầu đầu tư trở lại sản 

xuất, tăng quy mô sản xuất; nâng cao năng suất 
lao động. Qua khảo sát một số địa phương ở 
các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc 
.cho thấy chỉ sau 3 đến 4 năm có 70% dân di cư 
đời sống được bảo đảm, 10% bắt đầu có dự trữ, 
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chỉ còn 20% dân di cư là đời sống còn khó khăn. 
Chính do thành quả nảy nên gần như toàn bộ 
dân di cư không ai muốn trở về quê cũ, từ đó tạo 
thêm sức hút đến Tây Nguyên lập nghiệp đối với 
không ít người. Đây cũng là nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng di dân tự do đến Tây Nguyên từ 
những nơi khó khăn hơn. 

Mức sống của một bộ phận lớn dân di cư 
được nâng lên cũng góp phần nâng cao mức 
sống chung của toàn vùng, kể cả dân bản địa. 
Các dịch vụ phục vụ cho số dân đông đảo cũng 
mang lại một khoản thu lớn cho địa phương. 

c - Góp phần quan trọng khai thác tiềm năng 
của Tây Nguyên. Do sản xuất lương thực của 
chúng ta đã bảo đảm nhu cầu lương thực trong 
cả nước một cách vững chắc, nên việc di dân 
đến Tây Nguyên tập trung vào khai thác thế 
mạnh của vùng, cũng là thế mạnh kinh tế so với 
nguồn lợi từ việc sản xuất lúa gạo. Các sản 
phẩm của Tây Nguyên như chè, cao su, hồ tiêu, 
dâu tăm, đại gia súc bước đầu đã có mặt trên thị 
trường thế giới và giành được uy tín. 

So với trước đây, hiện nay bộ mặt Tây 
Nguyên đã biến đổi rất nhiều trong đó rõ nét 
nhất là hình thành những vùng sản xuất nông 
sản xuất khẩu lớn như : cà phê, cao su, chè, hồ 
tiêu. Thành tựu này có phần đóng góp không 
nhỏ của nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. 

d - Tăng cường trình độ kỹ thuật trong sản 
xuất cũng như khả năng quản lý xã hội ở cơ sở. 
Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên do có nhiều 
khó khăn nên khả năng tiếp cận khoa học - kỹ 
thuật phục vụ sản xuất còn hạn chế, việc tận 


* Phó Cục trưởng Cục định canh - định cư - kinh tế mới, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
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dụng thời gian và mùa vụ trong canh tác còn 
chưa quen, điều đó làm năng suất bị ảnh 
hưởng, đồng thời cũng dẫn đến việc chặt phá 
rừng để tăng năng suất một cách máy móc. 

Khi tiếp nhận dân di cư đến địa phương thì 
chính số dân di cư là những người mang đến kỹ 
năng sản xuất ở mức độ cao hơn, họ cũng là 
những người có kiến thức nhãt.định về khoa - 
kỹ thuật và biết áp dụng vào sản xuất và quản 
lý công việc của hộ gia đình. Điều đó giúp đồng 
bào dân tộc Tây Nguyên tiếp thu những kiến 
thức cần thiết cho sản xuất và đời sống. Qua 
khảo sát một số vùng đồng bào dân tộc địa 
phương ở bốn tỉnh Tây Nguyên cho thấy ở nơi 
nào đồng bào giao tiếp với dân kinh tế mới đều 
có sự tiến bộ vượt bậc trong sản xuất và tổ chức 
đời sống, một số nơi đồng bào đã tự xóa bỏ tập 
quán du canh, du cư, biết thâm canh cây trồng, 
vật nuôi (có nơi đã đạt năng suất cà phê là 
3 đến 4 tấn/ha, lúa là 5 - 6 tấn/ha, nuôi bò 
lai Sin...) : 

Bên cạnh khả năng sản xuất giỏi, dân di cư 
nói chung còn là những người có khả năng quản 
lý tổ chức tốt. Họ đã hòa đồng với đồng bào dân 
tộc ở địa phương, giành được sự tín nhiệm của 
đồng bào. Nhiều buôn, làng, xã vùng đồng bào 
dân tộc, nhân dân đã tín nhiệm cử những người 
đến xây dựng kinh tế mới giữ những nhiệm vụ 
chủ chốt như trưởng thôn, bí thư, chủ tịch xã. 

Những cán bộ này là hạt nhân lãnh đạo 
phong trào địa phương và bổi dưỡng, dẫn dắt 
cán bộ dân tộc ở cơ sở trưởng thành. 

2 - Những tôn tại : 

Bên cạnh những thành quả đạt được, việc di 
dân đến Tây Nguyên cũng còn những tồn tại 
chủ yếu sau đây : 

a - Thiếu sự phối hợp đồng bộ của các 
ngành, các cấp, giữa địa Phút hạt nơi đi với địa 
phương nơi đến. 

Một số ngành coi việc di dân xây dựng vùng 
kinh tế mới là nhiệm vụ của riêng ngành nông 
nghiệp, chưa coi nó là chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội. Vì vậy đã dẫn đến tình trạng đầu tư 
không đồng bộ, làm cho hiệu quả kinh tế - xã 
hội của những vùng kinh tế mới chậm phát huy. 

Những vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho sản 
xuất kinh doanh không còn nhiều, chỉ còn 
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những vùng đất xa xôi, khó khăn, muốn khai 
thác được phải đầu tư nhiều để xây dựng cơ sở 
hạ tầng, nhưng việc đầu tư không tương ứng với 
việc nhận dân. 

Dân kinh tế mới đa số là dân nghèo, nên 
trong những năm đầu các địa phương nhận dân 
phải đầu tư giải quyết đói nghèo cho họ, trong 
khi việc giải quyết đói nghèo cho đồng bào dân 
tộc địa phương cũng còn rất khó khăn. 

Mặt khác, các địa phương nơi đi và nơi đến 
ÿ lại vào sự đầu tư của trung ương, vì vậy không 
huy động được nội lực nhằm thúc đẩy sự nghiệp 
di dân xây dựng vùng kinh tế mới. Có tình trạng 
đùn đẩy trách nhiệm giữa địa phương nơi đi và 
địa phương nơi đến và cũng chưa huy động 
được nội lực của người đi xây dựng kinh tế mới 
cũng như người ở lại quê hương đóng góp cho 
sự nghiệp này (qua điều tra ở nhiều địa phương 
chúng tôi thấy hơn 80% số hộ di dân đến Tây 
Nguyên chỉ dựa vào khoản 5,2 triệu đồng/1 hộ 
của ngân sách trung ương cấp thông qua Cục 
định canh - định cư và vùng kinh tế mới). 

Phần lớn các địa phương nơi đi chưa quan 
tâm đúng mức đến dân kinh tế mới. Theo ý kiến 
đánh giá của phần lớn các đồng chí lãnh đạo ở 
các tỉnh Tây Nguyên thì “nơi đi giao dân xong 
coi như là hết trách nhiệm, mọi khó khăn do nơi 
đến chịu trách nhiệm”. 

b - Quy hoạch vùng kinh tế mới ở những địa 
phương nơi đến chưa rõ ràng và chưa cụ thể : 

Hiện tượng phổ biến từ trước đến nay là khi 
địa phương nơi đi có nhu cầu, địa phương nơi 
đến mới đi tìm địa bàn. Mặt khác, các tỉnh Tây 
Nguyên cũng chưa dự tính được dân di cư tự do. 
Đây là nguyên nhân quan trọng đến tình trạng 
phá rừng, tranh chấp đất đai giữa người dân tộc 
địa phương và dân kinh tế mới. 

Người dân tộc địa phương đã thấy được giá 
trị to lớn của đất đai, đất đai đã trở thành hàng 
hóa, nếu nhận thêm dân sẽ xảy ra tình trạng 
tranh chấp đất đai giữa dân kinh tế mới và dân 
địa phương, giải quyết không tốt dễ dẫn đến 
mâu thuần. 

c - Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa công 
tác định canh, định cư với xây dựng vùng Knh 
tế mới : 
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Thựo tế ở Tây Nguyên trong thời gian qua 
cho thấy muốn làm tốt công tác di dân xây dựng 
vùng kinh tế mới, trước hết phải làm tốt công tác 
định canh định cư cho đồng bảo dân tộc địa 
phương, và ngược lại, công tác di dân xây dựng 
vùng kinh tế mới lại hỗ trợ cho công tác định 
canh định cư. Nhiều địa phương chưa thấy rõ 
điều này nên sự phối hợp giữa định canh định 
cư và kinh tế mới rất yếu (ở một số tỉnh, Chỉ cục 
định canh - định cư trực thuộc Ủy ban Dân tộc 
và Miền núi, Chi cục kinh tế mới trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng 
hai chỉ cục này hầu như không biết công việc 
của nhau). 

d - Cán bộ làm công tác di dân xây dựng 
vùng kinh tế mới còn yếu về kiến thức sản xuất 
nông lâm nghiệp : 

Thực tế cho thấy dân đi xây dựng kinh tế mới 
đến Tây Nguyên chủ yếu là khai khẩn đất đai 
phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, nhưng 
cán bộ phụ trách công tác kinh tế mới lại thiếu 
am hiểu về sản xuất nông - lâm nghiệp. Đây là 
một hạn chế cần được lưu ý (như ở huyện Kon 
Chơ-ro hàng trăm hộ kinh tế mới được sắp xếp 
vào vùng chưa thể tiến hành sản xuất nông 
nghiệp nên phải tự bỏ đi nơi khác, thế là dân di 
cư theo kế hoạch biến thành dân di cư tự do). 


e - Dân kinh tế mới (bao gồm dân đi theo kế 


hoạch và dân di cư tự do) để lại những vấn đề 
bất cập cho địa phương nơi đến. 

Dân số Tây Nguyên hiện nay đã lên đến gần 
3,8 triệu người (tăng gấp 3 lần so với lúc mới giải 
phóng). Với tốc độ tăng dân số 2,5%/năm 
thì đến năm 2010 dân số Tây Nguyên sẽ là 5 - 
6 triệu người, vì vậy không cần thiết nhận thêm 
dân. | 

Nếu tính cả dân di cư theo kế hoạch và dân 
di cư tự do đến Tây Nguyên trong thời gian qua 
thỉ quá tải cho các địa phương nơi đến. Điều đó 
làm cho các địa phương nơi đến phải giải quyết 
hàng loạt vấn đề khó khăn phức tạp như đất đai, 
môi trường sinh thái, y tế, văn hóa, giáo dục, tệ 
nạn xã hội, đói nghèo v.v... 

Dân kinh tế mới (bao gồm dân di cư tự do) 
bên cạnh việc đóng góp cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên cũng gây 
ra một số tiêu cực. Vì vậy, có một số người chỉ 
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thấy mặt tiêu cực, không thấy những mặt tích 
cực. _ 
Các tỉnh Tây Nguyên rất băn khoăn giữa 
2 việc : nhận dân và giữ rừng. “Nhận thêm dân 
thì phải mất thêm rừng”, vì với tình trạng dân số 
và đất đai hiện nay thì cứ nhận thêm 1 hộ sẽ 
mất 2 - 3 ha rừng. - 

II - Một số giải pháp chủ yếu trong việc 
tiếp nhận lao động - dân cư đến Tây Nguyên 
thời gian tới. 

Việc đưa thêm lao động - dân cư đến Tây 
Nguyên là chủ trương quan trọng của Đảng và 
Nhà nước ta. Vấn đề đặt ra là đưa như thế nào 
để phát huy được hiệu quả tốt nhất và hạn chế 
đến mức cao nhất những mặt tiêu cực. Tử quan 
điểm đó chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp 
sau đây : 

† - Lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Tây 
Nguyền cần quán triệt Chỉ thị 656/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ vì đây là sự thể hiện rõ ràng 
chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển 
kinh tê - xã hội vùng Tây Nguyên. Muốn phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, một 
trong những giải pháp quan trọng nhất là tạo 
nguồn nhân lực, và di dân đến Tây Nguyên là 
một biện pháp tạo nguồn nhân lực. 

2 - Giải quyết vấn đề đất đai. Trong nhiều 
năm tới việc di dân đến Tây Nguyên chủ yếu 
vân là để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. 
Vì vậy, đất đai là vấn đề cấp bách nhất phải giải 
quyết. Không giải quyết được đất đai thì Tây 
Nguyên không tiếp nhận được dân. Muốn giải 
quyết vấn đề đất đai, phải áp dụng những biện 
pháp sau đây : 

: a - Giải quyết đất đai cho đồng bảo dân tộc 
địa phương trên cơ sở làm tốt công tác định 
canh, định cư. 

Vấn đề đất đai của đồng bào dân tộc địa 
phương là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm, đòi hỏi 
phải vận dụng mối quan hệ giữa luật và lệ. Qua 
tỉnh hình thực tế ở 4 tỉnh Tây Nguyên cho thấy 
nơi nào làm tốt công tác định canh, định cư thì 
nơi đó giải quyết được vấn đề đất đai oho đồng 
bào dân tộc địa phương một cách thuận lợi. 
Ngược lại, nơi nào chưa định canh định cư thị 
vấn đề đất đai của đồng bào trở nên rất phức 
tạp, có thể phát triển thành mâu thuẫn giữa 
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đồng bào địa phương với dân kinh tế mới. Đây 
chính là mối quan hệ hữu cơ giữa định canh 
định cư và kinh tế mới. ' 

b - Rà soát lại diện tích đất đai do các Tịn - 
lâm trường quốc doanh quản lý : 

Hiện nay các nông - lâm trường quốc doanh 
được giao quản lý số lượng đất đai quá lớn. Như 
tỉnh Đắc Lắc các nông - lâm trường quốc doanh 
quản lý 1 645 000 ha (chiếm 84% diện tích tự 
nhiên của tính). Tỉnh Kon Tum 20 lâm trường 
nhưng quản lý 458 000 ha (chiếm 45% diện tích 
tự nhiên của tỉnh) v.v... Hiện nay có tình trạng là 
không phải nông - lâm trường nào cũng quản lý, 
sử dụng đất đai có hiệu quả. Nhiều vụ việc tiêu 
cực về đất đai đã xảy ra. Chúng tôi đề nghị cần 
gấp rút rà soát lại đất đai của các nông - lâm 
trường quốc doanh, trên cơ sở đó góp phần 
phân bố đất cho đồng bào địa phương và di dân 
xây dựng kinh tế mới. 

c - Kiểm tra thực trạng quyền Sử địa đất 
của các thành phần xã hội để có biện pháp 
xử lý. 

- Điều chỉnh lại sỞ hữu đất đai. Đưa đất đến 
những người thực sự cần đất (dân di cư...). Hiện 
nay quyền sử dụng đất của các thành phần xã 
hội ở Tây Nguyên rất phức tạp. Tình trạng bao 
chiếm đất đai rất phổ biến. Đất đai trở thành 
hàng hóa kinh doanh của không ít người. Một số 
người quá nhiều đất đai, một số người lại không 
có đất sản xuất (bao gồm một bộ phận đồng 
bào dân tộc địa phương). Đây là vấn đề cấp 
bách cần giải quyết, nếu không giải quyết dứt 
điểm vấn đề này thì việc tiếp nhận thêm dân 
đến Tây Nguyên sẽ rất khó khăn. 

d - Sắp xếp ổn định dân di cư tự do : 

Theo số liệu báo cáo bước đầu của các tính, 
thì sau ngày giải phóng đến năm 1998 dân di cư 
tự do đến Tây Nguyên khoảng 120 000 hộ. Đây 
là lực lượng góp phần dẫn đến tình trạng làm 
xáo trộn, gây phức tạp cho vấn đề đất đai. Một 
số dân di cư tự do được sắp xếp ổn định, nhưng 
còn một sỐ không nhỏ chưa ổn định. Vị vậy, 
trước mắt cần sắp xếp, ổn định cho số dân này. 
Có như vậy mới xây dựng được quy hoạch đưa 
thêm dân vào Tây Nguyên. 

Tóm lại, chúng tôi thấy vấn đề đất đai là một 
trong những vấn đề nổi cộm nhất hiện nay ở Tây 
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Nguyên. Muốn đưa thêm lao động - dân cư đến 
Tây Nguyên phải giải quyết tốt vấn đề đất đai. 

3 - Xây dựng vùng tiếp nhận dân di cư (bao 
gồm di dân theo kế hoạch và di dân tự do). 
Trước đây cũng như sau này dân di cư đến Tây 
Nguyên vẫn theo 2 luồng : di cư theo kế hoạch 
và di cư tự do (chúng ta chỉ có thể hạn chế chứ 
không thể chấm dứt tình trạng di cư tự do). 
Muốn chủ động được việc di dân đến Tây 
Nguyên thì các tỉnh Tây Nguyên cần phải xây 
dựng các vùng tiếp nhận dân để nhận dân di cư 
theo kế hoạch và sắp xếp cho dân di cư tự do. 

Mặt khác, việc di dân xây dựng kinh tế đòi 
hỏi phải có sự phối hợp của nhiều ngành như 
nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục v.v... 
Cho nên có xây dựng vùng tiếp nhận dân thì 
mới tạo điều kiện cho các ngành phối hợp với 
nhau, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 
tầng. Hơn nữa việc xây vùng tiếp nhận dân sẽ 
hạn chế được rất nhiều tiêu cực do tình trạng di 
dân gây ra như phá rừng, hủy hoại môi trường, 
tranh chấp đất đai, việc quản lý xã hội cũng 
thuận lợi hơn. Kinh nghiệm của các tỉnh Lâm 
Đồng, Gia Lai và của Binh đoàn 15 đã chứng 
minh rõ điều này. 

4 - Xây dựng quỹ phát triển kinh tế mới. Việc 
di dân xây dựng kinh tế mới trong thời gian tới 
khó khăn hơn trước nhiều vì những vùng đất 
thuận lợi không còn, chỉ còn những vùng đất 
khó khăn. Muốn đưa dân đến khai thác phải đầu 
tư rất lớn (như vùng Ga Lâu tỉnh Gia Lai đất đai 
có khả năng tiếp nhận 15 000 hộ nhưng phải 
đầu tư cho thủy lợi quãng 500 tì).  - 

Hiện nay, khả năng đầu tư của Nhà nước có 
hạn, nếu chỉ ỷ lại vào nguồn đầu tư của ngân 
sách nhà nước thì việc di dân phát triển kinh tế 
mới sẽ rất khó khăn. Vì vậy, phải có giải pháp 
phát huy nội lực của các địa phương và của dân 
theo phương châm “tỉnh nơi đi góp vốn, tỉnh nơi 
đến góp đất, muốn vậy các địa phương nơi đi 
cần xây dựng quy phát triển kinh tế mới. 

Theo chúng tôi quỹ phát triển kinh tế mới bao 
gồm các nguồn sau đây : 

- Trích từ nguồn tài chính của các địa 
phương rơi đi (bao gồm xã, huyện, tỉnh). 

. ~- Tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất do 
đất đai của những người đi xây dựng kinh tế mới 
để lại cho địa phương. - | 


35 


Điễn đàn Đân số và Phả triển 


- Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, 
những người ở lại tự nguyện đóng góp giúp đỡ 
những người ra đi xây dựng quê hương mới. 
Cần làm cho những người ở lại thấy rõ những 
người ra đi đã tạo điều kiện thuận lợi cho người 
ở lại có điều kiện dễ dàng hơn trong cuộc sống, 
cho nên giúp đỡ những người ra đi là nghĩa vụ, 
trách nhiệm của những người ở lại. 

Thời gian qua một số địa phương nơi đi như 
Hải Dương, Hưng Yên... đã làm tương đối tốt 
vấn đề này nên mỗi hộ di dân đi xây dựng kinh 
tế mới được đầu tư ban đầu thêm 4 - 5 triệu 
đồng. Người ra đi phấn khởi và các địa phương 
nơi đến rất hoan nghênh, sẵn sảng tiếp nhận 
dân mới. 

8 - Đổi mới phương pháp đầu tư cho việc di 
dân xây dựng vùng kinh tế mới. Trong điều kiện 
khả năng đầu tư còn hạn hẹp, việc đầu tư cho di 
dân xây dựng kinh tế mới theo chúng tôi cần 
được xem xét lại. Từ trước đến nay chủ yếu là 
trợ cấp lương thực, di chuyển, làm nhà, việc đầu 
tư xây dựng hạ tầng ở địa phương nơi đến 
không rõ, vì vậy các địa phương nơi đến không 
muốn nhận dân. Chúng tôi đề nghị như sau : 
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- Trợ cấp lương thực, di chuyển và một phần 
làm nhà do quỹ phát triển kinh tế mới của địa 
phương nơi đi đảm nhiệm. 

- Vốn của ngân sách nhà nước cấp cho việc 
di dân chủ yếu giao cho các địa phương nơi đến 
xây dựng hạ tầng cơ sở ở vùng tiếp nhận dân. 

- Trên cơ sở chủ động xây dựng vùng tiếp 
nhận dân di cư mà các ngành như thủy lợi, giao 
thông, y tế, giáo dục... tham gia xây dựng hạ 
tầng cơ sở ở những vùng này. 

- Lồng ghép các chương trình quốc gia. Hiện 
nay chúng ta đang triển khai nhiều chương trình 
quốc gia như xóa đói giảm nghèo, phát triển 
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, trồng 
mới 5 triệu ha rừng, cao su tiểu điền... Nếu có 
quy hoạch xây dựng các vùng tiếp nhận dân 
phù hợp với các chương trình này thì sẽ phát 
huy được tác dụng nguồn vốn của các chương 
trình này phục vụ cho sự nghiệp di dân xây 
dựng kinh tế mới (nhất là việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng). Đồng thời, di dân xây dựng kinh tế mới 
cũng hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện thắng lợi 
các chương trình trên. Œ 


DÂN SỐ VỚI VẤN ĐÈ... 
(Tiếp theo trang 31) 


kinh tế theo yêu cầu của quy hoạch một cách dễ 
dàng, vì nguồn ngân sách của Nhà nước còn 
nhiều khó khăn. Có tỉnh trạng kinh phí của 
chương trình vừa cạn thì tình hình lại trở về như 
cũ. Vì vậy, cần tiến hành lồng ghép các chương 
trình trên để tiết kiệm nguồn lực. Gần đây, Quốc 
hội đã thông qua chương trình trồng 5 triệu ha 
rừng và quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu ở 
Dung Quất - một vấn đề rất quan trọng nhằm 
tạo sự phát triển cân bằng giữa các vùng, tránh 
sự quá tập trung ở các đô thị và khu công 
nghiệp lớn. 

Vừa qua, các dự án di dân đi kinh tế mới đã 
có cải tiến nhiều. Tuy nhiên, để đạt mục đích 
lồng ghép di dân có tổ chức và di dân tự phát thi 
các dự án này cần phải cải tiến hơn nữa để 
nhanh chóng đáp úng yêu cầu của người ra đi. 
Nên xác định và quy hoạch vùng có thể nhận 
dân, liên hệ với những địa phương có nhu cầu di 
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dân để nhân dân tự tổ chức sự di chuyển của 
mình. Như vậy, vừa tiết kiệm, vừa quản lý được 
trật tự xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các 
dự án ở các vùng khó khăn, nơi có dân chuyển 
đi để giúp nhân dân ổn định cuộc sống và hạn 
chế chuyển đi. Đến nay các tỉnh Tây Nguyên 
vẫn có nhu cầu nhận dân di cư, bởi vì mật độ 
dân số ở đây còn thấp (trên 80 người/km2 so với 
trên 220 người của cả nước). Tuy nhiên, Tây 
Nguyên rất muốn sự tiếp nhận có tổ chức để có 
kế hoạch tài chính hỗ trợ và tránh mất trật tự an 
toàn xã hội. 

Trong thời gian qua, số người di dân tự phát 
đến các tỉnh khá lớn. Đã đến lúc Nhà nước cần 
ban hành chính sách giải quyết đầy đủ, toàn 
diện và đồng bộ các vấn đề di dân trong điều 
kiện mới của đất nước, phát triển kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo cơ chẽ thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, các địa phương điều 
chỉnh dân số cho phủ hợp với thực tế và làm căn 
cứ để xây dựng kế hoạch ngân sách, đây mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội. 


Nghiên cứu - VYraoe đôi 


_ iếp Biito trang '28)— 


hàng đổi hàng cũng cần có sự bảo lãnh cho hoạt 
động thanh toán tối thiểu của ngân hàng. 

Cấp độ tiếp theo là buôn bán, kinh doanh thông 
qua hiệp định thương mại, có thỏa thuận song 
phương và đa phương về thuế quan (liên minh thuế 
quan) và các điều kiện thanh. toán khác nhau tùy 
từng trường hợp cụ thể. Ở cấp độ giao dịch này 
gôm cả mức độ thể chế hóa có giới hạn. 

Cấp độ thứ ba của giao dịch quốc. tế là thiết lập 
các hợp đồng dài hạn về ưu đãi thuế quan và các 
điều hiện kinh doanh khác như hải quan. Ví dụ, 
như AFTA là một dạng của hợp đồng dài hạn này, 
và tiền tới một thị trường chung đánh dấu mức độ 
thể chế hóa cao hơn. 

Liên minh kinh tế, có thỏa thuận dài hạn của 
thuế quan, tỷ giá và chính sách tiền tệ cùng với các 
quy định luật pháp khác về đầu tư, lao động, là tạo 
ra thị trường chung. 

Cấp độ cao nhất cho đến thời điểm hiện nay là 
liên minh kinh tế và liên minh tiền tệ, hình thành 
đồng tiền chung, ngân hàng trung ương chung và 
có sự phối hợp các chính sách kinh tế với nhau 
(Liên minh châu Âu và đồng Ơ-rô là một dẫn 
chứng cụ thể). Ở cấp độ này trình độ thể chế hóa 
rất CaO và thường xuyên được bổ sung hoàn thiện. 
Các quốc gia tham gia vào cộng đồng phải chia sẻ 
chủ quyền với cộng đồng. Hàng loạt chức năng và 
thể chế của quốc gia được chia sẻ với cộng đồng 
thông qua một “quốc hội” chung - quốc hội châu 
Âu và cộng đồng châu Âu. Sự hợp nhất như ở cộng 
đồng châu Âu vừa qua tác động toàn diện đến tất 
cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội : chính trị, xã hội, 
quốc tịch, an ninh. Liên minh châu Âu trên thực tế 
đa đạt được mức độ hội nhập cao nhất hiện nay 
(đánh dấu bằng sự ra đời đồng tiền chung từ 
ngày 1-1-1999), trong khi đó khối AFTA còn phải 
trải qua một chặng đường rất dài nữa để đạt đến 
một mức độ liên minh cao hơn, theo những hình 
thức thích hợp, có thể rút kinh nghiệm, không nhất 
thiết phải mô phỏng theo mô hình Liên minh 
châu Âu. 

Về mặt lý thuyết, các nhà kinh tế đã đưa ra chỉ 
số đánh giá độ mở - độ hội nhập của nèn kinh tế, 
chỉ số đó được đo bằng tỷ trọng của ngoại thương 
so với GDP. Theo chỉ số này, vào năm 1997 người 
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ta đã tính toán được như sau : Hồng Công : 
132,68% ; Ma-lai-xi-a : 95,55% ; Phi-líp-pin : 
34,20% ; Đài Loan : 48,07% ; Thái Lan : 46,69% ; 
Hàn Quốc : 38,48% ; In-đô-nê-xi-a : 28,22%. 
Theo đó, nền kinh tế Việt Nam là một trong số các 
nền kinh tế có độ mở tương đối cao (49,85%). Tuy 
nhiên, chỉ số này chưa thể đánh giá đầy đủ, bao 
quát hết các khía cạnh vốn rất đa dạng, phong phú 
của quá trình hội nhập bao gồm độ mở của các 
thể chế (hàng rào thuế quan, bộ máy nhà 
nước v.v..). Nếu đánh giá đầy đủ thì độ mở của 
Việt Nam thấp hơn. Cũng như CÓ quan điểm cho 
rằng, với tất cả những đặc thù về địa lý, tôn giáo, 
chủng tộc, văn hóa và sự khác biệt về trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội, ASEAN khó có thể đạt được 
mức độ liên minh với đầy đủ ý nghĩa của từ này 
trong thời gian ngắn, đó là chưa nói đến một cấp 
độ cao hơn thế nữa trong giai đoạn trước mắt. 

Tóm lại, tác dụng thúc đấy sự phát triển của 
quốc gia trong quá trình hội nhập là hiện hữu. 
Theo một tính toán có sức thuyết phục, nếu các 
nước APEC tuân thủ đầy đủ các cam kết về tự do 
hóa thương mại, thì thương mại thế giới sẽ tăng 
thêm 14,1%, GDP thế giới sẽ tăng thêm 0,7%, đặc 
biệt Trung Quốc có mức tăng thương mại cao nhất, 
tới 48,9%... 

Theo dự báo của các nhà tương lai học, hội 
nhập quốc tế ở trình độ cao là tiền đề, mở đường 
cho nhân loại tiến tới một thế giới mới, thế giới 
cộng đồng, có môi trường thuận lợi để các dân tộc 
phát huy đầy đủ các lợi thế so sánh, các năng lực 
và thực hiện tốt hơn các nhu cầu của con người về 
lao động, học tập, nghỉ ngơi, du lịch, dịch vụ chưa 
bệnh v.v.. Ngay cả đối với những nước bé như Bỉ 
chẳng hạn, khi gia nhập WTO là hoàn toàn có thể 
dựa vào uy thế của cả Liên minh châu Âu để đàm 
phán các điều kiện thuận lợi hơn khi còn là một 
nền kinh tế riêng lẻ. 

Mặc dầu vậy, bên cạnh những mặt tích cực, nếu 
không biết vận dụng một cách có hiệu quả, lựa 
chọn bước đi không thích hợp, thi quá trình hội 
nhập vẫn chứa đựng các khía cạnh tiêu cực. Ví dụ, 
do sự tự do hóa thương mại, mậu dịch và giao lưu 
quốc tế mà tội phạm, ma túy có thể lây lan nhanh 
hơn. Sự mở cửa gắn liền với tự do hóa thuế quan, 
hãi quan, tiền tệ... nhưng quá trình tự do hóa ấy 
muôn phát huy được hiệu quả đối với quốc B1a cụ 
thể, thì quốc gia ấy phải hội đủ năng lực quân lý 
điều hành của nhà nước, như giám sát các luồng 
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vốn vay của các doanh nghiệp, chuẩn bị đầy đủ 
các điều kiện để cạnh tranh, khai thác lợi thế so 
sánh trong phân công lao động quốc tế... Trong 
trường hợp ngược lại hội nhập quốc tế có thể dễ 
gây ra hiệu ú ứng lây lan làm trầm trọng thêm những 
yếu kém vốn có của nền kinh tế, tồi tệ hơn là có 
thể dẫn đến nhiều thua thiệt, thậm chí khủng 
hoảng. Một khía cạnh khác là trong lúc đầu tư tài 
chính chưa có khung khổ pháp lý quốc tế đầy đủ, 
chưa có sự giám sát thích hợp của các nước, chưa 
có môi trường thông tin đủ mức cần thiết giữa các 
ngân hàng, thì nạn đầu cơ tiên tệ rất dễ xây ra và 
công cụ ngăn chặn chúng ít có hiệu quả. Vì vậy, 
nhiều nước có thể hội nhập sớm hơn về thương 
mại, nhưng sẽ hội nhập chậm hơn về tài chính 
quốc tế sau khi đã tích cực chuẩn bị các tiền đề 
cần thiết. 
3 - Hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ. 

_ Trong thế giới ngày nay, tất cả các quốc gia 
đều tùy thuộc lẫn nhau, có tác động qua lại lẫn 
nhau, có quan hệ gắn bó, ở mức độ này hay mức 
độ khác. Do đó, đóng cửa với thế giới là tự cô lập 
mình và tự kim hãm minh trong lạc hậu. Khái 
niệm độc lập tự chủ tự thân nó đã được làm phong 
phú thêm nhiều nội dung mới, bố sung và hoàn 
thiện cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. 
Độc lập tự chủ là sự khẳng định một cách đầy đủ 
về chủ quyền chính trị, kinh tế, lãnh thổ... Song đa 
phương hóa lại là tạo ra một hệ thống chằng chịt 
các mối quan hệ để rồi không phụ thuộc thái quá 
vào bất kỳ một nước cụ thể nào (ví dụ, người ta đã 
xác định được rằng nước nào chiếm lĩnh được tỷ 
trọng thị trường xuất nhập khẩu 10% của nước bạn 
hàng là bắt đầu cho phép nước đó đặt điều kiện 
trong quan hệ buôn bán). Và khi lợi ích của nhiều 
quốc gia (trong đa phương hóa) đang có mặt tại 
một quốc gia cụ thể nào đó thì khả năng các vấn 
đề kinh tế, an ninh của quốc gia đó cũng được các 
quốc gia có lợi ích kinh tế ở nước đó quan tâm bảo 
vệ vì lợi ích của nước họ. Như vậy, trong đa 
phương hóa, nội hàm của quan hệ phụ thuộc (theo 
cách hiểu cổ điển : nước nào yếu hơn thì phụ thuộc 
nhiều hơn, nước nào phụ thuộc nhiều hơn thì bị 
thiệt thòi hơn...) cũng có những thay đối, khi thế 
mạnh về khoa học, công nghệ, trí tuệ - chất xám là 
những yếu tố quyết định, thì xét đến cùng yếu tố 
con người là quyết định nhất trong việc duy trì thế 
mạnh về khoa học, công nghệ và chất xám. Nhà 
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tương lai học An-vin Tô-phlơ (Alvin Toeffler) 
cũng đã nêu lên ba yếu tố của quyền lực : bạo lực, 
tiền bạc, tri thức. Và ông khẳng định tri thức ngày 
càng trở nên quyết định trong thế kỷ XXI, trong 
khi bạo lực và tiền bạc đang mất dần uy quyền của 
chúng, ít ra có chăng cũng chỉ là tác dụng ngắn 
hạn. Ngày nay nhiều quốc gia cũng đều đã thấy vai 
trò của con người và luôn đặt yếu tố con người Ở 
vị trí trung tâm của sự tăng trưởng và phát triển, đè 
ra các chiến lược về phát triển nguồn nhân lực. 

4 - Quan điểm của Đảng ta vê hội nhập 
quốc tế, 

Đảng ta đã sớm nhận thức được xu thế tất yếu 
của quá trình hội nhập quốc tế và có chủ trương 
hội nhập với các nền kinh tế thế giới, cũng như 
hình thành một số quan điểm cơ bản về mặt lý luận 
và thực tiễn. Đại hội VIII của Đẳng đã xác định : 
“Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp 
tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính 
đi đôi với tranh thủ tối đa nguôn lực bên ngoài. 
Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu 
vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng 
thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm 
trong nước sản xuất có hiệu quả” (4). 

“Điều chỉnh cơ cấu thị trường để vừa hội nhập 
khu vực vừa hội nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi 
ích giữa ta và các đối tác. 

Chủ động tham gia cộng đồng thương mại thế 
giỚI, các diễn đàn, các tô chức, các định chế quốc 
tế một cách có chọn lọc, với bước đi thích hợp” 6), 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa VIH) của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định 
cụ thể hơn : “Tiếp tục đây mạnh CÔng CUỘC đôi 
mới, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế... Nâng cao hiệu quả, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế... Nâng cao ý chĩ tự lực 
tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong tiễn trình 
hội nhập quốc tế” (6), 

Nghị quyết cũng đã dành một mục riêng với 
tiêu đề : “Tích cực và chủ động thâm nhập và mỡ 
rộng thị trường quốc tế”, trong đó xác định rõ : 
“Tiến hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phán 


(4) Văn kiện Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 84-85 
(5) Văn kiện đã dẫn. tr 90-91 
(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTƯ (khóa VIII), Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1998, tr 54 
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hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập APEC và 
WTO. Có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện 
các cam kết trong khuôn khổ AFTA” 0), 

Trong quá trình thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đẳng, trên thực tế nhiều 
vấn đề cụ thể chưa được giải quyết thống nhất, quá 
trinh thực hiện chủ trương hội nhập quôc tế còn có 
nhiều vướng mắc, thậm chí còn có ý kiến khác 
nhau. Đây cũng là điều không mấy ngạc nhiên, vì 
hội nhập là một vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiên 
lệ. Ngay trong qúa trình hội nhập quốc tế cũng có 
mặt tích cực, tiêu cực. Do đó tất yếu phải tiếp tục 
nghiên cứu sâu hơn thực chất vấn đề hội nhập quốc 
tế để tích cực hành động ở cả cấp vĩ mô và vi mô, 
nhằm tạo thế chủ động trong quá I trình đó. 

% - Cơ hội và thách thức đối với Việt , 
trong quá trình hội nhập. 

Với thế mạnh về con người, vị trí địa lý chiến 
lược, tài nguyên đa dạng, nếu chúng ta thực hiện 
thành công những lịch trình hội nhập quốc tế như 
đã được cam kết, xét về lâu đài, Việt Nam sẽ phát 
huy được lợi thế so sánh, thu hút được vốn đầu tư, 
tiếp cận được với khoa học và công nghệ tiên tiến, 
đổi mới được công nghệ, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, chiếm lĩnh được thị phần trên trường quốc 
tế. Như vậy, cơ hội về mặt lý thuyết là rõ ràng. 

Tuy nhiên, nếu nhìn về mặt ngắn hạn, với xuất 
phát điểm kinh tế của nước ta còn thấp, nền kinh 
tế đang trong quá trình chuyển đổi, kinh tế thị 
trường mới đang ở giai đoạn phát triển thấp, còn 
một bộ phận nên kinh tế chưa thực sự thoát khỏi lối 
sản xuất hàng hóa nhỏ, các yếu tố đồng bộ của một 
thị trường chưa phát triển đầy đủ, chưa có thị 
trường bất động sản, thị trường tài chính, thị 
trường sức lao động... Để chuẩn bị đầy đủ hành 
trang cho hội nhập một cách thật hiệu quả, Việt 
Nam phải đẩy mạnh công cuộc cải cách kinh tế, 
cải cách hành chính tương đối toàn diện để đáp 
ứng các yêu cầu về hội nhập, đặc biệt là nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất 
trong nước... Thí dụ, như cải cách hệ thống thuế, 
chính sách thương mại, thủ tục hải quan, song 
cũng phải xét đến những nguyên tắc cơ bản, như 
đối xử quốc gia, tự do hóa lĩnh vực dịch vụ, tài 
chính, bảo hiểm, hàng không, viễn thông, đầu tư, 
SỞ hữu trí tuệ v.Vv.. 

Điều dễ nhìn thấy là nếu không kịp thời cải 
cách, nâng cao năng lực cạnh tranh trên quy mô 
nền kinh tế nó: chung, cũng như sản phẩm của 
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từng doanh nghiệp nói riêng, của từng ngành hàng, 
dịch vụ... thì nước ta không những không mở rộng 
được thị trường mà còn dẫn đến nguy cơ bị thu hẹp 
thị trường (kể cả ngoài nước và trong nước). Trong 
bối cảnh đó, dưới sự chỉ phối của môi trường tự do 
buôn bán, tự do đầu tư, nước ta có thể sẽ biến thành 
thị trường tiêu thụ hàng hóa cho các hãng, các 
công ty và các quốc gia bên ngoài. Hơn thế nữa, 
nếu hàng hóa sản xuất ra vừa đắt, vừa chất lượng 
thấp, không tiêu thụ được, đầu tư không đem lại 
hiệu quả mong muón, lao động mất việc làm ... thì 
hậu quả xã hội sẽ rất nặng nề, thậm chí khó tránh 
khỏi khủng hoảng ; đành rằng hội nhập quốc tế là 
nhăm phát huy hiệu quả hơn những lợi thế so sánh 
của môi quôc gia trong phân công lao động quốc 
tế, dựa trên nguyên tắc hai (hoặc các) bên cùng có 
lợi. Hội nhập quốc tế cho phép mở rộng thị trường, 
đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
mặt khác hội nhập cũng đang đặt ra nhiều thách 
thức to lớn. Vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra lúc 
này là hội nhập như thế nào để có lợi nhất, tận 
dụng được cơ hội, thời cơ để phát triển đất nước. 

6 - Một số kiến nghị và giải pháp. 

Một là, thực hiện nguyên tắc đối xử quốc gia và 
tối huệ quốc đòi hỏi phải tạo những điều kiện kinh 
doanh bình đằng đối với tất cả các doanh nghiệp 
trong nước và ngoài nước. Nghĩa là phải loại bỏ 
dần những ưu đãi đang được dành cho những 
doanh nghiệp nhà nước về quyền kinh doanh trên 
một số ngành và lĩnh vực, về đất đai, về tín dụng, 
về xuất, nhập khẩu v.v.. và đối xử bình đẳng đối 
với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác ở trong nước tham gia kinh doanh. Đối với 
các doanh nghiệp nước ngoài, điều đó bao hàm 
việc loại bỏ chế độ hai giá cũng như những khác 
biệt về ưu đãi thuế so với những doanh nghiệp 
trong nước. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa VIII) của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã xác định phương hướng xây dựng một luật 
chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, tạo sự 
bình đẳng đối với các doanh nghiệp tư nhân v.v... 
song việc thực hiện các ý tưởng đó còn khó khăn 
và đòi hỏi phải có thời gian. Ngoài những vấn đề 
liên quan đến lợi ích của các công ty cung cấp sản 
phẩm dịch vụ như việc áp dụng hệ thống một giá 


(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTƯ (khóa VI), Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 60 
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về điện, về cước điện thoại đối với tất cả các doanh 
nghiệp, còn phải tính đến quan điểm về sự cần 
thiết phải ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước để 
bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước... 

Hai là, xây dựng, công bố và từng bước thực 
hiện .một lịch trình điều chỉnh hệ thống thuế quan 
không những đối với AFTA mà hướng tới các điều 
kiện của APEC và WTO. Điều này ảnh hưởng lớn 
đến nguồn thu của ngân sách Chính phủ và để bảo 
đầm nguồn thu không bị giảm sút đột ngột có thể 
sẽ phải điều chỉnh các sắc thuế trong nội địa, như 
thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v.. để tránh ảnh hưởng đến 
mặt bằng giá một số mặt hàng và tới tiêu dùng của 
dần cư. 

Ba là, thực hiện những biện pháp bảo hộ có 
điều kiện, có giới hạn về thời gian đối với một số 
sản phẩm và dịch vụ chọn lọc. Đối với những mặt 
hàng cần thiết phải có những biện pháp bảo hộ hợp 
lý, phủ hợp với tập tục quôc tế như thông qua quy 
chế về chất lượng sản phẩm v.v... Kinh nghiệm 
của các nước cho thấy chỉ có thể thực hiện một 
cách có hiệu quả chính sách bảo hộ đối với những 
sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Còn việc bảo hộ 
những sản phẩm không có khả năng cạnh tranh ít 
có ý nghĩa. Sự trì hoãn những điều chỉnh về cơ cấu 
kinh tế và cơ cầu đầu tư, rút cục chỉ làm cho những 
điều chỉnh ấy trở nên dồn dập về sau và gây ra 
những tác động xã hội không cần thiết. 

Bốn là, từng bước loại bỏ các rào cản phi thuế 
quan (NTBs) và các hạn chế định lượng (QRs). 
Điệu này liên quan đến một số những quy định về 
giấy phép xuất, nhập khẩu, các hạn chế (tạm thời) 
VỀ XUẤT nhập khẩu, kể cả những hạn chế định 
lượng còn tồn tại hoặc mới xuất hiện do tác động 
của cuộc khủng hoảng. Gần đây Việt Nam đã có 
những tiến bộ đáng ghi nhận trên lĩnh vực này, như 
giảm bớt các giấy phép xuất, nhập khâu, cho phép 
các doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp về nguyên 
tắc được tham gia xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên 
những việc cần làm vẫn còn nhiều và hướng giải 
quyết còn gặp không ít khó khăn. 

Năm là, việc thực hiện nguyên tắc minh bạch 
và công khai (Transparency) đòi hoi những thay 
đổi nhiều mặt như : công bố công khai và đơn giản 
tất cả các thủ tục xuất, nhập khẩu, hải quan, vệ 
sinh kiểm dịch, các chuẩn mực phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế ; điều chỉnh các luật có liên quan phù 
hợp với những cam kết quốc tế ; chấp nhận các 


40 


SỐ 9 (6-1999) 


phán xét của các cơ quan trọng tài quốc tế trong 
việc giải quyết các tranh chấp với các đối tác nước 
ngoài mà không phải thông qua phán quyết cuối 
cùng của tòa án Việt Nam... 

Các thay đổi như vậy cần thời gian chuẩn bị và 
việc thực hiện đòi hỏi phải đào tạo lại đội ngũ cán 
bộ có liên quan, bảo đảm cho các quy định phải 
được thực hiện một cách chính xác. Hiện nay, tỉnh 
hình giải thích và thực hiện luật pháp một cách tùy 
tiện đang là một trở ngại lớn cho môi trường đầu 
tư của Việt Nam. _ 

Sáu là, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nên kinh tế nói chung và từng doanh nghiệp nói 
riêng. Trong những năm vừa qua, nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam đã thu được những bài học bổ ích 
về nâng cao năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị 
trường trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp 
lúc ban đầu đã bị chèn lấn nghiêm trọng, tưởng 
chừng không thể tổn tại được, nhưng sau một quá 
trình tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, một số doanh nghiệp đã vươn lên mạnh mẽ 
và duy trì được thị phần trong nước, mở rộng được 
ra nước ngoài. Những kinh nghiệm tốt như bóng 
đèn phích nước, sứ, bia v.v.. cho phép chúng ta rút 
ra những bài học về việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong giai đoạn sắp tới, giai đoạn mà theo dự 
báo của các nhà kinh tế còn có nhiều khó khăn hơn 
so với thời kỳ đã qua. 

Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp phụ 
thuộc vào một “chùm” những yếu tố, trong đó 
những yếu tố liên quan đến những dịch vụ ngoài 
doanh nghiệp như ngân hàng, hải quan, vận 
tải v.v... Đối với những nhân tố thuộc về doanh 
nghiệp : trình độ công nghệ, chất lượng, giá thành 
sản phẩm và điều kiện đáp ứng các đơn đặt hàng ... 
là thực trạng của doanh nghiệp so với các doanh 
nghiệp khác đang cạnh tranh hoặc sẽ xuất hiện trên 
thị trường ở trong nước và ngoài nước. Năng lực 
cạnh tranh đó bị tác động rất nhiều bởi năng lực 
khoa học và công nghệ cũng như năng lực tổ chức 
quản lý của doanh nghiệp. Các năng lực đó đều tác 
động trong cả ba giai đoạn : tiền sản xuất, quá trình 
sản xuất và quá trình sau sản xuất. Tóm lại, trước 
mắt cũng như lâu dài xu thế hội nhập quốc tế là tất 
yếu, chúng ta chỉ có một sự lựa chọn là nâng cao 
hiệu quá và năng lực cạnh trạnh để tồn tại và 
phát triên.L1 ¿ 
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ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 


IÊU học là cấp học đầu tiên của giáo dục phổ 
thông, cấp học phổ cập giáo dục cho mọi trẻ 
em từ 6 đến 14 tuổi, đặt cơ sở ban đầu cho 
việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách 
của con người, đặt nên tảng vững chắc cho quá 
trinh nâng cao dân trí, bước đầu phát hiện và bồi 
dưỡng những mầm mống của tài năng, góp phần 
đào tạo nguôn nhân lực cho đất nước. Vì vậy, từ 
năm I991, Nhà nước ta đã ban hành Luật phô cập 
tiểu học, quy định một nền giáo dục tiểu học phổ 
cập bắt buộc và miên phí cho tất cả trẻ em trong 
độ tuôi. Đồng thời, nhiều văn kiện của Đảng và 
Nhà nước, khi đề cập đến giáo. dục đều nhấn mạnh 
vai trò, tầm quan trọng của giáo dục tiểu học. 


Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển nền 
giáo dục cách mạng (từ 1945 đến nay), giáo dục 
tiểu học nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
Trước năm 1945, cả nước có hơn 95% số người bị 
mù chữ và chỉ có vài trăm trường tiểu học ở thành 
phố, thị trấn, thị xã,... Đến nay, cả nước đã có hơn 
14 000 trường tiểu học, lập thành một mạng lưới 


trường, lớp tiểu học vươn tới từng phường, xã, kê 


cả Ở vùng núi cao, vùng xa xôi hẻo lánh, với tỷ lệ 
trẻ em trong độ tuổi tiểu học được huy động đến 
trường vào loại cao nhất so với các nước có điều 
kiện tương đương ở khu vực Đông - Nam Á ... Một 
trong những nguyên nhân dẫn tới những thành tựu 
nói trên là ngay từ cuộc cải cách giáo dục đầu tiên 
(1950) chúng ta đã chính thức xóa bö chương trình 
dạy học nô dịch của chế độ thực dân, phong kiến, 
xây dựng thành công chương trình tiêu học ngày 
càng thể hiện được tính chất dân tộc, khoa học, đại 
chúng. Qua ba lần cải cách giáo dục (1950, 1956, 
1981) chương trình tiểu học đã được hoàn thiện 
dần và có các ưu điểm nối bật như sau : 

- Lựa chọn được những nội dung cơ bản, thiết 
thực, có hệ thống... xứng đáng là cơ sở ban đầu của 


LÊ VŨ HÙNG °* 


học vấn phổ thông Việt Nam. Các kiến thức và kỹ 
năng cơ bản như đọc, viết (tiếng Việt), tính (cộng, 
trừ, nhân, chia) luôn luôn được xác định là trọng 
tâm của chương trình tiểu học. 

- Gắn bó học với hành, tăng cường thực hành 
và luyện tập trong các môn học. Có môn học đã 
dành hơn 50% thời gian cho thực hành, luyện tập. 
Nội dung thực hành, luyện tập thường gân gũi với 
thực tế đời sống của trẻ em. 

- Tính khả thi và tính phổ cập của chương trình 
tiểu học được coi là một trong những tiêu chuẩn ưu 
tiền khi xây dựng hoặc lựa chọn chương trinh để 
thực hiện Ở điện rộng. Ở số đông các trường tiểu 
học chỉ cần một số điều kiện tối thiểu (về lớp học, 
về giáo viên, về sách giáo khoa, về thời lượng dạy 
học... 3 là có thể thực hiện được những yêu câu cơ 
bản của chương trình. 

- Chương trình tiểu học có tính ốn định cao. 
Mỗi lần cải cách giáo dục đều xây dựng chương 
trình mới để cập nhật các thành tựu của khoa học 
trong đó có khoa học giáo dục, nhưng bao giỜ 
cũng kế thừa những ưu điểm và truyền thống của 
các chương trình có trước, do đó không gây mất 
ồn định. 

- Mặc dù ưu tiên đến tính khả thi và tính phố 
cập, nhưng chương trình tiểu học vẫn tạo điều kiện 
để phát triển năng lực học tập của từng học sinh, 
EÓP phần phát hiện và bôi dưỡng những học sinh 
có năng khiếu ngay trong cấp học đầu tiên Ở nhà 
trường phổ thông. _ Vị vậy, những năm gần đây số 
học sinh giỏi ở tiểu học ngày càng nhiêu và mức 
độ học giỏi ngày càng cao. 

Tuy nhiên, chương trình tiểu học phải phát 
triển theo sự phát triển kinh tế - xã hội trong môi 
giai đoạn lịch sử của đất nước. Trước yêu cầu đổi 


* Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo 
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mới của đất nước hiện nay, chương trình tiểu học 
đang bộc lộ một số tồn tại : 

- Tính toàn diện của nội dung chương trình bị 
vi phạm kéo dài, tạo nên thói quen chủ yếu chỉ dạ 
tiếng Việt và Toán ở tiểu học. Những điều kiện rất 
khắc nghiệt của hai cuộc kháng chiến suốt 30 năm 
(1945-1975) chỉ cho phép các trường tiểu học tập 
trung dạy học các nội dung cấp thiết nhất, phổ biến 
nhất. Tình trạng này là nguyên nhân chính của 
việc dạy không đủ sô môn quy định, kể cả khi hòa 
binh đã được lập lại hàng chục năm. 

- Thời lượng đạy học ở tiểu học. còn ít, tạo ra 
mâu thuẫn giữa mong muồn cung cấp khối lượng 
nội dung cơ bản của chương trình với thời gian cần 
có để thực hiện chương trình. Như trên đã trinh 
bày, do hoàn cảnh chiến tranh kéo đài, hầu hết các 
trường tiểu học chỉ học I buổi mỗi ngày, thời 
lượng dạy học trong mỗi buổi thường bị rút ngắn 
(rung bình môi buôi chỉ dạy học được gần. 4 giờ, 
có nơi chỉ còn 2 giờ), số ngày học trong môi năm 
cũng bị rút ngắn (trung bình mỗi năm chỉ học 
nhiều nhất là 165 ngày, nghỉ học 200 ngày). 

- Tính cập nhật của một số nội dung chương 
trình bị hạn chế do không điều chỉnh chương trình 
và sách giáo khoa kịp thời. Với trình độ phát triên 
của trẻ em ở độ tuổi tiểu học (về tâm sinh lý, về 
_ nhận thức, về thể lực,...) và sự phát triển của kinh 
tế - xã hội và khoa học - công nghệ thì thường 
sau 7 đến 10 năm một số nội dung của chương 
trình và sách giáo khoa đã trở nên không phù hợp, 
cần phải điều chỉnh hoặc thay thế. 

Tuy nhiên, trong suốt 15 năm qua (từ 1981 
đến 1995) chương trình và sách giáo khoa tiểu học 
không có cơ hội thay đổi, việc dạy học các nội 
dung không còn phù hợp, vừa lãng phí và ít hiệu 
quả, vừa giảm hứng thú của giáo viên và học sinh. 

- Chương trình tiểu học vẫn coi trọng truyền 
thụ kiến thức lý thuyết, tuy CÓ tăng cường thực 
hành nhưng chủ yếu vẫn là thực hành để nắm các 


trị thức lý luận riêng lẻ của môn học, chưa phải là - 


thực hành để vận dụng các kiến thức và kỹ năng 
vào việc phát hiện và giải quyết các tình huống có 
thực trong đời sống. 

Tính chất “hàn lâm” của nội dung dạy học làm 
cho khối lượng kiến thức trở nên nặng nề và 
phương pháp dạy học thường đơn điệu, áp đặt 
đồng loạt, ít phát huy tính tích cực, chủ động của 
học sinh. 

- Công tác quan lý chương trình tiểu học trong 
hơn 10 năm qua bộc lộ nhiều hạn chế. Sự song 
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song tồn tại 4 chương trình. tiểu học tạo ra nhiều 
khó khăn phức tạp không cần thiết trong quản lý 
và chỉ đạo giáo dục của một quốc gia thống nhất. 
Chi đạo dạy học và đánh giá chưa theo trình độ 
chuẩn thích hợp nên còn có một số tiêu cực như có 
nơi có hiện tượng dạy thêm học thêm tràn lan, có 
tâm lý chạy theo thành tích trong bồi dưỡng và thi 
học sinh giỏi,..., tạo ra sự “quá tải” ngay từ các lớp 
tiểu học. 

Từ năm 1991 đến 1995 Bộ Giáo dục - Đào tạo 
đã tổ chức nhiều hoạt động đánh giá các chương 
trình tiểu học hiện hành. Kết luận và kiến nghị 
chung của các hội thảo, hội nghị, hội đồng thâm 
định về các chương trình tiểu học hiện hành đều 
khẳng định sự câp thiết phải xây dựng một chương 
trình tiểu học thống nhất, phù hợp với mục tiêu và 
kế hoạch giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục - Đào 
tạO mới ban hành, đáp ú ứng những đổi mới về kinh 
tẾ - xã hội. trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đất nước. 

Vị vậy, tháng 1-1996 Bộ Giáo dục - Đào tạo đã 
thành lập Ban soạn thảo Chương trình tiểu học 
năm 2000 (CTTH-2000). Sau 2 năm hoạt động 
(1996-1997) Ban soạn thảo CTTH-2000 đã xây 
dựng xong chương trình tiểu học và đã trưng cầu ý 
kiến nhiều nhà khoa học, cán bộ chỉ đạo và giáo 
viên tiểu học ở các sở Giáo dục - Đào tạo. 
Tháng 1-1998 Hội đồng khoa học do Bộ Giáo 
dục - Đào tạo thành lập đã chính thức thấm định và 
nhất trí đề nghị Bộ trưởng ban hành tạm thời để tổ 
chức thử nghiệm CTTH-2000. 

Chương trình tiểu học năm 2000 là kết quả của 
quá trình đổi mới chương trình tiểu học hiện hành 
theo các định hướng như sau : 

1 - Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện ở tiểu 
học, bảo đảm sự cân đối và hài hòa giữa các mặt 
giáo dục (đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục), tạo cơ 
sở ban đầu quan trọng cho sự phát triển lâu dài 
nhân cách của học sinh. 

Giáo dục toàn diện là mục tiêu chủ yếu ở tất cả 
các bậc học. Tiểu học là nền tảng của hệ thống 
giáo dục phổ thông nên càng phải đẩy mạnh giáo 
dục toàn diện. Tuy nhiên, vị trí và khối lượng nội 
dung của từng lĩnh vực môn học trong chương 
trình tiểu học không hoàn toàn như nhau. Vì vậy, 
không thể bình quân, đồng loạt mà phải tạo ra sự 
cân đối hài hòa giữa các mặt giáo dục, giữa dạy 
học và các hoạt động giáo dục khác, cố gắng tránh 
gầy ra nặng nề và “quá tải” trong chương trình 
tiểu học. 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


_ Chương trình tiểu học năm 2000 xác định dạy 
đủ 9 môn học (tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Cộng 
nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Sức khỏe) là 
điều kiện tối thiểu để góp phần thực hiện giáo dục 
toàn điện ở tiểu học. Thời lượng dạy học mỗi môn 
học theo đúng kế hoạch giáo dục tiểu học của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo. 

2 - Bảo đảm sự thống nhất về trình độ giáo dục 
tiểu học trong cả nước. đồng thời phải linh hoạt 
vận dụng theo điều kiện cụ thể ở từng vùng, từng 
địa phương. 

Chương trình tiểu học năm 2000 là chương 
trình tiểu học áp dụng thống nhất trong cả nước. 
Sự thống nhất này thể hiện ở mục tiêu giáo đục và 
trình độ học tập tối thiểu (thường gọi là trình độ 
chuẩn) mà mọi học sinh phải đạt bằng được. Có 
làm được như vậy thì mới có thê bảo đảm bình 
đẳng thực sự về È quyền học tập của trẻ em Ở độ tuổi 
thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập 
giáo dục tiểu học mới có chất lượng. 

Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều về 
kinh tế - xã hội giữa các vùng khác nhau của đất 
nước, trình độ học và cách học giữa các đối tượng 
học sinh cũng không như nhau. Vì vậy, ở nơi có 
điều kiện thuận lợi nên khuyến khích nhanh chồng 
đạt rồi vượt trình độ chuẩn, vươn tới xây dựng các 
trường, lớp tiểu học ngang tầm với trình độ giáo 
dục tiểu học ở các nước phát triển nhất. 

Đối với các đối tượng học sinh có khó khăn đặc 
biệt (về kinh tế - xã hội, về ngôn ngữ, về SỨC 
khỏe,...) thì lựa chọn các giải pháp thích hợp để 
giảm bớt những khó khăn và phân đầu sau môi giai 
đoạn học tập (sau 3 năm đầu hoặc đến lớp 5 là lớp 
cuối. của tiêu học...) học sinh phải lau trình độ 
chuẩn một cách thực chất. 

3- Kế thừa các ưu điểm và kinh nghiệm xây 
dựng, triển khai các chương trình tiêu học hiện 
hành, vận dụng hợp lý các xu thế phát triển chương 
trình tiểu học của thế giới theo điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể của đất nước, thực hiện đổi mới 
chương trình tiểu học trong ổn định. 

Nhin chung, nội dung dạy học ở tiểu học nước 
ta cũng như của thế giới ngày cang có Xu hướng ô ồn 
định và ở chừng mực nào đó có thể tiến tới “quốc 
tế hóa” trình độ chuẩn về kiến thức và kỹ năng cơ 
bản của tiếng mẹ đẻ, toán và một số kỹ năng đời 
sống khác. Vì vậy, xu thế đổi mới chương trình 
tiểu học hiện nay là kế thừa những ưu điểm của 
chương trình tiểu học hiện hành, hoàn thiện dần 
(hoặc đổi mới) cấu trúc nội dung trong nội bộ một 
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môn học hoặc tạo ra sự liên hệ tích hợp nội dung 
giữa một số lĩnh vực môn học ; cập nhật hóa các 
nội dung cơ bản của các môn học ; tập trung đổi 
mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá 
nhằm góp phân đào tạo những người lao động phát 
triển toàn diện, năng động, có khả năng và nhu cầu 
tự học để thích ú ứng với xã hội hiện đại. 

Cách đổi mới chương trình tiểu học nêu trên Sẽ 
không gây những xáo trộn không cân thiết, giữ 
vững được ổn định mà vẫn cập nhật được những 
thành tựu khoa học công nghệ và những đổi thay 
diễn ra rất nhanh chóng trong cuộc sống 
hằng ngày. 

4 - Góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu 
học có chất lượng, đồng thời chăm lo phát hiện, 
bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu. 

Một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2000 
của giáo dục tiểu học là : “Phổ cập giáo dục tiểu 
học trong cả nước” (), Tuy nhiên, đền năm 2000 
cũng còn ít nhất là 15% trẻ em chưa có may mắn 
đạt được: trình độ giáo dục tiểu học. Đây cũng là 
những đối tượng đặc biệt, khó thực hiện phổ cập 
giáo dục tiểu học nhất. Vì vậy, CTTH-2000 vân 
phải là chương trình tiểu học của mọi trẻ em trong 
độ tuổi học tiểu học và phải góp phần ngày càng 
nâng cao cả về số lượng và chất lượng, của phổ cập 
giáo dục tiểu học. Trên cơ sở của chất lượng phô 
cập giáo dục tiểu học, CTTH-2000 phải tạo điều 
kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh, góp 
phân phát hiện và bồi dưỡng những mầm mống 
của tài năng trong nhiều lĩnh vực. 

Chương trình tiểu học năm 2000 tiếp nhận 95% 
nội. dung của 6 môn học mới đưa vào nhà trường 
tiểu học (1996), chỉ điều chỉnh một số nội dung 
thco hướng cập nhật hóa cho phù hợp với điều kiện 
dạy học sau năm 2000. Đối với 3 môn học chưa có 
điều kiện điều chỉnh từ năm 1981 (tiếng Việt, 
Toán, Đạo đức) chỉ sắp xếp lại nội dung cho phù 
hợp với sự phát triển trí tuệ của học sinh và điều 
chỉnh, thay thế một số nội dung không còn phù 
hợp với mục tiêu giáo dục mới. 

Đổi mới rõ nét nhất CTTH-2000 là đổi mới về 
phương pháp : phương pháp trinh bày các nội dung 
quan trọng của chương trình trong sách giáo khoa, 
phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh. 
Định hướng của đổi mới phương pháp dạy học 


(Xem tiếp trang 59) 


(1) Văn kiện Hội nghị lân thứ hai BCHTUƯ khóa VIII, Nxk 


Chính trị quốc gia, 1997, tr 33. 
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gày 20-7-1998, Thủ 
N= Chính phủ ra 
Nghị định sô 52/NĐ- 


CP cho thành lập thị xã Móng 
Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và 
thành lập các phường, xã thuộc 
thị xã. Thị xã Móng Câi được 
thành lập trên cơ sở toàn bộ 
diện tích tự nhiên và dân số 
của huyện Hải Ninh cũ 
(520km, 5,8 vạn người) bao 
gôm 16 đơn vị hành chính 
(Š5 phường, lÍ xã) 

Móng Cái có lịch sử lâu đời. Sách “ Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục” ghi rõ : 
Thời Đinh Lê về trước, đây là trấn Triều 
Dương ; đời Lý Thái Tổ năm Thuận Thiên thứ 
14 gọi đây là châu Vĩnh An ; đời Trần năm 
Thiên Ứng Chính Bính thứ 11 (1242) đối là lộ 
Hải Đông ; đời Lê năm Thuận Thiên thứ l 
(1426) gọi là Yên Bang thuộc Đông Đạo ; năm 
Quy Thuận thứ 7 (1466) đặt thừa tuyên Yên 
Bang ; năm Hồng Đức thứ 21 (1490) đôi làm 
xứ ; đời Hồng Thuận (1509 - 1516) gọi là trấn ; 
thời Lê Trung Hưng đổi thành Yên Quang ... 
Còn sách “Đại Nam nhất thống chí” chép : Châu 
Vạn Ninh phía Đông giáp Bạch Long VI, phía 
Tây giáp châu Tiên Yên, phía Nam giáp biển, 
phía Bắc giáp châu Tự Minh của nhà Thanh 
(tức Trung Quốc ngày nay - TG). Địa giới đó 
chính là toàn bộ thị xã Móng Cái bây giờ. 


Như vậy, từ xa xưa, lợi thế đặc biệt về mặt 
địa lý của khu vực Móng Cái đã được nhiều 
người lưu tâm. Ngày nay cũng Vậy, Móng Cái 
thật sự là một vùng đất có nhiều tiềm năng và 
thế mạnh, có đầy đủ các điều kiện để xây dựng 


và phát triển thành một khu kinh tế mở. Cụ thể 


là Móng Cái có cửa khẩu quốc tế Móng Cái 
(Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), một 
trong những cửa khẩu quan trọng nhất ở biên 
giới phía Bắc nước ta trong việc giao lưu với 
Trung Quốc và các nước trong khu vực. Móng 
Cái có hệ thống giao thông đường bộ, đường 
biển khá thuận lợi, đáp ứng các nhu câu giao lưu 
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MÔNG CẢI 
HÔM QUA, HÔM NAY 


VA NGẢY MAI 


TIẾN HẢI - VŨ NGỌC LÂN - NGUYÊN VĂN ĐỘ 


trong nước và quốc tế. Ngoài các cảng nhỏ như 
Dân Tiến, Thọ Xuân, Mũi Ngọc, cảng chuyển 
tải Vạn Gia có thể đón tàu 1 vạn tấn. Móng Cái 
còn có bãi biển Trà Cổ nối tiếng với bãi cát bằng 
phẳng chạy dài 17km suốt từ đầu Sa Vĩ (nơi 
khởi đầu của hình chữ S) đến Mũi Ngọc ; nước 
biển trong xanh, chưa ô nhiễm môi trường. Tiềm 
năng du lịch ở Móng Cái có điều kiện phát triển 
mạnh vì nó gắn liền với quần thể du lịch Bái Tử 
Long - Hạ Long - Đồ Sơn. Móng Cái là như thế. 
Song, trước thời mở cửa (1989) nếu Quảng Ninh 
là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước 
thì huyện Hải Ninh (Móng Cái ngày nay) lại là 
một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh 
Quảng Ninh. Nơi đây, kinh tế chậm phát triển, 
nông nghiệp lạc hậu nhưng luôn đứng ở vị trí 
hàng đầu trong cơ cấu kinh tế ; đời sống văn hóa 
và trình độ dân trí rất thấp ; số hộ nghèo đói 
chiếm tỷ lệ cao vào loại nhất, nhì của tỉnh. 

Thế nhưng, từ năm 1989 (năm bắt đầu thời 
kỳ mở cửa biên giới) và nhất là từ khi có Quyết 
định số 675/TTg (1996) của Thủ tướng Chính 
phủ về việc “áp dụng thí điểm một số chính sách 
tại khu vực cửa khẩu Móng Cái” theo hướng của 
một khu kinh tế mở thì Móng Cái bừng lên và 
liên tục khởi sắc : Cơ cấu kính tế thay đổi và 
phát triển đúng hướng. Nếu trước đây, nông 
nghiệp luôn đứng Ở vị trí hàng đầu thì sau thời 
mở cửa nó tụt xuống hàng thứ ba trong “bảng 
tông sắp” : thương mại và dịch vụ - du lịch - 
nông nghiệp - công nghiệp và tiêu, thủ công 
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Thưa tiễn - Ninh nghiệm 


nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế này, phần thương 
mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao. 
Năm 1998, tỷ trọng thương mại và dịch vụ 
chiếm tới 78% trong cơ cấu kinh tế, tăng 48% so 


với năm 1989. Tốc độ tăng trưởng về kinh tế 


năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng từ 
năm 1995 đến năm 1998, mỗi năm tăng bình 
quân 15,6%. Thu ngân sách trên địa bàn trong 
ba năm (1993 - 1995) là 327,8 tỉ đồng thì ba 
nẫm sau (1996 - 1998) tăng lên 516,3 tỉ đồng. 
Kim ngạch xuất khẩu trong ba năm (1993 - 
1995) là 433,5 triệu USD thì ba năm sau (1996 - 
1998) tăng lên 501,5 triệu USD. Kim ngạch 
hàng tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan trong 
ba năm (1993 - 1995) là 183,6 triệu USD thì ba 
năm sau (1996 - 1998) tăng lên 732,6 
triệu USD. Khách du lịch là người nước ngoài 
(chỉ tính riêng người Trung Quốc) qua cửa khẩu 
Móng Cái từ tháng 9-1996 đến tháng 12-1998 là 
78 504 người. Đô thị Móng Cái hình thành rõ rệt 
và phát triển với tốc độ nhanh, quy mô lớn, có 
quy hoạch cụ thể, cơ sở hạ tầng được đầu tư tập 
trung, hệ thống giao thông được nâng cấp. Án 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thân của 
nhân dân ngày càng được nâng cao. Nếu trước 
kia Móng Cái là một trong những địa bàn nghèo 
nhất tỉnh thì nay là một trong những địa bàn giàu 
nhất tỉnh ; thu nhập bình quân tính theo đầu 
người năm 1998 đạt mức 420 USD. Ngành giáo 
dục phát triển mạnh, số học sinh tới trường ngày 
một tăng, chất lượng bảo đảm, tý lệ học sinh tốt 
nghiệp các cấp trong mấy năm gần đầy đạt 32%, 
các trường học đều được “kiên cố hóa”, có nhiều 
trường xây cao tầng, giáo viên các xã vùng cao 
và hải đảo được hưởng các khoản trợ cấp ưu đãi. 
Các bệnh viện đều được xây dựng mới với trang 
thiết bị tương đối hiện đại ; sức khỏe của nhân 
dân được chăm sóc chu đáo. Đến đầu năm 1999, 

15/ l6 xã, phường của Móng Cái đã có điện lưới 
quốc gia ; tất cả các xã, phường đã được phủ 
sóng phát thanh và truyền hình... Điểm qua một 
số nét cơ bản như vậy cũng đủ thấy Móng Cái 
ngày nay đã “thay da đối thịt” và khởi sắc như 
thế nào. +:¿ :..!!: 9 2 PhiA HÀ ng tuệ bền 
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Từ thực tế phát triển của Móng Cái, ngày 20- 
7-1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 52/CP “Về việc thành lập thị xã Móng Cái”, 
đồng thời thưởng Huân chương lao động hạng 
nhất cho đẳng bộ và nhân dân Móng Cái vì 
những thành tựu đạt được trong 1Ö năm qua. 

Có được vinh dự nêu trên đương nhiên do 
nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những nguyên 
nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan : 

® Về nguyên nhân khách quan 

1 - Trước hết phải kể đến những yếu tố được _ 
coi như những mốc lịch sử : 

- Năm1989, Nhà nước ta thực hiện chính 
sách “mở cửa biên giới”. Đây có thể coi như một 
“cú hích” rất mạnh làm bật dậy một vùng đất đói 
nghèo, năm nào cũng phải trông chờ vào ngân 
sách nhà nước cấp. Nhờ có chính sách mở cửa 
thông thoáng này buộc Móng Cái phải thay đổi 
cơ cấu kinh tế, tìm ra con đường làm giàu, mở 
hướng đi lên, thích ứng với cơ chế mới. Đã bao 
năm nay, Móng Cái luôn lấy nghề nông làm 
“đầu cơ nghiệp”. Mặc dù được coi là “đầu CƠ 
nghiệp” nhưng lương thực làm ra cũng chẳng đủ 
nuôi người, cái đói vẫn hằng ngày đeo đẳng. 
Bây giờ, bước vào cơ chế mới, nếu vẫn cứ một 
mực lấy nghề nông làm trọng tức là “tự mình tụt 
hậu”. Vì thế, Móng Cái đã xác định lại cơ cấu 
kinh tế, đưa thương mại và dịch vụ lên ngôi đầu 
bảng (thương mại và dịch vụ - du lịch - nông 
nghiệp - công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp). 
Sau một thời gian thử nghiệm, thực tế đã cho 
thấy cơ cấu kinh tế này là hoàn toàn thích hợp. 
Cứ như thế, thương mại và dịch vụ chắng những 
đứng ở ngôi đầu bảng, mà tỷ trọng của nó trong 
tổng thể cơ cấu ấy mỗi ngày một tăng. Cũng nhờ 
vậy, Móng Cái chẳng những thoát cảnh đói 
nghèo mà còn có “của ăn, của để” và đóng góp 
phần quan trọng vào ngân sách nhà nước. 

- Tháng 4-1994 thông câu Bắc Luân, mở cửa 
khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông 
Hưng (Trung Quốc). Sự kiện này làm cho Móng 
Cái đá sôi động lại càng sôi động hơn. Việc 
buôn bán giữa nước ta với nước bạn Trung Quốc 
qua con. đường chính ngạch ngày càng. phát 
triển. Móng Cái thực sự trở thành đầu mối g1AO 
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Thưc tiễn - Ninh nghiệm 


lưu kinh tế trong tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh, 
thành phố trong cả nước với Trung Quốc và các 
nước trong khu vực. Việc thông cầu Bắc Luân 
và mở cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng 
còn góp phần tạo việc làm cho hàng vạn lao 
động tại Móng Cái và hàng vạn lao động từ các 
tỉnh, thành phố khác đến Móng Cái làm ăn sinh 
sống ; đẩy mạnh nhịp độ trao đổi hàng hóa ; kích 
thích sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị 
kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm, nâng sức cạnh 
tranh của một số mặt hàng nội địa. Việc thông 
cầu Bắc Luân và mở cửa khẩu quốc tế cũng làm 
cho bộ mặt khu kinh tế biên giới Móng Cái thay 
đổi cả về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
giải quyết tốt việc giao lưu tình cảm thân tộc, 
dân tộc của hai bên khu vực biên giới, tăng 
cường hợp tác hữu nghị đối với thị xã Đông 
Hưng và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

- Tháng 9-1996 Thủ tướng Chính phủ ký 


Quyết định số 675/TTg về việc “áp dụng thí 


điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu 
Móng Cái” theo hướng của một khu kinh tế mở. 
Đây có thể coi là một cái mốc hết sức quan trọng 
tạo ra bước ngoặt mới của Móng Cái. Theo 
quyết định này thì toàn bộ địa bàn thị xã Móng 
Cái được phép áp dụng một số chính sách ưu 
tiên phát triển như được phép để lại 50% tổng 
thu ngân sách trong năm trên địa bàn để xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài quyền được hưởng 
các ưu đãi theo quy chế hiện hành, các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước tại khu vực này được 
hưởng : chủ đầu tư được giảm 50% giá thuê đất 
và mặt nước so với khung giá hiện hành của Nhà 
nước đang áp dụng tại khu vực cửa khẩu Móng 
Cái. Trong thời hạn 4 năm kể từ khi doanh 
nghiệp phải nộp thuế lợi tức, chủ đầu tư chỉ phải 
nộp thuế lợi tức ở mức thấp nhất trong khung 
thuế theo luật định. Chủ đầu tư không phân biệt 
trong hay ngoài nước nếu đầu tư vào các lĩnh 
vực ngành nghề ưu tiên theo quy hoạch phát 
triển kinh tế, xã hội của khu vực cửa khẩu Móng 
Cái được miễn giảm thuế lợi tức theo quy định 
hiện hành. Chủ đầu tư nước ngoài khi nộp thuế 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài chỉ phải nộp ở 
mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định. 
Các quy định của chính sách xuất nhập cảnh 
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cũng được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi 
cho người nước ngoài ra vào khu vực này... Sau 
2 năm thực hiện Quyết định 675/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, tổng kim ngạch hàng hóa 
xuất, nhập khẩu trên địa bàn đạt mức bình quân 
là 290 triệu USD/năm ; thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn đạt xấp xỉ 180 tỉ đồng/năm ; Móng 
Cái được đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho các công 
trình cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi. Móng 
Cái cũng thật sự trở thành “vùng đất lành” thu 
hút I 300 hộ kinh doanh tại chợ Móng Cái và 
khu vực trung tâm ; 67 doanh nghiệp lớn trong 
cả nước đã đặt cơ quan đại diện ; mỗi năm đón 
số lượng du khách gấp 10 lần số dân trên 
địa bàn. 

- Từ thực tế phát triển của Móng Cái, ngày 
20-7-1998 Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 
52/NĐ-CP cho thành lập thị xã Móng Cái. Thế 
là, thị xã Móng Cái lại có thêm một thời cơ mới 
để phát triển. 

2 - Cùng với những yếu tố được coi như 
những cái mốc lịch sử nêu trên, một nguyên 
nhân khách quan nữa góp phần thúc đấy nhanh 
quá trình phát triển của Móng Cái đó là sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tĩnh ủy, Ủy ban nhân 
dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và sự 
giúp đỡ tích cực của các ban, ngành ở trung 
ương và của các địa phương bạn. 

® Về nguyên nhân chủ quan 

Cấp ủy và chính quyên thị xã Móng Cái thích 
ứng tất nhanh với cơ: chế mới ; kịp thời chuyển 
hướng cơ cấu kinh tế , tìm đúng được lối ra và 
hướng phát triển trước mắt cũng như về lâu dài. 

Đội ngũ cân bộ, nhất là số cán bộ chủ chốt, 
khá năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo 
điều hành. Họ từng trải, tiếp cận nhanh nhưng 
thận trọng với những vấn đề về quản lý kinh tế, 
kiến thiết đô thị và hợp tác quốc tế... 

Công tác giáo dục, rèn luyện và đào tạo đội 
ngũ cán bộ khá bài bản và có. tầm nhìn tương đối 
xa. Móng Cái không chỉ gấp rút đào tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng cho hiện tại mà 
còn có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cho cả 
một thập niên đầu của thế kỷ XXI ; tức là phải 
có một đội ngũ cân bộ các loại đủ sức đáp ứng 
yêu cầu của một khu kinh tế mở thật sự. 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


Người dân Móng Cái luôn cần cù lao động, 
giàu truyên thông yêu nước, một lòng một dạ 
theo Đảng... 


* 


Trong tương lai, Móng Cái sẽ phát triển 
thành một khu vực kinh tế mở. Điều đó không 
phải là một viễn cảnh mà là một thực tế mang 
tính khả thi. Trong quy hoạch tổng thể phát 
triển, Móng Cái sẽ được phân thành ba khu chức 
năng : khu thương mại quốc tế. khu du lịch, khu 
công nghiệp. Với một quy hoạch tổng thể như 
thế, Móng Cái hôm nay đã và đang nảy sinh một 
số điều bất cập, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, 
điều chỉnh, sửa đổi không chỉ ở cấp vi mô mà 
còn ở cấp trung mô (tỉnh) và 1 Cập vĩ mô (nhà 
nước). Thí dụ : 

- Cơ sở hạ tầng của thị xã Móng Cái hôm nay 
mới ở tầm nhìn của cuối thế kỷ XX. Nhiều công 
trình vừa mới xây đựng xong đã tỏ ra lạc hậu, 
không phù hợp với yêu cầu của một khu kinh tế 
mở vào thế kỷ XXI. Các đồng chí lãnh đạo của 
thị xã Móng Cái cho chúng tôi biết, đến lúc đó, 
chắc chắn sẽ có khá nhiều công trình phải phá 
bỏ để xây dựng lại, như thế vừa tốn kém, vừa 
mất thời gian. 

- Hệ thống đường giao thông từ thị xã Móng 
Cái đến thành phố Hạ Long đã được cải tạo, 
nâng cấp nhưng còn xa mới đáp ứng được yêu 
cầu của tương lai. Các đồng chí lãnh đạo của 
tỉnh Quảng Ninh cho biết, hệ thống đường giao 
thông từ thành phố Hạ Long đến thị xã Móng 
Câi những năm tới đây sẽ được “hạ dốc” (giảm 
độ dốc), “nấn cua” (nắn thắng đường, giảm đến 
mức tối đa độ cong), “mở mặt° (mở rộng mặt 
đường). Ý đồ đó nếu được thực hiện thì toàn bộ 
tuyến đường này phải làm lại từ đầu. Nhưng như 
thế thì rất tốn kém. Giá như chúng ta có tầm 
nhìn của thế kỷ XXI thì đâu đến nỗi ! 

- Bản thân một số chính sách trong Quyết 
định số 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 
áp dụng thí điểm ở khu vực cửa khẩu Móng Cái 
còn rất hạn hẹp. Thí dụ, về thương mại, xuất 
nhập khẩu là lĩnh vực được ưu tiên theo quy định 
hiện hành. Song nhiêu quy định hiện hành 
không còn phù hợp với thực tế nữa nhưng vẫn 

chưa được sửa đôi. Hơn nữa, những chính sách 
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trong quyết định 675/TTg mới chỉ áp dụng thí 
điểm, chưa phải là chính thức vì thế nhiều nhà 
đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài còn do 
dự, e ngại, chưa dám mạnh dạn đầu tư vì sợ Nhà 
nước ta thay đổi chính sách .. 

Từ những thực tế nêu trên, lãnh đạo tỉnh 
Quảng Ninh và thị xã Móng Cái có một số 
kiến nghị : 

Một là, Chính phủ sớm có thông tư hướng 
dẫn thực hiện Hiệp định buôn bán và thanh toán 
qua biên giới Việt - Trung để địa phương có cơ 
sở chủ động vận dụng thực hiện, tạo thế ổn định 
về trao đổi hàng hóa và thanh toán giữa hai bên, 
bảo đảm an toàn, hiệu quả trong kinh doanh. 

Hai là, Chính phủ nên chính thức quyết định 
xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu biên giới và 
đặt trong quy hoạch tổng thể phát triển chung 
của cả nước. 

Ba là, việc phát triển khu kinh tế cửa khẩt 
biên giới không chỉ là nhiệm vụ của địa phương 


_ có cửa khâu mà là nhiệm vụ chung của cả nước, 


Vì vậy, việc đầu tư phát triển khu vực kinh tế 
cửa khẩu biên giới cần có sự quan tâm đúng mức 
của cả nước. 

Bốn là, các chính sách 4P dụng đối với khu 
kinh tế cửa khẩu biên giới cần thông thoáng, hơn 
và phân cấp cho địa phương mạnh hơn để có thể 
giải quyết kịp thời, có hiệu quả về kinh tế - xã 
hội và phát huy nhanh thế mạnh của địa 
phương... 

Năm là, Chính phủ cần có một bộ máy tổ_ 
chức điều hành toàn tuyến biên giới về buôn 
bán, thanh toán và quản lý, phát triển kinh tế 
vùng biên. 

Sáu là, phân cấp tối đa cho thị xã Móng Cái 
các chức năng quản lý nhà nước và quản lý kinh 
tế theo quy định của pháp luật. 

Bảy. là, xây dựng, hoàn chỉnh quy định về các 
mặt quản lý và công khai hóa các thủ tục về 
hành chính. Tổ chức thực hiện phương thức 
“dịch vụ một cửa tại chỗ” không chỉ cho đâu tư 
mà cho cả các hoạt động kinh doanh tại Móng 
Cái. 

lâm là, hàng xuất qua Móng Cái được miễn 
thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng. 

Chúng tôi thấy những kiến nghị nêu trên là 
chính đáng và có cơ sở thực tế. qd 
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Một số vấn đề 
thời sự của 
UĂM HÓA NAM BỘ 


TRẦN KIM DUNG “ 


1 - Sơ lược truyền thống lịch sử - văn hóa 
một mièn đất 

Nam Bộ là vùng đất giàu truyền thống, nơi 
ghi dấu biết bao chiến công của những người 
“mở cõi”, chính phục thiên nhiên và đấu tranh 
anh dũng chống ngoại xâm ; là vùng đất phù sa 
màu mỡ, trù phú, với những khung cảnh thiên 
nhiên khoáng đạt năm trong lưu vực của hai 
dòng sông Đông Ô Nai và Cửu Long ; là vùng. đất 
cửa sông giáp biên với địa hình kênh rạch chăng 
chịt. Khác với khí hậu bốn mùa của vùng Bắc Bộ 
và Trung Bộ, Nam Bộ chỉ có hai mùa là mùa khô 
và mùa mưa. Các nhà khoa học đã nhận định, vị 
trí - văn hóa đã tạo cho vùng đất này có những 
sắc thái đặc thù, vừa rất riêng mà vẫn giữ được 
tính thống nhất của văn hóa Việt Nam. 

Diễn trình lịch sử của Nam Bộ có những nét 
rất khác biệt so với các địa phương khác. Nếu 
như Trung Bộ, Bắc Bộ là những vùng lịch sử 
phát triển liên tục thì ở đây, trong quá trình phát 
triên lịch SỬ lại trải qua sự đứt gãy. Sau sự biến 
mất của nền văn hóa Ôc Eo vào cuối thế kỷ VỊ, 
vùng Nam Bộ rơi vào cảnh hoang vu, hiểm trở, 
cho đến khi những cư dân người Việt đến khai 
phá vùng này vào khoảng thế kỷ XVI. Tuổi đời 
của làng Việt Nam Bộ ít hơn nhiều so với tuổi 
đời của làng Việt Bắc Bộ vốn có gốc gác là công 
xã nông thôn. Là làng khai phá, dân cư từ nhiều 
phương trời họp lại, vi thế chất kết dính, quan hệ 
dòng họ không giống như ở đồng bằng Bắc Bộ. 
Cư dân không cư trú thành đơn vị biệt lập bao 
bọc bởi lũy tre làng mà theo li, hai bên bờ sen" 
rạch, trục đường giao thông. . 
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Các tộc người khai phá Nam Bộ như Việt, 
Chăm, Hoa, Khơ Me đều là lưu dân khai phá đất 
mới. Họ đã xa vùng đất cội nguồn cả về không 
gian và thời gian. Tại các vùng ven đồng bằng ở 
Đông Nam Bộ, phần cuối của dãy Trường Sơn 
đổ về phía Nam, những tộc người Xtiêng, Chơro, 
Mnông, Mạ cư trú ở các vùng đôi là cư dân bản 
địa. Tộc người chủ thê có vai trò quyết định sự 
phát triển của vùng đất là người Việt. Trên cùng 
một địa bàn cư trú, các tộc người sống với nhau 
một cách hòa hợp, thân ái, không có chiến tranh 
giữa các sắc tộc trong lịch sử. Cư dân Nam Bộ 
sống theo cách của mình trong một hệ thống mở, 
sống rất phóng khoáng, dễ bắt nhập. 

Văn hóa Nam Bộ được tạo thành từ nên văn 
hóa của các tộc người ở đây, đó là văn hóa ở 
vùng đất mới. Nền văn hóa này vừa có nét giống, 
vừa có nét khác với nên văn hóa cội nguồn. Quá 
trình giao lưu văn hóa diễn ra với tốc độ mau le. 
Trong khoảng thời gian rất ngắn, văn hóa Nam 
Bộ đã định hình rõ ràng những đặc trưng vùng 
của mình. Sự tiếp biến văn hóa xảy ra trước hết 
giữa các tộc người cùng sinh sống trên cùng 
địa bàn. 

Nam Bộ là nơi đầu tiên chịu ách thống trị của 
thực dân Pháp. Quá trình tiếp xúc, giao lưu 
cưỡng bức văn hóa Việt Nam với văn hóa 
phương Tây (Pháp) cũng có ảnh hưởng lớn : 
Nam Bộ là nơi đầu tiên đánh dấu sự ra đời của 
chữ Quốc ngữ, báo chí Quốc ngữ, các kiêu dáng 
kiến trúc theo kiểu phương Tây. Tiếp đó, từ 1954 
đến 1975 là giai đoạn giao lưu cưỡng bức với 
văn hóa Mỹ. Tuy chưa sâu đậm, nhưng văn hóa 
Mỹ cũng để lại dẫu ấn của mình. 

Diện mạo tôn giáo, tín ngưỡng Nam Bộ khá 
đa dạng và phức tạp. Ngoài các tôn giáo lớn du 
nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Gia tô giáo, Tin 
lành, Hồi giáo, còn có các tôn giáo, tín ñgưỡng 
địa phương như Cao Đài, Hòa Hảo. Từng tôn 
giáo cũng có những nét đặc trưng, song song với 
Phật giáo Tiểu thừa là Đại thừa. Nghỉ lễ thờ cúng 
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có sự khác biệt. Hiện tượng các ông đạo như : 
đạo Ngồi, đạo Nằm, đạo Dừa v.v. có thể coi như 
hiện tượng riêng biệt của tôn giáo, tín ngưỡng 
Nam Bộ. 

2 - Những vấn đề của hôm nay 

Sau chiến thắng mùa xuân 1975, đặc biệt là 
những năm gần đây, cùng với nhân dân cả nước, 
đời sống của đồng bào ta ở các tỉnh Nam Bộ đã 
có những tiến bộ vượt bậc cả về vật chất và trong 
lĩnh vực văn hóa tinh thần. Nói như vậy không 
có nghĩa là quá trình xây dựng đời sông mới ở 
vùng đất này từ sau ngày giải phóng, cũng như 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
hiện nay diễn ra một cách suôn sẻ. Nhiều vấn đề 
mới, phức tạp, nhiều thách thức đang đặt ra đòi 
hỏi phải có những bước chuyển lớn về chất cả 
trong tư duy và hành động để tìm bước đi lên cho 
văn hóa Nam Bộ. 

Các địa danh Nam Bộ luôn gợi đến những 
ngày tháng anh hùng và bi thương của dân tộc ta 
qua các giai đoạn lịch sử, nhất là trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó thực sự là 
những “bảo tàng”, những “kho tư liệu sống” cho 
biết bao thế hệ con cháu mai sau tìm hiểu về quá 
khứ vẻ vang của cha ông. Không có người Việt 
Nam nào lại xa lạ với tên tuôi của các vị anh 
hùng, những con người tài ba gắn liền với mảnh 
đất Nam Bộ đã đi vào lịch sử dân tộc như : 
Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Trung Trực, 
Nguyễn Đình Chiểu, Trương Công Định.v.v. 

Từ sau giải phóng, đại đa số các khu di tích 
lịch sử kháng chiến và cách mạng ở Nam Bộ đã 
được khôi phục, xây dựng lại. Tuy nhiên, kinh 
nghiệm về công tác bảo tôn, bảo tàng chưa 
nhiều. Việc khai thác còn chưa được tổ chức 
khoa học, hợp lý và triệt để. Hơn nữa, do tác 
động của cơ chế thị trường, hiện tượng lấn 
chiếm, vi phạm đất đai cảnh quan các khu di tích 
còn phổ biến, kinh phí cho công tác bảo quản, 
tôn tạo di tích chưa được bao nhiêu. 

Tiềm năng vê du lịch văn hóa - sinh thái là 
một thế mạnh khá nổi bật của Nam Bộ. Ai đã tới 
Nam Bộ một lân, bất kể là người Việt Nam hay 
người nước ngoài, chắc đều bị chinh phục bởi 
những chuyến tham quan du lịch sinh thái rừng 
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đước, sân chím Cà Mau, Bạc Liêu ; bởi những 
cuộc du thuyên ngoạn mục trên sông nước Tiên 
Giang, Hậu Giang cùng tấm lòng hiếu khách, 
nông nhiệt của người dân vùng đất này. Họ sẽ 
giới thiệu cho bạn chùa Vĩnh Tràng (Tiền 
Giang), một công trình kiến trúc nối tiếng và độc 
đáo, dẫn bạn thăm Chùa Dơi, chùa Đất Sét (Sóc 
Trắng) - những thắng cảnh ' 'có một không hai” 
của đất nước. Đó là miền Tây. Còn nếu tới miền 
Đông, bạn có thể xem thắng cảnh Núi Bà (Tây 
Ninh) ; hay tắm trên những bãi biển đẹp và nên 
thơ của Bà Rịa - Vũng Tàu... Nói cách khác, 
thiên nhiên đã dành cho mảnh đất này một tiềm 
năng văn hóa và du lịch thật dôi dào. Vấn đề chỉ 
ở chỗ phải biết khai thác và phát triển đúng 
hướng. Những phong cảnh kỳ thú đó của thiên 
nhiên chỉ có thể được bảo tôn với thời gian, là 
nguồn thu hút khách du lịch nếu ta khắc phục 
được tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác 
bừa bãi tài nguyên thiên nhiên, hiện tượng phổ 
biến hiện nay của vùng đất trẻ, có sức phát triên 
nhanh này. 

Trong lịch sử, Nam Bộ là nơi diễn ra những 
tiếp xúc, giao lưu đầu tiên với văn hóa phương 
Tây. Hiện nay TP Hồ Chí Minh cũng là một đầu 
môi giao lưu quốc tế lớn nhất nước. Lượng 
khách quốc. tế đến TP Hồ Chí Minh mỗi năm 
một tăng và thường chiếm khoảng 60% lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam dưới hình thức du 
lịch với các mục đích : du lịch thuần túy theo 
chuyến, du lịch kết hợp tìm hiểu thị trường, kinh 
doanh. Năm 1998, TP Hồ Chí Minh đón khoảng 
I triệu lượt khách quốc tế, kèm theo đó có cả 
những vấn đề phức tạp nảy sinh làm đau đầu các 
cơ quan chức năng. Riêng quý 1-1998, qua cửa 
khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Hải quan thành phố 
đã phát hiện 43 vụ vi phạm về nhập khâu văn 
hóa phẩm đồi trụy và phản động do khách nhập 
cảnh mang vào Việt Nam. 

Những năm gần đây, do tác động của nền 
kinh tế thị trường, sự cách biệt về kinh tế và đời 
sống giữa các vùng ngày càng gia tăng đã tạo ra 
dòng người nhập cư từ các tỉnh đổ về thành phố 
tìm việc làm, tìm điều kiện sống tốt hơn. Đó là 
tình trạng chung của nhiều thành phố, nhất là các 
thành phố lớn. Nam Bộ tập trung nhiều thành 
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phố đông dân với tốc độ công nghiệp hóa nhanh 
như TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa (Đồng Nai...). 
Theo số liệu thống kê, hiện nay, lao động nhập 
cư ở TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 20%. Theo báo 
cáo của tính Đông Nai, từ sau ngày giải phóng 
đến nay, số dân di trú vào Đồng Nai đã chiếm 
hơn 1⁄3 số dân hiện có tại tỉnh. Di dân từ nông 
thôn ra thành thị một mặt là nhân tố tích cực 
trong chiến lược phát triển nông thôn, góp phần 
giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, giảm 
bớt sự cách biệt với thành thị, nhưng mặt khác, 
cũng dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp về văn hóa - 
xã hội, nhất là gia tăng tội phạm và bố sung số 
hộ đói nghèo v.v. 

Một điểm yếu cơ bản thường được nhắc đến 
lâu nay của các tỉnh Nam Bộ là trình độ dân trí. 
Báo cáo của Ủy ban quốc gia Chống. mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học cho biết, đến nay, dẫu 
có nhiều cố găng, song số người mù chữ ở các 
tỉnh Nam Bộ vẫn còn nhiều, chiếm hơn 50% số 
người mù chữ trong cả nước. Tính đến hết 

năm 1997, cả khu vực còn khoảng 500 000 
người trong độ tuổi mù chữ. Theo điều tra của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đầu năm 
1997, trong gần 1,2 triệu lao động thuộc khu vực 
kinh tế quốc doanh lẫn kinh tế tư nhân, 82,4% có 
trình độ học vấn cấp 2 trở xuống, 4,2% có trình 
độ đại học, hơn 86% lao động không có bằng 
chuyên môn, kỹ thuật. Mỗi năm đồng bằng sông 
Cứu Long chỉ có khoảng 6 000 công nhân theo 
lớp bổ túc văn hóa câp 2, 3 ; trong khi lực lượng 
lao động cần nâng cao trình độ gần một triệu. 
Riêng đồng bằng sông: Cứu Long sô người mù 
chữ chiếm 38% tông số người mù chữ trong cả 
nước. Toàn vùng ch có 25% trong tông sô học 
sinh trung học tiếp tục lên đại học, cao đẳng. 
Điều nghịch lý là hiện có hơn 14 000 sinh viên 
ra trường chưa có việc làm, trong khi đó ở miền 
núi, hải đảo, vùng nông thôn thiếu rất nhiều cán 
bộ khoa học. 

Một vài năm trở lại đây, đặc biệt là năm 1998, 
nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, Đồng Nai, 
nhiều sách báo, công trình khoa học về đặc trưng 
văn hóa vùng được phát hành, nhiều hình thức 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cổ truyền được đầu 
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tư nghiên cứu, phục hồi, phô biến và phát triển. 
Tuy nhiên, trong những biến động của đời sống 
kinh tế - xã hội hiện nay, cũng như nhiều địa 
phương trong cả nước, ở Nam Bộ không ít 
trường hợp các lễ hội, sinh hoạt văn: hóa, văn 
nghệ truyền thống cũng bị buông lỏng quản lý, 
bị lợi dụng kinh doanh tín ngưỡng, hay bị mất 
dần. Hiện tượng sân khấu cải lương chưa tìm 
thấy hướng đi ngay trên đất Sài Gòn. Rô Băm - 
Dù Kê, nghệ thuật múa ca cổ điển độc đáo của 
người Khơme Nam Bộ đang trên đà mai một ; 
tình trạng người dân tộc Chơro đang tự đánh mất 
đi bản sắc dân tộc của mình, thậm chí cả chữ viết 
riêng, thanh niên Chơro chỉ biết hát thánh ca, 
còn dân ca thi bị quên lãng v.v., đang là những 
dấu hiệu rất đáng lo ngại. Việc đưa tiếng dân tộc 
vào giảng đạy cũng như xuất bản sách báo, văn 
hóa phẩm song ngư cho đồng bào vùng dân tộc 
cũng cân được quan tâm và có chính sách hợp 
lý hơn. 

Hòa hợp, tương thân tương ái trong quan hệ 
giửa các dân tộc là những nét đẹp, rất đáng phát 
huy của vùng đất trẻ này. Nhưng sự cách biệt 
trong đời sống vật chất và tỉnh thân giữa các dân 
tộc đang là một trở ngại lớn cần được xóa bỏ. 
Chính sự cân bằng về mức sống và hưởng thụ 
văn hóa là cơ sở thiết yếu bảo đảm quyên bình 
đẳng dân tộc, nhất là đối với vùng căn cứ kháng 
chiến cũ, vùng địa bàn xa thị trấn và các trục 
đường giao thông chính. 

Nhu cầu về các loại hình văn hóa giải trí đang 
ngày càng tăng trong đông đảo quân chúng, nhất 
là giới trẻ. Một sô hoạt động văn hóa, xã hội lành 
mạnh như liên hoan văn nghệ, thể dục - thể thao, 
chiếu phim... đã thu hút được nhiều người tham 
gia, nhưng lại chưa được tổ chức thường xuyên. 
Còn các hoạt động giải trí mang tính nhóm xã 
hội, gia đình như các dịch vụ ka-ra-ô-kê, thuê 
băng vi-đi-ô, vũ trường, nhà hàng, khách sạn v.v. 
hiện đang bung ra không kiểm soát nổi. Tổng kết 
hoạt động văn hóa - thể thao của TP Hồ Chí 
Minh quý I-1998, thành phố kiểm tra 316 vụ, 
phát hiện 303 vụ vị phạm, tịch thu 28 927 băng 
vi-đi-ô, 847 đĩa CD, phạt tiền 179 100 000đ. Đó 
cũng là vấn đề đặt ra cho nhiều địa phương, nhất 
là các đô thị của đồng bằng Nam Bộ. 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


Bên cạnh những vấn đề chung nêu trên, bản 
thân ngành văn hóa ở các địa phương Nam Bộ 
cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề, một 
số nhu cầu khá cấp thiết được ưu tiên tháo gỡ. 

Nam Bộ đang rất cần một đội ngũ cần bộ 
quản lý văn hóa ở các cấp (nhất là ở cấp cơ sở) 
có trình độ hiểu biết về chuyên môn và quản lý, 
am hiểu phong tục tập quán, nắm bắt được yêu 


cầu của thời đại. So sánh với nhiều tỉnh phía Bắc. 


đã có cả một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm 
xây dựng và quản lý những thiết chế văn hóa xã 
hội chủ nghĩa và bề dày kinh nghiệm công tác thì 
những thiết chế này ở các tỉnh Nam Bộ mới chỉ 
được xây dựng từ sau ngày giải phóng. Tuy nhiên, 
VỚI SỰ nhanh nhậy vôn có của cư dân vùng này, 
đã có rất nhiều điển hình mới xuất hiện đáng để 
cho nhiều địa phương trong nước học tập (các 
khu vui chơi giải trí của TP Hồ Chí Minh, nhà 
văn hóa thiếu niên tỉnh Kiên Giang)... Vấn đề là 
các cấp lãnh đạo địa phương, nhất là ngành văn 
hóa cần thấy hết tầm quan trọng của việc bồi 
dưỡng nâng cao trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ 
nhằm đáp ứng được với yêu cầu của cuộc sông 
_ hiện nay. Bên cạnh đó hệ thống chính sách đối 
với đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở cần thích hợp 
mới khuyến khích họ học tập, nâng cao nghiệp 
vụ. Tình trạng chung hiện nay là thiếu cán bộ 
chuyên môn, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc 
nhưng mức thu nhập bình quân lại rất thấp. 
Những người ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo 
(chiếm tỷ lệ không nhỏ ở vùng đất này): Ít CỔ 
điều kiện học tập, do những trở ngại về giao 
thông, phương tiện, thiếu thốn thông tin. Để học 
tập họ phải có những nỗ lực rất lớn. Trong khi 
đó, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc, trình độ dân 
trí thấp, vốn kiến thức tiếng Việt ít ỏi là những 
trở ngại lớn trong việc tiếp thu từ các phương 
tiện thông tin đại chúng. Phương tiện thông tin 
thô sơ truyền thông bằng hình thức truyền miệng 
rất thích hợp để phô biến chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước, mang ánh sáng văn hóa 
mới đến từng nhà, từng người dân. Trong điều 
kiện hiện nay, lực lượng thông tin lưu động vẫn 
là đội quân chủ lực truyền tải thông tin đến các 
ấp, phum, sóc xa xôi. Hiệu quả hình thức thông 
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tin trực tiếp này phụ thuộc rất nhiều vào vai trò, 
uy tín của người truyền thông. 

Nhà nước cần có kế hoạch đào tạo, cũng như 
chính sách động viên, ưu đãi đội ngũ cán bộ 
giảng dạy chuyên ngành văn hóa để hình thành 
nên đội ngũ các nhà sư phạm vừa làm tốt công 
tác giáo dục, vừa có những kiến thức chuyên 
môn phong phú. Muốn bảo đâm được tính hệ 
thống, phù hợp của kiến thức đào tạo, cần đầu tư 
đáng kể cho công tác nghiên. cứu khoa học ứng 


dụng ; Xây dựng một cách có hệ thống chương 


trình, giáo trình giảng dạy chính quy, khoa học 
mà nội dung bao gôm cả việc Ấp, dụng những 
kinh nghiệm được chắt lọc từ thực tẾ, găn với đặc 
trưng của nông thôn Nam Bộ. Lấy thí dụ như 
nghiên cứu xây dựng một thiết chế văn hóa thích 
hợp cho đặc trưng sông nước với số lượng lớn 
ngư dân chuyên nghề đánh bắt cá, hoặc nghiên 
cứu một thiệt chế phù hợp với vùng đồng bào 
dần tộc Khơ me. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, Ở Nam Bộ có 
trên 500 ngôi chùa Phật giáo Tiểu thừa. Chùa 
Khơ me chăng những nhiều về số lượng, mà còn 
tập hợp một đội ngũ sư sãi đông đảo. Riêng hai 
tính Trà Vinh và Sóc Trăng đã có tới hơn 5 000 
nhà sư Khơ me hành đạo trong 230 ngôi chủa 
Phật giáo Tiêu thừa. Lịch sử cho thấy, chùa Khơ me 


- chẳng những là nơi diễn ra các sinh hoạt tôn 


giáo, mà còn là trung tâm văn hóa -xã hội của cả 
một khu vực cư dân. Từ mùa xuân 1991 đến nay, 
chỉ tính riêng trên địa bàn của hai tỉnh Trà Vinh 
và Sóc Trăng, đã có tới 195 ngôi chùa thực sự trở 
thành tụ điêm sinh hoạt văn hóa của đồng bào 
Khơ me, đó cũng là một kinh nghiệm hay đáng 
kể cho các địa phương học tập. 

Là một khu vực kinh tế năng động với tam 
giác kinh tế động lực : TP Hồ Chí Minh - Biên 
Hòa - Vũng Tàu và vựa lúa đồng bằng sông Cửu 
Long là những đầu tàu của nền kinh tế đất nước, 
Nam Bộ đang tiến nhanh trên con đường, công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa. Để sự phát triên của 
Nam Bộ thực sự là sự "phát triển bèn vững”, vì 
mục tiêu : “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh”, việc quan tâm thích đáng cho 
những vấn đề văn hóa nêu trên là một yêu cầu 
không ' thể thiếu đối với các cấp lãnh đạo cũng 
như mỗi người dân trong khu vực. 
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HỦ đê mà tôi muôn nói 
trong bài này là “#/ tim 
nội lực”. Cùng với chủ đê 


ấy, cách đây mấy tuân, tôi đã có 
cuộc nói chuyện khá thú vị với 
Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 
Nguyễn Thanh Túc. Không hiểu 
câu chuyện dẫn dắt thế nào mà 
anh ấy lại kể cho nghe về “Con 
voọc quần đùi trắng”. Cách đây 
không lâu, người ta phát hiện rằng 
trong rừng nguyên sinh Cúc 
Phương, có một loài khi đặc biệt 
quý hiếm - loài “voọc quần đùi 
trắng”. Con “vooe” nhỏ nhắn, tỉnh 
ranh, giữa thân toàn lông trắng, 
giống hệt như nó đang mặc chiếc 
quần đùi. Các nhà động vật học 
cho răng thế giới này chẳng mấy 
nơi còn loài động vật đó. May 
thay ở nước ta, chỉ còn sót lại độc 
ở mỗi rừng Cúc Phương. Nghe 
nói, nhiều nhà nghiên cứu trên thế 
giới cũng đồng tình với kết luận 
này. Không biết sách Ghi-nét có 
ghi vào không. Bỗng cách đây vài 
năm, người ta lại phát hiện ra 
rằng, trong vùng núi Vân Long 
(Gia Viên, Ninh Bình), nơi xưa 
kia Định Bộ Lĩnh cờ lau tập trận, 
chính cái loài voọc quân đùi trắng 
ấy đang sống thong dong, không ít 
mà lại còn nhiều hơn ở rừng Cúc 
Phương. 

Kể đến đây, Phó bí thư cười 
thích thú : Còn biết bao nhiêu thứ 
ở quanh ta mà ta không biết. 
Không biết lại bảo là không có. 
Nói không có nhưng nó vấn cứ tồn 
tại. Chuyện nội lực là như vậy. 
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GinHh thoạt tự tướng 


- MAI NINH 


Anh tiếp : Bảy năm trước đây, 
khi chia tách tính, ai dám nghĩ 
răng Ninh Bình lại nhiều thuận lợi 
hơn Nam Định 2 Thế mà nay, 
băng sự phát huy nội lực, Ninh 
Binh đã tạo ra được cho mình ba 
vùng kinh tế với ba thế mạnh khá 
rõ nét. Vùng đôi núi có cây công 
nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại 
gia súc, công nghiệp vật liệu xây 
dựng (thí dụ : các khu công nghiệp 
Tam Điệp, Hoa Lư). Vùng đồng 
băng nổi lên với lúa, lạc, chăn 
nuôi. Vùng biển và ven biển phát 
triển bằng lúa, cói và cá. Với cảnh 
quan thiên nhiên (Hạ Long trên 
cạn) và những địa danh lịch sử của 
nó, Ninh Bình còn là vùng du lịch 
đầy triển VỌNE. 

Riêng nông nghiệp, cũng lạ 
lắm. Mấy năm nay, đây đó bị thiên 
tai. Vậy mà Ninh Bình có vẻ như 
thời tiết thuận. Ba vụ liền được 
mùa. Năng suất lúa 10 T/ha. Bình 
quân lương thực đầu người năm 
I996 là 341 kg, năm 1998 đã là 
479 kg. No bụng thì đụng nhiều 
con, nhưng ở đây lại khác. Công 
tác dân số đạt cờ đầu toàn quốc. 
Tỷ lệ sinh năm 199$ giảm 
I2 phần nghìn. Tỷ lệ phát triển 
dân số toàn tỉnh là 1,2. 

Hình như đọc được trong ánh 
mắt tôi một câu hỏi ngờ vực nào 
đó, anh cười : Anh cứ ra đường mà 
xem. Ninh Bình ngày nay đàn 
ông to bụng nhiều hơn đàn bà 
bụng to ! 

Lại chuyền lần biển. Một trăm 
năm trước, khi nhà thờ Phát Diệm 
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được xây dựng, nó vẫn còn năm 
sát bờ biển, Bây giờ thì từ đó 
xuống biển, phải đi những vài 
chục cây số. Chỉ mấy chục năm lại 
đây thôi, khi ta mới lập Nông 
trường Bình Minh, biển vẫn còn 
chưa bỏ xa ta. Thế mà nay, bốn xã 
mới đã được thành lập tại vùng đất 
đó. Cái đồn biên phòng 104 (Kim 
Sơn) đã hai lần chuyển địa điểm, 
trước ở Cống Điện Biên, nay ở 
xã Kim Đông, cách chỗ cũ tròn 
5 ki-lô-mét, hiện đang ở gần con 
đê xây dựng trước đấy hơn mười 
năm. Bây giờ thì biển đã lùi xa 
hơn nữa, đất bồi tiếp tục bỏ xa con 
đê thêm vài ba cây số. Một vùng 
đất mới lại đang được quy hoạch 
và khai thác. Đồn biên phòng 104 
dự định đến 2003, một lần nữa dời 
ra tận phía đầu ngọn sóng. Bờ biển 
huyện Kim Sơn dài 15 ki-lô-mét. 
Mỗi năm, đất lấn biển khoảng 
chừng I00 mét. Diện mạo Ninh 
Bình về phía đông, một trắm năm 
sau sẽ ra sao nhỉ 2 

Thế đấy, cứ như một dòng 
chảy không ngừng, đất lấn biển, và 
người theo đất sinh cơ lập nghiệp. 
Nếu nói chữ, cái đó cũng thuộc 
phạm trù phát huy nội lực. 

Có người bảo nội lực là sức 
mạnh bên trong. Nhà khoa học nói 
nội lực là năng lực nội sinh. Dân 
thường cho rằng nội lực là sức của 
chính mình. Sức của mình thì 
mình phải biết. Mình mà không 
biết chỗ mạnh, chỗ yếu của mình 
thì ai biết cho 2 

Không có một con người nào 
chỉ có cái mạnh mà không có cái 
yếu. Không có một địa phương 
nào chỉ có cái yếu mà không có cái 
mạnh. Biết nhân lên cái mạnh, 
triệt tiêu cái yếu để lớn lên, đó là 
phát huy nội lực vậy. 
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NATO VỚI CUỘC SẮP ĐẮT 
TIRÂT TƯ THÊ GIỚI MỚI 


UỘC khủng hoang Cô-xô-vô cuôi cùng đã 
: được “đôi thoại” băng bom đạn. Mỹ và các 


nước NATO đa thực hiện một cuộc tân 
công tàn bạo chống Nam Tư. NATO, cỗ máy quân 
sự khổng lồ có trang bị vũ khí hiện đại nhất đã 
được sử dụng triệt để vào cuộc thử nghiệm mạo 
hiểm thực hiện mưu đồ thiết lập trật tự thế ØIỚI mới 
kiểu Mỹ. Châu Âu lại một lần nữa bị thách đố 
trước những câu hỏi lớn ! 

NATO - Lá chắn hay thanh kiếm 2 

50 năm đã trôi qua kể từ khi Tổ chức hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời. Đây là sản 
phẩm trực tiếp của chiến tranh lạnh và chính sách 
thù địch của chủ nghĩa để quốc. Hoạt động của 
NATO trong nửa thế kỷ qua đã đẩy châu Âu vào 
không khí đối đầu kéo dài và những hoạt động đó 
nhằm làm suy yếu Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều nước châu Âu không gia nhập NATO 
bởi lẽ họ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của 
cuộc đối đầu và phần nữa, họ rất nghỉ ngờ vai trò 
của NATO. Trong 45 nước châu Âu, cho tới nay 
chỉ có 17 nước tham gia NATO. Đáng chú ý trường 
hợp 3 nước thành viên mới là Cộng hòa Séc, 
Ba Lan và Hung-ga-n, gia nhập NATO từ ngày 
I2-3-1999, tương là được yên thân, thi vừa chân 
ướt, chân ráo đã bị đưa ngay vào cuộc bắn giết 
Nam Tư - một người láng giêng chẳng có thù hăn 
øi với họ. 

Các nước phương Tây thường rêu rao răng 
NATO chỉ thực hiện chức năng là chiếc lá chắn 
ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Nay Liên Xô đã tan 
rã. thể chế xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đố, 
khối Vác-sa-va đã giải thể, lẽ ra NATO phải tự kết 
thúc sự tồn tại của mình. Thế nhưng NATO không 
chỉ tổn tại mà còn mở rộng. Mục tiêu mới của 
NATO vẫn là ngăn ngừa sự trỗi dậy của chủ nghĩa 


ANH VŨ 


cộng sản ở châu Âu và NATO trở thành công cụ đề 
Mỹ thực hiện những mục tiêu trọng yêu trong 
chiến lược toàn câu mới của mình. Bước đi đầu 
tiên của chiến lược này là chương trình “Đối tác vì 
hòa bình” do Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn đưa ra 
vào tháng 1-1994. Theo chương trinh đó, NATO sẽ 
có sự hợp tác hạn chế với các nước Trung và 
Đông Âu, kể cả các nước thuộc Liên Xô trước đây. 
Với ưu thế về kinh tế và quân sự, các nước phương 
Tây đã lôi kéo nhiều nước Đông Âu tham gia vào 
qua trình này, trong đó có Nga. Thậm chí NATO 
và Nga đã có sự hợp tác trên một số lĩnh vực và có 
trao đổi đại diện cho nhau. 

Khi những bước đi ban đầu đã được thực hiện 
một cách khá dễ dàng, Mỹ và các nước phương 
Tây biến NATO thành thanh kiếm lao vào các 
cuộc phiêu lưu mới. Mục đích mà họ đề ra là dùng 
NATO để kiểm soát an ninh châu Âu, an ninh thế 
giới bằng những hành động quân sự. Họ đã công 
khai tuyên bố sự thay đổi chiến lược này từ 
cuối năm 1998 và vừa mới đây đã chính thức hóa 
trong văn kiện “Khái niệm mới về chiến lược 
NATO” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập của khối 
này. Cùng với việc mở rộng biên giới của NATO 
sang phía Đông, NATO do Mỹ giật dây, trắng trợn 
can thiệp quân sự vào các nước khác trái ý của nó 
mà hành động tấn công Nam Tư là một ví dụ 
điền hình. _ 

Nam Tư - Cuộc thử nghiệm 
không thành công 

Cuộc tấn công lần này của NATO do Mỹ điêu 
phối và được chuẩn bị từ lâu nhằm xóa bỏ nhà 
nước Nam Tư. Nước Cộng hòa liên bang Nam Tư 
hình thành từ tháng 4-1992 sau khi Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa liên bang Nam Tư tan vỡ. Đảng xã 
hội chủ nghĩa Séc-bi-a cầm quyền ở Cộng hòa liên 
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bang Nam Tư hiện nay là đảng kế thừa Liên đoàn 
những người cộng sản Nam Tư trước kia, hợp tác 
với các lực lượng cộng sản và cánh tả cầm quyền. 
Trong khi các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu 
và 4 nước tách ra từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Liên bang Nam Tư (Crô-a-ti-a, Xlô-vê-ni-a, 
Ma-xê-đô-ni-a và Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na) đều 
ngả theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây, có nước 
còn gia nhập NATO, thi Cộng hòa Liên bang 
Nam Tư vẫn giữ đường lối độc lập. 

Cuối 1997, trong cuộc bầu cử ở Nam Tư, Mỹ và 
các nước NATO đã hỗ trợ lực lượng đối lập để lực 
lượng này có thể giành thắng lợi. Nhưng kế hoạch 
đó đã không thành và do không đạt được mục tiêu 
thắng cử, họ đã chỉ đạo các lực lượng đối dập biểu 
tình, tuần hành ở Thủ đô Bê-ô- grât và nhiều thành 
phố khác để phản đối chính quyền, đòi xét lại kết 
quả bầu cử. Một số nghị sĩ Mỹ đã đến Nam Tư để 
tham gia biểu tình của phe đối lập. Chính quyền 
Nam Tư đã phải nhân nhượng một bước, công 
nhận thắng lợi của lực lượng đối lập ở một số địa 
phương nhưng kiên quyết bảo vệ chế độ chính trị 
và ôn định đất nước. 

Không thay đổi được chính quyền ở Nam Tư 
bằng con đường hợp pháp, Mỹ và các nước phương 
Tây tăng cường sức ép chính trị và đe dọa can thiệp 
bằng quân sự. Đầu 1998, lợi dụng những vấn đề 
phức tạp do lịch sử để lại ở tỉnh Cô-xô-vô của Nam 
Tư, nơi có 90% trong tổng số dân khoảng 2 triệu là 
người gốc An-ba-ni theo đạo Hồi, phương Tây đã 
hỗ trợ Đảng liên hiệp dân chủ Cô-xô-vô và lực 
lượng vũ trang quân đội giải phóng Cô-xô-vô 
(KLA, thành lập năm 1997) của người gốc An-ba-ni 
ở Cô-xô-vô đòi tách khỏi Nam Tư. Nhờ đó lực 
lượng KLA phát triển rất nhanh. Các hành động 
bạo lực của KLA chống người Séc-bi-a, chống 
chính quyền Nam Tư và chống cả những người dân 
gốc An-ba-ni ôn hòa đã liên tục gia tăng và từ 
tháng 3-1998 đã trở thành xung đột vũ trang giữa 
chính quyền Nam Tư và KLA. 

Lấy cớ “ngăn chặn tình trạng tàn sát dân 
thường” ở Cô-xô-vô, Mỹ và NATO đã nhảy vào 
can thiệp, ban hành cấm vận vũ khí chống Nam 
Tư, ép Nam Tư phải rút quân ra khỏi Cô-xô-vô và 
ngôi vào vòng đàm phán với KLA. Trước sức ép 
của Mỹ và NATO, phía Nam Tư đã phai nhân 
nhượng. Tuy nhiên, với âm mưu của Mỹ và NATO 
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muốn biến Cô-xô-vô từ một tỉnh của Nam Tư 
thành một “nhà nước trong nhà nước” và đòi đưa 
35 000 quân NATO vào Cô-xô-vô để giám sát, 
Nam Tư đã kiên quyết phản đối. Khi tối hậu thư 
của NATO đòi Nam Tư chấp nhận vô điều kiện 
giải pháp của NATO cho vấn đề Cô-xô-vô, kể cả 
việc NATO đưa quân vào Cô-xô-vô, bị phía Nam Tư 
bác bỏ, Mỹ và NATO đã tấn công Nam Tư. 

Rõ ràng, việc tấn công Nam Tư là nằm trong 
âm mưu của NATO và Mỹ mà Cô-xô-vô chỉ là một 
cái cớ. Qua hành động này NATO muốn đi tìm 
những lý do cho sự tôn tại của mình là “bảo đảm 
an ninh châu Âu”. Cũng thông qua đây, Mỹ muốn 
củng cố vai trò lãnh đạo đối với an ninh châu Âu, 
đối với các đồng minh Tây Âu, ngăn chặn xu 
hướng ly tâm khỏi Mỹ. Khi mục tiêu này thực hiện 
thành công, Mỹ sẽ khống chế được vùng Ban-căng, 
giành được lợi thế chiến lược trong quan hệ với các 
cường quốc châu Âu, với Nga và các nước khác. 

Tuy nhiên, việc tấn công Nam Tư cũng biểu lộ 
sự lúng túng trong việc thực hiện những mục tiêu 
chiến lược của NATO và Mỹ. Hành động này là 
một sự thể nghiệm bất thành vì nhiều lẽ. 

Thứ nhất, tấn công Nam Tư, NATO đã tự bộc 
lộ bản chất phi nghĩa của nó, thể hiện trên hai khía 
cạnh : Một là, NATO đã phản bội lại nguyên tắc sử 
dụng vũ lực của nó. Trong hiệp ước thành lập 
NATO, “Văn kiện Oa-sinh-tơn” quy định, chỉ khi 
nước thành viên bị tấn công vũ trang, NATO mới 
sử dụng vũ lực để chống lại, đồng thời NATO cũng 
xác nhận chỉ giải quyết các tranh chấp bằng 
phương pháp hòa bình, không gầy nguy hại đến 
hòa bình và an ninh thế giới. Rõ ràng việc tần công 
Nam Tư đã phản lại nguyên tắc trên đây của 
NATO. Hai là, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp 
quốc. Hiến chương Liên hợp quốc quy định, chỉ 
trong trường hợp tự vệ hoặc bảo vệ các nước đồng 
minh, hoặc được ủy quyên của Hội đồng bảo an, 
một nước mới có quyên sử dụng vũ lực với nước 
khác. Hiệp ước NATO cũng quy định, NATO 
trung thành với Hiến chương Liên hợp quốc. Hành 
động của NATO đối với Nam Tư chứng tỏ sự phản 
bội với cam kết đó. 

Thứ hai, sự chống trả quyết liệt và có hiệu quả 
của quân và dân Nam Tư đã trả lời đanh thép rằng 
nhân dân Nam Tư không chịu khuất phục trước 
cường quyền và bao ngược. Đó cũng là những đòn 
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đau đánh vào thói ngạo mạn “lấy thịt đè người”. 
Qua hành động chống trả xâm lược, bảo vệ tô quốc 
của mình, nhân dân Nam Tư lại đoàn kết hơn, 
chính quyền Nam Tư lại giành được sự tín nhiệm 
nhiều hơn. 

Thứ ba, cuộc chiến tranh này không chỉ tàn phá 
nặng nề và gieo bao đau thương tang tóc trên đất 
nước Nam Tư, mà còn gây tôn thương nghiêm 
trọng về kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần của 
nhiều nước châu Âu. Đó là sự ngưng trệ đầu tư và 
giao lưu kinh tế của khu vực ; là những khó khăn 
đột biến do làn sóng trên nửa triệu người tị nạn và 
những nỗi kinh hoàng do bom rơi, đạn lạc hoặc do 
NATO “bắn nhằm” ; là sự oán thù khó gột rửa của 
hành vi người châu Âu bắn giết người châu Âu với 
sự đánh trống khua chiêng và tiếp tay cho một phía 
của Mỹ. 

Thứ tư, tuy cùng tham gia chống Nam Tư 
nhưng Mỹ và mỗi thành viên NATO lại theo đuổi 
những ý đồ khác nhau vì lợi ích riêng của mình. 
Khi cuộc chiến tranh càng leo thang, những mục 
tiêu đặt ra bị phá vỡ, thì rạn nứt và mâu thuẫn giữa 
những nước này sẽ xuất hiện và ngày càng tăng 
thêm. Hơn thế nữa, nhân dân Mỹ, Anh và các nước 
thành viên NATO sẽ không thể tha thứ khi thấy 
cảnh con em họ bị đẩy vào cuộc chiến phi nhân 
tính và bị trả giá bằng sinh mạng của họ. 


Trật tự nào cho thế giới ? 

Năm 1918, Uyn-xơn, Tổng thống thứ 28 của 
Hoa Kỳ, tại Hội nghị hòa bình ở Pa-n, đã á Áp đặt 
tiêu chuẩn nội bộ của Mỹ để trùm lên thế giới mà 
ngay cả các đồng minh của Mỹ khi đó có bất bình 
cũng không dâm phản ứng lại. Gióoc-giơ Bu-sơ 
cũng dùng ngôn ngữ của Uyn-xơn để bày tỏ ý đồ 
kiến tạo thể giới của mình : “Chúng tôi có nhin 
nhận về mối quan hệ cộng tác mới giữa các dân tộc 


vượt qua chiên tranh lạnh... Một sự cộng tác mà ' 


các mục tiêu của nó là tăng cường dân chủ...”. Đến 
lượt Bin Clin-tơn, Tổng thống Mỹ đương nhiệm, 
thì hào hứng tuyên bố : “Trong kỹ nguyên của 
hiểm họa và cơ hội mới, mục tiêu của chúng ta là 
mở rộng và củng cố cộng đồng các nên dân chủ 
dựa trên thị trường của thế giới.... chúng ta tìm 
cách mở rộng phạm vi các nước theo các thể chế tự 
đo đó...”. 

Như vậy, trong thế kỷ này, đã có ba vị tổng 
thống Mỹ với ba phen muốn sắp đặt lại trật tự thế 
giới. Nhưng những chương trình khống chế toàn 
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cầu đó của Mỹ đã và sẽ không thể thành công vì có 
nhiều lực cản lớn hơn ý chí và khả năng của Mỹ. 

Một là, Mỹ hiện là siêu cường số một nhưng 
quyên lực bị phân tán nhiều, phân tán hơn cả thời 
gian còn trật tự hai cực. Sự phân tán bắt nguồn từ 
hai phía : trong lòng nước Mỹ thì chủ nghĩa biệt lập 
mới và sự bế tắc về định hướng phát triển ; bên 
ngoài là sự ly tán của các nước đông minh trước 
đây cùng với việc chuốc thêm nhiều lực lượng thù 
địch do chính những hành vi bạo ngược của Mỹ 
gầy ra. 

. Hai là, quá trình liên kết khu vực ở nhiều nơi 
trên thế giới làm tăng sức mạnh của các cộng đồng 
khu vực và làm mờ vai trò của Mỹ. Trước đây các 
trung tâm tư bản ở châu Âu và châu Á cần đến Mỹ, 
nay không còn Liên Xô, không còn “ngáo ộp” mà 
Mỹ hay dùng đề hù dọa nữa, các trung tâm và các 
nước đó tự hoạch định hướng đi của riêng. mình, 
nên tình thế đang đảo ngược là Mỹ phải cần đến 
các trung tâm này hơn nêu không muốn mình bị 
cô lập. 

Ba là, sự tan rã Liên Xô và cả những biến động 
sau đó ở các nước thuộc Liên Xô (cũ) chủ yếu là tự 
nó. Mỹ và phương Tây có tác động vào phần nào 
thôi chứ không thể xoay chuyển được. Trong khi 
đó, chế độ “hậu cộng sản” áp dụng ở một sô nước 
Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô (cũ) đa không 
mây kết quả, thậm chí đã bị đồ vỡ ở nhiêu rơi. Vì 
thế, nhân dân ở đây đã bất bình và họ sẽ có cách 
thể hiện ý chí của họ. 

Bốn là, hiện nay số nước trên thế giới đã tăng 
lên, sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau tăng :lên và ý 
chí độc lập tự chủ của mỗi nước cũng tăng lên. Đây 
là yếu tố rất mạnh cần trở quyền lực của bất kể ai. 

Rõ ràng ý muốn của Mỹ là một chuyện, Còn sự 
xếp đặt trật tự thế gIỚI phải là do ca cộng đồng và 
tùy thuộc cả cộng đồng chứ đâu của riêng Mỹ. Trật 
tự thế giới mới sẽ được xác lập nhưng dù sớm hay 
muộn, vẫn phải tuân thủ theo ý chí và nguyện vọng 
chung của đại bộ phận các dân tộc. Đó phải là trật 
tự mới trong đó tiêu chí cơ bản nhất là bình đẳng, 
lẽ phải, sự công bằng và mọi dân tộc đều được tôn 
trọng. Đó là những điều kiện và khả năng cho một 
trật tự thế giới mới tất yếu sẽ hình thành. Tuy 
nhiên, để hướng tới và xác lập được trật tự như vậy 
phải là một quá trình lâu dài, phải trải qua nhiều 
bước và phụ thuộc vào sự hợp tác, đấu tranh của tất 
cả các dân tộc.Q | 
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MỘT KIỀU CHIẾN TBANH XÂM (Ược 
THƠI TOÀN €ÂU H04 


RONG khi các dân tộc đang hăm hở chuẩn 

bị bước vào thế kỷ mới với nhiều ước 

vọng hòa binh, ổn định và phát triển thì, 
nước Mỹ và NATO lại đang lao vào. một cuộc 
chiến tranh xâm lược. Đó cũng là cuộc chiến 
tranh xâm lược công khai chính thức đầu tiên của 
khối quân sự NATO hùng mạnh sau 50 năm tôn 
tại, gôm 19 nước do Mỹ câm đầu, phát động, tiến 
công Nam Tư - một nước độc lập có chủ quyền ở 
vùng Ban-căng. Điều đáng chú ý là ngay từ 
những ngày đầu mới nổ ra, cuộc chiến tranh này 
đã bộc lộ nhiều điểm rất khác với các cuộc chiến 
tranh xâm lược từ trước đến nay. Những nhân tố 
tàng ân của nó đang chứa đựng nhiều nguy cơ và 
hiểm họa. Nhiều vấn đề rất mới, cấp bách cả về 
lý luận và thực tiến, đang được đặt ra làm cho cả 
thế giới phải quan tâm. 


* * 


Vị sao Mỹ và NATO đánh Nam Tư ? Mục tiêu 
của cuộc chiến tranh xâm lược này là gì 2 

Để hiểu vấn đề một cách tương đối toàn diện, 
trước hết phải xem cuộc chiến tranh xảy ra trong 
bối cảnh nào. _ 

Nhìn lại cách đây khoảng 10 năm, khi 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
tan rã và sụp đổ, Mỹ nổi lên thành siêu cường 
quốc số 1 không có đối thủ. Đó là “cơ hội trời 
cho” để Mỹ tỉm kiếm vai trò bá chủ, thống trị “thế 
ØIỚI mỘt cực” sau chiến tranh lạnh. Mỹ đã chớp 
thời cơ và khai cuộc bằng chiến Hi U Vùng Vịnh 
với chiến dịch “Bão tấp sa mạc” rất bài bản 
nhưng ý đô không thành công. Những biến động 
quôc tế lúc đó quá lớn làm chao đảo cả thể giới 
để lộ bản thân Mỹ còn rất nhiều bất cập. 
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Sự vận động của nên kinh tê thê giới và quan 
hệ quôc tê đang tiên mạnh vào thời kỳ toàn câu 


hóa, kéo theo nhiều lĩnh vực, đặc biệt và đáng kể 


nhất là toàn cầu hóa quân sự. Để thống trị thế giới 
không bị ai thách thức thì phải nắm sức mạnh áp 
đảo về kinh tế và sức mạnh tuyệt đối về quân sự. 
Những năm 90 này Mỹ có thời cơ để hội đủ hai 
yếu tố đó. Trong tiến trình vào thế kỷ XXI Mỹ có 
hai đối thủ chủ yếu, tuy chưa phải là cỡ ngang 
tầm, ngang sức nhưng đang mạnh lên : về kinh tế 
đó là cộng đồng châu Âu và về quân sự là Nga. 

Theo số liệu mới nhất, nếu như về kinh tế, 
trong số 100 công ty lớn nhất đứng hàng đầu thể 
giới hiện nay, Mỹ chiếm 61%, châu Âu chiếm 
33% thì về quân sự trong thị phần sản xuất vũ khí 
và phương tiện chiến tranh Mỹ chiếm hơn 60% 
(trong đó 70% là vũ khí công nghệ cao) và Nga 
30%, trong đó có 5 loại vũ khí tiên tiến chưa nước 
nào sản xuất được, kể cả Mỹ. Cần nói thêm rằng 
trong toàn cầu hóa quân sự về tô chức, lực lượng 
và bố trí chiến trường Mỹ đã ra sức cùng các nước 
Tây Âu cố công nuôi dưỡng NATO, chống đỡ 
cho nó khỏi bị giải thể. Dần dần trên con đường 
“Đông tiến", NATO kết nạp thêm 2 thành viên 
mới ở Đông Âu, đây là việc làm mà các nhà bình 
luận Mỹ mô tả một cách rất hình ảnh là “dí mũi 
súng bọc nhung vào lưng chàng I-van” - “đối tác 
hòa bình” của khối. Đó là chưa kể đến các chỉ tiết 
thời sự khác như : “chiến tranh” chuối và thịt bò 
gay gắt giữa Mỹ và EU sau khi đồng ơ-rô ra đời ; 
Nga thành lập lại các binh đoàn tên lửa chiến 
lược, các nước SNG sắp ký lại Hiệp ước an ninh, 
cuộc chạy đua vào Nhà,Trắng đang đến gần nên 
ứng cử viên nào cũng muốn được các giới tài 
phiệt diễu hâu, kinh doanh vũ khí coi là “người 
của mình” mới mong thắng cử. 
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Trong bối cảnh quốc tế như vậy và với 
vị thế và ý đồ toàn cầu tầm cỡ như thế, họa là ở 
Cô-xô-vô “bánh đúc có xương” thì cư dân ở đồ 
mới dám tin rằng cả Mỹ và các cường quốc 
NATTO dốc ra hàng tỉ đôla, hàng trăm máy bay 
siêu hiện đại và cả nghìn tên lửa hành trình điều 
khiển từ vệ tinh cùng uy tín và danh dự quốc gia 
để liên tục đánh phá Nam Tư ngày đêm chỉ vì 
“thương” người dân Cô-xô-vô !? Phải chăng 
người ta dám “muối mặt" đứng ra làm cái việc 
ngang trái là gây chiến tranh xâm lược chỉ vì lợi 
ích của một nhóm dân tộc cực đoan quá khích đòi 
ly khai tự trị ? Rõ ràng là toàn bộ bối cảnh cuộc 
chiến nói trên cho thấy cái mà người ta tìm kiếm 
bằng chiến tranh chống Nam Tư không phải ở 
Cô-xô-vô và càng không phải chỉ để chiếm 
Nam Tư mà thôi. 

Vậy mục tiêu thật sự của cuộc chiến tranh 
xâm lược này là gì và vì sao họ lại chọn Nam Tư 
làm mục tiêu tiến công ? 

Lục lại hồ sơ các kế hoạch chiến lược đối với 
Nam Tư từ trước, nhất là từ sau năm 1990 đến 
nay, người ta thấy TỐ VIỆC chiếm Nam Tư là một 
khâu rất quan trọng trong toàn bộ trình tự biến 
Ban-căng thành bàn đạp đứng chân trong thế bố 
trí chiến lược của Mỹ và NATO ở châu Âu và Địa 
Trung Hải. Suốt nhiều năm sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, khi còn tồn tại Liên Xô, các nước 
XHCN Đông Âu và khối Vác-sa-va thì Nam Tư 
là một nước XHCN rộng lớn hơn ngày nay. Tuy 
không tham gia vào khối Hội đồng tương trợ kinh 
tế (CEF) và khối quân sự Vác-sa-va, Nam Tư có 
một vai trò đáng kể. Điều rất kỳ quặc là trong 
đồng hồ sơ quân sự mật của Lầu năm góc hôi đó, 
người ta ghi rõ Nam Tư là “Pháo đài thép dự 
bị của phương Tây đặt cạnh sườn sau của khối 
Vác-sa-va. Sau khi thể chế xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nước Nam 
Tư bị nhiều thế lực xâu xé. 

Hoạt động đáng kể nhất của Mỹ và phương 
Tây sau chiến tranh lạnh là tố chức, lôi kéo và 
nuôi dưỡng các nhóm ly khai cực đoan, gây ra 
cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt? suốt một thời 
gian dài ở Bốt-xnhi-a - Héc-xê-gô-vi-na. Cuối 
cùng thì các bên đối địch được kéo sang Mỹ ký 
Hiệp định Đây-tơn, chấp nhận “phương án hòa 
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bình” do Mỹ và phương Tây áp đặt. Một nên hòa 
bình cưỡng bức được thiết lập dưới quyền chiếm 
đóng và kiểm soát của mấy vạn quân Mỹ và 
NATO mang tên “kiến tạo hòa bình” chưa biết 
kéo dài đến bao giờ. Năm vừa qua, kịch bản đó 
lại được diễn ở Cô-xô-vô tuy có cải biên tí chút 
và 28 000 quân NATO được điều đến chuẩn bị 
chờ vào chiếm đóng ở đó. Dù đã thừa biết rằng 
Nam Tư sẽ không chấp nhận ký bản “phương án 
hòa bình” của “nhóm tiếp xúc” viết sẵn, Mỹ và 
NATO vẫn cố ép để vin vào việc Nam Tư không 
chấp nhận làm cái cớ nổ súng phát động chiến 
tranh. 

Điểm qua như vậy, rõ ràng là “đàm phán hòa 
bình về Cô-xô-vô” là một bước đi tiếp nối sau 
cuộc chiến Bốt-xnhi-a và Hiệp định Đây-tơn. Và 
chiến tranh xâm lược Nam Tư hiện nay là bước 
tiếp theo đó để tiến đến chiếm đóng và thôn 
tính hoàn toàn Liên bang Nam Tư. Chưa hết, xâm 
lược để chiếm Nam Tư chỉ mới là nấc thang 
quan trọng trong kế hoạch chiến lược làm chủ 
Ban-căng và Địa Trung Hải, là mục tiêu chủ yếu 
chứ không phải là mục tiêu duy nhất của cuộc 
chiến tranh. 

Đối với NATO nói chung và đối với Mỹ nói 
riêng còn có những mục tiêu khác. Theo tính toán 
của các giới cầm đầu NATO, việc mở rộng lãnh 
địa của khối sang Đông Âu, làm chủ vùng Ban- 
căng được coi là một yêu cầu sống còn. Làm được 
điều đó sẽ mở rộng các tuyến bố trí lực lượng áp 
sát vào Nga, đây Nga bị kẹp vào thể yếu. 

Vùng Ban-căng bao la còn là nơi thuận lợi cho 
việc bố trí phân tán vũ khí hạt nhân ra xa các 
trung tâm Tây Âu, nhằm phân tán đòn đánh trả 
hạt nhân khi thế giới có khủng hoảng lớn. Mở 
cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn và hiện đại 
đánh Nam Tư là trực tiếp mở cửa một “thị trường 
nóng” tiêu thụ được nhiều vũ khí cho các tổ hợp 
công nghiệp quân sự lớn của Mỹ và Tây Âu, đồng 
thời dùng Nam Tư làm nơi thử nghiệm các loại vũ 
khí mới công nghệ cao đang được phát triên 
mạnh trên con đường toàn cầu hóa quân sự. 

Điều nguy hiểm, tệ hại hơn cả trong cuộc 
chiến tranh này là ở những tính toán phiêu lưu, 
thâm trầm của riêng Mỹ. Qua bối cảnh nêu trên : 
giữa hai đối thủ lớn châu Âu và Bắc Mỹ đang có 
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cạnh tranh quyết liệt về kinh tế để bứt lên trong 
toàn cầu hóa. Dùng khối NATO đánh Nam Tư 
cũng có nghĩa là thôi bùng một lò lửa chiến tranh 
hiện đại giữa lòng châu Âu để người châu Âu 
đánh người châu Âu. Chẳng những sức người, sức 
của của người châu Âu bị hút vào đó mà điều tai 
hại lớn bao trùm là châu Âu sẽ mất ổn định về 
chiến tranh, sức mạnh kinh tế bị giảm sút kéo 


theo nhiều hậu quả khác : tị nạn, thât nghiệp, SUY: 


thoái... làm sao còn sức cạnh tranh với Bắc Mỹ ? 

Không nên lâm tưởng rằng Mỹ và Tây Âu là 
đồng minh “cùng hội, cùng thuyền” cùng chung 
một chế độ kinh tế và hệ tư tưởng thì có thể cùng 
mong nhau mạnh lên theo kiểu “chú khỏe anh 
mừng” ! Không có chuyện đó đâu ! Hai cuộc 
chiến tranh thế giới của thể ký XX đã dạy cho 
người châu Âu nhận biệt rằng người Mỹ rât giỏi 
“hốt bạc” khi châu Âu có chiến tranh. 

Đáng lưu tâm hơn nữa đến các nguy cơ và 
hiểm họa do cuộc phiêu lưu quân sự này mang lại 
còn là ở chỗ khác. Thử so sánh thái độ của Mỹ 
trong hai cuộc chiến tranh cùng kiểu do Mỹ cầm 
đầu tiến hành cùng trong thập niên 90 - chiến 
tranh chống I-rắc đầu năm 1991 và chiến tranh 
xâm lược Nam Tư hiện nay, người ta thấy TẤt rÕ 
sự khác nhau. Ngày nay, Mỹ đối với chiến tranh 
tỏ ra hiếu chiến hơn, hung hăng, trắng trợn hơn. 
Trong cuộc chiến tranh chống I- TẮC năm 1991, 
chính quyền Mỹ lúc đó phải làm rất nhiều việc rồi 
mới dám tiễn công. Chẳng hạn như : Mỹ phải vận 
động Liên hợp quốc ra Nghị quyết “chồng I-rắc 
xâm lược”, và ngay cả khi, có nghị quyết c của 
LHQ ri, chỉ trong vòng một tháng, Tông thống 
Mỹ G.Bu-sơ còn phải 62 lần gặp mặt, gửi thư 
hoặc gọi điện cho các nguyên thủ quốc gia nhiều 
nước yêu cầu ủng hộ Mỹ đánh I-rắc. Mặc đầu đã 
đưa 46 vạn quân chiến đấu Mỹ đến Vùng Vịnh 
rồi, Mỹ cỏn phải vận động 29 quốc gia khác góp 
quân và vác cờ đến để họp thành “đội quân đa 
quôc gia” do Mỹ chỉ huy tiến đánh I-rắc dưới cờ 
Liên hợp quôc. Còn ngày nay đánh Nam Tư thì 
sao ? Liên hợp quốc bị gạt hắn ra ngoài và hoàn 
toàn bị phớt lờ không được thông báo gì. Còn với 
Nga thi cũng chỉ được thông báo cho biết khi bắt 
đầu có lệnh tiến công Nam Tư. Đây không phải là 
thái độ của cá nhân, cá tính của tông thống này 
hay tống thống khác. Điều có tính quy luật là toàn 
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cầu hóa quân sự trong điều kiện nào đó thường 
kích thích chủ nghĩa quân phiệt trở nên hiếu chiến. 
hơn. Vì vậy, loài người hãy cảnh giác! - 


* 
* *. 


Chiến tranh chống Nam Tư đã sớm bộc lộ đây 
đủ các đặc điểm cơ bản của kiều chiến tranh xâm 
lược hiện đại của thời toàn câu hóa. Ngoài bản 
chất xâm lược, hiếu chiến, phiêu lưu như trên đã 
nói, những đặc điểm khác đã có thể sơ bộ kết luận 
được. Bởi vì, có thể nói đây là một kiểu chiến 
tranh mà những đường nét chính đã được dàn 
dựng, mô phỏng và thử nghiệm theo phương thức 
và khuôn khổ cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, được 
bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh thêm. 

Trước hết đây là một cuộc chiến tranh xâm 
lược hiện đại bằng trang bị vũ khí công nghệ cao 
(CNC). Nếu như trong chiến tranh Vùng Vịnh, vũ 
khí CNC được sử dụng mới chiếm chưa đến 30% 
thì trong cuộc chiến tranh lần này tỉ lệ đó lên 
khoảng 75%. Nhiều loại vũ khí CNC rất hiện đại 
như các loại máy bay B1, B2, mây bay tàng hình, 
các loại tên lửa hành trình điều khiển từ vệ tỉnh ; 
chiến tranh điện tử bằng các phương tiện thế hệ 
mới, có loại vũ khí sát thương đã bị cắm được 
đem dùng lần đầu v.v... Ngoài ra, theo tin phương 
Tây để lộ, có một số loại vũ khí mới đang trong 
quá trinh thí nghiệm, đem ra dùng thử. 

Chiến tranh CNC đòi hỏi chỉ phí rất lớn. 
Chiến tranh Vùng Vịnh (1991) có mức chỉ phí 
bình quân 1,2 tỉ USD/ngày (52 tỉ USD/42 ngày). 
Chắc chắn mức chỉ phí cho chiến tranh chống 
Nam Tư sẽ cao hơn nhiều. 

Do tư tưởng chỉ đạo chiến lược là dựa vào 
cách đánh từ Xa bằng không quân và tên lửa là 
chủ yếu (Trong chiến tranh Vùng Vịnh, chiến 
tranh không quân được tiến hành đến 38 ngày 
đêm mới có bộ binh tham gia). Đó không phải là 
phương thức quyết định đê giải quyết chiến tranh. 
Cân nói thêm răng khác với chiến tranh Vùng 
Vịnh, ở Nam Tư lần này chiến tranh CNC đã bị 
giáng trả, ít thôi, nhưng có hiệu quả. Bằng chứng 
là máy bay tàng hình F117A bị bắn rơi tại chỗ. 
Trong chiến tranh điện tử, mạng Ïn-tơ-nét chi huy 
của NATO trên chiến trường mỗi ngày bị gửi vào 
hơn 2.000 thông tin lạ làm nhiễu loạn. Sau hơn 
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4 tuần NA TO tấn công Nam Tự, có không ít máy 
bay các loại và tên lửa hành trình của NATO đã 
bị bắn rơi. 

Một đặc điểm quan trọng nữa là : Chiến tranh 


trên bộ là phương thức quyết định của chiến tranh, 


nhưng chính đó lại là chỗ yếu, phải hạn chế hoặc 
né tranh của kiểu chiến tranh xâm lược này. Tuy 
có quân đông, trang bị hiện đại nhưng giới cầm 
đầu NATTO rất sợ đánh nhau lâu dài trên bộ trong 
chiến tranh hiện đại vì số thương vong sẽ rất lớn 
không chịu nổi. Chính vì vậy trong chiến tranh 
Vùng Vịnh, cuộc chiến đấu trên bộ chỉ mới kéo 
dài 4 ngày đã phải kết thúc. Trong chiến tranh 
xâm lược Nam Tư, chiến đấu trên bộ còn khó hơn 
nhiều. Bởi vì nếu đưa quân Đức, quân Anh, quân 
Pháp... vào đánh nhau với quân đội Nam Tư tức 
là dùng thanh niên châu Âu đi đánh người châu 
Âu, chắc gì thanh niên châu Âu đã chịu. Dùng 
quân Mỹ vào đánh càng khó. Người ta sẽ hỏi : tại 
sao thanh niên Mỹ lại phải đi sang tận châu Âu 


để chết cho các nước Tây Âu ? Nhưng khó khăn. 


hơn cả lại là ở chỗ : khác với chiến tranh Vùng 
Vịnh, trong cuộc chiến tranh này đối thủ chủ yếu 
trên bộ của NA TO là quân đội Nam Tư, một quân 
đội có truyền thống rất giỏi đánh trên bộ, trước 
kia từng tiêu diệt và đánh gục nhiều sư đoàn 
phát xít. 

Đặc điểm này có ảnh hưởng chỉ phối kết cục 
chiến tranh. 

Cũng có thể nói một đặc điểm cuối cùng của 
kiểu chiến tranh này là bên tiến công xâm lược 
thường ít có khả năng giành thắng lợi nhanh 
chóng nên phải kéo dài. Nhưng chiến tranh xâm 
lược càng kéo dài càng bị cô lập về chính trị. Ưu 
thế kỹ thuật CNC thời toàn cầu hóa không thể bù 
đắp hoặc thay thế được chỗ yếu đó. Cuộc chiến 
tranh xâm lược Nam Tư đang chứng minh điều 
đó. 
Thế giới đang chuyển từ cuối thế kỷ này sang 
đầu thế kỷ mới với nhiều biến động khó lường. 
Cuộc chiến tranh xâm lược Nam Tư là một hôi 
chuông thức tỉnh các dân tộc phải tỉnh táo cảnh 
giác hơn nữa với các thế lực hiếu chiến trong quá 
trình toàn cầu hóa. Gây chiến tranh xâm lược 
hiện đại là một tội ác cần phải được ngăn chặn. 
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ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO... 


(Tiếp theo trang 43) 


trong CTTH-2000 là hình thành cho học sinh 
phương pháp tự học (tự phát hiện và tự giải quyết 
vấn đề, tự chiếm lĩnh tri thức mới,...) thông qua các 
hoạt động học tập (của cá nhân, của nhóm, của 
lớp) do giáo viên tổ chức và hướng dẫn. Cùng với 
đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới đánh giá 
kết quả học tập của học sinh nhằm khuyến khích 
dạy học toàn diện (trong từng môn học và giữa các 
“môn học), bảo đảm đánh giá khách quan, công 
bằng, phản ánh đúng những cố gắng của giáo viên 
và học sinh. 

Chương trình tiểu học năm 2000 không chỉ 
có 9 môn học bắt buộc mà còn có một số môn học 
tự chọn (không bắt buộc) như Tin học, tiếng Anh, 
nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi của các môn học. 
Tùy theo điều kiện, nhu cầu của học sinh trong 
từng lớp, từng trường, nhà trường phối hợp với Hội 
cha mẹ học sinh để tổ chức, hướng dẫn dạy học tự 
chọn đúng mức, không làm ảnh hưởng đến việc 
dạy 9 môn học bắt buộc, không làm ảnh hưởng đến 
sức khỏe và thời giờ nghỉ ngơi, vui chơi của 
học sinh. 

5 - Đổi mới chương trình tiểu Hệ gắn bó chặt 
chẽ với đối mới mục tiêu, nội dung, phương pháp 
dạy học và về đánh giá kết quả học tập của 
học sinh. 

Chương trình tiểu học năm 2000 là một 

“chương trình đầy đủ”, bao gồm mục tiêu dạy học 
từng môn học, nội dung và trình độ chuân của từng 
môn học, hướng dân về phương pháp dạy học theo 
đặc trưng nội dung môn học và về cách đánh giá 
kết quả học tập của học sinh. Với quan niệm mới 
về chương trình thì đổi mới chương trình là đổi 
mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và 
đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Chương trình tiểu học năm 2000 được hình 
thành sau khi đã xây dựng và ban hành mục tiêu và 
kế hoạch giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, khi cụ thể 
hóa mục tiêu giáo dục tiểu học thành hệ thống các 
mục tiêu dạy học từng môn học và mục tiêu các 
hoạt động giáo dục khác thì Chương trình tiểu học 
năm 2000 lại có điều kiện quán triệt Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VHI) do vậy CTTH-2000 đã 
tiếp tục góp phần đổi mới và hoàn thiện mục tiêu 
giáo dục tiểu học. 
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dạ: An nh xế in chư ngHƯỜNA  c. va ẤP sen, up ynAegrvntre ve to 


MUA BÁN NỢ. CHUYỀN TIỀN 


e Mua bán nợ là một nghiệp vụ mà một người đang cho vay chuyển nhượng một phân hay toàn 
bộ khoản nợ của mình (những quyên lợi và nghĩa vụ đối với các khoản lãi, nợ Đôc, các ràng buộc về 
tài sản thế chấp, cầm đồ và cả rủi ro tín dụng), cho một người khác gọi là người mua. Và người mua 
khoản nợ này trở thành người cho vay mới đối với con nợ. Việc mua bán nợ có thể xây ra đối VỚI 
các khoản nợ cho vay của các ngân hàng, hay khi nhà xuất khẩu bán các lệnh phiếu, hay hối phiếu 
được chấp nhận do mình hưởng thụ cho các ngân hàng. Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ là dựa vào 
hợp đồng mà trong đó sẽ quy định rõ quyên lợi và nghĩa vụ của các bên. Nếu trong trường hợp mua 
bán nợ tạo ra sự thay đôi về người hưởng thụ, quyên lợi hay nghĩa vụ thí nhất thiết trong bản hợp 
đồng vay ban đầu phải có điều khoản quy định chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ. Còn nêu 
không có điều khoản này trong hợp đồng vay ban đầu thì khi người cho vay ban đầu muốn chuyển 
nhượng nợ thì phải có sự đồng ý của người đi MoA 

SỞ dĩ có hình thức mua bán nợ là do một số ngân hàng có nhiều khách hàng vay, cô đội ngũ tiếp 
thị tốt, nhưng nguồn vốn ít, hoặc nguồn vốn không được rẻ, trong khi đó một số ngân hàng khác lại 
có nguôn vôn dôồi dào và việc chuyển nhượng sẽ mang lại một khoản chênh lệch cho ngân hàng 
chuyển nhượng. Về nghiệp vụ mua bán nợ có hai dạng : Một là, chuyến nhượng : thực hiện việc 
chuyển nhượng toàn bộ những quyền lợi và nghĩa vụ của người cho vay trong một hợp đồng vay cho 
một người vay khác. Người cho vay mới (người nhận chuyển nhượng) phải có toàn quyên đôi với 
con nợ như là người cho vay ban đầu. Hợp đông vay và các cam kết cũng phải được chuyển nhượng 
cho người vay mới. Hai là, tham dự : cần một thỏa thuận tham dự vào vôn vay giữa người cho vay 
ban đầu và một hay nhiều người cho vay mới (người tham dự). Người cho vay ban đầu bán một phần 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong, một hợp đồng vay mà không cân thiết phải thông báo cho con 
nợ biết hay không cân có sự đông ý của con nợ. Người tham dự chỉ có quyên gián tiếp chứ không có 
quyền trực tiếp đối với những nghĩa vụ của con nợ. Người cho vay ban đầu phải chịu rủi ro về đối 
tác. Khi người tham dự rút lui thi người. cho vay ban đầu phải tìm một người tham dự khác, hoặc phải 
bỏ chính vôn của mình ra. Trong thực tế thường xảy ra mua bán nợ dưới dạng tham dự hơn là chuyển 
nhượng, vì trong hình thức này người cho vay ban đầu vẫn giữ được nhiều quyền chủ động hơn. 

Ở nước ta cũng đã có nghiệp vụ mua bán nợ nhưng nghiệp vụ này vẫn còn mới mẻ, bởi thị trườn 
mua bán nợ chưa được phát triển. Nó mới chỉ là thị trường sơ cầp dưới hình thức chiết khấu bộ hô 
sơ vay do nhu cầu về thanh khoản của một số ngân hàng. Hệ thống tài chính của nước ta chưa mạnh, 
nên việc bán nợ cho các tổ chức tài chính quôc tẾ là điều khó khăn (trừ một vài trường hợp do 
Chính phủ bảo lãnh). Các ngân hàng thương mại quốc doanh có nguôn vốn ít và chưa có kinh nghiệm 
trong việc định giá nợ. Trong, quá trinh phát triển nền kinh tẾ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, các khoản vay lớn cho các dự á ân quôc gia, Chính phủ cần có biện pháp khuyến khích các ngân 
hàng trong nước tham gia mua nợ để đáp ứng nguôn vốn cho đất nước. 

e Chuyển tiền là một nghiệp vụ mà ngân hàng trích một khoản tiền từ tài khoản của một khách 
hàng theo lệnh của họ để ghi có cho tài khoản của chính người ra lệnh hoặc vào tại tài khoản của 
người khác. Lệnh chuyển tiên được viết trên giây theo thể thức tự do, không phải thuế tem và không 
phai thể thức đặc biệt nào, miễn là trình bày rõ ràng ý muốn của người ra lệnh. Tuy nhiên, các ngân 
hàng cũng cung cấp cho khách hàng những mẫu in sẵn để điền, để chuyên tiên vào tài khoản tại ngân 
hàng chuyển tiên hay vào tài khoản của ngân hàng khác. Hiện nay, Ở nhiều nước trên thế giới chuyển 
tiền được sử dụng các công nghệ hiện đại nên việc chuyên tiền nhanh, rất thuận tiện cho khách hàng. 
Đối với các nước phát triển, việc gửi tiền ở một nơi rút tiền ra ở nhiêu nơi đã được áp dụng rộng rãi, 
đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng. C1 
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TRƯỜNñ @\ ĐẠI HỘU UPHẬN ¬-: -- -.. --: 


ờng đã đào tạo được gần 
vn giáo viên phổ thông 
có trình độ đại học, Cao 
đăng và liên kết đào tạo 
trên 1000 cử nhân, kỹ sư 


(⁄) ào tạo các chuyên thuộc các ngành kỹ thuật. 
ngành : Toán, Lý- Địa bàn tuyển sinh : 


KTCN, Hóa, Sinh-KTNN, 
Văn, Sử, Địa, Chính trị, Ngoại 
ngữ, GDTH và 6 ngành (liên 
kết đào tạo): Điện tử, Điện kỹ 
thuật, Tin học, Quản trị kinh 
doanh, Hóa dầu mỏ, Luật. 


Tuyển sinh trong cả 
nước nhưng tập trung chủ 
yếu vào các tỉnh duyên hải 
miền Trung và. Tây 
Nguyên. 


Hiệu trưởng : PTS - Nhà giáo ưu tú 
Nguyễn Minh Châu 


THÀNH LẬP NĂM 1977 


ĐỊA CHÍ : 170 NGUYÊN HUỆ - THÀNH PHỐ (UY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
ĐIỆN TH0ẠI : (0.56).8⁄6158 (HỆ) - 846942 (HT) 
HIỆU TRƯỬNG : PTS - NHÀ GIÁ0 ƯU TÚ NGUYÊN IMINH CHÂU 


Các vị lãnh đạo tỉnh Bình Định dự lê 
khai giảng và cắt băng khánh thành 
khu giảng đường trung tâm. 

Đội tuyển SV 96 của khoa với 
chương trình "Phát huy truyền 


thông”. 
Giở học ngoậi ngữ tại trung tâm nghe 


nhìn của trường. 


Thực hành trong phòng thí nghiệm. 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN 
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 4 


_ €Ôï:8 TY XâY DỰNG “7 


“SN, 


Đập hồ được xây dựng ê WữH Sðn Nhà  ˆ Giám đốc-KợgSư +” 


Tháp quản lý bay Vũng Chùa 73 lăy Vĩnh St Ỗ 
dựng ở Quy Nhơn - Bình Định. máy thủy điện - Bình: DỊ h - Dự ắn chất . Nguyễn Lương Am ` M+ 
Huy chương vàng về chất lượng cao lượng cao Ý 0à: SẠY ¿ 
:  - 
NỘI « 


p'y h te 
- mm 
"HỆ LLẤ 
“vỉ “Ác b: 


- Các công trình Lông lợi, thủy điện, hệ thống thủy nông - 


M 
„1 ˆ “ 
" X44 },\ ' k, 
.= tụ tt v- 'v `, c 
+ L 


=—. _x.ế "= - Các công trình cầu đường giao thông. 1 .Mg An 
sẽ IIỆ: n0) 777224 ¿vs - Công trình kiến trúc dân dụng, công MA Tx..... 
bo. “ẩ - Sản xuất vật liệu xây dựng. | g¡ : Lợi tắn 


- Khai thác đá xuất khẩu. 
«Gia công cơ khí, trung đại tu máÿ Thóc thiết bị. 


D | án hồ nhân tạo Thuận Ninh ở Tây Sơn - Đ/y Tế 

^.. ĐỊ nứ - DịÊh vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. | 

Dự án chất lượng cao. Công tỷ có đội ngữ*cán bộ quản lý giỏi, kỹ sư chuyển Viên 
nghiệp vũ, Đông. nhân lành nghề có trình độ cao và giàu kinh 


nghiệm. -..... 

...... Thiết bị xe máy của công ty gồm chà. mới, hiện đại như: 
vi Máy đào Kobelco, „ Eiat-allis;-tnáy ủi Komatsu, Fiat- 
— allis máy cạp Caterpillar, 'Eiat-allis, pro SaKai, Bomag, 

.¡. Caterpillar, máy khoan đá FuruKawa HCR9, PCR20, trạm trộn 

._ bê tông Cb75, xe chuyển trộn bê tông Kbaz'SV 194, bơm bề tông 

THỊ, cần cầu Kato, KC5363, trạm miền sát đá CMIT186-187, ö 
tô ŸVolvo, Kamaz, Xưởng đại tu xe máy 250 đầu xe/năm. Khánh 
„ san Hải Âu có đầy đủ tiện nghĩ hiện đại. 
NPhecyoo _ Cá công trình thi công đê được đánh giá cao. về ký thuật 
| R¿ na . „_ Mông mỹ và tiến độ. Đặc biệt công trình tháp radar. Vũng vn 


£ 


=" 


Sông Hinh. Nhà máy thủy điện 7 -' 
tỉnh PhúYên” ”. 44. X v _ ng Huy chương -: công trình chất lương Cao. 
¿ 2P CC - vẻ Ni 4 
T6 ÿ * Địa chỉ: % Bia bong) đuyŸ Nhơn, Bình Định “ 


* Điện thoại: (056) 822166 - 822931 - 091440085 


{ ' Fax: (84-56) 812316 vn: 
'I\Ñ —"“ Giám đốc: Kỹ sư NGUYỄN LƯƠNG AM . ‹ Seo ¿ÏS 


cá _ - SAIGON FIVE CONSTRUCTION COMMERCIAL CORPORATION 


( S.E. €. €) 
m ĐC: 744/1, Trần Hưng Đạo, Quận 5 - TP.HCM 
m ©T:823EO.77O-835O0.33G Fax : 84.8 8352.515 
m GĐ: Ký sư Lê Trung Trực 


Công ty Xây dựng - Thương mại Sài Gòn 5 (SFCC) là chủ đầu tư cùng với KINGS HARMONY INTERNATIONAL. LTD 
(HONGCONG) đầu tư và xây dựng công trình khu cao ốc Liên hợp gia cư Thương mại Thuận Kiều (Quận 5). Đây là một 
Trung tâm Thương mại Quảng trường Thuận Kiều - Cơ hội kinh doanh hấp dẫn tại Trung tâm Thương mại lớn & hiện đại 
nhất Việt Nam. 


Trung tâm Thương mại đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Vị trí chiến lược ngay TTTM của Quận 5 


Thiết kế - Trang thiết bị hiện đại với tính thẩm mỹ cao Khu vực giao thông đông đúc 
Cỏ 200 chỗ đậu xe hơi 
Hệ thống quản lý an ninh theo tiêu chuẩn Quốc tế 


Se khai trương vào tháng 4/1999 


Được trang bị hệ thông máy lạnh cho toàn trung tâm 
Tổng diện tích sử dụng của 3 tầng lầu là 21,79m 


Là địa điểm tổ chức cuộc triển lãm giới thiệu "Những sản 
phẩm mới của Việt Nam năm 1999" do Bộ Thương Mại tổ 
chức vào tháng 1/1999. 


Giá cho thuê trọn gói hấp dẫn săn sàng phục vụ cho 
những khách hàng đầu tiên. 

. Co “4 khu VỤc Thương mại bên trong Trung tâm được e 648 căn hộ hiện đại được bố trí ngay bên trên TTTM. 
bỏ tri hai hoa gồm : 

- VLXD - Thiết bị vệ sinh - Bàn ghế - Máy vi tính - Điện thoại, ÐĐTDĐ, Máy nhắn tin, Hàng điện tử - Điện máy. 

- Siêu thị, Cửa hàng bán lẻ, Các gian hàng khác, Bôling - Vải sợi - Thời trang nam - Thời trang trẻ em - Áo cưới, dạ hội - 
Mắt kiếng - Đồng hồ - Quầy Vidéo - Giày dép - Dụng cụ - Trang phục thể thao - Các mặt hàng thời trang - Linh kiện các 
loại - Trò chơi điện tử - Vàng, Nữ trang - Thời trang phụ nữ - Nhà hàng - Trang phục nữ - Trang phục lót phụ nữ - Mỹ phẩm - 
Hàng lưu niệm của Du lịch Chợ Lớn - Hàng hiệu cao cấp. 


Hãy tham gia với 
chúng tôi ! 
Bạn sẽ có nhiều cơ hội 


để đạt hiệu quả 
kinh doanh cao. 


Mời bạn tham quan kinh 
doanh tại : 


190, Đai lộ Hùng Vương, 
Quạn 59, TP.HCM 


Mọi chỉ tiết, xin liên hê : 


Chủ Đầu Tư : SAIGON FIVE CONSTRUCTION COMMERCIAI. CORP KINGS HARMONY INTERNATIONAL LTD. 
Công ty Xây dựng vài Thương mạn Si Gòn Š Chi nhánh Strong Bases IX'+¿lopient (Hollinex) Ltd - Hông Cône 


TNG CÔNG TY THƯƠNG MAI SÀI BÙN 
SAIGON THRADING CORPORATION 
(SRATRN CöRP.) 


* Địa chỉ : 45 - 47, Bến Chương Dương, Quận 1 - TP.HCM 
* Điện thoại : 8.299.876 - 8.212.595 Fax : (848) 8215244 - 8241863 
* E-mail : satra.khdt@hem.vnn.vn 

LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU: 


e Kinh doanh Thương mại gồm các loại hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm, 
Vật tư nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất và xây dựng. 


e Kinh doanh dịch vụ các loại. 


e Tôõ chức hợp tác, đầu tư sản xuất, chế biến vận chuyển, kho tàng, cất trữ. 


e Xuất nhập khẩu hàng hóa các loại. 


Tống công ty Thương mại Sài Gòn sản sàng hợp tác với các đơn vị, cá nhân 
trong và ngoài nước. 
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Đông Tháp Mười. 


- Dây chuyên sây nóng sản. 


- Nhà kho công nghiệp và nhà dân dụng lắp ghép. 
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thạc sĩ, phó tiến sĩ. _ §U NN 
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ĐHYK Hà Nội - Học viên Quân y - Đại Chương va caC Bằng khen cua Thủ tướng Chính phủ cho . 
học Tổng hợp Chiềng Mai (Thái Lan). hai cá nhân và 4 đơn VỊ. 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 109 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-1999) 
TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 


HEU €AO DAHH HIỆU 


DA¡I:3 Cô S 


DÁIG VIÊN ĐAI:6 


Öi năm kỷ niệm ngày sinh của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh là dịp chúng 
ta cùng nhau ôn lại những lời dạy 


của Người, để làm tốt hơn công việc đôi mới và 
phát triên đất nước ta, đem lại lợi ích cho nhân 
dân ta. 

Như những kết quả nghiên cứu mây năm nay 
cho thấy, càng đi sâu tìm hiểu, đối chiếu với 
cuộc sông hiện nay Ở nước ta và trên thế giới, 
chúng ta càng hiểu răng tư tưởng Hồ Chí Minh 
rất phong phú, bao quát mọi mặt hoạt động của 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống 
động cùng nhân dân, đất nước và thời đại. 

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày sinh của 
Bác trong lúc toàn Đảng đang triển khai thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của Trung 
ương về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng Đang hiện nay. Nghị quyết 
đã đề ra một loạt biện pháp quan trọng và thiết 
thực, trong đó có cuộc vận động toàn Đảng xây 
dựng, chỉnh đốn Đẳng, thực hiện tự phê bình và 
phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 
70 năm ngày thành lập Đảng. Cuộc vận động 
này tiễn hành từ ngày 19 tháng 5 năm 1999 đến 
ngày 19 tháng 5 năm 2001, sau đó trở thành nèn 
nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện Di chúc của Bác, nhằm 
nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ 
nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng 
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cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
tô chức đảng. 

Vì vậy, năm nay tôi muốn chúng ta hãy cùng 
nhau ôn lại những lời Bác dặn về Đẳng trong Di 
chúc : 

Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết 
chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ 
ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ 
chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh 
tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và 
phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát 
triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải 
có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. 

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đẳng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuân đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Về vai trò lịch sử và những cống hiến của 
Đảng ta đối với dân tộc, mà các thế hệ nhân dân 
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ta luôn luôn ghi nhớ, những lời trong Di chúc 
của Bác đã nói lên một cách giản dị và sâu sắc. 
Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của Trung ương 
cũng nêu rõ : 

“Suốt bẩy thập kỷ qua, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân vượt qua bao gian nan thử thách, đưa 
cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân 
tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của 
Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. 

Những thành tựu đạt được trong quá trình 
đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một 
lần nữa chứng minh sự phát triển và trưởng 
thành của Đảng. Thế và lực của cách mạng 
nước ta ngày càng được tăng cường. Thành tựu 
đó rất to lớn và đáng tự hào”. 

Đồng thời, Nghị quyết Trung ương cũng 
vạch ra rằng : “Tuy nhiên, trước yêu cầu mới 
ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong 
Đảng đang bộc lộ một số yếu kém...”. 

Tôi muốn nói thêm về những yếu kém đó. 

1. Trước hết, đánh giá tình hình Đảng ta, từ 
đó rút kết luận. Cần thấy sự thật, nói đúng sự 
thật, nói hết sự thật với tinh thân và ý chí cách 
mạng tiến công, nghiêm khắc và sắc bén, làm 
nổi bật cái gì phải giải quyết và giải quyết thế 
nào cho có hiệu quả thiết thực. | 

Điều chủ yếu phải nhấn mạnh theo tỉnh thần 
trên là nhiều người có chức, có quyền trong hệ 
thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn 
thể quần chúng hư hỏng quá, thoái hóa biến 
chất, chạy theo chức, quyền, tiền, danh và lợi. 
Những người ấy đang làm cho một bộ phận 
không nhỏ trong nhân dân ta ngày càng giảm 
lòng tin vào Đảng ta, đưa đến tình hình nguy 
kịch không thể coi thường, là sự hội nhập của 
4 nguy cơ, tác động lẫn nhau và phá ta : có cái 
rõ, có cái chưa rõ, có mặt nôi, có mặt chìm, có 
cái trước mắt, có cái lâu dài, tất cả có thể đưa 
đến sự mất còn của chế độ và sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta. 

Không thể để tình hình diễn biến như vậy. 
Chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức và ý chí 
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tiến công, chủ động nắm lại tình hình, chống lại 
xu thế nguy hiểm nói trên. 

Phải làm trong sạch bộ máy đảng, nhà nước, 
các đoàn thể quần chúng bằng cách thay đổi 
người có chức, có quyền hư hỏng, thoái hóa, 
biến chất. Phải rèn luyện, chủ yếu là qua thực tế 
công tác, người có chức, có quyền thực sự xứng 
đáng là người đầy tớ trung thành và người lãnh 
đạo của nhân dân, được dân tin, dân mến. Từ đó 
làm chuyển biến tình hình. 

Để làm việc trên, phải sử dụng vũ khí tự phê 
bình và phê bình trong toàn Đẳng từ trên xuống 
dưới. Điều này chúng ta đã nói nhiều và hội 
nghị của Trung ương vừa rồi đã nhấn mạnh. 
Nhưng đây là điều cực kỳ khó khăn bởi vì tự 
mình phải mổ xẻ mình. Với tình hình hiện nay, 
tôi e rất dễ sa vào hình thức, làm qua loa, không 
kiên quyết, không có kết quả thiết thực. 

Đảng phải trong sạch, lành mạnh. Đó là điều 
có ý nghĩa quyết định đề Đảng lãnh đạo thực 
hiện thành công chiến lược lớn : Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị 
trường, nhiều thành phần, có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
vươn tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, từng bước, từng phần làm cho 
chế độ ta ngày càng có nhiều chất dân chủ, chất 
dân làm chủ, chất chủ nghĩa xã hội. Như vậy, 
Đảng xứng đáng là người tổ chức mọi thắng lợi 
của nhân dân ta. _ 

2. Từ tình hình trên, tôi nói tới tổ chức của 
Đảng và công tác phát triên Đảng. Chúng ta 
thường được báo cáo rằng chất lượng tổ chức 
đàng và đáng viên là trong sạch, lành mạnh, 
chiếm đến 70 - 80%. Nhưng thực sự đâu có vậy, 
đảng viên một phần không nhỏ không có phẩm 
chất chính trị, tư tưởng và tác phong của người 
cộng sản. 

Tôi muốn đặc biệt nêu bật ba điểm rất quan 
trọng : Về quan hệ của Đảng với công nhân, 
thành phần công nhân trong Đảng không nhiêu. 
Về quan hệ của Đảng với tầng lớp trẻ, là số 
đông của dân cư nước ta, lớp trẻ không tha thiết 
vào Đảng. Về quan hệ của Đảng với trí thức, 
hiện nay trí thức cũng không quan tâm lắm đến 
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việc gia nhập Đảng. Ba lớp người này không 
muốn vào Đảng bởi vì họ thấy nhiều tổ 
chức đảng và đảng viên chưa xứng đáng là đảng 
viên cộng sản, chưa xứng đáng với Đảng của 
Hồ Chí Minh. 

Một tình hình có ý nghĩa như một sự cảnh 
báo nghiêm trọng là tuổi đời trung bình 
của đảng viên đã lên đến 44 tuổi. Nếu cứ cái đà 
này tiếp diễn mà không được cải thiện thì 5 - 
10 năm nữa Đảng ta chỉ còn là Đảng của những 
người đứng tuổi và cao tuổi. 

Chúng ta quyết phải khắc phục cho được 
tình trạng này, làm cho Đảng chúng ta thực sự 
là một đảng quần chúng, giàu sức trẻ, giàu trí 
tuệ, giàu chất cách mạng. 

3. Đảng ta và công tác nghiên cứu lý luận. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta 
trong thời đại và thể giới ngày nay là việc làm 
mới mẻ, chưa có tiền lệ, vừa mò mãm vừa làm, 
điều này càng đòi hỏi chúng ta phải đi vào thực 
tẾ cuộc sông của nhân dân với thái độ cách 
mạng và đổi mới để tìm tòi, nghiên cứu, tông 
kết thực tiễn và từ thực tiễn nâng lên thành lý 
luận. Phải nói răng về mặt này chúng ta làm 
chưa tốt, nhiều vẫn đề nây sinh trong cuộc sống 
chưa có giải đáp, chưa có hướng ra. 

Tóm lại, có thê nói chúng ta đang đứng ở 
ngã ba đường. Cần thấy hết tình hình, rút ra kết 
luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng tiến 
công. Bọn thù địch chống phá ta bằng “diễn 
biến hòa bình”, chúng biết nhân dân ta là kiên 
cường không thể coi thường, chúng biết Đảng 
ta với chỗ mạnh và chỗ yếu có thể khai thác. 
Chúng chờ cơ hội. Điều đáng sợ là “diễn biến 
hòa bình” từ nội bộ Đảng ta ! 

Về cuộc vận động toàn Đảng xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê 
bình vừa bắt đầu, điều tôi muốn nhắn mạnh là : 
hành động thực tế, việc làm và kết quả thiết 
thực. 

Chỉ có một thước đo kết quả của tự phê bình 
và phê bình : Đó là trong cuộc sống hiện thực, 
bằng những việc làm và kết quả mà nhân dân có 
thể nhận thấy và kiểm tra, thực sự Đảng ta, đẳng 
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viên của Đảng ta có nâng cao được hay không, 
nâng cao được đến đâu và như thế nào, năng lực 
lãnh đạo, phẩm chất cách mạng và sức chiến 
đấu của Đảng và đảng viên. 

Chỉ có việc làm đem lại kết quả thiết thực 
trong đời sống của các tầng lớp nhân dân khắp 
các miền của đất nước mới tăng thêm lòng tin 
của nhân dân, cải thiện quan hệ giữa Đảng và 
dân, gắn bó Đảng với dân, dân với Đảng và đó 
là nguồn gốc sức mạnh của Đảng ta. 

Phạm vi tự phê bình và phê bình bao quát : 
tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Như thế 
là rất rộng, về từng người cần nêu rõ trọng 
điểm, nếu không sẽ dễ tràn lan, có khi bỏ cái 
chính, sa vào cái phụ, thậm chí không gỡ được 
ra, mà lại gây thêm rối. 

Về đạo đức, lối sống, phải tập trung vào 
những khuyết điểm, sai lầm nặng nhất, phổ biến 
nhất, nổi cộm nhất, nhân dân bất bình và chê 
trách nhất. Đó là tham những, tư lợi và quan 
liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu dân và biết 
bao ảnh hướng tiêu cực của nó đang gây ra một 
cách rộng khắp với những tác hại không lường 
hết được mà Bác Hồ đã nói : trăm con mắt đều 
nhìn vào, trăm ngón tay đều chỉ vào. 

Đây là một chuỗi của những sai lầm, những 
hư hỏng có liên quan mật thiết đến tình hình 
phức tạp hiện nay của đất nước và nguyện vọng 
thiết tha nhất của nhân dân. Cho nên việc tự phê 
bình và phê bình phải có hiệu quả, từ đó từng 
bước thanh toán những sai lầm, hư hỏng Ấy, 
đem lại nguồn ánh sáng cho đất nước và nguôn 
phần khởi cho nhân dân, là điều mà nhân dân, 
cán bộ các cấp, các ngành đều mong đợi. 

Phát huy thành tựu và truyền thống gần 
70 năm nay của Đảng ta, gắn bó với nhân dân 
ta, chúng ta hoàn toàn có thể và nhất định thành 
công trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta, 
tạo ra cho đất nước cái thế vững bước đi lên, chỉ 
một hướng, một đường, con đường lớn của 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên đất nước 
Việt Nam ta. Q 
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Cộng sản trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài báo nói trên. 


HÂN dân ta thường nói : đảng viên đi trước, làng 
N\ theo sau. Đó là một lời khen chân thành 
đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. 

Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng 
lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin 
tưởng rằng : Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân 
tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi 
hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và 
sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, 
gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã 
làm nên những thành tích rất vẻ vang. 

Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, 
gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi 
công tác. 

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có 
những người con xứng đáng như thế. 

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số 
ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn 
thấp kém. 

Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ 
đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình 
vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. 

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, 
sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh 
trục lợi, thích địa vị quyền hành. - Họ tự cao tự đại, coi 
thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, 
chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tẾ, mắc 
bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thân cố 
gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. 


ó 


Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu 
tính tô chức, tính kỷ luật, kém tỉnh thần trách nhiệm, 
không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng 
và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của 
nhân dân. 

Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiêu sai 
lầm. _ 

Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đảng là 
những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng 
Cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, vê đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ 
và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê 
bình và tự phê bình nghiêm chính trong Đảng. Phải hoan 
nghênh và khuyến khích quân chúng thật thà phê binh 
cán bộ, đáng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải 
nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm mỉnh. Công 
tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách 
mạng, của Đảng của nhân dân lên trên hết, trước hết. 
Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao 
đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tỉnh thần 
đoàn kết, tính tô chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát 
thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng 
học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt 
mọi nhiệm vụ. 

Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân 
anh hùng của chúng ta. Đó cũng là một việc làm cần 
thiết để : BIÚP tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp 

sức nhiêu hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. 


T.L. 


——— _—_—————-ỶỶ-RR- 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, shỉnh đến Đảng 
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ẢNG Cộng sản Việt Nam do Bác Hỗ 

sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn 

luyện đã tiến hành thắng lợi cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ chế độ 
thực dân, đánh thắng các thế lực xâm lược đầu 
sở của chủ nghĩa để quốc, giải phóng đất nước, 
thống nhất Tổ quốc, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ lịch 
sử của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, Đảng lãnh đạo nhân dân ta chuyển sang 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa với những 
nội dung cơ bản là : xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; xây dựng chế độ chính trị của 
dân, do dân, vì dân ; xây dựng nền kinh tế mới 
và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc... 

Bác Hồ là một chiến sĩ cách mạng kiên 
cường, một nhà yêu nước vĩ đại có khả năng 
“dời non lấp biển”, sẵn sàng đương đầu với 
thách thức từ mọi phía, khôn khéo mà bất khuất, 
có lối sống và phong cách cao thượng. Phải là 
một con người có đầy đủ những tư chất như vậy 
mới đứng đầu được một dân tộc thông minh, anh 
hùng nhưng nhỏ bé chống lại thắng lợi mọi thế 
lực hung bạo, quỷ quyệt bậc nhất thế giới. 

Người độc lập, tự chủ khai phá con đường 
giải phóng đất nước, xã hội, tham khảo kinh 
nghiệm cách mạng các nước, đi nhiều, đọc nhiều 
mà không bắt chước, không sao chép máy móc. 
Niềm tin đối với sức mạnh của dân tộc và nhân 
dân ở Người thật là mãnh liệt. Người chỉ rõ mục 
tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài, xác định những 
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bước đi cụ thể, những biện pháp cách mạng cụ 
thể, tổ chức các lực lượng chiến đấu, giáo dục 
con người. Công việc quan trọng đầu tiên của 
Người sau khi đã định rõ con đường cách mạng 
là tổ chức cho được một chính đẳng - người tổ 
chức, lãnh đạo đội tiên phong của cách mạng 
nước ta - với những bước đi hợp lý. Để làm được 
việc đó, Người đã tập hợp những thanh niên trí 
thức yêu nước đã trải qua đấu tranh rồi tự mình 
giáo dục họ thành những “hạt giống” đầu tiên. 
Qua 10 lớp học, Người đã đào tạo được gần 300 
cán bộ xuất sắc. Những đồng chí này được đưa 
vào các xí nghiệp, đưa về các làng xã, vừa lao 
động kiếm sống, vừa vận động quần chúng, tổ 
chức họ lại, đưa họ ra đấu tranh và qua đấu tranh 
mà rèn luyện, giáo dục họ. Đó là bước chuẩn bị 
cho sự ra đời của Đảng Cộng sản ở nước ta. Số 
đảng viên và những người lãnh đạo lớp đầu của 
Đảng ta được hình thành như vậy. 

Xây dựng Đảng là công việc hàng đầu mà 
Bác Hồ rất quan tâm vì Đảng là người tổ chức, 
tập hợp mọi lực lượng yêu nước và cách mạng. 
Đảng do Người sáng lập phải bao gồm những 
người không ham giàu sang, nghèo khó không 
thay lòng đổi dạ và phải có đạo đức. Những 
người cộng sản do Bác Hồ trực tiếp giáo dục đã 
thể hiện đúng những phẩm chất ấy khi lao mình 


: VàO CUỘC sông gian khổ của công nhân, nông 


dân, trước sở mật thám của địch, trong nhà tù 
cũng như khi bước lên máy chém. Trước roi vọt 
và gông cùm của địch, Trần Phú nói thẳng với 
chúng :“ Tao nhất định không nói những bí mật 


của Đảng tao với chúng mày vì tao làm việc cho 


7 


Mỷ niệm lần thứ í 0® Ngày sinh Chủ tịch Hề Chí Minh (19-5-1990 - /9-5-¡999) 


Đảng tao”. Nguyễn Đức Cảnh hiên ngang lên 
máy chém. Nguyễn Phong Sắc, Châu Văn Liêm 
xông pha trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, bị 
chúng bắn chết. Lý Tự Trọng, đang lúc ở đầu 
tuổi thanh niên, khi ở xà lim tù tử hình, bọn nghị 
sĩ Pháp hỏi : “Anh đi học, thi đỗ, tiền đỗ sáng 
sủa như thế, sao lại đi làm cách mạng?”. Anh đã 
hiên ngang trả lời :“ Tôi không phải là người 
sinh ra để ăn cơm của kẻ thù”. Ngô Gia Tự, Tô 
Chân, vượt nhà lao Côn Đảo bằng bè gỗ, không 
vượt nối sóng to, gió lớn đã hy sinh. 

Các đồng chí ấy đã hoặc có thể có địa vị xã 
hội nhất định và có thể vươn tới giàu sang, 
nhưng nhẹ nhàng từ bỏ vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng Tổ quốc, giải phóng đồng 
"bào. Những tấm gương ấy có ý nghĩa giáo dục to 
lớn đối với những người cộng sản các lớp nối 
tiếp. Biết bao đồng chí đã oanh liệt hy sinh trước 
những đòn tra tấn của địch, sự đầy ải ở nhà tù chỉ 
vì khẳng khái giữ vững khí tiết, không khuất 
phục trước uy vũ của kẻ thù. 

Sau thất bại của hai cuộc khởi nghĩa ở Nghệ 
Tĩnh, Nam Kỳ, hàng nghìn đồng chí, đồng bào 
đã oanh liệt bỏ mình. Sau các đồng chí nói trên 
là Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hà Huy 
Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, 
Nguyễn Hữu Tiến,.. 

Chính Bác Hồ đã hai lần bị địch bắt, giam 
cầm, đầy ải. Nhờ có nghị lực và sự khôn khéo, 
Người đã thắng tử thần trở về với đồng chí, đồng 
bào, chia sẻ cuộc sống gian khổ của nhân dân, 
trèo non, lội suối, Ở túp lều tranh, trong hang đá, 
ăn rau rừng, uống nước suối, chuẩn bị cuộc tổng 
khởi nghĩa, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thần 
thánh của nhân dân ta. 

Bác Hồ dạy bảo những người cộng sản khi 
Đảng đã trở thành người lãnh đạo đất nước, lãnh 
đạo nhân dân rằng : Phải sống cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư. Bản chất nhà nước cách 
mạng của ta, do cuộc đấu tranh anh hùng của 
toàn dân xây dựng nên, là của dân, do dân, vì 
dân. Đảng không có lợi ích nào khác, ngoài lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và dân tộc. Cán bộ cách mạng phải vừa là người 
lãnh đạo vừa là người đầy tớ của nhân dân, 
không phải là “quan cách mạng” và “một người 
làm quan cả họ được nhờ” v.v, 
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Người thấy trước những nguy cơ đối với một 
đẳng cầm quyền. Đó là dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa thực dân, những người cách mạng hãng 
ngày, hằng giờ phải sẵn sàng đương đầu với kẻ 
thù thống trị, với cái chết, với cảnh tra tấn, tù 
đầy, phải dựa vào sự nuôi nấng che chở của 
đồng bào. Khi đã trở thành người được giao phó 
quyền hành dễ quên quá khứ, quên cuộc sống 
gian khổ, quên quân chúng ; biến chất trong 
hoàn cảnh mới, sông xa hoa, trụy lạc. Người 
cảnh cáo, ngăn chặn ngay từ đầu bệnh quan liêu, 
tham ô, lãng phí, tham nhũng và coi đó là một 
kẻ thù cùng loại với bọn phản quốc. Người nói 
rõ lẽ sống của mình : Tôi tuyệt nhiên không ham 
muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải 
gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi 
phải gắng làm, cũng như một người lính vâng 
mệnh lệnh quốc dâần ra trước mặt trận. Bao giờ 
đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi 
chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là 
nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành ; còn tôi lui về nơi non xanh nước biếc, 
ở một căn nhà nhỏ, có vườn cây, ao cá làm bạn 
với ông già hái củi, em bé chăn trâu, quyết 
không vướng vào vòng danh lợi. Đã nói là làm. 
Người chỉ ở một gian nhà nhỏ, hằng ngày hai 
bữa cơm đạm bạc, cá kho, cà muối. Lúc gặp nạn 
đói, mười ngày Người nhịn ăn một bữa để dành 
gạo giúp đồng bào đang đói. Vẫn áo nâu, quần 
nâu ; khi tiếp khách Người mới mặc bộ ka ki 
vàng đóng khuy cô. Đi vào cuộc kháng chiến 
chống Pháp, Người lại trèo đèo, lội suối, ở 
những nơi “ma thiêng nước độc”, trồng rau, nuôi 
gà để giảm bớt sự đóng góp của đồng bào, chia 
sẻ cuộc sống gian khổ với mọi người, chống 
chọi với bệnh tật và cứ ròng rã như thế gần mười 
năm trời. 

Bác Hồ đối xử khoan dung, độ lượng, thân ái, 
ân cần giáo dục, giúp đỡ đồng chí, nhưng rất 
nghiêm khắc với những người hư hỏng, những 
kẻ phạm pháp, xâm phạm lợi ích của nhân dân, 
coi thường kỷ luật, pháp luật. Nhờ được giáo 
dục, chọn lọc tốt, Đảng ta ngày càng lớn mạnh, 
trong sạch, có sức chiến đấu cao, vào sinh ra tử 
với đòng bào, chiến sĩ, xứng đáng là đội tiên 


Yiến hành cuộc vận động xây đựng, ehỉnh đến Đảng 


phong gang thép trong các cuộc kháng chiến. 
Hàng chục vạn đồng chí đã oanh liệt hy sinh 
trong chiến đấu ở tiên tuyến, trong vùng địch, ở 
hậu phương. Đảng ta trở thành nhà chính trị, nhà 
quân sự tập thể vô địch từ chi bộ đến các cấp 
lãnh đạo, chỉ huy, một đẳng anh hùng của dân 
tộc anh hùng, quân đội anh hùng. Kẻ thù của 
chúng ta vốn quen thói hống hách của kẻ mạnh, 
không hiểu nổi sức mạnh của chúng ta. Vì vậy, 
chúng đã thất bại thảm hại. 
s 

Qua thử thách, Đảng ta ngày càng vững 
mạnh thêm, phẩm chất những người cộng sản 
ngày càng trong sáng. Cũng qua thử thách và sự 
thay đổi của hoàn cảnh, một bộ phận đẳng viên, 
nhất là trong số những người được giao phó 
quyền cao, chức trọng từ làng, xã trở lên dễ thay 
lòng, đối dạ, quay lại áp bức nhân dân, đục 
khoét công quỹ không khác gì bọn cường hào, 
quan lại ngày xưa. Cái bệnh cố hữu của xã hội 
cũ lại tái phát nghiệm trọng gần như một thứ 
bệnh nan y. Vì vậy, cần phải kịp thời chỉnh đốn 
đội ngũ, tăng cường công tác giáo dục, đổi mới 
tư tưởng, tô chức, kiểm tra phong cách hoạt 
động, nền nếp sinh hoạt của toàn thể đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên. Các mặt công tác ấy phải kết hợp, 
hòa nhịp đồng bộ với nhau mới mang lại hiệu 
quả. Đồng thời lại phải tăng cường mối quan hệ 
mật thiết với quần chúng, chân thành nghe lời 
khuyên nhủ, phê phán của quần chúng ; phối 
hợp với công cuộc cải cách, chỉnh đốn bộ máy 
nhà nước, thu hút đông đảo quần chúng vào việc 
quản lý đất nước, thể hiện đúng bản chất nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. Mọi cán bộ, đẳng 
viên, kể cả những người giữ các chức vụ cao, 
đều phải chịu sự giám sát của quần chúng, giữ 
vững chức danh người đầy tớ, không phải là cha 
mẹ dân như xưa kia. Khi trong cơ thể của Đẳng 
đã “mắc bệnh” thì phải nhanh chóng cứu chữa 
bằng cách mở cuộc vận động, giáo dục lớn trong 
toàn Đảng, qua đó, giáo dục tất cả mọi cán bộ, 
đẳng viên từ cao đến thấp, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ chủ chốt, chọn lọc, sắp xếp lại các cơ 
quan lãnh đạo, loại bỏ những người hư hỏng, mà 
tiếng xấu đã lan truyền rộng rãi, và cả những 
người năng lực, phẩm chất không tương xứng 
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với chức vụ. Trong xã hội ngày nay không ít 
người coi Đảng, Cộng sản là nơi mạng lại danh 
vọng, địa vị, lợi lộc, do đó họ đổ xô vào. Cho 
nên, hơn lúc nào hết, lúc này tiêu chuẩn đẳng 
viên phải chặt chẽ, không chạy theo sế lượng, 
không đặt ra chỉ tiêu, mà phải chọn lọc qua thử 
thách đối với từng người. Vào Đảng để làm gì, 
người xin vào Đảng phải hiểu rõ và chân thành 
tự nguyện. Hiện tượng biến tổ chức đảng thành 
thế dựa, bè phái riêng để trục lợi không phải 
hiếm. Hiện tượng vụ lợi cũng vậy. Vận động 
giáo dục, chỉnh đốn Đảng không hề là việc giản 
đơn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ. Trước hết, 
phương hướng, mục tiêu, phương pháp phải rõ 
ràng. Vẫn có vấn đề ai giáo dục ai, ai chỉnh đốn 
ai. Làm không đúng thì người đáng phê phán, 
thay đối, loại bỏ lại được trọng dụng ; người có 
đức, có tài nhiều khi lại bị vùi dập. Chúng ta 
đang bước vào kỷ nguyên lao động trÍ tuệ, vì vậy 
lãnh đạo công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa phải là những tài năng và tài năng phải gắn 
liền với phẩm chất, nhân cách. Bác Hồ đã nói 
như các người xưa : Tài năng là nguyên khí quốc 
gia, quyết định hưng vong của đất nước nhưng 
tài phải đi liền với đức ; nếu chỉ có đức mà thiếu 
tài thì chẳng khác nào pho tượng để thờ. 

Đảng của Bác Hồ là như thế đấy ! Phương 
pháp giáo dục của Người vừa khoa học vừa đầy 
tính nhân văn cần được lớp người đang lãnh đạo 
kế thừa. Bài học trong mấy cuộc chỉnh huấn 
trước đây cần được ghi nhớ. Tự phê bình và phê 
bình là phương pháp giáo dục dân chủ, nâng cao 
con người. Kéo bè, kéo cánh, lợi dụng nó để 
đánh đổ lẫn nhau là điều tối ky đối với Đảng 
Cộng sản. Làm ngơ đối với những hiện tượng hư 
hỏng thối nát là làm hại Đảng. Trong Đảng ta 
còn có một bộ phận “ngậm miệng ăn tiền”, kiên 
trì thái độ im lặng “lựa theo chiều gió”. Khi tình 
hình đã ngã ngũ lúc đó họ mới nhảy vào cuộc để 
chia phân thành quả. Những người như thế phải 
loại bỏ. 

Thực hiện nghiêm chỉnh Di chúc của Bác Hỗ 
là phải chỉnh đốn đội ngii, lấy lại và tăng cường 
sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, giữ vững và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng ta. , 
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CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH - TẤM GƯƠNG 
'SÁNG NGỜI VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 


ộT điều rất đáng lưu ý ở Chủ tịch Hồ Chí 
Ma là khi dùng cụm từ tự phê binh và phê 
bình, Người thường đặt tự phê binh lên 
trước. Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của tự phê 
- và phê binh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
“Đảng cách mạng cần tự phê bình và phê bình 
nữU ta cân không khí”. “Cũng như người có bệnh, 
nếu giấu giêm tật bệnh trong mình, không dám uống 
thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính 
mạng”. Vì vậy, Người yêu câu : “ Mỗi cán bộ, mỗi 
đảng viên môi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê binh, 
tự sửa chữa như môi ngày phải rửa mặt. Được như thể 
thì trong Đăng sẽ không có bệnh và Đảng sẽ mạnh 
khỏe vô cùng” °), 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta rất vĩ đại, 
nhưng đây khó khăn, thử thách, mới mẻ, nên sai 
lầm, khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi. Như 
Lê-nin đã phân tích : sự xuât hiện của một giai cấp 
mới trên vũ đài lịch sử với tư cách là người lãnh tụ, 
người lãnh đạo xã hội sẽ không tránh khỏi diễn ra 
một thời kỳ mò mẫm, thể nghiệm, do dự, ngả 
nghiêng trong việc lựa chọn những giải pháp này hay 
khác nhằm đáp ứng tình thế khách quan mới. 

Đối với Đảng ta cũng vậy, Bác Hồ chỉ rõ : “Đảng 
ta không phải trên trời sa xuông”...““Đảng là người, 
nên có sai lầm”... ), 

Có. nhiều _ nhân dẫn đến sai lầm. Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đó là do :. 

“Vì chúng ta còn kém về trình độ lý luận và về 
mặt nắm tình hình thực tế. 

Vị ¡ trong Đảng ta chưa xây dụn hẳn hoi các chế 
độ công tác thích hợp. 

Vì dân chủ nội bộ chưa thật mỡ rộng, vì phê binh 
và tự phê bình chưa được phát huy, nhât là phê bình 
từ dưới lên” ®, 

Nói sai lầm, khuyết điểm là không tránh khỏi, 
vậy thái độ của một chính đảng cách mạng trước sai 
lầm của mình nên như thế nào ? Người sớm chỉ rõ : 
“một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là 

một đăng hong. Một đáng có gan thừa nhận khuyết 
điểm của minh, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà cố 
khuyết điêm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm 
đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm 
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đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc 
chắn, chân chính” %, 

Nói cách khác, Người đòi hồi phải công khai, 
thắng thắn. dũng cảm tự phê bình và phê bình, phê 
bình từ dưới lên và nêu gương tự phê bình của câp 
trên cho cấp dưới noi theo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu BỌI, nhắc 
nhớ, mà bản thân Người luôn luôn gương mâu làm 
trước, thể hiện một sự nhất quán giữa nói và làm, giữa 
giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. 

Với tinh thần thực sự cầu thị của một người cộng 
sản trong sáng, Người chân thành nhắc nhớ đồng chí 
và các học trò của mình không được ngần ngại trong 
việc góp ý cho minh : “...tôi làm điều xâu, các đông 
chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. 
Nếu tôi có vêt nhọ trên trần, các đồng chí trông thấy, 
lại lấy cớ “nể Cụ” không nói, là tôi mang nhọ mãi. 
Nhọ Ở trên trân thì không quan trọng, nhưng nếu có 
vết nhọ Ở "trong óc, ở tỉnh thần, mà không nói cho 
người ta sửa, tức là hại người” ®), 

Trên tinh thần đó, chỉ mới 5 tháng sau khi nước 
nhà vừa giành được độc lập, mặc dù đã làm được 
không ít việc, đưa đất nước vượt qua bao sóng gió, 
hiểm nguy, Người vẫn thật thà viết bài Tự phê bình 
đăng trên bảo Cứu quốc, số ra ngày 28-1-1946, nêu 
lên nhiều VIỆC lớn chưa làm được (các nước chưa 
công nhận nền độc lập của ta, kháng chiến ở Nam Bộ 
chưa thắng lợi, tệ tham nhũng chưa quét sạch, 
chính trị chưa vào nền nếp...). Từ đó, Người kết 
luận :“...những sự thành công là nhờ đồng bào cố 
gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi” *®, 

Thật là một tắm ương sáng ngời, mở ra truyền 
thống, phong cách tốt đẹp cho một đảng cầm quyền 


*POS, Viện trưởng Viện Hỗ Chí Minh, thuộc Học viện Chính 
trị quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, ( 5, tr 239 ` 

(2) Hỗ Chí Minh : Sđởơ, t 9, tr 49] 

(3) Hồ Chí Minh : Sơở, t 8, tr 157 

(4) Hồ Chí Minh : Sơ, t 5, tr 26l 

(5) Hồ Chí Minh : Sơở, t 5, tr 224 

(6) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 66 
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vì nước, vị dân : thắng lợi là công lao của dân ; sai 
lầm, khuyết điểm là TC về người lãnh đạo. 

Trong kháng ‹ chiến chống thực dân Pháp, khoảng 
giữa năm 1950, ở một vài nơi thuộc Liên khu IV cũ, 
một số cán bộ địa phương đã làm sai đường lỗi, chính 
sách của Đảng và Chính phủ, gây ra những oan ức 
cho đồng bào, tạo điều kiện cho kẻ thù lợi dụng, để 
lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gửi thư cho đồng bào Liên khu IV trong đó 
Người tự nhận lỗi về mình “...tôi phải thật thà xin lỗi 
những đồng bào vì những cí cán bộ sai lầm mà bị oan 
ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết: -điểm của tôi - là 
giáo dục và lựa chọn cân bộ chưa được chu đáo” ®, 
Như vậy, Người không chỉ tự phê bình về công việc 
của mình mà còn thăng thắn tự phê bình, nhận trách 
nhiệm về những sai lâm của cần bộ dưới quyên, do sự 
lựa chọn, giáo dục chưa được tốt. Đây cũng là tấm 
gương sáng về tinh thần tự phê binh cho lãnh đạo các 
địa phương, các ngành về trách nhiệm không thể 
thoái thác đối với những sai phạm của cán bộ dưới 
quyên mình. 

Tiêu biểu cho tính thần dũng cảm, nghiêm khắc, 
thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình phải nói đến 
thái độ của Đảng ta và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đối vỚI 
những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn 
tổ chức. Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở, rộng) 
thảo luận về cải cách ruộng đât và chính đồn tô chức 
đã khẳng. định : “Chúng ta không sợ vạch rõ sai lầm, 
khi đã thấy sai lầm thì chúng ta kiên quyết sửa chữa 
và nhất định sửa chữa được”. Các đồng chí Ủy viên 
Bộ Chính trị và Trung ương trực tiếp chi đạo cải cách 
ruộng đất và chỉnh đôn tô chức đã nghiêm khắc tự 
kiểm điểm và nhận kỷ luật của Đảng. Phát biểu ý 
kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hô Chí Minh nói rõ : Vấn 
đề kỷ luật của Đảng là chung cho Đảng tử trên xuống 
dưới. Việc thi hành kỷ luật đối với các đồng chí 
Trung ương nói trên chứng tô với nhân dân là ký luật 
của Đảng nghiệm minh, điều đó giáo dục cho cán bộ, 
đảng viên ta biết tôn trọng kỷ luật. 

Cũng tại Hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tự phê binh và phê bình rất nghiêm túc là “đã quan 
liều, không, sát quân chúng, không sát thực tê, chỉ 
xem báo cáo, tin vào người báo cáo” . Cuối cùng, 
Người kết luận :“Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thây 
ít, bây giờ. ta phải dân chủ. Tôi nhận trách nhiệm 
trong lúc sóng gió này. Tất cả Trung ương phải nghe, 
thấy, nghĩ, làm như. thế. Bài học đau xót này sẽ thúc 
đây chúng ta” ® . Về phương hướng sửa chữa, Người 
yêu câu :“ Từ Trung ương đèn chi bộ xã đều phải làm 
đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách ; 
đều phải chống các tệ sùng bái cá nhân và quan liêu 
mệnh lệnh ; đều phải thật thà tự phê bình và phê bình 
thắng thắn ; đều phải thật sự dân chủ” *®, 

Sau đó, Người đã thay mặt Đẳng và Chính phú tự 
phê bình và nhận lỗi trước Quốc hội và đồng bào. Đó 
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thực sự là tấm gương sáng ngời về tự phê bình và phê 
binh theo tình thần của Lê-nin : bị một phen thất bại 
không nguy hiểm bằng không dám thửa nhận sự thất 
bại, không dám rút ra ở đây tât cả những kết luận. 

Tự phê binh và phê binh là quy luật tôn tại và phát 
triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đẳng, 
giáo dục, rèn luyện cần bộ, đẳng viên. Vì vậy, nó cần 
được tiến hành thường xuyên như việc soi gương, rưa 
mặt hằng ngày. Đáng tiệc, trong một thời gian khả 
dài, “thang thuốc hay và thiết thực” này còn ít được 
dùng đên. 

Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng 
ta là lãnh đạo bằng nêu gương. Vì vậy, Bác Hồ yêu 
câu “cán bộ cao cấp phải xung phong gương mâu 
trong VIỆC tự phê binh và phê bình”. Theo Người : 

“Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực 
hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần 
chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công VIỆC ngày 
càng tiền bộ chứ không phải ở chỗ giấu giêm khuyêt 
điểm và e sợ quân chúng phê bình” KP 

Đối với đa sô người dân, niềm tin vào Đảng lãnh 
đạo, vào chế độ xã hội chủ nghĩa thường được xây 
dựng trên niềm tin vào đạo đức của những người cầm 
quyên, những cán bộ có chức, có quyền. Như Bác Hồ 
đã nói : “Nêu chính mình tham ô bảo người ta liêm 
khiết có được không ? Không được. Mình trước hết 
phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta 
trong sạch, siêng năng được" °', 

Noi gương sáng của Bác Hồ, bao thế hệ cán bộ 
cách mạng và chiến sĩ ta nhờ thực hiện nghiêm túc tự 
phê binh và phê bình mà trở thành những chiến sĩ tiền 
phong gương mâu của Đăng. Nếu chế độ tự phê binh 
và phê binh trở thành nên nếp, nếu lãnh đạo môi cơ 
quan, mỗi ngành, mỗi địa phương... đều có định kỳ 
tự phê bình và phê bình với nhau và khi cần thiết, có 
thê thông báo cho đảng viên và quần chúng BÓp ý 
xây dựng, thực hiện tự phê bình từ trên xuông và phê 
bình từ dưới lên, như Bắc Hồ đã nói, thì nhất. định 
nhiều điều tốt sẽ được nhân lẻn, nhiều điểm xấu có 
thê ngăn ngừa và khắc phục. Thang thuốc đặc trị cho 
căn bệnh suy thoái đạo đức - lối sống lúc này chính 
là phải kiên quyết thực hiện cho được điều dặn lại của 
Bác Hồ trong Di chúc : - Trong Đang thực hành dân 
chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chính tự phê 
bình và phê binh là cách tôt nhất để củng cố và phát 
triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”. 


(7) Hồ Chí Minh : Sớd, t6, tr 65 

(8) Biên bản Hội nghị Trung ương lần thứ I0 (mở rộng). Lưu 
trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung 
ương, khóa li. Xem Hồ Chí Minh - Biên niên sử, Nxb Chính trị 
quốc gia Hà Nội, 1995, t 6, tr 341 

(9) Hồ Chí Minh ; Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
t8, tr255 

(10) Hồ Chí Minh : Sớơ, t 10, tr 578 

(11) Hồ Chí Minh : Sớd, t 7, tr 59 
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CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH 
VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC. TẾ VÔ SẢN 
TRONG TƯ TUÔNG HỒ CHÍ MINH 


Một dân tộc nếu không tự hiện diện được 


với thời đại, sẽ bị đồng hóa, tiêu vong, sẽ 
Q chịu nô le, lệ thuộc. 


Vào cuối thế kỷ thứ XIX, dân tộc Việt Nam đã 
rơi vào thảm họa đó. Trước sự tấn công của một thế 
giới đầy tàn bạo, dân tộc Việt Nam đi đến chỗ bị 
xóa tên mình trên trường quốc tế. 

Những người yêu nước, thương nòi, hết mình 
thức tỉnh đồng bào đi tìm con đường cứu nước. Sự 
phân uất, đớn đau, cố vùng dậy của bao lớp anh 
hùng Cần vương, kết thúc bằng tiếng súng oanh liệt 
của Đề Thám. Những cuộc khởi nghĩa kéo dài của 
Giang Tả Chay, Nơ Trang Long chìm tắt trong rừng 
sâu Tây Bắc và Tây Nguyên. Cuộc viễn du của 
Cường Để, của Phan Chu Trinh vô vọng. “Dậy, 
đậy, dậy...”, tiếng kêu tha thiết xé lòng của Phan 
Bội Châu còn quyện vào nước sông Hương với 
niềm uất hận của ông già Bến Ngự. Tiếng thét của 
Nguyễn Thái Học “không thành công thì thành 
nhân” đượm lại trên lá đông tàn Yên Bái. 

Thương thay, lực bất tòng tâm. Những lớp anh 
hùng, một đời vì dân, vì nước, không tìm được con 
đường phải đi, cho dù trí dũng có thừa, tài ba không 
kém, đành cam chịu thất bại, tủi nhục, đắng Cay.: 

Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam tái sinh 
trong thời đại, đi lên ngang tâm thời đại. 

Những ngày còn ở trong nước, cậu thiếu niên 
Nguyễn Tất Thành thấm hiểu cảnh ngộ nước nhà, 
tích tụ cho mình những tri thức qua sách vở, qua 
những điều tai nghe, mắt thấy. Vốn hiểu biết về lịch 
sử, văn hóa đất nước được xây dựng bắt đầu từ đây. 
Điều đó dễ hiểu tại sao sau 30 năm bôn ba hải 
ngoại, Hồ Chí Minh trở về với đồng bào, vẫn ứng 
xử như một con người Việt Nam chân chất. 
Anh Ba - bồi tầu - đã thu lượm sự hiểu biết về nhân 
loại bị áp bức qua những cuộc viễn dương đầy nhọc 
nhăn trong tầng lớp dưới đáy của xã hội tư bản. 
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ĐĂNG NGHIÊM VAN 


Chang thanh niên Nguyễn Ái Quốc đắm mình trong 
cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, của nhân dân 
các thuộc địa bị áp bức, rồi sau đấy với Cách mạng 
Tháng Mười Nga, với V.I.Lê-nin vĩ đại. Cũng trong 
thời gian đó, Người tiếp cận với những trào lưu tư 
tưởng tiến bộ của châu Âu, thấm hiểu bộ mặt thật 
của chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Chính Người, 
với kinh nghiệm bản thân, đã tìm cho dân tộc Việt 
Nam con đường cứu nước. Đó là con đường của 
C.Mắc, của V.I.Lê-nin. Đó là con đường giải phống 
loài người bị áp bức, con đường giải phóng các dân 
tộc thuộc địa. Hướng đi đúng ; đích sẽ đến. 

Đọc lại những bài viết của Người về thời kỳ này, 
ta thấy nỗi hân hoan, sung sướng của Người đến thế 
nào khi thấy được con đường đới của mình. Nó hồn 
nhiên như cậu bé lúc tìm được cách giải một bài 
toán khó thầy giao ; mà lại nghiêm túc như một nhà 
bác học lặng mình trong niềm vui sau những năm 
ròng dẫn vặt, trăn trở trước một phát minh lớn. 

Từ đấy cho đến khi “đi gặp cụ Các-Mác, cụ 
Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”), 
mặc dâu trải qua nhiều phong ba, bão tấp, 
Người luôn giữ được một phong thấi ung 
dung. Với một niềm tin sắt đá, Người đã chiến đấu 
không đơn lẻ, dưới hàng chục bí danh khác nhau, 
bên cạnh những người cộng sản, những người yêu 
nước, những người cách mạng của các dân tộc. 
Người đã tắm mình trong không khí sục sôi cách 
mạng của các nước vùng Đông và Đông-Nam Ẫ, 
để gần gũi với phong trảo trong nước, làm chiếc 
cầu nối giữa cách mạng thế giới và cách mạng Việt 
Nam và đích thân lãnh đạo từng bước đấu tranh của 
nước nhà. 


(1) .Những đoạn trong LẦN kép l chú thích là của Hồ 
Chi Minh. 
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Về nước Ông Ké người Nùng gây dựng phong 
trào, tạo nên một sức mạnh rung chuyển núi rừng 
Việt Bắc, từ đó lan rộng ra cả nước. Với căn cứ 
vững chắc, Hồ Chí Minh đã tiên đoán thời gian dân 
tộc Việt Nam được giải phóng và đã là người sáng 
lập nên nước Việt Nam độc lập và tự do. Bản Tuyên 
ngôn độc lập làm rơi nước mắt đồng bào trong niềm 
vui khôn tả. 

Dân tộc vừa được tái sinh, lại được Hồ Chí Minh 
dẫn lái, chỉ đường, đương đầu và chiến thắng vẻ 
vang những thế lực hùng mạnh nhất, phản động 
nhất của thế giới đương thời. Từng bước, đất nước 
leo dần lên những nắc thang vinh quang nhất của 
thời đại với chiến thắng Điện Biên Phủ, với mùa 
xuân 1968, mùa xuân 1975. Tên đất nước Việt Nam 
gắn liên với tên tuổi Hô Chí Minh, là biểu tượng 
của thời đại, của phong trào giải phóng dân tộc. Hồ 
Chí Minh không chỉ là hiện thân của Việt Nam, mà 
là của tất cả các dân tộc trên đường tự giải phóng 
mình khỏi ách thực dân, để quốc. Lý tưởng 
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO 
trở thành khẩu hiệu đấu tranh của hàng triệu, triệu 
người trên trái đất. Hồ Chí Minh trở thành người 
anh hùng của thời đại, người anh hùng giải phóng 
dân tộc của nhân loại. 

2. Thành công của Hồ Chí Minh, cũng là thành 
công của Việt Nam, của nhân loại. Chìa khóa của 
sự thành công đó, thành công một cách thần kỳ, 
chính lại xuất phát từ một chân lý giản dị nhất : sự 
am hiêu và thông cảm một cách sâu sắc đất nước 
Việt Nam đã sản sinh ra Người trong một thế giới 
mà Người đương sống, từ đây Người đã xử lý một 
cách khéo léo và đúng đắn để đưa nước Việt Nam 
của Người nhập vào đúng dòng của thời đại và trở 
thành một hiện diện nôi bật của thời đại. Đó là điều 
mà các bậc anh hùng, các nhân tài tiền bối của 
Người chưa có điều kiện để thấy và chưa thấy được. 

Tư tưởng và hành động của Người nói lên 
nguyện vọng hằng ngày, hằng giờ của dân tộc, của 
thời đại. Người đã công bố Bản yêu sách của đân 
tộc Việt Nam tại Hội nghị Véc-xây, Bản án chế độ 
thực dân, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, 
đấu tranh không mệt mỏi thức tỉnh những người 
cộng sản và nhân dân Pháp và thế giới lưu ý đến 
vấn đề thuộc địa. Người sáng lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, dẫn dắt nhân dân thực hiện Cách mạng 
Tháng Tám thành công, kiên quyết đấu tranh đến 
thắng lợi cuối cùng, cho đù trong cảnh “châu chấu 
đá voi”, cho dù “'phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, 
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chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành cho 
được độc lập, tự do cho dân tộc ; cuộc đấu tranh 
kiên cường bất khuất đã được sự đồng tình của toàn 
thế giới, đã cảm hóa và phân rẽ được chính kẻ thù. 
Kết quả tiếp theo là các nước thuộc địa được độc 
lập, tự do. Đó là một thắng lợi lớn của nhân loại 
trong thế kỷ XX, mà Hồ Chí Minh đã gắn tên 
Người từ buổi ban đầu. 

Thù, bạn rạch ròi. Cách ứng xử tỉnh tế, đầy tự 
tin, với một quyết tâm sắt đá, trong từng trường 
hợp, với từng loại người, ngay đối với kẻ thù, đã tạo 
cho Người một sức mạnh chuyển đổi mọi tình hình 
trong những lúc “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhiều câu 
chuyện về cuộc đời con người rất thực mà lại huyền 
thoại về một con người mà kẻ thù cũng phải kính 
nể, mọi người có lương tâm đều có cảm tình. Nhân 
dân lao động ngưỡng mộ, quần tụ xung quanh, 
không chỉ khi ở cương vị Chủ tịch nước, mà ngay 
khi còn là một thanh niên, một bồi tàu xoàng xĩnh, 
hay một nhà hoạt động cách mạng chưa tên tuổi. 
Đồng bào của Người đều hãnh diện khi thấy nhà 
điện ảnh, nhà nhân văn nổi tiếng một thời, anh hề 
Sác Lô đã có lòng cảm mến, có một ấn tượng khó 
quên khi gặp người phụ bếp da vàng : anh Ba trong 
chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Họ lại ngạc nhiên 
khi thấy tên mật thám Ác-nu đã nhận ra anh thanh 
niên mảnh khánh và đầy sức sống này có thể là 
người sẽ đặt cây thập tự cáo chung cho nên thuộc 
địa của một cường quốc. Và thật kỷ lạ, từ năm 
1923, sau lần tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc, nhà thơ 
Liên Xô, Ô-xíp Man-den-xtan đã thấy ở Người một 
nền văn hóa tương lai. 

Hai lần Người bị tù, hai lần Người được thả nhờ 
những người được cảm hóa như vợ chồng luật sư 
Lô-dơ-bai khi ở Hồng Công (1931-1933), như Hầu 
chủ nhiệm khi ở Quảng Tây (1942-1943). Những 
ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, những năm tháng - 
“ngàn cân treo sợi tóc” cho ta thấy sự uyên bác, ứng 
xử khéo léo của Người với những nhân vật nổi tiếng 
của thời đại để lại những kỷ niệm khó quên. Trong 
hồi ký của mình, những người ở phái đối lập 
cũng tỏ ra có cảm tình và đã thấy ngay từ đầu lẽ 
phải đã thuộc về Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp 
Xanh- tơ-ni, Sa Lăng, Pôn Mút, Long Vân... Nhiễn 
người tiến bộ Mỹ đã lên tiếng tỏ lòng mến 
phục Người. 

Còn nói gì đến người dân Việt Nam. Trẻ nhỏ 
yêu Người, người già tâm đắc. Thanh niên nam nữ 
mến thương. Trí thức chiêm ngưỡng Người. Cả đến 
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những người theo đạo, hay thuộc các đẳng phái 
khác chính kiến cũng kính trọng Người. Ai cũng 
thấy có Người trong mình và mình trong Người. 

Vinh dự thuộc về Người, vì Người là người của 
mọi người, của thời đại, của chủ _nghĩa yêu nước 
chân chính, của chủ nghĩa quốc tế cao cả. Vì vậy, 
thật hiểm có một nhân vật lịch sử nào có sức cuốn 
hút như Người. Việt Nam - Hồ Chí Minh đã quyện 
hòa làm một, đã Ã (rong trái tim của nhân loại. Thật 
khó có một con người nào lại được ca ngợi hết lời, 
được mọi người khắp các nước, khác mâu da, khác 
chính kiến san sẻ sự kính trọng, niềm tin yêu như 
Hồ Chí Minh, nhất là hiện nay, khi các chân dung 
lãnh tụ thế giới đông tây đang được đánh giá lại, khi 
con người trở nên tiết kiệm lời khen do tệ sùng bái 
cá nhân. | 

3. Vinh dự mà Hồ Chí Minh được hưởng là qua 
cuộc đời hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, như 
thuật ngữ Người dùng, đã toát ra một chân lý đơn 
giản của mọi thời đại, của mọi kiếp. người tình yêu 
đất nước chân chính phải luôn gắn liền với tình 
thương nhân loại. Ngay từ buổi đầu, Người đã đấu 
tranh không mệt mỏi và Người trở thành hiện diện 
của chân lý đó. 

Thật vậy, từ cổ đến kim, “ai đã là một con người 
lại không ca ngợi những tắm gương hy sinh của 
những người yêu nước quyết giành lấy độc lập, tự 
do cho quê hương. Ai ngăn được đứa con ca ngợi 
người mẹ, cho dù người mẹ xấu xí, đói nghèo ; ai 
ngăn được người dần ca ngợi đất nước mình, cho đù 
đất nước chưa bằng người. Ai lại không khinh ghét 
đứa con bỏ bố mẹ đi tìm cảnh phú. quý một mình ; 
ai lại không lên ân kẻ quay mặt với quê hương. xứ 
sở. Hồ Chí Minh tâm sự trước quôc dân đồng 
bào :“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn lột 
bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 
cơn ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". 

Những ngày bôn ba ở hải ngoại, Người bắt gặp 
những con người khác tổ quốc cùng đi tỉm con 
đường cứu nước. Từ đấy, Người giác ngộ là cân tập 
hợp những người thuộc địa trên một chiến tuyến 
chung chống chủ nghĩa đế quốc. Người hiểu đất 
nước họ cũng đau khổ như quê hương Việt Nam ; 
kê thù của họ cũng là kẻ thù của đồng bào Việt 
Nam. Chúng liên kết với nhau bằng tội ác, bằng 
cướp bóc, bằng sự khinh miệt, đối xử bất công, tàn 
bạo với những người khác màu da, để bảo vệ quyền 
lợi bất lương của chúng. Bản án chế độ thực dân kết 
tinh những ý tưởng của Người. 
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Trên trường chính trị, Người lại tự nhiên sát 
cánh với những đại biểu chân chính của những 
người cùng khổ, những người vô sản chính quốc, 
những nạn nhân của một chế độ bất công, cùng 
chung một kẻ thù với những người thuộc địa. Nên 
ta mới hiểu tại sao một con người yêu nước Nguyễn 
Ái Quốc lại trở thành một người cộng sản 
chân chính. Tại sao Người lại reo lên, mừng đến 
chảy nước mắt khi được đọc bản Luận cương của 
V.I.Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tại sao 
Người lại trở thành một nhân vật sáng lập ra Đảng 
Cộng sản Pháp. Điều đó được Người giải thích 
nhiều lần, con người yêu nước chân chính tất sẽ trở 
thành con người đấu tranh cho sự giải phóng nhân 
loại, con người cộng sản. 

Thật đơn giản mà sâu sắc khẩu hiệu N gười nêu 
lên :“Không có gì quý hơn độc lập, tự do°. Người 
thấu hiểu đúng đắn tư tưởng của những nhà nhân 
văn đại diện cho giai cấp tư sản trong thời kỳ tiến 
bộ mà đại biểu là Rô-béc-xpi-ơ với lời nói bất hủ, 
sau này được C.Mác và V.I.Lê-nin nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần “Một dân tộc đi áp bức một dân tộc 
khác, không phải là một dân tộc tự đơ". Tư tưởng 
đó lại bị chính những kẻ đại diện cho chủ nghĩa đế 
quốc sau này phân bội bằng cách gây ra bao thảm 
họa cho nhân dân các thuộc địa, cho loài người, qua 
công cuộc chinh phục thế giới. Chủ nghĩa yêu nước 
vị kỷ, hẹp hòi tất yếu sẽ dẫn đến sự phân biệt chủng 
tộc, sự áp bức giai cấp và dân tộc. Nên không như 
nhiều người phỏng đoán, chỉ đơn thuần lý do chính 
trị, hay cũng không phải ngẫu nhiên, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập bằng 
việc nhắc lại '“lẽ phải không ai chối cãi được” được 
ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 
năm 1776 và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân 
quyền của cách mạng Pháp năm 1791 về quyên tự 
do, bình đẳng của các dân tộc trên thế giới. 

Vì vậy,:suốt đời Người đã ngẫm nghĩ xây dựng 
cho dân tộc Việt Nam, cũng như cho thế giới sau 
này, một xã hội, một nên văn hóa bảo đảm được sự 
công bằng xã hội, sự no đủ của mọi người, ở đó 
mình vì mọi người, mọi người vì mình, một thế giới 
đại đông mà Người đã thấy đây đó trong tư tưởng 
của các bậc hiền triết cổ kim, đông tây và tập trung 
ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

4. Người dạy sức mạnh của một dân tộc là ở 
người dân. “Dễ trăm lân, không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong". Cũng một dân 
tộc ấy, cũng một hoàn cảnh ấy, trải bao thác ghênh, 


Kỷ niệm lần (hứ í 09 Ngày sinh Chủ tịch Hồ €há Ninh (ï 9-5- ï 896 - ¡6-5-ï996) 


Người đã biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc và 
Người đã đưa dân tộc Việt Nam đến đích. Thiên tài 
của Người là đã biết khơi dậy sức mạnh ẩn tàng 
trong từng người dân, từng ngành, từng giới vào 
mục đích cao cả chung và vào việc thực hiện nhiệm 
vụ cách mạng từng thời kỳ. Không thể tưởng tượng 
được sự gắn bó của Hồ Chí Minh với từng gia đình 
của mọi người Việt Nam ; cũng không thể tưởng 
tượng được một người Việt Nam lại có thể thiếu 


được Người. Người sống vì mọi người, mọi người 


sống vì Người. 


Đó là vì Người thật sự nguyện làm người đầy tớ. 
của nhân dân và Người đã hiểu được thấu đáo ngọn - 
ngành từng người, từng ngành, từng BIỚI, mà Người 


tiếp xúc. 

Giống như các bậc hiển triết phương Đông, 
Người lây hành động của mình thay cho lời nói, 
thay cho những dòng lý luận dông dài. Lời nói của 
Người SaO quá. dễ hiểu, mộc mạc mà sâu sắc. Thật 
khó có người nào bắt chước. Kỳ lạ cho một số người 
mọt sách lại cho là ở Người kém sự sâu sắc v lý 
luận. Không phải. Tôi đơn cử một thí dụ. Vấn đề 
hợp nhất các dân tộc trong một quốc gia đã 
làm V.I[Lê-nin băn khoăn phải đánh dâu hỏi 
(V.I.Lê-nin, Thống kê học và xã hội học, Toàn tập, 
tập: 30, tr. 485) và đương là mối đau đầu hiện nay 
của nhiều nước. Thế mà ngay tử năm 1946, trong 
thư gửi Đại hội CÁC. dân tộc thiểu số miền Nam tại 
Plây-cu, với lời viết đơn giản, _Người đã chỉ cho 
thấy môi một dân tộc đều có chỗ đứng và cần được 
giúp đỡ phát triển trong một đất nước thống nhât. 
Tư tưởng đó được khẳng định trong: quá trình công 
tác dân tộc và được những người nồi gót Người thê 
hiện trong Báo cáo của Đại hội lần thứ VI của Đảng 
“Sự phát triển mọi mặt của từng dân tộc đi liên với 
SỰ Củng cỐ, phát triên của cộng đông các dân tộc 
trên đât nước t8. Tư tưởng đó được Người nhắc lại 
nhiều lần, đã là keo sơn xây dựng nên khối đoàn kết 
của các dân tộc và đã trở thành nguyên lý để thực 
hiện sự thống nhất, đoàn kết các dân tộc trong một 
quốc gia nhiêu đân tộc. Chúng ta, ihững người học 
trò, những thế hệ sau của Người có trách nhiệm làm 
sáng tỏ những tư tưởng của Người qua lời nói và 
hành động của Người. 

Thật còn đâu sâu sắc bằng khi Người đúc kết 
trách nhiệm một người dân trong sáu chữ : TRUNG 
VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN. 

Người khuyên các đảng viên, cán bộ phải gương 
mẫu và Người thực hiện trước hết. Chính vì vậy, 
Người lại là hiện thân của những phẩm giá cao quý 
nhất của một con người, của những chuẩn mực ứng 
xử có văn hóa nhất của những thời đại. 
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Đọc văn Người, ngẫm cách sống và cách làm 
xiệc của Người, ai cũng thấy ở Người một sự đáng 
kính, một lòng thương yêu. Người nói là làm và đã 
làm được. Tâm hồn Người trong sáng không gợn 
chút riêng tư. Cuộc sống của Người giản dị, mà 
không khắc khổ, không chút phù phiếm. Thật khó 
có ai khi bàn xong việc quân, việc nước lại “xách 


- bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau”. Cũng chưa thấy ai 


là vị Chủ tịch đáng kính của một nước, lại mặc 
chiếc áo cánh, chân đi đôi dép cao su, lại tự nhận 
khuyết điểm trước người lính bảo vệ mình khi sơ 
suất, như đối với người ngang vai, phải lứa. 

Người theo đạo Phật thấy ở Người tính giản dị 
hết mực, người theo đạo Ki-tô thấy ở Người lòng 
nhân ái. Người trí thức ngưỡng mộ Người tính uyên 
bác ; người dân thường gần gũi Người bằng lời nói 
dễ hiểu, thấm sâu. Người già thấy ở Người một 
người bạn „ trẻ em yêu Người như một người ðng. 
Người đồng chí thấy ở Người một người thủy 
chung, một lãnh tụ tin cậy. Kẻ thù thấy ở bi 
lòng khoan dung và lẽ phải. 

-_ Người là tượng trưng cho đần lửa cho nhân noi, 
cho một CON NGƯỜI. 

* 


+ s 


Thật vậy, trong thời đại hiện nay, “khi cái lý của 
kẻ mạnh bao giờ cũng hơn” đang được những thế 
lực phản động tung hô và thực hiện dưới chiêu bài 
nhân quyền, bảo vệ dân tộc ; khi chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan là sức cản của tình đoàn kết giữa các quốc 
gia ; thật vui mừng Đảng ta vẫn kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh là sự vận dụng và phát triển tài tình chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin để giải quyết đúng đắn vấn đề 
dân tộc và vấn đề quốc tế, là con đường để mọi 
người suy ngẫm và có thái độ đúng về chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Điều trăn trở của mọi công dân Việt Nam là làm 
sao thực hiện được những điều Người mong muốn : 
“Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và gốp phần 
xứng đắng vào sự nghiệp cách mạng thế giới ". 

Cái nhục mất nước đã được rửa. Người đã dẫn 
dắt dân tộc Việt Nam tái sinh trở lại với thời đại. 

Còn cái nhục nghèo nàn và lạc hậu bao giờ rửa 
sạch để đưa đất nước lên ngang bằng thế giới 
văn minh. Đó là cái nợ còn lại của chúng ta đối 
với Người. 
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— MỘT §ố VẤN ĐỂ CHỦ YẾU ˆ 
TR0NG CHÍ DẠ0 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
0ÙN LẠI °ỦA NĂM 1999 

Trích phần II Báo cáo của Chính phủ x. Thủ tướng 


Thường trực NGUYÊN TẤN DŨNG trình bày tại kỳ họp 
thứ 5, Quốc hội khóa X, ngày 4-5-1999, tại Hà Nội 


nhiều nước trong khu vực có dấu hiệu phục 

hồi, song hậu quả của khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ và suy thoái kinh tế cùng với tình 
hình diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế 
giới còn tiếp tục tác động bất lợi đến nên kinh tế 
nước ta, có mặt nặng hơn, nhất là đối với xuất khẩu 
và đầu tư nước ngoài. 

Những mặt yếu kém trong thực trạng kinh tế - 
xã hội nước ta, như đã phân tích ở trên, đòi hỏi 
nhiều nỗ lực và thời gian để khắc phục và sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 
1999, nhất là đối với mục tiêu chặn đà giảm sút 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Hậu quả thiên tai còn 
nặng nề ; tình hình thời tiết đang diễn biến 
phức tạp. | 

Mặt khác, thực tế cho thấy rõ, nền kinh tế nước 
ta còn nhiều tiềm năng có thể phát huy, đặc biệt là 
nguồn lực trí tuệ, vật chất, sức lao động của nhân 
dân và các doanh nghiệp, trong một số lĩnh vực và 
ở một số địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều 
nhân tố mới và điển hình tốt về khắc phục khó 
khăn, mở thêm thị trường, phát triển sản xuất đi đôi 
với nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Quan hệ 
kinh tế quốc tế cũng có những nhân tố thuận lợi 
cho phép mở thêm thị trường mới, thu hút đối tác 
đầu tư mới, tranh thủ thêm nguôn tài trợ. 

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã đề ra Chương 
tình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 1), Nghị quyết của Bộ Chính trị về 


Tề thời gian tới, tuy tình hình kinh tế của 


lồ 


phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết 
của Quốc hội về nhiệm vụ năm. 1999. Các chương 
trình hành động đó cần được tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện mạnh mẽ và có hiệu quả hơn trong thời gian 
tới. Trong báo cáo này, tôi xin tập trung vào một 
số vấn đề chủ yếu cần làm rõ thêm. 


1 THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH 
PHÁT TRIỀN 


Để chặn đà giảm sút nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế, nhân tố quyết định trực tiếp là làm cho sản xuất 
kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế thoát 
khỏi không khí trầm lắng, dần dần phát triển sôi 
động. Muốn vậy, phải có giải pháp đồng bộ nhằm 
khơi dậy và phát huy mọi nguôn lực, trước hết và 
chủ yếu là nội lực. Các vẫn đề trình bày trong báo 
cáo này đều hướng vào mục tiêu then chốt đó. 

Phần này tập trung vào hai vấn đề bức xúc 
nhất : một là phát triển nông nghiệp, nông thôn ; 
hai là khuyến khích các thành phân kinh tế đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng 
cường huy động các nguồn vốn để bổ sung khối 
lượng đi đôi với nâng cao hiệu bà đầu tư của 
Nhà nước. 

1 - Về phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Nhiệm vụ quan trọng: hàng đầu cùng với 
phương hướng phát triền, tiến hành từng bước công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
đã được xác định TỔ trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 1) và Nghị quyết 06 của Bộ 
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Chính trị. Chính phủ xin báo cáo những việc chính 
đã và đang được tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện 
các Nghị quyết đó. 

a) Từ đầu năm tới nay, đi đôi với việc chỉ đạo 
thực hiện các biện pháp cấp bách trước mắt nhằm 
chống hạn và phòng chống bão, lũ cường độ cao, 
Chính phủ coi trọng VIỆC hoạch định và thực thị 
chiến lược, chính sách về tài nguyên, nước nhằm 
bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, chống ô nhiễm 
nguồn nước, không chỉ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp mà còn đáp ứng nhu câu của các ngành sản 
xuất khác và nhu câu sinh hoạt của nhân dân. 

Vốn đầu tư của Nhà nước năm 1999 dành cho 
nông, lâm, ngư nghiệp và phát triên nông thôn tăng 
hơn năm trước 57,5%, nêng vốn ngân sách tăng 
61,5% (cao hơn mức đã trình Quốc hộn), tập trung 
ưu tiên cho thủy lợi và các công trình kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn. 

Đi đôi với việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu 
tư đã bố trí từ đầu năm, Chính phủ chủ trương huy 
động thêm các nguồn vốn, nhất là tiền nhàn rỗi của 
dân, để có thêm vốn đầu tư nhằm sớm hoàn thành 
dứt điểm các công trình thủy nông và đê điều đã thi 
công ; đầy mạnh việc xây dựng các công trình 
thoát lũ, ngăn mặn, giữ nước ngọt ở đồng bằng 
sông Cửu Long ; các công trình chứa nước. kết hợp 
với trồng rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền trung 
và ,Llây Nguyên ; củng cố, nâng câp đê điều và 
chống sạt lở ở đồng bằng sông Hồng ; phát triển 
thủy lợi vừa và nhỏ ở miên núi. Đông thời, dùng 
nhiều hình thức huy động các nguôn lực theo 
phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm để 
xây dựng đồng bộ các công trình thủy lợi nhỏ, đây 
mạnh việc bê-tông hóa hệ thống kênh mương, cung 
cấp nước sạch cho sinh hoạt. Chú trọng kiểm tra 
chất lượng và chỉ phí của các công trình thủy lợi 
bằng sự kết hợp lực lượng kiểm tra chuyên ngành 
VỚI SỰ giám sát của quân chúng, nhất là các công 
trình huy động vốn và công sức của dân. 

b) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tập 
trung chỉ đạo tốt sản xuất lương thực bảo đảm nhu 
cầu trong nước và xuất khẩu, điều chỉnh cơ cấu 
mùa vụ và loại cây lương thực thích nghi với đất 
đai và tình hình thời tiết, đi đôi với đẩy mạnh thâm 
canh, tăng năng suất. Phát triển các loại cây công 
nghiệp, rau quả và chăn nuôi theo quy hoạch phù 
hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu của 
thị trường. 


Phân lớn nông sản chủ yếu của nước ta không 
chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phải xuất 
khẩu thì mới có thể phát triển mạnh. Tuy nhiên, về 
chất lượng và giá cả, nhiều sản phẩm của ta chưa 
đủ sức cạnh tranh cả trên thị trường quốc tế và 
trong nước. Để khắc phục tỉnh hình này, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phải đề xuất chính 
sách và biện pháp cụ thể cần bô sung đối với từng 
cây, con chính, cùng VỚI các địa phương giải quyết 
đồng bộ từ việc cải tạo giống. áp dụng kỹ thuật 
nuôi, trồng đến việc giảm thất thoát sau thu hoạch, 
phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị 
trường tiêu thụ, xuất khẩu ôn định giá cả có lợi cho 
nông dân. Phát triển sản xuất phải đi đôi với xây 
dựng quan hệ sản xuất, trước hết là chuyển đôi các 
hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã và 
phát triển các hình thức hợp tác mới. 

Ở một số nơi đã xây dựng được mô hình liên 
kết giữa doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp 
chế biến, trong nông nghiệp, thương nghiệp với 
hợp tác xã và hộ nông dân, có sự tham gia của ngân 
hàng, công ty dịch vụ, tạo ra quy trình thông suốt 
từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ 
Sở giải quyết quan hệ lợi ích một cách công bằng, 
minh bạch và ổn định. Nhờ vậy, sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp, dịch vụ đều 
phát triển, nông sản được tiêu thụ hết với giá cả 
hợp lý, các hình thức kinh tế hợp tác được mở rộng 
hoạt động có hiệu quả trong quan hệ liên kết với 
các doanh nghiệp nhà nước. Các mô hình này đang 
được tổng kết để bổ sung chính sách và mở rộng 
việc áp dụng. Chính phủ sẽ điều chỉnh sự phân 
công giữa các bộ, giao trách nhiệm chính cho Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 
chức năng quản lý và hỗ trợ của Nhà nước đối với 
toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ, 
xuất khẩu nông sản, khắc phục tình trạng cách bức 
giữa tổ chức sản xuất và thị trường. 

c) Thực hiện Chương trình trồng 5 triệu ha 
rừng, Chính phủ đã xác định các dự án và bước đi 
cụ thể, ban hành các chính sách nhằm triển khai có 
hiệu quả nhiệm vụ trông rừng, bảo vệ rừng. Đây là 
một công tác trọng tâm trong năm 1999 nhằm khai 
thác một tiềm năng lớn nhưng cũng là lĩnh vực khó 
khăn. Các ngành chức năng của Trung ương phải 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo sát 
sao nhiệm vụ trồng rừng đi đôi với bảo vệ cho 
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được vốn rừng hiện có và gắn với định canh, định 
cư, giao đất, giao và khoán rừng, bảo đảm rừng có 
chủ thực sự. Các bộ chức năng và chính quyền các 
địa phương nơi có dân đi cư và nơi dân đến lập 
nghiệp phải phối hợp chăm lo ổn định đời sống 
nhân dân, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt 
phá rừng bừa bãi. | 

d) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình 
đánh cá xa bờ cải tiến các thủ tục, tạo thuận lợi cho 
ngư dân vay vốn đóng tàu ; tổ chức tốt hơn khâu 
dịch vụ cả trên biển, đảo và đất liền ; khẩn trương 
triển khai đội tàu công ích đảm nhiệm cả đánh bắt 
và cung cấp dịch vụ ngoài khơi ; phát triển các 
hình thức hợp tác trong nghề hải sản. Nâng cao 
chất lượng dự báo thời tiết và có các biện pháp bảo 
đảm an toàn cho người và phương tiện khi giông 
bão xảy ra. 

Mở rộng diện tích theo quy hoạch và nâng trình 
độ thâm canh nuôi trồng thủy sản. Đối với nghề 
nuôi tôm đang phát triển mạnh ở nhiều tỉnh ven 
biển, Bộ Thủy sản cùng với chính quyền địa 
phương phải có biện pháp nhanh chóng khắc phục 
tình trạng nhiều nơi làm không có quy hoạch, sản 
xuất tôm giống không đúng kỹ thuật, để tránh thiệt 
hại cho người nuôi tôm và hậu quả lâu dài đối với 
môi trường. 

Đổi mới công nghệ chế biến thủy sản, hải sản 
gắn với tổ chức tốt việc mua gom, bảo đảm chất 
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng 
thị trường xuất khẩu vào EU, Nhật, Mỹ... 

2 - Về đầu tư phát triển 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển là nhân tố quyết 
định trực tiếp mức tăng trưởng kinh tế, đồng thời là 
một giải pháp làm tăng nhu cầu tiêu dùng, kích 
thích sản xuất, tạo thêm việc làm. Trong tình hình 
đầu tư nước ngoài giảm sút (năm nay có thể đạt 
thấp hơn dự kiến đầu năm), thu ngân sách có hạn, 
chúng ta phải có chính sách hữu hiệu hơn nữa để 
phát huy nguồn nội lực, khuyến khích các thành 
phân kinh tế hăng hái bỏ vốn đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, đồng thời huy động tiên nhàn rồi 
trong xã hội để có thêm nguồn vốn thực hiện kế 
hoạch đầu tư của Nhà nước đi đôi với nâng cao 
hiệu quả đầu tư. 
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a) Để khuyến khích các doanh nghiệp và nhân 
dân đầu tư trực tiếp phát triển sản xuất kinh doanh, 
điều quan trọng hàng đầu là cải thiện môi trường 
đầu tư và kinh doanh, trước hết là đổi mới thể chế 
và thủ tục đang gây khó khăn phiền hà cho các cơ 
sở sản xuất và việc làm ăn của dân. 

Trong kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội 
Dự luật doanh nghiệp, không chỉ thay thế Luật 
công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân và Nghị định 
hiện hành đối với doanh nghiệp nhỏ mà còn là một 
bước khởi đầu thực hiện chủ trương đã được khẳng 
định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 : 
“Sửa đôi, bổ sung các văn bản pháp quy về các loại 
hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, xây 
dựng luật thống nhất cho các chủ thể kinh doanh”. 
Dự luật này được xây dựng theo quan điểm đã ghi 
trong Hiến pháp : “công dân có quyên tự do kinh 
doanh theo quy định của pháp luật", khắc phục cơ 
chế “xin cho” theo lối hành chính đang còn rất 
nặng nề. Hiện nay, có tới hơn 200 loại giấy phép 
do các cơ quan trung ương và địa phương quy định, 
nhiều giấy phép chỉ có thời hạn 3 đến 6 tháng, các 
điều kiện, tiêu chuẩn cấp phép không được quy 
định cụ thể, rõ ràng, công khai. Tình hình đó vừa 
gây trở ngại cho sản xuất, kinh doanh, vừa làm tha 
hóa đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước. 

Chính phủ đang xúc tiến đổi mới thể chế đăng 
ký và xin phép đối với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trên cơ SỞ phân loại theo 4 nhóm : @) những 
hoạt động bị cấm (2) những hoạt động cần có giấy 
phép (3) những hoạt động không cần xin phép 
nhưng phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo 
quy định và bị xử phạt khi kiểm tra có vi phạm (4) 
những hoạt động còn lại chỉ đăng ký kinh doanh 
theo thủ tục đơn giản (đương nhiên vẫn phải tuân 
thủ pháp luật chung cho mọi hoạt động kinh 
doanh). Với việc thu hẹp phạm vi ngành nghề cần 


_cấp phép và quy định cụ thể, minh bạch các tiêu 


chuẩn, điều kiện đối với các hoạt động kinh doanh, 
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 
tế sẽ giảm mạnh việc xem xét cấp giấy phép cho 
từng doanh nghiệp, chuyển sang tăng cường kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật, xử lý các vi phạm 
trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 
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Cùng với việc đổi mới thể chế và thủ tục kinh 
doanh, cần tích cực triển khai thực hiện Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước, chú trọng hỗ trợ 
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ đang xúc 
tiến ban hành tiếp. các quy định cụ thể thi hành 
Luật này, giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
về quyên sử dụng đất, về cơ chế tín dụng, vê thuế, 
về ứng dụng công nghệ mới, về thông tin, tiếp thị. 
Để tăng nguôn vôn đầu tư, Chính phủ đã ban hành 
quy chế cho Ngân hàng thương mại quốc doanh 
huy động ngoại tệ trong nước để cho vay với mức 
lãi suất bằng hoặc thấp hơn vay thương, mại bên 
ngoài đối với các dự án đầu tư có hiệu quả cần vay 
ngoại tệ (dự kiến năm 1999 có thể cho vay trên 400 
triệu đô-la). Chính phủ cũng tạo điều kiện giúp các 
doanh nghiệp nhập thiết bị, công nghệ tiên tiên để 
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và thanh toán 
dần tiền vay bằng nhiều hình thức... Điều quyết 
định để CÁC chủ trương, chính sách này đi nhanh 
Vào cuộc sống là sự chỉ đạo thực hiện sâu sát, 
nghiêm túc của các cơ quan nhà nước, trước hết là 
chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các 
hiệp hội ngành nghề, Liên minh các hợp tác xã, 
câu lạc bộ doanh nghiệp... 

b) Về đầu tư Nhà nước 

Khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư đã bố trí 
từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn 
đầu tư từ ngân sách, huy động đủ và sử dụng hết 
vốn tín dụng nhà nước theo kế hoạch, bố trí đủ vốn 
đối ứng và khắc phục sự chậm trễ trong việc phê 
duyệt dự án, đầu thầu, giải phóng mặt bằng để giải 
ngân nhanh nguồn vốn ODA. Trong tình hình hiện 
nay, còn nhiều khả năng huy động thêm tiền nhàn 
rồi trong nhân dân bằng trái phiếu trung hạn và dài 
hạn để bổ sung vốn đầu tư ngân sách cho các dự án 
cấp thiết đã được duyệt về giao thông, thủy lợi, y 
tế, giáo dục và dành một phần hỗ trợ việc huy động 
sức dân xây dựng nông thôn. Chủ trương này sẽ có 
tác dụng về nhiều mặt : đáp ứng nhu cầu đầu tư 
phát triên đề chặn đà giảm sút nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế ; đầy nhanh tiến độ xây dựng, sớm phát huy 
tác dụng của các công trình quan trọng, phần lớn 
đã khởi công ; tăng mức tiêu thụ sản phẩm sản xuất 
trong nước, tạo thêm viỆc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động. Dự kiến bổ sung nguồn vốn đầu tư 
tập trung của ngân sách nhà nước khoảng 4 - 5 
nghin tỉ đồng, chủ yếu thông qua phát hành trải 
phiếu. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết 


định chủ trương và cho phép điều chỉnh linh hoạt 
chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP 
nhưng không được quá 5%. 

Chính phủ nhận thức rằng tăng nguồn vốn đầu 
tư nhà nước là cần thiết song phải đặc biệt coi trọng 
bảo đảm hiệu quả đầu tư. Bên cạnh việc thực hiện 
chủ trương điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo tinh thần 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chính phủ 
đang hoàn chỉnh để ban hành quy chế mới về đầu 
tư và xây dựng, quy chế đấu thầu, trong đó chú 
trọng những quy định nhằm bảo đảm hiệu quả, 
chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư nhà nước... 

c) Để khắc phục tình trạng giảm sút đầu tư nước 
ngoài, Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, giải 
pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thêm 
thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Những 
quy định gần đây về điều chỉnh giá một số loại 
dịch vụ và giải quyết một số vướng mắc trong đầu 
tư kinh doanh đã tạo thêm niềm tin của giới kinh 
doanh nước ngoài vào thiện chí và chính sách nhất 
quán của Nhà nước ta. Điều quan trọng là các 
chính sách đã ban hành phải được tổ chức thực 
hiện nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm thực tế ở một số 
địa phương, như Binh Dương, Đồng Nai... cho 
thấy : sự quan tâm sâu sát của các cơ quan nhà 
nước, trước hết là chính quyền địa phương, nhằm 
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn 
thuận lợi, đúng pháp luật và có lãi là biện pháp hữu 
hiệu nhất để thu hút đầu tư nước ngoài. 

Công tác vận động đầu tư phải trên cơ sở nâng 
cao chất lượng quy hoạch ngành và quy hoạch 
vùng, dự báo nhu câu thị trường trong quan. hệ hội 
nhập khu vực và quốc tế, hướng mạnh về xuất khẩu 
VỚI SỨC cạnh tranh cao, tránh đầu tư trùng lắp. Việc 
thu hút vốn nước ngoài vẫn đặt trọng tâm vào kênh 
đầu tư trực tiếp, với các hình thức thích hợp với 
từng loại mục tiêu đầu tư (tùy theo ngành nghề, 
công nghệ, địa bàn) ; quy định điều kiện cụ thể cho 
phép các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế hợp tác đầu tư với nước ngoài ; đồng thời áp 
dụng từng bước các hình thức đầu tư gián tiếp 
trong phạm vi có thể kiểm soát. Bên cạnh việc duy 
trì và mở rộng đối tác đầu tư từ các nước trong khu 
vực Đông Á và Đông - Nam Á, cần chú trọng thu 
hút đầu tư của các công ty Bắc Mỹ, Tây Âu và Bắc 
Âu nhằm tranh thủ công nghệ nguồn, kỹ thuật hiện 
đại và mở thêm thị trường. 
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I - MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT 
KHẨU VÀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG 
NƯỚC 


Khai thông và mở rộng thị trường trong và 
ngoài nước đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của 
hàng hóa, dịch vụ để tăng nhanh khả ¡ năng tiêu thụ 
sản phẩm đang là vấn đề then chốt đối với sản xuất 
kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Dưới đây là 
mấy vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời 
gian tới : 

1 - Đẩy mạnh xuất khẩu 

Trong những năm nền kinh tế liên tục tăng 
trưởng ' với nhịp độ cao, tốc độ tăng xuất khẩu hàng 
năm sắp khoảng 3 lần tốc độ tăng GDP. Năm 
1998, tốc độ tăng xuất khẩu chỉ bằng 2/5 tốc độ 
tăng GDP; quý I năm nay, xuất khẩu giảm trong 
khi GDP tăng trưởn dương. Sự thay đổi bất lợi 
này tác động trực tiệp đến sản xuất vì nhiều sản 
phẩm của ta phải xuất khẩu mới tận dụng được 
năng lực sản xuất và mới có điều kiện phát triển. 
Đề khắc phục tình hình này, phải giải quyết mấy 
vấn đề lớn : 

3) Vấn đề mấu chốt nhất và cũng gay cấn nhất 
là phân lớn hàng Việt Nam còn yêu sức cạnh t tranh 
cả về chất lượng và giá cả, đắt hơn giá. quốc tế. 
Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu lại nằm trong 
tỉnh trạng cung đang vượt cầu trên thị trưởng khu 
vực và thế giới. Trước sức Ép cạnh tranh quốc tế, 
để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong 
nước, chúng ta đã phải áp dụng một số biện pháp 

tạm thời về bảo hộ mậu dịch thông qua thuế quan 
và hàng rào phi thuế. Đó là biện pháp cân thiết, 
song xét toàn cục và lâu đài thì chính sách bảo hộ 
quá mức, kéo dài là có hại chứ không phải có lợi 
cho nên kinh tế quốc dân. Biện pháp tích cực và có 
hiệu quả nhất đề bảo hộ sản xuất là phải nâng cao 
sức cạnh tranh của hàng hóa. Đã có một số doanh 
nghiệp và mặt hàng của nước ta .VƯƠn lên cạnh 
tranh được với hàng nước ngoài về chất lượng và 
giá cả, như một số mặt hàng thực phẩm chế biến, 
giải khát, mỹ phẩm, hàng dệt may, da giày, một số 
sản phẩm cơ khí nhỏ, hàng kim khí, điện tử tiêu 
dùng... Tiêu biểu cho xu thế này là các doanh 
nghiệp được các tô chức có uy: tín của nước u\goài 
câầp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế vẻ chất 
lượng và quản lý, các sản phẩm được người tiêu 
dùng trong nước bình chọn về chất lượng. Thành 
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công của các cuộc hội chợ hàng chất lượng cao 
được tô chức gần đây cho thấy rõ hàng Việt Nam 
có khả năng nâng cao sức cạnh tranh và thu hút 
được sự ưa chuộng của người tiêu dùng. 

Vì vậy, một lần nữa, cần khẳng định chính sách 
bảo hộ mậu dịch là biện pháp được áp dụng có lựa 
chọn, có mức độ, có thời hạn và phải phù hợp với 
tiến trình hội nhập quốc tế. Căn cứ vào lịch trình 
gia nhập AFTA đã được công bố, các tổng công ty, 
các doanh nghiệp phải xây dựng phương án, biện 
pháp cụ thể để mau chóng nâng cao năng lực cạnh 
tranh của mình. Chính phủ sẽ bổ sung chính sách 
hỗ trợ cho những cố gắng này và các bộ, ngành, 
chính quyền địa phương theo trách nhiệm của 
mình phải quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các doanh 
nghiệp vươn lên. 

Mặt khác, đề bảo vệ sản xuất trong nước và các 
doanh nghiệp làm ăn chính đẳng, cần bổ sung các 
biện pháp hữu hiệu và tăng, cường cuộc đấu tranh 
chống nạn hàng giả và chống buôn lậu, gian lận 
thương mại. 

b) Vấn đề thứ hai là mở rộng thị trường. 

Mỡ rộng thị trường theo hướng đa phương hóa 
là một yêu cầu cấp bách, trên cơ sở duy trì và phát 
triển các thị trường đã có, khôi phục các thị trường 
truyền thống, tập trung mọi cô gắng để mở thêm 
các thị trường mới ở khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông 
và châu Phi, chú trọng. các thị trường có khả năng 
tiêu thụ nhiều sản phẩm ‹ của ta. Cần tăng. cường 
hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở 
rộng thị trường, phát triển quan hệ ổn định lâu dài, 
ký được những hợp đồng dài hạn có giá trị lớn đối 
với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta. Điều 
đó đòi hỏi sự chỉ đạo thống nhất để kết hợp chặt 
chẽ hoạt động đối ngoại cấp Chính phủ, hoạt động 
hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường của các bộ, 
ngành, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 
ngoài, hoạt động tìm kiếm bạn hàng của các hiệp 
hội ngành hàng, các tông công ty và doanh nghiệp, 
của bà con Việt kiều ở nước ngoài. 

c) Vấn đề thứ ba là khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu. 

Bảo đảm trên thực tế quyền kinh doanh xuất 
khẩu đã được pháp luật quy định đối với tất cả các 
doanh nghiệp. Khẩn trương sửa đổi thủ tục, loại bỏ 
những quy định gây phiền hà cho kinh doanh xuất, 
nhập khẩu. 


Mỳ hẹp thứ 5, Quốc hội hhón X SỐ 10 (5-1999) 


Bổ sung đồng bộ các chính sách, biện pháp 
thiết thực khuyến khích xuất khẩu, chú ý những 
mặt hàng không xuất được do bất lợi về tỷ giá ; tiếp 
tục mở rộng danh mục hàng xuất khẩu được hưởng 
chính sách ưu đãi. Các doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh hàng xuất khẩu được ưu tiên bảo Janh 
tín dụng, được Nhà nước hỗ trợ khi cần vốn để bán 
chịu hàng xuất khẩu, hoặc khi gặp rủi ro bất 
khả kháng. 

Áp dụng hình thức hàng đổi hàng để đẩy mạnh 
xuât khâu, nhât là với các thị trường mà điêu kiện 
thanh toán không thuận lợi. Trong điều hành xuất, 
nhập khẩu, cần gắn việc nhập khẩu thiết bị, 
phương tiện có giá trị cao, vật tư, hàng hóa khối 
lượng lớn của một nước với việc xuất khâu hàng 
hóa của ta. 

2 - Tăng khả năng tiêu dùng trong nước 

Với dân số 80 triệu người, thị trường nội địa 
nước ta là khá lớn, tuy sức mua còn có hạn, song 
vẫn có khả năng tăng mức tiêu dùng hàng hóa và 
dịch vụ. Trong kỳ họp cuối tháng tư vừa qua, 
Chính phủ. đã thông qua một số chính sách, biện 
pháp cụ thể tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm trong 
nước, trước hết là vật liệu xây dựng, thiết bị máy 
móc, hàng tiêu dùng. Bên cạnh phương hướng cơ 
bản là phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, 
tăng thu nhập và những biện pháp tăng sức tiêu thụ 
qua đầu tư phát triển đã nêu ở phân trên, cần thực 
hiện một số biện pháp tăng sức mua của dân cư, 
đặc biệt là dân cư nông thôn, như : 

Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm của nông 
dân với giá cả hợp lý đi đôi với nâng cao chât 
lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa 
theo hướng đã trình bày ở phần phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. 

Huy động sức dân củng với sự hỗ trợ của Nhà 
nước để thực hiện một sô chương trình đầu tư đang 
có nhu cầu cấp bách, vừa tạo thêm cơ SỞ vật chất, 
tăng thêm nhu cầu về vật liệu xây dựng và một số 
loại thiết bị, vật tư khác, vừa tạo thêm việc làm và 
thu nhập, như : kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ; 
xây dựng cầu, đường, nâng cấp mặt đường giao 
thông nông thôn ; phát triển mạng lưới điện ; trang 
bị mây nông nghiệp nhỏ ; xây dựng trường học, 
trạm xá ở những xã còn thiếu ; xây dựng nhà ở và 
các công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ 
sinh, xử lý chất thải, cung cấp khí đốt bằng sinh 
học ở nông thôn... 


Có chính sách hỗ trợ việc áp dụng các hình thức 
mua hàng trả BÓp, mua trả chậm hoặc cung cấp tín 
dụng mua hàng có giá trị cao, trước hết là khuyến 
khích mua sắm máy nông nghiệp ; giúp đỡ các 
doanh nghiệp giải quyết hàng còn tồn đọng lớn mà 
xã hội có nhu cầu, khuyến khích doanh nghiệp trực 
tiếp tổ chức hoặc liên kết để tổ chức khâu tiêu thụ 
sản phẩm thông suốt cho đến bán lẻ. 

Triển khai thực hiện mạnh mẽ Chương trình 
phát triển du lịch, tăng nhanh lượng khách du lịch 
trong nước và quốc tế, góp phần tăng mức tiêu thụ 
hàng hóa và dịch vụ. 


II - GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC 
XÚC VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 


Trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, phải theo dõi 
sát các diễn biến trong nước và trên thế giới, có 
biện pháp đồng bộ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, 
sử dụng công cụ tài chính - tiền tệ để kích thích và 
điều tiết các hoạt động kinh tê theo định hướng của 
nhiệm vụ năm 1999, 

1 - Về điều hành ngân sách Nhà nước 
năm 1999 

Theo dự toán thu, chi đã được Quốc hội thông 
qua, cân đối ngân sách năm nay rất căng thẳng và 
có thể gặp những khó khăn chưa dự kiến hết trong 
tình hình còn diễn biến phức tạp. 

a) Công tác thu ngân sách cần được chỉ đạo 
quyết liệt, sát sao để thực hiện cho được dự toán 
năm 1999, tập trung vào mấy vấn đề chính : 

- Bám sát tình hình thực hiện các luật thuế mới, 
trước hết là thuế giá trị gia tăng, tiếp tục tháo gỡ 
những vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tiến 
hành sơ kết và có những điều chỉnh cần thiết nhằm 
làm cho thuế trở nên đơn giản, công bằng, phù hợp 
với điều kiện thực tế, dễ khai, dễ nộp, dễ kiểm tra. 
Theo hướng đó, ban hành những quy định áp dụng 
chung đối với các doanh nghiệp thay cho những 
biện pháp chỉnh sửa thụ động, giải quyết riêng lẻ 
cho từng doanh nghiệp. 

- Ngành thuế và hải quan phối hợp chặt chẽ với 
các bộ, ngành trung ương và các cấp chính quyên 
địa phương tích cực chống thất thu thuế, đi sâu vào 
từng loại thuế, từng khu vực kinh tế, từng địa 
phương, tập trung vào những khoản thu đớn và các 
địa bàn trọng điêm ; khai thác các nguồn thu còn 
tiềm năng, nhất là diện chịu thuế còn bị bỏ sót. 
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Điều chinh hợp lý một số mức thu về thuế chuyển 
quyền SỬ dụng đất, thuế xuất nhập khẩu, lê phí 
trước bạ, khắc phục tình trạng trốn, lậu thuế. Tiếp 
tục cải cách thủ tục hành chính gắn với chấn chỉnh 
tổ chức bộ máy và nhân sự, hoàn thiện quy + chế 
công vụ, tăng. cường kỷ luật trong ngành thuế và 
hải quan ; xử lý nghiêm những trường hợp vi 
phạm ; tạo mọi điều kiện để các tổ chức kinh tế và 
công dân thực hiện nghĩa vụ thuế và giám sát việc 
thu, nộp thuế. 

b) Điều hành chặt chẽ chỉ ngân sách theo dự 
toán được Quốc hội thông qua. Thực hiện nghiêm 
túc chủ trương giữ lại 10% dự toán chi thường 
xuyên đã được duyệt của các bộ, ngành và 
địa phương. 

Tích cực triển khai thực hiện Pháp lệnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí ; chấp hành nghiêm 
các quy định mới ban hành về tiết kiệm sử dụng xe 
ô-tô công, điện thoại công, chì phí hội họp ; tiếp 
tục rà soát, sửa đối, bổ sung những quy định về tiêu 
chuẩn, định mức trong chế độ chỉ tiêu và sử dụng 
tài sản công. Chấn chỉnh việc dùng tài sản công để 
kinh doanh thu lợt riêng cho cơ quan. Xây dựng 
chế độ tài chính đối với các đơn vị dịch vụ công 
theo hướng đôi mới cơ chế, bảo đảm kinh phí găn 
với tiến trình xã hội hóa nhằm tạo thêm điêu kiện 
phát triển và giải quyết tốt hơn chế độ tiền lương 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, 
thể thao. Tăng cường các biện pháp kiểm soát việc 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Chỉ đạo sát 
sao việc thực hiện quy chế công khai tài chính 
công gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

2 - Về điều hành chính sách tiền tệ, chấn 
chính hoạt động ngân hàng 

Khẩn trương ban hành tiếp các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật ngân hàng nhà nước và Luật các 
tổ chức tín dụng, bảo đảm cho hệ thống ngân hàng 
có hành lang pháp luật đồng bộ để hoạt động có 
hiệu quả, an toàn, bền vững. Nâng cao năng lực và 
hiệu quả hoạt động của thanh tra ngân hàng. Tiếp 
tục đây mạnh việc chắn chỉnh, củng cô toàn diện 
hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống và 
ổn định xã hội ; kiện toàn các ngân hàng thương 
mại quốc doanh, sắp xếp lại các ngân hàng thương 
mại cô › phần và các quỹ tín dụng nhân dân yêu kém 
trên cơ sở quy định của pháp luật và bảo đảm tiền 
gửi hợp pháp của nhân dân. Tích cực chuẩn bị đủ 
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điều kiện để hình thành thí điểm trung tâm giao 
dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ có kiểm 
soát chặt chẽ, kết hợp các giải pháp vĩ mô để kiềm 
chế lạm phát, ôn định sức mua đối ngoại của đồng 
tiền Việt Nam. Áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt, 
tạo điều kiện giảm lãi suất để đầy mạnh huy động 
vốn, mở rộng tín dụng đáp ứng nhu cầu đầu tư phát 
triển kinh tế. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động 
và năng lực thầm định của các tổ chức tín dụng đi 
đôi với cải tiến thủ tục và các dịch vụ ngân hàng. 
Ngân hàng thương mại chủ động tìm dự án và cho 
vay căn cứ vào hiệu quả của đự án và độ tín nhiệm 
của khách hàng, không phân biệt thành phân kinh 
tế. Khắc phục tình trạng ngân hàng thừa vôn nhưng 
các doanh nghiệp và nhân dân có nhu cầu chính 
đáng, có dự án khả thi cũng không vay được mà 
phải đi vay bên ngoài với lãi suất cao hơn. Có biện 
pháp cụ thể để tiệp tục xử lý công nợ tồn đọng, tài 
sản chậm luân chuyển, giảm tối đa nợ quá hạn mới 
phát sinh, tạo thêm một bước tiến trong việc lành 
mạnh hóa hệ thống ngân hàng. 

Thực hiện điều hành tỷ giá hối đoải theo cơ chế 
linh hoạt, gắn với quan hệ cung - cầu ngoại tỆ ; 
theo dõi sát diễn biến trên thị trường để có biện 
pháp xử lý chủ động, phù. hợp, kịp thời nhằm 
khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu và 
các dòng vốn, tăng giao dịch kiều hối qua ngân 
hàng, tăng dự trữ ngoại tệ cho đất nước. Quản lý tốt 
hơn các nguồn ngoại tệ phù hợp với cơ chế điều 
hành tỷ giá, thay cho quy định bắt buộc kết hối 
ngoại tệ. Tăng cường kiêm soát việc chấp hành các 
quy định vê say và trả nợ nước ngoài. 


IV - . ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẮP XÉP 
VÀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC 


Sau khi có Nghị quyết. Trung ương 4, các chủ 
trương sắp xếp và đôi mới quản lý doanh nghiệp 
nhà nước được chỉ đạo thực hiện có tiến bộ hơn. 
Các tông công ty có vai trò quan trọng trong nên 
kinh tế được Nhà nước quan tâm củng cô và giÚp 
đỡ giải, quyết khó khăn, tạo điều kiện để phát triển 
sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên thành tập 
đoàn kinh tế mạnh. Tuy nhiên, việc đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế 
chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân là một quá 
trình phức tạp, với nhiều vấn đề lớn còn phải tiếp 
tục giải quyết. 
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1 - Về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, tiến 
độ triển khai nhìn chung còn chậm. Yêu cầu đặt ra 
trong năm nay là các bộ, ngành và các địa phương 
phải khẩn trương hoàn thành việc phân loại và có 
kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và hướng dẫn 
của Chính phủ. - 

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới về 
cổ phần hóa, công tác này đã và đang được xúc tiền 
nhanh hơn. Việc thí điểm bán một tỷ lệ cổ phần 
cho người nước ngoài bước đầu thu được kết quả 
tốt. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước chuyển 
thành công ty cổ phần đều nâng cao được hiệu quả, 
do doanh nghiệp được quản lý theo cơ chế mới với 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đầy đủ về tài 
chính, nhân sự, đồng thời người lao động trong 
doanh nghiệp có lợi ích gắn bó hơn với hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. 

Năm nay, diện tiến hành cổ phần hóa được mở 
rộng, đối tượng thực hiện gồm cả những doanh 
nghiệp đang hoạt động khó khăn và có những 
doanh nghiệp tương đối lớn. Vì vậy, sẽ có những 
vấn đề mới phát sinh, cần phải chủ động phát hiện 
và giải quyết kịp thời. Chính phủ sẽ tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung các văn bản thể chế về cổ phần hóa 
nhằm giải quyết thỏa đáng hơn các quan hệ về lợi 
ích, nâng cao tính tích cực, chủ động của cán bộ 
quản lý và người lao động trong việc thực hiện cô 
phần hóa doanh nghiệp và tăng sức thu hút cổ 
đông. Các bộ, ngành, tông công ty và các địa 
phương, trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải 
chỉ đạo chặt chẽ việc tiến hành cổ phần hóa các 
doanh nghiệp đã được phê duyệt, phần đấu đạt mục 
tiêu đã đề ra cho năm 1999. 

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về bán, 
khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước để áp dụng 
với những doanh nghiệp có số vốn nhỏ, không cần 
duy trì hình thức sở hữu và quản lý như cũ ; trong 
đó quan tâm tới chính sách giải quyết việc làm và 
đời sống cho người đang lao động trực tiếp tại 
doanh nghiệp. 

2 - Việc đổi mới cơ chế quản lý đối với doanh 
nghiệp Nhà nước cũng đang đặt ra những vấn 
đề cơ bản phải tiếp tục giải quyết 

Dự Luật doanh nghiệp trình Quốc hội lần này 


có nội dung thể chế.hóa chủ trương đã được đề ra 
trong Nghị quyết Trung ương 4 “chuyển các doanh 
nghiệp kinh doanh sang hoạt động theo cơ chế 
công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ 
phần ; bổ sung hình thức công ty trách nhiệm hữu | 
hạn chỉ có một sáng lập viên để áp dụng đối với 
doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn Nhà nước”. 
Như vậy, một mặt các doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa phải 
tuân thủ những quy định của Luật này đối với công 
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ; mặt 
khác, các công ty này có vốn Nhà nước nên còn 
phải chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 
nhà nước. 

Nhà nước thực hiện vai trò chủ sở hữu đối với 
các doanh nghiệp có vốn Nhà nước bằng cơ chế 
quản lý thích hợp với tính chất của từng loại doanh 
nghiệp. Đối với các doanh nghiệp công ích, Nhà 
nước không chỉ đầu tư vốn mà còn phải có cơ chế 
quản lý phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội và 
tính chất hoạt động của nó. Đối với các doanh 
nghiệp còn giữ vị trí độc quyền kinh doanh, Nhà 
nước phải kiểm soát giá cả và do đó, cần có cơ chế 
hỗ trợ và can thiệp trực tiếp trong phạm vi cần 
thiết. Đối với các doanh nghiệp nhà nước kinh 
doanh cạnh tranh trên thị trường, Nhà nước quản lý 
vốn sở hữu của mình trong doanh nghiệp chủ yếu 
là bằng giá trị, với yêu cầu chính là số vấn đó được 
bảo toàn và phát triên, còn việc sử dụng các tài sản 
hiện vật cụ thể thì do doanh nghiệp tự quyết định. 
Trên nguyên tắc đó, quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh cần được tăng cường một cách đầy đủ. Cơ 
quan nhà nước quản lý vốn sở hữu Nhà nước tại 
các doanh nghiệp cũng phải chuyển từ phương 
thức quản lý hành chính là chủ yếu, sang cách quản 
lý theo phương thức kinh doanh tài chính với hình 
thức tô chức thích hợp. 

Chính phủ đang chỉ đạo các ngành, các địa 
phương tổng kết thực tiễn và làm rõ những vấn đề 
nêu trên để sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước, 
trình Quốc hội theo chương trình đã định. 
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*:Nghiên eứu! ŸTrao đổi 


SỐ 10 (5-1999) 


TIỀM NẵNG ĐậT Đại, 


NGUÔN NỘI LựC QUØ]N TRỌNG 


ất đai là vấn đề đặc biệt quan trọng trong 
đời sống kinh tế - xã hội, là tài sản quý giá 


của mỗi quốc gia. Đất đai gắn liền với sự 
khai thác trong quá trình phát triển của đất nước. Đất 
đai nước ta có cơ cấu phong phú, đa dạng như đất 
nông nghiệp, đất vùng khai thác thủy sản, đất rừng, 
đất công nghiệp, đất khai thác khoáng sản v.v.. Tất 
cả được quản lý, sử dụng, khai thác một cách khoa 
học sẽ trở thành nguồn nội lực quan trọng. Diện tích 
nước ta có 32,9 triệu ha, trong đó đất đang khai thác 
và sử dụng 20,8 triệu ha chiếm 68%. Cơ cấu đất ở 
nước ta được bố trí như sau : đất công nghiệp 8,l 
triệu ha, đất lâm nghiệp 10,9 triệu ha, đất chuyên 
dùng 1,3 triệu ha ; đất chưa khai thác gồm 12,1 triệu 
ha trong đó có khoảng 10,2 triệu ha có thể nghiên 
cứu để khai thác sử dụng gồm : 8,5 triệu ha là đất đồi 
núi, 0,9 triệu ha đất ven biển, 0,8 triệu ha là đất mặt 
nước ; ngoài ra gần 1,9 triệu ha là đất sông suối và 
núi đã cao. 

Nước ta là nước nông nghiệp, nhưng điều đáng 
lo ngại là diện tích đất lúa nước và rừng ngày càng 
bị suy giảm. Nếu chỉ tính từ năm 1980 đến năm 
1985, đất ruộng lúa đã mất khoảng 376 000 ha, như 
vậy mỗi năm mất khoảng 75 000 ha chiếm tỷ lệ 
1,6%. Từ năm 1986 đến năm 1997, mỗi năm vẫn 
còn mắt tới 20 000 ha chiếm tỷ lệ 0,5%, so với nhiều 
nước châu Âu có nền công nghiệp cao mỗi năm 
cũng chỉ suy giảm đất lúa nước là 0,2%. 

Đối với đất rừng, cũng theo điều tra hai lần vào 
hai năm 1980 và 1985 đã mất đi khoảng 2 200 000 
ha, như vậy mỗi năm mất đi 445 000 ha chiếm tỷ lệ 
4,8%. Từ năm 1986 đến năm 1997 mặc dù diện tích 
cây trồng được bổ sung tới 1,7 triệu ha nhưng diện 
tích rừng vẫn bị suy giảm nghiêm trọng. Riêng năm 
1998 diện tích rừng bị cháy 17 000 ha, là năm cao 
nhất từ trước đến nay và đây là điều rất đáng lo ngại. 
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BÙI DANH LƯU * 


Năng suất lúa ở nước ta mấy năm qua có những 
bước tiến đáng kể, sản xuất nông nghiệp phát triển 
toàn diện, tăng trưởng cao, tốc độ tăng bình quân 
4,3% năm. Trong 10 năm từ 1987 đến 1997, sản 
lượng lương thực tăng 1,8 lần, chè tăng 1,8 lần, cà 
phê tăng 1,2 lần, lợn tăng 1,5 lần, gia cầm tăng 
1,7 lần. 

Đó là kết quả của chính sách giao đất, giao rừng 
trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 
lâu dài, là việc áp dụng những thành tựu khoa học - 
kỹ thuật vào sản xuất. Trên 90% diện tích được sử 
dụng gieo trồng lúa nước là nguôn lực quan trọng 
quyết định cho việc tăng lương thực ö ở nước ta những 
năm qua. Ngoài ra các cây trồng khác như ngô, 
khoai, sắn, ,bông và các loại gia súc, gia cầm cũng 
đều tăng về số lượng và chất lượng. Hệ thống tưới 
tiêu đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất 
cây trồng. 

Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới và khu 
vực thì năng suất lúa ở nước ta còn thấp. Bình quân 
thời kỳ sau cải cách ruộng đất (1959) năng suất lúa 
đạt 29,8% tạ/ha, thời kỳ 1960 - 1981 đạt 20,1 tạ/ha, 
thời kỳ 1989-1993 đạt 39,7 tạ/ha, thời kỳ 1993-1997 
đạt 37,3 - 39 tạ/ha. 

Hiệu quả 1 đồng vốn đầu tư vào nông nghiệp ở 
nước ta năm 1959 được 1,84 đồng, thời kỳ 1981 - 
1987 được 2,5 đồng và thời kỳ 1994 - 1997 đạt 4,54 
đồng. Bình quân 1 ha đất nông nghiệp ở nước ta làm 
ra được 600 USD/năm trong khi đó ở Đài Loan làm 
ra 15 172 USD, Hà Lan được 16 600 USD/năm. Giá 
trị 1 lao động nông nghiệp làm ra trong một năm ở 
nước ta được 210 USD/năm, Đài Loan 11 100 
USD/năm và Hà Lan 44 300 USD/năm. 


* GS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế 
Trung ương 


®gihiôn cứu - Yrae đổi 


-Hiện nay năng suất lúa của ta chỉ bằng 90% của 
In-đô-nê-xi-a, bằng 60% của Trung. Quốc và Nhật 
Bản. Năng suất ngô của ta chỉ bằng 60% mức trung 
bình của thế giới và bằng 30% của Mỹ. Trong khi 
đó, tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch của ta lại khá lớn, lúa 
gao khoảng 13%, rau quả khoảng 20%. 

_ Vấn đề sử dụng đất đai của Việt Nam còn rất 
lãng phí, đất giao thông chiếm trên 1%,. thủy lợi 
1,4%, quốc phòng, 0,5% trong khi có thể có những 
giải pháp để hạn chế việc sử dụng vào đất lúa nước 
và tiệt kiệm đất. 

-_ Về canh tác bình quân của nước ta \ vào loại thấp, 
khoảng T18 m”/người (năm 1995), Trung. Quốc 
&§93 m2/người gấp 1,15 lần của nước ta, _Và nếu so 
sánh với số bình quân của thế giới thì ta vẫn vào ba 


thấp. (Bảng l) =- ANNG 


đất tựnhiên công nghiện ki âm nghiệp 
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. Đất đai gắn liền VỚI dân số. Đất đai nước ta đã có 
những hạn chế trên, dân số nước ta có ty lệ gia tăng 
cao, đông dân nhưng dân số lại phân bố không đều. 
Ở đồng bằng Bắc Bộ, đất chật người đông, dân số 
chiếm 20% cả nước nhưng đất chỉ có 5% ; ở Tây 
Nguyên dân số chỉ có 4% nhưng lại là vùng đất đại 
rộng lớn, chiếm 20%. | 

Ruộng đất phân chia manh mún cản trở cho quá 
trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Miền 
núi trung du phía Bắc bình quân I hộ có 15 - 20 thửa 

ruộng, mỗi thửa có diện tích từ 150 - 300 m°. Đông 
bằng Bắc Bộ bình quân 1 hộ có 7 thửa ruộng, cá biệt 
đến 25 thửa, mỗi thửa có diện tích 300 - 400 m2, 
Khu IV cũ có 7 - 10 thửa, ca biệt có 30 thửa từ 300 - 
500 m2. Duyên hải miền Trung có từ 5 - 10 thửa, cá 
biệt có 30 thửa, diện tích từ 300 - 1000 mử. Tây 
Nguyên có 5 - 10 thửa, cá biệt có 30 thửa, mỗi thửa 
có diện tích từ 200 - 500 m¿. Đông Nam Bộ có 4 
thửa, cá biệt 15 thửa và đồng bằng sông Cửu Long 
có 3 thửa, cá biệt có 10 thửa có diện tích 3 000 - 
5 000 m¿. 

Thực tế tình hình đất đai ở nước ta hiện nay đang 

đặt ra một số vẫn đề đáng quan tâm như sau: _, 

1 - Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, dưới 

tác động của nhiều yếu tố đã dẫn đến một bộ phận 
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nồng dân không có đất và thiếu đất. 

Theo thống kê năm 1997, ở đồng bằng sông Cửu 
Long, tỷ lệ nông dân không có đất, thiếu đất và số 
hộ vượt hạn điền, thống kê được theo các tỷ lệ như 
sau : tỉnh Long An 0,62%, 9,95% và 21,9% ; tính 
Tiên Giang 0,88%, 3,24% và 0,29% ; tỉnh Bến Tre 
5,05%, 10,14% và 0,31% ; tỉnh Sóc Trăng 6,58%, 
13,83% và 5,94% ; tỉnh An Giang 5,58%, 8,59% và 
2,18% ; tỉnh Kiên Giang 6,59%, 2,65% và 7,93% ; 
tỉnh Bạc Liêu 13,33%, 5,3% và 9,33% ; tỉnh Cà Mau 
8,24%, 3,47% và 18,26% ; tính Vĩnh Long 5,2%, 
24,81% và 0,36% ; tỉnh Trà Vinh 14%, 10% và 
1,4%. Cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tỷ l 
đó là 5,69%, 8,71% và 4,01%. 

Nguyên nhân của các hộ nông dân không có đắt 
hoặc thiếu đất là do các hợp tác xã giải thể, một số 
hộ nông dân phải trả đất. Nhiều hộ vì nhu câu bức 
xúc hoặc hoàn cảnh khó khăn nên phải sang nhượng 
cho người khác. Không ít hộ lại do thiếu vốn, thiếu 
kinh nghiệm sản xuất nên làm ăn thất bát phải bán 
ruộng đi làm thuê. Có những người do lười lao động, 
cờ bạc, rượu chè nên phải bán ruộng. Ngoài ra còn 
có những nguyên nhân khác dẫn đến một bộ phận 
nông dân không có đất. Đối với bộ phận nông dân 
không có đất, Đảng và Nhà nước cần có chính sách 
để họ đi khai hoang, cho họ vay vốn đề chuộc lại 
đất, và khuyến nông để họ có thể sinh sống trên 
mảnh đất của mình. 

2- Về đất lâm nghiệp. 

Nước ta hiện nay còn khoảng 10 triệu ha đất 
trống đồi núi trọc, đất hoang hóa chưa khai thác. 
Nhưng trong đó lại có l triệu hộ nông dân với 6-12 
triệu nhân khẩu sống ở vùng rừng núi gặp nhiều khó 
khăn. Rừng bị tàn phá nặng nề do phát nương làm 
rây, du:canh du cư, đất bị lão hóa, môi trường bị xâm 
phạm và thiếu nước ngọt. -. 

Chính sách giao khoán quản lý rừng chưa hợp lý 
làm cho người nông dân không gắn bó với rừng và 
không sống được bằng nghề rừng. - 

Hiện có khoảng 212 000 hộ và 1,03 triệu nhân 
khẩu du canh du cự, trong đó có 200 000 hộ đi đến 
các tỉnh khác thuộc kê Nguyên, Đông Nam Bộ, 
đồng bằng Nam Bộ v.v.. 

Bên cạnh tình hình đó, hiện nay đang xuất hiện 
mô hình kinh tế mới, mô hình trang trại, phô biến ở 
vùng trung du, vùng núi phía Bắc, Đông Nam Bộ, 
Tây Nguyên, miền Trung và một số tỉnh thuộc đồng 
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bằng Nam Bộ. Đây là một: mô hình kinh tế hộ phát 
triển với quy mô lớn và chất lượng cao hơn. 

Ở vùng núi phía Bắc có 9226 trang trại chiếm 
10% số hộ nông dân, trong đó có 47,6% trang trại có 
điện tích 6 - 10 ha, loại lớn hơn hạn điền trên 30 ha 
chỉ có 8%. 

Sơn La có 4211 trang trại chiếm 3,5% tổng số hộ 
nông dân của tỉnh, 100% số trang trại có quy mô 5 
ha. Tỉnh Kon Tum có 84% số trang trại có quy mô 
từ 2-5 ha, 16% trang trại có quy mô 6-10 ha, chỉ có 
1 trang trại trên 30 ha. Bình Phước có 85% số trang 
trại từ 5-10 ha, 1 trang trại 450 ha. Long An có l 
trang trại 800 ha trồng xoài, 1 trang trại 2300 ha 
trồng mía. 

Về vấn đề trang trại, đang còn những nhận thức, 
quan niệm khác nhau, nhưng nhìn chung tuyệt đại 
đa số các trang trại là từ các hộ nông dân phát triển 
lên, bước đầu có đầu tư trang thiết bị công cụ mới, 
máy móc, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ, 
sản xuất theo hướng kinh doanh hàng hóa, gắn với 
thị trường tiêu thụ và quy mô đất đai vẫn dưới mức 
hạn điền. Một số ít trang trại quy mô trên mức hạn 
điền, có thuê mướn nhân công thường xuyên từ 5 - 
20 người và thuê mướn thời vụ có từ 50 - 100 người 
đối với những trang trại có quy mô lớn. 

Nước ta còn gân 10 triệu ha đất trống đôi núi 
trọc, đất hoang hóa, đặc biệt ở các vùng đất chưa 
khai thác, lại ở các vùng sâu, vùng xa, ven biên giới, 
hải đảo. Đây cũng là những nguồn tiềm năng to lớn 
cần có chính sách thu hút người đầu tư vào 
khai thác. 

Trong thời gian từ nay đến năm 2010 cần bảo vệ 
diện tích rừng đang có, với 1 triệu ha rừng phòng 
hộ ; trồng mới 5 triệu ha rừng, trong đó 920 000 ha 
rừng phòng hộ, 890 000 ha rừng đặc dụng, 2 triệu ha 
rừng sân xuất, đạt tỷ lệ che phủ lên 33% vào năm 
2000 và 43% vào năm 2010. 

Mở mang các vùng kinh tế mới khoảng 8,5 
triệu ha ; trong đó trung du, miễn núi phía Bắc 4,5 
triệu ha ; khu IV và duyên hải miền NHộc, 3 
triệu ha ; Tây Nguyên Ì triệu ha. 

Chú trọng xây dựng các vùng kinh tế mới ở vùng 
ven biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương sáu (lần 1) ghi rõ : 
“Khuyến khích mọi thành phần kinh tế bỏ vốn đầu 
tư theo dự án kinh doanh để khai thác, sử dụng đất 
vào mục đích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư 
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nghiệp với nhiều hình thức (vườn đổi, vườn rừng, 
VAC, hùn vốn phát triển công nghiệp chế biến) 
trong đó có hinh thức trang trại theo quy định của 
phấp luật”. 

3 - Đối với đất đô thị và đất chuyên dùng. 

Trong những năm gần đây hệ thống cơ sở hạ 
tầng ở đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn, các vùng 
công nghiệp được phát triển và mở rộng. 

Tuy nhiên, do quản lý thiếu chặt chẽ về mặt quy 
hoạch và sự bùng nổ các khu dân cư ven theo các 
trục đường giao thông, ven ngoại thành một cách tự 
phát, lộn xộn, bất chấp quy chế xây dựng nên đất 
đai, đặc biệt là đất hạng tốt bị sử dụng khá tùy tiện, 
làm cạn kiệt nhanh nguồn quỹ đất quý giá này. 
Nhiều công trình, nhiều khu công nghiệp bao chiếm 
đất đai quá lớn, trong khi có thể quy hoạch thu gọn 
một cách hợp lý và tiết kiệm được nhiều diện 
tích hơn. 

Tình trạng để mất đất trồng lúa quá. nhiều trong 
khi nên công, nghiệp nước ta còn thấp kém, đất 
chuyên dụng ở nước ta mới có 160 m”/người (trong 
khi ở Mỹ 1500 m?/người ; ở Nga 2500 m?/người, 
Ma-lai-xi-a 890 m2/người). Diện tích trồng lúa đã ít 
nhưng mỗi năm lại mất khoảng 20 000 ha đất lúa là 
điều không bình thường cần phải được ngăn chặn để 
hạn chế việc sử dụng đất đai một cách bừa bãi. Cần 
phải có quy hoạch hợp lý về vật tư, không gian kiến 
trúc cho từng khu vực và từng dự án để quản lý sử 
dụng đất hợp lý, tiết kiệm. Cùng với đó, phải xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn môi 
trường đô thị, tránh ô nhiễm và gây hại cho vùng 
trồng Cây. 

4 - Vấn đề an toàn lương thực quốc gia. 

Nước ta có bình quân diện tích đất nông nghiệp 
vào loại thấp nhưng lại đang bị suy giảm nặng như 
đã nêu trên. Hiện nay, diện tích lúa nước của ta chỉ 
còn 4,l triệu ha, hệ số sử dụng 1,6 lần, bình quân 
đầu người quy thóc khoảng gần 400 kg. 

Theo dự báo, dân số nước ta đến năm 2000 
khoảng 80 triệu người, năm 2010 sẽ lên tới khoảng 
100 triệu người. Do vậy, phải phần đấu giữ cho được 
khoảng 4,2 triệu ha ruộng lúa, nâng hệ số sử dụng 
lên 2 - 2,5 lần, nâng cao năng suất lên 55 tạ/ha thì 
năm 2000 mới đạt 32 triệu tấn thóc, năm 2010 đạt 
43 - 44 tri(u tấn và mức bình quân đầu người đạt hơn 
400 kg. Phẫn đầu bảo đảm giữ 4,2 triệu ha đất nông 
nghiệp lề. hết sức quan trọng. Phải xử lý nghiêm 
những hình vi vi phạm đất lúa nước. Cân quy định 
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các biện pháp hạn chế việc sử dụng đất lúa nước vào 
mục đích khác. Khi sử dụng phải xem xét kỹ và chủ 
sử dụng đất phải bôi hoàn đủ để tạo ra một diện tích 
tương đương với diện tích bị mất đi. Vì vậy, phải 
quản lý chặt chế việc chuyển đất nông nghiệp, đặc 
biệt là đất trồng lúa sang mục đí ch sử dụng phi 
nông nghiệp, như trong Nghị quyết Trung ương sáu 
(lần 1) đã nhấn mạnh. - 

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc đầu 
tư vào khai hoang, tăng diện tích lúa nước, khuyến 
khích thỏa đáng người trông lúa thâm canh tăng vụ, 
tăng năng suất. 

Việc xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, xây 
dựng các công trinh công cộng, khu công nghiệp 
phải theo quy hoạch với phương án tiết kiệm nhật 
việc chiếm dụng đất lúa nước. Nhà nước cũng có 
chính sách khuyến khích và bảo đâm lợi ích cho 
người trồng lúa. 

Đề khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, khắc 
phục những hạn chế nêu trên, phát huy nguôn nội 
lực quan trọng phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất 
nước, Đảng và Nhà nước có cơ chế, chính sách thích 
hợp như sau : 

1- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng đất đai 
lại là loại hàng hóa đặc biệt, đất có giá và giá trị sử 
dụng. Do đó, ngoài việc giao đất cho hộ nông dân, 
cần thực hiện các hinh thức khác như cho thuê đất, 
đâu thầu đất, tạo sự vận động cho đất đai trên cơ sở 
các quyền được luật pháp cho phép. 

Cần hoạch định được chính sách để khơi dậy vai 
trò làm chủ của người sử dụng đất, tạo điều kiện cho 
họ gắn với đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 
phát huy tiềm năng các loại đất, tiến công mạnh mẽ 
vào đất hoang hóa và đất trống, đồi núi trọc. 

Đầu tư mạnh vào các khu công nghiệp chế biến, 
khu dịch vụ trên từng địa bàn, phát huy vai trò của 
hợp tác xã, vai trò dịch vụ của các nông, lâm trường, 
tạo cơ sở cho kinh tế lữ hóa phât triển đạt hiệu 
Quả cao. 

Nhà nước cân có quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội để khai thác có hiệu quả đất đai và có chính 
sách sử dụng tiết kiệm đất. Khi xây dựng quy hoạch 
cần nghiên cứu kỹ điều kiện khí hậu, thời tiết, thô 
nhưỡng, để phát triển thành các vùng chuyên canh, 
phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng gồm 
nông - lâm nghiệp và chăn nuôi phục vụ xuất khẩu. 

2- Áp dụng khoa học - công nghệ nhằm khai 
thác tăng vụ , tăng năng suất cây trông, vật nuôi. Đôi 
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mới giống lúa, ngô, rau quả, các giống lợn, trâu bò, 
bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng về 
xuất khẩu. 

Phần đấu để trong vòng mười nắm tới chế biến 
được 100% các loại cao su, cà phê, điều, mía, và 
30% các loại rau quả. Công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn là một yêu cầu bức bách nhằm 
khai thác có hiệu quả sử dụng đất đai. Do đất bình 
quân đầu người ở nước ta vào loại thấp nên khi phát 
triển mạnh công nghiệp chế biến thu hút được một 
lượng lao động khá lớn vào khu vực này, tạo nên 
năng suất cao, nâng cao giá trị sử dụng hơn. 

Công nghiệp chế biến cần hướng tới khắc phục 
tình trạng hao hụt sản phẩm nông nghiệp sau thu 
hoạch, thực hiện đồng bộ từ khâu thu hoạch, phơi 
sấy, chế biến, đến xay xát, bảo quản v.V.. 

3- Chính sách đầu tư. 

Có thể trong thập niên tới mỗi năm cần có 
20 000 tỉ đồng để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 
từ nguồn lực trong nước và nước ngoài. Hướng đầu 
tư tập trung vào thủy lợi, giao thông, đổi mới giống 
lúa, cây con. 

Vốn đầu tư cần tập trung vào hệ thống công 
nghiệp chế biến vừa và nhỏ phục vụ ở mỗi khu vực. 

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng đến các vùng 
kinh tế, đến các cụm dân cư nông thôn như đường 
sá, điện, thủy lợi, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, 
nâng cao hiệu quả sản phẩm. 

Nguồn vốn đầu tư một phần từ lao động, đất đai, 
Và Sự đóng góp của người dân, một phần do nguồn 
đầu tư của Nhà nước, một phân vay từ nước ngoài và 
thu hút các nhà đầu từ trong nước và nước ngoài. Mở 
rộng quỹ tín dụng nông thôn để nông dân được vay 
vốn và sản xuất. 

Tổ chức lực lượng quân đội xây dựng các vùng 
kinh tế mới trên các vùng sâu, vùng xa, trên biên 
giới hải đảo, tạo nên vành đai kinh tế, xã hội bảo 
đảm an ninh và quốc phòng. 

Trên đây là những nét chính về thực trạng nguồn 
lực đất đai của nước ta. Đây là nguồn tiềm năng vô 
cùng quý giá nhưng việc khai thác, sử dụng nó đang 
còn nhiều hạn chế, bất hợp lý, đòi hỏi Đảng, Nhà 
nước và mỗi người dân chúng ta có nhận thức và 
việc làm đúng. đắn, khoa học để thực sự phát huy có 
hiệu quả nguồn. nội lực quan trọng này trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của 
đất nước.Lì 
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Suy nøhï yê 


CHÍNH SÁCH l@ÚA K@Ữ 
CỦA 03/6 VÀ NHÀ KUÚC TA. 


HOÀNG ác HÀNH : 


Ù 


IỆT Nam là một quốc gia thống nhất, 
NI đa dân tộc, đa ngôn ngữ, đa văn 

hóa và tôn giáo. Đó là sự thống nhất 
trong đa dạng với nhiều sắc về phong phú và cũng 
rất tẾ nhị. Do ý thức được tầm quan trọng có tính 
chất chiến lược của vấn đề và do có SỰ sáng suốt, 
nhạy cảm về chính trị và tâm lý xã hội, Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, ngay 
từ khi mới ra đời đã sớm hoạch định những chính 
sách đúng đắn về các vấn đề dân tộc nói chung, 
về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo nói riêng. Nghị 
quyết Đại hội. lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã viết : “Giải quyết đúng đắn vấn đề dân 
tộc là một trong những nhiệm vụ có tính chất 
chiến lược của cách mạng Việt Nam” Œ). Chính 
sách dân tộc trong đó có chính sách ngôn. ngữ, vi 
thế chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta. - 

Xuất phát từ cảnh huống ngôn ngữ Việt Nam, 
chúng ta cân nhìn lại chính sách ngôn ngữ và sự 
thực hiện chính sách Ấy trong hơn 50 năm qua, 
đánh giá những ưu điểm và những thành tựu đã 
đạt được, cũng như những khuyết điểm, nhược 
điểm và nhận biết những vân đề do thực tiễn đang 
đặt ra để có định hướng và giải pháp cần thiết 

nhằm điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách 
ngôn ngữ cho phù hợp với những yêu cầu của sự 
phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của đất nước 


trong thời kỳ đổi mới hiện TRÿ. 
* 


* * 
Theo cách hiểu phổ biến thì chính sách ngôn 
ngữ là hệ thông những quan điềm, chủ trương và 
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biện pháp của nhà nước, hoặc 
của một tô chức chính trị - xã hội 
nhằm tác động một cách có ý 
thức vào sự hành chức và phất 
triển của ngôn ngữ theo một định 
"hướng nhất định phù hợp VỚI 
. cảnh huống ngôn ngữ, bối cảnh 
chính trị và kinh tế - xã hội của 
đất nước trong những giai đoạn 
lịch sử nhất định, nhằm phục vụ 
_ Cho lợi ích của các giai tầng xã 
hội mà minh là người đại diện. , 
Chính sách ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Việt 


Nam và Nhà nước Việt Nam được thể hiện rõ 
trong các văn kiện của Đảng từ năm 1930 đên 


nay, trong Hiến pháp và trong các nghị quyết, 
quyết định của Nhà nước, mà tiêu biểu là Đề 
cương văn hóa (1943), Quyết định 53⁄CP (1980) 
và Hiến pháp (1992). Nhiều quan điểm và chủ 
trương của Đảng và Nhà nước ta về ngôn ngữ và 
chữ viết cũng đã được nhiều nhà lãnh đạo tối cao 
của Đảng và Nhà nước, như Hồ Chí Minh, 
Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, v.v.. phát biểu 
và trình bày một cách sáng tỏ và sâu sắc trong các 
trước tác của mình. Có thể tóm tắt những quan 


điêm chủ yêu trong chính sách ngôn ngữ của 


Đảng và Nhà nước ta như sau : 

] - Ti hừa nhận và bảo đảm vê mặt phắp lý 
quyên mỗi đân tộc có ngôn ngữ riêng Của minh, 
quyên bình đẳng và tự do phát triên của tất cả các 
ngôn ngữ của các dân tộc trên lãnh thô Việt Nam. 

Đây là một quan điểm quan trọng, có tính chất 
chung, bao quát. Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ 8 năm 1941 ghi : “Văn hóa 
của mỗi dân tộc sẽ được tự do phát triển, tiếng mẹ 
đẻ của các dân tộc sẽ được tự do phát triển, tồn tại 
và được bảo đảm”. Hiến pháp của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa năm 1960 thừa nhận : “Các dân 
tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi phong tục, tập 


quán, dùng tiếng nói, chữ việt phát triên văn hóa 


* GS, Viện Ngôn ngữ học 
( Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr 74. | 
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dân tộc mình”. Hiến pháp của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 khẳng định : 
“Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh 
sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện 
chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các 
dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ 
dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ 
viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những 
phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt 
đẹp của mình”. 

2 - Tiếng Việt (quen gọi là tiếng phổ thông) là 
ngôn ngữ chung của cộng đông dân tộc Việt Nam. 
Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ và quyên 
lợi học tập và sử dụng tiếng và chữ phổ thông. 

Quan điểm này được ghi cụ thể trong Quyết 
định 53/CP của Hội đông Chính phủ, ban hành 
ngày 22-2-1980 như sau : “Tiếng và chữ phố 
thông là ngôn ngữ chung của cộng đông dân tộc 
Việt Nam. Nó là phương tiện giao lưu không thể 
thiếu được giữa các địa phương và các dân tộc 
trong cả nước, giúp cho các địa phương và các dân 
tộc có thể phát triển đồng đều về các mặt kinh tẾ, 
văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tắng cường khối 
đoàn kết dân tộc và thực hiện quyền bình đẳng 
dân tộc. Vì vậy, mọi công dân Việt Nam đều có 
nghĩa vụ và quyền lợi học tập và sử dụng tiếng và 
chữ phô thông”. | 

3 - “Tiếng nói và chữ viết của mỗi dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam vừa là vốn quý của các dân 
tộc đó, vừa là tài sản văn hóa chung của cả 
nước”... “được nhà nước tôn trọng, duy trì và giúp 
đỡ phát triển” (Quyết định 53⁄/CP). . : 

Trong suốt nhiều thập niên vừa qua, cuộc đấu 
tranh để bảo tồn và phát triên tiếng Việt và ngôn 
ngữ các dân tộc thiểu số, cuộc đấu tranh để bảo vệ 
quyền bình đẳng về mợi mặt giữa các dân tộc, xây 
dựng khối đoàn kết vững chắc giữa các dân tộc 
anh em cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam 
luôn luôn là bộ phận khăng khít không tách rời 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh này, như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : “Văn hóa 
cũng là một mặt trận”. Dưới sự lãnh đạo của 
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Đảng, nhiều cuộc vận động thực hiện các chủ 
trương và nhiệm vụ thuộc chính sách .ngôn ngữ đã 
dấy lên thành những phong trào quần chúng có 
tính cách mạng sâu rộng và mạnh mẽ, như phong 
trào truyền bá chữ quốc ngữ, phong trào bình dân 
học vụ, phong trào đưa ánh sáng văn hóa lên miền 
núi, phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt v.v. Từ những phong trào ấy hệ thống chính 
sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta đã được 
biêu hiện trên nhiều bình diện : 

1 - Bảo vệ và phát triển tiếng Việt theo một 
định hướng lành mạnh : đưa tiếng Việt từ địa vị 
của một ngôn ngữ bị chèn ép dưới chế độ thực dân 
(chỉ được dùng trong giao tiếp hằng ngày và được 
dạy nhự một bộ môn rất phụ trong nhà trường) 
thành một ngôn ngữ chính thức trong toàn bộ bộ 
máy nhà nước, đông thời thay thế cho tiếng Pháp 
dùng làm chuyển ngữ hoạt động trong nhà trường 
từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học và sau đại học. 
Mặt khác, với chính sách nói trên, tiếng Việt đã 
phát huy được bản sắc và tinh hoa của mình, trở 
thành công cụ sắc bén của văn hóa - nghệ thuật và 
khoa học - kỹ thuật. Trình độ văn hóa ngôn ngữ 
trong giao tiếp hằng ngày của đông đảo quần 
chúng nhân dân và trong thông tin đại chúng cũng 
được nâng cao một cách rõ rệt. Có thể nói đây là 
một kỳ tích của Đảng, Nhà nước và nhân đân ta. 

2 - Trên mặt pháp lý cũng như trong thực tiền, 
chúng ta đã bảo đảm được quyên bình đẳng giữa 
các dân tộc về mặt ngôn ngữ, bảo đảm và giúp đỡ 
cho các dân tộc thiểu số thực hiện quyền được sử 
dụng, bảo tôn và phát triển tiếng mẹ đẻ của mình. 

Nói đến bảo tồn và phát triển ngôn ngữ là nồi 
đến sự duy trì và mở rộng chức năng của nó, tạo 
điều kiện thuận lợi chơ nó phát triển và lưu truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Muốn thế, phải coi 
trọng sự giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, Ở 
gia đình và ngoài xã hội ; phải nâng cao trình độ 
văn hóa ngôn ngữ của cộng đồng trong giao tiếp 
hăng ngày và sử dụng ngôn ngữ làm công cụ hoạt 
động văn hóa - nghệ thuật. Ở cả ba lĩnh vực. vừa 
nêu, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã làm 
được nhiều việc đáng ghi nhận. Vài ba chục 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số đã được điều tra và 
nghiên cứu. Hai mươi bảy ngôn ngữ (trong tông 


ĐÀ, 
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số 54 ngôn ngữ) đã có chữ viết, trong đó phần lớn 
các bộ chữ đều sử dụng con chữ la-tinh, đặt theo 
nguyên tắc ghi âm tương đối hợp lý. Các bộ chữ 
cổ truyền của một số dân tộc, như Thái, Khơ-me, 
Chăm... được bảo tồn và sử dụng. Việc dạy tiếng 
và chữ dân tộc thiểu số, đã trải qua nhiều bước 
thăng trầm, nhưng cũng đã rút ra được những bài 
học kinh nghiệm bổ ích và đi đến sự khẳng định 
dứt khoát và ghi trong Luật phổ cập tiểu học 
(1991) rằng : “Các dân tộc thiểu số có quyền sử 
dụng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình cùng 
với tiếng Việt để thực hiện giáo dục tiểu học”. 

3 - Bằng nhiều biện pháp tích cực, thông qua 
mạng lưới giáo dục và các hoạt động văn hóa, 
kinh tế, xã hội, chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển quan hệ tiếp xúc ngôn ngữ và 
giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Nhờ vậy mà 
từng bước hình thành một cảnh huống chung về 
mối quan hệ giữa các ngôn ngữ ở Việt Nam là : 
tiếng Việt trở thành tiếng phổ thông, ngày càng 
phổ biến rộng khắp, làm phương tiện giao tiếp 
chung giữa các dân tộc ; một số ngôn ngữ có số 
người nói đông, có vị trí xã hội quan trọng như 
tiếng Thái, tiếng Tày - Nùng, tiếng Ê đê, tiếng 
Khơ-me, v.v.. đã trở thành “tiếng phố thông 
vùng”, còn các ngôn ngữ khác thì được bảo tồn và 
phát triển. Thiết nghĩ sự hình thành cảnh huống 
ngôn ngữ chung như vậy là một quá trình lịch sử 
có tính tất yếu và lành mạnh. 

._ 4 - Một số chủ trương và nhiệm vụ cụ thể, 
quan trọng đã được thực hiện một cách có hiệu 
quả. Các phong trào truyền bá chữ quốc ngữ, bình 
dân học vụ, đưa ánh sáng văn hóa lên miễn núi, 
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, v.v.. không 
chỉ dừng lại ở sự vận động quần chúng làm tốt 
những việc đó, mà còn có tác dụng sâu sắc đối với 
việc nâng cao dân trí, giác ngộ cách mạng, đưa 
quân chúng tham gia vào công cuộc giữ nước và 
dựng nước. ' 

Bên cạnh những thành tựu to lớn vừa nêu, 
cũng cần thấy những nhược điểm và khuyết điểm 
trong bản thân chính sách ngôn ngữ của Đảng và 
Nhà nước ta, trong sự tô chức thực hiện chính 
sách ấy. 
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Thứ nhất, trong chính sách ngôn ngữ của Đảng 
và Nhà nước ta, những quan điểm chung, có tính 
nguyên tắc thì rất đúng đắn và rõ ràng. Song 
những chủ trương và biện pháp để bảo đảm thực 
hiện các quan điểm và định hướng chung đó còn 
chắp vá, thiếu cụ thể và không đông bộ, không có 
hệ thống. 

Thứ hai, trong chính sách ngôn ngữ của Đảng 
và Nhà nước ta, chưa định hình rõ đối sách thích 
ứng đối với các ngôn ngữ có vị thế xã hội khác 
nhau. 

Đối với những ngôn ngữ có ít người nói, phạm 
vi sử dụng hạn chế, thường chỉ là trong phạm vi 
giao tiếp ở gia đình và làng bản thì hầu như chủ 
trương của ta chưa rõ ràng, ngoài nguyên tắc 
chung là “tôn trọng” và cho quyền được “tự do 
phát triển”. Trên thực tế các ngôn ngữ này có tới 
hàng chục, bị thả nổi và đang ở bờ vực của sỹ tiêu 
vong. 

Đối với các ngôn ngữ có số người nói tương 
đối đông, đang đóng vai trò của “tiếng phô thông 
vùng” thì chính sách cũng không có gì đặc biệt, 
ngoài việc cho dạy “thí điểm” ở tiểu học và sử 
dụng trong các hoạt động văn hóa - thông tin. 

Ngay đối với tiếng Việt, chính sách ngôn ngữ 
của Đảng và Nhà nước ta cũng chưa đặt đúng vị 
thế của nó trong đời sống xã hội. Quan điểm cho 
rằng tiếng Việt là “tiếng phô thông”, là “ngôn ngữ 
chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam” (Quyết 
định 53/CP) là đúng, song còn chưa đầy đủ. Bởi 
lẽ khi coi tiếng Việt là tiếng phổ thông, hay là 
ngôn ngữ chung, thì ta mới chỉ nhìn tiếng Việt với 
tư cách là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân 
tộc, mà chưa tính đến, chưa khẳng định các chức 
năng khác của nó, như chức năng làm chuyển ngữ 
trong nhà trường, chức năng làm ngôn ngữ chính 
thức trong hoạt động của bộ máy nhà nước, chức 
năng làm công cụ trong hoạt động văn hóa, Ni 
thuật v.v.. 

Thứ ba, tính pháp lý của chính sách ngôn ngữ 
của Đảng và Nhà nước ta chưa cao. Dựa trên cơ sở 
những quan điểm chung có tính nguyên tắc trong 
các nghị quyết của các Đại hội Đảng, của Hiến 
pháp... chúng ta chỉ có một số văn bản pháp lý của 
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Nhà nước như nghị định và quyết định về chủ 
trương đối với tiếng nói và chữ viết. Do tính pháp 
lý của các văn bản này không tương xứng với tầm 
quan trọng đặc biệt của vấn đề, cho nên các 
cấp bộ đảng và chính quyền không coi trọng 
đúng mức. 

Thứ tư, việc tổ chức thực hiện chính sách ngôn 
ngữ của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Quyết 
định 53/CP, còn không đồng bộ, thiếu sự phối hợp 
giữa các ngành khoa học, giáo dục và văn hóa - 
thông tin. Tình trạng chung kéo dài là việc ai 
người nấy làm, làm được đến đâu thì làm, mà 
không làm thì cũng chẳng sao, chẳng có ai kiểm 
tra, đôn đốc... Chúng ta thiếu hẳn một sự chỉ đạo 
thống nhất, tập trung từ trung ương đối với các 
ngành và các địa phương trong công cuộc này ; 
mặc dù Chính phủ có giao cho Ban Dân tộc và 
Miền núi nhiệm vụ “theo dõi” và “đôn đốc” việc 
thực hiện. Song, nhiệm vụ này có lẽ là bất cập đối 
với Ban Dân tộc và Miền núi của Chính phủ. 

Những điều trình bày trên đây cho thấy cần 
thiết phải bổ sung, điều chỉnh và hoạch định một 
chính sách ngôn ngữ thích ú ứng với giai đoạn phát 
triển mới của đất nước. Ở đây, chúng tôi xin nêu 
mấy suy nghĩ bước đầu : 

] - Việc hoạch định chính sách ngôn ngữ ở 
Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay, cần dựa 
vào những căn cứ khoa học và thực tiễn : Thực 
trạng của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam hiện 
nay ; những bài học kinh nghiệm trong việc hoạch 
định và tổ chức thực hiện chính sách ngôn ngữ 
trong hơn 50 năm qua ; những yêu cầu mới đang 
đặt ra trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và 
văn hóa nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trên cơ sở đó, cần nắm vững những quan điểm 
cơ bản : 

- Văn hóa là động lực phát triển, _ trưởng 
đồng thời là biểu hiện của bản sắc dân tộc. Ngôn 
ngữ là bộ phận chủ yếu của văn hóa. Ngôn ngữ 
dân tộc là biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc. 
Cho nên, muốn bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, 
trước hết cần bảo vệ ngôn ngữ dân tộc. Trong đời 
sống, ngôn ngữ dân tộc là yếu tố của môi trường 
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xã hội, là dấu hiệu để nhận ra dần tộc. Ý thức về 
tiếng mẹ đẻ là biểu hiện đặc sắc của ý thức dân 
tộc. Có thể nói : đánh mất ngôn ngữ là đánh mất 
dân tộc ; bởi vì “ngôn ngữ là thứ của cải vô cùng 
lâu đời và vô cùng quý bấáu của dân tộc...” 
(Hồ Chí Minh). 

- Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp xã hội, là công 
cụ tư duy, đồng thời là vũ khí sắc bén của văn hóa, 
khoa học và nghệ thuật. Muốn phát huy có hiệu 
quả các chức năng xã hội của ngôn ngữ, người sử 
dụng ngôn ngữ phải được giáo dục, trao dôi và 
rèn luyện. 

- Việt Nam là một quốc gia thống nhất đa dân 
tộc, đa văn hóa, đa ngôn ngữ. Khái niệm quốc gia 
và ý thức quốc gia là rất quan trọng, phải thành 
chỗ dựa để xác lập cơ sở pháp lý về nghĩa vụ và 
quyền lợi của mỗi dân tộc, mỗi công dân. 

- Về mặt ngôn ngữ, cần xác định cương vị của 
tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia và cương vị riêng 
cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mối quan hệ 
về chức năng giữa các ngôn ngữ trên lãnh thổ 
Việt Nam. ' 

Với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, tiếng Việt 
phải đảm nhiệm những chức năng cơ bản là làm 
phương tiện giao tiếp chung giữa các dân tộc 
(quen gọi là “tiếng phổ thông”), làm ngôn ngữ 
chính thức trong hoạt động bộ máy nhà nước và 
trong hoạt động đối ngoại, làm chuyển ngữ trong 
nhà trường từ bậc tiểu học đến đại học và sau đại 
học, làm công cụ sắc bén cho văn hóa, khoa học 
và nghệ thuật... Để tiếng Việt có thể đảm nhiệm 
được những chức năng đó với hiệu quả cao, cần 
thực hiện một loạt chủ trương, đó là : Đẩy mạnh 
công cuộc giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hóa 
tiếng Việt ; điều tra cơ bản và tông thể về tiếng 
Việt, tiến hành nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 
ứng dụng, trên cơ sở đó biên soạn bộ sách công cụ 
với chất lượng cao, như các loại từ điển tiếng Việt, 
ngữ pháp tiếng Việt, lịch sử tiếng Việt, v.v.. dùng 
làm chỗ dựa cho việc tra cứu và biên soạn các loại 
sách giáo khoa để dạy tiếng Việt cho các đối 
tượng khác nhau ; chăm lo việc nâng cao chất 
lượng dạy tiếng Việt trong nhà trường phô thông, 
tiến hành giáo dục song ngữ tiếng Việt - tiếng dân 
tộc ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ; đẩy 
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mạnh sự nghiệp xóa mù chữ và chống thất học 
trong phạm vi toàn quốc, từng bước nâng cao 
trình độ văn hóa ngôn ngữ và trình độ song ngữ 
văn hóa cho nhân dân. Cần xác định rõ cương vị 
của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số và sự phân bố 
quan hệ chức năng của các ngôn ngữ ấy trong đời 
sông xã hội. | ' 

- Tiếp tục tiến hành điều tra CƠ lấn ngôn ngữ 
của các dân tộc thiểu số về mặt hệ thống - cấu trúc 
cũng như về mặt xã hội ; trên cơ sở đó biên soạn 
những bộ sách công cụ đề phục vụ cho sự nghiệp 
giáo dục, bảo tôn và phát triển ngôn ngữ văn hóa 
của các dân tộc. 

- Có kế hoạch dạy tốt tiếng Việt cho con em 
người dân tộc thiểu số, đồng thời từng bước mở 
rộng việc dạy tiếng và chữ dân tộc, tiến tới xây 
dựng nên giáo dục song ngữ Ở vùng đông bào các 
dân tộc thiểu số. Trước mắt, cần thực hiện phổ cập 
giáo dục tiêu học, xóa mù chữ và chống thất su 
bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc. | 

- Cần có chủ trương đúng đắn về chữ viết đối 
với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, cụ thể là : Đối 
với các dân tộc đã có chữ cô truyền, như dân tộc 
Thái, Chăm, Khơ-me và Hoa thì khuyến khích 
bảo lưu các bộ chữ ấy và có kế hoạch sử dụng xen 
kẽ với tiếng Việt để thực hiện phổ cập tiểu học và 
xóa mù chữ, thực hiện giáo dục song ngữ và bảo 
tôn văn hóa dân tộc. “Chữ Nôm” của dân tộc Tày 
và Nùng cũng cần được ứng xử như đối với “chữ 
Nôm” Việt. Một số chữ viết la-tinh đã được chế 
tác cho hơn 20 ngôn ngữ dân tộc thiểu số cần được 
nghiên cứu để chỉnh lý, chính thức hóa và có kế 
hoạch để phổ biến, đưa vào sử dụng một cách có 
hiệu quả. Đối với những tiếng chưa có chữ viết thì 
nên sớm xây dựng chữ viết cho những tiếng có số 
người nói đông mà dân tộc nói thứ tiếng Ấy CÓ 
nguyện vọng đặt chữ. Đối với những tiếng có quá 
ít người nói, có thể dùng chữ viết của một ngôn 
ngữ gần gũi trong vùng được lựa chọn theo 
nguyện vọng. Mặt khác, phải áp dụng những biện 
pháp đặc biệt để bảo tồn các ngôn ngữ này. 

Khi tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước phải mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển 

quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong 
mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Do đó tất yếu nảy 
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sinh nhu cầu học tiếng Việt ở người nước ngoài và 
như cầu học tiếng nước ngoài ở người Việt. Vì : 
thế, cần có chủ trương và chính sách đúng về giáo 
dục ngoại ngữ và truyền bá tiếng Việt. Phấn đấu 
để sớm tạo ra được trạng thái song ngữ và đa ngữ 
“tiếng Việt - tiếng nước ngoài” phổ biến ở trình 
độ cao, để đáp ứng yêu cầu giao sU quốc tế : Bgày 
càng rộng. _ -. 

Những quan điểm và chủ trương trên, cần phải 
được thực thi bằng ": hệ - thống giải ph 
đồng bộ : 

- Nâng cao tính pháp lý của chính sách ngôn 
ngữ của Đảng và Nhà nước ta. Lâu nay, Nhà nước 
ta chỉ ban hành những văn bản liên quan đến 
chính sách ngôn ngữ dưới hình thức cao nhất là 
quyết định và nghị định. Vì nhiều lẽ, giá trị pháp 
lý và hiệu lực thi hành chính sách bị hạn chế. Cần 
nâng cao tính pháp lý của chính sách ngôn ngữ 
bằng cách ban hành luật về ngôn ngữ (bên cạnh 
luật về dân tộc). Trong khi chờ đợi dự thảo và 
thông qua luật về ngôn ngữ, cần có ngay pháp 
lệnh hoặc quyết định mới về chính sách ngôn ngữ. 

Dù ban hành chính sách ngôn ngữ dưới bất kỳ 
hình thức nào thì cũng cần đổi mới về nội dung 
của chính sách và cách tổ chức thực hiện, bảo đảm 
có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương 
xuống đến cơ sơ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành hữu quan và cân quy định chế độ trách 
nhiệm rõ ràng cho từng bộ, từng ngành (đặc biệt 
là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc 
gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thông 
tin, Bộ Tư pháp v.v..). Muốn vậy, cần xác định rõ 
cơ quan có thâm quyên, có trách nhiệm quản lý 
nhà nước đối với vấn đề này. 

_ Để tiến tới xây dựng luật về ngôn ngư, cần ntiếp 
tục điều tra, nghiên cứu về cảnh huống ngôn ngữ, 
tô chức hội nghị tông kết việc thực hiện chính 
sách ngôn ngữ, các hội thảo khoa học chuyên đề 
về những vấn đề có liên quan đến chính sách ngôn 
ngữ v.v.. Trên cơ sở đó, giao cho Trung tâm Khoa 
học Xã hội và Nhân văn quốc gia (Viện Ngôn ngữ 
học) và Bộ Tư pháp dự thảo luật về ngôn ngữ để 
trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. C1 
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Ù đầu thập niên 60, hai nhà xã hội học Pháp 
Ben- -vin và Ma-lê"' đã viết hai cuốn sách nói 
| | “giai cấp công nhân mới” trong thời đại 
cách mạng tin học. Ngày càng nhiều công nhân mặc 
áo cổ trắng thay công nhân truyền thống mặc áo cổ 
xanh làm việc tại các công ty. Trong khoảng thời 
gian 1982 - 1990, số công nhân chuyên nghiệp cổ 
trắng đã tăng từ 29% lên 42% tổng lực lượng lao 
động nước Pháp ®, Ở Mỹ, trong khoảng thời gian 
1989 - 1995 tuyển thêm được 7 triệu người làm thì 
75% trong số đó là công nhân cổ trắng làm các nghề 
chuyên môn kỹ thuật hoặc quản lý, và 25% sô còn 
lại cũng theo học các 
lớp sử dụng máy vi 
tính. Hiển nhiên công 
nhân cổ trắng được trả 
lương cao hơn, có mức 
sông cao hơn công nhân 
cô xanh. Hiện nay ở 
Mỹ, lương một quan 
chức bậc trung trong 
hội đồng quản trị công 
ty cao gấp 120 lần 
lương một công nhân 
bình thường. Trước 
đây, năm 1974, mức 
chênh lệch gấp 35 lần 
cũng đã là lớn TÔI. Sự 
bất bình đẳng về thu nhập bắt nguồn từ sự bất bình 
đẳng về cơ hội học tập, đào tạo nghề nghiệp. Giới 
chủ ở các nước phương Tây đã tìm cách chia rẽ giữa 
công nhân cổ trăng và công nhân cổ xanh, làm Suy 
yêu phong trào đầu tranh của giai cấp công nhân. 
Giữa những năm 80 nhiều cuộc đấu tranh của công 
nhân cổ xanh không được sự hưởng ứng mạnh mẽ 
của công nhân cổ trắng. Tình hình đó bắt đầu thay 
đổi từ giữa thập niên 90, đơ tiến trình toàn cầu hóa 
bắt đầu đe dọa việc làm và đời sống của đông đão 
công nhân cổ trắng cũng như cổ xanh. 
* 


Mô hình kinh tế vĩ mô truyền thống có bồn thị 
trường : thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị 
trường tài chính, thị trường hối đoái. Bến thị trường 
có bồn biến số tương ứng là : giá cả hàng hóa, tiên 
lương, tỷ lệ lãi suât và tỷ giá hối đoái. Trong bốn 
biến số, tỷ giá hối đoái là biến số có tốc độ thay đổi 
nhanh nhất, có thể thay đổi từng giờ thậm chí từng 
phút. Tỷ giá hồi đoái thay đổi đột ngột có thể quyêt 
định số phận một đồng tiên, một công ty hay cả một 
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quốc gia bằng một đòn sét đánh. Đông tiền làm 
mệnh giá cho cổ phiếu hoặc trái phiếu của một công 
ty nếu giảm giá đột ngột thì buộc người buôn các 
chứng khoán đó phải bán đổ bán tháo đi để vớt vát 
lấy một phần tài sản. 

Những nhà kinh doanh chứng khoán dư: trải đã 
tìm được cách giảm bớt rủi ro của những hợp đồng 
kỳ. hạn theo phương pháp của những “quỹ tự bảo 

hiểm” (Hedge Fund-HF). 

Quỹ tự bảo hiểm Rai-đếch (Rydex, R) có hai 
danh mục tài sản : Nô-va (Nova, N) gôm những cổ 
phiếu của những công ờ mà R đoán là sẽ tăng giá và 

Uô-xa. (Ursa, U) gôm 
. những cổ phiếu của 
những công ty mà R 
đoán là sẽ sụt giá. Như 
vậy là R đã đặt cọc vào 
hai giá trị đối trọng N, U 
phát triển theo hai chiều 
ngược nhau, tạo ra lãi bù 
cho lô, | 
Tuần đầu tháng 
4-1997, thị trường 
chứng khoán Niu-oóc 
(NYSE).. bị chấn 
động, các cổ. phiếu 
theo nhau xuống. giá. 
N bị lỗ 367 triệu USD ; U được lãi 359 triệu USD. 
Rai-đếch lấy lãi của U bù lỗ cho N, nên chỉ mất 
8triệu USD. Phương pháp tự bảo hiểm của Rai-đếch 
là đa dạng hóa danh mục tài sản, đặt cọc vào những . 
cặp giá trị đối trọng với nhau để giảm bớt rủi rơ. 

Phương pháp tự bảo hiểm này đã được ấp dụng 
trên diện rộng, không chỉ đối với những chứng 
khoán của các công ty trong một nước, mà đối với 
tất cả các chứng khoán của các công ty trên toàn thế 
gIỚI. | 

- Theo nhà kinh tế Pháp Xon-ních, một nhà kinh 
doanh chứng khoán Mỹ có thể giảm. bớt được hơn 
50% rủi ro nêu biết thay thế một số cô phiếu công ty 
Mỹ bằng những cổ phiếu của các công ty châu Âu. 
Tất nhiên gợi ý này cũng có thể vận dụng theo chiều 
ngược lại : một nhà kinh doanh chứng khoán ở một 
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nước châu Âu có thể giảm bớt được hơn 50% rủi ro 
nếu biết thay thế một số cổ phiếu công ty nước đó 
bằng những cổ phiếu của các công ty Mỹ. Đây cũng 
chỉ là một cách vận dụng quy luật phát triển không 
đều của chủ nghĩa tư bản thế giới vào tính không 
đồng bộ của các chu kỳ kinh doanh ở các nước. 

Giáo sư Cru-man (Paul Krugman) Học viện Kỹ 
thuật Ma-xa-chu-xét suy luận rằng, nếu thực hiện 
được mức “đa dạng hóa hoàn hảo” trong kinh doanh 
sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế thế giới, thì 
khoảng T0% tổng lượng vốn (Financial Assets, F.A) 
của Hoa Kỳ sẽ do người nước ngoài nắm ® ›„ gưỢC 
lại dân Mỹ cũng nắm được những tài sản nước ngoài 
bằng khoảng 70% F:A của Hoa Kỳ. Giáo sư đã đưa 
ra một số dữ liệu về những thay đổi trong tiến trình 
đa dạng hóa quốc tế từ năm 1970 đến năm 1998, lấy 
tỷ lệ Tele trăm F. A của Sx để tính toán. 


lơnn | tạ | - mm 


A (Mỹ) |62%& | 79% | 264% | tăng92tiđôla | tăng 38,6 tỉ đô la 
B(mn) |44% |76%| 37/4 | tăng lI86tiđôla| tăng 385,7 tỉ đô la 


So sánh tài sản của dân Mỹ ở nước ngoài (A) với 
tài sản của người nước ngoài tại Mỹ (B) theo các thời 
điểm, chúng ta thấy sự khẳng định một chiều hướng. 
Năm 1970 (B) chỉ bằng hai phần ba (A). Năm 1984, 
(B) tăng lên gần bằng (A) rồi năm 1988 (B) vượt lên 
hơn (A) gần một phân ba. Nhiều nhà kinh tế - chính 
trị học đã giải thích : trong 40 năm sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, Hoa Kỳ sa lầy vào cuộc chiến tranh 
Việt Nam, rồi lại lao vào cuộc chạy đua vũ trang hạt 
nhân với Liên Xô, phí tổn tới 4 000 tỉ đô la nên đã 
tăng trưởng kinh tế chậm lại so với Nhật Bản, Cộng 
hòa Liên bang Đức và các đối thủ khác. Tăng trưởng 
kinh tế _giảm thì đầu tư ra nước ngoài cũng giảm. 
Thực tế, từ năm 1990 đến năm 1997, (B) liên tục 
tăng : 18,6 tí đô la ; 58,4 tỉ ; 73,3 tỉ ; 111,1 tỉ ; 140,4 
tỉ; 231,9 tỉ; 384, hi TS. ) Trong khi đó, (A) 
tăng không đều, khi lên khi xuống : năm 1990 tăng 
9,2 tỉ đô la ; các năm sau : 32 tỉ ; 32,3 tỉ ; 62,7 tỉ ; 
48,1 tỉ ; 50,3 tỉ ; 59,3 tỉ ; năm 1997 chỉ tăng 38,6 tỉ. 
Báo cáo tháng 7 năm 1997 của OECD cho biết trong 
5 năm từ 1992 - 1996, Mỹ đầu tư ra nước ngoài 
100 tỉ đô la, nhưng nước ngoài lại đầu tư vào nước 
Mỹ tới 200 tỉ đô la. Mỹ đã trở thành nước nhận đầu 
tư nước ngoài nhiều nhất thế giới đứng trên cả Trung 
Quốc (100 tỉ đô la) và Anh. Hai đối thủ kinh tế chủ 
yếu của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang 
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Đức thì gần như đạt mức thăng bằng giữa đầu tư ra 
và vào. 

Tính đến tháng 2-1998, tổng giá trị chứng khoán 
nước ngoài nằm trong tay các nhà đầu tư Mỹ đạt 
1 200 tỉ đô la, trong khi tông giá trị chứng khoán Mỹ 
nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài lên đến 
2 90 tỉ đô la. Tính cả đầu tư trực tiếp ở nước ngoài 
(FDD, tổng tài sản của người Mỹ ở nước ngoài đạt 
gần 2 000 tỉ USD ; tổng tài sản của người nước ngoài 
ở Mỹ đạt 5 800 tỉ USD. : 

Mức chênh lệch lớn đó phải chắng đã khẳng định 
rõ ràng hơn nữa chiều hướng (B) vượt lên trên (A) ? 
Như vậy phải chăng dự đoán 70% của (A) và 70% 
của (B) coi như mức “đa dạng hóa hoàn hảo” là 
không thể thực hiện được ? 

Bốn trăm năm trước đây, khi chủ nghĩa tư bản 
mới manh nha ở châu Âu, nguôn tích tụ vốn quan 
trọng nhất là thương nghiệp. Chủ nghĩa tư bản càng 
đạt trình độ phát triển cao thì thương nghiệp càng 
phát triển mạnh ở trong nước và cả ở nước ngoài. 
Toàn cầu hóa là đỉnh cao trong tiến trình phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. Trong bản báo cáo công bố 
tháng 5-1997, IMF đã đưa ra một định nghĩa về toàn 
cầu hóa trong đó tự do thương mại gắn với tự do di 
chuyển vốn như hình với bóng : '“Toàn cầu hóa là sự 
phụ thuộc lẫn nhau, ngày càng tắng giữa tất cả các 
nước trên thế giới, là kết quả CỦa Sự g1a tăng về khối 
lượng và dạng thức các luông trao đổi hàng hóa và 
dịch vụ qua biên giới và các luông dị chuyển vốn 
trên trường quốc tê, đông thời với sự phổ biến công 
nghệ nhanh chóng và rộng khắp”. 

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước là kết quả 
của sự đan xen qua biên giới của các quan hệ thương 
mại và đầu. tư suốt bốn thập niên, tạo ra những môi 
quan hệ chông chéo. 

Ông Quyn-lân (Joseph Quinlan), nhà kình tế chủ 
chốt của công ty chứng khoán Mo-gân Xtan-li 
(Morgan Stanley) đã để nhiều công theo dõi lộ trình 
kinh doanh của các “siêu công ty' 'Mỹ qua 140 nước. 
Ông đã phát hiện ra một số đầu mối của những quan 
Hệ chồng chéo đó và giải thích cơ chế hoạt động của 
các công ty đó. Một khối lượng lớn hàng hóa từ các 
nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ xuất sang cát nước 


(3) Paul Krugman & Maurice QObstfeld, International 
Economics. Bản dịch của Nxb Chính trị quốc gia, t II, tr 596 

(4) Những dữ liệu về năm 1990, 1998 trích từ bản tin tháng 
5-1998 của Securities Industry Associadion, New York, tr 1 - 3 
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bạn hàng lại là của các chỉ nhánh công ty xuyên 
quốc gia Mỹ tại các nước xuất khẩu. Có tới 58% 
hàng hóa được tiêu thụ ở các nước châu Âu, chỉ có 
8% được tiêu thụ Ở Nhật Bản và 8% ở các _nưỚC 
Đông - Nam Á. Vì thế các công ty xuyên quốc gia 
đó của Mỹ ít bị thiệt hại khi nô ra cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ ở châu Á. Và khi hàng hóa các 
nước ùn ùn đổ vào Mỹ năm 1997 - 1998, thì một 
khối lượng lớn trong đó lại cũng là của các chi nhánh 
công ty xuyến quôc gia Mỹ. Hàng từ nước Anh có 
30% của Mỹ ; từ Ai-len có 46%, từ Ca-na-đa có 
40%, từ Mê-hi-cô có 26%, từ Xin-ga-po có 81%, từ 
Hồng Công có 52%, từ Thái Lan có 20%... °. Vậy là 
Hoa Kỳ nhập khẩu hàng Mỹ vào nước ' Mỹ ? Trong 
khi đó, có những tàu chở hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ 

sang Anh, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản lại có một khôi 
lượng lớn do các chỉ nhánh công ty bốn nước đó hoạt 
động tại Mỹ làm ra ! 

Tạp chí My Phốp (Forbes) ngày 27-7-1998 đăng 
bảng vàng 50 “siêu công ty” có doanh thu lớn nhât 
nước 'Mỹ năm |297, nhưng nếu xếp theo tỷ lệ lãi thu 
ở nước ngoài so với tổng lãi thuần thì thứ tự lại hoàn 
toàn khác. Đặc biệt rong số đó có 21 ' siêu công ty” 
mà lãi ở nước ngoài chiêm trên 50% đến 100% tổng 
lãi thuần năm 1997. Đó là những “siêu công ty” đã 
thành công nhất trong cách vận dụng chiến lược đa 
dạng hóa danh mục tài sản quốc tế tới mức hoàn hảo. 
Công ty Đi- -Bl -tan (Digital Equipment) xếp tứ 26 về 
doanh thu và công ty Tếch-xớt (Texas Instrument) 
xếp thứ 36 về doanh thu là hai công ty mà lãi 
Ở nước ngoài chiếm 100% tổng lãi thuần. Công ty 
Mô-tô-rô-la xếp thứ 16 về doanh thu là một công ty 
mà lãi thu ở nước ngoài chiếm 93,9% tổng lãi thun. 

Trên thực tế 2l siêu công ty trên đây thu được lãi 
Ở nước ngoài nhiều hơn ở trong nước đã chứng tÓ SỨC 
mạnh của họ ở trong nước so với ngoài nước là kém 
xa. Ba mươi năm trước đây, trong bản báo cáo trước 


-_ Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Mỹ, Tổng Bí 


thư Gớt Hôn đã nhận định : _ trong khi ra sức mở 
rộng quyên lực kinh tế ở nước ngoài, giới đại tư bản 
lại tìm cách chặn đứng đà phát triển của cơ sở thực 
sự của sức mạnh kinh tế ngay trong . nước Mỹ. Đó là 
một hiện tượng hoàn toàn mới lạ đối với chủ nghĩa 
tư bản Mỹ, một bước phát triển mới trên con đường 
đi tới cuộc tổng. khủng hoảng của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới”. 


$ 


Khi thực hiện toàn cầu hóa, chủ tư bản đã tiến 
hành điều chính cơ câu, thu nhỏ công ty, đỡ hàng 
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loạt nhà máy chuyển máy mốc sang một số, nước 
đang phát triên, sa thải công nhân, phát triển gia 
công, lợi dụng giá thuê nhân công gia đình rẻ mạt và 
nhân công nhập cư bất hợp pháp giá thấp hơn từ năm 
đến mười lần lương công nhân nhà mắy. Thu nhỏ 
công ty trở thành biện pháp phô biến của chủ tư bản 
để hạ giá thành sản phẩm nhằm duy trì lợi nhuận 
trước áp lực ngày càng tăng của tình trạng thiểu phát. 
Ở Mỹ, từ 1979 - 1994 có hơn 43 triệu công nhân bị 
sa thải. Công nhân cổ trắng tốt nghiệp đại học hưởng 
lương cao từ 50 000 đô la/năm trở lên bị sa thải trong 
những năm 1990 đã tăng gấp đôi so với 7i những 
năm 1980. 

Thu nhỏ công ty, ngoài những tác động tiêu cực 
về kinh tế, nhất là đối với giai câp công nhân, còn 
gây ra thảm họa xã hội, phá vỡ những quan hệ gia 
đình, quan hệ cộng đồng, làm mất lòng tin của đông 
đảo nhân dân lao động đối với tương lai của bản thân 
mình, con cháu mình và cả dần tộc. 

Các công ty xuyên quốc gia Mỹ thực hiện chiến 
lược “đa dạng hóa” thu được lợi lớn, nhưng toàn cầu 
hóa lại Bây ra thảm họa xã hội mà giai cầp công nhân 
và các tâng lớp trung lưu phải gánh chịu. 

Các tầng lớp trung lưu chiếm tới 60% dân số Mỹ. 
Các bản thông, kê của Bộ Lao động Mỹ thường chia 
thu nhập của các gia đình thành năm nhóm : 1/5 trên 
đỉnh là những gia đình giàu ; 1/5 thử hai là bộ phận 
trên của tầng lớp trung lưu ; 1/5 thứ ba là bộ phận 
giữa của tầng lớp trung lưu ; 1/5 thứ tư là bộ phận 
dưới của tầng lớp trung lưu và 1/5 cuối _cùng là 
những gia đình nghèo. 

Các bản thống kê mà các c phóng viên Thời báo 
Nu Oóc thu thập được cho thây : từ 1979 đến 1994, 
bình quân thu nhập của một hộ đã tăng 10%. Nhưng 
97% sô tăng đó lại tập trung vào l/5 trên đỉnh là 
những gia đình giàu ; 4/5 số dân còn lại chia nhau 
3% số tăng. Chênh lệch thu nhập lớn đến thế đã gây 
bất mãn sâu sắc trong đông đảo nhân dân lao động, 
nhất là những tâng lớp trung lưu đã đóng góp trí tuệ 
và sức lao động cho kinh tế Mỹ đạt được tăng trưởng 
đều đặn đem lại mức tăng 15% cho cả xã hội. 

Đầu tháng 10-1998, Hội đồng các nhà doanh 
nghiệp Mỹ họp, ở thành phố Uy-liêm-bơ (Colonial 
Williamburg) để nhận định vê triển vọng nền kinh tế 
Mỹ, đủ mặt 100 tông giảm đốc của 100 công ty 
lớn nhất nước Mỹ. Ngày 10, kết thúc hội nghị, 


° (5) Business Week, March 30, 1998, tr 12 ; Business Wcck, 
April 27, 1998, tr 12 
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Phó chủ tịch Hội đồng Uô-nơ (Douglas Warner) là 
Tông giám đốc Ngân hàng Mo-gân (J.P.Morgan) 
đọc báo cáo tổng quát đã đưa ra nhận. định chung : 
“Chúng ta đang trượt xuống bên kia sườn núi. Chúng 
ta thống nhất nhận định rắng nền kinh tế sẽ còn đình 
trệ trong phần lớn hoặc cả năm 1999. Đó là theo ý 
kiến của 75% số tổng giám đốc ; số tổng giãm đốc còn 
lại cho răng sẽ còn đình trệ trong nhiều năm nữa” ®), 

Ông Pôn-xen (James Paulsen) nhà chiến lược 
đầu tư của công ty No-oét (Norwest Investment 
Managemet Inc) đã tìm ra nguyên nhân cơ bản gây 
ra tình trạng trì trệ của kinh tê Mỹ là sự mắt cân đôi 
nghiêm trọng giữa cung và câu : “Xem xét tỷ số 
MCUGDP trong đó MCI là chỉ số công suất thiết bị 
và GDP là tổng thu nhập trong nước, đem chia MCI 
cho GDP thì được tỉ sô cầu cơ bản (BDR). Qua 
những chu kỳ kinh doanh trước, người ta thấy tỷ số 
câu cơ bản chỉ tăng trong thời kỳ suy thoái, khi GDP 
giảm, chứ không tăng trong thời kỳ hưng thịnh khi 
GDP tăng. Thế mà trong những năm gần đây, tỷ số 
cầu cơ bản lại tăng và hiện nay đạt mức cao hơn mức 
của bốn trong năm thời kỳ suy thoái trước. Có tinh 
trạng này vì động lực chủ yêu của tăng trưởng kinh 
tế hiện nay là sự gia táng đầu tư vào công suât thiết 
bị, lợi dụng những tiên bộ của khoa học kỹ thuật, 
chứ không phải sự gia tăng của sức tiêu thụ tức là của 
cầu như trong những thời ky hưng thịnh trước. Kết 
quả là cung đạt mức cao kỷ lục so với cầu, một tỉnh 
trạng chỉ xảy ra khi cầu suy giảm tới mức thấp nhất, 
khi suy thoái kinh tế xuông tới điểm đây lá: 

Qua phân tích của Pôn-xen có thể thấy muốn 


chống thiểu phát thì phải nâng cầu lên, tức là nâng 


cao mức sống của nhân dân. Khi người lao động cô 
trắng cũng như cổ xanh được hưởng lương xứng 
đáng với đóng gÓp của mình cho xã hội thì chắc 
chắn sẽ không còn diễn ra tình cảnh “người Mỹ 
trung lưu phải kiếm ăn bằng cách làm thuê phục vụ 
các gia đình giàu” ®, 

Thu hẹp chênh lệch quá đáng giữa thu nhập của 
chủ công ty và công nhân đang là đòi hỏi câp bách 
của xã hội. Nhiều chính khách của các Đảng xã hội 
dân chủ cầm quyên trong các nước thuộc Liên minh 
châu Âu ủng hộ đòi hỏi đó, nhưng các thế lực tài 
chính kịch liệt chống lại và dọa sẽ chuyển đầu tư ra 
nước ngoài đến những nước mà họ có thể được 

“nuông chiều” hơn. Đấy cũng là thách thức của toàn 
cầu hóa đối với lợi ích của giai cấp công nhân. 

Đáp lại thách thức đó, giai câp công nhân đã nêu 
khẩu hiệu “toàn cầu hóa đấu tranh”. Công đoàn 
ngành ô tô Mỹ (United Auto Workers) đa nhiêu 
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lần phối hợp đầu tranh với các tổ chức công đoàn 
Mê-h¡-cô và Ca-na-đa đòi chủ các công ty ô tô Mỹ 
đặt chỉ nhánh tại các nước đó phải đáp ứng những 
yêu sách về tăng lương bị áp đặt đến mức rẻ mạt so 
với lương công nhân Mỹ.. : 

Phóng sự điều tra của Thời báo Niu-oóc cho 
biết : từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, quan hệ chủ 
thợ tại các nhà máy, nhất là nhà máy sản xuất hàng 
quân sự, trở nên căng thẳng. Chủ nhà mây không 
còn viện cớ “lợi ích an ninh” để ép công nhân phải 
làm theo ý muốn của họ. Công nhân bị sức ép của 

“toàn câu hóa” trên nhiều mặt đã dồn hết phẫn uất 
lên đầu chủ công ty. Các phóng viên đã cảnh báo 
rằng đã có . những tiếng nói theo thể hệ của những 
sinh viên tốt nghiệp năm 1970 cho rằng họ cảm thấy 
họ có thể làm được cái gì để thay đổi xã hội, hoặc ít 
nhất cũng giúp xã hội trở nên tốt hơn một chút. “Bây 
giỜ | mà nói đến đội quân hòa binh thì ở lớp nào cũng 
có sinh viên lên tiếng đã kích đội quân hòa bình là 
tay sai của chủ nghĩa đế quốc về văn hóa”. Từ đó 
đèn tiếng nói kêu gọi phát động một “phong trào văn 
hóa nổi loạn” như thời kỳ chiên tranh Việt Nam với 
phong trào chống quân dịch chẳng có xa gì” ®, 

Khi phóng sự điều tra này được đăng trên tờ 
Thời báo Niu-oóc thì có rất nhiều thư của độc giả 
thuộc các giới khác nhau gửi đến tòa soạn tỏ ý hoan 
nghênh và cảm ơn các phóng viên đã làm được một 
việc mà cả xã hội đều đánh giá cao. 

Toàn cầu hóa đem lại nhiều tai họa cho giai cấp 
công nhân và các tầng lớp nhân dân khác. Đó là điều 
kiện khách quan thuận lợi cho việc tập hợp các lực 
lượng xã hội chống lại những mặt tiêu cực của toàn 
câu hóa. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề liên quan đến 
lợi ích thiết thân của nhiều nước, Vì thế, cân có sự 
hợp tác quốc tẾ rộng rãi để giải quyết nhưng vấn đề 
đó. Trên các diễn đàn ngày càng có nhiêu tiếng nói 
kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến việc phát 
huy những mặt tích cực của toàn cầu hóa để tạo ra 
những nhân tố thuận lợi cho việc giải quyết nhưng 
khó khăn nảy sinh trong tiến trình toàn cầu hóa. Sự 
quan tâm thích đảng đến cả hai mặt chắc chắn đem 
là nhiều kết quả. Œ 


(6) Business Week, October 26, 1998, tr 46 

(7) Business Week, September 28, 1998, tr 11 

(8) Nhận định của giáo sư Rô-bớt Rai-sơ, nguyên Bộ trường lao 
động Mỹ 

(9) New York Times. Special FEREH The Downsizing of 
America, 1996, tr 170, 242 - 243 
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ÔNG nghệ theo quan niệm phổ biến hiện 
nay gồm có bồn yêu tô : trang thiết bị máy 
móc (phần cứng của công. nghệ), con 
_ hgười, thông tin và quản lý (phần mềm của công 
nghệ). Ở đây, biến đổi về công nghệ trong Các cuộc 
cách mạng thông tin - công nghệ chủ yếu là sự biến 
đổi về chất của các trang thiết bị, công cụ, máy 
móc. Còn biến đổi về thông tin là sự biến đối về các 
mức _ biểu Vi khác n nhau Hà chất Si các ... 


; đầu mối Í quan. lệ giữa c0 "người 


v.. 


“đề tự nhiên qua các CuộC 


_cácH. “rạng mẽ tỉn - 


giao tiếp. Theo nghĩa này, thông iiVš nong pdf 


sản phẩm của trí tuệ và của lao động được định 
hướng bởi trí tuệ đó, là sản phẩm đặc trưng chỉ có 
ở con người - một tổ chức vật chất cao nhất của giới 
tự nhiên. Công nghệ và thông tin với tư cách là sản 
phẩm của trí tuệ và lao động bị quy định bởi tổ chức 
cơ thể của con người, đặc biệt là bộ óc, đôi bàn tay ; 
bởi sự tác động của con người vào giới tự nhiên và 
với nhau. 


. Trinh độ phát triển của công nghệ (công cụ sản 
xuất, máy móc, trang thiết bị) biểu hiện mức độ tác 
động của con người lên tự nhiên, biểu hiện trình độ 
và năng lực chinh phục tự nhiên của con người. 
Trình độ phát triển của thông tin trước hết biểu hiện 
trình độ giao tiếp giữa người với người trong xã hội 
và phần nào giữa con người với tự nhiên. 

Trong lịch sử xã hội đã và đang diễn ra nhiều 
cuộc cách mạng thông tin - công nghệ, trong đó có 
năm cuộc cách mạng lớn nhất, quan trọng nhất, 
đánh dấu năm cột mốc, năm trình độ giao tiếp giữa 
người với người, giữa con người với tự nhiên. Đó 
cũng chính là năm nấc thang gâi triển của xã y: 
loài người. : 

Cuộc cách mạng thông tín - công nghệ lần _thứ 
nhất được đánh dấu bằng sự sáng tạo ra tiếng nói 
và việc phát hiện ra cách lấy được /ứa, công cụ 


_ PHAMHỤNGỌC TM ` n. 
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bằng đá, cung tên. Nhờ có lao động, tiếng nói và 
tiếp theo là việc lấy được lửa và biết dùng lửa, con 
người đã tách hắn ra khỏi thế giới động vật, trở 
thành một cộng đồng tồn tại độc lập trong giới tự 
nhiên. Tiếng nói và lửa là hai sản phẩm đầu tiên và 
quan trọng nhất của trí tuệ và lao động. Lửa được 
coi là công cụ sản xuất đầu tiên, quan: trọng nhất 
mà con người lấy được từ tự nhiên, còn tiếng nói là 
hình thức › biểu hiện Heh, tin đầu tiên, vĩ đại của 
An sốo s2. s;ÿ0n người. Cuộc cách 
- HẠNG thông tin - công 
- nghệ lần thứ nhất đã 
„bắt đầu đưa loài người 
| _ bước vào quá trình tiến 
cha nã hóa xã hội : từ mông 
„ „muội, đã man sang 
„ văn minh. 
Việc lấy được lửa 
- tông 7 -bằng cách cọ xát và 
.biết sử dụng lửa trong 
ˆˆ... cuộc sống cũng - như 
.........; Việc thông tin được tạo 
....... lập, truyền bá và được 
....|ưU giữ qua. tiếng nói là 


những ‹ động lực noiiiin mẽ nhất thúc đẩy quá trình 


giao tiếp xã hội và sự phát triển của công nghệ, và 
đó cũng chính là những cơ sở vật chất đầu tiên 
giúp cho con người có sức mạnh vượt trội so với 
giới tự nhiên, mở đường cho con người đi vào khai 
thác thiên nhiên, phục vụ cho những nhu cầu có 
tính chất Người của bản thân con người, nhu cầu 
kinh tế - xã hội, mà không một sinh vật nào có thể 
có được. 

_ Cùng VỚi VIỆC phát triển sản KUẤP phát triển kinh 
tế dẫn đến những biến đổi to lớn trong xã hội, cuộc 
cách mạng thông tin - công nghệ lần thứ nhất còn 
đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của con người trong 
việc chinh phục thiên nhiên. Có thể nói, từ khi lấy 
được lửa và biết sử dụng lửa như một công cụ sản 
xuất, một phương tiện sống cơ bản của mình, thì 
con người cũng bắt đầu tàn phá môi trưởng sống. 
Điều đó được hiểu theo nghĩa là, với việc dùng lứa 
con người đã giết chết nhanh hơn nhiều loài sinh 
vật, không chỉ động vật mà cả thực vật, vốn dĩ giới 
tự nhiên đã trải qua hàng vài tỉ năm tiến hóa theo 
hướng làm hài hòa và tối ưu hóa sự cùng tồn tại 
giữa các loài sinh vật, giữa sinh thể với môi trường. 


* PGS, PTS, Viện triết học NHƯ tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quốc gia š 
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Do vậy, mỗi loài sinh vật, mỗi yếu tố của môi trường 
như : nước, ánh sáng, không khí,... đều có ích, đều 
có những giá trị, những đóng góp nhất định vào sự 
tồn tại của thế giới vật chất, đều góp phần tạo ra sự 
cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Với việc dùng lửa, 
con người đã bất đầu can thiệp có phần tiêu cực vào 
sự cân bằng sinh thái của tự nhiên. 


Tổ chức của giới tự nhiên là sự tự tổ chức, tự làm 
sạch, tự bảo vệ, tự điều chỉnh, được thể hiện ở cấu 
trúc và cơ chế hoạt động của chu trình sinh học của 
sinh quyển. Con người và xã hội cũng tham gia vào 
chu trình trao đổi chất đó thông qua phương thức 
sản xuất của xã hội. Với cuộc cách mạng thông tin - 
công nghệ lần thứ nhất, con người đã tác động lên 
tự nhiên thông qua quá trình lao động sản xuất và 
đã gây nên những tác hại nhất định, song dù sao 
vẫn còn nằm trong 'giớ hạn cho phép” của tự 
nhiên, do vậy, hậu quả xấu về sinh thái chưa thể 
hiện rõ. Con người và tự nhiên về cơ bản vẫn còn 
chung sống hài hòa với nhau. 

Cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lần thứ 
hai được đánh dấu bằng việc chế tạo ra theo 
phương pháp thủ công và sử dụng những công cụ 
sản xuất bằng kim loại (đồng, sắt) và việc sử dụng 
được nhiều nguồn năng lượng hơn như sức người, 
sức gió, sức nước, sức kéo của gia súc (trâu, bò, 
ngựa), đặc biệt là nhiệt năng ; về thông tin được 
đánh dấu bằng sự sáng tạo ra hệ thống chứ viết. 
Thông tin được lưu giữ và truyền bá dưới dạng chữ 
viết đã tạo ra cho con người khả năng to lớn trong 
việc tiếp nhận và truyền bá nhanh chóng những tri 
thức mới, giúp cho con người có cơ sở để tư duy, 
sáng tạo và phát triển công nghệ. Với cuộc cách 
mạng thông tin - công nghệ lần thứ hai, xã hội loài 
người đã bước vào nền văn minh nông nghiệp. Nếu 
xét trên bình điện mối quan hệ giữa con người với 
-tự nhiên, cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lần 
thứ hai đã mở đường cho con người tấn công vào 
giới tự nhiên. Tự nhiên trở thành đối tượng khai thác 
và bóc lột của con người. Với nền công nghệ cơ khí 
thủ công, sức khai phá tự nhiên của con người đã 
mạnh hơn và hiệu quả kinh tế mang đến cho xã hội 
cũng nhiều hơn. Con người đã biến những vùng đất 
hoang sơ thành những vùng đất trồng trọt và chăn 
nuôi, những khu dân cư, những thành phố sắm uất. 
Sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu có khả năng biến 
các hệ sinh thái tự nhiên thành các hệ sinh thái 
nhân tạo - hệ sinh thái nông nghiệp. Sự tác động 
của sản xuất nông nghiệp lên tự nhiên lúc này tuy 
có mạnh mẽ hơn và cũng đã đưa đến những biên 


348 


' SỐ 10 (6-1899) 


đổi đáng kể cho môi trường, song nhìn chung vẫn 
còn nằm trong “giới hạn chịu đựng” của tự nhiên. 
Các chất thải của sản xuất nông nghiệp trơng thời 
kỳ này còn được động, thực vật, vi sinh vật thuộc 
chu trình sinh học xử lý, điều chỉnh một cách có 
hiệu quả, vì chúng đều có nguồn gốc hữu cơ ; sự 
khai thác rừng, đất đai, sinh vật, các nguồn nước... 
của con người lúc bấy giờ vẫn còn ở quy mô và mức 
độ mà tự nhiên có thể tự hồi phục được. Song, đó 
chỉ là nhìn chung. Rải rác đó đây, ngay trong 
nên văn minh nông nghiệp đã xảy ra các cuộc 
khủng hoảng sinh thái cục bộ. Và đây là một trong 
những nguyên nhân dẫn tới sự ra đi vĩnh viễn của 
một số nền văn minh đã từng có thời vàng son, như 
nền văn minh cổ đại của người Mai-a ở châu Mỹ, 
nền văn minh Cơ-rét, các nền văn minh La Mã và 
Hy Lạp, nền văn minh Lưỡng Hà... 

Cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lần thứ 
ba được đánh dấu bằng phát minh ra máy hơi nước 
vào cuối thế kỷ XVIII với việc sử dụng công cụ sản 
xuất bằng máy móc cơ giới hay quá trình cơ khí hóa 
và tiếp theo là quá trình công nghiệp hóa Ở các 
nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Âu, châu Á,... Trong 
lĩnh vực thông tin đã xuất hiện công nghệ in ấn. Nhờ 
công nghệ in ấn, thông tin được tàng trữ, phổ biến 
trên quy mô rộng lớn và nhanh chóng hơn trước 
nhiều, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công 
nghệ cơ khí máy móc, góp phần nhân bản nhanh 
chóng, truyền bá rộng rãi thông tin và tri thức của 
loài người. Nhở công nghệ in ấn, thông tin và tri thức 
đã nhanh chóng trở thành tài sản chung của mọi 
quốc gia, mọi dân tộc. 

Cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lân thứ 
tư được thực hiện trên cơ sở của các phát minh, 
sáng chế kỹ thuật điện và điện tử - đó là giai đoạn 
điện khí hóa. Củng với quá trình điện khí hóa là sự 
hình thành các thiết bị truyền thông bằng điện và 
điện tử (điện thoại, điện báo, ra-đi-ô, phát thanh, 
truyền hình,...). Với các thiết bị truyền thông bằng 
điện và điện tử, tất cả các loại hình thông tin và tất 
cả các loại hình trí thức của nhân loại đã nhanh 
chóng được truyền bá khắp toàn cầu. 

Bằng các cuộc cách mạng thông tin - công nghệ 
lần thứ ba và thứ tư, con người và xã hội loài người 
tiến hóa từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn 
minh công nghiệp. Xã hội và con người đã thực sự 
có sức mạnh đáng kể so với các lực lượng tự nhiên. 
Nhờ có sự trợ giúp của các thiết bị cơ khí máy móc - 
cơ khí hóa, tự động hóa, điện, điện tử, điện khí hóa 
và với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú, 


Nghiên sứu - Yraoe đồi 


con người đã có đủ mọi điều kiện và phương tiện để 
nhân lên nhiều lần sức mạnh của mình trong việc 
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường, nhằm phục vụ lợi ích của mình và xã hội, 
tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa con người, với 
tự nhiên. 


Trong hơn 300 năm dưới nền văn minh công 
nghiệp, xã hội loài người đã phát triển với một tốc 
độ thần kỳ. Tổng sản phẩm vật chất do loài người 
tạo ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lớn hơn 
rất nhiều so với sản phẩm được làm ra bởi toàn bộ 
các thế hệ trước đây cộng lại. Song, cùng với sự 
phát triển của xã hội là sự suy thoái cả về lượng, lẫn 
về chất của môi trường tự nhiên. Hằng ngày, hằng 
giờ sự suy thoái của tự nhiên vẫn tiếp diễn. Nhiều 
cuộc khủng. hoảng sinh thái CụC bộ đã diễn ra khắp 
nơi trên thế giới và nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng sinh thái toàn cầu đang đe dọa hủy diệt 
không chỉ cuộc sống của giới tự nhiên, mà ngay cả 
con người và xã hội loài người, nếu như con người 
không kịp thời thay đổi chiến lược phát triển. Ngày 
nay, bằng sự tập trung khai thác trí tuệ của mình, 
con người đã bắt đầu tìm ra con đường đới mới. 

Từ những năm 70 của thế kỷ XX nhân lóại đang 
chứng kiến một sự lột xác mới của xã hội do cuộc 
cách mạng thông tin và công nghệ lần thứ năm 
mang lại. Về mặt thồng tin, đó là sự phát minh ra 
hàng loạt kiểu máy tính có tốc độ xử lý từ hàng triệu 
đến hàng tỉ phép tính trong một giây ; các máy tính 
được kết nối thành hệ thống mạng /ntemef-1, tạo 
nên hệ thống siêu xa lộ thông tín toàn cầu ; máy 
tính Nơ-rôn điện tử mô phỏng hoạt động của bộ óc 
con người. Loại máy tính này có khả năng tự học, tự 
tích lũy tri thức theo chương trình đã định sẵn giống 
như hoạt động trí tuộ của con người, các con chip 
điện tử của máy tính Nơ-rôn liên kết với nhau theo 
nguyên tắc tổ chức như các nơ-rôn thần kinh. Với 
loại máy tính Nơ-rôn điện tử, người ta đang xây 
dựng hệ thống mạng ínfemei-2 và vào đầu thế 
kỷ XXI sẽ tạo ra một “bộ não” điện tử khổng lồ bao 
trùm toàn bộ hành tinh chúng ta. Dự đoán tiếp 
theo sẽ là thế hệ máy tính Nơ-rôn quang tử - dùng 
phô-tôn thay thế cho điện tử và từ đây sẽ tạo ra 
mạng thông tin toàn cầu mới gọi là mạng /nfernet-3; 
đây sẽ là một cuộc cách mạng thông tin - công nghệ 
vĩ đại nhất của loài người. Về mặt công nghệ, đó là 
sự xuất hiện công nghệ tin học hay công nghệ trí 
tuệ : quá trình tự động hóa và trí tuệ hóa các công 
cụ và phương tiện vật chất. “Thông minh hóa các 
phương tiện kỹ thuật” là nét đặc trưng cơ bản của 
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cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lần thứ năm. 
Những người máy (robot) ngày càng thông minh, 
đảm trách được nhiều chức năng quan trọng của 
con người. Chúng không chỉ làm thay mà ở mức 
độ nào đó còn có thể nghĩ và cảm xúc thay cho 
con người. 

Với cuộc cách mạng thông tin - công nghệ lần 
thứ năm, con người và xã hội loài người bước vào 
nền văn minh tin học hay văn minh trí tuệ. Trong 
nền văn minh trí tuệ, con người đã chuyển từ sự 
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường để thỏa mãn các nhu cầu sản xuất và đời 
sống sang chủ yếu khai thác chính trí tuệ của bản 
thân mình. Vấn đề môi trường sống gay cấn nhất 
hiện nay là nạn cạn kiệt các nguồn tải nguyên thiên 
nhiên và nạn ô nhiễm nặng nề. Nạn cạn kiệt các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên là một thực tế, song 
sẽ không phải là điểu mà con người không khắc 
phục được, nếu như con người nhận thức được rằng 
nguồn vật chất của thế giới là vô tận, đặc biệt là trí 
tuệ con người cũng là vô tận. Khai thác tiềm năng 
vô tận của trí tuệ con người là tiền đề để con người 
khai thác và sử dụng nguồn vật chất vô tận của giới 
tự nhiên như ánh sáng mặt trời, địa năng, sức gió, 
Sức nước,... và tạo ra công nghệ sạch, công nghệ 


cao..., trở về sống hòa hợp thực sự với giới tự nhiên. 
Như vậy, cùng với các cuộc cách mạng thông 
tin - công nghệ, xã hội loài người đã bước dần lên 
các nấc thang của sự phát triển ; và trong quá trình 
đó, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên đã 
không ngừng thay đổi. Trong thời tiền sử con người 
sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, hài hòa một 
cách tự phát và tuyệt đối với tự nhiên, do đó, môi 
trường tự nhiên vẫn còn giữ được nót hoang sơ vốn 
có của nó. Thời kỳ văn minh nông nghiệp, con 
người mới chỉ biết tách mình ra khỏi giới tự nhiên, 
đứng đối lập với tự nhiên, đã bắt đầu biết khai thác 
tự nhiên trên quy mô rộng lớn, song nhin chung môi 
trường tự nhiên vẫn chưa có những thay đổi sâu 
sắc. Thời kỳ văn minh công nghiệp con người hoàn 
toàn đối lập với tự nhiên, biến tự nhiên thành đối 
tượng khai thác và bóc lột, dẫn đến mâu thuẫn gay 
gắt giữa xã hội với tự nhiên ; vị vậy môi trường tự 
nhiên đã có những biến đổi nghiêm trọng theo chiều 
hướng tiêu cực. Với nền văn minh trí tuệ, con người 
có ý thức trở về thiên nhiên, thay đổi chiến lược phát 
triển : tử sự phát triển tăng tốc chỉ riêng đối với xã 
hội sang phát triển bền vững. Vì vậy, một lần nữa 
con người lại quay trở về sống hài hòa một cách 
thực sự với tự nhiên trên cơ sở một trình độ phát 
triển cao của khoa học - công nghệ - thông tin - 
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THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ - 
HIÂY VÂN ĐẼ DẶT IA 


Ã, phường, thị trần là đơn vị Cơ SỞ trong 
hệ thống hành chính 4 cấp Ở nước ta hiện 
nay, trong đó, xã có nhiều yếu tố khác 
biệt so với phường và thị trấn nên cần đặc biệt 
quan tâm khi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Thực hiện dân chủ ở xã nhằm phát huy quyên 
làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên 
sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nông 
dân và nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định 
chính trị, xã hội, tăng cường đoàn kết nông thôn, 
cải thiện dân sinh, nâng cao dân chí, xây dựng 
đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở xã trong 
sạch, vững mạnh, ngăn chặn và khắc phục tỉnh 
trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng, góp phần 
vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Xã có vị trí quan trọng, là nơi trực tiến 
giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với nhân 
dân, là địa bàn tô chức, thực hiện các chủ trương, 
đường lối. chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước đối với lực lượng đông đao của xã hội. Xã 
là cộng đồng dân cư, ở đó mọi người cùng nhau 
gắn bó, sinh sống bởi những kết câu chặt chế, 
làng xóm, họ tộc lâu bên trải qua nhiều biến cố 
lịch sử. Xã là nơi diễn ra các mối quan hệ không 
chỉ giữa Đăng, Nhà nước với nhân dân, mà còn 
các môi quan hệ phong phú, phức tạp trong nội 
bộ làng xã, về kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng - an ninh. Xã là nơi kết hợp sinh động 
vân đê nông dân - nông nghiệp - nông thôn, trong 
đó người nông dân là chủ thể sáng tạo. Nhân dân 
Ở Xã cũng như phường, thị trần và các cơ sở vừa 
là người trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường 
lối, chính sách pháp luật của Đăng và Nhà nước, 
vừa là người kiếm nghiệm, đánh gIÁ, thấm định 
tính chuân xác, hiệu lực, hiệu quả của những chủ 
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trương, đường lối, chính sách. Vì thế, xã cũng h 
nơi đưa nghị quyết, chính sách, pháp luật vào 
cuộc sống và ngược lại. Thông qua đây thể hiện 
năng lực và trình độ làm chủ của nhân dân trong 
môi thời kỳ, trên từng h lĩnh vực cụ thể của đời 
sống Xã hội. 
| Ở nước ta hiện nay có khoảng 10 360 xã, 
phường, thị trấn, trong đó xã là chủ yếu với 
khoảng 80% số dân là nông đân và 70% lao động 
xã hội là lao động nông nghiệp. Sau hơn 10 năm 
đôi mới, đời sông nông dân và bộ mặt nông thôn 
có nhiều chuyền biến tích cực. Tiêm năng về đất 
đai, lao động được giải phóng, phát huy. Cơ sở hạ 
tâng như đường giao thông, nông thôn, điện, thủy 
lợn, CƠ SỞ ÿ tê, văn hóa, giáo dục được cải thiện. 
Đời sống vật chất, tinh thân, chăm sóc sức khỏe 
của người dân có nhiều chuyển biến tích cực rõ 
nét. Số người được học hành ngày càng tăng ; một 
bộ phận nông dân nhờ cơ chế mới, làm ăn khá đã 
trở nên giàu có. Nhiều người đã chủ động vươn 
lên xóa đói giảm ngheo, làm giàu bằng phát huy 
mọi khả năng của chính mình, gSÓp phần xây dựng 
nông thôn ôn định và phát triên. Nhiều: nhân tô 
mới trong nông nghiệp và nông thôn đã xuất hiện. 
Những thành tựu đó chứng tỏ quyền làm chủ của 
nhân dân đã được phát huy góp phần quan trọng 
VàO SỰ ồn định và phát triên kinh tế - xã hội đât 
nước, đồng thời tiệp tục khẳng định vị trí quan 
trọng của nông dân, nông nghiệp, nông thôn 
nước ta. | 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt chính yếu của 
phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phân rất 
tích cực đối với sự phát triển của đất nước trong 
thời gian qua, thực trạng nông thôn nước ta vân 
còn nhiều tôn tại, đặc biệt là thực hiện dân chủ, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ö Ờ nhiều nơi 
còn bị vi phạm khá nghiêm trọng. Biểu hiện rõ 
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nhất là thời gian gần đây, tình hình khiếu kiện của 
nhân dân ở một sô nơi đã trở thành “điểm nóng”. 
Những vụ việc ấy đã gây nên hậu quả nghiêm 
trọng về kinh tế - xã hội, làm rạn nứt tình làng 
nghĩa xóm, tăng thêm mâu thuần trong nội bộ 
nhân dân, gây căng thẳng, có khi đối lập giữa một 
bộ phận nhân dân với câp bộ đảng, chính quyền 
địa phương. Kẻ xấu ra sức lợi dụng, kích động 
những người bất mãn, nhẹ đạ cả tin có những 
hành động quá khích, gây rối ren, làm mất ổn 
định đời sống, sản xuất khiến cho nhân dân đã 
khó khăn, càng khó khăn hơn. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, 
song chủ yếu do một số cán bộ trong bộ máy 
đảng, chính quyền ở xã, thôn thoái hóa, biến chất, 
quan liêu, hông hách, độc đoán, chuyên quyền 
thành kiến, trù dập dân, tham những, vụ lợi, làm 
giàu bất chính, bè cánh, mất đoàn kêt không chấp 
hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, vi 
phạm nghiêm trọng quyên làm chủ của nhân dân. 
Mặt khác những điêu kiện kinh tế, xã hội, trình độ 
dân trí của nhân dân còn nhiều hạn chế cũng đã 
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực hiện 
dân chủ ở xã hiện nay. 

Đảng và Nhà nước đã thấy rõ tình hình đó. Để 
khắc phục những tình trạng như vậy có hiệu quả, 
nhất thiết phải thực hiện dân chủ, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, không chỉ bằng các hình 
thức đại diện mà còn chủ yêu bằng các hình thức 
dân chủ trực tiếp theo hướng “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiêm tra”. Vì thế Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng đã ra Chi thị số 30 và Chính phủ ban 
hành Nghị định số 29 về thực hiện Quy, chế dân 
chủ Ở CƠ SỞ. Sau Ï năm triển khai, thí điểm ở một 
SỐ Xã, bước đầu cho ta những kinh nghiệm về 
tuyên truyền sâu rộng làm rõ nhận thức trong 


nhân dân ; về xây dựng nội dung, ` kế hoạch, biện 


pháp từng bước thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 
VỀ việc phát huy dân chủ để thúc đầy sự phát triển 
tích cực ở địa phương. Trong khi đó, không ít xã 
còn lúng túng trong việc triên khai Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, chưa biết bắt đầu từ đâu, phải làm 
những việc gi, huy động ai làm, làm như thế 
nào... Vì thế việc nghiên cứu, tìm tòi vấn đề cốt 
lõi để thực hiện Quy chế dân chủ ở xã hiện nay là 
hết sức cần thiết vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt 
vừa cơ bản lâu dài. Qua khảo sát điều tra, chúng 
tôi cho rằng cần tập trung vào mây vấn đê 
chính sau : 
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1 - Công khai hóa những khoản tài chính liên 
quan trực tiếp đến nhân dân. 

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, 
cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà 
nước đối với phát triên kinh tê - xã hội ở cơ sở nói 
chung, ở xã nói riêng, các cấp ủy, chính quyền, 
nhân dân ở xã chủ động khai thác mọi nguôn lực, 
thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” đã xây dựng được một hệ thống kết 
cầu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuât, đời sông, 
làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Bên 
cạnh kết quả đạt được có ý nghĩa kinh tế, xã hội 
quan trọng như vậy, không ít xã có những sai 
phạm, thiêu sót trong huy động, quản lý, sử dụng 
các khoản tài chính, vi phạm quyên. làm chủ của 
nhân dân, gây mất lòng tin và sự bất bình trong 
nhân dân. Tiêu biểu những khoản tài chính liên 
quan trực tiếp đến nhân dân như : ngân sách xã ; 
các khoản đóng góp của dân ; tài chính hợp tác 
Xã ; xây dựng cơ bản ; đất đại... Năm khoản tài 
chính này liên quan trực tiếp đến lợi ích và thể 
hiện quyên làm chủ của nhân dân ở xã. Trên 
những vân đề đó, thường có những sai phạm chủ 
yêu, vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ của 
nhân dân như : 

Về quản lý điều hành thu chi ngân sách xã, 
bao gồm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu 
ngân sách, các khoản chỉ ngân sách. Trên lĩnh 
vực này, thường có những sai phạm :) như thu ngoài 
quy định ; không thực hiện miền giảm theo chính 
sách ; thu thuế, lệ phí vượt quy định ; chiếm dụng 
các khoản thu ngân sách ; miên giảm không đúng 
chế độ, không đúng đối tượng ; xâm tiêu tiên thu 
ngân sách ; thu không có biên lai, chứng từ... Các 
sai phạm vê chỉ như chi ngoài ngân sách ; chi trái 
chế độ về tiếp khách, biêu xén, quà cáp, lương 
thưởng, phụ câp, thưởng đi xin vốn ; chi không có 
chứng từ, tham ô, hối lộ, lập chứng từ quyết 
toán sai.. 

Những Sai phạm về thu, chỉ ngân sách tuy mức 
độ ở từng xã có khác nhau nhưng về cơ bản là 
giông nhau. Tình trạng quản lý ngân sách ở 
những xã này còn bị buông lỏng, biểu hiện ở các 
khâu lập và chấp hành ngân sách chưa thành chế 
độ chặt chế, không phản ánh đúng thực trạng thu 
chỉ ngân sách trên địa bàn. Khả năng tự cân đối 
ngân sách không thực hiện được ; chi ngoài kế 
hoạch, tùy tiện đến khi không có kinh phí thì bán 
đất, đi vay dân đến nợ nân chông chất. Tình trạng 
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chi tiêu lãng phí, ăn uống, hội hè, tiếp khách linh 
đình, hối dộ, tham ô không được ngăn chặn kịp 
thời. Nhiều nơi số sách chứng từ, báo cáo quyêt 
toán không đúng quy định, viết tay rất tùy tiện, 
không rõ ràng minh bạch. Cơ quan quản lý câp 
trên lại không sát, không chấn chỉnh kịp thời, 
cá biệt có nơi còn được bao che, dung túng. Nhân 
dân không hề được công khai biết ngân sách của 
xã hàng năm có bao nhiêu, dùng. vào các hạng 
mục gì, quản lý sử dụng như thế nào.. 

Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Ở xã như 
đường giao thông, điện, trường học, trạm y tê, 
nhà văn hóa, bia tưởng niệm... là những việc làm 
cần thiết và nhìn chung có hiệu quả thiết thực 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới 
bộ mặt nông thôn, được nhân dân đồng tình ứng 
hộ. Nhưng có những xã do nóng vội, chạy theo 
thành tích nên huy động dân đóng góp quá r mức, 
bán đất trái phép để hình thành nguôn vôn đầu tư 
nhưng không được nhân dân tham gia bàn bạc 
dân chủ công khai. Công tác quản lý xây dựng lại 
buông lỏng, nhiều công trình hoàn thành không 
quyết toán công khai. Một số người trực tiếp quản 
lý lại không đủ trình độ, thiếu hiểu biết vê 
chuyên môn, nghiệp vụ. Những thiếu sót ấy đã 
tạo ra kế hở cho kẻ xâu lợi dụng tham ô, xâm tiêu 


công quỹ, mưu lợi cá nhân, gây bất bình trong 


nhân dân. 

Về huy động quản lý, sử dụng các khoản do 
dân đóng góp ở xã cũng phải được dân chủ, công 
khai trước nhân dân. Đây là chủ trương đúng và 
cân, nên được nhân dân đồng tinh, tự nguyện 
tham gia. Nhưng không It nƠi, việc huy động 
nhân dân đóng góp quá khả năng, sử dụng, quản 
lý, thanh quyết toán các nguồn ây không công 
khai, không đúng mục đích ban đầu, bị thât thoát 
nhiều. Nhân dân không được dân chủ bàn, quyết 
định về chủ trương đóng góp, mức đóng gÓP ; 3 
không được kiểm tra giám sát việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí đó. 

Thu chỉ tài chính ở hợp tác xã nông nghiệp về 
các dịch vụ điện, thủy lợi, kỹ thuật, giông cây 
trông vật nuôi, vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực 
vật thường có những sai phạm như thu không 
đúng quy định. Biểu hiện như thu quá cao so với 
quy định ; trong thu chỉ thiếu công khai, thiếu dân 
chủ đối với các hộ gia định. Buông lông quản lý 
để một bộ phận trong ban quản lý hợp tác xã lợi 
dụng xâm tiêu, tham ô, chiếm đoạt công quỹ, 
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gian lận trong thu chỉ. Công tác thanh tra, kiểm 
tra của ủy ban nhân dân, ban thanh tra nhân dân, 
ban kiểm soát hợp tác xã không phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm minh kịp thời. 

Về quản lý, sử dụng đất đai nói chung, ở xã 
nói riêng những năm gân đầy là vấn đề thời sự 
nóng bóng, phức tạp. Một số nơi, dân hiểu không 
đúng Luật đất đai, nhiều chủ cũ đòi lại đất từ 
trước cải cách ruộng đất, đòi lại đất ông cha từ 
nhiều đời nay. Tình trạng mua bán, chuyển 
nhượng đât trái phép, tích tụ quá lớn vào một sô 
Ít người dẫn đến một bộ phận nông dân không có 
ruộng đất canh tác phải đi làm thuê. Có những 
nơi, cán bộ xã tự động bán đất, đề quỹ đất 3% 
vượt quá quy định, câp . đất trái thẩm quyền, cấp 
sai đối tượng, co kéo phần lợi cho gia đình, người 
thân, tham ô, tư lợi. Có nơi lợi dụng đầu thầu đất 
công dài hạn, thanh lý tài sản trên đất để bán đất, 
cầp đất trái phép, chuyển đất hai lúa thành đất ở, 
đât vườn, phân hạng đất Sai, giao đất không đúng 
đối tượng, dấu diện tích đất sản xuất ; đề dân lần 
chiếm ; sai phạm về quản lý tiền bán đất... 

Đất đai là tài sản quôc gia, là tư liệu sản xuất 
trực tiếp của nông ‹ dân, là lợi ích thiết thực, là vấn 
đề hết sức nhạy cảm, mang ý nghĩa kinh tế - xã 
hội lớn lao đối với nông dân. Đây cũng là lĩnh 
vực thể hiện sinh động việc thực hiện dân chủ của 
nhân dân ở xã hiện nay. 

Công khai hóa những khoản tài chính nêu trên 
là yêu câu, là biểu hiện thiết thực, cụ thể quyên 
làm chủ của nhân dân ở xã. Đó cũng là một nội 
dung quan trọng được xác định trong, Quy chê 
dân chủ ở cơ sở. N găn chặn kịp thời, có hiệu quả 
những sai phạm trên các vấn đê đó là việc làm cụ 
thể, câp bách thực hiện dân chủ ở xã hiện nay. Có 
như vậy mới xây dựng và củng cố lòng tin của 
nhân dân với Đảng và các câp chính quyên ở địa 
phương. 

2 - Đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, phát triển nên kinh tế 
bên vững. 

Chi thị 30 của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm 
thực hiện dân chủ phải gắn. liền với phát triển 
kinh tế - xã hội. Nền kinh tế vững chắc là điều 
kiện bảo đảm thực hiện dân chủ có chất lượng và 
hiệu quả. Nhân dân không thể thực sự có dân chủ, 
khi còn nghèo đói, thiếu thốn, ốm đau không có 
điều kiện chữa chạy, không được học hành. Làm 
chủ, trước hết là làm chủ đời sống của chính mình 
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và sự phồn vinh của cộng đồng. Điều đó chỉ có 
được khi biết chăm lo đến nền kinh tế phát triển 
vững chắc - yếu tố bảo đảm đích thực và bền 
vững cho dân chủ. Nông nghiệp, nông thôn nước 
ta là nơi tập trung nhiêu nguồn lực cơ bản của đất 
nước, là thị trường quan trọng vừa tiêu thụ hàng 
công nghiệp, vừa cung câp nguyên liệu và lao 
động cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là địa 
bàn củng cô vững chắc an ninh quốc gia. 

Trong quá trình đổi mới, nhờ đường lối đúng 
đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, đã khơi dậy nguôn động lực to lớn của nông 
dân, đưa đến những thành tựu Tất quan trọng. Sản 
xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, 
liên tục, với tốc độ cao (binh quân 4,3% suốt 
10 năm liên, từ năm 1988 đến năm 1998). Nhờ 
vậy đời sống đại bộ phận nông dân được cải 
thiện, mọi người phát huy tính năng động sáng 
tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh làm giàu 
chính đáng, là cơ sở vững chắc để thực hiện các 
nội dung của Quy chế dân chủ ở xã. 

Tuy nhiên nông dân nước ta nhìn chung vẫn 
còn nghèo, đời sông thấp. Cả nước hiện nay vẫn 
còn Í 715 xã nghèo và cũng không ít xã, đời sống 
nhân dân còn khó khăn thiêu thốn. Nhiều nơi tìm 
phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, 
ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
còn hạn chế. Công nghiệp chế biến và ngành 
nghề kém phát triên. Khả năng cạnh tranh hàng 
nông sản của địa phương yêu. Lao động dư thừa 
nhiêu, cơ sở hạ tầng chậm đối mới. Tiêm năng lao 
động, đất đai, rừng biển, con người chưa được 
khai thắc có hiệu quả. 

Để khắc phục tỉnh trạng trên, phát triển kinh 
tế vững chắc làm nên tảng cho thực hiện dân chủ 
ở xã, nhất thiết phải từng bước thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn, xây dựng nông thôn, đưa nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn. Đây mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn phát triên nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến, ngành nghề ; 
găn sản xuất với thị trường để hình thành sự liên 
kết nông - công nghiệp - dịch vụ và thị trường. 
Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông 
thôn mới. Gắn công nghiệp hóa với dân chủ hóa 
và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực ở nông thôn, 
tạo ra sự phân công lao động mới, giải quyết VIỆC 
làm cho nông dân. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn như đường, điện, thủy lợi, máy móc 
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thiết bị, công nghệ chế biến bảo quản sau thu 
hoạch, công nghệ sinh học v.v.. . Áp dụng nhanh 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ đề phát triển 
nên nông nghiệp hàng hóa đa dạng. Phát triển nên 
nông nghiệp với nhiều thành phân kinh tế, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với 
kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nên tảng. 
Khuyến khích mạnh mẽ hộ nông dân và những 
người có khả năng đầu tư phát triên sản xuất kinh 
doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Ở nông 
thôn. Nhà nước có chính sách khuyến khích các 
nguôn vốn của nhân dân, của các doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, dành một tỉ lệ 
quan trọng các nguôn vôn nhà nước huy động 
được để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, hình thành các tổ hợp công nghiệp - nông 
nghiệp - dịch vụ ở những địa bàn có điều kiện. 

3 - Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, nâng 
cao trình độ năng lực làm chủ của nông dân. 

Thực tiễn thời gian qua, ở những nơi xảy ra 
“điểm nóng, ' hoặc tỉnh trạng lộn xộn, không ô ổn 
định, dân trí thấp... việc thực hiện dân- chủ, phát 
huy quyên làm chủ của nhân dân đều bị hạn chế 
hoặc bị vi phạm với mức độ khác nhau. Để xây 
dựng xã hội nông thôn ổn định, nâng cao trình độ, 
năng lực làm chủ của nông dân, từng bước phải 
giải quyết một số mâu thuẫn và cũng là nguyên 
nhân gây nên mất ổn định đang đặt ra như : lương 
thực trên quy mô cả nước "gây một đồi dào, giá 
hạ, nhưng người đói vẫn còn nhiều. Theo báo cáo 
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hội, hiện cả nước còn khoảng 1 498 xã có tỉ lệ hộ 
nghèo đói từ 40% trở lên ; nông dân sản xuất theo 
hướng kinh doanh hàng hóa, nhưng khả năng tiêu 
thụ sản phẩm lại bấp bênh. Đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn, nhưng đất đai lại manh mún, chia 
cắt nhỏ bé, một bộ phận nông dân không có đất 
canh tác ; lao động nông nghiệp có năng suất 
thấp, độ rủi ro cao vì thiên tai bão lũ, úng hạn, 
sâu, chuột phá hoại nặng ; lợi nhuận thu được li 
nhưng đòi hỏi phải có vôn đầu tư nhiêu, trong khi 
nông dân lại rât khó khăn để có vốn ; ; khoảng 
cách chênh lệch về thu nhập giữa một số hộ giàu 
với hộ nghèo, giữa các vùng, giữa thành thị và 
nông thôn ngày càng cách xa. Những nghịch lý 
như vậy đang đặt người nông dân ở nhiều nơi 
trước những khó khăn không dễ vượt qua. Để 
thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phải từng bước 
giải quyết những mâu thuẫn này, tạo sự ôn định 
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lâu dài, là nền tảng vững chắc về kinh tế - xã hội 
ở nông thôn. 

Do tác động mặt. trái của kinh tế thị trường, 
nhiều thôn xã thiếu ổn định, tình trạng trộm cấp, 
nghiện hút, buôn lậu, tranh chấp tài sản, đất đai, 
đánh cãi nhau bất chấp pháp luật kỷ cương gây 
- mất trật tự trị an nông thôn. Nhiều vùng, đặc biệt 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miên núi, vùng 
sâu, vùng xa... dân trí thấp, nhiều người chưa biêt 
chữ, hiểu biết đường. lối chính sách, pháp luật ít, 
đời sống văn hóa thấp. Đó là những, cản trở lớn 
của việc nâng cao trình độ làm chủ của nhân dân 
trong quá trình thực hiện phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiêm tra”. Mặt khác không 
ít nơi kè xấu lợi dụng tình hinh khó khăn, những 
hạn chế của ta, ra sức tuyên truyền kích động gây 
chia rẽ nội bộ nhân dân, nói xâu cân bộ, xuyên tạc 
đường lối chính sách của đáng và nhà nước ta, lôi 
kéo quần chúng, truyền đạo trái phép, gây hoang 
mang, làm giảm lòng tin trong nhân dân. 

Để khắc phục những mâu thuẫn và tôn tại trên 
đầy nhằm tạo nên trạng thái xã hội ổn định ở 
nông thôn, cân nâng cao năng lực làm chủ của 
nhân dân, từng thôn xã xây dựng quy ước cụ thể 
về giữ gìn trật tự, an ninh, nêp sông văn minh, 
lành mạnh. Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn mọi 
hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Kiên quyết 
vạch trân những người lợi dụng chức quyên tham 
ô, lăng phí, hống hách, vi phạm quyên làm chủ 
của nhân dân. Không ngừng nâng cao trình độ 
dân trí của nhân dân, đặc biệt nhân dân ở nông 
thôn vùng sâu,  VÙNg xa xôi hẻo lánh. 

4- Củng cố hệ thống chính trị, các cơ quan đại 
điện quyên làm chủ của nhân dân ở nông thôn. 

Thực hiện dân chủ ở xã là quá trình kết hợp 
giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Sự 
lãnh đạo chặt chế và hoạt động thống nhất, sáng 
tạo của hệ thống chính trị Ở xã là yêu tố cơ bản, 
là điều kiện trực tiếp bảo, đảm thực hiện dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Một số nơi xây ra 
khiếu kiện đông người, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân, có nhiều nguyên nhân, trong đó do 
cấp bộ đảng, chính quyên, đoàn thể và những cán 
bộ yêu kém, lúng túng trong phương thức lãnh 
đạo, mất đoàn kết, suy thoái về chính trị, tư tưởng 
đạo đức, lối sống. Cá biệt có nơi các tô chức này 
chỉ còn là hinh thức, vai trò lãnh đạo, điều hành, 
quản lý tuyên truyền vận động nhân dân không 
còn tác dụng. Một bộ phận cán bộ đang, chính 
quyền, đoàn thể thoái hóa biến chất, không gương 
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mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, tham 
nhũng, sử dụng công quỹ làm giàu: bật chính. 
Trong khi đó đời sông của đa sô nông dân và 
những người có quá trình hoạt động cách mạng 
lâu năm còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Một sô 
nơi nội bộ đẳng, chính quyền mâu thuẫn, thậm 
chí mât đoàn kêt nghiêm trọng kéo dài. Một sô kẻ 
xấu lợi dụng khoét sâu mâu thuẫn chia rẽ nội bộ 
dễ bê tạo ra tình hình phức tập. 

Để thực hiện dân chủ ở xã, nhất thiết phải 
củng cô, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, 
quản lý của chính quyền, năng lực hoạt động của 
hệ thông chính trị ở nông thôn. Tăng CƯỜng Sự 
lãnh đạo của Đảng, đặc biệt củng cô tô chức đảng 
cơ sở vững mạnh và trong sạch, coi đây là nhân 
tố quan trọng bảo đảm thực hiện dân chủ ö Ở cơ SỞ. 
Củng cô chính quyền xã, phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc, của Hội đông, nhân dân, Hội nông 
dân và các đoàn thể góp phân tích cực thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. Chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên ở nông thôn thông qua 
việc quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng, tuyên chọn 
cần bộ. Có chính sách đúng đăn đôi với việc đào 
tạo cân bộ cơ SỞ, thu hút cán bộ và trí thức về 
công tác lâu dài ở nông thôn. 

Từng bước khắc phục tình trạng không ít cán 
bộ xã chưa được đào tạo cơ bản, văn hóa, chuyên 
môn nghiệp vụ thấp, hiểu biết đường lối, chính 
sách, pháp luật còn nhiều hạn chế. Tệ hồng hách, 
quan liêu, cửa quyền, nạt nộ, trù úm, bắt chẹt dân 
của một số cán bộ xã cũng phải được đấu tranh 
khắc phục. Mặt khác thực hiện tôt việc cải cách 
hành chính ở cơ sở làm cho „các thủ tục hành 
chính bớt rườm rà, nặng nề ; tô chức bộ máy gọn 
nhẹ, chức năng nhiệm vụ rõ ràng ; đội ngũ công 
chức nhân viên hành chính, cân bộ các đoàn thê 
tận tụy phục vụ nhân dân được đào tạo, hiểu biết 
chuyên môn, nghiệp vụ, tỉnh thông công việc và 
sẵn sàng làm tôt phận sự của mình. 

Thực hiện dân chủ ở xã là quá trình cụ thể hóa 
phương châm “dần biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” về các khoản tài chính liên quan trực 
tiếp đến đời sống nông dân ; gắn liền với VIỆC 
phát triển nền kinh tế, xã hội bền vững ở nông 
thôn và phát huy vai trÒ Các CƠ quan đại diện 
quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, yếu tố 
có tính quyết định là sự giác ngộ và năng lực, 
trình độ làm chủ của mỗi người dân ở nông thôn. 
Đây là những yếu tố quan trọng tác động nhiều 
mặt đến quá trình thực hinh dân chủ ở xã 
hiện nay. C 


The diễn - Ninh nghiệm 


SAU MÂY CHUYÊN ĐI TÌM HIỂU 
(ÁC NỔNG TRƯỜNG QUÔC DOANH 
NÔNG - LÂM NGHIỆP 


TRẦN ĐỨC 


cho các hộ gia đình nông, lâm trường 

viên và hộ nông dân địa phương tại chỗ 
gắn với sản phẩm cuối cùng, theo sự hướng dẫn, 
kiểm tra của ngành và của nông - lâm trường về kỹ 
thuật và công nghệ”. Đây cũng là chủ trương nhất 
quán đối với các nông - lâm trường quốc doanh, đồng 
thời cũng là nhân tố thành công của nhiều nông lâm 
trường mở ra một trang mới trong lịch sử nông nghiệp 
nước ta. 

Dưới đây, xin giới thiệu ba nông trường chúng tôi 
có dịp điều tra trong hai năm 1998 và năm 1999. 

1 - Trước tiên, đó là Xí nghiệp nông - công 
nghiệp chè Mộc Châu 

Trước khi khoán, xí nghiệp tổ chức kiểm tra lại 
toàn bộ diện tích đất hiện có bao gồm đất trồng chỏ, 
đất trồng cây ăn quả, đất nông nghiệp trồng cây 
hàng năm, đất lâm nghiệp, đất trống được quy hoạch 
trồng cây lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi cá. 

Bên nhận khoán gồm : hộ gia đình, cá nhân là 
công nhân viên chức đang làm việc ; hộ đã nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức lao động ; hộ gia đình, cá nhân cư trú 
hợp pháp tại địa bàn xí nghiệp ; tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân ở các địa phương khác có vốn đầu tư vào 
sản xuất theo quy hoạch của xí nghiệp. Nguyên tắc 
giao khoán và nhận khoán : ổn định lâu dài đối với 
cây chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp là 50 năm ; đối 
với cây ngắn ngày, cây lúa, cây ngô, các cây màu 
khác là 20 năm, và đối với ao hồ là 10 năm. Bên 
nhận khoán có nghĩa vụ : nộp cho bên giao khoán 
thuế sử dụng đất, giá trị nương chè, cây lâm nghiệp, 
vật nuôi và các công trình trực tiếp phục vụ cho sản 
xuất trên đất nhận khoán (nếu có) kể cả mặt nước ao 
hồ mà xí nghiệp đã đầu tư ; một phần chỉ phí quản lý 
chung và các khoản đầu tư cho các công trình xây 
dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nội bộ ; 
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nếu là công nhân thì phải nộp 
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y 
tế, mức nộp theo mức cá nhân 
tự đăng ký, đăng ký đóng góp 
theo mức nào thì sau khi về 
hưu sẽ hưởng theo mức đó. 

Khi bên nhận khoán đã trả cho 
bên giao khoán hết giá trị 
nương chè, đồi cây, ao hồ rồi 
thì tài sản đó là của bên nhận 
khoán đất. Các hộ gia đình cá 
nhân nhận khoán có trách 
nhiệm hoàn trả giá trị nương 
chè cho xí nghiệp, thời hạn dài nhất là 10 năm, mỗi 
năm 5 - 10% hoặc 15%. Sau khi trả hết giá trị nương 
chè cho xí nghiệp thì bên nhận khoán tiếp tục đầu tư 
thâm canh tổ chức sản xuất và bán búp chè cho xí 
nghiệp theo giá thỏa thuận. Sau hơn 2 năm nhận 
khoán, bình quân Xí nghiệp có 0,36 ha/hộ ; diện tích 
hộ nhận khoán cao nhất 5,19 ha (hộ) ; diện tích nhận 
khoán thấp nhất 0,10 ha/hộ. Năm 1996, Xí nghiệp có 
18, 24% số hộ chỉ cần một phần chỉ đạo, hướng dẫn 
kỹ thuật thì họ làm được tốt ; 5,2% số hộ còn yếu, cần 
có chính sách biện pháp giúp đỡ. Năm 1997, số hộ 


_ yếu chỉ còn lại 3,3%. Kết quả đáng phấn khởi là 


người lao động thực sự làm chủ vườn chè, tự giác 
đầu tư thâm canh chăm sóc. Chất lượng chè búp 
cũng được tăng lên rõ rệt tử 19% loại 1 và loại 2 (khi 
chưa giao khoán) lên 98% chẻ loại 1 và loại 2 (khi đã 
giao khoán năm 1996), năm 1997 đạt 99,6%. 

Để nâng cao chất lượng chè, xí nghiệp đã thực 
hiện liên doanh với các đối tác Nhật Bản và Đài Loan 
theo phương châm đầu tư thiết bị miễn phí, hình 
thành những xi nghiệp chế biến chè hiện đại, bao 
tiêu toàn bộ sản phẩm. Xí nghiệp cũng đã chú ý học 
tập kinh nghiệm quản lý cả trong công nghiệp và 
nông nghiệp, nhưng trong công nghiệp trước để rút 
kinh nghiệm. Đời sống người làm chè được ổn định 
và dần dần được cải thiện. Thu bình quân năm 1995 
khi chưa khoán là 163 000 đồng/ngườitháng lên 
258 000 đồng/ngườitháng (năm 1996 khi đã giao 
khoán) và sau 2 năm giao khoán, đạt mức 400 000 
đồng/người/tháng (năm 1997). Các hộ nhận khoán 
vườn chè đang thực sự làm chủ vườn chè, mỗi hộ 
đang biến thành trang trại, trong khi đó xí nghiệp 
nông công nghiệp đang chuyển dần sang làm dịch 
vụ cho chè trang trại. 

2 - Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. 

Công ty từ một nông trưởng quốc doanh tiến lên 
thành một trong những đơn vị dân đầu của ngành rau 
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quả Việt Nam. Qua 4 mùa sản xuất và chế biến theo 
phương châm đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa 
sản phẩm, Công ty đã lớn lên trông thấy. Đứng đầu 
bảng là cây mía với diện tích 1 000 ha, năng suất 
70 tấn/ha, đầu ra là Nhà máy đường Việt - Đài 
(Thanh Hóa). Năm nay đã có 600 ha dứa kinh doanh 
và trên 100 ha dứa trồng mới, nhưng dứa không phải 
là cây trồng chính mà là để nuôi các cây trồng khác, 
năng suất bình quân 30 tấn/ha. Tính với giá khiêm 
tốn 1 triệu đồng/1 tấn, trừ mọi chỉ phí hết 15 triệu 
đồng/ha, người trồng mía còn thu lãi từ 15 - 17 triệu 
đồng/ha. Ngoài mía, dứa, Công ty còn có 150 ha cây 
ăn quả gồm vải, nhãn, na dai, cam, quýt, 11 ha cây 
lạc tiên quả dùng để chế biến một loại nước giải khát 
có tiếng trên thương trường thế giới. Riêng đối với 
ngô rau, dưa chuột, hằng năm Công ty xuất khẩu 
khoảng 1 600 tấn đồ hộp. Công ty không trực tiếp 
trồng mà hợp đồng với các hợp tác xã ở các tỉnh 
Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, ngoại thành Hà Nội 
theo hướng Công ty đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực 
vật và bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường. Công ty 
rất chú trọng đổi mới khâu giống (giống mía ROC-10, 
giống dứa Cayenne). 

Hiện nay, xí nghiệp chế biến thực phẩm của 
Công ty có 3 dây chuyền sản xuất đông lạnh với thiết 
bị đồng bộ của Nhật Bản, công suất 5 000 tấn sản 
phẩm/năm ; dây chuyền ép nước quả tự nhiên, công 
suất 1 500 tấn sản phẩm/năm. Ngoài ra còn dây 
chuyền I-ta-li-a cô đặc và chưng cất sản phẩm. 

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hằng năm 
Công ty cho ra đời những sản phẩm đa dạng, mẫu 
mã đẹp ; về dứa, có dứa khoanh, dứa miếng nhỏ, 
dứa rẻ quạt, nước dứa ; về dưa chuột hộp, có dưa 
chuột quả to, dưa chuột bao tử... Ngoài ra, còn có 
các loại đồ hộp như vải hộp, các loại rau quả khác. 
Sản phẩm hằng năm xuất khẩu sang Đức, Pháp, 
Thụy Sĩ, Anh, Nga, Ba Lan, Hung-ga-ri.. Công ty 
cũng chú ý các thị trường trong nước như Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Ở các địa phương trên 
đều có đại lý của Công ty. 

Công ty đã thực hiện khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp. Đến nay đã hình thành 1 100 trang trại trong 
đó có 850 trang trại của công nhân, cán bộ tại chức 
và 250 trang trại của công nhân, cán bộ đã nghỉ hưu. 
Doanh thu của Công ty năm 1998 đạt 34 tỉ đồng, gần 
gấp đôi năm 1997. 

ở - Nông trưởng sông Hậu. 

Sau 20 năm lao động gian khổ, Nông trường 
sông Hậu từ một bãi đất hoang hóa sình lầy với một 
vụ lúa mùa nổi năng suất bấp bênh, đã biến thành 
một vùng đất phì nhiêu, thu hoạch từ 2 000 tấn lúa 
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trên 60 000 tấn lúa/năm. Tháng 5 năm 1996, Nông 
trường được bổ sung chức năng xuất nhập khẩu tổng 
hợp và đầu năm 1997 đã trở thành đầu mối chính 
thức xuất khẩu gạo và là thành viên của Hiệp hội xuất 
khẩu lương thực Việt Nam. 

Nông trường đã từng bước đa dạng hóa hệ thống 
canh tác, phá thế độc canh lúa, áp dụng luân canh 
lúa mùa, nghiên cứu thành công các mô hình kết hợp 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Diện tích nuôi cá được 
mở rộng trên 5 000 ha, đứng hàng thứ ba trên thế 
giới năm 1998 về nuôi cá ruộng chủ yếu là cá bống 
tượng và tôm. Với 40 con giống và 50 ô chuồng lợn 
ban đầu, nay đã phát triển lên 300 ô chuồng lợn với 
tống đàn lợn hơn 3 000 con, mỗi năm xuất chuồng 
250 - 300 tấn lợn hơi. Ngoài ra, còn đàn gà giống 
Hà Lan và vịt xiêm Pháp cung cấp giống cho nông 
dân trong và ngoài Nông trường. 

Trên các trục đường giao thông và kênh thủy lợi, 
Nông trưởng đã trồng trên 5 triệu cây tràm và bạch 
đàn, vừa tạo cảnh quan độc đáo, làm cho môi sinh 
trở nên lành mạnh, vừa có gỗ làm cho dân có những 
ngôi nhà trang nhã và nội thất bền đẹp. 

Từ năm 1992 đến nay, ngoài việc kinh doanh lúa 
gạo thông thường, Nông trường đã nổi tiếng với 
khách hàng trong và ngoài nước với các mặt hàng 
như : gừng muối, hành lá sấy, hành củ sống, nấm 
rơm muối, gạo thơm cao cấp ..., liên kết với Đắc Lắc 
để trồng và chế biến gừng tại chỗ , liên kết với Đồng 
Nai có vùng nguyên liệu chuối dồi dào, lập phân 
xưởng sấy chuối ; liên kết với các tỉnh miền Trung, 
miền Bắc để chế biến thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm 
theo quy trình chuyển giao kỹ thuật, đầu tư vốn và 
bao tiêu sản phẩm. Chủ trương nảy đã -mở ra nhiều 
triển vọng tốt đẹp, vừa giải quyết đầu ra, vừa nâng 
cao chất lượng hàng nông sản cho các nhà máy địa 
phương, tạo việc làm ổn định cho lao động ở một 
số tỉnh. 

Nếu cơ cấu sản xuất của Nông trường đa dạng thì 
cơ cấu sở hữu cũng không đơn điệu như thời kỳ đầu. 
Nông trường sở hữu các tư liệu sản xuất, máy móc 
thiết bị lớn như máy cày, máy ủi, xáng Cạp, còn các 
máy, công cụ nhỏ như bơm nước, tuốt lúa thuộc sở 
hữu của nông trường viên, nhưng để bảo đảm sản 
xuất theo lịch thời vụ và quản lý về kỹ thuật thì Nông 
trường giao cho ngành cơ điện quản lý dưới hình thức 
hợp tác xã cơ khí bậc cao. Việc vận chuyển ngoài 
Nông trường được sự hỗ trợ của nhiều cơ sở vận tải 
tư nhân làm cho các thành phần kinh tế càng thêm 
đa dạng. 

Những năm gần đây, Nông trường tập trung đầu 
tư cho công nghệ chế biến lúa gạo và hàng nông sản 
khác và phát triển thủy sản để tạo sản phẩm cho xuất 


ự 
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khẩu. Hệ thống máy móc phục vụ nông nghiệp đạt 
trình độ khá, bảo đảm các khâu san ủi, làm đất, bơm, 
tuốt lúa và một phần trong khâu thu hoạch. Công 
nghệ sau thu hoạch như bảo quản, tổn trữ... khá tốt. 
Với hệ thống sấy lúa 360 tấn/ngày, cộng thêm 40 lò 
sấy thủ công đã bảo đảm an toàn cho sản xuất vụ hè 
thu khỏi bị ảnh hưởng của mưa dầm. Công nghệ chế 
biến lúa gạo, xay xát, làm bóng thuộc loại tiên tiến, 
có khả năng chế biến và cung ứng xuất khẩu hằng 
năm từ 200 đến 300 ngàn tấn gạo. 

Bài học rút ra từ Nông trường sông Hậu là với quy 
mô khá lớn (gần 7 000 ha đất), cơ cấu sản xuất ngày 
càng phong phú và đa dạng, cơ cấu sở hữu thể hiện 
sự có mặt của nhiều thành phần kinh tế trong và 
ngoài nông trường, đòi hỏi phải đổi mới quản lý nông 
nghiệp bằng cách hoàn thiện phương thức khoán sản 
phẩm đầu tư từ A đến Z, thực hiện các dịch vụ bảo 
đảm quy trình sản xuất được chủ động từ khâu làm 
đất đến các khâu giống, phân, thuốc trừ sâu, bảo 
quản sau thu hoạch. Đó là một mô hình hợp tác kinh 
tế dưới nhiều hình thức linh hoạt giữa nông trường và 
nông trường viên, giải quyết một số mâu thuẫn cơ 
bản từ chuyển giao kỹ thuật đến vốn, vật tư, bảo 
hiểm giá và bao tiêu sản phẩm. Nông trường còn là 
cơ sở tiếp thị về hàng nông sản xuất khẩu, là đầu mối 
giới thiệu các giống cây trồng và vật nuôi có giá trị 
kinh tế cao. Các hàng nông sản chế biến xuất khẩu 
tuy chưa nhiều và giá trị không lớn (chỉ chiếm 5% 
tổng doanh số) nhưng bước đầu đã thâm nhập các 
thị trường thế giới, đặc biệt các thị trường khó tính 
như Nhật, Mỹ. 

Về văn hóa xã hội, từ năm 1 996, Nông, trường đã 
hoàn thành phổ cập giáo dục cấp l, xóa hắn nạn mủ 
chữ. Hàng chục tỉ đồng được đầu tư xây dựng các 
trường phổ thông trung học và trường mẫu giáo bán 
công để đón con em các nông trường viên. Khu văn 
hóa - thể thao có quy mô liên hoàn, sạch đẹp. Mỗi 
khu đều có trạm y tế với đầy đủ phương tiện. Tôi có 
dịp đến thăm một lớp 12 của trường cấp III được tiếp 
xúc với thầy và trò đang theo học lớp vi tính và ngoại 
ngữ. Đó là những công cụ không thể thiếu khi bước 
vào giai đoạn phát triển nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nông trường 
viên từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân 
mỗi gia đình từ 20 đến 30 triệu đồng/năm. 

Năm 1998, Nông trường xuất khẩu 232 000 tấn 
gạo, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 51 triệu USD 
(năm 1997 là 32 triệu USD) ; so với xuất khẩu, tý lệ 
nhập khẩu chỉ chiếm 30%, tổng doanh thu xuất nhập 
khẩu trên 1 000 tỉ đồng, nộp ngân sách 15 tỉ đồng. 
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Hiện nay, ở Nông trường đã hình thành 2 800 
trang trại, mỗi trang trại bình quân 2,5 ha. Đó là lực 
lượng hùng hậu để triển khai hoàn thành kế hoạch 
1999 dưới sự dìu dắt của bác Năm Hoàng, người 
suốt 20 năm qua góp phần không nhỏ vào sự trưởng 
thành của Nông trường và nay dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của chị Trần Ngọc Sương là Quyền giám đốc 
của Nông trường. 


Từ ba nông trường quốc doanh nêu trên, có thể 
rút ra một số kết luận : 

† - Các nông trường đều thực hiện chủ trương 
giao khoán đất, vườn cây gắn với sản phẩm cuối 
cùng trong các hộ nông trường viên và các hộ dân 
địa phương. Cùng với phương thức khoán là việc ký 
kết hợp đồng và quá trình vận dụng thể chế hóa, 
đó là ngôn ngữ của kinh tế thị trường. Đã đi vào kinh 
tế thị trường thì tất cả các yếu tố sản xuất như lao 
động, vốn, đất đai... đều phải đi đi theo, không thể có 
một yếu tố nào đứng ngoài thị trường, sớm muộn 
cũng phải gia nhập guồng máy của thị trường. Đất 
đai với 5 quyền năng theo Luật đất đai đã có tác dụng 
ít nhiều trong việc làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế và 
hình thành trang trại nhưng còn phải sửa đổi, 
bổ sung nhiều hơn nữa mới phù hợp với kinh tế 
thị trường. s 

2 - Cả ba nông trường đều tích cực xây dựng 
công nghiệp tự mình xây dựng hoặc băng con đường 
liên kết, liên doanh. Công nghiệp là cỗ xe không thể 
thiếu được nếu muốn đưa nông nghiệp đi vào con 
đường hiện đại hóa. Công nghiệp. hóa tạo điều kiện 
để phát triển nông nghiệp, gắn trồng trọt, chăn nuôi 
với chế biến, gắn chế biến với thị trường trong và 
ngoài nước, khép kín dây. chuyền từ sản xuất đến tiêu 
thụ, bao tiêu sản phẩm ở đầu ra, từ đó sẽ tác động 
trở lại đến đầu vào trong một quy trình sản xuất khép 
kín. Do tác động qua lại giữa công nghiệp, nông 
nghiệp và thị trường, phát huy tác dụng chủ đạo của 
quốc doanh đối với nông nghiệp, hình thành một hệ 
thống sản xuất lương thực và nguyên liệu cho công 

nghiệp mà mầm mống đang xuất hiện lần đầu tiên ở 
nước ta. 

3 - Đó cũng là một bài học sinh động về kinh tế 
trang trại. Kinh tế trang trại không dừng lại ở những 
ốc đảo tách biệt nhau, mà là sự liên kết giữa quốc 
doanh với trang trại, giữa các trang trại với nhau dưới 
hình thức hợp tác xã giữa công nghiệp với nông 
nghiệp, giữa nông dân, công nhân, trí thức và các 
thành phần kinh tế khác, tất cả liên kết với nhau 
nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thu hút 
và hỗ trợ kinh tế trang trại vượt qua những trở ngại 
khó khăn thường gặp phải lúc ban đầu trong quá 
trình hình thành và phát triển. 
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1 - Các mô hình tổ chức hiện nay. 

Với 93% diện tích đất tự nhiên và trên 52% dân 
số toàn thành phố, ngoại thành Hà Nội giữ vị trí 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của thủ đô. Trong những năm qua, lưới điện và 
lượng điện cung ứng cho các nhu cầu của nông 
thôn ngoại thành có sự phát triển mạnh mẽ. 

Lượng điện cung cấp cho các nhu cầu của nông 
thôn ngoại thành Hà Nội không ngừng gia tăng, 
góp phân tích cực vào phát triên sản xuất và cải 
thiện đời sống dân cư ngoại thành. Nhìn chung, 
điện cung ứng cho nông thôn 
ngoại thành Hà Nội vẫn chủ yếu 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt ; điện 
phục vụ các nhu cầu sản xuất, đặc 
biệt là sản xuất phi nông nghiệp 
tăng nhanh, nhưng còn chiêm tỷ 
trọng nhỏ trong cơ cấu tiêu dùng 
điện năng. Điều này phản ánh sự 
chuyên dịch kinh tê nông thôn 
ngoại thành còn chậm, chưa đáp 
ứng được yêu cầu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. 

Theo quy định chung, ngành 
điện quản lý đường trục và các 
trạm trung gian 22 - 35 KV, quản lý một phần lưới 
điện 6, 10, 15 KV do ngành thủy lợi đầu tư xây 
dựng trước đây và thực hiện bán buôn qua công tơ 
tổng, đông thời bán lẻ cho hộ dân một số xã được 
đầu tư thí điểm điện khí hóa. Phần lưới điện còn lại 
và việc bán điện cho hộ dân do địa phương tổ chức 
quản lý theo nhiều mô hình khác nhau (xem sơ đỏ) 


CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 


Điện lực quận (huyện) 


ã XN Hợp tác xã | | Bán lẻ 
kinh doanh điện | | tiêu thụ điện | | trực tiếp 
mang] Cai thầu điện 


Các hộ tiêu đùng điện 


Các mô hình tổ chức quản lý kinh doanh điện ở nông 
thôn ngoại thành Hà Nội. 
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Mô hình thứ nhất : Ban điện xã. 

Ban điện trực thuộc trực tiếp ủy ban nhân dân 
xã có chức trách quản lý mạng điện hạ thế của xã 
và kinh doanh bán điện. Việc bán điện được thực 
hiện theo 2 hình thức : 

- Ban điện xã bán lẻ trực tiếp cho các hộ dân. 

- Ban điện xã bán buôn điện năng đến các công 
tơ tổng của các tổ điện ở thôn, xóm, các tổ này bán 
lẻ cho các hộ dân cư. 

Mô hình này hình thành theo hướng dẫn 
của Thông tư số 18/TT-LB ngày 3-8-1992 của 


Về tổ chức quớn lý 
mạng điện nông thôn 
ngoợi thònh Hà Nội 


NGUYÊN KẾ TUẤN ° - ĐINH NGÂN HÀ "* 


Bộ Năng lượng và Ủy ban Vật giá Nhà nước. 
Có tới 37% số xã ngoại thành Hà Nội thực hiện 
theo mô hình này. Theo đó, chính quyền không 
những quản lý được việc phát triển mạng điện 
trong xã, mà còn kiểm soát được giá bán điện cho 
nông dân. 

Mô hình thứ hai : Cai thâu tư nhân. 

Ủy ban nhân dân xã giao cho cai thầu tư 
nhân quản lý và bán điện. Mô hình này gồm 2 loại : 

- Cai thầu trực tiếp : Chính quyền xã trực tiếp 
giao cho cai thầu quản lý ngay từ công tơ tổng ở 
trạm biến áp hạ thế theo giá do địa phương quy 
định. Cai thâu tô chức quản lý và kinh doanh điện 
năng trực tiếp tới từng hộ dùng điện hoặc sử dụng 
cai thầu phụ ở từng thôn, xóm. 

- Cai thầu qua ban điện xã : Chính quyền xã 
giao cho ban điện xã quản lý chung, việc quản lý 


* PGS, PTS kinh tế, Chủ nhiệm khoa quản trị kinh doanh công 
nghiệp và xây dựng, Trường đại học Kinh tế quốc dân 
** Cử nhân quản trị kinh doanh, Công ty điện lực TP. Hà Nội 
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kinh doanh cụ thể được giao cho các cai thầu ở xã 
hoặc cai thầu ở các thôn, xóm. 

Trong thực tế, việc áp dụng mô hình này đã bộc 
lộ nhiều khiếm khuyết : mạng điện do ngân sách xã 
đầu tư với sự đóng góp của dân cư nhưng lại giao 
cho tư nhân khai thác kiếm lời ; tư nhân đưa ra 
nhiều lý do ép giá điện bán cho các hộ nông dân ; 
chính quyền địa phương không kiểm soát được 
việc cung ứng điện cho dân cư. 

Mô hình thứ ba : Doanh nghiệp kinh doanh 
bán điện. 

Doanh nghiệp đóng trên địa bàn nông thôn đầu 
tư xây dựng trạm biến áp và đường trục hạ thế, để 
tận dụng công suất trạm biến áp hiện có, ngoài 
phân điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của mình, 
doanh nghiệp có thể kinh doanh bán điện cho các 
hộ nông dân ở vùng phụ cận. Mô hình này có phạm 
vi áp dụng hẹp. Các doanh nghiệp khi thiết kế trạm 
biến áp thường chỉ tính theo nhu cầu sử dụng nội 
bộ (kể cả cho khu dân cư trực thuộc doanh nghiệp), 
khả năng điện dư thừa không lớn. Mặt khác, 
các doanh nghiệp này không muốn thực hiện một 
công việc nằm ngoài chức năng kinh doanh của 
minh. 

Mô hinh thứ tư : Hợp tác xã tiêu thụ điện năng. 

Đó là tổ chức kinh tế tập thể được thành lập 
theo nguyên tắc tự nguyện dân chủ, bình đẳng và 
cùng có lợi. Hợp tác xã này hoạt động theo Luật 
hợp tác xã, chịu sự hướng dẫn của ngành điện và 
thực hiện các quy định của ngành điện về quản lý 
và sử dụng điện. Hợp tác xã tiêu thụ điện năng hoạt 
động trên cơ sở kế thừa hệ thống lưới điện của hợp 
tác xã nông nghiệp trước đây. Xã viên hợp tác xã 
là những hộ dùng điện tự nguyện gia nhập, đóng 
góp cổ phần và được hưởng các quyền lợi do hợp 
tác xã mang lại. Bộ máy quản lý hoạt động của 
hợp tác xã gồm chủ nhiệm, phó chủ nghiệm, kế 
toán trưởng và đội công nhân quản lý vận hành 
lưới điện. 

Hợp tác xã tiêu thụ điện năng là mô hình quản 
lý điện nông thôn mới được hình thành trong vài 
năm gần đây. Trong bước đầu hoạt động, hợp tác 
xã tiêu thụ điện năng đã phát huy tác dụng tích cực 
trong việc cải tạo lưới điện hạ thế, quản lý chặt chẽ 
giá bán điện cho các hộ tiêu thụ, phát huy được 
quyên làm chủ của các hộ dùng điện. 
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Mô hình Công ty Điện lực thành phố (qua điện 
lực huyện) bán điện trực tiếp cho các hộ nông dân. 
Mô hình này được tiến hành thí điểm ở một số xã 
ngoại thành Hà Nội, như Đông Mỹ (Thanh Trì), 
Đông Hội (Đông Anh), Mỹ Đình (Từ Liêm). Theo 
mô hình này, điện lực huyện tổ chức một tô trực 
điện ở xã gồm 3 công nhân chịu trách nhiệm vận 
hành, xử lý sự cố lưới điện. Ban kinh doanh của 
điện lực huyện trực tiếp đảm nhận việc ghi chỉ số công 
tơ và nhân viên đến từng hộ gia đình thu tiền điện. 

Việc áp dụng các mô hình tổ chức quản lý kinh 
doanh điện khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp đến 
mức độ tôn thất điện năng và giá điện. Có thể thấy 
rõ điều đó trong biểu 1. 

Biêu I : Giá bán điện bình quân theo các mô 
hình quản lý ˆ 

Đơn vị tính : đông/kwh 


TIỊ Huyện Ban | Thâu | HTX Ngành điện 
điện xã | tư nhân | tiêu thụ điện mm doanh | bán trực Nhu 
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Nguôn : Báo cáo của $ở Điện lực TP Hà Nội 


Xét chung ở tất cả các xã ngoại thành, trong mô 
hình cai thầu tư nhân bán diện, các hộ tiêu thụ phải 
trả giá cao hơn so với các mô hình khác. Ở Từ 
Liêm, giá này lên đến 1 000đ/kwh. Ở Thanh Trì, 
do có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền, giá điện 
ở tất cả các mô hình đều thấp hơn so với các huyện 
khác. 

Hiện nay, trong việc phát triển mạng điện nông 
thôn ngoại thành nói chung, việc tổ chức kinh 
doanh điện nói riêng nổi lên một số khó khăn tôn 
tại chính sau đầy : 

- Khó khăn về vốn đầu tư cho xây dựng và cài 
tạo lưới điện nông thôn. Nguồn vốn nhà nước cấp 
chưa đáp ứng được nhu cầu và chỉ tập trung vào 
những khu vực trọng điểm. Chưa có hình thức 
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thích ứng huy động các nguồn vốn, đặc biệt là sự 
tham gia đầu tư của dân cư, trong việc cải tạo và 
phát triển lưới điện hạ thế. 

- Chưa xác định được mô hình tối ưu về quản lý 
mạng lưới điện nông thôn và kinh doanh bán điện. 
Phần lớn các xã (58%) áp dụng mô hình giao 
khoán cho cai thầu tư nhân. Mô hình này, như trên 
đã đề cập, chứa đựng nhiều yếu tố bất hợp lý và 
gây nên thiệt hại cho người dùng điện. Mô hình 
ngành điện bán lẻ trực tiếp cho các hộ nông dân 
mới trong giai đoạn thí điểm, việc mở rộng phạm 
vi áp dụng gặp nhiều khó khăn. 

- Tôn thất điện năng cao. Năm 1997, tỉ lệ tốn 
thất lưới điện hạ thế tính bình quần là 31,16%. Đó 
là hệ quả tất yếu. của tình trạng mạng lưới điện 
được xây dựng chấp vá, , Không bảo đảm yêu cầu kỹ 
thuật và đang xuống cấp nghiêm trọng, việc quản 
lý vận hành và sử dụng không đúng quy phạm 
kỹ thuật. 

- Giá bán điện còn cao. Theo thống kê, trong 
131 xã ngoại thành : 7 xã bán điện đến hộ với mức 
từ 500đ - 600đ ; 88 xã với giá từ 600đ - 700đ ; 
36 xã với giá trên 700đ. Có thể nêu ra 4 nguyên 
nhân cơ bản sau đây : lưới điện cũ nát, không bảo 
đảm yêu cầu kỹ thuật ; công tơ điện của các hộ 
không bảo đảm tiêu chuẩn quy định, không được 
kiểm định do vậy, không phản ánh đúng mức điện 
đã sử dụng thực tế ; thiếu sự kiểm tra chặt chẽ và 
có hiệu quả của các cỡ quan có thẩm quyên với cai 
thầu kinh doanh điện và với các hộ sử dụng điện ; 
cai thầu tư nhân kinh doanh bán điện lạm dụng 
chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết của các hộ 
nông dân và áp đặt giá bán điện cho họ. 

2 - Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ 
chức quản lý kinh doanh bán điện ở nông thôn 
ngoại thành Hà Nội. 

Phương hướng phấn đấu là ngành điện bán điện 
trực tiếp cho các hộ nông dân ngoại thành. Để thực 
hiện phương hướng này cần giải quyết nhiều vấn 
đề, trong đó đầu tư cải tạo nâng cập mạng điện 
nông thôn và hoàn thiện. tổ chức quản lý kinh 
doanh điện là hai vấn đề cấp thiết nhất. ˆ 

- a- Đâu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện nông 
thôn ngoại thành. 

Với những điều kiện thực tế của vùng ngoại 
thành Hà Nội, để thực hiện việc ngành điện bán 
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điện trực tiếp cho các hộ nông dân theo giá quy 
định, không thể duy trì nguyên tình trạng mạng 
điện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật như hiện 
nay, cũng không thể cầu toàn chờ đợi đến khi cải 
tạo, nâng cấp xơng toàn bộ mạng điện nông thôn 
ngoại thành. Phương án “ngành điện tiếp nhận có 
đầu tư tối thiểu và theo trọng điểm để bảo đảm an 
toàn trong quá trình kinh doanh và sử dụng điện” 
được coi là thích hợp nhất. Theo đó, trên cơ sở 
từng bước tiếp nhận toàn bộ lưới điện nông thôn 
ngoại thành, Công ty Điện lực Hà Nội sẽ tiến hành 
khảo sát, đánh giá chỉ tiết hiện trạng lưới điện, xây 
dựng phương án cải tạo, nâng cấp lưới điện, trước 
hết tập trung vào những khu vực mạng điện cũ nát, 
không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu. Việc 
bán điện trực tiếp cho các hộ dân cư được thực hiện 
theo tiến độ cải tạo lưới điện. : 

Theo phương án này, việc đầu tư cải Ti từng 
phần có trọng điểm lưới điện nông thôn ngoại 
thành Hà Nội sẽ được thực hiện trong 4 năm 
(1998 - 2001) và cần đầu tư khoảng 170 tỉ đồng. 
Trong việc huy động vốn cho xây dựng, cải tạo và 
nâng cấp lưới điện nông thôn.ngoại thành, cần tiếp 
tục vận dụng phương châm “trung ương và địa 
phương cùng lo, nhà nước và nhân dân cùng làm”. 
Tuy nhiên, việc đa dạng hóa các nguồn vốn huy 
động cho mục tiêu này phụ thuộc nhiều vào mô 
hình tổ chức kinh doanh điện nông thôn. Nguyên 
tắc chung cần được quán triệt là ại kinh doanh, 
người đó phải bỏ tiền xây dựng cơ sở vật chất phục 
vụ cho việc kinh doanh của mình. Do các hộ tiêu 
thụ điện phân bố không tập trung, để xây dựng cơ 
sở vật chất một . cách đồng bộ, cần lượng đầu tư rất 
lớn và có sự kết hợp hợp lý giữa đầu tư của nhà 
kinh doanh và đầu tư của các hộ tiêu thụ điện năng. 

Có thể xác định phương án phân bổ các nguồn 
đầu tư cho các mục tiêu đầu tư như sau : 

- Đường dây trung thế và các trạm hạ thế : 
Công ty Điện lực Hà Nội chịu trách nhiệm đầu tư 
với nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp, nguồn 
vốn ODA, nguồn vốn tự có và nguôn tín dụng. 

- Đường dây hạ thế : trách nhiệm đầu tư được 
thực hiện trên cơ sở mô hình quản lý và kinh doanh 
điện nông thôn, nghĩa là tổ chức nào kinh doanh 
bán điện cho các hộ tiêu thụ, tổ chức đó có trách 
nhiệm đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện. Chẳng 


Thưec tiễn - Ninh nghiệm 


hạn, nếu ngành điện bán điện trực tiếp cho các hộ 


tiêu thụ, Công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm -: 
đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện hạ thê ; nêu _ 
việc bán điện thực hiện qua hợp tác xã tiêu thụ điện - 


năng, thì tổ chức này huy động vốn từ các hộ 
xã viên và các nguôn vốn tín dụng để thực hiện 
đầu tư. _ 

- Đường nhánh từ đường dây hạ thế vào các hộ 


kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. 
- Công tơ điện tại các hộ tiêu thụ : do Công ty 


Điện lực Hà Nội đầu tư và cho các hộ thuê bao, ' 


hoặc các hộ dân mua của công ty. Dù bằng cách 

nào, chỉ sau khi được kiểm định và niêm phong 

kẹp chì mới được phép đưa công tơ vào sử dụng. 
Trong đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện nông 


thôn, các tổ chức quản lý và kinh doanh điện vẫn - 


có thể huy động sự đóng góp của dân cư và các tổ 
chức kinh tế, song đó là sự huy động có bôi hoàn. 
Nghĩa là các tổ chức này vay vốn của dân cư và các 
tổ chức kinh tế khác, sau thời hạn nhất định số vốn 
đó sẽ được hoàn lại cho người đóng góp với lãi suất 


nhất định. Cần chấm dứt tình trạng người dân phải - 


đóng góp tiền của và công sức để xây dựng, cải tạo 
lưới điện nông thôn, trong khi số vốn đó không 


được hoàn trả, người tiêu thụ điện ở nông thôn lại, 


phải chịu trả giá điện cao hơn dân cư đô thị. 


Cần chú ý rằng các mô hình tô chức quản lý 


kinh doanh điện ở nông thôn tiếp tục có sự hoàn 


thiện theo hướng ngành điện bán lẻ trực tiếp chò | 


các hộ tiêu thụ. Khi xảy ra trường hợp tổ chức này 
thay thế cho tổ chức khác, các tổ chức đó phải thực 
hiện nghiêm túc, công bằng việc bàn giao tài sản, 
đánh giá giá trị còn lại của chúng để bôi hoàn cho 
tổ chức bị thay thế. 

b - Về mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh 
điện nông thôn. 

Hiện nay, chưa thể xác định được một mô hình 
tối ưu áp dụng chung cho tất cả các xã ngoại thành 
Hà Nội. Song có thể khẳng định hai điều sau đây : 

- Không thể duy trì mô hình khoán cho cai thầu 


tư nhân quản lý và kinh doanh lưới điện. Bởi lẽ, 


những cai thầu này kinh doanh kiếm lời trên cơ sở 
tài sản do tập thê (các hợp tác xã nông nghiệp trước 


đây) hoặc do dân cư đóng góp xây dựng ; nhiều , 


hiện tượng tiêu cực phát sinh từ quá trình quản lý 
và kinh doanh của họ. 
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- Mô hình ngành điện bán lẻ trực tiếp cho các 
hộ tiêu thụ tuy có nhiều ưu điểm, nhưng chưa thể 
áp dụng rộng rãi cho tất cả các xã do địa bàn rộng, 
các hộ tiêu thụ điện phân tán, nhu cầu đầu tư cải 
tạo nâng cấp lưới điện lớn, chi phí quản È và vận 
hành cao. 


Bởi vậy, trong một số năm trước mắt, Công ty 


| hộ _ Điện lực thành phố Hà Nội vẫn chịu trách nhiệm 
tiêu thụ : do các hộ tiêu thụ đầu tư theo hướng dân | 


bán buôn điện hạ thế tại công tơ tổng theo giá nhà 
nước quy định, việc bán lẻ cho các hộ tiêu thụ được 
thực hiện theo những mô hình tổ chức khác nhau. 
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cung 
ứng điện cho nông thôn và bảo đảm quyên lợi 
chính đáng của các hộ tiêu thụ điện, cần chú ý một 
số vấn đề cơ bản sau đây : 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chịu 
trách nhiệm quản lý nhà nước với toàn bộ hoạt 
động kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Việc ủy ban xã 
kỹ hợp đồng mua bản điện với Công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội là không hợp lý. Trong việc phát 
triển và quản lý mạng điện nông thôn, Ủy ban nhân 
đân xã cần tập trung vào 'THENE công VIỆC chủ yếu 
sau đây : 

- Tranh thủ sự trợ giúp của Công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội qua các điện lực huyện và các cơ 
quan. nhà nước hữu quan, xây dựng quy hoạch cụ 
thể về phát triển, cải tạo và nâng cấp mạng điện hạ 
thế của xã. 

- Xác định phương thức tổ chức thực hiện quy 
hoạch, trong, đó chủ yêu là g DUảU ÂU thức huy động 
các nguồn vốn. 

- Lựa chọn một mô hình tổ chức quản lý và 
kinh doanh lưới điện phù hợp với các điều kiện cụ 
thể về kinh tế - xã hội của xã. 

- Phối hợp với điện lực huyện thực hiện chức 
năng thanh tra, kiểm tra việc quần lý, kinh MS 
và sử dụng điện. 

Thứ hai, kiện toàn ban điện xã. Miột mặt, ban 
điện xã trực thuộc ủy ban nhân dân xã, trực tiếp ký 
hợp đồng mua bán điện với điện lực huyện, chịu 
trách nhiệm quản lý vận hành và kinh doanh điện 
trong phạm vi xã. Mặt khác, ban điện xã chịu sự 
quản lý và hướng dẫn về kinh tế - kỹ thuật của 
ngành điện, trực tiếp là điện lực huyện. 

Thứ ba, phát triển mô hình hợp tác xã tiêu thụ 
điện năng. Khuôn khổ pháp lý cơ bản của mô hình 
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này là Luật hợp tác xã do Quốc hội ban hành có 
hiệu lực từ 1-1-1997. Mô hình này động viên được 
nguồn lực sẵn có của các hộ tiêu thụ điện ở nông 
thôn, phát huy được vai trò làm chủ của các hộ 
trong việc quản lý và kinh doanh tưới điện. Thông 
qua hợp tác xã tiêu thụ điện năng, chính quyền xã 
thực hiện tốt hơn chức năng định hướng, kiểm tra 
giám sát của mình, ngành điện cũng thuận lợi hơn 
trong việc trợ giúp về kinh tế kỹ thuật với quá trình 
cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế ở nông thôn. 
Song để hợp tác xã tiêu thụ điện năng phát huy tác 
dụng một cách tích cực, cần chú ý mấy vấn đề cơ 
bản sau đây : Š 

- Tiến hành tổng kết toàn diện hoạt động của 
hợp tác xã tiêu thụ điện năng trước khi nhân rộng 
mô hình tổ chức này. | " 

- Tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và 
bình đẳng trong việc hình thành và tô chức hợp tác 
xã tiêu thụ điện. | 

- Giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan 
đến tài sản, tài chính mà hợp tác xã tiêu thụ điện 
kế thừa từ hợp tác xã nông nghiệp. 

- Xác định cụ thể hơn nội dung tổ chức và quy 
chế hoạt động của hợp tác xã tiêu thụ điện nắng. 

Tuy nhiên, cần tránh khuynh hướng đề cao quá 
mức vai trò của hợp tác xã tiêu thụ điện nắng. Ở 
những nơi đã hoàn thành việc chuyển đổi hợp tác 
xã nông nghiệp và đã làm tốt việc cung cấp các 
dịch vụ sản xuất và sinh hoạt cho các hộ, sẽ không 
cần hình thành hợp tác xã tiêu thụ điện, mà hợp tác 
xã nông nghiệp sẽ thực hiện luôn chức nắng này. 

Tóm lại, phương hướng lâu dài là ngành điện sẽ 
bán lẻ trực tiếp điện năng cho các hộ tiêu thụ Ở 
nông thôn. Trong những năm trước mắt, với những 
điều kiện cụ thể của nông thôn ngoại thành và của 
bản thân Công ty Điện lực Hà Nội, vẫn phải thực 
hiện đa dạng hóa các mô hình tổ chức quản lý kinh 
doanh bán điện. Song, dù với mô hình nào cũng 
cần có sự phối hợp chặt chế giữa chính quyền địa 
phương với các điện lực huyện trên các phương 
diện : quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện ; 
tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
việc quản lý, sử dụng điện ; đào tạo công nhân kỹ 
thuật quản lý và vận hành lưới điện ; kiểm tra, 
giám sát và bảo vệ an toàn lưới điện. L1 


52 


SỐ 10 (5-1999) 


CÂY ĂN QUÁ 
GÓP PHẦN 
XÓA ĐÓI NGHÉO 
ỞLUC NGẠN_. 


LÊ XUÂN ĐÌNH °* 


À một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc 
Giang, Lục Ngạn có 12/30 xã vùng cao, 
diện tích canh tác rất ít, bình quân toàn 
huyện chỉ có 0,12 ha/người với khoảng lồ vạn 
dân, gồm 8 dân tộc anh em, trong đó các dân tộc 
ít người chiếm tới 49%. Đất canh tác ít, dân lại 
sống theo tối thuần nông là chính, nên đã nhiều 
năm phần đấu mà lương thực của Lục Ngạn cũng 
chỉ dặm chân mãi ở mức 200 kg/người/năm, tron§ 
khi đó tốc độ tăng dân số lại khá cao (năm 1992 
còn ở mức 3,6%). Nhìn chung, khoảng vài chục 
năm về trước, đời sông của đồng bào các xã vùng 
cao, vùng sâu, vùng Xa của Lục Ngạn còn rất khó 
khăn, số hộ đói nghèo có xã, có lúc tới 70 - §0% 
tổng số hộ. | 
Đói nghèo luôn luôn là vấn đề nổi cộm, năm 
trong chương trình nghị sự của biết bao cuộc họp 
của các cấp ủy đảng, chính quyền của nhiều thế 
hệ cán bộ lãnh đạo huyện Lục Ngạn. Những cân 
bộ tâm huyết của địa phương đã bao lần trăn trở, 
vật lộn với việc trồng cây lương thực để giải quyết 
cái đói, cái nghèo cho dân. Nhưng thực tế càng cỗ 
gắng bao nhiêu, đồi trọc, đất trống càng tăng lên 
bấy nhiêu, và rốt cuộc đói vẫn hoàn đối, nghèo 
vẫn hoàn nghèo. Đã có một thời Lục Ngạn tìm 
hướng đới lên từ “thế mạnh” đất trống, đôi trọc. 
Nhưng lựa chọn cây gì, con gì cho phù hợp là cả 
một quá trình phức tạp. Lúc đầu là bạch đàn và 


———> 


* PTS kinh tế 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


mít, rồi chuyển sang cây chuối, “không chuối 
không là Lục Ngạn”, tiếp đến là cam Xã Đoài, 
quýt Tĩnh Giang, mơ Bắc Thái, xoài cát, xoài 
tượng giống Miền Nam, và sau nữa là cây đậu 
tương... Nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả 
kinh tế cao, nên không được cuộc sống chấp nhận. 
Ngay từ khi Nhà nước có chủ trương giao đất, 
giao rừng đến tận hộ nông dân, Huyện Ủy Và Ủy 
ban nhân dân huyện Lục Ngạn quyết định chuyển 
hướng sang trông cây vải thiều. Từ thí điểm đến 
đại trà, cây vải thiêu đã trải qua nhiều thử thách và 
đã đứng vững trên đồng đất ở đây. 

Nay về Lục Ngạn, chỉ nhìn qua nét mặt tươi 
vui, rạng rỡ của đồng chí Nguyễn Công Đần - Bí 
thư Huyện ủy, cũng đã cảm nhận được sự vơi đi 
phần đáng kể những nỗi lo, những vấn đề đeo 
đẳng với huyện trong vài chục năm về trước. Về 
thành tích xóa đói giảm nghèo, đồng chí nhấn 
mạnh : “một năm bằng mười năm”. Nếu năm 
1992, số hộ thuộc diện đói nghèo của toàn huyện 
Lục Ngạn vẫn còn ở mức 52%, thì sau 5 năm, năm 
1997 số hộ nghèo đói giảm hắn, chỉ còn 27,1% 
(toàn tính là 23%), bình quân mỗi năm giảm 53- 
6%. Năm 1998, số hộ nghèo đói giảm xuống còn 
17% - thấp hơn mức trung bình của cả nước. Vậy 
là trong vòng một năm huyện Lục Ngạn đã giảm 
được 10% số hộ thuộc diện đói nghèo. Đây quả là 
một thành tích (nếu không nói là kỷ lục) rất đáng 
khâm phục. Dự kiến nếu Lục Ngạn duy trì được 
đà này thì đến năm 2000 sẽ là huyện đầu tiên của 
cả nước không còn hộ đói nghèo (xem biểu đồ 1). 


Biểu đô 1 : Xu hướng vận động của tỷ lệ đói 


nghèo ở huyện Lục Ngạn 


I996 


năm 


I990 1992 1994 I998 2000 
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Qua tìm hiểu, chúng tôi có cảm nhận dường 
như trên vùng đất Lục Ngạn đã hội đủ các yếu tố 
cơ bản nhất : “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. 
Nhưng đây không phải là một vận may hay chờ 
thời một cách thụ động, mà là do chính bàn tay, 
khối óc của những con người thực sự trăn trở về 
một tiền đô - làm giàu quê hương. 

Khi được hỏi bí quyết nào đã giúp Lục Ngạn 
xóa đói giảm nghèo nhanh như vậy, đồng chí Bí 
thư Huyện ủy đã quả quyết trả lời rằng, đó là nhờ 
cây ăn quả, trong đó phải nói đến cây vải thiều. 
Thực tế nhiều loại cây án quả có mặt trên đất Lục 
Ngạn từ lâu, cụ thể cây vải thiều đã có từ 40 - 50 
năm nay, nhưng nó đã qua bao nỗi thăng trầm, 


. vượt lên lối làm ăn tự túc, tự cấp để sản xuất hàng 


hóa và phát triển mạnh, trở thành cây cứu sống 
cho đồng bào Lục Ngạn chỉ từ mươi năm trở lại 
đây. Nghĩa là, nhờ có chủ trương giao đất, giao - 
rừng ổn định lâu dài cho hộ xã viên - một trong 
những chủ trương của Đảng về đổi mới quản lý 
nông nghiệp đã được thực tiễn kiểm nghiệm là 
hoàn toàn đúng đắn. Bên cạnh đó muốn có một 
cây vải thiều cho thu hoạch cũng phải mất 3 năm 
chăm bón, nên kết quả ngày hôm nay quả thực là 
cả một quá trình lao động cần cù của người dân 
Lục Ngạn. Hiện nay tốc độ phát triển của vườn 
cây ăn quả ngày một nhanh chóng, cây ăn quả đã 
thực sự trở thành phong trào và được toàn dân tự 
giác hướng ú ứng (xem biểu ], trang sau) 

Các đồng chí cán bộ của Huyện ủy Lục Ngạn 
còn cho biết, kế hoạch phát triển cây ăn quả 
năm 2000 là phấn đấu trồng được 10 000 ha, 
nhưng năm 1998 đã hoàn thành vượt mức, đạt 
10 378 ha. Từ những phân tích định tính như đã 
nêu trên, chúng tôi thấy cây ăn quả phát triển 
nhanh đã đi liên với tốc độ xóa đói giảm: ngheo 
nhanh. Qua thực tế của công cuộc phát triển kinh 
tẾ - Xã hội, xóa đói giảm nghèo ở huyện Lục 
Ngạn, điều tâm đắc nhất, theo chúng tôi có lẽ là 
tập trung ở mấy bài học cơ bản như sau : 

Thứ nhất, xác định đúng khâu cốt yếu và bao 
trùm nhất của tình trạng đói nghèo, nét đặc trưng, 
của địa phương huyện Lục Ngạn, phát huy triệt để 
những lợi thế hiện có để phát triển kinh tế - xã hội, 
thực hiện xóa đói giảm nghèo. Có thể liệt kê ra 
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Biểu 1 : Diện tích và sản lượng cỹ ăn quả ở 
Lục Ngạn (năm 1996) 


Tổng diện tích, ha | Diện tích đã cho|_ Sản lượng 
thu hoạch ha |năm 1998, tô 


| 55 —_ 560 

Hô | 380 — 
L+Nhn | 50 „_ 
tDn _ | 6 — 
CMesm—]—E— 


+ Mơ, mân 


+ Cây ăn qua khác 


hàng loạt các nguyên nhân, nào là do không sử 
dụng đất tốt, không biết quý nguồn đất ; nào là đo 
không có kiến thức sân xuất kinh doanh, không 
biết tính toán ; nào là đo không có vốn, và cũng 
không có gan vay vốn đề đầu tư cho kinh tế vườn, 
phát triển sản xuất gắn với ngành nghề, làm dịch 
vụ ; nào là vì đẻ nhiều con, sức khỏe yếu, thiếu 
lao động, chi tiêu gia đình lớn, người làm thì ít, 
miệng ăn thì nhiều ; rồi lại do “siêng ăn, biếng 
làm”, ăn tiêu đua đòi vượt qua khả năng mình làm 
ra, sa đà vào các tệ nạn xã hội, như cờ bạc, nghiện 
hút... Nhưng, những nguyên nhân trên thì ở địa 
phương nào cũng có, và đều là nguyên nhân dẫn 
đến đói nghèo. Vậy cái khó là ở chỗ biết chọn 
khâu cốt yếu để tập trung sức đột phá, mà hề đột 
phá thành công, gỡ được khâu này sẽ làm tiền đề 
cho việc giải quyết các khâu thứ yếu khác. Cái 
nghèo của Lục Ngạn từ bao đời nay là do đất đai 
ít, chủ yếu là đồi núi khô căn. Vậy lời giải cho bài 
toán nêu ra chỉ có thể là chọn cây, con vừa cho 
hiệu quả kinh tế cao nhất, lại vừa phù hợp với khả 
năng thực tế ở địa phương. 

Từ cách tiếp cận đúng đã làm cho người dân 
Lục Ngạn biết phát huy những gì mình có, tạo 
thành lợi thế so sánh để phát triển kinh tế. Trước 
đây người ta cứ tưởng đồi núi trọc là yếu tố cơ bản 
nhất níu kéo cái nghèo ở lại trên đất Lục Ngạn. 
Nhưng giờ đây đã có đầy đủ cơ sở đê khẳng định 
răng Lục Ngạn có “lợi thế” là đất đai rộng lớn 
(đôi núi), lại có tiểu vùng khí hậu phủ hợp với 
phát triên cây vải thiều và một số cây ăn quả 
khác, được coi như một sự “ưu đãi” đặc biệt của 
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thiên nhiên. Như vậy, quả thực cái yếu đã biến 
thành cái mạnh là một sự thật hiện hữu. 

Thứ hai, biết tính toán đúng hiệu quả kinh tế 
của việc lựa chọn cơ cấu cây trỒng và bài học về 
tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu 
trách nhiệm. Ngay trong lúc chủ trương chung 
của cả nước là tập trung trồng cây lương thực để 
giải quyết vấn đề đói của toàn xã hội, thì ở Lục 
Ngạn đã có cách nghĩ táo bạo, rằng chủ trương 
chung là đúng, nhưng đối với Lục Ngạn, cây 
lương thực không thể phát triển tốt trên đất đồi 
khô căn, do đó phải có sự vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Từ Đại hội XVI của Đảng bộ huyện Lục Ngạn 
(đầu năm 1980) đã có sự tổng kết bước đầu về vị 
trí, vai trò của cây ăn quả. Đến năm 1994, Huyện 
ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã mở hội nghị 
tông kết, nêu gương các điển hình tiên tiến về 
trồng cây ăn quả. Và vào giữa năm 1998, khi diện 
tích cây ăn quả đã phát triển ở “đỉnh cao”, lãnh 
đạo huyện đã kịp thời mở hội nghị tổng kết, nhấn 
mạnh phương hướng mở rộng diện tích phải đi 
đôi với thâm canh, tắng năng suất và chất lượng 
sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 
Quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
ở Lục Ngạn cũng chính là quá trình đấu tranh 
giữa một bên là quan điểm bảo thủ và một bên là 
quan điểm đổi mới. Có ý kiến cho rằng Lục Ngạn 
không tiếp tục trồng cây lương thực trên diện rộng 
để giải quyết khâu đói của dân là đã làm sai chủ 
trương chung của Đảng và Nhà nước... Nhưng 
những tính toán hiệu quả kinh tế trên một héc-ta 
cây lương thực ở chân ruộng cao, cấy một vụ 
không ăn chắc, cho thấy hiệu quả kinh tế rất thấp. 
Lấy ví dụ trồng cây vải thiêu, chỉ tính sơ bộ cho 
1 sào đất, trồng được 10 cây, sau 4 - 5 năm thu 
hoạch vụ bói đầu tiên có thể cho 100 kg quả, nếu 
với giá 12 000 đ/1 kg (thời giá năm 1998), đã có 
thu 1/2 triệu đồng. Trong khi đó ở những loại đất 
này nếu trồng cây lương thực, thì dù thời tiết 
thuận lợi nhất, cũng chỉ thu được 60 kg/sào, tương 
đương 120 ngàn đồng. Như vậy, sau 5 năm doanh 
thu do trông vải thiều đã gấp 10 lần trồng lúa, nếu 
chia đều cho từng năm cũng đã gấp 2 lần. Cây vải 
thiều càng về sau sản lượng quả càng tăng, sau 10 
năm đã có thể cho thu hoạch gấp 70 lần trồng lúa 


Thư tiễn - Minh nghiệm 


(cây vải thiều 10 năm tuôi có thể cho 80 kg quả 
trở lên, vậy 1 sào đất có thể cho thu hoạch trên 
dưới 9 triệu đồng). Một số cây ăn quả khác tuy 
khó trồng hơn, nhưng hiệu quả kinh tế còn có thể 
cao hơn, như cây hồng. Theo đánh giá sơ bộ, vụ 
vải thiều năm 1998 đã cho thu hoạch hơn 105 tỉ 
đồng, nghĩa là gấp hơn 2 lần tông sản lượng lương 
thực toàn huyện hằng năm. 

Thứ ba, biẾt tạo ra sự phát triển tương đối đồng 
đều giữa các địa phương bằng chủ trương giúp đỡ, 
tương hỗ lẫn nhau, và cài cắm chương trình xóa 
đói giảm nghèo ngay từ trong các kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. Ngay từ cuối năm 1993, khi 
cây ăn quả đã tương đối định hình trên đất Lục 
Ngạn, thì Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân huyện đã có nghị quyết phát động vùng 
thấp giúp đỡ vùng cao, xã vùng thấp giúp đỡ xã 
vùng cao bằng hành động cụ thể, như giúp đỡ 
cành giống vải thiều, hướng dẫn kỹ thuật trồng, 
chăm bón... Mỗi đẳng viên có vườn cây ăn quả 
tỉnh nguyện làm trước, đóng góp tối thiểu 2 cây 
giống ủng hộ các gia đình nghèo, xã nghèo chưa 
có vườn cây ăn quả. Hằng năm Huyện ủy và Ủy 
ban nhân dân huyện tổ chức cho các hộ nghèo ở 
vùng cao, vùng sâu và vùng xa đi tham quan các 
“rừng” cây ăn quả ở những xã có phong trào tốt để 
gặp gỡ, trao đối, phổ biến kiến thức, kinh 
n ghiệm... nhằm làm chuyển biến trong cách nghĩ, 
để rồi đi đến chuyền biến thực sự trong cách làm - 
chuyển đổi cơ cầu cây trồng, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, tiến tới tự xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, 
mỗi năm huyện dành 50 - 70 triệu đồng ngân sách 
để mua cành giống vải thiều cung cấp cho đồng 
bảo vùng: cao, mỡ các lớp "học ngắn hạn hướng 
dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm bón và bảo 
vệ thực vật đối với cây vải thiêu. 

Huyện còn ấp dụng hàng loạt chủ trương, biện 
pháp thiết thực khác như : ưu tiên đầu tư phát triển 
đường giao thông ; đề nghị miễn thuế nông nghiệp 

cho các xã vùng cao và những xóm, bản vùng 
sâu ; trợ giá cước vận chuyển, trợ giá giống các 
loại cây lương thực và cây ăn quả cho các xã vùng 
cao, đặc biệt là cho các đối tượng thuộc diện 
chính sách xã hội, các hộ thuộc diện nghèo đói... 
Kết quả, những xã có tỷ lệ số hộ thuộc diện đói 
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nghèo cao nhất huyện trong năm 1997 lại có tốc 
độ xóa đói giảm nghèo nhanh hơn cả. Ví dụ, như 
xã Cấm Sơn đã giảm số hộ đói nghèo từ 71,43% 
(năm 1997) xuống 41,51% (năm 1998). Tương tự 
xã Hộ Đáp từ 58,52% xuống 30,32%, xã Phong 
Minh từ 58,18% xuống 30,25%, xã Sơn Hải từ 
54,58% xuống 16,0%... Nhờ đó, Lục Ngạn đã tạo 
được sự thống nhất bền vững giữa phát triển kinh 
tế - xã hội với việc xóa đói giảm nghèo. Có thể nói 
ít thấy ở đâu nói đến phát triển kinh tế - xã hội là 
nói đến phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả 
và nói đến xóa đói giảm nghèo cũng là phát triển 
cây ăn quả như ở Lục Ngạn. Trong tư tưởng chỉ 
đạo của Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện và 
đảng bộ, chính quyền các xã đều nhất quán quan 
điểm : xóa đói giảm nghèo không phải là trách 
nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ cấp thiết 
chung của toàn xã hội. Vì vậy, người đã giàu phải 
có trách nhiệm giúp đỡ người còn đói, còn nghèo 
trong từng địa bàn và có sự phối hợp chung của 
toàn huyện bằng những việc làm cụ thể. Đối với 
phát triển cây ăn quả, việc làm cụ thể là cho vay 
vốn, tạo thuận lợi về giống cây, kỹ thuật trồng và 
chăm bón... Nghĩa là tạo ra một môi trường thuận 
lợi, thông thoảng cho mọi người làm giàu, mọi 
nhà làm giàu và cả huyện làm giàu. 

Thứ tư, nhờ có đường lối đổi mới của Đảng và 
Nhà nước đã cho ra đời cơ chế, chính sách thực sự 
phát huy được sức mạnh của quân chúng, huy 
động được sức sản xuất của mọi thành phần kinh 
tế để tăng gia sản xuất, khuyến khích mọi người 
“làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước”. 
Cây ăn quả nói chung, cũng như cây vải thiều nói 
riêng trên đất Lục Ngạn không phải là mới, nhưng 
phải thừa nhận rằng đất trống, đôi núi trọc đã thực 
sự có chủ từ khi Nhà nước chủ trương giao đất ôn 
định lâu đài đến hộ. Từ đó phong trào phủ xanh 
đất trống, đồi núi trọc bằng cây ăn quả, kết hợp 
cây lấy gỗ ở Lục Ngạn đã có cơ hội phát triển 
rầm rộ. 

Để thực hiện chủ trương giao đất đồi rừng đến 
người lao động, ở Lục Ngạn đã tiến hành điều tra 
khảo sát và phân biệt lãnh thô huyện theo hai 
vùng. Một là, những nơi đất ít, người đông, thì 
chia đất phải bảo đảm mục tiêu người nào, hộ nào 
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cũng có đất làm vườn để giải quyết việc làm và 
thu nhập tại chỗ. Đối với những hộ có khả năng về 
lao động và vốn, muốn nhận đất ở nơi khác để làm 
thêm, được huyện khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi về mọi mặt. Hai là, những nơi nhiều đất, 
thưa người, huyện đã động viên, khuyến khích các 
hộ nhận đất không hạn chế ; đồng thời có chính 
sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân từ các nơi 
khác đến nhận đất để phủ xanh đất trống, đồi núi 
trọc, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn trên địa bàn. 
Nghĩa là không nhất thiết phải là người có hộ 
khẩu ở địa phương mới được giao quyên sử dụng 
đất lâu dài và ổn định. 

Có thể nói khi hiệu quả kinh tế của một chủ 
trương đã rõ ràng, thì phong trào tự nó đến với 
mọi người, mọi nhà. Và điều căn bản hơn tự cuộc 
sống sẽ tạo ra sự linh hoạt, môi trường thuận lợi 
huy động các nguồn vốn cho phát triển cây ăn 
quả, phát triển kinh tế vườn đồi. Câu nói vui 
“Người người trồng vải, nhà nhà trồng vải, các cơ 
quan, trường học trồng vải” không còn là khẩu 
hiệu suông, mà nó thực sự đã đi vào cuộc sống. 
Trong 5 năm thực hiện chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, toàn huyện đã 
huy động được những nguôn vốn đa dạng, CỤ thể 
vôn vay từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đã đạt doanh số là 93,443 tỉ đồng cho 
21 878 lượt hộ vay ; vốn vay từ Quỹ tín dụng 
trung ương và vay ngắn hạn đạt 87,330 tỉ đồng 
cho 15 000 lượt hộ ; vốn vay từ Ngân hàng người 
nghèo với lãi suất ưu đãi 4,143 tỉ đồng cho 4 841 
lượt hộ trên địa bàn... và nhiều nguồn vốn khác từ 
các dự án lớn nhỏ trong nước và liên doanh, liên 
kết với nước ngoài trên địa bàn huyện. Ngoài các 
nguôn vốn đầu tư hoặc vay từ tỉnh, trung ương, 
nước ngoài, các đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội 
nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội người mù v.v. cũng đã tham gia vào 
các chương trình xóa đói giảm nghèo một cách có 
hiệu quả và thiết thực. 

* 
* * 


Thành quả huyện Lục Ngạn đạt được là rất 
đáng được khâm phục, là tắm gương sáng về tỉnh 
thần lao động sáng tạo, phát huy nội lực để tăng 
trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, 
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bên cạnh đó, nhân dân Lục Ngạn không phải 
không còn những khó khăn, thử thách trước mắt 
cũng như lâu dài : 

- Bên cạnh việc phát triển các vườn cây ăn 
quả, do quỹ đất đai không phải là vô hạn, huyện 
đang cần có sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan 
chức năng, cơ quan chuyên môn để khảo sát, lập 
quy hoạch đất đai một cách toàn diện. Trên cơ sở 
đó hướng dẫn đồng bào phát triển cây, con một 
cách phù hợp, có tô chức, hạn chế những tiêu cực 
do quảng canh thái quá, ít chú trọng các biện pháp 
thâm canh ; làm xói mòn độ màu trên các sườn đất 
dốc ; sử dụng quá mức các loại thuốc bảo vệ thực 
vật... gây ô nhiễm môi trường sinh thái. 

- Việc phát triển các vườn cây ăn quả cũng 
phải dựa trên cơ sở tuân thủ quy hoạch chung để 
đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội một cách bền 
vững, đặc biệt phải chú trọng bảo đảm an nĩnh 
lương thực trên địa bàn huyện.. Muốn vậy, khi 
chuyển một số diện tích trồng cây lương thực, 
nhất là đất trồng lúa, cần có sự kiểm tra, cân nhắc 
thật thận trọng để không làm ảnh hưởng đến chỉ 
tiêu cơ bản về an ninh lương thực. 

- Cần có sự chỉ đạo thống, nhất để khai thác có 
hiệu quả các nguồn nước ngầm. Tình trạng thiếu 
nước tưới đang làm cho các hộ có vườn cây ăn quả 
đầu tư khai thác nước ngầm một cách tự phát. 
Trước thực tế đó nếu không có sự khảo sát, thăm 
đò và quy hoạch khai thác một cách có tổ chức, có 
cơ sở khoa học... tinh trạng này sẽ gây lãng phí 
lớn về mặt kinh tế, và để lại hậu quả khó lường 
cho tương lai về môi ¡ trường nước và tiểu khí hậu 
trong vùng. 

- Cần có sự hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách, 
cũng như đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 
kinh tế của cây ăn quả trong điều kiện kinh tế thị 
trường, nghĩa là đưa công nghiệp vào sản xuất 
nông nghiệp để giảm bớt những rủi ro do ảnh 
hướng của tính mùa vụ, thời tiết và đặc tính sinh 
học của Cây trồng, vật nuôi ; cần sớm đưa công 
nghệ chế biến vào với kinh tế vườn đôi để làm cho 
các sản phẩm hoa quả thành những mặt hàng có 
chất lượng cao hơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Và 
điều quan trọng hơn là giảm bớt rủi ro cho người 
sản xuất lúc thị trường hoa quả tươi bị bão hòa, 
giá cả xuống thấp.L] 


Au hôm tổng kết công tác năm 

với bộ phận văn phỏng, thủ 

trưởng cơ quan gọi người trợ lý 
của mình lên và hỏi : 

- Hinh như dạo này quan hệ giửa 
"cậu chánh” và “cậu phó” của chúng ta 
có điều gì đó không ổn lắm phải không ? 

Bị hỏi bất ngờ, người trợ lý áp úng. 

Thủ trưởng nói vừa như ra lệnh : 

- Giao cho cậu trong tuần tới tranh 
thủ tìm hiểu vấn để này, cuối tuần báo 
cáo lại cho mình biết nhé I 

Đúng một tuần sau đó, trong phòng 
thủ trưởng, người trợ lý trình bày cặn kế : 

- Như anh đã biết “chánh” và “phó” 
của chúng ta đã từng là bạn đồng môn, 
rất thân thiết nhau là đẳng khác. Hai 
người đã từng học cùng trường cấp IIl ở 
tỉnh. Cùng cảnh con nhà nghèo “khố 
rách áo ôm” cho nên họ rất thông cảm, 
hiểu và thương yêu nhau. Hai người 
cùng học giỏi. Nhà xa, cả hai đều ở trọ 
trong một nhà dân gần trường. Họ cùng 
nấu ăn chung. No, đói, cơm, cháo, rét 
mướt đều chia sẻ. Có lần họ còn hứa gá 
em gái cho nhau. 

Học xong cấp II, cả hai cùng vào bộ 
đội nhưng mỗi người chiến đấu tại một 
chiến trường. Vài ba tháng đầu họ còn 
liên hệ được với nhau qua thư tử nhưng 
rồi vào sâu trong chiến trường, họ bặt tin 
nhau cho tới 25 năm sau đó. Cách đây 
gần chục năm, họ liên hệ được với nhau. 
Hoàn cảnh gia đình mỗi người một khác. 
Anh “chảnh” lúc bây giờ chưa là “chánh” 
của ta nhưng đã từng là lãnh đạo nhiều 
ngành trong tính khi chưa chia tách. Con 
cái đã lớn, đứa con trai ca làm ăn ở Đông 
Âu. Kinh tế gia đình anh này vào loại “có 
máu mặt” trong tinh. Người thì bảo đó là 
nhờ con trai anh. Người khác thì nói đó 
lả quá trinh anh “tích luy” được qua các 
thời kỳ làm lãnh đạo. 

Anh “phó” lúc bấy giờ đang là 
chuyên viên của văn phòng tinh ủy một 
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tỉnh miền núi. Vợ là giáo viên. Hoàn 
cảnh kinh tế túng bấn đến nỗi mơ ước có 
một chiếc xe máy “tòng tọc” để đi lại mà 
vân chưa thực hiện được. 

Họ gặp lại nhau, mừng cho nhau, 
thông cảm với hoàn cảnh của nhau. Anh 
“chánh” đã tìm cách giúp anh “phó” 
chuyển về xuôi, ít lâu sau còn tác động để 
giúp anh được đề bạt làm cấp “phó” như 
hiện nay. Ít lâu sau anh “chánh” lại được 
điều về làm lãnh đạo trực tiếp của “phớ”. 

Nhưng chính hoàn cảnh kinh tế khác 
nhau đã làm tình cảm giữa hai người 
ngày một doang ra. Anh “chánh” thường 
mời bạn bè cùng anh “phó” đến nhà tiệc 
tùng, vui vẻ. Bạn bè của anh “chánh” lại 


cùng là cánh chịu chơi, biết “có đi, có lại” 


theo kiểu “ông mất chân giò, bà thò chai 
rượu”. Anh “phó” băn khoăn vì thấy nợ 
bạn nhiều quá và nhiều khi cảm thây lạc 
lõng giữa cánh bạn bè của “chánh”. 

Một lần khi bia đã ngà ngà, giữa bạn 
bè, anh “chánh” chăng biết vì say hay là 
“mượn rượu” nói một câu làm anh “phó” 
chạnh lòng : 

- Các “cụ” trước nói thật chí lý : 
“ngưu tắm ngưu, mã tấm mã”. Bây giờ 
trong cán bộ, đang viên cũng ba, bảy 
loại. Có người vân nghèo kiết xác, lo ăn 
từng bữa. Có người “nứt đố đổ vách”. Do 
đó cánh bạn chơi cũng phân hóa. Người 
giàu chơi với người giàu. Người nghèo 
chơi với nhau. Vì răng người tiêu tiền tỉ 
sẽ có SUy nghĩ và cách sống khác hăn 
người tiêu tiền chục, tiền trăm. Quy luật 
nó là như vậy không cưỡng lại được. 

Từ bữa đó anh “phó” không bao giơ 
đến nhà anh “chánh” và cũng từ chối mọi 
lời mời đi ăn nhậu của anh ta. Điều tế nhị 
này chưa ai chủ động nói với ai và nó cứ 
ngấm ngắm làm hai người xa nhau, xa 
nhau hơn. Tỉnh cảm của họ không còn 
trong sáng, vô tư như trước đây nưa. 

Kể đến đây, người trợ lý tạm dừng 
và hỏi “xếp” của mình : 
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- Vì sao anh biết giữa “chánh” và 
“phó “ đã có điều gì không ốn ạ ? 

Thủ trưởng lặng im một lúc mới trả 
lời : 

- Có rất nhiều biểu hiện nhưng có lẽ 
rõ nhất là gần đây mình thấy họ gọi nhau 
bằng “đồng chí” ! Trước đây trong các 
cuộc họp hoặc cả lúc mình làm việc 
riêng, họ thường xưng hô với nhau bằng 
cậu, tớ, ông, tôi. Lúc nghiêm túc lắm thì 
họ gọi nhau là : anh ấy. Chưa lần nào họ 
xưng “đồng chí” như thời gian gần đây, 
nhất là trong buổi tổng kết cuối năm vừa 
qua. 

Ngừng một lát ông nói tiếp. 

- Thế đấy, ý nghĩa cao đẹp của từ 
“đồng chí” thuở ban đầu đã có lúc, có nơi 
bị người ta đánh mất ới và làm xấu cả ý 
nghĩa của nó. Bây giờ có khi người ta 
ngại gọi nhau bằng “đồng chí” vì nghe 
nó “cưng cứng" thế nào đó. Người ta 
thích dùng tử quý vị, hoặc những chức 
danh đặt trước họ, tên như : giáo sư, tiến 
sĩ, phó tiến sĩ, chủ tịch, giám đốc v.v.... 
để khỏi phải dùng từ “đồng chí”. Thậm 
chí có người ghét nhau, mâu thuần với 
nhau, không thích nhau... khi bất đắc dĩ 
phải nhắc đến nhau họ cũng hay dùng tử 
“đồng chỉ I 

Ngừng một lát, thủ trưởng hỏi người 
trợ lý : 

- Cậu còn nhớ bài thơ “Đồng chí” 
của Chính Hữu viết cách đây vừa tròn 
nửa thế kỷ không ? Và không để người 
trợ lý trả lời, ông lầm bẩm đọc lại mấy 
câu trong bài thơ đó như cho chính minh 
nghe vậy : 

“Anh với tôi đồi người xa lạ 

Tự phương trời chăng hẹn quen 

nhau, 

Súng bên súng, đầu sát bên đầu, 

Đêm rét chung chăn thành đôi trị kỷ. 

Đồng chí I 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giảy 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” ! 

Đồng chi! q 
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HẾ giới bước vào năm cuối của thế kỷ XX 

với biết bao kỳ vọng về một thiên niên kỷ 

mới yên bình hơn. Tiếc thay, ước vọng 
chính đáng ấy đã biến thành mây khói dưới tiếng 
bom đạn và tên lửa gầm rú ở ngay lục địa châu Âu, 
một châu lục vốn được hưởng hòa bình trong suốt 
nửa thế kỷ qua kể từ sau chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. 

Trong 100 năm qua, trên thế giới đã nổ ra không 
ít loại chiến tranh, xung đột quân sự. Thế nhưng 
việc NATO tiến đánh Nam Tư lần này có rất nhiều 
điều “khác lạ”. Lần đầu tiên cả một khối quân sự 
khống lồ, trong đó bao gồm ba cường quốc hạt 
nhân, là ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
xúm vào đánh một nước nhỏ mà không hề tuyên 
chiến. Lần đầu tiên một nước thành viên Liên hợp 
quốc bị “trừng phạt” mà không hề có ý kiến của Hội 
đồng Bảo an. Lần đầu tiên một nước thành viên Tổ 
chức an ninh và hợp tác châu Âu bị các thành viên 
khác tiến đánh. Lần đầu tiên chiêu bài “nhân 
quyên" _ được sử dụng không chỉ để gây sức ép chính 
trị mà là để ném bom, bắn phá giết hại con người.. 

Vậy điều gì ẩn chứa đằng sau hành động tàn 
bạo, man rợ như vậy vào cuối thế kỷ XX ? 

Cái cớ mà Mỹ và NATO sử dụng để tiến công là 
việc Nam Tư không chấp nhận những điều kiện mà 
phương Tây đưa ra tại hội nghị Ram-bui-ê, một lâu 
đài nôi tiếng Ở ngoại ô Pa-n được dùng làm nơi 
thương thuyết cho giải pháp đối với _CuỘC xung đột 
sắc tộc ở Cô-xô-vô. Phải nói ngay rằng, cái cớ này 
là vô lý chí ít vị hai lẽ : một hà, không một tiêu 
chuẩn nào của luật pháp. quốc tế cho phép SỬ dụng 
vũ lực chống lại một quôc gia có chủ quyền, chỉ vì 
họ không chấp thuận một giải pháp về chính vấn đề 
nội bộ của họ nhưng lại do bên ngoài áp đặt ; hai l2, 
nhiều nội dung của giải pháp khó có thê “Tọt tại” đối 
với bất kỳ quốc gia nào có lòng tự trọng tối thiểu 
(phải rút quân ra khỏi vùng lãnh thổ của chính nước 
mình (1), phải cho NATO đưa quân vào nước mình 
để “bảo vệ” chính một bộ phận của dân mình !). 
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Rõ ràng cái lá nho mỏng manh ấy chẳng che đậy 
được thực chất của câu chuyện ngang trái đang diễn 
ra trước con mắt cả loài người. Vậy thực chất vấn 
đề là ở đâu 2 Chắc rồi lịch SỬ Sẽ phán xét rõ hơn, 
nhưng trước mắt cố thể nghĩ đến một số khía 
cạnh sau : 

Trước hết, cái tham vọng “lãnh đạo thế giới” của 
Mỹ được bộc bạch từ lâu và không hề được che đậy. 
Người Việt Nam chúng ta hiểu rõ hơn ai hết điều 
này bởi chúng ta đã từng phải hứng chịu hàng triệu 
tấn bom đạn Mỹ trút lên đâu. Chỉ riêng trong những 
năm 90, sau khi Liên Xô tan rã, Tổ chức Hiệp ước 
Vác-sa-va bị giải thể, sự cân bằng lực lượng chính 
trị - quân sự ở châu Âu và trên thế giới bị đao lộn, 
thì không phải một lần Mỹ đã bộc lộ ý. đồ thiết lập 

“thế giới một cực ” , mà chiến tranh vùng Vịnh là 
một ví dụ điển hình. 

Phù hợp với những tính toán đó, Mỹ đã từng áp 
dụng các chiến lược như “ngăn chặn”, “đẩy lùi”... 
nay là chiến lược “mở rộng”. Trong hoàn cảnh mới, 
bên cạnh việc không ngừng cải tiến vũ khí hạt nhân, 
Mỹ coi trọng việc hiện đại hóa vũ khí thông thường 
nhằm tiến hành một Cuộc chiến tranh rưỡi hoặc 
2 cuộc chiến tranh thông thường cùng một lúc. 
Chẳng thế mà vừa qua Mỹ đã tăng ngân sách quốc 
phòng sau một số năm giảm tương đôi và nay cùng 
một lúc tiến hành chiến tranh chống I-rắc và 
Nam Tư. 

Chỉ có điều đối với Nam Tư, Mỹ chẳng cần lấy 
Liên hợp quốc làm tắm bình phong để che đậy cho 
tham vọng của mình vì cảm thấy không phải lúc 
nào cũng dễ bề giật dây cái tổ chức bao gôm ngày 
càng nhiều quốc gia độc lập này (chẳng thế mà Mỹ 
cũng chẳng thèm thanh toán món nợ niên liễm lưu 
cữu từ lâu đối với Liên hợp quốc). 

Tiến hành cuộc chiến ở Nam Tư, Mỹ còn nhằm 
vào các nước lớn mà Mỹ coi là những vật cản đối 
với tham vọng của mình. Mỹ đã nhiệt liệt hoan 
nghênh những đảo lộn chính trị - xã hội diễn ra ở 
Liên Xô trước đây, nhưng trước sau thì Mỹ vẫn coi 
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Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


Nga, một Cường quốc hạt nhân hùng mạnh, là một 
đôi thủ tiềm tàng. Không phải ngầu nhiên Mỹ đã ra 
sức đây biên giới NATO sát về phía Đông, đi sâu 
vào vùng Trung Á và lần này tiên công Nam lư - 
một nước bạn truyền thống của Nga. Đôi với Trung 
Quốc, một ủy viên khác của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, Mỹ cũng gây đủ chuyện ; vừa qua Mỹ đã 
khai chiến ở Nam Tư ngay trước cuộc. gặp Cập cao 
Mỹ - Trung mới, nhân Thủ tướng Trung Quốc sang 
thăm Mỹ. Đáng chú M là một lần nữa sách lược quen 
thuộc “cái gậy và củ cà rốt” lại được SỬ dụng dưới 
chiêu bài sự tài trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế (MP) 
cho Nga và việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). Tệ hại hơn nữa là đêm 
7-5-1999, Mỹ và NATO đã đánh thẳng vào tòa Đại 
sứ quán của Trung Quốc ở Bê-ô-grat, làm 3 người 
chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. 

Đối với đồng minh phươn Tây thi Mỹ cũng 
chẳng tử tế gì vì Mỹ đầu có muốn một Tây Âu hùng 
mạnh, thống nhất, độc lập với Mỹ, nhất là sau khi 
đồng ơ-rô ra đời và Anh - Pháp đạt thỏa thuận Xanh 
Ma-rô về một cơ cấu an ninh châu Âu. Lôi Tây Âu 
vào cuộc phiêu lưu này, Mỹ “tặng” cho họ khá 
nhiều “món quà” : gây ra một lò lửa xung đột ngay 
bên sườn Tây Âu, dân ty nạn đổ vào một châu Âu 
vốn đang nghẹt thở vì nạn thất nghiệp, kinh tế càng 
thêm tr trệ, nội bộ phân hóa, sự lệ thuộc vào Mỹ 
càng nhiều, quan hệ Tây Âu- Nga đang rất cần cho 

châu Âu nay lại thêm rắc rối. 

Đó là chưa kể đến những yêu cầu nội bộ của Mỹ 
trên ngưỡng cửa của cuộc chạy đua vào Nhà trắng. 

Bản thân NATO cũng đang ở vào thời kỳ điều 
chỉnh chiến lược. Ra đời với tư cách “con đẻ” của 

“chiến tranh lạnh” nhằm ngăn chặn “sự lan truyền 
của chủ nghĩa cộng sản” › trong nửa thế kỷ qua 
NATO không ngừng gia tăng sức mạnh "trong khi 
các khối quân sự khác như SEATO ở Đông - 
Nam Á, CENTO ở Trung - Cận Đông lần lượt tan 
rã. Lợi dụng SỰ SỤP đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
tại các nước Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô, 
NATO liền tiến về phía Đông, áp sát biên giới phía 
Tây của các nước trong Liên bang xô-viết cũ. Tuy 
nhiên, sườn phía Đông - Nam của NATO chưa thật 
“hoàn chỉnh” với sự ' 'cứng cổ” của Nam Tư cần trở 
mưu toan của NATO thiết lập sự có mặt trực tiếp tại 
một khu vực trọng yếu, cửa ngõ đi vào Địa Trung 
Hải, Trung Á và Trung - Cận Đông - một vùng đầy 
dầu khí và một huyết : mạch giao thông. Đối với các 


-. nước Đông Âu thì bỗng nhiên họ bị rơi vào cảnh 


“tên rơi, đạn lạc”, chấp nhận sự chiếm đóng của 
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quân đội NATO và thiệt hại nghiêm trọng về kinh 
tế, từ đó càng lệ thuộc vào phương Tây. 

Bên cạnh đó, NATO không muốn hạn chế vai 
trò sen đầm của mình chỉ trong khuôn khổ châu Âu 
mà muốn vươn rộng nanh vuốt ra phạm vi toàn cầu, 
điều đã bộc lộ rõ qua tuyên bố của Hội nghị thượng 
định NATO họp ở Oa-sinh-tơn vừa qua. Rõ ràng 
cuộc chiến ở Nam Tư không chỉ là nơi thí nghiệm 
vũ khí mới, chủ yếu là của Mỹ, mà còn là nơi thí 
nghiệm. chiến lược mới của cả Mỹ lẫn NATO. 

Chiến tranh đã kéo dài hơn một tháng và chưa 
biết nó sẽ kéo dài bao lâu và đi tới đâu. Đúng là phát 
động chiến tranh thì dễ nhưng kết thúc chiên tranh 
mới khó. Rõ ràng không thê “đánh nhanh, thắng 
nhanh” - một điều mong ước thường thấy của các 
nước đi xâm lược. Bản thân chuyện này đã là một 
thất bại của Mỹ và NATO chứ đừng nói tới việc họ 
ngày càng phải huy động thêm nhiêu tiền của, 
phương tiện chiến tranh đề đổ vào một chiến trường 
không phải là rộng lớn lắm và chốn ø lại một đối thủ 
yêu hơn nhiều về lực lượng vật chất ; riêng Mỹ thậm 
chí đã phải gọi thêm quân dự bị. Nếu cuối cùng, Mỹ 
và NATO phải ‹ đưa bộ binh vào Nam Từ và sa lầy ỏ Ở 
đó (một điêu có thể dự báo được nếu nhớ tới chiến 
tích oai hùng của nhân dân Nam Tư trong cuộc 
chiến tranh chống phát xít Đức trước đây), thi chưa 
biết “con tạo sẽ xoay vần tới đâu” 2 

Tiếng bom đạn còn đang lam rung chuyển 
không chỉ Nam Tư mà cả châu Âu và thế giới, 
nhưng ngay từ bây giờ đã có thê nói những hệ quả 
của cuộc chiến này là rất sâu rộng. Nó phủ bóng đen 
lên xu thế hòa bình, hợp tác đề phát triển - một khát 
vọng của nhân dân thê giới trước ngưỡng cửa của 
thế kỷ mới. Nó đẩy châu Âu - một châu lục tương 
đối yên bình từ sau chiến tranh thế giới thứ hai vào 
thảm cảnh loạn ly. Nó phá vỡ mối quan hệ cân bằng 
mong manh giữa các nước lớn mới tạo dựng được 
trOr\g mấy năm qua và đầu độc bầu không khí quan 
hệ quốc tê. Nó đây lui, nếu như không nói là xóa bỏ, 
vai trò các thể chễ đa phương như Liên hợp quốc và 
Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Đặc biệt nó tạo 
ra một tiền lệ cực ky nguy hiểm đối với các dân tộc 
khi mọi tiêu chuẩn thông thường nhất của luật phá 
quốc tế bị chà đạp. Còn hệ quả sẽ như thế nào đôi 
với Mỹ và NATO nếu họ thất bại hoàn toàn trong 
canh bạc tàn bạo này thì cứ đề cho họ tính toán. Chi 
có điều, lịch sử thế kỷ XX và không chỉ thế kỷ XX, 
đã khăng định một chân lý vĩnh cứu là : điêu phi 
nghĩa trước sau nhất định thất bại và những kẻ làm 
điều phi nghĩa sẽ “lãnh đủ” những hậu quả 
khôn lường. QC 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


e HỘI NGHỊ TỐNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC 


Từ 28 đến 30-4-1999, Hội nghị tổng kết công tác quản lý báo chí toàn quốc đã họp tại Hà Nội. 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị đã nêu lên những thành tựu nổi bật của hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí trong 
năm 1998. Thông qua việc t triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí đã 
có những quy chế cụ thể, tổ chức nghiên cứu, học tập Luật báo chí và Quy ước đạo đức nghề nghiệp báo chí. Nội dung báo chí 
được chú trọng hơn về chất lượng chính trị, chất lượng: văn hóa, khoa học, vừa cố vũ nhân tố mới, vừa tích cực đấu tranh chống 
tham những, các tệ nạn xã hội... Cả nước đã có 60/61 tỉnh thành phố, 465/512 huyện, 6 950/10 359 xã được đọc báo hằng ngày ; 
60% số dân được xem truyền hinh và 70% được nghe Đài tiếng nói Việt Nam. 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Báo cáo tổng kết và nhiều ý kiến phát biểu đã phân tích rõ những tồn tại và yếu kém 
của hoạt động báo chí Cũng như Công tác quản lý báo chi trong năm qua, nhất là xu hướng thương mại hóa, tỉnh trạng xa rời tôn 
chỉ mục đích và những sai phạm của báo chí chưa được khắc phục. 

Hội nghị nêu lên 12 nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chỉ từ nay đến năm 2000 là : 

Thực hiện một cách có hiệu quả Chí thị 22/CT-TƯ của Bộ Chính trị về ' công tác báo chí, xuất bản. Nâng cao chất lượng chính 
trị, chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học của báo chí. Tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chương 
trình hoạt động của Chinh phủ ; đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Xây 
dựng đội ngũ nhà báo trong sạch, có bản lính chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trung thực. Xây dựng Các 
văn bản pháp lý, chế độ chính sách nhằm phát huy vai trỏ quản lý của Nhà nước và tạo điều kiện cho báo chí phục vụ tốt yêu cầu, 

nhiệm vụ. Làm tốt công tác sắp xếp quy hoạch báo chí. Hết SỨC COi trọng và phát huy sắc thái riêng của các loại hình báo chí ; 
nhưng bảo đảm đúng chất lượng, tôn chỉ mục đích. Quản lý tốt đội ngũ các nhà báo, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, 
nghiệp vụ cho đội ngũ này. Nghiên cứu tổng kết thực tiên hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí. Xây dựng hệ thống báo 
chí và quản lý thông tin trên mạng In-tơ-nét, sửa đổi và bổ sung các văn bản hiện hành cho phù hợp với tình hình mới. Tăng cường 
hệ thống báo chí đổi ngoại. Tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, xây dựng kế hoạch kiếm tra thường xuyên việc thực hiện các 
chức năng nhiệm vụ đã được quy định... 


e HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIÊN "HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI SÀNG TẠO, BỐ SÙNG, 
PHÁT TRIÊN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN VỀ ĐẲNG CỘNG SÀN CÂM QUYÊN" 


Ngày 16-4-1999, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn : “Hồ Chí Minh - - Người 
sáng t tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin về Đảng Cộng sản cầm quyền”. Đến dự có đông đảo các giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, các nhà nghiên cứu lý luận, đại diện các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường ở trung ương và 
Hà Nội. 

27 bản tham luận gửi đến và trình bảy tại cuộc hội thảo, đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ nhiêu vấn để như : 

1- Về quy luật hinh thành và phát triển của Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa Mác - Lê- -nin cho rằng Đảng Cộng sản ra đời là kết 
quả của sự kêt hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân. Ở Việt Nam xuất phát tử tình hinh thực tiễn, Hồ Chí Minh 
kháng định : Chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp với phong trảo công nhân và phong trào yêu nước dân đến việc hình thành Đăng 
Cộng sản Việt Nam vảo đầu năm 1930. Việc đánh giá các phong trào yêu nước có ý nghĩa lớn đối với cách mạng trong việc tập 
hợp lực lượng, xác định cơ sở xã hội của Đảng và trong việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

2 - Hồ Chí Minh đã chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, xác định rõ vai trò, đặc điểm và bản chất 
giai cấp Công nhân của Đảng ta. Đó là sự vận dụng rất sảng tạo của Hồ Chí Minh và cũng là những bổ sung phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về Đảng. 

3 - Khi Hồ Chí Minh nhân mạnh Đảng ta không chi là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động 
và toàn dân tộc đó là Người đứng trên góc độ lợi ích, không hề có sự lẫn lộn giữa bản chất giai cấp của Đảng ta với lợi ích Đảng 
ta đem lại và theo đuổi. 

4 - Một thời gian dài Hồ Chí Minh thường nói nguyên tắc “dân chủ tập trung” sau này mới nói “tập trung dân chủ” hoặc nói k 
phê binh và phê bình” có lúc lại nói "phê bình và tự phê binh" nhưng quan điềm, nội dung của các khái niệm này hoản toàn nhất 
quán với quan điểm của Đảng ta hiện nay. 

5 - Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng đảng cầm quyền trên những vấn đề cơ bản, chủ 
yếu : tư cách của đảng cảm quyên, năng lực, phâm chất đội ngu cán bộ, đảng viên v.V.. . Người luôn nêu cao sự gương mẫu của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ trên xuông, tử trong Đảng ra ngoài xã hội, mà chính Hồ Chỉ 
Minh là một tâm gương. Người luôn quan tâm đến việc đề phòng và khắc phục nguy CƠ Suy thoái, biến chất trong đảng cầm quyền. 
Hồ Chí Minh từ rất sớm và thường xuyên nhắc nhở là : một bộ phận cán bộ, đảng viên khi có chức, có quyền thi chi thấy minh là 
lãnh đạo mà quên mất minh là đây tớ, công bộc của nhân dân ; tinh trạng quan Ì liêu, xa rời quần chúng, đặc quyền, đặc lợi, thoái 
hóa, biển chất ; không thây được hoặc cô tinh quên răng mọi quyền lực thuộc về nhân dân. 

6 - Khi cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm thì cần xử lý nghiêm khắc, kịp thời, có lý, có tinh với phương châm "tn 
bệnh cứu người” với tinh thương yêu đồng chi, đồng loại. Tư tưởng đó phủ hợp với đạo lý của người Việt Nam, phù hợp với thực 
tiên cách mạng nước nhà. 

Nhiều tham luận cùng đã đề Cập tới vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chinh trị, đặc biệt là đối với nhà nước. Suốt 
24 năm Người là nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là trong nhưng năm 1945 - 1946 ở nƯỚC ta có nhiều đảng, thậm chí có cả tổ chức 
chính trị đối lập với Đảng Cộng sản, Nhà nước, nhưng Hồ Chí Minh đã có những giải pháp rất tài tình, sáng tạo, chèo lái “con 
thuyền cách mạng” cập bến vinh quang. Q 
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Tông Công ty mía đường II 


“2111À CÔNG TY 
MĨH ĐƯỜNG 1UY HÒÄñ 


(TUC8 CO). 


á Xa _ ` 4 “ Á= >‡ ng HC „ ~ 
| * hay yết: (4 Mr Ề - 
lòxệP: lạ ba: €Ẻ ự v, là: 
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Toàn cảnh công ty 


Sản phẩm chính : 


c¡ Đường RS đạt tiêu chuẩn loại I 
Việt Nam 1695-87 

1 Đang triển khai các sản phẩm sau 
đường : cồn công nghiệp và phân 
vi sinh. 


Địa chỉ : Xã Hòa Phú, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
Điện thoại : (84-57) 824386 - 824425 
Fax : (84-57) 824425 
Giãm đốc : KS. Lê Minh Thu 


TŨNG ÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 
NHg MáãY GỖ L&NG 
Buôn Ma Thuột 


Địa Chỉ: 
Phường Khánh Xuân, 
TP. Buôn Ma Thuột 
Tỉnh Đăk Lắk 
Điện thoại : 
(84-50) 852487 - 852431 
Giám đốc : 
KS. Phạm Xuân Chung 


Với dây chuyền thiết bị của 
Pháp hiện đại khép kín... Nhà 
máy Gõ Lạng sản xuất các sản 
phẩm gỗ lạng có kích thước : 

e Dày từ : 0,6mm trở lên 

e Dài từ: 1,2 mét - 4 mét 

e Rộng từ : 0,1 mét trở lên 
Đã xuất sang thị trường Nga 
(Liên Xô cu), Canada 


Công ty bân bạnh bọp tác uà tìm biễm 
° ` ° A sêP.J .c - Ti 2 M ` ° II 
(Dị trường tiêu tbụ Uới tát ca các nhà binb lê L 
[rong Uâ 149Odi THIÓC 


0ÌNứ TY HúI DẦU PETR0LIMEX 


(TÊN CŨ : CÔNG TY DẦU NHỜN PETROLIMEX) 
e TRỤ SỞ GIAO DỊCH : 01 - KHÂM THIÊN - TP. HÀ NỘI 
e ĐIỆN THOẠI : 04.8518066 - 04.8513205 s FAX : 04.8513207 


PLC NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH 


s„ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DẦU NHỜN. 

- SÀN PHẨM HÓA DẦU 

- VẬT TƯ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG HÓA DẦU 

- VẬN TÀI PHỤC VỤ CÔNG TÁC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 


0AO PHI NHÀNH, XI HuuuÏÊi 


1 PHI NHÁNH HÓA DẦU HẢIPHÙN  — _CHI NHÁNH HÓA DẦU SÀI BỒN ˆ Nghi 


Tên cũ : Chi nhánh dầu nhờn Hải Phòng. — Têncũ; Chỉ nhánh. dầu nhờn TP. nóc Chí Minh 

s Tên giao dịch : PLC Hải Phòng ˆ LẾt se : -_  ** Tên giao dịch : 'PLC Sài Gòn. _ 
s Trụ sở : Số 1, phường. Sở Dầu. ti nã _ # Trụ sở ; Số 15 Lê Duẩn - -Quận 1 1> - = 
Thành phố Hải Phòng - ly 7N TP.Hồ Chí Minh - 

s* Điện thoại : 0341850582 '- Ta... Điện thoại : 08. 8296209. 
Fax:0318803  “ ”. - - Fax:08/8231488.,,, 

) CHI NHÀNH HÓA DẦUĐÀNÃNG J1XÍ TH LÁ kpiệ 37H ¡ 

Tên cũ : Chỉ nhánh dầu nhờn Đà Nẵng Tên cũ : Xí nghiệp đầu nhờn Hà Nội 

%* Tên giao dịch : PLC Đà Nẵng. ó đi vệ s% Tên giao dịch : PLC Hà Nội : 

+ Trụ sở : Số 6 Bạch Đằng - - _ —_ #® Trụ sở giao dịch : Thị trấn Đức Giang - 
Thành phố Đà Nẵng Gia Lâm - Hà Nội 

+ Điện thoại : 0511.824314 + Điện thoại : 048.771082 


Fax:05118206600  - Fax : 048.273473..„ 


y.y° 


bồ đ ZãzE ® 


GHI NHÁNH 


e Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, 
đài hạn từ mọi nguồn vốn trong 
nước và nước ngoài (nội và ngoại tệ) 
thông qua các hình thức thích hợp: 
Kỳ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm... 

6 Cho vay ngắn hạn, trung hạn, đài 
hạn, tài trợ XNK đối với các thành 
phần kinh tế. 

e Cấp tín dụng thuê mua, trả chậm đối 
với các dự án đâu tư thiết bị thi 


công... 

e Hùn vốn liên doanh liên kết với các 
tổ chức trong và ngoài nước. 

e Kinh doanh ngoại fŠ; thanh toán 
quốc tế, chi trả kiều hối. 

e Dịch vụ chuyền tiền nhanh trong 
toàn quốc thông qua mạnš vị tính 
hiện đại. 

@ Bảo lãnh éác khoản vay trong và 

ngoài nước, bảo lãnh đấu thầu tron§ 

XDCSB. Dịch vụ tư vấn đầu tư phát 

triển và các dịch vụ ngân hàng khác. 

Nhận thì công các công trình xây 

dựng và mưa bán vật liệu xây dựng, 

máy móc nông nghiệp... 


TA... .. 


ÔÝ QGẦN HÀNG ĐẦU TU VÀ PHÁT TRIỆP 
DAKILAK, lÐ) 7 114 


+ TYG NỘI TỆ TẠI NHAN TÌNH BẤẾLAK 455100-.⁄-1 
2. TKT6 NGOẠI TỆ TẠI TP.MCM 01-181 / 

+ TYTENG0A TỆ TM MGTVÀPT VIỆT NAM VÀ RE) 
2241.01.8631 
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® Xin mời quý khách đến với. - 
e NGÂN HÀNG ĐAU TƯYVA PHAT TRIỀN DAKLAK 


® (ai các 


› địa chỉ sau: 


¿e... Hội sở Chi nhánh tỉnh Daklak: 


41 Nguyễn Tất Thành 

ĐT: (050) 52756 - 53625 - 54761 

Fax: (050) 54760 

Ngân hàng ĐT&PT khu vực 
KRÔNGBUEK: 

Thị trấn KrôngBuk 

ĐT: (050) 72243 - 72291 

Ngân hàng ĐDT&PT khu vực EAKAR: 
Thị trấn Eakar 

ĐT: (050) 25137 - 25157 

Phòng Giao dịch TP. Buônmathuột: 
27 Quang Trung TP: Buônmathuột 
ĐT: (050) 52447 

Phòng Giao dịch : 

184 Phan Chu Trinh-TE: Buônmathuột 
ĐT: (050) 52096 

Công ty Xây Dựng và Thương mại: _ 
Đông Thành (TNHH) 

Văn phòng đại diện tại TP.HCM 

39 Hàm Nghi OI. TP.HCM 

ĐT: 08.82161110 
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DUÂN BÀNG SÀI BÙN 


Tôn doanh nghiệp : Công fụ Tún cảng Sài (Gòn 
ĐC : Cuối đường Điện Biên Phủ , P.22, Bình Thạnh, TP. HCM 
ĐT : 8990706 Fox : (84.8) 8994388 


® Ngành nghê kinh doanh : 

- Xếp dỡ hàng hóa - Dịch vụ cảng biến và kho bãi 
® Hệ thống câu cảng : 

- Là một cảng biền quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu có mớn nước tối đa 9,5m, trọng tải 12.000 

tấn cập, xếp dỡ hàng hóa phục vụ Quốc phòng, hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa 
® Hệ thống kho bãi : 

- Có 11 nhà kho kín, mái che, rộng : 19.800m2: nằm ngay trên cầu cảng. 

- Bãi chứa Container mới được cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh rộng trên 200.000m2 
® Thiết bị xếp đỡ vận tải : 

- Có cần cầu nồi 100 tấn. 

- Đầy đủ các loại cầu bờ, xe nâng từ 2 tấn - 45 tấn, xếp Container 20-40-53 Feet cao 5 tầng 

- Có 42 xe đầu kéo chở container (trong đó có 16 xe SISU), 9 cầu khung Mijack, 17 xe nâng con- 

tainer (trong đó có 5 xe Reach Stacker với sức nâng 42 tấn). 
® Thành tích 10 năm (1989 - 1999) 

Quán triệt quan điểm “kết hợp Quốc phòng và an ninh với kinh tế” của Đảng ; Quân cảng Sài 
Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm: Phục vụ tốt nhiệm vụ Quốc phòng, khai 
thác cảng đạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Được Nhà nước tặng thưởng : Huân chương Chiến công hạng ba (1995), Huân chương Lao 

Động hạng nhì (3/1999). 

- Thủ tướng Chính phủ tặng : 2 bằng khen cho đơn vị (1997) và Giám đốc (1998) 

- Bộ Quốc phòng tặng cờ : "Đơn vị quản lý tài chính tốt 2 năm 1997 - 1998” 

- BTL Hải quân tặng danh hiệu : "Đơn vị Vững mạnh toàn diện”, "Đơn vị dân đầu phong trào thi 


„'r "ứ 


đua", "Đơn vị sản xuất tốt, quan lý giỏi”, “Đơn vị quyết thắng”. 
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(TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM) _ ÍÍ 


LAFCHEMCO 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 82B125 - 825139 - 825131 ® Fax : 021.8251286 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAM THAO - Phong Châu - Phú Thọ ` 


MẠI. \L £t DHÍTT | ^ 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm 
Thao được xây dựng năm 1959 và đi vào sản 
xuất năm 1962. Công suất hiện nay là : 

Ki cu vê ° iÑ lí LÌX ï} 
500.000T supe phôt phát /năm, 60.000 tân t "Hr BÍ! 
NPK/năm và các sản phẩm hóa chất khác. H ti[ 
Công ty đã được Đảng và Nhà nuớc tặng B¿ Ít 
nhiều phần thưởng cao quý : “ 

- Đơn vị Anh hùng lao động. . 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 1 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe 
phốt phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân 
Lâm Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric 
kỹ thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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_ PHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng Việt 
Nam năm 1997. 

Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phái : 
và NPK. ' 

- Và nhiều giải thưởng cao 

quý khác. 

SAN PHẨM : 

Supe lân Lâm Thao, phân 

hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- | 

ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật Na,SiFs - 

Natribisunfit kỹ thuật, 

NaHSOs, a-xít sun fu ric HaSOa, các sản 

phẩm hóa chất tinh khiết HaSOax (Pvà Pa), 

NAaSOs (P), NaHSOa (P) ' 
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UNIV. OF MICH. 
JUN 2 " 1999 
CURRENT SERIALS 


DỰ AN VIE/97/P19 


UNFPA 


Tạp chí Công sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍ TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔỐNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


6-1999 
MỤC; LỤC 
TIÊN HẢNH 0UỘC VẬN ĐỘN§ LÊ KHẢ PHIÊU - Học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, 
_XÂY DỤNG, HỈNH DŨN BẢNG, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 3 
THỰC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH VÀ ` NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tạo bước chuyển biến mới trong việc học tập 
PHÊ BÌNH lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. 7 
PHẠM NGỌC QUANG - Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng 
về trí tuệ 13 
NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNE VÌ: PHÙNG NGỌC HÙNG - Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em - mối quan 
TRE EM (15-5 - 30-8) tâm lớn của xã hội chúng ta 17 
NGHIÊN ỨU - TRA0 ĐÔI LÊ HỮU NGHĨA - Về tính chất và nội dung chủ yếu của thời đại chúng ta 20 
NGUYỄN LỆ NHUNG - Văn bản của Đảng - cơ sở để thể chế hóa 
chủ trương, đường lối của Đảng trong quản lý nhà nước 23 
NGUYỄN VĂN ĐẲNG - Đổi mới chính sách lâm nghiệp góp phần công 
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Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU tại Lễ kỷ niệm 109 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hô Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người 


ới niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, 

hôm nay chúng ta tổ chức trọng thể lễ 

kỷ niệm lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt 
Nam, người thầy vĩ đại của Đảng, người cha 
thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, 
chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, 
danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng 
rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất 
nước ta. 

Đầu thế kỷ này, trong đêm đen nô lệ, chỉ có 
hai bàn tay trắng, với lòng yêu nước thương dân 

nòng nàn và sâu nặng, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi 
tìm đường cứu nước. Người đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như một cuộc “hẹn hò lịch sử” 
giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với học 
thuyết cách mạng và khoa học của thời đại. 

Cùng với việc xây dựng đường lối, chiến lược, 
sách lược cách mạng, Nguyễn Ái Quốc tập trung 
công sức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Người xác định : Cách mạng Việt Nam “trước 
hết phải có Đảng cách mệnh”, “Đảng có vững 
cách mệnh mới thành công”. 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước dấy lên 
cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là 
Xô viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh chính trị 
1936 - 1939, các cuộc khởi nghĩa cực kỳ anh 
dũng ở Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ và cao trào 
kháng Nhật cứu nước, tiến tới Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945, cùng với nhân dân thế 
giới quyết tâm chống chủ nghĩa phát xít, hết 
lòng giúp đỡ cách mạng hai nước anh em Lào và 
Cam-pu-chia. 


15 tuổi, với 5000 đảng viên, Đảng lãnh đạo 
nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công, xây dựng Nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Nam châu Á. , 

Qua ba mươi năm trường kỳ kháng chiến, 
Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta lập nên hai kỳ tích 
có ý nghĩa thời đại : Kháng chiến 9 năm chống 
thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện 
Biên Phủ chấn động địa cầu, thực hiện người 
cày có ruộng, giải phóng hoàn toàn miền Bắc ; 
20 năm kháng chiến chống Mỹ, kết thúc bằng 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Đi theo con đường của Bác và thực hiện sáng 
tạo tư tưởng của Người, sau 12 năm đôi mới, 
nhân dân ta vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề 
do các cuộc chiến tranh xâm lược để lại, vừa 
phải đối phó với những khó khăn do ảnh hưởng 
của những biến động ở các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu và Liên Xô, với các thủ đoạn 
bao vây, cấm vận kinh tế, mưu toan bạo loạn của 
các thế lực thù địch, đưa nền kinh tế nước ta ra 
khỏi khủng hoảng trầm trọng kéo dài, giữ vững 
ổn định chính trị, giành được những thành tựu 
rất quan trọng về kinh tế - xã hội, văn hóa, an 
ninh, quốc phòng và đối ngoại. Những thành tựu 
ấy đã tạo ra thế và lực.mới của cách mạng Việt 
Nam, tạo điều kiện và tiền đề đưa nước ta bước 
vào thời kỳ phát triển mới : Thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc. 


Tiến hành cuệc vận động xây đựng, chỉnh đến Đảng... 


Hồ Chí Mịnh là tắm gương sáng ngời của một 
chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân, là 
biểu tượng của khí phách anh hùng, ý chí độc 
lập, tự cường, kiên trì lý tướng, sáng tạo và 
quyết thắng, không chịu khuất phục trước mọi 
kẻ thù. Noi gương Người, biết bao cán bộ, đẳng 
viên, thanh niên và đồng bào đã hy sinh vì Tổ 
quốc, lấy sự nghiệp chung làm lẽ sống, trên dưới 
một lòng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tạo ra 
sức mạnh vượt qua mọi thử thách và hiểm nghèo 
có lúc tưởng chừng không vượt nổi. 

Chặng đường vẻ vang gần bảy thập kỷ qua của 
Đảng và nhân dân ta đã khẳng định : Sự lãnh đạo 
của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Với sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu 
kỳ diệu. 

Một Tổ quốc độc lập, tu nhất vững bước đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Một Đảng Cộng sản kiên định, mang bản chất 
giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, 
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm nền tảng tư tưởng. 

Một Nhà nước của dân, do dân,vì dân với nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát 
huy trong đời sống xã hội. 

Một lực lượng vũ trang cách mạng, trung với 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh 
vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

Một Mặt trận dân tộc thống nhất tiêu biểu cho 
đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh công nhân - 
nông dân - trí thức làm nên tảng, không ngừng 
củng cố và mở rộng. 

Một tỉnh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Trong tâm trí các giai cấp cần lao bị áp bức 
và nhân loại tiến bộ “Việt Nam - Hô Chí Minh” 
đã trở thành biểu tượng của niềm tin, ý chí, 
lương tâm và phẩm giá. 

Một thời đại mới trong lịch sử dân tộc - Thời 
đại Hô Chí Minh. 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc 
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biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng 
phải là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc, 
phải hoàn thiện mình để lãnh đạo đất nước. 

Người khẳng định : “Đảng ta là một đảng cầm 
quyền. Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân”. “Vì người cầm quyền, người lãnh 
đạo nếu không là đầy tớ của dân thì chỉ có thể là 
ông quan phụ mẫu, ông chủ của dân mà thôi. 
Phải hiểu rằng khi được giao chức quyền, cán 
bộ, nhân viên nhà nước chỉ là người đại diện cho 
nhân dân”. 

Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân, hoạt 
động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo 
của Đảng bảo đảm Nhà nước ta là công cụ phục 
vụ lợi ích của nhân dân, thực hiện nhân dân làm 
chủ. Bác Hồ xem dân chủ là bản chất của chế độ 
ta, Nhà nước ta. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đẳng, coi trọng xây nên nhân dân là hai mặt 
không tách rời nhau của cùng một vẫn đề. Muốn 
xây nền nhân dân phải có sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng, muốn giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng phải củng cố nền nhân dân thật bền vững. 

Về chỉnh đốn Đảng, Bác không coi đó là biện 
pháp tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu, thường 
xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là 
sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình 
phát triển của cách mạng. Khi cách mạng khó 
khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình 
tnh, sáng suốt, kiên định lập trường, không để 
rơi vào tình trạng dao động, bi quan ; khi cách 
mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn 
ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan 
tếu ; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ đánh 
mất mình, ngày hôm qua vĩ đại, không nhất định 
hôm nay vẫn được mọi người yêu mến nếu họ 
không trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì 
vậy lại cần coi trọng chỉnh đốn Đảng. 

Đặc biệt là hiện nay, trước yêu cầu xây dựng 
Đảng ngang tâm với nhiệm vụ lịch sử mới và 
trước thực trạng của Đảng ta thì nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là cơ bản, thường 
xuyên lại vừa cấp bách. 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chỉnh đến Đảng... 


Trong những năm qua, cùng với những thành 
tựu quan trọng mà nhân dân ta đã giành được, 
Đảng đã có bước trưởng thành mới về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức, đa số cán bộ, đảng viên giữ 
được phẩm chất cách mạng. Nhưng chúng ta 
cũng nghiêm túc thấy rằng có một bộ phận cán 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, 
đạo đức lối sống. 

Trong khi cách mạng đòi hỏi sự phần đấu kiên 
định và bền bỉ để thực hiện mục tiêu lý tưởng thì 
một bộ phận cán bộ, đảng viên lại giảm sút ý 
chí, phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đáng chú ý là có cả 
một số cán bộ, đảng viên cấp cao làm trái Cương 
lĩnh, Điều lệ Đảng, vi phạm luật pháp Nhà nước, 
thiếu tinh thần trách nhiệm khi giải quyết những 
vấn đề của đất nước cũng như của địa phương 
mình, ngành mình, đơn vị mình. 

Công cuộc xây dựng đất nước đòi hỏi phải 
toàn tâm toàn ý chăm lo sự nghiệp chung thì lại 
làm việc cầm chừng, thiếu tỉnh thần đồng cam 
cộng khổ, chị lo vun vén cá nhân, tham nhũng, 
hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục bộ địa phương, cơ 
hội, luôn lách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất mà 
xem nhẹ giá trị tỉnh thần ; nặng về lợi ích thực 
dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích cơ bản và 
lâu dài. 

Cách mạng đòi hỏi đâng viên và người lãnh 
đạo phải gần gũi nhân dân, đi sát cơ sở, đi sâu 
vào thực tiễn, hiểu thấu nguyện vọng của đồng 
bào, lắng nghe ý kiến và học tập kinh nghiệm 
của quân chúng, tổ chức thực hiện cụ thê, giải 
quyết kịp thời các vấn đề nóng hối đặt ra trong 
đời sống, thì lại xa dân, quan liêu, đại khái, hống 
hách, xách nhiều, không tôn trọng nhân dân, 
không lấy kết quả chăm lo đời sống của nhân 
dân làm thước đo sự lãnh đạo và phẩm chất 
của mình. 

Đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu 
thốn, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đòi hỏi phát huy cao nhất nội lực, cần, kiệm, 
liêm, chính thi một bộ phận cán bộ, đẳng viên xa 
hoa, phung phí tiền của, bỏ mặc tài sản của công 
mất mát, hư hỏng và bị phá hoại. 

Các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ ¿oạn 
nham hiểm, trắng trợn và độc ác chống lại hòa 
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bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, 
cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc vẫn diễn ra 
phức tạp và quyết liệt đòi hỏi bản lĩnh chính trị 
vững vàng và tỉnh táo thì một số cán bộ đẳng, 
cán bộ nhà nước lại mơ hô, mất cảnh giác. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm, kỷ 
luật và quản lý đảng viên lỏng lẻo, chế độ sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình không nghiêm, tình 
trạng mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài ở một 
số cấp ủy, địa phương... 

Trước tình hình ấy, có cấp ủy, đảng viên chưa 
thấy hết tính chất nghiêm trọng của thực trạng, 
còn chủ quan, đơn giản, thờ ơ, không nhận thức 
được yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. 

Đẳng ta vừa tiêu biểu về trí tuệ vừa là biểu 
tượng của đạo đức, lương tâm, danh dự của dân 
tộc. Chúng ta không thể xem thường tính chất 
nghiêm trọng của sự suy thoái đó. Phải ngăn 
ngừa và kiên quyết khắc phục. Nếu chúng ta 
không kiên quyết chặn đứng, đẩy lùi sự suy 
thoái đang diễn ra trong Đảng, trong bộ máy nhà 
nước thì sẽ dẫn đến nguy cơ làm biến chất Đảng, 
đe dọa sự sống, còn của chế độ, độc lập và an 
ninh của Tổ quốc. 

Từ vị trí then chốt của công tác xây dựng 
Đảng, từ yêu câu của thời kỳ mới, từ thực trạng 
Đảng ta hiện nay, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
đã đi tới một quyết định đặc biệt quan trọng : 
Phải tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân kỷ 
niệm 30 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm thành 
lập Đẳng. Cuộc vận động tiến hành trong hai 
năm, từ 19-5-1999 đến 19-5-2001, sau đó trở 
thành nền nếp thường xuyên. 

Cuộc vận động này phải đạt được yêu câu: 

- Nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư 
tưởng, chính trị, về ý chí và hành động trong 
toàn Đảng, kiên định lập trường cách mạng và 
những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc, 
củng cố và tăng cường sức mạnh của Đảng về 
mọi mặt, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời 
kỳ mới. 


_—————__— —ễ—Ễ—Ễ___—__- Ä V NNNnNnNGINỢC 2 /...C.-.. 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đến Đảng... 


- Bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 
trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống 
làm cho Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, 
Đảng - Dân một ý chí, thực hiện lời dạy của 
Bác :“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. 

- Tạo bước chuyển biến mới trong việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình 
và phê bình, gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, 
Điều lệ, Nghị quyết Đảng, pháp luật Nhà nước, 
nói đi đôi với làm. 

- Chấn chỉnh, sắp xếp.các tổ chức trong hệ 

thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính 
để bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục 
vụ nhân dân. 
Cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng lần 
này, cần gắn chặt việc quán triệt Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) với việc tiếp tục học tập 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của 
Nhà nước 

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo 


_ đức, lối sống phải gắn chặt với công tác quản lý 


cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc cũng như tại 
nơi cư trú. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, 
giảm sát cán bộ, đẳng viên thông qua tổ chức 
đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, hệ thống cơ 
quan dân cử, nhân dân và các phương tiện thông 
tin đại chúng. 

Thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình trong toàn Đảng, nhất là trong 
các cấp ủy đảng, các cán bộ chủ chốt cấp Trung 
ương và tỉnh, thành. Tự phê bình và phê bình 
phải nhằm mục đích làm cho mỗi cán bộ, đẳng 
viên và tổ chức đảng nhận rõ ưu điểm để phát 
huy, chỉ ra khuyết điểm để sửa chữa. Trước hết, 
mỗi đảng viên phải trung thực, tự giác, lấy phẩm 
chất và danh hiệu cộng sản mà soi xét bản thân, 
đánh giá thật đúng mình, tranh thủ sự phê bình 
góp ý của đồng chí. Khắc phục tình trạng xuê 
xoa, nể nang để lấy lòng, thấy đúng không bảo 
vệ, thấy sai không đấu tranh, thậm chí tìm cách 
bao che cho nhau, hoặc lợi dụng phê bình để đả 
kích cá nhân, thiếu tính xây dựng. Muốn tự phê 
bình tốt phải tổ chức cho cấp dưới và nhân dân 
phê bình cán bộ, đảng viên và tiếp thu nghiêm 
túc những ý kiến phê bình đó. 
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Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, chống lãng phí, chống quan liêu. Các cấp 
ủy và người đứng đầu các địa phương, các 
ngành, cơ quan, đơn vị, phải trực tiếp chịu trách 
nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại 
đơn vị mình. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra 
phải làm tốt việc xử lý và kết luận các đơn thư 
tố cáo tham nhũng đối với cán bộ các cấp. Cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí, 
chống quan liêu phải được chỉ đạo chặt chẽ 
trong quá trình tiến hành các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội, văn hóa, khoa học giáo dục, quốc phòng 
an ninh, đối ngoại. Khắc phục những sơ hở trong 
chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tài sản, văn 
hóa, gắn chặt với việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở, các quy định của Đẳng, của Nhà nước 
và cải cách chế độ tiền lương. 

Một việc rất quan trọng, rất cơ bản là củng cố 
tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở xã, phường, cơ 
quan nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ 
trang. Đưa toàn bộ các chế độ sinh hoạt Đảng, 
như sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình thành nền nếp ; làm 
tốt việc phân công và kiểm tra công tác của đảng 
viên, để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của các tổ chức cơ sở đảng. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần 
này thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng 
đối với Bác Hồ, đối với nhân dân. Cuộc vận 
động ấy liên quan đến vận mệnh của Đảng, của 
chế độ, hạnh phúc của đồng bào và việc hoàn 
thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa, đổi mới toàn diện và sâu sắc đất nước. 
Vì vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ 
của toàn Đảng và cũng là nguyện vọng, trách 
nhiệm của toàn dân. 

Năm nay vừa tròn 30 năm toàn Đảng, toàn dân 
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Do ý nghĩa đặc biệt ấy, với lòng thành kính nhớ 
ơn Người, chúng ta phải tự xem xét lại mình một 
cách cặn kẽ đã sống, học tập, rèn luyện, làm 
việc, chiến đấu như thế nào và phải tiếp tục làm 
gì để thực hiện Di chúc của Bác. 

Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban 


(Xem tiếp trang I6) 


Yiến hành cuệc vận động xây đựng, chỉnh đến Đảng... 
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TẠO BƯỚC CHUYÊN BIẾN MỚI 
TRONG VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CH?XII TRÌ 
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 


| 

1 - Như chúng ta đều biết, học tập là cách tốt 
nhất để nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, 
đảng viên ; cũng là nâng cao trình độ trí tuệ của 
toàn Đảng. Không có trí tuệ thì không thể lãnh 
đạo được. Ta vẫn thường nói : Đẳng là trí tuệ, là 
danh dự, là lương tâm của thời đại ; Đảng là 
hiện thân của trí tuệ, phâm chất, tinh hoa của 
dân tộc. Trước kia, chính là từ những lớp học 


của Việt Nam Thanh niên cách mạng đông chí 


Hội do Bác Hồ trực tiếp huấn luyện, hoặc từ 
việc học tập trong thực tiễn đấu tranh cách 
mạng (kể cả trong nhà tù của đế quốc) mà 
chúng ta đã có những lớp cán bộ đầu tiên rất 
kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 
Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách 
mạng, hơn bao giờ hết, việc học tập càng được 
đặt ra một cách cấp bách đối với mọi đẳng viên, 
mọi cán bộ. 

Học tập có nhiều thứ : học văn hóa ; học 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ ; học chuyên 
môn, nghiệp vụ ; học chính trị, học lý luận, học 
ngoại ngữ... trong đó học lý luận chính trị 
chiếm vị trí cực kỳ quan trọng. Đối với chúng 
ta, học lý luận chính trị trước hết là học chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư tưởng, kim 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG “ 


chí nam cho hành động của Đảng và của cách 

mạng. Mọi thắng lợi hay vấp váp, tốn thất của 
cách mạng nước ta đều liên quan trực tiếp đến 
việc Đảng ta có nhận thức và vận dụng đúng 
đắn hay không chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, 
cũng là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Đối với công việc 
kháng chiến và kiến quốc, Jý luận là rất quan 
trọng. Không hiểu lý luận thì như người mù đi 
đêm” ®, “Đảng muốn vững thì phải có chủ 
nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiều, ai 
cũng phải theo chủ nghĩa ấy” ®. 

Mục đích của việc học lý luận chính trị là 
nhằm giúp cho cán bộ, đẳng viên không ngừng 
nâng cao trình độ thế giới quan khoa học, nhân 
sinh quan cách mạng, phương pháp luận đúng 
đắn, từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào mục 
tiêu lý tưởng, vào sự nghiệp của Đảng ; nâng 
cao năng lực lánh đạo và năng lực hoạt động 
thực tiễn, có ý thức tự giác và tích cực trong quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ do Đảng đề ra. Vì 
vậy, việc không ngừng học tập để nâng cao 


* PGS, PTS, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t7, tr. 231 

(2) Xem : Văn kiện Đẳng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1998, t I, tr. 24 
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Yiến hành cuộc vận động xây dựng, chính đến Đảng... 


trình độ lý luận chính trị là nghĩa vụ, là trách 
nhiệm, đồng thời là quyền lợi của mọi đảng 
viên. Đây cũng là một thước đo về phẩm chất 
chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng 
viên, người cán bộ. 

2 - Trong thời gian qua, Đảng ta đã có nhiều 
nghị quyết, quyết định quan trọng về công tác 
giáo dục, học tập lý luận chính trị trong Đảng. 

Nghị quyết số 210 của Ban Bí thư (khóa II]), 
ngày 29-12-1970 “Về công tác giáo dục lý luận 
chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đẳng viên” 
là nghị quyết đầu tiên của Đảng đề cập một 
cách toàn diện, sâu sắc về công tác giáo dục lý 
luận chính trị. Nghị quyết đề ra nhiệm vụ biên 
soạn và tiến hành giáo dục cán bộ, đảng viên 
theo bốn cấp chương trình cơ bản : CƠ SỞ, SƠ 
cấp, trung cấp và cao cấp ; tổ chức hệ thống 
trường đảng, bao gồm Trường Nguyễn Ái Quốc 
Trung ương, các trường đảng trung cấp theo 
ngành, các trường đảng tỉnh, trường đảng 
huyện, các trường, lớp tại chức ; xác định 
phương hướng kết hợp mở các lớp dài ngày với 
các lớp ngắn ngày, coi hình thức học tập tại 
chức là chính ; đề ra nhiệm vụ quy hoạch cán bộ 
với nội dung quan trọng là tiêu chuẩn hóa trình 
độ lý luận chính trị của mỗi loại cán bộ ở các 
chức vụ... 

Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa Il]), ngày 25-12-1974 về công tác 
xây dựng Đảng đã khẳng định tính đúng đắn 
của Nghị quyết 210, đồng thời xác định mục 
tiêu đến năm 1980 cán bộ các cấp và mọi đẳng 
viên phải học xong các chương trình quy định ; 
đảng viên mới kết Tiập Sau 2 năm phải học xong 
chương trình cơ SỞ. 

Quyết định số 15, ngày 2- I- 1983 của Ban Bí 
thư (khóa V) về công tác các trường đảng đã đề 
ra nhiệm vụ cải cách toàn diện công tác giáo 
dục lý luận chính trị, trước hết là cải tiến công 
tác đào tạo cần bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của Đảng và Nhà nước, quyết định tô chức 
lại hệ thống trường đảng ; quy định rõ đối tượng 
đào tạo, bồi dưỡng của mỗi loại trường ; sửa đôi 
hệ thống chương trình thành hai hệ thống : 
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chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp và chương trình phổ cập lý 
luận Mắc - Lê-nin rộng rãi trong Đảng và trong 
Xã hội. 

Quyết định số 30 ngày 8-12-1983 của Ban 
Bí thư về tăng cường công tác giáo dục lý luận 
chính trị tại chức cho cán bộ, đảng viên đã xác 
định đối tượng giáo dục rất rộng rãi (là cân bộ, 
đảng viên ngoài đối tượng thuộc hệ thống 
trường đàng tập trung) với hai nội dung chương 
trình (chương trình lý luận chính trị phổ thông 
và lý luận chính trị cơ bản) ; bổ sung một số 
chương trình bồi đưỡng về quản lý kinh tế, quản 
lý nhà nước, đường lối, chính sách... tùy theo 
yêu cầu của từng loại cán bộ ; quyết định tiếp 
tục xây dựng, kiện toàn các trường lý luận chính 
trị tại chức các tính, thành phố, đặc khu ; cho 
phép một số ngành và cơ quan trung ương, các 
liên hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp lớn có đông 
cán bộ, đảng viên được mở trường hoặc lớp lý 
luận chính trị tại chức nếu có đủ điều kiện. 

Các Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII và 
một số hội nghị Trung ương Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ phải cải cách toàn diện, đổi mới căn 
bản công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng 
cao trình độ trí tuệ trong Đảng, tiếp tục bôi 
dưỡng cán bộ, đảng viên về những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Cùng với nhiệm vụ đôi mới chương trình, nội 
dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, tổ 
chức lại hệ thống trường lớp tập trung và tại 
chức, Đảng đã đặc biệt nhắn mạnh nhiệm vụ 
học tập của cán bộ, đảng viên. Đại hội VIII chỉ 
rõ : “Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch thường 
xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính 
trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiến. 
Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cần 
bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế 
độ. Lười học tập, lười šsuy nghĩ, không thường 
xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những 
hiểu biết mới cũng là biêu hiện của sự thoái hóa”. 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đến Đảng... 


3 - Thực hiện các nghị quyết, quyết định của 
Đảng, những năm qua phong trào học tập lý 
luận chính trị trong Đảng ngày càng phát triển 
và thu được những kết quả tích cực, góp phần 
nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, 
đảng viên, tăng cường sự thống nhất nhận thức 
trong Đảng, ổn định tư tưởng chính trị từ cơ sở. 


Từ năm 1991 đến nay, công cuộc đổi mới 


ngày càng mang lại những thành tựu to lớn ; 
đường lối, quan điêm của Đảng được thực tiễn 
chứng minh là đúng đắn, niềm tin của cán Độ, 
đảng viên được nâng lên. Từ sau Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VŨ), công tác xây dựng 
Đảng nói chung, công. tác tư tướng nói riêng 
được đây mạnh, góp phần quan trọng vào thành 
tựu của công cuộc đồi mới, nâng cao uy tín của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và Đảng Cộng sản. Yêu cầu về giáo dục lý luận 
chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng tăng. 
Các cấp ủy coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc học tập lý luận chính trị. Nội dung 
chương trình bước đầu được đổi mới, cập nhật 
được nhiều vấn đề thực tiễn xã hội sinh động, 
bước đầu giải đáp được một số vấn đề lý luận 
mà lâu nay cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, 
thắc mắc. Tình hình đó giúp cho công tác giáo 
dục lý luận chính trị chuyển biến tốt. Cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ngày càng cớ 
nhu cầu tìm hiêu về các vấn đề lý luận chính trị, 
tiếp nhận các thông tin mới, các chủ trương, 
chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Trong 
5 năm (1991 - 1995) hệ thống đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo (hệ thống Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện 
Hành chính quốc gia, các trường đoàn thể) đã 
mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng các chức 
danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi cơ sở mỗi 
năm thu hút hàng ngàn cân bộ theo học các loại 
chương trình. Ngoài các đối tượng trên, theo 
báo cáo của 49 tỉnh, thành đã mở 6 122 lớp bồi 
dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 345 313 học 
viên ; 3 397 lớp bôi dưỡng cấp ủy với 235 163 học 
viền ; 2 655 lớp chuyên đề với 290 678 học 
viên. Các đợt quán triệt Nghị quyết Đại hội VII, 
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Đại hội VIH và các nghị quyết Trung ương đã 
thu hút trên dưới 90% tông số đảng viên của 
toàn Đảng tham gia với các mức độ khác nhau. 
Riêng nửa cuối năm 1995 và đầu năm 1996, 
Bộ Chính trị đã mở 7 lớp nghiên cứu đường lối, 
quan điểm của Đảng cho gần 4 000 cán bộ lãnh 
đạo cao cấp, bí thư quận, huyện, giám đốc 
doanh nghiệp nhà nước loại lớn. Từ tháng 2 đến 
tháng 9-1997, Bộ Chính trị lại mở tiếp 7 lớp cho 
hơn 4 000 cán bộ thuộc diện nói trên và cần bộ 
lãnh đạo công, đoàn, đoàn thanh niên, văn nghệ, 
báo chí - xuất bản đề quán triệt Nghị quyết 
Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 2 và N ghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VIII). 

Năm 1998, việc học tập lý luận chính trị đối 
với cân bộ, đẳng viên và quân chúng tích cực ở 
cơ sở đã được cấp ủ ủy các cấp tăng cường chỉ 
đạo, có bước phát triên mới. Theo thống kê của 
45 tỉnh, thành phố đã có gần 500 000 người theo 
học các chương trình : bôi dưỡng đảng viên mới 
(gần 30 000 người) , bồi dưỡng bí thư chi bộ và 
cấp Ủy Viên cơ SỞ (gần 40 000 người) ;, bôi 
dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (hơn 100 000 
người). Các chương trình khác (bồi dưỡng 
trưởng thôn, bản ; bồi dưỡng cân bộ, hội viên, 
các đoàn thể ở cơ sở...) đã có hàng vạn người 
theo học. 

-_ Tuy nhiên, phong trào học tập lý luận chính 
trị chưa đồng đều ở các địa phương và các 
ngành. Nhiều người chưa thấy việc học tập lý 
luận chính trị là nhu cầu bức xúc, thiết thân, 
xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Thậm 
chí một số đông chí còn ngại, còn lười học tập. 
Tình trạng coi nhẹ học tập lý luận, coi nhẹ 
chính trị, chỉ lo chuyên môn, nghiệp vụ diễn ra 
khá phô biến. Có một số người chạy theo bằng 
cấp đề đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công 
chức. ^ ¬ 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng triển khai hệ 
thống các chương trình giáo dục lý luận chính 
trị phong phú hơn, cập nhật được nhiều vấn đề 
lý luận và thực tiễn mới và có nhiều đối tượng 
hơn, song phải thừa nhận rằng so VỚI yêu cầu 
của thời kỳ đôi mới, trước những đòi hỏi của 
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thực tiễn thì sự cố gắng trên còn chưa đủ. Các 
chương trình học tập còn quá ít, quá thiếu, chưa 
sát với từng đối tượng cụ thể. Nhiều tài liệu 
nặng về lý thuyết, chưa gắn với thực tiến, chưa 
đủ sức hấp dẫn, thuyết phục. Nhất là nhiều vấn 
đề búc xúc, nóng hổi đặt ra từ thực tiễn chưa có 
câu trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng. Chất 
lượng một số lớp tại chức đạt thấp do tùy tiện 
rút ngắn, cắt xén nội dung, chương trình và thời 
gian. 

Ở một số địa phương và ngành đã có những 
tiếng phàn nàn về tính chất “thương mại hóa” 
đối với một số cơ sở đào tạo. Việc mở lớp bồi 
dưỡng cần bộ, đảng viên cơ sở thường quá 
đông, mang tính đại trà, khó kiểm tra, kiểm 
soát. Tình trạng thiếu, hụt hãng giáo viên lý 
luận chính trị đang là vấn đề đáng lo ngại. Mặt 
khác, một số giáo viên mải lo “chạy xô” giảng 
dạy ở nhiều lớp tại nhiều địa phương và ngành 
không có thời gian để nghiên cứu, nâng cao 
trình độ. Đối với đội ngũ giảng viên kiêm chức 
ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện 
thì chưa bảo đảm độ ổn định về chất lượng, lại 
chưa được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, 
nhất là những kiến thức mới và phương pháp s Sư 
phạm, chưa được cung cấp thông tin tài liệu cần 
thiết. 

Việc dạy và học lý luận chính trị cũng còn 
trùng lặp trong nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, gây lãng phí không nhỏ về thời gian, 
công sức và tiên của. Chưa xác định thống nhất 
cấp, bậc chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị trong các hệ thống giáo dục lý luận 
chính trị (trường đẳng, trường nhà nước, trường 
đoàn thể, các trường đại học và cao đẳng trong 
hệ thống giáo dục quốc dân) để từ đó có chế độ 
lương và phụ cấp theo tiêu chuẩn hóa chức danh 
cần bộ, công chức. Chương trình lý luận chính 
trị trung cấp lẽ ra phải học 16 tháng nhưng có 
nơi chỉ học 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 3 thắng 
cũng được cấp giấy chứng nhận trình độ lý luận 
trung cấp. Sinh viên tốt nghiệp các trường khoa 
học xã hội thì được đánh giá có trình độ tương 
đương với trình độ lý luận trung cấp ; các 
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trường khác thì lại được đánh giá khác. Điều 
này gây khó khăn cho việc xếp lương, chuyển 
ngạch, đề bạt cán bộ. 

Công tác chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy và các 
cơ quan chức năng ở các cấp nói chung chưa 
được quan tâm đúng mức ; hoặc còn lúng túng, 
thiếu sâu sát, chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ, 
thường xuyên. Đầu tư cán bộ, ngân sách cho 
lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị chưa tương 
xứng với vị trí, vai trò của nó, chưa được coi 
như là đầu tư cơ bản cho sự phát triển. ' 

Rõ ràng, nhiệm vụ bức xúc đặt ra là phải xây 
dựng nền nếp, thống nhất các hoạt động đạy và 
học lý luận chính trị trong Đảng, nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. 

H 

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến 
hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, chuẩn bị tiến vào thế kỷ XXI, thiên 
niên kỷ thứ 3. Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ 
mới hết sức quan trọng, nhưng cũng rất nặng nề. 
Bên cạnh thuận lợi, chúng ta phải đương đầu 
với không ít khó khăn và thách thức. Chúng ta 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc trong một bối cảnh rất phức tạp. Cuộc đấu 
tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp đang diễn ra 
sâu sắc, quyết liệt. Cuộc cách mạng khoa học, 
công nghệ đang phát triển như vũ bão. Trong 
khi đó, trình độ nhận thức, trình độ trí tuệ của 
chúng ta còn nhiều hạn chế. Không ít vẫn đề lý 
luận và thực tiễn chưa được tông kết hoặc chưa 
đủ sáng tỏ, cho nên còn những ý kiến kiác 
nhau, cả trên vấn đề cụ thể cũng như trên một 
số vấn đề cơ bản. Đó là chưa kể các thế lực thù 
địch đang tìm mọi cách tiến công phá hoại sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra 
sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, 
đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường 
lối chính trị của Đảng, hòng làm tan rã Đảng ta, 
chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc 
và nguy hiểm. 

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không vững 
vàng về tư tưởng chính trị, không thống nhất 
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nhận thức, ý chí và hành động, thì không thể 
đứng vững chứ đừng nói đi lên được. Mà muốn 
thống nhất được thì phải trên cơ sở nền tảng tư 
tưởng của Đảng - tức là chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở Cương lĩnh, 
đường lối chính trị của Đảng. Muốn nắm vững 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Cương ïĩnh, đường lối của Đảng, không có cách 
nào khác là phải học, phải thường xuyên học, 
học một cách tnực chất, có hiệu quả thiết thực. 

Gần đây, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) một lần nữa nhắn 
mạnh toàn Đảng phải ra sức học tập lý luận 
chính trị, coi học tập là quyền lợi, là nghĩa vụ, 
là chế độ bắt buộc đối với mọi đảng viên, mọi 
cán bộ, coi “tinh thần và kết quả học tập lý luận 
chính trị là một tiêu chuẩn để xem xét đề bạt, bổ 
nhiệm cân bộ”. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
đề ra nhiệm vụ “đổi mới công tác giáo dục lý 
luận chính trị trong Đẳng và trong xã hội” 
đồng thời yêu cầu phải có “quy định cụ thể chế 
độ Học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, n 
viên”. 

Để thực hiện các yêu cầu và nihìgf vụ mà 
Trung ương đề ra, cần phải có những giải pháp 
toàn điện, đồng bộ. Đặc biệt cần chú trọng một 
số việc sau đây : ' 

1 - Đối mới nội dung, chương trình học tập : 
Đây là khâu quan trọng hàng đầu trong việc 
nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị. 

Đến nay, chúng ta đã có điều kiện thuận lợi 
để thực hiện đổi mới một bước nội dung, 
chương trinh giáo dục lý luận chính trị, bởi vì 
chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 
về biên soạn các bộ giáo trình quốc gia về các 
bộ môn khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương trinh KX 10) 
đã có kết quả và đang ở giai đoạn nghiệm thu. 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó, chúng ta sẽ 
tổ chức biên soạn các loại chương trình phù hợp 
với từng loại đối tượng theo các cấp chương 
trình. Nội dung mỗi cấp chương trình phải đạt 
được yêu cầu về tính lý luận và tính thực tiễn, 
giúp cho người học hiểu và biết vận dụng để 
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xem xét và giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Tránh lặp lại tình trạng trước đây : chương trình 

trung cấp chỉ là chương trình cao cấp rút gọn, 

chương trình sơ cấp chỉ là chương trình trung 

cấp rút gọn... Kịp thời bổ sung những quan 

điểm mới của các hội nghị Trung ương và 

những thành tựu tổng kết thực tiễn có giá trị vào. 
các chương trình đào tạo, bồi đưỡng. 

- Bên cạnh đó, cần tăng cường cung cấp các 
tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học 
tập. Chú ý lựa chọn những công trình nghiên 
cứu khoa học xã hội cấp nhà nước đã được 
nghiệm thu để biên tập thành những tài liệu phù 


hợp; cung cấp cho người đạy và người học, cho 


các phương tiện thông tin đại chúng đề tuyên 
truyền rộng rãi. 

Việc viết giáo trình là việc rất quan trọng. 
Các cơ quan có trách nhiệm cần chỉ đạo chặt 
ché các khâu công việc, từ việc chọn vấn đề đến 
việc thẩm định, xuất bản. Tổ chức biên soạn 
nhiều loại giáo trình phục vụ cho nhiều loại đối 
tượng, khắc phục tình trạng nhiều đối tượng 
hiện nay không có giáo trình học tập ; đặc biệt 
chú ý đối tượng là cán bộ trung, cao cấp, cán bộ 
lãnh đạo, quản lý. Khắc phục tình trạng trùng 
lặp về nội dung lý luận chính trị trong các 
chương trình giữa các trường lớp của Đảng, của 
Nhà nước, của các đoàn thể. 

2 - Đối mới phương thức đào tạo, bôi dưỡng 
lý luận chính trị : Kết hợp các hình thức học tập 
tại trường lớp, tại cơ sở với học tập trong thực 
tiễn công tác và đặc biệt quan trọng là việc tự 
học. : | 

Đối với cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh 
đạo chủ chốt từ cấp cơ sở đến cấp trung ương, 
nói chung cần được đào tạo chính quy trước khi 
đề bạt. Coi trọng hình thức học tập tại chức, 
song phải được chỉ đạo chặt chế, bảo đảm chất 
lượng. 

Cấp ủy đảng cơ sở có kế hoạch hướng dẫn, 
khuyến khích, động viên, kiểm tra, đôn đốc việc 
tự học của đảng viên ; kịp thời tuyên dương, 
khen thưởng những người có thành tích học tập, 
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phê bình người lười học, tạo phong trào thi đua 
học tập lý luận chính trị trong từng chi bộ, dần 
dần đưa việc học tập vào nên nếp thường xuyên. 
Tìm tòi các hình thức có hiệu quả vê việc học 
tập lý luận chính trị qua báo, đài, hộp thư... 
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lý 
luận chính trị của các phương tiện thông tin đại 
chúng và hệ thống xuất bản. 

3- Nâng cao chất lượng, tăng cường số lượng 
cần bộ. giảng dạy lý luận chính trị : Tạo điều 
kiện để đội ngũ giảng viên môn Mác - Lê-nin 
thường xuyên học tập, nâng cao trinh độ lý luận 
chính trị. Cung cấp thông tin, tài liệu, tổ chức 
khảo sát thực tế, giúp đỡ phương tiện làm việc. 
Nghiên cứu, bổ sung một số chế độ, chính sách 
đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, 
cần bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực này. Phát huy 
năng lực của toàn đội ngũ bằng cách giao đề tài 
nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc hoạch 
định và tổ chức thực hiện đường lối, chính 
sách... Quản lý chặt chẽ việc giảng dạy theo chế 
độ “thỉnh giảng”, kết hợp giữa nghiên cứu và 
giảng dạy, gIÚp giảng viên nâng cao trình độ, 
bồi đắp kiến thức và năng lực. 

Có kế hoạch đào tạo, bổ sung đội ngũ giảng 
viên lý luận chính trị đủ số lượng trong các cơ 
sở giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 
và hệ thống giáo dục quốc dân. Trước mắt, đào 
tạo ngay đội ngũ giảng viên bộ môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 


4 - Thực hiện nghiêm túc “Quy định vê chế 


độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” do Bộ 
Chính trị mới ban hành ngày 12-5-1999, 

Theo bản quy định này, công tác giáo dục lý 
luận chính trị phải được chi đạo chặt chẽ, thống 
nhất trong hệ thống trường lớp của Đảng, của 
các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống giáo 
dục quốc dân. Khắc phục sự chồng chéo, trùng 
lặp trong quá trình đào tạO, bồi dưỡng cán bộ, 
gầy lãng, phí thời gian, tiền của và công sức. 

Về cấp chương trình lý luận chính trỊ, lần 
này quy định thống nhất hệ thống 3 cấp : sơ cấp, 
trung cấp, cao cấp (trình độ trung học chính trị 
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tương đương với trình độ trung cấp, trình độ cử 
nhân chính trị tương này với trình độ cao 
cấp). 

Về chế độ học tập, bản quy định đã xác định 
cụ thể các đối tượng và chương trình học tập bắt 
buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên, từ đẳng 
viên dự bị đến đảng viên là cán bộ cao cấp ; 
đảng viên đã nghỉ hưu, mắt sức ; đảng viên ở 
các loại cơ sở khác nhau..., trong đó học từ trình 
độ thấp đến trình độ cao theo yêu cầu tiêu chuẩn 
hóa. Kết hợp đào tạo và tự đào tạo với các 
chương trình bắt buộc và chương trình tự lựa 
chọn... Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý từ 
cấp cơ sở đến bộ, ban, ngành ở trung. ương, 
được xác định rõ đối tượng, chương trình học và 
nơi được phân cấp đào tạo. 

_# - Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, coi đây là một nội dung công 
tác quan trọng của cấp ủy, là một tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng của tô chức đảng. Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo cần bao quát các mặt hoạt 
động của công tác giáo dục lý luận chính trị. Từ 
xác định chủ trương, kế hoạch đến việc đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất ; từ phân công, phối 
hợp giữa các cơ quan có liên quan đến việc 
kiểm tra, đánh giá chất lượng, quản lý, khuyến 
khích, giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện kế 
hoạch học tập của mình. 

Vấn đề quan trọng là cấp ủy có nhận thức 
sâu sắc về công tác giáo dục lý luận chính trị, có 
quyết tâm cao, đầu tư thỏa đáng công sức cho 
lĩnh vực này, chủ động tháo gỡ những khó khăn, 
vIệC øØ] CÓ thể làm được thì tích cực chỉ đạo làm 
bằng được, không chờ cấp trên. Chú ý tổng kết 
thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị ở 
đơn vị, địa phương mình, phát huy những điển 
hình tốt, uốn nắn kịp thời những, lệch lạc. Tựu 
trung là tạo được những bước tiến cụ thể, xây 
dựng được nền nếp học tập tự giác trong Đảng. 
Có như vậy mới góp phần xây dựng Đảng ta 
thanh một Đang thật sự có trí tuệ, đạo đức, văn 
minh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ cách mạng. : 
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CHÚ TIUN Hồ PHÍ MINR 
Với VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TRÍ TUỆ 


ÁC và Ăng-ghen đã nhiều lần chỉ rõ tầm 
M= trọng có ý nghĩa sống còn của 

việc xây dựng Đảng Cộng sản về trí 
tuệ. Vấn đề này được biểu hiện tập trung nhất 
trong những tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản”, “Chống Đuy-rinh”, “Phê phán cương 
lĩnh Gô-tha”. Mặc dù Mác, Ăng-ghen không để 
lại nhiều luận điểm trực tiếp nói về việc xây dựng 
Đảng Cộng sản về trí tuệ, nhưng những luận điểm 
của các ông về vai trò của tư duy lý luận, về sự 
thống nhất hữu cơ giữa triết học và giai cấp vô sản 
cũng có M nghĩa phương pháp luận rất quan 
trọng : Nếu giai cấp vô sản tìm thấy vũ khí tính 
thần của mình trong triết học, thì triết học tìm 
thấy vũ khí vật chất của mình ở giai cấp vô sản ; 
trái tỉm của sự giải phóng là giai cấp vô sản ; đầu 
não của sự giải phóng là triết học... 

Lê-nin đã đặc biệt chú ý tới việc xây đựng Đẳng 
Bôn-sê-vích về trí tuệ. Liên quan tới phương 
diện này trong học thuyết về đảng kiểu mới của 
Lê-nin, chúng ta thấy nổi lên một số tư tưởng lớn 
sau đầy : | 

- Đảng Cộng sản phải phấn đấu trở thành biểu 
tượng của danh dự, của lương tâm và trí tuệ của 
thời đại. Luận điểm này đề cập cả hai phương 
điện cần có của một đẳng cộng sản : phẩm chất và 
năng lực (trí tuệ). Theo Lê-nin, Đẳng Cộng sản 
không chỉ là người tiêu biểu cho trí tuệ của giai 
cấp công nhân ở một nước, cho trí tuệ dân tộc của 
nước đó mà phải là đại biểu cho trí tuệ “của thời 
đại”. Muốn vậy, đảng đó phải tiếp thu được toàn 
bộ thành quả tư tưởng tiên tiến của loài người nói 
chung, của thời đại nói riêng, không phân biệt 
thành tựu tư tướng - lý luận đó được sáng tạo ra 
bởi những nhà tư tưởng - lý luận nào, trong một 
thể chế chính trị - xã hội ra sao. 


PHAM NGỌC QUANG ° 


- Một đẳng chỉ giữ vững được vị trí tiên phong 
khi có lý luận tiên phong hướng dẫn “Lý luận tiên 
phong” mà Lê-nin nói ở đây chính là lý luận 
mang tính cách mạng và khoa học của Mác. Lý 
luận đó không chỉ kiên quyết phủ định xã hội cũ 
đã lỗi thời, làm rõ xã hội nào sẽ thay thế xã hội lỗi 
thời đó, mà còn kiên quyết hiện thực hóa bản thân 
mình thông qua thực tiễn cách mạng được tiến 
hành bởi giai cấp tiêu biểu cho xã hội tương lai 
trong sự liên minh chặt chẽ với tất cả những người 
lao động bị bóc lột trong một hệ thống tổ chức 
chặt che. 

- Để Đảng đứng được ở tầm cao của trí tuệ, cần 
nắm vững, vận dụng sáng tạo di sản lý luận của 
chủ nghĩa Mác, phải “phát triển nó trên mọi 
phương diện”. Bởi vậy, trong khi đánh giá cao 
đầu óc thiên tài của Mác và Ăng- ghen, trung 
thành với di sân lý luận của các ông để lại và lấy 
đó làm cơ sở lý luận tin cậy nhất để hoạch định 
sách lược mác-xít, Lênin cũng nhấn mạnh : 
người cộng sản cần nắm phương pháp luận mác- 
xít để phân tích tình hình thực tế nhằm tìm ra lời 
giải đáp đúng đắn cho những vấn đề mà thực tiễn 
đặt ra. Lê-nin nhấn mạnh răng, các Đảng Cộng 
sản phải biết dịch chuyển ngôn ngữ của chủ nghĩa 
Mác thành tiếng nói của mỗi dân tộc, rằng ngay 
đến '““70 ông Mác” cũng không thể nào dự báo hết 
mọi vấn đề mà thực tiễn sẽ đặt ra. Do đó, những 
người mác-xít muốn không lạc hậu trước cuộc 
sống, họ phải phát triển chủ nghĩa Mác trên mọi 
phương diện ; con đường cơ bản để có sự phát 
triển đó là bám sát thực tiễn xã hội, thực tiễn đấu 
tranh giai cấp, thực tiễn phát triển của khoa học ; 
để bảo vệ lý luận cách mạng khoa học phải kiên 


* GS, PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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quyết đấu tranh chống lại mọi sự xuyên tạc, đội 
lốt chủ nghĩa Mác dưới mọi hình thức 

Không chỉ trung thành và vận dụng sáng tạo di 
sản tư tưởng của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh còn có một số cống hiến quan 
trọng cả trên bình diện lý luận và thực tiễn 
trong việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về 
trí tuệ ; 

- Vào đầu thế kỷ XX, trong số rất nhiều học 
thuyết, nhiều lý luận đang được tuyên truyền trên 
thế giới và trong nước, Hồ Chí Minh đã thấy rõ, 
chỉ có chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới là chủ nghĩa 
cách mạng nhất, chắc chắn nhất, triệt để nhất, và 
xem đó là “cẩm nang” thần kỳ cho cuộc đấu tranh 
giải phóng của nhân dân Việt Nam. Do vậy, để 
cách mạng có thể giành được thắng lợi, những 
người yêu nước Việt Nam cần nhanh chóng tiếp 
thu lý luận đó. Nhờ nắm vững đặc điểm xã hội 
Việt Nam - nơi có truyên thống yêu nước đã được 
hun đúc qua nhiều ngàn năm lịch sử và đã trở 
thành những giá trị tỉnh thần, thành động lực to 
lớn của các cuộc đấu tranh giải phóng ở Việt 
Nam, Hồ Chí Minh đã khéo làm cho chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin không chỉ thâm nhập vào phong 
trào công nhân mà cả phong trào yêu nước, tạo 
những cơ sở xã hội hình thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

- Tiếp tục tư tưởng, phương pháp luận do Lê-nin 
nêu ra, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, nắm chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là nắm cái tinh thần xử lý mọi 
việc, cách thức đối xử với mọi người, “phương 
pháp” mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin mang lại cho 
người cộng sản không chỉ là phương pháp cách 
mạng, phương pháp hoạt động chính trị mà còn là 
“cách thức đối xử với mọi người”. Theo ý nghĩa 
đó, chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn là khoa học làm 
người. Đó là cơ sở để Hồ Chí Minh lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là một nội dung của đạo đức cách 
mạng. Hồ Chí Minh viết :“Hiểu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. 
Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không cớ 
tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin được” (Ù), 

- Cụ thể hóa thêm một bước tư tưởng của Mác - 
Lê-nin về vai trò của lý luận cách mạng trong 
việc cách mạng hóa hiện thực và cách mạng hóa 
bản thân chủ thể thực hiện, Hồ Chí Minh cho 
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răng, nắm được chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một 
điều kiện quan trọng bậc nhất để có lập trường 
giai cấp công nhân vững vàng, có sự kiên định 
cách mạng, gột sạch được những tàn tích của chế 
độ cũ trong đầu óc và trong hành động của những 
người đang viên cộng sản. 

- Xuất phát từ đặc điểm của Việt Nam, Hồ Chí 
Minh cho răng để làm cho chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin thấm sâu vào mọi suy nghĩ và hành động của 
Đảng, của tất cả đẳng viên, cần đấu tranh khắc 
phục những ảnh hưởng của tư tưởng tiểu tư sản, tư 
tưởng tự tỉ dân tộc 

- Hoàn cảnh một nước còn chậm phát triển, giai 
cấp công nhân nói riêng, dân tộc ta nói chung 
chưa có truyền thống tư duy lý luận đã có ảnh 
hưởng trực tiếp tới trình độ tư duy lý luận 
của Đảng ta. Sớm ý thức được điều đó, Hồ Chí 
Minh đã đặc biệt chú ý tới công tác giáo dục lý 
luận trong Đảng. Về vấn đề này, so với Mác - 
Áng-ghen cũng như Lê-nin, Hồ Chí Minh có một 
số điểm bổ sung, phát triển sau đây : Một là, đa 
dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục lý luận cho 
cán bộ, đảng viên. Hai !à, chỉ ra tính phong phú, 
đa dạng của phạm vi giáo dục lý luận nhằm nâng 
cao năng lực trí tuệ của Đảng (học chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin ; học đường lối, quan điểm, chính 


sách của Đảng và Nhà nước ; học kinh nghiệm 
của những người đã có quá trình thực tiễn ; học 
trong sách vớ và ngoài xã hội ; học chính trị, 
nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật...). Hồ Chí Minh 
đặc biệt lưu ý đảng viên phải học đường lối, nghị 
quyết của Đảng. “Vì có năm vững đường lối của 
cách mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên của 
cách mạng, mới hiểu-rõ mình phải làm gì và đi 
theo phương hướng nào để thực hiện mục đích 
của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay"€), 

- Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc rằng nguồn lực trí 
tuệ của Đảng không chỉ do trình độ trí tuệ của 
đẳng viên quyết định mà nó còn chịu ảnh hưởng 
to lớn và được nhân lên gấp bội bởi nguồn lực trí 
tuệ của toàn xã hội. Liên quan tới vấn đề này, Hỗ 
Chí Minh đặc biệt chú ý tới việc nâng cao trình độ 
dân trí của toàn dân. Điều đó không chỉ góp phần 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
1996, t 12, tr 554 
(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 94 
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nâng cao năng lực trí tuệ của nguôn kết nạp vào 
Đảng mà còn tạo ra mặt bằng xã hội. Vì vậy đồi 
hỏi Đảng phải không ngừng tự nâng cao năng lực 
trí tuệ của mình. Với nghĩa đó, nâng cao mặt bằng 
trí tuệ của toàn xã hội trở thành động lực để nâng 
cao năng lực trí tuệ của Đảng. Hồ Chí Minh hết 
sức trọng dụng trí thức do chế độ cũ để lại, sử 
dụng đúng với khả năng và phẩm chất của họ vì 
lợi ích của nhân dân, tạo môi trường xã hội thuận 
lợi cho họ phát huy tác dụng. Người đánh giá cao 
sự đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng xã 
hội mới của những người có tài, đù trước đó họ là 
nhân nh hay quan chức của chế độ cũ. Người 
viết :“...các ngài, đã đem tài năng tri thức lo bồi 
bổ về mặt kinh tế và xã hội. Các ngài xứng đâng 
là những chiến sĩ xung phong. Tôi mong rằng các 
ngài cũng sẽ đem hết tài năng và tri thức giúp cho 
Chính phủ về mặt kiến thiết. Các ngài sẽ là những 
cố vấn có kinh nghiệm, có tài năng của Chính 
phủ” @®). Bởi vậy, điều mà Hồ Chí Minh băn 
khoăn, lo lắng là sợ rằng :“...Chính phủ nghe 
không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc 
tài đức không thể xuất thân”, 

- Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào việc kế thừa những tỉnh hoa tư 
tưởng của nhân loại để nâng cao năng lực trí tuệ 
của Đảng, Hồ Chí Minh cũng không tuyệt đối hóa 
sự đối lập về thế giới quan, lập trường chính trị 
của những nhà tư tưởng tiền bối nào đó. Người 


đòi hỏi mỗi đảng viên phải biết chắt lọc ra những : 


tinh hoa có thể cố trong những tư tưởng khác 
nhau, đối lập nhau đó để làm giàu chò tiềm năng 
trí tuệ của mình. Chẳng hạn, khi đánh giá học 
thuyết của Khổng Tử, Người đã nhận xét như 
sau :“..tuy trong học thuyết của Khổng Tử 
có nhiều điều không đúng song những 
điều hay trong đó thì chúng ta nên học” (S, Trong 
khi luôn coi những nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là những người thầy vĩ đại của 
mình, Hồ Chí Minh cũng coi mình là “học trò 
nhỏ” của tất cả những nhà tư tưởng lớn khác của 
nhân loại như Giê-su, Thích ca Mâu ni, Tôn Dật 
Tiên v.v... 

- Trong khi coi trọng lý lộ Hồ Chí Minh 
cũng không xem nhẹ vai trò của kinh nghiệm 
trong việc xây dựng Đảng về trí tuệ. Vì lý luận - 
như nhận xét của Hỗ Chí Minh - chính là sự tổng 
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kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng 
hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ 
lại trong quá trình lịch sử. Bởi vậy, “công việc gì 
bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải 
nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi 
kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển 
công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới. Có như 
thế thì người mới có tài, tài mới cố dụng”), 
Song, kinh nghiệm và lý luận phải kết hợp chặt 
chế với nhau. “Có kinh nghiệm mà không có lý 
luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” 0), 
Người cán bộ, đảng viên dù đã có kinh nghiệm thì 
vẫn phải nghiên cứu lý luận. Có như vậy mới trở 
thành người “cán bộ hoàn toàn”. Tổng kết kinh 
nghiệm là một phương thức để nâng cao năng lực 
trí tuệ của đảng viên. 

- Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò trí tuệ 
của quần chúng. Người cho răng phải dựa vào 
quần chúng, tin tưởng ở quần chúng, học hỏi quần 
chúng như là một con đường rất quan trọng để 
nâng cao năng lực trí tuệ của Đảng. Người nhắn 
mạnh : Đảng phải dựa vào quần chúng để sửa 
chính sách, sửa cán bộ, sửa tổ chức ; khi định đưa 
ra chủ trương, chính sách, phải hỏi quần chúng... 

- Để nâng cao năng lực trí tuệ của Đảng trong 
điều kiện đại đa số đẳng viên có trình độ học vấn 
không cao, Hồ Chí Minh rất chú ý phương pháp 
đào tạo lý Tuận cho cần bộ, đảng viên. Vấn đề 
này, có thể chú ý hai điểm sau : nhấn rất mạnh 
phương châm “lý luận liên hệ với thực tế”, “học 
đi đôi với hành”, đơn giản hóa những vấn đề vốn 
rất phức tạp mà không làm mất đi tính khoa học 
sâu sắc của nó. Chẳng hạn, khi nói về việc phải 
đứng vững trên lập trường của một giai cấp nhất 
định, đối với cán bộ, đảng viên thì đó là lập 
trường giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh đưa ra 
hình tượng : nếu không kiên định, dứt khoát đứng 
về một giai cấp thì “như cây mía năm giữa hai 
trục của máy ép mía, hay như người ngồi giữa hai 
ghế sẽ chông chênh dễ ngã. # 

Tư tưởng Hồ Chí Minh liên quan tới việc xây 
dựng Đảng ta về trí tuệ đã từng bước hóa thân vào 


(3) Hỗ Chí Minh : 
(4) Hồ Chí Minh : 
(5) Hồ Chí Minh : 
(6) Hồ Chí Minh : 
(7) Hồ Chí Minh : 


Sđd, t 4, tr 152 
Sđd, t 4, tr 451 
Sđở, t 6, tr 46 

Sđữ, t 5, tr 243 
Sớd, t 5, tr 234 
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đời sống của Đảng ta. Nhờ vậy, nhìn chung trong 
suốt gần 70 năm qua, Đảng ta có được năng lực 
tương ứng với yêu cầu của thực tiễn cách mạng. 
Tính đúng đắn về cơ bản của những đường lối, 
chủ trương và thành tựu to lớn trong thực tiễn đấu 
tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 
cũng như trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đặc biệt trong hơn 12 năm đổi mới vừa qua, 
là những bằng chứng để khẳng định điều đó. 
Song, trong khi khẳng định mặt thành tựu là cơ 
bản, chúng ta cũng thấy rằng về nhận thức, tư 
tưởng chính trị... đang bộc lộ những diễn biến 
phức tạp, có mặt rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu 
tới bản chất giai cấp công nhân và sức mạnh lãnh 
đạo của Đảng. Chẳng hạn, có người cho rằng : giờ 
đây mà còn nói độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa 
xã hội là sai lầm, chỉ có độc lập dân tộc thôi ! Như 
vậy, họ đã phủ nhận vấn đề mấu chốt trong 
Cương lĩnh của Đảng đã được thông qua tại Đại 
hội VII. Còn có người cho rằng : bây giờ chỉ nên 
nói tư tưởng Hồ Chí Minh, không nên nói chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vì đã lỗi thời ! Như vậy, họ đã 
quên một điều quan trọng là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn nhắc nhở chúng ta phải nắm vững và 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. _ 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng đó là công tác tông kết thực tiễn, nghiên cứu 
lý luận còn chậm, hiệu quả thấp, chưa giải đáp kịp 
thời những vẫn đề bức xúc. Để góp phần khắc 
phục tình trạng chưa ngang tầm về năng lực trí tuệ 
của Đảng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, 
vấn đề đặt ra là phải đây mạnh công tác tổng kết 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, đổi mới công tắc 
giáo dục trong Đẳng và trong xã hội về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước... Việc năm vững và vận dụng đúng đắn di 
sản tư tưởng của Hỗ Chí Minh về xây dựng Đảng 
ta về trí tuệ có tác động trực tiếp tới việc nâng cao 
sức chiến đấu, vai trò tiên phong của Đảng - một 
nhân tố có ý nghĩa quyết định tới thắng lợi của 
việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


ló 
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HỌC TẬP, RÈN LUYỆN ... 


(Tiếp theo trang 6) 


Chấp hành Trung ương, tôi kêu gọi toàn thể cán 
bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí có trọng 
trách, quyết tâm và gương mẫu thực hiện thắng 
lợi cuộc vận động. Tôi thiết tha đề nghị các đồng 
chí lão thành cách mạng, các vị trong Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội, các 
nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, thanh 
niên, phụ nữ, sinh viên cùng toàn thể đồng bào, 


các cựu chiên binh và các lực lượng vũ trang 


nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng cuộc 
vận động, thường xuyên tham gia xây dựng 
Đảng, giám sát cán bộ, đảng viên, làm cho 
Đăng thật trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân 


dân ta thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch 


Hồ Chí Minh. 

Thế kỷ XX sắp kết thúc. Một trong những nét 
nổi bật của thế kỷ này là : dưới ngọn cờ độc lập 
dân tộc và CNXH của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Việt Nam đã được loài người tiến bộ đánh giá là 
một chiến sĩ tiên phong của phong trào giải 
phóng dân tộc. ˆ | 
. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, 
chiến sĩ quốc tế kiên cường và vô cùng trong 
sáng. Tấm lòng của Người luôn luôn hướng về 


. nhân dân các dân tộc, các tầng lớp cần lao bị đọa 


đày đau khổ. Người thiết tha mong mỏi thế giới 
hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, 
con người được sống hạnh phúc và tốt đẹp. 

Nhân dịp này, thay mặt Đang và Nhà nước 
Việt Nam, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối 
với các Đang Cộng sản và công nhân, phong 
trao độc lập dân tộc, phong trào hòa bình và dân 
chủ, anh em bầu bạn khắp năm châu, các chính 
phủ và các tổ chức quốc tế đã ủng hộ cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Sự 
ủng hộ to lớn đó đã góp phân quan trọng vào 
thắng lợi của cách mạng nước ta. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. . | 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta ! 


NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM (15-5 - 30-6) 
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BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRÈ EM—_ 
MỖI QUAN TÂM LỚN CỦA XÃ HỘI CHÙNG TA 


RONG đạo lý truyền thống của dân tộc ta, trẻ 

em luôn luôn là đối tượng được quan tâm 

chăm sóc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm đến trẻ em. Có thể nói tình yêu 
thương, sự quan tâm đối với trẻ em luôn chiếm một 
phần không nhỏ trong toàn bộ sự nghiệp của 
Người. Kế tục và phát huy truyền thống đó, Đảng 
và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính 
sách vì quyên lợi của trẻ em, thê hiện rõ quan điêm 
cơ bản : con người vừa là mục tiều vừa là động lực 
của sự phát triển xã hội. Việt Nam là nước đầu tiên 
ở châu Á và là nhà nước thứ hai trên thế BIỚI phê 
chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của 
trẻ em. Để thực hiện Công ước, Nhà nước ta đã ban 
hành hai đạo luật quan trọng làm công cụ cho công 
tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em là : Luật Bảo 
vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và Luật Phố cập giáo 
dục tiêu học. Đồng thời, Chính phủ đã thông qua 
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 199] - 
2000 với nhiều chương trình, mục tiêu cụ thể. 


Để nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy 
đàng, chính quyền, tạo chuyển biến về chất cho 
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ngày 
30-5-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
VII) đã ra Chỉ thị 38/CT-TƯ về tăng cường công tác 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị nêu 
rõ : “Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân, của mọi công dân và mỗi gia đình. Trong 
phạm vị khả năng của mình, cân tạo điều kiện tối đa 
để mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và được phát 
triển toàn diện về đức, trí, thê, mỹ”. Trên cơ SỞ 
ào giá khách quan những tiến bộ cùng những tồn 

, yêu kém trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em, Chỉ thị 38/CT-TƯ khẳng định cân tăng cường 
hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các địa phương. Có thể 
nói sự ra đời của Chỉ thị 38/CT-TƯ tạo nên những 


PHÙNG NGỌC HÙNG ° 


chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của 
toàn Đảng, toàn dân đối với công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em. 

Đến nay, tròn 5 năm thực hiện Chỉ thị 38/CT-TƯ, 
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng rất đáng phi nhận. 

Kết quả nổi bật. có ý nghĩa nhất là : nhận thức và 
trách nhiệm vê công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em trong các cấp lãnh đạo, cũng như trong 
cần bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao hơn 
trước. Từ chỗ coi công tác trẻ em chỉ thuần túy 
mang tính phong trào hơn là trách nhiệm pháp lý, 

các cấp ỦY đảng và chính quyền địa phương đã xác 
định rõ tầm quan trọng và coi đây là nhiệm vụ chiến 
lược trong quá trình xây dựng và phát triên kinh tế - 
xã hội nói chung. Nhiều địa phương đã đưa các mục 
tiêu, chương trình hành động vì trẻ em vào kế 
hoạch, chủ trương, nghị quyết của đảng bộ, hội 
đồng nhân dân. ủy ban nhân dân, tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đâu 
tư ngân sách, cần bộ... cho công tác bảo vệ. chăm 
sóc và giáo dục trẻ cm. Bộ máy chuyên trách công 
tác trẻ em từ tỉnh xuống cơ sở không ngừng được 
kiện toàn và nâng cao năng lực. Đến nay, tổng số 
cân bộ chuyên trách cấp tính trong cả nước có 412 
người, câp huyện gân 800 người, cấp xả : 4/27 
người và 26 958 cộng tắc viên tình nguyện. Đây là 
những đầu mối trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc, giám sát và tổ chức phối hợp thực hiện các 
chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ 
em. Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện 
Chi thị 38/CT-TƯ, các cơ quan thông tin đại chúng 
đã tham gia khá tích cực và hiệu quả trong việc 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội về 
công tác trẻ em. Hầu hết các cơ quan báo chí, thông 


*# Phó chủ nhiệm Ủy ban Bao vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam 
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tin đại chúng đều có tin, bài phản ánh kịp thời, 
nhanh nhạy, dành nhiều chuyên đề, chuyên trang, 
chuyên mục cho công tác trẻ em với lượng thông tin 
ngày càng phong phú và thường xuyên hơn. 

Ngân sách nhà nước chỉ cho các vấn đề xã hội 
trong đó có vấn đề trẻ em đã có tiến bộ rất đáng kể 
(tăng từ hơn 20% năm 1994 lên hơn 29% 
năm 1998). Có những lĩnh vực tăng từ 15 - 25 lần 
như : nước sạch nông thôn, dinh dưỡng trẻ em. Các 
địa phương như Tuyên Quang, Lào Cai, Nam Định, 
Bắc Giang, Long An, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã trích nhiều tỉ đồng từ tiền tiết kiệm xổ số... 
để xây dựng các trung tâm vui chơi cho trẻ em. Các 
tỉnh Kon Tum, Bình Định, Quảng Ninh... Hội đồng 
nhân dân tỉnh có quyết định trích 0,5% chỉ tiêu 
ngân sách hằng năm cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. 
Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ta cũng như các 
cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đang cố 
gắng tìm kiếm mọi nguồn lực để thực hiện cam kết 
dành ưu tiên cho việc cải thiện tình hình của trẻ em, 
mặc dầu nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn tài 
trợ từ ODA bị cắt giảm. 

Những chuyển biến trên đây đã đưa lại một số kết 
quả cụ thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em, được các tổ chức quốc tế thừa nhận rộng 
rãi là những thành tích nôi bật của nước ta. Tỷ lệ tử 
vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm từ 72%o (1986) 
xuống còn 44,18%o (1998) ; tử vong trẻ em dưới 5 
tuổi giảm từ 68%o (1990) xuống còn 55%o. Chương 


trình chống suy dinh dưỡng từ 78 xã điểm (1993). 


nay tăng lên 3182 xã ; số trẻ em dưới 5 tuổi 
được hưởng chương trình tăng từ 2 600 000 (1996) 
lên 3 100 000 em. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng giảm từ 45% (1994) còn 39,8% (1998). Các 
bệnh suy dinh đưỡng nặng, bại liệt; mù lòa, khô mắt 
do thiếu vitamin A. .. đang dần được thanh toán. 

Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày 
càng được xã hội quan tâm chăm sóc. Đến nay đã 
có trên 40% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
được chăm sóc dưới nhiều hình thức. Riêng tại các 
cơ sở trong hệ thống của Ủy ban Bảo vệ và Chăm 
sóc trễ em Việt Nam đã có trên 4000 trẻ mô côi 
được chăm sóc, nuôi dưỡng, 4000 trẻ khuyết tật 
được theo dõi, nuôi dưỡng, hướng dẫn phục hồi 
chức năng tại gia đình, 5000 trẻ sứt môi, hở hàm 
ếch được phẫu thuật, hơn 2000 trẻ lang thang thất 
học được tạo điều kiện đến các lớp học tỉnh 
thương ... Các tội xâm hại trẻ em ngày càng được 
xét xử kịp thời, nghiêm minh hơn. 
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Phong trào toàn dân bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
hình thành và phát triển nhanh chóng trong những 
năm qua, thu hút thêm nhiều nguồn lực trong nước 
và quốc tế để chăm lo cho trẻ em. Nhiều đảng bộ, 
chỉ bộ đã quan tâm chỉ đạo việc phối hợp lồng ghép 
việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em vào các phong 
trào, các cuộc vận động : “Ngày tiêm chủng mở 
rộng” ; “Ngày vi chất dinh dưỡng” ; “Người lớn 
gương mẫu, trẻ em chăm ngoan” ; các câu lạc bộ : 
“Ông - bà - cháu” ; “Nhà báo viết cho trẻ em” ; 
“Hội giáo dục gia đình” ; “Làng vì trẻ em” ; “Diễn 
đàn bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” ; “Gia 
đình với người công dân tí hon”... 

Đỉnh cao của phong trào là việc triển khai Tháng 
hành động vì trẻ em mà thực chất là 45 ngày vì trẻ 
em được tổ chức hằng năm từ 15-5 đến 30-6. Đây 
là cao trào trong năm huy động tổng hợp tinh thần 
và vật chất của toàn xã hội cho trẻ em. Đến nay, 
Tháng hành động vi trẻ em đã thực Sự trở thành 
những ngày hội, thành một nếp sống, một truyền 
thống tốt đẹp của xã hội ta. Trong những ngày này, 
chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn 
thể cùng toàn dân đã dành nhiều ưu ái cho trẻ em. 
Nhiều địa phương tuy còn nghèo nhưng đã ưu tiên 
cho trẻ em hàng chục triệu đồng để xây dựng các 
trung tâm vui chơi giải trí. Nhân dân các vùng khó 
khăn hăng hái BÓP công, góp sức xây dựng, sửa 
chữa trường lớp, cải tạo, quy hoạch các điểm vui 
chơi cho trẻ em. Hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, tạo 
điều kiện đến trường, được khám chữa bệnh miễn 
phí. Nhiều vụ việc vi phạm quyền của trẻ em, xâm 
hại trẻ em còn tôn đọng cũng được đưa ra xem xét, 
xử lý. Đặc biệt, các diễn đàn của các em được tổ 
chức ở một số tỉnh với sự tham gia của các đồng chí 
lãnh đạo đảng, chính quyên, các ban ngành, đoàn 
thể, thông qua đó, nhiều kiến nghị, nguyện vọng 
chính đáng của các em đã được người lớn quan tâm 
giải quyết. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả cần khẳng 
định nêu trên thì việc thực hiện Chỉ thị 38/CT-TU 
cũng như đường lối chính sách, pháp luật về trẻ em 
còn nổi lên một số tổn tại. 

Tình hình, chuyển biến chưa đồng đều và còn 
nhiều bất cập so với yêu cầu. Không ít cấp ủy đảng, 
chính quyền chưa nhận thức đúng mức ý nghĩa 
chính trị, kinh tế, xã hội của công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay, còn 
coi đây là công tác có tính chất phong trào từ thiện, 
nhân đạo, dẫn đến thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
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tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng đối với chính 
quyền, các ngành, các đoàn thể ; chưa quan tâm đầy 
đủ việc phát huy động lực tính thần, ý chí sáng tạo 
của nhân dân, đặc biệt là vai trò gia đình, cộng 
đồng, các tổ chức kinh tế, các nhà chuyên môn, 
khoa học, kỹ thuật v.v.. Các tài liệu truyền thông về 
quan điểm của Chỉ thị 38/CT-TƯ các kiến thức về 
bảo vệ trẻ em chưa được phổ biến sâu rộng tới cơ sở 
và từng gia đình. Sự hiểu biết về bảo vệ trẻ em còn 
phiến diện, một số địa phương chưa chú ý tìm các 
giải pháp tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho 
trẻ em. 

Một số địa phương chưa đề cậpehích đáng các 
mục tiêu trẻ em trong kế hoạch kinhÌế - xã hội. Sự 
phân bổ nguồn lực chưa thể hiện thực sự ưu tiên cho 
các đối tượng, các vùng, miền khó khăn. Một số 
nhu cầu xã hội cấp thiết trong công tác bảo vệ trẻ 
em thiệt thòi chưa được quan tâm và có chính sách 
thỏa đáng như : vấn đề trẻ em khuyết tật, trẻ em con 
các gia đình sau ly hôn, trẻ em bị xâm hại v.v... 
Điều đó có nguyên nhân khách quan vì ngân sách 
Nhà nước còn hạn hẹp, nguôn thu của một số địa 
phương còn khó khăn, mức sống của một số gia 
đình còn thấp. Tuy nhiên, có nguyên nhân quan 
trọng là : quan điểm dành ưu tiên cho trẻ em chưa 
được nhận thức và quán triệt đúng mức. Không ít cơ 
sở và gia đình còn cho răng chỉ có những nơi đời 
sống khá, kinh tế phát triển, mới có điều kiện dành 
ưu tiên cho trẻ em, vì vậy phó mặc cho hoàn cảnh, 
không cố gắng chăm lo cho trẻ em. 

Tình hình trẻ em còn nhiều bức xúc, một số mục 
tiêu vì trẻ em đề ra từ nay đến năm 2000 như giảm 
tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ tử vong 
của bà mẹ liên quan đến thai sản, tỷ lệ suy dinh 
dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi ; phổ cập tiểu học cho 
trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa ; phát triển các 
cơ sở và điều kiện vui chơi cho trẻ em ; đặc biệt là 
mục tiêu bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại 
bao gồm trẻ em bị bắt cóc đem bán qua biên giới, 
bị hiếp dâm, bị bóc lột sức lao động... cần phải nỗ 
lực vượt bậc mới có thể đạt được. Điều đó có liên 
quan đến những nguyên nhân khách quan, nhưng 
nguyên nhân quan trọng là sự hiểu biết, ý thức trách 
nhiệm của gia đình, của cộng đồng chưa đúng mức, 
ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm minh, yếu 
tố hạn chế về nguôn lực của gia đình và cộng đồng 
cũng có ý nghĩa quyết định. Nguồn đầu tư cho các 
vùng, miền khó khăn, cho các đối tượng trẻ em khó 
khăn chưa thỏa đáng. Mặt khác, việc tổ chức quản 
lý nguồn đầu tư chưa tốt, chưa có hiệu quả. 
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Để khắc phục các tổn tại nêu trên và phấn đấu đạt 
các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia 
vì trẻ em đến năm 2000, thực hiện Luật bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước quốc tế về 
quyền trẻ em, ngày 30-7-1998, Thường vụ Bộ 
Chính trị đã ban hành Thông tư 04/TT-TƯ. Bản 
thông tư nêu rõ : tổ chức đảng các cấp, các ngành, 
đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị 38/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa VI) và ý kiến chỉ đạo của đồng chí “Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị toàn quốc về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em (ngày 30-6-1998) : 
“Một đảng viên tốt phải là người nuôi dạy con tốt, 
không có con bỏ học, lang thang kiếm sống hoặc 
làm trái pháp luật ; một đẳng bộ tốt phải là đảng bộ 
dành ưu tiên và lãnh đạo tốt công tác trẻ em”. Từ tư 
tướng chỉ đạo đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em trong thời gian tới cần được tiến hành 
trên một số định hướng cơ bản như sau : 

1 - Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục, 
tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức và trách 
nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, 
các tô chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ; làm cho mỗi gia 
đình, cộng đồng và toàn xã hội hiểu rõ đặc điểm, 
nhu cầu, quyền và bốn phận của trẻ em, thực sự ưu 
tiên tạo điều kiện vật chất và tinh thần cho trẻ em. 

2 - Tổng kết kinh nghiệm và mở rộng các mô 
hình, các phong trào bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em ở các địa phương và cơ sở ; phát huy hiệu 
quả “Tháng hành động vì trẻ em” hằng năm. 

3 - Tiến hành các biện pháp đồng bộ huy động 
mọi nguồn lực của xã hội nhằm đạt được các mục 
tiêu của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 
năm 2000. 

4 - Nghiên cứu bổ sung và đôn đốc thực hiện tốt 
các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em ; xây dựng ý thức trách 
bên của mỗi người dân đối với việc bảo vệ trẻ 

, lên án và trừng trị nghiêm những vụ vi phạm 
SH trẻ em ; giáo dục, ngăn ngừa các hành vị 
phạm pháp của trẻ em. 

5 - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn 
thể tổ chức xã hội nhằm giải quyết những vấn đề 
bức xúc của trẻ em ; tăng cường và củng cố tổ chức 
hệ thống Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các 
cấp ; quan tâm xây dựng, động viên đội ngũ cán bộ, 
cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác trẻ em 
ở cộng đồng. 
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VỀ TÍNH CHÂT Vä HỘI DũNG CHủ YÊU 
CÚđ THỜI Đại CHÚNG Tạ 


RONG thời đại chúng ta có hai cuộc cách 
mạng đang diễn ra : cách mạng xã hội, 
theo nghĩa rộng là cuộc đấu tranh cho hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) ; và cách mạng khoa học - công nghệ. 
Hai cuộc cách mạng này tác động lẫn nhau theo 
những chiều hướng rất phức tạp, tạo thành hai mặt 
của một quá trình hay cũng có thể coi là hai quá 
trình cơ bản có quan hệ khăng khít với nhau của 
thời đại chúng ta - quá trình quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản (CNTB) lên CNXH và quá trình quá độ từ 
văn mình công nghiệp lên văn minh tin học. 
Về sự quá độ từ CNTB lên CNXH 
trên thế giới 
-_ Mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) bị sụp 
đổ ở Liên Xô và Đông Âu, CNXH thế giới lâm 
VàO khủng hoảng. và thoái trào, CNTRE vân còn 
tồn tại và phát triên, song vẫn có thể khẳng định 
răng, tính chất và nội dung chủ yếu của thời đại 
chúng ta là sự quá độ từ CNTT lên CNXH trên 
phạm vi thế giới, được mở đâu bằng Cách HHHE 
Tháng Mười Nga năm 1917. | 

Trước hết, ta cần phải xem xét vấn đề một cách 
tổng thể chứ không chỉ nhìn vào sự phát triển của 
hệ thống XHCN một cách thuần túy. Ta cần xem 
xét bản thân CNTB hiện đại, những xu hướng 
khách quan của thời đại cũng như ý nghĩa của lý 
tưởng XHCN. 

Mặc dù hệ thống XHCN thế giới bị tan rã, 
CNTB vẫn còn phát triên nhất là về kinh tế, chủ 
nghĩa để quốc do Mỹ đứng đầu đang âm mưu áp 
đặt một “trật tự thế giới” mới có lợi cho mình, 
song như vậy không có nghĩa lý tưởng XHCN đã 
bị lỗi thời. Lý tưởng XHCN - lý tưởng về một xã 
hội mà trong đó con người được giải phóng, được 
phát triên tự do và toàn diện ; xã hội không còn 
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có áp bức, bóc lột, bất công - cho đến nay vẫn là 
lý tưởng của nhân loại tiến bộ. Thực tiễn xã hội và 
lịch sử của thời đại chúng ta mặc dù có nhiều bi 
kịch, có khúc quanh co. song vẫn vận động theo 
xu hướng khách quan là thực hiện lý tưởng 
XHCN. Lý tưởng XHCN không phải là phát hiện 
của Mác và Ăng-ghen, mà trước các ông, nó đã 
được trinh bày trong lý luận của các nhà 
XHCN không tưởng tiêu biểu là Xanh Xi-mông, 
S.Phu-ri-ê, R.Ô-oen. Công lao của Mác và Ăng- 
ghen là đặt lý tưởng đó trên cơ sở khoa học. Lý 
tưởng XHCN cũng không phải là lý tưởng riêng 
của giai cấp công nhân và để thực hiện lý tưởng 
XHCN, có thể có nhiều con đường khác nhau tùy 
thuộc điều kiện thời đại và đặc điểm dân tộc, song 
phải có vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Chính vi vậy, lý tưởng XHCN của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là bất diệt. 

CNXH hiện thực ra đời trong thế kỷ XX là điều 
tất yếu khách quan, hợp quy luật phát triển. Trong 
quá trình tồn tại của mình, nó đã đạt được những 
thanh tựu vĩ đạt, những g!á trị to lớn, đã phát huy 
tính ưu việt của mình đối với thể BIỚI nhất là trong 
những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai và 
những năm 50, 60 của thế kỷ này. Bên cạnh đó, 
chế độ xã hội này cũng bộc lộ những khuyết tật, 
những sai lầm kéo dài đưa đến khủng hoảng. 
CNXH hiện thực với tất cả những ưu điểm, ưu 
việt và cả những nhược điểm của nó là sự minh 
chứng cho sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
CNXH hiện thực với những thành công và thất 
bại của mình là bài học toàn diện về vai trò, vị trí 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin : Nó cho thấy răng, 
sẽ phải trả giá đắt như thế nào khi xa rời bản chất 
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cách mạng và khoa học, biện chứng và sáng tạo 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; rằng cải tô, cải cách, 
đổi mới để phát triển là yêu câu nội tại của CNXH 
ngay cả khi nó không mắc sai lầm, khuyết điểm. 
CNXH hiện thực hơn 80 năm qua cũng là sự 
kiểm chứng giá trị chân chính của học thuyết 
Mác - Lê-nin về CNXH ; nó khẳng định những 
quan điểm đúng đắn, đồng thời cũng vạch ra 
những sai lầm, thiếu sót, hạn chế nhất định trong 
một số quan niệm lý luận về CNXH từ trước đến 
nay. Do bị hạn chế một cách khó tránh khỏi bởi 
điều kiện lịch sử, nhưng cũng do không muốn trở 
thành những người không tướng, nên Mác và 
Ăng-ghen chỉ mới đưa ra một số dự báo như 
những phác thảo ban đầu và với một số nét lớn về 
CNXH mà chưa vẽ nên một cách chỉ tiết và đầy 
đủ bức tranh về chủ nghĩa cộng sản tương lai. 
Hơn nữa, sau này những người lãnh đạo ở một số 
nước XHCN do nhận thức sai và thực hành sai các 
tư tưởng cơ bản của Mác và Ăng-phen nên 
càng làm biến dạng quan điểm mác xít về CNXH. 
Lê-nin là người dựa trên kinh nghiệm xây dựng 
CNXH ở Nga đã có sự bổ sung, phát triển lý luận 
của Mác về CNXH, song chủ yếu vẫn là lý luận 
về thời kỳ quá độ lên CNXH ở những nước lạc 
hậu. Vi vậy, có thể nói răng thực trạng và lý luận 
hiện nay về CNXH chưa ngang tầm với những 
yêu câu và nhiệm vụ thực tiễn xây dựng xã hội 
XHCN. Do đó yêu câu về việc bổ sung. phát triển 
lý luận Mác - Lê-nin về CNXH đang trở nên hết 
sức cấp bách. Điều đó giải thích vì sao Đại hội 
VIỊII của Đảng ta đã xác định việc làm sáng tỏ lý 
luận vê CNXH và con đường đi lên CNXH ở 
nước ta là nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý 
luận, và mới đây Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
lại khẳng định tính bức thiết của việc làm rõ mô 
hình và con đường đi lên CNXH của nước ta. 
Như vậy phải coi quan điểm lý luận về CNXH 
là một quan điểm động, không ngừng tiến hóa, 
phát triển chứ không phải bất biến, giáo điều. 
Chính tỉnh trạng không phát triển KỊp thời lý luận 
về CNXH để giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt 


ra là một trong số các nguyên nhân cơ bản làm - 


cho CNXH hiện thực bị khủng hoảng chứ không 
phải chỉ giản đơn là do đế quốc phá hoại, hoặc do 
sai lầm của những cá nhân lãnh đạo nào đó, hay 
chỉ do hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Cần khẳng định rằng, chừng nào nhiệm vụ xây 
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dựng CNXH và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế 
giới chưa hoàn thành trọn vẹn thì chừng đó lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê- in về xây dựng 
CNXH và chủ nghĩa cộng sản vẫn còn giá trị thực 
tiễn trực tiếp. 

CNTB do sử dụng được những thành tựu của 
cách mạng khoa học - công nghệ, do tự điều chỉnh 
theo thời đại nên đã tạo cho mình một gương mặt 
mới. CNTB hiện đại đã khác rất xa so với CNTB 
cô điên ở thế kỷ XIX. Trong quá trình phát triển 
của mình, CNTB đã đem lại rất nhiều thành tựu 
to lớn như tạo ra nhiều của cải xã hội, tạo ra các 
lực lượng sản xuất đồ sộ, hiện đại ; tăng nhanh 
năng suất lao động xã hội... Nhưng nó đồng thời 
cũng đưa lại biết bao nhiêu tai họa cho loài người 
(hai cuộc chiến tranh thế giới, các cuộc xâm lược, 
tình trạng áp bức và bóc lột các dân tộc nhược 
tiểu, nạn nghèo đói, hiểm họa môi trường, nạn 
phân biệt chúng tộc...). CNTB tuy lỗi thời Song 
vẫn còn sức sống nhất định, còn tiếp tục tôn tại và 
tăng trưởng chứ không phải sắp bị diệt vong như 
trước đây có lúc người ta đã từng quan niệm. 

Trong CNTB hiện đại lực lượng sản xuất mang 
tính chất xã hội hóa cao độ, áp dụng rộng rãi kỹ 
thuật tự động hóa với những phương tiện hiện 
đại như máy tính điện tử, trí tuệ nhân tạo, rô-bốt, 
in-tơ-nét, v.v... đã diễn ra sự thay đối.cục bộ và ở 
mức độ nhất định hình thức của quan hệ sản xuất 
cả về quản lý và phân phối, lẫn về sở hữu) sự biến 
đôi của các hình thức dân chủ, việc áp dụng chính 
sách xã hội, sự phát triên tầng lớp trung lưu, sự 
xuất hiện nền kinh tế tri thức, sự gia tăng vai trò 
của tầng lớp trí thức, sự thay đôi giai câp công 
nhân về số lượng, chất lượng, mức sông, học vân, 
trình độ kỹ thuật và cơ cấu nghề nghiệp, v.v.. 
Không thấy những sự thay đổi đó thì không hiểu 
đầy đủ về CNTB hiện đại ; song lại phải khẳng 
định rằng, những thay đổi đó vẫn không làm mất 
đi bản chất của CNTB với tư cách là một chế độ 
xã hội dựa trên sự áp bức, thống trị và bóc lội giá 
trị thăng dư của giai cấp tư sản đối với giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Chừng nào 
CNTB với mâu thuẫn cơ bản và những quy luật 
khách quan vốn có của nó còn tôn tại, thì chừng 
đó chủ nghĩa Mác - Lê-nin - jý luận VỀ sự giải 
phóng glai câp công nhân và nhân dân lao động - 
vẫn còn giá trị nhận thức khoa học đúng đắn, vẫn 
còn giá trị thực tiên cách mạng to lớn. 
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Tuy nhiên sự tồn tại và phát triển của CNTB 
hiện nay không có nghĩa nó còn là một xã hội tiến 
bộ, mà chỉ cho thấy nó đang nằm trong vòng khâu 
của sự phủ định biện chứng để đưa nó đến sự diệt 
vong, tuy quá trình đó diễn ra rất phức tạp và lâu 
đài. Trong khi tồn tại và phát triên, bất chấp ý 
muốn chủ quan của các nhà tư sản, CNTB đã rạo 
ra một cách khách quan những tiền đề cho sự thực 
hiện lý tưởng XHCN, những tiền đê và yếu tố cho 
CNXH ngay trong lòng CNT. Những giải pháp 
mà hiện nay CNTB đang. sử dụng để duy trì sự tồn 
tại của mình đang dần dần vượt khỏi giới hạn sự 
điều chỉnh của nó (tuy việc xác định cụ thể giới 
hạn đó trong thực tế rất không đơn giản). Biện 
chứng khách quan của lịch sử là ở chỗ, chính 
những phương tiện mà CNTB tạo ra đề tạm thời 
duy trì sự tồn tại của mình lại trở thành những 
phương tiện chống lại bản thân CNTB, đưa 
CNTB đến sự tự phủ định mình. Nói theo cách 
nói của Mác, lực lượng sản xuất hiện đại đang nổi 
dậy chống lại phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa (TBCN), chống lại quan hệ sản xuất, phân 
phối và trao đối tư sản. 

Một điểm cần chú ý và nhấn mạnh trở lại 
về nhận thức thời đại chúng ta là, như chính Mac - 
Áng-ghen và Lê-nin đã từng nói, thời đại quá độ 
không phải diễn ra đơn giản, dễ dàng, thắng tắp 
mà rất phức tạp, thông qua cuộc đấu tranh gay gắt 
giữa các mặt đối lập, diễn ra quanh co khúc 
khuýu, thậm chí có những bước lùi tạm thời của 
CNXH và cách mạng. Theo Lê-nin, công cuộc 
xây dựng CNXH có thể phải làm đi làm lại, chứ 
không phải chỉ trong một lần mà xong xuôi hẳn. 
Điều đó cũng giống như trước đây, trong thời cận 
đại, giai cấp tư sản Pháp và giai cấp tư sản Anh đã 
tiến hành nhiều lần cách mạng tư sản thì mới thực 
sự xác lập được quyên thống trị của mình. 

Về sự quá độ từ văn minh công nghiệp 
sang văn minh tỉn học 

Phân tích, tìm hiểu từ lập trường duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử sự phát triển của xã hội 
loài người qua các trình độ văn minh là một cách 
tiếp cận cần thiết, gÓp phần cụ thể hóa và bô sung 
thêm ở mức độ nhất định cho cách tiếp cận tông 
hợp và khái quát cao nhất của lý luận triết học 
lịch sử và xã hội mác xít về hình thái kinh tẾ - xã 
hội. Theo ý nghĩa được xác định rõ trong chừng 
mực như vậy, có thể bước đầu nhận xét mây 
điểm sau : 


S8/ 


SỐ 11 (6-1899) 


Nền văn minh công nghiệp ra đời cùng với cuộc 
cách mạng công nghệ lần thứ nhất để chuyển lao 
động thủ công thành lao động cơ khí. Văn minh 
công nghiệp đã tồn tại khoảng 300 năm. dựa trên 
lao động máy móc là chủ yếu. Văn minh công 
nghiệp chủ yếu gắn với phương thức sản xuất 
TBCN dựa trên chế độ tư hữu, thị trường tự do, 
cạnh tranh và độc quyền lao động làm thuê cho 
tư bản. 

Nhưng từ những năm 70 của thế kỷ XX, những 
giới hạn của nên văn minh này bộc lộ ra một cách 
gay gắt và rõ nét. Những giới hạn đó đã làm cho 
nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy 
thoái trầm trọng không chỉ trong các nước XHCN 
mà cả trong các nước TBCN phát triển như Mỹ, 
Nhật Bản và một số nước Tây Âu, gây nên những 
chấn động toàn cầu mà cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ trên thế giới hiện nay là một minh 
chứng. Do quy Tuật phát triển của lực lượng sản 
xuất, thế giới tất yếu phải chuyển sang một nền 
văn minh mới - văn mình tin học ; và loài người 
hiện nay đang ở trong quá trình chuyển tiếp đó. 
Văn minh tin học có những đặc trưng cơ bản 
sau đây : 

- Dựa trên một nền khoa học hiện đại và công 
nghệ cao. 

- Có một nên kinh tế thị trường toàn cầu và sự 
ra đời kinh tế tri thức. 

- Lao động sáng tạo trí tuệ trở thành lao động cơ 
bản và phổ biến của xã hội. 

- Nội dung sáng tạo, mục đích cá nhân và tính 
độc lập của hoạt động của con người ngày 
càng tăng. 

Với sự ra đời của nên văn minh tin học, CNTB 
càng bộc lộ rõ sự lỗi thời của nó, mâu thuần giữa 
quan hệ sản xuất tư sản với lực lượng sản xuất tin 
học hóa càng trở nên gay gắt và do đó càng tỏ rõ 
sự cần thiết phải có CNXH và tính tất yếu phải 
chuyển thành CNXH thông qua cách mạng (hình 
thức và phương pháp cách mạng hết sức phong 
phú, không nhất thiết phải giống như trước đây). 
Chính nên văn minh tin học sẽ tạo ra những điều 
kiện, những tiền đề chín muôi và trực tiếp cho 
CNXH. Có thể dự kiến răng CNXH, chủ nghĩa 
cộng sản trong tương lai ít nhất phải tồn tại trên 
cơ sở nên văn minh tin học này. 
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UĂM BẢN CỦA ĐÁNG - 
Cữ SỬ ĐÊ THÊ CHÈ HÚA 


CHỦ TR0NG, ĐIÙNG LÔI 


CỦA ĐÁNG TR0NG 
0IIẢM LỨ NHÀ NưỚC 


NGUYÊN LỆ NHUNG * 


ói văn bản của Đảng - cơ sở để thể chế 
IÑƒ hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong 

quản lý nhà nước, trước hết cần làm rõ vị 
trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, làm 
rõ sự vận hành của hệ thống chính trị theo phương 
thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân 
làm chủ”. Điều đó có nghĩa là Đảng lãnh đạo xã 
hội thông qua Nhà nước và trong mỗi quan hệ giữa 
Đảng với Nhà nước, cần có sự phân biệt rõ chức 
năng lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của 
Nhà nước. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ văn bản của 
Đảng đóng vai trò là cơ sở cho việc thể chế hóa 
đường lối, chủ trương của Đảng trong quản lý 
Nhà nước. 

Văn bản là một trong những phương tiện quan 
trọng của hoạt động quản lý và lãnh đạo. Văn bản 
của Đảng là khái niệm chung dùng để chỉ tất cả các 
loại cương lĩnh chính trị, chiến lược kinh tế, nghị 
quyết, chỉ thị, quyết định và các loại công văn giấy 
tờ khác do các cơ quan đảng ban hành phù hợp với 
thẩm quyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, đã được 
quy định trong hệ thống tổ chức của Đảng. Về thực 
chất, văn bản của Đảng là hình thức cụ thể hóa 


quyết định của các cơ quan lãnh đạo đảng các cấp 


nhằm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn 
bộ hệ thống chính trị. Văn bản của Đảng không có 
mục đích tự thân, chúng luôn luôn là phương tiện, 
công cụ và là sản phẩm của hoạt động có mục đích 
của Đảng, của mỗi cơ quan, tổ chức đảng. Mỗi văn 
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bản được ban hành đều gắn với một mục đích cụ 
thể, được quy định rõ bởi vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan ban hành văn bản đó. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đẳng cầm quyền, 
là lực lượng lãnh đạo đối với toàn xã hội, nên các 
văn bản chỉ đạo của Đăng, trở thanh cơ SỞ cho mọi 
quyết định, chủ trương của chính quyền các cấp. 
Văn bản của Đảng ở những mức độ khác nhau có 
tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội. 
Đó là những văn bản xác định đường lối chiến 
lược, chủ trương chung ; các chính sách tổng thể 
của từng thời kỳ để tạo ra sự thống nhất trong hành 
động. Nhiều văn bản trong số đó được coi là cơ sở, 
được thể chế hóa thành văn bản của Nhà nước để 
quản lý xã hội theo pháp luật như Cương Ĩnh 
chính trị, các nghị quyết Đại hội Đảng, các - 
quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương v.v.. 

Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Nhà nước 
và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là những 
bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là phương tiện, là công cụ 
chủ yếu để Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình 
đối với toàn xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà 
chúng ta đang xây dựng - Nhà nước pháp quyền 
Việt Nam - dựa trên cơ sở mở rộng và tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân ; lấy liên minh giữa giai 
cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm 
nên tảng. Đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân, 
quân lý xã hội bằng pháp luật và đưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Trong hệ thống chính trị của chủ nghĩa 
xã hội, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và đóng vai 
trò cực kỳ quan trọng. Sự lãnh đạo của Đảng thể 
hiện tập trung ở Nhà nước, được thực hiện thông 
qua Nhà nước. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh 
tông hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó vị trí 
then chốt là Nhà nước do Đảng lãnh đạo. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam 
đóng vai trò là đội tiên phong chính trị của giai cấp 
công nhân, đồng thời là người lãnh đạo toàn xã hội. 
Nhìn chung trong gần 70 năm qua, cương lnh, 
đường lối, chính sách của Đảng đã cơ bản phản 
ánh được ý chí, nguyện vọng và những lợi ích 


* Văn phòng Trung ương Đảng 
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chung của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và cả dân tộc. Đảng lãnh đạo đất nước bằng cách 
đề ra cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách 
lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây 
chính là những quyết định, những tư tưởng chỉ đạo 
để Nhà nước vận dụng sáng tạo phù hợp với chức 
năng của mình. 

Dựa trên Cương lĩnh chính trị tháng 10-1930 và 
nhiều nghị quyết quan trọng khác, Đảng đã lãnh 
đạo đất nước ta giành nhiêu thắng lợi quan trọng 
trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, lập nên 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước 
công - nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. Sau Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, đến năm 1946, Hiến 
pháp đầu tiên của chế độ cộng hòa dân chủ ở nước 
ta được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì soạn 
thảo đã ra đời dựa trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo nhạy 
bén của Đảng ta với việc xây dựng một nền hành 
chính vững mạnh, có hiệu lực theo đường lối đã 
vạch ra của Cương lĩnh chính trị. 

Đến Cương lĩnh 1991, Đảng ta đã xác định rằng 
chủ nghĩa xã hội là một xã hội con người được giải 
phóng, nhân dân lao động làm chủ đất nước ; có 
một nền kinh tế phát triển cao và nền văn hóa tiên 
tiền đậm đà bản sắc dân tộc ; mọi người có cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện cá nhân ; công bằng xã hội và dân chủ 
được bảo đảm ; các dân tộc trong nước đoàn kết, 
bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau ; có quan hệ hữu 
nghị với các dân tộc khác trên thế giới", Những 
luận điểm cơ bản và tư tưởng khoa học, mục đích 
và nhiệm vụ, chính sách và biện pháp thực tiễn, 
phương hướng hành động,... của Cương lĩnh chính 
là cơ sở cho việc ban hành các chính sách xã hội 
và các chính sách kinh tế để thực hiện chức năng 


của Nhà nước, là những căn cứ và nhận thức đê 


Nhà nước điều tiết các quan hệ xã hội, nhằm thực 
hiện việc tổ chức và lãnh đạo nền kinh quốc dân 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong số những 
văn bản được thể chế hóa, trước tiên phải kể đến 
Hiến pháp - đạo luật cơ bản, và các luật tổ chức 
nhà nước, những nguyên tắc và quy định về cơ cấu 
tổ chức, các thiết chế quyên lực, cơ chế hoạt động 
và mối quan hệ giữa các thiết chế quyên lực ấy. 
Chúng tạo điều kiện để bộ máy nhà nước ta vận 
hành phù hợp vỚi điều kiện của giai đoạn phát triên 
hiện tại của đất nước và những thay đôi của tình 
hình quốc tế đang biến động. 
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Thành tựu của hơn 10 năm đổi mới là thành quả 
phấn đấu của toàn dân, của sự năng động trong 
điều hành của Nhà nước, đặc biệt phải nói đến sự 
đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI. Nó đã tạo ra bước 
ngoặt đi lên của cả dân tộc. Nhìn lại thời gian hơn 


- 10 năm qua, các đường lối, chủ trương của Đảng 


đã đi vào cuộc sống của nhân dân thông qua sự 
quân lý của Nhà nước bằng chính các bộ luật, pháp 
lệnh, các nghị định,... và sự điều hành ngày một 
năng động, có hiệu quả của chính các cơ quan 
nhà nước. 

Thông qua Nhà nước, Đảng đã lãnh đạo thực 
hiện chính sách mở cửa về kinh tế. Luật đầu tư 
nước ngoài được ban hành nhằm khuyến khích các 
nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn, công nghệ, kinh 
nghiệm sản xuất, kinh doanh, quản lý... vào nước 
ta hợp tác, góp phân thúc đấy kinh tế phát triển và 
đôi bên cùng có lợi. 

Năm 1988, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 10 về 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp và 
ngay từ khi ra đời đã được nhân dân hưởng ứng 
rộng rãi nên nghị quyết đã nhanh chóng đi vào 
cuộc sống. Chính sách kinh tế nhiều thành phần 
được Đảng lãnh đạo thông qua Nhà nước đã 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
thành phần kinh tế khác phát triển trong lĩnh vực 
nông nghiệp, góp phần giải quyết tốt vấn đề nông 
thôn, nông dân, nông nghiệp. 

Nghị quyết Đại hội VIII và các nghị quyết 
Trung ương đã đề ra và khẳng định chủ trương cải 
cách doanh nghiệp nhà nước trong đó việc thực 
hiện cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà 
nước, là một trong những giải pháp để đổi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ®, Trên 
cơ sở chủ trương đó, Chính phủ đã có những Nghị 
định (Nghị định 28-CP, Nghị định 44-CP) về cổ 
phần hóa. Từ khi có chủ trương thí điểm cổ phân 
hóa doanh nghiệp nhà nước đến nay, cả nước đã có 


(Xem tiếp trang 42) 


(1) Xem Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 - 9 

(2) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ sâu (lần 1) BCH Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 35 
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ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH LÂM NGHIỆP 

GÓP PHÂN CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA :- 

NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 


NGUYÊN VĂN ĐẲNG ° 


ƯỚC vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
IE hóa nông nghiệp và nông thôn, ngành lâm 
nghiệp tiếp tục có vị trí quan trọng về cung 


ứng lâm sản, phòng hộ môi trường và đóng vai trò 
phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi. Vì vậy, phải 
tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý và chính sách để 
bảo vệ tốt hơn vốn rừng hiện có ; hạn chế và tiến tới 
chấm dứt nạn mất rừng, khôi phục và phát triển tài 
nguyên rừng, nâng cao hiệu quả nghề rừng.' 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, cũng 
như toàn xã hội đã thường xuyên quan tâm tới việc 
bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều chính sách và biện 
pháp mới được thực thi và đã đạt được những tiến 
bộ rõ rệt, nhiều nhân tố mới xuất hiện. Tuy vậy, 
những tôn tại, thách thức đặt ra trong quá trình xây 
dựng rừng, phát triển rừng và nghề rừng ở nước ta 
trong giai đoạn tới cũng rất to lớn. 

Trong 10 năm đổi mới (1987 - 1997) ngành lâm 
nghiệp đã đạt được những thành tựu sau : 

- Rừng được bảo vệ tốt hơn, tỷ lệ mất rừng đã 
giảm bớt. Trong giai đoạn 1976 - 1990, bình quân 
mỗi năm đã mất đi khoảng 190 nghìn ha rừng tự 
nhiên ; trong các năm 199] - 1995, bình quân chỉ 
mất 35,6 nghìn ha rừng/năm và tiếp tục giảm dần. 
Hạn mức khai thác gỗ từ rừng tự nhiên cũng được 
hạn chế dần để tập trung cho chế biến và sử dụng 
gỗ nhân tạo. 

- Công tác trồng rừng được đây mạnh, hiệu quả 
trông rừng được nâng cao. Trong 10 năm từ 1987 - 
1997, cả nước đã trồng được 1,464 triệu ha rừng tập 
trung, trong đó khoảng 50% là rừng phòng hộ và 
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đặc dụng. Trong giai đoạn 
1988 - 1994, mỗi năm trồng 
được 115 nghin ha, trong 
4 năm 1994 - 1997, mỗi năm 
trồng được 193 nghìn ha 
(tăng gân 70%). Đông thời 
hăng năm còn trồng được 
khoảng 300 triệu cây phân 
tán. Rừng được trồng không 
chỉ ở các vùng thấp mà còn 
Ở Các vùng Cao, các vùng 
đầu nguồn quan trọng vôn 
được coi là đã có nhiều rừng. 
Chất lượng rừng trồng được 
cải thiện, tỷ lệ cây sống tăng lên, đạt trung bình trên 
80%, tỷ lệ thành rừng khoảng 70%. Ở nhiều nơi 
xuất hiện các mô hình trang trại rừng trồng và đã có 
một số nông dân làm giàu chính đáng bằng nghề 
rừng. Nhờ tích cực trồng rừng kết hợp với bảo vệ và 
khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trong 10 năm qua độ 
che phủ rừng của toàn quốc được tăng lên khoảng 
30%, một số nơi tăng lên rõ rệt. 

- Đã thiết lập được các khu rừng đặc dụng, 
phòng hộ trọng điểm. Hiện đã quy hoạch được 105 
khu rừng đặc dụng, gồm 10 vườn quốc gia (diện 
tích 252 nghìn ha), 6l khu bảo tôn thiên nhiên 
(1,629 triệu ha) và 34 khu văn hóa lịch sử (148 
nghin ha). Nhà nước đã quy hoạch 39 khu rừng 
phòng hộ theo lưu vực các con sông, trong đó có 4 
khu phòng hộ đầu nguồn trọng điểm là : sông Đà, 
Thạch Nham, Dầu Tiếng và Trị An. Tại các khu 
rừng phòng hộ trọng điểm đã thành lập các ban 
quản lý rừng. 

- Đã bước đầu hình thành các vùng rừng sản 
xuất, đặc biệt là các vùng rừng sản xuất gỗ nguyên 
liệu công nghiệp tập trung gắn với các ngành công 
nghiệp quan trọng, như công nghiệp chế biến giấy 
và công nghiệp khai thác than, làm hạt nhân cho 
việc hình thành và phát triển hệ thống rừng sản xuất 
mới ở Việt Nam. Đồng thời, chúng ta đang xúc tiến 
quá trình khoanh nuôi quy hoạch các khu rừng tự 
nhiên có mục đích sản xuất để quản lý bền vững 


: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn 
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nhằm cung cấp một số lượng gỗ lớn cho các nhu cầu 
cần thiết. 

- Các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp 
đã đóng góp tích cực vào công tác định canh, định 
cư, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập 
cho dân cư ở các vùng miền núi, vùng đồng bào các 
dân tộc. Riêng Chương trình 327 trong 6 năm (từ 
1993 - 1998) đã đầu tư gần 3000 tỉ đồng, bố trí thực 
hiện trên các vùng rừng phòng hộ, vùng đông bào 
dân tộc và tác động thắng đến các hộ gia đình, nên 
đã góp phần rõ rệt trong việc phát triển rừng đầu 
nguồn, định canh định cư, phát triển kinh tế - xã hội 
ở miền núi. 

Đạt được những kết quả trên là do Đảng, Nhà 
nước đã có những chủ trương, chính sách đổi mới. 
Ngành lâm nghiệp đã thực hiện một số biện pháp để 
chuyển mạnh từ khai thác sang bảo vệ và xây dựng 
vốn rừng, quản lý rừng theo nguyên tắc bên vững ; : 
thực hiện xã hội hóa nghề rừng, giao đất, giao rừng, 
phục hồi rừng, khoán rừng để thu hút nông dân 
tham gia bảo vệ và xây dựng rừng. Về vốn đầu tư, 
Nhà nước đã cố gắng tăng dần vốn đầu tư cho công 
tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong 8 năm (1990 - 
1997) đã đầu tư tổng số 123 triệu USD. Đồng thời 
cộng đồng quốc tế cũng đã có sự giúp đỡ to lớn. 
Trong giai đoạn 1991 - 2000 các tổ chức như PAM, 
WB, ADB, EU và các nước Thụy Điển, Đức, 
Hà Lan, Nhật đang trợ giúp 18 dự án với tổng số 
vốn 273 triệu USD để trồng 758 nghìn ha. Đến hết 
năm 1998, trồng được 240 nghìn ha. Ngoài ra còn 
có 48 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài đang 
hoạt động với số vốn đăng ký 180 triệu USD. 

Một nguyên nhân quản trọng nữa là nhiều thành 
tựu khoa học - kỹ thuật đã được áp dụng vào sản 
xuất, nhất là trong lĩnh vực trồng rừng, như các 


giống bạch đàn lai, keo lai, v.v... đã trở thành phổ 


biến, làm tăng năng suất của rừng. Sự phát triển 
chung của nên kinh tế, nhất là những thành tựu về 
sản xuất lương thực, kết quả các chương trình xóa 
đói giảm nghèo, định canh định cư cũng đã tạo ra 
những tiền đề kinh tế - xã hội quan trọng cho việc 
bảo vệ và phát triển rừng. 

Tuy đã đạt được một số thành tựu quan trọng, 
song trong những năm qua ngành-lâm nghiệp vẫn 
còn một số mặt hạn chế. Đó là : 1) Tình trạng phá 
rừng còn chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Hằng 
năm vấn còn xảy ra khoảng 5 600 vụ phát nương 
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làm rấy trái phép. Từ năm 1992 - 1997 đã kiểm tra 
và phát hiện 404 64§ vụ vi phạm, trong đó có 
290 718 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép. 
Phân lớn rừng vấn chưa có chủ thực sự hoặc khi có 
chủ thì việc quản lý và bảo vệ chưa được hiệu quả. 
2) Tổ chức sản xuất nghề rừng còn nặng về quốc 
doanh, chưa huy động được sự tham gia tích cực của 
nhân dân. Hầu hết rừng tự nhiên và rừng trồng vẫn 
là của Nhà nước, rừng của dân mới có khoảng 
300 000 ha. 3) Hệ thống tổ chức quản lý lâm nghiệp 
còn yếu, nhất là ở cơ sở. Hiện nay mới chỉ có 
20 tỉnh có chí cục phát triển lâm nghiệp, lực lượng 
kiểm lâm mới bố trí chủ yếu tới cấp huyện... 

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH 
PHÁT TRIỀN LÂM NGHIỆP 

Một là, quy hoạch, phân bố các loại rừng, bảo 
đảm an toàn sinh thái và phát triển lâm nghiệp đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa trên cơ sở phát huy lợi 
thế của từng vùng. 

Dự kiến quy hoạch lâm phận quốc gia là 17,6 
triệu ha, phấn đấu tới năm 2010 (khi kết thúc đự án 
trồng mới 5 triệu ha rừng) diện tích có rừng là 14 
triệu ha, với tỷ lệ che phủ 43%. Cần rà soát, bổ 
sung, hoàn chỉnh quy hoạch phân bố 3 loại rừng, 
trước hết là rừng đặc dụng, phòng hộ và các vùng 
rừng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế 
biến. Quy hoạch phân bố này phải được thể hiện rõ 
trên thực địa ở địa bàn các huyện, xã và công 
đến dân. 

- Đối với rừng đặc dụng hiện nay mới chỉ chiếm 
5% lâm phận quốc gia, dự kiến sẽ đưa lên 11% 
(khoảng 2 triệu ha) tập trung cho các khu rừng bảo 
tồn sinh học ven biển, ngập nước, bảo tồn các loài 
cây bản địa, các loài gen quý hiếm, đồng thời phát 
huy các tiềm năng du lịch sinh thái để tăng nguồn 
thu cho các khu rừng này. 

- Diện tích được quy hoạch để làm rừng phòng 
hộ là 6,8 triệu ha, trong đó chủ yếu có 6,4 triệu ha 
là rừng phòng hộ đầu nguồn và một số loại rừng 
phòng hộ khác. Tới nay đã có rừng trên diện tích 
khoảng 3,5 triệu ha. Tới năm 2010 dự kiến tạo mới 
2 triệu ha rừng phòng hộ chủ yếu là phòng hộ đầu 
nguồn. Tập trung trồng dứt điểm hệ thống rừng 
phòng hộ chắn cát, chắn sóng. 

- Đối với rừng sản xuất, trên cơ sở quy hoạch ổn 
định lâm phận quốc gia và căn cứ vào đặc điểm sinh 
thái, tiến hành phân vùng sản xuất lâm nghiệp tập 
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trung, gắn việc xây dựng vùng rừng nguyên liệu với 
việc hình thành công nghiệp chế biến lâm sản trên 
địa bàn toàn quốc. Tới năm 2010, dự kiến trồng mới 
3 triệu ha rừng sản xuất, gồm 1 triệu ha rừng nguyên 
liệu cây công nghiệp, 1 triệu ha cây ăn quả, cây 
công nghiệp lâu năm và 1 triệu ha các loại rừng sản 
xuất khác. 

Hai là, đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm 
mỗi khoảnh đất, khoảnh rừng đều có chủ quản lý 
cụ thể. 

- Đối với rừng đặc dụng : Trong những năm tới 
cần thành lập, bổ sung một số ban quản lý khu rừng 
bảo tồn thiên nhiên có tầm quan trọng lớn và giao 
cho bản quản lý làm vai trò chủ rừng và tổ chức thu 
hút các thành phần sống gần rừng đặc dụng tham 
gia bảo vệ rừng. Những khu rừng gắn liền với di tích 
lịch sử sẽ chuyển giao cho ngành văn hóa trực tiếp 
quản lý để xây dựng gắn liền với nội dung quản lý 
di tích đó. 

- Đối với rừng phòng hộ : Ở các khu phòng hộ 
xung yếu, trọng điểm sẽ lập các ban quản lý rừng. 
Giao cho các nông - lâm trường, các ban quản lý 
rừng những diện tích rừng phòng hộ mà các đơn vị 
này đang quản lý để thực hiện công tác bảo vệ, xây 
dựng rừng như các hoạt động công ích. Giao các 
khu rừng phòng hộ nhỏ, phân tán cho các cộng đông 
thôn bản để quản lý theo quy chế thống nhất để đáp 
ứng được yêu câu phòng hộ và các yêu cầu thiết 
thân của cộng đồng. Giao các khu phòng hộ ít xung 
yếu cho các tổ chức hộ gia đình và cá nhân sử dụng 
như đất và rừng sản xuẤt ; 

- Đối với rừng sản xuất : Trong những năm tới, 
cân đổi mới các lâm trường quốc doanh để khai thác 
và quản lý bền vững các khu rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên tập trung, làm nòng cốt hinh thành các khu 
rừng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế 
biến và đây mạnh giao đất, cho thuê đất để các 
thành phần kinh tế có thể tham gia và kinh doanh 
rừng nguyên liệu. 

Giao diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
phân tán gần dân cho các cộng đồng thôn bản để 
quản lý, kinh doanh theo nguyên tắc bền vững. Giao 
các diện tích đất trống đồi núi trọc, rừng nghèo kiệt, 
phân tân cho các hộ gia đình, tổ chức và cá nhân đề 
khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng, phát triển kinh 
tế trang trại. 


_Cầy trồng, vật nuôi. Nhưng kinh tế 
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Ba là, đổi mới quan hệ sản xuất trong lâm 
nghiệp. Thực hiện nhất quán chủ trương phát triển 
kinh tế nhiều thành phần trong lâm nghiệp, trong đó 
kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Kinh tế hộ 
gia đình, hợp tác xã, tư bản tư nhân được khuyến 
khích phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

a - Hỗ trợ, giúp đỡ để phát triển kinh tế hộ nông 
dân thật sự trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Kinh tế 
hộ nông dân là một loại hình tổ chức sản xuất truyền 
thống, gắn bó chặt chế giữa lao động với đất đai, 
tê hộ làm lâm 
nghiệp ở nước ta còn quá nhỏ bé, chưa đủ sức tự chủ 
để kinh doanh rừng. Tuy vậy, hiện nay, đã xuất hiện 
một số mô hình kinh tế hộ làm ăn giỏi, có tích lũy 
được vốn, thích nghỉ nhanh với cơ chế thị trường, 
mạnh dạn đầu tư khai hoang, nhận đất để trồng các 
loại cây mang tính sản xuất hàng hóa rõ nét. Thời 
gian tới cần tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ để các hộ nông 
dân ở trung du và miền núi có thể tự chủ kinh doanh 
trên diện tích đất được giao và mở rộng hợp tác giữa 
các hộ trên từng vùng theo quy hoạch và định 
hướng phát triển vùng. 

b - Đôi mới lâm trường quốc doanh (LTQD) và 
phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước. 
Trong quá trình xây dựng ngành lâm nghiệp nhiều 
thành phần, chúng ta phải đổi mới và kiện toàn lại 
các LTQD để các LTQD thật sự là những tổ chức 
kinh tế nhà nước, kinh doanh có hiệu quả diện tích 
rừng Nhà nước phải nắm quyền sử dụng lâu dài. 

Đối mới LTQD thời gian tới sẽ tập trung vào các 
vấn đề sau đầy : 

1 - Rà soát, bố trí lại LTQD, ồn định LTQD ở 
những địa bàn rừng thật sự có vị trí quan trọng mà 
Nhà nước nhất thiết cần phải nắm, đầu tư, xây dựng 
và quản lý lâu dài. 

2 - Đổi mới phương hướng kinh doanh theo 
hướng kinh doanh tổng hợp, gắn với thị trường, phát 
huy cao độ các tiềm năng của đất đai để sản xuất 
nông - lâm sản. 

3 - Phân loại các hoạt động của LTQD và có cơ 
chế quản lý thích hợp đối với những hoạt động có 
tính chất công ích và những hoạt động có tính chất 
kinh doanh. 

4 - Đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức quản lý 
trong các LTQD. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện giao khoán đất và 
rừng ở các LTQD đến các hộ thành viên và hướng 
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dẫn hộ thành viên xây dựng các trang trại rừng trên 
địa bàn LTQD, hướng dẫn các hộ và trang trại rừng 
hoạt động theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử 
dụng rừng đã định hướng cho lâm trường. Đây là 
nội dung quan trọng để tổ chức lại sản xuất ở các 
lâm trường hiện có. LTQD phải tổ chức lại để kinh 
doanh có hiệu quả đất lâm nghiệp được giao, làm 
gương mẫu về xây dựng rừng và làm dịch vụ cho 
các hộ và cho các thành phần kinh tế trên địa bàn, 
để tạo điều kiện cho họ an tâm đầu tư trên đất 
đai được giao (kỹ thuật, thị trường, cơ sở chế 


. biến, V.V...). 


- Đối với những lâm trường được Nhà nước giao 


. rừng tự nhiên để quản lý, kinh doanh, cần áp dụng 


cơ chế giao rừng có xác định rõ số lượng, giá trị và 
nghĩa vụ tài chính phải hoàn trả cho Nhà nước khi 
lâm trường sử dụng những tài nguyên này. Cho 
phép áp dụng cơ chế tính toán giá bán cây đứng để 
tạo điều kiện cho LTQD có thể sử dụng được thu 
nhập từ tiền bán cây đứng ở các lâm phận rừng tự 
nhiên được giao quản lý kinh doanh để tái tạo lại 
rừng, làm nghĩa vụ với Nhà nước và quản lý, bảo vệ 
được vốn rừng đã giao. 

- Đối với các lâm trường trồng rừng cần có các 
cơ chế bảo đảm lợi ích và quyền tự chủ của doanh 
nghiệp gắn với trách nhiệm quản lý rừng bền vững 
để khuyến khích các doanh nghiệp khai thác mọi 
khả năng về đất đai, rừng, kinh doanh đạt hiệu quả 
cao. Các lâm trường cần được tự chủ hơn trong việc 


_ khai thác rừng trông đề có vôn phát triên sản xuât. 


c - Phát triển các hình thức hợp tác trong nghê 
rừng : Trong sản xuất lâm nghiệp, sự hợp tác của 
các hộ nông dân, chủ trang trại rừng để tiêu thụ, chế 
biến sản phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng là rất cần 
thiết. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi các hợp tác 
xã hiện có, xây dựng hợp tác xã mới theo Luật hợp 


' tác xã, cần hỗ trợ nông dân phát triển các loai hình 


hợp tác giản đơn trong lâm nghiệp, chủ yếu đê cùng 
nhau bảo vệ rừng, dịch vụ trồng rừng, tiêu thụ sản 
phẩm từ rừng và xây dựng cơ sở hạ tâng. 

d - Phát triển kinh tế trang trại : Hiện nay, nhiều 
trang trại ở vùng trung du miền núi đã phát triển 
khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng hoặc sản xuất nông 
lâm kết hợp đạt hiệu quả cao. Các trang trại gôm 
các nông hộ sản xuất quy mô lớn và một số ít hợp 
tác xã và công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 
hạn. Phát triển rừng mới, bảo vệ rừng ở quy mô 


28 


SỐ 11 (6-1999) 


trang trại lâm nghiệp là rất cần thiết, nhất là ở những 
vùng xa dân cư, quỹ đất lâm nghiệp còn nhiều. Các 
hộ gia đình có kinh doanh rừng đều phải có diện 
tích từ 2 - 3 ha trở lên, nên hâu hết các hộ trồng rừng 
đều có thể phát triển theo hình thức trang trại. Cần 
ban hành nhiều chính sách để khuyến khích kinh tế 
trang trại trong lâm nghiệp, nhất là chính sách giao 
đất (trong hạn điền) cho các hộ gia đình ; làm rõ chế 
độ cho thuê đất ổn định lâu dài cho các tổ chức và 
đối tượng khác ; hỗ trợ tích cực về tín dụng, khuyến 
nông, phát triển đường giao thông, đổi mới các quy 
chế quản lý khai thác, vận chuyển và tiêu thụ 
lâm sản. 

Bốn là, vận dụng cơ chế thị trường để tạo động 
lực khuyến khích nông dân phát triển sản xuất lâm 
sản hàng hóa, đồng thời hạn chế nạn phá rừng 
tự nhiên. 

Cần vận dụng quy luật kinh tế thị trường, tạo 
điều kiện cho chủ rừng tiêu thụ được sản phẩm, bù 
đắp được chỉ phí và có lợi ích thỏa đáng. Đó là động 
lực quan trọng để thúc đây bảo vệ rừng, sử dụng có 
hiệu quả đất lâm nghiệp. Kết hợp hài hòa giữa các 
biện pháp hành chính và kinh tế để vừa bảo vệ có 
hiệu quả rừng tự nhiên, nhưng cũng bảo đảm lợi ích 
của những người trồng rừng. Các chính sách quản lý 
lâm sản khai thác ở rừng trồng và rừng tự nhiên phải 
khác nhau. Ở rừng trông, cần tạo điều kiện thuận lợi 
cho lưu thông hàng hóa, chế biến và tiêu thụ, để 
nâng cao lợi ích của người trồng rừng. Tuy nhiên, 
cơ chế này phải được thực hiện đồng thời với việc 
xác định rõ chủ rừng, bảo đảm “ai trồng nấy 
hưởng”, để tránh bị lạm dụng. 

Một số năm trước mắt, cần cho phép nhập khẩu 
đủ lượng gô nguyên liệu cần thiết để đáp ứng yêu 
cầu gỗ và duy trì các cơ sỞ chế biến để bảo đâm việc 
làm cho nhân dân. Khi số lượng khai thác từ rừng 
trồng tăng mạnh sẽ phải khuyến khích xuất khẩu để 
duy trì giá trong nước có lợi cho nông dân.. 

Năm là, tập trung vốn đầu tư của Nhà nước vào 
xây dựng các loại rừng có nhiệm vụ công ích, 
khuyến khích các thành phần kinh tế và nước ngoài 
đầu tư phát triển sản xuất lâm sản hàng hóa. 

- Nhà nước tập trung đầu tư bảo vệ 4 triệu ha 
rừng đặc dụng và phòng hộ hiện có, tạo mới 2 triệu 
ha rừng ưu tiên đầu tư cho các vùng phòng hộ rất 


(Xem tiếp trang 37) 


! 


ị 
ì 


tì 


M2114 11LLÁ 
li hp 
v .À ý” § 
bộ sử ảnh tạng 
aáä438%38%311E 


X31†t ¿”21 2.” ; ` 
' 2 , x aN ni 
JEiife 4 'G š - 
ca : : ẤT, tr 
: 8 : 
linh Vy" TẤT 9 ƒP “54 0á T182 


(10971559959 Sws 
yỶ la 
to 1g 
4111xE43E463„ 


NHŨNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRO/I€ QUÁ TRÌNH 
ĐÔ THỊ HÓA THỦ ĐÔ HIỆN NAY. 


HỦ tướng Chính phủ đã có quyết định phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô 

Hà Nội đến năm 2020. Theo quy hoạch, Hà 
Nội được mở rộng phát triển gấp 5 lần so với hiện 
nay với diện tích khoảng 7 880 km2 và quy mô dân 
số khoảng từ 4,5 đến 5 triệu người, trong đó thành 
phố Hà Nội trung tâm là 2,5 triệu người. Thủ đô Hà 
Nội trên con đường xây dựng, phát triển là quá 
trình đô thị hóa nhanh, với các khu công nghiệp 
mới, các khu đô thị mới, các tuyến đường mới, các 
công trình văn hóa - lịch sử được tôn tạo... nhưng 
bên cạnh đó, có nhiều vân đề xã hội phát sinh cần 
phải xem xét, giải quyết. 

1 - Mở mang các vùng công nghiệp, các khu đô 
thị, khu văn hóa - thể thao mới... đưa đến đô thị 
hóa nông thôn ven đô và vùng lân cận, nông dân 
bớt đất canh tác, sự chuyển đổi một bộ phận lao 
động nông nghiệp sang lao động công nghiệp - 
dịch vụ, thiêu việc làm : 

Hướng phát triển lâu dài của thủ đô Hà Nội chủ 
yếu về phía Tây, hình thành chuỗi đô thị Miếu 
Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây (tỉnh Hà 
Tây) ; phía Bắc là cụm đô thị Sóc Sơn (Thành phố 
Hà Nội), Xuân Hòa - Đại Lải - Phúc Yên (tỉnh Vĩnh 
Phúc) và các đô thị khác. Trước mắt, hướng mở 
rộng thành phố Hà Nội trung tâm về phía Bắc, Tây 
Nam và phía Bắc, trong đó ưu tiên cho đầu tư phát 
triển khu vực bắc sông Hồng. Tại đây hình thành 
một Hà Nội mới, gồm các khu vực bắc Thăng 
Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài 
Đồng - Yên Viên và tiếp tục thực hiện các dự án 
đầu tư phát triển khu vực nam Thăng Long. Trong 
những năm tới, tốc độ đô thị hóa các vùng trên khá 
nhanh. Mỗi năm, cần sử dụng hàng ngàn héc ta 
đất nông nghiệp vào phát triển các khu công 
nghiệp, khu nhà ở, khu thể thao - văn hóa ở các 
huyện ngoại thành Hà Nội (năm 1997 và 1998 là 
2 407 ha, năm 1999 là † 802 ha). 


LƯU MINH TRI"° 


Do đất canh tác nông nghiệp bị giảm nên người 
nông dân ngoại thành thiếu việc làm, con em họ 
thất nghiệp không biết đi đâu, làm gì, đời sống gặp 
khó khăn. 

Phương hướng giải quyết là : Đẩy mạnh phát 
triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, khôi phục 
các làng nghề truyền thống ; mở mang dịch vụ ăn 
uống, thương mại, văn hóa... Phát triển giáo dục để 
học sinh nông thôn các vủng đô thị hóa nhanh 
được học hết lớp 9, một bộ phận học hết trung học 
phổ thông, sau đó học tiếp vào trường đại học và 
phần lớn vào các trường nghề (chọn các ngành, 
nghề mà ở vùng đó hoặc các huyện cạnh, mở 
mang khu công nghiệp, khu đô thị mới). Huyện 
Đông Anh đã có kế hoạch mở trường dạy nghề để 
đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, cung cấp 
cho các khu công nghiệp trên địa bản. Nhà nước 
và các doanh nghiệp cần có chính sách đầu tư cho 
đào tạo nghề ở các vùng ngoại thành. 

2 - Di dân tự do và trẻ em lang thang ngày càng 
tăng : 

Di dân tự do : Là một hiện tượng tự nhiên xuất 
phát từ lợi ích của người lao động, họ thực hiện 
quyền được tự do tìm nơi cư trú và tìm kiếm việc 
làm (tìm đến nơi làm việc có thu nhập cao). Di dân 
và di chuyển lao động tự do là một hiện tượng xã 
hội phức tạp. Những năm gần đây, ở Hà Nội có 
hai luồng đi dân chính là : từ nông thôn ra Hà 
Nội (nông thôn - đô thị) và từ đô thị khác 
(thành phố, thị xã) vào Hà Nội (đô thị - đô thị). Số 
lượng di dân tự do về Hà Nội tăng nhanh : năm 
1988 có 14 000 người ; năm 1994 có 41 000 
người ; năm 1996 có 93 500 người, đầu năm 1997 
là hơn 100 000 người ; năm 1998 tăng lên hơn 
200 000 người (con số dự báo). Trong số này (có 
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cả người giả, trẻ em, học sinh, người về hưu), số 
còn tuổi lao động có nhu cầu làm việc là gần 70%. 

Do số người di chuyển tự phát về Hà Nội tăng 
nhanh, làm cho nhiều vấn đề như : nhà ở, học tập 
của con cháu, nhu cầu nước sạch, điện, đi lại, vệ 
sinh... thêm phức tạp. Những người về Hà Nội tìm 
việc làm, đa số là tử nông thôn. Qua điều tra có : 
26,5% làm nghề xây dựng ; 15,4% làm xích lô, xe 
ôm ; cơ khí sửa chữa : 14,4% ; thợ mộc : 11,4% ; 
thu mua phế liệu : 6,3%. Di dân tự do từ nông thôn 
ra đô thị có mặt tích cực, nhưng cũng có không ít 
tiêu cực, nhất là đã tạo nên áp lực quá tải đối với 
cơ sở hạ tẳng dịch vụ và sinh hoạt vốn đã yếu kém 
ở thành phố, tệ nạn xã hội, làm lều quán ở bất hợp 
pháp, gây mất trật tự, an ninh v.v. 

Để giải quyết vấn đề di dân tự do về Hà Nội 
theo chúng tôi cần thực hiện một số biện pháp chủ 
yếu sau : 

- Đầu tư phát triển kinh tế nông thôn với các 
ngành nghề có mức sinh lợi cao, nhất là ở các vùng 
nghèo để hạn chế các dòng người di dân tự do. 

- Có các biện pháp hướng dẫn và quản lý người 
lao động tự do ra Hà Nội để họ sống và làm việc 
theo pháp luật như : đăng ký tạm trú, quản lý các 
nhà trọ ở các phường, xã... 

- Cấp thẻ lao động cho những người lao động 
thời vụ... 

- Làm các “nhà chờ” ở các khu vực dân cư (từng 
quận chọn các điểm phù hợp) để cho người lao 
động thời vụ đến chờ xin việc làm. 

Trẻ em lang thang : Ở Hà Nội, trung bình có 
khoảng 5 000 trẻ em ở các tỉnh về kiếm sống. Các 
em xuất thân ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng 
phần lớn là gia đình nghèo, mô côi cha hoặc mẹ, 
hay bố mẹ bỏ nhau... Nguyên nhân chủ yếu của 
tình trạng trẻ em lang thang ra đô thị là do : số hộ 
nghèo đói ở nông thôn còn lớn ; thiếu việc làm ở 
nông thôn ; sự chênh lệch mức sống giữa thành thị 
và nông thôn (ở thành phố có nhiều việc làm để 
kiếm sống) ; tý lệ ly hôn của các gia đình (cả ở 
nông thôn) ngày càng tăng ; một số em bị ảnh 
hưởng của lối sống tự do buông thả, đua đòi, muốn 
thoát ly khỏi ràng buộc của gia đình nên bỏ nhà ra 
thành phố. Tình trạng trẻ em lang thang ra Hà Nội 
tạo nên những vấn đề xã hội phức tạp. Trước hết 
là các quyền của những trẻ em đó không được bảo 
đảm (không được học tập, không được vui chơi, 
không được bảo vệ nhân phẩm...). Các em đi lang 
thang kiếm sống gây mất trật tự xã hội ở các nơi 
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công cộng (ở bãi rác, ở công viên, khu di tích văn 
hóa, đến chùa...). Các em sống, ăn uống ở các nhà 
trọ chật chội, các xóm liều lộn xôn, nằm ở vỉa hè, 
các nơi thờ cúng... Đời sống không bảo đảm tối 
thiểu, dễ bị ảnh hưởng tệ nạn xã hội, kể cả 
ma túy... 

Biện pháp giải quyết vấn đề trẻ em lang thang 
về Hà Nội và các đô thị là phải toàn diện, phối hợp 
đồng bộ các ngành, các cấp ; phải kiên trì, lấy 
trách nhiệm và tình thương mà xem xét, giải quyết. 
Mục tiêu đặt ra là phấn đấu giảm tối đa số trẻ em 
lang thang đến Hà Nội. Thành phố đang nghiên 
cứu, xây dựng chương trình cụ thể để phòng ngửa, 
xem xét giải quyết và ngăn chặn giảm thiểu “đầu 
vào”. Các ngành bảo vệ và chăm sóc trẻ em, lao 
động - thương binh và xã hội, công an, các tổ chức 
xã hội cùng chính quyền đều có kế hoạch cụ thể 
tham gia vào việc giải quyết tình trạng trẻ em lang 
thang. Thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cho Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Bảo vệ 
và Chăm sóc trẻ em cùng tham mưu, đề xuất các 
giải pháp. Trước mắt, tập trung một số biện pháp : 
tăng cường tuyên truyền giáo dục để các gia đình 
nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ các em 
(phối hợp chỉ đạo toàn quốc, nhất là các tỉnh : Hải 
Dương, Hà Tây, Hà Nam, Thanh Hóa, Hưng Yên, 
Vĩnh Phúc...) ; quản lý các em ở nhà để cho các 
em học tập, lao động... Phân loại, theo dõi giúp đỡ 
và tửng bước thông tin với các địa phương đưa các 
em về quê. Những em mồ côi, không còn gia 
đình... thì tạm thời đưa vào các trung tâm bảo trợ 
xã hội, các nhà “mái ấm” để quản lý, chăm sóc. 

3 - Về việc làm : Ở Hà Nội, do cơ cấu xã hội - 
dân cư phức tạp, đa số là lao động công nghiệp và 
dịch vụ, nên vấn đề việc làm luôn trở thành bức 
xúc. Năm 1998, số lao động chưa có việc làm trên 
địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng cao : có 
khoảng 90 000 (8,76%) người trong độ tuổi lao 
động ở nội thành thất nghiệp ; ở trong các doanh 
nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, các liên doanh, 
doanh nghiệp tư nhân...), tình hình lao động nghỉ 
việc là 8% (tập trung nhiều ở ngành xây dựng, 
công nghiệp, giao thông - vận tải...). Bằng nỗ lực 
của Nhà nước, của các doanh nghiệp và người lao 
động, năm 1998 toàn thành phố đã tạo việc làm 
mới cho 51 000 người. Chương trình vay vốn tạo 
việc làm cho người lao động được triển khai có kết 
quả tốt. Năm 1998, đã xét duyệt 400 dự án với tổng 
kinh phí là 35 tỉ đồng, tạo việc làm cho 20 000 lao 
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động. Trong thời gian tới, để tạo việc làm trong các 
doanh nghiệp và cho lao động đến tuổi, thành phố 
và các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, từng gia 
đình ra sức phát triển sản xuất, dịch vụ, mở rộng 
thị trường xuất khẩu... Tăng quỹ quốc gia về việc 
làm để đầu tư vào các dự án nhỏ, mở mang sản 
xuất - dịch vụ. Đầu tư nhiều hơn cho đào tạo nghề 
.. qua các trường nghề, các trung tâm dạy nghề ở 
quận, huyện của các đoàn thể. Mở các công 
trường lao động, đào hồ, cải tạo các sông, mương 
thoát nước... Mở rộng thị trường xuất khẩu lao 
động. 

4 - Nhà ở cho nhân dân, xây dựng các ký túc xá 
cho sinh viên : Quá trình đô thị hóa nhanh gắn liền 
với dân số tập trung ở nội thành và các khu công 
nghiệp... tăng theo. Hiện tại, dân số Hà Nội là 2,5 
triệu người, nếu kể cả người di dân tự do thì có 
khoảng 2,8 triệu. Nhìn chung, vấn đề nhà ở của 
người dân Hà Nội (phi nông nghiệp) còn nhiều khó 
khăn, bình quân diện tích ở thấp, số người ở điện 
tích từ 3 đến 4 m2 người còn mấy chục vạn. Nhiều 
hộ gia đình ở rất chật chội, mấy thế hệ ở trong một 
vài căn phòng của căn nhà cũ xưa, vệ sinh chung, 
hố xí thùng... Vài năm nay, Nhà nước và nhân dân 
làm nhà ở khá nhanh (năm 1998 toàn thành phố 
xây được 339 191 m2 nhà ; ngân sách Nhà nước 
đầu tư xây 20 922 m2, vốn nhà bán 64 669 m2, dân 
tự xây dựng 253 600 m2). Tuy nhiên, nhu cầu nhà 
ở còn rất lớn, nhất là cho thanh niên xây dựng gia 
đình riêng, nhà ở cho gia đình chính sách còn quá 
eo hẹp, nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp, 
nhà ở cho sinh viên rất thiếu. 

Đến nay thành phố đã xây dựng Chương trình 
nhà ở, trong đó năm 1999 đầu tư ngân sách 30 tỉ 
đồng để thành lập quỹ phát triển nhà ở. Theo đó, 
từng năm đều có kế hoạch xây dựng nhà ở để đáp 
ứng các yêu cầu (bán, cho thuê, nhà cho các đối 
tượng chính sách v.v...). Thành phố cũng sẽ 
nghiên cứu để có chính sách nhà cho những người 
nghèo và có mức thu nhập thấp. 

Hiện nay, ở Hà Nội có gần 30 vạn sinh viên của 
41 trường đại học và cao đăng công lập và dân lập. 
Nhu cầu nhà ở rất lớn, nhưng ký túc xá trong các 
trường đại học chỉ giải quyết được gần 30%, còn lại 
là do sinh viên tự liên hệ thuê trong nhà dân ở khu 
tập thế cao tầng, các làng xóm... Tình hình đó gây 
ra nhiều vấn đề xã hội, tác động và ảnh hưởng xấu 
đến học tập, cuộc sống của sinh viên cũng như 
người dân. Vì vậy, Nhà nước cần có cơ chế, chính 
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sách ưu đãi về vay vốn, về đất, thuế... để các công 
ty xây dựng và các thành phần kinh tế tham gia làm 
ký túc xá sinh viên. Vấn đề chủ yếu là Chính phủ 
cần đầu tư một chương trình nhà ở (ký túc xá) cho 
sinh viên ở Hà Nội. Với sự đầu tư lớn và các chính 
sách phù hợp thì trong vài năm tới ở Hà Nội hình 
thành một loạt ký túc xá, ở đó sinh viên được thuê 
chỗ ở và được hưởng và tham gia quản lý thư viện, 
sân thể thao, bể bơi, nhà văn hóa... 

5 - Ô nhiễm môi trưởng : Tình trạng ô nhiễm 
môi trường ở Hà Nội hiện tại khá cao. Ô nhiễm 
không khí, nước, đất, tiếng ồn ở nhiều nơi, nhiều 
lúc khá trầm trọng, thậm chí có nơi rất nặng nổ. 
Không khí bị ô nhiễm do chất thải xả từ ống khói 
nhà máy, cơ sở sản xuất ; bụi, tiếng ồn và các khí 
thải do các phương tiện giao thông ; cộng thêm mùi 
hôi thối từ các đống rác, nước thải sinh hoạt, công 
nghiệp và bệnh viện gây ra. Tại một số khu vực 
như các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, khu vực gần 
các nhà máy và trục đường chính, nhiều loại khí 
thải vượt tiêu chuẩn cho phép : khí COa vượt 3 - 
5 lần ; SOa vượt 3 - 10 lần ; bụi vượt 2 - 6 lần lại 
chứa nhiều vi khuẩn và có cả bụi đhì. Tổng lượng 
nước thải hằng ngày khoảng 320 000 m3, trong đó 
1/3 là nước thải công nghiệp, hầu hết không được 
xử lý và đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thành 
phố. Hệ thống thoát nước bị quá tải nên vào mùa 
mưa, nước thải và nước mưa hòa trộn càng làm 
mặt nước bị ô nhiễm. Các sông Kim Ngưu, Tô Lịch, 
nhiều mương thoát nước và một số hồ bị ô nhiễm 
cả về cơ học, hóa học vả sinh học, có sự phân hóa 
yếm thế tạo ra khí độc như HzS, COa, NHạ... Hằng 
năm, rác thải các loại khoảng 290 000 tấn 
(700 tấn/ngày), hằng ngày chỉ mới thu gom được 
60%. Ô nhiễm do chất thải công nghiệp chiếm 6% 
chất thải rắn. Tình trạng ô nhiễm ở thành phố gây 
ra một hậu quả xấu ở một số nơi, làm ảnh hưởng 
khá nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân. Dân 
cư sinh sống ở cạnh các khu công nghiệp, các nhà 
máy có hóa chất, các làng nghề (như gốm Bát 
Tràng...), và cán bộ, công nhân làm việc trong các 
cơ sở sản xuất công nghiệp (như nhà máy Nhựa, 
Sơn, Cao su...) bị mắc bệnh đường hô hấp với tỷ 
lệ cao. 

Thành phố đã và đang đề ra những biện pháp 
quản lý môi trường và khắc phục từng bước 
ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố 
đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường 
Hà Nội đến năm 2010. Phấn đấu đến năm 2000, 
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cải thiện một bước môi trường sống của thủ đô, 
nhất là chống bụi, ô nhiễm khí, xử lý nước thải và 
chất thải rắn (cả chất thải của 20 bệnh viện trên địa 
bàn), tạo cảnh quan sạch, đẹp... Và, từ năm 2001 
đến 2010 (kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà 
Nội), phấn đấu để Hà Nội trở nên một thành phố 
xanh, sạch, đẹp. 

Biện pháp thực thi để bảo vệ môi trường : 

- Giải quyết vấn đề thoát nước. Đã có một dự 
án lớn, bao gồm xây dựng trạm bơm và các công 
trình đầu mối tạo thành hệ thống liên hoàn, tận 
dụng khả năng thoát nước tự chảy vào mùa khô và 
bơm cưỡng bức vào mùa mưa, tiến hành xây dựng 
trạm bơm Yên Sở với công suất 60 - 90 m3/s và hồ 
chứa nước điều hòa 200 - 300 ha. 

- Quản lý chất thải rắn đô thị. Thu gom và vận 
chuyển 100% lượng rác thải đô thị, xử lý chất thải 
rắn. Thành phố đang triển khai dự án chôn lấp rác 
Nam Sơn tại địa bản huyện Sóc Sơn. Xây dựng và 
đưa vào vận hành cơ sở xử lý chất thải bệnh viện. 

- Kiểm soát ô nhiễm do hoạt động sản xuất 
công nghiệp. Trong quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp đều tính đến yếu tố bảo vệ môi trường 
đầy đủ. Từng bước di chuyển các nhà máy có ô 
nhiễm ra xa trung tâm thành phố theo quy hoạch 
chung. : "¬ 

- Bảo vệ môi trường trong phát triển giao thông 
đô thị. 

- Phát triển cây xanh, bảo vệ đa dạng sinh học 
và các hệ sinh thái ; chỉ đạo, hướng dẫn và cung 
ứng chất đốt sinh hoạt, không để ô nhiễm môi 
trường sống. 

6 - Phòng, chỗng tệ nạn xã hội : Quá trình đô 
thị hóa thường kéo theo sự phát triển các tệ nạn xã 
hội như : mại dâm, ma túy, cờ bạc, trộm cướp v.v. 

Tệ nạn mại dâm có liên quan nhiều đến quản lý 
hoạt động văn hóa, thương mại, nhà hàng, câu lạc 
bộ... Nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị 
trường cho phép đa dạng hóa các hoạt động 
thương mại, văn hóa. Song, chúng ta kiên quyết 
đấu tranh với những hoạt động văn hóa không lành 
mạnh, lợi dụng các hoạt động ka-ra-ô-kê, vui chơi 
giải trí, tắm hơi - xoa bóp, vũ trường... để tổ chức 
mại dâm, ăn nhậu, rượu chè, gây mất trật tự, văn 
minh đô thị. Thành phố, các ngành, các cấp đã và 
đang tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và 
tăng cường quản lý để thiết lập nếp sống văn minh, 
xóa bỏ các tụ điểm mại dâm. Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã tổ chức trung tâm phục 
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hồi giúp cho hàng trăm chị em lầm lạc, trở về với 
cuộc sống bình thường. 

Tệ nạn ma túy đang là hiểm họa trong xã hội. 
Mấy năm gần đây, ở Hà Nội số người nghiện ma 
túy tăng lên rất nhanh. Ở Hà Nội đã có 10 000 
người nghiện ma túy (hút, hít, tiêm, chích). Trong 
số những người nhiễm HIV/AIDS thì 70% do tiêm 
chích ma túy (Hà Nội có hơn 500 người nhiễm 
HIV/AIDS, tốc độ tăng rất nhanh). Hà Nội là địa 
bản trung chuyển và tiêu thụ ma túy từ nhiều 
nguồn đến. Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy 
hiện nay là rất khó khăn, phức tạp. Năm 1999, do 
công tác tuyên truyền, giáo dục, triệt phá các ổ, 
nhóm buôn bán ma túy, quản lý cai, chữa trị được 
triển khai mạnh, nên toàn xã hội đã bước đầu nhận 
thức và cảnh tỉnh. Tồn tại lớn nhất là nguồn ma túy 
vẫn còn nhiều và việc cai phục hồi hiệu quả thấp 
(tái nghiện trên 90%). Xác định đây là tệ nạn có 
ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt cho xã hội, đến thế 
hệ trỏ, đến kinh tế và đời sống từng gia đình, nên 
các cấp ủy đáng, chính quyền và đoản thể ở Hà 
Nội đang chỉ đạo và triển khai chặt chẽ chương 
trình phòng, chống ma túy. Ngành công an đang 
phát huy vai trò nòng cốt để triệt phá các nguồn 
buôn bán, tàng trữ mà túy. Công tác tuyên truyền, 
giáo dục được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân 
dân, trong trường học, tổ dân phố... Công tác cai, 
chữa trị được đầu tư theo hai hướng : tập trung cai 
chữa trị gắn với lao động tại các trung tâm (6 tháng 
đến 1 năm) ; và cai - chữa trị - phục hồi tại gia đình 
với sự giúp đỡ của chính quyền, công an, y tế ở 
phường, xã, tổ dân phố, thôn xóm. 


w w 


Quá trinh đô thị hóa củng với công nghiệp hóa 
ở thủ đô Hà Nội là một tất yếu của phát triển đất 
nước và thủ đô. Đô thị hóa gắn liền với xây dựng 
hạ tầng đô thị, xây dựng các khu công nghiệp mới, 
các khu văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí mới, các 
khu nhà ở mới... Sức hút dân cư về Hà Nội và các 
đô thị vệ tinh cửa Hà Nội ngày càng tăng, cơ cấu 
xã hội - dân cư đa dạng nhưng phức tạp. Nhận 
thức, nắm bắt được xu hướng của các vấn đề xã 
hội từ quá trình đô thị hóa là để định hướng và có 
biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội đó một cách 
khoa học. Chính sách, sự quản lý Nhà nước và 
phát huy vai trò nhân dân sẽ là các nhân tố quan 
trọng để giải quyết các vấn đề xã hội rất sôi động 
đang diễn ra ở thủ đô. 
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THỰC HIÊN CHÍNH SÁCH VỀ DÂN SỐ - PHÁT TRIÊN 
Ở THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 


HÀNH phố Hồ Chí Minh là một trung tâm 
kinh tế - văn hóa và khoa học - kỹ thuật của 
_ cả nước, dân số 5 096 487 người ; mật độ 
trung bình 2 434 người/km?, trong đó nội thành 
25 743 người/km?. Cư dân thành phố khá trẻ : trên 
32,2% dân số có độ tuổi từ 19 trở xuống. Là một địa 
bàn công nghiệp và thương mại sôi động, TP. Hồ 
Chí Minh đang ngày càng mở rộng giao lưu quốc tế, 
thu hút nhiều dân cư và lao động trong cả nước. 
Tầm vóc và vị trí như vậy, đã quyết định tính chất 
quan trọng và quy mô của công tác dân số - phát 
triển của thành phố. 
I. THÀNH QUẢ VÀ NHỮNG TỔN TẠI 


Do nhận thức được vị trí và vai trò của công 
tác DS, nên ngay từ đầu thập niên 80, TP Hồ Chí Minh 


đã sớm đẩy mạnh triển khai công tác dân số - kế 


hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) với tên gọi là 
Chương trình bảo vệ bà mẹ và trẻ em - kế hoạch 
hóa gia đình. Năm 1983, thành phố đã ban hành 
Quyết định 87/QĐ-UB quy định một số chế độ đối 
với cuộc vận động KHHGĐ. Đại hội đẳng bộ thành 
phố năm 1996 đã xác định rõ công tác DS - 
KHHGĐ có ý nghĩa chiến lược và đã thông qua 
những quyết định quan trọng về định hướng và giải 
pháp cho công tác này. Thành ủy đã ra Nghị quyết 
lÍ và vạch ra Chương trình hành động về công tác 
dân số. Dựa trên Chương trình hành động của 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân đã ban hành những 
quy định về dân số đến năm 2000. 

Dưới sự lãnh đạo của Thành ỦY, Ủy ban nhân 
dân, Hội đồng nhân dân và của Ủy ban quốc gia 
DS - KHHGĐ, với Sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban 
DS - KHHGĐ từ cấp thành phố đến cấp quận, 
huyện, phường, xã, có sự ủng hộ và hưởng ứng của 
các đoàn thể xã hội và của toàn dân, cho nên, công 
tác DS của TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những 
thành quả đáng khích lệ. 

Trong năm qua, thành phố đã thực hiện ba 
chương trình (VDS 01, VDS 02, VDS 08) bao gồm : 


PHAM PHƯƠNG THẢO " 


hoản thiện và tăng cường bộ máy tổ chức DS - 
KHHGĐ các cấp ; xây dựng quy chế hoạt động có 
hiệu quả ; mở các lớp tập huấn, đào tạo đội ngũ cán 
bộ đưa đến tận cơ sở. Do vậy đã tạo được dư luận 
thuận lợi, góp phần nâng cao nhận thức trong công 
nhân viên chức và nhân dân đối với chính sách DS. 
Thành phố đã tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VII về chính sách DS - KHHGĐ ; Ủy ban 
DS - KHHGĐ thành phố đã tiến hành việc kiểm tra, 
đánh giá công tác DS - KHHGĐ của 22 quận, 
huyện trong thành phố, qua đó nâng cao hiệu quả 
hoạt động và động viên mạnh mẽ phong trào toàn 
dân tích cực thực hiện chính sách DS - KHHGĐ. 
Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nói trên đã 
đưa đến kết quả cụ thể. Năm qua, toàn thành phố 
đã có 50 280 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp 
tránh thai hiện đại ; tý lệ phụ nữ hiểu biết về các 
biện pháp tránh thai hiện đại tăng tử 40,6% 
năm 1989 lên xấp xỉ 90% năm 1998 ; tỷ lệ các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện 
pháp tránh thai tăng 53,18% năm 1989 lên hơn 
70% năm 1998 ; tỷ lệ sinh thô năm 1998 giảm 
khoảng 0,6% so với năm 1997. Do vậy, số con 
trung bình của một phụ nữ đã giảm từ 3,8 con 
năm 1989 xuống chỉ còn 2,4 con năm 1998. Phong 
trào thi đua đình sản có khí thế sôi nổi khắp các 
quận, huyện và phường, xã trong toàn thành phố và 
đang tiếp tục được duy trì ở mức độ cao. Trong 
năm, đã có gần 170 000 cặp vợ chồng tham gia 
hội thi “Tìm hiểu lợi ích KHHGĐ đổi với gia đình và 
xã hội” do Ủy ban dân số thành phố tổ chức. Mức 
sinh đẻ trong toàn thành phố tiếp tục giảm từ 
19,53%o năm 1995 giảm xuống còn 18,15% 
năm 1998. So với mức giảm bình quân thời kỳ 
1986 - 1996 là 0,15%o, thì năm 1998 giảm 0,30%o. 


* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 
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Đó là mức giảm sinh rất có ý nghĩa. Đặc biệt, tỷ lộ 
sinh con thứ ba trở lên đã giảm liên tục, từ 20,2% 
năm 1988 xuống còn 8,58% năm 1998. Mô hình gia 
đình 2 con được thực hiện từng bước, từ nội thành 
đến nông thôn ngoại thành. 

Tuy nhiên, với quy mô dân số quá lớn, chất 
lượng dân số chưa cao, cơ cấu chưa hợp lý, công 
tác DS - KHHGĐ ở thành phố còn nhiều điều đáng 
trăn trở. Chẳng hạn việc nạo phá thai còn tới hàng 
trăm nghìn vụ trong một năm, đặc biệt là trong 
thanh thiếu niên. Tình hình mắc bệnh phụ khoa còn 
nghiêm trọng, thậm chí có nơi lên tới 50 - 60% tổng 
số phụ nữ có gia đình. Trong năm 1998 đã có tới 
10 768 vụ ly hôn I 

Trong quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố, dự báo về số dân năm 2010 có 
3 phương án : 6,4 triệu ; 7,2 triệu và 7,9 triệu người. 
Thực hiện phương án nào là tùy thuộc ở công tác 
DS - KHHGĐ, đặc biệt là việc khuyến khích tỷ lệ 
giảm sinh. Thậm chí ngay cả phương án 3 cũng đòi 
hỏi hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,25% 
trong giai đoạn 1996 - 2000, giảm xuống còn 1,11% 
trong giai đoạn 2001 - 2005 và 0,99% trong giai 
đoạn 2006 - 2010, Trong khi đó, tỷ lệ tăng tự nhiên 
của thành phố năm 1998 vẫn còn rất cao : 1,38% I 
Thực tế đây là một bài toán khó giải và cũng là thách 
đố chưng đối với toàn xã hội. 

" QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP : 

- Vấn đề thực hiện đồng bộ chính sách DS - 
Vu với các chính sách xã hội khác. 

Thực tế TP Hồ Chí Minh cho thấy một trong 
những yếu tố thành công của công tác D§ - 
KHHGĐ là đã chú trọng lồng ghép chính sách DS - 
KHHGĐ với các chính sách xã hội khác. Có thể 
khẳng định hầu như không có một chính sách xã 
hội nào lại không có liên hệ hữu cơ với DS - 
KHHGĐ. Bởi lễ, KHHGĐ không đơn thuần chỉ là 
việc sử dụng các biện pháp phòng tránh thai. Khái 
niệm KHHGĐ ngày nay có một nội dung rất rộng, 
bao gồm : hạn chế sinh đẻ và tạo ra khoảng cách 
thích hợp giữa các lần sinh, tư vấn vỏ vô sinh, trau 
dồi các kiến thức làm cha, làm mẹ, giáo dục dân số, 
phát hiện và chữa trị những bệnh về sinh sản, tư 
vấn về “gien”, giáo dục tiền hôn nr.ân và tư vấn về 
hôn nhân, xét nghiệm chẩn đoán “hai, chuẩn bị cho 
cặp vợ chồng sinh con lần đầu, “ung cấp dịch vụ 
cho những bà mẹ không có chồng, giáo dục về kinh 
tế gia đình và về dinh dưỡng, dịch vụ giúp nhận 
con nuôi,... 
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Trước hết, DS - KHHGĐ có liên quan mật thiết 
với chính sách xóa đói giảm nghèo. Sinh đỏ không 
có kế hoạch và sự gia tăng dân số bùng nổ bao giờ 
cũng gắn liền với đói nghèo, thất nghiệp, thất học 
và nhiều tệ nạn xã hội khác. Cho nên, muốn vay 
vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo, trước hết phải 
thực hiện các chỉ tiêu DS - KHHGĐ. Có phường, xã 
đã huy động nhân dân xây nhà tỉnh thương cho 
những cặp vợ chồng nghẻo thực hiện đình sản. Kết 
quả đến nay 98 410 hộ đã xóa được đói, từng bước 
giảm nghèo và vươn lên làm ăn khá giả. Tổng quỹ 
xóa đói giảm nghèo của thành phố đạt 96,352 tỉ 
đồng do nguồn từ ngân sách và nhân dân đóng 
góp. Ngoài ra còn có quỹ xóa đói giảm nghèo của 
các tổ chức xã hội như Liên đoàn lao động, Hội 
Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Trôn cơ 
sở những thành tựu đã đạt được về xóa đói giảm 
nghèo những năm qua, thành phố đã nêu lên 
những giải pháp quan trọng, trong đó, trước hết là 
xác định mục tiêu phải giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 
11,8% năm 1998 xuống còn 10,8% năm 1999 (hiện 
còn 70 000 hộ nghèo, thu nhập dưới 3 triệu đồng 
một người một năm ở nội thành ; dưới 2,5 triệu đồng 
Ở ngoại thành và vùng ven ; riêng huyện Nhà Bè và 
Cần Giờ là 2 triệu đồng). Trước hết, thành phố chú 
trọng tiếp tục trợ giúp chống tái đói cho 15 000 hộ 
có mức thu nhập bình quân đầu người 1,5 triệu 
đồng mỗi năm ; chú trọng kết hợp điều kiện cho vay 
với việc thực hiện các biện pháp DS - KHHGĐ. 

Trong các chính sách xã hội, chính sách y tế, 
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe có mối quan hộ 
đặc biệt mật thiết với chính sách DS - KHHGĐ. Việc 
lồng ghép chính sách DS - KHHGĐ với chính sách 
y tế và chữa bệnh có thuận lợi cơ bản là sự thống 
nhất giữa mục tiêu của KHHGĐ và mục tiêu của y 
tế. Cả hai ngành đều nhằm nâng cao sức khỏe và 
sức khỏe sinh sản. Hiện nay, vấn đề sức khỏe sinh 
sản là tiền đề cơ bản để chúng ta thực hiện tiêu 
chuẩn chất lượng dân số do Hội nghị dân số và 
phát triển tại Cai-rô năm 1994 nêu ra và có sự cam 
kết của các nước, trong đó có Việt Nam. 

Tiếp cận chương trình sức khỏe sinh sản nói 
trên là cách tốt nhất để tạo điều kiện cho mọi người 
thực hiện quyền sinh sản của mình như có được $ số 
con mong muốn : 1 đến 2 con và sinh vào thời điểm 
thích hợp. 


(1) Báo cáo tông hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, ƯBND TP HCM, 
1996, tr 105 
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Thời gian qua, do thành phố đã chú ý lồng ghép 
công tác DS - KHHGĐ và công tác y tế, nên việc 
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt 
những thành quả quan trọng. Trên địa bàn thành 

phố không còn lan truyền bệnh dịch hạch ; bệnh sốt 
xuất huyết được kiềm chế ; tỷ lệ mắc bệnh sốt rét 
và tử vong do bệnh này gây ra được giảm đến mức 
khả quan ; nhiều năm qua tỷ lệ trẻ em sinh nhẹ cân 
đã giảm dưới mức quy định của Tổ chức Y tế thế 
giới. Thành phố đã cấp số khám chữa bệnh cho 
gần 400 000 người nghèo. Việc chăm sóc sức khỏe 
ban đầu và việc triển khai các chương trình y tế 
quốc gia, đạt kết quả khá. Nhờ đó, đã giảm đáng kể 
số trẻ em tử vong dưới † tuổi, dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ 
tử vong bà mẹ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. 
Công tác phỏng bệnh lao, bệnh phong và HIV/AIDS 
được quan tâm đặc biệt. 

Một trong những điều kiện quan trọng để hỗ trợ 
và thực hiện chính sách DS - KHHGĐ là làm tốt 
công tác giáo dục đào tạo, nhằm nâng cao dân trí, 
đào tạo nguồn lực, giải quyết việc làm cho toàn xã 
hội. Để lồng ghép chương trình giáo dục và chính 
sách DS - KHHGĐ, kể từ đầu thập niên 90, ngành 
giáo dục đã triển khai việc bồi dưỡng kiến thức cho 
học sinh về giới tính, về sức khỏe sinh sản, về tỉnh 
bạn, tỉnh yêu, về tiền hôn nhân và hôn nhân, về 
chuẩn mực gia đình ít con... Một trong những nội 
dung quan trọng của “Năm giáo dục 1999” do Uy 
ban nhân dân nêu lên, trên cơ sở chương trình 
hành động về giáo dục đào tạo của Thành ủy, là : 
đấy mạnh tiến độ phố cập giáo dục cơ sở, phấn đấu 
năm 1999 có tới 50% phường, xã, thị trấn và 
8 quận, huyện được công nhận phổ cập giáo dục cơ 
sở, tạo một môi trường giáo dục lành mạnh, văn 
minh, ngăn chặn nạn ma túy học đường, tích cực 
chống tiêu cực xã hội thâm nhập trường học ; 
đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục chính sách DS - 
KHHGĐ trong nhà trường. 

2 - Sức mạnh của toàn xã hội đôi với công 
tác DS - KHHGĐÐ 

Công tác DS - KHHGĐ là nhằm hạn chế gia 
tăng bất hợp lý về dân số, đưa việc sinh sản vào kế 
hoạch, ổn định dân số, nâng cao đời sống mọi mặt 
cho toàn thể nhân dân, đặc biệt cho phụ nữ, thanh 
thiếu niên và trẻ em, phát triển nguồn lực cho xã hội 
trên cơ sở phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh 
thân của cả cộng đồng. Vì vậy, đó là trách nhiệm 
chung của tất cả các cấp, các ngành và của toàn xã 
hội. Năm 1998, có thể là năm đánh dấu một bước 
tiến to lớn về sự tham gia tích cực của các ngành, 
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các đoàn thể và tổ chức xã hội, đối với công tác 
DS - KHHGĐ ở thành phố. Nhiều hình thức, nhiều 
mô hỉnh hoạt động truyền thông mới, có sức thu hút 
mạnh, đã được các ban, ngành, các tổ chức xã hội 
đầu tư thực hiện và mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Riêng Hội Nông dân thành phố trong năm 1998 
đã thành lập 35 Câu lạc bộ dân số - phát triển tại 
các quận huyện, thu hút 3 494 cặp vợ chồng nông 
dân tham gia sinh hoạt thường xuyên. Song song 
với biện pháp tuyên truyền vận động, Hội Nông dân 
còn thực hiện các biện pháp mang lại lợi ích trực 
tiếp cho người thực hiện chính sách DS - KHHGĐ. 
Đến nay, Hội đã giúp 7 500 hộ vay vốn với tổng số 
trên 5 tỉ đồng. Hội phát động phong trào xây dựng 
gia đình nông dân 6 chuẩn mực, đã thu hút 31 979 
hộ nông dân tham gia ; trong đó có trên 3 000 hộ 
đăng ky không sinh con thứ ba. 

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội Nông 
dân thành phố đang tích cực thực hiện sự chuyển 
đổi từ cách tiếp cận thuần túy KHHGĐ sang cách 
tiếp cận dân số và phát triển, dân số và sức khỏe 
sinh sản ; lồng ghép nội dung dân số vả phát triển, 
sức khỏe sinh sản/KHHGĐ với các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

Những năm gần đây Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hỗ Chí Minh ở thành phố đã triển khai nhiều hình 
thức hoạt động đa dạng và sinh động nhăm thu hút 
đông đảo giới trẻ tham gia vào phong trào DS - 
KHHGĐ. Đoàn đã phát động “Chiến dịch mùa hè 
xanh 1998”, với các hoạt động truyền thông dân số 
trong các trường đại học ; tổ chức nói chuyện 
chuyên đề về sức khỏe sinh sản, tổ chức hội diễn 
văn nghệ với chủ đề DS - KHHGĐ, tổ chức tuần lề 
phim với nội dung dân số - sức khỏe, thành lập câu 
lạc bộ tiền hôn nhân... 

Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động thành 
phố, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Trung 
tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Công an 
thành phố, Trung tâm thông tin và triển lãm, Đài 
phát thanh, Đài truyền hình và báo chí của thành 
phố, Hội người mù thành phố... đều có triển khai 
các hoạt động dưới mọi hình thức thích hợp để thực 
hiện chính sách DS - KHHGĐ. Có thể thấy, sự tham 
gia của các tổ chức xã hội, các ngành, các cấp, 
mặc dù chưa đồng đều và có nơi, có lúc, mức độ 
tích cực và tự giác chưa cao, nhưng đã góp phần to 
lớn quán triệt các chương trình DS - KHHGĐ của 
thành phố. 

-_ Nhìn chung, phong trào hưởng ứng và thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình ở thành phố tiếp tục được giữ 
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vững và ngày càng đi vào ổn định. Nhân đây, 
chúng tôi có thể nêu lên một số thế mạnh của công 
tác DS - KHHGĐ của thành phố trong những năm 
qua. Thứ nhất, TP Hồ Chí Minh đã sớm chủ động 
đầu tư một phần kinh phí, bên cạnh ngân sách 
trung ương cấp, vào hoạt động DS - KHHGĐ. Thứ 
hai, thành phố đã dùng nhiều hình thức tuyên 
truyền như pa-nô, áp phích, băng vi-đi-ô ca kịch, 
cải lương, v.v... phục. vụ truyền thông DS - KHHGĐ. 
Những hình thức này, cũng được các tỉnh đồng 
bằng sông ( Cửu Long và miền Trung áp dụng. Điều 
đó cho thấy việc sáng tạo các hình thức tuyên 
truyền thích hợp với đặc điểm địa phương là rất 
quan trọng. Thứ ba, thành phố đã xây dựng được 
mô hình tổ chức làm công tác kế hoạch hóa gia 
đình khá thích hợp. Các đội trệt sản lưu động được 
hỉnh thành và đã đi đến các vùng sâu, vùng xa, nơi 
mà đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ 
dân trí còn rất thấp và các phương tiện truyền thông 
còn khó tiếp cận. Các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, 
liên tục nói trên đều nhằm thực hiện mục tiêu chất 
lượng dân số : làm cho mọi người dân thành phố hội 
đủ các điều kiện về sức khỏe, học vấn và đạo đức. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY 
ĐẲNG VÀ CHÍNH QUYỀN 

Công tác DS - KHHGĐ tại TP Hồ Chí Minh được 
tiến hành trong điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 
hội và trình độ dân trí được nâng lên một bước. Có 
thế nói các vấn để về giao thông, việc làm, nhà ở, 
ô nhiễm môi trường, luôn là những đề tài được cơ 
quan lãnh đạo của đẳng và chính quyền thành phố 
xem là nóng bỏng. Tuy nhiên, vấn để bức xúc 
không kém là cần phải tăng cường sự lãnh đạo của 
đảng, của Nhà nước và chính quyền các cấp đối với 
công tác DS - KHHGĐ. 

Thứ nhất, thách thức lớn nhất đối với công tác 
DS - KHHGĐ, đối với mối quan hệ giữa dân số và 
phát triển ở TP Hồ Chí Minh là nạn ô nhiễm môi 


trường sinh thái cùng với tỉnh trạng dân cư quá: 


đông đúc, chỗ ở chật hẹp, tính lưu động dân cư rất 
cao, di dân tự do vào thành phố ngày càng ồ ạt. 
Trong khi đó, tình trạng lưu hành bất hợp pháp văn 
hóa phẩm đổi trụy, bệnh xã hội, xÌ ke ma túy, mại 
dâm, tuy đã được khắc phục bằng nhiều biện pháp, 
song không suy giảm đáng kể. Để giải quyết vấn 
đề lớn và phức tạp nói trên, đòi hỏi có những giải 
pháp thiết thực và bước đi thích hợp của lãnh đạo 
đảng và chính quyền thành phố cũng như của cả 
trung ương. 

Thứ hai, bên cạnh việc tiếp tục giảm tỷ lệ sinh 
đỏ như mục tiêu được ghi trong Chỉ thị 18/CT-UB 
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của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 6-6-1997, 
thành phố bước đầu phát triển công tác dân số một 
cách đồng bộ trên cả ba bình diện : quy mô, cơ cấu 
và chất lượng dân cư. Để thực hiện được chủ 
trương này, Ủy ban DS - KHHGĐ thành phố phải 
phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các 
chính sách nhằm phân bố dân cư một cách hợp lý, 
giảm mật độ dân số ở khu vực nội thành bằng cách 
đưa dân ra khu đồ thị mới, nhằm sử dụng có hiệu 
quả tiềm năng của thành phố. Để khống chế dân số 
thành phố không vượt quá 7 triệu người vào 
năm 2010, đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa thành 
phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước và có sự 
chỉ đạo của trung ương để có giải pháp thích đáng 
đối với vấn đề di cư tự do vào thành phố. 

Thứ ba, công tác DS - KHHGĐ đụng chạm trực 
tiếp đến con người, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em, đến 
thế hệ trẻ, đến thế hệ hiện tại và tương lai. Vì vậy, 
nó mang tính nhân văn, tính văn hóa rất sâu sắc. 
Hình thức và biện pháp truyền thông | DS - KHHGĐ 
Ở nước ta, không thể nơi nào cũng giống nhau. Mỗi 
nơi, mỗi quận, huyện, phường, xã cân căn cứ chính 
sách và mục tiêu chung, chủ động, sáng tạo, các 
hinh thức vả phương cách thích hợp. Trong phạm vỉ 
nước ta cũng vậy, công tác DS - KHHGĐ mục tiêu 
chung là gia đình ít con, nhưng mô hỉnh gia đình ít 
con của Việt Nam không thể giống phương Tây. Đó 
phải là một môi trường gia đình văn hóa lành mạnh, 
giàu lòng yêu thương, vợ chồng chung thủy, con cái 
hiếu thảo, anh em thuận hòa ; là môi trường hình 
thành nhân cách con người. Đây là một đề tài bức 
xúc không của riêng ai. Cả cộng đồng cần tìm 
lời giải nhằm góp phần tích cực nhất trong việc 
xây dựng mô hình gia đình ít con mang sắc thái 
Việt Nam. 

Ba vấn để trên đây cho thấy công tác DS - 
KHHGĐ ở TP Hồ Chí Minh cũng như Ở cả nước, 
phải được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước và chính quyền các cấp. Đối với một đô thị lớn 
như TP Hồ Chí Minh, Nhà nước cần tăng cườn 
đầu tư hơn nữa và đổi mới cơ chế quản lý vĩ mô đổi 
với công tác DS - KHHGĐ. Công tác DS - KHHGĐ 
phải là một nội dung trọng tâm trong chương trình 
hoạt động của cấp ủy đảng, kịp thời thông qua các 
quyết định và giải pháp đúng đắn, phối hợp chặt 
chẽ giữa Ủy ban DS - KHHGĐ các cấp với mọi lực 
lượng xã hội, phấn đấu rút ngắn thời gian ổn định 
dân số vào năm 2005 thay vì 2015 trên địa ` 
thành phố, cũng như trong cả nước, góp phần đ ¬y 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nước cũng như tiến trinh hiện đại hóa vả công 
nghiệp hóa nông thôn tại TP Hồ Chí Minh. 
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ĐỐI MỚI CHÍNH SÁCH... 


(Tiếp theo trang 28) 


xung yếu và xung yếu (khoảng hai triệu ha). Đồng 
thời, Nhà nước đầu tư phát triển nghiên cứu khoa 
-học, công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
trồng, bảo vệ rừng, chống cháy rừng. 

- Thực thi các chính sách khuyến khích nông 
dân và các thành phần kinh tế trong nước đầu tư 
trồng rừng, chế biến và xuất khẩu lâm sản ; cho 
phép các nước ngoài đầu tư 100% vốn doanh 
nghiệp trông rừng. 

Sáu là, phát triển khoa học, công nghệ : 

- Ưu tiên đầu tư cao cho lĩnh VỰC giống, xác 
định tập đoàn cây trồng phù hợp với vùng lập địa, 
hoàn thiện quy trình, quy phạm gây trông, khoanh 
nuôi, tái sinh và sử dụng cho từng loại rừng ở từng 
vùng. Nghiên cứu và mở rộng việc thí điểm trồng 
rừng băng gieo hạt từ máy bay ở các vùng sâu, vùng 
xa, đặc biệt là ở vùng rừng phòng hộ đầu nguồn. 
Chú trọng nghiên cứu kỹ thuật gây trồng các loại 
lâm sản ngoài gỗ (đặc sản rừng) đã có thị trường ổn 
định. Tăng cường nghiên cứu về quản lý bền vững 
tự nhiên nhiệt đới. 

- Phát triển công nghệ chế biến gỗ từ rừng trồng, 
tận dụng các loại phế liệu trong nông nghiệp và sản 
xuất các vật liệu thay, thế Bồ. Trước mắt ưu tiên đầu 
tư vào công nghệ chế biến gỗ từ rừng trồng đề sản 
xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván gợi). Khuyến 
khích phát triển và phổ biến áp dụng các công nghệ 
tiết kiệm gỗ, thay thế gỗ. 

Bảy là, tăng cường quản lý nhà nước về lâm 
nghiệp 

a - Xây dựng cơ sơ pháp lý, đôi mới thể chế 

Các văn bản pháp luật và pháp quy hiện hành đã 
tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ và 
phát triên rừng. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng 
vào thực tiễn, một số chính sách đã bộc lộ những 
hạn chế, chưa tạo động lực mạnh thu hút người dân 
và cộng đồng địa phương tham gia quản lý, bảo vệ 
rừng, nên cần được sửa đổi, bổ sung, (Luật bảo vệ 
phát triển rừng, Nghị định 02/CP, Quyết định 
202/TTg, chính sách đổi mới các lâm trường quốc 
doanh). Cần tăng cường công tác tổ chức thực hiện 
các luật pháp đã ban hành. Tiếp tục xây dựng, đổi 
mới hệ thống thể chế theo hướng khuyến khích xây 


đựng, phát triển rừng và tăng cường lợi ích của chủ 
rừng. 

b - Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về 
lâm nghiệp 

Phân định cụ thể trách nhiệm bảo vệ và phát 
triển rừng cho các cấp chính quyền cơ sở, đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi để các cấp thực hiện trách 
nhiệm được giao, đặc biệt ở chính quyền cấp xã và 
huyện. Trước mắt, đề nghị các tỉnh có rừng củng cố 
các Chỉ cục phát triển lâm nghiệp và chỉ cục kiểm 
lâm ; điều hành, phối hợp 2 tổ chức này để thực 
hiện đây đủ chức năng quản lý nhà nước về lâm 
nghiệp ở từng cấp ; ở các huyện cần bổ sung cán bộ 
lâm nghiệp cho các phòng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn ; các xã cần có cán bộ chuyên trách 
vê nông - lâm nghiệp để kết hợp với cán bộ kiểm 
lâm được tăng cường tới xã hướng dân và hỗ trợ 
nhân dân bảo vệ và xây dựng rừng. Phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thể quần chúng các tổ chức kinh 
tế để vận động tạo thành mặt trận nhân dân bảo vệ 
rừng vì lợi ích trước mắt và lâu dài, vì cuộc sống 
tươi đẹp, thanh bình cho các thế hệ hôm nay và mai 
Sau. 

* 


Đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng 
không chỉ là nhiệm vụ lâu dài mà còn là nhiệm vụ 
cấp thiết trước mắt phải làm ngay. Trong điều kiện 
kinh tế khó khăn càng phải tăng cường bảo vệ, 
không để rừng tiếp tục bị tàn phá, không để môi 
trường sinh thái tiếp tục suy thoái. Đồng thời, phát 
triển nghề rừng sẽ cho phép phát huy được các 
nguồn nội lực, tạo việc làm tăng thu nhập cho dân 
nghèo, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội 
và thúc đấy kinh tế phát triển. Phát triển lâm nghiệp 
là nhiệm vụ to lớn, nhưng để thực hiện có kết quả 
phải dựa vào dân là chính. Tăng cường sự lãnh đạo 
của các cấp ủy đảng, đổi mới chính sách và cơ chế 
quản lý để thu hút mọi thành phần kinh tế, mọi tầng 
lớp nhân dân tham gia xây dựng rừng, phát triển 
lâm nghiệp. Từ đó nhất định chúng ta sẽ tạo được 
nhiều nhân tố thuận lợi để thực hiện các mục tiêu 
của Dự án trồng mới 5 triệu ha, phát triển rừng 
và nghề rừng phù hợp với yêu câu của giai đoạn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. 
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xuất và dịch vụ chính là một nội dung chủ yếu của quá 


HỮNG thành quả của công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng, có thể nói, biểu hiện rõ 
nét nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn. Từ một nước thiếu lương thực triền miên trong 
thời kỳ bao cấp, Việt Nam đã trở thành một trong số 
ít các quốc gia có nền nông nghiệp tăng trưởng khá ổn 
định, bình quân trên 4,5%/năm. Riêng sản lượng 
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lương thực tăng bình quân 6%/năm. Nhờ đó lương 
thực bình quân đầu người trên cả nước chăng những 
tăng liên tục từ 320 kg năm 199] lên hơn 400 kg 
năm 1998, mà còn có để xuất khẩu với khối lượng 
nhiều thứ 2 trên thế giới (sau Thái Lan). Sản xuất phát 
triền, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông 
thôn đã không ngừng được cải thiện. 

Chúng ta đều biết một trong những nhân tố có tác 
dụng thúc đây mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn là việc nghiên cứu, 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất 
và đời sống. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 
thứ hai (khóa VIII) đã khẳng định “ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa phải bằng khoa học và công nghệ, dựa 
vào khoa học và công nghệ” tÙ. 

Tiếp đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 
thứ sáu (lần I1) (khóa VII) tiếp tỤc khẳng định : “Tập 
trung sức cao hơn nữa cho nhiệm vụ phát triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, làm cơ sở vững chắc cho sự ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội trong mọi tình huống"), 

Trong điều kiện của cuộc cách mạng mới về khoa 
học và công nghệ (KHCN), công nghiệp hóa phải gắn 
liền với hiện đại hóa. Tạo ra công nghệ mới tiên tiến 
và ứng dụng các công nghệ này vào các ngành sản 


38 


trình hiện đại hóa. Vì vậy, có thể nói rằng nội dung cốt 
lõi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng 
nhanh các ngành sản xuất có hàm lượng KHCN cao, 
giá trị gia tăng lớn. Thời gian qua KHCN đã có đóng 
góp tích cực vào phát triển sản xuất nông nghiệp. 
Theo đánh giá của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn, ước tính 30 - 35% giá trị 
gia tăng của sản xuất lương 
thực là do đóng góp KHCN. 
Nhiều tiến bộ KHCN được 
nông dân tiếp thu nhanh. Các 
viện, trường đã huy động lực 
lượng nghiên cứu giải quyết 
các vấn đề KHCN phục vụ cho 
phát triển sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp hóa 
nông thôn. 

Trong nhiều kế hoạch 
5 năm các hoạt động KHCN đã 
hướng vào phục vụ nông 
nghiệp và nông thôn : các chương trình cấp nhà nước, 
chương trình, đề tài cấp bộ đã tập trung Vào giải quyết 
một sô nội dung như : các giông cây, con, phương 
pháp nuôi, trông tiền tiền , Xây dựng các mô hinh 
chuyển g1ao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phù hợp với 
điều kiện nông thôn, miền núi ; đưa công nghệ mới 
vào để phát huy thế mạnh về cây công nghiệp, dược 
liệu, cây ấn quả, rừng, chăn nuôi... ở các vùng trung 
du và miền núi ; đưa công nghiệp chế biến vào nông 
thôn, tạo nên sản phâm hàng hóa và giải quyết 
thị trường tiêu thụ ; nâng cao dân trí, đào tạo nghề 
nghiệp. 

Các viện, trường đã đưa lực lượng KHCN về nông 
thôn hướng dẫn nhân dân ứng dụng KHCN, chuyển 
giao công nghệ. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tính đến cuối năm 1998 đã có 31 cơ quan KHCN, 
trong đó có 12 viện và trung tâm nghiên cứu thuộc bộ, 
4 viện và 8 trung tâm nghiên cứu thuộc các tông công 
ty. Số cán bộ nghiên cứu khoảng 7 000 người (trên đại 
học 510 người, đại học 3 700 ngườn), có 2 trường đại 


* TS, Ban Khoa giáo Trung ương 
(1) Tài liệu nghiên cứu Nghị qu yết Trung ương hai (khóa VII) 
, của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 61 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ sầu (lần 1) Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VIIT), Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1998, tr 44 
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học lâm nghiệp, 2 trường đại học thủy lợi, 6 trường đại 
học nông nghiệp, l trường đại học thủy sản. Đây là 
một lực lượng không nhỏ, đã có những đóng góp 
quan trọng cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. 

Các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư được tổ 
chức thành hệ thống với hai hình thức khuyến nông 
nhà nước và khuyến nông tự nguyện từ năm 1993 sau 
khi có Nghị định 13/CP của Chính phủ. Khuyến nông 
nhà nước được tổ chức thành hệ thống. từ trung ương 
xuống cơ sở. Riêng Trung tâm khuyến nông trung 
ương đã có hơn 1 000 cán bộ ; 40% số huyện có trạm 
khuyến nông với khoảng 800 cán bộ. 

Khuyến nông tự nguyện bao gồm các đơn vị 
khuyến nông của các cơ quan nghiên cứu khoa học và 
đào tạo, các đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp, 
các cá nhân tự nguyện. Đến nay, có khoảng 31 đơn vị 
khuyến nông của các viện và trường, 15 đơn vị Hội 
nông dân các tính ; hơn 100 đơn vị của Đoàn thanh 
niên nông thôn, hàng ngàn đơn vị của Hội liên "hiệp 
phụ nữ. Hệ thống này đã phổ cập kịp thời các tiến bộ 
kỹ thuật mới về giống cây, giống con đến hộ nồng 
dân, thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn, 
tổ chức tham quan, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, 
thông tin, tuyên truyền... Kết quả của công tác khuyến 
nông, lâm, ngư đã góp phần quan trọng đối với chuyển 
dịch cơ cầu kinh tế nông nghiệp. 

Phong trào các nhà khoa học tự nguyện, tuy mới 
hình thành, nhưng đã có nhiều đóng góp tích cực rất 
đáng khích lệ. Nhìn chung, những người có trinh độ trí 
thức, đều tiếp thu nhanh tiến bộ kỹ thuật. Vì thế, đã có 
nhiều điển hình nông dân ứng dụng có hiệu quả 
KHCN phục vụ phát triển sản xuất. Điều đó thể hiện 
rõ ở tâm tư nguyện vọng chung của nhiều hộ nông 
dân, khi được hỏi về những yêu cầu, kiến nghị gì đối 
với Đảng và Chính phủ để tiếp tục tăng cường sản 
xuất hàng hóa, là ở hai vấn đề chủ yếu : giúp đỡ về 
mặt khoa học, công nghệ, và thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. 

Theo báo cáo của Bộ Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường, từ năm 1991 đến năm 1998 đã có 114 dự 
án của chương trình KHCN phục vụ nông thôn và 
miên núi. Nguôn tài chính được huy động khoảng 135 
tỉ đồng, trong đó hỗ trợ từ ngân sách KHCN 50 324 
triệu đồng, ngoài ra là vốn của dân bằng vật tư, tài sản 
và sức lao động. Lực lượng cán bộ KHCN được huy 
động khoảng 1 700 người, phân lớn là cán bộ của hơn 
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50 viện nghiên cứu và trường đại học. Bên cạnh các dự 
án, đề tài của chương trình KHCN, chúng ta đã có các 
chương trình phát triên kinh tế - xã hội (KTXH) nông 
thôn và miên núi với những nguồn kinh phí không nhỏ 
từ ngân sách hạn hẹp của quốc gia. Đó là Chương trình 
quốc gia về định canh, định cư, số vốn đầu tư gần 474 
tỉ đồng cho giai đoạn 1991 - 1997 ; Chương trình phủ 
xanh đất trồng, đồi núi trọc (327) ; Chương trình xóa 
đói giảm nghèo ; ; Chương trịnh khuyến nông ; Chương 
trình quốc gia về giải quyết VIỆC làm, với nguôn kinh 
phí đã thực hiện lên tới I 835 tỉ đồng ; Chương trình 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo 
đánh giá của các bộ, ngành có liên quan, như Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Miễn núi, 
Ban Kinh tế Trung ương, thì kết quả thực hiện các 
chương trình này khá tốt. Việc thực hiện các chương 
trình, đề án KTXH đã góp phần từng bước đôi mới bộ 
mặt nông thôn, nhiều vùng đã có nước sạch sử dụng 
hằng ngày, nhiều tệ nạn xã hội ở miền núi đã từng 
bước được giải quyết, công ăn việc làm nông thôn có 
những bước tiến đáng khích lệ. 

Tuy vậy, nhìn chung mấy năm vừa qua sự phát 
triển KHCN trong nông nghiệp, nông thôn vẫn còn 
chậm. Vai trò động lực và tiềm năng to lớn của KHCN 
đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn chưa được 
phát huy. Nhiều mô hình tốt về KHCN (điểm sáng) 
chưa được nhân rộng, lực lượng KHCN chưa được huy 
động tốt vào phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. Kết quả triển khai và đánh giá các dự án cho 
thấy, chỉ có 30% dự án có tác dụng tốt, được chấp 
nhận và nhân ra diện rộng, 65% số dự án mặc dầu 
được tổng kết đánh giá là khá nhưng không được nhân 
rộng, có tới 5% không thành công. Tắt cả những vấn 
đề này cần được phân tích kỹ, tìm giải pháp đề khắc 
phục. Sắp tới không thể để tình trạng các đề tài, đề án 
được kết luận là thành công mà lại không được triên 
khai. Chúng ta cần cơ chế gì, chính sách gì, biện pháp - 
tổ chức gì ? Đấy là vấn đề lớn mà chúng ta phải tìm 
câu trả lời. 

Cũng phải thăng thắn thừa nhận rằng hiệu quả các 
chương trình KTXH chưa tương xứng với nguồn vốn 
mà Nhà nước đã đầu tư, vai trò và sự đóng góp của 
KHCN trong việc xây dựng và thực hiện chưa được 
phát huy đúng mức và còn nhiêu hạn chế. Đã có những 
biểu hiện chí tiêu sai nguyên tắc, tham những ngay 
trong các chương trình khoa học, công nghệ và các 
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chương trình dự án phát triên kinh tế - xã hội khác 6), 
Nhiều nội dung của các chương trình kinh tế - xã hội 
thực hiện trên một địa bàn thường hay chồng chéo gây 
nên những lãng phí không cân thiết. Trên một địa bàn 
các chương trình thường không phối hợp đồng bộ với 
nhau nên kết quả hạn chế, đôi khi dâm đạp, triệt tiêu 
lần nhau. Ở các vùng miền núi, vấn đề bảo vệ rừng, 
trồng rừng, định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, tạo 
công ăn việc làm, ổn định đời sống dân cư... lẽ ra phải 
được thống nhất lại với nhau thành một dự án (chương 
trình) để cùng một lúc giải quyết nhiều mục tiêu, 
nhưng với cách chỉ đạo điều hành hiện nay, thì các 
chương trình này hoạt động vẫn còn riêng lẻ. Vì thế 
tình trạng manh mún, khó quản lý là khá phổ biến và 
đặc biệt tại một địa bàn nào đó có thể có thành tích về 
những mặt riêng lẻ, nhưng rút cục vẫn đề cơ bản của 
địa phương là ổn định và phát triển kinh tế - xã hội lại 
chưa được giải quyết tốt. Cụ thể, mấy chục năm qua 
vốn cho miền núi qua các chương trình khá lớn (các 
chương trinh 327, định canh định cư, xóa đói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm...), nhưng vẫn còn I 715 xã 
nghèo, khoảng 400 000 hộ với hàng triệu người du 
canh du cư, rừng vẫn còn liên tục bị tàn phá. 

Tình hình trên, có thể nói, chủ yếu bắt nguôn từ sự 
thiếu phối hợp giữa các chương trình KTXH với 
KHCN, thiếu những giải pháp toàn diện, đồng bệ trên 
cùng một địa bàn. Các chương trinh KTXH thường 
không đủ luận cứ khoa học (điều tra, quy hoạch, nhất 
là chưa coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ KHCN), 
cũng như không tiếp nối, nhân rộng các dự án KHCN 
đã thành công. Nhiều chương trình, dự án quốc gia 
chưa có nguôn kinh phí dành cho công tác ứng dụng 
các tiến bộ KHCN. Song cũng có cả nguyên nhân là 
do chúng ta còn rất nhiều bất cập trong việc xây dựng 
cơ chế chính sách để huy động lực lượng KHCN phục 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn, như : 

- Chưa có cơ chế gắn quan hệ giữa lợi ích và nghĩa 
vụ của những người làm nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu ứng dụng, phô cập tiến bộ KHCN với nhau và giữa 
họ với người sản xuất - người được hướng thành quả 
của việc nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ đó. 

- Chưa có chính sách thu hút lực lượng trẻ đã được 
đào tạo, còn chưa có việc làm, về địa bàn nông thôn 
làm việc. 

- Những chính sách hiện hành chưa thể hiện sự ưu 
đãi cho các cơ quan hoạt động KHCN trong và ngoài 
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nước chuyển giao công nghệ, 4b dụng kỳ thuật tiến bộ 
cho nông thôn và miên núi ; bảo hộ quyền phát minh, 

sáng chế, khắc phục tình trạng chậm phổ biến các tiến 
bộ KHCN, hoặc có phổ biến, chuyển giao, nhưng làm 
một cách nhỏ giọt... 

- Chưa có chính sách lưu chuyên cán bộ KHCN 
ngắn hạn xuống các địa bàn nông thôn và miền núi, 
nhăm gắn giữa lý luận với thực tiễn sản xuất và đời 
sống. 

- Chưa có chính sách ưu tiên đào tạo cân bộ KHCN 
là người địa phương cho địa bàn nông thôn và miền 
núi ; chưa chú trọng lựa chọn các hình thức thích hợp 
đề đào tạo cán bộ KHCN, đào tạo nghề tại chỗ cho 
nông dân... 

- Lực lượng KHCN phục vụ nông nghiệp và nông 
thôn hiện đang bị phân tán và thiếu sự phối hợp ; lực 
lượng khuyến nông còn tập trung quá nhiêu ở câp tỉnh, 
nhưng ở câp cơ sở lại quá ít, mà chưa có cơ chế điều 
hành tập trung, thống nhất. 

- Vẫn còn cơ chế “xin - cho”, dẫn đến một số dự â ân 
đưa xuống địa phương không hợp lý, không thực tế, 
nhưng để có được nguôn vốn, các địa phương đành 
phải chấp nhận và thực hiện một cách bị động, không 
hiệu quả (như chương trình giải quyết nước sinh hoạt 
vùng cao, chương trình điện nông thôn miền núi...). 

Trước thực tế đó, Đảng và Chính phủ đã có chủ 
trương phải lồng ghép các chương trình trên cùng địa 
bàn chính là để tạo được hiệu quả tông hợp thúc đây 
sự phát triển. Lồng ghép các chương trình KTXH với 
nhau và giữa chương trình KTXH với chương trình 
KHCN trên địa bàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi gắn kết 
chặt chẽ kinh tế với KHCN, sử dụng KHCN để thúc 
đây phát triển nông thôn. Mà điều cơ bản là sẽ tạo nên 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng 
tích cực : tông sản phẩm, tỨc giá trị tuyệt đối của sản 
phẩm nông nghiệp không ngừng tăng lên, nhưng tỷ 
trọng trong GDP giảm dần. Nông thôn của một nước 
nông nghiệp sẽ dân chuyển thành nông thôn của một 
nước công nghiệp. Đởi sống của nông dân được cải 
thiện và nâng cao, rút ngắn khoảng cách tối đa với đô 
thị. Đây là quá trình sẽ diễn ra trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là nhiệm 
vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Vì nếu 
riêng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn không đạt kết quả, thì cũng 


(3)Xem:_ Ngăn chặn việc chỉ tiên thật vào những đề tài “rởm”, 
Báo Nhân Dân, ngày 23-4-1999 
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không bảo đảm thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Từ yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn cùng với những vấn đề thực trạng 
có liên quan tới các chương trình KHCN và KTXH đã 
phân tích nêu trên, theo chúng tôi, trước hết phải : 

l - Đánh giá đúng tinh hình ứng dụng, cũng như 
huy động các lực lượng KHCN cho nông nghiệp và 
nông thôn : những thành tựu chính, những yếu kém ; 
trở ngại và khó khăn ; 

2 - Phân tích các nguyên nhân ; bàn các biện pháp 
khắc phục những tôn tại, yếu kém hiện nay, đặc biệt là 
việc phối hợp các chương trình, đề án KHCN với 
KTXH việc tổ chức huy động lực lượng KHCN phục 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn ; 

3 - Cần có những đề xuất, kiến nghị về tổ chức và 
cơ chế điều hành việc đưa tiến bộ KHCN phục vụ có 
hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, kết hợp các chương trình KHCN với các 
chương trình KTXH. 

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn chúng tôi xin đề 
xuất một số giải pháp nhằm huy động tốt hơn các lực 
lượng KHCN phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn như sau : 

Một là, đối với việc xây dựng và thực hiện các 
chương trình quốc gia ở nông thôn : 

- Hình thành chương trình tông hợp phát triển nông 
thôn ở từng vùng, dựa trên cơ sở huy động các thành 
tựu KHCN. Trên cơ sở lồng ghép, tổ chức lại và điều 
chỉnh, bổ sung các chương trình, tiễn tới hình thành 
chương trình tông hợp phát triển nông nghiệp và nông 
thôn ở từng vùng. Chương trình này bao gồm và phối 
hợp nội dung của các chương trình, dự án phát triển về 
một số lĩnh vực cần ưu tiên giải quyết ở từng vùng, 
trong đó, nội dung ứng dụng tiễn bộ KHCN phải giữ 
vị trí nòng cốt, nhằm mục tiêu chung về phát triển 
KTXH của vùng. 

- Đối với những vùng không đủ điều kiện xây dựng 
chương trình tông hợp phát triển nông thôn, thì tiếp tục 
thực hiện các dạng chương trình, dự án chuyên đề như 
trước đây. Việc tố chức xây dựng chương trình phải có 
đại diện cơ quan KHCN, khoa học xã hội tham gia ; 
phải dành quyền chủ động cho các cấp chính quyền 
địa phương tình, huyện, Xã, trong vIỆệc xây dựng các 

nội dung cụ thê của chương trình, dự án, để nó sát hợp 
hơn với hoàn cảnh cụ thể của địa phương. 
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- Các chương trình kinh tế - kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp và nông thôn (Chương trình công nghệ sinh 
học) chuyền thành chương trình kinh tế dựa vào công 
nghệ cao. 

Hai là, về cơ chế điều hành các lực khoa học công 
nghệ : 

- Tất cả các chương trình, dự án lớn đều phải được 
xây dựng trên những luận cứ khoa học, đặc biệt quan 
tâm tới các luận cứ mang tính chất xã hội, có nội dung 
nghiên cứu khả thi. Cơ quan KHCN có thẩm quyền 
tham gia các bước thẩm định, kiểm tra, giám sắt các 
chương trình, dự án theo quy định của Chính phủ. 
Tăng cường các dự án tông hợp gắn với địa bàn nông 
thôn, hạn chế các dự án mang tính chất chuyên đề. Đối 
với các dự án chuyên đề phải có thu hồi một phần kinh 


. phí theo quy định cho các hoạt động chung. 


- Tập trung chỉ đạo điều hành phối hợp chặt chẽ 
giữa các chương trình, dự án KTXH thực hiện trên 
cùng một địa bàn. Lấy cấp thực hiện trực tiếp làm 
trung tâm, Việc huy động phối hợp lực lượng KHCN 
và các nguôn vốn đều tập trung vào đầu mối này. 

- Đối với các chương trinh KTXH cùng một nội 
dung thực hiện trên các địa bàn khác nhau phải phối 
hợp chặt chẽ với nhau. Phải có cơ chế phối hợp giữa 
cơ quan cấp vốn, cơ quan KHCN và chủ dự án (nh, 
huyện, cá nhân) trong việc triên khai thực hiện các 
chương trình, dự án. 

- Hình thành Ban điều phối quốc gia đối với tất cả 
các dự án chương trình quốc gia về KHCN và KTXH 
phục vụ địa bàn nông thôn và miền núi do một Phó 
Thủ tướng phụ trách. Ở cấp tỉnh và huyện cũng phải 
có tổ chức tương tự. Tăng cường việc kiểm tra, giám 
sát tiến độ và kết quả thực hiện các chương trình, dự 
án này. 

- Ưu tiên cho những chương trình, dự án về công 
nghiệp chế biến, chú trọng chế biến quy mô vừa và 
nhỏ của hộ và cụm gia đình. Nghiên cứu các giống cây 
chất lượng cao, chịu sâu bệnh, chịu hạn. Đặc biệt ưu 
tiên cho các đề tài chuyển giao và ứng dụng, công 
nghệ mới. 

- Thành lập quỹ khoa học và công nghệ để hỗ trợ 
các cơ sở KHCN, doanh nghiệp, tô chức nghiên cứu, 
áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật có kết quả. 
Khuyến khích hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, 
các doanh nghiệp tham gia trực tiếp hơn nữa vào việc 
lựa chọn vẫn đề nghiên cứu cho các nhà KHCN. 
Khuyến khích việc hinh thành các công ty dịch vụ 
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KHCN tổng hợp mọi thành phần kinh tế từ nghiên 
cứu, sản xuất tới tiêu thụ nông sản phẩm. 

Ba là, về tổ chức và hệ thống chính sách huy động 

các lực lượng KHCN. 
,- Cần có chính sách thu hút lực lượng lao động 
được đào tạo chưa có việc làm về địa bàn nông thôn 
làm việc ; chính sách ưu đãi cho các cơ quan hoạt 
động KHCN trong và ngoài nước chuyên giao công 
nghệ, áp dụng kỹ thuật tiến bộ cho nông thôn và miên 
núi, chính sách lưu chuyển cán bộ KHCN ngắn hạn 
xuống các địa bàn nông thôn và miễn núi nhằm gắn 
giữa lý luận với thực tiễn sản xuất và đời sống ; ưu tiên 
đào tạo cán bộ KHCN là người địa phương cho địa 
bàn nông thôn và miền núi. Tăng cường đào tạo cán 
bộ KHCN tại chỗ ; đào tạo những chủ hộ nông dân 
giỏi ; đào tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ 
ứng dụng. 

- Về tổ chức huy động các lực lượng KHCN. Căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ hiện tại của các đơn vị 
làm công tác KHCN phục vụ nông nghiệp và nông 
thôn đề sắp xếp lại, theo hướng : 

+ Đối với công tác nghiên cứu cơ bản (viện, 
trường...) phục vụ sản xuất nông nghiệp nên có hình 
thức tô chức thích hợp, sắp xếp, liên kết lại để phát 
huy sức mạnh tông hợp. Không nên để chồng chéo 
phân tán như hiện nay. Đầu tư xây dựng một số phòng 
thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học. 

+ Đối với công tác nghiên cứu ứng dụng nên gắn 
với các tông công ty lớn, các sở nông nghiệp và phát 
triển nông thôn của tỉnh, thành phố, nhưng cần giải 
quyết hợp lý các vấn đề về cơ chế, chính sách. Hình 
thành các cơ sở nghiên cứu ứng dụng vùng, các trung 
tâm ứng dụng KHCN, trung tâm tư vân chuyên giao 
công nghệ để phối hợp và phát huy tốt khả năng của 
các cơ sở trung ương và địa phương. 

+ Đối với công tác phổ cập tiến bộ KHCN cần 
tăng Cường mạng lưới cán bộ khuyến nông, lâm, ngư 
ở tất cả các Xã gắn với cấp huyện, không nên quá tập 
trung Ở cấp tỉnh như hiện nay. Cần cải tiến hệ thống 
khuyến nông phù hợp với yêu cầu mới. 

Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cơ chế, cách 
tổ chức để gắn KHCN với kinh tế, xã hội, huy động 
đông đảo lực lượng cán bộ KHCN, đây mạnh nghiên 
cứu triển khai ứng dụng rộng rãi KHCN vào nông 
nghiệp và nông thôn nhằm đây nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. L] 
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VĂN BẢN CỦA ĐẢNG... 
(Tiếp theo trang 24) 


166 doanh nghiệp nhà nước được cô phân hóa ® và 
hiện nay, việc cô phân hóa các doanh nghiệp nhà 
nước đang được tiếp tục thực hiện dưới sự chỉ đạo 
của Nhà nước. 

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 
năm (khóa VII]) về xây dựng và phát triển nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên 
thực tế đã là cơ sở, là nền móng cho việc xây dựng, 
ban hành luật pháp, ban hành các chính sách về 
văn hóa. Để Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VI) 


- thực sự đi vào cuộc sống, Nhà nước đã và đang xây 


dựng các luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy 
điều chỉnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa ; bồ 
sung những luật đã ban hành cho phù hợp với tình 
hình mới ; nghiên cứu xây dựng Luật di sản văn 
hóa dân tộc, Luật quảng cáo, Pháp lệnh thư viện, 
xây dựng chính sách kinh tế trong văn hóa, chính 
sách xã hội hóa hoạt động văn hóa, v.v... 

Như vậy, xét về phương diện xã hội, Đảng lãnh 
đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và các 
tổ chức xã hội bằng định hướng về đường lối và 
các chính sách của Đảng ; Đảng lãnh đạo, tổ chức 
mọi lực lượng cách mạng trong xã hội thực hiện 
cho được đường lối, chủ trương mà Đảng đã đề ra. 
Còn Nhà nước do Đảng lãnh đạo, chức năng của 
Nhà nước là thể chế hóa bằng pháp luật quyền hạn, 
lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân lao động và quản lý 
kinh tế, xã hội theo pháp luật “°. Trên cơ sở đó, 
Nhà nước quản lý, điều hành mọi mặt đời sống xã 
hội. Uy tín và quyền lãnh đạo của Đảng được thực 
hiện thông qua hoạt động của Nhà nước. Nhà nước 
mạnh, hoạt động có hiệu quả là điều kiện đầu tiên 
để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối 
với xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của 
Nhà nước chính là nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội. 

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trước 
hết phải làm cho toàn bộ đường lối, chủ trương lớn 
của Đảng được thể chế hóa thành chủ trương, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. 


(3) Xem báo Văn hóa, số 450, ra ngày 10-3-1999, tr 2 
(4) Xem Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VỊ, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 117 
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DƯ LỊCH VIỆT NAM 
VỚI TẢM NHÌN QUỐC TẾ 


GÀY nay du lịch đã trở thành nhu cầu 
không thể thiếu của con người. Du lịch là 


ngành kinh tế tổng hợp, quan trọng, 
mang nội dung văn hóa - xã hội sâu sắc, đem lại 
hiệu quả nhiều mặt cả về chính trị, kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng. Tuyên bố Ô-xa-ca 
(Nhật Bản) của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các 
nước trên thế giới nêu rõ : Du lịch là con đẻ của 
hòa bình, là phương tiện củng cố hòa bình, là 
phương tiện góp phần cân bằng cán cân thanh 
toán quốc tế. _ | 

Năm 1998, trên thế giới, lượng khách đi du 
lịch lên tới 625 triệu người, thu nhập du lịch quốc 
tế là 444,7 tỉ USD, chiếm 10% GDP. Du lịch thu 
hút hơn 10% tông số lao động toàn cầu. 

Những nước có ngành công nghiệp du lịch 
phát triển hàng đầu, tính theo lượng khách quốc tế 
là : Pháp (70 triệu), Mỹ (49 triệu), Tây Ban Nha 
(4774 triệu), I-ta-li-a (34/7 triệu) Anh 
(26 triệu)..., tính theo thu nhập hằng năm từ du 
lịch là : Mỹ (75 tỉ USD), I-ta-li-a (30 tỉ USD), 
Pháp (28 tỉ USD), Tây Ban Nha (27,2 tỉ USD). 

Trong tình trạng khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ, các ngành kinh tế bị giảm sút nặng, Thái Lan 
đã phát động chiến dịch “Amazing Thailand”. Cả 
nước, cả nhà Vua, Chính phủ, các đại sứ đều tập 
trung cho chương trình đón 15 triệu khách trong 
2 năm 1998 - 1999. Cu Ba coi du lịch là ngành 
kinh tế quan trọng số ], trong điều kiện bị bao vậy 
cấm vận, vẫn tập trung sức phát triển du lịch. Năm 
1997 Cu Ba đón 1,152 triệu khách quốc tế, thu từ 
du lịch 1,338 tỉ USD. Phi-lip-pin tài nguyên nông, 
công nghiệp hạn chế, đã tập trung phát triển du 
lịch, tổ chức đón mỗi năm 2,22 triệu khách quốc 
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tế, thu 2,83 tỉ USD. Mỗi năm, Trung Quốc hiện 
đón 24 triệu khách quốc tế, đứng hàng thứ 6 về 
lượng khách, thu 12 tỉ USD và đang có chiến lược 
vươn lên thành thị trường du lịch hàng đầu thế 
giới vào đầu thế kỹ XXI. Trung Quốc khẳng định 
du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phát triển du 
lịch sẽ kéo theo các ngành kinh tế khác ; du lịch 
phát triển đến đâu, đời sống nhân dân được cải 
thiện đến đó. Hằng năm nhà nước đều có chương 
trình phát triển du lịch chuyên đề, các ngành, các 
cấp cùng xoay vào phục vụ theo chuyên đề đó. 
Xin-ga-po, một nước nhỏ, diện tích 600 km2, dân 
số gần 3 triệu người, đã có chương trình 
“Singapore - New Asia”, biến Xin-ga-po thành 
“thủ đô” du lịch thế giới ; Hiện nay hằng năm đón 
lượng khách gấp hơn 2 lần số dân, thu 8 tỉ USD, 
đứng hàng thứ 13 thế giới. 

Thực tế chứng minh nếu có chính sách đúng, 
có tổ chức bảo đâm, một quốc gia nghèo về điều 
kiện phát triển nông, công nghiệp, có thể trở nên 
giàu có bằng cách đi lên từ du lịch. 

Ở nước ta, du lịch mới ở giai đoạn đầu 
phát triển. Nếu tính từ ngày thành lập Công ty_. 
Du lịch đầu tiên, thì ngành du lịch đã tròn 39 năm 
(9-7-1960 - 9-7-1999). Song trải qua thời gian dài 
chiến tranh, du lịch không có điều kiện phát triển. 
Năm 1978, Tổng cục Du lịch được thành lập. Đến 
năm 1990, lần đầu tiên phát động Năm Du lịch 
Việt Nam thì cũng là năm ngành du lịch sáp nhập 
vào Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch. 
Do tổ chức không ổn định, kinh nghiệm chưa 
nhiều nên Năm Du lịch Việt Nam 90 không mấy 


* PTS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 
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thành công. Liền sau đó, năm 1991, du lịch lại 
được tách ra khỏi Bộ Văn hóa, chuyển sang sắp 
nhập vào Bộ Thương mại. Cuối năm 1992 Tổng 
cục Du lịch mới được thành lập lại. 

Bảy năm qua, tổ chức ổn định, nhờ thành quả 
công cuộc đối mới, nhờ chính sách mở cửa, được 
phát triển trong hòa bình, ổn định, kinh tế tăng 
trưởng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, có 
sự hợp tác hỗ trợ của các ngành, các cấp, kế thừa 
kinh nghiệm đã tích lũy của hơn 30 năm qua, du 
lịch Việt Nam đã phát triển khá nhanh, theo một 
định hướng đúng, hứa hẹn một tốc độ phát triển 
mới cao hơn khi bước vào thiên niên kỷ mới. 

Năm 1992, toàn ngành mới đón được 440 000 
lượt khách quốc tế, 2,5 triệu lượt khách nội địa, thì 
năm 1997, con số đó là 1,7 triệu lượt khách quốc 
tế, 8,5 triệu lượt khách nội địa. Tốc độ trung bình 
30%/năm. Năm 1998, do ảnh hưởng của khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ, lượng khách đến các 
nước ASEAN giảm trên 3 triệu người, khách đến 
Việt Nam cũng bị giảm gần 200 000 lượt, nhưng 
khách du lịch nội địa vẫn tăng, đạt 9,6 triệu. Điều 
quan trọng là, trong thời gian ngắn từ khi thành 
lập lại, do ổn định, kiện toàn tổ chức, du lịch Việt 
Nam đã triển khai được khá nhiều việc, tích lũy 
được kinh nghiệm, đội ngũ cân bộ từng bước 
trưởng thành. Quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch 1995 - 2010 được Chính phủ phê duyệt, theo 
đó nhiều quy hoạch vùng, tỉnh, khu du lịch được 
xây dựng và triển khai. Cơ sở vật chất kỹ thuật 
được tăng cường rất nhanh. Đến nay toàn quốc đã 
có trên 3 000 khách sạn với gần 30 000 phòng tiêu 
chuẩn quốc tế, đủ khả năng đón 3 triệu lượt khách 
quốc tế mỗi năm, có khả năng cung cấp các dịch 
vụ với chất lượng cao cho các hội nghị, hội thâo 
quốc tế quan trọng, quy mô lớn. 

Quan hệ hợp tác quốc tế trong du lịch không 
ngừng mở rộng. Du lịch Việt Nam đã là thành 
viên chính thức của Tổ chức Du lịch thế giới 
(WTO), của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình 
Dương (PATA), của Hiệp hội Du lịch Đông - 
Nam Á (ASEANTA). Chi hội PATA tại Việt 
Nam được thành lập với trên 100 doanh nghiệp du 
lịch Việt Nam là hội viên. 13 Hiệp định hợp tác 
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du lịch song phương cấp chính phủ được ký và 
triên khai. Hợp tác du lịch đa phương Việt - Thái - 
Lào, tiểu vùng Sông Mê Công mở rộng, với 
ASEAN, EU... được coi trọng. Các doanh nghiệp 
du lịch Việt Nam đã có quan hệ bạn hàng, ký kết 
hợp đông hợp tác với gần l Này doanh nghiệp du 
lịch trên thế giới. 

Mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động phát huy 
nội lực, du lịch Việt Nam đã tranh thủ được kinh 
nghiệm, kỹ thuật, công nghệ của các tổ chức du 
lịch quốc tế và các nước trong quản lý, kinh doanh 
du lịch, trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực và 
đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Đến nay, du lịch 
đã có 157 dự án liên doanh với tổng số vốn gần 
5 tỉ USD, góp phần quan trọng tạo nên cơ ngơi 
khang trang, vừa giữ được nét riêng, độc đáo của 
văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu được thành quả. khoa 
học - công nghệ hiện đại, đạt trình độ quốc tế, đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao của du khách. 

Tuy vậy, so với tiềm năng thế mạnh của nước 
ta, so với trình độ phát triển du lịch của các nước 
trên thế giới, và trong điều kiện chia ra nhập vào 
như vừa qua, du lịch Việt Nam hiện nay còn non 
yếu và nhiều hạn chế, đi sau nhiều nước ngay 
trong khu vực vài chục năm. 

Tốc độ tăng trưởng lượng khách khá cao, 
nhưng số lượng tuyệt đối còn rất nhỏ. Đáng nói là 
lượng khách có tăng nhưng phần nhiều chưa phải 
là khách du lịch đích thực, và vì thế không vững 
chắc, phụ thuộc nhiều vào kết quả tăng trưởng 
kinh tế và môi trường đầu tư. Để tiếp tục tăng 
nhanh lượng khách vững chắc, ôn định phải nhắm 
vào dòng khách du lịch đích thực, phải có sản 
phâm du lịch đa dạng, độc đáo, chất lượng cao. 
Đây hiện đang là một khó khăn lớn. Tiềm năng du 
lịch Việt Nam khá phong phú. 2 000 di tích lịch 
sử đã xếp hạng, 125 bãi biển đẹp nổi tiếng, 2 000 
đảo lớn nhỏ ven bờ, 200 hang động, hàng chục 
vườn quốc gia với hàng ngàn loài động. vật, hàng 
chục nghìn loài thực vật quý hiếm. Nhưng biến 
tiềm năng đó thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, 
đặc thù, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, thì còn là 
khoảng cách. Trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực 
hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt như hiện 
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nay, việc định hướng lại nguồn khách, đưa được 
dòng khách vốn đang đổ về các nước khác trong 
và ngoài khu vực chuyển hẳn vào vùng du lịch 
Việt Nam với cơ sở hạ tầng còn yếu kém, lại qua 
nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp là điều không 
đơn giản. 

Được sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành du lịch 
đã tiến hành tổng kết 5 năm phát triển du lịch, 
điều chỉnh quy hoạch tổng thể, xây dựng “Đề án 
phát triển du lịch trong tình hình mới” báo cáo Bộ 
Chính trị tháng 10-1998. Lần đầu tiên Bộ 
Chính trị đã họp phiên toàn thể chuyên đề về du 
lịch. Bộ Chính trị đã khẳng định tinh thần Chỉ 
thị 46/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương 
(khóa VII) : Du lịch là ngành kinh tế quan trọng. 
Phát triển du lịch là trách nhiệm, nhiệm vụ của 
các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức xã hội ; và có kết luận quan trọng về phát 
triển du lịch. Ngày 8-2-1999 Chủ tịch Quốc hội 
ký thông qua và ngày 20-2-1999, Chủ tịch nước 
ký Lệnh công bố Pháp lệnh đầu tiên về du lịch. 
Ngày 13-2-1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết 
định thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch. 
Tiếp đó, lần đầu tiên một Chương trình hành động 
quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 
2000 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua và 
được tổ chức thực hiện, dưới tiêu đề “Việt Nam - 
điểm đến của thiên niên kỷ mới”. Mục tiêu của 
Chương trình là ngăn chặn suy giảm du lịch trước 
sự tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế 
khu vực ; đưa ngành tiếp tục tăng trưởng, đạt chỉ 
tiêu 2 triệu lượt khách quốc tế, 11 triệu lượt khách 
nội địa vào năm 2000 ; thực hiện mục tiêu do Đại 
hội lần thứ VIH của Đảng đề ra trong thập niên 
đầu thế kỷ : đưa Việt Nam trở thành một trung 
tâm du lịch, thương mại - dịch vụ có tầm cỡ trong 
khu vực. Lượng hóa mục tiêu đó trên một số chỉ 
tiêu chính là : đến 2010 Việt Nam có thể đón được 
6 - 7 triệu lượt khách quốc tế, 22 triệu lượt khách 
nội địa ; tổng thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 5 : 
6 tỉ USD ; cơ sở vật chất - kỹ thuật trong ngành 
đủ mạnh và hấp dẫn để Việt Nam có thể trở thành 
nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội nghị, 
hội thảo lớn của khu vực và quốc tẾ... 
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Để đạt mục tiêu đó, một khối lượng công việc 
phải được gấp rút triển khai, theo một chương 
trình mục tiêu thống nhất. 

1 - Phát động chiến dịch tuyên truyền 
quảng bá sâu rộng về du lịch Việt Nam. 

Trước hết cần tạo ra chuyển biến nhận thức 
trong các ngành, các cấp, trong toàn xã hội về vị 
trí, vai trò, tác dụng to lớn, nhiều mặt của du lịch. 
Từ đó sẽ có tác dụng điều chỉnh từ hành vi, thái 
độ ứng xử trong các tầng lớp dân cư, đến việc 
hoạch định chính sách, biện pháp của các ngành, 
các cấp để phát triển du lịch, bảo vệ tài nguyên 
môi trường du lịch. Đây là việc làm đòi hỏi nhiều 
công phu vì phải thay đổi cả một cách nghĩ, cách 
làm, phải đổi mới nhận thức của nhiều đối tượng, 
trên một diện rộng, mà nếu không thực hiện tốt thì 
du lịch không thể phát triển nhanh được. Trong 
điều kiện còn khó khăn hiện nay, khi còn phải lo 
đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, trực tiếp của 
cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng có cách 
nhìn đúng đắn và cách giải quyết thích hợp những 
vấn đề của du lịch. Bên cạnh ý nghĩa về ngoại 
giao, chính trị, an ninh, quốc phòng, du lịch có giá 
trị kinh tế lớn. Cứ tính một khách quốc tế vào Việt 
Nam, ta có nguồn thu ngoại tệ - thực hiện xuất 
khẩu tại chỗ 450 USD (bình quân trên thế giới là 
750 USD). Một triệu lượt khách đến, ta thu 450 
triệu USD, tương đương xuất khẩu 2 triệu tấn gạo. 
Một khách quốc tế đến Vịnh Hạ Long, ở lại thêm 
l ngày, Quảng Ninh có thu nhập xã hội tương 
đương xuất khâu I tấn than ! Hãy vì lợi ích của 
chính mình mà nuôi dưỡng, kích thích nhu cầu đi 
du lịch và có thái độ ứng xử một cách văn hóa với 
du khách, đáp ứng mọi nhu câu chính đáng của 
từng du khách, để họ vào nhiều hơn, ở lâu và thích 
quay trở lại. Vì một nên du lịch bền vững, lâu dài 
hãy bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch, đừng 
chỉ “ngắt ngọn” mà không “vun gốc”, đừng vì lợi 
ích cục bộ, trước mắt mà giết “con gà đẻ trứng 
vàng”... 

Chiến dịch này còn nhằm khâu quan trọng là 
tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế để 
thế giới, khách du lịch biết về Việt Nam, muốn đi 
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du lịch Việt Nam. Đây là ĩnh vực đòi hỏi phải 
tinh thông nghề nghiệp, giỏi tiếp thị, nắm bắt thị 
hiếu từng thị trường và đòi hỏi phải được đầu tư 
nhiều vốn. Ở các nước xung quanh, hằng năm cơ 
quan du lịch quốc gia đầu tư 50 - 60 triệu USD 
cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Ở nước ta, 
đến nay chưa có kinh phí này. 

2 - Khai thác thế mạnh văn hóa dân tộc để 
phát triển du lịch. 

Một đề tài quan trọng trong Chương trình hành 
động quốc gia về du lịch là khai thác thế mạnh, 
nét độc đáo của văn hóa Việt Nam làm nội dung 
cơ bản, sản phẩm đặc thù của du lịch. Truyền 
thống văn hóa, bề dày lịch sử, lễ hội phong phú, 
đa dạng, quanh năm, khắp các địa phương, các 
vùng, phải được khơi dậy, chọn lọc, tổ chức tốt để 
thu hút khách trong nước, kiều bào và khách quốc 
tế đến tham quan, tìm hiểu. Cũng thông qua du 
- lịch mà văn hóa, lịch sử Việt Nam được giới thiệu 
rộng rãi trên thế giới. Thời gian tới, ngành du lịch 
sẽ tham gia với ngành văn hóa - thông tin và các 
địa phương đề tổ chức du lịch nhân các lễ hội tiêu 
biểu và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước vào 
năm 2000, với những chủ đề, sự kiện hấp dẫn 
như : Trở về cội nguồn, Giao thừa thế kỷ, Hội 
Đền Hùng, Hội chùa Hương, Lễ hội Huế 2000, 
990 năm Thăng Long, 70 năm thành lập Đảng, 
55 năm thành lập nước, 25 năm giải phóng miền 
Nam, 110 năm ngày sinh Bác Hà... 

Nội dung văn hóa trong du lịch cần hướng tới 
là xây dựng nết đẹp văn hóa cộng đông, văn hóa 
giao tiếp hăng ngà y và văn hóa trong việc quản lý, 
bảo vơ tôn tạo nên văn hóa, di tích, danh thắng 
của đất nước. Không thể để kéo đài và phổ biến 
việc giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam qua các 
tầng văn hóa dân tộc bằng môi trường thiếu văn 
hóa hằng ngày xung quanh chuyến du lịch của du 
khách như : thái độ và kiến thức không đây đủ của 
người hướng dẫn, nạn hàng rong, chèo kéo khách, 
CưỚp giật, ăn xin, mất vệ sinh... ở các điểm du 
lịch, các khu di tích. Chùa Một cột, nét đẹp riêng 
có của Việt Nam sẽ có giá trị văn hóa hơn nếu 
“Một cột” không tu tạo bằng xi-măng, không bị 
vây bởi mạng dây điện nhằng nhịt. Hạ Long sẽ 
đẹp hơn, tĩnh lặng huyền ảo hấp dẫn hơn nếu 
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không có tiếng động của trực thăng, máy nổ của 
các phương tiện và nhà hàng trên biển. Ca nhạc 
cung đình Huế sẽ độc đáo, Việt Nam hơn nếu 
không phải hát qua loa... Nhiều nội dung, nhiều 
góc cạnh cần được đặt ra, bàn bạc, giải quyết để 
có được một nội dung văn hóa đặc sắc, lôi cuốn 
của sản phẩm du lịch Việt Nam, ít nhất trên 2 bình 
diện kể trên. 

3 - Phát triển và nâng cấp các khu, điểm du 
lịch. 

Đến nay ta chưa có một khu du lịch tổng hợp 
hoàn chỉnh đạt tầm cỡ quốc tế, có khả năng cạnh 
tranh cao. Đầu tư nước ngoài mới nặng về xây 
dựng các khách sạn. Các sản phẩm du lịch phần 
lớn mới dừng ở dạng khai thác tự nhiên, chỉ đủ để 
thỏa mãn một lần tính hiếu kỳ của du khách, chưa 
có sức lưu chân khách ở lại dài ngày tại một địa 
phương, một điểm du lịch, chưa có khả năng cuốn 
hút khách quy trở lại lần thứ hai. Trong khi đó, 
tiềm năng tự nhiên, văn hóa của ta đủ để có thể 
xây dựng một khu du lịch nổi tiếng không những - 
trong vùng mà toàn thế giới, như Hạ Long - Cát 
Bà, Văn Phong - Đại Lãnh, Thánh địa Mỹ Sơn, 
Phong Nha, Ba Bể, Phú Quốc... Vấn đề là cần một 
quy hoạch chỉ tiết, một khả năng kêu gọi vốn đầu 
tư và cần có thời gian. 

Trong khi chờ có những khu du lịch tầm cỡ 
quốc gia, quốc tế như vậy, cần tập trung vào việc 
nâng cấp, chỉnh trang các khu, điểm du lịch hiện 
có và có cơ chế phù hợp, tự tạo vốn, lấy du lịch 
nuôi du lịch, từng bước đi lên. Hàng chục điểm du 
lịch, có ở hầu khắp các địa phương cần được quan 
tâm đầu tư, tôn tạo, không cần vốn lớn, có thể 
khai thác được ngay. Thác Bản Dốc (Cao Bằng) là 
một ví dụ. Chỉ cần nâng cấp một đoạn đường 
20 km ; cố cơ chế gọi vốn để một vài doanh 
nghiệp trong nước bỏ vốn đầu tư xây dựng một số 
cơ sở dịch vụ tại chỗ, là có thể biến nơi địa đầu Tổ 
quốc, nơi có tài nguyên du lịch có một không hai 
này trở nên sầm uất, mang lại giá trị nhiều mặt từ 
du lịch. 

4 - Nâng cấp chất lượng dịch vụ và có 
những ““Tour°, tuyến du lịch độc đáo. 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định để 
nâng cao tính hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của du 
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lịch. Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào chất lượng 
đội ngũ, trình độ nghề nghiệp của những người 
trực tiếp trong ngành du lịch. Đồng thời chất 
lượng du lịch còn bao hàm khái niệm rộng hơn, 
đôi khi quyết định hơn, ở các khâu ngoài ngành 
du lịch ; trình độ và năng lực của các nhân viên 
hàng không, ngoại giao, công an cửa khẩu, hải 
quan ; chất lượng tổ chức dịch vụ ở các sân bay, 
nhà ga, bến cảng, tổ chức bán hàng lưu niệm... 

Một nội dung quan trọng của chương trình này 
là tìm kiếm, xây dựng những tua, tuyến du lịch 
đặc thù, hấp dẫn, riêng có của Việt Nam, có tính 
cạnh tranh cao trong khu vực. Theo hướng đó, 
một ý tưởng xây dựng tua du lịch “Theo bước 
chân anh giải phóng” nhân kỷ niệm 25 năm giải 
phóng miền Nam đang được hình thành và chắc 
chắn sẽ rất hấp dẫn. Qua đây sẽ làm sống dậy 
không khí những ngày lịch sử bằng những đoàn 
du khách trong và ngoài nước ưa khám phá, thích 
mạo hiểm lội suối, băng rừng, xem lại sa bàn 
những trận đánh lớn, chui qua địa đạo Vĩnh Mốc, 
Củ Chi... để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt 
Nam, cắt nghĩa nguyên nhân thắng lợi của cuộc 
kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước của 
dân tộc ta. 

5 - Cải tiến các thủ tục, tạo thông thoáng, 
thuận lợi cho khách. 

Trong những năm gân đây, các ngành, các cấp 
đã quan tâm, chủ động kết hợp, hỗ trợ, nên thủ tục 
giấy tờ xuất nhập cảnh, chế độ visa, hải quan... đã 
được cải tiến nhiều, góp phần quan trọng tăng 
nhanh lượng khách. Song so với yêu cầu hội nhập, 
so với các nước trong khu vực, vấn đề thủ tục ra, 
vào Việt Nam còn cần được nghiên cứu cải tiến 
nhiêu hơn nữa mới có hy vọng tăng khả năng cạnh 
tranh thu hút khách. Vấn đề đặt ra là phải giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa quản lý và phát triển. 
Muốn phát triển phải quản lý và quản lý để 
phát triển. 

Các nước ASEAN đưa ra khái niệm “Du lịch. 
không biên giới”. Việt Nam tham gia ASEAN, 
đóng góp vốn cho chương trình quảng bá xúc tiến 
vì ngôi nhà chung ASEAN để kéo khách đến 
ASEAN. Nhưng một số nước ASEAN đón khách 
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không visa, hoặc nếu có thì thủ tục đơn giản thuận 


. tiện hơn. Như vậy, khách sẽ vào đó mà bỏ qua 


Việt Nam, ta sẽ thua thiệt. Hơn 30 triệu khách 
quốc tế đến các nước ASEAN, 2/3 là khách đi lại 
trong vùng bởi đi du lịch dưới 30 ngày không cân 
visa. Trong khi đó số khách vào ta chưa được 


-100 000 lượt người. 


Chương trình quốc gia sẽ dành sự quan tâm 
lớn cho nội dung này để có thể giải quyết vấn đề 
từng bước, có hiệu quả, phù hợp với xu thế mở 
cửa, hội nhập và với điều kiện của ta. 

6 - Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, 
năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động du 
lịch. 

Để bảo đảm tổ chức thực hiện thành công 
Chương trình hành động quốc gia về du lịch, thực 
hiện mục tiêu Đại hội VIII của Đảng đã đề ra, tổ 
chức của ngành du lịch cần được kiện toàn, đội 
ngũ cán bộ cần được ổn định và nguồn nhân lực 
cần được đào tạo, bôi dưỡng thích hợp để cơ quan 
quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương xuống 
địa phương có đủ năng lực và có hiệu lực quản lý 
một lĩnh vực kinh tế tổng hợp mang tính liên 
ngành, liên vùng và xã hội hóa cao này. Đồng 
thời, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch do một Phó 
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phụ trách, sẽ phát 
huy hiệu lực để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên 
ngành mà riêng du lịch không tự giải quyết được. 
Cần có một phương ân kiện toàn hệ thống tổ chức 
tỉnh gọn có hiệu lực, đẩy mạnh cải cách hành 
chính ; cần có một chiến lược đào tạo nguồn nhân 
lực dài hạn, một kế hoạch tiến hành cổ phần hóa, 
đổi mới quản lý và sắp xếp các doanh nghiệp 
trong toàn ngành một cách phù hợp. 

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của 
Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, được sự phối 
hợp, hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp, có kế 
hoạch triển khai một cách tích cực và có hệ thống 
các nội dung quan trọng nói trên, chắc chắn du 
lịch Việt Nam sẽ có bước phát triển mới cao hơn, 
hiệu quả hơn, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, 
nhiệm vụ, của ngành mà Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng đã chỉ ra, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. L1 
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ƠN mười năm qua, công cuộc đổi mới của 

đất nước đã đạt được những thành tựu rất 

đáng khích lệ. Chính sách xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, định hướng xã 
hội chủ nghĩa đã có những tác động tích cực tới 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, 
Hải Phòng nói riêng. Nhưng thực hiện hội nhập với 
thế giới bên ngoài không chỉ có những điều tốt 
lành, mà còn kéo theo bao điều tiêu cực. Chính 
những mặt trái đang từng ngày nảy sinh và phát 
triển đã trở thành gánh nặng đối với các cơ quan 
hữu quan, trong đó phải kể đến các cơ quan bảo 
vệ pháp luật nói chung và ngành Hải quan Hải 
Phòng nói riêng. Có thể nói kinh tế Hải Phòng 
phát triển, chính trị Hải Phòng ổn định có phần 
đóng góp khiêm 
tốn của ngành Hải 
quan Hải Phòng. 

Được thành lập 
tử năm 1955, qua 
hơn 40 năm xây 
dựng và trưởng 
thành, Hải quan 
Hải Phòng đã phát 
triển không ngừng 
có nhiều thành tích 
tốt đẹp, có bề dày 
lịch sử vẻ vang. 

Tuy nhiên, bên 
cạnh những thành 
tựu ấy, công tác 
quản lý nhà nước 
về Hải quan tại Hải Phòng còn có những tồn tại, 
thiếu sót nhất định. Công tác điều tra chông buôn 
lậu chưa đạt hiệu quả cao, lực lượng chống buôn 
lậu và xử lý vi phạm có lúc còn bị vô hiệu hóa ; 
công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức ; 
công tác giám sát quản lý bị buông lỏng dẫn đến 
một số sai sót xảy ra ; năng lực, trình độ và phẩm 
chất đạo đức của một bộ phận cán bộ công nhân 
viên (trong đó có cả cán bộ, đảng viên) có lúc còn 
bất cập với nhiệm vụ được giao, nhất là hệ thống 
hành chính của Hải quan Hải Phòng hoạt động rất 
kém hiệu quả. Nhiều thủ tục rắc rối gây khó khăn 
không nhỏ cho người và hàng hóa khi ra vào cửa 
khẩu Hải Phòng, một cửa khẩu chiến lược đứng vị 
trí thứ hai của đất nước sau TP Hồ Chí Minh. 

Để đáp ứng nhu cầu của tỉnh hình thực tiễn 
đang đặt ra, cũng như tiếp tục công cuộc đổi mới, 
mở cửa, Cục Hải quan Hải Phòng tập trung vào 
việc cải cách hệ thống hành chính hiện hành, làm 
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Hải quan Hải Phòng, 
hiệu quả tử “ả" nhân phụ 


cải cách hành chính 
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sao đạt được mục đích, tạo thuận lợi nhưng vẫn 
bảo đảm quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập 
khẩu, xuất nhập cảnh và đầu tư du lịch quốc tế, 
theo đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Để tiến hành cải cách hệ thống hành chính có 
hiệu quả, Hải quan Hải Phòng bắt đầu bằng việc 
củng cố, tăng cường công tác đảng, khâu mà đảng 
ủy và lãnh đạo Hải quan Hải Phòng cho là có tính 
quyết định. 

Đảng ủy và lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị được 
giao để thống nhất về nội dung và phương thức 
lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác chuyên môn được chặt chẽ, nhưng không 
bao sân, làm thay 
và phát huy được 
tính độc lập, chủ 
động của công tác 
chuyên môn. Thực 
hiện nghiêm túc cơ 

tập thể lãnh 


trách. Trước hết 
tăng cường vai trò 
lãnh đạo của đảng 
Ủy và cấp Ủy các 
chỉ bộ, chú trọng 
công tác chính trị, 
tư tưởng, đào tạo 
-Vvà đào tạo lại đội 
ngũ,: cải cách bộ 
máy tổ chức nhằm phát huy hiệu quả tối ưu nhất. 
Luôn luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt đảng cũng như trong chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những vấn đề quan 
trọng, phức tạp đều được đưa ra bàn trong tập thể 
Ban cán sự, lãnh đạo Cục để có sự thống nhất ý 
kiến như việc đề bạt, quy hoạch, điều chuyển cán 
bộ ; việc thanh tra, kiểm tra những nội dung côn 
việc trọng tâm , Việc xây dựng, mua săm trang thiết 
bị và tài sản đơn vị v.v. Do vậy, những quyết định 
của lãnh đạo Cục được sự đồng tình, ủng hộ của 
đại đa số cán bộ, nhân viên, đảng viên trong đơn 
vị và việc thực hiện có hiệu quả. 
Thực tế công tác Hải quan Hải Phòng cho thấy 
việc giữ vững, củng cố và tăng cường đoàn kết 
trong lãnh đạo đơn vị là cực kỳ quan trọng và có ý 


nghĩa quyết định. Đoàn kết nội bộ phải trên nguyên 


* Cục trưởng Cục Hải quan T.P Hải Phòng 
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tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước ; trên cơ sở làm tốt công tác tự phê bỉnh 
và phê bình. Đó là trách nhiệm của toàn thể cán 
bộ, nhân viên trong đơn vị, của Ban cán sự đảng, 
đẳng ủy cơ quan, nhưng trách nhiệm chính là thủ 
trưởng đơn vị. Bên cạnh đó, Hải quan Hải Phòng 
còn tiến hành giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ 
chức đảng, đoàn thể và lãnh đạo chính quyền. 

Đây là mối quan hệ giữa cơ quan lãnh đạo với 
cơ quan tổ chức thực hiện theo thiết chế : Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Bí 
thư Ban cán sự, Bí thư đảng ủy cơ quan thực hiện 
lãnh đạo đơn vị bằng nghị quyết trong toàn đơn vị, 
không ra những chỉ thị, mệnh lệnh thuộc thẩm 
quyển của thủ trưởng đơn vị. Lãnh đạo chuyên 
môn có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng với chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước và cụ thể hóa 
bằng nghị quyết của Ban cán sự và đẳng ủy cơ 
quan ; nêu cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách, phân biệt rõ giữa trách nhiệm tập thể và 
trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị, giữa 
công tác đảng và công tác chuyên môn. _ 

Việc xác định rõ cơ chế phối hợp lãnh đạo của 
cấp Ủy với lãnh đạo chính quyền, đẩy mạnh công 
tác kiểm tra của Đảng, từng bước nâng cao vai trò 
trách nhiệm, phẩm chất và năng lực cho mọi cán 
bộ, đẳng \ viên, coi trọng nhân tố tiên tiến, đầu tàu 
gương mẫu của cán bộ, đẳng viên trong từng đơn 
vị, tửng mặt công tác nghiệp vụ là những phương 
hướng lớn đã và đang được thực hiện có hiệu quả 
của Ban cán sự đảng, đảng ủy và lãnh đạo Cục Hải 
quan Hải Phòng. 

Để phát huy tinh thần làm chủ của tập thể cán 
bộ, đảng viên xây dựng đơn vị trong sạch vững 
mạnh và tiến hành cải cách hành chính đạt kết 
quả, Cục Hải quan Hải Phòng thường xuyên tiến 
hảnh bình xét phân loại cán bộ, đảng viên theo 10 
điều kỷ luật của ngành, cũng như theo Điều lệ của 
Đẳng. 

Qua các cuộc học tập kiểm điểm và bình xét 
nói trên, Hải quan Hải Phòng đã xử lý nghiêm minh 
một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỹ luật với nhiều 
hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, 
miễn nhiệm chức vụ đến buộc thôi việc. Bằng 
nhiều biện pháp đúng đắn và kịp thời, đội ngũ cán 
bộ, đảng viên của ngành đã được củng cố, tăng 
cường về mợi mặt. Điều đáng kể nhất là nội bộ đã 
đoàn kết nhất trí trong mọi hoạt động và sinh hoạt. 
Một bầu không khí tư tưởng thân ái đã được hình 
thành và củng cố. 
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Mặt khác, đẳng ủy và lãnh đạo Cục đã phát 
động trong ngành thực hiện cải cách hành chính, 
đưa vấn đề đó vào nội dung sinh hoạt đảng thường 
xuyên. Các cuộc sinh hoạt chỉ bộ được cải tiến 
nhanh, gọn, súc tích, chất lượng được nâng lên với 
nội dung thiết thực, cụ thể. Từng chỉ bộ, từng đáng 
viên thảo luận cụ thể công việc từng ngày, từng 
người, từng bộ phận làm thế nào để thực hiện cải 
cách hành chính ? Vai trò tiên phong gương mẫu 
của mỗi cán bộ, đảng viên trong cải cách hành 
chính là gì ? Trên cơ sở nội dung cụ thể đó đưa vào 
chương trình hành động cụ thể của từng người, 
từng bộ phận... Những điều này đã tạo cho công 
cuộc cải cách hành chính của Hải quan Hải Phòng 
đạt hiệu quả tốt. 

Cải cách hành chính của Hải quan Hải Phòng 
được đề cập từ năm 1994 nhưng | kết quả. đạt chưa 
như mong đợi, gần đây, hiệu quả mới bắt đầu có 
những bước chuyển mạnh mẽ, tích cực, khá rõ nét. 
Cụ thể là đã thành lập các đơn vị Hải quan hoạt 
động độc lập, sau khi ¡ được Tổng cục Hải quan chỉ 
đạo và cho phép. Điều đó vừa đáp ứng được đòi 
hỏi của thực tiễn Cuộc sống, .vừa phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của đơn vị cơ Sở, đồng thời bảo 
đảm sự chỉ đạo trực tiếp, thông nhất, kịp thời của 
Tổng Cục. 

Ví dụ, năm 1983 - khi cửa khẩu Diêm Điển o có 

nhiều vấn đồ phức tạp, Tổng cục Hải quan đã phân 
công cho Hải quan Hải Phòng cử một bộ phận đến 
làm công tác quản lý Hải quan. Ở đây đảng ủy và 
lãnh đạo Cục đã bàn bạc kỹ lưỡng, lập kế hoạch và 
tiến hành nhiệm vụ một cách thận trọng, nhanh 
gọn. Một tổ công tác được lập ra trên cơ sở sàng 
lọc, tuyển chọn cán bộ phù hợp với tình hình nhiệm 
vụ ở nơi mới. Song song với đó là cơ cấu tổ chức 
về đảng cũng được cần nhắc và biên chế cho phủ 
hợp (một chỉ bộ mới) và cân đối với các mặt khác 
như về tổ chức chính quyền, về chuyên môn 
nghiệp vụ... Sau thời gian ngắn ổn định nơi ở mới, 
vượt bao khó khăn, gian khế phức tạp về mọi mặt, 
bộ phận Hải quan cửa khẩu Diêm Điển đã đảm 
đương khá xuất sắc nhiệm vụ của mình, được địa 
phương đánh Là cao về mọi mặt. Tiếp đó được sự 
đồng ý của Tổng cục Hải quan, năm 1997 một bộ 
phận nữa được thành lập ở Hải Dương. Với kinh 
nghiệm đã tích lũy được từ Diêm Điền, nên việc 
hoàn tất về tổ chức lực lượng cũng như nhanh 
chóng đới vào hoạt động, tổ công tác ở Hải Dương 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm VỤ được giao ' và cho 
thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về việc cải cách 
hành chính. Năm 1998, Hải quan Hải Phòng, được 
sự chỉ đạo của cấp trên tiếp tục những bước đi 
tương tự. 
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.~ Thành lập và triển khai hoạt động của Hải 
quan chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng theo 
Quyết định số 178/TCHQ-TCCB ngày 4-5-1998 
của Tổng cục Hải quan để đảm nhiệm làm thủ tục 
Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các 
đối tượng doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 
khu chế xuất Hải Phòng. Trụ sở của đơn vị này 
được đặt ngay trong khu công nghiệp NOMURA 
HAIPHONG. 

- Thành lập tổ chức Hải quan tại tỉnh Hưng Yên 
thuộc Cục Hải quan Hải Phòng để làm thủ tục đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài 


của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên . 


từ ngày 19-5-1998. 

Việc đưa vào hoạt động của các tổ nói trên đã 
tạo sự thông thoáng cho việc xuất nhập khẩu hàng 
hóa lên một chất mới. Nếu như trước kia hàng hóa 
xuất khẩu ở các nơi này phải đóng gói rồi chở đến 
cảng Hải Phòng lại mở ra làm các thủ tục hải quan, 
sau đó lại đóng gói lại... thì nay mọi thủ tục hải 
quan đã được giải quyết ngay tại chỗ trước khi 
đóng gói đưa xuất khẩu. Đồng thời thông qua đó, 
việc quản ý Hải quan cũng được tăng cường một 
cách trực tiếp. Chính các tổ Hải quan trực thuộc 


này đã hướng hoạt động nhanh nhạy, hiệu quả của - 


mình phục vụ cho sản xuất, đời sống. Hoạt động 
cải cách hành chính ở Hải quan Hải Phòng vì thế 
có sắc thái mới hướng vào sắp xếp cải tiến lề lối 
làm việc, cải cách các thủ tục hành chính, cải cách 
tổ chức bộ máy, cải cách việc bố trí cán bộ... 
hướng vào việc đóng góp tích cực sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và của đất 
nước. 

Theo Nghị quyết 38/CP ngày 4-5-1994 của 
Chính phủ, trong thời gian qua, cùng với các biện 
pháp tích cực đấu tranh, phòng ngừa vỉ phạm, 
củng cố xây dựng lực lượng, hoàn thiện tổ chức, 
Cục Hải quan Hải Phòng cũng đã đẩy mạnh cải 
cách thủ tục Hải quan theo hướng tiêu chuẩn hóa, 
đơn giản hóa, thống nhất hóa và từng bước hiện 
đại hóa. 

Nhưng bước chuyển căn bản của Cục Hải quan 
Hải Phòng là thực hiện thành công đề án cải cách 
thủ tục hành chính ở cửa khẩu, chuyển hầu hết các 
khâu thủ tục Hải quan từ các phòng nghiệp vụ ra 
thực hiện tại Hải quan cửa khẩu, cảng các khu vực. 
Tổ chức thêm các địa điểm thông quan hàng hóa 
xuất nhập khẩu. Nếu tính năm 1996 chỉ có bốn 
điểm thông quan hàng hóa thì năm 1998 Hải quan 
Hải Phòng đã tổ chức được mười điểm thông quan 
hàng hóa có khả năng đáp ứng nhanh chóng việc 
làm thủ tục Hải quan cho một khối lượng hàng hóa 


S0 


- ———== —_- 


SỐ 11 (6-1999). 


xuất nhập khẩu gấp nhiều lần hiện nay. Đồng thời 
kết hợp phân loại hồ sơ theo 3 luồng xanh, vàng, 

đỏ để ấp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, 
tạo điều kiện thông quan hàng hóa nhanh chóng, 
thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và 
tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng. 

Năm 1998, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển 
khai mạnh mẽ, có hiệu quả một số biện pháp, bước 
đi cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong 
công tác Hải quan như : 

- Chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế và báo 
cáo Tổng cục Hải quan phương án chuyển căn bản 
các khâu làm thủ tục Hải quan do các Phòng giám 
sát và quản lý số 1, số 2 và Phòng kiểm tra thu 
thuế xuất nhập. khẩu đảm nhiệm tại trụ sở Cục ra 
thực hiện tại Hải quan cửa khẩu. Đồng thời thành 
lập hai đơn vị Hải quan cửa khẩu cảng đảm nhiệm 
các khâu công việc này, mỗi đơn vị do một đồng 
chí Phó cục trưởng trực tiếp kiêm Trưởng Hải quan 
cửa khẩu. Hai phòng giám sát quản lý trước đây, 
sắp xếp lại chỉ còn lại một phòng, Phòng kiểm tra 
thu thuế xuất nhập khẩu cũng được rút gọn, chủ 
yếu làm công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn vả đi sâu nghiên cứu đề 
xuất các biện pháp cải tiến nghiệp vụ và thực hiện 
một số thủ tục cụ thể mà trước mắt chưa thể 
chuyển hết ra Hải quan cửa khẩu. 

Việc thành lập hai đơn vị Hải quan cửa khẩu có 
ý nghĩa rất lớn trong cải cách hành chính ở Hải 
Phòng. Đây là hai điểm thông quan chủ yếu tại Hải 
Phòng, cũng là nơi thử nghiệm đề án cải cách thủ 
tục hành chính cửa khẩu của Tổng cục Hải quan. 
Đáng mừng là kết quả hoạt động của hai điểm 
thông quan này rất tốt. Việc này chấm dứt hiện 
tượng trước kia các đối tác đến làm việc với Hải 
quan Hải Phòng phải đới lại từ trụ sở Hải quan ra 
cảng từ 3 đến 4 lần để làm thủ tục, trong khi cảng, 
nơi gần cũng tới 4km mà cảng xa tới gần 20km. 
Điều này rất mất công mất sức, chưa nói đốn việc 
đi lại đó kéo dài thời gian lưu kho gây phiền hà, 
thiệt hại không ít cho các doanh nghiệp. 

Tại mỗi đơn vị Hải quan cửa khẩu cũng như các 
phòng chức năng tương tự, việc nghiên cứu bố trí 
chặt chẽ, khoa học hợp lý khi tiếp nhận và làm thủ 
tục Hải quan ở Hải Phòng được thực hiện theo 
nguyên tặc đơn giản, thuận lợi cho khách hàng. Có 
thể nói mô hình “một cửa” được thực hiện hài hòa. 
Đây không phải là bỏ bớt khâu nào mà các khâu. 
trong quy trình quản lý Hải quan được bố trí liên 
hoàn chặt chẽ, việc luân chuyển từ khâu nọ sang 
khâu kia được nhanh gọn, nhịp nhàng. Đặc biệt 
trong mỗi đơn vị như thế, một cán bộ cấp phó luôn 
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luôn thường trực tại chỗ để giải quyết mọi vướng 
mắc khi cần. 

- Đên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Thủ 
tướng Chính phủ và của Tổng cục Hải quan, Hải 
quan Hải Phòng đã tiến hành nghiêm túc và khẩn 
trương việc tổ chức soát xét lại các văn bản, quy 
phạm... Những văn bản nào hoặc nội dung nào 
không phù hợp với tình hình hiện tại, gây ách tắc 
cho công tác quản lý Hải quan cũng như cho các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều được tiến hành 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hay báo 
cáo với cấp trên để xử lý nếu như không đủ thẩm 
quyền giải quyết. 

Những việc làm nói trên đã tạo cho công cuộc 
cải cách hành chính ở Hải quan Hải Phòng đạt 
được hiệu quả rõnótL,.  — . _ 

- Hiện nay, trung bình mỗi ngày Cục Hải quan 
Hải Phòng tiếp nhận và làm thủ tục cho khoảng từ 
200 - 250 bộ tờ khai, trong đó số lượng khai được 
giải phóng ngay trong ngày chiếm từ 90 - 95%. Số 
tờ khai còn lại chủ yếu là do chủ hàng xin kiểm hóa 
vào ngày hôm sau, xin vận chuyển hàng về kho 
riêng để kiểm hóa, hoặc do hàng hóa gồm nhiều 
chủng loại không kịp làm trong ngày, những lô 
hàng phải chờ chứng thư giám định,.. Các vướng 
mắc về thủ tục Hải quan đều được Hải quan cửa 
khẩu xem xét giải quyết nhanh chóng ngay trong 
ngày tại nơi làm thủ tục, chỉ trừ những trường 
hợp phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục 
Hải quan. 

Không dừng lại ở đó, theo sự chỉ đạo của Tổng 
cục, Hải quan Hải Phòng đã tích cực tiến hành 3 
công khai hóa tại các địa điểm thông quan : công 
khai về thủ tục ; công khai về thời gian ; công khai 
về lệ phí và các khoản thu theo quy định. Đồng thời 
công bố công khai số điện thoại của lãnh đạo Cục, 
thiết lập đường dây “nóng” để doanh nghiệp có thể 
trực tiếp trao đổi, phản ánh mọi vấn để liên quan 
đến hoạt động Hải quan nếu có phiển hà, sách 
nhiễu, tiêu cực hoặc vướng mắc để can thiệp giải 
quyết hoặc ngăn chặn kịp thời. 

Bên cạnh đó, Cục thành lập đội đặc nhiệm phối 
hợp với đội đặc nhiệm của Tổng cục Hải quan để 
thường xuyên kiểm tra tư cách, tác phong của mọi 
cán bộ nhân viên Hải quan tại mọi địa điểm thông 
quan hảng hóa. 

Trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, 
cũng như trong toàn ngành Hải quan Cục Hải quan 
Hải Phòng xác định yếu tố quyết định là con người. 
Vì vậy, Ban cán sự, đảng ủy, lãnh đạo cục đã hết 
sức quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị 
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tư tưởng, củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng Hải 
quan trong sạch, vững mạnh, mở rộng dân chủ 
trong sinh kh lạ sinh hoạt chuyên#tôm, ` - -. 
Thực t hấy coi trọng vai trờ-co# ñgười, 
góp phần quyết định vào sự nghiệp cải cách hành 


chính ở Hải quan Hải-Phòng :Ở,đây thái độ Tàn 
nhiệm ý thức của nộk©Ý Shin tộc xát: địNhA{ 
sự cần cù chịu khó không chỉ ở hàng ngũ lãnh đạo 


mà cả các nhân viên bình thường. Điều đó đã để 
lại ăn tượng tốt gho oáo doanh nghiệp khi đến.àf 
việc với Hải quan Hải Phòng. Cán bố, chiến sĩ 
đây đã tạo thói quen : không làm việc riêng, không 
ra về khi trên bàn còn “tờ khai” hay không có hiện 
tượng tự động trả lại hổ sơ cho khách. Không chỉ 
nghiêm túc, tận tụy trong công tác, ở Hải quan Hải 
Phòng còn xuất hiện những cá nhân tập thể từ 
nhiều năm nay say mê nghề nghiệp tÌm tòi học tập 
nghiên cứu khoa học, cải tiến công tác. 

Do đó, sau nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng đề 
tài khoa học với nội dung áp dụng tin học vào giám 
sát quản lý hàng hóa, quản lý hàng gia công và 
đăng ký hồ sơ hàng nhập khẩu đã đưa vào thực 
hiện ở công việc chuyên môn hiện nay. Đáng chú 
ý là tháng 4 năm 1998 để tài “ứng dụng tin học 
trong quản lý thuế xuất nhập khẩu” của Cục Hải 
quan Hải Phòng được Hội đồng khoa học Tổng cục 
Hải quan đánh giá khá và cho phép áp dụng rộng 
rãi, kết quả rất khả quan. Điều này đã được khách 
hàng đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình. Đây 
không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của cán bộ Hải 
quan Hải Phỏng mà còn là kết quả sự quan tâm 
giúp đỡ tận tình của Tổng cục trong sự nghiệp đưa 
Hải quan Hải Phòng đến hiện đại hóa. Cho đến 
nay, tất cả các phòng nghiệp vụ và Hải quan cửa 
khẩu đã được trang bị một mạng máy tính để phục 
vụ công tác và thực sự có hiệu quả tốt. 

Kết quả cải cách hành chính của Hải quan: Hải 
Phòng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị ngày một tốt hơn. Thu ngân 
sách năm 1998 đạt gần 200 tỉ đồng (vượt kế 
hoạch) ; phát hiện xử lý 702 vụ buôn lậu và gian 
lận thương mại, phạt nộp ngân sách 6,65 tỉ đồng ; 
nhận xử ý 25 826 tờ khai, giá trị 1 843 838 861 USD... 
Cái được hơn là đội ngũ cán bộ ngày một trưởng 
thành, tinh thần đoàn kết tương trợ lần nhau ngày 
càng nâng cao, nhiều cán bộ chiến sĩ được khen 
thưởng, số đảng viên mới được kết nạp ngày càng 
nhiều... (năm 1998 kết nạp 16 đảng viên). Những 
kết quả khiêm tốn mà Hải quan Hải Phòng 
đạt được ngày hôm nay là cơ sở quan trọng cho 
những năm tới để Hải quan Hải Phòng bước vào 
thế kỷ XXI. 1 
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GIÁO DỤC ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG - 
THỞI GIAN KHÔNG ĐỢI 


VÕ ĐĂNG THIÊN 


1 - Bức tranh tương phản. 

Nói đến đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 
có lẽ từ đầu tiên mà người ta liên tưởng đến là 
“vựa thóc”. Sự phì nhiêu, màu mỡ của vùng đất 
này từ lâu đã trở thành huyền thoại. Trong thành 
tích nổi bật của nước ta năm qua : đạt 3] triệu tấn 
lương thực và đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu 
gạO, CÓ SỰ đóng góp quyết định của ĐBSCL. Với 
dân số 17 triệu người (chiếm 22% dân số toàn 
quốc) và diện tích 37 000 km?(chiếm 12% diện 
tích cả nước) ; năm 1998, 12 tỉnh thuộc khu vực 
ĐBSCL đã sản xuất được 15 triệu tấn lương thực 
(chiếm gần 50% tổng sản lượng lương thực cả 
nước). Tính chung lại, GDP của ĐBSCL chiếm 
27% GDP của cả nước. Chỉ một vài con số khái 
quát trên đây cũng cho thấy vị trí quan trọng của 
ĐBSCL trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và trong chiến lược an ninh 
lương thực quốc gia. 

Cùng với thành tích về kinh tế nêu trên, đời 
sống của người dân ĐBSCL đã và đang được cải 
thiện rõ rệt, mức sống được nâng cao không 
ngừng. Theo Niên giảm thống kê 1997, nếu phân 
chia cả nước thành 7 vùng địa lý (gồm miền nứi 
trung du phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, khu 
Bốn cũ, duyên hải miên Trung, Tây Nguyên, 


Đông Nam Bộ và ĐBSCL) thì thu nhập bình . 


quân đầu người của ĐBSCL đứng ở vị trí thứ 3. 
Thế nhưng, tương phân vỚI những nét sáng rõ 
của bức tranh kinh tế - đời sống nêu trên lại là 
những mảng nhạt nhòa trong bức tranh về giáo 
dục - đào tạo của ĐBSCL. Có thể nhận định một 
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cách tổng quát rằng ĐBSCL hiện là khu vực cÕ 
mặt bằng dân trí vào loại thấp So với các khu vực 
khác trong nước. Số liệu thông kê của Bộ Giáo 
dục - Đào tạo cho thấy : 

- ĐBSCL hiện còn 341 000 người mù chữ, 
chiếm 38% SỐ người mù chữ trong toàn quốc 
(khu vực miền núi chỉ chiếm 30%). Đến nay mới 
chỉ có 7/ l2 tính trong toàn khu vực đạt. chuẩn 
quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiêu học. 
Những tỉnh còn lại như Sóc Trăng, Kiên Giang, 
An Giang đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục đạt thấp. 
Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học vào loại cao nhất 
cả nước. Năm 1997 - 1998 tỷ lệ học sinh tốt 
nghiệp tiểu học so với con số lúc nhập học chỉ 
đạt 53% (cả nước 63%) ; tỷ lệ này ở bậc trung 
học cơ sở là 50 - 60% ; trung học. phô thông : 
60 - 70%. Ở các bậc học câp học đều thiếu điều 
kiện để dạy đủ các môn : kỹ thuật, nhạc, họa, 
ngoại ngữ, tin học... 

- Tỷ lệ phòng học bán kiên cố, cây lá tạm bợ 
còn cao, chiếm đến 50 - 70% (Đông Tháp : 
1 753 ; Bến Tre : 1 432 ; Long An : 1 324). Số 
lớp học 3 ca còn phổ biến. 

- Tình trạng thiếu giáo viên trằm trọng vấn 

kéo dài. ĐBSCL còn thiếu gần 28 000 giáo viên 
các cấp (Cà Mau thiếu 2 400 giáo viên ; Kiên 
Giang : 2 295 ; Sóc Trăng : 2 403 ; Long An : 
1 864 v.v..). Bên cạnh việc thiếu về số lượng, 
chất lượng của đội ngũ giáo viên ở ĐBSCL cũng 
đang là một vấn đề nan giải. Tỷ lệ giáo viên đạt 
chuẩn rất thấp : mầm non : 20 - 30% ; tiểu học : 
30% ; trung học cơ sở : 60 - 70%. 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học 
như thư viện, phòng thí nghiệm, sân chơi thể 
thao v.v.. đều đang ở tỉnh trạng thiếu thốn, cũ kỹ, 
lạc hậu. Thậm chí rất nhiều trường chưa có thư 
viện. 

Trong lĩnh vực đào tạo chuyên nghiệp, bao 
gồm đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề, tình trạng càng đáng lo ngại hơn. 

Mạng lưới các trường dạy nghè, trung học 
chuyên nghiệp, đại học ở ĐBSCL quá mỏng, vừa 
thiếu về số lượng, lại phân tán, manh mún, nắng 
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lực đào tạo kém, cơ SỞ vật chất cũ kỹ, lạc hậu, đội 
ngũ giáo viên vừa yếu, vừa thiếu. 

Hệ quả tất yếu là : tính đến năm 1998 tỷ lệ lao 
động đã qua đào tạo ở ĐBSCL chỉ mới đạt 11,2% 
(bình quân cả nước là 17,8%). Cũng năm trong 
tình trạng chung của cả nước và có phần còn 
nghiêm trọng hơn, ở ĐBSCL đang tôn tại sự mất 
cân đối lớn giữa tỷ lệ đào tạo công nhân kỹ thuật, 
cán bộ trung cấp và đại học. Vài năm gân đây, 
quy mô đào tạo đại học tăng vọt nhưng chủ yêu 
là ở hệ đào tạo tại chức, lại chỉ tập trung ở một số 
ngành thời thượng như kinh tế, luật, ngoại ngữ. 
Chất lượng đào tạo ở loại hình này nhìn chung 
còn thấp so với yêu cầu. 

Cả khu vực ĐBSCL với 17 triệu dân chỉ có 
duy nhất Trường đại học Cần Thơ, trong số 
64 trường đại học công lập và 12 trường đại học 
dân lập của cả nước. Số sinh viên của Đại học 
Cần Thơ hiện chỉ chiếm 1,7% tổng số sinh viên 
cả nước. Nếu tính cả số con em ĐBSCL đang 
theo học đại học tại TP Hồ Chí Minh và các nơi 
khác thì tỷ lệ này cũng mới chỉ đạt 3% (trong khi 
đó về mặt dân số ĐBSCL chiếm 22%). 

Theo cách phân loại mạng lưới đại học của 
Nhà nước ta hiện nay, thì có ba loại trường đại 
học : đại học quốc gia, đại học vùng và đại học 
bình thường. Kèm theo đó là những quy chế khác 
nhau về đâu tư, về chỉ tiêu biên chê, tuyên sinh 
cho mỗi loại trường. Về mặt thực tế, Đại học Cần 
Thơ có vai trò và đang thực hiện nhiệm vụ của 
một đại học vùng, nhưng đến nay vẫn chưa được 
công nhận là đại học vùng mà vẫn chỉ là một 
trường đại học bình thường. Điều này đã ảnh 
hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực 
cho ĐBSCL. 

Tình h¡nh trên là một thực tế. Đông thời cũng 
có một thực tế là những nỗ lực vượt bậc và những 
thành quả lớn lao của nhân dân và lãnh đạo các 
tỉnh ĐBSCL trong việc phát triển giáo dục - đào 
tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và nhân 
tài. Thanh tựu về giáo dục của ĐBSCL mây năm 
qua là rất đáng ghi nhận, đặc biệt là trong lĩnh 
vực nâng cao dân trí, xóa mù chữ và \ phố cập giáo 
dục tiểu học. Thế nhưng cũng cần phải nhin 
thẳng vào thực trạng để khẳng định răng : giáo 


dục ĐBSCL có phân tụt hậu SO VỚI Cả nưỚc Và sO : 
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với chính tiêm năng và yêu cầu phát triển của bản 
thân khu vực này. 

Với tiềm năng về nông nghiệp và lướïg phát 
triên như hiện nay, có thể vững tin rằng, ĐBSCL 
Sẻ giải quyết được vấn đề đói nghèo. Nhưng làm 
thế nào đê trở nên giàu có, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa kịp với nhịp bước chung của cả nước, đó 
vân còn là bài toán khó giải, bởi ngoài nông 
nghiệp, tài nguyên dưới lòng đất ĐBSCL không 
có bao nhiêu. Thành tích vê xuất khẩu gạo, của 
ĐBSCL rất đáng tự hào, nhưng có một thực tế là : 
hàng triệu tần gạo xuất khâu từ đây hằng năm có 
trị giá ngoải tệ cũng chỉ tương đương vài công- 
ten-nơ những con “chíp” điện tử. Như vậy, tất cả 
phải dựa vào sức lực và trí tuệ của con người, có 
nghĩa là phải dựa vào giáo dục - đào tạo và khoa 
học - công nghệ. Bởi vậy, nói như tiến sĩ Trần 
Thượng Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, ' Sự 
tụt hậu, yếu kém về giáo dục - đào tạo đang là nôi 
lo canh cánh đối với tương lai của ĐBSCL”... 

2 - Một vài lý giải. 

Như mọi hiện tượng khác, sự thua kém, tụt 
hậu về giáo dục - đào tạo ở ĐBSCL có những 
nguyên nhân chủ quan và khách quan của nó. 

Trước hết về khách quan, điều nối bật là : 
điểm xuất phát về giáo dục - đào tạo ở ĐBSCL 
thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả 
nước, tỷ lệ người mù chữ cao, người dân cần cù 
chịu khó lao động nhưng chưa quan tâm đúng 
mức đến chuyện học hành. 

Điều kiện tự nhiên của khu vực này cũng 
không thuận lợi để phát triển giáo dục : cơ sở hạ 
tầng thấp kém, kênh rạch chằng chịt, giao thông 
khó khăn, dân cư phân tán lại thường xuyên phải 
chịu lũ lụt. Câu tạo địa tầng, chất đất cũng gây 
trở ngại không nhỏ cho việc xây dựng trường học 
kiên cố, đấy giá thành công trình lên cao gấp 
rưỡi, gấp đôi so với quy định chung. ĐBSCL một 
vựa lúa trớ trêu thay lại phù hợp với khái niệm 
“vùng sâu”, “vùng xa”, rất đặc trưng. Đó là 
những khu vực dân cư ở xa trung tâm, thiếu hoặc 
chưa có những công trình cơ sở hạ tầng : đường 
ô tô, điện, trường học..., phương tiện đi lại duy 
nhất chỉ có chiếc xuông, đời sông người dân còn 
muôn vàn khó khăn, thiếu thôn. Đặc biệt là 
những khu vực sinh sống của hơn 1 triệu đồng 
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bào dân tộc Khơ-me, Chăm ở Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Kiên Giang, An Giang.. _ 

Có thể kể ra nhiều nguyên nhân khách quan, 
nhưng điều chủ yếu cần nhắn mạnh lại là những 
nguyên nhân chủ quan. Trước hết là nguyên nhân 
về nhận thức đôi với vai trò của giáo dục - đào 
tạo từ cả ba góc độ : xã hội, các cấp lãnh đạo, 
quản lý địa phương và Nhà nước. 

Từ phía xã hội, cụ thể là từ mỗi người dân, 
mỗi hộ gia đình, có thể thấy rằng, tuy đời sống bà 
con nông dân ĐBSCL còn nhiều khó khăn, còn 
một bộ phận nghèo đói, nhưng như frên đã nói, 
xét chung về mức sống, về thu nhập, về bình 
quân lương thực đầu người thì ĐBSCL cao hơn 
một sô khu vực khác. Như vậy không thể quy 
hoàn toàn vào nguyên nhân kinh tế mà ở đây có 
vấn đề về nhận thức. Vì chưa nhận thức đầy đủ 
vai trò của giáo dục nên mức độ đầu tư cho con 
cải học hành trong mỗi hộ gia đình ở ĐBSCL 
thấp hơn nhiều nơi khác. Phần đầu tư đóng góp 
của người dân chỉ mới chiếm 2,2% chỉ phí đầu tư 
cho giáo dục. Có một con số khác cũng gợi nhiều 
suy nghĩ : năm 1997, số học sinh tốt nghiệp trung 
học phổ thông của vùng ĐBSCL và vùng trung 
du, miền núi phía Bắc xấp xỉ bằng nhau. Thế 
nhưng số thí sinh đăng ký thi vào Đại học Thái 
Nguyên cao gấp gần 2 lần so với số thí sinh đăng 
ký vào Đại học Cần Thơ (57 00 so với 30 000) 

› còn nếu so với miền Trung thì sự chênh lệch 
này còn lớn hơn nhiều. 

Từ phía lãnh đạo các địa phương ở ĐBSCL, 
dù đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và sự 
quan tâm đầu tư phát. triển giáo dục - đào tạo, 
nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VI) 
nhưng do sức ép cập bách của sản xuất và đời 
sông, nên một số câp ủy đẳng và chính quyền Ở 
đây chưa quan tâm đúng mức và đầy đủ đến giáo 
dục - đào tạo như là quốc sách hàng đầu, chưa 
thực sự quan niệm giáo dục - đào tạo như là chia 
khóa để đi đến thịnh vượng và giàu có. 

Nhà nước, mà trước hết là Bộ Giáo dục - Đào 
tạo và các bộ, ngành liên quan chưa quan tâm 
đúng mức trong chỉ đạo chiến lược và quy hoạch, 
chưa đầu tư cho giáo dục - đào tạo khu vực 
ĐBSCL tương xứng với tiềm năng và vị trí 
chiến lược của nó. Cho đến nay, theo số liệu của 
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Bộ Giáo dục - Đào tạo, đầu tư của Nhà nước cho 
giáo đục - đào tạo khu vực ĐBSCL mới chỉ đáp 
ứng 50% nhu cầu tối thiểu. Nhiều cơ chế, chính 
sách về tổ chức bộ máy, nhân sự và phân cấp 
quản lý tài chính, giáo viên chưa hợp lý, chưa tạo 
động lực mạnh mẽ cho sự phát triên giáo dục - 
đào tạo của khu vực, chưa tạo điều kiện cho các 
địa | phương tim ra những giải pháp thích hợp với 
tình hình ở địa ¡ phương. Ở đây có dẫn ra trường 
hợp Đại học Cần Thơ mà ở trên đã nhắc đến. Là 
trường đại học duy nhất ở ĐBSCL cho đến nay, 
lẽ ra Đại học Cần Thơ có được một khoảng trời 
rộng mở để phát triển nhanh trong những năm 
qua nhằm đáp ứng kịp sự phát triển kinh tế - xã 
hội trong khu vực. Thế nhưng, chính những ràng 
buộc cứng nhắc trong cơ chế chính sách đã phần 
nào cản trở sự phát triển của trường. Đó là chính 
sách về chỉ tiêu biên chế (cố. định từ 10 năm nay) 
trong khi số sinh viên tăng gần 3 lần (từ 4 000 lên 
11 000) chỉ tiêu tuyến sinh (kèm theo đó là kinh 
phí học bổng), chính sách về đầu tư... 

- Cố thể khăng định rằng, trong sự yếu kém và 
tụt hậu về giáo dục - đào tạo của ĐBSCL có một 
phần trách nhiệm của Nhà nước, của các cấp ủy 
đảng và chính quyền địa phương. 

3 - Cuộc bứt phá quyết liệt. 

Mục tiêu cho giáo dục - đào tạo khu vực 
ĐBSCL được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm 
khẳng định trong ý kiến kết luận hội nghị của 
Chính phủ vê giáo dục - đào tạo khu vực ĐBSCL 
họp ở Tiền Giang đầu năm 1922 vừa qua là : 

- Về lâu dài, xây dựng một nên giáo dục toàn 
diện, cơ cầu cấp học, ngành nghề hợp lý, đâp ứng 
yêu cầu nâng cao dần trí, đào tạo nguôn nhân lực 
phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu 
vực ; có mạng lưới trường phủ hợp, được xây 
dựng kiên cô, thích hợp với đặc điểm của một 
vùng sông nước, phải sông chung với lũ ; có đội 
ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chất lượng quy 
định ; có đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, 
công nhân kỹ thuật có thể tự giải quyết những 
vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực. 

- Trước mắt, đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học vào năm 2000. Đây là yêu 
cầu tối thiểu về mặt dân trí. Các tỉnh đã đạt chuẩn 
cần củng cố vững chắc để chống tái mù chữ. 
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Cơ bản xóa việc học 3 ca vào năm 2001, có ít 
nhất 30% số trường phổ thông được xây dựng 
kiên cố vào năm 2000. 

Tuyển đủ giáo viên tiểu học vào năm 2002, 
giáo viên trung học cơ sở vào năm 2005. Tăng 
cường đào tạo giáo viên cho các trường sư phạm 
địa phương, phần đấu đến năm 2003 mỗi bộ môn 
của các trường sư phạm có ít nhất một giáo viên 
có trình độ sau đại học. 

Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo từ 11,5% 
hiện nay lên 14,5% vào năm 2000 và 25% vào 
năm 2005. Mỗi tỉnh ít nhất có một trường dạy 
nghề vào năm 2000. 

Về đào tạo cao đẳng, đại học, tập trung chỉ 
đạo tăng cường năng lực đào tạo của Đại học 


Cần Thơ. Trong mạng lưới chung, Đại học 


Cần Thơ là đại học đa ngành, đa lĩnh vực của khu 
vực ĐBSCL ; cần tăng biên chế, tăng số lượng 
cán bộ giản g dạy có trình độ sau đại học, đặc biệt 
tập trung đâu tư nâng câp khoa Y và khoa Sư 
phạm của trường. 

Bộ Giáo dục - Đào tạo và các bộ, ngành liên 
quan nghiên cứu đề án về thành lập thêm từ một 
đến hai trường đại học công lập và một trường 
đại học dân lập cho khu vực ĐBSCL. 

Thời gian để thực hiện những mục tiêu cụ thể 
trên đây cho giáo dục ĐBSCL không còn nhiều. 
Vị vậy, cân phải có một cuộc bứt phá vượt thời 
gian với sự tham gia của tất cả các cầp các ngành, 
từ trung ương đến địa phương và môi người dân 
ĐBSCL. Bên cạnh chê độ chính sách chung của 
Nhà nước, cần có một hệ cơ chế chính sách, đặc 
biệt với những giải pháp mạnh mẽ phù hợp với 
đặc trưng và tình hình thực tế của giáo dục 
ĐBSCL 

Giải pháp hàng đầu, ít tốn kém nhất nhưng lại 
có ý nghĩa cơ bản và lâu dài nhất là đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động, giáo dục cho đội ngũ cần 
bộ và nhân dân ĐBSCL, về vai trò của học thức, 
tri thức của giáo dục và đào tạo. Điều đó cũng có 
nghĩa là đẩy mạnh công cuộc xã hội hóa giáo 
đục, thu hút sự quan tâm, kích thích nhu cầu cao 
hơn nữa của toàn xã hội đối với giáo dục, làm 
cho mức đầu tư giáo dục của ĐBSCL sẽ tăng 
nhanh không chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước 
mà cả từ ngân sách của từng hộ gia đình. 
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Một điểm quan trọng gây nên sự tụt hậu cho 
giáo dục - đào tạo ĐBSCL cần phải tập trung 
tháo gỡ là vấn đề giáo viên. Mây năm qua, ngành 
giáo dục các tỉnh ĐBSCL đã có nhiều cô gắng vả 
sáng tạo trong việc giải quyết vẫn đè giáo viên, 
mà trước hết là bù đắp sự thiếu hụt về số lượng. 
Đó là việc liên kết với Đại học Cần Thơ và 
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mở lớp đào 
tạo giáo viên tại chỗ của Trà Vinh ; là việc đài 
thọ học bổng cho con em tỉnh nhà lên học 
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với cam kết 
trở về phục vụ quê hương của Long An, 
Bến Tre ; là việc tổ chức cử tuyên, đào tạo song 
song hai chương trình : trung học phố thông và 
trung học sư phạm cho các học sinh có khả năng 
và có nguyện vọng từ lớp 9 của Vĩnh Long v.v.. 

Việc giải quyết vấn đề giáo viên của ĐBSCL 
trong thời gian tới cần được tập trung chú ý cả 
hai phương diện : vừa giải quyêt đủ về số lượng 
vừa phải chú trọng chất lượng ; vừa lo chuẩn hóa 
đội ngũ giáo viên hiện có, vừa đào tạo mới đội 
ngũ giáo viên đạt chuân và trên chuẩn. 

Vấn đề xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học cũng là một mối quan tâm lớn của giáo dục ˆ 
ĐBSCL nhằm bảo đầm một nền dân trí tối thiểu.. 
Với sự nỗ lực vượt bậc của các địa phương trong 
khư vực và sự quan tâm chỉ đạo sắt sao của các 
cấp, các ngành ở trung ương, việc hoàn thành 
mục tiêu đề ra năm 2000 cho cả khu vực hoàn 
toàn có thể thực hiện được (dù chỉ ở mức tối 
thiểu). Nhưng điều quan trọng hơn có ý nghĩa cơ _ 
bản, lâu dài hơn và cũng khó khăn hơn rất nhiều 
là duy trì và phát huy những thành quả đó. Nói 
cách khác, không đề xảy ra tình trạng “tái mù 
chữ" vốn đã xây ra ở nhiều nơi, đồng thời phần 
đấu nâng dần chuẩn phổ cập, Ở một sô địa 
phương có điều kiện, có thể phấn đấu phổ cập 
trung học cơ sở. Để làm được như vậy, bên cạnh 
trách nhiệm của ngành giáo dục, đòi hỏi sự cộng 
đồng trách nhiệm của nhiều ngành khác. Phải 
làm cho người dân thấy được nhu cầu thiết thân 
của việc học chữ và phải chủ động tạo ra nhu cầu 
đó. Ở đây, có trách nhiệm của ngành văn hóa - 
thông tin trong việc đưa văn hóa - thông tin về 
với cơ sở, về vùng sâu, vùng xa ; trách nhiệm của 
ngành khoa học - công nghệ trong việc phổ biến 
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các tiền bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ cho bà con nông dân v.v.. 

Cuối cùng, bài viết này muốn đi sâu vào việc 
thực hiện mục tiêu đào tạo nguôn nhân lực cho 
ĐBSCL. Đây là mục tiêu cực kỳ quan trọng bởi 
nó tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - 
xã hội của cả khu vực trong những năm tới. 

Để nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở 
ĐBSCL từ 11,5% hiện nay lên 14,5% vào 
năm 2000 và 25% vào năm 2005, trước hết Bộ 
Lao động - Thương binh - Xã hội, Tông cục Dạy 
nghề và Bộ Giáo dục - Đào tạo cần khẩn trương 
hoàn thiện đề án về mạng lưới dạy nghề trong 
khu vực theo hướng nâng cấp, tăng cường năng 
lực của các trường dạy nghề và trung học chuyên 
nghiệp. hiện có ; đồng thời đối với những tỉnh 
chưa có trường đào tạo nghề như Tiền Giang, Trà 
Vinh, Kiên Giang thì khẩn trương xây dựng cho 
mỗi tỉnh ít nhất là một trường. 

Vấn đề phát triển mạng lưới đào tạo nghề Ở 
ĐBSCL cần tiến hành khẩn trương, nhưng đồng 
thời cũng phải được tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở 
những giải pháp khoa học và tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội của khu vực. Một trong những 
nguyên nhân của tình trạng yếu. kém trong công 
tác đào tạo nghề ở ĐBSCL là nên kinh tế thuần 
nông, chậm chuyển dịch cơ cấu, thiểu sự đa dạng 
vê ngành nghề, dẫn đến nhu cầu về dạy nghề 
thấp, bế tắc “đầu ra”. Vì vậy, việc phát triên đào 
tạo nghề nhất thiết phải gắn với quy hoạch tông 
thể, trong đó phải làm rõ được vân đề : ,trong 
tương lai, bên cạnh những ngành nghề sắn vỚi 
nông nghiệp, nông thôn, ĐBSCL vài và có thể 
phát triển những ngành công nghiệp gi (kế cả 
những ngành có sử dụng công nghệ cao). Cần hết 
sức tránh tinh trạng ngành chủ quản chỉ lo đầu tư 
xây trường, mở lớp dạy nghề rồi tuyên sinh ô ạt 
để giải quyết vấn đề sô lượng đơn thuần mà 
không chú trọng đến vấn đề chất lượng và nhất là 
hiệu quả đào tạo (gắn với nhu cầu của xã hội). - 

Ở bậc đại học và cao đăng, nhu cầu thành lập 
thêm trường đại học ở đây là chính đáng và bức 
thiết. Tuy nhiên, khác với việc xây dựng một nhà 
máy thậm chí một khu công nghiệp, trong đó 
những vấn đè vốn, đất đai, thị trường v.v.. là yếu 
tố quyết định thì đối với việc thành lập một 
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trường, đại học, yếu tố con người, mà cụ thể là đội 
ngu giáo viên phải là yếu tố quyết định hàng đầu. 
Theo ý kiến của nhiều chuyên Bia, bên cạnh 


những vấn đề như kinh phí, cơ sở vật chất (vốn 


cũng đang hết sức khó khăn) thì nếu chỉ xét riêng 
khía cạnh đội ngũ giáo viên cũng có thể mạnh 
dạn kết luận răng ĐBSCL hiện nay chưa đủ điều 
kiện để thành lập mới một trường đại học chính 
quy. Tình trạng thiếu nghiêm trọng đội ngũ cán 
bộ có trinh độ cao và các chuyên gia đầu ngành 
đang là một thực tế gay gắt ở ĐBSCL, kể cả 
trong ngành giáo dục là ngành tập trung chủ yếu 
đội ngũ này. Trường cao đẳng Sư phạm Tiền 
Giang chỉ có 10%, Trường trung học Sư phạm 
Sóc Trăng chỉ có 5,5% (3/55 số giáo viên 
có trinh độ thạc sĩ). Ngay ở Trường đại học 
Cần Thơ, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa 
học lớn nhất của khu vực, số cán bộ giảng dạy có 
trình độ phó tiến sĩ trở lên chỉ 5,3% (36/685), 
một tỷ lệ rất thấp so với nhiều trường đại học 
khác. Như vậy, ở ĐBSCL đang nổi lên một 
nghịch lý : do mạng lưới đào tạo quá mỏng, quá 
yếu kém nên cân thiết phải. thành lập thêm trường 
đại học. Nhưng chính sự yêu kém đó lại đang cản 
trở việc thành lập trường đại học. Do vậy, việc 
phát triên mạng lưới đào tạo đại học, cao đẳng ở 
ĐBSCL cân phải được tiến hành một cách bài 
bản, thận trọng, với những giải pháp và bước đi 
thích hợp. | _ 

Giải pháp thiết thực, đáng suy ngẫm phải 
chăng nên thành lập trường đại học cộng đồng 
theo hướng tập trung các đầu mối đào tạo hiện có 
vào một cơ sở duy nhất. Các trường đại học cộng 
đồng sẽ đảm nhận chức năng đào tạo từ đại học 
tại chức, đại học đại cương đến cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và đào 
tạo thường xuyên. Làm như vậy thi việc sử dụng 
lực lượng khoa học - kỹ thuật, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và nguồn ngân sách đầu tư của Nhà 
nước và địa phương sẽ đạt hiệu quả cao nhất 
trong điều kiện hiện có. Bên cạnh đó, Bộ Giáo 
dục - Đào tạo cần có ngay những giải pháp đặc 
biệt, khẩn trương nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có 
trình độ sau đại học, tạo nên móng cơ bản vững 
chắc cho việc phát triển mạng lưới đại học, cao 
đẳng ở ĐBSCL trong những năm tới. 


ON gái tôi là cán bộ của một 

viện nghiên cứu vào loại 

lớn. Cháu tâm sự : “Cơ 
quan con có một quy chế bất thành 
văn nhưng mọi người đều quán triệt 
và thực hiện rất nghiêm chỉnh. Cái 
quy chế đó chỉ có ba điều : 

Điều 1 : Thủ trưởng luôn luôn 
đúng 

Điều 2 : Nội dung ghi ở Điều 1 
được áp dụng trong mọi fính vực 
hoạt động của cơ quan 

Điều 3 : Quy chế này có giá trị 
đến khi thủ trưởng về hưu” 

Tôi véo má con gái (mặc dù 
cháu đã là cán bộ nhà nước) và 
mắng yêu : “Con chỉ nói bậy !". 
Cháu cãi : “con nói nghiêm chỉnh 
đấy". Thế rồi cháu kể cho tôi 
nghe một chuyện có thật xảy ra tại 
cơ quan cháu để giải thích tại sao 
lại có cái “quy chế bất thành văn” 
nêu trên. 

“Thủ trưởng cơ quan con, kể cả 
tuổi đời, tuổi đảng và kinh nghiệm 
công tác đều hơn cán bộ dưới 
quyền (kể cả mấy vị cấp phó) một 
cái đầu. Có lẽ vì thế mà ông đi đến 
ngộ nhận cho rằng tất cả những 
điều mình nói, mình viết và tất cả 
những quyết định của mình đều 
đúng cả chăng ? Trong lĩnh vực 
chính trị cũng không nên áp đặt như 
vậy huống hồ trong lĩnh vực khoa 
học, lịch sử... Đã là khoa học thì 
phải khẳng định 2 + 2 = 4 chứ 
không thể nói 2 + 2 = 5. Đã là lịch 
sử thì phải tuân thủ nguyên tắc tôn 
trọng sự thật, chứ không thể bóp 
méo sự thật theo cái kiểu “biến đàn 
ông thành đàn bà”, “râu ông nọ cắm 
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cằm bà kia”. Thế mà thủ trưởng cơ 
quan con dám làm cái chuyện đó. 
Trong cuốn sách của ông viết về 
lịch sử có một chỉ tiết nhỏ không 
đúng sự thật. Ông viết : “Năm 1224 
Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng 
phải lấy cháu mình là Trần Bình 
Trọng và nhường ngôi cho chồng" 
(Sự thật không phải Trần Bình 
Trọng mà là Trần Cảnh). 

Một cán bộ nghiên cứu trẻ của 
cơ quan thấy thế bèn thật thả báo 
cáo ngay với thủ trưởng : “Trong 
cuốn sách của thủ trưởng có một chỉ 
tiết sai, chắc là do lỗi của nhà xuất 
bản hoặc lỗi của nhà in. Em đề nghị 
thủ trưởng cho đính chính. Nếu 
không thì một chỉ tiết nhỏ này cũng 
có thể làm cho thủ trưởng bị mất 
uy tín”. 

Khi nghe một cán bộ dưới quyền 
báo cáo như vậy đáng lẽ ra thủ 
trưởng phải tôn trọng và lắng nghe. 
Nếu thấy đúng thì tiếp thụ. Nếu thấy 
sai thì giảng giải, phân tích cho cán 
bộ cấp dưới hiểu rõ. Đằng này ông 
lại bốp chát luôn : “Các cậu mới vào 
nghề biết gì mà nói”. 

Tuổi trẻ thường hay “hở sườn” 
và không biết giữ mình nên rất dễ 
mắc phải tội “hi quân” “phạm 
thượng” Người cán bộ trẻ đó bèn 
viết một bài cho tờ báo tường của cơ 
quan phê bình thủ trưởng (cho đến 
nay cơ quan con vẫn duy trì tờ báo 
tường bởi đó là một hình thức sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ và khoa 
học rất bổ ích). Kết thúc bài báo đó 
là mấy câu thơ châm biếm : 

Bình Trọng lấy được Chiêu Hoàng 
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Là do thủ trưởng viết ngang, 
viết bừa 
Chuyện này các bạn biết chưa ? ! 

Thủ trưởng có bao giờ thèm đọc 
báo tường của cơ quan. Nhưng 
không đọc thì đã có bọn cơ hội nó 
đọc rồi tâu với thủ trưởng. Thế là bài 
báo đó được phô-tô-cóp-pi ngay lập 
tức và nằm gọn trong cặp của thủ 
trưởng. Còn anh cán bộ trỏ thì bắt 
đầu từ giờ phút đó không biết bao 
phen phải “lên bờ, xuống ruộng” ; 
cuối cùng đành “ngậm đắng, nuốt 
cay”, gạt nước mắt viết đơn xin 
chuyển đi cơ quan khác. Từ đấy, ở 
cơ quan con mới xuất hiện cái quy 
chế bất thành văn nêu trên. Tất 
nhiên cái “quy chế” này là do cán bộ 
nhân viên của cơ quan tự đặt ra và 
lưu hành “kín” trong nội bộ. 

Kể đến đây, con gái tôi hỏi : 
“Bây giờ bố đã tin con chưa”. Sau 
đó cháu triết lý : “Thực tế đã dạy cho 
bọn con hiểu rằng các thủ trưởng 
đều luôn luôn đúng. Thí dụ như thủ 
trưởng của cơ quan con chẳng hạn. 
Từ cái việc ông bảo Lý Chiêu 
Hoàng là vợ Trần Bình Trọng, đến 
cái việc ông trù dập cán bộ làm cho 
họ phải xin chuyển sang cơ quan 
khác đều là đúng cả. Dân gian có 
câu : “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”. 
Quả đúng như thế thật. 

Nghe con nói vậy, tôi nhẹ nhàng 
phân tích ; thực chất là để an ủi 
cháu : “Thủ trưởng con rõ ràng là sai 
rồi. Song bạn con cũng cần phải rút 
kinh nghiệm về phương pháp phê 
bình. Phê bình sao cho người được 
phê bình không cảm thấy mình bị 
xúc phạm mới là tốt. Hơn nữa đây 
lại là trường hợp cấp dưới phê bình 
cấp trên. Nếu bạn con biết kiên trì 
góp ý với thủ trưởng trên tinh thần 
thật sự vì thủ trưởng thì chắc chắn 
sẽ không có những chuyện đáng 
tiếc mà con vừa kể". C1 
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PHONG TRAO CHÔNG ĐÓI NGHEO 
TRÊN THÊ GIƠI HIẾN NAY 


ÓA đói giảm nghèo đã và đang trở thành vẫn 
›ềẻ thời sự của thế giới. Ở tầm quốc tế, đã có 

nhiều văn kiện đề cập tới mục tiêu chống đói 
nghèo như “chiến lược - phát triển quốc tế 10 năm lần 
thứ 4 của Liên hợp quốc”, “Tuyên ngôn Hội nghị đặc 
biệt lần thứ 18 của Đại hội đồng Liên hợp quốc”, 
“Cương lĩnh hành động viện trợ cho các nước kém 
phát triển nhất thập niên 90”..., tiếp theo năm 1996 
được chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
đặt tên là “Năm giảm đói nghèo”, thập niên tới cũng 
được gọi là thập niên xóa đói giảm nghèo. Ở tầm quốc 
gla, chống nghèo khô trở thành chương trình trọng 
điểm số một của nhiều nước đang phát triển. Trong 
lnh vực khoa học, giải thưởng Nô-ben kinh tế 
năm 1998 dành trọn cho các công trình nghiên cứu về 
đói nghèo... 

Bàn về nghèo đói vốn là chủ đề đã có từ rất xưa 
trong lịch sử. Vậy đặc điểm nổi bật của phong trào 
chống nghèo đói hiện nay là gì 2 

1 - Tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo. 

Tăng trưởng và phát triển kinh tế trên thế giới, thời 
gian qua đã đạt được những bước tiễn khá rõ rệt. Mặc 
dù vậy, quy mô nghèo đói không giảm. sút, trái lại đã 
mở rộng hơn trước. Số lượng những quốc gia mà Liên 
hợp quốc liệt vào hàng kém phát triển nhất đã tăng từ 
23 nước năm 1974 lên 48 nước năm 1994. Cũng theo 
thống kê của Liên hợp quốc, hiện nay trên thế gIỚI CÓ 
khoảng 20 triệu người chết đói hằng năm ; mỗi năm có 
thêm 25 triệu người trở nên nghèo (thu nhập chưa đạt 
370 USD/năm)... | 

Riêng các nước đang phát triển, trong 10 năm gân 
đây, mặc dù sản xuất lương thực trên đầu người tăng 
hơn 20%, nhưng vẫn có gần 800 triệu người không đủ 
thức ăn và gần 500 triệu người luôn bị thiếu đói, mặc 
dù nhịp độ tăng trường trong nông nghiệp và công 
nghiệp là hơn 3%, nhưng vân có khoảng 1,3 tỉ người 
sông dưới mức nghèo khô. 
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HOÀNG XUÂN LONG “* 


Thực tế trên làm thất vọng cho bất Cứ ai từng nghĩ 
rằng tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung sẽ tất 
yêu nâng cao mức sông chung của đoàn xã hội. Và 
ngày càng có nhiều người lo ngại về xu hướng tăng 
nhanh sự bất bình đăng trên thế giỚI. Chẳng hạn, tờ 
Tuân tin tức (Newsweek) (Mỹ) sô ra ngày 27-1-1997 
đã công bố kết quả thăm dò ý kiến với 752 người Mỹ 
về cuộc sống trong thế kỷ XXI : 74% khẳng định cách 
biệt giàu nghèo ở Mỹ sẽ gia tăng, 73% đông ý với ý 
kiến này trên bình diện toàn thế giới. 

Vấn đề đặt ra là, tăng trường và phát triển kinh tế 
hiện nay có thể “tốt” vê nhiều phương diện, nhưng 
chưa hắn đã “tốt” đối với người nghèo. Vậy cần tìm ra 
những phương thức tăng trưởng và phát triển kinh tế 
đặc trị chống. lại căn bệnh đói nghèo. Thay vì cố gắng 
lam cho “ 'chiếc bánh” của toàn xã hội to ra, và qua đó 
hy vọng tiến hành phân chia lại cho dân nghèo, hãy tạo 
điều kiện cho chính những người nghèo tự làm “chiếc 
bánh” của họ lớn lên. Bởi, suy cho cùng, nghèo đói 
không phai do “chúa dành cho” (như quan niệm chiếm 
ưu thế trước thế kỷ XIX) hoặc chì phối từ “nền văn hóa 
của sự bàn cùng” (như quan điểm của Oscar Lewis) ®. 
Nghèo đói chủ yếu là vì thiếu cơ hội kiếm sống và 
phát triên. 

Nỗ lực xây dựng phương thức tăng trưởng và phát 
triển kinh tế phù hợp với người nghèo đã đạt được 
những kết quả ban đầu qua việc định rõ các nguyên tắc 
Sau : 

- Bác bỏ nền kinh tế nhiều tốc độ (kiểu kinh tế 
“kép”, "nhị nguyên”...), phát triển các hình thức kinh 
tế hỗn hợp. 

- Ưu tiên cho phát triển khu vực nông nghiệp, 
nồng thôn. 


* PTS, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường 
(1) Xem : Tô-ni Bin-tơn và các tác giả khác, Nhập môn xã hội 
học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, tr 130 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


- Nâng cao chất lượng sống của người dân bằng 
cách đấy mạnh các hoạt động sinh lợi trong khu vực 
dịch vụ văn hóa và du lịch sinh thái. 

- Phân bố sự phát triển đồng đều giữa các vùng, 
giữa các đối tượng lao động. 

2 - Phân phối phúc lợi 

Biện pháp phân phối lại để bảo vệ những người có 
nguy cơ rơi vào nghèo đói từng được chú ý dưới nhiều 
hình thức. Ở các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
đó là chế độ bao cấp toàn diện, suốt đời. Ở mô hình 
Thụy Điền, đó là chê độ phúc lợi hào phóng, thực hiện 
bằng SỰ điều tiết mạnh mẽ của nhà nước được bắt 
nguôn từ tư tưởng “ngôi nhà cho mọi người” của cựu 
Thủ tướng P. .Â. Hat-xơn (P.A.Hasson). Ơ các nước tư 
bản phát triển có hình thức lương hưu, trợ cấp thất 
nghiệp, trợ giúp gia đình. Ở các nước đang phát triển, 
ngoài hình thức lương hưu và trợ giúp gia đình còn có 
các hình thức : trợ giúp xã hội (tiên mặt), trợ giá lương 
thực, trợ giá nhà ở, trợ giá năng lượng. 

Mặc dù tấn công trực diện vào nạn nghẻo đói và 
mang lại một số kết quả trước mắt, biện pháp phân 
phối phúc lợi đã bộc lộ những nhược điểm khá căn bản 
như : tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước, khiến cho 
đối tượng được trợ giúp nên thụ động và ÿ lại, bị tầng 
lớp có quyền chức lợi dụng, không phân biệt nhu câu 
CƠ bản của người nghèo và nhu câu khác vượt quá mức 
sống của người nghèo... Biện pháp này không có khả 
năng duy trì xóa đói giảm nghèo một cách lâu dài, bền 
vững, và tai hại hơn nữa, nó khuyến khích và áp đặt 
những người nghèo phải an phận với địa vị thấp hèn 
của minh. 

Thực tế đặt ra yêu cầu phải thay đổi về quan niệm. 
Nghèo đói, về cơ bản, không phải là thiếu “cái ăn” mà 
là thiếu phương tiện làm ra cái ăn. Người nghèo không 
phải chỉ giản đơn là đối tượng tiêu thụ mà là một năng 
lượng sản xuất đang bị lãng quên. Tầng lớp nghèo 
không phải chỉ có thể thích ứng với môi trường bao 
cấp, mà họ hoàn toàn có thể hòa nhập vào cơ chế 
thị trường. 

Người nghèo vẫn cần sự trợ giúp của xã hội và của 
nhà nước, nhưng theo những nguyên tắc trợ giúp kiểu 
mới là : 

- Tập trung vào các vấn đề cốt lõi nhất : giáo dục 
(giáo dục cơ sở, _ BIẢO dục thường xuyên, giáo dục từ 
Xa...), CƠ SỞ hạ tầng, vốn tín dụng, y tế công cộng, sự 
an toàn tối thiểu. 

- Cùng với hoạt động của nhà nước, chú trọng sử 
dụng cả cơ chế thị trường vào phân phối các dịch vụ 
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cho người nghèo, cũng như kích thích người nghèo 
tham gia đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. 

- Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo trên cơ sở nhằm vào 
phát triển các năng lực nội sinh của những người 
nghèo. 

3 - Quyền của người nghèo 

Trước đây người ta thường quan niệm rằng, đối với 
người nghèo, mọi vấn đề chỉ là thỏa mãn nhu câu ăn, 
mặc, ở. Sự “nghèo” luôn đi kèm với sự “hèn” và 
“khổ”. Đồng thời, chính hèn và khổ đã làm cho cái 
nghèo thêm phần bi đát và bế tắc. 

Quan niệm nghèo đói gắn liền với vật chất và kinh 
tế là quan niệm phiến diện, không thể hiện đầy đủ bản 
chất phát triển của con người. Hiện nay, ngày càng 
nhiều người nhận thấy bên cạnh việc chăm lo đến đời 
sống kinh tế, còn phải chú trọng đến đời sống văn hóa, 
chính trị, xã hội... của người nghèo. Công bố của Hội 
nghị toàn thế giới tại Viên (tháng 6-1993) : “Cộng 
đồng quốc tế phải xử lý toàn bộ những quyên con 
người một cách công minh và cân bằng, trên một cơ sở 
bình đẳng và đành cho những quyền ấy một giá trị 
ngang nhau” thích hợp với mọi người, nhưng đặc biệt 
có ý nghĩa đối với người nghèo. 

Động thái mới dựa trên tỉnh thần “nghèo đói là tình 
trạng bị gạt ra ngoài lề của phát triên”, đã lôi kéo người 
nghèo vào hoạt động xã hội, có ý nghĩa trực tiếp chống 
lại nghèo đói. Một trong bốn nguyên tắc chống lại 
thách thức của nghèo đói được UNESCO nêu lên là : 
Quyền công dân và sự tham dự, đặc biệt ở cấp xã. Ở 
nhiều nước, đòi dân chủ và chống nghèo đói trở thành 
hai mặt của một phương châm hành động. Mê-hi-cô là 
điển hình. Pơ-rô-na-xôn (Pronasol), chương trình 
chống nghèo đói của Mê-hi-cô được nhiều người coi là 
kiểu mẫu về đấu tranh chống đói nghèo. Nội dung ưu 
tiên hàng đầu của Pơ-rô-na-xôn là mở rộng quyền 
công dân cho bộ phận ngày càng đông đảo hơn trong 
dân chúng. Pơ-rô-na-xôn bao gồm 80 000 ủy ban đoàn 
kết đề ra các yêu cầu hành động và theo dõi chúng. Do 
số lượng lớn và tính chất linh hoạt về tổ chức, các ủy 
ban này là một không gian quyết định cụ thể mới, được 
mở ra cho những người cho đến nay không tham gia 
các cơ cầu nghiệp đoàn kiểm soát việc phân chia phúc 
lợi xã hội. 

Cuối cùng, thành công nhiều hay ít của chủ trương 
mở rộng quyên cho người nghèo phụ thuộc vào các tác 
động trên thực tế của nó trong việc nâng cao trách 
nhiệm của người nghèo, nâng cao danh đự của người 
nghèo, nâng cao quyên của người nghèo - qua đó, biến 
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người nghèo thành lực lượng quan trọng chống đói 
nghèo. Ngoài ra, mặc dù điều kiện kinh tế và vật chất 
còn thiếu thốn, nhưng sự cải thiện về chính trị, xã hội 
và văn hóa sẽ có ý nghĩa giảm bớt nỗi khổ của người 
dân, mở rộng các cơ hội hòa nhập của người nghèo vào 
xã hội. 

4 - Cá nhân hay gia đình 

Người nghèo thường được nhìn nhận theo phương 
diện cá nhân : các cá nhân làm việc, cá nhân thu nhập, 
ca nhân tiêu thụ. cá nhân chia sẻ tài sản của họ với ai 
mà họ thích... Để giảm đói nghèo, người ta chủ trương 
nâng cao năng suất lao động, phân phối lại thu 
nhập thông qua hình thức trợ câp và các chương trinh 
phúc lợi... 

Ở đây đã không xét đến mối quan hệ giữa những 
con người vốn rất gắn bó với nhau trong một gia đình. 
Thực tế, gia đình chính là một đơn vị sản xuất, đơn vị 
thu nhập và đơn vị tiêu thụ. Kinh tế gia đình đang thu 
hút lực lượng lao động phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, đặt 
trong sợi dây tình cảm ruột thịt, động lực và ý chí hoạt 
động của mỗi cá nhân luôn trở nên mãnh liệt hơn bao 
giờ hết. 

Việc nhấn mạnh đến các hộ nghèo đã mở ra khả 
năng tìm kiếm giải pháp mới chống nghèo đói. Trước 
đây phụ nữ chiêm tỷ lệ khá lớn trong số người nghẻo. 
Những năm 1965 - 1970 đến năm 1980, số phụ nữ 
nông thôn sống dưới mức nghèo khô đã tăng lên cao 
hơn so với mức Tiày ở nam giới (47% so với 30%). 
Nhiều con số thống kê cũng chỉ ra các hộ do phụ nữ 
làm chủ thường nghèo hơn so với các hộ do đàn ông 
làm chủ. Đó là hậu quả của chính sách coi thường lao 
động phụ nữ. Tuy nhiên, những nỗ lực mới đầu tư vào 
lao động nữ đã cho thấy các kết quả rất khả quan. 
Chẳng hạn, do ý thức trách nhiệm của người phụ nữ 
đối với gia đình cao hơn so với nam giới nên đồng tiền 
tín dụng vào tay họ thường được sử dụng có hiệu quả 
hơn. Hiện nay các mô hình như Ngân hàng Cơ-ra-min 
(Crameen Băng-la-đét), Chương trình gia đình thịnh 
vượng (In-đô-nê-x1-a)... đang được thế giới quan tâm. 

5 - Nghèo đói và môi trường 

Nghèo đói góp phân tác động xấu đến môi trường 
trên nhiều khía cạnh : 

- Vị nghèo đói, con người đã tàn phá rừng, tàn phá 
nguồn tài nguyên biển. 

- Người nghco là bộ phận dân chúng lăng nhanh 
nhất tại bất kỳ nước nào và trên thế giới nói chung. 
Mức tăng dân số là một sức ép to lớn đối với 
môi trường. 
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- Nghèo đói là nguyên nhân của sự di dân ð ạt từ 
nông thôn ra thành thị, phần nào gây ô nhiễm môi 
trường tại các thành phố. 

- Nghèo đói khiến người ta tìm cách tăng trưởng. 
bằng mọi giá, đặc biệt là tiến hành công nghiệp hóa 
theo phương pháp cổ điển - phi phát triển bèn vững. 

Sự đồng hành giữa nghèo đói và ô nhiễm khiến bất 
cứ ai quan tâm đến bảo vệ môi trường đều không thể 
coi nhẹ xóa đói giảm nghèo. Câu nói của giáo sư Rên 
(Rain) : “Đừng để con người trở nên quá nghèo đến 
mức làm xã hội bị tổn thương” ® cần bổ sung thêm 
“... và môi trường bị tổn thương”. Như vậy, chống đói 
nghèo càng là một vấn đề cấp bách. 

Mặt khác, mức sống cao của người giàu có thực 
chất là kết quả của việc khai thác môi trường sống 
chung. Đúng như Tổng giám đốc UNESCO 'ưển 
ric-cô May-on (Federico Mayon) khẳng định : 
nước công nghiệp phải chịu trách nhiệm 70% đến 5% 
sự ô nhiễm toàn cầu. Theo đó, tương trợ giữa người 
giàu và nước giàu cho người nghèo và nước nghèo còn 
có ý nghĩa giống như phân phối lại những gì đã thu 
nhận từ khai thác tài nguyên môi trường chung của 
toàn cầu. 

Như vậy viện trợ, giúp đỡ của nước giàu đối với 
nước nghèo không đơn thuần thuộc về lòng cao 
thượng, mà là sự đầu tư có điều kiện (đổi lấy cam kết 
thực hiện bảo vệ môi trường vì lợi ích chung), và hơn 
nữa, là sự bồi hoàn khoản vay mượn không chính thức 
từ trước. Tinh thần này đã bước đầu thể hiện trong 
quyết định của các nước phát triển dành 0,7% GDP 
của mình cho các nước nghèo nhất (thông qua tại 
Hội nghị thượng đỉnh về nghèo khô được tổ chức tại 
Cô-pen-ha-ghen - tháng 3 năm 1995), cũng như trong 
đòi hỏi của dư luận phải thực sự tôn trọng quyết định 
này trên thực tế. 


* 


Tư tưởng nêu trên từng được đề xuất cách đây khá 
lâu. Mặc dù vậy, việc những tư tưởng đó được chấp 
thuận rộng rãi và trở thành phong trào rộng lớn cũng 
thể hiện bước tiến của lịch sử. Hiện thực hóa những lý 
luận bằng hoạt động thực tiễn chính là một trong 
những đặc trưng của phong trào chống đói nghèo 
hiện nay. Q 


(2) Xem Tạp chí Back to the wild (Ấn Độ), số 4, tháng 
12-1996 
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® Công tác tư tưởng có thể được hiểu là việc sử dụng tổng hợp các thành quả của khoa học, nghệ thuật 
và phương pháp tác động vào ý thức, tình cảm, hành động của con người và của xã hội để hình thành, củng 
cố, hoặc làm chuyển biến tư tưởng con người một cách có chủ định ; đồng thời qua đó để định hướng hoạt 
động của con người. 

Nếu như tư tưởng là một hình thái của ý thức xã hội, thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội thì công 
tác tư tưởng tác động trực tiếp đến đời sống tỉnh thần của con người, làm tăng cường năng lực phản ánh và 
năng lực sáng tạo tích cực của ý thức xã hội để thông qua đó tác động trở lại đối với tồn tại xã hội. Tư tưởng 
nói riêng, ý thức xã hội nói chung luôn phản ánh tồn tại xã hội, đồng thời lại có tính vượt trước so với tồn tại xã 
hội. Lịch sử đã chứng minh răng, tư tưởng - nhất là tư tưởng chính trị - xã hội có thể đới trước trạng thái hiện có 
của xã hội. Ví dụ, tư tưởng của giai cấp phong kiến hình thành từ khi còn chế độ chiếm hữu nô lệ. Tư tưởng 
của giai cấp tư sản hình thành trong khi chế độ phong kiến vẫn đang thống trị và tư tưởng ấy đã dẫn dắt, làm 
bùng nổ cách mạng tư sản. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa được hình thành trong lòng chế độ tư sản và sự vận 
động của tư tưởng ấy cùng với các yếu tố khác làm xuất hiện và có thể thành công các cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Công tác tư tưởng có thể được phân theo các cấp độ : công tác tư tưởng nói chung ; công tác tư tưởng của 
Đảng Cộng sản và của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ; công tác tư tưởng trong những lĩnh vực cụ thể (kinh tế, 
văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phỏng) ; công tác tư tưởng đối với những người làm công tác tư tưởng. 

Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa là các hoạt động đa dạng nhằm xây 
dựng, xác lập, phát triển tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hình thành niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn, góp phần 
xây dựng thế giới quan khoa học cho con người, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực 
hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 

Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những hoạt động nhằm giúp cho cán bộ, đẳng viên, 
nhân dân có nhận thức đúng và kiên định về con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà chúng 
ta đã lựa chọn... Nhận thức đúng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh ; đấu tranh chống 
lại những tư tưởng sai lầm, lệch lạc ; xây dựng con người mới có tư tưởng tiến bộ, có đạo đức trong sáng, có 
lối sống lành mạnh. 

Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng vào ba mục tiêu lớn : xây dựng Đảng về mặt tư 
tưởng ; xây dựng hình thái ý thức xã hội cho chế độ xã hội chủ nghĩa ; xây dựng con người mới có tư tưởng 
tiễn bộ. 

Để thực hiện ba mục tiêu đó, nội dung của công tác tư tưởng hướng vào ba nhiệm vụ chính. Đó là : công 
tác lý luận ; công tác tuyên truyền và công tác cổ động. 

- Công tác lý luận, là giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng 
viên, trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, nhân dân lao động và toàn xã hội. 

- Công tác tuyên truyền, là tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, làm cho mọi người hiểu được cơ sở lý luận cũng như thực tiên của các văn bản đó ; quán 
triệt nội dung và cách thức tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng chương trình hành động trong tửng Cơ quan, 
đơn vị, địa phương, cơ sở. Công tác tuyên truyền chính trị cũng cần kịp thời tổng kết, đúc rút và phổ biến kinh 
nghiệm của các điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời uốn nắn những khuyết điểm, sai lầm, vướng mắc 
để kịp thời sửa chữa. Tuyên truyền chính trị cũng là thông tin kịp thời tình hình chính trị, thời sự trong nước và 
quốc tế có định hướng để giúp cho việc thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân. 

- Công tác cổ động, là làm tăng nhận thức và cổ vũ nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, khơi dậy và phát huy các yếu tố truyền thống, các gương sáng điển hình, phát động 
các phong trào cách mạng sâu rộng trong nhân dân, khơi dậy tỉnh cảm cách mạng, lôi cuốn nhân dân, động 
viên lòng nhiệt tình, hăng hái của nhân dân. 

® Công tác lý luận, là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận được 
tổng kết và đúc rút từ thực tiên để đi sâu vào bản chất của hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy tử đó tìm ra những 
giải pháp và phương thức hành động theo hướng chủ định. Đối với chúng ta, đó là nhằm phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Công tác lý luận bao gồm hai fnh vực : nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận. 
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Nghiên cứu lý luận bao gồm khảo sát và tổng kết thực tiễn để nhận thức ngày một đúng đắn, đầy đủ bản 
chất của hiện tượng tự nhiên và xã hội, chỉ ra quy luật phát triển của nó. Nghiên cứu lý luận là cơ sở của công 
tác lý luận - tư tưởng và tạo ra nội dung của công tác lý luận - tư tưởng. Sản phẩm hay kết quả của nghiên cứu 
lý luận là sự kết tỉnh trí tuộ của các nhà lý luận - tư tưởng, của một chính đảng. Đối với chúng ta, nghiên cứu 
ý luận là nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nghiên. cứu ngày một đúng đắn và 
đầy đủ hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, để trên cơ 
sở đó vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cho phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh và những điều kiện cụ 
` thể của Việt Nam, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu và 
nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta. Kết quả của việc nghiên cứu lý luận phải đưa được ¡ ra những dự báo 
mới cho sự phát triển của xã hội. Kết quả nghiên cứu đó được dùng làm cơ sở cho các quyết định chiến lược 
và sách lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện trong các văn kiện của Đảng, các chỉ thị của Nhà nước làm cơ 
sở cho việc giáo dục lý luận - tư tưởng, cho rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Giáo dục lý luận, là giải thích, tuyên truyền những vấn đề lý luận, đi sâu giải thích bản chất các sự vật, hiện 
tượng diễn ra trong tự nhiên và xã hội, trên cơ sở đó xây dựng cơ sở khoa học cho nhận thức và niềm tin vững 
chắc của con người đi đến hành động đúng. Theo Lê-nin, giáo dục lý luận là đem lại cho quần chúng lao động 
những hiểu biết về quy luật phát triển của xã hội, về thế giới quan khoa học, về đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, biến nó thành niềm tin, thành lý tưởng, thành nguyên tắc đạo đức và giúp họ gạt bỏ tàn dư tư 
tưởng cũ, lạc hậu. Đối với chúng ta, giáo dục lý luận là truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối quan điểm của Đảng vào cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác lý luận ra đời và phát 
triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người khi có sự phân chia thành giai cấp. Kết quả của công tác lý 
luận là sự ra đời và phát triển của hệ tư tưởng. Các giai cấp thống trị đã sử dụng hệ tư tưởng như một phương 
tiện lãnh đạo xã hội, thậm chí khi các giai cấp thống trị đã mất quyền lãnh đạo và chỉ phối xã hội thì các hệ tư 
tưởng ấy vẫn còn ảnh hưởng dai dăng và vân phát huy vai trò của nó trong một phạm vỉ nhất định trong xã hội. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta càng mở rộng và phát triển theo chiều sâu, cùng với những biến đổi 
nhanh chóng và sâu sắc trên thế giới đòi hỏi những giải đáp chính xác thì công tác lý luận càng trở nên quan 
trọng và cấp bách. Mặt khác, các thế lực thủ địch tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta, ra 
sức tấn công nền tầng tư tưởng của Đảng nhằm đẩy chúng ta đi chệch hướng, thì đấu tranh để bảo vệ, phát 
triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng hàng đầu trong 
công tác lý luận của Đảng và nhân dân ta. Công tác lý luận ở nước ta hiện nay nhằm phục vụ công cuộc đổi 
mới, đổi mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn để làm rõ hơn những căn cứ khoa học và thực tiễn về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh với mọi biểu hiện lệch lạc, nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh ; đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, cơ hội, xét lại... Cl 
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® VỀ PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 1999 


Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm 
phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của toàn dân cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Ngày 13-5-1999, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã họp triển khai công tác phát hành công trái xây dựng 
Tổ quốc năm 1999. 

Nội dung cụ thể việc. thực hiện như sau : Một /ả, công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 được phát 
hành và thanh toán tại các kho bạc nhà nước trên phạm vi cả nước. Hai là, việc mua công trái được thực 
hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tùy theo khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân. Nhà nước động viên 
các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc thông qua công tác tuyên truyền 
và giao kế hoạch vận động mua công trái. Ba là, trên cơ sở kế hoạch vận động mua công trái, các tỉnh, 
thành phố tổ chức triển khai việc vận động có trọng tâm, trọng điểm đến từng tổ chức, cá nhân nhằm bảo 
đảm mức huy động vốn được giao. 

Các quy định về công trái : công trái do Bộ Tài chính quy định mẫu và giao cho Kho bạc nhà nước 
trung ương tổ chức in và quản lý thống nhất trong phạm vì cả nước. Công trai đợt này. không ghi tên, in 
trước mệnh giá bao gồm 11 loại : 20 000 đồng, (thấp nhất), 50 000 đồng, 100 000 đồng... 50 000 000 
(cao nhất). Công trái được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam có thời hạn 5 năm, phát hảnh 
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bắt đầu tử ngày 19-5-1999 trong phạm vi cả nước. Tổng mức huy động công trái là 4 000 tỉ đồng. Về đối 
tượng mua công trái bao gồm : công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, 
chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp của các thành phần kinh tế, tổ chức nước 
ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Về thanh toán công trái : tiền gốc công trái được thanh toán một 
lần khi đến hạn (đủ 60 tháng). Trường hợp chủ sở hữu có khó khăn đặc biệt hoặc rủi ro bất khả kháng 
sẽ được Kho bạc nhà nước xem xét giải quyết thanh toán công trái trước thời hạn. Trường hợp đến hạn 
mà chủ sở hữu công trái chưa đến thanh toán, Kho bạc nhà nước bảo lưu gốc, lãi công trái trên một tài 
khoản riêng và không tính lãi tuy thời gian quá hạn thanh toán. Tiền lãi công trái được thanh toán một lần 
khi đến hạn cùng với tiền gốc. Lãi suất ghi trên công trái phát hành năm 1999 được quy định là 10%/năm 
(bao gồm cả mức trượt giá và ty lệ lãi suất 1,5%/năm) và lãi suất tính cho 5 năm là 50%. Trường hợp mức 
trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất 5 năm (7,5%) lớn hơn 50% thì người sở hữu công trái sẽ 
được Nhà nước bù chênh lệch. Ngược lại, trường hợp mức trượt giá thực tế thấp hơn 50% thì người sở 
hữu công trái vẫn được hưởng lãi như ghi trên phiếu công trái đã phát hành. Lãi suất thanh toán trước hạn 
là cố định, không phụ thuộc vào sự biến động của mức trượt giá. 

Việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc nhằm động viên lòng yêu nước của mọi công dân và các 
tổ chức trong việc huy động vốn cho các công trình, các dự án đầu tư có ý nghĩa kinh tế - xã hội thiết 
thực, như đầu tư cho thủy lợi, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trước hết là các xã 
nghèo, đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt Chỉ thị số 47-CT/TƯ của Bộ Chính trị về việc phát hành và tổ 
chức cuộc vận động toàn dân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc là góp phần làm cho ích nước 
lợi nhà, tạo đà cho đất nước bước vào thế kỷ XXI. Œ 


e HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - . 
MỘT SANG TẠO CHIẾN LƯỢC CUA ĐĂNG? 


Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19-5-1959 - 
19-5-1999) ; vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 phối hợp với Viện Lịch sổ quân sự Việt Nam 
tổ chức hội thảo khoa học mang tên “Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược của Đảng”. 

Hơn 40 bản tham luận của các đồng chí đã từng lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu trên chiến trường Đường 
Hồ Chí Minh, của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đều khẳng định : Đường Hồ Chí Minh là một 
sáng tạo chiến lược của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập, tự do, thông nhất Tổ quốc 
của cả dân tộc Việt Nam, đồng thời là biếu tượng của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của 
ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Đường Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, lòng dũng cảm vô song, trí thông minh sáng tạo và tài thao lược 
của người Việt Nam. Đường Trưởng Sơn vừa là cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn 
miền Nam, địa bàn xuất phát tiến công của nhiều binh đoàn cơ động chiến lược, vừa là căn cứ hậu cần 
lớn trực tiếp bảo đảm cho chiến trường miền Nam, chiến trường Lào và chiến trường Cam-pu-chia. Trong 
những năm tháng chiến tranh, hàng vạn người lĩnh Trường Sơn, biết bao nam nữ thanh niên xung phong, 
dân công hỏa tuyến, đồng bảo các dân tộc... đã đổ mồ hôi, xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân, kiên 
cường bám trụ, khắc phục muôn vàn khó khăn, đương đầu và chiến thắng mọi hành động đánh phá điên 
cuồng của quân thủ, cùng cả nước làm nên chiến công lịch sử mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi 30 năm 
chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Những con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh với sức mạnh 
bắt nguồn từ truyền thống chống ngoại xâm anh hùng bất khuất của dân tộc đã tạo nên tuyến đường vĩ 
đại này. | 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân ta và sẽ đi vào lịch 
sử như một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tầm vóc 
và ý nghĩa to lớn của Đường Trường Sơn không chỉ đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã qua, 
mà còn có giá trị thiết thực trong công cuộc giáo dục tư tưởng đạo đức cho các fhế hệ trẻ ngày nay và 
mai sau. 

Cuộc hội thảo cũng nêu lên yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những kinh nghiệm, những bài 
học quý báu để kế thừa và phát huy trong điều kiện mới để Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - 
con đường huyền thoại, kỳ tích trong chiến tranh mãi mãi là con đường hạnh phúc trong hòa bình. Œ 
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Trụ sở chính : 95A, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại: 64- G00671/22 Fax : m=- /Á 
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VIETSOVPE TRO là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang 
Nơa khai thác dâu khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ | 


Bạch Hồ, Rồng, và Đại Hùng. | 


Sản lượng khai thác dâu đạt trung binh 35 ngàn tấn/ngày. Sản lượng . 
khí đưa vào bờ trên 4 triệu mét khôi/ngày. Sản lượng khai thác : 


- Dầu từ năm 1986 - 1998 đạt 63,3 triệu tấn ; 
- Đưa khí vào bờ (I1995- I998) hơn 2 tỉ mét khối. 


Kế hoạch dự kiến giai đoạn 1996-2000 : Khai thác dâu : 54 triệu tấn, 
đưa khí vào bờ : 4-4,5 tỉ mét khối. | 

XNLD VIETSOVPETRO sẵn sàng hợp tác với các công ty dâu khí | 
khác trong nhiêu lĩnh vực : địa chất dâu khí, thiết kế, lắp ráp, xây 
dưng, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dâu khí biển, khoan thăm 
(lo, kh: ai thác dâu khí, dịch vụ vật tư, vận tải biển, phòng chống | 
phun trào, bao vệ môi Frường. | 
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 


- Tên giao dịch quốc tế : HOCHIMINH CITY POWER COMPANY (viết tít HCMPC) 
- Trụ sở : Số 12 - Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao - Q.I - TP.HCM. 

- Điện thoại : 8.292241 - 8.292242 - Fax : (84.8) 8.241616 

- Giám đốc Công ty :Lê Minh Hoàng 


I- TÔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP : 

- Công ty Điện lực TP.HCM là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (được 
thành lập theo Quyêt định sô 382 NL/TCCB-LĐ ngày 08/07/1995 của Bộ Năng lượng) 

- Được hạch toán kinh tế độc lập, sử đụng con đấu riêng, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng tại Ngân hàng. 

II- NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHLU YẾU › 


- Kinh doanh điện năng - Sản xuất phụ kiện và thiết bị điện 
- Khảo sát và thiết kế lưới điện. - Xuất nhập khẩu vật tư - thiết bị điện 
- Xây lắp lưới điện - Các dịch vụ khác liên quan đến ngành điện. 


TII - CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN: 


- Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có l1 đơn vị thành viên trực thuộc, với nhiệm vụ kinh doanh điện năng, 
quản lý vận hành lưới điện phân phôi, sửa chữa cải tạo lưới điện phân phôi và một sô dịch vụ khác có liên quan 


trên địa bàn quận. huyện quản lý : “ 
I. Điện lực Sài Gòn ˆ Khu vực Q.I và Q.3 
2. Điện lực Tân Thuận - Khu vực Q.4, Q.7 và huyện Nhà Bè 
3. Điện lực Chợ Lớn - Khu vực Q.5 và Q.8 
4. Điện lực Bình Phú - Khu vực Q.6 và huyện Bình Chánh 
5. Điện lực Phú Thọ - Khu vực Q.10 và Q.11 
6. Điện lực Tân Phú - Khu vực Q. Phú Nhuận và Q. Tân Binh 
7. Điện lực Gia Định - Khu vực Q. Bình Thạnh và Q. Gò Vấp 
8. Điện lực Hốc Môn : Khu vực Q. 12 và Huyện Hốc Môn 
9. Điện lực Thủ Đức - Khu vực Q.2, Q.9 và Q. Thủ Đức 
I0. Điện lực Củ Chỉ ; Khu vực huyện Củ Chỉ 


I1. Điện lực Cần Giờ - Khu vực Huyện Cần Giờ 
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IV - CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRỢ: 
1. Ban quản lý các dự án lưới điện 


2. Trung tâm máy tính 

3. Trung tâm điều độ - thông tin 
4. Trung tâm thí nghiệm điện 

5. Xí nghiệp xây lắp điện 

6. Xí nghiệp điện cơ 

7. Xí nghiệp điện kế 
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8.Xí nghiệp vật tư vận tải 
9. Xí nghiệp thiết kế 
10. Xí nghiệp quản lý điện cao thế Ì 4 
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H2A Nam Thanh Xuân, Km 8 đường 

Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại : (4) 8545465 
(66/67/68/69/70/54) 


Fax : (4) 8545471 


e Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
Chi nhánh Hà Nội 


Số tài khoản: 

Đồng Việt Nam: 361.111.000.076 

USD: 362.111.370.076 
e Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

USD: 362.111.370.027 

- Nhân lực: 


Chuyên gia cấp cao 
Nhân viên, kỹ thuật viên 
Lao động phố thông 

- Hàng hóa: 
Các mặt hàng may mặc, thủ công mỹ _L Zããlã»Z 
nghệ và hàng tiêU —=.="H Vẻ XS. ò©Ỏ 
dùng trong nước.. _.' 


- Vật tư, phương tiện Re... 
vận tải, vật liệu xây t>— — _— ị 
dựng, các nguyên 7 Ô 0g 
liệu phục vụ CáC 
ngành sản xuất. : 
- Hàng tiêu dùng +. 


tống hợp. 


Đào tạo, cung ứng lao ƒ s.#.2 
đông trong nước, các _ 
dich vụ phục vụ sản 
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Nhân viên thục tập IMS taí Trũng tam huấn luyện 
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Trụ sở chính: Sân bay Gia Lâm, TP. Hà Nội 
Điện thogi: 84.4.8271ó3ó - Fax: 84.4.8272597 
Tổng giúm đốc: TRÂN XUÂN MÙI 

Heod office: Gia Lam Airport, Ha Noi City 
Tel: 84.4.8271ó3ó - Fox: 84.4.8272597 
Cenerol_Director: TRAN XUAN MUI 
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VATM lò doonh nghiệp Nhò nước hoợt động công 
ích theo Quyết định số: 15/1998/@Đ-TTg ngày 24/1/1998 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Đăng ký kinh dodnh số 112358 do $ở KH và ĐT Hà 
Nội cốp ngòy 28/3/1998. 

Vốn điều lệ: 517.416.000.000 đồng. 


Cơ quan quản ly: 
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM 
NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH: 


Quỏn lý, điều hònh, cung cốp cóc dịch vụ không 
lưu vò cóc dịch vụ phụ trợ khóc nhằm đỏm bỏo ơn 
loèòn, điều hòa và hiệu quỏ cho tốt cỏ cóc tàu boy 


dên dụng h động tợi các Cỏng Hàng không sôn 
boy toèòn q ên vùng trời thuộc chủ quyền cúc 
nước CHXHC am và cóc vùng thông bé 

do Tổ chức HòrlÑ không dôn dụng c 


Việt Nam điều hỏnh. TT: 


bu bƒ, phương tiện thuộc 4 
công, lắp đột, ca V VẾ ˆ 


n cứu na “m., cóc cếu kiện, phụ ùn ` 


TRUNG TÂM QUAN LÝ B : 
Cảng Hòng không Quốc tế Nội Bồi, - 
Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cư: 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY MIỄN TRUNG 

Cảng Hàng không Quốc tế Đà. Nẵng, 
Quộn Thơnh Khê, TP. Đà Nẵng - 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY MIỄN NAM 

Cảng Hàng không Quốc tế Tên Sơn Nhốt, 
Quộn Tôn Bình, TP.Hồ Chí Minh 

TRUNG TÂM DỊPH VỤ KỸ THUẬT QUÂN LÝ BAY: 

Ssõn boy Gia Lôm, TP.Hà Nội 

TRUNG TÂM HIỆP ĐŨNG CHI HUY, ĐIÊU HANH BAY: 
ăn bay Gia Lêm, Hà Nội 
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VATM ¡is the s†ole-owned enterprise for public uiility 
esioblished persuont to Decision 15/1998/QD-TIig deted 
Jœn.24, by the Prime Minister. 

Business regisitrolion No.!12358 ¡issued on Morch 28, 
1998 by Hanoi City Deportment of Planning and Investmeni. 

Authorized capital: VND 517,416,000,000 


Šupervision authority: 
IVIL AVIATIDN ADMINISTRATI0N 0F VIET NAM 


$U0PE 0F ACTIVITIES: 
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s well œs in the Flight Informoơftion Regions 


7Ý designed by ICAO. ì 
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¡ng direect importexport oí dedicoted 
mochinery, equipment in oir troffic services. 
jning, building, instolling and repdiring 
lolized †technicdl equipment œnd reloted fieldi 
Sludying the moœnuífdcture of speciolized co 
_ spare ports, equipment to subsftitute the ¡ 
e Orgcnizing business, cử ME” operdfion 
_ pubilic. l@skLG ~- 


AFFIUATEB MEMBER UNITS: 
N0RTHERN RE6I0N AIR TRAFFID SERVIDES (N0RATS) 
Noi Bơi Inlerndliondl Airporl 
Soc Son dist., Ha Noi City 
MIDDLE REGI0N AIR TRAFFID SERVIDCES (M0RATS) 
Da Nœng Interndtionol Airport 
Thanh Khe dist., Da Nang City 
S0DUTHERN REGI0N AIR TRAFFID SERVIDES (S0RATS) 
Tan Son Nhơt In†' Airport, Ton Binh disi., 
Ho Chỉ Minh City 
AIR TRAFFID TEDHNICAL SERVICE GENTER (ATTECRH) 
Gia Lam Airport, Honoi City š 
AIR TRAFFID CDMMAND AND U00RDINATI0N b Nitt 
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Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHH TRỊ CỦA 
TR_NG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÀN VỆT NAM 
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BỘ BIỂN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8262061 - 8262062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIẾN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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NGUYÊN VĂN AN - Tự phê bình và phô bình theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương năm và Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII 3 
NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ - Một số quy chế, quy định của Bộ Chính trị 6 
TRẤN QUANG NHIẾP - Một nội dung quan trọng của Nghị quyết 
Trung ương sáu (lần 2) 12 
NHÂN NGẢY BÁO CHÍ PHAN QUANG - Một bước hoàn thiện hành lang pháp lý báo chí 16 
VIỆT NAM (21-8) 
NGHIÊN CỨU - TRA0 BỞI NGUYÊN TRỌNG PHÚC - Vài suy nghĩ nhân đọc lại các bài nói, bài viết 
của Bác Hồ về đạo đức cách mạng 19 
VĂN TẠO - Đổi mới cơ cấu xã hội, bổ sung thiết chế xã hội, góp phần 
làm lành mạnh tổ chức của Đảng, cơ chế của Nhà nước 23 
LÊ ĐỨC QUẢNG - Sự thống nhất của Đảng xét theo quan điểm triếthọc 25 
TRẤN VĂN TẢ - Công trái xây dựng Tổ quốc 29 
ĐẶNG CẢNH KHANH - Giải pháp truyền thông và sự hình thành nhân 
cách thanh niên 31 
TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN - Bước sang thế kỷ XXI : kiến trúc và xây 
dựng đô thị cần gắn chặt hơn với mục đích tôn vinh con người 346 


THỤC TIỀN - KINH NGHIỆM BÙI THANH PHONG - Bình Phước : tiềm năng và triển vọng phát triển 
kinh tế - xã hội 
HỒ XUÂN HÙNG - Để các trang trại ở Nghệ An phát triển đúng hướng : 
một số quan điểm và giải pháp 
TRẤN MINH - Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam phát huy nội lực 


đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 47 
$INii HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYÊN TIẾN - “T ạm ứng” nghị quyết và “truy lĩnh” nghị quyết 51 
THỂ BIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN PHƯƠNG HỒNG - Chính trường Nga lại xáo động 52 
HÀ MỸ HƯƠNG - Về quan hệ Nga - Mỹ trong bối cảnh thế giới mới 54 
TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN -  - Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí Cộng sản ở các tỉnh 
THỰC TIÊN miền Trung 59 
- Kết luận của hội thảo về công trình SơnLa . 60 


Ảnh bìa 1 : Thảnh phố Cần Thơ 
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HIVEH BAH AH: Camokpwrwta w KpWTMKA B Xe pe3OllOuMl 5”” w Õ”” rưieHVMOB (2* ceccran), 
VIll*”° coappa. HIVEH TXH CVAH MH: HerOoTopbe npapMia, cTraHoBKH Boirr6opo. HAH KVAH 
HbMETI: Oano pawHoe coaepwaHHe pe3onouwn *° rrieHvMa LIK KHIIB (2* ceccmn). HIVEH HOHIIE 
ŒœVK: Heworopbie MHCHMH IO TOBOIV I©€p€edMTaHHN pedel H crareei /Ïnam XoO O D€BO/IOUHOHHOE 
MOpauu. BAH TẠO: OỐHopnnTp COUMA/IbHVO CTDVKTVDV. OHO/IHHRTb COUMA/IbHVO HHCTHTVUHIO, BHCCTEI 
BKIAI B O3DOB/ICHH€ IADTMHHbIX ODFAHH3aLHH, TOCVIADCTBGHHOFO MexaHHzMa. /IE /ẢbÌK KVAHNT: 
EanHcreo ÏÏapTuu non VrIOM 3peHHR cbưaocodbwun. HAH BẠANH TẠ: l[ocvaapcTpeHHbile OỐ/HraUunn 3a 
cTpoMTentcTPO crpamui. /IAHEF KAHb XAHb: MWHdcopMauWOHHO€C peUlÈlHne ĐH OCOpM/ICHHC 
©/OBGu€CKOFO /4OCTOHHCTBA MOAIOAeH. AH HOHE HAHEF HANH: CC pcrvtieHneM pB XXỈI“ Bek: 
ÔADXMTGKTVPA HM CTDOHTG/IbCTBO FOPO/OB /1O/KHbi ỐbiTb ỐO/l€€ T€CHO CBR34Hbi C  LIGCIb HONHTAHHZI 
qeopera. ®bÌOHT XOHI: [loawrwueckan apeHa cHosaa corpnceHa. XA MÙI XbIOHF: O6 orHouieHwsx 
Mexuưy Poccnel w CHIA pB HOBOM MHDOBOM KOHTGKCTG. 


CONTENT 


NGUYÊN VĂN AN: Self-criticism and critism ¡n the spirit of the resolution of the 5tR and 6th CC CPV plcnums 
(and SCSSION). VIIItf tenure. NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ: Some rules and directions of the Politbureau. TRẤN QUANG? 
NHIẾP: One important contents of the resolution of the 6t? plenum CC CPV Central Committee (2nd session). 
NGUYÊN TRỌNG PHÚC: Some thoughts on the occassion of rercadinp spceches and aruiclcs of Uncle Ho about 
rcvolutionary morality. VĂN TẠO: To renovate social structure. to filÏ up social institution. to make contribution to thể 
IinnrovemcnL ðoŸ party orpanisation. statc mcchanism. LÊ ĐỨC QUẢNG: Party's unity lookcd from phylosophy 
viewpoint. TRẤN VĂN TÁ: State bond for the country`s building. ĐĂNG CANH KHANH: Informmation solution and 
formation of the youths human dipnity. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: With cntrancc into the XXItR century: 
architccture and urban construction must be more closcly linked with thể purpose of honouring the man. PHƯỜỚNG 
HÔNG: Russia`s politcal arena ¡is once more shaken. HÀ MỸ HƯƠNG: Reparding Russia-America relations in new 
WOrÍld context. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN VĂN AN: La critiquc cL |'auto-criique dans l”esprit dcs Résolutlons đcs 5€ c( 6€ Plénums (2€ tour) du 
CC (issu du VIIIC Congres national du PCV). NGUYEN THỊ XUAN MỸ: Quclqucs rèples ct rèplementations du Jurcau 
politique. TRẤN QUANG NHIẾP: Un contenu important de la Résolution du 6€ Plénum (2È tour) du CC du PCV. 
NGUYÊN TRỌNG PHÚC: Quelques réflexions à la lecture des allocutions eL des articles du Président [lo Chỉ Minh sur 
la morale révolutionnaire. VĂN TẠO: Rẻnover la structure sociale et pcrfcctionncr les insttutions socialcs cn 
contribution à assamir les orpanisations du Parti ct lcs mécanismes dc lEtat LÊ ĐÚC QUẢNG: L,`unité du Parti vục sur 
lẻ phan philosophique. TRẤN VĂN TÁ: Les emprunts publics pour Ï ¿dilication dc la Patric. ĐĂNG CẢNH KHANH: 
|.vs mass-médias et la formation de la personnalité dcs jeuncs. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: Au seuil du XXIÈ sicclc: 
| architccturc cL la construction urbaine doivenL sẽ lier étroitcment au bút d°honorcr |'hommc. PHƯƠNG HỒNG: L.a vie 
poliique russe cncore cn bouleversement HÀ MỸ PHƯƠNG: Sur les relations russc-américaines dans la nouvelle 
conjoncture mondiale. 


SUMARIO 


NGUYÊN VĂN AN - Critica y auto-critica cn cÏ cspirlu de los Vy VỊ Plcnos del Comité Central (scgunda vẹz) 
dei Octavo Congreso dcl PCV. NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ : Algunas replas y repulacioncs del Buró Politico. TRẤN 
QUANG NHIẾP: Un contenido importante de la Resolución đei 619 Pleno (sepunda vez) đeẹi C.C del PCV. NGUYÊN 
TRỌNG PHÚC : Algunas rcllexioncs al relcer las alocuciones y los cscritos del Presidentc [lo Chỉ Minh sobrc la virtud 
revolucionaria. VĂN TẠO: Renovar la cstructura social v perfcccionar las InstitUClones sociales cn contribución a 
sancar las orpanizaciones del Partido v los mecanismos del [stado. LỄ ĐỨC QUẢNG : La cohesión del Partido vista 
dcsde cÍ punto de vista filosofica. TRẤN VĂN TÁ: Bonos públicos por la cdiicacióon dc la Patria. ĐĂNG CẢNH 
KHANH: I.os mcdios masivos v la formación de la personalidad de los jóvenes. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN: AI pasar 
al sielo XXỈ la arguHcctura y là construcctón urbana debecn liparse cstrcchamente al objctivo de honorar al hombrc. 
PHUONG HỒNG: [La vida politica rusa dể nuevo cstá cn apitación. HÀ MỸ PHƯƠNG: Sobrce las rclaciones entre Rusia 
y l;stados Unidos en la nueva coyuntura mundial. 
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TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, THỤC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 


TƯ PHÊ BÌNH VÂ PHÊ BÌNH 
-THE0 TINH THÂN NEHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG NĂM VÀ 
Ii0HI UYẾT TRUNB Ư0NG SÂU (LÂN 2) KHÚA VIII * 


GHỊ quyết Đại hội VIH của Đảng nhấn 
IÑ[>> “Để thực hiện những mục tiêu và 

nhiệm vụ mà Đại hội VHII nêu ra, Đẳng 
ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao 
hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
mình, khắc phục cho được các khuyết điểm, các 
biểu hiện tiêu cực và yếu kém”. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ năm, thứ sáu (lần 2) khóa VIH 
và nhiều nghị quyết khác của Đảng đã cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội VIII để toàn Đảng chấp hành 
nghiêm chỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ năm (khóa VHI), 
ngày 10-10-1998, Bộ Chính trị đã có kế hoạch 


sô 0IKH/TƯ về tổ chức sinh hoạt chính trị, 


tự phê bình và phê bình trong Đảng. 

Kế hoạch được tiến hành theo 3 bước : 

Bước ï : Các Ban Cân sự đảng, Đảng đoàn 
trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy lên kế 
hoạch sinh hoạt chính trị, tự phê bình và phê bình 
(cá nhân, tập thể) trong phạm vi bộ, ban, ngành, 
địa phương mình. Từng cá nhân cấp ủy viên 
chuân bị tự phê bình. 

Bước 2 : Tập thể và cá nhân kiểm điểm. Bước 
này Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ 
làm trước, sau đó chỉ đạo một sô bộ, ban, ngành 
và một số tỉnh, thành thực hiện tự phê bình và 
phê binh tập thể, câ nhân. 

Bước 3 : Tập thể, ca nhân các cấp (bộ, ban, ngành 
và địa phương) còn lại, tự phê bình và phê bình. 

Ngày 31-12-1998, Thường vụ Bộ Chính trị có 
công văn chỉ đạo thực hiện kế hoạch 01 KH/TƯ 


NGUYÊN VĂN AN ** 


ngày 10-10-1998 của Bộ Chính trị, nêu rõ : việc 
tự phê bình và phê bình theo kế hoạch 01 của 
Bộ Chính trị ở câp huyện, quận, tỉnh, thành, đẳng 
ủy trực thuộc Trung ương chờ sự chỉ đạo của 
Bộ Chính trị ; ở cấp cơ sở tiến hành gắn với kiểm 
điểm, tổng kết công tác cuối năm 1998. Hiện 
nay, chúng ta đang ở giai đoạn cuối của bước 2. 
Bộ Chính trị, Ban Cần sự đảng Chính phủ, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tự phê bình 
và phê bình. Một số cấp ủy địa phương đã tiến 
hành phê và tự phê (Ban Thường vụ Thành ủy Hà 
Nội) hoặc chỉ đạo làm điềm (Thành ủy Thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh ủy An Giang. .). 

Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) trong 
nhiệm vụ thứ 9 đã nêu : “Toàn Đảng tiến hành 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ 
niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-1999) và kỷ niệm 
70 năm thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2000). 
Cuộc vận động này tiến hành từ 19-5-1999 đến 
19-5-2001..." 

Ngày 10-2-1999, Bộ Chính trị đã có kế #huyn 
số 03 KH/TƯ triển khai Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương sâu (lần 2) và cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 
năm và Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) đều 
đề cập đến vẫn đề tự phê binh và phê bình, song 
không phải làm hai lần khác nhau, mà chỉ làm 


* Bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị 


quyết Tiung ương 6 (lần 2) tháng 5-1999 
** Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng 


3 


K.R/ ñ Vệ Si Nó. Á / 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chính đến Đảng... 


. một lần theo kế hoạch 01 của Bộ Chính trị, bao 


gồm cả yêu cầu nội dung Nghị quyết Trung ương 
năm và Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2). 
Tự phê bình và phê bình là một nội dung quan 
trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu 
(lần 2). 

Sau khi sơ kết bước 2 theo kế hoạch 01 của 
Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ. Chính trị sẽ có 
hướng dẫn bổ sung. Như vậy, kế hoạch và hướng 
dẫn cụ thể của Bộ Chính trị đã có, các cấp ủy và 
tổ chức đẳng, các cán bộ, đảng viên chúng ta 
đang triển khai thực hiện ở cuối giai đoạn 2. Tôi 
chỉ xin nhắc lại, lưu ý 3 điểm sau đây : 

1. Cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu 
nội dung tự phê bình và phê bình theo tỉnh 
thân Nghị quyết Trung ương năm, Nphị quyết 
Trung ương sáu (lần 2). 

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn 
coi trọng vẫn đề tự phê bình và phê bình, coi đó 
là một biện pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình 
và phê bình là ' quy luật phát triển của Đảng”. 
Đảng ta cũng đã có nhiều cuộc vận động lớn về 
tự phê bình và phê bình. Tháng 3 năm 1931, 
Trung ương Đảng họp hội nghị phê phán những 
biểu hiện tả khuynh, hưu khuynh. Sau đó một 
cuộc vận động lớn được diễn ra nhằm vào việc 
chân chỉnh các cấp ủy, đấu tranh chống tả và hữu 
khuynh trong Đảng. Thời kỳ Mặt trận dân chủ 
(1936 - 1932), Đảng mở cuộc tự phê binh và phê 
bình để uốn nắn những lệch lạc về quan điểm 
nhận thức giai cấp sau thất bại của Mặt trận dân 
chủ trong cuộc tranh cử Hội đồng quản hạt 
Nam Kỳ. Trong cuộc kháng chiến chông thực 
dân Pháp, vào năm 1951, Đảng ta mở cuộc vận 
động xây dựng Đảng, đặc biệt nhấn mạnh tinh 
thần tự phê bình và phê binh, coi đó là một cuộc 
cách mạng tư tưởng để khắc phục. những biểu 
hiện tiêu cực như ngại khó, ngại khô, kém ý thức 
trường kỳ kháng chiến, kém ý thức tổ chức kỷ 
luật, hủ hóa, quan liêu... Năm 1961, Đảng tổ 
chức cuộc “chỉnh huấn mùa xuân”, thông qua tự 
phê bình và phê bình để khắc phục chủ nghĩa cá 
nhân, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa... Sau 
mỗi cuộc vận động như vậy, Đẳng ta lại được 
củng cố thêm một bước. 
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Lần này, thực hiện Nghị quyết Trung ương 
năm và Trung ương sáu (lần 2) khóa VII, Đảng 
lại tô chức cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình để phát 
huy ưu điểm, khắc phục tỉnh trạng suy thoái vê tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lôi sông của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên ; đấu tranh khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân vụ lợi, cục bộ, tệ quan liêu, tham 
những, lãng phí ; khắc phục Sự VÌ phạm nguyên 
tắc tô chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là 
cuộc vận động rất quan trọng để xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng. Chúng ta kiên quyết thực hiện 
tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, 
phát huy tốt hơn nữa mặt mạnh, những ưu điểm, 
kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm và 
yếu kém, coi đó là “sự đền đáp công ơn đối với 
nhân dân, với dân tộc” như đồng chí Tông Bí thư 
Lê Khả Phiêu đã đặt vấn đề trong bài phát biểu 
bế mạc Hội nghị Trung ương sáu (lần 2). 

Theo tính thân kế hoạch 01 của Bộ Chính trị, 
yêu câu cân đạt được của sinh hoạt chính trị tự 
phê bình và phê bình lần này là : 

- Nâng cao sự thống nhất về nhận thức, tư 


_ tưởng chính trị, về ý chí hành động cách rạng 


trong, toàn Đẳng ; tăng cường trách nhiệm của 
các cấp ủy, các tô chức đảng và cán bộ, đẳng viên 
trong công tác xây dựng Đẳng và trong nhiệm vụ 
lãnh đạo tiền hành thắng lợi công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Làm cho các tô 
chức đảng và từng cán bộ, đảng viên thấy rõ tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sông, vị phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và 
hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, để có ý thức và kế hoạch cụ thể đấu 
tranh kiên quyết, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi 
các biêu hiện suy thoái đó, củng cố khối đoàn kết 
thống nhất trong Đảng trên cơ sở mục tiêu, lý 
tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới và 
Điều lệ Đảng... 

- Mỗi cấp ủy và tổ chức đảng, mỗi cán bộ, 
đảng viên tự giác liên hệ kiêm điêm, tự phê bình 
và phê binh thật sự nghiêm túc, làm rõ ưu điểm, 
khuyết điểm, nhất là những thiếu sót, khuyết 
điểm của tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo các 


Tiến hành cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng... 


cấp trong công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán 
bộ, đảng viên ; của từng cán bộ, đảng viên trong 
việc học tập, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, rèn 
luyện đạo đức, lối sông trong thời gian qua ; phân 
tích nguyên nhân các mặt thiếu sót, khuyết 
điểm ; đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết 
thực để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết đ điểm, 
ngăn ngừa sai phạm ; nâng cao sức chiên đấu và 
năng lực lãnh đạo của các tô chức đảng và đội 
ngũ đảng viên, củng cố mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng và nhân dân. 

- Chỉ đạo sinh hoạt chính trị, tự phê bình và 
phê bình trong Đảng một cách chặt chẽ, có trọng 
tâm, trọng điểm, vững chắc, đạt hiệu quả, phù 
hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng 
đối tượng cụ thể, gắn với việc lãnh đạo thực hiện 
tốt Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh 
chống tham những, chống lãng phí và thực hành 
tiết kiệm, các quy chế dân chủ ở cơ sở và các 
nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an 
ninh và quốc phòng, lành mạnh hóa xã hội, giữ 
vững ốn định chính trị. 

Muốn đạt được những yêu cầu đặt ra cân thực 
hiện tốt 2 nội dung sau đây : 

Một là, tổ chức sinh hoạt chính trị trong 
Đảng : 

+ Nghiên cứu quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, 
Điều lệ Đảng, Điều văn của Ban Chấp hành Trung 
ương tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 
tác phầm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ; Nghị quyết Trung ương năm, 
Trung ương sáu (lần 2) khóa VI. 

+ Phổ biến và thực hiện tốt các quy chế, quy 
định do Bộ Chính trị ban hành. 

+ Nghiên cứu quán triệt bài viết của đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về tu dưỡng, rèn luyện 
tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng. 

Hai là, liên hệ kiểm điểm, tự phê bình và phê 
bình ở các cấp tô chức đảng và cán bộ, đẳng 
viên : 

+ Đối với cán bộ chủ chốt ở các cơ quan trung 
ương và địa phương : kiểm điểm theo hướng dẫn 
ban hành kèm theo kế hoạch số 01 KH/TƯ ngày 
0-10-1998 của Bộ Chính trị. 
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+ Đối với các cấp ủy và tổ chức đảng, đối 
với cán bộ, đẳng viên : kiêm điểm theo nội dung 
trong kế hoạch 01 KH/TƯ ngày 10-10-1998 của 
Bộ Chính trị. 

2. Về phương châm và phương pháp tiến 
hành tự phê bình và phê bình 

- Coi trọng giáo dục, nâng cao nhận thức đề 
phát huy ưu điểm, ngăn ngừa sai phạm, biêu 
dương người tốt, VIỆC tốt ; chân thành giúp đỡ 
những người có khuyết điểm nhưng tự giác thấy 
rõ khuyết điểm và có tinh thần tích cực sửa chữa ; 
xử lý những trường hợp có sai phạm nghiêm 
trọng nhưng không thành khân tự phê bình và 
phê bình. Nêu cao tính tự giác phê bình của tập 
thể và cá nhân ; tôn trọng, tiệp thu ý kiến đóng 
gÓp, phê bình của các thành viên trong tập thê, 
của câp trên, cấp dưới và sự gÓp ý kiến của nhân 
dân với hình thức phù hợp. Khắc phục tình trạng 
e đè, nề nang, né tránh ; nghiêm câm việc lợi 
dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, gây rối 
nội bộ hoặc trù dập người phê bình. 

- Đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư Ban Cán sự 
đẳng, Đảng đoàn, Ban thường vụ, thường trực 
cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt chính trị, 
tự phê binh và phê bình, Cấp Ủy cấp trên phải 
trực tiệp chỉ đạo những trọng điểm cần thiết. 

- Cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, cán bộ 
chủ chôt làm trước, các cán bộ khác làm sau 
(ở ban, bộ, ngành trung ương cán bộ chủ chốt là 
Trưởng ban, Bộ trưởng, Phó trưởng ban, 
Thứ trưởng ; ở tỉnh, thành là Bí thư, Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND). 

- Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau. Đảng 
viên giữ chức vụ lãnh đạo kiểm điểm trong tập 
thể lãnh đạo mà mình đang trực tiếp công tác 
(lãnh đạo Ban, Ban Cán sự đảng, Đẳng đoàn, 
Ban thường vụ cấp ủy) và báo cáo với chi bộ nơi 
sinh hoạt để chi bộ tham gia ý kiến. 

- Bản kiểm điêm của tập thê cấp ủy và cá 
nhân phải chuẩn bị kỹ thành văn bản, phải quán 
triệt tinh thần tự phê bình nghiêm túc, khắc phục 
tư tưởng chủ quan, thành tích, không dám làm rõ 
yếu kém, khuyết điểm của đơn vị và cá nhân 
minh. Kiểm điêm của tập thê cần gửi trước cho 
lãnh đạo cấp trên trực tiếp (các bộ, sở, ban, 
ngành, đơn vị hữu quan...) để xin ý kiến. 


(Xem tiếp trang 15) 
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RIÊN khai việc thực hiện Nghị quyết 

| Trung ương 6 (lần 2) của Đảng về “Một 

số vấn đê cơ bản và cấp bách trong công 

tác xây dựng Đảng hiện nay", Bộ Chính trị đã 

ban hành một sô quy chế, quy định quan trọng. 

Tôi chỉ giới thiệu một số nội dung cơ bản của ba 
quy chế, quy định : 

- Quy định những điều đảng viên không 
được làm. 

- Quy chế về chế độ kiểm tra cán bộ và công 
tác cán bộ. 

- Quy định giải quyết thư tố cáo đối với đảng 
viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

I- QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN 

KHÔNG ĐUỢC, LÀM 

Đảng ta là đảng cầm quyền, vì vậy, đương 
nhiên mọi đảng viên của Đảng phải chấp hành 
Cương Ïinh, Điều lệ của Đảng và phải gương mẫu 
chấp hành pháp luật của Nhà nước. Nói cách 
khác, đảng viên không được làm những điều trái 
với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 

Từ khi nắm chính quyền, Đảng ta đã giáo dục, 
rèn luyện đội ngũ đảng viên thực hiện tốt Cương 
lnh, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, góp phần tạo nên những thành quả to lớn 
của cách mạng nói chung và công tác xây dựng 
Đăng nói riêng. 

Song, ngày nay, SỰ nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, với những chủ trương, 
chính sách, cơ chế mới đang phát sinh những vẫn 
đề mới cần tập trung giải quyết nhằm thúc đây 
việc làm tích cực, He chặn, đầy lùi những tiêu 
cực nguy hại cho Đảng. 
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NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ ** 


Thực tế cho thấy, 3 năm qua, số đẳng viên vị 
phạm kỷ luật ngày càng tăng ; đối tượng, nội 
dung, tính chất vi phạm ngày càng nghiềm 
trọng : năm 1998 tăng 12,46% so với năm 1997 
và tăng 29,22% so với năm 1996 ; trong đó 
có 3,04% đảng viên vi phạm pháp luật bị phạt tù ; 
có một số trường hợp bị phạt ở mức cao nhất. Nội 
dung vi phạm kỷ luật thường là : 

+ Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng về vật chất và tinh thần cho Nhà 
nước và xã hội (18,47%) 

+ Lợi dụng chức quyền, lợi dụng sơ hở của cơ 
chế để tham ô, tham nhũng, bòn rút của công, 
sống xa hoa hưởng lạc, làm giàu bất chính 
(20,81%). Đặc biệt vị phạm về nội dung này 
tăng nhanh trong 3 năm qua (năm 1998 so với 
năm 1997 tăng 114,43% ; so với năm 1996 
tăng 502,83%). 

+ Cố ý làm trái, không chấp hành hoặc chấp 
hành không đây đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước (20,14%) 

+ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
kèn cựa địa vị, cục bộ, mất đoàn kết nghiêm 
trọng (2,66%). | 

Riêng những vi phạm về chính trị như : phủ 
nhận Cương lĩnh chính trị, phủ nhận hhững 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ Đảng, tuy 
đang là số rất ít, nhưng tính chất và tác hại rất 
nghiêm trọng. 


* Bài phát biểu tại Hội nghị cần bộ toàn quốc triển khai Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) tháng 5 - 1999 

** Ủy viên Bộ Chính trị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương Đảng 
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Đối tượng bị thi hành kỷ luật không chỉ là 
đẳng viên bình thường, mà ngày càng có nhiều 
cấp Ủy viên các câp, cán bộ do câp ỦY, quản lý, 
cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả đẳng 
viên là cân bộ cao cầp của Đảng và Nhà nước. 
Đối tượng bị thi hành kỷ luật không chỉ ở lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, tài 
sản, mà cả trong các lĩnh vực tư pháp, hành pháp. 
Gần đây, số cán bộ, đảng viên trong khu vực 
nông nghiệp, nông thôn bị kỷ luật tăng nhanh. 

Đồng thời, cũng xuất hiện những vấn đề mới 
còn có nhận thức khác nhau, ranh giới đúng sai 
chưa rõ ràng, giải quyết, xử lý thiếu thống nhất. 
Chỉ riêng việc thi hành kỷ luật cũng gặp nhiều 
khó khăn, vướng mắc, lúng túng do cơ chế, chính 
sách của Nhà nước chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, 
còn nhiều mặt bất cập, sơ hở ; hoặc thiếu những 
quy định, quy chế của Đảng trên nhiều vấn đề 
đang đặt ra, dẫn đến tình trạng nhiều tổ chức 
đảng và đẳng viên nhận thức, hành động không 
thống nhất và nhất là thiếu những chuẩn mực để 
đánh giá đúng sai trong công tác “kiểm kê kiểm 
soát” của Đảng, Nhà nước và nhân dân, dẫn đến 
kỷ luật không nghiêm minh, thiếu công bằng, 
hạn chế tác dụng. 

Để thống nhất trong toàn n Đăng về những vấn 
đề cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vi phạm 
làm ảnh hướng không tốt đến việc thực hiện các 
nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay, 
nhằm giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên trong sạch, đáp ứng yêu câu mới, Bộ Chính 
trị quyết định ban hành Quy định này. 

Quá trình chuẩn bị ban hành, Bộ Chính trị đã 
căn cứ vào các Nghị quyết Trung ương 3, 5, 6 
(lần 2) ; ý kiến tham mưu của Ủy ban Kiểm tra 
Trung ưƠnÿ, các ban của Đảng ; đồng thời cũng 
tham khảo ý kiến của các cơ quan bao vệ pháp 
luật, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng... 

Trong quá trình tham khảo ý ý kiến, nhiều đồng 
chí, kể cả một số đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng muốn có thêm các quy định khác nữa như 
vấn đề cấm đẳng viên làm kinh tế tư nhân, đưa 
quà, nhận quà ; vấn đề nhận nhà, nhận đất đề xây 
dựng nhà ở ;... Đó là những vấn đề bức xúc, thực 
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tiễn đang đòi hỏi sớm có quy định cụ thể, song 
chưa được nghiên cứu, kết luận. Bộ Chính trị xác 
định, để đáp ứng yêu cầu trước mắt, vấn đề nào 
đã rõ, có tính khả thi thì sớm quy định ; các vấn 
đề chưa rõ sẽ tiếp tục nghiên cứu, . không chờ 
hoàn chỉnh đầy đủ mọi vân đề cần giải quyêt mới 
ra quy định ; những vấn đề cần nhưng không 
mang tính khả thi thì chưa vội quy định gượng 
Ép, hinh thức. Trong quá trình thực hiện, thấy 
cân, sẽ xem xét, bổ sung sau. 

Nội dung “Quy định những điều đẳng viên 
không được làm” gôm 19 điều, trong đó điều thứ 
nhất có ý nghĩa bao trùm, rộng lớn nhất, đó là 
không được “nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ 
của Đảng ; những điều mà pháp luật hiện hành. 
không cho phép công dân, cán bộ, công chức 
được làm”. Vì vậy, tuy quy định chỉ có 19 điều, 
nhưng thực tế còn nhiều quy định khác nữa mà 
pháp luật đã quy định, cán bộ, đảng viên phải 
chấp hành (như những quy định trong Pháp lệnh 
cán bộ, công chức ; Pháp lệnh chống tham 
nhũng ; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí,...). 

Còn lại 18 điều khác là những quy định cụ thể 
mà Điều lệ Đảng, các nghị quyêt, chí thị của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa quy định 
hoặc quy định chưa rõ. Trong đó từ điều 2 đến 
điều 7 là những quy định thuộc về nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt đẳng, mà hướng tập trung vào 
phẩm chất chính trị và ý thức tổ, chức của đẳng 
viên, cụ thể là về phát ngôn, chấp hành kỷ luật 
bầu cử, việc vận động quân chúng ; từ điều 6 đến 
điều l6 là những quy định thuộc về phẩm chất, 
đạo đức, tỉnh thân trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất nội bộ của tổ chức đảng ; ba điều 
còn lại là những quy định về lối sông, sinh hoạt. 

Trong các điều quy định trên, cân đặc biệt lưu 
ý quy định về phâm chất chính trị như “Phát 
ngôn, tán phát tài liệu (bài viết, bài nói, tờ rơi, 
băng ghi hình, băng ghi âm...) và xúi giục người 
khác phát ngôn, tán phát tài liệu. để truyền bá 
những quan điểm trái với đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đăng, trái với quyết định của tô 
chức đảng” (điều 2) bởi vì vấn đề này có tác hại 
rất nghiêm trọng. 

Những quy định ở điều 3 (Tố cáo sai sự thật, 
viết đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo danh, tô chức, 
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kích động, phụ họa, xúi giục, lôi kéo, mua chuộc, 
cưỡng ép người khác đi khiếu kiện, hoặc viết, ký 
tên vào đơn thư khiếu kiện tập thể) ; điều 5 (Tổ 
chức, tham gia các hoạt động bè phái, gây mất 
đoàn kết, gây chia rẽ cục bộ địa phương, dòng 
họ); điều 7 (Tự ý ứng cử hoặc tự nhân đề cử đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân... khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền 
giới thiệu hoặc cho phép) là những quy định 
thuộc về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đẳng. 
Đây là tình hình cũng rất đáng chú ý, bởi vì đó là 
những nguyên nhân gây nên bất ổn định về chính 
trị, xã hội và công tác nội bộ của Đảng. 

Những quy định khác còn lại cũng đều là 
những điêu nhằm ngăn chặn và khắc phục tinh 
trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của 
cân bộ, đảng viên. 

“Quy định những điều đẳng viên không được 
làm” là những chuân mực để cán bộ, đẳng viên 
rèn luyện, phân đấu thực hiện và cũng là chuẩn 
mực để các tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, giám sát, 
đánh giá và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên 
nếu có vi phạm. Đồng thời, là những căn cứ để 
quân chúng ngoài Đảng góp ý kiến với cán bộ, 
đẳng viên. Vì vậy, cần phải tổ chức nghiên cứu, 
quân triệt đề mọi cán bộ, đảng viên tự giác chấp 
hành một cách nghiêm túc, thường xuyên và có 
hiệu quả thiết thực. 


II - QUY CHẼ VỀ CHÊ ĐỘ KIÊM TRA 
CAN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

1 - Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ 
kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ dựa trên 
những vấn đề cơ bản sau đây : 

+ Xuất phát từ vai trò, vị trí của công tác cán 
bộ và đội ngũ cán bộ của Đảng, cán bộ là nhân tố 
quyết định sự thành bại của cách mạng, vận 
mệnh của Đảng và của chế độ. Chủ tịch Hô Chí 
Minh thường nói : “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc” và “Công việc thành công hoặc thất 
bại đều do cán bộ tốt hay kém” ®, Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VIII) cũng đã chi rõ : “Phải 
xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, 
góp phản thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” ®, 

Để thực hiện tốt công tác cân bộ cân tiến hành 
nhiều nội dung, biện pháp cần thiết, song việc 
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kiểm tra để đánh giá đúng cán bộ và công tác cán 
bộ là yếu tố rất quan trọng. Qua kiểm tra tạo điều 
kiện phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm 
làm cho cân bộ và công tác cân bộ thực hiện 
đúng đường lối, chủ trương, chính sách, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng. 

+ Căn cứ vào thực tế công tác kiểm tra cán bộ 
và công tác cân bộ trong thời gian qua. Việc 
kiểm tra cán bộ và công tác cân bộ từ trước đến 
nay nói chung vẫn được tiến hành thường xuyên, 
có nơi làm tốt, nhưng nhiều nơi làm chưa tốt. 
Thậm chỉ, có nơi trong một thời gian dài không 
tiến hành kiểm tra, do đó việc đánh giá, sử dụng 
cán bộ thiếu chính xác, kém hiệu quả. Nhiều tổ 
chức, nhiều cán bộ tốt không được bồi dưỡng, 
đào tạo, sử dụng đúng mức, không được biểu 
dương, khen thưởng kịp thời. Nhiều khuyết điểm, 
vi phạm của cán bộ và công tác cân bộ không 
được phát hiện, uốn nắn hoặc xử lý nghiêm minh, 
đề vi phạm, tiêu cực kéo dài không được xem xét 
kết luận. Nhiều trường hợp đã dẫn đến bố trí, cất 
nhắc cán bộ sai tiêu chuẩn, cán bộ thoái hóa biến 
chất, thậm chí còn gây nên tình trạng mất đoàn 
kết nội bộ, làm giảm lòng tin của quần chúng đối 
với Đảng. 

Từ những vấn đề nêu trên, đòi hỏi Đảng phải 
có chế độ kiểm tra chặt chẽ đối với cán bộ và 
công tác cán bộ. Chế độ kiểm tra được xây dựng 
phải có tính kha thi, phải trở thành nhiệm vụ 
thường xuyên của các tổ chức đảng, trước hết là 


_ của các câp ủy. 


2 - Chế độ kiểm tra được xây dựng trên 
nguyên tắc tô chức và xây dựng Đảng. Mọi tổ 
chức đẳng và cán bộ phải tự kiểm tra và chịu sự 
kiếm tra của Đẳng. 

+ Chế độ tự kiểm tra, trước hết phải dựa vào, 
phải coi trọng và phát huy tỉnh thần tự phê bình 
và phê bình của cán bộ, đảng viên và tô chức 
đảng, vì tự phê bình và phê bình vừa là quy luật 
phát triên của Đẳng, là biện pháp căn bản để xây 
dựng và củng cố đoàn kết trong Đảng ; vừa là 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
1995, tập 5, tr 269, 273 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 66 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chinh đến Đảng... 


phương tiện, vừa là mục đích của công tác xây 
dựng Đảng. Tự phê bình và phê bình là phương 
pháp có hiệu quả giáo dục, rèn luyện cân bộ, 
đàng viên, nâng cao sức chiến đầu của tổ chức 
đảng. Bác Hồ ) dạy : “Các cán bộ, các đảng viên 
môi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiếm điểm 
và kiêm điểm đông chí mình. Hễ thấy khuyết 
điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, giúp đồng chí 
mình sửa chữa. Phải như thế Đảng mới chóng 
phát triển, công .Việc mới thành công” ®, Trong 
Di chúc, Bác Hồ cũng dặn : “Thường xuyên và 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để củng cô và phát triển sự đoàn kết và 
thống nhất của Đảng”. 

Tuy nhiên, tình hình tự phê bình và phê bình, 
tự kiểm tra trong thời gian qua còn có nhiều biểu 
hiện yếu kém, thiếu trung thực, thiếu tự giác. 
Tình trạng này hầu như đã trở thành phổ biến. 
Nhiều tổ chức đảng, nhiều cán bộ, đẳng viên vi 
phạm nhưng không do tự phê bình và phê bình 
trong tổ chức đẳng, nhất là ngay trong chỉ bộ 
minh phát hiện, mà chủ yếu là do quân chúng, 
đảng viên ở nơi khác hoặc cấp trên phát hiện. 
Cán bộ phạm sai lầm, khuyết điểm thường lấn 
tránh, có khi còn gây khó khăn cho cơ quan 
thanh tra, kiểm tra, thậm chí còn tìm cách đối 
phó, kể cả khi cơ quan thanh tra, kiểm tra đã có 
kết luận rõ ràng. Vì vậy, phải đặt lên hàng đầu 
chế độ tự kiểm tra, tạo điều kiện cho cán bộ, đẳng 
viên và mỗi tổ chức nâng cao tinh thần tự giác, tự 
phê binh và phê binh. 

+ Cán bộ, tổ chức đảng, bên cạnh VIỆC tự kiếm 
tra còn phải chịu sự kiểm tra của tổ chức đẳng 
cấp trên. Cán bộ gắn với tổ chức. Tổ chức là nơi 
quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên. Vì vậy, 
muôn đánh giá đúng cân bộ, tổ chức phải kiểm 
tra cán bộ, kiếm tra tổ chức - cầp dưới và phải chịu 
sự kiểm tra của tổ chức cấp trên. Tuy vậy, hiện 
nay bên cạnh những nơi làm tốt công tác quản lý, 
kiêm tra cân bộ, đảng viên thì nhiều nơi còn 
buông lỏng. Tình trạng nề nang, hữu khuynh, né 
tránh, “dễ người, dễ ta” giữa cán bộ với cán bộ, 
nhất là đối với cán bộ lãnh đạo còn xảy ra ở 
nhiều nơi. 

Để tăng cường công tác kiểm tra cán bộ và 
công tác cân bộ, phải coi trọng vai trò góp ý của 
tô chức đảng nơi đảng viên cư trú và của quân 
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chúng nơi đẳng viên công tác hoặc có quan hệ 
công tác. Đặt. vấn: đề này ra là xuất phát từ 
nguyên tắc về mối quan hệ giữa Đảng với 
nhân dân. 

Bài học lớn mà "Đảng ta đã rút ra là : trong 
toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quần triệt 
tư tưởng : “cách mạng là sự nghiệp của quân 
chúng” ; “lấy dân làm gốc” “sức mạnh của 
Đảng. là sự gắn bó mật thiết với nhân dân ; phải 
dựa vào dân giám sát cán bộ”. 

Vừa qua, nhân dân đã tích cực đóng gốp xây 
dựng Đảng nói chung và góp ý kiến cho cán bộ, 
đảng viên nói riêng. Những nơi có mối liên hệ 
mật thiết với dân, chịu khó lắng nghe ý kiến của 
dân, kể cả góp ý về ưu, khuyết điểm, đều là 
những nơi tô chức đả; vững mạnh, có đội ngũ 
cán bộ, đảng viên tốt, được quân chúng tin tưởng. 
Nhưng cũng không Ít nơi Xa rời quân chúng nhân 
dân, nhất là giữa cân bộ lãnh đạo với dân, bị quần 
chúng nhân dân oán ghét, mất lòng tin. 

Vì vậy, quy chế đề ra chế độ hằng năm cấp ủy 
nơi cân bộ công tác, sinh hoạt phải lầy ý kiến 
đóng góp của quần chúng về tinh thân trách 
nhiệm, về phẩm chất đạo đức, lối sống của cần 
bộ, đảng viên và hoạt động của tổ chức đẳng ; lấy 
ý kiến SÓP ý của cấp Ủy nơi cân bộ cư trú. Nội 
dung gP ý chủ yếu là vê mối quan hệ của cán bộ 
với tô chức đảng và nhân dân nơi cư trú, việc 
chấp hành và giáo dục gia đình chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nội quy, quy định. của khu dân cư. 

3- Về nội dung, đối tượng, quy trình và sự 
phối hợp, kết hợp kiêm tra. 

Quy chế về chế độ kiêm tra quy định khái 
quát vê nội dung kiểm tra đối với cán bộ và công 
tác cán bộ của cấp ủy các cấp. Tùy chức năng, 
nhiệm vụ của cán bộ và của các tổ chức đàng và 
hướng dẫn của Ủy ban Kiếm tra Trung ương, các 
tổ chức đẳng khi tiền hành kiểm tra cân xác định 
cụ thể nội dụng kiểm tra đối với cán bộ và công 
tác cán bộ thích hợp cho mỗi đối tượng cân bộ và 
tổ chức đẳng. 

Nguyên tắc chung đà, mọi cán bộ, đẳng viên 
và mọi tố chức đảng đều phải tự kiểm tra và chịu 
sự kiểm tra. 


(3) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr 233 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đến Đảng... 


Phương pháp, quy trình kiểm tra được xây 
dựng trên cơ sở những nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng. Trong quy định này cần lưu ý : mốc 
thời gian kiểm tra định kỳ là I năm, song thời 
gian kiểm tra có thể tiến hành ở bất kỳ thời điểm 
nào trong năm, không nhất thiết phải vào dịp sơ 
kết 6 tháng hoặc tông kết công tác cuối năm. Khi 
cần thiết có thể kiểm tra bất thường theo yêu cầu 
về cán bộ và công tác cán bộ. 

Để đảm bảo hiệu quả kiểm tra và từng bước 
đưa công tác kiểm tra vào nền nếp, quy chế quy 
định giao cho cấp Ủy các cấp chủ trì xây dựng và 
điều hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức 
đảng có liên quan và các quy chế khác đã được 
ban hành như chế độ học tập, quy chế đánh giá 
cân bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ, v.v.. Vấn đề 
này được đề cập Ở nhiều quy định khác về công 
tác kiểm tra của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các 
cấp và giải quyết tố cáo đối với cán bộ và đẳng 
viên mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hướng 
dẫn. 

Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải 
coi việc thực hiện chế độ kiểm tra cán bộ và công 
tác cán bộ là một trong những chế độ công tác 
đảng ; tổ chức nào, cá nhân nào không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ là vi phạm kỷ luật 
Đảng. 

TH - QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYÊT TÔ 
CAO ĐOI VƠI ĐANG VIEN LA CAN BỘ 
THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ 

Xuất phát từ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, 
việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên nói 
chung và đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện 
Trung ương quản lý nói riêng đều do các tổ chức 
đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành 
theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định và 
hướng dẫn của Trung ương. Từ trước đến nay, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương chủ trì và trực tiếp tiến 
hành giải quyết mọi nội dung tố cáo đối với đảng 
viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý 
theo quy định về ; phân cấp quản lý cán bộ của Bộ 
Chính trị. Các tổ chức đảng có liên quan đã phối 
hợp, kết hợp thường xuyên, tích cực VỚI Ủy ban 
Kiêm tra Trung ương để giải quyết tổ cáo. Do đó, 


10 


SỐ 12 (6-1999) 


VIỆC giải quyết tố cáo cán bộ thuộc diện Trung 
ương quần lý vừa qua tuy còn những vấn đề cần 
được giải quyết, song đã thu được những kết quả 
nhất định. 

Theo cơ chế tổ chức bộ mắy cân bộ hiện nay, 
ủy ban kiểm tra các cấp, kể cả Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương không có đủ lực lượng, điều kiện để 
có thể tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tất 
cả các trường hợp bị tố cáo nên có nhiều vụ tố 
cáo, nhất là những vụ liên quan đến nhiều cấp, 
nhiều ngành hoặc những vụ phức tạp, thường giải 
quyết chậm trễ, thiếu sự thống nhất trong đánh 
giá, kết luận. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, trên cơ sở 
những nguyên tắc của Đảng và Luật khiếu nại, tố 
cáo của Nhà nước, Bộ Chính trị chủ trương quy 
định phân công, phân nhiệm và phối hợp trong 
việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ 
thuộc diện Trung ương quản lý, để bảo đảm thực 
hiện đúng pháp luật và nguyên tắc của Đảng. 

Ï] - Nội dung của Quy định được xây dựng 
trên cơ sở những vấn đề có tính nguyên tắc như 
saU : 

+ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ 
và quản lý đội ngũ cán bộ. Do đó, việc giải quyết 
tố cáo đối với cán bộ, đảng viên phải do tổ chức 
đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến 
hành. 

Ở cấp Trung ương, Bộ Chính trị phân công 
cho các ban, Đảng đoàn, Ban Cán sự đẳng có liên 
quan trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết tố cáo đối 
với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

Bộ Chính trị giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương chủ trì giải quyết tố cáo ; tông hợp, thẩm 
định kết quả giải quyết tố cáo do các tổ chức 
đẳng đã giải quyết, kết luận theo sự phân công 
của Bộ Chính trị tại quy định này ; kết luận hoặc 
giúp Bộ Chính trị kết luận những tố cáo đối với 
đảng viên là cần bộ thuộc diện Trung ương quản 
lý, với sự kết hợp chặt chẽ của các ban, Đảng 
đoàn, Ban Cán sự có liên quan nói trên. 

Các tổ chức đảng. được phân công trực tiếp 
hoặc chỉ đạo giải quyết tố cáo nếu thấy có vấn đề 
phát xem xét thi hành kỷ luật của Đảng, kỷ luật 
hành chính hoặc xử lý pháp luật Nhà nước, thì 


Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đến Đảng... 


báo cao Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 
trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức 
đẳng có liên quan xem xết và yêu cầu tổ chức 
đảng cấp dưới báo cáo ; quyết định hoặc đề nghị 
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyên. 

+ Để nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo, việc 
quy định phân công và phối hợp cho các tô chức 
đảng có liên quan phải hợp lý. Do đó, việc phân 
công và phối hợp cụ thể phải theo các nguyên 
tắc sau : 

Ủy ban Kiểm tra Trng ương trực tiếp giải 
quyết những nội dung t tổ cáo liên quan đến những 
quy định vê nguyên tắc tổ chức sinh hoạt nội bộ 
đảng. Ban Cân sự đẳng, Thanh tra Nhà nước chỉ 
đạo giải quyết những nội dung tố cáo liên quan 
đến quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực theo 
quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Ban Nội 
chính Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm 
sát Nhân dân tối cao, Ban Cán sự đẳng Tòa ấn 
Nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công 
an Trung ương chỉ đạo giải quyết những nội dung 
tố cáo liên quan đến việc khởi tố, điều tra, truy 
tố, xét xử theo quy định của pháp luật... 

Đối với những trường hợp tố cáo có nhiều nội 
dung, liên quan đến nhiều tô chức, cá nhân trong 
những trường hợp cần thiết, việc giải quyết có 
thể tiền hành theo các cách : phân công cho từng 
tổ chức giải quyết những nội dung phù hợp ; 
giao cho một cơ quan chủ trì, có sự ' phối hợp của 
các tổ chức có liên quan ; lập tổ công tác đê 
giải quyết. 

Các tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương khi trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết và sau 
khi kết luận những nội dung tố cáo thuộc trách 
nhiệm của mình phải thông báo cho nhau biết. 
Để việc giải quyết tố cáo đi vào nền nếp, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương phải duy trì việc giao ban 
theo định kỳ với các tô chức đảng có liên quan và 
báo cáo Bộ Chính trị tình hình giải quyết tố cáo 
đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương 
quản lý. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tô chức đẳng và 
đẳng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, 
để bảo đảm cho việc giải quyết hoặc chỉ đạo giải 
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quyết đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, quy 
định và hướng dẫn của Trung ương về thi hành 
Điều lệ Đảng, pháp Tuật của Nhà nước, hướng 
dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chú ý 
những điểm khác nhau trong quy định của pháp 
luật và của Đảng. Ví dụ, về thời ¡hạn giải quyết tố 
cáo, Đảng quy định 3 tháng đối với cầp huyện, 
tỉnh, thành và tương đương , 6 tháng đối với câp 
trung ương. Nhà nước quy định không quá 
60 ngày, với vụ việc phức tạp không quá 90 ngày 
(điều 67 Luật khiếu nại, tố cáo). Như vậy, các 
cấp ủy, các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn và các 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan 
quản lý nhà nước, phải giải quyết tố cáo cán bộ 
thuộc diện cấp mình được phân công giải quyết 
sớm để bảo đảm thi hành đúng luật định. 

2 - Đối với các cấp ủy đẳng trực thuộc Trung 
ương căn cứ vào văn bản này mà khẩn trương 
quy định và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy 
định giải qu yết tố cáo đẳng viên là cán bộ thuộc 
điện câp ủy mình quản lý. 

Các ban và cơ quan giúp việc Trung ương, 
các tổ chức đẳng được nêu trong Quy định này 
phối hợp với các tổ chức đảng trong phạm vi 
minh phụ trách để chỉ đạo xây dựng quy chế phối 
hợp giải quyết tổ cáo và tô chức triên khai thực 
hiện việc giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết tố 
cáo như nội dung quy định đã nêu. 

Đảng viên là người đứng đầu, lãnh đạo chủ 
chốt trong các tổ chức đảng, nhà nước và đoàn 
thể nhân dân có liên quan có trách nhiệm tạo điều 
kiện tốt và chỉ đạo chặt chế các tổ chức, cơ quan 
mình phụ trách thực hiện tốt quy định của Bộ 
Chính trị. 

* 
* * 


_ Xây dựng, quán triệt các quy định, quy chế là 
vấn đề rất cân thiết và không dễ dàng, song thực 
hiện đúng các quy định, quy, chế đó mới là vấn 
đề khó khăn phức tạp cần có quyết tâm cao và 
biện pháp tổ chức thực hiện thực sự có kết quả. 
Việc đó phụ thuộc vào từng cán bộ, đẳng viên và 
tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy và cán bộ chủ 
chốt các Câp. Kết quả của việc thực hiện sẽ là 
thước đo giá trị của các quy định, quy chế này 
trong công tác xây dựng Đảng của thời kỳ mới. 
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Tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng... 


RONG l0 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 (lần 2) nhiệm vụ số ] là 

“Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận 
thức, ý chí và hành động, kiên trì đấu tranh đây lùi 
4 nguy cơ ; đẳng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, 
thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của 
Nhà nước ; kiên định những vấn đè về quan điểm có 
tính nguyên tắc”. ` 

Nhiệm vụ này bao hàm nhiều nội dung lớn, song 
có thể khái quát ở mấy điểm chính sau : 

1. Đảng viên phải thống nhất nhận thức, ý chí và 
hành động ; nói và làm theo Nghị quyết, Cương lĩnh, 
Điêu lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đây là một nguyên tắc hết sức cơ bản bảo đảm cho 
sự tồn tại và phát triển của Đảng. Đảng ta là người lãnh 
đạo cách mạng nước ta. Đảng mạnh vi hàng triệu cán 
bộ, đảng viên đoàn kết nhất trí cùng nhân dân kiên 
định thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Đường lối đó là ngọn cờ tập hợp các thế hệ cán 
bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh Đảng để thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu của cách mạng nước ta. 
Thiếu đi sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành 
động thì Đảng sẽ không còn sức mạnh. 

Sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động của 
cán bộ, đảng viên biêu hiện ở trình độ chính trị tư 
tưởng vững vàng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ, 


nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà : 


nước ; ở sự kiên trì đấu tranh đây lùi 4 nguy cơ ; ở sự 
kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên 
tắc nêu trong nghị quyết. 

Thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trên 
những vấn đề như vậy trong toàn Đảng là đòi hỏi 
khách quan nhưng thực hiện lại không dễ dàng. Nó tùy 
thuộc vào sự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi 
người. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên chúng ta 
được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, 
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tuy mức độ khác nhau, nhưng đều thống nhất nhận 
thức, tin tưởng và trung thành với mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất trí nói và làm 
theo Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng. Đại bộ 
phận cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh bảo vệ nên 
tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm, nguyên tắc tÔ 
chức Đăng, mong muốn đổi mới, chỉnh đốn Đảng có 
hiệu quả để nâng cao vai trò, sức chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo của Đảng. 

Tuy nhiên, trong Đảng hiện nay vẫn còn một bộ 
phận cán bộ, đảng viên do thiếu rèn luyện nên bị suy 
thoái về chính trị, có biểu hiện mơ hô, thiếu vững vàng 
ở mức độ khác nhau về nhận thức quan điểm. Có 
những người rất Ít quan tâm đến vấn đề chính trị, ngại 
ngùng khi nói đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ngại nói 
đến chủ nghĩa xã hội, nói đến Đảng Cộng sản. Họ sợ 
như vậy sẽ bị người khác cho mình là bảo thủ, không 
đổi mới, lỗi thời. Có những người bên ngoài vẫn nói 
theo nghị quyết nhưng trong tư tưởng thì không tin. 
Hoặc nói trong hội nghị, trong chi bộ một khác, nói ở 
gia đình, với bạn bè trong bàn trà một khác. Có những 
người thiếu thông tin, trình độ nhận thức bị hạn chế, 
trước biến đổi của thời Cuộc, sinh ra hoang mang mất 
phương hướng, mất niềm tin. Cũng có những người 
cho rằng chẳng cân lý tưởng, chính trị, lý luận phức 
tạp, miễn sao dân giàu, nước mạnh là được. Có người 
còn mơ hồ rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng là một 
học thuyết như các học thuyết khác, cho nên phải tiếp 
thu các học thuyết ấy cũng như học thuyết Mác một 
cách bình đẳng, không nên biệt phái. Tệ hại hơn còn 
có người thăng thừng bác bỏ chủ nghĩa Mác, cho rằng 
học thuyết này đã lỗi thời. Họ công khai ca ngợi chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, chủ trương đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa, đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế, đòi 
đa nguyên, đa đảng, công khai phản đối nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong Đảng. Trên lĩnh vực chính trị, 
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tư tưởng, những biểu hiện suy thoái như vậy đã gây 
biết bao tai hại cho sự thống nhất trong Đảng, làm 
phân tâm ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần 
chúng. Do vậy, thực hiện nói và làm theo Nghị quyết, 
Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
là việc không mới đối với đảng viên, nhưng lại là yêu 
cầu, là đòi hỏi rất bức xúc hiện nay. Nó ngăn chặn kịp 
thời tình trạng lỏng lẻo, ý thức tổ chức kỷ luật không 
nghiêm. Khắc phục những biểu hiện này thực sự là một 
nội dung quan trọng, là yêu cầu cấp bách của công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đầu của 
Đảng hiện nay. 

2. Kiên trì đấu tranh đây lùi 4 nguy cơ. 

Trong khi khẳng định những thuận lợi, những thế 
mạnh của cách mạng, chúng ta vẫn không quên những 
nguy cơ đang tiềm ẩn không thể xem thường. Hội nghị 
đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VI chỉ ra 
4 nguy cơ gôm : nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tẾ so 
với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ 
chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ; nguy 
cơ về các tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng ; nguy cơ 
về “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bốn 
nguy cơ này hiện nay có mặt không những chưa được 
đấy lùi mà có phần tăng lên. Từng nguy cơ không tồn 
tại riêng biệt mà chúng liên quan chặt chẽ, tác động lẫn 
nhau. Những nhận thức sai lâm về chủ trương, đường 
lối hoặc hoang mang dao động, chệch hướng dễ có thể 
dẫn đến mắc phải những sai lầm về kinh tế, khiến cho 
kinh tế trì trệ, tụt hậu ; kèm theo đó là những tiêu cực, 
tệ nạn xã hội phát triên ; các thế lực thù địch thừa cơ 
hoạt động, thực hiện “diễn biến hòa bình”. Ngược lại 
khi kinh tế phát triển, nhận thức chính trị, tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, xã hội ôn 
định, các tệ nạn và tiêu cực bị đấy lùi, những hoạt động 
“diễn biến hòa bình” sẽ bị đánh bại. 

Đấu tranh đẩy lùi 4 nguy cơ là cuộc đấu tranh đòi 
hỏi phải tiến hành một cách kiên trì và kiên quyết, trên 
nhiêu lĩnh vực, trên phạm vi xã hội rộng lớn, trong 
từng địa phương, từng đơn vị và ngay trong mỗi người. 
Cuộc đấu tranh này diễn ra thường xuyên, liên tục, 
thầm lặng nhưng muốn chiến thắng phải có bản lĩnh, 
có trí tuệ, có nghị lực, phải đoàn kết, thống nhất và có 
quyết tâm cao. 

Sự tụt hậu xa hơn về kinh tế rất có thể xảy ra trong 
điều kiện hiện nay nếu chúng ta không nhận thức đúng 
và có biện pháp đúng để khắc phục nó. Loài người 
đang chuân bị chuyển sang thế kỷ XXI với cuộc “chạy 
đua” vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật và công 
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nghệ, cạnh tranh gay gắt trong sản xuất và trên thương 
trường ; trong đó các nước chậm phát triển và đang 
phát triển vốn có thể yếu hơn các nước phát triển. 

Nguy cơ về những tiêu cực, tham những và các tệ 
nạn xã hội đã được nhận thức như một “quốc nạn”. Nó 
không chỉ gây tốn thất về mặt vật chất, làm thất thoát, 
suy kiệt về kinh tế mà quan trọng hơn, nguy hiểm hơn 
là làm mục ruỗông một bộ phận cán bộ có chức quyền 
trong bộ máy đảng, nhà nước và các đoàn thể ; làm mất 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ ; tạo cơ 
hội cho các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo cán bộ. 

Thực tế cho thấy có một bộ phận cán bộ, đảng viên 
làm công tác chống buôn lậu, do hám lợi, bị kẻ xấu 
mua chuộc đã bất chấp kỷ cương pháp luật, vô tình 
hoặc có ý tiếp tay cho bọn làm ăn phi pháp “mở ngầm” 
để hàng lậu tràn vào gây bao tai họa cho sản xuất, đời 
sống xã hội trong nước. Hàng lậu cạnh tranh, triệt tiêu 
một số ngành sản xuất nội địa, gây cho hàng vạn người 
lao động không có việc làm. Vì siêu lợi nhuận, một số 
người được giao nhiệm vụ chống buôn bán ma túy, đã 
quáng mắt, lợi dụng quyền hạn của mình tiếp tay cho 
bọn làm ăn phi pháp tuồn vào trong nước những chất 
gây nghiện, đầu độc bao nhiêu người, trong đó đa số là 
thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ; làm cho bao 
nhiêu gia đình đau thương tan nát, bao nhiêu tội phạm 
và tệ nạn rác rưởi không dễ dàng khắc phục... Trong 
khi đó, các thế lực thù địch đã không bỏ lỡ thời cơ, ra 
sức tận dụng mọi sơ hở yếu kém của ta để thực hiện 
những mưu đồ hiểm độc. Chỉ cần chúng ta mắt cảnh 
giác, thiếu đồng tâm nhất trí, đời sống kinh tế khó 
khăn, tư tưởng chính trị. thiếu vững vàng, thì chúng sẽ 
có điều kiện thuận lợi để “lái” ta sang một hướng khác, 
phụ thuộc vào chủ nghĩa tư bản. Cho nên để chiến 
thắng kẻ thù, phải nêu cao tính chiến đấu, giữ vững 
phâm chất, bản lĩnh của người cộng sản, tính kỷ luật 
cao của Đảng. 

3. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc. 

Để có cơ sở thực hiện thống nhất toàn Đảng về 
nhận thức, ý chí, hành động ; nói đi đôi với làm ; kiên 
trì đấu tranh đây lùi 4 nguy cơ, Nghị quyết chỉ rõ phải 
kiên định giữ vừững 6 vân đề về quan điểm có tính 
nguyên tắc sau : 

- Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội là 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. 
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- Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

- Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do đân, 
vì dân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền 
tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ 
chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. 

- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. 

Đối với mỗi đảng viên, việc tuân thủ và giữ vững 
6 quan điểm trên là đương nhiên. Nhưng trước những 
biến cố của lịch sử, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng 
hoảng, ' thể chế xã hội chủ nghĩa ỏ Ỡ Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù 
địch ra sức tấn công mạnh mẽ Đảng Cộng sản và các 
nước xã hội chủ nghĩa còn lại, tình hình kinh tế trong 
nước lại đang có những khó khăn,... một bộ phận cán 
bộ, đảng viên, hoang mang dao động, hoài nghi, lo 
lắng, cá biệt đã có những người xa rời các quan điểm 
có tính nguyên tắc nêu trên. 

Sáu quan điểm nêu trên thực sự là các quan điểm 

“gốc” vì nó chỉ đạo nhận thức, ý chí và hành động của 
mỗi chúng ta. Những quan điểm này lại có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, giúp cho mỗi 
đảng viên hình thành bản lĩnh chính trị, lập trường tư 
tưởng vững vàng, cách xử lý và giải quyết công việc 
chuẩn xác, kịp thời, có hiệu quả. Chính vì vậy, Nghị 
quyết yêu cầu đẳng viên nhất thiết không thể xa rời bất 
cứ một quan điểm nào trong 6 quan điểm đó. Trái lại, 
phải tìm tòi để có được mọi biện pháp làm sâu thêm về 
nhận thức và đi đầu trong việc đấu tranh bảo vệ các 
quan điểm ấy một cách kiên định. 

Để thực hiện điều đó, một mặt, các cấp ủy, các tổ 
chức đảng tăng cường công tác giáo dục, quản lý, 
thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cán bộ, đảng 
viên, đưa sinh hoạt đảng vào nền nếp. Mặt khác, tăng 
cường sự tự rèn luyện của mỗi đảng viên về mọi 
phương diện, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật Đảng. 

Thống nhất giữa 2 yếu tố như vậy sẽ bảo đảm cho 
việc kiên định giữ vững 6 quan điểm có tính nguyên 
tắc nêu trên, Để thực hiện sự thống nhất Ấy cần tập 
trung làm tốt những nội dung chính sau : 
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- Đôi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh và quan điềm đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực 
hiện tốt các quy định về chế độ học tập lý luận chính 
trị nhằm nâng cao trình độ nhận thức tư tưởng, bồi 
đưỡng thế giới quan, phương pháp luận cho cán bộ, 
đảng viên. Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền giáo dục 
pháp luật, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống. Đa dạng hóa 
các hình thức học tập, giảng dạy, tuyên truyền, nói 
chuyện thời sự, thông tin đại chúng, hướng vào việc 
giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững 
những nội dung cân thiết, hình thành những nhận thức, 
quan niệm đúng đắn, đấu tranh phê phán một cách 
công khai, kịp thời với những nhận thức quan niệm 
lệch lạc, sai trái. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu 
lý luận làm sâu thêm nhận thức để vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn ở các cấp, 
các ngành, ở cơ sở, kết hợp với nghiên cứu lý luận để 
nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, góp phần 
cùng với Đảng tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề bức 
xúc của cuộc sống đang đặt ra, những vấn đề về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng 
cao tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động của 
Đảng, tăng cường kỷ luật Đảng. Thực hiện dân chủ 
trong Đảng khi thảo luận, bàn bạc về mọi vấn đề liên 
quan đến công việc, lợi ích của Đảng. Củng cố khối 
đoàn kết thống nhất trong Đảng dựa trên nguyên tắc 
tập trung dân chủ, lấy việc thực hiện nghị quyết, 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước làm 
căn cứ. Kiên quyết đấu tranh phê bình, ngăn chặn và 
đầy lùi mọi biểu hiện lợi dụng dân chủ đi đến tự do, tùy 
tiện trong phát ngôn, trong hành động. Xây dựng 
những quy chế phù hợp với đơn vị công tác để thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ; nguyên tắc tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ tránh ; trách nhiệm của người 
đứng đầu đơn vị ; về quy định quyên bảo lưu ý kiến và 
bảo đảm cho người có ý kiến bảo lưu được phát biểu 
đầy đủ trong tổ chức đảng và trong những cơ quan lý 
luận thích hợp. Bảo đảm nền nếp sinh hoạt Đảng theo 
định kỳ có nội dung thiết thực, dân chủ, cởi mở, 
khuyến khích tranh luận thắng thắn với động cơ vì sự 
vững mạnh và phát triển của Đảng. Tôn trọng những ý ỹ 
kiến đóng gÓP, đi sâu nghiên cứu đề tiếp thu những ý 
kiến đúng đắn trước khi quyết định. Dân chủ thảo luận 
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tập thể đối với những vấn đề phức tạp, cần thiết thì 
phải biểu quyết và được kết luận thành nghị quyết 
chung. Sau đó, mọi người phải nghiêm chính thực hiện 
theo nghị quyết đã được thông qua. 

Đổi mới việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết, Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện 
chỉ thị, nghị quyết, Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, 
pháp luật, chính sách của Nhà nước. Chính nhờ việc 
cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm 
chỉnh, sáng tạo, có hiệu quả như vậy mà Đảng ta giành 
được những thắng lợi vĩ đại suốt gần 70 năm qua. Tuy 
nhiên vẫn còn những vấn đề của chủ trương, chính 
sách, nghị quyết chúng ta thực hiện chưa tốt, chưa triệt 


đề nên hiệu quả còn nhiêu hạn chê. Do nhiêu nguyên - 


nhân dẫn đến tình hình trên, trong đó có việc tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập quán triệt 
nghị quyết còn nhiều thiếu sót, lúng túng, thiếu cụ thể, 
còn hình thức, chiếu lệ. Rất nhiều vấn đề bức xúc, liên 
quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân đã được 
Đảng, Nhà nước quan tâm, lo lắng ban hành những 
chính sách, những quy định quan trọng như thực hiện 
dân chủ ở cơ sở ; chống tham những, chống buôn lậu 
và các tệ nạn xã hội ; cải cách hành chính v.v.. . nhưng 
hiệu quả còn rất hạn chế, chưa được như mong muốn 
của nhân dân. 

Để khắc phục tình trạng trên cần kết hợp tuyên 
truyền giáo dục với xây dựng kế hoạch chương trình 
hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa 
phương, từng đơn vị ; phân công cụ thể chỉ đạo, kiểm 
tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó. Thực hiện 
công khai, dân chủ, có cơ chế để cán bộ, đảng viên, 
nhân dân cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra 
các hoạt động thực hiện chỉ thị, nghị quyết, Cương 
lĩnh, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi 
đạo có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện nghiêm 
các nghị quyết, không “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi 
đuôi chuột”, hình thức, qua loa. Sau mỗi nghị quyết, 
có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng 
những đơn vị làm tốt, phê bình, thậm chí kỷ luật đối 
với những cá nhân, đơn vị chấp hành không nghiêm. 

- Thực hiện chặt chế chế độ báo cáo trung thực từ cấp 
dưới lên và sự kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời 
của cấp: trên VỚI cấp dưới. Thực hiện cải cách hành 
chính, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, các thủ tục thật gọn 
nhẹ, nâng cao phẩm chất, năng lực cá nhân hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.LÌ 
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TỰ PHÊ BÌNH... 


(Tiếp theo trang 5) 


- Đối với những cán bộ, đẳng viên có nhiều 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc có vấn đề mà dư 
luận xã hội đề cập thì lãnh đạo cần gỢI ý trước. 

- Làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển 
khai ra diện rộng. 

- Đối với những tập thể và cá nhân tự phê 
binh và phê bình chưa đạt yêu câu, cấp trên phải 
chỉ đạo làm bồ sung thêm những vân đề cần 
thiết, chỉ đạo giải quyết. tiếp những vấn đề mà 
trong việc tự phê bình và phê bình mới sáng tỏ 
một phần, chưa được kết luận rõ ràng, dứt khoát. 
Không vì thời gian đã quy định theo tiến độ các 
bước mà làm qua loa, chiêu lệ, cốt làm cho XOng. 

- Các cơ quan kiểm tra, thanh tra tư tưởng - 
văn hóa, tổ chức - cần bộ, các ban và các cơ quan 
nắm được tình hình cán bộ, đẳng viên có trách 
nhiệm tham mưu và báo cáo với lãnh đạo cấp trên 
trực tiếp và người đứng đầu cùng cấp chuẩn bị nội 
dung gợi ý cho cán bộ trước khi tự phê bình và 
phê bình, đề xuất những chủ trương, giải pháp để 
tiêp tục phát huy kết quả tự phê bình và phê bình. 

3. Về tiến độ thời gian : 

Để bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng tự 
phê bình và phê bình lần này, phù hợp với tiến 
độ hiện nay, khớp với các bước triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) theo kế 
hoạch sô 03 KH/TƯ ngày 10-2-1999 của Bộ 
Chính trị, tiến độ thời gian tự phê bình và phê 
binh các bước tiếp theo như sau : 

- Từ nay đến hết tháng 6-1999 thực hiện xong 
bước 2 của kế hoạch 01. Sau khi Bộ Chính trị, 
Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tự phê bình và phê bình sẽ chỉ đạo một 
sô bộ, ban, ngành, địa phương làm trước để rút 
kinh nghiệm. 

- sau đó Bộ Chính trị sẽ sơ kết và hướng dẫn 
thực hiện bước 3 của kế hoạch 01. 

Tiến độ thời gian quy định như vậy SOng cũng 
không vì thế mà cứng nhắc, không vì thời gian 


. mà làm cho xong chuyện. Điều quan trọng và côt 


lõi là phải đạt cho được mục đích, yêu cầu, 
nội dung, phương châm, phương pháp. đã nêu 
trong nghị quyết của Trung ương và kế hoạch 
của Bộ Chính trị. 
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IỆC kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa X vừa 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều. 


của Luật báo chí là một sự kiện được giới báo 
chí trong nước, nước ngoài cũng như nhân dân ta chăm 
chú theo dõi. Điều đó nói lên sự ưu ái và mối quan tâm 
nhân dân ta dành cho báo chí. Đối với những người 
làm báo, đây là sự kết thúc một cuộc thảo luận sôi nôi 
và rộng rãi Ở các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tham gia 
gÓp ý kiến vào dự thảo những điều sửa đối, bổ sung. 
Cuộc thảo luận này gắn với đợt sinh hoạt chính trị - 
nghề nghiệp kéo dài hơn một năm nay, mà đỉnh cao là 
cuộc hội thảo toàn quốc về Trách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân của báo chí tổ chức tháng 11 
năm 1998 tại Hà Nội. 


MỘT LUẬT TIỀN BỘ, ĐÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI 


Luật báo chí 1989 được chuẩn bị và thông qua 
trong hoàn cảnh khá đặc thù. Đó là thời kỳ công Cuộc 
đổi mới Ở nước ta do Đảng khởi xướng và chỉ đạo từ 
Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), đang tìm tòi và 
khẳng định bước đi đúng đăn. Đó cũng là thời kỳ ở 
Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu diễn ra những chấn 
động cực kỳ sâu sắc. Do những khó khăn nội tại và 
trước những đòn đánh phá ác liệt của các thế lực chống 
chủ nghĩa xã hội, Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở một sô nước sụp đồ. Trong những nguyên 
nhân dẫn đên tấn bi kịch lớn, có vai trò của báo chí các 
nước này mất định hướng, dẫn đến một bộ phận bị chỉ 
phối bởi những động cơ, lợi ích và phương pháp sai 
lầm, một bộ phận bị các thế lực thù địch lũng đoạn, từ 
đó làm cho dư luận xã hội thêm rối ren. 


Luật báo chí 1989 thể hiện những quan điểm cơ 


bản về tính chất, vai trò, chức năng, tác dụng, tô chức 
và quản lý báo chí ở một nước mà nhân dân làm chủ 
dưới SỰ lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong điều kiện 
đổi mới. Đồng thời luật tiệp thụ có chọn lọc những tư 
duy mới vê thông tin và truyên thông nhất của loài 
người tiến bộ. 

Luật xác định báo chí dù là cơ quan thông tin, ngôn 
luận của bất cứ cơ quan, tổ chức nào cũng là diễn đàn 


l6 


SỐ 12 (6-1999) 


PHAN QUANG ” 


của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực 
hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên 
báo chí và để báo chí phát hụy đúng vai trò của mình. 
Báo chỉ không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. 

Quyền thông tín và quyên được thông tin của nhân 
dân (gọi tắt là quyền thông In) là một phạm trù mới 
xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX. Cùng với 
quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã được thê chế 
hóa ở nhiều nước từ hơn hai thế kỷ trước, quyền thông 
tin là một trong những quyền cơ bản của con người. 
Việt Nam là một trong những nước thể hiện sớm nhất 
quyền này vào Luật báo chí, đề rồi hai năm sau (1992) 
nó được điển chế hóa vào Hiến Pháp (điều 69, chương 
Quyền và Nghĩa vụ của công dân). 

Nội dung cơ bản của nó thể hiện Ở quyền người 
dân được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình 
hình đất nước và thế giới, được cung cầp thông tin cho 
báo chí, được phát biểu ý kiến của mình và tham gia 
xây dựng chính sách, pháp luật, được kiến nghị, phê 
bình, khiếu nại.. - qua báo chí. Cốt lõi của nó là cơ quan 
báo chí cho dù là của ai và người làm báo bất luận hoạt 
động ở lĩnh vực nào kết cuộc đều thực hiện quyền 
thông tin và được thông tin của nhân dân. 

Luật quy định quyền tự do thông tin của báo chí, 
đồng thời quy định quyên của người dân được đòi hỏi 
báo chí cải chính hoặc được quyên trả lời khi có căn 
cứ cho Trắng thông tin trên báo chí không phù hợp với 
thực tế, xâm phạm lợi ích của mình. Luật định rõ 
những điều không được thông tin. Đây không phải . là 
hạn chế tự do báo chí. Ngược lại nó xác định một nên 
tự do báo chí đây đủ nhưng có trách nhiệm - trách 
nhiệm với đất nước, với nhân dân, trách nhiệm với 
cộng đông thế giới dân chủ, hòa bình. 

Luật báo chí quy định quyên và nghĩa vụ của nhà 
báo, của tông biên tập, của cơ quan chủ quản. Lần đầu 
tiên, Hội Nhà báo Việt Nam được pháp luật công nhận 


* Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 
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quyền và nghĩa vụ của mình. Luật đã dành cả một 
chương cho công tác quản lý nhà nước về báo chí. 

Tóm lại, Luật báo chí 1989 tuy ngắn, gọn (chỉ có 
31 điều) nhưng chứa đựng lượng thông tin cao và thể 
hiện đầy đủ chế độ báo chí ở một nước độc lập, tự do, 
nhân dân làm chủ đang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa của mình. 


QUA MƯỜI NĂM ĐI VÀO CUỘC SỐNG 


Sau gần mười năm có hiệu lực, Luật báo chí 1989 
đã phát huy rõ rệt vai trò và tác dụng của nó. Luật đã 
góp phần tạo điều kiện cho báo chí có một bước phát 
triển chưa từng thấy về số lượng, loại hình và chất 
lượng thông tin. So với mười năm trước, ngày nay số 
lượng ấn phẩm của báo in tăng gấp đôi, hệ thống phát 
thanh, truyền hình trải rộng ra cả nước với những thiết 
bị tương đối hiện đại, và đã bắt đầu xuất hiện một loại 
hình báo chí mới : báo điện tử. 

Báo chí đã góp phần tăng cường ổn định chính trị - 
xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất 
nước. Nhìn chung, báo chí hoạt động đúng định 
hướng. Thông tin ngày càng kịp thời, phong phú, đa 
dạng ; vừa phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, 
nêu gương “người tốt, việc tốt” và đấu tranh không 
khoan nhượng chống tiêu cực, tham nhũng, tỆ nạn xã 
hội cũng như phê phán, bác bỏ luận điệu sai trái của 
các thế lực thù nghịch. Báo chí là một kênh quan trọng 
truyền đạt, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, đông thời phản ánh tâm tư, ý 
nguyện và kiến nghị của nhân dân, tạo nên bầu không 
khí dân chủ, cởi mở trong xã hội ; mở rộng quan hệ 
hợp tác, hữu nghị với bạn trên thể giới. Đội ngũ 
những người làm báo lớn mạnh hơn trước về số lượng, 

kỹ năng... 

Tuy nhiên qua thực tiến, Luật báo chí 1989 cũng 
bộc lộ một số mặt chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu do sự phát triên nhanh chóng của đất nước 
và tình hình mới trên thế giới đặt ra. Luật báo chí là 
một trong những luật được xây dựng đầu tiên trong 
chương trình ban hành luật của Quốc hội, đất nước Ử 
vào những năm đầu của quá trình đôi mới, nhiều vấn 
đề lý luận và thực tiễn đang được tìm tòi, xác định. 
Luật ban hành hơn hai năm trước khi Quốc hội thông 
qua Hiến pháp mới. 

Thời gian gần đây, bên cạnh nhiều nghị quyết của 
Đảng có liên quan đến chính sách thông tin, báo chí, 
Nhà nước đã ban hành một hệ thống văn bản pháp luật 
trong đó có những nội dung điều chỉnh hoạt động của 
báo chí như Bộ luật dân sự, Luật khiếu nại, tố cáo, các 
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pháp lệnh về chống tham những, về cán bộ, công. chức, 
Nghị định về dân chủ ở cơ sở, v.v... Tình hình ấ ấy đòi 
hỏi Luật báo chí thể hiện rõ hơn tính nhất quán của 
mình trong hệ thông văn bản pháp quy của đất nước. 

Những mặt chưa hoàn chỉnh của báo chí phần nào 
tạo kẽ hở cho việc xuất hiện một số nhược điểm, thiếu 
sót trong đời sống báo chí và việc hành nghề của các 
nhà báo cũng như về mặt quản lý Nhà nước vốn đã yếu 
kém đối với hoạt-động này. 

Nếu Luật báo chí 1989 đã phát huy mạnh mẽ tác 
dụng của nó, góp phân tạo đà cho một bước phát triển 
rực rỡ của báo chí như vừa nói ở trên, thì những mặt 
thiếu hoàn chỉnh, thiếu cụ thể của luật, sự bất cập của 
nó trước yêu cầu xử lý những vấn đề mới nảy sinh 
cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu 
sót, khuyết điểm của báo chí bên cạnh những ưu điểm 
là mặt rất cơ bản. 

Rõ rệt nhất là tình trạng một bộ phận báo chí bị chỉ 
phối bởi khuynh hướng thương mại và cơ chế thị 
trường, đã chạy theo thị hiếu tầm thường, đăng tải, 
phát sóng những thông tin giật gân, bạo lực, tình dục, 
mê tín dị đoan hoặc những chuyện không mấy quan hệ 
đố: với cuộc sống đất nước. Thị trường báo chí khá lộn 
xôn. Báo chí chưa thi hành đầy đủ Luật báo chí, cũng 
như còn có biểu hiện cửa quyền, thông tin thiếu chính 
xác, thiếu khách quan ; khi thông tin sai không chịu cải 
chính hoặc đăng, phát ý kiến trả lời của đương sự ; một 
số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, v.v... thế 
nhưng lại thiếu biện pháp chế tài cần thiết và hữu hiệu. 
Mặt khác, báo chí phát triển nhanh song không theo 
quy hoạch ; nhiều cơ quan chủ quản báo chí chưa xác 
định rõ trách nhiệm quản lý, chỉ đạo báo chí của cấp 
mình, mà các quy định chế tài trong Luật lại chưa đầy 
đủ. Một phần do sự non kém về quản lý Nhà nước, 
phần khác do luật và văn bản dưới luật còn thiếu hoặc 
chưa hoàn chỉnh, việc kiểm tra, xử lý các hành động 
tiêu cực, các vụ vi phạm pháp luật báo chí còn chậm 
trễ, có khi gây tranh cãi. 

Đánh giá tông quát hoạt động báo chí bảy, tám 
năm vừa qua, trên cơ sở khăng định những ưu 
điển, tiến bộ cơ bản và những mặt thiếu sót, non yếu, 
Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị ngày 17-10-1997 giao Bộ 
Văn hóa - Thông tin cùng Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam nghiên cứu, 
kiến nghị với Quốc hội sửa đối, bổ sung một số điều 
cần thiết trong Luật báo chí 1989. Tại kỳ họp thứ hai 
của Quốc hội khóa X đã quyết định đưa việc sửa đối, 
bổ sung Luật báo chí vào chương trình xây dựng pháp 
luật của Quốc hội khóa này. 
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Nhân Ngày báo chí Việt Nam (20-6) 


VÌ SAO SỬA ĐỐI ? 

Mục đí ch của mọi văn bản pháp. luật là điều chỉnh 
những: vấn đề do cuộc sống đât nước đặt ra _phù hợp 
với Hiến pháp và pháp luật hoặc tập quán quốc tế. Khi 
một văn bản luật không còn đáp ứng đầy đủ thì tùy 
theo mức độ mà cân ban hành luật mới, sửa đổi một 
phần, hoặc nửa sửa đối, bổ sung một số điều. 

Như đã nói ở trên, Luật báo chí 1989 thể hiện đúng 
và đầy đủ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chế 
độ báo chĩ trong công cuộc đổi mới. Các vấn đề mới 
nảy sinh và cân được xử 'lý đều ở trong khuôn khô và 
thực tế đều được chi phối bởi các quan điềm, nguyên 
tắc đã có trong Luật hiện hành. Điều đó cắt nghĩa tại 
SaO Quốc hội chỉ đặt vấn đề sửa đổi, bổ sung một sô 
điều thật cần thiết do yêu câu thực tiến và sự “lo triển 
của báo chí đặt ra. 

Mục đích của việc sửa đối, bổ sung Luật báo chí 
1989 là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát 
triên đúng định hướng, đúng pháp luật ; bảo đâm 
quyên tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân ; khắc 
phục những mặt chưa đây đủ của Luật báo chí hiện 
hành, do sự phát triển nhanh chóng của đất nước và 
tình hình thế giới ; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa 
vụ của các cơ quan báo chí, nhà báo ; quyên hạn và 
trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí ; bổ khuyết 
và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chỉ ; 
làm rõ trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc phát 
triển sự nghiệp báo chí trong giai đoạn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nước nhà. 

Luật báo chí (bổ sung, sửa đổi một số điều) được 
Quốc hội thông qua tháng 5-1999 vừa qua so với Luật 
hiện hành do vậy có những điều mới và những chương, 
điều vẫn giữ nguyên. Yêu cầu quán xuyên là luật sau 
khi được sửa đôi, bổ sung vẫn thể chế hóa quan điểm : 
báo chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước, hoạt động theo đúng pháp luật. 

Tuy những vấn đề được bổ sung hoặc sửa chữa 
không lớn, không nhiều, song VIỆC chuân bị dự án Luật 
báo chỉ _(sửa đổi) được tiến hành khá công phu. Trên 
cơ sở tông kết gần một thập kỷ. thi hành Luật báo chí, 
Ban soạn thảo đã tổng h nhiều ý kiến đóng góp và 
hoàn chỉnh dự án nhiều lân. Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc 
hội - cơ quan có nhiệm vụ thẩm tra dự luật - đã tiến 
hành một sô cuộc khảo sát, mở những cuộc họp lấy ý 
kiến đại biểu Quốc hội ở Hà Nội và ở thành phố Hồ 
Chí Minh. Về phần mình, Hội Nhà báo Việt Nam trên 
CƠ SỞ ý kiến đóng góp của các cấp Hội, đã phối hợp 
vỚI Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên 
và Nhi đồng mỡ hai hội thảo tại Hà Nội và thành phố 
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Hồ Chí Minh để thu thập ý kiến của giới báo chí. 
Dự án trình Quốc hội xem xét tháng 5-1999 trước sau 
đã qua l3 lần chỉnh lý. Quốc hội đã dành hai ngày sôi 
nổi thảo luận và thông qua một số điều. 


MỘT SỐ ĐIỂM BỔ SUNG 

Ngoài việc đưa thêm báo điện tử (được thực hiện 
trên mạng thông tin máy tính) vào các loại hình báo 
chí (điều 3), hoàn chỉnh điều 6 về nhiệm vụ và quyên 
hạn của báo chí, lần sửa chữa này tập trung vào mây 
điều sau : 

-- Cải chính và trả lơi trên báo chí (điều 9). Tỉnh 
thần cơ bản vẫn g1ữ nguyên như điều 9 của Luật năm 
1282 nhưng cụ. thể hơn, chỉ tiết hơn và do đó có tính 
khả thi hơn. Điều này định rõ báo chí thông tin sai thi 
phải cải chính, xin lõi hoặc đăng, phát kêt luận của 
cơ quan Nhà nước có thấm quyên theo thể thức tương 
xứng. 

Tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng báo chí 
thông tin sai sự thật, xúc phạm đến mình thì có quyền 
phát biểu trả lời và báo chí phải đăng phát biểu ấy. Lời 
phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm 
báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả. 

Nhiều đại biểu Quốc hội trong khi thảo luận ở tổ 
và hội trường đã nhân mạnh : có một số trường, hợp 
báo chí có quyền không đăng phát biểu trả lời của tổ 
chức, cá nhân khi có căn cứ cho răng lời phát biểu ấy 
xúc phạm đến báo chí hoặc không phủ hợp với pháp 
luật. Ban soạn thảo luật tiếp thu ý này nhưng xin để 
thê hiện tại văn bản dưới luật. 

Trong trường hợp báo chí không cải chính "hoặc cải 
chính không thỏa đẳng, không đăng phát biểu trả lời 
của tổ chức, cá nhân mà không có lý do chính đẳng thì 
đương sự có quyên khiếu nại với cơ quan có thâm 
quyên hoặc khơi kiện tại tòa án. Điêu này gần như giữ 
nguyên ý đã thể hiện tại điều 8 Luật báo chí năm 1989. 

Ở đây có điều cần nói rõ : Cơ quan báo chí buộc 
phải đăng lời kết luận của cơ quan Nhà nước có thầm 
quyên ; trong trường hợp không nhất trí với kết luận ấy 
thì vân đăng nhưng có quyên. khiếu nại theo trình tự 
quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội 
thông qua ngày 1-10-1998. Quy định chỉ tiết hướng 
dẫn điều này có thể cũng sẽ được đưa vào văn bản dưới 
luật. 

- Cơ quan chủ quản báo chí (điều 12). Luật (sửa 
đôi) đã cụ. thể hóa hơn so với Luật 1989 nhằm tăng 
Cường quyên hạn cũng như trách nhiệm của Cơ quan 
chủ quân báo chí theo tinh thân Chỉ thị số 22/CT-TƯ 


(Xem tiếp trang 22) 
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VẢI SUY NGHĨ NHÂ? ĐỌC LAI 
CÁC BÀI NÓI, BÀI Viết CỦA BÁC HỒ 
VỀ ĐẠO ĐÚC CÁCH MẠNG. 


RONG Các bài viết và nói của mình, rất nhiều 

lần Bác Hồ đề cập đến vấn đề đạo đức cách 

mạng, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân 
dân thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách 
mạng để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
dân tộc. Nhiều bài viết của Bác đị sâu phân tích, lý 
giải nội dung của đạo đức cách mạng. Trong tình hình 
hiện nay, đọc lại những bài nói và viết của Bác Hồ về 
vấn đề này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Học 
tập, noi theo những điều dạy bảo, tấm gương về đạo 
đức cách mạng của Bác cũng là một cách tốt nhất để 
rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng của mỗi 
cán bộ, đẳng viên. 

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, trong các 
lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên, một nội dung được 
Bác Hồ rất chú ý đưa vào các khóa học là vấn đề đạo 
đức cách mạng. Năm l927, trong tác phẩm Đường 
Cách mệnh, Bác Hồ đã đặt lên hàng đầu vấn đề qy 
cách người cách Tràng, trong đó Người nêu rất cụ thể 
các đức tính như : “cần kiệm”, “vị công vong tư”, 
“không hiếu danh, không kiêu ngạo”, “nói thì phải 
làm”. “giữ chủ nghĩa cho vững”, “ít ham muốn về vật 
chất” v.v, 

Năm 1947, khi Đảng ta đã trở thành đẳng cầm 
quyên, tuy phải dồn tâm sức lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến chống thực dân Pháp, nhưng trước những biểu 
hiện sa sút, yếu kém về phẩm chất, đạo đức của một 
số cán bộ, đẳng viên, Bác Hồ đã viết tác phẩm nổi 
tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, trong đó Người đặc biệt 
lưu ý tới việc rèn luyện đạo đức cách mạng. Theo Bác 
Hồ, người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên 
người cách mạng chân chính không có gì là khó. Điều 

đó hoàn toàn do “lòng mình” mà ra. Nếu “lòng mình” 


NGUYÊN TRONG PHÚC ° 


chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì sẽ tiến 
đến chỗ chí công, vô tư. Đã chí công, vô tư thì khuyết 
điểm sẽ ngày càng ít và những tính tốt như nhân, 
nghĩa, trí, dũng, liêm ngày càng nhiều thêm. Bác Hà 
đã tiếp thu nội dung đạo đức truyền thống tốt đẹp của 
dần tộc và nhân loại, kết hợp tư tưởng đạo đức chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin, đưa vào khái niệm nhân, nghĩa, 
trí, dũng, liêm những nội dung mới và cách mạng. 
Người giải thích cụ thể thế nào là nhân, nghĩa, trí, 
dũng, liêm và coi đó là những biểu hiện của đạo đức 
cách mạng, đạo đức mới, đạo đức vĩ đại. Nó không 
phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi ích chung của 
Đảng, của dân tộc, của loài người. Bác Hồ đã khẳng 
định và khái quát : Cũng như sông thì có nguôn mới 
có nước, không có nguôn thì sông cạn. Cây phải có 
gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải 
có đạo đức, không cá đạo đức thì dù tài giỏi mẫy cũng 
không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng 
cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công 
VIỆC to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có 
căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nối 
việc gì ?? (), 
Trong bài “Đạo đức cách mạng” viết ngày 
6-6-1955, sau khi miền Bắc được hòa bình, Bác Hà 
một lần nữa khẳng định và nhắc nhở về Vai trò đạo 
đức cách mạng trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Người cho rằng, 
đạo đức cách mạng có ảnh hưởng lớn đến việc xây 


“=—_-..=..... 
* PGS, PTS, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr252 - 253 
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dựng thuần phong mỹ tục, lối sống hằng ngày. Nó còn 
góp phần quan trọng và to lớn vào sự nghiệp cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Đạo đức cách mạng 
chính là giá trị văn hóa tinh thần của xã hội mới - xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 

Năm 1958, trong bài cũng có đầu đề là “Đạo đức 
cách mạng”, Bác Hồ đã phân tích sâu sắc vị trí, vai trò 
của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ và sự cần 
thiết phải trau đôi nó. Bác khẳng định : Đạo đức cách 
mạng là : “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, 
cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhấ'. Tiếp đó, 
Bác Hồ đi sâu phân tích một số khía cạnh rất quan 
trọng của đạo đức cách mạng như : đạo đức cách 
mạng là ra sức phần đầu để thực hiện mục tiêu của 
Đảng, “vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết 
tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh 
giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất 
phục, không chịu cúi đầu”. “Vô luận trong hoàn cảnh 
nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng 
lên trên hết". “Đạo đức cách mạng là hòa mình với 
quần chúng” v.v. 2. Trong bài viết này, Bác Hồ hết 
sức lưu ý tác hại của chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa 
cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm như : quan 
liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng 
phí...” “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác của chủ 
nghĩa xã hội, người cách mạng phải tiêu diệt nó”. 

Đến dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng 
(3-2-1969) Bác Hồ đã viết bài báo quan trọng : “Nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân”. Sau khi khẳng định những thành tựu mà Đảng 
ta đã lãnh đạo nhân dân giành được, “nhiều cán bộ, 
đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khô đi 
trước, hưởng thụ đi sau”, “đào tạo một thế hệ thanh 
niên cách mạng”, ... Bác Hô đã chỉ ra sự kém cỏi của 
một số cán bộ, đẳng viên về phẩm chất, đạo đức, “họ 
không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi 
người vì mình”, “ngại gian khổ, khó khăn, sa vào 
tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục 
lợi, thích địa vị, quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi 
thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, 
chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, 
mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tính 
thần cỗ gắng vươn lên, không chịu học tập đề tiến 
bộ”. Và “cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, 
thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tính thân trách 
nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách 
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của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của 
cách mạng, của nhân dân” 6), 

Trước lúc “đi xa”, Bác Hồ kính yêu của chúng ta 
vẫn không quên nhắc nhở : “Mỗi đâng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân” 6), 

Năm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm thực hiện Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến hành cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong 
cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII. Thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và nhất 
là từ tắm gương đạo đức trong sáng của Bác, mỗi cán 
bộ, đảng viên tự rèn luyện đề nâng cao đạo đức cách 
mạng, nêu cao phẩm chất và hình ảnh cao đẹp của 
người cộng sản, kế tục và phát triển xứng đáng sự 
nghiệp cách mạng : mà Bác Hồ và những chiến sĩ cộng 
sản lớp trước đã dẫn dắt đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Trước yêu cầu và nhiệm vụ nặng nề của 
công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
việc rèn luyện, nâng, cao đạo đức cách mạng hiện nay 
càng trở nên cấp thiết. 

l - Đạo đức cách mạng đó là sự kiên định mục 
tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Đó vừa là quan điểm có tính nguyên tắc của 
Đăng ta vừa là thể hiện phẩm chất, bản lĩnh chính trị 
và đạo đức của mọi cán bộ, đảng viên. Vì lý tưởng 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội mà biết bao cán bộ, 
đảng viên các thế hệ đã anh dũng chiến đấu và hy 
sinh. Đó là biểu hiện cao đẹp của đạo đức cách mạng. 
Sự “phai nhạt lý tưởng” của một bộ phận cân bộ, đảng 
viên như đánh giá tại Đại hội VIII của Đảng, hay “sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị” như nhận định của 
Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) (khóa VIII cũng là 
biểu hiện của sự suy giảm về đạo đức cách mạng. 
Hiện nay, không ít người ngại nói đến lý tưởng và 
hành động đúng đắn vì lý tưởng. Vì vậy, việc giáo dục 


(2) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 9, tr 285, 287, 289, 290 
(3), (4) Xem Hồ Chí Minh : Sđở, t12, tr 438 - 439, 498 
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lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải trở 


thành nhiệm vụ thường xuyên. Trước hết, phải giáo- 


dục và tổ chức học tập có hệ thống, sâu sắc chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, 
truyền thống của Đảng và dân tộc. Phấn đấu VỈ SỰ 
hùng cường của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh chính là độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là khát vọng, lý 
tưởng và cũng là một chuẩn mực đạo đức của mỗi cán 
bộ, đẳng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

2 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không 
cá nhân chủ nghĩa, không tham nhũng là nội dung cơ 
bản của đạo đức cách mạng. Trong Di chúc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã căn dặn : Đẳng ta là một đảng cằm 
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuân đạo đức cách mạng, thật sự cân kiệm, liêm 
chính, chí công vô tư, Hội nghị Trung Ương sáu 
(lần 2) (khóa VIII) đã nêu rõ nhiệm vụ Tăng cường 
giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đảng viên”. “Các tổ chức đảng phải thường 
Xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên 
vê đạo đức, lối sông. Cán bộ, đẳng viên phải tự giác 


` 
ˆ 


rèn luyện đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí 
công, vô tư”. Yêu cầu đó đặt ra cho cán bộ, đẳng viên 
phải làm việc với chất lượng và hiệu quả cao nhất vì 
đất nước và nhân dân. Khắc phục chủ nghĩa cá nhân. 
Sống liêm khiết, trong sạch, tiết kiệm, không xa hoa 
lăng phí thời gian cũng như tiền bạc của Nhà nước và 
nhân dân. Trung ương Đảng chủ trương : mọi cán bộ, 
đẳng viên phải học, nắm vững và tổ chức thực hiện 
Pháp lệnh cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống tham 
những, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 
_ phí; thực hiện kê khai tài sản theo quy định của Đảng 
và Nhà nước cũng là những biện pháp nhằm nâng cao 
đạo đức cách mạng. 

Bác Hỗ cho răng, làm cách mạng không phải để 
"thăng quan”, “phát tài” mà là sự hy sinh phần đấu vì 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân, Có những người tham 
gla cách mạng đã không nhận thức rõ điều đó, Họ 
tưởng răng làm cách mạng là cốt để làm cho họ có địa 
vị, đượứ hưởng thụ. Do đó mà họ mắc sai lầm : kiêu 
ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng phí của công, tự tư, 
tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền, bát gao là mồ hôi 
nước mắt của nhân dân. Những biểu hiện đó là trái với 
đạo đức cách mạng. 

3- Đạo đức cách mạng là có lối sống lành mạnh, 


trong sạch, “ít lòng tham muốn về vật chất”, hưởng 


thụ từ kết quả lao động và cống hiến của chính mình, 
quan tâm tới lợi ích và cuộc sống của người khác, 
nghĩa là biết sống vì mọi người, chia sẻ với những 
người nghèo khó. Bác Hồ luôn luôn dạy bảo những 
người cách mạng phải gương mẫu, đồng cam cộng 
khổ với nhân dân. 

_Đại hội VỊI của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra tình 
trạng tiêu xài lãng phí quá mức mình làm ra. Việc lấy 
tiên của công quỹ tiêu xài đã là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến “sa đọa về đạo đức và lối sống”. 
Điều đó không chỉ dẫn đến sự tha hóa một bộ phận 
cán bộ, đảng viên mà còn làm mắt uy tín của Đẳng 
trước nhân dân, là kẽ hở để kẻ thù có thể lợi dụng 
chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lê-nin 
cũng đã từng nhắc nhở Đảng Cộng sản cầm quyên cần 
phải đề phòng kẻ thù tiến công từ hai phía: một mặt 
chúng tiến công từ ngoài vào, mặt khác tiến công 
trong nội bộ, lợi dụng những phần tử hủ bại để gây rối 
từ bên trong. Vì vậy, việc bảo vệ chính trị nội bộ của 
Đảng ta hiện nay không thể không quan tâm đến vấn 
đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đẳng viên. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là phấn đấu cho Cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp, có mức sống cao cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Song, như Đẳng ta đã nhận định, 
nước ta vẫn còn là nước nghèo và kém phát triển, 
nhưng ta lại chưa cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm 
trong tiêu dùng để dành vốn cho đầu tư phát triển đất 
nước. Đó là một trong những khuyết điểm và yếu 
kém. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tiêu 
xài lãng phí tiền bạc của công quỹ cân phải được ngăn 
chặn. Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh và thường 
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xuyên chỉ thị của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về tiết 


kiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “Không phải 


chúng ta ham chuộng khổ hạnh và bần cùng. Trái lại, 
chúng ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây 
dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng. Nhưng 
chúng ta biết rằng : Muốn cải thiện đời sống, thì trước 
phải ra sức thi đua phát triển sản xuất : và trước phải 
nâng cao mức sống của nhân dân, rồi mới nâng cao 
mức sống của cá nhân mình. Tức là “lo, thì trước thiên 
hạ, hưởng, thì sau thiên hạ” 6G), 

4 - Gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo cho 
cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là một nội dung 
quan trọng của đạo đức cách mạng, nhất là trong điều 
—-—- 

(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7, tr 568 
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kiện Đảng cầm quyền. Thời kỳ Đảng còn hoạt động 
bí mật và lãnh đạo kháng chiến, cán bộ, đảng viên 
sống và làm việc trong phong trào cách mạng của 
quần chúng, được nhân dân hết lòng nuôi giấu, đìm 
bọc và bảo vệ. Trong điều kiện và hoàn cảnh đó, cán 
bộ, đảng viên thật sự gắn bó với nhân dân và ý thức 
sâu SẮC rằng còn dân thì còn Đăng. Nhưng khi Đảng 
cầm quyền, cán bộ, đẳng viên có chức, có quyên thì 
một bộ phận trong đó lại xa rời quần chúng. Xa rời 
quần chúng chẳng những là một nguy cơ đối với đảng 


cầm quyền, như Lê-nin đã sớm chỉ ra, mà đối với mỗi . 


cán bộ, đảng viên thì điều đó còn là hành động trái 
đạo lý, vi phạm đạo đức, phẩm chất chính trị và lý 
tưởng của người cộng sản. Hồ Chí Minh khẳng định 
. Đảng ta là đảng cách mạng chân chính vì Đảng thật 
sự vì nước, vì dân. Đảng viên, cân bộ xa rời nhân dân 
- không chỉ dẫn đến quan liêu mà còn có thể dẫn tới 
những lỗi lầm khác. Hồ Chí Minh đã nêu rõ : “Có 
những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung 
thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không 
sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song 
đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra 
kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan 


liêu, không tự giác, mà biên thành người có tội với 


cách mạng 66), 


Đối với những người cộng san, đạo đức cách ' 


mạng không tự nhiên mà có. Một mặt, nó là kết quả 
của quá trình tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi người 
gắn với thực tiễn đấu tranh giải phóng và xây dựng 
đất nước. Mặt khác, nó là kết quả của sự giáo dục của 
Đảng. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở : để ngăn chặn 
những cái xấu, Đảng ta từ trên đến dưới phải chú 
trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng. Trong tác 
phâm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân”, Người đã nhân mạnh : “Đề làm cho 
tất cả cán bộ, đẳng viên xứng đáng là những chiến sĩ 
cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục 
toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vệ đường 
lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của 
người đảng viên” 0), | 

Việc giáo dục đạo đức cách mạng cần phải là một 
nội dung sinh hoạt đảng và phải năm trong chương 
trình giảng dạy của hệ thống học viện, nhà trường đào 
tạo cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. C] 


(6) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 6, tr 494 
(7) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 439 
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MỘT BƯỚC HOÀN THIỆ: TN sáp 
(Tiê ïếp theo trang Iế) 


ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị, theo đó cơ quan 
chủ quản phải chịu trách nhiệm vê mọi mặt quản lý và 
chỉ đạo chặt chẽ báo chí, xuất bản của cấp mình, 
ngành mình, đơn vị mình. 

Cơ quan chủ quản phải cùng với tổng biên tập chịu 
trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi quyên hạn, 
trách nhiệm của mình (điều 28 : Xử ý vị phạm). 

- Về chính sách tài chính đối với báo chí 
(điều 17c). Đây cũng là một điểm mới, ngay từ khi 
chuẩn bị đã có nhiều ý kiến khác nhau, và đã được 
Quốc hội xem xét khá kỹ. Luật (sửa đổi) định rõ Nhà 
nước có chính sách hỗ trợ ngân sách và tạo điều kiện 
cho báo chí phát ! triển ; cơ quan chủ quản phải bố trí 
nguồn tài chính cần thiết ; báo chí được nhận tài trợ tự 
nguyện ; được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ 
phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của mình ; được 
hưởng ưu đãi về thuế, về phí ; cơ quan báo chí phải 
thực hiện chế độ kế toán, thống kê tài chính, v.v.. 

Luật (sửa đối) cũng quy định nhà nước có chính 
sách hỗ trợ cho việc xuất bản và phát hành báo chí đến 
với nhân dân những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn và đến với cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

- Về quản lý nhà nước. Lần này cụ thể hơn nhiều 
so với luật hiện hành, cho đồng bộ với hệ thống văn 
bản pháp luật khác và nâng cao tính khả thi. Ngoài 
những điều vừa nói trên đây, một điểm mới đáng chú 
ý là những quy định thành lập thanh tra chuyên ngành 
về báo chí (điều 174), về việc thành lập cơ quan đại 
diện, cơ quan thường trú của báo chí (điều 19a), v.v.. 

Nhằm nâng cao hiệu lực của pháp luật, đưa công 


_ tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động báo chí ngày 


càng phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, Luật 
(sửa đổi) đã hoàn chính điều 18 về Xử lý vỉ phạm. 
Tinh thần quần xuyến là cơ quan báo chí, vi phạm các 
qUY định của luật thi tùy theo mức độ mà bị cảnh cáo, 
phạt tiền, thu hồi, tịch thu ấn phâm, đình bản tạm thời 
hoặc thu hôi giấy phép hoạt động ; nhà báo có thể bị 
xử lý kỷ luật, thu hôi thẻ nhà báo ; ngoài ra còn chịu 
trách nhiệm theo luật dân sự và truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Ngược lại, người nào cản trở hoạt động của 
báo chí, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, uy 
hiếp tính mạng nhà báo, phá hủy phương tiện, tài liệu 
hành nghề của nhà báo... thì cũng tùy theo tính chất, 
mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự.C 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


ự nghiệp đổi mới của chúng 
& ta, qua hơn l0 năm thực 

hiện đã đưa lại thành công. 
Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII vừa qua đã viết : 
“Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt 
qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội kéo dài I5 năm, đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
rất quan trọng”. 

“Đổi mới” đã khắc phục được 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo 
nên sự ồn định xã hội, phát triển 
kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân. 


CÚP Pi! 


Nhưng trong quá trình phát triển, khó khăn mới lại 
nảy sinh. Biểu hiện tập trung của những khó khăn đó là 
4 nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII đã nêu 
rõ, trong đó nguy cơ tham những cho đến nay chẳng 
những không giảm mà lại tăng. Mấy vụ án kinh tế vừa 
qua cho thấy số cán bộ, đảng viên tham nhũng, 
thoái hóa biến chất, phạm pháp khá nhiều. Trong vụ án 
Ta-me-xcô, những kẻ phạm pháp phần đông là đảng 
viên có chức, có quyền trong một cơ quan kinh tế quan 
trọng của một thành ủy. Vụ án Tân Trường Sanh thì 
trong số 74 bị cáo có hơn 50 bị cáo nguyên là cán bộ, 
đảng viên. Trong vụ án Tăng Minh Phụng, vụ án kinh tế 
lớn nhất từ xưa đến nay đang được xét xử, có hai phó 
giám đốc ngân hàng tiếp tay cho bọn phạm tội chiếm 
đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VI 
“Vệ một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác 
xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu rõ : 

“Trước yêu câu mới ngày càng cao của sự nghiệp 
cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém : sự 
suy thoái vệ tư tưởng chính trị ; tình trạng tham nhũng, 


quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên - 


có chiêu hướng phát triển nghiêm trọng hơn, việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ 


máy tô .chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cô. 


và đổi mới” 

Nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ 
thứ 9 là mở cuộc vận động xây dựng và chính đốn 
Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình, từ 19-5-1999 
đến 19-5-2001 nhằm kiên quyết khắc phục những tôn 
tại yếu kém trên. 


(ỦA ĐA3, 
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tộI trới t0 (ÀU XÃ tội, 
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VĂN TẠO 


Để đóng sÓp vào VIỆC thực hiện nhiệm vụ trên, nhất 
là vào việc “củng cố và đôi mới bộ máy của Đảng và 
Nhà nước” như Nghị quyết đã nêu, chúng tôi thấy nên 
chú ý đến việc cải cách, hoàn thiện cơ cấu xã hội và bổ 
sung những thiết chế xã hội để củng cố, ổn định và phát 
huy tác dụng của cơ cấu xã hội đối với sự phát triển xã 
hội và làm lành mạnh tổ chức của Đảng. 

Thực tế cho thấy, thành công của sự nghiệp đổi mới 
hơn 10 năm qua đã thay thế cơ chế kinh tế quan liên bao 
cấp bằng nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường. Hiệu quả to lớn của sự nghiệp đôi mới là 
đã đưa kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển lên một mức 
cao chưa từng có trong lịch sử dân tộc. 

Tuy vậy, nền kinh tế nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường đã khách quan tạo nên một cơ cấu 
xã hội mới với nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội mà ta cần 
hoạch định rõ ràng để có chính sách xã hội và thiết chế 
quản lý thích hợp. 

Trước hết nói về cơ cấu xã hội, Từ điển bách khoa 
Liên Xô (Nxb “Từ điển bách khoa” in lần thứ ba năm 
1985 trang 1276) đã định nghĩa như sau : 

“Cơ cấu xã hội là mạng lưới các mối liên hệ ồn định 
và Có trật tự giữa Các hệ thống cơ sở xã hội, quy định bởi 
các quan hệ giai cấp và các nhóm xã hội khác nhau, do 
sự phân công lao động và do tính chất xã hội của các 
thành phân (nhà nước và các cơ cấu xã hội khác) 
quy định. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin coi trọng xác định các quan 
hệ kinh tế trong cơ cấu của các tô chức xã hội nhất định, 
nhấn mạnh dến ảnh hưởng ngược trở lại từ cơ cấu đến 
kinh tế xã hội. Ý nghĩa quan trọng nhất đối với xã hội là 
cơ cấu giai cấp xã hội. Ngoài ra còn cơ cấu xã hội khác 


c 


Nghiên cứu - rao đồi 


như cơ cấu dân cư bao gồm sự phân chia theo ¬ 
nghiệp, dân tộc, văn hóa và các biểu tượng khác nữa” 

Sự nghiệp đổi mới của chúng ta thực tế đã tạo nên 
một mạng lưới xã hội mới đang cần đi tới “ôn định và 
có trật tự” tương ứng với một nên kinh tế nhiều thành 
phân vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn vào thực tế, nếu cơ cấu xã hội trước kia chỉ đơn 
giản có hai giai cấp (công nhân quốc doanh và nông dân 
tập thể), một tầng lớp (trí thức xã hội chủ nghĩa) thì nay 
với nên kinh tế nhiều thành phần phải có nhiều giai cấp, 
nhiều tầng lớp. Sự ra đời và tồn tại phát triển của các giai 
cấp, tầng lớp mới cần được duy trì một cách “ổn định và 
có trật tự” trong một giai đoạn nhất định - một “nắc 
thang nhất định của thời kỳ quá độ”... 

Bởi vì theo nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin thì trong 
quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải qua 
nhiều nắc thang của thời kỳ quá độ. Tư tưởng chủ quan, 
duy ý ý chí, nóng vội vừa qua là chưa quán triệt được tinh 
thần này của chủ nghĩa Lê-nnn. 

Khi nói về các nấc thang của thời kỳ quá độ, 
V.I. Lê-nin viết : Nếu phân tích tình hình chính trị hiện 
nay chúng ta có thể nói răng chúng ta đang ở vào một 
thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ. Toàn bộ nền chuyên 
chính vô sản là một thời kỳ quá độ, nhưng hiện nay có 
thể nói răng chúng ta có cả một loạt thời kỳ quá độ mới. 

Nắc thang chúng ta đang đi trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội đã được Cương lĩnh Chiến lược của 
Đảng cùng với các Đại hội Đảng xác định, mà mục tiêu 
chung là nhằm làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh”, 

Trong nắc thang này chúng ta còn vận dụng cả quy 
luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy luật cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản. Hai quy luật đó đêu tác động đến sự 
hình thành một cơ cấu xã hội mới vừa có tính xã hội chủ 
nghĩa, và phần nào đó, vừa có tính tư bản chủ nghĩa. 

Trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế nhà 
nước giữ vị trí chủ đạo. Kinh tế tập thể hợp tác xã cần 
được duy trì và cải tiến cho phù hợp với cơ chế thị 
trường. Kinh tế liên doanh, và các xí nghiệp cố phần hóa 
là sự kết hợp vận dụng hai quy luật cơ bản kể trên trong 
thời kỳ quá độ. Kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ 
công có thể phát triển lên kinh tế hợp tác hoặc hợp 
doanh, kinh tế trang trại kiểu tư sản nông thôn và tư sản, 
tiểu tư sản ở thành thị. Những công nhân trí thức có sở 
hữu trí tuệ làm ra nhiều của cải, không còn là vô sản nữa 
nhưng họ vẫn là những phân tử ưu tú trong giai cấp công 
nhân, bởi vì như Mác đã dự kiến : “Khoa học kỹ thuật sẽ 
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trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Những cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp nhà nước hay liên 
doanh với nước ngoài có người được hương lương theo 
đúng chế độ của doanh nghiệp đó (có khi cao gấp 10 
thậm chí gấp mấy chục lần lương theo ngạch bậc của 
nhà nước) cũng cần được có vị trí rõ ràng trong cơ cấu 
giai cấp xã hội. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xác 
định cơ cầu xã hội thì phải dựa vào các quan hệ kinh lế - 
xã hội mà xác định. Đồng thời lại phải coi trọng việc xây 
dựng cơ cấu xã hội theo quan điềm giai cấp để có được 
các chính sách xã hội, thiết chế xã hội thích hợp. 

Cơ cấu xã hội đó luôn có tác động ngược trở lại tới 
tiến trình phát triển kinh ế - xã hội. Vì vậy, để quản lý 
nhà nước và xây dựng Đảng được tốt, cần xác định rõ 
Các giai cấp, tầng lớp xã hội tất yếu nảy sinh từ mỗi 
thành phân kinh tế. 

Xây dựng và củng cố được một cơ cấu xã hội phù 
hợp với quy luật khách quan của xã hội và bổ sung được 
các thiết chế xã hội phù hợp với sự phát triển của nó, sẽ 
đem lại được ổn định và phát triển xã hội, có tác động 
tích cực đến việc xây dựng Đảng. 

Ngược lại, để lộn xộn, tự phát thì sẽ gây ra bất ổn 
định xã hội, tạo ra những kẻ hở, những điều kiện cho các 
tệ nạn xã hội, nhất là tệ tham nhũng, tham ô, móc ngoặc, 
làm thất thoát của cải, tài sản xã hội chủ nghĩa và sẽ có 
tác động tiêu cực đến nội bộ Đảng. 

Kinh nghiệm lịch sử dân tộc cho thấy, có những thời 
kỳ từ khủng hoảng cơ cấu xã hội không giải quyết tốt đã 
dẫn tới “khủng hoảng cung đình”, đi tới biến động đảo 
chính lật đổ triều đại. 

Chúng ta chưa có khủng hoảng cơ cấu xã hội nhưng 
đã có những hiện tượng xã hội báo hiệu rất đáng quan 
tâm. Một vài thí dụ cụ thể : 

1 - Đáng ra thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa phải 
sản sinh ra giai cấp tư sản đúng với ý nghĩa của nó (tức 
là, có tích lũy tư bản, đầu tư xây dựng cơ bản, vận dụng 
khoa học và tài năng kinh doanh hoạt động theo cơ chế 
thị trường và quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, làm 
giàu cho mình, làm giàu cho nước). Nhưng số người tư 
sản như vậy lại không phát triển được nhiều và đúng 
quy luật. 

2 - Trong khi đó, bọn lợi dụng cơ chế quốc doanh, 
liên doanh, lợi dụng được những kẽ hở của cơ chế đề 
tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc, xâm phạm tài sản 
công... lại mọc ra như nắm (như các vụ án kinh tế mới 
đây đã bộc lộ). 

(Xem tiếp trang 28) 
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SỰ THỐNG NHẤT 
CỦA ĐÁNG XÉT TREO 
N- Ẩ. 
QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC 


LÊ ĐỨC QUẢNG 
tÈ tỤC QUANG 


Ï - Thực trạng mối quan hệ sự thống nhất của 
Đảng với sự thống nhất theo nghĩa triết học. 

Sự thống nhất là cơ Sở tỒn tại và phát triển của 
Đảng, điều đó được tuyên bố trong các văn kiện quan 
trọng của Đảng. 

Phần mở đầu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 
khẳng định : “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống 
nhất ý chí và hành động... đoàn kết trên cơ sở Cương 
linh chính trị và Điều lệ Đảng”, 

Điều 2 trong chương đẳng viên nêu nhiệm vụ của 
đẳng viên : “Giữ gìn đoàn kết thống nhất của Đảng”. 

Phân xây dựng Đảng trong Báo cáo chính trị tại 
Đại hội VHI của Đảng yêu cầu : “Thường xuyên tự 
phê bình và phê bình, g1ữ gìn sự đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng”, “Đoàn kết thống nhất trong Đảng... có ý 
nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng”. 

Nghị quyết Đại hội VII của Đảng kêu gọi : “Toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng... thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng”. 

Vấn đề đặt ra là : sự thống nhất của Đảng chỉ có ý 
nghĩa chính trị hay bao hàm sự thống nhất theo nghĩa 
của triết học ? 

Giải quyết vấn đề này không đơn giản. Triết học 
duy vật biện chứng (DVBC), nhự quan niệm phổ biến 
hiện nay, quan niệm sự thống nhất theo nghĩa triết học 
thuộc nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của 
các mặt đối lập, là thống nhất của các mặt đối lập, do 
đó sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng thường 
không được luận giải về mặt triết học. 

Có ý kiến cho rằng luận điểm “mâu thuần là nguồn 
gốc cửa sự vận động và phát triển” là không dung hợp 
với quan điểm của Báo cáo chính trị tại Đại hội VỊII 
“Đoàn kết thống nhất trong Đảng có ý nghĩa thành 
công của cách mạng”. 


Sự không thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong 
vẫn đề cụ thể này gây nên băn khoăn của nhiều nhà 
triết học. Không ít người đã có gắng tìm cách khắc 
phục tình trạng này băng việc sửa đổi nội dung quy 
luật thông nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập để 
giải thích sự thống nhất tư tưởng và hành động trên cơ 
sở nhất trí về quyên lợi cơ bản glữa các thành viên của 
Xã hội xã hội chủ nghĩa. Có người còn cho rằng 
nguyên lý “thống nhất 81ữa các mặt đối lập là tương 
đối, đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối” đã lãi 
thời. Tác giả quan điểm này cắt nghĩa rằng V.I. Lê-nin 
đã khái quát thực tiễn của xã hội tư bản, tức là xã hội 
có đầu tranh giai cấp, nên mới nêu ra nguyên lý thống 
nhất giữa các mặt đối lập là tương đối, đấu tranh giữa 
các mặt đối lập là tuyệt đối. Đến nay xã hội xã hội chủ 
nghĩa không còn giai cấp bóc lột nữa thì, theo họ, phải 
nói ngược lại : thống nhất là tuyệt đối, đấu tranh là 
tương đối. Sự thật, V.I. Lê-nin nêu ra nguyên lý nói 
trên là do khái quát cả BIỚI tự nhiên và xã hội loài 
người nói chung chứ không phải riêng xã hội tư bản. 
Nguyên lý đó áp dụng cho bất cứ mâu thuẫn nào trong 
mọi lĩnh vực của thế giới. Đúng là trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa sự thống nhất về chính trị và tỉnh thần giữa 
các tầng lớp nhân dân ta đã trở thành mặt cơ bản, 
Nhưng nói như vậy không phải không còn đấu tranh 
giai cấp nhất là trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa Cộng sản trong phạm vi toàn thế giới 
hiện nay. Hơn nữa, khái niệm “thống nhất” ở đây là 
một khái niệm về mặt chính trị, xã hội, nói lên sự nhất 
trí về tư tưởng và hành động của tầng lớp nhân dân lao 
động trong xã hội xã hội chủ nghĩa chứ không phải là 
khái niệm “thống nhất” của triết học với nghĩa là sự 
liên hệ, sự ràng buộc lẫn nhau của hai mặt đối lập. 

Còn một kiểu sợ lược nữa trong việc nhận thức 
thực chất của phép biện chứng. Nếu ímg vào chủ nghĩa 
đế quốc, quy luật hạt nhân của phép biện chứng 
thường được lý giải như là quy luật “đấu tranh của các 
mặt đối lập” và tước bỏ đi yếu tố thống nhất biện 
chứng ; thì ứng vào chủ nghĩa xã hội, đôi khi lại chỉ 
nhấn mạnh yếu tố hài hòa trong sự phát triển của nó, 
sự thống nhất tuyệt đối và đây đủ quyền lợi của các 
giai cấp và các tập đoàn xã hội, bỏ qua sự tôn tại của 
các mâu thuẫn trong sự phát triển của chủ nghĩa 
Xã hội. 

Chúng ta đều biết rằng xã hội nào cũng chỉ có thể 
phát triển thông qua đấu tranh giữa các mặt đối lập để 
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_ giải quyết các miâu thuẫn của chính xã hội ấy. Nhưng 


đồng thời không thể không thừa nhận rằng mọi xã hội, 
đặc biệt là xã hội xã hội chủ nghĩa, đều không thể phát 
triển được nếu không có một sự đoàn kết, tức là sự 
thống nhất tinh thần và thống nhất hành động đến mức 
độ cần thiết giữa các thành viên của nó. Sự thống nhất 


_ có vai trò quan trọng như vậy và do đó, cần được lý 


giải về mặt triết học đúng với nghĩa của triết học. 
Xin nói thêm rằng sự thống nhất - không theo 
nghĩa thống nhất của các mặt đối lập mà theo nghĩa 


hòa hợp, phù hợp giữa các bộ phận khác nhau của ) một : 


chỉnh thể - là yêu cầu tồn tại và phát triển của bất kỳ 
sự vật, hiện tượng nào trong xã hội và trong tự nhiên. 


Sự không quan tâm đến mặt thống nhất của sự vật - 


có một nguyên nhân nhận thức -quan trọng : nhiều 
quan điểm của các nhà kinh điển có quan hệ với quy 
luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” 
chưa được nhận thức một cách cặn kế. Như chúng 
ta biết, về sự thống nhất và sự phân ly của các cực, 
Ph. Ăng-ghen viết : “Sự thống nhất của hai cực ấy chỉ 
tôn tại trong sự phân ly của chúng” () ; về sự phân đôi 
cái thống nhất, V.I. Lê-nin viết : “Sự phân đôi của cái 
thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó, 
đó là thực chất của phép biện chứng” 2). Quan điểm 
kinh điển như vậy là rõ ràng. Rất tiếc là cho đến nay, 
chưa có tài liệu nào giới thiệu một cách đầy đủ, có tính 
thuyết phục về quy luật thống nhất và đấu tranh của 
các mặt đối lập trên cơ sở quán triệt biện chứng của 
“sự phân ly”, “sự phân đôi cái thống nhất”. 

II - Sự thống nhất của triết học bao hàm sự 
thống nhất chính trị - xã hội. 

1 - Quan niệm về mâu thuẫn 

Theo quan niệm vẫn được thừa nhận, mâu thuẫn 
được tạo thành bởi các mặt đối lập, bởi sự thống nhất 
và sự đấu tranh của các thành phần này. Quan niệm 
mâu thuẫn như vậy là đúng nhưng theo tôi không 
đây đủ. 

Mâu thuẫn không chỉ được hình thành từ sự thống 
nhất (và, tất nhiên, cả sự đấu tranh) của các mặt đối lập 
mà còn được hình thành từ sự thống nhất của các phần 
tử không đối lập. Biện chứng khách quan là đối lập 
phải được hình thành từ không - đối lập. Lập luận như 
sau : để có mâu thuẫn phải có mặt đối lập, để có mặt 
đối lập phải có mặt không - đối lập. 

Xin dùng sơ đồ sau đây đề minh họa quan điểm. 

Ta có mâu thuẫn A - B được hình thành : từ mặt 
đối lập A và mặt đối lập B. 
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Để có các mặt đối lập A và B, các mặt đối lập này 
phải loại trừ các phần tử đối lập với nó ra khỏi bản 


thân nó - mặt đối lập A loại trừ ra khỏi nó các phần 


tử b, mặt đối lập B loại trừ ra, khỏi nó các phần tử a. 
Nếu không như vậy, không thể có các mặt đối lập. Rõ 
ràng, nêu A lại bao hàm các phần tử b, B lại bao hàm 
các phân tử a thì sẽ không thể có các lá A và B đối 
lập với nhau. 

Quan điểm trên đây cho thấy mỗi mặt đối lập có 
thể là đột thực thể có cầu trúc phức tạp, cũng bao hàm 
các phần tử, các mặt đối lập, các mâu thuẫn khác nhau. 
Nguyên lý của triết học DVBC về mâu thuẫn giữa các 


Sự Vật, hiện tượng khác nhau (vẫn được quan niệm là. 


mâu thuần bên ngoài) hoàn toàn khẳng định như vậy : 
trong mâu thuần Tầy mỗi mặt đối lập là một SỰ vật, 
hiện tượng mà mỗi sự vật, hiện tượng, là một tổng thể 
mâu thuẫn. Quan niệm phổ biến về triết học hiện nay 
cho rằng mặt đối lập là những mặt, những đặc điểm, 
những thuộc tính, những tính quy định có khuynh 
hướng biến đổi trái ngược nhau. Quan niệm này chưa 
phản ánh đầy đủ bản chất của mặt đối lập, dẫn đến 
quan niệm không đầy đủ về quy luật thống nhất và đầu 
tranh của các mặt đối lập. 

Sự loại trừ các phần tử đối lập ra khỏi mặt đối lập 
là phương thức hình thành mặt đối lập - kết quả sự tác 
động ảnh hưởng lẫn nhau giữa các phần tử khác nhau 
của chỉnh thể. Đó chính là sự phân đôi cái thống nhất, 
là sự phân cực mà V.I. Lê-nin và Ph. Ăng-ghen đã nói. 
Và : phương thức hinh thành mặt đối lập - loại trừ các 
phần tử đôi lập ra khỏi mặt đối lập chính là sự thống 
nhất không đôi lập. Trong lĩnh vực xã hội, đó là sự 
đoàn kết thống nhất giữa những người cùng chung 
mục đích, chung chí hướng. 

Nếu hiểu như vậy thì luận điểm “mâu thuẫn là 
nguôn gốc của sự vận động và phát triển” phù hợp với 
quan điểm của Đảng “Đoàn kết thống nhất trong Đảng 
CÓ ý nghĩa thành công của cách mạng”. 

Thống nhất (= không đối lập) và đối lập, như vậy, 
không tách rời nhau, cái này không thể thiếu cái kia. 


(1) Ph. Ăng-ghen : Biện chứng của tự nhiên, Nxb Sự thật, Hà 


Nội, 1971, tr 97 
(2) V.L Lê-nin : Bút ký triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1963, 
tr 38l 
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Thống nhất chỉ có thể có trên cơ sở đối lập Và, ngược 
lại, đôi lập cũng chỉ có thể có trên cơ SỞ thống nhất. 
Thực ra, sự 'thống nhất (= không đối lập) của mặt đối 
lập và sự đối lập của mặt đối lập này với mặt đối lập 
kia là đồng nhất với nhau. Bản chất chỉ là một, khác 
nhau thể hiện trong các quan hệ khác nhau. Đối với 
chính nó thì bản chât ấy là thống nhất, đối với cái khác 
của nó thì bản chất ấy là đối lập. “Bất cứ vật cụ thể nào 
cũng ở trong những mối quan hệ khác nhau và thường 
là mâu thuẫn với nhau đối với tất cả những vật còn lại, 
ergo nó là bản thân nó và là cái khác” G@, Nó là bản 
thân nó và là cái khác : nó là thống nhất với chính bản 
thân nó và là đối lập với cái đối lập với nó. 

Mọi vật đều có mâu thuần (bao hàm cả thống nhất 
và cả đối lập) trong bản thân nó. Xét riêng từng mặt thì 
chúng không hòa hợp với nhau, nhưng xét toàn bộ sự 
vật thì chúng hòa hợp với nhau theo nghĩa xác định là : 
vận động của các mặt tạo nên động lực để sự vật chứa 
đựng chúng phát triển theo quy luật tất yếu của nó. 
Thống nhất và đối lập gắn bó chặt chẽ với nhau trong 
mọi sự vật. 

2 - Quan niệm động lực phát triển của mâu thuẫn. 

Về tác dụng động lực phát triển của mâu thuẫn, 
hiện vẫn được. thừa nhận quan điểm sau đầy : đầu tranh 
của các mặt đối lập quy định những thay đối tương ứng 
của các mặt đang tác động lẫn nhau cũng như CỦa sự 
vật nói chung làm cho sự vật chuyển hóa sang trạng 
thái khác về chất. 

Quan điểm trên đây là rõ trong trường hợp sự vật, 
hiện tượng chỉ có duy nhất một mâu thuấn. Thể hiện 
quan điểm bằng hình vẽ sẽ thấy như vậy. 

Sự vật ABCD được xem là chủ thể chứa đựng mâu 
thuẫn a - a. Các mũi tên tượng trưng cho sự đầu tranh 
của các mặt đối lập, tác động. đầu tranh làm thay đổi 
các mặt đối lập và làm thay đối sự vật chứa đựng mâu 
thuần. 


A B 


C 

Nhưng quan điểm trên đây là không rõ trong 
trường hợp sự vật, hiện tượng bao hàm các mâu thuẫn 
khác nhau. Chẳng hạn, thế giới ngày nay bao hàm các 
mâu thuẫn cơ bản sau đây : 

- Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa cao của lực 
lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa. 
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- Mâu thuẫn giữa giai câp công nhân với giai cấp 


tư san. 

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản (hoặc các tập 
đoàn tư bản) với nhau. 

- Mâu thuần giữa các nước tư bản với các nước 
đang phát triển. 

- Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. 

Theo quan điểm đã nêu ra trên đây, chỉ có các mặt 
đối lập đấu tranh với nhau trong từng mâu thuẫn (vì chỉ 
có các mặt đối lập trong cùng một mâu thuẫn mới đấu 
tranh với nhau) tạo thành động lực phát triển. Như vậy, 
sự vật, hiện tượng có nhiều mâu thuẫn thì các mâu 
thuẫn cũng vận động và tác động đến sự vật trong 
trạng thái riêng lẻ, đơn chiếc cho dù chúng có đồng 
thời vận động và tác động đến chủ thể của chúng. 

Sự thật, cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định : các 
mâu thuẫn cùng tồn tại trong một sự vật, hiện tượng có 
quan hệ với nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Sự tác 
động lẫn nhau giữa các mâu thuẫn như vậy tạo nên 
tổng hợp tác động của chúng. Chính trong sự tổng hợp 
tác động này các mâu thuẫn tác động đến sự vật hiện 
tượng chứa đựng chúng, nghĩa là mọi mâu thuẫn đều 
tác động đến chủ thể thông qua tác động tổng hợp của 
chúng, chứ không tác động trong tình trạng môi mâu 
thuẫn là một thế giới riêng biệt, cái này hoàn toàn cách 
biệt với cái kia. 

Trong tông hợp các tác động này không phải các 
mâu thuẫn khác nhau lại có tác dụng như nhau trong sự 
hòa hợp tác dụng của chúng, cũng không phải các mâu 
thuẫn khác nhau có tác dụng như nhau đối với quá 
trình phát sinh, phát triển tất yếu của sự vật, hiện 
tượng. Triết học Mác - Lê-nin phân biệt các mâu thuẫn 
khác nhau, như mâu thuần cơ bản và mâu thuần không 
cơ bản, mâu thuần chủ yếu và mâu thuẫn thứ yêu, mâu 
thuẫn đối kháng và mâu thuần không đối kháng v.v... 
và thừa nhận, như đã nói ở trên, vai trò khác nhau của 
các mâu thuãn này đối với quá trình phát sinh, phát 
triển của sự vật, hiện tượng chứa đựng mâu thuần. Nó 
còn thừa nhận tác động chì phối của các mâu thuần cơ 
bản, mâu thuần chủ yếu đối với các mâu thuần khác. 
Như vậy, đây là một liên kết tác động mà các mâu 
thuẫn khác nhau cùng tác động lẫn nhau, cùng chịu 
ảnh hưởng của nhau và cùng tác động đến quá trình 
phát sinh, phát triển của sự vật, hiện tượng chứa đựng 


(3) V.I. Lê-nin : Bút ký triết học, Nxb Văn kiện chính trị, 1958, 
t38, tr 127 
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chúng một cách khác nhau phụ thuộc vào bản chất của 
từng mâu thuẫn, dưới tác động chi phối của các mâu 
thuần cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu. 

Sự hòa hợp tác động giữa các mâu thuẫn cùng tồn 
tại trong một sự vật, hiện tượng không thủ tiêu đấu 
tranh của mâu thuẫn. Riêng về mặt xã hội, nó không 
phải là sự điều hòa giai cấp, thủ tiêu đấu tranh giai cấp. 
Trái lại, sự hòa hợp tác động này phải được đảm bảo 
trên cơ sở đấu tranh giữa các mặt đối lập để giải quyết 
từng mâu thuẫn nhất định : các mặt đối lập có đấu 
tranh thì mâu thuẫn mới vận động, phát triển ; mà mâu 
thuần có vận động, phát triển thì chúng mới có thể tác 
động lẫn nhau. Như vậy, đây là sự hòa hợp trên cơ sở 
đấu tranh. Chúng ta quan niệm sự hòa hợp này là sự 
thống nhất biện chứng của chỉnh thê, nó bao hàm cả sự 
thống nhất chính trị - xã hội nếu chỉnh thể là sự vật 
xã hội. 

Các quan điểm trình bày trên đây dẫn đến kết luận 
cho rằng : sự thống nhất của Đảng, một biểu hiện của 
sự thống nhất chính trị - xã hội hoàn toàn có cơ sở thế 
giới quan là quy luật thống nhất và đấu tranh của các 
mặt đối lập. 

Kết luận quan trọng này nói lên sự thống nhất theo 
nghĩa hòa hợp, phù hợp giữa các phần tử khác nhau 
của một chỉnh thể. Nó đòi hỏi người hoạt động thực 
tiễn khi giải quyết các mâu thuẫn của đời sống phải 
cân nhắc thận trọng vì sự biến đổi của một mâu thuẫn 
nào đó sẽ kéo theo sự biến đôi tương ứng của các mâu 
thuẫn khác và đồng thời, chịu sự tác động trở lại từ các 
mâu thuần khác. 

Thực tiến có nhu cầu phải nhận thức đầy đủ, sâu 
sắc hơn về quy luật hạt nhân của phép biện chứng. Chỉ 
nhân mạnh một chiều sự thống nhất và đấu tranh của 
các mặt đối lập thì không thể là cơ sở triết học cho sự 
thống nhất của Đảng, mà còn không thể làm chỗ dựa 
triết học cho sự ốn định chính trị đang là một ưu thế 
của ta, cho sự hội nhập của dân tộc ta với các dân tộc 
trong khu vực và trên thế giới. 

Cần phải nói lên tiếng nói triết học về sự thống 
nhất có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đổi mới 
và phát triển đất nước. 

Kết thúc bài báo này, chúng tôi xin nêu đề xuất sau 
đây : Điều lệ Đảng phải được thực hiện một cách 
nghiêm minh, mọi sự vị phạm đều phải được 
giải quyết. Do đó, không thể kéo dài tình trạng truyền 
bá trong Đảng những quan điểm trái với Điều lệ 
Đảng. Q 
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ĐỔI MỚI CƠ CẤU XÃ HỘI... 
(Tiếp theo trang 24) 


3 - Công nhân trí thức hóa, trí thức công nhân hóa 
đáng phải được nâng đỡ, khuyến khích để trở thành bộ 
phận tiền phong của giai cấp công nhân lại chưa được 
phát triển mạnh. 

4 - Sự phân hóa giàu nghèo ở đô thị, nông thôn đồng 
thời tạo nên sự phân hóa giai cấp xã hội cần được xác 
định rõ ràng đề lãnh đạo, quản lý. Theo báo cáo ở Quốc 
hội tại kỳ họp trước, trong cả nước hiện nay có tới 
38 000 chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm cả các chủ 
trang trại lớn, chủ doanh nghiệp tư nhân lớn trong đó 
một số biết áp dụng khoa học, công nghệ làm giàu chính 
đáng, cần sắp xếp vị trí giai cấp xã hội của họ để có 
chính sách xã hội khuyến khích và có thiết chế xã hội 
quản lý cho phù hợp. 

5 - Số lưu manh, gồm cả vô sản lưu manh như xưa 
Mác và Ăng-ghen đã nói, nay còn cả một số nguyên là 
cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất rơi xuống hàng 
ngũ này, số xì ke ma túy, mại dâm, bọn tội phạm không 
chịu cải tạo, một số đã có biểu hiện ma-phi-a (như bọn 
Khánh Trắng... mà ta đã xử, những vẫn còn có bọn lén 
lút tồn tại), một số có liên hệ với ma-phi-a nước ngoài 
như vụ bố trí cho con trai Trần Đàm trốn thoát vừa qua... 

Tất cả là biểu hiện bước đâu của khủng hoảng cơ 
cấu xã hội và sự bấp cập của thiết chế xã hội cần chấn 
chỉnh. | 

Vị vậy, Nhà nước quản lý nên kinh tế nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường phải XÁC định rõ 
Các thành phân giai cấp, tÂng lớp trong cơ cấu xã hội và 
mối quan hệ giữa các thành phân đó để đề ra các thiết 
chế xã hội cho phù hợp nhằm điều chỉnh các mối quan 
hệ xã hội và lợi ích xã hội. 

Một khi cơ cầu xã hội chưa “ổn định và có trật tự” 
tất yếu sẽ tác động đến cơ cấu thành phân giai cấp của 
đảng viên, đến sinh hoạt mọi mặt (sinh hoạt tỉnh thân, 
vật chất) của đảng viên, gây nên những tác động tiêu 
cực trong cơ cầu tô chức của Đảng. 

Vì vậy xây dựng Đảng hiện nay, vừa phải bồi dưỡng 
lý tưởng, giao dục tư tưởng, đạo đức cách mạng qua tự 
phê bình, phê bình mà chúng ta đang tiến hành, vừa phải 
cải tạo, cải cách cơ cấu xã hội và bổ sung thiết chế xã 
hội cho hoàn hảo và có hiệu lực hơn, không để có kế hở 
cho các hiện tượng tiêu cực nảy sinh, cho kẻ thù phá 
hoại. Q 


9ị 


Nghiên cứu - Trao đổi SỐ 12 (6-1999) 


ÀO các năm 1983 và 1985, Nhà nước ta đã 
phát hành công trái xây dựng Tổ quốc nhằm 


Ứng cuộc vận động mua công 
quốc, Các 
CÔng trình xây dựng băng nguồn 
vốn huy động từ Công trái các 
năm 1983, 1985 đã và đang phát 
huy hiệu quả, đóng góp nhiều 
của cải, vật chất cho đât nước, 
tạo tiền đề cho nền kinh tế phát 
triển theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, 

Bước vào năm 1999, nhữn 
thách thức và khó khăn của đât 
nước còn rất lớn, gay gắt và 
phức tạp do những yếu kém từ 
bên trong của nền kinh tế và do 
ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, 
để duy trì sự phát triển kinh tế bền vừng, chúng ta 
phải tiếp Lục tăng thêm tích lũy dành cho đầu tư phát 
triên đê thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
chuẩn bị cho đất nước bước vào thế kỷ XXI. Việc 
huy động vốn thông qua phát hành Công trái xây 
dựng Tổ quốc năm 19909 là một chủ trương lớn của 
Đẳng và Nhà nước nhằm huy động nguồn vốn nhàn 
rồi trong nhân dân để đầu tư cho Công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước và là một bước cụ thể 


XÂY 
TỔ 


nghèo đặc biệt khó khăn. Ngày 27-4-|gog Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh công 


„ Pháp lệnh phát hành Công trái xây dựng Tô quốc 
sô |21999PL-UBTVQH có một số nội dung chủ 
YÊU Sau : 


CÔNG TRÁI 


TEẤN VĂN TẢ ° 


Một là, Pháp lệnh quy định công trái xây dựng 
Tô quốc do Chính phủ phát hành để huy động nguồn 
vốn trong nhân dân cho đầu tự những công trình 
quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác 
phục vụ sản xuất và đời Sống, tạo cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho đất nước. Công trái được phát hành căn cứ 
nhu câu huy động vôn được Quôc hội cho phép, 
không nhất thiết phát hành hàng năm. 

Hai là, việc mua công trái thực hiện theo nguyên 
tắc tự nguyện. Đối tượng mua công trái xây dựng Tổ 
quốc, bao gôm mọi tô chức, 
công dân Việt Nam ở trong 
nước và ở nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. Đồng thời, Nhà nước 
cũng hoan nghênh các tổ chức 
và cá nhân người nước ngoài 
mua công trái. 


DỰNG 
QUỐC 


thức có phi tên, không phi tên : có ¡n mệnh giá và 
không in trước mệnh g1á. Công trái có các kỳ hạn 5 
năm và l0 năm. Chính phủ sẽ có quy định cụ thể vấn 
đề này khi phát hành công trái. 

Bốn là, việc bảo đảm giá trị của tiền mua Công 
trái được Pháp lệnh quy định rõ : đối với Công trái 
thu và ghi bằng tiền Việt Nam được bảo đảm gIâ trị 
bằng chính số tiền ghi trên Công trái cộng với mức 
trượt giá ở thời điểm thanh toán công trấi so với thời 
điểm mua công trái. Đối với công trái thu và phì 
bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, thu và phi bằng vàng 
sẽ được bảo đảm giá trị bằng chính ngoại tệ, loại 
vàng ghi trên công trái. Ngoài việc bảo đam giá trị 
tiền mua Công trái nêu trên, người mua công trái còn 
được hưởng lãi suất theo quy định của Chính phủ 
tùy từng đợt phát hành nhưng không thấp hơn 
1,5 %/năm. Tiền lãi thu được từ công trái không phải 
chịu thuế thu nhập. 

Năm là, công trái được thanh toán đúng hạn tại 
các đơn vị kho bạc nhà nước bế trí rộng khấp ở các 
“=..... 

* PTS, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
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tỉnh, thành phố trong cả nước, không lệ thuộc vào 
nơi mua. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, các quyền 
và lợi ích hợp pháp khác của người sở hữu côn 
trái. Công trái được mua, bán, tặng, cho thừa kê, 
cầm cố. 

Căn cứ Pháp lệnh và nhiệm vụ phát hành công 
trái năm 1229 được Quốc hội giao, Chính phủ đã có 
Nghị định số 34/1999 NĐ-CP ngày 12-5- 1999 quy 
định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 
1999 và quyết định lấy ngày kỷ niệm lần thứ 109 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát động cuộc 
vận động toàn dân mua công trái xây dựng Tô quốc. 

1 - Loại công trái : Công trái xây dựng Tổ quốc 
năm 1999, có kỳ hạn 5 năm, thu và ghi bằng tiền 
Việt Nam và có ¡in trước mệnh giá và không phi tên. 

2 - Mệnh giá công trái : Công trải có l1 loại 
mệnh giá bao gồm : 20 000 đồng, 50 000 đồng, 
100 000 đông, 200 000 đồng, 500 000 đồng, 
¡ 000 000 đồng, 2 000 000 đồng, 5 000 000 đồng, 
10 000 000 đồng, 20 000 000 đồng, 50 000 000 
đồng. 

Cac mức mệnh giá được hình thành trên nguyên 
tắc đáp ứng tốt nhất sự hưởng ứng của đông đảo 
nhân dân. Người mua công trái có thể tùy theo khả 
năng tài chính của mình để mua công trái với số 
lượng không hạn chế. 

3 - Bảo đảm giá trị tiên mua công trái và lãi suất : 
Năm 1983 trong nên kinh tế kế hoạch hóa tập trung, 
giá trị tiền mua công trái được bảo đảm bằng một 
danh mục vật tư, hàng hóa thiết yếu theo giá chỉ đạo 
của Nhà nước. Đợt phát hành công trái lần này, nên 
kinh tế thị trường đã cho phép thực hiện việc bảo 
. đâm giá trị đầy đủ hơn, đó là bảo đảm bằng đúng 
mức trượt giá của thị trường giữa năm thanh toán so 
với năm mua công trái. Đề thuận tiện cho người 
mua, trước mắt công trái sẽ thể hiện chung cả bảo 
đảm giá trị và lãi suất là 10%/năm - 50%/5 năm. Sau 
5 năm nếu mức trượt giá cao hơn mức dự kiến người 
mua công trái sẽ được bù chênh lệch, nếu thấp hơn 
mức dự kiến vẫn được hưởng mức đã công bố. Gốc 
và lãi công trái được thanh toán một lần đúng hạn 
sau 5 năm. Trường hợp đặc biệt có nhu cầu thanh 
toán trước hạn có quy định riêng. 

4 - Chuyển nhượng và thanh toán công tri : 
Trước đây, cũng giông. như tiền gửi tiết kiệm ở ngân 
hàng hay trái phiếu kho bạc, công trái được chuyển 
nhượng và thanh toán tại nơi mua. Điều này rất bất 
tiện cho người sở hữu công trái, nhất là trong trường 
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hợp phải chuyển đổi nơi cư trú hoặc khi mua, bán, 
tặng, cho, để lại kế thừa. Công trái phát hành năm 
1999 là công trái không ghi tên, do vậy cho phép khi 
mua, bán, tặng, cho, để lại thừa kế không phải đến 
cơ quan phát hành làm thủ tục. Khi thanh toán 
không bị lệ thuộc ở nơi mua mà có thể ở bất cứ nơi 
nào trong cả nước. Hệ thống Kho bạc nhà nước với 
607 đơn vị (chưa kể các điểm giao dịch ngoài trụ sở 
cơ quan kho bạc nhà nước) bố trí trên cả nước sẽ đáp 
ứng tốt nhu cầu cả khi mua và khi thanh toán 
công trái. 

5 - Về đối tượng mua công trái : Để phù hợp với 
những quy định mới của hệ thống pháp luật hiện 
hành, đối tượng mua công trái bao gồm tất cả các tổ 
chức và công dân Việt Nam ở trong nước và nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người 
nước ngoài làm việc và cư trú ở Việt Nam, các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ 
quan hành chính sự nghiệp, các tô chức chính trị - xã 
hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức nước ngoài 
hoạt động trên lanh thổ Việt Nam. 

6 - Về phương thức vận động mua công trái : Về 
nguyên tắc việc mua công trái là tự nguyện, Chính 


_ phủ kêu gọi các tô chức và cá nhân thuộc đối tượng 


mua công trái nêu trên thực hành tiết kiệm, góp phần 
xây dựng đất nước bằng việc mua công trái. Đồng 
thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng và 
giao kế hoạch để các tỉnh, thành phố có mục tiêu vận 
động, bảo đảm việc huy động từ 3 000 - 4 000 tỉ 
đồng đã được Quốc hội giao. Trong vận động mua 
công trái có điểm đáng chú ý là không phô trương 
hình thức, tốn kém lãng phí tiền bạc và không đặt 
vấn đề vận động mua công trái trong các tổ chức có 
khó khăn về tài chính, các xã nghèo và đặc li: khó 
khăn. 

Việc phát hành công trải xây dựng Tổ quốc bổ 
sung nguồn vốn đầu tư cho một số mục tiêu đã nêu 
trên là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước trong tình hình nền kinh tế còn khó khăn hiện 
nay. Điều đáng chú ý là việc lấy kỷ niệm lần thứ 109 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1999 làm 
ngày phát động toàn dân mua công trái xây dựng Tô 
quốc đã làm tăng thêm ý nghĩa của cuộc vận động. 
Đây cũng là dịp chúng ta ký niệm 30 năm đón nhận 
bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn như lòng mong muốn của 
Người. 


Nghiôn cứu - Trao đôi 


1. Về vai trò của giải pháp truyền thông 

Sự hình thành lối sống và nhân cách của thanh 
niên phụ thuộc nhiều vào những yếu tố chủ quan và 
khách quan, những điều Kiện kinh tẾ - xã hội nhất 
định, trong đó có những yếu tổ truyền thông, đặc 


biệt là hệ thống các kênh truyền thông đại chúng. - 


Lịch sử phát triển xã hội đã cho thấy, truyền 
thông có vai trò quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội, định hướng việc giải quyết các mối 
quan hệ xã hội, xây dựng các giá trị và chuẩn mực 
xã hội nhằm điều chỉnh hành vi của con người. 


GIẢI PHÁP TRUỀN THÔNG 
UÀ SỰ HÌWW THÀNH NHÂN CÁCH 
THANH NIÊN 


ĐĂNG CẢNH KHANH ° 


Trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng về thông tin hiện 
nay, truyền thông ngày càng có ý nghĩa quan trọng. 
Chắng thế mà nhiều nhà xã hội học đã khẳng định 


rằng thời đại chúng ta chính là thời đại được đặc : 


trưng bởi sự phát triển không ngừng của hệ thống 
truyền thông - thời đại truyền thông. Bởi vậy, các 
giải pháp để tăng cường vai trò và sức mạnh của 
truyền thông chính là giải pháp không thể thiếu 
được đối với một xã hội đang công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Xét về một phương diện nào đó, truyền thông 
không trực tiếp tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, nhưng 
nó lại tác động trực tiếp vào con người và xã hội, 
thông qua hành vi của con người mà tạo nên sự tăng 
trưởng và phát triển. Có thể nói truyền thông đã tác 
động trực tiếp tới việc hình thành các chuẩn mực và 
giá trị xã hội, hình thành lối sống và nhân cách con 
người, qua đó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tiến 

bộ của xã hội. 

Các giải pháp dùng truyền thông, dùng những 
phương thức đặc biệt đề tuyên truyền, giáo dục, 
giúp con người có được những nhận thức và hành 
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động đúng đắn đã không xa lạ đối với lịch sử phát 
triển của nhân loại. Những kỹ năng truyền thông, 
thông qua việc sử dụng ngôn từ và văn tự gắn liền 
với tài hùng biện của những tên tuổi vĩ đại như 
Phla-tông, Ari-xtốt, Xô-crát... Các lý thuyết truyền 
thông đều nhắc đến tên tuổi của các ông như là 
những người đặt nền móng cho khoa học truyền 
thông hiện đại. Bộ “Tu từ học” của Ari-xtốt cho 
đến nay vẫn được coi là bộ giáo khoa đầu tiên của 
ngành truyền thông do chỗ nó đã đưa ra được các 
mô hình lý thuyết về truyền thông từ việc thai 
nghền các ý tưởng và lý lẽ đến việc 
giải quyết mối quan hệ giữa cách luận 
giải vấn đề với cảm xúc khi đưa thông 
tin đến người nghe. 

Vấn đề truyền thông và vũ khí 
truyền thông cũng không hề xa lạ với 
các xã hội phương Đông cổ xưa, đặc 
biệt là hệ tư tưởng Nho giáo. Nhiều 
phương thức truyền thông đã được các 
nhà tư tưởng lớn của phương Đông 
ghi chép lại, truyền đạy từ thế hệ này 
qua thê hệ khác. Những thủ pháp 
trong biện luận, lý giải thuyết phục, 
làm lay động lòng người đã được nhiều nhà tư 
tưởng, nhà chính trị, các thuyết khách sử dụng đề 
định hướng nhận thức và hành vi của con người. 
Các nhà tư tưởng cổ xưa luôn luôn coi việc hi 
chép, luận giải, truyền bá các chuẩn mực và giá trị 
sống cho thế hệ trẻ là điều quan trọng để xây dựng 
các mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong 
xã hội, duy trì sự ổn định xã hội. 

- Ngũ kinh”, “Tứ thư” cũng như các bộ sách cổ 
nhất của nho giáo. đều là những. tài liệu truyền 
thông phong phú và có giá trị khoa học cao. Ở bộ 
“Tuận ngữ, trong các mẩu chuyện, những lời răn 
dạy về đạo lý của người. xưa, tác giả đã nêu lên 
những tắm gương sáng về cách xử thế trong cuộc 
đời cho những thế hệ tiếp theo. “Luận ngữ” không 
chỉ là “kim chỉ nam” của đạo đức Nho giáo mà còn 
là cuốn sách giáo khoa vĩ đại về truyền thông. 
Chính sự tồn tại bền vững của hệ giá trị Nho giáo, 
theo dõi, kiểm soát, chế ngự nhận thức và hành vi 
của con người trong bao nhiêu thế kỷ qua Ở Trung 
Quốc và các nước khác đã chứng tỏ rằng các 


* PGS. PTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên 
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phương thức truyền thông cổ xưa đã có hiệu quả 
mạnh mẽ như thế nào. 

Truyền thông cũng là một trong những hoạt 
động quan trọng góp phần vào những thành công 
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Với 
phương châm hoạt động của Đảng phải gắn liền với 
quyền lợi với quần chúng nhân dân, vì quyền lợi 
của nhân dân lao động, Đảng ta, trong quá trình 
cách mạng đã luôn đề cao vai trò của công tác 
truyền thông trong việc tuyên truyền vận động 
quân chúng, khơi dậy ở họ ý thức tự giác, tham gia 
vào công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng 
cuộc sống mới. 

Các phương thức truyền thông đa dạng và 
phong phú đã được các cán bộ, đẳng viên ta xây 
dựng, vận dụng một cách sáng tạo vào những hoàn 
cảnh cụ thể của cách mạng. Những bài học kinh 
nghiệm trong chủ trương “vô sản hóa” từ những 
năm Đảng ta mới được thành lập, đưa cán bộ đảng 
viên cùng sống, lao động, học tập và sinh hoạt cùng 
với giai cấp công nhân và những người lao động để 
giác ngộ họ ; những kinh nghiệm truyền thông 
phong phú từ việc In Ấn và phát tán các loại băng 
cờ, khẩu hiệu truyền đơn, ra các loại báo từ công 
khai hợp pháp tới bí mật, bất hợp pháp, tổ chức hội 
họp trao đôi trên các diễn đàn thông qua nhiều tổ 
chức hợp pháp kết hợp với việc tuyên truyền vận 
động kín đáo trong thời kỳ "Mặt trận bình dân” đã 
góp phân không nhỏ trong việc thức tỉnh nhân dân 
đi theo tiếng gọi của Đảng. Truyền thông cũng đã 
góp phần làm hình thành những chuẩn mực đạo 
đức, những phẩm chất của con người Việt Nam, rèn 
luyện ý chí tách mạng để chiến đấu chống thực 
dân, để quốc, giành độc lập. 

Bàn về những giải pháp truyền thông trong việc 
hình thành nhân cách của con người cũng như của 
thanh niên trong giai đoạn hiện nay, chúng ta 
không thể không nghiên cứu đề kế thừa và phát huy 
những di sản quý báu về công tác truyền thông của 
cha ông cũng như của Đảng ta trong những điều 
kiện mới hiện nay. 

2. Những mối lương duyên tạo nên sức mạnh 

Một trong những đặc điểm quan trọng dẫn đến 
sự bùng nổ truyền thông trong thời đại chúng ta là 
sự kết duyên chặt chế giữa khoa học truyền thông 
với khoa học chính trị, giữa kỹ năng truyền thông 
với kỹ năng chính trị. 
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Giáo sư A-nô Mai-ơ, một trong những nhà khoa 
học nổi tiếng trên lĩnh vực truyền thông, khi nghiên 
cứu về các cuộc đại chiến thế giới đã khẳng định 
rằng : “Không một bộ chi huy nào có thê ném 
những. khối người đông đảo đến như vậy vào chỗ 
chết nếu không tiến hành trên đó một cuộc thuyết 
phục tư tướng ở cả hai chiến tuyến, trong chiến 
tranh hiện đại, toàn thê quốc gia đều bị huy động và 
sẽ không thể làm được điều đó _ không đảm bảo 
trước được về “tinh thần quân sĩ” cũng như tỉnh 
thần nhân dân” ®', 

Sự kết duyên giữa chính trị và truyền thông 
cũng dẫn tới một ý tưởng mới được gọi là sự “ma- 
két-tinh chính trị” trong thông tin đại chúng. Nói 
một cách chính xác, đó là việc ấp dụng phương 
pháp ma-két-tinh vào kỹ thuật truyền thông để 
chuyển tải những nội dung chính trị tới quân chúng, 
định hướng tư tướng của họ theo chủ trương của các 
chính khách. 

Ngày nay, mọi người đều biết rõ về bàn tay ảo 
thuật của các kỹ thuật viên truyền thông trong việc 
lật đô nhà nước xã hội chủ nghĩa tại các nước Đông 
Âu và Liên Xô (cũ). Báo chí cũng đã phơi bày 
sự thật về vai trò của những xác chết giả được 
dựng lên để đổ lỗi cho lực lương an ninh quốc gia 
nhằm kích động quân chúng trong việc lật đổ chế 
độ Xê-u-xê-xcu ở Ru-ma-ni. 

Cuộc chiến tranh vùng Vịnh cũng là một điển 
hình cho mối lương duyên giữa chính trị và truyền 
thông. Bên cạnh mức độ ác liệt của những hoạt 
động quân sự và ngoại giao, cuộc chiến tranh 
truyền thông cũng đã diễn ra không thua kém gì về 
sự gay cân. Ngày nay, người í ta đều đã biết đến việc 
các kênh truyền thông đa quốc gia đã làm gì đề gây 
phần nộ cho hàng trăm triệu người trên thê giới mà 
chỉ thông qua một vài thủ pháp nghề nghiệp giả tạo. 
Chẳng hạn như việc đưa ra những hình ảnh ghê rợn 
mà binh sĩ I-rắc đã làm đối với phụ nữ Cô-oét. Khôi 
hài nhất là hình ảnh những con chim Cốc đang chết 
ngập ngụa trong làn nước biển đen sì được chú 
thích là do người I-rắc gây ra, những hình ảnh đã 
làm cho tất cả những chiến sĩ bảo vệ môi trường dù 
hiền lành nhất cũng phải phẫn nộ. 

Tất nhiên, sau này ai cũng biết rằng loại chỉm 
Cốc này chẳng bao giờ có ở vùng biến nói trên. 


(1) Trích lại từ Philippe Breston và Serge Proulx “Bùng nổ 
truyền thông” Nxb Văn hóa, 1996, tr 302 
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Sức mạnh trong mối lương duyên giữa chính trị 
và truyền thông buộc chúng. ta phải chú ý tới nó khi 
hoạch định các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của 
công tác truyền thông trong việc làm hình thành 
các chuẩn mực và giá trị xã hội mới. 

Sự bùng nô của xã hội truyền thông gắn liền với 
một môi lương duyên còn ít được nhắc nhở đến 
nhưng lại hết sức quan trọng. Đó là mối lương 
duyên giữa khoa học truyền thông với các khoa học 
xã hội, đặc biệt là với việc truyên thông văn hóa, 
việc hinh hành nhân cách con người trong đó có 
thanh, thiếu niên. 

Ngày nay, sức mạnh của truyền thông văn hóa 
là điều không còn phải bàn cãi nữa. Với mạng lưới 
mang tính toàn cầu của hệ thống truyền thông, một 
sự kiện văn hóa nhỏ bé ở khu Vực có thể gầy được 
ảnh hưởng lớn tới nhận thức và cảm xúc của nhiêu 
khu vực khác, thậm chí của cả nhân loại. Thông 
qua hoạt động, của các kênh mê-di-a toàn câu, 
người ta có thể làm. thay đổi các. chuẩn mực về 
chính trị, văn hóa, thẩm mỹ, thay đổi các quan điểm 
sống, tấn công và làm lay động cả những giá trị 
truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm. 

M.Hôn-khơ-me và T. A-đô-nơ đã cho rằng với 
việc người ta sản xuất các sản phẩm văn hóa y hệt 
như sản xuất Ô tô tại các nhà máy của hãng Pho, thì 
truyền thông văn hóa có thể tạo ra cuộc xâm lược 
văn hóa toàn cầu đối với tất cả các quốc gia nào 
không có khả năng có được một “nhà máy văn hóa 
kiểu Pho”. Các ô ông cũng cho rằng vấn đề không chỉ 
đơn giản như người ta tưởng rằng chiếc cà vạt của 
phương Tây đã làm mê lòng mọi người đàn ông 
thích lịch thiệp trên thế giới mà làc ở chỗ chính chiếc 
cà vạt đã là biểu trưng cho sự thống trị toàn cầu của 
văn hóa phương Tây. Trong trường hợp này, các 
quốc gia có hạ tâng văn hóa nghèo nàn thật khó mà 
ngắn cản được sự xâm lược văn hóa nói trên. Trước 
SỨC ép của công nghệ thông tin toàn cầu, họ cũng 
có thê sớm hoặc muộn sẽ Duộc phải tuân thủ ở mức 
độ khác nhau những chuẩn mực văn hóa của các 
quốc gia lớn có công nghệ thông tin cao. Ở đầy, 
công nghệ thông tin chính là thứ vũ khí hạng nặng 
để chinh phục văn hóa. 

Các giải pháp truyền thông đối với các nước có 
mạng lưới và kỹ thuật truyền thông nhỏ bề còn 
chính là ở sự ngăn chặn sự chính phục văn hóa 
thông qua truyền thông nói trên. 

Chưa bao giờ các nước trong thế giới thứ ba lại 
đặt vấn đề ngăn chặn ảnh hưởng của truyền thông 
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văn hóa phương Tây tới công tác truyền thông Ở 
nước mình mạnh mẽ như trong những năm gân đây. 
Vào năm 1996, trước nguy cơ của cuộc xâm lăng 
toàn cầu về thông tin thông qua hoạt động của các 
tập đoàn truyền thông khổng lô tại các nước lớn, tổ 
chức UNESCO đã chính thức lên tiếng. đòi phải lập 
lại một trật tự truyền thông mới. Nhiều nhà khoa 
học đã kêu gọi phải thống nhất hành động vì trật tự 
mới nói trên đê bảo đảm cho truyền thông không 
trở thành công cụ nô dịch con người, không làm tôi 
tệ các mối quan hệ giữa con người VỚI COn người, 
mà phục vụ cho những lý tưởng tốt đẹp và nhân đạo 
hơn đối với nhân loại. 

Ủy ban quốc tế về truyền thông trực thuộc 
UNESCO do giáo sư S. McBri-dơ làm chủ tịch đã 
khẳng định sự ủng hộ đối với các nước thế giới thứ 
ba trong việc ngăn chặn cái gọi là “free flow of 
Information” (tự do lưu truyền thông tin) mà các 
quốc gia công nghiệp lớn đưa ra. Sự đối đầu về 
truyền thông giữa các khối nước lớn với các nước 
đang phát triển cũng chính là sự đối đầu trong VIỆC 
đưa ra các chuẩn mực và giá trị con người và xã hội 
dựa trên những vấn đề có liên quan tới tính thống 
nhất và tính đa dạng trong nội dung truyền thông, 
tới mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa 
kế thừa và tiẾp thu văn hóa ở mỗi nước. Ở nước ta, 
các giải pháp về truyền thông cũng không thể tránh 
được việc tham gia vào cuộc đối đầu mang tính 
khách quan nói trên nhằm bảo vệ các giá trị tốt đẹp 
của dân tộc. 

3. Truyền thông và xây dựng nhân cách 
thanh niên - giải pháp nhìn từ nhiều hướng 

Ỡ nước ta, trong những năm gần đây, công tác 
truyền thông đã được sự quan tâm sâu sắc của Đảng 
và Nhà nước, bệ thống truyền thông cũng không 


ngừng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ với 


quy mô ngày càng lớn, trang thiết bị ngày càng 
hiện đại. Các phương tiện truyền thông đại chúng 
như báo chí, phát thanh truyền hình cũng ngày càng 
trở nên đa dạng và phong phú. Các mục tiêu truyền 
thông cũng đã được xác định rõ, định hướng thống 
nhất vào việc phát triển đất nước trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Có thể nói, trong lịch sử phát triển của dân tộc 
chưa bao giờ người Việt Nam lại có điều kiện tiếp 
xúc nhanh chóng, mạnh mẽ và trực tiếp với một 
dung lượng thông tin lớn đến như vậy. Công tác 
truyên thông đặc biệt là các kênh mê-đi-a đã góp 
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phần không nhỏ vào việc làm hình thành ý thức 
chính trị, tư tưởng và nhân cách con người trong đó 
có thể hệ trẻ Việt Nam hiện nay. 

Tuy nhiên, chính sự phát triển cả về số lượng và 
chất lượng của mạng lưới truyền thông đại chúng c lÙ 
nước ta hiện nay cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề 
mới mẻ cần phải được nghiên cứu và phân tích ; cần 
phải thống nhất quan điểm và hành động để có thể 
sử dụng vũ khí truyền thông một cách khoa học và 
có hiệu quả, thông qua các hoạt động truyền thông 
mà phát triển chiến lược con người, xây dựng một 
thế hệ người Việt Nam có phẩm chất và nhân cách 
phù hợp với những đòi hỏi của sự phát triển 
đất nước. 

Trước khi đi vào các giải pháp cụ thể nhằm phát 
huy vai trò của truyền thông như một công cụ quan 
trọng làm hình thành và phát triên nhân cách của 
thế hệ thanh niên Việt Nam, phải nghiên cứu chính 
truyền thông như một hệ thống, có cơ cầu tồn tại và 
vận hành thống nhất. Hệ thống đó bao gồm nhiều 
khu vực cấu thành đa dạng và phức tạp, có vị trí, 
vai trò, chức năng và nhiệm vụ nhất định trong, toàn 
bộ mạng lưới truyền thông. Tuy nhiên, để có thể 
hình dung được cơ cấu cơ bản nhất của hệ thống 
truyền thông, chúng ta có thể phân định ra ba khu 
vực chính : 

Khu vực thứ nhất có thể được gọi là khu vực xác 
định mục tiêu và nội dung truyền thông. Ờ đây có 
việc tìm hiểu, nghiên cứu về đối tượng truyền 
thông, xác định mục tiêu chính trị, tư tưởng, nhận 
thức và những mục đích cụ thể khác cho công tác 
truyền: thông. Từ những. mục tiêu cụ thể nói trên, 
người ta cũng bàn bạc nhằm thống nhất về nội dung 
và kế hoạch để hướng đối tượng tới việc tiếp nhận 
những thông tin cần thiết được đưa ra. 

Khu vực thứ hai của hệ thống truyền thông là 
khu vực chuyển tải thông tin, hoặc nói một cách cụ 
thể là khu vực hoạt động của các phương tiện thông 
tin, các kênh mê-đi-a, bao gồm hệ thống xuất 
bản, báo chí, truyền thanh và truyền hình. Các kênh 
mê-đi-a nói trên bao phủ lên toàn bộ đời sống xã 
hội, đi vào từng hang cùng ngõ hẻm, thâm nhập vào 
từng cộng đông, từng nhóm xã hội, gia đình, với 
một sức mạnh khó mà lường hết được. Ngoài hệ 
thống các kênh mê-đi-a nói trên, trong thời đại 
ngày nay, ở khu VỰC này người ta cũng không thể 
nói tới lĩnh vực viễn thông và tin học vốn ngày 
càng được nối mạng rộng rãi, truyền đi đủ loại 
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thông điệp đa dạng và phong phú tới toàn bộ 
xã hội. 

Khu vực thứ ba trong hệ thống chính là khu vực 
của sự tiếp nhận truyền thông. Trong việc nâng cao 
hiệu quả của truyền thông, sẽ thật là sai lầm nếu 
chúng ta bỏ qua khu vực này cũng như chúng ta 
nghĩ rằng những người tiếp nhận truyền thông chỉ 
là những kẻ thụ động. Trên thực tế, các ý tưởng và 


nội dung truyền thông sau khi đi qua hệ thống các - 


mê-đi- a mặc dù đều đã chịu nhiều biến dạng nhưng 
sẽ lại còn phải tiếp tục chịu biến dạng trong bộ lọc 
của đối tượng tiếp nhận. 

Đối tượng tiếp nhận tuyên truyền không phải là 
một khối đồng nhất về địa vị xã hội, trình độ nhận 
thức chính trị và văn hóa. Họ lại càng không phải 
như nhiều người đã lầm 1 tưởng, chỉ là một tờ giấy 
trắng tinh sẵn sàng thẩm thâu mọi sắc màu của 
truyền thông. Chính trình độ nhận thức, quyền lợi 
và nhu cầu của đối tượng truyền thông quyết định 
khả năng họ sẽ tiếp nhận hoặc sàng lọc nội dung 
truyền thông như thế nào. 


-— MÔHÌNH VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA 
CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THÔNG 
TỚI SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH THANH NIÊN 


Mục đích và nội dung truyền thông 


| HEĐốngmyntôg | HEĐốngmyntôg truyện thông 


Šự hình thành nhân cách $y hình thành hân cách tình niên niên 


Phân tích cơ cầu cơ bản của hệ thống. truyền 
thông v và mô hình về sự tác động của các điều kiện 
kinh tế xã hội và truyền thông tới sự hình thành 
nhân cách thanh niên, chúng ta có thể nhận thấy, 
các giải pháp về truyền thông phải là các giải pháp 
từ nhiều hướng để nâng cao chất lượng của tất cả 
các khu vực cơ bản của hệ thống truyền thông. 
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Cần phải bắt đầu từ việc xác định rõ mục đích 
và nội dung của truyền thông, nâng cao tính chính 
trị, tư tưởng, tính định hướng của hoạt động truyền 
thông. Bên cạnh đó chúng ta phải phát triển không 
ngừng hệ thống các kênh truyền thông cả về chiều 
rộng và chiều sâu. Cần phải làm sao để hệ thống 
truyền thông có đủ khả năng truyền tải một cách 
đúng dắn, khoa học những nội dung cần thiết tới 
các đối tượng tiếp nhận. Ở đây rõ ràng vai trò của 
việc trang bị kỹ thuật hiện đại cũng như việc nâng 
cao năng lực và phẩm chất của những cân bộ truyện 
thông là hết sức cần thiết. Sau cùng, chúng ta cần 
phải chú ý tới vai trò của truyền thông việc nâng 
cao không ngừng tầm nhận thức và cảm thụ của 
đối tượng tiếp nhận truyền thông, trong đó có 
thanh niên. 

Trong các giải pháp nhiều hướng về truyền 
thông chúng tôi muốn nhắn mạnh tới các giải pháp 
từ khu vực thứ ba, khu vực các đối tượng tiếp nhận 
truyền thông mà ở đây, chủ yếu là thanh niên. 
Trong những năm gần đây, việc mở rộng mạng lưới 
và phạm vi truyền thông đã không cân xứng với 
việc nghiên cứu và tìm hiểu đầy đủ về đối tượng 
truyền thông. Thêm vào đó sự thiên lệch nhất định 
Vào mục tiêu thương mại đã khiến cho nhiều 
chương trình truyền thông không đáp ứng được sự 
mong đợi của công chúng thanh niên. 

Có thể nêu nhiều ví dụ về VIỆC những cán bộ 
truyền thông đã thiếu sự hiểu biết về thanh niên với 
tư cách là đối tượng tiếp nhận truyền thông. Chẳng 
hạn, do chỗ cho rằng thanh niên ngày nay ít quan 
tâm tới chính trị tư tưởng nên nhiều cơ quan truyền 
thông chỉ chạy theo những thông tin giật gân, đời tư 
các nhân vật nôi tiếng, ! thời trang và tình dục v.v.. 
mà ít chú ý tới nhiều vấn đề mà thanh niên thực sự 
quan tâm. Những cuộc điều tra xã hội. học gần đây 
đã cho thấy điều quan tâm hàng đầu của thanh niên 
hiện nay là những định hướng phát triên đất nước 
và cần phải làm gi cho sự phát triển đó. Chỉ có 
khoảng từ 7% đến 11% số thanh niên được hỏi là 
quan tâm tới vấn đề thời trang và hoa hậu mà thôi. 

Trong cuộc điều tra trên 800 thanh niên ở cả ba 
khu vực Bắc, Trung, Nam, do Trung tâm giáo dục 
tổng hợp thanh, thiếu niên thuộc Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tiến hành năm 1998, khi được 
hỏi về động cơ tham gia các công trình xây dựng 
kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, chỉ có 
6,28% thanh niên nói rằng họ tham gia vì mục đích 
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kinh tế, số người nói rằng họ tham gia vì muốn 
được cống hiến cho quê hương đất nước, được phấn 
đầu trưởng thành và hoạt động tập thể là 76,55% @). 
Các số liệu điều tra trên đây cho thấy, những hiểu 
biết của chúng ta về thanh niên còn rất hạn chế. 
Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng để 


nâng cao chất lượng truyền thông, phát huy được 


sức mạnh của truyền thông trong việc xây dựng 
nhân cách thanh niên, chúng ta cần sớm tổ chức 
những nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về thanh 
niên với tư cách họ là đối tượng tiếp nhận truyền 
thông. Chỉ có trên cơ sở đó, truyền thông mới có 
thể đáp ứng được những mối quan tâm và lợi ích 
của thanh niên, góp phần nâng cao tầm hiểu biết 
của thanh niên. Ngược lại, khi trình độ nhận thức 
của thanh niên được nâng cao, khả năng tiếp nhận 
thông tin của họ cũng được tăng cường. Điều đó lại 
đòi hỏi việc nâng cao “hơn nữa trình độ và chất 
lượng của công tác truyền thông. Đây chính là mối 
quan hệ biện chứng dẫn đến sự phát triền của cả hệ 
thống truyền thông cũng như của chính năng lực 
tiếp nhận truyền thông của thanh niên. 

Trong khu vực tiếp nhận truyền thông, thanh 
niên có thể được coi là đối tượng vừa nhạy cảm, 
vừa năng động nhất. Bên cạnh đó họ cũng là đối 
tượng ít kinh nghiệm sống và do đó vừa dễ tiếp 
nhận cái mới và tiến bộ lại vừa dễ bị kích động và 
sa ngã. Để gÓP phần vào việc hình thành những 
phẩm chất tốt đẹp trong thanh niên, công tác truyền 
thông phải chú ý tới việc làm thức tỉnh ở thanh niên 
những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực. 

Chính vì sự nhạy cảm ở thanh niên vừa là sức 
mạnh vừa là điểm yếu ở họ, đòi hỏi các nhà truyền 
thông không chỉ có sự tỉnh táo sáng suốt mà cũng 
phải có một sự linh hoạt và nhạy cảm khi hướng 
chương trình của mình tới đối tượng thanh niên. 
Hấp dẫn thanh niên, hướng họ tới những điều tốt 
đẹp và văn minh, giúp họ xa lánh những tiêu cực 
trong cuộc sống và chỉ có như vậy các chương trình 
truyền thông mới có thê có những đóng góp vào 
việc làm hình thành những nhân cách tốt đẹp cho 
một thể hệ trẻ mới trong một nước Việt Nam phát 
triển và văn minh. 


(2) Trần Văn Miều : Báo cáo tổng hợp đề tài “Huy động lực 
lượng thanh niên tham gia các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở 
thông qua đó để bồi dưỡng và phát triên nguồn nhân lực”. Tài liệu 
lưu trữ tại Viện nghiên cứu Thanh niên, 1998, tr 68. 
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ÔNG cuộc xây dựng và kiến trúc đô thị 

tại Việt Nam cho đến cuối thập niên 90 

có thể xem như đã ghi được vào lịch sử 
đất nước những dấu tích khó quên. Đặc biệt, tại 
TP Hồ Chí Minh việc xây dựng và kiến trúc đô 
thị đã được xúc tiến với một tốc độ cực nhanh. 
Ở đây, nhiều nhà thấp được làm cao lên ; nhà 
cao càng được xây cao hơn nữa và bước sang thế 
kỷ XXI nhà ở đây sẽ vươn tới cỡ chọc trời Thành 
phố (!). Nhà càng cao, người Thành phố càng 
đông và một điều lạ đã diễn ra là trong các ngôi 
nhà càng cao, càng sang lại càng thưa vắng 
người ở (!). Không biết có ai đã xem được hết 
các lý lịch trích ngang của bao nhiêu ngôi nhà 
cao ấy (2) và làm sao mà biết được nguyên do 
sản sinh cũng như ý nghĩa, mục đích của sự đầu 
thai ra các sản phẩm chọc trời ấy là như thế 
nào ?!. Có phải thực tế đó là hậu quả của “đường 
lối phát triển nặng về kinh tế đã đưa đến trạng 
thái mất cân bằng và không bền vững” - điều đã 
được ghi như một trong những nhận định chính 
của Ban tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học 
quốc tế vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh (2) ©. 

Có thể xem công cuộc xây dựng và nghệ 
thuật kiến trúc đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở 
TP Hồ Chí Minh, cho đến nay, là một thực trạng 
đáng được suy ngẫm. Nhất là xem xét vấn đề 
xây dựng và nghệ thuật kiến trúc đô thị gắn với 
mục đích tôn vĩnh con người ; đặt sự nghiệp xây 
dựng và nghệ thuật kiến trúc đô thị trong nhiệm 
vụ chiến lược phát triển toàn diện con ngƯỜi 
Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và ở giai đoạn đầu của thế kỷ mới. 

Xin được hiểu cụm từ “chiến lược phát triển 
toàn diện con người” với một nội hàm rộng hơn 
những gì đã được nghe bàn tới về vấn đề này 
nhiều năm qua. Chúng ta cần xem xét sự phát 
triền toàn diện con người Việt Nam ít nhất là qua 
sáu giai đoạn như sau : ] - Giai đoạn con người 
ở trong bụng mẹ. 2 - Giai đoạn con người được 
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Bước sang thế kỷ XXI : 
kiến trúc và xây dựng 
đô thị cân gắn chặt 
hơn với mục đích 
tôn vinh con ngươi 

_ TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN * 


nuôi dưỡng là chính. 3 - Giai đoạn con người 
được giáo dục, đào tạo là chính. 4 - Giai đoạn 
con người được sáng tạo, được lao động sản xuất 
để xây dựng, phát triên xã hội, gia đình và bản 
thân minh là chính. 5 - Giai đoạn con người 
được nghĩ ngơi, an dưỡng là chính. 6 - Giai đoạn 
được hưởng sự thờ phụng, tôn vinh của các thế 
hệ kế tiếp, sau khi con người đã chết. 

Đó là mới bàn tới sự phát triển toàn diện con 
người nói chung. Riêng đối với con người Việt 
Nam ngày nay thì còn phải lưu ý đến nhiều điều 
khác nữa. Chẳng hạn như phải lưu ý đến kết quả 
dự báo chiến lược hiện nay để có thể dự tưởng 
được thời gian từ nay đến một vài chục năm sau 
nữa Việt Nam phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa 
đến mức độ nào ; dự tính về các mối quan hệ, 
giao lưu giữa Việt Nam với các nước khác trên 
thế giới lúc đó đại thê ra sao ; Việt Nam trong 
vài thập niên tới sẽ phải chịu ảnh hưởng của thể 
sự chiến tranh - hòa bình ở tầm quốc tế và tầm 
khu vực như thế nào, v.v... Rất nhiêu vấn đề 
mang tầm vĩ mô thuộc loại như vậy sẽ ảnh 
hưởng hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến sự 


* Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia Việt Nam 

(1) Hội thảo khoa học quốc tế : “Phát trên đô thị bên VỮng - vai 
trò của nghiên cứu và giáo dục” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 
ngày 9 - 12-3-1999 
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nghiệp phát triển toàn diện con người Việt Nam 
thời gian tới. Vì vậy, sự nghiệp phát triển xây 
dựng, và nghệ thuật kiến trúc đô thị, tôn vinh con 
người ở Việt Nam thời gian tới phải được đặt vào 
bối cảnh bao quát đó. 

Trở lại với sáu giai đoạn phát triển toàn diện 
con người, xin được nói rằng : mỗi giai đoạn có 
rất nhiều vấn đề cần quan tâm và phạm vi cần 
quan tâm chung cho cả sâu giai đoạn có một diện 
vô cùng rộng. Riêng đối với khía cạnh phát triển 
đô thị và chỉ riêng phần nghệ thuật kiến trúc, xây 
dựng đô thị trong thực trạng Việt Nam, thực 
trạng TP Hồ Chí Minh có thể nêu mấy ý như 
sau ; 

Với giai đoạn con người còn ở trong bụng 
mẹ, trách nhiệm của người thực hiện sự nghiệp 
đô thị hóa là : song song với việc khẳng định 
quan điểm lý luận về kế hoạch dân số từ phía xã 
hội và từ phía gia đình, cần tạo một mạng lưới 


kiến trúc, xây dựng các cơ sở y tế thật hợp lý, 


thật thuận tiện cho đa số những con người, dủ 
đang trứng nước, nhưng đã khẳng định là sẽ 
được xã hội đón nhận như một công dân của đất 
nước văn minh, thành viên của một gia đình 
hạnh phúc. Các công trình nghệ thuật kiến trúc, 
xây dựng này phải được tạo nên như là những 
thiết bị cơ bản để tạo tính đồng bộ với việc sử 
dụng các phương tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại 
nhất của y khoa, đặc biệt là sản khoa và khoa học 
bảo vệ và chăm sóc nhi thai, bảo vệ và chăm sóc 
bà mẹ và trẻ sơ sinh. Mạng lưới các cơ sở y tế 
này phải được hiện diện trên quy hoạch đô thị 
hóa từ đâu và phải được dàn đều trên địa bàn dân 
cư của mọi đơn vị hành chính. 

Giai đoạn con người được nuôi dưỡng là 
chính đặt trách nhiệm cho công cuộc phát triển 
đô thị chỉnh trang và xây dựng mới một “tắm 
thảm” các nhà giữ trẻ và thiết kế, xây dựng các 
kiểu nhà ở thuận tiện nhất cho loại gia đình có 
trẻ sơ sinh, nuôi dưỡng các cháu nhỏ cho đến 
tuôi mẫu giáo ; thiết kế và xây dựng hệ thống 
quây hàng trong các cửa hàng thức ăn, thức mặc 
dành cho trẻ nhỏ ; thiết kế hệ thống quây bán 
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thuốc men đặc biệt cho lớp người rất đặc biệt 
này. Mạng lưới xây dựng, kiến trúc phục vụ cho 
lớp người đặc biệt này cũng phải được dàn trải 
thật hợp lý, thật thuận tiện trong địa bàn cư dân. 
Tránh bỏ quên sự quan tâm đối với dân cư các 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân nghèo cư trú. Phục 
vụ cho lớp người đặc biệt này, về mặt kiến trúc, 
xây dựng đô thị cần phấn đấu thật tích cực để 
chống sự phân biệt đối xử giữa các cháu có đời 
sống kinh tế gia đình quá khác nhau - hậu quả 
của kinh tế thị trường đẻ ra phân tầng xã hội 
ngày càng sâu sắc. 

Đối với giai đoạn con người được giáo dục, 
được đào tạo là chính, kiến trúc và xây dựng đô 
thị _Việt Nam có một trách nhiệm rất nặng nề, 
nhất là đối với thực trạng hiện nay. Hệ thống 
trường ốc ở các cấp học : vỡ lòng, mẫu giáo làm 
sao để thời gian tới không bị sử dụng, bố trí tùy 
tiện, không thích hợp cho một lớp học mà chỉ là 
một mặt bằng thừa thãi nào đó. Ở các cấp. I,H, 
HI làm sao để chỉ học hai buổi : sáng và chiều và 
mạng lưới trường học không tạo ra sự xa cách 
quá đáng giữa vùng trung tâm với vùng xa, giữa 
các quận - huyện đã ồn định từ lâu với các quận - 
huyện mới thành lập. Việc chỉnh trang các 
trường cũ cần hướng tới những mẫu mực kiến 
trúc trường học thời đại mới, việc xây dựng 
trường mới thì nhất thiết phải theo các kiểu mẫu 
trường học dự định sử dụng từ nay đến ba hoặc 
năm thập kỷ tới. Kiến trúc, xây dựng trường học 
không phải chỉ là việc phục vụ cho người học có 
chỗ ngồi nghe giảng mà phải là một hệ thống 
thiết kế liên hoàn : lớp học, sân chơi, môi trường 
xã hội xung quanh trường ; hệ thống thư viện, 
phòng thí nghiệm, chỗ làm việc ngoài giờ đứng 
lớp, chỗ nghỉ ngơi cho thây, cô giáo... Kiến trúc 
và xây dựng trường học cho hệ thống đại học và 
trên đại học cần xúc tiến đồng thời ít nhất là mấy 
việc sau đây : từ kế hoạch tống thể của mỗi đô 
thị định số lượng trường đại học và cơ sở đào tạo 
trên đại học. Chọn hệ thống mặt bằng xây dựng 
thành một tấm thảm hệ thống các trường đại học, 
cơ sở đào tạo sau đại học rải đều trong địa bàn 
cư dân có ưu tiên về địa điểm cho các trường có 
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đặc thù chuyên môn với các vùng cư dân, các cơ 
sở khoa học kỹ thuật có liên quan trực tiếp, hoặc 
gián tiếp. Kiến trúc, xây dựng mới các trường đại 
học, các cơ sở đào tạo sau đại học nên chăng là 
thoát ra càng nhiều càng tốt vị trí của hệ thống 
trường ốc cũ. Việc chỉnh trang các cơ sở kiến 
trúc và xây dựng. cũ nhằm phục vụ cho việc điều 
hòa hệ thống kiến trúc, xây dựng mới, trên mặt 
bằng tổng thể của một đất nước Việt Nam từ nay 
đến ít nhất là 5 thập niên nữa của thế kỷ XXI. Hệ 
thống kiến trúc và xây dựng trường đại học và cơ 
sở đào tạo sau đại học cần bao gồm các bộ phận 
đặc biệt quan trọng sau đây : cư xá cho sinh viên, 
nghiên cứu sinh ; cơ sở đặt thư viện, đặt trang 
thiết bị hiện đại về thí nghiệm ; cư xá và nơi làm 
việc cho các giáo sư, các cán bộ giảng dạy... Tạo 
tiện nghỉ đào tạo cho con người hiện đại thật sự 
hiện đại và gắn bản sắc dân tộc vào sự nghiệp 
đào tạo phải được thể hiện vào xây dựng và kiến 
trúc hệ thống nhà trường. Kết quả việc làm này 
sẽ có tác dụng rõ ràng nhất và bền vững nhất 
trong tương lai. Ý nghĩa tốt hoặc ý nghĩa xấu nếu 
đã gắn vào đây sẽ là niềm tự hào hoặc là nỗi đau 
buồn, tủi nhục của con người ít nhất là 60 năm 
và nhiều nhất có khi đến hàng chục thế kỷ. 

Giai đoạn con người được sáng tạo, được lao 
động sản xuất để xây dựng, để phát triển xã hội, 
gia đình và bản thân là chính là giai đoạn mà 
công cuộc xây dựng và kiến trúc đô thị phải đặc 
biệt quan tâm. Theo như tình hình sức khỏe và 
tuổi thọ ngày nay của người Việt Nam thì giai 
đoạn này chiếm khoảng từ 3 đến 4 thập niên 
trong mỗi đời người. Đây là giai đoạn mà cuộc 
sống con người có nhiều thay đôi liên quan rất 
mật thiết đến kiến trúc, xây dựng đô thị : Từ 
những người độc thân là thành viên của một gia 
đình lớn trở thành thành viên chủ chốt của gia 
đình một thế hệ ; rồi chỉ từ 1 đến 5 năm trở thành 
thành viên của gia đình 2 thế hệ ; vài chục năm 
sau sẽ là chủ chốt của gia đình 3 thế hệ... Mỗi 
bước chuyển biến như vậy đều có nhu cầu mới 
về chỗ ở, chỗ làm việc, chỗ giải trí, chỗ sinh hoạt 
văn hóa, đường sá để đi lại... Giai đoạn này con 
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người. phần lớn là chủ gia đình, chủ các cơ quan, 
các tổ chức xã hội. Đời sống kinh tế, sự nghiệp 
hoạt động xã hội, hoạt động sáng tạo của họ tiền 


lên hoặc kém đi đều liên quan đến nhu cầu thay _ 


đổi các phương tiện xây dựng, kiến trúc “âu vụ 
cho họ. 

Thực tế của xã hội Việt Nam ngày nay, liên 
hệ với thực tế của xã hội các nước vùng Đông - 
Nam Á, vùng châu Á và với cả thực tế xã hội 
trên bình diện thế giới, đang đặt ra vô số vấn đề 
đối với sự nghiệp xây dựng, kiến trúc đô thị. 
Chẳng hạn, nếu Việt Nam bảo vệ, phục hồi và 
phát triển được mô hình gia đình 3 thế hệ - một 
mô hình đã bị tan vỡ trên hầu hết các nước 
phương Tây và ở khá nhiều nước phương Đông - 
thì trách nhiệm trước tiên đối với việc đó là 
thuộc về sự nghiệp kiến trúc, xây dựng. Hàng 
triệu căn hộ là tiện nghi cho gia đình 3 thế hệ 
phải được mọc lên ngay từ bây giờ thì gia đình 3 
thế hệ mới có cơ phục hồi, duy trì và phát triển 
từ nay đến các thập niên tới. Đương nhiên để có 
được gia đình 3 thế hệ bền vững cần rất nhiều 
điều kiện khác nữa. 

Nhiệm vụ tôn vinh con người-lúc con người Ở 
vào giai đoạn được nghỉ ngơi, được an dưỡng là 
chính xét từ phía kiến trúc, xây dựng và xét từ 
thực tế xã hội Việt Nam ngày nay, phải nói là 
còn rất ngốn ngang những việc chưa làm. Trước 
mắt, cả một lớp người kể tới con số triệu, tại các 
thành thị lớn là những người đã cống hiến gần 
suốt cuộc đời lao động, sáng tạo của mình cho sự 
nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hơn nửa thế 
kỷ qua ; hàng triệu người khác đã phải sống khó 
khăn, gian khổ gần cả một đời để chịu đựng hai 
cuộc kháng chiến chống xâm lược và thời gian 
khắc khổ của hơn hai thập kỷ hậu chiến. Lớp 
người đó phải ở hàng số một trong thứ tự được 
an dưỡng, được nghi ngơi, được sự tôn vinh xứng 
đáng nhất và thực tế nhất. Như phần trên đã nói, 
nếu, gia đình 3 thế hệ được bảo vệ, phát triển tại 
Việt Nam và văn hóa ở được hưởng kết quả các 
mô hình kiến trúc, xây dựng hợp lý thì đó không 
phải chỉ là sự tôn vinh người cao tuổi ở mặt 


_—— ĂẨẮ— 
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kinh tế - xã hội mà còn là sự tôn vinh ở một lĩnh 
vực cao quý hơn - lĩnh vực tình cảm. Nhiều nước. 
giàu có trên thế giới đã xây dựng hệ thống nhà 
đưỡng lão của họ như là những cung điện €) 
Nhưng, về mặt tình cảm và cuộc sống tỉnh thần, 
đối với 'một tỷ lệ không nhỏ những người già ở 
trong các “cung điện” ấy thì đó chỉ là một thứ 
“địa ngục trần gian”. Đối với lớp người cao tuổi 
Việt Nam ở thế hệ này và các thế hệ sau nữa, 
chắc chắn không thể xóa bỏ hoàn toàn hệ thống 
nhà “dưỡng lão tập thể” Œ). Nhưng, đặt vào kế 
hoạch tổng thể trong tầm chiến lược của sự 
nghiệp đô thị hóa thi việc chăm sóc, tôn vinh các 
lớp người này ở mức chu đáo tối đa là rất cần 
thiết và biểu hiện thiết thực nhất của việc làm 
này là sự nghiệp kiến trúc, xây dựng. Nhiều mẫu 
nhà ở thật thích hợp để người già được sống với 
con, với cháu ; được chăm sóc con cháu, được 
truyền đạt lại cho con châu những kinh nghiệm 
sống, kinh nghiệm lao động, sáng tạo và được 
con cháu chăm sóc, phụng dưỡng trong tình cảm 
ruột thịt, kết hợp với hệ thống mô hình dưỡng 
lão đường gắn chặt với thực tế xã hội, thực tế 
môi trường tự nhiên ở từng đô thị đã là nhiệm vụ 
cấp bách của Việt Nam từ lâu. Điều này không 
thể trì hoãn hơn nữa. 

Giai đoạn thứ sáu là giai đoạn con người được 
hưởng sự thờ phụng, tôn vinh của các thế hệ kế 
tiếp sau khi con người đã chết. Đối với thực tế 
Việt Nam ngày nay vùng vấn đề này cũng đang 
ngồn ngang những việc chưa làm xét từ phía phát 
triển kiến trúc và xây dựng đô thị. Đền đài, lăng 
miếu... của các bậc anh hùng dân tộc bao nhiêu 
đời chưa được kiến trúc, xây dựng ngang tầm với 
công lao và chưa xứng với ước muốn tôn vinh 
của các thế hệ sau. Nghĩa trang, nghĩa địa... của 
hầu hết các địa phương trên đất nước không được 
kiến trúc, xây dựng theo một quy hoạch tổng thể 
của cả nước, của từng địa phương, từng làng xã, 
xóm ấp. Sự hoạt động của rất nhiều địa phương 
trong việc kiến trúc, xây dựng các nghĩa tràng 
liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh, tử vong vì hai 
cuộc kháng chiến có được chú ý và cũng đã có 
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được những kết quả khả quan, nhưng xét trong 
tổng thể còn mang nặng tính tự phát, tùy tiện, tùy 
thuộc vào năng lực kinh tế cụ thể của thân nhân 
các thế hệ sau. Về mặt nghệ thuật kiến trúc và kỹ 
thuật xây: dựng. các công trình đó cũng còn rất 
nhiều vấn đề cần được xem xét một cách thật 
toàn diện. Trong xây dựng, kiến trúc đô thị, đặc 
biệt là đối với các đô thị lớn, vấn đề còn bội phần 
phức tạp. Tôn vinh người đã khuất trong điều 
kiện xây dựng và kiến trúc của một đô thị mà chỉ 
với một thời gian lịch sử ngắn đã sống qua nhiều 
chế độ chính trị khác nhau, thậm chí trái ngược 
nhau ; một đô thị đa tôn giáo, đa dân tộc ; các 
vấn đề liên quan đến việc xây dựng, kiến trúc 
công viên, cung văn hóa, đường phố... đặt tên 
người, công trình kiến trúc, các nghĩa trang, các 
đền, chùa có chức năng thờ phụng người đã 
khuất, các hệ thống nghĩa địa, đài hóa thân, cơ sở 
hỏa táng... đều phải được sắp xếp vào trong quy 
hoạch xây dựng và kiến trúc của một đô thị ngay 
từ đâu. Bởi vì nếu kéo dài tình trạng xây dựng, 
kiến trúc mang tính tự phát thì những sai sót sẽ 
tiếp tục nảy sinh theo những cấp số lớn dần và 
khả năng chỉnh trang, sửa chữa sai lầm trong 
nghệ thuật kiến trúc, xây dựng về sau sẽ dễ trở 
nên bất cập. 

Bước sang thế kỷ XXI, việc phát triển đô thị 
bên vững, phát triển nghệ thuật kiến trúc và xây 
dụng đô thị gắn liên với tôn vinh con người là 
một vấn đề lớn, liên quan đến nhiều khía cạnh 
rất quan trọng khác. Ở đây chỉ xin đề cập đến 
khía cạnh xây dựng và nghệ thuật kiến trúc đô 
thị với giả định rằng các vấn đề lớn khác, các 
khía cạnh quan trọng khác đã được giải quyết 
đồng thời, đồng bộ. Và chỉ có một sự nhìn nhận 
toàn bộ vấn đề một cách cân đối, đồng bộ ; chỉ 
có xem xét toàn bộ vấn đề đô thị hóa và nghệ 
thuật kiến trúc, xây dựng đô thị trong bối cảnh 
thực tế của từng đô thị cụ thể, gắn với thực tế cả 
nước, cả thế giới hiện đại thì mới mong kết quả 
nghiên cứu có tác động hữu ích vào công cuộc 
đô thị hóa đang diễn tiến sôi động với muôn vàn - 
khó khăn và mâu thuẫn như hiện nay. 
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BÌNH PHƯỚC : ° my NĂNG VÀ TRIÊN VỌNG 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 


hội khóa IX, tháng 1-1997, tỉnh Bình Phước, 
được tái lập gồm 5 huyện với 64 xã và thị trấn ; 
đến nay có 75 xã và thị trấn. 

Bình Phước là một tỉnh rừng núi ở miền Đông 
Nam Bộ, có diện tích tự nhiên 683 178 ha, dân số hơn 
600 nghìn người ; là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, 
có phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú 
Riềng năm 1929 - 1930 và chỉ bộ cộng sản đầu tiên 
được thành lập từ phong trào đấu tranh đó ; có chiến 
tích Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long rực lửa anh 
hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Một tỉnh mới được tái lập, phải xây dựng toàn diện 
từ đầu, Bình Phước cũng có những thuận lợi đáng kể : 
tỉnh có diện tích đất nông nghiệp trên 177 452 ha 
(chiếm gần 28% diện tích toàn tỉnh) chủ yếu là đất 
ba-dan thích hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh 
tế cao. Diện tích rừng và đất rừng khá phong phú trên 
359 899 ha, chiếm 52,68% diện tích toàn tỉnh, trong đó 
đất có rừng là 206 440 ha, bằng 57,36% so với diện 
tích đất nông nghiệp, bằng 20,22% so với tổng diện 
tích tự nhiên. 

Bên cạnh tài nguyên đất và rừng, động thực vật, 
thú quý, tiềm năng du lịch, khí hậu thích hợp với trồng 
trọt và chăn nuôi, còn có tài nguyên khoáng sản như 
mỏ bốc-xit, cao-lanh, mỏ sét gạch ngói, mỏ la-tê-rit, mỏ 
cuội, sỏi, mỏ đá ba-dan và mỏ đá vôi. Riêng mỏ đá vôi 
Tà Thiết trữ lượng trên 300 triệu tấn, với khả năng cung 
cấp nguyên liệu cho nhà máy xi-măng 2 triệu tần/năm, 
là một điểm khoáng sản quan trọng có ảnh hưởng lớn 
đến ngành công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh 
trong những năm tới. 

Về kết cấu hạ tầng có các đường quốc lộ 13, 14, 
đường tinh 741, 748, 749, 751... nối liên các tỉnh Bình 
Dương, Đắc Lắc, Tây Ninh, biên giới Cam-pu-chia. Về 
năng lượng có đường điện 500 kv đi qua, có nhà máy 
thủy điện Thác Mơ với công suất 150 mw và một số hồ 
đập lớn khác. 

Vị trí kinh tế nằm cạnh các khu kinh tế năng động 
tốc độ tăng trưởng cao, có nhiều lợi thế về địa lý, kết 
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cấu hạ tầng, môi trường đầu tư hấp dẫn như Bình 
Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh... đó là 
thuận lợi cho sự hội nhập, kêu gọi đầu tư. Đồng thời sự 
phát triển các vùng ấy có tác dụng kích thích tạo sự 
cạnh tranh lành mạnh đối với tỉnh nhà. 

Bình Phước còn có nguồn lao động dồi dào, gần 
300 000 người trong độ tuổi từ 16 đến 40, chiếm 40% 
tống số lao động hiện có. Nguồn lao động trong nông 
nghiệp nông thôn cũng còn rất lớn. 

Tuy nhiên, Bình Phước cũng có nhiều hạn chế và 
khó khăn to lớn : Là một tỉnh nghèo ở miền núi, điểm 
xuất phát về kinh tế - xã hội rất thấp (GDP/đầu người 
180 USD), cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm hơn 70%, 
công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển ; đường giao 
thông, điện nước, bưu chính viễn thông, trường học, 
bệnh viện còn thiếu thốn nhiều. Những gì đã xây dựng 
được thì chất lượng kém, không đồng bộ và đang 
xuống cấp. Tổng chiều dài các loại đường (không kế 
đường đất) trên địa bàn tỉnh là 1 233 km, trong đó 
đường bê tông nhựa mới được 55 km chiếm 4,5%, 
đường đá nhựa 137 km chiếm 11,1% và đường cấp 
phối đá sỏi là 1 041 km chiếm 84,4%. 

Trình độ dân trí còn thấp. Bình quân 1 vạn dân có 
2 306 học sinh phổ thông. Lực lượng lao động giản đơn 
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ứng yêu câu với nhiệm vụ. Tỉnh trạng di dân tự do ngày 
càng đông, tạo sức ép về công ăn, việc làm, bảo vệ 
môi trường và trật tự - trị an... Đồng bào dân tộc chiếm 
khoảng 20% dân số, đời sống có nhiều khó khăn bức 
xúc, tỷ lệ đói nghèo còn cao. 

Mạng lưới y tế, tuy đã phủ đều các xã, thị trấn, 
nhưng chất lượng phòng bệnh, chữa bệnh còn thấp, 
bình quân có 6,37 y, bác sĩ trên 1 vạn dân. Chưa có 
bệnh viện cấp tỉnh và khu vực. Tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên còn khá cao (năm 19985 : 2,38%, năm 1996 : 
2,31%). 

Ngoài khó khăn trên, Binh Phước còn có 240 km 
đường biên giới. Tình hình diễn biến phức tạp, đòi hỏi 
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phải bảo vệ tốt an ninh biên giới của Tổ quốc ; đồng 
thời, phải giữ vững và phát triển rừng, tăng cường độ 
che phủ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn 
của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ. 

Qua 1 năm hoạt động, với sự định hướng đúng đắn 
của đảng bộ, với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và 
nhân dân trong tỉnh, Bình Phước đã đạt được một số 
kết quả bước đầu đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh 
tế - xã hội chủ yếu sau đây : 

- Các ngành kinh tế tiếp tục ổn định, một số ngành - 
lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng khá : giá trị sản xuất 
ngành nông - lâm nghiệp năm 1997 đạt 1 032 tỉ đồng 
tăng 8,3% so với đầu năm 1997. Giá trị sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 1997 đạt 75 tỉ đồng 
tăng gần 40% so với năm 1996 (mức tăng nói trên chủ 
yếu tăng sản phẩm ngành công nghiệp chế biến và 
khai thác khoáng sản đã được đầu tư). 

- Về giao thông, điện nước và xây dựng cơ bản : 
Ngoài các quốc lộ 13, 14 do trung ương quản lý đang 
được nâng cấp sửa chữa, một số tuyên đường quan 
trọng khác của tỉnh như đường tỉnh 741 và một số 
tuyến đường thuộc các huyện quản lý đã được đầu tư 
nâng cấp sửa chữa đáp ứng được yêu cầu đi lại, vận 
chuyển phục vụ nhân dân trong khu vực. Tỉnh đã tập 
trung đầu tư 52 công trình điện, nâng tổng số xã có 
điện trong tỉnh lên 65/75 xã, thị trấn và 27,32% số hộ 
sử dụng lưới điện quốc gia. Công trình nhà máy nước 
Đồng Xoài được đầu tư xây dựng, tiếp tục đầu tư xây 
dựng công trình hệ thống cống nước thị trấn Thác Mơ. 
Tỉnh đang khẩn trương lập đề án xây dựng một trung 
tâm giáo dục đào tạo, một bệnh viện tỉnh, trụ sở làm 
việc của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh... 

- Các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại - dịch 
vụ, tài chính - tín dụng đã đạt được hiệu quả khá : 
kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn năm 1998 thực 
hiện 37,6 triệu USD ; tổng thu ngân sách đạt 151 tỉ 
bằng 82% so với kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách 
265,5 tỉ đồng bằng 96% so với kế hoạch điều chính 
năm 1998. Tinh hình thu chỉ ngân sách tuy còn gáp 
nhiều khó khăn, Song Cũng đã cố gắng đáp ứng các 
khoản chi cơ bản của tỉnh. 

Hoạt động tín dụng đã đạt hiệu quả tốt, góp phần 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay 250 
tỉ đồng tăng 30% so với đầu năm, trong đó tỷ lệ dư nợ 
quá hạn 0,88%. 

Nhìn chung trong bối cảnh khó khăn, bề bộn của 
một tỉnh mới được tái lập, nhưng trong năm 1997 với 
sự nỗ lực của toàn đảng bộ, đã phân đấu sớm ổn định 
tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo lĩnh vực kinh tế, bước 
đầu ổn định và phát triển, văn hóa - xã hội đã có bước 
tiến bộ, đồng thời quốc phòng an ninh, trật tự an toàn 
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xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được kiện toàn 
và củng cố. Những kết quả đó tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. 

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, khó 
khăn và hạn chế của tỉnh, Đại hội đại biểu đảng bộ lần 
thứ VI đã vạch ra mục tiêu tổng quát và định hướng 
phát triển một số lĩnh vực kinh tế, xã hội chủ yếu trong 
những năm tới. 


Mục tiêu tổng quát : 

1 - Đẩy mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm cao 
su, hạt điều, bột giấy, tinh bột mì, cà phê, nước trái cây, 
đường cát. Xây dựng nhà máy xi măng Tà Thiết, tập 
trung mọi nguồn lực nhằm khai thác những tiềm năng 
thế mạnh hiện có của tỉnh, nắm bắt mọi thời cơ và vận 
hội, tạo môi trường thu hút các nguồn vốn đầu tư trong 
và ngoài nước. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Xây 
dựng hệ thống kinh tế mở thị trường trong nước và 
trong vùng, đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Nam. 

2 - Xây dựng nông - lâm trường của tỉnh vững 
mạnh để thực sự trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm 
văn hóa - xã hội của địa phương. Phân loại và sắp xếp 
lại các lâm trường để cùng với nông trường vừa đẩy 
mạnh phát triển sản xuất, vừa tạo điều kiện cho đồng 
bào dân tộc định canh định cư phát triển kinh tế gia 
đình, ổn định và nâng cao đời sống. 

3 - Phấn đấu đến năm 2000 xóa đói giảm nghèo 
trong vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường các nguồn 
vốn và đầu tư có trọng điểm trong đồng bào dân tộc ; 
phát triển các mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm ; ưu 
tiên tạo điều kiện kinh tế hợp tác phát triển có hiệu quả, 
cung ứng những mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân 
tộc và thu mua hàng hóa của nông dân làm ra. 

4 - phấn đấu đến năm 2000 trồng hết cây cao su 
trên diện tích đất trống có điều kiện ở vùng sát biên 
giới ; xây dựng và kiện toàn phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc ; tăng cường công tác giữ gin 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; tích cực đấu 
tranh chồng tham nhũng, buôn lậu và phòng chống tệ 
nạn xã hội, tội phạm hình sự. Giữ vững ổn định chính 
trị bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc 
tuyến biên giới và nội địa của tỉnh. 

5 - Song song với việc đầu tư vào các vùng trọng 
điểm ở thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp, vùng tập 
trung cây công nghiệp dài ngày... để làm động lực phát 
triển kinh tế, cần quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng 
các công trình phúc lợi công cộng ở các vùng nông 
thôn, vùng đồng bào dân tộc, nhằm trước hết tạo việc 
làm, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho các 
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tầng lớp dân cư. Phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo 
vệ tốt môi trường sinh thái trong tỉnh cũng như khu vực. 
Bảo vệ và tái tạo các công trình văn hóa, điện tích lịch 
sử, cảnh quan thiên nhiên. 


Mục tiêu cụ thể : 

1 - Chuyển dịch một bước về cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch 
vụ. Phấn đấu năm 2000 cơ cấu kinh tế của tỉnh là : 
Nông - lâm nghiệp : 57 - 58%, dịch vụ : 34 - 35%, công 
nghiệp : 8 - 10%. 

2 - Phấn đấu GDP đầu người vào năm 2000 đạt 
250 - 260 USD, bằng mức trung bình so với các tỉnh 
vùng Đông Nam Bộ (không tính các tỉnh nằm trong khu 
vực trọng điểm phía Nam). 

3 - Phấn đấu đưa nhịp độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm trong tỉnh (GDP) hằng năm thời kỳ 1997 - 2000 
khoảng 10%. Trong đó nhịp độ tăng trưởng GDP bình 
quân hằng năm ngành nông - lâm nghiệp thời kỳ 
1997 - 2000 là 5%, ngành công nghiệp - xây dựng 30% 
và dịch vụ là 24%. 

4 - Phấn đấu tăng tỷ lệ huy động ngân sách từ 
16,76% GDP năm 1996 lên 20% GDP trong giai đoạn 
1897 - 2000. 

Căn cứ vào những mục tiêu nêu trên, tỉnh đã nêu 
lên những định hướng phát triển một số lĩnh vực kinh 
tế - xã hội cụ thể đến năm 2000, đặc biệt chú trọng các 
lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ - thương mại và xây dựng kết cấu 
hạ tầng. 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu và những 
định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ 
yếu trên, chúng tôi xác định và tập trung vào các giải 
pháp lớn sau đây : 

Một là vốn : Trên tinh thần phát huy nội lực, tỉnh 
chủ trương tích cực khai thác và sử dụng có hiệu quả 
tiềm lực lao động, đất đai, ngành nghề, tiền vốn... trong 
tỉnh vào sản xuất kinh doanh và thực hành tiết kiệm. 
Phấn đấu tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế tỉnh 
đến năm 2000 đạt 18% GDP. Đồng thời tích cực thu 
hút nguồn vốn khác từ bên ngoài dưới hình thức hợp 
tác liên doanh liên kết các cá nhân và đơn vị trong 
nước, gọi vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Coi 
trọng việc sử dụng hợp lý, hiệu quả vốn đầu tư, cơ cấu 
đầu tư, thứ tự công trình ưu tiên đầu tư. 

Hai là mở rộng thị trường : Xây dựng chính sách 
khuyến mại nhằm khuyến khích xuất khẩu dựa trên 

một số ưu đãi về vốn, thuế và các điều kiện phục vụ 
hoạt động kinh doanh. Thành lập quỹ khuyến mại 
nhằm hỗ trợ các đơn vị xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác thông tin kinh tế, nhất là 
thông tin về môi trường, giá cả, công nghệ..., xây dựng 


42 


SỐ 12 (6-1999) 


các mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu trong quá 
trình sản xuất, nhất là từ khi cung ứng nguyên liệu, vật 
tư, kỹ thuật, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản 
phẩm. Hình thành hệ thống đại lý cung ứng nguyên 
liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật, thu mua và tiêu thụ sản 
phẩm, đặc biệt là đối với sản phẩm xuất khẩu. 

- Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
đầu tư trang thiết bị hiện đại với công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 
hóa, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

Ba là đào tạo nguồn nhân lực : Là một tỉnh sản xuất 
nông nghiệp là chính, (lao động nông nghiệp chiếm tới 
70% so với tổng số lao động trong tỉnh), do đó cần tập 
trung đảo tạo : 

- Đội ngũ lao động có kỹ thuật đủ cung cấp cho các 
khu vực sản xuất nhất là kỹ thuật nông nghiệp, các nhà 
máy, xí nghiệp công nghiệp - xây dựng ; đội ngũ cán 
bộ khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, 
thương mại, tài chính, tín dụng, bảo hiểm... 

- Đội ngũ giáo viên dạy nghề đủ để duy trì và phát 
triển dạy nghề cho lực lượng lao động tại chỗ. 

- Đội ngũ giáo viên phổ thông vừa có trinh độ, vừa 
có tâm huyết với nghề nghiệp, từng bước nâng cao 
chất lUU giáo dục đào tạo. 

- Tổ chức đào tạo các chủ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, các chủ kinh tế tiểu điền, điền trang và kinh tế tư 
nhân. v.v... 

- Đào tạo công nhân viên nhà nước, nâng cao trình 
độ quản lý kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu của cải 
cách hành chính và phủ hợp với pháp lệnh viên chức 
nhà nước. 

Bốn là gắn chặt phát triển kinh tế với bảo vệ an 
ninh quốc phòng : Bình Phước là một tỉnh có 240 km 
đường biên giới, khá đông đồng bào dân tộc sinh sống, 
lại ở giáp ranh TP Hồ Chí Minh, do đó chúng tôi sử 
dụng biện pháp tổng hợp về kinh tế, xã hội, văn hóa, 
giáo dục, an ninh để bảo vệ tốt an ninh nội địa, ngăn 
chăn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, 
đồng thời chủ động phòng chống có kết quả những 
diễn biên xấu ở vùng biên giới. 

Đi lên tử một tỉnh miền núi nghèo, vừa tái lập, thực 
trạng kinh tế - xã hội còn thấp kém và kinh nghiệm 
chưa có bao nhiêu, trước hết chúng tôi cố gắng khai 
thác, huy động sức mạnh tử chính bản thân mình ; 
đồng thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của trung 
ương và của các tỉnh bạn. Kết hợp chặt chẽ hài hòa 
những nhân tố chủ quan và khách quan đó nhằm tạo 
nên sức mạnh tổng hợp đưa Bình Phước ra khỏi nghèo 
nàn lạc hậu và vững bước cùng cả nước đi vào thực 
hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong thiên niên kỷ mới. 


- —— 
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ĐỀ CÁC TRANG TRẠI 

Ở NGHỆ AN 

PHÁT TRIÊN ĐÚNG HƯỚNG: 
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM 

VÀ GIẢI PHÁP 


- HỒ XUÂN HÙNG ° 


HÌN vào lịch sử phát triển của địa phương, 
JÑ[:> trại (trước đây còn có các tên gọi 

khác nhau như nông trại, ngư trại, lâm 
trại) là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp mở đất, 
khai khẩn các vùng đất hoang hóa, cải tạo diện tích 
mới, kiến thiết thành ruộng, ao hồ, 'VƯỜN tược, đưa 
vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế nông 
nghiệp. Cùng với việc tạo lập cơ sở sản xuất, các 
chủ hộ trang trại đã hợp lại xây dựng nông thôn, 
thành lập xóm, làng, tạo ra các vùng kinh tế mới, 
các đơn vị hành chính mới. Khi những vùng này đã 
đi vào sản xuất ổn định, đời sống khá lên, thì người 
cũng ngày càng trở nên đông đúc, đất đai sản xuất 
ngày càng thu hẹp, trước thực trạng đó những 
người có sức khỏe, có chí lớn lại “cơm đùm, cơm 
nắm, khăn gói” lên đường đi khai khẩn đất hoang 
và họ lại tạo ra các hộ trang trại mới, các vùng kinh 
tế mới... 

Từ xa xưa, các hộ trang trại đã tạo ra các làng, 
tổng, huyện đầu tiên của miền quê Hoan Diễn, tức 
là tạo lập các đơn vị hành chính đầu tiên của Nghệ 
An. Dưới thời Pháp thuộc, tư bản Pháp đã thực 
hiện chính sách mộ phu c để khai phá miên đất đỏ 
Phủ Quỳ lập ra các đôn điền trồng cà phê. Sau cách 
mạng, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tô 
chức nhiều đợt vận động khai hoang, mở rộng diện 
tích, hình thành nhiều vùng kinh tế mới, tạo ra nơi 
làm ăn sinh sống cho hàng vạn người... 

Cụ thể, những năm 60, 70, 80, tỉnh mở nhiều 
đợt khai hoang gắn liền với việc thành lập các 
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nông trường quốc doanh (có thể gọi là các trang 


trại nhà nước) hợp tác xã khai hoang (trang trại tập 
thể). Các nông trường, hợp tác xã và hộ nông dân 
hợp lực lại đã tạo ra các vùng kinh tế mới, làm đổi 
thay cuộc sống ở các vùng Phủ Quy, Sông Con, 
Vực Rồng, Bãi Phủ, Hạnh Lâm v.v... vốn trước đầy 
đã từng không có bóng người. 

Khi có Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao 
động, nhất Jà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 
(khóa VỊ) về tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp - 
và nông thôn, ở Nghệ An liền xuất hiện trở lại một. 
số trang trại gia đỉnh. Đặc biệt từ khi Luật đất đai 
ra đời và tiếp đến là Nghị định 170 (HĐBT) về 
việc Nhà nước công nhận và bảo vệ kinh tế hộ gia 
đình như một đơn vị kinh tế cơ sở, thì các trang trại 
ở Nghệ An đã phát triển nhanh và rộng khắp. 

Thực tế cho thấy, hệ thống chính sách mới của 
Đảng và Nhà nước trong cơ chế thị trường đã thúc 
đây hoạt động trang trại gia đình phát triển thành 
phong trào, bắt đầu từ việc những hộ nông dân có 
sức lao động, có vốn, có năng lực quản lý đứng ra 
nhận thầu các vùng đất hoang hóa, khai phá mặt 
nước, cải tạo ao hô đưa vào sản xuẤt, trông cây 
lương thực, nuôi trồng thủy sản, lập vườn đồi, vườn 
rừng, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày... 

Các chủ trang trại ở Nghệ An đều là những 
nông dân thực thụ (những người là cựu chiến binh, 
cán bộ hưu trí, cân bộ công nhân đương chức... 
nhưng nhìn chung đều xuất phát từ nông dân) 
Những nông dân nghèo chất chiu sức lực, tiền của 
đã vượt lên mọi khó khăn, kiên trì lao động, ngày 
này qua ngày khác, biến những vùng đất hoang vu, 
những thùng đào, thùng đấu thành ruộng, vườn, ao, 
đầm. Họ mở đầu sự nghiệp bằng sự tích góp sức 
lao động trong gia đình và những đồng vốn tự có H 
ỏi đầu tư vào sản xuất theo phương châm lấy ngắn 
nuôi dài. Sản xuất phát triển dần với quy mô ngày 
càng mở rộng, buộc các “ông chủ trang trại phải 
vay mượn vôn của bà con anh em, bạn bè, rồi vay 
vốn ngân hàng. Khối lượng công việc tăng đòi hỏi 
họ phải thuê mướn nhân công. Có thể nói ở 
Nghệ An mới chỉ có 2 loại hình trang trại : trang 
trại của những hộ nông dân khá giả và trang trại 


* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 
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của những hộ nông dân nghèo muốn thoát khỏi đói 
nghèo mà lập trang trại. Mỗi loại hình có một kiểu 
tích lũy ban đầu khác nhau, nhưng tựu trung đều 
muốn vươn tới việc nâng cao hiệu quả kinh tế, sản 
xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc 
sống. 

Kết quả điều tra tình hình kinh tế trang trại do 
Hội Nông dân Nghệ An tiến hành từ cuối năm 
1998 cho thấy một bức tranh khá tổng quát về phát 
triển kinh tế trang trại ở Nghệ An ở 119 xã thuộc 
7 huyện có 1 226 trang trại, theo tiêu chí : có 2 ha 
đất trở lên, có thuê mướn nhân công, sản xuất theo 
hướng chuyên canh đã tạo ra sản phẩm hàng hóa 
(theo tiêu chí này, trên địa bàn cả tỉnh có khoảng 
trên 3 ngàn trang trại). Các trang trại của 7 huyện 
nếu trên đã khai phá đưa vào sử dụng 10 525 ha đất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, như vậy bình quân mỗi 
trang trại có 8,6 ha (cao hơn 2 ha so với bình quân 
trang trại cả nước là 6,5 ha), nhưng so với bình 
quân hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã cao hơn gần 
6 lần. 

Các trang trại đã bỏ ra 21 tỉ đồng vốn (trong đó 
vay ngân hàng 3,6 tỉ đồng) đầu tư vào sản xuất. 
Bình quân mỗi trang trại ở Nghệ An có 17,I triệu 
đồng vốn, nếu so với vốn đầu tư trung bình của 
một hộ nông dân trong tỉnh, thì đã cao gấp nhiêu 
lần, nhưng so với vốn đầu tư trang trại của cả nước 
(bình quân 50 triệu đồng), thì vốn đầu tư của trang 

trại Nghệ An còn quá thấp (mới chỉ bằng 34% mức 
trung bình chung của cả nước). 

Các trang trại nêu trên đã tạo ra việc làm 

mới cho 6 368 lao động, trong đó 3 531 lao động 
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gia đình (chiếm 54,4%), thuê mướn thường xuyên 
470 người (chiếm 7,4%), thuê mướn thời vụ 
2 367 người (chiếm 37,2%). Lao động thuê mướn 
được trả công từ 15 - 30 ngàn đồng/ngày (hoặc có 
kèm theo nuôi cơm tại trại thì trả từ 10 - 20 ngàn 
đồng/ngày). 

Hầu hết các trang trại đã trồng các loại cây chủ 
lực, hình thành các vùng chuyên canh theo quy 
hoạch của tỉnh (104 trang trại trồng chè trong vùng 
chuyên canh chè, 113 trang trại trồng mía trong 
vùng nguyên liệu cho các nhà máy đường ; 
104 trang trại trồng quế trong vùng chuyên canh 
quế ; 84 trang trại trồng cây ăn quả). Thành công 
lớn nhất của hình thức kinh tế trang trại ở Nghệ An 
là đã phát triển đúng vùng quy hoạch, gắn với các 
trung tâm chế biến của tỉnh (xem biểu). 

-_ Theo số liệu thống kê ban đầu, các trang trại 
trên địa bàn cả tỉnh đã có gần 8 000 ha rừng, 
350 hồ đập nhỏ trữ gần 1 triệu m° nước. Nhiều 
trang trại đã bảo vệ cây rừng tự nhiên trên chân 
đồi, trồng cây ven đường, dọc bìa lô thành vành đai 
rừng chắn gió, ngăn sương muối... Đặc biệt là 
trong hoàn cảnh vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 
chưa có bao nhiêu, vốn vay ngân hàng còn ít ỏi, 
các trang trại ở Nghệ An đã vượt qua những khó 
khăn thiếu thốn đó, phát huy nội lực khai khẩn 
hàng ngàn ha đất mới, tạo việc làm cho gần 1 vạn 
lao động, tạo ra giá trị mới từ 30 - 40 tỉ đồng/năm, 
SỐP phần hình thành vùng kinh tế mới ở những 
miền xa xôi, hẻo lánh ở trung du, miên núi. Từ 
phong trào phát triền kinh tế trang trại chúng ta có 
thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý cho việc 


Biểu : Tình hình cơ bản về phát triển kinh tế trang trại ở Nghệ An 
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Giúp đỡ 
các gia 
đình khó 


Tông số lao động được sử dụng 
(=100%), trong đó 


Đóng góp 
xây dựng cơ 
sở hạ tầng 
nông thôn 
(tr. đồng) 


Nguôn : Số liệu điều tra cuối năm 1998 của Hội Nông dân Nghệ An tại 7 huyện trọng điểm : Nghĩa Đàn, 
Quê Phong, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Anh Sơn. 
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phát huy nội lực để phát triển kinh tẾ - xã hội nâng 
cao đời sống cho khu vực kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn phù hợp với cơ chế thị trường. 

Bên cạnh những mặt tích Cực, kinh tẾ trang trại 
ở Nghệ An đang bộc lộ một số vấn đề cần được 
nghiên cứu : 

- Về quy mô, trang trại Ở Nghệ An tuy có lớn 
hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng tiềm 
năng đất nông, lâm nghiệp, mặt nước của tỉnh còn 
lớn, diện tích đất hoang hóa, mặt nước mặn lợ được 
các trang trại khai thác còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Những 
trang trại có diện tích lớn lại đang chủ yếu là đât 
do nông, lâm trường, đất nhà nước quản lý và đất 
do chủ trang trại bằng mọi hình thức có được tron 
quá trình tích tụ ruộng đất, nghĩa là đất tương đôi 
tốt cho canh tác. 

- Về tổ chức sản xuất còn mang tính manh mún, 
không ít trang trại do hình thành tự phát nên tùy 
tiện trong việc bế trí sản xuất, chưa tuân theo vùng 
kinh tế trong quy hoạch chung của tỉnh, chưa có 
tính hợp tác. Các trang trại chủ yếu còn hoạt động 
phân tán, thiếu tính liên doanh, liên kết, tương trợ 
giúp đỡ lẫn nhau và còn thiếu tính tổ chức. 

- Trình độ (chuyên môn, nghiệp vụ, văn _hóa) 
của các chủ trang trại còn thấp, chưa đủ đề tiếp 
nhận, quản lý sử dụng những nguôn vốn lớn để tổ 
chức sản xuât kinh doanh. Trả công lao động chưa 
hợp lý nên chưa khuyến khích được năng suất lao 
động. Một số trang trại lợi dụng tỉnh trạng lao động 
dư thừa quá nhiều ở nông thôn để trả công quá 
thấp, do đó người lao động còn bị thua thiệt nhiều 
mà luật pháp chưa can thiệp được đến nơi. 

- Ủy ban nhân dân tĩnh chưa ban hành được 
những chính sách để khuyến khích các chủ trang 
trại yên tâm sản xuất. Chính quyền các cấp huyện, 
xã chưa kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm để phổ 
biến ra diện rộng. Đặc biệt là về nhận thức tư 
tưởng, không. chỉ trong quần chúng mà cả những 
cán bộ, có biêu hiện ích kỷ, hẹp hòi, mặc cảm với 
hình thức kinh tế trang trại, sợ các chủ trang trại 
giàu lên sẽ trở thành những “ông chủ đồn điền”. 
Chưa tập trung giải quyết vẫn đề đất đai hợp thức, 
ổn định lâu dài cho chủ trang trại yên tâm. Chưa có 
được nhiều trung tâm chế biến để khuyến khích 
nông dân phát triển trang trại, hoặc có chính sách 
khuyến khích chủ trang trại mỡ xưởng chế biến, 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Mặt khác, ngay cả trong cán bộ, nhận thức về 
trang trại đang có những quan điểm khác nhau, vì 
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Vậy, để có sự thống nhất về quan điểm trên những 
vấn đề này đòi hỏi phải có thời gian, nghĩa là để 
hình thức kinh tế trang trại bộc lộ rõ những ưu, 
nhược điểm của mình. Nhưng - về phía quản lý nhà 


_ nước, theo tôi, nên có cách tiếp cận mới phù hợp 


hơn, nghĩa là người dân có quyên làm tất cả những 
øì luật không cấm, còn điều chỉnh luật như thế nào 
cho đúng định hướng, đúng mục tiêu phát triển lại 
là VIỆC của các cơ quan chức năng, trước hết là 
Quốc hội. Có như vậy, chúng ta mới dễ đi đến 
thống nhất với nhau trên những vấn đề như : sau 
kinh tế hộ là gì ? kinh tế trang trại sẽ phát triển đến 
đâu ? Sau kinh tế trang trại là mô hình gì ? 

Đối với Nghệ An, là một tỉnh giàu tiềm năng, 
có nhiều khả năng để phát triển nông, lầm, ngư 
nghiệp toàn diện, cả cây ngắn ngày, dài ngày, 
trông rừng... bờ biển dài, nhiều cửa lạch là cơ SỞ để 
tận dụng khai thác mặt nước mặn, lợ nuôi trồng 
thủy sản, lực lượng lao động dồi dào... thì đó là 
những tiền đề để người dân Nghệ An xác định 
trang trại ngày càng đóng vai trò nòng cốt để phát 
huy nội lực khai thác triệt để các tiềm năng trên. 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ 
trương khuyến khích những người có vốn, có năng 
lực tiêp tục khai phá đât đai hoang hóa ở vùng sâu, 
vùng xa, trung du, miền núi, mặt nước mặn lợ ở 
vùng biển, trồng các loại cây thành vùng chuyên 
canh gắn với các cơ sở chế biến tạo ra hàng hóa lớn 
phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng 
thời khuyến khích các trang trại hợp lực lại xây 
dựng các vùng kinh tế mới phát triển toàn diện 
theo quy hoạch, đúng định hướng, đưa nông 
nghiệp, nông thôn Nghệ An tiến lên theo con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tĩnh cũng 
đang tính đến chính sách khuyến khích những 
người ở thành phõ, thị xã, thị trần có tiên, có kinh 
nghiệm quản lý đầu tư góp vốn hoặc lập trang trại 
Ở các vùng trung du, miền núi. Không còn nghi 
ngờ gi nữa, muôn. tạo ra động lực lớn cho sự tăng 
trưởng và phát triển, các quan hệ sản xuất phải mở 
đường cho lực lượng sản xuất phát triển với tốc độ 
nhanh là hành động phù hợp quy. luật phát triển 
chung của đất nước. 

Để thực hiện chủ chương trên, Ủy ban nhân dân 
tỉnh cụ thể hóa và ban hành bước đầu một số chủ 
trương, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều 
kiện để loại hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 
phát triển nhanh và hoạt động đúng mục đích, có 


45 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


SỐ 12 (6-1999) 


hiệu quả. Trước mắt cần thực hiện các giải pháp 
đồng bộ, giúp trang trại trên những vấn đề cơ bản 
sau đây : 

Một là, đất đai là vấn đề lớn nhất của kinh tế 
trang trại, vì vậy Sở Địa chính phối hợp với các 
huyện tiến hành kiểm tra xác minh, lập địa bạ cấp 
giây chứng nhận quyền sử đụng đất đai cho những 
trang trại chưa đủ thủ tục. Trong vòng 5 năm tới 
tạm thời chưa áp dụng chính sách hạn điền và phải 
giải quyết xong các thủ tục tồn đọng trong tháng 6 
năm 1999. Phương pháp xử lý chủ yêu là trên cơ SỞ 
đất sử dụng hiện trạng để câp giấy, không đặt vấn 
đề chia lại, dù đất đó là đất khai hoang, mua lại, 
hay nhận khoán các nông, lâm trường, thuê hay đất 
nhận theo dự ân. 

Hai là, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành 
hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể cho các huyện (căn 
cứ vào quy hoạch tổng thể của tỉnh). Trong quy 
hoạch cân xác định rõ vùng chuyên canh cây, con 
gắn với các cơ. sở chế biến đã và sẽ có ở mỗi vùng. 
Định rõ cây trồng chủ lực trên từng loại diện tích, 
đồng thời định hướng cây trồng trong vườn nhà, 
vườn đồi, chăn: nuôi các loại gia súc, gia cầm theo 
hướng phát triển chuyên canh gắn với đa canh và 
phát triển toàn diện, để khí thời tiết biến động, mất 
mùa thứ này thì có thứ khác bù vào. Thực hiện nhà 
nào cũng có hàng hóa, để cả xóm, cả xã cùng gom 
lại thanh những món hàng lớn, từng bước hình 
thành vùng hàng hóa, vùng nguyên liệu phục vụ 
cho công nghiệp chế biến. 

Trước mắt, cần khuyến khích các cơ sở trồng 
cây nguyên liệu cho các nhà máy đường, nhà máy 
chè. S0ng, về lâu dài tỉnh và từng ngành phải tìm 
đối tác đầu tư xây đựng các cơ sở chê biên các loại 
nông phẩm thành hàng hóa xuất khẩu. Khuyến 
khích các chủ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế mở xưởng chế biến nông phẩm, nhất là loại 
nông phâm chưa có cơ SỞ chế biên lớn ở vùng đó. 

Trong quy hoạch cần xác định rõ mạng lưới 
giao thông, thủy lợi, mạng điện lưới, điện thoại, 
trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân vận động, 
định rõ hướng đầu tư theo phương châm “dân làm 
nhà nước hỗ trợ”. 

Ba là, Hội Nông dân cùng với Sở Nông nghiệp 


và Phát triên nông thôn căn cứ vào quy hoạch có ' 


kế hoạch động viên, hướng dẫn nông dân tiếp tục 
khai khân các vùng đât hoang và lập các vùng kinh 
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tế mới. Khuyến khích kinh tế trang trại gắn với 
vùng kinh tế mới, tiến tới định cư lâu dài. 

Bồn là, các trang trại khai hoang đất trồng cây 
nguyên liệu bán sản phầm cho nhà máy theo hợp 
đông ký kết với các nhà máy chế biến nông, lâm, 
hải sản sẽ được vay đủ sô lượng vốn và thời gian 
theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi, đồng thời được 
nhà nước (chủ yếu là tỉnh) ưu tiên một phân trong 
khoản lãi suất tiền vay ; khoản vốn này lấy: từ 
nguồn 327, giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, định canh, định cư. Chính phủ đã có quy 
định cho nông dân vay dưới 10 triệu đồng không 
phải thế chấp, các ngân hàng cần tạo điều kiện 
thuận lợi trong cho vay, nhất là vay trên mức 
1Ô triệu đồng, và cho phép sử dụng đất, cây dài 
ngày trên đất đề thế châp. 

Năm là, vốn đầu tư cho các trang trại làm thủy 
lợi, giao thông, xây lắp điện, xây dựng các công 
trình phục Vụ sản xuât và phúc lợi chung... sẽ kêt 
hợp với đầu tư vùng kinh tê và cũng sẽ được hỗ trợ 
của Nhà nước theo chế độ hiện hành. 

Sáu là, về việc sử dụng lao động của chủ trang 
trại : tính chủ trương khuyến khích chủ trang trại 
SỬ dụng lao động gia đình, bà con anh em và hợp 
đồng lao động khác không hạn chế. Cần sớm 
hướng dẫn việc ập dụng Luật lao động đối với các 
trang trại, cụ thể đối với vấn đề mua bảo hiểm, ký 
hợp đồng thỏa ước lao động ngắn hạn và đài hạn, 
các chế độ về an toàn lao động... để bảo vệ lợi ích 
chính đáng của người lao động. 

Bảy là, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chịu trách nhiệm trước tỉnh về quản lý nhà nước 
đối với các chủ trang trại. Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện quản lý trực tiếp, toàn diện thông qua 
tham mưu của phòng nông nghiệp. 

Tóm lại, trang trại là loại hình kinh tế mới phát 
triển ở Nghệ An, vì chưa có “tiền lệ”, nên cần phải 
vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn 
để có những điều chỉnh kịp thời, giúp các trang trại 
phát triển đúng hướng, phù hợp với tình hình mới, 
xu thể phát triển mới của nên kinh tế xã hội. Nếu 
nhiều trang trại làm ăn có hiệu quả, đúng định 
hướng thì tin chắc hình thức kinh tế trang trại SẼ 
góp phần to lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là góp phần đắc 
lực vào phong trào khắc phục khó khăn, thi đua 
xóa đói giảm nghẻo, làm giàu chính đẳng vì mục 
tiêu : “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh”. 
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ÔNG ty xăng dầu hàng không (VINAPCO) 

được thành lập theo Quyết định số 

768/QĐ-TCCBLĐ ngày 22-4-1993 và 
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-1993. 
Những ngày đầu thành lập, Công ty chỉ được giao 
36 tỉ đồng vốn với hơn 300 lao động và 4 xí nghiệp 
thành viên, chức năng bó hẹp trong phạm vi kinh 
doanh cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng 
không nội địa và quốc tế bay đến Việt Nam. Lúc đó 
hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân sự còn 
nhiều khiếm khuyết, thiếu kinh nghiệm, chức năng 
xuất nhập khẩu bị phụ Miệc nên Công ty gặp rất 
nhiều khó khăn. 

Đến 9-6-1999 - VINAPCO 
được Nhà nước thành lập lại 
theo Quyết định 
847/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao 
thông - Vận tải, được giao chức - 
năng xuất nhập khẩu trực tiếp 
các sản phẩm hóa dầu. Nhận 
thức được vai trò quan trọng 
của mình trong việc góp phần 
xây dựng ngành Hàng không 
dân dụng, xây dựng đất nước 
trong nền kinh tế thị trường, 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
đảng ủy và ban giám đốc, tập 
thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã đoàn 
kết, quyết tâm phấn đấu, phát huy các nguồn nội 
lực để xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp 
phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. Năm 1996, lãnh đạo Công ty đã quyết 
định mở rộng phạm vi kinh doanh ra ngoài ngành 
hàng không, chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt của 
thị trường để rèn luyện và tìm những hướng phát 
triển đi lên cho doanh nghiệp. Đến nay Công ty 
không những trụ vững mà còn phát triển không 
ngưng. Hiện nay, Công ty đã có 6 xí nghiệp và chỉ 
nhánh thành viên, 3 văn phòng đại diện tại TP Hồ 
Chí Minh, Cần Thơ và Xin-ga-po. Vốn điều lệ đã có 
trên 110 tỉ đồng. 

Sau gần 6 năm hoạt động, VINAPCO đã trở 
thành một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả nhất 
của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tăng 
trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước. 


SỐ 12 (6-1999) 


Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 1998 - 
1998 

(Đơn vị : Sản lượng - tấn ; doanh thu, lợi nhuận, 
nộp ngân sách - triệu đồng) 
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Cêng ty xếng dâu bàng không 
Việt lien phi lay nội lực 
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TBẤN MINH * 


Kết quả khả quan đó càng trở nên có giá trị khi 
quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty đã phải 
vượt qua rất nhiều khó khăn : 

- Do công ty mới thành lập, vốn kinh doanh thiếu 
rất nhiều, vốn lưu động chủ yếu đi vay trong khi đó 
một số bạn hàng thanh toán chậm, nợ dây dưa. Với 
doanh số 1 644 tỉ trong năm 1998 thì số vốn cần để 
quay vòng phải là 250 tỉ, trong khi đó vốn kinh 
doanh của Công ty chỉ đáp ứng được 20%. 

- Kinh doanh trong cơ chế thị trường, chịu sự 
cạnh tranh quyết liệt của thị trường nhiên liệu hàng 
không các nước trong khu vực về giá cả, chất lượng 
nhiên liệu và phương tiện kỹ thuật tra nạp ; trong khi 
đó cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, xe máy 
của công ty hầu hết là của Liên Xô (cũ) đã xuống 
cấp cần được đầu tư đổi mới đồng bộ. Hệ thống kho 
cảng còn phải đi thuê, chỉ phí cao. 


* Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty 
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- Với sự biến động tỷ giá ngoại tệ trong thời gian 
qua đã gây tốn thất không nhỏ cho Công ty về tài 
chính do phải dùng ngoại tệ để nhập khẩu hàng 
hóa. Tính ra năm 1998, sự biến động trên đã gây 
tốn thất cho Công ty hơn 20 tỉ đồng. 

- Sự thay đổi thuế suất và phụ thu của Nhà nước 
không ăn khớp với sự thay đổi giá nhiên liệu trên thị 
trường quốc tế làm cho công ty gặp không ít khó 
khăn trong kinh doanh. 

- Thị trường nhiên liệu hàng không giảm sút do 
cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, một số hãng 
hàng không quốc tế cắt giảm các chuyến bay đến 
Việt Nam làm cho sản lượng nhiên liệu giảm. Việc 
cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và công ty 
luôn bị mất lợi thế cạnh tranh về giá. 

- Tổng công ty Hàng không quy định giá bán nội 
bộ cho VietNam Airlines và Pacific Airlines không 
có lợi nhuận, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh 
của Công ty. 

Được sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các bộ, 


ngành, các cơ quan có liên quan của Chính phủ, sự - 


chỉ đạo sâu sát của đảng ủy, lãnh đạo Cục và Tổng 
công ty Hàng không, đảng ủy và ban giám đốc 
công ty đã đề ra chiến lược với các giải pháp chủ 
yếu để khơi dậy và tổng hợp sức mạnh của các tổ 
chức quần chúng, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, tổ 
chức nhiều phong trào thi đua trong công nhân lao 
động, phát huy mọi tiểm lực trí tuệ, năng động, 
sáng tạo trong kinh doanh của toàn thể cán bộ, 
công nhân viên Công ty. Xác định thị trường tiêu 
thụ là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, Công ty 
đã chọn giải pháp củng cố vững chắc thị trường 
nhiên liệu hàng không, đồng thời tăng cường chiếm 
lĩnh thị trường xăng dầu ngoài ngành hàng không. 
Hiện nay, Công ty đang có quan hệ bạn hàng cung 
cấp nhiên liệu cho 4 hãng hàng không trong nước 
cùng tất cả các hãng hàng không có chuyến bay 
thường lệ và không thường lệ đến Việt Nam. Tuy 
nhiên, yếu tố để Công ty trụ vững và tăng trưởng 
cao lại chính nhờ sự năng động trong việc mở rộng 
thị trường ra ngoài ngành hàng không. Hiện nay, 
với mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện 
kinh doanh bán lẻ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ cùng 20 cửa hàng bán lẻ tại các tỉnh và thành 
phố trong cả nước, Công ty đã chiếm lĩnh được một 
thị phần đáng kể thị trường xăng dầu ngoài ngảnh 
hàng không. Trước đây tỷ trọng doanh thu bán 
hàng cho ngành hàng không chiếm phần lớn, 
nhưng đến năm 1998, doanh số bán xăng dầu 
ngoài ngành hàng không đã chiếm tới 70% doanh 
thu bán hàng của Công ty. Do vậy, tuy thị trường 
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nhiên liệu hàng không trong những năm gần đây có 
nhiều khó khăn nhưng kết quả hoạt động kinh 
doanh của Công ty vẫn tăng trưởng rất cao. 

- Bên cạnh chiến lược mở rộng chiếm lĩnh thị 
trường, công ty đã không ngừng tăng cường đầu tư 
nhằm hiện đại hóa các phương tiện tra nạp, tăng 
cường tiếp thị, bảo đảm an toàn chất lượng sản 
phẩm tối đa. Việc mở rộng thị trường kinh doanh 
cũng gắn liền với chiến lược đa dạng hóa sản 
phẩm. Hiện tại ngoài 3 mặt hàng kinh doanh chính : 
nhiên liệu bay, xăng ôtô, dầu đi-ê-den, Công ty 
đang xúc tiến tham gia thị trường dầu FO, ga hóa 
lỏng và dầu nhờn. 

Hệ thống kho cảng đầu nguồn cũng được Công 
ty tập trung đầu tư xây dựng, tháo gỡ khó khăn về 
kho chứa. Kho cảng đầu nguồn Liên Chiểu, Đà 
Nẵng xây dựng bằng nguồn vốn tự tích lũy sẽ được 
đưa vào hoạt động trong tháng 6-1999. Các hệ 
thống kho cảng đầu nguồn tại Hải Phòng và Nhà 
Bè, TP Hồ Chí Minh đang được khẩn trương tiến 
hành xây dựng. Mặc dù thị trường xăng dầu hiện 
nay đang cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là thị 
trường bán lẻ xăng dầu, nhưng do lợi thế về năng 
suất cao, bộ máy lao động ít, gọn nhẹ cùng hệ 
thống mạng lưới của hàng bán lẻ xăng dầu đang 
được mở rộng trên cả nước, Công ty đang ngày 
càng chiếm lĩnh thị trường này (hiện công ty đang 
đứng thứ tư về sản lượng và kế hoạch đến hết năm 
2000 sẽ vươn lên vị trí thứ 3 trong số các doanh 
nghiệp được Nhà nước cho phép kinh doanh các 
sản phẩm dầu khí). 

Như vậy, chỉ với 6 năm đi vào hoạt động, đến 
năm 1998 sản lượng của Công ty đạt 434 000 tấn, 
tăng gấp 10 lần so với năm 1993, doanh thu đạt 
1 644 tỉ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 1993, lợi 
nhuận đạt 35 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 
1993, nộp ngân sách 669 tỉ đồng, tăng gấp 75 lần 
so với năm 1993. Mức đóng góp ngân sách của 
Công ty đang đứng đầu ngành Hàng không dân 
dụng Việt Nam, chiếm hơn 70% toàn ngành. Riêng 
trong năm 1998, trung bình mỗi cán bộ công nhân 
viên trong Công ty đã đóng góp cho ngân sách Nhà 
nước hơn 800 triệu đồng. 

Với các kết quả đã đạt được, trong 4 năm liền 
(1995, 1996, 1997, 1998), đảng bộ Công ty đều 
được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 
đồng thời Công ty cũng được Chủ tịch nước tặng 
2 Huân chương Lao động hạng lIl (1996 - 1997) 
được Chính phủ, Cục Hàng không dân dụng, Bộ 
LĐ-TB-XH, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng 
nhiều bằng khen và cờ thi đua. 


Thức tiễn - Minh nghiệm 


Thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty đã 
đưa lại nhiều bài học quý giá như đổi mới tổ chức 
và nâng cao năng lực quản lý, xây dựng lực lượng 
lãnh đạo và nhân viên, công tác xác định thị trường, 
định hướng đúng chiến lược kinh doanh, trong đó 
bài học lớn nhất là biết khai thác và phát huy nội 
lực, khơi dậy tiềm năng. Tất cả sự thành công đều 
bắt nguồn từ sự cố gắng của chính bản thân mình, 
không trông chờ ỷ lại những nhân tố hỗ trợ bên 
ngoài. Từ thực tiễn hoạt động của Công ty chúng tôi 
rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây : 

Lắc - Tập trung khai thác, phát huy tối đa mọi 
nguồn nội lực sẵn có. 

- Khai thác sử dụng các nguồn vốn kinh doanh 
nhàn rỗi : Đứng trước tình trạng thiếu vốn kinh 
doanh trầm trọng, bên cạnh việc vay vốn ngân 
hàng, Công ty đã năng động áp dụng phương án 
huy động nguồn vốn nhàn rồi từ trong cán bộ, công 
nhân viên của Công ty và ngành Hàng không dân 
dụng. Nguồn vốn này lên đến hàng chục, hàng 
trăm tỉ đồng. Các nguồn vốn nhàn rỗi đó thường 
được gửi tiết kiệm với lãi suất thấp, trong khi đó 
công ty phải đi vay vốn kinh doanh với lãi suất cao. 
Công ty đã nghiên cứu thực hiện phương án huy 
động vốn nội bộ với lãi suất cao hơn lãi suất tiết 
kiệm và thấp hơn lãi suất đi vay của ngân hàng. 
Biện pháp này đã mang lại hiệu quả tương đối lớn. 
Cụ thể là đã huy động được số tiền nhàn rỗi, tạo ra 
nguồn vốn cho kinh doanh, thủ tục vay trả đơn giản 
và linh hoạt, góp phần tăng thu nhập cho người lao 
động đồng thời giảm chi phí kinh doanh, hạ giá 
thành sản xuất. Qua đó cũng góp phần tăng cường 
tính sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 
công nhân viên làm cho họ gắn bó hơn với Công ty. 

- Nghiên cứu cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở 
vật chất kỹ thuật, kho bể, phương tiện vận chuyến : 
Là doanh nghiệp hoạt động trong một linh vực đòi 
hỏi cơ sở vật chất kỹ thuật phải hiện đại, bảo đảm 
chất lượng xăng dầu cũng như các phương tiện kỹ 
thuật tra nạp phải đạt tiêu chuẩn quốc tế, nên Công 
ty đặc biệt chú trọng đến đầu tư đổi mới cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, với nguồn vốn có hạn nên 
bên cạnh đầu tư mua sắm và xây dựng mới, phải 
khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị 
hiện có. Công ty luôn tìm cách sử dụng các phương 
án khôi phục, nâng cấp sửa chữa các phương tiện 
kỹ thuật, xe máy tra nạp kho bể sẵn có vừa đáp ứng 
được yêu cầu mới vừa tiết kiệm được nhiều ngoại tệ 
trong việc mua sắm nhập ngoại. Cụ thể là các 
phương án như : “Cải tiến xe tra nạp ATZ” thành xe 
tra nạp nhiên liệu máy bay đạt hiệu quả kinh tế cao, 
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tiết kiệm được hàng tỉ đồng, hay khảo sát thiết kế 
lại quy hoạch hộ thống kho bể, cải tạo quy trình 
công nghệ kho, sơn phủ chống ăn mòn cho hệ 
thống bể chứa và các xe vận tải xăng dầu, sửa 
chữa nâng cấp các ; phương tiện kỹ thuật vận tải. 

- Phát huy nguồn lực trí tuệ của tập thể CBCNV 
toàn Công ty : Với tinh thần “Năng động, sáng 
tạo, tiết kiệm, hiệu quả, liên tục phát triển”, 
đảng ủy - ban lãnh đạo Công ty luôn gương mẫu đi 
đầu và động viên toàn thể CBCNV phát huy tỉnh 
thần tự lực, tự cường, với phong trào : “Giứ tốt, 
dùng bổn, an toàn, tiết kiệm” và phát huy các 
sáng kiến, các đồ tài để tự khắc phục. sửa chữa các 


cơ Sở vật chất kỹ thuật, nghiên cứu cải tiến các quy 


trinh công nghệ góp phần tiết kiệm cho Nhà nước 
hàng tỉ đồng. 

Ví dụ : Phòng kỹ thuật công nghệ đã nghiên cứu 
đổi phương án kè kho Liên Chiếu tiết kiệm kinh phí 
hơn 5 tỉ đồng. Xí nghiệp xăng dầu Hàng không 
miền Nam kéo dài thời gian sử dụng các chỉ tiết đặc 
trưng trên xe tra nạp Mỹ như sin chịu dầu, bầu tách 
và làm khô khí xe tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Xí 
nghiệp xăng dầu Hàng không miền Bắc nghiên cứu 
áp dụng đề tài “cải tiến xe tra nạp ATZ” tiết kiệm 
cho Công ty hàng tỉ đồng. Phòng thống kê - tin học 
kiểm tra xử lý chứng từ tiết kiệm được 90 m3 nhiên 
liệu (riêng năm 1998) trị giá gần 300 triệu đồng. 

2 - Làm tốt công tác đào tạo, bố trí hợp lý đội 
ngũ cán bộ chủ chốt, col trọng người có năng 
lực, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và 
tlnh thần cho CBCNYV : 

Yếu tố con người là mối quan tâm hàng đầu của 
đảng ủy và ban lãnh đạo Công ty. Đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên có 1 209 người, trong đó có 145 
người trình độ từ đại học trở lên, 344 người trung 
cấp, 651 người là công nhân kỹ thuật và sơ cấp. 
Công ty chú ý tổ chức đào tạo và đào tạo lại chuyên 
môn nghiệp vụ để xây dựng thành một đội ngũ cán 
bộ quản lý có năng lực và công nhân lành nghề. 
Công ty đã tổ chức các lớp học nghiệp vụ xăng dầu 
cho hàng trăm CBCNV ở cả ba miền, tổ chức cho 
100% CBCNV kế toán học nguyên lý kế toán mới, 
tạo điều kiện cho mọi người tham gia theo học 
chuyên môn, nghiệp vụ ở các trường đại học... Tử 
việc phát động các phong trào thi đua của Công ty, 
đảng ủy và ban giám đốc tìm ra những người có 
phẩm chất, năng lực được tập thể tín nhiệm để đào 
tạo, bồi đưỡng thành cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
Trong cơ chế thị trưởng, người cán bộ của doanh 
nghiệp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng 
động, nhạy bén, nắm chắc nghiệp vụ và kiến thức 
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xã hội, ngoại ngữ, tin học... Trên cơ sở đó, đẳng Ủy 
và ban giám đốc Công ty đã lựa chọn, bố trí, sắp 
xếp sử dụng cán bộ theo khả năng, sở trường của 
từng người để đạt được hiệu quả cao nhất trong 
công việc, đồng thời có chế độ đãi ngộ khen thưởng 
thỏa đáng. Trong công tác cán bộ, đảng ủy và ban 
lãnh đạo Công ty quan tâm nhất đến việc bố trí 
người đứng đầu (tử các trưởng phòng ban, các 
giám đốc xí nghiệp cho tới lãnh đạo Công ty). Đây 
là những người có vai trò và trách nhiệm gắn liền 
với thành công của doanh nghiệp. Vì thế, đảng ủy 
và tập thể lãnh đạo Công ty xác định tiêu chuẩn 
của người đứng đầu phải là : 

- Hiểu biết rộng rãi, tường tận về nghiệp vụ 
chuyên môn, khoa học - công nghệ. 

- Năng động, sáng tạo, có kinh nghiệm trong 
công tác quản lý. 

- Am hiểu thị trường, biết mua bán làm sao để 
có thể giảm tối đa chỉ phí mà vẫn có hiệu quả cao 
và có sức cạnh tranh. 

-- Biết đoàn kết và phát huy được sức mạnh 
tập thể. 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Đời sống vật chất và tinh thần của người lao 
động là mối quan tâm lớn nhất của đảng ủy và ban 
giám đốc Công ty. Trong thời gian qua không 
những Công ty đã bảo đảm đủ việc làm cho 1 209 
CBCNV mà còn đa dạng hóa kinh doanh tạo 
thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 
Mức thu nhập không ngừng tăng lên : Năm 
1993 là 650 000 đngườitháng ; năm 1994 là 
960 000 đ ; năm 1995 là 1 225 708 đ, năm 1996 là 
1 590 000 đ ; năm 1997 là 1 680 000 đ, năm 1998 
là 1 700 000 ( đ. Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế cho 100% CBCNV, thường 
Xuyên khám sức khỏe chữa trị bệnh tật cho toàn bộ 
người lao động, có chế độ bổi dưỡng phụ cấp cho 
người lao động làm việc trong môi trường độc hại. 

Cùng với đời sống vật chất, đời sống tinh thần 
của CBCNV cũng luôn được coi trọng. Hằng năm 
Công ty tổ chức cho 100% CBCNV được nghi ngơi, 
tham quan du lịch, tặng quà động viên con em 
CBCNV có thành tích học tập tốt. Công ty cũng 
quan tâm tới phong trào thể dục - thể thao, văn 
nghệ quần chúng giúp cho người lao động rèn 
luyện sức khỏe thể chất và tinh thần để làm việc có 
năng suất hiệu quả hơn. Ngoài ra công ty còn tích 
cực tham gia hoạt động xã hội, hưởng ứng phong 
trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. 
Công ty đang nhận phụng dưỡng 50 bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, hằng năm tham gia hoạt động từ 
thiện với số tiền hơn 1 tỉ đồng. 
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Cuộc sống vật chất và tinh thần không ngừng 
được cải thiện và nâng cao, người lao động đã gắn 
bó hơn với Công ty, coi Công ty như một gia đình 
lớn và đem hết năng lực, trí tuệ góp phần xây dựng 
Công ty. 

3 - Giữ vững và tăng cưởng vai trò lãnh đạo 
của Đảng. 

Công ty xăng dầu Hàng không coi đây là yếu tố 
có tính quyết định đến sự trưởng thành và vững 
mạnh của Công ty cho nên đảng bộ Công ty chưa 
bao giờ buông lỏng vai trò lãnh đạo của mình. Tổ 
chức đảng của Công ty luôn tự đổi mới và chỉnh 
đốn để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, tạo nên trung tâm đoản kết, là hạt nhân 
lãnh đạo ở đơn vị cơ sở. Từ năm 1993 đến nay, 
Công ty đã phát triển được 29 đảng viên. Đảng bộ 
Công ty có 160 đảng viên luôn giữ vững nền nếp, 
chế độ sinh hoạt đảng thường xuyên, dân chủ. 
Đảng bộ Công ty đã để ra và giải quyết tốt các vấn 
đề chủ yếu sau đây : 

- Tập trung năng lực, trí tuệ của tổ chức đảng 
vào việc xác định mục tiêu phương hướng và nhiệm 
vụ phát triển sản xuất kinh doanh, các biện pháp 
bảo toàn tài chính và phát triển nguồn vốn, tạo 
công ăn việc làm, chăm lo đời sống người lao động 
và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Cấp ủy phải 
vừa có trí tuệ và năng lực quản lý, vừa có tính đảng 
cao, phê bình và tự phê bình chống độc đoán 
chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa. 

- Đảng ủy thống nhất lãnh đạo và quản lý cán 
bộ. Tập thể cấp ủy cùng bản bạc và xây dựng quy 
chế cán bộ cụ thể, công khai, dân chủ và chấp 
hành nghiêm túc quy chế đã đề ra. Việc quy hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như sắp xếp, đánh 
giá, khen thưởng, kỷ luật được thường vụ đưa ra 
bản bạc thống nhất chu đáo. 

- Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tổ chức đẳng lãnh 
đạo bằng các nghị quyết, quyết định của tập thể. 
Giữa đảng ủy và giám đốc luôn có quan hệ hỗ trợ, 
tôn trọng nhau trong công việc. 

- Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chỉ bộ, 
thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, 
tránh lối sinh hoạt chiếu lệ. Bên cạnh đó đảng bộ 
Công ty thưởng xuyên chú trọng công tác phát triển 
đảng viên, mà nguồn chính là từ đội ngũ đoàn viên 
trẻ. Đồng thời động viên khuyến khích, khen thưởng 
công khai và kịp thời những đảng viên có thành 
tích, xây dựng bầu không khí cởi mở, nhiệt tình 
trong tập thể.C] 
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“Tạm tng” nghỉ quuêt và 
“Truu lĩni” nghị quuết 


Ới đây, Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 2) của Đảng 
đã đề ra nhiệm vụ : “Cải 


tiến việc ra nghị quyết và tổ chức 
thực hiện nghị quyết của Đảng”. 
Nội dung cơ bản của vấn đề đó đã 
được trình bày khá sâu sắc trong 
bài “Nghị quyết và cuộc sống” 
đăng trên Tạp chí Cộng sản số 9 
(tháng 5-1999) mà tôi tâm đắc. 

Trong bài này, tôi muốn nêu 
lên một vài việc làm không đúng 
chung quanh vấn đề tổ chức thực 
hiện nghị quyết trước khi có Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2). 
Xin mạo muội đặt tên cho những 
việc làm không đúng đó là : “Tam 
ứng nghị quyết và “Truy lĩnh 
nghị quyết. 

e Tạm ứng nghị quyết. Tôi 
dùng khái niệm này chắc sẽ có 
nhiều người không đồng tình. Bởi 
vì tạm ứng tức là ứng trước, cho 
linh trước những cái đã có hoặc 
chắc chắn sẽ có. Còn đối với nghị 
quyết của Đảng, nó chỉ được ban 
hành, được phổ biến khi đã có văn 
bản chính thức, vì vậy làm sao có 
thể tạm ứng được ? Ở đây tôi chỉ 
xin nêu một hiện tượng na ná như 
vậy thôi, tức là nó gần giống cái 
kiểu tạm ứng. Có một số người 
hoặc là do được tham gia soạn 
thảo nghị quyết, hoặc là do nhu 
cầu công tác mà được biết nội 
dung các nghị quyết của Đảng từ 
khi nó mới là bản dự thảo. Thế rồi, 
dường như muốn để cho mọi 
người biết cái vị trí quan trọng ấy 
của mình cho nên khi nói chuyện 


NGUYÊN TIẾN 


với cơ quan này, đơn vị nọ, họ bèn 
cao đạo phổ biến trước nghị quyết 
khi nó chưa được ban hảnh. 
Không may cho họ, khi nghị quyết 
chính thức ra rồi, nhiều điều mà 
họ nói đã không có trong đó. 
Người trót nghe họ đâm ra băn 
khoăn, nghỉ ngờ. Những điều đã 
nói xem ra có vẻ “cấp tiến” lắm, 
“sát phạt” lắm, sao nghị quyết lại 
không dám nói ? Hay là có sự bảo 
thủ, giáo điều gì đây ? thế là “việc 
tạm ứng” nghị quyết - hoặc lấy nội 
dung trong các bản dự thảo rồi 
đem phổ biến trước một cách vô 
nguyên tắc, đã đưa lại hậu quả 
tai hại. 

e Truy lĩnh nghị quyết. Khái 
niệm này chắc dễ được nhiều 
người đồng tình hơn bởi vì thực tế 
cho thấy hầu. như ở địa phương 
nào, ngành nào cũng có hiện tượng 
ấy. Nghị quyết từ khi ban hành 
đến lúc được triển khai tới các cấp 
Ủy tỉnh, thành và các ngành phải 
mất một thời gian. Thế rồi từ tỉnh, 
thành xuống huyện, quận và từ 
huyện, quận xuống đến cơ sở lại 
phải mất một thời gian khá dài 
nữa. Cuối cùng nó đọng lại và dồn 
nén tại cấp cơ sở chăng biết đến 
bao giờ mới thực sự đi được vào 
cuộc sống. Tôi đã chứng kiến có 
cơ sở nhận được kế hoạch học 
tập liên một lúc mấy nghị quyết 
của Trung ương. Thí dụ, hồi đầu 
năm, tôi có dịp về công tác ở xã X. 
Đồng chí Bí thư đảng ủy xã cho 
biết : “Chúng tôi vừa mới nhận 
được kế hoạch học tập 3 nghị 
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quyết của Trung ương”. Tôi hỏi đó 
là những nghị quyết nào. Đồng 
chí Bí thư trả lời : “Nghị quyết 4, 
Nghị quyết 5 và Nghị quyết 6 
(lần 1)”. Tôi hỏi tiếp : “Đồng chí có 
nhớ tên các nghị quyết đó 
không ?”. Anh nói : “Làm sao nhớ 
hết được. Tôi chỉ nhớ hình như 
Nghị quyết 4 nói về phát huy nội 
lực". Thế đấy ! Nghị quyết Trung 
ương 4 ban hành tháng 12-1997 ; 
Nghị quyết Trung ương 5 ban 
hành 7-1998 và Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 1) ban hành 
tháng 10-1998, thế mà (có lẽ để 
cho gọn) một vài địa phương đã 
có “sáng kiến” dồn lại để mãi tới 
đầu năm 1999 mới tổ chức quán 
triệt. Như vậy rõ ràng là cơ sở 
được truy lĩnh nghị quyết rồi còn 
gì. Học nghị quyết theo cái kiểu 
truy lĩnh này xem ra không ổn, bởi 
nó rất dễ rơi vào tình trạng học 
cho qua quýt. Mà đã qua quýt thi 
những nội dung cơ bản của nghị 
quyết dễ bị rơi rụng, dễ bị thất 
thoát lắm. Nhiều địa phương đã 
phải thừa nhận nghị quyết của 
Trung ương xuống đến cơ sở rơi 
rụng mất khoảng 50%. 

Những việc làm không đúng 
nêu trên có lẽ cũng là một trong 
những lý do khiến Trung ương lần 
này đi tới quyết định phải “Cải tiến 
việc ra nghị quyết vả tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Đảng”. Tinh 
thần là : “Đảng chỉ ra nghị quyết, 
chỉ thị khi thật cần thiết ; "Nghị 
quyết. phải ngắn gọn, rõ ràng, các 
cấp ủy và tổ chức đẳng từng 
ngành có thể thực hiện được 
ngay" ; “Khi đã có nghị quyết phải 


Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết 


quả, tao chuyển biến thật sự, bảo 
đảm lời nói đi đôi với việc làm. 
Cá nhân và tổ chức nào không 
làm, làm không đây đủ, hoặc làm 
trái phải bị phê bình, xử lý kỷ 
luật” v.v... 
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Ừ sau khi Liên bang Xô-viết bị giải thể, 
chính trường Nga luôn luôn xáo động. 
| Chỉ trong khoảng 1 năm qua đã diễn ra 3 
lần thay đổi chính phủ : 23-3-1998 ông Chéc-nô- 
mư-đin bị cách chức Chủ tịch Chính phủ 
(Thủ tướng), thay vào đó là vị Thủ tướng trẻ nhất 
trong lịch sử nước Nga, Ki-ri-en-cô ; 23-8-1998, 
vẻén vẹn đúng 5 tháng, ông Ki-ri-en-cô bị giáng 
chức và ông Pri-ma-côp, Bộ trưởng Ngoại g]aO, 
lên thay và 9 tháng sau, ngày 12-5-1999 vừa qua 
Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Pri-ma-cốp 
được Tổng thống đề cử lên giữ chức Thủ tướng 
thay cho thủ trưởng của mình. 

Vậy điều gì đã đưa tới việc thay đổi như vậy 
trong bối cảnh nội tình nước Nga đang rối như 
mớ tơ vò : Quốc hội (Đu-ma) chuẩn bị luận tội 
để cách chức Tổng thống trong khi thời hạn bầu 
CỬ Quốc hội đang đến gần (dự kiến sẽ tiến hành 
vào cuối năm nay) và cuộc bầu cử Tổng thống 
cũng không còn xa nữa (dự kiến sẽ diễn ra vào 
tháng 6-2000), nước Nga lại đang phải chèo 
chống với việc Mỹ và NATO vượt mặt Nga tiến 
công NamTư - một nước có quan hệ tương đối 
mật thiết với Nga 2 

Một điều trớ trêu là câu trả lời lại nằm ngay 
trong những sự rối rắm nói trên. 

Số là sau khi Liên Xô tan rã, trên chính 
trường nước Nga xuất hiện rất nhiều đảng phái, 
thế lực tranh giành quyền lực với nhau. Trong sự 
tập hợp lực lượng trên chính trường Nga đã hình 
thành đại thể ba xu hướng : Một là, xu hướng 
tạm gọi là “cấp tiến” bao gồm những đẳng phái, 
nhân vật chủ trương thực hiện các biện pháp cải 
cách “cấp tiến”, kể cả “liệu pháp sốc” đề chuyển 
sang cơ chế thị trường tự do theo kiêu phương 
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PHƯƠNG HỒNG 


Tây, tiến hành “tư nhân hóa” ồ ạt, bất chấp cái 
giá mà người lao động phải trả ; Hai 12, xu hướng 
“tả” bao gồm các đảng phái, nhân vật chủ trương 
cải cách từ từ từng bước, theo định hướng xã hội, 
nghĩa là bảo đảm đời sống cho. người lao động, 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm 
vai trò điều tiết của Nhà nước đối với kinh tế. Và 
ba là, các đăng phái, nhân vật du di giữa hai xu 
hướng này. Tuy Tổng thống về hình thức “đứng 
trên các đảng” nhưng “có cảm tình” và gắn bó 
với xu hướng thứ nhất nhiều ; trái lại xu hướng 
thứ hai thường đối nghịch với Tổng thống. 
Cuộc đấu tranh giành giật giữa các xu hướng 
này diễn ra trong bối cảnh nên kinh tế nước Nga 
đang chìm sâu vào khủng hoảng và sức khỏe của 
Tổng thống “có vấn đề” trong khi nước Nga đã 
đi vào thời đại “hậu En-xin”, vì ông đã tuyên bố 
sẽ không ra tranh cử năm 2000. Ki¡-ri-en-cô thuộc 
xu hướng thứ nhất lên cầm quyên tháng 3-1998 
trong lúc nền kinh tế - tài chính nước Nga lao 


nhanh đên miệng hồ của sự phá sản ; và do ông : 


ta đã không ngăn chặn được đà xuống dốc của 
nền kinh tế và những xáo động trong xã hội do 
tình trạng nợ lương kéo dài, giá cả tăng vọt... nên 
Tổng thống đành ¡ phải đưa ông Chéc-nô-mư-đin 
trở lại cầm quyền nhưng không được ĐÐu-ma 
chấp thuận. Trước tình hình ây, ông Pn- -ma-cốp 
được lựa chọn như một nhân vật có thể được tất 
cả các phe phái chấp nhận. 

__ VỚI một chính phủ được dư luận coi là “trung 

ä” bao gồm cả một số đảng viên Đảng Cộng sản 
~ải nắm giữ những cương vị chủ chốt như Phó 
Thủ tướng thứ nhất phụ trách kinh tế, Thống đốc 
Ngân hàng Trung ương... và với một chính sách 
mang định hướng xã hội như giải quyết vấn đề 


—— —— 
———— 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


nợ lương, hỗ trợ kinh tế quốc doanh, gia tăng 
sự điều tiết của Nhà nước trên tầm vĩ mô, ông 
Pn- -ma-cốp đã giành được những, thành tựu nhất 
định : giảm. thiêu đà xuống dốc của kinh tế, tỷ lệ 
lạm phát giảm (từ Ì 1/thắng vào tháng 12-1998 
xuống còn 3#Itháng vào tháng 4-1999), tỷ giá 
đồng rúp tương đôi ôn định, thanh toán được hơn 
một nửa khoản tiền lương nợ đọng, tìm cách 
ngăn chặn sự lộng hành của một số giới tài phiệt 
Nga... Đồng thời ông chủ trương duy trì sự ôn 
định chính trị của đất nước, không đồng tình với 
việc Đu-ma luận tội Tông thống › bản thân ông 
mạnh mẽ khẳng định không có ý định ra tranh cử 
Tổng thống vào năm 2000. Về mặt đối ngoại 
ông cũng làm được không ít việc để khôi phục vị 
thế nước lớn của Nga, trong đó có việc hoãn 
chuyến đi Mỹ khi được tin NATO không kích 
Nam Tư, mặc dầu máy bay của ông đang bay 
sangMỹ.  - 

Với những thành tích ấy, uy tín của ông 
Pri-ma-cốp lên như côn ; trong các cuộc thăm dò 
dư luận, tên ông thường đứng hàng đầu trong các 
nhà chính trị của nước Nga. Chính điều đó làm 
cho phe cấp tiến và cả Tổng thống không hài 
lòng vì vị thế của họ trong các cuộc tranh cử 
Quốc hội và Tổng thống đang tới gân có thể bị 
đe dọa. Không phải ngầu nhiên mà khi giã từ 
ông Pri-ma-côp, Tổng thống En-xin đã đánh giá 
răng ông ta đã “hoàn thành nhiệm vụ sách lược” 
(tức là cứu nguy cho nền kinh tế và nền chính trị 
của nước Nga bên bờ sụp đổ) nhưng “chưa có 
được một chiến lược” (1?) 

Đó là nguyên nhân sâu xa và cơ bản của cuộc 
thay đôi chính phủ ở Nga ngày 12-5 vừa qua. 
Bên cạnh đó còn có một nguyên nhân thời điểm. 
Đó là việc Ðu-ma, trong đó cánh tả nắm ưu thế, 
dự kiến đưa ra bỏ phiếu luận tội Tông thống trên 
5 mặt : làm Liên Xô tan rã, gây ra cuộc chiến ở 
Trê-xni-a, bắn vào Nhà Quốc hội và giải tán 
Quốc hội năm 1993, làm suy yếu lực lượng vũ 
trang và dìm nhân dân vào cuộc sống lầm than. 
Đây là một sự thách thức nghiêm trọng đối với 
địa vị của Tổng thống, phân ánh cuộc đấu tranh 
một mất một còn giữa Tổng thống và ngành 
lập pháp. Với việc giải tán chính phủ của ông 
Pn- —ma-cỐp, đưa cựu Bộ trưởng Nội vụ Xtê-pa-sin 
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lên thay, Tông thống đặt Đu-ma trước sự 
lựa chọn không dễ dàng : nếu chấp thuận ông 
Xtê-pa-sin thì vô hình trung Đu-ma “khuất 
phục” Tông thống, nếu bác bỏ 3 lần thì bị giải 
tân và như vậy sẽ rơi vào thế bất lợi trong cuộc 
chạy đua vào Ðu-ma mới. Do không thu được số 
phiêu cần thiết trong việc luận tội Tổng thống và 
phải chấp thuận ông Xtê-pa-sin ngay trong vòng 
đầu với một số phiêu khá cao, phe: tả rơi vào tình 
thế không đơn giản trong cuộc đấu tranh chính 
trị hiện nay. 

Toàn bộ những sự rắc rối này tiếc rằng lại 
diễn ra trong lúc nước Nga ‹ cần phải ở một tư thế 
chững chạc hơn lúc nào hết, khi Mỹ và NATO 
đang lấn lướt Nga trên vấn đề Cô-xô-vô và Nga 
đang cố gắng phát huy vai trò trung gian hòa giải 
cho cuộc chiến Ban-căng. Mặt khác, dư luận 
cũng để ý tới hiện tượng ông Chéc-nô-mư-đin, 
người được phương Tây đánh giá cao, đã được 
cử làm đặc phái viên của Tổng thống trên vấn đề 
Cô-xô-vô, làm lu mờ vai trò của Thủ tướng 
Pri-ma-cốp và Ngoại trưởng I-va-nốp, những 
người đã cắt chuyên thăm Mỹ khi NATO không 
kích Nam Tư và chuyến thăm nước Anh khi 
NATO không kích Đại sứ quán Trung Quốc ở 
Bê-ô-grát. 

Sự rối ren trên chính trường Nga có phần tạm 
lắng dịu sau khi Đu-ma chấp thuận ông Xtê-pa-sin 
làm Thủ tướng, chính phủ mới (chủ yếu là những 
nhận vật cũ, trừ mấy đại diện của Đảng Cộng 
sản) đang được hình thành, nhưng những nhân tố 
tiềm ẩn có thể đẩy chính trường Nga vào cơn 
sóng gió mới vẫn còn đó, thậm chí trở nên sâu 
sắc hơn. Dù sao đi nữa thi nhân dân Nga t cần một 
Cuộc sống yên bình, ngày một được cải thiện, 
nước Nga cân một tư thế vững mạnh hơn là 
những sự tranh giành quyên lực hủy hoại tiềm 
lực và uy tín của nước Nga - một nước xứng 
đáng giữ vị trí một cường quốc trên thế giới. 
Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng sự lựa chọn 
của các dân tộc khác, chúng ta coi những việc 
đang diễn ra trên đất Nga là công việc nội bộ của 
nước Nga , mặt khác, là những người bạn chân 
thanh của nhân dân Nga, chúng ta mong mỗi 
nước Nga ồn định, phôn vinh, nhân dân Nga 
được sông ấm no, hạnh phúc. 
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VỀ QUAN HỆ NGA - MỸ 


TRONG BỒI CẢNH THÊ GIỚI MỚI 


Về cục diện thế giới sau chiến tranh lạnh 

Sau việc dỡ bỏ bức tường Bec-lin (1 1-1989), 
Liên bang Xô-viết tan rã (12-1991) - mà nhiều 
người coi là thời điểm đánh dấu sự kết thúc thời 
kỳ “chiến tranh lạnh” và trật tự thế giới hai cực, 
tình hình thế giới có những biến chuyển sâu sắc. 
Tương quan lực lượng trên trường quốc tế thay 
đổi từ chỗ cân bằng sang nghiêng về phía có lợi 
cho Mỹ và các nước tư bản phát triển. Hệ thống 
quan hệ quốc tế không còn phân định rạch ròi 
theo hai tuyến, hai cực xung quanh hai siêu 
cường đối kháng Xô - Mỹ như trước, mà vận 
động theo hai xu hướng cơ bản. 

Xu hướng thứ nhất - Bước quá độ sang thế 
giới đơn cực, nói chính xác hơn là mưu toan 
thiết lập sự thống trị thế giới của Mỹ. Suốt thập 
niên vừa qua, giới cầm quyền Mỹ luôn cố gắng 
củng cố “chiến thắng” trong “chiến tranh lạnh” 
của Mỹ thông qua nỗ lực xây dựng hệ thống 
quan hệ quốc tế mới theo hướng đơn cực như 
vậy. Tham vọng của Oa-sinh-tơn về sự bá chủ 
toàn cầu xuất phát từ tiềm lực, sức mạnh kinh tế 
Mỹ (chiếm 22% GDP thế giới, 25% tông kim 
ngạch ngoại thương thế giới, ...), từ sự duy trì và 
hiện đại hóa bộ máy quân sự lớn nhất thế giới 
(chiếm 1⁄3 tổng chỉ phí quân sự thế giới, với 
ngân sách quốc phòng xấp Xi 150 tỉ USD/năm,...), 
từ sự khống chế được các tổ chức chính trị, quân 
sự, kinh tế, tài chính thế giới (LHQ, P5, NATO, 
APEC, WTO, WB, IMF,...), cả từ ưu thế xuyên 
quốc gia trong lĩnh văn hóa - thông tin (tivi, 
điện ảnh, In-tơ-nét), v.v... 
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Song mưu toan của Mỹ thực hiện trật tự thế 
giới đơn cực là điều hoàn toàn không dễ dàng, 
không đơn giản, nhất là trong thời đại ngày nay. 
Về mặt chủ quan, Mỹ với tất cả ưu thế đứng đầu 
thế giới về kinh tế, quân sự, thông tin, cũng khó 
mà đơn phương áp đặt cho cộng đồng thế giới ý 
muốn của mình để thiết lập “hòa bình kiêu Mỹ” 
(Pax America). Vai trò siêu cường duy nhất 
thống trị thế giới (hay lãnh đạo thế giới) đòi hỏi 
phải tập trung các nguồn lực và ý chí chính trị Ở 
mức mà Mỹ không thể có được. Vẫn tồn tại mâu 
thuẫn lớn giữa tham vọng bá chủ và khả năng 
thực hiện tham vọng đó của Mỹ. Về những tác 
nhân bên ngoài, thì quá trình vận động của các 
chủ thê quốc tế dù theo hướng nào - tích cực hay 
tiêu cực - đều đang tạo thành những lực cản lớn 
từ nhiều phương diện, trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau chống lại tham vọng thiết lập trật tự 
thế giới một cực của Mỹ. Đó là chưa nói đến 
những vấn đề toàn cầu nóng bỏng, vừa cấp 
bách, vừa lâu dài, mà Mỹ dù muốn hay không 
cũng phải đối mặt và không thể đơn phương 
giải quyết được. 

Xu hướng thứ hai - Hệ thống quan hệ quốc 
tế đa cực, nghĩa là hệ thống trong đó có một sô 
trung tâm sức mạnh hoạt động tương tác. Hiện 
nay một số nước lớn đang tích cực triển khai 
hoạt động đối ngoại theo hướng này, nổi bật 
nhất là “Tuyên bố Nga - Trung Quốc về thế 
giới đa cực và thiết lập trật tự thế giới mới” 
do Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và 


* Thạc sĩ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Thế giới : Vấn đề, sưự hiện 


Tổng thống Nga B. En-xin ký tháng 4-1997. 
Tuy nhiên, sự tác động qua lại giữa các cực 
trong thế giới đa cực luôn luôn phức tạp, từ cạnh 
tranh đến liên minh, đồng minh, từ hợp tác, đối 
tác đến kiềm chế, chế ước lẫn nhau. Việc duy trì 
tính vững chắc, sự ốn định trong hệ thống quan 
hệ quốc tế đa cực so với hệ thống hai cực phức 
tạp hơn, khó khăn hơn, vì nó chứa đầy những 
mâu thuẫn mà trong quá khứ thường dẫn đến 
xung đột vũ trang. Do đó, việc thiết lập được hệ 
thống quan hệ quốc tế đa cực trong đó các cực 
hoạt động hài hòa, phối hợp chặt chế với nhau, 
bổ sung cho nhau, chứ không triệt tiêu nhau, lấn 
át nhau, cũng là điều hoàn toàn không dễ dàng, 
không đơn giản. 

Như vậy, tình hình thế giới sau “chiến tranh 
lạnh” vẫn “diễn biến hết sức nhanh chóng, phức 
tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường” ®, 
Kể từ khi chấm dứt thời kỳ đối đầu hai cực quả 
thật loài người vẫn đang đối mặt với những biến 
động rất phức tạp, thậm chí tàn khốc ở rất nhiều 
nơi trên thế giới. Hơn thế nữa, dường như chủ 
nghĩa để quốc dưới nhiều dạng thức khác nhau 
đang quay trở lại, mưu toan dùng sức mạnh kinh 
tế, quân sự, khoa học - công nghệ để bắt các 
quốc gia - dân tộc, trước hết là các quốc gia - 
dân tộc nhỏ yếu, phải khuất phục họ, phải tuân 
theo những giả trị và chuẩn mực của họ. Những 
hành động ngang ngược, hiếu chiến của Mỹ, từ 
việc bắn tên lửa vào các nước nghị chứa chấp 
bọn khủng bố như Áp- øga-ni-xtan, Xu-đăng ; 
VIỆC ÁP đặt vùng cấm Day phi lý song song 
với tấn công quân sự, cấm vận kinh tế chống 
I-rắc, v.v.... đến hành động đang diễn ra hiện 
nay là đứng đầu khối NATO tấn công dã man 
Liên bang Nam Tư, một nước có chủ quyền , 
thành viên của Liên hợp quốc, đã chứng tỏ điều 
đó. Trong khi “chiến tranh lạnh” chưa hắn đã 
kết thúc hoàn toàn (vì ở nơi này nơi kia vẫn có 
biêu hiện tiếp diễn), thì dường như “chiến tranh 
nóng” đang ngày một lan rộng không chỉ ở 
châu Phi, châu Á, mà còn bùng phát đữ dội 
ngay tại châu Âu. Do vậy, để có một trật tự thế 
giới công bằng, hợp lý, tạo điều kiện và cơ hội 
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cho mọi quốc gia lớn nhỏ, mạnh yếu cùng phát 
triên, khác biệt trong đa dạng..., thì nhân loại 
còn phải trải qua một quá trình đấu tranh lâu 
dài, gian khổ nữa mới thiết lập được. 

Sự vận động của quan hệ Nga - Mỹ thời 
kỳ “sau Liên Xô” 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp như vậy sau 
“chiến tranh lạnh”, quan hệ giữa Nga và Mỹ - 
từng là hai siêu cường đối địch - đã và đang vận 
động như thế nào ? 

Quan hệ Nga - Mỹ là mối quan hệ khá đặc 
biệt, khác với quan hệ giữa Mỹ cũng như quan 
hệ giữa Nga với các nước khác trên thế giới. Có 
thể nói, sự vận động của quan hệ Nga - Mỹ sau 
“chiến tranh lạnh” là một trong những nhân tố 
then chốt để hoặc là tăng cường sự phát triển 
của hệ thống các quan hệ quốc tế về phía ổn 
định, điều chỉnh được, có thể dự báo được, hoặc 
là quay sự phát triển đó về phía hỗn loạn, xung 
đột, mất ổn định và không thể dự báo được. 

Quan hệ Nga - Mỹ bao gồm nhiều lĩnh vực : 
kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, 
chính trị - đối ngoại, an ninh - quân sự, v.v.. Bài 
này chỉ viết về quan hệ chính trị - đối ngoại. 

Có thể nói, những năm đầu sau khi Liên Xô 
tan rã, Liên bang Nga bước ra vũ đài quốc tế với 
tư cách “quốc gia kế tục Liên Xô”, là những 
năm chứa đầy ẠO tưởng của các quan chức chính 
quyền ở cả Nga và Mỹ (nhất là Nga) về việc 
thiết lập nhanh chóng một mối quan hệ Nga - Mỹ 
kiểu mới, khác về chất so với quan hệ Xô - Mỹ. 
Họ tuyên bố quan hệ Nga - Mỹ là quan hệ “đối 
tác chiến lược”, là sự hợp tác chặt chẽ cả trong 
kinh tế - thương mại, chính trị - đối ngoại lẫn 
các vẫn đề quân sự - an ninh, những vấn đề toàn 
cầu, thậm chí là “quan hệ liên minh”. A. Kô-dư-rép, 
Bộ trưởng Ngoại giao Nga lúc bấy ØiỜ tuyển 
bố : “Đối với nước Nga mới - cường quốc dân 
chủ, Mỹ và các nước phương Tây không phải là 
mối đe dọa, mà là những người bạn thật sự và sẽ 
là đồng minh, điều đó cũng tự nhiên như trước 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản 
Việt Nam lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 76 
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đây họ đã là kẻ thù tất nhiên của Liên Xô”. Còn 
Tổng thống Nga B. En-xin khẳng định : “Chúng 
ta trở về nơi mà chúng ta đã luôn luôn ở đó - trở 
về với khối đồng minh, có thể nói là trở lại liên 
minh với các cường quốc phương Tây. Nhưng 
chúng ta trở lại với tư thế mạnh hơn và sáng 
suốt hơn sau khi đã tự mình nếm trải những 
bài học cay đắng của chủ nghĩa Cực quyền... ®, 
(Thực ra việc Tổng thống Nga muốn đưa nước 
Nga trở về với châu Âu, với phương Tây không 
có gì khó hiểu, chỉ có điều là với “tư thế mạnh 
hơn và sáng suốt hơn” so với thời “chủ nghĩa 
cực quyền” hay không, thì chắc nước Nga đã tự 
đánh giá được.) 

Còn trong chiến lược toàn cầu sau “chiến 
tranh lạnh” của Mỹ, nước Nga chiếm vị trí khá 
quan trọng, trước hết vì Nga nằm ở trung tâm 
của đại lục Âu, Á (hay như Thứ trưởng Ngoại 
giao, chuyên gia về Nga - S. Tan-bốt nói, nước 
Nga giữ chìa khóa có thể mở hoặc đóng những 
cánh cửa khác). Mà suốt chiều dài lịch sử nước 
Mỹ, châu Âu và cả lục địa Âu - Á bao giờ cũng 
là mối quan tâm chiến lược đối ngoại. hàng đầu 
của Mỹ. Theo quan niệm của giới cầm quyền 
Mỹ, trên lục địa rộng lớn này không nên có một 
cường quốc lãnh đạo nào, mà nên có những 
nước trung bình, khá vững chắc, mạnh vừa phải, 
có khả năng đối trọng với nhau, nhưng nhất 
định phải thua Mỹ về khả năng của từng nước 
hay thậm chí của một số nước gộp lại. Trong 
những nước như vậy, rõ ràng là nước Nga có 
nhiều lợi thế so sánh hơn, nên nhân tố Nga là 
nhân tố không thể không được tính đến. Nước 
Nga quá lớn, lại có vị trí địa - chính trị “có một 
không hai” trên thế giới - vị trí án ngữ giữa các 
cường quốc Đại Tây Dương cũ và các cường 
quốc châu Á - Thái Bình Dương mới. Mặt khác, 
Liên bang Nga còn là một thực thể chính trị - 
kinh tế - xã hội rất phức tạp, rất khó tiên đoán. 
Mỹ tất nhiên không muốn một nước Nga 
“Cộng hòa XHCN Xô viết”, cũng không muốn 
một nước Nga hỗn loạn, đổ vỡ, càng không 
muốn một nước Nga “siêu cường tư bản chủ 
nghĩa thế giới”, có vai trò, vị thế tương xứng với 
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Mỹ. Giới cầm quyền Mỹ dù là G. Bu-sơ của 
Đảng Cộng hòa, B. Clin-tơn của Đảng Dân chủ, 
hay ai đó kế nhiệm Clin-tơn cũng vậy, đều cho 
răng dù nước Nga vận động theo hướng nào 
trong những hướng kể trên thì cũng chẳng 
những rất bất lợi cho Mỹ, mà còn là nguy cơ đe 
dọa an ninh và lợi ích quan trọng sống còn của 
Mỹ. Báo cáo “Những lợi ích quốc gia của Mỹ” 
tháng 7-1996 viết : “Mặc dầu nước Nga không 
bao giờ là siêu cường nữa, nhưng nước Nga vẫn 
là thách thức tiềm tàng lớn nhất đối với những 
lợi ích quốc gia của Mỹ. Trước hết, Nga vẫn 
như trước đây có kho vũ khí hạt nhân lớn, dù đã 
suy yếu vẫn có thể hủy diệt nước Mỹ...”. Còn 
mới đây, M. Ôn-bơ-rai, Bộ trưởng Ngoại giao 
Mỹ, nói kín đáo hơn, nghe đầy “thiện chí” : 
“Tôi cho rằng dù chúng ta có tin tưởng vào bản 
thân đến mấy, thì chúng ta vẫn không được coi 
Nga là một nước cần được sự bảo trợ của cộng 
đồng quốc tế. Nga quá vĩ đại và quá kiêu hãnh 
về điều đó... Chúng ta cần ủng hộ Nga cho đến 
khi nó đi theo con đường đúng...” °®, (Con 
đường đúng, theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tất 
nhiên là con đường của Mỹ, mô hình của Mỹ, 
còn “không được coi Nga là một nước cần được 
bảo trợ ...” thực chất là bỏ mặc “nước Nga mới” 
vật lộn với những khó khăn của mình). 

Vậy Mỹ muốn nhìn thấy một nước Nga mới 
trong kỷ nguyên “hậu chiến tranh lạnh” như 
thế nào, và thực chất đã thực hiện một chính 
sách ra sao với nước Nga trong suốt gần một 
thập niên nay ? 

Bỏ qua những tuyên bố, tuyên ngôn kiểu như 
“Hợp tác vì tiến bộ kinh tế”, thậm chí chương 
trình “Đối tác vì Hòa bình”, ..., thực chất Mỹ đã 
thực hiện một chính sách hai mặt - vừa hợp tác, 
vừa kiềm chế, hay hợp tác để kiềm chế - đối với 
Nga sau “chiến tranh lạnh”. Thực ra Mỹ muốn 
Nga là đối tác của mình, thậm chí là “đối tác 


(2) B.En-xin - Những ghi chép của tông thống, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 300 

(3) M.Ôn-bơ-rai. Bài phát biểu tại Hội đồng hợp tác kinh doanh 
Nga - Mỹ ở Chi-ca-gô, Báo Độc lập (Nga), 16-10-1998 
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chiến lược”, song chỉ là đối tác hạng trung, khá 
giả vừa phải, có hòa bình, ổn định và tất nhiên, 
coi trọng hết mức “vai trò cố vấn” của Mỹ trong 
hoạch định và thực thi các chính sách kinh tế - 
xã hội. Mặc dầu không xem Nga là đối tác kinh 
tế bình đẳng, vẫn áp dụng nhiều điều luật phân 
biệt đối xử với hàng hóa Nga, song Mỹ vẫn e 
ngại tiềm năng hạt nhân quá lớn của Nga mà 
nếu không kiểm soát được thì có thể chứa đầy 
những bất trắc cho nước Mỹ. Do vậy, nếu như 
Nga rất coi trọng hợp tác kinh tế - thương mại 
và khoa học - kỹ thuật với Mỹ, thì Mỹ chỉ giữ 
sự hợp tác này ở mức thấp, trong khi muốn đẩy 
mạnh hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh 
vực cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (các 
hiệp ước START). Chính phủ Mỹ đang tìm mọi 
cách hối thúc sao cho Đu-ma quốc gia Nga phê 
chuẩn Hiệp ước START II để tiến tới thảo luận 
ký kết tiếp START HI. Cũng do đó, trong khi tỏ 
ra kiêng nề lòng tự ái của người Nga, Mỹ cũng 
không kém phần kiên quyết và triệt để phá vỡ 
những nền tảng địa - chính trị (những nền tảng 
dù chỉ về nguyên tắc và lý thuyết) có thể cho 
phép “nước Nga mới” chiếm vị thế siêu cường 
thứ hai trong nền chính trị thế giới, vị thế mà 
Liên bang Xô viết đã từng chiếm giữ. Nói cách 
khác, Mỹ hoàn toàn không chút lúng túng trong 
ý tưởng hợp tác chặt chế với Nga trên mọi bình 
diện. Song triển vọng đối tác với một nước Nga 
mạnh, có khả năng thực sự ngang hàng với Mỹ 
thì hoàn toàn không hấp dẫn Oa-sinh-tơn. Đơn 
giản là Mỹ sẽ tìm mọi cách can trở Nga có được 
vị thế quốc tế xứng đáng và duy trì được những 
khu vực ảnh hưởng mà trước đây Liên Xô đá 
từng có. Đó là tư tưởng xuyên suốt chiến lược 
đối ngoại của Mỹ đối với Nga từ sau khi Liên 
bang Xô viết tan rã, với mục tiêu xuyên xuốt là 
lợi ích của Mỹ. Có rất nhiều động thái đối ngoại 
của Mỹ ở Trung Đông, ở ba nước Ban-tích, ở 
U-crai-na, ở các nước Trung Á, ở Trung Cận Đông, 
ở Nam Tư cũ... chứng minh cho nhận định trên. 
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M. Ôn-bơ-rai cũng 
đã nói thắng thừng : “Ưu tiên chủ yếu nhất trong 


SỐ 12 (6-1999) 


quan hệ với Nga là bảo đảm an ninh cho nhân 
dân Mỹ. Chúng ta sẽ luôn luôn quan tâm đến 
điều đó, không phụ thuộc vào việc ai bị thay 
hay ai lên nắm quyền ở Crem-li, hay vào việc 
nước Nga đi theo hướng nào... Nhiệm vụ của 
chúng ta là - điều đó cũng vì lợi ích của chúng 
ta - điều khiên hậu quả của việc đế quốc Xô viết 
tan rã... Điều đó có nghĩa là chúng ta, vẫn như 
trước đây, cần kiên quyết bảo vệ các nguyên 
tắc, lợi ích và mục tiêu của chúng ta” ®. Vậy là 
đã quá rõ. 

Còn nước Nga thì sau mấy năm chứa đầy 
những ảo tưởng, những hy vọng quá lớn vào sự 
hào hiệp của “người bạn lớn thật sự”, “đồng 
minh tự nhiên” - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và 
sau khi đã “tự mình nếm trải những thất bại, 
những bài học cay đắng” - không phải của “chủ 
nghĩa cực quyền”, mà là của chính sách đối 
ngoai phụ thuộc vào phương Tây, trước hết là 
vào Mỹ, dường như mới bắt đầu cuộc hành trình 
đì tìm lại chính minh - một nước Nga cường 
quốc Âu - Á với bản sắc lưỡng thể Âu - Ẳ. 
Trong Thông điệp Liên bang thắng 2-1994, 
Tổng thống Nga B. En-xin nói : “Trong quan hệ 
với Mỹ, chúng ta phải chấm dứt thực tiễn sai 
lầm đơn phương nhượng bộ, phải chuyển sang 
xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng thể hiện 
trên hai mặt - trong hợp tác kinh tế và phối hợp 
hành động trong việc giải quyết các vấn đề quốc 
tế”. Trong Thông điệp Liên bang tháng 2-1998, 
B. En-xin tỏ ra thực tế hơn, dù không nói rõ 
phải quan hệ như thế nào với Mỹ : “Chúng ta 
phải tăng cường đáng kể véc-tơ kinh tế trong 
chính sách đối ngoại. Cần đấu tranh để đạt được 
việc hủy bỏ các biện pháp phân biệt đối xử với 
các sản phẩm của các công ty Nga. Những sáng 
kiến quốc tế của Nga, việc phát triên quan hệ 
chính trị của Nga với các quôc gia khác phải 
được củng cố bằng những thỏa thuận về hợp 
tác kinh tế”. Còn trong bài phát biêu trước các 
quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 12-5-1998, 


(4) M.Ôn-bơ-rai Sởd 
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khi nói về quan hệ Nga - Mỹ, Tổng thống Nga 
B. En-xin thừa nhận : “Sau thời kỳ của những 
ảo tưởng và hy vọng quá mức, chúng ta đã điều 
chỉnh được sự phối hợp hành động bình đẳng 
với Mỹ. Cần tiếp tục duy trì sự năng động tích 
cực trong các quan hệ với nước này” ®, 

Từ quan điểm chỉ đạo chính sách đối ngoại 
trên, và trong khi không hề coi nhẹ chút nào 
quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây, Ban 
lãnh đạo Liên bang Nga đã dần dần điều chỉnh 
chính sách đối ngoại nói chung, quan hệ với Mỹ 
nói riêng, theo hướng độc lập hơn, tích cực, 
năng động hơn và cân bằng hơn, chú trọng cả ba 
hướng Tây, Đông và Nam, trong đó ưu tiên đối 
ngoại hàng đầu là quan hệ Nga - SNG. 

Còn trên trường quốc tế, nếu như Mỹ cố 
gắng thiết lập trật tự thế giới đơn cực, thì Nga 
tích cực hợp tác với các nước khác, trước hết là 
Trung Quốc, trong việc xây dựng trật tự thế giới 
đa cực. Nhưng cần lưu ý là thế giới đa cực như 
thế nào ? Rõ ràng không phải là đa cực chung 
chung, hoặc mọi quốc gia - dân tộc lớn nhỏ đều 
sẽ là một cực. Đối với nước Nga, thì như tiến sĩ 
C.M. Rô-gốp, Giám đốc Viện Mỹ và Ca-na-đa 
thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga nói : “Chúng 
ta quan tâm không phải đến bất kỳ thế giới đa 
cực nào, mà là thế giới đa cực, trong đó Nga là 
một trong những trung tâm sức mạnh. Thế giới 
đa cực mà trong đó Nga không phải là một 
trong những nước tham gia chủ yếu của các sự 
kiện, thì đối với chúng ta cũng là phương án hết 
sức bất lợi như thế giới đơn cực, trong đó chỉ có 
một cường quốc khống chế” %, Thông điệp 
hăng năm, năm 1999 được đọc ngày 30-3-1999 
trong “thời điểm vô cùng kịch tính” khi NATO 
đứng đầu là Mỹ tấn công Nam Tư đã một tuần, 
B. En-xin nhắn mạnh : “Vào ngay đầu thế kỷ 
tới, Nga phải sánh vai với các cường quốc hàng 
đầu thế BIỚI, phải tạo hợp các quan hệ với họ 
trên tinh thần tự trọng và đối tác”. Ông cho 
răng : "Những nước nào cho rằng nước Nga đã 
bị suy yêu, vì vậy có thể không cân coi trọng nó 
là sai lầm. Không có những khó khăn tạm thời 
nào có khả năng liệt nước Nga vào loại các 
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cường quốc thứ yếu” ®, Tuy nhiên, chính sách 
đối ngoại Nga nói chung, quan hệ với Mỹ nói 
riêng chỉ có kết quả chủ yếu bằng những bước 
đi, những động thái cụ thể, thiết thực, bằng thực 
lực kinh tế tạo cơ sở hợp thành sức mạnh tống 
hợp cho nước Nga, chứ không chỉ bằng những 
tuyên bố, tuyên ngôn. Và một khi nước Nga 
chưa tạo lập được sự ổn định chính trị, thì mặc 
nhiên là Mỹ còn tiếp tục phớt lờ Nga, qua mặt 
Nga trong các vấn đề quốc tế. Việc NATO mở 
rộng, rồi tiếp đó là việc Mỹ và NATO tấn công 
Nam Tư cũng chứng tỏ rằng sự phát triển quan 


hệ hợp tác toàn diện với Nga chẳng những còn 


lâu mới là ưu tiên hàng đầu của Mỹ - bất chấp 
nguy cơ tạo lại những vết nứt của “chiến tranh 
lạnh”, mà thực ra còn có mục đích làm suy yếu 
Nga, cô lập Nga trên trường quốc tế. Tuy nhiên, 
Mỹ đã không đạt được mục đích đó. Việc nước 
Nga bất chấp những khó khăn kinh tế và sự bất 
ồn chính trị, vẫn bền bỉ và kiên trì đóng vai trò 
nước đứng đầu trong việc chủ trương giải quyết 
vấn đề Cô-xô-vô bằng giải pháp chính trị đã 
làm cộng đồng quốc tế xích lại gần Nga hơn và 
cảnh giác hơn với Mỹ. 

Tóm lại, quan hệ Nga - Mỹ từ sau khi Liên 
Xô tan rã đến nay và cả trong tương lai sẽ là vừa 
hợp tác, vừa đấu tranh vì lợi ích của từng nước. 
Mà lợi ích của mỗi nước trong kỷ nguyên “hậu 
chiến tranh lạnh”, bên cạnh những điểm song 
trùng, vẫn có nhiều điểm khác biệt, thậm chí bài 
trừ nhau, triệt tiêu nhau. Cuộc đấu tranh nhằm 
xây dựng được quan hệ đối tác bình đẳng với 
Mỹ và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế của 
Nga còn diễn ra lâu dài, phức tạp, khó dự đoán, 
và có tác động không nhỏ đến cục diện chính trị 
thế giới hiện nay và trong tương lai. 


(5) B.En-xin. Vị trí và vai trò của Nga trong giai đoạn hình 
thành một thế giới đa cực - Tạp chí Đời sống quốc tế, số 6-1998, 
tr 3 (iếng Nga) 

6) C.M.Rô-gốp . Bài phát biêu tại hội thảo đánh giá chính sách 
đối ngoại Nga năm 1997. Tạp chí Đời sống quốc tế, số 1-1998, tr 4 
(tiếng Nga) 

(7) Tài liệu tham khảo đặc biệt, TTX Việt Nam, 5-4-1999 
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GÀY 27-5-1999, tại Đà Nẵng, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên 
l\M bạn đọc khu vực miên Trung. 

Dự hội nghị có đại diện Thường vụ thành ủy Đà Nẵng ; các đồng. chí trưởng, phó ban Tuyên giáo 
các tỉnh, thành : Quảng Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ; 
Ban giảm đốc và các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Phân viện Đà Nẵng thuộc Học Viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh ; các trưởng, phó ban Tuyên giáo và ban Tổ chức, một sô đông chí Bí thư và 
Phó bí thư quận, huyện của Đà Nẵng ; các thông tin viên, bạn đọc ö ở miền Trung ; một sô cơ quan thông 
tấn báo chí của trung ương và địa phương. Các đồng chí Vũ Hiền, Phó tông biên tập Tạp chí ¡ Cộng sản, 
Phan Như Lâm, Phó bí thư thành ủy Đà Nẵng và Phạm Hảo, Giám đốc Phân viện Đà Nẵng chủ trì 
hội nghị. 

Tại hội nghị nhiều ý kiến đã khẳng định trong những năm vừa qua, nhất là sau khi mỗi tháng ra 
hai kỳ, Tạp chí đã có nhiều cải tiến cả về nội dung và hình thức, chât lượng được nâng cao, nội dung 
phong phú, đáp ú ứng, được yêu cầu của sự nghiệp đôi mới. Tạp chí đã có nhiều bài viết sắc sảo, có những 
đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn, tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí đã làm tốt chức năng thông tin, tăng cường giáo dục 
lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và khẳng định được tính chiên đấu của mình, BÓP phân củng 
cô, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tạp 
chí là “cẩm nang cho những người làm công tác lý luận”, là chỗ dựa đáng tin cậy trong định hướng, tư 
tưởng, trong việc giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
Hình thức trình bày đẹp, trang. nhã, đúng mực. 

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng, Cuộc đầu tranh tư tưởng diễn ra ngày càng phức tập, quyết liệt đòi 
hỏi Tạp chí có thêm những bài có tính chiến đấu cao và \ kịp thời hơn, cách thê hiện có sức thuyết phục 
hơn. Đông thời Tạp chí cũng cần có thêm những bài viết về đảo tạo, bồi dưỡng nhân lực, về đô thị hóa 
và quản lý đô thị, về xây dựng nông thôn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Một điểm cần khắc phục của Tạp chí Cộng sản nói riêng và báo chí nước ta nói chung là còn 
nhiều tin bài trùng lặp, trong khi có nhiều vân đề thực tiên đòi hỏi thì không được đáp ứng. Một bài 
trên Tạp chí đến với bạn đọc phải mất bao công sức nên nếu không có tính thiết thực thì đó là một sự 
lãng phí rất lớn. | 

Một số ý kiến. cho rằng cân phải tăng cường hơn nữa đưa thực tiễn cuộc sống vào Tạp chí như nêu 
gương một số điển hình tiên tiên là tập thê hoặc các cá nhân lao động sản xuất giỏi trong các phong 
trào thi đua hiện nay... ; kiến nghị Tạp chí tăng số bài phân ánh các mặt kinh tế, chính trị, xã hội và 
công tác xây dựng Đảng ở khu vực miên Trung và Tây Nguyên. 

Hầu hết các ý kiến khẳng định chuyên mục trên Tạp chí Cộng sản phong phú, đa dạng, hấp dẫn. 
Một số chuyên mục được bạn đọc quan tâm : Nghiên cứu - Trao đổi, Thực tiên - Kinh nghiệm, 
Sinh hoạt tư tưởng, Thế gIỚI : Vấn đê, sự kiện, Tìm hiểu khái niệm. Một số đại biểu đề nghị Tạp chí 
tăng cường, thông tin thêm kiến thức quốc tế như tình hình phong trào công nhân và các đảng cộng sản 
trên thế giới ; mở thêm chuyên mục : Giải đáp ý kiến từ cơ sơ. Mục tìm hiêu khái niệm cần làm rõ 
những khái niệm mới như : Định hướng xã hội chủ nghĩa, Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa v.v.. 

Về đối tượng của Tạp chí, đa số ý kiến cho Tắng đối tượng như hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên, nếu 
mỡ rộng được thì càng tôi, nhất là phải chú ý ỹ đến cán bộ cơ sở Ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đẳng 
viên trẻ. Tạp chí cần thường xuyên tăng cường mỗi quan hệ với câp ủy địa phương, nhất là với miền 
Trung. Nếu có điều kiện Tạp chí nên có bộ phận đại diện ở miền Trung. 
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Pin hoạt động lý luận - thực tiễn SỐ 12 (6-1999) 


^^ 


e KẾT LUẬN CỦA HỘI THẢO VỀ CÔNG TRÌNH SƠN LA 


ÔNG trình thủy điện Sơn La là một công trình lớn, có tầm quan trọng đối với quốc gia. Hội thủy lợi Việt Nam đã tổ 
chức Hội thảo nghiên cứu - góp ý kiến vào Báo cáo khả thi công trình Sơn La do Công ty tư vấn xây dựng điện 
¡ (thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam) lập, nhằm tạo ra một diễn đàn rộng rãi, dân chủ để các chuyên gia trong 
và ngoài ngành thảo luận góp ý kiến, từ đó sẽ tổng hợp và báo cáo với Hội đồng thẩm định Nhà nước và các cấp lãnh đạo. 

Hội thảo nghiên cứu - góp ý tiến hành từ ngày 16-1 đến 28-5 năm 1999. Qua 23 buổi hội thảo toàn thể và chuyên đề 
đã có hơn 900 lượt đại biểu tham dự, nghe và tranh luận chung quanh 115 báo cáo, với hơn 1000 trang A4, có nội dung 
khoa học và thực tiễn sâu sắc để cập những vấn đề cụ thể : lựa chọn sơ đồ bậc thang, quy mô công trình và trình tự đầu 
tư xây dựng các công ' trình ; các nhiệm vụ phát điện, phòng chống lũ và cấp nước cho hạ du của công trình ; phòng hộ rừng 
đầu nguồn ; vai trò của Thủy điện Sơn La trong hệ thống điện Việt Nam ; an toàn, ổn định công trình và an toàn cho hạ 
du ; điề iều kiện địa chất, địa chất công trình và tuyến công trình ; vật liệu xây dựng công trình ; bồi lắng lòng hồ ; giao thông 
vận tải ; tác động của công trình đến môi trường tự nhiên và xã hội, di dân tái định cư và vấn đề an ninh quốc phòng ; hiệu 
quả kinh tế và vấn đề tài chính xây dựng công trinh... 

Các ý kiến, tuy ở điểm này điểm khác còn khắc nhau, nhưng phần lớn đều thống nhất trên những vấn đề có tính nguyên 
tắc, như : An toàn, ổn định công trình và an toàn cho hạ du phải được đặt lên hàng đầu, là yêu cầu cao nhất phải được bảo 
đảm. Xây dựng công trình trên sông Đà phải bảo đảm yêu cầu kết hợp kinh tế với quốc phòng, tăng cường an ninh quốc 
phòng theo đường lối quốc phòng toàn dân, chiến lược chiến tranh nhân dân. Xây dựng công trình trên sông Đà phải gắn 
với phát triển toàn diện và bền vững Tây Bắc, bảo vệ và phát triển truyền thống văn hóa lịch sử của cộng đồng các dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712 - TTg, ngày 3-8-1997. Khai thác tài nguyên sông Đà phải theo hướng 
lợi dụng tổng hợp và hợp lý (tối ưu) theo quan điểm hệ thống, đồng bộ và gắn với mặt bằng kinh tế - xã hội của cả nước. 
Đầu tư xây dựng các công trình trên sông Đà phải coi trọng phát huy nội lực, có biện pháp và bước đi thực hiện đầu tư phủ 
hợp với khả năng của nền kinh tế, đạt hiệu quả kinh tế thiết thực. 

Trên cơ sở những quan điểm xem xét vấn đề nêu trên, sau nhiều lần thảo luận, tranh luận, phân tích, đa số chuyên gia 
tham dự Hội thảo nhất trí nêu 8 kiến nghị cho Hội đồng thẩm định Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nội dung tóm tắt như 
SaU : 

1. Khẳng định sự cần thiết và tính cấp bách của việc nghiên cứu và đầu tư xây dựng các công trình bậc thang sau Hỏa 
Bỉnh, nên chọn phương án đầu tư sao cho có thể có công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2010. 

2. Nên chọn phương án 3 bậc thang để đầu tư, theo trình tự xây dựng công trình Lai Châu trước, công trình Sơn La sau. 
Phương án 3 bậc thang có nhiều ưu điểm hơn hăn phương án 2 bậc thang. Trước mắt, đề nghị cho nghiên cứu sâu sơ đồ 
3 bậc thang, với phương án Sơn La 215 m, đặc biệt là phương án Sơn La 190 - 200m và cho tiến hành ngay việc lập Báo 
cáo tiền khả thi công trình Lai Châu để có cơ sở vững chắc cho việc chọn sơ đồ bậc thang và quy mô của công trình này. 

3. Cần khảo sát thêm để làm sáng tỏ những vấn đề về hiện tượng hoạt động địa động lực hiện đại ở các địa điểm dự 
kiến xây dựng đập ở Sơn La. 

4. Vốn đầu tư công trình có thể bao gồm cả vốn trong nước lẫn vốn nước ngoài, trong đó phải hết sức coi trọng vai trò 
phát huy nội lực, huy động vốn trong nước. Trường hợp chọn Lai Châu làm trước thì điều này càng trở nên hiện thực. Đề 
nghị thực hiện phương châm tạo vốn “ây điện nuôi điện, lấy sông Đà nuôi sông Đà và phát triển các bậc thang thủy lợi - 
thủy điện trên sông Đà”. Trích tiên bán điện Hòa Bình để xây dựng Lai Châu, trích tiền bán điện Hòa Bình và Lai Châu để 
xây dựng Sơn La. 

5. Cần có những giải pháp thích hợp về mặt xã hội, môi trường sinh thái, và phải tiên liệu được những tác động tiêu cực 
đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội của vùng Tây Bắc và phần nào đến cả đồng bằng Bắc Bộ. Phải tranh thủ cơ 
hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo định hướng như đã nêu trong Quyết định 712-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, khắc phục khuynh hướng “hy sinh” Tây Bắc để làm thủy điện, thủy lợi. 

6. Đề nghị tên gọi của các công trình là “công trình thủy lợi - thủy điện” cho ca ở Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Vì tính 
chất của công trình còn quyết định phương pháp tổ chức thực hiện. Xây dựng công trình khai thác tài nguyên nước tất yếu 
phải tuân thủ các quy định của Luật tài nguyên nước đã được Quốc hội ban hành. 

7. Đề nghị xem xét phê duyệt, sớm cho triển khai một số đề tải nghiên cứu thiết thực và bức xúc phục vụ các dự án 
thủy lợi - thủy điện trên sông Đà. 

8. Rút kinh nghiệm và có biện pháp tổ chức tốt để tập hợp và huy động chất xám của đội ngũ S08 gia trong nước 
đã được đảo tạo, rèn luyện, trưởng thành, tích lũy nhiều kinh nghiệm, phục vụ cho công tác lập dự án cũng như công tác 
phản biện, thẩm định các dự án thủy lợi - thủy điện trên sông Đà. 
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TRUNẽ TÂM (UAN LÝ BAY DÂN DUNíI VIỆT NAM - 


đải Tho những chuyến bay 


Trung tâm Quản lý Bay Dân dụng Việt 
Nam là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động 
công ích theo Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg 
ngày 24/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhiệm vụ của Trung tâm là quản lý, điều hành, 
cung câp các dịch vụ không lưu và các dịch vụ 
phụ trợ khác nhằm bảo đảm an toàn, điều hòa, 
hiệu quả cho các chuyến bay trên vùng trời 
thuộc chủ quyền Việt Nam và các vùng thông 
báo bay do Tổ chức Hàng không quốc tế giao 
cho Việt Nam điều hành. Xác định vai trò và 
trách nhiệm lớn lao của mình, Ban lãnh đạo và 
tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm quản 
lý bay dân dụng Việt Nam đã nô lực phấn đấu, 
đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 
1998 đều hoàn thành vượt mức. Năm 1998, Trung tâm đã điều hành tổng số 143.752 chuyến bay, trong đó có 170 chuyến VỊP. 
Tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 1997, nộp ngân sách 322 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, các chỉ tiêu kế 
hoạch 6 tháng đầu năm 1999 đều hoàn thành vượt mức. Với mục tiêu “An toàn, điều hòa, hiệu quả”, Trung tâm đã bám sát 
công việc chuyên môn, hoàn thiện và đảm bảo công tác chỉ huy và điều hành bay một cách chặt chẽ hợp lý. Năm 1998 Trung 
tâm đã chỉ huy, điều hành bay an toàn tuyệt đối 100% các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm được giao. Các nhiệm vụ 
trọng tâm khác đều đạt kết quả tốt : 

® Công tác đảm bảo kỹ thuật - lắp đặt, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản : Trung tâm đã hiện đại hóa đồng 
bộ hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, làm chủ về khai thác vận hành, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý, chỉ huy kỹ thuật. Năm 
qua không để xảy ra bất cứ một sự cố nào, đảm bảo chính xác 99,99%, đạt tiêu chuẩn của tổ chức Hàng không Dân dụng quốc 
tế (CAO). Với tình thần phát huy nội lực, Trung tâm đã tự thiết kế, thi công nhiều công trình, nhiều sáng chế có chất lượng cao : 
Dàn phản xạ DVOR, các bàn Consoles, các Rack kỹ thuật VSAT, Anten VIBA..., tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Các hệ 
thống chống sót, hệ thống thu sản phẩm dự báo thời tiết vùng thế giới SADIS đã được lắp đặt, sử dụng đạt kết quả tốt. Trung 
tâm đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho các dự án thiết bị kỹ thuật - xây dựng cơ bản và từ quý III/1999 sẽ đầu tưthêm 200 tỷ đồng cho 
một số dự án lớn. 

e Công tác cán bộ và đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV đã được Trung tâm quan tâm chăm lo. Đội ngũ CBCNV 
được đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, đã tổ chức đào tạo cho 203 lượt người trong nước và 1 14 lượt người ở 
nước ngoài. 

Nhiều phong trào thi đua được phát động có tác dụng động viên, cuốn hút tập thế cán bộ công nhân viên tham gia sôi nổi. 
Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên được đảm bảo ổn định và đầy đủ giúp cho họ yên tâm 
công tác, gắn bó với tập thể. Năm qua Trung tâm đã tham gia công tác xã hội và đền ơn đáp nghĩa với hàng trăm triệu đồng, 
phụng dưỡng 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

® Vai trò lãnh đạo của Đảng ở Trung tâm quản lý Bay Dân dụng Việt Nam chính là nhân tố giúp Trung tâm trưởng thành và 
vững mạnh. Đảng bộ Trung tâm luôn tự đổi mới và chỉnh đốn để nâng cao vai trò và sức chiến đấu của Đảng. Trung tâm luôn 
giữ vững nề nếp sinh hoạt chỉ bộ nghiêm túc với nội dung và hình thức phong phú. Đảng bộ Trung tâm đã đề ra các biện pháp 
góp phần cùng Ban giám đốc xác định phương hướng và thực hiện các nhiệm vụ quản lý, kinh doanh, quán triệt nguyên tắc tập 
trung dân chủ, là hạt nhân đoàn kết trong nội bộ. Đến nay, Đảng bộ Trung tâm đã liên tục sáu năm liền (từ 1993 - 1998) được 
công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Với những cố gắng và các kết quả đã đạt được, vào ngày 3/7/1999 Ban lãnh đạo và Tập thể cán bộ công nhân viên Trung 
tâm Quản lý bay Dân dụng Việt Nam sẽ vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng li mà Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Sắp tới, để đâm bảo đưa ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam hội nhập Quốc tế và bước vào thế kỷ mới an toàn và hiệu 
quả, Trung tâm Quản lý bay Dân dụng Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng không Dân dụng và Nhà nước sẽ tập trung đầu 
tư lớn về trang thiết bị kỹ thuật, phương thức điều hành và đội ngũ con người nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng 
dịch vụ không lưu, góp phần giữ vững bình yên cho những chuyến bay, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ chủ quyền vùng 
trời tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Đài chỉ huy cất hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài 


—————— 


Nội DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH 


1. uy động vốn từ mọi nguôn frong 
và ngoài nước để phục vụ đâu tư 
phát triển. 

2. Cho vay các tổ chức, thành phản 
Rinh tế. 

3. Kinh doanh ngoại tệ - hùn vốn liên 
doanh 

4. Địch vụ thanh toán. bảo lãnh, tư 
vấn đâu tư phát triển và các dịch 

vụ ngân hàng Rhác. 


„CHÍ NHANH THÀNH PHỔ HÀ NỘI 


TRỤ SỬ CHÍNH 


4P Lê Thánh Tông - O_Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Tel : 8.268124 - 8268123 - 8253288 - 821831 
Fax: 344824894O Telex : 84.48411258 


ĐỊA CHÍ GIA0 DỊCH TẠI RA NỮI 
I. Phòng giao dịch số I : Số 106B Trần Hưng Đạo . 
Mở kệ Tel :8221301 
2. Phòng giao dịch sô 2 : Sô 2 Sông Lừ, Phường Phương Mai - 
Tel : 8685147 
3. Chi nhánh Gia Lâm : Thị trân Đức Giang, Gia Lâm - 
—_ Te|:8272731 
4. Phòng giao dịch : Sô 52 Nguyên Văn Cừ, Gia Lâm - 
Tel : 8271732 
5. Chi nhánh Đông Anh: Thị trần Đông Anh - Tel : 8832203 
6. Phòng giao dịch : Số 45 khu thương mại Đông Anh - 
Tel : 8834262 
1. Chi nhánh Thanh Trị : Km 8 - Đường Giải Phóng - 
-— Tel:8613003 
8. Chỉ nhánh Từ Liêm : Số 194 Cầu Giấy - Tel 8344999. 
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CÔNG TY NÔNG DƯỢC ĐIỆN BÀN 


DIENBAN PESTICIPE Co. LTD 
DIBAPES 


Khối 3 Thị trốn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quỏng Nam 
: (0510) 87322 - (0511)823144 Fox: (0510) 8ó7925 
Email : DIBAPES @DNG, VNN, VN 
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Thuốc trừ cỏ tranh, cỏ cú - DIPHOSATE 480DD 


» Thuốc trừ sôu bệnh, trừ cỏ, trừ chuột hợi côêy trồng 

w Cóc loợi kích thích tăng trưởng côy trồng 

w Sản phẩm đã được kiểm chứng qug đông ruộng 
- FIRST 20 EC vò DIBAMEIIN SEC †rừ sôu, rệD sóp hợi cofe 


- DIBPHOSATE 480 DD trừ cỏ †ranh cỏ cú cho vườn côy ðn QUỎ, CGƠO SU, míg, cèfe... 


- THALONIL 75WP trừ gỉ sốt hợi cò phê 
- AUSIN L8EC tăng trưởng, tăng quỏ cho côy trồng 
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Địa chỉ : 
64/2 PHAN CHU TRINH - HUẾ 
Điện thoại : 054.823367 

Giám đốc : TRẦN VĂN MẪN. 


~.. ` ~. 
Đã thi công các công trình : Khách sạn Hương Giang, khách sạn Ngô Quyền, khách sạn 
Công Đoàn, khách sạn Hoa Hồng, nhà khách T.30 Bộ chỉ huy Quân sự TT-Huế, nhà làm việc 
Sở Y tế TT- Huế, nhà làm việc Bảo hiểm Xã hội TT-Huế, nhà làm việc Cục đầu tư TT-Huế, 
nhà làm việc Đài truyền hình Huế, nhà làm việc công ty Bảo Việt TT-Huế, mở rộng Nhàmáy  ' 
Bia Huế... 
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Đã được Bộ Xây dựng, Công đoàn 
ngành Xây dựng tặng : | 


- Huy chương vàng chất lượng cao 
công trình nhà làm việc Bảo hiểm Xã 
hội TT-Hué. 

- Huy chương vàng chất lượng cao 
công trình nhà làm việc Cục Đầu tư và 
Phát triển TT-Hué. 


- Bằng chất lượng cao công trình 
Nhà khách T.30 Bộ chỉ huy Quân sự 


TT-Hué. | 
- Bằng chất lượng cao công trình 
nhà làm việc Sở Y tế TT-Hué. 
L 


4 Công trình : Khách sạn Ngô Quyền do đơn vị thi công 


£ CUMCÀNG HÀNG KHÔNG 
_® > SÂNBAYMIÊENNAM 


Điện thoại : (08) 844 2455 ; Fax : (08) 844 5127 
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TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAÄY MIỄN NAM 


(DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÓNG ÍCH) 


Theo Quyết định số 781/1998 QĐ-CHK ngày 05/06/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không 


Dân dụng Việt Nam - V/v chuyển Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh thành Trung tâm Quản lý 
bay Miền Nam. 


TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ 
Southern Region Air Traffice Services (SORATS) 
- Địa chỉ: : 58 Trường Sơn, Tân Bình, Tp. HCM 
- ĐT : 8.443.179 - 8.443.250 - 8.448.365 
- Fax : (84-8) 8.443.705 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


m Cung cấp các dịch vụ không lưu và các dịch vụ phụ trợ 
cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt động tại các sân 
bay, trên vùng trời thuộc trách nhiệm điều hành được 
giao và vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh. 


m Bảo đảm kỹ thuật trang thiết bị được giao. 


m- Đầu tư mua sắm thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên ngành. 


TP. _HCM 


Đâu HidhizÈll 4C TƠI HỘ 


09/1998 
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ĐỊA CHI : Huyện Phong Châu - Phú Thọ » Điện thoại : (0210) 825125 - 825139 - 825131 s Fax : (0210) 825126 
Tài khoản : 4311.01.000001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAM THAO - Phong .—-. : Hiài Thọ 
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Chi nhánh tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương » ĐT : (0320) (+ HA TÊN 46240) 786757 - 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm 
Thao được xây dựng năm 1959 và đi vào sản 
xuất năm 1962. Oông suất hiện nay là : 
500.000T supe phốt phát /năm, 60.000 tấn 
NPK/năm và các sản phẩm hóa chất khác. 
Công ty đã được Đảng và Nhà nuớc tặng 
nhiều phần thưởng cao quý : 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe 
phốt phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân 
Lâm Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric 
kỹ thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 


- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 


Giải vàng chất lượng Việt 
Nam năm 1997. 

Giải bông lúa vàng năm :) 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng cao 
quy khác. | 
SAN PHÂM : 


Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật Naz;SiFa 
Natribisunfit kỹ thuật, 
NaHSOa, a-xít sun fu ric HaSOa, các sản 
phẩm hóa chất tinh khiết HaSOa (Pvà Pa), 
NAaSOa (P). NaHSOa (P) 
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